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ĐẠI HỘI MAẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNC NHẤT VIỆT-N AM 


LỜI KÊU GỌI CỦA ĐẠI HỘI 
HX 
œ 
Ni 


Cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài, 
ĐẠI hội Măi trận dân tộc thống nhất Việt-nam. họp tại thành phố Hồ- 

chí- Minh từ ngày 31-1 đến ngàu 4-2-1977 là hình ảnh đẹp đề nhất 
của khối đại đoàn kết dân tộc. 

Đạt hội hoàn toàn nhất trí uới đường lối chung oề cách mạng xã 
hỏi chủ nghĩa 0à đưởng lối xâu dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa mà 
Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sẵn Việf-nam đã 
Đạch ra. 1 | 

Đại hội đã thảo luận trong khóng khí đặc biệt sói nội, phấn khỏi, 
những uấn đề quốc kế dân sinh uới quyết tâm đưa nước ta tiến nhanh, 
tiến mạnh, tiến uững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 

Đại hội nhiệt liệt ñoan nghénh oiệc Mặt trận Tồ quốc Việt-nam, 
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt~nam uà Liên mình các 
lực lượng dán tóc, dán chủ 0uà hỏa bình Việt-nam thống nhất thành 
một Mặt trận dân tộc duụ nhất lấy tên là Mặt trận Tồ quốc Việt-nam. 

Đại. hói đã thông qua Chương trình chính trị, Điều lệ 0à cử cơ 
quan lãnh đạo toàn quốc của Mặt trán. _ 

Đại hội đã thành công rực Tỡ. 


Đồng bào và chiến sĩ thân mến, 


ƠN ba mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp 
công nhân, Đẳng cộng sản Việt-nam pà Chủ tịch Hồ-chí.Minh 
kính mễn, 0i lãnh tụ ø† đại của dân tóc, nhân dân ta thấm nhuần chán 
lý « Không có gì quú hơn độc lập, tự do », đã không ngừng phát huụ 
truyền thống đoàn kết oà đấu tranh kiên cường bất khuất, 0uượt qua 
ruồn ản khó khăn gian khô, chịu đựng mọi hụ sinh, đã liên tiếp đánh 
thẳng phát xit Nhật, thực dân Pháp rồi đến đề quốc Mỹ, kẻ thù hung 
ác nhất của thời đại, giành thắng lợi trọn uen cho TÔ quốc, đưa đất 
nước {a bước uảo kỦ nguyên mới của lịch sử dán tộc, «KỦ nguyên một 
nước Việt.nam đóc lập, thống nhất hoàn toàn 0à 0ïnh 0iễn, nước Việt- 


nam +ä hội chủ nghĩa đang tiến tới giàu mạnh, pản mình, góp phần 
quan trọng nào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tóc. dân chủ 0à tiến 
bộ xã hội ở Đóng — Nam Á 0à trên thế giới ». 

Nhán dân ta rất tự hào oới truyền thống đại đoàn kết của dán tộc 
mình. Từ khi có Đảng của giai cấp công nhắán lãnh đạo, truyền thống 
ấu càng được phát huu mạnh mề oà mỗi lần Mặt trận dân lộc 
(hống nhất được mở rộng 0à củng cố là một lần nhân dân ía lại giành 
được thẳng lợt to lớn mới, cứu quốc thắng lợi, kiên quốc thành cỏng. 

Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Viêt-nam kêu gọi đồng bào 
bà chiền sĩ cả nước, đã đoàn kết hầu đoàn kết chặt chề hơn nữa, phái 
huy mạnh mẽ quuền làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, nêu cao Ủ chí 
tự lực tự cường, khi phách anh hùng 0à tỉnh thần cách mạng tiến công, 
ra sức thực hiện nghị quuết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng công sản Việf-nam oà Chương trình chính trị của Mặt trận Tô 
quốc Việt-nam! Hãu nỗ lực khắc phục các khó khăn nà hậu quả của ba 
mươi năm chiến tranh xâm lược do chủ nghĩa để quốc đề lại, hàng 
hái tiễn quán uào các mặt trận lao động sẵn xuất, cóng tác 0à học tập, 
câu dựng đăt nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa có nền kinh 
fš công nông nghiệp hiện đại, có quốc phòng pững mạnh, có ăn hóa. 
khoa học 0à kỹ thuật tiên tiến, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có 0Ì trí 
xứng đáng trên thể giới! 


Đồng bào và chiến sĩ cả nước thân mến; 


ƠN ba mươi năm qua, 0uới đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng 

lao động Vi¿t-nam, 0ới lòng yêu nước nồng nàn 0à sức mạnh 0ĩ 

đại của khối đoàn hết toàn dân, nhận dàn fa đã 0iễt nên những trang 
sử huu hoàng nhất cho dân tộc. 

Ngàu naụ, trong hoàn cảnh 0ô củng thuận lợi, được Nghị quuẻt 
Đại hột đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đẳng cộng sẵn Việt-nam soi 
đường, uới sức mạnh 0ĩ đại của khối đoàn kết toàn dân, uới lòng tin 
tưởng mãnh liệt oà nghị lực tràn đầu, nhân dân ta nhất định sẽ xâu 
dựng thành công Tô quốc Việf-nam hòa bình, độc lập, thống nhất nà 
~ã hói chủ nghĩa. 

Toàn thề đồng bào uà chiến sĩ hầu tăng cường đoàn Rết, Wng hát 
tiên lên! 

Nhân dán Việt-nam anh hùng đại đoàn kết muôn năm ! 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt.nam muôn năm! 

Chủ tịch Hồ-chí-ÄMlinh ðĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của 
chúng (ta! 

Thành phó Hò-chi-Minh, 
Ngày 4 tháng 2 năm 1977 


NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI 


Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Việt-nam đã họp từ ngày 
9l-l-1977 đến ngày 4-2-1977 tại thành phố Hồ-chi-Minh. 

Dại hội đã hoàn toàn nhất trí: 

I— Hoan nghênh việc Mặt trận Tô quốc Việt-nam, Mặt trận dân 
tộc giải phỏng miền Nam Việt-nam và Liên minh các lực lượng 
dân lộc, đân chủ và hòa bình Việt-nam thống nhất lại thành một 
Mặt trận dân tộc duy nhất, lấy tên là Mặt trận Tô quốc Việt-nam, 
nhằm đoàn kết tất cã các chính đẳng, các đoàn thề cách mạng, các 
giai cấp tiến bộ, các dân tộc, các tôn giáo, các nhân sĩ ở trong nước 
và kiêu bào ở nước ngoài đề cùng nhau phấn đấu xây dựng Tô quốc 
Yiệt-nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa. 

2— Thông qua chương trình chính trị của Mặt trận Tổ quốc 
Việnam gồm tám điềm: 

1) Xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. 

4) Xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

J) Xây dựng nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa. 

#) Chăm sóc đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. 

: _ cố quốe phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự 
xã hội, 

Ú) Thực hiện dân tộc bình đẳng, nam nữ bình quyên và tôn 
trọng tự do tin ngưỡng. | 

Ÿ) Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế. 

Ộ Đ. Đoàn kết rộng rãi các lực lượng yêu nước và yêu chủ nghĩa 
Kâ họi, 

_9— Thông qua Điều lệ của Mặt trận Tô quốc Việt-nam dựa trên 
những nguyên tắc : bảo đâm đoàn kết rộng rãi tất cả các lực lượng 
yêu tước và tán thành chủ nghĩa xã hội, dưởi sự lãnh đạo của 
Đăng cộng sản Việt-nam và dựa trên cơ sở liên mỉnh công nông ; 
Lân, cường thống nhất hành động trong Mặt trận, phát huy vai trò 
tích cực của Mặt trận Tô quốc Việt-nam trong công cuộc cải tạo Xã 
hi chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước la. 


Thành phố Hồ-chi-Minh, 
ngài 4 thang 2 nàn 1977 


ĐẠI ĐOÀN KẾT, 
chúng ta nhốt định 


xây dựng thành công 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI:' 


Thưa Đoàn chủ tịch đại hội, 
7hưa các 0ị đại Điều, 
7 hưa các bạn oà các đồng chí, 


Hệ" nay tôi rất sung sướng 
được thay mặt Ban chấp 
hành trung ương và toàn 
thề đảng viên Đảng cộng sản Việt- 
nam, thân ái gửi dến Đại hội Mặt 
trận dân tộc thống nhất Việt-nam 
lời chào mừng nồng nhiệt và chúc 
đại hội thành công tốt đẹp. 

Đại hội Mặt trận của chúng ta 
là sự biều dương thắng lợi to lớn 
của khối đại đoàn kết dân tộc trong 
giai đoạn cách mạng đã qua, đồng 
thời là cái mốc dánh dấu bước phát 
triền của Mặt trận dân tộc thống 
nhất trong thời kỳ mới của cách 
mạng. | 

Từ trước dến nay, luôn luôn 
chăm lo đến sự hình thành và phát 
triền của Mặt trận, Đảng cộng 
sản Việt-nam vô cùng phấn khởi 
nhận thấy rằng, mặc dù trải bao 
gian lao thử thách, rừng cây doàn 


Á 


-LÊ-DUẦN 


Tòng bi thư Ban chãP 
hành trung ương Đảng 
cộng sản V:iệt-nam - 


kết dân tộc vẫn không ngừng nở 
hoa kết quả mà đại hội hôm nay 
là hình ảnh rực rỡ hơn bao giờ hết. 


7 hưa các 0‡ đại Điều, 


Ngót nửa thế kỷ nay, cách mạng 
Việt-nam đã trải qua những chặng 
đường dấu tranh cực kỳ gay g® 
gian khồ nhưng, dưới sự lãnh đạo 
dúng dắn của Đảng tiên phong của 
giai cấp công nhân Việt-nam, nhân 
dân anh hùng và quân đội anh 
hùng của chúng ta dã giành dược 
những thẳng lợi rất oanh liệt trong 
Cách mạng tháng Tám và treng 
hai cuộc kháng chiến thần thánh 
chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược, viết nên những 


trang huy hoàng nhất trong lịch 


sử dân tộc. 

Thăng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước kết thúc bằng 
cuộc Tồng tiến công và nồi dậy 
mùa Xuân năm 1975 là thắng lợi 


*# Bài nói tại Đại hội Mạt trận dân tộc 
thong nhất Việt-nam ngày 31-1-1927. 


hoàn toàn và vĩnh viễn của sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và thống 
nhất nước nhà, mở ra giai đoạn 
mới của cách mạng nước ta, giai 
đoạn cả nước độc lập, thống nhất, 
vững bước tiến lên con đường của 
chủ nghĩa xã hội. Tháng lợi đó 
đồng thời góp phần quan trọng 
tạo ra một biến đồi mới trong so 
sánh lực lượng trên thế giới, một 
bước phát triền mới của các trào 
lưu cách mạng của thời đại chúng 
{a. 
Nhân dân ta tự hào đã làm trọn 
nhiệm vụ thiêng liêng đối với dân 
tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả 


của mình. Trong sự nghiệp vẻ vang 


ấy, Mặt trận dân tộc thống nhất 

đóng một vai trò rất quan trọng 

và có những cống hiến rất lớn lao. 
Một đặc điềm của cách mạng 

Việt-nam là khi có đảng của giai 

cấp công nhân và khối liên minh 

công nông thì Mặt trận dân tộc 
thống nhất cũng được thành lập. 

Trải qua quá trình cách mạng âu 

đà!, tuy tên gọi, cách tồ chức và 

cương lĩnh chính trị trong mỗi 
thời kỳ một khác, Mặt trận thống 
nhất văn luôn luôn tồn tại và 
không ngừng củng cố, phát triền. 
Bằng những chính sách và khầu 
hiệu chính trị đúng dán, bằng 
những chương trình hành động 
thiết thực và cụ thề, Mặt trận ngày 
cảng tập hợp được đông đảo các 
lực lượng yêu nước chung quanh 
Đảng lãnh đạo và Hồ Chủ tịch, 
tiến hành đấu tranh không khoan 
nhượng với kẻ thù, đưa cách mạng 
Hân thắng lợi này đến thắng lợi 
ác. 

Từ năm 1930 đến năm 1945, 
Hội phản đế đồng minh, Mặt trận 
dân chủ, Mặt trạn thống nhất 
phản đế Đông dương và Mặt trận 
Việt minh đã lần lượt ra đời và 
cùng với Đảng, đã động viên, tồ 
chức quần chúng đứng lên giành 
chính quyền làm Cách mạng tháng 


Tám thành công. Trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp (1946 — 
1954), Mặt trạn Việt minh và Mặt 
trận Liên việt đã đoàn kết nhân 
dân ta dấu tranh bảo vệ chính 
quyền cách mạng và dưa kháng 
chiến đến thắng lợi. Trong sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước, Mặt 
trận Tò quốc Việt-nam, Mặt trận 
dân tộc giải phóng miền Nam Việt- 
nam và Liên minh các lực lượng 
đân tộc, dân chủ và hòa bình Việt- 
nam đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử 
vẻ vang là tăng cường khối đoàn 
kết toàn dân ở cả hai miền Nam 
Bắc dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, đánh thắng đế 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai, hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân, thực hiện thống nhất nước 
nhà, đưa cả nước tiến lên chủ 


nghĩa xã hội. 


Quá trình lịch sử ấy khẳng định 
Mặt trận dân tộc thống nhất là 
một nhân tố thắng lợi vô cùng 
quan trọng của cách mạng nước 
ta, là một vũ khí chính trị sắc bén 
đề nhân dân ta phát huy sức mạnh 
tồng hợp vĩ đại của mình trong 
cuộc chiến đấu giành độc lập 
tự do cho dân tộc cũng như trong 
sự nghiệp xây dựng đất nước và 
bảo vệ Tồ quốc. 


Thưa các 0i đại biều, 


Nhân dân ta có tình thần yêu 
nước rất nồng nàn, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, chủ nghĩa yêu nước 
càng được phát huy mạnh mẽ hơn 
bao giờ hết. Hồ Chủ tịch, người 
Việt-nam yêu nước. vĩ đại nhất, 
đã giương cao ngọn cỜ cứu nước 
theo con đường cách mạng vô sản, 
gắn liền giải phóng dân tộc với 
giải phóng các giai cấp bị áp bức, 
gắn liền + chủ nghĩa yêu nước 
với chủ nghĩa xã hội. Đó là sức 
mạnh của cách mạng nước ta, là 
ngọn cờ tháng lợi của nhân dân ta. 


5 


/ 


Ngày ray, nước ta đã bước vào 
kỷ nguyên của chủ nghĩa xã hội. 
Đối với những công dân của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam, yêu Tồ quốc và yêu chủ nghĩa 
xã hội là một, độc lập, tự do và 
chủ nghĩa xã hội là một. Yêu nước 
ngày nay là phấn đấu dè thực 
hiện thắng lợi chủ nghĩa xã hội. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa vừa 
là con đường giữ vững độc lập, 
tự-do và đưa nhân dân ta đến 
ấm no, hạnh phúc, vừa là hòn đá 
thử vàng đối với lòng yêu nước 
của mỗi người Việt-nam chúng ta. 

Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng cộng sản Việt- 
nam đã đề ra đường lối nhằm đưa 
cả nước ta tiến nhanh, tiến mạnh, 
n vững chắc lên chủ nghĩa xã 

ỘI. 

Chương trình chính trị của Mặt 
trận Tò quốc Việt-nam trình bày 
trước Đại hội Mặt trận hôm nay 
thề hiện sự nhất trí của Mặt trận 
và của toàn dân đối với đường 
lối, chính sách của Đảng. 


Nhiệm vụ của toàn dân ta trong 
giai đoạn mới là tăng cường đoàn 
kết, ra sức phấn đấu xây dựng 
một nước Việt-nam hòa bình, độc 


lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa, „ 


góp phần xứng đáng hơn nữa vào 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
thế giới. 

Mặt trận và các tồ chức thành 
viên cần củng cố và mở rộng khối 
đoàn kết toàn dân, tăng cường sự 
nhất trí về chính trị và tỉnh thần 
trong xã hội, phát huy nhiệt tình 
cách mạng và ý thức làm chủ tập 
.thề xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân, động viên nhân dân thị đua 
lao động, sản xuất, tích cực tham 
gia cÔng cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 


Trong thời kỳ mới, Mặt trận 
dân tộc thống nhất là mặt trận 
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đoàn kết dân tộc, mặt trận của 
những người yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội, của những lực lượng 
đấu tranh cho thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 


Việc Đại hội Mặt trận lần này 
đi tới thống nhất các tò chức mặt 
trận ở hai miền thành một mặt 
trận dân tộc duy nhất, chắc chán 
sẽ phát huy tác dụng tích cực trong 
việc củng cố và tăng cường hơn 
nữa khối dạt đoàn kết dân tộc. 
Trước sau như một mặt trận chúng 
ta thực hiện chính sách hòa hợp 
dân tộc, những người lầm đường 
lạc lối, bất kè quá khứ như thế 
nào, nay thành tam hối cải, trở về 
với nhân dân phụng sự TỒ quốc, 
đều có vị trí trong khối đại đoàn 
kết toàn dân. 


Mặt trận chúng ta và các tòỒ 
chức thành viên phải nói tiếng nói. 
của quần chúng, phát huy vai trò 
của nhân dân xây dựng chế độ 
làm chủ tập thề và trực tiếp tham 
gia quản lý Nhà nước, quản lý 
kinh tế, quản lý đời sống xã hội. 
Phải tuyên truyền giáo dục cho 
công dân Việt-nam ra sức làm 
tròn mọi nghĩa vụ đối với Tồ quốc, 
đối với Nhà nước, đối với xã hội, 
đồng thời đấu tranh ngăn ngừa 
những hành động vị phạm đường 
lối, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước, xâm phạm tài sản xã 
hội chủ nghĩa, xâm phạm lợi ích 
và quyền làm chủ của nhân dân. 


Mặt trận và các doàn thè phải 
tạo ra phong trào cách mạng sâu 
rộng và liên tục của quần chúng, 
trong công nhân, nông dân, trí 
thức, trong thanh niên, phụ nữ, 
quân đội, trong dồng bào các dân 
tộc, các tôn giáo, cò vũ lòng hăng 
hái, phát huy tính tích cực, sáng 
tạo, chủ dộng của quần chúng, 
chuyền chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong kháng chiến cứu nước 
thành chủ nghĩa anh hùng trong 


lao động xây dựng Tòồ quốc, làm 
cho phong trào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa thật sự là ngày hội của 
quần chúng. 


Jhưa các 0¡ị đại biều, các 
bạn oà các đồng chí, 


Xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội là một nhiệm vụ lâu dài, 
Chúng ta quyết phấn đấu hoàn 
thành về cơ bản việc đưa nền 
kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
trong vòng vài mươi năm. Chúng 
ta có những thuận lợi rất to lớn, 
nhưng cũng có nhiều khó khăn 
phải vượt qua. 


Lịch sử những năm kháng chiến 
đã tỏ rõ lực lượng đoàn kết của 
nhân dân ta là vô địch. Tồng kết 
bài học đó, Hồ Chủ tịch đã kêu gọi : 


+ è 


(Đoàn kết, đoàn kết, đại 
(đoàn kết 
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Đại doàn kết, chúng ta đã dánh 
thắng thực dân Pháp. 

Đại đoàn kết, chúng ta đã đánh 
thắng đế quốc Mỹ. | 

Đại đoàn kết, chúng ta nhất 
dịnh sẽ xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. 

Ngọn cờ đại đoàn kết của Hồ 
Chủ tịch vẫn đang vẫy gọi, cồ vũ 
chúng ta! N 

Vì Tỏò quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội, toàn dân hãy anh dũng tiến lên! 

Chúng ta nhất định thắng ! 


Chủ nghĩa xã hội nhất dịnh 
thắng † 


ĐIỀU LỆ 
ĐẢNG CỘNG SẲẢN VIỆT-NAM 


Do Đại hội dợi biều toàn quốc 
lần thứ IV thông quo 


ĐẲNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 
VỀ XÂY DỰNG ĐÂNG 


Neày 3 tháng 2 năm 1930, một 
sự kiện lịch sử dã đánh dấu 
bước ngoặt vĩ đại của cách 
mạng Việt-nam. Đó là việc thành 
lập Đảng ta, Đảng cộng sản Đông- 
dương, được đồi tên là Đảng lao 
động Việt-nam từ năm 1951, và 
ngày nay là Đảng cộng sản Việt- 
nam, đảng quang vinh do Chủ tịch 
Hồ-chí-Minh, lãnh tụ vĩ dại của 
giai cấp công nhân và của dân tộc, 
sáng lập, giáo dục và rèn luyện. 


Từ đó dến nay, trải qua gần 
nửa thế kỷ, Đảng dã lãnh đạo 
nhân dân cả nước đoàn kết chiến 
đấu, vượt qua muôn vàn thử thách 
gian lao, dưa cách mạng Việt-nam 
đi từ thắng lợi này đến tháng lợi 

khác. 


Cách mạng tháng Tám thành 
công đã lập nên nước Việt-nam 


dân chủ cộng hòa, Nhà nước đân 


chủ nhân dân dầu tiên ở Đông~ 
Nam A. 


Tháng lợi của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp mà dinh cao 
là chiến thắng Điện-biên-phủ oanh 
liệt, đã giải phóng một nửa đất 
nước, đưa miền Bác tiến lên chủ 
nghĩa xã hội và mở đầu sự sụp 
đồ của chủ nghĩa thực dân cũ. 


Thắng lợi trọn vẹn của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
với cuộc Tồng tiến công và nồi dậy 
mùa Xuân năm 1975, kết thúc 
bãng Chiến dịch Hồ-chí-Minh lịch 
sử, đã giải phóng hoàn toàn đất 


nước, thành lập nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam, đưa 
nước nhà bước vào kỷ nguyên 
dộc lập, thống nhất và chủ nghĩa 
xã hội. Thắng lợi vĩ đại đó có ảnh 
hưởng to lớn đối với phong trào 
cách mạng thế giới, đã nâng dân 
tộc Việt-nam lên hàng các dân 
tộc tiên phong trong cuộc đấu 
tranh vì lý tưởng cao cả của loài 
người và báo hiệu sự phá sản hoàn 
toàn không thề tránh khỏi của 
chủ nghĩa thực dân mới do đế 
quốc Mỹ đứng đầu. 


Những thắng lợi có ý nghĩa 
quốc tế và có tính chất thời đại 
trên đây chứng tỏ Đảng ta thật 
sự là một đảng Mác = Lê-nin 
vững mạnh, một đội ngũ kiên cường 
của phong trào cộng sản quốc tế. 


DẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM là đảng của giai cấp công 
nhân Việt-nam, là đội tiên phong, 
bộ tham mưu chiến đấu có tồ chức 
và là tò chức cao nhất của giai 
cấp công nhan Việt-nam. Đảng 
đại biều trung thành lợi ích của 
giai cấp công nhân, của nhân dân 
lao động và của cả dân tộc; đồng 
thời Đảng làm tròn nghĩa vụ của 
mình đối với phong trào cộng sản 
quốc tế. 


Đảng gồm những người ưu tú 
nhất, có giác ngộ cộng sản chủ 
nghĩa, gương mẫu, dũng cảm và 
hy sinh nhất trong giai cấp công 
nhân, giai cấp nông dân tập thè, 
tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa 
và các tầng lớp lao động khác, 
tự nguyện đứng trong hàng ngũ 
Dảng đề phấn đấu cho mục đích 
và lý tưởng của Đảng. 


Mục đích của Đảng là thực hiện 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản ở Việt-nam. 


DẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM lấy chủ nghĩa Mác — Le- 


nn làm nền tảng tư tưởng và 
kim chỉ nam cho hành động của 
mình. Đảng vận dụng một cách 
sáng tạo chủ nghĩa Mác — Le~ 
nin vào điều kiện cụ thề của cách 
mạng Việt-nam, coi trọng việc 
tòng kết những kinh nghiệm đấu 
tranh cách mạng của Đảng và của 
dân tộc, tiếp thụ những kinh 
nghiệm tốt của các đảng anh em, 
những tỉnh hoa trí tuệ của thời 
đại, đề ra đường lối, chính sách 
một cách độc lập, tự chủ đề lãnh 
đạo thắng lợi cách mạng Việt- 
nam. 

Đảng ra sức giáo dục chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và đường lối, chính 
sách của Đảng cho cán bộ, đảng 
viên và nhân dân, làm cho tư 
tưởng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin chiếm ưu thế tuyệt đối trong 
đời sống t:inh thần của xã hội và 
trở thành hệ tư tưởng của toàn dân. 


Đảng không ngừng nâng cao 
trình độ lý luận và thực tiễn, bồi 
dưỡng kiến thức khoa học, kỹ 
thuật và quản lý cho cán bộ, 
đảng viên. 


Đảng bảo vệ sự trong sáng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chống 
mọi khuynh hướng cơ hội hữu và 
qtả», và khắc phục mọi biều hiện 
của chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ 
nghĩa giáo điều và bệnh chủ quan 
một chiều. 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM là hạt nhân lãnh đạo nền 
chuyên chính vô sản Ởở nước ta. 
Đảng có nhiệm vụ thống nhất 
lãnh đạo mọi hoạt động của Nhà 
nước và của xã hội, tập trung nỗ 
lực của toàn dân, xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội trong cả 
nước, bảo vệ độc lập, thống nhất 
vĩnh viễn của Tồ quốc. 

Toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta phải tăng cường đoàn kết, 
ra sức phấn dấu xây dựng Tồ 


: 


quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa, 
có công, nông nghiệp hiện đạt; 
quốc phòng vững mạnh, văn hóa 
và khoa học tiên tiến, có cuộc 
sống văn minh và hạnh phúc. 


Đề đạt mục tiêu đó, phải nầm 
vững chuyên chính vô sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng: cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa, trong 
đó cách mạng khoa học — kỹ 
thuật là then chốt ; đầy mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là 
nhiệm vụ trung tâm của cả thời 
kỳ quá dộ lên chủ nghĩa xã hội; 
xây dựng chế độ làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng nên văn hóa mới, Xây 
dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa; xóa bỏ chế độ người bóc 
lột người, xóa bỏ nghèo nàn và 
lạc hậu ; không ngừng đề cao cảnh 
giác, thường xuyên củng cố quốc 
phòng, giữ gìn an ninh chính trị 
vả trật tự xã hội;'xây dựng thành 
công Tồ quốc Việt-nam hòa bình, 
độc lập, thống nhất và xã hội chủ 
nghĩa ; góp phần tích cực vào cuộc 
đấu tranh của nhân dan thế giới 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM kết hợp một cách dúng dắn 
chủ nghĩa yêu nước chan chính 
với chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
chống mọi biều hiện của chủ nghĩa 
dân tộc tư sản và tiều tư sản. 

Đảng chăm lo tăng cường tình 
đoàn kết chiến đấu và quan hệ 
hợp tác tương trợ giữa nước ta 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, làm hết sức mình đề góp phần 
tăng cường sự đoàn kết, thống 
nhất giữa các đảng cộng sản và 
công nhân trên thế giới; ra sức 
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ủng hộ phong trào giải phóng dân 
tộc chống đế quốc xâm lược, chống 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới; ra 
sức ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa 
của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động các nước tư bản ; xây 
dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp 
tác giữa nước ta và các nước 
khác trên cơ sở tôn trọng độc lập, 
chủ quyền dân tộc, bình đẳng và 
cùng có lợi. 


DẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM liên hệ chặt chẽ với quần 
chúng, không ngừng chăm Ïo xây 
dựng chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa, phát huy mọi khả 
năng sáng tạo của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động, phát 
huv cao nhất sức mạnh tồòng hợp 
của hệ thống chuyên chính vô sản. 

Đường lối, chính sách của Đảng 
phải thề hiện ý chí và nguyện 
vọng chính dáng của nhân dân. 
Đảng và mỗi dảng viên phải tôn 
trọng và phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân, chăm lo đời 
sống của nhân dân, đi sâu, di sát 
quần chúng, tuyên truyền, giáo 
dục, vận dộng quần chúng làm 
tròn nghĩa vụ đối với Tồ quốc 
xã hội chủ nghĩa. Đảng kiên quyết 
đấu tranh chống bệnh quan liêu, 
mệnh lệnh, chuyên quyền, dộc 
đoán, xa rời thực tế, xa rời quần 
chúng. _ 


Đảng coi trọng việc tÒ chức 
cho quần chúng góp ý kiến vào 
đường lối, chính sách của Đảng, 
tích cực tham gia sinh hoạt chính 
trị và quản lý Nhà nước, góp phần 
kiềm tra sự hoạt động của tồ chức 
Đảng và Nhà nước, kiềm tra tư 
cách của cán bộ, đảng viên. Đẳng 
khuyến khích và hoan nghênh quần 
chúng phê bình công việc của 
Đảng, của Nhà nước, phê bình cán 
bộ, đảng viên và thành khần tiếp 
thụ ý kiến phê bình dúng dắn của 
quần chúng. 


Đảng chăm lo xây dựng và củng 
cố chính quyền, phát huy một. cách 
có hiệu quả chức năng quản lý 
của Nhà nước chuyên chính vô 
sản, Nhà nước thật sự của dân, 
do dân, vì dân, thề hiện quyền 
làm chủ của nhân dân, và thông 
qua chính quyền mà thực hiện 
sự lãnh đạo của Đảng dối với 
xã hội. 


Đảng chăm lo xây dựng và củng 
cố Đoàn thanh niên, Công đoàn, 
Hội phụ nữ và các đoàn thè cách 
mạng khác của quần chúng, XÂy 
dựng Mặt trận dân tộc thống nhất 
trên cơ sở liên minh công nông; 
ra sức phát huy tính tích cực và 
tính chủ động của các đoàn thè 
và Mạt trận trong việc giáo dục, 
vận động và tò chức quần chúng 
thực hiện đường lối của Đảng, 
tích cực tham gia quản lý Nhà 
nước, quản lý kinh tế, giải quyết 
các vấn đề thiết thực về đời sống 
của quần chúng. 


DẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM là một khối thống nhất về 
ý chí và hành động, được tò chức 
theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ, lấy tự phê bình và phê bình 
làm một quy luật phát triền và có 
kỷ luật nghiêm minh. 


Tập trung dân chủ là nguyên 
tác tò chức cơ bản của Đảng. 
Nguyên tác ấy, một mặt, bảo đảm 
phát huy tính tích cực và tính 
sáng tạo của mọi fỒ chức của 
Dáng và đảng viên trong việc 
tham gia xây dựng và thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng ; 
mặt khác, bảo đảm sự thống nhất 
ý chí và hành động của Đảng. 


Đảng luôn luôn giữ vững lãnh 
đạo tập thề là nguyên tắc lãnh 
đạo cao nhất của Đảng, dồng thời 
kết hợp chặt chẽ lãnh đạo tập thÈ 
với cá nhân phụ trách, phát huy 
tính thần trách nhiệm của cá nhân. 


Dan chủ và kỷ luật trong Đảng 
phải được xây dựng thành chế độ 
chặt chẽ. Đảng chống mọi biều 
hiện tập trung quan liêu, độc đoán, 
dân chủ tập thề hình thức, cũng 
như chống mọi biều hiện phân tán, 
cục bộ, bản vị, địa phương chủ 
nghĩa, tự đo vô kỷ luật. bè phái. 


Các tb chức của Đảng từ trung 


ương đến cơ sở và mọi đảng viên 


phải nghiêm chỉnh tự phê bình 
và phê bình; cấp trên phải tự phê 
bình trước cấp dưới và tồ chức tốt 
việc phê bình từ dưới lên. Tự phê 
bình và phê bình phải thành thật, 
thẳng thắn, và nhằm mục dích 
hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng 
tb chức, giúp dỡ nhau tiến bộ. 
Đảng nghiêm cấm những hành 
động trấn áp phê bình, trù dập cá 
nhân, và có thái dộ nghiêm khắc 
đối với bất cứ cán bộ, đảng viên, 
và tÐ chức nào phạm các khuyết 
điềm ấy. 


Đảng coi việc giữ gìn đoàn kết 
nhất trí trong Đảng trên cơ SỞ 
dường lối chính trị và nguyên tắc 
tập trung dan chủ, là sinh mệnh 
của Đảng, và kiên quyết đấu tranh 
chống chủ nghĩa cá nhân, chống 
mọi biều hiện chia rẽ, bè phái 
trong Đảng. Giữa cán bộ, dáng 
viên phải xây dựng tình thương 
yêu đồng chí sâu sắc, q Đoàn kết 
là một truyền thống cực kỳ quý 
báu của Đảng và của dân ta. Các 
đồng chí từ Trung ương đến các 
chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn 
kết nhất trí của Đảng như giữ gìn 
con ngươi của mắt mình »(1). - 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM coi việc không ngừng xây 
dựng và củng cố Đảng, tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng là nhiệm 


(1) Trích Di chúc của Hồ Chủ tịch. 


- 


nam +ä hội chủ nghĩa đang tiễn tới giàu mạnh, ăn mình, góp phần 
quan (rong 0ào sự nghiệp hòa bình, đóc lập dân tóc, dân chủ 0à tiến 
bộ xã hội ở Đóng — Nam Á 0à trên thể giới ». 

Nhân dân ta rất tự hào mới truyền thống đại đoàn kết của dân tộc 
mình. Từ khL có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, truyền thống 
ấu càng được phát huụ mạnh mề ouà mỗi lần Mặt trận dán lóc 
thống nhất được mở rộng 0à củng cố là một lần nhân dân ta lại giành 
được thẳng lợi to lứn mới, cứu quốc thẳng lợi, kiến quốc thành cỏng. 

Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Viêt-nam kêu gọi đồng bào 
Đà chiền sĩ cả nước, đã đoàn kết hầu đoàn kết chặt chề hơn nữa, phái 
huụ mạnh mề quuền làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, nêu cao Ủ chí 
tự lực tự cường, khí phách anh hùng 0à tỉnh thần cách mạng tiến công, 
ra sức thực hiện nghị quuết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng cộng sản Việt-nam ðà Chương (trình chính trị của Mặt trận Tô 
quốc Việt-nam! Hãu nỗ lực khắc phục các khó khăn oà hậu quả của ba 
mươi năm chiến tranh xâm lược do chủ nghĩa để quốc đề lại, hàng 
hái tiễn quân 0ào các mặt trận lao động sản xuất, công tác 0à học tập, 
câu dựng đắt nước ta thành một nước +ä hội chủ nghĩa có nền kinh 
t(š công nông nghiệp hiện đại, có quốc phòng pững mạnh, có ăn hóa, 
khoa học 0à kỹ thuật tiên tiến, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có 0ỉ trí 
xứng đáng trên thế giới! 


Đồng bào và chiến sĩ cả nước thân mến; 


ƠN ba mươi năm qua, 0ới đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng 

lao động Việt-nam, 0ới lòng uêu nước nồng nàn 0à sức mạnh 0ĩ 

đại của khối đoàn kèt toàn dân, nhận dán fq đã 0iễt nên những trang 
sử huu hoàng nhất cho dán tộc. 

Ngàu nau, trong hoàn cảnh UÔ củng thuận lợi, được Nghị quuẻt 
Đạt hột đại biều toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt-nam soi 
đường, 0ới sức mạnh 0ï đại của khối đoàn kết toàn dán, 0ới lòng tín 
tưởng mãnh liệt oà nghị lực tràn đầu, nhân dân ta nhất định sẽ xâu 
dựng thành công Tô quốc Việf-nam. hòa bình, đóc lập, thống nhất nà 
~ã hói chủ nghĩa. 

Toàn thề đồng bào uà chiến sĩ hãu tăng cường đoàn kết, Tủ hái 
tiến lên! 

Nhàn dân Vi¿t†-nam anh hùng đại đoàn kết muôn năm ! 

Nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam muôn năm ! 

Chủ tịch Hồ-chi-Minh 0ð[ đại sống mãi trong sự nghip của 
chúng ta! 

Thành phó Hò-chi-Minh, 
Ngàyp 4 tháng 2 nơm 1977 


NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI 


ĐẠI hội Mặt trận dân tộc thống nhất Việt-nam đã họp từ ngày 
31-1-1977 đến ngày 4-2-1977 tại thành phố Hồ-chí-Minh. 

Đại hội đã hoàn toàn nhất trí : 

l — Hoan nghênh việc Mặt trận Tô quốc Việt-nam, Mặt trận dân 
tộc giải phóng miền Nam Việt-nam và Liên minh các lực lượng. 
dân tộc, đân chủ và hòa bình Việt-nam thống nhất lại thành một 
Mặt trân dân tộc duy nhất, lấy tên là Mặt trận Tô quốc Việt-nam, 
nhằm đoàn kết tất cả các chính đẳng, các đoàn thề cách mạng, các 
giai cấp tiến bộ, các dân tộc, các tôn giáo, các nhân sĩ ở trong nước 
và kiều bào ở nước ngoài đề cùng nhau phấn đấu xây dựng Tô quốc 
Việt-nam hòa binh, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa. 

2— Thông qua chương trình chính trị của Mặt trận TÔ quốc 
Việt-nam gồm tám điềm: | 

7) Xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. 

2) Xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

3) Xây dựng nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa, 

4) Chăm sóc đời sống vật chất và vấn hóa của nhân dân, 

5) Củng cố quốe phòng, giữ vững an nỉnh chính trị và trật tự 
xã hội. | 
6) Thực hiện dân tộc bình đẳng, nam nữ bình quyên và tôn 
trọng tự do tin ngưỡng. | 

7) Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, 

8) Đoàn kết rộng rãi các lực lượng yêu nước và yêu chủ nghĩa 
xã hội. 

3 — Thông qua Điều lệ của Mặt trận Tô quốc Việt-nam dựa trên 
những nguyên tắc: bảo đảm đoàn kết rộng rãi tất cả các lực lượng 
yêu nước và tán thành chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sản Việt-nam và dựa trên cơ sở liên mỉnh công nòng; 
tắng cường thống nhất hành động trong Mặt trận, phát huy vai trò 
tích cực của Mặt trận Tô quốc Việt-nam trong công cuộc cải tạo Xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước la. 


Thành phố Hô-chỉ-Minh, 
nadU # thang 2 nàn 1977 


ĐẠI ĐOÀN KẾT, 
chúng ‡a nhất định 


xây dựng thành công 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI: 


Thưa Đoàn chủ tịch đại hội, 
7T hưa các 0† đại Điều, 
7 hưa các bạn 0à các đồn Ø chí, 


H°" nay tôi rất sung sướng 
được thay mặt Ban chấp 
hành trung ương và toàn 
thề đảng viên Đảng cộng sản Việt- 
nam, thân ái gửi dến Đại hội Mặt 
trận dân tộc thống nhất Việt-nam 
lời chào mừng nồng nhiệt và chúc 
đại hội thành công tốt đẹp. 

Đại hội Mặt trận của chúng ta 
là sự biều dương thắng lợi to lớn 
của khối đại đoàn kết dân tộc trong 
giai đoạn cách mạng dã qua, đồng 
thời là cái mốc dánh dấu bước phát 
triền của Mặt trận dân tộc thống 
nhất trong thời kỳ mới của cách 
mạng. 

Từ trước đến nay, luôn luôn 
chăm lo đến sự hình thành và phát 
triền của Mặt trận, Đảng cộng 
sản Việt-nam vô cùng phấn khởi 
nhận thấy rằng, mặc dù trải bao 
gian lao thử thách, rừng cây doàn 
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Tồng bí thư Ban chấp 
hành trung ương Đảng 
cộng sản Việtf-namc 


kết dân tộc vẫn không ngừng nở 
hoa kết quả mà đại hội hôm nay 
là hình ảnh rực rỡ hơn bao giờ hết. 


Z hưa các 0‡ đại biều, 


Ngói nửa thế kỷ nay, cách mạng 
Việt-nam đã trải qua những chăng 
đường dấu tranh cực kỳ gay ge® 
gian khồ nhưng, dưới sự lãnh đạo 
dúng dán của Đảng tiên phong của 
giai cấp công nhân Việt-nam, nhân 
dân anh hùng và quân đội anh 
hùng của chúng ta đã giành dược 
những thằng lợi rất oanh liệt trong 
Cách mạng tháng Tám và treng 
hai cuộc kháng chiến thần thánh 
chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược, viết nên những 
trang huy hoàng nhất trong lịch 
sử dân tộc. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước kết thúc bằng 
cuộc lồng tiến công và nồi dậy 
mùa Xuân năm 1975 là thắng lơi 


# Bài nói tại Đại hội Mạt trận dân tộc 
thong nhất Vjiệt-nam ngày 31-1-1977. 


hoàn toàn và vĩnh viễn của sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và thống 
nhất nước nhà, mở ra giai đoạn 
mới của cách mạng nước ta, giai 
đoạn cả nước độc lập, thống nhất, 
vững bước tiến lên con đường của 
chủ nghĩa xã hội. Tháng lợi đó 
đồng thời góp phần quan trọng 
tạo ra một biến đồi mới trong so 
sánh lực lượng trên thế giới, một 
bước phát triền mới của các trào 
lưu cách mạng của thời dại chúng 
ta. 

Nhân dân ta tự hào đã làm trọn 
nhiệm vụ thiêng liêng đối với dân 
tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả 
của mình. Trong sự nghiệp vẻ vang 
ấy, Mặt trận dân tộc thống nhất 
đóng một vai trò rất quan trọng 
và có những cống hiến rất lớn lao. 

Một đặc điềm của cách mạng 


Việt-nam là khi có đảng của giai 


cấp công nhân và khối liên minh 
công nông thì Mặt trận dân tộc 
thống nhất cũng được thành lập. 
Trải qua quá trình cách mạng âu 
dàt, tuy tên gọi, cách tồ chức và 
cương lĩnh chính trị trong mỗi 
thời kỳ một khác, Mặt trận thống 
nhất vẫn luôn luôn tồn tại và 
không ngừng củng cố, phát triền. 
Bằng những chính sách và khầu 
hiệu chính trị đúng đắn, bằng 
những chương trình hành động 
thiết thực và cụ thề, Mặt trận ngày 
cảng tập hợp được đông dảo các 
lực lượng yêu nước chung quanh 
Đăng lãnh đạo và Hồ Chủ tịch, 
tiến hành đấu tranh không khoan 
nhượng với kẻ thù, đưa cách mạng 
d¡ từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác. 


Từ năm 1930 đến năm 1945, 


Hội phản đế đồng minh, Mặt trận 
dân chủ, Mặt trận thống nhất 
phản đế Đông dương và Mặt trận 
Việt minh đã lần lượt ra đời và 
cùng với Đảng, đã động viên, tỒ 
chức quần chúng đứng lên giành 
chính quyền làm Cách mạng tháng 


Tám thành công. Trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp (1946 — 
1954), Mặt trận Việt minh và Mặt 
trận Liên việt đã đoàn kết nhân 
dân ta dấu tranh bảo vệ chính 
quyền cách mạng và dưa kháng 
chiến đến thắng lợi. Trong sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước, Mặt 
trận Tồ quốc Việt-nam, Mặt trận 
dân tộc giải phóng miền Nam Việt- 
nam và Liên minh các lực lượng 
dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt- 
nam đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử 
vẻ vang là tăng cường khối đoàn 
kết toàn dân ở cả hai miền Nam 
Bắc dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, đánh thắng đế 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai, hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân, thực hiện thống nhất nước 
nhà, dưa cả nước tiến lên chủ 


nghĩa xã hội. 


Quá trình lịch sử ấy khẳng định 
Mặt trận dân tộc thống nhất là 
một nhân tố thắng lợi vô cùng 
quan trọng của cách mạng nước 
ta, là một vũ khí chính trị sắc bén 
đề nhân dân ta phát huy sức mạnh 
tồng hợp vĩ đại của mình trong 
cuộc chiến đấu giành độc lập 
tự do cho dân tộc cũng như trong 
sự nghiệp xây dựng đất nước và 
bảo vệ Tồ quốc. 


Thưa các 0i đại Điều, 


Nhân dân ta có tính thần yêu 
nước rất nồng nàn, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, chủ nghĩa yêu nước 
càng dược phát huy mạnh mẽ hơn 
bao giờ hết. Hồ Chủ tịch, người 
Việt-nam yêu nước. vĩ đại nhất, 
đã giương cao ngọn cờ cứu nước 
theo con dường cách mạng vô sản, 
gắn liền giải phóng dân tộc với 
giải phóng các giai cấp bị áp bức, 
gắn liền s chủ nghĩa yêu nước 
với chủ nghĩa xã hội. Đó là sức 
mạnh của cách mạng nước ta, là 
ngọn cờ thắng lợi của nhân dân ta. 


5 


/ 


Ngày nay, nước ta đã bước vào 
kỷ nguyên của chủ nghĩa xã hội. 
Đối với những công dân của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam, yêu Tồ quốc và yêu chủ nghĩa 
xã hội là một, độc lập, tự do và 
chủ nghĩa xã hội là một. Yêu nước 
ngày nay là phấn dấu dề thực 
hiện thắng lợi chủ nghĩa xã hội. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa vừa 
là con đường giữ vững độc lập, 
tự-do và đưa nhân dân ta đến 
ấm no, hạnh phúc, vừa là hòn đá 
thử vàng đối với lòng yêu nước 
của mỗi người Việt-nam chúng ta. 

Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng cộng sản Việt- 
nam đã đề ra đường lối nhằm đưa 
cả nước ta tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Chương trình chính trị của Mặt 
trận Tồò quốc Việt-nam trình bày 
trước Đại hội Mặt trận hôm nay 
thề hiện sự nhất trí của Mặt trận 
và của toàn dân đối với dường 
lối, chính sách của Đảng. 


Nhiệm vụ của toàn dân ta trong 
giai đoạn mới là tăng cường đoàn 
kết, ra sức phấn đấu xây dựng 
một nước Việt-nam hòa bình, độc 
lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa, 
góp phần xứng dáng hơn nữa vào 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
thế giới. 

Mặt trận và các tồ chức thành 
viên cần củng cố và mở rộng khối 
đoàn kết toàn dân, tăng cường sự 
nhất trí về chính trị và tính thần 
trong xã hội, phát huy nhiệt tình 
cách mạng và ý thức làm chủ tập 
.thề xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân, động viên nhân dân thị đua 
lao động, sản xuất, tích cực tham 
gia cÔng cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 


Trong thời kỳ mới, Mặt trận 
dân tộc thống nhất là mặt trận 
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đoàn kết dân tộc, mặt trận của 
những người yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội, của những lực lượng 
đấu tranh cho thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 


Việc Đại hội Mặt trận lần này 
đi tới thống nhất các tò chức mặt 
trạn ở hai miền thành một mặt 
trận dân tộc duy nhất, chác chắn 
sẽ phát huy tác dụng tích cực trong 
việc củng cố và tăng cường hơn 
nữa khối đạt đoàn kết dân tộc. 
Trước sau như một mặt trận chúng 
ta thực hiện chính sách hòa hợp 
dân tộc, những người lầm đường 
lạc lối, bất kè quá khứ như thế 
nào, nay thành tam hối cải, trở về 
với nhân dân phụng sự Tồ quốc, 
đều có vị trí trong khối đại đoàn 
kết toàn dân. 


Mặt trận chúng ta và các tÐỒ 
chức thành viên phải nói tiếng nói. 
của quần chúng, phát huy vai trò 
của nhân dân xây dựng chế độ 
làm chủ tập thề và trực tiếp tham 
gia quản lý Nhà nước, quản lý 
kinh tế, quản lý đời sống xã hội. 
Phải tuyên truyền giáo dục cho 
công dân Việt-nam ra sức làm 
tròn mọi nghĩa vụ đốt với Tồ quốc, 
đối với Nhà nước, đối với xã hội, 
đồng thời đấu tranh ngăn ngừa 
những hành động vị phạm đường 
lối, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước, xâm phạm tài sản xã 
hội chủ nghĩa, xâm phạm lợi ích 
và quyền làm chủ của nhân dân. 


Mặt trận và các đoàn thè phải 
tạo ra phong trào cách mạng sâu 
rộng và liên tục của quần chúng, 
trong công nhân, nông dân, trí 
thức, trong thanh niên, phụ nữ, 
quân đội, trong dồng bào các dân 
tộc, các tôn giáo, cò vũ lòng hăng 
hái, phát huy tính tích cực, sáng 
tạo, chủ động của quần chúng, 
chuyền chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong kháng chiến cứu nước 
thành chủ nghĩa anh hùng trong 


lao động xây dựng Tồ quốc, làm 
cho phong trào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa thật sự là ngày hội của 
quần chúng. 


Thưa các 0‡ đại biều, các 
bạn oà các đồng chí, 

Xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội là một nhiệm vụ lâu dài, 


Chúng ta quyết phấn đấu hoàn. 


thành về cơ bản việc đưa nền 
kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
trong vòng vài mươi năm. Chúng 
ta có những thuận lợi rất to lớn, 
nhưng cũng có nhiều khó khăn 
phải vượt qua. 


Lịch sử những năm kháng chiến 
đã tỏ rõ lực lượng đoàn kết của 
nhân dân ta là vô địch. Tồng kết 
bài học đó, Hồ Chủ tịch đã kêu gọi : 


sợ < 


dq Đoàn kết, đoàn kết, đại 
_ (đoàn kết 

7 hành công, thành công, đại 

thành công ?» 

Đại đoàn kết, chúng ta dã dánh 
thắng thực dân Pháp. 

Đại doàn kết, chúng ta dã dánh 
thắng đế quốc Mỹ. _ 

Đại đoàn kết, chúng ta nhất 
định sẽ xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. 

Ngọn cờ đại đoàn kết của Hồ 
Chủ tịch vẫn đang vẫy gọi, cồ vũ 
chúng ta! : 

Vì Tò quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội, toàn dan hãy anh dũng tiến lên! 

Chúng ta nhất định thắng ! 


Chủ nghĩa xã hội nhất định 
thắng Ì 


ĐIỀU LỆ 
ĐẢNG CỘNG SẲẢN VIỆT-NAM 


Do Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV thông qua 


ĐẢNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 
VỀ XÂY DỰNG ĐẲẢNG 


Neày 3 tháng 2 năm 1930, một 
sự kiện lịch sử đã đánh dấu 
bước ngoặt vĩ dại của cách 
mạng Việt-nam. Đó là việc thành 
lập Đảng ta, Đảng cộng sản Đông- 
dương, được đồi tên là Đảng lao 
động Việt-nam từ năm 1951, và 
ngày nay là Đảng cộng sản Việt- 
nam, đảng quang vinh do Chủ tịch 
Hồ-chíi-Minh, lãnh tụ vĩ dại của 
giai cấp công nhân và của dân tộc, 
sáng lập, giáo dục và rèn luyện. 


Từ đó dến nay, trải qua gần 
nửa thế kỷ, Đảng đã lãnh dạo 
nhân dân cả nước đoàn kết chiến 
đấu, vượt qua muôn vàn thử thách 
gian lao, đưa cách mạng Việt~nam 
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 

khác. 


Cách mạng tháng Tám thành 
công đã lập nên nước Việt-nam 


dân chủ cộng hòa, Nhà nước dân 


chủ nhân dân dầu tiên ở Đông~ 
Nam A. 


Tháng lợi của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp mà dinh cao 
là chiến thắng Điện-biên-phủ oanh 
liệt, đã giải phóng một nửa đất 
nước, đưa miền Bác tiến lên chủ 
nghĩa xã hội và mở dầu sự sụp 
đồ của chủ nghĩa thực dân cũ. 


Thăng lợi trọn vẹn của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
với cuộc Tồng tiến công và nồi dậy 
mùa Xuân năm 1975, kết thúc 
bằng Chiến dịch Hồ-chí-Minh lịch 
sử, đã giải phóng hoàn toàn đất 


nước, thành lập nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam, dưa 
nước nhà bước vào kỷ nguyên 
độc lập, thống nhất và chủ nghĩa 
xã hội. Thắng lợi vĩ đại đó có ảnh 
hưởng to lớn dối với phong trào 
cách mạng thế giới, đã nâng dân 
tộc Việt-nam lên hàng các dân 
tộc tiên phong trong cuộc đấu 
tranh vì lý tưởng cao cả của loài 
người và báo hiệu sự phá sản hoàn 
toàn không thề tránh khỏi của 
chủ nghĩa thực dân mới do đế 
quốc Mỹ đứng đầu. 


Những thắng lợi có ý nghĩa 
quốc tế và có tính chất thời đại 
trên đây chứng tỏ Đảng ta thật 
sự là một đảng Mác —= Lê-nin 
vững mạnh, một đội ngũ kiên cường 
của phong trào cộng sản quốc tế. 


ĐDẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM là đảng của giai cấp công 
nhan Việt-nam, là đội tiên phong, 
bộ tham mưu chiến đấu có tồ chức 
và là tò chức cao nhất của giai 
cấp công nhân Việt-nam. Đảng 
đại biều trung thành lợi ích của 
giai cấp công nhân, của nhân dân 
lao động và của cả dân tộc; đồng 
thời Đảng làm tròn nghĩa vụ của 
mình đối với phong trào cộng sản 
quốc tế. 


Đảng gồm những người ưu tú 
nhất, có giác ngộ cộng sản chủ 
nghĩa, gương mẫu, dũng cảm và 
hy sinh nhất trong giai cấp công 
nhân, giai cấp nông dân tập thè, 
tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa 
và các tầng lớp lao động khác, 
tự nguyện đứng trong hàng ngũ 
Đảng đề phấn đấu cho mục đích 
và lý tưởng của Đảng. 

Mục đích của Đảng là thực hiện 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản ở Việt-nam. 


DẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM lấy chủ nghĩa Mác — Le- 


nn làm nền tảng tư tưởng và 


kim chỉ nam cho hành động của 


mình. Đảng vận dụng một cách 
sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê~ 
nin vào điều kiện cụ thề của cách 
mạng Việt-nam, coi trọng việc 
tồòng kết những kinh nghiệm đấu 
tranh cách mạng của Đảng và của 
dân tộc, tiếp thụ những kinh 
nghiệm tốt của các dảng anh em, 
những tỉnh hoa trí tuệ của thời 
đại, đề ra đường lối, chính sách 
một cách độc lập, tự chủ đề lãnh 
đạo thắng lợi cách mạng Việt- 
nam. 

Đảng ra sức giáo dục chủ nghĩa 
Mác — Lâ-nin và đường lối, chính 
sách của Đảng cho cán bộ, dảng 
viên và nhân dân, làm cho tư 
tưởng của chủ nghĩa Mác — Le- 
nin chiếm ưu thế tuyệt đối trong 
đời sống t¡inh thần của xã hội và 
trở thành hệ tư tưởng của toàn dân. 


Đảng không ngừng nâng cao 
trình độ lý luận và thực tiễn, bồi 
dưỡng kiến thức khoa học, kỹ 
thuật và quản lý cho cán bộ, 
đảng viên. - 


Đảng bảo vệ sự trong sáng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chống 
mọi khuynh hướng cơ hội hữu và 
qtả», và khắc phục mọi biều hiện 
của chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ 
nghĩa giáo điều và bệnh chủ quan 
một chiều. 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM là hạt nhân lãnh đạo nền 
chuyên chính vô sản ở nước ta. 
Đảng có nhiệm vụ thống nhất 
lãnh đạo mọi hoạt động của Nhà 
nước và của xã hội, tập trung nỗ 
lực của toàn dân, xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội trong cả 
nước, bảo vệ độc lập, thống nhất 
vĩnh viễn của Tồ quốc. 

Toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta phải tăng cường đoàn kết, 
ra sức phấn đấu xây dựng Tồ 


: 


quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa, 
có công, nông nghiệp hiện đạt; 
quốc phòng vữn§ mạnh, văn hóa 
và khoa học tiên tiến, có cuỘc 
sống văn minh và hạnh phúc. 


Đè đạt mục tiêu đó, phải nầm 
vững chuyên chính vô sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, tiến hành dồng 
thời ba cuỘc cách mạng: các 
mạng về quan hệ sản xuất, cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa, trong 
đó cách mạng khoa học — kỹ 
thuật là then chốt ; đầy mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là 
nhiệm vụ trung tâm của cả thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ; 
xây dựng chế độ làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng nèn 
-sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng nền văn hóa mới, XÂY 
dựng con người mới Xã hội chủ 
nghĩa ; xóa bỏ chế độ người bóc 
lột người, xóa bỏ nghèo nàn và 
lạc hậu ; không ngừng đề cao cảnh 
giác, thườnE xuyên củng cố quốc 
phòng, giữ gìn an ninh chính trị 
và trật tự xã hội ; xây dựng thành 
công Tồ quốc Việt-nam hòa bình, 
độc lập, thống nhất và xã hội chủ 
nghĩa ; góp phần tích cực vào cuộc 
đấu tranh của nhân dân thế giới 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM kết hợp một cách dúng dắn 
chủ nghĩa yêu nước chan chính 
với chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
chống mọi biều hiện của chủ nghĩa 
dân tộc tư sản và tiều tư sản. 

Đảng chăm lo tăng cường tình 
đoàn kết chiến đấu và quan hệ 
hợp tác tương trợ giữa nước la 
và các nước Xã hội chủ nghĩa anh 
em, làm hết sức mình dề góp phần 
tăng cường Sự đoàn kết, thống 
nhất giữa các đảng cộng sản và 
công nhân trên thế giới; ra SỨC 
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ủng hộ phong trào giải phóng dân 
tộc chống đế quốc xâm lược, chống 


của giai cấp 
dan lao động các nước tư bản ; xây 
dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp 
tác giữa nước 
khác trên cơ sở tôn trọn§ độc lập, 
chủ quyền dân tỘcC; bình dẳng và 
cùng có lợi. 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM liên hệ chăt chẽ với quần 
chúng, không ngừng chăm lo Xây 
dựng chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa, phát huy mọi khả 
năng sáng tạo của giai cấp côn§ 
nhân và nhân dân lao động, phát 
huy cao nhất sức mạnh tồng hợp 
của hệ thống chuyên chính vô sản: 

Đường lối, chính sách của Đảng 
phải thề hiện ý chí và nguyện 
vọng chính đáng của nhân dân. 
Đảng và mỗi đẳng viên phải tôn 
trọng và phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân, chăm lo đời 
sống của nhân dân, đi sâu, di sát 
quần chúng, tuyên truyền, giáO 
dục, vận dộng quần chúng làm 
tròn nghĩa vụ đối với Tồ quốc 
xã hội chủ nghĩa. Đăng kiên quyết 
đấu tranh chống bệnh quan liêu, 
mệnh lệnh, chuyên quyền, độc 
đoán, xa rời thực tế, xa rời quần 
chúng. | 


Đảng coi trọng việc (tồ chức 
cho quần chúng góp ý kiến vào 
đường lối, chính sách của Đẳng, 
tích cực tham gia sinh hoạt chính 
trị và quản lÝ Nhà nước, góp phần 
kiềm tra sự hoạt động của tÒ chức 
Đảng và Nhà nước, kiềm tra tư 
cách của cán bộ, đảng viên. Đảng 
khuyến khích và hoan nghênh quân 
chúng phê bình công VIỆC của 
Đảng, của Nhà nước, phê bình cán 
bộ, đẳng viên và thành khần tiếp 
thụ ý kiến phê bình đúng dắn của 
quần chúng. 


Đảng chăm lo xây dựng và củng 
cố chính quyền, phát huy một cách 
có hiệu quả chức năng quản lý 
của Nhà nước chuyên chính vô 
sản, Nhà nước thật sự của dân, 
do dân, vì dân, thề hiện quyền 
làm chủ của nhân dân, và thông 
qua chỉnh quyền mà thực hiện 
sự lãnh đạo của Đảng đối với 
xã hội. 


Đảng chăm lo xây dựng và củng 
cố Đoàn thanh niên, Công đoàn, 
Hội phụ nữ và các đoàn thề cách 
mạng khác của quần chúng, xây 
dựng Mặt trận dân tộc thống nhất 
trên cơ sở liên minh công nông ; 
ra sức phát huy tính tích cực và 
tính chủ động của các doàn thề 
và Mặt trận trong việc giáo dục, 
vận động và tồ chức quần chúng 
thực hiện dường lối của Đảng, 
tích cực tham gia quản lý Nhà 
nước, quản lý kinh tế, giải quyết 
các vấn đề thiết thực về đời sống 
của quần chúng. 


DẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM là một khối thống nhất về 
ý chí và hành động, được tồ chức 
theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ, lấy tự phê bình và phê bình 
làm một quy luật phát triền và có 
kỷ luật nghiêm minh. 


Tập trung dân chủ là nguyên 
tác tò chức cơ bản của Đảng. 
Nguyên tắc ấy, một mặt, bảo đảm 
phát huy tính tích cực và tính 
sáng tạo của mọi tồỒ chức của 
Đảng và đảng viên trong việc 
tham gia xây dựng và thực hiện 
dường lối, chính sách của Đảng; 
mặt khác, bảo đảm sự thống nhất 
ý chí và hành động của Đảng. 


Đảng luôn luôn giữ vững lãnh 
đạo tập thề là nguyên tắc lãnh 
đạo cao nhất của Đảng, đồng thời 
kết hợp chặt chẽ lãnh đạo tập thề 
với cá nhân phụ trách, phát huy 
tinh thần trách nhiệm của cá nhân. 


Dan chủ và kỷ luật trong Đảng 
phải được xây dựng thành chế dộ 
chặt chẽ. Đảng chống mọi biều 
hiện tập trung quan liêu, độc đoán, 
dân chủ tập thề hình thức, cũng 
như chống mọi biều hiện phân tán, 
cục bộ, bản vị, địa phương chủ 
nghĩa, tự do vô kỷ luật. bè phái. 


Các tò chức của Đảng từ trung 


.ương đến cơ sở và mọi đảng viên 


phải nghiêm chỉnh tự phê bình 
và phê bình; cấp trên phải tự phê 
bình trước cấp dưới và tồ chức tốt 
việc phê bình từ dưới lên. Tự phê 
bình và phê bình phải thành thật, 
thẳng thắn, và nhằm mục dích 
hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng 
tò chức, giúp đỡ nhau tiến bộ. 
Đảng nghiêm cấm những hành 
động trấn áp phê bình, trù dập cá 
nhân, và có thái độ nghiêm khắc 
đối với bất cứ cán bộ, đảng viên, 
và tồ chức nào phạm các khuyết 
điềm ấy. 


Đẳng coi việc giữ gìn doàn kết 
nhất trí trong Đảng trên cơ sở 
đường lối chính trị và nguyên tắc 
tập trung dân chủ, là sinh mệnh 
của Đảng, và kiên quyết dấu tranh 
chống chủ nghĩa cá nhân, chống 
mọi :biều hiện chia rẽ, bè phái. 
trong Đảng. Giữa cán bộ, đảng 
viên phải xây dựng tình thương 
yêu đồng chí sâu sắc, đĐoàn kết 
là một truyền thống cực kỳ quý 
báu của Đảng và của dân ta. Các 
đồng chí từ Trung ương đến các 
chỉ bộ cần phải giữ gìn sự doàn 
kết nhất trí của Đảng như giữ gìn 
con ngươi của mắt mình 9 (1). 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM coi việc không ngừng xây 
dựng và củng cố Đảng, tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng là nhiệm 


(1) Trích Đi chúc của Hồ Chủ tịch. 
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vụ quyết định đối với sự nghiệp 
cách mạng của Đảng. Phải ra sức 
xay dựng Đảng vững mạnh về cả 
ba mặt: chính trị, tư tưởng và tỒ 
chức. Công tác tư tưởng và tỒ 
kết hợp chặt chế với 
nhau; phải xuất phát từ đường lối 
và nhiệm vụ chính trị, đồng thời bảo 
đảm cho đường lối và nhiệm vụ 
chính trị của Đảng được xác định 
đúng, được thấu suốt và thực hiện 
đầy đủ. Phải qua phong trào cách 
mạng của quân chúng, qua việc 
xây dựng chế độ làm chủ tập thề 
của quần chúng mà tiến hành công 
tác xây dựng Đảng, tb chức cho 
quần chúng tham gia xây dựng 
Đảng. Coi trọng kiện toàn tồ chức ; 
phải gần liền việc xây dựng Đảng 
với việc kiện toàn tồỒ chức và 
nâng cao năng lực của Nhà nước 
và với việc xây dựng, củn§ cố tỒ 
chức quần chúng: Coi trọng XâY 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 
cả về phầm chất và năng lực; bố 
trí sử dụng cán bộ theo yêu câu 
của nhiệm vụ chính trị, quản lý 
tốt cán bộ, kết hợp chặt chế giữa 
nâng cao chất lượng cán bộ, dáng 
viên với nâng cao chất lượng của 
chi bộ, dáng bộ cơ SỞ, VỚI VIỆC 
tăng cường cơ quan lanh đạo và 
kiện toàn bộ ì 
cấp, từng ngành. Trong công tác 
phát triền Đảng, phải coi trỌng 
chất lượng; chống khuynh hướng 
chạy theo số lượng, đơn thuần ; 
phát triền Đăng luôn luôn đi đôi với 


một mát, kết nạp 
ủ tiêu chuần ; - 


củng cố Đản§; 
những người ưu tú, 
mặt khác, kịp thời đưa ra khỏi 
Đảng những phần tử thoái hóa, 
biến chất và những người không đủ 
tư cách đảng viên. Cảnh giác đề 
phòng những phần tử cơ hội và 
phản dộng chui vào Đẳng. 


ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT- 
NAM nhận rõ sứ mệnh hết sức 
năng nề và rất vẻ vang của mình. 
lợi ích của giai 
cấp công nhân và của dân tộc, 
với chủ nghĩa quốc tế vô sản, Đảng 
được giai cấp công nhân, nhân . 
dạn cả nước hết sức yêu mến và 
tin tưởng, dược giai cấp công nhân 
và nhân dân thế giới hết lòng 
ủng hộ. Cán bộ, đảng viên không 
được vì thế mà tự mãn; trái lại 
phải hết sức khiêm tốn, ra SỨC 
trau dồi phầm chất, đạo đức cách 
mạng và nâng ca9 năng lực của 
mình đề thật sự «xứng đáng là 
người lanh dạo, là người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân ?(1). 

Toàn Đăng phải làm cho Đảng 
vững vàng trƯưỚc mọi thử thách, 
qua mọi thế hệ, mãi mãi là một 
đảng Mác — Le-nin chân chính, 

ng đáng với 


'của giai cấp công nhân và nhân 


dạn ta, người anh hùng dân tộc 
vĩ đại, người chiến sĩ lỗi lạc của 
phong trào cộng sản quốc tế. 


CHƯƠNG I 
ĐĂNG VIÊN 


Điều Í — Những công dân 
Việt-nam từ 48 tuồi trở lên, có 
lao dộng, không bóc lột, trải qua 
cèn luyện tron§ đấu tranh cách 
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- 


mạng đã chứng tỏ là người ưu 
tú nhất trong quần chúng, có giác 


BI So 
(1) Di chúc của Ho Chủ tịch. 


¬ 


ngộ, về lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa trung thành với Tồ quốc, 
với chủ nghĩa xã hội, gương mẫu 
trong lao động sản xuất, công tác, 
chiến đấu và học tập, có liên hệ 
chặt chẽ với quần chúng, được 
quần chúng tín nhiệm, nếu thừa 
nhận và nguyện tích cực phấn 
đấu đề thực hiện dường lối chính 
trị và Điều lệ của Đảng, nguyện 
hoạt động trong một tò chức cơ 
sở Đảng, phục tùng kỷ luật của 
Đảng và đóng đảng phí theo quy 
định, đều có thề được công nhận 
là đảng viên. 


Điều 2— Đảng viên có các 
nhiệm vụ như sau: 


Í — Suốt đời hy sinh phấn 
đấu vì độc lập và tự do của Tồ 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. 


Phải phấn đấu với nhiệt tình 
cách mạng và ý thức trách nhiệm 
cao nhất đề thực hiện đúng và có 
hiệu quả đường lối, chính sách, 
các nghị quyết của Đảng và mọi 
nhiệm vụ Đảng giao cho, góp phần 
tích cực nhất vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa. 


Phải tích cực đấu tranh đề thực 
hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, củng cố và hoàn thiện quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
tăng cường cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng nền văn hóa mới, 
con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Ra sức góp phần xây dựng lực 
lượng vũ trang và nền quốc phòng 
toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị 
và trật tự xã hội. 


Phải gương mẫu trong sản xuất, 
công tác, chiến dấu và học tập; 
có thái độ lao động đúng, có tỉnh 
thần chiến đấu dũng cảm, tìm cách 


(tăng năng suất lao động, tăng 
hiệu suất công tác, hiệu quả chiến 
đấu, tích cực bảo vệ tài sản của 
Nhà nước, của tập thè, của nhân 
dân, chống lãng phí, tham Ô. - 


2— Không ngừng học tập và 
rèn luyện đề nâng cao giác ngộ 
chính trị, dạo đức cách mạng 
và năng lực công tác. 


Mỗi đảng viên phải ra sức học 
tập chủ nghĩa Mác — Le-nin, 
đường lối, chính sách của Đảng, 
học tập văn hóa, khoa học, kỹ 
thuật, nghiệp vụ, đúc kết kinh 
nghiệm công tác; không ngừng 
nâng cao năng lực tò chức và 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội. 


Phải thường xuyên tự rèn luyện 
về mọi mặt, thực hiện cần kiệm 


"liêm chính, chí công vô tư, kịp 


thời sửa chữa những thiếu sót 
trong công tác và về phầm chất 
cách mạng ; đấu tranh chống chủ 
nghĩa cá nhân, chống thoái hóa 
về chính trị và dạo đức. 


— 3 — Luôn luôn thắt chặt mối 
liên hệ với quần chúng, phát 
huy quyền làm chủ tập thề 
của quần chúng, hết lòng, hết 
sức phục vụ quần chứng, đặt 
lợi ích của đảng, của nhân 
dân lên trên lợi ích cá nhân. 


Đảng viên phải tôn trọng và 
phát huy quyền làm chủ tập thề 
của quần chúng, chăm lo đời sống 
của quần chúng; doàn kết, học 
tập, di sát quần chúng, lắng nghe 
ý kiến và tìm hiều nguyện vọng 
của quần chúng đề phản ánh cho 
Đảng và kịp thời giải quyết một 
cách thích đáng. 


Phải ra sức tuyên truyền chủ 
nghĩa Mác — Lê-nm, dường lối, 


“chính sách và các nghị quyết của 


Đảng, thuyết phục, vận động, tồ 
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chức quần chúng thực hiện các 
chủ trương, chính sách của Đảng, 
của Nhà nước, phát triền ảnh 
hưởng của Đảng trong quần 
chúng ; kiên quyết đấu tranh chống 
quan liêu, mệnh lệnh, độc doán, 
chuyên quyền, xa thực tế, xa 
quần chúng. 


Phải ra sức xây dựng chính 
quyền và các tồ chức quần chúng, 
nghiêm chỉnh chấp hành Hiến 
pháp, pháp luật Nhà nước, kỷ 


luật của các đoàn thề cách mạng 


mà mình tham gia. 


4 — Chăm Ïo xây dựng Đảng 
vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng và tò chức; phục tùng 
nghiêm chỉnh kỷ luật của 
Đảng. 

Mọi đảng viên phải tham gia 
đều đặn sinh hoạt Đảng, tích cực 
góp phần xây dựng đường lối, 
chính sách, chủ trương của Đảng, 
bảo vệ và củng cố sự doàn kết, 
thống nhất của Đảng ; kiên quyết 
đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội 
và bè phái. 


Phải chấp hành không điều 
kiện các nghị quyết và sự phân 
công của Đảng. 

Phải tìm những người thật tốt 
đề bồi dưỡng tư tưởng, nâng cao 
giác ngộ về Đảng, và giới thiệu 
đề chi bộ giúp đỡ và xét việc kết 
nạp vào Đảng. 

Phải tự phê bình và phê binh, 
kiên quyết dấu tranh chống mọi 
tư tưởng và hành động có hại đến 
lợi ích của Đảng, của cách mạng. 

Phải chăm lo bảo vệ Đảng, bảo 
vệ đường lối, chính sách, bảo vệ 
tồ chức và uy tín của Đảng, giữ 
gìn bí mật của Đảng và Nhà nước, 
cảnh giác với mọi âm mưu phá 
hoại của kẻ dịch. 
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Phải trung thực với Đảng, không 
giấu giếm, báo cáo sai sự thật và 
cũng không dung túng cho ai giấu 
giếm, báo cáo sai sự thật với Đảng. 


5 — Nêu cao tỉnh thần quốc 
tế vô sản, góp phần làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế của Đảng. 


Đảng viên phải chấp hành dúng 
đường lối quốc tế của Đảng. Phải 
thề hiện tính thần quốc tế vô sản 
trong việc phấn đấu làm tốt trách 
nhiệm thường xuyên của mình đề 
góp phần làm tròn nghĩa vụ quốc 
tế của Đảng. 


Tất cả các đảng viên chính thức 
và đảng viên dự bị đều phải thực 
hiện những nhiệm vụ nói trên. 


Điều 3 — Dảng viên chính thức 
có quyền : 


1 — Thảo luận một cách dân 
chủ, thẳng thắn các vấn đề về 
đường lối, chính sách, về lý luận 
và công tác thực tiễn của Đảng 
trong các hội nghị của Đảng. 


2 — Biều quyết công việc của 
Đảng ; bầu cử, ứng cử hoặc được 
đề cử vào các cơ quan lãnh đạo 
các cấp của Đảng. 


3 — Phê bình, chất vấn về công 
tác của cán bộ, đảng viên và tồ 
chức của Đảng trong phạm vi tỒ 
chức. Đối với những vấn đề xét 
thấy cần, đều có thề báo cáo, đề 
đạt ý kiến hoặc khiếu nại lên các 
cơ quan lãnh dạo của Đảng và yêu 
cầu được trả lời. 


4 — Đối với các nghị quyết của 
Đảng, phải chấp hành không điều 
kiện, nhưng nếu có điều nào không 
đồng ý thì vẫn có thè đề dạt ý 
kiến của mình lên các cơ quan 
lãnh đạo của Đảng cho đến Đại 
hội đại biều toàn quốc. 


5— Được trình bày ý kiến khi 
tò chức của Đảng quyết định kỷ 


luật đối với mình hay nhận xét đề 
ra quyết định về hoạt dộng hoặc 
đạo dức của mình. 


Các dảng viên dự bị được hưởng 
các quyền trên dây, trừ quyền biều 
quyết và quyền bầu cử, ứng cử 
vào cơ quan lãnh đạo của Đảng. 


Điều 4— Việc kết nạp người 
vào Đảng phải tiến hành từng 
người một theo đúng các thủ tục 
sau đây : 


I— Người xin vào Đảng phải 
hoàn toàn tự nguyện, phải làm 
dơn xin vào Đảng và phải báo cáo 
rõ và đúng lý lịch của mình cho 
chỉ bộ xét. 


2¿— Phải được hai đảng viên 
chính thức có ít nhất hai năm tuồi 
đảng và đã cùng công tác một năm 
trở lên bảo đảm là có đủ tiêu chuần 
vào Đăng. Đoàn viên Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ-chí-Minh, nếu 
được chỉ đoàn thảo luận và nhận 
két là có đủ tiêu chuần vào Đảng 
và dược Ban chấp hành của Đoàn 
ở cơ sở (xí nghiệp, xã, cơ quan, 
trường học, v.v...) bảo dảm thì chỉ 
cân một đảng viên chính thức có 
dủ điều kiện nói trên bảo đảm. 


Ờ nơi có chỉ đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ-chí-Minh, người 
trong lứa tuồi thanh niên phải là 
đoàn viên mới được kết nạp vào 

ảng. 


Người bảo đảm phải báo cáo 
với Dảng về lý lịch, phầm chất, 
năng lực của người mình bảo đảm 
và chịu trách nhiệm trước Đảng 
về những lời bảo dảm của mình. 
Nếu có điềm chưa rõ thì phải báo 
cáo đề tồ chức Đảng diều tra, xem 
XÉI. 


Người vào Đảng không được 
phạm những điều do Trung ương 
quy định về lịch sử chính trị. 


3 — Phải được hội nghị chi bộ 
xét và quyết định kết nạp vào. 
Đảng từng người một, với sự đồng 
ý ít nhất của hai phần ba số đảng 
viên chính thức của chi bộ. 


Trước khi chỉ bộ xét và quyết 
dịnh kết nạp đảng viền, thì tồ đảng, 
chỉ ủy phải xem xét kỹ lý lịch, 
trình độ giác ngộ, phầm chất, 
năng lực và động cơ của người 
xin vào Đảng, đề bảo đảm là người 
đó có đủ tiêu chuần vào Đảng. 


Phải tồ chức lấy ý kiến nhận 
xét của quần chúng về người định 
kết nạp vào Đảng, kiềm tra lại 
công tác tuyên truyền riêng đối 
với người xin vào Đảng và phải 
bảo đảm là người đó đã dược giải 
thích kỹ về Điều lệ Đảng, được 
tuyên truyền, giáo dục kỹ về 
đường lối, chính sách của Đảng. 


Sau khi chỉ bộ quyết định kết 
nạp người vào Đảng, phải công bố 
cho quần chúng biết, trừ trường 
hợp đặc biệt cần giữ bí mật. 


4— Nghị quyết của chi bộ về 
kết nạp dảng viên phải dược đảng 
ủy cơ sở (nếu có) đồng ý và cấp ủy 
cấp trên trực tiếp của tỒ chức cơ 
sở (thị ủy, huyện ủy, v.v...) chuần y. 


Việc chuần y kết nạp dảng viên 
phải tiến hành trên cơ sở xét từng 
người một sau khi đã thầm tra lại 
kỹ lưỡng các kết luận của chi bộ, 
ý kiến của quần chúng và việc 
chấp hành các thủ tục kết nạp 
đảng viên. 


)— Người dược kết nạp vào 
Đảng phải trải qua một thời kỳ 
dự bị. Việc công nhận là đảng viên 
chính thức phải được ít nhất hai 
phần ba đảng viên chính thức của 
chi bộ đồng ý. 


Mấy thủ tục đặc biệt: 
='Ở những nơi chưa có tồ chức 
cơ sở Đảng, cơ quan lãnh dạo 
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cấp trên của Đảng có thề trực tiếp 
kết nạp đảng viên, nhưng vẫn phải 


theo dúng thủ tục : Người muốn. 


vào Đảng phải tự yêu cầu và làm 
đơn xin vào Đảng, có đủ điều kiện 
về người bảo đảm dã quy định, 
và do cấp ủy có trách nhiệm thầm 
tra lại kỹ trước khi quyết định kết 
nạp vào Đảng và quyết dịnh công 
nhận là đảng viên chính thức. 
Người bảo đảm có thề là đảng 
viên do cấp ủy cử về đề thầm tra, 
tuyên truyền, giáo dục trước khi 
đề nghị kết nạp. 


— Đối với đảng viên của đảng 
phái khác, Ban chấp hành trung 
ương sẽ tùy theo hoàn cảnh mà 
quyết định. chủ trương có kết nạp 
vào Đảng hay là không. Trong 
trường hợp được kết nạp thì Ban 
chấp hành trung ương sẽ quy 
định các thủ tục riêng. 


Điều 5 — Về thời kỳ dự bị quy 
định như sau: 


1 — Thời gian một năm đối với : 
a) công nhân đã trực tiếp sản xuất 
từ năm năm trở lên; b) cán bộ, 
nhân viên và chiến sĩ hoạt động 
chuyên nghiệp từ năm năm trở 
lên trong bộ máy của Đảng, của 
Nhà nước, của các đoàn thề cách 
mạng và trong các lực lượng vũ 
trang nhân dân; 18 tháng dối với 
các thành phần và những trường 
hợp khác. 

Đối với một số vùng có những 
đặc điềm khác nhau về phân hóa 
giai cấp xã hội, Ban chấp hành 
trung ương sẽ có những quy định 
cụ thề xét cần thiết dề bảo đảm 
công tác kết nạp đảng viên được 
chặt chẽ. 

2 — Thời kỳ dự bị tính từ ngày 
chi bộ tuyên bố kết nạp vào Đảng. 

3— Trong thời kỳ dự bị, chi bộ 
cần tiếp tục giáo dục, rèn luyện, 
thử thách dèề đảng viên dự bị có 
dủ điều kiện được công nhận là 
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đảng viên chính thức. Người đẳng 
viên dự bị phải được bồi dưỡng 
thêm những điều cần thiết về lý 
luận Mác — Lê-nin và đường lối, 
chính sách của Đảng, về nguyên 
tác tồ chức và sinh hoạt của Đảng, 
về quan hệ giữa dảng viên và quần 
chúng, về công tác vận động quần 
chúng của đảng viên,v.v...; chi bộ 
cần phân công đảng viên có uy tín, 
- năng lực giúp đảng viên đó tiến 
Ộ. 


Điều 6_— Khi hết thời kỳ dự 
bị, người đảng viên dự bị phải được 
xét kịp thời đề được công nhận là 
đảng viên chính thức. Việc này- 
phải do đảng viên dự bị đề nghị, 
hội nghị chi bộ thảo luận đề xét 
từng người một và biều quyết như 
khi xét kết nạp. Nếu xét thấy 
không đủ tư cách đề được công 
nhận là đảng viên chính thức thì 
xóa tên trong danh sách đảng viên 
dự bị. 

Nghị quyết của chi bộ về việc 
công nhận là đảng viên chính thức 
và việc xóa tên trong danh sách 
đảng viên dự bị phải dược sự chuân 
y của cấp ủy có thầm quyền chuần 
y việc kết nạp người vào Đảng. 

Tuồi dàng của đảng viên tính từ 
ngày được chi bộ quyết dịnh công 
nhận là đảng viên chính thức. 


Điều 7 — Việc phát và thu hồi 
thẻ đảng, quản lý giấy tờ về Đảng 
của dảng viên do Ban chấp hành 
trung ương quy định. Đảng viên 
chuyền đi nơi khác phải được cấp 
ủy đảng giới thiệu theo dúng thủ 
tục do Ban chấp hành trung ương 
quy dịnh đề tham gia tÐỒ chức Đảng 
nơi đến. 


Điều 8 — Nếu đảng viên phạm 
sai lầm, khuyết điềm thì tò chức 
Đăng cần kịp thời giáo dục, hoặc 
thi hành kỷ luật của Đảng. Đối với 
những người xét không dủ tư cách 
đảng viên thì phải kịp thời dưa ra 


Mỏi Đảng theo dúng các thủ tục 
cửa Đảng. 


Nếu đảng viên xin ra khỏi Đảng, 


thì hội nghị chỉ bộ xét, quyết định. 


xóa tên trong danh sách đảng viên 
và báo cáo lên cấp trên cho đến 
cấp chuần y kết nạp đẳng viên đề 
kiềm tra lại. 


Điều 0 _— Đảng viên nào bỏ 
sinh hoạt Đảng hoặc không đóng 
đăng phí trong ba tháng liền mà 
không có lý do chính đáng thì chi 
bộ quyết định xóa tên trong danh 
sách dảng viên và báo cáo lên cấp 
ủy cấp trên cho đến cấp chuần y 
kết nạp đảng viên đề kiềm tra lại. 


CHƯƠNG ÏI 


NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ 
VÀ HỆ THỐNG TÒ CHỨC CỦA ĐÁNG 


Điều 1 — Đảng cộng sản Việt- 
nam tÖ chức theo nguyên tắc tập 
trung dân chủ. Những diều căn 
bản của nguyên tắc ấy là: 


{— Các cơ quan lãnh dạo các 
cấp của Đảng đều do bầu cử dân 
chủ mà lập ra. 


?— Cơ quan lãnh dạo cao nhất. 


của Đảng là Đại hội đại biều toàn 
quốc, của các cấp bộ Đảng là Đại 
hội đại biều các cấp, của các tỒ 
chức cơ sở Đảng là Đại hội đại 
biều hoặc Đại hội đảng viên. Giữa 
hai kỳ Đại hội, cơ quan lãnh đạo 
mỗi cấp là Ban chấp hành do Đại 
hội cùng cấp bầu ra. | 


Các ban chấp hành phải báo cáo 
và chịu trách nhiệm trước Đại hội 
cấp mình, trước cơ quan lãnh dạo: 
cấp trên và đảng bộ cấp dưới. 


3 — Cơ quan lãnh đạo các cấp 
của Đảng phải thực hiện dúng 
nguyên tác lãnh đạo tập thè. Lanh 
đạo tập thề phải đi đôi với cá nhân 
phụ trách, phát huy tỉnh thần trách 
nhiệm cá nhân. 


4— Các công việc của Đảng 
đều phải tùy theo tính chất quan 
trọng của từng vấn đề mà do những 


cơ quan có đủ thầm quyền của 
Đảng giải quyết. 


Những vấn đề về đường lối, 
chính sách cơ bản của Đảng, những 
vấn đề có tầm quan trọng chung 
đối với toàn quốc đều phải do cơ 
quan lãnh đạo toàn quốc của Đảng 
(Đại hội đại biều toàn quốc, Ban 
chấp hành trung ương) quyết định. 
Những vấn đề thuộc trách nhiệm 
và quyền hạn của địa phương thì 
các tò chức Đảng có trách nhiệm 
ở địa phương phải chủ động giải 
quyết trong phạm vi không trái 
với đường lõi, chỉnh sách của Đảng 


_và các quyết định của cấp trên. 


5 — Nghị quyết của các hội nghị 
của Đảng đều phải dược biều quyết 
theo đa số. Trước khi biều quyết, 
các đảng viên đều dược trình bày 
hết ý kiến của mình. 

6 — Các nghị quyết của Đảng 
phải được chấp hành không điều 
kiện. Cá nhân đảng viên phải phục 
tùng tò chức và kỷ luật của Đảng, 
thiều số phục tùng da số, tỒ chức 
cấp dưới phục tùng tò chức có thầm 
quyền ở cấp trên; các tÒ chức 
Đảng trong toàn quốc phục tùng 
Đại hội đại biều toàn quốc và Ban 
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chấp hành trung ương. Trong 
Đảng, tuyệt đối không được bè 
phái. | 


Điều lÍ — Tồ chức của Đảng 
được lập ra theo đơn vị hành 
chính, dơn vị sản xuất hoặc công 
tác. Thành lập một đảng bộ mới 
hoặc bãi bỏ một đảng bộ sẵn có 
phải do cấp trên trực tiếp quyết 
định và cấp trên nữa chuần y. 


Trong những trường hợp đặc 
biệt, các tồ chức Đảng ở những 
đơn vị trực thuộc các bộ, ty, sở 
hoạt động lưu động và phân tán 
trong phạm vi nhiều dịa phương 
mà không có địa điềm tập kết cố 
dịnh, hoặc có những hoàn cảnh 
đặc biệt, cần giữ bí mật mà không 
thề giao về đảng bộ địa phương 
được, thì có thề được đặt dưới 
sự chỉ đạo của một ban cán sự do 
Ban chấp hành trung ương hoặc 
cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc 
chỉ định, hoặc được tồ chức cùng 
với tỒ chức cơ sở Đảng ở cơ quan 
thành một đảng bộ bộ, ty, sở do 
đảng ủy bộ, ty, sở trực tiếp lãnh 


đạo. Trường hợp đảng viên Ở các. 


đơn vị ấy có ít thì nhập vào tồ chức 
cơ sở Đảng ở cơ quan bộ, ty, SỞ... 
đề hoạt động. 


Ban chấp hành trung ương sẽ 
quy dịnh chặt chẽ điều kiện thành 
lập, nhiệm vụ, quyền hạn và các 
mối quan hệ tùy thuộc của các 
tỒ chức Đảng nói trên, và quy 
định mối quan hệ giữa các tồ chức 
đó với cấp ủy địa phương. 

Hệ thống chỉ đạo các tò chức 
cơ sở Đảng ở cơ quan trung ương 
và cơ quan cấp tỉnh, thành phố 
trực thuộc sẽ do Ban chấp hành 
trung ương quy định. 

Œ những khu vực hoặc đơn vị 
có tầm quan trọng đặc biệt về 
kinh tế, chính trị v.v..., Ban chấp 
hành trung ương có thề lập ra 
những tồö chức đặc biệt của Đảng 
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và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, 
các tỒ chức của các tồ chức đó. 


Trong trường hợp đặc biệt 
và rất hạn chế, nếu được Ban 
chấp hành trung ương ra quyết 
định thì mới được lập tồ chức của 
Đảng theo hệ thống ngành dọc. 


Điều Í2— Quan đội nhân dân 
Việt nam đặt dưới sự lãnh đạo 
tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt 
của Đảng. Tò chức Đảng trong 
Quân đội nhân dân Việt-nam được 
(ồ chức theo hệ thống ngành dọc 
từ cơ sở trở lên, đặt dưới sự lãnh 
đạo trực tiếp về mọi mặt của 
Ban chấp hành trung ương Đảng, 
hoạt động tuân theo Điều lệ Đảng 
và các chỉ thị, nghị quyết của Ban 
chấp hành trung ương. 


Ban chấp hành trung ương chỉ 
định Quân ủy trung ương gồm 
một số ủy viên trung ương trong 
và ngoài quân đội. Quân ủy trung 
ương đặt dưới sự lãnh đạo trực 
tiếp về mọi mặt của Hộ chính trị 
và Ban bí thư, có nhiệm vụ lãnh 
đạo, chỉ đạo các mặt công tác của 
Đảng trong quân đội, trong phạm 
vi dược Ban chấp hành trung 
ương ủy nhiệm. 


Tồng cục chính trị của Quân 
đội nhân dân Việt-nam dảm nhiệm 
công tác Đảng, công tác chính trị 
trong quân đội dưới sự lãnh dạo 
của Quân ủy trung ương. Các ban 
Tò chức, Tuyên huấn, Uy ban 
kiềm tra trung ương giúp Trung 
ương hướng dẫn và kiềm tra công 
tác chính trị và công tác xây dựng 
Đảng trong quân đội. 


Các tò chức Đảng trong quân 
đội phải quán triệt và thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng 
trong quân đội, lãnh đạo đơn vị 
thi hành chỉ thị, nghi quyết của 
Đảng, các mệnh lệnh, chỉ thị về 
chính trị, quân sự, kinh tế và mọi 
nhiệm vụ cấp trên giao cho đơn 


vị; lãnh đạo toàn quân đoàn kết Danh sách những người ứng cử 

chung quanh Trung ương Đảng, và những người được đề cử phải 

ĐHẾ đối KT e biẠt Ho sự được những người bầu cử thảo 

ngIpP cach mạng cua Lang, của luận, người bầu cử có quyền nhâ ; 
nhân dân, sẵn sàng hy sinh chiến xét, tền VẨH:däfE HỆ 20h41) TAABNN 
đấu bảo vệ Tò quốc xã hội chủ vạ người-#ng cử, bầu hay không 

nha, hãng hái lao động XâY -bấu đối với mỗi người ứng cử, 

ti ĐO SA `... nưnn không một cơ quan hay một dáng 

0ì niáh dạ; don kếi quốc vn Hâo được sð đp Danh sáo 

lế, củng cõ ký luật tự giác, i kỹ v 

nghiêm minh, động viên cán bộ, cử phải dược Đại hội thông qua. 
chiến sĩ ra sức học tập chính trị, Việc bầu cử phải được tiến hành 
".. Áo Mệnh hóa, khoa _ bằng cách bỏ phiếu kín. Đoàn chủ 
lu: vị lo tiifa h n ngưng n tịch Đại hội tồ chức và hướng dẫn 
tao giác ngộ xã hội chủ nghĩa và việc bầu cử theo dúng các nguyên 
trình độ về mọi mặt, hoàn thành đSc và thử túc 

thắng lợi mọi nhiệm vụ ~a 


“Các tò chức Đảng trong các đơn Điều Í4 — Các đại biều di dự 
vị Quân đội nhân dân dóng ở các Đại hội dại biều các cấp đều phải 
Kệ phương có nhiệm vụ liên hệ do bầu cử từ dưới lên. 
chặt chế với các cấp ủy Đảng ở : ¬ `... 
dĩa nh dinh của Ð Việc chỉ định một số đại biều 

TT dÓ chu y0 S64 phì Dị 7ð) chỉ được,1)-nĐ7 ^ 


chấp h 
PHI UIDDMIG "HỰNG: đời với một sø dàng bórhoztdöite 
Tồ chức, nhiệm vụ, quyền hạn trong điều kiện đặc biệt không 
cụ thề của Quân ủy trung ương thề mở Đại hội đại biều đề tò chức 
và cách tò chức các cấp ủy Đảng bầu cử dược, theo quy dịnh cụ thề 
trong quân dội do Ban chấp hành của Ban chấp hành trung ương. 


trun 

ĐH 0HEQUỳ: QỤẾn) Danh sách các đại biều dị dự 
Tò chức Đảng ở các cơ quan Đại hội đại biều phải được Đại 
và đơn vị quân sự địa phương, hội dại biều thầm tra và quyết 
trực thuộc đảng bộ địa phương, định; cấp ủy không dược bác bỏ 
và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp tư cách đại biều do cấp dưới cử 
về mọi mặt của cấp ủy địa phương ra, trừ trường hợp sau khi dược 
PoU phạm vi do Trung ương quy trúng cử, người đại biều đó bị thi 
và: Cơ cấu tồ chức, phạm ví hành kỷ luật bằng hình thức lưu 
trách nhiệm, quyền hạn, các mối lại trong Đảng dề giáo dục và 
quan hệ nội bộ giữa các tÐ chức xem xét. Những trường hợp được 
Ấy và với tò chức Đảng ở cơ cử không theo dúng các nguyên 
4141 quân sự cấp trên do Ban tác bầu cử do Trung ương quy 
chấp hành (rung ương quy định. định thì phải tò chức bầu lại. 


Điều 13 — Việc bầu cử các cơ Phải có quả hai phần ba số dại 
Quan lãnh dạo của Đảng phải bảo biều chính thức dược triệu tập 
dảm đầy đủ tính chất dân chủ và đến tham dự, thay mặt cho quá 
phải được chuần bị chu dáo dề hai phần ba số đảng viên và quá 
Việc lựa chọn các thành viên được hai phần ba số dảng bộ trực thuộc 
chính xác. thì Đại hội dại biều mới có giá trị. 
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Điều Í5 — Đại hội toàn quốc 
và Đại hội các cấp phải dược triệu 
tập dúng kỳ hạn. Giữa hai kỳ Đại 
hội đại biều, trong trường hợp 


_— đực biệt. khi cần quyết dịnh những 


vấn đề quan trọng hoặc bồ sung 
một số ủy viên Ban chấp hành 
- thì Ban chấp hành trung ương 
và các cấp có thề triệu tập Hội 
nghị đại biều, (Hội nghị đạt biều 
toàn quốc, Hội nghị đại biều tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, 
thành phố, thị xã, huyện, quận 
hoặc khu phố thuộc thành phố 
trực thuộc). Hội nghị đại biều gồm 
các ủy viên trong cấp ủy đứng 
ra triệu tập và các đại biều do cấp 
ủy cấp dưới cử lên theo quy định 
chung của Ban chấp hành trung 
ương. 


Nghị quyết của Hội nghị đại biều 
phải được cấp ủy đã triệu tâp hội 
nghị và các dảng bộ cấp dưới chấp 
hành. Nếu tập thề cấp ủy triệu 
tập Hội nghị đại biều có điềm chưa 
nhất trí với nghị quyết về công 
tác của Hội nghị dại biều, thì xin 
ý kiến quyết định của cấp trên. 
Nghị quyết Hội nghị đại biều toàn 
quốc phải được Ban chấp hành 
trung ương thông qua. Những ủy 
viên được bầu cử bồ sung vào các 
cấp ủy địa phương phải dược cấp 
ủy cấp trên trực tiếp chuần y. 


Điều ÍO — Ban chấp hành 
các cấp từ huyện trở lên và Ban 
Chấp hành những tồ chức cơ sở 
Đăng có trên 500 đảng viên, gồm 
một số ủy viên chính thức và một 
số ủy viên dự khuyết. Ban chấp 
hành của các tò chức cơ sở khác 
(đảng ủy cơ sở xí nghiệp, xã, cơ 
quan, trường học, bệnh viện, v.v...) 
nếu xét cần, được các cấp ủy 
tỉnh, thành phố trực thuộc đồng 
ý cũng có thề có ủy viên dự khuyết. 
Các ủy viên dự khuyết được tham 
dự và thảo luận ở hội nghị Ban 
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chấp hành, nhưng không có quyền 
biều quyết. 

Khi ủy viên chính thức của Ban 
chấp hành các cấp thiếu thì lấy 
ủy viên dự khuyết lên thay theo 
thứ tự số phiếu đã được bầu ở 
Đại hội dại biều hoặc Đại hội đảng 
viên. Neu hết ủy viên dự khuyết 
mà vẫn thiếu thì Hội nghị dại biều 
bầu cử bồ sung hoặc cấp ủy cấp 
trên chỉ định. 


Ban chấp hành cấp dưới phải 
được cấp ủy cấp trên trực tiếp 
chuần y. | 

Ban chấp hành cấp trên, trong 
trường hợp thật cần thiết có thè 
diều dộng hoặc chỉ dịnh một số ủy. 
viên của Ban chấp hành cấp đưới. 
Số ủy viên này không được quá 
một phần ba số ủy viên do Đại hội 
cấp dưới đã cử ra. 


Đối với các đảng bộ mới thành 
lâp, nếu chưa thề tiến hành Đại 
hội ngay được thì Ban chấp hành 
cấp trên tạm thời chỉ định Ban 
chấp hành lam thời các đảng bộ 
đó và định thời gian chậm nhất 
trong vòng sáu tháng phải tồ chức 
Đại hội đề bầu cử Ban chấp hành 
chính thức. 


Điều 7 — Các cơ quan lãnh 
dạo của Đảng và cán bộ lãnh đạo 
cấp trên phải thường xuyên lắng 
nghe ý kiến của tồ chức cấp dưới 
và dảng viên, tiếp thụ sáng kiến 
và kinh nghiệm của họ; phải báo 
cáo và tự phê bình trước cấp dưới, 
tò chức cho cấp dưới và đảng viên 
phê bình, kiềm tra công tác của 
mình. 


Cơ quan lãnh dạo cấp dưới và 
cán bộ, đảng viên phải tôn trọng 
sự lãnh đạo tập trung thống nhất 
của cấp trên; phải chấp hành 
nghiêm chỉnh, không diều kiện và 
triệt đề các nghị quyết, chỉ thị của 
cấp trên, của tập thề; nếu có Ỷ 
kiến khác thì phải đề dạt với cơ 


quan có thầm quyền cùng cấp hoặc 
cấp trên xét và quyết định, nhưng 
đồng thời vẫn phải tuyệt đối chấp 
hành. Gặp các vấn đề thuộc thầm 
quyền quyết định của cấp trên, của 
tập thè thì dề xuất ý kiến và phải 
kịp thời báo cáo, xin chỉ thị. Đồng 
thời phải hết sức phát huy tính 
tích cực và tính sáng tạo đề giải 
quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm 
của mình. 


Mỗi tò chức và đảng viên phải 
nghiêm chỉnh thực hiện chế độ 
dàn chủ nội bộ, sử dụng dúng 
quyền dân chủ trong Đảng, đấu 
tranh chống mọi biều hiện vị phạm 
dân chủ độc đoán, gia trưởng, 
thẳng thần phê bình, góp ý kiến 
với tö chức và cán bộ lãnh đạo 
của Đảng. Phải nắm vững nguyên 
tác: bộ phận phải phục tùng toàn 
bộ, không được bản vị, cục bộ, địa 
phương chủ nghĩa ; các địa phương, 
các ngành, các tồỒ chức cần phát 
huy tinh thần hợp tác xã hội chủ 
nghĩa và giúp đỡ nhau trong công 
tác. 


Điều Í§ — Các tò chức của 
Đảng và đảng viên phải nói và 
làm theo nghị quyết của Đảng, 
không được giải thích sai lệch theo 
quan điềm riêng của mình, không 


được tuyên truyền ý kiến riêng 
của mình về các vấn đề đường 
lối, chính sách, chủ trương thuộc 
quyền quyết định của cơ quan lãnh 
đạo cấp trên và cấp mình. 


Báo chí của Đảng phải tuyên 
truyền đường lối, chính sách của 
Đảng, các nghị quyết của Trung ° 
ương Đảng, của tò chức cấp trên 
và của cấp mình. 


Trong các hội nghị quần chúng 
và trên các báo chí, cán bộ, đảng 
viên khi phát biều ý kiến, dều phải 
theo đường lối, chính sách và các 
nghị quyết của Đảng. 


Điều 19 — Ban chấp hành các 
cấp của Đảng, tùy theo sự cần 
thiết được lập ra các cơ quan (ban 
hoặc tiều ban) giúp việc. Thành 
phần, nhiệm vụ, quyền hạn và cách 
làm việc của cơ quan này do cấp 
ủy lập ra quyết định dựa theo quy 
định chung của Ban chấp hành 
(trung ương. 

Gặp những việc đặc biệt, các 
cấp ủy có thề lập ra những ban 
đặc biệt, xong việc rồi thì giải tán. 


Các cấp ủy phải xây dựng và 
sử dụng tốt các ban, làm cho các 
ban thật sự là cơ quan tham mưu 
đắc lực của mình. 


CHƯƠNG III 


CƠ QUAN LÃNH ĐẠO 


Điều 20_— Đại hội dại biều 
toàn quốc là cơ quan lãnh đạo 
cao nhất của Đảng, do Ban chấp 
hành trung ương triệu tập, thường 
lệ năm năm một lần. Khi có tình 
hình đặc biệt, Ban chấp hành 
trung ương có thề triệu tập Đại 
hội sớm hơn hoặc chậm lại một 


CAO NHẤT CỦA ĐẲNG 


thời gian, không quá một năm. 
Trong trường hợp phải chậm lại, 
Ban chấp hành trung ương thảo 
luận tập thề, thông tr¡ rõ lý do 
cho các cấp bộ Đảng biết. 

Nếu xét thấy cần, hoặc có quá 
một nửa số cấp ủy trực thuộc yêu 
cầu, thì Ban chấp hành trung 
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ương triệu tập Đại hội dại biều 
toàn quốc bất thưởng. 


Số dại biều chính thức và số 
đại biều dự khuyết dự Đại hội dai 
biều toàn quốc và cách thức ứng 
cử và bầu cử đều do Ban chấp 
hành trung ương căn cứ vào tình 
hình chính trị chung, vào số lượng 
đảng viên và sự quan trọng của 
mỗi dáng bộ trực thuộc mà quyết 
định. 

Trước khi họp Đại hội đại biều 
toàn quốc, Ban chấp hành trung 
ương nêu các vấn dề sẽ bàn ở Đại 
hội cho các cấp bộ Đảng thảo luận. 


Điều 2Í — Nhiệm vụ của Đại 
hội đại biều toàn quốc là : xét và 
chuần y các báo cáo của Ban chấp 
hành trung ương, định đường lối 
đối nội, đối ngoại của Đảng và 
các vấn đề cơ bản nhất về tình 
hình và nhiệm vụ của Đảng trong 
từng thời kỳ; quyết định bồ sung 
hoặc sửa dồi Điều lệ Đảng; cử 
Ban chấp hành trung ưƠng Đẳng. 


Điều 22 — Giữa hai kỳ Đại hội 
dại biều toàn quốc, Ban chấp 
hành trung ương là cơ quan lãnh 
đạo cao nhất của Đảng. Nhiệm kỳ 
của Ban chấp hành trung ưØn§ 
Đảng là năm năm. 

Số ủy viên chính thức và số Ủy 
viên dự khuyết của Ban chấp hành 
trung ương do Đại hội dại biều 
toàn quốc quyết định. 


Điều 23 — Nhiệm vụ của Ban 
chấp hành trung ương là: lãnh 
dạo toàn bộ công tác của Đảng 
trong thời gian giữa hai kỳ Đại 
hội đại biều toàn quốc ; chấp hành 
các nghị quyết khác của Đại hội 
đại biều toàn quốc và Điều lệ của 
Đăng ; quyết định các vấn đề quan 
trọng về kế hoạch Nhà nước và 
các chính sách đối nội, đối ngoại 
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của Đảng; thay mặt Đảng liên lạc 
với các dảng anh em trên thế 
giới ; thành lập các cơ quan chuyên 
môn, các ban cán sự của Đảng; 
thành lập các đảng đoàn trong 
các cơ quan dân cử của bộ máy 
Nhà nước và của các doàn thề 
nhân dân có tính chất toàn quốc, 
và lãnh đạo các cơ quan, các 
đảng đoàn đó hoạt động ; quản lý 
và phân phối cán bộ; định dảng 
phí, quản lý và phân phối tài 
chính của Đảng. 


Ban chấp hành trung tương 
thường lệ sáu tháng họp một lần 
và cứ sáu tháng một lần báo cáo 
tình hình chung và công việc dã 
làm cho cấp dưới, đồng thời nêu 
các vấn đề cần thiết cho cấp dưới 
thảo luận và góp ý kiến với Trung 
ưƠng 


Điều 24 — Ban chấp hành 
trung ương họp hội nghị toàn thề 
cử ra Bộ chính trị Đan bí thư, 
đồng thời cử Tồng bí thư Ban 
chấp hành trung ương. Số ủy 
viên Bộ chính trị và Ban bí thư - 
do hội nghị toàn thề Đan chấp 
hành trung ương quyết định. 
Ngoài số ủy viên chính thức, Độ 
chính trị có một số ủy viên dự 
khuyết. 


Bộ chính trị thay mặt Ban 
chấp hành trung ương lãnh dạo 
công tác của Đảng giữa hai kỳ 
hội nghị toàn thề Ban chấp hành 
trung ương trên cƠ sở các nghị 
quyết của Đạt hội đại biều toàn 
quốc và của Ban chấp hành trung 
ƯƠNE. 

Bọ chính trị thường kỳ và 
theo yêu cầu của Ban chấp hành 
trung ương, báo cáo về công việc 
của mình và của Ban bí thư 
trước Ban chấp hành trung ương. 


Ban bí thư giải quyết công việc 
hằng ngày của Đảng, chỉ dạo công 
tác của các tồỒ chức Đảng và chỉ 
dạo sự phối hợp giữa các tồ chức 
trong hệ thống chuyên chính vô 


sản đề thi hành các nghị quyết 
của Ban chấp hành trung ương 
và của Bộ chính trị, kiềm tra việc 
thực hiện các nghị quyết của Đảng 
Ở các cấp, các ngành. 


CHƯƠNG IV 


TÔ CHỨC ĐẢNG Ở CẤP TỈNH, THÀNH PHÔ 
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, THÀNH PHỐ, 
THỊ XÃ, HUYỆN, QUẬN HOẶC KHU PHỐ 


Điều 25 — Đại hội đại biều tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
(gọi tát là thành phố trực thuộc), 
và Dại hội đại biều thành phố trực 
thuộc tỉnh (gọi tắt là thành phố), 
thị xã, huyên, quận hoặc khu phố 
thuộc thành phố trực thuộc, do 
Ban chấp hành từng cấp (gọi tắt 
là tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc, 
thành ủy, thị ủy, huyện ủy, quận 
ủy hoặc dảng ủy khu phố,...) triệu 
tập thường lệ hai năm một lần. 
Khi có tình hình đặc biệt, hội nghị 
toàn thề Ban chấp hành các cấp 
nói trên có thề triệu tập sớm hơn 
hoặc chậm lại một thời gian, không 
quá sáu tháng, nhưng phải thông 
trí rõ lý do cho các đảng: bộ cấp 
dưới biết đề trình bày ý kiến và 
phải được cấp ủy cấp trên dồng ý. 
Nếu quá một nửa số cấp ủy trực 
thuộc thấy vẫn cần thiết và có 
thề mở Đại hội đại biều thì hội 
nghị toàn thề Ban chấp hành phải 
thảo luận đề quyết định triệu tập 
Đại hội đại biều. 

Các cấp ủy không được vì những 
khó khăn thông thường mà trì 
hoãn việc triệu tập Đại hội đại biều. 


Nếu xét thấy cần, hoặc quá một 
nửa số cấp ủy trực thuộc yêu cầu 
mà được Ban chấp hành cấp trên 
đồng ý thì cấp ủy triệu tập Đại 
hội dại biều bất thường. Trước 
khi tiến hành Đại hội, Ban chấp 
hành phải nêu các vấn đề sẽ bàn 
ở Đại hội cho các cấp bộ Đảng thảo 
luận. 


Điều 26 — Nhiệm vụ của Đại 
hội đại biều các cấp nói trên là: 
xét và chuần y báo cáo của Ban 
chấp hành; thảo luận và quyết 
định nhiệm vụ, các chủ trương 
công tác quan trọng thuộc phạm 
vị địa phương, thảo luận các vấn 
đề do Ban chấp hành trung ương 
hoặc cấp trên đề ra nếu có; cử 
Ban chấp hành và cử đại biều di 
dự Đại hội dại biều toàn quốc hoặc 
cấp trên nếu có, 


Điều 27 — Nhiệm kỳ của tỉnh 
ủy, thành ủy trực thuộc, thành ủy, 
thị ủy, huyện ủy, quận ủv hoặc 
đẳng ủy khu phố thuộc thành phố 
trực thuộc là hai năm. Số ủy viên 
chính thức và số ủy viên dự khuyết 
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của cấp ủy do Đại hội đại biều ấn 
định đựa theo quy định chung của 
Ban chấp hành trung ương. 


Hội nghị toàn thề Ban chấp 
hành tỉnh, thành phố trực thuộc 
do ban thường vụ triệu tập, thường 
lệ ba tháng một lần. Hội nghị toàn 
thề Ban chấp hành thành phố, thị 
xã, huyện, quận hoặc khu phố 
thuộc thành phố trực thuộc,... 
thường lệ mỗi tháng họp một lần. 
Trong trường hợp thật cần thiết 
có thề được triệu tập bất thường. 


Điều 28 — Nhiệm vụ của Ban 
chấp hành là: chấp hành nghiêm 
chỉnh đường lối, chính sách, 
chủ trương của Đảng, các nghị 
quyết của Đại hội đại biều dảng 
bộ, các nghị quyết, chỉ thị của cấp 
trên, lãnh đạo các tò chức ở địa 
phương hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức kế hoạch Nhà nước và 
mọi nhiệm vụ chính trị của dịa 
phương; không ngừng chăm lo 
xây dựng, củng cố tồ chức và phát 
huy vai trò của chính quyền, của 
các đoàn thề quần chúng, bảo đảm 
quyền làm chủ tập thề của nhân 
dan; thường xuyên chăm lo xây 
dựng Đảng về mọi mặt: chính trị, 
tư tưởng và tồỒ chức, nâng cao 
chất lượng lãnh dạo và sức chiến 
đấu của các tồ chức Đảng ở địa 
phương ; thành lập các ban, các 
ban cán sự của cấp ủy, các dảng 
đoàn ở địa phương và lãnh đạo các 
cơ quan ấy hoạt động; chăm lo 
xây dựng đội ngũ cán bộ ở địa 
phương; căn cứ vào chế độ do 
Trung ương quy dịnh, quản lý và 
phan phối cán bộ, quản lý và phân 
phối tài chính của Đảng ; tham gia 
vào việc xây dựng và cụ thè hóa 
đường lối, chính sách của Đảng. 
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Các Ban chấp hành phải báơ 
cáo tình hình chung và công tác 
của mình lên Ban chấp hành trung 
ương hoặc cấp ủy cấp trên theo 
đúng kỳ hạn do Trung ương và 
cấp ủy cấp trên quy định; và cứ 
ba tháng một lần, báo cáo tình 
hình chung và công việc đã làm 
cho tò chức Đảng cấp dưới; từng 
thời gian, ít nhất sáu tháng một 
lần, nêu các vấn đề cần thiết cho - 
cấp dưới thảo luận đè đề đạt ý 
kiến và phê bình sự lãnh dạo của 
cấp trên. 


Điều 29 — Hội nghị toàn thề 
tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc, thành 
ủy, thị ủy, huyện ủy, quận ủy hoặc 
đảng ủy khu phố thuộc thành phố 
trực thuộc, v.v... cử ra ban thường 
vụ, bí thư và các phó bí thư. 


Số ủy viên trong ban thường 


vụ và số phó bí thư do hội nghị 


toàn thề Ban chấp hành quyết 
định dựa theo một quy định chung 
của Ban chấp hành trung ương. 


Bí thư tỉnh, thành phố trực 
thuộc phải có ít nhất mười năm 
tuồi đảng và phải được Ban chấp 
hành trung ương chuần y. Bí thư 
thành ủy, thị ủy, huyện ủy, quận 
ủy hoặc đảng ủy khu phố thuộc 
thành phố trực thuộc phải có ít 
nhất năm năm tuồi dảng và phải 
được cấp ủy cấp trên trực tiếp: 


-chuần y. 


- Ban thường vụ là cơ quan thay 
mặt Ban chấp hành lãnh đạo mọi 
công tác của đảng bộ giữa hai kỳ 
hội nghị toàn thề Ban chấp hành, 
phải báo cáo tình hình chung và 
công việc đã làm trước Ban chấp 
hành theo định kỳ, trong các phiên 


họp thường lệ của Ban chấp hành 
và khi xét thấy cần thiết. 


Bi thư và các phó bí thư căn cứ 
vào các nghị quyết của Ban chấp 


hành, của ban thường vụ, các chỉ 
thị của cấp trên, giải quyết công 
việc hằng ngày của Đảng và tò 
chức kiềm tra việc chấp hành các 
nghị quyết, chỉ thị ấy. 


CHƯƠNG V 


TỒÒ CHỨC CƠ 


Điều 30 — Các tò chức cơ sở 
Đảng lập thành nền tảng của Đảng, 
nối liền Đảng và các cơ quan lãnh 
đạo cấp trên của Đảng với quần 
chúng công nhân, nông dân, trí 
thức và các tầng lớp nhân dân lao 
động khác, là nơi giáo dục, rèn 
luyện, kết nạp và sàng lọc dáng 
viên, nơi đào tạo cán bộ cho Đảng, 
nơi xuất phát đề cử ra cơ quan 
lãnh đạo các cấp của Đảng, nơi 
trực tiếp dưa đường lối, chính 
sách của Đảng vào quần -chúng, 
và tồ chức thực hiện dường lối, 
chính sách ấy. 


Trong mỗi đơn vị cơ sở (như xí 
nghiệp, cửa hàng, hợp tác xã, 
bệnh viện, trường học, đơn vị cơ 
sở trong quân đội nhân dân, xã, 
phường, v.v...) nếu có từ ba đảng 
viên chính thức trở lên thì thành 
lập một chỉ bộ hoặc dảng bộ cơ 
sở gọi chung là tồ chức cơ sở 
Đảng. 


Nếu không đủ ba đảng viên chính 
thức thì ghép các đồng chí ấy vào 
một tò chức cơ sở gần đó mà sinh 
hoạt hoặc thành lập một chi bộ 
dự bị nếu có đủ ba dảng viên chính 
thức và dự bị. Chi bộ dự bị bàn 
biện pháp đề thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng, các 
nghị quyết, chỉ thị của cấp trên 
trong đơn vị mình. Chỉ bộ dự bị 
không quyết định thi hành kỷ luật 
dảng viên, không kết nạp đảng 


SỞ CỦA ĐẲNG 


viên mà chỉ đề dạt ý kiến về 
những công tác dó với cấp ủy cấp 
trên. | 


Tò chức cơ sở Đảng ở xã bao 
gồm các tò chức Đảng hoạt dộng 
trong phạm vi một xã. 


Điều 3Í — Hình thức tò chức 
của tò chức cơ sở Đảng, căn cứ 
vào yêu cầu của công tác lãnh 
đạo và số lượng đảng viên, được 
quy định như sau: 


z) Tò chức cơ sở Đảng có thề 
gồm một hoặc nhiều chi bộ. Chi 
bộ là tò chức tế bào cơ bản của 
Đảng, là hạt nhân lãnh dạo và 
chiến đấu của Đảng trong quần 
chúng, là trường học giáo dục, 
rèn luyện mọi đảng viên, nơi kết 
nạp dảng viên và thị hành kỷ luật 
đối với dảng viên, phân công và 
kiềm tra công tác của dảng viên. 


5) Tò chức cơ sở Đảng có 30 
đảng viên trở xuống thì sau khi 
dược cấp ủy cấp trên trực tiếp 
quyết dịnh, sẽ thành lập một chi 
bộ và họp Đại hội đảng viên dề 
cử ra Ban chấp hành chi bộ (gọi 
tắt là chi ủy). Chi bộ có thề được 
chia ra nhiều tồ đảng. 


c) Tò chức cơ sở Đảng có trên 
30 đảng viên, sau khi được cấp 
ủy cấp trên trực tiếp quyết dịnh 
có thè họp Đại hội đại biều hoặc 
Đại hội dảng viên dề cử ra Ban 
chấp hành của tò chức cơ sở 
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Đảng (gọi tát là đảng ủy cơ sở: 
đảng ủy xí nghiệp, xã, cơ 
quan, v.v...). Dưới đảng ủy cơ sở 
thì căn cứ theo đơn vị sản xuất, 
đơn vị công tác hay nơi ở mà 
thành lập một số chỉ bộ. Chi bộ 
họp Đại hội đảng viên cử ra ban 
chi ủy. 


Trong trường hợp đặc biệt, tồ 
chức cơ sở Đảng chưa có đủ 30 
đảng viên, nhưng do đặc điềm về 
sản xuất, công tác hoặc do địa 
điềm phân tán, mà xét phải chia 
ra làm nhiều chỉ bộ, thì phải được 
tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc đồng 
ý. Ngược lại, tồ chức cơ sở Đảng 
tuy đông quá 30 đảng viên cho 
dến 50 đảng viên, nhưng xét 
không cần phải thành lập đảng 
ỦY cơ sở, nếu được cấp ủy cấp 
trên trực tiếp dồng ý thì có thề 
chỉ gồm một chỉ bộ. 


đ) Ở những đơn vị cơ sở lớn 
mà trong một bộ phận tồ chức 
của đơn vị ấy (như phân xưởng 
ở xí nghiệp, khoa ở trường học, 
cục Ở các bộ, hợp tác xã ở các 
xã có nhiều hợp tác xã, v.v...) có 
trên 30 đảng viên, nếu đảng ủy 
cơ sở xét thấy cần thiết và được 
cấp trên trực tiếp đồng ý thì tồ 
chức Đảng ở bộ phận đó (như tồ 
chức Đảng ở phân xưởng, khoa, 
cục, hợp tác xã, v.v...) được chia ra 
làm nhiều chỉ bộ; tồ chức Đảng 
ở bộ phận họp Đại hội đảng viên 
hoặc Đại hội đại biều đề cử ra 
Ban chấp hành của tò chức Đảng 
ở bộ phận (gọi tát là đảng ủy bộ 
phận như: đảng ủy phân xưởng, 
khoa, hợp tác xã, v.v...). 


Điều 32 — Dại hội đại biều 
hay là Đại hội dảng viên của tỒ 
chức cơ sở Đảng, của tò chức 
Đảng ở các bộ phận và của chi 


26 


bộ thường lệ mỗi năm họp một 
lần. Trong trường hợp cần thiết 
được cấp trên trực tiếp đồng ý 
hoặc do quá một nửa số cấp ủy 
trực thuộc yêu cầu thì đảng ủy CƠ 
sở, đảng ủy bộ phận triệu tập 
Đại hội bất thường. Chi bộ 
thường lệ họp mỗi tháng một lần. 


Điều 33 — Đại hội đại biều 
hay là Đại hội đảng viên của tÐỒ 
chức cơ sở Đảng, của tò chức 
Đảng ở bộ phận hay của chỉ bộ, 
xét và chuần y báo cáo của đảng 
Ủy cơ sở, của dảng ủy bộ phận 
hoặc của chi ủy; thảo luận và 
quyết dịnh các vấn đề về chủ 


trương công tác quan trọng trong 


đơn vị mình; thảo luận các vấn 
đề do cấp trên đề ra nếu có ; đến 
kỳ hạn cử dảng ủy cơ sở, đảng 
ủv bộ phận hoặc cử chi ủy và cử 
đại biều dị dự Đại hội dại biều 
cấp trên nếu có. 


Điều 34 — Nhiệm kỳ của đảng 
ủy cơ sở là hai năm, của đảng ủy 
bộ phận và của chi ủy là một năm. 
Số lượng ủy viên sẽ do Đại hội 
đại biều hay Đại hội dảng viên 
quyết định, dựa theo quy định 
chung của Ban chấp hành trung 
ương và sự hướng dẫn của cấp trên. 


Đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ 
phận trong đơn vị cơ sở chỉ ủy 
cử bí thư, phó bí thư. Những đảng 
ủy cơ sở có từ chín ủy viên chính 
thức trở lên dược cử ra ban thường 
vụ. Trước khi bầu cử, các đảng ủy, 
chỉ ủy, tÐ chức cơ sở Đảng cần 
lấy ý kiến của quần chúng về 
những người mà quần chúng xét 
thấy xứng dáng được bầu vào 
cấp ủy. 

Chỉ bộ dưới bảy đảng viên 
chính thức chỉ cử một bí thư, nếu 
cần thì cử thêm một phó bí thư. 


Bí thư đảng ủy cơ sở, bí thư 
dáng ủy bộ phận phải có ít nhất 
ba năm tuồi đảng; bí thư đảng 
ủy cơ sở, bí thư đảng ủy bộ phận, 
bí thư chỉ bộ phải được cấp ủy 
cấp trên trực tiếp chuần y. 


Điều 35 — Những nhiệm vụ 
cơ bản của tồ chức cơ sở Đảng là: 


† — Theo chức trách lãnh dạo 
của mình, bảo đảm cho đường 
lối, chính sách của Đảng, các nghị 
quyết, chỉ thị của cấp trên, các 
chủ trương, chính sách và pháp 
luật của Nhà nước được thực hiện 
Ở cơ SỞ. | 


Các tò chức cơ sở Đảng nói 
chung phải đặt trọng tâm sự lãnh 
đạo của mình vào việc hoàn thành 
và hoàn thành vượt mức kế hoạch 
Nhà nước, không ngừng củng cố 
và hoàn thiện quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa, tiến hành cải 
tạo xã hội chủ nghĩa (nơi chưa tiến 
hành); tăng cường công tác quản 
lý, củng cố kỷ luật lao động, 
lăng cường cơ sở vật chất — kỹ 
thuật và cải tiến kỹ thuật, đầy 
mạnh cách mạng tư tưởng và văn 
hỏa, nhằm tăng năng suất lao 
dộng, hiệu suất công tác, hiệu quả 
chiến dấu, từng bước cải thiện dời 
sống vật chất và tinh thần của 
quần chúng. 


2¿—Bảo đảm quyền làm chủ 
lập thề của quần chúng, thắt chặt 
mối liên hệ giữa Đảng với quần 
chúng, phát huy tính tích cực và 
tính sáng tạo của quần chúng. 
Các tồ chức cơ sở Đảng phải chăm 
lo cũng cố tồ chức và phát huy 
vai trò của chính quyền và của 
các doàn thề quần chúng, xây 
dựng và nắm vững lực lượng vũ 


trang nhân dân và lực lượng an 
ninh nhân dân của địa phương, 
đơn vị; không ngừng nâng cao 
glác ngộ và trình độ moi mặt của 
quần chúng, tuyên truyền vận 
động quần chúng thực hiện các 
chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, chấp hành pháp luật 
Nhà nước. 


3 — Thường xuyên chăm lo xây 
dựng tồ chức Đảng về mọi mặt: 
chính trị, tư tưởng và tồ chức, ra 
sức xây dựng các đảng ủy, các 
chi bộ thật sự thành hạt nhân lãnh 
dạo chính trị của Đảng ở cơ sở. 


Thường xuyên giáo dục nhằm 
nâng cao trình độ mọi mặt của - 
đẳng viên; tăng cường đoàn kết 
nội bộ, thực hiện tự phê bình và 
phê bình ; phân công và kiềm tra 
công tác của đảng viên, quản lý 
chặt chế dảng viên, kết nạp đảng 
viên mới, thi hành kỷ luật nghiêm 
minh của Đảng. 


4 — Ra sức xây dựng và củng 
với cấp trên xây dựng dội ngũ cán 
bộ cơ sở có phầm chất, có năng 
lực, có kiến thức văn hóa, chuyên 
môn, kỹ thuật, nghiệp vụ và quản 
lý tốt đội ngũ cán bộ đó. 


»— Thảo luận và tham gia ý 
kiến vào việc quyết định các vấn 
đề thuộc về đường lối, chính sách 
chung của Dảng; tập hợp ý kiến, 
kinh nghiệm sáng tạo của cán bộ, 
đảng viên và quần chúng đề phản 
ánh lên cấp trên, 


Các tò chức cơ sở Đảng phải 
theo đúng chế độ, báo cáo tình 
hình chung và công việc đã làm 
lên cấp trên, thu đảng phí và nộp 
tài chính lên trên theo quy dịnh. 
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Điều 36 — Các tò chức cơ SỞ 
Đảng ở các đơn vị cơ SỞ sản xuất, 
kinh doanh, bệnh viện, trưởng 
học, xã, phường, dơn vị cơ SỞ 
trong quân đội, v.v... phải lãnh dạo 
tb chức chính quyền và tồ chức 
quần chúng trong đơn vị mình 
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị 
của tò chức Đảng và cơ quan Nhà 
nước cấp trên và những nhiệm vụ 
khác của dơn vị mình. 


Tò chức Đảng phải theo dúng 
chức trách và cương vị lãnh dạo 
của mình mà quyết định nhiệm vụ, 
các chủ trương, biện pháp chủ yếu 
và toàn diện, nhằm thúc đây các 
mặt công tác trong đơn vị, và kiềm 
tra việc thực hiện, nhưng không 
bao biện làm thay công việc của 
chính quyền và tồ chức quần chúng. 
Đối với các vấn đề về phương 
hướng, nhiệm vụ, chủ trương, biện 
pháp thuộc quyền quyết định của 
cơ quan Nhà nước cấp trên, tò 
chức Đảng góp ý kiến với cấp trên 
và phải bàn biện pháp chấp hành. 


Ở những dơn vị thực hiện chế 
độ thủ trưởng thì tồ chức Đăng 
phải phát huy đầy đủ chế độ đó. 
Tò chức Đảng không quyết định 
các vấn đề thuộc phạm vi chỉ huy 
sản xuất, kinh doanh và quản lý 
công việc hằng ngày của thủ trưởng 
và của cơ quan quản lý. 


Tò chức cơ sở Đảng Ở cơ quan 
không quyết dịnh chủ trương, biện 
pháp về công tác chuyên môn của 
cơ quan, nhưng có trách nhiệm 
góp ý kiến về việc xây dựng kế 
hoạch công tác hằng năm và VIỆC 
thực hiện các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước trong 
cơ quan, tăng cường kỷ luật công 
tác, động viên cải tiến công tác 
của cơ quan, tích cực đấu tranh 
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chống chủ nghĩa quan liêu, làm 
tốt công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng dối với đảng viên và người 
ngoài Đảng. Phải giám sát tình 
hình đảng viên trong cơ quan, kề 
cả người phụ trách, thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, chấp hành pháp luật 
Nhà nước, kịp thời phát hiện 
những việc làm sai trái đề góp ý 
kiến với người phụ trách và báo 
cáo những vấn đề cần thiết với cơ 
quan lãnh đạo của Đảng cấp trên. 
Đảng ủy, chỉ ủy ở cơ quan có 
trách nhiệm tham gia ý kiến vào 
việc lựa chọn, cất nhắc cán bộ 
trong cơ quan theo quy định của 
Ban chấp hành trung ương. 


Điều 37 — Các đảng ủy cơ SỞ, 
đảng ủy bộ phận, chỉ ủy có nhiệm 
vụ thay mặt tồ chức dã cử 
ra mình đề thống nhất lãnh đạo 
các mặt công tác ở đơn vị theo 
chức năng quy định cho từng loại 
tò chức cơ sở Đảng; chấp hành 
các nghị quyết của Dại hội đại 
biều, Dại hội và hội nghị dàng 
viên ở dơn vị mình và các nghị 
quyết, chỉ thị của cấp trên; lanh 
đạo các tồ chức Đảng trực thuộc 
hoạt động ; căn cứ vào chế độ do 
cấp trên quy định mà quản lý tÐ 
chức, quản lý cán bộ, dáng viên 
và quản lý tài chính của tồ chức 
Đảng; thay mặt tồ chức cơ sở 
Đảng báo cáo lên cấp trên theo 
quy định. 


Đảng ủy các tồ chức cơ SỞ Đảng 
có từ 500 đảng viên trở lên, nếu 
được cấp ủy tỉnh, thành phố trực 
thuộc đồng ý, thì được quyền như 
huyện ủy dối với việc chuần y kết 
nạp đảng viên và thì hành kỷ luật 
đảng viên. Những trường hợp đặc 
biệt khác phải do Trung ương 
quy định. 


CHƯƠNG VĨ 


ỦY BAN KIỀM 


Điều 3§_— Hội nghị toàn thề 
Ban chấp hành trung ương, tỉnh, 
thành phố trực thuộc, thành phố, 
thị xã, huyện, quận hoặc khu phố 
thuộc thành phố trực thuộc và cấp 
tương đương cử ra Ủy ban kiềm 
tra của cấp mình gồm một sô ủy 
viên trong Ban chấp hành và một 
số ủy viên ngoài Ban chấp hành. 

các tò chức cơ sở Đảng có từ 
300 đảng viên chính thức và dự bị 
trở lên, nếu được tỉnh ủy, thành 
ủy trực thuộc đồng ý thì đảng ủy 
cơ sở cũng được cử Ủy ban kiềm 
tra. các tò chức cơ sở khác, 
đảng ủy cơ sở phân công một đảng 
ủy viên giúp đảng ủy theo dõi vấn 
đề thi hành kỷ luật đảng viên, giải 
quyết thư tố cáo và khiếu nại về 
thi hành kỷ luật đối với đảng viên. 


Danh sách Ủy ban kiềm tra cấp 
dưới phải được cấp ủy cấp trên 
chuần y. 


Điều 39 — Nhiệm vụ của Ủy 
ban kiềm tra các cấp jà: kiềm tra 
những vụ đảng viên (kề cả cấp ủy 
viên) vi phạm Điều lệ, kỷ luật của 
Đảng và pháp luật Nhà nước, kiềm 
tra việc thi hành kỷ luật của tồ 


TRA CÁC CẤP. 


chức Đảng ở cấp dưới, kiềm tra 
tài chính của Đảng; giải quyết thư 
tố cáo đối với đảng viên về những 
vấn đề có quan hệ đến công việc 
nói trên và thư khiếu nại về thị 
hành kỷ luật trong Đảng ; căn cứ 
vào quyền hạn quy định ở chương 
IX mà chuần y, thay đồi hoặc xóa 
bỏ kỷ luật dối với dàng viên. Ủy 
ban kiềm tra của các tò chức cơ 
sở Đảng (ở nơi được phép thành 
lập) không được quyền chuần y 
hoặc xóa bỏ kỷ luật dảng viên, 
mà chỉ kiềm tra, xem xét đè đề 
xuất ý kiến về những công tác đó 
với dảng úy cơ sở và Uy ban kiềm 
tra cấp trên. 


Điều 40 — Ủy ban kiềm tra các 
cấp làm việc dưới sự lãnh dạo của 
cấp ủy Đảng. 

Uy ban kiềm tra cấp trên có 
quyền kiềm tra công việc của Ủy 


ban kiềm tra cấp dưới chuần y,. 


thay đồi hoặc xóa bỏ quyết dịnh 
của Ủy ban kiềm tra và của các 
tb chức Đảng cấp dưới về các vụ 
kỷ luật dối với đảng viên theo 
các quy định ở chương ÏlX của 
Điều lệ Đảng. 


CHƯƠNG VIÏI 


SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẲNG ĐỐI VỚI TÒ CHỨC 
NHÀ NƯỚC VÀ TÒ CHỨC QUẦN CHÚNG 


Điều 4Í — Đảng lãnh đạo Nhà 
nước một cách toàn diện bằng 
dường lối và các chính sách của 


Đảng, bằng các nghị quyết và chỉ 
thị của Đảng về mục tiêu phấn đấu, 
chủ trương, biện pháp chủ yếu 


t9 


.—— —_ mm. 


trên mọi lĩnh vực hoạt động của 
Nhà nước và xã hội, và về những 
vấn đề quan trọng nhất trong công 
tác tÐ chức và cán bộ. Đường lối, 
chính sách của Đảng phải dược 
thề hiện trong Hiến pháp và pháp 
luật của Nhà nước. Đảng kiềm tra 
sự hoạt động của bộ máy Nhà 
nước, giáo dục, động viên quần 
chúng hăng hái xây dựng chính 
quyền, chấp hành Hiến pháp và 
pháp luật, thực hiện kế hoạch Nhà 
nước. Đảng bắt buộc các tồ chức 
Đảng và đảng viên tôn trọng quyền 
hạn, trách nhiệm và các chế độ 
của cơ quan Nhà nước, nghiêm 
chỉnh chấp hành pháp luật và các 
quyết định của Nhà nước, coi đó 
là kỷ luật của Đảng. 
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Điều 42 — Đảng không ngừng 
củng cố và tăng cường sự lãnh 
đạo của mình đối với các đoàn thề 
và tò chức quần chúng bằng cách 
làm cho đường lối, chính sách và 
các nghị quyết của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước được quán triệt 
và biến thành hành động tự giác 
của quần chúng, thông qua công 
tác giáo dục, tuyên truyền, vận 
động, thuyết phục của cán bộ, 
đảng viên trong các tò chức dó. 
Đảng thường xuyên chỉ rõ cho các 
tò chức quần chúng những yêu 
cầu, nhiệm vụ và những công tác 
quan trọng cần vận động quần 
- chúng thực hiện trong từng thời 
gian; không ngừng làm cho các 
tò chức Đảng và tò chức Nhà 
nước tôn trọng và biết phát huy 
tính tích cực, tính chủ động và 
sáng tạo của các tò chức quần 
chúng; (ồ chức cho quần chúng 
tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền và quản. lý kinh tế, 
quản lý Nhà nước. 
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Điều 43 — Trong các cơ quan 
lãnh đạo của Nhà nước, của các 
tò chức quần chúng, do bầu cử 
mà lập ra (như Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân các cấp, Ban chấp hành 
các đoàn thề quần chúng, trừ 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ- 
chí-Minh), Đảng lập ra các dáng 
đoàn gồm những đảng viên hoặc 
một số đảng viên hoạt động trong 
các tò chức nói trên. 


Nhiệm vụ của đảng doàn là 
bằng công tác thuyết phục, vận 
động quần chúng thực hiện đường 
lối, chính sách và các nghị quyết 
của Đảng, tăng cường ảnh hưởng 
của Đảng, tăng cường đoàn kết 
và mối liên hệ chặt chẽ giữa cán 
bộ, đảng viên và người ngoài Đảng 
trong các tồ chức mình hoạt động, 
nghiên cứu đề đề nghị cấp ủy 
quyết định phương hướng, chủ 
trương công tác đối với tò chức 
ấy và quản lý cán bộ theo quy 
định của Trung ương. 


Đảng đoàn có bí thư và nếu 
cần có thề có phó bí thư ; bí thư 
và phó bí thư đảng đoàn do cấp 
ủy chỉ dịnh. Đảng đoàn phục tùng 
sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tập 
thề ra quyết dịnh và chịu trách 
nhiệm trước cấp ủy. 


Do sự giới thiệu của các cấp ủy, 
đảng đoàn cấp trên và đảng đoàn 
cấp dưới có thề liên hệ với nhau 
đề trao đồi ý kiến và kinh nghiệm 
công tác. : 


Ở các cơ quan khác của Nhà 
nước, hoặc ở các lĩnh vực công 
tác khác trong trường hợp xét 
thấy cần thiết, Ban-chấp hành 
trung ương hoặc các cấp ủy địa 
phương có thề lập ra các ban cán 
sự gồm những cán bộ do Ban 
chấp hành trung ương hoặc cấp 


ủy chỉ định dề đảm nhiệm những 
công việc của Đảng do Ban chấp 
hành trung ương hoặc cấp ủy ủy 
nhiệm. 


Tò chức, quyền hạn, nhiệm vụ 
cụ thề của đảng đoàn, ban cán sự 
sẽ do Ban chấp hành trung ương 
quy định. 


CHƯƠNG VIII 


ĐẢNG ĐỐI VỚI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẲN 
HỖ - CHÍ - MINH 


Điều 44 — Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ-chí-Minh là cánh 
tay dắc lực và đội hậu bị tín cậy 
của Đảng, là trường học cộng sản 
của thanh niên. 


Đoàn có nhiệm vụ tồ chức thanh 
niên thành lực lượng xung kích 
dị đầu trong mọi lĩnh vực hoạt 
dộng mới mẻ, khó khăn, phức 
tạp nhất của cách mạng, góp phần 
tích cực vào việc tuyên truyền, 
kiềm tra và đấu tranh đề thực 
hiện đúng đắn, có hiệu quả đường 
lối, chính sách và các nghị quyết 
của Đảng. Trong khi thực hiện 
các chính sách và chủ trương của 
Đảng, tò chức của Đoàn cần chú 
ý đề đạt ý kiến và kinh nghiệm 
của mình với tò chức Đảng. 


Đoàn phải giáo dục chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, dường lối, chính 
sách của Đảng, giáo dục về Đảng 
cho đoàn viên và tầng lớp trẻ, 
bồi dưỡng những đoàn viên ưu 
tú thành đảng viên và dào tạo 
những cốt cán của Đoàn thành cán 
bộ đề cung cấp cho Đảng, cho các 
yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. 


Điều 45— Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ-chí-Minh hoạt động 
dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 
Đảng. 

Ban chấp hành trung ương và 
các cấp của Đoàn chịu sự lãnh dạo 


trực tiếp của Ban chấp hành trung 
ương và của cấp ủy Đảng cùng cấp. 
Các tò chức của Đoàn phải báo cáo 
tình hình chung và công việc của 
mình với cấp ủy Đảng cùng cấp. 


Điều 46 _— Tò chức các cấp 
của Đảng có nhiệm vụ lãnh đạo 
(bồ chức các cấp của Đoàn về mọi 
mặt: trong việc giáo dục chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và dường lối, 
chính sách của Đảng cho doàn 
viên, trong việc giữ gìn mối liên 
hệ chặt chế giữa Đoàn với dông 
đảo thanh niên, trong việc xây 
dựng và củng cố tồ chức, cải tiến 
hình thức và phương pháp hoạt 
động của Đoàn, trong việc bồi 
dưỡng, chọn lọc, cất nhắc cốt cán 
lãnh đạo của Đoàn... 


Trong công tác lãnh đạo của 
mình, tồ chức Đảng phải nắm 
vững tính chất, vị trí, vai trò, chức 
năng của Đoàn, chú ý dầy đủ 
những đặc điềm của quần chúng 
thanh niên. Phải tích cực phát huy 
ý thức làm chủ tập thề của thanh 
niên và tính chủ động, tính sáng 
tạo của tồ chức Đoàn. 


Điều 47 — Sau khi doàn viên 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ- 
chí-Minh dược kết nạp vào Đảng 


và dược công nhận là đảng viên 


4d 


chính thức, nếu không làm công 
tác lãnh đạo hoặc công tác chuyên 
môn trong tồ chức của Đoàn và 


nếu xét thật cần thiết thì chí bộ 
mới quyết dịnh cho đảng viên thôi 
ở tồ chức của Đoàn. 


CHƯƠNG IX 
VIỆC THỊ HẢÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẲNG 


Điều 48 — Kỷ luạt của Đảng 
là đề giữ vững sự thống nhất ý 
chí và hành động của Đảng, tăng 
cường sức chiến đấu của Đảng. 
Việc thí hành kỷ luật là dề bảo 
đảm cho kỷ luật của Đảng được 
nghiêm minh, đồng thời cũng là 
đề giáo dục đảng viên và tồ chức 
của Đảng đã phạm sai lầm, giáo 
dục đảng viên, cán bộ khác và giáo 
dục quần chúng. Mọi biều hiện 
buông lỏng kỷ luật của Đảng đều 
làm yếu Đảng, phá hoại tính chặt 
chẽ và sự thống nhất về tồ chức 
của Đảng, làm suy yếu mối quan 
hệ giữa Đảng với quần chúng và 
hiệu lực của hệ thống chuyên 
chính vô sản. Các tò chức Đảng 
và đảng viên phải dấu tranh 
chống mọi biều hiện lệch lạc trong 
việc thi hành kỷ luật của Đảng. 


Điều 49 — Tùy theo tình hình 
cụ thề, mức độ và tính chất các 
sai lầm của đảng viên và của tồ 
chức Đảng, tồ chức có thầm 
quyền của Đảng sẽ áp dụng các 
hình thức kỷ luật như sau: 


Đối với dảng viên: khiền trách, 
cảnh cáo, cách chức, lưu lại trong 
Đảng một thời gian đề giáo dục 
và xem xét (gọi tắt là lưu Đảng), 
khai trừ ra khỏi Đảng. 


Đối với tồ chức của Đảng: 
khiền trách, cảnh cáo, giải tán. 


Thời gian lưu một đảng viên 
lại trong Đảng đề giáo dục và 
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xem xét là một năm. Trong thời 
gian đó, đảng viên không được 
quyền biều quyết, bầu cử và ứng 
cử vào các cơ quan lãnh dạo của 
Đảng. Hết thời gian dó, nếu chi 
bộ thấy người đảng viên phạm 
kỷ luật đã thật sự tích cực hoạt 
động dề sửa chữa sai lầm và đã 
tiến bộ thì khôi phục lại quyền 
biều quyết, bầu cử và ứng cử; 
tuồi đảng vẫn giữ nguyên; trái 
lại, nếu xét thấy không còn dủ 
tư cách đảng viên, thì khai trừ 
ra khỏi Đảng. 


Điều 5Ũ — Về thầm quyền thi 
hành kỷ luật: 


1 — Đối với từng đảng viên: 


— Kỷ luật đối với đảng viên 
phải do hội nghị chỉ bộ thảo luận 
và quyết dịnh. Trong trường hợp 
áp dụng hình thức lưu Đảng thì 
phải dược cấp ủy cấp trên trực 
tiếp của chí bộ chuần y ; nếu dùng 
hình thức khai trừ ra khỏi Đảng 
thì phải được ít nhất hai phần ba 
tòng số dảng viên chính thức biều 
quyết đồng ý và được cấp ủy có 
thầm quyền chuần y việc kết nạp 
đảng viên chuần y. Uy ban kiềm 
tra của huyện ủy và cấp ủy tương 
dương dược chuần y, thay đồi 
hoặc xóa bỏ việc thí hành kỷ luật 
của tồ chức cơ sở Đảng đối với 
đảng viên, riêng hình thức khai 
trừ ra khỏi Đảng thì phải được 
cấp ủy chuần y. 


— Việc thi hành kỷ luật đối với 
đảng viên là cán bộ do cấp ủy cấp 
trên quản lý, nhưng không phải 
là ủy viên hoặc ủy viên dự khuyết 
của Ban chấp hành các cấp của 
Đảng, phải tùy theo phạm vi sai 
lầm (theo quy định của Trung 
ương) mà do chỉ bộ hoặc cấp ủy 
quản lý cán bộ đó quyết định. 


Trường hợp thuộc phạm vi thi 
hành kỷ luật của chi bộ thì chỉ bộ 
có quyền quyết định các hình thức 
khiền trách, cảnh cáo, còn đối 
với các hình thức kỷ luật khác 
thì dề nghị với cấp ủy quản lý- cán 
bộ. Uy ban kiềm tra được xét đề 
chuần y, thay dồi hoặc xóa bỏ kỷ 
luật đối với dảng viên là cán bộ 
do cấp ủy cấp mình quản lý bằng 
các hình thức khiền trách, cảnh 
cáo; còn việc áp dụng các hình 
thức kỷ luật cách chức, lưu Đảng 
hoặc khai trừ ra khỏi Đảng thì 
phải do cấp ủy quyết định. Việc 
cách chức và thi hành kỷ luật bằng 
các hình thức khác thuộc về kỷ 
luật hành chính trong công tác 
chuyên môn đối với đảng viên là 
cán bộ khác phải do cơ quan quản 
lý cán bộ đó quyết định. 


— Việc thí hành kỷ luật dối 
với các ủy viên và ủy viên dự 
khuyết Ban chấp hành các cấp 
(kè cả ủy viên Ban chấp hành 
trung ương Đảng) băng các hình 
thức khiền trách, cảnh cáo và 
cách các chức vụ thuộc quyền 
quyết dịnh của Ban chấp hành 
phải do hội nghị toàn thè Ban 
chấp hành quyết định. Nếu xử trí 
bằng các hình thức cách chức ủy 
viên chính thức hoặc ủy viên dự 
khuyết, lưu Đảng, khai trừ ra 
khỏi Đảng thì phải do Đại hội đại 
biều hoặc Đại hội đẳng viên quyết 


định, giữa hai kỳ Đại hội thì do 
hội nghị toàn thè Ban chấp hành 
quyết định, với sự dồng ý ít nhất 
của hai phần ba số ủy viên chính 
thức và phải được cấp ủy cấp trên 
trực tiếp chuần y; dến kỳ Đại hội 
gần nhất cấp ủy phải báo cáo với 
Đại hội. 


Đối với ủy viên hoặc ủy viên 
dự khuyết của Ban chấp hành các 
cấp của Đảng, nếu phạm kỷ luật 
thuộc phạm vi chỉ bộ thì chi bộ 
có quyền quyết dịnh hình thức 
khiền trách, cảnh cáo và báo cáo 
lên cấp ủy mà ủy viên đó là thành 
viên, chuần y ; còn đối với các hình 
thức kỷ luật khác thì chi bộ có 
quyền đề nghị. 

Việc thí hành kỷ luật một chỉ” 
ủy viên phải do hội nghị chỉ bộ 
quyết định, nhưng đối với hình 
thức cách chức chi ủy viên, lưu 
Đảng, thì phải dược cấp ủy cấp 
trên chuần y ; nếu khai trừ ra khỏi 
Đảng thì phải được cấp ủy có 
quyền chuần y việc khai trừ đảng 
viên chuần y. 


— ÏTrong trường hợp xét thấy 
cần thiết, sau khi đã yêu cầu chi 
bộ hoặc cấp ủy cấp dưới xét đề 
quyết dịnh kỷ luật đối với dàng 
viên (kề cả cấp ủy viên) mà chỉ 
bộ hoặc cấp ủy đó thi hành kỷ 
luật chưa đúng mức hoặc không 
thi hành kỷ luật, thì cấp Ủy cấp 
trên sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, 
có thề quyết dịnh nâng mức kỷ 
luật hoặc thi hành kỷ luật đảng 
viên, và theo quy dịnh của Trung 
trơng, báo cáo lên cấp ủy hoặc 
Uy ban kiềm tra cấp trên chuần 
y đối với các hình thức kỷ luật 
thuộc quyền chuần v của cấp trên. 

— Ngoài các quy định trên dây, 
Ban chấp hành trung ương sẽ 
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quy định cụ thề phạm vi quyền 
hạn của Ủy ban kiềm tra các cấp 
trong VIỆC chuần YV, thay đồi hoặc 
xóa bỏ quyết dịnh của tb chức 
Đảng cấp dưới về các Vụ thi hành 
kỷ luật đối với đẳng vIên: 

2 _ Đối với tò chức của 
Đăng : 


Việc thị hành kỶ 
chức của Đảng phải do cƠ quan 
lanh dạo cấp trên của tb chức đó 
quyết định sau khi đã nghe tỒ chức 
đó tự kiềm điềm và trình bày ŸỶ kiến 
về ưu điềm, a mình. 


luật một tỒ 


khuyết điềm của 


Việc giải tán một chỉ bộ hoặc 
một tồ chức cơ hải đo 
cấp Ủy tỉnh, thành phố 
quyết định trên cƠ sỞ 
thị ủy, huyến ủy, quá 
đảng ủy khu phố thuộc thành phố 
trực thuỘc hoặc cấp 
của tỒÐ chức cỡ sở sau khi đã trực 
tiếp kiềm trả, xem xét kỹ lưỡng ; 
quyết định đó phải dược Ban chấp 
hành trung ươñ§ chuần Y 


Việc thị hành kỷ luật giải tán 
một cấp ỦY phải do hội nghị toàn 
thề Ban chấp hành cấp trên trực 
tiếp quyết định, với SƯ đồng ý Ít 

¡ phần ba số ủy viên 
chính thức Ban chấp hành và được 
cấp ủy cấp trên của cấp ủy đã 
quyết định việc giải tán chuần Y; 
đối với tỉnh ủy, thành ủy và dàng 
ủy trỰC thuộc Trung ươn§ thì do 
Ban chấp hành trung ưØn§ quyết 
định. 


Chì giải tán một tồ chức Đảng 
trong các trường hợp sau đây: có 
từ hai phần ba đảng viên hoặc Ủy 
viên chính thức trở lên phạm sai 
lam đến mức can phải thì hành 
kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ; 
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tập thề tồỒ chức đó đã cÕ hành 
động chống lại dường lối của 1Đ2ảng 
một cách có ý thức, hoặc có đủ 
băng chứng là không còn đủ tin 
cậy về mặt chính tri. 


"Những đảng viên khong có 
khuyết điềm hoặc không phạm sai 
lầm đến mức phải khai trừ ra khỏi 
Đăng ở những chi bộ hoặc tÐ chức 
Đăng bị giải tán, được cấp ủy có 
thầm quyền quyết định kỷ luật giải 
tán cho dăng ký lại vào tÐỒ chức 
mới được thành lập nếu có, hoặc 
được giới thiệu sinh hoạt ở một 
chi bộ khác. : 


Điều 51 — Việc thì hành kỷ 
luạt của Đẳng phải được bảo đảm 
chặt chẽ, kịp thời. Nhưng khi 
quyết định kỷ luật đối với đảng 
viên và tồ chức của Đảng, nhất là 
khi quyết định khai trừ r4 khỏi 
Đảng hoặc giải tán tb chức Íà 
những hình thức kỷ luật cao nhất 
của Đảng, các tb chức có trách 
nhiệm của Đảng phải hết sức thận 
trọng ; phải điều tra, nghiên cứu 
kỹ càng, đi sâu tìm hiệu bản chất, 
tránh chỉ nhìn hiện tượng và phải 
căn cứ vào những bằng chứng xác 
thực. Trước khi quyết dịnh kỷ luật, 
tập thề tỒ chức có thầm quyền 
phải nghe người phạm kỷ luật hoặc 
người đại diện cho tÐ chức bị thị 
hành kỷ luật trình bày Ỷ kiến. 


Sau khi hình thức kỷ luật đã 
được chính thức quyết định hoặc 


ì trong VÒn£ sáu thán§ 
cầu tò chức đã quyết 
kỷ luật đó xét 


lại và có thề khiếu nại lên cấp ủy 
hoặc Ủy ban kiềm tra cấp trên 
của các tỒ chức đó. Sau đó nếu xét 
cần thì có thề khiếu nại cho đến 
Ban chấp hành trung ương Đảng. 


Các cơ quan của Đảng, khi nhận 
được các thư khiếu nại yêu cầu 
giải quyết hoặc đề nghị chuyền 
lên cấp trên, cần kịp thời giải 
quyết hoặc chuyền đi ngay, không 
được dìm bỏ. Khi nhận dược thư 
khiếu nại, cơ quan có trách nhiệm 
phải báo cho người gửi thư biết, 
và chậm nhất là trong vòng một 
tháng phải tồ chức điều tra nghiên 
cứu đề xem xét. Cấp ủy Đảng cấp 
dưới phái theo định kỳ ba tháng 
một lần, báo cáo lên cấp ủy cấp trên 
số lượng và tình hình giải quyết thư 
khiếu nại về kỷ luật của đảng viên 
và của tò chức Đảng; cấp ủy cấp 
trên phải tò chức kiềm tra việc 
giải quyết các thư khiếu nại dó 
của cấp dưới. 


Điều 52— Khi nghị quyết về 
khai trừ đảng viên ra khỏi Đảng 
hoặc giải tán một tồò chức Đảng 
chưa được cấp ủy có thầm quyền 
chuần y thì đảng viên đó vẫn được 
tham gia sinh hoạt, tồ chức đó vẫn 
dược quyền hoạt động. Việc tạm 
dinh chỉ sinh hoạt Đảng của dảng 
viên hoặc tạm dình chỉ hoạt động 
của một tò chức Đảng chỉ được 
áp dụng trong trường hợp hết sức 
đặc biệt và phải được cấp ủy có 
thầm quyền chuần y kỷ luật khai 


trừ đảng viên hoặc kỷ luật giải 
tán tò chức ấy đồng ý. 


Điều 53 — Những đảng viên vi 
phạm pháp luật của Nhà nước 
phải chịu thi hành kỷ luật nghiêm 
minh của Đảng và Nhà nước, 
không ai được dung túng, bao che. 

Trong trường hợp đảng viên bị 
truy tố trước tòa án thì (ồ chức 
Đảng có thầm quyền sẽ kịp thời 
xét việc thi hành kỷ luât về Đảng, 
và tội trạng của họ sẽ do các cơ 
quan hành chính hoặc tư pháp xét 
xử về mặt Nhà nước. Nếu đảng 
viên bị xử tù thì tb chức Đảng 
phải khai trừ ra khỏi Đảng. ‹+ 

Trong trường hợp đảng viên bị 
bát, bị xử trí oan, sau khi dã có 
đủ bằng chứng đề kết luận là bị 
xử trí sai, tÒ chức Đảng, tồ chức 
chính quyền phải minh oan và 
khôi phục mọi quyền chính dáng 
đã bị tước. 

Điều 54 — Một thời gian, sau 
khi đảng viên bị thí hành kỷ luật, tồ 
chức Đảng dã quyết định kỷ luật 
hoặc chi bộ nơi dảng viên sinh 
hoạt cần thảo luận về việc sửa 
chữa khuyết điềm của đảng viên; 
nếu xét thấy đảng viên thật sự 
đã sửa chữa và tiến bộ, thì quyết 
dịnh hoặc dề nghị lên cấp đã 
quyết dịnh thi hành kỷ luật công 
nhận dảng viên đã sửa chữa 
khuyết diềm. Tồ chức Đảng không 
có định kiến trong việc sử dụng, 
cất nhác những đảng viên đó. 


CHƯƠNG X 
TÀI CHÍNH CỦA ĐẲNG 


Điều 55 — Tài chính của Đảng 
gồm đảng phí do đảng viên đóng 
và các khoản thunhập khác của 
Đảng do Ban chấp hành trung 
ương quy định. 


Điều 50 — Ban chấp hành 
trung ương ra quyết dịnh về 
chế độ thu dảng phí theo tỷ lệ 
từng loại thu nhập cơ bản của 
đảng viên. 
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Điều 57 — Tài chính của Đảng 
phải thống nhất. Ban chấp hành 
trung ương lập ra cơ quan tài 
chính của Đảng và quy định những 
nguyên tắc thu, chi và quản lý 
tài chính của Đảng một cách chặt 
chẽ. Cơ quan tài chính có quyền 
kiềm tra nghiệp vụ công tác tài 
chính của tồ chức Đảng ở các cơ 
quan cùng cấp và của tồỒ chức 


Đảng cấp dưới, đồng thời chịu sự 
kiềm tra tài chính của Ủy ban 
kiềm tra cùng cấp. 

Các cấp bộ của Đảng phải nộp 
tài chính thu được lên cấp trên 
theo tỷ lệ do Ban chấp hành trung 
ương quy dịnh và phải nghiêm 
chỉnh tuân theo những nguyên 
tắc và quy dịnh về tài chính của 
Đảng. : 


CHƯƠNG XĨ 
CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ ĐĂNG 


Điều 58 — Mọi dáng viên và 
tò chức của Đảng đều phải nghiên 
cứu kỹ lưỡng và nghiêm chỉnh 
chấp hành Điều lệ Đảng, kịp thời 


36 


đấu tranh chống mọi hiện tượng 
vi phạm Điều lệ Đảng. 

Điều 59 — Chỉ có Đại hội đại 
biều toàn quốc mới có quyền sửa 
đồi Điều lệ này. 


mm —=——.. - 


TÌM IÌNH TH tiT $IU THÂN LÍ 
lÏl VIfT-H VÀ THẤT BỊ tÌl NÍ 


ỊCH sử loài người có những thời 
kỷ phát triền như vũ bão một 
ngày bằng mấy mươi năm. Chúng ta 
đang ở một thời điềm mà cả hành 
tình bị lôi cuốn vào một cuộc đấu 
tranh toàn diện đề giải quyết vấn đề 
tai thắng ai» giữa hai thế giới; tất 
ca những vấn đề quan hệ đến sự sống 
còn và phát triền của các dân tộc và 
cả loài người đang đặt ra và đòi hỏi 
phải kịp thời giải quyết đề thúc đầy 
tiến trình của lịch sử. 

Kề từ khi Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười Nga thực hiện bước 
nhảy vọt vĩ đại đầu tiên mở ra thời 
đại mới, thời đại loài người quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, rõ ràng là bánh 
xe lịch sử đã quay rất nhanh và ngày 
càng nhanh hơn. Chỉ trong vòng hơn 
nửa thế kỷ. sự nghiệp giải phóng của 
glai cấp công nhân và các dân tộc bị 
áp bức đã trải qua ba thời kỳ phát 
triên lớn. 

Thời kỳ thứ nhất mở đầu bằng 
thắng lợi của Cách mạng tháng Mười 
Nga đưa đến sư ra đời của Liên bang 


HOÀNG-TÙNG 


các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô viết, tạo ra cái thể: một khâu 
quan trọng của hệ thống tư bản chủ 
nghĩa thế giới bị chọc thủng, một Nhà 
nước công nông được thiết lập và 
trở thành căn cứ địa chung của cách 
mạng thế giới, điều đó thúc đầy mạnh -: 
mẽ phong trào công nhân và phong 
trào giải phóng đân tộc. mở đầu cuộc 
tông khủng hoảng giãy chết của chủ 
nghĩa đế quốc. 


Liên-xô cùng các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ khác trên thế giới 
đánh thắng chủ nghĩa phát xiL Đức, 
Ý, Nhật, đã tạo điều kiện khách quan 
thuận lợi cho sự ra đời của một loạt 
nước xã hội chủ nghĩa, hình thành 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thể giới 
trên một phần tư quả đất và chiếm 
một phần ba nhàn loại. Thắng lợi của 
cách mạng Trung-quốc năm 1949 làm 
cho cán cân lực lượng nghiêng hẳn 
về phía cách mạng. Trong giai đoạn 
1945 — 1950, loài người tiên thêm một 
bước dài lên chủ nghĩa xã hội. Chú 
nghĩa đế quốc thì ngập sâu thêm vào 
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cuộc khủng hoảng toàn diện và lần 
đầu tiên bị đặt vào thế phòng ngữ 
chiến lược. 


Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới — nhân tố quyết định 
sự phát triên của xã hội loài người — 
mở đường cho một thời kỳ pháttriền 
vĩ đại mới của cách mạn§ thế giới. 


Hai mươi năm qua, ba trào lưu cách, 


mạng trên thế giới dâng lên thành ba 
dòng thác kết hợp chặt chẽ với nhau, 
tạo nên một sức mạnh tông hợp to 
"lớn, Hình thành thế tiến công chiến 
lược của cách mạng thế giới. liên 
tiếp dầy lùi từng vị trí và đảnh đồ 
từng bộ phận chủ nghĩa đề quốc. 


Sức mạnh của thời đại chúng ta 
là sức mạnh tông hợp của ba đỏng thắc 
cách mạng, những lực lượng đang 
quyết định nội dụng chủ vếu, phương 
hướng chủ yếu và những đặc điểm 
chủ yếu của lịch sử phát triển của Xã 
hội loài người, đang thúc đầy sự quá 
độ của thế giới từ chủ nghĩa tư bắn 
lên chủ nghĩa xã hội (1). 


Các lực lượng xã hội chủ nghĩa 
không những phái triền về chính trị 
và tính thần, mà còn lớn mạnh về 
vật chất (kinh tế và quân sự). Liên- 
xỏ đã trở thành cường quốc hạng 
nhất vẻ công nghiệp và quốc phòng. 
Với nên khoa học Và kỳ thuật, văn 
hóa đứng hàng đầu thẻ giới, Liên-xõ 
đã xày dựng XoH§8 chủ nghĩa xã hội 
và đang xây dựng cƠ sở vật chất ~- 
kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sàn: 
Liên xô dã vượt Mỹ vẻ san lượng 
thép, than đá. đứng đầu thể Miới 
về sản xuất đầu mổ. bỏng. Ì:ực lượng 
quốc phòng của Liên-xô có nhiều mặt 
đã mạnh hơn bộ máy chiến tranh của 
để quốc Mỹ. Trung-quốc dang trên 
đường xây dựng thành công môi nước 
xã hội chủ nghĩa có công nghiệp: 
nông nghiệp và quốc phòng hiện đại, 
văn hóa và khoa học tiên tiến. TẤL 
(ä các nước xã hội chủ nghĩa khác 
ñiÊu phát triển khỏng ngừng. tiện 
tranh trên cøn đường công nghiệp 
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hóa, nhiều nước đã chuyền sang thời 
kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội phát 
triền. Các nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa đều phát huy tính ưu việt 
của ché độ mới, khai thác tốt nhất 
mọi năng lực sản xuất. và tài nguyên 
của đất nước đề phát triền sản xuát 
với nhịp độ nhanh, đang ở trong tầm 
đuôi kịp và vượt các nước tư bản 
chủ nghĩa về sản xuất vật chất, về 
phát triền khoa học — kỹ thuật. nàng 
cao đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân. Không bị xâu xé vì những 
mâu thuẫn đang đục ruỗng nên kinh 
tế các nước tư bản chủ nghĩa. nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa phát triền 
một cách nhịp nhàng, cân đối, với 
nhịp độ ngày càng cao. Mặc dù nắng 
suất lao động nói chung chưa đuôi kịp 
một số nước tư bản chủ nghĩa phát 
triền nhất, các nước xã hội chủ nghĩa 
đã chiếm hơn một phần ba tông sản 
lượng công nghiệp của cả thế giới và 
không bao lâu nữa sẽ chiếm một nửa. 


Với những thành tựu Lo lớn về mọi 
mặt. hệ thống xã hội chủ nghĩa thê 
giới ngày HAY đã có môt sức mạnh 
Lòng hợp hơn hẳn lực lượng của chủ 
nghĩa đế quốc. « Cuộc sống chứng LỎ 
rằng hệ thống +d hỏi chủ nghĩa thế giới 
ngày can phát. hui) lác dụng là nhản 
tố quyết dịnh sự phải triển của xa hội 
loài người”. (2) Đỏ là thành trì kiến 
có của cách mạng Võ sản thế giới. là 
chỏ dựa vững chắc của phong trào 
đấu tranh cách man của nhân đản 
các nước vì hỏa bình. độc lập đân 
lộc. đân chủ và tiên bò xã hột 


Sau sự hình thành và lớn mạnh của 
hệ thông xã hội chủ nghĩa thế giới 
sự trỗi đày của ý thức đọc lập dân 
tộc của hơn hai nghin triệu người Ớ 
khu vực các thuộc địa cũ là sự kiện 
lớn thứ hai của thời dại. Chủ nghĩa 
thực đân cũ về cơ bản đã bị xóa bỏ. 


quyết Đại hi đại biều 


(1), (2) Nghị 
Đảng cộng sản 


toàn quốc lân thứ IV của 
Việt-nam. 


Hàng loạt nước mới đây còn bị xóa 
lên khỏi bản đỏ thế giới, đã giành 
lại độc lập dân tộc ở những mức độ 
khác nhau và đã lần lượt bước lẻn 
vũ đài quốc tế. Phong trào độc lập 
dân tộc đã và đang diễn ra dưới nhiều 
hình thức phong phú. Hai mươi mốt 
năm trước, chiến thắng Điện-biên- 
phủ thức đầy quá trình sụp đồ của 
chủ nghĩa thực đân cũ. Nhưng chủ 
nghĩa đế quốc đã thay đôi hình thức 
áp bức bóc lột, thi hành chính sách 
thưc dân mới, chủ yếu là của Mỹ. 
Cuộc tổng tiến công và nồi dậy mùa 
xuân năm 1975 kết thúc thắng lợi sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại 
của nhân dân ta, lại thúc đầy mạnh 
mẽ quá trình sụp đồ của chủ nghĩa 
thực dân mới trên thế giới. Chủ nghĩa 
thực đâu mới là chủ nghĩa thực dân 
giảu mặt, trả hình. Đứng đằng sau 
những chính quyền tay sai “bản xứ » 
ma chức năng thật sự là làm người 
giữ nhà cho chúng, các công ty tư 
bản lũng đoạn và công ty tư bản 
nhiều nước thị hành chính sách nô 
dịch kinh tế, chính sách mậu dịch 
không bình đẳng, mua rể nguyên liệu 
và nhân công, bán đắt hàng còng 
nghiệp, đề thu lợi nhuận siêu ngạch, 
xuất khầu ô nhiễm, trút tai họa suy 
thoại kinh tế và lạm phát lên đầu 
nhàn dân các nước bị chúng nô dịch. 
Được hậu thuẫn bằng những hạm đội 
thứ sáu. hạm đội thứ bảy... những 
hẻ thống căn cứ quân sự. những đơn 
vị lính thủy đánh bộ, những hiệp ước 
“tương trợ » khu vực, những tö chức 
tiên tệ và hệ thống ngàn hàng quốc 
tế, cải « vòi thuộc địa ® của chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn Nhà nước; trước 
hết là chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
Nhà nước XÏÿ, tạo ra một «nền trật 
tự toàn cầu» của chủ nghĩa thực dân 
mới. trủm lên hàng loạt nước thuộc 
thế giới thứ ba, vừa bòn rú( tài 
nguyên và sức lao động của họ, vừa 
kìm hãm họ trong tỉnh trạng lạc hậu, 
Vi vay, cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa thực dân mới đề hoàn thành 


° + . H ` 
và cúng cố độc lập về chính trị, còn 
bao gõm việc quéi sạch thể lực 


“của các công ty tư bẩn lũng đoạn, 


giành. lại tài nguyên, nguyên liệu, 
giành lại các đòn bấy kinh tế, tài 
chính và giá cả bị các nước để quốc 
khỏng chế, đề xây dựng nền kinh tế 
dân tộc độc lập và tự chủ. Cuộc đầu 
tranh đó còn phái tiếp tục và phải 
vượt qua nhiều khó khăn. Bọn để 
quốc, trước hết là Mỹ, phần kích một 
cách tàn bạo và thâm độc. 


Là vùng trung gian giữa hệ thòng 
xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền, khu vực Á, Phi, 
Mỹ la tính là nơi tập trung những 
mâu thuẫn chủ yếu của thời đại và 
còn tiếp tục là nơi sẽ điển ra những 
thay đổi to lớn hơn nữa. Do trình 
độ phát triển không đêu của phong 
trào giải phóng dàn tọc, nội dụng đâu 
tranh cũng như nội dung giai cấp của 
phong trào dân tộc của mỗi nước 
cũng khác nhau. Nhưng đặc điểm 
chung của phong trào độc lập dân tộc 
ngày nay là nó «có xu thể ngày cảng 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc đưa 
thể giói quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội » (3). Cách đây 5-! năm, tại Đại họi 
ở của Quốc tế cộng sản, Lê-nin đã dự 
đoán một cách thiên tài rằng «trong 
những cuộc chiến đâu quyết định 
nhất định sẽ đến của cách mạng thẻ 
giới, rõ ràng là phong trào đấu tranh 
của đại đa số dân cư trên trải đất 
lúc ban đầu hướng về giải phóng dân. 
Lộc, sẽ quay lại chống chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa để quốc, và sẽ đóng 
vai trò cách mạng có lẽ quan trọng 
hơn là chúng ta nghĩ”. Bài học thẳng 
Mỹ của nhân dân Việt-nam, việc nước 
Việt-nam độc lập, tự do và thống 
nhàt tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
không qua giai đoạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa, là sự chứng minh và bỏ 


(3) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lăn thứ ÌV của Đảng cộng sản Việt- 
nam. 
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sung trong thực tiễn xu thế tất yếu 
của phong trào giải phóng dân tộc mà 


Lê--nin đã nêu lên Các đân tộc Á, 


Phi, Mỹ la tỉnh đã thức tỉnh mạnh 
_ mẽ, chĩa thắng nòng súng và quả đấm 
vào chủ nghĩa đế quốc, trước hết là 
đẻ quốc Mỹ. Họ đang đấu tranh với 
ÿ thức liên minh đoàn kết ngày càng 
cao. với quy mô ngày càng lớn, với 
hình thức ngày càng phong phú. Điều 
đó cho thấy những khả năng cách 
mạng tiềm tàng rất to lớn của phong 
trào đó trong những năm sắp tới. 


Cùng với phong trào giải phóng và 
độc lập dân tộc ở khu vực Á, Phi, Mỹ 
la tĩnh, phong trào công nhân và 
phong trào hòa bình, đân chủ ở các 
nước tư bản chủ nghĩa là một mũi 
tiến công trực tiếp đánh vào chủ 
_ nghĩa tư bản thế giới ngay tại sào 

huyệt của nó. «Giai cấp công nhân 
trong các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triên đang gánh vác nhiệm vụ vẻ vang 
trước lịch sử là đánh bại chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn nhà nước ngay tại 
dinh lũy cuối cùng của nó, loại trừ 
vĩnh viễn chủ nghĩa tư bản ra khỏi 
đời sống xã hội ». (1) 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đi 
đôi với sự phát triền của cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật và sự khôi 
phục kinh tế ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, phong trào công nhân và phong 
trào dân chủ ở các nước này đã có 
một bước thụt lùi tạm thời và bị chia 
rẻ. Từ giữa những năm 1960, nhịp độ 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
chậm lại, Suy thoải kinh tế bắt đầu. 
Cũng bắt đầu phình lên nạn lạm phát, 
mà một nguyên nhân chủ yếu là 
những chỉ Liêu quân sự ngày cảng 
lớn mà ngân sách Mỹ phải bỏ ra do 
sự can thiệp Ô ạt trực tiếp vào các 
chiến trường Đông-dương. Trước 
tỉnh hình đó, phong trào công nhân 
và phong trào đân chủ lại bùng lên. 
Cuộc tông bãi công năm 1968 ở Pháp 
đảnh đấu một bước phát triền mới 
của phong trào công nhân, “Tiếp đó 
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là những đợt bãi còng quy mô lơn 
chưa từng thấy liên tiếp nồ ra ở hầu 
hết các nước tư bản chủ nghĩa. 
Phong trào ngày càng phát triền với 
quy mô rộng lớn và tính tô chức cao. 
với nội dung phong phú và hình 
thức linh hoạt, làm nồi bật năng lực 
cách mạng vô cùng to lớn của giải 
cấp công nhân và các lực lượng dân 
chủ. Trong cuộc đấu tranh đó, hộ đã 
từng bước thống nhất hành động 
trong thực tế, kết hợp ngày cảng lối 
đấu tranh kinh tế với đấu tranh chính 
trị đấu tranh quần chúng với đấu 
tranh ở nghị trường và các cơ quan 
khác của bộ máy Nhà nước tư sản. 

một số nước tư bản chủ nghĩa. 
Đảng cộng sản đã trở thành một lực 
lượng chính trị lớn mạnh, tập hợp 
được ngày càng đông các lực lượng 
đân chủ và tiến bộ, tồ chức và lãnh 
đạo được những cuộc đấu tranh chính 
(rị rộng lớn, giành được những 
thắng lợi quan trọng trong các cuộc 
bầu cử cơ quan lập pháp và hội đồng 
địa phương. Ngay dưới những chế độ 
phát xít như ở Tây-ban-nha, hoặc Bồ- 
đào-nha trước đày, vẫn duy trì được 
một phong trào công nhân và phong 
trào dân chủ mạnh mẽ. Ủng hộ Việt- 
nam chống Mỹ xâm lược là một 
phong trào thống nhất hành động 
rộng lớn lôi cuốn nhiều tầng lớp nhân 
đân hiếm có ở các nước tư bản chủ 
nghĩa. Đề chống lại giai cấp tư bản 
lũng đoạn nhà nước và các công ty 
tư bản lũng đoạn nhiều nước, giai 
cấp công nhân ngày càng tăng cường 
sự đoàn kết quốc tế. các tổ chức 
công đoàn các nước ngày càng phối 
hợp hành động với nhau. 


Đồng thời, với việc chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn Nhà nước, bằng những 
thủ đoạn thực đân mới, tìm cách trút 
hậu quả của cuộc khủng hoằng lên 
đầu các nước chậm phát triền, đã 


(4) Le-Duần : Báo cáo chính trị tại Đại 
hội đại biều toản quốc lần thứ IV của 
Đảng cộng sản Vi¿t-nam. 


tuất hiện khả năng phối hợp đấu 
tranh trong một mặt trận chung giữa 
các dân tộc bị đế quốc áp bức bóc 
lột và công nhân lao động ở các nước 
đế quốc chủ nghĩa. 


Cả ba dòng thắc cách mạng ở ba 
khu vực của thế giới đều đang phát 
triên mãnh liệt, hợp thành cao trào 
cách mạng vĩ đại trên thế giới liên 
tục tiến công chủ nghĩa đế quốc từ 
nhiều phia. 


Cuộc đấu tranh giai cấp ở quy mô 
tàn cầu đó diễn ra trên cơ sở sự 
phát triền như vũ bão của các lực 
lượng sản xuất được thúc đầy bởi 
củộc cách mạng khoa học — kỹ 


thuảát. Đây là một sự kiện có ý. 


nghỉa to lớn đối với sự tiến hóa của 
loài ngưởi, một bước nhảy vọt ghê 
góm của trí tuệ loài người đi sâu 
khim phá những bí mật của vũ trụ. 
Tử đầu những năm 1970, người ta đã 
tính rằng eứ mười năm thì vốn hiều 
biết của loài người lại tăng lên gấp 
đòi. Nhịp đô phát triền phi thường đó 
chác chắn sẽ cỏn cao hơn nữa. Đặc 
điềm của cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật lần này là sự phát triền 
nhịp nhàng của các ngành khoa học 
cơ bản và khoa học ứng đụng, những 
thành tựu của nó nhanh chóng trở 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 
1ó lạo ra những bước phát triền 
nhẫy vọt về công suất máy móc thiết 


Ứ sau chiến tranh thể giới thứ hai, 
đề đối phó với phong trào cách 
mạng thế giới và cứu vãn chế độ tư 
ban chủ nghĩa đang trong cơn hấp 
hối, chủ nghĩa tư bẳn chuyền nhanh 
thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
Nha nước. Song trong điều kiện của 
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bị và năng suất lao động, mang lại 
những nguyên liệu, vật liệu mới, 
giúp bộ óc con người chỉ đạo, quản 
lý kinh tế, điều khiền sản xuất, kinh 
doanh, hướng dẫn hoạt động khoa 
học. Ñó cung cấp thêm cho con người 
những khả năng to lớn giải quyết 
những vấn đề do cuộc sống và sự 
tiến hóa của mình đặt ra. Nó chứng 
tổ rằng cái đang kìm hãm con người 
làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội. 
làm chủ bản thân không phải là giới 
hạn của trí tuệ mà là giới hạn của chế 
độ tư bản chủ nghĩa trong đó một bộ 
phận của loài người đang sống. Cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật lần 
này càng chứng minh tính khoa học 
của thế giới quan và phương pháp 
luận Mác — Lê-nin. Những lực lượng 
sản xuất to lớn do nó tạo nẻn ngày 
càng phát triền nhanh chóng, phả vỡ 
cả thị trường đã co lại của thế giới 
tư bản chủ nghĩa và đỏi hỏi cấp thiết 
phải làm nỗ tung các quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa đã quá chật 
hẹp không còn chứa đựng dược 
nó. Khác với cuộc cách mạng kỹ 
thuật lần thứ nhất phục vụ lợi ích 
của giai cấp tư sản đang ở thế đi lên. 
cuộc cách mạng kỹ thuật lần này chỉ 
có tác dụng tích cực rất hạn chế và 
tạm thời đối với chủ nghĩa tư bản. 
Trái lại nó mở ra những khả năng rãi - 
to lớn cho các nước xã hội chủ nghĩa 
đấu tranh cho thẳng lợi của chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 


cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
trước sự tiến công của ba dòng 
thác cách mạng, chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn Nhà nước càng khoét sâu 
thêm những mâu thuẫn cơ bản của 
chủ nghĩa tư bản, đày nó lún sâu hơn 
vào cuộc tông khủng hoẳng. Cuộc 
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tổng khủng hoẳng đó đã bước vào 
thời kỷ thứ ba, thời kỷ khủng hoàng 
toàn điện, kéo dài, ngày càng trầm 
trọng và không phương cứu chữa. 
Suy thoái kính tế đi đòi với lạm phảit 
kéo dài, khủng hoàng thương mại, 
khủng hoảng tiền tệ. khủng hoảng 
năng lượng và nguyên liệu: khủng 
hoảng kinh tẻ, chính trị. xã hội và 
tư tưởng đồng thời diễn ra gay gắt 
trong mỗi một nước và trong toàn bộ 
hệ thống đẻ quốc chủ nghĩa. Cuộc 
khủng hoảng đó vừa có tính từng 
nước vừa có tính quốc tế, làm cho 
toàn bộ chủ nghĩa tư bản bị suy 
yếu nhanh chóng. Đồng thời mâu 
thuẫn giữa các nước để quốc chủ 
nghĩa ngày càng gay gà. Các nước 
Tây Âu và Nhật-bẫn đã khỏi phục và 
tăng cường sức mạnh, hình thành hai 
Irung tâm còng nghiệp, là hai đối thủ 
cạnh tranh lợi hại của Mỹ. Những 
cuộc «chiến tranh? tiên tệ, thương 
mại diễn ra kéo dài giữa Mỹ và các 
cường quốc tư bản chủ nghĩa khác. 


Ỏ trung tâm cuộc tông khủng hoảng 
của thể giới tư bẩn chủ nghĩa là 
cuộc tông khủng hoàng của nước Mỹ 
đế quốc chủ nghĩa. Củng với sự lớn 
mạnh chưa từng thấy của các nước 
xã hội chủ nghĩa và của cả ba dòng 
thắc cách mạng nói chung. sự suy yếu 
chưa từng thấy của để quốc Mỹ là 
điềm mới Irong tỉnh hình thế giới hiện 
nay. Từ sau chiến tranh thể giới thứ 
hai, để quốc Afÿ ra sức chuẩn bị chiến 
tranh thể giới mớiu tìm mọi cách 
phản kích phong trào cách mạng hòng 
giành lại những vị trí đã mất và ngăn 
chặn sự phát triển của chủ nghĩa xã 
hội ; thí hành chủ nghĩa thực dân mới 
bằng nhiều thủ đoạn vừa thỏ bạo vừa 
tỉnh ví. Nhưng chúng đã bị thất bại 
trong âm mưu thực hiện vai trò sen 
đầm quốc tế và làm bá chủ thể giới, 
Đé quốc Mỹ đã suy yếu nhiều 
về quân sự, chính trị, kinh tế, tài 
chính. Suy thoái kinh tế, lạm phát 
kéo đài, đồng đồ la mtt giá, dự trừ 


vàng giảm sút, khủng hoàng lòng tín, 
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nạn thất nghiệp, tệ nạn xã hội, tô chức 
quàn đội xộc xệch, nội bộ bọn cầm 
quyền xâu xé nhau v.v..., đó là bức 
tranh xám xịt của nước Mỹ ngày nay. 
Từ chỗ là cường quốc đế quốc chủ 
nghĩa số một, có sức mạnh áp đảo vẽ 
kinh tế và quân siry trong “thế giới 
tự đo?, Mỹ đã mất mọt loạt ưu thế 
tuyệt đối về kinh tế và quần sự, vẻ 
công nghiệp, vẻ xuất khảu và về tài 
chính mà cách đày không lâu nó 
đã giành được trong hệ thống đế 
quốc chủ nghĩa. Mỹ không còn 
là người chỉ huy được răm rắp tuần 
theo trong những liên minh quân sự 
mà Mỹ đã lập ra và trong những tö 
chức chính trị, kinh tế mà Mỹ đã từng 
khống chẻ gân như tuyệt đối. Khói 
Đông — Nam Á đã tan rã. Khõi Bác Đại- 
tày-dương luôn luôn lục đục và đang 
bị hở sườn. Tỏ chức các nước châu 
Mỹ (OEA) quay ra chỏng Mỹ kịch liệt. 
Tại Liên hợp quốc Mỹ thường xuyên 
bị cô lập. 


Sự suy yếu của đẻ quốc Mỹ là kết 
qui sự tác động của những màu thuần 
bên trong của chế đỏ tư bản chủ 
nghĩa ở Mỹ, cũng như của cả hệ thống 
các nước đẻ quốc chủ nghĩa, và là 
kết quả những đòn tiến công của cả 
ba đòng thắc cách mạng trên thế giới, 
Cuộc chiến đấu làu đài và tháng lợi 
vĩ dại của nhàn dân Việt-nam đã là 
một nhàn tổ quyết định trực tiếp đây 
mạnh dà suy yêu của Àïÿ, và qua đó, 
góp phần thúc đây cuộc tông khủng 
hoàng của chủ nghĩa tư bản thế giới 
bước sang thời kỳ mới. Thất bại 
hoàn toàn của My trong chiến 
tranh xâm lược Việt-nam đánh 
dầu một bước ngoặt đi xuống 
của đế quốc Mỹ. Ngày nay. những 
1/ười quan sát và nghiền cứu có cách 
nhìn ¡L nhiều khách quan đều thưa 
nhận rằng còn lâu mới có thề đánh 
giá hết hậu quả của cuộc chiến tranh 
Việt-nam dối với đế quốc Mỹ, Có 
nhà kinh tế học Mỹ đã tính rằng Mỹ 
đã bị thiệt hại ở Việt-nam mắy trăm 
tỷ đó la. Nhưng tâm vóc lịch sử một 


sự kiện như Việt-nam không thê đánh 
mủ hết bằng tiền. Cuộc chiến đấu của 
nhân dân ta đã chọc thủng phòng 
luyến quân sự phản cách mạng của 
để quốc Mỹ ở một nơi xung yếu, làm 
phá sản một chiến lược toàn cầu xâm 
lược, làm đo lộn sự bố tri chiến 
lược của chúng trên thể giới, và do 


đó. cũng làm đảo lộn bố trí chiến lược - 


của nhiều nước khác. Chiến trường 
Việt-naam đã chôn vùi uy tín khoa học 
quân sự của Mỹ, của quân đội Hoa- 
kỳ và bọn tướng lĩnh sừng số nhất 
của chúng. Cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-naam như một phòng thí nghiệm 


mồ xế phơi bày toàn bộ bản chất phát: 


xi của chủ nghĩa thực dân mới của 
My. Việt-nam như một tấm gương 
giúp đông đảo những người dân Mỹ 
bình thường thấy rõ chân tướng của 
những thế lực đang thống trị họ, của 
chế đọ trong đó họ đang sống, một 
chế độ mà họ càng ngày càng hiều 
rằng nó không thể vừa là phát xít 
một trăm phần trăm đối với nhân 
đàn Việt-nam, lại vừa dân chủ và tiến 
bộ đối với nhân đân trong nước. Một 
biều hiện tập trung của tính triệt đề, 
tính thời đại, tính quốc tế của «vấn 
đề Việt-nam » là tác dụng « phân cực ® 
của nó ngay trong xã hội nước Mỹ. 
Cuộc chiến đấu chính nghĩa và thắng 
lơi của nhân dân ta góp phần thức 
tính nhân dân Mỹ và cách mạng hóa 
những lực lượng dân chủ, tiến bộ ở 
Mỹ. Nhà báo tư sẵn Mỹ có tiếng tăm 
Ôan-tơ Lip-man đã đoán trước rằng 
nếu người Mỹ không cùng nhau giải 
thích và nhất trí được với nhau về 
bài học Việt-nam, thì nước Mỹ sẽ bị 
“xâu xé ra từng mảnh ® Lời tiên đoán 
đó đã được chứng minh một phần 
trong vụ Oa-tơ-ghết. Nhưng tên sen 
đầm quốc tế Mỹ không thề phân tích 
và rủi ra một cách đầy đủ bài học 
Việ nam mà không tự nó phủ định 
09 Ý¡ vậy mà Hen-ri. Kít-xinh-giơ, 
lnh hồn chính sách đối ngoại của Mỹ 
những năm vừa qua, vẫn cho rằng: 
“bất kế công chúng đánh giá sự đính 


lu của Mỹ ở Việt-nam như thế nào 
không thê coi nước Mỹ là đang 
rút lui khỏi thế giới», mà chỉ có vấn 
đề là « điều chỉnh lại vai trò thế giới 
của Mỹ cho thích hợp với môi trường 
mới ? mà thôi. 


Chiến lược cúa Mỹ trong ®#môi 
trường mới” những năm trước mắt 
là tập hợp các lực lượng đẻ quốc chủ 
nghĩa, giữ thế cân bằng ở những khu 
vực có sự tranh chấp giữa các nước 
lớn, đầy lùi phong trào giải phóng ởỞ 
những khu vực trọng yếu và củng cố 
hậu phương của chúng trước nguy 
cơ một cuộc khủng hoàng kinh tế và 


_ xÄã hội mới. Một mặt, chúng -ra sức 


củng cõ liên minh đế quốc chủ nghĩa 
dưới sự chỉ huy của Mỹ, ở Tây Âu 
bằng «chính sách Đại - tây - dương 
mới », ở châu Á bằng cách tăng cường 
vai trò đồng minh của Nhật-bẫn, buộc 
Nhật-bản và các nước Tây Âu phải 
chia bớt với Mỹ gảnh nặng chuẩn bị 
chiến tranh. đồng thời qua đó, kim 
hãm sự phát triển kinh tế và sức 
cạnh tranh của các nước này chống 
lại Mỹ. Chúng ra sức nắm lại các lực 
lượng phẫn động tay sai ở các khu 
vực, tuyên bố “dính liu một cách có 
lựa chọn », bắt các chính phủ tay sai 
phải «chia sẻ nghĩa vụ " với Mỹ, phải 
lự minh đảm đương việc chống lại 
các lực lượng cách mạng [rong nước 
với viện trợ vũ khi và tiền của Mỹ. 
Mặt khác, Mỹ tiếp tục đầy mạnh chính 
sách «hòa hoãn ®, mưu toan sử dụng 
ưu thế tương đối trên một sò mặt nào 
đó về kinh tế và kỹ thuật đề tác động 
đến chính sách đối nội và đối ngoại 
của một số nước xã hội chủ nghĩa : 
ra sức khoéL sâu và tận dụng mâu 
thuẫn giữa các nươợc đề phục vụ lợi 
ích chiến lược toàn cầu của chúng. 
Nhưng chính sách cơ bản và lâu đài 
của Mỹ văn là bạo lực. Chúng không 
từ bổ, không giảm bớt mà vẫn đầy 
mạnh chạy đua chuần bị chiến tranh 
thế giới bằng vũ khí hạt nhân. Tuy 
nhiên, với tình hình so sánh lực lượng 
ngày cảng bất lợi cho chúng. đế quốc 
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- Mỹ khỏng thẻ không thấy rằng xông 
thẳng đến một cuộc chiến tranh thế 
giới lúc này là vô cùng nguy hiềm 
cho chúng. Ngúy cơ trực tiếp đối với 
các đàn tộc là những cuộc phản kích 
cục bộ, những cuộc « chiến tranh nhỏ *® 
mà Mỹ sẽ có thề tham gia một nửa 
và những chỉnh biến phản cách mạng 
kiều Chi-lê, Thái-lan do Mỹ tô chức 
và thúc đầy. * Ngân sách quốc phòng », 
tức là ngân sách chuần bị chiến tranh 
của Mỹ, vẫn tiếp tục tăng, trong năm 
tài chính hiện nay là trên 100 tỉ đô 
la. Ngân sách dành cho những hoạt 
đông đen tối của CIA ở nước ngoài lên 
đến 7 tỈ đô la một năm. 


Ở phương Đỏng, bị đảnh bật khỏi 
đất liền sau thất bại ở Đông-dương, 
Mỹ đã lập phỏng tuyến ngoài khơi, 
bao gồm một chuỗi cắn cứ từ Nam 
Triền-tiên, Nhật-bản, Đài-loan, Phi- 
lip-pin.. trên Thải-bình-đương đến tận 
đảo Đi-ê-gô Gác-xi-a ở Ẩn-độ-dương, 
dựa vào ưu thế tương đối của hải quân 
và không quân chiến lược, bù cho 
cái oai danh hão của lục quàn Mỹ đã 
bị vùi sâu chôn chặt trên các đồng 


ruộng và núi rừng Việt-nam. Kết hợp . 


với chiến lược quân sự là sự tăng 
cường xâm nhập thế giới thứ ba của 
các công ty tư bản lũng đoạn Mỹ và 
công ty nhiều nước do Mỹ khống chế, 
đề tăng cường bóc lột theo lối thực 
dân mới, cạnh tranh với các nước 
tư bản chủ nghĩa khác và tranh giành 
ảnh hưởng với các nước xã hội chủ 
nghĩa. Bằng việc triền khai chiến 
lược kinh tế, Mỹ mưu toan đầy mạnh 
sự nô địch về kinh tế, biến các nước 
« đồng minh » trong khu vực Á, Phi, 
Mỹ la tính thành những nhà nước 
mà Sự sống còn về kinh tế hoàn toàn 
lệ thuộc vào Mỹ, nhờ đó mà AÍÿ nằm 
chặt được vận mênh của họ về tất cả 
củc mặt quân sự, chính trị và kinh tế. 
Vận dụng cùng một lúc chính sách 
qhòa hoãn, lợi dụng mâu thuẫn, đe 
đọa dùng vũ lực và mua chuộc bằng 
kinh tế, Mỹ đã thành công một phần 
ớ Trung Đông, tạm thời chia rẽ được 
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các nước AÄ-rập, lôi kéo một bộ phận 
giới cầm quyền một số nước A-rập. 
cằm được người của Mỹ vào bán đảo 
ÄXi-nai. 


Rõ ràng đế quốc Mỹ tuy suy yếu 
nhiều vẫn rất ngoan cố và còn 
cố sức theo đuồi chiến lược toàn 
cầu phản cách mạng. Nhưng 
cũng rõ ràng là, « sau Việt-nam », 
do các lực lượng cách mạng trên 
thế giới lớn mạnh hân lên, đế 
quốc Mỹ gặp những khó khăn 


.và mâu thuãn chưa từng có 


trong việc thực hiện chiến lược 
đó. Sau thất bại ở Việt-nam. khả 
năng lựa chọn về chiến lược của Mỹ 
không còn nhiều. Khác với những 
lần thay đồi từ chiến lược ngăn chặn. 
giáng trả ồ ạt sang chiến lược phản 
ứng linh hoạt với ba loai chiến tranh. 
và từ chiến lược phản ứng linh hoại 
sang « học thuyết Niích-xơn ?®, sự điều 
chỉnh chiến lược lần này của Mỹ 
thực chất chỉ là một bước lủi của 
“học thuyết Nich-xơn», là “học 
thuyết Nich-xơn » bị tống cô từ đất 
liền Đông-dương ra ngoài khơi đại 
hục châu Á. Ba cột trụ của « học thuyết 
Nich-xơn» là chia sẽể trách nhiệm, 
chính sách hòa hoãn và sức mạnh của 
Mỹ, nay vẫn là ba cột trụ chống đỡ 
chiến lược toàn cầu mới của MẸ, 
nhưng sau thất bại ở Việt-nam, những 
cột trụ ấy càng bị lung lay. Với so 
sánh lực lượng về mọi mặt ngày càng 
không có lợi cho Mỹ, những chủ bài 
của Mỹ về quân sự, kinh tế, khoa 
học — kỹ thuật đề thi hành *chính 
sách hòa hoãn », lợi dụng mâu thuẫn 
đối với các nước xã hội chủ nghĩa 
đã không mang lại hiệu quả như 
chúng mong muốn. Những đồng minh 
sửng số của Mỹ trước đây đã khó bảo, 
nay vì Mỹ bị suy yếu thêm, nhất 
định sẽ càng cứng đầu cứng cô thêm, 
họ cũng giành lại quyền độc lập của 
mình. Sự “khủng hoảng lòng tin › đối 
với đế quốc Mỹ từ nội bộ nước Mỹ 
đã lan rộng ra hàng ngũ những chính 
quyền thân Mỹ, nhất là trong các 


uước Á, Phi, Mỹ la tỉnh. Bằng chứng 

la khuynh hướng ly tàm xa rời cực 

quyên lực? của Mỹ đề đi theo con 
đường trung lập, đang phát triển. 


Bế quốc Mỹ muốn sàng lọc lại hàng 
ngũ tay sai, đề quyết định xem những 
trường hợp nào là «đáng cho Mỹ 
dinh liaq" mà không bị phản đối. 
Nhưng trong khu vực Á, Phi. Mỹ la 
tinh ngày nay, không một tập đoàn 
cảm quyền nào theo Mỹ, trung thành 
tới Mỹ mà lại không chống lại dân 
lọc. chống lại nhân dân và bị nhân 
dàn chống lại. Cũng khó có thê có 
một vụ eđdinh lín» nào của Mỹ ở 
nước ngoài * sau Việt-nam ® mà không 
bị nhân đân Mỹ phản đối. Nhỏ và 
chớp nhoáng như vụ tàu May-a-ghết 
0 Cam-pu-chia được chính quyền 
Pho — Kit-xinh-giơ ra công quảng cáo 
âm ï đề kích động tỉnh thần sô vanh 
của nhân dân Mỹ, mà rốt cuộc vẫn bị 
lên án kịch liệt ở ngay quốc hội Mỹ. 


Cái ám ảnh các nhà vạch chiến 


TỪ sau chiến tranh thế giới thứ hai, 

ba dòng thác cách mạng là hình 
thái tác động của cuộc đấu tranh giai 
tấp giữa giai cấp công nhân và giai 
tấp tư bản trên quy mô toàn thế giới. 
Mỗi một dòng thắc là một lực lượng 


' thể tiến hành đấu tranh ở một khu. 


tực của thế giới vì những mục tiêu 
trực tiếp không giống nhau và ở những 
quá trình phát triền khác nhau. Mỗi 
lự lượng có vị trí lịch sử riêng trong 
cuộc đấu tranh chung và quyết định 
lrực tiếp chiều hướng phái triền của 
từng nước, từng khu vực. đồng thời 
tham gia quyết định chiều hướng phát 
triền chung của lịch sử loài người. 


Sức mạnh tông hợp của thời đại 


lược Mỹ hiện nay khi họ cân nhắc 
một cuộc * đính líu ?* ở nước ngoài, là 
một trận xâu xé lắn nhau trong nội 
bộ nước Mỹ như đã xảy ra và kéo 
đài suốt thời kỷ Mỹ xâm lược Việt- 
nam. Điều đó có nghĩa là cuộc chiến 
đấu và chiến thắng của nhân dân 
Việt-nam đã làm cho mọi chiến lược. 
toàn cầu của đế quốc Mỹ, từ nay 
không còn tìm thấy hậu phương an 
toàn ngay cả trên đất Mỹ. 


Những khó khăn và mâu thuẫn của 
Mỹ trong việc thực hiện chiến lược 
toàn cầu điều chỉnh là phản ánh đồng 
thời là sản phầm thế suy yếu và bị 
động lúng túng chưa từng thấy của 
Mỹ trước cuôc tiến công từ nhiều 
phía của ba dòng thác cách mạng. 
Song, do bản chất không thay đồi của 
nó, chủ nghĩa đế quốc Mỹ vẫn chưa 
từ bỏ ý đồ làm sen đầm quốc tế. Điều 
đó đòi hỏi các lực lượng cách mạng 
phải nâng cao cảnh giác và tiếp tục 
chiến lược tiến công bằng sức mạnh 
tồng hợp của ba dòng thác cách mạng. 


chính là kết quả sự kết hợp lực lượng 
của cả ba dòng thác và sự phối hợp 
các hình thức đẩu tranh. Sức mạnh 
đó trong hơn nửa thế kỷ qua đã làm 
thay đồi hẳn cục diện trên trải đất: 
đầy lùi chủ nghĩa đế quốc từng bước 
và buộc chúng phải liên tiếp. điều 
chỉnh chiến lược. 


« Ba mươi năm sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, nhất là sau thắng lợi 
của cách mạng ba nước Việt-ham, 
Lào, Cam-pu-chia, trên thể giới đã 
xuất hiện một biến dỗi mới trong sự 
so sánh lực lượng có lợi cho cách 
mạng. một bước phát triển mới trong 
cuộc đấu tranh của nhân dân thế 
giới vì hòa bình, độc lập dân tộc. dân 


áo 


Điều 57 — Tài chính của Dảng 
phải thống nhất. Ban chấp hành 
trung ương lập ra cơ quan tài 
chính của Đảng và quy định những 
nguyên tắc thu, chi và quản lý 
tài chính của Đảng một cách chặt 
chẽ. Cơ quan tài chính có quyền 
kiềm tra nghiệp vụ công tác tài 
chính của tồ chức Đảng ở các cơ 
quan cùng cấp và của tồ chức 


Đảng cấp dưới, đồng thời chịu sự 
kiềm tra tài chính của Uy ban 
kiềm tra cùng cấp. 

Các cấp bộ của Đảng phải nộp 
tài chính thu dược lên cấp trên 
theo tỷ lệ do Ban chấp hành trung 
ương quy định và phải nghiêm 
chỉnh tuân theo những nguyên 
tắc và quy dịnh về tài chính của 
Đảng. 


CHƯƠNG XI 
CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG 


Điều 58 — Mọi dảng viên và 
tò chức của Đảng dều phải nghiên 
cứu kỹ lưỡng và nghiêm chỉnh 
chấp hành Điều lệ Dàảng, kịp thời 
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đấu tranh chống mọi hiện tượng 
vi phạm Điều lệ Đảng. 

Điều 59 — Chỉ có Đại hội đại 
biều toàn quốc mới có quyền sửa 
đồi Điều lệ này. 


TỈNH II TH fIÚT AI THÌN LT 


(Ïll (lỆT-AW VÀ THẤT BẠI (II WŸ 


LịcH sử loài người có những thời 

kỷ phát triền như vũ bão một 
ngày bằng mấy mươi năm. Chúng ta 
đang ở một thời điềm mà cả hành 
tình bị lôi cuốn vào một cuộc đấu 
tranh toàn diện đề giải quyết vấn đề 
sai thắng ai» giữa hai thế giới; tất 
ca những vấn đề quan hệ đến sự sóng 
còn và phát triền của các dân tộc và 
ca loài người đang đặt ra và đòi hỏi 
phải kịp thời giải quyết đề thúc đầy 
tiến trình của lịch sử. 


Kề từ khi Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười Nga thực hiện bước 
nhảy vọt vĩ đại đầu tiên mở ra thời 
đại mới, thời đại loài người quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, rõ ràng là bánh 
xe lịch sử đã quay rất nhanh và ngày 
cang nhanh hơn. Chỉ trong vòng hơn 
nửa thế kỷ, sự nghiệp giải phóng của 
giai cấp công nhân và các dân tộc bị 
áp bức đã trải qua ba thời kỳ phát 
triền lớn. 

Thời kỳ thứ nhất mở đầu bằng 
thẳng lợi của Cách mạng tháng Mười 
Nga đưa đến sư ra đời của Liên bang 


HOÀNG-TÙNG 


các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô viết, tạo ra cái thế: một khâu 
quan trọng của hệ thống tư bản chủ 
nghĩa thế giới bị chọc thủng, một Nhà 
nước công nông được thiết lập và 
trở thành căn cứ địa chung của cách 
mạng thế giới, điều đó thúc đầy mạnh - 
mẽ phong trào công nhân và phong 
trào giải phóng đân tộc. mở đầu cuộc 
tông khủng hoảng giãy chết của chủ 
nghĩa để quốc. 


Liên-xô cùng các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ khác trên thế giới 
đánh thắng chủ nghĩa phát xít Đức, 
Ý, Nhật, đã tạo điều kiện khách quan 
thuận lợi cho sự ra đời của một loạt 
nước xã hội chủ nghĩa, hình thành 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thể giới 
trên một phần tư quá đất và chiếm 
một phần ba nhân loại. Thắng lợi của 
cách mạng Trung-quốc năm 1949 làm 
cho cán cân lực lượng nghiêng hẳn 
về phia cách mạng. Trong giai đoạn 
1945 — 1950, loài người Liên thêm một 
bước dài lên chủ nghĩa xã hội. Chủ 
nghĩa đế quốc thì ngập sâu thêm vào 
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cuộc khủng hoảng toàn điện và lần 
đầu tiên bị đặt vào thế phòng ngự 
chiến lược. 


Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới — nhân tố quyết định 
sự phát triển của xã hội loài người — 
mở đường cho một thời kỹ phát triền 
vĩ đại mới của cách mạn§ thế giới. 


Hai mươi năm qua, ba trào lưu cách. 


mạng trên thế giới dâng lên thành ba 
dòng thác kết hợp chặt chẽ với nhau, 
tạo nên một sức mạnh tông hợp to 
lớn, hình thành thế tiến công chiến 
lược của cách mạng thế giới. liên 
tiếp đầy lùi từng vị trí và đảnh đồ 
từng bộ phận chủ nghĩa đế quốc. 


Sức mạnh của thời đại chúng ta 
là sức mạnh tông hợp của ba đòng thác 
cách mạng, những lực lượng đang 
quyết dịnh nội dung chủ yếu, phương 
hướng chủ yếu và những đặc điềm 
chủ yếu của lịch sử phát triển của xã 
hòi loài người, đang thúc đầy sự quá 
dộ của thế giới từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội ŒÙ. 


Các lực lượng xã hội chủ nghĩa 
không những phát triên về chính trị 
và tỉnh thần, mà còn lứn mạnh về 
vất chất (kinh tế và quân sự). Liên- 
x¿ đã trớ thành cường quốc hạng 
nhất vẻ công nghiệp và quốc phòng. 
Với nên khoa học và kể thuật, văn 
hóa đứng hàng đầu thể giới, Liên-xô 
đã xày dựng xong chú nghĩa xã hội 
và đang xây dựng cơ sở Vật chất — 
kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản. 
Liên-xô đã vượt Mỹ vẻ sản lượng 
thép, than đá, đứng đầu thế giới 
về sắn xuất đầu mỏ. bông. Lực lượng 
quốc phòng của Liên-xô có nhiều mặt 
đã mạnh hơn bộ máy chiến tranh của 
để quốc Mỹ. Trung-quốc đang trên 
đường xây dựng thà nh công một nước 
xã hỏi chủ nghĩa có công nghiệp; 
nông nghiệp và quốc phòng hiện đạt, 
văn hóa và khoa học (liên tiến. Tất 
:ä các nước xã hội chủ nghĩa khác 
fểu phát triển khòng ngừng. tiên 
tranh trên con đường công nghiệp 
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hóa, nhiều nước đã chuyền sang thời 
kỳ xây dựng chủ nghĩa xả hội phát 
triền. Các nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa đều phát huy tính ưu việt 


của chế độ mới. khai thác tốt nhất. 


mọi năng lực sản xuất và tài nguyên 
của đất nước đề phát triền sản xuát 
với nhịp độ nhanh, đan§ ở trong tầm 
đuồi kịp và vượt các nước tư bản 
chủ nghĩa về sản xuất vật chất, về 
phát triền khoa học — kỹ thuật. nâng 
cao đời sống vật chất và văn hỏa của 
nhân dân. Không bị xâu xé vì những 
mâu thuẫn đang đục ruỗng nên kinh 
tế các nước tư bản chủ nghĩa. nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa phát triền 
một cách nhịp nhàng, cân đối, với 
nhịp độ ngày càng cao. Mặc dù nắng 
suất lao động nói chung chưa đuôi kịp 
một số nước tư bản chủ nghĩa phât 
triền nhất. các nước xã hội chủ nghĩa 
đã chiếm hơn một phần ba tông sản 
lượng công nghiệp của cả thế giới và 
không bao lâu nữa sẽ chiếm một nửa. 


Với những thành tựu t0 lớn về mọt 
mặt. hệ thống xã hội chủ nghĩa thể 
điới ngày HAY đã có môi sức mạnh 


“ 
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tông hợp hơn hân lực lượng của chủ 
nghĩa dế quốc. « Cuộc sống chứng LỎ 
rằng hệ thống +ä hội chủ ngiĩa thể giới 
ngày càng phái hug tác dụng là nhan 
tố quyết định sự phái triền của vũ hội 
loài người”. (2) Đó là thành trì kiên 
cố của cách mạng vò sản thể giới. là 
chỏ dựa vững chắc của phong trào 
đấu tranh cách mạng của nhân đản 
các nước vì hòa bình. độc lập đân 


lộc. đần chủ và tiền bò xã hột 


Sau sự hinh thành và lớn mạnh của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, 
sự trỗi dạy của ý thức đọc lập dân 
tộc của hơn hai nghìn triệu người Ở 
khu vực các thuộc địa cũ là SỰ kiện 
lớn thứ hai của thời dại: Chủ nghĩa 
thực dân cũ về cơ bản đã bị xóa bỏ. 


(1), (2) Nghị quyết Đại hội dại biều 
toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản 
Việt-nam. 
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Hàng loạt nước mới đây còn bị xóa 
lên khỏi bản đỏ thế giới, đã giành 
lại độc lập dân tộc ở những mức độ 
khác nhau và đã lần lượt bước lên 
vũ đài quốc tế. Phong trào độc lập 
đân tộc đã và đang điễn ra dưới nhiều 
hình thức phong phú. Hai mươi mốt 
năm trước. chiến thắng Điện-biên- 
phủ thúc đầy quá trình sụp đồ của 
chủ nghĩa thực dân cũ. Nhưng chủ 
nghĩa đế quốc đã thay đôi hình thức 
ảp bức bóc lột, thi hành chính sách 
thực dân mới, chủ yếu là của Mỹ. 
Cuộc tổng tiến công và nồi dậy mùa 
xuân năm 1975 kết thúc thắng lợi sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại 
của nhân dân ta, lại thúc đầy mạnh 
mẽ quả trình sụp đồ của chủ nghĩa 
thực đân mới trên thế giới. Chủ nghĩa 
thực đân mới là chủ nghĩa thực đân 
giẫu mặt, trả hình. Đứng đẳng sau 
những chỉnh quyền tay sai “bản xứ» 
mà chức năng thật sự là làm người 
giữ nhà cho chúng. các công ty tư 
bản lũng đoạn và công ty tư bản 
nhiều nước thi hành chính sách nô 
dịch kinh tế, chính sách mậu dịch 
không bình đẳng, mua rẻ nguyên liệu 
và nhân công, bản đắt hàng công 
nghiệp, đề thu lợi nhuận siêu ngạch, 
xuất khầu ô nhiễm, trút tai họa suy 
thoái kinh tế và lạm phát lên đầu 
nhân dân các nước bị chúng nô dịch. 
Được hậu thuẫn bằng những hạm đòi 
thứ sâu. hạm đội thứ bẩy..., những 
hệ thống căn cứ quân sự. những đơn 
vị linh thủy đánh bộ, những hiệp ước 
* tương trợ » khu vực. những tô chức 
tiên tệ và hệ thống ngàn hàng quốc 
tế, cái « vòi thuộc địa P của chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn Nhà nước, trước 
hết lá chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
Nhà nước Mỹ. tạo ra một «nên trật 
tự toàn cầu » của chủ nghĩa thực dàn 
mới, trùm lên hàng loạt nước thuộc 
thế giới thứ ba, vừa bỏn rút tài 
nguyên và sức lao động của họ, vừa 
kim hãm họ trong tình trạng lạc hậu, 
Vi vậy, cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa thực dân mới đề hoàn thành 


° ˆ ` , H ` 
và củng cố độc lập về chính trị, còn 
bao gỏm việc quét sạch thể lực 


-eủa các công ty tư bản lũng doạn, 


giành . lại tài nguyên, nguyên liệu, 
giành lại các đòn bấy kinh tế, tài 
chính và giá cá bị các nước để quốc 
khống chế, đề xây dựng nên kinh tế 
dân tộc độc lập và tự chủ. Cuộc đấu 
tranh đó còn phải tiếp tục và phải 
vượt qua nhiều khó khăn. Bọn đẻ 
quốc, trước hết là Mỹ, phần kích một 
cách tàn bạo và thâm độc. 


Là vùng trung gian giữa hệ thống 
xã hội chú nghĩa và các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triển, khu vực Á, Phi, 
Mỹ la tỉnh là nơi tập trung những 
mâu thuẫn chủ yếu của thời đại và 
còn tiếp tục là nơi sẽ điển ra những 
thav đồi to lớn hơn nữa. Do trình 
độ phát triển không đều của phong 
trào giải phóng dân tộc, nội dung đầu 
tranh cũng như nội dung giai cấp của 
phong trào dân tộc của mỗi nước 
cũng khác nhau. Nhưng đặc điểm 
chung của phong trào độc lập dân Lộc 
ngày nay là nó «có xu thể ngày càng 
gắn liên với chủ nghĩa xã hỏi đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc đưa 
thể giới quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội » (3). Cách đây 5-1 năm, tại Đại hội 
3 của Quốc tế cộng sản, Lê-nin đã dự 
đoán một cách thiên tài rằng «trong 
những cuộc chiến đấu quyết định 
nhất định sẽ đến của cách mạng thể 
giới, rõ ràng là phong trào đấu tranh 
của đại đa số dân cư trên trải đất 
lúc ban đầu hưởng về giải phóng đầu. 
tộc, sẽ quay lại chống chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa để quốc, và sẽ đóng 
vai trò cách mạng có lẽ quan trọng 
hơn là chúng ta nghĩ”. Bài học thẳng 
Mỹ của nhân dân Việt-nam, việc nước 
Việt-nam độc lập, tự do và thống 
nhật tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
không qua giai đoạn phát triền tư bản 
chú nghĩa, là sự chứng minh và bồ 


(3) Nghị quyết Đại hội đại biều toán 
quốc lăn thứ ]V của Đảng cộng sản Việt- 
nam. 
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sung trong thực tiễn xu thế tất yêu 
của phong trào giải phóng dân tộc mà 
Lê--nin đã nêu lên 
Phi, Mỹ la tính đã thức tỉnh mạnh 
ˆ mẽ. chĩa thẳng nòng súng và quả đấm 
vào chủ nghĩa đế quốc, trước hết là 
đế quốc Mỹ. Họ đang đấu tranh với 
ý thức liên minh đoàn kết ngày càng 
cao. với quy mô ngày càng lớn, với 
hình thức ngày càng phong phú. Điều 
đó cho thấy những khả năng cách 
mạng tiềm tàng rất to lớn của phong 
trào đó trong những năm sắp tới. 


Cùng với phong trào giải phóng và 
độc lập dân tộc ở khu vực Á, Phi, Mỹ 
la tính, phong trào công nhân và 
phong trào hòa bình, dân chủ ở các 
nước tư bản chủ nghĩa là một mũi 
tiến công trực tiếp đánh vào chủ 
nghĩa tư bản thế giới ngay lại sào 
huyệt của nó. «Giai cấp công nhân 
trong các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triên đang gánh vắc nhiệm vụ vẻ vang 
trước lịch sử là đánh bại chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn nhà nước ngay tại 
dinh lũy cuối cùng của nó, loại trừ 
vĩnh viễn chủ nghĩa tư bản ra khỏi 
đời sống xã hội ». (8) 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đi 
đôi với sự phát triền của cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật và sự khôi 
phục kinh tế ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, phong trào công nhân và phong 
trào đân chú ở các nước này đã có 
một bước thụt lùi tạm thời và bị chia 
rẻ. Từ giữa những năm 1960, nhịp độ 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
chậm lại. Suy thoái kinh tế bắt đầu. 
Cũng bắt đầu phình lên nạn lạm phát, 
mà một nguyên nhân chủ yếu là 
những chỉ tiêu quân sự ngày càng 
lớn mà ngân sách Mỹ phải bỏ ra do 
sự can thiệp ồ ạt trực tiếp vào các 
chiến trưởng Đông-dương. Trước 
tỉnh hình đó, phong trào công nhân 
và phong trào đân chủ lại bùng lên. 
Cuộc tông bãi công năm 1968 ở Pháp 
đánh đấu một bước phát triền mới 
của phong trào công nhân. Tiếp đó 
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Các dân tộc Á, 


là những đợt bãi còng quy mô lơn 
chưa từng thấy liên tiếp nồ ra ở hầu 
hết các nước tư bản chủ nghĩa. 
Phong trào ngày càng phát triền với 
quy mô rộng lớn và tính tô chức cao. 
với nội dung phong phú và hình 
thức linh hoạt, làm nồi bật năng lực 
cách mạng vô cùng to lớn của giai 
cấp công nhân và các lực lượng dân 
chủ. Trong cuộc đấu tranh đó, hộ đã 
từng bước thống nhất hành động 
trong thực tế, kết hợp ngày cảng tốt 
đấu tranh kinh tế với đấu tranh chính 
trị, đấu tranh quần chúng với đấu 
tranh ở nghị trường và các cơ quan 
khác của bộ máy Nhà nước tư sản. 


'Ở một số nước tư bản chủ nghĩa. 


Đảng cộng sản đã trở thành một lực 
lượng chính trị lớn mạnh, tập hợp 
được ngày càng đông các lực lượng 
dân chủ và tiến bộ, tô chức và lãnh 
đạo được những cuộc đấu tranh chỉnh 
trị rộng lớn, giành được những 
thắng lợi quan trọng trong các cuộc 
bầu cử cơ quan lập pháp và hội đồng 
địa phương. Ngay dưới những chế độ 
phát xit như ở Tây-ban-nha, hoặc Bồ- 
đào-nha trước đây, vẫn duy trì được 
một phong trào công nhân và phong 
trào dân chủ mạnh mẽ. Ủng hộ Việt- 
nam chống Mỹ xâm lược là một 
phong trào thống nhất hành động 
rộng lớn lôi cuốn nhiều tầng lớp nhân 
đân hiếm có ở các nước tư bản chủ 
nghĩa. Đề chống lại giai cấp tư bản 
lũng đoạn nhà nước và các công ty 
tư bản lũng đoạn nhiều nước, giai 
cấp công nhân ngày càng tăng cường 
sự đoàn kết quốc tế, các tồỒ chức 
công đoàn các nước ngày càng phối 
hợp hành động với nhau. 


Đồng thời, với việc chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn Nhà nước, bằng những 
thủ đoạn thực dân mới. tìm cách trút 
hậu quả của cuộc khủng hong lên 
đầu các nước chậm phát triền. đã 


(4) Le-Duần : Báo cáo chính trị tại Đại 
hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng cộng sản Việt-nam. 


xuất hiện khả năng phối hợp đấu 
tranh trong một mặt trận chung giữa 
các dân tộc bị đế quốc áp bức bóc 
lột và công nhân lao động ở các nước 
đế quốc chủ nghĩa. 


Cả ba dòng thác cách mạng ở ba 
khu vực của thế giới đều đang phát 
triền mãnh liệt, hợp thành cao trào 
cách mạng vĩ đại trên thế giới liên 
lục tiến công chủ nghĩa đế quốc từ 
nhiều phía. 


Cuộc đấu tranh giai cấp ở quy mô 
toàn cầu đó diễn ra trên cơ SỞ sự 
phát triền như vũ bão của các lực 
lượng sản xuất được thúc đầy bởi 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ 


thuát. Đây là một sự kiện có ý. 


nghĩa to lớn đối với sự tiến hóa của 
loài người, một bước nhảy vọt ghê 
gớm của trí tuệ loài người đi sâu 
khám phá những bí mật của vũ trụ. 
Từ đầu những năm 1970, người ta đã 
tinh rằng eứ mười năm thì vốn hiều 
biết của loài người lại tăng lên gấp 
đỏi. Nhịp độ phát triền phi thường đó 
chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa. Đặc 
điểm của cuộc cách mạng khoa học - 
kỹ thuật lần này là sự phát triền 
nhịp nhàng của các ngành khoa học 
cơ bản và khoa học ứng dụng. những 
thành tựu của nó nhanh chóng trở 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 
Nó lạo ra những bước phát triền 
nhảy vọt về công suất máy móc thiết 


TƯ sau chiến tranh thể giới thứ hai, 

đề đối phó với phong trào cách 
mạng thế giới và cứu văn chế độ tư 
ban chủ nghĩa đang trong cơn hấp 
hói, chủ nghĩa tư bản chuyền nhanh 
thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
Nha nước Song trong điều kiện của 


⁄ 


bị và năng suất lao động, mang lại 
nhữug nguyên liệu, vật liệu mới, 
giúp bộ óc con người chỉ đạo, quản 
lý kinh tế, điều khiền sẵn xuất, kinh 
doanh, hướng dẫn hoạt động khoa 
học. Ñó cung cấp thêm cho con người 
những khá năng to lớn giải quyết 
những vấn đề do cuộc sống và sự 
tiến hóa của mình đặt ra. Nó chứng 
tổ rằng cái đang kìm hãm con người 
làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội. 
làm chủ bản thân không phải là giới 
hạn của trí tuệ ma là giới hạn của chế 
độ tư bản chủ nghĩa trong dó một bộ 
phận của loài người đang sống. Cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật lần 
này càng chứng minh tính khoa học 
của thế giới quan và phương pháp 
luận Mác — Lê-nin. Những lực lượng 
sản xuất to lớn do nó tạo nên ngày 
càng phát triền nhanh chóng, phá vỡ 
cả thị trường đã co lại của thẻ giới 
tư bản chủ nghĩa và đòi hỏi cấp thiết 
phải làm nồ tung các quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa dã quả chật 
hẹp không còn chứa đựng dược 
nó. Khác với cuộc cách mạng kỹ 
thuật lần thứ nhất phục vụ lợi ích 
của giai cấp tư sản đang ở thế đi lên, 
cuộc cách mạng kỹ thuật lần này chỉ 
có tác dụng tích cực rất hạn chế và 
tạm thời đối với chủ nghĩa tư bản. 
Trải lại nó mở ra những khả năng rất 
to lớn cho các nước xã hội chủ nghĩa 
đấu tranh cho thẳng lợi của chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 


cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật; 
trước sự tiến công của ba dòng 
thác cách mạng. chủ nghĩa tư bán 
lũng đoạn Nhà nước càng khoét sâu 
thêm những mâu thuẫn cơ bản của 
chủ nghĩa tư bản, đầy nó lún sâu hơn 
vào cuộc tông khủng hoảng. Cuộc 


ái 


tổng khủng hoảng đó đã bước vào 
thời kỷ thứ ba, thời kỳ khủng hoáng 
toàn điện, kéo đài, ngày càng trầm 
trọng và không phương cứu chữa. 
Suy thoái kinh tế đi đôi với lạm phải 
kéo dài, khủng hoàng thương mại, 
khủng hoàng tiền tệ, khủng hoảng 
năng lượng và nguyên liệu; khủng 
hoảng kinh tẻ, chính trị, xã hội và 
tư tưởng đồng thời diễn ra gay gắt 
trong mỗi một nước và trong toàn bộ 
hệ thống để quốc chủ nghĩa. Cuộc 
khủng hoàng đó vừa có tính từng 
nước vừa có tính quốc tế, làm cho 
toàn bộ chủ nghĩa tư bản bị suy 
yếu nhanh chóng. Đồng thời mâu 
thuẫn giữa các nước để quốc chủ 
nghĩa ngày càng gay gàt. Các nước 
Tày Âu và Nhật-bản đã khỏi phục và 
tắng cường sức mạnh, hình thành hai 
trung tâm công nghiệp, là hai đối thủ 
cạnh tranh lợi hại của Mỹ. Những 
cuộc «(chiến tranh” tiên tệ, thương 
mại diễn ra kéo đái giữa Mỹ và các 
cường quốc tư bản chủ nghĩa khác. 


Ở trung tâm cuộc tông khủng hoảng 
của thế giới tư bản chủ nghĩa là 
cuộc tông khúng hoàng của nước Mỹ 
đế quốc chủ nghĩa. Củng với sự lớn 
mạnh chưa từng thầy của các nước 
xã hội chủ nghĩa và của cả ba dòng 
thác cách mạng nói chúng. sự suy véu 
chưa từng thấy của để quốc Mỹ là 
điểm mới Irong tình hình thế giới hiện 
nay. Từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, đế quốc ÄÍÿ ra sức chuẩn bị chiến 
tranh thể giới mới, tìm mọi cách 
phản kích phong trào cách mạng hòng 
gianh lại những vị trí đã mất và ngăn 
chặn sự phát triền của chủ nghĩa xã 
hội ; thí hành chủ nghĩa thực dân mới 
bằng nhiều thủ đoạn vừa thỏ bạo vừa 
tính ví. Nhưng chúng đã bị thải bại 
trong âm mưu thực hiện vai trỏ sen 
đầm quốc tế và làm bá chú thẻ giớt, 
Đế quốc Mỹ đã suy yếu nhiều 
về quân sự, chính trị, kinh tế, tài 
chính. Suy thoái kinh tế, lạm phát 
kéo đài, động đồ la mắt giá, dự trữ 
vàng giảm sút, khủng hoàng lòng tin, 
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nạn thất nghiệp, tệ nạn xã hội, tö chứ« 
quản đội xộc xệch, nội bộ bọn cầm 
quyền xâu xé nhau v.v..., đó là bức 
tranh xám xịt của nước Mỹ ngày nay. 
Tử chỗ là cường quốc đế quốc chủ 
nghĩa số một, có sức mạnh áp đão vẽ 
kinh tế và quân sự trong “thế giới 
tự do®, Mỹ đã mất một loạt ưu thế 
tuyệt đối về kính tế và quản sự, vẽ 
công nghiệp, vẻ xuất khâu và về tài 
chính mà cách đày không lâu nó 
đã giành được trong bệ thống đế 
quốc chủ nghĩa Mỹ không còn 
là người chỉ huy được răm rắp tuần 
theo trong những liên mình quân sự 
mà ÄXÍÿ đã lập ra và trong những tô 
chức chính trị, kinh tế mà Mỹ đã từng: 
khống chế gần như tuyệt đối. Khöi 
Đông— Nam Á đã tan rã. Khối Bác Đại- 
tày-dương luôn luôn lục đục và đang 
bị hở sườn. “TỔ chức các nước châu 
Mỹ (OEA) quay ra chống Mỹ kịch liệt. 
Tại Liên hợp quốc Mỹ thường xuyên 
bị cô lập. 


Sự suy yếu của để quốc Mỹ là kết 
qua sự tác động của những mâu thuẫn 
bên trong của chế đỏ tư bản chủ 
nghĩa ở Mỹ, cũng như của cá hệ thống 
các nước để quốc chủ nghĩa, và là 
kết qua những dòn tiến còng của cả 
ba đòng thác cách mạng trên thế giới, 
Cuộc chiến đầu làu dài và thắng lợi 
vĩ đại của nhàn dàn Việt-nam đã là 
một nhân tô quyết định trực tiếp đầy 
mạnh đà suy yếu của MỸ, và qua đỏ, 
góp phần thúc đây cuộc tông khủng 
hoàng của chủ nghĩa tư bản thế giới 
bước sang thời kỳ mới. Thát bại 
hoàn toàn của Mỹ trong chiến 
tranh xâm lược Việt-nam đánh 
dấu một bước ngoặt đi xuống 
của đế quốc Mỹ. Ngày nay. những 
"/ưười quan sát và nghiên cứu có cách 
nhìn ¡it nhiều khách quan đều thừa 
nhận rằng còn lâu mới có thê đánh 
giú hết hậu qui của cuộc chiến tranh 
Việt-nam dối với để quốc Mỹ. Có 
nhà kinh tế học Mỹ đã tính rằng Mỹ 
đã bị thiệt hại ở Việt-nam mãy trăm 
tỷ đỏ la. Nhưng tâm vóc lịch sử một 


sự kiện như Việt-nam không thê đánh 
mủ hết bằng tiền. Cuộc chiến đấu của 
nhàn dân ta đã chọc thủng phòng 
luyến quản sự phản cách mạng của 
đế quốc Mỹ ở một nơi xung yếu, làm 
phá sản một chiến lược toàn cầu xâm 
lược, làm đảo lộn sự bố trí chiến 
lược của chúng trên thế giới, và do 


đó, cũng làm đão lòn bố trí chiến lược - 


của nhiều nước khác. Chiến trường 
Việt-nam đã chôn vùi uy tín khoa học 
quân sự của Mỹ, của quân đội Hoa- 
kỳ và bọn tướng lĩnh sừng số nhất 
của chúng. Cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam như một phòng thỉ nghiệm 


mồ xẻ phơi bày toàn bộ bản chất phát. 


xi của chủ nghĩa thực dân mới của 
Wỳ. Việt-nam hư một tấm gương 
giúp đông đảo những người dân Mỹ 
binh thường thấy rõ chàn tướng của 
những thế lực đang thống trị họ, của 
chế độ trong đó họ đang sống, một 
chế độ mà họ càng ngày càng hiều 
rắảng nó không thể vừa là phát xit 
một trăm phần trăm đối với nhân 
đản Việt-nam, lại vừa dân chủ và tiến 
bộ đối với nhân đân trong nước. Một 
biều hiện tập trung của tính triệt đề, 
tinh thời đại, tính quốc tế của a vấn 
đẻ Việt-nam » là tác dụng « phân cực 
của nỏ ngay trong xã hội nước Mỹ. 
Cuộc chiến đấu chính nghĩa và thắng 
lơi của nhân dân ta góp phần thức 
lĩnh nhân dân Mỹ và cách mạng hóa 
những lực lượng dân chủ, tiến bộ ở 
Mỹ. Nhà bảo tư sản Mỹ có tiếng tăm 
Ởan-tơ Lip-man đã đoán trước rằng 
nếu người Mỹ không cùng nhau giải 
thích va nhất trí được với nhau về 
bài học Việt-nam, thì nước Mỹ sẽ bị 
*xâu xé ra từng mảnh ® Lời Liên đoản 
đó đã được chứng minh một phần 
trong vụ Oa-tơ-ghết. Nhưng tên sen 
đầm quốc tế Mỹ không thê phân tích 
và rúl ra một cách đầy đủ bài học 
Yiệ-nam mà không tự nó phủ định 
"9 Vị vậy mà Hen-ri Kít-xinh-giơ, 
linh hồn chính sách đối ngoại của Mỹ 
những năm vừa qua, vẫn cho rằng: 
*bất kẻ công chúng đánh giá sự đính 


liu của Mỹ ở Việt-nam như thế nào 
không thể coi nước Mỹ là đang 
rút lui khỏi thế giới », mà chỉ có vấn 
đề là « điều chỉnh lại vai trò thế giới 
của Mỹ cho thích hợp với môi trường 
mới ? mà thôi. 


Chiến lược của Mỹ trong “môi 
trường mới ” những năm trước mắt 
là tập hợp các lực lượng đẻ quốc chủ 
nghĩa, giữ thế cân bằng ở những khu 
vực có sự tranh chấp giữa các nước 
lớn, đầy lủi phong trào giải phóng ở 
những khu vực trọng yếu và củng cô 
hậu phương của chúng trước nguy 
cơ một cuộc khủng hoàng kinh tế và 


_ XÃ hội mới. Một mặt, chúng-ra sức 


củng cố liên minh đế quốc chủ nghĩa 
dưới sự chỉ huy của Mỹ, ở Tây Âu 
bằng «chính sách Đại - tày - dương 
mới », ở châu Á bằng cách tăng cường 
vai trò đông minh của Nhật-bản. buộc 
Nhật-bản và các nước Tây Âu phải 
chia bớt với Mỹ gánh nặng chuẩần bị 
chiến tranh. đồng thời qua đó, kìm 
hãm sự phát triển kinh tế và sức 
cạnh tranh của các nước này chống 
lại Mỹ. Chúng ra sức nắm lại các lực 
lượng phần động tay sai ở các khu 
vực, tuyên bố “đính lu một cách có 
lựa chọn», bắt các chính phủ tay sai 
phải «chia sẻ nghĩa vụ * với Mỹ, phải 
tự mình đảm đương việc chống lại 
các lực lượng cách mạng trong nước 
với viện trợ vũ khí và tiền của Mỹ. 
Mặt khác, Mỹ tiếp tục đầy mạnh chính 
sách «hòa hoãn ®, mưu toan sử dụng 
ưu thế tương đối trên một số mặt nào 
đó về kinh tế và kỹ thuật đề tác động 
đến chính sách đối nội và đối ngoại 
của một sö nước xã hội chủ nghĩa : 
ra sức khoét sâu và tận dụng mâu 
thuần giữa các nươợc đề phục vụ lợi 
ích chiến lược toàn cầu của chúng. 
Nhưng chỉnh sách cơ bản và lâu dài 
của Mỹ vẫn là bạo lực. Chúng khòng 
từ bỏ, không giám bớt mà vẫn đầy 
mạnh chạy dua chuẩần bị chiến tranh 
thế giới bằng vũ khi hạt nhân. Tuy 
nhiên, với tỉnh hình so sành lực lượng 
ngày càng bất lợi cho chúng. đế quốc 
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. Mỹ khỏng thẻ không thấy rằng xông 
thẳng đến một cuôc chiến tranh thế 
giới lúc này là vô cùng nguy hiềm 
cho chúng. Ngúy cơ trực tiếp đối với 
các dân tộc là những cuộc phần kích 
cục bộ, những cuộc « chiến tranh nhỏ ? 
mà Mỹ sẽ có thề tham gia một nửa 
và những chính biến phần cách mạng 
kiều Chi-lê, Thái-lan do Mỹ tồ chức 
và thúc đầy. ® Ngân sách quốc phòng », 
tức là ngân sách chuẩn bị chiến tranh 
của Mỹ, vẫn tiếp tục tăng. trong năm 
tài chính hiện nay là trên 100 tỉ đô 
la. Ngân sách dành cho những hoạt 
đông đen tối của CIA ở nước ngoài lên 
đến 7 tỈ đô la một năm. 


Ở phương Đông. bị đánh bật khỏi 
đất liền sau thất bại ở Đông-dương, 
Mỹ đã lập phòng tuyến ngoài khơi, 
bao gồm một chuỗi căn cứ từ Nam 
Triều-tiên, Nhật-bản, Đài-loan, Phi- 
lip-pin.. trên Thái-binh-đương đến tận 
đão Đi-ê-gô Gác-xi-a ở Ấn-độ-đương, 
dựa vào ưu thế tương đối của hải quân 
và không quân chiến lược, bù cho 
cái oai danh hão của lục quân Mỹ đã 
bị vùi sâu chôn chặt trên các đồng 
ruộng và núi rừng Việt-nam. Kết hợp 
với chiến lược quân sự là sự tăng 
cường xâm nhập thế giới thứ ba của 
các công ty tư bản lũng đoạn Mỹ và 
công ty nhiều nước do Mỹ khống chế, 
đề tăng cường bóc lột theo lối thực 
đân mới, cạnh tranh với các nước 
tư bản chủ nghĩa khác và tranh giành 
anh hưởng với cúc nước xã hội chủ 
nghĩa. Bằng việc triền khai chiến 
lược kinh tế, Mỹ mưu toan đầy mạnh 
sự nô địch về kinh tế, biến các nước 
K đồng minh » trong khu vực Á, Phi, 
Mỹ la tính thành những nhà nước 
mà Sự sống còn vẻ kinh tế hoàn toàn 
lệ thuộc vào Mỹ, nhờ đó mà ÀÍỹ năm 
chặt được vận mênh của họ về tất cả 
các mặt quản sự, chính trị và kinh tế. 
Vận dụng cùng một lúc chính sách 
hòa hoãn ®, lợi dụng mâu thuẫn, đe 
đọa đùng vũ lực và mua chuộc bằng 
kinh tế, XÍY đã thành công một phần 
ớ Trung Đóng, tạm thời chia rẽ được 


4 


các nước A-rập, lôi kéo một bộ phận 
giới cầm quyền một số nước A-rập. 
cắm được người của Mỹ vào bán đảo 
Xi-nai. 


Rõ ràng đế quốc Mỹ tuy suy yếu 
nhiều vẫn rất ngoan cố và còn 
cố sức theo đuồi chiến lược toàn 
cầu phản cách mạng. Nhưng 
cũng rõ ràng là, « sau Việt-nam », 
do các lực lượng cách mạng trên 
thế giới lớn mạnh hân lên, đế 
quốc My gặp những khó khăn 


.và mâu thuân chưa từng có 


trong việc thực hiện chiến lược 
đó. Sau thất bại ở Việt-nam. khả 
năng lựa chọn về chiến lược của Mỹ 
không còn nhiều. Khác với. những 


lần thay đồi từ chiến lược ngăn chặn. 


giảng trả Ö ạt sang chiến lược phần 
ứng linh hoạt với ba loai chiến tranh. 
và từ chiến lược phản ứng linh hoạt 
sang « học thuyết Niích-xơn ®, sự điều 
chỉnh chiến lược lần này của Mỹ 
thực chất chỉ là một bước lùi của 
“học thuyết Níịch-xơn», là “học 
thuyết Nich-xơn » bị tống cô từ đất 
liên Đông-dương ra ngoài khơi đại 
lục châu Á. Ba cột trụ của « học thuyết 
Nich-xơn » là chia sẽể trách nhiệm. 
chính sách hòa hoãn và sức mạnh của 
Mỹ, nay vẫn là ba cột trụ chống đỡ 
chiến lược toàn cầu mới của Mỹ, 
nhưng sau thất bại ở Việt-nam, những 
cột trụ ấy càng bị lung lay. Với so 
sánh lực lượng về mọi mặt ngày càng 
không có lợi cho Mỹ, những chủ bài 
của Mỹ về quân sự, kinh tế, khoa 
học - kỹ thuật đề thi hành “chính 
sách hòa hoãn », lợi dụng mâu thuận 
đối với các nước xã hội chủ nghĩa 
dã không mang lại hiệu qua như 
chúng mong muốn. Những đồng minh 
sừng số của Mỹ trước đây đã khó bảo, 
nay vì Mỹ bị suy yếu thêm, nhất 
định sẽ càng cứng đầu cứng cô thêm, 
họ cũng giành lại quyên đọc lập của 
mình. Sự “khủng hoàng lòng tin » đối 
với để quoc My từ nội bộ nước Mỹ 
đã lan ròng ra hàng ngũ những chính 
quyền thân Mỹ. nhất là trong các 


nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh. Bằng chứng 
lu khuynh hướng ly tâm xa rời «CựỰC 
quyền lực" của Mỹ đề đi theo con 
- đường trung lập, đang phát triền. 


Đế quốc Mỹ muốn sàng lọc lại hàng 
ngũ tay sai, đề quyết định xem những 
trường hợp nào là «đáng cho Mỹ 
dinh liu? mà không bị phản đối. 
Nhưng trong khu vực Á, Phi. Mỹ la 
tỉnh ngày nay, không một tập đoàn 
cảm quyền nào theo Mỹ, trung thành 
với Mỹ mà lại không chống lại dân 
tộc, chống lại nhân dân và bị nhân 
dân chống lại. Cũng khó có thê có 
một vụ «dính lin» nào của Mỹ ở 
nước ngoài * sau Việt-nam * mà không 
bị nhân dân Mỹ phản đối. Nhỏ và 
chớp nhoáng như vụ tàu May-a-ghết 
ở Cam-pu-chia được chính quyền 
Pho — Kit-xinh-giơ ra công quảng cúo 
àm ï đề kích động tỉnh thần sô vanh 
của nhân dân Mỹ, mà rối cuộc vẫn bị 
lên án kịch liệt ở ngay quốc hội Mỹ. 


Cái ám ảnh các nhà vạch chiến 


Ù sau chiến tranh thế giới thử hai, 
ba dòng thác cách mạng là hình 

thải tác động của cuộc đấu tranh giai 
cấp giữa giai cấp công nhân và giai 
cắp tư bản trên quy mô toàn thế giới. 
Mỗi một dòng thác là một lực lượng 
:ụ thề tiến hành đấu tranh ở một khu 
vực của thế giới vì những mục tiêu 
trực tiếp không giống nhau và ở những 
quá trình phát triên khác nhau. Mỗi 
lực lượng có vị trí lịch sử riêng trong 
cuộc đấu tranh chung và quyết định 
trực tiếp chiều hướng phát triền của 
lừng nước, từng khu vực, đồng thời 
tham gia quyết định chiều hướng phát 
triền chung của lịch sử loài người. 


Sức mạnh tồng hợp của thời đại 


lược Mỹ hiện nay khi họ cân nhắc 
một cuộc * đính liu * ở nước ngoài, là 
một trận xâu xé lắn nhau trong nội 
bộ nước Mỹ như đã xảy ra và kéo 
đài suốt thời kỷ Mỹ xâm lược Việt- 
nam. Điều đó có nghĩa là cuộc chiến 
đấu và chiến thắng của nhân dân 
Việt-nam đã làm cho mọi chiến lược 
toàn cầu của đế quốc Mỹ, từ nay 
không còn tìm thấy hậu phương an 
toàn ngay cả trên đất Mỹ. 

Những khó khăn và mâu thuẫn của 
Mỹ trong việc thực hiện chiến lược 
toàn cầu điều chỉnh là phản ánh đồng 
thời là sản phầm thế suy yếu và bị 
động lúng túng chưa từng thấy của 
Mỹ trước cuộc tiến công từ nhiều 
phía của ba dòng thác cách mạng. 
Song, do bản chất không thay đồi của 
nó, chủ nghĩa đế quốc Mỹ vẫn chưa 
từ bổ ý đồ làm sen đầm quốc tế. Điều 
đó đòi hồi các lực lượng cách mạng 
phải nâng cao cảnh giác và tiếp tục 
chiến lược tiến công bằng sức mạnh 
tồng hợp của ba dòng thác cách mạng. 


chính là kết quả sự kết hợp lực lượng 
của cả ba dòng thác và sự phối hợp 
các hình thức đấu tranh. Sức mạnh 
đó trong hơn nửa thế kỷ qua đã làm 
thay đồi hẳn cục diện trên trải đất; 
đầy lùi chủ nghĩa đế quốc từng bước 
và buộc chúng phải liên tiếp, điều 
chỉnh chiến lược. 


« Ba mươi năm sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, nhất là sau thắng lợi 
của cách mạng ba nước Việt-nam, 
Lào, Cam-pu-chia. trên thể giới đã 
xuất hiện một biến dỗổi mới trong sự 
so sánh lực lượng có lợi cho cách 
mạng. một bước phát triền mới trong 
cuộc đấu tranh của nhân dân thế 
giới vì hòa bình, độc lập đân tộc, đân 
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chủ và chủ nghĩa xã hội » (5). Tình 
hình mới đang tạo ra những điều kiện 
thuận lợi hơn bao giờ hết đề nhân 
dân thế giới đầy mạnh cuộc tiến 
công của cả ba dòng thác cách 
mạng, Với sự cô vũ và những kinh 
nghiệm phong phú của Việt nam về 
đánh Mỹ và thắng Mỹ, phong trào độc 
lập đân Lộc đang ở cái thế thừa thắng 
vòng lên. Phong trào công nhàn và 
phong trào dàn chủ ở các nước tư 
bạn chủ nghĩa đang đứng trước một 
bước phát triền mới rất quan trọng. Dã 
và đang xuất hiện những hình thức 
đấu tranh vô cùng phong phú của quần 
chúng, dấu hiệu của một cao trào cách 
mạng trên quy mô thế giới. Đày là lúc 
nội dung mới tự mở đường xuyên qua 
những hình thức cũ, và những hình 
thức cũ có thê chứa đựng một nội 
dung cách mạng mới. Đây là bằng 
chứng của một thời kỳ mà cuộc sống 
của các dân tọc đang trải qua những 
bước nhay vọt về chất. Cuộc kháng 
chiến chống Mỹ. cứu nước của nhân 
dân Việt-n:am, với mặt tràn nhân dân 
thể giới ủng hộ Việt-nam hình thành 
trong thực tế và hướng mũi nhọn vào 
bộ phận chủ yếu của chủ nghĩa để 
quốc đã làm dảy lên cả một lực 
lượng tông hợp của thời đại, đó là 
một hình thái tiến công mới về chiến 
lược. sách lược, vẽ phương pháp đấu 
tranh, v.v... chưa từng thấy trong 
thời đại chúng ta. 


Phong trào các nước không lièn 
kết từ chỗ là một tỏ chức có tính 
chất trung lập thụ động của giai cấp 
tư sản đân tộc cảm quyền ở một số 
nước mới giành được đọc lạp chính 
trị, vửa chõông để quốc vừa chống cộng 
sản. đã phát triền thành một phong 
trào rộng lớn, đầy tính chủ động 
sảng tạo của thể giới thứ ba, chịu ảnh 
hưởng ngày càng lớn cúa các nước 
thành viền xã hội chủ nghĩa. Phong 
trào không liên kết hiện nav mng 


một nội dụng tích cực. nội dụng 
chong chủ nghĩa để quốc. chống 
chủ nghỉa thực dân củ và mới, 


áõ 


ngày càng hướng mũi nhọn vào đế 
quốc AIÿ, giành độc lập chỉnh trị và 
độc lập kinh tế. ỞƠ hội nghị Li-ma, tiếp 
theo hội nghị cấp cao An-giê rồi nghị 
hội Cô-lông-bô, một mặt trận quốc 
tế các nước không liên kết đã đi vào 
giai đoạn tô chức, mở một cuộc tiến 
công toàn cầu vào hệ thống thế giới 
của chủ nghĩa thực dân mới trong 
các lĩnh vực nắng lượng và nguyên 
liệu là bai lĩnh vực cốt tử đối với 
nên kinh tế công nghiệp tư bản 
phương Tây. nhiều nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền đã có khả năng 
Lập hợp các lực lượng cảnh tả chung 
quanh một cương lĩnh chỉnh trị cụ 
thể và đã giành được những thắng lợi 
đáng kề trong các cuộc vận động 
bầu cử vào các cơ quan lập pháp của 
chính quyền tư sản. Phong trào quần 
chúng phát triên khá mạnh: trong 
những cuộc đấu tranh kinh tế và đấu 
tranh chính trị rộng lớn. Phong trào 
thanh niên Thái-lan đánh sập chế độ 
độc tài “Tha-nom — Pra-phat, phong 
trao quần chúng kết hợp với các lực 
lượng vêu nước trong quàn đội đánh 
đỗ chủ nghĩa phát xiL ở Bỏ-dào-nha, 
thắng lợi kỷ điệu của nhân dân Lào 
và nhân đân Cam-pu-chia... là những 
hiện tượng cmới?, Chưa bao giờ 
cuộc đấu tranh của hàng nghìn triệu 
quần chúng lại sảng Lạo ra những hình 
thức tiến công cách mạng muôn màu 
nghìn vẻ như những năm gìn đây, đòi 
hói các tổ chức tiên phong của giai 
cấp công nhân phải tông kết và phát 
huy. Những lrrc lượng cách mạng mới 
xuất hiện ở khắp nơi trong thanh 
niên. trong trí thức, trong hàng ngũ 
quân đội của giai cấp thống trị. Chủ 
nghĩa để quốc, chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn Nhà nước đang lâm vào 
cuộc tỏng khủng hoàng toàn diện và 
sâu síc chưa từng thấy. Nó hoàn toàn 
bất lực trước hàng loạt vẫn dễ sống 
còn của các dân tộc, của xã hội loài 


(5) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt-nam. 
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người đôi hỏi phải được giải quyết, 
Trong lĩnh vực sản xuất vật chất 
cũng như trong tất cả các lĩnh vực 
hoạt động chỉnh trị, văn hóa, xã hội, 
hơn lúc nào hết, đày chính lá lúc. 
như lLê-nin đã nói, «chủ nghĩa xã 
hội hiện ra ở tất cả các đầu đường 
của chủ nghĩa tư bản đương thời ). 
Quần chúng đông đảo ngày càng 
hướng về các đẳng mác-xit — lẻ-ni- 
nít vì họ nhận ra : chỉ có chủ nghĩa 
xã hội khoa học mới giải quyết nồi 
những vấn đề nóng hồi đang đặt ra 
trước loài người. Hệ thống xã hội chủ 
nghỉa thế giới đang có những bước 
tiến rất lớn vẻ mọi mặt trong còng 
cuộc xây dựng xã hội mới. Trước xã 
hội tư bản chủ nghĩa chìm sâu vào 
tông khủng hoảng, chủ nghĩa xã hội 
vững vàng và lớn mạnh không ngừng 
trong thực tiễn đang tự chứng minh 
là tiền thân của cái mà nhiều học giả 
tiến bộ ở phương Tây thường gọi là 
“một nẻn văn mình toàn cầu ” mà 
loài người đang tìm kiếm và phải tìm 
cho ra vi sự sống côn và phát triền 
của mình. 


(nai cấp tư san là giai cấp bóc lột 
cuói cùng trong lịch sử. Nó đã có một 
vai trò rãi lớn trong lịch sử loài 
người. đã thay đồi cả bộ mặt trái đất 
bằng nên đại công nghiệp tư bản chủ 
nghĩa. Nó đá bành trưởng sự thống 
trị ra khắp năm châu. Nó có một bọ 
máy thống trị cực kỳ lợi hại của mày 
trắăm năm chuyên chính tư sẵn. Nó 
äẼ cỗ sức giấy dụa trước khi chét, 


Chủ nghĩa đế quốc Mỹ có ý thức 
giai cấp đầy đủ vẻ trận chiến đấu cuối 
cùng này. Tuy đã suy yếu đi rất nhiều. 
nó vẫn côn thực lực của một tên để 
quốc toàn cầu. Sự phần kích của nó 
se điên cuông và đai đẳng. Sta-lin 
đã phán đoàn rằng đến khi nào các 
nước xã hội chủ nghĩa trở thành hệ 
thống thế giới trở lại bao vậy các 
nước tư bản chủ nghĩa còn lại, thi 
nhiều vấn đẻ về chiến lược và sách 
lược phải được xem xét lại cho phù 


hợp với tình hinh so sảnh lực lượng 
đã biến đồi. Tỉnh hình thế giới hiện 
nay chưa phát triên đến mức độ đó. 
Nhưng xu thế đã rõ ràng và không 
thề đảo ngược. Chiến lược tiến công 
đã đưa các lực lượng cách mạng thẻ 
giới đứng trước những khả năng phát 
Lriền thuận lợi hơn trước rất nhiều. 
Ngày nay lại càng phải tiếp tục 
chiến lược tiến công, đề dấy lên 
một cao trào cách mạng vĩ đại đầy 
lùi từng bước, đảnh đồ từng bọ phận 
chủ nghĩa đế quỏc. làm thất bại 
chiến lược toàn câu mới và những 
cuộc phản kích của chúng, giữ vững 
hòa bình và tạo ra những bước phát 
triền mới. 

Trong cuộc tiến công chung của ba 
đồng thác cách mạng trên thẻ giới, 
bốn mục tiêu của thời đại gắn chặt 
với nhau. 

Cuộc sống ngày càng khẳng định 
tính hiện tic của khả năng ngăn 
ngừa chiến tranh thế giới, giữ 
gìn hòa bình lâu đài cho các dân 
tộc, của chính sách cùng tòn tại hòa 
bình giữa các nước có chế độ xã hội 
khác nhau. Hòa bình không chỉ là kết 
quả của phong trào đân chủ chống 
chiến tranh, mà chủ yếu là kết quả 
của phonø trào đấu tranh cách mạng 
của tãt cá các lực lượng chống 
để quốc, của chiến lược tiến công 
đánh lùi từng bước, đánh đồ từng bộ 
phận chủ nghĩa để quốc, làm phá sản 
từng chính sách chiến tranh, làm thất 
bại bất cứ loại chiến tranh nào do 
đế quốc gây ra, tiên tới làm thất bại 
toàn bộ chính sách gây chiến của 
chúng. Bằng cách nâng cao cảnh giác, 
kiên trì đấu tranh, tổ chức và rên 
luyện quần chúng trong dâu tranh 
cách mạng, các lực lượng cách mạng 
có khả năng làm thất bại mọi âm 
mưu gây chiến và xàm lược của bọn 
để quốc. 

Đọc lập dân tộc là mục Liêu dầu 
tiên của nhân đân nhiều nước. Đằng 
chính sách thực dân mới và chiến 
lược toàn cầu phản cách mạng, đề 
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cuộc khủng hoảng toàn điện và lần 
đầu tiên bị đặt vào thế phòng ngự 
chiến lược. 


Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới — nhân tố quyết định 
sự phát triên của xã hội loài người — 
mở đường cho một thời kỳ phát triền 
vĩ đại mới của cách mạng thế giới. 


Hai mươi năm qua, ba trào lưu cách. 


mạng trên thế giới dâng lên thành ba 
dòng thác kết hợp chặt chẽ với nhau, 
tạo nên một sức mạnh tông hợp to 
đớn. hình thành thế tiến công chiến 
lược của cách mạng thế giới, liên 
Liếp đầy lùi từng vị trí và đánh đồ 
từng bộ phận chủ nghĩa đế quốc. 


Sức mạnh của thời đại chúng ta 
là sức mạnh tông hợp của ba đòng thác 
cách mạng. những lực lượng đang 
quyết dịnh nội dung chủ yếu, phương 
hướng chủ yếu và những đặc điềm 
chủ yếu của lịch sử phát triền của xã 
hội loài người, đang thúc đầy sự quá 
độ của thế giới từ chủ nghĩa tư bắn 
lén chủ nghĩa xã hội (1). 


Các lực lượng xã hội chủ nghĩa 
khóng những phát triền vẽ chính trị 
và tĩnh thần, mà còn lớn mạnh về 
vật chất (kính tế và quân sự). Liên- 
xó đã trở thành cường quốc hạng 
nhất vẻ còng nghiệp và quốc phòng. 
Với nẻn khoa học và kỳ thuật, văn 
hóa đứng hàng đầu thế giới, Liên-xô 
đã xảy dựng xong chủ nghĩa xã hội 
và đang xây dựng cơ sở vật chãt - 
kỳ thuật của chủ nghĩa cộng sản. 
[iên-xô đã vượt Mỹ vẻ sản lượng 
thép, than đá. đứng đầu thế giới 
về sản xuất dầu mổ. bông. Lực lượng 
quốc phòng của Liên-xô có nhiều mặt 
đã mạnh hơn bộ máy chiến tranh của 
dc quốc Mỹ. Trung-quốc dang trên 
dường xây dựng thành công một nước 
xã hội chủ nghĩa có công nghiệp, 
nông nghiệp và quốc phòng hiện đại, 
văn hóa và khoa học liên tiến. Tất 
tả các nước xã hội chủ nghĩa khác 
đều phát triền không ngừng. tiên 
trạnh trên con đường công nghiệp 
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hóa, nhiều nước đã chuyền sang thời 
kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội phảt 
triền. Các nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa đều phát huy tính ưu việt 
của chế độ mới, khai thác tốt nhất 
mọi năng lực sản xuất và tài nguyên 
của đất nước đề phát triền sẵn xuất 
với nhịp độ nhanh, đang ở trong tầm 
đuôi kịp và vượt các nước tư bản 
chủ nghĩa về sản xuất vật chất, về 
phát triền khoa học — kỹ thuật, nâng 
cao đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân. Không bị xâu vé vì những 
mâu thuẫn đang đục ruỗng nền kinh 
lễ các nước tư bản chủ nghĩa. nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa phát triền 
một cách nhịp nhàng. cân đối, với 
nhịp độ ngày càng cao. Mặc dù năng 
suất lao động nói chung chưa đuồi kịp 
một số nước tư bản chủ nghĩa phát 
triền nhất, các nước xã hội chủ nghĩa 
dã chiểm hơn một phần ba tông sẵn 
lượng công nghiệp của cả thế giới và 
không bao lâu nữa sẽ chiếm môt nửa. 


Với những thành tựu to lớn về mọi 
mặt. hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới ngày nay đã có mỏt sức mạnh 
Lông hợp hơn hẳn lực lượng của chủ 
nghĩa đế quốc. « Cuộc sống chứng tö 
rằng hệ thống xã hội chủ ng1ĩa thế giới 
ngày càng phát huy tác dụng là nhân 
tố quuết định sự phát triền của xä hội 
loài người”. (2) Đó là thành trì kiên 
cố của cách mạng vò sản thế giới. là 
chỏ dựa vững chắc của phong trào 
đấu tranh cách mạng của nhân đân 
Các nước vì hòa bình, dộc lặp đân 
Lộc. đân chủ và tiến bộ xã hỏi, 


Sau sự hình thành và lớn mạnh của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thể giới, 
sự trỗi đạy của ý thức đọc lập đân 
tộc của hơn hai nghìn triệu người ở 
khu vực các thuộc địa cũ là sự kiện 
lớn thứ hai của thời dại. Chủ nghĩa 
thực dân cũ về cơ bản đã bị xóa bỏ, 


(1), (2) Nghị quyết Đại hội đại biều 
toàn quốc Ïần thứ IV của Đảng cộng sản 
Việt-nam. 


Hàng loạt nước mới đây côn bị xóa 
lên khỏi bản đỏ thế giới, đã giành 
lại độc lập đân tộc ở những mức độ 
khác nhau và đã lần lượt bước lèn 
vũ đài quốc tế. Phong trào độc lập 
dân tộc đã và đang diễn ra dưới nhiều 
hình thức phong phú. Hai mươi mốt 
năm trước. chiến thẳng Điện-biên- 
phú thúc đầy quá trình sụp đồ của 
chủ nghĩa thực dân cũ. Nhưng chủ 
nghĩa đế quốc đã thay đồi hình thức 
4p bức bóc lột, thi hành chính sách 
thực dân mới, chủ yếu là của Mỹ. 
Cuộc tổng tiến công và nồi dậy mùa 
xuân năm 1975 kết thúc thắng lợi sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại 
của nhân đân ta, lại thúc đầy mạnh 
mê quả trình sụp đỗ của chủ nghĩa 
thực dân mới trên thế giới. Chủ nghĩa 
thực đân mới là chủ nghĩa thực dân 
giấu mặt, trá hình. Đứng đẳng sau 
những chính quyền tay sai “bản xứ» 
mà chức năng thật sự là làm người 
giữ nhà cho chúng, các công ty tư 
bản lũng đoạn và công ty tư bản 
nhiều nước thị hành chính sách nô 
dịch kinh tế, chính sách miậu dịch 
không bình đẳng, mua rẻ nguyên liệu 
và nhân công, bán đắt hàng còng 
nghiệp, đề thu lợi nhuận siêu ngạch, 
xuất khầu ô nhiễm, trút tai họa suy 
thoái kinh tế và lạm phát lên đầu 
nhân dân các nước bị chúng nô dịch. 
Được hậu thuẫn bằng những hạm đòi 
thứ sáu. hạm đội thứ bẩy..., những 
hệ thống căn cứ quân sự, những đơn 
vị lính thúy đánh bộ, những hiệp ước 
* tương trợ » khu vực, những tô chức 
tiên tệ và hệ thống ngàn hàng quốc 
tế, cái ø vòi thuộc địa ® của chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn Nhà nước, trước 
hết là chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
Nhà nước Mỹ. tạo ra một «nền trật 
tự toàn cáu » của chủ nghĩa thực dàn 
mới. trùm lên hàng loạt nước thuộc 
thế giới thứ ba. vừa bòn rút tài 
nguyên và sức lao động của họ, vừa 
kìm hãm họ trong tình trạng lạc hậu, 
YÌ vậy, cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa thực đân mới đề hoàn thành 


° ˆ ` , ° ‹ 
và cúng cố độc lập về chính trị, còn 
bao gồm việc qué! sạch thế lực 


“của các công ty tư bản lũng đoạn, 


giành . lại tài nguyên, nguyên liệu, 
giành lại các đòn bẫy kinh tế, tài 
chính và giá cả bị các nước để quốc 
khống chế, đề xây dựng nền kính tế 
dân tộc độc lập và tự chú. Cuộc đấu 
tranh đó cỏn phải UIếp tục và phải 
vượt qua nhiều khó khăn. Bọn để 
quốc, trước hết là Mỹ, phản kich một 
cách tàn bạo và thâm độc. 


Là vùng trung gian giữa hệ thống 
xã hội chú nghĩa và các nước tư bẫn 
chủ nghĩa phát triền, khu vực Á, Phi. 
Mỹ la tỉnh là nơi tập trung những 
mâu thuẫn chủ yếu của thời đại và 
còn tiếp tục là nơi sẽ điển ra những 
thay đồi to lớn hơn nữa. Do trình 
độ phát triển không đều của phong 
trào giải phóng dàn tộc, nội dung đấu 
tranh cũng như nội dụng giai cấp của 
phong trào đân lộc của mỗi nước 
cũng khác nhau. Nhưng đặc điềm 
chung của phong trào độc lập dân Lộc 
ngày nay là nó «có xu thế ngày càng 
gắn liên với chủ nghĩa xã hội đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc đưa 
thể giỏi quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ø (3). Cách đây 5 năm, tại Đại hội 
ở của Quốc tế cộng sản, Lê-nin đã dự 
đoán một cách thiên tài rằng «trong 
những cuộc chiến đâu quyết định 
nhất định sẽ đến của cách mạng thẻ 
giới, rõ ràng là phong trào đấu tranh 
của đại đa số dân cư trên trải đất 
lúc ban đầu hướng về giải phóng đân. 
lộc, sẽ quay lại chống chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa để quốc, và sẽ đóng 
vai trò cách mạng có lẽ quan trọng 
hơn là chúng ta nghĩ ®. Bài học thắng 
Mỹ của nhân dân Việ(-nam, việc nước 
Việt-nam độc lập, tự do và thống 
nhật tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
không qua giai đoạn phát triển tư bản 
chú nghĩa, là sự chứng mình và bỏ 


(3) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ }V của Đảng cộng sản Việt- 
nam. 
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sung trong thực tiễn xu thế tất yếu 
của phong trào giải phóng dân tộc mà 
Lê--nin đã nêu lên Các đân tộc Á, 
Phi, Mỹ la tính đã thức tỉnh mạnh 
_ mẽ. chĩa thẳng nòng súng và quả đấm 
vào chủ nghĩa đế quốc, trước hết là 
để quốc Mỹ. Họ đang đấu tranh với 
ý thức liên minh đoàn kết ngày càng 
cao. với quy mô ngày càng lớn, với 
hình thức ngày càng phong phú. Điều 
đó cho thấy những khả năng cách 
mạng tiêm tàng rất to lớn của phong 
trào đó trong những năm sắp tới. 


Cùng với phong trào giải phóng và 
độc lập dân tộc ở khu vực Á, Phi, Mỹ 
la tính, phong trào công nhân và 
phong trào hòa bình, đân chủ ở các 
nước tư bản chủ nghĩa là một mỗi 
tiến công trực tiếp đánh vào chủ 
nghĩa tư bản thế giới ngay tại sào 
huyệt của nó. «Giai cấp công nhân 
trong các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triền đang gánh vác nhiệm vụ về vang 
trước lịch sử là đánh bại chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn nhà nước ngay tại 
dinh lũy cuối cùng của nó, loại trừ 
vĩnh viễn chủ nghĩa tư bản ra khỏi 
đời sóng xã hội », (4) 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đi 
đôi với sự phát triển của cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật và sự khôi 
phục kinh tế ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, phong trào công nhân và phong 
trao đân chú ở các nước này đã có 
một bước thụt lùi tạm thời và bị chia 
rẻ. Từ giữa những năm 1960, nhịp độ 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
chậm lại. Suy thoái kinh tế bắt đầu. 
Cũng bát đầu phinh lên nạn lạm phát, 
mà một nguyên nhân chủ yếu là 
những chỉ tiêu quân sự ngày càng 
lớn mà ngân sách Mỹ phải bỏ ra do 
sự can thiệp ô ạt trực tiếp vào các 
chiến trường Đông-dương. Trước 
tỉnh hình đó, phong trào công nhân 
và phong trào đân chủ lại bùng lên. 
Cuộc tổng bãi công năm 1968 ở Pháp 
đảnh dấu một bước phát triền mới 
của phong trào công nhân, Tiếp đỏ 
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là những đợt bãi còng quy mô lơn 
chưa từng thấy liên tiếp nồ ra ở hầu 
hết các nước tư bản chủ nghĩa. 
Phong trào ngày cảng phát triền với 
quy mô rộng lớn và tính tö chức cao, 
với nội dung phong phú và hình 
thức linh hoạt, làm nồi bật năng lực 
cách mạng vô cùng to lớn của giai 
cấp công nhân và các lực lượng dân 
chủ. Trong cuộc đấu tranh đó, họ đã 
từng bước thống nhất hành động 
trong thực tế, kết hợp ngày cảng lối 
đấu tranh kinh tế với đấu tranh chính 
trị, đấu tranh quần chúng với đấu 
tranh ở nghị trường và các cơ quan 
khác của bộ máy Nhà nước tư sản. 

một số nước tư bản chủ nghĩa, 
Đảng cộng sản đã trở thành một lực 
lượng chính trị lớn mạnh, tập hợp 
được ngày càng đông các lực lượng 
đân chủ và tiến bộ, tö chức và lãnh 
đạo được những cuộc đâu tranh chính 
trị rộng lớn, giành được những 
thắng lợi quan trọng trong các cuộc 
bầu cử cơ quan lập pháp và hội đồng 
địa phương. Ngay dưới những chế độ 
phát xít như ở Tây-ban-nha, hoặc Bồ- 
đào-nha trước đày, vẫn duy trì được 
một phong trào công nhân và phong 
trào dân chủ mạnh mẽ. Ủng hộ Việt- 
nam chống Mỹ xâm lược là một 
phong trào thống nhất hành động 
rộng lớn lôi cuốn nhiều tầng lớp nhân 
đân hiếm có ở các nước tư bản chủ 
nghĩa. Đề chống lại giai cấp tư bản 
lũng đoạn nhà nước và các công ty 
tư bản lũng đoạn nhiều nước, giai 
cấp công nhân ngày càng tắng cường 
sự đoàn kết quốc tế, các tŠ chức 
công đoàn các nước ngày càng phối 
hợp hành động với nhau. 


Đồng thời, với việc chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn Nhà nước, bằng những 
thủ đoạn thực đân mới, tìm cách trút 
hậu quả của cuộc khủng hoảng lên 
đầu các nước chậm phát triền. đã 


(4) Le-Duần : Báo cáo chính trị tại Đại 
hội đại biều toản quốc lần thứ IV của 
Đảng cộng sản Vi¿t-nam. 


xuất hiện khả năng phối hợp đấu 
tranh trong một mặt trận chung giữa 
các dân tộc bị đế quốc áp bức bóc 
lột và công nhân lao động ở các nước 
đế quốc chủ nghĩa. 


Cả ba dòng thác cách mạng ở ba 
khu vực của thế giới đều đang phát 
triền mãnh liệt, hợp thành cao trào 
cách mạng vĩ đại trên thế giới liên 
tục tiến công chủ nghĩa đế quốc từ 
nhiêu phía. 


Cuộc đấu tranh giai cấp ở quy mô 
toàn cầu đó diễn ra trên cơ SỞ sự 
phát triền như vũ bão của các lực 
lượng sản xuất được thúc đầy bởi 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ 


thuật. Đây là một sự kiện có ý. 


nghĩa to lớn đối với sự tiến hóa của 
loài người, một bước nhảy vọt ghê 
gớm của trí tuệ loài người đi sâu 
khám phá những bi mật của vũ trụ: 
Từ đầu những năm 1970, người ta đã 
tính rằng eứ mười năm thì vốn hiều 
biết của loài người lại tăng lên gấp 
đỏi. Nhịp độ phát triền phi thưởng đó 
chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa. Đặc 
điềm của cuộc cách mạng khoa học - 
kỹ thuật lần này là sự phát triền 
nhịp nhàng của các ngành khoa học 
cơ bản và khoa học ứng dụng, những 
thành tựu của nó nhanh chóng trở 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 
Nó lạo ra những bước phát triền 
nhảy vọt về công suất máy móc thiết 


Từ sau chiến tranh thể giới thứ hai, 

đề đối phó với phong trào cách 
mạng thế giới và cứu vần chế độ tư 
bản chủ nghĩa đang trong cơn hấp 
hối, chủ nghĩa tư bắn chuyền nhanh 
thành chủ nghĩa tư bẫn lũng đoạn 
Nha nước. Song trong điều kiện của 


# 


bị và năng suất lao động, mang lại 
những nguyên liệu, vật liệu mới, 
giúp bộ óc con người chỉ đạo, quản 
lý kinh tế, điều khiền sẵn xuất, kinh 
doanh, hướng dẫn hoạt động khoa 
học. Nó cung cấp thêm cho con người 
những khi năng to lớn giải quyết 
những vấn đẻ do cuộc sống và sự 
tiến hóa của mình đặt ra. Nó chứng 
tổ rằng cái đang kìm hãm con người 
làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội. 
làm chủ bản thân không phải là giới 
hạn của trí tuệ mà là giới hạn của chế 
độ tư bản chủ nghĩa trong đó một bộ 
phận của loài người đang sống. Cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật lần 
này càng chứng minh tính khoa học 
của thế giới quan và phương pháp 
luận Mác — Lê-nin. Những lực lượng 
sản xuất to lớn do nó tạo nẻn ngày 
càng phát triền nhanh chóng, phá vỡ 
cả thị trường đã co lại của thế giới 
tư bản chủ nghĩa và đòi hỏi cấp thiết 
phải làm nô tung các quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa dã quả chật 
hẹp không còn chứa đựng được 
nó. Khác với cuộc cách mạng kỹ 
thuật lần thứ nhất phục vụ lợi ích 
của giai cấp tư sản đang ở thế đi lên. 
cuộc cách mạng kỹ thuật lần này chỉ 
có tác dụng tích cực rất hạn chế và 
tạm thời đối với chủ nghĩa tư bản. 
Trái lại nó mở ra những khả năng rÃi 
to lớn cho các nước xã hội chủ nghĩa 
đấu tranh cho thẳng lợi của chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 


cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật; 
trước sự tiến công của ba dòng 
thác cách mạng, chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn Nhà nước càng khoét sâu 
thêm những mâu thuẫn cơ bản của 
chủ nghĩa tư bản, đầy nó lún sâu hơn 
vào cuộc tông khủng hoảng. Cuộc 


ái 


tồng khủng hoảng đỏ đã bước vào 
thời kỳ thứ ba, thời kỳ khủng hoảng 
toàn điện, kéo đài, ngày càng trầm 
trọng và không phương cứu chữa. 
Suy thoái kinh tế đi đôi với lạm phải 
kéo dài, khủng hoảng thương mại, 
khủng hoảng tiền tệ, khủng hoảng 
năng lượng và nguyễn liệu; khủng 
hoảng kinh tế, chính trị. xã hội và 
tư tưởng đồng thời điển ra gay gắt 
trong mỗi một nước và trong toàn bộ 
hệ thống đẻ quốc chủ nghĩa. Cuộc 
khủng hoảng đó vừa có tính từng 
nước vừa có tính quốc tế, làm cho 
toàn bộ chủ nghĩa tư bản bị suy 
yếu nhanh chóng. Đồng thời mầu 
thuẫn giữa các nước để quốc chủ 
nghĩa ngày càng 6ay gắt. Các nước 
Tây Âu và Nhật-bản đã khôi phục và 
tíng cường sức mạnh, hình thành hai 
trung tâm công nghiệp: là hai đối thủ 
cạnh tranh lợi hại của Mỹ. Những 
cuộc «chiến tranh” tiền tệ, thương 
mại diễn ra kéo dài giữa Mỹ và các 
cường quốc tư bản chủ nghĩa khác. 


Ở trung tâm cuc tông khủng hoàng 
của thế giới tư bản chủ nghĩa là 
cuộc tông khủng hoàng của nước Mỹ 
đế quốc chủ nghĩa. Cùng với sự lớn 
mạnh chưa từng thấy của các nước 
xã hội chủ nghĩa và của cả ba dòng 
thác cách mạng nói chung. sự suy Yếu 
chưa từng thấy của để quốc Mỹ là 
điềm mới trong tình hình thế giới hiện 
nay. Từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, đế quốc Mỹ ra sức chuần bị chiến 
tranh thế giới mới, tìm mọi cách 
phần kích phong trào cách mạng hòng 
giành lại những vị trí đã mất và ngắn 
chăn sự phát triền của chủ nghĩa xã 
hội; thí hành chủ nghĩa thực dân mới 
bằng nhiều thủ đoạn vừa thỏ bạo vừa 
tỉnh vì. Nhưng chúng đã bị thắt. bại 
trong âm mưu thực hiện vai trò sen 
đầm quốc tế và làm bá chủ thể giớt 
Đé quốc Mỹ đã suy yếu nhiều 
về quân sự; chính trị, kinh tế; tài 
chính. Suy thoái kinh tẻ. lạm phát 
kéo đài, đóng độ \a mắt giá, dự trữ 
vàng giảm sút; khủng hoảng lòng tứn, 


42 


nạn thất nghiệp, tệ nạn xã hội, tô chức 
quàn đội xộc xệch, nội bộ bọn cảm 
quyền xâu X€ nhau v.v.... đó là bức 
tranh xám xịt của nước Mỹ ngày n4ÿ. 
Từ chỗ là cường quốc để quốc chủ 
nghĩa số một. có sức mạnh áp đảo về 
kinh tế và quân sự tron “thế giới 
tự do®, Mỹ đã mất một loạt ưu thẻ 
tuyệt đối về kinh tế và quân sự, Vẻ 
công nghiệp, vẻ xuất khầu và về tài 
chính mà cách đây không lâu nó 
đã giành được trong hè thống để 
quốc chủ nghĩa. Mỹ không cÒn 
là người chỉ huy được răm rắp tuân 
theo trong những liên minh quản sự 
mà Mỹ đã lập ra và trong những tô 
chức chính trị, kinh tế mà Mỹ đã từng 
khống chế gần như tuyệt dối. Khối 
Đông— Nam Á đã tan rã. Khối Bắc Đạt- 
tây-dương luôn luôn lục đục và đang 
bị hở sườn. Tô chức các nước châu 
Mỹ (OEA) quay ra chống Mỹ kịch liệt: 
Tại Liên hợp quốc Mỹ thường xuyên 
bị cô lập. 


Sự suy yếu của để quốc Mỹ là kẻ! 
quả sự tác động của những mâu thuẫn 
bên trong của chế độ từ bản chủ 
nghĩa ở Mỹ, cũng như của cũ hệ thống 
các nước để quốc chú nghĩa, và là 
kết quả những dòn tiến công của cả 
ba đồng thắc cách mạng trên thế giớt, 
Cuộc chiến đấu làu đài và thắng lợi 
vĩ đại của nhâu dân Việt-nam đã là 
một nhàn tổ quyết dịnh trực tiếp đầy 
mạnh dà suy yếu của Mỹ, và qua đó, 
góp phần thúc đầy cuộc tông khủng 
hoàng của chủ nghĩa tư bản thể giới 
bước sang thời kỳ mới. Thất bại 
hoàn toàn của Mỹ trong chiến 
tranh xâm lược Việt-rnam đánh 
dầu một bước ngoặt đi xuống 
của đế quốc Mỹ. Ngày nay. những 
người quan sát và nghiên cứu có cách 
nhìn ¡L nhiều khách quan đều thưa 
nhận rằng còn lầu mới có thề đánh 
giá hết hậu quả của cuộc chiến tranh 
Việt nam dối với đế quốc Mỹ. Có 
nhà kinh tế học MỸ dã tỉnh rằng Mỹ 
đã bị thiệt hại ở Việt-nam mấy trăm 
tỷ đô la. Nhưng tâm VÓC lịch sử một 


sự kiện như Việt-nam không thê đảnh 
giá hết bằng tiền. Cuộc chiến đấu của 
nhân dân ta đã chọc thủng phòng 
tuyến quàn sự phản cách mạng của 
đế quốc Mỹ ở một nơi xung yếu, làm 
phá sản một chiến lược toàn cầu xâm 
lược, làm đão lộn sự bố trí chiến 
lược của chúng trên thế giới, và do 


đó, cũng làm đảo lộn bố trí chiến lược - 


của nhiều nước khác. Chiến trường 
Việt-nam đã chón vùi uy tín khoa học 
quân sự của Mỹ, của quân đội Hoa- 
kỳ và bọn tướng lĩnh sừng số nhất 
của chúng. Cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-naam như một phòng thí nghiệm 


mồ xế phơi bày toàn bộ bản chất phát. 


xi của chủ nghĩa thực dân mới của 
Mỹ. Việt-nam uhư một tấm gương 
giúp đông đảo những người dân Mỹ 
binh thường thấy rõ chân tướng của 
những thế lực đang thống trị họ, của 
chế độ trong đó họ đang sống, một 
chế độ mà họ càng ngày càng hiều 
rằng nó không thẻ vừa là phát xít 
một trăm phần trăm đối với nhân 
đân Việt-nam, lại vừa dân chủ và tiến 
bộ đối với nhân đân trong nước. Một 
biều hiện tập trung của tính triệt đẻ, 
tinh thời đại, tính quốc tế của «vấn 
đề Việt-nam » là tác dụng « phân cực 
của nỏ ngay trong xã hội nước Mỹ. 
Cuộc chiến đấu chính nghĩa và thắng 
lơi của nhân đân ta góp phần thức 
linh nhân đân Mỹ và cách mạng hóa 
những lực lượng dân chủ. tiến bộ ở 
Mỹ. Nhà báo tư sản Mỹ có tiếng tăm 
Oan-lơœ Lip-man đã đoán trước rằng 
nếu người Mỹ không cùng nhau giải 
thích và nhất trí được với nhau về 
bài học Việt-nam, thì nước Mỹ sẽ bị 
“xâu xé ra từng mảnh ® Lời tiên đoàn 
đó đã được chứng minh một phần 
trong vụ Ơa-tơ-ghết. Nhưng tên sen 
đầm quốc tế Mỹ khỏng thê phân tích 
và rúi ra một cách đầy đủ bài học 
Việ nam má không tự nó phủ định 
nó. Vị vậy mà Hen-ri Kít-xinh-giơ, 
linh hồn chính sách đối ngoại của Mỹ 
những năm vừa qua, vẫn cho rằng: 
° bất kề công chúng đánh giá sự đính 


lu của Mỹ ở Việt-nam như thế nào 
không thề coi nước Mỹ là đang 
rút lui khỏi thế giới », mà chỉ có vấn 
đề là « điều chỉnh lại vai trò thế giới 
của Mỹ cho thích hợp với môi trường 
mới * mà thôi. 


Chiến lược cúa Mỹ trong “môi 
trường mới” những năm trước mắt 
là tập hợp các lực lượng để quốc chủ 
nghĩa, giữ thế cân bằng ở những khu 
vực có sự tranh chấp giữa các nước 
lớn, đầy lùi phong trào giải phóng Ở 
những khu vực, trọng yếu và củng cố 
hậu phương của chúng trước nguy 
cơ một cuộc khủng hoảng kinh tế và 


_xã hội mới. Một mặt, chúng -ra sức 


củng cố liên minh đế quốc chủ nghĩa 
dưới sự chỉ huy của Mỹ, ở Tây Âu 
bằng «chính sách Đại - tây - dương 
mới », ở châu Á bằng cách tăng cường 
vai trò đồng minh của Nhật-bản, buộc 
Nhật-bản và các nước Tây Âu phải 
chia bớt với Mỹ gánh nặng chuẩn bị 
chiến tranh. đồng thời qua đó, kim 
hãm sự phát triển kinh tế và sức 
cạnh tranh của các nước này chống 
lại Mỹ. Chúng ra sức nắm lại các lực 
lượng phẩn động tay sai ở các khu 
vực, tuyên bố * đính líu một cách có 
lựa chọn», bắt các chính phủ tay sai 
phải «chia sẻ nghĩa vụ? với Mỹ, phải 
tự mình đảm đương việc chống lại 
các lực lượng cách mạng trong nước 
với viện trợ vũ khí và tiền của Mỹ. 
Mặt khác, Mỹ tiếp tục đầy mạnh chính 
sách «hòa hoãn ®, mưu toan sử dụng 
ưu thể tương đối trên một sỏ mặt nào 
đó về kinh tế và kỹ thuật đề tác động 
đến chính sách đối nội và đối ngoại 
của một số nước xã hội chủ nghĩa : 
ra sức khoét sâu và tận dụng mâu 
thuẫn giữa các nươợc đề phục vụ lợi 
ích chiến lược toàn cầu của chúng. 
Nhưng chính sách cơ bản và lâu đải 
của Mỹ văn là bạo lực. Chúng không 
từ bỏ, không giảm bớt mà vẫn đầy 
mạnh chạy dua chuần bị chiến tranh 
thế giới bằng vũ khí hạt nhân. Tuy 
nhiên, với tình hình so sánh lực lượng 
ngày cảng bất lợi cho chúng. để quốc 
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. Mỹ khôòng thê không thấy rằng xông 
thẳng đến mội cuỏc chiến tranh thế 
giới lúc này là vô cùng nguy hiềm 
cho chúng. Ngúy cơ trực tiếp đối với 
các đân tộc là những cuộc phần kích 
cục bộ, những cuộc s chiến tranh nhỏ ?® 
mà Mỹ sẽ có thề tham gia một nửa 
và những chính biến phản cách mạng 
kiều Chi-lê, Thái-lan do Mỹ tô chức 
và thúc đầy. # Ngân sách quốc phòng », 
tức là ngân sách chuẩn bị chiến tranh 
của Mỹ, vẫn tiếp tục tăng. trong năm 
tài chính hiện nay là trên 100 tỉ đô 
la. Ngân sách dành cho những hoạt 
đông đen tối của CIA ở nước ngoài lên 
đến 7 tỈ đô la một năm. 


Ở phương Đông. bị đánh bật khỏi 
đất liền sau thất bại ở Đông-dương, 
Mỹ đã lập phòng tuyến ngoài khơi, 
bao gòm một chuỗi căn cứ từ Nam 
Triều-tHiên, Nhật-bản, Đài-loan, Phi- 
lip-pin.. trên Thái-bình-dương đến tận 
đảo Đi-ê-gô Gác-xi-a Ở Ấn-độ-đương, 
dựa vào ưu thế tương đối của hải quân 
và khôug quân chiến lược, bù cho 
cải oai danh hão của lục quân Mỹ đã 
bị vùi sâu chôn chặt trên các đồng 


ruộng và núi rừng Việt-nam. Kết hợp . 


với chiến lược quân sự là sự tăng 
cường xâm nhập thế giới thứ ba của 
các công ty tư bản lũng đoạn Mỹ và 
công ty nhiều nước do Mỹ khống chế, 
đề tăng cường bóc lột theo lõi thực 
dân mới, cạnh tranh với các nước 
tư bàn chủ nghĩa khác và tranh giành 
anh hưởng với các nước xã hội chủ 
nghĩa. Đằng việc triền khai chiến 
lược kinh tế, Mỹ mưu toan đầy mạnh 
sự nô địch về kinh tế, biến các nước 
« đồng mỉnh » trong khu vực Á, Phí, 
Alÿ la tính thành những nhà nước 
mà sự sống còn vẻ kinh tế hoàn toàn 
lệ thuộc vào Mỹ, nhờ đó mà Mỹ nắm 
chặt được vận mênh của họ về tất cả 
cc mặt quân sự, chỉnh trị và kinh tế. 
Vận dụng cùng một lúc chính sách 
(hòa hoãn ?®, lợi dụng mâu thuẫn. de 
đọa dùng vũ lực và mua chuộc bằng 
kinh tế, Mỹ đã thành công một phần 
ở Trung Đông, tạm thời chia rẻ được 
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các nước A-rập, lôi kéo một bộ phận 
giới cầm quyền một số nước A-rập. 
căm được người của Mỹ vào bán đảo 
Xi-nai. 


Rõ ràng đế quốc Mỹ tuy suy yếu 
nhiều vẫn rất ngoan cố và còn 
cố sức theo đuồi chiến lược toàn 
cầu phản cách mạng. Nhưng 
cũng rõ ràng lá, « sau Việt-nam », 
do các lực lượng cách mạng trên 
thế giới lớn mạnh hẳn lên, đế 
quốc Mỹ gặp những khó khăn 


.và mâu thuản chưa từng có 


trong việc thực hiện chiến lược 
đó. Sau thất bại ở Việt-nam. khả 
năng lựa chọn về chiến lược của Mỹ 
không còn nhiều. Khác với những 
lần thay đồi từ chiến lược ngăn chặn. 
giảng trả ồö ạt sang chiến lược phần 
ứng linh hoạt với ba loai chiến tranh. 
và từ chiến lược phản ứng linh hoại 
sang « học thuyết Ních-xơn ®, sự điều 
chỉnh chiến lược lần này của Mỹ 
thực chất chỉ là một bước lùi của 
“học thuyết Nịch-xơn», là “học 
thuyết Nich-xơn » bị tống cồ từ đất 
liền Đông-dương ra ngoài khơi đại 
lục châu Á. Ba cột trụ của « học thuyết 
Niích-xơn » là -chia sẽể trách nhiệm, 
chính sách hòa hoãn và sức mạnh của 
Mỹ. nay vẫn là ba cột trụ chống đỡ 
chiến lược toàn cầu mới của Mỹ, 
nhưng sau thất bại ở Việt-nam, những 
cột trụ ấy càng bị lung lay. Với so 
sanh lực lượng về mọi mặt ngày càng 
không có lợi cho Mỹ, những chủ bài 
của Mỹ về quân sự, kinh tế, khoa 
học — kỹ thuật đê thi hành “chính 
sách hòa hoãn », lợi dụng mâu thuần 
đối với các nước xã hội chủ nghĩa 
đã không mang lại hiệu quả như 
chúng mong muốn. Những đồng minh 
sừng số của Mỹ trước đây đã khó bảo, 
nay vì Mỹ bị suy yếu thêm, nhất 
định sẽ càng cứng đầu cứng cô thêm, 
họ cũng giành lại quyền đọc lập của 
mình. Sự “khủng hoẳng lòng tin » đối 
với để quốc Mỹ từ nội bộ nước MỸ 
đã lan rộng ra hàng ngũ những chỉnh 
quyền thân Alỹ. nhất là trong các 


nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh. Bằng chửng 
la khuynh hướng ly tâm xa rời «cực 
quyền lực * của Mỹ đề đi theo con 
- đường trung lập, đang phát triền. 


Đế quốc Mỹ muốn sàng lọc lại hàng 
ngũ tay sai, đề quyết định xem những 
trường hợp nào là «đáng cho Mỹ 
dinh líiu? mà không bị phản đối. 
Nhưng trong khu vực Á, Phi. Mỹ la 
tinh ngày nay, không một tập đoàn 
cầm quyền nào theo Mỹ, trung thành 
với Mỹ mà lại không chống lại dân 
tộc, chống lại nhân dân và bị nhân 
đàn chống lại. Cũng khó có thể có 
một vụ dinh liu» nào của Mỹ ở 
nước ngoài * sau Việt-nam ® mà không 
bị nhân dân Mỹ phản đối. Nhỏ và 
chớp nhoáng như vụ tàu May-a-ghết 
ở Cam-pu-chia được chính quyền 
Pho — Kit-xinh-giơ ra công quảng cáo 
im ï đề kích động tỉnh thần sô vanh 
của nhân dân Mỹ, mà rốt cuộc vẫn bị 
lèn án kịch Hệt ở ngay quốc hội Mỹ. 


Cái ám ảnh các nhà vạch chiến 


Ừ sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
ba dòng thác cách mạng là hình 

thái tác động của cuộc đấu tranh giai 
cấp giữa giai cấp công nhân và giai 
cấp tư bản trên quy mô toàn thế giới. 
Mỗi một dòng thác là một lực lượng 


:ụ thề tiến hành đấu tranh ở một khu: 


vực của thế giới vì những mục tiêu 
trực tiếp không giống nhau và ở những 
quá trình phát triền khác nhau. Mỗi 
lực lượng có vị trí lịch sử riêng trong 
cuộc đấu tranh chung và quyết định 
trực tiếp chiều hướng phái triền của 
từng nước, từng khu vực, đồng thời 
tham gia quyết định chiều hướng phát 
triền chung của lịch sử loài người. 


Sức mạnh tông hợp của thời đại 


lược Mỹ hiện nay khi họ cân nhắc 
một cuộc ® dính liu ? ở nước ngoài. là 
một trận xâu xé lắn nhau trong nội 
bộ nước Mỹ như đã xây ra và kéo 
đài suốt thời kỷ Mỹ xâm lược Việt- 
nam. Điều đó có nghĩa là cuộc chiến 
đấu và chiến thắng của nhân dân 
Việt-nam đã làm cho mọi chiến lược 
toàn cầu của đế quốc Mỹ, từ nay 
không còn tìm thấy hàu phương an 
toàn ngay cả trên đất Mỹ. 

Những khó khăn và mâu thuẫn của 
Mỹ trong việc thực hiện chiến lược 
toàn cầu điều chỉnh là phần ánh đồng 
thời là sản phầm thế suy yếu và bị 
động lúng túng chưa từng thấy của 
Mỹ trước cuộc tiến công từ nhiều 
phía của ba dòng thác cách mạng. 
Song, do bản chất không thay đồi của 
nó, chủ nghĩa đế quốc Mỹ vẫn chưa 
từ bỏ ý đồ làm sen đầm quốc tế. Điều 
đó đòi hỏi các lực lượng cách mạng 
phải nâng cao cảnh giác và tiếp tục 
chiến lược tiến công bằng sức mạnh 
tổng hợp của ba dòng thác cách mạng. 


chính là kết quả sự kết hợp lực lượng 
của cả ba dòng thác và sự phối hợp 
các hình thức đấu tranh. Sức mạnh 
đó trong hơn nửa thế kỷ qua đã làm 
thay đồi hẳn cục diện trên trái đất; 
đầy lùi chủ nghĩa để quốc từng bước 
và buộc chúng phải liên tiếp, điều 
chỉnh chiến lược. „ 


« Ba mươt năm sau chiến tranh thế 
mới thử hai, nhất là sau thắng lợi 
của cách mạng ba nước Việt-nam, 
Lào, Cam-pu-chia, trên thể giới đã 
xuất hiện một biến dồi mới trong sự 
so sảnh lực lượng có lợi cho cách 
mạng. một bước phát triền mới trong 
cuộc đấu tranh của nhân dân thế 
giới vì hòa bình, độc lập dân tộc. đân 
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chủ và chủ nghĩa xã hội » (5). Tình 
hình mới đang tạo ra những điều kiện 
thuận lợi hơn bao giờ hết đề nhân 
đân thế giới đầy mạnh cuộc tiến 
công của cả ba dòng thác cách 
mạng. Với sự cô vũ và những kinh 
nghiệm phong phú của Việt-nam về 
đánh Mỹ và thắng Mỹ, phong trào độc 
lập đân Lộc đang ở cái thế thừa thắng 
xông lên. Phong trào công nhân và 
phong trào dàn chủ ở cúc nước tư 
bản chú nghĩa đang đứng trước một 
bước phát triển mới rất quan trọng. Đã 
và đang xuất hiện những hình thức 
đấu tranh vô cùng phong phú của quần 
chúng, đấu hiệu của một cao trào cách 
mạng trên quy mô thế giới. Đây là lúc 
nội dung mới tự mở đường xuyên qua 
những hình thức cũ, và những hình 
thức cũ có thê chứa đựng một nội 


dung cách mạng mới. Đây là bằng: 


chứng của một thời kỳ mà cuộc sống 
của các đân tộc đang trải qua những 
bước nhảy vọt về chất. Cuộc kháng 
chiến chống Mỹ. cứu nước của nhân 
đân Việt-nam, với mặt trận nhàn dân 
thế giới ủng hộ Việt-nam hình thành 
trong thực tế và hướng mũi nhọn vào 
bộ phận chủ yếu của chủ nghĩa dế 
quốc đã làm dãy lên cả một lực 
lượng tông hợp của thời đại, đó là 
một hình thái tiến công mới về chiến 
lược. sách lược, về phương pháp đầu 
tranh, v.v... chưa từng thấy trong 
thời đại chúng ta. 


Phong trào các nước không liên 
kết từ chỗ là một tô chức có tính 
chất trung lập thụ động của giai cấp 
tr sản dân Lọc cảm quyền ở một số 
nước mới giành được đọc lặp chính 
trị, vừa chống để quốc vừa chống cộng 
sẵn. đã phát triền thành một. phong 
trào rộng lớn, đầy tính chủ động 
sảng tạo của thế giới thứ ba, chịu ảnh 
hưởng ngày càng lớn của các nước 
thành viền xã hội chủ nghĩa. Phong 
trào không liên kết hiện nav màng 


một nội dung tích cực, nội dụng 
chòng chủ nghĩa để quốc, chống 
chủ nghĩa thực dàn cũ và mới, 
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ngày càng hướng mũi nhọn vào đế 
quốc Mỹ, giành độc lập chính trị và 
độc lập kinh tế. Ở hội nghị Li-ma, tiếp 
theo hội nghị cấp cao An-giê rồi nghị 
hội Cô-lông-bô, một mặt trận quốc 
tế các nước không liên kết đã đi vào 
giai đoạn tổ chức, mở một cuộc tiến 
công toàn cầu vào hệ thống thế giới 
của chủ nghĩa thực dân mới trong 
các lĩnh vực năng lượng và nguyên 
liệu là hai lĩnh vực cốt tử đối với 
nên kinh tế công nghiệp tư bản 
phương Tây. Ở nhiều nước tư bản 
chủ nghĩa phát triêền đã có khả năng 
tập hợp các lực lượng cảnh tả chung 
quanh một cương lĩnh chính trị cụ 
thẻ và đã giành được những thắng lợi 
đảng kế trong các cuộc vận động 
bầu cử vào các cơ quan lập pháp của 
chính quyền tư sản. Phong trào quản 
chúng phát triên khá mạnh: trong 
những cuộc đầu tranh kinh tế và đấu 
tranh chính trị rộng lớn. Phong trào 
thanh niên Thái-lan dánh sập chế đỏ 
độc tài Tha-nom — Pra-phat, phong 
lrào quần chúng kếthợp với các lực 
lượng yêu nước trong quân đội đánh 
đỗ chủ nghĩa phát xiL ở Bö-dào-nha, 
thắng lợi kỷ điệu của nhân dân Lào 
và nhân đân Cam-pu-chia... là những 
hiện tượng «mới ?., Chưa bao giờ 
cuộc đấu tranh của hàng nghìn triệu 
quan chúng lại sắng tạo ra những hình 
thức tiến công cách mạng muôn màu 
nghìn về như những năm gần đây, đòi 
hỏi các tŠ chức tiên phong của giai 
cấp công nhàn phải tông kết và phái 
huy. Những lực lượng cách mạng mới 
xuất hiện ở khắp nơi trong thanh 
niên, trong trí thức, trong hàng ngũ 
quản đội của giai cấp thống trị. Chủ 
nghĩa để quốc, chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn Nhà nước đang lâm vào 
cuộc tổng khủng hoảng toàn điện và 
sâu síc chưa từng thấy. Nó hoàn toàn 
bất lực trước hàng loạt vấn dẻ sống 
còn của các dân lộc, của xã hội loài 


(5) Nghị quyết Đại hội đại biều toản quốc 
lần thứ !V của Đảng cộng sản Việt-nam. 
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người đòi hỏi phải được giải quyẻt, 
Trong lĩnh vực sản xuất vật chất 
cũng như trong tất cả các lĩnh vực 
hoạt động chính trị. văn hóa, xã hội, 
hơn lúc nào hết. đày chính là lúc, 
như Lê-nin đã nói, «chủ nghĩa xã 
hội hiện ra ở tất cả các đầu đường 
của chủ nghĩa tư bản đương thời Đ. 
Quần chúng đông đảo ngày càng 
hướng về các đảng mác-xít — lê-ni- 
ni vì họ nhận ra : chỉ có chủ nghĩa 
xã hội khoa học mới giải quyết nồi 
những vấn đề nóng hồi đang đặt ra 
trước loài người. Hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới đang có những bước 
tiến rất lớn vẻ mọi mặt trong còng 
cuộc xây dựng xã hội mới. Trước Xã 
hội tư bản chủ nghĩa chìm sâu vào 
tổng khủng hoảng. chủ nghĩa xã hội 
vững vàng và lớn mạnh không ngừng 
trong thực tiễn đang tự chứng mình 
là tiền thản của cái mà nhiều học giả 
liến bộ ở phương Tây thường gọi là 
“một nền văn minh toàn cầu " mà 
loài người đang tìm kiểm và phải tìm 
cho ra vì sự sống cỏn và phát triền 
của minh. 


(ải cấp tư sản là giat cấp bóc lột 
cuoi cùng trong lịch sử. Nó đã có mội 
Vai trỏ rất lớn trong lịch sử loài 
người. đã thay đôi cả bộ mặt trái đất 
bằng nên đại công nghiệp tư bản chủ 
nghĩa. Nó đã bành trướng sự thông 
trị ra kháp nănn châu. Nó có một bộ 
mảy thóng trị cực kỷ lợi hại của mãy 
trắm năm chuyen chính tư sẵn. Nó 
# CÔ sức giảy dụa trước khi chết, 


Chủ nghĩa đế quốc Mỹ có ý thức 
giai cấp đầy đủ vẻ trận chiến đấu cuöi 
cùng này. Tuy đã suy yếu đi rất nhiều, 
nó vẫn còn thực lực của một tên đẻ 
quốc toàn cầu. Sự phản kích của nó 
sẻ điển cuông và dai đẳng. Sta-lin 
đã phán đoán rằng đến khi nào các 
nước xã hội chủ nghĩa trở thành hệ 
thống thế giới trở lại bao vậy các 
nước tư bán chủ nghĩa còn lại, thị 
nhiều vấn đẻ về chiến lược và sách 
lược phải được xem xét lại cho phù 


¬ 


hợp với tình hình so sảnh lực lượng 
đã biến đôi. Tình hình thế giới hiện 
nay chưa phát triền đến mức đò đó. 
Nhưng xu thế đã rõ ràng và không 
thề đìo ngược. Chiến lược tiến công 
đã đưa các lực lượng cách mạng thể 
giới đứng trước những khả năng phát 
triền thuận lợi hơn trước rất nhiều. 
Ngày nay lại càng phải tiếp tục 
chiến lược tiến công, đề dấy lên 
một cao trào cách mạng vĩ đại đầy 
lùi từng bước, đánh dỗ từng bộ phận 
chủ nghĩa đế quốc. làm thất bại 
chiến lược toản cầu mới và những 
cuộc phản kích của chúng, giữ vững 
hòa bình và tạo ra những bước phát 
triển mới. 


Trong cuộc tiến công chung của ba 
dòng thác cách mạng trên thể giớt, 
bốn mục tiêu của thời đại gắn chặt 
với nhau. 

Cuộc sống ngày cảng khẳng định 
Lính hiện tiƒc của khả năng ngăn 
ngừa chiến tranh thế giới, giữ 
gìn hòa bình lâu đài cho các dân 
tộc, của chỉnh sách cùng tỏn tại hòa 
bình giữa các nước có chế độ xã hội 
khác nhau. Hòa bình không chỉ là kết 
quả của phong trào dàn chủ chống 
chiến tranh, mà chủ yếu là kết quả 
của phong trào đấu tranh cách mạng 
của tất cá các lực lượng chống 
để quốc, của chiến lược tiến công 
dánh lùi từng bước, dánh đồ từng bộ 
phận chủ nghĩa để quốc, làm phá sản 
từng chính sách chiến tranh, làm thất 
bại bất cứ loại chiến tranh nào do 
để quốc gây ra, tiền tới làm thất bại 
toàn bộ chính sách gây chiến của 
chúng. Bằng cách nâng cao cành giác, 
kiên trì đấu tranh, tö chức và rên 
luyện quần chúng trong dấu tranh 
cách mạng, các lực lượng cách mạng 
eó khả năng làm thất bại mọi Âm 
mưu gày chiến và xàm lược của bọn 
để quốc. 

Đọc lập dân tộc là mục tiêu dâu 
Liên của nhận đân nhiều nước. Bàng 
chính sách thực dân mới và chiến 
lược toàn cầu phản cách mạng, để 


47 


quốc Mỹ vẫn ra sức duy tri những vị 
trí thực dân của chúng, lôi kéo các 
nước độc lập đân tộc vào quỹ đạo của 
chúng, xâm phạm chủ quyền các 
nước, tìm cách chia rẽ và phá hoại 
các nước xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, 
độc lập dân tộc là một khầu hiệu cách 
mạng đáp ứng đúng yêu cầu bức 
thiết của nhân dân các nước trên thế 
"giới. : 

Dân chủ là một yêu cầu quan 
trọng gắn liền với độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Trong các nước 
đang đấu tranh đề vứt bỏ xiềng xích 
của chủ nghĩa thực dân, dân chủ là 
một nội dung cơ bản đề động viên 
đông đảo quần chúng đứng lên chống 
đế quốc và tay sai, vì thế dân chủ 
trước hết phải là đân chủ của nhân 
dân lao động, lực lượng chủ yếu đấu 
tranh giành độc lập dân tộc. Trong 
các nước tư bản, đế quốc thì dân chủ 
là một khầu hiệu đấu tran cách mạng. 
là ngọn cờ tập hợp những lực lượng 
đồng dảo trong nhân dân chung quanh 
giai cấp công nhân đề đầu tranh nhằm 
đầy lùi từng bước chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn Nhà nước, giành thắng lợi 


bộ phận, tạo tiền đề và điều.kiện đc 
tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn 
cho chủ nghĩa xã hội. 

Chủ nghĩa xã hội đã trở thành 
mục tiêu đấu tranh trực tiếp của tãi 
cả các nước. Mọi phong trào độc lập 
dân tộc. dân chủ chân chính đều gắn 
liên với chủ nghĩa xã hội, đều hướng 
tới chủ nghĩa xã hội. Con đường tiến 
lên chủ nghĩa xã hội là con đường 
bảo đầm cho các dân tộc có độc lập 
thật sự, có dân chủ thật sự, có đời 
sống ấm no, hạnh phúc. 

Dựa vào sức mạnh tồng hợp của 
ba dòng thác cách mạng, tiếp tục vận 
dụng đúng đắn chiến lược tiến công. 
chĩa mũi nhọn vào kể thù chủ yếu 
của loài người là đế quốc Mỹ, giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động 
các nước nhất định sẽ đưa cao trào 
cách,.mạng lên một bước mới, giành 
được những thắng lợi ngày càng to 
lớn trên con đường đấu tranh cho 
những mục tiêu của thời đại là hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội, đầy lùi từng bước, đánh 
đồ từng bộ phận, đi tới đánh đồ hoàn 
toàn chủ nghĩa để quốc trên thế giới. 


_._nn HH ướn PHẾ: HH . 


XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


MỖI xã hội đều có một chế độ, một 

nền kinh tế, một nền văn hóa 
và những con người phù hợp với 
nó. Ở nước ta, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội là xây dựng chế độ làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
nên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
xày đựng nền văn hóa mới và xây 


PHONG-CH ÂU 


dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Cho nẻn, việc xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ 
cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hồ 
Chủ tịch cũng nói: *Muốn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có 
những con người xã hội chủ nghĩa ›(1). 


I— CÁI «MỚI» CỦA CON NGƯỜI MỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Phải ở dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, con người mới có điều kiện 
đề sống như một con người, mới có 
khả năng đề trở thành con người mới 
thật sự. Cái “mới? của con người 
mới xã hội chủ nghĩa là một sự nhảy 
vọt tử tình trạng con người sống 
chưa hoàn toàn và đầy đủ như là 
con người sang tỉnh trạng sống hoàn 
toàn và đầy đủ như là con người, một 
sự nhảy vọt từ địa hạt con người là 
con rối, là trò chơi trong tay các quy 
luật khách quan của tự nhiên, của xã 
hội sang địa hạt con người chủ động 
tìm nắm và tác động được vào các quy 


luật ấy. Cái “mới ? của con người 


mới xã hội chủ nghĩa là ở chỗ con 
người Uuïnh uiễn thoát khỏi giới động 
0uật, thật sự làm chủ +ä hội, làm chủ 
thiên nhiên, làm chủ bản thân. 

Hàng triệu năm, người vượn lang „ 
thang kiếm ăn ở trong rừng rậm. 
Nhờ sự phát triền của bàn tav, bộ óc 
và với quá trình lao động, vượn trở 
thành người. Con người ngày càng 
bỏ xa loài vật ở chỗ không «lợi 
dụng » giới tự nhiên mà bắt giới tự 
nhiên phục vụ những mục đích của 


(1) Hà-chi-Minh : Và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tà xôy dựng chủ nghĩa x6 hội, nhà 
xuất bản Sự thạt, Hà-nội, 1976, tr. 125. 
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mình, ® thống trị » giới tự nhiên. Con 
người *in cái dấu của mình” vào 
giới tự nhiên ở tãt cả những nơi mà 
mình có mặt, Đánh giá những kỳ công 
đó của con người, F Ăng-ghen viết: 
« ChỈ có con người mới đạt được chỗ 
in cái đâu của mình vào giới tự nhiên. 
- không chỉ bằng cách di chuyền thế 
giới thực vật và động vật từ chỗ này 
sang chỗ khác mà còn làm biến đồi 
cả điện mạo. khi hậu của nơi họ Ở, 
làm biến đôi cả các thú vật và cây 
có, và làm biến đôi tới một mức độ 
mà kết quả của hoạt động của họ chỉ 
có thê biến mất, khi nào toàn bộ 
trải đất bị liêu vong ®, (2) 


Kế từ khi có xã hội loài người, 
hàng mấy nghìn năm đã trôi qua, con 
_người lao động ở nhiều nơi vẫn chưa 
được làm chủ xã hội, làm chủ bản 
thân. Chế độ tư hữu về công cụ và 
tư liệu sản xuất, sự ra đời của các 
giai cấp bóc lọt đã đẫn đến sự tha 
hóa con người dưới nhiều dạng về. 
lười chế đò chiếm hữu nỏ lệ, chế độ 
phong kiến. con người phải làm việc 
Vỏ cùng cực nhọc. Dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa, trong điều kiện sản 
xuất cơ giới, người còng nhân trở 
thành một vật phụ thuộc sống của 
những thiết bị bằng thép, phải bán sức 
lao động và là một thứ tư liêu sản 
xuất, một thứ hàng hóa của bọn chủ 
tư bản. Chạy theo lợi nhuận tối đa, 
gianh giật thị trường, cướp đoạt 
nguyên liệu, giai cấp tư bản lũng 
đoạn không từ bó một hành động đã 
man nào đối với con người. Tự do 
buỏn bản cạnh tranh được khuyến 
khích, nạn khủng hoàng, nạn lạm 
phát, nạn thất nghiệp luôn luôn đe 
dọa cuộc sống của những người lao 
“động. Ƒ. Ắng-ghen đã phẻ phản cái 
xí hỏi “ca lớn nuốt cá bé », ( người 
với nưười là chó sói với nhau » này : 
« Khi Đác-uyn chứng mình rằng sự tự 
do cạnh tranh, sự dâu tranh đề sinh 
tồn, -- ma các nhà kính tế học cho 
là một thành tích vĩ đại nhất của 
lịch sứ. là một trạng thái bình thường 
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của giới động uát, thì ông cũng không 
ngờ rằng như thế là ông đã châm 
biếm chua chát như thế nào nhân 
loại, nhất là dồng bào của ông». Và 
F. Ảng-ghen nhấn mạnh : « Chỉ có tô 
chức nền sản xuất xã hội một cách 
tự giác — tồ chức sao cho sẵn xuất 
và phân phối đều được kế hoạch 
hóa. — thì mới nâng con người lên 
trên giới động vật về mặt xã hội, 
cũng như bản thân sự sản xuất đã 
nâng con người lên trên giới động 
vật vẻ mặt chủng loại. » (3) 


Lời chỉ dẫn của F. Ăng-ghen mầi 
đến thế kỷ thứ 20 mới dược Đảng 
của giai cấp vô sản ở hơn mười nước 
thực hiện thắng lợi. Ước mơ của 
loài người xây đựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa đã thành hiện thực Lật đồ 
chính quyền phần đông. xây dựng 
chính quyên chuyên chính vô sản, 
nhân dân lao động đứng đầu là giai 
cấp công nhân. tử những giai cấp bị 
trị trở thành những giai cấp nắm 
quyền làm chủ xã hội. Với chủ nghĩa 
xã hội. đúng như F.Ăng-ghen nỏi: 
«Một khi xã hội đã nắm quyên sở 
hữu các tư liệu sản xuất, thì nên sản 
xuất hàng hóa cũng bị tiêu điệt, và 
do đó tình trạng sẵn phầm chỉ phối 
người sản xuất cũng bị tiêu diệt. 
Tình trạng vô chính phủ trong nòi 
bò nền sản xuất xã hội được thay thể 
bằng sự tô chức có kế hoạch và có 
y thức. Cuộc đâu tranh đẻ sống còn 
của cá nhân châm dứt. Nói theo một 
ý nghĩa nào đó, thì như thế là lần 
đầu tiên con người vĩnh viên thoát 
khối giới động vật, chuyên tử những 
điều kiện sinh sống của loài vật lên 
những điều kiện thật sự là của loài 
người. Những điều kiện sinh sống 
chung quanh người ta, từ trước đến 
nay vẫn chỉ phối người ta. giờ đây 


(2) C. Mác và F. Ăng-ghen : Tuyền tập, 
nhà xuất bản Sự thạt, Hà-nội, 1971, tập 
2, trang 825. 

(3) C, Mác và F. Ăng-ghen: Sách dã 
dán. trang Ô7. 
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sẽ do người ta chỉ phối và kiềm soát ; 
lần đầu tiên con người trở thành 
ngươi chủ thật sự và có ý thức đối 
với tự nhiên, bởi vì họ đã trở thành 
những người chủ cuộc sống của chính 
mình ở trong xã hội. (...) Đó là bước 
nhày vọi của loài người lừ vương 
quốc của tất yếu sang vương quốc 
của tự dos. (4) Đồng chí Lê-Duần 
đã đảnh giả cao bước nhảy vọt này : 
'«~ một bước nhảy vọt vĩ đại nhất 
lữ chế độ người bóc lột người từng 
tồn tại máy nghìn năm nay sang chế 
đô làm chủ tập thề của người lao 
động, Đó là chế độ làm chủ cao nhất 
của loi người từ xưa đến nay; làm 
chu xã hội, làm chủ thiên nhiên, làm 
chủ bản thân. Ð (5) 

Rhải quảt hóa toàn bộ lịch sử của 
loài người từ khi con người xuất 


hiện cho đến lúc xã hội không còn 
có giai cấp bóc lột, là xã hội xã hội 
chủ nghĩa rồi cộng sản chủ nghĩa, 
con đường đấu tranh giành lấy quyền 
sống như một con người rỗ ràng cũng 
là con đường đấu tranh giành lấy 
cái “mới ?* cho con người đề xây 
đựng lên những con người mới thật 
sự, những con người lao đông làm 
chủ tập thê. Con người mới xã hội 
chủ nghĩa gắn chặt với chủ nghĩa xã. 
hội, với giai cấp công nhân. Chỉ có 
giai cấp công nhân mới lãnh đạo được 
nhân dân lao động đào huyệt chôn 
chủ nghĩa tư bản, xây dựng một xã 
hội không có người bóc lột người, 
mới làm được sứ mệnh lịch sử giải 
phóng loài người, cải `tạo thế giới. 
Giai cấp còng nhân xã hội chủ nghĩa 
là mẫu hình của con người mới. 


H — THẾ NÀO LÀ CON NGƯỜI MỚI 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM? 


_* on người mới xã hội chú nghĩa 
là (0h người Việt-nam mới mà những 
lít trưng nỗi bật là : làm chủ tập thê, 
lao động yêu nước xã hội chủ nghĩa 
tà tỉnh thần quốc tế vô san, Đó cũng 
là sự kết tỉnh và phát triển những gì 
vn đẹp nhất trong tàm hôn và cốt 
tịch Việt nam hun đúc qua bốn nghìn 
tâm lịch sử Ð, (6) Nội dung cụ thể 
4 COn người mới, phầm chất, điều 
lặn cần phải có của con người mới 
'9 thề liệt kê ra rất nhiều. song đi 
sâu Vào những đặc trưng nói tren, 
thủng tạ cũng đủ hình dung và khắc 


' lên con người mới xã hội chủ, 


nghĩa Việt-nam. 


KT ñgườởi mới xã hội chủ nghĩa 
chủ Đềnh, trước hết là con người tàm 
l SP thề. Nội dụng của làm chủ 
â hhhg xã hội chủ nghĩa bao gồm 
té ° mắt: làm chủ chính trị. kinh 
' ản hóa, xã hội: làm chủ xã hội. 


làm chú thiên nhiên. làm chủ bản 
thân ; làm chủ trong phạm ví cả nước, 
trong mỗi địa phương, mỗi cơ sở ; 
kết hợp hữu cơ quyền làm chú tập 
thề với quyền tự do chân chỉnh của 
lừng người. Tư tưởng làm chủ tập 
thẻ mã chúng ta xây dựng là tư 
tưởng làm chủ tập thể trên lập trường 
giai cấp công nhân. Nó không những 
chống lại ý thức làm chủ ca thẻ của 
bọn tư bản và của những người sản 
xuất nhỏ, mà còn chống lại cả từ 
tưởng « tập thể” theo lối phường hội, 


(4) F. Ảng-ghen : Chống Đuy-rinkh, nhà 
xuất bản Sự thạt, Hà-nại. 1971, trang 
482 — 48. 

(5) [Lêe-Duần: Đảng lao đọng Fiệt¬nain 
người lãnh đạo tả tò chức mọi thắng lợi của 
cuộc cách mạng Viei-nam, tạp chí Học tập, 
số 2-1975, trang 18. 

(6) Báo cáo chính trị của Đan chấp 
hành trung ương tại Đại họi lăn thứ 1V 
của Đảng. 
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đem tập thề nhỏ của mình tách rời 
sự lãnh đạo tập trung của Nhà nước 
vô sẵn, đem lợi ích của tập thề này 
đối lập với lợi ích của tập thê kia 
Con người mới làm chủ tập thê là 
con người biết giải quyết đúng đắn 
mối quan hệ giữa cá nhân và tập the, 
biết đặt lợi ích của tập thê, lợi ích 
của xã hội lên trên hết. Đó là con 
người trung thành vô hạn với sự 
nghiệp của giai cấp công nhân và dân 
"tộc, sống và làm việc theo tính thần 
làm chủ tập thề * mỗi người vi mọi 
người, mọi người vì mỗi người ». Con 
người mới làm chủ tập thê kịch liệt 
phản đối tư tưởng thu vén cho cá 
nhân, tư tưởng nặng về đòi quyền 
lợi, nhẹ về mặt nghĩa vụ, nặng về 
đòi hưởng thụ, nhẹ vẻ mặt công hiến. 
tư tưởng kề công với Đẳng. với dân, 
tỉnh thần vô trách nhiệm trước công 
việc chung v.v... Chủ nghĩa cá nhân 
là kẻ thù không đội trời chung của 
tư tưởng làm chủ tập thê. 


Con người mới làm chủ tập thể là 
con người có cuộc sống tập thể và cá 
nhân hài hòa và phong phú nhất. 
Không phải vì đề lợi ích tập the lên 
trên hết mà con 
được quyền nghĩ đến cuộc sống cá 
nhân, gia đình, đến sự phát triền 
toàn điện cá nhân, phát huy sở trường 
và năng khiếu cá nhân. Chính trong 
quả trình phát huy quyền làm chú 
Lập thể, cá nhân con người được 
phát triền toàn điện, con người có 
điều kiện tự đo tìm tòi, sảng tạo, phát 
huy sở trường năng khiếu của minh. 
Người cộng sản là người nhận thức 
sâu sắc hơn ai hết chàn lý: * Sự phát 
triển tự do của mỏi người là điều 
kiện cho sự phát triên tự do của tất 
ecñ imnọi người. » (7) 

Con người mới làm chủ tập thẻ là 
con người có tư tưởng và tình cảm 
cao đẹp, được vũ trang bằng thế 
giới quan Mác — Lê-nin, nhân sinh 
quan cộng sản chủ nghĩa. Với thế 
iới quan Mác — Lê-nin, một thế giới 
quan khoa học tiên tiến nhat cua thời 
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người mới không . 


đại, một thế giới quan thù địch với 
mọi thế lực phản động và mê tín. 
hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh vạn 
năng của tri tuệ con người, con người 
mới mở rộng tầm mắt nhin vũ trụ. 
nhìn thế giới, nhìn con người, dũng 
cảm tiến lên phía trước làm chủ xã 
hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
bản thân. Với nhân sinh quan còng 
sản chủ nghĩa, con người mới hăng 
say sống và hành động thực hiện lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản 
chủ nghĩa. c2 một tình thương vêu 
sâu sác đối với đồng bào, đồng chí 
đối với nhân dân lao động nước mình, 
và trên thế giới. Đối với gia đình, 
con ngườ!: mới có trách nhiệm đầy 
đủ và tình yêu chân thật trong quan 
hệ vợ chồng, có trách nhiệm cao đối 
với việc xây dựng con cải mình thành 
những con người mới. 


Trách nhiệm làm chủ tập thề rất 
nặng nề đòi hồi con người mới phải 
có tri thức, năng lực làm chủ, có thề 
lực tốt. Xã hội tiến lên không phải 
theo chủ quan của con người mà là 
theo quy luật khách quan. Thiền 
nhiên. bản thân con người cũng vận 
động theo quy luật. Muốn làm chủ 
xã hội. làm chủ thiên nhiên, làm chủ 


-bản thân, con người mới phải tìm 


hiều, nắm ữửng quụ luật của xã hội, 
của thiên nhiên, của tư duv... Nắm 
quy luật chưa đủ, còn phải nấm thực 
tiên; thực tiễn rất sinh động. diễn 
biến thay đổi từng phút, từng giờ. 
Muốn nắm được quy luật, thực tiễn, 
cần có trí thức về khoa học xã hội, 
khoa học tự nhiên. khoa học kỹ thuật. 
Nếu không có tr¡ thức thì dù có thực 
tiễn. chúng ta vẫn không nhìn thấy 
được đúng đắn và sâu sắc, sự vật vàn 
động lắp di lắp lại hàng ngày trước 
mắt mà vẫn không tìm ra quy luật. 
Dối với đẳng viên, nắm được quy 
luật. nắm được thực tiễn, hai mặt đó 


(7) C. Mác và F. Ẳng-ghen: Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản, nhà xuất bản Sự thạt, 
Hà-nọi, 1974, trang 8Ì. 


rãi cần nhưng chưa đủ, còn phải biết 
đề ra nhiệm Đụ, chủ trương chính sách 
đung, biết tồ chức thực hiện, nghĩa là 
phải tạo ra phương tiện đề thực hiện 
chủ trương. đường lối đó và làm cho 
mọi người có nhiệt tình cách mạng 
(do. giảo dục, thuyết phục, vận động 
quần chúng say sưa làm cách mạng. 
Đề thực hiện những ước mơ, hoài 
bão, đấu tranh không mệt mỏi cho lý 
lưỡng. con người mới cần có một 
sức khỏe đồi dào. Muốn làm tối 
những điều đó, chúng ta phải đứng 
vững tren lập trường vô sản, chống 
chủ nghĩa cá nhân. « Nếu đứng trên 
lập trường tư sẵn thi không nắm dược 
quy luật cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
và dù có nắm được kỹ thuật thì 
cũng là để phục vụ cho giai cấp tư 
sản: nếu đứng trên lập trường tư sẵn 
thì đường lối sẽ khác, việc tô chức 
thực hiện cũng sẽ khác và không thề 
đóng viên được nhiệt tình cách 
mạng của quần chúng ». (8) 


Con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việ-nam là con người guéu lao dộng. 
Lao đông bao giờ cũng là nguồn sống 
cua xã hội. Xã hội nô lệ tồn tại chủ 
yếu trên lao động thặng dư của 
những người nô lệ, xã hội phong 
kiến tön tại chủ yếu trên địa tô do 
nóng dân tạo ra, xã hội tư bản chủ 
nghĩa trên giá trị thặng dư do vô sản 
lạo ra. Chủ nghĩa xã hội là sự thay 
thể lao động làm thuê bằng lao động 
cho minh, cho xã hội do mình làm 
chủ. Đó là sự thay đôi cực kỳ lớn 
lao trong lịch sử loài người. Lao động 
lại càng có ý nghĩa sâu sắc đối với 
nước ta, một nước vừa trải qua ba 
mươi năm chiến tranh ác liệt, từ 
một nền kinh tế phổ biến là sản xuất 
nhỏ tiến thẳng lên sản xuất lớn xã 
họi chủ nghĩa, bổ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa. Mặt khác, lao 
đong là điều kiện đề phát triền nhân 
vách. hình thành và củng cố những 
phầm chất cao đẹp của con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Dưới chế độ 
tã hội chủ nghĩa, lao động là mội 


phạm trù đạo đức biều hiện trên ba 
mặt: lao động là phương tiện hình 
thành các phầm chất đạo đức của 
nhàn cách, lao dộng là hình thức 
biều hiện của các phầm chất này, lao 
động là fiẻu chuẩn về giá trị đạo đức 
của nhân cách. 

Cho nên. con người mới phải có 
quan điềm lao động đúng đắn. Như 
trên vừa nói, xã hội xã hội chủ nghĩa 
là xã hội của những người lao động 
tự do, trong đó lợi ích cá nhân và lợi 
ích xã hội là nhất tri, lợi ích của mỗi 
người lao động cùng gia đỉnh mình 
với lợi ích của tập thể sản xuất và 
lợi ích của Nhà nước là nhất trí. Với 
tư cách là người làm chủ đất nước, 
mỗi người không phải làm việc cho 
mình, cho bà con thân thuộc ® của - 
mình mà cho cả những «bà con xa? 
nghĩa là cho toàn xã hội. Xã hội giàu 
có, từng người mới sung túc. Xã hội 
chăm lo đời sống cho từng người; 
từng người phải làm việc hết sức 
mình cho xã hội. Con người mới phải 
coi lao động vì lợi ích chung của xã 
hội là quyền lợi oà nghĩa 0uụ 0 oang 
của mình. 

Con người mới còn cần có thải độ 
lao dọng mới. Đó tà thái độ lao động 
của con người làm chủ tập thê, hết 
sức trân trọng lao động của người 
khác, chăm lo sự phát triền toàn điện 
của mọi người lao động, hết sức quý 
trọng và báo vệ tài sản xã hội chủ 
nghĩa, tự giác lao động với một nhiệt 
tình cách mạng cao, lao động dũng 
cẩm, sáng tạo, có kỷ luật, có kỹ thuật, 
có năng suất cao, có ý thức tập thê 
và tính thần hợp tác xã hội chủ 
nghĩa, lao đòng với tính thần thi đua 
xã hội chủ nghĩa, có tỉnh thần không 
ngừng học tập. nâng cao trinh độ vẻ 
mọi mặt đề có công hiến ngày càng 
nhiều cho sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Thái độ lao động mới 


(8) Le-Duần: Cách mạng xã hỏi chủ nghĩa 
ở Việt-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà nội, 
1976, tập Ì, trang 482. 


hoàn toàn xa lạ với tư tưởng làm thuê, 
tác phong “công chức * sớm dạp xe 
đi, chiêu đạp xe về, còng việc dến 
đầu hay đến đó, nước chảy bèo trôi; 
nó chống lại mọi biều hiện tự đo vỏ 
kỷ luật, vỏ trach nhiệm trong lao động 
và trong cuộc sông hàng ngày; HÓ 
kịch liệt phần đối tư tướng con buôn, 
nói đối làm dối, làm lào báo cáo hay, 
lừa trên dối dưới và mọi hình thức 
quan liêu giấy tờ, xa rời sản xuất, xa 
tởi thực tế. 

Những quan điềm và thải độ lệch 
lạc đối với lao động bám rễ ăn sâu 
vào con người ta, còn tác động một 
thời gian dài trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Trước mắt. cần « đấu tranh đề 
xóa bỏ tận gốc ý thức làm thuê, đấu 
tranh chống cái thói cũ nhin lao dộng 
bằng con mắt của người nô lệ, cái 
thói chỉ biết lo làm sao trút bớt gánh 
nặng cho mình được chững nào hay 
chừng nấy. làm sao lấy được của xã 
hội. của Nhà nước nhiều chừng nào 
hay chừng nấy » (9). Kẻ thủ của chủ 
nghĩa xã hội thường lợi dụng những 
mặt non kém này của những người 
lao động đề phá hoại chủ nghĩa xã 
hội. Chúng ta cần một mặt đầy mạnh 
công lác gilo đục tư tưởng cho nưười 
lao động, một mặt thông qua việc 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa. cải tạo quan hệ sản xuất 
tư bản chủ nghĩa, tô chức lại sàn xuất 
để mọi người tích cực lao động, làm 
thêm thật nhiều của cĩi cho xã hội. 


Con người mới xã hội chủ nghĩa 
là con người yêu nước vĩ hội chủ 
nghĩa. Từ năm 1930 đến này, Đẳng 
ta luôn luôn giương cao ngọn cờ độc 
lậạp dân tóc và chủ nghĩa xã hội. Với 
lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, 
Lính thần quốc tế vỏ sản. nhàn dân 
ta đã làm cuộc Cách mạng tháng Tảm 
thành công. đánh bại hai để quốc lớn 
là Pháp và Mỹ. Ngày nay, Tô quốc ta 
là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam. Dưới ảnh sảng của Đại hội 
lần thứ IV của Đảng, cả nước dang 
chuyền minh tiến nhanh, tiến mạnh, 
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tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 
Đàn tọc và chủ nghĩa xã hội thống 
nhất làm một. Đối với người Việt- 
nam, yêu nước là yêu nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam, yêu nước 
là yêu chủ nghĩa xã hội, đó là lòng 
yêu nước xã hội chủ nghĩa. 


Lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa 
biều hiện ớ tính thần tự hào dân tóc 
chính đáng: tự hào về Tô quốc xã 
họi chủ nghĩa của mình ngày nay liền 
một dải từ Cao-lạng đến Minh-hải, 
sạch bóng quân thù, có mọi lịch sử 
hết sức vẻ vang, có nền móng vững 
chắc, có tài nguyên phong phú, có 
Liêm lực đôi dào; tự hào về Đẳng 
quang vinh của mình, một Đẳng 
Mác — Lê-nin vững mạnh, một Đẳng 
tri qua nhiều thứ thách, một đội 
ngũ kiên cường của phong trào còng 
san quốc tế; tự hào về nhân dân anh 
hùng của mình cần cù lao động. dũng 
cảm chiến đầu, thông mỉnh sáng tạo. 
hàng nghìn năm nay đã đỗ bao mỏ hồi 
và xương máu đề xây dựng và bão 
vệ đất nước ; tự hào về quân đội bách 
chiến bách thắng của mình, phát huy 
truyền thống của Bạch-đằng, Chi-lăng, 
Đống-đa lập những chiến công oanh 
liệt từ trận Điện-biên-phú đến chiến 
dịch Hỏ-chỉ-Minh, viết lên những bản 
anh hùng ca kỳ diệu của chiến tranh 
cách mạng Việt-nam; tự hào có Chủ 
tịch Höồ-chí-Minh, người sáng lập, 
lãnh đạo và rèn luyện Đẳng ta, người 
khai sinh nước Việt-nam đân chủ 
cộng hòa, ngày nay là Cộng hòa xã 
hội chú nghĩa Việt-nam, người vun 
trồng khỏi đại đoàn kết dàn tộc và 
xây dựng lực lượng vũ trang cách 
mạng. lĩnh (tụ vĩ đại vô cùng kinh 
yêu của giai cấp công nhân và nhân 
dân ta, của toàn thê đân tộc Việt-nam, 
người chiến sĩ lôi lạc của phong trào 
công sẵn quốc tế và phong trào giải 
phòng đần tộc. 


(9) Le-Duần: Sách đã dân, tập 2, 


trang 229. 


~ —=>~t® 


Lông yêu nước xã hội chủ nghĩa 
biều biện ở nhận thức sâu sắc và 
quyết lâm cao xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem 
lại cho nhận dân lao động quyền làm 
chủ thật sự và đầy đủ nhất. Chỉ có 
chủ nghĩa xã hội mới thực hiện được 
ước mơ lâu đời của nhân dân lao 
động là vinh viễn thoát khỏi cảnh bị 
áp bức, bóc lột, đói rét, lầm than đề 
sống một cuộc sống mãi mãi no cơm, 
ấm ảo, một cuộc đời văn mình hạnh 
phúc. Chỉ có chủ nghĩa xã hội, Tô 
quỏc Việt-nam mới có công nghiệp và 
nong nghiệp hiện đại, văn hóa và 
khoa học tiên tiến, quốc phòng vững 
mạnh, đề mãi mãi độc lập và mãi mãi 
phỏn vinh. Sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội vỏ cùng to lớn và khó 
khán. Song. con người mới phát huy 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 
lao động, luôn luôn giữ vững khí thế 
tiến cỏng, không chùn bước trước 
bất cử một khó khăn, trở ngại nào, 
ủn tưởng bằng lao động sáng tạo sẽ 
rủ sạch mọi tàn tích của cuộc sống ăn 
bàm, cảnh phồn vinh giả tạo, biến 
nguồn tài nguyên phong phú của đất 
nước thành nguồn của cải bất tận của 
nhân dân, đem lại một cuộc sống ngày 
càng tươi đẹp cho nhân dân. 


Lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa 
biểu hiện bằng hành động «thà hy 
sinh tất cả, chứ nhất định không chịu 
mi nước, không chịu làm nô lệ », 
chiến đấu đũng cẩm, ngoan cường bảo 
VỆ Tô quốc, bảo vệ thành quả lao 
động của nhân dân, lao động hãng 
$4y, đem hết sức lực, trí tuệ và tài 
tằng ra xây dựng Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa, Con người mới suốt đời phấn 
đâu thực hiện lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. 


Con người mới xã hội chủ nghĩa Việt- 
ham còn là con người có tỉnh thần 
quốc tế 0ỏ sản, Cách mạng nước ta là 
mÓt bộ phận hữu cơ của phong trào 
Cách mạng thế giới. Mỗi bước thẳng 
Tinh tách mạng nước ta đều gắn 

YỚi quá trình phát triền của các 
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trào lưu cách mạng thế giới, chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của các trào lưu đó 
và góp phần thúc đầy các trào lưu đó 
phát triền. Thắng lợi trọn vẹn của 
nhân dân ta trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước gắn liền với sự 
ủng hộ chí tình và sự giúp đỡ to lớn 
của anh em bầu bạn khắp năm châu. 
Thắng lợi của nhân dân ta cũng góp 
phần xứng đáng vào thắng lơi chung 
của các đân tộc, vào sự lớn mạnh 
không ngừng của các lực lượng cách 
mạng trên thế giới. Tỉnh thần quốc 
tế vô sản là một phầm chất không thê 
thiếu được của con người mới. 


Thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ 
tịch : q«Quan sơn muôn đặm một nhà, 
Bốn phương vô sản đều là anh em , 
con người mới đấu tranh không mệt 
mỏi cho sự nghiệp giải phóng giai 
cấp. sự nghiệp giải phóng loài người, 
chống mọi khuynh hướng cơ hội chủ 
nghĩa và mọi biều hiện của chủ nghĩa 
dân tộc tư sản và tiêu tư sản. 

Con người mới nghiêm chỉnh thực 
hiện Lời Di chúc của Hồ Chủ tịch và 
lời thề của toàn Đẳng. toàn đân khi 
vĩnh biệt Người: Luôn luôn phát 
huy tình cảm quốc tế trong sáng của 
Hồ Chủ tịch, hết lòng góp sức vào việc 
khôi phục và tăng cường sự đoàn kết 
nhất trí trong phe xã hội chủ nghĩa 
và giữa các Đảng anh em, trên cơ sở 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản; thắt chặt tỉnh đoàn 
kết hữu nghị giữa các dân tộc Đông- 
dương ;ra sức ủng hộ phong trào 
cách mạng của nhân dân các nước. 
góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 
của nhân dân thế giới vì hòa bình, 
độc lập đàn tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. 

Con người mới xã hội chủ nghĩa 
mang những đặc trưng : làm chủ tập 
thể, lao động, yêu nước xã hội chủ 
nghĩa, tính thần quốc tế vô sản, rõ 
ràng là sản phầm của một thời đại 
mới, thời đại bão tắp cách mạng. thời 
đại thắng lợi của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. Mỗi một đặc trưng là mọt 
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động lực tỉnh thần thúc đầy con 
người vươn tới chàn trời cao đẹp. 
Những đặc trưng này hỗ trợ lẫn nhau, 
quan hệ hữu cơ với nhau. Con người 
mới không thề thiếu bất cứ một đặc 
trưng nào. 


Con người mới xã hội chủ nghĩa 


Việt-nam sinh ra và lớn lên trong 
thời đại Hồ-chí-Minh vẻ vang, cùng 
với đà tiến lên của đất nước, sẽ ngày 
càng phát triền toàn điện, vừa có nét 
độc đáo Việt-nam, vừa hấp thu những 
tỉnh hoa của nền văn minh nhân loại 
và ngày càng làm về vang cho thời 
đại Hö-chi-Minh,. 


IH — LÀM THẾ NÀO ĐỀ XÂY DỤNG CON NGƯỜI MỚI 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM ? 


«Con người là sản phầm của các 
quan hệ xã hội. Phải bằng kết quả 
tông hợp của cả ba cuộc cách mạng. 
phải thông qua hoạt động thực tiễn. 
thông qua lao động và đấu tranh thì 
con người mới cải tạo được mình và 
dần dần trở thành con người mới. 
Việc tiến hành ba cuộc cách mạng, 
xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, 
nên văn hóa mới phải xuất phát từ 
yêu cầu xây dựng con người mới, 
phải nhằm bảo đảm những điều kiện 
cần thiết đề đầy mạnh việc xây dựng 
con người mới. ? (10) 

Luận điềm trên chỉ rõ vị trí, ảnh 
hưởng, tác động qua lại của ba cuộc 
cách mạng trong việc hình thành và 
xây dựng con người mới. Con người 
mới là người lao động làm chủ tập 
thề, chỈ có thề sinh ra, tỏn tại và phát 
triền trên cơ sở quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa. Việc xây dựng con 
người mới gìn liền với việc xây dựng, 
củng cố và hoàn thiện quan hệ sẵn 
xuất xã hội chủ nghĩa. gắn liền với 
cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất. 
Xét đến cùng, việc xây dựng, củng cố, 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa lại do việc xây dựng cơ sở 
vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội quyết định. Cho nên, việc xây 
dựng con người mới cũng gắn liền với 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
Thay đồi tồn tại xã hội là điều kiện 
cơ bắn đề thay đôi ý thức xã hội, 


nhưng thay đồi ý thức tư tưởng con 
người, cải tạo con người khòng phải 
và không thê là một quá trình tự phát. 
Do đó, phải tiến hành cách mạng tư 
tưởng và văn hóa nhằm thay đồi căn 
bản đời sống tư tưởng. nh thần và 
văn hóa của toàn xã hội, của đòng 
đảo quần chúng nhân dân. Việc xây 
dựng con người mới rỗ ràng không 
the tách rời với cuộc cách mạng tư 
tưởng và văn hóa. Xem vậy, ba cuộc 
cách mạng là cơ sở vật chất và tính 
thần của sự ra đời và trưởng thành 
của con người mới. 


Ba cuộc cách mạng chính là cơ sở 
khách quan. còn con người muốn trở 
thành con người mới căn có những nỗ 
lực chủ quan, kiên trì tu dưỡng bản 
thân. rèn luyện đề tự cải tạo mình. 
Nhân dàn Việt-nam vừa trải qua mội 
cuộc thử thách ghê gớm, được tôi 
luyện trực tiếp trong khói lửa của 
hai cuộc kháng chiến ròng rã ba 
mươi năm trời. Trên trận tuyến mặt 


.gQiếp mặt với quân thù vô cùng tàn 


bạo, rất xảo quyệt, chúng ta đã tỏ ra 
là những con người có nhiều phầm 
chất cao đẹp. có bản lĩnh kiên cường. 
Chúng ta đã đánh thíng chủ nghĩa 
thực dâu cũ và mới ở ngay trên dất 
nước mình. Hai cái « thầy ma sấy đã 
và đang làm ô nhiễm không ít mỏi 


(10) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương tại Đại hội lần thứ ÏV của Đăng. 


- 


trưởng sống của nhân dân ta. Thêm 
vào đó, những tập quán của nền sẵn 
xuãt nhỏ có từ hàng nghìn nắm nay 
cũng đang đẻ nặng lên mỗi người 
lao động. Đảng, Nhà nước, các đoàn 
thề sẽ giúp chúng ta gột rửa những 
vết bùn nhơ của chế độ cũ đi, song 
điều quan trọng là mỗi một người 
phải kiên quyết rửa sạch những vết 
bùn và không bao giờ vấy bùn lại. 
Quả trình tu dưỡng bản thân, tự cải 
tao mình là một quá trình đấu tranh 
tư tưởng gian khô. lọc sạch những tư 
tưởng, tỉnh cảm phi vô sản, trái với 
phầm chất của con người mới. lắng 
đọng những tư tưởng, tình cẩm tốt 
đúng với những đặc trưng của con 
người mới nói trên. Phương pháp tu 
dưỡng bản thân không phải là đóng 
cửa, ngồi nhà đọc sách, nghiền ngẫm 
lẽ xử thế ở đời trên các trang sách 
mà là lao mình vào các phong trào 
đấu tranh, lao động, thông qua các 
hoạt động thực tiễn mà thử thách, rèn 
luyện minh. khác phục những thiếu 
sót sai lầm, củng cố, phát huy những 
ưu điềm, tích lũy những kinh nghiệm 
hay xử lý đúng các mối quan hệ Lrong 
xã hội. Nói như thế không phải là coi 
nhẹ khâu học Lập ở nhà trường. khâu 
giáo dục ở gia đình. Song. học tập ở 
nhà trường. giáo dục ở gia đình cuối 
cùng cũng vẫn phải thông qua lao 
động. đấu tranh xã hội mà rèn luyện 
con người, 


Việc xây dựng con người mới không 
loại trừ một ai. Chúng ta phải xây 
dựng con người mới ngay từ lúc mới 
lọt lông mẹ. Đồng chị Lê-Duần đã chỉ 
rö: «Con người mới là sản phầm của 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Song, con người mới phải được 
đào tạo ngay từ bây giờ. từ những 
đỏng sửa tươi mát đầu tiên, từ những 
sự chăm sóc đầu tiên của gia đình và 
tã hội, từ những niềm âu yếm, những 
lờ khuyên bảo dỗ đành v.v... của 
người mẹ, người cha khi còn tấm 
bé »(11). Chúng ta phải xây dựng con 


người mới từ những con người ra đời 
trong chế độ mới và những con người 
do chế độ cũ đề lại. Xây dựng con 
người mới là vừa xây dựng cải mới, 
vừa đấu tranh xóa bỏ cái cũ. Cho nên, 
già trễ, lớn bé, ai cũng phải phấn đầu - 
tu dưỡng và được hưởng sự quan lâm 
giúp đỡ tu dưỡng của xã hội đề trở 
thành con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Xây đựng con người mới là một 
công việc rất công phu, phải được 
tiến hành một cách có tô chức, có 
kế hoạch trên quy mô toàn xã hội 
và đối với từng người mội. Phải tích 
cực và từng bước bảo đảm việc xây 
đựng con người mới trong từng cơ 
SỞ sản xuất, trong cơ quan, trong 
trường học, trong nhà trẻ, lớp mẫu 
giáo. lớp vỡ lòng, trong cơ quan 
nghiên cứu khoa học, trong các tô 
chức văn hóa nghệ thuật, thê dục thê 
thao, các tô chức bảo vệ sức khỏe, 
trong khu phố, trong thôn xóm, trong 
gia đình... Quân đội là trường học 
lớn có khả năng và điều kiện rẻn 
luyện hàng vạn thanh niên trở thành 
con người mới xã hội chủ nghĩa, 
vừa là những chiến sĩ bảo vệ Tö 
quốc kiên cường vừa là những người 
tao động làm chủ tập thê. Công đoàn 
là “trường học của chủ nghĩa cộng 
sắn», có vai trò to lớn trong việc 


xây dựng con người mới đối với giai 


cấp công nhân. Đoàn Thanh niên cộng 
sản Hồ-chíi-Minh, cảnh tay đắc lực và 
đội hậu bị tin cậy của Đảng thu hút 
hàng triệu đoàn viên có trách 
nhiệm lớn rẻên luyện thanh niên 
thành những con người mới... Chúng 
ta cần khai thác, sử dụng sức mạnh, 
khả năng của các tô chức trong hệ 
thống chuyên chỉnh vô sẵn, từ các tô 
chức Đẳng, Nhà nước đến các tô chức 
quân đội, các đoàn thề nhân dân đề 
xây dựng con người mới. 

Chúng ta phải có một tập hợp rộng 
lớn của biện pháp về nhiều mặt: tư 


(1) Le-Duần: Sách đã dấn, tập 2, trang 
568. 
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tưởng và tổ chức, giáo đục và hành 
chính, chỉnh trị và văn hóa, pháp chế 
và kinh tế... Chúng ta cần đầy mạnh 
cách mạng tư tưởng và văn hóa: 
tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin và đường lối, chính sách 
của Đẳng làm cho chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin chiếm ưu thế tuyệt đối trong 
đời sống chính trị và tỉnh thần củatoàn 
đân. làm cho đường lối, chính sách 
của Đẳng thấu suốt trong cán bộ, đẳng 
viên và quần chúng, tiến hành đấu 
tranh chống tư tưởng và văn hóa 
phẫn động của chủ nghĩa đế quốc, 
chủ nghĩa thực đân và nói chung của 
giai cấp bóc lột, xây dựng một nên 
văn hóa mới có nội dung xã hội chủ 
nghĩa và tính dân tộc, tiến hành cải 
cách giáo dục trong cả nước, đầy 
mạnh sự nghiệp phát triền khoa học, 


văn học, nghệ thuật, thề dục thê thao: 


lên một bước mới... 

Việc xây dựng con người mới phải 
được tiến hành thường xuyên và liên 
tục, bền bỉ đồng thời phải có các đợt 
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vận động đặc biệt, các phong trào với 
những mục tiêu cụ thề và thích hợp 
với từng đối tượng như đấy lên 
phong trào thi đua lao động, sản 
xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, phong trào làm thủy lợi, 
phong trào đi xây dựng vùng kinh tế 
mới v.v... 

Cả xã hội Việt nam phải xây dựng 
con người mới xã hội chủ nghĩa thi 
trước hết đẳng viên cộng sản phải là 
con người mới. Hơn một triệu rnưởi 
đảng viên chúng ta, quyết tâm thực 
hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đảng, tiến hành ba cuộc cách 
mạng, phát huy quyền làm chủ tập 
thề của quần chúng thì cách mạng 
nhất định là ngày hội tưng bừng của 
quần chúng, đẳng viên chúng ta và 
đông đảo quần chúng nhất định trở 
thành những con ngườ: mới xã hội 
chủ nghĩa thật sự. Cách mạng sẽ chắp 
cảnh cho chúng ta bay và nâng chúng 
ta lên ngang với tầm cao của thởi 
đại. 


Đưa công tác quản lý xí nghiệp 
và0 nè nếp và cải tiến một hước 


xi nghiệp công nghiệp quốc doanh 

là đơn vị cơ sở trực tiếp sẵn 
xuất ra sản phầm, tăng thêm cúa cải 
vật chất cho xã -hội, đồng thời tham 
gia tích lũy vốn cho Nhà nước và 
góp phần tái sản xuất mở rộng xã 
hội chủ nghĩa. Xi nghiệp công nghiệp 
quốc doanh là một bộ phận quan 
trọng của nền kinh tế quốc dân, hoạt 
động theo kế hoạch của Nhà nước và 
nằm trong sự cân đối chung của toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân. Đồng thời 
xí nghiệp là một tồ chức kinh tế có 
tư cách pháp nhân, hoạt động theo 
chế độ hạch toán kinh tế, bảo đảm 
hiệu quả kinh tế cao. Do đó mỗi xí 
nghiệp phải xác định được vị trí, 
trách nhiệm của mình và tích cực 
phán đấu đề hoàn thành nhiệm vụ. 
Đương nhiên đề bảo đảm cho xi 
nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất 
với mức cao nhất, các cơ quan Nhà 
nước, các ngành, bộ chủ quản phải 
giúp đỡ tích cực cho xí nghiệp về 
nhiều mặt, nhất là về những phương 
tiện vật chất cần thiết. 

Hơn 20 năm qua, cùng với việc xây 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội, Đảng và Nhà nước 
ta đã từng bước ban hành các chế độ, 


NGUYÊN-THIỆN-CHÍ 


thề lệ, chính sách quản lý kinh tế 
nói chung, quản lý công nghiệp và 
quản lý xí nghiệp nói riêng, đồng 
thời đã liên tục mở một số cuộc vận 
động: “phát động quần chúng nâng 
cao tỉnh thần làm chủ xí nghiệp » 
(1957 — 1959); «3 xây, 3 chống®; và 
từ năm 1970 lại đây đã tiến hành cải 
tiến quản lý xí nghiệp ở một số xí 
nghiệp trọng điểm, nhằm rút ra những 
kinh nghiệm làm cơ sở cho công tác 
cài tiến quản lý công nghiệp và xi 
nghiệp công nghiệp. 

Đến nay, những xỉ nghiệp đã tiến 
hành cải tiến quản lý nói chung đều 
cỏ tiến bộ trong việc xây dựng cơ sở 
vạt chất kỹ thuật cũng như trong việc 
chấn chỉnh lại tô chức sản xuất, phát 
huy năng lực thiết bị, vật tư, sức lao 
động hiện có và khôi phục lại nề nếp 
quản lý. Mặt khác chúng ta đã cải 
tiến công tác quản lý của các cấp 
trên xí nghiệp. Chính qua việc cải 
tiến một cách đồng bộ và có hệ thống 
đó, chúng ta đã thu được một số kết 
quả bước dầu trong việc tô chức sản 
xuất, đưa quản lý xí nghiệp đi vào 
nề nếp và đã bát đầu làm thử việc 
mở rộng có mức độ quyền chủ động 
sin xuất, kinh đoanh của xí nghiệp, 
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tạo điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu 
kẻ hoạch Nhà nước những năm 1973, 
1974, 1975, 1976. 


* 


Quản lý có nề nếp là một yêu cầu 
cấp bách khách quan. Cơ sở của việc 
quản lý có nề nếp là tiến hành quân 
lý theo đúng đường lôi, chủ trương, 
chính sách của Đăng và Nhà nước. 
Đường lối, chủ trương, chính sách ấy 
phải được thể hiện bằng những sắc 
lệnh, nghị định, chế độ, thê lệ, định 
mức... của Nhà nước vù những quy 
định cụ thẻ của các cơ quan quản lý 
có trách nhiệm. Những cái đó phải 
được đề ra mọt cách toàn điện. có 
hệ thống, ăn khớp và đồng bỏ. Vì 
vậy quản lý có nề nếp khỏng đơn 
thuần chỉ là trách nhiệm của xí 
nghiệp ; nó đòi hỏi các cơ quan chính 
quyền cỏ trách nhiệm từ trung ương 
đến địa phương phải tủy theo vị tri, 
chức năng, quyên hạn. trách nhiệm 
của mỗi cơ quan mà soát xét, sửa đồi, 
bỗ sung, hoàn chỉnh và hệ thống hỏa 
các chế dộ, thẻ lệ. nguyên tắc, quy 
trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật, 
các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 
chế độ công tác và lẽ lối làm việc 
của bộ máy quản lý và của mỗi thành 
viên trong bộ máy. 

Quản lý có nề nếp còn có nghĩa là 
quản lý theo hướng kinh doanh có 
hạch toán của một nên công nghiệp 
lớn xã hội chủ nghĩa. 

Nội dung đầu tiên đc đưa mọi 
hoạt động của xi nghiệp vào nề nếp 
là chấn chỉnh tò chức sản xuất 
làm cơ sở cho việc tô chức lao động, 
tổ chức quản lý và tö chức hạch toán 
kinh tế chặt chẽ, hợp lý trong xỉ 
nghiệp. Hiện nay, trong nhiều xí 
nghiệp, thiết bị, máy móc, dây chuyền 
sản xuất không đồng bộ, không cân 
đối, lực lượng lao đọng, vật tư bố 
trí không ăn khớp với nhiệm vụ kế 
hoạch. Vi vàyv các xí nghiệp phải 
sắp xếp lại dây chuyèn sản xuất 
đúng với yêu cầu công nghệ của 
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các sản phàm chủ yếu, cân đói 
lại giữa sản xuất chính và sản 
xuất phụ trợ, đòng thời kết hợp: 
chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả 
các yếu tố của quá trình sản xuất 
và làm tốt công tác chuần bị 
sản xuất. 


Tô chức sẵn xuất hợp lý sẽ tận 
dụng được sức người, thiết bị và có 
điều kiện tiến hành ghi chép số liệu 
ban đầu, đi vào hạch toán chi phí 
sản xuất, từ đó thực hành tiết kiệm 
trong sản xuất. Chấn chỉnh tö chức 
sản xuất là một yêu cầu khách quan 
vì trong hoàn cảnh chiến tranh trước 
đây, phải phân tán, sơ tán, lại sản xuất 
theo yêu cầu của thời chiến, cho nên 
các xi nghiệp buộc phải thay đổi ¡1 
nhiều quy trình công nghệ; mặt khác, 
có một số xỉ nghiệp do ta tự xây 
dựng từ sản xuất nhỏ mà lên, dây 
chuyền sản xuất chấp vá hoặc quá 
lạc hàu, cho nên đã mang trong 
mình nhiều điều bất hợp lý, đăng lẽ 
phải chấn chỉnh tô chức sản xuất tử 
lâu, nhưng vi chiến tranh chưa lim 
được. Một số xi nghiệp do các nước 
anh em giúp, được xây dựng tương 
“đối hiện đại, nhưng vì cản mở rộng 
sắn xuất hoặc thay đỏi thiết kế sẵn 
phầm. cho nên cũng phải chấn chỉnh 
tö chức sản xuất. 


Đề chấn chỉnh tô chức sản xuất, 
Nhà “nước cần xác dịnh phương ản 
kinh tế — kỹ thuật, nhất là phương 
án sản phầm cho xỉ nghiệp. Tất nhiên 
việc này khỏng thẻ một lúc mà làm 
được ngay, song do yêu cầu của nền 
kinh tế quốc dân và sự phân còng lại 
sản xuất, cần từng bước xác định 
phương án kinh tế — kỹ thuật và 
phương án sản phầm cho xi nghiệp: 
đây cũng là hướng tiến lên trong quả 
trình tích tụ, tàptrung, chuyên mồn hỏa 
và hiệp tác hóa sắn xuất công nghiệp: 

Cùng với việc chấn chỉnh tồ chức 
sản xuất, các xi nghiệp cần bồ trí lại 
lao động hợp lý dựa trên việc 
xây dựng lại các định mức Ìlao 
động đối với tất củ các công việc cớ 


thẻ định mức được. Các định mức đó 
phải mang tỉnh chất tiên tiến, có tác 
dụng thúc đầy sản xuất. chứ không 
thẻ là những định mức lạc hậu. kim 
hãm sự phát triền của sẵn xuãi. Các 
xi nghiệp cố gắng giao nhiệm vụ rð 
ràng cho từng công nhân và kiếm tra 
kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ 
đó. Kỷ luật lao động, kỷ luật sẵn xuất 
phải được tăng cường qua việc kiêm 
tra thường xuyên đề đưa mọi người 
vào nề nếp. Cùng với việc tổ chức 
chặt chẽ lao động, việc mở rộng điện 
trả lương theo sản phầm trên cơ sở 
chuần bị tốt sản xuất, quy định 
các định mức lao động hợp lý, có 
kèm theo các định mức chặt chẽ về 
vật tư, có kiềm tra chất lượng và 
nghiệm thu sản phầm, sẽ thúc đầy 
công nhân vượt khó khăn đề tăng 
năng suất lao động. tăng thu nhập 
một cách chính đảng. 

Kinh nghiệm cho thấy chãn chỉnh 
tổ chức sẳn xuất ở từng xi nghiệp 
lạo ra những tiền đề cho việc chân 
chỉnh tò chức sẵn xuất trong cả một 
ngành công nghiệp chuyên môn hóa 
(đo nắm chắc được khả năng vật tư, 
thiết bị, lao động của từng xí nghiệp 
trong ngành), tiến hành phân công lại 
sản xuất một cách hợp lý hơn, tận 
dụng được năng lực sản xuất của 
toàn ngành, từ đó nâng cao được năng 
suất lao động và hiệu quả kinh tế. 


Cải tiến và tăng cường công 
tác kế hoạch hóa trên một số 
khâu quan trọng. Công tác kế 
hoạch hóa của chúng ta còn nhiều 
khuyết điềm, nhược điểm về nội dung 
cũng như về phương pháp, mà ni 
bật nhất hiện nay là chưa tạo điều 
kiện cho các xí nghiệp hoạt động bình 
thường, gây ra tỉnh trạng không tận 
dụng được sức lao lòng, không khai 
thác hết năng lực sản xuất của xí 
nghiệp. Vi vậy một nội dung cơ bảncủa 
việc cai tiến công tác kế hoạch hóa là 
thực hiện một cách đồng bộ các chế độ 
quy định về kế hoạch hóa ở đơn vị 
cơ sở, tạo điều kiện tăng thèm quyền 


chủ động sản xuất kinh doanh cho cơ: 
sở, đề cơ sở nâng cao hơn nữa trách 
nhiệm của mình tong việc khai thác 
đến mức cao nhất mọi khi năng tiềm 
tàng, chủ động xây dựng và tích cực 
thực hiện kế hoạch, vừa đáp ứng yêu 
cầu của nền kinh tế quốc dân vừa có 
lợi cho xi nghiệp. Muốn vậy phải 
cải tiến hệ thống quản lý và kế 
hoạch hóa từ trên xuống dưới hướng 
vào việc thực hiện sự chuyền biến ở 
cơ sở, phục vụ cho cơ sở tiến hành 
tốt việc xây dựng và thực hiện kế 
hoạch. Trước mắt xóa bỏ ngay những 
thủ tục rưởm rà. phiền phức, nhất là 
lối làm việc quan liều, giấv tờ, vỏ 
trách nhiệm đã cần trở và gây tác 
hại cho việc xây dựng và cân đối kế 
hoạch ở cơ sở. 


Các xí nghiệp cần tiến hành 
kiềm kê thiết bị, vật tư một 
cách nghiêm ngặt và có biện 
pháp huy động năng lực sản xuất 
một cách tốt nhát đè có thề đăng 
ký kế hoạch cao ngay từ đầu, 
Qua chiến tranh, những yếu tố cơ 
bản của sản xuất như vật tư kỹ 
thuật, sức lao động, tiên vỏn đều 
biến động, thậm chỉ có mặt bị đảo 
lộn. Ta nghèo nhưng năng lực sản 
xuất lại đề lãng phí quá lớn. Do 
không nắm chắc năng lực sản xuất, 
cho nên không có kế hoạch sử đụng. 
mặt khác có nơi kiểm kê được nhưng 
không có biện pháp tích cực đưa vào 
sử dụng. Kinh nghiệm quan lý xi 
nghiệp trong những năm qua cho 
thấy, chỉ qua việc kiểm kê tài sẵn, 
chúng ta đã huy động được hàng 
triệu đồng tài sẵn vào sẵn xuất. Hiện 
nay. ở nhiều xí nghiệp. nguyên liệu. 
vật liệu còn bị ứ đọng hoặc bổ quên, 
mức huy động thiết bị và sử dụng 
công suất mới đạt khoảng 5025, thảm 
chỉ có nơi chỉ đạt 405%... Điều đó nói 
lên khả năng tiềm tàng của xi nghiệp 
cỏn rất lớn. Do đó, muốn phát huy 
năng lực sản xuất, bản thân các xí 
nghiệp phải kiềm kê đề nắm lại năng 
lực sản xuất, trên cơ sở đó cân đối 
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lại đây chuyền sản xuất, vạch rõ đâu 
là những vấn đề xí nghiệp có thề tự 
lo liệu lấy, đâu là những vấn đề cấp 
trên phải giải quyết cho xi nghiệp. 
Như trong việc cân đối vật tư dù rất 
tích cực, xỉ nghiệp cũng chỉ có thê 
nghiên cứu hạ định mức tiêu hao vật 
tư hoặc dùng vật tư thay thế, còn 
việc cũng ứng vật tư — khâu cơ bản 
quyết định sản lượng, chất lượng và 
nhịp điệu sản xuất — là trách nhiệm 
của cấp trên đối với xỉ nghiệp. Vì vậy, 
muốn huy động tốt năng lực sản xuất, 
không thể chỉ một mình xi nghiệp 
tích cực mà làm được. Trong thời 
gian qua, xí nghiệp nào được cơ quan 
chủ quản và Nhà nước tích cực giúp 
đỡ giải quvết khó khăn trong việc cung 
ứng vàt tư, thì xi nghiệp đó bảo đảm 
được sản xuất và tắng sản lượng rõ rệt. 

Việc xây dựng kế hoạch phải dựa 
trên cơ sở các định mức và tiêu 
chuẩn tiến bộ. Vì vậy việc xây dựng, 


bồ sung, hoàn chỉnh các định mức: 


kinh tế và các tiêu chuần kỹ thuật 
đề làm cơ sở cho việc xây dựng kế 
hoạch và quản lý là yêu cầu trước 
mắt, đồng thời là yêu cầu lâu dài đối 
với xí nghiệp. Đây là một cuộc đấu 
tranh phức tạp, diễn ra một cách liên 
tục trong khi giải quyết mối quan hệ 
giữa các yếu tố vật chất của sản xuất 
và COn người. giữa các xí nghiệp và 
các cơ quan Nhà nước, giữa tiên tiến 
và lạc hậu, giữa tích cực và tiêu cực, 
có liền quan đến các lĩnh vực tư 
tưởng, tö chức, kinh tế — kỹ thuật, 
đòi hỏi sự theo đối và lãnh đạo thật 
chặt chẽ của cơ quan lãnh đạo cấp 
trên (Bộ, Tổng cục, v.V...) và các cơ 
quan quản lý xí nghiệp cùng các tồ 
chức Đẳng. Công đoàn, Thanh niên 
trong xí nghiệp đề bảo đíìm cuộc đấu 
tranh đi đúng hướng. 

DĐ đôi với việc phát huy đến mức 
cao nhất năng lực sẵn xuất, các xí 
nghiệp còn phải chủ động gắn sản 
xuất với tiêu thụ theo yêu cầu cụ thề 
của từng khách hàng đề tạo điền kiện 
thực tế cho việc cân đối giữa sẵn 
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Xuất và tiêu thụ một cách tích cực 
và vững chắc. 


Về nội dung kế hoạch hóa, từ năm 
1971 chúng ta có làm thử chế độ tăng 
cường trách nhiệm của xi nghiệp. 
Một trong những nội dung cơ bản 
của chế độ đó thề hiện ở hệ thống 
7 chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh, trong 
đó 6 chỉ tiêu: giá trị sẵn lượng hàng 
hóa thực hiện; sản lượng sản phầm 
chủ yếu tính bằng hiện vật; giá trị 
hàng hóa xuất khầu và sản phầm 
xuất khầu chủ yếu; quỹ tiền lương; 
lợi nhuận và các khoản nộp ngân sách : 
vốn đầu tư cơ bản, là thuộc về nhiệm 
vụ của xi nghiệp đối với Nhà nước; 
còn chỉ tiêu thứ 7: vật tư thiết bị 
chủ yếu, là thuộc về nhiệm vụ của 
cơ quan cung ứng vật tư đối với xi 
nghiệp. Trong hệ thống chỉ tiêu đó, 
chỉ tiêu giá trị hàng hóa thực hiện 
thay chỉ tiêu giá trị tòng sản 
lượng đã thật sự phát huy tác dụng. 
Trước kia nhà máy chỉ biết làm ra 
một giá trị tồng sản lượng nhất định 
theo kế hoạch, còn tiêu thụ được 
hay không, lợi nhuận nhiều hay ít 
thì các xí nghiệp ít quan tâm. “Theo 
chế độ tăng cường trách nhiệm của 
xí nghiệp thì xí nghiệp và giảm đốc 
xỉ nghiệp phải lấy kế hoạch làm 
công cụ chủ yếu đề quản lý sản xuất 
kinh doanh, tận đụng máy móc, thiết 
bị, lao động, vật tư hiện có và khả - 
năng tiềm tàng của xí nghiệp, trên cơ. 
sở đó ký kết hợp đồng với các cơ 
quan cung ứng vật tư, với cơ quan 
vận tải, với khách hàng và tiêu thụ 
cho bằng được sẵn phầm. thu được 
tiền về và có lãi, Trong các chỉ tiêu 
kế hoạch trên đã có sự kết hợp lợi ích 
của từng công nhân, viên chức với 
lợi ích của xí nghiệp và lợi ích của 
Nhà nước. Thực hiện chế độ này, các 
xí nghiệp thi điềm cải tiến quản lý 
đã từng bước gắn sản xuất với tiêu 
thụ sản phầm và hiệu quả kinh 
doanh ; sản phầm kém phầm chất, sai 
quy cách, không đủ tiêu chuần giảm 
dần. sẵn phầm ứ đọng ở kho nửa 


thành phầm cũng giảm đi rõ rệt. 
Quan hệ giữa xi nghiệp và các cơ 
quan cung ứng vật tư, cơ quan vận 
lải, cơ quan tiêu thụ sản phầm và 
ngàn sách, tín dụng ngân hàng được 
tăng cường hơn trước. 


Tuy nhiên, kết quả đạt được mới 
ở một số mặt và còn hạn chế. So 
sảnh với hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh 
cũ. hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh mới 
mở rộng quyền chủ động của xi 
nghiệp trong sản xuất và kinh doanh, 
song nếu trong hệ thống chỉ tiêu mới 
vẫn giữ lại hai chỉ tiêu quan trọng là 
chỉ tiêu năng suất lao động của một 
công nhân, viên chức sẳn xuất công 
nghiệp tính bằng hiện vật và bằng giá 
trị, và chỉ tiêu mức hạ giá thành và 
tỷ lệ hạ giả thành của sẵn phầm hàng 
hóa so sánh được thì hệ thống chỉ 
tiêu mới sẽ còn phát huy tác dụng 
tích cực hơn. Ngoài việc thực hiện 
các chỉ tiêu pháp lệnh, xi nghiệp cần 
được quyền quyết định khối lượng 
các mặt hàng phụ và các sẵn phầm 
không ở trong danh mục quản lý của 
cấp trên, căn cử vào yêu cầu của thị 
trường, thông qua hợp đồng kinh tế. 
Đây là một hướng quan trọng đề xỉ 
nghiệp khai thác tốt hơn nữa khả 
năng tiềm tàng của mình. Hướng này 
trong cải tiến quản lý xí nghiệp tuy 
được đề ra nhưng thiếu biện pháp đề 
thực hiện. 

Trong những căn cứ đề đánh giá 
tính hinh thực hiện các chỉ tiêu kế 
hoạch, côn thiếu quy định cụ thê về 
sự thích ứng giữa số lượng sản phầm 
chủ yếu và chất lượng trên cả hai 
mặt chủng loại và tiêu chuần kỹ 
thuật đã được nêu lên trong các 
phương án sản phầm của xí nghiệp. 
Đây là mộit vấn đề quan trọng và cấp 
bách đối với chúng ta. Trách nhiệm 
của Nhà nước đối với xí nghiệp thề 
hiện trên các chỉ tiêu vốn đầu tư, các 
thiết bị và vật tư chủ yếu, v.v... mà 
cấp trên duyệt cho xi nghiệp, nhưng 
thời gian qua, một số cơ quan cấp 
trên cũng như các cơ quan có liên 


quan chưa làm tốt trách nhiệm của 
mình trong việc ký hợp đồng kinh tế 
với xí nghiệp cũng như thực hiện hợp 
đồng. bảo đảm những điều kiện vật 
chất chủ yếu cho xi nghiệp hoàn 
thành tốt nhiệm vụ đã giao. 


Chế đọ hạch toán kiỉnh tế đã 
được đặt ra và nhấn mạnh từ lâu, 
nhưng chưa được thực hiện bao 
nhiêu, ở một số xi nghiệp chế độ này 
có được thực hiện nhưng chưa thật 
sự phát huy tác dụng giám đốc và 
thúc đây việc tỉnh toán hiệu quả cụ 
thề. Các đòn bầy kinh tế chưa được 
vận dụng tốt cho nên cũng chưa phát 
huy tác dụng. Ngoài công tác kế 
hoạch hóa, các điều kiện, tiền đề 
khác về hạch toán kinh tế cũng chưa 
được chuẩn bị đầy đủ. Sau khi chấn 
chỉnh tô chức sản xuất, chỉnh đốn 
công tác kế hoạch hóa, bỗ sung và 
hoàn chỉnh một bước các tiêu chuần 
và các định mức kinh tế kỹ thuật, bồ 
sung một số phương tiện đo lường và 
tô chức việc ghi chép các số liệu ban 
đầu, các xỉ nghiệp đã từng bước xây 
dựng được nguồn số liệu thống 
nhất, hệ thống biều bảo và hệ thống 
tài khoản thống nhất, nắm chúc các 
loại vốn của mình. Chẵắn chỉnh và tạo 
thêm những điều kiện vật chất cho 
công tác hạch toán kinh tế như vậy, 
các xi nghiệp đã có cơ sở đề bắt tay 
vào công tác kế toàn và tăng cường 
chế độ hạch toán kinh tế, giải quyết 
được tư tưởng cho rằng ta chưa có 
thê thực hiện chế độ hạch toán kinh 
tế. và đồng thời cũng chứng minh 
bằng thực tế rằng ta đang trong quả 
trình thực hiện và hoàn chỉnh dần chế 
độ hạch toán kinh tế ở các xi nghiệp. 

Chế độ tự chủ tài chính có mức 
độ của xí nghiệp được thực biện thử 
qua chế độ phân phối lợi nhuận và 
trích lập ba quỹ, trên cơ sở kế hoạch 
Nhà nước được xây dựng theo chỉ 
tiêu pháp lệnh mới, có đành môi 
phần lợi nhuận đề làm nguồn vốn tự 
có của xí nghiệp và thuộc quyền sử 
dụng của xí nghiệp. đề thay thế chế 
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độ kinh phí chuyên dùng và quỹ xỉ 
nghiệp trước đây, chế độ kinh phí và 
quỹ ấy có nhiều điều không hợp lý 
như - tách rời tiêu chuần hoàn thành 
kế hoạch Nhà nước, không gắn liền 
nghĩa vụ với quyền lợi, tạo sự dựa 
dẫm. ÿ lại vào Nhà nước cho nên 
không thúc đầy xi nghiệp đi vào hạch 
toán kinh doanh. 

Qua làm thử, chế độ phân phối lợi 
nhuận và trích lập ba quỹ đã có tác 
dụng khuyến khich về kinh tế và giáo 
dục tư tưởng, làm cho giảm đốc xí 
nghiệp cũng như cán bộ, công nhân, 
viên chức hăng hái phấn đấu tĩng lợi 
nhuận trên một đơn vị sản phầm, 
tăng sản lượng đề tăng mức tổng lãi 
trên cơ sở giá bán buôn xi nghiệp do 
Nhà nước ban hành. Xí nghiệp càng 
phãn đấu tăng lợi nhuận vượt kế 
hoạch thi tiền trích lập ba quỹ của 
xí nghiệp càng được tăng lẻn, từ đó 
thúc đầy cân bộ, công nhân. viên 
chức trong xi nghiệp phấn đầu hoàn 
thành kế hoạch, quản lý chặt chẽ vật 
tư, lao động và chỉ phí đề hạ giá 
thành, tăng lợi nhuận, đề làm lợi cho 
Nhà nước, cho xí nghiệp và cho bản 
thần mình. 

Chế độ này được thực hiện từ năm 
1971 đã mang lại kết quả thiết thực, 
đưa các xí nghiệp vào hướng kinh 
đoanh hạch toán, được mọi người 
hưởng ứng và có tác dụng thúc đầy 
phong trào lao động sản xuất. kết 
hợp giáo dục tư tưởng với khuyến 
khích bằng lợi ích vật chất. Tuy 
nhiên, kết quả đạt được còn bị hạn 
chế và chế độ này chưa áp dụng ròng 
rãi được, vì thiếu những tien đề, 
nhất là tình hình sản xuất chưa ôn 
định. công tác quản lý xí nghiệp chưa 
đi vào nề nếp, một số định mức đài 
hạn cho xí nghiệp chưa ôn định v v.. 

Đề cải tiến quản lý xí nghiệp, đưa 
công tắc quân lý vào nề nếp và cải 
tiến một bước, không thè coi nhẹ 
việc quản lý kỹ thuật và đầy 
mạnh công tác cải tiến kỹ thuật. 
Toàn bộ quy trình công nghệ của các 
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sản phầm, nhất là các sản phầm chủ 
yếu, phải được thường xuyến xem 
xét lại, bảo đảm đúng quy trình công 
nghệ đã được kiểm tra và xác định 
Công tác phục vụ sửa chữa định kỳ 
cần được chủ ý. Trong việc tăng 
cường quản lý kỹ thuật, các xí 
nghiệp phải đạt được mục đích 
cuối cùng là bảo đảm và nâng 
cao dàn chát lượng sản phầm. 
Qua cải tiến quản lý xí nghiệp, một 
mạng lưới kiềm tra chất lượng sản 
phàm đã hình thành ở các xi nghiệp 
và đang phát huy tác dụng “Tuy 
nhiên đó mới chỉ là bước đầu. nhiều 
mặt tiêu cực trong vẫn đề này còn 
tồn tại, nhiều sản phầm đưa ra bản ở 
thị trường vẫn chưa đạt các tiêu 
chuần kỹ thuật quy định. Các cơ 
quan có trách nhiệm chưa làm tốt 
việc kiềm tra chất lượng sản phầm. 
Song song với việc kiêm tra nghiêm 
ngặt chất lượng sản phầm, Nhà nước 
ồn định từng bước những điều kiện 
vật chất cho xí nghiệp: nguyên liệu, 
nhiên liệu, điện, nước, phương tiện 
đo lường..., thì sẽ giúp cho xí nghiệp 
có thêm khả năng tăng cường quản 
lý kỹ thuật và cải tiến kỹ thuật. 


Tò chức bộ máy quản lý là 
một vấn đề rất quan trọng đề 
đưa quản lý đi vào nè nếp. Qua 
chấn chỉnh và cải tiến hệ thống chỉ 
huy sản xuất và bộ máy quản lý xi 
nghiệp cho phù hợp với quy mò và 
tính chất sẵn xuất của xí nghiệp, theo 
hướng tập trung sự chỉ đạo của xi 
nghiệp vào giảm đốc, các xí nghiệp 
đã xây dựng có kết quả hệ thống chỉ 
huy theo tuyến và hệ thống tham 
mưu, đồng thời đã phân định rõ bốn 
lĩnh vực lớn trong xí nghiệp (sản 
xuất, khoa học kỹ thuật, kinh tế và 
đời sống) và đã tiến hành phân công 
phụ trách các lĩnh vực này Trên cơ 
sở chấn chỉnh và cải tiến hệ thống 
chỉ huy sẵn xuất và bộ máy quản ìý, 
xi nghiệp đã phân rõ trách nhiệm 
trong quản lý xi nghiệp. bước đầu 
thay đổi được tình trang lộn Xxón và 


bị động trong sản xuất, tạo một nề 
nếp trong quản lý kinh doanh. 

Tuy nhiên việc phân rõ trách nhiệm 
trong quản lý xí nghiệp chưa thành 
một chế độ trách nhiệm hoàn chỉnh 
trong xí nghiệp. Chế độ này phải bao 
gồm cả chế độ thủ trưởng quản lý xi 
nghiệp, chế độ trách nhiệm của các 
bộ môn chức năng, chế độ trách 
nhiệm và cương vị của người công 
nhân trong việc quản lý xi nghiệp. 

Nếu xây dựng được một chế độ 
trách nhiệm mà nội dung được thê 
hiện một cách cụ thề, chỉ tiết trong 
một bản nội quy toàn diện của xi 
nghiệp và đưa bản nội quy đó vào 
thực hiện một cách thường xuyên, 
lên tục, thì sẽ tạo ra được khí 
thế mới trong quản lý, làm cho 
mọi người đều có trách nhiệm, mọi 
việc đều có người quản lý, công 
lắc có tính toán kế hoạch, thao tác 
kŸ thuật, được thống nhất... Xây dựng 
Chế độ trách nhiệm không những 
là cần thiết đề bảo đảm trật tự 
sản xuất bình thường, mà còn cần 
thiết đề động viên đúng mức tính tích 
cực và tính sáng tạo của đông dảo 
quần chúng công nhân. viên chức. 

Đây là một việc làm khó khăn và 
phức tạp, vì một chế độ làm việc 
mới, theo kiều sẵn xuất lớn, đòi hỏi 
những người quản lý, những công 
nhân, viên chức trong xí nghiệp 
phải thích ứng với yêu cầu phân 
công và hiệp tác lao động trong xí 
nghiệp, thích ứng cả về kiến thức, 
năng lực, đạo đức và tác phong 
công tác theo hướng sản xuất công 
nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa, do đó 
cần phải có một sự chuyền biển cách 
mạng, thay đổi cách nghĩ, cách làm 
cũ kỹ. lạc hậu đã thành nếp trong 
những năm qua, và phải có thời gian 
kiên tri phấn đấu đề xây nên một 
nếp mới, đồng bộ, šn khớp từ trên 
xuống dưới. Làm được việc này sẽ 
đưa công tác quản lý đi vào nề nếp 
một cách tích cực và vững chắc, 
chống được tỉnh trạng mất trật tự, 


vò kỷ luật, thiếu trách nhiệm, quan 
liêu, vi phạm dân chu. 

Chủ thề của quản tý không thề chỉ 
là cơ quan chính quyền, mà là cả bộ 
mảy chuyên chính vô sản, vì vậy 
người làm công tác quản lý không thề 
chỉ là giảm đốc xi nghiệp. mà phải 
có sự lãnh đạo của tö chức Đẳng, và 
sự tham gia quản lý của Công đoàn 
và Đoàn thanh niên. 

Các xi nghiệp của chúng ta đang 
trong quả trình chuyên biến từ nếp 
quản lý theo kiều sản xuât nhỏ sang 
nếp quân lý theo kiều công nghiệp 
lớn, hiện đại. xã hội chủ nghĩa. Tình 
hình đó đòi hỏi cân bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý, một mặt nắm vững chủ 
trương, đường lối khôi phục và phát 
triên kinh tế của Đảng và Nhà nước, 
mặt khác đi sâu đi sát cơ sở đề kịp 
thời phát hiện những khó khăn, 
những bất hợp lý trong sẵn xuất. Cho 
nên, đề bảo đảm công tác quản lý xi 
nghiệp đạt được kết quả tốt một vẫn 
đề có tỉnh chất quyết định hiện nay 
là cần có sự chuyển biến mạnh mẽ 
về chỉ đạo, xây dựng phong cách chỉ 
đạo sâu sát, bài trừ lối làm việc theo 
kiều bàn giấy, không xuống cơ sở. 

Những năm qua. nhiều bộ chủ quản 
và cấp trên trực tiếp của xí nghiệp 
chưa di sát cơ sở, chưa xuống lận 
hiện trường đề kiềm tra, giúp đỡ xí 
nghiệp tạo điều kiện và bắt buộc xi 
nghiệp phải thực hiện việc dưa công 
tác quản lý vào nề nếp và cải tiến 
một bước. Nhiều cơ quan tông hợp. 
nhiều căn bộ nghiên cứu chế độ. chính 
sách của Nhà nước chưa bám sát cơ. 
sở. kiên trì đi sâu vào sản xuất, kinh 
doanh của xí nghiệp, đề khảo sát, 
điều tra, nghiên cứu, tông kết, giúp 
Đảng và Nhà nước đẻ ra những chế 
độ, chính sách thích hợp Cho nên 
phải tạo được sự chuyên biến đồng 
bộ và ăn khớp, thông suốt dọc giữa 
các cấp, thông suốt ngang giữa các 
ngành. thông suốt từ trên xuống đưới 
và đến tận quần chúng công nhân, 
viên chức, 


6ã 


Siamh hoạt Đứng 


TINH THÂN TRÁCH NHIỆM 


RÁCH nhiệm là phần việc mà mỗi 
người phải làm, là nghĩa vụ mà 

mỗi người phải gành vác. Tỉnh thần 
trách nhiệm là ý thức của mỗi người 
đem hết nghị lực, tài năng, tìm mọi 
biện pháp đề hoàn thành nhiệm vụ. 

Phàm đã là cán bộ, đẳng viên thì 
ai cũng có trách nhiệm và ai cũng 
phải lo làm tròn trách nhiệm của 
mình. Trách nhiệm chung nhất, cao 
quý nhất của mọi cán bộ, đẳng viên 
là suốt đời hy sinh phấn dâu cho lý 
tưởng của Đăng, cho hạnh phúc của 
nhân dàn, suốt đời làm người con 
trung thành của Đẳng, người đầy tớ 
tận tụy ca nhân dân. Nói một cách 
cụ thề hơưn thì mọi cán bệ, đảng viên 
đều có trách nhiệm chấp hành nghiêm 
chỉnh các đường lối, chỉnh sách, chỉ 
thị, nghị quyết của Đẳng, pháp luật 
của Nhà nước và hoàn thành 
mọi nhiệm vụ được tập thê giao phó. 
Hò Chủ tịch đã dạy: Đảng không 
bát buộc ai vào Đăng ca. Vào thì có 
nhiệm vụ, có trách nhiệm của đẳng 
viên, nêu sợ không phục vụ được 
nhân dân, phục vụ được cách mạng 
thì đừng vào hay là khoan hãy 
vào » (1), 

Đó là điều hết sức đơn giản, hiện 
nhiên, và ai nấy đều biết cả. 

Nhưng... 

Cho đến nay; bên cạnh số đông cán 
bộ. đẳng viên nêu cao tỉnh thần phụ 
trách trước Đẳng, trước nhân dân, 
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không sợ khó khăn gian khô, tận tụy 
hy sinh, gương mẫu, tích cực, hoàn 
thành mọi nhiệm vụ được giao, được 
Đăng tin yêu, được dân mến phục, 
trong Đảng ta vẫn còn không ít cán 
bộ, đẳng viên- thiếu tỉnh thần trách 
nhiệm. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
23 của Ban chấp hành trung ương 
Đảng đã nhận định hiện tượng thiểu 
tính thần trách nhiệm trong đội ngũ 
cản bộ, đẳng viên ta là «tương đối 
phô biến ». 


Thiếu tỉnh thần trách nhiệm có rất 
nhiều biêu hiện khác nhau, dưới nhiều 
hình thức, màu sắc khác nhau, và có 
những mức độ không giỏng nhau ở 
\gười này, người khác ; ở mặt này, 
mặt khác; ở cấp này, cấp khác. Nó 
có thê biều hiện dưới hình thức rất 
lộ liễu, công khai, nhưng cũng có thề 
dưới hinh thức ngụy trang, che giấu. 
Nhưng nhìn chung, người thiếu tỉnh 
thần trách nhiệm là người không có 
ý thức đầy đủ đối với công tác của 
mình, luôn luôn bàng quan với công 
việc, làm việc hời hợt cầm chừng, dễ 
làm khó bỏ, đến đâu hay đó. qua 
thẳng qua ngày, lúc nào cũng lững lờ 
như bẻo dạt mây trôi. Trong suy nghĩ 
thì không chịu đào sâu, khi nói năng 
thì vỏ tỏ chức, nói mà không cần biết 


(1) Hà-chi-Minh : Và xây dựng Đảng, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, trang 
l6 — 167. 


đến hậu quả những lời nói của mình. 
Còn trong việc làm thì thiếu chủ động. 
sáng tạo, đại khái, qua loa, trung bình 
chủ nghĩa. 


Một số người do thiếu tỉnh thần trách 
nhiệm mà sinh ra sợ phải chịu trách 
nhiệm, luôn luôn tìm cách trốn tránh 
trách nhiệm. hoặc đồ trách nhiệm cho 
người khác. Họ không dám nghĩ, dâm 
nói, đám làm ; không đám chủ trương, 
không dảm quyết đoán. Việc gì họ 
cũng chỉ €ềậm ừ®, ỷ lại tập thề, dựa 
đấm cấp trên. Lúc nào họ cũng cứ 
qthận trọng, rụt rẻ vì lo hỏng việc. 
Nói cách khác là họ không có dũng 
khi, không có bản lĩnh của người 
cân bộ cách mạng. 


Một số người chưa có đầy đủ tỉnh 
thần phụ trách trước nhân dân, thậm 
chí có những ý nghĩ và việc làm vô 
trách nhiệm đối với nhân dân. Họ 
không lắng nghe ý kiến của dân, 
không chăm lo đời sống của dân. gày 
phiền hà, khó khăn cho dân. Dân góp 
ÿ xây dựng. họ bổ ngoài tai, hay có 
nghe nhưng không sửa chữa. Họ lúc 
nào cũng kênh kiệu, quan liêu. Họ 
quên rằng Đảng ta có trách nhiệm 
nặng nề đối với mọi tầng lớp nhân 
dàn «Đảng vừa lo tính công việc 
lớn... đồng thời lại luôn luôn quan 
tàm đến những việc nhỏ như tương 
cà mắm muối cần thiết cho đời sống 
hàng ngày của nhân dân ®(2). Ngày nào 
mà còn một người dân nghẻo khô hay 


đời sống khó khăn thì «Đẳng 
vẫn đau thương, cho đó là vì 
mình chưa làm tròn nhiệm vụ ». 


tMỗi người đẳng viên, mỗi người 


cản bộ từ trên xuống dưới đều phải. 


hiều rằng: mình vào Đảng đè làm 
đày tớ cho nhân dân... làm đầy 
tớ nhân dân chứ không phải 
lâm « quan » nhân dân » (3). 


Cũng có một số người. mặc dù trinh 
độ hiều biết và năng lực công tác 
còn rất non kém so với yêu cầu cách 
mạng, nhưng vẫn bằng lòng với những 
kiến thức và kinh nghiệm ít ổi của 


minh, không chịu khó học tập, rẻn 
luyện đề có thề phục vụ tốt hơn nữa. 
Đó cũng là một biều hiện thiếu tính 
thần trách nhiệm. 


Nhưng điều nghiêm trọng nhất, 
đáng phê phán nhất là những hiện 
tượng thiếu tỉnh thần trách nhiệm 
của một số cân bộ, đẳng viên trong 
việc chấp hành đường lồi, chính 
sách, chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng. Ai cũng biết rằng đường lối, 
chỉnh sách của Đẳng bao giờ cũng là 
biều hiện tập trung trí tuệ và ý chỉ 
của toàn Đảng, phần ảnh nguyện vọng. 
và lợi ích của nhân dân. Sau khi đã 
có đường lối, chính sách đúng thi vấn 
đề chấp hành và tồ chức thực hiện 
đóng vai trò quyvết định, quyết định 
ngay cả sự thành bại của đường lối, 
chính sách. Mà cái quyết định sự 
thành bại của việc tồ chức thực hiện 
đường lối, chinh sách lại không thê 
là cái gì khác ngoài sự nỗ lực phấn 
đấu, phấn đấu với tỉnh thần trách 
nhiệm rất cao và ý thức tồ chức, kỷ 
luật rất đầy đủ, của đội ngũ cán bộ, 
đẳng viên. Đường lối, chính sách của 
Đăng dù có hay, có đúng bao nhiêu. 
nhưng nếu không có những cản bộ, 
đảng viên có đầy đủ tính thần trách 
nhiệm trong việc chấp hành và tô 
chức thực hiện thi đường lỗi. chính. 
sách dẫu sao vẫn chỉ là trên giấy tờ, 
không biến thành hiện thực cách mạng 
được. Vì vậy Đảng ta luôn luôn coi 
việc vượt mọi khó khăn, gian khô, 
phấn đấu hết sức mình, làm tốt việc 
chấp hành và tô chức thực hiện đường 
lối, chỉnh sách là tiêu chuần hàng đầu 
đề đánh giá lòng trung thành, tỉnh 
thần cách mạng của cán bộ, đẳng viên. 
Hiện nay trong Đẳng ta vẫn còn một 
số cán bộ, đẳng viên chưa hiều rõ 
điều đó, chưa làm tốt việc đó. Một số 
đồng chỉ chưa chịu khó học tập, „ 


(2) Hà-chi-Minh : Và xảy dụng Đảng. 
nhà xuất bán Sự thật, Ha-nội, 1970, trang 
103 — 104: 

(3) Hà-chí-Minh: Sách đã dấn, trang 
167. 
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nghiên cứu đề nắm vững các chỉ thị, 
nghị quyết của Đẳng. Một số đồng 
chỉ có thái độ tự do tùy tiện. Các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng cải nào phù 
hợp với ý mình thi tích cực thực hiện, 
cài nào không phù hợp với ý mình 
thì làm chiếu lệ hoặc tự ý bỏ qua. 
Họ viện ra đủ thử «lý do?, đưa ra 
đủ thứ “đặc điềm », “đặc thù » của 
cơ sở, của đơn vị mình đề từ chối 
những nhiệm vụ khó khăn hay lần 
(rảnh những công việc mà họ khỏng 
thích. Một số đồng chí. trong công tác, 
thiếu tính thần tích cực, sáng tạo. 
thiếu đức tỉnh tận tụy hy sinh,thiếu đòn 
đốc, thiếu kiềm tra. thờ ơ, tác trách. 
Chính vì thế mà ở một số nơi có tình 
trạng giấy tở, nghị quyết thì nhiều 
nhưng rốt cuộc nhiều mặt công tác 
sản xuất, tö chức đời sống vẫn bề trễ. 


Rỗ ràng, việc thiếu ý thức trách 
nhiệm của một số cản bộ, đẳng viên 
đã gây trở ngại cho việc thực hiện 
đường lỗi, chính sách cúa Đẳng, đem 
lại những hậu quả xấu cho cách mạng. 
Nếu chúng ta không nhanh chóng khắc 
phục tỉnh trạng đó thì chúng ta sẽ 
không thề đưa sự nghiệp cách mạng 
tiến lên một cách nhanh chóng và vững 
chắc được. 


Càng tự hào với những thành tích 
vĩ đại của Đảng ta, chúng ta càng 
phải nghiệm khắc với những thiếu 
sót, khuyết điễm mà chúng ta còn 
mắc phải. Chúng ta quyết tâm xây 
dựng một đội ngũ cản bộ, đẳng viên 
thật sự gương mẫu, thật sự trong 
sạch. xứng đàng là người lãnh đạo. 
là người đầy tớ thật trung thành của 
nhàn dân. Bởi vi cân bộ, đẳng viên 
của Đảng có tốt thì Đăng mới mạnh. 
Mọi chủ trương, đường lối của Đảng 
có biến thành hiện thực hay không, 
xét đến cùng, là do chỗ cán bộ, đẳng 
viên của Đáng có làm tròn trách nhiệm 
của mình hay không. Đẳng ta là Đảng 
lãnh đạo chính quyền ; Đảng có trách 
nhiệm rất lớn đối với toàn xã hội. 
Phạm vi lãnh đạo của Đẳng rãit rông, 
bao göm nhiêu lĩnh vực (kinh tế, 
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chính trị, văn hóa...). Cách mạng nước 
ta chuyền mạnh sang giai đoạn mới — 
giai đoạn cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Trong giai đoạn mới, công lác 
của Đảng vô cùng khó khăn. phức 
tạp. Nếu cán bộ, đẳng viên chúng ta 
không nêu cao tỉnh thần trách nhiệm 
thì làm sao có thê đáp ứng được yêu 
cầu của tình hình mới ? Vì vậy, hơn 
bao giờ hết, cần phải phê phán thật 
mạnh mẽ những hiện tượng thiếu tỉnh 
thần trách nhiệm, rút ra những bài 
học cần thiết đề góp phần xây dựng 
một đội ngũ cán bộ, đẳng viên vững 
mạnh. 


Thiếu tỉnh thần trách nhiệm là một 
hiện tượng thuộc về ý thức tư tưởng, 
thuộc về đạo đức, phảm chất của 
người củn bộ, đảng viên. Người thiếu 
tỉnh thần trách nhiệm có thề là do 
nhận thức chưa đúng hoặc 
chưa đày đủ về trách nhiệm 
của mình. Họ chưa thấy được 
rằng với cương vị và quyền hạn 
mà Đăng và nhân dân giao cho họ. 
họ phải có trách nhiệm øì, trách nhiệm 
của họ đến đâu, họ phải làm những 
việc gì, phải có quan hệ với những 
ai, phải tuân theo những quy định 
nào, phải học lập đề hiều biết những 


_ gì, phải làm thế nào đề hoàn thành 


được trách nhiệm đó ? v.v... Họ hiều 
về trách nhiệm của mình còn đại 
khái, chung chung. Trách nhiệm. đối 
với họ, dường như là một cải gì trừu 
tượng, mơ hồ, chứ không phải là 
phần việc cụ thể mà một người phải 
làm. nghĩa vụ mà một người phải 
gánh vác. Nhưng cũng có người thiếu 
tỉnh thản trách nhiệm là do họ kém 
ý chí phấn đầu vươn lên, giảm 
sút nhiệt tình cách mạng, ngại 
khó, ngại khò, không toàn tâm 
toản ý vì sự nghiệp của cách 
mạng, vì lợi ích của nhân dân. 
Đối với công tác cách mạng. họ khỏng 
có một tính thần tận tụy hy sinh, 
ngày đêm suy nghĩ, đem hết lài trí và 
sức lực ra thực hiện đề đat được kết 
quả lớn nhất. 


Ngoài ra, về mặt tò chức, chúng 
(a cũng chưa xây dựng được một chế 
độ trách nhiệm cá nhân nghiêm ngặt. 
rö ràng, và nhất là, chưa tô chức việc 
thực hiện chế độ trách nhiệm đỏ một 
cách nghiêm túc và triệt đề. Nhiều 
khi đề ra chủ trương công tác, nhưng 
không có sự phân định trách nhiệm 
cá nhân dứt khoát, rành mạch. không 
thực hiện chế độ giảm sát, kiềm tra 
đến nơi đến chốn. Người làm tốt, 
người làm xấu, nhiều khi không 
được đánh giá rõ ràng ; không có thải 
độ xử lý nghiêm khắc những người vô 
trách nhiệm. Do đó đã tạo điều kiện 
cho một số người dựa dẫm lẫn nhan, 
huông lơi trách nhiệm; tạo điều kiện 
cho những hiện tượng thiếu tỉnh thần 
trách nhiệm nảy sinh và phát triền. 
Nghiêm khắc mà nói,chúng ta đã không 
triệt đề thực hiện nguyên tắc lãnh đạo 
của Đảng là tập thề lãnh đạo đi liền 
với cá nhân phụ trách. Chúng ta biết 
rằng, trong suốt cuộc đời hoạt động 
của minh, mặc dù rất tôn trọng chế 
độ làm việc tập thề, coi làm việc tập 
thể là một nguyên tắc bất di bất dịch 
của đảng vô sẵn, Lê-nin vẫn hét sức 
đề cao chế độ trách nhiệm cá nhân. 
Người yêu cầu, bên cạnh việc lãnh 
đạo tập thẻ, phải có chế độ trách 
nhiệm cá nhân, *phải không ngừng 
phấn đấu làm sao cho trên thực tế 
bảo đảm được trách nhiệm cả nhân 
của mỗi người đối với một công 
tác hoặc một bộ phận công tác nhất 
định đã được chỉ định một cách 
chỉnh xác và nghiêm ngặt ? (4). Thậm 
chí Người đặt vấn đề một cách gay 
gất rằng: “Những sự thảo luận tập 
thề cần phải giảm xuống đến mức lối 
thiểu cần thiệt và không bao giờ được 


cản trở việc giải quyết vấn đề một 
cách nhanh chóng và quả quyết, 
không được làm lu mờ trách nhiệm 
của mỗi cán bộ » (5). Hồ Chủ tịch cng 
căn dặn : “Mọi việc đều bàn bạc 
một cách dân chủ và tập thê. Khi đã 
quyết định rồi, thì phân phối công 
tác phải rạch ròi, giao cho một hoặc 
mấy đồng chỉ phụ trách làm đến nơi 
đến chốn... Phải gương mẫu. Phải có 
tỉnh thần trách nhiệm cao độ » (6). Đó 
là vi, nếu không làm như thế thi 
không thề tạo được điều kiện cho mọi 
cán bộ, đẳng viên làm tròn trách nhiệm 
của mình, không có cái bảo đảm cho 
sự thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng. 

Đề nâng cao tỉnh thần trách nhiệm 
của cán bộ, đảng viên lên ngang tầm 
yêu cầu mới của cách mạng. không có 
cách nào khác là chúng ta phải tiếp 
Lục giáo dục căn bộ, đẳng viên nâng 
cao hơn nữa nhiệt tỉnh và ý chí phấn 
đấu cách mạng, tỉnh thần làm chủ 
tập thê, tính tiền phong, gương mẫu, 
chống tư tưởng hòa bình hưởng lạc. 
an phận; ngại khó ngại khô ; bồi dưỡng 
cho cán bộ, đẳng viên những kiến 
thức cần thiết về mọi mặt từ lý luận 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin đến những 
kiến thức về văn hóa, khoa học kỹ 
thuật và quản lý kinh tế; đồng thời 
sớm đề ra và tích cực thực hiện một 
chế độ trách nhiệm cá nhân đúng đắn 
và khoa học 


NGƯỜI XÂY DỰNG 


(4), (5) V.Lae-nin : Toản tập, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội. 1968, tập 20, trang 165. 


(6) Haà-chi.Minh : Và xảy dựng Đáng, 
nhà xuất bản Sự thật Hànội 1970, 
trang 122. 
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lại dày chuyền sẵn xuất. vạch rõ đâu 
là những vấn đề xí nghiệp có thê tự 
lo liệu lấy, đâu là những vấn đề cấp 
trên phải giải quyết cho xí nghiệp. 
Như trong việc cân đối vật tư dù rất 
tích cực, xí nghiệp cũng chỉ có thề 
nghiên cứu hạ định mức tiêu hao vật 
tư hoặc dùng vật tư thay thế, còn 
việc cung ứng vật tư — khâu cơ bản 
quyết dịnh sản lượng, chất lượng và 
nhịp điệu sản xuất — là trách nhiệm 
của cấp trên đối với xi nghiệp. Vì vậy, 
muốn huy động tốt năng lực sản xuất, 
không thể chỉ một mình xi nghiệp 
tích cực mà làm được. Trong thời 
gian qua, xi nghiệp nào được cơ quan 
chủ quản và Nhà nước tích cực giúp 
đỡ giải quyết khó khăn trong việc cung 
ứng vàt tư, thì xi nghiệp đó bảo đảm 
được sản xuất và tăng sản lượng rõ rệt. 


Việc xây dựng kế hoạch phải dựa 
trên cơ sở các định mức và tiêu 
chuẩn tiến bộ. Vì vậy việc xây dựng, 
bö sung, hoàn chỉnh các định mức 
kinh tế và các tiêu chuần kỹ thuật 
đề làm cơ sở cho việc xây dựng kế 
hoạch và quản lý là yêu cầu trước 
mắt, đồng thời là yêu cầu lâu đài đối 
với xí nghiệp. Đây là một cuộc đấu 
tranh phức tạp, diễn ra một cách liên 
Lục trong khi giải quyết mối quan hệ 
giữa các yếu tố vật chất của sản xuất 
và con người, giữa các xí nghiệp và 
các cơ quan Nhà nước, giữa tiên tiến 
và lạc hậu, giữa tích cực và tiêu cực, 
có liên quan đến các lĩnh vực tư 
tưởng, tö chức, kinh tế — kỹ thuật, 
đòi hỏi sự theo đõi và lãnh đạo thật 
chặt chế của cơ quan lãnh đạo cấp 
trên (Bộ, Tổng cục, v.v...) và các cơ 
quan quản lý xí nghiệp cùng các tồ 
chức Đảng, Công đoàn. Thanh niên 
trong xỉ nghiệp đề bảo đám cuộc đấu 
tranh đi đúng hướng. 

Đt đôi với việc phát huy đến mức 
cao nhất năng lực sản xuất, các xí 
nghiệp còn phải chủ động gắn sản 
xuất với tiêu thụ theo yêu cầu cụ thề 
của từng khách hàng đề tạo điều kiện 
thực tế cho việc cân đối giữa sản 
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XuẤt và tiêu thụ một cách tịch cực 
và vững chắc. 


Về nội dung kế hoạch hóa, từ năm 
1971 chúng ta có làm thử chế độ tăng 
cường trách nhiệm của xí nghiệp. 
Một trong những nội dung cơ bản 
của chế độ đó thề hiện ở hệ thống 
7 chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh, trong 
đó 6 chỉ tiêu : giá trị sản lượng hàng 
hóa thực hiện; sản lượng sản phầm 
chủ yếu tính bằng hiện vật; giá trị 
hàng hóa xuất khầu và sản phầm 
xuất khầu chủ yếu; quỹ tiền lương: 
lợi nhuận và các khoản nộp ngân sách : 
vốn đầu tư cơ bản, là thuộc về nhiệm 
vụ của xi nghiệp đối với Nhà nước; 
còn chỉ tiêu thứ 7: vật tư thiết bị 
chủ yếu, là thuộc về nhiệm vụ của 
cơ quan cung ứng vật tư đổi với xí 
nghiệp. Trong hệ thống chỉ tiêu đó, 
chỉ tiêu giá trị bảng hóa thực hiện 
thay chỉ tiêu giá trị tồng sản 
lượng đã thật sự phát huy tác dụng. 
Trước kia nhà máy chỉ biết làm ra 
một giá trị tồng sản lượng nhất định 
theo kế hoạch, còn tiêu thụ được 
hay không, lợi nhuận nhiều hay it 
thì các xí nghiệp Ít quan tâm. Theo 
chế độ tăng cường trách nhiệm của 
xi nghiệp thì xi nghiệp và giám đốc 
xí nghiệp phải lấy kế hoạch làm 
công cụ chủ yếu đề quản lý sản xuất 
kinh doanh, tận đụng máy móc, thiết 
bị, lao động, vật tư hiện có và khí, 
năng tiềm tàng của xí nghiệp, trên cơ 
sở đó ký kết hợp đồng với các cơ 
quan cung ứng vật tư, với cơ quan 
vận tải, với khách hàng và tiêu thụ 
cho bằng được sản phầm, thu được 
tiền về và có lãi. Trong các chỉ tiêu 
kế hoạch trên đã có sự kết hợp lợi ích 
của từng công nhân, viên chức với 
lợi ích của xí nghiệp và lợi ích của 
Nhà nước. Thực hiện chế độ này, các 
xi nghiệp thí điềm cải tiến quản lý 
đã từng bước gắn sản xuất với tiêu 
thụ sản phầm và hiệu quả kinh 
doanh ; sản phầm kém phầm chất, sai 
quy cách, không đủ tiêu chuần giảm 
dần. sẵn phầm ứ đọng ở kho nửa 


thành phầm cũng giảm đi rõ rệt. 
Quan hệ giữa xi nghiệp và các cơ 
quan cung ứng vật tư, cơ quan vận 
tải, cơ quan tiêu thụ sản phầm và 
ngàn sách, tin dụng ngân hàng được 
tăng cường hơn trước. 


Tuy nhiên, kết quả đạt được mới 
ở một số mặt và còn hạn chế. So 
sánh với hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh 
cũ, hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh mới 
mở rộng quyền chủ động của xi 
nghiệp trong sản xuất và kinh doanh, 
song nếu trong hệ thống chỉ tiêu mới 
vẫn giữ lại hai chỉ tiêu quan trọng là 
chỉ tiêu năng suất lao động của một 
công nhân, viên chức sản xuất công 
nghiệp tính bằng hiện vật và bằng giá 
trị, và chỉ tiêu mức hạ giá thành và 
tỷ lệ hạ giá thành của sản phầm hàng 
hóa so sánh được thì hệ thống chỉ 
tiêu mới sẽ còn phát huy tác dụng 
tích cực hơn. Ngoài việc thực hiện 
các chỉ tiêu pháp lệnh, xí nghiệp cần 
được quyền quyết định khối lượng 
các mặt hàng phụ và các sản phầm 
không ở trong danh mục quản lý của 
cấp trên, căn cứ vào yêu cầu của thị 
trưởng, thông qua hợp đồng kinh tế. 
Đây là một hướng quan trọng đề xỉ 
nghiệp khai thác tốt hơn nữa khả 
năng tiềm tàng của mình. Hướng này 
trong cải tiến quản lý xi nghiệp tuy 
được đề ra nhưng thiếu biện pháp đề 
thực hiện. 

Trong những căn cứ đề đánh giá 
tình hinh thực hiện các chỉ tiêu kế 
hoạch, còn thiếu quy định cụ thê về 
sự thích ứng giữa số lượng sản phầm 
chủ yếu và chất lượng trên cả hai 
mặt chủng loại và tiêu chuần kỹ 
thuật đã được nêu lên trong các 
phương án sản phầm của xí nghiệp. 
Đây là một vấn đề quan trọng và cấp 
bách đối với chúng ta. Trách nhiệm 
của Nhà nước đối với xí nghiệp thề 
hiện trên các chỉ tiêu vốn đầu tư, các 
thiết bị và vật tư chủ yếu, v.v... mà 
cấp trên duyệt cho xi nghiệp, nhưng 
thời gian qua, một số cơ quan cấp 
lrên cũng như các cơ quan có liên 


quan chưa làm tốt trách nhiệm của. 
mình trong việc ký hợp đồng kinh tế 
với xi nghiệp cũng như thực hiện hợp 
đồng, bảo đảm những điều kiện vật 
chất chủ yếu cho xi nghiệp hoàn 
thành tốt nhiệm vụ đã giao. 


Chế độ hạch toán kinh tế đã 
được đặt ra và nhấn mạnh từ lâu, 
nhưng chưa được thực hiện bao 
nhiêu, ở một số xi nghiệp chế độ này 
có được thực hiện nhưng chưa thật 
sự phát huy tác dụng giám đốc và 
thúc đầy việc tính toán hiệu quả cụ 
thề. Các đòn bầy kinh tế chưa được 
vận dụng tốt cho nên cũng chưa phát 
huy tác dụng. Ngoài công tác kế 
hoạch hóa, các điều kiện, tiên đề 
khác về hạch toán kinh tế cũng chưa 
được chuần bị đầy đủ. Sau khi chẩn 
chỉnh tö chức sản xuất, chỉnh đốn 
công tác kế hoạch hóa, bỗ sung và 
hoàn chỉnh một bước các tiêu chuần 
và các định mức kinh tế kỹ thuật, bồ 
sung một số phương tiện đo lường và 
tô chức việc ghỉ chép các số liệu ban 
đầu, các xi nghiệp đã từng bước xây 
dựng được nguồn số liệu thống 
nhất, hệ thống biều báo và hệ thống 
tài khoản thống nhất, nắm chắc các 
loại vốn của mình, Chấn chỉnh và tạo 
thêm những điều kiện vật chất cho 
công tác hạch toán kinh tế như vậy, 
các xi nghiệp đã có cơ sở đề bắt tay 
vào công tác kế toán và tăng cường 
chế độ hạch toán kinh tế, giải quyết 
được tư tưởng cho rằng ta chưa có 
thê thực hiện chế độ hạch toán kinh 
tế. và đồng thời cũng chứng minh 
bằng thực tế rằng ta đang trong quả 
trình thực hiện và hoàn chỉnh dần chế 
độ hạch toán kinh tế ở các xỉ nghiệp. 

ChẾ độ tự chủ tài chính có mức 
độ của xí nghiệp được thực hiện thử 
qua chế độ phân phối lợi nhuận và 
trích lập ba quỹ, trên cơ sở kế hoạch 
Nhà nước được xây dựng theo chỉ 
tiêu pháp lệnh mới, có dành một 
phần lợi nhuận đề làm nguồn vốn tự 
có của xi nghiệp và thuộc quyền sử 
dụng của xi nghiệp. đề thay thế chế 
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độ kinh phi chuyên dùng và quỹ xi 
nghiệp trước đây, chế độ kinh phi và 
quÿ ấy có nhiều điều không hợp lý 
như : tách rời tiêu chuần hoàn thành 
kế hoạch Nhà nước, không gắn liền 
nghĩa vụ với quyền lợi, tạo sự dựa 
dẫm. ỷ lại vào Nhà nước cho nên 
không thúc đầy xí nghiệp đi vào hạch 
toán kinh doanh. 

Qua làm thử, chế độ phân phối lợi 
nhuận và trích lập ba quÿ đã có tác 
dụng khuyến khích về kinh tế và giáo 
dục tư tưởng, làm cho giám đốc xí 
nghiệp cũng như cán bộ, công nhân, 
viên chức hăng hái phấn đấu tăng lợi 
nhuận trên một đơn vị sản phầm, 
tăng sẵn lượng đề tăng mức tông lãi 
trên cơ sở giá bán buôn xí nghiệp do 
Nhà nước ban hành. Xi nghiệp càng 
phấn đấu tăng lợi nhuận vượt kế 
hoạch thì tiền trích lập ba qu§ý của 
xi nghiệp càng được tăng lèn, từ đó 
thúc đầy cán bộ, công nhân, viên 
chức trong xi nghiệp phấn đấu hoàn 
thành kế hoạch, quản lý chặt chẽ vật 
tư, lao động và chi phí đề bạ giá 
thành, tăng lợi nhuận, đề làm lợi cho 
Nhà nước, cho xí nghiệp và cho bản 
thản minh. 

Chế độ này được thực hiện từ năm 
1971 đã mang lại kết quả thiết thực, 
đưa các xí nghiệp vào hướng kinh 
doanh hạch toán, được mọi người 
hưởng ứng và có tác dụng thúc đầy 
phong trào lao động sản xuất, kết 
hợp giáo dục tư tưởng với khuyến 
khích bằng lợi ích vật chất. Tuy 
nhiên, kết quả đạt được còn bị hạn 
chế và chế độ này chưa áp dụng rộng 
rãi được; vì thiếu những tiên đề, 
nhất là tình hình sản xuất chưa ôn 
định. công tác quản lý xí nghiệp chưa 
đi vào nề nếp, một số định mức đài 
hạn cho xí nghiệp chưa ön định v v.. 

Đề cải tiến quản lý xí nghiệp, đưa 
công tác quản lý vào nề nếp và cải 
tiến một bước, không thè coi nhẹ 
việc quản lý kỹ thuật và đầy 
mạnh công tác cải tiến kỹ thuật. 
Toàn bộ quy trình công nghệ của các 
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sản phầm, nhất là các sản phầm chủ 
yếu, phải được thưởng xuyên xem 
xét lại, bảo đảm đúng quy trình công 
nghệ đã được kiểm tra và xác định 
Công tác phục vụ sửa chữa định kỳ 
cần được chú ý. Trong việc tăng 
cường quản lý kỹ thuật, các xi 
nghiệp phải đạt được mục đích 
cuối cùng là bảo đảm vả nâng 
cao dàn chát lượng sản phầm. 
Qua cải tiến quản lý xi nghiệp, một 
mạng lưới kiềm tra chất lượng sản 
phầm đã hình thành ở các xi nghiệp 
và đang phát huy tác dụng Tuy 
nhiên đó mới chỉ là bước đầu. nhiều 
mặt tiêu cực trong vấn đề này còn 
tồn tại, nhiều sản phầm đưa ra bản ở 
thị trường vẫn chưa đạt các tiêu 
chuần kỹ thuật quy định. Các cơ 
quan có trách nhiệm chưa làm tốt 
việc kiêm tra chất lượng sản phầm. 
Song song với việc kiềm tra nghiêm 
ngặt chất lượng sản phầm, Nhà nước 
ồn định từng bước những điều kiện 
vật chất cho xi nghiệp: nguyên liệu, 
nhiên liệu, điện, nước, phương tiện 
đo lường..., thì sẽ giúp cho xi nghiệp 
có thêm khả năng lăng cưởng quản 
lý kỹ thuật và cải tiến kỹ thuật. 


Tò chức bộ máy quản lý là 
một vấn đè rất quan trọng đề 
đưa quản Ìý đi vảo nè nếp. Qua 
chân chỉnh và cải tiến hệ thống chỉ 
huy sản xuất và bộ màảy quản lý xi 
nghiệp cho phù hợp với quy mô và 
tính chất sản xuất của xi nghiệp, theo 
hướng tập trung sự chỉ đạo của xỉ 
nghiệp vào giảm đốc, các xí nghiệp 
đã xây dựng có kết quả hệ thống chỉ 
huy theo tuyến và hệ thống tham 
mưu, đồng thời đã phân định rõ bốn 
lĩnh vực lớn trong xi nghiệp (sẵn 
xuất; khoa học kỹ thuật, kinh tế và 
đởi sống) và đã tiến hành phân công 
phụ trách các lĩnh vực này Trên cơ 
sở chấn chỉnh và cải tiến hệ thống 
chỉ huy sản xuất và bộ máy quản lý, 
xí nghiệp đã phan rõ trách nhiệm 
trong quản lý xí nghiện. bước đầu 
thay đổi được tình trạng lộn xỏn và 


bị động trong sản xuất, tạo một nề 
nếp trong quần lý kinh doanh. 

Tuy nhiên việc phân rõ trách nhiệm 
trong quản lý xí nghiệp chưa thành 
một chế độ trách nhiệm hoàn chỉnh 
trong xỉ nghiệp. Chế độ này phải bao 
gồm cả chế độ thủ trưởng quản lý xi 
nghiệp, chế độ trách nhiệm của các 
bộ môn chức năng, chế độ trách 
nhiệm và cương vị của người công 
nhân trong việc quản lý xi nghiệp. 

Nếu xây dựng được một chế độ 
trách nhiệm mà nội dung được thề 
hiện một cách cụ thề, chi tiết trong 
một bản nội quy toàn diện của xí 
nghiệp và đưa bản nội quy đó vào 
thực hiện một cách thường xuyên, 
liên tục, thì sẽ tạo ra được khi 
thế mới trong quản lý, làm cho 
mọi ngưởi đều có trách nhiệm, mọi 
việc đều có người quản lý, công 
lắc có tính toán kế hoạch, thao tác 
k} thuật, được thống nhất... Xây dựng 
Chế độ trách nhiệm không những 
l cần thiết đề bảo đấm trật tự 
tin xuất binh thưởng, mà còn cần 
thiết đề động viên đúng mức tính tích 
tực và tính sáng tạo của đông đảo 
quần chúng công nhân. viên chức. 

Đây là một việc làm khó khăn và 
phức tạp, vì một chế độ làm việc 
mới, theo kiều sẵn xuất lớn, đòi hỏi 
thững người quản lý, những công 
nhân, viên chức trong xi nghiệp 
phải thích ứng với yêu cầu phân 
tông và hiệp tác lao động trong xí 
nghiệp, thích ứng cả về kiến thức, 
tăng lực, đạo đức và tác phong 

tông tác theo hướng sẵn xuất công 
nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa, do đó 
tần phải có một sự chuyên biến cách 
mạng thay đổi cách nghĩ. cách làm 
tũ kì. lạc hậu đã thành nếp trong 
thững năm qua, và phải có thời gian 
kiên trị phấn đấu đề xây nên một 

Nếp mới, đồng bộ, ăn khớp từ trên 

Iiỗng đưới. Làm được việc này sẽ 

Ủfa công tác quản lý đi vào nề nếp 

Mộ cách tích cực và vững chắc, 

thống được tình trạng mất trật tự, 


vò kỷ luật, thiếu trách nhiệm, quan - 
liều, vi phạm dân chủ. 

Chủ thề của quản lý không thề chỉ 
là cơ quan chỉnh quyền, mà là cả bộ 
máy chuyên chính vô sản, vì vậy 
người làm công tác quản lý không thề 
chỉ là giảm đốc xí nghiệp, mà phải 
có sự lãnh đạo của tô chức Đẳng, và 
sự tham gia quản lý của Công đoàn 
và Đoàn thanh niên. 

Các xi nghiệp của chúng ta đang 
(rong quá trình chuyền biến từ nếp 
quản lý theo kiều sản xuất nhỏ sang 
nếp quan lý theo kiều công nghiệp 
lớn, hiện đại. xã hội chủ nghĩa. Tỉnh 
hình đó đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, căn 
bộ quản lý, một mặt nắm vững chủ 
trương, đường lối khôi phục và phát 
triền kinh tế của Đảng và Nhà nước, 
mặt khác đi sâu đi sát cơ sở đề kịp 
thời phát hiện những khó khăn, 
những bất hợp lý trong sản xuất. Cho 
nên, đề bảo đảm công tác quản lý xi 
nghiệp đạt được kết quả tốt một vẫn 
đề có tính chất quyết định hiện nay 
là cần có sự chuyền biến mạnh mẽ 
về chỉ đạo, xây dựng phong cách chỉ 
đạo sâu sát, bài trừ lối làm việc theo 
kiều bàn giấy, không xuống cơ sở. 

Những năm qua. nhiều bộ chủ quán 
và cấp trên trực tiếp của xí nghiệp 
chưa đi sát cơ sở, chưa xuống tận 
hiện trường đề kiềm tra. giúp đỡ xi 
nghiệp tạo điều kiện và bắt buộc xi 
nghiệp phải thực hiện việc đưa công 
tác quản lý vào nề nếp và cải tiến 
một bước. Nhiều cơ quan tỏng hợp. 
nhiều cân bộ nghiên cứu chế độ. chính 
sách của Nhà nước chưa bảm sát cơ. 
sở. kiên trì đi sâu vào sản xuất, kinh 
doanh của xi nghiệp, đề khảo sát, 
điều tra, nghiên cứu, tông kết, giúp 
Đẳng và Nhà nước đề ra những chế 
độ, chính sách thích hợp: Cho nên 
phải tạo được sự chuyên biến đồng 
bộ và ăn khớp, thông suốt dọc giữa 
các cấp, thông suốt ngang giữa các 
ngành. thông suốt từ trên xuống dưới 
và đến tận quần chúng công nhân, 
viên chức, 
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Sinh hoạt Đứng 


TINH THÂN TRÁCH NHIỆM 


RÁCH nhiệm là phần việc mà mỗi 
người phải làm, là nghĩa vụ mà 

mỗi người phải gánh vác. Tỉnh thần 
trách nhiệm là ý thức của mỗi người 
đem hết nghị lực, tài năng, tìm mọi 
biện pháp đề hoàn thành nhiệm vụ. 

Phàm đã là cán bộ, đẳng viên thì 
ai cũng có trách nhiệm và ai cũng 
phải lo làm tròn trách nhiệm của 
mình. Trách nhiệm chung nhất, cao 
quý nhất của mọi cán bộ, đẳng viên 
là suốt đời hy sinh phấn đầu cho lý 
tưởng của Đảng. cho hạnh phúc của 
nhân dân, suôt đời làm người con 
trung thành của Đẳng, người đầy tớ 
Lận tụy của nhân dân. Nói một cách 
eụ thề hơn thi mọi cán bệ, đẳng viên 
đều có trách nhiệm chấp hành nghiêm 
chính các lường lối, chỉnh sách, chỉ 
thị, nghị quyết của Điin, pháp luật 
của Nhà nước và hoàn thành 
mọi nhiệm vụ được tập thê giao phó. 
Hồ Chủ tịch đã dạy: œĐẳng không 
bát buộc ai vào Đăng cá. Vào thì có 
nhiệm vụ, có trách nhiệm của đẳng 
viên, nêu sợ không phục vụ được 
nhân đân, phục vụ được cách mạng 
th đừng vào hay là khoan hãy 
vào » (1), 

Đó là điều hết sức đơn giản, hiền 
nhiên, và ai nấy đều biết cả, 

Nhưng... 

Cho đến nay; bên cạnh số đông cán 
bộ. đẳng viên nêu cao tỉnh thần phụ 
trách trước Đẳng, trước nhân dân, 
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không sợ khó khăn gian khô, tận Lụy 
hy sinh, gương mẫu, tích cực, hoàn 
thành mọi nhiệm vụ được giao, được 
Đăng tín yêu, được dân mến phục, 
trong Đẳng ta vẫn còn không it cán 
bộ. đảng viên thiếu tỉnh thần trách 
nhiệm. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
23 của Ban chấp hành trưng ương 
Đảng đã nhận định hiện tượng thiếu 
tỉnh thần trách nhiệm trong đội ngũ 
cán bộ, đảng viên ta là « tương đối 
phỏ biến ». 


Thiếu tỉnh thần trách nhiệm có rất 
nhiều biều hiện khác nhau, dưới nhiều 
hình thức, màu sắc khác nhau, và có 
những mức độ không giống nhau ở 
gười này, người khác ; ở mặt này, 
mặt khác; ở cấp này, cấp khác. Nó 
có thê biêu hiện dưới hình thức rất 
lộ liễu, công khai, nhưng cũng có thề 
dưới hình thức ngụy trang, che giấu. 
Nhưng nhìn chung, người thiếu tỉnh 
thần trách nhiệm là người không có 
ý thức đầy đủ đối với công tác của 
mình, luôn luôn bàng quan với công 
việc, làm việc hời hợt cầm chừng, dễ 
làm khó bỏ, đến đâu hay đó, qua 
thăng qua ngày, lúc nào cũng lững lờ 
như bèo đạt mây trôi. Trong suy nghĩ 
thí không chịu đào sâu, khi nói năng 
thì vỏ tó chức, nói mà không cần biết 


(]) Haà-chi-Minh : Và xây dụng Đáng: 
nhà xuất bản Sự thạt, Hà-nội, 1970, trang 
ló6 — 167. 


đến hậu quả những lời nói của minh. 
Còn trong việc làm thì thiếu chủ động. 
sáng tạo, đại khái, qua loa, trung bình 
chủ nghĩa. 


Một số người do thiếu tỉnh thần trách 
nhiệm mà sinh ra sợ phải chịu trách 
nhiệm, luỏn luôn tìm cách trốn tránh 
trách nhiệm. hoặc đồ trách nhiệm cho 
người khác. Họ không dám nghĩ, dâm 
nói. đám làm ; không dâm chủ trương, 
khòng đám quyết đoán. Việc gì họ 
cũng chỉ đậm ừ?, ỷ lại tập thề, dựa 
dẫm cấp trên. Lúc nào họ cũng cứ 
«thận trọng, rụt rẻ vì lo hồng việc. 
Nói cách khác là họ không có dũng 
khí, không có bản lĩnh của người 
cần bộ cách mạng. 


Một số người chưa có đầy đủ tỉnh 
thần phụ trách trước nhân dân, thậm 
chí có những ý nghĩ và việc làm vô 
trách nhiệm đối với nhân dân. Họ 
không lắng nghe ý kiến của dân, 
không chăm lo đời sống của dân, gày 
phiên hà, khó khăn cho dân. Dân góp 
ÿ xây dựng. họ bổ ngoài tai, hay có 
nghe nhưng không sửa chữa. Họ lúc 
nào cũng kênh kiệu, quan liêu. Họ 
quên rằng Đảng ta có trách nhiệm 
nặng nề đối với mọi tầng lớp nhân 
dân «Đảng vừa lo tính công việc 
lớn... đồng thời lại luôn luôn quan 
tàm đến những việc nhỏ như tương 
cà mắm muối cần thiết cho đời sống 
hàng ngày của nhân dân (2). Ngày nào 
mà còn một người dân nghèo khó hay 
đời sống khó khăn thì «Đảng 
vẫn đau thương, cho đó là vì 
mình chưa làm tròn nhiệm vụ ›. 
“Mỗi người đảng viên, mỗi người 


cắn bộ tử trên xuống dưới đều phải. 


hiều rằng: mình vào Đảng đề làm 
đầy tớ cho nhan dân... làm đầy 
tớ nhan dan chứ không phải 
làm « quan » nhân đân » (3). 


Cũng có một số người, mặc dủ trinh 
độ hiều biết và năng lực công tác 
còn rất non kém so với yêu cầu cách 
mạng, nhưng vẫn bằng lòng với những 
kiến thức và kinh nghiệm Ít ổi của 


minh, không chịu khó học tập. rèn 
luyện đề có thề phục vụ tốt hơn nữa. 
Đó cũng là một biều hiện thiếu tỉnh 
thần trách nhiệm. 

Nhưng điều nghiêm trọng nhất, 
đáng phê phản nhất là những hiện 
tượng thiếu tỉnh thần trách nhiệm 
của một số cán bộ, đẳng viên trong 
việc chấp hành đường lối, chính 
sách, chi thị, nghị quyết của 
Đảng. Ai cũng biết rằng đường lối, 
chính sách của Đẳng bao giờ cũng là 
biều hiện tập trung trí tuệ và ý chỉ 
của toàn Đảng, phần ảnh nguyện vọng 
và lợi ích của nhân dân. Sau khi đã 
có đường lối, chính sách đúng thì vấn 
đề chấp hành và tô chức thực hiện 
đóng vai trỏ quyết định, quyết định 
ngay cả sự thành bại của đường lối, 
chính sách. Mà cải quyết định sự 
thành bại của việc tô chức thực hiện 
đường lối, chính sách lại không thê 
là cái gì khác ngoài sự nỗ lực phấn 
đấu. phấn đấu với tỉnh thần trách 
nhiệm rất cao và ý thức tô chức, kỷ 
luật rất đầy đủ, của đội ngũ cán bộ, 
đẳng viên. Đường lối, chính sách của 
Đăng dù có hay, có đúng bao nhiêu. 
nhưng nếu không có những cân bộ, 
đảng viên có đầy đủ tỉnh thần trách 
nhiện trong việc chấp hành và tô 
chức thực hiện thị đường lối, chính. 
sách dẫu sao vẫn chỉ là trên giấy tờ, 
không biến thành hiện thực cách mạng 
được. Vì vậy Đảng ta luôn luôn coi 
việc vượt mọi khó khăn, gian khô, 
phấn đấu hết sức mình, làm tốt việc 
chặp hành và tô chức thực hiện đường 
lõi, chính sách là tiêu chuần hàng đầu 
đề đánh giá lòng trung thành, tính 
thân cách mạng của cán bó, đẳng viên. 
Hiện nay trong Đẳng ta vẫn còn một 
số cán bộ, đẳng viên chưa hiều rõ 
điều đó, chưa làm tốt việc đó. Một số 
đồng chí chưa chịu khó học tập, 


(2) Ha-chi-Minh : Và xảy dựng Đảng. 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, trang 
103 — 194: 

(3) Hò-chi-Minh: Sách đã dân, trang 
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nghiên cứu đề nắm vững các chỉ thị. 
nghị quyết của Đẳng. Một số đồng 
chỉ có thái độ tự do tùy tiện. Các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng cái nào phù 
hợp với ý mình thi tích cực thực hiện, 
cải nào khòng phù hợp với ý mình 
thì làm chiếu lệ hoặc tự ý bỏ qua. 
Họ viện ra đủ thứ «lý do?®, đưa ra 
đủ thử *đặc điềm », “đặc thù » của 
cơ sở, của đơn vị mình đề từ chối 
những nhiệm vụ khó khăn hay lần 
tránh những công việc mà họ không 
thích. Một số đồng chỉ. trong công tác, 
thiếu tỉnh thần tích cực, sáng tạo. 
thiếu đức tỉnh tận tụy hy sinh,thiếu đòn 
dốc, thiếu kiềm tra, thở ơ, tắc trách. 
Chính vi thế mà ở một số nơi có tình 
trạng giấy tờ, nghị quyết thì nhiều 
nhưng rốt cuộc nhiều mặt công tác 
sản xuất, tö chức đời sống vẫn bề trẻ. 

Rö ràng, việc thiếu ý thức trách 
nhiệm của một số cán bộ, đẳng viên 
đã gây trở ngại cho việc thực hiện 
đường lõi, chính sách của Đảng, đem 
lại những hậu quả xấu cho cách mạng. 


Nếu chúng ta không nhanh chóng khắc - 


phục tình trạng đó thị chúng ta sẽ 
không thê đưa sự nghiệp cách mạng 
Liếnlên một cách nhanh chóng và vững 
chắc được. 


Càng tự hào với những thành tích 
vì đại của Đảng ta, chúng ta càng 
phải nghiêm khắc với những thiếu 
sót, khuyết điềm mà chúng ta còn 
mắc phải. Chúng ta quyết tâm xây 
dựng một đội ngũ căn bộ. đẳng viên 
thật sự gương mẫu, thật sự trong 
sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, 
là người đầy tớ thật trung thành của 
nhàn dân. Bởi vì cán bộ, đẳng viên 
của Đăng có tốt thì Đăng mới mạnh. 
Mọi chủ trương. đường lối của Đẳng 
có biến thành hiện thực hay không, 
xét đến cùng, là do chỗ cán bộ, đẳng 
viên của Đáng có làm tròn trách nhiệm 
của mình hay không. Đảng ta là Đảng 
lãnh đạo chính quyền ; Đảng có trách 
nhiệm rất lớn đối với toàn xã hội. 
Phạm vi lãnh đạo của Đẳng rất rông, 
bao göỏm nhiêu lĩnh vực (kính tế, 
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chính trị, văn hóa...). Cách mạng nước 
ta chuyền mạnh sang giai đoạn mới — 
giai đoạn cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Trong giai đoạn mới, còng tác 
của Đảng vô cùng khó khăn. phức 
tạp. Nếu cán bộ, đẳng viên chưng ta 
không nêu cao tính thần trách nhiệm 
thì làm sao có thê đáp ứng được yêu 
cầu của tình hình mới ? Vị vậy, hơn 
bao giờ hết, cần phải phê phản thật 
mạnh mẽ những hiện tượng thiế tu tỉnh 
thần trách nhiệm, rút ra những bài 
học cần thiết đề góp phần xây dựng 
một đội ngũ cán bộ, đẳng viên vững 
mạnh. 


Thiếu tỉnh thần trách nhiệm là một 
hiện tượng thuộc về ý thức tư tưởng, 
thuộc về đạo đức, phảm chất của 
người cán bộ. đảng viên. Người thiểu 
tính thần trách nhiệm có thê là đo 
nhận thức chưa đúng hoặc 
chưa đày đủ về trách nhiệm 
của mình. Họ chưa thấy được 
rằng với cương vị và quyền hạn 
mà Đáng và nhân dân giao cho họ. 
họ phải có trách nhiệm øì, trách nhiệm 
của họ đến đâu, họ phải làm những 
việc gì, phải có quan hệ với những 
ai, phải tuân theo những quy dịnh 
nào, phải học tập đề hiều biết những 


“gì, phải làm thế nào đề hoàn thành 


được trách nhiệm đó 2 v.v... Họ hiểu 
vẻ trách nhiệm của mình còn đại 
khai. chung chung. Trách nhiệm. đối 
với họ, dường như là mỏi cải gì trừu 
tượng, mơ hồ. chứ khòng phải là 
phần việc cụ thể mà một người phải 
làm, nghĩa vụ mà một người phải 
gảnh vác, Nhưng cũng có người thiếu 
tỉnh thần trách nhiệm là do họ kém 
ý chí phần đầu vươn lên, giảm 
sút nhiệt tình cách mạng, ngại 
khó, ngại khò, không toàn tâm 
toản ý vì sự nghiệp của cách 
mạng, vì lợi ích của nhân dân. 
Đối với công tác cách mạng. họ không 
có một tỉnh thần tận tụy hy sinh, 
ngày đem suy nghĩ, đem hết tài trí và 
sức lực ra thực hiện đề đạt được kết 
quả lớn nhất. 


—_—_ — mm 
- 


Ngoài ra, về mặt tò chức, chúng 
(ta cũng chưa xây dựng được một chế 
độ trách nhiệm cá nhân nghiêm ngặt, 
rõ ràng, và nhất là, chưa tồ chức việc 
thực hiện chế độ trách nhiệm đỏ một 
cách nghiêm túc và triệt đề. Nhiều 
khi đề ra chủ trương công tác, nhưng 
không có sự phân định trách nhiệm 
cả nhân đứt khoát, rành mạch. không 
thực hiện chế độ giảm sát, kiềm tra 
đến nơi đến chốn. Người làm tốt, 
người làm xấu, nhiều khi không 
được đánh giá rõ ràng ; không có thải 
độ xử lý nghiêm khắc những người vô 
trách nhiệm. Do đó đã tạo điều kiện 
cho một số người dựa dẫm lẫn nhan, 
huông lơi trách nhiệm; tạo điều kiện 
cho những hiện tượng thiếu tỉnh thần 
trách nhiệm nảy sinh và phát triên. 
Nghiêm khắc mà nói,chúng ta đã không 
triệt đề thực hiện nguyên tắc lãnh đạo 
của Đăng là tập thề lãnh đạo đi liền 
với cá nhân phụ trách. Chúng ta biết 
rằng, trong suốt cuộc đời hoạt động 
của minh, mặc dù rãt tôn trọng chế 
độ làm việc tập thề, coi làm việc tập 
thẻ là một nguyên tắc bất di bất dịch 
của đảng vô sẵn, Lê-nin vẫn hết sức 
đề cao chế độ trách nhiệm cá nhân. 
Người yêu cầu, bên cạnh việc lãnh 
đạo tập thê, phải có chế độ trách 
nhiệm cá nhân, *phải không ngửng 
phấn đấu làm sao cho trên thực tế 
bảo đảm được trách nhiệm cả nhân 
của mỗi ngưởi đối với một còng 
tác hoặc một bộ phận công tác nhất 
định đã được chỉ định một cách 
chính xác và nghiêm ngặt * (4). Thậm 
chỉ Người đặt vấn đề một cách gay 
gắt rằng: “Những sự thảo luận tập 
thể cần phải giảm xuống đến mức tối 
thiêu cần thiết và không bao giờ được 


cần trở việc giải quyết vấn đề một 
cách nhanh chóng và qua quyết, 
không được làm lu mờ trách nhiệm 
của mỗi cán bộ » (5). Hồ Chủ tịch cũng 
căn đặn : “Mọi việc đều bản bạc 
một cách dân chủ và tập the. Khi đã 
quyết định rồi, thì phân phối còng 
tác phải rạch ròi, giao cho mội hoặc 
mấy đồng chỉ phụ trách làm đến nơi 
đến chốn... Phải gương mẫu. Phải có 
tính thần trách nhiệm cao độ » (6). Đó 
là vi, nếu không làm như thế thi 
không thề tạo được điều kiện cho mọi 
cản bộ, đẳng viên làm tròn trách nhiệm 
của mình, không có cái bảo đảm cho 
sự thực hiện thẳng lợi mọi chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đăng. 

Đề nâng cao tỉnh thần trách nhiệm 
của cán bộ, đảng viên lên ngang tầm 
yêu cầu mới của cách mạng, không có 
cách nào khác là chúng ta phải tiếp 
tục giáo dục cán bộ, đảng viên nâng 
cao hơn nữa nhiệt tỉnh và ý chí phấn 
đấu cách mạng, tỉnh thần làm chủ 
tập thê, tính tiền phong. gương mẫu, 
chống tư tưởng hòa bình hưởng lạc. 
an phận; ngại khó ngại khô ; bồi dưỡng 
cho cán bộ, đảng viên những kiến 
thức cần thiết về mọi mặt từ lý luàn 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin đến những 
kiến thức về văn hóa, khoa học kỹ 
thuật và quần lý kinh tế; đồng thời 
sớm đề ra và tích cực thực hiện một 
chế độ trách nhiệm cả nhân đúng đắn 
và khoa học 


NGƯỜI XÂY DỤNG 


(4), (5) V.Le-nin : Toản tập, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội. I968, tập 30, trang 165. 

(6) Haà-chi.Minh : Vè xảy dựng Đáng, 
nhà xuất bản Sự thạt, Haànội 970, 
trang 122. 
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Đọc sách 


MỘT SỐ Ý KIẾN CỦA LỄ-NIN 
về vai trò của Đảng, của Nhà nước 
và của (ác đoàn thề quần chúng 
trong hệ thống chuyên chính vô sản 


AU khi giai cấp vô sản lật đồ chính 
quyền Nhà nước của giai cấp tư 

sản, giành chính quyền Nhà nước về 
tay mình, thiết lập chuyên chính võ 
sản, thì một vấn đề cơ bản, quyết 
định sự thành công của chủ nghĩa xã 
hội, tiến lên chủ nghĩa công sản là 
vấn đề xây dựng, phát triên và hoàn 
thiện chế độ làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp vô sản. Khải 
niệm làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động có một nội dung vô củng 
phong phú. Nó bao gồm tính tất yếu, 
vai trò, phương thức lãnh đạo của 
Đảng; tính tất yếu, vai trò, chức 
năng, phương thức quản lý của Nhà 
nước; vai trò .nhiệm Vụ của các 
đoàn thề quần chúng; cũng như mối 
quan hệ chặt chẽ giữa ba yếu tố 
Đẳng, Nhà nước và các đoàn thê 
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quần chúng trong điều kiện Đẳng 
lãnh đạo chính quyền. 


Trong nhiều tác phầm lý luận, Lê- 
nin đã bàn về vai trò lãnh đạo của 
Đảng, chức năng quản lý của Nhà 
nước và nhiệm vụ của các đoàn thề 
quần chúng, đặc biệt là của công 
đoàn. Trong bài này, chúng tôi chỉ 
xin giới thiệu một số ý kiến của Lê- 
nin về những vấn đề nói trên nhàn 
đọc cuốn sách chuyên đề đo nhà xuất 
bản Sự thật vừa xuất bản: Bản Đề 
pai trò của Đẳng, Nhà nước 0à các 
đoàn thề quần chúng trong hệ thống 
chuyên chỉnh uô sẵn của Lê-nin. 


Lê-ninn nói rằng. sau khi giai cấp 
vô sản giành được chính quyền. kẻ 
thù giai cấp của giai cấp vô sản vẫn 
còn lực lượng của chúng. Giai cấp 
bóc lột trong nước tuy bị đánh đồ, 


nhưng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. 
Chúng vẫn còn mơ ước khôi phục lại 
cải “thiên đường? đã mất. Bởi vậy. 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
không thề tránh khỏi phải dương 
đầu với sự phần ứng quyết liệt của 
các giai cấp bóc lột đã bị lật đồ. Bọn 
đế quốc bên ngoài câu kết với các 
thế lực phản động trong nước chống 
phá cách mạng. Bởi vậy, không thê 
chiến thẳng và diệt trừ được kẻ thủ 
giai cấp, nếu không thẳng tay trấn áp 
sự phản kháng của bọn bóc lột, là 
bọn mà người ta không thề nào tước 
hết ngay được tất cả của cải của 
chúng, những ưu thế của chúng về 
mặt tô chức và về mặt hiều biết, và 
do đó trong một thời gian khá dài 
chúng không khỏi có những âm mưu 
phá hoại chính quyền của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động. 
Hơn nữa. « những phần tử hủ bại của 
xã hội cũ... đều không thề không lộ 
chân tướng... bằng cách... tăng thêm 
những tội ác, tăng thêm những hành 
động lưu manh, hối lộ và đầu cơ, 
những hành vi xấu xa, tỉ tiện đủ loại. 
Đề trừ bỏ hiện tượng đó, cần phải 
có thời gian và phải có một bản 
tay sắt » (1). Cho nên, Lê-nin dạy 
rằng: “chuyên chính vô sản, nghĩa 
là việc tồ chức đội tiền phong của 
những người bị áp bức thành giai cấp 
thống trị đề trấn áp bọn áp bức. thì 
không thê giản đơn đóng khung trong 
việc mở rộng chế độ dàn chủ được. 
Đồng thời với việc mở rộng ri 
nhiều chế độ dân chủ, lần đầu tiên 
thành chế độ dân chủ cho người 
nghèo, chế độ đân chủ cho nhân đân 
chứ không phải cho bọn nhà giàu, 
chuyên chỉnh vô sẵn còn thực hành 
một loạt biện pháp hạn chế quyền tự 
do đối với bọn áp bức, bọn bóc lột, 
bọn tư bản. Bọn đó. chúng ta phải 
trấn áp đề giải phóng nhân loại khỏi 
chế độ nô lệ làm thuê ; phải dùng bạo 


lực đề đập tan sự phẩn kháng của 
chúng ® (2) 


Song, Lê-nin cũng đã dạy rằng, 
nhiệm vụ chủ yếu của chuyên 
chính vô sẵn không phải là bạo lực, 
mà là nhiệm vụ tò chức và xây 
dựng. * Chuyên chỉnh vôsản. không 
phải chỉ là bạo lực đối với bọn bóc 
lột, và cũng không phải chủ yếu là 
bạo lực. Cơ sở kinh tế của bạo lực 
cách mạng đó, cái bảo đảm sức sống 
và thắng lợi của nó, chính là việc 
giai cấp vô sản đưa ra được và thực 
hiện được kiều tồ chức xã hội về lao 
động cao hơn, so với chủ nghĩa tư 
bản. Đấy là điềm chủ yếu của vấn 
đề. Do đó mà có lực lượng, mà bảo 
đảm được thắng lợi hoàn toàn và tất 
nhiên của chủ nghĩa cộng sản” (3). 


Những nhiệm vụ tổ chức và xây 
dựng đó rất vĩ đại, song hết sức khó 


khăn và phức tạp, vì đây là những 


nhiệm vụ mới mẻ, có tính chất sáng 
tạo. Đề thực hiện được sự nghiệp đó, 
giai cấp vô sản phải sử dụng cả một 
hệ thống tồ chức của chuyên chính 
vô sắn, bao gồm Đảng, Nhà nước và 
các đoàn thề quần chúng như Công 
đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ 
và các tô chức kinh tế của quần 
chúng lao động. Đảng là hạt nhân 
lãnh đạo của toàn bộ hệ thống chuyên 
chính vô sắn. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa là công cụ sắc bén nhất đề 
thực hiện đường lối, chính sách của 
Đảng, thề hiện sự lãnh đạo của Đẳng 
và quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân, Nhân dân lao động làm chủ 
bằng Nhà nước xã hội chủ ngh†a dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dân lao 
động tùy theo ngành nghề, giới tỉnh, 


(1) V.Ï. L&-nin : Bản 0à sai trỏ của Đảng, 


Nhà nước tủ các đoản thề quần chúng trong hệ 
thống chuyên chính cô sản, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1974, trang 31. Từ đây trở 
về sau, các đoạn trích của tập sách này. 
chúng tôi sẽ đánh số trang ngay bên cạnh 
(L.D.T.). 

(2) V.]. Lê-nin : Toản tệp, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 25, trang 232. 

(3) V.]. La-nin : Sách đã dãn, 197Ì, tập 
29, trang 477 — 478. 
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lứa tuổi, v.v... được tô chức thành 
ác đoàn thê quần chúng đề phát huy 
lác dụng của mình trong việc quản 
lý kinh tế, quản lý Nhà nước. 


`` 


* 


Đảng trở thành đảng lãnh đạo 
chính quyền là một bước ngoặt vĩ 
đại, là một sự chuyên biến mới về 
chất lượng trong hoạt động của Đảng. 
Từ đây, Đảng lãnh đạo toàn xã hội, 
lãnh đạo mọi mặt. đời sống của đất 
nước, “lĩnh đạo toàn bộ sự hoạt 
động chính trị và kinh tế » của Nhà 
nước (trang 135), đề ra « đường lối 
đối nội và đối ngoại» của Nhà 
nước vô sản, định ra những 
chính sách và phương pháp chủ 
yếu đè thúc đầy xã bội phát triền 
về mọi mặt. Trong việc định ra 
đường lỗi và chỉnh sách, các cơ quan 
tối cao của Đăng như Đại hội Đẳng 
và Ban chấp hành trung ương cỏ một 
vị trí đặc biệt quan trọng. Lê-nin 
nói: * Đảng ta là một đảng cầm quyền 
và những quyết định do Đại hội của 
Đẳng thòng qua, là những điều mà 
toàn nước Cộng hòa phải tuân theo? 
(trang 221— 222), «trong nước Cộng 
hòa của chúng ta, không có một vấn 
đẻ chính trị hay tô chức quan trọng 
nào do một cơ quan Nhà nước giải 
quyết mà lại không có chỉ thị của Ban 
chấp hành trung ương” (trang 56 — 
57). Bởi vậy trong những Thư gửi 
Đại hội viết: vào tháng 12 năm 1922, 
Lê-nin đã nhấn mạnh đến việc tăng 
số lượng ủy viên của Ban chấp hành 
trung ương Đẳng; việc slỏi cuốn 
thật nhiều còng nhân tham gia Ban 
chấp hành trung ương sẽ giúp cho 
công nhân hoàn thiện bộ máy của 
chúng ta ®* (4); củng cõ và Lăng cường 
bộ mảy giúp việc của Trung ương 
Đảng bao gồm *các chuyên gia có 
Irinh độ cao» sẽ giúp đắc lực vào 
việc nghiên cứu lý luận, vàn dụng 
nguyên lý khoa học của chủ nghĩa 
Mác, tông kết kinh nghiệm đề không 
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ngừng nàng cao năng lực lãnh đạo 
vẻ đường lối. chính sách của Đẳng. 

Có đường lối chính sách đúng đẫn 
chưa đủ. Đảng phải «phân bỏ lực 
lượng”, búa môt mạng lưới đẳng 
viên và cần bộ của Đăng vào trong 
mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước 
và của các tô chức xã hội, sử dụng 
sức mạnh của cúc tỏ chức Đẳng, của 
đội ngũ cán bộ đẳng viên để động 
vien, lãnh đạo quần chúng thực hiện 
cỏ hiệu quả mọi đường lối, chủ 
trương và chỉnh sách của Đảng và 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa; “nếu 
không đề cử cắn bộ và điều động cán 
bộ để thị hành chính sách, thì khỏng 
thể thực hiện được bãt cứ một chỉnh 
sách nào cả ® (trang 18109. 

Chẳng những thế, theo Lê-nin, Đẳng 
còn phải thống nhất, phối hợp và 
kiềm tra hoạt động của các tò 
chức Nhà nước và xã hội của 
nhân đân lao động trong hệ 
thống chuyên chính vô sản. Trong 
bảo cáo của Ban chấp hành trung 
ương Đảng tại Đại hội IX Đảng cộng 
sản (b) Nga. Lê-nin đã từ thực tiền 
còng tác của Bộ chính trị mà rút ra 
những nhận định như sau: « Trong 
năm qua, phần lớn công tác của Bộ 
chính trị chung quy đếêu nhằm giải 
quyết các vấn đề thường ngày có 
quan hệ đến chính trị và liên quan 
đến việc phối hợp công tác của tất 
cả các cơ quan của Nhà nước và của 
Đăng, của tất cả các tô chức của giai 
cấp công nhân, giai cấp này phối hợp 
và cỗ găng chỉ đạo toàn bộ còng tác 
của nước Cộng hòa xô viết. Bộ chính 
trị đã giải quyết tất cả mọi vấn đề 
chính sách đối ngoại và đối nội" 
(trang 185 — 186). 

Đó là những biều hiện cụ thề của 
vai trò lãnh đạo của Đăng. Đảng thực 
hiện được những nhiệm vụ trọng đại 
đó vì Đảng là đội tiên phong có tô 


(4) V.Ì. La-nin, Bản sè xây dụng Đảng, 
n xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, trang 


mm = ma am... 


chức và là tò chức cao nhất của giai 
cấp cóng nhân, bao gồm những đại 
biêu giác ngộ nhất, ưu tú nhất của 
giai cấp công nhân và của nhân dân 
lao động; Đảng lấy chủ nghĩa Mác 
làm nền tăng tư tưởng và kim chỉ nam 
cho hành động ; Đảng gắn bó mật thiết 
với quänchúnglao động: nhờ vậy,Đảng 


'sử dụng một cách có ý thức các quy 


luật phát triền của xã hội vào thực 
Liên của đất nước, đề ra được đường 
lố đúng đản, thống nhất ý chị và 
hành động; đoàn kết, thống nhất các 
tầng lớp lao động rộng rãi, đưa họ 
vào sự nghiệp vĩ đại là xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 


* 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa là công 
cụ sắc bén nhất dẻ thực hiện đường 
lối, chính sách của Đảng; là sự thê 
hiện quyền lãnh đạo của Đẳng và 
quyền làm chủ của nhân dân. Lê-nin 
nói: “Chính quyền xô viết không 
phải là cái gì khác mà chỉ là hình 
thức tồ chức của chuyên chính vô 
sản, của nẻn chuyên chính của giai 
cấp tiên phong đã phát động được 
hàng chục và hàng chục triệu người 
lao động và bị bóc lột thực hiện một 
nền dân chủ mới và tham gia độc 
lập vào việc quản lý Nhà nước; 
những người lao động và bị bóc lột 
này đã nhờ kinh nghiệm bản thân 
mà thấy được rằng đòi tiền phong 
có kỷ luật và có ý thức của giai cấp 
vò sản là người đưa đường dẫn lối 
chắc chắn nhất của họ » (trang 32— 33), 


Lê-nin nói ; e trong thời kỷ quá độ 
tử chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
cộng sản. sự trấn áp vẫn còn tất yếu. 
nhưng nó đã là sự trấn áp của đa số 
bị bóc lột đối với thiêu số bóc lột ® (5). 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, 
Nhà nước vô sản lúc này có “một 
nhiệm vụ trọng yếu hơn tức là tích 
cực xây dựng chủ nghĩa cộng sản, 
sảng tạo ra những quan hệ kinh t¿ 
mới. sáng tạo ra mội xã hội mới ? (0). 


 .. 


Dưới chủ nghĩa tư bản, sức sản 
xuất tuy đã xã hội hóa, nhưng tư liệu 
sẵn xuất chủ yếu văn nằm trong tay 
giai cấp tư sản ; chúng nắm sẵn xuất 
và chiếm đoạt sản phầm của lao động. 
Chủ nghĩa xã hội phải xóa bồ mâu 
thuẫn cơ bản đó. Hành động đầu tiên 
của chính quyền cách mạng chính là 
“tước đoạt bọn tước đoạt », quốc hữu 
hóa các cơ sở kinh tế, nắm lấy các 
mạch máu kinh tế, đầy mạnh việc xã 
hội hóa sẳn xuất. Tỉnh hinh và điều 
kiện đó đỏi hỏi Nhà nước vỏ sản phải 
làm nhiệm vụ t chức và quản lý 
nền kinh tế quốc dân, điều tiết 
việc sản xuất và phân phối sản phầm 
Chính quyền Nhà nước giờ đây chẳng 
những là bộ máy cai trị mà * bát đầu 
trở thành một tô chức trực tiếp thực 
hiện chức năng quản lý nền kinh tế 
của đất nước » (7). Nó phải đảm nhiệm 
một chức năng mới : chức năng kinh 
tế—tồ chức và văn hóa —giáo dục 
của mình. Theo Lê-nin, những chức 
năng đó bao gồm các mặt sau đây: 
thiết lập chế độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa đối với các tư liệu sản xuất 
chủ yếu ; dần dần cải tạo nông nghiệp 
theo chủ nghĩa xã hội; nâng cao các 
lực lượng sản xuất và năng suất lao 
động; thủ tiêu nạn người bóc lột người 
và xóa bỏ tận góc mọi nguyên nhân 
kinh tế — xã hội đẻ ra nạn đó; lãnh 
đạo đông dảo quần chúng nhân dân 
thực hiện cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghŸ†a trên lĩnh vực tư tưởng và 
văn hóa ; phát triền khoa học, kỹ 
thuật, thỏa mãn bằng mọi cách những 
nhu cầu vật chải và tính thần ngày 
càng tăng của nhân dân. 

Trong khi nói đến chức năng kinh 
tế — tö chức và văn hóa — giảo dục 
đó của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 


(5) V.I. La-nin : Te¿n rập, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1963, tạp 25, trang 534. 

(6) V.I. Le-nin: Sách đã dán, 1971, tập 
29, trang 477. 

(7) V.I. Lê-nin : Toản tập, bản tiếng Nga, 
nhà xuất bản sách chính trị, Mát-xcơ-va, 
xuất bản lần thứ 5, 1969, tập 2Ö, trang 
442. 
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Lê-nin đặc biệt chú ý đến vấn đề * xã 
hội hóa sản xuất trên thực tế » 
Đó là việc xây dựng một mạng lưới 
rất phức tạp những quan hệ kinh tế 
xã hội chủ nghĩa ; là thiết lập chế độ 
kiềm kê. kiềm soái của toàn đân; là 
bảo đẫm một nền sẵn xuất liên tục 
được tiến hành theo một kế hoạch 
thống nhất; là phân phôi đúng đắn 
trên quy mô toàn quốc những sản 
phầm được sẵn xuất ra. Xã hội hóa 
trên thực tế có nghĩa là biến các xi 
nghiệp, công xưởng. nhà máy, ngân 
hàng, ruộng đất... thành sở hữu toàn 
dân, nghĩa là của Nhà nước, và có 
nghĩa là sự quản lý tập trung của 
Nhà nước đối với các thứ đó. Đây là 
điều có ý nghĩa số một, bởi vì, ngoài 
việc tạo ra “một cơ cấu chính trị 
(chinh quyền Nhà nước — L.Đ.T.) cho 
phép quần chúng bị áp bức nắm lẫy 
tất cả mọi công việc » (trang 193), thi 
như Lê-nin đã dạy, điều đó mới chỉ 
« bảo đảm sự thắng lợi về chính trị ®, 
«chỉ khi nào Nhà nước vô sản Nga 
đã thật sự tập trung trong tay mình 
được tất cả những mạch máu của bộ 
máy đại công nghiệp, xây dựng trên 
cơ sở kỹ thuật hiện đại, thì thắng lợi 
về mặt kinh tế mới coi là bào đảm”? 
(trang 193). 


Lê-nin đặc biệt chú ý đến việc phát 
triền lực lượng sản xuất và cải tạo 
nền sản xuất nhỏ cùng những tàn dư 
của nó. Người nói : * Rõ ràng là muốn 
hoàn toàn xóa bổ giai cấp thì chẳng 
những phải lật đỏ bọn bóc lột, bọn 
địa chủ và bọn tư bản, chẳng những 
phải xóa bỏ quyền sở hữu của chúng; 
mà còn phải xóa bỏ hết thảy mọi 
quyền tư hữu về tư liệu sản xuất; 
phải xóa bỏ cả sự khác nhau giữa 
thành thị và nông thôn cũng như sự 
khác nhau giữa những người lao động 
chân tay và lao động tri óc. Đấy là 
công việc lâu đài. Muốn hoàn thành 
công việc đó, phải thực hiện một 
bước tiến vĩ đại trong sự phát triền 
lực lượng sản xuất, phải chiến thắng 
sự phản kháng (thường là tiêu cực, 
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đặc biệt dai dẳng và đặc biệt khó 
khắc phục) của nhiều tàn dư của tiều 
sản xuất; phải chiến thẳng sức mạnh 
to lớn của tập quản và thói thủ cựu 
gắn liền với những tàn dư đó» (8). 
Người nhắc nhủ: «Chúng ta sẽ nỗ 
lực làm cho cơ sở kinh tế của nền 


_ tiều nông trở thành cơ sở kinh tế của 


đại công nghiệp. Chỉ khi nào nước 
ta đã điện khí hóa. chỉ khi nào công 
nghiệp, nông nghiệp, vận tải đã đứng 
vững trên cơ sở kỹ thuật của đại 
công nghiệp hiện đại, thì lúc đó, chúng 
ta mới có thề đạt được thắng lợi 
hoàn toàn? (9). Người kêu gọi giai 
cấp vô sẵn phải «dùng tỉnh thần anh 
dũng bất diệt trong cuộc đấu tranh 
cách mạng của mình chống tư bản, 
đề lôi cuốn tất cả quần chúng lao 
động và bị bóc lột, lôi cuốn. tô chức, 
lãnh đạo họ nhằm đánh đồ giai cấp 
tư sản và hoàn toàn đè bẹp mọi sự 
phản khảng của giai cấp đó»; phải 
“làm cho hết thấy quần chúng lao 
động và bị bóc lột, cùng với tất ca 
mọi tầng lớp tiều tư sản, đi theo mình 
vào con đường kiến thiết kinh tế 
mới, vào con đường tạo ra những 
quan hệ xã hội mới, một kỷ luật lao 
động mới, một tô chức lao động mới, 
có khả năng phối hợp những thành 
lựu mới nhất của khoa học và kỹ 
thuật tư bẳn với sự tập hợp đông đảo 
những người lao động tự giác, những 
người tạo ra nên đại sản xuất xã hội 
chủ nghĩa » (10). 

Lê-nin cũng đã đề cập đến mối quan 
hệ tương hỗ giữa chức năng kinh 
tế — tô chức và chức năng văn hóa — 
giáo dục của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. Không thê thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế — tô chức có kết quả khi đại 
đa số nhân dân còn mù chữ, trình độ 


(8) V.I., L&-nin ; Toán tập, nhà xuất băn 
Sự thạt, Há-nọi, 1971, tạp 29, trang 
480. 

(9) V.1.Lê-nin: Sách đã dân, 1969, tập 
31, trang 639. 

(I0) V.,I.Lê&-nin: Sách đã dân, 197, 
tập 29, trang 4ô2. 


văn hóa côn thấp kém. “Cần phải 
hiểu và nhớ rằng không thể nảo 
thực hiện điện khi hóa trong khi 
chúng ta còn có những người mù 


chữ... Ngoài việc biết đọc, biết viết, 


những người lao động cần phải có 
văn hóa, cần phải trở thành những 
ngưởi giác ngọ, thông thái » (11). Mặt 
khác, công tác văn hóa giáo dục, sự 
nghiệp phát triền khoa học, kỹ thuật 
cũng chỉ có the đạt được thành tựu 
vững chắc trên một cơ sở kinh tế phát 
triền. Người nói : * Việc tô chức công 
nghiệp trên cơ sở kỹ thuật hiện đại 
hết sức cao, trên cơ sở điện khi hóa 
là cái nối liền thành thị và nông thỏn, 
- sẽ chấm dứt tình trạng hơàn toàn 
khác biệt giữa thành thị và nông thôn, 
Llạo điều kiện cho việc nâng cao trình 
độ văn hỏa ở nông thôn, cho việc 
chiến thắng tỉnh trạng lạc hậu, tối 
lăm, nghèo nàn, bệnh tật và sự quẫn 
bách ở ngay cả những nơi hẻo lánh 
nhất ? (12). Chỉ có căn cứ vào việc 
cải thiện về kinh tế, mới có thề đánh 
giá được những kết quả về mặt giáo 
dục, vì « kết quả của công tác đó phải 
là việc cải thiện nền kinh tế quốc 
dàn" Lê-nin nhắn mạnh: « Trước 
đây, chúng ta đã đặt và không thê 
không đặt trọng tâm công tác vào đấu 
tranh chính trị, vào cách mạng, vào 
việc giành lấy chính quyền, v.v... Ngày 
nay, trọng tâm ấy đã chuyên sang 
công tác hỏa bình tô chức văn 
hỏa»... trọng tâm của chúng ta đã 
chuyen sang hoạt động giáo dục ›(13). 
Ñgười còn nói: ®Trong thời kỷ mới, 
nhiệm vụ của Bộ dân ủy giáo dục là 
đào tạo ra trong những thời hạn hết 
sức ngán những cán bộ chuyên môn 
trong tất cả mọi lĩnh vực, xuất thân 
lử nông dân và công nhân... tăng 
cường hơn nửa mối liên hệ giữa việc 
giáo dục tại trưởng và ngoài nhà 
trường với những nhiệm vụ kinh tế 
cấp bách, có quan hệ đến toàn bộ 
nước Cộng hỏa, cũng như đến mội 
vùng nhất định, hay một địa phương 
nhất định * (14). 


Đề Nhà nước xã hội chủ nghĩa có 
thê đảm đương được vai trò tò chức 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội, Lê- 
nin đã từng đề cập đến việc cải tiến 
và tăng cường bọ máy Nhà nước. 
Người nói rằng bộ mảy Nhà nước xô 
viết lúc đầu còn chưa hoàn thiện ; nó 
còn nhiều khuyết điềm ; tồ chức của 
nó cỏn lỏng lẻo. Bởi vậy. trong nhiều 
còng văn và thư từ gửi cho cắn bộ, các 
ngành cũng như trong những chỉ thị, 
nghị quyết chung, Lê-nin đã đề ra 
những biện pháp cụ thề nhằm cải 
thiện bộ máy Nhà nước, giảm nhẹ 
biên chế và tăng cường tô chức, thực 
hiện mối quan hệ chặt chẽ, nhịp 
nhàng và ăn khớp giữa các cơ quan 
Nhà nước, giữa trung ương và địa 
phương, giữa các bộ, các ngành, các 
cấp, và đặc biệt nhấn mạnh việc đề 
cao pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Người cũng đã đề ra các quy chế công 
tác quản lý các cơ quan xô viết, quy 
định chức năng, nhiệm vụ. trách 
nhiệm của các cán bộ xô viết, từ cấp 
cao nhất là Chủ tịch và Phó Chủ tịch 
Hội đồng dàn ủy, Hội đồng lao động 
và quốc phòng, đến các nhân viên ở 
các cấp dưới của bộ máy xô viết. 
Người còn đề ra biện pháp xây dựng 
một số cơ quan gương mẫu, điền hình ; 
lựa chọn cán bộ và đào tạo cán bộ 
trong quần chúng công nông đề tham 
gia công tác kiêm tra và quản lý Nhà 
nước. 


* 


Tăng cường vai trỏ lãnh đạo của 
Đẳng trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ; nâng cao vai trỏ tô 
chức quần lý kinh tế, quản lý xã hội 


(11) V, I.á-nin : Toản tập, nhà xuất bản 
Sự thạt, Hà-nội, 1969, tập 3Í, trang Ó4I, 

(12) V.I. Le-nin: Sách đã dãấn, 1968, 
tập 20, trang 425. 

(13) YV.IL  Lê-nin : dân, 1970, 
tập 23, trang 698; 

(14) V.I, Le-nin : Sách đã dấn, 
265—26ó. 
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của Nhà nước xã hội chủ nghĩa chính 
là đề bảo đảm quyền làm chủ của 
nhân dân lao động. Đây chính la 
những vẫn đề trọng yéu trong công 
cuộc xây dựng chế độ mới. nen kinh 
lẽ mới và những con người mớỚI Xã 
hội chủ nghĩa, và đày cũng phải là sự 
nghiệp của bản thân quàn chúng nhân 
dân Lê-nin nói: “chủ nghĩa xã hội 
sinh động, sáng tạo là sự nghiệp của 
bản thân quần chúng nhàn dân » (5). 
rằng * tính chủ động và sáng tạo của 
quần chúng, đó là nhân tố cơ bản của 
xã hội mới * (16), rằng chỉ có những 
người lao động mới thực hiện thành 
công nhiệm vụ lịch sử đó vì “họ 
mang trong bản thân họ những lực 
lượng tiềm tàng to lớn của cách 
mạng, của sự phục hưng và của sự 
đồi mới ? (17). 


Phân tích một cách toàn diện quv 
luật về vai trò ngày càng tăng của 
quần chúng nhân dân trong lịch sử 
do Mác và Ăng-ghen phát hiện ra. Lê- 
nin đòi hỏi phải thu hút ngày càng 
đông đảo quần chúng tham gia vào 
bộ máy Nhà nước. làm cho nó trở 
thành bộ mày của chủ nghĩa xã hội. 
« Cách mạng càng sâu sắc thì càng cần 
cỏ nhiều chiến sĩ tích cực đề đem bộ 
mây của chủ nghĩa xã hội thay thẻ 
cho chủ nghĩa tư bản " (18). Theo 
Lê-nin, là Đẳng lĩnh đạo chính quyên 
phải bảo đảm dê quân chúng lao 
động tham gia ngày càng nhiều vào 
bộ máy chính quyền Nhà nước; đẻ 
quần chúng có quyền bãi miễn, thay 
đổi thành phần các cơ quan Nhà 
nước theo ý nguyện của mình. đề 
nhân dân có quyền kiêm tra thật sự 
bộ máy Nhà nước đó, kiềm tra tình 
hình chấp hành đường lối chính sách, 
luật pháp của Nhà nước. Thông qua 
những công việc đó, quần chúng 
nhân dân có thề học tập công việc 
quản lý Nhà nước và hoàn thiện nên 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. làm cho 
chính quyền Nhà nước đó thật sự là 
©Ồ của dân. do dàn và vì dân? Lê- 
nin cho ràng; «trong đơi sống. chế 


độ dân chủ không bao giờ “tách 
riêng * ra dược, mà nó sẽ “dứng 
chung trong toàn bộ » ; nó cũng sẽ 
ảnh hưởng dẻn kinh tế, sẽ thúc đầy 
sự cải tạo kinh tế ; nó sẽ chịu ảnh 
hưởng cúa sự phát triên kinh tế, v.v.. 
Đó là biện chứng của lịch sử sinh 
động » (19). 


Quyền làm chủ tập thề của quần 
chúng lao động được biêu hiện qua 
hoạt động của các đoàn thể quần 
chúng, các tồ chức quần chúng. 
Vai trỏ của các đoàn thề quần 
chúng chính là giáo dục, động 
viên, tò chức quàn chúng thực 
hiện những nhiệm vụ chính trị 
do Đảng đè ra, làm chỗ dựa cho 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
phát triền kinh tế, xây dựng cuộc 
sống mới và phát triền nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. Lè-nin coi các đoàn 
thề quần chúng như một hệ thống 
“đây chuyền °, hệ thống “ máy 
chuyền lực» giữa Đảng và quần 
chúng. Người nói : « Đây là cá một 
hệ thống phức tạp những bánh xe 
răng cưa, chứ không phải là một hệ 
thống đơn giản. vì chuyên chính vô 
sản không thể do một tổ chức bao 
gồm toàn bộ giai cấp vô sản thực 
hiện được. Không thê thực hiện được 
chuyên chính, nếu khòng có vài * sợi 
dây chuyền » nối liền đội tiên phong 
với quần chúng của giai cấp Liên tiến 
và nối liền đội ấy với quần chúng 
lao động » (trang zl`. Lê-nin chú ý 
nhiều đến tô chức công đoản, coi 
còng đoàn là « nguồn dự trữ của chính 
quyền Nhà nước. là trường học chủ 
nghĩa cộng sẵn, là trường học quản lý 
kinh tế Ð (trang 122) là “bề chứa của 


(15), (16) V.I.Lê-nin: Toản tấp, nhà xuất bản 
Sự thạt, Hà-nội, 196, tập 26, trang 327. 

(17) V.I.Lê-nin . Sách đã dân, trang 242. 

(18) V.I. L&-nin Sách dã dân, trang 
411 — 4t12. 

(19) V.I. Lê-nin: Sách dá dân, tập 22. 
trang 523. 


chỉnh quyền Nhà nước » (trang 69). 
Người coi Đoàn thanh niên cộng sản 
là « đội xung kích ? trong tất cả mọi 
lĩnh vực công tác của Đảng và của 
Nhà nước : Đoàn phải lam cho thế hệ 
trẻ biết rằng mục đích cuộc đời 
họ là xay dựng xã hội cộng sản 
chủ nghĩa ; Đoàn phải bằng công tác 
thực tế và sự hoạt động của minh 
chứng minh cho người khác thấy con 
đường đúng đẳn của Đảng và của 
Đoàn và «mỗi một đoàn viên của 
Đoản thanh niên đều là người có 
học thức và đồng thời cũng biết lao 
động °. v.v... (trang 148 — 149). Lê- 
nin cũng đặc biệt chú ý đến phong 
trào phụ nữ. Người nói : «Bản thân 
việc xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa chỉ có thề bắt đầu khi nào 
chúng ta làm cho phụ nữ được hoàn 
toàn binh đẳng, khi nào chúng ta bắt 
tay vào công việc mới cùng với 
người phụ nữ đã thoát khổi những 
cỏng việc vụn vặt không có tính chất 
sản xuất khiến cho người ta mụ 
đi ° (20). Lê-nin còn nói đến việc các 
đoàn thê quần chúng phải đại biều 
cho giới mình tham gia vào quản 
lý Nhả nước ; xây dựng tò chức 
củagiới mình và có ý thức đầy đủ 
về sự lãnh đạo của Đảng đối với 
tò chức của giới mình. 


Người luôn luôn nhắc nhờ các đoàn 
thể « phải biết thích ứng với quần 
chúng. với trình độ của quần chúng; 


mặt khác, công đoàn tuyệt đối không 
được nuông chiều những thành kiến 
và tư tưởng lạc hậu của quần chúng " 
(trang 140) ; phải giáo dục quần chúng, 
đưa * quần chúng lên một trình độ 
cao hơn về phương diện văn hóa, 
kinh tế và chính trị? đề mọi tầng lớp 
nhân dân lao động ngày càng tham 
gia tích cực với tư cách của người 
làm chủ vào sự nghiệp quản lý kinh 
tế, quản lý Nhà nước xã hôi chủ 
nghĩa 


* 


Phát huy đầy đủ sức mạnh tổng 
hợp của hệ thống chuyên chính vô 
sản, tăng cường vai trỏ lãnh đạo của 
Đẳng, vai trò quản lý của Nhà nước, 
vai trỏ giáo dục và thuyết phục của 
các đoàn thề nhân dân là những vấn 
đề có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của nước ta hiện nay. 

Học tập những lời dạy trên của Lê- 
nin chính là đề quán triệt đầy đủ các 
nghị quyết của Đảng ta nhằm xây 
dựng thành công một nước Việt-nam 
hòa bình, độc lập. thống nhất và xã 
hội chủ nghĩa. góp phần xứng đáng 
vào sự nghiệp cách mạng thể giới. 


(20) V.Ì. Le-nin: Toản cập, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1971, tập 30, trang 
43 _ 44. 
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Xã luận 


THẤU SUIT BƯỜNG LI (ỦA ĐÁNE,, 
tiến lên thực hiện thắng lợi kế hoạch 
5 năm lần thứ hơi (97ó—I980) 


AI hói lần fhứ IV của Đăng đã thông qua phương hưởng, nhiềm 0ụ 
Đà các mục tiêu chủ uếu của kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai 
(1970 — 1980). Đâu là kế hoạch mở đầu giai đoạn cách mạng mới : cả 
nước độc lập, thống nhất, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Kế hoạch này có Ú 
nghĩa oà tác động cực kỳ quan trọng đến 0iệc xâu dựng cơ sở 0ật chất — 
kỹ thuật của chủ nghĩa xả hội ở nước ta. 


Nước ta bước 0ảo kè hoạch 5 năm lần thứ haL uới những thuận lợi 
rũt cơ bản. | 


Nền kinh fÊ nước fq hiện nàau là một nền kinh tế đang trên đả 
lớn mạnh, bản thân nó có sức tăng trưởng mạnh mẽ, có sức sóng 
mãnh liệt, với những khả năng đồi dào, to lớn, cho phép đáp ứng 
yêu cầu phát triền nhanh chóng. Củng tq có đói ngũ 22 triệu người 
luo đông, mỗi năm tăng thêm khoảng 1 triệu người lao động mới, uới 
nửa triệu cán bộ quản lú, cán bộ khoa học, kỹ thuật nà 1 triệu công 
nhàn kị thuật. Chúng ta có một diện tích đăt nóng nghiệp có thể mở 
ròng đến hơn 10 triệu héc-tq 0à có thề làm nhiều ðụ trong năm ; 3.200 
ki-lỏ-mét bờ biễn uà ùng biền róng lớn ; hàng chục triệu hé€-Ía rừng 0à 
đút rừng ; nguồn năng lượng đa dạng 0à nhiều loại khoáng sản đủ đề 
1ủU dựng một nền cóng nghiệp hiện đại; đường giao thông thuận lợi 
cho giao lưu trong nước 0à 0ới nước ngoài. Chúng ta đã xâu dựng được 
một số cơ sở công nghiệp nặng, một hệ thống công nghiệp nhe 0à công 
nghiệp thực phầm; có mội khối lượng thiết bị, máu móc, Đạt tr mà 
hiền naụ chúng ta chưa tận dụng hết khả năng. Chúng ta đã lích lầy 
được những kinh nghiệm 0Š xâu dựng oà quận lú nền kùnh lế xã hội 
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chủ nghĩa ở miền Bắc cùng 0uới những kinh nghiệm xảy dựng nà quản 
lý kinh tế cả nước kề từ sau ngàu chiến thẳng hoàn toàn để quốc Mỹ oà 
bè lũ fqụ sai. Chúng ta lạt được sự giúp đỡ quú báu 0à hợp tác to lớn 
ĐỀ kinh tế oà Kỹ thuật của các nước vĩ hói chủ nghĩa anh em 0à các 
nước khúc. | 

Khó khăn lớn nhất của ta hiện nà) là : cơ sở pát chữ — kỹ thuat 
còn nhỏ bé, năng suất lao động rất thấp, lương thực, thực phảm cho 
người, nguyen liệu, nhiền liệu cho công nghiệp còn thiểu, xuất khâu 
không đủ đề trang trải cho nhập khẳn, những hạu quả do chiến tranh 
Đà chủ nghĩa thực dán mời đề lại rất nững nề. 


- Đảng chú 0 nhất là hrc lượng lao động đói dào, tài nguyên phong 
phủ oà những cơ sở ạt chất — kỹ thuật của nước fq hiện nà phản 
bố chưa hợp lú. chưa thành một cơ cầu kinh tế cản đối bà chữa được 
quản lú tốt, cho nên nguồn của củi tiềm tàng thì nhiều, nhưng khối 
lượng của cải tạo ra chưa ftrơng xứng. 

Đễ thê hiện đường lối chung ouà đường lối xáâu dựng kừnh tế vĩ hỏi 
chủ nghĩa ở nước ífa do Đại hội lần thứ IV của Đăng pạch ra, kẽ hoạch 
Nhà nước 5 năm 1976 — 1980 phải thực hiện một sự bó ri chiến lược 
đúng đắn, nhằm phát huụ các lực lượng sản xuất, khai thác các khả 
năng tiềm tàng, bước đầu hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước 
mà bộ phận chủ yếu là cơ cấu công — nông nghiệp; tồ chức lại nền sản 
xuất xã hội, phản bố lại lực lượng sản xuất trên quu mô cả nước, chuần 
bị điều kiện đề đầu mạnh hơn nữa sự nghiệp tâu dựng chủ nghĩa xã 
hội trong những kế hoạch tiềp theo. 

Những nhiệm vụ cơ bản của kè hoạch 5 năm lần thứ hai (1070— 
1980) là : 


1— Tập trung cao đọ sức lực của cá nước, của các ngành, các cấp 
tạo ra một bước phái triền 0ượt bậc 0Š nông nghiệp, ra sức đầu mạnh 
lam nghiệp, ngư nghiệp ; phái triển công nghiệp nhẹ Đả công nghiệp 
thực phàm (bao gồm cả thủ công nghiệp 0à liều công nghiêp), nhằm 
giải quyết pững chắc nhu cầu của cả nước Đề lương thực, thực phầm 
Đã một phần quan trọng hàng tiêu dùng thông thường ; cải thiện mội 
bước đời sống 0át chất ðà ăn hóa của nhân dán, tạo nguồn tích lũu 
cho cóng nghiệp hóa xả hội chủ nghĩa. 

2-— Phát huy năng lực sẵn có 0à vdu dựng thêm nhiều cơ sở mới 
bề công nghiệp năng, đặc biệt là cơ khí, nhằm phục ðụ trước hết cho 
nôn nghiệp, làm nghiệp, ngữ nghiệp nà công nghiep nhe, chuân bị cho 
bước trang bị Kỹ thuật trong thời kÙ tiềp Lhco. Tích cực mở mang giao 
thông vận tải; (ăn/ nhanh năng hrc xây dựng cơ bản; đầy mạnh 
công tác khoa học — kỹ thuật. Chuẩn bị nề mọi mặt đề triền khai xâu 
dựng lớn trong những kế hoạch dài hạn sau nàu. 


3 — Sử dụng hết mọi lực lượng lao động xã hội ; fÖ chức 0à quản 
lụ tốt lao động, phản bố lại lao động giữa các pùng bà các ngành nhằm 
tăng rõ rệt năng suất lao động xã hói. Hình thành bước đầu cơ cấu 
kinh tế mới công — nông nghiệp, kết hợp kinh tế trung ương uới 
kinh tế địa phương, từng bước xâu dựng huuện thành đơn 0¡ kính (ễ 
nông — công nghiệp. Kết hợp kinh tế uới quốc phòng, xâu dựng nền 
quốc phòng toàn dán. 


— Hoàn thành 0ề cơ bản cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, 
cùng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bác ; cải (iến mạnh mề cỏng tác thương nghiệp, giá cả, tài chính, ngán 
hàng. 


ð — Tăng nhanh nguồn hàng xuất khầu, (rước hết là sản phầm 
nông nghiệp, công nghiệp nhẹ 0uà thủ công nghiệp; mở Binh quan hệ 
kinh tế ĐỚI nước ngoài. 


6 — Ra sức phát triền sự nghiệp gÌáo dục, văn hóa, y tế, (in 
hành cải cách giáo dục, đầu mạnh đào tạo cán Độ 0à cóng nhàn ; thanh 
loán hậu quả của chiến tranh 0à chủ nghĩa thực dân mới 0ề mặt 
Ta hót. 

7 — Thực hiện một sự chuyền biến sâu sắc trong tò chức và quản 
lý kinh tế, xá dựng một hệ thống mới oề quản lú kinh tế trong cả 
nước. 


Những chi tiên tòng hợp của kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976— 
1980) đã được đề ra là: bình quán hằng năm sẵn phầm xã hội tăng 
lừ 14 — 15%, thu nhập quốc dân tăng 13 — 149%, giá trị tồng sản lượng 
nóng nghiệp tăng 8 — 10%, giá trị (ông sản lượng công nghiệp tăng 
16 — 1594, năng suất lao động xã hội tăng 7,5 — 80%. Một số sản phầm 
chủ yếu năm ƒ980 sẽ phải đạt là : 21 triệu tấn lương thực quụ ra thóc ; 
trên † triệu tấn thịt hơi các loại ; 3,5 triệu mồ gỗ: 1 triệu tấn cá biển; 
92T— 95 pạn tấn đường 0à mật ; 250 triệu mét 0đi, lụa; 5 fỦ kính điện, 
10 triệu tấn than ; 30 oạn tấn thép ; 1,3 triệu tấn phán bón hóa học các 
loại; 2 triệu tấn +ỉ măng 0.0... Về đời sống nhân dân, nếu kề cả các 
khoản phúc lợi, giảm giá một số mặt hàng tiêu dùng, thì đến năm 1980, 
thu nhập thực tế của công nhân, oiên chức tăng khoảng 30 — 35%, của 
nóng đàn tũng f2 — 209 so ớt năm 1975. 


Nhằm đạt các chỉ tiêu tông hợp trên đâu, kế hoạch 5 năm lần thứ 
hai đề ra những nhiệm vụ phát triền các ngành kinh tế và văn hóa 
như sau : 

1— Nhiệm 0ụ quan trọng hàng đầu là tập trung cao độ mọi lực 
Iryng của chúng ta đề đưa nóng nghiệp phát triền một cách toàn diện, 
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tr 


mạnh mề 0à pững chắc, đồng thời đâu mạnh lâm nghiệp, ngư nghiệp 
Đà sẵn xuất hàng tiêu dùng. 

2 — Xâáu dựng 0à phái triển các ngành công nghiệp nặng. 

3 — Phát triển giao thông oán tải. Đầu mạnh xváu dựng cơ bản. 

4 — Chuuền hướng mạnh công tác tru thông phản phối, tài chính, 
ngàn hàng theo yêu cầu cải tạo, xá dựng 0à phái triển nền kừnh tế xã 
hội chủ nghĩa. 

5 — Mở rộng hơn nữa quan hệ kinh lễ 0ỏi nước ngoài. 


6 — Đâu mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiễn bộ kỹ 
thuét, phát huụ pai trò then chối của cách mạng khoa học — kỹ thuật. 

Z7 — Xáu dựng, củng cố 0à hoàn thiện quan hệ sẵn xuất xã hói chủ 
nghĩa trong cả nước. 

8 — Xâu dựng nền oăn hóa xã hội chủ nghĩa, phát triển công tác 
uăn hóa, +ã hội, đầu mạnh cách mạng tư trởng 0à ăn hóa. 

9 — Cải thiện mội bước đời sống của nhân đản. 


* 


Đề thực hiên tốt phương hướng nà nhiềm pụ của kế hoạch Nhà 
nước 5 năm lần thứ hai (1976 — 19A0), phái nành pững những quan 
điềm cơ bản (lrới đdU : ' 

{ — Phải quán triệt đường lói xây dựng kinh tế của Đảng. 
Mục tiêu phấn dău của toan lăng, toàn dán Ía trong thỏi gian kế 
hoạch ð nàm lần thứ hai ( 1076 — 1980) có thể nêu tóin tắt là : 

— (iiúL quuyèt tốt hơn đời sống nhàn dvn; 

— Xâau dựng cơ sở ạt chất — EÙ thuật của chủ nghĩa xã hội, Kết 
hợp chặt Chế Đớt ~ảU chưng bà hoàn thiên gHúN hệ sản xuất aã hội chủ 
nghĩa ; 

— ào fqo đói ngũ cán bỏ, công nhân động đáo 0à có chất lượng tốt : 

— Từng nhanh khối lượng hàng xuăt khâu ; 

— Củng cố quốc phòng. 

Đề đạt nức tiêu đó, cần tập trung cao độ sức lực của loàn Đảng, 
toàn dân đâu mạnh sản xuất nóng nghiệp, làm cho nóng nghiệp trở 
thành cơ sở bừng chắc của cóng nghip, dộng thời tích cực triền khai 
Điệc xả dựng cơ sở Dật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, Trong thời 
gian Rẽ hoạch 5 nữm lần thứ hai này, phát gi quyết Đề cơ bản oấn đề 
nương thực 0à thực phẩm, coi đó là mọt nhiệm pụ chiến lược phái thực 
hiện bằng được. 


Đồng thởi, phải rất coi trọng phát huu khả năng tiềm tàng to lớn 
của & 0ực tiều công nghiệp oà thủ công nghiệp đỗ tăng nhanh sản 
Tuất hàng tiêu dùng nhằm phục nụ đời sống nhán dân trong nước nà 
tăng nguõint hàng xuất khầu. 


2 — Phải đứng trên địa bàn cả nước, trên thế bó trí chiến 
lược chung của cả nước mà ra sức động viên, khai thác mọi khả 
năng tiềm tàng, mọi năng lực hiện có, tò chức lực lượng lao động 
cho phù hợp với sự phan bó đất đai và các tài nguyên trong cả 
nước. 


Chúng ta tận dụng những khả năng Đề tài nguuén thiên nhiên có 
tác dụng cơ bản nhất 0à cấp bách nhất như đất đai, rừng, biền, khoáng 
sản... uà những khả năng to lớn 0ề sức lao động chính là nhằm đáp 
ứng những yẻu cầu bức thiết của nền kinh tế quốc dán uà của đời sống 
nhàn dàn, đồng thời cũng là fqo tiền đề cho oiệc phái triển mạnh mẽ 
lực lượng sản xuất, đầu mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa trong kế hoạch 5 năm sau. 


Vì oậy, trong 5 năm 1976 — 1980, phải phát huy thế mạnh của mỗi 
uủng, mỗi địa phương, tận dụng mọi tài nguyên, 0ật tư, thiết bị, nguyên 
liều trong cả nước, sử dụng fốt lao động 0à đất đai, kết hợp tốt kế 
hoạch của ngành uà của địa phương đề đầu nhanh tốc đủ sẵn xuất 0à 
+úu dựng. Đáu chính là sự bố trí chiến lược 0ề lực lượng sản xuất 
(trong đó có đói ngũ cán bộ quản lú ouà cán bộ kỹ thuật) có tầm quan 
trọng cơ bản trước mút oà lâu dài, nhằm sử dụng mội cách hợp lú 
nhất « hai nguồn làm nâu sinh mọi của cái: đất uà người lao động », 
nh Các Mác đã nói. Đâu cũng là sự kết hợp ngaụ từ đâu nông nghiệp 
0ới cóng nghiệp, hình thành cơ cấu công — nông nghiệp, củng cố liên 
mình công nông. | 

j — Hoàn thành về cơ bản cải tạo xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh 


miền Nam, hoàn thiện một bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
ở các tỉnh mièn Bác. 


Phải kết hợp chặt chẽ cải tạo xã hội chủ nghĩa 0à xâu dựng chủ 
nghĩa +a hột. 

Phải sớm fqo ra một sự chuyên biến mạnh trong công tác quản lụ 
kinh tế, nhanh chóng 0à thậi sự thống nhất quản lÚ trong cá nước. 


Việc cải tạo +ä hỏi chủ nghĩa 0à hoàn thiện quan hệ sản xuất vã 
hội chủ nghĩa phải gắn liền 0ới 0iệc lăng cường cơ sở Đát chất — RŨ 
thuật, phát triền lực lượng sản xuất, Phái đặt các 0iệc đó Trong gu) 
hoạch tfö chức lại sản xuất theo hướng tiến lên sẵn xuất lớn +a hội chủ 
nghĩa. 


— 


Các tỉnh miền Nam có điều kiện đi nhanh lên sản vuất lớn va hỏi 
chủ nghĩa.- Việc thực hiện thủ lợi hóa 0à cơ giới hóa sẽ lạo thêm 
điều kiện tốt đễ đưa nông dân ào con đường hợp tác hóa nà đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt chủ trong phát triền nhụnh, 
mạnh lực lượng kùuh fÊ quốc doanh trong tãt cả các ngành. Trong 
nóng nghiệp, cùng uới 0iệc đầu mạnh hợp tác hóa nóng nghiệp, phải 
phái triền mạnh các nóng trưởng quốc doanh trồng lúa oà câi công 
nghiệp; trong ngành hải sản, 0iệc phái triền nhanh, mạnh Fhu bực 
quốc doanh đánh cá có ý nghĩa quan trọng cá 0ê kinh tễế bà quốc phòng. 


4 — Ké hoạch phải thè hiện rõ tỉnh thần tích cực và vững chắc. 
Phải tích cực, nhưng không phiêu lưu; pững chắc, nhưng không bdo 
thủ, nà phải luôn luôn tìm biện pháp tiến lén nhanh. Phải động 0uiên mọi 
(iềm lực của nền kinh t¿ quốc đản 0à khí thể cách mạng của quần clting 
nhản dân trong cá nước, nhằm đạt nhịp độ phát triển cao của các 
ngành kinh tế. Đồng thời, phái bảo đảm tỉnh hiện thực, oững chắc 
của kế hoạch. Do đó, phát bảo đảm cân đối giữa mục tiêu kế hoạch 0à 
biện pháp thực hiện, báo đảm cân đối các gều tố của sản xuất nà xâu 
dựng (nhất là 0ề uật tư, ân tải, D.U... ). 


Phải rất coi trọng phong trào cách mạng của quần chúng, coi trọng 
sáng kiến của quần chúng, cũng như oiệc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật 
bào sẵn xuất. Phái đặc biệt chăm lo giải quuết các ẩn đề oề đời sống 
của nhân đân, quan tám giúi quuết tốt hơn nữa bữa ăn của công nhân, 
cán bộ, uiên chức đề tạo điều kiện đầu mạnh phong trào thí đua lao 
động sản xuấi của quần chúng. 

2 — Trong khi triền khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch 
5 năm lần thứ hai (1976 — 1980), phải đồng thời tích cực chuần 
bị mọi điều kiện cần thiết cho việc phát triền sản xuất và đày 
mạnh xây dựng trên quy mô lớn hơn trong các năm sau. Phđi coi 
(rong công tác đảo tạo cán bộ 0à công nhàn, vúc tiền công tác điều tra 
cơ bản, cóng tác phản pùng, quu hoạch, Khúo sát, thiết kế, dự đoán kinh 
(ẽ dài hạn,... đặc biệt là ở các tính nữên Nam. 


* 


_- 


Điều kiện quuết định đề thực hiện thẳng lợi kế hoạch ã năm lần 
thứ hai (1976 — 1980) là phái không ngừng ¿ũng cường chuujên chính 
Đó sẵn, phát huy quyên làm chủ tập thể của nhân dán lao động dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. Phải thực hiện một sự chuyền biến rất mạnh 
mê trong vông tác quản lý kinh tế, tò chức bộ máy Nhà nước, phát 
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động phong trào quần chúng sôi nồi, rộng kháp, nhằm thực hiện 
thẳng lợi kế hoạch Nhà nước. 

Chúng ta phải xúc tiền việc phan bó lại lực lượng sản xuất 
trong phạm vỉ cả nước, tò chức lại nền sản xuất xã hội. Äfuốn Dậu, 
phải nghiên cứu các dự án phái triền kinh tế dài hạn, lập các kế hoạch 
0à chính sách phát triên các ngành kinh tế chủ uếu, dự kiến phân uùng 
kinh tế cơ bản, lập sơ đồ chung uề phân bố lực lượng sẵn xuất trẻn 
lừng 0ùng 0à trong cả nước, từ đó mà có kề hoạch dài hạn 0uề phúi 
triền kinh tế, ăn hóa cho từng tỉnh, huyện 0à cơ sở. Đi đôi oới phân 
bố lại lực lượng sản xuất trong phạm u¡ cả nước, cần tô chức lại các 
ngành sản xuất phủ hợp uới bước đi lên sản xuất lớn xã hột chủ 
nghĩa. To chức lại sản xuất theo hướng đó, chúng ta sẽ xâu dựng 0à 
tăng cường sức mạnh của các ngành kinh ftè ; đồng thời chủ động thúc 
đâu sự hình thành trên địa bản tỉnh một cơ cấu kinh tế kết hợp công 
nghiệp pà nông nghiệp, kết hợp kinh tế trung ương 0à kùth tế địa 
phương ; chủ động thúc đầu quá trình tồ chức lại sản xuất trên địa 
bản huyện, làm cho huyện trở thành một cấp kế hoạch uà ngàn sách. 
Huyền sẽ là đơn oị kinh tế kết hợp nông nghiệp 0uà công nghiệp, phán 
bố oà sử dụng lực lượng lao động, xây dựng cơ sở 0uật chất — kỹ thuật, 
đồng thời cũng là nơi thực hiện mối quan xế mát thiết giữa sản xuấi 
0ủ lu thông phân phối. 


Về cải tiến phương thức quản lý, (rước hệt phải cải tiến mạnh 
mề công tác kế hoạch hóa, (hực hiện một sự cải tiền đồng bộ, từ uiệc 
tâu dựng các quụ hoạch phát triền kính tế, xác định nhiệm nụ, mục 
tiêu của kế hoạch đến phương phúp, trình tự kẻ hoạch hóa, từ piệc xâU 
dựng kế hoạch đến øiệc chỉ đạo thực hiện kế hoạch. Trong các kề 
hoạch, phải quán triệt tốt hơn nữa đường lối của Đẳng, thực hiện đúng 
đẳn nguyên tắc tập trung dân chủ. Kẻ hoạch phải được cán đối tích 
cực où 0ững chắc, khai thác đến mức cao nhất mọi khả năng lim ` 
tùng của các ngành, các địa phương 0à đơn 0Ị, 


Phải oán dụng đúng đắn nguyén tắc kết hợp quản lú theo ngành 
0ới quản lụ (heo địa phương 0à 0ùng lãnh thô. Phải sớm xúc định nội 
dung quản LÚ kinh tế ở cấp huyện. Chuuền biến mạnh mề công tác hè 
hoạch hóa ở đơn U‡ cơ sở. 

Vận dụng đúng đắn các quan hệ hàng hóa — tiền lệ, quan hệ thị 
Irường bảo uiệc xáu dựng oà chỉ đạo thực hiện kế hoạch. 

Phấn đấu đề thực hiện chế độ hạch toán kinh tế thật sự (rong cúc 
đơn øị kinh lế cơ sở Đà (rong mọi fö chức sẵn xuat, kinh doanh của 
Nhà nước cũng như của tập th. 

Soát xét lại toàn bộ hệ thống các chính sách kinh tế, làm cho các 
chỉnh sách đó quán triệt đường lối của Dáng oà phù hợp ĐỚI Cúc qui 
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luật kinh tế ; trước mắt cũn cải tiễn chính sách giá cả, chính sách tiền 
lương 0à thu nhập. ¬ 

Việc thực hiện các nhiệm bpụ của kế hoạch 5 năm lần thứ hai 
(1976 — 1960) đòi hỏi gặp rúi tăng cường hiệu lực của bộ máy 
Nhà nước Đề mọi mặt, nhất là ðẽ mũt fö chức bà quản lú kinh tế. 

Cân kết hợp tối quản lù hành chính — kinh tế 0uới quản lú sản 
xuất — kinh doanh. Đông thời, đề cao kỦ luật Nhà nước, đề cao trách 
nhiệm cá nhán trong tất cá các ngành, các cấp, các đơn 0¡ san xuất, 
hinh doanh, gắn liền oới piệc thực hiện chế độ thủ trưởng. | 

Phải đầu mạnh 0iệc bồi dưỡng, đào tạo, sắp xếp, điều chỉnh đội 
ngũ cán bộ của cả nước, đi đói bởi đồi mới tác phong à lề lối làm 
Điệc của cản bộ các ngành, các cấp. 

Cuối cùng, 0iệc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1970 — 
1980) đòi hỏi phải phát động một phong trào quần chúng sôi nồi 
thi dua lao động, sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
tiễn hành dưới khâu hiệu « Tất cả cho sản xuất, tất cả đề xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, tất cả vì Tò quốc giàu mạnh, vì hạnh phúc của 
nhân đân», phải động 0iên 0à fồ chức quần chúng tiến lén uới tỉnh 
thân phần khởi oà khí thể cách mạng tiền cóng, hưởng ứng 0à hăng 
hái thực hiện 0piệc phân bố lại lực lượng sản xuất, tô chức lại nền sản 
+nt# vä hội, thực hiện tốt ba cuộc cách mạng đề hoàn thành oà hoàn 
thành pượt mức những nhiệm ðụ bà mục tiêu của kế hoạch. 

Đỏ đảm báo phong trào thị dua của quần chúng đạt hiệu quả cao, 
các cơ quan có trách nhiền phái chuần bị chủ đáo cóng cụ lao đồng, 
nguyén liệu, ĐẠt liệu, D.0... Đóng thời, Lhị hành đúng 0à kịp thời các 
chính sách động 0uiên, khuuẽn khích, nhằ¡n khen thường kịp thời những 
người làm giới, những đơn 0ỹ làm gi; chăm lo đầy đủ đời sống át 
chất nà tỉnh thần của người lao động. 

Dưới ảnh sáng các Nghị quuết lịch sử của Đại hỏi lần thứ IV của 
Đảng, lại được cô nä bớt thẳng lợi rực rở của cuộc kháng chiến chống 
ND, cứu nước 0d những thành tựu fo lớn trong cóng cuộc khôi phục 
Da phát triển kinh tế trên phạm 0Ì cả nước gần hai năm qua, nhân dân 
¿q nhất định tiền lén thực hiện thẳng lợi các nhiệm bu 0à mục tiên của 
kè hoạch 5 năm lần thứ hai (1976 — 1980) ớt Ú thức làm chủ sâu sắc, 
Đới tỉnh thân cách mạng tiền công hào hùng. 

Toàn Đăng, toàn đản 0à toàn quản ad hấu anh dũng tiền ào cuộc 
chiên đầu mới, lập những thành tích mới, tạo ra bước phát triền mới, 
¿ö lớn của chủ nghĩa xà hội trên Tô quốc yêu qu của chúng ta 


BÂY MẠNH tNH 


TÁC NGHIÊN (ỨU 


LI(H SỬ BẢNG, TĂNG CƯỜNG TÌ (HỨC 
VÀ BI DƯỠNG (ẤN BỘ NGHIÊN tỨU ' 


Thưa các đồng chi, 

Hỏm nay chúng ta kỷ niệm lần 
thử 15 ngày thành lập Ban nghiên 
cứu lịch sử Đẳng trong không khi 
tràn đầy phấn khởi sau thắng lợi 
của việc hoàn thành giải phóng 
dân tộc, thực hiện thống nhất 
nước nhà và thắng lợi của Đại 
hội đại biều toàn quốc lần thứ IV 
của Đăng ta. 

Từ ngày thành lập đến nay, 
Ban nghiên cứu lịch sử Đảng 
trung ương đã trải qua 15 năm 
còng tác, Các Ban địa phương 
ở miền Bắc phần lớn đã hoạt động 
được trên 10 năm. Ở miền Nam, 
các Ban địa phương gần đây mới 
thành lập. 

Mười lắm năm qua là những 
năm phấn đấu khắc phục khó 
khăn, hoàn thành nhiệm vụ của 
Ban nghiên cứu lịch sử Đảng 
trong điều kiện có chiến tranh, 
cản bộ nghiên cứu bị,hạn chế về 
chất lượng và thiếu về số lượng. 


TRƯỜNG-CHINH 


Trong thời gian đó, mấy công tác 
lớn phải làm là sưu tầm, xác 
minh những tư liệu cần thiết cho 
việc nghiên cứu lịch sử Đẳng, 
xây dựng một đội. ngũ cản bộ 
khoa học có khả năng nghiên cứu 
và tông kết những kinh nghiệm 
lịch sử, và biên soạn một số văn 
kiện đề đáp ứng yêu cầu trước 
mít và chuẩn bị cho việc nghiên 
cứu và biên soạn lịch sử Đảng 
một cách lâu dài. 

Nàng cao tỉnh thần trách nhiệm 
trước Đảng, chúng ta đã ra sức 
phấn đấu, khắc phục khỏ khăn, 
hoàn thành những nhiệm vụ chủ 
yếu được Trung ương giao cho, 

Những chuyên đe nghiên cứu 
vẻ các thời kỷ, những công trình 
giới thiệu tóm tắt về )ich sử Đảng, 
về tiêu sử và sự nghiệp Chủ tịch 


® Bài nói tại Hội nghị cán bộ ngành nhân 
dịp kỷ niệm lăn thứ 15 ngày thành lập Ban 
nghiên cứu lịch sử Đăng trung ương, ngày 
7-2-1977. 


Hồ-chi-Minh, về những sự kiện 
lớn trong lịch sử cách mạng nước 
ta từ khi có Đẳng đã được Ban 
ta biên soạn. Trong quá trình 
nghiên cứu và biên soạn các công 
trình đó, một bộ máy và một đội 
ngũ cán bộ nghiên cứu lịch sử 
Đẳng đã hình thành từ trung ương 
đến các địa phương. 

Thiếu sót của chúng ta có nhiều, 
nhung chủ yếu là đến nay vẫn 
chưa biên soạn được bộ lịch sử 
chính thức của Đẳng nhằm đáp 
ứng yêu cầu học tập và nghiên 
cứu của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, đồng thời giới thiệu 
kỹ hơn về Đảng ta với nhân dân 
thế giới, và chưa xây dựng được 
một đội ngũ cán bộ nghiên cứu 
khoa học tương xửng với tầm 
vóc, tỉnh chất và đòi hồi của khoa 
học lịch sử Đảng. 

Nhiệm vụ trước mắt của chúng 
ta vô cùng nặng nề. Đại hội đại 
biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã chỉ rõ phương hướng 


công tác tư tưởng và công tác lý 
luận của toàn Đẳng hiện nay là: 
« đầu mạnh công tác nghiên cứu L 
luận nhằm làm sáng tổ hơn nửa 
những ouấn đề uề đường lối cách 
mạng +ã hội chủ nghĩa, đồng thời 
tông kết những kinh nghiệm phong 
phú của cách mạng Việf-nam » A1). 

Đề hoàn thành nhiệm vụ nặng 
nề của giai đoạn mới, tiến tới 
biên soạn cho được một bộ lịch 
sử Đẳng, việc rút kinh nghiệm đã 
qua nhằm đầy mạnh công tác 
nghiên cứu lịch sử Đảng là rất 
cần thiết. 

Góp phần vào công việc dỏ, 
hôm nay tôi xin phát biểu về hai 
vấn đề: T 


1 — Phải thật sự thấu suốt tỉnh 
đẳng và tính khoa học trong công 
tác nghiên cứu và biên soạn lịch 
sử Đẳng. 

2—Đề nghiên cứu khoa học lịch 
sử Đảng, phải có tô chức và cán 
bộ khoa học tương xứng. 


PHẢI THẬT SỰ THẤU SUỐT TÍNH ĐẲNG 
VÀ TÍNH KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC 
NGHIÊN CỨU VÀ BIÊN SOẠN LỊCH SỬ ĐẲNG 


Các đồng chỉ thân mến, 

Từ khi chủ nghĩa Mác ra đời, 
việc nghiên cứu lịch sử xã hội trở 
thành một khoa học, Đưới ảnh 
sáng của chủ nghĩa duy vàit biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch 


sử, còỏng tác nghiên cứu lịch sử. 
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dã được giải phóng khỏi những 
thành kiến duy tâm, những nhận 
thức trải khoa học, những quan 
điềm cho rằng viết lịch sử chỉ là 
ghi chép các hiện tượng xã hội - 


(1) Xem Xg@h¡ quyết của Đại hội lần thứ TE 
của Đảng cộng sản F tèt-ngam. 


như một chuỗi những sự việc 
ngẫu nhiên, rời rạc, không liên 
quan gì với nhau, một chuỗi sự 
kiện diễn ra theo ý muốn của một 
sö nhân vật lịch sử, và điễn biến 
lịch sử hầu như không chịu sự chỉ 
phối nào của những điều kiện xã 
hội, những qu# luật khách quan. 

Bằng cách phân tích những hiện 
tượng của đời sống xã hội dựa 
trẻn cơ sở những quy luật khách 
quan, chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
đã đưa môn lịch sử từ trong bóng 
tối của chủ nghĩa chủ quan và 
chủ nghĩa duy tâm tỉnh thần ra 
ảnh sảng khoa học, làm cho lịch 
sử trở thành một khoa học thải sự. 

Lẻ-nin nỏi: 

«‹ Mác.. đã vạch ra con đường 
nghiên cứu lịch sử một cách khoa 
học. mà lịch sử thỉ được quan 
niệm như một quá trình duy nhất 
do những quy luật chỉ phối, mặc 
dù nó rất phức tạp và có rất 
nhiều mâu thuẫn » (2). 


Thật vậy, chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin coi khoa học lịch sử xã hội là 
một khoa học chính xác. Những 
hiện tượng xã hội đêu liên hệ với 
nhau, ràng buộc lẫn nhau. Chúng 
khòng diễn biến một cách ngẫu 
nhiên mà theo những quy luật 
phát triền tất yếu của xã hội. Mọi 
hoạt động thực tiễn của Đảng ta 
phải dựa vào những quy luật ãy. 
Sự hiều biết và vận dụng đúng 
dẫn những quy luật ấy là một 
điều kiện hết sức cần thiết đề 
Đảng ta lãnh đạo thẳng lợi cách 
mạng Việt-nam. 

Nói tóm lại, lịch sử xả hội là 


một khoa học : nhiệm 0pụ của khoa 
học lịch sử là làm sảng tô những 
quụ luật phát triền của xã hỏi ; lịch 
sử đẳng của giai cấp công nhân là 
lịch sử lãnh đạo cách mạng nhằm 
giải phóng giai cấp công nhân 0à 
quần chúng nhân dân khỏi mọi áp 
bức, bóc lột, dựa trên những quụ 
luật khách quan của sự phái triền 
+ả hỏi. 

Lịch sử Đảng cộng sản Việt- 
nam là lịch sử phát triền của 
phong trào cách mạng của giai 
cấp công nhàn và nhân dàn Việt- 
nam dưởi sự lãnh đạo của Đẳng. 
Nghiên cứu lịch sử Đẳng cộng sản 
Việt-nam là nghiên cứu piệc Đảng 
fq đä ân dụng một cách sáng tạo 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin ào điều 
kiện cụ thŠ của Việt-nam đề định 
ra đường lối, chính sách đúng đẳn 
đưa cách mạng Vié¿?- nam L !ừ 
thẳng lợi nàu đến thẳng lợi khúc, 
Đà thực chất là nghiên cứu lịch sử 
tìm tòi, nắm ong 0à oản dụng các 
qui luật khách quan của xã hội 
bào Diệc lãnh đạo cách mạng Viêt- 
nam qua các giai đoạn cách mạng 
Đà các thời kù lịch sử của Đảng. 

Làm sáng tö những vấn đề cỏ 
tính quy luật của cách mạng Việt- 
nam là nhiệm vụ của tất cả các 
ngành khoa học xã hội. Nhiệm vụ 
đó đã được ghỉ trong Nghị quyết 
Đại hội đại biêu toàn quốc lần thử 
II và trong Nghị quyết của Đại 
hội đại biều toàn quốc lần thứ IV 
của Đảng cộng sẵn Việt-nam G3). 

(2) V. Lê-nin: Các Mác — Ẩng-ghen tủ 
chủ nghĩa Mác, nhà xuất bán Sự thật, Hà- 
nội, 1959, trang 20. 


(3) Xem phần VII, mục tăng cường công 
tác tư tưởng trong Dảng. 
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Rhoa học lịch sử Đẳng ta phải 
làm sáng tổ những vấn đề quy 
luật của cách mạng Việt-nam như 
thẻ nào? Khoa học lịch sử Đăng 
làm sáng tổ những quy luật ầY 
khác với triết học, chính trị kinh 
tế học và chủ nghĩa xã hội khoa 
học như thể nào ° 

Với kinh nghiệm của Ban ta 
trong 15 nấm qua, chúng ta có 
thể nêu lên một số khái niệm về 
văn đề đó. 


Trong những bài phát biểu Ở 
các cuộc hội nghị bàn về công tác 
nghiên cứu lịch sử Đảng năm 
1966 và 1973, tôi đã nhấn mạnh 
văn đề /ính đ«ng 0à tính Rhoa học 
của cóng tác nghiên cứu lịch sử 
Đứng. Nay dựa trên kinh nghiệm 
thực tế của 15 năm tiến hành công 
tác nghiên cứu lịch sử Đảng, 
chúng ta cần hiều sâu thêm tính 
đảng và tính khoa học trong các 
khâu nghiên cứu và biên soạn 
lịch sử Đảng. 

Nước ta là một nước vốn là 
thuộc địa và nửa phong kiến, cho 
nên nhân đân ta phải tiến hành 
hai cuộc cách mạng: cách mạng 
đàn tộc dân chủ nhân dân và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Cách 
mạng trước chuyên thành cách 
mạng sau, cách mạng sau tiếp 
liên cách mạng trước. Mỗi cuộc 
cách mạng ?W có mục đích, yêu 
cầu, nhiệm vụ chiến lược, đổi 
tượng cách mạng, lực lượng và 
động lực cách mạng, phương 
châm, phương pháp của nó. 
Nhưng cả hai cuộc cách mạng 
đều do giai cấp công nhàn lãnh 


` 


đạo dựa trén cơ sở liền mình côïntg 
nóng. 

Như thế là nói chung cách mạng 
nước ta phải trải qua hai giai đoạn 
chiến lược: giai đoạn cách mạng 
đân tộc đân chủ nhân đàn và giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Trong mỗi giai đoạn chiên lược, 
nếu hàng ngũ kẻ thù và bạn đồng 
minh có chỗ thay đôi. thì giai 
đoạn đó có thê chia ra nhiều \lhời 
kỳ. Trong những thời kỳ của một 
giai đoạn, nhiệm vụ chiến lược 
cơ bản không thay đôi. nhưng 
chiến lược và sách lược cụ thê có 
thể thay đồi. Đảng lãnh dạo phải 
xuất phát từ tỉnh hình thực tẻ mà 
thay đồi chủ trương, chính sách, 
chuyên hướng chiến lược và sách 
lược như thế nào cho dúng. Vấn 
đề này, tòi đã có dịp trình bày 
trong bài «Phương chảm chiẻn 
lược của Đảng ta » Q9. 

Khoa học lịch sử Đảng phải 
làm sáng tỏ việc Đảng năm vững 
và vận dụng các quy luật của sự 
phát triền xã hỏi vào việc định ra 
đường lõi, chỉnh sách, phương 
châm. phương pháp đẻ lãnh đạo 

cách mạng nước ta trong tùng 


giai đoạn và trong từng thời 
kỳ của một giai đoạn đề đưa 


cách mạng đến thắng lợi. Chúng 
ta phải làm sáng ĐÔ văn đề đó 
bằng cách trình bày lịch sử Đảng 
trên các mặt sau đày? 
a) trình bày một cách khoa học 
đường lối, chính sách của Đảng 
qua các giai đoạn và cáo thời kỳ 


(1) Xem Cách mạng dán tộc đân chủ nhán 
đản Việt-nam, Tập 1t, trang 403. 


của cuộc vận động cách mạng ở 
nước ta ; 

b) trinh bày một cách khoa học 
phong trào cách mạng của quần 
chủng nhằm thực hiện đường lối, 
chính sách đỏ ; 

©) trình bày các chủ trương và 
biện pháp xảy dựng Đẳng, nhằm 
bảo đâm thực biện thắng lợi 
đường lối chính trị và nhiệm vụ 
cách mạng của Đẳng qua các giai 
đoạn vả các thời kỳ ; 

d) trình bày những kinh nghiệm 
của Đảng lãnh đạo cách mạng 
_trong từng giai đoạn, từng thời 
kỳ và kinh nghiệm cách mạng 
chung của Đảng, đi đến những 
kết luận có tính chất lý luận. 

lI— Trình bày đường lồi, chính 
sách của Đăng qua các giai đoạn 
và các thời kỳ. 

Nghị quyết Đại hội dại biểu 
toàn quốc lần thứ IV của Đảng, 
tháng 12-1978, đã nhấn mạnh tính 
cách mạng và tính khoa học trong 
đường lối của Đẳng như sau : 


c‹ Đẳng ta lãnh đạo nhân dân 
làm nên sự nghiệp cách mạng vĩ 
đại. trước hết là nhờ nắm vững 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin ; Dẳng ta 
luôn luôn thấu suốt thực chất 
cách mạng và khoa học của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin trong đường 
lối và phương pháp cách mạng, 
trong toàn bộ cuộc đấu tranh của 
Đảng ở tất cả các thời kỳ ›. 

Tỉnh cách mạng và tính khoa 
học là một thề thống nhất, Một 
dường lối chính trị đúng đắn 
phái có đầy đủ tính cách mạng và 
tinh khoa học. 


Tính cách mạng của đường lối 
chính trị là ở chỗ đường lối ấy 
phần ánh nhu cầu phát triền của 
xã hội, phản ánh đỏi hồi lật đỏ 
xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, 
biến đường lối chính trị của Đẳng 
thành hành động cách mạng của 
quần chúng, biến những khả năng 
khách quan thành hiện thực 
khách quan. Tính khoa học của 
đường lối của Đẳng là ở chỗ 
đường lối đó phản ánh những 
quy luật phát triên khách quan 
của xã hội, phản ánh thực tế 
khách quan và nhu cầu chin muỗi 
của cách mạng. Đường lõi không 
thê xuất phát từ tỉnh cảm, nguyện 
vọng, ý muốn chủ quan của mội 
sö người, mà xét đến cùng xuất 
phát từ những điều kiện khách 
quan của xã hội. 


Đường lối đúng đắn là đường 
lối dựa trên cơ sở những điều 
kiện - kinh tế, chính trị nà xã hồi 
nhất định. Vì vậy, làm rõ những 
điều kiện kinh tế, chính trị và xã 
hội ấy khi trình bày đường lỗi 
là làm rõ cơ sở khoa học của 
đường lỗi. š 

Khi đề ra đường lối cách mạng, 
Đẳng ta bao giờ cũng xuất phát 
từ chỗ phản tích kỹ tình hình 
mọi mặt của xã hội Việt-nam, tình 
hình ta, địch, tỉnh hình đổi sánh 
lực lượng giữa cách mạng và 
phản cách mạng trong nước và 
trên thể giới trong một thời gian 
nhất định. | 

Phản tích, đánh giá tình hình 
đúng đắn thì mới có thê đề ra 
đường lối, chủ trương đúng dẫn. 
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Kinh nghiệm thực tế của Đẳng ta 
cũng như của các Đảng anh em 
cho thấy rằng không bao giờ ngay 
một lúc có thẻ đánh giá chính xác 
và đầy đủ toàn bộ tình hình ; giỏi 
lắm là nắm được chiều hưởng 
phát triền cơ bản của nó. Trong 
thực tế, nhiều khi chỉ cần cơ quan 
lãnh đạo nắm chắc dược chiều 
hướng phát triền cơ bản, một số 
nhân tố và điều kiện cơ bản và 
đảm hạ quyết tâm, dám phát 
động quần chúng hành động táo 
bạo là giành được thắng lợi 
Trong khi làm, phong trào sẽ bộc 
lộ cho ta thấy đầy dủ các khả 
năng và chiều hưởng phát triền 
của nó; đồng thời, sức sáng tạo 
vô tận của quần chúng. những 
người làm nên lịch sử, sẽ giúp ta 
phương hướng và cách thức giải 
quyết tất cả mọi văn đề. Hội nghị 
Thường vụ Trung ương mở rộng 
(từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3 
năm 11H15) và Chỉ thị e Nhật — 
I"háp bắn nhau và hành động của 
chúng ta » là một ví dụ điền hình. 


Hảo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương đo đồng chí Lê- 
Duần trình bày tại Đại hội đại 
biêu toàn quốc Eần thử IV của 
Đẳng có nêu : «Trên cơ sở phương 
hướng chiến lược đúng dân, hãy 
làm đi rồi thực tiễn sẽ cho phép 
ta hiểu rõ sự vật hơn nữa... Hiều 
dịch, hiều ta là quá trình nhàn 
thức ngày càng sâu hơn, sát hơn, 
rõ ràng hơn, chắc chắn hơn, thòng 
qua thực tế chiến đầu và những 
điễn biến cụ thề của cuộc đọ sức 
trên chiến trường ». 
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Thực tế cho thấy rằng không 
thề đòi hỏi các điều kiện khách 
quan phải xuất hiện đầy đủ rồi 
mới đề ra đường lối. Quan niệm 
đường lối dúng đắn phải xuất 
phát từ những điều kiện kinh tế, 
chính trị, xã bội thật đầy đủ là 
quan niệm của chủ nghĩa duy vật 
máy móc, của khuynh hưởng bị 
động chờ thời. Vi dụ, chủ trương 
hợp tác hóa nông nghiệp do Đẳng 
ta để ra trong điều kiện nông 
nghiệp nước ta chưa cơ giới hóa, 
nhưng đã có những điều kiện 
khác cho phép ta có thề và cần 
phải cải tạo quan hệ sản xuất 
trước khi cơ giới hóa sản xuất, 


Quả trình hình thành những 
điều kiện khách quan của cách 
mạng không phải là quả trình tự 
phát. Như ta đã biết, quy luật xã 
hội được thực hiện khác với quy 
luật tự nhiên ở chỗ (hỏng qua 
hành động có Ú thức cửa con người. 
Cho nên, muốn biến khả năng 
khách quan thành hiện thực 
khách quan phải có tác động tích 
cực của con người, của quần 
chúng. Con người không bị động 
ngöi chờ những điều kiện khách 
quan hình thành tự phát thật đầy 
đủ, mà trong thực tiễn chỉ cần 
những nhân tố khách quan cần 
thiết nào đỏ, röi hoạt động cách 
mạng của quần chúng, dưởi sự 
lãnh đạo của Đảng. sẽ thúc đây 
điều kiện khách quan mau phái 
triền. Thông qua quá trình hoạt 
động cách mạng của quần chúng, 
lực lượng đòi sánh giữa ta và 
địch sẽ chuyên hóa. khiến cho 


những điều kiện khách quan mau 
chín muôồi. . 

Trong cuộc Tông khởi nghĩa 
tháng Tám năm 1945, những điều 
kiện khách quan của khởi nghĩa 
vũ trang do thất bại của phát xiít 
Nhật — Pháp trong chiến tranh 
thế giới thử hai tạo ra ; nhưng 
mặt khác, phong trào cách mạng 
của nhân dân do Đẳng ta lãnh 
đạo đã thúc đầy những điều kiện 
khách quan đó chín muỗi nhanh 
chong. Lực lượng cách mạng 
cảng lớn mạnh thì tác dụng thúc 
đầy điều kiện khách quan phát 
triền cảng mau. 


Nhân tố chủ quan rắt quan 
_ trọng, Dựa vào những quy luật 
khách quan của sự phát triền xã 
hội đề dịnh ra đường lối, chủ 
trương, phương châm, phương 
pháp đúng đắn và dùng những 
hành động kiên cường, dũng cảm, 
táo bạo của quần chúng đề thực 
hiện. Đó là điều có tính chất 
quyết định. Trái lại. có khi điều 
kiện vật chất sẵn sàng, khả năng 
dãy đủ, nhưng không có đường 
lối và phương pháp đúng đắn, 
lạ thiếu sáng suốt dễ hiệu rõ 
thời cuộc, thiếu dũng cảm đề 
hành động, hoặc mất đoàn kết 
nội bỏ. thì có thể bị tê liệt, bỏ lỡ 
thời cơ, thậm chỉ đưa cách mạng 
đến thất bại. Trong hoàn cảnh 
gần giống nhau, nhưng kết quả 
đạt được khác nhau rất xa, do 
khả năng vận dụng quy luật 
khách quan khác nhau. ŸV¡ dụ : 
Vietnam, Mã-lai, In-đỏ-nc-xị-a 
năm 114... 


Làm rõ tính khoa học của 
đường lối còn ở chỗ làm rõ dường 
lối ấy đã được kiềm nghiệm 
trong phong trào quần chúng, 
được thực tiễn của phong trào 
quần chúng bồ sung, phát triền 
và hoàn chỉnh như thế nào. Cuộc 
sỏng luỏn luôn vận động và phát 
triên. Những hiện tượng có tính 
bản chất của xã hội it khi xuất 
hiện đây dủ ngay từ đầu. Trình 
độ hiểu biết của con người 
thường bị hạn chế trước sự phát 
triền nhanh chóng của thực tế, 
Nhiều khi nhận thức của người 
ta chậm hơn sự biến chuyền của 
thực tế khách quan. Cho nẻn, 
việc cụ thề hóa, phái triền, bồ sung 
Đà hoàn chỉnh đường lối, chính 
sách là công việc tất yếu của bất 
cứ một đảng mác-xit lê-ni-nÍt nào. 
Trình bày đường lỗi, chính sách 
của Đẳng trong từng giai đoạn 
và từng thời kỳ một cách khoa 
học, không có nghĩa là chỉ trình 
bày những cải đỏ căn cử vào 
một nghị quyết là xong, mà phai 
trình bày từ lúc Đăng đề ra lần 
đầu đến lúc thực hiên và bồ sung 
lần mới nhất. 

Chúng ta còn nhở chủ trương 
giải phóng dàn tộc của Đẳng 
không chỉ được đề ra tại các cuộc 
hội nghị Trung ương trong 
những năm 1939, 1910 và 1111, 
mà đã được đề ra ngay từ Hội 
nghị hợp nhất tháng 2-1930, Hội 
nghị Trung ương tháng 10-1930 
và dược cụ thẻ hóa, phát triên 
và bồ sung trong các cuộc Họi 
nghị Thường vụ Trung ương 
tháng 2-19 13, tháng 3-1142, trong 
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Hội nghị toàn quốc tháng Š-1942 
và trong các cuộc hội nghị khác 
nữa. 

Làm rố tính khoa học của 


đường lối của Dẳng là chỉ rõ. 


đường lỏi đó thăm nhuần những 
nguyên lý chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, Xuất phát từ những đặc điềm 
Việt-nam, vận dụng những kinh 
nghiệm lâu đời của cách mạng 
nước ta, đồng thời tiếp thụ có 
chọn lọc những kinh nghiệm của 
cách mạng thể giới. Cho nên, 
đường lối đó được đề ra một cách 
đọc lập, tự chủ 0à sáng lạo. 


2 — Trình bày phong trào 
cách mạng của quần chúng do 
Đảng ta lãnh đạo. 


Học thuyết Mác không những 
giai thích thế giới mà còn cải Lạo 
thể giới, Chủ nghĩa duy vật biện 

, ° ° , š kệ k 
chứng của Mác khác hàn chủ 
nghĩa duy vật cũ là vì đã coi 
trọng hành động cách mạng của 
qtrìn chúng, nhàn rõ cách mạng 
là sự nghiệp của quân chúng, 

` , D % . “” CC 
quan chúng có thê biển kha năng 
khách quan thành hiện thực 
khách quan, dưới sự lãnh đạo 
của tư tưởng tiên phong. Đẳng 
ta vận dụng những quy luật phồ 

.. ” , .` ` ” _ 
biển của sự phát triển lịch sử vào 

.¬ ® Ẻˆ ^ ° ' 
điều kiện cụ thể của cách mạng 
nước ta trong từng giai đoạn và 
từng thời kỳ đề định ra đường 

so ° ; ; 

lòi, chủ trương, chính sách đúng 
đản. Đó là bước đầu của quả 
trình cải tạo xã hội,bước đầu biến 
khả năng khách quan thành hiện 
thực khách quan, Từ chỗ đề ra 
đường lối, chủ trương đến chỗ 
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biến đường lỗi, chủ trương đỏ 
thành phong trào cách mạng của 
quần chúng còn một khoảng 
cách, đòi hồi Đẳng phải triền khai 
công tác tô chức thực hiền rất còng 
phu và gian khô. 

Vi lẽ đó, khoa học lịch sử Đăng 
không phải chỉ dừng lại ở chỗ 
nghiên cửu và trình bày đường 
lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng, mà còn phải trình bày 
phong trào cách mạng của quần 
chúng thực hiện đường lối, chủ 
trương, chính sách đó. 

Trình bày phong trào cách 
mạng của quần chúng như thế 
nào ? 

Trong học thuyết của mình, 
Mác dã nêu những guy luạt vận 
động chung của tự nhiên, xã hội 
và tư duv, Phong trào cách mạng 
của quần chúng là sự kiện lịch 
sử quan trọng, là động lực của 
sự phát triên xã hội. Ở nước ta, 
trong giai đoạn cách mạng dàn 
tộc dân chủ nhàn dàn cũng như 
trong giai đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, phong trào cách mạng 
của quần chúng đều vận động 
theo những quy luật do chủ nghĩa 
Mác — Lê.nin dã đề ra. 

I[.ịch sử phong trào cách mạng 
nước ta trong gần nửa thể kỷ nay 
là lịch sử phong trào đấu tranh 
giai cấp kết hợp với dấu tranh 
đản tộc của hàng triệu quần 
chúng nhân đân dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhàn ; là lịch 
sử của những trào cách 
mạng nổi tiếp nhau, của những 
cuộc khói nghĩa vũ trang, những 


MiIP, 


cuộc chiến tranh cách mạng, lịch 
sử của quá trình cải tạo xã hội và 
xây dựng xã hội mới trong hoàn 
cảnh vừa có chiến tranh, vừa có 
hỏa bình. Đảng ta là người lãnh 
đạo, là tông tư lệnh trên chiến 
trường, đồng thời là nhạc trưởng 
trong cuộc đại hợp xưởng cách 
mạng đó. Người biên soạn lịch 
sử Đảng phải trình bày phong 
trào cách mạng sao cho phù hợp 
với /inh nhiều 0, phong phú, sôi 
nổi trong mọi tầng lớp nhân dân, 
chủ yếu là công nhân và nòng 
dân, dưới sự lãnh đạo của Đẳng 


ta. Trong khi trình bày phong 


trào cách mạng nước ta, phải 
làm rõ /ính toàn diện 0à tính tông 
hợp của nó. Sẽ đơn điệu và tê 
nhạt nếu chỉ trình bày phong 
trào cách mạng riêng về đường 
lối, chính sách hoặc phân tích 
phong trào một cách chung 
chung, thiếu diễn biến cụ thể, 
khỏ khan, kém sinh động. 


Phong trào cách mạng đưởi sự 
lãnh đạo của Đẳng là phong trào 
nỏi chung đi từ thấp đến cao, từ 
nhỏ đến lớn, tử một vài địa 
phương đến cao trào cả nước, 
phong trào nọ nối tiếp phong trào 
kia theo chiều hưởng phát triển 
đi lên. Nhưng trong điều kiện cụ 
thề nhất định, phong trào đang 
phái triền bình thường bỗng 
nhiên bột phát, và trải lại, cũng 
có lúc cách mạng tạm thời thất 
bại hoặc đi vào thoái trào. Thời 
kỷ thoải trào 1932 — 1935, thời kỳ 
giữ gìn lực lượng 19:44 — 1929 ở 
miễn Nam nước ta là những ví 


dụ cụ thê. Người biên soạn lịch 
sử Đẳng phải chứng mỉnh dược 
nguyên nhân của bước thoái trào 
hoặc thất bại tạm thời đó, đồng 
thời làm rõ chỗ non yếu của cách 
mạng lúc thoái trào và làm rõ 
nghệ thuật của Đảng trong việc 
lãnh đạo đưa phong trào mau 
hôi phục và lên cao. 


Trong quá trình đấu tranh cách 
mạng đầy hy sinh, gian khồ,những 
nhán tố mới, những con người mứt. 
luôn luôn này nở, lớn lên và 
chiến thắng. Những thế lực phản 
động, những. nhân tố lạc hậu, 
những sức cân bước tiến của 
phong trào bị đánh bại và điệt 
vonơ. Vì vậy, khi trình bày lịch 
sử phong trào cách mạng, phải 
hết sức coi trọng và biều dương 
những nhân tố mới, đồng thời 
phải lên ản mạnh mẽ những thế 
lực phần độngvà cơ hội chủ nghĩa. 


Quá trình phát triền của phong 
trào cách mạng là quả trình phát 
triên biện chứng đi từ fuân ¿ự đến 
nhu mọt. Gần nửa thế kỷ nay, 
dưởi sự lãnh đạo của Đẳng, trong 
phong trào cách mạng nước ta đã 
xuất hiện hàng loạt bước nhảy 
vọt lịch sử. Trong lịch sử dân tộc 
ta chưa bao giờ lại diễn ra nhiều 
biến đồi sâu sắc với tàm vóc to lớn 
và nhịp độ dôõn dập như những 
năm vừa qua. Chủng ta đang sống 
những giờ phút vĩ đại của lịch sử 
đản tộc. Là người trong cuộc, 
hình như chúng ta không cảm 
thấy có gì đặc biệt lắm. Nhưng 
các thế hệ người Việt-nam mai 
sau sẽ răt ngạc nhiên và rất tự 
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bào về những thắng lợi đã giành 
được trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, trong sự 
nghiệp thống nhất nước nhà, cũng 
như trong công cuớc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của chúng ta ngày 
nay. 


Nhiệm vụ của người biên soạn 
lịch sử Đẳng là nói lên được tính 
chất vĩ đại của các bước nhảy vọt, 
bước ngoặt lịch sử nói trên, chứng 
minh được rằng đó chính là kết 
quả tất yếu của quá trình đấu 
tranh gian khô và lâu dài của nhân 
dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Các bước nhảy vọt ấy đến nhanh 
hay chậm, có quy mỏ ròng hay 
hẹp, thắng lợi lớn bay nhỏ đều 
phụ thuộc vào những điều Niện 
khách quan pà chủ quan của cách 
mạng nước ta. 


Mỗi phong trào cách mạng đều 
có những điều kiện kinh tế, chính 
trị, xã hội cụ thê của nó, đều gắn 
hên với hoàn cảnh bên trong và 
bên ngoài. Vi vậy, người biên 
soạn lịch sử Dang phải đứng trên 
quan điềm lịch sử mà nhận xét và 
đánh giá các sự kiện lịch sử. 
I?hong trào cách mạng nào cũng 
cỏ ru điểm, đồng thời cũng có 
khuyết điểm hay là nhược điềm, 
Trình bày một cách đúng dẫn, 
khách quan sự kiện lịch sử, đương 
nhiên không thẻ ea ngợi một chiều 
thắng lợi hoặc nhãn mạnh một 
chiều khuyết điềm. hỏng thê đem 
nhận thức chủ quan hiện nay mà 
chụp vào sự kiện trước kia một 
cách phi lch sử, tách rời những 


sự kiện đó với hoàn cảnh lịch sử 
lúc bấy giờ. 

3 — Trình bày các chủ trương 
và biện pháp xây dựng và phát 
triền Đảng qua các giai đoạn và 
các thời kỳ. 

Một nội dung quan trọng của 
việc biên soạn lịch sử Đảng là. 
trình bày những chủ trương và 
biện pháp xày dựng và phát triền 
Đảng đề bảo đảm thực biện nhiệm 
vụ chính trị trong từng giai đoạn, 
từng thời kỳ. Những chủ trương, 
biện pháp ấy là nhân tố không 
thê thiếu được góp phần tạo thành 
thing lợi của từng giai đoạn, từng 
thời kỳ và của toàn bộ lịch sử 
Đảng. 

Làm rõ tỉnh khoa nọc của công 
tác xây dựng Đảng căn bản là 
làm rõ nhiệm vụ cụ thể của từng 
giai đoạn và từng thời kỳ đã đòi 
hỏi cóng tác xáu dựng Đảng 0ề các 
mặt chính trị, tư trởng 0à fö chức 
được đề ra và giải quyết như thế 
nào đề bảo đảm hoàn thành nhiệm - 
vụ ? Đồng thời, phải làm rõ những 
nhiệm vụ cụ thề về xây dựng Đảng 
đã phản ánh những nguyên lý 
chung về xây dựng Đảng và phản 
ảnh điều kiện cụ thê của công tác 
xây dựng Đảng ta trong từng giai 
đoạn và từng thời kỳ. 

Hãy lấy vài ví dụ. 

Nhiệm vụ chuần bị khởi nghĩa, 
đánh đồ để quốc và phong kiến, 
giành chính quyền về tay nhân 
đân đặt ra yêu cầu đối với cán bộ, 
đảng viên là phải am hiều nghệ - 
thuật khới nghĩa; vừa chống 
khuynh hưởng manh động, vừa 


chống tư tưởng do dự, lừng 
chừng khi thời cơ đã đến và diều 
kiện khởi nghĩa đã chin muỗi; 
phải có thái độ dũng cảm, kiên 
cường; phải biết tồ chức, phát 
động và lãnh đạo quần chúng 
đấu tranh ; kịp thời nâng những 
khầu hiệu tuyên truyền, cỗ động, 
dùng những hình thức tô chức 
vả đấu tranh quá độ (về chính 
trị kinh tế và quân sự) đưa 
quần chúng tiến lên ; sử dụng cả 
lực lượng vũ trang nhân dân và 
lực lượng chính trị quần chúng 
thực hiện khởi nghĩa từng phần, 
phát động cao trào tiền khởi 
nghĩa và tông khởi nghĩa vũ trang 
trong cả nước. 


Nhiệm vụ chính trị xây dựng 
cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội trong hòa bình, 
khi cách mạng đã thành công, đöi 
hỏi người cán bộ, đẳng viên phải 
am hiền khoa học, kỹ thuật, am 
hiều công tác quản lý kinh tế, 
phải rẻn luyện ý chí tự lực tự 
cường, chịu đựng gian khồ, tiến 
công thắng lợi vào nghèo nàn, 
lạc hậu và đốt nát. 


Nhiệm vụ chỉnh trị của các giai 
đoạn và thời kỳ khác rbau đòi 
hỏi công tác xây dựng Đảng về 
chính trị, tư tưởng và tô chức 
cũng có chỗ khác nhau. 


Trong và ngay sau thời kỳ thực 
hiện cải cách ruộng đất, ngoài 
việc kết nạp vào Đẳng những 
người ưu tủ trong giai cấp công 
nhân, phải chú trọng kết nạp 
những người ưu tủ trong bần 
nỏng và trung nông dưới, như 


thế là cần thiết đề giữ vững và 
phát huy thắng lợi của cải cách 
ruộng đất. Nhưng khi đã căn bản 
hoàn thành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nông nghiệp (vẻ 
mặt quan hệ sản xuất) rồi, phương 
hướng chủ yếu phát triền Đảng 
là kết nạp những người ưu tủ 
trong công nhân và nông dân tập 
thẻ. | 

Nẻu đem những nguyên lý 
chung về xây dựng Đảng lắp vào 
bất cứ thời kỳ nào, thì như thế 
là không khoa học, là tách rời 
biện pháp xây dựng Đảng với 
nhiệm vụ cụ thể của Đẳng trong 
sự nghiệp lãnh đạo cách mạng. 


4 — Trình bày những kinh 
nghiệm lãnh đạo của Đảng qua 
các giai đoạn và các thời kỳ. 

Đề nhấn mạnh những bài học 
lớn có tính quy luật trong suốt 
quá trình lãnh đạo cách mạng của 
Đẳng, trong mỗi giai đoạn cách 
mạng, mỗi thời kỳ lịch sử cần 
rút ra một số kinh nghiệm.cụ thề. 
Những kinh nghiệm đó chưa hẳn 


có tính chất phồ biến, Nhưng 
nếu chúng diễn ra một cách lắp 


đi, lắp lại nhiều lần trong những 
điều kiện nhất định, thì tỉnh quy 
luật của chủng đã rõ ràng. 

Cuộc khởi nghĩa Bắc-sơn nắm 
1940 tạo cho Đảng ta một cơ sở 
đề kết luận về khả năng tiền hành 
qkhởi nghĩa từng phản». Sau 
này, khi có thêm kinh nghiệm của 
các cuộc khởi nghĩa từng phần 
trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, 
sau cuộc đảo chính của Nhật 
(9-3-1945), Đảng ta rút ra kết luận 
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từ khởi nghĩa từng phần (chủ yếu 
là ở nông thôn) tiến lên tông khởi 
nghĩa giành chính quyền trong cả 
nước. Đó là một quy luật của 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân Việt-nam.. 

Từ luận điềm « khởi nghĩa từng 
phần», Đảng ta nhìn vào thực 
tế của cách mạng thế giởi trong 
thời kỳ đế quốc chủ nghĩa suy 
nhược, ba dòng thác cách mạng 
đang ở thế tiến công, rồi đi đến 
chủ trương : « đánh lùi từng bước, 
đánh đồ từng bộ phận, tiến tới 
đánh đồ hoàn toàn chủ nghĩa đế 
quốc ». Đó cũng là một quy luật 
của cách mạng thế giới. 

Những kinh nghiệm của từng 
giai đoạn và từng thời kỳ cách 
mạng luôn luôn được bồ sung và 
hoàn chỉnh không ngừng ; nhận 
thức của Đẳng về một vấn đề 
cũng mỗi ngày một sâu thêm. Nói 
về những yếu tố của phép biện 
chứng, Lê-nin đã chỉ rõ : «...nhận 
thức đi từ hiện tượng đến bản 


chất, từ bản chât it sâu sắc đếm 
bản chất sâu sắc hơn » (5). 

Những kinh nghiệm của cách 
mạng Việt nam do Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ II của 
Đảng tháng 2-1951 tông kết đã 
được Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thử III của Đảng tháng 9-1960 
phát triền và bồ sung; những 
kinh nghiệm ấy lại được hoàn 
chỉnh và phát triền cao hơn trong 
các văn kiện của Đại hội đại biêu 
toàn quốc lần thứ IV của Đẳng 
vừa qua. 

Vị lẽ đó, những anh chị em 
làm công tác nghiên cứu lịch sử 
Đẳng có nhiệm vụ góp phần cùng 
toàn Đảng luôn luôn hoàn chỉnh 
những kinh nghiệm đã được tông 
kết, không ngừng nàng cao tỉrth 
khoa học của những kinh nghiệm 
ấy, đdưởi ảnh sáng của những bài 
học lịch sử mới và trên cơ sở trình 
độ nhận thức mới. Làm như thê 
cũng chỉnh là náng cao tính đẳng 
0u tính khoa học của công tác 
nghiên cứu lịch sử Đảng. 


H 


ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG, PHẢI 
CÓ TÒ CHỨC VÀ CÁN BỘ KHOA HỌC TƯƠNG XỨNG 


Các đồng chí thân mến, 


Xây dựng bộ lịch sử Đẳng là 
công việc của toàn Đẳng, song 
cũng cần có tồ chức và cán bộ 
chuyên môn nghiên cứu và biên 
soạn lịch sử Đảng. 

Muốn giải quyết đúng đắn vấn 
đề tô chức và cán bộ nghiên cứu 
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lịch sử Đảng, phải căn cử vào 
nhiệm vụ và nội dung của công 
tác nghiên cứu và biên soạn đó. 

Nghi quyết của Bộ chỉnh trị số 
229 vẻ công tác cán bộ trong giai 
đoạn mới (1973) đã cụ thề hóa 


(5) Lê-nin: Bút ký triết học, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1963, trang 246, 


! 


mốt quan hệ giữa nhiệm nụ chính 
#Fi Đà công tác (ồ chức như sau: 

œ« Việc xâu dựng đột ngữ cán bộ 
phải xuất phát từ đường lốt chính 
trị 0à £ö chức của Đảng trong từng 

thời kù nhất định. Đường lối chính 
frị quụ định nhiệm 0ụ tồ chức, 
trong đó công tác cán bộ có oị trí 
rất quan trong (®). Có đường lối 
chính trị và nhiệm vụ tô chức 
đúng thì mới có phương hưởng 
và nội dung đúng đề xây dựng 
đội ngữ cán bộ vững mạnh. Ngược 
lại, đội ngũ cản bộ có chất lượng 
cao bảo đảm cho tô chức Đảng 
và Nhà nước phát huy được hiệu 
lực và đường lõi chỉnh trị của 
Đảng được thực hiện thắng lợi ›. 

Đường lối chính trị đúng sản 
sinh ra cán bộ tốt. Ngược lại, cán 
bộ tỏt bảo đảm cho đường lối 
chính trị được thực hiện thẳng 
lợt ' 

Như vậy, nhiệm vụ nghiên cửu 
và biên soạn lịch sử Đảng đòi 
hỏi phải có một bộ máy tô chức 
và một đội ngũ cán bộ chuyên 
môn như thế nào đề có thề hoàn 
thành thuận lợi? Mười lắm năm 
qua, chúng ta đã cố gắng giải 
quyết vấn đề đó và đã thu được 
một số kết quả, nhưng chúng ta 
cũng có những khuyết điềm cần 
ra sức khắc phục. Qua những 
việc đã làm và những việc chưa 
làm được, chúng ta có thê rút ra 


một số kinh nghiệm có ích đề, 
hiều sâu sắc mối quan hệ giữa 


nhiệm vụ chính trị và công tác tồ 
chức và cán bộ. 

Muốn xây dựng một bộ máy tô 
chức và miột đội ngũ cán bộ tương 


xứng với nhiệm vụ nghiên cửu 
và biên soạn lịch sử Đảng, trước 
hết phải am hiều sâu sắc nội dung 
cụ thẻ của công tác nghiên cứu 
và biên soạn lịch sử Đẳng; từ 
đó xem nhiệm vụ ấy đòi hồi bộ 
máy tồ chức và đội ngũ cán bộ 
nghiên cứu lịch sử Đảng phải 
như thế nào. Kinh nghiệm thực 
tế những năm qua chỉ rõ bộ máy 
nghiên cứu lịch sử Đảng phải 
bao gồm những cơ cấu và cán 
bộ có khả năng nghiên cửu và 
biên soạn lịch sử Đẳng với yêu 
cầu trình bày, phân tích một cách 
khoa học đườn/ lõi, chính sách 
của Đảng, phong trào cách mạng 
của quần chúng do Đẳng lãnh đạo 
và chủ trương, biện pháp xây 
dựng Đảng qua các giai đoạn và 
các thời kỳ, rút ra những Ùài học 
kinh nghiệm có tính khái quát. 
Bộ máy đó phải bảo đảm cho 
từng cán bộ và cho toàn thể cơ 
quan nghiên cứu tập trung khả 
năng và sức lực vào công việc 
chính là nghiên cửu và biên soạn 
lịch sử Đảng. Một cơ quan nghiên 
cứu khoa học không thề dành 
nhiều thời gian, nhiều người vào 
những công việc hành chính, sự 
vụ. Đành rằng những công việc 
như hành chính, nhân sự, tô 
chức đời sống v.v... là cần thiết, 
nhưng khỏng thề tập trung quá 
nhiêu người và thời gian vào 
những công việc ẩy. Hơn nữa, bộ 
máy tô chức phải có chế độ 0à lề 
lối làm iệc rõ ràng đề bảo đảm 
hoàn thành kế hoạch nghiên cứu 


(®) Toi gạch dưới — F.C. 
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và nâng cao chất: lượng công 
trình nghiên cứu. Một bộ máy 
không bảõ đảm được những yêu 
cầu trên thi khòng thề gọi là bộ 
máy khoa học, và vì thế không 
tương xửng với nhiệm vụ chỉnh 
trị, thậm chí còn gây trở ngại cho 
việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị. Mười lầm năm qua, chúng ta 
đã có nhiều cố gắng đề đáp ứng 
yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, 
nhưng chúng ta vẫn cỏn những 
mặt yếu, mà yếu nhất hiện nay 
là cơ quan nghiên cứu lịch sử 
Đảng ở trung ương và địa phương 
chưa cỏ đầy đủ tính chất một bộ 
máy nghiên cứu khoa học, trình 
độ của cán bộ nghiên cửu và 
biên soạn chưa đáp ứng yêu cầu 
của nhiệm vụ được giao. 

Xâu dựng đội ngũ cán bộ nghiên 
cứu lịch sử Đảng như thế nào cho 
phù hợp với nhiệm vụ là một 
vấn đề còn phải giải quyết trong 
nhiều năm nữa. Điều quan trọng 
là xác định (tiêu chuần người cán 
bộ nghiên cứu lịch sử Đảng và vận 
dụng đúng đắn các tiêu chuần đó 
vào hoàn cảnh thực tế của ta. 

Trung ương đã chỉ rõ những 
tiêu chuần của người làm công 
tác nghiên cứu lịch sử Đẳng là: 

« phải pững ề chính trị, nhất 
trí pới quan điềm, đường lối của 
Đảng : có trình đó hiểu biết cơ bản 
bề lỤ luận Mác — Lê-nin, hiều biết 
sảu sắc nề lịch sử Đẳng ta bà lịch sử 
đân tộc, hiều biết cần thiết oề lịch 
sử phong trào cộng sản 0à công 
nhân quốc tế; có trình độ 0uăn hóa 
bà khá năng nghiên cứu, có phương 
pháp nghiên cứu đúng đẳn, có 
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năng lực tồng kết kinh nghiêm : 
có phầm chất, đạo đức cách mạng 
tốt mà phải có quá trình công túc 
thực tiền nhất định » (6). 

VÌ sao người làm công tác 
nghiên cứu lịch sử Đảng phải có- 
những tiêu chuẩn trên đây ? 

Như trên tôi đã nói, đường lôi 
của Đảng ta là kết quả của sự vận 
dụng chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vào điều kiện cụ thề của nước 
ta; nó thể biện lập trường của 
giai cấp công nhân, phản ánh 
các quy luật khách quan của sự 
phát triền lịch sử. Người làm 
công tác nghiên cửu lịch sử Đẳng 
không thẻ không hiểu rõ và nhất 
trí với quan điềm, đường lối của 
Đảng. . 

Chủ nghĩa Mác— Lê-nin là 
khoa học cách mạng của giai cấp 
công nhân, là hệ thống trị thức 
về những quy luật phồ biến của 
tự nhiên và xã hội. Thiếu hbiều 
biết về chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
thì không thề làm rõ eơ sở khoa 
học của đường lối, chính sách 
đúng đắn của Đảng, không thể 
phân tích các hiện tượng phức 
Lạp của xã hội, nhận xét những 
sự kiện lịch sử một cách khách 


quan, tìm ra bản chất của vấn 


đề; không lẫn lộn đúng sai, 
không lầm hiện tượng với bản 
chất, biết xuyên qua hiện tượng 
đề tìm ra bản chất, lấy bản chất 
giải thích biện tượng, và không 
sa vào chủ nghĩa dã sử (anecdo- 
tisme)... 


(6) Thông trí 309 TT/TW của Bạn bị 
thư trung ương Đảng ngày 9-12-1974. 


Lịch sử Đẳng ta là lịch sử vận 
dụng chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
điều kiện cụ thề của Việt-nam đề 
định ra đường lối, chủ trương, 
chỉnh sách và phương pháp, lãnh 
đạo nhân dân Việt-nam đấu tranh 
chöng đế quốc, phong kiến và tư 
sản, giành chỉnh quyền, xây dựng 
một nước Việt-nam hòa bình, 
đọc lập, thống nhất và xã hội 
chủ nghĩa. Lịch sử Đảng ta là 
lịch sử đấu tranh anh dũng của 
nhân dân Việt-nam dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng, lịch sử kết hợp 
truyền thống đấu tranh cách 
mạng của dân tộc với tỉnh hoa, 


trí tuệ của thời đại. Người làm' 


cỏng tác nghiên cửu lịch sử Đẳng 
khòng những phải hiều biết sâu 
sắc lịch sử Đảng mà còn phải 
biều biết sâu sắc lịch sử dân tộc. 

Cách mạng Việt-nam là một bộ 
phận của cách mạng thể giới. 
Đường lối của Đảng xuất phát từ 
điều kiện cụ thề trong nước và 
trên thế giới. Do đó, người làm 
công tác nghiên cứu lịch sử Dáng 
phải có những hiền biết nhất định 
vẽ lịch sử phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế và lịch sử 
thế giới nói chung, nhất là lịch 
sử thế giới cận đại và hiện đại. 

Người làm công tác nghiên cửu 
lịch sử Đẳng. nếu được Trung 
ương cho phép, thì có thê nghiên 
cửu những chỉ thị, nghị quyết 
mật nào đó của Đảng, biết được 
những chủ trương, quan điềm 
đúng sai trong Đẳng qua mỗi thời 
kỳ. Vì vậy càng phải có phầm 
chất và đạo đức cách mạng, cỏ 
ý thức tô chức và kỷ luật cao; 


phải nắm vững tính đẳng và tính 
khoa học, có thái độ trung thực. 
trong còng tác nghiên cửu và biên 
soạn lịch sử Đẳng. 

Đường lối, chỉnh sách của 
Đảng xuất phát từ thực tiễn cách 
mạng của quần chúng và được 
thực tiễn kiêm nghiệm và phát 
triền. Người làm công tác nghiên 
cứu lịch sử Đảng không kính qua 
công tác thực tiễn nhất định 
trong phong trào quản chúng thì 
khỏ mà hiều được sâu sắc tính 
cách mạng và tính khoa học của 
dường lối, chính sách của Đẳng, 
và do đỏ để sinh ra chủ quan, 
giáo điều trong công tác nghiên 
cứu, 

Tóm lại, những tiêu chuần nói 
trên là một thê thống nhất, không 
tách rời nhau. Người làm nhiệm 
vụ nghiên cứu và biên soạn lịch 
sử Đảng không thê thiếu được 
một trong những tiêu chuẩn cơ 
bản đó. Việc lựa chọn, sử dụng, 
đào tạo 0à bồi đường cản bỏ 
nghiên cứu lịch sử Đảng phải 
nhằm vào các tiêu chuần nói trên 
mà tiến hành. Người có trách 
nhiệm và quyên hạn giải quyết 
vấn đẻ tô chức và cán bộ phải 
hiều rõ nội dung và tính chất 
nghiên cứu và biên soạn lịch sử 
Đảng, nắm vững tiêu chuẩn cán 
bộ nghiên cứu lịch sử Đẳng thị 
mới có phương hướng giải quyết 
đúng đắn vấn đề tô chức và cán 
bộ. 

[Do chưa nhận thức đây đủ nội 
dung và tính chất công tác nghiên 
cứu lịch sử Đảng, do chậm xác 
dịnh tiêu chuần cán bộ nghiên 
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cửu lịch sử Đẳng, cho nén việc 
sắp xếp bộ máy tổ chức và sử 
dụng cản bộ có những trường hợp 
chưa thỏa đáng, lựa chọn cán bộ 
không xét kỹ về phầm chất, đạo 
đức, về khả năng nghiên cứu và 
biên soạn. 

Những tiêu chuần mỏi trên 
khỏng thê có sẵn và đầy đủ ngay 
một lúc ở một cán bộ, mà phải 
được bồi dưỡng trong quá trình 
cản bộ làm còng tác nghiên cứu 
và biên soạn, học tập và rèn 
luyện. Nhưng ta vẫn phải căn cứ 
vào những tiêu chuần đó đề lựa 
chọn cán bộ cho ngành và tắng 
cường cán bộ cho cơ quan. Muốn 
cho cơ quan phình ra bằng cách 
vơ cán bộ cho nhanh, cho nhiều, 
trọng số lượng, coi nhẹ chất 
lượng là sai lâm nghiêm trọng về 
tô chức I 


Đối với cán bộ nghiên cứu lịch 
sử Đảng, vấn đề quan trọng hàng 
đầu là phải ra sức phấn đâu, học 
tập 0à rèn luuên, đề trau đôi phầm 
chũt cách mạng 0à nàng lực công 
tác. 


Người làm công tác nghiên cửu 
lịch sử Đẳng phải có thói quen 
đào sâu suy nghĩ và khả năng 
phân tích những vấn đề lịch sử 
Đẳng, tông kết kinh nghiệm, góp 
phần xây dựng lý luận cách mạng 
Việt-nam. Phải đứng vừng trên 
lập trường của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin mà tiến cỏng vào khoa 
học lịch sử Đảng; không sợ khó 
khăn, gian khô, không ngại viết 
đi, viết lại nhiều lần một chuyên 
đề ; phải quyết tảm phấn đấu đề 
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đạt tới đỉnh cao của khoa học 
lịch sử Đảng. 


Mác nói s 


« Đối với khoa học, không có 
con đường bằng phẳng, thênh 
thang nào cả và chỉ có những 
người không sợ gian khồ vượt 
qua những chặng đường gập 
ghênh của nó mới cỏ may mắn 
đạt tới những đỉnh cao xáản lạn 
của khoa học mà thôi » (7).: 


Muốn đạt tới « đỉnh cao xán lạn 
của khoa học », phải có phương 
hưởng đúng, có tö chức, có kế 
hoạch,có phương pháp Min hợp; 
cỏ quyết lâm cao... 


Quá trình rên luyện cản bộ 
nghiên cứu lịch sử Đảng đề giúp 
các anh chị em đó đạt được 
những tiêu chuần đã quy định là 
quả trình kết hợp hai mặt cố gắng: 
một mặt, cơ quan cỏ kế hoạch 
đào tạo và böi dưỡng lâu dài cho 
cán bộ ; mặt khác, bản thân cán 
bộ có quyết tâm tự bồi dưỡng 
cho mình.. Hai mặt đỏ liên quan 
chặt chẽ với nhau, nhưng vấn đề 
có tỉnh chất quyết định nhất là 
buấn đề phấn đấu của bản thân 
người cán bỏ. 


Tôi mong rằng mỗi cán bộ 
nghiên cứu chúng ta có thê đặt 
cho mình một mục tiêu phấn đấu: 
trong vòng trên dưởi 10 năm 
mình sẽ trở thành người cán bộ 
nghiên cứu lịch sử Đảng cỏ trình 
độ chuyên sâu về một số thời kỳ 


(7) Các-Mác: Tư bản, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1963, quyền 1, tập ÏÏ, trang 4?: 


hoặc một số chuyên đề lịch sử 


Đảng, có khả năng giúp Ban khái ˆ 


quát hóa những kinh nghiệm đi 
đến những kết luận cỏ tính chất 
lý luận. Đối với những đồng chí 
có trình độ chính trị và lý luận 
khá, có tích lũy kinh nghiệm nhất 
định thì thời gian phấn đấu có 
thề ngắn hơn. 


Muốn đạt mục tiêu trên đày, 
cán bộ ngành chủng ta phải ra 
sức phấn đấu và công tác, kiên 
trì học tập và rèn luyện. 


Người cán bộ làm công tác 
nghiên cửu lịch sử Đẳng càng 
không bao giờ được chủ quan, 
thỏa mãn với công việc của mình. 
Quyết không chịu nghèo nàn về 
kiến thức, hời hợt, qua loa trong 
nghiên cứu.. Quyết không chịu lạc 
hậu trước sự phát triền của lý 
luận và của thực tiễn cách mạng. 
Phải « học tập, học tập nữa, học 
tập mãi». Biết bao đồng chỉ 
chúng ta hoạt động trong điều 
kiện vô cùng khó khăn đã biến 
nhà tù thành trường học! Chúng 
ta không nên đề sau này phải hối 
tiếc vì đã lười học tập, rèn luyện 
trong điều kiện thuận lợi như 
ngày nay. 

Vấn đề phương pháp học tập 
như thế nào đề đạt hiệu quả cao 
nhất cũng rất quan trọng. Không 
những học qua sách vở, báo chí 
mà còn học ngay trong cỏng tác 
hàng ngày, thông qua xiệc vừa 
nghiên cửu chuyên đề và thời kỳ 
lịch sử mà từng bước nâng cao 
trình độ của mình lên. Không 
ngại tranh luận, không ngại nghe 


những ÿỷ kiến trải với ý kiến của 
mình. Phải tập khái quát hóa vấn 
đề và suy nghĩ trừu tượng. 

Trong việc rèn luyện phầm 
chãt, có một vấn đề quan trọng 
hàng đầu là nâng cao tính tồ chức 
Đà tính kủ luật. Đây là đức tính 
quan trọng thê hiện lập trường 
tư tưởng của giai cấp công nhàn 
đối lập với chủ nghĩa cá nhân 
tiều tư sản và chủ nghĩa tự do tư 
sản. Người cán bộ nghiên cứu 
lịch sử Đẳng mà chia rể, bẻ phải, 
vô tô chức, vô kỷ luật, sinh hoạt 
bừa bãi, nỏi năng vỏ trách nhiệm 
thì đương nhiên không thề nghiên 
cứu tốt được. 

Đề giúp cho cán bộ nghiên cửu 
lịch sử Đảng phấn đấu và rèn 
luyện, đạt mục tiêu nói trên, Ban 
nghiên cứu lịch sử Đảng phải có 
kế hoạch thật tốt nhằm bồi dưỡng 
và đào tạo cán bộ, kẻt hợp chặt 
chế và nhịp nhàng việc học tập 
tại trường chuyên khoa lịch sử 
Đẳng và tại các lớp ngắn hạn, 
các lớp tại chức, với công tác 
nghiên cứu hàng ngày, sinh hoạt 
chính trị và khoa học, tự phê 
bình và phê bình. , 

Việc bố trí cán bộ đúng việc, 
đúng chỗ, việc sử dụng hợp lý 
khả năng và trình độ cán bộ và 
tạo điều kiện cho cán bộ phát 
huy ưu điềm, khắc phục khuyẻt 
điềm cũng là cách đào tạo và bồi 
dưỡng cán bộ có hiệu quả. 

* 

- Các đồng chí thản mến, 

Một kỷ nguyên mới của dân tộc 
Việ-nam ta đã bắt dầu: kỦ 


25 


- 


nguyên độc lập, lự do, thống nhất 
Uuk xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp 
vĩ đại của nhân dân ta dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng đòi hỏi ngành 
nghiên cứu lịch sử Đẳng chúng 
ta phải ghỉ lại thành những trang 
sử Đảng sáng ngời chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng và thăm nhuần 
sâu sắc tư tưởng bách chiến bách 
thắng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin. Hoàn thành những trang 
sử ấy có chất lượng cao hay 
không, điều đó phụ thuộc một 
phần lớn vào tô chức khoa học 
và những cố gắng của đội ngũ 
cán bộ nghiên cứu chúng ta, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. _ 


Chủng ta hãy ra sức công tác, 
học tập và rèn luyện đề hoàn 
thành cuốn Sơ thảo lịch sử Đảng, 
bồ sung và hoàn chỉnh cuốn Chủ 
tịch Hồ-chí-Minh, tiều sử 0à sự 
nghiềp, tiến tới biên soạn bộ Lịch 
sử Đẳng cộng sản Viét~nam ; hoàn 
thành tông kết những chuyên đề 
mà Bộ chính trị đã giao cho Ban 
nghiên cứu lịch sử Đảng trung 
ương: Nó piết Nghệ — Tĩnh, Cách 
mạng tháng Tám và Cải cách ruộng 
đất ; nhắc nhớ và giúp dỡ những 


ngành đã nhận trách nhiệm tông 


kết những vấn đề như: mặt trận 
dân tộc thống nhấi, chiền tranh 
nhân dân 0à lực lượng pũ trang 
nhân dân, Nhà nước chuuên chính 
2ó sản, ấn đề xáu dựng Đảng. 

Đồng thời, Ban nghiên cứu lịch 
sử Đảng trung ương phải quan 
tâm giip đỡ các Ban địa phương, 
đặc biệt là các Ban ở miền Nam, 
bởi vĩ các Ban này mới thành 
làp, chưa được kiện toàn và còn 
thiếu nhiêu kinh nghiệm. 

Các Ban nghiên cứu lịch sử 


"Đảng ở các dịa phương hãy tùy 


theo khả năng của mình mà vừa 
xảy dựng và tắng cường lực 
lượng, vừa nghiên cửu và biên 
soạn mội số chuyên đề cách mạng 
đề tiến tới biên soạn cuốn lịch 
sử Đảng bộ dịa phương và tích 
cực góp phần vào việc xây dựng 
lien sử chung của Đảng ta. Các 
cấp ñụ Đảng cần lãnh đạo chặt 
chẽ pà quan tâm giúp đỡ các Ban 
nghiên cứu lịch sử Đảng ề mọi 
mặt, tạo điều kiên thuận lợi cho 
các Ban đó hoàn thành tốt nhiệm 
Dụ. | 
(húc các đồng chí mạnh khỏe 
và thu được nhiều thắng lợi trong 
công tác. 


QUÁN TRIỆT 
VÀ CHẤP HÀNH ĐỦNG 
ĐIỀU LỆ ĐÁẢNG 


# 


_ 


ẠI hội toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã thông qua Điều lệ Đảng 

cộng sản Việt-nam. Đây là một văn 
kiện trọng yếu của Đẳng ta, là bộ 
luật chụng của toàn Đảng. Tất cả 
các đẳng viên và các tô chức Đăng ở 
các cấp, các ngành có trách nhiệm 
nghiên cứu đề quản triệt và chấp 
hành một cách đầy đủ Điều lệ Đảng. 


* 


Trong lịch sử Đẳng ta, mỗi lần Đại 
hội toàn quốc của Đẳng là mỗi lần 
có những quyết định về Điều lệ Đẳng 
và cũng là mỗi lần Đẳng trưởng thành 
và vững mạnh hơn trước, cách mạng 
Việt-nam tiến lên giành những thắng 
lợi mới. 

Điều lệ đầu tiên của Đẳng được xây 
dựng trong hoàn cảnh đất nước ta là 
một nước thuộc địa, nửa phong kiến. 
Đại hôi toàn quốc lần thứ II họp trong 
hoàn cảnh Đảng đã lãnh đạo chính 
quyền nhưng đất nước bị xâm lăng, 
cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp đang ở thời kỷ quyết liệt; Điều 
lệ Đăng do Đại hội thông qua lúc bảy 
giờ đáp ửng những yêu cầu về xây 
dựng Đẳng nhằầm giành toàn thắng 


cho.cuộc kháng chiến chống Pháp. 
Đại hội toàn quốc lần thứ HH họp: 
trong hoàn cảnh đất nước tạm thời 
bị chia cắt, miền Bác đã hoàn toàn 
giải phóng và tiến lên làm cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, miền Nam vẫn còn 
dưới ách thống trị của để quốc ; Điều 
lệ Đảng lúc đó nhằm đáp ứng yêu 
cầu về xây dựng Đảng đề bảo đảm 
cho Đẳng đủ sức lãnh đạo thắng lợi 
hai nhiệm vụ chiến lược. 


Đại hội toàn quốc lần thứ TV đánh 
dấu một giai đoạn mới hoàn toàn 
khác trước ; Đảng đã lĩnh đạo nhân 
dân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
cách mạng dân tộc dân chủ. cả nước 
La bước vào kỹ nguyên mới. kỷ nguyên 
độc lập, thống nhất và chủ nghĩa 
xã hội. 

Điều lệ Đẳng lần này nhắm mục 
tiêu xây dựng Đẳng có đủ sức chiến 
đấu và năng lực lãnh đạo nhân dân 
ta tiến lên xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản ở nước ta. 

Cũng như mỗi lần trước đây, việc 
sửa đổi Điều lệ Đẳng không có nghĩa 
là sửa đôi những nguyên lý cơ bản 
của học thuyết Mác — Lê-nin về xây 
dựng Đẳng. Song trên những nguyên 
lý ấy, đề phù hợp với sự biến đồi 
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sâu sắc và toàn diện của nhiệm vụ 
chiến lược cách mạng, Đảng ta phải 
xuất phát từ đường lối cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta, từ tỉnh hình thực tế của Đẳng. đề 
rút ra những kết luận cần thiết về 
lý luận và thực tiễn nhằm vận dụng; 
phát triên nhữủg nguyên lý ấy và cụ 
thê hóa nó thành những nguyên tắc 
và quy định cụ thê phù hợp với 
những yêu cầu vẻ xây dựng Đẳng 
trong điều kiện mới của cách mạng. 


Để Điều lệ Đăng thật sự phù hợp 
với giai đoạn mới, Đảng chẳng những 
xuất phát tử đường lối và nhiệm vụ 
chỉnh trị của Đảng đề vận dụng học 
thuyết: Mác — Lê-nin về xây đựng 
Đảng vào điều kiện cụ thề của Đẳng 
ta và cách mạng nước ta, mà còn 
phải tông kết những bài học kinh 
nghiệm về xây dựng Đẳng trong thời 
gian qua, nghiên cứu những kinh 
nghiệm của các đẳng anh em đề từ đó 
có những bồ sung và sửa đổi cần thiết 
làm cho Điều lệ Đảng vừa có tính 
tổng kết sâu sắc, vừa có tính cụ thê 
thiết thực. Những bài học kinh 
nghiệm về xây dựng Đảng của Đẳng 
ta vô cùng phong phú. Đó là những 
bài học kinh nghiệm về xây dựng 
Đẳng của một Đẳng, “mặc dù sinh ra 
. và lớn lên ở một nước nông nghiệp 
lạc hậu vốn là thuộc địa. nửa phong 
kiến, giai cấp công nhân nhỏ bé, đã 
giữ vững tính chất tiên phong cách 
mạng của chính đáng của giai cấp 
công nhân và đã lãnh đạo nhân dân 
ta làm nên những sự nghiệp cách 
mạng vĩ đại”. Đảng la rúi ra từ 
những bài học kinh nghiệm ấv những 
vấn đề có tính quy luật đề bồ sung 
vào Điều lệ Đang. 


* 


Trước hẻt cần nhận rõ, yêu cầu 
bao trùm nhÃt, cơ bản nhất trong loàn 
bộ Điền lệ Đăng Tà nàng cao tỉnh chất 
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giai cấp cỏng nhân và chất lượng 
lãnh đạo toàn điện của Đẳng. 
Tính chất giai cấp công nhân của 
Đảng phải thề hiện một cách sinh 
động và toàn điện trên các mặt xảy 
đựng Đảng về chính trị, tư tưởng và 
tổ chức, phải được phát triền và nàng 
cao không ngừng cho phù hợp với 
vai trò và sứ mệnh lịch sử của Đảng 
trong từng giai đoạn cách mạng. 
Trước hết tỉnh chất đó phải thê hiện 
về mặt chính trị và tư tưởng ở chỗ 
phải ra sức náảng cao chất tượng lãnh 
đạo chỉnh trị của Đăng, bảo đảm cho 
Đảng ta tuyệt đối trung thành uởi chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, có đường lỗi chỉnh 
trị độc lập, tự chủ, luôn luôn đúng dẫn, 
sảng tạo oà làm cho đường lỗi ấu được 
thực hiện thẳng lợi. 


Đảng ta sở dĩ đã động viên được 
rộng rãi mọi lực lượng của giai cấp 
và của dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức 
mạnh của dân Lộc với sức mạnh của 
thời đại trước hết là ở chỗ đường lối 
của Đảng thề hiện lợi ¡ích của 
giai cấp công nhân gần liền với lợi 
ích của dân Lộc, thể hiện lợi ích của 
đân tộc kết hợp một cách đúng dân 
với lợi ích của phong trào cách mạng 
thế giới. 

Bài học kinh nghiệm lịch sử của 
Đăng và của phong trào cộng sản 
quốc tế cho phép khẳng định rằng 
đăng của giai cấp công nhân chỉ thật 
sự là đẳng chân chỉnh của giai cấp 
khi Đăng đứng vững trên lập trưởng 
của giai cấp công nhân đề giải quyẻt 
một cách dũng dắn lợi ích của giai ˆ 
cấp, của đàn tộc và lợi ích của phong 
trào cách mạng thể giới. 


Điều lệ Đẳng, trong phản nói về 
Đăng 0à những ấn dè cơ bản pề xả 
dựng Đảng. dã khẳng định: « Đăng, 
cộng sản Việt-nam là đẳng của giai 
cập công nhân Việt-nam, là đội tiên 
phong. bộ tham mưu chiến đấu có tồ 
chức và là tö chức cao nhất của giải 
cấp còng nhân Việt-nam. Đẳng đại 
biều trung thành lợi ích của giai cấp 


công nhân, của nhân dân lao động 
và của cả dân tộc, đồng thời Đăng 
làm trỏn nghĩa vụ của mình đối với 
phong trào cộng sản squốc tế ?, 

Tiếp đó, trong các đoạn nói về nền 
tảng tư tưởng của Đảng, về đường 
lỏi xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
nghĩa vụ quốc tế, Điều lệ Đảng đều 
khẳng định lòng trung thành của 
Đẳng đối với chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và chủ nghĩa quốc tế vô sản, bảo 
đảm cho Đẳng vừa «xây dựng thành 
còng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, 
bảo vệ độc lập, thống nhất vĩnh 
viễn của Tổ quốc " vừa «góp phần 
tích cực vào cuộc đấu tranh của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội °. Điều lệ Đẳng nhấn mạnh Đẳng 
«kết hợp một cách đúng đán chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, chống mọi biều 
hiện của chủ nghĩa dân tộc tư sẵn và 
tiều tư sẵn ». 

Điều lệ Đảng chỉ rö đẳng viên 
phải «suốt đời hy sinh phấn đấu vì 
độc lập và tự do của Tô quốc, vì 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản ®, đồng thời phải «nêu cao tỉnh 
thần quốc tế vô sản, góp phần làm 
tròn nghĩa vụ quốc tế của Đảng ?. 

Lòng trung thành của Đảng đối với 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và đối với 
chủ nghĩa quốc tế vô sản không phải 
chỉ là những lời tuyên bố, cũng không 
phải là sự sao chép những nguyên lý 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào các 
văn kiện của Đảng ; mà trước hết là 
ở chỗ « Đẳng vận dụng một cách sáng 
tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
điều kiện cụ thề của cách mạng 
Việt-nam, coi trọng việc tổng kết 
những kinh nghiệm đấu tranh 
cách mạng của Đẳng và của dân 
lộc, tiếp thụ những kinh nghiệm 
tốt của các đảng anh em, những tinh 
hoa trí tuệ của thời đại, đề ra đường 
lối, chỉnh sách một cách độc lập, tự 
chủ đề lãnh đạo thẳng lợi cách mạng 
Yiệt-nam ?® như Điều lệ Đảng đã chỉ rõ. 


Thực tiễn của cách mạng Việt-nanr 
trong gần nửa thế kỷ qua đã chứng 
mỉnh sở đĩ Đẳng ta là một đìng Mác— 
Lèẻ-nin chân chính, chính là vì Đăng 
có dường lối đúng và Đăng đã tô 
chức thực hiện thắng lợi đường lõi 
ấy. Đường lối của Đảng chính là lý 
luận của chủ nghĩa iác — Lê-nin 
được vận dụng vào điều kiện cụ thẻ 
của cách mạng Việt-nam một cách 
nhuần nhuyễn. Bằng lời nói và việc 
làm, Đẳng đã tổ rõ lòng trung thành 
tuyệt đối của mình đối với chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 

Trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay. Đẳng càng phải thấu suốt hơn 
nữa thực chất cách mạng và khoả 
học của chủ nghĩa Mác — Lê-nin trong 
đường lối và phương pháp cách mạng 
của Đảng và trong toàn bộ cuộc đấu 
tranh của Đẳng. Đó là cơ sở lý luận 
và thực tiễn bảo đảm cho Đẳng ta 
chẳng những làm tròn nhiệm vụ lãnh 
đạo cách mạng trong giai đoạn trước 
mắt mà còn đề bảo đảm cho Đảng 
« vững vàng trước mọi thử thách, qua 
mọi thế hệ, mãi mãi là một đắng 
Mác — Lè-nin chân chính. xứng đáng 
với đồng chí Hồ-chi-Minh, lãnh tụ 
thiên tài của Đẳng, của giai cấp công 
nhân và nhân dân ta. người anh hùng 
dân tộc vĩ đại, người chiến sĩ lỗi lạc 
của phong trào cộng sẵn quốc tế? 
(trích Điều lệ). 

Đề có đường lối đúng, sáng tạo và 
Đẳng có thề vững vàng trước mọi thử 
thách, qua mọi thế hệ, Điều lệ Đảng đã 
chỉ ra một biện pháp cơ bản là phải 
«ra sức giáo đục chủ.nghĩa Mác — Lê- 
nin và đường lối chính sách của Đảng 
cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, làm cho tư tưởng của chủ nghĩa 
Mác ~ Lê-nin chiếm ưu thế tuyệt đối 
trong đời sống tỉnh thần của xã hội 
và trở thành hệ tư tưởng của toàn 
dân s». 

Quá trình giáo dục chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và đường lối chính sách 
của Đảng đồng thời cũng là quá trình 
Đảng phải đấu tranh đề «nâng cao 
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— trình độ lý luận và thực tiễn, bỏi 


dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật 
và quản lý cho cán bộ, đẳng viên ®, 
và đề «bảo vệ sự trong sáng của chủ 
nghĩa Maáac—Lê-nin. chống mọi khuynh 
hướng cơ hội hữu và * tả », khắc phục 
mọi biều hiện của chủ nghĩa kinh 
nghiệm, chủ nghĩa giáo điều và bệnh 
chủ quan một chiều ». Điều lệ Đảng 
đã ghi lại điều đó với tỉnh thần như 
mọt quy luật phát triền của Đảng bởi 
vì, ngày nay. khi nước nhà đã hoàn 
toàn độc lập và thống nhất, những 
vấn đề về xây dựng chủ nghĩa xã hội 
đặt ra với tất cả chiều sâu, tầm cỡ 
rộng lớn và tính cụ thề của nó. Đẳng 
không thê thỏa mãn với thắng lợi đã 
đạt được, không thề bằng lòng với 
trình độ của cán bộ đẳng viên dù là 
ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. 
Đi đôi với việc vận dụng những kinh 
nghiệm đã tông kết của chính mình, 
Đăng phải tiếp thụ được kinh nghiệm 
tốt của các đảng anh em, những tỉnh 
hca trí tuệ của thời đại cả ở lĩnh 
vực khoa học xã hội và khoa học 
tự nhiên, : 


- Nếu như về ý thức tư tưởng và 
lập trường giai cấp, những khuynh 
hướng cơ hội hữu và “tả » phá hoại 
sự trong sáng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin thì vẻ phương pháp lãnh đạo 
và phương pháp tư tưởng, chủ nghĩa 
kinh nghiệm, chủ nghĩa giảo điều và 
bệnh chủ quan một chiều là một trở 
ngại nghiêm trọng cho việc xây dựng 
đường lõi chỉnh sách của Đẳng, cho 
việc phát triên lý luận của Đảng và 
làm cho đường lối chính sách ấy bị 
hiệu sai lệch, hoặc không phù hợp với 
những quy luật khách quan và như 
vậy cũng không thê làm cho Đảng 
thật sự trung thành với chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin. Bởi vậy, đi đôi với chống 
mọi khuynh hướng cơ hội hữu và 
« tì; Đảng phải chống chủ nghĩa kinh 
nghiệm và chủ nghĩa giáo điều mà 
nguyên nhân sâu xa của nó là do 
trình độ lý luận thấp, bệnh sự vụ 
trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo, 
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hoặc đo phương pháp tư tưởng phiến 
điện, chủ quan trái với phương pháp 
tư tưởng Mác — Lê-nin. 


* 


Trong điều kiện lãnh đạo chỉnh 
quyền. xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Đảng trở thành hạt nhân lãnh đạo của 
nền chuyên chính vô sản. Mối liên 
hệ giữa Đảng uà quần chúng đòi hồi 
phải được bảo đảm bằng cơ cấu tồ 
chức, bằng chế độ fồ chức. Một yêu 
cầu quan trọng của công tác xây dựng 
Đảng là phải “xây dựng bằng được 
cơ cấu tổ chức bảo đảm chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa. xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng nên văn hóa mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa ® (1). 
Đó là vì mỗi liên hệ giữa Đẳng và 
quần chúng đã có tha" đôi mới về nội 
dung và về phương pháp khác với 
khi Đẳng chưa lãnh đạo Nhà nước. Mối 
liên hệ ấv không chỉ dừng lại ở chỗ 
Đảng đề ra đường lối chính sách. tập 
hợp giáo dục, động viên quần chủng 
trong các đoàn the và Mặt trận và 
nêu cao vai trò gương mẫu của củn 
bộ đẳng viên mà cỏn phải được bảo 
đảm bằng cơ cấu tô chức của cả xã 
hội. Ngày nay trong cơ cấu tô chức 
chung của cả xã hội, Đảng, Nhà nước 
và nhân đân là một tổng thề thống 
nhất, trong đó Đảng là người lãnh 
đạo, nhân dân lao động là người làm 
chủ tập thê, Nhà nước là người quần 
lý. 

Việc xác lập chế độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Đăng 
phải xây dựng bằng được một hệ 
thống các mối quan hệ đúng đắn giữa 
Đẳng, Nhà nước và nhân dân, phải 
xây dựng bằng được mỗi liên hệ mật 
thiết giữa Đẳng và Nhà nước với 
quần chúng, đấu tranh chống tệ quan 
liêu trong bộ máy của Đảng và Nhà 


(1) Báo cáo tồng kết xây dựng Đảng và 
sửa dồi Điều lệ Đảng. 


nước, chẳng những bằng công tác tư 
tưởng mà điều rất quan trọng là bằng 
biện pháp tô chức, bằng cơ cấu và 
chế độ tỗ chức, chế độ quần lý. Đồng 
thời nó đỏi hỏi phải giải quyết một 
loạt vấn đề về các mối quan hệ giữa 
Trung ương với địa phương, giữa 
cấp trên và cấp dưới, giữa địa phương, 
đơn vị, tập thê này với địa phương, 
đơn vị. tập thề khác, giữa cá nhân 
và tập thê, giữa gia đình và xã hội 
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế; 
văn hóa, xã hội 


Trên những quan điểm cơ bản trên 
đây, Điều lệ Đảng đã đề cập một 
cách toàn diện hơn trước vẻ mối 
quan hệ giữa Đảng với quần chúng. 


Trong phần nói về Đăng 0à những 
0uấn đề cơ bởn 0uề rảu dựng Đảng, Điều 
lệ Đẳng chỉ rõ : * Đảng cộng sản Việt- 
nam liên hệ chặt chẽ với quần chúng. 
không ngừng chăm Ìo xây dựng chế 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, 
phát huy mọi khả năng sáng tạo của 
giai cấp công nhân và nhàn đân lao 
động, phát huy cao nhất sức mạnh 
tông hợp của hệ thống chuyên chính 
vô sắn », chứ không chỉ đề cập mối 


liên hệ ấy đưới khia canh 4 đi đưởng: 


đối quần chúng trong mọi hoạt động 
của mình » như đã nói trong phần 
Cương lĩnh chung của Điều lệ cũ. 


Điều lệ Đảng đã đề cập những vấn 
đề cơ bản về mối liên hệ giữa Đảng 
với quần chúng bằng đường lõi chính 
sách của Đăng, bằng đề cao trách 
nhiệm của tồ chức Đẳng và của đẳng 
viên đối với việc tôn trọng và phát 
huy quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân, chăm lo đời sống của nhân dàn 
và đối với công tác vận động quần 
chúng. Điều lệ Đảng yêu cầu mọi tô 
chức và cán bộ. đẳng viên của Đăng 
phải “kiên quyết đấu tranh chống 
bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chuyen 
quyền, độc đoán, xa rời thực tế, xa rởi 
quần chúng ? và nhắn mạnh việc tö 
chức cho quần chúng đóng góp ý 
kiến vào đường lối chính sách của 
Đăng, tích cực tham gia sinh hoạt 


_về đẳng viên 


chính trị và quản lý Nhà nưỏo. góp 
phần kiềm tra sự hoạt động của tồ 
chức Đảng và Nhã nước, kiềm tra tư 
cách cán bộ, đẳng viên... Điều lệ 
Đảng đã đề cập những nét cơ bẵn về 
xây dựng và củng cố chính quyền, 
xây dựng và củng cố Đoàn thanh niên, 
Công đoàn, Hội phụ nữ và các đoàn 
thề cách mạng khác của quần chúng; 
xây dựng Mặt trận dân tộc thống 
nhất trên cơ sở liên minh công nông 
và việc phát huy một cách có hiệu 
quả các tổ chức trong hệ thống 
chuyên chỉnh vô sản.. 

Điều lệ Đẳng đã dành riêng một 
chương nói về sự lãnh đạo của Đảng 
đối với tô chức Nhà nước và tŠ chức 
quần chúng. Trong các chương nỏi 
về các cấp ủy Đẳng, 
các tô chức cơ sở Đảng. trách nhiệm 
của các tồ chức Đẳng và đẳng viên 
đối với việc phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động được 
quy định cụ thê. Điều lệ Đảng cũng 
đã ghi rõ những việc phải làm trong 
công tác kết nạp đẳng viên, trong việc 
kiện toàn các đăng ủy, chỉ ủy, trong 
việc thỉ hành kỷ luật của Đảng đề 
lắng cường mỗi quan hệ giữa Đảng 
và quần chúng, nâng cao trách nhiệm 
của quần chúng trong việc xây dựng 
Đảng. 


* 


Đường lối. nhiệm vụ chính trị của 
Đăng chỉ có thề được xây dựng đúng 
và được tổ chức thực biện thắng lợi. 
mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng 
chỉ có thê được tăng cường, quyều 
làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động chỉ có thể được phát huy đầy 
đủ với điều kiện tô chức Đảng thật 
sự được củng cố vững chắc. Một yêu 
cầu trọng yếu của cỏng tác xây dựng 
Đăng trong giai đoạn mới là : «Xdy 
dựng tồ chức Đẳng trong toàn cơ thề 
của Đảng từ cơ quan lãnh đạo cấp 
trên đến tế bào cơ sở thật sự Uững 
mạnh 0ề tư tưởng 0à 0Š fö chức °. Theo 
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vêu cầu ấy. Điều lệ Đăng đã có những 
quy định bồ sung và sửa đôi những 
vấn đề thuộc về nguyên tắc tô chức, 
vẻ hệ thống tÒ chức và bộ máy của 
Đảng từ trung ương đến cơ Sở. 


Vấn đề quan trọng hàng đầu về tư 
tưởng và tö chức đề làm cho Đẳng 
thật sự vững mạnh là phải không 
ngừng củng cố và tăng cường đoàn 
kết thống nhất của Đẳng. 


Trong phần nói về Đăng pà những 
bân đề cơ bản UỀ xâu dựng Đảng: 
Điều lệ Đang nhãn mạnh : ® Đảng cộng 
sẵn Việt-nam là một khối thóng nhất 
vẻ ý chí và hành động, được tô chức 
theo nguyên tắc tập trung dân chủ, 
lấy tự phê bình và phê bình làm một 
quy luật phát triền và có kỷ luật 
nghiêm minh ». 


Đoàn kết thống nhất nội bộ vốn là 
một truyền thống cực kỷ quý báu của 
Đăng ta. Khối đoàn kết thống nhất 
của Đăng đã được thử thách và tòi 
luyện trong quả trình chiến đấu lâu 
đài trên cơ sở chủ nghĩa Mặc — Lê-nin 
thể hiện ở đường lõi, chính sách của 
Đảng và trên cơ sở nguyên tắc tập 
trung dân chủ, nguyên tắc tö chức cơ 
bản của Đẳng. Đăng coi việc chia rễ 
bẻ phải trong Đăng là mội trong những 
lội ác nặng nhất. 

Những bài học kinh nghiệm vẻ xây 
đựng Đăng vàvề giữ gìn đoàn kết thông 
nhất của Đảng đã cho phép Đẳng ta 
rút ra những vẫn de có tỉnh nguyên 
tắc nhằm phát huy truyền thống đoàn 
kết thống nhất của Đảng, giữ gìn dận 
chủ và kỷ luật trong Đăng, tiền hành 
tự phê bình và phê bình nội bộ phù 
hợp với tình hình và nhiệm vụ cách 
mạng trong giai đoạn mới. ., 

Về nguyên tức tập trung dân chủ 
của Đảng, Điều lệ Đẳng nhân mạnh 
ca hai mặt tập trung và đân chủ: 
4 Zập trung dán chủ là nguyên tắc tồ 
chức cơ bản của Đảng. Nguyên tắc ấy, 
một mặt, bão đảm phát huy tỉnh tích 
cực và tỉnh sáng tạo của mọi tö chức 
của Đăng và đảng viên trong việc 
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tham gia xây dựng và thực hiện 
đường lối chính sách của Đẳng; mặt 
khác, báo đảm sự thống nhất ý chi và 
hành động của Đảng Ð®. Điều lệ Đẳng 
nhấn mạnh phải giữ vững lãnh đạo 
tập thể, kết hợp lãnh đạo tập thê 
với cá nhân phụ trách, phát huy tỉnh 
thần tách nhiệm của cá nhân. Một 
mặt «Đáng chống mọi biều hiện tập 
trung quan liêu, độc đoản, dân chủ 
tạp thể hình thức » là những biểu 
hiện hạn chế tính tích cực, tỉnh chủ 
động và sảng tạo của tô chức Đẳng và 
đẳng viên; mặt khác Đẳng «chòng 
mọi biêu hiện phân tán cục bộ. bản 
vị. địa phương chủ nghĩa. tự do vỏ 
kỷ luật, bẻ phải * là những biểu hiện 
khả phô biến sẵn sinh ra từ ý thức tư 
tưởng cả nhân chủ nghĩa và phương 
pháp tư tưởng hẹp hỏi cục bộ của 
những người sản xuất nhỏ. 


Vẻ tự phê bình và phê bình, Điều 
lệ Đảng chỉ rõ : * Các tô chức của Đảng 
từ trung ương đến cơ sở và mọi đẳng 
viên phải nghiêm chỉnh tự phẻ bình 
bà phẻ bình ; cấp trên phải tự phê 
bình trước cấp dưới và tô chức tốt 
việc phê bình từ dưới lên. Tự phè 
bình và phê bình phải thành thật. 
thẳng thắn, và nhằm mục đích hoàn 
thành nhiệm vụ. xây dựng tŠ chức, 
giúp đỡ nhau tiến bộ ». Điều lệ Đảng 
nhắn mạnh:*Đẳảng nghiên cấm 
những hành động trấn áp phê bình. 
trủ đập cá nhân; và có thái độ nghiêm 
khác đối với bất cứ cán bộ, đẳng viên 
và tô chức nào phạm các khuyết 
điểm ấy b. 

Điều lệ Đảng còn chỉ rõ: « Đẳng 
coi việc giữ gìn doàn kết. nhất trí 
trong Đẳng trên cơ sở đường lõi chỉnh 
trị và nguyên tắc tập trung dân chủ 
là sinh mệnh của Đẳng và kiên quyết 
đấu tranh chống chủ nghĩa cả nhân, 
chống mọi biều hiện chia rẽ bè phái 
trong Đẳng. Giữa cán bộ, dàng viên 
phải xây dựng tình thương yêu đồng 
chí sâu sắc ®. Điều lệ Đáng ghi lại lời 
Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch : 
“Các đồng chí từ Trung ương đến 


các chỉ bộ cần phải giữ gin sự đoàn 
kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con 
ngươi của mắt mình ». 


Đề thực hiện một cách đúng đán 
những vấn đề về nguyên tắc nói trên, 
Điều lệ Đảng nhấn mạnh : « Dân chủ 
và kỷ luật trong Đẳng phải được xây 
dựng thành chế độ chặt chẽ ». Điều 
nhãn mạnh ấy là hoàn toàn phù hợn 
với vêu cầu về củng cố tŠ chức của 
Đáng, với quan điềm xây dựng cơ cấu 
tö chức trong giai đoạn mới của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa 


Trên tỉnh thần đó, Điều lệ Dẳng 
ở các chương. điều, đã có những quy 
định cụ thê, chặt chẽ hơn trước nhằm 
bảo đảm nguyên tắc lập trung dân 
chủ và đoàn kết thống nhất của 
-Đăng. 

Điêu lệ Đăng chỉ rõ việc triệu tập 
Đại hội các cấp phải theo đúng quy 
định của Điều lệ Đảng. Khi gặp trường 
hợp đặc biệt phải chậm lại một thời 
gian thì phải tập thể Ban chấp hành 
thao luận và thông báo rõ lý do cho 
cấp dưới biết, thời hạn chậm lại đối 
với Đại hội toản quốc không được 
quá 1 năm; đối với Đại hội cấp tỉnh, 
huyện và tương đương thì việc chậm 
lại không được quá 6 *tháng. phải 
được cấp trên đồng ý, và nếu quá 
nửa số cấp 3y trực thuộc xét cần và 
có thề triệu tập Đại hội đúng kỷ hạn 
thì cấp ủy phải triệu tập Đại hội. 


Điều lệ Đăng quy định thời gian 
cho Ban chấp hành trung ương và các 
cấp phải báo cáo tỉnh hình chung 
vả công việc đã lam cho cấp đưới và 
thời gian phải nêu các vấn đề cho 
cấp dưới tháo luận đề đóng góp ý 
kiến hoặc phê bình sự lãnh đạo của 
cấp trên. quy dịnh chế đọ báo cáo 
của Bọ chính trị với Ban chấp hành 
. trung ương và chế độ bảo cáo của các 
Bạn thường vụ với Ban chấp hành 
đồng cấp. 

Điều lệ Đảng nhấn mạnh cơ quan 
lãnh đạo cấp dưới và cán bộ, đẳng 
viên ® phải chấp hành nghiêm chỉnh, 


không điều kiện và triệt đề các nghị 
quyết, chỉ thị của cấp trên, của tập 
the,,..Ð; “các tö chức của Đăng và 
đảng viên phải nói và làm theo Nghị 
quyết của Đẳng ® ; « phải nghiêm chỉnh 
thực hiện chế độ đân chú nội bộ, sử 
dụng đúng quyền dân chủ trong Đẳng, 
đấu tranh chống mọi biều hiện vi 
phạm dân chú, độc đoán, gia trường, 
thắng thắn phê bình. góp ý kiến với 
tồ chức và cánbộ lãnh đạo của Đảng ®, 


Những quy định của Điều lệ Đẳng 
nói lên một tỉnh thần mới: sự cần 
thiết phải xây dựng các nguyên tắc về 
tö chức và xây đựng Đảng thành quy 
chế tô chức, điều mà trong thời gian 
tới chúng ta phải thực hiện bằng được 
đề làm cho các nguyên tắc ấy không 
đừng lại ở nhận thức tư tưởng mà phải 
được biến thành biện pháp tô chức 
mà mọi tö chức và đẳng viên phải 
thực hiện bằng hành động gương mẫu 
của mình. 

Trong cơ cấu tö chức của Đảng, 
việc giải quyết một cách đúng đắn hệ 
thông tô chức, xác định đúng trách 
nhiệm của tô chức cũng như sửa đồi 
các hình thức tô chức không cỏn phủ 
hợp nữa có ý nghĩa rất quan trọng 
đối với việc nâng cao chất lượng lánh 
đạo và sức chiến đấu của Đăng. Trong 
khi khẳng định nguyên tắc “Tô chức 
của Đảng được lập ra theo đơn vị 
hành chỉnh, đơn vị sản xuất hoặc công 
Lác », Điều lệ Đáng cho phép tô chức 
Đăng trong Qnân đội nhân đân Việt- 
nam được tö chức theo hệ thống ngành 
dọc từ cơ sở lên và trong những 
trường hợp đặc biệt và rất hạn chế 
như thế phải được Ban chấp hành 
trung ương ra quyết dịnh. Điều lệ 
Đẳng cho phép trong những trường 
hợp đặc biệt, các tồ chức Đẳng ở 
những đơn vị trực thuộc các bộ, ty, 
sở hoạt động lưu động và phân tán 
trong phạm vị nhiều địa phương mà 
không có địa điểm tập kết có định 
hoặc có những hoàn cành dặc biệt, 
cần giữ bí mật không thể giao vẻ đẳng 
bộ địa phương được thì có thẻ được 


đặt dưới sự lãnh đạo của một ban cán 
sự do Ban chấp hành trung ươïip hoặc 
cấp ủy tỉnh,thành phố trực thuộc trung 
ương chỉ định hoặc được tồ chức cùng 
với tôchức cơ sở Đẳng ở cơ quan thành 
một đẳng bộ bọ, Ly. sở... Trong những 
trường hợp ấy, các tö chức Đẳng nói 
trên vẫn phải quan hệ với cấp ủy địa 
phương theo quy định của Ban chấp 
hành trung ương. 


Điều lệ Đẳng quy định chỉ thành 
lập các Đẳng doàn trong các cơ quan 
lãnh đạo của Nhà nước và của các tô 
chức quần chúng đo bầu cử mà lập ra 
(trừ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ- 
chíi-Minh) và cho phép thành lập các 
ban cán sự ở các cơ quan khác của 
Nhà nước, hoặc ở các lĩnh vực công 
tác khác trong trường hợp xét. thấy 
cần thiết theo quy định của Ban chấp 
hành trung ương. 


Điều lệ Đẳng xác định rõ hơn trước 
trách nhiệm, quyền hạn của Ban bỉ 
thư, và quy định lại nhiệm vụ, quyền 
bạn của ủy ban kiềm tra các cấp. 


Đối với các cấp ủy Đẳng và các tô 
chức cơ sở Đăng, Điều lệ Đẳng xác 


định rõ ràng, cụ thể và hợp lý hơn - 
nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện đối với - 


các mặt công tác, vẻ lãnh đạo chính 
trị cũng như về lãnh đạo tô chức và 
xác đỉnh trách nhiệm của các tô chức 
Đăng đổi với việc tham gia xây dựng 
đường lôi, chính sách, chủ trương 
của Đẳng, € 


Điều lệ Đăng xác định rõ hơn trách 
nhiệm của các tô chức cơ sở Đẳng ở 
các đơn vị sản xuất, kinh doanh; sự 
nghiệp được tö chức theo chế độ thú 
trưởng và nâng trách nhiệm của cúc 
đảng bộ cơ quan trong việc góp ý 
kiến xây dựng kế hoạch công tác 
hàng năm, giảm sát tình hình đẳng 
viên trong cơ quan, kề cả đối với 
người phụ trách, thực hiện đường 
lõi, chỉnh sách của Đảng và Nhà nước, 
chấp hành pháp luật Nhà nước và 
tham gia ý kiến vào công tác lựa 
chọn, cất nhắc cán bộ trong cơ quan. 
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Về hình thức tô chức của tồ chức cơ 
sở Đảng, Điều lệ Đảng cũng có những 
bồ sung, sửa đồi thích hợp với tỉnh 
hình mới. : 


Những diều bồ sung và sửa đồi trên 
đày sẽ có tác dụng tích cực nhằm 
nâng cao chất lượng của tồ chức 
Đẳng. làm cho tô chức Đảng có tính 
năng động hơn, vừa đề cao trách 
nhiệm của các tô chức Đảng trong 
phạm vi mỗi địa phương, đơn vị cơ 
sở, vừa phát huy tính tích cực và 
tính chủ động của các tô chức đó đối 
với còng việc chung của Đảng, phát 
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chuyên chỉnh vỏ sản, sức mạnh 
tông hợp của cả nước theo những 
yêu cầu mới về xây dựng cơ cấu tô 
chức bảo đảm chế độ làm chủ tập 
thẻ. 


* 


Nâng cao tư cách đẳng viên. bảo 
đảm chất lượng đội ngũ của Đẳng. là 
một yêu cầu và là một nội dụng quan 
trọng đề củng cố Đảng, nâng cao sức 
chiến đấu của Đẳng. 


Điều lệ Đảng đặc biệt chú trọng 
yêu cầu đỏ và có nhiều điều bồ sung, 
sửa đổi so với trước nhằm khắc phục 
những lệch lạc khi hữu khi «tá? 
trong còng tác đẳng viên, và đưa chất 
lượng đẳng viên lên ngang tầm của 
nhiệm vụ mới. 


Điều lệ Đảng trước hết bồ sung 
những quy định về điều kiện được 
công nhận là đảng viên ghỉ trong 
điều Il. Điều bồ sung ấy yêu cầu 
người được còng nhận là đăng viên 
phải là người «trải qua rên luyện 
trong đấu tranh cách mạng đã chứng 
tổ là người ưu tú nhất trong quần 
chúng, có giác ngộ về lỷ tướng cộng 
san chủ nghĩa, trung thành với Tổ 
quốc, với chủ nghĩa xã hội, gương 
mầu trong lao động sản xuất. công tác, 
chiến đấu và học tập, có liên hệ chặt 
chẽ với quần chúng, được quần chúng 


tỉn nhiệm... ». Điều bồ sung đó chẳng 
những đáp ứng yêu cầu nâng cao lư 
cách đăng viên mà còn là một điều 
kiện cần thiết đề ngăn chặn những 
phần tử cơ hội, những người mưu 
cầu địa vị, quyền lợi riêng tư tìm 
cách chui vào Đảng. nhất là trong 
hoàn cảnh Đảng lãnh đạo chính 
quyền đi vào xây dựng trong hòa 
bình. Cũng trên những vêu cầu mới về 
tư cách đảng viên, Điều lệ Đảng đã 
bồ sung, nâng cao và sắp xếp lại các 
nhiệm vụ đang viên thành 5 nhiệm vụ 
mà nội dụng khái quát là : 


1 — Suốt đời hụ sinh phần đầu 0ì 
dọc lập 0à tự do của Tôồ quốc, 0ì chủ 
nghu xã hội 0à chủ nghĩa cộng 
sin. 

2—Khỏng ngừng học ldp 0à rèn 
luyện đề náng cao giác ngọ chỉnh trị, 
dạo đức cách mạng 0à năng lực công 
tạc. 

$ — Luôn luôn thắt chặt mỗi liền hệ 
bởi quần chúng, phát huy quuền làm 
chỉ tập thề của quần chúng, hết lỏng 
hết sức phục ụ quần chúng, dạt lợi 
ích của Đảng, của nhân dân lên trên 
lợi ích cả nhắn. 

4— Chăm lo xáu dựng Đúng ững 
mạnh 0ề chỉnh trị, tư tưởng 0à tồ chức ; 
phục tủng nghiêm chỉnh kỷ luật của 
Đang. 

5—Nẻu cao tỉnh thần quốc tế bỏ 
sản, góp phần làm trỏn nghĩa oụ quốc 
(ế của Đảng ». 

Những nhiệm vụ ấy phản ánh 
những yêu cầu rất cao của Đảng đối 
với đảng viên, chỉ ra cho mỗi đồng 
chí chúng ta những việc phải làm đề 
xác định rõ nghĩa vụ của đảng viên 
đối với việc hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị của Đảng, đối với bản thân 
mình đề hoàn thành nhiệm vụ. đöi 
với quần chúng, đối với công tác xây 
dựng Đảng và đối với nghĩa vụ quốc 
tế. Đó cũng là sự phản ảnh và phân 
tích một cách khoa học những việc 
đăng viên phải làm đề thật sự có đúứ 
tư 2ách là người chiến sĩ cộng sẵn. 


Điều lệ Đẳng đã quy định các 
nguyên tác, thủ tục kết nạp đăng viên 
một cách chặt chế đề báo đảm chất 
lượng đảng viên. bảo đảm sự trong 
sạch của đội ngũ của Đăng “và cúng 
cố Đảng, dồng thời có những quy 
định rất chặt chế về giảo dục và th 
hành kỷ luật đöõi với đẳng viên nhẫn 
táng cường kỷ luật của Đẳng, kị 
thời đưa những người không còn đề 
tư cách đẳng viên ra khỏi Đắng. Điều 
lệ Đang nhấn mạnh người xin vào 
Đảng phải hoàn toàn tự nguyện, phải 
làm đơn xin vào Đảng, phải báo cáo 
rõ và đúng lý lịch của mình cho chỉ 
bộ xét, và không được phạm những 
điều đo Trung ương quy định về lịch 
sử chính trị Những quy định về 
người “bảo đảm» thay cho người 
(giới thiệu ?®, về cách bảo đảm. vẻ 
việc xem xét trình độ giác ngò, phầm 
chất, năng lực và dòng cơ của người 
xin vào Đẳng, về việc lấy ý kiến của 
quần chúng trước khi quyết định kết 
nạp và việc công bố quyết định ấy 
trước khi đưa lên cấp trên chuẩn y, 
về nội duwg cần giáo dục đẳng viên 
dự bị, về thủ tục biều quyết của chỉ 
bộ khi kết nạp người vào Đẳng và 
khi xét đề công nhận đẳng viên đự bị 
thành đẳng viên chỉnh thức; v.v... đã 
nói lên sự quán triệt tư tướng chỉ đạo 
của Điều lệ Đảng nhằm nâng cao tư 
cách đẳng viên. 


Irong phần nói về Đăng 0oả những 
uấn đề cơ bản 0Ê xảâu dựng Đăng, Điều 
lệ Đang nhãn mạnh: *Coi trọng xây 
dựng đội ngũ cần bộ, đăng viên cả về 
phầm chất và năng lực.... kết hợp 
chặt chẽ giữa nàng cao chất lượng 
cán bộ, đảng viên với nâng cao chất 
lượng của chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở, với 
việc tăng cường cơ quan lãnh đạo và 
kiện toàn bộ máy tô chức ở Lừng cấp, 
từng ngành. Trong công tác phát triên 
Đẳng. phái coi trọng chất lượng, 
chống chạy theo số lượng đơn 
thuần, phát triển Đảng luôn luôn 
đi đỏi với cũng cố Đảng : một mặt kết 
nạp những người ưu tú, đủ tiêu 
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chuần; mặt khác, kịp thời đưa ra 
khỏi Đẳng những phần tử thoái hóa. 
biến chất và những người không đủ 
tư cách đâpg viên. Cảnh giác đẻ 
phòng những phần tử cơ hội và phản 
động chui vào Đăng ®, 

Những tư tướng chỉ đạo cơ bản có 
tính quy luật ấy về xây dựng đội ngũ 
đăng viên trong điều kiện Đảng lãnh 
đạo chính quyền đã được thê hiện 
trong những quy định cụ thê về công 
tác kết nạp người vào Đảng, giáo dục 
đẳng viên, xác dịnh nhiệm vụ và 
quyền của đảng viên và cả trong việc 
đề cao kỷ luật của Đẳng. 

Điều lệ Đẳng quy định : “Néu đẳng 
vien phạm sai lầm, khuyết điềm thì 
tö chức Đẳng cần kịp thời giáo dục 
hoc thị hành kỷ luật của Đẳng. Đối 
với những người xét không đủ tư 
cách dảng viên thì phải kịp thời đưa 
ra khói Đảng theo đúng các thú tục 
của Đảng». &Nến đẳng viên xin Ta 
khỏi Đảng, thi hội nghị chỉ bộ xét, 
quyết định xóa tên trong danh sách 
đẳng viên và báo cáo lên cấp trên 
cho đến cấp chuần y kết nạp đẳng 
viên đề kiêm tra lại ". Dương nhiên, 
nếu xây ra những trường hợp lợi 
dụng điều khoản đó mà đưa những 
đăng viên tốt ra khỏi Đẳng bằng cách 
gò ép buộc họ phải xin ra khỏi Đẳng 
thì cấp trên sử dụng quyền hạn của 
mình đề sửa lại quyết dịnh của chỉ 
bộ và có thái độ đúng mức đối với 
những người làm sai trái. Những đẳng 
viên nào bỏ sinh hoạt Đẳng hoặc 
không đóng đẳng phí 3 tháng liên mà 
không có lý do chỉnh đáng thì chỉ bộ 
nơi còng tác sẽ áp dụng các thủ Lục 
xóa tên như trong trường hợp dáng 
viên xin ra khỏi Đẳng. 

Trong khi bảo đâm chặt chẽ kỷ 
luật của Đăng đối với đẳng viên, Đẳng 
quan tâm đến quyền của đẳng viên, 
coi trọng công tác giáo dục đẳng viên 
nưav cả trong trường hợp buộc phải 
thì hành kỷ luật, Chính vì lý do đó, 
Điều lệ Đẳng đã quy định cụ thẻ 
những thú tục chặt chẽ về thi hành 
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kỷ luật trong Đảng đề bảo đảm sự 
chỉnh xác. tính dân chủ trong công 
tác này. Đảng quan tâm xem xét thư 
khiếu nại về thi hành kỷ luật của 
đẳng viên, định cho các cấp ủy đúng 
thời hạn phải xem xét đề giải quyết 
thư khiếu nại đó, yêu cầu «cấp ủy 
Đăng cấp dưới phải theo định kỷ 3 
tháng một lần báo cáo lên cấp ủy cấp 
trên số lượng và tình hình giải quyết 
thư khiếu nại ». Đối với những trường: 
hợp đẳng viên bị bất, bị xử trí oan, 
Điều lệ Đảng quy định tô chức đã 
quyết định kỷ luật phải minh oan và 
phục hỏi mọi quyên chính dáng đã 
bị tước. Đối với những đăng vien đã 
bị thi hành kỷ luật mà đã thật sự 
sửa chữa khuyết điềm và tiên bò thì 
chỉ bộ nơi đảng viên ấy sinh hoạt 
phải thảo luận đề quyết định hoặc đe 
nghị lén cấp trên đã quyết dịnh thi 
hành kỷ luật công nhận đẳng viên đã 
sửa chữa khuyết điềm, không được 
định kiến trong việc sử dụng cất nhắc. 
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Diệu lệ Đăng do toàn Đẳng xây 
đựng lên là bộ luật chung của toàn 
Đăng. Điều lệ Dáng khẳng định rất 
cao vị trí của toàn bộ và của từng 
mặt công tác xây dựng Đảng, đồng 
thời chỉ rõ những tư tưởng chỉ đạo về 
phương châm xây dựng Đẳng. coi đó 
là một trong những vấn đề cơ bản về 
xây dựng Đăng. Việc quản triệt điều 
lệ Đảng không thẻ chỉ giải quyết bằng 
những lời hứa hoặc những lời giải 
thích mà điều rất quan trọng là phải 
bằng việc làm, bằng việc nghiên cửu 
kỹ lưỡng và chấp hành nghiêm chỉnh 
Diệu lệ Đăng, bằng sự liên hệ sâu 
sàc những nguyên tắc, những quy 
định, những ý tứ cụ thể của từng quy 
định với hoạt động thực tiễn của 
toàn Đẳng, của mỗi đẳng bộ, chỉ bộ 
và mỗi cán bộ, đắng viên và sự chỉ 
đạo đối với còng tác xây dựng Đảng. 

Làm như vậy, chúng ta sẽ góp 
phản vào việc phát triền lý luàn về 
xây dựng Đảng. 


Phát huy mạnh mẽ 


bản chất cách mạng 


và khoa học 


của Đảng ta 


ẢNG ta đã trải qua một. chặng 
đưởng đấu tranh cách mạng lâu 
đài. gian khô nhưng rất vẻ vang. 
Đang đã lớn lên cùng với quá trình 
đi lén của cách mạng Việt-nam. từ 
một nhóm nhỏ khi mới thành lập, 
hoạt động trong điều kiện bất hợp 
pháp, đến nay Đẳng đã trở thành một 
tò chức rộng lớn bao gồm hơn một 
triệu rưởi đẳng viên, một Đảng lãnh 
đạo chính quyền trong cả nước. Được 
tỏi luyện trong cuộc đấu tranh quyết 
liệt chống kể thù giai cấp và đân tộc 
đẻ giành chính quyền và bảo vệ chính 
quyền, để cải tạo xã hội cũ và xây 
dựng xã hội mới, Đảng ta đã trở 
thành « mót Đẳng Mác — Lê-nin uững 
mạnh, một Đảng trải qua nhiêu thử 
thách, mọt đội ngũ kiên cường của 
phong trào cộng sẵn quốc tế » (1). 
Chúng ta rất phấn khởi và tự hào 
là: « Đẳng quang vinh của chúng tà 
di tời Đại hội lần thứ IV của mình, 
trằn đầy phấn khởi và nghị lực cách 
mạng, trưởng thành vượt bậc trong 
bản lĩnh chính trị và năng lực sáng 
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lạo, đoàn kết nhất trí hơn bao 
giờ hết, gắn bó hơn bao giờ hết với 
giai cấp và dân tộc, với đạo quân 
quốc tế vĩ đại những người cộng sản, 
với những chiến sĩ đấu tranh cho độc 
lập, tự đo và tiến bộ xã hội trên toàn 
thế giới Ð (2). 

Sức mạnh của Đẳng là sức mạnh 
tông hợp của nhiều nhân tố: Đẳng 
nắm chắc ngọn cờ bách chiến bách 
thắng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
vận dụng sáng tạo nó vào hoàn cảnh - 
cụ thê của Việt-nam, đề ra đường lõi 
đúng đắn và sáng tạo ; đại biểu trung 
thành cho lợi ích sống còn và nguyện 
vọng chân chính của giai cấp công 
nhân và nhân đàn ta, có mối liên 
hệ chặt chẽ với quần chúng ; xây 
dựng được Nhà nước xã hội chủ 


(Nghị quyết Hại nghị lăn thứ 23 của 
Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh 
đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng. 

(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ IY của 
Đảng, tạp chí Học :ợp, số 12-1976, 
trang 40. 
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nghĩa vững mạnh. công cụ quan trọng 
nhất đề thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị do Đăng đề ra : có 
năng lực tö chức, động viên được 
những lực lượng to lớn của giai cặp 
và của dân tộc; có hệ thống tö chức 
vững chắc trong toàn quốc với các tỏ 
chức cơ sở của Đăng ăn sâu bắt rẻ 
vào các tế bào của xã hội, có đội nuũ 
cán bộ, đẳng viên đã được rên luyện, 
thử thách, tận tụy hy sinh, có nhiều 
kinh nghiệm về cách mạng đàn Lộc 
đân chủ và chiến tranh nhân dàn, 
bước đầu có sự hiểu biết và kinh 
nghiệm về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ; được sự tín nhiệm Và giúp 
đỡ của phong trào cộng sản quoc tẻ. 


Nét tiêu biểu của Đảng ta là 
q nơay từ đầu, Đáng ta đã màng trong 
mình bản chất cách mạng và khoa 
học, thuộc tính căn bản nhất của 
một đâng Mác — Lê-nin » (3). Bán 
chất ấy được cúng cố và nàng cao 
cùng với cuộc đấu tranh bén bí và 
rất đổi anh hùng của giai cấp công 
nhàn và nhân dàn ta, thê hiện sinh 
động ở tỉnh thần cách mạng tiến công, 
chiến đấu kiên cường, hy sinh anh 
đũng, tận tụy trung thành và năng 
lực hoạt động thực tiễn của các tô 
chức của Đìng, của căn bộ, đẳng viên, 
ở việc Đảug ta giải quyết một cách 
khoa học, chính xác các văn đề chiên 
lược và sách lược của cách mạng 
Việt-nam, Ởở việc Đăng ta tuân thủ và 
vận dụng một cách nghiêm túc những 


nguyên lý của chủ nghĩa Mác — Lê- 


nin vào công tác xây dựng Đăng. 

Là sản phim của sư kết hợp chủ 
nghĩa Mác — Đê-nin với phong trào 
công nhàn và phong trào yêu nước 
của nhận đàn ta trong thời đại cách 
mạng VỎ sun, Đăng ta đã sớm tiếp thủ 
được chân ly cúat thời đại, luòn luôn 
miương cao ngọn cờ độc lập dàn tóc 
và ngọn cở xã hội chủ nghĩa. lãnh 
đạo nhân dân ta tiến hành một 
trong những cuộc cách mạng sâu 
sác nhất, triệt đề nhát, quyết liệt 
nhất trong thời đại chúng ta. lừ 
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Xỏ viết Nghệ-tĩnh, đến thời kỷ Mặt 
trận dân chủ, đến Nam-kỹ khởi nghĩ:, 
đến Cách mạng thắng Tâm thắng lợi. 
đến cuộc khang chiến trường kỷ, toàn 
đàn, toàn điện chòng thực đàn Phiịp. 
Đăng ta bất chấp muôn vàn gian kh, 
hiểm nghẻo, vượt lên mọi hy sinh, 
tồn thất, kiên quyết giương cao ngọn 
cờ lãnh đạo, đưa nhàn dàn ta đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác, 
thẳng lợi sau cảng rực rỡ hơn thàng 
lợi trước. Đặc biệt là trong những 
năm kháng chiến chống Mỹ, cứu ntròc, 
Đang ta phải lãnh đạo nhân dàn tiến 
hành cuộc chiến tranh cách mạng 
chong lạt cuộc chiến tranh xâm lược 
của đẻ quốc Mỹ trong hoàn cảnh lực 
lượng so sanh giữa ta và địch chènh 
lệch rất lớn, trong tình hình quốc tế 
có nhiều thuận lợi nhưng cũng có 
nhiều khó khăn, phức tạp: mỗi bước 
tiên lên của cách mạng Việt-nam đều 
vấp phải sự chồng đối quyết liệt của 
kế thù. Chính trong khó khăn, Đang 
la càng nàng cao gấp bội ý chỉ chiến 
đầu, nghị lịrc và đũng khi cách mạng”, 
giữ vững chiến lược tiến cóng, tửng 
bước dẫn dắt nhân dân ta vượt qua 
khó khăm, tiên lên giành thắng lợn, 
lản chất cách mạng và khoa học 
của Đảng ta còn thể hiện rõ nét ở 
chỗ, suốt trong quả trình lãnh đạo 
cách mạng, Đăng ta đã giải quyết 
một cách đúng đắn các vấn đè 
về đường lõi và phương pháp 
cách mạng nước ta. KÈ riêng từ 
Đại hội toàn quốc lần thứ EHH của 
Đăng đến này, Đẳng không ngừng 
đứng vừng trên lập trưởng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, học tập có chọn 
lọc kinh nghiệm cách mạng của các 
Đăng anh em, tông kết sàu sắc kinh 
nghiệm cách mạng nước ta, xuất 
phát đầy đủ từ hiện thực sinh động 
củúa xã hội Việt-nam, tiếp tục gữii 
(3) La-Duàần: “ Đăng lao dộng Việt-nam, 
người lãnh đạo và tò chức mọi tháng lợi 
của cách mạng Viêt-nam ”, Cách mạng vá hói 


chủ nghĩa ở Viet-nam, nhà xuất bản Sự thát, 
Ha-nọi, 970, tập ll, trang 64ó. 


quyết một cách đọc lập và sảng tạo 
những văn đề vẻ cách mạng xã hội 
chu nghĩa, về chống Mỹ, cứu nước; về 
chiến tranh cách mạng, về chính sách 
đối ngoại. Có thể nói toàn bộ chiến 
lược. sách lược. mọi nghị quyết và 
hoạt động của Đảng đều dựa trên sự 
hiểu biết một cách đúng đản những 
quy luật cơ bản của sự phát triền xã 
hỏi và sự vận dụng sáng tạo lý luận 
ceầhn nghĩa Mác —Lê-nmn vào hoàn 
cảnh thực tiền của nước ta. Thắng 
lơi của cách mạng Việt nam trong 
những năm qua là thắng lợi chói lọi 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin ở một 
nước vốn là thuộc địa và nửa phong 
kiến, thắng lợi của khoa học cách 
mạng của giai cấp vô sản đối với lý 
luận chính trị. quàn sự của giai cấp 
tư sản, Trong cuộc chiến tranh xàm 
lược Việt-nam, đẻ quốc Mỹ không 
những đã huy động đến mức rất cao 
các lực lượng vật chất mà còn động 
vien cả những lực lượng tiêu biểu 
cho trí tuệ của giai cấp tư sản Mỹ : 
những nhà chiến lược có nhiều kinh 
nghiệm nhất, những tướng lĩnh tài 
giỏi nhất, những nhà ngoại giao lão 
luyện nhất. sử dụng hàng trăm trung 
lam khoa học đề nghiền cứu chiến 
lược. sách lược và những thủ đoạn 
chiến tranh xâm lược nhằm đè bẹp 
cược chiến đấu của nhân dân ta. 
Nhưng kết quả là tất cả những lý luận 
chính trị, quân sự của đế quốc Mỹ 
phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt-nam khỏng địch nỗi trí tuệ 
của nhân dàn ta. được sự lãnh đạo 
tái tình của Đăng ta nhân lên gấp bội. 


B.n chát cách mạng và khoa học 
của Đăng ta còn thê hiện cụ thê ở chó 
Đảng ta luôn luôn tuân thủ 
và vận dụng sáng tạo những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác — 
L&-nin về Đảng kiều mới của 
giai cấp công nhân, Trong quá 
trình lãnh đạo cách mạng, Đáng ta 
khỏng ngừng xây dựng Nhà nước và 
các lò chức trong hệ thống chuyên 
chính vô sản, phát huy cao độ quyền 


làm chủ tập thê của nhân đân. Đẳng 
ta không ngừng tăng cường công tác 
xây đựng Đẳng về tư tưởng và tô chức 
nhằm tăng cường tính chất giai cập 
công nhân của Đăng. bìm sát yêu cầu 
của nhiệm vụ chính trị của Đẳng. 
Trong sinh hoạt Đẳng. nguyên tắc tập 
trang đàn chủ không ngừng được đề 
cao, được vàn đụng phủ hợp với yêu 
cầu. nhiệm vụ và đặc điềm hoàn cảnh 
hoạt động của Đẳng trong từng thời kỳ 
khác nhau. Những biều hiện quan 
liêu độc đoàn cũng như những biều 
hiện lỏng léo ký luật đều bị phê phản. 
Đang ta đã không ngừng chăm lo giữ 
gìn phầm chất cách mạng đồng thời 
ra sức nâng cao kiến thức. năng lực 
của cán bọ, đẳng viên. đập ứng kịp 
thời đòi hỏi của nhiệm vụ cách 
mạng. V.V,.. 

Toàn bộ những cố gắng trên đày 
của Đáng đã làm cho Đẳng ta khòng 
ngừng lớn mạnh, luôn luôn là một cơ 
thề sống, có tính năng động, có cơ 
cấu tô chức phù hợp, có đội ngũ căn 
bộ, đẳng viên vằng vàng trước mọi 
thử thách. Gó thê nói « Lịch sử xây 
dựng Đẳng ta là lịch sử xây dựng 
thành công một chỉnh đẳng Alác —¬ 
Lê-nin trong điều kiện một nước vốn) 
là thuộc địa, nửa phong kiến, nông 
nghiệp lạc hậu, mặc dù phải trái qua 
biết bao thử thách hiềm nghèo, phii 
chống trả đủ loại thủ trong giặc 
ngoài, phong kiến và đế quốc, thực 
dân cũ và thực đân mới, nhưng vẫn 
không ngừng phát triền lớn mạnh và 
đưa cách mạng Việt-nam đi từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác (1). 

Nguyên nhàn có ý nghĩa quyết 
định đối với bẳn chất cách mạng và 
khoa học của Đẳng là ở chỗ Đẳng 
luỏn luòn trung thành với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, nắm vững 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. ‹« Đảng 
nắm chủ nghĩa Mác — Lê-nin không 


(4) Báo cáo tồng kết công tác xây dựng 
Đảng và sửa đồi điều lệ Đảng tại Đại hội 
lăn thứ 1V của Đảng. 
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phải trên câu chữ mà từ trong thực 
chất cách mạng và khoa học vốn 
là hai đặc tính căn bản kết hợp làm 
một trong bản thân chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. Đảng biết quán triệt đặc tính 
căn bản ấy của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nn trong hoạt động chính trị, tư 
tưởng và tồ chức của mình, trong 
đường lối cách mạng và phương pháp 
cách mạng, trong toàn bộ cuộc đấu 
tranh của Đẳng ở tất cả các thời 
kỳ » @). 


Chúng ta biết rằng chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin, khoa học cách mạng của giai 
cấp vô sản, nền tẳng tư tưởng của 
Đẳng, là cơ sở xác định chiến lược, 
sách lược, là kim chỉ nam cho hành 
động của Đảng. Nhưng lý luận Mác— 
Lê-nin với vai trò cải tạo thế giới chỉ 
phát huy tác dụng khi các chính đẳng 
cách mạng của giai cấp vô sẩn ở từng 
nước có khả năng nắm được thực 
chất của nó và vận dụng nó một cách 
độc lập và sảng tạo vào điều kiện 
nước mình. Sự kết hợp ấy thuộc vẻ 
trách nhiệm của chính đẳng vô sản ở 
mỗi nước. Bởi vi không ai hiều sâu 
sắc và đầy đủ tình hình chính trị, 
kinh tế, xã hội và quá trình lịch sử 
của một nước bằng đẳng cộng sẵn ở 
nước ấy. Vì vậy, mỗi đẳng phải nghiên 
cứu, nắm vững những cái gì là đặc 
trưng dân tộc đề vận dụng đúng dân 
những nguyên lý của chủ nghĩa Mác — 
Lè-nin, tìm ra được những giải pháp 
cách mạng cụ thể. phù hợp với điều 
kiện nước mình. Quản triệt tĩnh thân 
ấy, qĐẳng la bao giờ cũng lấy thực 
tiễn của cách mạng Việt-nam, lấy hiện 
thực sinh động của xã hội Việt-nam 
làm điềm xuất phát trong việc vàn 
dụng những nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin. Chính nhờ có đường lõi 
và phương pháp cách mạng được đẻ 
ra một cách độc lập và sáng tạo, 
mà cách mạng Việt nam mới thu 
được thẳng lợi to lớn như ngày 
nay » (6), 

Bản chất cách mạng và khoa học 
của Đảng còn bắt nguồn sâu xa 
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từ thực tiễn vô cùng phong phửứ 
của cách mạng Việt-nam, «Lịch 
sử nước ta trong nửa thế kỷ nay là thời 
kỳ của những cao trào cách mạng nói 
Liếp nhau, của những cuộc khởi nghĩa, 
những cuộc chiến tranh cách mạng, 
của những quá trình cải tạo và xây 
dựng trong hoàn cảnh vừa có chiến 
(tranh, vừa có hòa bình. Vài chục năm 
lạt dây, Việt-nam là một trong những 
tiêu điềm của sự kết hợp các trào lưu 
cách mạng của thời đại chúng ta s Œ7). 
Trong thời gian ấy, Đảng phải lãnh 
đạo 3 cao trào cách mạng, tiến tới 
Cách mạng tháng Tám, tô chức hai 
cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, 
cùng một lúc phải lãnh đạo hai cuộc 
cách mạng: cách mạng dân tộc dân 
chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
lãnh đạo nhân dân ta vừa làm nhiệm 
vụ dân tộc, vừa làm nghĩa vụ quốc 
tế. Chúng ta phải chống lại nhiều loại 
kẻ thủ trong nước và ngoài nước, 
chủ nghĩa thực dân cũ, chủ nghĩa 
thực đân mới, kề cả những lực lượng 
phản động lớn nhất thời đại, phải 


“đối phó với đủ các chiến lược, chiến 


thuật về chính trị. quân sự, tư lưỡng 
răt xảo quyệt của kẻ thù, phải giải 
quyết nhiều vẫn đề mới rất phức tạp. 
Đảng đã tìm tòi. sảng tạo, sử đụng có 
hiệu quả các phương pháp và hình 
thức đấu tranh cách mạng rát phong 
phú và linh hoạt : còng khai và bí mật, 
bất hợp pháp và hợp pháp. quân sự 
và chính trị. ngoại øiao, tiến công và 
nồi đạặy, nồi đậy và tiến công. bạo lực 
và xây dựng v.v... Chính những kinh 
nghiệm phong phú nảy sinh trong cuộc 
đầu tranh nhiều màu nhiều vẻ ấy của 
nhân dân ta dược Đảng ta tổng kết 
là nguồn vô tàn đề bồi dưỡng bản 
chất cách mạng và khoa học của Đẳng. 


(5), (6) Báo cáo chính trị của Ban chấp 
háảnh trung ương Đảng tại Đại hội lăn 
thứ IV của Đảng. tạp chí Học tập, số 
12-1976, trang 109. 

(7) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ 
IV của Đảng, tạp chí Học tệp, số tháng 
12-1976, trang 108. 


Bản chất cách mạng và khoa học của 
Đẳng còn có mối quan hệ hưu cơ 
với những truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc. Dân tộc Việt-nam là 
mỏt dân tộc có lịch sử lầu đời. có 
nén văn minh xuất hiện rất sớm. lại 
có trryền thống chống ngoại xâm rất 
oanh liệt. Trong nhiều thế ký. dân 
tọc ta phải sống dưới ách thống trị 
vỏ củng tàn bạo của những kẻ xâm 
lược bên ngoài, phải luôn luôn lựa 
chọn giữa cái sống và cái chết, giữa 
đọc lập và mất nước. Cuộc đấu tranh 


Cùng với thẳng lợi trọn vẹn của sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước, Đẳng ta 
trở thành Đẳng lãnh đạo chỉnh quyền 
trong cá nước. Nhân dân ta, từ Bắc 
chí Nam. dưới sự lãnh đạo của Đăng 
ta đang bắt đầu một cuộc tiến quân 
vị đại vào thời kỳ hòa bình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội Chúng ta sẽ biến 
đất nước ta, từng bị tàn phá nặng nề 
qua hai cuộc chiến tranh, thành một 
nước có công — nông nghiệp hiện đại. 
văn hóa và khoa học kỹ thuật tiên 
liên. quốc phòng vững mạnh, có cuộc 
sóng văn mỉnh, hạnh phúc. Chúng ta 
Sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng 
hoàng hơn, to đẹp hơn như Hồ Chủ 
lịch hằng mong muốn. 

Việc phát huy bản chất cách mạng 
va khoa học của Đẳng trong giai đoạn 
mới của cách mạng là nhằm đáp ứng 
nhừng yêu cầu khách quan của sự 
phát triền của xã hội ta. Chúng ta 
biết rằng chế độ mới. nền kinh tẻ 
mi, nền văn hóa mới, con người 
mới không thề hình thành tự phái. 


liên tục và quyết liệt đề giành quyền 
sống độc lập. tự do đã tạo cho nhân 
đân ta truyền thống yêu nước, tỉnh 
thần bất khuất kiên cường, sự thông 
mình chính trị, sự điệu luyện về nghệ 
thuật quân sự. Re đời trên mảnh đất 
ấy. giữa cao trào yêu nước của giai 
cấp công nhân và nhân dân ta trong 
những năm 20 của thế kỷ này. Đảng 
ta đã sớm tiếp thu được truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc, đồng thời phát 
huy và đem lại cho truyền thống ấy 
một chất lượng mới, cao hơn. 


và có tỏ chức theo những quy luật ấy 
càng có ý nghĩa quan trọng Nhiệm 
vụ quan trọng trước hết đặt ra đối 
với Đảng ta là “vạch ra được một 
cương lĩnh, một chương trình hành 


-động có đủ căn cứ khoa học, phù hợp 


với tình hình nước ta. Nhiệm vụ này 
không đơn giản, Đẳng ta, hơn hai 
mươi năm qua, nhất là từ Đại hội lần 
thứ HH đến nay. đã có những cố gắng 
lớn về mặt này. Ngày nay, khi nước 
nhà đã hoàn toàn đọc lập và thống 
nhất, những vấu đề về xây đựng chủ 
nghĩa xã hội đặt ra với tất cả chiều 
sâu, tầm cỡ rộng lớn và tỉnh cụ thê 
của nó. Điều đó đòi hỏi Đăng phải 
có sự nỗ lực đặc biệt trong công tác 
lý luận. Những nghị quyết của, Đại 
hội toàn quốc lần thứ IV này của 
Đẳng thề hiện sự cõ gắng đó của toàn 
Đăng, đem lại những giải đáp căn bản 


cho các vấn đề đặt ra trên cọn đường 


cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả 


nước " (8). 


Song Đăng ta không cho thế là đủ. 


Cuộc sống của xã hội ta luôn luôn 
phát triền. Hiện nay xã hội ta đang 
ở bước đi ban đầu của thời kỳ quá 
độ. những nhân tố của chế độ mới 
dang hình thành, công cuộc cách mạng 


Ñó là sản phầm của hoạt động tự giác, 
cách mạng. có tổ chức, có kế hoạch 
tua hàng chục triệu con người. Trong 
điều kiện từ sản xuất nhỏ lén sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa như ở nước 
la, việc tìm ra những quy luật khách 
{an chỉ phối con đường tiến lên chủ 
Nghỉa xã hội của nước ta, đề hướng 
đẫn mọi lực lượng hoạt động tự giác 


(B) Báo cáo chính trị của Bạn chấp 
hành trung ương Đảng tại Đại hội lần 
thứ ÏỈÍV của Đáng. tạp chỉ Học !47, số 
I2-1976, trang 109 — T110. 
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xã hỏi chủ nghĩa và xây đựng chủ 
nghĩa xã họi bát đầu được mớợ ròng 
trong phạm vì cả nước thì nhiều văn 
để mới này sinh cảng đòi hỏi phải có 
những câu trả lời <ụ thề. kịp thời. 
Tình hình đó đát ra cho Đăng ta nhiệm 
vụ đi sáu hơn nữa vào mọi mặt của 
cuộc sóng. từ trong cuộc sóng phản 
tích những việc làm được và chưa 
lam được. tòng kết kinh nghiệm. tiếp 
tục và kịp thời bò sung, phát 
triền và cụ thè hóa đường lồi 
của Đảng, làm cho đường lói của 
Đảng ngảy cảng sinh động, càng 
mang đày đủ tính khoa học và 
do đó càng có hiệu lực với cuộc 
sống. Đó là đòi hỏi rất khách quan 
của cỏng cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, đồng thời là 
nhiềm vụ quan trọng nhất đẻ tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong giai đoạn mới của cách mạng. 


Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, 
Đăng ta đang tích cực nàng cao bìn 
chất cách mạng và khoa học của 
mình. Đi đói với việc không nưừng 
bói đường phầm chất đạo đức cách 
mạng cho cân bọ, đẳng viên, Đẳng ta 
đang tăng cường công tác nghiên cứu 
lý luận, tóng kết những bài học Kinh 
nghiệm cách mạng của nhàn dàn ta, 
học tập kính nghiệm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của các nước anh em, 
kịp thới tiếp thủ những thành qua 
của cuộc cách mạng khoa học — R€Ẽ 
thuật trên thể giới... Đỏ là điều kiện 
không thể thiếu được để Đẳng có thê 
nàng cao nãng lực lãnh đạo của 
mình. 

Xã hội xã họi chủ nghĩa mà chúng 
ta đang Xây dựng là một tô chức được 
cấu tạo rãt càn đối, hoàn chinh. tính 
vị và hợp lý; đó là một xã hội có tô 
chức cao nhất tronø lịch sứ. Chủ 
nghĩa xã hội là sản phầm tông hợp 
cúa ba cuộc cách mạng. sẵn phầm 
của công tác tô chức lâu dài, kiên 
nhẫn với quy mỏ ròng lớn. Thẳng lợi 
của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội phụ thuộc một phần quan trọng 
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vào năng lực tô chức của Đăng và 
ha nước chuyên chính vỏ sàn. Trong 
điều Kiện từ sản xuất nhỏ lén sản 
xuát lớn xã hội chủ nghĩa của nước 
tà. vai trỏ của tố chức càng quan 
trọng. Bởi vị chúng ta phải tò chức 
và xây dựng từ đầu. tỏ chức và xÂy 
đựng hoàn toàn mới những vếu tô 
của chủ nghĩa xã hỏi. từ cơ sở đếú 
thượng tầng. từ lực lượng sản xuất 
đến quan hệ sản xuất, tử chế độ đến 
con người. Nhiệm vụ vĩ đại ấy của 
cách mạng đòi hòi Đăng ta. người tô 
chức mọi tháng lợi của nhàn dân ta. 
không những phải nàng cao năng lực 
lãnh đạo chỉnh trị. tiếp tục phát triền 
và cụ thê hóa đường lỏi chung mà 
còn phái « có năng lực mới trong lĩnh 
vực tò chức thực tiễn của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. lĩnh vực mà hiện 
nav Đảng tà còn nhiều nhược 
điểm» (0% Đăng phải làm chủ được 
các quá trình phát triền của xã hội. 
lãnh đạo nhàn dân ta tổ chức các lĩnh 
vực của cuộc sóng theo nguyên tắc 
của chủ nghĩa xã hội. Đảng phải đem 
lại tính tô chức, tính kế hoạch. tính 
càn đói, tính năng động cho toàn bộ 
hoạt động của các tỏ chức trong xã 
hội ta. Nhiệm vụ lãnh đạo tô chức 
của Đăng rất nặng nề bao trùm tất cả 
các lĩnh vực của đời sống: trong đó 
nhiệm vụ cơ bản và cấp bách là 
«phi xây dựng ở các ngành, các cấp 
từ trung ương đến cơ sở, bao trùnh 
tát cả mọi hoạt động, mọi mặt của 
đời sống xã hội, một hệ thống các 
quan hệ đúng đùn giữa Đẳng, Nhà 
nước và nhản dàn?” (10). Đỏ phải là 
hệ thống quan hệ tốt nhất bảo đảm 
vững chắc vai trò lãnh đạo của Đảng, 
chức năng quan lý của Nhà nước, 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân. 


(9) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ 1V 
của Đảng. tạp chỉ Hoc :4p, số 12-1976, 
trang Ï10. 

(10) Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành Trung ương Đảng tại Đại họi lần 
thứ IV của Đảng, tạp chí Hoọe !Ập, số 
I2-1976, trang 56. 


Đỏ cũng là hệ thống quan hệ xây 
đựng như một cơ chế tồng hợp, một 
động lực to lớn, hủng mạnh nhằm 
thúc đầy quả trình hình thành chế độ 
mới. nẻn kinh tế mới, nền văn hóa 
mới. con người mới. Nhiệm vụ ấy 
đòi hỏi Đăng ta phải theo sắt các quá 
trình biến đồi kinh tế, xã hội trong 
lúc nền sản xuất nước ta đang chuyền 
nhanh từ sản xuất nhỏ lên sẵn xuất 
lớn, đòi hỏi Đẳng ta đi sâu hơn nữa 
vào công tác tô chức, nghiên cứu khoa 
học tổ chức. gian khô suy nghĩ tìm tỏi, 
thậm chỉ làm đi làm lại nhiều lần đề 
có thể tìm ra và xây dựng những hình 
thức. cơ cấu tổ chức thích hợp, vừa 
nhằm thúc đầy những nhiệm vụ đang 
làm, vừa nhằm xây dựng và củng cố 
cơ chế hoàn chỉnh và vững mạnh của 
xã hội ta. 

Tỏm lại. những yeu cầu mới của 
cách nạng trong thời kỳ xây đựng chủ 
nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước đồi 
hỏi Đẳng ta phái nâng cao bản chất 
cách mạng và khoa học của minh. 

Phát huy bản chất cách mạng và 
khoa học của Đẳng, vẻ thực chất mà 
nói, là nâng cao tính chất giai cấp 
công nhân của Đảng. Tịnh chất 
tai cáp công nhân của Đẳng được thê 
hiện một cách sinh động trên mọi lĩnh 
vực chính trị. tư tưởng và tö chức, 
được phát triển và nâng cao không 
ngững, phủ hợp với vai trò và sứ mệnh 
mà Đảng phải gánh vác trong từng giai 
đoạn của cách mạng nước ta » (I1). 

Để nắng cao tính chất giai cấp công 
nhân của Đảng. nâng cao bản chất 
cách mạng và khoa học của Đẳng, 
trong giai đoạn mới của cách mạng. 
chúng ta phải nắm vững: « Nhiệm 
vụ chưng của công tác xây dựng 
Đẳng ta trong giai đoạn hiện nav là 
phải nắm vững hơn nữa học 
thuyết Mác — Lê-nin về xây dựng 
Đảng và thực tiến xây dựng 
Đảng ta, quán triệt sâu sắc 
đường lồi, nhiệm vụ chính trị 
do Đại hội đã vạch ra, vận dụng 
và phát triền những bài học 


kinh nghiệm đã tồng kết được, 
làm cho công tác xây dựng Đảng 
vừa bám chắc hơn nữa những 
nhiệm vụ chính trị trước mắt 
của Đảng, vừa sẵn sảng đáp ứng 
những yêu cầu của nhiệm vụ lâu 
đài; ra sức nâng cao tính chất 
giai cấp và chất lượng lãnh đạo 
toàn điện của Đảng, kết hợp tính 
cách mạng và tính khoa học, bảo 
đảm cho đường lối của Đảng 
luôn luôn đúng đắn sáng tạo 
và được tồ chức thực hiện thắng 
lợi, bảo đảm cho Đảng thật sự 
vững mạnh, luôn luôn đoàn kết 
nhất trí, gắn bó chặt chẽ với 
quàn chúng đè trong bất cứ 
tình huống nào Đảng cũng có thè 


làm tròn nhiệm vụ lịch sử của 


mình » (12). 

Theo nhiệm vụ, phương hướng đỏ. 
như báo cáo tổng kết công tác xàyv 
dựng Đảng và sửa đồi điều lệ Đảng đã 
chỉ rõ, chúng ta phải nâng cao chất 
lượng lãnh đạo chính trị của Đẳng cá 
về xây đựng đường lối. chính sách và 
vẽ tö chức thực hiện đường lõi; xây 
dựng bằng được cơ cấu tô chức bảo 
đảm chế độ làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa; xây dựng tô chức Đẳng 
trong toàn cơ thẻ từ cơ quan lãnh dạo 
cấp trên đến tế bào cơ sở được vững 
mạnh vẻ tư tưởng và tò chức; gìn 
với việc Riện toàn cơ sơ Đăng, ra sức 
nàng cao tự cách dang viên và chất 
lượng đòi ngũ đìng viên, loại trừ 
những phản tử đã thoái hóa biển chàt, 
những bọn đầu cơ và những người 
không còn đủ tư cách đẳng viên ra 
khỏi Đẳng. bằng cách phát động phong 
trào cách mạng của quần chúng và 
thông qua các phong trao cách mạng 
của quần chúng và bằng công tác nội 
bộ Đẳng; khăn trương tĩng cường 
công tác cần bộ vẻ mọi mặt, đạp ứng 


(11) Báo cáo tồng kết công tác xây dựng 
Dáng và sửa đồi diễu lệ Đăng tại Đại hội 
lần thứ IV của Đảng. 

(12) Báo cáo tồng kết công tác xây dựng 
Đăng và sửa đồi diều lệ Đảng tại Đại hội 
lăn thứ IV của Dáng. 
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kíp thởi nhữnz nhiếm vụ công tác 
ròng lớn của sự nghiệp cách mạng xã 
hỏi chủ nghĩa trong ca nước. 

Để thực hiện được những nhiềm vụ 
trcn. chung ta cần cải tiền và nàng 
cao chát lượng cóng tác xây dựng 
Đăng. nàng cao tính cách mạng và 
tính khoa học trong công lác Xây 
dựng Đảng. Chúng ta quan niệm công 
tac xây dựng Đăng la một khoa học, 
khoa học vẻ quy luật trường thanh 
và phải triển của Đảng. quv luật vẻ 
nang cao sức chiến đấu của Đang. 
táng cường sư lãnh đạo của Đăng. 
Chủ nghĩa kinh nghiệm. những quan 
niêm cũ kỹ về xáy dựng Đẳng và vẻ 
công tác lãnh đạo của Đăng đang gàv 
Irở ngại cho việc nảng cao sức chiến 
đầu của Đảng cần được khắc phục 
một cách tích cực: Những bai học 
kinh nghiệm vẻ xây dựng Đảng đã 
được Đại hội Đăng lần thứ IV tổng 
kết cản được vàn đụng thích hợp vào 
đicu kiện mới. đặc biệt là những bài 
học sau đây vẻ phương chảm xây 
đựng Đẳng: : 

Thứ nhất. phải xây dựng Đẳng vững 
mạnh vẻ cá ba mát: chính trị, tư 
tướng và tổ chức. theo đúng nguyên 
tác của Lê-nin vẻ chính đẳng vô sản 
kiều mới. Ba mặt ấy gán liên với nhau, 
quyết định lần nhau. Xây dựng Đẳng 
vẻ tư tưởng và về tổ chức phải kết 
hợp chặt chế với nhau và xuất phát 
từ đường lối và nhiệm vụ chính trị. 
đồng thời bảo đảm cho đường lỗi và 
nhiệm vụ chính trị được xác định 
đùng đán, được thấu suốt và thực 
hiện đây đủ. 

Thứ hai Đăng chỉ có thể mạnh 
Irong phong trào cách mạng của quần 
chúng. Việc xay dựng Đảng, tầng 
cường sức chiến đàu của Đẳng chỉ có 
thể tiên hành trong phong trào quần 
chung phần đau thưc hiến các nhiệm 
vụ chính trị do Đăng đề ra. Tó chức 
cho quần chúng tham gia xây dựng 
ung, góp phần kiểm tra sự hoạt 
đọng của Đẳng, Kiểm tra còng tác và 
phim chất của cán bộ, đẳng viên 
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Thư bu. khi đã lãnh đạo chính 
quyên Nhà nước thì sức mạnh của 
Đăng nảm trong sức mạnh tông hợp 
cua hệ thóng chuyen chính vỏ sản. 
Việc xây dựng Đang. tang cường SỨC 
chiến dấu của Đảng v? váy phải gàn 
liễn với việc kiện toàn tỏ chức và 
nâng cao năng lực của Nha nước, gán 
liên với việc xây dựng. củng có các 
tò chức quản chúng. 

Thư (fư, trong việc nàng cao chất 
lượng đảng viên phải kết hợp với việc 
nàng cao chát lượng của chỉ bộ và 
đang bộ cơ sở: việc nàng cao chất 
lượng can bộ phái kết hợp với việc 
lăng cường cơ quan lãnh đạo từng 
cấp. từng ngành. Tỏ chức mạnh là 
điều kiên đẻ cho từng người mạnh, 
lừng người mạnh lại là điều kiện để 
tổ chức mạnh. 

Thứ nam, trong công tác phát triền 
Đăng. phảt coi trọng chất lượng. tránh 
chạy theo số lượng đơn thuản. phát 
triển Đang luôn luôòn đi đôi với củng 
có Đang. Xót mặt, kết nạp những 
người thật sư ưu tú đủ tiêu chuần, 
mặt khác. kịp thời đưa ra khỏi Đảng 
những phần tử thoái hóa, biên chất. 
Cảnh giác đề phòng những phần tử 
xâu, xu thời. vụ lợi chui vào Đảng. 

Những nhiệm vụ chung, phương 
hướng chung và những phương châm 
chỉ đạo cóng tác xây dựng Đẳng đều 
nhằm mục đích tăng cường sự lãnh 
đạo và nàng cao sức chiến đấu của 
Đảng. Thực hiện đầyv đủ nhiệm vụ 
chung. phương hướng vchung và 
những phương châm đó, chính là giữ 
gìn và phát huy hơn nữa bản chát 
cách mạng và khoa học. tỉnh chất 
giai cấp công nhàn của Đăng trong 
giai đoạn mới của cách mạng. Đó 
cũng là chấp hành nghiềm chỉnh lời 
đãăn thiêng liêng của Hồ Chủ tịch 
« Phải giữ gin Đảng ta thật trong sạch. 
phải xứng đang là người lãnh đạo. là 
người đảàyv tớ thật trung thành của 
nhân dàn » (13). 


(13) Ha-chi-Minh : Dị chúc. 
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BMIÁT TRIỀN SÂN XUẤT HÀNG TIỂU DÙN 


phục vụ nhôn dôn và tăng 


nguồn hàng xuốt khầu 


NHÂN dân cả nước ta vui mừng 

__ phấn khởi chào đón Nghị quyết 
lịch sử của Đại hội lần thứ IV của 
Đảng và đang dấy lên phong trào thi 
đua lao động xã hội chủ nghĩa nhằm 
biến Nghị quyết của Đại hội thành 
hiện thực. Nghị quyết của Đại hội 
là kim chỉ nam hướng dán nhân dân 
ta tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xâv dựng chủ nghĩa xã hòi 
trong cả nước, xóa bỏ chế độ người 
bóc lột người. chiến thắng nghèo nàn 
và lạc hậu, xây đựng nước ta thành 
một nước xã hội chủ nghĩa giàu 
mạnh, có kinh tế công — nông nghiệp 
hiện đại, văn hóa và khoa học tiên 
tiến, quốc phòng vừng mạnh, có đời 
sóng văn mình và hạnh phúc. 

Nước ta có điều kiện rất thuận lợi 
đc phát triền kinh tế, xây dựng cuộc 
sống ấm no. hạnh phúc của toàn dân. 
Tài nguyên nước ta khá phong phú, 
điều kiện đất đai và khi hậu rất 
thuận lợi cho việc phát triển nỏng 
nghiệp toàn diện. Nguồn lao động 
rnược ta khá đỏi dào. Nhân dân ta lại 


— 


VŨ-TUẦÂN 


cần củ, đũng cảm, thông minh và 
sáng tạo trong lao động sẵn xuất, 
Ngày nay, Tổ quốc ta đã hoàn toàn 
độc lập và thống nhất, nhân dân ta 
Lừ này có thê tập trung toàn lực vào 
nhiệm vụ xây dựng và phát triền 
kinh tế. văn hóa nhắm thỏa mãn 
ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất 
và văn hóa ngày càng tăng của toàn xí 
hội bằng cách không ngừng phát 
triển và hoàn thiện sản xuất, trên cơ 
sở chế đó làm chủ tạp thẻ và một nên 
khoa học kỹ thuật hiện đại. 

Song bên cạnh thuận lợi cơ bản kề 
trên, chúng ta còn những khó khin 
to lớn cần phải khắc phục. Đó là nền 
kinh tế còn trong tình trạng sản xvuấi 
nhỏ, đang trong quá trình tô chức hại 
đề tiến lén sản xuất lớn xã hội chú 
nghĩa. Mặt khác, do hậu quả nặng nề 
của chiến tranh xâm lược và phá 
hoại của đế quốc Àlÿ dối với cả nước. 
và do hậu quả của chủ nghĩa thực 
đân mới đối với miền Nam, nên kinh 
tế còn nhiều mặt chưa cân đổi, phái 
có thời gian mới khác phục được. 
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Con đường để khắc phục những 
khó khăn dó và đưa nhân dân ta tiến 
lên xây đựng cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc là thực hiện công nghiệp hóa 
xã hỏi chú nghĩa. vì chỉ có làm như 
avy mới xây dựng dược cơ sở vật 
chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 
đưa nước ta từ sản xuất nhỏ là chú 
vếu tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, tạo ra một năng suất lao động 
cao và một khối lượng sản phầm xã 
hỏi ngày càng lớn đề thỏa mãn nhu 
cầu vật chất và văn hóa của nhân 
dân. 

Nghị quyet Đại hội lần thứ IV của 
Đăng đã nèu rõ đường lối xày dựng 
kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
là: “Thực hiện từng bước công 
nghiệp hóa xã hội chú nghĩa. đưa nền 
kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên 
san xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Uu 
tiên phát triển công nghiệp năng một 
cách hợp lý trên cơ sở ra sức phải 
triển nòng nghiệp và công nghiệp nhẹ. 
kết hợp xây dựng công nghiệp và 
nỏng nghiệp cả nước thành một cơ 
cầu kinh tê công — nòng nghiệp hiện 
đại; vừa xày dựng kinh tế trung ương 
vừa phát triền kinh tế địa phương, 
kết hợp kinh tế trưng ương với kinh 
tế địa phương trong một cơ cấu kinh 
LẺ quốc dân thống nhất; kết hợp xàv 
dựng lực lượng sìn xuất với xác lập 
và hoàn thiện quan hệ sẵn xuất mới ; 
kết hợp kinh tế với quốc phòng: 
tranh thủ mở ròng quan hệ kinh tế 
với các nước xã họi chú nghĩa anh 
em và các nước khác trên cơ sở giừ 
vững độc lập, chủ quyền và các bên 
cùng có lợi; làm cho nước Việt-nam 
trở thành một nước xã hội chủ nghĩa 
có kinh tế công — nòng nghiệp hiện 
đại, văn hóa và khoa học Liên tiến, 
quốc phòng vững mạnh, có đời sống 
văn mình và hạnh phúc »‹ 


Song đề tạo điều kiện thực hiện 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
trong điêu kiện cụ thẻ của nước ta 
hiện nay, một nước vốn có nèên kinh 
tế nông nghiệp sẵn xuất nhỏ là chủ 
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yếu. lại bị chiến tranh xâm lược và 
phá hoại của đế quốc Mỹ tàn phá 
nặng nề, chúng ta trước hết ph:ti 
bắt đầu từ nông nghiệp, phát triền 
nòng nghiệp toàn diện đẻ có điều 
kiện giải quyết vững chắc vấn đề 
lương thực, thực phầm và hàng tiêu 
dùng của nhân dân và tăng nguồn 
hàng xuất khẩu. Nông nghiệp. lâm 
nghiệp, ngư nghiệp phát triền mạnh 
mẽ khòng những bảo đảm nhụ cầu 
lương thực, thực phầm của nhân dân 
mà còn bảo đảm nguyên liệu cho 
công nghiệp nhẹ "và công nghiệp thực 
phẩm. Các ngành nông — làm — ngư 
nghiệp và còng nghiệp nhẹ phát triển 
sể thu hút dược số lớn lao động tham 
gia sản xuất; làm tĩng thêm của cải 
vật chất cho xã hội. nâng cao thu 
nhạp quốc dân. tăng thêm tích lũy. 
tạo cơ sở đẻ thực hiện công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà. 


Kế hoạch 5 năm hiện nay chính là 
bước chuẩn bị cần thiết cho sự phát 
triển mạnh mẽ nền kinh tế quốc dân 
trong kế hoạch dài hạn. Vì thế, Nghị 
quyết Đại hội đã chỉ rõ, trong ké 
hoạch 5 năm (1976 — 1980) phải * tập 
(rung cao độ sức lực của cả nước tạo 
ra mỌI bước phát triền vượt bậc của 
nòng nghiệp, ca trồng trọt và chăn 
nuỏi, đầy mạnh nghề cá, làm tôt nghề 
rừng, ra sức phát triển công nghiệp 
nhẹ và công nghiệp thực phầm, kề ca 
tieu công nghiệp và thủ công nghiệp, 
đóng thời cai tạo và mờ rỘộng Các cơ 
SỞ sẵn có và hết sức cố gắng khởi 
công xây dựng sớm một số công trình 
mới về công nghiệp nặng, đặc biệt 
là cơ khi». 

Vẫn đẻ sản xuất hàng 'tiêu dùng 
trong giải đoạn mới của cách mạng 
có ý nghĩa rầ( quan trọng vì không 
những nó dúp ứng nhu cầu của nhân 
đàn mà còn góp phần thúc đầy nòng 
nghiệp phát triển, tăng tích lũy xã hỏi 
chủ nghĩa, góp phần vào công cuộc 
xây dựng cơ sở vật chát và kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, do đó mà cũng 
eđỖ khói liên mình công nông, nén 


tùng của Nhà nước chuyên chính vô 
sẵn. 


Trong đc cương bảo cáo vẻ sách 
lược của Đẳng cộng sản Nga tại Đại 
hội lần thứ HI của Quốc tế công sản. 
Lẻ-nin đã nói: « Chỉ khi nào ngành 
vận tải và đại công nghiệp đã hoàn 
toán khôi phục được rồi, khiến giai 
cấp vỏ sản có thề cung cấp cho nòng 
đán, đề đồi lấy sản phầm nông nghiệp, 
tất cả những vật phầm công nghiệp 
mà nông dân cần dùng cho bản thân 
họ và cho sự cải thiện công việc canh 
tác của họ, thì khi đó, đứng về phương 
diện xã hội chủ nghĩa mà nói, sự liên 
minh của những người tiều nông với 
giai cấp vô sản mới trở nên hoàn 
toàn bình thường và vững chắc 
được » (1). 


Nhiệm vụ cơ bản của ngành công 
nghiệp nhẹ, như Nghị quyết Đại hội 
đã chỉ rỡ, là sản xuất hàng tiêu dùng 
phục vụ tốt đời sống vật chất và văn 
hóa của nhân dân; bảo đảm và nâng 
cao thu nhập thực tế của người lao 
động: tạo điều kiện cho Nhà nước 
mớ rộng việc sử dụng lao động. đầy 
tạnh phân công lao động xã hội; tao 
ra một nguön xuất khẩu quan trọng. 


Trong kế hoạch 5 nắm (1926 — 19&0) 
ngành cóng nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng trong cả nước phải phát triền 
với tốc độ tăng 20% bình quản mỗi 
năm mới đáp ứng được nhu cầu hàng 
tiêu dùng thiết véu thông thường của 
nhản đân về mặc, học tập, bìo vệ sức 
khóc. phương tiện đi lại, đồ chơi trẻ 
em, đồ dùng gia đình và các hoạt 
động văn hóa, thề dục thê thao..., 
va đáp ứng yêu cầu đầy mạnh xuất 
khiu. 

Để bảo đảm cho nhân dân ta mĩíc 
lanh và ấm, học sinh có quần ảo đồng 
phục, đồng bào các giới và các dân 
tộc có quần áo hợp thị hiếu, đến năm 
1980 phái sản xuất 450 triệu mét vải, 
bình quân đầu người 8 mét vải, lụa 
các loại, không kê quần áo dệt kim, 
vải màn và các loại vải còng nghiệp. 


Do đó, phải tăng thêm nhanh chóng 
năng lực kẻo sợi, mở rộng sản xuất 
các mặt hàng đệt thoi, dệt kim, sản 
xuất nhiêu vái,dụa bằng xơ, sợi hóa 
học và tông hợp, phát triền các mặt 
hàng thông dụng như khăn mặt, khăn 
tay, khăn quảng, bít tất, giày dép bằng 
da hoặc bằng nhựa dẻo, mũ, nón, ảo 
mưa và Ò che mưa, v.V... Đặc biệt chú 
ý sản xuất nhiều vải hoa, lụa cảc màu 
cho trẻ em và phụ nữ, và sản xuất 
các loại vải dày và các dụng cụ bảo 
hộ lao động cho các ngành nghề (giả v 
ủng, giày vải, găng tay. kinh râm, đây 
an toàn. v.v...). 

Ngành may quần ảo cần được phát 
triên ở khắp các 'ữnh bảo đảm may 
đẹp, bên, kiểu cách lành mạnh đề 
nhàn dân đỡ mất thời giờ chờ đợi 
may quần áo, đồng thời phát triển gia 
cỏng hợp tác với nước ngoài, thu hút 
thèm người lao động vào sẵn Xuất. 

Đề bảo đảm nhu cầu học tập của 
nhàn dân, ngành sản xuất giấy, bìa, 
các tông, đồ dùng học. tạp và đó dùng 
giảng đạy cần được phát triên Ở LẤI 
svà các tính và thành phố. Đến năm 
1980. phải sẵn xuất ít nhất 13 vạn tấn 
giấy; các trường học có đủ bàn ghẽ, 
bảng den, các dõ dùng học tập và 
giảng đạy cần thiết. 

Đối với các gia dinh, phải bảo đảm 
có đủ những đỏ dùng thông thưởng 
như bàn. ghế, giường. tủ bằng gỗ 
hoặc mày, tre, song, có đủ bát, đĩa, 
ấm, chén, tách bằng sử và thủy tính, 
đồ dùng bằng sành như lu, chum, Vại, 
hũ và đô dùng nhà bếp từ nồi, chảo, 
soong. ăm cho đến phích nước, lồng 
bàn, thớt, rẽ, dũa, v.V,.. 

Dối với các lớp máu giáo, vườn 
trẻ, phải báo đảm có dúủ những độ 
chơi tập thê như du quay, cầu trượt, 
ngựa gỗ, Ò Lô, máy bay, xe đạp, V.V... 
vít những đồ chơi nhỏ bằng nhĩa dẻo, 
gỗ hoặc kim loại, có động cơ và không 


(1) V.Lê-nin: Tuyền tệp, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1929, quyền !Ì, phần HH, 
trang 2209. 


có động cơ, dễ góp phần giảo dục 
và phát huy năng khiếu của các châu. 

Để phục vụ các hoạt động văn hóa. 
thể đục thể thư của nhân đàn, cần 
phát triển san xuất các loại văn hóa 
phám, dụng cụ âm nhạc thông thường 
và đồ dùng cho thề dục thê thao như 
bóng chuvén. bóng đá, bóng rô, bóng 
bán, cầu lòng, các loại xá, tạ, VỢC, 
phao bơi. v.v... 


Các mặt hang thủ công mỹ nghệ 
như thám len, thảm đay, thêu ren. 
đan len, và các mặt hàng thủ công 
làm bằng song, mày, tre, cói và hàng 
mỹ nghệ như sơn mài, chạm nga voi; 
làm đồi mỗi. khắc đá, chạm gỗ. độ 
sừng, đồ mỹ nghệ bằng sử, thủy 
Lính, v.v.. cần được phát triền mạnh 
mê vừa đáp ứng nhủ cầu tiêu dùng 


của nhân đân, vừa phục vụ xuất 
khäu. 
Những mặt hàng cần thiết khác 


như đông hồ, quạt điện, bàn là. xe 
đạp, máy khâu, máy thu thanh và 
máy thu hình, cũng cần mỡ rộng sìn 
xuất đề cung cäp cho nhân dân. 


Nhu cầu về hàng tiêu dùng ngày 
cảng phong phù và đa dạng và bao 
gồm hàng nghìn loại với hàng chục 
nghìn mặt hàng. Do đó, cần có sự 
phản công hợp lý giữa công nghiệp 
trung ương, công nghiệp địa phương 
và thủ công nghiệp. Hầu hết các mặt 
hàng tiêu dụng thiết yếu thòng thường 
sẽ do công nghiệp địa phương và thú 
còng nghiệp sản xuất bằng nguyện 
Hệu địa phương là chủ yếu đề phục 
vụ nhìn dân. Đương nhiên, công 
nghiệp địa phương và thủ công nghiệp 
cũng có trách nhiệm sắn xuất những 
mặt hàng đề điều hòa chung trong cả 
nước hoặc xuất khầu, song mục tiêu 
chính của nó vẫn là thỏa mãn nhu 
cầu trong địa phương. 


Công nghiệp trung ương đảm nhiệm 
san Xuất những mặt hàng có khỏi 
lượng lớn thuộc nhu cầu của nhân 
dàn cả nước và kỹ thuật phức tạp, 
hoặc những mặt hàng chủ yếu phục 
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vụ xuát khầu. Đo đó đi đôi vỏi việc 
xây dựng va phát triền công nghiệp 
quốc doanh trung ương, việc phát 
triền công nghiệp địa phương và thủ 
còng nghiệp trong kế hoạcb 5 năm 
nay là một nhiệm vụ rất quan trợng. 

Đề phát triền sẵn xuất hàng tiêu 
đủng. căn giải quyết mấv vấn đề: 
nguyên liệu, thiết bị, lao động và tỏ 
chức quản lẻ. 

Về nguyên liệu: Ngành còng 
nghiệp sản xuất hàng tiêu đùng muốn 
phát triển vững chắc, trước hết phải 
được Xhi nước quan tâm : có kế 
hoạch và biện pháp phát triền nguồn 
nguyễn liệu ITOnĐ HƯỚC từ nòng 
nghiệp. làm nghiệp và cỏng nghiệp 
náng. Nước ta có điều kiện đất đại 
và khi hậu thuận lợi đề phát triền các 
loại cày công nghiệp làm nguyên liệu 
cho công nghiệp nhẹ như cảy có xơ, 
sợi: bỏng, đay, gai, dâu tắm, lanh, 
cói, dó, v.v... và cây đặc sản như cao 
su. sơn, các loại cây thực phầm và 
có dầu như chẻ, cà phê, mia, quế, 
dừa, các loại cây có quả và thuốc 
là, v.v.... các cây hương liệu, cây 
thuốc và các loại gỗ thông, phi lao, 
bö đẻ, mỡ, vên vên, tràm, đước, song, 
mây, tre, v.v... Những loại cây kẻ 
trên tuy nhiều nơi đã có tròng nhưng 
diện tích và sản lượng chưa nhiều, 
cho nén trong kế hoạch 5 năm này 
cần được phát triên mạnh hơn nữa; 
có thẻ đưa tỷ lệ cây công nghiệp ngắn 
ngày và dài ngày lên một cách thích 
đảng tùy theo điều kiện khi hậu và 
đất đai từng địa phương đề bảo đản 
nguồn nguyên liệu phát triền công 
nghiệp nhẹ. Đồng thời, cần đầy mạnh 
khai thác gỗ, tre, nữa, rơm, bã mía 
và các loại câyv công nghiệp hiện có 
cung cấp đủ và kịp thời cho công 
nghiệp và thủ công nghiệp sẵn xuất 
hàng tiêu dùng. Ví dụ, riêng gỗ cành. 
ngọn, nếu tô chức thu nhặt hết thi 
hằng năm cũng có thêm hàng chục 
vạn mét khối gỗ làm hàng tiêu dùng. 

Đi đôi với đầy mạnh trồng cây còng 
nghiệp và trồng rừng, các ngành công 


nghiệp nặng như cơ khí, luyện kim, 
hóa chất cũng cần quan tâm phát 
triền sản xuất nguyên liệu cho công 
nghiệp nhẹ như các loại gang, thép, 
đất chịu lửa, than cốc và các loại sản 
phầm hóa học cần thiết mà trong 
nước có thẻ sẵn xuất được như vit- 
cỏ, xút cốt-tích, a-xit sun-phua-rich. 
các-bô-nát nát-ri, cớ-l©-rát ka-lt, 
các-bô-náL can-xi, phẻn đơn, phẻn 
kép, v.v... 


(húng ta cố gắng khai thác nguồn 
nguyên liệu trong nước đề sẵn xuất 
hàng tiêu dùng như vậy mới chủ động 
và chỉ nẻn nhập khầu những nguyên 
liệu. vật tư mà trong nước không có 
nguồn hoặc chưa sẵn xuất được. - 


Mặt khác phải triệt đề tiết kiệm 
nguyên liệu. vật liệu và tận dụng phế 
liệu. phế phầm của ngành mình và 
của các ngành khác đề làm ra hàng 
tiêu dùng. 


Vè thiết bị: Với lực lượng thiết 
bị hiện có, chúng ta cần phần đấu 
nàng hệ số sử dụng còng suất thiết 
bị lên khoảng 85 — 9094 thì sẽ làm 
tăng thèm một khối lượng sản phầm 
đáng kề mà chưa cần tăng thêm thiết 
bị. Song đẻ sử dụng được công suất 
thiết bị với mức cao, cần đầy mạnh 
sản xuất phụ tùng và làm tốt công 
tác bảo dưỡng thiết bị, thực hiện 
nghiêm ngặt chu kỷ và lịch xích tu 
sửa thiết bị. Những loại phụ tùng tỉnh 
vi. phức tạp mà ta chưa sản xuất 
được, cần phải nhập khầu kịp thời 
đẻ bảo đảm máy chạy được liên tục. 
Một số thiết bị chưa đồng bộ, cần 
được bồ sung và hoàn chỉnh đề phát 
huy tối đa công suất của máy móc. 


Đối với những thiết bị lẻ và thiết 
bị toàn bộ mà trong nước có khả 
năng sản xuất như máy dệt tự động. 
mảy ươm tơ, nồi nấu bột và máy xeo 
giấy, thiết bị làm đồ sứ 5ð triệu 
cải/năm, thiết bị nấu thủy tính từ 
900 đến 1000 tắn/năm, máy gia công 
đồ gỗ. tre, mây, song, máy chế biến 
khoai sẵn, ép dầu, và những máy công 


— 


cụ thỏng dụng, v.v... cần phát triền 


_mmạnh đề trang bị cho các cơ sở cỏng 


nghiệp địa 
nghiệp. 


Chúng ta chỉ nên nhập khầu những 
máy móc. thiết bị hiện đại mà trong 
nước chưa sản xuất được, còn hướng 
chủ yếu là phải tự sản xuất lấy thiết 
bị đề trang bị cho công nghiệp sẵn 
xuất hàng tiêu dùng. 


Trong việc sản xuất thiết bị và 
phụ tùng, ngành công nghiệp sẵn xuất 
hàng tiêu dùng phải vươn lên chủ 
động trong các khâu thiết kế, tô chức 
sản xuất và hợp tác chặt chẽ với các 
ngành khác, nhất là ngành cơ khi dề. 
trang bị cho công nghiệp nhẹ và thú 
công nghiệp, khắc phục tư tưởng ý 
lại, muốn nhập khầu cả những thứ 
mà ta có khả năng sản xuất được. 
Đương nhiên, thiết bị và phụ tùng do 
ta sản xuất lúc đầu có thề chưa tốt 
bằng của nước ngoài, song với tỉnh 
thần tự lực tự cường, chúng ta vừa 
làm, vừa rút kinh nghiệm và nâng 
Qạo dần chất lượng, nhất định sẽ đại 
tới trình độ quốc tế. 


Về lao động: Muốn đạt năng 
suất cao. chất lượng töt, giá thành 
hạ chúng ta phái đặc biệt quan tâm 
đào tạo, bồi dưỡng người lao động 
thành người có giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa cao, có trình độ chuyên môn 
kỹ thuật giỏi, có tay nghề thành thạo. 


phương và thủ công 


Các Liên hiệp xí nghiệp, công ty và 
xi nghiệp cần mở trưởng, lớp đào tạo 
công nhân cho các cơ sở còng nghiệp 
trung trơng; công nghiệp địa phương 
và thủ còng nghiệp, bảo đảm mọi 
người lao động khi vào nghề đẻu phải 
qua đào tạo có hệ thông. Đỏi với số 
công nhân đang làm việc cũng cần tô 
chức bói dưỡng, giáo dục thường 
xuyên đề nâng cao trình độ giác ngộ 
xã hội chủ nghĩa và nàng cao tayv 
nghề hằng năm. Nẻn có hình thức 
bòi dưỡng, giáo dục thích hợp, không 
nên gò bó và tránh hội họp quả nhiều. 
Theo kinh nghiệm của một số xi 
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nghiệp, trước hết phải bói dưỡng, 
giáo dục kỹ tô trưởng sẵn xuất, làm 
cho người tô trưởng có giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa cao, có tay nghề giỏi và 
trở thành người thầv gần gũi và thích 
hợp nhất đề bỏi dưỡng, giáo dục công 
nhân hãng ngày. 


Ngoài ra. nén dùng những hình 
thức nhẹ nhàng như qua họi ý bình 
công, bảo công hằng ngày của tỒ, 
nhóm sản xuất hoặc qua các buôi biều 
điện văn nghệ của nhà máy mà giáo 
dục, biều dương người tốt, việc tốt, 
phê phản những việc làm sai trải của 
công nhân. Đóng thời, cần soạn những 
tài liệu ngắn gọn để. công nhân tự học 
nhằm nâng cao trình độ chính trị và 
ký thuật. 


Về tò chức và quản lý: Đèẻ 
thực hiện nguyên tác quản lý sản 
xuat kinh doanh theo chế độ hạch toàn 
kinh tế, xóa bỏ chế độ bao cấp hành 
chính, cần thực hiện tốt điều lẻ quản 
lý xí nghiệp và các chế độ thẻ lệ mà 
Chính phú đã ban hành, bảo dám 
tăng thêm quyền hạn và trách nhiệm 
của Xí nghiệp, Các cơ quan Nhà nước 
và cấp trên phải tạo mọi điều kiện 
thuận lợi và phục vụ tốt cơ sở sẵn 
xuất hoạt động. 


Các tô chức quản lý chuyên ngành 
(Liên hiệp xi nghiệp, Công ty) cần 
phát triển các hình thức nhóm sắn 
phầm đề thực hiện sự phản còng hợp 
tác và giúp đỡ lấn nhau trong sản 
xuat, kinh doanh giữa xi nghiệp 
quốc doanh trung trợơng VỚI các xi 
nghiệp địa phương và hợp tác xã thủ 
công nghiệp. 


Nhiệm vụ cải tạo xã hòi chủ nghĩa 
đối với còng thương nghiệp tư nhàn 
tại thành phỏ Hỏ-chi-Minh và các tỉnh 
miền Nam đang được khin trương 
tiến hành, tạo điều kiện sắp xếp, LỒ 
chức lạt các ngành, nghệ một cách 
hợp lý theo hướng sìn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa nhằm phát triển sản 
xuất theo những quy luật kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội. 


HẦU) 


Đề thuận tiện cho. việc quản lý sản 
xuất kinh doanh chuyên ngành. nên 
tô chức thống nhất các cơ sở khai 
thắc nguyên liệu nòng sẵn với cơ sở 
chế biến công nghiệp theo chu kỷ 
khép kin đề bảo đảm sản xuãt ôn định 
và có sự giúp đỡ lẫn nhau. 


Phát triền sản xuất hàng tiêu dùngcần 
có quy hoạch và kế hoạch thống nhất 
nhằm kết hợp xây dựng công nghiệp và 
nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu 
kính tế công — nòng nghiệp hiện đại: 
vừa xây dựng kinh tế trung ương 
vừa phát triền kinh tế địa phương. 
kết hợp kinh tế trung ương với kinh 
tế địa phương trong một cơ cấu kinh 
tế quốc dân thống nhất... Do đó, trong 
kể hoạch 5 năm này, trên cơ sở phat 
triển nòng nghiệp, ngành công nghiệp 
nhẹ trung ương nên tập trung xây 
dựng thêm một số nhà máy sợi, đẹt, 
giấy, quy mô tương đối lớn, các nhà 
máy thủy tỉnh bao bì quy mô: lớn. 
thủy tỉnh quang học và các nhà máy 
cơ khí đề bảo đảm sản xuất phụ tùng 
và thiết bị chuyên dùng, hoàn thành 
những công trình khỏi phục, cải tạo 
và mở rộng các cơ sở hiện có. bỗ 
sung thiết bị cần thiết, hoàn chính 
các dây chuyền công nghệ để tận 
đụng công suất của máy móc thiết bị. 
Đồng thời, cần ra sức phát triển công 
nghiệp địa phương và thủ công nghiệp, 
Lập trung vào các ngành nghẻ mà cúc 
địa phương có nguyên liệu và lao 
động hoặc eó truyện thống. Thủ đỏ 
Hà-noi, thành phố Hỏ-chi-Minh và 
thành phố Hãi-phòng, chủ yếu là giải 
quyết tốt văn đẻ nguyên liệu đẻ phải 
triền sản xuất trên cơ sở tô chức lại 
sản xuất, đầu tư theo chiều sảu và bồ 
sung hoàn chỉnh hệ thống công nghiệp 
địa phương. Các tỉnh khác, trên cơ so 
phát triền nòng nghiệp, lâm nghiệp 
và ngư nghiệp, mỗi tỉnh căn cứ vào 
điều kiện cụ thể của mình mà có kế 
hoạch xây dựng một hệ thống công 
nghiệp địa phương gồm những ngành 
nghẻ như sau: 


— Công ngÌhiệp nắng: xây đựng các 
cơ sỡ thủy điện nhỏ ở những nơi có 
điều Kiện, cơ sở điện đị-ê-den, các 
trạm biến thế, đường dây phục vụ 
nòng nghiệp và công nghiệp địa 
phương : nấu gang, luyện thép cỡ nhỏ 
bằng các lò điện : sẵn xuất phụ tùng, 
thiết bị lễ và máy móc, nông cụ phục 
vụ nông nghiệp và vận tải; khai thác 
than, quặng ở những nơi có điều kiện ; 
san xuất các hóa chất thông thường 
mà địa phương có nguyên liệu. 

— Còng nghiệp gỗ và vật liệu xây 
dựng: khai thác gỗ, xẻ gỗ, xây dựng 
các cŒ sở sẵn xuất vôi, gạch. ngói, 
cát, đá sói, và sản xuất xi măng cỡ 
nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng 
của địa phương. 

— Gỏng nghiệp chế biến lương thực 
thực phầm: xây dựng các cơ sở Xay 
xắt zạo, ép đầu (đầu dừa, đầu lạc, đầu 
cao su, đầu cám, v.V.,.) chế biến hoa 
màu như ngô, khoai. sản, làm đường, 
bảnh keo, làm rượu và nước giải khát 
bằng cc thứ quả, đồng thời tận dụng 
phế liệu của các nhà máy thực phầm 
đẻ chế biến thức ăn cho gia súc. Chế 
biến chè. cà phê, thuốc lá hoặc sơ chế 
cac loại nguyên liệu đó trước khi đưa 
vẻ xinghiệp lớn chế biến đề xuất khâu. 

— Công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng: xây dựng các cơ sở ươm tơ, 
dệt lụa, đệt đũi.v.v..., sơ chế đa. thuộc 
đa và chế biến đỏ dùng bằng da. sản 
xuất đö sành sứ và thủy tỉnh dân 
dụng. sẵn xuất giấy. bìa và các tông 
bảng tre, rơm, bã mía hoặc giấy cũ, 
sản xuất giường, ghế, bàn. tủ bằng 
,Ö. tre, mây, song, sẵn xuất đồ dùng 
gia định bằng kim khi. cao su hoặc 
nhựa đẻo, sản xuất đồ dùng học tặp 
và giảng dạy, döỏ chơi trẻ em, dụng cụ 
v tế, dụng cụ âm nhạc thông thường 
và dụng cụ thê dục thẻ thao. v.v... 

Đồng thời, tại các thành phố, thị 
trấn và những nơi có truyền thống 
phát triền các mặt hàng thủ -công, 
mỹ nghệ như chiếu, nón, thám đay, 
thầm bẹ ngỏ, thảm bẹ dừa, hàng len 
đan, hàng thêu, ren. các sản phầm 


đàn bằng mây, tre, song, các hàng mỹ 
pghệ truyền thông như sơn mài, 
khaàm xà cừ, sản phầm bằng ngà voi, 
đồi mỏi,sửừng, gỗ quý. đả quý v.v... vừa 
g111HẬ_ quyết việc làm cho gia đình công 
nhân, viên chức ở các đỏ thị và sử 
đụng thời giờ nhàn rỗi của nòng đàn, 
vừa tăng thêm thu nhập của nhàn 
đàn và có thêm mặt hàng xuất khầu. 

Ngành công nghiệp nhẹ trung ương 
và các ngành công nghiệp khác có 
liên quan có trách nhiệm giúp đỡ đặc 
lực công nghiệp địa phương phát 
triền về các mặt quy hoạch, kẻ hoạch. 


kỹ thuật. đào tạo cần bộ kinh tế, kỳ 


thuật và công nhâi. kỳ thuật và vẻ 
kinh nghiệm quản lý. Dong thời, căn 
cứ vào đường lối của Đẳng mà Đại 
hội lần thứ IV của Đăng đã thòng 
qua, Nhà nước hiên cứu cải tiến 
hoặc bồ sung những chính sách cần 
thiết nh chính siieh khuyến khich 
trồng cây công nghiệp, chính sách 
khuyến khích trồng rừng và giao đất, 
gtao rừng cho hợp tác xã, chính sách 
nguyên liệu, chính sách giá ca. tín 
dụng, chính sách khuyến khích làm 
hàng xuất khầu,v.v.. để thúc đầy 
phát triển sản xuất hàng tiêu dùng. 


nựn 
1 


Tóm lại, chúng ta có nhiều điều 
kiện thuận lợi đề phát triển kinh tẻ 
nói chung. và phát triển sẵn xuất hàng 
tiêu đủng nói riêng. Song những khó 
khăn. trở ngại trước mát cần được 
chú ý giải quyết sớm dẻ mở đường 
cho sẵn xuất phát triển. 

Dưới ảnh sáng Nghị quyết của Đại 
hội lần thứ IV của Đẳng, toàn thể căn 
bộ, công nhân ngành công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng sẽ ra sức phần 
đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 


và mục tiêu mà Đại hội đã để ra, 
làm nhiều hàng tiêu dùng có chất 


lượng tốt, gii thành hạ để đập ứng 
nhu cầu của nhàn dàn và phục vụ 
xuất khảu. cải thiện tùng bước đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân 
đân và góp phần vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà. 


j 


PHÂN BỐ LẠI LAU ĐỘNG VÀ DÂN CƯ, . 


phát huy sức lao động đồi đào của nhân 


đân ta vào công cuộc xây dựng đất nước 


Q"+^ trình xây đựng nền sản xuất lớn 
xã bội chú nghĩa.ơ nước ta là 
quá trình tö chức lại nền sản xuất 
xã hội, thay đôi cơ cầu 
nên kinh tế quóc dân. 
tạo ra một cơ cầu kính 
tế hợp lý, hiện đại, mà 
bộ phận chủ yếu là cơ 
cầu công — nòng nghiệp, đồng thời 
cũng là quá trình phân công lại lao 
động xã hội, tô chức lao động theo 
một phương thức cao hơn. 
Nghị quyết Đại hội lân thứ IV của 


TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỀM 
LAO ĐỘNG XÃ 


Đần tộc ta là một đân tộc có sức - 
sống rất mãnh liệt. Trong vòng nửa 
thể kỷ qua; mặc dù có trên 30 năm 
chiến tranh ác liệt, số đân nước tà 
vẫn tăng lên gấp 3 lần. 

Mấy chục năm qua, do tỉnh hình 
dấu tranh cách mạng ở nước ta cho 
nẻn phản công lao dòng xã hội ở hai 
miền có những đặc điệm khác nhau. 

Œ mièn Đắc, qua 20 năm xây 
đựng chủ nghĩa xã hội, mặc dù có 
chiên tranh làu đài, ác liệt, cơ cấu 
lao động xã hội văn từng bước thay 


CHIẾ - VIẾT - TẤN 


Đẳng nêu rõ: &Phải tô chức và phân 
công lại lao động trong phạm vi cả 
nước, trong từng ngành, từng địa 
phương và từng cơ sở ». 
Chúng tôi trình bày mòt 
số ý kiến về phân công 
mới lao động ở nước la, 
chủ yếu là về vấn đề 
phân bố lại lao động và đân cư. nhằm 
góp một phần nhỏ vào việc nghiên 
cứu và giải quyết một vấn đề rãi 
quan trọng đã được nêu rõ trong Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng. 


CỦA SỰ PHÂN CÔNG MỚI 
HỘI NƯỚC TA 


đôi theo đà phát triền của sản xuất 
và theo các quy luật kinh tế xã hội 
chủ nghĩa :người lao động đã thoát 
khỏi bóc lột; sức lao động đã được 
tö chức vào khu vực kinh tế xã hội 
chủ nghĩa đến 90% và đã được kế 
hoạch hóa; lao động công nghiệp và 
xây dựng từ chỗ mới chiếm 8% đã 
lên đên 18%, lao động nông nghiệp 
từ 80% giảm xưống còn 56% trong 
tổng số lao động xã hội (tỷ trọng lao 
động nòng nghiệp giảm nhanh có 
phần do một lực lượng lớn từ năm 


1964 được điều vào quân đội và các 
cỏng tác phục vụ quốc phòng). 
Trong 20 năm qua. trên 1 triệu 
người đã từ các vùng đông dân 
chuyên đi xây dựng các vùng kinh tế 
mới. Tính đến cuối năm 1975, vẫn 
còn khoảng trên 60Ã số dân các tỉnh 
miền Bắc sống tập trung ở vùng 
đồng bằng Bắc-bộ và đóng bằng 
Thanh — Nghệ — Tĩnh cũ. Mật độ dân 
vùng đồng bằng Bác-bộ năm 1955 
là 1§8 người/kmẺ, năm 1975 là 868 
người. Diện tích canh tác bình quân 
dầu người ở các vùng này sụt 


xuống nhanh chóng: năm 1955 là 
1.190m2/người;: năm 1975 chỉ cỏn 
670m /người. 


Ở mièn Nam, trừ vùng giải phóng, 
nền kinh tế nói chung mấy chục nă¡n 
qua hoạt động trong điều kiện chủ 
nghĩa thực đàn cũ röi chủ nghĩa thực 
đân mới và phục vụ cho chiến tranh 
xâm lược, cho nên cơ cấu lao động xã 
hội đã hình thành và phát triển theo các 
quv luật kinh tế tư bản chủ nghĩa. Số 
lao động chuyền sản xuất hông nghiệp 
năm 1964 có 5,7 triệu người, năm 
1973 chỉ còn 4 triệu người: nhiều 
vùng bị chiến tranh tàn phá nặng nề 
Và thiểu nhân lực, khiến cho 1 triệu 
héc ta đất nông nghiệp bị bỏ hoang hóa. 
Lao động còng nghiệp và xây dựng có 
lúc lên đến 90 vạn người, nhưng đến 
đầu năm 1975 chỉ còn 80 vạn người, 
chiếm khoảng 8,224 lực lượng lao 
động xã hội. Ngược lại, số lao động 
dịch vu chiếm tới 25% tổng số lao 
động xã hội ; riêng số tiêu thương tới 
hơn †1 triệu người- Ở các thành phỏ, 
thị xã, sò đàn đồng tới 8 triệu người; 
chiếm 31% số dân toàn miền, trong 
khi sn xuất công nghiệp chỉ chiếm 
10% giá trị tông sản phầm xã hội. O 
các thành phố, chỉ58% số người trong 
độ tuôi lao động có việc làm, phần 
lớn là bình lính và công chức. Ở 
nòng thòn, khoảng 34X nòng dân 
không có ruộng đất, phải làm thuẻ, 
cấy rẻ. Só người thất nghiệp thường 
xuyên trong toàn miền Nam: từ 1.2 


triệu đến 2 triệu người (chiếm 22% 
lao động xã hội), đến khi miền Nam 
được giải phóng, đã lên đến trên ð 
triệu người (do có thêm i1 triệu quân 
ngụy tan rã). 

Ngày nay, nước nhà đã thống nhất, 
cả nước ta có nguồn lao động rất 
đòi đào: năm 1976 có gần 22 triệu 
lao động, năm 1980 sẽ có trên 25 triệu. 
mỗi năm tăng thêm gần 1 triệu lao 
động. Nhan dân ta có truyền 
thống lao động cần cù, thông 
mỉnh, khéo tay, được tò chức 
và sử dụng tốt sẽ là một lực 
lượng mạnb mẽ thúc đày nèn 
kinh tế phát trièn. 

Lực lượng lao động kỹ thuật của 
cả nước ta đến năm 1976 có khoảng 
hơn 1.5 triệu người. gồm 3.000 người 
có trình độ trên đại học, 16 vạn người 
có trình độ đại học. 34 vạn người có 
trinh độ trung học và gần †1 triệu công 
nhân kỹ thuật. Đây là một lực lượng 
quan trọng, có kỳ thuật và kinh 
nghiệm quản lý kinh tế; lực lượng 
này nói chung có lòng yêu nước, yêu 
chủ nghĩa xã hội và là một cái vốn 
rất quý cho công cuộc xảy dựng chú 
nghĩa xã hội. 

Mặt yếu cơ bản của cơ cấu phản 
công lao động xã hội của ta hiện nay 
là trong cả nước chưa có sự đồng 
nhất về quan hệ sảp xuất, và 
nhìn chung sự phân công lao 
động xã hội vẫn còn ở dạng sản 
xuất nhỏ, Lao động nông nghiệp còn 
chiếm đến 51% lao động xã hội ; trong 
lao động nông nghiệp, lao động trồng, 
trọt chiếm trên 87 % (trong đó 8096 là lao 
động trông cày lương thực), lao động 
chăn nuôimới có khoảng 45% ; lao động 
ngành nghề chậm phát triền. Lao động 
thủ công còn chiếm 90%. Sö lao động 
thất nghiệp do chiến tranh và chế dò 
cũ đề lại hoặc chưa được sử dụng tỏi 
trong cả nước chiếm gản 20% lực 
lượng lao động › xã hội. Mức sử dụng 
lao động của ta còn thấp: mỘt người 
lao động nóng nghiệp 1 năm mới lo 
động khoảng 200 ngày. 


Lực lượng lao động kỹ thuật. tuy 
có hơn 1,5 triệu người, nhưng mới 
chiếm 7% trong tông số lao đọng xã 
hội (riêng cán bộ tốt nghiệp đại học 
và trung học mới chiếm 2,5% lao động 
xã hội). Ta đang thiếu nhiều công 
nhân lành nghề, cán bộ quản lý kinh 
tế, cán bộ thiết kế về xây dựng và 
công nghiệp; khả năng thiết kế trong 
xây dựng còn thấp; quy mò đào lạo 
công nhân kỹ thuật còn nhỏ bẻ. 

Năng suất lao động xã hội của ta 
hiện nay rất tháp. 

Đáng chú ý là số dân nước ta 
hiện đang tăng quá nhanh: bình 
quân hằng năm là 3%, mỗi năm tăng 
thêm 1.5 triệu người; nếu tóc độ đó 
không giảm bớt thì cứ khoảng 23 năm 
dân số nước ta lại tăng gấp đôi và 
đến năm 2000 sẽ có 100 triệu dân. Tốc 
độ tăng như vậy sẽ gây ra nhiều khó 
khăn cho việc tích lũy vốn để công 
nghiệp hóa xã hội chú nghĩa. cũng 
như cho việc phát triển kính tế và 
eäi thiện đời sống nhàn đân. ŸI vậy, 
trong thời gian tới, phải tích cực áp 
đụng các biện pháp sinh dẻ có kế 
hoạch nhằm đạt tỷ lệ hợp lý vẻ phát 
triển số đàn, 

Với nguồn lao động đói đào. lại 
tăng khá nhanh như đã nói trên. mội 
yêu cầu rất lớn đặt ra cho công cuộc 
xây đựng và phát triển kinh tế của 
nước ta hiện nay là phân bố lại 
sức lao đọng xã hội trên quy mô 
cả nước, tạo ra cơ cầu lao động 
mới phù hợp với yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng nèn sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Có 
thể nói, phân công mới lao động xã 
hỏi là mọt tất véu kinh tế của qua 
trình công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Nó có ý nghĩa ràit 
lớn đối với việc tăng năng suat lao 
động xã hội, thực hiện đường lời xàv 
dựng kính tế xã hội chủ nghĩa đó Đăng 
đẻ ra. 

Nước ta tiền hành còng nghiệp hóa 
xã hội chủ nuhĩa với những đặc điểm 


hỖi 


lớn mà Đại hội lần thứ IV của Đảng 
đã vạch ra. Dựa vào những thuận lợi 
trong nước và ngoài nước, trong quá 
trình từ sản xuất nhỏ tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nước ta 
sẽ không đi theo trình tự của các 
nước thực hiện công nghiệp hóa trước 
đây (các nước này có được một thời 
kỳ từ 50 đến 70 năm phát triền nỏng 
nghiệp. thủ công nghiệp, phân bố lại 
sức lao động đẻ chuẩn bị các điều 
kiện tiến lên phảt (riền mạnh các 
ngành còng nghiệp nặng). Nước ta 
cũng không chờ hoàn thành xong cơ 
khi hóa rồi mới tiến lên tự động hóa, 
mà cõ gắng mở rộng quan hệ quốc 
tế. tiếp thu những tiến bộ kỹ thuật 
của thế giới đề giải quyết xen kế các 
nhiệm vụ của các giai đoàn cơ khi hóa 
và tr động hóa. Điều mà các nước trước 
đây phải trải qua hàng trăm nắm mới 
thực hiện được, nước ta cố găng thực 
hiện trong khoảng thời gian ngắn. như 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đã nêu ra: “Phấn dấu hoàn 
thành về cơ bản quá trình đưa nên 
kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên 
sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong 
khoảng hai mươi "mm ». 


Sự phân công mới lao động xã hội 
ở nước ta trong thời kỷ tới vừa 
mang tính quy luật của một 
nước nông nghiệp sản xuất nhỏ 
đi vào công nghiệp hóa ở thời 
kỳ cơ khí hóa, vừa mang tính 
quy luật của thời kỳ công nghiệp 
di lên tự động hóa sau khi có 
cách mạng khoa học kỹ thuật 
lần thư hai, quá trình phân công 
mới lao động xã hội cùng là quá 
trình kết hợp xây dựng kinh 
tế và củng cố quóc phòng. 


Quá trình phân công mới lao đọng 
xã họi theo các tính quy luật nói trên 
sẽ điện ra với những nội dung chủ 
vếu sau đày: 


— Phàn bỏ lại lao động trong nội 
bộ nòng nghiệp, giữa các vũng, trong 
nội bộ trồng trọt, giữa trồng trọt và 


chăn nu^¡ theo hướng đi lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. 

— Chuyền một phần quan trọng 
người lao động từ nông nghiệp sang 
công nghiệp. đồng thời tăng số người 
lao động trong các ngành phục vụ 
theo yêu cầu công nghiệp hóa xã hội 
chu nghĩa. 

— Đào tạo lao động kỹ thuật với 
cơ cău ngành nghề phù hợp với yêu 
cảu của cơ khí hóa xen kẽ với tự 
đòng hóa. 

— Mở rộng sự phân công hợp tác 
lao động với các nước, nhất là với 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em. 

— Một yêu cầu đặc biệt quan trọng 
hiện nay là phải sử dụng tốt nguồn 
lao động dòi dào hiện có và hàng 
năm tăng thêm, tạo ra việc làm 
cho nhiều người, tăng nhanh 
sản phàm xã hội. Muốn vậy, cần 
chủ trọng kết hợp giữa quy mô nhỏ, 
vừa và lớn, kết hợp dùng lao động 
thủ công, nửa cơ giới và cơ giới, kết 
hợp nửa hiện đại với hiện đại, vừa 
chuyên môn hóa sức lao động nhằm 
lận dụng tài năng và cống hiến của 
mọi người, vừa chú trọng kinh doanh 
tồng hợp trên mỗi khu vực, mỗi đơn 
vị đề tận dụng mọi nguồn lao động 
tại chỗ. 

Ở nước ta hiện nay, phân công 
lại lao động xã hội gắn liền vời 
tò chức lại sản xuất xã hội, phân 
bó lại lực lượng sản xuất trong 
cả nước kết hợp chặt chẽ công 
nghiệp với nông nghiệp trên 
quy mô toàn xã hội. 

Từ một nền kinh tế về cơ bản vẫn 
còn là sắn xuất nhỏ, tiến lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, tất yếu phải 
tổ chức lại nền sẵn xuất xã hội (trong 
cả nước cũng như trong từng ngành. 
từng vùng, từng cơ sở). Các ngành 
sản xuất phải được tô chức lại theo 
hướng tích tụ, chuyên môn hóa, hợp 
tác và liên hiệp sản xuất trong một 
nganh và giữa các ngành với nhau 
trong phạm vi cả nước cũng như ở 
từng địa phương, giải quyết đúng đắn 


mối quan hệ giữa công nghiệp và 
nông nghiệp, giữa kinh tế trung ương 
và kinh tế địa phương, giữa kinh tế 
và quốc phòng, giữa yêu cầu xây 
dựng kinh tế trong nước với việc 
tăng cường quan hệ kinh tế với nước 
ngoài, giữa kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thề, giữa các ngành sản 
xuất với các tô chức cung ứng vật tư, 
tiêu thụ sẵn phầm... 


Tô chức lại sẳn xuất xã hội ở ta 
hiện nay chủ yếu là tö chức lại nông 
nghiệp và công nghiệp, kết hợp nòng 
nghiệp và công nghiệp cả nước thành 
một cơ cấu công nòng nghiệp hiện 
đại, vì vậy phân công lại lao động 
xã hội phải nhằm mục tiêu chủ yếu 
là phân công lại lao động nông 
nghiệp và lao động công nghiệp, 
hình thành một cơ cấu lao động xã 
hội hợp lý, bảo đảm thực hiện đường 
lối xây dưng kinh tế xã hội chủ nghĩa 
do Đảng đề ra. 


Trong điều kiện nước ta, tò chức 
lao động trên địa bàn tỉnh, thành 
phố có ý nghĩa rất quan trọng. 
Kinh tế trên địa bàn tỉnh. thành phỏ 
là một bộ phận hợp thành quan trọng 
của nền kinh tế quốc dân; tỉnh là địa 
bàn thích hợp đề kết hợp công nghiệp 
với nông nghiệp. là khuôn khô cơ bản 
đề kết hợp kinh tế do trung ương 
trực tiếp quản lý với kinh tế do địa 
phương trực tiếp quản lý. Mỗi tỉnh 
(thành phố) nói chung đã có hoặc sẽ 
có một trung tâm công nghiệp tương 
đối lớn có ý nghĩa đối với toàn quốc 
hoặc đối với một vùng rộng lớn ; cơ 
cấu kinh tế kết hợp công nghiệp với 
nông, nghiệp của từng tỉnh phải phủ 
hợp với quy hoạch thống nhất của cả 
nước và phù hợp với đặc điểm tự 
nhiên của tỉnh. Lao động trên địa 
bàn tỉnh, thành phố phải được tổ 
chức một cách thích hợp, bảo đảm 
kết hợp công nghiệp với nông nghiệp, 
phục vụ tốt các hoạt động kinh tế 
trong tỉnh, tác động mạnh mẽ đến 
việc khai thác các tài nguyên thiên 
nhiên và các năng lực sẵn xuất trong 


55 


‡ 


tỉnh, thúc đầy quả trình tồ chức lại 
sẵn xuất, tích tụ. chuyên môn hóa. 
hợp tác và liên hiệp sản xuất. trên 
địa bàn tỉnh; đồng thời việc tô chức 
lao động trên địa bàn tỉnh phải phù 
hợp với quy hoạch phân bố toàn bộ 
lao động xã hội và kết hợp với tô 
chức lao động trên địa bàn các huyện 
trong tỉnh. 


Cũng phải tò chức tót lao dộng 
trên địa bàn huyện. Huyện là địa 
bàn kết hợp nông nghiệp với công 
nghiệp, kinh tế toàn dân với kinh tế 
tập thề. Chúng ta sẽ xây dựng các 


_ huyện trong cả nước thành những đơn 


vị kinh tế nông — công nghiệp. Lao 


động trên địa bàn huyện phải được. 


tô chức lại sao cho có thê cân đối một 
bước nông nghiệp với công nghiệp (ở 
một số huyện thì cân đối cả nông, lâm, 
ngư nghiệp với công nghiệp), khai thác 
tốt nhất đất đai, các tài nguyên và 
năng lực sản xuất khác trong huyện. 


Phân bố lại lao động theo hướng 
trên đây là nhằm tận dụng mọi khả 
năng lao động đồi dào của cả nước, 
đề làm ra của cải vật chất, xây 


dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của 


chủ nghĩa xã hội và cải thiện đời 
sống của nhân dân. Việc phân bố lạt 
lao động giữa các ngành trong từng 
địa phương từng cơ sở (tỉnh. thành 
phố, huyện, hợp tác xã) và trên phạm 
vi cả nước gắn liền với việc quy 
hoạch các vùng nông nghiệp, làm 
nghiệp trong quy hoạch tông thê của 
cả nước. Đó chính là sự bó tri chiến 
lược lực lượng lao động nói 
riêng và lực lượng sản xuất nói 
chung trên, địa bản cả nước 
theo cơ cấu kinh tế thóng nhất. 
Đó cũng là phương hướng đưa nền sản 
xuất nhỏ, phân tản tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa một cách nhanh 
nhất. Bố trí lao động nói riêng và lực 
lượng sản xuất nói chung theo hưởng 
nói trên sẽ tạo điều kiên gắn liền 
còng nghiệp với nông nghiệp, lâm 
nghiệp và nghề cá, từ đó hình thành 
những vùng công—nông— lâm nghiệp 
hoặc công — nông—ngư nghiệp,v.v... 
tạo nên sự phồn vinh, đa dạng của 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta, bảo đảm đời sống hạnh phúc cho 
toàn đân ta. 


VẤN ĐỀ PHÂN BỐ LẠI LAO ĐỘNG VÀ DÂN CƯ CẢ NƯỚC 
TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI 


Hiện nay, dân số nước ta có 90 triệu 
người. Trong vòng 25 năm tới, dân 
số nước ta sẽ lên khoảng 75 triệu 
người (tỉnh theo tốc đò kế hoạch). 
Từ Binh-trị-thiên trở ra Bác 


sẽ có 3§ triệu người, từ Quảng- 
nam — Đà-nằng vào Nam sẽ có 
37 triệu người Khả năng mở 


rộng diện tích canh tác nông nghiệp 
hiện nay rất thấp: chỉ có khoảng 
hơn 5 triệu héc ta (15% diện tích cả 
nước) ; trong tương lai có thề lên 


. đến hơn 10 triệu héc ta (30% diện tích 


_ ta, 


cả nước), phân bố từ Binh-trịj-thiên 
trở ra Bắc sẽ có trên 3 triệu héc 
từ Quảng-nam — Đà-nẵng vào 
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Nam khoảng gần 7 triệu héc ta. Nếu 
không phân bố lại lao động và dân cư 
thì ở miền Bắc, sẽ có bình quân 13 
người trên 1 héc ta, ở miền Nam bình 
quân chỉ có 5 người trên ] héc ta. 
Theo dự kiến của các quy hoạch 
phân bố các khu còng nghiệp, đầy 
mạnh sản xuất nông nghiệp, lâm 


r~ 


nghiệp, thì cần phải phân bố lại 10 


triệu người ở đồng bằng sông Hồng 
miền Bác, đồng bằng các tỉnh miền 


Trung hiện quá đông, một phần sẽ lên - 


cao nguyên miền Trung. miền nủi 
Bắc-bộ, còn phần lớn sẽ vào đồng 
bằng sông Cửu-long và các đão ngoài 
biên. Sau khi phân bố lại dân cư theo 


+ 


hướng này. từ Bình - trị - thiên ra 
Bắc sẽ có 28 triệu người. với 3 triệu 
héc ta. bình quân 9 người trên 1 héc 
ta; từ Quảng-nam — Đà-nẵng vào 
Nam sẽ có 47 triệu người, với 
7 triệu héc ta, binh quân gần 7 người 
trên 1 héc ta. 

Việc phân bố lại 10 triệu người giữa 
các vùng trong cả nước là nhằm mở. 
rộng thêm 5 triệu héc ta đất canh tác 
nông nghiệp, thâm canh và tăng vụ 
ở đồng bằng sông Cửn-long, trồng hơn, 
7 triệu héc ta rừng. và đáp ứng yêu 
cầu nhân lực cho các khu công nghiệp 
sẽ hỉnh thành ở miền Nam đất nước. 
Đó cũng là nhằm đáp ứng yêu cầu bố 
trí lại nhân lực theo hướng kết hợp 
giữa kinh tế và quốc phòng. 

Nhằm hướng tiến lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải sắp 
xếp lại khoảng mưởi sâu vạn điềm 


dân cư nhỏ ở nông thôn hiện nay (một 1 
điềm dân cư ở đồng bằng Bác-bộ bình ¿ 
quân có khoảng 250 dân, ở Nam-bộ , 
bình quân có khoảng 400 dân) thành “: 


các điểm dân cư lớn hơn (mỗi điềm 
đản cư bình quân có khoảng từ 3 — 


_——_ 


Ị 
* 


4 vạn dân) gom lại còn khoảng một \ 


vạn rưỡi đến hai vạn điềm dân cư, 
từ đó đỏi ra được khoảng tắm mươi 
vạn héc ta đất canh tác ở đồng bằng 
miền Trung và miền Bắc, Nếu mỗi 


phân bố lại lao động và dân cư phải 
Liến hành trong vòng hai mươi năm 
tới. Cần kiên quyết làm những công 
việc đó và phải làm có quy hoạch, 
có chính sách. có kế hoạch. có tô 
chức tốt. Trong thời gian kế hoạch 
5 năm 1976 - 1980, dự kiến sẽ phân; 


bố lại gần 4 triệu người lao động. 


Trong toàn bộ vấn đề phân bố lại 
lao động và dân cư, việc chuyền dân 
vùng đồng bằng sông Hồng đất ít, 
người quá đông vào đồng bằng sông 
Cửu-long đề mỡ thêm hàng triệu héc 
ta đất trồng cây lương thực và đi lên 
miền núi Bắằc-bộ đề trồng rừng và 
phát triền chăn nuôi là một công tác 
rất lớn, cần được tiến hành liên tục 
trong hàng chục năm tới. 

Nông thôn đồng bằng sông Hồng 
hiện có 67 huyện, năm 1975 có 
khoảng 8 triệu 26 vạn dân, ước tính 
đến năm 1980 sẽ có gần 10 triệu dân ; 
diện tích canh tác bình quân đầu 
người sẽ từ 780mẺ tụt xuống còn 
670m2 (khoảng 2 sào Bắc-bộ). Hiện 
nay, bình quân một lao động mới làm 
0.5 héc ta gieo trồng, mỗi lao động 
cũng mới chỉ làm khoảng 180 — 200 
ngày trong một năm, tính ra số ngày 
lao động chưa được sử dụng tương 


-. đương với gần một triệu người lao 


héc ta sản xuất được 5 tấn thóc, thi - 


bằng biện pháp này hằng năm sẽ có 
thêm bốn triện tấn lương thực. 

Chúng ta sẽ bố trí các điềm dân cư 
lên các đồi núi hoặc ở đọc dường 
giao thông lớn, đề có thê điện 
khí hóa nông thôn, cơ giới hóa vận 
chuyền. đành đất đồng bằng đề canh 
tác. sử dụng tốt hơn nữa diện tích 
nước ta trong tình hình đất hẹp, 
người đóng. - 

Đòng thời, chúng ta sẽ định canh ` 
định cư khoảng một triệu rưỡi người 
hiện còn du canh, đu cư ở miền núi, 
hưởng họ vào việc trồng rừng và 
chân nuôi. 

Đó là những nhiệm vụ rất lớn. 
những công việc rÃt quan trọng về 


động. Dự tính đến năm 1980, nông 
thôn đồng bằng sông Hồng sẽ có thêm 


. một triệu người lao động. Với các 


biện pháp cải tiến kỹ thuật canh tác 
như nàng mức cơ giới hóa khâu làm 
đất từ 125 lên 50 -- 355%. hoàn chỉnh 
thủy nòng, sử dụhg còng cụ cải tiến 
và nâng số ngày công thực tế của một 
lao động tử 200 lén khoảng 240 — 250, 
chúng ta sẽ có thê thực hiện được 
mục tiêu một lao động làm trên một 
héc ta gieo trồng (trong khi diện tích 
gieo trồng cũng được mở rộng thêm). 
Như vậy. số lao động trồng trọt sẽ 
dôi ra và cần được phân bố lại. _Ô 
Có thể tiến hành phân bố lại lao 
động vùng đồng bằng sông Hồng 
những năm tới theo hai hướng: 
chuyên di nơi khác và tạo thêm việc 


X}/ 


làm tại chỗ, trong đó phần lớn là phải 
chuyền đi nơi khác. 


Về lâu dài chủ yếu là phải đưa số 
lao động đôi ra đi phát triền công 
nghiệp hoặc đưa công nghiệp vào 
nông thôn đồng bằng sông Hồng đề 
sử dụng tốt mọi người lao động và tận 
dụng thời gian rỗi rãi của người lao 
động. Những năm trước mắt, muốn 
sử dụng hết lực lượng lao động đôi 
. ra, trong đó phần lớn là lao động nữ, 
cần Lạo ra các công việc tại chỗ như: 
phát triền trồng cây, chăn nuôi Lập 
thề và chăn nuôi gia đình xã viên, 
đầy mạnh công tác xây dựng, mở 
mang các ngành, nghề thủ công (chủ 
yếu là sản xuất vật liệu xây dựng đề 
bảo đảm tăng thêm nhà kho, sân phơi, 
công trình cỏng cộng cho hợp tác xã) 
hoặc chế biến đay, cói, mây tre đan 
xuất khầu, tồ chức các lỏ rên thủ 
còng đề sản xuất một số đồ dùng 
hằng ngày, nông cụ thường và nông 
cụ cải tiến v.v... các huyện ven 
biên, có thê phát triền các nghề đánh 
củ, làm muối, chế biến hải sản,... 
Hiện nay, tính bình quân, mỗi hợp 
tìc xã nòng nghiệp vùng đồng bằng 
sòng Hồng mới có khoảng 35 lao động 
thủ còng nghiệp ; với các hướng trên 
đây, số này đên năm: 1980 có thẻ lên 
1U0 — 120 người. 

Bi đôi với việc tô chức lại sân xuất 
và xây dựng nỏng thôn mới, số lao 
động ở các khâu phục vụ trong xã 
và hợp tác xã cũng có thề tăng nhiều : 
hệ thống y tế, nhà trẻ, mẫu giáo, giữ 
trẻ, ăn uống, cắt tóc, may mặc, sửa 
chữa xe đạp, v.v... Chúng ta phấn đấu 
dẻ trong những năm tới, mỗi hợp 
túc xã có một y xá, số chảu gửi Ở 
các nhà trẻ từ 20° hiện nay sẽ tăng 
lén đến 7096, số châu vào các lớp 
máu giáo từ 2092 lên 50%. Đây là một 
hướng quan trọng đề lực lượng lao 
động nữ có điều kiện tập trung sức 
vào sẵn xuất. 

Việc chuyền lao động từ đồng bằng 
sỏng Hỏòng đì nơi khác (bình quản 
mỗi năm tới có thề từ 30 vạn đến 5Ó 


¬ 


vạn người) được thực biện theo các 
hình thức sau đây: tuyền sinh đào -- 
tạo cho các ngành của Nhà nước, - 
tuyền lao động cho các ngành công 
nghiệp và xây dựng, cho các nòng . 
trường, lâm trường quốc doanh tại 
các vùng kinh tế mới (ở đồng bằng 
sông Cửu-long. miền Đông Nam-bộ, 
cao nguyên miền Trung, miền núi Bắc- 
bộ), tuyền người làm nghĩa vụ quân . 
sự, đưa đi xây dựng vùng kinh tế mới 
theo hình thức tập thê... Về lâu dài, 
việc chuyền hàng chục vạn dân khỏi 
các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng 
hằng năm sẽ được thực hiện một cách 
đơn giản trên cơ sở sự di chuyền theo 
yêu cầu tuyền dụng nhân lực chơ 
công nghiệp sẽ phát triền mạnh mẽ. 


Những năm tới, việc vợi đân vùng 
đồng bằng sông Hồng theo hình thức 
tập thê đi xây dựng vùng kinh tế mới 
cần được tiến hành với quy mô lớn, 
trên cơ sở quy hoạch lại các điềm 
đân cư, tạo địa bàn tồ chức lại sản 
xuất, mở thêm diện tích canh tác tại 
chỗ, tiến lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. 

Phan bố lại dân cư giữa các 
vùng trên quy mô lớn, sử dụng lực ‹ 
lượng quân đội hiện có và được bồ 
sung theo chế độ nghĩa vụ quân sự 
vào xây dựng kinh tế theo hướng mở 
mang vùng kinh tế mới và củng có. 

quoc phòng là một cuộc bố tri lại lao 
động và dân cư rất lớn, chưa từng có 
ở nước ta tử trước đến nay. 


Những năm tới sẽ có hàng chục vạn 
lao động từ vùng đồng bằng sông Hồng 
đi xày dựng các vùng kinh tế mới 
nỏng, lâm nghiệp ở đồng bằng sông 
Cửu-long, miền Đông Nam-bộ, ở trung 
du và miền núi Bắc-bộ, ở cao nguyên 
mien Trung. 


Hàng chục vạn lao động với hàng 
chục vạn nhàn khầu ở các huyện đồng 
bằng Thanh, Nghệ-tĩnh. Binh-trị-thiến 
sẽ đi lên các huyện miền Tây những 
linh ấy và vào cao nguyên miền 
Trung. 


Cũng có hàng chục vạn lao động với 
hàng chục vạn nhân khẩu ở các huyện 
đồng hằng và thành phố từ Quảng- 
nam — Đà-nẵng đến Nghĩa-binh lên 
các huyện miền núi các tỉnh ấy và 
cao nguyên miền Trung. 


cộng, như trường học, bệnh viện, cửa 
hàng, v.v... Chỉ có như vậy, mới có 
thề nhanh chóng ồn định đời sống 
của những người đi xây dựng vùng 


kinh tế mới, tạo điều kiện cho họ sớm _ 


bắt tay vào sản xuất, sớm làm ra sẵn 


`„- Đối với thành phố Hồ-chí-Minh,, phầm hàng hóa, yên tâm ở lại lâu ; 
! việc vợi bớt số dân tập trung quá dài nơi đất mới và mới giảm dần được _ 
đông ở đây là một nhiệm vụ rất quan Sự giúp đỡ của Nhà nước. 


__— 


trọng. Chúng ta có thể giải quyết 
bằng cách vận động dân hồi hương 
lập nghiệp và tồ chức đưa dân đi xây 
dựng vùng kinh tế mới. Một số người 


sẽ ra nông thôn ngoại thành làm các ! 


nghề hợp với sở trường nghề nghiệp 
của họ; một số sẽ đi khai hoang, sẵn 


xuất nỏng nghiệp, tạo ra vành đai ˆ 


thực phầm phục vụ cho thành phố ; 
một số khác sẽ ra các tỉnh miền Đông 
Nam-bỏ, về nông thôn đồng bằng sông 
Cửu-long, đến các vùng nông thôn 
còn nhiều đất hoang hóa. thiếu sức 
lao động. 

Phân bố lại hàng triệu đân cư giữa 
các vùng là một sự nghiệp to lớn đòi 
hỏi sự chỉ đạo chặt chẽ của Đẳng 
và Nhà nước. sự tồ chức thực hiện 
thật chu đáo của các cơ quan có trách 
nhiệm ; nhất là phải giải quyết thật 
tốt những điều kiện sinh hoạt như trử 
bệnh sốt rét ở cao nguyên miền Trung, 
vấn đề nước uống, nước canh 
tác v.v... Ở các vùng kinh tế mới. Đặc 
biệt, phải giải quyết tốt các vấn đề có 
liên quan đến việc tô chức đưa người 
đi và nhận người đến các vùng kinh 
tế mới. Trong vấn đề này các chính 
sáchỉ cho vay và trợ cấp cần được 
nghiên cứu giải quyết tốt. 

Đề nhanh chóng ôn định đời sống 
của nhân dân trên các vùng kinh tế 
mới. việc đầu tư đề phát triền đồng 
bộ các công trình phục vụ sản xuất 
và phục vụ đời sống, nhanh chóng 
tạo ra một kết cấu kính tế — xã hòi 
hạ tầng ở các vùng này có ý nghĩa 
rất quan trọng. Cấp bách nhất là các 
vấn đề : làm nhà ở, đào giếng nước, 
xây dựng đường giao thông, làm thủy 
lợi. xây dựng các công trình công 
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Một trong những nhiệm vụ kinh tế 
chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1976 — 
1980 là sắp xếp việc làm cho 
khoảng 8 triệu lao động gồm số 
người đến tuổi lao động. số người 
không có việc làm do chế độ cũ đề 
lại, Số lao động nông nghiệp đôi ra 
do cơ giới hóa, tăng năng suất lao 
động nông nghiệp và quân nhân xuất 
ngũ. Thực hiện nhiệm vụ này cũng 
tức là bảo đảm sử dụng tốt lực lượng 

' lao động đồi dào của cả nước ta (ước 
tính năm 1980 sẽ lên đến trên 25 triệu 
lao động), thực hiện tốt Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã nêu 
ra về vấn đề này : «mở mang sản xuất 
đề thanh toán nạn thất nghiệp ở các 
vùng mới giải phóng, bảo đảm cho 
mọi người đến tuổi lao động đều có 
việc làm. Chủ động dùng mọi hình 
thức tồ chức mọi phương pháp lao 
động đề sử dụng hết các nguồn lao 
động ›. 

Xuất phát từ tỉnh hình cụ thề nước 
ta; trong những năm trước mắt, số 
lao động chưa có việc làm sẽ được 
sử dụng vào việc phát triền nông 
nghiệp, nghề rừng, nghề cá, thủ công 
nghiệp, xây dựng cơ bản và các 
ngành phục vụ đời sống. Đó là những 
lĩnh vực có nhu cầu lao động lớn, có 
khả năng thu hút nhiều nhàn lực, đòi 
hồi tương đối ít vốn đầu tư và trang 
bị kỹ thuật. trong khi công nghiệp 
chưa phát triền, chưa đòi hỏi nhiều 
lao động. 

Ngành kinh tế sẽ thu hút một phần 
quan trọng trong số 8 triệu lao động 
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đó, chính là nông nghiệp. Nông nghiệp 


của ta phải được phát triên mạnh mẽ. 


và toàn điện theo hướng sẳn xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa : phát triền cả trồng 
trọt, chăn nuôi, nghề cả, nghề rừng; 
đầy mạnh sản xuất lương thực, đông 
thời phát triền cây công nghiệp. Chúng 
ta sẽ đầy mạnh phân vùng, quy hoạch 
sản xuất, phát triền đồng đều các 
vùng, phát huy thế mạnh của mỗi 
vùng, hình thành những khu vực lớn 
sẳn xuấi tập trung, chuyên canh... 
Như vậy, việc phân bố lại lao động 
trong các vùng và giữa các vùng của 
đất nước là rất cần thiết. Cả ngành 
trồng trọt, chăn nuòi, cũng như các 
ngành kinh tế phụ đều cần tăng thêm 
lao động. Ước tính, với diện tích gieo 
trồng tăng lên và giả định năng suất 
lao động vẫn như hiện nay, thì số lao 
động tròng trọt cần tăng thêm khá 
nhiều. Nhưng, trong 5 năm tới, cùng 
với việc hoàn chỉnh thủy nông, tỷ lệ 
cơ giới hóa khâu làm đất sẽ tăng thêm, 
mức trang bị cơ khí nhỏ và công cụ 
cải tiến cũng như ngày còng làm việc 
thực tế đều sẽ tăng lên, v.v... Đến 
năm 1980, bình quân một lao động 
nông nghiệp có thề làm 1 héc ta gieo 
trồng, (ở những vùng cơ giới hỏa cao 
một lao động nỏng nghiệp bình quân 
có thể làm trên 1 ha đến 1,5 ha gieo 
trỏng) làm giảm bớt số lao động yêu 
cầu tăng thêm cho sẳn xuất nông 
nghiệp nhưng vẫn bảo đảm thâm canh 
trên điện tích hiện có và sẽ được mở 
rộng. Đương nhiên, tỷ trọng lao động 
nông nghiệp trong toàn bộ lao động 
xã hội sẽ giảm xuống (năm 1975 là 
51%, đến năm 1980 có thê chỉ còn 
482%). 


Các ngành công nghiệp và thủ công 
nghiệp tiếp tục phát triền cũng sẽ thu 
hút một phần lao động. Đặc biệt, 
chúng ta sẽ phát triền mạnh các 
ngành, nghề tiều thủ công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp và đời sống nhân 
dân. Những ngành sẽ thu hút thêm 
nhiều lao động là đánh cá biền, dệt, 
da, may, nhuộm, vật liệu xây dựng, 
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mây tre đan, khai thắc gỗ, làm sẵn. 
ngành cơ khí, kim khi, v.v... 


Đề đáp ứng yêu cầu to lớn về xây 
dựng cơ bản trong giai đoạn mới, đội 
quân xây dựng gồm các lực lượng 
của trung ương, của địa phương và 
của nhân dân ỏ cơ sở sẽ lớn lên 
nhanh chóng. Phần xây dựng của nhân 
dân sẽ thu hút thêm một số lao động. 
quan trọng: sẽ có mấy triệu lao động 
làm thủy lợi và xây dựng đồng ruộng, 
khai hoang, xây dựng nhà ở nông 
thôn... Ngoài việc xây dựng ở nông 
thôn, hằng năm Nhà nước sẽ huy 
động, dưới hình thức hợp đồng, hàng 
chục vạn lao động ngoài thời vụ, đi 
làm công việc cần nhiều lao động 
như : san nền, làm đường, v.v... 


Trên đây, chúng ta đã phác qua_ 
việc bố trí lao động và sắp xếp việc 
làm cho khoảng gần 8 triệu lao động 
trong kế hoạch 5 năm 1976 — 1980. 
Trong số đó, việc sắp xếp việc làm 
cho số lao động ở nông thôn 
chiếm một phần quan trọng. 


Việc sắp xếp, sử dụng lao động ở 
nông thôn sẽ được tiến hành trên 2 
mát: 

— Một là, cung cấp lao động cho Ì 
các nhu cầu của Nhà nước (tuyền 
sinh cho đào tạo cản bộ và công nhân 
kỹ thuật, tuyên quân, tuyền lao động) 
và điều lao động các vùng đồng bằng 
sông Hồng. đồng bằng các tỉnh miền 
Trung đi khai hoang, trồng rừng, xây 
dựng vùng kinh tế mới ở đồng bằng 
sông Cửu-long, miền Đông Nam-bộ, 
cao nguyèn miền Trung và vủng nủi 
miền Bắc. 


— Hai là, tạo còng việc làm tại chỗ ` 
(rong từng hợp tác xã. từng huyện đề 
thu hút sức lao động, nhất là người 
lớn tuôồi, lao động nữ. Ngoài việc bảo 
đảm lao động cho thâm canh, phát 
triền nông nghiệp tại chỗ, có thề huy 
động lao động vào cúc khâu: làm 
thủy lợi, xây dựng đồng ruộng. làm 
đường nông thôn, sản xuất vật liện 
xây dựng (vôi, gạch, ngói, đã, cát, 
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sỏi), xây đựng nhà ở và công trình 
công cộng, trồng cầy, phát triền nghề 
thủ công và các nghề phục vụ, v.v... 
Đó là những công việc có nhu cầu lao 
đòng lớn, đòi hỏi tương đối ¡\ vốn 
đầu tư và ít trang bị kỹ thuật. 


Cũng tronp những năm tới, chủng 


ta sắp xếp tốt hơn nữa công việc ` 


làm cho số lao động ở các thành 
phó, thị xã hiện chưa có việc làm 
ön định, trong đó có những người 
lao động ở các thành phố, thị xã Ở 
miền Nam, số thanh niên học sinh 
thôi học. số người lớn tuổi, sức yếu 
và lao động nữ ở các thành phố, thị 
xã ở miền Bắc. 

Tại các tỉnh, thành phố miền Nam. 
ước tính sau chiến tranh có đến hàng 
triệu pgười lao động chưa có việc 
làm ; riêng ở thành phố Hồ-chi-Minh, 


mặc dủ ta đã tích cực vận động được -: 


nhiều người đi xây dựng các vùng. 
kinh tế mới, đến nay vẫn còn hàng ' 
chục vạn người lao động chưa có „ 
việc làm. Hướng chủ yếu là tiếp tục 
vận động họ đi về nông thôn làm 
những nghề thích hợp với sở trưởng 
nghề nghiệp của họ và đi xây dựng 
các vùng kinh tế mới nông, lâm 
nghiệp, coi đây cũng đồng thời là 
một hưởng quan trọng đề góp phần 
ồn định trật tự xã hội, ồn định đời 
sống nhân dân các thành phố, thị 
xã. Số lao động còn ở lại sẽ được * 
sử dụng bằng nhiều cách như: thu 
hút họ vào các ngành thủ công 
nghiệp. tuyền sinh đề đào tạo còng 
nhân, cản bộ kỹ thuật, động viên 
thanh niên đi xây dựng đường sả, 
làm thủy lợi trên các vùng kinh tế 
mới, v.v... Đối với lao động nữ, trước 
kia vón làm nội trợ gia đình, thường 
là vào loại trung niên và lớn tuôi, ta 
vẫn duy trì một phần làm nội trợ; 
số trẻ tuôi có thể được đào tạo đề 
phát triền các nhà trẻ, lớp máu giáo 
đưởng phố. ' 

Đối với số lao động chưa có việc 
làm ở các thành phố, thị xã ở miền 
Bác. chúng ta sẽ tuyển lao động thanh 


40%). Có thể phát triền các tô 


niên vào các trưởng đại học và trung 
bọc chuyên nghiệp; tuyền vào quân 
đội vừa làm nghĩa vụ quân sự, vừa 
tham gia xây dựng kinh tế đề đào tạo 
thành công nhân kỹ thuật, khi hét 
hạn nghĩa vụ quân sự, có thê chuyền 
phần lớn sang các xí nghiệp công 
nghiệp. xây đựng ở các thành phố, 
khu công nghiệp. Có thề mỡ các 
trưởng, lớp dạy nghề (một số nơi 
như Hà-nội, Hải-phòng... có thề mở 
trường dạy nghề chỉnh quy) đào tạo 
công nhân chuyên nghiệp cho công 
nghiệp. thủ công nghiệp, các nghề gia 
công xuất khầu, sửa chữa hàng tiêu 
dùng phục vụ đời sống nhân dàn 
thành phố. Đối với số lao động nữ 
lớn tuổi, sức yếu ở các tỉnh, thành 
phố miền Bắc, chủ yếu là sẽ thu hút 
họ vào các ngành phục vụ (tỷ lệ lao 
động phục vụ ở các thành phố miền 
Bắc hiện nay còn thấp, mới chiếm 
khoảng 1054 ; ở các nước công nghiệp 
phát triền, tỷ lệ này thường là 3 
chức 
sửa chữa nhà cửa, công trình công 
còng trong thành phố. bảo đảm khối 
lượng xây dựng, sửa chữa nhỏ, sửa 
chữa thường xuyên nhà cửa trong 
thành phố. lên cạnh hệ thống mậu 
dịch quốc đoanh, có thê phát triên 
mạng lưới kinh tiêu, đại lý, tö phục vụ. 
làm việc cung ứng hàng tiêu dùng, 
lương thực, thực phầm đến tay người 
liêu dùng, phục vụ ăn uống còng 
cộng, phục vụ tốt bữa ăn trưa giữa 
giờ làm việc và phục vụ khách vãng 
lai trong thành phố. Việc phát triền 
các tŠ chức giữ trẻở đường phố cũng 
cần thêm một số lao động đáng kề, 
bảo đảm nâng tỷ lệ trẻ em gửi vào 
nhà giữ trẻ hiện nay từ 455ó lên đến 
60 — 70” trong những năm tới. 


Sắp xếp công việc làm cho quân 
nhân xuất ngũ là một công tác vừa 
có ý nghĩa kinh tế — xã hội, vừa có 
ý nghĩa chính trị quan trọng. Quàn 
nhân xuất ngũ là những anh chị em 
có giác ngộ xã hội chủ nghĩa cao, có 
ý thức tỏ chức ký luật chặt chẽ, 
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đồng thời lại có một số trí thức khoa 
học kỹ thuật nhất định. Đó là một 
lực lượng lao động có chất lượng 
tốt đề bỏ sung cho các ngành kinh 
tế, văn hóa. Trước hết, chúng ta chọn 
một số cản bộ, chiến 'sĩ, tập trung 
huấn luyện, bồi dưỡng kỹ thuật sẵn 
xuất nông nghiệp, nghiệp vụ quản lý 
hợp tác xã, đưa về làm đội trưởng, 
đội phó sản xuất, ủy viên ban quản 
trị hợp tác xã, coi đó là một hướng 
quan trọng đề tăng cường cốt cán 
lãnh đạo cho các hợp tác xã nông 
nghiệp. Số lớn tuồi, gia đình neo đơn 
cần được trả về cho những gia đình 
thiếu lao động nam. Đối với số quân 
nhân trẻ, có trình độ văn hóa, có thề 
chọn đưa vào học tại các trường đại 
học. trung học và đào tạo công nhân 
kỹ thuật. Số người là cán bộ, công 
nhàn, viên chức đi bộ đội và phần 
lớn là ở thành phố. sẽ đưa trở về 
đơn vị công tác cũ và NInc CUA vào các 
ngành Nhà nước. 


* 


Đề sử dụng ưu thế về nguồn lao 
động đồi dào của nước ta, tròng thời 
gian tới một mặt phải phân bó, 
sử dụng tốt sức lao động, mặt 
khác, tích cực đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao chất lượng của 
đội ngủ lao động. Phải có một đội 
ngũ căn bộ đồng bộ thật sự là chuyên 
gia của giai cấp công nhân cầm 
quyền, có nhân sinh quan cộng sản 
chủ nghĩa, có thế giới quan khoa học, 
trung thành với TÔ quốc, với chủ 
nghĩa xã hội, có kiến thức khoa học 
vững vàng. đủ sức vươn tới những 
đỉnh cao của khoa học kỹ thuật thế 
giới và một lực lượng lao động kỹ 
thuật thông thạo nghề nghiệp 
có năng suất lao động cao, đủ sức 
giai quyết các vấn đề kỹ thuật trong 
nước, và có thể đảm nhận việc gia 
công xuất khầu với nhiều nước, tạo 
ra một nguõn tích lũy cần thiết cho 
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công cuộc công nghiệp hỏa xã hỏi 
chủ nghĩa nước nhà. 

Hiện nay, cả nước ta đã có một 
lực lượng lao động khoa học kỹ 
thuật khá đông đảo, nhưng một số 
ngành vẫn thiếu cán bộ và công nhân 
kỹ thuật như: nông nghiệp (đặc biệt 
ở các,‹hợp tác xã), xây dựng (đặc 
biệt là xây dựng công nghiệp và dàn 
dụng), giáo dục (cả giáo dục phô 
thông và giáo dục chuyên nghiệp, 
nhất là ở các địa phương miền Nam). 
Chúng ta cũng thiếu những cản bộ 
làm công tác điều tra cơ bản, địa 
chất công trinh, nước ngầm, khoan 
sâu, đo đạc công trình; thiếu cún bộ 
nghiên cứu về biên, rừng; thiếu cán 
bộ nghiệp vụ quản lý kinh tế (kế 
toán, kế hoạch v.v...). 

Trong thời gian tới, cần mở rộng 
quy mô và tăng nhanh tốc độ đào 
tạo mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhân 
lực lành nghề cho các ngành kinh tế 
quốc dân. Cần đặc biệt coi trọng đào 
tạo công nhân kỹ thuật và cản bộ 
trung học chuyên nghiệp (nhất là cho 
khu vực kinh tế tập thề : hợp tác xã 
nông nghiệp, tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp). Cùng với việc mở rộng 
quy mô và tăng nhanh tốc độ đào tạo 
mới, phải coi trọng chất lượng Loàn 
diện của học sinh tốt nghiệp và xây 


_ dựng dần chế độ giáo dục thường 


xuyên 'đề liếp tục đào tạo sau khi 
ra trường. Việc đào tạo cán bộ đại 
học và trên đại học phải đi theo diện 
rộng kết hợp với bồi dưỡng trong 
thực tế đề đi chuyên sâu vào nghề. 
Đặc biệt quan trọng là phải nâng cao 
trình độ văn hóa của nhân dân. Cần 
Liến hành cải cách toàn bộ hệ thống 
giảo dục quốc dân, thống nhất hệ 
thống giáo dục cả nước và chuần bị 
đào tạo đội ngũ lao động kỳ thuật 
ngay trong nội dung cải cách giáo 
dục phô thông. Dự kiến trong 5 năm 
1976 — 1980, sẽ tuyên mới đề đào tạo 
I1 triệu 20 vạn công nhân kỹ thuật, 
mở rộng và tăng thêm việc tuyển học 
(Xem tiếp trang 77) 


| TINH PHÚ HÌ-(HÍ-WINH 


TRÂN - THÀNH 


AU thủ đô Hà-nội, thành phố Hồ- 
chi-Minh ngày nay giữ vị trí rất 
quan trọng về các mặt đối với cä nước. 
Chúng ta biết rằng. chủ nghĩa thực 
dân mới và chiến tranh xâm lược của 
đế quốc Mỹ đã đề lại những hậu quả 
và di hại rất nghiêm trọng cho thành 
phố này. Hơn nửa triệu ngụy quân 
và ngụy quyền tan rã tại chỗ. Sau 
ngày giải phóng, bọn ác ôn ngoan cố 
vẫn lần trốn không chịu ra trình diện 
với chính quyền cách mạng; các tổ 
chức tình báo của địch còn lại khá 
nhiều trong thành phố. Nền kinh tế 
- bị tàn phá, nông nghiệp suy đồi, 
công nghiệp đình đốn, tiền tệ mất 
giá, gần nửa triệu người thất nghiệp. 
Những tư hrởng chính trị phản động 
của địch cùng nền văn hóa đồi trụy 
thối nát đã đề lại nọc độc trong 
nhân dân. Xã hội cũ cũng đã đề lại 
cho thành phố 100.000 gái mãi dâm và 
200.000 lưu manh ; hàng chục vạn gia 
đình binh sĩ ngụy không có công ăn 
việc làm. 

Từ ngày giải phóng. nhân dân 
thành phố Hồ-chi-Minh. dưới sự lãnh 
đạo của Trung ương Đẳng và thành 
ủy, đã ra sức khôi phục kinh tế, ồn 
định đời sống, khác phục từng bước 
những bậu quả do chiến tranh và chủ 
nghĩa thực dân mới đề lại, và đã đạt 
được những thành tích quan trọng. 


II IUÂY 6IẢI PHI 


Một là, (fruy quét bọn tàn quản địch, 
trần dp bọn phản cách mạng, giữ gìn 
an nỉnh 0uà trật tự xã hội. | 


Do bản chất phản động của chúng, 
sau ngày giải phóng, bọn tay sai của 
đế quốc Mỹ và các thế lực phản cách 
mạng đã liên tục hoạt động chống 
phá chính quyền cách mạng về mọi 
mặt. : | 

Trong thời gian đầu, ở một vài 
khu vực vùng ven, bọn tàn quân địch 
lần vào rừng đề chống lại cách mạng ; 
song chúng đã bị truy quét và tiêu 
diệt. Bọn lần trốn trong thành phố, 
đặc biệt là bọn tình báo, an ninh đã 
lợi dụng tỉnh hình lộn xộn ban đầu 
chui vào chính quyền cơ sở của ta đề 
hoạt động phá hoại và khống chế 
quần chúng, nhưng nhân dân đã kịp 
thời phát hiện ra chúng. Chúng còn 
cấu kết với bọn tư sản mại bản và 
bọn đầu cơ tích trữ lũng đoạn thị 
trường, cấu kết với bọn phần động 
đội lốt tôn giáo và các thế lực chính 
trị phần động, liên tục chống phá 
chính quyền cách mạng. Song những 
âm mưu và hoạt động xấu xa đó đã 
sớm bị vạch trần và đập tan, khi thế 
cách mạng của quần chúng cùng với 
chính sách đúng đắn của chính quyền 
cách mạng đã tác động vào hàng ngũ 
chúng, thúc đầy chúng phân hóa ; lực 
lượng chúng ngày càng bị tiêu hao và 
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cỏ lập. Tuy vậy. chúng vẫn rất ngoan 
cố, tiếp tục hoạt động phá hoại; 
chúng lợi dụng những khó khăn tạm 
thời về đời sống của quần chúng và 
những sơ hở thiếu sót của cắn bộ ta 
- đề kích động quần chúng, gieo rắc 
tàm lý bất mãn đối với chính quyền 
cách mạng. Qua vụ Vinh-sơn, đôn 
đảo quần chúng, kề cả quần chúng 
theo đạo Thiên chúa đã biết rõ chân 
tướng phản cách mạng của chúng. 


Bọn phản động nhận thấy rằng 
chống đối trắng trợn thị để tiên hao 
lực lượng và có nguy cơ bị tiêu điệt, 
do đó chúng chuyên sang dùng những 
hình thức chống đối khéo léo. tính vi 
hơn, đùng chiến thuật gdiên biến 
hòa bình» và «thích nghỉ thời đại» 
đề hòng bảo toàn lực lượng của chúng 
và làm chậm bước tiến của cách mạng. 
Đó là những âm mưu thủ đoạn mới 
của bọn phản cách mạng, và cũng là 
bước thụt lùi phản ánh sự suy yếu 
của chúng. Sở dĩ chúng ta đạt thắng 
lợi la nhờ có chính sách đúng đắn. 
sách lược mềm dẻo, thái độ kiên 
quyết của chính quyền cách mạng và 
hoạt động tích cực của đông đảo quần 
chúng. 


Đối với sĨ quan, bình lính và nhân 
viên ngụy quyền. chính quyền cách 
mạng có sự đối xử khác nhau tùy theo 
thái độ chính trị của họ. Chính quyền 
cách mạng đã đánh đúng vào một số 
ồ đầu não phản động làm cho chúng 
mất di một số cơ sở quan trọng đề 
gây bạo loạn vũ trang và biến động 
chính trị. Chính quyền cách mạng đã 
vận dụng chính sách đúng đắn. có 
phân biệt, trong công tác trấn áp bọn 
phản cách mạng. nghiêm trị bọn đầu 
SỐ, ngoan cố, kiền trì giáo dục số 
người bị mua chuộc lầm đường; khoan 
hồng đổi với số người thật tâm hối 
cải. Chỉnh sách đúng đắn và thái độ 
nhân đạo của ta đã đập tan những 
luận điệu dồi trả mà kẻ thù tung ra 
bấy lâu nay vẻ cái gọi là « biên mâu », 
là sự «trả thù » của cách mạng v.v... 
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Đề bảo đảm an ninh trật tự, chỉnh 
quyền cách mạng còn tập trung những 
tên lưu manh chuyên nghiệp, trộm 
cướp và chủ chứa. nhờ đó tỷ lệ các 
vụ trộm cướp, tống tiền giảm xuỐng, 
tình hình an ninh trật tự tốt hơn." 


Hai là, xđdự dựng chỉnh quyền cách 
mạng của nhân dán. 


Trong thời kỳ đầu sau giải phóng. 
bộ máy chính quyền cơ sở của ta rất 
phức tạp: có nơi do người hoạt động 
lại chỗ của ta lập ra, có pơi do quần 
chúng tự động thành lập. có nơi do 
một số phần tử phần động mạo danh 
nghĩa cách mạng đứng ra thành lập : 
nhiều nơi trong một khóm, một 
phường có đến hai hoặc ba ủy ban 
nhân dân, thực giả lẫn lộn, 


Trước tình hinb đó, thành ủy đã 
chủ trương tập trung việc xây dựng 
chính quyền địa phương về một mối 
là cấp quận. huyện, thanh lọc những 
phần tử xấu chui vào bộ máy chính 
quyền các cấp, đồng thời tăng cường 
cán bộ cho phường. khóm đề xây 
dựng nhanh bộ máy chính quyền 


" Cơ SỞ. 


Thôn qua các đợt củng cố bộ mảy 
chính quyền, một số *ủy ban nhân 
đân » khóm khỏng đủ tiêu chuần đã 
bị giải tán; nhiều phần tử xấu, và 
một số tên ác ôn có nợ máu bị loại 
ra khỏi chính quyền. Dưới sự hướng 
dẫn của cấp trên, chỉnh quyền cơ sở 
của ta đã kiềm điềm công tắc của 
mình trước quần chúng. Sau hơn một 
năm xây dựng. bộ máy chính quyền 
các cấp của ta đã tương đối hoàn 
chỉnh và có những tiến bộ rõ rệt 
vẻ phương pháp công tắc và quan 
điềm phục vụ nhân dân. Ở nhiều nơi, 
nhân dân đã trực tiếp giới thiệu người 
mà họ tin cậy vào chỉnh quyền và 
góp ý xây dựng chính quyền. 

Song. sự tiến bộ trên chỉ là bước 
đầu. Nhược điềm chủ yếu hiện nay 
của bộ máy chính quyền là chưa làm 
tốt việc tỏ chức và quản lý kinh tế, 
chưa phát huy được quyền làm chủ 


tập thê của nhân dân. Cần kiên quyết 
khắc phục những thiếu sót trên đề 
xây dựng chính quyền ngày càng 
vững mạnh, thật sự trở thành một 
chỉnh quyền do dân, của đân và vì 
đân. 


Ba là, phục hồi, phải triền sẵn xuất, 
quản lý thị trường, chăm lo đời sống 
nhân dân. 


Sau giải phóng, đề khần trương ồn 
định kinh tế và đời sống nhân dân, 
\ạo điều kiện thuận lợi cho việc. giải 
quyết những vấn đề khác trong thành 
phố. thành ủy đã tập trung chỉ đạo 
thực hiện một số công tác chủ yếu về 
kinh tế như: bố trí lại sức lao động, 
vận động quần chúng đi xây dựng 
vùng kinh tế mới và trở về quê hương 
sẳn xuất; ra sức khôi phục và phát 
triền sản xuất công nghiệp và nông 


nghiệp ; đấu tranh chống đầu cơ tích 


tr, quản lý thị trường. 


Bố tri lại sức lao động, uận động quần 
chúng đi xâu dựng uùng kinh tế mới 
pà (rở 0Š quê hương sản xuất là một 
vấn đề có tầm quan trọng chiến lược. 


Trong lúc số người thất nghiệp ở 
thành phố quá đông, việc tìm còng 
ăn việc làm gặp nhiều khó khăn 
thì con đường giải quyết tốt nhất là 
vận động quần chúng đi xây dựng 
vùng kinh tế mới và về quê sản xuất. 
Hơn một năm qua, với sự tồ chức của 
chính quyền cách mạng. hơn nửa triệu 
người trong thành phố đã hăng bái 
đi xây dựng vùng kinh tế mới và về 
quê sản xuất. 

Do hiều rõ ý nghĩa của việoe.đi xây 
dựng vùng kinh tế mới là đề xây dựng 
đãt nước, số người đăng ký xin đi ngày 
càng đông. Tuy nhiên vẫn còn một số 
người chần chừ, do dự. Mặt khác 
công tác chuẩn bị tu tưởng và điều 
kiện vật chất cho nhân dân đi vùng 
kinh tế mới ở một số nơi làm chưa 
tốt, Trước tình hình ấy, thành ủy 
chủ trương phải tăng cường cán bộ, 
bồ sung những chính sách cụ thể, 
đồng thời chỉ đạo chặt chẽ công tác 


to lớn này đề đến cuối năm 1977 cớ 
thề hoàn thành được chỉ tiêu đưa 
1.500.000 người đi xây dựng vùng 
kinh tế mới. 


Thành phổ Hồ-chi-Minh có nhiều 
cơ sở sản xuất công nghiệp và 
tiều, thủ công nghiệp. Do tiếp 
quản trọn vẹn thành phố cho nên các 
cơ sở này hầu như còn nguyên vẹn, 
Công nghiệp của thành phố gồm các 
xí nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất 
và các xi nghiệp sẵn xuất tư liệu tiêu 
dùng. nhưng đáng chú ý là công 
nghiệp nhẹ, nhất là công nghiệp chế 
biến thực phầm và hàng tiêu dùng cỏ 
năng lực sẵn xuất lớn, thiết bị khá 
hiện đại, mặt hàng phong phú. đa 
dạng. chất lượng một số mặt hàng 
khá tốt. Theo tài liệu cũ, giá trị sản 
lượng công nghiệp khu vực Sài-gòn — 
Gia-định — Biên-hòa chiếm khoảng 
80% giá trị tông sản lượng công 
nghiệp toàn miền Nam. Ở đây có trên 
300 xí nghiệp vào loại lớn và vừa, 
ngoài ra có mạng lưới tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp rộng khấp 
bao gồm trên 18.000 cơ sở với 60.000 
lao động. Đại bộ phận lao động có kỹ 
thuật, nhiều công nhân có tay nghề 
giỏi, đội ngũ chuyên viên kính tế và 
kỹ thuật có kinh nghiệm về nghề 
nghiệp. 

Khi giải phóng, một số chủ xí 
nghiệp là tư sẵn mại bản bỏ chạy, 
nhiều xỉ nghiệp ngừng hoạt động, 
nhiều cơ sở tiều thủ công nghiệp sản 
xuất cầm chừng. Với sự nỗ lực của 
thành phố được Trung ương Đảng 
chỉ đạo, các cơ sở công nghiệp lớn và 
nhỏ dần đần được phục hồi. Trong 
những tháng đầu, các xi nghiệp hoạt 
động dựa trên cơ sở nguyên liệu, vật 
liệu còn lại, sau đó nhờ có nguyên 
liệu từ miền Bắc đưa vào, nhiều xi 
nghiệp tiếp tục hoạt động liên Lục, 
nhưng có một số xi nghiệp vi thiếu 
nguyên liệu và quản lý chưa tốt cho 
nên chưa tận dụng được công suất 
máy móc. Công nghiệp địa phương 
đã phục hồi và phát triền trên 60 xi 
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nghiệp quốc doanh và trên 11.000 cơ 
sở tiều, thủ công nghiệp. Nhờ vậy, 
công nghiệp thành phố, bao gồm cả 
xi nghiệp trung ương và xỉ nghiệp địa 
phương. đã cung cấp một khối lượng 
lớn hàng hóa cho đời sống nhân đân 
và cho xuất khầu. Bằng cách tận dụng 
các phế liệu, phế phầm. hoặc làm gia 
công đề thu hút thêm lao động vào 
sản xuất, thanh phố đã phát triền 
thêm một số ngành nghề như: cao 
su, cói, mây. tre, kim khi, nhựa, đan 
len, đệt thẩm v.v... 


Nhin chung. khó khăn chính hiện 
nay là thiếu: nguyên liệu, vật liệu và 
nhiên liệu, do đó công suất của nhiều 
xí nghiệp chưa được sử dụng đúng 
mức, mặc dù khả năng sản xuất của 
công nghiệp địa phương còn nhiều. 
Tiêu, thủ công nghiệp có nhiều tiềm 
năng, nhưng việc quản lý chưa tốt. 
Sớm khắc phục được những tồn tại 
đó thì nhất định ngành công nghiệp 
thành phố sẽ phát huy đầy đủ năng 
lực đề phục vụ tốt cho sản xuất, đời 
sống của nhân dân. và xuất khẩu. 

Về sản xuất nông nghiệp. đất 
đai ngoại thành tương đối rộng, bao 
gỏm 90.000 ha, trong đó còn 25.000 ha 


hoang hóa đang được khai thác. 
Ruộng đất ở đây tốt, có năng 
suất khá cao, nếu được khai thác 


tốt, có thể giúp cho nhân dân ngoại 
thành tự túc được lương thực và biến 
ngoại thành trở thành vành đai thực 
phầm của thành phố. “Việc cơ giới 
hóa nông nghiệp đã được thực hiện 
trên 20% diện tích gieo trồng. Nghề 
chăn nuỏi phát đạt. một số lớn heo, 
gà được chăn nuôi theo phương pháp 
cóỏng nghiệp. Trước đây. ngoại thành 
có gần 300 trại nuôi heo (trại lớn 
nhất có lúc lên đến trên 5.000 con) 
và 250 trại gà. Ve thức ăn gia súc, có 
17 cơ sở chế biến với công suất 20.000 
Lãn/nănn. 

Sau ngày giải phóng. nông dân lao 
động đã nhanh chóng trở về quê cũ, 
phục hóa khai hoang được 5.000 ha. 
Vụ mìàa năm 1975 thu hoạch khả với 
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diện tích gieo trồng .65.000 ha và 
năng suất bình quân 2.4 tấn/ha. Do 
đặc điềm của tình hình địa phương. 
thành phố vừa chú ý sản xuất lương 
thực, vừa coi trọng đúng mức sẵn 
xuất thực phầm. Đề giải quyết vấn 
đề thủy lợi, đầu năm 1976 thành phố 
đã đào đắp được trên 2.000.000mŠ đất. 
Trong vụ xuân hè năm 1976, nông 
dân đã cấy được 8.650 ha, tăng gấp 
đôi so với năm ngoái. Trong năm 1926, 
điện tích gieo trồng là trên 80.000 ha 
lúa.* Đến hết năm 1978 “nhân đân 
ngoại thành có thề tự túc được về 
lương thực. Về lâu dài, thành phố cần 
coi trọng chăn nuôi và trồng rau đề 
cung cấp nhiều thực phầm cho nhân 
dân. 

Hiện nay. thành phố đang ra sức 
khắc phục những khó khăn về sức kéo, 
phân bón và thuốc bệnh cho gia súc 

v., phát huy những thuận lợi sẵn 
có, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 
vượt mức kế hoạch sản xuất nông 
nghiệp năm 1977. 

Hơn một năm qua công tắc quần 
lý thị trường là một công tác rất 
phức tạp. thề hiện tỉnh chäăt đấu tranh 
giai cấp rát gay gát. Thành phố này 
vốn là một thị trường tiêu thụ tập 
trung lớn nhất, đồng thời là một 
trung tâm phát nguồn hàng cho toàn 
miền Nam. Có thê nói đinh lũy của 
thế lực kinh doanh tư bản chủ nghĩa, 
đứng đầu là bọn tư sản mại bản, đều 
tập trung chủ yếu ở đây. 


Trước đây bộ mặt của thị trường 
này thê hiện như «một tủ kính của 
chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc 
Mỹ ». Sau ngày giải phóng, thị trường 
này đã được đặt dưới sự quản lý 
bước đầu của chính quyền cách mạng, 
nhưng toàn bộ cơ chế của nó lúc đầu 
do giai cấp tư sản chỉ phối và hoạt 
động theo những quy luật kinh tế của 
chủ nghĩa tư bản. Bằng lực lượng 
hàng hóa và tiền tệ tập trung trong 
tay cùng với hệ thống đại lý chằng 
chịt từ trên xuống đưởi và hệ thống 
thông tin nhạy bén, với những thủ 


- 


đoạn và kinh nghiệm hoạt động đầu 
cơ, giai cấp tư sản có điều kiện chỉ 
phối thị trường ở mức độ rất lớn. 

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Trung ương Đảng, ngay khi 
vào thành phố, chúng ta nắm được 
những vật tư chiến lược như: lương 
thực, xăng dầu, phân bón v.v... đồng 
thời, chúng ta kịp thời chiếm giữ các 
mạch máu kinh tế bao gồm các xi 
nghiệp công nghiệp lớn, ngân hàng, 
ngoại thương, giao thông vận tải. Nhờ 
đó. trong thời gian đầu, giá cả một số 
mặt hàng chính được tương đối ồn 
định. 

Nhưng từ tháng 7-1975, trên thị 
trường bắt đầu có sự đột biến về giá 
cả một số hàng như: bột ngọt, thuốc 
lá, vải và tiếp theo là giá cả một số 
nông sản, thực phầm, nhất là thịt heo 
tăng lên mạnh. Lợi dụng mội số khó 
khăn tạm thời về kinh tế của chúng 
ta, nhiều nhà tư sản, nhất là bọn 
gian thương, đã liên tục gây khó khăn 
về đởi sống cho nhân dân trong những 
tháng cuối năm 1975 và đầu năm 1976. 
Họ đã sử dụng tất cả những thủ đoạn 
đề bóc lột và làm giàu trên sự đau 
khô của nhân dân như: nâng cao giá 
hàng, làm hàng giả, trốn thuế, lậu 
thuế phân tán tài sẳn, mua chuộc cản 
bộ. đánh cắp bí mật kinh tế của Nhà 
nước v.v... 


Chúng ta bước đầu đánh đồ tư sản 
mại bản và tiếa hành đấu tranh chống 
bọn đầu cơ tích trữ, lũng đoạn thị 
trưởng, quản lý tài sản vắng chủ, 
kiêm kê và giải quyết các kho hàng 
“thế chấp ». Sau đỏi tiền, giá cả thị 
trường nhất thời có hạ, gây được 
khí thế phấn khởi trong nhân dân. 
Nhưng chẳng bao lâu, được sự hà 
hơi tiếp sức của bọn tư sẵn mại bản 
côn lại, và lợi dụng một số sơ hở về 
quản lý kinh tế của ta. một số nhà 
tư sản đã dùng mọi thủ đoạn đề nâng 
giá hàng và tăng cường bóc lột quần 
chúng lao động. 

Qua thực tiễn cuộc sống, chúng ta 
thẻ nghiệm được rằng trong điều kiện 


của một nền kinh tế nhiều thành phần, 
thị trường là một trận địa nóng bỏng, 
ở đó hàng ngày, hàng giờ diễn ra 
cuộc đấu tranh giữa lợi ích của quần 
chúng lao động và lợi ích của giai 
cấp tư sẵn. Đề ồn định sản xuất và 
đời sống nhân dân, chính quyền cách 
mạng phải nhanh chóng xây dựng và 
phát triền kinh tế quốc doanh, tăng 
cường quản lý thị trường, chống đầu 
cơ tích trữ, Hơn một năm qua; lực 
lượng thương nghiệp quốc doanh đã 


được xây dựng và đang ngày càng 


phát triền. Các hợp tác xã tiêu thụ ở 
nội thành và hợp tác xã mua bán ở 
ngoại thành cũng bước đầu được hình 
thành. Nhân dân chẳng những thực 
hiện quyền làm chủ trong sẳn xuất 
mà còn làm chủ trong phân phối 
hàng hóa. Trong lúc đầu, ở những 
nơi mà mạng lưới thương nghiệp 
quốc doanh hoặc thương nghiệp hợp 
tác xã chưa phát triên, chính quyền 
dựa vào đoàn thề phụ nữ, tô chức 
các tô phục vụ làm nhiệm vụ phản 
phối nhu yếu phầm cho nhân dân. 
Hoạt động của thương nghiệp đã 
hướng vào phục vụ sản xuất, phục 
vụ đời sống nhân dân, phục vụ 
nhiệm vụ chính trị trong từng thời 
kỳ. Từ đầu năm 1976 đến nay, việc 
đấu tranh quản lý thị trường được 
tiếp tục đầy mạnh, đã tạo được sự 
chuyền biến tốt bước đầu trên những 
mặt hàng như: lương thực, bánh mi, 
thịt heo, cá, rau, thuốc tây v.v... 

Bốn là, đấu tranh trẻn mặt trận 
tư tưởng 0à uän hóa. 

Những hậu quả về tư tưởng và 
văn hóa của địch đề lại rất nghiêm 
trọng. Ngoài hệ tư tưởng chính trị 
phản động, chúng đã tạo ra một tâm 
lý hoài nghỉ, bi quan, một nếp sống 
chạy theo vật chất, ăn chơi sa đọa, 
trụy lạc theo kiều axã hội tiêu thụ? 
của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 

Cuộc đấu tranh chống hệ tư tưởng 
chính trị phần động, xóa bỏ văn hóa 
phản động và đồi trụy đã được tiến 
hành thường xuyên kết hợp với 
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những đợt tập trung. Sách bảo, tài 
liệu, tác phầm văn hóa, nghệ thuật 
của cách mạng đã phát triền nhanh 
chóng và nền văn hóa nghệ thuật 
cách mạng đã chiếm lĩnh trận địa 
sân khấu, rạp chiếu bóng, đài phát 
thanh, vô tuyến truyền hình. Đồng 
thời, chính quyền thành phố tiến 
hành việc truy quét văn hóa phần 
động và đồi trụy ngày càng mạnh mề. 
Các đợt học tập chủ trương chính 
sách của cách mạng, các cuộc biêu 
dương lực lượng trong những ngày 
lễ lớn, đặc biệt cuộc vận động bầu 


cử Quốc hội chung cả nước và phong . 


trào lao động sẵẩn xuất đã có lác dụng 
nâng cao một bước trình độ tư tưởng 
và chính trị của nhân đân thành phố. 
Những hoạt động thông tín tuyên 
truyền, huấn luyện, văn hóa nghệ 
thuật. khoa học, y tế, giáo dục, thể 
dục thề thao. kết hợp với việc truy 
quét bọn phản động và bọn phá hoại 
hiện hành đã đồi mới bộ mặt văn hóa 
của thành phố. 

Thành phố đã tập trung chữa bệnh 
và cải tạo được nhiều người mắc tệ 
nạn xã hội cũ, chặn đứng được hai 
lần chớm nở bệnh dịch, mở rộng 
mạng lưới y !ế xuống tận phường, 
xã. thực hiện tỐt công tác vệ sinh 
phòng bệnh. Ngành giáo dục phổ 
thông đã khai giảng đúng kỳ hạn với 
gần 1.000.000 học sinh, các trường đại 
học đã hoạt động tốt. phong trào bồ 
túc văn hóa đang phát triền mạnh. 
Đến cuối thàng 4-1976, các lớp học 
bình dân đã giúp cho trên 80.000 
người trong thanh phố thoát nạn mù 
chữ : 560 nhà trẻ gồm 1611.000 châu đã 
được tò chức. 

Các mặt hoạt động trên đã góp phầu 
củng có lòng ln tưởng của nhân dàn 
vào chính quyvẻn cách mạng, mặc dù 
quần chúng còn có khó khăn về đời 
sống vật chất. Tuy nhiên, cuộc đấu 
tranh trên lĩnh vực tư tưởng và văn 
hỏa còn phải tiếp tục lâu dài hơn nữa 
mởời giành được thẳng lợt vững chắc. 


* 
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Hơn một năm qua. trải qua cuộc 
đấu tranh gay go. phức tạp. đảng bộ 
và nhân dân thanh phố đã đạt được 
những thành tựu quan trọng như trên 
đã nói. Được như vậy là do nhiều 
nguyên nhân: 


Trước hết là nhở có đường lối. 
chính sách đúng đẳn của Đảng öà nhờ 
thành phố được Trung ương Đảng lãnh 
đạo chặt chẽ, được cả nước giúp đỠ, 
động 0uiên 0à cồ oũ. Ộ 

.Từ sau ngày giải phóng. thành phố 
Hö-chi-Minh cùng với các địa phương 
khác bước vào thời kỳ quá độ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. 


Những tư tưởng của Nghị quyết 
hội nghị Ban chấp hành trung ương 
Đảng lần thứ 24 (khóa IH) là bó đuốc 
soi đường cho đảng bộ và nhân đân 
thành phố. Dưới ánh sáng của Nghị 
quyết này và các chỉ thị, nghị quyết" 
của Bộ chính trị Trung ương Đẳng, 
đẳng bộ thành phố đã tập trung chỉ 
đạo hoàn thành tốt những công tác 
cấp bách, đồng thời bắt đầu tiến 
hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 


Trong quá trình thực hiện đường 
lối của Đẳng, hễ lúc nào và ở đàu má 
cân bộ, đẳng viên vận dụng tốt đường 
lối chính sách của Đảng thì đều đạt 
được kết quả tốt đẹp. Clằng hạn 
như. đề cãi tạo các ngành cá và rau, 
chính quyền cách mạng đã sử dụng 
các cơ sở kinh doanh cá và rau của 
tư nhàn, từng bước sắp xếp cải tạo 
họ, đồng thời tích cực xảy dựng các 
cơ sở kinh doanh của Nhà nước đề 
quản lý tận gốc, bản trực tiếp cho 
quần chúng tiêu dùng. xóa bỏ các 
khâu trung gian; nhở vậy mà giá cả 
những hàng hóa này tương đối ồn 
định, góp phần cai thiện đời sống 
hằng ngày, được nhàn dân thành phố 
hoan nghènh. Qua thực tế đó, cân bộ, 
đảng viên thành phố thầy rõ rằng. có 
cải tạo thành phần kinh tế tư nhàn 
thì mới xày dựng được tót thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, dòng 


thời có xây dựng thành phần kinh tế 
xã hội chủ nghĩa vững mạnh thì mới 
bảo đảm được thẳng lợi của sự 
nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


Thử hai, nắm quan điềm quần chủng 
trong oiệc tö chức 0uà thực hiện các 
công (tác. 


Sau giải phóng, trong còng tác trấn 
áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an 
ninh trật tự xã hội cũng như trong 
các công tác khôi phục kính tế, đầy 
mạnh sản xuất, phân phối lương thực 
và nhu yếu phảm cho nhân dân, v.v... 
chính quyền cách mạng đều dựa vào 
quần chúng. nhờ đó mà đã thu được 
những kết quả khá tốt. 


Nhân dân thành phố Hö-chi-Minh, 
nhất là công nhân và nhân dân lao 
động vốn có truyền thống cách mạng 
kiên cường. Mặc dù bị địch kìm kẹp 
bưng bít lâu ngày và chịu ảnh hưởng 
it nhiều bởi những luận điệu tuyên 
truyền xuyên tạc của chúng, nhân dân 
thành phố nói chung vẫn hướng theo 
cách mạng và giữ niềm tin đối với 
Đảng. Họ nhạy bén với cái mới. Từ 
sau ngày giải phóng, được sự giáo 
dục của Đảng và chính quyền cách 
mạng, họ thấy rõ ranh giới giữa địch 
vả ta, phân biệt được cách mạng và 
phần cách mạng. Lòng tin của họ đối 
với cách mạng ngày càng được củng 
cố. Nhân dân thành phố đã nẻu cao ý 
thức xây dựng chính quyền cách 
mạng, thông cảm với những khỏ khăn 
chung. hăng hái chấp hành các chủ 
trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước. Thực tiễn vừa qua cho 
thấy rằủg, bất cứ việc gi dù khó khăn 
đến mấy, nếu cán bộ cách mạng biết 
giảo dục quần chúng, cùng thảo luận 
với quần chúng. vận động và tô chức 
quần chúng thực hiện thì đều vượt 
qua được khó khăn và giành được 

kết quả tốt, 


Song có những lúc, do chưa phát 
huy được quyền làm chủ lập thê của 
công nhân tại chỗ đề quản lý những 
xi nghiệp đã tước đoạt được của bọn 


tư sẵn mại bản. cho nên cán bộ ta đã 
gặp một số khó khăn trong việc quan 
lý những xỉ nghiệp ấy. 


Thứ ba, đội ngũ cán bộ uà đứng uiên 
của đẳng bộ thành phố đoàn kết, quuết 
tâm hoàn thành tốt nhiệm 0ụ. 


Trước yêu cầu của nhiệm vụ cách 
mạng ở thành phố, nhiều đồng chi 
được điều động từ các nơi đến đây 
công tác khiến cho đội ngũ cản bộ, 
đẳng viên thành phố được tăng cường 
nhanh chóng. Thành ủy đánh giá 
đúng và tin tưởng ở đội ngũ cán bộ, 
đẳng viên đã được Đăng giáo dục và 
rèn luyện. mạnh dạn giao việc cho họ 
và chăm lo giữ gìn đoàn kết nội bộ. 
Nhờ đó đã tạo ra được sức mạnh của 
toàn đẳng bộ. đề bảo đảm hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. 


Với sức mạnh đoàn kết ấy. đảng bộ 
thành phố đã chấp hành nghiêm chỉnh 
đường lối chính sách của Đảng. đám 
nghĩ dám làm, vừa làm vừa học, trải 
qua các phong trào cách mạng của 
nhân dân mà càng được rẻn luyện và 
có kinh nghiệm hơn trước. 

Bên cạnh tuyệt đại bộ phận cán bộ 
chấp hành nghiêm chỉnh đường lối 
chỉnh sách của Đẳng. thực hiện lời 
dạy của Bác Hồ « Dễ trăm lần không 
dân cũng chịu, khó vạn lần đân liệu 
cũng xong »; một số íL cần bộ đã giảm 
sút phầm chất cách mạng. mang nặng 
chủ nghĩa cá nhân, mắc các tệ (ham 
ô. quan liệu, mệnh lệnh, xa rời quần 
chúng. xâm phạm lợi ích của nhân 
đân. Cần kịp thời phê phán và khắc 
phục những khuyết điềm ấy, không 
ngừng giáo dục và rên luyện cản bộ, 
đẳng viên về quan điềm quần chúng, 
về phầm chất đạo đức cách mạng đề 
họ làm trọn nhiệm vụ người đầy tớ 
trung thành của nhân dân. Đối với 
những người mắc khuyet điềm nặng. 
xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của 
nhân dân, của cách mạng, phải xử lý 
nghiêm khắc. 


Thứ tư, nắm khảáu công tác trung 
tảm, có sự phối hợp uà kết hợp chạt: 
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chẽ giữa các ngành oà các địa phương 
trong quả trình tồ chức chỉ đạo. 


Sau ngày giải phóng, công việc rất 
hề bộn và phức tạp, cùng một lúc, 
có nhiều việc đặt ra đòi hỏi cơ quan 
lãnh đạo phải giải quyết một cách 
khần trương Trong từng thời kỳ 
nhất định, căn cứ vào đặc điềm tình 
hình của thành phố, thành ủy đã 
nắm khâu công tác trung tâm, tập 
trung chỉ đạo giải quyết những vấn 
đề mẫu chốt, từ đó mà thúc đầy các 
mặt công tác khác tiến lên. 


Dưới sự lãnh đạo tập trung của 
thành ủy. các ngành và các địa 
phương trong thành phố có sự phối 
hợp và kết hợp đề hoàn thành các 
công tác. Đẳng bộ thành phố vừa 
làm, vừa rút kinh nghiệm và đã chỉ 
đạo áp dụng những biện pháp tích 
cực đề đưa phong trào tiến lên. 


Tuy nhiên, thời gian vừa qua; 
một khuyết điềm nồi bật trong quản 
lý kinh tế của ta là vẫn còn thiếu 
sự phối hợp và kết hợp chặt chẽ 
giữa các ngành và các cấp đề giải 
quyết các vấn đề kinh tế của thành 
phố. 


Công tác đôi tiền có làm cho bọn 
tư sản mại bản và bọn đầu cơ tích 
trữ lũng đoạn thị trường choảng vắng 
nhưng vì không kết hợp đồi tiền với 


việc kiềm kê hàng hóa, cho nên sau. 


đó chúng hồi sức nhanh bằng cách 
bán hàng tồn kho với giả cao vọt đề 
thu về nhiều tiền. 


Chúng ta cố gắng đầy mạnh thu 
mua nắm nguồn hàng, nhưng mạng 
lưới thương nghiệp quốc doanh lại 
quá yếu, có tiền nhưng lại thiếu 
hàng hóa, vật tư, hoặc có hàng hóa 
vật tư nhưng khâu lưu thông phân 
phối lại làm chưa tốt. Kinh nghiệm 
vừa qua đã chỉ cho ta thấy rằng tiền 
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tệ, hàng hóa, giả cả, tín dụng v.v... 
chỉ phát huy tác dụng tích cực khi 
chúng được kết hợp sử dụng theo 
những chính sách đúng đắn. Vì vậy. 
khi vận dụng chủng cần có sự kết 
hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tài 
chính, ngân hàng, vật tư, thương 
nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu 
thống nhất của Nhà nước. - 


Tình hình kinh tế khách quan có 
nhiều mối quan hệ chẵng chịt, phức 
tạp ; đề giải quyết các vấn đề kinh tế, 
chúng ta không thề chỉ áp dụng một 
biện pháp đơn độc, mà phải kết hợp 
thực hiện nhiều biện pháp thì mới 
đạt được kết quả mong muốn. 


* 


Nhân dân thành phố Hồ-chi-Minh, 
với tỉnh thần cách mạng và tài năng 
sáng tạo của mình, với khí thế phấn 
khởi sau thẳng lợi vĩ đại của sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước, và tiếp 
đó là thắng lợi của sự nghiệp hoàn 
thành thống nhất nước nhà vẻ mặt 
Nhà nước, với lòng tràn ngập vui 
mừng sau thành công tốt đẹp của Đại 
hội lần thứ 1V của Đảng, đang ra sức 
đầy mạnh sự nghiệp cải tạo xã hội 
chử nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng 
rằng, dưới ánh sáng của nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng. dưới sự 
lãnh đạo sáng suốt của Ban chấp hành 
trung ương Đảng, đảng bộ và nhân 
dân thành phố phát huy khí thế 
chiến thắng, biến chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng trong chiến tranh 
chống Mỹ thành chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng trong lao động sản xui, 
nhất định sẽ xây dựng được thành 
phố này thành một thành phố xã hội 
chủ nghĩa ấm no và hạnh phúc, xứng 
đáng là thành phố mang tên Bác Hồ 
vĩ đại, 


Dưới ánh sáng Đại hội lần thứ IV của Đảng 


Phốn đếu xây dựng , 
văn học nghệ thuột 
xã hội chủ nghĩa 


Việt -nam 


Đ°! hội lần thứ IV của Đẳng đã mở 

ra chân trời mới cho văn học 
nghệ thuật chúng ta. Nghị quyết của 
Đại hội là ngọn đèn phaachiếu sáng 
con đường phát triền của văn nghệ 
ta. Nghiên cứu đề nắm vững đường 
lối cách mạng nói chung, đường lối 


~ 


HỒNG-CHƯƠNG 


văn nghệ cách mạng nói riêng, mà 
Đại hội lần thứ IV của Đảng đã vạch 
ra là điều kiện tiên quyết đề phát 
triên đúng hướng nền văn nghệ của 
chúng ta, làm cho văn nghệ ta phục 
vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta trong giai đoạn mới. 


KHẲNG ĐỊNH NHỮNG THÀNH TỰU TO LỚN CỦA VĂN NGHỆ TA 


Đảng ta rất coi trọng văn nghệ, vì 
đó là một bộ phận không thê thiếu 
được của sự nghiệp cách mạng của 
nhân đân ta. Trong thời gian qua, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, văn nghệ 
ta đã đạt được những thành tích to 
lớn, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp chung của nhân dân ta. 

Đánh giá những thành tựu về văn 
nghệ của nhân dân ta, Báo cáo chỉnh 
trị của Ban chấp hành trung ương 
bảng do đồng chí Lê-Duần trình bày 
tại Đại hội toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã nêu rõ : Mấy chục năm qua, 
về cơ bản chúng ta đã xây dựng 


được một nền văn học nghệ thuật 
xã hội chủ nghĩa bao gồn các 
ngành : văn học, sân khấu. điện ảnh, 
mỹ thuật, âm nhạc, múa, xiếc, kiến 
trúc, v.v... mang bản sắc dân tộc khá 
phong phú, tác động khá sâu sắc vào 
đời sống tỉnh thần và tỉnh cảm của 
nhân dân. Với những thành tựu đã 
đạt được chủ yếu trong việc phản 
anh hai cuộc kháng chiến vĩ đại của 
dân tộc, văn học, nghệ thuật nước ta 
xứng đáng đứng vào hàng ngũ tiên 
phong của những nền văn học, nghệ 
thuật chống đế quốc trong thời đại 
ngay nay ». 
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- Những thành tựu về văn nghệ của 
chúng ta được Đảng đánh giá cao. 
Đẳng khẳng định rằng chúng ta đã xây 
dựng đươc,mọt nền văn nghệ xã hội 
chủ nghĩa, Đẳng cũng khẳng định rằng 
nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta xứng đáng đứng vào hàng ngũ 
Liền phong của những nền văn nghệ 
chống đế quốc trên thế giới. Sự đánh 
giá đó là hoàn toàn đúng. Sự đánh 
giả đó đã cô vũ mạnh mồ nhân dân 
Iì Và giới văn học nghệ thuật chúng ta. 
_ Sự đánh giá đó của Đẳng đối với 
những thành tựu văn nghệ của ta 
đồng thời cũng là sự khẳng định 
đường lôi vần nghệ đúng đẫn của 


Đảng ta và bản chất. tốt đẹp của nền 
văn nghệ ta. Đó là sự tỏ rõ thải độ 
kiên quyết bảo vệ nền văn nghệ ta 
chống lại sự công kích. xuyên tạc 
của kẻ thù, kiên quyết đấu tranh 
nhằm xóa bỏ những tàn dư của thứ 
«q văn nghệ» nô dịch. lai căng, mất 
gọc, do MỸ ngụy xây dựng nên trong 
vùng bị chiếm ở miền Nam trước 
đây. Được cỗ vũ trước sự đánh giả 
cao của Đảng đối với những thành 
tựu văn nghệ đã đạt được, anh chị 
em làm công tác văn nghệ chúng ta 
phần khởi, tin tưởng. hăng hái tiến 
lên. gánh vác nhiệm vụ vẻ vang trong 
g!ai đoạn cách mạng mới. 


GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI VÀ NHIỆM VỤ CỦA VĂN NGHỆ TA 


Với thẳng lợi hoàn toàn của cuộc 
khàng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
cúch mạng Việt-<nam chuyền sang giai 
đoạn mới, giải đoạn cá nước độc lặp, 
thống nhật, tiền hành cách mạng xã 
hỏi chủ nghĩa Và xây dựng chủ nghĩa 
xà hội, 

Chuyển sang giải đoạn mới, cách 
mạng Việt-<nam đang đặt ra những vấn 
để môi, Cuộc sông của nhàn dàn ta 
(rong giải đoạn mời cùng có những 
đòi hồi mới đối với văn nghệ. Nhiệm 
vu của vău nghệ tạ trong giai đoạn 
TmỞi lạ, bằng những hình tượng nghệ 
thuật sinh động, phần ảnh cuộc đầu 
tranh của nhân đản tạ vì thắng lợi 
hoàn toàn của chủ nghĩa xà hồi trong 
và nước tá, Cá nướv Viêtnam đang 
trên lên chủ nghĩa xà hội với Khì the 
hào hùng; đo là hiện thực vì đại 
trưỜƠC mặt của anh chị em làm còng 
tạc Vàn hoc nhe thuật chung tạ. 
thung tạ h3yv phản ình hiện thực vì 
đạt đo tron văn hóc, nxEẻ thuật. 

Nghĩ guvet Đặc hết toàn guê« lìn 
thứ TV cua Đẳng l3 chỉ rõ: « Nèm 
vàn học, nyhệ thuật xả hội chủ 
nghia cầu ra sự ẻ sáng tạo chờng bình 
tướ nà RB„he thu vt ca đe phoc,:: phú 
vẻ Xã hi nơi Và VỀ CD P“ỨICI BƠI 


. 


trong sản xuất, chiến đấu, công tác 
và học tập, phản ảnh cuộc đấu tranh 
vị thắng lợi hoàn toàn của công cuộc 
xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. 
Miêu tả những tập thể và cả nhân tiêu 
biều cho chủ nghĩa anh hùng cách 
mang của đàn tọc ta trong hai cuộc 
kháng chiến, niệu tả những tập thề 
và cả nhân lao động ưu tú, những đơn 
vị anh hùng, chién sĩ thi đua. Phải 
khàng định mạnh mẽ trật tự mới, lối 
sông mới, đạo đức mời, phát huy 
những truyền thông tót đẹp của đân 
tóc P, 

Giải cấp cộng nhàn, giai cấp nòng 
đâu tập thể, tầng lợp trì thức xã hỏi 
chủ nghĩa, cac cần bộ và chiến sĩ lực 
tương vũ trang nhàn đản, đo là những 
người làm chủ địt nước ta. làm chủ 
xã hột tạ. Đó cũng là những ngươi 
làm chủ nẻn vn học nghệ thuật 
chung ta. Văn hoc nghệ thuật phai 
lầy đo làm đòi tường miều tả. đôi 
tượng phục vụ. Co phần anh chủ 
nản anh hùng cach mạcø và nhầm 
cắt caa Jutv của nhìny đản tì. vần 
óc nưnẻ cRuật trợt có được phững 
tíc E53 xưng địa vứt đân tốc la. 
Đang keu sọc 0h cài em: vận nghề 
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trình và tác phầm nghệ thuật có tầm 
vóc lớn, có trình độ khái quát cao về 
chiến công và kỳ tích của những con 
người Việt-nam đánh thắng bọn để 
quốc Pháp, Mỹ, làm nỗi bật sức mạnh 
phi thường của chủ nghĩa yêu nước 
và chủ nghĩa xã hội, nhằm cô vũ, 
thúc đầy công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tỏ quốc, mãi mãi nêu gương cho 
thế hệ mai sau. Đảng cũng kêu gọi 
anh chị em văn nghệ đặc biệt coi 
trọng việc miêu tả những tập thề và 
cá nhân lao động ưu tủ đang nêu cao 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 
sản xuất, quyết tâm phấn đấu đưa 
nước ta tử sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. quyết tâm chiến 
tháng nghèo nàn và lạc hậu, xây dựng 
nước ta thành một nước xã hỏi chủ 
nghĩa giàu mạnh. Đảng kèu gọi anh 
chị em văn nghệ chúng ta hãy dành 
vị tri xứng đáng trong văn học, nghệ 
thuật cho các bà mẹ Việt-nam, cho 
chị em phụ nữ trung hậu, đảm đang; 
cho anh chị em (hanh niên, lực lượng 
xung kích trên mặt trận xây dựng và 
bảo vệ đất nước; cho các em thiếu 
niên và nhi đồng. những mầm non 
của dân tộc ; cho đồng bào các dân tộc 
¡t người chung sức chung lòng cùng 
đóng bào cả nước đánh giặc và xây 
dựng Tô quốc. 


Văn nghệ ta không chỉ ca ngợi con 
người mới, xã hội mới, mà còn phê 
phản và đấu tranh chống những hiện 
tượng tiều cực trong đời sống, những 
làn dư của xã hội cũ, những di hại 
của văn hóa văn nghệ tư sản, phong 
kiến, thực dân cũ và mới. Phê phản 
mặt tiêu cực là nhằm gạt bỏ những 
trở ngại, dọn sạch những rác rưởi 
trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Văn nghệ ta phê phản những øi 
trải với chủ nghĩa xã hội đề khẳng 
định chủ nghĩa xã hội, đề thúc đầy xã 
hội ta tiến lên mạnh mẽ trên con 
đường xã hội chủ nghĩa. Vị vậy trong 
lúc phê phán những hiện tượng tiêu 
cực trong xã hội, văn nghệ ta cần 
phải, như Nghị quyết của Đại hỏi 


toàn quốc lần thứ IV của Đẳng đã chỉ 
rõ, “đứng trên lập trường cách mạng 
và bằng phương pháp hiện thực xã 
hội chủ nghĩa, vạch đúng nguồn gốc 
của cái xấu, bồi đắp lòng tin tưởng 
tuyệt đối vào chủ nghĩa xã hội. ? 


Nhân dân ta, với tư cách là người 
làm chủ đất nước, làm chủ văn nghệ, 
không cho phép những phần tử thù 
địch lợi dụng việc phê phán những 
hiện tượng tiêu cực trong xã hội ta 
đề chống phả sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Vi vậy, nhàn dân ta không 
thề tha thứ những kể gọi là,* văn nghệ 
sĩ » đứng trên lập trường giai cấp thù 
địch, dùng phương pháp a chủ nghĩa 
hiện thực phê phán ? của giai cấp tư 
sản, đề phủ định * chế độ xã hội. 
chủ nghĩa tốt đẹp của chúng ta. 

Văn học nghệ thuật của ta là một vũ 
khí sắc bén của Đảng trên mặt trận tư 
tưởng. Nó phải theo đúng phương 
hướng công tác tư tưởng trong xã hội 
mà Đại hội lần thử IV của Đảng đã 
vạch ra là * giáo dục tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa, chống tư tưởng tư sẵn và 
tàn dư tư tưởng phong kiến, phê phán 
tư tưởng tiêu tư sản, quét sạch ảnh 
hưởng của tư tưởng và văn hóa thực 
dân mới ở miền Nam ?. Nó phải tích 
cực góp phần vào việc thực hiện 
nhiệm vụ trung tâm của cách mạng 
tư tưởng và văn hóa là xây dựng nền 
văn hóa mới và con người mới xã 
hội chủ nghĩa, tuyên truyền, giáo dục 
sâu rộng chủ nghĩa Mác — Lè-nin và 
đường lối chính sách của Đảng, đấu 
tranh chống tư tướng và văn hóa phản 
động. Dưới sự lãnh đạo của Đăng, 
công tác văn học nghệ thuật phải 
nhằm phục vụ Tô quốc, phục vụ nhân 
dân, phục vụ công cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Nền văn nghệ mới xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta kế thừa 
có chọn lọc, có phè phân và có sảng 
tạo những giá trị tỉnh thần và văn hóa 
của dân tộc ta cũng như của cả loài 
người. 
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NỘI DUNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA VĂN NGHỆ TA 


Văn học, nghệ thuật của chúng ta 
là một bộ phận của nền văn hỏa mới 
mà nhân dân ta. dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng 1a, ra sức xây dựng. Nghị 
quyết Đai hội toàn quốc lần thứ IV 
của Đảng đà vạch rõ: “Nền văn hỏa 
mới là nền vău hóa có nội dung xã 
hội chủ nghia và tính chất dân 
tộc. Đó là nền văn hóa có tỉnh Đảng 
và tính nhân dân sâu sắc. Nền văn 
hóa ấy được xây dựng trên cơ sở chủ 
nghĩa Mắc — Lê-nin và tư tưởng làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, vừa kết 
tỉnh truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 
vừa hấp thụ có chọn lọc những thành 
quả của văn mỉnh loài người.? Là một 
bộ phận cấu thành của nền văn hóa 
mới, văn học nghệ thuật của chúng 
ta có nội dung xã hội chủ nghĩa và 
tinh chất dân tộc, có tỉnh đăng và 
t¡nh nhân dàn. 

Nội dung xã hội chủ nghĩa của văn 
học, nghệ thuật của chúng ta mọt mặt 
thè hiện ở chỗ nó lấy chủ nghĩa xã 
hội khoa học của Mác và Lê-nin làm 
cơ sở tư tưởng. mặt khác thề hiện ở 
chỗ nó phản ánh hiện thực của đất 
nước ta đang tiến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xày dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Tinh chất dân tộc của văn học 
nghệ thuật của chúng ta thề hiện Ở 
chỗ nó đău tranh cho đọc lập dân 
tộc, chòng “văn nghệ P nò dịch, mắt 
uốc, lại căng : ở chỗ nó nêu cvo lòng 
tự hào đân tộc, chóng đầu óc nồ lệ 
nước ngoài : ở chỏ nó phản ảnh đụng 
tâm hồn của con người Việ(-pam ;Ở 
chỏ nó sử dụng những hình thức, 
phương tiện nghệ thuật quen thuộc 
với người Việt-nam và được người 
Việt-nam ưa thích. Tính dân tộc thẻ 
hiện ở chỗ văn học nghệ thuật ta 
kế tục và phát huy cải hay, cái đẹp 
Irong văn học nghệ thuật cỏ truyền 
của đàn tộc ta. Có phản anh chân thật 
đời sóng của đàn tóc, văn học nghệ 
thuật mơi có được tíah chất dàn tọc. 
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Ngày nay, dân tộc Việt-nam là dân 
tộc xã hội chủ nghĩa. Do đó, ngày 
nay. phản ánh được đúng đời sống 
của dân tộc thì văn học nghệ thuật 
vừa có được nội dung xã hội chủ 
nghĩa. vừa có được tính chất dân tộc. 


Tính đẳng của văn học nghệ thuật 
thề hiện ở chỗ văn học nghệ thuật 
theo sự lãnh đạo của Đẳng; văn học 
nghệ thuật thấu suốt đường lối cách 
mạng và đường lối văn nghệ của 
Đảng; người làm công tác văn nghệ 
đứng vững trên lập trường cách mạng 
của giai cấp công nhân và của Đẳng 
mà quan sát, đánh giá, phản ánh hiện 
thực của đời sống xã hội. 


Tính nhân dân của văn học nghệ 
thuật thề hiện ở chỗ văn học nghệ 
thuật ta là của nhân dân. do nhân 
dân xày dựng nên, vì nhân dân mà 
phục vụ. Nhân đân là người làm chủ 
tập thẻ văn học nghệ thuật. Chúng 
ta ra sức làm cho văn học nghệ thuật 
trở thành của cải tỉnh thần của nhân 
đàn, đem cải đẹp vào trong đời sống 
hằng ngày của nhàn dân. 


Nội dung xã hội chủ nghĩa và tính 
chất đàn tộc. tính đăng và tỉnh nhàn 
dân của văn học nghệ thuật thê hiện 
tập trung trong hình tượng nghệ thuật 
của con người mới. xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam. Miệu tả được con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam thì văn học nghệ thuật có được 
nội dung xã hội chủ nghĩa và tính 
chát đản tộc, có tính đang và tính 
nhân dàn. Nhiệm vụ trung tàm của 
văn học nghệ thuật là m:eu tả con 
người mở: xã hội chủ nghĩa, đề góp 
phần xảy dựng con người mới xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam. 

Chẻ đỏ xã hỏi mới đòi hỏi phải có 
những con người mới. Hồ Chủ tịch 
noi: “Muỏn xảâv dựng chủ nghĩa vã 
hội. trược hẻt cần có những con người 
xã hỏi chủ nghĩa”, Con naười mới vã 
hỏi chủ nghĩa là tổng hòa các quan 


hệ xa hội mới xã hội chủ nghĩa. Con 
người mớt xã họi chủ nghĩa là con 
người tiến hành ba cuộc cách mạng 
(cách mạng về quan hệ sản xuất. cách 
mạng khoa học kỹ thuật. cách mạng 
lư tưởng và văn hóa. trong đó cách 


mạng khoa học kỹ thuật là tien chó: 


đồng thời là sản phầm của ba cuộc 
cách mạng đó. Trong quá trình tiến 
hành ba cuộc cách mạng, con người 
mới là «nhàn » đồng thời là « quả ». 
Con người mới là con người xây dựng 
chế độ làm chủ tập thê xã hỏi chủ 
nghĩa, xảv dựnz nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, xảy dựng nên văn hóa 
mới xã hội chủ nghĩa. Mặt khác. có 
xảy dựng chế độ làm chủ tập thẻ xã 
hội chủ nghĩa, có xây dựng nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. có xây 
dựng nền văn hóa mới xã hội chủ 
nghĩa mới có con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Chúng ta không chờ đến 
sau khi đã có sự phát triên cao của 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
mới xảy dựng con người mới. Hoàn 
cảnh nước ta đòi hỏi và cho phép 
xây dựng sớm, xây dựng từng bước, 
con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam có những nét đặc trưng ơi 2 
Nghị quyết Đại hội toàn quốc lân thứ 
IV của Đăng đã chỉ rõ :« Con người mới 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam có những 
đặc trưng nồi bật là : làm chủ tập thê, 
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lao động. yeu nước xã hội chủ nghĩa 
và có tỉnh thần quốc tế vô sẵn ®, 
Làm chủ tập thề là đặc trưng hàng 
đầu của con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Con người mới không những 


_eó ý thức làm chủ mà còn có năng 


lực dề làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên. làm chủ bản thân. 


Lao động là đặc trưng rất quan 
trọng của con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Con người mới là con người 
lao động tự giác, lao động có kỷ luật, 
có kỹ thuật, có sáng tạo và đạt năng 
suất cao. Đó là con người quý trọng 
và bảo vệ của còng. 


Con người mới là con người có 
tỉnh thần vêu nước xã hội chủ nghĩa 
rất cao và có tỉnh thần quốc tế vô sẳn 
trong sáng. 


Con người mới xã hội chủ nghĩa là 
con người phát triền toàn diện, có 
cuộc sống tập thê và cả nhân hài hòa, 
phong phủ. 


Văn học nghệ thuật phải làm nổi 
bật những đặc trưng trên đây của con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 
Bằng những hình tượng nghệ thuật 
sinh động, văn học nghệ thuật phản 
ảnh con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam đề góp phần xây dựng, bỏi 
dưỡng, nàng cao con người mới xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam. 


L 


XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỀN LỤC LƯỢNG VĂN NGHỆ 


Muốn xây dựng và phát triên nền 
văn học nghệ thuật xã hội chủ nghĩa, 
cần phải có lực lượng văn học nghệ 
thuật xã hội chủ nghĩa đông đảo. 
Đăng ta chủ trương một mặt phát triền 
mạnh mẽ phong trào văn nghệ quần 
chủng: mặt khác xây dựng và bồi 
dưỡng đói ngũ những người làm còng 
tàc văn học nghệ thuật chuyên nghiệp 
và nửa chuyên nghiệp‹ 


Phong trào văn nghệ quần chúng 
là cơ sở của nền văn ngiệ mới. Trách 
nhiệm và vinh dự của những người 
làm công tác văn nghệ chuyên nghiệp 
là quan tâm chăm sóc phong trào văn 
nghệ quần chúng, tích cực nâng cao 
năng lực sảng tạo và trình độ thưởng 
thức nghệ thuật, khiếu thầm mỹ của 
nhàn đân lao động, nâng cao chất 
lượng hoạt động văn nghệ của quần 
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chúng. Các tồ chức Đẳng và Nhà 
nước tim mọi cách đề bảo đảm cho 
nhu cầu về thưởng thức văn nghệ của 
quần chủng nhân dân được đáp ứng 
ngày càng đầy đủ. Có tạo ra được một 
công chúng có khiếu thầm mỹ và 
thưởng thức nghệ thuật đúng đắn 
theo quan điềm văn nghệ của Đảng 
thì mới có được miếng đất màu mỡ 
cho văn học nghệ thuật xã hội chủ 
nghĩa phát triển. Năng lực sảng tạo 
văn nghệ vô tận của quản chúng được 
khơi đậy thì từ đó sẽ xuất hiện 
những tài năng văn nghệ mới đáp 
ứng nhu cầu thưởng thức văn nghệ 
muôn màu muôn về của nhân dân. 


Nước ta từ sẵn xuất nhỏ tiền thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội không qua giai 
đoạn phát triền tư bán chủ nghĩa. 
Văn nghệ dân gian nước ta khá phong 
phú trong lúc đội ngũ văn nghệ 
chuyên nghiệp tương đối Ít, các viện 
nghiên cứu văn nghệ chỉ mới bắt đầu 
xây dựng. Chúng ta có nhiều thuận 
lợi trong việc phát triên phong trào 
văn nghệ quần chúng đề làm cơ sở 
cho nên văn nghệ mới, xã hội chủ 
nghĩa. 

-Phong trào văn nghệ quần chúng 
cỏ phát triển mạnh mẽ đến đâu cũng 
khỏng thể thay thế được đội ngũ 
những người làm công tác văn nghệ 
chuyên nghiệp. Vị vậy việc xây dựng. 
bồi dưỡng và phát triển đội ngơũ 
những người làm văn nghệ chuyên 
nghiệp có tảm quan trọng đặc biệt 
đòi với sự nghiệp xây dựng và phát 
triển nền vấn học nghệ thuật xã hội 
chú nghĩa. Đảng chủ trương bồi 
dưỡng cho đội ngũ văn nghệ sĩ về 
thế giới quan của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, về đường lõi chính sách của 
Đẳng và Nhà nước. Đăng khuyến 
khích và tạo điều kiện cho văn nghệ 
sĩ đi sâu vào đời sỏng nhàn dân lao 
động; giúp cho văn nghệ sĩ gảàn bó 
với nhân dân lao dòng và thực tiên 
cách mạng. Đảng chủ trương mở rộng 
đội ngũ văn nghệ sĩ bằng cách không 
uøừng thu hút những lực lượng trc. 
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Đối với anh chị em văn nghệ sĩ vùng 
mới giải phóng ở các tỉnh miền Nam. 
Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng nêu rõ: “*Giúp đỡ 
văn nghệ sĩ vùng mới giải phóng 
tiến bộ về chính trị và tư tưởng, gắn 
bó với cách mạng. đem tài năng phục 
vụ Tỏ quốc, phục vụ nhân dân ° 


Chủ trương của Đảng là khuyến 
khích các nhà văn và nhà nghệ thuật 
tìm tỏi, Khám phá. sáng tạo cải mới, 
đồng thời đòi hỏi anh chị em có ý 
thức đầy đủ về sứ mệnh cao cả của 
mình. Đăng đòi hỏi anh chị em phải 


kiên định lập trường xã hội chủ 
nghĩa trong súng tạo nghệ thuật. 


trong cuộc dấu tranh bảo vệ đường 
lối văn nghệ cách mạng, chống mọi 


-khuynh hướng văn nghệ phản đỏng. 


lạc hậu. sai lầm. 


Đảng chủ trương đầy mạnh công 
tác phê bình. nghiên cứu văn nghệ, 
đề giúp cho văn nghệ phát triên tốt 
đẹp và vững vàng. Đội ngũ những 
người làm cỏng tác phê bình. nghiên 
cửu văn nghệ là một bộ phận không 
thể thiếu của lực lượng văn nghệ ta. 
Xây dựng, bòi dưỡng, phát triển đội 
nøũ phê bình. nghiên cứu văn nghệ xã 
hội chủ nghĩa là mọt biện pháp quan 
Irọng đề tăng cường sự lãnh đạo của 
Đăng trong lĩnh vực văn nghệ, bảo 
đảm cho văn nghệ ta phát triển đúng 
đường lối văn nghệ của Đẳng. 


Chủ trương của Đẳng ta là vừa 
phát triển mạnh mẽ phong trào văn 
nghệ quản chủng, vừa xâv dựng, bồi 
dưỡng vị mờ rộng đội nơi văn nghệ 
chuyên nghiệp trung thành với nhân 
dân, với Tỏ quốc và chủ nghĩa xã 
hội, vừa phát triển lực lượng sảng 
tác và biểu điện văn nghệ, vừa phát 
triển lực lượng phê bình. nghiên cứu 
văn nghệ. Có như thẻ chúng ta mới 
có thề xâv dựng và phát triển nền 
văn nghệ xã hội chủ nghìa ở nước ta. 


* 


Trong mẫy chục năm qua, tiến theo 
ngọn cờ vẻ vang của Đẳng, vặn nghệ 
ta đã lập được những thành tích to 
lớn, góp phần tích cực vào sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta. Ngày 
nay đất nước ta đã được hoàn toàn 
giải phóng và tiên lên chủ nghĩa xã 
hòi. Đại hội toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã vạch ra đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. đường lỗi 
xây dựng văn nghệ xã hội chủ nghĩa 


ở nước ta trong giai đoạn mới. Nắm 
vững đường lỗi văn nghệ của Đẳng 
trong giai đoạn mới mà Đại hội đã 
vạch ra, chúng ta ra sức phấn đấu. 
nhất định sẽ xây dựng thành công 
nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta, góp phần xứng đảng vào sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
nhân dân ta. 


Fhân bồ lại lao động và dân cư... 


(Tiếp theo trang 62) 


sinh đại học và học sinh trung học 
chuyên nghiệp. 


Trong việc đào tạo cán bộ và công 
nhân Kỹ thuật, phải vừa chú trọng 
các ngành, nghề trực tiếp phục vụ 
cho kế hoạch 5 năm 1976 — 1980, vừa 
chú trọng các ngành, nghề phục vụ 
cho các ngành sẽ phát triền mạnh 
trong những kế hoạch năm sau. 


* 


Sự nghiệp cách mạng nước ta đã 
chuyền sang một giai đoạn mới. 
Trong những năm trước mắt, việc Lö 
chức và phân bố lại lực lượng lao 
động và dàn cư trong các ngành. các 
địa phương và cơ sở sẽ góp phản thúc 
đầy phong trào thị dua lao động sản 
xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa 


xã hội, sử dụng tốt nguồn lao động 
đồi dào, làm cho tất cả mọi người có 
khả năng lao động trong xã hội đều 
làm việc. tăng nhanh năng suất lao 
động xã hội. Đó là một mục tiêu cực 
kỳvtrong yếu; cũng là một biện pháp 
hàng đầu đề phát triển sẵn xuất, cải 
thiện đời sống nhân dân và nâng cao 
tích lãy, đầv mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


Dưới ảnh sáng Nghị quyết Đại hội 
đại biêu toàn quốc lần thứ IV của 
Đẳng, chắc chắn công cuộc phản công 
lại lao động xã hội ở nước ta sẽ 
được đầy mạnh trong những năm tới 
và SẼ góp phần tích cực vào việc 
đầy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng từng 
bước nên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa nhằm biến nước ta thành một 
nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 


?? 
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Xã luận 


Thấu suốt tính thần Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc lần thứ IY 


tủa Đảng trong việc quyết định 
nhiệm vụ, công tác cụ thề 


của các đảng bộ địa phương 


HIIỆN naụ, các đẳng bộ địa phương (tỉnh, thành, huuện, quận) đang 

chuần bị nà tiến hành Đại hội đại biều (uòng hai ) đề quuết định 
nhiệm øụ của đẳng bộ uà bầu Ban chấp hành mới của đẳng bộ. Đại 
hội đại biêu các đẳng bộ địa phương đã họp 0òng một hồi cuối năm 
ngoái đề thảo luận 0à góp ủ kiến uào Đề cương Báo cáo chính trị 0à 
dự thảo Điều lệ Đẳng do Ban chấp hành trung ương chuâần bị, lựa chọn 
đại biều đi dự Đại hội toàn quốc. Sự tham gia tích cực đó đã góp phần 
quan trọng ào thẳng lợi của Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng. 
Lần này, Đại hội đại biều các đẳng bộ địa phương họp 0oòng hai đề 
thấu suốt Nghị quuết của Đại hội toàn quốc, bản oiệc tồ chức thực hiện 
Nghị quyết Đại. hỏi toàn quốc ở địa phương mình. 


Đại hội đại biều các đẳng bộ địa phương cần nắm oững nội dung 
cơ bản của Nghị quuết Đại hội toàn quốc lần thứ IV uà phương hướng, 
nhiệm ouụ kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 — 1980), đồng thời xuấi 
phát từ tình hình thực tế của địa phương mình mà định ra chủ trương, 
biển pháp tăng cường chuuẻn chính 0ỏ sản, phát huụ quyên làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, 
đề giải quyết một cách thiết thực, khần (rương 0d có hiệu qua những 
ấn đề cấp bách oề kinh tế, păn hóa, đời sống, an ninh, công tác quần 
Chúng, kiện toàn fÖ thi bả xúu dựng Đảng. Về kinh tế, Đại hội đại 
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biều các địa phương thảo luận oà quuết định nhiệm pụ, mục tiêu phẫn 
đấu cụ thề trong hai năm 1977 — 1928 uà chỉ tiêu, biện pháp chủ tiếu 
năm 1977. 

lễ bảo đẳm thành công, Đạt hội đại biều các đẳng bộ địa phương 
cần được chuân bị chủ đáo. Trước khi họp Đại hội pòng hai, các Ban 
chấp hành các đẳng bộ địa phương cần đâu mạnh oiệc truụyền đạt Nghi 
quê! Đại hội toàn quốc lần thứ IV. Cần tô chức tốt 0iệc nghiên cứu 
các ăn kiên của Đại hội toàn quốc trong cán bộ, đẳng oiên, nhất là 
trong các ủy oi¿n Ban chấp hành đẳng bộ uà các cán bộ chủ chói ở các 
ngành. Ngoài 0iệc nắm pững nội dung của Nghị quuết Đạt hội toàn 
quốc Đà Báo cáo chính trị, cán bộ các ngành cần đỉ sâu nghiên cứu các: 
băn kiện Đại hội nói bề ngành mình đề nắm oững đường lối, chính sách 
của Đảng 0à cụ thề hóa đường lối, chính sách đó thành chủ trương 0à 
biên pháp thực hiện tại địa phương. 


Các Ban chấp hành cần tập trung sức chuần bị bản bảo cáo tại Đạt 
hói đẳng bộ, cóng bố bản dự tháo bảo cáo đó đề các cấp, các ngành 0à 
nhản dân thảo luận, tham gia Ú kiến, Cần tô chức tốt 0iéc thụ thập Ú 
kiến của cán bỏ, đúng 0ién oà nhàn dán đề bồ sung bản dự tháo bứo 
cáo. Các Ban chấp hành cần nghiên cứu kỹ đề nắm 0ững tình hình cụ 
thẻ của địa phương, những thuận lợi 0à khó khăn, phán tích những trủ 
điềm uà khuyết điềm pề lãnh đạo nà chỉ đạo trong thời gian qua. đẻ 
đề ra những chủ trương, biện pháp đúng đẳn nhằm thực hiện nhiệm 
0u cách mạng +ä hội chủ nghĩa 0uà xâảu dựng chủ nghĩa xả hội tại địa 
phương. Các địa phương miền Đắc cần có chủ trương 0à biện phúp 
thiết thực đề làm tốt nhiệm ðuụ xâáu dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
hoàn thiên quan hệ sản xuất vã hội chủ nghĩa. Các địa phương miền 
Nam cần có chủ trương 0à biện pháp đúng đản đề thực hiện nhiệm nụ 
cải tạo xã hội chủ nghĩa kết hợp 0uới xâu dựng chủ nghĩa xã hỏi. Nắm 
bững tính cách mạng 0à tính khoa học của Đẳng, Đại hội đăng bộ địa 
phương cần đề ra những nưtc tiêu phấn đấu ừa tích cực 0uừa 0ững 
chắc. Đại hội đại biều các địa phương cần đặc biệt coi trọng iệc thảo 
luận 0à quê! định biên pháp phát động quần chúng ra sức th đua 
thực hiện thủng lợi các nhiềm ðụ 0à mục tiêu phần đấu đã đêra. Đại 
hội đại biều các đẳng bộ địa phương phái có những biện pháp thiêt £hực 
động uiên quần chúng nhân dân xdu dựng chế độ làm chủ tập thẻ xã 
hỏi chủ nghĩa, nền sản xuất lứn xã hội chủ nghĩa, nền ăn hóa mới 0à 
con người mới vã hội chủ nghĩa. 

Về tö chức, Đại hội đại biên của các đẳng bộ địa phương cần năm 
Uững quan điềm của Đạt hội toàn quốc lần thứ TỶ oê xâu dựng Đảng 
bà pề cấu fqo của các Banchäp hành đẳng bộ các cấp, nhận rõ 0Ệ trí của 
từng cặp 0à téu cầu lành đạo của từng địa phương ở từng nùng đề 
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quuết định cơ cấu Ban chấp hành đẳng bô cho phù hợp. Việc lựa chọn 
đề bầu người oào Dan chấp hành đẳng bộ cần phải theo nguyên tắc 
nằm 0ững tiêu chuần tụ piẻn Ban chấp hành đẳng bỏ là chính, kết hợp 
Đời cấu tạo Ban chữp hành đẳng bộ mọt cách hợp lụ, báo đảm cho Ban 
chấp hành đăng bộ có đủ nắng lực lãnh đạo thực hiện thẳng lọt các 
nhiệm nụ cách mạng ở địa phương, đồng thời báo đảm tính kế thừa 
trong Ban chấp hành đẳng bộ. _ 

Về tiêu chuần ủụ piên lìqn chấp hành đúng bó, cần coi trọng cả 
phẩm chất bà năng lực đề các đồng chí ủụ piên Bun chấp hành đẳng 
bộ có thể tham gia có hiệu quả nào sự lãnh đạo tập thề của Ban chấp 
hành đẳng bộ, đồng thời có năng lực hoàn thành tới nhiệm pụ khi được 
phản công phụ trách ngành, địa phương hoặc cơ SỞ. 


- Đại hội đại biều các đẳng bộ địa phương (oòng hai) được chuần 
bị nà tiến hành trong tình hình sản vuất khân trương. Các lan chấp 
hành đẳng bộ cần sắp xếp thì giờ. hợp lụ, kết hợp tốt các mắt công tác, 
đề sửa chuần bị oà tiến hành Đại hội được tốt, ừa bảo đảm sản xuất 
tủ cúc công tác khác. Phái nhân dịp Đạt hội mà phát huy khí thê cách 
nung của đẳng bộ oà nhàn dân địa phương, đầu mạnh phong trào thị 
đuu sản xuất, công tác nà học tập, hoàn thành tối nhiệm nụ cách mạng 
của địa phương. 


Sau Đại hội đại biều các đẳng bộ địa Whii0WØ cần có kè ñoiipïi tồ 
chức piệc truyền đạt oà nghiên cứu nghị quuết của Đại hội đảng bó, 


biền nghị quuết đó thành hành động cách mạng của quản chúng nhản 
đản. 


Đẳng ta là một đẳng có tính quần chúng. Đại hội đại Dbiễu đẳng bộ 
khóng những là một sự kiện guan trọng trong đẳng bộ mà còn là một 
tự kiên chính trị quan trọng ở địa phương, được nhân đản địa phương 
quan tâm theo dõi. Mỏi lần chuâần bị 0à tiền hành Đại hỏi là một dịp đề 
thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa Đảng 0à quân chúng. 

Dẳng ta là Đẳng lãnh đạo cách mạng. Mỗi lần tiến hành Đạt hội 
đại biều đẳng bỏ là một bước trưởng thành của đảng bộ, đồng thời là 
một! bước phát triền tới của phong trào cách mạng ở địu phương. Có 
Ú thức rõ rệt pề tầm quan trọng của mình, các đẳng bỏ địa phương cần 
chuần bị chu đáo 0à tiến hành tốt Đại hói đại biều của mình, đề ra 
được những chủ trương Công tác đúng đẳn, nghiêm chỉnh chấp hành 
Aghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đẳng, thiết thực góp phần 
đầu mạnh sự n ghiệp cách mạng trong cả nước. 


Tư liệu lịch sử 


Lời phát biều 


của đồng chí 


Nguyễn-Á¡-Quốc tại phiên họp 


thứ 7 Đại hội 


lần thứ nhất 


Quốc tế nông dân'” 


Nguyễn-Ái-Quốc : 


Nếu so sánh nông dân Nga với 
nông đân Việt-nam, thì người 
nóng dàn Nựa giống như một 
người ngồi đàng hoàng trong ghê 
bành, còn người nông dân Việt- 
nam thì bị trói vào cọc, đầu 
ngược xuống đất, 


Mỗi năm, chính phủ Đông- 
dương bán hơn 400 triệu đô-Ìla 
thuốc phiện đề đầu độc 20 triệu 
đân bản xứ. Tỉnh ra cứ 10 trưởng 
học thi có một nghìn đại lý rượu 
và thuốc phiện 

Không phải chỉ có bọn thực 
đân đuôi người Việt-nam ra khỏi 
đất ruộng của họ. Trong cuộc 
xàm lược, các giáo sĩ hội truyền 
g1laào nước ngoài đạo thiên chúa 
đã mở đường cho kẻ đến chiếm 
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đóng, đã hưởng dẫn các đội 
xung kích. Về sau, chúng cướp 
đoạt văn tự khế ước sở hữu của 
dân bản xử. Ở Nam- -kỳ, các giáo 
sĩ chiếm hơn một phần tư đất 
trong trọt, Ở Cao-miên, hơn một 
phần ha. Ở Bắc-kỳ, chủng có 


An g Tháng 6 năm 1923, đồng chí Nguyễn- 

Ái-Quốc từ Pa-ri (Pháp) đi Mát-scơ-va 
(Liên-xô). Trong khi chờ họp Đại hội lần 
thứ năm của Quốc tế cộng sản, lấy tư 
cách là đại biều nóng dân của các nước 
thuộc địa, Người tham dự Đại hội lăn thứ 
nhất của Quốc tế nông dân, họp từ ngày 
12 đến ngay 15 tháng 10 năm 1923 tại 
Mát-scơ-va. 

Ban nghiên cứu ¡ lịch sử Đăng trực thuộc 
Ban chấp hành trung ương Đảng đã sưu 
tầm được bản ghi lời phát biều bằng tiếng 
Pháp của đồng chí Nguyễn-Ài-Quốc tại 
phiên họp lần thứ ? của Đại hội này. 

Chúng tôi xin đăng bản dịch ra tiếng Việt 
JS. phát biều đó của đồng chí Nguyễn- 


Ái. -Quốc. 


nhiều đất đai bao la ngay cả trong 
thủ đô Hà-nội. 


Lợi dụng thiên tai: lụt, bão, 
mất mùa, chúng ứng tiên cho 
nông đân vay nặng lải đề sau đó 


chiếm lấy đất ruộng đã cảm nợ . 


Đối với người bản xử, Nhà 
nước cũng là một ta họa 


không kém.. Mùa màng dù xấu 


đến đàu, nông dân vẫn phải 
đóng thuế. Họ phải bán đứng lúa 
non, ước 
bọn đầu cơ mua với giá rất hạ, 
bọn này sẽ bán lại rất đất sau khi 
thu hoạch. 


Về pháp lý, người bản xử là 
dan nộ lệ, Họ không có quyền 
xuät bản báo, không có quyên 
hỏi họp quả bốn, năm người mà 
không có giấy phép đặc biệt của 
quan cai trị. Thậm chí họ không 
được quyền đi lại nẻu không có 
giấy thòng hành. 


Trong chiến tranh, nước Pháp 
đã đưa gần một triệu lính tử các 
thuộc địa sang. Trong hai nắm, 
1916 — 1917, nước Pháp thu hàng 
triệu tấn ngũ cốc của các thuộc 
địa, trong khi đó thì đân bản xử 
châu Phi và Đông-dương bị chết 
đói. 


Chỉ khi nào nông dân phương 
Đông, nhất là nông dân các thuộc 
địa, là những người bị bóc lột 
nhất và bị áp bức nhất, tham gia 
Quốc tế thì Quốc tế của chúng ta 
mới sẽ là Quốc tế chân chính. 


lượng bằng mắt, cho. 


Bút tích của Hồ Chủ tịch 
về Lê-nin 


Tháng 7-1955, theo lời mời của 
Chính phủ Liên-xô. Đoàn đại biều 
Chính phủ ta đo Hồ Chủ tịch dẫn đầu 
đã sang thăm Liên-xô. 

Ngày 13-7-1955, Hồ Chủ tịch và 
Đoàn đại biều Chinh phủ ta đã đến 
thăm nơi làm việc của Lê-nin trong 
điện Cơ-rem-lanh. Tại đây. Hò Chủ 
tịch đã viết mãy dòng ghỉ cảm tưởng 
của Người trong sô vàng lưu niệm. 

Sau đây là ảnh chụp bút tích của 
Hö Chủ tịch. 

(Ảnh đo Bạn nghiên cứu lịch sử 
Đẳng trung ương cùng cấp) 
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thời có xây dựng thành phần kinh tế 
xã hội chủ nghĩa vững mạnh thì mới 
bao đảm được thắng lợi của sự 
nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


Thứ hai, nắm quan điềm quần chủng 
trong oiệc †fö chức 0uà thực hiện các 
công tức. 


Sau giải phóng. trong còng tác trấn 
áp bọn phần cách mạng, giữ gìn an 
ninh trật tự xã hội cũng như trong 
các công tác khôi phục kinh tế, đầy 
mạnh sản xuất, phân phối lương thực 
và nhu yếu phảm cho nhân dân, v.v... 
chỉnh quyền cách mạng đều dựa vào 
quần chủng. nhờ đó mà đã thu được 
những kết quả khả tốt. 


Nhân dân thành phố Hỏö-chi-Minh, 
nhất la công nhân và nhàn dân lao 
động vốn có truyền thống cách mạng 
kiên cưởng. Mặc dù bị địch kim kẹp 
bưng bít lâu ngày và chịu ảnh hưởng 
¡it nhiều bởi những luận điệu tuyên 
truyền xuyên tạc của chúng, nhân dân 
thành phố nói chung vẫn hướng theo 
cách mạng và giữ niềm tin đối với 
Đảng. Họ nhạy bén với cải mới. Từ 
sau ngày giải phóng, được sự giáo 
dục của Đẳng và chính quyền cách 
mạng, họ thấy rõ ranh giới giữa địch 
và ta, phân biệt được cách mạng và 
phản cách mạng. Lòng tin của họ đối 
với cách mạng ngày càng được củng 
có. Nhân dân thành phố đã nẻu cao ý 
thức xây đựng chính quyền cách 
mạng. thông cảm với những khó khăn 
chung. hăng hải chấp hành các chủ 
trương chính sách của Đẳng và 
Nhà nước. Thực tiễn vừa qua cho 
thấy rằng. bất cứ việc gi dù khó khăn 
đến mấy, nếu cán bộ cách mạng biết 
giáo dục quần chúng, củng thảo luận 
với quần chúng. vận động và tô chức 
quần chúng thực hiện thì đều vượt 
qua được khó khăn và giành được 
kết quả tối. 


ong có những lúc. do chưa phái 
huy được quyền làm chủ tập thê của 
công nhân tại chỗ đề quản lý những 
xí nghiệp đã tước đoạt được của bọn 


tư sẵn mại bản. cho nên cản bộ ta đã 
gặp một số khó khăn trong việc quản 
lý những xí nghiệp ấy. 


Thứ ba, đội ngũ cản bộ ouà đẳng 0uiên 
của đẳng bộ thành phố đoàn kết, quuếẽt 
tâm hoàn thành tốt nhiệm 0u. 


Trước yêu cầu của nhiệm vụ cách 
mạng ở thành phố, nhiều đồng chi 
dược điều động từ các nơi đến đây 
công tác khiến cho đội ngũ cản bộ, 
đẳng viên thành phố được tăng cường 
nhanh chóng. Thành ủy đánh giá 
đúng và tin tưởng ở đội ngũ cán bộ, 
đẳng viên đã được Đăng giáo dục và 
rèn luyện, mạnh dạn giao việc cho họ 
và chăm lo giữ gìn đoàn kết nội bộ. 
Nhờ đó đã tạo ra được sức mạnh của 
toàn đẳng bộ, đề bảo đảm hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. 


Với sức mạnh đoàn kết ấy. đẳng bộ 
thành phố đã chấp hành nghiêm chỉnh 
đường lối chính sách của Đảng. đám 
nghĩ đám làm, vừa làm vừa học, trải 
qua các phong trào cách mạng của 
nhân dân mà càng được rẻn luyện và 
có kinh nghiệm hơn trước. 

Bên cạnh tuyệt đại bộ phận cán bộ 
chấp hành nghiêm chỉnh đường lối 
chính sách của Đẳng. thực hiện lời 
dạy của Bác Hồ « Dễ trăm lần không 
dân cũng chịu, khó vạn lần đân liệu 
cũng xong »; một số ít căn bộ đã giảm 
sút phầm chất cách mạng. mang nặng 
chủ nghĩa cá nhân, mắc các tệ tham 
ô. quan liệu, mệnh lệnh, xa rời quần 
chúng. xâm phạm lợi ích của nhân 
đân. Cần kịp thời phê phán và khắc 
phục những khuyết điềm ấy, khòng 
ngừng giáo dục và rên luyện cân bộ, 
đẳng viên về quan điềm quần chúng, 
về phầm chất đạo đức cách mạng đề 
họ làm trọn nhiệm vụ người đầy tớ 
trung thành của nhân dân. Đối với 
những người mắc khuyết điềm nắng. 
xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của 
nhân dân, của cách mạng, phải xử lý 
nghiêm khắc. 

Thứ tư, năm khảu công tác trung 
tdm, có sự phối hợp 0à Kết hợp chat 
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chẻ giữa các ngành 0à các địa phương 
trong qua trình t2 chức chỉ dao. 


Sau ngày giải phóng, công việc rát 
bẻ bón và phức tạp, củng một lúc, 
có nhiều việc đặt ra đòi hỏi cơ quan 
lãnh đạo phải giải quyết một cách 
khăn trương Trong từng thời kỳ 
nhất định, căn cứ vào dặc điềm tình 
hình của thành phố, thành ủy đã 
nắm khâu công tác trung tàm, tập 
trung chỉ đạo giải quyết những vấn 
đề mấu chốt, tử đó mà thúc đầy các 
mặt công tác khác tiến len. 


Dưới sự lãnh đạo tập trung của 
thanh ủy. các ngành và các địa 
phương trong thành phố có sự phối 
hợp và kết hợp đề hoàn thành các 
công tác. Đẳng bộ thành phố vừa 
làm. vừa rút kinh nghiệm và đã chỉ 
đạo áp dụng những biện pháp tích 
cực đề đưa phong trào tiến lên. 


Tuy nhiên, thời gian vừa qua; 
một khuyết điềm nỗi bật trong quản 
lý kinh tế của ta là vấn còn thiếu 
sự phối hợp và kết hợp chặt chẽ 
giữa các ngành và các cấp đề giải 
quyết các vấn đề kinh tế của thành 
phö. 

Cỏng tác đối tiền có làm cho bọn 
tư sản mại bản và bọn đâu cơ tích 
trữ lũng đoạn thị trường choảng vàng 
nhưng vì không kết hợp đồi tiền với 


việc kiềm kẻ hàng hóa, cho nên sau. 


đó chúng hồi sức nhanh bảng cách 
bán hàng tồn kho với giá cao vọt đề 
thu về nhiều tiền. 


Chúng ta cố gắng đây mạnh thu 
mua nắm nguồn hàng, nhưng mạng 
lưới thương nghiệp quốc doanh lại 
quá yếu,ˆ có tiên nhưng lại thiếu 
hang hóa, vật tư, hoặc có hàng hóa 
vật tư nhưng khâu lưu thông phân 
phối lại làm chưa tốt. Kinh nghiệm 
vừa qua đã chỉ cho ta thấy rằng tiền 


tệ, hàng hóa, giả cả, tín dụng v.v... 
chỉ phát huy tác dụng tích cực khi 
chúng được kết hợp sử dụng theo 
những chính sách đúng đắn. Vi vậy. 
khi vận dụng chúng cản có sự kết 
hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tài 
chính, ngàn hàng, vật tư, thương 
nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu 
thống nhất của Nhà nước. - 


Tình hình kinh tế khách quan có . 
nhiều mối quan hệ chẳng chịt, phức 
tạp ; đề giải quyết các vấn đề kinh tế, 
chúng ta không thể chỉ áp dụng một 
biện pháp đơn độc. mà phải két hợp 
thực hiện nhiều biện pháp thí mới 
đạt được kết qui mong muốn. 


* 


Nhân dân thành phố Hồ-chíi-Minh, 
với tính thần cách mạng và tài năng 
sáng tạo của mình, với khi thế phăn 
khởi sau thẳng lợi vĩ đại của sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước. và tiếp 
đó là tháng lợi của sự nghiệp hoàn 
thành thống nhất nước nhà vẻ mặt 
Nhà nước, với lòng tràn ngập vui 
mừng sau thành công tốt đẹp của Đại 
hội lần thứ IV của Đảng, đang ra sức 
đầy mạnh sự nghiệp cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng 
rằng, dưới ánh sáng của nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đảng, dưới sự 
lãnh đạo sáng suốt cúa Ban chấp hành 
trung ương Đảng, đang bộ và nhân 
dân thành phố phát huy khí thế 
chiến thẳng, biến chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng trong chiến tranh 
chống Mỹ thành chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng trong lao động sẩn xuất, 
nhất định sẽ xây dựng được thành 
phố này thành một thành phố xã bội 
chủ nghĩa ấm no và hạnh phúc, xứng 
đảng là thành phố mang tên Bác Hỗ 
vĩ đại, 


Dưới ánh sáng Đại hội lần thứ ÏV của Đảng 


Phốn đốu xây dựng 
văn học nghệ thuột 
xã hội chủ nghĩa 


Việt -nqm 


Đ!! hội lần thứ IV của Đẳng đã mở 

ra chân trời mới cho văn học 
nghệ thuật chúng ta. Nghị quyết của 
Đại hội là ngọn đẻn phaechiếu sáng 
con đường phát triền của văn nghệ 
ta. Nghiên cứu đề nắm vững đường 
lối cách mạng nói chung, đường lối 


~ 


HỒNG-CHƯƠNG 


văn nghệ cách mạng nói riêng, mà 
Đại hội lần thứ IV của Đảng đã vạch 
ra là điều kiện tiên quyết đề phát 
triên đúng hướng nền văn nghệ của 
chúng ta, làm cho văn nghệ ta phục 
vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta trong giai đoạn mới. 


KHẲNG ĐỊNH NHỮNG THÀNH TỰU TO LỚN CỦA VĂN NGHỆ TA 


Đảng ta rất coi trọng văn nghệ, vì 
đó là một bộ phận không thê thiếu 
được của sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta. Trong thởi gian qua, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, văn nghệ 
ta đã đạt được những thành tích to 
lớn, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp chung của nhân dân ta. 

Đánh giá những thành tựu về văn 
nghệ của nhân dân ta, Bdo cảo chỉnh 
(rị của Ban chấp hành trung ương 
Đang do đồng chí Lê-Duần trình bày 
tại Đại hội toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã nêu rõ : *Mấy chục năm qua, 
về cơ bản chúng ta đã xây dựng 


được một nền văn học nghệ thuật 
xã hội chủ nghia bao gồn các 
ngành : văn học, sân khấu. điện ảnh, 
mỹ thuật, âm nhạc. múa, xiếc, kiến 
trúc, v.v... mang bản sắc đân tộc khá 
phong phú, tác động khá sàu sắc vào 
đời sống tỉnh thần và tình cảm của 
nhân dân. Với những thành tựu đã 
đạt được chủ yếu trong việc phẩn 
ảnh hai cuộc kháng chiến vĩ đại của 
dân tộc, văn học, nghệ thuật nước ta 
xứng đáng đứng vào hàng ngũ tiên 
phong của những nền văn học, nghệ 
thuật chống đế quốc trong thời đại 
ngày nay ». : 
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~ Những thành tựu -về văn nghệ của 
chủng ta được Đảng đánh giá cao. 
Đẳng khẳng định rằng chúng ta đã xây 
dựng đươc., mọt nền văn nghệ xã hội 
chủ nghĩa. Đảng cũng khẳng định rằng 
nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta xứng đáng đứng vào hàng ngũ 
tiền phong của những nền văn nghệ 
chống đế quốc trên thế giới. Sự đánh 
giả đó là hoàn toàn đúng. Sự đánh 
giá đó đã cô vũ mạnh mẽ nhân dân 
ta và giới văn học nghệ thuật chúng ta. 
ˆ Sự đánh giá đó của Đảng đöõi với 
những thành tựu văn nghệ của ta 
đòng thời cũng là sự khẳng định 
đường lối văn nghệ đúng đắn của 


Đảng ta và bản chất. tốt đẹp của nền 
văn nghệ ta. Đó là sự tỏ rõ thái độ 
kiên quyết bảo vệ nền văn nghệ ta 
chống lại sự công kích, xuyên tạc 
của kẻ thù, kiên quyết đấu tranh 
nhằm xóa bỏ những tàn dư của thứ 
«q văn nghệ» nò dịch. lai căng, mất 
góc, do MỸ ngụy xây dựng nên trong 
vùng bị chiếm ở miền Nam trước 
đây. Được cỗ vũ trước sự đánh giá 
cao của Đảng đối với những thành 
tựu văn nghệ đã đạt được, anh chị 
em làm công tác văn nghệ chúng ta 
phấn khởi, tin tưởng. hăng hải tiến 
lên. gánh vác nhiệm vụ vẻ vang trong 
g!ai đoạn cách mạng mới. 


GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI VÀ NHIỆM VỤ CỦA VĂN NGHỆ TA 


Với thắng lợi hoàn toàn của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
cách mạng Việt-nam chuyên sang giai 
đoạn mới, giai đoạn cả nước đọc lập, 
thống nhất, tiến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Chuyền sang giai đoạn mới. cách 
mạng Việt-nam đang đặt ra những vấn 
đề mới. Cuộc sống của nhân dân ta 
trong giai đoạn mới cũng có những 
đòi hồi mới đối với văn nghệ. Nhiệm 
vụ của văn nghệ ta trong giai đoạn 
mới là, bằng những hình tượng nghệ 
thuật sinh động, phản ánh cuộc đấu 
tranh của nhân dân ta vì thắng lợi 
hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội trong 
cả nước ta. Ca nước Việt-nam đang 
tiến lên chủ nghĩa xã hội với khí thẻ 
hào hùng; đó là hiện thực vĩ đại 
trước mắt của anh chị em làm công 
tác văn học nghệ thuật chúng ta. 
Chúng ta hãy phản ảnh hiện thực vĩ 
đại đó trong văn học, nghệ thuật. 

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng đã chỉ rõ: « Nền 
văn học, nghệ thuật xã hội chủ 
nghĩa cần ra sức sảng tạo những hình 
tượng nghệ thuật cao đẹp, phong phủ 
vẻ xã hỏi mới và về con người mới 


z2 


trong sìn xuất. chiến đấu, công tác 
và học tập, phản ánh cuộc đấu tranh 
vi thắng lợi hoàn toàn của còng cuộc 
xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. 
Miêu tả những tập thề và cá nhân tiêu 
biêu cho chủ nghĩa anh hùng cácb 
mạng của dân tộc ta trong hai cuộc 
kháng chiến, miều tả những tập thề 
và cả nhân lao động ưu tú, những đơn 
vị anh hùng, chiến sĩ thi đua. Phải 
khẳng định mạnh mẽ trật tự mới, lõi 
sống mới, đạo đức mới, phát huy 
những truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc ®, 

Giai cấp công nhân, giai cấp nông 
dân tập thề, tầng lớp trí thức xã hội 
chủ nghĩa, các cản bộ và chiến sĩ lực 
lượng vũ trang nhân dân, đó là những 
người làm chủ đất nước ta, làm chủ 
xã hội ta. Đó cũng là những người 
làm chủ nèn văn học nghệ thuật 
chúng ta. Văn học nghệ thuật phải 
lăy đó làm đối tượng miêu tả, đối 
tượng phục vụ. Có phản. ánh chủ 
nghĩa anh hùng cách mang và phầm 
chất cao quỷ của nhàn dân ta. văn 
học nghệ thuật mới có được những 
tác phầm xứng đáng với đâần lộc ta. 
Đảng kêu gọi anh chị em văn nghệ 
hãy phăn đấu đề có được những công 


trình và tác phầm nghệ thuật có tầm 
vóc tớn, có trình độ khái quát cao về 
chiến còng và kỳ tích của những con 
người Việt-nam đánh thắng bọn đế 
quốc Pháp, Mỹ, làm nỏi bật sức mạnh 
phi thường của chủ nghĩa yêu nước 
và chủ nghĩa xã hội, nhằm cô vũ, 
thúc đầy công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tö quốc, mãi mãi nêu gương cho 
thế hệ mai sau. Đảng cũng kêu gọi 
anh chị em văn nghệ đặc biệt coi 
trọng việc miêu tả những tập thề và 
cá nhân lao động ưu tú đang nêu cao 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 
sản xuất, quyết tâm phấn đấu đưa 
nước ta tử sẵn xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. quyết tâm chiến 
thắng nghẻo nàn và lạc hậu. xây dựng 
nước ta thành một nước xã hội chủ 
nghĩa giàu mạnh. Đảng kêu gọi anh 
chị em văn nghệ chúng ta hãy dành 
vị trí xửng đáng trong văn học, nghệ 
thuật cho các bà mẹ Việt-nam, cho 
chị em phụ nữ trung hậu. đảm đang; 
cho anh chị em (hanh niên, lực lượng 
xung kích trên mặt trận xây dựng và 
bảo vệ đất nước; cho các em thiếu 
niên và nhỉ đồng. những mầm non 
của dân tộc ; cho đông bào các dân Lộc 
¡it người chung sức chung lòng cùng 
đòng bào cả nước đánh giặc và xây 
dựng Tô quốc. 


Văn nghệ ta không chỉ ca ngợi con 
người mới, xã hội mới, mà còn phê 
phán và đấu tranh chống những hiện 
tượng tiều cực trong đời sống, những 
tàn dư của xã hội cũ, những di hại 
của văn hóa văn nghệ tư sản, phong 
kiến, thực dân cũ và mới. Phê phản 
mặt tiêu cực là nhằm gạt bỏ những 
trở ngại, dọn sạch những rác rưởi 
trẻn con đường tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Văn nghệ ta phê phán những gì 
trái với chủ nghĩa xã hội đẻ kháng 
định chủ nghĩa xã hội, đề thúc đầy xã 
hội ta tiến lên mạnh mẽ trên con 
đường xã hội chủ nghĩa. Vi vậy trong 
lúc phê phán những hiện tượng tiêu 
cực trong xã hội, văn nghệ ta cần 
phải như Nghị quyết của Đại hội 


toàn quốc lần thứ IV của Đẳng đã chỉ 
rõ, “đứng trên lập trưởng cách mạng 
và bằng phương pháp hiện thực xã 
hội chủ nghĩa, vạch đúng nguồn gốc 
của cái xấu, bồi đắp lòng tin tưởng 
tuyệt đối vào chủ nghĩa xã hội. ? 


Nhân dân ta, với tư cách là người 
làm chủ đất nước, làm chủ văn nghệ. 
không cho phép những phần tử thủ 
địch lợi dụng việc phê phán những 
hiện tượng tiêu cực trong xã hội ta 
đề chống phả sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. VI vậy, nhân dân ta không 
thề tha thứ những kẻ gọi là ,“® văn nghệ 
sĩ » đứng trên lập trường giai cấp thù 
địch, dùng phương pháp « chủ nghĩa 
hiện thực phê phán ? của giai cấp tư 
sản, đề %*phủ định * chế độ xã hội 
chủ nghĩa tốt đẹp của chúng ta. 

Văn học nghệ thuật của ta là một vũ 
khí sắc bén của Đẳng trên mặt trận tư 
tưởng. Nó phải theo đúng phương 
hướng công tác tư tưởng trong xã hội 
mà Đại hội lần thử IV của Đảng đã 
vạch ra là * giáo dục tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa, chống tư tưởng tư sản và 
tàn dư tư tưởng phong kiến, phê phán 
tư tưởng tiêu tư sản, quét sạch ảnh 
hưởng của tư tưởng và văn hóa thực 
dân mới ở miền Nam ?. Nó phải tích 
cực góp phần vào việc thực hiện 
nhiệm vụ trung tâm của cách mạng 
tư tưởng và văn hóa là xây dựng nên 
văn hóa mới và con người mới xã 
hội chủ nghĩa, tuyên truyền, giáo dục 
sâu rộng chủ nghĩa Mác — Lè-nin và 
đường lối chính sách của Đảng, đấu 
tranh chồng tư tưỡng và văn hóa phản 
động. Dướt sự lãnh đạo của Đảng, 
công tác văn học nghệ thuật phải 
nhằm phục vụ Tô quốc, phục vụ nhân 
dàn, phục vụ công cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, Nên văn nghệ mới xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta kế thừa 
có chọn lọc, có phê phân và có sảng 
tạo những giá trị tĩnh thân và văn hóa 
của dân tộc ta cũng như của cả loài 
người. 
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NỘI DUNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA VĂN NGHỆ TA 


Văn học, nghệ thuật của chúng ta 
là một bộ phận của nền văn hỏa mới 
mà nhân dân ta. dưới sự lãnh đao 
của Đảng 1a, ra sức xây dựng. Nghị 
quyết Đai hội toàn quốc lần thử IV 
của Đảng đã vạch rõ: “Nền văn hóa 
mới là nền vău hóa có nội dung xã 
hội chủ nghĩa và tính chất dân 
tộc. Đó là nền văn hóa có tính Đăng 
và tính nhân dân sâu sắc. Nền văn 
hóa ấy được xây dựng trên cơ sở chủ 
nghĩa Mắc — Lê-nin và tư tưởng làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, vừa kết 
tỉnh truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 
vừa hấp thụ có chọn lọc những thành 
quả của văn minh loài người." Là một 
bộ phận cấu thành của nền văn hóa 
mới, văn học nghệ thuật của chúng 
ta có nội dung xã hội chủ nghĩa và 
tính chất dân tộc, có tính đáng và 
tính nhân dân. 

Nội dung xã hội chủ nghĩa của văn 
học, nghệ thuật của chúng ta một mặt 
thê hiện ở chỗ nó lấy chủ nghĩa xã 
hội khoa học của Mác và Lê-nin làm 
cơ sở tư tưởng, mặt khác thề hiện ở 
chỗ nó phần ánh hiện thực của đất 
nước ta đang tiến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Tính chất dân tộc của văn học 
nghệ thuật của chúng ta thê hiện ở 
chỗ nó đấu tranh cho độc lập dân 
tộc, chống “văn nghệ * nô dịch, mất 
gốc, lai căng ; ở chỏ nó nêu cao lòng 
tự hào dân tộc, chống đầu óc nô lệ 
nước ngoài ; ở chỗ nó phản ảnh đúng 
tâm hồn của con người Việt-ram ; ở 
chỗ nó sử dụng những hình thức, 
phương tiện nghệ thuật quen thuộc 
với người Việt-nam và được người 
Việt-nam ưa thích. Tính đân tộc thẻ 
hiện ở chỗ văn học nghệ thuật ta 
kế tục và phát huy cái hay, cái đẹp 
trong văn học nghệ thuật cỏ truyền 
của dân tộc ta. Có phần ảnh chân thật 
đời sống của dân tộc, văn học nghệ 
thuật mới có được tính chất dân tộc. 
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Ngày nay, dân tộc Việt-nam là dân 
tộc xã hội chủ nghĩa. Do đó, ngày 
nay. phản ánh được đúng đời sống 
của dân tộc thì văn học nghệ thuật 
vừa có được nội dung xã hội chủ 
nghĩa, vừa có được tính chất dân tộc. 


Tỉnh đẳng của văn học nghệ thuật 
thề hiện ở chỗ văn học nghệ thuật 
theo sự lãnh đạo của Đảng; văn học 
nghệ thuật thấu suốt đường lõi cách 
mạng và đường lối văn nghệ của 
Đăng; người làm công tác văn nghệ 
đứng vững trên lập trường cách mạng 
của giai cấp công nhân và của Đảng 
mà quan sát, đănh giá, phản ảnh biện 
thực của đời sống xã hội. 


Tỉnh nhân dân của văn học nghệ 
thuật thề hiện ở chỗ văn học nghệ 
thuật ta là của nhân dân. do nhân 
dân xây dựng nên, vì nhân dân mà 
phục vụ. Nhân đân là người làm chủ 
tập thể văn học nghệ thuật. Chúng 
ta ra sức làm cho văn học nghệ thuật 
trở thành của cải tỉnh thần của nhân 
đân, đem cái đẹp vào trong đời sống 
hằng ngày của nhân dân. 


Nội dung xã hội chủ nghĩa và tính 
chất dân Lộc, tính đẳng và tỉnh nhân 
đân của văn học nghệ thuật thề hiện 
Lập trung trong hình tượng nghệ thuật 
của con người mới, xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam. Miêu tả được con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam thi văn học nghệ thuật có được 
nội dung xã hội chủ nghĩa và tỉnh 
chất dân tộc, có tính đẳng và tính 
nhân dân. Nhiệm vụ trung tâm của 
văn học nghệ thuật là miều tả con 
người mới xã hội chủ nghĩa, đề góp 
phần xây dựng con người mới xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam. 

Chế độ xã hội mới đòi hỏi phải có 
những con người mới. Hồ Chủ tịch 
nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, trước hết cần có những con người 
xã hội chú nghĩa ®, Con người mới xã 
hội chủ nghĩa là tÔng hòa các quan 


hệ xa hội mới xã hội chủ nghĩa. Con 
người mới xã họi chủ nghĩa là con 
người tiến hành ba cuộc cách mạng 
(cách mạng về quan hệ sản xuất, cách 
mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng 
tư tướng và văn hóa. trong đó cách 


mạng khoa học kỹ thuật là tien chó: 


đồng thời là sản phầm của ba cuộc 
cách mạng đó. Trong quả trình tiến 
hành ba cuộc cách mạng, con người 
mới là «nhân » đỏng thời là « quả ». 
Con người mới là con người xây dựng 
chế độ làm chủ tập thê xã hỏi chủ 
nghĩa. xây dựnz nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, xày dựng nền văn hóa 
mới xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, có 
xảy dựng chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, có xây dựng nẻn sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, có xây 
dựng nén văn hóa mới xã hội chủ 
nghĩa mới có con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Chúng ta không chờ đến 
sau khi đã có sự phát triền cao của 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
mới xày dựng con người mới. Hoàn 
canh nước ta đòi hỏi và cho phép 
xảy dựng sớm, xây dựng từng bước, 
con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam có những nét đặc trưng gi? 
Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 
[V của Đăng đã chỉ rõ :« Con người mới 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam có những 
đặc trưng nồi bật là : làm chủ tập thè, 


# 


lao động. yêu nước xã hội chủ nghĩa 
và có tỉnh thần quốc tế vô sản , 


Làm chủ tập thê là đặc trưng hàng 
đầu của con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Con người mới không những 
có ý thức làm chủ mà còn có năng 
lực đề làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ bản thân. 


Lao động là đặc trưng rất quan 
trọng của con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Con người mới là con người 
lao động tự giác, lao động có kỷ luật, 
có kỹ thuật, có sáng tạo và đạt năng 
suất cao. Đó là con người quý trọng 
và bảo vệ của còng. 

Con người mới là con người có 
tỉnh thân vêu nước xã hội chủ nghĩa 
rất cao và có tinh thần quốc tế vô sẵn 
trong sáng. 


Con người mới xã hội chủ nghĩa là 
con người phát triền toàn diện, có 
cuộc sống tập thề và cá nhân hài hòa, 
phong phủ. 


Văn học nghệ thuật phải làm nồi 
bật những đặc trưng trên đây của con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 
Bằng những hình tượng nghệ thuật 
sinh động, văn học nghệ thuật phản 
ánh con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam đẻ góp phần xây dựng, bồi 
dưỡng, nàng cao con người mới xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam. 


* 
\ 


lở 


XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỀN LỤC LƯỢNG VĂN NGHỆ 


Muön xây dựng và phải triền nền 
văn học nghệ thuật xã hội chủ nghĩa, 
cần phải có lực lượng văn học nghệ 
thuật xã hội chủ nghĩa đông đảo. 
Đảng La chủ trương một mặt phát triền 
mạnh mẽ phong trào văn nghệ quần 
chúng; mặt khác xây dựng và bồi 
dưỡng đòi ngũ những người làm còng 
tác văn học nghệ thuật chuyên nghiệp 
và nửa chuyên nghiệp: 


Phong trào văn nghệ quần chúng 
là cơ sở của nền văn nghệ mới. Trách 
nhiệm và vinh dự của những người 
làm công tắc văn nghệ chuyên nghiệp 
là quan tâm chăm sóc phong trào văn 
nghệ quản chúng, tích cực nâng cao 
năng hrc sảng tạo và trình độ thưởng 
thức nghệ thuật. khiếu thầm mỹ của 
nhàn dân lao động. nâng cao chất 
lượng hoạt đòng văn nghệ của quần 
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chúng. Các tŠ chức Đẳng và Nhà 
nước tìm mọi cách đề bảo đăm cho 
nhu cầu về thưởng thức văn nghệ của 
quần chúng nhân dân được đáp ứng 
ngày càng đây đủ. Có tạo ra được mội 
công chúng có khiếu thầm mỹ và 
thưởng thức nghệ thuật đúng đắn 
theo quan điềm văn nghệ của Đảng 
thì mới có được miễng đất màu mỡ 
cho văn học nghệ thuật xã hội chủ 
nghĩa phát triền. Năng lực sáng tạo 
văn nghệ vô tận của quản chủng được 
khơi dậy thi từ đó sẽ xuất hiện 
những tài năng văn nghệ mới đáp 
ứng nhu cầu thưởng thức văn nghệ 
muôn màu muôn vẻ của nhân dàn. 


Nước ta từ sản xuất nhỏ tiến thắng 
lên chủ nghĩa xã hội không qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Văn nghệ dân gian nước ta khả phong 
phú trong lúc đội ngũ văn nghệ 
chuyên nghiệp tương đối Ì\, các viện 
nghiên cứu văn nghệ chỉ mới bắt đầu 
xây dựng. Chúng ta có nhiều thuận 
lợi trong việc phát triền phong trào 
văn nghệ quần chúng đề làm cơ sở 
cho nền văn nghệ mới, xã hội chủ 
nghĩa. 

-Phong trào văn nghệ quần chúng 
có phát triền mạnh mẽ đến đâu cũng 
không thê thay thế được đội ngũ 
những người làm công tác văn nghệ 
chuyên nghiệp. Vị vậy việc xây dựng. 
bồi dưỡng và phát triền đội ngũ 
những người làm văn nghệ chuyên 
nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt 
đổi với sự nghiệp xây dựng và phát 
triền nền văn học nghệ thuật xã hội 
chủ nghĩa. Đàảng chủ trương bồi 
dưỡng cho đòi ngũ văn nghệ sĩ về 
thế giới quan của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, về đường lõi chính sách của 
Đẳng và Nhà nước. Đáng khuyến 
khích và tạo điều kiện cho văn nghệ 
sĩ đi sâu vào đời sòng nhân dân lao 
động; giúp cho văn nghệ sĩ gắn bó 
với nhân dân lao dộng và thực tiến 
cách mạng. Đảng chủ trương mở rộng 
đội ngũ văn nghệ sĩ bằng cách không 
ngừng thu hút những lực lượng tre. 
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Đối với anh chị em văn nghệ sĩ vùng 
mới giải phóng ở các tỉnh miền Nam, 
Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng nêu rõ: “Giúp đỡ 
văn nghệ sĩ vùng mới giải phóng 
tiến bộ về chính trị và tư tưởng, gắn 
bó với cách mạng, đem tài năng phục 
vụ TÔ quốc. phục vụ nhân dân °. 


Chủ trương của Đảng là khuyến 
khích các nhà văn và nhà nghệ thuật 
tìm tòi. khám phá. sắng tạo cải mới, 
đồng thời đòi hỏi anh chị em có ý 
thức đầy đủ về sứ mệnh cao cả của 
mình. Đẳng đòi hỏi anh chị em phải 
kiên định lập trường xã hội chủ 
nghĩa trong súng tạo nghệ thuật. 
trong cuộc dấu tranh bảo vệ đường 
lối văn nghệ cách mạng, chống mọi 


khuynh hướng văn nghệ phản đỏng. 


lạc hậu, sai lầm. 


Đảng chủ trương đầy mạnh công 
tác phê bình, nghiên cứu văn nghệ. 
đề giúp cho văn nghệ phát triền tốt 
đẹp và vững vàng. Đội ngũ những 
người làm còng tác phê bình, nghiên 
cứu văn nghệ là một bộ phận không 
thê thiếu của lực lượng văn nghệ ta. 
Xây dựng. bỏi dưỡng, phát triển đội 
ngũ phê bình, nghiên cứu văn nghệ xã 
hội chủ nghĩa là mọt biện pháp quan 
trọng để tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trong lĩnh vực văn nghệ. bảo 
đảm cho văn nghệ ta phát triển đúng 
đường lối văn nghệ của Đẳng. 


Chủ trương của Đảng ta là vừa 
phát triển mạnh mẽ phong trào văn 
nghệ quản chúng. vừa xây dựng, bồi 
dưỡng và mờ rộng đội nu văn nghệ 
chuyên nghiệp trung thành với nhân 
dân, với Tỏ quốc và chủ nghĩa xã 
hội, vừa phát triền lực lượng sáng 
tác và biều diễn văn nghệ, vừa phát 
triên lực lượng phê bình. nghiên cửu 
văn nghệ. Có như thẻ chúng ta mới 
có thề xây dựng và phát triển nền 
văn nghệ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 


* 


Trong mắy chục năm qua, tiến theo 
ngọn cờ vẻ vang của Đảng, vặn nghệ 
ta đã lập được những thành tích to 
lớn. góp phần tích cực vào sự nghiệp 
cách mạng của nhân dàn ta. Ngày 
nay đất nước ta đã được hoàn toàn 
giải phóng và tiến lèn chủ nghĩa xã 
hội. Đại hội toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã vạch ra đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. đường lối 
xây dựng văn nghệ xã hội chủ nghĩa 


ở nước ta trong giai đoạn mới. Nắm 
vững đường lối văn nghệ của Đẳng 
trong giai đoạn mới mà Đại hội đã 
vạch ra, chúng ta ra sức phấn đấu. 
nhất định sẽ xây dựng thành công 
nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta, góp phần xứng đảng vào sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
nhân dân ta. 


Phân bố lại lao động và dân cư... 


(Tiếp theo trang 63) 


snh đại học và học sinh trung học 
chuyên nghiệp. 


Trong việc đào tạo cán bộ và công 
nhân Kỹ thuật, phải vừa chú trọng 
các ngành, nghề trực tiếp phục vụ 
cho kế hoạch 5 năm 1976 — 1980, vừa 
chú trọng các ngành, nghề phục vụ 
cho các ngành sẽ phát triển mạnh 
trong những kế hoạch năm sau 


* 


Sự nghiệp cách mạng nước ta đã 
chuyền sang một giai đoạn mới. 
Trong những năm trước mắt, việc lÔ 
chức và phân bố lại lực lượng lao 
động và dàn cư trong: các ngành. các 
địa phương và cơ sở sẽ góp phần thúc 
đầy phong trào thi đua lao động sản 
xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa 


xã hội, sử dụng tốt nguồn lao động 
đồi dào, làm cho tất cả mọi người có 
khả năng lao động trong xã hội đều 
làm việc, tăng nhanh năng suất lao 
động xã hội. Đó là một mục tiêu cực 
kỳvtrọng yếu; cũng là một biện pháp 
hàng đầu đề phát triển sẵn xuất, cải 
thiện đời sống nhân dân vì nâng cao 
tích lãy, đầy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hỏa xã hội chủ nghĩa. 


Dưới ảnh sáng Nghị quyết Đại hội 
đại biêu toàn quốc làn thứ IV của 
Đảng, chắc chắn công cuộc phàn công 
lại lao động xã hội ở nước ta sẽ 
được đầy mạnh trong những năm tới 
và sẽ góp phần tích cực vào việc 
đầy mạnh sự nghiệp còng nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa. xây dựng từng 
bước nền sin xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa nhằm biến nước ta thành một 
nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 


?? 


sẵn phong phú. Đó là những vốn quý 
đầu tiên đề từ đó chúng ta đi lên. 
Vấn đề đặt ra là phải biết tô chức tốt 
lực lượng lao động đó và sử dụng 
tt các phương tiện vật chất — kỹ 
thuật hiện có đề tác động có hiệu 
quả vào các đối tượng lao động. 


Cơ sở vật chất — kỹ thuật hiện có - 


tuy còn nhỏ yếu nhưng chưa được sử 
dụng đẩy đủ và có hiệu quả đề đầy 
mạnh sản xuất. Công suất của nhiều 
- nhà máy, của thiết bị, máy móc chỉ 
mới được sử dụng với mức thấp, tài 
nguyên đất đai, rừng, biền và nguồn 
lao động đồi dào chưa được sử dụng 
Lốt. Sở đĩ có tình hình đó là do nhiều 
nguyên nhân, như dây chuyền sản 
xuất chưa được trang bị đồng bộ, 
việc phân công chuyên mòn hóa và 


hiệp tác hóa trong sản xuất chưa tốt, - 
công tác tô chức và quản lý sản xuât, 


ở từng cơ sở, trong mỗi địa phương, 
mỗi ngành và trên phạm vi cả nước 
còn nhiều mặt yếu, việc cung cấp 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và 
phục vụ sẵn xuất chưa tốt, v.v... 


Jrong năm 1977 và các năm tiếp 
theo, chúng ta phải cố gắng tô chức 
lại sản xuất trong cả nước. thực hiện 
sự phân công và hiệp tác một cách 
hợp lý và chặt chẽ giữa các cơ SỞ 
sản xuất, giữa các địa phương, giữa 
cúc ngành đề phát huy ưu thế của 
mỗi cơ sở, mỗi địa phương. mỗi 
ngành. Phải tô chức quản lý chặt chẽ 
và phục vụ LỐt các cơ sở hiện có và 
sẽ được xây dựng thêm. Trong bỏ trí 
kế hoạch và tổ chức sản xuất, mỗi 
ngành, mỗi địa phương, mỗi cơ sở 
sản xuất phải tính toàn chặt chẽ, bảo 
đảm không đề một tắc đất bị bỏ 
hoang, một thiết bị ngừng hoại động, 
một lao động không có việc làm. 

Phải hết sức coi trọng đầu tư theo 
chiều sâu, cải tiến và tăng cường trang 
bị đề đồng bộ hóa hoặc cài tiến đây 
chuyền sản xuất. Đỏ là hướng đầu tư 
mang lại hiệu quả nhanh. Cần nghiên 
cứu cải tiến thú tục đầu tư đề tạo 
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điều kiên dễ đàng cho việc tăng đầu 
tư theo hướng này. Đương nhiên trong 
quả trình công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta sẽ phải triền khai 
trên quy mô ngày càng lớn việc xây 
dựng các cơ sở vật chất — kỹ thuật 
mới. 


Chúng ta phải có chuyền biến mạnh 
(rong việc lạo ra nguồn nguyên liệu 
trong nước và tô chức tốt việc cung 
cấp nguyên liệu cho các cơ sở 
sản xuất. Các ngành công nghiệp, 
nông nghiệp, lâm nghiệp. ngư nghiệp 
phải vươn lên bảo đảm ngày càng 
tốt hơn nguyên liệu cho sản xuất 
xà xây dựng, đồng thời phải có kế 
hoạch tốt bảo đảm nguyên liệu nhập 
khầu. 


Lực lượng lao động của nước ta 
hiện nay chưa được sử dụng hết, năng 
suất lao động xã hội còn thấp. Thêm 
nữa, đất nước ta không rộng, dân 
đông. lại phân bố không đồng đều 
giữa các vùng: trong khi dân số bình 
quân trên 1km ở vùng đồng bằng 
Bắc-boỏ lên tới 660 người. (riêng tỉnh 
Thái-bình lên tới 1070 người) thi ở 
các tỉnh miền núi Bắc-bộ chỉ 50 người, 
các tỉnh khu IV cũ 129 người, các 
tỉnh khu V cũ 121 người, vùng Tây- 
nguyên chỉ 26 người. các tỉnh ` 
Đông Nam-bộ 95 người và các tính 
đồng bằng sông Cửun-long 258 người. 
Tình hình đó rất không hợp lý và 
cũng là một khó khăn trong sự phái 
triền kinh tế nước ta hiện nay. 


Do đó. chúng ta phải tích cực thực 
hiện sự phân bố lao động xã hội với 
quy mô lớn hơn, tô chức tốt cho trên 
50 vạn lao động (1.2 triệu nhân khẩu) 
từ các tỉnh đồng bằng Bắc-bộ, các 
thành phố miền Nam, nhất là thành - 
phố Hò-Chí-Minh và các huyện đồng 
bằng của các tỉnh khu 1V, khu V cũ đi 
xâv dựng các vùng kinh tế mới nhằm 
đầy mạnh khai thác đất đai ở vùng 
đồng bằng sỏng Cưu-long: Đông 


Nam-bộ, Tây nguyên và các tỉnh vùng 


núi miền Bắc, các vùng phía tây của ị 
các tỉnh thuộc khu IV và khu V cũ,› 

Bi đòi với phân bố lại lao động] 
giữa các vùng và các ngành, phải 
chấn chỉnh tö chức lao động và tăng 
cường công tác quản lý lao động rong 
các ngành, các dơn vị cơ SỞ, lăng 
cường bồi đưỡng, kèm cặp. nâng cao 
tay nghề, giải quyết tốt bữa ăn, nhà 
ờ, coi trọng công tác bảo hộ lao động, 
tăng cường quản lý sản xuất, quản lý 
kỹ thuật, tíng cường kỷ luật lao động. 
phục vụ tốt phong trào thí đua xã 
bội chủ nghĩa nhằm khai thắc tốt mọi 
khả năng tiềm tàng. năng lực sản 
xuất hiện có, tăng năng suất lao dòng 
và tử đó tăng nhanh của cải vật chất 
cho xã hội. Năm 1977, các ngành, các 
cắp phải tăng cường quần lý, bảo đảm 
cho năng suất lao động của một công 
nhân viên sản xuất trong ngành công 
nghiệp tăng 9% so với năm 1976, trong 
ngành xáy dựng tăng 65%, trong ngành 
vận tải ting 20%%,... 


Phân bó hợp lý lao động trên quy 
mô cả nước và táng cường tỏ chức 
quản lý lao động là công tác quan 
-trọng nhất trong việc tồ chức lại sản 
xuất xã hội. Đó là quan điềm toàn 
cục trong sự bố trí lực lượng sản 

_ xuất cho phù hợp với điêu kiện và 
_ yêu cầu phát triển của nên kinh tế 
nước ta hiện nay: 


Với sự phân bố lại hàng triệu 
' người lao động giữa các vùng và Các 
ngành trong cả nước, năm 197/7 và 
những năm sau, chúng ta quyết thực 
hiện thắng lợi mục tiêu 21 triệu tấn 
lương thực. khai hoang 1 triệu ha. 
trồng rừng 1.2 triệu ha, khai thác cá 
biền 1 triệu tấn và các mục tiêu 
khác của nền kinh tế trong kế hoạch 
5 năm 1976 — 1980 và tạo nên những 
khu kinh tế mới, những huyện mới, 
những khu công nghiệp. những khu 
dân cư mới trên đất nước ta. Những 
mục tiêu đó là những nhiệm vụ lớn 
lao mà bình thưởng trước đây phải 
mất hàng thế kỷ cũng chưa thực hiện 


\ 


được. Chỉ có khi thế cách mạng hào 
hùng của tập thề nhân dân làm chủ 
đất nước dưới sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân và đẳng tiên phong 
của nó và dưới sức mạnh tò chức 
quản tý của Nhà nước chuyên chỉnh 
vô sẵn mới có thê làm được điều đó, 


3 — Xúc tiến niệc cải tạo +ä họi chủ 
nghĩa ở miền Nam đề hoàn thành nhiệm 
Địt này trong thời kỳ kế hoạch 5 nữm ; 
dồng thời tiếp fc củng. cố bà hoàn 


| thiện quan hệ sản xuất +ä hội chủ nghĩa 


ở miền Bắc. 

Đây là một trong những nhiệm Vụ 
chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 
1977. 

Việc cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa phải gắn liền với việc xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật. phát 
triền lực lượng sản xuất và phải đặt 
chung các việc này trong quy hoạch 
tồ chức lại sản xuất xã hội theo hướng 
đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Việc thực hiện các nhiệm vụ này là 
nhằm làm cho hai miền của đất nước 
sớm đi đến đỏng nhất về chế độ kinh 
tế trên một cơ sở cao hơn, vững chắc 
hơn. 

Đối với các tỉnh miền Nam, phải vừa 
cải tạo xã hội chủ nghĩa; vừa xây đựng 
chủ nghĩa xã hội, tăng cường nhanh 
chóng lực lượng kinh tế quốc doanh 
ở tất cả các ngành, đồng thời đầy 
mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
phải bảo đảm sản xuất không ngừng 
phát triển. 

Văn đề cấp bách là phải xúc tiến 
cải tạo xã hỏi chủ nghĩa trong lĩnh 
vực lưu thông phân phối. Nhà nước 
phải nắm được nguồn hàng. quản lý 
và chỉ phổi được thị trường, trước 
hết là đối với các hàng hóa. vật tư 
thuộc nhu cầu thiết yếu cho sản xuất 
và đời sống. Công việc này phải được 
tiến hành khẩn trương. ọn và LỐt, để 
góp phần tích cực lỗ chức lại sẵn 
xuất, phát triền sẵn xuất, ön định và 

cài thiện đời sống nhàn dàn. 
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Trong nông nghiệp, phải đầy mạnh 
thúy lợi hóa, cơ giới hóa kết hợp với 
hợp tác hóa nòng nghiệp đề đưa 
nhanh nòng dân đi vào con đường 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Trong 
năm 1977, phải tiến hành khần trương 
việc thí điểm xây dựng mội số hợp 
tac xã, mọt số huyện, việc bồi đưỡng, 
đào tạo cán bộ quần lý đề mở rộng 
và hoàn thành sớm trong những năm 
sau, Việc tô chức nhân dân khai hoang 
xây dựng vùng kính tế mới phải tiến 
hành đông thời với việc xây dựng 
"ngay các cơ sở sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Phát triền mạnh các nòng 
trường quốc doanh mới và cũng cõ 
các nông trường quốc đoanh hiện cớ. 


Phải xúc tiến cải lạo xã hỏi chủ 

~ .Z° , « ` .®.z .c^ 
nghĩa đối với nghẻ đánh cá biền. 
Đồng thời, từ năm 1977, phải phảt 
triển nhanh, mạnh lực lượng đánh cả 
quốc doanh trong eá 
nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng cả 
vẻ kính tẻ và quốc phòng. 


Thực hiện các nhiệm vụ trên là 
Liên hành cuộc dẫu tranh gay go. phức 
tạp dễ giải quyết vẫn đề Sai thắng ai» 
giữa giai cấp vỏ sản và giai cấp tư 
sản, giữa con đường xã hội chủ nghĩa 
và con đường từ bản chủ nghĩa. Đó 
cũng là quá trình đưa nên kinh tế 
nước ta từ sẵn xuất nhỏ lên sẵn xuất 
lớn xã họi chủ nghĩa. Trong quá trinh 
đó cần nằm vững quan điềm *® kết hựp 
cải tạo với xây dựng, chính lrị với 
kinh tế, hòa bình với bạo lực, thuyết 
phục với cường bách, giáo dục với 
hành chính...» (2), Đề bảo đâm: giành 
tháng lợi trong cuộc đầu tranh đó, 
phải tập trung sức củng cố tô chức, 
tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng đối 
với cỏng cuộc cỉi lạo xã hội chủ 
nghĩa, phối hợp tốt công tác của các 
ngành, chấp hành nghiệm chỉnh các 
chỉnh sách, chỉ thị. nghị quyết của 
Đang và Nhà nước vẻ cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xày dựng chủ nghĩa xã 
hội. Phải đặc biệt coi trọng việc nắng 
cao năng lực lãnh đạo của Đẳng và 


_ 
œ. 


nước, Đây là 


năng lực quíìn lý của Nhà nước. nhát 
huy ý thức làm chủ tập thê của quần 
chúng nhân đàn ; củng có lập trường 
giải cấp công nhân của mỗi cần bỏ, 
đẳng viên, đồng thời bồi đưỡng kiến 
thức và nắng lực quản lý kinh tẾ xâ 
hội chủ nghĩa cho cản bộ các cấp. 

- Trong năm 1977, chúng ta phải tiến 
hành một bước việc xây dựng cấp 
huyện. Cần tập trung làm một số 
huyện đề rút kinh nghiệm. chuần bị 
điều kiện triên khai mạnh rong các 
năm sau đề từng bước xây đựng huyện 
thành đơn vị kính tế nỏng — còng 
nghiệp, tạo thế vững chắc đi lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Việc xây 
dựng kế hoạch của mỗi tỉnh. mỏi 
ngành phải đi từ sự cân đối ỡ mỗi 
huyện. - 

4 — Phải thề hiện rõ tính thần tích 
cực, nững chắc uà sinh động trong kế 
hoạch Nhà nước năm 1977. 

Cóòng tác kế hoạch hóa có nhiệm 
vụ phải từng bước giảm dần những 
mất cân đối lớn của nền kinh tế, tạo 
cho nên kinh tế có cơ cấu hợp lý, có 
nhịp độ phái triền nhanh, đủ sức đáp 
ứng các nhu cầu ngày càng (ăng của 
sản xuất và đời sống nhân dân. Quá 
trình phát triển kinh tế. làm giảm 
đần, đi đến khắc phục những mất cản 
đối lớn của nền kinh tế nước ta hiện 
nay phải là quả trình liên tục phẩn 
đấu với tỉnh thần cách mạng tiến công 
trong nhiều nắm nữa. 

Trong tỉnh hình sản xuất chưa bảo 
đảm tiêu dùng, xuất khầu còn thắp 
nhiều so với nhập khảu. thu chưa 
đủ chỉ như hiện nay, nếu làm kế 
hoạch mà đòi hỏi “cân đổi thật vững 
chắc ngay tử dầu”, «nắm chắc các 
yêu tố của sản xuất và xây dựng trong 
Lay rồi mới ghí vào kế hoạch Ð, v.v... 
thì có nghĩa là hạ thấp các chỉ 
tiêu kế hoạch sản xuất và xây dựng 


(2) Xem “Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành Trung ương Đáng ” do đồng chí Lâ- 
Duàn trình bày tại Đại hội lần thứ IV của 
Đảng, đăng trên tạp chí Học sệp số tháng 
12-1976, trang 63. 


xuống, hạ thấp mức đáp ứng các nhu 
cầu vẽ đời sống nhân dân xuống,... 
Và như vậy thì nhiều nhà máy sẽ phải 
ngừng sản xuất, số người lao động 
không có việc làm tăng thêm, nhiều 
mặt hoạt động kinh tế lâm vào cảnh 
định trẻ, đời sống nhân dân sẽ khó 
khăn thèm, hàu quả sẽ vỏ cùng nghiêm 
trọng. 


Kế hoạch Nhà nước phải xuất phát 


từ nhu cầu và khả năng của nền kinh 
tế, của mỗi ngành, mỗi địa phương. 
mỗi cơ sở sản xuất mà định ra. Nhưng 
nhu cầu thì thưởng đễ thấy rõ hơn 
lạ khả năng. Do đó trong quả trình 
xây dựng kế hoạch, phải tính toán. 
cân nhắc kỹ các nhu cầu và khả năng, 
luôn luỏn chủ động tạo ra thế cân 


đối, cố gắng tìm mọi biện pháp (về: 


kinh tế, về kỹ thuật, về tổ chức, về 
chính sách, v.v...) đề tạo ra và khai 
thác các tiêm năng vật chất và trí 
tuệ, tạo ra khả năng mới cho cân đối 
kế hoạch; phải nắm chắc đường lối 
và những nhiệm vụ chính trị quan 
trọng nhất đề bố trí kế hoạch với 
những cân đối tốt nhất. Nhưng phải 
thấy rằng. đó mới chỉ là bước đầu. 
Trong quá trình tô chức chỉ đạo thực 
hiện kế hoạch, phải tiếp tục và không 
ngừng tạo ra khả năng cân đối mới 
nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhất 
những nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế 
hoạch Nhà nước. Phải phát huy khí 
thế cách mạng của phong trào quần 
chúng. sảng kiến và khả năng cống 
hiến của đội ngũ công nhân và cán 
bộ khoa học — kỹ thuật. cán bộ quần 
lý.v.v.. ĐÓ là những khả năng dự 
trữ rất lớn mà chúng ta cần chủ trọng 
khai thác trong khi xÂy dựng và thực 
hiệu kế hoạch. Hồ Chủ tịch đã nói : 
* Đặt ra kế hoạch thật tốt. thật sát là 
rất cần ; nhưng đó chỉ là bước đầu. Kế 
hoạch 10 phần thì biện pháp cụ thê 
phải 20 phần, chỉ đạo thực hiện sát 
sao phải 30 phần, có như thế mới chắc 
chắn hoàn thành tốt kế hoạch ? @3), 
Căn thấy rằng, với các chỉ tiêu sản 
xuất và xây dựng đã xác định trong 


kế hoạch Nhà nước năm 1977, công 
suất của các nhà máy. của các thiết 
bị cũng như nguồn vốn lao động mới 
được huy động ở mức thấp, các chỉ 
tiêu xuất khẩu còn thấp so với khả 
năng sản xuất nguồn hàng xuất 
khẩu, v.v... Chúng ta phải ra sức khai 
thác tốt các khả năng tiềm tàng đó. 


Tính cân đối của kế hoạcH phải 
được thực hiện một cách sinh động, 
không cứng nhắc. Chúng ta phản đối 
cách cân đối tiêu cực, bảo thủ, nhưng 
cũng không tán thành cách cân đối 
phiêu lưu, thiếu căn cứ thực tế. 
Những chỉ tiêu của kế hoạch Nha 
nước năm 1977 không chỉ xuất phát 
từ nhu cầu mà cũng xuất phát từ 
những khả năng thực tế đã có tính 
toán. Nhưng nói khả năng thực tế 
cũng phải hiều với Linh thần tích cực : 
có những khả năng đã sẵn có khi 
xây dựug kế hoạch, cũng có những 
khả năng phải tạo ra trong quá trình 
thực hiện kế hoạch. 


Kế hoạch Nhà nước năm 1977 đã 
tỉnh toán cân đối các vật tư, nguyên 
liệu, thiết bị, mảy móc,vV.V... và đã 
đề ra các biện pháp tích cực bảo đảm 
cho các chỉ tiêu sản xuất và xây 
dựng, v.v... được thực hiện. Nhưng 
trong thực hiện kế hoạch. việc cung 
cấp vật tư kỹ thuật thường đạt mức 
thấp so với yêu cầu cân đối của kế 
hoạch, gây ra nhiều khó khăn cho 
sản xuất và xây dựng. Ngược lại, 
cũng có hiện tượng phô biến là mức 
tiêu hao vật tư trên mỗi đơn vị sẵn 
phầm thường quá cao, gây lãng phí 
không ít. Cần phải kiên quyết khắc 
phục các hiện tượng đó. 

Trong điều kiện hiện nay, chúng 
ta còn phải nhập khầu nhiều loại vật 
tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tủng 
với khối lượng lớn, trong khi quan 
hệ xuất nhập khầu còn chênh lệch 
lớn. Bởi vậy, việc ra sức khai thắc 


(3) Bài nói tại Hội nghị phồ biến kế 


hoạch Nhà nước năm 1965 ; báo Nhân dan, 
số ra ngày 20-1-1965. 
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còn lại về sẵn xuất, xây dựng và về đời 
sóng nhân đân trong 3 năm tới còn 
rắt lớn Riêng về nhiệm vụ đầu tư 
xây dựng cơ bản mà nói, nhiều công 
trình xây dựng lớn. có tính chất then 
chốt của nền kinh tế quốc dân sẽ phải 
triên khai vào mấy năm tới. 


Bởi vậy, cùng với việc lập trung 
sức phấn đấu thực hiện thắng lợi 
những nhiệm vụ, mục tiều của kế 
hoạch Nhà nước năm 1977, việc tích 
cực chuần bị các điều kiện cho kế 
hoạch sản xuất, xây dựng, v.v... trong 
các năm tới được triền khai thuận lợi 
và mạnh mể cÑng là nhiệm vụ quan 
trọng cấp thiết. 


Hiện nay, nhiệm vụ thực hiện kè 
hoạch Nhà nước năm 1977 của mỗi 
ngành, mỗi địa phương và đơn vị cơ 
sơ đẻu rất nặng. Trong sản xuất, xây 
dựng và đời sống nhân dân lại có 
những khó khăn cụ thê đòi hỏi phải 
giải quyết kịp thời. Trong khi đó. 
khối lượng công tác chuần bị cho 
các nắm sau rãi lớn. Trước - mắt, 
chúng ta phải khẩn trương chuần bị 
vẻ kỹ thuật, vật tư, vẽ chính sách, 


tổ chức và về bồi đưỡng, đào tạo cắn 
bộ và công nhân, v.v... Trong đầu tư 
xây dựng cơ bản, phải đặc biệt coi 
trọng xúc tiến các thủ tục đầu tư là 
khâu rất yếu đang gây trở ngại lớn 
cho việc triền khai mạnh công tắc 
này. Chúng ta phải xúc tiến một số 
công tác lớn đề không những chuần 
bị cho các năm tiếp theo của kế 
hoạch 5 năm 19/6 — 1980, mà còn 
chuần bị một bước cho việc Xây 
đựng quy hoạch và kế hoạch đài hạn, 
như đầy mạnh công tác điều tra cơ 
bản. thăm đỏ tài nguyên, hoàn chỉnh 
công tác phân vùng kinh tế, xây dựng 
quy hoạch cụ thề của từng ngành, 
từng vùng kinh tế cơ bản, tiến hành 
dự đoán kinh tế, nghiên cứu khoa 
học — kỹ thuật. Những nhiệm vụ trèn 
đòi hỏi công tác tô chức chỉ đạo và 
quản lý, một mặt phải tập trung sức 
thực hiện thẳng lợi những nhiệm vụ 
trước mắt của kế hoạch Nhà nước 
năm 1977 ; mặt khác phải tô chức chỉ 
đạo chặt chẽ và bố trí lực lượng 


thích đáng đề tiến hành khần trương: 


nhanh gọn, đồng bộ các- cỏng tác 
chuần bị cho các nắm sau. 


- HI. TẠO RA MỘT SỰ CHUYỀN BIẾN MẠNH TRONG CÔNG TÁC 
TÒ CHỨC CHỈ ĐẠO VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ 


Trong lĩnh vực quản lý, chúng ta 
đã làm được nhiêu việc và đã có 
“những kinh nghiệm tốt. Nhiều nghị 
quydt, chỉnh sách. chế độ về quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội mà Đẳng và 
Nhà nước đã ban hành đang phát 
huy tác dụng tích cực. 


Song phải thừa nhận rằng, chúng tà 


côn nhiều khuyết điểm, trình độ chỉ 
đạo và quản lý còn nhiều mặt vếu 
kém, không theo kịp yêu cầu của 
tình hình và nhiệm vụ mới. Chúng ta 
đã phát hiện từ lâu những khuyết 
điềm và yếu kém về mắt này, nhưng 
việc cải tiến, sửa chữa tiến bộ chận. 
Sau khi miền Nam hoàn toàn giải 


phóng và nước nhà thống nhát, nhiệm ˆ 


vụ quản lý đã mở rộng phạm vi ra cả 


nước và chúng ta phải thực hiện 
thống nhất quản lý trong cả nước. 
Trong khi đó, bước đi của cách mạng, 
tô chức kinh tế, trình độ quản lý giữa 
hai miền không đồng nhất; một số 
chỉnh sách, chế độ quân lý, định 
mức, tiêu chuần kinh tế và kỹ thuật - 
không còn phủ hợp với tình hình hiện 
nay ; trong các ngành, các cấp. các 
đơn vị cơ sở còn tồn tại các hiện 
tượng quan liều, mệnh lệnh, thiếu 
dân chủ, buông lỏng. phân tán,... 
trong quản lý, thiếu ý thức trách 
nhiệm, thiếu ý thức tö chức và kỷ 
lưật, tủy tiện trong việc chấp hành 
các chỉ thị. aghj quyết của Đẳng. các 
luật pháp, chính sách. chế độ của 
Nhà nước. v.v... Các hiện tượng đỏ đã 
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Nam,...); vấn đề lương thực có kho 
khăn, nguôn vàt tư nhập khầu 


chậm, v.v... 
nén kinh tế nước ta là một nền kinh 


Nhưng phải thấy rằng, . 


tế đang trên đà lớn mạnh, có sức sống 
mãnh liệt với những điều kiện thuận 
lợi cơ bản và những khả năng tiềm 
Sạn to lớn. 


I— NẮM VỮNG CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ CÁC TU TƯỞNG 
CHỈ ĐẠO CỦA KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1977 


Sau Đại hội lần thứ IV của Đẳng, 
Quốc hội khóa thứ VI họp kỳ thứ hai 
dã nhất trí thông qua kiến nghị của 
Chính phủ về kế hoạch Nhà nước 
nim 1977 với cíc phương hướng, 
nhiềm ụ chủ tiếu như sau : 

1— Tập trung sức đầy mạnh sản 
xuat nóng nghiệp, trong đó ưu tiên 
cho thủy lợi là biện pháp hàng đầu ; ra 
sức phát triền lâm nghiệp, ngư nghiệp; 
tăng nhanh sản xuất hàng công nghiệp 
tiềéu dùng (bao gồm cả tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp) nhằm giải 
quyết yêu cầu cấp bách về đời sống 
của nhân dân, tăng nhanh hàng xuất 
khầu, tạo cơ sở cho việc đầy mạnh 
phát triền công nghiệp. 

2— Tận dụng năng lực sẵn xuất 
hiện có. hết sức đầy mạnh xây dựng 
và sẵn xuất của ngành cơ khí, hướng 
mạnh các ngành công nghiệp nặng 
vào phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp và sản xuất hàng tiêu 
dùng. Đầy mạnh sứit xuất ạt liệu xả) 
dựng, tăng nhanh năng lực xá dựng 
cơ bản. Lăng năng lực đi đôi với tô 
chức lực lượng oán tải đề phục vụ tốt 
sản xuất, xây dựng và đời sống nhân 
dan. 

3 -- Thực hiện một bước tích cực 
việc phản bố lại lao động xã hội giữa 
các vùng, các ngành, đưa một phần 
lao động ở các vùng đồng bằng Bác- 
bỏ, khu EV, khu V cũ và các thành 
phỏ lớn ở miền Nam đi xây dựng các 
vùng kinh tế mới, giải quuết cóng 0iệc 
làm cho người lao động ở thành phố, 
phát triền ngành nghề tăng thêm việc 
lun tại chỗ cho người lao động Ở 


nông thôn. Đầy mạnh øiệc ddo tạo 
can bộ pả công nhân kỹ thuật. 


4 — Tăng nhanh khối lượng 0à mặt 
hàng xuất khâu, trước hết là sẵn phầm 
nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, 
công nghiệp nhẹ, hàng mỹ nghệ và các 
mặi hàng gia công chẽ biến ; xây dựng 
các cơ sở bảo đảm nguồn hàng xuất 
khầu vững chắc và phát triền nhanh. 


— Đầy mạnh công tác. nghiên cứu, 
- dụng khoa học — kj: thuật, công 
tác quản lj kỹ thuật, cóng tác diều 
tra cơ bản, nhằm tích cực phục vụ 
những mục tiêu quan trọng nhất của 
nền kính tế quốc dân trong năm 1977 
và các năm sau của kế hoạch Nhà 
nước 9 năm 1976 —1980, trước hết là 
nỏng nghiệp, làm nghiệp; ngư nghiệp. 
công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 
và cơ khi, đồng thời tiến hành những 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học — kỹ 
thuật, điều tra cơ bản phục vụ lâu 
đài. sẽ ` 

6 — Chấn chỉnh oà cải tiền công tác 
thương nghiệp, tài chính tiền tệ. giả cú, 
cũng ứng pật tư,... phục vụ tốt sản 
xuất và đời sống nhân dân. góp phầu 
tích cực vào nhiệm vụ cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và thống nhất quản lý kinh 
tế trong cả nước. 


7—0n định oà cải thiện một bước 
đời sống uật chất pà uăn hóa của nhắn 
đán lao động. lìa sức phát triền sự 
nghiệp giáo dục, văn hóa, y tế, Kã 
hội, tiến hành cải cách giáo dục. Thực 
hiện một bước việc cải tiến chính 
sách tiền lương đối với cản bộ, côn§ 
nhân, viên chức. 


Ji Trâm 
lui fSaibetic xu: 


Thấu suốt tinh thần Nghị quyết 

Đại hội toàn quốc lần thứ lY 

của Đảng trong việc quyết định 
nhiệm vụ, công tác cụ thề 
cửa các đảng bộ địa phương 


HH ÈN nau, các đẳng bộ địa phương (tình, thành, huuện, quận) đang 

chuần bị oà tiến hành Đại hội đại biều (0ỏng hai) đề quuết định 
nhiệm 0ụ của đẳng bộ uà bầu Ban chấp hành mới của đẳng bộ. Đại 
hội đại biều các đẳng bộ địa nhương đã họp 0òng một hồi cuối năm 
ngoái đề thảo luận uà góp ú kiến uào Đề cương Báo cáo chính trị nà 
dự thảo Điều lệ Đẳng do Ban chấp hành trung ương chuâần bị, lựa chọn 
đại biều đi dự Đại hội toàn quốc. Sự tham gia tích cực đó đã góp phần 
quan trọng oào thẳng lợi của Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng. 
Lũn naU, Đại hội đại biều các đẳng bó địa phương họp 0uòng hai đề 
thấu suốt Nghị quuết của Đại hội toàn quốc, bàn iệc tồ chức thực hiện 
Nghị quušt Đại hỏi toàn quốc ở địa phương mình. 


Đựt hội đại biều các đẳng bộ địa phưu ng cần năm ững nội dung 
cơ bản của Nghị quuết Đại hội toàn quốc lần thứ IV uà phương hướng, 
nhiệm DỤ kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 — 1980), đồng thời xuất 
phát từ tỉnh hình thực tế của địa phương mình mà định ra chủ trương, 
biện phúp tăng cường chuyẻn chính 0ö sản, phát huụ quuền làm chủ 
tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, 
đề giải Lưc uết một cách thiết thực, khân (rương 0à cỏ hiệu quả những 
uăn đề cấp bách Đề kinh tế, ăn hóa, đời sống, an nỉnh, công tác quần 
chúng, kiện toàn tö chức oà xâảu dựng Đẳng. Về kinh tế, Dại hội đại 
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biều các địa phương thảo luận oà quuết định nhiệm oụ, mục tiêu phẫn 
đấu cụ thể trong hai năm 1977 — 1928 0à chỉ tiêu, biện pháp chủ uếu 
năm 1977. 

Đề bảo đảm thành công, Đại hội đại biều các đẳng bộ địa phương 
cần được chuẩn bị chủ đáo. Trước khi họp Đại hội pòng hai, các Đan 
chấp hành các đẳng bộ địa phương cân đau mạnh oiệc truyền đạt Nghị 
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV. Cần 0Ö chức tốt 0iéc nghiên cứu 
các ăn kiên của Đại. hột toàn quốc trong cán bộ, đẳng iên, nhất là 
trong các ủu 0ien Ban chấp hành đẳng bỏ 0à các cán bộ chủ chối ở các 
ngành. Ngoài 0iệc nắm pững nội dung của Nghị quuết Đại hội toàn 
quốc 0à Báo cáo chỉnh trị, cán bỏ các ngành cần đL sảu nghiên cứu các: 
băn kiện Đạt hội nói nề ngành mình đề nắm pững đường lối, chính sách 
của Đảng 0à cụ thề hóa đường lối, chính sách đó thành chủ trương 0à 
biên pháp thực hiện fqL địt phương. 


Các Ban chấp hành cần tập trung sức chuần bị bản bảo cáo tại Đại 
hói đẳng bỏ, công bố bản dự tháo báo cáo đó đề các cấp, các ngành nà 
nhản dân thảo luận, tham gia Ủ kiến. Cần tô chức tốt 0iệc thụ thạp Ú 
kiến của cán bỏ, đảng 0iên oà nhàn dân đề bồ sung bản dự thảo báo 
cáo. Cúc Ban chấp hành cân nghiên cứu kỹ đề nắm 0uững tình hình cụ 
(hề của địa phương, những thuận lợi 0à khó khăn, phán tích những ưu 
điềm uà khuuẽt điềm bề lãnh đạo 0à chỉ đạo trong thời gian qua, đẻ 
đề ra những chủ trương, biện pháp đúng đẳn nhằm thực hiện nhiệm 
uụ cách mạng +ä hội chủ nghĩa oà xáu dựng chủ nghĩa xả hột tại địa 
phương. Các địa phương miền Đắc cần có chủ trương 0à biên phúp 
thiết thực đề làm tốt nhiệm ðuụ xâu dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
hoàn thiên quan hệ sản xuất vã hội chủ nghĩa. Các địa phương miền 
Nam cần có chủ trương 0à biện pháp đúng đẳn đề thực hiện nhiệm 0ụ 
cải tqo xã hội chủ nghĩa kết hợp ớt xâu dựng chủ nghĩa xã hội. Nắm 
0ững tính cách mạng 0à tính khoa học của Đẳng, Đại hội đẳng bộ địa 
phương cần đề ra những mục tiêu phấn đâu ừa tích cực 0ừa oững 
chắc. Đạt hội đại biều cúc địa phương cần đặc biệt coi trọng oiệc thảo 
luận 0à quuết định biện pháp phát động quần chúng ra sức thị đua 
thực hiện tháng lợi các nhiệm ụ 0à mục tiêu phần đấu đã đêra. Đại 
hội đại biều các đẳng bộ địa phương phải có những biện pháp thiết thurc 
đóng oiên quần chúng nhân dân xdu dựng chế độ làm chủ tập thề xã 
họi chủ nghĩa, nền sản xuất lửn xã hội chủ nghĩa, nên băn hóa mới Đà. 
con người mới vã hột chủ nghĩa. 

Về tô chức, Đại hội đạt biểu của các đẳng bộ địa phương cần nắm 
bững quan điềm của Đại hội toàn quốc lần thứ IV oề xâu dựng Đảng 
ba Đề cấu tạo của các Ban chấp hành đẳng bộ các cấp, nhận rõ 0Ÿ trí của 
từng cắp 0à téu cầu lãnh đạo của từng địa phương ở từng ouùng đề 
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qujšt định cơ cấu Ban chấp hành đảng bồ cho phủ hợp. Việc lựa chọn 
đề bầu người ào Ban chấn hành đảng bộ cần phải theo nguuên tắc 
nằm 0ững tiêu chuần ủỤ pién Ban chấp hành đẳng bỏ là chính, kết hợp 
oi cấu tạo Ban chũp hành đẳng bộ một cách hợp lú, báo đảm cho Ban 
chắp hành đăng bộ có đủ nàng lực lãnh đạo thực hiện thẳng lọi các 
nhiệm pụ cách mạng ở địa phương, đồng thời bảo đảm tính kè thừa 
trong Dan chấp hành đảng bộ. 

Vẽ điêu chuân -ủự piên lìqn chấp hành đẳng bó, cần coi trong cả 
phẩm chất mù năng lực đề các đồng chí ủy piền Bạn chấp hành đẳng 
bỏ có thể tham gia có hiệu quả 0ào sự lãnh đạo tập thê của Ban chấp 
hành đảng bộ, đồng thời có năng lực hoàn thành tố nhiêm 0ụ khi được 
phản cóng phụ trách ngành, địa phương hoặc cơ sở. | 

Đại hội đại biều các đăng bộ địa phương (0òng hai) được chuâần 
bị nà tiến hà¡th trong tình hình sản xuất khần trương. Các lan chấp 
hành đẳng bộ cần sắp xếp thì giờ. hợp lụ, kèt hợp lối các mặt công tác, 
đề uừa chuần bị oà tiến hành Đại hội được tốt, ừa báo đảm sản xuấi 
tủ các công tác khác. Phát nhân địn Đạt hội mà phát huu khí thè cách 
nung của đẳng bộ 0à nhàn đản địa phương, đầu mạnh phong Trào thị 
đua sản xuất, công tác oà học tập, hoàn thành tốt nhiệm bụ cách mạng 
của địa phương. 

San Đại hội đại biều các đẳng bộ địa phương, cần có kế hoạch tồ 
chức péc trujền đạt oả nghiên cứu nghị quụèt của Đạt hội đẳng bó, 
biên nghị quyết đó thành hành động cách mạng của quần chúng nhân 
đản. 


Đảng ta là mót đẳng có tính quần chúng. Đại hội đại biểu đẳng bộ 
khóng những là một sự kiện quan trong trong đẳng bộ mà còn là một 
tự kiện chính trị quan trọng ở địa phương, được nhàn cán địa phương 
quan tâm theo di. Nói lần chuân bị 0à tiền hành Đại hội là một dịp đề 
thải chặt hơn nữa quan hệ giữa Đăng oà quần chúng. 

Dẳng ta là Đẳng lãnh đạo cách mạng. Mỗi lần tiễn hành Đại hội 
ai biều đ«ng bộ là một bước trưởng thành của đúng bộ, đồng thời là 
mộ! brức phát triền mới của phong trào cách mạng ở địu phương. Có 
Ù thức rõ rét pề tầm quan trọng của mình, các đúng bó địa phương cần 
thuần bị chu đáo 0à tiến hành tốt Đại hội đại biều của mình, đề ra 
được những chủ trương công tác đúng đắn, nghiêm chỉnh chấp hành 
Aghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng, thiết thực góp phản 
đầu mạnh sự nghiệp cách mạng trong cá nước. 


sẵn phong phú. Đó là những vốn quý 
đầu tiên đề từ đó chúng ta đi lên. 
Vấn đề đặt ra là phải biết tô chức tối 
lực lượng lao động đó và sử dụng 
tốt các phương tiện vật chất - kỹ 
thuật biện có đe tác động có hiệu 
quả vào các đối tượng lao động. 


Cơ sở vật chất — kỹ thuật hiện có 
tuy côn nhỏ yếu nhưng chưa được sử 
dụng đấy đủ và có hiệu quả đề đầy 
mạnh sản xuất. Công suất của nhiều 
- nhà máy. của thiết bị, máy móc chỉ 
mới được sử dụng với mức thấp, tài 
nguyên đất đai, rừng, biên và nguồn 
lao động đồi dào chưa được sử dụng 
Lốt. Sở đĩ có tỉnh hình đỏ là do nhiều 
nguyên nhân, như dây chuyên sản 
xuất chưa được trang bị đồng bộ, 
việc phân công chuyên mòn hóa và 


hiệp tác hóa trong sẵn xuất chưa tốt, - 


công tác tồ chức và quần lý sản xuât 
ở từng cơ sở, trong mỗi địa phương, 
mỗi ngành và trên phạm vi cả nước 
còn nhiều mặt yếu, việc cung cấp 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và 
phục vụ sẵn xuất chưa tốt, v.v... 


Trong năm 1977 và các năm tiếp 
theo, chúng ta phải cố gắng tö chức 
lại sản xuất trong cả nước. thực hiện 
sự phân công và hiệp tác một cách 
hợp lý và chặt chẽ giữa các cơ SỞ 
sản xuất, giữa các địa phương, giữa 
cúc ngành đẻ phát huy ưu thế của 
mỗi cơ sở, mỗi dịa phương. mỗi 
ngành. Phải tò chức quản lý chặt chẽ 
và phục vụ tốt các cơ sở hiện có và 
sẽ được xây dựng thêm. Trong bố trí 
kế hoạch và tổ chức sản xuất, mỗi 
ngành, mỗi địa phương, mỗi cơ sở 
sản xuất phải tính toàn chặt chẽ, bảo 
đảm không đề một tấc đất bị bỏ 
hoang, một thiết bị ngừng hoại động, 
một lao động khóng có việc làm, 

Phải hết sức coi trọng đầu tư theo 
chiều sâu, củi tiền và tăng cường trang 
bị đề đồng bộ hóa hoặc cải tiễn dây 
chuyền sẵn xuất. Đó là hướng dầu tư 
mang lại hiệu quả nhanh. Cần nghiên 
cứu cải tiến thú tục đầu tư đề tạo 
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điều kiện dễ đàng cho việc tăng đầu 
tư theo hướng này. Đương nhiên trong 
quả trình công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta sẽ phải triền khai 
trên quy mô ngày càng lớn việc xảy 
dựng các cơ sở vật chất — kỹ thuật 
mới. 


Chúng ta phải có chuyền biến mạnh 
trong việc tạo ra nguồn nguyẻn liệu 
trong nước và tô chức tốt việc cung 
cấp nguyên liệu cho các cơ SỞ 
sản xuất. Các ngành công nghiệp, 
nòng nghiệp, lâm nghiệp. ngư nghiệp 
phải vươn lên bảo đảm ngày càng 
lốt hơn nguyên liệu cho sẵn xuất 
xà xây dựng, đồng thời phải có kế 
hoạch tốt bảo đảm nguyên liệu nhập 
khầu. 


Lực lượng lao động của nước ta 
hiện nay chưa được sử dụng hết, năng 
suất lao động xã hội còn thấp. Théẻm 
nữa, đất nước ta không rộng, dân 
đông. lại phân bố không đồng đều 
giữa các vùng: trong khi dân số bình 
quân trên 1km2 ở vùng đồng bằng 
Bắc-bộ lên tới 660 người. (riêng tỉnh 
Thaái-bình lên tới 1070 người) thị ở 
các tỉnh miền núi Bắc- bộ chỉ 50 người, 
các tỉnh khu IV cũ 129 người, các 
Lính khu V cũ 121 người, vùng Tây- 
nguyên chỉ 26 người. các tỉnh ` 
Đông Nam-bộ 95 người và các tính 
đồng bằng sông Cửu-long 258 người. 
Tình hình đó rất không hợp lý và 
cũng là một khó khăn trong sự phải 
triền kinh tế nước ta hiện nay. 


Do đó. chúng ta phải tích cực thực 
hiện sự phân bố lao động xã hội với 
quy mô lớn hơn, tô chức tốt cho trên 
50 vạn lao động (1.2 triệu nhân khầu) 
lừ các tỉnh đồng bằng Bắc-bộ, các 
thành phố miền Nam, nhất là thành - 
phố Hö-Chi-Minh và các huyện đồng 
bing của các tỉnh khu IV, khu V cũ đi 
xây dựng các vùng kinh tế mới nhằm 
đầy mạnh khai thác đất đai ở vùng 
đồng bằng sông Cưu-long: Đông 
Nain-bộ, Tây nguyên và các tỉnh vùng 


núi miền Bắc, các vùng phía tây của, được. Chỉ có khi thế cách mạng hào 
các tỉnh thuộc khu IV và khu V cũ, | hùng của tập thề nhân dân làm chủ 
Bi đôi với phân bố lại lao động] đất nước dưới sự lãnh đạo của giai 
giữa các vùng và các ngành, phái CấP công nhân và đẳng tiên phong 
chấn chỉnh tồ chức lao động và tăng Của nó và dưới sức mạnh tỏ chức 
cường công tác quản lý lao động trong - đun lý của Nhà nước chuyên chỉnh 
các ngành, các dơn vị cơ sở, tăng vô sản mới có thể làm được điều đó. - 
cường bồi dưỡng, kèm cặp. nâng cao 
tay nghề, giải quyết tốt bữa ăn, nhà 
ơ, coi trọng công tác báo hộ lao động, 
tăng cường quản lý sản xuất, quản lý 
kỹ thuật, tăng cường kỷ luật lao động, 
phục vụ tốt phong trào thi đua xã 
hội chủ nghĩa nhằm khai thắc tốt mọi 
khả năng tiềm tàng. năng lực sản 
xuất hiện có, táng năng suất lao dòng 
và từ đó tăng nhanh của cải vật chất 
cho xã hội. Năm 1977, các ngành, các 
cấp phải tăng cường quần lý, bảo đảm 
cho năng suất lao động của mọi công 


ở — Xúc tiến piệc cái tạo xả hội chủ 
nghĩa ở miền Nam đề hoàn thành nhiệm 
Đụ nàu trong thời kụ kế hoạch 5 run ; 
dồng thời tiếp tạc củng cổ 0à hoàn 

thiện quan hệ sẵn cuất vã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc. 

Đây là một trong những nhiệm Vụ 
chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 
1977. 

Việc cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa phải gắn liền với việc xây 
đựng cơ sở vật chất — kỹ thuật. phát 


_— — 


nhân viên sản xuất trong ngành công 
nghiệp tăng 95 so với năm 1976, trong 
ngành xây dựng tăng 6, trong ngành 
vận tải tăng 209%... 


Phân bó hợp lý lao động trên quy 
mỏ cả nước và tăng cường tö chức 
quản lý lao động là công tác quan 
trọng nhất trong việc tô chức lại sản 


xuất xã hội. Đó là quan điềm toàn 


—" S“_m 


cục trong sự hố trí lực lượng sẵn 
xuất cho phù hợp với điều kiện và 
yêu cầu phát triên của nền kinh tế 
nước ta hiện nay: 


Với sự phân bố lại hàng triệu 
người lao động giữa các vùng và các 
ngành trong cả nước, năm 1977 và 
những năm sau, chúng ta quyết thực 
hiện thắng lợi mục tiêu 21 triệu tấn 
lương thực. khai hoang 1 triệu ha, 
trồng rừng 1.2 triệu ha, khai thác cá 
biện 1 triệu tấn và các mục tiêu 
khác của nền kinh tế trong kế hoạch 
» năm 1976 — 1980 và tạo nẻên những 
khu kinh tế mới, những huyện mới, 
những khu công nghiệp. những khu 
dân cư mới trên đất nước ta. Những 


triền lực lượng sản xuất và phải đặt 
chung các việc này trong quy hoạch 


tö chức lại sản xuất xã hội theo hướng 


đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Việc thực hiện các nhiệm vụ này là 
nhằm làm cho hai miền của đãi nước 


sớm đi đến đỏng nhất về chế độ kinh 


tế trên? một cơ sở cao hơn, vững chắc 
hơn. 
Đối với các tỉnh miền Nam, phải vừa 


cải tạo xã hội chủ nghĩa, vừa xây dựng 


chủ nghĩa xã hội, tăng cường nhanh 
chóng lực lượng kinh tế quốc doanh 
ở tất cả các ngành, đồng thời đầy 
mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
phải bảo đảm sản xuất không ngừng 
phát triền. 

Vấn đề cấp bách là phải xúc tiến 


cải tạo vã hội chủ nghĩa trong lĩnh 


vực lưu thòng phân phòi. Nhà nước 
phải nắm được nguồn hàng. quản lý 
và chỉ phối được thị trưởng. trước 
hết là đối với các hàng hóa, vật tư 
thuộc nhu cầu thiết yếu cho sản xuất 
và đời sống. Công việc này phải được 
tiến hành kbần trương, gọn và tốt, đề 


mục tiêu đó là những nhiệm vụ lớn 
lào mà bình thường trước đây phải 
mất hàng thế kỷ cũng chưa thực hiện 


góp phần tích cực tô chức lại sản 
xuất, phát triền sản xuất, ôn định và 
cai thiện đời sống nhân dàn. 
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Trong nòng nghiệp, phải đầy mạnh 
thủy lợi hóa, cơ giới hóa kết hợp với 
hợp tác hóa nòng nghiệp dẻ đưa 
nhanh nông dân đi vào con dường 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Trong 
năm 1977. phải tiến hành khẩn trương 
việc thí điểm xảy dựng một số hợp 
Lac xã, mọt số huyện. việc bồi đưỡng. 
đào tạo cán bộ quần lý để mở ròng 
và hoàn thành sớm trong những năm 
sau, Việc tö chức nhân dân khai hoàng 
xây dựng vùng kinh tế mới phải tiến 
hành dông thời với việc xâv dựng 
ngay các cơ sở sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Phát triển mạnh các nòng 
trường quốc doanh mới và củng cố 
các nòng trường quốc doanh hiện cớ. 


Phải xúc tiến cải Lạo xã hòi chủ 
nghĩa đổi với nghề đánh cá biến. 
Đồng thời, từ năm 1977, phải phát 
triển nhanh, mạnh lực lượng đảnh cả 
quốc doanh trong cí 
nhiệm vụ có Ý nghĩa quan trọng cả 
vẻ kinh tế và quốc phòng. 


Thực hiện các nhiềm vụ trên là 
Liên hành cuộc đấu tranh gay go. phức 
tạp để giải quyết vấn đề ®Sạài thing ai» 
giữa giai cấp vỏ sản và giai cấp tư 
sản, giữa con đường xã hội chủ nghĩa 
và con đường tư bản chủ nghĩa, Đó 
cũng là quá trình dưa nén kính tế 
nước ta Lừ sẵn xuất nhỏ lên sẵn xuất 
lớn xã bội chủ nghĩa. Trong quá trình 
đỏ cần nắm vững quan điềm * kết hợp 
cai lAO VỚI Xây dựng, chính trị với 
kinh tẻ, hòa bình với bạo lực, thuyet 
phúc với cường bách, giáo dục với 
hành chính.... » (2). De bảo đảm siành 
thàng lợi trong cuộc đầu tranh đó, 
phái tập trung sức cũng cố tô chức, 
tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng đối 
với công cuộc cỉi tạo xã hội chú 
nghĩa, phối hợp tót công tác của các 
ngành, chấp hành nghiệm chỉnh các 
chính sách, chỉ thị. nghị quyết của 
Đáng và Nhà nước về cai tạo xã hội 
chủ nghĩa và xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội. Phíi đặc biệt coi trọng việc nắng 
cao năng lực lãnh đạo của Đẳng và 


1ầ 


nước. Đây là 


năng lực quản lý của Nhà nước. phái 
huy ý thức làm chủ tập thể của quần 
chúng nhàn đàn: củng cỏ lập trường 
giai cấp công nhân của mỗi cán bộ. 
đăng viên, dòng thời bồi dưỡng kiến 
thức và năng lực quản lý kinh tế xã 
hòi chủ nghĩa cho cân bộ các cấp. 

_ Trong năm 1977, chúng ta phải tiến 
hành một bước việc xây dựng cấp 
huyện. Cần tập trung làm một số 
huyện đề rút kinh nghiệm. chuẩn bị 
điều kiện triên khai mạnh trong các 
năm sau đề từng bước xây đựng huyện 
thành đơn vị kinh tế nông — công 
nghiệp, tạo thế vững chắc đi lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Việc Xây 
dựng kế hoạch của mỗi tỉnh. mỏi 
ngành phải đi từ sự cân đối ở mỗi 
huyện. - 

4 — Phái thề hiện rõ tỉnh thân tích 
cực, nững chắc nà sinh động trong kế 
hoạch Nha nước năm 19277. 

Công tác kế hoạch hóa có nhiệm 
vụ phi từng bước giìm dần những 
mất càn đối lớn của nên kinh tế, tạo 
cho nên kinh tế có cơ cấu hợp lý. có 
nhịp độ phái triển nhanh, đủ súc đáp 
ứng các như cầu ngày càng tăng của 
san xuất và đời sống nhân dân. Quá 
trình phảt triển kinh tế. làm giam 
dân. đi đến khic phục những mất càn 
đổi lớn của nên kinh tế nước ta hiện 
nay phải là quá trình liên tục phân 
đấu với tỉnh thần cách mạng tiến cóng 
trong nhiều nm nữa. 

Trong tỉnh hình sản xuất chưa bảo 
đảm tiều dùng, xuất khầu còn thấp 
nhiều so với nhập khảầu. thu chưa 
đủ chỉ như hiện nay, nếu làm kể 
hoạch mà đòi hỏi “cân đối thật vững 
chắc ngay từ dầu”®, «nắm chắc các 
yếu tố của sản xuất và xây dựng trong 
Lay rồi mới ghí vào kế hoạch ®, v.v : 
thì có nghĩa là hạ thấp các chỉ 
tiêu kế hoạch sản xuất và xây dựng 


(2) Xem “Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành Trung ương Đảng ” do đồng chí Lê- 
Duän trình bảy tại Đại hội lần thứ IV của 
Đảng, dăng trên tạp chí Học rệp số tháng 
12-1976, trang 63. 
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xuống, hạ thấp mức đáp ứng các nhu 
cầu về đời sống nhân dân xuống.... 
Và như vậy thì nhiều nhà máy sẽ phải 
ngừng sản ;xuất, số người lao động 
không có việc làm tăng thêm, nhiều 
mặt hoạt động kinh tế lâm vào cảnh 
đỉnh trẻ, đời sống nhân dân sẽ khó 
khăn thèm, hàu quả sẽ vỏ cùng nghiêm 
trọng. 


Kế hoạch Nhà nước phải xuất pháU 


tử nhu cầu và khả năng của nền kinh 
tế. của mỗi ngành, mỗi địa phương. 
mỗi cơ sở sản xuất mà định ra. Nhưng 
nhu cầu thi thường dễ thấy rõ hơn 
là khả nắng. Do đó trong quả trình 
xảy dựng kế hoạch, phải tỉnh toản. 
cân nhắc kỹ các nhu cầu và khả năng, 
luôn luỏn chủ động tạo ra thế cân 
đối. cố gắng tìm mọi biện pháp (về 
kinh tế, về kỹ thuật, về tồ chức. về 
chính sách, v.v...) đề tạo ra và khai 
thác các tiềm năng vật chất và trí 
tuệ, tạo ra khả năng mới cho cân đối 
kế hoạch; phải nắm chắc đường lối 
và những nhiệm vụ chính trị quan 
trọng nhất đề bố trí kế hoạch với 
những cân đối tốt nhất. Nhưng phải 
thấy rằng. đó mới chỉ là bước đầu. 
Trong quá trình tò chức chỉ đạo thực 
hiện kế hoạch, phải tiếp tục và không 
ngửng tạo ra khả năng càn đổi mới 
nhằm bảo đảm thực biện tốt nhất 
những nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế 
hoạch Nhà nước. Phải phát huy khi 
thế cách mạng của phong trào quần 
chúng. sáng kiến và khả năng cổng 
hiến của đội ngũ công nhân và củn 
bộ khoa học — kỹ thuật. cán bộ quản 
lý.v.v.. Đó là những khả năng dự 
trữ rất lớn mà chúng ta cần chủ Irọng 
khai thác trong khi xÂy dựng và thực 
hiện kế hoạch. Hồ Chủ tịch đã nói : 
* Đặt ra kế hoạch thật tốt, thật sát là 
rắt cần ; nhưng đó chỉ là bước đầu. Kế 
hoạch 10 phần thị biện pháp cụ thê 
phải 20 phần, chỉ đạo thực hiện sát 
sao phải 30 phần, có như thế mới chắc 
chắn hoàn thành tốt kế hoạch ? 3), 
Cân thấy rằng, với các chỉ tiêu sản 
xuất và xây dựng đã xác định trong 


kế hoạch Nhà nước năm 1977, công 
suất của các nhà máy, của các thiết 
bị cũng như nguồn võn lao động mới 
được huy động ở mức thấp, các chỉ 
tiêu xuất khầu còn thấp so với khả 
năng sản xuất nguồn hàng xuất 
khầu, v.v... Chúng ta phải ra sức khai 
thác tốt các khả năng tiềm tàng đó. 

Tính cân đối của kế hoạcH phải 
được thực hiện một cách sinh động, 
không cứng nhắc. Chúng ta phản đối 
cách cân đối tiêu cực, bảo thủ, nhưng 
cũng không tản thành cách cân đối 
phiêu lưu. thiếu căn cứ thực tế. 
Những chỉ tiêu của kế hoạch Nhà 
nước năm 1977 không chỉ xuất phát 
từ nhu cầu mà cũng xuất phát từ 
những khả năng thực tế đã có tính 
toán. Nhưng nói khả năng thực tế 
cũng phải hiều với tỉnh thần tích cực : 
có những khả năng đã sẵn có khi 
xây dựng kế hoạch, cũng có những 
khả năng phải tạo ra trong quá trình 
thực hiện kế hoạch. 

Kế hoạch Nhà nước năm 1977 đã 
tính toán cân đối các vật tư, nguyên 
liệu, thiết. bị, máy móc,v.v... và đã 


- đề ra các biện pháp tích cực bảo đảm 


cho các chỉ tiêu sản xuất và xây 
dựng, v.v... được thực hiện. Nhưng 
trong thực hiện kế hoạch. việc cung 
cấp vật tư kỹ thuật thường đạt mức 
thấp so với yêu cầu cân đối của kế 
hoạch, gây ra nhiều khó khăn cho 
sản xuất và xây dựng. Ngược lại, 
cũng có hiện Lượng phô biến là mức 
tiêu hao vật tư trên mỗi đơn vị sẵn 
phầm thường quả cao, gây lãng phí 
không ¡t. Cần phải kiên quyết khắc 
phục các hiện tượng đó. 

Trong điều kiện hiện nay, chúng 
ta còn phải nhập khẩu nhiều loại vật 
tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng 
với khối lượng lớn, trong khi quan 
hệ xuất nhập khâu còn chênh lệch 
lớn. Bởi vậy, việc ra sức khai thắc 


(3) Bài nói tại Hi nghị phồ biến kế 
hoạch Nhà nước năm 1965 ; báo Nhân dan, 
số ra ngày 20-1-1965. 
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đựng, v.v...; nhân dân ta giàu nhiệt 
tỉnh cách mạng, có truyền thống anh 
hùng trong đấu tranh cách mạng. anh 
dũng. cần cù, sáng tạo trong lao động 
sẵn xuất. Chúng ta có lực lượng lao 
động đồi dào 22 triệu người, có hơn 
một triệu công nhân, hơn 90 van cán 
bó khoa học kỹ thuật và quản lý từ 
trình độ trung cấp trở lên, trong dó 
16 vạn người có trình độ đại học, 


trên 3.000 người có trình đó trên đạt 


học. Chúng ta có miền Bác đi trước 
một bước trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. đã đạt được những thành 
Lựu lớn và có những kinh nghiệm 
về xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta có Nhà nước chuyên chính 
vô sàn vững mạnh đang làm nhiệm 
vụ tỏ chức thực hiện cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong cả nước. Ngày nay nước 
ta có điều kiện thuận lợi đề mở ròng 
quan hệ hợp tác, tương trợ về kinh 
tế, khoa học, kỹ thuật và văn hóa 
với các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em và phát triền quan hệ kinh tế với 
các nước khác trên thế giới. 


Những điều kiện thuận lợi lớn 
trên đây khác nhiều so với miền Bắc 
trong 20 năm qua xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong điều kiện đất nước bị 
chia cắt và chiến tranh. 


Tuy nhiên, cần nhận rõ rằng có 
những thuận lợi và khả năng tiềm 
tàng có thê phát huy ngay được; lại 
có những thuận lợi và khả năng tiềm 
tàng tuy lớn, nhưng phải có thời 
gian và những nỗ lực lớn đề lạo ra 
những điều kiện vật chất — kỹ thuật 
nhất định thì mới khai thắc được. 


Hiện nay, trong khi có những thuận 
lợi và khả năng tiềm tàng chưa phát 
huy dược nhiều. hoặc chưa có điều 
kiện phát huy được, thì những khó 
khăn, những mặt mất cân đối lớn tồn 
tại ngay trong cơ thề của nền kinh 
tế đang hàng ngày, hàng giờ tác động 
trực tiếp đến mọi mặt hoạt động kinh 


tế. xã hội và đời sống của nhân 
đân ta. 

Vậy bản chất của những khó khăn, 
mất cân đối trong nen kinh tế nước 
ta hiện nay là gì? Nguồn gốc những 
khó khăn, mất cân đối ấy là ở đâu? 


Bất kỳ nước nào vừa ra khỏi chiến 
tranh và vừa thoát khỏi chủ nghĩa 
thực dàn cũ hoặc mới đều gắp những 
khó khăn lớn về kinh tế và xã hội. 


ˆ Cuộc chiến tranh giữa nhân dân ta 
và đẽ quốc Mỹ xâm lược là cuộc chiến 
tranh có quy mô lớn nhất, lâu đài 
nhất và khốc liệt nhất từ sau đại 
chiến thế giới thử hai. Trong cuộc 
chiến tranh này. tên đế quốc hủng 
mạnh nhất, hung ác nhất thế giới là 
Mỹ đã thất bại thảm hại trong âm mưu 
tiêu điệt lực lượng cách mạng miền 
Nam và «đầy lùi miền Bắc trở lại thời 
kỳ đồ đã s. Nhân dân ta đã chiến thẳng 
vẻ vang. Nhưng hậu quả của sự tàn 
phá, những đảo lộn trong đời sống 
kinh tế xã hội, sự đình trệ của nền 
kinh tế thì đất nước ta đã và đang 
phải chịu đựng và đang khẩn trương 
khắc phục. 

Miền Bắc có 6 thành phố thì cá 6 
thanh phố đều bị đánh phá, trong đỏ 
3 thành phố (Vinh, Việt-trìi. Thái- 
nguyên) bị đánh phá có tính chất hủy 
diệt: có 30 thị xã thì 28 thị xã bị đanh 
phả trong đó l2 thị xã bị đánh phả 
hủy diệt; có 116 thị trấn thì 96 thị 
trấn bị đánh phá, trong đó 51 thị trấn 
bị hủy diệt; có 5.788 xã thì 4.000 xã 
bị đánh phá. trong đó 300 xã bị hủy 
diệt. 350 bệnh viện bị đănh phá. trong 
đó 10 bệnh viện bị san bằng. trên 
1.700 bệnh xá và nhà hộ sinh bị phá 
hủy. Gần 3.000 trường học các cấp bị 
đánh phá, trong đó có lỗ trường đại 
học. 2.900 trường phô thông. Nhiều 
nhà thờ, chẳng viện. đền chùa, di tích 
lịch sử có tiếng... cũng bị đánh phá. 
Hơn 12 triệu mét vuông nhà ở bằng 
gạch, ngói bị phả hủy (trong đỏ có 5 
triệu mét vuông nhà ở của Nhà nước 
và 7 triệu mét vuông nhà ở của nhân 


còn lại về sản xuất, xây dựng và về đời 
sống nhân dân trong 3 năm tới còn 
rất lớn Riêng về nhiệm vụ đầu tư 
xây dựng cơ bản mà nói, nhiều công 
trình xảy dựng lớn. có tính chất then 
chốt của nền kinh tế quốc dân sẽ phải 
triền khai vào mấy năm tới. 


Bởi vậy, cùng với việc tập trung 
sức phắn dấu thực hiện thắng lợi 
những nhiệm vụ, mục tiêu của kế 
"hoạch Nhà nước năm 1977, việc tích 
cực chuần bị các điều kiện cho kế 
hoạch sản xuất. xây dựng, v.v... trong 
các năm tới được triền khai thuận lợi 
và mạnh mẽ cÑng là nhiệm vụ quan 
trọng cấp thiết. 


Hiện nay, nhiệm vụ thực hiện kế 
hoạch Nhà nước năm 1977 của mỗi 
ngành, mỗi địa phương và đơn vị cơ 
sơ đều rất nặng. Trong sản xuất, xây 
dựng và đời sống nhân dân lại có 
những khó khăn cụ thề đòi hổi phải 
giải quyết kịp thời. Trong khi đó. 
khối lượng công tác chuẩn bị cho 
các năm sau rất lớn. Trước - mắt, 
chúng ta phải khần trương chuẩn bị 
vẻ kỹ thuật, vật tư, vẽ chính sách, 


tổ chức và về bồi dưỡng, đào tạo cắn 
bộ và công nhân, v.v... Trong đầu tư 
xây dựng cơ bản, phải đặc biệt coi 
trọng xúc tiến các thủ tục đầu tư là 
khâu rất yếu đang gây trở ngại lớn 
cho việc triền khai mạnh công tác 
này. Chúng ta phải xúc tiến một số 
công tác lớn đề không những chuần 
bị cho các năm tiếp theo của kế 
hoạch 5 năm 1976 — 1980, mà còn 
chuần bị một bước cho việc xây 
dựng quy hoạch và kế hoạch đài hạn, 
như đầy mạnh công tác điều tra cơ 
bản. thăm dỏ tài nguyên, hoàn chỉnh 


công Lắc phân vùng kinh tế, xây dựng 


quy hoạch cụ thê của từng ngành, 
từng vùng kinh tế cơ bản, tiến hành 
dự đơán kinh tế, nghiên cứu khoa 
học — kỹ thuật. Những nhiệm vụ trên 
đòi hỏi công tác tô chức chỉ đạo và 
quản lý, một mặt phải tập trung sức 
thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ 
trước mắt của kế hoạch Nhà nước 
năm 1977 ; mặt khác phải tö chức chỉ 
đạo chặt chẽ và bố trí lực lượng 
thích đáng đề tiến hành khần trương,: 
nhanh gọn, đồng bộ các- công tác 
chuần bị cho các năm sau. 


- TH, TẠO RA MỘT SỰ CHUYỀN BIẾN MẠNH TRONC CÔNG TÁC 
TÒ CHỨC CHỈ ĐẠO VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ 


Trong lĩnh vực quản lý, chúng ta 

đã làm được nhiều việc và đã có 

những kinh nghiệm tốt. Nhiều nghị 

quyét, chính sách. chế độ về quản lý 

kinh lế, quản lý xã hội mà Đẳng và 

Nhà nước đã ban hành đang phát 
huy tác dụng tích cực. 


Song phải thừa nhận rằng. chúng ta. 


còn nhiều khuyết điềm, trình độ chỉ 
đạo và quản lý còn nhiều mặt yếu 
kém. không theo kịp yêu cầu của 
tính hình và nhiệm vụ mới. Chúng ta 
đã phát hiện từ lâu những khuyết 
điềm và yếu kém về mặt này, nhưng 


việc cải tiến, sửa chữa tiến bộ chàm. 


Sau khỉ miền Nam hoàn toàn giải 


phỏng và nước nhà thống nhất, nhiệm ˆ 


vụ quản lý đã mở rộng phạm vi ra cả 


nước và chúng ta phải thực hiện 
thống nhất quản lý trong cả nước. 
Trong khi đó, bước đi của cách mạng, 
tồ chức kinh tế, trình độ quản lý giữa 
hai miền không đồng nhất ; một số 
chính sách, chế độ quản lý, định 
mức, tiêu chuần kinh tế và kỹ thuật - 
không còn phủ hợp với tỉnh hình hiện 
nay ; trong các ngành, các cấp. các 
đơn vị cơ sở cỏn tồn tại các hiện 
tượng quan liêu, mệnh lệnh, thiếu 
dân chủ, buông lỏng. phân tắán,... 
trong quản lý, thiếu ý thức trách 
nhiệm, thiếu ý thức tô chức và kỷ 
luật, tùy tiện trong việc chắp hành 
các chỉ thị. aghj quyết của Đảng, các 
luật pháp, chính sách. chế độ của 
Nhà nước, v.v,.. Các hiện tượng đỏ đã 
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gây trở ngại cho việc động viên mọi 
khả năng tiềm tàng của nền kinh tế, 
phát huy tỉnh thần làm chủ tập thể 
và khí thế cách mạng của quần 
chúng nhân dân, thạm chỉ đưa đến 
những ảnh hưởng xấu trong nhân 
dân. Không kiên quyết khắc phục các 
hiện tượng đó sẽ gây khó khăn cho 
việc thực hiện kế hoạch. | 


Cho nên, tạo ra sự chuyền biến mạnh 
ĐỀ hiệu lực chỉ đạo à quản lý kinh 
tế là một nhiệm uụ có quan hệ trực 
tiếp đến thẳng lợi của oiệc thực hiện kế 
hoạch Nhà nước năm 1977 0uà các năm 
tiếp theo của kế hoạch 5 năm. 


Trong báo cáo của đồng chí Phạm- 
Văn-Đồng, Uy viên Bộ chính trị Ban 
chấp hành Trung ương Đẳng, Thủ 
tướng Chinh phủ trước Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng và báo cáo của 
đồng chỉ Lê-Thanh-Nghị, Ủy viên Bộ 
chính trị Ban chấp hành Trung ương 
Đẳng, Phó thủ tướng Chính phủ về 
kế hoạch Nhà nước năm 1977 trước 
Quốc hội khóa thứ VI, kỳ họp thứ 
hai đã nêu đầy đủ những biện pháp 
lớn về tăng cường và cải tiến công 


tác tô chức chỉ đạo và quần lý đề thực 


hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976— 
1980 và năm 1977, Đó là những văn 
kiện quan trọng của Đẳng và Nhà 
nước mà chúng ta phải nghiên cứu. 
nắm vững và thực hiện nghiêm 
túc. đây, chúng tôi nhấn mạnh 


những việc cấp bách năm 1977 phải 


làm là : 

— Thực hiện nhưnh chong nguiyn 
tắc tập trung dân chủ trong quản lú 
nền kinh tế cả nước nhằm tăng cường 
sự lãnh đạo của Trung ương Đẳng và 
sự quản lý thống nhất của Chính phủ. 
Phải tăng cường chỉ đạo và kiềm tra 
việc thực hiện đường lõi, eác chính 
sách, nguyên tác, chế độ của Đăng và 
Nhà nước, các mục tiêu của kế hoạch 
Nhà nước, làm cho hoạt động của bộ 
máy Nhà nước trong cả nước sớm đi 
vào nền nếp, phát huy hiệu lực lãnh 
đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của 
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` 


Nhà nước và quyền làm chủ của 
nhàn dân. 

Xúc tiến thực hiện nguyên tắc kết 
hợp quản lý theo ngành với quản lỷ 
theo địa phương và lãnh thổ. Phát huy 
tác dụng chỉ đạo và quản lý kinh tế 
và kỹ thuật, quản lý kế hoạch của 
cấc ngành trung ương trong cả nước. 
Ngành phải nằm chắc. chỉ đạo, quản 
lý một cách chủ động và chịu trách 
nhiệm về còng tác của ngành ở các 
địa phương trong cả nước. Đồng thời 
phải phát huy tỉnh chủ động sảng tạo. 
bảo đảm quyền hạn và đề cao trách 
nhiệm của các địa phương trong quản 
lý kinh tế, quản lý kế hoạch Nhà 
nước ở địa phương và lãnh thô theo 
sự phân công. phân cấp cụ thề của 
Đảng và Nhà nước. 

Coi lrọng việc củng cố các đơn vị 
cơ sở (nhất là ở các tỉnh miền Nam), 
tăng cường quyền hạn và trách nhiệm 
của cơ sở, làm cho cơ sở sớm có thề 
chủ động và tự chịu trách nhiệm trong 
sản xuất và kinh đoanh, đồng thời bảo 
đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất 
của Nhà nước. 

Thật sự bắt tay vào xây dựng cấp 
huyện sớm thành một cấp kế hoạch 
và quản lý kinh tế, thành một đơn vị 
kinh tế nông — công nghiệp. Cần xác 
định cụ thê nội đụng nhiệm vụ quan 
lý. chỉ đạo của cấp huyện. phân cấp 
quan lý cụ thề cho cấp huyện, tăng 
cường cắn bộ và phương tiện cho cấp 
huyện. 

— Trong năm 1977, chúng ta phải 
kiẻn quuết thực hiện nghiêm chỉnh nà 
cải tiễn các chế độ quản lý. coi đó là 
khâu guan trọng bảo đảm thực hiện kế 
hoạch Nhà nước. 

Các ngành, các cấp phải chỉ đạơ 
thực hiện nghiêm túc các luật pháp, 
chế độ, thề lệ đã có của Nhà nước. 
Đồng thời, phải xúc tiến nghiên cứu. 
sớm sửa đôi những điều hiện nay 
không còn phù hợp nữa : ban hành 
những quy định, những chế độ. thẻ 
lệ quản lý mới, hoặc bồ sung những 


-điều đã có cho sát với điều kiện và 
nhiệm vụ của giai đoạn mới trong cả 
nước. Chúng ta phải tăng cường kiem 


tra, đòn đốc việc thực hiện các nghị . 


quyết của Đảng và Chính phủ về 
quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước 
như Nghị định 172CP. Nghị định 19CP, 
'21CP, 61CP, v.v... Trên cơ sở những 
.chíỉnh sách, chế độ quản lý chung của 
Nha nước. mỗi ngành. địa phương và 
cơ sở tùy theo chức năng và đặc 
điểm riêng của mình mà nghiên cứu 
ban hành những quy định nội bộ 
thành chế độ công tác thống nhất 
trong ngành, địa phương và cơ SỞ. 
Trong hoàn cảnh đất nước mới 
thống nhất, cách mạng tiến triền 
không đều giữa hai miền, quan hệ 
sản xuất và trình độ kính tế chưa 
đồng nhất. việc nghiên cửu quy định 
những chế độ quản lý kinh tế phù 
hợp với tình hình đó là việc không 
giần đơn. Do đó một mặt phải tỗ chức 
tốt công tác điều tra, nghiên cứu; 
mặt khác không nên vì cầu toàn mà 
đề chạm trễ công việc, Chúng ta phải 
ban hành và nghiêm chỉnh thi hành 
các chế độ quần lý Nhà nước, quản 
lý kinh tế, lấy đó làm cơ sở cho hoạt 
động quản lý thống nhất. Sau đó, 
thông qua thực tiễn, chúng ta sẽ rút 
kinh nghiệm, sửa đôi và bồ sung thêm. 
Qua việc nghiêm túc thực hiện 
đường lõi. chính sách của Đẳng, các 
nguyên tắc, chế độ quản lý của Nhà 
nước. cho đến việc thỉ hành những 
quy định nội bộ và chế độ công tác 
của mỗi ngành, địa phương và cơ sỡ. 
chủng ta bảo đảm cho toàn bộ hoạt 
động chỉ đạo. quản lý đi vào nền nếp, 
thong nhất, có quy củ, bảo đảm phát 
huy tốt chức năng và hiệu lực của hệ 
thống quản lý sản xuất kinh doanh. 
— Phải kiên quụết !tồ chức, tăng 
tường cơ quan điều độ uà chấn chỉnh 
tông tác thông tín kinh (ế đề giúp cho 
tØ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý 
nắm được Linh hình một cách nhanh 
chóng, chỉnh xác và điều hành công 
việc kịp thời, sắc bén và có hiệu quả. 


Các cơ quan quản lý từ trung 
ương đến địa phương và cơ sở phải 
tö chức tốt công tác điều hành các 
hoạt động kinh tế. hoạt động sẵn xuất 
thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
của mình. Phải tăng cường những 
đồng chỉ lãnh đạo có đủ năng lực 
làm công tác này. Hiện nay, ở nhiều 
xí nghiệp đã có bộ máy điều độ hoạt 
động tốt, giúp giám đốc quản lý một 
cách có hiệu quả việc sản xuất kinh 
đoanh và thực hiện kế hoạch. Nhưng 
nhiều xí nghiệp còn chưa coi trọng và 
còn lúng túng trong việc chỉ huy, điều 
hành công việc hàng ngày. Ở nhiều 
cơ quan lãnh đạo, quản lý cấp trên. 
tuy bộ máy quản lý hành chỉnh đông 
người. nhưng bộ phận điều độ rất 
yếu về nghiệp vụ và tô chức điều 
hành nên không phục vụ được đắc 
lực cho lãnh đạo. Ngược lại, có cơ 
quan lãnh đạo lại giao phó cho cơ 
quan điều độ nhiều việc, nhiều quyền 
không đúng chức năng của nó, vô tình 
làm yêu sự chỉ đạo, quần lý tập trung 
của ngưởi thật sự có quyền hạn và 
trách nhiêm chí đạo, quản lý. 


Chúng ta phải xác định rõ chức 
năng và tăng cường năng lực hoạt 
động của cơ quan điều độ, làm cho 
cơ quan điều độ thành khâu trung 
tâm giúp lãnh đạo huy động cả bộ 
mảy quản lý hướng về cơ sở, phục vụ 
phong trào quần chúng lao động sản 
xuất. Đồng thời phải tò chức việc 
kiêm tra, đôn đốc cơ sở. đòi hỏi cơ 
sở quản lý sản xuất. kinh doanh có 
hiệu quả. bảo đảm hoàn thành thẳng 
lợi kế hoạch. 


— Cần tăng cường cóng tác kiềm tra 
Đa (hanh tra, kịp thời phát biện, kết 
luận và phô biến những kinh nghiệm 
tốt, khen thưởng đích đáng những 
người tốt, việc tốt. khòng đe một 
người nào, đơn vị nào có nhiều sáng 
kiến, có nhiêu cống hiến mà không 
được biêu dương. cö vũ. Đồng thời, 
phải xử lý nghiêm minh và kip thời 
đối với những người. những việc làm 
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sai trải Không đề bất kỳ người nào, ˆ 


dù ở cương vị nào. nói trải, làm trái 
đường lỗi, chính sách, chế độ của 
Đảng và Nhà nước. không làm tròn 
nhiệm vụ mà không bị phê phán. thi 
hành kỷ luật... Các: cơ quan kiềm tra. 
thanh tra của Đẳng và Nhà nước cần 
hướng công tác kiêm tra vào các mặt 
hoạt động kinh tế, vào việc thực hiện 
kế hoạch Nhà nước. Tổ chức tốt sự 
kết hợp công tác thanh tra. kiềm tra 
của các cơ quan chuyên trách của Nhà 
nước. của Đẳng với việc kiềm tra của 
các tổ chức quần chúng ở xi nghiệp. 
hợp tác xã, cửa hàng, khu phố, làm 
cho công tác thanh tra. kiêm tra nói 
chung thật sự trở thành một công cụ 
đáoc lực của Nhà nước chuyên chính 
vô sản, một phương tiện phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhân đàn 
lao động. | 


— Phát triển sảu ròng hơn nữa phong 
trào thì đua lưo động sản xuất. cải tiễn 


kỹ thuật, cải tiến quản l, dạt năng: 


suất cao, chất lượng sản phẩm tốt. tiết 
kiếm nhiều. - 


Trong phong trào thi đua. phải tô 
chức và động viên tốt mọi người thảo 
luận và thực hiện khâu hiệu hành 
“động của toàn đân trong năm 1977 
®Jd lao động, tiết kiệm, làm (lu ăn Đà 
€0 tích lũy P. động thời phải gày một 
dư luận rộng rãi chống thói trì trệ. 
bảo thủ. chỏng tệ quan liêu, cửa 
quyên, gây phiền hà cho nhân cân, 
chòỏng các hiện tượng lãng phí, tham 
ò, chống thói lưởi biếng. làm ầu, làm 
đối. báo cảo sai sự thật,v.v... 

Trước mắt, chúng ta cần thông qua 
việc phổ biến Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng mà nâng cao giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa. ý thức làm chủ 
tập thề và ý chí phấn đấu cách mạng 
của quần chúng nhân dân trên mặt 
trận lao động sản xuất, trong công 
tác quản lý và phân phối, đông thời 
phải nhanh chóng thực hiện tốt các 
biện pháp tăng cường và cải tiến công 
tác chỉ đạo và quản lý, bảo đảm các 
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thành kế hoạch Nhà nướở 


điều kiện vàt chất — kỹ thuật trong 
sản xuất va xây dựng. chăm lo giảải 
quyết các vấn đề về đời sống, về bảo 
hộ lao động.... cho người lao động. 


Kế hoạch Nhà nước nắm 197/ có Ý 
nghĩa rất quan trọng. Việc thực hiện 
thắng lợi kế hoạch này sẽ làm cho 
tình hình kinh tế nước ta được cài 
thiện một bước, các mặt mắt cân đối 
lớn của nẻn kinh tế được thu hẹp 
một phần. đời sống nhân dân có cơ 
sở để ôn định và cải thiện một bước. 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn 
2 năm 
1976 — 1980. : 


Then chốt quyết định thắng lợi của 
kế hoạch Nhà nước là phải fững cưởng 
sự lãnh dạo của Đảng, phát huy quyền 
làm chủ lập thề của nhân dán lao động 
bà tặng cường chức nững: quần lý của 
Nhà nước chuyên chỉnh pó sản. 


Chúng ta đêu biết rằng kế hoạch. 
Nhà nước là cương lĩnh thứ. hai của 
Đăng, là pháp lệnh của Nhà nước, 
đồng thời nỏ thê hiện lợi ích và ý chỉ 
phân đấu cách mạng của nhân dàn. 
Kế hoạch Nhà nước năm 1977 là 
chương trình hành động cách mạng 
cụ thể của toàn Đảng. toàn đân tạ 
triển khai thực hiện nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng. Tắt cả cản 
bộ. đẳng viên ở các ngành, các địa. 
phương, các đơn vị cơ sở phải nêu 
cao quyết tâm và tỉnh thần trách 
nhiệm trước Dãng. Nhà nước và nhân 
dân, tiếp tục dộng viên và giữ vững 
khi thế cách mạng của phong trào 
quần chúng nhân dân đang trên đà 
phát triền, bảo đảm thực hiện thắng 
lợi và vượt mức các nhiệm vụ, mục 
tiêu của kế hoạch Nhà nước năm 
1977. ... 


Xây dựng chế độ 
làm chủ tập thê 


xã hôi 


xay dựng chế độ làm chủ tập thê xã 

hội chủ nghĩa là một mục tiêu 
cơ bản của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Ởở nước ta. Nắm vững chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thể của nhân dân lao động, 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng: cách mạng về quan hệ sản 
xuất, cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa trong 
đó cách mạng khoa học —~ kỹ thuật 
là then chốt, là nhằm xây dựng chế 
độ mới (chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa). nên kinh tế mới (nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa), nên 
văn hóa mới. con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Chế độ làm chủ tập thê 
quán xuyến tất cả mọi mặt của đời 
sóng xã hội xã hội chủ nghĩa. Nhận 
thức đúng đắn về chế độ lòm chú tập 
thề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn 
rất lớn. Nó giúp chúng ta nâng cao 
tính tự giác trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa bảo đảm cho nhân dân lao 
động làm chủ thật sự. làm chủ đầy đủ 
nhất. Đồng chí I.ê-Duần đã nói : « Chế 
độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa 
thề hiện một cách lập trung trong sự 
làm chủ của nhán dân lao dộng bằng 


chú nghĩa 


NGUYÊN-VỊNH 


Nhà nước vả hội chủ nghĩa dưởi sự 
lãnh dạo của đẳng tiên phong của giai 
cấp cóng nhân » (1). | 
Xñ hội — bất cứ dưới hình thái 
trào — là sản phầm của sự tác động 
qua lại giữa Tgười và người, tức là 


sản phầm của những quan hệ xã hội 


về mọi mặt giữa người và người. Chẻ 
độ xã hội là kiều tö chức xã hội thẻ 
hiện toàn bộ những quan hệ xã hội 
đó. Chế độ làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa là một kiều tô chức xã hội 
trong đó toàn bộ các quan hệ xã hội 
(kinh tế. chính trị, văn hóa...) được 
xây dựng thành quy chế, tô chức, tiêu 
chuẩn, thành tập quán và lối sống 
nhằm bảo đẫm quan hệ eơ bản nhất 
là: “người làm chủ là nhàn dân lao 
động có tô chức, mà nòng cốt là liên 
mình công nòng, đo giai cấp công nhàn 
lãnh đạo » (2). | 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đẳng đã chỉ rõ: €Nội dung làm chủ 
lập thẻ xã họi chủ nghĩa bao gồm 


(l) L&-Duần: « Toàn dđân đoản kết xây 


dựng Tò quốc Việt-nam thống nhất xã hôi 
chủ nghĩa » tạp chí Học tập, số 7-Ì976, 
trang 3Ó. 


(2) Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng. 


- 


C1: nh l cà, Guuợch No vú Ƒ—_- 


nhieu mặt: làm chủ về chính trị, kinh 
tế, văn hóa. xã hội; làm chủ xã hội; 
làm chủ thiên nhiên; làm chủ bản 
thân: và trên cơ sở phục tùng quyền 
làm chủ trong phạm vi cả nước, mà 
làm chủ trong môi địa phương, mỗi 
cơ sở. Quyền làm chủ của tập thê bao 
gồm quyền tự do chân chính của cá 
nhân ?. 


Làm chủ tập thể về chính trị là tiền 
đề, là điều kiện tiên quyết của chế 
độ làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động. Từ địa vị nô lệ. bị áp bức dưới 
chế độ cũ. muốn trở thành người làm 
chủ, nhân dân lao động tất yếu phải 
lật đỏ chỉnh quyền của các giai cấp 
thống trị, giành lấy chính quyền về 
tay mình. Hàng nghìn năm nay, trãi 
qua các chế độ khác nhau của xã hội 
có giai cấp, nhân dân lao động đã 
nhiều phen đứng dậy mưu lật đỗ ách 
thống trị của bọn bóc lột. Nhưng các 
cuộc khởi nghĩa của họ đều dẫn tới 
sự thống trị của một triều đại, hoặc 
một giai cấp bóc lột khác, rốt cuộc họ 
vẫn phải sống trở lại cuộc đời nô lệ. 
'ChỈ với sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân, một giai cấp không có lợi ích 
riêng biệt đối lập với các giai cấp bị 
áp bức khác. một giai cấp chỉ có thè 
giải phóng cho mình nếu đồng thời 
giải phóng cho 'tất cả các giai cấp bị 
áp bức. bóc lột khác. Tiêu biêu cho 
quyền làm chủ về chính trị là Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, một Nhà nước 
thật sự của dân, do dân và vi dân, 
xây đựng trến cơ sở liên minh công 
nông, do giai cấp công nhân và đẳng 
Mác — Lê-nin lãnh đạo. Nắm chính 
quyền Nhà nước. nhàn dân lao động 
mới có thể thực hiện được quyên lực 
chính trị của minh, bảo vệ được 
quyên làm chủ của mình chống lại 
những kẻ thù giai cấp đã bị đánh đồ, 
nhưng vẫn âm mưu ngóc dầu đậy giành 
lại địa vị thống tri của chúng. Mặt 
khác, nhờ có chính quyền Nhà nước 
của mình, nhân dân lao động mới có 
thể xây dựng, củng cố và hoàn thiện 
chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ 
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nghĩa mà cơ sở là nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. 

Vì vậy, «Xây dựng chế độ làm chủ 
tập thề 0ề chỉnh trị là thiết lập quyền 
lực của nhân dân lao động lấy liên 
minh công nông làm nòng cốt và do 
giai cấp công nhân lãnh đạo, là xây 
dựng các mối quan hệ đúng đẫn giữa 
Đảng, Nhà nước và nhân dân đề bảo 
đảm cho nhân dân lao động thật sự 
làm chủ xã hội, hiều rõ và biết 
sử dụng quyền lực chỉnh trị của 
mình » @).- 

Nếu làm chủ tập thê về chính trị là 
tiền đề đe thực hiện làm chủ về cúc 
mặt khác thi làm chủ tập thê về kinh 
tế lại là cơ sở của quyền làm chủ về 
mọi mặt. 

4 Làm chủ tập thề oề kinh tế bao 
gồm làm chủ tập thề những tư liệu 
sản xuất chủ yếu, làm chủ tập thề lực 
lượng lao động, làm chủ tập thề trong 
việc tô chức và quản lý sẵn xuất và 
trong lĩnh vực phân phối » (4). 

Làm chủ tập thẻ về tư liệu sẵn 
xuất đòi hỏi phải xóa bồ chế đò sở 
hữu tư bản chủ nghĩa và cải tạo chế 
đỏ sở hữu cá thề của nóng đản và 
những người sản xuất nhổ khác. xác 
lập chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa 
đưới hai hinh thức : sở hữu toàn dân 
và sở hữu tập thê. 


_ Một khi chế độ công hữu đã được 
xác lập, xã hội tất yếu phải làm chủ 
tập thê lực lượng lao động, làm cho 
lực lượng lao động của xã hội có đầy 
đủ tính chất của lao động xã hội trực 
tiếp phủ hợp với tỉnh chất xã hội của 
tư liệu sản xuất đã công hữu hóa. Làm 
chủ tập thể lực lượng lao động là nắm 
chắc lực lượng lao động trong phạm 
vi cả nước. từng địa phương. từng cơ 
sở đề phân bố và sử dụng lực lượng 
lao động ấy một cách hợp lý nhằm 


(3) Nghị quyết Đại hội lần thứ IV củ? 


Đảng. 


(4) Nghị quyết Dại hội lần thứ IV củ? 
Đảng. 


tạo ra ngày cảng nhiều của cải cho 
xã hội. Làm chủ tập thê lực lượng lao 
động là đề có thề kết hợp một cách 
có hiện quả nhất sức lao động với tư 
liệu sản xuất; khai thắc một cách có 
.hiệu quả nhất tài nguyên phong phú 
của đất nước. 


Làm chủ tập thê tư liệu sản xuất 
và làm chủ tập thề lực lượng lao động 
là điều kiện quyết định đề có thê 
làm chủ tập thể trong việc tô chức 
và quản lý sản xuãit. Ngược lại làm 
chủ tập thê trong việc tổ chức và 
quản lý sản xuất là điều kiện đề sử 
dụng một cách có hiệu quả nhất mọi 
lực lượng sản xuất của xã hội, làm 
cho nền sản xuất xã hội phải triền 
một cách cân đối, nhịp nhàng. với 
năng suất lao động cao và nhịp độ 
phát triền nhanh. Làm chủ tập thê 
trong việc tồ chức và quản lý sẵn 
xuất trước hết là phải đứng trên quan 
điềm toàn cục mà bố trí và sử dụng 
hợp lý mọi năng lực sản xuất của cả 
nước theo một kế hoạch thống nhất. 
đồng thời cũng phải phát huy cao độ 
tính chủ động và sáng tạo của mỗi 
địa phương. đơn vị kinh tế, cũng như 
mỗi người lao động đề khai thác mọi 
tiềm lực kinh tế phục vụ cho kế hoạch 
chung. Làm chủ tập thề trong việc 
tồ chức và quản lý sẳản xuất còn có 
nghĩa là phải vận dụng đúng đắn quy 
luật kinh tế khách quan đề xây dựng 
được một hệ thống tô chức và quán 
lý cỏ hiệu quả, đề ra được những chế 
độ, chính sách đúng đản có tác dụng 


thúc đầy sẵn xuất phát triền nhanh 
chóng. 


Làm chủ tập thê Irong lĩnh vực ˆ 


phản phối đòi hỏi phải xây đựng mội 
chế độ phân phối công bằng, hợp lý, 
cỏ tồ chức, có kế hoạch, nhằm thỏa 
mẫn ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu 
vật chất và văn hóa của toàn xã hội 
tùy theo trình độ phát triền của sản 
xuấi. Chế độ phân phối ấy trước hết 
phải bảo đảm nền sản xuất xã hòi 
không ngừng mở rộng và: phát triền. 


Chế độ phân phối ấy phải kếL hợp 
đúng đắn nguyên tắc « phân phối theơ 
lao động: làm nhiều hưởng nhiều, 
làm í hưởng íL, có sức lao động mà 
không làm thì không được hưởng ® 
với việc tăng dần phúc lợi xã hội, và 
việc Nhà nước củng tập thê cbăm sóc 
những người mất sức lao động, những 
người tàn tật, già cả, nuôi dạy trẻ 
em, v.v... Lam chủ tập thề trong lĩnh 
vực phân phối xét đến cùng là mục 
đích của làm chủ tập thê tư liệu sản 
xuất, lãm chủ tập thề lực lượng sẳn 
xuất, làm chủ tập thề trong tô chức 
và quản lý sản xuất. Nếu nhân đân 
lao động không làm chủ thật sự trong 
lĩnh vực phân phối thì quyền làm chủ 
tập thê về kinh tế của họ trở nên vô. 
nghĩa. | 


Một khi nhân dân lao động đã làm 
chủ vẻ chính trị và kinh tế thì tất 
nhiên họ sẽ có điều kiện đề làm chủ 
về văn hóa. «Xây dựng chế độ làm 
chủ tập thề oề ouằn hóa là tạo cho mọi 
ngưởi một cuộc sống tỉnh thần phong 
phú; là biến mọi giá trị văn hỏa 
thành tài sản của nhân dân và tạo 
điều kiện đề nhân dân trực tiếp sáng 
tạo ra các giá trị văn hóa; là làm cho 
các quan hệ đối xử giữa người và 
người thê hiện lẽ sống tốt đẹp: “Mi 
HØƯỜI VÌ mỌI NGƯỜI, mỌi người vì 
mỗi người » (5) Quyên làm chủ về 
chính trị cho phép nhân dân lao động. 
giành lại quyền làm chủ những tài 
sản văn hóa vốn là thành quả lao 
động của loài người, trước đây bị các 
giai cấp thống trị độc chiếm: nhà 
trường, câu lạc bộ, viện bảo tàng, nhà 
hát, sân vận động, nhà ïín, báo chí, 
nhà xuất bản, đài phát thanh, vô 
tuyến truyền hình, điện ảnh, v.v... Chế 
độ làm chủ về kinh tế bảo đảm cho 
người lao động một đời sống vật chất 
ngày càng cao, đồng thời cũng do đó 
lạo cho họ có điều kiện đề tô chức 


(5) Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của. 


Đảng. 


2? 


cuộc sóng văn hóa và tính thân ngày 
càng phong phú. Nền văn hóa dưới 
chế độ làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động là một nền văn hóa có nội 
dung xã hội chủ nghĩa, có tính chất 
dân Lộc, có tính đẳng và tính nhân 
dân, một nên văn hóa được xây dựng 
trên cơ sở thế giới quan của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 

Con người từ trước đến nay luôn 
luôn đấu tranh trên hai mặt: đấu 
tranh với tự nhiên và đấu tranh trong 
xã hội đề tiến tới làm chủ. Hai mặt 
đâu tranh đó quan hệ mật thiết với 
nhau. Làm chủ tập thê về mặt xã hội 
là điều kiện đề *®con người trở thành 
những người chú thật sự và có ý 
thức đối với tự nhiên » (6). Trong quả 
trình lao động sản xuất, đấu tranh 
với tự nhiên, con người đã từng bước 
kham pha ra các quy luật của tự 
nhiên. Việc phận thức được những 
quy luật đó cho phép con người chính 
phục lĩnh vực này đến lĩnh vực khác 
của giới tự nhiên đẻ phục vụ cho lợi 
ích của mình. Nhân thức của con 
người vỀ giới tự nhiên khòng ngừng 
mớ nòng và cũng không ngừng đi vào 
chiều sâu thì uy lực của con người 
đốt với giới tự nhiên cũng khòng 
ngừng tăng lên. Khoa học tự nhiên 
và khoa học kỹ thuật đã cho phép 
con người đạt tới trình độ lý giải và 
chế ngự được nhiều bí ần của thiên 
nhiên cả trong lĩnh vực vi mô và 
lĩnh vực vĩ mô. Những thành tựu 
lớn lao đó của trí tuệ con người là 
sản phầm của tập thể loài người từ 
thế hệ này đến thế hệ khác. Nhưng 
qua các thời đại, các giai cấp thống 
trị đã chiếm những thành tựu đỏ làm 
của riêng đề phục vụ cho lợi ích giai 
cấp ích kỷ. hẹp hòi của chúng. 

Đướa chế độ cũ. 
của các giai cấp bóc lột đã hạn chè 
túc dụng của trí thức khoa học của 
con người vẽ hai phương diện: mọt 
là n2 biến trí thức khoa học thành 
đọc quyền của một số rất ¡ người và 
kim hãm hàng triệu triệu người lo 
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sự làm chủ cả thê - 


động trong vòng ngu đốt, tối tăm. 
Mặt khác nó chỉ vận dụng những trì 
thức đó vào mục đích vụ lợi: bóp 
nặn được nhiều giả trị thặng dư của 


“nhân dân lao động đề làm giàu cho 


cả nhân chúng. Bằng cách đó sự làm 
chủ cá thề dưới chế độ cũ đã kim 
hãm sự phát triền của khoa học, làm 
cho sự phát triền của khoa học trở 
thành què quặt, phiến diện, và do 
đỏ hạn chế khảủ năng con người chỉnh 
phục tự nhiên, thậm chí vì lợi ích 
¡ch kỷ mà có khi nó còn làm cho 
việc chỉnh phục tự nhiên quay trở 


đạt làm hại đến chính ngay sự sinh 


tồn của con người. 


Cuối cùng đấu tranh xã hội dẫn 
đến thắng lợi vĩnh viễn của nhân dân 
lao động từ nay trở thành người làm 
chủ tập thê xã hội thì những hạn chế. 
đo sự làm chủ cả thề dưới chế độ cũ 
gây ra đối với việc con người làm chủ. 
thiên nhiên cũng được xóa bỏ. Với 
chế độ làm chủ tập thê của nhân dàn 
lao động, khoa học trở thành tài sản 
chung của mọi người, được phổ cập 
cho mọi người và được sử dụng vào 
việc phục vụ sản xuất xã hội mội 
cách có kế hoạch, có ý thức. Từ nay 
việc chỉnh phục thiên nhiên trở Hiành 
công việc chung của cả cộng đòD# 
xã hội. Sức mạnh của tập thê đem lại 
hai kết quả: một là, trí tuệ tập thê 
của nhân dàn lao động tự giác chính 
phục thiên nhiên cho phép mỡ rộng 
nhanh chóng phạm vi hiều biết của 
con người cả về bề rộng và bề sàu. 
Hai là, với những hiều biết đó, sức 
lao động sáng tạo của cộng đồng xã hội 
có khả năng cải tạo giới tự nhiên 
theo những kế hoạch rộng lớn, táo 
bạo chưa từng thấy. Con người cỏ 
điều kiện phát huy quyền làm chủ 
thiên nhiên bởi vì cùng với chế độ 
làm chủ lập thê, họ đã thật sự làm 
chủ xã hội. 


(6) F. Ăng-ghen: Chóng Đuy-rinh, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nạọi, 1960, trang 476. 


Làm chủ tự nhiên và làm chủ xã 
hội sẽ dẫn tới làm chủ bản thản. 
Dưới chế độ cũ, với sự làm chủ cá 


thề, mỗi người có lợi ích riêng. cỏ : 


nguyện vọng riêng và hành động theo 
nguyện vọng riêng nhằm đạt tới lợi 
ích riêng. Nhưng thường thường họ 
không đạt được kết quả mong muốn. 
bởi vì trong xã hội còn giai cấp đối 
kháng. nguyện vọng và lợi ích của 
các giai cấp rất khác nhau, thậm chỉ 
trai ngược nhau, chóng đối nhau. 
Dưới chế độ cũ, với sự làm chủ cá 
thê, ngẫu nhiên chi phối vận mệnh 
của mỗi người riêng biệt, khiến con 
người không thê làm chủ được vận 
mệnh của bản thân mình và thường 
nhân dân lao động đành phải phó 
thác mình cho «số phận ». Dưới chế 
độ làm chủ tập thẻ, con người làm 
chủ được xã hội, làm chủ được 
thiên nhiên, cũng tức là có điều kiện 


hành động một cách tự giác. Với sự. 


hiều biết đúng đắn về quy luật của 
xã hội và của thiên nhiên, do đó 
người ta cũng hieu rõ mình phải làm 
øì để đạt kết quả gì và phải làm như 
thế nào đề đạt kết qui đó. Cả tập 
thề xã hởi hành động với tính tự giác 
cao và từng người cũng hành động 
với tính tự giác cao. Con người thật 
sự làm chủ được bản thân, làm chủ 
được vận mệnh của chỉnh mình. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, trong thời 
gian dại vẫn tồn tại từng quốc gia 
dân tộc riêng biệt với tính cách là 
những đơn vị độc lập. Làm chủ tập 
thể trong trường hợp đó trước hết là 
làm chủ tập thể trong phạm vi từng 
nước. Một nước lại bao gồm nhiều 
địa phương và đơn vị cơ sở. Chế đò 
lam chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
bao gồm tải chủ trong cá nước. từng 


địa phương, từng cơ sở. Chủ nghĩa - 
xã hội được xây dựng theo một kế - 


hoạch thống nhất trong cả nước, và 
cả nước được tö chức thành một công 
trường, có những vêu cầu chỉ huy 
tập trung rất cao nhằm bảo đảm đời 
sóng và lợi ích của toàn xã hội. Trong 


quan hệ giữa làm chủ trong cả nước. 
làm chủ trong từng địa phương và 
từng cơ sơ thì làm chủ trong ca 
nước là cơ bản, giữ vị trí chủ đạo. 
Bởi vì mỗi địa phương là một bộ phản 
không thể tách rời của củ nước, mỏi 
cơ sở là một tế bào của cả nước và 
của địa phương. Làm chủ trong cả 
nước là thông qua bộ máy điều khiến 
của Nhà nước, mà chỉ đạo toàn cục 
của cả nước, chăm lo lợi ích chung 
và công việc chung của cả nước. Có 
làm chủ trong củ nước thì mới hoàn 
toàn làm chủ từng địa phương và 
từng cơ sở được. Làm chủ từng địa 
phương là nhắm phát huy tỉnh chủ 
động, sáng tạo và tận dụng tốt nhất 
mọi khả năng tiềm tàng của địa 
phương đè vừa đóng góp tích cực 
vào sự nghiệp chung của Tỏ quốc. 
vừa bảo đảm những nhu cầu hợp lý 
của địa phương. Có làm chủ từng địa 
phương được tốt mới có điều kiện 
thuận lợi phát huy quyền làm chủ 
rong cả nước. 

Làm chủ trong từng cơ sở, từng 
xi nghiệp, hợp tác xã, cơ quan,... là 
phát huy tỉnh năng động của tập thẻ 
đơn vị cơ sở và của tlỪng người, tận 
dụng mọi khả năng tiêm tàng, làm 
cho hoạt động của từng đơn vị cơ 
sở đưa lại hiệu quả tốt nhất, thúc 
đầy cơ sở phát triển về mọi mặt, phục 
vụ tốt yêu cầu chung của xã hội, đồng 
thời cũng đem lại những phúc lợi tạp 
thể đáp ứng những yêu cầu chính 
đáng của đời sống đơn vị. Làm chủ 
từng địa phương, từng cơ sở gán chặt 
với làm chủ trong cả nước. Bởi vì 
làm chủ tập thê là cả khối cộng đồng 
những người lao động làm chủ do 
Đẳng của giai cấp công nhân lãnh 
đạo. Nó hoàn toàn khác làm chủ kiểu 
Lập đoàn nhỏ, kiều phường hội. Nó 
không dung thứ những tư tưởng cục 
bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa, 
đem đối lập lợi ích của dịa phương, 
của cơ sở với lợi ích chung của Nhà 
nước, của xã hội, 
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mọi khả năng đề tăng nhanh nguồn 
hàng xuất khẩu, phấn đấu vượt chỉ 
tiêu xuất khầu đề có thêm khả năng 
bảo đảm yêu cầu nhập khẩu là có Ý 


nghĩa cực kỳ quan trọng. Trong quả: 


trình thực hiện kế hoạch, chúng ta 
phải chỉ đạo chặt chế, nắm chắc tình 
hình, tìm mọi cách bảo đâm kế hoạch 


nhập khẩu, điều động và vận chuyển ˆ 


hàng nhập khầu về đủ và kịp thời, 
đồng thời phải kịp thời điều hòa giữa 
nơi thừa sang nơi thiếu, đập ứng tốt 
yêu cầu của cơ sở. Hiện nav có hiện 
tượng các loại vật tư như sắt thép. 
xi măng. hóa chát công nghệ, lương 
thực, thực phầm, v.v... rất căng 
thẳng. nhưng hàng sẵn xuất ra hoặc 
nhập vẻ thi nằm đọng ở cảng, ở ga. 
ở kho và ở cả xi nghiệp sẵn xuất. 
Cần phải kết hợp tốt hơn nữa việc 
quản lý, điều hành sản xuất, điều 
hành vận chuyển hàng ngày với việc 
cân đối kế hoạch.. | 

Chúng ta cũng phải cải tiến công 
tác kế hoạch, thực hiện xầv dựng 
kế hoạch và cân đối từ đưới lên. Năm 
1977. trong xây dựng kế hoạch, chúng 
tà chưa làm được đây đủ việc cân 
đối từ dưới lén. Do đó, trong chỉ đạo 
thực hiện kế hoạch, chúng ta phải 
tiếp tục cân đối bỏ sung. 

2— Nẻu cao tính thân 
xúụ dựng chỉ nghĩa Aä hội. 

Trong toàn bộ quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chúng ta 
phái nêu cao tỉnh thần cần kiệm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, coi đó là một 
chính sách lớn cúa DĐìng và Nhà nước 
ta. Quản triệt quan điểm tiết kiệm 
trong đời sống kinh tế xã hội sẽ 
thường xuyên tạo ra khả năng tiềm 
làng to lớn đề đầy nhanh tốc độ 
phát triển sẵn xuất và xây dựng. Đó 
cũng là thể hiện sự nhận thức sâu 
sắc tỉnh hình kinh tế của đất nước, 
thểehiện ý thức tự lực tự cường 
trong xây dựng chủ nghĩa xã họi. 

Sự chnyêền biến mạnh mẽ vẻ mặt 
này phải được thể hiện cụ thể trong 
hành động thực tế của mỗi người 


cản kiệm 
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Phải giáo dục và tö chức cho mọi 
người lao động có kỷ luật, có kỳ 
thuật, đạt năng suất cao, thực hành 
tiết kiệm, nhằm phát triền mạnh mề 
sun xuất với mức hao phí vật tư 
nguyên liệu ít! nhất, giả thành hạ, 
chất lượng sản phầm tối, coi đó là 
trách nhiệm, là đạo đức, là tỉnh cam 
cách mạng của người làm chủ tập thẻ 
đối với xã hội; đồng thời cũng phải 


quy định thành các chế độ của Nhà 


nước buộc mọi người phải thực hiện 
chúng. Phải thực hiện các biện pháp 
mạnh mẽ về tö chức và quản lý nhằm 
Lăng nhanh năng suất lao động. cỏ biện 
pháp thực hành tiết kiệm triệt để vát 
tư. nguyên liệu, nhất là các thứ phải 
nhập khầu, giữ gìn và bảo quản lót 
mãy móc, vật tư, tài sản của Nhà 
nước và tập thể, Coi trọng việc thu 
hồi và tàn dụng các phế liệu. phê 
phầm đề phát triền sản xuất. Đầy 
mạnh việc nghiên cứu và sử dụng vặt 
tư. nguyên liệu thay thế, tự chế tạo 
vật tư và thiết bị đề giảm nhập 


khầu, kiên quyết khắc phục mọi 
hiện tượng lãng phí vật tư, lao 


động và chống tệ tham ö vật tư. tài 
san của Nhà nước và của lập thể. 

œỒ Lao dòng, tiết kiệm, làm dù ăn, 
có tích lu Ð phải trở thành khẩu hiệu 
hành động của toàn - Đẳng, toàn đàu 
La hiện nay nhằm thực hiện thắng lợi 
nøhi quyết Đại hội lần thứ IÝ của 
Đảng và kế hoạch Nhà nước. Các 
đoàn thê quần chúng phải coi đỏ là 
phương hướng chủ yếu trong công 
tác vàn động quần chúng của mình. 

6— Tích cực chuẩn bị các điều kiện 
cho các nàm sau của kế hoạch 5 nằm 
1970 — 1980. 

Như trẻn dã trình bày, các mục 
tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước. 
5 năm 1976 — 1980 về sẵn xuất, xây 
dựng. v.v... đều được bố trí với nhịp 
độ phát triển khá cao. Phần nhiệm vụ 
đã thực hiện trong năm 1976 và đang 
thực hiện trong năm 1977 mới chỉ là 
phần nhỏ của các nhiệm vụ, mục tiêu 
của kể hoạch 5 năm. Phần nhiệm vụ 


còn lại về sản xuất, xây dựng và về đời 
sống nhân dân trong 3 năm tới còn 
rất lớn Rieng về nhiệm vụ đầu tư 
tây dựng cơ bản mà nói, nhiều công 
trình xày dựng lớn. có tính chất then 
chốt của nền kinh tế quốc dân sẽ phải 
triền khai vào mấy năm tới. 


bởi vậy. cùng với việc tập trung 
sức phấn đấu thực hiện thắng lợi 
những nhiệm vụ, mục tiêu của kế 
“hoạch Nhà nước năm 1977, việc tích 
cực chuần bị các điều kiện cho kế 
hoạch sản xuất, xây dựng, v.v... Irong 
các năm tới được triền khai thuận lợi 


và mạnh mể cÑng là nhiệm vụ quan: 


(rọng cấp thiết, 


Hiện nay, nhiệm vụ thực hiện kế 
hoạch Nhà nước năm 1977 của mỗi 
ngành, mỗi địa phương và đơn vị cơ 
sơ đều rất nặng. Trong sản xuất, xây 
đựng và đời sống nhân dân lại có 
những khó khăn cụ thề đòi hỏi phải 
giải quyết kịp thời. Trong khi đó. 
khối lượng công tác chuẩn bị cho 
các năm sau rất lớn. Trước - mắt, 
chúng ta phải khẩn trương chuẩn bị 
vẻ kỹ thuật, vật tư, vẽ chính sách, 


tổ chức và về bồi dưỡng, đào tạo cán 
bộ và còng nhân, v.v... Trong đầu tư 
xây dựng cơ bản, phải đặc biệt coi 
trọng xúc tiến các thủ tục đầu tư là 
khâu rất yếu đang gây trở ngại lớn 
cho việc triền khai mạnh công tác 
này. Chúng ta phải xúc tiến một số 
công tác lớn đề không những chuần 
bị cho các năm tiếp theo của kế 
hoạch 5 năm 1976 — 1980, mà còn 
chuần bị một bước cho việc xây 
dựng quy hoạch và kế hoạch đài hạn, 
như đầy mạnh công tác điều tra cơ 
bản. thăm đô tài nguyên, hoàn chỉnh 
công tác phân vùng kinh tế, xây dựng 
quy hoạch cụ thề của từng ngành, 
từng vùng kinh tế cơ bản, tiến hành 
dự đoán kinh tế, nghiên cứu khoa 
học — kỹ thuật. Những nhiệm vụ trên 
đòi hỏi công tác tô chức chỉ đạo và 
quản lý, một mặt phái tập trung sức 
thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ 
trước mắt của kế hoạch Nhà nước 
năm 1977 ; mặt khác phải tô chức chỉ 
đạo chặt chẽ và bố trí lực lượng 


thích đáng đề tiền hành khẩn trương, 


nhanh gọn, đồng bộ các: công tác 
chuần bị cho các năm sau. 


III. TẠO RA MỘT SỰ CHUYỀN BIẾN MẠNH TRONG CÔNG TÁC 
TÒ CHỨC CHỈ ĐẠO VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ 


Trong lĩnh vực quản lý, chúng ta 
đã làm được nhiều việc và đã có 
_ những kinh nghiệm tốt. Nhiêu nghị 
quyét, chính sách. chế độ về quản lý 
kinh lế, quản lý xã hội mà Đẳng và 
Nhà nước đã ban hành dang phát 
huy tác dụng tích cực. 


Song phải thừa nhận rằng, city là 


còn nhiều khuyết điềm, trình độ chỉ 
đạo và quản lý còn nhiều mặt yếu 
kém. không theo kịp yêu cầu của 
Linh hình và nhiệm vụ mới. Chúng ta 
đã phát hiện từ lâu những khuyết 
điểm và yếu kém về mặt này, nhưng 


việc cải tiến, sửa chữa tiến bộ chàin. 


Sau khi miền Nam hoàn toàn giải 


phóng và nước nhà thống nhất, nhiệm ˆ 


vụ quản lý đã mở rộng phạm vi ra cả 


nước và chúng ta phải thực hiện 
thống nhất quán lý trong cả nước. 
Trong khi đó, bước đi của cách mạng, 
tô chức kinh tế. trình độ quản lý giữa 
hai miền không đồng nhất ; một số 
chính sách, chế độ quản lý, định 
mức, tiêu chuần kinh tế và kỹ thuật: 
không còn phủ hợp với tỉnh hình hiện 
nay ; trong các ngành, các cấp, các 
đơn vị cơ sở còn tồn tại cúc hiện 
tượng quan liêu, mệnh lệnh, thiểu 
dân chủ, buông lỏng, phản tân,... 
trong quản lý, thiếu ý thức trách 
nhiệm, thiếu ý thức tô chức và kỷ 
luật, tùy tiện trong việc chấp hành 
các chỉ thị, aghj quyết của Đảng, các 
luật pháp, chính sách. chế độ của 
Nhà nước, v.v... Các hiện tượng đó đã 
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gày trở ngại cho việc động viên mọi 
khả năng tiềm tàng của nền kinh tế, 
phát huy tỉnh thần làm chủ tập thề 
và khí thế cách mạng của quần 
chúng nhân dân. thậm chí đưa đến 
những ảnh hưởng xấu trong nhân 
dân. Không kiên quyết khắc phục các 
hiện tượng đó sẽ gây khó khăn cho 
việc thực hiện kế hoạch. | 


Cho nên, tạo ra sự chuyền biến mạnh 
ĐỀ hiệu lực chỉ đạo uà quản lý kinh 
lế là một nhiệm oụ có quan hệ trực 
tiếp đến thẳng lợi của uiệc thực hiện kế 
hoạch Nhà nước năm 1977 uà các năm 
tiếp theo của kế hoạch 5 năm. 


Trong báo cáo của đồng chí Phạm- 
Văn-Đồng, Ủy viên Bộ chính trị Ban 
thấp hành Trung ương Đẳng, Thủ 
tướng Chính phủ trước Đại hội lần 
thứ IV của Đảng và báo cáo của 
đồng chí Lê-Thanh-Nghị, Uy viên Bộ 
chính trị Ban chấp hành Trung ương 
Đẳng, Phó thủ tướng Chính phủ về 
kế hoạch Nhà nước năm 1977 trước 
Quốc hội khóa thứ VI, kỳ họp thứ 
hai đã nêu đầy đủ những biện pháp 
lớn về tăng cường và cải Liễn công 


tác tô chức chỉ đạo và quần lý đề thực 


hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 19706— 
1980 và năm 197/, Đó là những văn 
kiện quan trọng của Đẳng và Nhà 
nước mà chúng ta phải nghiên cứu. 
nắm vững và thực hiện nghiêm 
túc. Ở đây, chúng tôi nhấn mạnh 


những việc cấp bách năm 1977 phải 


làm là : | 

— Thực hiện nhụnh chóng nguyén 
tắc tập trung dán chủ trong quản TỦ 
nền kinh tế cả nước nhằm tăng cường 
sự lãnh đạo của Trung ương Đẳng và 
sự quản lý thống nhảt của Chính phủ. 
Phải tăng cường chỉ đạo và kiềm tra 
việc thực hiện đường lõi, (ác chính 
sách, nguyên tác, chế độ của Đáng và 
Nhà nước, các mục tiêu của kế hoạch 
Nhà nước, làm cho hoạt động của bộ 
máy Nhà nước trong cả nước sớm đi 
vào nền nếp, phát huy hiệu lực lãnh 
đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của 
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Nhà nước và quyền làm chủ của 
nhân dàn. 

Xúc tiến thực hiện nguyên tắc kết 
hợp quản lý theo ngành với quản lý 
theo địa phương và lãnh thồ. Phát huy 
tác dụng chỉ đạo và quản lv kinh tế 
và kỹ thuật, quản lý kế hoạch của 
các ngành trung trơng trong cả nước. 
Ngành phái nắm chắc. chỉ đạo, quản 


-lý một cách chủ động và chịu trách 


nhiệm về cỏng tác của ngành ở các 
địa phương trong cả nước. Đồng thời 
phải phát huy tính chủ động sáng tạo. 
bảo đảm quyền hạn và đề cao trách 
nhiệm của các địa phương trong quản 
lý kinh tế, quản lý kế hoạch Nhà 
nước ở địa phương và lãnh thô theo 
sự phân công. phân cấp cụ thê của 
Đẳng và Nhà nước. 

Coi Irọng việc củng cố các đơn vị 
cơ sở (nhất là ở các tỉnh miền Nam). 
tăng cưởng quyên hạn và trách nhiệm 
của cơ sở, làm cho cơ sở sớm có thê 
chủ động và tự chịu trách nhiệm trong 
sản xuất và kinh đoanh, đồng thời bảo 
đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhát 
của Nhà nước. 

Thật sự bắt tay vào xây dựng cấp 
huyện sớm thành một. cấp kế hoạch 
và quản lý kinh tế, thành một đơn vị 
kinh tế nông — công nghiệp. Cần xác 
định cụ thê nội đung nhiệm vụ quun 
lý. chỉ đạo của cấp huyện, phân cấp 
quản lý cụ thề cho cấp huyện, tăng 
cường cần bộ và phương tiện cho cấp 
huyện. 

— Trong năm 1977, chủng ta phải 
kiên quyết thực hiện nghiêm chỉnh uà 
cải tiến các chế độ quản lú. coi đó là 
khâu guan trọng bảo đảm thực hiện kế 
hoạch Nhà nước. 

Các ngành, các cấp phải chỉ đạc 
thực hiện nghiêm túc các luật pháp, 
chế độ, thề lệ đã có của Nhà nước. 
Đồng thời, phải xúc tiến nghiên cứu. 
sớm sửa đôi những điều hiện nay 
không còn phù hợp nữa: ban hành 
những quy định. những chế độ. thẻ 
lệ quần lý mới, hoặc bồ sung những 


điều đã có cho sát với điều kiện và 
nhiệm vụ của giai đoạn mới trong cả 
nước. Chủng ta phải tăng cường kiêm 


tra, đòn đốc việc thực hiện cúc nghị. 


quyết của Đảng và Chính phủ về 
quản lý kinh tế. quản lý Nhà nước 
như Nghị định 172CP. Nghị định 19CP, 
'21CP, 61CP, v.v... Trên cơ sở những 
.‹chính sách, chế độ quản lý chung của 
Nha nước. mỗi ngành. địa phương và 
cơ sở tùy theo chức năng và đặc 
điềm riêng của mình mà nghiên cứu 
ban hành những quy định nội bộ 
thành chế độ công tác thống nhất 
trong ngành. địa phương và cơ SỞ. 

Trong hoàn cảnh đất nước mới 
thống nhất. cách mạng tiến triền 
không đều giữa hai miền, quan hệ 
sản xuất và trình độ kinh tế chưa 
đồng nhất. việc nghiên cửu quy định 
những chế độ quản lý kinh tế phù 
hợp với tính hình đó là việc không 
giản đơn. Do đó một mặt phải tỗ chức 
tốt cong tác điều tra, nghiên cứu; 
mặt khác không nên vì cầu loàn mà 
đề chậm trễ công việc. Chúng ta phải 
ban hành và nghiêm chỉnh thi hành 
các chế độ quản lý Nhà nước, quản 
lý kinh tế. lấy đó làm eơ sở cho hoạt 
động quản lý thống nhất. Sau đó, 
thông qua thực tiền, chúng ta sẽ rút 
kinh nghiệm, sửa đôi và bồ sung thêm. 

Qua việc nghiêm túc thực hiện 
đường lối. chính sách của Đảng, các 
nguyên tắc, chế độ quản lý của Nhà 
nước. cho đến việc thi hành những 
quy định nội bộ và chế độ công tác 
của mỗi ngành, địa phương và cơ sở. 
chúng ta bảo đảm cho toàn bộ hoạt 
động chỉ đạo, quản lý đi vào nền nếp, 
thóng nhất. có quy củ, bảo đảm phát 
huy Ilốt chức năng và hiệu lực của hệ 
thống quản lý sản xuất kinh doanh. 

— Phải kiên quụết tS chức, tăng 
cường cơ quan điều độ 0à chữn chỉnh 
tông tác thông tín kinh tế đề giúp cho 
cơ quan lãnh đạo. chỉ đạo. quản lý 
nắm được tình hình một cách nhanh 
chóng. chính xác và điều hành còng 
việc kịp thời. sắc bền và có hiệu quả. 


Các cơ quan quản lý từ trung 
ương đến địa phương và cơ sở phải 
tồ chức tốt công tác điều hành các 
hoạt động kinh tế. hoạt động sản xuất 
thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
của mình. Phải tăng cường những 
đồng chí lãnh đạo có đủ năng lực 
làm công tác này. Hiện nay, ở nhiều 
xi nghiệp đã có bộ máy điều độ hoạt 
động tốt, giúp giám đốc quản lý một 
cách có hiệu quả việc sản xuất kinh 
đoanh và thực hiện kế hoạch. Nhưng 
nhiều xí nghiệp còn chưa coi trọng và 
còn lúng túng trong việc chỉ huy, điều 
hành công việc hàng-ngày. Ở nhiều 
cơ quan lãnh đạo, quản lý cấp trên. 
tuy bộ máy quản lý hành chỉnh đông 
người. nhưng bộ phận điều độ rất 
yếu về nghiệp vụ và tô chức điều 
hành nên không phục vụ được đắc 
lực cho lãnh đạo. Ngược lại, có cơ 
quan lãnh đạo lại giao phó cho cơ 
quan điều độ nhiều việc, nhiều quyền 
không đúng chức năng của nó, vô tình 
làm yếu sự chỉ đạo, quản lý tập trung 
của ngưởi thật sự có quyền hạn và 
trách nhiêm chí đạo, quản lý. 


Chúng ta phải xác định rõ chức 
năng và tăng cường năng lực hoạt 
động của cơ quan điều độ, làm cho 
cơ quan điều độ thành khâu trung 
tâm giúp lãnh đạo huy động cả bộ 
máy quản lý hướng về cơ sở, phục vụ 
phong trào quần chúng lao động sản 
xuất. Đồng thời phải tò chức việc 
kiểm tra, đôn đốc cơ sở, đòi hỏi cơ 
sở quản lý sản xuất, kinh doanh có 
hiệu quả. bảo đảm hoàn thành thẳng 
lợi kế hoạch. 


— Cần tăng cường cóng tác kiềm tra 
Đà thanh fra, kịp thời phái hiện, kết 
luận và phô biến những kinh nghiệm 
tốt, khen thưởng đích đáng những 
người tốt, việc tốt. khòng đề một 
người nào, đơn vị nào có nhiều sáng 
kiến, có nhiều cống hiến mà không 
được biêu dương. cỏ vũ. Đồng thời, 
phải xử lý nghiêm minh và kip thời 
đối với những người. những việc làm 
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sai trải Không để bất kỷ người nào. 
dù ở cương vị nào. nói trái. làm trải 


đường lối, chính sách, chế độ của 


Đảng và Nhà nước. không làm tròn 
nhiệm vụ mà không bị phê phán, thi 
hành kỷ luật... Các: cơ quan kiềm tra. 
thanh tra của Đẳng và Nhà nước cần 
hướng công tác kiêm tra vào các mặt 
hoạt động kinh tế, vào việc thực hiện 
kế hoạch Nhà nước. Tổ chức tốt sự 
kết hợp công tác thanh tra. kiềm tra 
của các cơ quan chuyên trách của Nhà 
nước, của Đảng với việc kiềm tra của 
các tổ chức quần chúng ở xi nghiệp. 
hợp tác xã, cửa hàng. khu phố. làm 
cho công tác thanh tra. kiếm tra nói 
chung thật sự trở thành một công cụ 
đác lực của Nhà nước chuyên chính 
vô sản, một phương tiện phát huy 
quyền làm chủ tập-thê của nhân đản 
lao động. | 


— Phát triền sáu rộng hơn nữa phong 
trao thí đua lao động sản xuất. cái tiến 
kỹ thuật, cải tiến quản lý, dạt. nững 
suất cao, chất lượng sản phầm Tốt. tiết 
kiệm nhiều. - 


Trong phong trào thi đua. phải tỏ 
chức và động viên tốt mọi người thảo 
luận và thực hiện khâu hiệu hành 
“động của toàn đân trong năm 11977 
4 ld lao động, tiết kiệm, làm đủ ăn pà 
có tích lũy P. động thời phải gây mội 
dư luận rộng rãi chống thói trì trệ. 
bảo thủ. chống tệ quan liêu. cửa 
quyền, gây phiên hà cho nhân dân, 
chồng các hiện tượng lăng phi. tham 
ô. chống thói lưởi biếng. làm ầu. làm 
đối. báo cảo sai sự thật,V.V... 

Trước mắt, chúng ta cần thông qua 
việc phô biển Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng mà nâng cao giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa. ý thức làm chủ 
lập thể và ý chí phấn đấu cách mạng 
của quần chúng nhân dân trên mặt 
trận lao động sản xuất, trong công 
tác quần lý và phân phối, đông thời 
phải nhanh chóng thực hiện tối các 
biện pháp tăng cường và cải tiến công 
tác chỉ đạo và quín lý, bảo đâm các 
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điều kiện vàt chất — kỹ thuật trong 
sản xuất va xây dựng. chăm lo giải 
quyết các vấn đề về đời sống, về bảo 
hộ lao động.... cho người lao động. 


Kế hoạch Nhà nước năm 19;7z có Ý 
nghĩa rất quan trọng. Việc thực hiện 
thẳng lợi kế hoạch này sẽ làm cho 
tình hình kinh tế nước ta được cải 
thiện một bước, các mặt mắt cân đối 
lớn của nên kinh tế được thu hẹp 
một phần. đời sống nhân dân có cơ 
sở để ồn định và cải thiện mộ( bước. 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn 
thành kế hoạch Nhà nước 5 năm 
1976 — 1980. 


Then chốt quyết định thắng lợi của 


-kể hoạch Nhà nước là phải tăng cường 


sự lãnh dạo của Đảng, phát huy quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao đóng 
bả tăng cường chức năng: quần lỷ của 
Nhà ước chuUên chỉnh pỏ san. 


Chúng ta đêu biết rằng kế hoạch. 
Nhà nước là cương lĩnh thứ. hai của 
Đăng, là pháp lệnh của Nhà nước: 
đồng thời nó thê hiện lợi ích và v chỉ 
phân dấu cách mạng của nhàn dàn. 
Kế hoạch Nhà nước nšm 1977 là 
chương trình hành động cách mạng 
eụ thể của toàn Đảng, toàn đân tả 
triển khai thực hiện nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng. Tát cả cần 
bộ. đảng viên ở các ngành, các địa. 
phương, các đơn vị cơ sở phải nêu 
cao quyết tâm và tỉnh thần trách 
nhiệm trước Đẳng, Nhà nước và nhận 
đân, tiếp tục động viên và giữ vừnE 
khi thế cách mạng của phong trào 
quần chúng nhân dân đang trên đà 
phát triển, bảo đăm thực hiện thắng 
lợi Và vượt mức các nhiệm vụ, mục 
tiêu của kế hoạch Nhà nước năm 
1977. z qẰ 


Xêy dựng chế độ 


lừn chủ 
xã hôi 


ÂY dựng chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa là một mục tiêu 
cơ bản của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Nắm vững chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thể của nhân dân lao động. 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng: cách mạng về quan hệ sản 
xuất, cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa trong 
đó cách mạng khoa học — kỹ thuật 
là then chốt. là nhằm xây dựng chế 
độ mới (chế độ làm chủ lập thê xã 
hội chủ nghĩa). nền kinh tế mới (nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa). nền 
văn hóa mới, con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Chế độ làm chủ tập thê 
quan xuyến tất cả mọi mặt của đời 
sòng xã hội xã hội chủ nghĩa. Nhận 
thức đúng đắn về chế độ làm chú tập 
thề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn 
rất lớn. Nó giúp chúng ta nâng cao 
tính tự giác trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ 
nghĩa bảo đảm cho nhân dân 'lao 
động làm chủ thật sự. làm chủ đầy đủ 
nhất. Đồng chí Lê-Duần đã nói : « Chế 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
thề hiện một cách tập trung trong sự 
làm chủ của nhân dán lao động bằng 


tập: thê 
chủ nghĩa 


NGUYỄN-VỊNH 


Nhà nước vã hội chủ nghĩa dười sự 
lãnh dạo của đẳng tiên phong của giai 
cấp cỏng nhân » (1). | | 

Xñ hội — bất cứ dưới hình thái 
nào — là sản phầm của sự tác động 
qua lại giữa Hgười và người, tức là 
sản phầm của những quan hệ xã hội 
về mọi mặt giữa người và người. Chẻ 
độ xã hội là kiều tô chức xã hội thê 
hiện toàn bộ những quan hệ xã hội 
đó. Chế độ làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa là một kiều tô chức xã hội 
trong đó toàn bộ các quan hệ xã hội 
(kinh tế. chính trị, văn hóa...) được 
xây dựng thành quy chế, tô chức, tiêu 
chuẩn, thành tập quán và lốt sống 
nhằm bảo đâm quan hệ cơ bẩn nhất 
là: “người làm chủ là nhân dân lao 
động có tô chức. mà nòng cốt là liên 
mình công nông, do giai cấp công nhân 
lãnh đạo » (2). 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đẳng đã chỉ rõ: SNội dung làm chủ 
tập thẻ xã hội chủ nghĩa bao gồm 


(l) La&-Duần: « Toản dân đoàn kết xây 
dựng Tò quốc Việt-nam thống nhất xã hôi 
chủ nghĩa» tạp chí Học rập, số 7-Ì976, 
trang 3Ó. 


(2) Nghị quyết Đại họi lần thứ IV của 
Đảng. 
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nhiều mặt: làm chủ về chính trị. kinh 
tế, văn hóa. xã hội; làm chủ xã hội; 
làm chủ thiên nhiên; làm chủ bản 
thân: và trên cơ sở phục tùng quyền 
làm chủ trong phạm vi cả nước, mà 
làm chủ trong mỗi địa phương. mỗi 
cơ sở. Quyền làm chủ của tập thê bao 
gồm quyên tự đo chân chính của cá 
nhân ?. 

Làm chủ tập thẻ về chính trị là tiên 
đẻ, là điều kiện Liên quyết của chế 
độ làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động. Từ địa vị nó lệ. bị áp bức dưới 
chế độ cũ. muốn trở thành người làm 
chủ, nhân dân lao động tất yếu phải 
lật đỗ chính quyền của các giai cấp 
thống trị, gianh lấy chính quyền về 
tay mình. Hàng nghìn năm nay, trãi 
qua các chế dộ khác nhau của xã hội 
có giai cấp. nhân dân lao động đã 
nhiều phen đứng dậy mưu lật đồ ách 
thống trị của bọn bóc lột. Nhưng các 
cuộc khởi nghĩa của họ đều dẫn tới 
sự thống trị của một triều đại, hoặc 
một giai cấp bóc lột khác, rốt cuộc họ 
vẫn phải sống trở lại cuộc đời nô lệ. 
Chỉ với sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân, một giai cấp không có lợi ích 
riêng biệt đối lập với các giai cấp bị 
áp bức khác. một giai cấp chỉ có thê 
giải phóng cho mình nếu đồng thời 
giải phóng cho tất cả các giai cấp bị 
áp bức, bóc lột khác. Tiêu biêu cho 
quyền làm chủ về chính trị là Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, một Nhà nước 
thật sự của dân, do dân và vi đân, 
xây đựng trến cơ sở liên minh công 
nỏng; do giai cấp công nhân và đẳng 
Mác — Lê-nin lãnh đạo. Nẵm chỉnh 
quyền Nhà nước, nhàn đàn lao động 
mới có thể thực hiện được quyền lực 
chính trị của mình, bảo vệ được 
quyên làm chủ của mình chống lại 
những kẻ thù giai cấp đã bị đánh đỗ, 
nhưng vẫn âm mưu ngóc đầu dậy giành 
lại địa vị thống trí của chúng. Mặt 
khác, nhờ có chính quyền Nhà nước 


của mình, nhân dân lo động mới có. 


thề xây dựng. củng cố và hoàn thiện 
chế độ làm chủ tập thẻ xã hội chủ 


26 


nghĩa mà cơ sở là nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. 

Vi vậy, «Xây dựng chế độ làm chủ 
tập thề 0e chính trị là thiết lập quyền 
lực của nhân dân lao động lấy liên 
minh công nông làm nòng cốt và đo 
giai cấp công nhân lãnh đạo. là xây 
dựng các mối quan hệ đúng đẩn giữa 
Đáng, Nhà nước và nhân dân đề bảo 
đảm cho nhân dân lao động thật sự 
làm chủ xã hội, hiểu rõ và biết 
sử dụng quvền lực chính trị của 
mình » (3). 

Nếu làm chủ tập thê về chỉnh trị là 
tiền đề đề thực hiện làm chủ về các 
mặt khác thì làm chủ tập thê về kinh 
tế lại là cơ sở của quyền làm chủ về 
mọi mắt. 

“Làm chủ tập thê uẽ kinh tế bao 
ôm làm chủ tập thể những tư liệu 
sản xuất chủ yếu, làm chủ tập thề lực 
lượng lao động, làm chủ tập thê trong 
việc tô chức và quản lý sản xuất và 
trong lĩnh vực phân phối » (4). 

Làm chủ tập thẻ về tư liệu sẵn 
xuất đòi hồi phải xóa bồ chế đò sở 
hữu tư bản chủ nghĩa và cải tạo chế 
đò sở hữu cá thề của nỏng đản và 
những người sản xuất nhổ khác. xác 
lập chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa 
dưới hai hình thức : sở hữu toàn dân 
và sở hữu tập the, 

— Một khi chế độ công hữu đã được 
xác lẬp, xã hội tất yếu phải làm chủ 
tập thê lực lượng lao động, làm cho 
lực lượng lao động của xã hội có đây 
đủ tỉnh chất của lao động xã hội trực 
tiếp phù hợp với tỉnh chất xã hội của 
tư liệu sản xuất đã còng hữu hóa. Làm 
chủ tập thê lực lượng lao động là nắm 
chắc lực lượng lao động trong phạm 
vi cä nước, từng địa phương. từng cứ 
sở đồ phân bố và sử dụng lực lượng 
lao động ấy một cách hợp lý nhằm 


(3) Nghị quyết Đại hội lần thứ IÝ của 
Đảng. 

(4) Nghị quyết Đại hội lần thứ TY củô 
Đảng. 


tạo ra ngày càng nhiều của cải cho 
xã hội. Làm chủ tập thê lực lượng lao 
động là đề có thể kết hợp một cách 
có hiệu quả nhất sức lao động với tư 
liệu sản xuất ; khai thác một cách có 
hiệu quả nhất tài nguyên phong phú 
của đất nước. 


Làm chủ tập thê tư liệu sẵản xuất 
và làm chủ tập thê lực lượng lao động 
là điều kiện quyết định đề có thê 
làm chủ tập thê trong việc tô chức 
và quản lý sản xuất. Ngược lại làm 
chủ tập thề trong việc tổ chức và 
quản lý sẵn xuất là điều kiện đề sử 
dụng một cách có hiệu qua nhất mọi 
lực lượng sẵn xuất của xã hội, làm 
cho nền sản xuất xã hội phát triền 
một cách cân đối, nhịp nhàng. với 


năng suất lao động cao và: nhịp độ 


phát triền nhanh. Làm chủ tập thê 
trong việc tổ chức và quản lý sẵn 
xuất trước hết là phải đứng trên quan 
điềm toàn cục mà bố trí và sử dụng 
hợp lý mọi năng lực sẵn xuãi của cả 
nước theo một kế hoạch thống nhất. 
đồng thời cũng phải phát huy cao độ 
tính chủ động và sáng tạo của mỗi 
địa phương. đơn vị kinh tế; cũng như 
mỗi người lao động đề khai thác mọi 
tiềm lực kinh tế phục vụ cho kế hoạch 
chung. Làm chủ tập thề trong việc 
tổ chức và quản lý sẵn xuất còn có 
nghĩa là phải vận dụng đúng đắn quy 
luật kinh tế khách quan đề xây dựng 
được một hệ thống tô chức và quản 
lý có hiệu quả, đề ra được những chế 
độ, chính sách đúng đắn có tác dụng 


thúc đầy sẵn xuất phát triền nhanh 
chóng. 


Làm chủ tập thê Irong lĩnh vực 2 


phân phối đòi hồi phải xây dựng một 
chế độ phân phối công bằng, hợp lý, 
có tổ chức, có kế hoạch, nhằm thỏa 
mẫn ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu 
vật chất và văn hóa của toàn xã hội 
tùy theo trình độ phát triền của sẵn 
xuất. Chế độ phân phối ấy trước hết 
phải bảo đảm nền sản xuất xã hội 
không ngừng mở rộng và phát triền. 


Chế độ phân phối ấy phải kết hợp 
đúng đẳn nguyên tắc « phân phối theo- 
lao động: làm nhiều hưởng nhiều, 
làm í hưởng ít, có sức lao động mà 
không làm thì không được hưởng 
với việc tăng dần phúc lợi xã hội, và 
việc Nhà nước củng tập thê chăm sóc 
những người mất sức lao động, những 
người tàn tật, già cả, nuôi dạy trẻ 
em, v.v... Làm chủ tập thề trong lĩnh 
vực phân phối xét đến cùng là mục 
đích của làm chủ tập thê tư liệu sắn 
xuất, làm chủ tập thề lực lượng sản 
xuất, làm chủ tập thề trong tô chức 
và quản lý sản xuất. Nếu nhân đân 
lao động không làm chủ thật sự trong 
lĩnh vực phân phối thì quyền làm chủ 
lập thẻ về kinh tế của họ trở nên vô. 
nghĩa. 


Một khi nhân dân lao động đã làn: 
chủ về chính trị và kinh tế thì tất 
nhiên họ sẽ có điều kiện đề làm chủ 
về văn hóa. đ«Xây dựng chế độ làm 
chủ tập thề oề oăn hóa là tạo cho mọi 
ngưởi một cuộc sống tính thần phong 
phú; là biến mọi giá trị văn hóa 
thành tài sản của nhân đân và tạo 
điều kiện đề nhân đân trực tiếp sáng 
tạo ra các giá trị văn hóa ; là làm cho 
các quan hệ đối xử giữa người và 
ngưởi thê hiện lẽ sống tốt đẹp: “Mỗi 
người Vị mọi Người, mọi người vì 
mỗi người » (5) Quyên làm chủ về 
chính trị cho phép nhân dân lao động 
giành lại quyền làm chủ những tài 
sản văn hóa vốn là thành quả lao 
động của loài người, trước đây bị các 
giai cấp thống trị độc chiếm: nhà 
trường, câu lạc bộ, viện bảo tàng. nhà 
hát, sân vận động, nhà ín, bảo chí, 
nhà xuất bản, đài phát thanh, vô 
tuyến truyền hình, điện ảnh, v.v... Chế 
độ làm chủ về kinh tế bảo đảm cho 
người lao động một đời sống vật chất 
ngày càng cao, đồng thời cũng do đó 
lạo cho họ có điều kiện đề tô chức 


(3) Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
ảng. 


Đ 


2? 


Trong nòng nghiệp, phải đầy mạnh 
thủy lợi hóa, cơ giới hóa kết hợp với 
hợp tác hóa nông nghiệp đề đưa 
nhanh nòng đân đi vào con dường 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Trong 
năm 1977, phải tiến hành khẩn trương 
việc thí điểm xày dựng một số hợp 
tác xã, mọt số huyện, việc bồi đưỡng, 
đào tạo cân bộ quần lý để mở rộng 
và hoàn thành sớm trong những nắm 
sau. Việc tỏ chức nhân dân khai hoang 
xây dựng vùng kinh tế mới phải tiên 
hành đồng thời với việc xây dựng 
'ngaày các cơ sở sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Phát triển mạnh các nòng 
trường quốc doanh mới và củng cố 
các nông trường quốc đoanh hiện có. 


Phải xúc tiến cải tạo xã hội chủ 
nghĩa dối với nghề đánh cá biển. 
Đồng thời, từ năm 1977, phải phảt 
triển nhanh, mạnh lực lượng đánh cả 
quốc doanh trong cả 
nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng cả 
vẻ kinh tế và quốc phòng. 


Thực hiện các nhiệm vụ trên là 
Liến hành cuộc đấu tranh gay go. phức 
tạp dễ giải quyết vấn đề *ai thẳng ai» 
giữa giai cấp vỏ sản và giai cấp tư 
sản, giữa con đường xã hội chủ nghĩa 
và con đường tư bản chủ nghĩa. Đó 
cũng là quá trình đưa nên kính tế 
nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình 
đó cần nắm vững quan điềm * kết hợp 
cải lo với xây dựng, chính trị với 
kinh tế, hòa bình với bạo lực, thuyết 
phục với cường bách, giáo dục với 
hành chính.... » (2), Đề bảo đảm giành 
thằng đợi trong cuộc đấu tranh đó, 
phải tập trung sức cúng cố tô chức, 
tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng đối 
với công cuộc cải lạo xã hội chủ 
nghĩa, phối hợp tốt công tác của các 
ngành, chấp hành nghiêm chỉnh các 
chính sách, chỉ thị, nghị quyết của 
Đẳng và Nhà nước về cñi tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Phi đặc biệt coi trọng việc nắng 
cao năng lực lãnh đạo của Địng và 
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nước, Đảày là 


năng lực quân lý của Nhà nước, phái 
huy ý thức làm chủ tập thê của quần 
chủng nhàn dàn; cũng có lập trường 
giai cấp công nhân của mỗi cán bộ. 
đẳng viên, đồng thời bồi dưỡng kiến 
thức và năng lực quản lý kinh tế xâ 
hòi chủ nghĩa cho cản bộ các cấp. 

_ Trong nấm 1977, chúng ta phải tiến 
hành một bước việc xây dựng cấp 
huyện. Cần tập trung làm mộL số 
huyện đề rút kinh nghiệm. chuần bị 
điều kiện triên khai mạnh trong các 
năm sau đề từng bước xây đựng huyện 
thành đơn vị kính tế nông — còng 
nghiệp, tạo thế vững chắc đi lên sản 
xuất lớn xã hỏi chủ nghĩa. Việc xây 
dựng kế hoạch của mỗi tỉnh. môi 
ngành phải đi từ sự cân đối ở mỗi 
huyện. - 

4 — Phút thề hiện rõ tỉnh thần tích 
cực, nững chắc nà sinh động trong kế 
hoạch Nhà nước năm 1977. 

Công tác Rế hoạch hóa có nhiệm 
vụ phải từng bước giảm dần những 
mất cân đối lớn của nên kinh tế, Lịo 
cho nên kinh tế có cơ cấu hợp lý. có 
nhịp độ phát triển nhanh, đủ sức đáp 
ứng các như cầu ngày càng tăng của 
san xuất và đời sống nhân dân. Quả 
trình phát triển kính tế. làm giảm 
đần, đi đến khắc phục những mất cân 
đối lớn của nên kinh tế nước la hiện 
nay phải là quá trình liên tục phần 
đâu với tỉnh thần cách mạng tiền cỏng 
trong nhiều năm nửa. 

Trong tình hình sắn xuất chưa bảo 
đảm tiêu dùng, xuất khầu còn thấp 
nhiều so với nhập khầu. thu chưa 
đủ chỉ như hiện nay, nếu làm kế 
hoạch mà đói hỏi “cân đối thật vững 
chắc ngay từ dầu”, «nắm chắc các 
yếu tố của sản xuất và xây dựng Iron# 
Lay rồi mới ghí vào kế hoạch Ð®, v.v. 
thì có nghĩa là hạ thấp các chỉ 
tiêu kế hoạch sản xuất và xây dựn§ 


(2) Xem “Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành Trung ương Đảng ” do đồng chị Lê- 
Duàn trình bảy tại Đại hội lần thứ IV của 
Đảng, đăng trên tạp chí Học :ệp số tháng 
12-1976, trang 62. 


xuống, hạ thấp mức đáp ứng các nhu 
cầu về đời sống nhân đân xuống.... 
Và như vậy thi nhiều nhà máy sẽ phải 
ngừng sản xuất, số người lao động 
không có việc làm tăng thêm, nhiều 
mặt hoạt động kinh tế lâm vào cảnh 
đỉnh trẻ, đời sống nhân dàn sẽ khó 
khăn thèm, hảu quả sẽ vỏ cùng nghiêm 
trọng. 


Kế hoạch Nhà nước phải xuất phát 


từ nhu cầu và khả năng của nền kinh 
tế, của mỗi ngành, mỗi địa phương. 
mỗi cơ sở sản xuất mà định ra. Nhưng 
nhu cầu thị thường dễ thấy rõ hơn 
là khả năng. Do đó trong quá trình 
xảy dựng kế hoạch, phải tính toản, 
cản nhắc kỹ các nhu cầu và khả năng. 
luỏn luôn chủ động tạo ra thế cân 


đối, cố gắng tìm mọi biện pháp (về. 


kinh tế, về kỹ thuật, về tổ chức, về 
chính sách, v.v...) đề tạo ra và khai 
thắc các tiềm năng vẬt chất và tri 
tuệ, tạo ra khả năng mới cho cân đối 
kế hoạch; phải nắm chắc đường lỗi 
và những nhiệm vụ chính trị quan 
trọng nhất đề bố trí kế hoạch với 
những cân đối tốt nhất. Nhưng phải 
thấy rằng. đó mới chỉ là bước dầu. 
Trong quả trình tö chức chỉ đạo thực 
hiện kế hoạch, phải tiếp tục và không 
0gửng tạo ra khả năng cân đổi mới 
nhằm bảo đảm thực hiệu tốt nhất 
những nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế 
hoạch Nhà nước. Phải phát huy khi 
thế cách mạng của phong trào quần 
chủng. sáng kiến và khả năng cổng 
hiến của đội ngũ công nhân và củn 
bộ khoa học — kỹ thuật. cán bộ quần 
lý.v.v.. Đó là những khả năng dự 
trử rất lớn mà chúng ta cần chú trọng 
khai thác trong khi xAy dựng và thực 
hiện kế hoạch. Hồ Chủ tịch đã nói : 
* Đặt ra kế hoạch thật tốt. thật sát là 
rất cần ; nhưng đó chỉ là bước đầu. Kế 
hoạch 10 phần thì biện pháp cụ thê 
phải 20 phần, chỉ đạo thực hiện sát 
sao phải 30 phần, có như thế mới chắc 
chẳn hoàn thành tốt kế hoạch ? (3). 
Cần thấy rằng, với các chỉ tiêu sản 
*uất Và xây dựng đã xác định trong 


kế hoạch Nhà nước năm 1977, công 
suất của các nhà máy, của các thiết 
bị cũng như nguồn võn lao động mới 
được huy động ở mức thấp, các chỉ 
tiêu xuất khẩu còn thấp so với khả 
năng sản xuất nguồn hàng xuất 
khầu, v.v... Chúng ta phải ra sức khai 
thác tốt các khả năng tiềm tàng đó. 


Tính cân đối của kế hoạcH phải 
được thực hiện một cách sinh động, 
không cứng nhắc. Chúng ta phản đối 
cách cân đối tiêu cực. bảo thủ, nhưng 
cũng không tán thành cách cân đổi 
phiêu lưu, thiếu căn cứ thực tế. 
Những chỉ tiêu của kế hoạch Nhà 
nước năm 1977 không chỉ xuất phát 
từ nhu cầu mà cũng xuất phát từ 
những khả năng thực tế đã có tính 
toán. Nhưng nói khả năng thực tế 
cũng phải hiều với tỉnh thần tích cực : 
có những khả năng đã sẵn có khi 
xây dựug kế hoạch, cũng có những 
khả năng phải tạo ra trong quá trình - 
thực hiện kế hoạch. 

Kế hoạch Nhà nước năm 1977 đã 
tính toán cân đối các vật tư, nguyên 
liệu, thiết bị, mảy móc,v.v... và đã 


- đề ra các biện pháp tích cực bảo đảm 


cho các chỉ tiêu sản xuất và xây 
dựng, v.v... được thực hiện. Nhưng 
trong thực hiện kế hoạch. việc cung 
cấp vật tư kỹ thuật thường đạt mức 
thấp so với yêu cầu cân đối của kế 
hoạch, gây ra nhiều khó khăn cho 
sản xuất và xây dựng. Ngược lại, 
cũng có hiện tượng phô biến là mức 
tiêu hao vật tư trên mỗi đơn vị sẵn 
phầm thường quá cao, gây lãng phí 
không it. Cần phải kiên quyết khắc 
phục các hiện tượng đó. 

Trong điều kiện hiện nay, chúng 
ta còn phải nhập khầu nhiều loại vật 
tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng 
với khối lượng lớn, trong khi quan 
hệ xuất nhập khâu còn chênh lệch 
lớn. Bởi vậy, việc ra sức khai thắc 


(3) Bài nói tại Hội nghị phồ biến ke 


hoạch Nhà nước năm 1965 ; báo Whân dan, 
số ra ngày 20-Í-1965. 
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ù 


mọi khả năng đề táng nhanh nguồn 
hàng xuất khẩu, phấn đấu vượt chỉ 
tiêu xuất khâu đề có thêm khả năng 
bảo dâm vêu câu nhập khầu là có Ý 


nghĩa cực kỳ quan trọng. Trong quả: 


trình thực hiện kế hoạch. chủng ta 
phải chỉ đạo chặt chẽ. nắm chắc tình 
hình, tìm mọi cách bảo đâm kế hoạch 


nhập khẩu, điều động và vận chuyền ˆ 


hàng nhập khầu về đủ và kịp thời, 
đồng thời phát kịp thời điều hòa giữa 
nơi thừa sang nơi thiểu, đáp ứng tốt 
vêu cầu của cơ sở. Hiện nav có hiện 
tượng các loại vật tư như sát thép. 
xi măng, hóa chát công nghệ, lương 
thực. thực phầm, v.v... rất căng 
thẳng, nhưng hàng sẵn xuất ra hoặc 
nhập về thi nằm đọng ở cẳng, ở øa. 
ở kho và ớ cả xí nghiệp sản xuất. 
Cần phải kết hợp tốt hơn nữa việc 
quản lý, điều hành sản xuất, điều 
hành vận chuyển hàng ngày với việc 
cần đối kế hoạch. 

Chúng ta cũng phải cải tiên công 
tác kế hoạch, thực hiện xàv dựng 
kế hoạch và cân đối từ dưới lên. Năm 
197/7. trong xây dựng kế hoạch, chúng 
La chưa làm được đây đủ việc cân 
đối từ đưới lên. Do đó, trong chỉ đạo 
thực hiện kế hoạch, chúng ta phải 
Liấp tục cân đối bö sung. 

2— Nẻu cao tính thân 
xáu dựng chủ nghĩa 3ã hội. 

Trong toàn bộ quả trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chúng ta 
phải nêu cao tính thần cần kiệm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, coi đỏ là một 
chính sách lớn của Đìng và Nhà nước 
ta. Quán triệt quan điểm tiết kiệm 
trong đời sống kinh tẾ xã hội sẽ 
thường xuyên tạo ra khả năng tiềm 
tàng to lớn đề đầy nhanh tốc độ 
phát triển sẩn xuất và xây dựng. Đó 
cũng là thể hiện sự nhận thức sâu 
stc tỉnh hình kinh tế của đất nước, 
the hiện ý thức tự lực tự cường 
trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Sự chh"yên biến mạnh mẽ vẻ mát 
này phải được thể hiện cụ thể trong 
hành động thực tế của mỗi người 


cản kiệ¡n 
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Phải giảo dục và t0 chức cho mọi 
người lao động có kỷ luật, có kỹ 
thuật, đạt năng suất cao, thực hành 
tiết kiệm, nhằm phát triền mạnh mẽ 
san Xuất với mức hao phí vật tư 
nguyên liệu ít! nhất. giả thành hạ. 
chất lượng sản phầm tốt, coi đó là 
trách nhiệm. là đạo đức, là tình căm 
cách mạng của người làm chủ tập thể 
đỏi với xã hội; đồng thời cũng phải 


quy định thành các chế độ của Nhà 


nước buộc mọi người phải thực hiện 
chúng. Phải thực hiện các biện pháp 
mạnh mẽ về tô chức và quản lý nhằm 
tăng nhanh năng suất lao động. có biệu 
pháp thực hành tiết kiệm triệt đe vạt 
Lư. nguyên liệu, nhất là các thứ phải 
nhập khẩu, giữ gìn và bảo quản tối 
mãv móc, vật tư, tài sản của Nhà 
nước và tập thể. Coi trọng việc thu 
hồi và tàn dụng các phế liệu. phê 
phầm đề phát triền sản xuất. Đây 
mạnh việc nghiên cứu và sử dụng vải 
tư. nguyên liệu thay thế. tự chế lạo 
vạt tư và thiết bị đề giảm nhập 
khẩu, kiên quyết khắc phục mọi 
hiện tượng lãng phi vật tư, lao 
động và chồng tệ tham öỏ vật tư. lài 


sản của Nhà nước và của tập thể. 


©Ồ Lao dộng, tiết kiệm, làm dù ùn, 
có tích ?ñụ * phải trở thành khầu hiệu 
hanh động của toàn Đẳng, toàn dân 
La hiện nay nhằm thực hiện thắng lợi 
nghị quyết Đại hội lần thử IV của 
Đang và kế hoạch Nhà nước. Các 
đoàn thê quần chúng phải coi đó là 
phương hướng chú yếu trong công 
tác vận động quần chúng của mình. 

6— Tích cực chuñän bị các điều kiện 
cho các nàm sau của kế hoạch ã năm 
1970 — 1980. 

Như trẻn dã trình bày, các mục 


tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước. 


5 năm 1976 — 1980 về sẵn xuất, xây 
dựng, v.v... đều được bó trí với nhịp 
độ phát triển khả cao. Phần nhiệm vụ 
đã thực hiện trong năm 1976 và đang 
thực hiện trong năm 1977 mới chí là 
phần nhỏ của các nhiệm vụ, mục tiêu 
của kế hoạch 5 năm. Phần nhiệm vụ 


còn lại về sản xuất, xây dựng và về đời 
sóng nhàn dân trong 3 năm tới còn 
rắt lớn Riẻng về nhiệm vụ đầu tư 
xảy dựng cơ bản mà nói, nhiều công 
trình xảy dựng lớn. có tính chất then 
chót của nền kinh tế quốc dân sẽ phải 
triền khai vào mấy năm tới. 


Bởi vày, cùng với việc tập trung 
sức phấn đấu thực hiện thắng lợi 
những nhiệm vụ, mục tiêu của kế 
“hoạch Nhà nước năm 1977, việc tích 
cực chuần bị các điều kiện cho kế 
hoạch sản xuất, xây dựng, v.v... trong 
các năm tới được triển khai thuận lợi 
và mạnh mể cÑng là nhiệm vụ quan 
trọng cấp thiết. 


Hiện nay, nhiệm vụ thực hiện kẻ 
hoạch Nhà nước năm 1977 của mỗi 
ngành, mỗi địa phương và đơn vị cơ 
sơ đẻu rất năng. Trong sẳn xuất, xây 
đựng và đời sống nhân dân lại có 
những khỏ khăn cụ thề đòi hỏi phải 
giải quyết kịp thời. Trong khi đó. 
khối lượng công lác chuần bị cho 
các năm sau rất lớn. Trước - mắt. 
chúng ta phải khẩn trương chuần bị 
vẻ kỹ thuật, vật tư, vẽ chính sách, 


tổ chức và về bồi dưỡng, đào tạo cản 
bộ và công nhân, v.v... Trong đầu tư 
xây dựng cơ bản, phải đặc biệt coi 
trọng xúc tiến các thủ tục đầu tư là 
khâu rất yếu đang gây trở ngại lớn 
cho việc triền khai mạnh công tắc 
này. Chúng ta phải xúc tiến một số 
công tác lớn đề không những chuần 
bị cho các năm tiếp theo của kế 
hoạch 5 năm 1976 — 1980, mà còn 
chuần bị một bước cho việc xây 
dựng quy hoạch và kế hoạch đài hạn, 
như đầy mạnh công tác điều tra cơ 
bẫn. thăm đồ tài nguyên, hoàn chỉnh 
công tác phản vùng kinh tế, xây dựng 
quy hoạch cụ thê của từng ngành, 
từng vùng kinh tế cơ bản, tiến hành 
dự đoán kinh tế, nghiên cửu khoa 
học — kỹ thuật. Những nhiệm vụ trên 
đòi hỏi công tác tô chức chỉ đạo và 
quản lý, một mặt phải tập trung sức 
thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ 
trước mắt của kế hoạch Nhà nước 
năm 1977 ; mặt khác phải tô chức chỉ 
đạo chặt chẽ và bố trí lực lượng 
thích đáng đề tiến hành khần trương: 
nhanh gọn, đồng bộ các: công tác 
chuần bị cho các năm sau. 


II. TẠO RA MỘT SỰ CHUYỀN BIẾN MẠNH TRONG CÔNG TÁC 
TÒ CHỨC CHỈ ĐẠO VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ 


Trong lĩnh vực quản lý, chúng ta 

đã làm được nhiều việc và đã có 

_những kính nghiệm tốt. Nhiều nghị 

quyẻt, chính sách, chế độ về quản lý 

kinh tế, quản lý xã hội mà Đẳng và 

Nhà nước đã ban hành đang phát 
huy tác dụng tích cực. 


Song phải thừa nhận rằng, chúng ta: 


còn nhiều khuyết điềm, trình độ chỉ 
đạo và quản lý còn nhiều mặt vếu 
kém, không theo kịp yêu cầu của 
tnh hình và nhiệm vụ mới. Chúng ta 
đã phát hiện từ lâu những khuyết 
điểm và yếu kém về mặt này, nhưng 
việc cải Liền. sửa chữa tiến bộ chàin. 
Sau khi miền Nam hoàn toàn giải 


phóng và nước nhà thống nhất, nhiệm ˆ 


VỤ quản lý đã mở rộng phạm vi ra cả 


nước và chúng ta phải thực hiện 
thống nhất quản lý trong cả nước. 
Trong khi đó, bước đi của cách mạng, 
tồ chức kinh tế, trình độ quần lý giữa 
hai miền không đồng nhất ; một số 
chính sách, chế độ quản lý, định 
mức, tiêu chuần kinh tế và kỹ thuật 
không còn phủ hợp với tỉnh hình hiện 
nay ; trong các ngành, các cấp. các 
đơn vị cơ sở cỏn tồn tại các hiện 
tượng quan liêu, mệnh lệnh, thiểu 
dân chủ, buông lỏng. phân tán.... 
trong quản lý, thiếu ý thức trách 
nhiệm, thiếu ý thức tô chức và kỷ 
luật, tùy tiện trong việc chấp hành 
các chỉ thị. aghị quyết của Đẳng, các 
luạt pháp, chính sách, chế độ của 
Nhà nước. v.v... Các hiện tượng đó đá 
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gây trở ngại cho việc động viên mọi 
khả năng tiềm làng của nền kinh tế, 
phát huy tỉnh thần làm chủ tập thê 
và khi thế cách mạng của quần 
chúng nhân đân, thậm chí đưa đến 
những ảnh hưởng xấu trong nhân 
dân. Không kiên quyết khắc phục các 
hiện tượng đó sẽ gây khó khăn cho 
việc thực hiện kế hoạch. 


Cho nên, tạo ra sự chuyền biến mạnh 
ĐỀ hiệu lực chỉ đạo 0à quản lý kinh 
tế là một nhiệm pụ có quan hệ trực 
tiếp đến thẳng lợi của uiệc thực hiện kế 
hoạch Nhà nước năm 1977 uà các năm 
tiếp theo của kế hoạch 5 năm. 


Trong báo cáo của đồng chỉ Phạm- 
Văn-Đồng, Ủy viên Bộ chính trị Ban 
chấp hành Trung ương Đẳng, Thủ 
tướng Chính phủ trước Đại hội lần 
thứ IV của Đảng và báo cáo của 
đồng chí Lê-Thanh-Nghị., Ủy viên Bộ 
chính trị Ban chấp hành Trung ương 
Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ về 
kế hoạch Nhà nước năm 1977 trước 
Quốc hội khóa thứ VI, kỳ họp thứ 
hai đã nêu đầy đủ những biện pháp 
lớn về tăng cường và cải Liến công 


tác tô chức chỉ đạo và quản lý đề thực. 


hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976— 
1980 và năm 1977. Đó là những văn 
kiện quan trọng của Đảng và Nhà 
nước mà chúng ta phải nghiên cứu. 
nắm vững và thực hiện nghiêm 
túc. Ơ đây, chúng tôi nhấn mạnh 
những việc cấp bách năm 1977 phải 
làm là : 

— Thực hiện nhụnh chóng nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong quản lú 
nền kinh tế cả nước nhằm tăng cường 
sự lãnh đạo của Trung ương Đẳng và 
sự quản lý thống nhất của Chính phủ. 
Phải tăng cường chỉ đạo và kiềm tra 
việc thực hiện đường lõi, eác chính 
sách, nguyên tắc, chế độ của Đẳng và 
Nhà nước, các mục tiêu của kế hoạch 
Nhà nước, làm cho hoạt động của bộ 
máy Nhà nước trong cả nước sớm đi 
vào nền nếp, phát huy hiệu lực lãnh 
đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của 
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Nhà nước và quyền làm chủ của 
nhàn dân. 

Xúc tiến thực hiện nguyên tắc kết 
hợp quản lý theo ngành với quản lý 
theo địa phương và lãnh thồ. Phát huy 
tác dụng chỉ đạo và quản lý kinh tế 
và kỹ thuật, quản lý kế hoạch của 
cắc ngành trung ương trong cả nước. 
Ngành phải nắm chắc. chỉ đạo, quản 


-lý một cách chủ động và chịu trách 


nhiệm về công tác của ngành ở các 
địa phương trong cả nước. Đồng thời 
phải phát huy tính chủ động sáng tạo. 
bảo đảm quyền hạn và đề cao trách 
nhiệm của các địa phương trong quản 
lý kinh tế, quản lý kế hoạch Nhà 
nước ở địa phương và lãnh thô theo 
sự phân công. phân cấp cụ thề của 
Đẳng và Nhà nước. 

Coi trọng việc củng cố các đơn vị 
cơ sở (nhất là ở các tỉnh miền Nam), 
tăng cường quyền hạn và trách nhiệm 
của cơ sở, làm cho cơ sở sớm có thê 
chủ động và tự chịu trách nhiệm trong 
sản xuất và kinh đoanh, đồng thời bảo 
đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất 
của Nhà nước. 

Thật sự bất tay vào xây dựng cấp 
huyện sớm thành một cấp kế hoạch 
và quản lý kinh tế, thành một đơn vị 
kinh tế nông — công nghiệp. Cần xác 
định cụ thê nội đung nhiệm vụ quan 
lý. chỉ đạo của cấp huyện, phân cấp 
quản lý cụ thề cho cấp huyện, tăng 
cường cắn bộ và phương tiện cho cấp 
huyện. 

— Trong năm 1977, chúng ta phải 
kiên qujết thực hiện nghiêm chỉnh ở 
cải tiến các chế độ quản lụ. coi đỏ là 
khâu qguúnt trọng bảo đảm thực hiện kế 
hoạch Nhà nước. 


Các ngành, các cấp phải chỉ đạo 
thực hiện nghiêm túc các Tuật pháp, 
chế độ, thể lệ đã có của Nhà nước. 
Đồng thời, phải xúc tiến nghiên cứu. 
sớm sửa đôi những điều hiện nay 
không còn phù hợp nữa ;ban hành 
những quy định, những chế độ. thẻ 
lệ quần lý mới, hoặc bồ sung những 


điều đã có cho sát với điều kiện và 
nhiệm vụ của giai đoạn mới trong cả 
nước. Chúng ta phải tăng cường kiểm 


tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị . 


quyết của Đảng và Chính phủ về 
quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước 
như Nghị định 172CP. Nghị định 19CP, 
21CP, 61CP, v.v... Trên cơ sở những 
.chỉnh sách, chế độ quản lý chung của 
Nha nước, mỗi ngành. địa phương và 
cơ sở tùy theo chức năng và đặc 
điềm riêng của mình mà nghiên cứu 
ban hành những quy định nội bộ 
thanh chế độ công tác thống nhất 
trong ngành. địa phương và cơ SỞ. 

Trong hoàn cảnh đất nước mới 
thống nhất. cách mạng tiến triền 
khỏng đều giữa hai miền, quan hệ 
sản xuất và trình độ kinh tế chưa 
đồng nhất. việc nghiên cửu quy định 
những chế độ quản lý kinh tế phù 
hợp với tình hình đó là việc không 
giản đơn. Do đó một mặt phải tộ chức 
tốt cong tác điều tra, nghiên cứu; 
mặt khác không nên vì cầu loàn mà 
đề chậm trễ công việc, Chúng ta phải 
ban hành và nghiêm chỉnh thi hành 
các chế độ quản lý Nhà nước, quản 
lý kinh tế, lấy đó làm cơ sở cho hoạt 
động quan lý thống nhất. Sau đỏ, 
thông qua thực tiễn, chúng ta sẽ rút 
kinh nghiệm, sửa đồi và bồ sung thêm. 

Qua việc nghiêm túc thực hiện 
đường lối. chính sách của Đảng, các 
nguyên tắc, chế độ quản lý của Nhà 
nước. cho đến việc thi hành những 
quy định nội bộ và chế độ công tác 
của mỗi ngành, địa phương và cơ sở. 
chúng ta bảo đảm cho toàn bộ hoạt 
động chỉ đạo. quản lý đi vào nền nếp, 
thong nhất. có quy củ, bảo đảm phát 
huy tốt chức năng và hiệu lực của hệ 
thống quản lý sản xuất kinh doanh. 

— Phải kiên quụết tö chức, tăng 
cường cơ quan điều độ uà chẩn chỉnh 
công tác thông tin kinh tế đề giúp cho 
cỡ quan lãnh đạo, chỉ đạo. quản lý 
nắm được tĩnh hình một cách nhanh 
chóng, chinh xác và điều hành công 
việc kịp thời. sắc bền và có hiệu quả. 


Các cơ quan quản lý từ trung 
ương đến địa phương và cơ sở phải 
tô chức tốt công tác điều hành các 
hoạt động kinh tế. hoạt động sản xuất 
thuộc phạm vi chức nắng, nhiệm vụ 
của mình. Phải tăng cường những 
đồng chi lãnh đạo có đủ năng lực 
làm công tác này. Hiện nay, ở nhiều 
xi nghiệp đã có bộ máy điều độ hoạt 
động tốt, giúp giám đốc quản lý một 
cách có hiệu quả việc sản xuất kinh 
doanh và thực hiện kế hoạch. Nhưng 
nhiều xi nghiệp còn chưa coi trọng và 
còn lúng túng trong việc chỉ huy, điều 
hành công việc hàng ngày. Ở nhiều 
cơ quan lãnh đạo, quản lý cấp trên. 
tuy bộ máy quản lý hành chính đông 
người. nhưng bộ phận điều độ rất 
yếu về nghiệp vụ và tô chức đieu 
hành nên không phục vụ được đắc 
lực cho lãnh đạo. Ngược lại, có cơ 
quan lãnh đạo lại giao phó cho cơ 
quan điều độ nhiều việc, nhiều quyền 
không đúng chức năng của nó. vô tình 
làm yếu sự chỉ đạo, quản lý tập trung 
của người thảt sự có quyền hạn và 
trách nhiêm chí đạo, quản lý. 


Chúng ta phải xác định rõ chức 
năng và tăng cường năng lực hoạt 
động của cơ quan điều độ, làm cho 
cơ quan điều độ thành khâu trung 
tâm giúp lãnh đạo huy động cá bộ - 
máy quản lý hướng về cơ sở. phục vụ 
phong trào quần chúng lao động sản 
xuất. Đồng thời phải tö chức việc 
kiêm tra, đỏn đốc cơ sở, đồi hỏi cơ 
sở quản lý sản xuất, kinh đoanh có 
hiệu quả. bảo đảm hoàn thành thắng 
lợi kế hoạch. 


— Cần tăng cường cóng tác kiềm tra 
Dà thanh tra, kịp thời phát hiện, kết 
luận và phô biến những kinh nghiệm 
Lốt, khen thưởng đích đáng những 
người tối, việc tốt, khòng đề một 
người nào, đơn vị nào có nhiều sáng 
kiến, có nhiều cống hiến mà không 
được bieu dương. cò vũ. Đồng thời, 
phải xử lý nghiêm minh và kíp thời 
đối với những người. những việc làm 
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sai trải Không để bất kỷ người nào. 


dù ở cương vị nào. nói trái, làm trái 


đường lối, chỉnh sách, chế độ của 


Đảng và Nhà nước, không làm tròn 
nhiệm vụ mà không bị phê phán. thi 
hành kỷ luật... Các: cơ quan kiềm tra. 
thanh tra sủa Đảng và Nhà nước cần 
hướng công tác kiêm tra vào các mặt 
hoạt động kinh tế, vào việc thực hiện 
kế hoạch Nhà nước. Tổ chức tốt sự 
kết hợp công tác thanh tra. kiềm tra 
của các cơ quan chuyên trách của Nhà 
nước. của Đẳng với việc kiềm tra của 
các tồ chức quần chúng ở xí nghiệp, 
hợp tác xã. cửa hàng, khu phố. làm 
cho công tác thanh tra. kiểm tra nói 
chung thật sự trở thành một công cụ 
đác lực của Nhà nước chuyên chính 
vỏ sản, một phương tiện phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhàn đàn 
lao động. | 


— Phát triền sảu ròng hơn nữa phong 
trào thị đua lao động sản xuấi. cái tiễn 
kỷ thuật, cái tiến quân lý, dạt nàng 
suất cao, chữt hrợng san phầm tốt, tiết 
kiệm nhiều. - 


Trong phong trào thí đua. phải tỏ 
chức và động viên tốt mọi người thảo 
luận và thực hiện khầu hiệu hành 
“động của toàn đân trong năm 1977 
4d lqo động, tiết kiệm, làm tìu ăn pà 
co tích lũu P. động thời phải gày một 
đư luận ròng rãi chống thói trì trệ, 
bảo thủ. chống tệ quan liêu, cửa 
quyên, gây phiền hà cho nhân dân, 
chống các hiện tượng lãng phi. tham 
ô, chống thói lưởi biếng, làm ầu. làm 
đối, báo cáo sai sự thật.V.v... 

Trước mắt, chúng ta cần thông qua 
việc phổ biến Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng mà nâng cao giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa. ý thức làm chủ 
lập thề và ý chí phấn đấu cách mạng 
của quần chúng nhân đân trên mặt 
trận lao động sản xuãi, trong công 
tảc quản lý và phân phối, đông thời 
phải nhanh chóng thực hiện lốt các 
biện pháp tăng cường và cải tiến công 
tác chỉ đạo và quản lý, bảo đầm các 
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điều kiện vàt chất — kỹ thuật trong 
sản xuất va xây dựng. chăm lo gải 
quyết các vấn đề về đời sống, về bảo 
hộ lao động... cho người lao động. 


Kế hoạch Nhà nước nắm 197/ có ý 
nghĩa rất quan trọng. Việc thực hiện 
thắng lợi kế hoạch này sẽ làm cho 
tình hình kinh tế nước ta được cải 
thiện một bước, các mặt mất cân đối 
lớn của nẻn kinh tế được thu hẹp 
một phần. đời sống nhân dân cỏ cơ 
sở để ön định và cải thiện một bước. 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn 
thành kế hoạch Nhà nước 5 nắm 
1976 — 1980. 


Then chốt quyết định thắng lợi của 


kế hoạch Nhà nước là phải tăng cường 


sự lãnh dạo của Đảng. phát huy quyền 
làm chủ tập thê của nhân đán lao dong 
bà tăng cường chức năng quản lụ của 
Nhà nước chuyên chính pỏ sản. 


Chúng ta đêu biết rằng kế hoạch. 
Nhà nước là cương lĩnh thứ. hai của 
Đăng, là pháp lệnh của Nhà nước, 
đồng thời nó thê hiện lợi ích và v chí 
phân dấu cách mạng của nhân dân. 
Kế hoạch Nhà nước năm 197/7 là 
chương trình hành động cách mạng 
cụ thẻ của toàn Đảng, toàn dân ta 
triên khai thực hiện nghị quyết Đạt 
hỏi lần thứ IV của Đăng. Tát cả cản 
bộ. đẳng viên ở các ngành, các địa. 
phương, các đơn vị cơ sở phải nêu 
cao quyết tâm và tỉnh thần trách 
nhiệm trước Đẳng. Nhà nước và nhân 
đân. tiếp tục đông viên và giữ vững 
khí thế cách mạng của phong trao 
quần chúng nhân dân đang trên đà 
phát triển, báo đảm thực hiện thắng 
lợi và vượi mức các nhiệm vụ, mục 
tiêu của kế hoạch Nhà nước năm 
1977. thể 
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Xây dựng chế độ 
làn chủ tệp thê 


xã hôi 


ẤY dựng chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa là một mục tiêu 
cơ bản của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Nắm vững chuyên 
chỉnh vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thể của nhân dân lao động, 
tiến hành döng thời ba cuộc cách 
mạng: cách mạng về quan hệ sản 
xuất, cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa trong 
đó cách mạng khoa học — kỹ thuật 
là then chốt. là nhằm xây dựng chế 
độ mới (chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa), nền kinh tế mới (nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa). nên 
văn hóa mới, con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Chế độ làm chủ tập thê 
quản xuyến tất cả mọi mặt của đời 
sóng xã hội xã hội chủ nghĩa. Nhận 
thức đúng đắn về chế độ làm chú tập 
thể có ý nghĩa lý luận và thực tiễn 
rất lớn. Nó giúp chúng ta nâng cao 
tính tự giác trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Chế độ làm chủ tập thê xã hội chú 
nghĩa bảo đảm cho nhân dân lao 
động làm chủ thật sự. làm chủ đầy đủ 
nhất. Đồng chí Lê-Duần đã nói : « Chế 
độ làm chủ lập thề xã hội chủ nghĩa 
thề hiện một cách tập trung trong sự 
làm chủ của nhân dân lao dòng bằng 


chủ nghĩa 


NGUYÊN-VỊNH 


Nhà nước vĩ hội chủ nghĩu dười sự 
lãnh dạo của đẳng tiên. phong của giai 
cấp cóng nhân » (1). 


Xã hội — bất cứ dưới hình thái 
ttổào — là sản phầm của sự tác động 
qua lại giữa người và người, tức là 
sản phầm của những quan hệ xã hội 
về mọi mặt giữa người và người. Chẻ 
độ xã hội là kiều tồ chức xã hội thê 
hiện toàn bộ.những quan hệ xã hội 
đó. Chế độ làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa là một kiều tö chức xã hội 
trong đó toàn bộ các quan hệ xã hội 
(kinh tế. chính trị, văn hóa...) được 
xây dựng thành quy chế, Lô chức, tiêu 
chuẩn, thành tập quán và lối sống 
nhằm bảo đảm quan hệ cơ bản nhất 
là: €người làm chủ là nhân dân lao 
động có tô chức, mà nòng cốt là liên 
minh công nông, do giai cắp công nhân 
lãnh đạo » (2). 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đẳng đã chỉ rõ: °SNội dung làm chủ 
lập thẻ xã họi chủ nghĩa bao gồm 


(l) L&-Duần: + Toàn dân doản kết xây 
dựng Tòồ quốc Việt-nam thống nhất xã hôi 
chủ nghĩa» tạp chí Học tập, số 7-1976, 
trang 3Ó. 

(2) Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng. 


25 


nhiều mặt: làm chủ về chính trị. kinh 
tế, văn hóa. xã hội; làm chủ xã hội; 
làm chủ thiên nhiên; làm chủ bản 
thân: và trên cơ sở phục tùng quyền 
làm chủ trong phạm vi cả nước, mà 
làm chủ trong mỗi địa phương, mỗi 
cơ sở. Quyền làm chủ của tập thê bao 
gồm quyẻn tự do chân chính của cá 
nhân ?, 

Làm chủ tập thẻ về chính trị là tiền 
đề, là điều kiện tiên quyết của chế 
độ làm chủ tập thể của nhân dân lao 
động. Từ địa vị nô lệ. bị áp bức dưới 
chế độ cũ. muốn trở thành người làm 
chủ, nhân dân lao động tãt yếu phải 
lật đồ chỉnh quyền của các giai cấp 
thống trị, giành lấy chính quyền về 
tay mình. Hàng nghin năm nay, trải 
4qua các chế độ khác nhau của xã hội 
có giai cấp. nhân dân lao động đã 
nhiều phen đứng đậy mưu lật đồ ách 
thống trị của bọn bóc lột. Nhưng các 
cuộc khởi nghĩa của họ đều dẫn tới 
sự thống trị của một triều đại, hoặc 
một giai cấp bóc lột khác, rốt cuộc họ 
vẫn phải sống trở lại cuộc đời nô lệ. 
ChỈ với sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân, một giai cấp không có lợi ích 
riêng biệt đối lập với các giai cấp bị 
äp bức khác, một giai cấp chỉ có thê 
giải phóng cho mình nếu đồng thời 
giải phóng cho 'tất cả các giai cấp bị 
úp bức. bóc lột khác, Tiêu biều cho 
quyền làm chủ về chính trị là Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, một Nhà nước 
thật sự của dân, do dân và vì đân, 
xây đựng trến cơ sở liên minh công 
nông; do giai cấp công nhân và đẳng 
Mác — Lê-nin lãnh đạo. Nắm chỉnh 
quyền Nhà nước, nhân đàn lao động 
mới có thê thực hiện được quyền lực 
chính trị cúa mình, bão vệ được 
quyên làm chủ của mình chống lại 
những kẻ thù giai cấp đã bị đánh đồ, 
nhưng vẫn âm mưu ngóc dầu dậy giành 
lại địa vị thống trí của chúng. Mặt 
khác, nhờ có chính quyên Nhà nước 
của mình. nhân dân lao động mới có 
thẻ xây dựng, củng cố và hoàn thiện 
chế độ làm chủ tập thẻ xã hội chủ 
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nghĩa mà cơ sở là nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. 

Vi vậy, «Xây dựng chế độ làm chủ 
tập thề 0uề chính trị là thiết lập quyền 
lực của nhân dân lao động lẩy liên 
minh công nông làm nòng cốt và do 
giai cấp công nhân lãnh đạo, là xây 
dựng các mối quan hệ đúng đẩn giữa 
Đảng, Nhà nước và nhân đân đề bảo 
đảm cho nhân dân lao động thật sự 
làm chủ xã hội. hiều rỡ và biết 
sử dụng quyền lực chính trị của 
mình » (3). 

Nếu làm chủ tập thê về chính trị là 
tiền đề đề thực hiện làm chủ về các 
mặt khác thi làm chủ tập thề về kinh 
tế lại là cơ sở của quyền làm chủ về 
mọi mặt. 

® Làm chủ tập thề 0uề kinh tế bao 
gồm làm chủ tập thề những tư liệu 
sản xuất chủ yếu, làm chủ tập thê lực 
lượng lao động, làm chủ tập thê trong 
việc tô chức và quản lý sẵn xuất và 
trong lĩnh vực phân phối » (4). 

Làm chủ tập thê về tư liệu sẵn 
xuất đỏi hỏi phải xóa bỏ chế độ sở 
hữu tư bản chủ nghĩa và cải tạo chế 
đò sở hữu cá thề của nòng đản và 
những người sản xuất nhỏ khác. xác 
lập chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa 
đưới hai hình thức : sở hữu toàn dân 
và sở hữu tập thê. 

_ Mọt khi chế độ công hữu đã được 
xác lập, xã hội tất yếu phải làm chủ 
Lập thể lực lượng lao động, làm cho 
lực lượng lao động của xã hội có đầy 
đủ tính chất của lao động xã hội trực 
tiếp phủ hợp với tính chất xã hội của 
tư liệu sản xuất đã công hữu hóa. Làm 
chủ tập thê lực lượng lao động là nắm 
chắc lực lượng lao động trong phạm 
vi cả nước, từng địa phương. từng cỡ 
sở đề phân bố và sử dụng lực lượng 
lao động ấy một cách hợp lỷ nhằm 


(3) Nghị quyết Đại hội lần thứ IY của 


` Đăng. 


(4) Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng. 


tạo ra ngày càng nhiều của cải cho 
xã hội. Làm chủ tập thề lực lượng lao 
động là đề có thề kết hợp một cách 
có hiệu quả nhất sức lao động với tư 
liệu sản xuất; khai thác một cách có 
hiệu quả nhất tài nguyên phong phú 
cua đất nước. 


Lam chủ tập thẻ tư liệu sản xuất 
và làm chủ tạp thề lực lượng lao động 
là điều kiện quyết định đề có thê 
làm chủ tập thề trong việc tô chức 
và quản lý sản xuất. Ngược lại làm 
chủ tập thề trong việc tô chức và 
quản lý sẵn xuất là điều kiện đề sử 
dụng một cách có hiệu quả nhất mọi 
lực lượng sản xuất của xã hội, làm 
cho nền sản xuất xã hội phát triền 
một cách cân đối, nhịp nhàng. với 
năng suất lao động cao và: nhịp độ 
phát triền nhanh. Làm chủ tập thê 
trong việc Lỗ chức và quản lý sản 
xuất trước hết là phải đứng trên quan 
điềm toàn cục mà bố trí và sử dụng 
hợp lý mọi năng lực sẵn xuất của cả 
nước theo một kế hoạch thống nhất. 
đồng thời cũng phải phát huy cao độ 
tỉnh chủ động và sáng tạo của mỗi 
địa phương. đơn vị kinh tế, cũng như 
mỗi người lao động đề khai thác mọi 
tiềm lực kính tế phục vụ cho kế hoạch 
chung. Làm chủ tập thề trong việc 
tồ chức và quản lý sẳản xuất còn có 
nghĩa là phải vận dụng đúng đắn quy 
luật kinh tế khách quan đề xây đựng 
được một hệ thống tô chức và quán 
lý có hiệu quả, đề ra được những chế 
độ, chính sách đúng đán có tác dụng 


thúc đầy sẳn xuất phát triền nhanh 
chóng. 


Làm chủ tập thẻ trong lĩnh vực í 


phân phối đòi hỏi phải xây dựng mội 
chế độ phân phối công bằng, hợp lý. 


cỏ Lồ chức, có kế hoạch, nhằm thỏa - 


trẫn ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu 
vật chất và văn hóa của toàn xã hội 
tủy theo trình độ phát triền của sản 
xuất. Chế độ phân phối ấy trước hết 
phải bảo đảm nền sản xuất xã hội 
không ngừng mở rộng và: phát triền. 


Chế độ phân phối ấy phải kết hợp 
đúng đắn nguyên tắc « phân phối theo 
lao động: làm nhiều hưởng nhiều, 
làm í( hưởng iL, có sức lao động mà 
không làm thì không được hưởng ® 
với việc tăng dần phúc lợi xã hội, và 
việc Nhà nước củng tập thể chăm sóc 
những người mắt sức lao động, những 
người tàn tật, già cả, nuôi dạy trẻ 
em, v.v... Làm chủ tập thề trong lĩnh 
vực phân phối xét đến cùng là mục 
đích của làm chủ tập thê tư liệu sản 
xuất, làm chủ tập thề lực lượng sẳn 
xuất, làm chủ tập thề trong tŠ chức 
và quản lý sản xuất. Nếu nhân đân: 
lao động không làm chủ thật sự trong 
lĩnh vực phân phối thì quyền làm chủ 
tập thẻ về kinh tế của họ trở nên vô 
nghĩa. | 


Một khi nhân dân lao động đã làm 
chủ về chính trị và kinh tế thì tất 
nhiên họ sẽ có điều kiện đề làm chủ 
về văn hóa. «Xây dựng chế đọ làm 
chủ tập thề uề ouän hóa là tạo cho mọi 
ngưởi một cuộc sống tỉnh thần phong 
phú; là biến mọi giả trị văn hóa 
thành tài sản của nhân dân và lạo 
điều kiện đề nhân dân trực tiếp sáng 
tạo ra các giá trị văn hóa ; là làm cho 
các quan hệ đối xử giữa người và 
người thê hiện lẽ sống tốt đẹp: “Mỗi 
Người VÌ mỌI Người, mọi người vì 
mỗi người » (5) Quyên làm chủ về 
chính trị cho phép nhân dân lao động 
giành lại quyền làm chủ những tải 
sản văn hóa vốn là thành quả lao 
động của loài người, trước đây bị các 
giai cấp thống trị độc chiếm: nhà 
trường, câu lạc bộ, viện bảo tàng. nhà 
hát, sân vận động, nhà ïín, báo chí. 
nhà xuất bản, đài phát thanh, vô 
tuyến truyền hình, điện ảnh, v.v... Chế 
độ làm chủ về kinh tế bảo đảm cho 
người lao động một đời sống vật chất 
ngày càng cao, đồng thời cũng do đó 
lạo cho họ có điều kiện đề tô chức 


(5) Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của. 
ảng. 


Đ 
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cuộc sống văn hóa và tỉnh thần ngày 
càng phong phú. Nền văn hóa dưới 
chế độ làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động là một nền văn hóa có nội 
dung xã hội chủ nghĩa, có tỉnh chất 
dân tộc, có tính đảng và tính nhàn 
dân, một nên văn hóa được xây dựng 
trên cơ sở thế giới quan của chủ nghĩa 
Mắc — Lê-nin. 

Con người từ trước đến nay luôn 
luôn đấu tranh trên hai mặt: đấu 
tranh với tự nhiên và đấu tranh trong 
xã hội đề tiến tới làm chủ. Hai mặt 
đấu tranh đó quan hệ mật thiết với 
nhau. Làm chủ lập thề về mặt xã hội 
là điều kiện đề ®con người trở thành 
những người chủ thạt sự và có ý 
thức đối với tự nhiên » (6). Trong quả 
trình lao động sản xuất, đấu tranh 
với tự nhiên, con người đã từng bước 
khảm phá ra các quy luật của tự 
nhiên. Việc nhận thức được những 
quy luật đó cho phép con người chính 
phục lĩnh vực này đến lĩnh vực khắc 
của giới tự nhiên đề phục vụ cho lợi 
¡ch của mình. Nhận thức của con 
người về giới tự nhiên không ngừng 
mở Tòng và cũng không ngừng đi vào 
chiều sâu thì uy lực của con người 
đỏi với giới tự nhiên cũng không 
ngừng tăng lên. Khoa học tự nhiên 
và khoa học kỹ thuật đã cho phép 
con người đạt tới trình độ lý giải và 
chế ngự được nhiều bí ần của thiên 
nhiền cả tong lĩnh vực vi mò và 
lĩnh vực vĩ mô. Những thành tựu 
lớn lao đó của trí tuệ con người là 
sản phầm của tập thể loài ngưởi tử 
thế hệ này đến thế hệ khác, Nhưng 
qua các thời đại, các giải cấp thống 
trị đã chiếm những thành tựu đó làm 
của riêng để phục vụ cho lợi ích giai 
cấp ích kỷ, hẹp hỏi của chúng. 

DĐướa chế độ cũ, 
của các giai cấp bóc lột đã hạn che 
tác dụng của trí thức khoa học của 
con người về hai phương diện: mọi 
là n2 biến trí thức khoa học thành 
đọc quyền của một số rắt íL người và 
kim hãm hàng triệu triệu người lao 
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sự làm chủ cá thê - 


động trong vòng ngu dốt, tối tăm. 
Mặt khác nó chỉ vận dụng những tri 
thức đó vào mục đích vụ lợi: bóp 
nặn được nhiều giá trị thặng dư cua 


“nhân dân lao động đề làm giàu cho 


cả nhân chúng. Bằng cách đó sự làm 
chủ cá thề dưới chế độ cũ đã kìm 
hãm sự phát triền của khoa học, làm 
cho sự phát triền của khoa học trở 
thanh què quật, phiến điện, và do 
đó hạn chế khảủ năng con người chỉnh 
phục tự nhiên, thậm chỉ vì lợi ích 
ích ký mà có khi nó còn làm cho 
việc chỉnh phục tự nhiên quay trở 


đại làm hại đến chính ngay sự sinh 


tồn của con người. 


Cuối cùng đấu tranh xã hội dẫn 
đến thắng lợi vĩnh viễn của nhàn dàn 
lao động từ nay trở thành người làm 
chủ tập thê xã hội thì những hạn chế. 
đo sự làm chú cá the dưới chế độ cũ 
gây ra đối với việc con người làm chủ. 
thiên nhiên cũng được xóa bỏ. Với 
chế độ làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động. khoa học trở thành tài sản 
chung của mọi người, được phổ cập 
cho mọi người và được sử dụng vào 
việc phục vụ sản xuất xã hội mọi 
cách có kế hoạch, có ý thức. Từ này 
việc chỉnh phục thiên nhiên trở thành 
còng việc chung của cả cộng đöDg 
xã hội. Sức mạnh của tập thề đem lại 
hai kết quả: một là, trí tuệ tập thể 
của nhân dàn lao động tự giác chính 
phục thiên nhiên cho phép mở rộnE 
nhanh chóng phạm vi biều biết của 
con người củ về bề rộng và bề sàu. 
Hai là, với những hiều biết đó, sức 
lao động sáng tạo của cộng đồng xã hội 
có khả năng cải tạo giới tự nhiên 
theo những kế hoạch rộng lớn, tảo 
bạo chưa từng thấy. Con người có 
điều kiện phát huy quyền làm chủ 
thiên nhiên bỡi vì cùng với chế độ 
làm chủ tập thê, họ đã thật sự làm 
chủ xã hội, 


(6) F. Ăng-ghen: Chớng Đuy-rinh, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 476. 


Làm chủ tự nhiên và làm chủ xã 
hội sẽ dẫn tới làm chủ bản thân. 
Dưới chế độ cũ, với sự làm chủ cá 


thề, mỗi người có lợi ích riêng, có - 


nguyện vọng riêng và hành động theo 
nguyện vọng riêng nhằm đạt tới lợi 
ích riêng. Nhưng thường thường họ 
không đạt được kết quả mong muốn, 
bởi vi trong xã hội còn giai cấp đối 
kháng, nguyện vọng và lợi ích của 
các giai cấp rất khác nhau, thậm chí 
trài ngược nhau, chống đối nhau. 
Dưới chế độ cũ, với sự làm chủ cá 
thề, ngẫu nhiên chỉ phối vận mệnh 
của mỗi người riêng biệt, khiến con 
người không thề làm chủ được vận 
mệnh của bản thân mình và thường 
nhân dân lao động đành phải phó 
thác mình cho «số phận ». Dưới chế 
độ làm chủ tập thê, con người làm 
chủ được xã hội, làm chủ được 
thiên nhiên, cũng tức là có điều kiện 


hành động một cách tự giác. Với sự. 


hiều biết đúng đắn về quy luật của 
xã hội và của thiên nhiên, do đó 
người ta cũng hieu rõ mình phải làm 
gì để đạt kết quả gỉ và phải làm như 
thế nào đề đạt kết quá đó. Cả tập 
thể xã hội hành động với tính tự giác 
cao và lừng người cũng hành động 
với tính tự giác cao. Con người thật 
sự làm chủ được bản thân, làm chủ 
được vận mệnh của chính mình. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, trong thời 
gian dài vẫn tồn tại từng quốc gia 
dân tộc riêng biệt với tính cách là 
những đơn vị độc lập. Làm chủ lập 
thể trong trường hợp đó trước hết là 
làm chủ tập thề trong phạm vi từng 
nước. Một nước lại bao gồm nhiều 
địa phương và đơn vị cơ sở. Chế đò 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
bao gồm làm chủ trong ca nước, từng 


dịu phương, từng cơ sở. Chủ nghĩa - 


xa hội được xây dựng theo một kế 
hoạch thống nhãt trong cả nước, và 
cả nước được tồ chức thành một công 
trường, có những vêu cầu chỉ huy 
tập trung rất cao nhằm bảo đảm đời 
sóng và lợi ích của toàn xã hội. Trong 


quan hệ giữa làm chứ trong cả nước. 
lùm chủ trong từng địa phương và 
từng cơ sở thì làm chủ trong cả 
nước là cơ bản, giữ vị trí chủ đạo. 
Bởi vì mỗi địa phương là một bộ phản 
không thê tách rời của cả nước, mỗi 
cơ sở là một tế bào của cả nước và 
của địa phương. Làm chủ trong cả 
nước là thông qua bộ máy điều khiên 
của Nhà nước. mà chỉ đạo toàn cục 
của cả nước, chăm lo lợi ích chung 
và công việc chung của cả nước. Có 
làm chủ trong cả nước thi mới hoàn 
toàn làm chủ từng địa phương và 
từng cơ sở được. Làm chủ từng địa 
phương là nhằm phát huy tính chủ 
động, sáng tạo và tận dụng tốt nhất 
mọi khả năng tiềm tàng của địa 
phương đề vừa đóng góp tích cực 
vào sự nghiệp chung của Tỏ quốc. 
vừa bảo đảm những nhu cầu hợp lý 
của địa phương. Có làm chủ từng địa 
phương được tốt mới có điều kiện 
thuận lợi phút huy quyên làm chủ 
(rong cả nước. 

Làm chủ trong từng cơ sở, từng 
xí nghiệp, hợp tác xã, cơ quan,... là 
phát huy tính năng động của tập thê 
đơn vị cơ sở và của từng người, lận 
dụng mọi khả năng tiềm tàng, làm 
cho hoạt động của từng đơn vị cơ 
sở đưa lại hiệu quả tốt nhất, thúc 
dầy cơ sở phát triền về mọi mặt, phục 
vụ tốt yêu cầu chung của xã hội, đồng 
thời cũng đem lại những phúc lợi tạp 
thể đáp ứng những yêu cầu chính 
đáng của đời sống đơn vị. Làm chủ 
từng địa phương, từng cơ sở gắn chặt 
với làm chủ trong củ nước. Bởi vi 
làm chủ tập thê là cả khối cộng đồng 
những người lao động làm chủ do 
Đẳng của giai cấp công nhân lãnh 
đạo. Nó hoàn toàn khác làm chủ kiều 
Lập đoàn nhó, kiêu phường hội. Nó 
không dung thứ những tư tưởng cục 


"bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa, 


đem đối lập lợi ích của dịa phương, 
của cơ sở với lợi ích chung của Nhà 

Ỷẻ - ° ` 
nước, của xã hội. 


* 
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Chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa ra đời không thê hoàn bị ngay 
một lúc sau khi nhân dân lao động 
giảnh được chính quyền từ tay giai 
-cấp bóc lột. «Xây dựng chế độ làm 
chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa là một 
-quá trình phát triền không ngừng từ 
thấp đến cao. từ chưa hoàn thiện đến 
hoàn thiện » (7). Quá trình xây dựng 
chế độ làm chủ là quá trình tiến hành 
ba cuộc cách mạng: cách mạng quan 
hệ sẵn xuất, cách mạng khoa học kỹ 
thuật, cách mạng Lư tưởng và văn hóa. 
trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật 
là then chốt. Nghị quyết Đại hội lần 
thứ 4 của Đảng đã chỉ rõ: « Việc xâv 
-dựng chế độ làm chủ tập thề đòi hỏi, 
trước hết phải xây dựng miột hệ thống 
các quan hệ đúng đắn giữa Đang. Nhà 
nước và nhân đân”. Trong hệ thống 
các quan hệ đó, Đảng giữ vai trò lãnh 
đạo, Nhà nước làm công tác quản lý, 
nhân dân lao động là người làm chủ 
thật sự và tối cao của xã hội. 

Đẳng cộng sản là người lãnh đạo, 
Đảng chịu trách nhiệm trước giai cấp 
-công nhàn và nhân dân lao động về 
mọi mặt của đời sống xã hội. Đẳng 
phải lo mọi việc. Song điều đó không 
có nghĩa là Đang tự mình làm mọi 
việc. Người làm chủ xã hội là nhân 
dân lao động thì mọi công việc trong 
xã hội phải do nhân dân đảm nhiệm 
với tư cách là người làm chủ. Đảng 
lãnh đạo có nghĩa là Đẳng phải đề ra 
đường lỗi, chỉ đạo việc tồỒ chức thực 
hiện đường lõi và kiềm tra sự thực 
hiện đường lối. Đảng không làm thay 
và không the làm thay nhân dàn 
trong sự nghiệp xây dựng chế độ 
mới. 

Đảng lãnh đạo là Đảng phải đề ra 
được đường lõi đúng đắn phù hợp 
với quy luật phát triền khách quan 
của xã hội và thê hiện được đúng lợi 
tch và nguyện vọng của nhân đân lao 
động. Nhưng có đường lối đúng chưa 
-đủ. Đảng còn phải biến đường lối ấy 
thành ý chí của nhân dân, giáo dục, 
thuyết phục quần chúng nhân dân 
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đề trên cơ sở đó tô chức quần chúng 
nhân dân hành động theo đường lối 
ấy. Muốn làm được như vậy, Đảng 
phải liên hệ mật thiết với quần chúng. 
chăm lo xây dựng. củng cố mối liên 
hệ giữa Đăng và quần chúng. Trong 
điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền 
nguy cơ lớn mà Đẳng phải hết sức 
tránh là chủ nghĩa quan liêu làm cho 
Đẳng xa rời quần chúng. Vì vậy Đảna 
phải kiên quyết đấu tranh chống tệ 
quan liêu nầy sinh bất cử ở cấp bộ 
nảo, ở bất cứ đẳng viên nào của Đảng. 
đặc biệt là ở những đẳng viên có trách 
nhiệm trong Đảng và trong cơ quan 
Nhà nước. Những biện pháp có hiệu 
lực nhất để thát chặt mối liên hệ 
giữa Đảng và quần chúng là: tổ chức 
cho quần chúng tham gia xây 
dựng Đẳng, như lãy ý kiến quần 
chúng trong việc xây dựng đường 
lối chỉnh sách của Đẳng, kết nạp 
người vào Đảng, phê bình đẳng 
viên, V.V... Bởi vì dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, nhân dân lao động làm 
chủ tập thể chủ yếu bằng Nhà nước 
đồng thời cũng làm chủ tập thề bằng 
các đoàn thê quần chúng, cho nên 
Đảng phải chăm lo xây dựng các tỗ 
chức quần chúng thật vững mạnh. 
thông qua các tô chức quần chúng đề 
giảo dục và động viên quần chúng 
thực hiện đường lõi chính sách của 
Đăng, đồng thời tô chức quần chủng 
với tư cách người làm chủ. quản lý 
công việc của Nhà nước với tư cách 


người làm chủ. | 


Trong việc tồ chức thực hiện đường 
lối chỉnh sách, Đăng không trực tiếp 
ra lệnh cho quần chúng. Sự lãnh đạo 
của Đẳng đối với xã hội chủ yếu là 
thông qua Nhà nước. Bởi vì Nhà nước 
là cơ quan đại biều chỉnh thức của 
toàn thẻ nhân dân lao động có trách 
nhiệm tö chức thực hiện đường lối, 
chính sách của Đẳng. Có thông qua 
Nhà nước, Đảng mới phát huy được 


(7) Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 


Đăng. 


vai trô lam chủ tập thê của nhân dân 
lao động đề xây dựng chế độ mới. 
Trong quan hệ giữa Đảng và Nhà 
nước, cần tránh hai khuynh hướng : 
làm thay và khoán trắng. Đẳng làm 
thay Nhà nước vẻ thực chất là xâm 
phạm quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động. đồng thời cũng là 
hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đẳng. 
Khoán trắng mọi việc cho Nhà nước 
là bổ rơi vai trò lãnh đạo của Đẳng, 
do đó cũng không trắnh khỏi gây 
thiệt bại cho quyền làm chủ tập thề 
của nhân dàn. 


Nói về vai trò lãnh đạo của Đăng, 
đồng chỉ Lê-Duần đã chỉ rõ : «Đảng 
tiên phong của giai cấp công nhân là 
lực lượng xã hội tiêu biều cho chế 
độ mới. là người nắm chủ nghĩa 
Mác —- Lê-nin, vận dụng phương pháp 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin đề phát 
hiện quy luật của cách mạng Việt- 
nam quy luật phát triền của xã 
hội Việt-nam... Phải có sự lãnh đạo 
của Đảng thì hoạt động của Nhà nước 
và của nhân dân mới mang tính 
khoa học sâu sắc, mới phủ hợp với 
quy luật phát triền của xã hội Việt- 
nam, đo đó mới đạt được kết quả 
đúng với dự liệu. Phải có sự lãnh đạo 
của Đảng thì hoạt động của nhân dân 
và của Nhà nước mới mang tính 
cách mạng thật sôi nồi, trí sáng tạo 
của nhân dân lao động mới được 
phát huy đầy đủ hơn ? (8). 


Nếu Đảng là yếu tố lãnh đạo, thì 
Nhà nước lại là cơ quan quyền lực 
thề hiện quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động. 


Nha nước xã hội chủ nghĩa là Nhà 
nước chuyên chỉnh vô sản nhưng 
không phải là Nhà nước chỉ phục vụ 
lợi ích của riêng giai cấp công nhân. 
Đó là chính quyền của đông đảo 
nhàn đân lao động xây dựng trèn cơ 
sơ liên minh công nông do giai cấp 
cóng nhân và Đảng của nó lãnh đạo, 
Lê-nin đã từng chỉ rõ chuyên chính 


vô sản có nghĩa là «chỉ có một giai 


cấp nhất - định. — tức la công nhân 


thành thị, và nói chung là còng nhàn 


-. nhà máy, công nhân công nghiệp, — 


mới có khả năng tãnh đạo được toàn 
thẻ quần chúng lao động và những 
người Ùbị bóc lột trong cuộc đấu 
tranh đề lật đồ ách của tư bản, ngay 
cả trong quá trình lật đồ ách đó nữa, 
trong cuộc đấu tranh đề duy trì và 
củng cố thắng lợi, trong sự nghiệp 
sắng tạo ra một trật tự xã hội mới, 
trật tự xã hội chủ nghĩa, trong toàn 
bộ cuộc đấu tranh đề hoàn toàn xóa 
bổ giai cấp P (9). Vì vậy điều bảo đầm 
cơ bản nhất của chuyên chính vô sản 
là sự lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp 
công nhân đứng dầu là Đẳng cộng 
sản. Hiệu lực của chuyên chính vô 
sản, sức mạnh cải biển cách mạng 
của nó, hiệu lực sáng tạo cách mạng 
của nó là ở chỗ nó thề hiện quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao ' 
động. Nhà nước chuyên chính vô sản 
thề hiện quyền làm chủ tập thề của - 
nhân dân lao động là Nhà nước 
“dân chủ gấp triệu lần» so với bất 
cứ Nhà nước dân chủ tư sẵn não. 


Đó là bản thân nhân dân lao động 


được tồ chức lại một cách tỉnh vi và 
rộng lớn thành một cơ cấu bảo đảm 
quyền làm chủ tập thể của mình 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân và Đẳng tiên phong của nó. 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa là 
một công cụ bạo lực, một tô chức 
hành chính, vừa là một Lồ chức quản 
lý kinh tế, văn hóa. Về cả hai phương 
diện đó, Nhà nước đều thề hiện 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động. Nhà nước phải là công cụ 
có hiệu lực, đề trấn áp các thế lực 
thù địch âm mưu phản cách mạng, 
âm mưu chống phả chủ nghĩa xã hội 


(8)L&-Duaăn : „ Toàn dân doàn kết xây 
dựng Tò quốc Việt- nam thống nhất xã hội 
chủ nghĩa ”, Tạp chí Học :ép, số 7-l9706, 
trang 36. 

(9) V.Laâ-nin: Tuyền tập, nhà xuất bản Sự 
nh: Hà-nội, 1959, quyền 2, phần 2, trang 
206. 
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và bảo vệ, phát huy quyền làm chủ 
tập thể của nhàn dân lao động. Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đẳng 
đã chỉ rõ: «Bao vệ an nình chính trị 
0à trát tự +d hồi là nhiệm vụ cực kỳ 
quan trọng của Nhà nước». Nhà 
nước ta phai «chủ động phòng ngừa, 
kiên quyết đấu tranh làm thất bại 
mọi âm mưu, hoạt động cua bọn dẻ 
quốc, tư bản và bẻ lễ tav sai; Kp 
thời và kiên quyết trấn áp bọn phá 
hoại hiện hành; đập tan mọi mưu 
mỏ ngóc đầu dậy của các giai cấp 
bóc lọt và của bọn phản động ; ra sức 
đầu tranh chống cáe tội phạm khác; 
tích cực bài trừ các tệ nạn xã hội; 


ngăn ngừa và làm giảm tới mức thấp: 


nhất các tế nạn xã hộio. Song Nhà 
nước đồng thời lại là tö chức quản 
lý kinh tế và văn hóa. Nhân đàn lao 
động tự tỏ chức thành Nhà nước là 
đề xây dựng những quan hệ kinh tế 
mới, những quan hệ xã hội mới, đề 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và không 
ngừng củng cố và hoàn thiện chế độ 
làm chủ tập thê của mình. Chức năng 
đặc thù của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa là quân lý. Nhà nước phải vận 
dụng mọi phương tiện hành chính 
và kinh tế, giáo dục và pháp chế. 
cưỡng bức và thuyết phục. tỗ chức 
và tư tướng để quan lý kinh tế, quản 
lý xã hội về mọi mặt. Pháp chè là 
công cụ quan trọng để quản lý. Vì 
vày Nhà nước phái xây dựng mọt hệ 
thống pháp luật đề điều khiền mọi 
lĩnh vực hoạt động của xã hội và 
buộc mọi người phải tuân theo. 

Đề xây đựng chế độ làm chủ tập 
thê của nhân dân lao động, việc tăng 
cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa có 
ÿ nghĩa quvết định. Phái xây dựng 
Nhà nước thành một tô chức thật sự 
của đân, do dân và vì đàn, một tÔ 
chức có hiệu lực đề giữ gin an nình 
chính trị và trật tự xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, mội tö chức đủ năng lực 
xây đựng và quân lý kinh tế và văn 
hóa, bảo vệ quyền lợi của nhân 
dân. Đặc biệt phải chú ý nâng cao 


j2 


năng lực của Nhà nước về mặt hoạt 
động kinh tế và quản lý kinh tế, bởi 
vị đây là mặt hoạt động có tính 
quyết định nhất nhưng lại là mặt 
hoạt động mới mề và khó khăn. 

Đi đôi vời việc lăng cường Nhà 
nước. phải thí hành những biện 
pháp nhằm bảo đảm Nhà nước luôn 
luôn là Nhà nước của đàn: các cơ 
quan dân cử phải được lập ra mọt 
cách thật sự dân chủ; phái đè cao 
vai trỏ của Quốc hội và Hội đồng 
nhân đân các cấp là cơ quan quyên 
lực quyết định những vấn de liên 
quan đến đời sống mọi mặt của nhân 
đân. giảm sát toàn bộ hoạt động cua 
bộ máy hành chính các cấp; phải 
quy định chế độ làm việc của các 
đại biều Quốc hội, Họi đồng nhân 
đân. tạo điều kiện cho họ được 
thường xuyên tiếp xúc với nhân dàn 
đề thu thạp và phản ảnh ý kiến của 
nhân đân với các cơ quan Nhà nước, 
và theo đõi cách giải quyết( của các 
cơ quan đó; tô chức việc kiêm tra 
chặt chế và nghiêm túc hoạt đóng 
của các cơ quan Nhà nước thông qua 
hệ thống tự kiềm tra của Nhà nước 
và Riểm tra của các đoàn thẻ nhân 
đân ; tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. báo đảm pháp luật được 
nghiệm mình, làm cho mọi hoạt dòng 
của xã hội đi vào nẻ nếp chặt chẽ: 
giảo dục nhàn viên Nhà nước tính 
thần phục vụ nhân đản, kiện quyết 
đấu tranh khíc phục tệ quan liêu. 
cửa quyền của củn bộ, nhàn vien 
Nhà nước; bảo đảm cho nhàn dân 
có thê sử dụng quyền của mình theo, 
Hiển pháp đề đấu tranh chống những 
hành vi sai trải của cán bộ các cơ 
quan Nhà nước. buộc họ phải thực 
hiện đúng đẫn quyền làm chủ tập 
thê của nhàn dàn lao động. 

Điều kiện quyết định để tăng 
cường sức mạnh và hiệu lực của Nhà 
nước là phải bảo đảm tốt sự lánh 
đạo của Đảng đối với Nhà nước. 
Đảng phải làm cho đường lối chủ 
trương của mình thấu suốt trong mọi 


hoạt động của Nhà nước. phải xây 
dựng lực lượng cán bộ Đẳng có năng 
lực và có phầm chất làm nòng cốt 
cho đọi ngũ cán bộ, viên chức Nhà 
nước, đủ sức đảm nhiệm: những 
trọng trách được Đảng giao cho 
trong các cơ quan Nhà nước. Các tô 
chức Đảng trong cơ quan Nhà nước 
có trách nhiệm biến đường lối, chỉnh 
sách, chỉ thị, nghị quyết của Đẳng 
thành nhiệm vụ, chủ trương, pháp 
luật, chính sách cụ thể của Nhà nước. 
Đảng phải theo đõi kiểm tra hoạt 
động của các cơ quan Nhà nước; 
các tô chức Đẳng và cán bộ, đẳng 
vica phải nghiêm chỉnh chấp hành 
pháp luật và quyết định của Nhà 
nước, coi đó là kỷ luật của Đảng. 


Sự lãnh đạo của Đìng và công Lác 
quân lý của Nhà nước phải khòng 
ngửng phát huy vai trò làm chủ tạp 
thẻ của nhân dân lao động. làm cho 
họ tự mình tô chức lấy cuộc sống của 


mình. Lê-nin đã chỉ rõ rằng Đảng và - 


Nhà nước phải làm hết sức mình. đề 
giáo dục quần chúng hiều * quyên lực 
là ở chúng ta. Người chủ của còng 
nghiệp, của lúa mì. của tất cả các sản 
phầm trong nước là chúng ta? (10). 
đông thời phải tìm những hình thức 
tỏ chức thích hợp đề lôi cuốn, thu 
hút đỏng đảo quần chúng vào việc 
quản lý xã hội, quản lý kinh tế, quân 
lý Nhủ nước. Cần tö chức đề quần 
chúng được tham gia hết sức rộng rãi 
9 các cơ sở : thôn, xã, khu phố, thảo 
luận các vấn đề vẻ đường lối chính 
sách của Đăng và Nhà nước, bàn bạc 
những công việc phải làm ở cơ sở; 
cản tö chức đè quần chúng có thề 
kiêm tra việc thực hiện các chế độ 
chính sách của Nhà nước; thu hút 
quần chúng tham gia quản lý xí 
nghiệp, v.v... 


Đăng lãnh đạo, Nhà nước quản lú, 
nhân dân làm chủ \h một thề thống 
nhất trong đó mỗi yếu tố có vai trò 
nhất định. Với cơ chế đó. chế độ làm 
chu tập thề của nhân dân lao động 


là một động lực mạnh mẽ đề xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


Đồng chí Lê-Đuần đã chỉ rõ : « Thực 
hiện được quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân. lao động bằng Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo 
của Đảng thì nhất định sẽ phát huy 
cao độ vai trò chủ đọng và trí sáng 
tạo không bờ bến của nhân đân lao 
động, làm cho phong trào cách mạng 
nốt tiếp phong trào cách mạng, làm 
cho hoạt động của nhàn dân lao động 
biến thành hoạt động có tô chức cao 
trên quy mỏ toàn xã hòi và phù hợp 
với những quy luật khách quan, do 
đó mà thống nhất được tỉnh cách 
mạng và tỉnh khoa học, tạo nên một 
sức mạnh dời non lấp biên, khắc phục 
mọi khó kbăn. đạp bằng mọi trở ngại, 


từng phút, từng giây, ở mọi nơi, mọi 


mặt của đời sống, phá bỏ cải cũ, tạo 
ra cái mới, làm cho lịch sử phát triền 
với nhịp điệu xưa nay chưa từng 
thấy ở nước ta s (11). Vì vậy xây dựng 
mối quan hệ đúng đắn giữa Đẳng, 
Nhà nước và quần chúng là mỗi quan 
tàảm hàng đầu của Đẳng ta trong việc 
xây dựng chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa. 


* 


Chế độ làm chủ tập thể của nhân . 
đân lao động là một mục tiêu cơ bản 


“của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nó 


được xây dựng, củng cố và hoàn thiện 

dần trong quá trình cách mạng xã hội 

chú nghĩa. Đề xảy dựng thành còng 

chế độ mới, phải nắm vững chuyên 

chính vỏ sản, phát huy quyền làm 
(Xem tiếp trang 70) 


(10) V. La-nin: Bản sẻ cai trỏ của Đảng, 
Nhà nước 0d các đoan thè quản chúng trong 
hệ thống chuyên chính có sản, nhà xuất bản 
Sự thạt, Hà-nội, E974, trang 157 — 158. 

(11) Lê-Duần : «Todn dân đoàn kết xây 
đựng Tô quốc Viêt-nam thống nhát xả hội chủ 
nghĩa", tạp chí Học tập, số 7-1976, trang 


me. 
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LÀM TỐT CUỘC BẦU CỬ 
HỘI ĐỒNG NHÂN ĐẦN VÀ 
ỦY BAN NHÂN ĐÂN CÁC CẤP 


ĂM ngoái nhân dân ta đã thực 
hiện thắng lợi cuộc Tông 
tuyền cử bầu Quốc hội chung của 
cả nước. Năm nay nhân dân ta 
bầu Hội döng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân các cấp. Đây là một dịp 
đề nhân đàn ta sử dụng quyền 
làm chủ tập thể của mình. Cuộc 
bầu cử này nhằm tăng cường 
chính quyền cách mạng ở các địa 
phương, đồng thời' thống nhất 


Hiện nay cả nước ta đang ở vào 
thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa 


xã hội, « đó là một quả trình biến - 


đồi cách mạng toàn dđiện,liên tục, 
sâu sắc và triệt đề. Đó là quả 
trình kết hợp cải tạo với xây dựng, 
mà xày dựng là chủ yếu. Đó là 
quả trình xóa bỏ cái lạc hậu, phát 
huy cái tiến bộ, cải tạo cải cũ, 
xây dựng cái mới. Phải xây dựng 
cả lực lượng sẵn xuất mới lẫn 


ký 


chỉnh quyền cách mạng trong 


cả nước theo hình thức Hội 


đồng nhân dân và Ủy ban nhàn 
đân các cấp. Được tiên hành sau 
Đại hội toàn quốc lần thứ IY của 
Đẳng, cuộc bầu cử này là hành 
động thiết thực của nhàn dân ta 
thực hiện Nghị quyết của Đại hội, 
góp phần xây dựng chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa ở 
HƯỚC ta, - 


quan hệ sản xuất mới ; xảy dựng 
cả cơ sở kinh tế mới lẫn kiến trúc 
(thượng tầng mới, xây dựng cả 
đời sống vật chất mới lẫn dời 
sống tỉnh thân và văn hỏa mới. 
Đó là quá trình đấu tranh giai cấp 
gay go, phức tạp và lâu đài giữa 
giai cấp công nhân và giai cấp tư 
sản, giữa con đường xã hội chủ 
nghĩa và can dường tư bản chủ 
nghĩa. Đó là quá trình nắm vững 


chuyên chính vô sản, phát huy 
quyền làm chủ tập thể của nhân 
dân lao động đầy mạnh ba cuộc 
cách mạng : cách mạng về quan 
hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật và cách mạng tư 
tưởng và văn hỏa, trong đó cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then 
chốt. Đó là quá trình hình thành 
từng bước chế độ làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa, nền sản xuất 
lờn xã hội chủ nghĩa, nền văn 
hóa mới và con người mới xã hội 
chủ nghĩa » (1). 


Đề giành được thẳng lợi cho 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, nhân dân ta 
phải ra sức xây dựng một Nhà 
nước kiều mới, «Nhà nước 
chuyên chính vô sản, một tồ chức 
thực hiện quyền làm chủ tập thê 
của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động, một tô chức thông 
qua đó Đẳng thực hiện sự lãnh 
đạo của mình đối với tiến trình 
phát triền của xã hội » 2). Nhà 
nước ấy phải đủ sức tô chức và 


quản lý mọi mặt của đời sống xã 


hội : giữ gìn an ninh chính trị và 
trải tự xã hội, củng cố quốc 
phỏng ; tô chức xây dựng và quản 
lý kinh tế, văn hóa, bảo vệ quyền 
lợi của nhân dân. : 


Quốc hội và Hội đồng nhàn dân 
các cấp là hệ thống tô chức quyền 


lực của nhân dân. Quốc hội quyết. 


định những vấn đề quan trọng 
của cả nước. Hội đồng nhân dân 
cỏ quyền quyết định những vấn 
đề quan trọng nhất thuộc phạm 


..m 


vi địa phương. Cuộc bầu cử Hội 
đồng nhân dân phải được tiến 
hành dân chủ, đúng pháp luật, 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân các cấp phải thể hiện. 
đầy đủ tính chất của Nhà nước 
chuyên chinh vô sản trong giai 
đoạn biện nay ; phải thật sự tiêu 
biều cho quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động trên các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, quốc phòng và an 
ninh địa phương; phải thể hiện 
khối đoàn kết toàn dân trên cơ 
sở liên minh công nông do Đảng 
ta lãnh đạo. Hội đồng nhân dàn 
phải phản ánh được sức mạnh 
của nhân dàn địa phương đang 
phấn đấu thực hiện nhiệm vụ cải 
tạo xã hội chủ nghĩa kết hợp với 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các 
tỉnh miền Nam, và nhiệm vụ xày 
dựng chủ nghĩa xã hội đồng thời 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa ở các. tỉnh miền 
Bắc. Ủy ban nhàn dân phải thật 
sự là tô chức quản lý Nhà nước 
có hiệu lực, có tín nhiệm với 
quần chúng. 


Đề có thề bầu cử được Hội 
đồng nhân dân theo đúng tỉnh 
chất và nhiệm vụ của chính 
quyền Nhà nước như trên đã nói, - 
chúng ta cần phải xác định tiêu 


(1) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ ÍV của Đảng cộng sẵn 
Việt-nam. 

(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng tại Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ IV, 


chuẩn đại biều và lựa chọn đại 
biển một cách thận trọng. 


Đại biêu Hội đỏng nhân dân 
phải là người trung thành với Tô 
quốc, với chủ nghĩa xã hội, gương 
mẫu chấp hành và có khả năng 

vàn động quần chúng thực hiện 
các chủ trương chỉnh sách của 
Dẳng và pháp luật của Nhà nước ; 
tích cực hoạt động phục vụ nhân 
dân, gần gũi nhàn dân, được nhân 
dân tín nhiệm, nắm vững nguyện 
vọng của nhân dân, cùng nhân 
dân giải quyết những khó khăn 
trong sản xuất và đời sống. Việc 
bầu cử người vào Ủy ban nhân 
dân các cấp phải chặt chẽ hơn. 
Những đại biều được cử vào Ủy 
ban nhân dàn phải là những 
người nắm vững đường lối chỉnh 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, có năng lực quản lý Nhà 
nước, quản lý kinh tế, có tỉnh 


thần trách nhiệm, có tín nhiệm 


cao với nhàn dân, có năng lực và 
trình độ tương xứng với nhiệm 
vụ sẽ phụ trách. 

Ngoài việc nắm vững tiêu chuần 
đại biêu là chính, việc lựa chọn 
đại biểu cân phải bảo đảm cho 
Hội đồng nhàn dàn có cơ cấu hợp 
lý phù hợp với tỉnh hình từng địa 
phương. Có như thế Hội đồng 
nhân dân mới thật sự đại biêu 
quyền lợi của các tầng lớp nhân 
dân, tập trung được trí tuệ của 
nhân dân đề quyết định một cách 
đúng đắn những công việc lớn 
của địa phương. Có như thế Hội 
đồng nhàn dân mới nắm được 
yẻu eầu nguyện vọng chỉnh đáng 


JŨ 


của các tầng lớp nhân dân và 


những đặc điềm của từng vùng - 
trong địa phương. 


Cơ cấu thành phần hợp lý trong 
các Hội đồng nhân dân là tùy theo 
đặc điềm của mỗi địa phương. 
Như ở các thành phố và khu 
công nghiệp tập trung thành phần 
công nhân trong Hội đồng nhân 
dàn phổi được tăng cường, đồng 
thời có tỷ lệ thích đáng những 
đại biều nông dân, anh hùng lao 
động, chiến sỉ thi đua, lao động 
tiên tiến trong các ngành sản 
xuảt, lưu thông phân phối, giáo 
dục, y tế, khoa học kỹ thuật và 
những cán bộ quản lý phụ trách 
các ngành kinh tế quan trọng. 


Ở những nơi đã tập thê hỏa. 


nông nghiệp thì đương nhiên đại 
biểu nóng dân phải được lựa 
chọn trong nông dân tập thề. Ở 
những nơi chưa tập thề hóa nông 


nghiệp đại biều nông dân phải 


được lựa chọn trong những nông 
dàn lao động đang hăng hái thực 
hiện phương hưởng sản xuất của 
Đảng và Nhà nước. 


Ở những nơi có đồng bào dân 
tọc thiêu sõ, Hội đồng nhân đàn 
phải bao gồm đại biều các đân 
tọc thiểu số; nơi có nhiều đồng 
bào theo các tòn giáo cần cỏ đại 
biều của dân có tôn giảo; vùng 
ven biền nên có đại biều của đân 
đánh cá, làm muối... Ở một số 
thành phố nên có đại biều công 
thương tiến bộ, đại biều các đẳng 
phái dân chủ và đại biều của kiều 


L 


_—. 


bào về nước. Cần có tỷ lệ thích _ 


dáng giữa số đại biều thuộc nam 
giới, đại biều thuộc nữ giới, giữa 
đai biều thanh niên và người 
nhiều tuôi, giữa đại biều là người 
trực tiếp sản xuất và người không 
trực tiếp sản xuất v.v... 


Đề bảo đảm sự lãnh đạo của 
Đang đối với tö chức Nhà nước, 
trong Hội đồng nhân dân các cấp 
cần có một số đại biều là đẳng 
viên, Song tỷ lệ đẳng viên so với 


Đề cho cuộc bầu cử Hội đồng 

nhàn dân và Uy ban nhân dân 
các cấp được tiến hành thật sự 
dàn chủ và đúng pháp luật Nhà 
nước, các cấp ủy Đảng cần tăng 
cường lãnh đạo đối với việc tổ 
chức bầu cử. Hiện nay việc thực 
hiện Nghị quyết Đại hội đại biều 
làn quốc lần thử IV của Đảng 
dang được triền khai ở các địa 
phương. Nhiều mặt công tác đang 
được đồng thời thực hiện. Việc 
lãnh đạo sản xuất cũng rất-khần 
trương. Trong tỉnh hình đó cần 
cỏ sự lãnh đạo thật chặt chế của 
tác cấp ủy Đảng thì cuộc bầu 
tử mới thu được kết quả thật 
lút đẹp. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
Mật trân và các đoàn thê nhân 
tần có vai trỏ quan trọng trong 
tộc bầu cử. Mặt trận và các 
làn thề nhân dân động viên 


người ñgoài Đảng không nên quá 
nhiêu đề khỏi ảnh hưởng tới tính 
chất quần chúng của các Hội 
đồng nhân dân. Đảng tăng cường 
lãnh đạo Nhà nước đề giữ vững 
bản chất cách mạng của chỉnh 
quyền ; mặt khác Đẳng coi trọng 
việc phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhân đân, làm « cho foàn 
thŠ nhân dân đều thật sự học tập 
được công tác quản lý và bát 
đầu đảm nhận lắy công tác quản 
lý » (3). ... 


giáo dục quần chúng tham gia 
bảu cử, giới thiệu người ra ứng 
cử, tạo điều kiện thuận lợi cho 
quần chúng tham gia ý kiến vào 
việc lựa chọn đề cử người ra 
ứng cử. Mặt trận và các đoàn thê 
nhân dân cần có kế hoạch tồ chức 
vàn động bầu cử tốt, đồng thời 
vận động quần chúng hăng hái 
thực hiện những nhiệm vụ cách 
mạng ở địa phương tạo thành 
phong trào thi đua xã hội chủ 
nghĩa mạnh mẽ. 


-„ Bầu cử Hội đồng nhân dân và 


Uy ban nhân dân các cấp là một 
khâu câng tác quan trọng 
đề xây dựng chính quyền Nhà 
nước vững mạnh. Đây là một 
đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn 


(3) V, Lê-nin: Tuyền tập, nhà xuất 
bản Sự thật, Ha-nội, 1959, quyền HI, 
phần I, trang 434. 
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của nhân dân ta nhẫm thực hiện 
quyền làm chủ tập thể của minh. 
Đây cũng là một dịp đề tô chức, 
giáo dục, phát động quần chúng, 
tăng cường đoàn kết toàn dàn đề 
đầy mạnh sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây đựng chủ 
nghĩa xã hội. Vì vậy các đảng bộ 
các địa phương trong cả nước 
cần tập trung sức làm tốt cuộc 
bầu cử, coi dó là một trọng tâm 
công tác trong thời gian trước 
mắt. Trong quá trình chuần bị 
và vận động bầu cứ, càn tăng 


Sk, 


cường giáo dục, nâng cao lòng 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, 
phát huy tỉnh thần làm chủ tập 
thê của nhân dân lao động, gày 
không khi phấn khởi, tin tưởng 
trong nhân dân; trên cơ sở đó 
động viên nhàn dân tham gia 
bầu cử đòng đảo và ra sức thi 
đua lao động sản xuất, cần kiệm 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, hoàn 
thành kể hoạch Nhà nước, tích 
cực øgóp phần xây. dựng Tô quốc 
Việt-nam hòa bình, độc lập, thống 
nhất và xã hội chủ nghĩa. 


Một tác phầm lý luận quan trạng về 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam 


Nhà xuất bản Sự thật vừa xuất bản 

tập I và tập II bộ sách quý: 
‹CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
Ở VIỆT-NAM?. Đây là một bộ sách 
lớn, gồm những bài nói và bài viết 
chọn loc của đồng chí Lê-Duần tử 
năm 1958 đến nay. | 


Vận dụng những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào đặc 
điềm của nước ta. đồng chí Lê-Duần 
đã trỉnh bày một cách sâu sắc.những 
vấn đề về đường lối cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Việt-nam. 


* 


Vai trò lịch sử thế giới của giai 
cấp vô sản là vấn đề căn bản của 
chủ nghĩa Mác ®*Học thuyết Mác là 
nó đã soi sáng vai trò lịch sử thế giới 
của. giai cấp vô sản là kể xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa * (1) Bởi vậy, 
đẻ hiều đúng, hiều đầy đủ và sâu sắc 
những vấn đề của chủ nghĩa xã hội 
tất vếu phải nghiên cứu, hiều rõ vai 


PHAN-TIÊN-TÍCH 


trò lịch sử thế giới của giai cấp vô 
sản. Nói về ý nghĩa quan trọng của 
vấn đề này, đồng chí Lê-Duần viết: 
« Sử mệnh lịch sử vô cùng to lớn đó 
đòi hồi chúng ta, mỗi người công phân 


'Việt-nam phải hiều rõ vai trò lịch sử 


của giai cấp mình đối với sự nghiệp 
cách mạng của dân tộc ta và đối với 
sự phát triền của cách mạng thế giới. 
Nếu không hiều rõ điều ấy thi dù là 
công nhân thật sự, chúng ta cũng chưa 
hắn đã là những công nhân giác ngộ 
cách mạng, dù là đẳng viên đi nữa, 
chúng ta cũng chưa hắn đã là người 
cộng sản chân chính ». (Tập I, tr. 540). 


Về sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân thế giới nói chung và của 
giai cấp công nhân Việt-nam nói 
riêng, dòng chí Lê-Duần phân tích: 
Giai cấp công nhân không phải chỉ là 
giai cấp nghèo khỏ, giai cấp bị bóc 
lột nói chung. Phương thức sẵn xuất 
tư bản chủ nghĩa không những đem 


(1) V.L Lê-nin: Mác — Äng-ghen — Chủ 
nghĩa Mác, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1958, trang 75. 
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lại cho giai cấp công nhân một quyền 
lực ngày càng lớn đổi với thiên 
nhiên, mà còn biến giai cấp công 
nhân thành một lực lượng xã hội có 
tö chức, đủ sức lật đỏ chế độ cũ. 
thiết lập chế độ mới trên cơ sở nhận 
thức được các quy luật phát triển 
khách quan của lịch sử. Trong thời 
đại ngày nay, chỉ có giai cấp công 
nhân là giai cấp duy nhất có khả năng 
lãnh đạo cách mạng, và trên thực tế 
đang đóng vai trỏ lãnh đạo cách mạng, 
chính là vì giai cấp công nhân có 
những điều kiện kinh tế. xã hội, lịch 
sử phù hợp với sự phát triền khách 
_ quan của xã hội. Do đó, nó là giai cấp 
đại diện cho sự tiến hóa tất yếu của 
lịch sử, cho tương lai của xã hội loài 
người. (Xem Tập I, tr. 620, 621). 


Đồng chỉ Lê-Duần đã phân tích 
những đặc điềm của giai cắp công 
nhân Việt-nam mặc dù còn non trẻ 
so với giai cấp công nhân quốc tế, ra 
đời trong một nước thuộc địa, nửa 
phong kiến, song nó vẫn có đầy đủ 
những phầm chất chung của giai cấp 
công nhân quốc tế, nó là giai cấp 
kiên quyết cách mạng nhất, có ý thức 
tồ chức và kỷ luật cao nhất và chỉ có 
nó là giai cấp duy nhất có thê gánh 
vác được sử mệnh lãnh đạo cách mạng 
Việt-nam. «Nói giai cấp công nhân 


lãnh đạo cách mạng Việt-nam cỏ nghĩa - 


là đường lỗi cách mạng Việt-nam là 
đường lõi chính trị của giai cấp công 
nhân, chứ không phải của một giai 
cắp nào khác. Từ khi có Đẳng ta, 
giai cấp công nhân nước ta đã thực 
hiện quyên lãnh đạo cách mạng thông 
qua đẳng tiên phong của mình. Sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhân 
thông qua đẳng tiên phong rõ ràng 
không phải chỉ là về mặt tồ chức mà 
diều quyết định là đường lỗi chính 
trị của Đảng phải là đường lõi cách 
mạng của giai cấp công nhàn, thê 
hiện đúng lập trường và quan dđiễêm 
của giai cấp công nhân. Nếu Đẳng 
di trệch khỏi lập trường chính trị, 
quan điềm của giai cấp còng nhân thì 
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cách mạng nhất định sẽ thấL bại}. 
(Tập I. tr. 555). 

Nói về lập trường của giai cấp 
công nhàn, đồng chí Lê-Duần chỉ rõ 
phải hiều nó trên quan điềm lịch sử 
cụ the. Lập trường đó trước kia là 
đău tranh đánh đồ nền thóng trị của 
đế quốc và các thế lực phản động tay 
sai, giành chỉnh quyền về tay nhân 
đàn. Lập trưởng đó hiện nay là lập 
trường của giai cấp công nhàn làm, 
chủ Nhà nước. làm chủ xã hỏi dẻ 
đấu tranh xóa bỏ cảnh nghẻo nàn, 
lạc hậu, đốt nát, bệnh tật, sảng tạo 
ra một nền công nghiệp hiện đại. mội 
nên nông nghiệp hiện đại, mọt nên 
văn hỏa và khoa học tiên tiến, bao 
đảm không ngừng nâng cao đời sóng 
vật chất và tỉnh thần của nhàn đản 
lao động, bảo đảm xây dựng một Tö 
quốc xã hội chủ nghĩa, độc lập. tự do 
và giàu đẹp. (Xem tập II, tr, 413. 414). 


* 


Trong tác phầm này, khi trình bày. 
phân tích về sự đủng đắn trong đường 
lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội do Đìng 
ta đề ra, đồng chí Lê-Duän đã quản 
triệt học thuyết đấu tranh giai cấp và 
chuyên chính vô sản của Mặc, chỉ rõ 
mục đích, nội dung. hình thức và 
phương pháp đấu tranh giai cấp trong 
giai đoạn mới của cách mạng nước 
ta. Đồng chí Lê-Duần viết : « Đầu 
tranh giai cấp không phải là vẫn đề 
mới trong cách.mạng xã hội chủ nghĩa. 
trong thời kỳ quả độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; 
điều quan trọng là phải tìm ra nội 
dung, hình thức và phương pháp dẫu 
tranh giai cấp sao cho phù hợp với 
từng giai đoạn cách mạng ». CTập Ï, 
tr. 604). 

Ở nước ta, sau khi kết thúc thẳng 
lợi cách mạng dân tộc đân chủ nhàn 
dân. chính quyền cách mạng do giai 
cấp công nhân lãnh đạo chuyền sang 


làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên 


—— ———ềẽỲỶ-ỶŸỲŸỲaŸ=xsnn mm mm = 


chính vô sản, tiến hành cách mạng xã 
hòi chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Đồng chi Lê-Duần coi đó là sự 
tiếp tục đấu tranh giai cấp dưới 
những hinh thức khác. Đồng chí viết: 
cChuyên chính vô sản là tiếp tục 
đấu tranh giai cấp dưới những hình 
thức khác. Hiện nay, chúng ta đang 
cũng cö chế độ chuyên chỉnh vô sẵn 
tức là chúng ta đang tiếp tục đấu 
tranh giai cấp. Chủng ta đang củng 
có Nhà nước, củng cố chuyên chính 
vỏ sẵn cũng tức là đang tiếp tục đấu 
tranh giai cấp dưới hình thức mới 
trong điều kiện giai cấp vô sẵn đã 
năm chính quyên». CTặp I,tr. 493 — 
494). ằ 

Phân tích sự khác nhau về hinh 
thức đấu tranh giai cấp ở nước ta 
với những nước đã qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa. đồng 
chi Lê-Duần nói : “Ở những nước đả 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa thì sau khi thiết lập chuyên 
chính vô sản, cuộc đấu tranh giai cấp 
diễn ra dưới hình thức một cuộc đấu 
tranh trực diện rất quyết liệt giữa 
một bên là giai cấp công nhân đã 
chiến thắng và chủ nghĩa xã họi đã 
hình thành nhưng chưa được củng cõ, 
với một bên khác là giai cấp tư sẵn 
và chủ nghĩa tư bản đã bị đánh bại 
nhưng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. 
Còn ở nước ta, trong thời kỳ cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. cuộc đấu 
tranh giai cấp chủ yếu lại diễn ra 
bằng một quá trình cải biến cách 
mạng về mọi mặt, nhằm đưa nước 
ta lỪ một nền sản xuất nhỏ. cá thê, 
rời rạc, lạc hậu lên một nền sẵn xuất 
lứn xã hội chủ nghĩa, có cơ cấu cân 
đối và hiện đại. dưới hai hình thức 
sở hữu: sở hữu toàn dàn và sở hữu 
tập thề ®. (Tập I, tr 612—613). 


Đồng chí Lê-Duần còn chỉ rõ, không 
phải chỉ đấu tố mới là đấu tranh giai 
cáp, mà trong việc làm hằng ngày 
của chúng ta cũng có nội dung đầu 
tranh giai cấp. Trong nhà trường, 
chủng ta giáo dục con em yêu chủ 


nghĩa xã hội. căm thủ chủ nghĩa tư 
bản, đó là đầu tranh giai cấp trên ` 
mặt trận tư tưởng, văn hóa. Hiện nay, 
chúng ta đang tiên hành ba cuộc cách 
mạng; ba cuộc cách mạng đó đều cỏ 
nội dung đâu tranh giai cấp và đu 
tranh giai cấp đang diễn ra trên mọi 
mặt kinh tế, chính trị, văn hóa. xã hội. 


-Đỏ là cuộc đấu tranh giữa hai con 


đường: con đường tập thê và, coi 
đường cá thê. đi theo con đường xã 
hội chủ nghĩa và ngăn chặn con đường 
tư bản chủ nghĩa. Đó là bình thức 
dâu tranh giai cấp của một đẳng đang 
lãnh đạo chỉnh quyền; còn trong lúc 
nào đó, chỗ nào đó có bọn phá hoại 
thì chúng ta phải trừng trị. Cuộc đâu 
tranh giai cấp đó nhằm xây dựng một 
xã hội mới, phá bỏ những cải gì 
không lành mạnh. tiêu cực, (Xem tặp 
I, tr. 494-— 495), 


* 


Trong tác phầm này, đóng chỉ 
Lè-Duần cũng đã trình bày hẻL sức 
sáng tỏ học thuyết Mác — Lê-nin về 
chuyên chính vô sản, đồng thời nêu 
lên những văn đề lý luận và thực - 
tiên rất sinh động về chuyên chỉnh 
vô sản ở nước ta. Đông chỉ viết: 
®(Chuyên chính vô sẵn là chế độ làm 
chủ táp thề của quản chúng nhân dân 


- dưới sự lảnh đạo của giai cấp 0ô sản, 


là chuyên chính của số đòng những 
người bị úp bức. bị bóc lột chống lại 
số ít người trước kia áp bức, bóc lột 
họ, là Nhà nước kiêu mới. một Nhà 
nước quá độ không còn là Nhà nước 
theo nguyên nghĩa của nó nữa?" 
(Tập L, tr. 598). *® Quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động, mà nòng 
cốt là liên mình công nông. thực hiện 
bằng Nhà nước dưởi sự lãnh đạo của 
Đẳng tiên phong của giai cấp công 
nhân. đó là chuyên chính vô sản. 
Nhà nước ta, vì vậy. là Nhà nước 
chuyên chính vỏ sản » CTập II. tr. 725). 

Về sự ra đời và vị trí của chuyên 
chính vô sản ở nước ta, đồng chỉ Lc- 
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Duần phân tích: 4 Ở nước ta, chuyên 
chính vô sản ra đời trong tỉnh hình 
lực lượng sản Xuất hết sức lạc hậu, 
những tiền đẻ vật chất cân thiết cho 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội còn rất 
yếu. Bản thân nền sản- xuất xã hội 
đứng giữa ngã ba đường: hoặc di lên 
chủ nghĩa xã hội, hoặc đi lên chủ 
nghĩa tư bản, thậm chỉ có thề dừng 
lại trong mỏt thời gian ở trong tình 
trạng sản xuất nhỏ. Muốn cỏ chủ 
nghĩa xã hội. chủng ta phải xây dựng 
tử đầu lực lượng sản xuất mới, cũng 
như quan hệ sản xuất mới, cơ sở kinh 


tế mới cũng như kiến trúc thượng: 


tầng mới. Trong tinh hình đó, tính 
chủ động của chuyên chính vô sẵn. vai 
trò xây dựng và tô chức của nó cùng 
tính ft giác của quần chúng lao động 
trong việc sảng tạo xã hội mới càng 
Vô cùng quan trọng ». (Tập II. tr. 12). 


Chuyên chính vô sản có hai chức 


năng cơ bản, đó là chức năng bạo 
lực và chức năng tổ chức và quản lý. 
Đồng chí Lê-Duằn viết : «Trong những 
thời kỳ khác nhau, chuyên chính vỏ 
sản có những nội dung, hình thức và 
phương pháp công tác khác nhau. 
Trong thời kỳ đấu tranh chống sự 
- can thiệp vũ Irang hoặc sự xâm lược 
của bọn đế quốc bên ngoài câu kết 
với các thế lực phản động trong nước. 
thì bạo lực là phương diện nỏi bật 
của chuyên chỉnh vô sản, nhưng 
tuyệt nhiên không phải là trong thời 
kỳ này không tiến hành công tác xây 
dựng nào. Trái lại. trong thời kỷ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội thì công tác 
cải tạo và phát triền kinh tế, công 
tác văn hóa, công tác tö chức, còng 
tác pháp chế của nền chuyên chính 
vô sản là những còng tác nồi bật 
lên. Cố nhiên, trong thời kỷ này không 
phải là bạo lực không còn nữa. Điều 
cần nhận rõ là chúng ta không thề 
đạt được mục đích xày đựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa công sản 
chỉ bằng việc đánh đồ giai cấp bóc 
lột, mà trong suốt cả thời kỳ quá độ 
phải tiến hành cải tạo xã hội chủ 
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nghĩa và xây dựng mới toàn bộ nền 
kinh tế quốc dàn trên cơ sở chế đè 
công hữu về tư liệu sản xuất, đồi mới 
mọi mặt sinh hoạt tỉnh thần và vậi 
chất của xã hội» (Tập L, tr. 603). 
"Đồng chí Lê-Duần còn chỉ rõ: «Mất 
cảnh giác đối với các giai cấp bóc 
lột và các lực lượng phản cách mạng 
khác... là một sai lầm hữu khuynh 
nguy hiềm, là mộit tội ác đối vói cách 
mạng ®. (Tập II, trang l5). 


Chuyên chính vỏ sản, có những 
nhiệm vụ cụ thể về kinh tế, chính 
trị, quân sự, giáo dục tư tưởng, văn 
hóa ; có nhiệm vụ cải tạo cải cũ, xây 
dựng cái mới; có nhiệm vụ trong 
nước và nhiệm vụ quốc tế. Về nhiệm 
vụ trong nước của chuyên chỉnh vô 
sản ở nước ta, đồng chi Lè-Duần nêư 
rõ, Ở nước ta œsản xuất nhỏ chiếm 
ưu thế, thành phần kinh tế tư bản 
chủ nghĩa vốn rất nhỏ bé, chỉ riêng 
việc tước đoạt các giai cấp bóc lột 
chưa thề tạo ra được cơ sở vật chất 
kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, chĩ 
riêng việc trấn áp các lực lượng 
phản cách mạng chưa đủ đề bảo đảm 
tháng lợi cho chủ nghĩa xã hội. Vấn 
đề cơ bản ở đây là phải cải tạo sản 
xuất nhỏ, cả thề thành sản xuất lớn xĩ 
hội chủ nghĩa, (do tôi gạch dưới. 
P.T.T.) là xây dựng mới gần như toàn 
bộ cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở kinh 
tế và kiến trúc thượng tầng của xã 
hội xã hội chủ nghĩa thông qua việc 
thực hiên đồng thời ba cuộc cách 
mạng: cách mạng vẽ quan hệ sản 
xuất. cách mang kỹ thuật, cách mạng 
tư tưởng và văn hóa. Bằng cách đó. 
chủ yếu bằng cách đó, mới ngăn chặn 
được sản xuất nhỏ tự phải đi lên chủ 
nghĩa tư bản. mới vĩnh viền xóa bo 
được những điều kiện kinh tế xã hột 
làm nảy sinh và phuc hồi chủ nghĩa 
tư bản và giai cấp tư sản, mới bao 
đảm được thăng lơi hoàn toàn và 
triệt đề cho chủ nghĩa xã hội s. (Tập 
II, tr. 14, 15). . 

Phân tích về mối quan hệ giữa tỏ 
chức Đảng, tô chức Nhà nước va tò 
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chức quần chúng trong hệ thống 
chuyên chính vô sản, đồng chi Lê- 
Duần viết : « Đảng không thề nào lãnh 
đạo xã hột, lãnh đạo nhân dàn tiến 
hành sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội mà không có Nhà nước, không 
thông qua nhà nước. Nhân dàn lao 
động không thề nào làm chủ xã hội 
và tiến hành có kẻt quả sự nghiệp 
của mình nếu không cỏ sự lãnh đạo 
của Đẳng — người đại biều cho tư 
tưởng và đường lối làm chủ tập thê 
đúng đắn nhất. phù hợp với quy luật 
phát triền của lịch sử xã hội. Nhân 
dân làm chủ xã hội dưới sự lãnh đạo 
của Đảng thông qua Nhà nước. một 
xhà nước do chỉnh nhân dân lập ra 
và tự mình quản lý lấy. Sự lãnh đạo 
của Đảng và quyền làm chủ của nhân 
đàn thề hiện tập trung ở Nhà nước 
và hoạt động của Nhà nước, được 
thực hiện và chỉ có. thề thực hiện 
được thông qua Nhà nước. Nhà nước 
sẽ không phải là Nhà nước vô sản 
nếu nó không biêu hiện là quyền lực 
của nhân đân lao động. nếu hoạt 
động của nó không dựa trên đường 
lối mác xit —lẻ nin nít của chính 
đảng của giai cấp công nhân?" (Tập 
HH, tr 442 — 443). 


Đề thực hiện chuyên chính vỏ sẵn, 
đồng chỉ Lê-Duần chỉ rõ phải xây 
dựng những lực lượng chính trị mới. 
đồng thời trấn áp và cải tạo những 
lực lượng phản động, mà muốn xây 
dựng và củng cõ lực lượng chinh trị 
mới, trước hết phải có một đẳng cộng 
san vững mạnh, vì chuyên chính vô 
sắn không thề nào thực hiện được 
nến không có sự lãnh đạo đúng đán 
của Đẳng, chính quyền Nhà nước 
không thề nào giữ vững được nếu 
không có một đẳng kiên quyết cách 
mạng trung thành với lợi ich của giai 
cấp còng nhân và của dân tộc. được 
Sự ln nhiệm và ủng hộ đầy đủ của 
quần chúng nhân đân, một đẳng có 
hằng lực làm tham mưu cho giai cấp 
tổng nhận. có năng lực đìu dắt tất 
cả những người lao động đi vào cuộc 


đấu tranh chống áp bức, bóc lột giar 
cấp, xóa bỏ xã hội cũ. xây dựng xã 
hội mới. Hai là, phải xây dựng và 
cùng cố khói liên minh công rông 
vững chắc, sự liên minh ấy thê hiện 
trước hết ở việc thiết lập nhà nước 
công nông. Nội dung chính của liên 
minh còng nỏng trong cách mạng xã - 
hội chủ nghĩa là sự hỗ trợ lấn nhau 
giữa giai cấp công nhân và giai cấp: 
nông dân tập thẻ trong công cuộc cải 
lạo và xây dựng kinh tế, phát triên 
văn hóa. Để củng cố khối liên minh 
eông nông, phải tiến hành hai sự 
nghiệp lớn là hợp tác hoa nòng nghiệp 
và còng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Ba là, phải tăng cường xây dựng và 
củng cõ các tö chức công đoàn, các 
hợp tác xã, hội đồng nhân dân, Đoàn 
thanh niên và Hội phụ nữ, vì các tổ 
chức nảàv là những «dây chuyên » 
nối liền Đảng với quần chúng lao 
động, cùng với Đẳng hợp thành cơ 
câu của hệ thống chuyên chình vỡ 
sản. (Xem Tập II. tr. 622 — 631). 


* 


Xuất phát từ đặc điểm của nước 
la từ một nền kinh tế phô biến là sản 
xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa bổ qua giai đoạn phảt triền tư 
bản chủ nghĩa, đồng chí Lê-Duần đã 
trình bày quá trình cách mạng xã hỏi 
chủ nghĩa ở Việt nam là một quả: 
trình biến đôi cách mạng liên tục, 
toàn điện, vỏ cùng sâu sắc, triệt đẻ. 
Nội dung cơ bản của công cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong cả nước ta là : 
q«Nắm vững chuyên chính vô sản, 
phát huy quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động, tiến hành dòng 
thời ba cuộc cách mạng (cách mạng 
về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học—kỹ thuật, cách rạng tư tường và 
văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt), đầy mạnh 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
nước nhà, xây dựng nèn sản xuãi 
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. lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng con người mới 
xã hội chủ nghĩa; xóa bỏ chế độ 
người bóc lột người, xóa bỏ nghèo 
nàn lạc hàu; không ngừng nâng cao 
canh giác cách mạng, củng cố quốc 
phòng, giữ vững an nình chính trị và 
trật tự xã hội, kiên quyết trấn ấp bọn 
phần cách mạng, kịp thời đập tan 
mọi mưu mô ngóc đầu dày của chúng ; 
sân sàng đánh bại mọi âm mưu, hành 
động xâm lược và phá hoại của chủ 
nghĩa để quốc và bọn tay sai, đoàn 
kết toàn dân, phần đấu xây dựng Tô 
quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa có 
.công nghiệp hiện đại nóng nghiệp 
hiện đại. quốc phòng vững mạnh, văn 
hóa và khoa học tiên tiến, có cuộc 
sông văn minh và hạnh phúc . (Tập H, 
tr 732), 

Đông chí Lê-Duần viết: «Nắm 
vững chuyên chỉnh vô sản có nghĩa 
là nắm vững quyền lãnh đạo của 
giai cấp công nhân, biều hiện trước 
hết ở chỗ đường lỗi cách mạng 
phải là đường lối của giai cấp công 
nhân; có nghĩa là ra sức xây dựng 
một Nhà nước công nông vững mạnh 
bao gồm các cơ quan quản lý xã hội, 
quản lý kinh tế, văn hóa và các công cụ 
bạo lực sắc bén ; có nghĩa là nắm vững 
việc xây dựng và củng cố chế độ làm 
chú tập thê của nhân dân lao động ®, 
(Tập II. tr. 306). 


Tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng là thông qua ba cuộc cách 
mạng ấy mà từng bước hình thành 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 


nghĩa, nẻn sản xuất lớn xã hội chủ. 


nghĩa và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Ba cuộc cách mạng ấy không 
tạch rời nhau, không diễn ra mội 
cách riêng rẽ, trái lại chúng điễn ra 
và phải được tiến hành đồng thời, 
gắn bó với nhau; cũng như chế độ 


làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, 


nền sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa và 
con người mới xã hội chủ nghĩa có 
mối quan hệ rất khăng khit và có sự 
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tác động lẫn nhau rất sâu sắc. Sự 
kết hợp chặt chế giữa ba cuộc cách 
mạng cho phép chúng ta tiến thẳng 
tỉr sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội. 
bỏ qua cả một giai đoạn lịch sử của 
chủ nghĩa tư bản. (Xem tập II, tr. 707). 


Tất cá những việc làm trên đây, 
cải tạo và xây đựng kinh tế, đầy 
mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa về 
tư tưởng và văn hóa là đề xây dựng 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa. “Xây đựng chế độ làm chủ tập 


- thê là xây dựng nước ta thành một xã 


hội trong đó người chủ chân chính. 
tối cao là cộng đồng xã hội, là tập 
thể nhân đân lao động có tô chức, mà 
nòng cốt là liên mình công nông. Nội 
dung của làm chủ tập thề là làm chủ 
toàn diện, là làm chủ về chính trị, 
kinh tế văn hóa xã hội ; là làm chủ 
xã hội. làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
bản thân; là làm chủ trong cả nước, 
trong từng địa phương và từng cơ sở: 
là trên cơ sở làm chủ đầy đủ của 
lập thể, của cộng đồng xã hội mà 
bảo đảm tự do cũng đầy đủ cho mọi 
người ; và ngược lại *sự phát triền 
tự do của mỗi người là điều kiện 
cho sự phát triền tự do của tất ca 
mọi người ». Đó là sự làm chủ thật sự, 
làm chủ đầy đủ nhất. Chế độ làm 
chủ tập thể xã hội chủ nghĩa thê hiện 
một cách tập trung trong sự tảm chủ 
của nhán đán lao dộng bằng Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh dạo của 
Đứng tiền phong của giai. cấp công 
nhán ”?. (Tập TỊ, tr, 722 — 728). 

Nên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
là một hệ thống sản xuất xã hội xây 
dựng trên cơ sở chế độ sở hữu xã 
hội chủ nghĩa về tư liệu sẵn xuất lồn 
Lại dưới hai hình thức toàn dàn và 
tập thê, lấy đại còng nghiệp làm nền 
tẳng; đỏ là một nền sản xuất bao 
göm nhiều ngành, nhiều khu vực, 
nhiều đơn vị kinh tế kbác nhau 
được tô chức theo nguyên tắc chuyên 
môòn hóa và hợp tác hóa. giữa các bộ 
phận có sự phát triền cân đối nhịp 
nhàng, hình thành một chỉnh thê 


hữu cơ của nền kinh tế quốc dân 
dưới sự lãnh đạo tập trung và thống 
nhất của Nhà nửớc chuyên chỉnh vô 
san Trong nền sẵn xuất lớn xä hội 
chủ nghĩa, từ sản xuất, lưu thông đến 
phân phối, dù là phân phối cho từng 
người, dù là kinh doanh của một cơ 
sở thủ công nghiệp, thậm chí dù là 
kinh tế phụ gia đình, tất cả đều nằm 
trong guồng mày chung của sự phân 
cỏng lao động xã hội, đều là những 
bộ phận hợp thành của nền kinh tế 
quốc dân. Trong toàn bộ hoạt động 
kinh tế, lao động của mỗi người 


không còn là lao động tư nhân tách: 


rời và đối lập với lao động xã hội, 
mà là lao động có tính chất xã hội 
trực tiếp nhằm đáp ứng trước hết 
những nhu cầu chung của xã hội cũng 
như của từng người, từng gia đình, 
từng tập thê (Xem tập II, tr. 512). 


Quá trình đi từ sẵn xuất nhỏ lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
là quả trình cải biến quan hệ sản 
xuất đi đỏi với tiến hành cách mạng 
kỹ thuật, biến lao động thủ công 
thánh lao động cơ khi; là quá trình 
phân công lại lao động xã hội, phát 
triền các ngành nghề mới với quy 
mô lớn, vừa đi sâu vào chuyên môn 
hỏa. vừa tăng cường hợp tác hóa, là 
quá trình xây dựng một nên kinh tế 
dân tộc, tự chủ đồng thời mở rộng 
quan hệ kinh tế với nước ngoài, (rước 
hết với các nước trong hệ thống xã 
hội chủ nghĩa. (Xem tập II, tr. 515). 

Đề xây dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, đưa nước ta tiến 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
đồng chí Lê-Duần nhấn mạnh phải 
ưu tiên phát triên công nghiệp nặng 
một cách hợp lý trên cơ sở ra sức 
phát triền nông nghiệp và công nghiệp 
nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp 
và nỏng nghiệp cả nước thành một 
cơ cấu kinh tế công — nông nghiệp 
hiện đại ; vừa xây dựng kinh tế trung 
ương, vửa phát triền kinh tế địa 
phương kết hợp kinh tế trung ương 
với kinh -tế địa phương thành -mội 


_= c  ñ..“... 


cơ cấu kinh tế thống nhất, kết hợp 
kinh tế với quốc phỏng, tranh thú 
mở rộng quan hệ kinh tế với các 
nước xã hội chủ nghĩa và các nước 
khác trên cơ sở giữ vững độc lập, 
chủ quyền và các bên cùng có lợi, 

Đi đôi với việc xây dựng nên kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đề ra 
phải tích cực đầu mạnh cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa uề tư tưởng nà 
băn hóa, ra sức xả! dựng nền ăn hóa 
mởới 0à con người mới xũ hội chủ 
nghĩa. 

Phân tích về cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa về tư tưởng và văn hóa 
ở nước ta, đồng chí Lê-Duần viết: 
« Mục đích của chúng ta là xây dựng 


một z8 hội ăn hóa cao. Nên văn hóa 


trong xã hội ấy là một nền 0oăn hóa 
có nội dụng xả hội chủ nghĩu 0à tính 
chất dân fộc Nó phải được xây 
đựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác — 
Lè-nin, tư tưởng làm chủ tập thế, 
phải hấp thụ có chọn lọc những thành 
quả của văn minh nhân loại và những 
thành tựu văn hóa. khoa học hiện 
đại. Đồng thời nó phải là sự kết tỉnh 
và nắng lén một tầm cao mới những gì 
đẹp nhất trong truyền thống bổn ngàn 
năm của tảm hồn Việt-nam, của ăn 
hỏu Việf-nam, Đó là truyền thống yêu 
nước, bất khuất. kiên cường và mưu 
trí ; là tỉnh thương giữa những người 
lao động; là đức tỉnh cần cù, tính 
thần lạc quan yêu đời. Nền văn hóa 
ấy là sự kết hợp hài hòa những nèn 
văn hóa có phong cách riêng của các 
dân tộc anh em sống trong Tô quốc 
chung giống như những bỏng hoa 
thơm đẹp nở rộ trong rừng hoa muôn 
sắc ngàn hương của dân tộc. Trong 
xã hội văn hóa cao ấy, các quan hệ 
xử sự giữa người và người thề hiện 
lẽ sống cao cả: «mỗi người vì moi 
người, mọi người vì mỗi người », * gia 
đình được hạnh phúc trong xã hỏi 
hạnh phúc ®. (Tập HH, tr zZ17 — 718) 
Phát triền tư tưởng của Iiö Chủ 
tịch: « Muốn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, trước hết cần có những con người 
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xã hội chủ nghĩa »; đồng chí Lê- Duần 
viết : ® Con người mới +ä hội chủ nghĩa 
là con người lao động Việtnam làm 
chủ tập thê. Đó là những con người 
kết tỉnh và phát triền những gì cao 
đẹp nhất trong truyền thông văn hóa 
Việtnam; nhưng đó là những con 
người Việt-nam mới, xã hội chủ nghĩa, 
phù hợp với chế độ làm chủ tập thể 
xã hội chú nghĩa và nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa đang dược xây dựng. 
Đó là con người có tư tưởng đúng. 
có tình cảm cao đẹp, có đủ trí thức 
và năng lực đề làm người lao động 
làm chủ tập thể: làm chú xã hội. làm 
chủ thiên nhiên và làm chủ bản thân 
mình. Đó là con người có tỉnh thần 
tự giác cao, có đầy đủ quyết tâm và 
nựh¡ lực đề vượt qua mọi khó khăn, 
hoàn thành nhiệm vụ. Là con người 
lao động thật thả, ghét lối sống ăn 
bám. làm dối, nói dối. Là con người 
lao động có ký luật, có kỹ thuật, có 
năng suät cao, yêu lao động, quý 
trọng và bào vệ của công, tôn trọng 
các quy tíc của đòi sống công cộng. 
Là con người có tình thương yêu 
sau sắc đối với nhân dân lao động 
đang cùng mình xây dựng cuộc đời 
mới. on người Thới có lòng yêu nước 
xã hội chủ ngh†a nồng nàn, đồng thời 
có tính thần quốc tế vô sản trong sảng. 
Con người mới là con người phát 
triển toàn điện, có cuộc sống tập thê 
và cá nhàn hài hòa và. phong phú » 
(Tập II, tr. 720, 721) 


* 


Sự lãnh đạo đúng đẳn của Đảng ta 
là nhân tố cơ bản đầu tiên quyết 
định mọi thẳng lợi của cách mạng 
Việt-nam. Trong tác phầm lớn này 
trong rất nhiều bài nói và bài viết, 
đồng chí Lê-Duần đều đề cập tới vấn 
đc Đăng. Đồng chí nêu lên những 
trang sử về vang nhất của Đẳng ta, 
khẳng định những thẳng lợi vĩ đại 
mà nhân dân ta đã giành được trong 
gần nửa thế kỷ qua gắn liền với sự 
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ra đời và hoạt động của Đẳng ta. một 
đẳng 0ô sản kiều mới nắm chắc ngọn 
cờ bách chiến bách thẳng của chủ nghĩa 
Mác — Lẻ-nin, một đẳng uô sản đạt 
biều trung thành uả đầu đủ lợi ích sống 
cỏn 0à nguyên ong chân chính của giai 
cữp công nhân, của nhân dân lao động 
bả của cả dân tộc ; mội đẳng múc xỉ! — 
lê nin nít có tồ chức chặt chẽ, có truyền 
thống đoàn kết nhất trí oà gắn bỏ mát 
thiết uởi quần chúng. Đặc biệt đồng 
chí Lê-Duằần đã nêu lên những 
tư tưởng đúng đẳn của Đảng la về 
Linh chất Đảng của giai cấp công nhân, 
và về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của 
một đăng lãnh đạo chính quyền. 
Nhận định vẽ sự lãnh đạo của Đảng 
ta, đồng chí Lê-Duần viết : €Là sản 
phầm của sự kết hợp chủ ngh†a Mác — 


- Lê-nin với phong trào công nhân và 


phong trào yêu nước sôi nỏi của nhân 
đân ta trong những năm 20 của thế 
kỷ này, ngay từ dầu, Đẳng ta đã 
mang trong minh bản chất cách mạng 
bà khoa học, thuộc tính căn bản nhất 
của một đẳng Mác — Lê-nin. Bản chất 
đó ngày càng phát triển cùng với 
cuộc sống chiến đâu sôi nồi, phong 
phú và không ngừng đi lên của giai 
cấp công nhàn và đân lộc ta, dược 
thể hiện cụ thê và sinh đóng trong 
mỗi chặng đường cách mạng. Suốt 
quá trình lãnh đạo cách mạng, kề cả 
những bước ngoặt rất phức tạp, Đảng 
ta đã luôn luôn nêu cao tỉnh thần 
chiến đấu kiên cường và bất khuất, hy 
sinh anh đũng, tận tụy và trung thành 
vô hạn với lợi ích của giai cấp Và 
của dân tộc. đồng thời đã giải quyết 
phù hợp với quy luật khách quan 
các vẫn đề chiến lược và sách 
lược của cách mạng ViệI-nam Được 
như vậy chính là vì Đăng ta rất trung 
thành với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
suy nghĩ độc lập. vận dụng sảng tạo 
lập trường, phương pháp của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vào tỉnh hình cụ 
thề luôn luôn phát triền và đổi mới 
của nước ta, học tập có chọn lọc kinh 
nghiệm cách mạng qnốc tế, quan tàm 


tổng kết những bài học đấu tranh 
cách mạng vỏ cùng phong phú của 
nhân đân ta» (Tập II, tr. 646). 

Đồng chí Lê-Duần còn trình bày, 
phân tích rất sâu sắc đường lối. quan 
điểm đúng đẳn và sảng tạo của Đảng 
ta trong việc lăng cường công tác 
xây dựng Đẳng. bảo đảm cho Đẳng ta 
luôn luòn nắm vững và vận dung 
sáng tạo những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin trong điều kiện 
của cách mạng nước ta, có đường lối 
chính sách đúng, cỏ tư tưởng cách 
mạng triệt đề, có tô chức vững mạnh, 
có năng lực lãnh đạo và chỉ đạo thưc 
hiện đầy đủ, xứng đáng là người lãnh 
đạo, là người đầy tớ thật trung thành 
của nhân dân.  ... 

Về tính chất giai cấp của Đẳng, 
đồng chí Lê-Duần nêu rõ, Đẳng ta là 
đội tiên phong có tổ chúc và là tô 
chức cao nhãt của giai cấp công nhân 
Việ-nam. Tính chất giai cấp công 
nhàn của Đảng thê hiện cụ thể và 
sinh động trong toàn bộ hoạt dòng 
và sinh hoạt của Đảng, thê hiện ở hệ 
tư tưởng, ở đường lối chính trị, ở các 
nguyên tắc tỗ chức của Đẳng. Đẳng 
khỏng những đại biều trung thành 
lợi ích của giai cấp công nhân mà 
cũng là đại biều trung thành lợi ích 
của nhân dân lao động và của cả dàn 
lộc Việt-nam, là một bộ phận của 
phong trào cộng sẵn quốc tế. 

Đề tăng cường sự lãnh. đạo của 
Đảng trong giai đoạn mới, đồng chỉ 
Lê-Duần chỉ rõ Đẳng phải có sự hiều 
biết sâu sắc và vận dụng đúng đắn 
những quy luật phát triền của xã hội 
nói chung, những quy luật phát sinh 
và phát triền của xã hội xã hội chủ 
nghĩa, từ một nước sẵn xuất nhỏ là 
chủ yếu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa. Cần phải có những cố gắng 
lớn lao trong việc tìm tôi và sáng tạo 

lÝ luận, trên cơ sở đó phát triền, hoàn 
Chình va cụ thề hóa hơn nữa 
đường lối chính trị của Đảng. Có 
đường lối đúng là điều quan trọng 


có tỉnh chất quyết đỉnh. nhưng chưa 
đủ. Còn cần phải có công tác tô chức 


rộng lớn đề huy động và tàn dụng 


mọi lực lương xã hội. mọi khả năng 
vật chất cũng như tỉnh thần hướng 
vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thẻ. 
Đồng chỉ Lê-Duần viết: «Nâng cao 
năng lực tô chức thực tiễn của Đăng 
và của bộ mảy Nhà nước là văn đẻ 
cấp bách và mấu chốt hiện nay trong 
việc lăng cưởng sức chiến đấu của 
Đẳng, tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với xã hội”. (Tập HÍ. tr. 


_ 87, 88). 


Nói nâng cao năng lực tổ chức của 
Đảng, đồng chí Lê-Duần chỉ rõ, trước 
hết là nâng cao năng lực của Đẳng 
trong việc lãnh đạo và sử dụng bộ máy 
Nhà nước với tất cả các cơ quan 
chuyên môn, nghiệp vụ. kỹ thuật của 
nó vào việc điều khiên sự nghiệp xày 
dựng kinh tế, văn hóa phục vụ đời 
sống nhân đân đúng theo đường lỗi 
chính sách của Đẳng. Sức mạnh của. 
một Đẳng cầm quyền và sức chiến 
đấu của nó biều hiện chính là ở hiệu 
lực và sức mạnh của bộ máy Nhà 
nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
(Xem tập II, tr. 95). Đá‹ng lãnh đạo 
Nhà nước có nghĩa là mọi đường lỗi, 
chính sách của Đảng phải được biên 
thành chủ trương, kế hoạch, quyết 
định của Nhà nước và được biểu 
hiện và thực hiện dưới hình thức Nhà 
nước, bằng những phương tiện tô 
chức và phương thức hoạt động 
của Nhà nước; tóm lại, phải biến 
thành công việc Nhà nước. (Xem tật? 
II, tr. 414—1442), _ 

Sau khi Đảng đã có đường lỗi 
chỉnh trị đúng đán thì công tác tô 
chức, công tác cán bộ là nhân tố 
quyết định sự thành còng của nhiệm 
vụ cách mạng. - 

Đẳng ta là Đẳng lãnh đạo chỉnh 
quuền. Trong giai đoạn xây dựng chủ 
nghĩa xä hội, phéi giải quuết đúng dứn 
mối quan hệ giữa uai trỏ lãnh dạo của 
Đảng, quyền lực quản lý kinh tế, quưn 
l xä hội của Nhà nước 0à quyền lâm 
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chủ tập thề của quần chúng. Đăng phải 
thường xuyên chăm lo tăng cường các 
(ö chức Đăng, fồ chức Nhà nước, lồ 
chức quần chủng, xâáu dựng hệ thống 
lãnh đạo 0à quản lý mạnh mẽ từ trung 
trơng đến cơ sở. Vấn đề cân bộ và tổ 
chức đặt ra trong điều kiện như vậy 
là đặc biệt khó khăn và phức tạp. đỏi 
hỏi chúng ta trước hết phải có nhận 
thức đúng, quan điểm đúng, phù hợp 
với yêu cầu và đặc điềm của tỉnh 
hình mới, nhiệm vụ mới của cách 
mạng hiện nay. 

Trong tác phầm lớn này, đồng chí 
[ê-Duần nèu lên những vấn đề lý luận 
và quan điềm rất đúng của Đẳng ta 
về công tác cán bộ và tổ chức như 
những vấn đề : quan hệ giữa cán bộ 
với dường lối và nhiệm vụ chính trị; 
quan hệ giữa cán bộ với tồ chức; 
mối quan hệ giữa tư tưởng và tổ 
chức; vấn đề đào tạo và bồi dưỡng 
cần bộ, V.V.... —. 

. — Nói vẻ việc xây dựng đội ngũ cán 

bộ phải xuất phát từ đường lối và 
nhiệm vụ chính trị, đồng chi Lê- 
Duän nêu rõ: #Lòng trung thành vỏ 
hạn với lý tưởng xã hội chủ nghĩa và 
cộng sẵn chủ nghĩa, với lợi ích của 
giai cấp công nhân và của dân tộc, 
với đường lối chính trị của Đảng, tỉnh 
tlö chức và tính kỷ luật nghiêm ngặt 
nhất; sự gẵn bó mật thiết với quần 


chúng; khả năng hoàn thành nhiệm ˆ 
vụ được giao; đó là những đòi hồi. 


cơ bản, không thay đòi, về mặt 
phầm chất người cán bộ, đù ở bắt 
cứ thời kỷ nào. Song; từ giai đoạn 
đân tộc đàn chủ chuyên sang giai 


đoạn xã hội chủ nghĩa, rõ ràng cách 


mạng có sự thay đồi căn bản vẽ 
tính chất và nhiệm vụ, đo đó, khi đề 
cập vấn đề cán bộ, không thề chỉ 
dừng lại ở những nguyên tắc chung. 

Muốn có quan điềm đúng về vấn 
đề cán bộ trong giai đoạn mới, cần 
quản triệt lý luận về cách mạng xã 
hội chủ nghĩa nói chung, lý luận về 
Đăng trong điều kiện Đẳng nắm chính 
quyền, lý luận về Nhà nước, về quản 


4Ề 


lý kinh tế và quản lý xã hội, về chế 
độ làm chủ tập thề của nhân dđân lao 
động, về con người mới của chủ 
nghĩa xã hội, v.v... Không những phải 
có đầy đủ lý luận về đường lối, về 
phương châm, chính sách, mà còn 
phải có lý luận -về tổ chức, một địa 
hạt mới mẻ nhất, phức tạp nhất trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Chỉ có như thế mới có thề hiều một 
cách sâu sắc và cụ thề thực chất, nội 
dung và những-yêu cầu của nhiệm vụ 
chính trị đặt ra trong giai đoạn này 
đề tử đó xem xét và giải quyết đúng 
đẫn vấn đề cán bộa. (Tập II, tr. 
401, 402). 

Đồng chí Lêẻ-Duần viết tiếp: « Xem 
xét và giải quyết vấn đề cản bộ gần 
liền với nhiệm vụ chính trị, điều đó 
đòi hỏi phải đặt vấn đề trên quan 
điểm sau đây : có mối quan hệ qua 
lại hết sức chặt chế, biện chứng giữa 
cản bộ với đường lối chính trị, giữa 
cán bộ với tô chức, giữa cản bộ với 
phong trào cách mạng của quần 
chúng. Cuộc sống người cán bộ là ở 
trong mỗi tương quan nhiều mặt đó. 
Cán bộ sở đi là cán bộ chỉnh đo sự 
tỏn tại của những mỗi quan hệ như 
vậy. Trong những mối quan hệ đó, 
cản bộ vừa là nhân vừa là qui, vừa 
là quả lại vừa là nhân”, (Tập IL 
tr. 403). 


* 


Là một tác phầm lý luận về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam, 
ngoài những văn đề cơ bản trên đây, 
trong nội dung tác phầm, đồng chí 
Lê-Duần còn: trình bày, phân tích sàu 
sắc và khoa học một loạt vấn đề cơ 
bản do thực tiên cách mạng Việt 
nam đặt ra và đã được thực tiễn cách 
mạng Việt-nam chứng minh là đúng, 
như những vấn đề đường lối phát triền 
kinh tế trong bước đi ban đầu xày dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta; vấn đề 
quản lý kinh tế trong điều kiện một 
nền sản xuất nhỏ tiến thẳng lên sản 


xuất lớn xã hội chủ nghĩa ; vấn đề 
dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội ; 
vấn đề đân chủ xã hội chủ nghĩa và 
vấn đề làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động; vấn đè xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa; vấn đề giải 
phóng phụ nữ; văn đề gia đình và 
xã hội; vấn đề rèn luyện đạo đức và 
phầm chất của người đẳng viên cộng 
sản; vấn đề giáo dục và công tác tư 
tưởng v.v... 

Ngày nay, cách mạng nước ta bước 
sang giai đoạn mới, giai đoạn đưa cả 
nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến 
vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Đề 
hoàn thành nhiệm vụ về vang nhưng 
rất nặng nề đó, Đảng đòi hỏi toàn 
thề cán bộ và đảng viên chúng ta 
phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác — 


L¿-nn và đường lối, chính sách của - 


Đảng. Đồng chí Lê-Duần nói : « Thiếu 
hiều biết sâu sắc về lý luận Mác — Lê- 
nin và đưởng lối, chính sách của Đáng 
thi không thê nắm được các quy luật 
xã hội và kinh tế, những quy luật 
này là cơ sở cho hoạt động lãnh đạo 
và quản lý. Sẽ không có khả năng 
phần tích sự vật đúng theo quan điềm 
glai cấp, quan điềm khoa học, không 
thẻ lần ra cải bản chất, cái chủ yếu 
Xuyên qua vô số các sự kiện, sự 
biến, vô số biều hiện khác nhau rất 
phức tạp của đời sống kinh tế và xã 
hội, Sẽ không thê xác định đúng nhiệm 
vụ phải tập trung giải quyết trong 


tững lúc một, và không thê tìm thấy 
con đường cho phép giải quyết một 
cách đúng đắn và có kết quả các 
nhiệm vụ kinh tế và chính trị. Tóm 
lại, thiếu những hiều biết vững chắc 
về khoa học Mác — Lê - nin (nhất là 
vẻ phương pháp luận duy vật biện 
chứng, duy vật lịch sử và về khoa 
học kinh tế), khỏng thấu suốt đường 
lối. chính sách của Đảng, thì sẽ sa 
vào tỉnh trạng mò mẫm, dễ mất 
phương hướng chính trị, thiếu nhin 
xa trông rộng, thiếu chủ động và 
sáng tạo trong công tác ». CTập IL, tr. 
4541 — 455). 


Tác phầm lớn này của đồng chỉ 
Lê-Duần sẽ đáp ứng yêu cầu của 
chúng ta trong việc nghiên cứu, học 
tập và vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin phù hợp với tình hình đặc điềm 
của Việt-nam. đồng thời giúp chúng 
La quán triệt và thực hiện đầy đủ hơn 
nữa các nghị quyết của Đẳng. 


Cùng với các nghị quyết của Đẳng 
và các tác phầm của Hồ Chủ tịch. tác 
phầm lớn này của đồng chí Lê-Duần 
sẽ soi đường chỉ lối cho cán bộ và 
nhân đần ta từng bước tiến lên giành 
những thắng lợi ngày càng rực rỡ 
hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã họi ở nước ta theo đúng 
tỉnh thần Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ IV của Đăng, 
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NGHIÊN CỨU 


VỀ VẤN ĐỀ QUY LUẬT | 
CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 


KHOA HỌC - KỸ THUẬT 


LỆC nghiên cứu những quy luật phô ` 


biến của cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trên thế giới cũng như 
những quy luật đặc thù của cuộc cách 


mạng đó ở nước ta có một ý nghĩa ¬ 


thực tiễn rất lớn đối với sự nghiệp 
cách mạng xã hòi chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội mà nội dung. 
như Đảng ta đã chỉ rõ, là thực hiện ba 
cuộc cách mạng. trong đó cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là then chốt. 


Trước hết cần xét xem những thuật 


ngữ cách mạng khoa học, cách mạng - 


công nghiệp, cách mạng kỹ thuật, cách 
mạng khoa học - kỹ thuật phản ánh 
những phạm trù giống nhau hay khác 
nhau, và khác nhau đến đâu. Sau đỏ, 
xác định những quy luật của cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là những quy 
luật gi và những cơ sở khách quan 
nào quyết định việc xuât hiện và phát 
huy tác dụng của các quy luật đó. 
Đây là những vấn đề mà hiện nay 
trên thế giới đang có nhiều cách giải 
đáp khác nhau 


I 


Cách mạng khoa học là một sự thay 
đôi nhảy vọt về chất trong lịch sử 
phát triền của khoa học. Sự thay 
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LẺ-VĂN-GIẠNG 


đòi đó được thề hiện ở những lý 
thuyết khoa học mới, những cách giải 
thích mớt về các hiện tương tự nhiên 
hoặc xã hội. dựa trên cơ sở (hoặc dựa 
đến) những thế giới quan và phương 
pháp luận mời trong khoa học, 


Dại thê trong lịch sử khoa học đã 
có ba cuộc cách mạng khoa học. Cuộc 
cách mạng khoa học đầu tiên xảy ra 
vào khoảng các thế kỷ 6— 3 trước 
Công nguyên trên đất nước Hy-lạp. 
được đảănh dấu bằng việc chuyên các 
kiến thức khoa học tản mạn, cảm 
tính và kinh nghiệm chủ nghĩa mà 
loài người đã tích lũy trước đó thành 
những kiến thức lủ tính có hệ thống. 


“Cuộc cách mạng khoa học thứ hai 
xuất hiện ở các nước Tây Âu vào thế 
kỷ 16, thế kỷ 17 và phát triền đến 
đầu thế kỷ 19. Nó chống lại phương 
pháp kinh viện của thời kỳ Trung cồ. 
Cơ sở của nó là triết học duy vật cơ 
giới và phương pháp luận thực nghiệm 
mà những nhà triết học và khoa học 
của thời đại đó, như Cô-péc-nic, Bê- 
cơn, Ga-li-lê, Đê-ca-tơ, Niu-tơn đã đặt 
nen móng. Với cuộc cách mạng này, 
đã hình thành cái mà người ta gọi 
là nền khoa học cô điền. 


Cuộc cach mạng khoa học thử ba 
bắt đầu từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 
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20 và hiện nay đang phát triền với 
! một nhịp độ rất cao. Cuối thế kỷ 19, 
các nhà khoa học khám phá ra một 
số hiện tượng dẫn đến sự khủng hoảng 
của nền khoa học cỗ điền; qua đó. 
nhiều nhà triết học duy tàm đã vội 
nói tới sự phá sản của khoa hoc và 
tuyển truyền cho những tư tưởng 
, thần bi. Lê-ninn đã phê phán sâu sắc 
_ những luận điềm phản động này trong 
quyền «Chủ nghĩa duy uát oà chủ nghĩa 
kinh nghiệm phé phản ®. Đúng như Lê- 
mn đã đự đoàn, khoa học tiếp tục 
phát triền, vượt qua cuộc *khủng 
hoảng» của nền khoa học cô điền. 
Đầu thế kỷ 20, lần lượt xuất hiện và 
phát triên những lý thuyết mới trong 


- vật lý học như †#Ø thuyết tương đối. Tú 


thuyết lượng tử qua đó đã về nên. 
như người ta thường nói, một bức 
tranh về vũ trụ khác hẳn bức tranh 
của khoa học thế kỷ 19. Toản học hiện 
đựi với những phương pháp luận hoàn 
toàn mới cũng đươc coinhư chỉnh thức 
hình thành vào thời gian này. Vào 


khoảng giữa thể kỷ 20, sinh pật học - 


cũng có một bước phát triền nhảy vọt. 
Mt số ngành khoa học mới xuất hiện, 
như diều khiền học.... có tính chất 
liên ngành và 1à một trong những đặc 
diễm của khoa học thế kỷ 20. 


Về khoa học xã hội, nếu muốn tìm 
ra một sự thay đôi nhảy vọt về chất, 
một cuộc cách mạng, phải nói đến sự 
hình thành của triết học du ạt biện 
chừng uà du 0ật lịch sử mà các nhà 
sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa 
học đã xây dựng nên vào nửa sau 
của thế kỷ 19, tức là vào đêm trước 
cuộc khủng hoảng của nền khoa học 
cô điền. 


Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác 
như mọt khoa học, xét về mặt thời 
gian và về tính chất của nó, có thề 
ten như nằm trong cuộc cách mạng 
khoa học thứ ba nói trên của loài 
người. một cuộc cách mạng đang trong 
thời kỳ mới bắt đầu và đang phát 
triên như vũ bão. 


Không những chủ nghĩa Mác thay 
đôi hoàn toàn bộ mặt của các ngành 
khoa học xÄ hội mà nỏ còn là cơ sở 
triết học duy nhất đúng đắn đề giải 
quyết những khó khăn về thể giới 
quan và phương pháp luận mà các 


“ngành khoa học tự nhiên hiện đại 


đang vấp phải. Những khó khăn này 
xuất hiện trong quá trình cuộc cách 
mạng khoa học hiện đại phủ định thế 
giới quan và phương pháp luận của 
nền khoa học cồ điện thế kỷ trước 
nhưng lại chưa khẳng định được cho 
mình một thế giới quan và phương 
pháp luận mới có thê giải thích và 
hướng dẫn một cách thỏa đáng sự 
phát triền của khoa học hiện đại. 


Những điều đã nhắc đến trên đây 
nói rằng cách mạng khoa học (rước 
hết là cách mìạng trong thế giới quan 
bà phương pháp luận của khoa học. Sự 
thay đôi nhảy vọt đó gắn liền với 
một sự nở rộ các lý thuyết mới trong 
khoa học, sự khám phá ra những hiện 
tượng mới, làm cho con người hiều 
biết sâu sắc hơn tự nhiên và xã hội. 


Sự phát triền của khoa học ở thế 
kỷ 20 này đã đưa đến một kết quả 
quan trọng là biến khoa bọc thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp. Có thề 
nói đó là một đặc trưng của cuộc cách 
mạng khoa học thứ ba này không ? 
Thật ra khoa học trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp là kết quả 
tông hợp của sự phát triền khoa học, 
của sự phát triền sản xuất kinh tế và 
của nhiều điều kiện xã hội, chính trị 
khác nữa. Nếu nói nó là đặc trưng: 
của cách mạng khoa học thì sẽ dẫn 
đến nhận thức lấn lộn giữa cách mạng 
khoa học và cách mạng khoa học — 
kỹ thuật. Cũng vì vậy mà người ta 
còn gọi cách mạng khoa học là cách 
mạng (rong khoa học đề phân biệt 
với cách mạng khoa học - kỹ thuật 
là cách mạng đo khoa học. 


Cách mạng công nghiệp là cách mạng 
sản xuất. Nó xây ra chủ yếu trong 
lĩnh vực công nghiệp như ở Tây Âu 
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vào thế kỷ 18, 19. Nó cũng xảy ra _ 


trong toàn bộ lĩnh vực sản xuất như 
ở các nước làm cách mạng xã hội chủ 
nghĩa hiện nay. Công nghiệp hóa là 
cuộc cách mạng công nghiệp trong 
giai đoạn một số nước chuyên từ 
chưa có hay có rất iL cơ sở công 
nghiệp sang xây dựng một nền sản 
xuất lấy công nghiệp làm chủ đạo, 
công nghiệp nặng làm nên tẳng. 

Cách mạng kỹ thuật là sự thay đôi 
nhảy vọt về chất, trong cơ cấu kỹ 
thuật của một nền sẵn xuất, chủ yếu 
là trong các công cụ lao động và các 
quy trình, quy phạm mà xã hội loài 
người đã xây dựng nên đề sử dụng 
các công cụ đó. Kỹ thuật là sản phầm 
trực tiếp của kinh nghiệm lao động 
của con người, hoặc là kết quả của 
việc vận dụng những hiểu biết về 
khoa học vào thực tiễn. Cách mạng 
kỹ thuật là một sự thay đôi về cơ sở 
vật chất và kỹ thuật của xã hội trên 
cả hai mặt tính chất và trình độ. Khởi 
điềm của cách mạng kỹ thuật là lúc 
người ta tìm ra một hay nhiều kỹ 
thuật mới có tác dụng thay đồi lớn 
sức mạnh của con người. Nhưng cuộc 
cách mạng đó chỉ thật sự diễn ra khi 
những phát minh nói trên được ứng 
dụng rộng rãi vào thực tiên. 

Vào thế kỷ 18, 19, ở Tây Âu, nên 
sản xuất, chú yếu trong công nghiệp, 
đã chuyên từ thủ công sang cơ giới 
hóa : người ta quen gọi sự kiện này 
là cuộc cách mạng kỹ thuật thứ nhất, 
hoặc có khi chỉ gọi văn tắt là cuộc 
cách mạng kỹ thuật. Nhưng thực ra, 
trước đó lịch sử loài người đã trải 
qua nhiều cuộc cách mạng kỹ thuật. 
Sự * phát mình » và sử dụng rộng rãi 
lửa cách đây khoảng một triệu năm, 
kỹ thuật sử đụng đồ đá, đặc biệt là 
vào thời kỳ đồ đá mới cách đây hàng 
vạn năm. sự phát minh ra kỹ thuật 
sử dụng đồ đồng, tbau rồi sắt... đều 
là những cuộc cách mạng kỹ thuật 
lớn trong lịch sử loài người. 

Vào khoảng giữa thế kỷ 20 này, lực 
lượng sản xuất của các nước phát 
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triển lại bắt đâu đi vào một sự nhảy 
vọt mới: từ cơ giới chuyền sang tự 
động hóa, đong thời năng lượng, 
nguyên liệu, v.v... cũng có những sự 
thay đói rất lớn. Có người gọi đây là 
cnộc cách mạng kỹ thuật thứ hai (nếu 
gọI cuc cách mạng kỹ thuật vào thế 
kỷ 18, 19 là cách mạng kỹ thuật thứ 
nhất) Nhiều người khác gọi đây là 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật. 
Có người cho hai thuật ngữ đó là đồng 
nghĩa, có người không đồng ý như 
Vậy 

Thuật ngữ cách mạng khoa học — 
kử thuát là một thuật ngữ mới, xuất 
hiện cách đây khoảng 20 năm. Mười 
năm gần đây, người ta đã tranh luận 
nhiều đề xác định nội dung và đặc 
điềm của nó. Và cho tới nay vẫn còn 
những cách hiều khác nhau về vẫn 
đề này. 

Có cách hiểu đơn giản coi cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là cách 
mạng khoa học 0ả cách mạng kỹ 
thuật ; từ đó cho rằng, đã có một cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật thứ 
nhất (tức là cuộc cách mạng khoa 
học thế kỷ 17, 18, cộng với cuộc cách 
mạng kỹ thuật thế kỷ 18, 19) cũng 


như hiện nay đang cỏ cuộc cách mạng 


khoa học — kỹ thuật thứ hai. Cho. 
rằng có một cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trong các thế kỷ 1, 
18 và 19 tức là đã đem gắn liền làm 
một hai sự kiện cách mạng khoa học 
và cách mạng kỹ thuật vốn tương đối 
độc lập với nhau, không những về 
thời gian xuất hiện mà nhất là về 
mối tác động lẫn nhau của chúng trong 
các thế kỷ đó. Còn trong thế kỷ 20 
đúng là có một mỗi tương quan rất 
mật thiết giữa cách mạng khoa học 
và cách mạng kỹ thuật, và đó là mọt 
đặc trưng của cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật đang diễn ra ở thời 
đại này, Nhưng nếu từ đó mà cho 
rằng cách mạng khoa học và cách 
mạng kỹ thuật đã hòa vào nhau thành 
một thi cũng không đúng, bởi vì hai 
cuộc cách mạng đó văn có nhiệm vụ 


nội dựng và quy luật khác nhau, ngày 
trong thời đại hiện nay khi mối quan 
hệ giữa chúng đã trở nên rất mẬt 
thiết. 

Khi phân tích cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, hầu hết các ý 
kiến khác nhau đều thống nhất với 
nhau trên hai điềm. Một là, coi hiện 
tượng khoa học trở thành lực lượng 
sản xuất trực tiếp là một đặc. trưng 
của cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật. Hai là, coi việc phát hiện và. sử 
dụng các dạng năng lượng mới, các 
nguyên liệu, vật liệu và nhất là việc 
tự động hóa như là nội đụng chủ yếu 
của cách mạng khoa học — kỹ thuật. 


Điều phù hợp nhất với thực tế 
la coi cách mạng khoa học — kỹ 
thuật cũng như cách mạng kỹ thuật 
đều thuộc phạm trù cách mạng về lực 
lượng sản xuất. Sự khác nhau giữa 
cách mạng kỹ thuật và cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là cuộc cách 
mạng sau được tiến hành trong điều 
kiện khoa học đã và đang trở thành 
lực lượng sẵn xuất trực tiếp. 


Như vậy, cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật đang diễn ra trên thể 
giới là cuộc cách mạng khoa học — 
kỷ thuật đầu tiên trong lịch sử 
loài người. Đối với các nước phát 
triền trên thế giới, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật hay là cách mạng kỹ 
thuật thử hai (nếu xem cuộc cách 
mạng kỹ thuật thế ký 18, 19 là 
-thứ nhất) la đồng nghĩa, nhưng thuật 
ngữ cách mạng khoa học — kỹ thuật 
được đùng nhiều hơn vì nó phần ánh 
chính xác hơn nội dung và tính chất 
của cuộc cách mạng về lực lượng sẵn 
ruất hiện nay (do khoa học có một 
tác dụng rất lớn trong cuộc cách 
mạng này).  ˆ 

Nhận thức rằng cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là một kiều 
cách mạng 0š lực lượng sản xuấit 
l phủ hợp với quan điềm của 
Đẳng ta. Đồng chí Võ-nguyên-Giáp đã 
nói tại Hội nghị cán bộ khoa học và 


kỹ thuật, đại ý: Mục tiêu của cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật ở 
nước ta rõ ràng là từng bước tiến lên 
xây dựng thành công cơ sở vật chất 
và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
trong vòng 15 — 20 nắm tới và trước 
mắt trong vòng 5 năm, góp phần 
quan trọng thực hiện những như cầu 
vật chất và văn hóa đã được đề ra..... 
Chúng ta phải trước hết coi trọng vấn 
đề Liến hành cách mạng trong tư liệu 


sản XUÂI..... Phải giải quyết tốt vấn 
đề năng lượng..... Phải coi trọng giải 


quyết vấn đề vật liệu €1). 

Trong điều kiện nước tí hiện nay, 
So với cuộc cách mạng quan hệ sản 
xuất và cách mạng tư tưởng và văn 
hóa thì cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt. Đó là sự khẳng 
định vị trí then chốt của việc xây 
dựng lực lượng sản xuất ở nước ta 
trong tỉnh hình hiện nay, 


HI 


Một quy luật nào đó về khoa học— 
kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất 
thường là một quy luật tự nhiên. Quy 
luật của cách mạng kỹ thuật hay 
cách mạng khoa học — kỹ thuật lại là 
quy luật xã hội. Các quy luật xã hội 
chỉ tồn tại và chỉ phát huy tác dụng 
thông. qua hành động thực tiễn của 
con người. Có hay không có xã hội 
loài người; các quy luật tự nhiên vẫn 
tồn tại. Nhưng quy luật xã hội chỉ 
tồn tại với sự tôn tại của xã hội loài 
"người. ¡ 

Có thể chia các quy luật của cách 
mạng kỹ thuật hay cách mạng khoa 
học — kỹ thuật thành hai nhóm. 

Nhóm gui luật thứ nhất bao gồm 
những quy luật phản ánh tính tất 
yếu của một cuộc cách mạng kỹ thuật 
hay cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
xét về mặt nội dung và nhiệm 0ụ 
lịch sứ của nó. 


(1) Xem báo Wñ4n đán ngày 15-11=1976. 
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Nhỏm quý luật thử hai bao gồm 
những quy luật phản ảnh tỉnh tất yếu 
của một cuộc cách mạng kỹ thuật hay 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, xét 
vẻ những động lực bà phương thức 
liên hành của cuộc cách mạng đỏ. 


Bởi vì cách mạng kỹ thuật và cách 
mạng khoa học — kỹ thuật đều thuộc 
một phạm trù chung là cách mạng về 
lực lượng sẵn xuất, cho nên tất cả 
các cuộc cách mạng đó đều có những 
quy luật chung, phö biến. Nhưng 
giữa các cuộc cách mạng kỹ thuật và 
giữa cách mạng kỹ thuật với cách 
mạng khoa học —- kỹ thuật. lại có 
những sự khác nhau. đfộ£ tà, nhiệm 
vụ lịch sử của chúng khác nhau: mỗi 
cuộc cách mạng làm thay đôi những 
yếu tố gì, những mặt nao trong lực 
lượng sẵn xuất của xã hội? Hui là, 
đòng lực và phương thức của cuộc 
cách mạng này khắc với động lực và 
phương thức của cuộc cách mạng kia 
như thế nào ?Những sự khác nhau 
đó là cơ sở khách quan cho sự vận 
động của các quy luật đạc thủ của 
từng cuộc cách mạng. 


Về mặt nhiệm ðuụ lịch sử của 
Các cuộc cách mạng kỹ thuật uà 
cách mạng khoa học — kỳ thuật, 
chúng ta thấy rằng ngày càng mở 
rộng phạm vi những yếu tố về lực 
lượng sẳn xuất mà các cuộc cách 
mạng đó tác động đến. Cuộc cách 
mạng kỹ thuật thế kỷ 18 đã mỡ rộng 
phạm vi công cụ thủ công sang phạm 
VÌ cÔng cụ CƠ gởi ; cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật hiện nay mờ 
rộng pham vi công cụ cơ giới sang 
phạm vi phương tiện tự động hóa; 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
hiện nay còn mở rộng lĩnh vực công 
cụ và nguyên liệu sang lĩnh vực năng 
lượng, mở rộng lĩnh vực chủ yếu là 
công nghiệp (của cách mạng kỹ thuât 
thế kỷ 18) sang lĩnh vực nông 
nghiệp, mở ròng lĩnh vực các yếu tố 
vạt chất, kỹ thuật sang lĩnh vực các 
yêu tố về tồ chức, về quần lý có tính 
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chất lực lượng sản xuất như vấn đề 
xử lý thông tin. phương pháp tim 
phương án tối ưu, ứng dụng quy luật 
điều khiên học trong quản lý, v.v... 


Tuy nhiên trong xu thế mở rộng về 
nội dung các cuộc cách mạng kỹ thuất 
hoặc cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
người ta nhận thắy có hai phương 
hưởng phát triên cơ bản. Đó là 
phương hướng đề cao 0ị frủ trung tảm 
của các yếu tố công cụ, nguyên liệu, 
năng lượng (đặc biệt là cỏng cụ) và 
phương hướng chuyền từ thủ công lên 
cơ giởi rồi sang tự động hóa. Tính chất 
cơ bản của hai phương hưởng đó 
cũng dễ hiều nếu ta xét nó theo quan 
điềm của chủ nghĩa duy vật lịch sử. 


Theo quan điềm này, mọi yếu tố của 


lực lượng sẵn xuất chỉ phát huy được 
lác dụng của nó thông qua lao động 
của con người. Hiệu suất của lao động 
này lại phụ thuộc vào công cụ lao 
động (và nguyên liệu, vật liệu đề chế 
tạo công cụ đó cùng với năng lượng 
đề làm cho công cụ đó hoạt động). 
Lao động của con người lại gồm lao 
động chàn tay (được nhân lên nhờ có 
phương tiện nửa cơ giới hóa và cơ 
giới hóa hoàn toàn) và lao động trì 
óc (được giải phóng khỏi khia cạnh 
sự vụ phiên toải, máy móc và được 
nhân lên nhờ có tự động hóa). 


Cần lưu ý đến hai phương hướng 
có tính chất quy luật phô biến nói 
trên đề hiều vị trí của vẫn đề tự động 
hóa trong cuộc cách mạng khoa học ~ 
kỹ thuật đang diễn ra trên thế giới 
va VỊ trí của vấn đề cơ gưới hóa xen 
kể những yếu tố của tự động hóa 
trong cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuàt ở nước ta trong thời gian 15 — 
20 năm trước mắt. Lẽ tất nhiên, việc 
vận dụng một quy luật phồ biến vào 
thực tiễn của một đất nước như đất 
nước ta không thê là một sự sao chép 
mảy móc những gì đã điện ra trong 
lịch sử cách mạng kỹ thuật và cách 
mạng khoa học — kỹ thuật trên thế 
giới. Cần phải tìm ra những hình thức 


và bước đi phù hợp, nhưng có thể 


khẳng định là, nhìn chung. cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật ở nước ta 
không thề đi ra ngoài các quy luật 
phổ biến đã nói trên. Điều đó cũng đã 
được Trung ương Đẳng ta nhắn mạnh 
nhiều lần khi nói đến vị trí của vấn 
đề cơ giới hóa trong cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật ở nước ta. 


Về mặt các động lực oà phương thức 
tiến hành của các cuộc cách mạng kỹ 
- thuật bà cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cần phải nêu lên vai trò của những 
kinh nghiệm thực tiễn của loài người, 
vai trò của khoa học và vai trò của 
quan hệ sản xuất, quan hệ xã hội, và 
cuỗi cùng là tính kế thừa giữa các 
cuộc cách mạng kỹ thuật trước đây và 
cách mạng khoa học — kỹ thuật ngày 
nay. 


Tù cuộc cách mạng kỹ thuật đồ đá 
đến cuộc cách mạng kỹ thuật thế kỷ 
18, chưa có hoặc có rất ít vai trò của 
khoa học như là một động lực của sự 
thay đồi về kỹ thuật. Động lực này 
chỉ là (hoặc chủ yếu là) sự tích lũy 
kinh nghiệm thực tiễn; kinh nghiệm 
sản xuất của người lao động. Sự tích 
ly đó có tính chất tự phát cho nên 
đã phải đỏi hỏi một thời gian hàng 
vạn năm mới hình thành công cụ thủ 
công như ở thời kỷ đồ đá; hoặc đã 
có tính chất tự giác cho nên đã rút 
ngân được rất nhiều thời gian trong 
việc tÌm tòi các phát minh kỹ thuật 
như ở thế kỷ 18. Trong các thời kỳ 
lịch sử này, khoa học chủ yếu là kết 
quả, là sự khải quát hóa các phảt 
minh kỹ thuật, chứ chưa phải chủ 
yếu là nguồn gốc của các phát mỉnh 
đó. Thí dụ môn nhiệt động học lý 
thuyết cô điền là kết quả của các phát 
minh về nhiệt kỹ thuật. - 


Phải đợi đến cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật đang diễn ra ngày nay 
-trên thế giới, bất đầu vào khoảng 
những năm 40 của thế kỷ này thì vai 
trò của khoa học — hệ thống những 
kiến thức lý tỉnh phản ánh những quy 


luật của sự vật —- mới càng ngày 
càng trở thành một động lực lớn trong 
việc thay đồi lực lượng sẵn xuất của 
xã nội. Chỉnh sự kiện lịch sử này — 
khoa học trở thành lực lượng sẵn xuất 
trực tiếp — là nguyên nhân làm cho 
cuộc cách mạng kỹ thuật thứ hai (nếu 
coi cuộc cách mạng kỹ thuật thế kỷ 


18 là thứ nhất) trở thành cuộc cách 


mạng khoa học — kỹ thuật. 


Nửa sau thế kỷ 19, Mác đã phân 
Lích mối quan hệ giữa khoa học và kỹ 
thuật và đã dự đoán rằng sẽ đến lúc 


“khoa học tất yếu trở thành lực lượng 


sản xuất trực tiếp. Nhưng Mác chưa 
nói rõ nội dung cụ thề của khái niệm 
đó là thế nào. Với sự phát triền của 
cách mạng khoa học —kỹ thuật từ 
những năm 40 của thế kỷ 20; các _. 
nhà lý luận mác- xit đã sử dụng công 
thức đó của Mác. coi như nó phẩn 
ánh một hiện tượng đặc trưng của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật. 
Từ đó đến nay, đã có nhiều cuộc 
tranh luận đề xác định nội dung chính 
xác của hiện tượng đó và cho tới gần 
đây vẫn chưa có một cách hiều thống 
nhất. _ 


-Việc khoa học được ứng dụng vào 
thực tiễn, vào sẵn xuất không phải là 
một hiện tượng mới : nó có từ khi có 
khoa học. Vấn đề mới ở đâu là cách 
thức khoa học được ng dụng uào thực 
tiễn, uào sản xuất, uà chính củi cách 
thức mới đỏ đã uà đang làm cho khoa 
học trở thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp. Cách thức mới đó chỉ có thề 
xuất hiện, một mặt, trên cơ sở khoa 
học đã phát triền đến một trình độ 
nhất định nào đó, mặt khác, trên cơ 
sở có những điều kiện lịch sử, kinh tế, 
xã hội thích hợp. 


Cách thức mới đó là gì ? Có người 
cho đó là việc khoa học được ứng 
dụng trực tiếp vào thực tiễn không 
thông qua kỹ thuật. Họ đưa ra dẫn 
chứng việc sinh vật học hiện đại phục 
vụ nông nghiệp bằng các giống mới 
trong *cách mạng xanh », hoặc việc 
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các ngành nghiên cứu khoa học mới 


phục vụ cho việc thay đồi tô chức và 
quần lý sẵn xuất. Luận điêm này chưa 
thật chính xác vì không nên hiệu kỹ 
thuật theo nghĩa quá hẹp là chỉ gồm 
những công cụ lao động, mặc dù đó 
là yếu tố rất trọng yếu. Các biện 
pháp, quy trình. quy phạm kỹ thuật 
cũng nằm trong khái niệm kỹ thuật. 
Không có gì khác nhau về nguyên tắc 
giữa việc sinh vật học hiện đại đặt 


cơ sở cho việc tìm ra các giống mới - 


có ích cho sẵn xuất kèm theo các biện 
pháp. quy trình, quy phạm đề đưa 
giống mới đó vào sẵẩn xuất với việc. 
chẳng hạn, vật lý học hiện đại đặt cơ 
sở cho việc tìm ra chất bán dẫn và các 
biện pháp, quy trình, quy phạm đẻ sử 
dụng rộng rãi chất đó trong đời sòng. 

Về tô chức và quản lý sản xuất, 
cần lưu ý là vấn đề này chủ yếu thuộc 
phạm trù quan hệ sản xuất chứ không 
phải chủ yếu thuộc phạm trù lực 
lượng sản xuất. Tác dụng của tô chức 
và quản lý sản xuất đối với việc mở 
rộng sản xuất là tác dụng vốn có của 
quan hệ sẵn xuất đối với lực lượng 
sản xuất, và đây là quy luật chung 
của các cuộc cách mạng kỹ thuật chứ 
không phải chỉ chờ đến cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật xuất hiện 
mới có. Tô chức và quản lý sẵn xuất 
bản thân nó cũng có những nhân tố 
được xem như lực lượng sản xuất; 
những thành tựu của các ngành khoa 
học hiện đại như lý thuyết thông tín. 


Loán vận trù, điều khiến học đã và sẽ - 


được ứng dụng rất có hiệu quả đề 
tăng cường hiệu lực của các nhân tố 
đó. Nhưng xem đó là những sự ứng 
dụng trực Liếp của, khoa học, có một 
sự phân biệt về nguyên tắc với các 
kiều ứng dụng khác thi không đúng; 
vã lại cũng không thê lấy những hiện 
tượng có tính chất bộ phận này làm 
đặc trưng cho sự kiện khoa học trở 
thành lực lượng sản xuất trirc tiếp, 
một sự kiện mà phạm vi lại rộng hơn 
và tác dụng lại quan trọng hơn rãi 
nhiều. 
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Có một cách hjiều khác đem gắn 
hai đặc trưng của cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là khoa học trở thành 
lực lượng sẵn xuât và tự động hóa 
vào làm một. Theo cách hiều này. khi 
khoa học được ứng dụng vào sản 
xuẤt thì trở thành một lực lượng sẵn 
xuất (đây là hiện tượng đã có từ lâu), 
nhưng khoa học chỉ trở thành lực 
lượng sản xuất (rực tiếp khi có tự 
động hóa; vì có tự động hóa, con 
người được giải phóng ra khỏi quá 
trình trực tiếp sản xuất, do đó khoa 
học trở thành nhân tố trực tiếp làm 
tăng lực lượng sản xuất. Cách hiều 
này cố gắng tìm ra cái đặc thù của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
nhưng không khối có tính chất gương 
éỤ. : 

Cách hiều giản đị và tự nhiên nhất, 
phù hợp với thực tế nhất, là cho rằng 
khoa học trở thành lực lượng sản 
xuất trực tiếp 0ì nó dược ứng dụng 
trên tất cả các lĩnh pực của sản xuãt, 
của đời sống, 0ởi một quụ mó rộng lờn 
bà tốc độ ngày càng tăng 0à chưa tỉrng 
có trước đáu. Ví dụ về tốc độ, người ta 
thường nói đến thời gian được rút 
ngắn rất nhiều từ lúc tìm ra một quy 
luật mới đến lúc ứng dụng quy luật 
đó vào thực tiền. Như vày là không 
có sự khác nhau về nguyên tặc trong 
việc ứng dụng khoa học nhưng do 
lĩnh vực, quy mô, tốc độ tứrng dụng 
Lăng lên rất nhiều 0 số cho nẻn đã 
và sẽ tiếp tục tạo ra một hiệu quả 
khác hẳn pể chất so với trước đày. 
Cũng chính vì ý nghĩa và khả năng 
to lớn đó của việc ứng dụng khoa học 
vào đời sống cho nèn phương hướng 


-. chung của việc nghiên cứu khoa học 


hiện nay trên thế giới là: song song 
với việc đầy mạnh nghiên cứu cớ bản 
đề mở rộng sự hiều, biết của loài 
người và tạo lực lượng dự trữ chiến 
lược cho việc trng dụng, các nước đều 
dầu tư rất nhiều sức người. sức của 
vào lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng 
và nghiên cứu triền kha:. Đó là một 
động lực của cách mạng khoa học — 


kỹ thuật và phương thức tác động 
của động lực đó. 


Một động lực khác rất quan trọng 
của các cuộc cách mạng kỹ thuật và 
cách mạng khoa học — kỹ thuật là các 
quan hệ sản xuất nói riêng và các 
yếu tố lịch sử, xã hội nói chung. Đây 


là mối quan hệ qua lại giữa quan hệ . 


sản xuất và lực lượng sẵn xuất, một 

vấn đề đã được lý luận duy vật biện 
chứng chỉ ra một cách rẫt sâu sắc và 
rõ ràng. Ở đây chỉ lưu ý rằng phải 
năm vững mối quan hệ này khi muốn 
phân tích vị trí lịch sử của các cuộc 
cách mạng kỹ thuật trước đây hay 
của cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật hiện nav, khi muốn xúc định 
phương hướng phảt triền của cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật hiện 
nay trong chế độ tư bản chủ nghĩa 
hay trong chế độ xã hội chủ nghĩa, 
khi muốn hiều rõ chủ trương của 
Bảng ta phải tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ 
sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng và văn 


hóa. trong đó cách mạng khoa học —“- 


kỹ thuật là then chốt. 
IH 


CGác văn kiện của Đẳng ta cũng 
như nhiều bài phát biều của các đồng 
chí lãnh đạo của Đăng và Nhà nước 
ta đã chỉ ra những phương hướng cơ 
bản đề tiến hành cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật ở nước ta và đề 
tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỔ các 
quy luật cụ thẻ của cuộc cách mạng ấy. 


Nói tới cách mạng khoa học kỹ thuật 
ữ nước ta,đồng chỉ IL.ê-Duằnnhấn mạnh 
«Đề cải biến nền kinh tế của ta từ 
sắn xuất nhỏ thành sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, chúng ta phải nắm 
vững nhiệm vụ trung tâm là công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. ra sức 
đầy mạnh cách mạng khoa học — kỹ 
thuạt, biến nền sẵn xuất dựa phần lớn 
trên lao động thủ công, phân tán, 


phân công lao động chưa phát triền, 
năng suất, hiệu quả và chất lượng 
thấp thành một nền sản xuất cơ khí 
hóa, tự động hóa, điện khi hóa và hóa 
học hóa, một nền sản xuất tập trung 
hỏa, chuyê¡ môn hóa, liên hiệp hóa và 
hợp tác hóa cao, tô chức lại lao động 
theo quy mô lớn, áp dụng những 
thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên 
tiến, phát huy và sử dụng hợp lý lao 
động và tài nguyên của đất nước * (2), 

Báo cáo chỉnh trị của Ban chấp 
hành trung ương tại Đại hội thứ IV 
của Đăng nói rõ : « Trong cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, cần nắm vững 
khâu trung tâm là cơ khi hóa; kết 
hợp tốt cơ khí, nửa cơ khi với thủ 
công; kết hợp quy mô t0 với quy mô 
vừa và quy mô nhỏ theo hướng tích 
cực xây dựng quy mò to và lấy quy - 
mô to làm nòng cốt › (3). 

Trong các chỉ dẫn nói trên, chúng 
ta tỉm thấy sự vận dụng các quy luật 
phổ biến của các cuộc cách mạng kỹ 
thuật và cách mạng khoa học — kỹ 
thuật trên thế giới, kết hợp với thực 
tiễn nước ta. 

Chúng ta thấy rỏ, qua nội ly đó, 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
ở nước ta vẻ thực chất là một cuộc 
cách. mạng về lực lượng sản xuất. 
Trên cơ sở đó, chúng ta để hiều tại 
sao Đảng ta lại chủ trương cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then 
chói. 

Qua đó. chúng ta cũng hiểu tại sao 


- đuộc cách mạng lực lượng sẵn xuất Ở 


nước ta hiện nay lại là cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật chứ không 
phải là cách mạng kỹ thuật. Cơ giới 
hóa, một nhiệm vụ lịch sử của cách 
mạng kỹ thuật (thứ nhất) cũng là một 


Ú 


(2) La&-Duần; “ Toản dân đoàn kết xây 
dựng Tò quốc Việt- “nam thống nhất xã hội 
chủ nghĩa ”, tạp chí Học tp, số 7-1976, 
trang 32. 

(3) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
ng Tông Đáng tại Đại hội toàn quốc lần 
thứ IV. 


DYi 


chủ tập thề của quần chúng. Đang phải 
thưởng xuyên chữmn lo tăng cường các 
lồ chức Đảng, tồ chức Nhà nước, fồ 
chức quần chúng, xáu dựng hệ thống 
lãnh đạo 0à quản lý mạnh mẽ từ trung 
trơng đến cơ sở. Vấn đề cần bộ và tồ 
chức đặt ra trong điều kiện như vậy 
là đặc biệt khó khin và phức tạp. đỏi 
hỏi chúng ta trước hết phải có nhận 
thức đúng, quan điểm đúng, phủ hợp 
với yêu cầu và đặc điềm của tình 
hình mới, nhiệm vụ mới của cách 
mạng hiện nay. 

Trong tác phầm lớn này, đồng chí 
Lê-Duần nêu lên những vấn đề lý luận 
và quan điềm rất đúng của Đẳng ta 
về công tác cán bộ và tồ chức như 
những vấn đề : quan hệ giữa cán bộ 
với đường lối và nhiệm vụ chỉnh trị; 
quan hệ giữa cán bộ với tổ chức; 
mối quan hệ giữa tư tưởng và tổ 
chức; vấn đề đào tạo và bồi dưỡng 
can bộ, v.v... 


- — NóI về việc xây dựng đội ngũ cán 

bộ phải xuất phát từ đường lỗi và 
nhiệm vụ chính trị, đồng chi Lê- 
Duần nêu rõ: Lòng trung thành vò 
hạn với lý tưởng xã hội chủ nghĩa và 
còng sản chủ nghĩa, với lợi ích của 
g⁄ủ cấp công nhân và của dân lộc, 
với đường lối chính trị của Đảng, tính 
tỏ chức và tỉnh kỷ luật nghiêm ngặt 
nhất; sự gắn bó mật thiết với quần 
chúng; khả năng hoàn thành nhiệm 


vụ được giao; đó là những đòi hỏi, 


cơ bán, không thay đòi, về mặt 
phầm chất người cán bộ, dù ở bất 
cứ thời kỷ nào. Song; từ giai đoạn 
đân tộc đân chủ chuyên sang giai 


đoạn xã hội chủ nghĩa, rõ ràng cách ' 


mạng có sự thay đồi căn bản về 
tính chất và nhiệm vụ, đo đó, khi đề 
cập vấn đề cán bộ, không thê chỉ 
dừng lại ở những nguyên tắc chung. 

Muốn có quan điềm đúng về vấn 
đề cản bộ trong giai đoạn mới, cần 
quản triệt lý luận về cách mạng xã 
hội chủ nghĩa nói chung, lý luận về 
Đăng trong điều kiện Đảng nắm chính 
quyền, lý luận về Nhà nước, về quần 
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lý kinh tế và quản lý xã hội, về chế 
độ làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động, về con người mới của chủ 
nghĩa xã hội, v.v... Không những phải 
có đầy đủ lý luận về đường lối, về 
phương châm, chính sách, mà còn 
phải có lý luận -về tổ chức, một địa 
hạt mới mẻ nhất, phức tạp nhất trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Chỉ có như thế mới có thề hiều mội 
cách sâu sắc và cụ thề thực chất, nội 
dung và những:yêu cầu của nhiệm vụ 
chính trị đặt ra trong giai đoạn này 
đẻ tử đó xem xét và giải quyết đúng 
đắn văn đề cán bộ». (Tập H, tr. 
401, 402). 

Đồng chí Lè-Duần viết tiếp: «Xem 
xét và giải quyết vấn đề cán bộ gắn 
liền với nhiệm vụ chỉnh trị, điều đó 
đòi hỏi phải đặt vấn đề trên quan 
điểm sau đây : có mối quan hệ qua 
lại hết sức chặt chẽ, biện chứng giữa 
cân bộ với đường lối chính trị. giữa 
cán bộ với tô chức, giữa cán bộ với 
phong trào cách mạng của quần 
chúng. Cuộc sống người cán bộ là ở 
trong mỗi tương quan nhiều mặt đó. 
Căn bộ sở đi là cán bộ chính đo sự 
tỏn tại của những mối quan hệ như 
vậy. Trong những mối quan hệ đó, 
cán bộ vừa là nhân vừa là quả, vừa 
là quả lại vừa là nhàn”, (Tập HH, 
tr. 403). 


* 


Là một tác phầm lý luận vẻ cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam, 
ngoài những văn đề cơ bắn trên đây. 
trong nội dung tác phầm, đồng chí 
Lê-Duần còn trình bày, phân tích sàu 
sắc và khoa học một loạt vấn đề cơ 
bản do thực tiền cách mạng Việt 
nam đặt ra và đã được thực tiễn cách 
mạng Việt-nam chứng mình là đúng. 
như những vấn đe đường lối phát triền 
kinh tế trong bước đi ban đầu xày dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta; vấn đề 
quản lý kinh tế trong điều kiện mội 
nền sản xuất nhỏ tiến thẳng lên sàn 


xuất lớn xã hội chủ nghĩa ; vấn đề 
dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội ; 
vấn đề đân chủ xã hội chủ nghĩa và 
vấn đề làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động; vấn đề xây dựng con người 
mởi xã hội chủ nghĩa; vấn đề giải 
phóng phụ nữ; văn đề gia đình và 
xã hội; vấn đề rèn luyện đạo đức và 
phầm chất của người đẳng viên cộng 
sản ; vấn đề giáo dục và công tác tư 
lưỡng v.v... 

Ngày nay. cách mạng nước ta bước 
sang giai đoạn mới, giai đoạn đưa cả 
nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến 
vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Đề 
hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang nhưng 
rất nặng nề đó, Đảng đòi hỏi toàn 
thề cán bộ và đảng viên chúng ta 
phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác — 


Lả-nin và đường lối. chính sách của - 


Đảng. Đồng chí Lê-Duần nói : « Thiếu 
hiều biết sâu sắc về lý luận Mác — Lê- 
nin và đưởng lối, chính sách cúa Đảng 
thị không thê nắm được các quy luật 
xã hội và kinh tế, những quy luật 
nay là cơ sở cho hoạt động lãnh đạo 
và quản lý. Sẽ không có khả năng 
phản tích sự vật đúng theo quan điềm 
g!ai cấp, quan điềm khoa học, không 
thề lần ra cải bản chất, cái chủ yếu 
Kuyên qua vô số các sự kiện, sự 
biến, vỏ số biểu hiện khác nhau rất 
phức lạp của đời sống kính tế và xã 
hội. Sẽ không thê xác định đúng nhiệm 
vụ phải tập trung giải quyết trong 


tững lúc một, và không thê tìm thấy 
con đường cho phép giải quyết một 
cách đúng đắn và có kếU quả các 
nhiệm vụ kinh tế và chính trị. Tóm 
lại, thiếu những hiều biết vững chắc 
về khoa học Mác — Lê - nin (nhất là 
vẻ phương pháp luận duy vật biện 
chứng, duy vật lịch sử và về khoa 
học kinh tế), khỏng thấu suốt đường 
lối, chính sách của Đảng, thì sẽ sa 
vào tỉnh trạng mò mẫm, dễ mất 
phương hướng chính trị, thiếu nhìn 
xa trông rộng, thiếu chủ động và 
sáng tạo trong công tác ». CTập IL, tr. 
454 — 4153). 


Tác phầm lớn này của đồng chỉ 
Lê-Duần sẽ đáp ứng yêu cầu của 
chúng ta trong việc nghiên cứu, học 
Lập và vận dụng chủ nghĩa Mác — I.è- 
nín phù hợp với tỉnh hình đặc điềm 
của Việt-nam. đồng thời giúp chúng 
ta quán triệt và thực hiện đầy đủ hơn 
nữa các nghị quyết của Đẳng. 


Cùng với các nghị quyết của Đẳng 
và các tắc phầm của Hồ Chủ tịch. tác 
phầm lớn này của đồng chí Lê-Duän 
sẽ soi đường chỉ lõi cho cán bộ và 
nhân dân ta từng bước tiến lên giành 
những thắng lợi ngày càng rực rỡ 
hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta theo đúng 
tỉnh thần Nghị quyết Đại hột đại 
biêu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, 
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NGHIÊN CỨU 


VỀ VẤN ĐỀ QUY LUẬT | 
CÚA CUỘC CÁCH MANG 


KHOA HỌC - KỸ THUẬT' 


LỆC nghiên cứu những quy luật phồ ` 


biến của cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trên thế giới cũng như 
những quy luật đặc thù của cuộc cách 


mạng đó ở nước ta có một ý nghĩa -¬ 
6 Ẹ 


thực tiễn rất lớn đối với sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghìa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội mà nội dung, 
như Đảng ta đã chỉ rõ, là thực hiện ba 
cuộc cách mạng, trong đó cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là then chốt. 


Trước hết cần xét xem những thuật 
ngữ cách mạng khoa học, cách mạng 
công nghiệp, cúch mạng kỹ thuật, cách 
mạng khoa học - kỹ thuật phản ánh 
những phạm trù giống nhau hay khác 
nhau, và khác nhau đến đâu. Sau đỏ, 
xác định những quy luật của cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là những quy 
luật gi và những cơ sở khách quan 
nào quyết định việc xuất hiện và phát 
huy tác dụng của các quy luật đó. 
Đây là những vấn đề mà hiện nay 
trên thế giới đang có nhiều cách giải 
đáp khác nhau 


I 


Cách mạng khoa học là một sự thay 
đôi nhảy vọt về chất trong lịch sử 
phát triền của khoa học. Sự thay 


90 


LẺ-VĂN-GIẠNG 


đòi đỏ được thề hiện ở những lý 
thuyết khoa học mới, những cách giải 
thích mới về các hiện tương tự nhiên 
hoặc xã hội. dựa trên cơ sở (hoặc dựa 
đến) những thế giới quan và phương 
pháp luận mới trong khoa học. 


Đại thê trong lịch sử khoa học đã 
có ba cuộc cách mạng khoa học. Cuộc 
cách mạng khoa học đầu tiên xảy ra 
vào khoảng các thế kỷ 6— 3 trước 
Công nguyên trên đất nước Hy-lạp, 
được đánh dẫu bằng việc chuyền các 
kiến thức khoa học tắn mạn. cảm 


"tính và kinh nghiệm chủ nghĩa mà 


loài người đã tích lũy trước đó thành 
những kiến thức lý tỉnh có hệ thống. 


Cuộc cách mạng khoa học thử hai 
xuất hiện ở các nước Tây Âu vào thế 
kỷ 16. thế kỷ 17 và phát triền đến 
đầu thế kỷ 19. Nó chống lại phương 
pháp kinh viện của thời kỳ Trung cồ. 
Cơ sở của nó là triết học duy vật cơ 
glới và phương pháp luận thực nghiệm 
mà những nhà triết học và khoa học 
của thời đại đó, như Cô-péc-nic, Bê- 
cơn, Ga-li-lê, Đê-ca-tơ, Niu-tơn đã đặt 
nền móng. Với cuộc cách mạng này, 
đã hình thành cái mà người ta gọi 
là nền khoa học cô điền. 


Cuộc cach mạng khoa học thứ ba 
bất đầu từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 


20 và hiện nay đang phát triền với 
một nhịp độ rất cao. Cuối thế kỷ 19, 
các nhà khoa học khám phá ra một 
số hiện tượng dẫn đến sự khủng hoảng 
của nền khoa bọc cỗ điền; qua đó. 
nhiều nhà triết học duy tâm đã vội 
nói tới sự phá sản của khoa hoc và 
tuyên truyền cho những tư tưởng 
thần bí. Lê-nin đã phê phán sâu sắc 
những luận điềm phản động này trong 
quyền œ Chủ nghĩa du uát oà chủ nghĩa 
kinh nghiệm phê phán". Đúng như Lê- 
nn đã dự đoàn, khoa học tiếp tục 
phát triền, vượt qua cuộc *khủng 
hoảng» của nền khoa học cô điền. 
Bầu thế kỷ 20, lần lượt xuất hiện và 
phát triển những lý thuyết mới trong 
vật lý học như tỷ thuyết tương đối, TỦ 
thuyết lượng từ qua đó đã về nên. 
như người ta thường nói, một bức 
tranh về vũ trụ khác hẳn bức tranh 
của khoa học thế kỷ 19. Toán học hiện 
đại với những phương pháp luận hoàn 
toàn mới cũng đươc coinhư chỉnh thức 
hình thành vào thời gian này. Vào 


khoảng giữa thể kỷ 20, sinh oật học - 


cũng có một bước phảit triền nhảy vọt, 
Mót số ngành khoa học mới xuất hiện, 
như điều khiền học... có tính chất 
liên ngành và là một trong những đặc 
diễm của khoa học thế kỷ 20. 


Về khoa học xã hội, nếu muốn tìm 
ra một sự thay đồi nhảy vọt về chất, 
một cuộc cách mạng, phải nói đến sự 
hình thành của (riết học du ạt biện 
chứng oà duy 0ật lịch sử mà các nhà 
sảng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa 
học đã xây dựng nên vào nửa sau 
của thế kỷ 19, tức là vào đêm trước 
cuộc khủng hoảng của nền khoa học 
cô điền, 


Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác 
như một khoa học, xét về mặt thời 
gian và về tính chất của nó, có thê 
ten như nằm trong cuộc cách mạng 
khoa học thứ ba nói trên của loài 
người. một cuộc cách mạng đang trong 
thời kỳ mới bắt đầu và đang phát 
trên như vũ bão | 


Không những chủ nghĩa Mác thay 
đôi hoàn toàn bộ mặt của các ngành 
khoa học xã hội mà nó còn là cơ sở 
triết học duy nhất đúng đắn đề giải 
quyết những khó khăn về thế giới 
quan và phương pháp luận mà các 
ngành khoa học tự nhiên hiện đại 
đang vấp phải. Những khó khăn này 
xuất hiện trong quá trình cuộc cách 
mạng khoa học hiện đại phủ định thế 
giới quan và phương pháp luận của 
nền khoa học cô điện thế kỷ trước 
nhưng lại chưa khẳng định được cho 
mình một thế giới quan và phương 
pháp luận mới có thể giải thích và 
hướng dẫn một cách thỏa đáng sự 
phát triền của khoa học hiện đại. 


Những điều đã nhắc đến trên đây 
nói rằng cách mạng khoa học frưởe 
hết là cách mạng trong thế giới quan 
oà phương pháp luận của khoa học. Sự 
thay đồi nhảy vọt đỏ gắn liền với 


một sự nở rộ các lý thuyết mới trong 


khoa học, sự khám phả ra những hiện 
tượng mới, làm cho con người hiều 
biết sâu sắc hơn tự nhiên và xã hội. 


Sự phát triền của khoa học ở thế 
kỷ 20 này đã đưa đến một kết quả 
quan trọng là biến khoa bọc thành 
lực lượng sẵn xuất trực tiếp. Có thề 
nói đó là một đặc trưng của cuộc cách 
mạng khoa học thứ ba này không 2 
Thật ra khoa học trở thành lực 
lượng sản' xuất trực tiếp là kết quả 
tông hợp của sự phát triền khoa học, 
của sự phát triền sản xuất kinh tế và 
của nhiều điều kiện xã hội. chính trị 
khác nữa. Nếu nói nó là đặc trưng 
của cách mạng khoa học thì sẽ dẫn 
đến nhận thức lăn lộn giữa cách mạng 
khoa học và cách mạng khoa học — 
kỹ thuật. Cũng vì vày mà người la 
còn gọi cách mạng khoa học là cách 
mạng (rong khoa học dê phân biệt 
với cách mạng khoa học - kỹ thuật 
là cách mạng đo khoa học. 


(tách mạng công nghĩc p là cách mạng 
sản xuất. Nó xây ra chủ yếu trong 
lĩnh vực công nghiệp như ở Tây Âu 
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vào thế kỷ 18, 19. Nó cũng xây ra _ 


trong toàn bộ lĩnh vực sản xuất như 
ở các nước làm cách mạng xã hội chủ 
nghĩa hiện nay. Công nghiệp hóa là 
cuộc cách mạng công nghiệp trong 
giai đoạn một số nước chuyền từ 
chưa có hay có rất ÍL cơ sơ công 
nghiệp sang xây đựng một nền sản 
xuất lấy công nghiệp làm chủ đạo, 
cỏng nghiệp nặng làm nền tẳng. 

Cách mạng kỹ thuật là sự thay đồi 
nhảy vọt về chất, trong cơ cấu kỹ 
thuật của một nền sản xuất, chủ yếu 
là trong các công cụ lao động và các 
quy trình, quy phạm mà xã hội loài 
người đã xây dựng nên đề sử dụng 
các công cụ đó. Kỹ thuật là sản phầm 
trực tiếp của kinh nghiệm lao động 
của con người, hoặc là kết quả của 
việc vận dụng những hiều biết về 
khoa học vào thực tiễn. Cách mạng 
kỹ thuật là một sự thay đôi về cơ sở 
vật chất và kỹ thuật của xã hội trên 
cả hai mặt tính chất và trình độ. Khởi 
điềm của cách mạng kỹ thuật là lúc 
người ta tìm ra một hay nhiều kỹ 
thuật mới có tác dụng thay đồi lớn 
sức mạnh của con người. Nhưng cuộc 
cách mạng đó chỉ thật sự diễn ra khi 
những phát minh nói trên được ứng 
dụng rộng rãi vào thực tiên. 

Vào thế kỷ 18, 19, ở Tây Âu, nên 
sản xuất, chủ yếu trong công nghiệp, 
đã chuyền từ thủ công sang cơ giới 
hóa : người ta quen gọi sự kiện này 
là cuộc cách mạng kỹ thuật thứ nhất, 
hoặc có khi chỉ gọi vắn tắt là cuộc 
cách mạng kỹ thuật. Nhưng thực ra, 
trước đó lịch sử loài người đã trải 
qua nhiều cuộc cách mạng kỹ thuật. 
Sự * phát minh » và sử dụng rộng rãi 
lửa cách đây khoảng một triệu nắm, 
kỹ thuật sử dụng đồ đá, đặc biệt là 
vào thời kỳ đồ đá mới cách đây hàng 
vạn năm, sự phát mình ra kỹ thuật 
sử dụng đồ đồng, thau rồi sắt... đều 
là những cuộc cách mạng kỹ thuật 
lớn trong lịch sử loài người. 

Vào khoảng gifta thế kỷ 20 này. lực 


lượng sản xuất của các nước phát. 
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triển lại bắt đâu đi vào mội sự nháy 
vọt mới: từ cơ giới chuyền sang tự 
động hóa, đồng thời năng lượng, 
nguyên liệu, v.v... cũng có những sự 
thay đổi rất lớn. Có người gọi đây là 
cuộc cách mạng kỹ thuật thứ hai (nếu 
gọi cuộc cách mạng kỹ thuật vào thế 
kỷ 18, 19 là cách mạng kỹ thuật thử 
nhấu. Nhiều người khác gọi đây là 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật. 
Có người cho hai thuật ngữ đó là đồng 
nghĩa, có người không đồng ý như 
vậy 

Thuật ngữ cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là một thuật ngữ mới, xuất 
hiện cách đây khoảng 20 năm. Mười 
năm gần đây, người ta đã tranh luận 
nhiều đề xác định nội dung và đặc 
điềm của nó. Và cho tới nay vẫn còn 
những cách hiều khác nhau về vấn 
đề này. 

Có cách hiều đơn giản coi cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là cách 
mạng khoa học pả cách mạng kỹ 
thuật ; tử đó cho rằng, đã có một cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật thứ 
nhất (tức là cuộc cách mạng khoa 
học thế kỶ 17, 18, cộng với cuộc cách 
mạng kỹ thuật thế kỷ 18, 19) cũng 
như hiện nay đang cỏ cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật thứ hai. Cho 
rằng có một cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trong các thế kỷ 1?, 


_ 18 và 19 tức là đã đem gắn liền làm 


một hai sự kiện cách mạng khoa học 
và cách mạng kỹ thuật vốn tương đối 
độc lập với nhau, không những về 
thời gian xuất hiện mà nhất là về 
mối tác động lẫn nhau của chúng trong 
các thế kỷ đó. Còn trong thế kỳ 20 
đúng là có một mỗi tương quan rất 
mật thiết giữa cách mạng khoa học 
và cách mạng kỹ thuật, và đó là một 
đặc trưng của cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật đang diễn ra ở thời 
đại này, Nhưng nêu từ đó mà cho 
rằng cách mạng khoa học và cách 
mạng kỹ thuật đã hòa vào nhau thành 
một thì cũng không đúng, bởi vì hai 
cuộc cách mạng đó vẫn có nhiệm vụ 


nội dung và quy luật khác nhau, ngay 
trong thời đại hiện nay khi mối quan 
hệ giữa chúng đã trở nên rất mẠt 
thiết. 

Khi phản tích cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, hầu hết các ý 
kiến khác nhau đều thống nhất với 
nhau trên hai điểm. Một là, coi hiện 
tượng khoa học trở thành lực lượng 
sản xuất trực tiếp là một đặc. trưng 
của cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật. Hai là, coi việc phát hiện và sứ 
dụng các dạng năng lượng mới, các 
nguyên liệu, vật liệu và nhất là việc 
tự động hóa như là nội đung chủ yếu 
của cách mạng khoa học — kỹ thuật. 


Điều phù hợp nhất với thực tế 
là coi cách mạng khoa học — kỹ 
thuật cũng như cách mạng kỹ thuật 
đều thuộc phạm trù cách mạng về lực 
lượng sản xuất. Sự khác nhau giữa 
cách mạng kỹ thuật và cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là cuộc cách 
mạng sau được tiến hành trong điều 
kiện khoa học đã và đang trở thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp. 


Như vậy, cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật đang diễn ra trên thế 
giới là cuộc cách mạng khoa học — 
kj thuật đầu tiên trong lịch sử 
loải người. Đối với các nước phát 
triền trên thế giới, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật hay là cách mạng kỹ 
thuật thứ hai (nếu xem cuộc cách 
mạng kỹ thuật thế kỷ 18, 19 là 
thứ nhất) là đồng nghĩa, nhưng thuật 
ngữ cách mạng khoa học — kỹ thuật 
được dùng nhiều hơn vì nó phần ánh 
chính xác hơn nội dung và tính chất 
°ua cuộc cách mạng về lực lượng sẵn 
xuất hiện nay (do khoa học có một 
tác dụng rất lớn (rong cuộc cách 
mạng này). - 

Nhận thức rằng cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là một kiều 
tích mạng uề lực lượng sản xuất 
li phủ hợp với quan điềm của 
Đẳng ta. Đồng chí Võ-nguyên-Giáp đã 
nổi tại Hội nghị cán bộ khoa học và 


người. 


kỹ thuật, đại ý: Mục tiêu của cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật ở 
nước tarõ ràng là từng bước tiến lên 
xây dựng thành công cơ sở vật chất 
và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
trong vòng 15 — 20 năm tới và trước 
mắt trong vòng 5 năm, góp phần 
quan trọng thực hiện những nhu cầu 
vật chất và văn hóa đã được đề ra..... 
Chúng ta phải trước hết coi trọng vấn 
đẻ tiến hành cách mạng trong tư liệu 
sản XuUẤI,.... Phải giải quyết tốt văn 
đề năng lượng..... Phải coi trọng giải 
quyết vấn đề vật liệu (1). 

Trong điều kiện nước ta hiện nay, 
SO với cuộc cách mạng quan hệ sẵn 
xuất và cách mạng tư tưởng và văn 
hóa thì cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt. Đó là sự khẳng 
định vị trí then chốt của việc xây 
dựng lực lượng sẵn xuất ở nước ta 
(rong tỉnh hinh hiện nay, 

H1 

Một quy luật nào đó về khoa học— 
kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất 
thường là một quy luật tự nhiên. Quy 
luật của cách mạng kỹ thuật hay 
cách mạng khoa học — kỹ thuật lại là 
quy luật xã hội. Các quy luật xã hội 
chỉ tồn tại và chỉ phát huy tác dụng 
thông qua hành động thực tiễn của 
con người. Có hay không có xã hội 
loài người, các quy luật tự nhiên vẫn 
tồn tại. Nhưng quy luật xã hội chỉ 
tồn tại với sự tồn tại của xã hội loài 

Có thể chia các quy luật của cách 
mạng kỹ thuật hay cách mạng khoa 
học — kỹ thuật thành hai nhỏm. 

Nhóm quy luật thứ nhất bao gồm 
những quy luật phản ánh tính tất 
yếu của một cuộc cách mạng kỹ thuật 
hay cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
xét vẻ mặt nội dung và nhiệm pụ 
lịch sử của nó, ' 


(1) Xem báo ÑWhán đân ngày 15-1†=[97ó6. 
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Nhỏm quy luật thử hai bao gồm 
những quy luật phần ảnh tính tất yếu 
của một cuộc cách mạng kỹ thuật hay 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, xét 
về những động lực ðà phương thức 
tiến hành của cuộc cách mạng đỏ. 


Bởi vicách mạng kỹ thuật và cách 
mạng khoa học — kỹ thuật đều thuộc 
một phạm trủ chung là cách mạng về 
lực lượng sản xuất, cho nên tất cả 
các cuộc cách mạng đó đều có những 
quy luật chung, phỗ biến. Nhưng 
gifa các cuộc cách mạng kỹ thuật và 
giữa cách mạng kỹ thuật với cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, lại có 
những sự khác nhau. đfớ( là, nhiệm 
vụ lịch sử của chúng khác nhau : mỗi 
cuộc cách mạng làm thay đôi những 
yếu tố gì, những mặt nao trong lực 
lượng sản xuất của xã hội? Hui là, 
động lực và phương thức của cuộc 
cách mạng này khác với động lực và 
phương thức của cuộc cách mạng kia 
như thế nào Những sự khác nhau 
đó là cơ sở khách quan cho sự vận 
động của các quy luật đặc (hủ của 
tửng cuộc cách mạng. 


Về mặt nhiệm 0ðụ lịch sử của 
Các cuộc cách mạng kỷ thuật uà 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
chúng ta thấy rằng ngày càng mở 
rộng phạm vị những yếu tố về lực 
lượng sẵn xuất mà các cuộc cách 
mạng đó tác động đến. Cuộc cách 
mạng kỹ thuật thế kỷ 18 đã mở rộng 
phạm vi công cụ thủ công sang phạm 
VI cÔng cụ cơ giới ; cuộc cách mạng 
khoa học — ký thuật hiên nay mở 
rộng pham vi công cụ cơ giới sang 
phạm vi phương tiện tự động hóa: 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
hiện nay còn mỡ rộng lĩnh vực công 
cụ và nguyên liệu sang lĩnh vực năng 
lượng, mở rộng lĩnh vực chủ yếu là 
công nghiệp (của cách mạng kỹ thuật 
thế kỷ 18) sang lĩnh vực nông 
nghiệp, mở rộng lĩnh vực các yếu tố 
vạt chất, kỹ thuật sang lĩnh vực các 
yếu tố về tŠ chức, vẻ quần lý có tính 
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chất lực lượng sản xuất như vấn đề 
xử lý thông tin. phương pháp tim 
phương án tối ưu, ứng dụng quy luật 
điều khiên học trong quản lý, v.v... 


Tuy nhiên trong xu thế mở rộng về - 
nội dung các cuộc cách mạng kỹ thuảt 
hoặc cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
người ta nhận thấy cỏ hai phương 
hướng phát triền cơ bản. Đó là 
phương hưởng đề cao ”ị tri trung tảm 
của các tiếu tố công cụ, nguyên liệu, 
năng lrợng (đặc biệt là công cụ) và 
phương hưởng chuuền từ thủ công lén 
cơ giới rồi sang tự động hóa. Tính chất 
cơ bản của hai phương hướng đó 
cũng dễ hiều nếu ta xét nó theo quan 
điềm của chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
Theo quan điềm này, mọi yếu tõ của 
lực lượng sản xuất chỉ phát huy được 
lác dụng của nó thông qua lao đông 
của con người. Hiệu suất của lao động 
này lại phụ thuộc vào công cụ lao 
động (và nguyên liệu, vật liệu đề chế 
Lạo công cụ đó cùng với năng lượng 
đề làm cho công cụ đó hoạt động). 
Lao động của con người lại gồm lao 
động chân tay (được nhân lên nhờ có 
phương tiện nửa cơ giới hóa và cơ 
giới hóa hoàn toàn) và lao động trì 
óc (được giải phóng khỏi khía cạnh 
sự vụ phiền toái, máy móc và được 
nhân lên nhờ có tự động hỏa). 


Cần lưu ý đến hai phương hướng 
có tính chất quy luật phô biến nỏi 
trên đề hiều vị trí của vẫn đề tự động 
hóa trong cuộc cách mạng khoa học - 
kỹ thuật đang diễn ra trên thế giới 
va VỊ trí của vấn đề cơ gưới hóa xen 
kề những yếu tố của tự động hóa 
trong cuộc cách mạng khoa học — kỶ 
thuảt ở nước ta trong thời gian 15 -— 
20 năm trước mắt. Lẽ tất nhiên, việc 
vận dụng một quy luật phô biến vào 
thực tiễn của một đất nước như đất 
nước ta không thê là một sự sao chép 
mảy móc những gì đã diễn ra trong 
lịch sử cách mạng kỹ thuật và cách 
mạng khoa học — kỹ thuật trên thế 
giới. Cần phải tìm ra những hình thức 


và bước di phù hợp, nhưng có thê 


khẳng định là, nhìn chung. cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật ở nước ta 
không thê đi ra ngoài các quy luật 
phỗ biến đã nói trên. Điều đó cũng đã 
được Trung ương Đảng ta nhấn mạnh 
nhiều lần khi nói đến vị trí của vấn 
đề cơ giới hóa trong cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật ở nước ta. 


Về mặt các động lực uà phương thức 
tiến hành của các cuộc cách mạng kỹ 
- thuật pà cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cần phải nêu lên vai trò của những 
kinh nghiệm thực tiễn của loài người, 
vai trò của khoa học và vai trò của 
quan hệ sản xuất, quan hệ xã hội, và 
cuối cùng là tính kế thừa giữa các 
cuộc cách mạng kỹ thuật trước đây và 
cách mạng khoa học — kỹ thuật ngày 
nay. 


Từ cuộc cách mạng kỹ thuật đồ đá 
đến cuộc cách mạng kỹ thuật thế kỷ 
18, chưa có hoặc có rất ít vai trò của 
khoa học như là một động lực của sự 
thay đồi về kỹ thuật. Động lực này 
chỉ là (hoặc chủ yếu là) sự tích lũy 
kinh nghiệm thực tiễn, kinh nghiệm 
sản xuất của người lao động. Sự tích 
lũy đó có tính chất tự phát cho nên 
đã phải đòi hỏi một thời gian hàng 
vận năm mới hình thành công cụ thủ 
công như ở thời kỳ đồ đá; hoặc đã 
cô tính chất tự giác cho nên đã rút 
ngẫn được rất nhiều thời gian trong 
việc tìm tòi các phát mình kỹ thuật 
như ở thế kỷ 18. Trong các thời kỳ 
lịch sử này, khoa học chủ yếu là kết 
quả, là sự khái quát hóa các phát 
minh kỹ thuật, chứ chưa phải chủ 
yếu là nguồn gốc của các phát minh 
đó. Thi dụ môn nhiệt động học lý 
thuyết cồ điền là kết quả của các phát 
mình về nhiệt kỹ thuật. 


Phải đợi đến cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật đang diễn ra ngày nay 
-trên thế giới, bắt đầu vào khoảng 
những năm 40 của thế kỷ này thì vai 
trỏ của khoa học — hệ thống những 
kiến thức lý tính phản ánh những quy 


luật của sự vật —- mới càng ngày 
cảng trở thành một động lực lớn trong 
việc thay đồi lực lượng sẵn xuất của 
xã hội. Chính sự kiện lịch sử này — 
khoa học trở thành lực lượng sẵn xuất 
trực tiếp — là nguyên nhân làm cho 
cuộc cách mạng kỹ thuật thứ hai (nếu 
coi cuộc cách mạng kỹ thuật thế kỷ 


18 là thứ nhất) trở thành cuộc cách 


mạng khoa học — kỹ thuật. 


Nửa sau thế kỷ 19, Mác đã phân 
Lích mối quan hệ giữa khoa học và kỹ 
thuật và đã dự đoán rằng sẽ đến lúc 


_khoa học tất yếu trở thành lực lượng 


sản xuất trực tiếp. Nhưng Mác chưa 
nói rö nội dung cụ thề của khái niệm 
đó là thế nào. Với sự phát triền của 
cách mạng khoa học —kỹ thuật từ 
những năm 40 của thế kỷ 20, các. 
nhà lý luận mắc - xit đã sử dụng công 
thức đó của Mác. coi như nó phần 
ảnh một hiện tượng đặc trưng của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật. 
Từ đó đến nay, đã có nhiều cuộc 
tranh luận đề xác định nội dung chính 
xác của hiện tượng đó và cho tới gần 
đây vẫn chưa có một cách hiều thống 
nhất. : 


-Việc khoa học được ứng dụng vào 
thực tiễn, vào sẵn xuất không phải là 
một hiện tượng mới : nó có từ khi có 
khoa học. Vấn đề mới ở đáy là cách 
thức khoa học được tng dụng uào thực 
tiễn, 0uào sữn xuổi, uà chính củi cách 
thức mới đó đã uà đang làm cho khoa 
học trở thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp. Cách thức mới đó chỉ có thề 
xuất hiện, một mặt, trên cơ sở khoa 
học đã phát triền đến một trình độ 
nhất định nào đó, mặt khác, trên cơ 
sở có những điều kiện lịch sử, kinh tế, 
xã hội thích hợp. 


Cách thức mới đó là gì ? Có người 
cho đó là việc khoa học được ứng 
dụng trực tiếp vào thực tiễn không 
thông qua kỹ thuật. Họ đưa ra dẫn 
chứng việc sinh vật học hiện đại phục 
vụ nông nghiệp bằng các giống mới 
trong *cách mạng xanh », hoặc việc 
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các ngành nghiên cứu khoa học mới 


phục vụ cho việc thay đồi tỗ chức và 
quản lý sản xuất. Luận điềm này chưa 
thật chính xác vì không nên hiều kỹ 
thuật theo nghĩa quá hẹp là chỉ gồm 
những công cụ lao động, mặc dù đó 
là yếu tố rất trọng yếu. Các biện 
pháp, quy trình. quy phạm kỹ thuật 
cũng nằm trong khái niệm kỹ thuật. 
Không có gì khắc nhau về nguyên tắc 
giữa việc sinh vật học hiện đại đặt 


cơ sở cho việc tìm ra các giỗng mới - 


có ích cho sản xuất kèm theo các biện 
pháp. quy trình, quy phạm đề đưa 
giống mới đó vào sẵn xuất với việc, 
chẳng hạn, vật lý học hiện đại đặt cơ 
sở cho việc tìm ra chất bản dẫn và các 
biện pháp, quy trình, quy phạm đẻ sử 
dụng rộng rãi chất đó trong đời sòng. 

Vẻ lö chức và quản lý sẵn xuất, 
cần lưu ý là vấn đề này chủ yếu thuộc 
phạm trủ quan hệ sản xuất chứ không 
phải chủ yếu thuộc phạm trù lực 
lượng sẵn xuất. Tác dụng của tồ chức 
và quản lý sản xuất đối với việc mở 
rộng sản xuất là tác dụng vốn có của 
_ quan hệ sẵn xuất đối với lực lượng 
sản xuất, và đây là quy luật chung 
của các cuộc cách mạng kỹ thuật chử 
không phải chỉ chờ đến cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật xuất hiện 
mới có. Tô chức và quản lý sản xuất 
bản thân nó cũng có những nhân tố 
được xem như lực lượng sản xuất; 
những thành tựu của các ngành khoa 
học hiện đại như lý thuyết thông tín. 


toán vận trù, điều khiền học đã và sẽ- 


được ứng dụng rất có hiệu quả đề 
tăng cường hiệu lực của các nhân tố 
đó. Nhưng xem đó là những sự ứng 
dụng trực tiếp của, khoa học, có một 
sự phân biệt về nguyên tắc với các 
kiều ứng dụng khác thì không đúng; 
vả lại cũng không thê lẫy những hiện 
tượng có tính chất bộ phận này làm 
đặc trưng cho sự kiện khoa học trở 
thành lực lượng sẵn xuất trực tiếp, 
một sự kiện mà phạm vi lại rộng hơn 
và tác dụng lại quan trọng hơn rất 
nhiều. 


Sổ 


Có một cách hiều khác đem gán 
hai đặc trưng của cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là khoa học trở thành 
lực lượng sẵn xuât và tự động hóa 
vào làm một. Theo cách hiều này. khi 
khoa học được ứng dụng vào sản 
xuất thì trở thành một lực lượng sản 
xuất (đây là hiện tượng đã có từ lâu). 
nhưng khoa học chỉ trở thành lực 
lượng sản xuất (rực tiếp khi có tự 
động hóa; vì có tự động hóa, con 
người được giải phóng ra khỏi quả 
trình trực tiếp sẵn xuất, do đó khoa 
học trở thành nhân tõ trực tiếp làm 
tăng lực lượng sản xuấU, Cách hiểu 
này cố gắng tìm ra cái đặc thù của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
nhưng không khỏi có tính chất gượng 
ép. - 

Cách hiều giản đị và tự nhiên nhất, 
phù hợp với thực tế nhất; là cho rằng 
khoa học trở thành lực lượng sản 
xuất trực tiếp 0ì nó dược ứng dụng 
trên tất cả các lĩnh 0ực của sản xuấi, 
của dời sống, 0oởi một qnụ mỏ rộng lớn 
bà tốc độ ngày càng tăng 0à chưra từng 
có trước đáy. Ví dụ về tốc độ, người ta 
thường nói đến thời gian được rúi 
ngắn rất nhiều từ lúc tìm ra mội quy 
luật mới đến lúc ứng dụng quy luật 
đó vào thực tiễn. Như vày là không 
có sự khác nhau về nguyên tặc trong 
việc ứng dụng khoa học nhưng do 
lĩnh vực. quy mỏ, tốc độ ứng dụng 
tăng lên rất nhiều øpề số cho nẻn đã 
và sẽ Liếp tục tạo ra một hiệu qui 
khác hẳn pề chất so với trước đây. 
Cũng chính vì ý nghĩa và khả năng 
to lớn đó của việc ứng dụng khoa học 
vào dời sống cho nên phương hưởng 


- chung của việc nghiên cứu khoa học 


hiện nay trên thế giới là: song song 
với việc đầy mạnh nghiên cứu cơ bản 
đề mở rộng sự hiều, biết của loài 
người và tạo lực lượng dự trữ chiến 
lược cho việc ứng dụng, các nước đều 
dầu tư rất nhiều sức người. sức của 
vào lĩnh vực nghiên cứu ứửng dụng 
và nghiên cứu triền kha!. Đó là mội 
động lực của cách mạng khoa học — 


kỹ thuật và phương thức tác động 
của động lực đó. 


Một động lực khác rất quan trọng 
của các cuộc cách mạng kỹ thuật và 
cách mạng khoa học — kỹ thuật là các 
quan hệ sản xuất nói riêng và các 
yếu tố lịch sử. xã hội nói chung. Đây 


là mối quan hệ qua lại giữa quan hệ _ 


sản xuất và lực lượng sản xuất, một 
vấn đề đã được lý luận duy vật biện 
chứng chỉ ra một cách rất sâu sắc và 
rõ ràng. Ở đây chỉ lưu ý rằng phải 
nắm vững mối quan hệ này khi muốn 
phân tích vị trí lịch sử của các cuộc 
cách mạng kỹ thuật trước đây hay 
của cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật hiện nay, khi muốn xác định 
phương hướng phát triền của cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật hiện 
nay trong chế độ tư bản chủ nghĩa 
hay trong chế độ xã hội chủ nghĩa, 
khí muốn hiều rõ chủ trương của 
Đảng ta phải tiến hành đồng thời ba 
củộc cách mạng: cách mạng quan hệ 
sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng và văn 


hóa. trong đó cách mạng khoa học --“ 


kỹ thuật là then chốt. 
IH 

Các văn kiện của Đảng ta cũng 
như nhiều bài phát biều của các đồng 
chỉ lãnh đạo của Đăng và Nhà nước 
la đã chỉ ra những phương hướng cơ 
bản đề tiến hành cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật ở nước ta và đề 
tiếp tục nghiên cứu làm sáng tổ các 
quy luật cụ thẻ của cuộc cách mạng ấy. 


Nói tới cách mạng khoa học kỹ thuật 
ở nước ta,đồng chí Lê-Duầnnhấn mạnh 
«Đề cải biến nền kinh tế của ta từ 
sản xuất nhỏ thành sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, chúng ta phải nắm 
vững nhiệm vụ trung tâm là công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. ra sức 
dầy mạnh cách mạng khoa học — kỹ 
thuạt, biến nền sản xuất dựa phần lớn 
lrên lao động thủ công, phân tán, 


phân công lao động chưa phái triển, 
năng suất, biệu quả và chất lượng 
thấp thành một nền sản xuất cơ khí 
hóa, tự động bóa, điện khi hóa và hóa 
học hóa, một nền sản xuất tập trung 
hóa, chuyêu môn hóa, liên hiệp hóa và 
hợp tác hóa cao, tổ chức lại lao động 
theo quy mô lớn, áp dụng những 
thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên 
tiến, phát huy và sử dụng hợp lý lao 
động và tài nguyên của đất nước ° (2). 
Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương tại Đại hội thứ IV 
của Đảng nói rõ : « Trong cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, cần nắm vững 
khâu trung tâm là cơ khí hóa; kết 
hợp tốt cơ khi, nửa cơ khi với thủ 
công; kết hợp quy mô t0 với quv mô 
vừa và quy mô nhỏ theo hướng tích 


. eực xây dựng quy mô to và lây quy - 


mô to làm nông cốt » (3). 

Trong các chỉ dẫn nói trên, chúng 
ta tìm thấy sự vận dụng các quy luật 
phê biến của các cuộc cách mạng kỹ 
thuật và cách mạng khoa học — kỹ 
thuật trên thế giới, kết hợp với thực 
tiễn nước ta. 

(Thúng ta thấy rõ, qua nội (8? đó, 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
ở nước ta về thực chất là một cuộc 
cách. mạng về lực lượng sản xuất, 
Trên cơ sở đó, chúng ta để hiều tại 
sao Đảng ta lại chủ trương cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then 
chốt. 

Qua đó, chúng ta cũng hiểu tại sao 


- cuộc cách mạng lực lượng sản xuất ở 


nước ta hiện nay lại là cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật chứ không 
phái là cách mạng kỹ thuật. Cơ giới 
hóa, một nhiệm vụ lịch sử của cách 
mạng kỹ thuật (thứ nhất) cũng là một 


Ù 


(2) La-Duần; “ Toản dân doàn kết xây 
dựng Tò quốc Việt-nam thống nhất xã hội 
chủ nghĩa ”, tạp chí Học tập, số 7-1976, 
trang 32. 

(3) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
Thế, ương Đăng tại Đại hội toàn quốc lần 
thứ IV. 


byi 


nhiệm vụ chủ yếu của cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật của ta hiện nay, 
nhưng đó không phải là nhiệm vụ 
duy nhất. Xen kể vào đó là những 
yếu tố về nhiệm vụ lịch sử của cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật hiện 
nay trên thế giới; những yếu tố này 
sẽ càng tăng lên như tự động hóa, hóa 
học hóa, v.v... Mặt khác, động lực và 
phương thức tiến hành cuộc cách 
mạng đó ở nước ta không phải chủ 
yếu là động lực và phương thức của 
cuộc cách mạng kỹ thuật (thứ nhất) 
mà đã có nhiều khả năng hiện thực 
của cách mạng khoa học — kỹ thuật 
(như khả năng biến khoa học thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp). Vì vậy; 
xét về nội dung và tỉnh chất hiện na) 
của nó, cuộc cách mạng về lực lượng 
sản xuất ở nước ta là một hình thức 
_ trung gian giữa cách mạng kỹ thuật 
và cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
có chứa đựng xen kể những yếu tố 
của cả hai cuộc cách mạng kỹ thuật 
và cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
trong đó các yếu tố của cách mạng 
khoa học — kỹ thuật càng ngày càng 
tăng đề về láu dải chuyền hóa nó sang 
hẳn phạm trù của cách mạng khoa 
học — kỹ thuật. Việc tập trung sức 
làm cách mạng trong lực lượng sản 
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp như cơ giới hóa, thủy lợi hóa, 
hóa học hóa. cách mạng xanh..., việc 
tô chức lại sản xuất cả về mặt quan 
hệ sản xuất và lực lượng sẵn xuất, 
việc phân bố lại sức lao động đều là 
những nội dung rất quan trọng và là 
những nét đặc thù của cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật ở nước ta. 


Đề thực sự biến khoa học thành lực 
lượng sẵn xuất trực tiếp ở nước ta, 
sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ và nghiên cứu khoa học kỹ thuật 
có một vị trí rất lớn. Trên cơ sở 
những thành tựu đã đạt được ở bai 
lĩnh vực này, việc thực hiện một 
cuộc cải cách giáo dục cũng như việc 
xác định những phương hướng và 
cách tồ chức nghiên cứu khoa học 


Sẽ 


cho thích hợp với tỉnh hình nước ta 
đều là những yêu cầu cấp bách đề 


phục vụ cho ba cuộc cách mạng nói 


chung và cho cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật nói riêng. Đại hội thứ 
IV của Đảng ta đã có những nghị 
quyết quan trọng về các vấn đề đó. 


Như Đẳng ta đã chỈỉ rõ, một đặc 
điềm cơ bản của sự nghiệp xây đựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta là tiến từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội. 
chủ nghĩa. Lễ tất nhiên đặc điềm cơ 
bản đó cũng chỉ phối những quy luật 
vận động của cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật ở nước ta. 


Từ đặc điềm đó mà có quy luật 
ba cuộc cách mạng — cách mạng 
quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 
và văn hóa phải tiến hành đồng thời 
với nhau, vừa là nguyén nhân vừa là 
kết quả của nhau. . 


Cũng từ đặc điềm đó mà cách 
mạng khoa học —kỹ thuật — thực chất 
là một cuộc cách mạng về lực lượng 
sản xuất như các phần trên đã nói — 
ở ta hiện nay có vị trí then chối, 


Cũng từ đặc điềm đó mà có quy 
luật cách mạng khoa học-kÿỹ thuật 
phải tiến hành đồng thời cả trong 
công nghiệp và nông nghiệp, cả trong 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương; cách mạng khoa học kỹ 
thuật trong công nghiệp nặng phải 
nhằm phục vụ cho cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trong công nghiệp nhẹ 
và trong nông nghiệp. 


Một quy luật riêng của cuộc sách 
mạng khoa học — kỹ thuật trong các 


_ nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là ở 


nước ta, là tính chất tự giác của nó. 
Vì cách mạng kỹ thuật hay cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là một cuộc 
cách mạng trong lực lượng sẵn xuãi 
nên nó chỉ thực biên được thông 
qua hoạt động của đông đảo quần 


chúng nhân dân, đặc biệt là cỗổa 


nhân dân lao động. trong đó các nhà 


thoa học, các nhà kỹ thuật là một 
bộ phận cỏ vị trí ngày càng quan 
trọng. Trong các cuộc cách mạng kỹ 
thuật trước đây, mỗi một cá nhân 
người lao động bình thường hay người 
kỹ sư có thê có ý thức tự giác về hành 
động riêng lẻ của mình hay của tập 
thề mình, nhưng họ hoàn toàn không 
có ý thức gì về toàn bộ cuộc cách 
mạng kỹ thuật mà họ đang tham gia 
thực hiện bằng hành động của họ. Do 
đỏ, các cuộc cách mạng kỹ thuật 
trước đây điễn ra một cách (ự phút, 
theo những quy luật mù quáng của 
nó. Trong cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, ý thức tự giác bị hạn chế vì 
điều kiện chính trị xã hội của chế độ 
tư bản chủ nghĩa. Dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa, nhiệm vụ, nội 
phương thức của toàn bộ cuộc cách 
mạng khoa học - ký thuật được 
phẩn ánh trong đường lối, chính sách, 
kế hoạch của Đẳng và Nhà nước. Đó 
là điều kiện cho mỗi người trong xã 
hội có ý thức về toàn cục và thấy rõ 


dung. 


được vị trí. hành động của mình trong 


-_ eải chung ; cuộc cách mạng này trở 


thành fự giác và tạo ra một sự chuyền: 
biến về chất trong vai trò của quần 
chúng nhân dân. Tính chất tự giác đó 
sẽ cao nhất nếu các hành động của con 
người đều phù hợp với quy luật của 
sự vật. Nắm được quy luật và đề ra 
phương pháp hành động phù hợp với 
quy luật là con đường làm chủ cao 
nhất và cũng là con đường đưa cách 


mạng nước ta mau đến thắng lợi. 


nước ta, nhân tố tự giác vừa là một 
đòi hỏi vừa là một thuận lợi của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật. 
Chỉ có thông qua vô số những hành . 
động tự giác và sáng tạo của đông 
đảo nhân dân có ý thức hướng vào 
một mục đích chung của cả xã hội, 
thì ba cuộc cách mạng ở nước ta nói 
chung, cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật nói riêng mới mau chóng 
đưa đến việc xây dựng thành công 
chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn 
hóa mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 
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Sinh hoạt Đẳng 
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NÓI VÀ LÀM 


FTUC ngữ ta có câu: « Ắn rồng cuốn, 

nói rồng leo, làm mèo mửa " đề 
âm chỉ và phê phán những người ăn 
giỏi, nói hav, nhưng làm thì... rất đở 
Giờ đây, trong chúng ta. có những 
người không gương mẫu trong hành 


động thực tế, lời nói không đi đôi với 


việc làm. 

Ai cũng biết, lời nói là phương 
tiện thông tin, là công cụ giao tế lrực 
tiếp rất cần thiết trong đời sống hằng 
ngày của con người. Không có lời 
nói thì không có xã hôi loài người. 
Chính trình độ phát triền của lời nói 
phản ánh trình độ văn minh của xã 
hội. Lời nói hay, lời hói đúng soi 
sáng và hướng dẫn hành động thực tế 
của con người, góp phần nâng cao tư 
tưởng, tình cảm, trí tuệ, đạo đức của 
con người. vạch phương hướng và 
tương lai cho con người vươn tới, 
là tiếng kèn giục giã con người dũng 
cảm tiến lên. Đối với người cách 
mạng. lời nói còn là vũ khi chiến đấu 
rất sắc bén, là một lực lượng vậi 
chất rất lợi hại. Một lời nói khôn 
ngoan có khi đánh lui được cả hàng 
chục nghìn quân giặc. Một lời kêu 
gọi thống thiết có thê làm bùng lên 
khí thế ngúL trời của quần chúng 
nhân dân ga Nhưng dủ sao. lời nói chỉ 
có tắc dụng mạnh mẽ một khi nó 
được quản triệt trong hành động thực 
tế, bằng những việc làm cụ thê của 
con người, lý luận chỉ trở thành lực 


t0 


lượng vật chất khi nó được thâm 
nhập vào quần chúng. Chính vì thế 
mà cuộc sống nghiêm khắc đòi hỏi, 
bên cạnh lời nói. eon người còn cần 
phải làm việc nữa Chỉ có làm việc. 
làm việc thật sự. làm việc hết sức 
cần mẫn, siêng năng và không ngừng 
sáng tạo, người ta mới có thề sản xuấi 
ra được lúa gạo. ngô khoai, vải vóc. 
của cải vật chất đề nuôi sống con 
người. 

Có làm thì mới có ăn 

Không dưng ai để mang phần đến 

cho. 

Chỉ có làm việc, con người mới tồn 
Lại và mới thúc đầy xã hội ngày càng 
tiến tới. Và cũng chính thông qua 
làm việc, thông qua lao động mà lời 
nói của con người dần dần được bỗ 
sung và giàu có thê¡mm lên. 


* 


Sự nghiệp cách mạng của chúng ta 
là một sự nghiệp rãt vĩ đại, mới mẻ 
và có nhiều khó khăn. Nó đòi hỏi 
Đẳng ta chẳng những phải đề ra được 
đường lối, chủ trương đúng mà còn 
phải có khả năng tô chức thực tiễn rất 
giỏi. Chỉ có tô chức thực tiễn giỏi. 
Đẳng ta mới có thề biến những 
chủ trương đường lối của mình thành 
hiện thực được. Tô chức, tồ chức và 
lỗ chức rất giỏi, đó là cái bảo đảm. 


cho chúng ta thực hiện thắng lợi chủ 
trương, đường lối của Đảng ta. Vì 
như Mác đã khẳng định : « Mỗi bước 
Hiến của cuộc vận động thực sự còn 
quan trọng hơn là cả một tả cương 
linh » (1). Muốn tồ chức thực tiễn giỏi 
thì mọi cản bộ, đẳng viên của Đảng 
chẳng những phải là người lãnh đạo 
quần chủng, có khả năng tuyên 


truyền, vận động quần chúng bằng lời. 


nói rất giỏi mà còn phải là người 
linh xung kích. người chiến sĩ rất 
gương mẫu. tiên phong trong hành 
động thực tế. Nếu chỉ nói mà không 
làn, lời nói không đi đói với việc 
làm, thì không thề nào động v›:ièn tổ 
chức được quần chủng tực hiện 
thắng lợi mọt chủ trương. đường lối 
của Đẳn: Lời nói ấy sẽ là lời nói 
cròng leo ®, lời nói suòng. trống rỗng. 
Và chăng, ngay trong công tác tuyên 
truyền, người cán bộ, đảng viên muốn 
tuyên truyền tốt thì chính mình phải 
làm gương mẫu trước quần chúng. 
Tuyên truyền, giáo dục quần chúng 
không phải chỉ bằng những lý thuyết 
chung chang, những khầu hiệu trừu 
lượng, những lời nói khô khan, không 
có linh hồn, mà cải chính là phải 
bảng hành động thực tế. bằng 
khả năng hoàn thành xuất sắc 
những nhiệm vụ thực tế, bằng sự 
gương mẫu đến mực thước của chính 
bản thân những người cán bộ, đẳng 
viên. Chỉ có bằng những việc làm thực 
lê. những hành động gương mẫu của 
chính mình, người ta mới có thẻ làm 
cho lởi nói của mình có nội dung sắc 
bên. có sức thuyết phục mạnh. 


Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng 
la là một tấm gương vô cùng trong 
sảng về đạo đức, tác phong cũng như 
loàn bộ phầm chất của một chiến sĩ 
cách mạng Ngưở' luôn luôn có tác 
phong lời nói đi đôi với việc làm. Tất 
cả những câu nói của Người, ngoài 
sức thuyết phục của tính khoa học, 
lÍnh cách mạng, tính luận lý còn có 
tức thuyết phục vô củng mạnh mẽ 
của chỉnh bản thân những việc làm 


gương mẫu của Người. Chính vì thế: 
mà Người nói lời nào cũng là chân 
lý, dạy điều gì cũng được hàng triệu 
người tuân theo, hàng triệu người 
kinh nề. Lời nói của Người có một 
linh hồn, một sức sống hết sức mãnh 
liệt. Còn @ì xúc động và đáng vâng 
lời hơn khi một vị Chủ tịch nước kêu 
gọi quốc dàn đồng bào hãy ra sức: 
tiết kiệm đề cứt giúp những người 
tạm thời bị đói thì chính mình đã 
gương mẫu trước tiên, cứ 10 ngày 
nhịn ăn một bữa đề lấy gạo cứu dân ! 
Còn gì cao cá và đáng khâm phục hơn- 
đối với một vị lãnh tụ vĩ đại, đã cống 


-hiến trọn vẹn cả cuộc đời mình cho- 


dân, cho Đảng, đã chịu bao phiêu cực 
khổ, gian lao đến khi làm Chủ tịch: 
nướ« sống giữa Thủ đô, Người vẫn 
giữ một cuộc sống hoàn toàn thanh: 
đạm, khiêm tôn, giản đị, chan hòa gần 
gũi với nhân dân ! Người thường nói : 
%® Người ta ai cũng muỏn ăn ngon mặc 
đẹp nhưng muốn phải cho đúng thời. 
đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân 
dân ta còn thiếu thôn mà một người 
nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon, 
mặc đẹp như vậy là không có đạo 
đức ›».(2) 

Được sự giáo đục của Đẳng và của 
Hồ Chủ tịch, đại đa số cán bộ, đẳng 
viên ta đã luôn luôn cố gắng rèn luyện, 
giữ đúng phầm chất cao quý của người 
đẳng viên, có được tác phong miệng 
nói, tay làm, gương mẫu trong công 


. tác thực tế Chính nhở thế mà Đảng 


ta có đủ khả năng và sức mạnh lãnh 
đạo và tổ chức nhân dân ta vượt qua 
muôn vàn khó khăn, gian khổ, giành 
thẳng lợi này đến thắng lợi khác. Tuy 
vậy, trong Đẳng ta, không phải không 


có những đồng chí do còn có tư tưởng 


ngại khó, ngại khô, thích an nhàn, mà 
chưa có được tác phong lời nói đi đôi 


(1) C. Mác —F. Ăng-ghen: Tuyền tp, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, tập II 
trang 11. 

(2) Hồ Chủ tịch cới các lực lượng tũ trang 
nhân dân, nhà xuất bản Quan đội nhân dân, 
Hà-nội 1962, trang 195. 
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xới việc làm, hoặc có khi nói một 
đường làm một nẻo, không giữ được 
vai trô tiên phong gương mẫu của 
người đảng viên. Chẳng hạn có một 
sẽ đồng chí khi thảo luận công tác 
trong hội nghị thì tổ ra rất quyết tâm, 
nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì 


lại không như vậy. Một số đồng chi,. 


khi nói về đường lỗi. chính sách của 
Đảng thì nói đúng, nói hay, nhưng 
trong việc chấp hành thị lại tự đo, 
tủy tiện, làm được đến đâu hay đèn đó, 
có khi viện lý do này lý do nọ đề thoái 
thác, hoặc tự ý bỏ qua. Có đồng chí nói 
rất hay về giữ gìn và bảo vệ của công, 
chống tham ô lãng phí, nhưng trong 
việc làm thi lại lãng phi tiền bạc, của 
cải của Nhà nước, thậm chỉ có khi 
cỏn tham ô. bớt xén của công. Có đồng 
chí, trong nhận thức thì đã thấy được 
vai trò to lớn của quần chúng nhân 
dân; nói mọi người phải kinh trọng 
nhân đân;, tôn trọng quyền làm chủ 
của nhân dân, nhưng trong hành động 
thì lại có những thái độ quan liêu, cửa 
quyền, hống hách với dân. Cũng 
có đồng chí, trên lời nói thì tổ ra rất 
đề cao tính tö chức, tính kỷ luật, 
nhưng trong cuộc sống thực tế thị lại 
không ngiiêm khắc với bản thân 
mình, không tôn trọng tập the. không 
tôn trọng kỷ luật của Đẳng,. pháp luật 
của Nhà nước, và có khi còn đặt mình 
trên tổ chức, ngoài kỷ luật. Hoặc có 
đồng chí, khi nỏi về phê bình. tự phè 
bình thì rất hay, nào phê bình, tự phê 
binh là vũ khi sắc bén của Đẳng, là 
quy luật tồn tại và phát triền của 
Đẳng..., nhưng bản thân đồng chí đó 
lại chỉ thích những lời khen, không 
thích người khác phê bình mình. 
không thích người khác nói tới những 
sai lầm. khuyết điềm của mình. hoặc 
cũng có khi nhận khuyết điem, sai 
lãm nhưng không chịu sửa chữa, v.v... 
vàv.V... 

Chúng ta biết rằng, Đẳng ta là 
Đảng lãnh đạo cách mạng, là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, Đẳng 
mang trong mình những đức tính tốt 
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đẹp của giai cấp công phân. Tiên 
phong, gương mẫu trong hành động 
thực tế là một vấn đè thuộc về bản 
chất của Đẳng, là lý do tồn tại của 
Đảng. Mọi đẳng viên vào Đảng là đề 
hy sinh, chiến đấu cho lý tưởng của 
Đẳng, mang lại ấm no hạnh phúc cho 
nhân dân. Nếu không lao vào chiến 
đấu trong công tác thực tế, không 
gương mẫu trong việc làm thực tế thi 
làm sao người đẳng viên có thÊ vận 
đòng, thuyết phục quần chúng thực 
hiện thắng lợi lý tưởng của Đảng? 
Làm sao giữ trọn được danh hiệu 
cao quý của người đảng viên ? Vi 
vậy, nói và làm theo đúng đường lối, 


chính sách của Đẳng, gương mẫu 


trong hành động thực tế, hoàn thành 
xuất sắc những công tác thực tế, đó 
là yêu cầu nghiêm ngặt đối với người 
đảng viên, là tư cách, đạo đức của 
người đảng viên, là thước đo lòng 
trung thành của người đẳng viên đối 
với Đảng, với sự nghiệp cách mạng. 
Không thề quan niệm một cán bộ, 
đẳng viên tốt lại chỉ nói mà không 
làm, hoặc nói một đường làm một 
nẻo. Loại đẳng viên này thì có cũng 
như không. Đó là loại đảng viên “hữu 
danh vô thực». Lê-nin nói: “Những 
đẳng viên hữu đanh vô thực thi cho 
không chúng ta cũng không cần... 
Chúng ta cần cỏ những đẳng viên mới 
không phải đề quảng cáo mà là đề 
làm việc thật sự » (3). Người đã phê 
phán rất nghiêm khắc những cán bộ, 
đẳng viên nói nhiều mà làm ít, không 
gương mẫu trong việc làm thực tế, 
lời nói không đi đôi với việc làm. 
Người gọi những đảng viên không có 
khả năng còng tác thực tế, không 
thành thạo nghiệp vụ của minh là 
những người thợ thủ công đáng 
thương hại”, là nhữụg đẳng viên 
« có bại ». Và Người sẵn sàng đồi hàng 
tá những đẳng viên như thế đề lấy 
một chuyên gia tư sản thành thạo và 


(3) V.I. Lê-nin : Toản tệp, nhà xuất bản SỰ 
thật, Hà-nội, 1968, tập 30, trang 69 — 70- 


nghiêm túc với công việc của mình. 
Theo Lê-nin. một chuyên gia thành 
thạo công việc, dù là chuyên gia tư 
sản đi nữa, côn «10 lần quý hơn 
người đẳng viên cộng sản huênh 
hoang», khỏóng chịu bất tay vào 
những công việc thực tế. Người luôn 
luôn nhắc nhở : « Hãy bớt những lời 
hoa mỹ đi, và hãy làm thêm công 
việc giản dị, thường ngày đi, hãy 
quan tâm thêm chút nữa đến 
lủa mì và pút than!» (4). 


Chúng ta đang bắt tay vào công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 


phạm vi cả nước. Đó là một cuộc 


cách mạng rất sâu sắc và rất vĩ đại 
nhằm biến nước ta từ một nước nông 
nghiệp lạc hậu thành một tö quốc xã 
hội chủ nghĩa hùng cường, có công 
nòng nghiệp hiện đại, quốc phòng 
vững mạnh, văn hóa và khoa học tiên 
tiến. Một chân trời mới chưa chan 
bao hy vọng đang mở ra trước mắt 
chúng ta. Nhưng muốn có được cơ 
đồ vẻ vang đó. không có cách nào 
khác, là chúng ta phải dũng cảm lao 
Vào cóng tác thực tiến, làm việc thật 
SỰ. làm việc với một nghị lực phi 
thường. một nhiệt tình chảy bồng, 
một quyết tàm lắp biền đời non, lay 
trời chuyền đất, một tỉnh thần tiến 
công quyết liệt, tiến công liên tục 
vào lạc hậu và nghẻo nàn, bất chấp 
mọi khó khăn và gian khỏ. Đại hội 
loàn quốc lần thứ EV của Đảng đã 
vạch ra cho nhân dàn ta đường lối 
vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Giờ đây, nhiệm vụ chủ yếu của chúng 
la là tô chức thực hiện thắng lợi 
đường lõi đó, nhất là đường lõi xây 


pút.. 


dựng và phát triền kinh tế, một nhiệnz 
vụ hết sức khó khăn và phức tạp. 
«một cuộc tiến quân một triệu lần 
gay go hơn cuộc tiến quân gav. 
go nhất». Chỉ có hăng hải và dũng 
cảm lao vào công tác thực tế với tính 
thần *tất cả cho sản xuất, tất cả cho 
chủ nghĩa .ã hội, tất cả vì Tô quốc 
giàu mạnh, vì hạnh phúc của nhân 
dân» thì chúng ta mới có thể thực 
hiện được mục đích, lý tưởng của 
Đăng ta. 

Đương nhiên, phấn đấu đề làm 
việc một cách có kết quả, hoàn thành 
cho được những nhiệm vụ cụ thê 
của người đẳng viên, là một việc làm 
hoàn toàn không đơn giản. Trải lại, 
nó rất khó khăn. đòi hỏi người đẳng 
viên chẳng những phải luôn luôn cháy 
sáng một ngọn lửa nhiệt tình cách 
mạng. trung thành vô hạn với lý 
tưởng của Đẳng, một lòng một đạ vi 
hạnh phúc của nhân đân, có nghị lực, 
có quyết tâm, có lòng say mê, đũng 
cẩm. khòng sợ gian khô, khó khăn, 
nhìn nại kiên trị, luôn luôn sâu sát, 
cụ thề, và có phương pháp công tác 
đúng, mà còn phải luôn luôn cố gắng 


-học tập và rèn luyện đề trang bị cho 


mình những kiến thức cần thiết về 
mọi mặt; đỏng thời lại phải biết dựa 
vào quần chúng, lắng nghe ý kiến của 
quần chúng. học tập kinh nghiệm của 
quần chúng, phát huy đầy đủ quyền 
làm chủ tập thể của quần chúng. 


NGƯỜI XÂY DỰNG 


(4) V.]. Lae-nin : Tuyên tập, nhà xuất bản 
Sự thạt, Há-nọi, 1959, quyền II, phần II, 
trang 214. 
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Sáu mươi năm lớn mạnh 


_ không ngừng của Nhà nước 


VŨ-TOẢÀN 


ĂM 1977, nhân dân Liên-xô kỳ 
niệm lần thứ 60 Cách mạng 
thắng Mười với niềm tự hào vô hạn 
trước những thành tựu rực rỡ đã 
giành được. với niềm lạc quan cách 
mạng trước tương lai huy hoàng của 
Tô quốc. 
“Trong lịch sử loài người chưa 
từng có cuộc cách mạng nào có Ý 
nghĩa to lớn và sâu xa như thế » (1), 
Ngày 7 tháng 11 năm 1917 mãi mãi là 
cai mốc vĩ đại, đănh dấu bước ngoặt 
cơ bản trong biên niên sử cúa loài 
người. * mở đâu một thời đại mới 
- trong lịch sử thể giới, thời đại thống 
EPrỊ của mỘCt giai cấp mới, giai cấp bị 
Ap bức trong tất cả các nước tư bản 
và ở khắp nơi đều đang tiến tới một 
cuộc dời mới, tới chỗ chiến thắng 
giai cấp tư sản. tới chỗ thành lập 
chuyên chinh vô sản, tới chỗ giải 
phóng nhàn loại khổi ách tư bận, 
khỏi những cuộc chiến tranh đế quốc 
chủ nghĩa » (2). 

Nhân địp này, những người cộng 
sản Việt-nam, nhân đân Việt-nam bày 
tổ lòng khăm phục đối với những kỷ 
Lích của nhân dân Liên-xò, dong thời 
ôn lại những chặng đường lịch sử và 
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xã hội chủ nghĩa đầu tiên 


những kinh nghiệm quỷ báu của Liên- 
xô, lẫy đó làm nguồn động viên mạnh 
mẽ trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước mình. 


Đi Liên phong trong cách mạng vô 
sản, trong gần ba chục năm, Nhà 
nước xöô-viết như một hòn đảo giữa 
biên khơi mênh môùg của chủ nghĩa 
tư bản chịu đựng biết bao sóng to gió 
lớn. đương đầu với những cuộc tiến 
cỏng điên cuồng của chủ nghĩa để 
quốc. Với lòng dũng cảm phi thường 
và tìi năng sáng tạo tuyệt vời, dưới 
sự lãnh đạo sảng suốt của Đảng cộng 
sản quang vinh, nhân dân Liên-xò đã 
vượt qua muôn vàn gian lao thử 
thách, đầu tiên xảy dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội, biến đất nước mình 
thành một căn cứ địa vững mạnh của 
cách mạng thế giới. 


Dê thấy rõ hơn những bước tiến 
kỷ diệu của Liên-xô trong những năm 


(1l) Hà-chi-Minh: “ Cách mạng tháng 
Mười vĩ đại mởra con đường giải phóng 
cho các dân tộc ”, tạp chí Học cập, số 11- 
1967, trang 10. 

(2) V.I La~nin: Toán tập, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1970,tập 33,trang 67—ó68. 


xây đựng chủ nghĩa xã hội. ta hãy nhïn 
lại bức tranh nước Nga trước cách 
mạng. Tuy là một đế quốc. song nước 
Ngadưới thời Xa hoàng là một «khâu 
yếu ? trong hệ thống tư bản chủ nghĩa. 
Nước Nga đã bước vào thời kỳ tư 
bản chủ nghĩa cuối thế kỷ 19 và đi 
vào thời kỳ đế quốc chủ nghĩa đầu 
thế kỳ 20, nhưng quan hệ sản xuất 
còn mang nhiều tính chất phong kiến. 
Trong cơ: cấu kinh tế. sản lượng nông 
nghiệp chiếm tới 50% ; trong tổng sản 
lượng công nghiệp thì sẵn lượng 
nhóm «B? chiếm gần 65%. Năm 191ð 
là năm phải triền nhất của chế độ 
Xa hoàng thi sản lượng công nghiệp 
của nước Nga cũng chỉ chiếm có 45⁄4 
tông sản lượng công nghiệp thế giới; 
năm 1917 tỷ lệ đó còn có 35 và năm 
1921 chỉ còn 15%, Do tỉnh trạng yếu 
kém đó, nén kinh tế của nước Nga 
Xa hoàng lệ thuộc nặng nề vào nước 
ngoài: nhập khầu tới 85% máy cải; 
309% tài sản có định của nều công 
nghiệp trong nước là của tự bản nước 
ngoài ; tiền nợ nước ngoải trên dưới 
15 tỷ rúp vàng. 

Tiếp thu một di sản như vậy, nhân 
dân Liên-xô lại phải tiến hành chiến 
tranh cách mạng rất ác liệt đầy lúi 
các cuộc phảẩn kích điên cuồng của 
các giai cấp thống trị đã bị lật đồ 
và cuộc xâm lược vũ trang hung bạo 
của 14 nước tư bắn chủ nghĩa. Đó là 
một cuộc chiến tranh cực kỳ ác liệt. 
tàn phá tới 1/4 tài sản quốc gia; sản 
lượng công nghiệp năm 1920 chỉ 
bằng 13,8% năm 1913. 

Từ nền kinh tế đó. nhân đân Liên- 
xỏ tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã 
hội bằng cách nắm vững chuyên 
chính vô sản. vừa sử dụng chức năng 
trấn áp của nó đối với các thế lực 
phản cách mạng. vừa phát huy vai 
trò «đựa ra được và thực hiện được 
kiều tổ chức xã hội về lao động cao 
hơn, so với chủ nghĩa tư bản "® @), 
« Kiều tö chức xã hội về lao động cao 
hơn? đó dựa trên cơ sở khối liên 
minh vững chắc của giai cấp công 


nhân và nỏng dân lao động, những 
người từ địa vị nô lệ trở thành 
người chủ tập thề của đất nước, làm 
việc quên mình theo tỉnh thần lao + 
động cộng sản chủ nghĩa, phát triên 
kinh tế một cách có: kế hoạch, tiến 
hành đồng thời ba cuộc uận động lớn : 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, lập 
thề hóa nông nghiệp và cách mạng văn 
hóa tư tưởng. 


Nhờ vậy, chỉ qua một kế hoạch 5 
năm (1929 — 1933), nhân dân Liên-xò 
đã hoàn thành về căn bản công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, biến Tö quốc 
mình từ một nước nông — cóng 
nghiệp lệ thuộc nhiều về kinh tế vào 
nước ngoài thành mội nước công — 
nông nzhiệp có nền kinh tế độc lập. 
Chỉ sau hai kế hoạch 5 năm, tức là 
năm 1936, đồng chí Sta-lin đã có thể 
tuyên bö : «Xã hội xó-oiết của chúng 
ta đã thực hiện được chủ nghĩu xa hội 
ĐỀ cần bản ® (4). Điều đó có nghĩa 
là chú nghĩa xã hội đã giành được 
thắng lợi quyết định trong cuộc đẫu 
tranh * ai thắng ai ": 99,8% sản lượng 
công nghiệp, 98,5% sản lượng nông 
nghiệp và 10025 chu chuyền hàng hóa 
bán lẻ đã thuộc khu vực kinh tế xã 
hội chủ nghĩa ; trong cơ cấu công— 
nông nghiệp, sản lượng công nghiệp 
đã chiếm 77,49, trong đó công nghiệp 

9 
nặng luỏn luôn được ưu tiên: phát 
triền với nhịp độ cao, làm cơ sở cho 
sự phát triền kinh tế và bảo đâm 
quốc phòng. 


Như vậy, nhân dân Liên-xô đã hoàn. 
thành nhiệm vụ chủ yếu được đặt ra 
trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa Lư 
bản lên chủ nghĩa xã hội là bảo vệ 
và củng cố chỉnh quyền xô-viết, thực 
hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa nhằm 
xóa bổ quan hệ sẵn xuất tư bản chủ 


(3)V. I. Lê-nin : Toán zệp, nhà xuất bản 
Sự thật, Ha-nội, 1971,tập 29, trang 4/Õ. 


(4) J. V. Sta-lin: Những ấn 4è chủ nghĩa 
Le-nin, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1959, 


trang 771. 
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các ngành nghiên cứu khoa học mới 
phục vụ cho việc thay đôi tổ chức và 
quản lý sản xuất. Luận điểm này chưa 
thật chính xác vì không nên hiều kỹ 
thuật theo nghĩa quá hẹp là chỉ gồm 
những công cụ lao động, mặc dù đó 
là yếu tổ rất trọng yếu. Các biện 
pháp, quy trình. quy phạm kỹ thuật 
cũng nằm trong khái niệm kỹ thuật. 
Không có gì khác nhau về nguyên tắc 
giữa việc sinh vật học hiện đại đặt 


cơ sở cho việc tìm ra các giống mới - 


có ích cho sản xuất kèm theo các biện 
pháp. quy trình, quy phạm đề đưa 
giống mới đó vào sản xuất với việc. 
chẳng hạn. vật lý học hiện đại đặt cơ 
sở cho việc tìm ra chất bán dẫn và các 
biện pháp, quy trình, quy phạm đẻ sử 
dụng rộng rãi chất đó trong đời sòng. 

Về tô chức và quản lý sẵn xuất, 
cần lưu ý là vấn đề này chủ yếu thuộc 
phạm trù quan hệ sản xuất chứ không 
phải chủ yếu thuộc phạm trù lực 
lượng sản xuất. Tác dụng của tổ chức 
và quản lý sản xuất đối với việc mở 
rộng sản xuất là tác dụng vốn có của 
quan hệ sẵn xuất đối với lực lượng 
sản xuất, và đây là quy luật chung 
của các cuộc cách mạng kỹ thuật chứ 
không phải chỉ chờ đến cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật xuất hiện 
mới có. Tô chức và quản lý sản xuất 
bản thân nó cũng cỏ những nhân tố 
được xem như lực lượng sản xuất; 
những thành tựu của các ngành khoa 
học hiện đại như lý thuyết thông tin. 


toán vận trù, điều khiên học đã và sẽ - 


được ứng dụng rất có hiệu quả đề 
Lăng cường hiệu lực của các nhân tố 
đó. Nhưng xem đó là những sự ứng 
dụng trực tiếp của khoa học. có một 
sự phân biệt về nguyên tắc với các 
kiều ứng dụng khác thì không đúng; 
vã lại cũng không thê lấy những hiện 
tượng có tính chất bộ phận này làm 
đặc trưng cho sự kiện khoa học trở 
thành lực lượng sẵn xuất trực tiếp, 
một sự kiện mà phạm vi lại ròng hơi 
và tác dụng lại quan trọng hơn rất 
nhiều. 


Bàu) 


Có một cách hiều khác đem gản 
hai đặc trưng của cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là khoa học trở thành 
lực lượng sẵn xuảãi và tự động hủa 
vào làm một. Theo cách hiều này, khi 
khoa học được ứng dụng vào sản 
xuất thị trở thành một lực lượng sản 
xuất (đây là hiện tượng đã có từ lâu). 
nhưng khoa học chỉ trở thành lực 
lượng sản xuất frực tiếp khi có tự 
động hóa; vì có tự động hóa, con 
người được giải phóng ra khỏi quá 
trình trực tiếp sản xuất, do đó khoa 
học trở thành nhân tố trực tiếp làm 
lăng lực lượng sản xuất. Cách hiều 
này cố gảng tìm ra cái đặc thù của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
nhưng không khỏi có tính chất gượng 
é). 

Cách hiều giản đị và tự nhiên nhất. 
phù hợp với thực tế nhất; là cho rằng 
khoa học trở thành lực lượng sản 
xuất trực liếp pì nó được ng dụng 
trên tất cả các lĩnh pực của sản xuất, 
của dời sống, oởi một quụ mó rộng lớn 
pà tốc độ ngày càng tăng oà chưa lừng 
có trước đầu. Vĩ dụ về tốc độ, người ta 
thưởng nói đến thời gian được rút 
ngắn rất nhiều từ lúc tìm ra mội quy 
luật mới đến lúc ứng dụng quy luật 
đó vào thực tiền. Như vậy là không 
có sự khác nhau về nguyên tặc trong 
việc ứng dụng khoa học nhưng do 
lĩnh vực, quy mô, tốc độ ứng dụng 
Lăng lên rất nhiều øề số cho nên đã 
và sẽ tiếp tục tạo ra một hiệu qui 
khác hẳn øề chất so với trước dây. 
Cũng chính vì ý nghĩa và khả năng 
to lớn đó của việc ứng dụng khoa học 
vào đời sống cho nèn phương hướng 
chung của việc nghiên cứu khoa học 
hiện nay trên thế giới là: song song 
với việc đầy mạnh nghiên cứu cơ bản 
đề mở rộng sự hiều, biết của loài 
người và tạo lực lượng dự trữ chiến 
lược cho việc ứng dụng, các nước đều 
dầu tư rất nhiều sức người. sức của 
vào lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng 
và nghiên cứu triền kha!. Đó là mội 
động lực của cách mạng khoa học — 


kỹ thuật và phương thức tác động 
của động lực đó. 

Một động lực khác rất quan trọng 
của các cuộc cách mạng kỹ thuật và 
cách mạng khoa học — kỹ thuật là các 
quan hệ sẵn xuất nói riêng và cúc 
yếu tố lịch sử, xã hội nói chung. Đây 


là mối quan hệ qua lại giữa quan hệ - 


sản xuất và lực lượng sẵn xuất, một 
vấn đề đã được lý luận duy vật biện 
chứng chỉ ra một cách rất sâu sắc và 
rö ràng. Ở đây chỉ lưu ý rằng phải 
nắm vững mối quan hệ này khi muốn 
phân tích vị trí lịch sử của các cuộc 
cách mạng kỹ thuật trước đây hay 
của cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật hiện nay, khi muốn xác định 
phương hướng phát triền của cuộc 


cách mạng khoa học — kỹ thuật hiện 


nay trong chế độ tư bản chủ nghĩa 
hay trong chế độ xã hội chủ nghĩa, 
khi muốn hiều rỡ chủ trương của 
Đảng ta phải tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ 


sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ~ 


thuật, cách mạng tư tưởng và văn 


hóa. trong đó cách mạng khoa học —“ 


kỹ thuật là then chốt. 
IH 


Các văn kiện của Đẳng ta cũng 
như nhiều bài phát biều của các đồng 
chí lãnh đạo của Đẳng và Nhà nước 
la đã chỉ ra những phương hướng cơ 
bản đề tiến hành cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật ở nước ta và đề 
tiếp tục nghiên cứu làm sáng tổ các 
quy luật cụ thẻ của cuộc cách mạng ấy. 


Nói tới cách mạng khoa học kỹ thuật 
ở nước ta,đồng chí IL.ê-Duầnnhấn mạnh 
qĐề cải biến nền kinh tế của ta từ 
sản xuất nhỏ thành sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, chúng ta phải nắm 
vững nhiệm vụ trung tâm là công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. ra sức 
đầy mạnh cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, biến nên sẵn xuất dựa phần lớn 
lrên lao động thủ công, phân tán, 


phân công lao động chưa phát triền, 
năng suất, hiệu quả và chất lượng 
thấp thành một nền sản xuất cơ khi 
hóa, tự động hóa, điện khi hóa và hóa 
học hóa, một nền sản xuất tập trung 
hóa, chuyẻ‹ môn hóa, liên hiệp hóa và 
hợp tác hóa cao, tô chức lại lao động 
theo quy mô lớn, áp dụng những 
thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên 
tiến, phát huy và sử dụng hợp lý lao 
động và tài nguyên của đất nước (2). 

Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương tại Đại hội thứ IV 
của Đẳng nói rð : « Trong cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, cần nắm vững 
khâu trung tâm là cơ khí hóa; kết - 
hợp tốt cơ khi, nửa cơ khi với thủ 
công; kết hợp quy mô to với quy mô 
vừa và quy mô nhỏ theo hướng tích 


_eực xây dựng quy mô to và lẫy quy - 


mô to làm nòng cốt » (3). 

Trong các chỉ dẫn nói trên. chúng 
ta tìm thấy sự vận dụng các quy luật 
phổ biến của các cuộc cách mạng kỹ 
thuật và cách mạng khoa học — kỹ 
thuật trên thế giới, kết hợp với thực 
tiễn nước ta. 

Chúng ta thấy rõ, qua nội dung đó, 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
ở nước ta về thực chất là một cuộc 
cách. mạng về lực lượng sẵn xuất. 
Trên cơ sở đó, chúng ta để hiều tại 
sao Đăng ta lại chủ trương cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then 
chối. 

Qua đó. chúng ta cũng hiều tại sao 


- cuộc cách mạng lực lượng sản xuất ở 


nước ta hiện nay lại là cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật chứ không 
phải là cách mạng kỹ thuật. Cơ giới 
hóa, một nhiệm vụ lịch sử của cách 
mạng kỹ thuật (thứ nhất) cũng là một 


{ 


(2) La-Duàần ; “ Toản dân doàn kết xây 
dựng Tà quốc Việt-nam thống nhất xã hội 
chủ nghĩa ”, tạp chí Học tập, số 7-1976, 
trang 32. 

(3) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
. ương Đảng tại Đại hội toàn quốc lần 
thứ IV. 
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nhiệm vụ chủ yếu của cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật của ta hiện nay, 
nhưng đó không phải là nhiệm vụ 
duy nhất. Xen kế vào đó là những 
yếu tố về nhiệm vụ lịch sử của cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật hiện 
nay trên thế giới; những yếu tố này 
sẽ càng tăng lên như tự động hóa, hóa 
học hóa, v.v... Mặt khác, động lực và 
phương thức tiến hành cuộc cách 
mạng đó ở nước ta không phải chủ 
yếu là động lực và phương thức của 
cuộc cách mạng kỹ thuật (thứ nhấU 
mà đã có nhiều khả năng hiện thực 
của cách mạng khoa học — kỹ thuật 
(như khả năng biến khoa học thành 
lực lượng sẳn xuất trực tiếp). Vì vày; 
xét về nội dung và tỉnh chất hiện nú1J 
của nó, cuộc cách mạng về lực lượng 
sản xuất ở nước ta là một hình thức 
trung gian giữa cách mạng kỹ thuật 
và cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
có chứa đựng xen kề những yếu tố 
của cả hai cuộc cách mạng kỹ thuật 
và cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
trong đó các yếu tố của cách mạng 
khoa học — kỹ thuật càng ngày càng 
tăng đề về láu dải chuyền hóa nó sang 
hẳn phạm trù của cách mạng khoa 
học — kỹ thuật. Việc tập trung sức 
làm cách mạng trong lực lượng sản 
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp như cơ giới hóa, thủy lợi hóa, 
hóa học hóa, cách mạng xanh..., việc 
tồ chức lại sản xuất cả về mặt quan 
hệ sản xuất và lực lượng sẵn xuất, 
việc phân bố lại sức lao động đều là 
những nội dung rất quan trọng và là 
những nét đặc thù của cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật ở nước ta. 


Đề thực sự biến khoa học thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp ở nước ta, 
sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ và nghiên cứu khoa học kỹ thuật 
có một vị tri rất lớn. Trên cơ sở 
những thành tựu đã đạt được ở hai 
lĩnh vực này, việc thực hiện một 
cuộc cải cách giáo dục cũng như việc 
xác định những phương hướng và 
cách tồ chức nghiên cứu khoa học 


cho thích hợp với tình hình nước tœ 
đều là những yêu cầu cấp bách đề 


phục vụ cho ba cuộc cách mạng nói 


chung và cho cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật nói riêng. Đại hội thứ 
IV của Đảng ta đã có những nghị 
quyết quan trọng về các vấn đề đó. 


Như Đẳng ta đã chỈ rõ, một đặc 
điềm cơ bản của sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta là tiễn từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hỏi, 
chủ nghĩa. L8 tất nhiên đặc điềm cơ 
bản đó cũng chỉ phối những quy luật 
vận động của cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật ở nước ta. 


Từ đặc điềm đó mà có quy -luật 
ba cuộc cách mạng — cách mạng 
quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 
và văn hóa phải tiến hành đồng thời 
với nhau, vừa là nguyên nhân vừa là 
kết quả của nhau. 


Cũng từ đặc điềm đó mà cáck 
mạng khoa học—kỹ thuật — thực chất 
là một cuộc cách mạng về lực lượng 
sản xuất như các phần trên đã nói — 
ở ta hiện nay có vị trí then chốt, 


Cũng từ đặc điềm đó mà có quy 
luật cách mạng khoa học-kỹ thuật 
phải tiến hành đồng thời c trong 
công nghiệp và nông nghiệp, ca trong 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương; cách mạng khoa học kỹ 
thuật trong công nghiệp nặng phải 
nhằm phục vụ cho cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trong công nghiệp nhẹ 
và trong nông nghiệp. 


Một quy luật riêng của cuộc eách 
mạng khoa học — kỹ thuật trong các 
nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là ở 
nước ta, là tính chất tự giác của nó. 
Vì cách mạng kỹ thuật hay cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là một cuộc 
cách mạng trong lực lượng sẵn xuải 
nen nó chỉ thực hiên được thông 
qua hoạt động của đông đảo quần 
chúng nhân dân, đặc biệt là cổa 
nhân dân lao động, trong đó các nhà 


thoa học, các nhà kỹ thuật là một 
bộ phận có vị trí ngày càng quan 
trọng. Trong các cuộc cách mạng kỹ 
thuật trước đây, mỗi một cá nhân 
người lao động bình thường hay người 
kỹ sư có thề có ý thức tự giác về hành 


động riêng lễ của mình hay của tập 


thỀ minh, nhưng họ hoàn toàn không 
có ý thức gì về toàn bộ cuộc cách 
mạng kỹ thuật mà họ đang tham gia 
thực hiện bằng hành động của họ. Do 
đỏ, các cuộc cách mạng kỹ thuật 
trước đây điễn ra một cách (ựư phái, 
theo những quy luật mù quảng của 
nó. Trong cuộc cách mạng khoa học — 
kƒ thuật ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, ý thức tự giác bị hạn chế vi 
điều kiện chính trị xã hội của chế độ 
tư bắn chủ nghĩa. Dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa, nhiệm vụ, nội dung, 
phương thức của toàn bộ cuộc cách 
mạn khoa học —- kỹ thuật được 
phản ảnh trong đường lối, chính sách, 
kế hoạch của Đẳng và Nhà nước, Đó 
là điều kiện cho mỗi người trong xã 
hội có ý thức về toàn cục và thấy rõ 


được vị tri. hành động của mình trong 
cải chung ; cuộc cách mạng này trở 
thành (ự giác và tạo ra một sự chuyên - 
biến về chất trong vai trò của quần 
chúng nhân dân. Tính chất tự giác đó 
sẽ cao nhất nếu các hành động của con 
người đều phù hợp với quy luật của 
sự vật. Nắm được quy luật và đề ra 
phương pháp hành động phù hợp với 
quy luật là con đường làm chủ cao 
nhất và cũng là con đường đưa cách 
mạng nước ta mau đến thắng lợi. Ở 
nước ta, nhân tố tự giác vừa là một 
đòi hỏi vừa là một thuận lợi của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật. 
Chỉ có thông qua vô số những hành 
động tự giác và sáng tạo của đông 
đảo nhân dân có ý thức hướng vào 
một mục đích chung của cả xã hội, 
thì ba cuộc cách mạng ở nước ta nói 
chung, cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật nói riêng mới mau chóng 
đưa đến việc xây dựng thành công 
chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn 
hóa mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 
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Siah hoạt Đằng 


NÓI VÀ LÀM 


Tục ngữ ta có câu: Ắn rỏng cuốn, 

nói rồng leo, làm mèo mửa " đề 
âm chỉ và phê phán những người ăn 
giỏi, nói hav, nhưng làm thì... rất đở 
Giờ đây, trong chúng ta. có những 
người không gương mẫu trong hành 
động thực tế, lời nói không đi đôi với 
việc làm. 

Ai cũng biết, lời nói là phương 
tiện thông tín, là công cụ giao tế trực 
tiếp rất cần thiết trong đời sống hằng 
ngày của con người. Không có lời 
nói thì không có xã hội loài người. 
Chính trình độ phát triền của lời nói 
phản ánh trình độ văn minh của xã 
hội. Lời nói hay, lời hói đúng soi 
sảng và hướng dẫn hành động thực tế 
của con người, góp phần nâng cao tư 
tưởng, tình cảm, trí tuệ, đạo đức của 
con người. vạch phương hướng và 
tương lai cho con người vươn tỚi, 
là tiếng kèn guục giã con người dũng 
cảm tiến lên. Đối với người cách 
mạng. lời nói còn là vũ khi chiến đấu 
rất sắc bén, là một lực lượng vật 
chất rất lợi hại. Một lời nói khôn 
ngoan có khi đánh lui được cả hàng 
chục nghìn quân giặc. Một lời kêu 
gọi thống thiết có thê làm bùng lên 
khi thế ngút trời của quần chúng 
nhân dân g Nhưng dủ sao. lời nói chỉ 
có tắc dụng mạnh mẽ một khi nó 
được quán triệt trong hành động thực 
tế, bằng những việc làm cụ thê của 
con người, lý luận chỉ trở thành lực 


lượng vật chất khi nó được thànr 
nhập vào quần chúng. Chính vì thẻ 
mà cuộc sống nghiêm khắc đòi hỏi, 
bên cạnh lời nói, eon người còn cần 
phải làm việc nữa Chỉ có làm việc, 
làm việc thật sự. làm việc hết sức 
cần mẫn, siêng năng và không ngừng 
sảng tạo, người la mới có thề sẵn xuất 
ra được lúa gạo. ngô khoai, vải vóc. 
của cải vật chất đề nuôi sống con 
người. 

Có làm thì mới có ăn 

Không dưng ai để mang phầu đến 

cho. 

Chỉ có làm việc, con người mới tồn 
tại và mới thúc đầy xã hội ngày càng 
tiến tới. Và cũng chỉnh thông qua 
làm việc. thông qua lao động mà lời 
nói của con người dần dần được bồ 
sung và giàu có thêm lên. 


* 


Sự nghiệp cách mạng của chúng ta 
là một sự nghiệp rãt vĩ đại, mới mẻ 
và có nhiều khó khăn. Nó đồi hỏi 
Đẳng ta chẳng những phải đề ra được 
đường lối, chủ trương đúng mà còn 
phải có khả năng tô chức thực tiễn rất 
giỏi. Chỉ có tô chức thực tiễn giỏi. 
Đảng ta mới có thê biến những 
chủ trương đường lối eủa mình thành 
hiện thực được. Tô chức, tô chức và 
tô chức rất giỏi, đó là cái bảo đảm 


cho chúng ta thực hiện thắng lợi chủ 
Irương, đường lối của Đảng ta. Vì 
như Mác đã khẳng định: « Mỗi bước 
liến của cuộc vận động thực sự còn 
quan trọng hơn là cả một tả cương 
lĩnh » (1). Muốn !ồ chức thực tiễn giỏi 
thì mọi cán bộ, đẳng viên của Đảng 
chẳng những phải là người lãnh đạo 
quần chủng, có khả năng tuyên 


truyền, vận động quần chúng bằng lời . 


nói rất giỏi mà còn phải là người 
linh xung kích. người chiến sĩ rất 
gương mẫu. tiên phong trong hành 
động thực tế. Nếu chỉ nói mà không 
làm, lời nói không đi đôi với việc 
làm, thì không thề nào động v›:èn tö 
chức được quần chúng ¡hực hiện 
thắng lợi mới chủ trương. đường lối 
của Đẳn+ Lời nói ấy sẽ là lời nói 
«ròng leo ®, lời nói suông. trống rỗng. 
Và chăng, ngay trong công tác tuyên 
(ruvần, người cán bộ, đảng viên muốn 
tuyên truyền tốt thì chính mình phải 
làm gương mẫu trước quần chúng. 
Tuyên truyền, giáo dục quần chúng 
không phải chỉ bằng những lý thuyết 
chung chung, những khầu hiệu trừu 
lượng. những lời nói khô khan, không 
có linh hồn, mà cái chính là phải 
bằng hành động thực tế, bằng 
khả năng hoàn thành xuất sắc 
những nhiệm vụ thực tế, bằng sự 
gương mẫu đến mực thước của chính 
bản thân những người cán bọ, đẳng 
viên. Chỉ có bằng những việc làm thực 


lẽ, những hành động gương mẫu của. 


chỉnh mình, người ta mới có thê làm 
cho lời nói của mình có nội dung sắc 
bén. có sức thuyết phục mạnh. 


Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng 
la là một tấm gương vô cùng trong 
sảng về đạo đức. tác phong cũng như 
\oàn bộ phầm chất của một chiến sĩ 
cách mạng Ngườ' luôn luôn có tác 
phong lời nói đi đôi với việc làm. Tất 
cả những câu nói của Người, ngoài 
sức thuyết phục của tính khoa học, 
tỉnh cách mạng, tính luận lÝ còn có 
sức thuyết phục vô cùng mạnh mẽ 
của chỉnh bản thân những việc làm 


gương mẫu của Người. Chính vì thế 
mà Người nói lời nào cũng là chân 
lý, dạy điều gì cũng được hàng triệu 
người tuân theo, hàng triệu người 
kính nề. Lời nói của Người có một 
linh hồn, một sức sống hết sức mãnh 
liệt. Còn gì xúc động và đảng vâng 
lời hơn khi một vị Chủ tịch nước kêu 
gọi quốc dàn đồng bào hãy ra sức 
tiết kiệm đề cứt giúp những người 
tạm thời bị đói thì chính mình đã 
gương mẫu trước tiên, cứ 10 ngày 
nhịn ăn một bữa đề lấy gạo cửu dân ! 
Còn gì cao cả và đáng khâm phục hơn- 
đối với một vị lãnh tụ vĩ đại, đã cống 


-hiến trọn vẹn cả cuộc đời mình cho- 


dân, cho Đảng, đã chịu bao nhiều cực 
khổ, gian lao đến khi làm Chủ tịch: 
nướ« sống giữa Thủ đô, Người vẫn: 
giữ một cuộc sống hoàn toàn thanh: 
đạm, khiêm tôn, giản đị, chan hòa gần 
gũi với nhân dân 1 Người thường nói :. 
® Người (a ai cũng muốn ăn ngon mặc 
đẹp nhưng muốn phải cho đúng thời. 
đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân 
dân ta còn thiếu thốn mà một người 
nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon, 
mặc đẹp. như vậy là không có đạo 
đức ».(2) 

Được sự giáo đục của Đảng và của 
Hồ Chủ tịch, đại đa số cán bộ, đẳng 
viên ta đã luôn luôn có gắng rên luyện, 
giữ đúng phầm chất cao quý của người 
đẳng viên, có được tác phong miệng 
nói, tay làm, gương mẫu trong công 
tác thực tế Chính nhờ thế mà Đẳng 
ta có đủ khả năng và sức mạnh lãnh 
đạo và tổ chức nhân dân ta vượt qua 
muỏn vàn khó khăn. gian khổ, giành 
thẳng lợi này đến thắng lợi khác. Tuy 
vậy, trong Đẳng ta, không phải không 


có những dòng chí đo còn có tư tưởng 


ngại khó, ngại khô, thích an nhàn, mà 
chưa có được tác phong lời nói đi đôi 


(1) C. Mác —F. Ăng-ghen: Tuyên t2, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, tập II 
trang 11. 

(2) Hồ Chủ tịch sới các lực lượng 9ũ trong 
nhan dân, nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 
Hà-nội 1962, trang 195. 
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xới việc làm, hoặc có Khi nói một. 


đường làm một nễểo, không giữ được 
vai trò tiên phong gương mẫu của 


"người đảng viên. Chẳng hạn có một 


sẽ đồng chí khi thảo luận công tắc 
trong hội nghị thì tổ ra rất quyết tâm, 
nhưng khi bắt lay vào thực hiện thì 


lại không như vậy. Một số đồng chỉ,. 


khi nói vẻ đường lõi, chính sách của 
Đảng thì nói đúng. nói hay, nhưng 
trong việc chấp hành thì lại tự do, 
tủy tiện, làm được đến đâu hay đến đỏ, 
có khi viện lý do này lý do nọ đề thoái 
thác, hoặc tự ý bỏ qua. Có đồng chí nói 
rất hay vẻ giữ gin và bảo vệ của công, 
chống tham ô lãng phi. nhưng trong 
việc làm thi lại lãng phi tiền bạc. của 
cải của Nhà nước, thậm chí có khi 
còn tham ô. bớt xén của công. Có đồng 
chí, trong nhận thức thì đã thấy được 
vai trò to lớn của quần chúng nhàn 
dân, nói mọi người phải kính trọng 
nhân đân, tôn trọng quyền làm chủ 
của nhân dân, nhưng trong hành động 
thì lại có những thái độ quan liêu, cửa 
quyền, hống hách với dân. Cũng 
có đồng chí, trên lời nói thì tổ ra rất 
đề cao tính tồ chức, tính kỷ luật, 
nhưng trong cuộc sống thực tế thì lại 
không nghiêm khắc với bản thân 
mình, không tôn trọng tập thẻ. không 


tôn trọng kỶ luật của Đẳng.. pháp luật 


của Nhà nước, và có khi còn đặt mình 
trên tŠ chức, ngoài kỷ luật. Hoặc có 
đồng chí, khi nói về phè bình. tự phè 
bình thì rất hay, nào phê bình, tự phê 
bình là vũ khi sắc bén của Đẳng, là 
quy luật tồn tại và phát triền của 
Đảng..., nhưng bản thân dồng chí đó 
lại chỉ thích những lời khen, không 
thích người khác phê bình mình. 
không thích người khác nói tới những 
sai lầm. khuyết điềm của mình. hoặc 
cũng có khi nhận khuyết điềm, sai 
lâm nhưng không chịu sửa chữa, v.v... 
Yvav.V. 


Chúng ta biết rằng. Đẳng ta là 
Đảng lãnh đạo cách mạng. là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, Đẳng 
màng trong mình những đức tính tốt 


đ¿- 
1v 


đẹp của giai cấp công thân. Tiên 
phong, gương mẫu trong hành động 
thực tế là một vấn đề thuộc về bản 
chất của Đẳng, là lý do tồn tại của 
Đảng. Mọi đẳng viên vào Đảng là đề 
hy sinh, chiến đấu cho lý tưởng của 
Đẳng, mang lại ấm no hạnh phúc cho 
nhân dân. Nếu không lao vào chiến 
đấu trong công tác thực tế, không 
gương mẫu trong việc làm thực tế thì 
làm sao người đẳng viên có thÈ vận 
động, thuyết phục quần chủng thực 
hiện tháng lợi lý tưởng của Đảng? 
Làm sao giữ trọn được danh hiệu 
cao quý của người đảng viên ? Vì 
vậy, nói và làm theo đúng đường lỗi. 
chính sách của Đẳng, gương mẫu 
trong hành động thực tế, hoàn thành 
xuất sắc những công tác thực tế, đó 
là yêu cầu nghiêm ngặt đối với người 
đảng viên, là tư cách, đạo đức của 
người đảng viên, là thước đo lòng 
trung thành của người đảng viên đối 
với Đẳng, với sự nghiệp cách mạng. 
Khỏng thề quan niệm một cán bộ, 
đẳng viên tốt lại chỉ nói mà không 
làm, hoặc nói một đường làm một 
nẻo. Loại đẳng viên này thì có cũng 
như không. Đó là loại đẳng viên * hữu 
danh vô thực». Lê-nin nói: “Những 
đảng viên hữu danh vô thực thi cho 
không chúng ta cũng không cần... 
Chúng ta cần có những đẳng viên mới 
không phải đề quảng cáo mà là đề 
làm việc thật sự» 3). Người đã phê 
phán rất nghiêm khắc những cán bộ, 
đẳng viên nói nhiều mà làm ít, không 
gương mẫu trong việc làm thực tế, 
lời nói không đi đôi với việc làm. 
Người gọi những đẳng viên không có 
khả năng còng túc thực tế, không 
thành thạo nghiệp vụ của mình là 
qnhững người thợ thủ. công đáng 
thương hại, là nhữpgg đẳng viên 
« có bại ». Và Người sẵn sảng đồi hàng 
tá những đẳng viên như thế đề lấy 
một chuyên gia tư sản thành thạo và 


(3) V.I. Lã-nin: Toản tệp, nhà xuất bản Sự 
thạt, Hà-nội, 1968, tập 20, trang 69 — 70. 
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nghiêm túc với công việc của mình. 
Theo Lê-nin, một chuyên gia thành 
thạo công việc, dù là chuyên gia tư 
sản đi nữa, còn «10 lần quý hơn 
người 
hoang», không chịu bắt tay vào 
những công việc thực tế. Người luôn 
luôn nhắc nhở : « Hãy bớt những lời 
hoa mỹ đi, và hãy làm thêm công 
việc giản dị, thường ngàu đi, hãy 


quan tâm thêm chút nữa đến pút, 


lủa mì và pút than 1!» (4). 


Chúng ta đang bắt tay vào công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 


phạm vi cả nước. Đó là một cuộc 


cách mạng rất sâu sắc và rất vĩ đại 
nhằm biến nước ta từ một nước nông 
nghiệp lạc hậu thành một tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa hùng cường, có công 
nòng nghiệp hiện đại, quốc phòng 
vững mạnh, văn hóa và khoa học tiên 
tiến. Một chân trời mới chứa chan 
bao hy vọng đang mở ra trước mắt 
chúng ta. Nhưng muốn có được cơ 
đồ vẻ vang đó, không có cách nào 
khác, là chúng ta phải dũng cảm lao 
vào công tác thực tiễn, làm việc thật 
SỰ. làm việc với một nghị lực phi 
thưởng. một nhiệt tỉnh cháy bồng, 
một quyết tâm lấp biền dời non, lay 
trời chuyền đất, một tỉnh thần tiễn 
công quyết liệt, tiến công liên tục 
vào lạc hậu và nghèo nàn, bất chấp 
mọi khó khăn và gian khô. Đại hội 
loàn quốc lần thứ IV của Đảng đã 
vạch ra cho nhân dàn ta dường lối 
vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Giờ đây, nhiệm vụ chủ yếu của chúng 
la là tŠ chức thực hiện thắng lợi 
đường lối đó, nhất là đường lối xây 


đảng viên cộng sản huênh : 


dựng và phát triền kinh tế, một nhiệm 
vụ hết sức khó khăn và phức tạp, 
q một cuộc tiến quân một triệu lần 
gay go hơn cuộc Liến quân gay - 
go nhất». Chỉ có hăng hải và dũng 
cẩm lao vào công tác thực tế với tỉnh 
thần *tất cả cho sản xuất, tất cả cho 
chủ nghĩa .ã hội, tất cả vì Tô quốc 
giàu mạnh, vì hạnh phúc của nhân 
dân» thì chúng ta mới có thê thực 
hiện được mục đích, lý tưởng của 
Đảng ta. 

Dương nhiên, phẩn đấu đề làm 
việc một cách có kết quả, hoàn thành 
cho được những nhiệm vụ cụ thê 
của người đẳng viên, là mội việc làm 
hoàn toàn không đơn giản. Trái lại, 
nó rất khó khăn, đòi hỏi người đẳng 
viên chẳng những phải luôn luôn cháy 
sáng một ngọn lửa nhiệt tình cách 
mạng. trung thành vô hạn với lý 
tưởng của Đẳng, một lòng một đa vi 
hạnh phúc của nhân dân, có nghị lực, 
có quyết tâm, có lòng say mê, đũng 
cẩm, không sợ gian khô, khó khăn, 
nhắn nại kiên tri, luôn luôn sâu sát, 
cụ thề, và có phương pháp công tác 
đúng, mà còn phải luôn luôn cố gắng 


.học tập và rèn luyện đề trang bị cho 


mình những kiến thức cần thiết về 
mọi mặt; đồng thời lại phải biết dựa 
vào quần chúng, lắng nghe ý kiến của 
quần chúng, học tập kinh nghiệm của 
quần chúng, phát huy đầy đủ quyền 
làm chủ tập thê của quần chúng. 


NGƯỜI XÂY DỰNG 


(4) V.]. La-nin ; Tuyên tập, nhà xuất bản 
Sự thạt, Hả-nội, 1959, quyền II, phần II, 
trang 214. _ 


Sáu mươi năm lớn mạnh 


không ngừng của Nhà nước 


Nă» 1977. nhân đân Liên-xô kÝ 


niệm lần thứ 60 Cách mạng 
tháng Mười với niềm tự hào vô hạn 
trước những thành tựu rực rỡ đã 
giành được, với niềm lạc quan cách 
mạng trước tương lai huy hoàng của 
Tô quốc. 

«€ Trong lịch sử loài người chưa 
từng có cuộc cách mạng nào có Ý 
nghĩa to lớn và sâu xa như thể » (1). 
Ngày 7 tháng 11 năm 1917 mãi mãi là 
cái mốc vĩ đại, đánh dấu bước ngoặt 
cơ bản trong biền niên sử của loài 
người. ® mở đầu một thời dại mới 


trong lịch sử thể giới, thời đại thống 


trị của một gui cấp mới, gui cấp bị 
áp bức trong (tất cả các nước tư bản 
và ở khắp nơi đều đang tiến Lới một 
cuộc đời mới, tới chỗ chiến thắng 
giai cấp tư sản, tới chỏ thành lập 
chuyên chính vô sản, tới chỗ giải 
phóng nhân loại khỏi ách tư bản, 
khổi những cuộc chiến tranh đề quốc 
chủ nghĩa » (2)... 

Nhân địp này. những người cộng 
sản Viêt-nam, nhàn đân Việt-nam bày 
tổ lòng khâm phục đối với những kỳ 
tích của nhân dân Liên-xô, đông thời 
ôn lại những chặng đường lịch sử và 
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virow xã hội chủ nghĩa đầu tiên 


những kinh nghiệm quý báu của Liên- 
xô, lấy đó làm nguồn động viên mạnh 
mẽ trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trẻn đất nước mình. 


Đi tiên phong trong cách mạng vò 
sản, trong gần ba chục năm, Nhà 
nước xô-viết như một hòn đảo giữa 
biền khơi mênh môhg của chủ nghĩa 
tư bản chịu đựng biết bao sóng to gió 
lớn, đương đầu với những cuộc tiến 
còng điên cuồng của chủ pghĩa đẻ 
quốc. Với lòng dũng cảm phi thường 
và tài năng sáng tạo tuyệt vời, dưới 
sự lãnh đạo sáng suối của Đẳng cộng 
sản quang vinh, nhân dân Liên-xò đã 
vượt qua muôn vàn gian iao thử 
thách. đầu tiên xây đựng thành công 
chủ nghĩa xã hội. biến đất nước mình 
thành một căn cứ địa vững mạnh của 
cách mạng thế giới. 


Đề thấy rõ hơn những bước tiến 
kỷ điệu của Liên-xô trong những năm 


(1) Hà-chi-Minh: “ Cách mạng tháng 
Mười vĩ dại mở ra con đường giải phóng 
cho các dân tộc ”, tạp chí Học z@p, số ÌÌ- 
1967, trang 10. 

(2) V.I Lê-nin: Toản tập, nhà xuất bán 
Sự thật, Hả-nội, 1970,tập 32,trang 67—08ð. 


xâv dựng chủ nghĩa xã hội. ta hãy uhin 
lại bức tranh nước Nga trước cách 
mạng. Tuy là một đế quốc. song nước 
Ngudưới thời Xa hoảng là một «khâu 
vếu? trong hệ thống tư bản chủ nghĩa. 
. Nước Nga đã bước vào thời kỳ tư 
bản chủ nghĩa cuối thế kỷ 19 và đi 
vào thời kỳ đế quốc chủ nghĩa đầu 
thế kỷ 20, nhưng quan hệ sản xuất 
còn mang nhiều tỉnh chất phong kiến. 
"Trong cơ: cấu kinh tế, sản lượng nòng 
nghiệp chiếm tới 50% ; trong tông sản 
lượng công nghiệp thì sẵn lượng 
nhóm «B*® chiếm gần 65°á. Năm 1913 
là năm phát triền nhất của chế độ 
Xa hoàng thì sản lượng công nghiệp 
của nước Nga cũng chỉ chiếm có 44 
tông sản lượng công nghiệp thế giới ; 
năm 1917 tỷ lệ đó còn có 3% và năm 
1921 chỉ còn 12, Do tỉnh trạng yếu 
kém đó, nẻn kinh tế của nước Nga 
Xa hoàng lệ thuộc nặng nề vào nước 
ngoài: nhập kbảu tới 85% máy cải: 
90% tài sẵn cố định của nền công 
nghiệp trong nước là của tư bản nước 
ngoài ; tiền nợ nước ngoài trên dưới 
15 tỷ rúp vàng. 

Tiếp thu một di sản như vậy, nhân 
đản Liên-xô lại phải tiến hành chiến 
tranh cách mạng rất ác liệt đầy lủi 
các cuộc phản kích điên cuồng của 
các giai cấp thống trị đã bị lật đồ 
và cuộc xâm lược vũ trang hung bạo 
của 14 nước tư bắn chủ nghĩa. Đó là 
một cuộc chiến tranh cực kỳ ác liệt. 
tàn phá tới 1/4 tài sản quốc gia; sẵn 
lượng công nghiệp năm 1920 chỉ 
bằng 13.8% năm 1913. 

Từ nên kinh tế đó, nhân đân Liên- 
xô tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã 
hội bằng cách nắm vững chuyên 
chính vô sản. vừa sử đụng chức năng 
trấn áp của nó đối với các thế lực 
phản cách mạng, vừa phát huy vai 
\YFÒ «đưa ra được và thực hiện được 
kiều tổ chức xã hội về lao động cao 
hơn, so với chủ nghĩa tư bản ® (3), 
e Kiều tö chức xã hội về lao động cao 
hơn® đó dựa trên cơ sở khối liên 
minh vững chấc của giai cấp công 


nhân và nông dân lao động, những 
người từ địa vị nò lệ trở thành 
người chủ tập thề của đất nước, làm 
việc quên mình theo tỉnh thần lao 
động cộng sản chủ nghĩa, phát triền 
kinh tế một cách có: kế hoạch, tiến 
hành đồng thời ba cuộc uận động lớn: 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tập 
thể hóa nông nghiệp và cách mạng vấn 
hóa tư tưởng. 


Nhờ vậy, chỉ qua một kế hoạch 5 
năm (19529 — 1933), nhân đân Liên-xò 
đã hoàn thành về căn bản công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa. biến Tổ quốc 
minh từ một nước nông — cỏng 
nghiệp lệ thuộc nhiều về kinh tế vào 
nước ngoài thành một nước công -— 
nông nghiệp có nền kính tế độc lập. 
Chỉ sau hai kế hoạch 5 năm, tức lì 
năm 1936, đồng chỉ Sta-lin đã có thê 
tuyên bố : « Xã hói xô-uiết của chủng 
(a đã thực hiện được chủ nghĩa xã hội 
ĐỀ căn bán ® (4). Điều đó có nghĩa 
là chú nghĩa xã hội đã giành được 
thắng lợi quyết định trong cuộc đấu 
tranh * ai thắng ai ": 99,8% sản lượng 
công nghiệp, 98,5% sản lượng nông 
nghiệp và 10026 chu chuyên hàng hóa 
bán lẻ đã thuộc khu vực kinh tế xã 
hội chủ nghĩa ; trong cơ cấu công— 
nông nghiệp, sản lượng công nghiệp 
đã chiếm 77,426, trong đó công nghiệp 
nặng luòn luòn được ưu tiên phát 
triền với nhịp độ cao, làm cơ sở cho 
sự phát triền kinh tế và bảo đảm 
quốc phòng. 


Như vậy, nhân dân Liên-xô đã hoàn 
thành nhiệm vụ chủ yếu được đặt ra 
trong thời kỷ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội là bảo vệ 
và củng cố chính quyền xô-viẻt, thực 
hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa nhằm 
xóa bổ quan hệ sẵn xuất tư bẫn chủ 


(3) V. I. L&-nin : Toán zệp, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1971,tập 29, trang 476. 


(4) J. V. Sta-lin: Những ấn đề chủ nghĩa 
Le¬nin, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1959, 


trang 771. 
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nghĩa và tàn tích của quan hệ sản 
xuất phong kiến; tiến hành công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nhằm 
trang bị lại toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân và xây dựng quốc phòng, chuẩần 
bị cho một cuộc chiến tranh không 
thề tránh khổi; đưa nông nghiệp đi 
lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa trên 
cơ sở tập thề hóa, đồng thời tiến 
hành cách mạng văn hóa và tư tưởng 
nhằm xây dựng con người mới xã hội 
chủ nghĩa. . | 


Cũng cần thấy rằng, trong điều kiện- 


cụ thề của Liên-xô khi đó, nhân dân 
Liên-xô đã phải thất lưng buộc bụng, 
dốc sức xây dựng công nghiệp nặng, 
đề phát triền các ngành công nghiệp. 
cơ giới hóa nông nghiệp và xây dựng 
quốc phòng. 


Như vậy là, bằng sức lao động cần 
củ đầy sáng tạo của mình, nhân dân 
_ Liên-xô đã biến lời tiên đoán của Lê- 
nin năm 1921, rằng«10 — 20 năm » 
Liên-xô sẽ xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội, thành thực tế sinh động 
trên 1/6 điện tích trải đất. Nhờ những 
bước nhảy vọt kỳ điệu đó, năm 193: 
Liên-xô đã tiếnlên hàng đầu ở châu Âu. 
hàng thứ hai trên thế giới về tông sẵn 
lượng công nghiệp, và sản lượng công 
nghiệp của Liên-xô đã chiếm 10” sản 
lượng công nghiệp thế giới. 


Chiến tranh thế giới thứ hai là một 
thử thách cực kỳ nghiêm trọng đối 
với chế độ xô-viết. Thắng lợi huy 
hoàng của Liên-xô trong chiến tranh 
giữ nước vĩ đại đã làm nồi bật tính 
hơn hẳn của chủ nghĩa xã hội, chứng 
tổ hùng hồn sức mạnh không gì ¿ay 
chuyền nồi củachế độ mới đã được xây 
dựng và củng cổ trang những năm 
chính quyền xô-viết. - 

Tiếng súng vừa chấm dứt, nhâ*. dân 
Liên-xô hắt tay ngay vào sự nghiệp 
xây dựng đất nước với tỉnh thần dũng 
cảm như trong chiến đấu, chỉ trong 
một kế hoạch 5 năm đã khôi phục 
xong kinh tế về căn bản, đưa sản 
lượng lên bằng mức trước chiến 
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tranh. Khoảng 10 nắm sau đó, núm 
1959, Đẳng cộng sẵản Liên-xô đã nhận 
định rằng: «Chủ nghĩa xã hội đã 
thắng lợi hoàn toàn 0à triệt đề ở Liên- 
xô ) (5). Thời kỳ này Liên-xô đã xây 
dựng được một nền công nghiệp và 
nông nghiệp rất mạnh. Lao động thủ 
công được thay thế rộng rãi bằng lao 
động cơ giới hóa. Thành phần kính 
tế xã hội chủ nghĩa đã chiếm vị tri 
chủ đạo tuyệt đối tròng nền kỉnh tế 
quốc dân.So với năm 1913 tồng sản 
lượng công nghiệp tăng 36 lần, trong 
đó sản lượng nhóm ®A» tăng tới 8ä 
lần, năng suất lao động tăng gấp 10 
lần. Như vậy là nguy cơ phục hồi chủ 
nghĩa tư bản từ bên trong đã bị thủ 
tiêu, khả năng chủ nghĩa đế quốc 
đùng lực lượng quân sự đề phục hồi 
chủ nghĩa tư bản ở Liên-xô cũng 
không còn nữa. Bước vào thời kỷ mới. 
nhân đân Liên-xô củng cố và phát 
triền những thành quả đã đạt được 
trong thời kỳ thứ nhất, thời kỳ tích 
lũy những biến đồi về số lượng để 
chuần bị bước vào thời kỳ phát triền 
mới về chất. | 

Lấy chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi 
hoàn toàn và triệt đề làm bệ phóng, 
Liên-xô nhanh chóng tiến lên chiếm 
lĩnh những đỉnh cao mới trong sự 
nghiệp xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền. Năm 1967. trong điển 
văn đọc tại lễ kỷ niệm lần thứ 50 
Cách mạng tháng Mười, đồng chí Bơ- 
rê-giơ-nép, Tông bí thư Ban chấp 
hành trung ương Đẳng cộng sản Liên- 
xô. đã nhấn mạnh: «Xã hội xã hội 
chủ nghĩa phát triền đã được xâu dựng 
ở nước chúng ta... (6). 

Ngay từ đầu năm 1918, Lê-nin đã 
nói đến * xã hội xã hội chủ nghĩa phát 


(5) Đảng cộng sản Liên-xô qua các nghị 
quyết uà quyết định của các đại hội sẽ hội 
nghị toán thề Ban chấp hảnh trung ương. nhà 


xuất bản Chính trị, Mạc-tư-khoa, 1971, 
tập 7, trang 3ö?. 
(6) L. 1. Bơ-rê-giơ-nép: Đi tÄeo c0R 


đường của Lê-nin, nhà xuất bản Chỉnh trỉ. 
Mạc-tư-khoa, tập 2, trang 92. 


triền ? (7), một xã hội ở vào thời kỳ 
trước khi đi tới “chủ nghĩa cộng sản 


phát triền một cách đầy đủ, được - 


củng cố và hình thành hoàn toàn, 
được triền khai triệt đề và chín 
mưồi » (8). Ngày nay, nhân đân Liên- 
xô đã biến thành hiện thực điều tiên 
đoán đó của Lê-nin, dựng lên ở Tô 
quốc mình, một xã hội xã hội chủ 


nghĩa phát triền đầu tiên trên thế - 


giới. 

Thời kỳ phát triền này của Liên-xô 
có một số đặc điềm như: cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
được hiện đại hóa trên cơ sở nền sẵn 
xuất đã được công hữu hóa; các 
phương thức và quy luật kinh tế xã 


hội chủ nghĩa chiếm vị trí bao trùm. 


trong toàn bộ nều kinh tế quốc dân, 
trong sản xuất cũng như trong phân 
phổi của toàn xã hội ; việc đầy mạnh 
sản xuất theo chiều sâu nhằm nâng 


cao hiệu quả kinh tế cho phép giải - 


quyết nhiệm vụ bảo đầm sự phát triền 
toàn điện của con người; trình độ 
văn hóa cao của nhân dân đáp ứng 
được yêu cầu của cuộc cách mạng 
thoa học - kỹ thuật; sự khác biệt 
giữa thành thị và nông thôn, giữa lao 
độngtri óc và lao động chân tay được 
dần dần xóa bổ. 


Tại Đại hội lần thứ 24 Đảng cộng 
sản Liên-xô năm 1971, đồng chí Bơ- 
rê-giơ-nép khẳng định : «... Xã hội xã 


hội chủ nghĩa phát triền mà Lê-nin nói 


đến năm 1918 coi như tương lai của 
đất nước ta, đã được xây dựng bằng 
lao động quên mình của những người 
xô-viết... Điều đó cho phép chúng ta 
bát tay vào việc giải quyết cụ thể 
nhiệm vụ vĩ đại mà Cương lĩnh và 
các đại hội gần đây của Đảng đề ra 
là xâp dựng cơ sở uật chất kỹ thuật của 
chả nghĩa cộng sản... Ð. : 

Rồ ràng là, nhân dân Liên-xò đã 
từng đi đầu trong cách mạng vô sản, 
trong sự nghiệp xây dựng cơ sở vật 


chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 


trong việc giành thắng lợi « hoàn toàn 


và triệt đề”? cho chủ nghĩa xã hội, 
và trong sự nghiệp xày dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa phảt triền, nay lại 
gánh vác sứ mệnh lịch sử khai phá 
con đường đi lên chủ nghĩa cộng sản 
cho toàn thể loài người. 


Trong nghị quyết ngày 31-1-1977 vừa 
qua về việc kỷ niệm lần thứ 60 Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, 
Ban chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản Liên-xô nêu rõ, trong giai đoạn 
mới, chủ nghĩa xã hội phát triển 
ngay trên nền tảng của chính bản 
thân nó ? và có đặc điềm là * kết hợp 
những thành tựu của cách mạng khoa 
học—kÿ thuật với tính ưu việt của hệ 
thống kinh tế xã hội chủ nghĩa, chuyền 
hướng mạnh mẽ sang những phương 
pháp phát triền kinh tế theo chiều 
sâu, nền sẩn xuất có trình độ uà quu 
mô mới øuề chất cho phép trực tiếp 
giải quuết những nhiệm uụ xáu dựng 
cơ sở ật chất kỹ thuật của chủ nghĩa - 
cộng sản, bảo đảm tăng không ngừng 
phúc lợi của nhân dân lao động, 
giành những thắng lợi quan trọng 
trong cuộc thi đua kinh tế với chủ 
nghĩa tư bản». 


Ở Liên-xô hiện nay, quan hệ sản 
xuất về căn bản vẫn là quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa đã được xây dựng 
trong các giai đoạn trước, song nay 
đã được nâng lên một bước mới, cao 
hơn; bình thức sở hữu toàn dân 
ngày càng chiếm ưu thế. Nếu năm 
1939 hình thức này bao gồm trên 
50% số dân thì nay bao gồm trên 
80% số dân; nếu năm 1940 các nông 
trường quốc doanh mới bảo đảm 12 
sẵn phầm hàng hóa thì nay đã bảo 
đảm trên 40%. Thông qua các tô hợp 
nông — công nghiệp đang phát triền 
mạnh mẽ ở Liên-xô, hình thức sở hữu 
tập thề gắn chặt với hình thức sở hữu 


(7) V.1. La-nin : Toản tập, bản tiếng Nga, 
xuất bản lăn thứ 5, tập 3Ó, trang 139 


(8) V.1.Lê-nin : Toản sập, bản tiếng Nga, 
xuất bản lần thứ 5, tập 4l, trang 23: 
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toàn dân, nông thön tiến gần với 
thành thị, phương thức sản xuất đại 
còng nghiệp ngày càng hâm nhập 
nông nghiệp. Nguyên tắc phân phối 
vẫn là “làm theo năng lực, hưởng 
theo lao động », song trình độ phát 
triền đã cho phép vận dụng đầy đủ 
hơn nguyên tắc này bằng cách không 
ngừng tăng phúc lợi công cộng và 
phúc lợi cá nhân. 

Về lực lượng sản xuất, nền kinh tế 
Liên-xô ngày nay có quy mô cực kỳ 
to lớn, không ngừng phát triền với 
nhịp độ cao trên cơ sơ tiến bộ khoa 
học — kỹ. thuật. Trong 60 năm chính 
quyền xô-viết, sản lượng công nghiệp 
đã tăng 203 lần; ngày nay sản lượng 
công nghiệp trong 2,5 ngày bằng sản 
lượng cả năm 1913 dưới chế độ Xa 
hoàng. Như Lê-nin đã từng nhắn 
mạnh : *®Xét đến cùng, thì năng suất 
lao động là cái quan trọng nhất, căn 
bản nhất cho thắng lợi của trật tự xã 
hội mới » (9). Là nước xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên có nền kinh tế hùng 
mạnh. Liên-xô đang phát huy thế 
mạnh của chế độ và tiềm năng của 
mình, dẫn đầu thế giới về hàng loại 
ngành khoa học — kỹ thuật quan trọng, 
biến những thành tựu khoa học thành 
lực lượng sẳn xuất trực tiếp. từ đó 
không ngừng nâng cao hiệu quả sản 
xuất, năng suất lao động, chất lượng 
sản phầm và mọi mặt công tác. Riêng 
năm 1976. 80% mức tìng thu nhập 
quốc dân là nhờ vào tăng năng suất 
lao động xã hội. 

Ở Liên-xô đã diễn ra những biến 
đổi sâu sắc cả về cơ cấu xÄ hội. Giai 
cấp còng nhân, lực lượng chính trị 
chú đạo, lực lượng lao động chủ yếu 
của chủ nghĩa xã hội, tăng nhanh 
không ngừng cả về số lượng lẫn về 
chất lượng Yề trính độ tư tưởng, 

nhuyên mòn. Ở nòng thôn, 
qghiệp chiếm tý lê 

trình độ văn hóa, 
IV của họ ngày càng 
way Lièn-xô đứng 
W2 trình độ văn 


hóa của nhân dân, với 3/4 số dân có 
trình độ đại học và trung học, 36 
triệu người làm việc tri óc. 

Trong thời kỳ mới, vai trò lãnh đạo 
của Đảng cóng sản Liên-xô càng được 
nâng cao. Nhà nước xô-viết tiếp tục 
“sứ mệnh sáng tạo vĩ đại của Nhà 
nước chuyên chính vô sản *, như Nghị 
quyết của Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Liên-xô nhân dịp kỷ 
niệm lần thứ 60 Cách mạng -tháng 
Mười đã chỉ rõ. 

Nhờ những thành tựu tuyệt vời về 
kinh tế, khoa học, kỹ thuật, Liên-xô 
khỏng ngừng củng cố vị trí quốc tế 
của mình. góp phần quan trọng làm 
nồi bật tính hơn hẳn của chủ nghĩa 
xã hội. Tiếp tục duy trì nhịp độ phải 
triền cao mà mức tăng sản lượng công 
nghiệp bình quân hằng năm từ 1961 
đến 1975 là 8,2Ã so với 3,7% của Mỹ. 
Liên-xô ngày nay đã bảo đảm trên 1/5 
sản lượng công nghiệp thế giới. đứng 
đầu thế giới vẻ sản lượng đầu lửa. 
than, thép, phân bón. xi-măng, v.v... 
[iên-xò ngày nay là bức tranh tương 
phản hoàn toàn so với Mỹ ngày càng 
suy yếu, ngập sâu trong cuộc khủng 
hoảng triền miên về mọi mặt, lao 
nhanh xuống dốc không gì cưỡng lại 
được. 

Đại hội lần thứ 25 Đẳng cộng sản 
Liên-xô họp hồi đầu năm 1976 đã 
thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ 10. 
một kế hoạch to lớn, đánh dâu bước 
phát triền mới của Liên-xô trên con 
đường đi tới chủ nghĩa cộng sản. Đai 
hội đồng thời đã vạch ra mỏi chiến 
lược kinh tế mà «mục tiêu cao nhảit 
là không ngừng nâng cao mức sỏng 
vật chất và văn hóa của nhân dàn ». 
Những biện pháp đề thực biện chiên 
lược đó là *phát triền mạnh mẽ và 
cân đối nền sản xuất xã hội, nâng cao 
hiệu quả, đầy mạnh sự tiến bộ khoa 
học— kỹ thuật. tăng năng suất lao động, 
ra sức cải tiến chất lượng trong tất cả 


(9)V.I. La&-nin : Toản ;2P, nhà xuất bản 
Sự thạt, Hà-nội, 1971, tập 29, trang 4ô7. 


các khâu của nền kinh tế quốc dân ®. 
Cái lõi của chiến lược kinh tế đó là 
#4 tăng cường hơn nữa sức mạnh kinh 
tế của đất nước, mở rộng oà đồi mới 
bề căn bản tài sẵn cố định. bào đảm sự 
phát triền dững chắc uà cân đổi của 
nền công nghiệp nặng — cơ sở củu nền 
kinh tế ° (10). : 


Theo chiến lược đó, trong 1ỗ năm 
tới, nguồn dự trữ vật chất và tải 
chính của Liên-xô sẽ gấp đỏi 15 năm 
qua. Đấy là bước tiến không lồ. nếu 
ta nhớ lại rằng tiềm năng kinh tế của 
Liên-xô trong 10 năm qua là bằng cả 
tiềm năng xây dựng trong 50 năm 
trước đó của chính quyền xò-viết ? 
Cùng cần chú ý, sự phải triền vượt 
bậc đó là dựa trên cơ sở nâng cao 
hiệu quả sẵn xuất, năng suất lao động 
và chất lượng công tác là những nhân 
tố bảo đảm cho sự phát triên thco 
chiều sâu. Riêng trong 5 năm tới, 902 
mức tăng sẵn lượng công nghiệp và 
100% mức tăng sẵn lượng nông nghiệp 
và thi công là dựa vào tăng năng suất 
lao động. Từ đó ta có thề hiều rằng. 
tại sao cải lõi chiến lược kinh tế của 
Liên-xô là việc đồi mới thiết bị, tiếp 
tục phát triền còng nghiệp nặng. Việc 
phát triền công nghiệp nặng ở Liên- 
xô trong giai đoạn mới có đặc điềm 
là xày dựng những chương trình đồng 
bộ dài bạn nhằm giải quyết những 
vấn đề mấu chốt, như nguyên liệu, 
năng lượng, luyện kim, cơ khí. Đó là 
những chương trình gắn bó chặt chế 
với nhau, có tính đến sự tiến bộ của 
khoa học kỹ thuật. đến xây dựng 
những tồ hợp kinh tế rất lớn, đến 
việc phân bố một cách hợp lý lực 
lượng sẵn xuất trên quy mô cả nước. 


Song song với việc đầy mạnh sản 
xuất công nghiệp. Liên-xò rất chú 
trọng đến việc tăng cường sản xuất 
nông nghiệp phằm giải quyết hai 
nhiệm vụ gân bỏ chặt chẽ với nhau, 
như Đại hội lần thứ 25 của Đảng cộng 
san Liên-xô đã nêu rõ. Đó là nhiệm 
vụ đbảo đảm cũng cấp vững chắc 


lương thực và nguyên liệu nông 
nghiệp, thường xuyên có dự trữ đầy 
đủ* và nhiệm vụ tiến lên hơn nữa 
trên con đường làm cho điều kiện 
sinh hoạt vật chất và văn hóa của 
thành thị và nông thôn gần lại 
nhau? (11). Không phải ngẫu nhiên 
mà trong số 320 tỷ rúp đầu tư cho 
nông nghiệp trong 60 năm qua, thì 
riêng vốn đầu tư cho nông nghiệp 
trong 10 năm gần đây đã là 213 tỷ rúp: 
còn trong 5 năm tới số vốn đó sẽ la 
172 tỷ rúp. Phần lớn những khoản đầu 
tư không lồ đó đều dành cho việc. 


- tăng cường những nhân tố bảo đảm 


cho việc thâm canh, như cơ giới hóa. 
hóa học hóa, thủy lợi hóa... Trước 
đây Lê-nin ước sao có thê cũng cấp 
cho nông thôn Liên-xô 10 vạn máy 
kéo, ngày nay trên những cánh đồng 
bao la của Liên-xô đã có tới 2.3 triệu 
máy kéo, 68 vạn máy gặt dập liên 
hợp. 


Việc thực hiện thắng lợi những kế 
hoạch hùng vĩ đó mở ra trước nhân 
dân Liên-xô những chân trời xán lạn, 
se là một đóng góp mới, xuất sắc cho 
các lực lượng cách mạng của thời 
đạt. 


- Với những chiến còng lừng lày có 
một không hai trong lịch sử, với 
những kỷ tích về vang trong lao động. 
nhân đân Liên-xô thật sự đã có những 
cống hiến cực kỳ to lớn cho loài 
người. « Nhân dân Việt-nam tín chắc 
rằng nhân dân Liên-xô, vốn giàu tài 
năng sáng tạo và nghị lực phi thường, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
Liên-xô, nhất định sẽ tiên lên không 
ngừng. mãi mãi giương cao ngọn cờ 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và Cách 
mạng tháng Mười, góp phần xuất sắc 


' -=m>s>al 


(10) Van kiện Đại hội lần thứ 25 Đảng 


. cộng sản Liên-xô, nhà xuất bản Chính trị, 


Mạc-tư-khoa, 1976, trang 42. 

(11) Văn kiện Đại hội lần thứ 25 Đẳng cộng 
sản Liên-xó, nhà xuất bản Chính trị, Mạc- 
tư-khoa, 1976, trang 49. 
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vào cuộc đấu tranh cách mạng của 
nhân dân thế giới? (12). Những lời 
nói tâm huyết đó của đồng chí Lê- 
Duần, Tông bí thư Ban chấp hành 
trung ương Đảng ta, thể hiện đầy đủ 
những tình cảm chân thành của những 
người cộng sản và nhân dân Việt-nam 
đối với Liên-xô vĩ đại — quê hương 
của Lê-nin và của Cách mạng tháng 


Mười. Nhân kỷ niệm lần thứ 60 Cách 
mạng tháng Mười sắp tới, chúng ta 
một lần nữa bày tỏ với nhAn dân Liên- 
xô anh em những tỉnh cảm thẳm thiết 
trước sau như một đó. 


(12) La-Duần: Phát biều tại nhả máy 
sản xuất dây chuyền tự động ở Mạc-tư: 
khoa, ngày 29-10-1975, báo Nhân đán, ngày 
31-10-1975. 


Xây dựng chế độ làm chủ... 


(Tiếp theo trang 33) 


chủ tập thề của nhân dân lao động, 

tiến hành đồng thời ba cuộc cách 

mạng. | 
Xây dựng chế độ làm chủ tập thê 


là một quá trình từ thấp đến cao, từ. 


chưa hoàn chỉnh đến hoàn chỉnh. Đó 
là kết quả hoạt động tự giác của tất 
cả các cấp, các ngành, các đơn vị và 
mọi người đân, là kết quả của những 
hoạt động sáng tạo có tỉnh quần chúng 
rộng lớn bên dưới và sự chỉ đạo tập 
trung ở trên. Xây dựng chế độ mới 
là sáng tạo ra những quan hệ xã hội 


mới mẻ trên mọi mặt, mọi lĩnh vực 
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của đời sống. Vì vậy mỗi cấp, mỗi - 
ngành. mỗi đơn vị phải từ trên thực 
tế những mâu thuẫn nảy sinh trong 
đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa. 
xã hội mà tìm ra những hình thức 
thích hợp nhất. thể hiện những quan 
hệ xã hội chủ nghĩa mới mổ, thÊ hiện 
chế độ làm chủ tập thể cụ thể và sinh 
động trong cuộc sòng. Những quan hệ 
đó được hoàn chính dần từng bước. 
ngày càng bao trùm nhiều mặt, được 
xây dựng thành hệ thống; thành một 
kiều tö chức xã hội mới, một lối sống 
của xã hội mới, thành chế độ mới. 


Đọc sách 


VẾT THƯƠNG SỌ NÃO' 


IM-MY CA-TƠ, tông thống thứ 39 
của nước Mỹ, khi vào Nhà trắng 

cố lên giọng khoe rằng: * Từ hơn 10 
năm nay, đây là lần đầu tiên tông 
thống Hoa-kỳ bắt đầu nhiệm kỳ mới 
khi đất nước chúng ta không còn có 
một cuộc chiến tranh ở nước ngoài }. 
Giê-rôn Pho trước đây cũng nhiều 
lần mong mỗi : ® Chúng ta hãy nhanh 
chóng quên hẳn cuộc chiến tranh (xâm 
lược Việt-nam) từng chia rế sâu sắc 


chủng ta». Kit-xinh-giơ xảo quyệt 


cũng uốn lưỡi rằng: « Nước Mỹ hãy 
lật sang trang lịch sử mới, hướng ra 
phía trước ®. 


Thật ra một cuộc chiến tranh xảm 
lược kéo đài qua bốn đời tông thống. 
tử Ken-nơ-đi qua Giôn-xơn đến Niích- 
xơn rồi kết thúc bằng thất bại triệt đề 
của Mỹ dưới chính quyền Pho, chẳng 
dễ gì lùi nhanh vào quá khứ. Tác 
động của thất bại ở Việt-nam còn 
ngắm sâu, ngấm. lâu trong cơ thể của 
nước Mỹ đế quốc. Nhiều nhà binh luận 
phương Tây nhận định rằng : thương 
tích Việt-nam là thương tích nặng nề 
nhất trong suốt lịch sử 200 năm của 
Hợp chúng quốc Hoa-kỳ;, rằng cuộc 
chiến tranh ấy làm rung chuyền những 


THÀNH-TÍN 


nền tẳng của nước Mỹ, và hậu quả 
đối với Mỹ còn có thề kéo dài sang 
tận thế kỷ thứ 21. 

Nhiều nhà trí thức, nhà khoa học, 


“nhà hoạt động xã hội, nhà bảo Mỹ 


vẫn đang còn nghiên cứu tác động của 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam 
đối với đời sống về mọi mặt của nước 
Mỹ. Đây là đề tài của nhiều công 
trình nghiên cứu, nhiều bài báo, 
cuốn sách, cuộc tranh luận... ở nướe 
Mỹ. 

'Chỉ riêng về chi phí của Mỹ trong 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam 
đã có nhiều công trình nghiên cứu 
mới. Như chúng ta đều biết, ở Mỹ 
trước đây thường công bố những con 
số 180 tỷ, hoặc 240 tỷ đỏ-Ìa ; giáo sư 
Mỹ Ro-bớt Li-ca-sơ-man đưa ra con 
số 400 tỷ đỏ-la trong một tập nghiêu 
cứu hồi 1974 ; chuyên gia kinh tế Mỹ 
Tom Ri-đen đề xuất con số 676 tỷ đô- 
la trong một công trình nghiên cửu 
và thống kê cuối năm 1975. Gần đây 
giáo sư kinh tế nồi tiếng Mỹ Ro-bơit 


®Bài viết sau khi đọc cuốn sách * Họ id 
những ngưởi tải giỏi sễ xuốt sắc nhất » của 
nhà báo Mỹ Đe-vit Han-bơ-xtem. 
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Xui-vơn đưa ra con số 900 tỷ đô-la, 
một con số kinh khủng đối với nước 
Mỹ và cho rằng chính chỉ phí ấy đã 
giáng đòn quyết định vào đồng đô-la 
vốn đã suy yếu. 

Chúng ta tin chắc rằng về chủ đề 
chỉ phi cho cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt-nam, * quẳng tiền bạc, tài 
nguyên, mồ hôi của người lao động 
và tiền của người dân đóng thuế Mỹ 
vào cái thùng không đáy đề mua lấy 
tai họa cho cả nước Mỹ? hẳn là sẽ 
còn nhiều công trình nghiên cửu lý 
thú của các nhà kinh tế. thống kê, tài 
chính Mỹ nữa. 

Gần đây, trên thị trường sách bảo 
thế giới xuất hiện một cuốn sách mới : 
« Những người tài giỗi oà xuất sắc 
nhất * của nhà bảo Mỹ Đe-vit Han-bơ- 
xtem. Cuốn sách khá đồ sộ : khô lớn, 
688 trang; được độc giả rất chú ý, 
được dịch ngay ra nhiều thứ tiếng. 
Chủ đề cuốn sách là «tồn thất của 
Mỹ không thê chỉ đo bằng con số, 
mà còn kinh khủng gấp bội: đó là 
cuộc khủng hoàng 0ề lãnh đạo chỉnh 
frị của nước Mỹ do cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt-nam ». Cuốn sách nà y là 
một công trình sưu tầm, nghiên cứu, 
trong đó tác giả cố giải đáp một câu 
hồi bị ám ảnh từ lâu: Tại sao Mỹ 
hùng cường nhất (phe đế quốc) lại 
thất bại ? Tại sao nước Mỹ có những 
người cầm quyên tài giỏi, xuất sắc 
đến thế lại thua trận ? Tại sao cả một 
lớp người lãnh đạo có tài năng nhất 
của nước Mỹ, được tuyền lựa săn tìm 
rất chu đảo, thế mà lại bị «chết 
đuổi » hằng loạt trong một cuộc chiên 
tranh trên một đất nước nhỏ bé chỉ 
bằng một bang của nước Mỹ ? 

Nếu như các nhà kinh tế chính trị 
Li-ca-sơ-man Ri-đen, Xti-vơn... nghiên 
cứu về vết thương khủng khiếp của 
nước Mỹ ở hạ tầng cơ sở thì Han-bơ- 
xtem nghiên cứu vết thương của nước 
Mỹ ở thượng tầng kiến trúc, ở bộ 


máy lãnh đạo. ở trung tâm thần kinh 


của chế độ chính trị Mỹ. Đày là vết 
thương sọ não cực kỷ nguy hiềm. 


Đe‹viL Han-bơ-xtem năm nay 42 
tuôi là một. nhà bảo Mỹ bước vào 
nghề làm báo từ hồi 21 tuôồi : khá nồi 
tiếng do tính xông xáo. Đe-viL Han- 
bơ-xtem bám * vấn đề Việt-nam * khá 
sớm, từ đầu năm 1962 cho đến nay. 


"Ngay từ hồi 1964 nhà báo Mỹ này đã 


viết cuốn sách: Sự hình thành một 
bãi lầy (The making of a quagmire) chỉ 
rõ rằng vấn đề Việt-nam sẽ là tai họa 
cho Mỹ, tăng cường can thiệp vào 


-_ Việt-nam là con đường thắm họa của 


Mỹ, vi hai lý đo chính : một là, bộ máy 
chiến tranh rất lớn của Pháp đã thua, 
Mỹ thay chân Pháp chỉ làm cho chiến 
tranh ác liệt nhưng vẫn sẽ thất bại ; 
hai là, lẽ phải, tính chính nghĩa và 
được lòng dân là thuộc về phía 
những người cộng sản Việt-nam, còn 
cải gọi là chính phủ Cộng hòa Việt- 
nam được Mỹ ủng hộ vốn là tay sai 
của Pháp, không được lòng dân, thối 
nát và nhất định thất bại. Đe-vit 
Han-bơ-xtem làm việc nghiêm túc; 
ông ta đã bỏ ra hơn 5 năm đề viết 
cuốn sách này, Trong * Lời tác giả ». 
ông ta cho biết: thoạt đầu ỏng ta 
chỉ định viết về nhân vật xuất sắc 
nhất của ê-kíp Ken-nơ-đi là Mác 
Gioóc-giơ Bân-đi, thế nhưng khi lấy 
tài liệu anh ta bị lôi cuốn dần đến 
chủ đề: Việt-nam đã làm chỉm nghỉm 
cả một loạt người lãnh đạo Mỹ. Một 
câu hồi xuất hiện trong đầu óc : tại 
sao những người tài giỏi nhất của 
nước Mỹ lại phạm phải sai lầm to lớn, 
kéo dài. kinh khủng đến như vậy 2? 
Đề làm cho rõ ngọn nguồn Đe-vít 
Han-bơ-xtem đã cất công đi phỏng 
vấn, sưu tầm tài liệu ở khoảng 500 
nhân vật, nhân chứng của nước Mỹ, 
từ tông thống. cố vấn. bộ trưởng, nghị 
sĩ, tướng tá đến đại sứ, tông tư lệnh, 
chuyên viên Mỹ ở Việt-nam qua các 
triều đại của Ken-nơ-đi. Giòn-xơn và 
một phần của Nich-xơn Có người, 
Đe-vit Han-bơ-xtem đã gặp đi gặp lại 
đến mười lần Đe-vit Han-bơ-xtem đã 
gõ cửa hầu như tất cả những nhắn 
vật tạo nên «tầng lớp lãnh đạo cao 


nhất * của nước Mỹ trong thời kỳ 
hiện đại, sưu tầm hãng đống hỏ sơ. 
báo cáo, nhật ký, thư tín, công trình 
nghiên cứu liên quan đến cuộc chiến 
tranh ViệI-nam, ghi lại trèn 2.000 
trang đánh máy làm tư liệu riêng. 
Đe-vit Han-bơ-xter# đã dựng lại qua 
thực tế lịch sử quá trình hình thành 
hằng loạt quyết định của Mỹ ở Việt- 
nam. Đe-vit Han-bơ-xtem kết luận 
rằng: “Việt-nam chẳng những đã 
định đoạt số phận cuộc đời chính trị 
của nhiều lớp nhân vật lãnh đạo 
nước Mỹ mà còn kiềm soái cả tương 
lại nước Mỹ ®, 

Chính vì những nội dung xác thực, 
phong phú như trên mà cuốn sách 
của Đe-vit Han-bơ-xtem có sức lôi 
cuốn người đọc. Đối với người Việt- 
nam đã toàn thắng, cuốn sách đó 
giúp chúng ta nhìn rõ hơn chiều sâu 
thất bại của để quốc Mỹ và khẳng 
định thêm tầm cao của chiến thắng 
vÏ đại của chúng ta, một kỳ công lịch 
sử trong thế kỷ 20 này. 

* 

Đe-vit Han-bơ-xtem điềm mặt các 
nhàn vật dược coi là kiệt xuất nhất 
trong chính quyền Mỹ. Trước hết đó 
là é-kíp xuất sắc của Ken-nơ-đi, tông 
thống trẻ trung, tài hoa, với chủ 
trương « biên giới mới › nổi tiếng một 
thời. Họ kéo đến Oa-sinh-tơn cuối 
năm 1960, gây nên một làn giỏ mới, 
quét sạch những con người cũ của 
Tru-man vá Ai-xen-hao. 

Đó là Mác Gioỏc-giơ BĐản-đi nhà 
trí thức sắc sảo nhất của cả một thể 
hệ trí thức đương thời. “ngôi sao 
chói sáng nhất trong chùm sao bao 
quanh tồng thống ®, “có sự uyên bác 
của nhà toán học két hợp với trí tuc 
xuất chúng của nhà chính trị kinh tế 
học xuất thân tử trường đại học Ha- 
vớt 2,..Bân-đi là trợ thủ thân cận nhất, 
được tin dùng nhất của Ken-nơ-đi. 
được giao chức cố vẫn đặc biệt về 
an ninh quốc gia của tông thống khi 


mới 41 tuôi. Bân-đi, được coi là # nhân 


. vật vô giá, không thẻ thay thế được 


của chính quyền Ken-nơ-đi , có biệt 
tài ghi cho tông thống những ý kiến 
sắc sảo nhảit và súc tích nhất. tìm ra 
những hướng chính xác đối với các 
cuộc khủng hoẳng. 

,Đó là Mắc Nu-ma-ra. giảm đốc công 
ty ô tô Pho lớn nhất nước Mỹ, người 
« có tài quản lý công nghiệp bậc nhất 
nước Mỹ, có trí nhớ kỳ lạ như có mây 
tính điện tử trong đầu óc đề có thê 
kề ra hàng nghìn con số giá cả mà 
không mảy may lầm lẫn»; đó là 
người như đã “ được Thượng đế cử 
xuống» đề cầm đầu bộ máy chiến 
tranh đồ sộ nhất thế giới (tư bản), 
cầm đầu chương trình chi tiêu không 
lồ gần 100 tỷ đô-la ngân sách quân: 
sự, cầm đầu bộ máy phức tạp của 
Lầu năm góc có ba vạn hai nghìn 
tướng tá, chuyên viên lành nghề ; 
một con người chuyên tỉnh toán chỉ 
ly công thức «chi phí —hiệu quả» 


. và trong kịnh doanh không hề biết. 


thất bại là gì. Mắc Na-ma-ra có nhiều 
phương án cực lớn đề xây dựng lực 
lượng chiến lược Mỹ thành lực lượng 
có ưu thế tuyệt đối trên thế giới. Thế 
nhưng “bộ não điện tử sống" ấy đã 
bị hồng hóc, tê liệt nặng ở Việt-nam, 
để lại một cái hàng rào mang tên 
Mắc Na-ma-ra tốn kém mà hiệu quả 
chỉ bằng con số khỏng, một cuộc * kinh 
doanh " lớn lao chưa từng có đã phá 
sản. 
HRÔi XÏdc-zoc' viên 


đến Tay-lo, 


"tướng kiều Ken-nơ-äi, * một anh hùng 


chiến tranh có văn hóa cao 3, « có hiều 
biết uyên thâm Xề ngôn nưữ học, nói 
giỏi “hằng chục thứ tiếng châu Âu và 
châu Á», «luôn luôn bảnh bao, lịch 
sự, đi đứng kiều vận động viên», 
được Ken-nơ-đi luôn gọi một cách 
thân mật và tin yêu : Mác! XIc !...», 
một nhà chiến lược thực sự đề xuất 
ra chiến lược phản ứng lĩnh hoạt, 
ngàng tầm với Clao-dơ-vít ®, 

Và Gioóc-giz Bồn, thứ trưởng bộ 
ngoại giao đặc trách về các văn đề 
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kinh tế thế giới và về châu Âu, «có 
hiều biết sâu sắc về các vẫn đề quöe 
tế », “ luôn luôn có những ý kiến độc 
lập và độc đáo %. 

Còn một lô nhân vật ® ưu tú » khác : 
như Ủy-liem Bân-đi, Rô-xiâu, Mác-côn 
Ha-kin, Mắc Nâu-tơn, Ca-đen-bét, 
Oét-mo-len, Lốt, Ha-ri-man.. mỗi 


người một vẻ, nhưng đều “có văn hóa. 
cao, có kinh nghiệm nhiều, có quá: 


trình nồi bạt về từng lĩnh vực », *là 
_tỉnh hoa của nước Mỹ trên từng mặt 
chính trị, tình bảo, ngoại giao, quân 
sự...® 

Đe-vit Han-bơ-xtem viết nhiêu 
chương về Ken-nơ-đi, vị tông thống 
« CÓ sức quyến rũ, thu hút mạnh người 
xung quanh 3, « luôn luôn ăn mặc đúng 
mốt», ®cử chỉ đẹp mắt?P, qcó trí 
thông minh. xuất chúng, ngôn từng 
trang sách lớn trong vài chục giây, 
nhìn trúng ngay vào điềm chốt trên 
cả một trang bút ký”, qmột con 
người siêu đẳng ®. 


Theo Đe-vit TẾ cơn ác 
mộng thực sự của Mỹ ở Việt-nam bát 
đầu từ năm 1961. một năm đầy biến 
cố của chính quyền Ken-nơ-đi ; tháng 
4 Mỹ bị thất bại e chẽ ở vịnh Con-lợn 
Cu-ba, sau đó bị thất bại trong cuộc 
can thiệp ở Công-gÒ, lại còn bị cuộc 
chạm trán với phe xã hội chủ nghĩa 
ở Viên và ở Béc-lanh làm cho choáng 
vắng. Ken-nơ-đi liền coi việc mở rộng 
can thiệp ở Việt-nam là cơ hội khôi 
phục lại uy tín của Mỹ trên thế giới 
và nói với nhà báo Giêm Re-xtơn: 
«q Chúng ta cần làm cho sức mạnh của 
chúng ta đạt được hiệu quả và từ đó 
khôi phục lòng tin. Việt-nam là địa 
điềm cần thiết cho việc ấy ». Tháng 
10-1961, Tay-lo và Rỏ-xtâu đi nghiên 
cứu ở Việt-nam về cũng kiến nghị 
với Ken-nơ-đi : € Việt-nam là địa 
điềm chính xác đề Mỹ hành động có 
hiệu quả , 

Chính Ken-nơ-đi là kẻ chủ trương 
chui đảu vào con đường hầm mù 
mịt, với cái quyết định lịch sử thắng 
11-1901 cặp tóc tăng 8.000 quân Xÿ và 


z3 


chuần bị cho hơn 2 vạn quân nữa 
vào chiến trường. «Con người nổi 
tiếng thông minh, chuyên xử sư bằng 
lý trí sáng suốt ấy đã có một quyết 
định phi lý nhất, trong cuộc đời chính 
trị sòi nồi ®. Sau khi bị ám sát cuối 
năm 1903. «Ken-mơ-đi đề lại cái gia 
tài ngày càng trở nèn bị đát: một 
cuộc chiến tranh xảu, ở một thời 
điểm xấu, trong một không gian xấu, 
được điều hành một cách tồi tệ ». 

Đe-vít Han-bơ xtem đã khắc họa 
Giỏn-xơn khá nồi : một con người phức 
tạp, «chứa đựng nhiều mâu thuẫn 
trong nội tâm», “tham quyền hành 
và ảnh hào quang, lại thường tỏ ra 
nhỏ nhen, bần tiện, phí đạo đức ».« có 
những ý muốn cao thượng xây dựng 
« xã hội vĩ đại " nhưng lại tàn bạo một 
cách mù quảng ?. Một con người luôn 
luôn lo sợ, hoài nghỉ, hốt hoảng về 
triền vọng xâu của cuộc chiến tranh 
nhưng lại không dám quay trở lại vì 
sĩ diện, vÌ sợ thất bại, đề rồi cuối 
cùng mất luỏn cả cuộc chiến tranh lần 
cải “xã hội vĩ đại », mất luôn cả danh 
vọng và uy tín cá nhân... 

Rỏi đến triều đại Xich-vơn thì có 
thể nói chẳng còn có một ê-kip đồng 
đảo những nhân vạt kiệt xuất nữa. 
Hầu như chỉ còn có hai người, môi 
thầy. một bộ hạ: Ních-rơn và 
Nit-vinh-giơ. Nay đã rõ: Nich-xơn 
được đặt tên là tông thống Oa-Lơ-ghết 
có tư cách cá nhân thối nất, chuyên 
lừa dối, lường gạt: Kit-xinh-giơ thì 
* xảo quyết như Xét-téc-nich », a tàn 
bạo như một tên hỏng y giáo chủ 
thời trung cỗ»; dám làm điều bất 
nhân đẻ tiên nhất với phương châm 
biện pháp gì cũng được hết, chỉ cốt 
giảnh được thắng lợi. Và quả thật 
hai kẻ gian hùng này làm mọi thứ đề 
tiện nhất ở Việt-nam và Đông-dương. 
€®đâm » dùng H.22 tàn sát thường 
dân, đảm » đánh sang Lào, Cam- 
pu-chia, “đám » phản bội mọi điều 
cam kết... làm tất cá mọi thứ, thể 
nhưng vàn không sao mỏ ra thắng 
lợi. 


Đe-vit Han-bơ-xtem tả rãit lý thú 
thải độ kiêu kỳ của Kit-xinh-giơ khi 
được Nich-xơn tuyền dụng. Rhi cỏ 
người chất văn rằng chính quyền 
Nich-xơn có lắp lại những sai lầm 
của Giôn-xơn ở Việt-nam không. Kít 
vênh mặt lên cười rồi trả lởi một 
cách kiêu ngạo : “Tất nhiên là không; 
chúng tôi không lắp lại sai lầm của 
họ. Chúng tôi không đưa sang đó nửa 
triêu quản Mỹ. Chúng tôi sẽ phạm 
những sai lầm, nhưng đó sẽ là những 
sai lầm của riêng chủng tôi thôi!» 


Kit-xinh-giơ cười rất lâu, tưởng rằng - 


đó là một câu trả lời hóm hình, thâm 
trầm. rằng hắn không thể phạm sai 
lầm. Kit-xinh-giơ còn ngạo mạn nói: 
“nước Mỹ chúng ta mạnh đến mức 
mà trong vấn đề qViệt-nam danh tử 
thất bại không bao giờ có thê thuộc 
về chúng ta được! » Thế rồi Nich-xơn 
và Kit-xinh-giơ phạm hằng loạt sai 
lầm chiến lược và tội ác mới, vượt 
lên tất cả những nhân vật cũ trên 
sân khấu chính trị Mỹ. và quả thật 
chúng chuốc lấy thất bạt cùng với 
nhục nhã của riêng chúng. 
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Cuốn sách của Đe-vit Han-bơ-xtem 
được Giăng Rỏ-den-tan dịch sang tiếng 
Pháp và nhà xuất bản La-phông-tơ và 
Ha-sét in ngav hằng chục vạun cuốn. 
Đầu đề cuốn sách được Rô-den-tan 
địch rõ ý thêm là: đThế mà người 
la cho rằng họ là những người tải 
giỏi và thông minh nhất»; một nét 
mỉa mai đươc nhắn mạnh. 

Thật vậy. những người tài giỏi và 
thông minh nhất của giai cắp thống 
trị Mỹ ấy đã tổ ra hoàn toàn kém cồi 
và hẻn kém trong văn đề Việt-nam. 
Chỉ có một mình Gioóc-giơ Bôn, thứ 
trưởng ngoại giao Mỹ là tô thái độ 
hoái nghỉ ngay từ đầu năm 1961. 
Khí nhận được kiến nghị của Tay-lo 
gửi cho Giôn-xơn xin cấp tốc tàng 
8.000 quân Mỹ vào Việt-nam, Bồn phát 


hoằng lên và nói ngay rằng #“ nếu thực 
hiện bước đầu này thi sẽ phải đi tiếp 
những bước Liếp theo, đề rồi Mỹ sẽ phải 
đưa vào đến 30 vạn quân sau 5 năm °. 
Bỏn đã từng công tác ở Pa-ri hồi 
1952—19ã4 và có dịp hiều rõ Pháp đã 
sa lầy, bãi lực và thất bại như thế 
nào. Thể nhưng cải “thông mình 
của Bòn chỉ dừng lạt ở đó, Bồn không 
dăm-chống lại vì sợ làm mất lòng 
Ken-nơ-di, Giỏn-xơn và Ra-xcơ. Cho 
đến giữa năm 1966 khi Bôn nhìn rõ 
rằng Mỹ đã sa lầy thực sự rồi và cố 
thuyếi hục một lần cuối và một cách 
vò ích Giỏn-xơn, Bôn mới rút chân ra, 
xin từ chức ngày 30 thắng 9 năm 1966. 

Còn «ngòi sao sáng chói nhất của 
chòm sao Ken-nơ-đi» là Mác Gioóc- 
giơ Ban-đi thì phải qua 3 lần sang ' 
xem xét tỉnh hình ở Việt-nam, đến 
tận cuối năm 1965 mới nhìn ra thất 
bại; từ đó «Bân-đi không còn là 
người được Giôn-xơn hỏi ý kiến cuỗi 
củng trước khi có một quyết định hệ 
trọng nữa». Đau khổ vì công danh 
tiêu ma, chân ngắn trước sự mù 
quáng của Giôn-xơn khi thất bại đã 
hiền nhiên, Bản-đi bèn xin tử chức 
tứ tháng 3-1966 đề sang làm giám đốc 
công ty Pho. Ngôi sao sáng chói này 
thực sự đã tắt ngấm trên đồng ruộng 
Việt-nam. 

Còn cải * thông minh » được truyền 
tụng khá nhiều của Mắc Na-ma-ra ? 
Theo Đe-vit Han-bơ-xtem công bằng 
mà nói, Mắc Na-ma-ra hoài nghĩ ghê 
gớm tác dụng của quân chiến đấu Mỹ 
ngay từ đầu năm 196ã và nhất là hiệu 
quả của việc ném bom tử cuối năm 
1965, nhưng Mắc Na-ma-ra vẫncứ muốn 
thực nghiệm. tự nghĩ rằng : cứ thử xem 
sao, nên thử xem sao đã,rồi sẽ ngừng lại 
tìm biện pháp khác. Đến đầu năm 1966, 
Mắc Na-ma-ra thực sự thất vọng trong 
thám tâm, nhưng lại cố tổ ra cứng rắn 
trong- các cuộc họp của hội đồng an 
ninh quốc gia Mỹ đề tránh xúc 


phạm Giôn-xơn. Đe-viL Han-bơ- 
xem cho biết Mắc Na-ma-ra mất 
hết hy vọng vào thắng lợi lả 
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ma.” 


vào tháng 6 năm 196556. khi mây 
bay Mỹ leo thang nembom vào các 
bẻ đầu ở Hà-nội và Hài-phòng mà vẫn 
không xoay chuyền được tình thế bị 
đật của Mỹ. Trong tâm trạng rất đau 
buồn. từ đầu năm 1967 Mác Na-ma-ra 
đề ra một cuộc sưu tầm tài liệu lớn đề 
xét đuyệt lại chính sách của Mỹ ở Việt- 
nam, sau này được gọi là «tài liệu 
mật của Lầu năm góc». Và tháng 
11-1967 Giôn-xơn đã thải hồi Mác Na- 
ma-ra vì tâm trạng thất bại chú nghĩa, 
đề thay bằng Clác Clíip-phớt. về 
mọi mặt đen kém hơn Mắc Na-ma-ra. 

Đe-vit Han-bơ-xtem nhận xét rằng 
điều nguy hiểm chết người đối với 
hàng loạt nhân vật lãnh đạo của nước 
Mỹ là đhọ cứ tưởng rằng cứ tỏ rõ 
thêm quyết tâm của Mỹ bằng sức 


mạnh là có thê buộc đổi phương phải 


lũi?, «cứ thêm sức mạnh nữa là có 
thề nhin thấy lối thoát "; sự thực là 
đối phương đã trì lời bằng hành 
động đối với đủ mọi thách thức của 
phía Mỹ, và lại còn ngày càng LÔ ra 


- quyết tảm vững chắc hơn 
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Cuốn sách của Đe-vit Han-bơ-xtem 
có nhiều đoạn khá hấp dẫn. Qua các 
cuộc phỏng vấn, sưu tầm, đöi chiêu, 
so sánh, Đe-viL Han-bơ-xtem dựng 
lại nhiều cuộc họp, đối thoại của các 
nhân vật lãnh đạo Mỹ. 

Vị dụ như cảnh tổng thông Lin-đơn 
Giòỏn-xơn gặp vien tướng lla-rôn 
Giỏn-xơn, tham mưu trưởng lục quần 
Mỹ, ở ngay tại Lầu năm góc. Sau khi 
nghe kiến nghị của viên tướng này, 
Giỏn-xơn nỏi khùng và máng nhiếc 
ngay trước mặt động đảo cán bộ 
tham mưu: « Ném bom, ném bom, ném 
bom. Đó là tất cả những diều mà 
các người hiều biết. Ta muốn biết 
các người có ý kiến gi khác nữa không. 
Các người là những kế được nuôi 
dạy bằng tiên của đân đóng thuế, thế 
mà các người chăng đề xuất được một 
ÿ kiến nào, một gữi pháp nào cho 
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vấn đề cái nước nhỏ bé ấy Ta không 
cần đến dù là 10 viên tướng cứ đèn 
kiến nghị với ta hàng mười lần là 
nềm bom Điều ta muốn là những 
giải pháp, những câu trả lời!? Đc- 
vịt Han-bơ-xtem cũng dựng lại tỉ mì 


màn kịch Tay-lo chửi bới bọn tướng, 


ngụy hỏi tháng giêng năm 1965. Tay- 
lo sang Sài-gòn đề truyền đạt cho bọn 
này lời cảnh cáo của Gión-xơn: 
«Tông thống Mỹ đã chân ngấy những 
cuộc đảo chỉnh liên tiếp rồi. Phải 
chấm đứt đề tạo nên sự ôn định về 
chính trị?.Tay-lo triệu tập bọn Khánh, 
Thiệu. Kỳ, Khiêm. Viên, Lộc, Thi... 
đến sứ quán Mỹ. Tay-Ìlo ngồi trước 
một bàn giấy lớn. Bọn tướng ngụy 
xếp hàng ngang trước mặt. Tay-Ìo 
như phát điên lên vi tức. Cả đến lúc 
vài viên tướng ngụy xin ngồi, Tav-Ìo 
cũng không cho. Tay-Ìo dằn từng chữ : 
«Các người có hiệu tiếng Anh cả không, 
hà ? Trong bữa ăn do tướng Oét-mo- 
len mời, ta đã giải thích rõ cho các 
người rằng chúng ta, người Mỹ, chúng 
ta đã chân ngấy với những cuộc đảo 
chính của các người. Xem ra ta đã 
lãng phí nước bọt. Ta đã giải thích 
rõ ràng rằng những kế hoạch quân sự 
mà ta biết các người đang mong đợi 
thực biện (ý nói việc Mỹ đồ quên 
chiến đấu Mỹ vào Việt-nam và ném 
bom miền Bắc) tủy thuộc vào sự ồn 
định của chính phủ các người. Vậy 
mà các người làm hỏng tất cả. Chúng 
(ta không thể ủng hộ mãi các người 
nêu các người cứ hành động dại dội 
như thế t». Sau nàv Kỷ phải thốt lên: 
đến bố tôi cũng chưa hè chửi tôi đến 
như vậy Ì 

Sau cuộc tổng tiền công và nổi dậy 
của quản đân miền Nam hồi tết Mậu 
thân, Giôn-xơn triệu tập cuộc họp 
các cỏ văn vẻ tình hình Việt-nam 
trong 2 ngày liên “Toàn những nhàn 
vật cờ chóp bu của nước MẸ. Cánh 
quân sự báo cáo (láo) tại phiên họp 
rằng: đối phương đã bị chết 4 vạn 
Tưởi người trong cuộc tông tiên công 
này. A-tơ Gỏn-bơớc liên hỏi : tỷ lệ bị 
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thương và chết của họ là bao nhiêu ? 
Viên tướng trả lời: cứ 1 người chết 
thì có 3.9 người bị thương. Gôn-bơớc 
lại hồi : vậy họ có bao nhiêu quân? 
Cảnh quân sự: * báo cáo, từ 16 vạn 
đến 17 vạn rưởi.?® Gôn-bơớc lập tức 
nói lớn: “Thế là rõ. Đối phương 
khóng còn lực lượng tại chiến trường 
nữa !» Cả cuộc họp im lặng nặng nề 
kéo đài, và đơn xin thêm 20 van 5 
nghỉn quân Mỹ của cánh quàn sự 
rơi tôm trong khoảng không. 

Đe-vit Han-bơ-xtem cũng đã đề 
cỏng sưu tầm rồi dựng lại một số sử 
kiện lịch sử quan trọng. Mỹ bắt đầu 
phạm sai lầm ở Việt-nam từ bao giờ ? 
Theo nhà báo Mỹ đó là vào tháng 5 
năm 1950. Hỏi đó Mỹ đang thực hiện 
kế hoạch Mác-san ở châu Âu. Có 
một cuộc mặc cả quan trọng: Mỹ 
muốn cho Tây Đức bắt tav khỏi phục 
một số ngành công nghiệp nặng lớn 
là ngành thép và ngành than, điều 
mà Pháp tỏ ra đè đặt. Pháp lại đang 
mong được Mỹ ủng hộ vũ khi và 
tiền của đề ném vào cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt-nam đang thất bại. 
Thế là đã có sự cò kể trả giá giữa 
3u-man thay mặt chính phủ Pháp và 
À-ki-sơn bộ trưởng ngoại giao Mỹ. 
Ngày 7-5-1950 A-ki-sơn trả lời cho 
Pháp rằng Mỹ đöng ý đáp ứng yêu 
cầu viên trơ quản sự cho cuộc chiến 
tranh Đỏng-dương đề đáp lại việc 
Pháp đồng ý đề Tây Đức khôi phục 
nhanh hai ngành cóng nghiệp thép và 
than. Mỹ khởi đầu một cuộc chính 
phục thuộc địa từ đó, và A-ki-sơn 
chỉnh là kiến trúc sư mở đầu con 
đường hảm mù mịt và bất hạnh của 
nước MẸ, 
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Trong cuốn sách của ông. Đe-vi 
Han-bơ-xtem đã cung cấp những tư 
liệu khá phong phú về vai trò của 
những nhà cầm quyền Mỹ trong chiến 
tranh xâm lược Việt-nam. Tuv vậy, 
do hạn chế về mặt giai cấp. Ông ta vẫn 
không thê trả lời được cho câu hỏi 
mà ông tự đặt ra cho mình : tại sao Mỹ 
bị thua trận ở Việt-nam 2? 


Chiến tranh là cuộc đụng đâu giữa 
hai nước. giữa hai chế độ xã hội. Mỹ 
thua là vì Việt-nam đã đánh thắng 
MẸ. Việt-nam đánh thắng được Mỹ là 
vì quân và dân Việt-nam anh hùng, 
Đăng cộng sản Việt-nam lãnh đạo tài 
giỏi. Nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
ra đời và lớn lên nhanh chóng đã 
đánh thắng nước Mỹ tư bản chủ 
nghĩa giả cỗi. Mỹ thua là vi thế. Đó 
là một điều rất đơn giản nhưng Đe- 
vít Han-bơ-xtem không nhìn thây 
hoặc khỏng muốn nhìn thấy. 


Bị cầm tù trong quan điểm tư sản 
về cá nhân làm ra lịch sử. đi tìm 
nguyên nhân thất bại của Mỹ ở Việt- 
nam, ông ta chỉ quanh quản trong 
những cả nhân cảm quyền ở nước 
Mỹ ; mà đăng lý ra thì phải tìm những 
nguyên nhân đó trong chế độ chính 
trị xã hỏi của nước Mỹ. 


Chủ nghĩa tư bản ở Mỹ đã thối nát 
đến cực độ.. Phân động, hiểu chiến 
và xàm lược là bản chất của đế quốc 
Mỹ. Chừng nào đế quốs Mỹ còn theo 
đuối chính sách phản động, hiểu chiến 
và xâm lược thì nó còn thất bại 
Muốn tranh khối thất bại thị Mỹ 
phải từ bỏ chính sách phản động, 
hiểu chiến và xâm lược 
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LỜI HỒ CHỦ TỊCH 


& Toi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc; _ 

là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, 
dân ta được hoàn toàn tự do, đòng bào ai cũng có 
cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.» 


(1946) 


+" 


& JoAn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu 

của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung 
ương đến các chỉ bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất 
trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.» 


(Di chúc) 


€ ĐĂnG cần phải có kế hoạch thật tốt đè phát triền 
kiah tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao 
đời sốag của nhân dân.” 


(Di chúc) 


% M UỐN cứu nước à giải phỏng dân tộc không có 


con đường nào khác con đường cách mạng 0ô sản.» 


(1959) 


& Chi có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới 
giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những 
người lao động trên thế giới khỏi ách nô lẹ.» 


(1960) 


& Muóa xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần 


có những con người xã hội chủ nghĩa.» 


(1961) 
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Tăng cường - 


xây dựng và quỏn lý 


nên trội tự xð 
xã hội 


trong giai đoạn mới 


- 


ÔI chế độ xã hội khác nhau 
| trong lịch sử đều.cỏ một 
«kiều » trật tự xã hội riêng biệt 
và cách quần lý xã hội riêng của 
nó. «Bản thân quy củ và trật tự 
ấy là một nhân tố không thể thiếu 
được đối với mỗi ,một phương 
thức sản xuất, nếu phương thức 
sản xuất đó muốn có được một 
trạng thái xã hội vững chắc › (1). 

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng, nhân 
dân ta đang xây dựng chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
nên văn hóa mới và con người 
mời xã hội chủ nghĩa. Tương ứng 
với các mặt xây dựng ấy, là hệ 
thống các mối quan hệ giữa con 


người với con người trên tất cả - 


các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội... được xây dựng 


hội 


chủ nghĩơ 


TRÂN-QUỐC-HOÀN . 


thành tô chức và quy định thành 
thề chế vừa cách mạng vừa khoa 
học, nhằm bảo đảm cho toàn xã 
hội phát triền khòng ngừng theo 
quy luật của chủ nghĩa xã hội, và 
mọi thành viên trong xã hội đều 
có cuộc sống tự do và hạnh phúc. 
Đỏ là nên trật tự xã hội xã hội 
chủ nghĩa. 

Nền trật tự xã hội ấy bao gồm 
nhiều lĩnh vực của đời sống xã 
hội. Bài này chỉ bàn vấn đề ¿dng 
cường bảo uệ an ninh chính trị nà 
trật tự, an toàn xã hội. 

An ninh chính trị là sự yên ồn 
và vững mạnh về chính trị của 
một chế độ xã hội, của một quốc 
gia; bảo vệ an ninh chính trị là 
bảo vệ vững chắc nèn độc lập, 


(1l) CC. Mác 


: Tư bản, nhà xuất bản Sự 
thạt, Hà-nội, 


1963, quyền 3, tập 3, 


trang 247. 


chủ quyền và toàn vẹn lãnh thồ 
của đất nước, bảo vệ an toàn nội 
bộ của các cơ quan Đảng và Nhà 
nước, của các tồ chức cách mạng 
sủa nhân dân, bảo vệ sự nhất trí 
về chính trị và tỉnh thần trong 
' nhân dân ; là tích cực phòng ngừa 
và sẵn sàng đập tan mọi âm mưu 
và hoạt động phá hoại của bọn 
phần cách mạng. An nỉnh chính 
trị có ý nghĩa quan trọng về nhiều 
mặt. Nó gắn liền với sự vững 
mạnh của Đảng ta, của chỉnh 
quyền ta, của chế độ ta, của dãi 
nước ta. 

Trật tự, an toàn xã hội là sự ồn 
định về trật tự trong xã hội. Nó 
gắn chặt với cuộc sống lao động 
bình thường, yên vui, lành mạnh 
và hạnh phúc của mọi người công 
dân. Bảo vệ trật tự, an toàn xã 
-_ hội là bảo vệ trật tự, an toàn trong 
đời sống và lao động của nhân 
dân, chủ động phòng ngừa và tích 
cực đâu tranh chống các tội phạm, 
tích cực bài trừ tệ nạn xã hội và 
phòng ngừa tai nạn, bảo vệ hoạt 
động bình thường của các cơ quan 
Nhà nước, của các tồ chức xã hội 
hợp pháp và của nhân dân. 

Từ trước tới nay, đdưởi sự lãnh 
đạo của Đẳng, nhân đản ta đã ra 
sức tiến hành cuộc đấu tranh bảo 
vệ an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội và đã giành được 
thắng lợi vẻ vang, Sau Cách mạng 
thàng Tám thành công, trong 
kháng chiến chống thực dân Pháp, 
mặc dù phải đương đầu với muỏn 
vàn khó khăn tưởng chừng không 
thể vượt qua được, nhưng đưởi 
sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình 
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của Đảng và Hồ Chủ tịch, nhân 
đàn ta đã đánh bại được mọi kể 
thù, giữ vững được chính quyên 
cách mạng, bảo vệ được nên trật 
tự xã hội mới, xây dựng và củng 
cố được lực lượng cách mạng, 


_ cuối cùng giành được thắng lợi to 


lớn: giải phóng hoàn toàn miền 
Bắc nước ta. Trong thời kỳ này, 
Đảng ta đã không ngừng giáo dục. 
tô chức nhân dân đấu tranh đánh 
bại chiến tranh giản điệp, chiến 
tranh tàm lý, chiến tranh phá 
hoại của địch và đập tan mọi ảm 
mưu nồi dậy của các thể lực phản 
động, củng cố hậu phương vững 
mạnh, tạo cơ sở cho thắng lợi của 
cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp. 


Khi miền Bắc chuyền sang giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, để quốc Mỹ đã khỏng 
ngừng tiến hành chiến tranh gián 
điệp, chiến tranh tâm lý với nhiều 
thủ đoan thâm đỏc, nhiều phương 
tiện kỹ thuật tỉnh vi, nhiều vũ khí 
phá hoại hiện đại nhằm kích động 
bọn phản động nồi đậy chống lại 
chính quyền cách mạng, hòng cản 
trở công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội, làm giảm sút khí thế cách 
mạng của nhân dàn ta, cản trở 
sự chỉ viện của hậu phương lớn 
đối với tiền tuyến lớn. Bên cạnh 
những hoạt động giản điệp và 
chiến tranh tâm lý, chủng đã tiến 
hành hai cuộc chiến tranh phá 
hoạt vỏ cùng ác liệt hỏng đè bẹp 
ý chỉ chiến đấu của nhân dàn ta, 
phá hoại hàu phương ta. Phù họa 
với bọn để quốc bẻn ngoài, bọn 


phản động trong nước cũng tìm 
mọi cách câu kết với bọn gián 
điệp để quốc đề hoạt động chống 
phá cách mạng. Lợi dụng tỉnh 


hình phức tạp của chiến tranh, 


bọn phạm tội hình sự cũng gây 
ra những vụ cướp của, giết người, 
xàm phạm tài sản xã hội chủ 
nghĩa và tài sản của công dân; 
một số tệ nạn xã hội lại trỗi dậy 
và gây rối trật tự xã hội; các tai 


nạn xã hội, nhất là tai nạn giao. 


thông cũng tăng lên, làm ảnh 
hưởng đến an toàn xã hội. 

Trong thời kỳ này, Đảng ta đã 
giáo dục, động viên đông đảo cán 
bộ và nhân dân nêu cao tỉnh thần 
cảnh giác và khi thế cách mạng, 
đầy mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ 
trật tự xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Nhờ được phát động một cách 
sâu rộng, quần chúng đã truy lùng 
và bắt gọn nhiều toán gián điệp 
biệt kích, phát hiện bọn giản điệp 
ân nấp, trấn áp các hoạt động phá 
hoại của bọn phản cách mạng và 
kịp thời đập tan các luận điệu 
chiến tranh tâm lý của địch. Quần 
chúng đã đấu tranh chống các tòi 
phạm khác, bài trừ các tệ nạn xã 
hội, giữ gìn trật tự an toàn giao 
thông, xây dựng đạo dức mới, 
nếp sống mới. Trong các cơ quan 
và xi nghiệp, cán bộ và công nhân, 
viên chức đã nâng cao tỉnh thần 
cình giác, giữ gìn bí mật Nhà 
nước, bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài 
san xã hội chủ nghĩa. Công tác 
báo vệ nội bộ ngày càng được 
lắng cường. Các phong trào quần 
chúng trong và ngoài cơ quan, xi 
nghiệp kết hợp với - nhau, đã tạo 


thành một thể chiến lược vững 


chắc, liên tục và mạnh mẽ tiến. 


còng bọn phản cách mạng và các 
bọn phạm tội khác, đấu tranh giáo 
dục, cải tạo, cảm hóa những phần 
tử mà kẻ địch có thề lợi dụng. 
Ở miền Nam, đẻ quốc Mỹ và bè 
lũ tay sai đã xây dựng một bộ 
máy chiến tranh với quy mô rất 
lớn cùng với một mạng lưới giản 
điệp, tình bảo, mật vụ dày đặc, 
một bộ máy cảnh sát cực kỳ đã 
man, tàn bạo đề điều tra, đàn áp, 
khủng bố, phá hoại, hòng tiêu 
điệt phong trào cách mạng. 
Nhưng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân ta đã cùng với 
Quân giải phóng, lực lượng an 
ninh nhân dân, nêu cao chỉ khi 
kiên cường, bất khuất, đấu tranh 
chống « bình định », «chiêu hồi », 
chống chiến tranh tâm lý, chống 


gián điệp, tình báo, đề phòng và - 


phát hiện nội giản, trừ gian, điệt 


- ác, phá kìm ở các vùng địch tạm 


chiếm. Nhân dân ta đã làm thất 
bại mọi âm mưu và hoạt động 
của địch, giành được thắng lợi 
tolởớn trong việc bảo vệ Đẳng, 
bảo vệ an toàn các cơ quan đầu 
não chỉ dạo kháng chiẻên, bảo vệ 
các cơ sở cách mạn, các căn cử 
địa kháng chiến và vùng giải 
phóng. 

Sau ngày miên Nam được hoàn 
toàn giải phóng, tình hình nhiều 
mặt ở miên Nam hết sức phức 


tạp. Hàng triệu ngụy quân, toàn - 


bộ hệ thống ngụy quyền, cảnh 
sát, tỉnh báo, mật vụ của dịch tan 
rã tại chỗ ; nhiều tên vẫn còn tìm 
cách chống phá cách mạng bằng 


hì 
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nhiều hình thức, Bọn lưu manh 
chuyên nghiệp, bọn côn đồ hung 
hãn, bọn tàn binh ngụy đã bị lưu 
manh hóa hoạt động gây án ở 
nhiều nơi, đặc biệt nghiêm trọng 
là chúng gây ra nhiều vụ giết 
người, cướp của, tống tiền. Nạn 
cao bồi, xì ke, ma tủy, gái mãi 
dâm... rất nặng nề. Tai nạn giao 
thông, tai nạn do vũ khí địch gài 
lại... cũng xảy ra khá nhiều. 
Nhưng với khí thế thừa thắng 
xông lên, nhân dân ta đã giành 
được nhiều thắng lợi to lớn trong 
việc thiết lập trật tự cách mạng, 


quần lý các vùng mới giải phóng,. 


trong công tác xây dựng, bảo vệ 
Đảng và chính quyền cách mạng, 
bảo đảm an toàn cho những hoạt 
động của Đảng, Nhà nước và nhân 
dân. Phong trào quần chúng, nhất 
là phong trào của công nhân, nông 
dân, thanh niên, học sinh đã được 
phát động ở nhiều nơi ; nhân dàn 
tích cực đấu tranh trấn áp bọn 
phần cách mạng, truy quét bọn 
côn đồ gian ác xưa nay ; bài trừ 
văn hóa nô dịch phản động đồi 
trụy, bài trừ các tệ nạn xã hội. 
Trên cơ sở quần chúng được phát 
động, một số biện pháp quản lý 
như quản lý hộ khẩu, quần lý vũ 
khí, chất nồ, quản lý đặc đoanh... 
đã được triền khai và bước đầu 
đạt kết quả tốt. Nhờ vậy, tình 
hình trật tự an ninh ở những 


vùng mới giải phóng ngày càng - 


ồn định. _ 

Đúng như báo cáo chính trị củ 
Ban chấp hành Trung ương tại 
Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thử IV của Đẳng đã nhận dỉnh : 


« Trong thời gian qua, trên lĩnh 
vực an. ninh chính trị uà trật tự 
xả hội chúng ta đã đạt được 
những thành tich to lớn chống lại 
những âm mưu thâm độc của bọn 


_để quốc, trước hết là đế quốc Mỹ, 


chống lại những hoạt động phá 
hoại của các loại gián điệp và 
phần tử phẩn cách mạng 
khác » (2). _ 

Những thắng lợi to lớn trên đây 
bắt nguồn từ sư lãnh đạo đúng. 
đắn, sáng tạo của Đẳng, từ tính 
ưu việt của chế độ xã hội chủ 
nghĩa, từ tỉnh thần cảnh giác 
cách mạng và truyền thống đấu 
tranh anh dũng của nhân dân, từ 
sự cố gắng của đông đảo cán bộ, 
đẳng viên, nhất là cán bộ, đăng 
viên trong các lực lượng vũ trang 
và ngành chuyên chính khác đã 
quản triệt đường lối, chỉnh sách 
của Đảng, chú ý phát động quần 
chúng bảo vệ an ninh chính trị 
và trật tự, an toàn xã hội. 

Tuy nhiên, thời gian qua, trong. 
đời sống xã hội, chúng ta còn gặp 
nhiều khó khăn do hậu quả nặng 
nề của chiến tranh ác liệt kéo dài, 
do tàn dư độc hại của chính sách 
thực dân mới của đế quốc Mỹ 
trên các lĩnh vực chỉnh trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội gây ra. Những. 
khó khăn đó đã tác động đến trật 
tự xã hội xã hội chủ nghĩa. Đồng 
thời, một số cán bộ, đảng viên. 
công nhân viên chức Nhà nước 
và một bộ phận nhân dân chưa 
nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội 


(2) Xem tạp chí Học tập, số 12 — 1976, 
trang 93. 


dung của đường lối, chỉnh sách 
và nhiệm vụ xây dựng và củng cố 
trật ty xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Do đó có lúc, có nơi chưa kết 
hợp giải quyết các mặt công tác 
khác của Đảng và Nhà nước với 
việc giáo dục tỉnh cảnh giác cách 
mạng và tỉnh thần làm chủ tập thê 
của quần chúng nhân dân. Phong 
trào quần chúng chưa được phát 


Ngày nay, dưởi ánh sáng Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng, nhân dân ta đang ra sức 
tien hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cả nước. Nhưng bọn đế 
quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ và 
các thế lực phần cách mạng trong 
nước chưa phải đã từ bỏ ý đồ 
chống lại nhân dân ta. 

Bảo cáo chính trị của Ban chấp 
hành Trung ương tại Đại hội lần 
thử IV của Đẳng đã nêu rõ: 
‹Chừng nào còn chủ nghĩa để 
quốc thì nhân dân ta còn phải 
cảnh giác, phải sẵn sàng đập tan 
mọi âm mưu và hành động phá 
hoại và xâm lược của bất cứ kẻ 
thù nào » (3). 

Đế quốc Mỹ đã thất bại thẩm 
hại trong chiến tranh xâm lược 
nước ta, nhưng bản chất biếu 
chiến và xâm lược của chúng 
không hề thay đồi. Chúng đang 


điều chỉnh chiến lược toàn cầu 


phản cách mạng, hỏng tiếp tục 


động mạnh mẽ, đöng đều và liêm: 
tục ; nhiều nơi chưa chú ý công. 
tác phòng ngừa, ngăn chặn tội 
phạm và những hiện tượng tiêu 
cực có thể xảy ra. Đáng chủ ý là 
có lúc, có nơi chưa chấp hành 
nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà 
nước. Đó là những nhược điềm, 
thiếu sót cần phải nỗ lực khắc: 
phục trong thời gian tới. 


thực hiện âm mưu làm bá chủ: 
thế giới. Đối với khu vực Đông — 
Nam Á, chúng đang xây dựng lại 
vòng đai chống cách mạng, nhằm 
bao vây, phá hoại cách mạng của 
ba nước Việt-nam, Lào, Cam-pu- 
chia, ngăn chặn phong trào đân 
tộc dân chủ ở vùng này. Việc Mỹ 
vừa gây ra cuộc đảo chính phản 
cách mạng ở Thái-lan, dưa bọn 
phát xit lên cầm quyền, chính là 
một bước đề thực hiện âm mưu 
thâm độc đỏ. 

Đš quốc Mỹ cũng đang tiến 
hành nhiều mưu đö phá hoại 
cách mạng nước ta. Chúng đang 
tăng cường chiến tranh giản điệp, 
chiến tranh tâm lý hòng thực hiện 
âm mưu bao vày, phá hoại, ngăn 
cần sự nghiệp cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội của nhân dân ta, chia rể nước 
ta với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em và các nước khác, hạn chế 


(3) Xem tạp chí Học tập, số 12 — 1976, 
trang 56. 


sảnh hưởng của cách mạng Việt- 
nam ở Đông — Nam Á và trên thế 
giới, Chúng đang kích động bọn 
phần cách mạng chống đối, phá 
hoại ta bằng nhiêu cách. Bọn gián 
điệp đế quốc đang tập hợp bọn 
phản động trong số người di tắn 
vào những tổ chức phản động ở 
Mỹ và ở một số nước khác đề 
chống lại ta. Những tô chức di 
tản phản động này đã ra những 
báo chí đề tuyên truyền kích 
động bọn phản cách mạng 
trong nước ta nôi dậy hòng gây 
bạo loạn chống lại chính quyền 
cách mạng. Chúng mưu đồ chọn 
những phần tử phản cách mạng 
ngoan cố trong số người di tản ra 
nước ngoài đào tạo thành gián 
điệp ần nấp, gián điệp biệt kích 
- đề tung về nước ta bằng nhiều 
đường khác nhau, nhất là đường 
biên giới, đường biên, thậm chỉ 
đường không và từ nhiều địa bàn 
khác nhau thâm nhập nội địa 
ta, tiến hành móc nối lại cơ sở 
-cũ, xây dựng cơ sở mới, thu thập 
tình báo, kích động chiến tranh 


tâm lý dưởi nhiều hình thức khác. 


nhau hòng chia rễ nhân dân ta 


với Đảng và Chính phủ, chia rẽ 


khối đoàn kết toàn dân, và nếu 
nơi nào, lúc nào ta mất cảnh giác, 
sơ hở, thì chủng có thề kích động 
những phần tử lạc hậu gây rỗi, 
thậm chí gây bạo loạn. YÌ vậy, 
đề quốc Mũ, trước kia 0à hiện RdU, 
uẫn là kẻ thủ nguy hiễm nhất của 
nhán dán fa, bọn giản điệp Mỹ 
vẫn là đối tượng nguy hiệm nhất 
của nên an nỉnh trật tự của 
nước ta, 


La) 


Nhiều nước đế quốc, tư bản 
khác cũng tìm mọi cách hoạt 
động gián điệp ở nước ta đề thu 
thập tình bảo phục vụ cho yếu 
cầu chính trị, kinh tế, quân sự 
của chúng và cho cả để quốc MỸ. 


Bọn phản cách mạng, tuy số 
lượng không nhiều so với lực 
lượng rất to lớn của nhân dân ta 
và tuy đã bị trấn áp mạnh, bị 
phân hóa, nhưng dơ ý thức giai 
cấp chống đối sâu sắc, lại bị bọn 
đế quốc nhồi sọ về tư tưởng 
chống cộng trong nhiều năm, 
cho nên có nhiều tên vẫn còn 
ngoan cố tìm cách câu kết với đế 
quốc bên ngoài, mỏc nỗi với 
nhau, tập hợp lực lượng đề chống 
phá cách mạng, gây rối an nĩnh 
chính trị và trật tự, an toàn xã 
hội, nhất là ở các vùng mới giải 
phóng. Đúng như Lê-nin đã nói 
« Thế lực phản cách mạng, sau 
khi bị cách mạng đánh bại, sẽ 
không biến mất đi, mà trái lại, 
nó nhất định sẽ bắt đầu một cuộc 
đấu tranh mới, còn ác liệt 
hơn » (4). 

Trong thời gian tới, tình hình 
trật tự, an toàn xã hội có thề có lúc 
còn phức tạp hơn, nhất là trước 
những khó khăn tạm thời về đời 
sống kinh tế của nhân dân ta. Bọn 
phản cách mạng và các bọn phạm 
tội khác còn những cơ sở có thể 
lợi dụng đề tiếp tục hoạt động 
phá hoại. Về tính chất độc hại, 
dai dẳng của những tàn dư của 


(4) V. La-nin: Hai sách lược của Đảng 
dân chủ — xã hội trong cách mạng dán chủ, 
Hà-nội, 1970, 


nhà xuất bản Sự thạt, 


trang 40, 


xã hội cũ, Lê-nin đã từng nói: 
(Cải xác chết của xã hội tư sẵn, 
ta không thê bỏ vào ảo quan mà 
đem chòn nó đi được, Cái xác 
chủ nghĩa tư bản thối ra, tan rã 
giữa chúng ta, làm nhơ bần bầu 
không khi chung quanh chủng ta, 
đầu độc cuộc sống của chúng ta; 
bằng hàng nghìn sợi dây, cái cũ, 
cái thối nát, cái đã chết bám lấy 
cải mới, cái tươi tốt, cái trẻ trung, 
cái có sinh khi » @). 


Song chúng ta có nên chuyên 
chinh vô sản vững mạnh đã qua 
thử thách, có khối đại đoàn kết 
loàn đân trên cơ sở liên minh 
công nông vững chắc. Nếu toàn 
đân ta phát huy ý thức làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa, nêu cao 
tính thần cảnh giác cách mạng, 
thực biện đúng đường lối, chính 
sách của Đẳng, các cơ quan 
chuyên chỉnh được tắng cường 
và hoạt động mạnh mẽ, thì dù kẻ 
địch có âm mưu to lớn, thâm độc 
đến đâu, dù bọn phạm tội nguy 
hiềm có ý đồ thế nào, nhất định 
chúng cũng bị thất bại và bị trừng 
phạt đích đáng. Nhưng nếu ở đâu 
và lúc nào đó, ta lơ là cảnh giác, 
đề xảy ra nhiều thiếu sót trong 
việc thực hiện đường lối, chính 
sách của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước thì kẻ địch và bọn 
phạm tội khác có thẻ lợi dụng 
gây ra những tôn thất, có khi 
nghiêm trọng cho cách mạng. Vì 
vậy, bọn gián điệp để quốc, bọn 
phán động trong nước bà bọn 
phạm tôi khác có thề thực hiện 
được mưu đồ của chúng đến mức 
nào, điều đó tùy thuộc 0uào chúng 


Lhì í!, mà tủi thuộc 0ào ta thỉ 
nhiều. : 

Nền trật tự xã hội xã hội chủ 
nghĩa mà chúng ta đang xây dựng 
có những rêu cầu cơ bản 0à lâu 
đảt là: an nỉnh chính trị và trật 
tự, an toàn xã hội được cúng cố 
vững chắc; sự nhất trí về chỉnh 
trị và tỉnh thần trong nhàn đân 
ngày càng được tăng cường; nếp 
sống văn minh, trật tự, yên vui, 
lành mạnh được xây dựng và. 
ngày càng củng có; các tội phạm 
đần dần bị loại trừ khỏi đời.sống 
xã hội; các luật lệ được tôn 
trọng và thi hành nghiêm chỉnh ; 
các hiện tượng tiêu cực trong 
đời sống xã hội bị nhàn dàn 
phê phán và tích cực khắc phục ; 
các tệ nạn xã hội bị bài trừ 
tận gốc; mọi tai nạn xã hội đều 
được tích cực phòng ngửa và làm 
giảm đến mức thấp nhất. 

Trong tình hình hiện nay, công 
tác bảo vệ an ninh chính trị và 
trật tự, an toàn xã hội vẫn là 
(NT DỤ cực ÂÙ quan frong 
của Nhà nước, là một trong những 


"công tác lớn ở pùng mới. giải 


phóng miền Nam» (6). Phương 
hướng của nhiệm vụ này là phải 
« chủ động phòng ngừa, kiên quuết 
đấu ranh làm thất bạt mọi ám 
mưu hoại động của bọn gián điệp 
để quốc, tư bản; kịp thời nà Riên 
quuết trấn áp bọn phá hoại hiện 
hành ; đập fan mọt nu mỏ ngốc 


(5) V. Lê-nin: Teản tập, nhà xuất bán Sự 
thật, Hà-nội, 1971, tập 28, trang 83. 

(6ó) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ ÏV của Đảng, tạp chí Hoc :4p, 
số 12-1976, trang 131. (Do tôi gạch 
dưới — T.Q.H.) 


{âu đậu của các giai cấp bóc lột nà 
của bọn phần đóng: ra sức đấu 
(ranh chống các tội phạm khúc ; 
lích cực bài trừ các fê nạn xả 
hội » Œ7). 

Thực biện tốt phương hưởng 
nhiệm vụ nói trên là nhằm bảo 
vệ Đẳng, bảo vệ chính quyền 
cách mạng, bảo vệ hạnh phúc của 
nhân dân, phục vụ đắc lực cho sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Trong quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta khóng nhất thiết phải ngồi chờ 
kết quả xây dựng kinh tế. phải 
chờ đợi có một nên sản xuất đại 
công nghiệp mới xây dựng và 
củng cố được nền trật tự xã hội 
xã hội chủ nghĩa. mà ngay từ đầu 
nhờ tỉnh năng động chủ quan của 
con người có giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa của toàn thề nhân dàn, một 
sö mặt, một số bộ phận của nền 
trật tự xã hội xã hội chủ nghĩa có 
thể được xây dựng và phát triển 
nhanh hơn, có thể đi trước mội 
bước. 

Đề xây dựng nền trật tự xã hội 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần 
nghiên cửu và quán triệt những 
tư tưởng cơ bản của Nghị quyết 
Đại hội lán thứ IV của Đẳng, 
trước hết là phải nắm vững 
chuyên chính vỏ sản, phát huy 
quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động, quản triệt đường 
lỗi cơ bản của Đảng trong công 
cuộc bảo vệ an ninh cbính trị và 
trật tự, an toàn xã hội. Đó là 
đường lối: Đúng lãnh đạo, 
phát huu quuền làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động, tăng cường 


hiệu lực quản lủ của Nhà nước, 
kết hợp tính tích cực cách mạng 
của nhán dân oới công tác của các 
cơ quan chuuén môi. 

Đảng lãnh đạo là quy luật khách 
quan của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Sự lãnh đạo của Đảng là 
nguồn gốc, là nhân tõ quyết định 
mọi thắng lợi của cách mạng. Sự 
lãnh đạo trực tiếp và toàn diện 
của Đảng bảo đảm cho cuộc đấu 
tranh bảo vệ an ninh chính trị và 
trật tự, an toàn xã hội luôn luôn 
đi đúng đường lối, chính sách của 
Đảng và luật pháp của Nhà nước. 
trảnh được mọi lệch lạc có bại 
cho cách mạng, động viên được 
sức mạnh của cả hệ thống chuyên 
chính vô sản, động viên được 
toàn đân tích cực xây dựng và 
quản lý nềz trật tự xã hội xã hội 
chủ nghĩa. 

Sự lãnh đạo của Đảng thề hiện 
từ Trung ương đến cơ sở, bao 
göm sự lãnh đạo của các cấp ủy, 
của các chỉ bộ Đẳng. Nội dung 
sự lãnh đạo của Đảng về mặt này 
là: theo dõi chặt chẽ tỉnh bình. 
dịnh kỳ nghe bảo cáo tỉnh hình 
công tác dấu tranh bảo vệ an ninh 
chính trị và trât tự, an toàn xã 
hội, đề ra các chủ trương, các 
biện pháp cụ thẻ, thích hợp, lãnh 
đạo bộ máy chính quyền và các 
tô chức quần chúng, nhất là các 
lực lượng chuyên chính, và động 
viên mọi tàng lớp nhân dân thực 
hiện tốt những chủ trương, biện 
pháp đó ; luôn luôn kiềm tra, đỏn 


(7?) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng, tạp chí Học (/p, 
số l2-1976, trang 131: 


đốc, uốn nắn lệch lạc, kịp thời 
tổng kết, rút kinh nghiệm đề 
khỏng ngừng đưa công tác xây 
dựng và quản lý nên trật tự xã 


hội xã hội chủ nghĩa tiến lên. 


những bước cao hơn và giành 
được thắng lợi to lớn hơn, 

Chúng ta phải ra sức củng cỗ bà 
phát huy quyền làm chủ tập thể 
của nhân dân lao động trong sự 
nghiệp xảy dựng oà quản l nền 
trật tự xã hói xã hội chủ nghĩa. 

Quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động trên lĩnh vực 
này không phải chỉ là một bộ 
phận của quyền làm chủ về chính 
trị, mà còn là một bộ phận của 
quyền làm chủ về kinh tế. của 
quyền làm chủ về văn hóa, của 
quyền làm chủ về xã hội. 


Các tổ chức Đẳng, các tô chức 
công đoàn, thanh niên, phụ nữ, 
nông dân. các cơ quan tuyên 
truyền giáo dục, vấn hỏa, văn học 
nghệ thuật, các trường học cần 
làm cho mọi người hiều rõ nội 
dung, ý nghĩa xây dựng và quản 
lý nẻn trật tự xã hội xã hội chủ 
nghĩa, thấy rằng chỉnh mình là 
người chủ thật sự của xã hội mới, 
người có trách nhiệm xây dựng 
và quản lý nên trật tự xã hội xã 
hội chủ nghĩa; đồng thời cần 
nảng cao tỉnh thần cảnh giác cách 
mạng, thấy rõ âm mưu, thủ đoạn 
hoạt động của bọn phản cách 
mạng và các tội phạm khác, thấy 
rõ nguy hại của các tệ nạn, các 
tai nạn xã hội. Từ đó, tổ chức và 
tạo điều kiện cho mọi người chủ 
động, tự giác phát hiện, tố giác 


những hoạt động phản cách mạng 
và tội phạm khác, lên án và phê 
phán những hành động vi phạm 
pháp luật, những việc làm sai chủ 
trương, chính sách của Đảng và 
những hiện tượng tiêu cực trong 
đời sống xã bội; tự giác và 
nghiêm chỉnh chấp hành đường 
lối, chính sách của Đẳng và pháp 
luật của Nhà nước ; tự minh tô 
chức và xây dựng cuộc sống văn 
mỉnh, trật tự, vên vui, lành mạnh. 
và từng bước đảm nhiệm công 
tác an nĩnh trật tự. - 

Muốn làm được như vậy, chủng 
ta phải phát động mạnh mề và 
duy trì thường xuyên một phong 
trào quản chúng bảo vệ an ninh 
Tổ quốc và trật tự. an toàn xã 
hội. Phát động quần chúng làm 
công tác này là một biện pháp 
chiến lược, một hình thức thích 
hợp nhất, phô biến nhất của Đảng 
ta đề vận động, giáo dục, tô chức 
quần chúng xây dựng và bảo vệ 
nẻn trật tự xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Vi thế, chủng ta cần có 
chương trình, kẻ hoạch phát 
động, nuôi dưỡng, duy trì phong 
trào tiến lên từng bước vững 
chắc, phấn đấu xây dựng từng cơ 
quan, từng xỉ nghiệp, từng đơn 
vị lực lượng vũ trang, tửng hợp 
tác xã, từng xã, từng khối phố... 
thành những thành trì kiên có bảo 
vệ vững chắc an ninh chỉnh trị 
và trật tự, an toàn xã hội. 

Đề duy trì phong trào quần 
chúng một cách thường xuyên, 
liên tục, cân kết hợp chặt chế 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tô quốc 
và trật tự, an toàn xã hội với việc 


1J. 


thực hiện các công tác lớn của 
Đảng và Nhà nước, và phải: tùy 
tỉnh hinh từng nơi, từng lúc mà 
kịp thời đưa ra mục tiêu sát hợp, 
nội dung cụ thê và khẩu hiệu hành 


động đúng đắn, thiết thực, qua đó - 


mà lựa chọn, bồi dưỡng những 
người tích cực, củng cố các tô 
chức nòng cốt, như các tô chức 
bảo vệ chuyên trách và nửa 
chuyên trách ở các cơ quan, xí 
nghiệp, các ban bảo vệ dân phố, 
các đội dân phỏng ở các thành 
phố, thị xã, thị trấn,các ban Công 
.an xã, đân quân du kich xã; cần 
tiếp tục sáng tạo và phát triền 
những hình thức nhân dân tự 
quản lý trật tự, an toàn xã hội, 
như các đội thanh niên cờ đỏ, đội 
thiếu niên sao đỏ, các tồ chức hòa 
giải nhân dân, các ban thanh tra 
nhân dân... Khi nói về nhiệm vụ 
trước mắt của chính quyền xô 
viết, Lê-nin đã từng chỉ ra rằng: 
- @Mục địch của chúng ta là làm 
cho mối người lao động, một khi 
đã kết thúc « thời hạn » tám tiếng 
đồng hồ sản xuất rồi, còn đảm 
nhiệm khóng công những nghĩa 
-vụ Nhà nước ; thực hiện được chế 
độ ấy thì đặc biệt khó khăn, 
nhưng chỉ có làm được như thể 
mới bảo đảm hoàn toàn củng cố 
được chủ nghĩa xã hội ›(). 

Muốn phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động, 
tất cả các cản bộ Đảng và Nhà 
nước, nhất là những ngành có 
quan hệ trực tiếp với nhân dân, 
cần nâng cao tỉnh thần, thái độ 
phục vụ nhân dân vô điều kiện, 
kiên quyết. đấu tranh chống mọi 
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hành vi vi phạm quyền tự đo dàn 
chủ của nhân dân, khắc phục mọi 
thái độ quan liêu, cửa quyền, 
hách dịch, gây phiền hà cho nhân 
dân. Cần tồ chức đề nhân dàn 
định kỳ góp ý kiến phê bình 
xây dựng các cơ quan Nhà nước. 
Cán bộ, nhân viên Nhà nước 
phải chân thành tiếp thu những 
lời phê bình của nhân dân và thật 
sự sửa chữa những thiều sót đã 
mắc phải. Kiên quyết chống mọi 
thái độ và hành động trù ép, trả 
thù những người phê bình, tố giác 
những hành động vị phạm các 
quyền tự do dàn chủ của nhân 
đân. 

Chúng ta phải tăng cường hiệu 
lực quản lú của Nhà nước fr0179 
lĩnh bực an ninh chính trị 0à trại 
tự, an toàn xã hói. Đó là một mặt 
(rọng uếu trong đường lối của 
Đảng ta oề lĩnh ouực nàu. 

Tăng cường hiệu lực quản lý 
của Nhà nước, làm cho pháp luật 
của Nhà nước được tôn trọng và 
thực hiện nghiêm chỉnh là điều 
kiện rất quan trọng đề xây dựng 
và bảo vệ an nỉnh chính trị và 
trật tự, an toàn xã hội. Muốn vậy, 
cần tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa, từng bước hoàn chỉnh 
hệ thống pháp luật, xây dựng một 
loạt các chế độ, quy định, thê lệ 
quản lý an ninh chính trị và trật 
tư, an toàn xã hội ; sửa đồi những 
thề lệ, quy định cũ không phủ 
hợp với tỉnh hình mới, làm cho 
pháp luật thật sự trở thành vũ 


(8) V. L&-nin : Những nhiệm cụ trước mết 
của chính quyền xô siết, nhà xuất bản 3 
thạt, Hà-nội, 1975, trang ff0. 


khi sắc bén đề nhân dân ta đấu 
tranh chống phản cách mạng và 
các lội phạm khác, chống các hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội. Đi 
đôi với việc đó, cần tắng cường 
đôn đốc, kiềm tra thường xuyên 
và chặt chế việc thực hiện đường 
lõi, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước về bảo vệ an 
ninh chỉnh trị và trật tự, an toàn 
xã hội; đồng thời giáo dục, vận 
động quần chúng nhân dân xây 
dựng và thực hiện những quy 
phạm đạo đức mới và nếp sống 


mới xã hội chủ nghĩa, làm cho - 


mỗi người công dân đều hiều rõ 
và thực hiện đầy đủ quyền làm 
chủ tập thê và nghĩa vụ của mình. 
Đối với những người không chịu 
chấp hành pháp luật thì phải 
cưỡng bức và bất cứ ai vi phạm 
pháp luật đều phải xử lý nghiêm 
minh. Lê-nin đã chỉ rõ : « Đối với 
những hiện tượng hơi mất trật tự, 
hơi sai trải việc chấp hành nghiêm 
chỉnh những luật lệ của chính 
quyền xô-viết, ta đều phải chú 
ý... Hễ hơi làm trải luật pháp, hơi 
làm mát trật tự xô-viết một chút, 
thế là đã cớ một /!ổ hồng cho bọn 
thù địch của người lao động lợi 
dụng ngay » (9). 

Cần phát huy vai trỏ và tác dụng 
của Hội đồng nhân dân và của 
Uy ban nhân dân các cấp trong 
việc ban hành và đôn đốc thực 
hiện các quy định về quản lý an 
ninh chính trị và trật tự, an toàn 
xã hội ở địa phương. ~ 

Ra sức xây dựng, củng cố, tăng 
cường và phối hợp chặt chế các 
Cơ quan chuyên trách của Nhà 


nước, nhất là Công an nhân dân, 
Viện kiềm sát nhân dân, Tòa án 
nhân dân là những cơ quan tham 
mưu đắc lực, những lực lượng 
nòng cốt, xung kích của Đảng và 
Nhà nước, là những người đầy 
tớ tận tụy và trung thành của 
nhân dân trong lĩnh vực này. 
Đặc biệt cần tiếp tục xây dựng 
ngành Công an nhân dân thành 
lực lượng vũ trang sắc bén, tuyệt 
đối trung thành với Dẳng, với Tô 
quốc, với nhân dân, có lực lượng 
chuyên trách chính quy, hiện đại, 
vững về chính trị, giỏi về nghiệp 


vụ, có trình độ khoa học, kỹ 


thuật khá, được trang bị những 
phương tiện chuyên môn cần 
thiết, có lực lượng nửa chuyên 
trách vững mạnh, có cơ sở quần _ 
chúng rộng khắp. 

Nền trật tự xã hội xã hội chủ 
nghĩa tuy là sản phầm, là kết quả 
của các mặt hoạt động kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hôi, nhưng 
nó có tác động trở lại các mặt 
hoạt động đó. Vi vậy, tất cả các 
ngành kinh tế, nội chính, quốc 
phòng, ngoại giao, tuyên huấn, 
giáo dục, vấn hóa, nghệ thuật... 
cần phối hợp chặt chế với nhau 
đề bảo đảm thực hiện tốt nhiệm 
vụ bảo vệ an ninh Tô quốc và 
trật tự, an toàn xã hội. Mỗi ngành, 
mỗi đơn vị làm tốt công tác này 
trong ngành mình, đơn vị mình 
thì không những tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị của ngành 


(9) V. Lê-nin : Toản tập, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1971, tập 29, trang 645, 
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mình, đơn vị mình, mà còn góp 
phần tích cực vào việc bảo vệ an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn 
xã hội chung của cả nước. 

Vì tính chất phức tạp của cuộc 
đấu tranh, kẻ địch thường dùng 
nhiều thủ đoạn và nhiều phương 
tiện tỉnh vi, cho nên, chỉ có kết 
hợp công tác đấu tranh tích cực 
của quần chúng với công tác của 


các cơ quan chuyên môn thì mới 


Trong quả trình xây dựng và 
quản lý nên trật tự xã hội xã hội 
chủ nghĩa, cần nắm »ững hơn nữa 
những phương chám, phương 
pháp đấu tranh đã được đúc kết 
từ thực tiễn đề vận dụng tốt hơn 
trong giai đoạn cách mạng mới. 
Những paương châm, phương 
pháp đấu tranh đó là : 

1 — Kết hợp chặt chế chức năng 
bạo lực trấn áp oới chức năng tô 
chức uà xâu dựng của chuyên chính 
Đỏ sỉn. 

Mục đích cuối cùng của Đẳng 
ta là xóa bỏ tận gốc nạn người 
bóc lột người, tồ chức và xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. xã 
hội cộng sản chủ nghĩa, trong đỏ 
mọi người đều được sống ấm no, 
tự do, hạnh phúc và phát triền 
toàn điện. Ở nước ta, kẻ thù lớn 
nhất của nền trật tự xã hội xã hội 
chủ nghĩa là bọn để quốc xâm 
lược đứng đầu là đế quốc Mỹ và 
bọn ngụy quyên tay sai. Tuy đã bị 
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phát hiện đúng kẻ địch, mới đánh 
mạnh, đánh đúng đối tượng, mới 
bảo đảm cho cuộc đấu tranh giành 
thắng lợi hoàn toàn. Nếu chỉ chú 
ý vận động quần chủng mà coi 
nhẹ công tác của các cơ quan 
chuyên môn, hoặc chỉ coi trọng 
công tác của các cơ quan chuyên 
môn mà không chú ý vận động 
quần chủng thì đều dẫn đến lệch 
lạc, sai lầm. 


thất bại, nhưng bọn chủng vẫn 
còn nhiều âm mưu, và hành động 
chống phá ta. Cho nên, chúng ta 
còn phải trấn áp bọn này đề bảo 
vệ an ninh chính trị và trật tự. an 
toàn xã hội. Nhưng chúng ta xác 
định rằng trong quả trình cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội, công tác trắn áp bọn 
phản cách mạng và các bọn phạm 
tội khác chỉ là một còng tác cần 
thiết vào những lúc cần thiết và ở 
những nơi cần thiết, còn công tác 
tô chức xây dựng trật tự xã hội xã 
hội chủ nghĩa mới là một công tác 
thường xuyên và lâu đài. Ñỏ phải 
tiến hành tử đầu và song song với 
việc trăn áp phản cáchmaạng và các 
tội phạm khác. Chức năng chủ yếu 
của chuyên chính vô sản là chức 
năng tồ chức và xây dựng. Chỉ có 
lồ chức và xây dựng tốt xã hội 
mới, mới bảo đảm cho cách mạng 
xã hội chủ nghĩa thẳng lợi hoàn 
toàn và triệt đề, mởi tạo ra những 


điều kiện làm cho các giai cấp 
bóc lột đã bị đánh đồ không thể 
nào phục hồi được. Và cũng chỉ 
có trên cơ sở đó mới có thề dần 
đân xóa bỏ được mọi điều kiện 
làm nầy sinh tội phạm, tiến tới 
loại trừ tội phạm ra khỏi đời sống 
xã hội. Như Lê-nin đã phân tích, 
muốn chiến thắng, muốn thiết lập 
và củng cố chủ nghĩa xã hội, giai 
cấp vô sản phải hoàn thành bai 
nhiệm vụ nhưng chỉ là một: một 
là phải đánh đồ giai cấp tư sản 
và hoàn toàn đẻ bẹp mọi sự phản 


kháng của giai cấp đó ; hai là phải 


lãnh đạo toàn thề nhân dân đi 
theo mình vào con đường xây 
dựng kinh tế mới, tạo ra những 
quan hệ xã hội mới, một kỷ luật 
lao động mới, một tồ chức lao 
động mới, có khả năng sử dụng 
những thành tựu mới nhất của 
khoa học và kỹ thuật tư bản. Lê- 
nin cho nhiệm vụ thứ hai khó 
khăn và quan trọng hơn nhiệm 
vụ thứ nhất, vì xét cho cùng thì 
nguồn lực lượng to lớn nhất đề 
chiến thắng giai cấp tư sản và cái 
bảo đảm duy nhất cho những 
thắng lợi đó được bền vững và 
không gì phá vỡ nồi chỉ cỏ thê là 
một phương thức sản xuất xã hội 
mới, cao hơn, chỉ có thê là việc 
đem nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa thay thế nền sản xuất tư 
bản và tiều tư sản. 

Tuy nhiên, thực tế lịch sử cũng 
cho thấy rằng, các giai cấp bóc 
lột đã bị đánh đồ và chủ nghĩa đế 
quốc tư bản thưởng luôn luôn 
tim mọi cách chống phá cách 
mạng. Vì vậy, xây dựng chủ nghĩa 


xã hội nhất thiết phải đồng thời. 
bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Chúng 
ta phải kịp thời dùng bạo lực, 
kiên quyết trấn áp mọi hoạt động 
phản cách mạng và trừng trị các 
tội phạm khác, đập tan mọi âm 
mưu và kế hoạch của chủ nghĩa 
để quốc phá hoại cách mạng nước 
ta, kiên quyết bảo vệ sự nghiệp 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã bội, bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Chúng 
ta coi bạo lực không phải là mục 
đích, mà chỉ là phương pháp, hơn 
nữa là một phương pháp chỉ dùng 
khi cần thiết, chứ không phải là 
phương pháp chủ yếu hoặc duy 
nhất đề đạt tới mục địch xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng 


sản, Bạo lực chỉ là phương pháp 


nhưng khi cần thiết thì phải sử 
dụng một cách kiên quyết, thích 
đáng, không rụt rẻ, do dự. Bạo 
lực đối với bọn phản cách mạng 
không phải chỉ là bắt, trừng trị, 
trấn áp, mà còn là sử dụng nhiều 
hình thức, biện pháp cưỡng bức 
khác. TẤt nhiên, việc dùng bạo 
lực bằng hình thức nào, nhiều 
hay ít là tùy thuộc vào hình thức 
và mức độ chống đối của bọn - 
phản cách mạng. Như Lê-nin đã 
nói : « Chuyên chính vô sản là một 
cuộc đấu tranh kiên trì, có đồ 
máu và không đỗ máu, có bạo lực 
và hòa bình, bằng quân sự và kinh 
tế, bằng giáo dục và hành chỉnh, 
chống những thể lực và tập tuc 
của xã hội cũ » (10). 


(10) V. Lê-nin: Tuyền tập, nhà xuất bản 
Sự thạt, Hà-nội. 1959, quyền II, phần 2, 
trang 329, 
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2 — Giữ ong bên trong, tích cực 
phòng ngừa, bảo-oệ an toàn cách 
mạng, chủ động, liền tục tiền công 
điều điệt, làm tan rä bọn phản cách 
mạng ; chủ đóng phòng ngừa. liên 
tục đấu tranh loại trừ tận gốc các 
tội phạm, các tệ nạn xã hội, 0à làm 
giảm đến mức thấp nhất các tai 
nạn tâ hót, 

Muốn làm thát bại mọi âm 
mưu và hoạt động của bọn phản 
cách mạng và các bọn phạm tội 
khác, nhát là bọn gián điệp xảm 
nhập vào nội bộ ta, trước hết ta 
phải bảo vệ tốt nội bộ, cúng cố 
vững chắc nội địa và biên giới của 
Tô quốc. Nếu chủng ta củng cố 
được khối đoàn kết toàn đàn mà 
nòng cốt là liên mình công nông 
thật vững chắc và phát huy cao 
đỏ tính cảnh giác cách mạng và 
tỉnh thần làm chủ tập thề của 
nhàn dàn lao động, tạo thành 
một mạng lưới ròng khắp bảo vệ 
an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội ; nếu nội bộ Đang, 
chính quyền, các đoàn thê cách 
mạng được trong sạch, vững 
mạnh... thì chúng ta vừa tạo 
được thể phòng ngừa vững chắc, 
vừa tạo được thể chủ động tiến 
công liên tục bọn phản cách mạng 
và bọn tội phạm khác, làm cho 
chúng luôn luôn bị động đối phó, 
không có thì giờ nghỉ ngơi, rảnh 
tay đề chống phá cách mạng. 
(Chúng ta phải tích cực phòng 


ngửa trong các mặt công tác bảo. 


vệ, và phải chủ động trong công 
tác đấu tranh chống tội phạm, 
bài trừ tệ nạn xã hội, hạn chế tai 
nạn xã hội, phải ngăn trước 
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ngửa sau, không đề có sơ hở 
khiến cho bọn phạm tội có thề 
lợi dụng gây tồn thất cho cách 
mạng. Mọi biều hiện của tư 
tưởng hữu khuynh, rụt rẻ, phòng 
ngự đơn thuần, tiêu cực, bị 
động đều là những sơ hở đề cho 
kẻ địch lợi dụng hoạt động chống 
phá cách mạng. Bằng nhiều hình 
thức, nhiều biện pháp, sử dụng 
phối hợp nhiều lực lượng khác 
nhau, chúng ta sẽ tạo thành 
một thể trận liên hoàn vững 
chắc, một sức mạnh tông hợp đề 
phòng ngừa nghiêm ngặt và tiên 
công có hiệu quả bọn phản cách 
mạng và bọn phạm tội khác. Giữ 
vững bên trong, tích cực phòng 
ngửa còn thê hiện ở chỗ tích cực 
làm tốt công tác cải tạo xóa bỏ 
những nhàn tố tiêu cực, lạc hậu 
trong xã hội, làm cho những nhàn 
tò đó khỏng gây được tác hại. 
Đông thời, phải ra sức xây dựng, 
phảt huy những nhân tổ tích cực, 
tiến bộ, làm cho những nhân tổ 
đó ngày càng chiếm ưu thế trong 
xã hội và át được mọi nhân tỏ 
tiêu cực có thê nảy sinh. _ 

3 — Quán triệt tính thân kiến 
giết bà thận ftrọng trong công tác 
đấu tranh chống bọn phản cách 
mạng và các tội phạm khác. 
Bọn phạm tội, nhất là bọn 
phản cách mạng thường hoạt 
động hết sức tỉnh vi, xảo quyệt, 
và các loại màu thuần trong xã 
hội thường xen kẽ nhau hết sức 
phức tạp. Cho nên, trong công 
tác trấn áp, trừng trị phải nắm 
vững tinh thần kiên quyết không 
đề lọt bất cứ kẻ phạm tội nào, 


đồng thời lại phải thận trọng, 
không đánh lầm vào người vô tội. 
- Phải kết hợp chặt chế hai mặt đó, 
không được nhẹ mặ: này, nặng 
mặt kia hoặc ngược lại, vì lệch 
về mặt nào cũng sẽ gây tồn thất 
cho cách mạng, cho nhàn dân. 


4 — Kết hợp chất chề cuộc đầu 
tranh bảo 0uệ.an nỉnh chính trị 0ới 
cuóc đấu tranh bảo 0ẻ trật tự, an 
toan + hội. 

An ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội có mỗi quan hệ chặt 
chẽ và tác động lẫn nhau. An 
ninh chính trị được hảo vệ vững 
chắc sẽ tạo điều kiện thuận lợi đề 
bảo vệ tốt trật tự, an toàn xã hội. 
Ngược lại, bảo vệ tốt trật tự, an 
toàn xã hội sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi đề bảo vệ tốt an nỉnh 
chính trị. 


Thực tiễn đấu tranh đã cho ta 
thấy, bọn phản cách mạng thường 
lợi dụng những khó khăn tạm 
thời, những thiếu sót trong việc 
thực biện các chính sách của 
Đang và Nhà nước đề kích động 
những phần tử xấu gây rỗi trật tự, 
an toàn xã hội, từ đó phá hoại an 
ninh chính trị. Ngay vấn đề trật 
tự, an toàn xã hội, néếu bị vỉ phạm 
nghiêm trọng, hoặc nếu giải quyết 
không khéo thì sẽ gây ảnh hưởng 
xấu. thậm chí có khi làm cho nó 
- chuyền thành vấn đề an ninh 
chính trị. Cho nên từ việc đánh 
giá tỉnh hình đến việc giải quyết 
những văn đề thuộc về an ninh 
chỉnh trị hoặc thuộc về trật tự, 
an toàn xã hội, chúng ta đều 
phải luôn luôn tỉnh táo, suy tính 


đến mỗi liên quan chặt chẽ giữa 
hai mặt đó mà đề ra những chủ 
trương, biện pháp thích hợp 
nhằm giải quyết tốt mặt này, 
đồng thời hỗ trợ tốt cho mặt kia, 
không đề xảy ra những sơ hở ở 
mặt này khiến cho kể địch có thể_ 
lợi dụng phả ta về mặt kia. 


Chúng ta cũng phải luôn luôn 
nâng cao cảnh giác, không đề cho 
bọn phản cách mạng có thể lợi 
dụng, lôi kéo bọn phạm tội hình 
sự hoạt động tỉnh báo, chiến 
tranh tâm lý, phá hoại ; khỏng để 
chúng kích động các phần tử xấu, 
khoét sâu các hiện tượng tiêu cực 
và sơ hở của ta đề gây rối trật tự 
xã hội, tử đó phá hoại an ninh 
chính trị, và cũng không đề cho 
những vi phạm về trật tự xã hội 
phát triền thành những vấn đề 
về an ninh chính trị. 


— Kết hợp chặt chề chính 
sách đấu tranh chống phẳẩn cách 
mạng 0à các lội phạm khác uới 
các chính sách khác của Đẳng Đà 
Nhà nước. 


ĐÈ bảo vệ an ninh chính trị và 
trật tự, an toàn xãä hội, chúng ta 
phải dấu tranh chống những kẻ 
phạm tôi thuộc nhiều tầng lớp xã 
hội, dân tộc, tòn giáo khác nhau, 
trên nhiều lĩnh vực và ở nhiều 
địa bàn khác nhau. Vai trò, tính. 
chất, động cơ, mục đích phạm tội 
của từng kẻ phạm tội cũng khác 
nhau, cho nên chúng ta phải có 
chính sách, sách lược khòn khéo 
nhằm phân hóa cao độ bọn phản 
cách mạng, triệt dề cô lập và đánh 
mạnh vào bọn chủ mưu, thủ ác, 
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bọn ngoan cố chống phá cách 
mạng đến cùng, và giáo dục, 
kboan hồng đối với những người 
bị ép buộc, bị lừa phỉnh, bị lầm 
đường và những kẻ thật thà hối 
cải. Chúng ta phải trừng trị thật 
nghiêm khắc bọn lưu manh 
chuyên nghiệp, bọn côn đö hung 
hãn, bọn gây rỗi nghiêm trọng, và 
giáo dục, cảm hóa những kẻ lầm 
lỗi, phạm pháp nhất thời. Đó 
là chỉnh sách righiêm trị kết hợp 
Đới khoan hồng, trấn ép kết hợp 
bới giáo dục cải fqo. Do chỗ ta có 
chính nghĩa, có lòng nhân đạo 
cách mạng, có chính quyên nhàn 
dân vững mạnh, có nhản dân 
rất tốt, có khí thế cách mạng 
mạnh mẽ của quần chúng nhàn 
dân, cho nên ngoài biện pháp 
trần áp, trừng trị, chúng ta có thê 
coi trọng và nhấn mạnh còng tác 
giáo dục, cải tạo, cảm hóa những 
kẻ phạm tội, nhất là đối với 
những kẻ do bị dụ đỗ, lừa bịp 
hoặc bị cưỡng bức mà làm tay 
sai cho địch ; chúng ta thực hiện 
chính sách khoan hồng đối với 


Tóm lại, vấn đề tăng cường 
bảo vệ an nĩnh chính trị và trật 
tự, an toàn xã hội, nhằm củng cố 
trật tự xã hội xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta trong giai đoạn mới của 


cách mạng là nhiệm vụ của toàn - 


Đảng, toàn dân, là trách nhiệm 
của đảng bộ và chỉnh quyền nhàn 
dàn các cấp, và của (Ất cả các 


những người có tội mà biết ăn 
năn, hối lỗi. Hồ Chủ tịch đã dạy : 
« Không được bảo thù bảo oán. 
Đối với những kẻ đi làn đường 
lạc lối, đồng bào ta cần phải dùng 
chính sách khoan hồng. Lấy lời 
khôn lẽ phải mà bày cho hạ... 
Nói lẽ phải chắc họ sẽ nghe » (11). 
Chúng ta phải kết hợp chặt chế 
chính sách đấu tranh chống phản 
cách mạng và tội phạm khác với 
các chính sách khác, nhất là chỉnh 
sách dân tộc, chính sách tôn giáo, 
chính sách đối ngoại, chỉnh sách 
kinh tế... đề phục vụ đắc lực cho 
việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của Đảng ở từng lĩnh vực, 
từng địa bàn và từng thời gian, 
từng hoàn cảnh khác nhau. 


Trong bất kề tỉnh hình nào của 
cách mạng, thuận lợi cũng như 
khó khăn, chúng ta cũng phải 
biết kết hợp tỉnh cứng rắn về 
nguyên tắc với tính linh hoạt về 
sách lược, vừa phục vụ nhiệm vụ 
chính trị của Đảng vừa bảo đẫm 
yêu cầu của cuộc đấu tranh. 


ngành, các giới. Các cơ quan 
chuyên trách phải làm tham mưu 
đắc lực giúp cấp ủy và chính 
quyền cấp minh lãnh đạo và tồ 
chức thực hiện thật tốt những 
chủ trương chỉnh sách về bảo vệ 


(11) Hà-chi-Minh : Tuyên tập, nhà xuất 
bán Sự thật, Hà-nọi, 1960, trang 245. 


an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội của Tổ quốc. 

Phải làm cho mọi cán bộ, đẳng 
viên trong các ngành, tử trung 
ương đến các địa phương, hiều 
sâu sắc tình hình và nhiệm vụ 
bảo vệ an ninh chính trị và trật 
tự, an toàn xã hội đã nêu rõ trong 
Nghỉ quyết của Đại hội lần thứ IV 
của Đảng, đề cao trách nhiệm 
của mỗi người trong việc thực 
hiện Nghị quyết của Dại hội 
Đảng. 


Các ngành, các cơ quan, xí 


nghiệp cần đánh giá toàn bộ tỉnh 
hình và công tác bảo vệ an ninh 
chính trị và trật tự, an toản xã 
hội trong thời gian qua ở ngành 
mỉnh, đơn vị mình, đánh giá đúng 
thành tích và tồn tại, rút kinh 
nghiệm đề có kế hoạch và biện 
pháp đầy: mạnh công tác bảo vệ 
an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội trong ngành mình, 
đơn vị mình. Cần nhận thức rõ 
mỗi quan hệ chặt chẽ, gắn bó với 
nhau giữa các mặt hoạt động 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội với công tác bảo vệ an ninh 
chính trị và trật tự, an toàn xã 
hội đề các ngành phối hợp với 
nhau một cách chặt chẽ, đồng bộ 
và gắn chặt nhiệm vụ công tác 
bảo vệ an ninh chỉnh trị và trật 
tự, án toàn xã hội với các nhiệm 
YU, công tác của ngành mình, 
đơn vị mình. 


Cần tăng cường mọi mặt cho 
các cơ quan chuyên trách (Công 
an nhân dân, Kiềm sát nhàn 
dân, Tòa án nhân dân) đề các cơ 
quan này có thể làm tròn chức 
nắng, nhiệm vụ, xứng đáng là 
những cơ quan tham mưu đắc 
lực, những lực lượng nòng cốt, 
xung kích của Đảng và Nhà nước 
trên mặt trận này. 

Cần phát động mạnh mẽ phong 
trào quần chúng bảo vệ an ninh - 
Tồ quốc, dấy lên trong quần 
chúng nhân dân khi thế thi đua 
sôi nồi làm công tác bảo vệ an 
ninh chính trị và trật tự, an toàn 
xã hội. Thông qua phong trào 
quần chúng mà củng cố lực lượng 


nòng cốt đề duy trì và đầy mạnh 


phong trào thường xuyên, liên 
tục với chất lượng không ngừng 
được nâng cao, làm cho nhân 
dân ta có đầy đủ điều kiện 
thực hiện quyền làm chủ tập thề 
và nghĩa vụ của mình, 

Dưới ảnh sáng Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng, được 
sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp 
ủy Đảng, và phát huy sức mạnh 
tồng hợp của chuyên chỉnh vô 
sản, toàn Đẳng, toàn dân ta nhất 
định sẽ xây đựng và quản lý 
được một nền trật tự xã hội xã 
hội chủ nghĩa hết sức tốt đẹp 
trên đất nước Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa yêu quý của chúng 
ta. 


19. 


Ầw 


Tò chức lại nền sản xuất 
xã hội theo hướng sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa 


I 


ÁO cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương do đồng chí 
Lẻ-Duần trình bày trước Đại họi lần 
thứ IV của Đẳng chỉ rõ : tô chức lại 
nên sẳn xuất xã hội là một trong 
những vấn đề quan trọng nhất mà việc 
tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quản 
lý kinh tế phải nhằm vào. 

Trong hơn 20 năm qua. công cuộc 
cai tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Hắc đã đem 
lại những thay đôi sâu sắc trong tổ 
chức nền sản xuất xã hội; một số 


. nhàn tố sản xuất lớn đã xuất hiện và 


phát huy tác dụng; nền kinh tế không 
còn nguyên vẹn là một nén kinh tế 
sẵn xuất nhỏ tự cung tự cấp. Tuy nhiên 
tổ chức nên sẵn xuất xã hội vẫn còn 
„nang những nhược điểm của một nền 
kinh tê mà sản xuất nhỏ còn phô 
biến : trên quy mỏ toàn xã hội, cũng 
như trong từng ngành và ở từng vùng. 
chưa kết hợp có hiệu quả nhất giữa 
sức lao động, công cụ lao động và 
đổi tượng lao động; cơ cấu kinh tế 
quốc dân, nhất là cơ cấu các ngành 


- và trên các vùng lãnh thổ chưa cân 


ĐOÀN-TRỌNG-TRUYỀẾN 


đổi ; chưa kết hợp tốt giữa phát triền 
lực lượng sản xuất với củng cỗ và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới. 
cũng như chưa kết hợp tốt giữa các 
thành phần kinh tế, nhất là giữa quốc 
doanh và hợp tác xã ; các quan hẻ 
kinh tế và kỹ thuật (hợp tác, liên 
hiệp...) kém phát triển, gò bỏ theo 
kiều « hành chính ®; quá trình tái sẵn 
xuất xã hội (sản xuất — phân phối — 
lưu thông — tiêu dùng) chưa được tô 
chức thật thông suốt. 

Tỏ chức lại nền sẵn xuất xã hội ở 
miễn Nam lại là một yêu cầu bức 
thiết sau khi nước nhà được thống 
nhất. Tuy có một số nhân tố sản 
xuất lớn tư bản chủ nghĩa (trong đó 
tö chức sản xuất có những rmuặt tích 
cực nhất định), nhưng nhìn chung đó 
vẫn là một nền kinh tế sản xuất nhỏ 
phô biến. Nó còn mang nặng vết tích 
của nền kinh tế thuộc địa kiều mới, 
chịu tác động mạnh mề của quy luật 
thị trường, phát triền tự phát, cơ cấu 
hết sức không cân đối và hoàn toàn lệ 
thuộc vào thị trường thế giới tư bản 
chủ nghĩa. 

Rõ ràng trong giai đoạn mới, tỒ 
chức lại nền sản xuất xã hội trong 


- 


phạm ví cả nước thông nhất đi lên 
chủ nghỉa xã hội là một gu cầu 
khách quan, một nhiệm ụ cơ bản của 
kế hoạch 5 năm 1976 —. 1980 và là 


một biện pháp có tính chất chiến lược 


đẻ thực hiện kế hoạch. 


Tò chức nền sản 
lồng thề các tếu tố của sản xuất (sức 
"lao động. dối tượng lao động, công cụ 
lao dòng) được phản bố, t†ö chức 0à 
hoại động trong mối quan hệ ít nhiều 
ồn dịnh oà kết hợp chặt chê 0uởi nhan ; 
lồng thề các đơn 0ị sản xuất, các ngành 
kinh tế được phán bố, fö chức pà hoại 
động trên phạm ơi cả nước, cũng như 
trong các địa phương, (rên các 0ùng 
lãnh thồ theo một cơ cấu thích hợp trên 
cơ sơ các gu tác kỹ thuật bà công nghệ 
ngày cảng tiến bộ, oà theo những mỗi 
quan hệ kinh tế — xã họi xã hội chủ 
nghĩa ngàu càng được hoàn thiện ; tông 
th các yêu tố, cúc đơn uị, các ngành ấn) 
hợp thành một hệ thống hoạt động như 
lả một chỉnh thề khôóng ngừng phái 
triều, nhằm mục dích bao đảm quả 
trinh tải sản xuất (sản xuất — phân 
phối — trao đôi — tiêu đùng) ena nền 
kinh tế quốc dán, của từng ngành, 
lừng đơn pị được tiến hành có hiệu 
qua nhất, 


Tổ chức lại sản xuất trên quy mô 
loàn xã hội, trong một ngành, mội 
địa phương, trên một vùng lãnh thô. 
hay trong một đơn vị san xuất, đại 
thề bao gồm những nội VHH chính 
Sau đây : 


— Tạo ra cơ cấu sản xuất hợp lý 


của các ngành sẩn xuất (chuyên môn 
hóa và tông hợp); | 

— Xác định quy mô thích hợp ; 

— Tô chức quá trình sản xuất gồm 
các hệ thống thiết bị và kỹ thuật, hệ 
thống công nghệ. hệ thống tô chức 
lao động. hệ thống kinh tế, 


— Tò chức sự hợp tác, liên hiệp 
sản xuất giữa các đơn vị trong ngành, 
lién ngành, trên vùng lãnh thô và địa 
phương ; 


xuất xã hội là 


— Tö chức tốt kết cấu hạ HỆng, kỹ 
thuật và xã hội; 


— Tô chức thông suối quả trình tái 
sản xuất xã hội từ sản xuất đến phân 
phối. lưu thông, tiêu dùng cả về mặt 
hiện vật và gi trị; 


— Tô chức bộ máy trực tiếp quản 
lý sản xuất — kinh đoanh (đồng thời 
tö chức bộ máy quản lý Nhà nước, 
quản lý kinh tế thích ứng). 


Tö chức sản xuất là một bộ phản 
của khoa học (ft chức nà quán lỦ kính 
f#. Cùng với sự xuất hiện của nền 
sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa, tồ 
chức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã 
thoát ra khỏi tình trạng kinh nghiệm 
chủ nghĩa, và đần dần hình th;nh mội 
khoa học tô chức sản xuất», E.W, 
Tay-lo được coi là mọt trong những 
người đi đầu xây dựng khoa học quản ' 
lý và !tö chức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa. 


V.I. Lê-nnn đã vạch trần bản chất 
bóc lột dã man của phương pháp 
Tay-lo: “cũng như tát cả mọi tiến 
bộ của chủ nghĩa tư bản, đã kết 
hợp tính chất tàn bạo tỉnh vi của 


"sự bóc lội kiêu tư sản với những 


thành tựu khoa học phong phú nhất 
về các mặt: phân tích những động 
lắc cơ giới trong lao động, trừ bỏ 
những động tác thừa và vụng về, Xây 
dựng những phương pháp làm việc 
hợp lý nhất, úp dụng những chế độ 
hạch toán và kiêm soát hoàn, thiện 
nhất...» (1). 


Trong khi vạch rõ bản chất của 
khoa học quần lý và tô chức sản xuất 
tư sẵn. Lê-nin cũng xác định: phải tô 
chức và nghièn cứu phương pháp Tay- 
lo, phải «kết hợp chính quyền xò 
viết và chế độ quản lý xô viết với 
những tiến bộ mới nhất của chủ nghĩa 
tư bản ? (2). 


(1) V. Lê-nin: Toản tập, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1971, tập 27, trang 325. 
(2) V. Le-nin : Sách đã dãn, trang 322. 
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Tô chức sản xuất xã hôi chủ nghĩa 
một cách khoa học khác về bản chất 
với tồ chức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa. Tô chức sản xuất xã hội chủ 
nghĩa vận dụng ba bộ phận cầu thành 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, các khoa 
học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và 
khoa học xã hội, cũng như các khoa 
học chuyên ngành khác như: điều 
khiền học, tâm lý học, xã hội 
học, vV.V... 

Trong điều kiện nước ta, tổ chức 
sản xuất phải biết vận dụng sức mạnh 
tông hợp của chuyên chính vô sản, 
của chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân lao động, của bả 
cuộc cách mạng, trong đó cách mạng 
khoa học kỹ thuật là then chốt, với 
nội dung hết sức phong phú của nó; 
phải áp dụng những thành quả mới 
nhất của khoa học — kỹ thuật vào sản 
xuất, vào tô chức và quản lý sản 
xuất. Tổ chức sản xuất phải kết hợp 
chặt chẽ khoa học với sản xuất, đưa 
khoa học phục vụ sản xuất. 

Tỏ chức lại nền sản xuất xã hội 
(hay tồ chức sản xuất một ngành, một 
xí nghiệp) là một nội dung của công 
tác quản lý kinh tế, nó không nẵm 
ngoài quản lý kính tế. Muốn xây dựng 
được hệ thống quản lý mới, xã hội 
chủ nghĩa, muốn vận dụng những 
phương pháp quản lý xã bội chủ 
nghĩa, trước hết phải tô chức nền sản 
xuất theo những nguyên tắc tồ chức 
khoa học, xã hội chủ nghĩa. Nhưng tô 
chức sản xuất được coi là tổng thề 
các yếu tố, các đơn vị của nền sản 
xuất, lại là đối tượng của quản lỷ, là 
_ cải nền đề vận dụng và hoàn thiện 
hệ thống quản lý kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, đề đầy mạnh tiến bộ khoa 
học — kỹ thuật. Không thề cải tiến 
quản lý kinh tế thoát ly hay vượt 
quá tồ chức sắn xuất hiện tồn tại. Hai 
mặt đó có quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Trong công cuộc xây dựng chế độ 
xã hội xã hội chú nghĩa, chúng ta 
phải đồng thời fö chức lại nền sản 
xuat xã hội, xâáu dựng phương thức 
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quản lý mới xã hội chủ nghĩa, uả lồ 
chức bộ máu quản lý. Ba việc đo 
quyện chặt với nhau và thúc đầy lấn 
nhau, hợp thành hệ thống quản lj nền 
kinh tế quốc dân +xä hội chủ nghĩa. 


H 


Quá trình phát triền cầa tfồỀ chức 
nền sẵẳn xuất xã hội nước ta đi theo 
đường lối xây dựng kinh tế của 
Đẳng và gắn với đặc điềm lớn nhất 
trong khi tiến hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta là từ một nền 
kinh tế phồ biến là sản xuất nhỏ tiến 
thẳng lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa không qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa. Đường lõi đỏ và 
đặc điềm đó chỉ phối toàn bộ quả 
trình tồ chức lại nền sẳn xuất xã hội 
Ởở nước ta. 


1 — Quán triệt đường lối kinh tế 
của Đảng, tò chức lại nền sẵn xuất 
xã hội phải thề hiện những mối quan 
hệ lớn, và theo những phương hướng 
của kế hoạch 5 năm 1976 — 1980, tìm 
ra những giải pháp có hiệu quả nhất 
đề thực hiện những mục tiêu to lớn 
đã được đề ra. 


a) Tô chức nền sản xuất xã hỏi 
phải thề hiện sự kết hợp xâu dựng 
công nghiệp uà nông nghiệp thành 
một cơ cấu kinh tế công — nông nghi£p: 
Cơ cấu kinh tế quốc dân là tồng thề 
những bộ phận, những lĩnh vực hợp 
thành theo những tỷ lệ cân đối nhất 
định, tạo thành sức mạnh kinh tế và 
thế đi lên của nền sản xuất xã hội ; nó 
bao gồm nhiều mặt: cơ cấu cúc 
ngành sẵn xuất và các lĩnh vực khác 
nhau của tái sẵn xuất, cơ cấu vật 
chất và kỹ thuật của xã hội, cơ cấu 
lao động và dân cư, cơ cấu các thanh 
phần kinh tế, v.v... Trong cơ câu đó, 
cơ cấu các ngành sản xuất vật chất là 
cơ sở, trong đó cơ cấu .công — nông 
nghiệp là cái cột sống của cả cơ thể, 


Theo đường lối của Đảng, tồ chức 
nền sẵn xuất xã hội trước tiên phải 
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nhằm xây dựng cơ cấu kinh tế mới 
trong đó phải giải quyết đúng đắn 
mới quan hệ giữa công nghiệp và 
nông nghiệp. Sự kết hợp ấy phải diễn 
ra trên quy mỗ cả nước, trên những 
vũng rộng lớn, trong từng tỉnh. từng 
huyện và ngay trong từng đơn vị, Ở 
những tầm khác nhau với lu bà nội 
dung khác nhau. 


.b) Tồ chức nền sản xuất xã hội 
phải thề hiện sự kết hợp kinh tế trung 
ương pởi kinh tế địa phương trong 
mọt cơ cấn kinh tế quốc dán thống 
nhất. 


Đề thực hiện tốt đường lối vừa 
xày dựng kinh tế trung ương vừa 
phát triền kinh tế địa phương, tồ 
chức nền sản xuất xã hội phải nhằm 
phát huy triệt đề mọi khả năng của 
đát nước về tài nguyên, sức lao động, 
thúc đầy nhanh sự phân công lao 
động xã hội và làm cho nền kinh tế 
quốc dân sinh sôi nảy nở từ mọi bộ 
phận của cơ thề, trên phạm vi cả 
nước cũng như trong từng địa phương. 
tứng đơn vị. Phải tò chức tốt sản 
xuất trên địa bàn từng tỉnh, thành 
phó phù hợp với quy hoạch chung 
của cả nước và điều kiện cụ thề của 
mỗi địa phương : lấy đó làm nơi thề 
hiện cụ thể sự kết hợp kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương (hay gọi 
là tông thề kinh tế lãnh thồ). 


©) Tô chức lại nền sẳn xuất xã hội 
phải bảo đảm kết hợp giữa xâu dựng 
lực lượng sản xuất uới xúc lập oà hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới. 

Thực tiễn cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội hơn 20 
năm qua ở miền Bắc cũng như thực 
tiến gần hai năm qua ở miền Nam 
được giải phóng chỉ rõ rằng, cần 
quán triệt quan điềm kết hợp chặt 
chẽ hai mặt nói trên trong mọi công 
lác, cụ thề là trong tổ chức sản xuất. 

Phải nằm vững và thề hiện mội 
cách linh hoạt sự thống nhất biện 
chứng giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sẵn xuất ; không thề có hoàn 


thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa tách rời với việc phát triển 
lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở 
Vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, cũng nnư ngược lại. Sự Kết 
hợp ấy thề hiện trong cuộc sống thành 
một cơ thề kinh tế thống nhất, một cơ 
cấu tô chức sản xuất nhất định. hoạt 
động trong một chế độ kinh tế — xã 
hội nhất định. 


d) Tô chức nền sản xuất xã hội 
phải bảo đảm kết hợp kinh tế 0uới” 
quốc phỏng. 


Xuất phát từ những đặc điềm về 
địa thế, địa hình, đặc điềm kinh tế — 
xã hội của đất nước, xuất phát từ 
những yêu cầu của một cuộc chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc có 
tHề xẩy ra trong tương lai đề kết hợp 
tốt hơn xây dựng kinh tế với củng 
cố quốc phòng, phải tồ chức sự phân 
bố lực lượng sản xuất, sức lao động 
theo những quy hoạch và kế hoạch 
phát triền kinh tế của cả nước, và 
từng ngành và từng vùng không chỉ 
đơn thuần theo những yêu cầu về 
kinh tế mà còn tính tới cả những yêu 
cầu về quốc phòng. Đó là một tổ 
chức sản xuất có tỉnh đến những đặc 
điềm và yêu cầu của cuộc chiến 
tranh nhân dân trên phạm vi cả 
nước, trên những vùng chiến lược, 
cũng như trong từng địa phương. 


e) Tô chức lại sản xuất trong nước 
cũng gắn bó với chủ trương tăng: 
cường quan hệ kinh tế Uuới các nước 
+ä hội chủ nghĩu anh em, thực hiện 
sự phân công, hợp tác tương trợ trên 
tỉnh thần quốc tế xã hội chủ nghĩa, 
đồng thời phát triền quan hệ kinh tế 
Đới các nước khác trên cơ sở giữ vững 
độc lập, chủ quyền và các bèn cùng 
có lợi. 

Mở rộng quan hệ kinh tế với nước 
ngoài là tiếp nối quá trình tái sản 
xuất độc lập. tự chủ trong nước với 
kinh tế của nước ngoài, qua đó mà 
tác động một cách có lợi tới quá 
trình tải sản xuất của nền kinh tế 
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quốc dân, của từng ngành, từng xỈ 
nghiệp. Điều dó đòi hỏi chúng ta phải 
tô chức các mỗi quan hệ xuất — nhập. 
hợp tác sản xuất, hợp tác khoa học — 
kÿ thuật... của những ngành, những 
đơn vị sản xuất trong nước với nước 
ngoài; mặt khác phải làm sao cho cơ 
cấu sẳn xuấtcủa mỏi số ngành trong 
nước cũng như tŠ chức sản xuất -- 
lưu thóng — tiêu thụ của nó, thích 
ứng với yêu cầu mở rộng quan hệ 
với thị trường thế giới một cách nhạy 
bén. 

2 — Đề tiến hành tốt tö chức lại nền 
sản xuất xã hội ở nước ta. đề quản 
triệt đường lối của Đăng, từ những đặc 
điểm cơ bản của nèẻn kinh tế quốc 
đân, chúng ta phái tìm ra những đạc 
điềm của quá trình tô chức lại nền sản 
xuất xả hội (tiến tới tìm ra những 
quy luật nội tại) chuyên từ nên sản 
xuât nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa; đó là một công việc phức tạp, 
khó khăn và phải là kết quả của một 
sự nghiên cứu kỹ lưỡng vẻ lý luận 
được thẻ nghiệm trong thực tiên. 

a) Tô chức lại nền sản xuất xã hội 
phải vận dụng sức mạnh tòng hợp của 
chế độ làm chủ tập thể của nhảdn dứn 
luo động của hệ thống chuyén chỉnh 0ô 
sản, của ba cuộc cách mạng (cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học — ký thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa) trong đó cách mạng 
khoa học — Rÿ thuật là then chót. 

Chúng ta ưã xây dựng được một 
chế độ kinh tế — xã hội ưu việt, một 
nên chuyên chỉnh vỏ sản vững mạnh 
trẻn cơ sở một nền kinh tế mà sản 


- xuất nhồ còn phô biến, lực lượng sản 


xuất chưa phát triển, cơ sở vật chất 
và kỹ thuật còn yếu. Vị vậy, chúng 
ta phải dựa vào chế độ xã hội tiên 
tiến, đựa vào sức mạnh tông hợp của 
chế độ làm chủ tập thề của nhàn dân 
lao động của nên chuyên chính vó sản, 
mà cải tạo ngay những quan hệ sẵn 
xuất cũ, phát huy tác dụng mở đường 
của quan hệ sản xuất mới. trên cơ sở 
đỏ và cùng với một bộ phận sàn xuất 


* 


lớn đã hình thành mà tô chức lại 
nên sản xuất xã hội. 

Cũng vì vậy mà ở miền Nam. ngay 
trong khi mới bắt đầu tiến hành cíi 
tạo xã hội chủ nghĩa, Nhà nước chuyên 
chỉnh vô sản đã có thê tiến hành 
những bước đầu tổ chức lại sản xuất. 
như quy hoạch. phân vùng. tồ chức 
lại các xi nghiệp của bọn tư sản mại 
bạn, - quan liêu quân phiệt bị quốc hữu 
hóa, liên kết kinh tế của nòng dân và 
thợ thủ công với kinh tế quốc doanh. 

b) Tô chức lại nền sản xuất xã hội 
ở nước ta trước hết phải đựa trên 
thế mạnh của đất nước là (di nguyên 
thiền nhiên phong phú oà sức lao động 
Tả hội dồi dào. biến nó thành sức 
mạnh trực tiếp và xem nó là đói 
tượng quan trọng nhất của tö chức 
sản xuất. Tô chức lại nền sẵn xuất xã 
hội phải bắt đầu từ sự phân bố lại 
lực lượng sản xuất, chủ yếu là lực 
lượng lao động xã họi xem như mọt 
sự bố trí chiến lược mới, bằng cách 
đưa những người lao động ở những 
vùng đồng bằng và những thành phổ 
quả đông người. đến kết hợp với đòi 
tượng lao đóng. tức là đến những 
vủng đất đại nông nghiệp hiện nay 
chưa được khai thác (như đồng bằng 
sòng Cưửu--long, miền Tày - nguyên, 
vùng trung đu và miền núi phìa Bác), 
đi trồng và khai thác rừng, khai thác 
hải sản, đến những khu công nghiệp 
mới, khai thác khoảng sẵn v.v.. 
Trong sự bỏ trí chiến lược ấy. trọng 
tÂm là phải triển nông nghiệp. lâm 
nghiệp và ngư nghiệp là những ngành 
có khả năng thu hút nhiều sức lao 
động, đầu tư mang lại hiệu qui tương 
đòi nhanh. Cho nên tô chức lại nen 
sẵn xuất xã hội phải nhằm trọng lâm 
trước mặt là nòng nghiệp, và cùng 
với nó là lâm nghiệp ngư nghị): 
công nghiệp sìn xuất hàng tiêu dùng: 
kê cá tiêu còng nghiệp và thủ con 
nghiệp, và kết hợp ngay nông nghiep 
với còng nghiệp. 

c) Hoàn cảnh cụ thê của đất nước 
ta và điều kiên lích sử hiện nay — SỬ 


tòn tại của hệ thống xã bọi chủ nghĩa 
thế giới với một tiềm lực kinh tế 
ngày càng tăng, sự phát triền mạnh 
mể của cách mạng khoa học — kỹ 
thuật trên thế giới — cho phép và đòi 
hỏi ta phải vừa (uần tự tiến từ sản 
xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. vừa nhdy ouọt đi ngay vào sẵn 
xuất lớn hiện đại, không qua những 
bước trung gian; tức là 0ửa có kỹ 
thuật hiện đại. nửa cơ giới, oà thỏ sơ 
cải tiển, 0ửa có quy mó to. 0ừa, nhỏ 
kết hợp với nhau. Những cách thức 
phát triển khác nhau đó không loại 
trừ lăn nhau. trải lại chúng có thẻ kết 
hợp hài hỏa với nhau nều được vận 
dụng đúng lúc. đúng chỗ trong tổ 
chức sản xuất. Ví dụ: trong công 
nghiệp cơ khí. bẻn cạnh việc xây 
dựng những xi nghiệp cơ khi liên hợp 
cơ lớn, có đảy chuyên cỏng nghệ 
hiện đại. tổ chức sản xuất và tô chức 
lao động tiên tiến, chúng ta vẫn cần 
sử dụng lực lượng cơ khi hiện có, 
bao gồm cả những lực lượng nửa cơ 
khi, thậm chí cả thủ còng. tô chức lại 
theo những nhóm sẵn phầm. chuyên 
mỏi hóa và hợp tác với nhau. Trong 
các ngành công nghiệp nhẹ sản xuất 
hàng tiêu dùng và công nghiệp thực 
phầm, trạng thái phát triền xen kê 
như vày càng phổ biến, thậm chỉ có 
thể sử đụng cả những xưởng nhỏ trong 
gia định. Nhưng trong công nghiệp 
đầu lửa và khi đốt chẳng hạn. từ chỗ 
khòng có ơi, chúng ta sẽ phải tiến 
ngay lén sản xuất lớn hiện đại mà 
không đi tuần tự. 


Trong nông nghiệp, quá trình tiền 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa càng 
vô cùng phong phú, đa dạng. két hợp 
các trình độ trang bị kỹ thuật, các 
loại quy mô, vừa tiến lên hình thức 
công xương. vừa còn tính chất của 
công trường thú còng. Một khuôn sao 
nào cứng nhắc, một mỏ hình nào được 
coi là hoàn hảo nhất không thẻ thâu 
lóm được muôn hình muôn về của 
thực tế và sẽ chỉ có hại Phân tích 
những kinh nghiệm của cúc hợp tác 


_xã tiền tiến của chúng 1a với những 


loại hình khác nhau như Binh-đà. Mỹ- 
thọ, Quảng-nạp... những kết quả bước 
đầu ở các huyện Đông-hưng. Nam- 
ninh, Quỳnh-lưu... chúng ta thấy 
rằng tô chức sẵn xuất nông nghiệp của 
chúng ta khỏng di theo con đường 
luần tự của lịch sử từ hợp tác giãn đơn 
Liên lên công trường thủ công tồi 
phải dừng lại một thời gian ở trạng 
thải công trường thủ công để tích tụ 


_và phát triền mới tiến lên hinh thức 


công xưởng cœ khí (một xí nghiệp 
nỏng nghiệp cơ giới hỏa), mà. bằng 
những hình thức khác nhau, ở những 
mức độ khác nhau, ở những thời điềm 
khác nhau, các tö chức sản xuất đó 
đã tiến nhanh bỏ qua giai đoạn hợp 
lác giản đơn, và trong khi nhiều bộ 
phận còn có tính chất công trường 
thủ còng thì có những khâu, những 
nhân tổ của một còng xưởng: cơ giời 
dã xuất hiện do sử dụng máy móc, 
như nguyên tắc về « sự liên tục không 
gian đoạn của những quá trình» 
trong sản xuất, sự phân công lao động 
trong hợp tác xã bát đầu « không theo 
nguyên tác chủ quan nữa mà theo 
nguyên tác khách quan s. 


d) To chức lại nền sản xuất xã hòi 
ở nước ta phải phát huy uà kết hợp 
mọi lực lượng kinh tế bà xử hỏi: kinh 
tế quốc doanh, kinh tế hợp lác xã, 
công tư hợp doanh, kinh tế cá the, kê 
cả tư bản tư doanh trong một chừng 
mực nhất định ở miền Nam ; huy động 
mọi lực lượng của Nhà nước, của tập 
thẻ, của từng người. tö chức thành ba 
thứ quản: lưc lượng của Nhà nước 
trung ương. lực lượng của địa phương. 
lực lượng của nhân dàn tự tò chức 

e) Tỏ chức sản xuấi phải kết hợp 
đầu tư 0à xâu dựng những cơ sở sản 
xuat mới, tạo ra những công suất mới, 
bởi. (lầu tư hoàn chỉnh oà động bộ hóa 
đề tạn dụng Đàv phát huy những công 
suất hiện có. Ngay nay. chúng ta bắt 
đầu đi lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa khòng phải với hai bản tay 
trăng. Ở miền Bắc. chúng ta đã xây 
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dựng được một tiềm lực nhất định 
về công nghiệp nặng. công nghiệp 
nhẹ, một hệ thống đồng ruộng dược 
cải tạo và thủy lợi hóa. Ở miền Nam 


chúng ta tiếp thu được một số cơ SỞ - 


công nghiệp nhẹ, một hệ thống kết 
câu hạ lầng tương đối phát triền. 


Bên cạnh việc đầu tư xây dựng 
những cơ sở sản xuất mới, những 
ngành,. những vùng kinh tế mới, 
những công suất sản xuất mới đề từng 
bước tạo ra cơ cấu kinh tế mới hiện 
đại, chúng ta cần hết sức coi trọng 
việc tận dụng các năng lực sản xuất 
hiện có, và dành một tỷ trọng thích 
đảng vốn đầu tư đề hoàn chỉnh, cân 
đối, đồng bộ hóa hoặc cải tiến nó. Đó 
là một mặt rất quan trọng của vấn 
đề tồ chức lại sẵn xuất, nhất là trong 
công nghiệp. Những đầu tư bồ sung 
như vậy mang lại hiệu quả lớn và 


phát huy tác dụng nhanh. Thật là 


thiếu sót nếu chúng ta chỉ chú trọng 
xây dựng thêm nhà máy mới trong 
khi ta chưa sử dụng hết công suất 
của các nhà máy hiện có, hoặc chỉ 
thích xây đựng xi nghiệp quốc doanh 


mới trong khi năng lực sản xuất của 


hợp tác xã tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp chưa dùng hết. 

Ở đây, cần nói thêm về khái niệm 
đầu tư «theo chiều rộng" và đầu tư 
€ {heo chiều sâu» Mác phân biệt * tải 
sản xuất mở rộng là theo chiều rộng 
khi phạm vi sản xuất được mở mang 
thêm, và theo chiều sâu nếu làm cho 
tư liệu sản xuất tăng thêm hiệu 
suất » (3). Tái sẵản xuất và theo đó là 
một tờ chức sản xuất theo chiều rộng 
khi ta sử dụng thêm sức lao động. 
thiết bị. nguyên liệu, đất đai và tài 
nguyên thiên nhiên.. và tồ chức thêm 
các ngành, các đơn vị sản xuất mới 
đề tăng sẵn lượng. Tái sản xuất và 
theo đó tô chức sẵn xuất theo chiều 
sâu khi ta sử dụng những thành tựu 
khoa học — kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật, 
thơy đòi công nghệ học, tiết kiệm 
nguyên liệu, nâng cao trình độ lành 
nghề của công nhân, và tổ chức lại 
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sản xuất của những đơn vị sản có đề 
nâng cao sản lượng với số lao động 
và thiết bị không tầng hoặc tăng 
không đáng kề. Trong mọi giai đoạn 
phát triền của ta. đầu tư theo chiêu 
sâu, hiều đúng nghĩa, khi nào cũng 
cần thiết ; nhưng không nên nhầm lẫn 
nó với đầu tư bồ sung, hoàn chỉnh, 
đồng bộ hóa thiết bị đo bị đánh phá. 
bị hư hồng. hay đo có thiếu sót trong 
thiết kế, trong xây lắp trước đây. 
Trong giai đoạn phát triền hiện nay 
của nền kinh tế quốc dân nước la 
khi mà sức lao động và tài nguyên 
chưa sử đụng còn nhiều, thì tái sản 
xuất mở rộng theo chiều rộng chiếm 
địa vị hết sức quan trọng, nhưng ta 
cần luôn luôn hết sức xem `trọng và 
tận dụng những nhân tố theo chiêu 
sâu ; hai mặt đó luôn luôn kết hợp 
với nhau. đề không ngừng tận dụng 
những năng lực sản xuất xã hội, tăng 
năng suất lao động của từng đơn vị, 
cho đến năng suất lao động xã hội. 
34—Tồ chức lại nền sản xuất Xã 
hội tuân theo quả trình tích tụ, chuyên 
món hóa, hợp tác pà liên hiệp sẵn xuất. 
Bốn mặt đó có nội dung kinh tế -kỸ 
thuật nhất định, có liên hệ chặt chế 
với nhau và tác động lẫn nhau. Quả 
trình (ích tụ sản xuất thề hiện qua 
quy mô của đơn vị sẵn xuất. 
có thê được tiến hãnh qua đầu tư cô 
trọng điềm của Nhà nước, xây dựn§ 
những đơn vị sản xuất lớn, hay qws 
hình thức liên kết các đơn vị sản xuất 
nhỏ thành một đơn vị sản xuất lớn. 
Tích tụ sẵn xuất (và cùng với nó là 
tích tụ đân cư) có những cơ sở khách 
quan : trình độ phát triền của lực 
lượng sản xuất, nhất là thiết bị, trình 
độ khoa học — kỹ thuật. trình độ về 
năng lực quản lý. Có tích tụ đến mội 
quy mô nhất định nào đó mới có thề 
sử đụng được những công nghệ học 
tiến bộ và đầy mạnh tiến bộ kể 
thuật, mới có năng suất lao động ca9 


(3) C. Mác: Tư bản, nhà xuất bản Sự 


thạt, Hà-nội, 196Ï, quyền HI, tập Ì tran§ 
225 — 226. 
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Một yếu tố quan trọng trong tích 
lụ ngày nay là (ích tụ năng lực khoa 
học — kỹ thuật, cho phép đưa nhanh 
những thành tựu khoa học và tiến bộ 
kƑ thuật vào sản xuất, áp dụng 
những công nghệ tiên tiến, đạt được 
những chỉ tiêu kinh tế — kỹ thuật 
lớn hơn. 

Tịch tụ phải đem lại hiệu quả kinh 
lÉ rö rệt và phải được chuần bị kỹ 
lưỡng về mặt kinh tế — kỹ thuật, về 
mặt tồ chức và quản lý, không thê 
chủ quan, nóng vội ; mặt khác cũng 
phải chống tư tưởng bảo thủ, ngại 
khó dừng lại ở hình thức tô chức sản 
xuất nhỏ, phàn tán, chậm đi lên sản 
xuất lớn. 

Việc tiến hành hợp nhất vội vã 
nhiều hợp tác xã nhỏ thành một hợp 
lác xã quá lớn mà thiếu chuẩần bị chu 
đáo sẽ đem lại những kết quả không 
lốt, gây ra những tôn thất, những khó 
khn mới trong quản lý, hiệu quả 
kinh tế giảm sút. 

Chuyền môn hóa là quả trình phân 
công lao động, đẫn đến sự hỉnh thành 
dc ngành kinh tế — kỹ thuật, 
trong một ngành có một số tối thiều 
các xí nghiệp (có thề đưới những hình 
thức sở hữu khác nhau : quốc doanh 
hay hợp tác xã) cùng sản xuất những 
loại sản phầm như nhau. Chuyên môn 
hóa đòi hỏi phải thực hiện quản lý 
theo ngành, bảo đảm các quan hệ 
hợp tác ồn định trong ngành và với 


"nh khác ; khắc phục tỉnh trạng 


"gnh hay xí nghiệp *khép kín» 
một cách máy móc, như một xí 
"nghiệp dệt cũng phải đúc gang, phải 
sản xuất nhiều mặt hàng cơ khi, gạch, 
phi-bơ-r..... hoặc một xỉ nghiệp chế 
lạo máy phải có một đội sản xuất đi 
đào đất sét..., hoặc một công ty xây 
dựng phải đảm nhận từ xây lấp xí 
\§hiệp cợ khí, trạm chăn nuôi, đến 
‡nh viện, trường học, nhà ở.., trên 
HỘI địa bàn rộng hàng nghìn ki-lô- 
mét Vuông mà không có chuyên môn 
Am xây dựng, không tiêu chuần hóa, 
!"h hình hóa thiết kế. 


Do điều kiện và tính păng của sản 
xuất, chuyên món hỏa trong nông: 
nghiệp như Lè-nin đã chỉ rõ, khác 
với trong công nghiệp là hình thành 
những ngành không tách biệt hẳn 
nhau, vẫn cứ gắn bó nhau và phát 
triền một cách tông hợp trong một 
vùng nhất định; cho nên trong vẫn 


. đề phân vùng chuyên canh, mỗi vùng 


cũng như mỗi đơn vị sản xuất có 
hướng chuyên canh, đồng thời phát 
triền tồng hợp một cách kinh tế là 
vấn đề hết sức trọng yếu trong tô 
chức sản xuất nông nghiệp. Hiện nay. 
đã và đang hình thành những vùng 
chuyến canh lớn, có những nông sản 
hàng hóa tiêu biều, sẳn xuất trên quy 
mô lớn như vùng lúa, vùng chẻ, 
vùng bông, vùng lạc, vùng cao su... 
Chuyên môn hóa là điều kiện không 
thề thiếu được đề kết hợp công 


- nghiệp với nông nghiệp, tăng sản 


lượng hàng hóa và sản phầm xuất 
khầu. Trên cơ sở chuyên canh theo 
vùng, mỗi huyện (được điều chỉnh 
lại địa bàn cho hợp lý hơn) có thê 
xem như một vùng nhỏ kinh tế nông 
nghiệp, trong đó có một tŠ chức sản 
xuất lớn kết hợp nông nghiệp với 
công nghiệp. 


Chuyên mòn hóa phải gắn liền với 
hợp tác. Quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa tạo ra khả năng hợp tác phong 
phú, hợp tác theo ngành, hợp tác 
trên lãnh thồ, hợp tác giữa công 
nghiệp và nông nghiệp, hợp tác giữa 
các hình thức sở hữu khác nhau v.v... 
Mức độ và hình thức hợp tác rãi 
phong phủ : có thề hợp tác từng khảu, 
từng việc, có thề hợp tác nhiều mặt ; 
cũng có thề hợp tác ồn định bay lâm 
thời. từng thời vụ, cả năm, từng thời 
kỳ. Nhiêu hợp tác xã nông nghiệp 
hiện nay chưa cần phải hợp nhãt 
thành một hợp tác xã quá lớn mà nên 
phát triền các quan hệ hợp tác từng 
mặt, hay tồ chức hình thức liên 
doanh về canh tác, về chăn nuôi, về 
thủy lợi, trong khi vẫn giữ vững tỉnh 
chất độc lập của từng hợp tác xã. 
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Trên cơ sở tích tụ của từng đơn 
vị. chuyên mỏn hóa và hợp tác, liên 
hiệp sản xuất dẫn đến một mức độ 
tích tụ sẵn xuất cao hơn Nó có thê 
tiên hành theo chiều dọc, tức là liên 
hiệp cúc đơn vị sản xuất theo các giai 
đoạn công nghệ đẻ sản xuất ra mội 
hay một vài loại sản phầm cuối cùng 
(như từ khai thác quặng. chế biến, 
đến làm ra thành phầu gàng, thép; 
hoặc từ tròng trọt qua chế biển như 
chè, đưởng...); hoặc liên hiệp theo 
chiên ngàng, tức là liên hiệp những 
đơn vị sản XuUẤU theo cùng một mức 
độ chế biến hay cùng một sẵn phầm 
(ví dụ như sẵn xuất các loại máy công 
cụ. các loại máy động lực...). Liên 
hiệp sản xuất cũng có thê tiến hành 
trong sản xuất. trong cung ứng- vật 
tư. bay tiêu thụ sản phầm. Ngoài ra, 
hiện nay đã xuất hiện những liên 
hiệp công — nông nghiệp, liên hiệp 
khoa học — sản xuảt v.v... Trong chủ 
nghĩa xã hội, liên hiệp sản xuất dược 
tiên hành trên cơ sở những nguyên 
tác kinh tế —- kỹ thuật. khác hẳn với 
phương thức liên hiệp chạy theo- lợi 
nhuận của chủ nghĩa tư bản đã ¡in 
đâu vết trong tô chức sản xuất và 
những công tv kinh doanh ở min 
Nam dưới thời Mỹ — ngụy. 


Liên hiệp sẵn xuất có thể tiến hành 
theo nhiều hình thức khác nhau. Hình 
thức tờ-rớt là Hiến biệp các xi nghiệp 
có các sẵn phầm đồng loại. hay cùng 
một nhiệm vụ, những xỉ nghiệp có 
chu trình sín xuất hoàn chỉnh, Hiệu 
nav. mội số công ft hay liên hiệp các 
ẲÊ nghiệp ở nước ta cũng tổ chức 
theo nguyên Lắc tương tự: nó vừa là 
cơ quan quản lý kính tế ngành. vựa 
là tổ chức kinh doanh. Trong liên 
hiệp các xí nghiệp. còng tác quần lý 
được tập trung phần lớn lên công Ly, 
cúc xi nghiệp trực thuộc văn giữ lư 
cách pháp nhân và hạch toán kinh tế 
đọc lặp. như liên hiệp các xí nghiệp 
dệt. liên hiệp xí nghiệp chè... X¿ 
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nghệ s 


nghiệp liên hợp (Còm-bi-náU là một 
đơn vị kinh tế trong lĩnh vực sẵn xuất, 
quả trình tái sản xuất được quan lý 
thống nhất đề bảo đảm hiệu quả cao 
trong sản xuất; nó bao gồm những xí 
nghiệp thuộc các ngành sẵn xuất khác 
nhau, kết hợp với nhau theo chiều 
đọc đề cùng sản xuất ra một loại hay 
một số loại sản phầm cuối cùng, như 
Còng ty gang thép Thái-nguyên báo 
gồm những xi nghiệp khai thác quặng 
sàI, tuyên quặng, xí nghiệp cung cấp 
đá vôi, đến toàn bộ dây chuyền công 
sản xuất gang. xí nghiệp luyện 
thép, và các xi nghiệp phù trợ, phục 
vụ...; hoặc như Công ty than Quảng- 
ninh bao gồm nhiều mỏ than, nhiều 
nhà mày sàng, bến bãi, xí nghiệp cơ 
khí sửa chữa v.v... Những xí nghiệp 
(rong xí nghiệp liểtt hợp khỏng còn 
tư cách pháp nhân hoàn toàn và 
hạch toán kinh tế độc lập; chúng 
hoạt động ăn khớp với nhau qua 
những quá trình hợp tác, trao đổi 
sản phầm, dịch vụ được tiến hành 
theo những quan hệ nội bộ, đem lại 
hiệu quả kinh tế cao hơn là từng xi 
nghiệp riêng lẻ, 


mm : 


Việc tồ chức lại nền sẵn xuất +xä hội 
nước fd nhằm theo những mục tiêu và. 
những hướng cơ bản mà Đại hội 
lần thứ IV của Đ‹ng đã chỉ ra trong 
đường lối xây dựng kinh tế và phương 
hướng phát triền kinh tế của kế hoạch 
2 năm 19/6 — 1980. 


1 —- Tổ chức lại nên sẳản xuất xã 
hội. trước hết phải tiến hành quy 
hoạch, phản bổ lực lượng sản xuấi 
bà fồ chức sản xuất trên phạm ví cả 
nước, từng ngành, từng pùng lãnh thô - 
Đa địa phương. Bước vào giải đoạn 
mới hiện nav của cách mạng xã hội 


chủ nghĩa ở nước ta sau khi thống 
nhất nước nhà. một nhiệm vụ chính 
trị cực kỳ quan trọng là bố trí chiến 
lược nền kinh tế quốc dân, là phân 
bó lực lượng sẵn xuất nhằm giải quyết 
những nhu cầu cấp bách của nẽn kinh 
lé quốc dân và xảy dựng bước đầu 
cơ cấu kinh tế thích hợp trong giai 
đoạn mới. Đỏ là nhiệm vụ tö chức 
kinh tế lớn nhất hiện nay 


Trước hẻt, phải đứng trên quan 
điểm một nền kinh tế quốc dân +ä hội 
chủ nghĩa thống nhất đề xác định nội 
dung. phương hướng tö chức lại sản 
xuấi trong cỉ nước. Nền sẵn xuất xã 
hội, được tŠ chức đi lén sẵn xuất lớn 
vã hội chủ nghĩa từ hai phía kết hợp 
và thống nhất với nhau: một là, từ 
sự phân bố các lực lượng sản xuất 
trên quy mô toàn bộ nền kinh tế quốc 
đân dẫn đến sự hình thành và phát 
triển tô chức sẵn xuất của các ngành, 
các vũng ;hai là, từ sự tích tụ và 
chuyên mỏn hóa diễn ra trong mỗi 
đơn vị. dẫn đến sự hợp tác và liên 
liệp sản xuất, và sự phát triền của 
các ngành, các vùng. Đó cũng là sự 
vận động thống nhất của phản còng 
trên ba mức khác nhau mà Mác gọi 
là phân công chung, phân công đặc 
thù và phân công cá biệt, hoặc ở hai 
phạm vi khác nhau mà Mác gọi là 
phân công xã hội và phân công công 
trường thủ còng., Chính trên quan 
điêm toàn cục đúng đắn mà xác định 
những phương hướng và bước đi 
thích hợp nhất đề tạo ra một cơ thê 
kinh tế thống nhất. thông suốt trong 
cả nước, từ đó mà phân bố các ngành 
và phát huy đầy đủ nhất thế mạnh 
của tửng vùng, các vùng bỗ sung cho 
nhan, hỗ trợ nhau. kết hợp với nhau ; 
cũng từ đó mà xác định nhiệm vụ 
t chức sản xuất của các đơn vị. 
Nhiệm vu trước mắt là phải xúc tiến 
cỏng lác quy hoạch: phân bố lực 
lượng sẵn xuất trên cả nước, xây dựng 
quy hoạch ngành, quy hoạch vùng 
(trước hết là vùng cơ bản), quy hoạch 
lãnh thồ trên từng địa phương (tỉnh, 


huyện). tạo ra một cơ cấu kinh tế 
quốc dân thống nhất có tính năng 
động và có hiệu quả cao. Phải tiếp 
tục hoàn chỉnh, chinh xác hóa kết quả 
phân vùng và quy hoạch đã đạt được 
trên cơ sở những điều tra thiên nhiên 
tđất đai, rừng, biền, khoáng sản, khi 
hàu...), kinh tế và xã hội đầy đủ hơn 

Kế hoạch dài hạn (15 — 20 năm) và kế 
hoạch 5 năm của ta thực chất là một 
kế hoạch tô chức lại nền sản xuất xã 
hội, xây dựng một cơ cấu kinh tế theo 
một kế hoạch thống nhất. Lê-nin nói. 
«..Phảẩi biến toàn bộ cớ cấu kinh 
tế Nhà nước thành một guồng máy 
lớn duu nhất, thành một cơ thề kinh 
tế. làm việc sao cho hàng trăm triệu 
người hướng theo một kẽ hoạch thống 
nhất — đó là nhiệm vụ (ð chức lịch sử 
to lớn đặt lên vai chúng ta *{4). 

2 — Töỏ chức sản xuất các ngành trên 
quy mô xã hội, theo ngnuuén tắc kết hợp 
ngành 0ới địa phương ouà 0uùng lãnh 
thô. 

Tổ chức sản xuất theo ngành và 
thực hiện quản lý theo ngành là theo 
những đặc điềm kinh tế — kỹ thuật, 
bảo đảm sự phát triên cân đối và hợp 
lý toàn ngành trong cả nước, thực 
hiện một chính sách kinh tế và kỹ 
thuật thống nhất, nhằm tận dụng 
năng lực sản xuất và lực lương khoa 
học — kỹ thuật trong cả nước, tránh 
sự trùng lắp, chồng chéo trong sản 
xuát, nghiên cứu. đào tạo... Hiệu qui 
của Ltồ chức sản xuất và quản lý theo 
ngành khỏng thê đo bằng hiệu quá 
của từng xí nghiệp riêng lẻ, mà phái 
xem xét hiệu quả của toàn ngành, tác 
dụng của toàn ngành đối với nền kinh 
tế quốc dân. 

Một ngành kinh tế - kỹ thuật, xét 
về nội dung mà không xét về bình 
thức tồ chức, bao gồm cả những xí 
nghiệp quốc doanh trung ương và xi 
nghiệp quốc doanh địa phương, các 
xi nghiệp công tư hợp doanh, các hợp 


(4) V. Leê-nin: To¿n zp, tập 27, nhà 


xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1071, trang 106. 
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tác xã và những xi nghiệp tư nhân 
cùng ngành. Các cơ sở nghiên cứu 
kinh tế, khoa học — kỹ thuật phục vụ 
cho ngành là một bộ phận không tách 
rời của ngành. Tùy từng trưởng hợp, 
tô chức sản xuất ngành có thề gồm 
cả một số bộ phận cung ứng vật tư 
hay tiêu thụ sản phầm. Cần nhanh 
chóng tö chức sẵn xuất các ngành theo 
quy hoạch kinh tế và theo một chính 
sách kỹ thuật thống nhất, cân đối 
hợp lý các năng lực sẵn xuất với nhu 
cầu tiêu thụ của cả nước. Đương 
nhiên ngành phải được phân bố cụ 
thề theo từng vùng lãnh thồ, và có 
phân chia thành kinh tế trung ương 
và kinh tế địa phương; tồ chức sự 
hợp tác, liên hợp sản xuất theo những 
hình thức khác nhau giữa các đơn 
vị sản xuất trong toàn ngành trong cả 
nước, cùng nhau phát huy thế mạnh 
của ngành. tập trung sức giải quyết 
những vấn đề cấp bách của ngành. 


Theo nghị quyết của Hội đồng 
Chính phú đã ban hành trong năm 


1976, những đề án tổ chức ngành. 


đã được chuẩn bị và đang được tiếp 
tục thực hiện trong thời gian tới nhằm 
tö chức lại sẵn xuất các ngành công 
nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp. giao thông vận tải, xây dựng, 
cung ứng vật tư, thương nghiệp hàng 
tiêu dùng v.v... theo đặc điềm kinh 
tế — kỹ thuật của mỗi ngành. Hiện nav 
dưới ánh sâng của Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng cần tiếp tục 
đi sâu nghiên cứu các đề án đó, điều 
chỉnh, bỗ sung, thực biện một cách 
có hệ thống, đồng bộ và có trọng 
điểm trong phạm vi c3 nước ; thúc 
đầy sự hinh thành và phát triền những 
ngành trọng yếu theo những phương 
hướng chủ yếu của kế hoạch 5 năm 
1976 — 1980. Trên cơ sở đó, cần ra sức 
củng cố nà phát triền các fồ chức liên 
hiệp sản xuất ngành như liên hiệp 
các xí nghiệp công ty, xi nghiệp liên 
hợp... nhằm nâng cao hiệu quả sản 
xuất và kinh doanh, đề phòng và 
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hóa, quốc phòng, 


chống khuynh hướng hình thức chủ 
nghĩa. 

Cần cải Lô các hình thức tồ chức liên 
hiệp do chế độ cũ đề lại ở các lỉnh 
miền Nam trên cơ sở các nguyên tắc 
tô chức sản xuất xã hội chủ nghĩa và 
tính toán có căn cử vững chắc việc 
thống nhất các tồ chức liên hiệp toàn 
ngành trong cả nước đề phát huy hiệu 
quả cao nhất trong sản xuất. 

3 — Tổ chức sản xuất trên lãnh (hồ 
buà địa phương: tồ chức sẵn xuất 
ngành không thề tách rời với tô chức 
sản xuất trên lãnh thồ; phải luôn 
quán triệt nguyên tắc kết hợp ngành 
với lãnh thồ, vì bất cứ ngành nào 
cũng đều cắm trên các đơn vị lãnh 
thô, trên các địa bàn tỉnh, thành phố; 
không có ngành nào nắm ngoài các 
đơn vị lãnh thồ, thoát ly các địa 
phương. - 

Một xi nghiệp chịu sự quản lý của 
cấp trung ương (Bộ) lại có quan hệ 
mật thiết nhiều mặt với các xi nghiệp 
và tỏ chức kinh tế khác và với cơ 
quan chính quyền địa phương trên 
lãnh thồ: Các quan hệ đó có thê P 
quan hệ về kinh tế — xã hội, về hành 
chỉnh — pháp chế, về đời sống vài 
chất và tỉnh thần... Có thê kê những 
mặt quan hệ chủ yếu của xí nghiệp 
trên lãnh thồ như : sự hình thành đầu 
tư xây dựng mới hay mở rộng một 
xi nghiệp bất cứ là của trung ươnổ 
hay của địa phương đều liên quan 
đến nhiều mặt kinh tế, xã hội, văn 
trị an.. ở địa 
phương; hoạt động của xi nghiệp phụ 
thuộc vào hệ thống kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật ở địa phương; tùy từn§ 
loại xí nghiệp, hoạt động sẵn xuất 
của xi nghiệp phụ thuộc vào nguồn 
nguyên liệu khai thắc tại ©b 
như khoảng sản, nông — lâm ~ 


hải sản và vào nguồn cung cấp 


nhân lực; xí nghiệp có trách nhiệm 
bảo vệ môi trưởng ở địa phương như 
lọc bụi, lọc nước, xả khói lên khỉ 
quyền ; công nhân và cán bộ của xỈ 
nghiệp sống tại địa phương, các vấn 


đề nhà ở, y tế, văn hóa. giáo dục, 
trật tự an nỉnh, sinh hoạt đoàn thề, 
đều được giải quyết ở địa phương. 
Tóm lại các xí nghiệp ngày càng có 
nhiều quan hệ kinh tế, quan hệ hợp 
tác về sản xuất, kỹ thuật, cung ứng, 
tiêu thụ... với các xi nghiệp bạn trong 
địa phương. Hoạt động hàng ngày của 
xi nghiệp gắn rất chặt với đời sống 
kinh tế — xã hội trên lãnh thồ ở địa 
phương. Do những mối quan hê trên 
tồ chức sẵn xuất không chỉ đơn thuần 
theo nguyên tắc ngành mà còn theo 
nguyên tắc lãnh thồ. 


Trên cơ sở quy hoạch vùng cơ 
bản, cần xây dựng quy hoạch phân 
bố lực lượng sản xuất và tồ chức sản 
xuất trong fỉnh, phát huy các thế 
mạnh về tài nguyên và sức lao động 
của tỉnh, từ quy hoạch công — nông — 
lâm nghiệp mà xây đựng quy hoạch 
toàn diện về kết cấu hạ tầng. giao 
thông vận tải, phát triền đô thị, xây 
dựng nông thôn... Đây là một công 
tác kinh tế — kỹ thuật tồng hợp phức 
tạp, phải kết hợp chặt chẽ kinh tế 
với văn hóa xã hội, quốc phòng. 
Trong điều kiện nước ta,- mỗi tỉnh có 
thể xem như là một đơn vị kinh tế 
lớn trên một địa bàn có ý nghĩa chiến 
lược, đã có hoặc sẽ có một trung tâm 
công nghiệp, có một hoặc vài ngành 
sản xuất chuyên môn hóa, có quy mô 
tích tụ tương đối lớn, có ý nghĩa kinh 
tế toàn quốc hay cho một vủng tương 
đối lớn, vừa có nghĩa vụ đóng góp 
cho cả nước, vừa thỏa mãn những 
nhu cầu của nhân dân địa phương. 


Theo quy tác tồng thề (chủ yếu là 
quy hoạch công — nông nghiệp), tô 
chức sản xuất trên địa bản tỉnh phải 
kết hợp công nghiệp với nông nghiệp 

các tỉnh có rừng là công — nông — 
lâm nghiệp), kết hợp kinh tế trung 
tững với kinh tế địa phương. sao cho 
tÔng — nông — lâm nghiệp trong từng 
nh vira là một bộ phận cấu thành 
Yà phục vụ đắc lực cho nền kinh tế 
quốc dân cả nước, vừa phục vụ đắc 
lực nhất cho sản xuất và đời sống 


trong tỉnh; và ngược lại nông -- lâm 
nghiệp trong tỉnh phải vừa là một bộ 
phân cấu thành của nền kinh tế quốc 
dân cả nước, làm cơ sở cho nền công 
nghiệp chung, vừa là một bộ phận 
của cơ cấu kinh tế trong tỉnh, phục 
vụ đắc lực cho sự phát triền công 
nghiệp trong tỉnh. 


Tồ chức sản xuất trên địa bàn 
huuện là sự kết hợp các đơn vị kinh 
tê nông nghiệp, chủ yếu là nông nghiệp 
tập thề được tổ chức lại với các cơ 
sở kinh tế Nhà nước bố trí trên địa 
bàn huyện đề phục vụ các hợp tác xã, 
đề tồ chức sự viện trợ vật chất, kỹ 
thuật, tài chính của Nhà nước và của 
công nghiệp quốc doanh đối với nông 
nghiệp tập thề. Đó cũng là tô chức 
lại sự phân công lao động và sự phân 
bố sức lao động một cách thiết thực 
trên địa bàn từng buyện, vừa góp 
phần vào sự cân đối chung cả nước, 
vừa giải quyết cụ thề sự cân đối ở 
mỗi địa phương. 

Chúng ta ngày càng nhận thức đầy 
đủ hơn vị trí quan trọng của việc tỎ 
chức sẵn xuất và đời sống trên địa 
bàn huyện, xây dựng trên mỗi huyện 
một tồ chức sản xuất nông — công 
nghiệp. kết hợp chặt chế nóng nghiệp 
(hoặc nông — lâm nghiệp) với công 
nghiệp theo một quy hoạch và kế 
hoạch kinh tế — xã hội thống nhất của 
huyện. phủ hợp với quy hoạch của 
trung ương và của tỉnh. Trên cơ sở 
tò chức lại sản xuất của các hợp tác 
xã theo hướng đi lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. và xuất phát từ những 
yêu cầu mới của các hợp túc xã, phải 
bố trí một cách hợp lý các trạm, trại 
nông nghiệp, các cơ sở công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp, các cơ sở trang 
bị kỹ thuật, các tồ chức cung ứng 
vật tư — kỹ thuật cho sẵn xuất, các tỏ 
chức thu mua và cơ sở công nghiệp 
chế biến nông sản, thực phẩm. các 
chi điếm ngân hàng v.v... Như vậy, 
một tổ chức sẵn xuất có tính chất 
liên hiệp giửa công nghiệp với DoDg7— 
lâm nghiệp, liên hiệp giữa các hinh 
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thc sở hữu Nhà nước và hợp lắc xã 
ta đời và phái triền. Tỏ chức sản 
xuất đó đòi hỏi phải chuyền cấp 
huyện từ môi cấp Nhà nước quản lý 
hanh chính đơn thuần và có tính chất 
trung gian sang mọi cấp quản lý kinh 
tế toàn điện mà điểm mấu chốt là 
làm chủ được quá trình tải sản xuất 
trong huyện 0è mặt Đật chất, kỹ thuật, 
tai chỉnh, nhất là sản xuất nông — lảm 
nghiệp, diều hành dược gua trình sản 
xuat, lưu thỏng, phán phối, tiêu dùng 
trong huyén; phần bố lại và huy động 
được tất cá sức lao động trong huyện 
vao mục đích phát triền sẵn xuất, xây 
dựng cơ sở vật chất — Kỹ thuật, cũng 
như cải thiện đời sống vật chất và 
văn hóa trong huyện. Hiện nay có 
tình hình trên một số vùng có khi 
trùm lên mấy huyện, hình thành một 
cơ cấu tổ chức sản xuất lớn (nòng 
trường cao su, cà phê..., lâm trường, 
cóng nghiệp chế biến,...) và đi theo đỏ 
là một kết cấu hạ tầng lớn. Ở đây có 
thề sớm hình thành (6 chức liền hiệp 
nòng — cóng nghiệp, khác với hình 
thức kết hợp giữa hợp tác xã với 
các cơ sở kinh tế quốc doanh của 
Nhà nước và của huyện. Cơ sở hạ lầng 
(cơ sở kinh tế) quyẻt định kiến trúc 
thượng tầng (bộ máy Nhà nước). Chính 
quyén cấp huyện là một tô chức quản 
lý kinh tế, nó không còn đơn thuần là 
lỗ chức hành chính, nó thực hiện 
một chức năng tổ chức và quản lý 
phong phú và vỏ cùng quan trọng. 
Song không phải vì thế mà ủy ban 
nhân dàn huyện trở thành một tô 
chức kinh doanh nông nghiệp, một 
liên hiệp sản xuất nông—công nghiệp. 
Ủy ban nhân dân huyện là một cấp 
chính quyên Nhà nước thực hiện 
chức năng tô chức — quản lý của Nhà 
nước ở huyện, trong đó có quản lý 
hành chính Nhà nước và quản lý 
kinh doanh, mà tỏ chức sản xuất và 
quản lý kinh doanh là quan trọng 
nhất 


Trong một tỉnh cũng như trong một 
huyện, cần tô chức sư hơp tác, liên 
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hợp sẵn xuất dưới những hình thức 
khác nhau giữa các xi nghiệp trung 
ương, Xi nghiệp địa phương, xi nghiệp 
cỏng tư hợp doanh; hợp tác Xã 
kẻ cả tư nhân v.v.. tạo nên môi 
cơ thể sống, trong dỏ các thành viên 
gắn bó, ăn khớp với nhau và bỏ sung 
nhau, thống nhất thành một tổng thê 
kinh tế — xã hội có khả năng khai 
thác đến mức cao nhất mọi năng lực 
sản xuất trong tỉnh; tóm lại là một 
tö chức kính tế có hiệu quả xét theo 
ngành dọc cũng như xét theo từng 
địa bàn _ 


4. Tô chức sản wuất trong từng đơn 
DỆ sản xuất cơ sở (xi nghiệp, hợp 
túc +). 

Có hai loại nguyên nhân đòi hỏi 
phải tiến hành tö chức lại sản xuất 
trong các đơn vị cơ sở ở nước ta 
hiện nay. Trước hết đó là những 
nguyên nhân cỏ tính quy luật của sự 
phát triền, của quá trình trưởng 
thành của ban thân xỉ nghiệp xã họi 
chủ nghĩa, Sự phát triền của quy luật 
tích tụ, của quá trình tải sản xuất mở 
rộng, tiến bộ khoa học — kỹ- thuậi 
diễn ra rất nhanh chóng trong sản 
xuất, nó đòi hỏi cải liến và đồi mới 
san phầm, nàng cao chất lượng sản 
phầm, cải tiến kỹ thuật sản xuất, cải 
tiến quá trình công nghệ, hoàn chỉnh 
đây chuyền sản xuất. thực hiện 
chuyẻn mòn hóa, hợp tác và liên hợp 
sản xuất. thay đổi thiết bị, tăng thêm 
còng suất. Nếu như những cải biến 
nhỏ trong dây chuyền sản xuất đã 
định hình của xi nghiệp có thể đáp 
ứng một số yêu cầu trong một khoảng 
thời gian nhất định thi những cải tiến 
lớn thưởng dẫn đến thay đồi cơ bản 
quy trình công nghệ, thiết bị, mặt bằng 
sản xuất; đó là một tất yếu đề xi 
nghiệp đáp ứng đươc những yêu cầu 
mới Hơn thế nữa, những yêu cầu 
về tiến bộ khoa học — kỹ thuật của 
ngành, những quan hệ nhiều mặt trên 
lãnh thô cũng đòi hỏi phải tồ chức 
lại sản xuất một cách thiịch hợp. Tô 
chức lại sản xuất của xí nghiệp cơ 


sở, trước hết là một vêu cầu của tiên 
bộ. của sự phát triêền của xi nghiệp. 
mà bình thường sau một khoing thời 
gian nhất định xi nghiệp phải tiên 
hànÈ 

Với những xi nghiệp ở miền Bắc, 


lö chức lại sân xuất còn là một nhiệm: 


vụ cấp bách do trong chiến tranh 
phiên xí nghiệp đã bị đánh phá hay 
đã đi sơ tắn nay trở vẻ địa điểm cũ, 
mặt bằng, dây chuyền công nghiệp, 
thiết bị Kỹ thuật, những quan hệ cùng 
ứng vật tư — kỹ thuật, tiêu thụ sản 
phầm... có một số xáo trộn, cần được 
òn định lại, tổ chức lại theo những 
điều kiện mới, có cải tiến một bước. 
Tô chức sản xuất ở xi nghiệp cũng 
cần được cải tiến đo yêu cầu tô chức 
lại ngành, phân bố lại lực lượng sản 
xuất trên các vùng. các dịa phương. 
Trong nông nghiệp, yêu cầu tô chức 
lại sản xuất trong quy mô hợp tác xã 
xuát phát tử yêu cầu cải tiến kỹ thuật, 
lắng cường quá trình phân công lao 
động trong nội bộ hợp tác xã, phát 
huy hết năng lực lao động, đất đai 
canh tác, kết hợp nông nghiệp với 
công nghiệp. với lâm nghiệp, với tiêu 
công nghiệp và thủ công nghiệp, v.V... 
tạo thành một cơ cấu kinh tế công — 


nỏng — lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 


cũng như trên địa bàn huyện 
Các xí nghiệp ở miền Nam cũng 


phải tö chức lại sẵn xuất do phải bö' 


sung. thay đỗi một bộ phận ngày nay 
trở nên bất hợp lý đo thay đôi những 
quan hệ tư bản chủ nghĩa và thực 
đản kiêu mới trước đây bằng những 
quan hệ kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 


mỗi một đơn vị kinh tế là một tế bào 
của một cơ thê chung, tô chức sẵn 
Kuất của xi nghiệp cân đối, thông 
suốt. hoạt động có hiệu quả làm cho 
quá trinh tải sắn xuất xã hội cân đói, 
thông suốt và có hiệu quả, và ngược 
lạ Tô chức sản xuất xã hội không 
tách rời khỏi tô chức sẵn xuất xi 
nghiệp. Nội dung đại thể của tồ chức 
đại sản xuất ở đơn vị cơ sở là: 


— Trên cơ sứ quv hoạch ngành và 
quv hoạch vùng lãnh thỏ, xác định 
phương hướng và nhiệm vụ sản xuất 
chuyên môn hóa, lựa chọn phươ ngán 
sản phầm đáp ứng nhu cầu của xã hội. 
của nẻn kinh tẻ quốc dân. đồng thời 
mang lại hiệu quả kinh tế cao. 


Nhiệm vụ xác định phương hướng 
sản uất lâu dài phải xuất phát từ dự 
đoán tiến bộ khoa học — RKÿ thuật, 
từ đự đoán phát triền của xã hội và 
nhu cầu của xã hội, kê cả nhu cầu 
trong nước và nhu cầu xuất khẩu. 
Đó là một yêu cầu cao mà chúng tạ 
phải làm và từng bước tiến lên. 

— Xác định ng mở hợp lý của đơn 
vị, xét về mặt tài sẵn cố định. vốn sản 
xuất, lực lượng lao động. sản lượng. 
điện tích v.v. trẻn những căn cử 
khoa học — kỹ thuật và kinh tế, 

— Tô chức hệ thống thiết bL kỹ 
thuật 0à cong nghệ của xí nghiệp, 
sắp xếp hợp lý ddg chuyên sản xuất 
theo quy trình công nghệ tiến bộ, bố 
trí thiết bị. máy móc, các công đoạn, 
các phân xướng. các đội sẵn xuất liên 
tục và ăn khớp nhau và điều chính 
các lực lượng đề kết hợp một cách 
kinh tế nhất giữa sức lao động, công 
cụ lao động và đối tượng lao động. 

Tö chức lao đọng theo dây chuyền 
sẵn xuất đã xác định. phân công lao 
động theo yêu cầu và khả năng thực 
tế chuyên môn hóa kết hợp chặt chế 
các khâu, nhằm đạt năng suất lao 
động cao nhất của từng khâu trong 
công đoạn và cuối cùng là năng suất 
lao động cao nhất của toàn xí nghiệp 
và hợp Lc xi. 

— Tô chức các khâu cưng — tiền 
kết hợp chặt chẽ với quá trình sản 
xuất, chế biến, bão đảm quá trình 
sản xuất và tái sẵn xuất được đều đặn, 
liên tục, thông suốt. 

— Tổ chức hệ thống: kinh tế trong 
xí nghiệp và hơp tác xã, trên cơ sở 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
và trong mối quan hệ thống nhất biện 
chứng giữa lực lượng sắn xuất và 
quan hệ sẵn xuất 


h5) 


— Thiết lập các mối quan hệ kinh 
tế đúng đắn với các đơn vị kinh tế có 
liên quan trong ngành và trên lãnh 
thỗ, tiến hành chuyên môn hóa, hợp 
tác và liên hiệp sẵn xuất, bảo đảm 
quá trình tái sẵn xuất của cơ sở được 
liên tục. năng suất lao động ngày 
càng cao. 

Ngoài ra còn phải xác định mối 
quan hệ trực thuộc với cấp trên : về 
mặt quản lý kinh doanh của đơn vị 
cơ sở với tồ chức quản lý cấp trên 
(liên hợp các xi nghiệp — công ty — 
xi nghiệp liên hợp), và về mặt quản lý 
hành chính Nhà nước với cơ quan 
quản lý Nhà nước cấp trên, trên 
nguyên tắc áp dụng chế độ tự chịu 
trách nhiệm của xi nghiệp (cũng như 
tôn trọng quyền tự chủ của hợp tác 
xã và quyền làm chủ tập thê của xã 
viên). Sau khi điều lệ của hợp tác 
sắn xuất nông nghiệp bậc cao đã ra 
đời, điều lệ của xi nghiệp quốc doanh 
đang được tô chức áp dụng thi điềm đề 
rút kinh nghiệm, tiến tới hoàn chỉnh 
thành bản điều lệ chỉnh thức. Thực 
chất của quá trình thực hiện điều lệ 
xỉ nghiệp quốc doanh là tiến hành 
một loạt những thay đôi cơ bẳn trong 
chế độ quản lý xi nghiệp. thực hiện 
chế độ tự chủ tài chỉnh và hạch toản 
kinh tế, vận dụng chế độ thủ trưởng, 
xác lập quyền tự chịu trách nhiệm 
và tư cách pháp nhân của xí nghiệp, 
nâng cao trinh độ tô chức và quản lý 
của các xí nghiệp. 

5—Tồ chức các ngành lưu thông 
phản phối 

Tồ chức sẵn xuất xã hội phải thông 
suốt trong toàn bộ quá trình tải sản 
xuất. Tồ chức thông suốt quả trình 
tái sản xuất xã hội là bảo đảm những 
mối liên kết ồn định, liên tục giữa 
các mặt sản xuất, phân phối, lưu 
thông và tiêu dùng. 

Sản xuất chỉ có thề được thực hiện 
với tiền đề là khâu phân phối — 
lưu thông tạo cho nó những điều 
kiện về sức lao động, vật tư, vốn... ; 
sản xuất quyết định phân phối. lưu 


34 


*thông và tiêu dùng ; nhưng sẵn xuất 


chỉ có thề xem như thật sự hoàn 
thành khi sẵn phầm được tiêu' thụ; 
phấn phối — lưu thông tác động tích 
cực trở lại sẵn xuất, có thề thúc đầy 
mà cũng có thề cẩn trở sản xuất. Vấn 
đề mấu chốt là phải tồ chức khàu 
phân phối và lưu thông gắn bó và phục 
vụ tốt sẵn xuất, và tồ chức sẵn xuất 
phải gắn bó vớithịtrường đề quá trình 
tái sản xuất được thông suốt. Không 
thề có tái sẵn xuất thông suốt về mặt 
hiện vật nếu không có sự chu chuyền 
thông suốt tương ứng của vốn tiền 
tệ, không có sự vận động đều đặn của 
dòng tiền tệ qua hệ thống tài chỉnh 
và ngân hàng. 

Ở nước ta sau khi thống nhất nước 
nhà, lại phải sớm tồ chức quá trinh 
tái sản xuất thật sự thông suốt về mặt 
hiện vật và giá trị trong toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân, từ Bắc chí Nam, 
và qua đó chúng ta càng có điều 
kiện phát huy đầy đủ những mặt 
mạnh của nền kinh tế quốc dân thống 
nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. - 

Việc gắn các khâu cung — tiêu 
với sản xuất về mặt tồ chức sản 
xuất có thề diễn ra với những mức 
độ khác nhau, dưới những hinh thức 
khác nhau. Đó là tồ chức hệ (hống 
cung ứửng uật tư, hệ thống thương 
nghiệp bán buôn uà thương nghiệp bản 
lể sao cho thật gắn với sẵn xuất, phục 
vụ tốt nhất các ngành, các đơn vị 
sản xuất và phục vụ tốt nhất người 
tiêu dùng, 

Hệ thống cung — tiêu hiện nay mang 
những nhược điềm lớn: cách bức. 
nhiều trung gian, rập theo hệ thống 
hành chính, các quan hệ kinh tế trực 
tiếp bị hạn chế đến mức tối thiều và 
biến thành những quan hệ hành chỉnh. 

Phải cải tô lại hệ thống ấy, làm cho 
hoạt động cung — tiêu được tiến hành 
theo phương thức kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa và theo chế độ hạch toán 
kinh tế, dưới hình thức quan hệ kinh 
tế trực tiếp, quan hệ hợp đồng trên 
cơ sở kế hoạch Nhà nước. 


Các ngành cụng ứng vật tư phải 
cải tồ lại hệ thống các công (Ụ 
(chuyên doanh, hay tông hợp) với hệ 
thống các chỉ nhánh khu vực, hình 
thành một mạng lưới kho, cửa hàng... 
bảo đảm cung ứng vật tư đến cho đơn 
vị sản xuất, 


Phải giảm bớt đến mức tối thiều 
các cơ quan cung ứng vật tư trung 
gian của các Bộ, và chỉ tô chức những 
bộ phận phụ trách kinh doanh vật tư 
của liên hiệp xí nghiệp, công ty, xi 
nghiệp), liên hợp khi cần thiết; phát 
triền mối quan hệ kinh tế trực tiếp 
giữa xi nghiệp sản xuất vật tư và xí 
nghiệp tiêu dùng vật tư (vẽ vật tư công 
nghiệp), và giữa xí nghiệp chế biến 


với nông trường và hợp tác xã (về, 


nguyên liệu nông— lâm—hải sẵn)không 
cần qua bất kỳ một khâu trung gian 
thương nghiệp nào. Trong điều kiện 


có lợi, tò chức liên hiệp sản xuất có. 


thề thu hút (liên hiệp) luôn cả khâu 
kinh doanh vật tư và nguyên liệu vào 
tô chức của mình, hoặc tö chức thành 
liên hiệp nông — công nghiệp. Trong, 
trường hợp nhất định, các ngành sẵn 
xuãi lớn trong nước có thể mở rộng 
tò chức kính doanh vật tư ra đến 
khâu liên bệ với thị trưởng nước 
ngoài đề nhập khầu những thiết bị 
chuyên dùng. thông qua sự quản lý 
thống nhất của Bộ ngoại thương về 
mặt Nhà nước theo nguyên tắc Nhà 
nước nắm độc quyền ngoại thương. 
và kế hoạch Nhà nước. Hệ thống tiêu 
thụ sản phầm của các tô chức sẵn 
xuất hiện nay cũng có nhiều nhược 
điềm tương tự. Phải cải tồ hệ thống 
các công ty bán buôn, bản lẻ, tửa 
hàng... theo hướng làm cho khâu sản 
xuất nhích gần lại với thị trường tiêu 
thụ, và trong những điều kiện có lơi, 
liên hiệp sản xuất có thề thu hút (Hiên 
hiệp) luôn cả khâu kinh doanh tiêu 
thụ (chủ yếu là bản buôn) vào tổ chức 
của mình. Cũng như trên, trong 
trường hợp nhất định, các ngành sản 
xuất lớn có thề mở rộng kinh doanh 
tiêu thụ ra đến thị trường nước ngoài, 


còn các Công ty ngoại thương thị 
chuyên lo kinh doanh xuất — nhập 
khäu và không tô chức kinh doanh 
trong nội dịa. Cần hình thành lực 
lượng cung ứng vật tư — kỹ thuật và 
thương nghiệp trong tiêu dùng một 
cách hợp lý, bao gồm hệ thống kho 


_công ty, cửa hàng, giảm chỉ phí vận 


chuyền đến mức thấp nhất từ nơi 
sản xuất hay nhập khầu đến nơi sử 
dụng, khắc phục việc hàng hóa chạy 
vòng quanh. qua nhiều kho trung gian, 
nhiều khâu hành chính không cần 
thiết. Trên yêu cầu phục vụ sản xuất, 
phục vụ đời sống của nhân dân, phải 
tô chức công tác tiêu thụ sẵn phầm 
một cách hợp lý nhất, làm cho quãng 
đường của hàng hóa từ khâu nguyên 
liêu. qua chế biến, đến nơi tiêu thụ 
cuối cùng là ngắn nhất. Í 

Đề cho hoạt động cung — Liêu được 
thông suốt, vấn đề tồ chức sẵn xuất 
trong ngành ö0ận (ải là rất quan trọng. - 
Hướng tổ chức lại sẵn xuất ở đây là 
quy hoạch lại các tuyến vận tải trên 
các khu vực kinh tế khác nhau và về 
các loại vận tải khác nhan (đường sắt, 
đường bộ, đường sòng, đường biên, 
hàng không...) ; phân công hợp lý giữa 
các công ty và xi nghiệp vận tải trung 
ương và địa phương (phân công theo 
vùng và lãnh thô), giữa các tô chức 
vận tải của ngành giao thông vận tải 
và các tô chức vận tải của các Bộ, các 
địa phương, các đơn vị kinh tế...; tỏ 
chức các công ty kinh doanh vận tái 
theo nguyên tắc hạch toán kinh tế, và 
phát triền hinh thức tỗồ chức liên vận. 


Một hệ thống thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa (thu mua sản phẩm, cung 
ứng tư liệu sản xuấU kết hợp với hệ 
thống tài chính và tín dụng xã hội 
chủ nghĩa hoạt động tốt, hợp với quy 
luật, đáp ứng nhanh nhạy các yêu cầu 
của các đơn vị, các ngành sản xuẤt, 
có ý nghĩa và vai trò cực kỷ quan 
trọng trong tổ chức lại nền sản xuất 
xã hội. Đó cũng là những công cụ sắc 
bén đề liên kết các tồ chức sản xuất 
nhỏ lại thành một hệ thống sản xuất 


ở 


lớn. Những đơn 'vị sản xuất tuy vốn 
có quy mỏ nhỏ nhưng không còn 
hoạt động riêng lẻ, độc lập. mà liên 
kết với nhau và liên kết với các tỏ 
chức sản xuất kinh doanh của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa thành một hệ 
thống sẵn xuất — lưu thông rộng lớn, 
được tÖ chức theo những nguyên tắc 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Điều đó rất có ý nghĩa hiện nay ở 
miền Nam. nếu hệ thống cung ứng vàt 
tư, thương nghiệp, ngân hàng của ta 
hoạt động tốt trong các quan hệ với 
nóng đàn thị tuy nông nghiệp miền 
Nam chưa hợp tác hóa nhưng không 
còn là kiêu sản xuất nhỏ cá thê hoàn 
toàn như xưa. và ta có khả năng dắt 
dẫn nhanh chóng nông dân đi lên con 


Tỏ chức nền sản xuất xã hội là 
một nhiệm vụ lớn trong việc thực 
hiện đường lối của Đảng: nó có nội 
dung vừa cách mạng vừa khoa học, là 
sự kết hợp nhuận nhuyễn giữa lý luận 
của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin và thực 
tiên xây. dựng nền kính tế xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Đưới áñÏh sáng của 
đường lõi cách mạng xã hội chủ nghĩa 
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đường hợp tác hỏa -và sẵn xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. 

Việc vàn dung một hệ thống tiền tẻ, 
tài chính. ngàn hàng. giá, lương thống 
nhất về cơ bản trong cả nước là cực 
kỳ quan trọng. là một mặt hưu cơ, 
không tách rời của một quả trình tải 
sản xuất xã hội — thống nhất. Khong 
thẻ có một nền “sản xuất, một thị 
trường thống nhất trong xã hội về 
mặt hiện vật nếu không có sự thông 
nhất về mặt giá trị hoác ngược lại; 


những khác biệt về tiền lương. gia 


Liền tệ sẽ được nhanh chóng khác 
phục. xóa bỏ tận gốc những khả năng 
biến động kinh tế ngoài kế hoạch, 
vượt khối sự điều tiết của Nhà 
NƯỚC. - | : 


và đường lối xảy dựng kinh tế xã 
hội chủ nghĩa Đại hôi lần thứ IV của 


Đăng đã vạch ra, cần tiếp tục xác định 


nội dung, bước đi của tò chức sản 
xuất, vận dụng vào thực tế, tiến hành 
cụ thể trong từng ngành, từng địa 
phương. từng đơn vị. và từ thực tế 


mà hoàn chỉnh. bồ sung thêm nội dung 


à cơ sở lý luận của tö chức sẵn xuất: 


_HỒ CHỦ TỊCH 
NÓI VỀ XÂY DỰNG ĐẲNG 


TDưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và qua hoạt động 
thực tiễn cách mạng, ngay từ những 
năm 20 của thế kỷ này, Hồ Chủ lịch 
đã nhận rõ sứ mệnh lịch sử thế giới 
của giai cấp công nhân quốc tế, và sử 
mệnh giải phóng dân tộc, giải phóng 
glai cấp của giai cắp công nhân Việt- 
nam. Người đã khẳng định sự tất yếu 
phải thanh lập một Đẳng của giai cấp 
công nhân đề lãnh đạo cách mạng 
nước ta, bởi vì: * Đề giành lấy thắng 
lợi, cách mạng nhất định phải do giai 
cấp công nhân lãnh đạo. Vì nó là giai 
cấp Liên tiến nhất, giác ngộ nhất, kièn 
quyết nhất, có kỷ luật nhất, và tồ chức 
chặt chẽ nhất. Mà đẳng vô sản là bộ 
tham mưu của giai cấp công nhân » (1). 
Trong cuốn Đường cách mệnh, Hồ 
Chủ tịch viết: « Cách mệnh trước hết 
phải có cái gì? Trước hết, phải có 
Đẳng cách mệnh đề trong thì vận 
động và tồ chức dân chúng, ngoài 
thi liên lạc với dân tộc bị áp bức và 
VÔ sẵn giai cấp mọi nơi. Đẳng có 
vững, cách mệnh mới thành công, 
cũng như người cầm lái có vững 
thuyền mới chạy » (2). 
Với nhận thức sâu sắc đó, Hò Chủ 
tịch đã vượt mọi khó khăn, trỡ ngại, 


PHẠM-THÀNH 


và đã tích cực chuần bị về chính trị, 
tư tưởng và tô chức đề thành lập 
Đăng ta vào ngày 3 tháng 2 năm 1930. 
Việc thành lập Đảng đánh dấu bước 
ngoặt vò cùng quan trọng trong lịch 
sử cách mạng nước ta. 

Từ khi có Đẳng ta và Hồ Chủ tịch 
lãnh đạo, cách mạng nước ta đã vượt 
qua bao thử thách, khó khăn và đã 
giành được những thắng lợi vĩ đại, 
đưa dân tộc ta từ một dân tộc ít 
được ai biết đến lên ngang hàng các ` 
dân tộc tiên phong của thời đại. Thực 
tiến cách mạng nước ta gần một nửa 
thế kỷ qua đã chứng minh Đảng là 
nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng 
lợi của cách mạng. Trong tác phầm 
(ách mạng tháng Mười uĩ đại mở ra 
con đườn1 giải phỏng cho các dân tóc, 
Hồ Chủ tịch đã khẳng định: «Cần có 
sự lãnh đạo của một đáng cách mạng 
chản chính của giai cấp công nhắn, 
toản tạm toàn Ủ phục ðụ nhản dạn. 
Chỉ có sự lãnh đạo của một đẳng biết 
vận dụng một cách sảng tạo chú 
nghĩa Mác — ELê-nin vào điều kiện cụ 


(1), (2) Hà-Ch(-Minh : Và xây đựng Đảng, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, 
trang 68, 11. 
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thê của nước mình thì mới có thê đưa 
cách mạng giải phóng dàn tộc đến 
thắng lợi và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đến thành công ® (3). Do vai trò 
cực kỳ quan trọng của Đảng, cho nên 
(trong quá trình lãnh đạo cách mạng, 
Hồ Chủ tịch đã coi việc xây dựng 
Đảng là công tác hàng đầu và phải 
tiến hành thường xuyên. 

Trong việc xây dựng Đảng, điều 
quan trọng trước hết là phải xác 
định tỉnh chất của Đảng. Đây là vấn 
đề cốt tử của Đẳng. Nó quy định 
đẳng của giai cấp nào và phục vụ 
quyền lợi của ai? Ngay từ khi thành 
lập Đẳng ta, trong Sách lược. uẫn tắt 
của Đảng, Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ: 
« Đẳng là đội tiên phong của vò sản 
giai cấp, phải thu phục cho được đại 
bộ phận giai cấp mình, phải làm cho 
giai cấp mình lãnh đạo được dân 
chúng ® (4). Hồ Chủ tịch còn chỉ rõ 
mối quan hệ giữa Đảng và giai cấp 
công nhân: «Giai cấp mà không có 
Đảng lãnh đạo thi không làm cách 
mạng được, Đảng mà không có giai 
cấp công nhân cũng không làm được 
gì" (5). Nhưng Đảng không phải là 
toàn bộ giai cấp, không thể hòa Đảng 
vào giai cấp. Cho nên, phải tồ chức 
toàn bộ công tác của Đảng theo tính 
thần giáo dục và rèn luyện quần 
chúng mà không được hạ thấp Đảng 
ngang hàng quần chúng. Khẳng định 
tỉnh chất giai cấp công nhân của 
Đẳng không phải là tách biệt Đẳng 
và giai cấp công nhân khỏi quần 
chúng nhân dân, đối lập lợi ích của 
giai cấp công nhân với lợi ích của 
nhân dân lao động, của dân tộc. 
Hồ Chủ tịch nói: “Đẳng là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, đồng 
thời cũng là đội tiên phong của đân 
tộc » (6). « Ngoài lợi ích của giai cấp, 
của nhân dân, của dân tộc. Đẳng ta 
không có lợi ích gì khác » (7). 

Mục đích cuối cùng của Đẳng ta là 
thực hiện chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản ở Việt-nam và đấu tranh 
giành thắng lợi cho chủ nghĩa cộng 
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sẳn trên toàn thế giới. Do điều kiện 
cụ thề của nước ta, một nước vốn là 
thuộc địa, nửa phong kiến, muốn đưa 
nước ta lên chủ nghĩa xã hội. chủ 
nghĩa cộng sản thì trước hết Đẳng ta 
phải làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc 
đề tạo điều kiện giải phóng giai cấp. 
Ngay từ khi Đẳng ta mới ra đời,Hò Chủ 
tịch đã chỉ rõ cách mạng Việt-nam phải 
trải qua hai giai đoạn: trước hết làm 
cách mạng dân tộc dân chủ thực hiện 
độc lập dân tộc, người cảy có ruộng, 
röi tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
không qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa. Hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng dân tộc là một nhiệm vụ hết 
sức quan trọng của Đảng -ta, nhưng 
đó chưa phải là mục địch cuối cùng 
của Đảng. Hồ Chủ tịch thường nhắc 
nhở cán bộ, đẳng viên : « Những người 
cộng sản chúng ta không một phúi 
nào được quên lý tưởng cao cả của 
mình là phấn dấu cho Tồ quốc hoàn 
toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội 
hoàn toàn thẳng lợi trên đất nước 
la và trên toàn thế giới (8). 


Giai cấp công nhân mang tỉnh chất 
quốc tế. Sứ mệnh lịch sử của Đẳng của 
giai cấp công nhân không phải chỉ 
trong phạm vi nước mình mà còn 
góp phần vào cuộc đấu tranh chung 
nhằm giải phóng toàn thề nhân 
loại và xây dựng một xã hội không 
só người bóc lột người trên toàn thế 
giới. Đẳng ta là một bộ phận của 
phong trào cộng sản quốc tế, có trách 


(3) Hà. Chi- Minh : Vt độc lộp tự đo, si chỗ 
nghĩa xã hội, nhà xuất bản Sự thạt, Hà-nội, 
1970, trang 301 — 302. 


(4) Van kiện Đảng 27-10-1929 —7-4- 
1935, nhà xuất bản Sự thạt, Hà-nội, 
1964, trang 14. 


(5), (6) Hà-Chi-Minh : Những lời kêu gọi, 


nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1958, tập IV, 


trang 43. 
'Œ2) Hà-Chi-Minh : Tuyên tập, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 7ó. 
(8) Hàò-Chi-Minh: Và xây dựng Đảng, 
nhà xuất bản Sự thạt Hà-nội, 1970, 
trang 1Ó8. 


nhiệm đối với sự nghiệp cách mạng 
thế giới 


Do xác định tính chất của Đẳng 
một cách đúng đắn, cho nên từ khi 
ra đời tới nay, Đẳng ta dưới sự lãnh 
đạo của Hồ Chủ tịch đã luôn luôn 
đứng vững trên lập trường của giai 
cấp công nhân, trung thành với lợi 
ích của giai cấp công nhân, của nhân 
dân lao động và của dân tộc. Đồng 
thời Đẳng ta kết hợp chủ nghĩa yêu 
nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
tích cực góp phần củng cố và phát 
triỀền phong trào cách mạng thế giới. 


* 


Đảng cộng sản là sự kết hợp chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin với phong trào 
công nhân. Ở Việt-nam. Đảng ta ra 
đời là sự kết hợp chủ nghĩa Mác — 
Lâ-nin với phong trào công nhần và 
phong trào yêu nước. Ngay từ khi 
thành lập Đảng, Hồ Chủ tịch đã lấy 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin làm nền tảng 
tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi 
hành động của Đẳng. Người chỉ rõ: 


“Đẳng muốn vững thì phải có chủ. 


nghĩa làm cốt, trong Đẳng ai cũng 
phải hiều, ai cũng phải theo chủ nghĩa 
ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng 
như người khỏng có trí khôn, tàu 
không có bàn chỉ nam. 


Bây giờ học thuyết nhiều, chủ 
nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân 
chính nhất, chắc chắn nhất, cách 
mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin » (9). 


Tựong Báo cáo chính trị tại Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ lI của 
Đẳng, Hồ Chủ tịch lại nêu rõ: Về lý 
luận, Đăng lao động Việt-nam theo 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin ® (10). 


Trong quá trình xây dựng Đảng và 
lãnh đạo cách mạng, Hồ Chủ tịch và 
Đăng ta rất coi trọng việc giáo dục 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong Đảng, 
coi đó là một điều kiện quyết định 


cân bộ, đảng viên : 


thắng lợi của cách mạng. Từ thực 
Liễn cách mạng Việt-nam. Hồ Chủ tịch 
đã khẳng định một đảng chân chính 
của giai cấp công nhân lấy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng 
phải biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào hoàn cảnh thực tế 
nước mình. Ngưởi thường nhắc nhở 
“Học tập chủ 
nghĩa Mác — Lê-nm là học tập cái 
tỉnh thần xử tri mọi việc, đối với mọi 
người và đổi với bản thân mình; là 
học tập những chân lý phô biến của 
chủ nghĩa Mác —Lê-nin đề áp dụng 
một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực 
tế của nước ta. Học đề mà làm. Lý 
luận đi đôi với thực tiễn » (11). Người 
thường phê phán cách học thuộc 
lòng một số sách Mác — Lê-nin mà 
không học tỉnh thần, thực chất cách 
mạng của chủ nghĩa Mác — Lê-uin, 
học đề trang sức chứ không phải đề 


_vận dụng vào công việc cách mạng. 


Hồ Chủ tịch còn dạy phải biết khéo 
kết hợp chủ nghĩa Mác — Lê-nin với 
những truyền thống quý báu và những 
kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của 
đân tộc ; đồng thời phải khiêm tốn học 
Lập và vận dụng sáng tạo những kinh 
nghiệm cách mạng của các đẳng anh 
em vào hoàn cảnh Việt-nam; kiên 
quyết bảo vệ sự trong sáng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chống mọi 
khuynh hưởng cơ hội sai trải, mọi 
biều hiện của chủ nghĩa kinh nghiệm 
và chủ nghĩa giáo điều. 


Được xây dựng theo tinh thần đó, 
Đảng ta đã vận dụng những nguyên 
lý của chủ nghĩa Mác — Lê-nin phủ 
hợp với thực tế cách mạng nước ta, 
kế thừa được những truyền thống và 
kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của 
dân tộc, và tiếp thụ được những kinh 
nghiệm tốt của các đẳng anh em. 
Chính vì vậy đường lối. chủ trương 
của Đảng ta luôn luôn đúng đắn, 


(9), (10), (11) Hò- Chi-Minh : Vè xây dựng _ 
Đáng, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, 
trang 11, 59, 79, 


-.. 


39 


+ 
sảng tạo, và đó cũng là nguồn gốc 
tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng 
nước ta. 


* 


Nguồn sức mạnh to lớn của Đẳng 
là sự đoàn kết thống nhất nội bộ. Đó là 
điều kiện tất yếu bảo đảm cho Đẳng la, 
cho giai cấp công nhân giành được 
thẳng lợi trong cuộc đấu tranh vò cùng 
gay go, ác liệt giành và giữchinh quyền 
cách mạng cũng như trong cuộc đấu 
tranh cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã 
hội mới — xã hội xã hội chủ nghĩa và 


cộng sẵẳản chủ nghĩa. llồ Chủ tịch 


thường nhấn mạnh: «Sức mạnh của 
Đảng ở sự đoàn kết nhất tri® (12). 
Trong Di chúc thiêng liêng của Người, 
Hồ Chủ tịch căn đặn : * Đoản kết là một 
truyền thống cực kỳ quý báu của Đăng 
và của đân ta, Các đồng chí từ Trung 
ương đến các chỉ bộ cần phải giữ 
gìn sự đoàn kết nhất trí của Đẳng 
như giữ gin con ngươi của mắt 
mình (13) Người thường nhắc nhớ, 
doàn kết nhất trí trước hết phải dựa 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lêẻ-nin và 
đường lối, chính sách của Đẳng. Đoàn 
kết nhất trí không phải chỉ trong lời 
nói, trong tö chức mà trong cả tư 
tưởng và hành động. Bởi vì : “Đoàn 


thê là đạo quân tiên phong. Nếu lúc, 


xung phong mà người nói thế này, kế 
nói thế kia, kèn thổi ngược, trống 
đánh xuôi. thì còn mong gì thắng trận. 
Chẳng những Đoàn thê ta phải nhất 
(rí mà quản, dân, chính cũng phải 
nhất trí » (14). | 

Sự đoàn kết nhất trí của Đẳng dựa 
trên cơ sở mở rộng dân chủ nội bộ 
và tăng cường kỷ luật của Đẳng, 
thường xuyên tiến hành tự phê bình 
và phê bình. Sự đoàn kết nhất trí còn 
đựa trên việc xây dựng tình đồng chỉ 
thương yêu lắn nhau, luôn luôn ngăn 
chặn mọi biều hiện của chủ nghĩa cả 
nhàn, địa phương. cục bộ, bè phải, 
hẹp hòi..., làm tôn hại đến khối thống 
nhất trong Đẳng, tồn hại đến lợi ¡ch 
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của cách mạng. lồ Chủ tịch đạy: 
« Trong Đẳng thực hành dân chủ rộng 
rãi. thường xuyên và nghiêm chỉnh 
tự phẻ bình 0à phê bình là cách tốt 
nhất đề củng cố và phái triền sự đoàn 
kết và thống nhất của Đảng. Phải cỏ 
tỉnh đồng chỉ thương yêu lần 
nhau 5 (15). 

Tập trung đân chủ là nguyên tác 
tồ chức cơ bản của Đảng. Nguyên tác 
này bảo đảm cho mọi tồ chức của 
Đảng và đẳng viên phát huy tính tích 
cực trong việc tham gia xây dựng và 
thực hiện đường lối, chủ trương của 
Đẳng; báo đảm cho sự thống nhất ý 
chí và hành động trong Đẳng được 
thực hiện bằng ký luật tự giác và 
nghiêm mình theo đúng các nguyên 
tắc sinh hoạt Đảng. Dân chủ phải đi 
đôi với tập trung. Hồ Chủ tịch nói: 
®Phãi kiến quyết thực hành kỷ luật, 
tức là cả nhân phải tuyệt đối phục 
tùng tô chức, số iL phải phục tùng số 
nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp 
trên; địa phương phải phục tùng Trung 
ương ® (16). Trong lĩnh đạo, các cấp 
bộ Đảng phải thực hiện nguyên lắc 
tập thẻ lãnh đạo, cá nhân phụ trách: 
Ẩ© Mọi việc đều bàn bạc một cách dân 
chủ và tập thề. Khi đã quyết định rồi. 
thì phân phổi công tác phải rạch ròi, 
giao cho một hoặc mấy đỏng chỉ làm 
dến nơi đến chốn » (17). 

Tự phê bình và phè bình là quy 
luật phát triền của Đẳng. Hồ Chủ tịch 
nói: Đảng không che giấu những 
khuyết điềm của minh, không sợ phê 
bình. Đẳng phải nhận khuyết điềm của 
mình mà tự sửa chữa, đề tiến bộ, và 
đề dạy bảo cán bộ và đẳng viên ? (18). 
Hồ Chủ tịch còn chỉ rõ: “Trong bao , 
nhiều năm hoạt động bị mật, dù bị: 


(12), (13) Hà-Chi-Minh:V xây dựng Đảng, 
nhà xuất bản Sự thạt, Hà-nội, trang l26, 
!76. 

(I4) Ha-Chi-Minh : Tuyên tp, nhà xuất - 
bản Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 263. 

(15), (16), (I7). (18) Hà-Chi-Minh : VÈ 
xây dựng Đảng, nhà xuất bản Sự thạt, Hà- 
nội, 1970, trang l76, 23, 123, 21. 


bọn thực dàn khủng bố gắt gao, và 
Đăng ta gặp rất nhiều khó khăn, nguy 
hiểm, nhưng Đảng (a ngày càng phát 
triển, cảng mạnh mẽ, và đã lãnh đạo 
nhân đân làm cách mạng thành công, 


kháng chiến thắng lợi. Đó là vì Đảng. 


ta khéo dùng cái vũ khi sắc bén phẻ 
bình nà tự phê bình ® (19). 


Tự phê bình và phẻ bình phải đi 
đôi với nhau nhằm mục đích giúp đỡ 
nhau cùng tiến bộ và hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. Hồ Chủ tịch nói: «Phải 
đỏi hồi mỗi đăng viên, trước hết là 
mỗi cần bộ phải thật thà fự phê bình, 
tự sửa chữa những khuyết điềm của 
mình. Đặt lợi ích của Đẳng, của đân 
tộc lên trên hết » (20). Người nghiêm 
khắc phê phán những cán bộ, đăng 
viên đo bị chủ nghĩa cá nhân trói 
buộc mà trở nên kiêu ngạo, công thần. 
tr cao tự đại, chỉ phê bình người 
khác mà không muốn người khác phê 
bình mình ; không tự phèẻ bình hoặc 
tự phê bình một cách không thật thà 
nghiêm chỉnh, sợ tự phê bình thì 
mắt thề điện. mất uy tin; không lắng 
nghe ý kiến của quần chúng. xem 
khinh những người ngoài Đảng. Hồ 
Chủ tịch nhấn mạnh. «Không chịu 
nghe phè bình và tự phê bình thì 
nhất định lạc hạu. thoái bộ. Lạc hậu 
và thơái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ 
rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ 
nghĩa cá nhân P (21). 

Mọt đẳng có tô chức chặt chẽ phải 
là một đẳng có kỷ luật nghiêm mình 
đồng thời là kỷ luật tự giác, cán bộ 
đảng viên phải có tỉnh thần kỷ luật, 
ÿ thức tổ chức. Đó cũng là sức mạnh 
của Đảng. Hỗ Chủ tịch nói: “Sức 
mạnh vô địch của Đảng là ở fính thần 
kỦ luật tự giác. ý thức tồ chức nghiêm 
chỉnh của cán bộ và đẳng viên?.(22)Bởi 
vi :« Đăng ta tuy nhiều người, nhưng 
khí tiến đánh thì chỉ như một người. 
Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta 
là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và 
tự giác" (28) Đề cao kỷ luật là đề 
bào đảm sự nhất trí về tư tưởng và 
hành động trong Đẳng ; bảo đảm cho 


việc thực hiện nghiêm chỉnh đường 
lối, chỉnh sách của Đẳng. chống mìọi 
biêu biện của chủ nghĩa tự do, thiếu 
ý thức tô chức, kỷ luật. Đề cao kỷ luậi 
là nhằm bảo vệ nguyên tắc tập trung 
dàn chủ trong Đẳng. Hồ Chủ tịch chỉ 
rö ký luật của Đảng phải được thực 
hiện nghiêm minh từ trên xuống dưới. 
Cán bộ, đẳng viên chẳng những phải 
đề cao kỹ luật ở trong Đảng, mà còn 
phải nghiêm chỉnh chấp hảnh pháp 
luật của Nhà nước và nghị quyết của 
các đoàn thê quần chúng. không ai có 
thể đặt mình cao hơn tô chức, tự cho 
phép mình đứng ngoài kỷ luật của 
Đang. Phải xứ lý kịp thời và thích 
đáng những cán bộ. đẳng viên vi phạm 
kỷ luật của Đẳng. Người nghiêm khắc 
phèẻ phản những trường hợp thực hiện 
kỷ luật chưa nghiêm mình ở trong 
Đăng: €«Nhiều nơi có đồng chỉ phạm 
lôi, nhựng không bị trừng phạt xứng 
đáng, có đồng chí bị hạ tầng công tác 
nơi này, đi nơi khác lại ở nguyên cấp 
cũ hay.chỉ bị hạ tầng công tác theo 
hình thức, nhưng vẫn ở cấp bộ làm 
việc. Có đồng chỉ đảng phải trừng phạt 
nặng nề, nhưng vì cảm tỉnh nề nang. 
chỉ phê bình, cảnh cáo qua loa cho 
xong chuyện. Thậm chí có nơi che đậy 
cho nhau, tha thư lẫn nhau, lừa dối 
cấp trên, giẫu giếm đoàn thê. Thi hành 
kỷ luật như vậy, làm cho các đồng 
chí không những không biết sửa lỗi 
mình mà còn khinh thường kỷ luật. 
Tại hại hơn nữa. nếu kỷ luật của đoàn 
thể lổng lẻo, những phần tử phản động 
sẽ có cơ hội chui vào hàng ngũ ta đe 
phá hoại đoàn thể ta » (24). 


boí 


Xuất phát từ quan điềm cách mạng 
là sự nghiệp của quần chúng, xuất 


(19), (20), (21), (22) Ha-Chi-Minh: Pa. 
xây đựng Đảng, nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, trang 76, 23, 77, 115. 

(23) Hà-Chi-Minh : Tuyên rép, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1970, trang 302. 

(24) Hà.Chi-Minh: Vè xảy đựng Đảng, nhà 
xuất bản Sự thạt, Ha-nội, 1970, trang 17. 
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phát từ mối quan hệ hữu cơ giữa vai 
trò lãnh đạo của Đẳng và vai trò quần 
chúng trong cách mạng, Hồ Chủ tịch 
chỉ rõ: « Lực lượng của giai cấp công 
nhàn và nhân dân lao động là rất to 
lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực 
lượng ấy cần có Đẳng lãnh đạo mới 
chắc chắn thắng lợi. Đồng thời, Đảng 
phải đi sát quần chúng. khéo tổ chức 
và lãnh đạo quần chúng thì cách mạng 
mới thành công ? (25). Người còn nói 
- tất cả những thẳng lợi của cách mạng 
không phải là công lao riêng của 
Đẳng mà *Đó là công lao chung của 
toàn thê đồng bào ta trong cả nước. 
Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng, chứ không phải là sự nghiệp 
của cá nhân anh hùng nào. Thành 
công của Đẳng ta là ở nơi Đẳng ta đã 
tổ chức và phát huy lực lượng cách 
mạng vô tàn của nhân dàn, đã lãnh 
đạo nhân dân phấn đấu đưới lả cờ tất 
thắng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin» (26). 


Đảng phải liên hệ mật thiết với 
quần chúng trước hết là vi: «Đẳng 
ta đại biêu cho iợi ích chung của giai 
cấp công nhân, của toàn thê nhân dàn 
lao động, chứ không phải mưu cầu 
lợi Ích riêng của một nhóm người nào, 
của cá nhân nào ® (27), Vì vậy, mọi 
đường lõi, chính sách của Đảng phải 
thẻ hiện ý chí và nguyện vọng chính 
đảng của quần chúng, phải luôn luôn 
từ thực tiền đấu tranh và sản xuất 
của quần chúng mà kiểm tra lại đường 
lối, chính sách của Đảng. Liên hệ mật 
thiết với quần chúng là hòa mình với 


quần chúng thành một khối, tin quần 


chúng, hiều quần chúng, lắng nghe ý 
kiến của quần: chúng. Bằng lời nói và 
việc làm, cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên phải làm -cho dàn tin, dân phục, 
dân yêu: đoàn kết quần chúng chung 
quanh Đảng, “phát huy mọi khả năng 
sáng lạo của giai cấp công nhân và 
nhân đân lao động đề xây dựng chủ 
nghĩa xã hội,« vì chủ nghĩa xã hội 
chỉ có thê xây dựng được với sự giác 
ngộ đầy đủ và lao động sáng lạo của 
hàng chục triệu người? (28) Liên hệ 
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mát thiết với quần chúng là phái f3 
sức phát huy quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động ; giác ngộ quần 
chúng, nâng cao trình độ kiến thức 
ngày càng cao cho quần chúng, bảo 
đảm cho quần chúng có đủ điều kiện 
thực hiện quyền làm chủ ngày cảng 
đầy đủ trên tất cầ các mặt kinh tế, 
chính trị và xã hội. Hồ Chủ tịch nhấn 
mạnh: “Cán bộ và đảng viên càng 
phải nâng cao tỉnh thần phụ trách 
trước Đảng và trước quần chúng, hết 
lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải 
yêu kính nhân dân. Phổi thật sự tôn 
trọng quyền làm chủ của nhân đân. 
Tuyệt đối không được lên mặt * quan 
cách mạng » ra lệnh ra oai. Phdi nắm 
vững quan điềm giai cấp. đi đúng 
đường lối quần chúng, thành tâm học 
hỏi quần chúng, kiên quyết đựa vào 
quần chúng. giáo dục và phát động 
quần chúng tiến hành mọi chủ trương. 
chỉnh sách của Đảng và của Nhà nước. 
Phải thật thà, ngay thẳng ; không được 
giấu dôt, giấu khuyết điềm, sai lầm. 
Phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng. 
không được kiêu ngạo; phối thực sự 
cầu thị, không được chủ quan. Phải 
luôn luôn chăm lo đến đời sống của 
quần chúng. Phải s chí công oô tư », và 
có tỉnh thần « lo trước thiên hạ, 0ui saử 
thiên hạ ®. Đỏ là đạo đức của người 
cộng sản ® (29). 

Cùng với việc chỉ ra nội dung rất 
phong phú, rắt sâu sắc` và cũng rất 
thiết thực của mối liên hệ mật thiết 
giữa Đẳng với quần chúng, Hồ Chủ 
tịch đã thường xuyên nhắc nhở cán 
bộ, đảng viên phải ngăn ngửa và khắc 
phục bệnh quan liêu, mệnh lệnh. xa 


(25) Hà-Chi-Minh: Vi độc lập tự đo, tỉ 
chủ nghĩa xở hội, nhà xuất bản Sự thạt, Hà- 
nội, 1970, trang l8). ` 

(26),(27) Hà-Chi-Minh : Vè xây dựng Đảng. 
nhà xuất bản Sự thạt, Hà-nọi, 1970, trang 
108, 75. 

(28) Haà-Chi-Minh Tuyên tập : nhà xuất 
bán Sự thật, Ha-nội, 1960, trang 637. 

(29) Ha-Chi-Minh : Và xây dựng Đảng. 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, 
trang 114. 


rời thực tế, xa rởi quần chúng. Người 
chỉ rõ: * Hiện nay, chủ nghĩa cá nhân 
đang ám ảnh một số đồng chỉ. Họ tự 
cho mình cải gì cũng giỏi, họ xa rời 
quần chúng. không muốn học hỏi 
quản chúng mà chỉ muốn làm thầy 
quần chúng. Họ ngại làm việc tô chức, 
tuyên truyền và giáo dục quần chúng. 
Họ mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. 
Kết quả là quần chúng không tin, 
khỏng phục, càng không yêu họ. 
Chung quy là họ không làn nên trò 
trống gì » (30). - 


* 


Xây dựng Đẳng là một quá trình 
thóng nhất giữa cúc mặt xày dựng 
chính trị, tư tưởng và tô chức. Hồ Chủ 
tịch luôn luôn nhấn mạnh sự thống 
nhất ba mặt đó trong việc xây dựng 
Đẳng ta. Đó là ba mặt có mỗi liên hệ 
mật: thiết với nhau. tạo thành sức 
mạnh tông hợp của Đảng. Trước hết, 
Đảng phải có đường lỗi đúng. Xây 
dựng Đảng về chính trị là vếu tố quan 
trọng đầu tiên. Nhưng xây dựng Đảng 
về chính trị phải gản liền với xây 
dựng Đăng vẻ tư tưởng và tô chức, 
không lúc nào coi nhẹ hoặc buông 


lông mặt nào mà phải luôn luôn kết. 


hợp chặt chẽ ba mặt đó với nhau. Có 
dường lói chính trị đúng nhưng không 
có công tác Lư tưởng và tô chức phù 
hợp thì không thê thực hiện thắng 
lợi đường lỏi đó. Trong từng giai 
đoạn cách mạng, Hồ Chủ tịch luôn 
luôn xác định đường lối, chính sách, 
nhiệm vụ, mục tiêu một cách chính 
xác, và Người đã căn cứ vào nhiệm 
vụ chính trị đó đề xây dựng Đảng về 
mặt tư tưởng và mặt tô chức, bảo 
đảm hoàn thành thẳng lợi nhiệm vụ 
chính trị của Đẳng. Trong Báo cáo 
chính trị tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lăn thứ II của Đảng, sau khi xác 
định nhiệm vụ trung tâm của Đẳng 
là đầy mạnh kháng chiến đến thắng 
lợi, Hồ Chủ tịch đã vạch rõ những 
công việc cần kíp của Đảng là «học 
lập chủ nghĩa, .dủi mài tư tưởng, nắng 


cao lỦ luận, chỉnh dốn tô. chức s. (31). 
Đề thực hiện nhiệm vụ xày dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bác và đấu tranh 


thống nhất nước nhà, Hồ Chủ tịch chí 


rõ, Đẳng ta phải: *'Tăng cường về 
mặt tư tưởng và kiện toàn về mặt tô 
chức. Đảng phải phát triền tö chức: 
của mình một cách thận trọng, vững 
chắc và ròng rãi trong quần chúng, 
chủ yếu là trong quản chúng công 
nhân. đề tăng cường thành phần vô 
sản trong Đảng? (32) Đồng thời, 
Người chỉ rõ mọi đẳng viên đều phải 
ra sức « học tập chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin», qluòn luôn nắng cao dạo đức 
cách mạng”®, kiêu quyết đấu tranh 
chống chủ nghĩa cả nhân, bồi dưỡng 
chủ nghĩu tập thề của giai cấp vô sản ®, 
qcó gảng học tập ăn hóa, học tập: 
khoa học 0uà kỹ thuật®;, “phải lăng” 
cường sự lãnh dạo của Đẳng trên mọi. 
lĩnh vực ? (33). 


Hồ Chủ tịch còn nhấn mạnh tác 
dụng của công tác kiếm tra trong việc 
củng cõ Đẳng về mặt tư tưởng và tổ 
chức : “Vì kiêm tra có tác dụng thúc 
đầy và giáo dục đẳng viên và cán bộ. 
làm tron nhiệm vụ đối với Đẳng. đỏi 


“với Nhà nước, làm gương mẫu töt 


cho nhân dân. Do đỏ mà góp phần 
vào việc củng cố Đẳng về tư tưởng,. 
vẻ tö chức » (34). | 


* 


Hồ Chủ tịch coi việc củng cố và 
phát triền Đẳng là nhiệm vụ phải tiến 
hành thường xuyên. Củng cố và phát 
triển phải luôn luôn đi đòi với nhau. 
Có củng cố Đảng vững mạnh thì việc 
phát triển Đang mới tiến hành tốt. Có 
làm tốt việc phát triền Đẳng thì mới 
làm cho Đảng được củng cố vững 
mạnh. Đẳng ta, thông qua phong trào 


(30) Hồ-Chi-Minh : 


Và xảy dựng Đảng, 
nhả xuất bản Sự thạt, Hà-nội 1970,. 
trang 77 


(31), (32), (33), (34) Hà-Chi-Minh: Vè xây 
đựng Đảng, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1970, trang 57, 98,98 —99, 122. 
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cách mạng của quần chúng đề lựa 
chọn, bồi dưỡng những người ưu tú, 
kết nạp vào Đẳng, đồng thời loại trừ 
ra khỏi Đăng những phầ¡ tử thoái 
hóa, biến chất, những người không đủ 
tư cách đảng viên đề làm cho Đảng 
tuön luôn trong sạch, Công tác phát 
triền Đảng phải trọng chất lượng hơn 
số lượng. Giữa số lượng và chất lượng 
đăng viên eó mối quan hệ biện chứng. 
Số lượng đẳng viên phát triền đến 
mức độ nào đó mới tạo thành sức 
mạnh và lực lượng chiến đấu của 
Đẳng, nhưng phải trên cơ sở bảo đảm 
những yêu cầu về chất lượng đẳng 
viên thị số lượng mới có ý nghĩa, nếu 
khỏng như vậy sẽ dẫn tới những hàu 
quả không tốt. Vì vậy. trong còng 
tác kết nạp đăng viên mới trước hết 
phải coi trọng chất lượng, tuyệt đối 
không chạy theo số lượng. IIö Chủ 
tịch nói: “Cần phải xem công tác 
củng cố và phát triển Đăng là mộỘi 
cỏng tác quan trọng và thưởng xuyên. 
Và phải nắm vững phương châm phát 
triển Đẳng là trọng chất hơn 


lượng (35). « Phải chọu lọc đẳng viên. 


mới một cách hết sức cần thận » (36). 


Khi Đẳng đã trở thành Đẳng lãnh 
đạo chính quyền, thành người lãnh 
đạo thực tê toàn xã hội thì mối liên 
hệ giữa Đang với mọi mặt đời sống 
xã hội càng gắn bó chặt chẽ với nhau 
hơn, toàn điện hơn. Giành được chỉnh 
quyền, xây dựng được bộ máy Nhà 
nước là sự đánh đấu một bước trưởng 
thành đặc biệt của Đẳng, của cách 
mạng. Đó là những công cụ quan trọng 
của Đẳng đề tỏ chức thực hiện mọi 
đường lôi, chính sách của Đẳng. Cho 
nẻn, gắn chịt việc xây dựng tô chức 
Đẳng với việc nâng cao năng lực quản 
lý, kiện toàn tổ chức Nhà nước và 
xâv dựng, củng cố các tồ chức quần 
chúng, là một trong những phương 
chăm xây dựng Đảng được Hồ Chủ 
tịch thực hiện rất sớm và rất thấu 
triệt. Sau Cách mạng tháng Tám, bên 
cạnh việc cũng cố Đảng ta, HIö Chủ 
tích rất quan tâm xây dựng Nhà nước 
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non trể của ta thành một. Nhà nước 
dân chủ thật sự của dân, đơ đân, vì dân. 
Người thưởng nói: * Chúng ta phải 
hiều rằng các cơ quan của Chinh phủ. 
tử toàn quốc cho đến các làng đều là 
đầy tớ của dân, nghĩa là đề gánh việc 
chung cho đân, chứ không phải đề 
đè đầu dân như trong thời kỳ dưới 
quyền thống trị của Pháp, Nhật. 

Việc gì lợi cho dân, ta phải hết 
sức làm. 

Việc gì hại cho dân, ta phải hết 
sức tránh ® (37). 

Khi miền Bắc nước ta được hoàn 
toàn giải phóng. bước vào giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, Nhà 
nước dân chủ nhân dân chuyên sang 
làm chức năng của chuyên chính vô 
sản. Vai trò của Đẳng lúc này gắn bó 
khăng khít với sự tồn tại và vững 
mạnh của hệ thống chuyên chính vô 
sản nói chung và chính quyền Nhà 
nước nói riêng. Trong hệ thống 
chuyên chính vô sản, Đẳng là hạt nhân 
lãnh đạo. Cho nên tắng cường vai trò 
lãnh đạo của Đảng. nâng cao sức 
chiến đấu của Đẳng là điều hết sức 
quan trọng. Hồ Chủ tịch nói: *ĐÈ. 
bảo đảm thắng lợi của cách mạng. 
vấn đề có ÿ nghĩa quyết định là phải 
nâng cao hơn nữa sức chiến đấu cua 
toàn Đẳng ta, phát huy hơn nữa tic 
dụng lãnh đạo của Đăng ta trên mọi 
mắt công tác » (38). 


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với Nhà nước trước hết là nâng 
cao năng lực của Đảng trong việc xâv 
dựng. kiện toàn, sử dụng và phát huy 
quyền lực và hiệu lực quản lý của 
Nhà nước. Nhà nước mạnh là dấu 
hiệu nói lên trình độ và năng lực tồ 
chức của Đảng. Cho nên, eùng với 


(35). (36) Hà-Chi-Minh: Và xây đựng 
Đảng, nhà xuất bán 9 thật, Hà-nội, 19709. 
trang 131, 122. 

(37), (38) Hà-Chi-Minh : Vi đạc lập tự đo, 
9ì chủ nghĩa xô hội, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1970, trang 58, 237. -_ 


" 


việc lắng cường công tác xây dựng 
Đảng. Hồ Chủ tịch luôn luôn chú 
lrọng củng cố và tăng cường sự lãnh 
đạo của Đẳng đối với Nhà nước 
chuyên chính vỏ sản. 


Trong điều kiện Đẳng lãnh đạo 
chính quyền, cùng với việc thực hiện 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động chủ yếu bằng Nhà nước, 
phải thực hiện quyền làm chủ tập 
thề của nhàn dân lao động bằng các 
đoàn thề quần chúng. Cho nên các 
đoàn thể quần chúng giữ một vị trí 
quan trọng trong hệ thống chuyên 
chỉnh vô san. Việc xây dựng và củng 
cố các đoàn thề quần chúng là một 
vấn đề được Hồ Chủ tịch đặc biệt 
chú ý và Người thường xuyên nhắc 
nhở các cấp ủy Đảng phải thực hiện. 


Trong quả trinh thực hiện phương: 


châm này, Hồ Chủ tịch và Đẳng ta 
chống mọi khuynh hướng hạ thấp vai 
trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống 
chuyên chỉnh vô sẵn, đồng thời chống 
mọi biều hiện Đảng bao biện, làm 
thay công việc của bộ máy chỉnh 
quyền và các tô chức quần chúng. 


* 


Muốn tăng cường sức chiến đầu của 
Đẳng còn phải nâng cao chất lượng 
cán bộ, đang viên, kết hợp chặt chẽ 
với việc nâng cao chất lượng các tô 
chức cơ sở Đẳng. Vấn đề này cũng 
được Hồ Chủ tịch rất quan tâm trong 
quá trinh xây dựng và rèn luyện Đẳng 
la. Giữa tỒ chức và cán bộ, đảng 
viên có mối quan hệ quyết định và 
phụ thuộc nhau. Tổ chức như thế 
nào thì cán bộ, đảng viên chịu nh 
hưởng như thế ấy. Và ngược lại, cán 
bộ, đẳng viên ảnh hưởng quyết định 
đến tồ chức. Do đỏ, không thề tách 
rời mà phải kết hợp chặt chẽ hai mặt 
đó với nhau Không thề chỉ làm việc 
này mả buông lỏng việc kia, nhấn 
mạnh việc này coi nhẹ việc kia, và 
cũng không thề làm hai việc đó mội 


cách tách rời nhau. Hồ Chủ tịch nói: 
cĐề lãnh đạo cách mạng. Đẳng phải 
mạnh, Đẳng mạnh là do chỉ bộ tốt, 
chỉ bộ tốt là đo các đẳng viên đều 
Lốt? (39). Đồng thời. Người lại nói: 
“Đối với Đẳng ta, xây đựng chỉ bộ 
cho tốt, cho vững mạnh là một việc 
VÔ cùng quan trọng » (40). «Chi bộ là 
nền móng của Đảng, chỉ bộ tốt thì 
mọi việc sẽ tốt » (41). 
Nâng cao chất lượng, sức chiến 
đấu của chỉ bộ và đẳng bộ cơ sở là 
phải làm cho: “Mỗi chỉ bó của Đẳng 
phải là một bạt nhân lãnh đạo quần 
chúng ở cơ sở. đoàn kết( chặt chẽ. 
liên hệ mật thiết với quần chúng, 
phát huy được trí tuệ và lực lượng 
vĩ đại của quần chúng. Mỗi cấp bọ 
của Đảng phải là một cơ quan lĩnh 
đạo vững chắc ở địa phương. theo 
đúng đường lối, chính sách của Trung 
ương » (42). | 
Thực hiện phương châm kết hợp 
việc nâng cao chất lượng đẳng viên 
với việc nâng cao chất lượng tỏ chức 
cơ sở Đảng, ngoài việc tò chức hục 
lập và giáo dục đẳng viên; sinh hoạt 
tư tưởng trong Đẳng, cần phí lấy các 
hoạt động hàng ngày của tỏ chức cơ 
sở Đảng nhằm thực hiện nhiệm vụ 
chỉnh trị và cắc nhiệm vụ khác của 
Đảng làm trung tâm rèn luyện, nàng 
cao chất lượng đối với tô chức Đảng 
và đăng viên. Hồ Chủ tịch đã nên 
những tiêu chuần cho các chỉ bộ và 
đàng bộ cơ sở như sau: «Đẳng viên 
gương mẫu trong mọi công việc, liên 
hệ chặt chẽ với quản chúng, nội bộ 
thật sự đoàn kết; chấp hành tốt đường 
lối chính sách của Đẳng, lĩnh dạo 
Lốt sản xuất. và chiên đấu; một lòng 
một đạ phục vụ nhân dần, thiết thực 
chăm lo đến đời sống vật chất và 
tỉnh thần của nhân dân; đối với Đẳng 
thi củng cố tốt và phát triển tốt ) (13). 


ƒè xây dựng Đảng, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà nội, 1970, trang 149, 142, 156, 126, 
142. : 
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Hồ Chủ tịch nghiêm khắc phê phản 
những chỉ bộ kém và Người đã vạch 
ra biện pháp cụ thề nhằm đầy mạnh 
việc xây dựng chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở: 
“Đề tránh tỉnh trạng có đẳng viên 
kém, cỏ chỉ bộ kém, từ nav các huyện 
ủy, thành ủy, tỉnh ủy cần phải đi sâu 
đi sát đến các chỉ bộ, cần phải giúp 
đỡ các chi bộ một cách thiết thực và 
thưởng xuyên » (44). 


Trong việc rèn tuyện nâng cao chất 
lượng đảng viên, Hồ Chủ tịch luôn 
luôn coi trọng các mặt: giáo dục 
đường lếi chính sách, bồi dưỡng phầm 
chất và đạo đức cách mạng, nâng cao 
trình độ lý luận Mác — Lê-nin, trình 
độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp 
vụ cho cán bộ, đẳng viên. 


Dè việc nâng cao chất lượng đẳng 


viên có kết quả. Hồ Chủ tịch đã kết 
hợp các biện pháp giáo dục và tổ 
chức, kết hợp tự phê bình và phẻ binh 
trong Đăng với việc quần chúng phê 
bình cán bộ. đẳng viên. Người chỉ rõ : 
* Đề làm cho tất cả cán bộ, đẳng viên 
xứng đảng là những chiến sĩ cách 
mạng. Đẳng ta phải ra sức tăng cường 
giáo đục toàn Đẳng về lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa, về đường lối, chính 
"sách của Đẳng, về nhiệm vụ và đạo 
đức của người dẳng viên. Phải thực 
hành phê binh và tự phê bình nghiêm 
chỉnh trong Đẳng. Phải hoan nghênh 
và khuyến khích quần chúng thật thà 
phê bình cần bộ, đẳng viên ». (15) 


* 
Được sự piáo dục, lãnh đạo và rèn 


"tuyên của Hồ Chủ tịch, lại được tôi 
luyện trong đầu tranh cách mạng gian 
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khô. lâu dài, cho nên mặc dù sinh ra 
và lớn lên trong một nước nông nghiệp 
lạc hậu, giai cấp công nhân nhỏ bé. 


-Đẳng la vẫn giữ vững được tính chất 


tiên phong cách mạng của đảng 
của giai cấp công nhân và đã lãnh 
đạo nhân dân ta làm nên những sự 


nghiệp cách mạng vĩ đại. Thành công. 
của Đẳng ta trong công tác xây dựng 


Đảng đã chứng tỏ những quan điềm 
về xây dựng Đẳng của Hồ Chủ tịch và 
của Đẳng ta là hoàn toàn đúng đản. 
Đó là sự vận đụng một cách đúng đẳn 
và sáng tạo những nguyên lý về xảy 
dựng Đảng kiều mới của Lê-nin vao 
hoàn cảnh cụ thề của cách mạng 
Việt-nam.. Trong từng giai đoạn cách 
mạng. Hồ Chủ tịch luôn luôn nhậy 
cảm với những chuyền biến của cuộc 
đấu tranh cách mạng, Người đã kịp 
thời tìm ra được những khâu chủ yếu 
trong toàn bộ công tác xây dựng Đẳng. 
Những quan điềm về xây dựng Đảng 
của Hồ Chủ tịch luôn luòn sinh động. 
luôn luôn gắn với sự phát triền của 


phong trào cách mạng và nhằm hoàn 


thành thắng lợi những nhiệm vụ chính 
trị của Đảng. : 

Những quan điềm về xây dựng 
Đảng của Hồ Chủ tịch là nền tẳng 
của lý luận xây dựng Đảng của giải 
cấp công nhân ở nước ta và góp phần 
làm phong phú lý luận xây dựng 
đẳng kiều mới của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. 


(44) Ha.-Chi-Minh: Và xây dụng Đảng, 
nhà xuất bán Sự thật, Hà-nọi, 1970, 
trang 144. 

(45) Hàò-Chi-Minh: VI độc lập tự de sỉ 
chủ nghĩe xế hội, nhà xuất bản Sự thật. 
Hà-nại, 1970, trang 223. 


Nông cao lính khoa học 


và lính cách mợng trong 


công túc xây dựng Đảng 


I 


TÍNH khoa học và tính cách mạng 
là đặc trưng cơ bản nhất của 
học thuyết Mác — Lê-nin. Từ khi ra 
đời đến nay, Đảng ta luôn luôn nắm 
vững và quản triệt đặc trưng đó trong 
toàn bộ hoạt động của mình, đặc biệt 
là trên lĩnh vực xây dựng Đẳng. 
Ngày nay, cách mạng nước ta đã 
chuyên sang giai đoạn mới: giai đoạn 
cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Đảng ta đã trở thành Đẳng lãnh 
đạo chỉnh quyền trong cả nước, trở 
thành người lãnh đạo thực tế toàn 
xã hội. Trách nhiệm của Đẳng đối 
với giai cấp công nhân, với nhân 
đân, dân tộc và phong trào cộng sản 
quốc tế càng nặng nề hơn trước. 
Nội dung xây dựng Đảng. quy luật 
trưởng thành và phát triền của Đảng, 
phương thức, biện pháp xây dựng 
Đảng. mối liên hệ giữa Đảng với 
quần chúng đã khác trước rất nhiều. 


Việc xây dựng Đẳng về tư tưởng và 


lồ chức cũng như việc bồi dưỡng và 
nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực 


ĐÀO-DUY-CẬN 


công tác và phầm chất, đạo đức cách 
mạng của đội ngũ cán bộ, đẳng viên 
cũng có những đòi hỏi cao hơn. 


Hơn nữa, xây dựng Đảng lại là 
một mỏn khoa học — khoa học về các 
quy luật trưởng thanh và phát triền 
của Đảng, quy luật vẽ tăng cường 
vai trò lãnh đạo của Đẳng, về các 
nguyên tắc, phương thức, phương 
pháp xây dựng nội bộ, lãnh đạo Nhà 
nước, lãnh đạo các đoàn thê quần 
chúng. 

Là một môn khoa học, nó đòi hỏi 
phải được đối xử như một khoa học. 
Có nghĩa là nó đòi hỏi người làm 
công tác xây dựng Đảng phải có lý 
luận, có thái độ khoa học, thấm 
nhuần tính khoa học trong khi xem 
xét và giải quyết các vấn đề về xây 
dựng Đảng, chứ không thề làm một 
cách tủy tiện theo ý muốn chủ quan. 
bất chấp quy luật, nguyên tắc, đường 
lõi xây dựng Đảng. 


Không những thế. công tác xây 
dựng Đảng lại có những đặc điềm 
riêng mà bất cử người cán bộ, đẳng 
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viên nào cũng phải nắm chắc đề trên 
cơ sở đó suy nghĩ và tìm biện pháp 
nàng cao chất lượng công tác xây 
dựng Đăng. Đó là : 

— Nội dung xâu dựng Đang khòng 
chỉ bỏ hẹp trên một lĩnh vực, mà cả 
ba mặt: chính trị, tư tưởng và tồ 
chức. Từng mặt muốn làm tốt đã 
không đơn giản. Muốn khỏi phạm 
Sai lầm trên cả ba mặt lại càng khó. 
Xày dựng Đảng về chính trị, tư tưởng 
và tỏ chức đúng hay sai đều ảnh 
hưởng trực tiếp, rất lớn đến tiến trình 
cách mạng. đến vận mệnh của Tô 
quốc, đến đời sống của hàng chục 
triệu quần chúng, đến uy tín và vai 
trò lãnh đạo của Đẳng. 

— Phạm 0¡ công tác xâu dựng Đảng 
rất rộng. Từ vùng rừng núi, biên 
mới hẻo lành đến các hải đảo xa 
xôi, ở đâu có quần chúng đều đòi hồi 
có tô chức Đảng, có sự lãnh đạo của 
Đăng. Trong bộ máy Nhà nước có 
bao nhiêu ngành và tô chức hoạt 
động đều đòi hỏi phải có đường lối, 
quan đim của Đảng đề chỉ đạo các 
ngành, các tô chức đó đi đúng hướng, 
phát huy được vai trò đối với sự 
nghiệp cách mạng chung. 

— Đôi tượng công tác xảy dựng 
Đáng là tô chức và con người. Tò chức 
rầt cách mạng đồng thời cũng rất bảo 
thủ. Tỏ chức có quy luật riêng của 
nó, song xây dựng Đẳng về tổ chức 
lại tùy thuộc vào đường lối, nhiệm 
vụ chính trị và nhằm phục vụ tốt 
nhiệm vụ chỉnh trị chứ không thề tiến 


hành cỏng tắc tô chức một cách đơn, 


thuần. Tỏ chức do con người hợp 
thành. Con người là nhân tố cơ bản 
của tô chức. Người đẳng viên là chiến 
sĩ tiên phong của giai cấp công nhân, 
có tính năng động cao song lại thoát 
thai từ một xã hội thuộc địa nửa phong 
kiến, không khỏi chịu ảnh hướng của 
những tàn dư xấu, tiêu cực của 
xã hội cũ đề lại. Không thề xây dựng 
Đăng tốt nếu không nắm vững khoa 
học về tö chức, những quy luật về 
công tác tò chức, không hiều về tâm 
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lý học, về truyền thống dân tộc, về 
đặc điểm của người Việt-nam nỏi 


chung và của người cứn bộ. đảng viên 


nói riêng. 

— Nếễt quả công tác xâu dựng Đảng 
nhiều hay ít, tốt hay xấu không những 
anh hưởng tới nhiều mặt ở trong 
nước mà, tùy theo địa vị. vai trò của 
Đẳng, còn có ảnh hưởng tới phong 
trào cách mạng, phong trào cộng sản 
trên thế giới. Đo đó, muốn làm tốt 
công tác xây dựng Đảng phải có kiến 
thức về nhiều mặt, đồng thời phải có 
ý thức và tỉnh thần trách nhiệm cao. 


H 


Nàng cao tính khoa học và tính 
cách mạng trong công tác xây dựng 
Đảng là một yêu cầu bức thiết hiện 
nay. Đây không phải là một công việc 
nhất thời, chỉ có ý nghĩa trước mắt. 
Trái lại, nó phải được quán triệt trên 
mọi lĩnh vực xây dựng Đảng, từ những 
vấn đề cơ bản nhất đến các công tác 
cụ thẻ hàng ngày. 

1— Vấn đề quan trọng hàng đầu 
trong việc nâng cao tính khoa học và 
Lính cách mạng trong công tác xây 
dựng Đăng là phải bồi đưỡng cho cắn 
bộ, đảng viên những kiến thức tề 
Đảng trong điều kiện Đăng lãnh đạo 
Nhà nước. | 

lBöi dưỡng lý luận về Đẳng trong 
điều kiện Đảng lãnh đạo Nhà nước 
tức là trang bị cho cán bộ, đẳng viên, 
những nguyên lý về Đáng một cách có 
hệ thống, có cơ sở lý luận, làm cho 
mỗi người nhận thức sâu sắc rằng: 

— Đảng ta lả Đảng của giai cấp 
công nhản, giải cấp đại biều cho 
phương thức sẳn xuất tiên tiến nhất, 
là giai cấp trung tâm của thời đại, 
giai cấp có sứ mệnh lịch sử vĩ đại và 
có đủ khả năng dẫn dắt nhân dân ta 
tiến lên đỉnh cao của sự phát triền 
của xã hội loài người. Trong điều 
kiện xã hội còn phân chia thành giải 
cấp, các giai cấp chưa bị xóa bỏ, cuộc 
đấu tranh giai cắp ở nước ta còn diễn 


ra gay go, phức tạp nhằm giải quyết 
vấn đề «ai thẳng ai? giữa giai cấp 
còng nhân và giai cấp tư sản, giữa 
con đường xã hội chủ nghĩa và con 
đường tư bản chủ nghĩa và cuộc đấu 
tranh giai cấp trên phạm vi toàn thế 
giới còn diễn ra sâu sắc và ác liệt thì 
tuyệt đối không được mơ hồ về tính 
chất giai cấp của Đảng, không được 
coi Đảng là của nhiều giai cấp, lẫn lộn 
Đùng với giai cấp. hạ thấp trình độ 
Đảng xuống trình độ giai cấp, dẫu tới 
phủ nhận tính chất giai cấp của Đảng. 
3ong, cần thấy rằng Đẳng ta không 
chỉ đại biều trung thành cho lợi ích 
của giai cấp công nhân, mà đồng thời 
cũng đại biều cho lợi ích của nhân 
dân lao động và của cả dân tộc ; hơn 
nữa Đảng có trách nhiệm làm tròn 
nghĩa vụ của minh đối với phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế. 

. — Đẳng lấy chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin 
làm nền tẳng tư tưởng uà kim chỉ nam 
cho hành động của mình, vì chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin là môn khoa học có khả 
năng cải tạo thế giới, cải tạo xã hội 
và cải tạo con người. Nó đã được 
thực tiễn của phong trào công nhân 
và phong trào cách mạng thế giới hơn 
100 năm qua chứng minh là một vũ 
khí sắc bén nhất của giai cấp công 
nhàn và nhân dân lao động trong cuộc 
đâu tranh nhằm lật đồ -ách thống trị 
của các giai cấp bóc lộL và xây 
dựng xã hội mới. Đảng xây dựng 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
bảo vệ sự trong sảng của nó. chống 
những mưu toan xuyên lạc hay phủ 
nhạn nó, đồng thời Đẳng ra sức phát 
triền và góp phần làm phong phú chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Mặt khác, Đảng 
coi trọng việc tồng kết những kinh 
nghiệm đấu tranh cách mạng của Đẳng 
và của dân tộc, tiếp thu những kinh 
nghệm tốt của các đẳng anh em, 
những tỉnh hoa trí tuệ của thởi đại, 
đê ra đường lối, chính sách một cách 
độc lập tự chủ, đúng đán và sáng tạo. 


— Đảng xây dựng theo nguyên tắc 
lập trung dán chủ là nguyên tắc tò 


chức cơ bản cửa Đẳng. Đảng hết sức 
6oi trọng sự lãnh đạo tập trung thống 
nhất, tăng cường kỷ luật và mở rộng 
dân chủ nội bộ phủ hợp với yêu cầu 
của nhiệm vụ mới. 

— Đảng củng cố khối đoàn kết thống 
nhất nội bộ trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và đường lõi chính 
sách của Đảng, trên cơ sở những 
nguyên tắc tô chức của Đẳng và trên 
tỉnh thương yêu sâu sắc giữa những 
người cộng sản. Đẳng coi việc bảo vệ 
sự đoàn kếtL thống nhất trong Đảng 
như bảo vệ con ngươi của mát. kiên 
quyết đấu tranh chống những hành 
động chia rẽ, bẻ phải làm giảm sức 
chiến đấu của Đảng. 

— Đẳng lấu tự phê bình ouà phé bình 
làm quy luật phát triền của Đảng, kiên 
quyết khắc phục những lệch lạc : giấu 
giếm sai lầm, bao che khuyết điềm, 
hoặc cản trở, hạn chế phê bình, trủ 
đập người phê bình... 

— Đẳng củng cố mối liên hệ uững 
chắc uởi quần chúng, thường xuyên 
lắng nghe ý kiến quần chúng, vận 
động quần chúng tham gia xây dựng 
Đảng và quan tâm đến đời sống của 
quần chúng, phát huy quyền làm 
chủ tập thể của quần chúng, coi đó 
là động lực thúc đầy toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng 
thời Đảng kiên quyết đấu tranh ngăn 
chặn tệ quan liêu, xa rời quần chúng, 
độc đoán. chuyên quyền, đặc quyền 
đặc lợi, không tôn trọng quyền làm 
chủ của quần chúng. 

— Đảng là hạt nhân lãnh dạo nền 
chuyên chính ouỏ sản, có khả năng quy 
tụ và lãnh đạo các tô chức trong hệ 
thống đó hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sẵn trên đất nước ta. 

— Đảng kết hợp một cách đúng đắn 
chủ nghĩa yêu nước chán chính 0ới chủ 
nghĩu quốc tế oô san, chống mọi biều 
hiện của chủ nghĩa dân Lộc tư sản 
và tieu tư sẵn. 

2 — Nâng cao tỉnh khoa học và 
tính cách mạng trong công tác xây 
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dựng Đẳng phải được thể hiện 
sâu sắc trong việc xúc định đúng 
nhiệm oụ chỉnh trị của mỗi địa phương, 
mỗi cấp, mỗi ngành. Đây là một vấn 
đẻ rất quan trọng vì như chúng ta 
đều biết, nhiệm vụ chỉnh trị được 
xác định đúng đắn là ngọn cờ hướng 
dẫn hành động của cán bộ, đẳng viên 
và quần chúng trong mỗi đẳng bộ ; 
là cơ sở chính trị. tư tưởng của sự 
đoàn kết, thống nhất trong nội bộ 
Đảng; là căn cứ, cơ sở đề tiến hành 
công tác tư tưởng và công tác LŠ chức 
đúng đắn ;là tiêu chuần đề phân 
biệt đúng, sai khi tiến hành tự phê 
bình và phê bình và là nguồn gốc 
của mọi thẳng lợi. 

Nhiệm vụ chỉnh trị đúng phải thẻ 
hiện trong bản thân nó những yêu 
cầu cơ bản của đường lõi, chính 
sách và nhiệm vụ chính trị chung của 
toàn Đảng được cụ thẻ hóa vào một 
địa phương, một 
những đòi hồi của Linh hình và nhiệm 
vụ nơi đó, phản ánh đúng ý chí và 
nguyện vọng cơ bản của quần chúng. 


Hỗ ràng, nhiệm vụ chính trị đúng 
không thể xuất phát từ lòng mong 
muốn chủ quan, từ chủ nghĩa kinh 
nghiệm và lối làm việc sự vụ. Trải 
lại nó phải là kết quả của sự vận 
dụng đúng đắn đường lối, chính sách 
của-Đảng vào tình hình cụ thề của 
địa phương, của ngành, là kết quả 
của trí tuệ tập thê của toàn đẳng bộ, 
và của lối làm việc khoa học kết hợp 
với tính thần trách nhiệm cao, Do 
đó, nó đòi hồi mỗi đảng bộ đặc biệt 
quan tâm điều tra, nghiên cứu và tồ 
chức tốt việc nắm tình hình. Cần sử 
dụng tốt cơ quan tổng hợp và nghiên 
cứu tình hình của cấp ủy và của cả 
cơ quan Nhà nước đề làm tốt việc 
này. Trên cơ sở đó mà phân tích và 
đánh giá tình hình một cách khách 
quan, toàn diện, thấy rõ thuận lợi và 
khó khăn, rút ra được những vấn đề 
thuộc về bản chất, nắm chắc chiều 
hướng phát triên cơ bản của tỉnh hình 
và những trở ngại chủ yếu đang cản 
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ngành, đáp ứng . 


trở sự phát triền của cách mạng. Cỏ 
nắm chắc tỉnh hình mới có cơ sở đề 
đề ra nhiệm vụ đúng đắn. Cần khắc 
phục lối nằm tỉnh hình một cách hởi 
hợt, một chiều, hoặc không dựa trên 
cơ sở tình hình khách quan đề 
nghiên cứu và xác định nhiệm vụ 
chính trị. 

Đi đôi với việc nắm tình hình, cần 
nắm chắc đường lõi, chính sách của 
Đảng, nhất là những vấn đè về đường 
lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, đường 
lối xây dựng nền kinh tế xã họi chủ 
nghĩa trong giai đoạn mới ở nước ta 
như Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đã chỉra. Cần có kiến thức về 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, về kinh tế, 
về khoa học, kỹ thuật. Mặt khác. cần 
có tính thần cách mạng tiến công: 
đảm nghĩ, đảm làm, dám chịu trách 
nhiệm trước Đảng, trước quần chúng ; 
không lùi bước trước khó khăn, trở 
ngại, không thỏa mãn với thành tích 
đã đạt được thì mới có thề đề ra 
nhiệm vụ chính trị đúng. 

Xác định nhiệm vụ chính trị đúng 
tuy có khó khăn nhưng chỉ là bước 
đầu. Phấn đấu đề thực hiện thẳng lợi 
nhiệm vụ chính trị còn khó khăn hơn. 
Lam tốt vấn đề này có ý nghĩa rất 
quan trọng vì đó mới là cái thê hiện 
rõ nét năng lực lãnh đạo của tổ chức 
Đảng. 

Đề thực hiện thẳng lợi nhiệm vụ 
chính trị, vấn đề quan trọng là phải 
làm cho đảng bộ nhất trí cao và có 
quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm 
vụ đã đề ra. Đấu tranh khắc phục 
những quan điềm, tư tưởng sai trải 
đi chệch đường lối chung và nhiệm 
vụ chỉnh trị của Đảng. Kịp thời ngăn 
ngừa và phê phản những tư tưởng 
không đúng như: ngại khó, ngại khô. 
thiếu tin tưởng, ý thức trách nhiệm 
kém; không dâm đấu tranh với những - 
người làm sai nghị quyết, đường lối, 
chính sách của Đảng. Phân công trách 
nhiệm rõ ràng, bố (rí những đảng 
viên, cán bộ có năng lực phụ trách 
những công tác trọng tâm, huy động 


toàn thê đảng viên phấn đấu thực hiện 
có hiệu quả nhiệm vụ của đẳng bộ. 
Sử dụng và phát huy tốt bộ mày chính 
quyền và các đoàn thê quần chúng 
trong việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị. Khác phục lối lãnh đạo bao biện, 
làm thay, không biết sử dụng tồ chức. 
Tăng cường công tác kiềm tra, đòn 
đốc, phát hiện kịp thời những lệch 
lạc, sai lầm đề uốn nắn, những điềm 
chưa phủ hợp đề bồ sung, sửa chữa. 
Coi trọng sơ kết, tông kết công tác 
đề rút ra những bài học bồ ích nhằm 
tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh 
đạo... _ 

3- Tính khoa học và tính cách 
mạng trên lĩnh vực xây dựng Đảng uề 
tư tưởng. 

Nâng cao tính khoa học và tỉnh cách 
mạng trong công tác tư tưởng có nghĩa 
là trước hết chúng ta phải biết kết 
hợp chặt chẽ giữa ba mặt: nâng cao 
trình độ lý luận Mác — Lê-nin và 
đường lối, chính sách của Đảng ; nâng 
cao trinh độ văn hóa, kiến thức kinh 
tế, khoa học kỹ thuật ; nâng cao phầm 
chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ 
can bộ, đẳng viên. Mỗi mặt đều có 
vị trí quan trọng và giữa ba mặt đó 
có mối quan hệ chặt chế với nhau, 
không xem nhẹ mặt nào và không 
lách rời nhau. 

Cán bộ, đăng viên, nhất là đội ngũ 
cản bộ cốt củn của Đẳng có nắm vững 
những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa 
Mác —- Lê-nin và đường lõi, chính 
sách của Đẳng; có trình độ văn hóa, 
kiến thức về khoa học kỹ thuật và 
quẩn lý kinh tế; có phầm chất, đạo 
đức cách mạng thi. mới có thê hoạt 
động tự giác và có hiệu quả, mới cỏ 
thề giải quyết một cách đúng đắn 
những vấn đề do thực tiễn cách mạng 
đặt ra, góp phần tăng cường vai trò 
lãnh đạo của Đẳng. 

Vi vậy, một mặt phải coi trọng việc 
giáo dục, bồi dưỡng; mặt khác, phải 
kiên quyết phê phán tư tưởng chủ 
quan, thỏa mãn, coi thường việc học 


lập, coi thường lý luân, hoặc học tập. 


theo lối giáo điều, sách vở. Khắc phục 
lối làm việc vô trách nhiệm, tùy tiện, 
được chăng hay chớ. làm việc theo 
kiều công chức cũ ». Chống tệ quan 
liêu, độc đoán, chuyên quyền, coi 
thưởng quần chúng. vi phạm quyền 
làm chủ tập thề của quần chúng. Chống 


tư tưởng nghỉ ngơi, mồi mệt, tư tưởng 


công thần, tự cao tự đại, thái độ thụ 
động, ỷ lại, sợ khó, sợ trách nhiệm, 
coi thường tổ chức, chấp hành không 
nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước. Chống dối 
trả, báo cáo sai sự thật, thấy đúng 
không bảo vệ. thấy sai không đấu 
tranh, luồn cúi, nịnh hót hoặc thích 
được nịnh hót, tâng bốc chứ không 
thích, thậm chỉ còn thành kiến, tìm” 
cách trả thù những người dám đấu 
tranh, dám nói sự thật. Chống hành - 
động chia rẽ, bẻ phái, đầu óc cục bộ, 
địa phương, xuê xoa, nề nang hoặc 
đâu tranh vô nguyên tắc. Chống tư 
tưởng đặc quyền đặc lợi, vun vén cho 
cả nhân, lợi dụng và xâm phạm của 
công, tham ô hủ hóa, móc ngoặc, sống 
không phải bằng lao động chân chính 
của bản thân và gia đình mình mà 
bằng những nguồn bất chính, v.v... 


Tính khoa học và tính cách mạng 
trong công tác tư tưởng còn thê hiện 
ở chỗ: biết kết hợp chặt chẽ việc - 
giáo dục sâu sắc tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa với việc 
đấu tranh khắc phục tư tưởng tiêu tư 
sản, chống mọi ảnh hưởng của tư 
tưởng tư sản và những tàn dư tư 
tưởng phong kiến trong cán bộ, đẳng 
viên. 

Công tác tư tưởng cần luôn luôn 
xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và 
phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Nếu 
không, nó sẽ kém tính chiến đấu và 
dễ rơi vào chủ nghĩa duy tâm, siêu 
hình, không có tác dụng tích cực. 

Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng 
với công tác tô chức. Vì bất kỳ một 
lý luận đúng dắn, một tư tưởng tiên 
tiến nào cũng chỉ có thê phát huy tác 
dụng trong một tô chức vững mạnh. 


ð1 


Chỉ có trong một tô chức tốt thì tư 
trưởng tiên tiến mới biến thành hiện 
thực, tư tưởng tiêu cực mới bị hạn 
chẻ. 

Trên lĩnh vực tư Tôn nn cao 
tính khoa học và tính cách mạng còn 
có nghĩa là chúng ta phải tiến hành 
tốt việc tự phê bình và phê bình 
trong Đẳng. Cần làm cho tự phê bình 
và phê binh thật sự là một biện pháp 
quan trọng đề nâng cao năng lực lãnh 
đạo của các cấp ủy, nâng cao nắng 
lực công tác và phầm chất đạo đức 
cho cán bộ, đẳng viên, góp phần 
quan trọng vào việc thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ chính trị của Đẳng, tăng 
cường sự đoàn kết, nhất trí trong 
Đảng, hạn chế và khắc phục kịp 
thời những khuyết điềm, sai lầm của 
cần bộ, đẳng viên. 

4 — Nâng cao tỉnh khoa học và tính 
cách mạng trên lĩnh vực xử dựng 
Đảng 0ề (ö chức cũng là nội đụng mà 
chúng ta cần hết sức quan tâm. Làm 
tốt còng Lắc này sẽ góp phần quan trọng 
làm cho Đảng ta thật sự là một tô 
chức cách mạng chiến đấu, trong sạch 
và vững mạnh, đủ sức lãnh đạo giai 
cấp công nhân và nhân dân ta hoàn 
thành những nhiệm vụ nặng né mà 
lịch sử giao phó. 

Văn đề có ý nghĩa quan trọng hàng 
đầu là phải nghiêm chỉnh chấp hành 
nguyên tắc tập trung dân chủ cho 
phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh 
mới như Điều lệ Đảng đã quy định. 
Trước hết, cần bảo đầm sự lãnh đạo 
tập trung thống nhất của Trung ương 
Đẳng, của các cấp ủy Đẳng. Nghiêm 
chỉnh chấp hành đường lối, chính sách 
của Đảng, không được vin vào bất kỳ 
lý đo nào đề trì hoãn việc thực hiện 
hay làm sai đường lối, chính sách của 
Đảng. Không được. tự tiệr đề ra 
những chủ trương, chính sách, chế 
độ trái với những quy định chung. 
Kiện toàn hệ thống thông tin tử trên 
xuống đưới, bảo đâm cho đường lôi, 
chính sách của Đẳng được phô biến 
một cách nhanh chóngtrong toàn Địng, 
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Loàn đân. Nghiêm chỉnh chặp hành chế 
đò bảo cáo, thỉnh thị; báo cáo phẩi 
trung thực, kịp thời đề Trung ương 


" Đảng và các cấp ủy Đảng nắm chắc 


Linh hình các ngành, các địa phương. 


Mở rộng dàn chủ nội bộ, tạo mọi 
điều kiện cho mỗi cán bộ, đẳng viên 
tham gia tích cực vào việc xây dựng 
đường lối, chỉnh sách của Đảng và đẻ 
xuất những ý kiến nhằm thực hiện 
tốt đường lối, chỉnh sách của Đăng. 
Tập trung tri tuệ, óc sáng tạo và kinh 
nghiệm của các đẳng bộ, của từng 
cán bộ, đẳng viên cũng như của quần 
chúng đề góp phần tăng cường sự 
lãnh đạo của Đẳng. Kiên quyết đầu 
tranh chống những biều hiện hạn chế 
đân chủ hoặc dân chủ hình thức. 


Tăng cường lãnh đạo tập thề kết 
hợp với phân công cá nhân phụ trách 
rõ ràng, cụ thề. Khắc phục tư tưởng 
cá nhân độc đoán. chuyên quyên, coi 
thường tập thê ; đồng thời chống lõi 
dựa dẫm, ở lại vào Lập thẻ, không đâm 
chịu trách nhiệm, không dâm quyết 
đoán trong phạm vi trách nhiệm 
được giao. 

Đi đòi với mở rộng dân chủ, cần 
lăng cường kỷ luật của Đẳng. Nâng 

cao ý thức tự giác chấp hành đường 
lỏi, chính sách của Đảng và các chỉ 
thị, nghị quyết của cấp trên, các quy 
tắc sinh hoạt nội bộ và sự phân công 
của tô chức, Nghiêm chính giữ gìn bi 
mật của Đăng và Nhà nước. Kiên 
quyết khắc phục những biều hiện tự 
do chủ nghĩa, vô tŠ chức, vô kỷ luật. 
Phê phán nghiêm khắc và có biện 
pháp xử trí thích đáng, kịp thời đối 
với những cán bộ, đẳng viên vi phạm 
kỷ luật của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước theo đúng Điều lệ Đăng ' đã 
quy định. 


Ha sức củng cổ và tăng cường sự 
đoàn kết, thống nhất trong Đẳng. Kiến 
quyết khắc phục chủ nghĩa cá nhân 
hiện đang là một trong những nguyên 
nhân quan trọng gây ra mất đoàn 
kết ở một số nơi. 


Ra sức kiện toàn các cấp ủy Đẳng 
theo đúng tiêu chuần đã đề ra. Kết 
hợp lố giữa cán bộ cũ và mới, 
trẻ và già, cân bộ chính trị và cán 
bó chuyên môn, kỹ thuật, đề vừa bão 
đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng, 
vừa giữ vững và phát huy tốt tính kế 
thửa và tính liên tục trong đội ngũ 
cản bộ lãnh đạo 

Quán triệt đường lối giai cấp trong 
công tậc cán bộ trong từng cấp. từng 
ngành. Xuất phát từ đường lối, nhiệm 
vụ chinh trị và nhiệm vụ của tô chức 
đề làm tốt toàn bộ công tác cắn bộ 
từ việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, 
đến việc bố tri. sử dụng và đề bạt 
cản bộ. Quản triệt hơn nữa tiêu chuần 
cản bộ vào Lừng cấp, từng ngành, từng 
cương vị công tác phù hợp với yêu 
cầu của nhiệm vụ mới. Khắc phục 
quan điềm lệch lạc đối lập giữa phầm 
chất và năng lực, hoặc nhấn mạnh 
một chiều phầm: chất hoặc năng lực, 
làm trở ngại tới việc đành giá, bố trí 
và sử đụng cán bộ, Chuyên hưởng 


mạnh mẽ hơn nữa trong việc sử dụng, - 


đề bạt cân bộ trẻ có đủ khả năng đảm 
đương nhiệm vụ ở các cấp, các ngành 
đi đỏi với việc sử dụng tốt đội ngũ 
cản bộ cũ còn có khả năng gánh vác 
nhiệm vụ. 

Xây dựng một đội ngũ đẳng viên 
vững mạnh vừa có phầm chất tốt. vừa 
có náng lực hoàn thành những nhiệm 
vụ Đăng giao cho là một: văn đề hết 
sức trọng yếu trong còng tác xây dựng 
Đảng về tô chức hiện nay. Cần giải 
quyết tốt củ ba mặt: tích cực bồi 
dưỡng số đẳng viên hiện có, kết nạp 
những người đủ tiêu chuần vào Đẳng 
và đưa những người không đủ tư cách 
đẳng viên ra khỏi Đảng. Đồng thời 
đấu tranh khắc phục những quan điềm 
Sai trải trong công tác phát triền Đẳng 
như: chạy theo số lượng. không bảo 


đàm chất lượng, sợ trách nhiệm. 
không đám phát triền những người 
đủ tiêu chuần vào Đăng. phát triền 
không đi đôi với củng cố, không 
thường xuyên bồi dưỡng những đảng 
viên mới đề họ sớm đủ điều kiện trở 
thành chiến sĩ tiên phong của giai 
cấp sông nhân. Chống tư tưởng hữu 
khuynh không kiên quyết đưa những 
người không đủ tư cách đảng viên ra 
khỏi Đăng ; không tích cực bồi đưỡng 
giáo dục đề đưa số đẳng viên “ trung 
bình " trở thành những đăng viên tích _ 
cực; mất cảnh giác đối với những 
phần tử cơ hội, những phần tử xấu 
chui vào Đẳng. 


5 — Tính khoa học và tính cách 
mạng trong công tác xây dựng Đẳng 
còn thề hiện ở phương thức làm 0iệc 
của mỗi cấp, mỗi cán bộ, đẳng viên. 
Cần làm cho mỗi cấp, mỗi cán bộ, đẳng 
viên có chương trình kế hoạch công 
tác, có trọng tâm công tác từng thời 
gian; luôn luôn chú ý đi sâu. di sắt 
thực tế, cơ sở, sát quần chúng, lắng 
nghe ý kiến quần chúng. Đôi vời 
những vấn đề quan trọng, cần làm 
thử trước ở một vài nơi đề lấy kinh 
nghiệm chỉ dạo chung. Cần sử 
dụng tốt các tö chức, không bao biện 
làm thay, nhất là đối với các cơ quan 
chỉnh quyền, các đoàn thề quần chúng. 
Trong phạm vi trách nhiệm được giao, 
cần có tỉnh thần phụ trách cao; dâm 
chịu trách nhiệm, dâm quyết. đoán, 
Có khuyết điểm, sai lầm thì mạnh dạn 
tự phê bình và thẳng thắn phê bình 
người khác. Kiên quyết chống tác 
phong thủ công nghiệp: làm việc 
không có chương trình, kế hoạch, gặp 
đâu làm đó, không nắm trọng tâm, 
không giải quyết đứt điềm công việc ; 
thiếu nhìn xa tròng rộng, sự vụ, quan 
liêu, không điều tra nghiên cứu, không 
sơ kết. tông kết. rút kinh nghiệm. 


BÀN VẺ CÔNG TÁC THỦY LỢI 
'Ở MIỄN NAM VIỆT-NAM 


Những khả năng và hạn chế 
hiện nay của thiên nhiên đói với 


sản xuất nông nghiệp ở miền. 


Nam. 


ÙY theo sự cấu tạo về địa hinh và 
thủy chế, miền Nam Việt-nam 
chia thành nhiều vùng, mỗi vùng có 
. những nét đặc trưng khác nhau. Nói 
chung thời tiết. khí hậu ở miền Nam 
điều hòa, điều kiện nhiệt độ và 
ánh sáng cho phép sản xuất nông 
nghiệp làm được quanh năm. Ngoài 
mẫy tỉnh miền Trung, còn các vùng 
khác không bị gió nóng, it bị sương 
muối, lại ít chỉu ánh hưởng của bão. 
Trừ mỘt vài nơi ít mưa như vùng 
Phan-rang, Phan-ri, khắp nơi đêu có 
lượng mưa tử 1.800mm đến 2.000 mm 
một năm. Nhưng mùa khô lượng mưa 
rất it, kéo dài 9ö tháng liền vào những 
thảng cuối nầm trước tới đầu năm 
sau. Đó là đặc điểm lớn nhất chỉ phối 
toàn bộ hoạt động sản xuất nòng 
nghiệp của miền Nam. 

Vũng đồng bằng châu thô sông Cửu- 
long là một trong những vùng lúa 
lớn. So với châu thô sông Hồng, diện 
_ tích tự nhiên ở dây lớn gấp hơn 3 lần 
(gần +1 triệu ha), trong đo ruộng đất 


Si 


HOÀNG-TIẾN 


có khả năng canh tác nông nghiệp 
khoảng 3 triệu ha. Đất ớ đây, hầu 
hết là đất phù sa do sòng Cửu-long 
bồi đắp, khá phì nhiêu và bằng 
phẳng. 

Thời tiết ở đày quanh năm ẩm đều, 
khi hậu thay đôi không lớn cho nên 
it anh hưởng đến thời vụ. Lượng 
mưa bình quân 1.800mm nhưng rãi 
đều, cường độ mưa không lớn, vì 
vậy không có hiện tượng ủng do 
mưa. chỉ có ủng do lũ. 


Bờ biền khá dài. bao quanh từ dông 
sang tây, cho nên ảnh hưởng thủy 
triều ở đây khả mạnh, có lợi cho việc 
dẫn nước và tháo nước nếu có công 
trình chủ động. Sông Cửu-long chẩy 
qua đồng bằng sông Cửu-long theo 
hat nhảnh chính là sông Tiền và sòng 
Hậu. Tông lượng nước chảy qua lèn 
tới 500 tỷ m gấp 4 lần sông Hồng. Tuy 
hàm lượng phù sa so với sòng Hồng 
kém nhiều, nhưng tông lượng bồi đắp 
văn rãt lớn. Mùa lũ, (nước lũ cao 
anh hướng đến san xuất từ 19-9 — 
15-11) nước lên từ từ có quy luật. lưu 


lượng lũ năm lớn nhất trên 7 vạn 


m/giây. Mùa khô, nắng hạn kéo dài, 
lưu lượng nước sông trung bình 


khoảng 2.000m/giay. nước kiệt nhất 
có năm chỉ có trên 1.000m/giây (vào 
tháng 4). 


Cho tới nay, tình. hình sản xuất 
nông nghiệp ở đây chủ yếu vẫn lệ 
thuộc vào tình hình mưa ầm, lũ lụt tự 


nhiên ở vùng châu thô. 


Những công trình thủy lợi đẳng 
chú ý ở đây là hệ thống kênh rạch 
dày đặc dài 3.000 đến 4.000km đề 
phục vụ vận tải thủy. Còn những 
còng trình thủy nông chủ động tưới, 
liêu nước chưa có mấy. Kênh rạch 
lớn nhỏ đều thông nối nhau chẳng 
chị, nhưng chưa có công trình đầu 
mỗi khống chế, lại bị bồi lắng nghiêm 
trọng, mấy chục năm nay chưa được 
nạo vét. Hệ thông bờ vùng ngăn lũ. 
đê ngăn nước mặn chưa được vững 
chắc và khép kin. Do đó điện tích bị 
ảnh hưởng chua. và mặn có tới hàng 
triệu ha, trong đó có 600.000 ha chua 
phèn nặng không trồng cấy được. ŸYê 
mùa lũ, nước sông Cửu-long tran 
ngập với mức độ khác nhau và chiếm 
quả nửa số diện tích trong vùng. 
Trong đó có khoảng Í triệu ha bị 
ngập sâu phải bỏ hóa ở vùng Đồng- 
thảp- mười, tứ giác Long-xuyên và 
U-minh. 

Chinh vì vậy mà ở đây trước ngày 
giải phóng. điện tích gieo cấy được 
mới đạt khoảng 2 triệu ha; chủ yếu 
cấy bằng giống lúa địa phương và chỉ 
cấy một vụ về mùa mưa. năng suất 
rất thấp. Ruộng hai vụ chỉ có 105 và 
tập trung nhiều ở Mỹ-tho, Trà-vinh. 
là bai vùng ít mặn nhiều kênh rạch. 
Do chưa giải quyết được nạn lụt, chua, 
mặn. hạn hắn cho nên sản xuất nông 
nghiệp của đồng bằng Cửu-long trì 
trẻ và bấp bẻnh. : 


Miễn đông Nam-bộ và hai tỉnh Lâm- 
đồng. Thuận-hãi nằm về phía nam 
dãy Trường-sơn. Do địa hình thay 
đổi nhiều cho nên tỉnh hình thời tiết 
và khí hàu có khác phau ở các tiêu 
vùng. Vùng tây nam Và ven biên 
mang tính chất xích đạo thì nắng. 


ãm-quanh năm. Vùng. Lam-đồng 
mang tính chất ôn đới. Đặc biệt vùng 


Thuận-hải thì lương mưa thấp nhất 


toàn quốc ; bình quân chỉ có khoảng 
800 mm đến 1.000mm/nám ; do đó ở 
đây hạn hán kéo đài và nghiêm trọng 
nhất. Toàn khu vực ít bị bão và gió 
to. Điện tích đất có khả năng trồng 
trọt ở vùng này tới hàng triệu ha. Cây 
trồng thích hợp nhất là cây lương 
thực và cây còng nghiệp, có điều 
kiện hình thành những vùng sản xuất 
nông nghiệp tập trung, quy mô lớn 
như : mía, bồng, cao su. 


Các sông Đồng-nai, sông Bé, sông 
Sài-dòn, sông La-ngà v.v... chảy qua 
các tỉnh trong khu vực có tông lượng 
nước khá phong phú. Nhưng mùa 
nước kiệt lưu lượng cơ bản cũng rất 
nhỏ. Vùng trung lưu và thượng lưu 
các dòng sòng mực nước ở sâu cho 
nèn việc đưa nước đến mặt đất canh 
tác rất phức tạp và tốn kém. Vùng 
ha du và ven biền thì nước mặn uy 
hiếp nghiêm trọng. Công trình thủy lợi 
chủ động về tưới và ngăn nước mặn 


- chưa có. Vì vày trước giải phóng vùng 


này mới gieo trồng được khoảng 30 
vạn ha. trong đó gieo trồng hai vụ 
mới có 10%. 

Miền đông Nam-bộ và khu VI eũ cỏ 
điều kiện xây dựng nhiều kho chứa 
nước đủ các loại; có trữ năng thủy 
điện tương đối lớn với công suất khai 
thác tới hàng triệu ki-lô-oát điệu. 
Một số vùng còn có nước ngầm phong 
phú như Tây-ninh, Thủ-dầu-một, vùng 
ven biền Binh-thuận, Ninh-thuận, 
Bình-tuy v.v... biện đã đào một SỐ 
giếng lẻ tẻ đề lấy nước tưới và phục 
vụ sinh hoạt. _ 


ˆ. 


Các tĩnh ven biền miền Trung từ 
Tri-thiên đến Phú-khánh và hai tỉnh 
Tây-nguyên cũng có những mặt khác 
biệt nhau về thời tiết khí hậu. Mùa 
khỏ ớ Tày-nguyên bắt đầu từ tháng 
5 và kết thúc vào tháng 11. Tây-nguyên 
không bị ảnh hưởng về bão. Các tỉnh 
ven biền thì mùa mưa bắt đầu từ 


nh) 


thang 8 và két thúc tháng 12. thàng 
1, chịu ảnh hướng của gió mùa Đông 
bắc. bão thường xuyên xuất hiện vào 
tháng 9 đến tháng 11, chịu ảnh hưởng 
mạnh gió Nam về mùa khô. - 

Các sông lớn như sòng Bồ, sông 
Hương, sông Thu-bồn. sông Trà-khúc; 
sông Ba v.v... thì ngắn và dđóc. Biện 
độ chènh lệch giữa mùa kiệt và mùa 
lũ gấp hàng trăm lân. Hừng đầu 
nguồn bị chất độc hóa học làm tàn 
lụi và khai thác bừa bãi. Mùa mưa 
thường xuất hiện lũ quét và lũ đói 
ngột, gây nên xói lở. bạc mầu ở vùng 
núi và trung du, ngập lụt vùng đồng 
bằng ven biên. Đặc điềm chung của 
toàn khu vực là bạn hán kéo dải 
và nghiêm trọng trong mùa khỏ. 
Đặc biệt là trên cao nguyên thượng 
nguồn của cúc sỏng về mùa khô hạh 
thiếu nước nghiêm trọng; nhiều vùng 
thiếu cả nước uống cho người và gia 
súc. Chính vì những diệu kiện thiên 
nhiên ác nghiệt ấy, cho nên các tỉnh 
miền Trung Trung-bộ tuy có đất đai 
rộng lớn hàng mấy triệu ha, nhưng 
đất đai đã khai thác đưa vào trồng 
trọt chỉ chiếm tý lệ rất nhỏ. khoảng 
đưới 10%. Đặc biệt vùng trung du các 
tỉnh ven biền và Tây-nguven diện tích 
canh tác thấp, sắn xuất bấp bênh, 
năng suất rất thấp. Đời sông nhân dàn 
đ8ăpp nhiêu khó khăn. 


`» + ` “ * - ~* bó 
Công trình thủy lợi đã có rất ít Ợ 
Tày-nguyên mới có một số công trình 
thủy lợi vừa, nhỏ như công trình L.ac- 


thiện, công trình Phước-an... phần 


lớn là công trình tạm có khả năng - 


tưới khoảng 6.000 ha. Thủy điện cũng 
mới chỉ có 3 trạm nhỏ là Bàu-can, 
Za-nao, và IDrây-linh tông công suất 
900kw. Vùng ven biển miễn Trung 
cũng chí eó số í! công trình lớn như 
đập An-trạch, đập Đồng-cam, đập 
Vĩnh-Lhinh và gản chục công trình 
loại vừa với năng lực thiết kế tưới 
khoảng 42.000 hà. Ngoài ra côn có 
một số công trình nhỏ và máy bơm 
tưới 54.000 ha, đê ngăn mặn được 


khoảng 52.000 ha. Nhưng phần lớn các 
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công trình không bão đầm năng lực 
tưới, một số lại bị hư hồng nặng, và 
thường là loại dập dàng nên khòng 
có tác dụng điều tiết nước. 

Điều kiện địa hình và thủy chế ở 
miễn Trung cho phép có thể xảyv dựng 
được nhiều hồ chứa, dập dâng với 
quy mô khác nhau. Đặc biệt nguồn 
thủy năng tương đối lớn; theo tính 
toán sơ bộ thi ở khu vực nàyv cỏ thê 
xảy dựng các công trình thúv điện 
với công suất phát điện khoảng 3 triệu 
ki-lô-oát với điện lượng hàng năm 
hàng chục tỷ kw/giờ, chiếm hơn 60% 
thủy điện toàn miền Nam. _ 

Tóm lại, dặc điềm tự nhiên, thời 
tiết và khi hậu miền Nam có nhiều 
thuận lợi cơ bản cho sản xuất nòng 
nghiệp. Tuy nhiên do ta chưa có các 
hệ thống công trình thủy lợi chủ đong 
điều tiết, phân phối và không chẻ 
dỏng chảy phục vụ theo yêu cầu sản 
xuất. cho nên sản xuất nông nghiệp 


văn ở tỉnh trạng bấp bênh, bị động 


với điều kiện thiên nhiên, 


Quá trình thủy lợi hóa phải 
gán liền với công cuộc hợp tác 
hóa ở nông thôn miền Nam. 


Cũng như ở miền Bắc trước đây, 
chống hạn, chống úng. chống chưa 
mặn nhằm tăng vụ, mở rộng diện tích; 
thâm canh tăng năng suất cây trồng 
là một vêu cầu cấp bách của san 
xuất nỏng nghiệp ở miền Nam hiện 
nav, Đây là cuộc dấu tranh quyết liệt 
với thiên nhiên ở một vùng có khí 
hậu nhiệt đới. Các biện pháp thuy 
lợi đề ra ở miễn Nam phải giải quyết 
trên một điện tích rộng lớn, phần đấu 
trong từng thời gian nhất định có đủ 
nước và đần dđần chủ dòng được 
nước bảo đảm yêu cầu của phát triển 
sản xuất nòng nghiệp. Kết hợp chặt 
chế nước với đất, với thời tiết khi 
hậu và với cây trồng... Như vậy mới 
có thẻ tạo ra được mọt sự chuyên 
biến căn bản về năng suất và sẵn lượng 


. eây trong. rong cách mạng kỹ thuật 


nòng nghiệp mà bước phát triền ca?œ 


hiện nay là cuộc cách mạng xanh, công 
tác thủy nông phải tiến lên chủ động 
sử dụng nguồn nước đề cắi tạo đất, 
điều hòa thời tiết và khí hậu, đáp 
ứng vềua cầu sinh lý của cây trông. 
bảo đảm phục vụ có hiệu qua cho 
nông nghiệp phát triền mạnh mẽ, 
toàn điện và vững chắc, đúng với VỊ 
trí « Nước là biện pháp kỹ thuat hàng 
đần trong sản xuất nóng nghiệp ». 

Đương nhiên, quá trình thực hiện 
thủy lợi hóa phải gắn liền với công 
cuộc cäi Lạo và xây dựng quan hệ sản 
xuất mới xã hội chú nghĩa ở nông 
thôn. Hai mặt này có mối quan hệ gắn 
bó Khăng khít với nhau, đựa vào nhau, 
hỗ trợ cho nhau và thúc đầy lắn nhau 
cùng phát triền. Mối quan hệ hữu cơ 
đó được khải quát trong đường lối 
hợp tảc hóa đi đôi với thủy lợi hóa 
và cơ uiới hóa của Đang. 

Hiện nay, phong trào làm thúy lợi 
ở miền Nam đang trở thành một phong 
trao quần chúng có tính cách mạng 
róng khắp thúc đầy các công tác khác, 
tác động rõ rẹt đối với sẵn xuất nông 
nghiệp. Có đồng chí cho rằng: ở miền 
Nam, việc hợp tác hóa nóng nghiệp 
có thề chưa phải là bức thiết đổi với 
sự nghiệp phảt triền của công tác thủy 
lợi. Thực ra, yêu cầu bức thiết của 
phát triền sản xuất nông nghiệp hiện 
nay ở miền Nam đỏi hồi phải đầy 
nhanh công tác thủy lợi, đồng thời 
cũng đòi hỏi phải tiến hành hợp tác hóa 
nong nghiệp. Và, như kinh nghiệm của 
miễn Hắc đã cho thấy, chỉ có thực 
hiện hợp tác hóa mới có đủ điêu kiện 
thực hiện thủy lợi hóa đồng ruộng 
với quy mỏ ngày càng lớn, nhịp độ 
xây đựng ngày càng nhanh. 

Còng tác thủy lợi ở miền Nam xông 
phái chỉ làm theọz lối “tiều nông”, 
đào một vài con kênh tưới nước hoặc 
tiêu nước cho một vài mảnh ruộng 
manh mủn của từng hộ nông dân cá 
thê, Công tác thủy lợi ở đây. phải tạo 
tiên đề cho nông nghiệp . miền Nam 
đi vào sản xuất lớn; đặc biệt đỏi hồi 
thủy lợi phải lợi dụng tông hợp các 


nguồn nước vào việc trồng trọt, chăn 
nuỏi, thủy sản, cấp nước và thảo nước 
cho các khu công nghiệp và thành phố, 
vận tải thủy, phát điện, phòng tránh 
lũ lụt, làm sạch môi trường sống... 
nhằm «điều hỏa đất oà nước» biến 
thủy hại thành thủy lợi, tạo nên một 
Lình thế mới thay đổi hẳn bộ mặt của 
đông ruộng miền Nam. 


Do đòi hồi đó, trong một thời gian 
không lâu, chúng ta phẩi xây dựng Ở 
các vùng những hệ thống công trình 
thủy lợi rộng lớn và hoàn chỉnh có 
thề tưới nước. tiêu nước cho hàng 
triệu ha, với mạng lưới công trình và 
kènh mương các loại thông suốt tử 
đầu mối tới khoảnh ruộng. Hơn nữa, 
hệ thống thủy lợi lại là một công trình 
khoa học kỹ thuật có những yêu cầu 
nhất định về kỹ thuật xây dựng, về 
nguyên tắc vận hành bảo vệ như một 
xi nghiệp công nghiệp. Yêu cầu quan 
trọng nhất là công trình thủy lợi phải 
đảm bảo tỉnh hệ thống, tính đồng bộ 
từ đầu mối qua kênh mương tới mặt 
ruộng, phù hợp với quy luật dòng 
chảy trong lưu vực, khỏng phản biệt 
địa giới hành chính. Khối lượng làm 
thủy lợi rất lớn, tỉnh riêng ở đồng 
bằng sòng Cửu-Ïong, khỏi lượng đão 
đắp đất làm cho hoàn chỉnh có thê 
tới 800 — 900 triệu mỞ đất, hàng triệu 
mở bê tông. Rõ ràng chỉ có trên 
cơ sở hợp tác bóa nông nghiệp 
th mới có thể phát triển được 
thủy lợi nhanh, nhiều, đúng hướng 
và hoàn chỉnh ở mức độ cao, 
không phải đào đi đấp lại đem lại 
hiệu quả lớn. Hợp tác hóa sẽ tạo ra 
sự phân công lao đọng mới, dành ra 
hàng chục vạn lao động thường xuyên 
làm thủy lợi ngay cả ngày mùa bàn 
rộn, tự túc làm kênh mương loại nhỏ 
trên các hệ thống đưa nước tưới vào 
đồng ruộng và tiêu nước từ mặt ruộng 
ra ; đành hàng vạn ha ruộng đất dùng 
vào việc xây dựng các hệ thống kênh 
mương. Các hợp tác xã cũng tô chức 
ra các đội quần lý thủy nông đề quản 
lý, tu bồ, bảo vệ còng trình và tưới 
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nước tiêu nước trên đồng ruộng của 
hợp tác xã. 

Mặt khác, việc cải tạo và xây dựng 
quan hê sản xuất mới tức là tiến hành 
hợp tác hóa nông nghiệp miền Nam 
trong điều kiện công nghiệp tác động 
vào nòng nghiệp chưa nhiều, lao động 
trong nông nghiệp phần lớn còn làm 
bằng thủ công, lại càng phải đầy mạnh 
làm thủy lợi đề tạo ra sức bật mới, 
phát triền lực lượng sản xuất, tạo ra 
nẵng suất và thu nhập cho hợp tác 
xã cao hơn cá thể. Thông qua việc 
bảo đảm vững chắc về nước, hợp tác 
xã có thề thực hiện có kết quả việc 
tăng vụ gieo trồng, dùng các giống 
mới, cải tạo đất, thực hiện từng bước 
cơ giới hóa v.v... Do đó, thủy lợi lạ 
cơ sở kinh tế kỹ thuật hàng đầu đề 
bảo đảm đưa nền sản xuất nông nghiệp 
đi lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa và 
có quan hệ đến sự vững vàng của chế 
độ sở hữu tập thề trong nông nghiệp, 


Những mục tiêu trước mắt 
của sự nghiệp thủy lợi hóa ở 
miền Nam, 


Dầy mạnh sản xuất nông nghiệp ở 
miền Nam là nhiệm vụ cấp bách, có 
_ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt 
đối với cả nước. Do đó sự phát triền 
công tác thủy lợi ở miền Nam nước 
ta hiện nay và trong một số kế hoạch 
dài hạn sau này có khối lượng rất 
lớn với nội dung khá phong phú, 
bao gồm nhiều mặt. Trong đó việc 
xây dựng mạng lưới thủy nông phục 
vụ sẵn xuất nông nghiệp được coi là 
nội dung quan trọng nhất nà có tiêu cầu 
cấp bách nhất. Đó cũng là nguyện vọng 
thiết tha của nhân dân miền Nam. 
Trong điều kiện hòa bình cả nước 
củng làm chung một nhiệm vụ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, lại có kinh 
nghiệm của miễn Bắc qua một thời 
kỷ xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc 
xây dựng thủy lợi ở miền Nam ngày 
nay có thuận lợi có thề phát triền với 
nhịp độ cao hơn so với miền Bắc 
trước đây. Trên cơ sở quy hoạch 


53 


toàn diện của vùng hoặc lưu vực 
trong xây dựng, chúng ta sẽ tránh 
được mâu thuẫn giữa trước mắt với 
lâu dài, giữa cục bộ với toàn cục. 
Trước mắt trên cơ sở phương hưởng 
quy hoạch vùng đề ra, tiến hành 
phục hồi khai thác hết các công 
trình thủy lợi đã có, tiến hành mạnh 
mẽ việc làm thủy lợi vừa và nhỏ ở 
những nơi có điều kiện. Nhưng đề 
phát triền nông nghiệp toàn điện và 
vững chắc, nhất thiết phải triền khai 
công tác thủy lợi trên quy mô lớn. 
có những hệ thống công trình lớn 
tạo thành mạng lưới cỏng trình hoàn 
chỉnh và đồng bộ trên đöng ruộng. 
lợi dụng. bào về và không gây rối 
loạn điều kiện tốt sẵn có của tự nhiên 
(như lấy phù sa, thủy sản v.v...) 
Trọng tâm là khai thắc nước trên 
mặt, đồng thời sử dụng nước ngầm 
ở những nơi khó có điều kiện khai 
thác nước mặt, nhằm phục vụ. vêu 
cầu cấp bách của sản xuất, phục vụ 
nước sinh hoạt cho các vùng kinh tế 
MỚI V.V... 


Nhưng do việc cân đối giữa yêu 


_ eầu cấp bách trước mắt với khả năng 


có hạn ban đầu; giữa khả năng phát 
triền chung của cả nước và khả năng 
của miền Nam, giữa việc đầu tư xây 
dựng vùng trọng điềm sẵn xuất với 
các vùng khác trên toàn lãnh thể. 
chúng ta cần nghiên cứu, giải quyét 
thỏa đáng các mối quan hệ đó đối 
với các vùng theo hướng sau đây: 

1 — Vùng đồng bằng sông Cửn-long : 

Trong khoảng 5, 10 năm trước 
mắt ta chưa có điều kiện giải quyết 
triệt đề nạn ngập lụt do lũ sông Cửu- 
long gây ra cho nên phương hướng 
chủ yếu là: hạn chế thời gian ngập. 
phạm ðí ngập lụt, khoanh vùng và đắp 
hệ thống bờ vùng vững chắc đề bãO 
VỆ các vùng ngập nông và vùng không 
đảng chịu ngập trước đây thành vùng 
sản xuất ön định từ 2 đến 3 vụ trong 
năm. Làm bở vùng chống được mực 
nước lĩ tháng 8 đề gặt hè thu, và tạo 
điều kiện rút nước sớm đề cấy đồng 


xuân cho vùng chưa có khả năng 
chống được lũ tháng 10. 

Vấn đề hạn. chua và mặn ở đây có 
lẻn quan chặt chẽ với nhau. Phải 
giải quyết đồng thời cả 3 mặt và 
phải quán triệt phương chàm tưới, 
tieu tách rời thì mới có tác dụng 
thiết thực. Muốn giải quyết tốt vấn 
đề tưới, tiêu. xồ phẻn đối với đóng 
bảng sòng Cửu-long. điều quan trọng 
là phải làm thông suốt các kênh rạch 
và có sự phân công sắp xếp lại nhiệm 
vụ của nó, xây dựng hàng loạt các 
còng trình trên kênh đề điều tiêt và 
chủ động tưới, tiêu có phối hợp chặt 
chẽ với giao thòng vận tải thủy. Phải 
lợi đụng triệt đề ảnh hưởng của thủy 
triều đề tưới tiêu tự chảy, xày dựng 
các trạm bơm (cố định hoặc lưu động) 
và dùng công cụ khác đề tưới, tiêu ở 
những vùng và những thời kỳ không 
thực hiện được tưới, tiêu tự chảy. 


Do nguồn nước cung cấp có hạn 
và thiếu nghiêm trọng trong mùa 
khỏ, cho nên biện pháp thủy lợi phải 
kết hợp chặt chẽ với việc chọn thời 
vụ gieo trồng thích hợp cho từng 
vùng, và có sự phân phối nước giữa 
các vùng đề sử dụng hợp lý nguồn 
nước đó. Theo nguyên tắc chung là 
vùng chịu ngập 3 tháng mùa lũ (9, 10. 
1l) và vùng có điều kiện sản xuất 3 
vụ trong năm thì ưu tiên dùng nước 
trong mùa kiệt đề tưới cho vụ bẻ 
thu. Các vùng khác cần phát triền vụ 
đông xuân và vụ mùa, trồng hoa 
màu và cây chịu hạn trong mùa khò. 
Ngay trong mỗi vụ cũng cần xê dịch 
thời gian gieo trông giữa các vùng 
trong một hệ thống. đề với nguồn 
nước có hạn ta có thể phục vụ cho 


toàn bộ điện tích sản xuất được 2 vụ ` 


và một số vùng lên 3 vụ. Với các 
vùng trũng, bị chua nặng. xa nguồn 
nước ngọt. trước mắt chưa có điều 
kiện xô phẻn và cung cấp nước ngọt 
một cách triệt đề, thì chủ yếu là đi 
vào trồng các loại cây chịu chua như : 
dứa, sắn, hoặc phát triền cây tràm 
đề lấy gỗ. cúi và có tác đụng khử chua. 


Về ngăn mặn trước mắt cần hình 
thành vững chắc hệ thông đê biên đề 
bảo vệ các vùng sẵn xuất, bỏ ngỏ các 
cửa sông tiêu lớn như: Trần-đề, 


- Định-an, Cung-bầu, Cö-chiên, Hàm- 


luông v.v... Trước mát xây dựng các 
cống tiêu và đê ngăn mặn loại vừa và 
nhỏ. Vùng chưa có điều kiện ngăn 
mặn thì chuyền hướng sản xuất sang 
nuôi tôm cá nước lợ, trồng đước v.v... 
như một số vùng ở Cà-mau. 


Sau này, nều có các công trình 
thượng nguồn hạn chế lũ và cấp thêm 
nước mới có thÈ nàng cao tiêu chuẩn 
về tưới và chống lũ, chủ động hơn 
về thủy lợi. 

2 — Đối nởi các 0ùng khác :- 

. Khác với đồng bằng sông Cửu-long, 
trong những năm trước mắt. văn đề 
tạo nguồii nước đối với các vùng này 
là rất quan trọng. 

VI vậy phương hướng chung phát 


“triền thủy lợi đối với toàn vùng là 


tập trung xây dựng các hỗ chứa (nho. 
vừa và lớn) vừa đề tạo nguồn nước. 
tích nước mùa mrra. sử đụng cho mùa 
khô. vừa đề phát điện, giñm lũ cho 
hạ du, giao thông vận tải thủy, nuôi 
cả v.v... dày có điều kiện và cần 
thiết phải triệt đề lợi dụng tổng hợp. 
Mặt khác tận dụng nguồn nước sẵn 
có làm các đập dâng, đặt trạm bơm. 


Chúng ta sẽ tập trung nghiên cứn 
sử dụng cac dòng sòng Bỏ. sông Hương, 
sông Tam-kỷ, sông Trà-k húc, sông Còn, 
sông La-ngà, sông Đông-nai, sông Bé, 
sông Sài-gòn và một số nhánh chính 
trên sông Xê-xan, Xẻ-rê-pốc và sông 
Ba. Dề thích hợp với địa hình phức 
tạp, chúng ta nghiên cứu dùng các 
biện pháp đân và tưới nước nhì: 
đẫn nước bằng đường ống, tưới phun, 
tưới Âm v.v..., dùng bơm cao áp tưới 
vũng cao. Những vùng thiểu nước 
phải nghiên cứu chuyên nguồn nước 
tử lưu vực này sang cung cấp cho 
lưu vực khác như đưa nước LY sông 
La-ngà sang vùng Thuận-hải; chuyển 
nước thượng nguồn sông Ba về phục 
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vụ cho Nghĩa-bình v.v.. Một số vũng 
miền đông Nam-bộ có nguồn nước 
ngầm đồi đào sẽ tranh thủ sử dụng 
nguồn nước tại chỗ. Đặc biệt là đối 
với các tỉnh ven biền miền Trung 
thường hay co lũ lụt rất ác liệt. Dò 
đặc điềm lưu vực tập trung nước 
lớn, độ đốc lòng sông lớn, cho nên lũ 
về nhanh gày đe dọa lớn. Phương 
hướng chung trước mắt vẫn là : phòng 
tránh lũ chỉnh ðoụ là chính, làm bờ 
vùng chống lũ sóm tháng 8 đề bảo vệ 
các vùng sẵn xuất lớn thu hoạch được 
vụ tám (hè thu). 

Vấn đề giải quyết mặn và tiêu úng 
cũng theo phương hướng chung như 
ở đồng bằng sông Cửu-long là bỏ ngỏ 
các đòng sông lớn đang là những cửa 
tiêu chính hiện nay vì chưa có điều 
kiện tác động vào. Xây dựng các công 
trình ngắn mặn trên các dòng sông 
vừa và nhỏ ; xây dựng: vững chắc hệ 
thống đê biên và đẻ sóng; xây dựng 
cống và các trạm bơm tiêu cho các 
vùng ủng cục bộ. 

Dây là những vùng có thời tiết, 
khí hậu không thuận lợi cho sản xuất 
nông nghiệp. lại bị tàn phá ác liệt 
nhất trong kháng chiến. đời sống 
nhân đàn còn gặp nhiều khó khăn. VỊ 
vậy cần phát triền mạnh thủy lợi với 
nhịp độ cao hơn đề trong thời gian 
ngắn có thề đưa toàn bộ điện tích 
canh tác vùng ven biến. vùng đất 
bằng các tỉnh Tây-nguyên lên 2 vụ, 
một số vùng lên 3 vụ. phục vụ cho 
công tác định canh, định cư, xây dựng 
các vùng kinh tế mới. 

Tóm lại, công tác thủy lợi ở miền 
Nam cần phải thực hiện trong Lừng giai 
đoạn. tập trung ngăn nước mặn. cung 
cấp nước tưới và kết hợp cải tạo đất, 
chú trọng phục vụ cho vùng tham 
canh tăng vụ và mở rộng diện tích. 
Trước mắt chủ yếu phục vụ tưới cho 
cây lương thực, cây công nghiệp, 
đồng cỏ ở những nơi thuận tiện. Việc 
chống úng, chống lữ nói chung cũng 
phải làm đần ở giai đoạn sau. Về lâu 
dài, ta tích cực chuần bị các công 
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trình mấu chốt, lợi dụng tÔng hợp. 


` khai thác và trị thủy các dòng sông 


lớn như Đồng-nai, Thu-bồn, sòng 
Ba. sông Trà-khúc sông Xê-xan. 
Xè-rê- pốc... 


Theo phương hướng trên, đề đáp 
ứng yêu cầu cấp bách của sản xuat 


_và đời sống nhân đân, đặc biệt là 


đối với mặt trận sản xuất nòng nghiệp 
(phấn đấu trong kế hoạch 5 nàm 
1976 — 1980 giải quyết được vững chắc 
vấn đề lương thực, thực phẩm, cung 
cấp nguyên liệu cho công nghiệp, có 
nhiều nòng sẵn xuất khẩu), mục tiểu 
phấn đấu của còng tác thủy lợi cần 
thrrc hiện những điềm chủ vếu šau: 


— Phát triỀn công tác thủy nông? 
đầy mạnh việc khôi phục xây dựn§ 
các loại công trình, nhất là loại nhỏ 
và loại vừa ở các vùng. Sản xuất 
thêm nhiều máy: bơm điện, bơm đẫu. 
guöng, gầu, bảo đảm có nguồn nước 
ngọt tưới. rủi chua rửa mặn, chống lũ 
và sớm đưa diện tích gieo cấy 2 vụ 
từ 30 vạn ha năm 1975 lên 1.2 triệu 
ha đến 1,4 triệu ha nắm 1980. Trọn: 
đỏ phần lớn diện tích có thể căy giống 
lúa mới cho năng suất cao. - 


— Bảo đảm có công trình tưởi tiêu 
nước cho một số vùng cây còng nghiệp 
tập trung quy mô lớn như vùng bông 
ở Thuận-hải, Phú-khánh ; vùng mia Ở 
vùng đông Nam-bộ, Tây-nguyền... 

— Phục vụ kế hoạch khai hoang bằng 
biện pháp thủy lợi ở vùng đồng bằng 
sông Cửu-long khoảng 30 — 40 vạn ha: 
đồng thời giải quyết nước sinh hoại 
cho hàng triệu người tham gia xây 
dựng các khu kinh tế mới ở miền Đông. 
Tây-nguyên và đồng bằng ven biển 

— Khỏi phục và phát triền mội 
bước công trình thủy điện, khai thác 
nguồn thủy năng tiềm tàng và phong 
phú sẵn có ở miền Nam. Khôi phục 
và mở rộng công trình thủy điện Đa- 
nhim,ÐĐờ-ray-linh, phát triền các lram 
thủy điện nhỏ ở miền núi. 

— Tích:cực chuần bị đề xây dựng 
một số công trình có quy mô tươn§ 


đối lớn trên sông Thạch-hãn, sông 
Hương. sông Trà-khúc, sông Đồng-nai, 
song Sài-gòn, sông Bé v.v... 

“Thực biện được các mục tiêu trên 
sẽ lạo ra những biến đổi sâu sắc bộ 
mặt đồng ruộng ở các địa phương 
miền Nam. Có cơ sở đề thực hiện 
thâm canh. chuyên canh sản xuất quy 
mô lớn, gieo trỏng từ một vụ thành 
2—3 vụ trong năm, tăng diện tích 
gieo trồng trong kế hoạch 5 năm lên 
hàng triệu ha Sản lượng lương thực 


và các sản phầm khác, đặc biệt là lúa, 


bỏng, mía. đường, cao su, cà phê.. 
cũng sẽ tăng thêm hàng vạn và hàng 
triệu tấn, bảo đảm nhu cầu lương 
thực trong nước; bảo đảm nguyên 
liệu cho công nghiệp trong nước, bảo 
đâm nông sản xuất khầu đề phục 
vụ cho sự nghiệp công HỆ HP, hóa 
nước nhà. 


Tăng cường sự chỉ đạo đói với 
công tác thủy lợi ở miền Nam. 


Khối lượng công việc phải làm đề 
thực hiện thủy lợi hóa rất to lớn. 
Qua 30 năm đấu tranh chống thực 
dân Pháp và để quốc Mỹ đề giành độc 
lập tự đo, đất nước đã bị tàn phá 
hết sức nặng nề, hậu quả của chiến 
tranh đề lại cho nhân dân ta những 
khó khăn rất nghiêm trọng về nhiều 
mặt. Riêng đối với thủy lợi số công 
trình đã có Ít, hầu hết lại bị phả hoại 
trong chiến tranh. Lực lượng và cơ 
sơ kỹ thuật của chính quyền cũ đề 
lạ bầu như không đáng ke. Có thẻ 
nói mọi việc phải làm để thực hiện 
thủy lợi hóa ở miền Nam ngày nay 
là mới bát đầu. Mặt kbác, thủy lợi 
là công tác khoa học kỹ thuật nhưng 
cũng mang tính chất chỉnh trị và quần 
chúng rất cao. đo đó đòi hỏi sự lãnh 
đạo của Đảng và Nhà nước ta ở tất 
cả các cấp phải được tíng cường và 
lập trung cao độ. Trong công tác chỉ 
đạo phải chấp hành đầy đủ nguyèn 
líc(: Đẳng lãnh đạo, chính quyền 
phu trách, ngành thủy lợi làm tham 
mưu cho Đẳng và chỉnh quyền, kết 


hợp với việc phát động mạnh mẽ 
phong trào quần chúng làm thủy lợi; 
thực hiện nguyên tắc tập trung thống 
nhất, quản lý theo ngành, kết hợp 
với quản lý theo lãnh thôồ phù hợp 
với điều kiện miền Nam mới giải 
phóng. Chúng ta chủ trương các 
phương án công trình phải quán triệt 
tỉnh thần tự lực cánh sinh, 4 cấp cùng 
làm, toàn đàn cùng làm, chỉ có như 
vậy mới có the thực hiện được nhanh 
và chủ động yêu cầu phát triền bức 
thiết của nòng nghiệp. tạo cơ sở thực 
hiện thắng lợi kế hoạch ð năm. Qua 
kinh nghiệm đã thu được ở miền Bặc, 
ở miên Nam chúng ta cũng phải nắm. 
vững phương châm 3 kết hợp ? trong 
xây dựng và quản lý các công trình 
thủy lọi. Kết hợp chặt chẽ giữa công 
trình lớn, vừa. nhỏ, giữa đầu môi 
kênh mương và công trình trên kênh 


. trong một quy hoạch chung,thống nhất 


cả vùng và bảo dảm xây dựng đồng 
bộ đứt điểm. nhanh chóng huy động. 
công trình vào phục vụ sản xuất bảo 
đảm tính hệ thống của cả công trình. 
Kết hợp chặt chẽ giữa giữ nước, dẫn 
nước và thảo nướe theo yêu cầu bảo 
đàm tưới, tiêu nước đẻ thâm canh tăng 
năng suất cây trông và cái tạo, bồi 
dưỡng đất. Kết hợp chặt chẽ giữa Nhà 
nước và nhàn dân cùng làm với việc 
nhân đản tự làm công trình, bảo đảm 
thực hiện tòt liên minh công nông vẻ 
mt kinh tế. 


Muốn đầy mạnh công tác thủy lợi 
hiện nay ở các vùng vấn đề đầu tiên ta 
phải giải quyết là Khâu điều tra cơ bản 
và quy hoạch. Sau ngày miễn Nam 
được hoàn toàn giát phóng. chúng ta 
đã triên khai mạnh và kịp thời công 
tác điều tra cơ bìn và quy hoạch, xây 
dựng thêm hàng chục Iram thủy văn 
trên các sông. Bộ thủy lợi đã tö chức 
cúc đoàn quy hoạch đi nghiền cứu 
các vùng: đồng bằng sông Cửu-long, 
lưu vực sông Đồöng-nai thuộc miền 
đông Nam-bộ và hai tỉnh Thuận-hải. 
Làm-đồng ; vùng ven biên miền Trung 
Trung-bộ; vùng Tày-nguyên, vùng 
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*Trj-thiên, Đến nay, về cơ bản đã kết 
thúc giai đoạn nghiên cứu xác định 
phương hướng quy hoạch; sẽ triền 
khai giai đoạn 2 nghiên cứu và tính 
"toán quy hoạch cụ thê cho từng còng 
trình, tưng vùng nhỏ. Việc xây dựng 
và đào tạo đội ngũ những người làm 
công tác khoa học kỹ thuật và quản 
lý cân khần trương đề đáp ứng kịp 
thời những đòi hỏi của sự phát triền 
với quy mô lớn nhịp độ nhanh của 
ngành. Từ sau ngày giải phóng số kỹ 
sư và trung cấp kỹ thuật ở miền Bắc đã 
được điều động vào phục vụ ở miền 
Nam lên gần 1.000 người. Nhưng đề 
"eó đủ lực lượng đảm bảo cho sự 
nghiệp thủy lợi hóa về lâu dài, vẫn 
phải đào tạo cấp tốc lực lượng kỹ 
thuật và quản lý tại chỗ; xây dựng 
nhanh chóng tổ chức ngành thủy lợi. 
Xây dựng lực lượng quốc đoanh đồng 
thời xày dựng tô chức quần chúng 
động đảo làm thủy lợi, đào tạo công 
nhân các loại bỗ sung cho đội ngũ 
công nhàn trong ngành. Xây dựng và 
củng cố tồ chức các ty thủy lợi và 
phòng thủy lợi buyện đề mau chóng 
trở thành cơ quan tham mưu đắc lực 
cho cấp ủy Đảng và chính quyền. 
Các cơ sơ sẵn xuất trực tiếp làm 
thủy lợi hoặc phục vụ cho công tác 
thủy lợi như đội thi công. đội máy 
bơm, công tv thủy nòng, xưởng cơ 
khi thủy lợi. trường đào tạo cán bộ. 
công nhân kỹ thuật phíi sớm hình 
thành ; cần tàn dụng những máy bơm, 
tàu cuốc, tàu hút bùn cũ còn lại đề 
lãng cường trang bị cho lực lượng cơ 
giới. 
Xây dựng và phát triên nhanh 
chóng các lực lượng làm công tác 
khao sát thiết kế, thí công, quản lý. 
khai thác các công trình đã và sẽ 
xày dựng ở các địa phương. Đề phát 
huy sức mạnh to lớn của quần 
chúng trong phong trào làm thủy Tợi, 
chúng ta hết sức trảnh huy động ồ 
‹t. Ha quân là phải chuần bị mọi mặt, 


nhất là có đầy đủ dụng cụ. Chú trọng 
huy động quần chúng cả trong xây 
dựng lẫn quản lý khai thác, bao vệ 
công trình. Phải rất zoi trọng bảo 
đảm chất lượng công trình, quản lý 
chặt chẽ về mặt kinh tế, chống tư 
tưởng làm bừa làm âu. làm bất. cứ 
giả nào, lãng phí tiền của và cóng 
sức của quần chúng. 


Cần nghiên cứu ban hành gấp một 
số chế đệ, chính-sách đối với lực 
lượng lao động quần chúng làm thuy 
lợi. Trong việc xây dựng các cóỏng 
trình thủy lợi cần kiên quyết thực 
hiện nguyên tắc xây dựng đồng bộ 
dứt điềm, làm đến đâu phát huy hiệu 
ích công trình đến đó, Và song song 
với việc xây dựng phải tô chức tối 
việc quản lý, bảo vệ và vận hanh 
công trình, bảo đảm phát huy được 
nhiều nhất hiệu ích của công trình 
dễ tưới nước. tiều nước. phục vụ 
vêu cầu thâm canh với giá thành hạ. 


Công tác thủy lợi là sự nghiệp của 
toàn Đăng. toàn đàn, cho nẻên cần có 
sự hỗ trợ. hợp tác chặt chẽ của các 
ngành các cấp đối với ngành thủy 
lợi. Quan trọng nhất là sự kết hợp 
chặt chẽ giữa hai ngành thủy lợi và 
nòng nghiệp trong việc tiền hành quy 
hoạch thủy lợi gắn liền với qUY 
hoạch sản xuất nông nghiệp, phản 
vùng kinh tế. Như vậy mới tạo được 
một phương án tốt nhất trong tô 
chức sẵn xuất nông nghiệp. trong đó 
cả nông nghiệp và thủy lợi đều phát 
huy được nhiền nhất tác dụng của 
mình. Một loạt các vấn đẻ khác như 
vật tư, thiết bị, lao động. tiền vốn. 
trang thiết bị, công cụ v.v... cần dược 
giải quyết tốt, Chúng ta tin tưởng 
rằng. dưới sự lãnh đạo của Đang. 
với việc tăng cường quản lý cửa 
Nhà nước và sự cố gắng của toàn 
dân, sự nghiệp thủy lợi hóa ở miền 
Nam nhất dịnh sẽ được đầy mạnh và 
đạt được nhiều kết quả tốt dẹp, 


Diễn đàn của các nhà khoa học 


Một số vấn dè khoa học— kỹ thuật 
trong ngành xây dựng ở nước ta 


GÀNH xây dựng là một ngành 
công nghiệp lớn, sự phát triền 


của ngành xây dựng có quan hệ mẠIt „ 


thiết đến công cuộc xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. Cuộc cách mạng khoa 
học -- kỹ thuật ở nước ta đòi hỏi phải 
có ngành xây đựng lớn mạnh. Ngược 
lại, sự phát triền của một số ngành 
và môn khoa học phư toán, lý, hỏa, 
điện, cơ khi... có tác dụng rất lớn 
đến sự phát triền của ngành xày dựng 
nói chung, của khoa học — kỹ thuật 
trong ngành xây dựng nói riêng. 


Cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
trong ngành xây dựng có tính chất 
tông hợp, đồng thời lại có những đặc 
điểm riêng vì công nghiệp xây dựng 
có những đặc điềm không giống cúc 
ngành công nghiệp khác : 


— Sản xuất cỏng nghiệp xảy dựng 
mung nhiều tính chất lưu động và chí 
được coi là hoàn thành kế hoạch sau 
khi công trình được xây dựng xong, 
trong lúc sẳn xuất của các ngành 
còng nghiệp khác là ôn định tại nhà 
mảy. 


PHẠM-VĂN-TRÌNH 


— Trong công nghiệp xây dựng nỗi 
bật lên tính chất sản xuất đơn chiếc, 
dù có áp dụng thiết kế điền hình và 
sắn xuất cấu kiện hàng loạt, vẫn 
còn nhiều công việc kỹ thuật 
riêng lễ như xử lý nên móng theo 
điều kiện địa chất từng nơi, công tác 


hoàn thiện v.v.... trong lúc các ngành 


công nghiệp khác nói chung là sản . 
xuất hàng loạt sản phầm. 


— Sản phầm của công nghiệp xây 
dựng tức là còng trình xây dựng 
đòi hỏi vốn dầu tư lớn, thời 
hạn sử dụng lâu, khó sửa chữa, nếu 
sửa chữa thì rất tốn kém, có khi gần 
bằng vỏn xày dựng mới, trong lúc 
sản phầm của các ngành còng nghiệp: 
khác như giay dép, áo quần cho đến 
còng cụ, v.v..., vốn đầu tư Íf hơn, thời 
hạn sử dụng ngắn. dễ sửa chữa, nêu 
có sửa chữa thì có thê thay thế từng 
phần hay toàn bộ.. 


Do đó, ngành xây dựng đòi hỏi phải 
tiên hành công nghiệp hóa cao, Loàn 
diện và giảm định nghiêm khắc về 
mặt chất lượng. Phương hướng và 
biện pháp tiến hành công nghiệp hóa 
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Tgành xây dựng là đưa sẵn xuất sản 
phầm đúc sẵn chế tạo hàng loạt với tỷ 
lẻ ngày càng tăng, kích thước ngày 
càng lớn, trọng lượng ngày càng nhẹ, 
mức độ cơ giới hóa và thi công lắp 
ghép ngày càng cao. ' 

Nội dung của cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật trong ngành xây 
dựng phải nhẫm giải quyết bốn vấn 
đe sau đây : 

1 — Cải tiến thiết kế bao gồm cả 
thiết kế điền hình hóa, tiêu chuần 
hóa, nghiên cứu những giải pháp tiên 
tiên về quy hoạch, kiến trúc và kết 
cău. 

2 — Hướng vào những đối tượng 
lao động mới như tăng tỷ lệ cấu kiện 
lắp ghép, ứng dụng vật liệu mới và 
hóa học hóa xây dựng. 

 — Tăng cường công cụ lao động 
mới như đưa vào sử dụng máy móc 
công cụ mới có nắng suất co. công 
eụu điện khí hóa, cơ giới hóa các 
khàu bốc đỡ và để hàng như vận 
chuyền cấu kiện vật liệu thi công, 
chữa và vận chuyển xi mắng rời v.v... 

4 — Áp dụng tô chức và công nghệ 
sản xuất mới như công nghệ lắp 
ghép, công nghệ hoàn thiện, quản lý 


tự động hóa và tỏ chức lao động - 


khoa học. : 
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Œ mỗi nước. tùy theo trình độ 
phát triền công nghiệp. sức lao động, 


nguồn tài nguyên thiên nhiên và cơ 


sở vạt chất kỹ thuật mà định ra những 
bước đi thích hợp cho cách mạng 
khoa học kỹ thuật trong công nghiệp 
xây dựng. Œ nước ta, chúng ta cần 
vận dụng tốt những kinh nghiệm 
Liên tiến của thế giới vào hoàn cảnh 
cụ thê của mình đề đẻ ra nội dung 


-eụ thê cho cuộc cách mạng khoa học— 


ký thuật trong ngành công nghiệp 
xây dựng của chúng tà 

Chúng ta xây dựng đất nước trona 
điều kiện kinh tế, kỹ thuật thấp kém. 
Chúng ta cần phải tiến với nhịp độ 


“cao, Ngành xây dựng Việt-nam phải 


vừa học tàp và áp dụng những trì 


⁄ 


thức và kinh nghiệm khoa học — kỹ 
thuật tiên tiến của thế giới, vừa khai 
thác mọi khả năng tiềm tàng trong 
nước, ra sức phân đấu đi trước được 
một bước trong công cuộc xây dựng 
cơ SỞ vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, 

Ngành xây dựng giữ vị trí hết sức 
quan trọng trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Có đây mạnh cách 
mạng khoa học--: kỹ thuật trong ngành 
xây đựng thì công nghiệp xây dựng 
mới bảo đảm được yêu cầu về số 
lượng và chất lượng của các công 
trình xây dựng và nhịp độ phát triên 
của nền kinh tế quốc dân. Vì vậy 
chúng ta phải biết kết hợp trước 
mắt và lâu dài, kết hợp thủ công, 
nửa cơ giới và cơ giới hóa, áp dụng 
những tiến bộ khoa học T— kỹ thuật hiện 
đại có thề áp dụng ngay được hoặc 
chuần bị tích cực cho việc đưa vào 
áp dụng trong những kế hoạch sau. 


Đe đạt được các mục tiêu và yêu 
cầu cơ bản nói trên, chúng ta phải 
ra sức phấn đấu thực hiện có kết quả . 
mấy nhiệm vụ chú yếu sau đây:- 

1. Tông kết oà phô biến sảng kiến. 
kinh nghiệm hợp lj hỏa sản xuất, cải 
tiến kỹ thuật đồng thời bước đầu cải 
tiến quản lj sản xuất xâu dựng theo 
hưởng sản xuất lởớn +ä hội chủ nghĩa. 
Đây là nội dung của bước đi trước 
mắt, trong kế hoạch 5ã nắm 1970 — 
1980. Mục tiêu chính của nhiệm vụ 
này là nhằm tận dụng công suất máy 
móc (hiện nay mới sử dụng khoảng 
3092), tăng năng suất lao động, tiết 
kiệm vật liệu (nhất là xi măng và sắt 
thép). bảo đảm chất lượng công trình 
xây dựng. 


Ngành xây dựng 16 năm qua đã cò 
nhiều sảng kiến và kinh nghiệm cỏ 
giá trị vẻ mặt khoa học — kỹ thuật và 
kinh tế. Nhiều thành tựn khoa học — kỹ 
thuật tiên tiến đã được ứửng dụng. 
như kỹ thuật bê tông ứng suãit trước, 
hàn cao áp ở điều kiện nhiệt đọ 550°C 
và 100atm, áp dụng thi còng ván 


khuôn trượt, cải tiến cần cầu 25 tấn 
đề cầu được 54 tấn ...Đã sử dụng các 
thiết bị siêu âm, từ... đề kiềm tra 
chất lượng công trình có kết cấu phức 
tạp. Những tiến bộ kỹ thuật mới được 
nâng cao thêm trong quá trình sẳn 
xuất. Mối liên hệ mật thiết giữa khoa 
học- kỹ thuật và sản xuất đã thúc đầy 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
phát triền không ngừng. Muốn có một 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
thi sự phải ứng dụng rộng rãi tiền 
bộ khoa học — kỹ thuật vào sản xuất, 
phải phát động phong trào quần chúng 
đông đảo làm cách mạng khoa học — 
kỹ thuật. : 

Muốn cải tiến quần lý không có con 
đường nào khác là phải tồ chức lại 
sải xuất xây đựng, thực hiện phương 
pháp quản lý khoa học và kế hoạch 
hóa. ì 

Tỉnh ưu việt của tiến bộ khoa học 
kỹ thuật là, trên cơ sở tài sản cõ 
định tăng lên không đáng kề, giảm 
chi phi lao động sống nhưng thu nhập 
quốc đân tăng lên không ngừng. Điều 
đó nói lên sự gắn rất chặt giữa sản 
xuất, kỹ thuật và khoa học quản lý. 


2. Tăng cường công cụ cải tiến 0à 
cơ giới nhỏ. 

Hiện nay trong ngành xây dựng 
đã sử dụng cơ giới 70 — 85% các khâu 
đảo đất, san nẻn, cầu lấp v.v... Cần 
bồ sung thế nào cho đồng bộ và tỏ 
chức sử, dụng hợp lý. Song còn rắt 
nhiều công việc khác như lắp điện 
nước, hoàn thiện công trình v.v... hầu 
- như hoàn toản làm bằng thủ công. 
Øieu đó có ảnh hưởng rất lớn đến 
thời gian hoàn thành kế hoạch, công 
trình chậm đưa vào sử dụng, sự làm 
việc vất và nặng nhọc của công nhàn 
không được giảm bởi. ;s 

Ÿi vậy tiến hành trang bị công cụ 
cải tiếu có năng suất cao hơn, nghiên 
cứu ứng dụng cơ khí nhỏ và công cụ 
cơ giới hóa đề khắc phục tình trạng 
nói trên có ý nghĩa rất lớn. Ở một 
nước như nước ta kết hợp tốt lao 


động sáng tạo của con người và còng: 
cụ cơ giới hóa tạo ra năng suất lao: 
động cao hơn là điều rất có ý nghĩa 


3. Phát triền san phẩm pát liên xát) 
lắp. 

Sản phầm vật liệu xây lắp là văn 
đề rất cơ bản trong công nghiệp hóa 
xảy dựng. Tùy theo phương hướng: 
và phương pháp xây dựng, nguồn 
tài nguyên và khả năng trang bị có 
được mà đặt ra cơ sở sản xuất cho 
thích hợp. 

Trong kế hoạch 5 năm này chúng 
ta cần nghiên cứu nâng cao chất lượng 
và sử dụng hợp lý gạch nung. Mặt 
khác cần đưa vào sản xuất sử dụng 
gạch không nung làm bằng các phê 
liệu công nghiệp, xỈ than nhiệt điện, 
cát mịn v.v... là nguồn nguyên liệu 
rất phong phú của nước ta, đề thav 
thế cho gạch nung đề xây dựng nhà 
1— 2 tầng và 1—5 tầng, với kích 
thước viên gạch mở rộng và không 
cần trái. Đề sản xuất gạch không 
nung chúng ta cần đầy mạnh sẵn xuất 
các loại chất kết dính như vôi pu-rơ- 
lan, vòi thủy, đỏ-lô-mit thủy lực và 
xi măng lò đứng ! vạn đến 5 vạn 
tấn/năm mà trang bị chúng ta có thê 
hoàn toàn chệ tạo trong nước, xây 
dựng nhanh, nhằm giải quyết yêu 
cầu cấp bách vẻ xây dựng nhà ở. 

Đồng thời chúng ta đầy mạnh công 
tác nghiên cứu các loại vật liệu nhẹ, 
lắp ghép tấm lớn bằng cấu kiện bẻ 
tông cốt thép nhẹ đề xây dựng nhà 
trong các kế hoạch sau, 

Như vậy, chúng ta sẽ bước ngay 
vào kỹ thuật hiện đại, giảm đần sử 
dụng cấu kiện lắp ghép bằng bê Lông 
cỏt thép nặng thông thường. Về 
phương pháp tỏ chức sản xuất đúc 
sẵn trong hoàn cảnh trước rnẮt của 
nước ta do điều kiện giao thòng 
cũng như phương tiện vận chuyền 
nên tö chức cúc pê-Ìi-gỏn gần nơi 
xây dựng. Cấu kiện đúc sản trọng 
lượng trên đưới †1 tấn, thích hợp với 
phương tiện cầu lấp cỡ nhỏ và truug 
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binh, trừ các công trình cao tầng 
{9 — 11 tầng) và các còng trình công 
nghiệp. 


4. Đầu mạnh 0iệc xdự dựng (tiều 
chuẩn quụ phạm bà thiết kế điền hình. 

Chúng ta đã xày dựng xong kẻ 
hoạch 5 năm (1976 — 1980) về tiêu 
chuần quy phạm xây dựng và thiết 
kế điền hình. Thực hiện dược kẻ 
hoạch này trong 5 năm chúng ta sẽ 
có được một bộ tiêu chuần quy phạm 
xâv dựng tương đối hoàn chỉnh. Đi 
đòi với tiêu chuần quy phạm chúng 
ta cần xây dựng các văn bản vẻ pháp 
chế khác đề đưa còng tác xây dựng 
vào nề nếp. Công tác thiết kế điện 
hình cần tập trung vào khâu nhà ởỞ, 
trường học, bệnh viện, nhà trể... 

Đối với các loại cấu kiện chủ yếu 
của công trình công nghiệp cũng cần 
đưa vào thiết kế điển hình hóa và 
sẩn xuất ở công xưởng. 

Ý nghĩa quan trọng của công tác 
tiêu chuẩn quy phạm và thiết kế 
điện hình là nó thê hiện một cách 
tông hợp và cụ thẻ chính sách của 
Đăng và Nhà nước, là biện pháp thông 
nhất quản lý ngành xây đựng có hiệu 
quả và cũng là con đường tốt nhất 
đề thực hiện kế hoạch hóa và công 
nghiệp hóa ngành xây dựng. nội dụng 
cơ bản của cách mạng kỹ thuật trong 
ngành xây dựng. 

9e Tạp trung cóng tác nghiên cứu 
khoa học giai quyết những oấn dể trọng 


-dliầm. 


Trong hoàn cảnh nước ta còn nghèo, 
trang bị và thiết bị cho công tác 
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nghiên cứu còn ít, chúng ta phải biết 
tô chức công tác nghiên cứu cho tốt, 
Lạp trung vào hướng giải quyết những 
vấn đề trọng điềm. 


— Nghiẻn cứu thiên nhiên và tải 
nguyên, phản vùng địa chất công 
trình, khi hậu xày dựng và vật liệu 
xây dựng đáp ứng yêu cầu của các 
mặt công tác điều tra cơ bản, khảo 
sát thiết kế và khai thác sử dụng vật 
liệu xây dựng v.v... 


— Nghiên cứu đặc điểm nhiệt đới 
ơ nước ta trong các vấn đề vi khí 
hậu nhà ở, bảo vệ chống ăn mòn và 
tăng tỉnh bền vững của công trình 
xây dựng v.v... vừa có tỉnh chất cơ 
bản vừa có tính chất cấp bách và 
trên nhiều lĩnh vực chúng ta có thề 
đóng góp vào nền khoa học của thế 
giới. 

= Hai vấn đề nghiên cứu có tỉnh 
chất xung yếu là xử lý nền móng và 
giải quyết mái nhà các công trình dân 
đụng và công nghiệp sao cho phủ 
hợp với điều kiện đất đại, khí hậu. 
Phải tiết kiệm được vật liệu sắt thép 
và bê tông, thi công công nghiệp hóa. 
nên móng thi công được cả mùa mưa. 
mái phải giảm nhẹ trọng lượng, cách 
nhiệt và chống đột v.v... 


— Nghiên cứu đề đưa vào ứng dụng 
các loại vật liệu mới, vật liệu nhẹ 
dựa trên cơ sở nguồn nguyên liệu và 
vàt liệu trong nước chẳng những là 
yêu cầu trước mắt mà phải tiến hành 
làu dài đề đáp ứng yêu cầu về số 
lượng và phát triền kỹ thuật mới 
của ngành xây dựng. 


IMM - ÚC TÍN 0í HIẾN BẠ HỮU 
WÚMG MHHÍP VÀ CÍMG NGHIỆP 
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ThoNG những ngày cuỏi năm 1976 

đầu năm 1977. khắp đất nước 
Trung-quốc dấy lên một phong trào 
sản xuất mới. Nhiệm vụ thực hiện 
toàn điện công cuộc hiện đại hóa 
nỏng nghiệp, công nghiệp, quốc phòng 
và khoa học kỹ thuật từ này đến 
cuối thế kỷ 20, nhằm đưa nền kinh 
tế quốc dân Trung-quốc tiến lên hàng 
đầu thế giới, đang được nhân dân 
Trung-quốc hưởng ứng sôi nồi. Trong 
4 tháng qua, nhiêu hội nghị về công 
nghiệp, nông nghiệp. giao thông vận 
tải, đã lần lượt được triệu tập, trong 
đó có hai hội nghị tiêu biều là Hội 
nghị nông nghiệp toàn quốc học Đại- 
trại lần thứ hai và Hội nghị trù bị 
công nghiệp toàn quốc học Đại- 
khánh. 

Hội nghị nông nghiệp đã xác định 
những chỉ tiêu then chốt của ngành : 
đến năm 1980, về cơ bản, Trung-quốc 
sẽ thực hiện xong nhiệm vụ cơ khí 
hóa nòng nghiệp ; trên 1 phần 3 số 
huyện (trong số 2.000 huyện trong cả 
nước) đạt tiêu chuần huyện Đại-trại ; 
mỗi nhân khầu nông nghiệp sẽ có 
một mẫu Trung-quốc (1) đất canh tác 
đạt 'sản lượng cao và ôn định (tông 


DƯƠNG-QUỐC.TÂN: 


số khoảng trên 46 triệu héc-tae). Sau 
hội nghị này, các huyện, thành phố, 
tỉnh. khu tự trị lần lượt mở các hội 
nghị địa phương đề bàn biện pháp cụ 
Ihe thực hiện các nhiệm vụ nói trên. 

Qua hơn 20 nắm dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa.nông nghiệp Trung-quốc 
đã có những bước tiến vững chắc và 
toàn điện. Sàn lượng lương thực năm 
1974 so với năm 1949 tăng 140% (từ 
108 triệu tấn lên gần 260 triệu tấn), 


- sản lượng bông tăng 570%. Giải quyết 


vấn đẻ ăn và mặc của nhân đân trong 
một nước có hơn 300 triệu người là 
một nhiệm vụ vô cùng to lớn. Trong 
quá trình giải quyết vấn đề lương 
thực, dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
cộng sản rung-quốc. nhân dân Trung- 
quốc đã khỏòng ngừng củng cố và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, 
đồng thời rất chú trọng phát triền sức 
sắn: xuất trong nông nghiệp. 

Coi thủy lợi là “mạch sống của 
nông nghiệp », trong mấy chục năm 
qua, giai cấp nông dân tập thề Trung- 
quốc được giai cấp công nhân chỉ 


(1) Một mãu Trung-quốc bằng 1 phần 


15 héc-ta, 
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viện. đã bổ nhiều công sức vào những 
còng trình trị thủy lớn trên sông 
Hoàng. sông Hoài, sông Hi, v.v... 

Ở khắp nơi, đâu đâu cũng có phong 
trào làm thủy lợi và xây dựng đòng 
ruộng. Những hệ thống mương máng 
tưới tiêu lớn, nhỏ, thẳng tắp trên 
- những cảnh đồng màu mỡ hoặc vươn 
đài qua những núi cao đổi trọc. có 
sự Hỗ trợ của các trạm bơm. đã và 
đang phát huy tác dụng to lớn trong 
việc nâng cao sản lượng cây trồng. 
Nhở vậy, những vùng nông nghiệp 
có sản lượng cao và ôn định đã được 
hình thành và ngày càng mở rộng. 
Đến năm 1980, khi thực hiện được 
mục tiêu mỗi nhân khẩu nông nghiệp 
có một mẫu Trung-quốc có sản lượng 
cao và ôn định — khoảng 46 triệu héc- 
ta trong ca nước — thì trên diện tích 
đó (chỉ bằng khoảng 43% điện tích 
đất trồng trọt cẳ nước) đã có thê thu 
hoạch mỗi năm trên 200 triệu tấn 
lương thực, gần bằng tông số lương 
thực hiện nay, và điều đó mở ra 
những triền vọng mới cho việc phải 
triền nông nghiệp toàn điện. 


Cơ khi hóa là vấn đề quan trọng 
trong nông nghiệp, được Đảng cộng 
sản Trung-quốc quan tâm ngay từ khi 
mở rộng phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp*e Dang đã tiến hành nhiều biện 
pháp tô chức và giáo dục tỈ mỉ và gian 
khó, nhờ vậy việc cơ khi hóa nông 
nghiệp đã thu được nhiều thành tựu. 
Trước ngày giải phóng, Trung-quốc 
không sin xuất được máy kéo. Ngày 
nay ở Trung-quốc đã hình thành mội hệ 
thống cơ khi nông nghiệp từ trung ương 
tới địa phương. Trong thời gian hơn 
hai năm (1973—1975).khu tự trị Choang 
(Quảng-tây) đã sẵn xuất được trên 
2.000 mĩìy kéo bốn bánh và 18.000 máy 
kéo loại nhỏ. Năm 1971, tỉnh Hà-bắc 
đã san xuất được trên 170.000 động 
cơ đi-ê-den, trung bình mỗi đội sản 
xuất trong tình có 1,2 động cơ, Ở địa 
khu Yên-đài (Sơn-đồng), mòi đội sản 
xuất trung bình có 102 mã lực máy 
các loại, Sân lượng máy kéo năm 
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“phương sẵn 


1974 của Trung-quốc so với năm 1964 


táng 620% Đi đòi với việc tăng cường 
cung cấp máy móc thiết bị cho nông 
nghiệp, mạng lưới cơ khi sửa chữa 
đã được hình thành khắp nơi. Chỉ 
trong năm 1975 cả nước đã xây dựng 
được hơn 800.000 xí nghiệp phục vụ 
nông nghiệp, Hội nghị nòng nghiệp 
toàn quốc học Đại-trại lần thứ nhất 
(9-1975) đã kết luận : thành tựu phat 
triên cơ khí hóa nòng nghiệp trong 
4 nắn gần đây (1971 — 1975) lớn hơn 


- 11 năm trước, hôi nghị còn tÕ quyết 


tàm trong 5 năm tới sẽ phấn dấu 
vượt hơn 2Ú năm qua, về cơ bản sẽ 
hoàn thành nhiệm vu cơ khí hóa nông 
nghiệp vào năm 1980. 


Trong mẫy năm gần đây, việc sản 
xuất phân hóa học của Trung-quốc 
cũng được đầy mạnh. Từ năun 
1964 đến năm 1974, sẵn lượng phân 
hóa học tăng 430%, trong đó sản 
lượng phân.do các xí nghiệp dịa 
xuất có bước tăng vọt, 
chiếm trên 50% tông sản lượng 
loàn quốc. Ngày nay, phần lớn 
các huyện ở Trung-quốc đều có nhà 
máy sẵn xuất phân bón. Đến năm: 1922 
tĨnh Hà-bắc đã có 80 xí nghiệp sản 
xuất phân đạm và 30 xi nghiệp sản 
xuất phân lân của địa phương, Trone 
các nám 1973,.1974, Trung-quốc đã 
mua của nước ngoài khá nhiều thiết 
bị cỡ lớn sẵn xuất phân đạm, Nhiều 
nhà máy đang được khần trương 
xây dựng và lần lượt đưa vào sản 


- xuất, tronø vài năm tới có thẻ cung 


cấp thêm cho nông nghiệp mỗi nắm 
hàng chục triệu tấn phân. Ngày 28-12- 
1976 nhà máy phân đạm Đại-khánh 
đã bước vào sản xuất toàn bỏ, có 
công suất một triệu tấn/năm. Tron§ 
quá trình thực hiện thủy lợi hóa, cơ 
khí hóa và hóa học hóa nòng nghiệp: 
Trung-quốc rất chú trọng còng lắc 
nghiên cứu khoa học, áp dụng những 
thành tựu mới của khoa học hiện 
đại vào sản xuất nông nghiệp. Cong 
lác cải tạo giỏng cũ, tạo giống mới 
thích hợp với khi hậu từng vũng: 


từng địa phương. được chú trọng. 
Hiện nay Trung-quốc đã có nhiều 
giống cày trồng, giống gia súc có năng 
SUẤt cao. 

Ngoài việc bảo đảm vấn đề ăn 


mặc cho nhân dân, nông nghiệp đã và 


đang giữ? vai trỏ quan trọng trong 
xuất khầu. Có nhiều khu vực chuyên 
sản xuất hàng xuất khầu. Sản phầm 
nông nghiệp của Trung-quốc với tính 
chất đa dạng, với mặt hàng phong 
phú, có chất lượng tốt,được thị trường 
nước ngoài ưa thích, từ trước tới 
nay vẫn được coi là nguồn xuất khầu 
chủ lực. góp phần đáng kề vào việc 
nhập khầu máy móc, thiết bị, nguyên 
liệu, vạt liệu cần thiết cho công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
* 


Củng vớt những thành tựu to lớn 
trong nông nghiệp, nhân đân Trung- 
quốc cũng giành được nhiều thành 
tích trong công nghiệp. Trong 10 nắm 
từ 1964 đến 1974, giá trị tông sản 
lượng cỏng nghiệp đã tăng 29054, 
trong đó thép tăng 220%, than tíng 
91%, đâu mỏ tăng 750%, điện tăng 
300%, sợi tông hợp táng 430%. Ngày 
nay Trung-quốc đã có một nên công 
nghiệp lớn bao gỏm các ngành then 
chốt và mũi nhọn. 

Tử một nước phải nhập khẩu nhiều 
dầu mỏ. sau gàn 20 năm phấn đấu, 
ngày nay Trung-quốc đã đáp ứng đủ 
nhu cầu ngày càng tăng về dầu mỏ 
ớ trong nước và còn có dư đề xuất 
khảu. Sản lượng dâu thô đã tăng từ 
122.000 tín năm 1949 lên 20 triệu 
tắn năm 1970 và hơn 60 triệu tấn năm 
19/5. Qua thực tế thăm đò và khảo 
sát. Trung-quốc đã xác định có trữ 
lượng lớn về dầu mỏ.Ngoài mỏ dầu mó 
Đại-khánh. Trung-quốc đã tìm thêm 
được một số mỏ mới. Khối lượng dău 
xuất khầu chiếm một tỷ trọng đáng kề 
trong tông kim ngạch xuất khầu ngoại 
thương: năm 1974 vào khoảng 7% 
và năm 1975 vào khoáng 8%, Ngành 
hóa đầu đã có sự phát triền bước đầu. 
Ngoài các cơ sở cũ, trong hai nặm 


1973 — 1974. Trung-quốc đã nhập 
khâu một số còng trình hóa dầu cỡ 
lớn. chủ yếu là đẻ chế lạo các loại 
sợi hóa học và một số sản phầm trung 
gian quan trọng khác. Những nhà 
máy này khi đi vào sẵn xuất, có thê 
cưng cấp mỗi năm hàng chục vạn tấn 
sợi và nhiều sẵn phầm quý khác. Mô 
dầu Đại-khánh từ năm 1964 đã trở 
thành ngọn cờ đầu của các ngành 
công nghiệp trong nước. Tại một 
vùng thảo nguyên rộng lớn, khi hậu 
hết sức khắc nghiệt, trong điều kiện 
ăn ở, đi lại rất khó khăn. cán bộ 
và công nhân không sợ hy sinh gian 
khỏ. chỉ trong một thời gian ngắn đã 
xày dựng Đại-khánh thành mỏ dầu 
lớn nhãt của Trung-quốc. Với nhịp 
độ tăng sẵn lượng trung bình hàng 
năm là 28%, một Đại-khánh bây giờ 
đã bằng 6 Đại-khánh những năm 
trước. Trong mười mãy năm qua, mỏ 
đầu Đại-khánh đã quản lý tốt xi 
nghiệp, ra sức tiến hành cách mạng 
kỹ thuật và cải liến kỹ thuật; sáng 
tạo và vận dụng quy trình công nghệ 
kỹ thuật mới về khai thắc mỏ dầu, 
đạt trình độ tiên tiến trên thế giớt. 


Sìn lượng điện của Trung-quốc 
năm 1919 mới có 4,3 tỷ kw/h, tới này đã 
đạt trên 120 tỷ kw“h. Trung-quốc đã 
tự chế tạo được tô mày phát điện có 
công suất 300.000Mwv, xây dựng đường 
đây cáp cao áp 330kV. Cùng với việc 
xây dựng cúc nhà máy điện cỡ lớn. 
như nhà máy thủy điện Lưu-Gia-Hiệp 
vừa hoàn thành nắm 1975, có công 
suất 1.2 triệu kw_ (khoảng 5,7 tỷ 
kw/h/nim), Trung-quốc cũng đã xây 
đựng được nhiều trạm thủy điện vừu 
và nhỏ. Công nghiệp gang thép 
cũng cấp nhiều nguyên liệu, vật liệu 
thiết yếu cho nền kinh tế quốc đân 
với hơn 1.000 chủng loại. trong đó có 
những loại hợp kim cao cấp mà Irước 
đày phải nhập khẩu. Với trừ lượng 
quặng sắt và nguồn than phong phú, 
ngành luyện thép Trung-quốc đang 
phản đấu vượt qua cửa di 20 triệu 
tăn/năm, tạo điều kiện thuận lợi cho 
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các ngành kính tế có liên quan phát 
triền mạnh thêm. Công nghiệp cơ khí 
giữ một vai trò quan trọng trong việc 
trang bị lại nền kinh tế quốc dân. 
Trung-quốc đã tự thiết kế và chế tạo 
được nhiều loại nhà máy toàn bộ như 
nhà máy sản xuất phân đạm 10 vạn 
lãn/năm, nhà máy điện. nhà máy 
dệt, v.v... Trung-quốc cũng đã chẻ 
tạo được nhiều loại máy công cụ như 
máy ép bằng sức nước trên 1 vạn 
tấn. và nhiều loại máy chỉnh xác khác. 


Ngành công nghiệp điện tử Trung- 
quốc phát triền nhanh chóng. Trung- 
quốc đã chế tạo được kính hiền vì 
điện tử có độ phóng đại 400.000 lần. 
sẵn xuất được máy tính điện tử thuộc 
hệ thứ ba, mỗi giây làm được 100.000 
phép tính. Việc sử dụng máy tính 
điện tử đang dần đần vượt ra ngoài 
khuôn khô các cơ quan nghiên cứu 
khoa học và quản sự. Số nhà máy, 
hầm mỏ, cửa hàng dùng máy tính 
điện từ vào sản xuất, quản lý, kinh 
doanh ngày càng nhiều. Ngày 26-11- 
1975 lần đầu tiên Trung-quốc đã thu 
hồi được vệ tính nhân tạo về trải 
đất theo kế hoạch đã định. 

Sau ngày giải phóng,nhân dân Trung- 
quốc đã nhanh chóng khôi phục và 
phát triển toàn điện ngành giao thông 
vận tải. Con đường ö tô nồi tiếng lên 
cao nguyên Khang-tang, hoặc con 
đường sắt Thành-đô — Côn - mình 
vượt qua bao đẻo cao, ngầm sâu, là 
những cóng trình lao động đáng 
khâm phục. Trung-quốc đã tự chế 
lạo được ö tò, máv bay, đầu máy xe 
lửa và động cơ đi-ê-den cho tàu biên 
có công suất 10.000 sức ngựa. Gần đây, 
đa khánh thành đoạn đường sắt 
chạy bằng điện đầu tiên Bão-kê — 
Thành-dỏ, dài trên 600km, và đường 
ông đẫn dầu cỡ lớn từ Đại-khánh vẽ 
Tần-hoàng-đảo và Bắc-kinh dài trên 
1.000 km. Đội tàu viên đương của 
Trung-quỏc không ngừng phát triền 
trong đó có nhiều tàu chớ hàng cỡ 
10.000 lấn và tàu chờ dầu cỡ 50.000 
tấn đo Trung-quỏc đóng lấy. 
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Ngành xây dựng cơ bản gần đây 
mặc dù gặp nhiều khó khăn, đã nêu 
kỷ lục mới trong công tác xây lắp. 
Với thời gian 2 năm 8 tháng. công 
nhân xây dựng Bắúc-kinh đã đưa mọt 
công trình công nghiệp lớn và phức 
tạp: nhà máy ê-ty-len, công suảt 
300.000 tấn/năm đi vào sản xuất một 
cách nhanh gọn. Công nhân xây lắp, 
trong một năm, đã lắp đặt xong 2 tô 
máy phát điện của một nhà máy nhiệt 
điện ở Sơn-đòng, mỗi tổ có công suải 
200.000Mw, l 


* 


Trong hơn hai mươi năm đưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa, nòng nghiệp và 
công nghiệp của Trung-quốc đã có 
sự phát triển đáng kề. Nhịp đọ tăng 
trung bình hằng năm của công nghiệp 
ở những thời kỳ ồn định thường đạt 
mức 104 hoặc cao hơn. Nhìn chung. 
tỷ lệ tăng về lương thực cao hơn tỷ 
lệ tăng về số dân (từ 1949 đến 1971 
số dân tăng 60%, sản lượng lương 
thực tăng 110i). 

Trong 24 năm còn lại của thế kỷ 
này, dưới sự lãnh đạo của Đẳng công 
sàn Trung-quốc, nhân dân Trung-quốc 
nỗ lực thực hiện nhiệm vụ nặng nề 
và ve vang: thực hiện 4 hiện đại hóa. 
làm cho Trung-quốc trở thành một 
nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 

Một số quy hoạch đài hạn đã được 
vạch ra, kế hoạch 5 năm lần thứ năm 
(1976 — 1980) đang được khân trương 
triên khai. Theo phương hướng «ra 
sức phát triền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa là một trong những nhiệm vụ 
cơ bản của chuyên chính vô sản ®.' 
nhân đàn Trung-quốc đang đi lén vơi 
một khi thế mới, Công tác quản lÝ 
sản xuất theo nguyên tắc xã hội chủ 
nghĩa. vấn đề phát triên khoa học 
kỹ thuật, văn đẻ quan tâm đến đời 
sống của quần chúng, v.v... được coi 
trọng. Trước mài, nhàn dân Trung- 
quốc tích cực phân đấu quvết biến 
năm 1977 thành một năm ồn định, 
đoàn kết. 


Bi —-”..2.^a-... ) ` SằS ro Sẽ... yxY mac 


THUYẾT HỘI TỤ, 
học thuyết lừa bịp mới 


của chủ nghĩa đế quốc 


Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
hiện đại đang làm biến đỏi sâu 
sác các yếu tố của lực lượng sắn 
xuất. Dựa trên cơ sở đó, các nhà tư 
tưởng tư sản đang cố thôi phồng vai 
trò của nó, biến nó thành cai nền xây 
dựng những hệ tư tưởng mới ; thuyết 
hội tụ nẵm trong số các hệ tư tưởng 
này, có chức năng tuyên truyền cho 
sự “hội Lụ » giữa chủ nghĩa tư bản và 
chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. 
Thuyết hội tụ ra đởi nhằm tô hỏng 
cho chủ nghĩa tư bản lũng đoạn, xóa 
mờ ranh giới giữa chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa tư bản. 

Trước hết, các nhà hội tụ thông 
nhất với nhau ở một điềm : họ tuyệt 
đối hóa 0ai trỏ của cách mạng khoa 
học kỹ thuật, coi nó như là một yếu 
tò độc lập, quyết định sự phát triền 
của lịch sử hiện đại. Không những họ 
cho rằng các nhà khoa học đang tự 
tay thực hiện hành động của Pơ-rô- 
mẻ-tê, làm bùng lên những kỹ thuật 
mới đề cởi cho loài người cái xiêng 
nghèo đói, nọ còn cõ làm cho người 
la tin rằng cách mạng khoa học kỹ 
thuật có thê giúp cho chủ nghĩa tư 
bản tiếp tục tồn tại và phát triền mà 
không còn «Chủ nghĩa tư bản giãy 
chết * nữa, Thậm chí, họ còn khẳng 
định rằng chỉ cần cách mạng khoa 
học kỹ thuật, không cần đấu tranh 


với 


PHONG-HIỀN 


giai cấp, chỉ cần cách mạng lực lượng 
sắn xuất, không cần cách mạng xã 
hội lật đồ ách thống trị của bọn tư 
bản. Chẳng thế mà có nhà tư tưởng 
Lư sản đã ra bản “tuyên ngòn không 
cộng.sản”® và tuyên bố răng chủ 
nghĩa Mác « đã lỗi thời °, “chủ nghĩa 
Mác chỉ đúng với một chủ nghĩa tư 
bản ở thế kỷ XIX ®, khòng còn đúng 
một “chủ nghĩa tư bẩn kỹ 
thuật ». - 


Không thể xem xét sự tiến bộ của 
khoa học ký thuật một cách tịch 
rTỜi với các quan hệ sẳn xuất và sự 
tiên hóa xã hội như vậy. Khi nghiên 
cứu sự tiến bộ của khoa học và kỹ 
thuật ở thế kỷ XVIII và thế kỷ XIX, 
Mác luôn luôn gắn nó với phương 
thức sẵn xuất tư bản chủ nghĩa. Nhờ 
có những sự tiến bộ đó. phương thức 
sản xuất này mới có được cơ sở vật 
chất là nền đại sín xuất cơ khi. Và 
Mác nhấn mạnh rằng cách mạng công 
nghiệp không phải chỉ giới hạn ở 
phạm vị cách mạng kỹ thuật, mà bao 
hàm cả cách mạng trong các quan hệ 
sản xuất, đưa đến thẳng lợi vĩnh viễn 
của chủ nghĩa tư bản đối với chủ 
nghĩa phong kien Và Lê-nin, khi 
nghiền cứu những hiện tượng mới 
của nền kinh tế tư bản chú nghĩa 
đầu thế kỷ XX, cũng gìn sự tiến bộ 
kỹ thuật với phương thức sản xuất 
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tư bẳn chủ nghĩa, với sự ra đời của 
các công ty độc quyền và sự chuyên 
biến của chủ nghĩa tư bản từ tự do 
cạnh tranh sang lũng đoạn. 


Đó là vì khoa học cũng như sản 
xuất, không phát triển một cách tự 
thân, mà phát triển trong khuôn khỏ 
của các quan hệ sẵn xuất. dưới áp 
lực của những màu thuẫn bèn trong 
của các quan hệ sản xuất này. Lợi ích 
của giai cấp thống trị, thòng qua các 
quan hệ sản xuất quyết định hậu quả 
xã bội của các thành tựu khoa học. 
Chính vi luôn luôn nhìn khoa học — 
kỹ thuật trong mối liên hệ hữu cơ với 
các hậu quả xã hội này, mà những 
người mác xit là những người đầu 
tiên trong những nắm 50 gọi bước 
nhãy vọt trong nhận thức khoa học 
hiện đại và sự ứng dụng của nó vào 
sản xuất là cách mạng khoa học kỹ 
thuật, và hiều nó trong sự thống nhất 
với cách mang xã hội, trong khi các 
nhà xã hội học tư sản lúc ấy chỉ gọi 
nó là cách mạng công nghiệp lần thứ 
hai. VI khái niệm cách mạng khoa học 
kỹ thuật là đúng với hiện thực. cho 
nên nó đã trở thành một khái niệm 
khoa học và đã được sử dụng một 
cách phổ biển. 


Các nhà hội tụ không chỉ thôi phòng 
vai trò của khoa học và kỹ thuật đối 
với sự tiến hóa của xã hội. lọ còn 
thống nhất với nhau ở một điềm 
thứ hai: lấy Èj thuật làm « tiêu 
chuñn » chung cho mọi nền sản xuứt, 
chứ không phải lấy chế độ sở 
hữu về các tư liệu sản xuất, vốn 
quyết định quan hệ giữa người và 
người trong một nên sẵn xuất nhất 
định, làm tiêu chuần khách quan đề 


phân loại các kiều xã hội. Vì vậy, đề. 


thay cho các khái niệm quen thuộc 
là chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã 
hội, họ chọn một khái niệm được coi 
là phản ánh một cải gì chúng cho cả 
hai xã hội khác nhau nói trên: đó là 
khải niệm «xã hội công nghiệp ». Như 
nhà xã hội học Pháp Ray-mông Ä-rong 
đã viết: “Đúng lẽ lấy khái niệm lịch 


s° 


sử chủ yếu. khái niệm chủ nghĩa tư 


bãn. thì chủng tỏi chọn khái niệm xã 
hội công nghiệp (1), và « vấn đề là 
tránh sự đói lâp giữa chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa xã hội ở ngay điềm 
xuất phát, và xem xét chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa xã hội như là hai 
dạng thức của cùng một lọại là xã 
hội công nghiệp » (2). 

Cái nhìn ấy là chung cho tất cả 
những người theo thuyết «hội tụ», 
bất kề xu hướng của họ là như thể 
nào. 

Chẳng hạn. nhà kinh tế học Mỹ Hö- 
stao trong cuốn Các giai đoạn phát 
triền kinh tế, đã lấy tiến trình phái 
triền khách quan của sản xuất +aä hội 
làm tiêu chuần đề phác họa một sơ đồ 
tiến hóa xã hội. bao gồm năm * trình 
độ»: 1— xã hội cô truyền ; 2-những 
điều kiện tiên quyết của sự nhảy vọl;: 
3—giai đoạn ® nhảy vọt»; 4—gial đoạn 


qchin muồi ? công nghiệp ;5— giai đoạn 


Liêu đùng quần chúng cao. Đối chiều 


'với một tiêu chuẩn như vậy, các nước 


hiện có trên thế giới chỉ khác nhau 
về “trình độ phát triền sẵn xuất» 
chứ không phải về chế độ sở hữu và 
chế độ chính trị-- xã hội bắt nguồn 
từ đó. TÃI nhiên nước Mỹ được ông 
ta đất lèn chót vót ở thượng đỉnh của 
quá trình tiến hóa ấy, và chỉ còn có 
việc chờ đợi các nước khác đuổi theo 
nó, đề rồi tan biến vào cải mẫu chung 
được gọi là « xã hội hậu còng nghiệp » 
mà nó là kẻ đại điện tiêu biều. 

Một nhà kinh tế học Mỹ khác, ông 
Gan-brét, cũng cho rằng sự phát triền 
xã hội được quyết định bởi sự tiến 


bộ của kỹ thuát. Ông viết: * Chinh các 


yêu cầu củaá kỹ thuật và của tô chức, 
chứ không phải những hình ảnh của 
hệ tư tưởng, đã quyết định bộ mặt 


(1) Ray-mông A-rông : 4 hội công ngh:tp, 
ý thức hệ, triết học ; tập chí đáng chứng ; quý 
I-1965. 

(2) Ray-mông A-rông : Mười tám bài học 
cè x hội công nghiệp, nhà xuất bản Ga-Ìi- 
ma, Pa-ri, 1968, trang 18. 
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của xã hội kinh tế » (3). Dựa trên tiêu 
chuần §y, theo ông, có «một sự hội 
tụ rất lớn giữa các hệ thống công 
nghiệp P; chủ nghĩa tư bản phát triền 
và chủ nghĩa xã hội phát triền sẽ trở 
thành những biến tướng khác nhau 
của cái gọi là e Nhà nước công nghiệp 
mới ». 

Một cái nhin như thế đã bất nguồn 
tử một tiền đề phương pháp luận như 
thế nào? Một mặt, nó đã đồng nhất 


kỹ thuật và lực lượng sản xuất, và ' 
hạ thấp vai trỏ của người lao động: 


trong sản xuất — cũng như hạ thấp 
vai trò của quần chúng lao động trong 
lịch sử. Trong khi đó thi con người 
với kinh nghiệm và hiều biết của họ 
mới là yếu tö chỉnh của lực lượng 
sản xuất; kỹ thuật chỉ là lao động 
được kết tỉnh. và trong điều kiện của 


chủ nghĩa tư bản còn là phương tiện. 


đề bóc lột và tha hóa lao động sống. 


Mặt khác, nó đã xem xét sự phát 
triền của các lực lượng sẵn xuất ở bền 
ngoải các quan hệ sản xuất và cơ cấu 
giai cấp của các xã hội cụ thề. Như 
thế, nó quy lịch sử phát triền của xã 
hội loài người chỉ còn là lịch sử của 
kỹ thuật sản xuất. Và khi đồng nhất 
lính chất của kỹ thuật sản xuất với 
tính chất của xã hội, nó biến mâu 
thuẫn giữa hệ thống xã hội chủ nghĩa 
và hệ thống tư bản chủ nghĩa trên 
phạm vi thế giới thành mâu thuẫn có 
tính chất kỹ thuật hoặc địa dư giữa 
tcác nước chậm tiến» hoặc “đang 
phát triền » với các nước e tiên tiến 3, 
giữa “phương Tây công nghiệp » và 
sq phương Đỏng nông nghiệp”. Dựa 
vào đó; nó mưu đỏ bác bỏ tĩnh quy 
luật của việc chuyên chủ nghĩa tư 


bản sang mặt đối lập của nó là chủ. 


nghĩa xã hội đề thay bằng « sự tiến 
hóa» của kỹ thuật. Nó mưu đồ bác 
bỏ các cuộc cách mạng xã hội đề 
thay bằng « cách mạng còng nghiệp », 

Rỗ rang một cái nhìn như thể là 
trái oởi hiện thực vì hiền nhiên đang 
có hai hệ thống đối lập nhau. có bai 
giai cấp đối kháng nhau cũng như 


đang có ba dòng thác cách mạng 
chống lại chủ nghĩa đế quốc và chủ 
nghĩa thực dân cũ và mới. Cải nhìn 
ấy phần khoa học, vì nó không vạch 
ra được bản chất của một hình thải 
kinh tế - xã hội, không giải thích 
được lịch sử tiến hóa dích thực của xã 
hội loài người. Nó còn phản ảnh tính 
chất hãnh tiến Mỹ khi lấy * tiêu dùng 
vật chất ® chứ không phải lấy quan 
hệ giữa người và người. truyền thông 
văn hóa và các giá trị tỉnh thần của 
một dân tộc, làm thước đo cho tỉnh 
ưu việt của một chế độ. 

Khái niệm «xã hội công nghiệp 
chính là con để của một cái nhìn 
phản khoa học như thế, nó được 
dùng làm điềm xuất phát. và cũng là 
đầu mỗi gây mơ hồ của thuyết hội tụ. 
« Xã hội công nghiệp» là gì? Theo - 
Ray-mông A-rông đó là sxã hội mà 
trong đấy, công nghiệp. nền đại công 
nghiệp sẽ là hình thức sản xuất đặc 
trưng nhất» (4). Phân tích sâu hơn, 
ông nêu lên năm tính chất của xã hội 
công nghiệp : nhà máy tách khỏi gia - 
đình: có một sự phân công có tính 
chất kỹ thuật của lao động ở bèn 
trong xí nghiệp; có một sự tích lầy 
tư bản cao; có sự tính toán kinh tế 
chặt chẽ ; có sự tập trung công nhân, 
và ông kết luận: « Năm tính chất này 
đều có trong nền kinh tế xô viết cũng 
như trong nên kinh tế tư bản chủ 
nghĩa. P (5) 

Khái niệm « xã hội công nghiệp ® còn 
được hình thành trên cơ sở thôi phòng ' 
một số nét giống nhau về lượng trong 
trình độ kỹ thuật của sản xuất, như 
việc áp dụng toán học đề giải quyết 
các vấn đề kinh tế, việc sử dụng các 
máy công cụ và dây chuyền sản 
xuất cơ khi hoặc tự động, việc quản 


(3) 1. K. Gan-brét: N4 nước công nghiệp 
mới, nhà xuất bản Ga-li-ma, Pa-ri, 1971, 
trang 7. 

(4) Ray-mông A-rông: Mười tám bài học 
sè xử hội công nghiệp, nhà xuất bán Ga-li- 
ma, Pa-ri, 1968, trang 97. 

(5) Như tren, trang 110. 
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Tmgành xây dựng là đưa sản xuất sẵn 
- phầm đúc sẵn chế tạo hàng loạt với tỷ 
lệ ngày càng tăng, kích thước ngày 


càng lớn, trọng lượng ngày càng nhẹ, - 


mức độ cơ giới hóa và thi công nh 
ghép ngày càng cao. 

Nội dung của cuộc cách TT 
khoa học— kỹ thuật trong ngành xây 
dựng phải nhằm giải quyết bốn vấn 
đẻ sau đây : 

1 — Cái tiến thiết kế bao gồm cả 
thiết kế điển hình hóa, tiêu chuần 
hóa, nghiên cứu những giải pháp tiên 
tiên về quy hoạch, kiến trúc và kết 
cu. 
4 — Hưởng vào những đối tượng 

lao động mới như tăng tỷ lệ cấu kiện 
lắp ghép, ứng dụng vật liệu mới và 
hóa học hóa xây dựng. 
 — Tăng cường công cụ lao động 
mới như đưa vào sử dụng máy móc 
công cụ mới có nẵng suất cao, công 
cụ điện khí hóa, cơ piới hóa các 
khâu bốc đỡ và đề hàng như vận 
chuyên cấu kiện vật liệu thi công, 
chữa và vận chuyền xi măng rời v.v... 

4 — Áp dụng tô chức và công nghệ 
san xuất mới như công nghệ lắp 
ghép, công nghệ hoàn thiện. quẫun lý 
tự động hóa và tô chức lao động 
khoa học. | 

Ở mỗi nước, tùy theo trình độ 
phát triền công nghiệp, sức lao động, 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và cơ 
sở vật chất kỹ thuật mà định ra những 
bước đi thích hợp cho cách mạng 
khoa học — kỹ thuật trong công nghiệp 
vây dựng. Ở nước ta, chúng ta cần 
vận dụng tốt những kinh nghiệm 
tiên tiến của thế giới vào hoàn. cảnh 
cụ thê của mình đề đề ra nội dung 
cụ thê cho cuộc cách mạng khoa học— 
ký thuật trong ngành công nghiệp 
xây dựng của chúng ta 

Chúng ta xây dựng đất nước trong 
điều kiện kinh tế, kỹ thuật thấp kém. 
Chúng ta cần phải tiến với nhịp độ 

cao. Ngành xây đựng Việt-nam phải 
vừa học tập và áp dụng những trị 


wiỊ 


thức và kinh nghiệm khoa học - kỳ 
thuật tiên tiến của thế giới, vừa khai 
thác mọi khả năng tiềm tàng trong 
nước, ra sức phấn đấu đi trước được 
một bước trong công cuộc xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, 

Ngành xây dựng giữ vị trí hết sức 
quan trọng trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Có đầy mạnh cách 
mạng khoa học--: kỹ thuật trong ngà nh 
xây dựng thì công nghiệp xây dựng 
mới bảo đảm được yêu cầu về số 
lượng và chất lượng của các cỏng 
trình xây dựng và nhịp độ phát triền 
của nền kinh tế quốc dân. Vi vậy 
chúng ta phải biết kết hợp trước 
mắt và lâu dài, kết hợp thủ công, 
nửa cơ giới và cơ giới hóa, áp dụng 
những tiến bộ khoa học— kỹ thuật hiện 
đại có thề áp dụng ngay được hoặc 
chuần bị tích cực cho việc đưa vào 
áp dụng trong những kế hoạch sau. 


Đẻ đạt được các mục tiêu và yêu 
cầu cơ bản nói trên, chúng ta phải 
ra sức phấn đầu thực hiện có kết quả 
mãy nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 


1. Tồng kết oà phồ biến sảng kiển. 
kinh nghiệm hợp lị lý hỏa sản xuất, củi 
tiến kị thuật dồng thời bước đầu cải 
liên quản lỷ sẵn xuấi xúu dựng theo 
hướng sản vuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Đây là nội dung của bước đi trước 
mắt, trong kế hoạch 5 năm 1976 — 
1980. Mục tiêu chính của nhiệm vụ 


` này là nhằm tận dụng: công suất mảy 


móc (hiện nay mới sử dụng khoảng 
3025), tăng năng suất lao động, tiết 
kiệm vật liệu (nhất là xi măng và sắt 
thép). bảo đảm chất lượng công trình 
xây dựng. 


xgành xây dựng 16 năm qua đã có 
nhiều sáng kiến và kinh nghiệm có 
gia trị về mặt khoa học — kỹ thuật và 
kinh tế. Nhiều thành tựn khoa học — kỹ 
thuật tiên tiến đã được ứng dụng. 
như kỹ thuật bê tông ứng suãt trước, 
hàn cao áp ở điều kiện nhiệt đó 550°G 
và 100atm, áp dụng thi công ván 


khuôn trượt, cải tiến cần cầu 2ð tấn 
đề cầu được 54 tấn ...Đã sử dụng các 
thiết bị siêu âm, từ... đề kiềm tra 
chất lượng công trình có kết cấu phức 
tạp. Những tiến bộ kỹ thuật mới được 
nảng cao thêm trong quá trình sẵn 
xuất. Mối liên hệ mật thiết giữa khoa 
học-- kỹ thuật và sản xuất đã thúc đầy 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
phát triền không ngừng. Muốn có một 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
thật sự phải ứng dụng rộng rãi tiến 
bộ khoa học — kỹ thuật vào sản xuất, 
phải phát động phong trào quần chúng 
đông đảo làm cách mạng khoa học — 
kỹ thuật, - 

Muốn cải tiến quần lý không có con 
đường nào khác là phải tồ chức lại 
sảu xuất xây dựng, thực hiện phương 
pháp quản lý khoa học và kế hoạch 
hóa. : 

Tính ưu việt của tiến bộ khoa học 
kỹ thuật là, trên cơ sở tài sẵn cố 
định tăng lên không đáng kề, giảm 
chi phí lao động sống nhưng thu nhập 
quốc đân tăng lên không ngừng. Điều 
đó nói lên sự gắn rất chặt giữa sẵn 
xuất, kỹ thuật và khoa học quản lý. 


2. Tăng cường công cụ cải tiến 0à 
cơ giới nhỏ. 

Hiện nay trong ngành xây dựng 
đã sử dụng cơ giới 70 — 85 % các khâu 
đào đất, san nèn, cầu lắp v.v... Cần 
bỏ sung thế nào cho đồng bộ và tô 
chức sử, dụng hợp lý. Song còn rãi 
nhiêu công việc khác như lắp điện 
nước, hoàn thiện công trình v.v... hầu 
- như hoàn toàn làm bằng thủ công. 
Điều đó có ảnh hưởng rất lớn đến 
thời gian hoàn thành kế hoạch, cỏng 
trình chậm đưa vào sử dụng, sự làn 
việc vất vả nặng nhọc của công nhân 
không được giảm bởi. ø 

Vi vậy tiến hành trang bị công cụ 
CẢI tiếu có năng suất cao hơn, nghiên 
Cứu ứng dụng cơ khí nhỏ và công cu 
tơ giới hóa đề khắc phục tình trạng 
hói trên có ý nghĩa rất lớn. Ở một 
hước như nước ta kết hợp tốt lao 


động sàng tạo của con người và còng, 


cụ cơ giới hóa tạo ra năng suất lao: 
động cao hơn là điều rất có ý nghĩa 


3. Phát triền sản phầm ật liệu câu 
lắp. 

Sản phầm vật liệu xây lắp là văn 
đề rất cơ bản trong công nghiệp hóa 
xảy dựng. Tùy theo phương hướng 
và phương pháp xây dựng, nguồn 
tài nguyên và khả năng trang bị có 
được mà đặt ra cơ sở sản xuất cho 
thích hợp. 

Trong kẻ hoạch 5 năm này chúng 
ta cần nghiên cứu nâng cao chất hrợng 
và sử dụng hợp lý gạch nung. Mặt 
khác cần đưa vào sản xuất sử dụng 
sạch không nung làm bằng các phê 
liệu còng nghiệp, xỈ than nhiệt điện, 
cát mịn v.v... là nguồn nguyên liệu 
rất phong phú của nước ta, đề thav 
thế cho gạch nung đề xây dựng nhà 
1— 2 tầng và 1-5 tầng, với kích 
thước viên gạch mở rộng và khỏng 
cản trát. Đề sản xuất gạch không 
nung chúng ta cần đầy mạnh sản xuất 
các loại chất kết dinh như vôi pu-rơ- 
lan, vỏi thủy, đô-lô-mitL thủy lực và 
xi măng lò đứng 1 vạn đến 5 vạn 
tấn/năm mà trang bị chúng ta có thê 
hoàn toàn chệ tạo trong nước, xây 
dựng nhanh, nhằm giải quyết yêu 
cầu cấp bách vẻ xây dựng nhà ở. 

Đồng thời chúng ta đầy mạnh công 
tác nghiên cứu các loại vật liệu nhẹ, ` 
lấp ghép tấm lớn bằng cấu kiện bê 
tông cốt thép nhẹ đề xây dựng nhà 
trong các kế hoạch sau. 

Như vậy, chúng ta sẽ bước ngav 
vào kỹ thuật hiện dại, giảm dần sử 
dụng cấu kiện lắp ghép bằng bê tông 
cót thép nặng thỏng thường, Về 
phương pháp tổ chức sản xuất đúc 
sẵn trong hoàn cảnh trước mắẮt của 
nước ta do điều kiện giao thòng 
cũng như phương tiện vận chuyền 
nên tỏ chức cúc pê-l-gòỏn gần nơi 
xây dựng. Cấu kiện đúc sẵn trọng 
lượng trên đưới 1 tấn, thích hợp với 
phương tiện cầu lấp cỡ nhỏ và truug 


lì› 


bình, trừ các công trình cao tầng 
{9 — 11 tầng) và các công trình công 
nghiệp. : 
4. Đâu mạnh öiệc xảáu dựng tiêu 
chuẩn quụ phạm oà thiết kế điền hình. 
Chúng ta đã xày dựng xong kế 
hoạch 5 năm (1976 — 1980) về tiêu 


chuần quy phạm xây dựng và thiết 


kế điền hình. Thực hiện được kế 
hoạch này trong 5: năm chúng ta sẽ 
có được một bộ tiêu chuần quy phạm 
xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Đi 
đòi với tiêu chuần quy phạm chúng 
ta cần xây dựng các văn bản về nhấp 
chế khác đề đưa công tác xây dựng 
vào nề nếp. Công tác thiết kế điền 
hình cần tập trung vào khâu nhà ở, 
. trường học, bệnh viện, nhà trẻ... 

Đối với các loại cấu kiện chủ yếu 
của công trình công nghiệp cũng cần 
đưa vào thiết kế điền hình hóa và 
sản xuất ở công xưởng. 

Ý nghĩa quan trọng của công tác 
tiêu chuần quy phạm và thiết kế 
điển hình là nó thề hiện một cách 
tông hợp và cụ thê chính sách của 
Đảng và Nhà nước, là biện pháp thống 
nhất quản lý ngành xây dựng có hiệu 
quả và cũng là con đường tốt nhất 
để thực hiện kế hoạch hóa và công 
nghiệp hóa ngành xây dựng. nội dung 
cơ bản của cách mạng kỹ thuật trong 
ngành xây dựng. 

9e Tạp tr trng cóng tác nghiên cứu 
khoa học giải quyết những ouấn dễ trọng 
-diềm. 


Trong hoàn cảnh nước ta còn nghèo, 
trang bị và thiết bị cho công tác 
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nghiên cứu côn ít, chúng ta phải biết 
tö chức công tác nghiên cứu cho tót, 
tạp trung vào hướng giải quyết những 
vấn đề trọng điềm. 

_— Nghiên cứu thiên nhiên và tài 
nguyên. phàn vủng địa chất công 


trinh, khí hậu xây dựng và vật liệu 


xây dựng đáp ứng yêu cầu của các 
mặt công tác điều tra cơ bản, khảo 
sát thiết kế và khai thác sử dụng vật 
liệu xây dựng v.v... 


— Nghiên cứu đặc điềm nhiệt đới 
ở nước ta trong các vấn đề ví khí 
hậu nhà ở. bảo vệ chống ăn mòn và 
tăng tính bên vững của công trình 
xảy dựng v.v... vừa có tính chất cơ 
bản vừa có tính chất cấp bách và 
trên nhiêu lĩnh vực chúng ta có thề 
đóng góp vào nên khoa học của thế 
giới. 

— Hai vẫn đẻ nghiên cứu có tính 
chất xung yếu là xử lý nền móng và 
giải quyết mái nhà các công trình dân 
dụng và công nghiệp sao cho phủ 
hợp với điều kiện đất đai, khi hậu. 
Phải tiết kiệm được vật liệu sắt thép 
và bê tông, thi công công nghiệp hỏa. 
nền móng thi cỏng được cả mùa mưa. 
mái phải giảm nhẹ trọng lượng, cách 
nhiệt và chống đột v.v... 


— Nghiên cứu đề đưa vào ứng dụng 
các loại vật -liệu mới, vật liệu nhẹ 
dựa trên cơ sở nguồn nguyên liệu và 
vạt liệu trong nước chẳng những là 
yêu cầu trước mắt mà phải tiến hành 
làu dài đề đáp ứng yêu cầu về số 
lứợng và phát triền kỹ thuật mới 
của ngành xây dựng. 


TIWG - (IÍt TÍÚM (Ựt HỘI BỊ HI 
MÍN6 MHHỆP VÀ CÚM NHHỆP 
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RONG những ngày cuỏi năm 1976 
đầu năm 1977. khắp đất nước 
Trung-quốc đấy lên một phong trào 
sản xuất mới. Nhiệm vụ thực hiện 
toàn điện công cuộc hiện đại hóa 
nỏng nghiệp, công nghiệp, quốc phòng 
và khoa học kỹ thuật từ nay đến 
cuối thế kỷ 20, nhằm đưa nền kinh 
(ế quốc dân Trung-quốc tiến lên hàng 
đầu thế giới, đang được nhân dàn 
Trung-quốc hưởng ứng sôi nồi. Trong 
4 tháng qua, nhiều hội nghị về công 
nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận 
Lải, đã lần lượt được triệu tập, trong 
đó có hai hội nghị tiêu biều là Hội 
nghị nông nghiệp toàn quốc học Đại- 
trại lần thứ bai và Hội nghị trù bị 
công nghiệp toàn quốc học Đại- 
khánh. 

Hội nghị nông nghiệp đã xác định 
những chỉ tiêu then chốt của ngành : 
đến năm 1980, về cơ bản, Trung-quốc 
sẽ thực hiện xong nhiệm vụ cơ khí 
hóa nỏng nghiệp ; trên 1 phần 3 số 
huyện (trong số 2.000 huyện trong cả 
nước) đại tiêu chuần huyện Đại-trại ; 
mỗi nhân khầu nông nghiệp sẽ có 
một mẫu Trung-quốc (1) đất canh tác 
đạt 'sản lượng cao và ồn định (tông 


DƯƠNG-QUỐC.TÂN 


số khoảng trên 46 triệu héc-ta). Sau 
hội nghị này, các huyện, thành phố, 
tỉnh. khu tự trị lần lượt mở các hội 
nøhị địa phương đề bản biện pháp cụ 
thẻ thực hiện các nhiệm vụ nói trên. 

Qua hơn 20 năm dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa,nông nghiệp Trung-quốc 
đã có những bước tiến vững chỉc và 
toàn điện. Sản lượng lương thực năm 
1974 so với năm 1949 tăng 110% (từ 
108 triệu tấn lên gần 260 triệu tấn), 


- sản lượng bông tăng 57024. Giải quyết 


vấn đẻ ăn và mặc của nhân dân trong 
một nước có hơn 800 triệu người là 
một nhiệm vụ vô cùng to lớn. Trong 
quá trình giái quyết vấn đề lương 
thực, dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
cộng sản Trung-quốc. nhân dàn Trung- 
quỏc đã không ngừng củng cố và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, 
đồng thời rãt chú trọng phát triền sức 
sản xuất trong nông nghiệp. 

Coi thủy lợi là “mạch sống của 
nông nghiệp », trong mấy chục năm 
qua; giai cấp nông dân tập thề Trung- 
quốc được giai cấp công nhân chỉ 


(1) Một mãu Trung-quốc bằng 1 phần 


15 héc-ta. 
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viện. đã bỏ nhiều công sức vào những 
công trình trị thủy lớn trên sông 
Hoàng. sông Hoài, sông Hi, v.v... 

Ở khắp nơi, đâu đàu cũng có phong 
trào làm thủy lợi và xây dựng đồng 
ruộng. Những hệ thống mương màng 
tưới tiêu lớn, nhỏ, thẳng tắp trên 
- những cánh đồng màu mỡ hoặc vươn 
dài qua những núi cao đồi trọc. có 
sự Hỗ trợ của các trạm bơm. đã và 
đang phát huy tác dụng to lớn trong 
việc nâng cao sản lượng cây Lrồng. 
Nhờ vậy, những vùng nông nghiệp 
có sản lượng cao và ön định đã được 
hình thành và ngày càng mở rộng. 
Đến năm 1980, khi thực hiện được 
mục tiêu mỗi nhân khẩu nỏng nghiệp 
có một mẫu Trung-quốc có sản lượng 
cao và ön định — khoảng 46 triệu héc- 
ta trong ca nước — thì trên diện tích 
đó (chỉ bằng khoảng 43% diện tích 
đất trông trọt cả nước) đã có thê thu 
hoạch mỗi năm trên 200 triệu tấn 
lương thực, gần băng tổng số lương 
thực hiện nay, và điều đó mở ra 
những triền vọng mới cho việc phải 
triển nông nghiệp toàn điện. 


Cơ khí hóa là vấn đe quan trọng 
trong nóng nghiệp, được Đảng cộng 
sản Trung-quốc quan tâm ngay từ khi 
mở rộng phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp Đăng đã tiến hành nhiều biện 
pháp tổ chức và giáo dục tỈ mỈ và gian 
khó, nhờ vậy việc cơ khi hóa nông 
nghiệp đã thu được nhiều thành tựu. 
Trước ngày giải phóng, Trung-quốc 
không sìn xuàt được mày kéo. Ngày 
nay Ở Trung-quốc đã hình thành một hệ 
thống cơ khi nông nghiệp từ trung ương 
tới địa phương. Trong thời gian hơn 
hai năm (1973—1975).khu tự trị Choang 
(Quảng-tây) đã sẵn xuất được trên 
2.000 máy kéo bốn bánh và 18.000 máy 
kéo loại nhỏ. Năm 197141, tỉnh Hà-bắc 
đã sản xuất được trên 170.000 động 
cơ đi-ê-den. trung bình mỗi đội sẵn 
xuát trong tỉnh có 1,2 động cơ. Ở địa 
khu Yên-đài (Sơn-đông), mỏi đội sản 
xuất trung bình có 102 mã lực máy 
các loại, Sân lượng máy kéo năm 
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1974 của Trung-quốc so với năm 19614 
tăng 620% Đi đôi với việc tăng cường 
cung cấp máy móc thiết bị cho nỏng 
nghiệp, mạng lưới cơ khi sửa chữa 
đã được hình thành khắp nơi. Chỉ 
trong năm 1975 cả nước đã xây dựng 
được hơn 800.000 xí nghiệp phục vụ 
nông nghiệp. Hội nghị nông nghiệp 
toàn quốc học Đại-trại lần thứ nhất 
(9-1972) đã kết luận : thành tựu phảt 
triên cơ khí hóa nông nghiệp trong 
4 năm gần đây (1971 — 1975) lớn hơn 


- 11 năm trước, hôi nghị còn tö quyết 


tàm trong 5 năm tới sẽ phấn đấu 
vượt hơn 20 năm qua, về cơ bản sẽ 
hoàn thành nhiệm vu cơ khí hóa nông 
nghiệp vào năm 1980. 


Trong mãy năm gần đây, việc sản 
xuất phân hóa học của Trung-quốc 
cũng được đầy mạnh. Từ năm 
19641 đến năm 1974, sẵn lượng phản 
hóa học tăng 130%, trong đó sản 
lượng phân.do các xí nghiệp địa 


phương sẵn xuất có bước tăng voi, 


chiếm trên 505 tông sản lượng 
loàn quốc. Ngày nay, phần lớn 
các huyện ở Trung-quốc đều có nhà 
máy sẵn xuất phần bón. Đến năm 1972 
tĩnh Hà-bắc đã có 80 xí nghiệp sản 
xuất phản đạm và 30 xí nghiệp sản 
xuät phân làn của địa phương. Trong 
các năm 1973,.1974, Trung-quốc đã 
mua của nước ngoài khá nhiều thiết 
bị cỡ lớn sân xuất phân đạm, Nhiều 
nhà máy đang được khần trương 
xây dựng và lần lượt đưa vào sản 
xuất, trong vài năm tới có thể cung 
cấp thêm cho nông nghiệp mỗi năm 
hàng chục triệu tấn phân. Ngày 28-12- 
1976 nhà máy phân đạm Đại-khánh 
đã bước vào sản xuất toàn bọ, có 
công suất một triệu tấn/năm., Trong 
quá trình thực hiện thủy lợi hóa. cơ 
khi hóa và hóa học hỏa nòng nghiệp, 
Trun#-quốc rất chú trọng cỏng tác 
nghiền cứu khoa học, áp dụng những 
thanh tựu mới của khoa học hiện 
đại vào sản xuất nông nghiệp. Cóòng 
tác cải tạo giống cũ, tạo giống mới 
thích hợp với khí hậu từng vùng: 


từng địa phương. được chú trọng. 
Hiện nay Trung-quốc đã có nhiều 
giống cây trồng, giống gia súc có năng 
suất cao. 

Ngoài việc bảo đảm vấn đề ăn 
- mặc cho nhân dân, nông nghiệp đã và 
đang giữ vai trỏ quan trọng trong 
xuất khầu. Có nhiều khu vực chuyên 
sản xuất hàng xuất khầu. Sản phẩm 
nông nghiệp của Trung-quốc với tính 
chất đa dạng, với mặt hàng phong 
phú, có chất lượng tốt,được thị trường 
nước ngoài ưa thích, từ trước tới 
nay vẫn được coi là nguồn xuất khầu 
chủ lực. góp phần đáng kề vào việc 
nhập khầu máy móc, thiết bị, nguyên 
liệu, vạt liệu cần thiết cho công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, 

* 


Cùng với những thành tựu to lớn 
trong nông nghiệp, nhân đân Trung- 
quốc cũng giành được nhiều thành 
tích trong công nghiệp. Trong 10 năm 
từ 1964 đến 1974, giá trị tông sân 
lượng còng nghiệp đã tăng 290%, 
trong đó thép tăng 220%, than tăng 
91%, đầu mỏ tăng 750%, điện tăng 
300%, sợi tong hợp tng 430%. Ngày 
nay Trung-quốc đã có một nền công 
nghiệp lớn bao göimm các ngành then 
chốt và mùi nhọn. 

Từ một nước phải nhập khâu nhiều 
dầu mỏ. sau gắn 20 năm phân đấu, 
ngày nay Trung-quốc đã đáp ứng đủ 
nhu cầu ngựày càng tăng về dầu mồ 
ở trong nuớc và còn có dư đề xuất 
" khầu. Sản lượng dầu thô dã tăng từ 
122.000 tìn năm 1949 lên 20 triệu 
tẤn năm 1970 và hơn 60 triệu tấn năm 
1975. Qua thực tế thăm dò và khảo 
sát, Trung-qguốc đã xác định có trữ 
lượng lớn về dầu mö.Ngoài mỏ dầu mỏ 
Đại-khánh. Trung-quốc đã tìm thêm 
được một số mổ mới. Khối lượng dầu 
xuất khầu chiếm một tỷ trọng đáng kẻ 
trong tồng kim ngạch xuất khẩu ngoại 
thương: năm 1974 vào khoảng 7% 
và năm 1975 vào khoáng 3%. Ngành 
hóa dầu đã có sự phát triền bước đầu. 
Ngoài cúc cơ sở cũ, trong hai năm 


1873 — 19/4. Trung-quốc đã nhập 
khâu một sô công trình hóa đầu cỡ 
lớn. chủ yếu là đê chè Lạo các loại 
sợi hóa học và một số sản phầm trung 
gian quan trọng khác. Những nhà 
máy này khi đi vào sân xuất, có thê 
cuug cấp mỗi năm hàng chục vạn tấn 
sợi và nhiều sẵn phầm quý khác. Mô 
dầu Đại-khánh từ năm 1964 đã trở 
thành ngọn cờ đầu của cúc ngành 
công nghiệp trong nước. Tại một 
vùng thảo nguyên rộng lớn. khi hậu 
hết sức khắc nghiệt, trong điều kiện 
ăn ở, đi lại rất khó khăn. cán bộ 
và công nhân không sợ hy sinh gian 
khô. chỉ trong một thời gian ngắn đã 
xày dựng Đại-khánh thành mó dầu 
lớn nhất của Trung-quốc. Với nhịp 
độ tăng sẵn lượng trung bình hàng 
năm là 28%, một Đại-kháành bây giờ 
đã bằng 6 Đại-khánh những nắm 
trước. Trong mười mãy năm qua, mô 
đâu Đại-khánh đã quân lý tốt xi 
nghiệp, ra sức tiến hành cách mạng 
kỹ thuật và cải liến kỹ thuật, sáng 
tạo và vận dụng quy trình công nghệ 
kỹ thuật mới về khai thác mỏ đầu, 
đạt trình độ tiên tiễn trên thể giới. 


Sàn lượng điện của Trung-quốc 
năm 1919 mới có 4,3 tỷ kw/h, tới này đã 
đạt trên 120 tỷ kw“h. Trung-quốc đã 
tự chế tạo được tổ máy phát điện có 
công suất 300.000Mw, xây dựng đường 
dây cáp cao áp 330kV. Cùng với việc 
xày dựng các nhà máy diện cỡ lớn. 
như nhà máy thủy điện Lưu-Gia-Hiệp 
vừa hoàn thành nắm 1975, có công 
suất 1.2 triệu kw_ (khoảng 5,7 tỷ 
kw/h/năm), Trung-quốc cũng đã xây 
đựng dược nhiều trạm thúy điện vừa 
và nhỏ. Công nghiệp gang thép 
cung cấp nhiều nguyên liệu, vật liệu 
thiết yếu cho nền kính tế quốc dân 
với hơn 1.000 chủng loại, trong đó có 
những loại hợp kim cao cấp mà [rước 
đày phải nhập khẩu. Với trừ lượng 
quặng sắt và nguồn than phòng phú, 
ngành luyện thép Trung-quốc đang 
phăn đấu vượt qua cửa ii 20 triệu 
tăn/năm, tạo điều kiện thuận lợi cho 
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các ngành kinh tế có liên quan phát 
triền mạnh thêm. Công nghiệp cơ khi 
giữ một vai trò quan trọng trong việc 
trang bị lại nền kinh tế quốc dân. 
Trung-quốc đã tự thiết kế và chế tạo 
được nhiều loại nhà máy toàn bộ như 
nhà máy sản xuất phân đạm 10 vạn 
tlần/năm.' nhà máy diện, nhà miv 
dệt, v.v... Trung-quốc cũng đã chẻ 
tạo được nhiêu loại máy công cụ như 
máy ép bằng sức nước trên 1 vạn 
tấn. và nhiều loại máy chính xác khác. 


Noành công nghiệp điện tử Trung- 
quốc phát triền nhanh chóng. Trung- 
quốc đã chế tạo được kính hiền vị 
điện tử có độ phóng đại 400.000 lần. 
sẵn xuất được máy tỉnh điện tử thuộc 
hệ thứ ba, mỗi giây làm được 100.000 
phép tính. Việc sử dụng máy tính 
điện tử đang dần đần vượt ra ngoài 
khuôn khô các cơ quan nghiên cứu 
khoa học và quân sự. Số nhà máy, 
hầm mỏ, cửa hàng dùng mây tính 
điện tử vào sản xuất, quản lý, kinh 
doanh ngày càng nhiều. Ngày 26-11- 
1975 lần đầu tiên Trung-quốc đã thu 


hồi được vệ tỉnh nhân tạo về trái 


đất theo kế hoạch đã định. 


Sau ngày giải phóng.nhân dânTrung- 
quốc đã nhanh chóng khôi phục và 
phát triển toàn điện ngành giao thông 
vận tìi. Con đường ô tô nồi tiếng lên 
cao nguyên Khang-Ltang, hoặc con 
đường sắt © Thành-đô — Côn - mình 
vượt qua bao đẻo cao, ngầm sâu, là 
những công trình lao động đẳng 
khảm phục. Trung-quốóc đã tự chế 
lạo được ö tò, máy bay, đầu máy xe 
lửa và động cơ đi-è-den cho tàu biên 
có công suất! 10.000 sức ngựa. Gần đây, 
đa khánh thành doạn đường sắt 
chạy bằng diện đầu tiên Bảo-kê — 
Thành-dỏ, dài trên 600km, và đường 
òng đân dầu cỡ lớn tử Đại-khánh về 
Tần-hoàng-đảo và Bic-kinh dài trên 
1.000 km. Đội tàu viễn đương của 
Trung-quỏòc không ngừng phát. triển 
trong đó có nhiều tàu chỡ hàng cỡ 
10.000 lấn và tàu chờ dầu cỡ 50.000 
tấn do Trung-quốc đóng lấy, 


70 


Ngành xây dựng cơ bản gần đây 
mặc dù gặp nhiều khó khăn. đã nêu 
kỷ lục mới trong công tác xây lắp. 
Với thởi gian 2 năm 8 tháng. công 
nhân xây dựng Bắc-kinh đã đưa mỏi 
công trình công nghiệp lớn và phức 
tạp: nhà máy ê-ty-lecn, công sual 
300.000 tấn/năm đi vào sản xuất một 
cách nhanh gọn. Công nhân xây lấp, 
trong một năm. đã lắp đặt xong 2 tỏ 
máy phát điện của một nhà máy nhiệt 
điện ở Sơn-đỏng, mỗi tồ có công suàt 
200.000M+, l 


* 


Trong hơn hat mươi nắm đdười chẻ 
độ xã hội chủ nghĩa, nòng nghiệp và 
còng nghiệp của Trung-quốc đã có 
sự phát triển đáng kề. Nhịp độ tăng 
trung bình hằng năm của công nghiệp 
ở những thời kỳ ồn định thường đạt 
mức 10” hoặc cao hơn. Nhìn chung. 
tỷ lệ tăng về lương thực cao hơn tỷ 
lệ tăng về số dân (từ 1949 đến 1971 
sỏ dân tăng 60%, sản lượng lương 
thực tăng 11042). 

rong 24 năm còn lại của thế kỷ 
này, dưới sự lãnh đạo của Đẳng còng 
sản Trung-quốc, nhân dân Trung-quốc 
nỗ lực thực hiện nhiệm vụ nặng nẻ 
và ve vang: thực hiện 4 hiện đại hóa. 
làm cho Trung-quốc trở thành một 
nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 

Một số quy hoạch dài hạn đã được 
vạch ra, kế hoạch 5 năm lần thứ năm 
(1976 — 1980) đang được khần trương 
Iriên khai. Theo phương hướng «ra 
sức phát triền kinh tế xã họi chủ 
nghĩa là một trong những nhiệm vụ 
cơ bản của chuyên chính vỏ sẵn °. 
nhân đàn Trung-quốc dang đi lèn vơi 
một khi thế mới. Còng tác quan lý 
sản xuất theo nguyên tắc xã hội chủ 
nghĩa, vấn đề phát triền khoa học 
kỹ thuật, vấn đẻ quan tâm đến đời 
sống của quần chúng, v.v... được cöi 
trọng. Trước mài, nhàn dân Trung- 
quốc tích cực phân đấu  quvết biến 
năm 1977 thành một năm ồn dịnh, 
đoàn kết. 


THUYẾT HỘI TỤ, 
học thu yết lừa bịp mới 


của chủ nghĩa để quốc 


Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
hiện đại đang làm biến đòi sâu 
sác các yếu tố của lực lượng sản 
xuất. Dựa trên cơ sở đó, các nhà tư 
tưởng tư sản đang cố thôi phồng vai 
trỏ của nớ, biến nó thành cúi nền xây 
dựng những hệ tư tưởng mới ; thuyết 
hội tụ nẫm trong số các hệ tư tướng 
này, có chức năng tuyên truyền cho 
sự “ hội tụ » giữa chủ nghĩa tư bản và 
chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. 
Thuyết hội tụ ra đời nhằm tô hồng 
cho chủ nghĩa tư bản lũng đoạn, xóa 
mờ ranh giới giữa chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa tư bản. 
Trước hết, các nhà hội tụ thông 
nhất với nhau ở một điềm : họ tuyệt 


đấi hóa pai trỏ của cách mạng khoa . 


học kỹ thuật, coi nó như là mội yếu 
tö độc lập, quyết định sự phát triền 
của lịch sử hiện đại. Không những họ 
cho rằng các nhà khoa học đang tự 
tay thực hiện hành động của Pơ-rô- 
mẻ-tẻ, làm bùng lên những kỹ thuật 
mới đề cởi cho loài người cái xiêng 
nghèo đói, nọ còn có làm cho người 
ta tin rằng cách mạng khoa học kỹ 
thuật có thể giúp cho chủ nghĩa tư 
bản tiếp tục tön tại và phát triền mà 
không còn «Chủ nghĩa tư bản giấy 
chết * nữa. Thậm chỉ, họ còn khẳng 
định rằng chỉ cần cách mạng khoa 
- học kỹ thuật, không cần đấu tranh 


PHONG-HIỀN 


giai cấp, chỉ cần cách mạng lực lượng 
sắn xuất, không cần cách mạng xã 
hội lật đồ ách thống trị của bọn tư 
bản. Chẳng thế mà có nhà tư tưởng 
tư sản đã ra bản “tuyên ngòn không 
cộng.sản”® và tuyên bố rằng chủ 
nghĩa Mác « đã lỗi thời *. “chủ nghĩa 
Mác chỉ đúng với một chủ nghĩa tư 
bàn ở thể ký XIX °®, khòng còn đúng 
với một “chủ nghĩa tư bản kỹ 
thuật ». ~ 


Không thê xem xét sự tiến bộ của 
khoa học kỹ thuật một cách tách 
rời với các quan hệ sẩn xuất và sự 
tiên hóa xã hội như vậy. Khi nghiên 
cứu sự tiến bộ của khoa học và kỹ 
thuật ở thế kỷ XVIIH và thế kỷ XIX, 
Mác luôn luôn gắn nó với phương 
thức sẵn xuất tư bản chủ nghĩa. Nhờ 
có những sự tiến bộ đó. phương thức 
sản xuất này mới có được cơ sở vật 
chất là nền đại sản xuất cơ khí. Và 
Mác nhấn mạnh rằng cách mạng công 
nghiệp không phải chỉ giới hạn ở 
phạm vi cách mạng kỹ thuật, mà bao 
hàm cả cách mạng trong các quan hệ 
sản xuất. đưa đến thẳng lợi vĩnh viễn 
của chủ nghĩa tư bản đối với chủ 
nghĩa phong kiến Và Lê-nin. khi 
nghiên cứu những hiện tượng mới 
của nền kinh tế tư bắn chủ nghĩa 
đầu thế kỷ XX, cũng gắn sự tiến bọ 
kỹ thuật với phương thức sản xuất 
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tư bản chủ nghĩa, với sự ra đời của 
các công ty độc quyền và sự chuyền 
biến của chủ nghĩa tư bản từ tự do 
cạnh tranh sang lũng đoạn. 


Đó là vì khoa học cũng như sảu 
xuất, không phát triển một cách tự 
thân, mà phát triển trong khuôn khỏ 
của các quan hệ sẵn xuất, dưới áp 
lực của những màu thuần bên trong 
của các quan hệ sẵn xuất này. Lợi ích 
của giai cấp thống trị, thông qua các 
quan hệ sản xuất quyết định hậu quả 
xã hội của các thành tựu khoa học. 
Chính vì luôn luôn nhìn khoa học — 
kỹ thuật trong mối liên hệ hữu cơ với 
các hậu quả xã hội này. mà những 
người mác xit là những người đầu 
tiên trong những năm 50 gọi bước 
nhây vọt trong nhận thức khoa học 
hiện đại và sự ứng đụng của nó vào 
san xuất là cách mạng khoa học kỹ 
thuật, và hiểu nó trong sự thống nhất 
với cách mạng xã hội, trong khi các 
nhà xã hội học tư sẵn lúc ấy chỉ gọi 
nó là cách mạng công nghiệp lần thứ 
hai. VỊ khái niệm cách mạng khoa học 
kỹ thuật là đúng với hiện thực. cho 
nên nó đã trở thành một khái niệm 
khoa học và đã được sử dụng một 
cách phổ biến. 


Các nhà hội tụ không chỉ thôi phông 
vai trò của khoa học và kỹ thuật đối 
với sự tiến hóa của xã hội. 
thống nhất với nhau ớở một điềm 
thứ hai: lấn kƒ thuật làm « tiẻu 
chuẩn ” chung cho mọi nền sản xnất. 
chứ khỏng phải lấy chế đò sở 
hữu vẻ các tư liệu sản xuất, vốn 
quyết định quan hệ giữa người và 
ngưởi trong một nền sản xuất nhất 
định, làm tiêu chuẩn khách quan đề 
phân loại các kiểu xã hội. Vì vậy, đề 
thay cho các khái niệm quen thuộc 
là chủ nghĩa tư bán và chủ nghĩa xã 
hội, họ chọn một khai niệm được coi 
là phần ánh một cái gì chủng cho cả 
hài xã hội khác nhau nói trên: đó là 
khải niệm «xã hội công nghiệp ». Như 


nhà xã hội học Pháp Ray-mông A-ròng ˆ 


đã viết: ® Đúng lẽ lấy khái niệm lịch 
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Họ còn: 


sử chủ yếu. khái niệm chủ nghĩa tư 
bản, thì chúng tỏi chọn khái niệm xã 
hội công nghiệp (1), và « vấn đề lả 
tránh sự đối lập giữa chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa xã hội ở ngay điềm 
xuất phát, và xem xét chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa xã hội như là bai 
dạng thức của cùng một loại là xã 


"hội công nghiệp »s (2). 


Cái nhìn ấy là chung cho tất cả 
những người theo thuyết «hội tụ», 
bất kề xu hướng của họ là như thể 
nào. 

Chẳng hạn. nhà kinh tế học Mỹ Rỏ- 
stao trong cuốn Các giai đoạn phái 
(riên kinh tế, đã lấy tiến trình phải 
triền khách quan của sản xuất xã hội 
làm tiêu chuần đề phác họa một sơ đồ 
tiến hóa xã hội. bao gồm năm *trinh 
độ”: 1— xã hội cô truyền ; 2—những 
điều kiện Liên quyết của sự nhảy vọt: 
3—gial đoạn * nhẩy vọt »; 4—giai đoạn 
« chín muồi ? công nghiệp ;5 — giai đoạn 
Liêu đùng quần chúng cao. Đối chiếu 


'Vvới một tiêu chuần như vậy, các nước 


hiện có trên thế giới chỉ khác nhau 
về “trình độ phát triền sẵn xuất» 
chứ không phải về chế độ sở hữu và 
chế độ chính trị-- xã hội bắt nguồn 
từ đó. Tất nhiên nước Mỹ được ông 
ta đặt lên chót vót ở thượng đỉnh của 
quả trình tiên hóa ấy, và chỉ còn có 
việc chờ đợi các nước khác đuổi theo 
nó, đề rỏòi tan biến vào cái mẫu chung 
được gọi là « xã hội hậu công nghiệp ° 
mà nó là kẻ đại diện tiêu biều. 

Một nhà kinh tế học Mỹ khác. ông 
Gan-brét., cũng cho rằng sự phát triên 


xã hội được quyết định bởi sự tiến 


bộ của kỹ thuảt. Ông viết: * Chỉnh các 
yêu cầu củá kỹ thuật và của tô chức; 
chứ không phải những hình ảnh của 
hệ tư tưởng, đã quyết định bộ mái 


(1) Ray-mông À-rông : X4 hội công nghiệp: 
ý thức hệ, triết học ; tạp chị Bảng chứng ; quỷ 
I-1965. 

(2) Ray-mông A-rông : Mười tám bái học 
cè xổ hội công nghỉ¿‡P, nhà xuất bản Ga-Ïi- 
ma, Pa-ri, 1966, trang 18. 


của xã hội kinh tế » (3). Dựa trên tiêu 
chuẳần ấy, theo ỏng, có « một sự hội 
tụ rất lớn giữa các hệ thống công 
nghiệp P ; chủ nghĩa tư bản phát triền 
và chủ nghĩa xã hội phát triền sẽ trở 
thành những biến tướng khác nhau 
của cái gọi là «Nhà nước công nghiệp 
mỚI ». 

Một cải nhìn như thế đã bất nguồn 
tử một tiền đề phương pháp luận như 
thế nào? Một mát, nó đã đồng nhất 


kỹ thuật và lực lượng sản xuất, và ' 
hạ thấp vai trỏ của người lao động: 


trong sẵn xuất — cũng như hạ thấp 
vai trò của quần chúng lao động trong 
lịch sử. Trong khi đó thi con người 
với kinh nghiệm và hiều biết của họ 
mới là yếu tố chính của lực lượng 
san xuất; kỹ thuật chỉ là lao động 
được kết tính. và trong điều kiện của 


chủ nghĩa tư bản còn là phương tiện : 


đề bóc lột và tha hóa lao động sống. 


Mặt khác. nó đã xem xét sự phát 
triền của các lực lượng sản xuất ở bền 


ngođi các quan hệ sản xuất và cơ cấu. 


glai cấp vủa các xã hội cụ thể. Như 
thế, nó quy lịch sử phát triền của xã 
hội loài người chỉ còn là lịch sử của 
kỹ thuật sản xuất. Và khi đồng nhất 
tính chất của kỹ thuật sản xuất với 
tính chất của xã hội, nó biến mâu 
thuẫn giữa hệ thống xã hội chủ nghĩa 
và hệ thống tư bản chủ nghĩa trên 
phạm vi thế giới thành mâu thuẫn có 
tính chất kỹ thuật hoặc địa dư giữa 
tcác nước chậm tiến» hoặc “đang 
phát triền » với các nước « tiên tiến ®, 
giữa “ phương Tây công nghiệp » và 
q phương Đòng nông nghiệp?. Dựa 
vào đó; nó mưu đö bác bỏ tính quy 
luật của việc chuyên chú nghĩa tư 
bản sang mặt đối lập của nó là chủ 
nghĩa xã hội đề thay bằng « sự tiến 
hỏa » của kỹ thuật. Nó mưu đồ bác 
bỏ các cuộc cách mạng xã hội đề 
thay bằng « cách mạng công nghiệp », 

RÑỗ ràng một cái nhìn như thể là 
lrải oởi hiện thực vì hiền nhiên đang 
có hai hệ thống đối lập nhau. có hai 
Etai cấp đối kháng nhau cũng như 


đang có ba dòng thác cách mạng 
chống lại chủ nghĩa đế quốc và chủ 
nghĩa thực dân cũ và mới. Cải nhìn 
ấy phản khoa học, vì nó không vạch 
ra được bản chất của một hình thái 
kính tế - xã hội. không giải thích 
được lịch sử tiến hóa dích thực của xã 
hội loài người. Nó còn phản ảnh tính 
chất hãnh tiến Mỹ khi lấy * tiêu dùng 
vật chất » chứ không phải lấy quan 
hệ giữa người và người. truyền thống 
văn hóa và các giá trị tỉnh thần của 
một dân tóc, làm thước đo cho tính 
ưu việt của một chế độ. 

Khải niệm «xã hội công nghiệp ? 
chính là con để của một cái nhìn 
phản khoa học như thế, nó được 
dùng làm điềm xuất phát, và cũng là - 
đầu mối gây mơ hồ của thuyết hội tụ. 
« Xã hội công nghiệp» là gì? Theo - 
Ray-mông A-rông đó là «xã hội mà 
trong đấy, công nghiệp. nền đại công 
nghiệp sẽ là hinh thức sản xuất đặc 
trưng nhất» (4). Phân tích sâu hơn, 
ông nêu lên năm tính chất của xã hội 
công nghiệp : nhà máy tách khỏi gia 
đình: có một sự phân công có tính 
chất kỹ thuật của lao động ở bèn 
trong xí nghiệp; có một sự tích lũy 
tư bản cao; có sự tính toán kinh tế 
chặt chẽ ; có sự tập trung công nhân, 
và ông kết luận: « Năm tính chất này 
đẻu có trong nên kinh tế xô viết cũng 
như trong nên kinh tế tư bản chủ 
nghĩa. " (5) 

Khái niệm «ø xã hòi công nghiệp ® còn 
được hình thành trên cơ sở thồi phồng ˆ 
một số nét giống nhau về lượng trong 
trình độ kỹ thuật của sẵn xuất, như 
việc áp dụng toán học đề giải quyết 
các vấn đề kinh tế, việc sử dụng các 
máy công cụ và dây chuyền sản 
xuất cơ khí hoặc tự động, việc quản 


(3) J. K. Gan-brét: NWã4 nước công nghiệp 
mới, nhà xuất bản Ga-li-ma, Pa-ri, 1971, 
trang 7. 

(4) Ray-mông A-rông: Mươi tám bái học 
sè xử hội công nghiệp, nhà xuất bân Ga-Ì¡- 
ma, Pa-ri, 1968, trang 97. 

(5) Như (ren, trang †10. 


13 


lý sẵn xuất bằng máy tính điện tử, 
việc úp dụng chương trình tuyến 
tỉnh và sự cân đổi giữa các khu vực, 
việc đề ra một sổ vấn đề nghiên cứu 
giống nhau nhằm phục vụ.cho sản 
xuất trực tiếp. v.v... Sự thôi phòng 
ay lại được dùng làm cơ sở đề cho 
các nhà hội tụ khủng định rằng hai 
hệ thống xã hội đối lập là chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa xã hội có thẻ 
«nhích lại gần nhau? trong một hệ 
thống duy nhảit, một cái mẫu xã hội 
phô biến. Cái mẫu này không còn là 
ước mơ không tướng về con đường 
thứ ba, phí tư bản, phí xã hội chủ nghĩa 
của những năm 50. mà là một cải mẫu 
chung, pừa tự bản, ouừa xả hội chủ 
nghĩa. nghĩa là the hiện được những 
đặc điềm của hệ thống này và hệ 
thống kia, được hình thành nhờ cách 
mạng khoa học kỹ thuật chứ không 
phải thông qua cách mạng VÔ san. 
Đây cũng là luận điểm chung của các 
nhà hội tụ tuy họ có thế điện đạt một 
cách khác nhau như là ghép», 
« tổng hợp » tính hiệu quả tư bán chủ 
nghĩa và sự công bằng xã hội chủ 
nghĩa đề tạo nên một chế độ * tối ưu », 
mà không làm thay đôi quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. Chính điều 
này bộc lộ lập trường giai cấp của 
các nhà hội tụ, với tư cách là những 
nhà tư tưởng của giai cấp tư sản. 
nhưng nó cũng bộc lộ sự phiến diện 
của họ. Bởi vì nói đến một xã hội; 
không thể chí nhĩn mạnh một chiều 
đến mặt kỹ thuật của sản xuất, mà 
còn phải nói đến một tông hợp cúc 
quan hệ giữa người Và người, dựa 
vào quá trình sản xuất và túi sản xuất 
ra đời sống vật chất của họ. Chính 
quan hệ sản xuất mới là cải quyết 
định các quan hệ xã hội khác, đồng 
thời tạo thành một xã hội ở một trình 
độ phát triền lịch sử nhất định, có 
tính chất khác biệt, 


Có một hiện tượng khác gàn liền 


với sự phát triển sản xuất, đó là sự. 


tiêu dùng vật chất trong các nước tư 
bản chủ nghĩa tiên tiến và các nước 
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_gì bồ sung 


xã hội chủ nghĩa phát triên. Nẻu các 
nhà hội tụ thôi phồng mặt kỹ thuái 
của sản xuất đề hình thành nên khái 
niệm * +ä hội công nghiệp, thì ở đây, 
họ thôi phöng mặt phán phối và tạo 
nên khái niệm “ xổ hội tiên đdùng?. Đây 
cũng là một khái niệm gây mơ hồ. 
Bởi vi nhìn riêng trong xã hội tư bản 
chủ nghĩa, không phải chỉ có giai cấp 
tư sản tiêu dùng, mà giai cấp còng 
nhân cũng tiêu dùng. Và khi bò máy 
tuyên truyền tư sản nói rằng người 
công nhân và chủ của họ đều sử 
đụng một thứ máy vỏ tuyến truyen 
hình giống nhau, rằng cỏ thư ký cũng 
ăn mặc sang như con gái ông chủ. thì 
rõ rùng một khải niệm “tiêu dùng » 
như vậy có thê giảm nhẹ nội dung tư 
sản của nó, qua đó mà xóa mở ý nghĩa 
điai cấp của việc phân phối nói trên. 
Còn nhìn chúng cả hai.-hệ thống, thì 
các nhà hội tụ đồng nhất sự tiêu đùng 
trong các nước tư bản với sự tiêu 
dùng trong các nước xã hội chủ nghĩa 
và coi «xã hội tiêu dùng » là một cải 
cho «xã hội công 
nghiệp (6). 

Nhìn vào hiện thực, quả thật cùng 
với sự phát triên của sản xuất, đang 
€CÓ SỰ mở rộng tiêu dùng ở một SỐ 
nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ 
nghĩa. Xét về nội dung tiêu dùng thì 
lĩnh vực các nhu cầu cũng được mở 
ròng”, từ ăn, mặc, ở đến phương tiện 
đi lại và dụng cụ gia đình. Sự mở 
rộng tiêu dùng trong mội số người Ở 
đây đã được khuếch đại lên như là 
cho tất cả mọi người đẻ mệnh danh 
một số xã hội tư sẵn là xã hội « đồi 
dào». Nhưng quần chủng nhân dân 
động đảo trong cải * xã hội tiêu dùng 
đồi dào” ấy thì ra sao? Số người 
thất nghiệp ở Mỹ cũng như ở các 
nước tư bẳn chủ nghĩa khác ngày 


(6) Xét về mức sống (niveau de vie) có 
thề so sánh một số chỉ tiêu nào đấy giữa 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. 
Nhưng về iối sống (mode de vie) thì có sự 
khác nhau về chất, và không thè có thước 
đo chung. | 


càng tăng. sức mua của họ tất yếu 
phải giảm sút. Tại các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền, những cảnh bất 
còỏng đói rét, bệnh tật lại càng phát 
triền. Trên tờ «Nhân đạo» số ra 
ngày 5-2-1976 đồng chi Gioóc-dơ Mác- 
se đã nêu - “Trong 5 năm (1970 — 
1975) thu nhập quốc dân.ở Pháp tăng 
65%. sản xuất còng nghiệp tăng 73%. 
nhưng sức mua oủa người lao động 
thi chứng lại và giảm đi. Trong khi 
những kẻ bóc lột phung phí tiền của 
trong các hộp đêm, trên các bãi biền 
và sòng bạc, vào những đỏ trang sức 
và những quần áo đắt tiên thì 16 
triệu người lao động vẫn sống trơng 
cảnh nghẻo nàn... ®, 


Không phải chỉ có thế. Giai cấp tư 
sản có ý thức biến sự tiêu dùng ấy 
thành một miếng mỗi hấp đẫn có hiệu 
quả nhất đề mua chuộc nhân dân lao 
động. Nó muốn biến giai cấp công 
nhân từ chỗ «căm thù áp bức, bóc 
lột ® trở thành thỏa mãn », coi ách 
thống trị tư sản là có thề chịu đựng 


được. Nó khoe khoang rằng lần đầu. 


tiên trong lịch sử, nhờ có sự Xsung 
túc ø do cách mạng khoa học kỹ thuật 
đem lại, giai cấp tư sản đã chuyền 
được sự cưỡng bức bền ngodi đối với 
giai cấp công nhân thành sự chấp 
nhận bên trong. mọt sự chấp nhận 
được mua bằng các quyẻn lợi 
vật chất và được trả bằng sự đồng 
tỉnh với chế độ tư bản. đã biến giai 
cấp công nhân, từ chỗ là *kể đào 
huyệt?, nay thành «chiếc gối» của 
trậL tự tư sản. Vi vậy, nhà hội tụ Mỹ 
Noóc-mân Boớc-bỏm cho răng giai 
cấp công nhàn đã «từ bỏ lối sống, 
niêm hy vọng và tính chiến đấu chính 
trị của các tiền bối của mình», rằng 
giai cấp ấy đã bị « xã hội công nghiệp 
hấp thụ ? Œ7). 

Thực tiền đa phủ định nhứng niềm 
hy vọng mong manh đó. Chỉ nhìn 
vào nước Anh, một trong những nước 
tư bản chủ nghĩa đang có « lỏi sống 
tiêu dùng» ấy, ta đã thấy ráng số 
ngày lao động bị mát đi vị định công 
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năm 1969 là 6,8 triệu; năm 1970 là 
10,3 triệu, và 1971 là 13,6 triệu. 


Tiến lên một bước nữa. nhà nghiên 
cứu Mỹ Héc-man Kan nói đến sự hội. 
tụ của chú nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
xã hội không phải dưới hình thức một 
cải «mẫu công nghiệp * duy nhất, mà 
là trong một lối sống đô thị duy nhất 
của các nước công nghiệp tiên tiến, 
tư bản chủ nghĩa cũng như xã hội 
chủ nghĩa, một lối sống được ông mô 
tả rằng « nhân dân ở phần nửa thế 
g!1ới này sẽ có những phong cách sống 
tư sản giống nhau. Họ sẽ sử dụng 
những của cải tiêu dùng và những sự 
nhàn vui như nhau, sẽ nhìn, nghe và 
đọc những thứ như nhau, nhờ có các 
phương tiện thông tin thống nhất... 
Nói cách khác, một phần lớn nhân dân 
các nước còng nghiệp (và hậu công 
nghiệp) tự coi... giống như là giai 
cấp đại tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ 
trong thời kỳ huy hoàng trước chiến 
tranh thế giới lần thứ phãt" (8). Còn 
nhà kinh tế học ÀAlÿ Rô-stao thì viết 
một cách thẳng thừng, khòng úp mở : 
® Chúng ta có đầy đủ căn cứ đề hv 
vọng thay đồi được bản chắt của xã 
hội xô viết trong thời gian những 
nám và những chục năm gản đây », 
Và Chủ nghĩa cộng sản chắc chản 
có thẻ được coi như là một xã hội 
Lừ giai đoạn nhàv vọt sang giai đoạn 
chin muồi công nghiệp. Nhưng trong 
bản chảt của nó, chủ nghĩa cộng sản 
chắc chẳn là cái sẽ tiêu vong ở giai 
đoạn tiêu dùng quần chúng » (9). 

Đến đây, thuyết hỏi tụ đã quả lộ 
liêu tuyên truyền cho sự thay thế. 
đấu tranh giai cấp bằng sự *diễn 
biến hòa bình * của các nước xã hội 
chủ nghĩa sang chủ nghĩa tư bán, 


(7)N. Boớc-bôm : Khủng hoảng của xã hi 
cóng nghiệp, nhà: xuất bản An-trô-pô-xơ, 
Pa-ri, 1972, trang 20. 

(5)H. Kan. Nghỉ nè những năm 70 vẻ 
80, Nưu-ước, 1972, trang 44. 

(9; H.W.Ró-stao : Các giai đegn phát triền 
kính tế, Kem-bờ-rit-giơ, 1969, trang 162 và 
101. 
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bình, trừ các công trình cao tầng 
{9 — 11 tầng) và các còng trình công 
nghiệp. : 
4. Đầu mạnh 0iệc xdụ dựng (iêu 
chuẩn qnụ phạm 0à thiết kế điền hình. 
Chúng ta đã xây dựng xong kế 
hoạch 5 năm (1976 — 1980) về tiêu 


chuần quy phạm xây dựng và thiết 


kế điền hình. Thực hiện dược kế 
hoạch này trong 5 năm chúng ta sẽ 
có được một bộ tiêu chuần quy phạm 
xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Đi 
đôi với tiêu chuẩần quy phạm chúng 
ta cần xây dựng các văn bản vẻ nhấp 
chế khác đề đưa còng tác xây dựng 
vào nề nếp. Công tác thiết kế điền 
hình cần tập trung vào khâu nhà ở, 
_ trường học, bệnh viện, nhà trẻ... 

Đối với các loại cấu kiện chủ yếu 
của công trình công nghiệp cũng cần 
đưa vào thiết kế điển hình hóa và 
sắn xuất ở công xưởng. 

Ý nghĩa quan trọng của công tác 
Liêu chuần quy phạm và thiết kế 
điện hình là nó thề hiện một cách 
tông hợp và cụ thê chính sách của 
Đẳng và Nhà nước, là biện pháp thống 
nhất quản lý ngành xây dựng có hiệu 
quả và cũng là con đường tốt nhất 
để thực hiện kế hoạch hóa và công 
nghiệp hóa ngành xây dựng. nội dung 
cơ bản của cách mạng kỹ thuật trong 
ngành xây đựng. 

9« Tạp trung công tác nghiên cửu 
khoa học giải quuết những uấn đề trọng 
-diềm. 

Trong hoàn cảnh nước ta còn nghèo, 
trang bị và thiết bị cho công tác 
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nghiên cứu còn it. chúng ta phải biết 
tô chức công tác nghiên cứu cho lốt, 
tạp trung vào hướng giải quyết những 
vấn đề trọng điềm. 


_— Nghiên cứu thiên nhiên và tài 
nguyên. phản vùng địa chất công 


trình, khi hậu xây dựng và vật liệu 


xây dựng đáp ứng yêu cầu của các 
mặt công tác điều tra cơ bắn, khảo 
sát thiết kế và khai thác sử dụng vật 
liệu xây dựng v.v... 


— Nghiên cứu đặc điềm nhiệt đới 
ở nước la trong các vấn đề vi khí 
hậu nhà ở, bảo vệ chống ăn môn và 
tăng tính bền vững của công trình 
xây dựng v.v... vừa có tính chất cơ 
bản vừa có tính chất cấp bách và 
trên nhiều lĩnh vực chúng ta có thề 
đóng góp vào nền khoa học của thế 
gIỞI. : 
— Hai vấn đề nghiên cứu có tính 
chất xung yếu là xử lý nền móng vả 
giải quyết mái nhà các công trình dân 
dụng và công nghiệp sao cho pbủ 
hợp với điều kiện đất đai, khi hậu. 
Phải tiết kiệm được vật liệu sắt thép 
và bê tông, thi công công nghiệp hóa. 
nền móng thi công được cả mùa mưa. 
mái phải giảm nhẹ trọng lượng. cách 
nhiệt và chống dột v.v... 


— Nghiên cứu đề đưa vào ứng dụng 
các loại vật -liệu mới, vật liệu nhẹ 
dựa trên cơ sở nguôn nguyên liệu và 
vạt liệu trong nước chẳng những là 
yêu cầu trước mắt mà phải tiền hành 
lầu dài đề đáp ứng yêu cầu về số 
lượng và phát triền kỹ thuật mới 
của ngành xây dựng. 


TRUNG - (Ít TÍH tỰt HIẾN ĐỊI HÍN 
HÔNG NGHIỆP VÀ CÍNG MHHIP 
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THONG những ngày cuỗồi năm 1976 

đầu năm 1977, khắp đất nước 
Trung-quốc dấy lên một phong trào 
sẳn xuất mới. Nhiệm vụ thực hiện 
toàn điện công cuộc hiện đại hóa 
nòng nghiệp, công nghiệp, quốc phòng 
và khoa học kỹ thuật từ nay đến 
cuối thế kỷ 20, nhằm đưa nền kinh 
tế quốc dân Trung-quốc tiến lên hàng 
đầu thế giới, đang được nhân dân 
Trung-quốc hưởng ứng sôi nồi. Trong 
4 tháng qua, nhiều hội nghị về công 
nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận 
tải, đã lần lượt được triệu lập, trong 
đó có hai hội nghị tiêu biều là Hội 
nghị nông nghiệp toàn quốc học Đại- 
trại lần thứ hai và Hội nghị trù bị 
công nghiệp toàn quốc học Đại- 
khánh. 


Hội nghị nông nghiệp đã xác định 
những chỉ tiêu then chốt của ngành : 
đến năm 1980, về cơ bản, Trung-quốc 
SẺ thực hiện xong nhiệm vụ cơ khí 
hóa nòng nghiệp; trên 1 phần 3 số 
huyện (trong số 2.000 huyện trong cả 
nước) đạt tiêu chuần huyện Đại-trại ; 
mỗi nhân khầu nông nghiệp sẽ có 
một mẫu Trung-quốc (1) đất canh tác 
đạt'sản lượng cao và ồn định (tổng 


- sẵn lượng bông tăng 57055. 


DƯƠNG-QUỐC-TÂN 


số khoảng trên 46 triệu héc-ta). Sau 
hội nghị này, các huyện, thành phố, 
tỉnh. khu tự trị lần lượt mở các hội 
nghị địa phương đề bàn biện pháp cụ 
Ihẻ thực hiện các nhiệm vụ nói trên. 

Qua hơn 20 năm dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa.nông nghiệp Trung-quốc 
đã có những bước tiến vững chắc và 
toàn điện. Sân lượng lương thực năm 
1974 so với năm 1949 tăng 140% (từ 
108 triệu tấn lên gần 260 triệw tấn), 

o. Giải quyết 
vấn đề ăn và mặc của nhân đân trong 
một nước có hơn S00 triệu người là 
một nhiệm vụ vô cùng to lớn. Trong 
quá trình giải quyết vấn đề lương 
thực, dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
cộng sản Trung-quốc. nhân dàn Trung- 
quốc đã không ngừng cúng cố và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, 
đồng thời rất chú trọng phát triền sức 
sản xuất trong nông nghiệp. 

Coi thủy lợi là “mạch sống của 
nông nghiệp», trong mấy chục năm 
qua; giai cấp nông dân tập thề Trung- 
quốc được giai cấp công nhân chỉ 


€1) Mật 


mẫu Trung-quốc bằng 1 phần 
15 héc-ta. 
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viện. đã bở nhiều công sức vào những 
công trình trị thủy lớn trên sông 
Hoàng. sông Hoài, sông Hải, v.v... 

Ở khả p nơi, đâu đâu cũng có phong 
trào làm thủy lợi và xây dựng đồng 
ruộng. Những hệ thống mương máng 
tưới tiêu lớn, nhỏ, thẳng tắp trên 
' những cảnh đồng màu mỡ hoặc vươn 
dài qua những núi cao đồi trọc. có 
sự Hỗ trợ của các trạm bơm. đã và 
đang phát huy tác dụng to lớn trong 
việc nâng cao sẵn lượng cây Lrồng. 
Nhở vậy, những vùng nông nghiệp 
có sản lượng cao và ôn định đã được 
hình thành và ngày càng mở rộng. 
lến năm 1980, khi thực hiện được 
mục tiêu mỗi nhân khẩu nông nghiệp 
có một mẫu Trung-quốc có sâu lượng 
cao và ôn định — khoảng 46 triệu héc- 
ta trong ca nước — thì trên diện tích 
đó (chỉ bằng khoảng 43% điện tích 
đất trồng trọt cä nước) đã có thê thu 
hoạch mỗi năm trên 200 triệu tấn 
lương thực, gần bằng tông số lương 
thực hiệp nay, và điều đó mở ra 
những triền vọng mới cho việc phải 
triền nông nghiệp toàn điện. 


Cơ khi hóa là vấn đề quan trọng 
trong nông nghiệp, được Đẳng cộng 
sản Trunø-quốc quan tâm ngay từ khi 
mở rộng phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp#e Đăng đã tiến hành nhiều biện 
pháp tô chức và giáo dục tỶ mỈ và gian 
khô, nhờ vậy việc cơ khi hóa nông 
nghiệp đã thu được nhiều thành tựu. 
Trước ngày giải phóng, Trung-quốc 
không sản xuất được máy kéo. Ngày 
nay ở Trung-quốc đã hình thành một hệ 
thống cơ khi nông nghiệp từ trung ương 
tới địa phương. Trong thời gian hơn 
hai năm (1973— 1975).khu tự trị Choang 
(Quảng-tây) đã sẵn xuất được trên 
5.000 máy kéo bốn bánh và 18.000 máy 
kéo loại nhỏ. Năm 19741, tỉnh Hà-bắc 
đã san xuất được trên 170.000 động 
cơ đi-ê-đen, trung bình mỗi đội sẵn 
xuất trong tỉnh có 1,5 động cơ. Ở địa 
khu Yên-đài (Sơn-đòng), mỏi đội sản 
xuất trung bình có 102 mã lực máy 
các loại, Sân lượng mày Kkẻo năm 


68 


1974 của Trung-quốc so với năm 1964 
tăng 620% Đi đôi với việc tăng cường 
cung cầp máy móc thiết bị cho nòng 
nghiệp, mạng lưới cơ khi sửa chữa 
đã được hình thành khắp nơi. Chỉ 
trong năm 1975 cả nước đã xây dựng 
được hơn 800.000 xí nghiệp phục vụ 
nông nghiệp. Hội nghị nông nghiệp 
toàn quốc học Đại-trại lần thử nhất 
(9-1975) đã kết luận : thành tựu phát 
triên cơ khí hóa nòng nghiệp trong 
4 năm gần đây (1971 — 1975) lớn hơn 


- 11 năm trước, hôi nghị còn tỏ quyết 


tâm trong 5 năm tới sẽ phấn đấu 
vượt hơn 20 năm qua, về cơ bản sẽ 


hoàn thành nhiệm vu cơ khí hỏa nông 


nghiệp vào năm 1980. 


Trong mẫy năm gần đây, việc sản 
xuất phân hóa học của Trung-quốc 
cũng được đầy mạnh. Từ năm 
1964 đến năm 1974, sản lượng phân 
hóa học tăng 430%, trong đó sản 
lượng phân.do các xí nghiệp địa 


“phương sẳẩn xuất có bước tăng vọi, 


chiếm trên 50% tông sản lượng 
toàn quốc. Ngày nay, phần lớn 
các huyện ở Trung-quốc đều có nhà 
máy sẵn xuất phân bón. Đến năm 1975 
tỉnh Hà-bắc đã có 80 xí nahiệp sản 
xuất phân đạm và 30 xi nghiệp sản 
xuất phân lân của địa phương. Trong 
các năm 1973,.1974, Trung-quốc dã 


mmuứa của nước ngoài khá nhiêu thiết 


bị cỡ lớn sẵn xuất phân đạm, Nhiều 
nhà máy đang được khần trương 
xảy dựng và lần lượt đưa vào sản 


-_ xuất, tronø vài năm tới có the cung 


cấp thêm cho nông nghiệp mỗi nàm 
hàng chục triệu tấn phân. Ngày 28-12- 
1976 nhà máy phân đạm Đại-khánh 
đã bước vào sản xuất toàn bộ. có 
công suất một triệu tấn/năm, Trong 
quả trình thực hiện thủy lợi hóa, cỡ 
khi hóa và hóa học hóa nông nghiệp. 
Trung-quốc rất chủ trọng công tác 
nghiền cứu khoa học, áp dụng những 
thành tựu mới của khoa học hiện 
đại vào sản xuất nông nghiệp. Côn§ 
lác cải tạo giỏng cũ, tạo giống mới 
thích hợp với khí hậu từng vùng: 
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từng địa phương, được chủ trọng. 
Hiện nay Trung-quốc đã có nhiều 
giống cây trồng, giống gia súc có năng 
suất cao. 

Ngoài việc bảo đảm vấn đề ăn 
' mặc cho nhân dân. nỏng nghiệp đã và 
đang giữ vai trỏ quan trọng trong 
. xuất khầu. Có nhiều khu vực chuyên 
sẵn xuất hàng xuất khẩu. Sản phầm 
nông nghiệp của Trung-quốc với tính 
chất đa dạng, với mặt hàng phong 
phú, có chất lượng tốt,được thị trường 
nước ngoài ưa thích, từ trước tới 
nay vẫn được coi là nguồn xuất khầu 
chủ lực, góp phần đáng kề vào việc 
nhập khầu máy móc, thiết bị, nguyên 
liệu, vạt liệu cần thiết cho công cuộc 
xâv dựng chủ nghĩa xã hội. 

* 


Cùng vỠi những thành tựu to lớn 
trong nông nghiệp, nhân đân Trung- 
quốc cũng giành được nhiều thành 
tích trong công nghiệp. Trong 10 năm 
từ 1964 đến 1974, giá trị tông sẵn 
lượng công nghiệp đã tăng 290%, 
trong đó thép táng 220%, than tăng 
91%, đâu mỏ tíng 750%, điện tăng 
300%, sợi tông hợp táng 430%. Ngày 
nay Trung-quốc đã có một nền công 
nghiệp lớn bao göm các ngành then 
chốt và mũi nhọn. 

Từ một nước phải nhập khầu nhiều 
dầu mỏ. sau găn 20 năm phấn đấu, 
ngày nay Trung-quốc đã đáp ứng đủ 
nhu cầu ngày càng tăng về dầu mồ 
Ở trong nước và còn có dư đề xuất 

_ khầu. Sản lượng dầu thô dã tăng từ 
122.000 tấn năm 1949 lên 20 triệu 
tấn năm 1970 và hơn 60 triệu tấn năm 
1975. Qua thực tế thăm đò và khảo 
Sảt, Trung-quốc đã xác định có trữ 
lượng lớn về dầu mó.Ngoài mỏ dầu mỏ 
Đại-khánh, Trung-quốc đã tìm thêm 
được một số mỏ mới. Khối lượng dầu 
xuất khầu chiếm một tỷ trọng đáng kẻ 
trong tồng kim ngạch xuất khầu ngoại 
thương: năm 1974 vào khoảng 7% 
và năm 1975 vào khoảng 3%, Ngành 
hóa dầu đã có sự phát triền bước đầu. 
Ngoài các cơ sở cũ, trong hai năm 


19873 — 19/41. Trung-quốc đã nhập 
khâu một số công trình hóa dầu cỡ 
lớn, chủ yếu là đề chè Lạo các loại 
sợi hóa học và một số sản phầm trung 
gian quan trọng khác. Những nhà 
máy này khi đi vào sản xuất, có thê 
cuug cấp mỗi năm hàng chục vạn tấn 
sợi và nhiều sản phầm quý khác. Mô 
dầu Đại-khánh từ năm 1964 đã trở 
thành ngọn cờ đầu của cúc ngành 
công nghiệp trong nước. Tại một 
vùng thảo nguyên rộng lớn. khi hậu 
hết sức khắc nghiệt, trong điều kiện 
ăn ở, đi lại rất khó khăn. cún bộ 
và công nhân không sợ hy sinh gian 
khö. chỉ trong một thời gian ngắn đã 
xảy dựng Đại-khánh thành mô dầu 
lớn nhất của Trung-quốc. Với nhịp 
độ tăng sẵn lượng trung bình hàng 
năm là 28%, một Đại-khành bây giờ 
đã bằng 6 Đại-khánh những nắm 
trước. Trong mười mấy năm qua, mổ 
đầu Đại-khánh đã quản lý tốt xi 
nghiệp, ra sức tiền hành cách mạng 
kỹ thuật và cải liến kỹ thuật; sáng 
tạo và vận dụng quy trình công nghệ 
kỹ thuật mới về khai thắc mỏ dầu, 
đạt trình độ tiên tiên trên thể giới. 


Sàn lượng điện của Trung-quốc 
năm 1919 mới có 4,3 tỷ kw/h, tới này đã 
đạt trên 120 tỷ kw'h. Trung-quốc đã 
tự chế tạo được tö máy phát điện có 
công suất 200.000Mw, xây dựng đường 
dây cáp cao áp 330kV. Củng với việc 
xảy dựng cúc nhà máy điện cỡ lớn, 
như nhà máy thủy điện Lưu-Gia-Hiệp 
vừa hoàn thành năm 1975, có còng 
suất 1.2 triệu kw_ (khoang 5,7 LÝ 
kw/h/nim), Trung-quốc cũng đã xây 
đựng dược nhiều trạm thủy điện vừa 
và nhỏ. Công nghiệp gang thép 
cũng cấp nhiều nguyên liệu, vật liệu 
thiết yếu cho nền kính tế quốc đân 
với hơn 1.000 chúng loại, trong đỏ có 
những loại hợp kim cao cấp ma [rước 
đây phải nhập khẩu. Với trữ lượng 
quặng sắt và nguồn than phong phú, 
ngành luyện thép Trung-quốc dang 
phấn đấu vượt qua cửa di 70 triệu 
Lñn/nănn, tạo điều kiện thuận lợi cho 
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các ngành kinh tế cỏ liên quan phát 
triền mạnh thêm. Công nghiệp cơ khí 
giữ một vai trò quan trọng trong việc 
trang bị lại nền kinh tế quốc dân. 
Trung-quốc đã tự thiết kế và chế tạo 
được nhiều loại nhà máy toàn bộ như 
nhà máy sản xuất phân đạm 10 vạn 
tần/năm.' nhà máy điện, nhà may 
dệt, v.v... Trung-quốc cũng đã chẻ 
tạo được nhiều loại máy công cụ như 
máy ép bằng sức nước trên 1 vạn 
tấn, và nhiều loại máy chính xác khác. 


Ngành công nghiệp điện tử Trung- 
quốc phát triền nhanh chóng. Trung- 
quốc đã chế tạo được kính hiền vì 
điện tử có độ phóng đại 400.000 lần. 
sẵn xuất được máy tỉnh điện tử thuộc 
hệ thứ ba, mỗi giây làm được 100.000 
phép tính. Việc sử dụng máy tính 
điện tử đang dần đần vượt ra ngoài 
khuôn khô các cơ quan nghiên cứu 
khoa học và quân sự. Số nhà máy, 
hầm mỏ, cửa hàng dùng mây tính 
điện tử vào sản xuất, quản lý, kinh 
doanh ngày càng nhiều. Ngày 26-11- 
1975 lần đầu tiên Trung-quốc đã thu 
hồi được vệ tỉnh nhân lạo về trải 
đất theo kế hoạch đã định. 

Sau ngày giải phóng,nhân dânTrung- 
quốc đã nhanh chóng khôi phục và 
phát triển toàn diện ngành giao thông 
vận tải. Con đưởng ö tô nồi tiếng lên 
cao nguyên Khang-Lang, hoặc con 
đường sắt  Thành-đô — Côn - mình 
Yượi qua bao đẻo cao, ngầm sâu, là 
những còng trình lao động đáng 
khảm phục. Trung-quốc đã tự chế 
lạo được ô tò, máy bay, đầu máy xe 
lửa và động cơ di-c-den cho tàu biên 
có công suất 10.000 sức ngựa. Gần đây, 
đa khánh thành doạn đường sắt 
chạy bằng diện đầu tiên Bảo-kê — 
Thành-do, dài trên 600km, và đường 
ông đẫn dầu cỡ lớn từ Đại-khánh vẻ 
Tần-hoàng-dảo và Bắc-kinh dài trên 
1.000 km. Đội tàu viên đương của 
Trung-quỏc không ngừng phát triên 
trong đó có nhiều tàu chớ hàng cỡ 
10.000 tấn và tàu chớ dầu cỡ 50.000 
tấn do Trung-quỏc đóng lấy. 
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Ngành xây dựng cơ bản gần đây 
mặc dù gặp nhiều khó khăn, đã nêu 
kỷ lục mới trong công tác xây lắp. 
Với thởi gian 2 năm 8 tháng. công 
nhân xây dựng Bắc-kinh đã đưa mỏi 
công trình công nghiệp lớn và phức 
tạp: nhà máy ê-ty-len, công suãit 
300.000 tấn/năm đi vào sản xuất một 
cách nhanh gọn. Công nhân xây lắp, 
trong một năm, đã lắp đặt xong 2 tỏ 
máy phát điện của một nhà máy nhiệt 
điện ở Sơn-đòng, mỗi tổ có công suàt 
200.000Mxx, l 


* 


Trong hơn hai mươi nắm đười chẽ 
độ xã hội chủ nghĩa, nòng nghiệp và 
công nghiệp của Trung-quốc đã có 
sự phát triển đáng kề. Nhịp độ tăng 
trung bình hằng năm của công nghiệp 
ở những thời kỳ ồn định thường đại 
mức 1024 hoặc cao hơn. Nhìn chung. 
tỷ lệ tăng về lương thực cao hon tỷ 
lệ tăng về số dàn (từ 1949 đến 1971 
số dân tăng 60%, sản lượng lương 
thực tăng 11055). 

Trong 24 năm còn lại của thế kỷ 
này, dưới sự lãnh đạo của Đăng công 
sản Trung-quốc, nhân dân Trung-quốc 
nỗ lực thực hiện nhiệm vụ nặng nề 
và về vang: thực hiện 4 hiện đại hóa. 
làm cho Trung-quốc trở thành một 
nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 

Một số quy hoạch dài hạn đã được 
vạch ra, kế hoạch 5 năm lần thứ năm 
(1976 — 1980) đang được khần trương 
triên khai. Theo phương hướng «ra 
sức phát triền kinh tế xã hỏi chủ 
nghĩa là một trong những nhiệm vụ 
cơ bản của chuyên chính vỏ sản *®.Ô 
nhàn dàn Trung-quốc dang đi lên vơi 
một khi thế mới. Công tác quản Ìý 
sản xuất theo nguyên tíc xã hội chủ 
nghĩa, vấn đề phát triền khoa học 
kỹ thuật, vấn đẻ quan tâm đến đời 
sống của quần chúng, v.v... được cøi 
trọng. Trước mi, nhàn dân Trung- 
quốc tích cực phấn đấu quyết biến 
năm 1977 thành một năm ôn dịnh, 
đoàn kết. 


_THUYẾT HỘI TỤ, 
học thuyết lừa bịp mới. 


của chủ nghĩa để quốc 


UỘC cách mạng khoa học kỹ thuật 
hiện đại đang làm biến đôi sâu 
súc các yếu tố của lực lượng sản 
xuất. Dựa trên cơ sở đó, các nhà tư 
tưởng tư sản đang cố thôi phồng vai 
trỏ của nó, biến nó thành cíi nền xây 
dựng những hệ tư tưởng mới ; thuyết 
hội fụ nằm trong số các hệ tư tưởng 
này, có chức năng tuyên truyền cho 
sỰ * hội tụ » giữa chủ nghĩa tư bản và 
chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. 
Thuyết hội tụ ra đời nhằm tô hỏng 
cho chủ nghĩa tư bẫn lũng đoạn, xóa 
mở ranh giới giữa chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa tư bản. 
Trước hết, các nhà hội tụ thông 
nhất với nhau ớ một điềm : họ tuyệt 


dỗi hóa 0ai trỏ của cách mạng khoa” 


học kỹ thuật, coi nó như là một yếu 
lò độc lập, quyết định sự phát triền 
của lịch sử hiện đại. Không những họ 
cho rằng các nhà khoa học đang tự 
tay thực hiện hành động của Pơ-rô- 
mẻ-tê, làm bùng lên những kỹ thuật 
mới đề cởi cho loài người cái xiềng 
nghèo đói, nọ còn cố làm cho người 
ta tin rằng cách mạng khoa học kỹ 
thuật có thể giúp cho chủ nghĩa tư 
bản tiếp tục tồn tại và phát triền mà 
không còn Chủ nghĩa tư bản giãy 
chết ® nữa, Thậm chí, họ còn khẳng 
định rằng chỉ cần cách mạng khoa 
-_ học kỳ thuật, không cần đấu tranh 


PHONG-HIỀN 


giai cấp, chỉ cần cách mạng lực lượng 
sản xuất, không cần cách mạng xã 
hội lật đồ ách thống trị của bọn tư 
bản. Chẳng thế mà có nhà tư tưởng 
tư sản đã ra bản “tuyên ngòn không 
cộng sản” và tuyên bố rằng chủ 
nghĩa Mác « đã lỗi thời ", “ chủ nghĩa 
Mác chỉ đúng với một chủ nghĩa lư 


"bản ở thế kỷ XIX *, không còn đúng 


với một “chủ nghĩa 


tư bản kỹ 
thuật ». ¬ 


Không thể xem xét sự tiến bộ của 
khoa học ký thuật một cách tích 
TỜI với các quan hệ sản xuất và sự 
tiên hóa xã hội như vậy. Khi nghiên 
cứu sự tiến bộ của khoa học và kỹ 
thuật ở thế kỷ XVIHI và thế kệ XIX, 
Mác luôn luôn gắn nó với phương 
thức sẵn xuất tư bản chủ nghĩa. Nhờ 
có những sự Liến bộ đó, phương thức 
sản xuất này mới có được cơ sở vật 
chất là nền đại sản xuất cơ khí. Và 
Mác nhãn mạnh rằng cách mạng công 
nghiệp không phải chỉ giới hạn ở 
phạm vị cách mạng kỹ thuật, mà bao 
hàm cả cách mạng trong các quan hệ 
sản xuất. đưa đến thẳng lợi vĩnh viễn 
của chủ nghĩa tư bản đối với chủ 
nghĩa phong kiến Và Lê-nin, khi: 
nghiền cứu những hiện tượng mới 
của nền kinh tế tư bản chú nghia 
đầu thế kỷ XX, cũng gắn sự tiến bọ 
kỹ thuật với phương thức sẳn xuất 
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tư bản chủ nghĩa, với sự ra đời của 
các công ty độc quyền và sự chuyên 
biến của chủ nghĩa tư bản từ tự do 
cạnh tranh sang lũng đoạn. 


Đó là vì khoa học cũng như sản 
xuất, không phát triển một cách tự 
thân, mà phát triển trong khuôn khô 
của các quan hệ sẵn xuất. dưởi áp 
lực của những màu thuẫn bên trong 
của các quan hệ sẵn xuất này. Lợi ích 
của giai cắp thống trị, thông qua các 
quan hệ sản xuất quyết định hậu quả 
xã hội của các thành tựu khoa học. 
Chỉnh vi luôn luôn nhìn khoa học — 
kỹ thuật trong mối liên hệ hữu cơ với 
các hậu quả xã hội này, mà những 
người mác xit là những người đầu 
tiên trong những năm 50 gọi bước 
nhày vọt trong nhận thức khoa học 
hiện đại và sự ứng dụng của nó vào 
sản xuất là cách mạng khoa học kỹ 
(huật. và hiểu nó trong sự thống nhất 
với cách mạng xã hội, trong khi các 
nhà xã hội học tư sản lúc ấy chỉ gọi 
nó là cách mạng công nghiệp lần thứ 
hai. VỊ khái niệm cách mạng khoa học 
kỹ thuật là đúng với hiện thực. cho 
nên nó đã trở thành một khái niệm 
khoa học và đã được sử dụng một 
cách phô biến. 


Các nhà hội tụ không chỉ thôi phông 
vai trò của khoa học và kỹ thuật đối 
VỚI sự tiến hóa của xã hỏi. lọ còn 
thông nhất với nhau ở một điềm 
thứ hai: lấy kỹ thuật làm « tiêu 
chuñn * chung cho mọi nền sản xuất. 
chứ khòng phải lấy chế độ sở 
hữu về các tư liệu sản xuất, vốn 
quyết định quan hệ giữa người và 
người trong một nên sản xuất nhất 
định, làm tiêu chuẩn khách quan đẻ 
phân loại các kiều xã hội. Vì vậy, đề 
thay cho các khải niệm quen thuộc 
là chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã 
hội, họ chọn một khái niệm được coi 
là phân ánh một cải gì chung cho cả 
hơi xã hội khác nhau nói trên: đó là 
khải niệm « xã hội công nghiệp ». Như 


nhà xã hội học Pháp Ray-mông A-ròng ˆ 


đã viết: * Đăng lẽ lấy khái niệm lịch 
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sử chủ yếu. khải niệm chủ nghĩa tư 
bản, thì chúng tôi chọn khái niệm xã 
hội công nghiệp (1), và «vấn đề là 
trảnh sự đối làp giữa chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa xã hội ở ngay điềm 
xuất phát, và xem xét chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa xã hội như là hai 
dạng thức của cùng một loại là vã 


“hội công nghiệp s (2). 


Cái nhìn ấy là chung cho tãi cả 
những người theo thuyết «hội tụ», 
bất kề xu hướng của họ là như thế 
nào, 

Chẳng hạn. nhà kinh tế học Mỹ Rỏ- 
stao trong cuốn Các giai đoạn phái 
triển kinh tế, đã lấy tiến trình phải 
triền khách quan của sản xuất xã hội 
làm tiêu chuẩn đề phác họa một sơ đồ 
tiến hóa xã hội, bao gồm năm * trinh 
độ”: 1— xã hội cô truyền ; 2^—-những 
điều kiện tiên quyết của sự nhãy vọt: 
J—giai đoạn * nhảy vọt»; 4—giai đoạn 


«chín muôồi ? công nghiệp ;ð -- giai đoạn 


tiêu đùng quần chúng cao. Đối chiếu 


'với một tiêu chuần như vậy, các nước 


hiện có trên thế giới chỉ khác nhau 
về “trình độ phát triền sẵn xuất» 
chứ không phải về chế độ sở hữu và 
chế độ chính trị -- xã hội bắt nguồn 
từ đó. Tãt nhiên nước Mỹ được ông 
ta đặt lên chót vót ở thượng đỉnh của 
quả trình tiền hóa ấy, và chỉ còn có 
việc chờ đợi các nước khác đuổồi theo 
nó, đẻ rỏi tan biến vào cải mẫu chung 
được gọi là « xã hội hậu cỏng nghiệp » 
mà nó là kế đại điện tiêu biều. 

Một nhà kinh tế học Mỹ khác. ông 
Gan-brẻt, cũng cho rằng sự phát triền 
xã họi được quyết định bởi sự tiến 


bộ của kỹ thuật. Ông viết: * Chính các 


yêu cầu củá kỹ thuật và của tô chức, 


_ chứ không phải những hình ảnh của 


hệ tư tưởng. đã quyết định bộ mặt 


(1) Ray-mông A-rông : X4 hội công nghiệp, 
ý thức hệ, triết học ; tạp chí Đáng chứng ; quý 
I-1965. 

(2) Ray-mông AÁ-rông : Mười tám bài học 
sè xử hội công nghỉ/P, nhà xuất bàn Ga-Ì¡= 
ma, Pa-ri, 1968, trang 18. 


của xã hội kinh tế » (3). Dựa trên tiêu 
chuần ñy, theo ông, có « một sự hội 
tụ rất lớn giữa các hệ thống công 
nghiệp ?; chủ nghĩa tư bản phát triền 
và chủ nghĩa xã họi phát triền sẽ trở 
thành những biến tướng khác nhau 
của cái gọi là « Nhà nước công nghiệp 
mới ›. 

Một cải nhìn như thế đã bất nguồn 
từ mỏt tiền đề phương pháp luận như 
thế nào? Một mặt, nó đã đồng nhất 


kỹ thuật và lực lượng sản xuất, và ' 
hạ thấp vai trỏ của người lao động 


trong sản xuất — cũng như hạ thấp 
vai trỏ của quần chúng lao động trong 
lịch sử. Trong khi đó thì con người 
với kinh nghiệm và hiều biết của họ 
mới là yếu tö chính của lực lượng 
sản xuất; kỹ thuật chỉ là lao động 
được kết tỉnh. và trong điều kiện của 


chủ nghĩa tư bản còn là phương tiện - 


đề bóc lột và tha hóa lao động sống. 


Mặt khác, nó đã xem xét sự phát 
triền của các lực lượng sẵn xuất ở bền 
ngoải các quan hệ sản xuất và cơ cấu 
gLuai cấp của các xã hội cụ thề. Như 
thế, nó quy lịch sử phát triền của xã 
hội loài người chỉ cỏn là lịch sử của 
kỹ thuật sẵn xuất. Và khi đồng nhất 
tính chất của kỹ thuật sản xuất với 
tính chất của xã hội, nó biến mâu 
thuần giữa hệ thống xã hội chủ nghĩa 
và hệ thống tư bản chủ nghĩa trên 
phạm vi thế giới thành mâu thuẫn có 
tỉnh chất kỹ thuật hoặc địa dư giữa 
“các nước chậm tiến» hoặc * đang 
phát triền » với các nước « tiên tiến 3, 
giửa “phương Tây công nghiệp » và 
q phương Đóng nông nghiệp”. Dựa 
vào đó; nó mưu đỏ bác bỏ tính quy 
luật của việc chuyên chú nghĩa tư 
bản sang mặt đối lập của nó là chủ 
nghĩa xã hội đề thay bằng « sự tiến 
hóa» của kỹ thuật. Nó mưu đồ bác 
bỏ các cuộc cách mạng xã hội đề 
thay bằng « cách mạng còng nghiệp ›», 

Rõ rang mội cải nhìn như thế là 
trải oới hiện thực vì hiện nhiên đang 
có hai hệ thống đối lập nhau. có hai 
giai cấp đối kháng nhau cỗng như 


đang có ba dòng thác cách mạng 
chống lại chủ nghĩa đế quốc và chủ 
nghĩa thực dân cũ và mới. Cái nhìn 
ấy phản khoa học, vì nó không vạch 
ra được bản chất của một hình thái 
kinh tế — xã hội, không giải thích 
được lịch sử tiến hóa đích thực của xã 
hội loài người. Nó còn phản ảnh tính 
chất hãnh tiến Mỹ khi lấy * tiêu dùng 
vật chất »° chứ không phải lấy quan 
hệ giữa người và người. truyền thống 
văn hóa và các giá trị tính thần của 
một dân tộc, làm thưởc đo cho tính 
ưu việt của một chế độ. 

Khái niệm œxã hội công nghiệp ? 
chính là con để của một cái nhìn 
phản khoa học như thế, nó được 
dùng làm điềm xuất phát, và cũng là: 
đầu mối gây mơ hồ của thuyết hội tụ. 
« Xã hội công nghiệp» là gì? Theo 
Ray-mông A-rông đó là «xã hội mà 
trong đấy, công nghiệp. nền đại công 
nghiệp sẽ là hình thức sản xuất đặc 
trưng nhất» (4). Phân tích sâu hơn, 
ông nêu lên năm tính chất của xã hội 
công nghiệp : nhà máy tách khỏi gia 
đình: có một sự phân công có tính 
chất kỹ thuật của lao động ở bẻn 
trong xi nghiệp; có một sự tích lầy 
tư bản cao; có sự tính toán kinh tế 
chặt chẽ ; có sự tập trung công nhân, 
và ông kết luận: «Năm tính chất này 
đều có trong nên kinh tế xô viết cũng 
như trong nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa. " (5) 

Khái niệm «ø xã hội công nghiệp ® còn 
được hình thành trên cơ sở thồi phòng ˆ 
một số nét giống nhau vẽ lượng trong 
trình độ kỹ thuật của sản xuất, như 
việc áp dụng toán học đề giải quyết 
các vấn đề kinh tế, việc sử dụng các 
máy công cụ và dây chuyền sản 
xuất cơ khi hoặc tự động, việc quản 


(3) 1. K. Gan-brét: Nhd nước công nghiệp ~ 
mới, nhà xuất bản Ga-li-ma, Pa-ri, 1971, 
trang 7. 

(4) Ray-mông A-rông: Mười tám bài hạc 
sè xứ hội công nghiệp, nhà xuất bản Ga-Ìi¡- 
ma, Pa-ri, 1968, trang 97, 

(5) Như (ren, trang ††10. 
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lý sản xuất bằng máy tính điện tử, 
việc áp dụng chương trình tuyến 
tính và sự cân đổi giữa các khu vực. 
việc đề ra một số vấn đề nghiên cứu 
giống nhau nhằm phục vụ.cho sản 
xuất trực tiếp. v.v... Sự thỏi phòng 
äy lại được dùng làm cơ sở đề cho 
các nhà hội tụ khẳng định rằng hai 
hệ thống xã hội đối lập là chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa xã hội có thê 
«nhich lại gần nhau" trong một hệ 
thống duy nhất, một cái mẫu xã hội 
phô biến. Cái mẫu này không còn là 
ước mơ không tưởng về con đường 
thứ ba, phi tư bản, phi xả hội chủ nghĩa 


của những năm 50. mà là một cải mẫu: 


chung, pừa tư bản, uừa xã hội chủ 
nghĩa. nghĩa là thẻ hiện được những 
đặc điềm của hệ thống này và hệ 
thống kia, được hình thành nhờ cách 
mạng khoa học kỹ thuật chứ không 
phải thông qua cách mạng VÔ sản. 
Đây cũng là luận điểm chung của các 
nhà hội tụ tuy họ có thể diễn đạt một 
cách khác nhau như là “ghép», 
t tổng hợp » tính hiệu quả tư bán chủ 
nghĩa và sự công bằng xã hội chủ 
nghĩa đề tạo nên một chế độ * tối ưu », 
mà không làm thay đổi quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. Chính điều 
này bộc lộ lập trường giai cấp của 
cac nhà hội tụ, với tư cách là những 
nhà tư tưởng cúa giai cấp tư sản, 
nhưng nó cũng bộc lộ sự phiến diện 
của họ. Bởi vì nói đến một xã hội, 
không thê chí nhĩn mạnh một chiều 
đến mặt kỹ thuật của sản xuất, mà 
còn phải nói đến một tỏng hợp các 
quan hệ giữa người và người, dựa 
vào quá trình sản xuất và tái sản xuất 
ra đời sỏng vật chất của họ. Chính 
quan hệ sản xuất mới là cải quyết 
định các quan hệ xã hội khác, đồng 
thời tạo thành một xã hội ở một trình 
độ phát triền lịch sử nhất định, có 
tính chất khác biệt, 


Có một hiện lượng khác gìn liền 
với sự phát triển sản xuất, đó là sự 
Liêu dùng vật chất trong các nước tư 
bản chủ nghĩa tiên tiến và các nước 
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xã hội chủ nghĩa phát triền. Nêu cac 
nhà hỏi tụ thồi phồng mặt &ÿ thuật 
của sản xuất đề hình thành nên khái 
niệm ® ä hội công nghiệp. thì ở đây, 
họ thôi phòng mặt phán phối và tạo 
nên khải niệm xổ hội tiêtt dù ng ?. Đây 
cũng là một khái niệm gây mơ hồ. 
Bởi vì nhìn riêng trong xã hội tư bản 
chủ nghĩa, không phải chỉ có giai cấp 
tư sản tiêu dùng. mà giai cấp công 
nhân cũng tiêu dùng. Và khi bộ máy 
tuyên truyền tư sản nói rằng người 
công nhân và chủ của họ đều sử 
dụng một thứ máy vỏ tuyến truyền 
hình giống nhau, rằng cỏ thư ký cũng 
ăn mặc sang như con gái ông chủ, thì 
rõ ràng một khái niệm “tiêu dùng» 
như vậy có thê giam nhẹ nội dung tư 
sản của nó, qua đỏ mà xóa mờ ÿ nghĩa 
giai cấp của việc phân phối nói trên. 
Còn nhìn chúng cả hai hệ thống, thì 
các nhà hội tụ đồng nhất sự tiêu dùng 
trong các nước tư bản với sự tiêu 
dùng trong các nước xã hội chủ nghĩa 
và coi «xã hội tiêu dùng » là một cái 
øìã bồ sung cho sxãä hội công 
nghiệp ® (6). 

Nhin vào hiện thực, quả thật cùng 
với sự phát triển của sản xuất, đang 
cÓ SỰ mở rộng tiêu dùng ở một Sö 
nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ 
nghĩa. Xét về nội dung tiêu dùng thi 
lĩnh vực các nhu cầu cũng được mở 
rộng, từ ăn, mặc, ở đến phương tiện 
đi lại và dụng cụ gia đình. Sự mở 
rộng tiêu dùng trong một số người Ờ 
dày đã được khuếch đại lên như là 
cho tắt cả mọi người đề mệnh danh 
một sô xã hội tư sẵn là xã hội « đồi 
dào». Nhưng quần chúng nhân dân 
đồng đo trong cải * xã hội tiêu dùng 
dồi dào? ấy thì ra sao? Số người 
thất nghiệp ở Mỹ cũng như ở các 
nước tư bẩn chủ nghĩa khác ngày 


(6) Xét về mức sống (niveau de vie) cô 
thề so sánh một số chỉ tiêu nào đấy giữa 
chủ nghia tư bản và chủ nghĩa xã bội: 
Nhưng về (ới sống (mode de vie) thì có sử 
khác nhau về chất, và không thè có thước 
đo chung. 


.———___ ớt LÓ 


càng tăng. sức mua của họ tất yếu 
phải giảm sút. Tại các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền, những cảnh bất 
công đói rét, bệnh tật lại càng phát 
triền. Trên tờ «Nhân đạo» số ra 
ngày 5-2-1976 đồng chí Gioóc-dơ Mác- 
se đã nẻu-: * Trong 5õ năm (1970 — 
1975) thu nhập quốc dân.ở Pháp lăng 
65%. sản xuất còng nghiệp tăng 73%. 
nhưng sức mua oủa người lao động 
thì chừng lại và giảm đi. Trong khi 
những kế bóc lột phung phi tiền của 
trong các hộp đêm, trên các bãi biên 
và sòỏng bạc, vào những đỏ trang sức 
và những quần ảo đắt tiên thì 16 
triệu người lao động vẫn sống trơng 
cảnh nghẻo nàn... ®, 


Không phải chỉ có thế. Giai cấp tư 
sản có ý thức biến sự tiêu dùng ấy 
thành một miếng mỗi hấp đẫn có hiệu 
quả nhất dề mua chuộc nhân dân lao 
đóng. Nó muốn biến giai cắp công 
nhân từ chỗ «căm thù áp bức, bóc 
lột P" trở thành «thỏa mãn »®, coi ách 
thống trị tư sản là có thê chịu đựng 


được. Nó khoe khoang rằng lần đầu . 


tiên trong lịch sử, nhờ có sự “sung 
Lúc » do cách mạng khoa học kỹ thuật 
đem lại. giai cấp tư sản đã chuyển 
được sự cưỡng bức bén ngoài đối với 
giai cấp công nhân thành sự chấp 
nhận bền (rong, mọt sự chấp nhận 
được mua bằng các quyên lợi 
vật chất và được trả bằng sự đồng 
tình với chế độ tư bản, đã biến giai 
cấp công nhàn, từ chỗ là “kể đào 
huyệt®, nay thành «chiếc gối» của 
trật tự tư sản. Vì vậy, nhà hội tụ Mỹ 
Noóc-mân Boớc-bom cho ráng giai 
cấp công nhàn dã «tử bỏ lối sống, 
niêm hy vọng và tỉnh chiến đấu chính 
(rị của các tiền bối của mình», rằng 
giai cấp ấy đã bị « xã hội công nghiệp 
hấp thụ ? (7). 

Thực tiễn đa phủ định nhứng niềm 
hy vọng mong manh đó. Chỉ nhìn 
vào nước Anh, một trong những nước 
tư bản chủ nghĩa đang có se lỏi sống 
tiêu dùng» ấy, ta đã thấy rằng số 
ngày lao dòng bị mát đi vì định công 


năm 1969 là 6,8 triệu; năm 1970 là 
10,3 triệu, và 1971 là 13,6 triệu. 


Tiến lên một bước nữa. nhà nghiên 
cứu Mỹ Héc-man Kan nói đến sự hội 
tụ của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
xã hội không phải dưới hình thức một 
cải «mẫu công nghiệp ? duy nhất, mà 
là trong một lối sống đô thị duy nhất 
của các nước công nghiệp tiên tiến, 
tư bản chủ nghĩa cũng như xã hội 
chủ nghĩa, một lối sống được ông mô 
tả rằng «nhân dân ở phần nửa thế 
giới này sẽ có những phong cách sống 
tư sản giống nhau. Họ sẽ sử dụng 
những của cải tiêu dùng và những sự 
nhàn vui như nhau, sẽ nhìn, nghe và 
đọc những thứ như nhau, nhờ có các 
phương tiện thông tin thống nhất... 
Nói cách khác, một phần lớn nhân dân 
các nước công nghiệp (và hậu công 
nghiệp) tự coi... giống như là giai 
cấp đại tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ 
trong thởi kỷ huy hoàng trước chiến 
tranh thế giới lần thứ nhãt? (8). Còn 
nhà kinh tế học Mỹ Rô-stao thì viết 
một cách thắng thừng, không úp mở : 
€ Chúng ta có đầy đủ căn cứ đề hy 
vọng thay đổi được bản chát của xã 
hội xô viết trong thời gian những 
nắm và những chục năm gần đây ». 
Và «Chủ nghĩa cộng sản chắc chắn 
có thẻ được coi như là một xÃÄ hội 
từ giai đoạn nhảy vọt sang giai đoạn 
chin muôi công nghiệp. Nhưng trong 
bản chất của nó, chủ nghĩa cộng sản 
chắc chẳn là cải sẽ tiêu vong ở giai 
đoạn tiêu đùng quần chúng » (9). 

Đến đây, thuyết hội tụ đã quá lộ 
liễu tuyên truyền cho sự thay thế. 
đâu tranh giai cấp bằng sự “diễn 
biến hòa bình ? của các nước xã hội 
chủ nghĩa sang chủ nghĩa tư bản. 


(7)N. Boớơc-bôm : Khủng hoảng của xỡ hội 
công nghĩp, nhà: xuất bản An-trô-pô-xơ, 
Pa-ri, 1972, trang 20. 

Nghĩ oề những năm 70 vẻ 
: ;c, 1972, trang 44. 

(9) H.W.Rô-stao : Các giai đegn phát triền 
kinh tế, Kem-bờ-rít-giơ, 1969, trang 162 và 
191, 
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® Hội tụ» chỉ là cái tên gọi khác của 
sự “hỏa nhập hệ thống xã hội chữ 


nghĩa vào hệ thống tư bản chủ 


nghĩa». Lừa bịp thật trắng trợn! 


Xuất phát tử những khải niệm « xã 
hội công nghiệp », « xã hội tiêu dùng » 
gây mơ hồ như thế, các nhà hội tụ 
còn vạch ra sự * nhích lại gần nhau %, 
sự «hợp nhất» giữa chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa xã hội diễn ra như 
thế nào ? Theo họ, đó là con đưởng 
thông qua những biến đồi bên trong 
của mỗi chế độ, do sự phát triền lực 
lượng sản xuất mà cách mạng khoa 
học kỹ thuật đem lại, khiến cho chủ 
nghĩa tư bản sẽ “đân chủ hóa », * xã 
hội hóa”, còn chủ nghĩa xã hội sẽ 
® tự do hóa», nhân đạo hóa ?. 


Các nhà hội tụ cũng hiều rằng 
quan điềm thuần túy “sản xuất công 
nghiệp? là không đầy đủ, vì trong 
cái gọi là “xã hội công nghiệp » ấy 
vẫn tồn tại những dạng sở hữu khác 
nhau về các tư liệu sản xuất. Chế độ 
sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa vẫn 
mang những nét đặc trưng cho sự bóc 
lột. Vì vậy, họ cố đem lại những sự 
biện hộ mới cho chế độ sở hữu dó. 


Một mặt, các nhà hội tụ chứng 
minh rằng chủ nghĩa tư bản ngày 
nav không còn được tập trung vào 
những cá nhân, những gia đình hoặc 
dòng họ như trước kia, mà đã được 
chia nhỏ thanh nhiều cỏ phần. Từ 
đấy. A-rông suy diễn: « Xét về chính 
trị và hệ tư tưởng, việc các cỏ phần 
đó được phân tán trong nhiều chủ 
nhân, theo một nghĩa khác, lại là mội 
sự nảy nở của chủ nghĩa tư bản, một 
sự dán chủ hóa tư ban » (10). 


Mặt khác, các nhà hội tụ ấy thuyết 
phục người ta răng vấn đề sở hữu đã 
“mất hết ý nghĩa", đã s không còn 
Lính chất quyết định » và quyền hành 
thật sự trong xí nghiệp cũng như 
trong cuộc sống dường như không còn 
nằm trong tay các chủ nhân. mà nằm 
trong tay những người quản lý @). 
Gan-brét viết: «Từ ba mươi năm 
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nay, người ta đã chứng kiến một sự 
chuyền giao mới của quyền hành ở 
trong lỏng xí nghiệp công nghiệp. lần 
này fử tư bản sang tri tuệ có tồ chức. 
Và người ta cũng có thề chờ đợi rằng 
sự chuyên giao ấy được phản ánh 
trong cơ cấu quyền hành của xã hội 
chúng ta (11). 


Một chủ nghĩa tư bắn được khoác 
cải vỏ «dân chủ hóa » như vậy. cũng 
được trình bày như là một chủ nghĩa 
tư bắn đã * quốc hữu hóa » một số xi 
nghiệp, đã «kế hoạch hóa » một số 
ngành sản xuất, đã thi hành một số 
biện phấp my dân khác như chuyền 
xí nghiệp tư nhân thành xi nghiệp vỏ 
danh, tăng quỹ bảo hiềm, quỹ hưu 
bỏng, v.v... Và các nhà hội tụ đã 
trình bày những sự thay đồi về hình 
thức của quyền sở hữu tư bản chủ 
nghĩa mà không vượt ra ngoài khuôn 
khổ của chủ nghĩa tư bản thành 


những sự thay đồi về thực chát, và 


cho rằng chủ nghĩa tư bản đã *xã 
hội hóa », do đó có thê dần dần “hỏi 
tụ » được với chủ nghĩa xã hội. Cái 
gọi là qchủ nghĩa tư bản nhân dân » 
và qquốc hữu hóa » ấy thật ra là trút 
sang Nhà nước tư sẵn cái gánh nặng 
của một số ngành công nghiệp không 
còn sinh lợi. Ở nước Pháp giai cấp 
công nhân Pháp và đảng của nó đã 
thấy rõ cái chủ nghĩa tư bản được 
« dân chủ hóa » này là như thế nào. 
Đồng chí Gioóc-dơ Mác-se, trong bản 
báo cáo tại Đại hội lần thứ XXII của 
Đảng cộng sản Pháp, đã cho thấy 
bức tranh về những chủ nhân của 
đời sống kinh tế, chính trị và văn 
hỏa trong nước Pháp hiện nay: 
« không phải là sự thống trị của * hai 
trăm gia đình » như cách đây 40 năm; 
mà là của 25 nhóm tài chỉnh và công 
nghiệp. bao gỏm chưa tới 250 người. 


(10) R. A-rông: Mười tám bái học cò xẽ 


hội công nghiệp, nhà xuất bản Ga-Ì¡-ma, 
Pa-ri, 968, trang 227. 

(11) ]. Gan-brét: Ähỏd nước công nghiệP 
mới, nhà xuất bản Ga-li-ma, Pa-ryi, 1971, 
trang Ó8. 


trong đó có khoảng 30 người có thế 
lực nhất... Trong cải chủ nghĩa tư bản 
được gọi là «dân chủ hóa» ấy, 50 
triệu nhân dân Pháp vẫn phải lao 
động “cho các ông vua, òng chúa 
của đại tư bản » (12). 


Dựa trên việc phân tích cụ thể sự 
tiến hóa của ý thức hệ tư sản trong 
điều kiện đấu tranh chính trị và tư 
tưởng giữa hai hệ thống, thuyết chòi 
tụ» phản ánh sự suy yếu của chủ 
nghĩa tư bản, sự phá sản của các ý 
thức hệ chống cộng cũ. Vì vậy, giai 
cấp tư sẳn ra sức sử dụng thuyết 
chội tụ P® như một vũ khí chính trị 
lợi hại vừa đề chống lại các lực 
lượng cách mạng, vừa đề thuyết phục 
quần chúng rằng cách mạng là không 
cần thiết, vừa đề thu hút những người 
mà một chủ nghĩa chống cộng lộ liễu 
đã không lôi kéo được. Đi đòi với 
điều đó. nó còn tuyên truyền về sự 


“giải trừ mọi hệ tư tưởng». về sự 
hòa tan tư tưởng vào khoa học. hòa 
tan chỉnh trị vào kỹ thuật, nhằm 
tước bỏ hệ tư tưởng của giai cấp 
cỏng nhân, củng cố xu hướng “hòa 
nhập». Nó căng lên trước họ bức 
màn kỹ thuật đề che giấu sự nô dịch 
và bất công mà họ là nạn nhân. 


Nhưng những sự tính toán đó chỉ 
là ảo tưởng. Thuyết hội tụ đã tỏ rõ 
không phát huy được chức năng lừa 


_bịp của nó. Sự suy thoái có tính chất 


chu kỳ của hệ thống tư bản chủ 
nghĩa và sự lớn mạnh không ngửng 
của hệ thống xã hội chủ nghĩa là 
những bằng chứng hùng hồn đập nát 
những luận điềm phản động của các 

nhà hội tụ tư sản. 


(12) Báo Nhân đạo ngày 6-2-1976, trang 
7T và 8. 
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Trong Tạp chỉ Cộng sản số 3-1977, 

— Ở trang 46, cột 1, từ dòng 18 đến 
dỏng45, xin đọc:®Đằu mạnh công nghiệp 
hóa xä hội chủ nghĩa nước nhà, xâu 
dựng cơ sở uật chất, kỹ thuật của chủ 
nghĩa ~ä hội, đưa nền kinh tế nước ta 
lừ sản xuất nhỏ lên sản xuãit lớn xả hội 
chủ nghĩa. Ưu liên phát triền công 
nghiệp nặng mọt cách hợp lj trên cơ 
sở phảt triền nóng nghiệp 0à công 
nghiệp nhẹ, kết hợp xáu dựng công 
nghiệp oà nông nghiệp ca nước thành 
mọt cơ cấu công — nông nghiệp; oừa 
+dụ dựng kinh tế trung ương 0uừa phải 
lriền kinh tế dịa phương, kết hợp 
kinh tế trung tương uởi kinh tế 
dị phương trong một cơ cấu kinh 
lẺ quốc dân thống nhất ; kết hợp 
phút triền lực lượng sản xuâit uới xác 
lập oà hoàn thiện quan hệ sản xuấi 
mới ; kết hợp kinh tế uới quốc phỏng ; 
lủng cường quan hệ hợp tác, tương trợ 
Đời các nước xä hội chủ nghĩa anh em 
rên cơ sở chủ nghĩa quốc tế xä hội 
chủ nghĩa, dồng thời phát triền quan 


ĐÍNH CHÍNH 


hệ kinh tế 0uởi cúc nước khác trên cơ sở 
giữ ouững độc lập, chủ quyền uà các bên 
cùng có lợi ; làm cho nước Việt-nam 
trở thành một nước xã hội chủ nghĩa có 
kinh tế công — nông nghiệp hiện đại, 
băn hoa 0à khoa học, kỹ thuật tiên tiến, 
quốc phòng 0uửng mạnh, có đời sống oăn 
mỉnh uà hạnh phúc. 


-Ở trang 46. cột 2, tử dòng 28 đến 
đòng 40. xin đọc : « Tập trung cao độ 
lực lượng của cả nước, của các 
nành, các cấp, tạo ra một bước phát 
triền vượt bậc về nồng nghiệp ; ra sức 
đầy mạnh lảdm nghiệp, ngư nghiệp ; 
phát triền công nghiệp nhẹ và công 
nghiệp thực phảm (bao gồm cả thủ 
còng nghiệp và tiều còng nghiệp), - 
nhằm giải quyết vững chắc nhu cầu. 
của cả nước về lương thực. thực 
phầm và một phần quan trọng nàng 
liêu dùng thỏng thường; cải thiện 
một bước đởi sống uật chãt uà oăn hóa 
của nhắn dân, tạo tích lữu cho công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.» 
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MIÂN DÂN LAI) ĐỆNG LÀM (HỦ TẬP THÌ 
LÀ §Ứt MẠNH, LÀ LỰ( ĐÂY tỦA 
CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN Ì 


SUY nghĩ về đặc. điềm 

của Thanh - hóa, tôi 
thấy đây là một tỉnh 
đóng dân, hơn ba mươi nắm 
nay sống trong độc lập, tự do. 
Trái lại, hầu hết các tỉnh đồng 
bằng Bắc-bộ bị giặc Pháp chiếm 
đóng trong chín năm kháng chiến 
trước ; còn các tỉnh miền nam thì 


bị hết Pháp đến Mỹ xâm lược. 


hơn một trăm năm, nay mới dược 
hoàn toàn giải phóng. Từ tháng 
Tam năm 1945 đến nay, nhàn dàn 
Thanh-hóa đã làm chủ cuộc đời 
mình. Đó là một thuận lợi đặc 
biệt. Các đồng chí có thấy điều 
đặc biệt đó không và đã suy nghĩ 
làm thế nào tạo được sự phải 
triên mạnh mẽ cho tỉnh Thanh- 
hóa hay chưa? 

Tôi muốn nói rằng có những 
vấn đề tưởng như đơn giản nhưng 
nếu không suy nghĩ thì không 
thấy được. Phải chịu khó và đòi 
hỏi đầu óc mình tìm tòi, suy nghĩ 
và phải có boàn cánh nào đó 


LÊ-DUẦN 


mới nắm được vấn đề và 
lim ra cách giải quyết. 
Xây dựng chủ nghĩa xã 
hội cũng vậy. Là người cộng 
sản, chúng ta ai cũng muốn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Nhưng làm sao 
để có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản ở nước ta thì rõ ràng là 
việc không đơn giản, dễ dàng. 
Chính phải trải qua thực tiễn và 
một quá trình suy nghĩ lâu dài, 
Đảng ta mới tìm ra và làm rõ 
được con đường đưa nền sản xuất 
nhỏ, lạc hậu, lên sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Đó là sự vận đụng 
sang lạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vào hoàn cảnh nước ta. 


"Ê `^ ° Öˆ“ ^ Ku ~ - 
VÂN đề tiền lên chủ nghĩa xã 
“hội bó qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa đã được 
Lê-nin nói tới. Lê-nin nói các 


® Bai nói trong dịp về thăm tỉnh Thanh- 


hóa từ Ì đến 3-4-1977. 


nước chậm tiển, không qua giai 
đoạn phái triền tư bản chủ nghĩa 
mà muốn tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội thì phải dựa vào sự 


giúp đỡ của các nước đã xây dựng - 


thành công chủ nghĩa xã hội. Qua 
thực tiễn, Đảng ta thấy rằng sự 
giúp đỡ của bên ngoài là một điều 


cần thiết, là rất quý báu, song đó 


không phải là yếu tố quyết định. 
Điều quan trọng trước tiên là sự 
phát triền bên trong của bản thân 
nền kinh tế của ta, là tự nước ta 
phải đi lên như thể nào cho đúng 
đắn và vững chắc. Phải xuất phát 
từ tình hình đặc thù của nền kinh 
tế nước ta mà tìm ra quy luật tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
phải tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, 
hợp tác với các nước xã hội chủ 
nghĩa và các nước khác. Trơng 
khi ta kháng chiến chống Mỹ, các 
nước anh em giúp ta vũ khi, 
lương thực, Đó là vì lợi ích chung, 
vì sự sống còn của chủ nghĩa xã 
hội mà làm nghĩa vụ quốc tế. Còn 
trong thời kỳ xây dựng, thì giúp 
đỡ chỉ phần nào thôi, chủ yếu là 
hợp tác trên cơ sở hai bên cùng 
_ œó lợi. Hơn nữa, có cố gắng phát 
triền kinh tế dựa vào tiềm năng 
của mình thì mới hợp tác tốt với 
nước ngoài được. Vì vậy, không 
thể trông chờ, ÿ lại vào bên ngoài, 
mà phải nêu cao tỉnh thần độc 
lập, tự chủ, ý chí tự lực tự cường, 
và có trên cơ sở độc lập tự chủ 
mà tăng cường quan hệ hợp tác 
với các nước, thì ta mới đi nhanh 
và vững chắc được. 

Nói về chủ nghĩa xã hội. trước 
dày Các Mác cho rằng chỉ có 


2 


những nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền có sẵn nền đại công 
nghiệp rồi thì mới làm cách mạng 
xã hội chủ nghĩa dược, và muốn 
có chủ nghĩa xã hội thì điều quan 
trọng là phải lật đồ giai cấp tư 
sản, giành lấy chính quyền Nhà 
nước, thiết lập sự thống trị của 
giai cấp công nhân. Sau Các Mác, 
xuất phát từ hoàn cảnh nước Nga, 
Lê-nin nêu lên luận điềm: « chủ 
nghĩa cộng sản là chính quyền 
xô-viết cộng với điện khi hóa 
toàn quốc ». Như thể, theo l⁄- 
nin, cần hai yếu tố : chính quyền 
xô-viết, một hình thức Nhà nước 
của công nông và nền đại cỏng 
nghiệp cơ khí thì có chủ nghĩa 
xã hội. Trong đường lối chung vi 
cách mạng xã hội chủ nghĩa Ở 
nước ta, nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng nêu rõ : « Nắm 
vững chuyên chính vô sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thể của 
nhân dàn lao động, tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng: 
cách mạng về quan hệ sản xuất, 


cách mạng khoa học — kỹ thuật, 


cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt, đầy mạnh 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ trung tâm của cả 
thời kỳ quả độ...». Ta nêu như 
vậy vẫn bảo đẫm quan điềm cơ 
bản: của Lê-nin là phải có Nhà 
nước vô sản và đại công nghiệp, 
đồng thời nói sát hợp, cụ thể hơn 
với diều kiện và hoàn cảnh của 
nước ta. Ta không những nói 
chuyên chỉnh vỏ sản mà còn nhân 
mạnh vai trò làm chủ tập thê của 


nhản dân lao động, như thế đề 
làm rõ muục đích và động lực của 
chuyên chính vô sản : bởi vì mục 
dích của chuyên chính vô sản là 
xóa bỏ giai cấp tư sẵn, xảy dựng 
quyền làm chủ tập thể của nhân 
đân lao động, và việc nhân dân 
lao động làm chủ tập thể xã hội 
là sức mạnh, là lực đầy của 
chuyên chính vô sản. Cũng cần 
phân biệt là không phải ta xác lập 
quyền làm chủ tập thể của toàn 
đân chung chung, mà là của nhân 
dân lao động, của hhững người 
trước đây bị áp bức, bóc lội, của 
những người lao động mà còng 
nỏng là nòng cốt. Hờn nữa, dây 
là làm chủ tập thè dựa trên một 
quan hệ sản xuất mới, trên một 
nền sản xuất có tô chức, trên một 
cơ câu chính trị, một cơ cấu kinh 
\, một hệ thống văn hóa nhất 
định ; như thế là làm chủ tập thể 
bằng một cộng đồng xã hội có tô 
chức, chứ không phải là từng 
người làm chủ rồi cộng lại, và 
đó mới là làm chủ thật sự. Ta nói 
nhải làm ba cuộc cách mạng đồng 
thời thì mới có chủ nghĩa xã hội. 
Phải làm cách mạng vẻ quan hệ 
sản xuất mới xác lập được cái nền 
của làm chủ tập thề, và phải 
không ngừng cúng cố, hoàn thiện 
quan hệ sản xuất, củng cõ và hoàn 
thiện chế độ sở hữu, chế độ quản 
lý và chế độ phân phối. Nhưng 
từ sản xuất nhỏ đi lên, cho nên 
phải coi cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt; có như vậy 
thì mới có sẵn xuất lớn, có đại 


còng nghiệp. Và phải cải tạo con. 


người, xây dựng con người mới, 


nên văn hóa mới; bởi vi sự tư 
giác, chủ động của con người là 
một điều kiện cực kỳ quan trọng 
đề xày dựng chủ nghĩa xã hội. 


'TRRONG thực tiễn cách mạng và 

đời sống, làm chủ tập thể là 
vấn đề lớn lắm. Ta xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội trong hoàn cảnh 
chưa có công nghiệp hiện đại, 
chưa có sản xuất lớn, vì vậy mà 
khó khăn, phức tạp hơn các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em rãt nhiều. 
Liên-xô và các nước Đông Âu 
khi bước vào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa đều đã có một nền công 
nghiệp tương đối phát triền. 
Trung-quốc cũng có đại công 
nghiệp, cớ sắt thép từ trước, sau 
giải phóng là có thê sản xuất được 
mảy kéo, ô-tô v.v... TriEu-tiên 
cũng có công nghiệp lớn hơn ta 
nhiêu. Ta hoàn toàn không có - 
đại công nghiệp gì đáng kề. Có 
thê coi ta mới ở trình độ công 
trường thủ công mà đi lên chủ 
nghĩa xã hội; như Thanh-hóa, 
sau hai mươi năm đi vào chủ 
nghĩa xã hội, chỉ mới có 13% cơ 
giới hóa. Vậy ta đi từ đâu? Cái 
vốn quan trọng nhất của ta là 
đất đai, rừng, biền, tài nguyên 
thiên nhiên chưa khai thác và 
một lực lượng lao động khá dòi 
đào chưa phân công lại và chưa 
sử dụng hết. Ta phải nắm lấy cái 
vốn đó mà xây dựng, mà đi lên ; 
bước đầu tiên là phải khai thác 
những tiềm lực đó đề tạo ra cơ 
sở vật chất — kỹ thuật ban đầu của 
chủ nghĩa xã hội cả trong nông 
nghiệp và công nghiệp, tử quy mô 


nhỏ tiến dần lên quy mô lớn, Và 
dựa vào đâu đề khai thác những 
tiêm năng ây? Một trong những 
chỗ dựa cơ bản nhãt, quan trọng 
_ nhất của ta là quyèn làm chủ tập 
thè của nhân đân lao động đã 
được xác lập sau khi chỉnh quyền 
nhân dân chuyên sang làm chức 
năng lịch sử của chuyên chính vô 
sản. Đây là một động lực rất lớn. 
Tôi vừa thăm mấy gia đình ở xã 
Nông-trường, huyện Triệu-sơn. 
Gia đình nào cũng có mội, hai 
con đi bộ đội đánh giặc trong 
nam ; có gia đình chỉ còn haiông 
bà già. Cả tỉnh Thanh-hóa đã đóng 
góp vào cuộc kháng chiến chống 
Mỹ 20 vạn bộ đội. 20 vạn chiến sĩ 
đó đã lập được những thành tích 
chiến đầu anh hùng, đã nêu biết 
bao tầm gương hy sinh đng cảm. 
Họ làm được như vậy là do có 
tính thần yêu nước, đồng thời ở 
nhà đã có hợp tác xã lo toan cho 
gia đình họ. Làm chủ tập thê có 
một sức mạnh ràt lớn giúp cho 
kháng chiến chống Mỹ thành công. 
Và đến nay, như các đồng chí vừa 
bảo cáo, thì tuyệt đại bộ phản 
nông đân Thanh-hóa đều gẵn bỏ 
với hợp tác xã, đều tha thiết muốn 
tìm cách xây dựng hợp tác xã 
vững mạnh. Như vậy, ta phải biết 
phát huy tính thần làm chủ tập 
thể và quyền làm chủ tập thề ấy 
như thế nào đẻ sử dụng, khai thác 
những tiêm nắng mà ta có trong 
tỉnh. Đó là một vấn đề mẫu chốt 
và rất cấp thiết, 

Làm chủ tập thể thể hiện trong 
đường lỏi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong đường lối kinh tế, Nó 


á 


vừa là mục đích của cách mang 
xã hội chủ nghĩa, vừa là phương 
tiện đề làm cách mạng. Phải đứng 
trên quan điềm làm chủ tập thê 
mà làm kinh tế, mà bố tri cơ cán 
kinh tế, kế hoạch kinh tế, mà điều 
bành việc xây dựng và quản lí 
kinh tế. Làm chủ tập thê là làm 
chủ về chính trị, về kinh tế, về văn 
hóa. về xã hội. Ñó phải kết hợp 
hài hỏa giữa làm chủ trong cả 
nước với làm chủ ở mỗi địa 
phương, mỗi cơ sở. Chế độ làm 
chủ tập thể xã hội chủ nghĩa cỏ 
cơ sở là nền sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa; cho nên phải bố tri 
một cơ cấu kinh tế thích hợp đề 
bảo đảm cho quyền làm chủ tập 
thể được thực hiện một cách đúng 
đán, vững chắc, 


Đi từ sản xuất nhỏ mà tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, ta phải coi trọng 
cả kinh tế trung ương lẫn kinh tế 
địa phương. Kinh tế trung ương 
có ưu thế là có thề tập trung sức 
người, sức của để xây dựng 
những cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội trên quy mò 
lớn. Nhưng trong hoàn cảnh của 
ta thì kinh tế địa phương cũng có 
vị trí rãt quan trọng, và có thể coi 
đó là một điềm đặc thù của một 
nước nông nghiệp lạc hậu đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Vì sao vậy? Trên 
kia, tôi đã nói tiêm lực của ta là 
ở đất đai, rừng, biền, tài nguyên 
thiên nhiên và lực lượng lao động 
döi dào. Trong khi công nghiệp 
chưa có bao nhiều thì kinh tế 
trung ương không làm sao thu hút, 
sử đụng được hết lực lượng lao 
động biện có đề phát triền kịnh 


tế lên nhanh được. Song các địa 
phương, nhất là huyện, nếu có 
hướng đi đúng, cách làm đúng, 
biết kết hợp sức của Nhà nước và 
sức của nhân đản, thì có thề khai 
thác đất đai, rừng, biền trong địa 
phương mình, xây dựng được cơ 
sở vật chất — kỹ thuật, mở rộng 
sản xuất và cải thiện đời sống 
nhân dàn. Đã có những huyện 
làm theo hướng ấy. Như huyện 
Quỳnh-lưu, tỉnh Nghệ-Tỉnh đã 
bước đầu phát huy quyền làm chủ 
tập thể đề điều hành lực lượng 
lao động trong phạm vi huyện; 
phản công lại lao động trong phạm 
vi huyện theo hướng phát triển 
nỏng nghiệp kết hợp với công 


nghiệp, và đã làm được nhiều 


việc như làm thủy lợi, kiến thiết 
đồng ruộng, khai hoang, mở rộng 
diện tích ởvùng đồi núi và vùng 
ven biền, đưa một số kỹ thuật 
canh tác mới vào döng ruộng, 
xảy đựng được nhiều công trình 
phúc lợi chung về văn hóa, y tẾ, 
v.v... Œ Thanh-hóa, thắng lợi của 
huyện Triệu-sơn trong việc hoàn 
chỉnh thủy nông cũng nói lên vai 
“trò làm chủ tập thẻ của quần 
chúng và chỉ rõ khả năng tô chức 
lao động trong phạm vỉ huyện đề 
làn được nhiều việc khác. 
Quân đội làm chủ lực trong mội 
s0 công trưởng Xxày dựng cũng 
có những thành công về mặt tỏ 
chức lao động như thế. 


Đề xáo lập quyên làm chủ tập 
thê về kinh tế, phải công hữu hóa 
tư liệu sản xuất; nhưng còn phái 
biết làm chủ lực lượng lao động, 
Với công cụ thú công cộng thêm 


công cụ nửa cơ giới và cơ giới 
đến mức nào, nếu biết tô chức 
lao động tốt thì có thể làm đươc 
những công trình thủy lợi lớn, 
những công trình xây dựng quy 
mô lớn. Cơ giới hóa là một mục 
tiêu phấn đấu của ta. Nhưng 
không nên ý lại vào máy móc. 
Càng không nên chờ có máy rồi 
mới thực hiện và củng cố quyền 
làm chủ tập thể. Đảng ta đã nêu 
ra vấn đề hợp tác hóa gắn với 


thủy lợi hóa, chứ không phải chờ 


có cơ giới rồi mới hợp tác hóa. 
Có hợp tác xã, có thủy lợi, năng 
suất cảy trồng sẽ tăng lên, sản 
xuất nông nghiệp đi vào thế ồn 
định thì làm chủ tập thề thêm 
vững chắc. Song, cũng phải thấy 
rằng không thề dừng lại với quy. 
mò nhỏ và trình độ hiệp tác giản 
dơn của hợp tác xã hiện nay mà 
phải nhanh chóng tô chức lại sản 
xuất trên quy mô lớn hơn, trên 
địa bàn huyện, với một cơ cấu 
kinh tế hợp lý thì mới đưa trình 
độ làm chủ tập thê lên một mức 
cao hơn, - 


ẤN đề xay dựng huyện và cấp 
huyện là vấn đẻ mới đã được 

ghi vào nghị quyết Đại hội lần 
thử IV của Đảng. Huyện là địa 
bàn tô chức lại sẵn xuất nông 
nghiệp, là địa bàn tô chức và phân 
công lại lao động đề khai thác 
khả năng tiêm tàng ở địa phương, 
là đơn vị kết hợp nòng nghiệp với 
công nghiệp. Huyện có vai trò 
quan trọng trong việc tô chức đời 
sống ở nông thôn và xây dựng 
nông thôn mới, tồ chức sản xuất 


ô 


và phân phối, kinh tế và văn hóa, 
kinh tế và quốc phòng, giải quyết 
việc ăn, mặc, ở, học hành, chữa 
bệnh, đi lại, vui chơi, giải trí của 
khoảng từ 10 đến 20 vạn dàn. Cố 
nhiên, giải quyết vấn đề ăn, mặc, 
ở, học hành v.v... là công việc của 
cả nước, và phải có sự tham gia 
của tất cả các ngành kinh tế, văn 
hóa từ trung ương xuống thì mới 
giải quyết được. Ngành và địa 
phương có quan hệ với nhau và có 
trách nhiệm chung về vấn đề sản 
xuất, đời sống của nhân dân. 
Nhưng giữa ngành và địa phương 
có khác nhau. Kinh tế càng phát 
triền nhãt là công nghiệp càng 
"lớn lên, thì ngành càng được 
chuyên môn hóa theo yêu cầu của 
kinh tế kỹ thuật và đề đi sâu vào 
việc quản lý “kinh tế kỹ thuật. 
(Hiện nay, ở các nước xã hội chủ 
nghĩa phát triền, đề phục vụ-cho 
nông nghiệp, có đến hơn một 
trăm ngành công nghiệp, trong 
đó khoảng năm mươi ngành sản 


xuất công cụ lao động cho nông 


nghiệp ; khoảng năm mươi ngành 
chuyên chế biến sản phầm nông 
nghiệp. Rõ ràng công nghiệp ngày 
càng phải chuyên môn hóa, có thể 
thì mới đi sâu vào kinh tế kỹ thuật 
được; và càng chuyên môn hóa 
thì các ngành càng phải hiệp tác 
chặt chế với nhau). Còn địa 
phương, tức là tỉnh, huyện và các 
cấp tương đương, là nơi gắn liền 
sản xuất với phân phối, là nơi 
tồ chức đời sống của nhân dân 
đến từng gia đỉnh một, vì chế độ 
ta lo thỏa mãn nhu cầu vật chất 
và văn hóa của nhân dân chứ 


không. phải là sản xuất hàng hóa 


ra đề bán như trong xã hội tư 
bản. Từng người dân ăn, mặc, ở, 
học hành, chữa bệnh ra sao. ta 
phải lo. Cả nước lo, Trung trơng 
lo, nhưng phải lấy tỉnh, huyện. 
nhất là huyện, làm đơn vị đề tò 
chức đời sống của nhân đân. 
Phục vụ sản xuất thì tất cả các 
ngành phải làm, còn gắn sản xuất 
với phân phối, tộ chức đời sống 
cho nhân dân thì lấy địa phương, 
lấy huyện mà làm. Nói như vậy 
không có nghĩa là nói ngành 
không cần quan tâm đến đời sống 
của công nhân, viên chức trong 
ngành mình, và cũng không có 
nghĩa là địa phương không cần 
chăm lo vấn đề sản xuất. Ngành 
phải có trách nhiệm cùng với 
địa phương giải quyết những 
vấn đề thuộc về phúc lợi, về tồ 
chức đời sống cho công nhân, 
viên chức ngành mình trong từng 
địa phương. Ngược lại,địa phương 
phải sử dụng các ngành, phối 
hợp các ngành đề thúc đầy sản 
xuất và tồ chức tốt việc phân phối 
đặng cải thiện từng bước đời sống 
cho tất cả mọi công dân trong 
địa phương mình. Mối quan 
hệ giữa ngành và địa phương 
phải được giải quyết toàn diện 
thông qua việc cải tiến tồ chức 
quản lý kinh tế và có chế độ, 
chính sách bảo đảm. Thi dụ như 
trong việc quan hệ với hợp tác Xế, 
với nông dân đề mua nông sản, 
cần phải chấn chỉnh tỉnh trạnỹ 
một mặt hàng nhưng nhiều cơ 
quan thu mua, ngoại thương mua 
riêng, nội thương mua riêng, mỗi 


ngành mua theo một giá, làm khó 
khăn cho việc quản lý thị trường. 

Việc xây dựng cơ cấu kinh tế 
công — nông nghiệp cũng là một 
nội dung mởi rất quan trọng trong 


đường lối xây dựng kinh tế xã: 


hội chủ nghĩa. Cả nước ta, về đại 
thề, sể có ba thành phố và các 
khu công nghiệp lớn, 35 tỉnh 
công — nông nghiệp với khoảng 
500 huyện sẽ được xây dựng 
thành những đơn vị kinh tế 
nông— công nghiệp. Chúng ta chủ 
trương làm cho công nghiệp và 
nòng nghiệp gắn liên với nhau 
ngay tử đầu và trong cả quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, không 
đề cho hai ngành đó càng phát 
triền càng tách xa nhau như bai 
cảnh kéo, khiến cho nông thôn 
và thành thị cách biệt nhau và 
đối lập với nhau như dưới chế độ 
tư bản chủ nghĩa. Liên-xô và một 
số nước Đông Âu hiện đang thực 
hiện những hình thức mới về tô 
chức và quản lý kinh tế nông thôn, 
kết hợp nông mghiệp với công 
nghiệp trong những xi nghiệp liên 
hiệp hoặc những tồ hợp nòng công 
nghiệp. Hướng của ta là kết hợp 
nòng nghiệp với công nghiệp ngay 
từ đầu, coi huyện là một đơn vị 
kinh tế cơ bản đề làm việc đó. 
Bằng cách này ta có thề đi nhanh 
(rong việc cải tạo và xây dựng 
nỏng thôn mới. 

Từ nay đến năm 1980 và trong 
các kế hoạch tiếp theo vấn đề xây 
dựng huyện, tô chức lại sẵn xuất 
trên địa bàn huyện phải làm 
mạnh với những biện pháp tích 
cực. Cần kiện toàn cấp huyện về 


cán bộ, về cơ sở vật chất, về tồ 
chức bộ máy quản lý kinh tế ; và 
đề làm được việc đó, Trung ương 
chủ trương chọn một số lớn cản 
bộ quân đội, mở lớp đào tạo đặc 
biệt rồi bồ sung và tăng cường 
cho huyện. Trong việc phát triền 
kinh tế, trước hết, tỉnh, huyện 
phải nắm thật sát thật chắc đất 
đai bao gồm cả rừng, biền và tài 
nguyên thiên nhiên ; và lực lượng 
lao động bao gồm tất cả các ngành 
nghề trong địa phương mình, ai 
có tay nghề chuyên môn thì đều 
phải biết rõ. Làm chủ tập thê 
trước hết là làm chủ đất đai, tư 
liệu sản xuất và lực lượng lao 
động. Làm ăn kinh tế trước hết 
phải nắm hai nguồn đỏ, phải đặt 
vấn đề khai thác đất đai và phân 
bố lại lao động như thể nào đẻ 
mở mang kinh tế. Khi vào khu 
Ÿ, tôi có nêu ý kiến là mỗi tỉnh 
phải phân bố khoảng một nửa hay ˆ 
bốn mươi đến năm mươi phần 
trăm lực lượng lao động ở đồng 
bằng, khoảng ba mươi phần trăm 
lên rừng núi, khoảng hai mươi 
phần trăm ra biển và vùng ven 
biền. Trong tông số lao động xã 
hội, íL nhất cũng phải một nửa 
làm công nghiệp, một nửa làm 
nóng nghiệp, và tiến lên hạ dân 
tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống 
bằng cách nâng cao năng suất lao 
động trong nông nghiệp, thí dụ 
như một người phải làm được 
bốn, năm héc-ta gieo trồng. 
Những con số nói trên là ước 
lượng, nhưng hướng chiến lược 
phải như vậy. Tôi nghĩ rằng các 
tỉnh khu IV cũ, các tỉnh có đồng 


Vj 


bằng, có biền, có rừng đều phải 
theo hướng đó. Khai thác thật tốt 
đông bằng, là rất quan trọng; 
nhưng còn phải làm chủ lấy rừng, 
lăy biền của mình, phải lên rừng, 
ra biên mà sống. Đất nước ta hẹp, 
đồng bằng ít thể này không lên 
rừng, ra biên thì làm sao giàu có 
được ? Thanh-hóa có 80 vạn héc- 
ta rừng và đồi núi. Phải xem đó 
là một nguôn giàu có, một thuận 
lợi; phải có kế hoạch khai thác 
đúng và khai thác tốt. Và ta có 
biền với hải phận rộng mênh 
mông ; ta phải ra biền đánh bắt 
cá, tôm, làm muối, nuôi và chế 
biến hải sản ; phải khai thác vùng 
ven biến sao cho kinh tế nhất và 
sau này tiến lên khai thác cả đáy 
biên nữa. Nghề biên ở Thanh-hóa 
phải phát triền mạnh. Cả tỉnh phải 
có năm vạn, mười vạn người làm 
nghề biên; phải hợp tác với cơ 
khí trung tương đề đóng tàu, 
thuyền đánh cá; phải đi xa vào 
vùng biên phía nam đề đánh cá 
(hì mới táng nhanh được năng 
suất và sản lượng. Nguồn lợi có 
đó mà không biết làm chủ, không 
biết khai thác là sai lắm đấy, 


NƯớGC la có nắm mươi triệu 

người và chẳng bao làu sẽ 
lên tới sáu mươi, bảy mươi triệu, 
nhất định phải có hàng chục [triệu 
Lăn sắt thép, than đá, dầu mỏ, 
hàng chục tÝ ki-lô-oát giờ điện, 
hàng chục triệu tấn xí-măng, v.v... 
Đề làm được như thế, phải có 
hợp tác quốc tế, phải thông qua 
con đường ngoại thương dễ có 
thiết bị toàn bộ, đề nhập máy 
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móc. nguyên liệu, vật tư kỹ thuật 
mà trong nước ta chưa sẳn xuất 
được. Vì vậy, đầy mạnh xuấi 
khầu trở thành một vấn đề có ý 
nghĩa chiến lược trong sự nghiệp 
xây dựng kinh tế, Ta có ưu thể 
là có lực lượng lao động khá dỗi 
dào và là một nước nhiệt đời. 
Trong giai đoạn đầu, khi kinh té 
trong nước chưa phát triền, lực 
lượng lao động của ta còn thừa, 


ta phải biết sử dụng đề sản xmất 


hàng xuất khàu. Đó là một cách 
tích lũy đề công nghiệp hóa đất 
nước, đồng thời nâng cao năng 
suất lao động xã hội, tạo thêm việc 
làm cho người lao động ở thành 
thị và nông thôn, và tăng thu 
nhập cho họ. Tất cả các ngành 
công nghiệp, thủ công nghiệp. 
nông nghiệp đều phải tích cực 
tham gia vào việc dầy mạnh xuãt 
khầu. Hưởng phãn đấu của chúng 
ta là mỗi người lao động nông 
nghiệp và thủ công nghiệp phải 
làm 300 ngày công mỗi năm, trong 
đỏ dành 100 ngày công phục vụ 
xuất khầu. Cái gì làm được đề 
xuất khầu thì phải cố gắng làm- 
Ngành nghề gì làm được hàng 


- xuất khảu thì phải phát triền: 


làm hàng chiếu cói, mây tre, hàng 
thủ công mỹ nghệ, trồng cây ăn 
quả, cây công nghiệp, cây làm 
thuốc. nuôi tôm, cả, hải sẵn, gia 
cầm, gia súc. v.v... Phải coi trọng 
làm hàng gia công cho nước 
ngoài, nhập nguyên liệu, dùng 
lao động trong nước đề chế biến 
rồi xuất trở lại như may mặc, 
thẻu ren. Nhiều ngành nghề, 
nhiều công việc có thề làm đề 


phục vụ cho xuất khẩu. Thí dụ 


như một tỉnh có đất trồng màu ở 
trung du có thề quy vùng trồng tập 
trung một vài vạn héc-ta sẵn, chế 
biến thành bột dễ xuất khầu. Hoặc 
trông dâu nuôi tằm xuất tơ đề 
đồi bông, ở Thanh-hóa có thê 
làm được; nên vận động các gia 
đình và hợp tác xã trồng dâu 
nuôi tằm, còn trơm tơ thì tỉnh hay 
huyện phụ trách. Tóm lại, trong 
lúc nước nhà còn nghèo, ta phải 
tìm mọi cách xuất khầu; phải 
tiết kiệm tiêu dùng một số mặt 
hàng hoặc đành hàng tốt đề xuất. 
Trong vòng 10— l5 năm tới, ta 
phải làm như thế, và trước mít, 
phải phấn đấu rất cao về xuất 
khầu đề mở ra một thế mới về 
ngoại thương. Khả năng có nhiều. 
Vấn đề quan trọng là các cấp tỉnh, 
huyện phải coi xuất khầu là một 
con đường đề đi lên của kinh tế 
nước ta, đặc biệt là của kinh tế 
địa phương và dám động viên, tô 
chức quần chúng làm. 


TA coi công nghiệp hóa xã hội 

chủ nghĩa là nhiệm vụ trung 
tâm trong cả thời kỳ quá độ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Công nghiệp 
hóa không chỉ là phát triền đại 
công nghiệp, mà còn là hiện đại 
hóa nông nghiệp. Trong các kế 
hoạch kinh tế, công nghiệp được 
chủ trọng phát triền và chiếm 
một tỷ trọng đầu tư lớn. Nhưng 
trong giai đoạn đâu, khi công 
nghiệp nhất là công nghiệp nặng 
chưa phát triền, ta phải đầu tư 
đúng mức cho nông nghiệp, nhằm 
đưa nông nghiệp phát triền lên 


một bước thật mạnh mẽ. Đó là 
mục tiêu hàng đầu của chủng ta 
trong thời gian trước mắt, trước 
hết là trong kế hoạch năm năm 
thứ hai. Phải làm như thế đề giải 
quyết một cách vững chắc vấn đề 
lương thực, thực phầm là văn đề 
bức thiết nhất đối với nhân đân 
ta sau chiến tranh. Đồng thời đó 
còn là nhằm khai thác khả năng 
tiềm tàng sẵn có của ta là 
đất đai và lực lượng lao động đề 
từ đó mà đi lên. Và làm như thế 
cũng là đề phục vụ cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Đầu tư cho nông nghiệp là đầu tư 
vào tất cả các khâu: nước, phân 
bón, giống, công cụ, nhưng 
hưởng đầu tư chủ yếu biện nay 
là thủy lợi và cơ giới hóa đề tăng 
vụ và khai hoang. Nước là biện 
pháp hàng đầu, cho nèẻn phải cố 
gắng làm hết khả năng. Còn cơ 
giởi hóa thì nhắm vào một SỐ 
khâu và một số vùng trọng điểm ; 
trước hẻt là khâu tưới. tiêu nước, 
khâu làm đất, và đây mạnh cơ 
giới hóa đồng bằng sóng Hồng, 
đồng bằng sông Cửu-long là hai 
vựa thóc lớn của cả nước, Ơ 
đồng bằng sông Hồng, đưa cơ 
giới vào đề tranh thủ thời vụ làm 
thêm vụ đông trên điện tích rộng, 
tạo ra cái thế mới trên mặt trận 
sẵn xuất lương thực. thực phầm 
ở các tỉnh phia bắc. Ở đồng bằng 
sông Cửu-long, đề tăng vụ lúa và 
khai phá thêm đất mới, do dó, 
tăng thêm một diện tích gieo 
trồng đáng kẻ, dưa sản lượng 
lương thực và sản lượng nông 
nghiệp lên nhanh. Hướng đó là- 
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SUY nghĩ về đặc điềm 

của Thanh - hóa, tôi 
thấy đây là một tỉnh 
đòng dân, hơn ba mươi nắm 
nay sống trong độc lập, tự do. 
Trái lại, hầu hết các tỉnh đồng 
bằng Bắc-bộ bị giặc Pháp chiếm 
đóng trong chín năm kháng chiến 
trước ; còn các tỉnh miền nam thì 


bị hết Pháp đến Mỹ xâm lược ˆ 


hơn một trăm năm, nay mới được 
hoàn toàn giải phóng. Từ tháng 
Tảm năm 1945 đến nay, nhàn dân 
Thanh-hóa đã làm chủ cuộc đời 
mình, Đó là một thuận lợi đặc 
biệt. Các đồng chí có thấy điều 
đác biệt đó không và đã suy nghĩ 
làm thế nào tạo được sự phát 
triêền mạnh mẽ cho tĩnh Thanh- 
hóa hay chưa? 

Tôi muốn nói rằng có những 
vấn đề tưởng như đơn giản nhưng 
nếu không suy nghĩ thì không 
thăy được. Phải chịu khó và đòi 
hoi đầu ỏc mình tìm tỏi, suy nghĩ 
và phải có hoàn cánh nào đó 


LÊ-DUÂN 


mới nắm được vấn đề và 
tìm ra cách giải quyết. 
Xày dựng chủ nghĩa xã 
hội cũng vậy. Là người cộng 
sản, chúng ta ai cũng muốn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Nhưng làm sao 
để có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản ở nước ta thì rõ ràng là 
việc không đơn giản, dễ dàng. 
Chính phải trải qua thực tiễn và 
một quá trình SIIV nghĩ lâu đài, 
Đảng ta mới tìm ra và làm rõ 
được con đường đưa nền sản xuất 
nhỏ, lạc hậu, lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Đó là sự vận dụng 
sảng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vào hoàn cảnh nước ta. 


VẤN đề tiền lên chủ nghĩa xã 

“hội bỏ qua giai doạn phát 
triên tư bản chủ nghĩa đã được 
Lê-nin nói tới. Lê.nin nói các 


® Bại nói trong dịp về thăm tỉnh Thanh- 


hóa từ Í đến 3-4-1977. 


nước chậm tiến, không qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa 
mà muốn tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội thì phải dựa vào sự 


giúp đỡ của các nước đã xây dựng - 


thành công chủ nghĩa xã hội. Qua 
thực tiễn, Đảng ta thấy rằng sự 
giúp đỡ của bên ngoài là một điều 


cần thiết, là rất quý báu, song đó 


không phải là yếu tố quyết định. 
Điều quan trọng trước tiên là sự 
phát triền bèn trong của bản thân 
nền kinh tế của ta, là tự nước ta 
phải đi lên như thế nào cho đúng 
đắn và vững chắc. Phải xuất phát 
từ tỉnh hình đặc thù của nền kinh 
tế nước ta mà tìm ra quy luật tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
phải tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, 
hợp tác với các nước xã hội chủ 
nghĩa và các nước khác. Trơng 
khi ta kháng chiến chống Mỹ, các 
nước anh em giúp ta vũ khí, 
lương thực, Đó là vì lợi ích chung, 
vì sự sống còn của chủ nghĩa xã 
hội mà làm nghĩa vụ quốc tế. Còn 
trong thời kỳ xây dựng, thì giúp 
dỡ chỉ phần nào thôi, chủ yếu là 
hợp tác trên cơ sở bai bên cùng 
có lợi. Hơn nữa, có cố gắng phát 
triền kinh tế dựa vào tiềm năng 
của mình thì mới hợp tác tốt với 
nước ngoài được. Vị vậy, không 
thê trông chờ, ỷ lại vào bên ngoài, 
mà phải nêu cao tỉnh thần dọc 
lập, tự chủ, ý chí tự lực tự cường, 
và có trên cơ sở độc lập tự chủ 
mà tắng cường quan hệ hợp tác 
với các nước, thì ta mới đi nhanh 
và vững chắc được. 

Nói về chủ nghĩa xã hội. trước 
dày Các Mác cho rằng chỉ có 
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những nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền có sẵn nền đại công 
nghiệp rồi thi mới làm cách mạng 
xã hội chủ nghĩa dược, và muốn 
có chủ nghĩa xã hội thì điều quan 
trọng là phải lật đồ giai cấp tư 
sản, giành lấy chỉnh quyền Nhà 
nước, thiết lập sự thống trị của 
giai cấp công nhân, Sau Các Mác, 
xuất phát từ hoàn cảnh nước Nga, 
Lê-nin nêu lên luận điềm: « chủ 
nghĩa còpg sản là chính quyên 
xô-viết cộng với điện khi hóa 
toàn quốc ». Như thế, theo L¿è- 
nin, cần hai yếu tố : chính quyền 
xô-viết, một hình thức Nhà nước 
của công nông và nền đại công 
nghiệp cơ khí thì có chủ nghĩa 
xã hội. Trong đường lối chung vì 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta, nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đảng nêu rõ : « Nắm 
vững chuyên chính vô sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, tiến hành 
đồng thời ha cuộc cách mạng: 
cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt, dây mạnh 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ trung tâm của cả 
thời kỳ quá độ...». Ta nêu như 
vậy vẫn bảo đảm quan điềm cơ 
bản: của Lê-nin là phải có Nhà 
nước vô sản và đại công nghiệp, 
đồng thời nói sát hợp, cụ thể hơn 
với điều kiện và hoàn cảnh của 
nước ta. Ta khòong những: nỏi 
chuyên chính vỏ sản mà còn nhắn 
mạnh vai trò làm chủ tập thẻ của 


nhân dân lao động, như thế đề 
lâm rõ mục đích và động lực của 
chuyên chính vô sản : bởi vì mục 
dích của chuyên chính vô sẵn là 
xóa bỏ giai cấp tư sản, xây dựng 
quyền làm chủ tập thể của nhân 
dàn lao động, và việc nhân dân 
lao động làm chủ tập thể xã hội 
là sức mạnh, là lực đầy của 
chuyên chính vô sản. Cũng cần 
phân biệt là không phải ta xác lập 
quyền làm chủ tập thể của toàn 
đànchung chung, mà là của nhân 
dân lao động, của những người 
trước đây bị áp bức, bóc lột, của 
những người lao động mà công 
nóng là nòng cốt. Hơn nữa, đây 
là làm chủ tập thè dựa trên một 
quan hệ sản xuất mới, trên một 
nền sẵn xuất có tổ chức, trên một 
cơ cấu chính trị, một cơ cấu kinh 
lẻ, một hệ thống văn hóa nhất 
định ; như thế là làm chủ tập thề 
bằng một cộng đồng xã hội có tô 
chức, chứ không phải là từng 
người làm chủ rồi cộng lại, và 
đó mới là làm chủ thật sự. Ta nói 
nhải làm ba cuộc cách mạng đồng 
thời thì mới có chủ nghĩa xã hội. 
Phải làm cách mạng vẻ quan hệ 
sản xuất mới xác lập được cái nền 
của làm chủ tập thê, và phải 
không ngừng củng có, hoàn thiện 
quan hệ sản xuất, củng có và hoàn 
thiện chế độ sở hữu. chế độ quản 
lý và chế độ phân phối. Nhưng 
lử sản xuất nhỏ đi lén, cho nên 
phải coi cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt ; có như vậy 
thì mới có sẵn xuất lớn, có đại 
còng nghiệp. Và phải cải tạo con. 
người, xây dựng con ngưới mới, 


nền văn hỏa mới; bởi vì sự tự 
giác, chủ động của con người là 
một điều kiện cực kỳ quan trọng 
đề xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 


"TRONG thực tiễn cách mạng và 

đời sống, làm chủ tập thê là 
vấn đề lớn lắm. Ta xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội trong hoàn cảnh 
chưa có công nghiệp hiện đại, 
chưa có sản xuất lớn, vì vậy mà. 
khó khăn, phức tạp hơn các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em rất nhiều. 
Liên-xô và các nước Đông Âu 
kbi bước vào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa đều đã có một nền công 
nghiệp tương đối phát triền. 
Trung-quốc cũng có đại công 
nghiệp, cớ sắt thép từ trước, sau 
giải phỏng là có thê sẵn xuất được 
máy kéo, ô-tô v.v... Triều-tiên 
cũng có công nghiệp lớn hơn ta 
nhiều. Ta hoàn toàn không có ` 
đại công nghiệp gì đáng kê. Có 
thể coi ta mới ở trình độ công 
trường thủ công mà đi lên chủ 
nghĩa xã hội; như Thanh-hóa, 
sau hai mươi năm đi vào chủ 
nghĩa xã hội, chỉ mới có 13% cơ 
giởi hóa. Vậy ta đi từ đâu? Cái 
vốn quan trọng nhất của ta là 
đất đai, rừng, biền, tài nguyên 
thiên nhiên chưa khai thác và 
một lực lượng lao đọng khá đòi 
dào chưa phân công lại và chưa 
sử dụng hết. Ta phải nắm lấy cái 
vốn đó mà xây dựng, mà đi len; 
bước đầu tiên là phải khai thác 
những tiềm lực đó đề tạo ra cơ 
sở vật chãi — kỹ thuật ban đầu của 
chủ nghĩa xã hội cả trong nóng 
nghiệp và công nghiệp, tử guy mô 
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nhỏ tiến dần lên quy mô lớn. Và 
dựa vào đâu đề khai thác những 
tiêm năng ấy? Một trong những 
chỗ dựa cơ bản nhất, quan trọng 
_ nhất của ta là quyèn làm chủ tập 
thè của nhân dân lao động đã 
được xác lập sau khi chính quyền 
nhân dân chuyên sang làm chức 
năng lịch sử của chuyên chính vô 
sản. Đây là một động lực rất lớn. 
Tôi vừa thăm mãy gia đình ở xã 
Nông-trường, huyện Triệu-sơn. 
Gia đình nào cũng có mội, hai 
con đi bộ đội đánh giặc trong 
nam; có gia đỉnh chỉ còn hai ông 
bà già. Cả tỈỉnh Thanh-hóa đã đóng 
góp vào cuộc kháng chiến chống 
Mỹ 20 vạn bộ đội. 20 vạn chiến sĩ 
đó đã lập được những thành tích 
chiến đấu anh hùng, đã nêu biết 
bao tầm gương hy sinh dũng cảm. 
lọ làm được như vậy là do có 
tỉnh thần yêu nước, đồng thời ở 
nhà đã có hợp tác xã lo toan cho 
gia đình họ. Làm chủ tập thề có 
một sức mạnh ràt lớn giúp cho 
kháng chiến chống Mỹ thành còng. 
Và đến nay, như các đồng chí vừa 
bảo cáo, thì tuyệt đại bộ phản 
nông dân Thanh-hóa đều gắn bỏ 
với hợp tác xã, đều tha thiết muốn 
tìm cách xây dựng hợp tác xã 
vững mạnh. Như vậy, ta phải biết 
phát huy tỉnh thần làm chủ tập 
thể và quyền làm chủ tập thề ấy 
như thế nào đề sử dụng, khai thác 
những tiêm năng mà ta có trong 
tỉnh. Đó là một vấn đề mấu chốt 
và rất cấp thiết, 

Làm chủ tập thể thể hiện trong 
đường lỗi cách mạng xã hỏi chú 
nghĩa trong đường lối kinh tế, Nó 


á 


vừa là mục đích của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, vừa là phương 
tiện đề làm cách mạng. Phải đửng 
trên quan điềm làm chủ tập thể 
mà làm kinh tế, mà bố trí cơ cấu 
kinh tế, kế hoạch kinh tế, mà điều 
hành việc xây dựng và quản lý 
kinh tế. Làm chủ tập thể là làm 
chủ về chính trị, về kinh tế, về văn 
hóa. về xã hội. Nó phải kết hợp 
hài hòa giữa làm chủ trong cá 
nước với làm chủ ở mỗi địa 
phương, mỗi cơ sở. Chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa có 
cơ sở là nền sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa; cho nên phải bố trí 
một cơ cấu kinh tế thích hợp đề 
bảo đảm cho quyền làm chủ tập 
thê được thực hiện một cách đúng 
đán, vững chắc, 

Đi từ sản xuất nhỏ mà tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, ta phải coi trọng 
cả kinh tế trung ương lẫn kinh tế 
địa phương. Kinh tế trung ương 
có ưu thế là có thể tập trung sức 
người, sức của đề xây dựng 
những cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội trên quy mò 
lớn. Nhưng trong hoàn cảnh của 
ta thì kinh tế địa phương cũng có 
vị tri rãt quan trọng, và có thê coi 
đó là một điềm đặc thù của một 
nước nông nghiệp lạc hậu đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Vì sao vậy? Trên 
kia, tôi đã nói tiêm lực của ta là 
ở đất đai, rừng, biền, tài nguyên 
thiên nhiên và lực lượng lao động 
döi dào. Trong khi công nghiệp 
chưa có bao nhiêu thì kinh tế 
trung ương không làm sao thú húi, 
sử dụng được hết lực lượng lao 
đông hiện có đề phát triền kặnh 


tế lên nhanh được. Song các địa 
phương, nhất là huyện, nếu có 
hướng di đúng, cách làm đúng, 
biết kết hợp sức của Nhà nước và 
sức của nhân dàn, thì có thề khai 
thác đất đai, rừng, biền trong địa 
phương mình, xây dựng được cơ 
sở vật chất — kỹ thuật, mở rộng 
sản xuất và cải thiện đời sống 


nhản dân. Đã có những huyện 


làm theo hướng ấy. Như huyện 
Quỳnh-lưu, tỉnh Nghệ-Tĩnh đã 
bước đầu phát huy quyền làm chủ 
tạp thể đề điều hành lực lượng 
lao đọng trong phạm vi huyện; 
phản công lại lao động trong phạm 
vi huyện theo bưởng phát triền 
nóng nghiệp kết hợp với công 


nghiệp, và đã làm được nhiều 


việc như làm thủy lợi, kiến thiết 
dồng ruộng, khai hoang, mở rộng 
diện tích ởvùng đồi núi và vùng 
ven biền, đưa một số kỹ thuật 
canh tác mới vào döng ruộng, 
xảy dựng được nhiều công trình 
phúc lợi chung về văn hóa, y tế, 
v.v... Ợ Thanh-hóa, thắng lợi của 
huyện Triệu-sơn trong việc hoàn 
chỉnh thủy nông cũng nói lèn vai 
trò làm chủ tập thê của quần 
chúng và chỉ rõ khả năng tö chức 
lao động trong phạm vỉ huyện để 
làm được nhiêu việc khác. 
Quân đội làm chủ lực trong một 
số công trưởng xày dựng cũng 
có những thành công về mặt tò 
chức lao động như thể. 


Đề xác lập quyền làm chủ tạp 


thề về kinh tế, phải công hữu hóa 
tư liệu sản xuất; nhưng còn phải 
biết làm chủ lực lượng lao động, 
Vời công cụ thú cóng cộng thêm 


công cụ nửa cơ giới và cơ giới 
đến mức nào, nếu biết tồ chức 
lao động tốt thì có thề làm đươc 
những công trình thủy lợi lớn, 
những công trình xảy dựng quy 
mô lớn. Cơ giới hóa là một mục 
tiêu phẩn đấu của ta. Nhưng 
không nên ÿ lại vào mảy móc. 
Càng không nên chờ có máy rồi 
mới thực hiện và củng cố quyên 
làm chủ tập thể. Đảng ta đã nêu 
ra vấn đẻ hợp tác hóa gắn với 


thủy lợi hóa, chứ không phải chờ 


có cơ giới rồi mới hợp tác hóa. 
Có hợp tác xã, có thủy lợi, năng 
suất cảy trồng sẽ tăng lên, sản 
xuất nông nghiệp đi vào thế ồn 
định thì làm chủ tập thề thêm 
vững chắc. Song, cũng phải thấy. 
rằng không thề dừng lại vởi quy 
mò nhỏ và trình độ hiệp tác giản 
đơn của hợp tác xã hiện nay mà 
phải nhanh chóng tồ chức lại sản 
xuất trên quy mô lớn hơn, trên 
địa bàn huyện, với một cơ cấu 
kinh tế hợp lý thì mới đưa trình 
đỏ làm chủ tập thể lèn một mức 
cao hơu. - 


ẤN đề xay dựng huyện và cấp 
huyện là vẫn đẻ mới đã được 

ghi vào nghị quyết Dại hội lần 
thứ IV của Đảng. Huyện là địa 
bàn tồ chức lại sản xuất nông 
nghiệp, là địa bàn tỏ chức và phân 
còng lại lao dộng đề khai thác 
khả năng tiêm tàng ở địa phương, 
là đơn vị kết hợp nông nghiệp với 
công nghiệp. Huyện có vai trỏ 
quan trọng trong việc tô chức dời 
sống ở nông thôn và xày dựng 
nòng thôn mới, tô chức sản xuất 


ô 


và phân phối, kinh tế và văn hóa, 
kinh tế và quốc phòng, giải quyết 
việc ăn, mặc, ở, học hành, chữa 
bệnh, đi lại, vui chơi, giải trí của 
khoảng từ 10 đến 20 vạn dàn. Cố 
nhiên, giải quyết vấn đề ăn, mặc, 
ở, học hành v.v... là công việc của 
cả nước, và phải có sự tham gia 
của tất cả các ngành kinh tế, văn 
“hỏa tử trung ương xuống thì mới 
giải quyết được. Ngành và địa 
phương có quan hệ với nhau và có 
trách nhiệm chung về vấn đề sản 
xuất, đời sống của nhân dân. 
Nhưng giữa ngành và địa phương 
có khác nhau. Kinh tế càng phát 
triền nhất là công nghiệp càng 
'lớn lên, thì ngành càng được 
chuyên môn hỏa theo yêu cầu của 
kinh tế kỹ thuật và đề đi sâu vào 
việc quản lý kinh tế kỹ thuật. 
(Hiện nay, ở các nước xã hội chủ 
nghĩa phát triền, đề phục vụ-cho 
nông nghiệp, có đến hơn một 
trắăm ngành công nghiệp, trong 
đó khoảng năm mươi ngành sản 
xuất công cụ lao động cho nông 
nghiệp ; khoảng nắm mươi ngành 
chuyên chế biến sản phầm nông 
nghiệp. Rõ ràng công pghiệp ngày 
càng phải chuyên môn hóa, có thế 
thì mới đi sâu vào kinh tế kỹ thuật 
được; và càng chuyên môn hóa 
thì các ngành càng phải biệp tác 
chặt chễ với nhau). Còn địa 
phương, tức là tỉnh, huyện và các 
cấp tương đương, là nơi gắn liền 
sản xuất với phân phối, là nơi 
tồ chức đời sống của nhân dân 
đến từng gia đình một, vì chế độ 
ta lo thỏa mãn nhu cầu vật chất 
và văn hóa của nhân dân chứ 


`: không. phải là sản xuất hàng hỏa 


ra đề bán như trong xã hội tư 
bản. Từng người dân ăn, mặc, ở, 
học hành, chữa bệnh ra sao. ta 
phải lo. Cả nước lo, Trung ương 
lo, nhưng phải lấy tỉnh, huyện. 
nhất là huyện, làm đơn vị đề tò 
chức đời sống của nhân đân. 
Phục vụ sản xuất thì tất cả các 
ngành phải làm, còn gắn sản xuất 
với phân phối, tồ chức đời sống 
cho nhân dân thì lấy địa phương, 
lấy huyện mà làm. Nói như vậy 
không có nghĩa là nói ngành 
không cần quan tâm đến đời sống 
của công nhân, viên chức trong 
ngành mình, và cũng không có 
nghĩa là địa phương không cần 
chăm lo vấn đề sản xuất. Ngành 
phải có trách nhiệm cùng với 
địa phương giải quyết những 
vấn đề thuộc về phúc lợi, về tồ 
chức đời sống cho công nhân, 
viên chức ngành mìỉnh trong từng 
địa phương. Ngược lại,địa phương 
phải sử dụng các ngành, phối 
hợp các ngành đề thúc đầy sản 
xuất và tồ chức tốt việc phân phối 
đặng cải thiện từng bước đời sống 
cho tất cả mọi công dân trong 
địa phương mình. Mối quan 
hệ giữa ngành và địa phương 
phải được giải quyết toàn điện 
thông qua việc cải tiến lồ chức 
quản lý kinh tế và có chế độ, 
chính sách bảo đảm. Thi dụ như 
trong việc quan hệ với hợp tác xã, 
với nông dản đề mua nông sản, 
cần phải chấn chỉnh tình trạng 
một mặt hàng nhưng nhiều cơ 
quan thu mua, ngoại thương mua 
riêng, nội thương mua riêng, mỗi 


ngành mua theo một giá, làm khỏ 
khăn cho việc quản lý thị trường. 

Việc xây dựng cơ cấu kinh tế 
công — nông nghiệp cũng là một 
nội dung mởi rất quan trọng trong 


đường lối xây dựng kinh tế xã: 


hội chủ nghĩa. Cả nước ta, về đại 
thể, sể có ba thành phố và các 
khu công nghiệp lớn, 35 tỉnh 
công — nông nghiệp với khoảng 
500 huyện sẽ được xây dựng 
thành những đơn vị kinh tế 
nông— công nghiệp. Chúng ta chủ 
trương làm cho công nghiệp và 
nòng nghiệp gắn liền với nhau 
ngay từ đầu và trong cả quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, không 
đề cho hai ngành đó càng phát 
triền càng tách xa nhau như hai 
cảnh kéo, khiến cho nông thôn 
và thành thị cách biệt nhau và 
đối lập với nhau như dưới chế độ 
tư bản chủ nghĩa. Liên-xô và một 
số nước Đông Âu hiện đang thực 
hiện những bình thức mới về tô 
chức và quản lý kinh tế nông thôn, 
kết hợp nông mphiệp với công 
nghiệp trong những xi nghiệp liên 
hiệp hoặc những tô hợp nông công 
nghiệp. Hướng của ta là kết hợp 
nông nghiệp với công nghiệp ngay 
từ đầu, coi huyện là một đơn vị 
kinh tế cơ bản đề làm việc đó. 
Bằng cách này ta có thể đi nhanh 
trong việc cải tạo và xây dựng 
nỏng thôn mới. 

Từ nay đến năm 1980 và trong 
các kế hoạch tiếp theo vấn đề xây 
dựng huyện, tô chức lại sản xuất 
trên địa bàn huyện phải làm 
mạnh với những biện pháp tích 
cực. Cần kiện toàn cấp huyện về 


cán bộ, về cơ sở vật chất, về tồ 
chức bộ máy quản lý kinh tế ; và 
đề làm được việc dó, Trung ương 
chủ trương chọn một số lớn cán 
bộ quân đội, mở lớp đào tạo đặc 
biệt rồi bồ sung và tăng cưởng 
cho huyện. Trong việc phát triền 
kinh tế, trước hết, tỉnh, huyện 
phải nắm thật sát thật chắc đất 
đai bao gồm cả rừng, biên và tài 
nguyên thiên nhiên ; và lực lượng 
lao động bao gồm tất cả các ngành 
nghề trong địa phương mình, ai 
có tay nghề chuyên môn thì đền 
phải biết rõ. Làm chủ tập thề 
trước hết là làm chủ đất đai, tư 
liệu sản xuất và lực lượng lao 
động. Làm ăn kinh tế trước hết 
phải nắm hai nguồn: đỏ, phải đặt 
vấn đề khai thác đất đai và phân 
bố lại lao động như thế nào đề 
mở mang kinh tế. Khi vào khu 
Ÿ, tôi có nêu ý kiến là mỗi tỉnh 
phải phân bố khoảng một nửa hay ˆ 
bốn mươi đến năm mươi phần 
trăm lực lượng lao động ở đồng 
bằng, khoảng ba mươi phần trăm 
lên rừng núi, khoảng hai mươi 
phần trăm ra biển và vùng ven 
biền. Trong tông số lao động xã 
hội, ít nhất cũng phải một nửa 
làm công nghiệp, một nửa làm 
nông nghiệp, và tiền lên hạ dân 
tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống 
bằng cách nâng cao năng suất lao 
động trong nông nghiệp, thí dụ 
như một người phải làm được 
bốn, năm héc-ta gieo trồng. 
Những con số nói trên là ước 
lượng, nhưng hưởng chiến lược 
phải như vậy. Tôi nghĩ rằng các 
tỉnh khu IV cũ, các tỉnh có đồng 
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bằng, có biền, có rừng đều phải 
theo hưởng đó. Khai thác thật tốt 
đồng bằng, là rất quan trọng; 
nhưng còn phải làm chủ lấy rừng, 
lãy biền của mình, phải lên rừng, 
ra biền mà sống, Đất nước ta hẹp, 
đồng bằng ít thế này không lên 
rừng, ra biên thì làm sao giàu có 
được ? Thanh-hóa có 80 vạn héc- 
ta rừng và đồi núi. Phải xem đỏ 
là một nguồn giàu có, một thuận 
lợi; phải có kế hoạch khai thác 
đúng và khai thác tốt. Và ta có 
biền với hải phận rộng mênh 
mông ; ta phải ra biền đánh bắt 
cá, tôm, làm muối, nuôi và chế 
biển hải sản ; phải khai thác vùng 
ven biên sao cho kinh tế nhất và 
sau này tiến lên khai thác cả đáy 
biên nữa. Nghề biền ở Thanh-hóa 
phải phát triền mạnh. Cả tỉnh phải 
_ ÓO năm vạn, mười vạn người làm 
nghề biên; phải hợp tác với cơ 
khí trung ương đề đóng tàu, 


thuyền đánh cá; phải đi xa vào 


vùng biên phía nam đề đánh cá 
(hì mới táng nhanh được năng 
suất và sản lượng. Nguồn lợi có 
đó mà không biết làm chủ, không 
biết khai thác là sai lắm đấy, 


NƯởớC la có nắm mươi triệu 

người và chẳng bao làu sẽ 
lén tới sáu mươi, bảy mươi triệu, 
nhất định phải có hàng chục triệu 
lấn sắt thép, than đá, đầu mỏ, 
hàng chục tỶ ki-lô-oảt giờ điện 
hàng chục triệu tần xI-măng, V.V... 
Đẻ làm được như thể, phải có 
hợp tác quốc tế, phải thông qua 
con đường ngoại thương dễ có 
thiết bị toàn bộ, đề nhập máy 
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móc, nguyên liệu, vật tư kỹ thuật 
mà trong nước ta chưa sản xuấi 
được. Vì vậy, đầy mạnh xuất 
khầu trở thành một vấn đề có ý 
nghĩa chiến lược trong sự nghiệp 
xay dựng kinh tế. Ta có ưu thế 
là có lực lượng lao động khả dồi 
dào và là một nước nhiệt đới. 
Trong giai đoạn đầu, khi kinh tế 
trong nước chưa phát triền, lực 
lượng lao động của ta còn thừa, 


ta phải biết sử dụng đề sản xuất 


hàng xuất khầu. Đỏ là một cách 
tích lũy đề công nghiệp hóa đất 
nước, đồng thời nâng cao năng 
suất lao động xã hội, tạo thêm việc 
làm cho người lao động ở thành 
thị và nông thôn, và tăng thu 
nhập cho họ. Tất cả các ngành 
công nghiệp, thủ công nghiệp. 
nông nghiệp đều phải tích cực 
tham gia vào việc đầy mạnh xuất 
khầu. Hướng phấn đấu của chúng 
ta là mỗi người lao động nòng 
nghiệp và thủ công nghiệp phải 
làm 300 ngày công mỗi năm, trong 
đó dành 100 ngày công phục vụ 
xuất khầu. Cái gì làm được đề 
xuất khầu thì phải cố gắng làm- 
Ngành nghề gì làm được hàng 


- xuất khâu thì phải phát trin: 


làm hàng chiếu cói, mây tre, hàng 
thủ công mỹ nghệ, trồng cây ăn 
quả, cây công nghiệp, cày làm 
thuốc, nuôi tôm, cá, hải sản, gia 
cầm, gia súc, v.v... Phải coi trọng 
làm hàng gia công cho nước 
ngoài, nhập nguyên liệu, dùng 
lao động trong nước đề chế biến 
rỏi xuất trở lại như may mặc, 
theu ren. Nhiều ngành nghẻ, 
nhiều công việc có thề làm đề 


phục vụ cho xuất khẩu, Thí dụ 


như một tỉnh có đất trồng màu ở 
trung du có thê quy vủng trồng tập 
trung một vài vạn héc-ta sẵn. chế 
biến thành bột đề xuất khầu. Hoặc 
trồng dâu nuôi tằm xuất tơ đề 
đồi bông, ở Thanh-hóa có thể 
làm được ; nên vận động các gia 
đình và hợp tác xã trồng dâu 
nuôi tằm, còn ươm tơ thì tỉnh hay 
huyện phụ trách. Tóm lại, trong 
lúc nước nhà còn nghèo, ta phải 
tìm mọi cách xuất khầun; phải 
tiết kiệm tiêu đùng một số mặt 
hàng hoặc dành hàng tốt đề xuất. 
Trong vòng 10— lỗ năm tới, ta 
phải làm như thế, và trước mắt, 
phải phấn đấu rãt cao về xuất 
khầu đề mổ ra một thế mới về 
ngoại thương. Khả năng có nhiều. 
Vấn đề quan trọng là các cấp tỉnh, 
huyện phải coi xuất khẩu là một 
con đường đe đi lên của kinh tế 
nước ta, đặc biệt là của kinh tế 
địa phương và đám động viên, tồ 
chức quần chúng làm. 


TA coi công nghiệp hóa xã hội 

chủ nghĩa là nhiệm vụ trung 
tâm trong cả thời kỳ quả độ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Công nghiệp 
hỏa không chỉ là phát triền đại 
công nghiệp, mà còn là hiện đại 
hóa nông nghiệp. Trong các kế 
hoạch kinh tế, công nghiệp được 
chủ trọng phát triền và chiếm 
một tỷ trọng đầu tư lớn. Nhưng 
trong giai đoạn đầu, khi công 
nghiệp nhất là công nghiệp nặng 
chưa phát triền, ta phải đầu tư 
đúng mức cho nông nghiệp, nhằm 
đưa nông nghiệp phải triền lên 


một bước thật mạnh mẽ. Đó là 
mục tiêu hàng đầu của chúng ta 
trong thời gian trước mắt, trước 
hết là trong kế hoạch nắm năm 
thứ hai. Phải làm như thế đề giải 
quyết một cách vững chắc vấn đề 
lương thực, thực phầm là văn đê 
bức thiết nhất đối với nhân dân 
ta sau chiến tranh, Đồng thời đỏ 
còn là nhằm khai thác khả năng 
tiềm tàng sẵn có của ta là 
đất dai và lực lượng lao động đề 
từ đó mà đi lên. Và làm như thế 
cũng là đề phục vụ cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Đầu tư cho nông nghiệp là đầu tư 
vào tất cả các khâu: nước, phân 
bón, giống, công cụ, nhưng 
hưởng đầu tư chủ yếu hiện nay 
là thủy lợi và cơ giới hóa đề tăng 
vụ và khai hoang. Nước là biện 
pháp hàng đầu, cho nèẻn phải cố 
gắng làm hết khả năng. Còn cơ 
giởi hỏa thì nhằm vào một số 
khâu và một số vùng trọng điểm ; 
trước hết là khâu tưới, tiêu nước, 
khâu làm đất, và đầy mạnh cơ 
giởi hóa đồng bằng sỏng Hồng, 
đồng bằng sông Cửu-long là hai 
vựa thóc lớn của cả nước, Ơ 
đồng bằng sòng Hồng, đưa cơ 
giới vào đề tranh thủ thời vụ làm 
thêm vụ đồng trên điện tích rộng, 
tạo ra cái thế mới trên mặt trận 
sản xuất lương thực, thực phầm 
ở các tỉnh phía bắc. Ở đồng bằng 
sông Cửu-long, đẻ tăng vụ lúa và 
khai phá thêm đất mới, do đỏ, 
tăng thêm một diện tích gieo 
trồng đáng kề, dưa sản lượng 
lương thực và sản lượng nông 
nghiệp lên nhanh, Hướng đó là - 
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đúng, ta đang phín đấu làm cho 
được bằng cách đầy mạnh phong 
trào thủy lợi, cố gắng sản xuất và 
nhập thêm máy kéo. 


Ở huyện, sản xuät nông nghiệp, 
nghề rừng, nghề biển, đều phải 
làm có quy hoạch ; trồng gì, nuôi 
øì, phải làm trên quy mô lớn; gắn 
liền sản xuất của quốc doanh, 
của hợp tác xã và gia đình. Đi liên 
với nông nghiệp phải có công 
nghiệp chế biến, công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp, còng nghiệp 
vật liệu xây dựng, thủ công 
nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. 
Việc phát triền ngành, nghề, phân 
công lao động phải sát đến từng 
hợp tác xã, tửng gia đình, ai làm 
ngành gì, nghề gì đều phải có sắp 
xếp, có tô chức. Trong một huyện, 
SẺ có bao nhiêu người làm ruộng, 
làm rừng, làm biền, bao nhiêu 
người làm nông nghiệp, làm 
công nghiệp, thủ công nghiệp, 
làm giao thông vận tải, sản 
xuất vật liệu xảy dựng và làm 
nghề xây dựng; trong nông 
nghiệp thì bao nhiêu người làm 
trồng trọt, bao nhiêu làm chăn 
nuôi, làm thủy lợi, làm phân bón, 
làm giống. v.v... Tất cả sự phản 
công lao động đó phải có tỉnh toán 
theo phương hưởng và quy hoạch 
sản xuất chung của huyện và sẽ 
hình thành trong quá trình tồ 
chức lại sản xuất trong huyện. 
Nói kinh tẾ trong tỉnh. trong 
huyện thì trước hết phải nói từ 
nỏng nghiệp mà đi lên, từ đất 
mà đi lên. Đất phải biết khai thác 
đồng thời biết cai tạo cho ngày 
càng tốt lên, Muốn cải tạo đất 
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phải có thủy lợi, có phân bón, 
phải có chế độ trồng trọt, đặc 
biệt là chế độ luân canh.Ở Thanh- 
hỏa đã có phong trào thủy lợi. 
Phải tiếp tục đầy mạnh hoàn 
chỉnh thủy nông, làm tốt việc 
rút kinh nghiệm về tồ chức, quản 
lý lao động trên các công trường 
đề đưa năng suất lên cao. Phải 
chú ý làm thủy lợi ở trung du và 
miền núi, đắp nhiều hồ chứa đề 
giải quyết vấn đề nước tại chỗ, 
đồng thời đề giữ nước, phòng lũ 
và bảo vệ các công trình thủy 
nông ở đồng bằng. Còn nghèo, 
còn thiếu, chúng ta còn phải làm 
thủy lợi mạnh hơn nữa, làm 
nhiều, làm lâu dài cho đến khi 
hoàn thành thủy lợi hóa nông 
nghiệp. Cả xã, cả huyện, cả tỉnh, 
hợp tác xã và nhân dân bỏ sức, 
bỏ công ra làm, không phải chỉ 
8 giờ một ngày, mà có lúc, có nơi 
phải làm 10 giờ, 12 giờ, thi đua 
với thời tiết, tranh thủ thời gian 
làm nhanh, làm gọn từng công 
trình để sớm đưa vào phục vụ 
sản xuất, | 

Phải làm nhiều phân bón: 
phải đầy chăn nuôi lên đề thêm 
phân chuồng; trồng điền thanh, 
làm bèo hoa đâu phải thành phong 
trào quần chúng, phong trào cách 
mạng. Muốn thâm canh, phải có 
chuyên canh, đồng thời phải biết 
luàn canh. Luân canh phải thành 
chế độ, nhất là dối với đất trồng 
cây ngắn ngày, Ớ các tỉnh phía 
bắc có một số vùng đã tông kết 
phương hướng sản xuất thành 
công thức : lúa, lang, lạc, lợn. Đó 
cũng là một công thức luân canh 


mà Thanh-hỏa có thể áp- dụng. 
Đề có năng suất cao nhát, đạt 
hiệu quả kinh tế lớn nhất thì phải 
nắm sát đấi đai trong huyện, phải 
có bản đồ thồ nhưỡng đề quyết 
định chế độ thâm canh, luân canh 
đối với từng loại đất khác nhau. 
Với phong trào thủy lợi hiện nay, 
Thanh-hóa đã có một cái thể mới 
đề vươn lên. Không có lý do gì 
Thanh-höa lại thua các nơi khác 
về năng suất cây trông và năng 
suất lao động. Ở xã Nông-trường, 
huyện Triệu-sơn, nhờ thủy lợi 
và chủ động được nước đã đạt 


bảy tấn, tám tấn một héc-ta. Các í 


xã khác, huyện khác sao lại 
khỏng vượt được cái cửa năm 
tán? Ngô cũng vậy, đã có chỗ 
làm được bốn tấn, năm tấn một 
héo-ta; có thủy lợi, Thanh-hóa 


cũng phải tiến dần lên đạt đến. 


năng suất đó. Muốn đạt năng suất 
cao, phải đưa khoa học, kỹ thuật 
vào hợp tác xã. Huyện và hợp 
tác xã phải có đội ngũ cán bộ kỹ 
thuật nông nghiệp, am hiều việc 
trồng trọt, chăn nuôi, am hiểu 
nước, phân, giống, am hiều từng 
cây trông, từng con gia súc. Cán 
bộ lãnh đạo cấp huyện, cán bộ 
quản lý nông nghiệp đều phải 
biết kỹ thuật nông nghiệp mới 
làm được việc. Huyện cũng phải 
có những trạm, trại giống cây 
trồng, giống gia súc. Lại còn 
phải biết bảo vệ môi trường, 
chống nạn phá rừng, chống ö 
nhiễm nước và không khi trong 
khi dùng thuốc trừ sâu và các 
hóa dược khác. Ở các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền, chống 


Ò nhiễm là một vấn đề gay gơ 
lắm. Ở nước ta, tuy mới bắt dầu 
phát triền công nghiệp, nhưng ta 
không thê coi thường được. | 

Nói nông nghiệp, phải nói chăn 
nuôi. Trên thế giới, chăn nuòi 
ngày càng chiếm tỷ trọng lớn 


"trong sẵn lượng nông nghiệp; 


người ta giải quyết vấn đề ăn 
bằng cả hai con đường trồng 


trọt và chăn nuôi. Hơn nữa, người 


ta đã dưa khoa học, kỹ thuật và 
công nghiệp vào chăn nuôi. Ta 


_cñng phải làm như vậy. Phải nghĩ 


đến bữa ăn của nhân dân, tìm - 
cách thay đổi thành phần chất 
dinh dưỡng trong bữa ăn, làm 
sao bớt chất bột đường, tắng 
thêm đạm và mỡ. Thí dụ như bớt 
gạo, tăng ngô, khoai, nhưng cố 
gắng có thêm cá, trứng, thịt, hoa 
quả. Phải phát triền chăn nuôi 
trâu, bò lấy sữa. Chúng ta phải 
nghĩ đến, phải thiết tha với việc 
sản xuất sữa ; nhiều nước trên 
thế giới coi sửa là món ăn hằng 
ngày và giá sữa rất rẻ, trong khi 
đó ta phải nhập sửa mà vẫn 
không đủ cho trẻ con, người 
bệnh. Tôi thiết tha mong rằng 
tỉnh và mỗi huyện phải có một 
cơ sở chăn nuôi trâu, bò sữa, 
phải nuôi gà theo lối công nghiệp, 
trước hết đề có sữa, có trửng cho 
trẻ em, cho người già, và trong 
vòng 10 — lỗ năm tới, phải tiến 
lên có sữa, có trứng cho những 
người lao động nữa. Bây giờ tao 
đã có giống bò, giống trâu, giống 
gà, sao không có thể làm được? 
và nếu bây giờ không bắt đầu thì 
bao giờ ta mới có? Tất cả những 
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nước chậm tiến, kbông qua giai 
đoạn phái triền tư bản chủ nghĩa 
mà muốn tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội thì phải dựa vào sự 
giúp đỡ của các nước đã xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội. Qua 
thực tiễn, Đảng ta thấy rằng sự 
giúp đổ của bên ngoài là một điều 


cần thiết, là rất quý báu, song đó 


không phải là yếu tố quyết địnb. 
Điều quan trọng trước tiên là sự 
phát triỀn bên trong của bản thân 
nền kinh tế của ta, là tự nước ta 
phải đi lên như thế nào cho đúng 
đắn và vững chắc. Phải xuất phát 
từ tình hình đặc thù của nền kinh 
tế nước ta mà tim ra quy luật tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
phải tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, 
hợp tác với các nước xã hội chủ 
nghĩa và các nước khác. Trơng 
khi ta kháng chiến chống Mỹ, các 
nước anh em giúp ta vũ khí, 
lương thực. Đó là vì lợi ích chung, 
vì sự sống còn của chủ nghĩa xã 
hội mà làm nghĩa vụ quốc tế. Còn 
trong thời kỳ xây dựng, thì giúp 
đỡ chỉ phần nào thôi, chủ yếu là 
hợp tác trên cơ sở hai bên cùng 
có lợi. Hơn nữa, có cố gắng phát 
triền kinh tế dựa vào tiềm năng 
của mình thì mới hợp tác tốt với 
nước ngoài được. Vì vậy, không 
thê trông chờ, ỷ lại vào bên ngoài, 
mà phải nêu cao tỉnh thần độc 
lập, tự chủ, ý chí tự lực tự cường, 
và có trên cơ sở độc lập tự chủ 
mà tăng cường quan hệ hợp tác 
với các nước, thì ta mới đi nhanh 
và vững chắc được. 

Nói về chủ nghĩa xã hội. trước 
dày Các Mác cho rằng chỉ có 
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những nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền có sẵn nền đại công 
nghiệp rồi thì mới làm cách mạng 
xã hội chủ nghĩa dược, và muốn 


- có chủ nghĩa xã hội thì điều quan 


trọng là phải lật đồ giai cấp tư 
sản, giành lấy chính quyền Nhà 
nước, thiết lập sự thống trị của 
giai cấp công nhân. Sau Các Mắc, 
xuất phát từ hoàn cảnh nước Nga, 
Lê-nin nêu lên luận điềm: «chủ 
nghĩa cộng sản là chính quyẻn 
xô-viết cộng với điện khi hóa 
toàn quốc ». Như thế, theo Lè- 
nin, cần hai yếu tố : chính quyền 
xô-viết, một hình thức Nhà nước 
của công nông và nên đại công 
nghiệp cơ khí thì có chủ nghĩa 
xã hội. Trong đường lối chung vì 
cách mạng xã hội chủ nghĩa Ở 
nước ta, nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng nêu rõ : « Nắm 
vững chuyên chính vô sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thể của 
nhân dân lao động, tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng: 
cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt, đầy mạnh 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ trung tâm của cả 
thời kỳ quả độ...». Ta nêu như 
vậy vẫn bảo đảm quan điềm cơ 
bản: của Lê-nin là phải có Nhà 
nước vô sản và đại công nghiệp, 
đồng thời nói sát hợp, cụ thê hơn 
với điều kiện và hoàn cảnh của 
nước ta. Ta không những nỏi 
chuyên chinh vô sản mà còn nhân 
mạnh vai trò làm chủ tập thê của 


nhân dân lao động, như thế đề 
làm rõ mục đích và động lực của 
chuyên chính vô sản : bởi vì mục 
đích của chuyên chính vô sản là 
xóa bỏ giai cấp tư sẵn, xảy đựng 
quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động, và việc nhân đản 
lao động làm chủ tập thể xã hội 
là sức mạnh, là lực đầy của 
chuyên chính vô sản. Cũng cần 
phân biệt là không phải ta xác lập 
quyền làm chủ tập thề của toàn 
dân chung chung, mà là của nhân 
dân lao động, của những người 
trước đây bị áp bức, bóc lột, của 
những người lao động mà công 
nỏng là nỏng cốt. Hơn nữa, đây 
là làm chủ tập thè dựa trên một 
quan hệ sản xuất mới, trên một 
nên sẵn xuất có tô chức, trên một 
cơ cấu chính trị, một cơ cấu kinh 
lẻ, một hệ thống văn hóa nhất 
định; như thể là làm chủ tập thề 
bằng một cộng đồng xã hội có tô 
chức, chứ không phải là từng 
người làm chủ rồi cộng lại, và 
đỏ mới là làm chủ thật sự. Ta nói 
nhài làm ba cuộc cách mạng đồng 
thời thì mới có chủ nghĩa xã hội. 
Phải làm cách mạng về quan hệ 
sản xuất mới xác lập được cái nền 
của làm chủ tập thể, và phải 
không ngừng củng cố, hoàn thiện 
quan hệ sản xuất, củng cố và hoàn 
thiện chế độ sở hữu, chế độ quản 
lý và chế độ phân phối. Nhưng 
từ sẵn xuất nhỏ đi lên, cho nên 
phải coi cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt ; có như vậy 
thi mới có sẵn xuất lớn, có đại 
công nghiệp. Và phải cải tạo con. 
nưười, xây dựng con người mới, 


nền văn hóa mới; bởi vì sự tự 
giác, chủ động của con người là 
một điều kiện cực kỳ quan trọng 
đề xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 


"TRONG thực tiễn cách mạng và 

đời sống, làm chủ tập thê là 
vấn đề lớn lắm. Ta xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội trong hoàn cảnh 
chưa có công nghiệp hiện đạt, 
chưa có sẵn xuất lớn, vì vậy mà “ 
khó khăn, phức tạp hơn các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em rất nhiều. 
Liên-xô và các nước Đông Âu 
khi bước vào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa đều đã có một nền công 
nghiệp tương đối phát triền. 
Trung-quốc cũng có đại còng 
nghiệp, cỏ sắt thép từ trước, sau 
giải phỏng là có thề sản xuất được 
máy kéo, ô-tô v.v... Triều-tiên 
cũng có công nghiệp lớn hơn ta 
nhiều. Ta hoàn toàn không có ` 
đại công nghiệp gì đáng kể. Có 
thề coi ta mới ở trình độ công 
trường thủ công mà đi lên chủ 
nghĩa xã hội; như Thanh-hóa, 
sau hai mươi năm đi vào chủ 
nghĩa xã hội, chỉ mới có 139% cơ 
giới hóa. Vậy ta đi từ đâu? Gái 
vốn quan trọng nhất của ta là 
đất đai, rừng, biền, tài nguyên 
thiên nhiên chưa khai thác và 
một lực lượng lao động khá đòi 
dào chưa phân công lại và chưa 
sử dụng hết. Ta phải nắm lấy cái 
vốn đó mà xâày dựng, mà đi lên ; 


"bước đầu tiên là phải khai thắc 


những tiềm lực đó đề tạo ra cơ 
sở vật chất — kỹ thuật ban đầu của 
chủ nghĩa xã hội cả trong nông 
nghiệp và công nghiệp, từ quy mô 
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nhỏ tiến dần lên quy mô lớn. Và 
dựa vào đâu đề khai thác những 
tiềm năng ấy? Một trong những 
chỗ dựa cơ bản nhất, quan trọng 
_ nhất của ta là quyền làm chủ tập 
thề của nhan dân lao động đã 
được xác lập sau khi chính quyền 
nhân dân chuyên sang làm chức 
năng lịch sử của chuyên chính vô 
_ sản, Dây là một động lực rất lớn. 
Tôi vừa thăm mấy gia đình ở xã 
Nông-trường, huyện Triệu-sơn. 
Gia đình nào cũng có mội, hai 
con đi bộ đội đánh giặc trong 
nam; có gia đình chỉ còn hai ông 
bà già. Cả tỉnh Thanh-hóa đã đóng 
góp vào cuộc kháng chiến chống 
Mỹ 20 vạn bộ đội. 20 vạn chiến sĩ 
đó đã lập được những thành tích 
chiến đấu anh hùng, đã nêu biết 
bao tắm gương hy sinh dũng cảm. 
Họ làm được như vậy là do có 
tỉnh thần yêu nước, đồng thời ó 
nhà đã có hợp tác xã lo toan cho 
gia đình họ. Làm chủ tập thê có 
một sức mạnh rất lớn giúp cho 
kháng chiến chống Mỹ thành cỏng. 
Và đến nay, như các đồng chí vừa 
báo cáo, thì tuyệt đại bộ phận 
nông đân Thanh-hóa đều gắn bó 
với hợp tác xã, đều tha thiết muốn 
tìm cách xây dựng hợp tác xã 


vững mạnh. Như vậy, ta phải biết: 


phát huy tỉnh thần làm chủ tập 

thể và quyền làm chủ tập thê ấy 

như thế nào đề sử dụng, khai thác 

những tiêm năng I mà ta có trong 

tỉnh. Đỏ là một vấn đề mẫu chốt 
và rất cấp thiết, 


Làm chủ tập thể thể hiện trong 
đường lỗi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong đường lối kinh tế, Nó 


é 


vừa là mục đích của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, vừa là phương 
tiện đề làm cách mạng. Phải đứng 
trên quan điềm làm chủ tập thê 
mà làm kinh tế, mà bố tri cơ cản 
kinh tế, kế hoạch kinh tế, mà điều 
hành việc xây dựng và quản lý 
kinh tế. Làm chủ tập thể là làm 


-_ chủ về chính trị, về kinh tế, về văn 


hóa. về xã hội. Nó phải kết hợp 
hài hòa giữa làm chủ trong cả 
nước với làm chủ ở mỗi địa 
phương, mỗi cơ sở. Chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa có 
cơ sở là nền sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa; cho nên phải bố trí 
một cơ cấu kinh tế thích hợp đề 
bảo đảm cho quyền làm chủ tập 
thê được thực hiện một cách đúng 
đàn, vững chắc, 

Đi từ sản xuất nhỏ mà tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, ta phải coi trọng 
ca kinh tế trung ương lẫn kinh tế 
địa phương. Kinh tế trung ương 
cỏ ưu thế là có thể tập trung sức 
người, sức của đề xây dựng 
những cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội trên quy mô 
lớn. Nhưng trong hoàn cảnh của 
ta thì kinh tế địa phương cũng cò 
vị trí rãt quan trọng, và có thê coi 
đó là một điềm đặc thù của một 
nước nông nghiệp lạc hậu đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Vì sao vậy? Trên 
kia, tôi đã nói tiềm lực của ta là 
ở đất đai, rừng, biền, tài nguyên 
thiên nhiên và lực lượng lao động 
döi dào. Trong khi công nghiệp 
chưa có bao nhiêu thì kinh tễ 
trung ương không làm sao thú hủi, 
sử đụng được hết lực lượng lao 
động hiện có đề phát triền kịnh 


tế lên nhanh được. Song các địa 
phương, nhất là huyện, nếu có 
hướng đi đúng, cách làm đúng, 
biết kết hợp sức của Nhà nước và 
sức của nhân đàn, thì có thể khai 
thác đất đai, rừng, biền trong địa 
phương mình, xây dựng được cơ 
sở vật chất — kỹ thuật, mở rộng 
sản xuất và cải thiện đời sống 
nhân dân, Đã có những huyện 
làm theo hướng ấy. Như huyện 
_ Quỳnh-lưu, tỉnh Nghệ-Tỉnh đã 
bước đầu phát huy quyền làm chủ 
tập thề đề điều hành lực lượng 
lao động trong phạm vi huyện; 


phan công lại lao động trong phạm. 


vi huyện theo hưởng phát triền 
nóng nghiệp kết hợp với công 


nghiệp, và đã làm được nhiều: 


viec như làm thủy lợi, kiến thiết 
đông ruộng, khai hoang, mở rộng 
diện tích ởvùng đồi núi và vùng 
ven biền, đưa một số kỹ thuật 
canh tác mới vào dồng ruộng, 
xảy dựng được nhiều công trình 
phúc lợi chung về văn hóa, y tẾ, 
v.v...  Thanh-hóa, thắng lợi của 
huyện Triệu-sơn trong việc hoàn 
chỉnh thủy nông cũng nói lên vai 
trỏ làm chủ tập thê của quần 
chủng và chỉ rõ khả năng tô chức 
lao động trong phạm vi huyện đề 
làm được nhiều việc khác. 
Quân đội làm chủ lực trong một 
S0 còng trường xây dựng cũng 
có những thành công về mặt tò 
chức lao động như thế. 


Đề xác lập quyên làm chủ tập 


thể về kinh tế, phải công hữu hóa 
tư liệu sản xuất; nhưng còn phi 
biết làm chủ lực lượng lao động, 
Với công cụ thủ công cộng thêm 


công cụ nửa cơ giới và cơ giới 
đến mức nào, nếu biết tồ chức 
lao động tốt thì có thể làm đươc 
những công trình thủy lợi lớn, 
những công trình xảy dựng quy 
mô lớn. Cơ giới hóa là một mục 
tiêu phấn đấu của ta. Nhưng 
không nên ý lại vào máy móc. 
Càng không nên chờ có máy rồi 
mới thực hiện và củng cố quyền 
làm chủ tập thể. Đảng ta đã nêu 
ra vấn đề hợp tác hóa gắn với 


thủy lợi hóa, chứ không phải chờ 


có cơ giới rồi mới hợp tác hóa. 
Có hợp tác xã, cỏ thủy lợi, năng 
suất cày trồng sẽ tăng lên, sản 
xuất nông nghiệp đi vào thế ôn 
định thì làm chủ tập thề thêm 


vững chắc. Song, cũng phải thấy. 


rằng không thể dừng lại với quy 
mô nhỏ và trình độ hiệp tác giản 
đơn của hợp tác xã hiện nay mà 
phải nhanh chóng tô chức lại sản 
xuất trên quy mô lớn hơn, trên 
địa bàn huyện, với một cơ cấu 
kinh tế hợp lý thì mới đưa trình 
đò làm chủ tập thể lên một mức 
cao hơn, - 


ẤN đề xay dựng huyện và cấp 
huyện là vấn đẻ mới đã được 

ghỉ vào nghị quyết Dại hội lần 
thứ IV của Đẳng. Huyện là địa 
bàn tô chức lại sản xuất nông 
nghiệp, là địa bàn tö chức và phân 


_còng lại lao động đề kbai thác 


khả năng tiêm tàng ở địa phương, 
là đơn vị kết hợp nòng nghiệp với 
công nghiệp. Huyện có vai trò 
quan trọng trong việc tô chức đời 
sống ở nông thôn và xày dựng 
nòng thôn mới, tồ chức sản xuất 


Š 


và phân phối, kinh tế và văn hóa, 
kinh tế và quốc phòng, giải quyết 
việc ăn, mặc, ở, học hành, chữa 
bệnh, đi lại, vui chơi, giải trí của 
khoảng từ 10 đến 20 vạn dân. Cố 
nhiên, giải quyết vấn đề ăn, mặc, 
ở, học hành v.v... là công việc của 
cả nước, và phải có sự tham gia 
của tất cả các ngành kinh tế, văn 
hóa tử trung ương xuống thì mới 
giải quyết được. Ngành và địa 
phương có quan hệ với nhau và có 
trách nhiệm chung về vấn đề sản 
xuất, đời sống của nhân dân. 
Nhưng giữa ngành và địa phương 
có khác nhau. Kinh tế càng phát 
triền nhất là công nghiệp càng 
"lớn lên, thì ngành càng được 
chuyên môn hóa theo yêu cầu của 
kinh tế kỹ thuật và đề đi sâu vào 
việc quản lý kinh tế kỹ thuật. 
(Hiện nay, ở các nước xã hội chủ 
nghĩa phát triền, đề phục vụ-cho 
nông nghiệp, có đến hơn một 
trắm ngành công nghiệp, trong 
đó khoảng năm mươi ngành sản 
xuất công cụ lao động cho nông 
nghiệp ; khoảng năm mươi ngành 
chuyên chế biến sản phầm nông 
nghiệp. Rõ ràng công nghiệp ngày 
càng phải chuyên môn hóa, có thế 
thì mới đi sâu vào kinh tế kỹ thuật 
được; và càng chuyên môn hóa 
thì các ngành càng phải hiệp tác 
chặt chế với nhau). Còn địa 
phương, tức là tỉnh, huyện và các 
cấp tương đương, là nơi gắn liền 
_ sẵn xuất với phân phối, là nơi 
tổ chức đời sống của nhân dân 
đến từng gia đỉnh một, vì chế độ 
ta lo thỏa mãn nhu cầu vật chất 
và văn bóa của nhân dân chử 
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không. phải là sản xuất hàng hóa 


ra đề bán như trong xã hội tư 
bản. Từng người dân ăn, mặc, ở, 
học hành, chữa bệnh ra sao. ta 
phải lo. Cả nước lo, Trung ương 
lo, nhưng phải lấy tỉnh, huyện, 
nhất là huyện, làm đơn vị đề tò 
chức đời sống của nhân dân. 
Phục vụ sản xuất thì tất cả các 
ngành phải làm, còn gắn sản xuất 
với phân phối, tồ chức đời sống 
cho nhân dàn thì lấy địa phương, 
lấy huyện mà làm. Nói như vậy 
không có nghĩa là nói ngành 
không cần quan tâm đến đời sống 
của công nhân, viên chức trong 
ngành mình, và cũng không có 
nghĩa là địa phương không cần 
chăm lo vấn đề sản xuất. Ngành 
phải có trách nhiệm cùng với 
địa phương giải quyết những 
vấn đề thuộc về phúc lợi, về tồ 
chức đời sống cho công nhân, 
viên chức ngành mình trong từng 
địa phương. Ngược lại,địa phương 
phải sử dụng các ngành, phối 
hợp các ngành đề thúc đầy sản 
xuất và tö chức tốt việc phân phối 
đặng cải thiện từng bước đời sống 
cho tất cả mọi công dân trong 
địa phương mình. Mối quan 
hệ giữa ngành và địa phương 
phải được giải quyết toàn điện 
thông qua việc cải tiến tồ chức 
quản lý kinh tế và có chế độ, 
chính sách bảo đảm. Thí dụ như 
trong việc quan hệ với hợp tác xã, 
với nông dân đề mua nông sản, 
cần phải chấn chỉnh tình trạng 
một mặt hàng nhưng nhiều cơ 
quan thu mua, ngoại thương mua 
riêng, nội thương mua riêng, mỗi 


ngành mua theo một giả, làm khó 
khăn cho việc quản lý thị trường. 

Việc xây dựng cơ cấu kinh tế 
công — nông nghiệp cũng là một 
nội dung mới rất quan trọng trong 


đường lối xây dựng kinh tế xã: 


hội chủ nghĩa. Cả nước ta, về đại 
thề, sẽ có ba thành phố và các 
khu công nghiệp lớn, 35 tỉnh 
công — nông nghiệp với khoảng 
300 huyện sẽ được xây dựng 
thành những đơn vị kính tế 
nông— công nghiệp. Chúng ta chủ 
trương làm cho công nghiệp và 
nòng nghiệp gắn liền với nhau 
ngay từ đầu và trong cả quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, không 
đề cho hai ngành đó càng phát 
triền càng tách xa nhau như hai 
cánh kéo, khiến cho nông thôn 
và thành thị cách biệt nhau và 
đối lập với nhau như dưới chế độ 
tư bản chủ nghĩa. Liên-xô và một 
số nước Đông Âu biện đang thực 
hiện những hình thức mới về tồ 
chức và quản lý kinh tế nông thôn; 
kết hợp nông mghiệp với công 
nghiệp trong những xí nghiệp liên 
hiệp boặc những tô hợp nông công 
nghiệp. Hưởng của ta là kết hợp 


nỏng nghiệp với công nghiệp ngay . 


từ đầu, coi huyện là một. đơn vị 
kinh tế cơ bản đề làm việc đó. 
Bằng cách này ta có thể đi nhanh 
trong việc cải tạo và xây dựng 
nỏng thôn mới. 

Từ nay đến năm 1980 và trong 
các kế hoạch tiếp theo vấn đề xây 
dựng huyện, tô chức lại sản xuất 
trên địa bàn huyện phải làm 
mạnh với những biện pháp tích 
cực. Cần kiện toàn cấp huyện về 


cán bộ, về cơ sở vật chất, về tỗ 
chức bộ mảy quản lý kinh tế ; và 
đề làm được việc đó, Trung ương 
chủ trương chọn một số lớn cản 
bộ quân đội, mở lớp đào tạo đặc 
biệt röi bồ sung và tăng cưởng 
cho huyện. Trong việc phát triền 
kinh tế, trước hết, tỉnh, huyện 
phải nắm thật sát thật chắc đất 
đai bao gồm cả rừng, biền và tài 
nguyên thiên nhiên ; và lực lượng 
lao động bao gồm tất cả các ngành 
nghề trong địa phương mình, ai 
có tay nghề chuyên môn thì đều 
phải biết rõ. Làm chủ tập thê 
trước hết là làm chủ đất đai, tư 
liệu sản xuất và lực lượng lao 
động. Làm ăn kinh tế trước hết 
phải nắm hai nguồn đỏ, phải đặt 
vấn đề khai thác đất đai và phân 
bố lại lao động như thể nào đề 
mở mang kinh tế. Khi vào khu 
Ÿ, tôi có nêu ý kiến là mỗi tỉnh 
phải phân bố khoảng một nửa hay ˆ 
bốn mươi đến năm mươi phần 
trăm lực lượng lao động ở đồng 
bằng, khoảng ba mươi phần trăm 
lên rừng nủi, khoảng hai mươi 
phần trăm ra biền và vùng ven 
biền. Trong tông số lao động xã 
hội, í( nhất cũng phải một nửa 
làm công nghiệp, một nửa làm 
nông nghiệp, và tiến lên hạ dân 
tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống 
bằng cách nâng cao năng suất lao 
động trong nông nghiệp, thí dụ 
như một người phải làm được 
bốn, năm héc-ta gieo trồng. 
Những con số nói trên là ước 
lượng, nhưng hướng chiến lược 
phải như vậy. Tôi nghĩ rằng các 
tỉnh khu IV cũ, các tỉnh có đồng 
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bằng, có biển, có rừng đều phải 
theo hưởng đó. Khai thác thật tốt 
đồng bằng, là rất quan trọng; 
nhưng còn phải làm. chủ lấy rừng, 
lãy biền của mình, phải lên rừng, 
ra biền mà sống. Đất nước ta hẹp, 
đồng bằng ¡L thế này không lên 
rừng, ra biên thì làm sao giàu có 
được 2 Thanh-hóa có 80 vạn héc- 
ta rừng và đồi núi. Phải xem đó 
là một nguồn giàu có, một thuận 
lợi; phải có kế hoạch khai thác 
đúng và khai thác tốt. Và ta có 
biền với hải phản rộng mênh 
mông ; ta phải ra biền đánh bắt 
cả, tòm, làm muối, nuôi và chế 
biên hải sẵn ; phải khai thác vùng 
ven biền sao cho kinh tế nhất và 
sau này tiến lên khai thác cả đáy 
biên nữa. Nghề biền ở Thanh-hóa 
phải phát triền mạnh. Cả tỉnh phải 
có năm vạn, mười vạn người làm 
nghề biên; phải hợp tác với cơ 
khí trung ương đề đóng tàu, 


thuyền đánh cá; phải đi xa. vào: 


vùng biền phía nam đẻ đánh cá 
thì mới tắng nhanh dược năng 
suất và sản lượng. Nguôn lợi có 
đó mà không biết làm chủ, không 
biết khai thác là sai lắm đấy. 


NUỐƠC la có nắm mươi triệu 

người và chẳng bao làu sẽ 
lên tới sáu mươi, bảy mươi triệu, 
nhất định phải có hàng chục triệu 
tăn sắt thép, than đá, đầu mỏ, 
bàng chục tỷ ki-lô-oát giờ điện, 
hàng chục triệu tấn xi-măng, v.V... 
Đề làm được như thể, phải có 
hợp tác quốc tế, phải thòng qua 
con đường ngoại thương dễ có 
thiết bị toàn bộ, đề nhập máy 


móc, nguyên liệu, vật tư kỹ thuật 
mà trong nước ta chưa sẵn xuất 
được. Vì vậy, đầy mạnh xuất 
khẩu trở thành một vấn đề có ý 
nghĩa chiến lược trong sự nghiệp 
xây dựng kinh tế. Ta có ưu thể 
là có lực lượng lao động khá dồi 
dào và là một nước nhiệt đới. 
Trong giai đoạn đầu, khi kinh te 
trong nước chưa phát triền, lực 


lượng lao động của ta còn thừa, 
ta phải biết sử dụng đề sản xuất 


hàng xuất khâu. Đỏ là một cách 
tích lũy đề công nghiệp hóa đất 
nước, đồng thời nâng cao năng 
suất lao động xã hội, tạo thêm việc 
làm cho người lao động ở thành 
thị và nông thôn, và tắng thu 
nhập cho họ. Tất cả các ngành: 
công nghiệp, thủ công nghiệp, 
nông nghiệp đều phải tích cực 
tham gia vào việc đây mạnh xuất 
khầu. Hưởng phãn đấu của chúng 
ta là mỗi người lao động nòng 
nghiệp và thủ công nghiệp phải 
làm 300 ngày công mỗi năm, trong 
đó đành 100 ngày công phục vụ 
xuất khầu. Cái gì làm được đề 
xuất khầu thì phải cố gắng làm. 
Ngành nghề gì làm được hàng 


. xuất khầu thì phải phát triền: 


làm hàng chiếu cói, mây tre, hàng 
thủ công mỹ nghệ, trồng cây ăn 
quả, cây công nghiệp, cày làm 
thuốc. nuôi tôm, cả, hải sản, gia 
cầm. gia súc, v.v... Phải coi trọng 
làm hàng gia công cho nước 
ngoài, nhập nguyên liệu, dùng 
lao động trong nước đề chế biến 
rồi xuất trở lại như may mắc, 
thèu ren. Nhiều ngành nghẻ, 
nhiều công việc có thề làm đề 


phục vụ cho xuất khẩu. Thí dụ 
như một tỉnh cỏ đất trồng màu ở 
trung du có thê quy vùng trồng tập 
trung một vài vạn héc-ta sắn. chế 
biến thành bột đề xuất khầu. Hoặc 
trồng đâu nuôi tằm xuất tơ đề 
đồi bông, ở Thanh-hóa có thê 
làm được ; nén vận động các gia 
đình và hợp tác xã trồng dâu 
nuôi tằm, còn ươm tơ thì tỉnh hay 
huyện phụ trách. Tóm lại, trong 
lủc nước nhà còn nghèo, ta phải 
lim mọi cách xuất khầu; phất 
tiết kiệm tiêu dùng một số mặt 
hàng hoặc đành hàng tốt đề xuất. 
Trong vòng 10— lỗ năm tới, ta 


phải làm như thể, và trước mắt, 


phải phấn đấu rãt cao về xuất 
khầu đề mổ ra một thế mới về 
ngoại thương. Khả năng có nhiều. 
Văn đề quan trọng là các cấp tỉnh, 
huyện phải coi xuất khầu là một 
con đường đề đi lên của kinh tế 
nước ta, đặc biệt là của kinh tế 
địa phương và đảm động viên, tồ 
chức quần chúng làm. 


"TA coi công nghiệp hóa xã hội 

chủ nghĩa là nhiệm vụ trung 
tâm trong cả thời kỳ quá độ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Công nghiệp 
hóa không chỉ là phát triền đại 
công nghiệp, mà còn là hiện đại 
hỏa nông nghiệp. Trong các kế 
hoạch kinh tế, công nghiệp được 
chú trọng phát triển và chiếm 
một tỷ trọng đầu tư lớn. Nhưng 
trong giai đoạn đầu, khi công 
nghiệp nhất là công nghiệp nặng 
chưa phát triền, ta phải đầu tư 
đúng mức cho nóng nghiệp, nhằm 
đưa nông nghiệp phát triền lên 


một bước thật mạnh mẽ. Đó là 
mục tiêu hàng đầu của chúng ta 
trong thời gian trước mắt, trước 
hết là trong kế hoạch nắm nắm 
thứ hai. Phải làm như thế đề giải 
quyết một cách vững chắc vấn đề 
lương thực, thực phầm là văn đề 
bức thiết nhất đối với nhân đân 
ta sau chiến tranh. Đồng thời đó 
còn là nhằm khai thắc khả năng 
tiềm làng sẵn có của ta là 
đất đai và lực lượng lao động đề 
từ đỏ mà đi lên. Và làm như thế 
cũng là đề phục vụ cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Đầu tư cho nông nghiệp là đầu tư 
vào tẤt cả các khâu: nước, phân 
bón, giống, công cụ, nhưng 
hướng đầu tư chủ yêu hiện nay 
là thủy lợi và cơ giới hóa đề lăng 
vụ và khai hoang. Nước là biện 
pháp hàng đầu, cho nẻn phải cố 
găng làm hết khả năng. Còn cơ 
giởi hóa thì nhằm vào một số 
khâu và một số vùng trọng điềm ; 
trước hẻt là khâu tưới, tiêu nước, 
khâu làm đất, và đầy mạnh cơ 
giới hóa đồng bằng sòng Hồng. 
đồng bằng sông Cửu-long là hai 
vựa thóc lớn của cả nước, Ơ 
đồng bằng sông Hồng, đưa cơ 
giởi vào đề tranh thủ thời vụ làm 
thêm vụ đồng trên điện tích rộng, 
tạo ra cái thế mới trên mặt tràn 
sẵn xuất lương thực. thực phầm 
ở các tỉnh phía bắc. Ở đồng bằng 
sông Cửu-long, đẻ tăng vụ lúa và 
khai phá thêm đất mới, do đỏ, 
Híng thêm một diện tích gieo 
trồng đáng kẻ, dưa sản lượng 
lương thực và sẵn lượng nông 
nghiệp lên nhanh. Hướng đó là - 
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đúng, ta đang phần đấu làm cho 
được bằng cách đầy mạnh phong 
trào thủy lợi, cố gắng sản xuất và 
nhập thêm mày kéo. 


Ở huyện, sẵn xuất nông nghiệp, 


nghề rừng, nghề biền, đều phải 


làm có quy hoạch ; trồng gì, nuôi 
gì, phải làm trên quy mô lớn; gắn 
liền sản xuất của quốc doanh, 
của hợp tác xã và gia đình. Đi liên 
với nông nghiệp phải có công 
nghiệp chế biến, công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp, công nghiệp 
vật liệu xây dựng, thủ công 
nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. 
Việc phát triền ngành, nghề, phân 
công lao động phải sát đến từng 
hợp tác xã, từng gia đình, ai làm 
ngành gì, nghề gì đều phải có sắp 
xếp, có tô chức. Trong một huyện, 
sẽ có bao nhiêu người làm ruộng, 
làm rừng, làm biền, bao nhiêu 
người làm nông nghiệp, làm 
công nghiệp, thủ công nghiệp, 
làm giao thông vận tải, sản 
xuất vật liệu xảy dựng và làm 
nghề xây dựng; trong nông 
nghiệp thì bao nhiêu người làm 
trồng trọt, bao nhiêu làm chăn 
nuôi, làm thủy lợi. làm phân hón, 
làm giống. v.v... Tất cả sự phân 
công lao động đó phải có tính toán 
theo pÏtương hướng và quy hoạch 
sản xuất chung của huyện và sẽ 
hình thành trong quá trình tồ 
chức lại sản xuất trong huyện, 
Nói kinh tẾ trong tỉnh. trong 
huyện thì trước hết phải nói từ 
nỏng nghiệp mà đi lên, từ đất 
mà đi lên. Đất phải biết khai thác 
đồng thời biết cai tạo cho ngày 
càng tốt lên. Muốn cải tạo đất 
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phải có thủy lợi, có phân bón, 
phải có chế độ trồng trọt, đặc 
biệt là chế độ luân canh. Ở Thanh- 
hỏa đã có phong trào thủy lợi. 
Phải tiếp tục đầy mạnh hoàn 
chỉnh thủy nông, làm tốt việc 
rút kinh nghiệm về tồ chức, quản 
lý lao động trên các công trường 
đề đưa năng suất lên cao. Phải 
chú ý làm thủy lợi ở trung du và 
miền núi, đắp nhiều hồ chứa đề 
giải quyết vấn đề nước tại chỗ, 
đồng thời đề giữ nước, phòng lũ 
và bảo vệ các công trình thủy 
nông ở đồng bằng. Còn nghèo, 
còn thiểu, chúng ta còn phải làm 
thủy lợi mạnh hơn nữa, làm 
nhiều, làm lâu dài cho đến khi 


"hoàn thành thủy lợi hóa nông 


nghiệp. Cả xã, cả huyện, cả tỉnh, 
hợp tác xã và nhân dân bỏ sức, 
bỏ công rà làm, không phải chỉ 
8 giờ một ngày, mà có lúc, có nơi 
phải làm 10 giờ, 12 giờ, thị đua 
với thời tiết, tranh thủ thời gian 
làm nhanh, làm gọn tửng công 


trình đề sớm đưa vào phục vụ 
sản xuất. 


Phải làm nhiều phân bón: 
phải đầy chăn nuôi lên đề thêm 
phân chuông; trồng điền thanh, 
làm bèo hoa dâu phải thành phong 
trào quần chúng, phong trào cách 
mạng. Muốn thâm canh, phải cỏ 
chuyên canh, đồng thời phải biết 
luân canh. Luân canh phải thành 
chế độ, nhất là đối với đất trồng 
cây ngắn ngày, Ơ các tỉnh phía 
bắc có một số vùng đã tồng kết 
phương hướng sản xuất thành 
công thức : lúa, lang, lạc, lợn. Đó 
cũng là một công thức luân canh 


mà Thanh-hỏa có thể áp- dụng. 
Đề có năng suất cao nhát, đạt 
hiệu quả kinh tế lớn nhất thì phải 
nắm sát đất đai trong huyện, phải 
có bản đồ thồ nhưỡng đề quyết 
định chế độ thâm canh, luân canh 
đối với từng loại đất khác nhau. 
Với phong trào thủy lợi hiện nay, 
Thanh-hóa đã có một cái thế mới 
đề vươn lên, Không có lý do gì 
Thanh-hỏa lại thua các nơi khác 
về năng suất cày trồng và nắng 
suất lao động. Ở xã Nông-trường; 
huyện Triệu-sơn, nhờ thủy lợi 
và chủ động được nước đã đạt 


bảy tấn, tắm tấn một héc-ta, Các í 


xã khác, huyện khác sao lại 
không vượt được cái cửa năm 
tán? Ngô cũng vậy, đã có chỗ 
làm được bốn tấn, năm tấn một 
héc-ta; có thủy lợi, Thanh-hóa 
cũng phải tiến dần lên đạt đến 
năng suất đó. Muốn đạt năng suất 
cao, phải đưa khoa học, kỹ thuật 
vào hợp tác xã. Huyện và hợp 
tác xã phải có đội ngũ cán bộ kỹ 
thuật nông nghiệp, am hiều việc 
Irồng trọt, chăn nuôi, am hiều 
nước, phân, giống, am hiều từng 
cây trông, từng con gia súc. Cán 
bộ lãnh đạo cấp huyện, cán bộ 
quản lý nông nghiệp đều phải 
biết kỹ thuật nòng nghiệp mới 
làm được việc. Huyện cũng phải 
có những trạm, trại giống cây 
trồng, giống gia súc. Lại còn 
phải biết bảo vệ môi trường, 
chống nạn phá rừng, chống ò 
nhiễm nước và không khi trong 


khi dùng thuốc trừ sâu và các. 


hỏa được khác. Ở các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền, chống 


ô nhiễm là một vấn đề gay gơ 
lắm. Ở nước ta, tuy mới bắt dầu 
phát triền công nghiệp, nhưng ta 
không thê coi thường được. | 

Nói nông nghiệp, phải nói chăn 
nuôi. Trên thế giới, chấn nuôi 
ngày càng chiếm tỷ trọng lớn 


trong sản lượng nông nghiệp; 


người ta giải quyết vấn đề ăn 
bằng cả hai con đường trồng 
trọt và chăn nuôi. Hơn nữa, người 
ta đã đưa khoa học, kỹ thuật và 
công nghiệp vào chắn nuôi. Ta 
cũng phải làm như vậy. Phải nghĩ 
đến bữa ăn của nhân dân, tìm 
cách thay đồi thành phần chất 
dinh dưỡng trong bữa ăn, làm 
sao bớt chất bột đường, tắng 
thêm đạm và mỡ. Thi dụ như bớt 
gạo, tăng ngô, khoai, nhưng cố 
gắng có thêm cả, trứng, thịt, hoa 
quả. Phải phát triền chăn nuôi 
trâu, bò lấy sữa. Chúng ta phải 
nghĩ đến, phải thiết tha với việc 
sẳn xuất sữa ; nhiên nước trên 
thế giới coi sữa là món ăn hằng 
ngày và giá sữa rất rẻ, trong khi 
đó ta phải nhập sửa mà vẫn 
khóng đủ cho trẻ con, người 
bệnh. Tôi thiết tha mong rằng 
tỉnh và mỗi huyện phải cỏ một 
cơ sở chăn nuỏi trâu, bò sữa, 
phải nuôi gà theo lối công nghiệp, 
trước hết đề có sửa, có trứng cho 
trẻ em, cho ngườt già, và trong 
vòng 10 — lỗ năm tới, phai tiến 
lên có sữa, có trứng cho những 
người lao động nữa, Bày giờ tì 
đã có giống bò, giống trâu, giống 
gà, sao không có thê làm được? 
và nếu bày giờ không bắt đầu thì 
bao giờ ta mới có? Tất cả những 
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việc đó không phải là xa xôi, viên 
vòng đâu. Sản xuất đề mà ăn, 
nghiên cứu vấn đề ăn, cải tiến 
bữa ăn để sản xuất cho tốt, cho 
đúng, sao lại là viền vòng ? Chăn 
nuôi, từ trâu, bò, lợn, gà vịt, đến 
cả, OnE, V.V... đóng một vai ĐỎ 
vô cùng to lớn trong nỏng nghiệp, 
trong đời sống nhân dàn, trong 
bữa ăn hằng ngày. Phải phát triên 
chăn nuôi mạnh hơn nữa; phải 
có chỉ tiêu, biện pháp, có kỹ 
thuật ; phải chỉ đạo và giải quyết 
“tốt từng khảu một, giống, thức 
ăn, thú v, chuông trại, v.v... thì 
mới đưa chăn nuôi 
ngành chính được. 


Về cày trông, phải chử ý cây 
công nghiệp. Sản phầm cây công 
nghiệp căn cho trong nước, dồng 
thời là những hàng xuất khâu có 
giá trị Tất cao, Ở Thanh-hóa, 
ngoài dừa, đứa, min, cần và có 
thể trồng cây gì nữa? Các đồi 
núi trọc hoặc rừng tái sinh nẻn 
trông cày công nghiệp. Vườn ở 
Irong này khá rộng, nên trồng 
ơi? Nếu nhà nào cũng trồng một 
vài loại cây công nghiệp thi sản 
lượng không ít. Thi dụ: mỗi nhà 
đều trỏng cày có đầu như sở 
chẳng hạn, hoặc trồng dàu nuöi 
tằm như tôi đã nói ở trên. Hoặc 
như cây bương, một thử cày rất 
sân để làm vật liệu xây dựng vi 


có thể xuất khẩu, cho nên phải” 


tính trồng hàng vạn héc-ta. 


Nói kinh tế phải nói đến năng 
suất lao động, Đó là thước 
đo trình độ sản xuất, trình độ 
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lên thành . 


quản lý kinh tế. Năng suất lao 
động là chỉ tiêu tồng hợp. Cuối 
cùng phải tính một người lao 
động làm ra bao nhiêu lương 
thực, bao nhiêu sản phầm chăn 
nuôi, tính thành tiền là bao nhiêu; 
gia thành mội tạ thóc là bao nhiêu 
công, bao nhiêu tiên, v.v... Lam ăn 
kinh tế thì phải hạch toản đề biết 
năng suất lao động; biết đề tô 
chức và quản lý lao động, quản 
lý kinh tế cho tốt hơn, chứ không 
phải đề tính đắt rẻ một chiều rồi 
không đám làm. Tỏi nghe bảo cáo 
cỏ nơi làm một héc-ta lúa từ 500 
đến 600 công, sản xuất ra một tạ 
thỏc mất 17 còng, 18 công. Như 


_Vậy thì năng suất lao động thấp 


quá, năng suất lúa cũng thấp qua. 
Khòng thể chấp nhận mãi một 
tình bình như vậy được. Phải 
phấn đấu nâng cao năng suất lao 
dòng, năng suất cây trồng và 
chăn nuôi, nâng cao hiệu quả 
kinh tế của một héc-ta đất trong 
cả năm. Ta không sợ thừa lao 
động. Thừa trong trồng trọt thì 
dầu tư vào chăn nuôi, vào mở 
mang ngành nghề mới, đầu tư 
vào xây dựng cơ bản đề tạo thêm 
cơ sở vật chất kỷ thuật; vào 
việc làm hàng xuất khầu, v.v... 


Đi đòi với xây dựng kinh lễ, 
phải quan tìm phát triền văn 
hóa. Muốn tiến nhanh về mặt kinh 
tế, về mặt khoa học, kỹ thuật thì 
phải nhanh chóng nàng cao trình 
độ văn hóa của nhàn đân Phải 
phấn đấu Irong một số năm nữa. 
bảo đảm cho tất cả mọi người 
trong độ tuôi lao động đạt được 
bặc phỏ thỏng cơ sở, riêng thanh 


niên phải sớm đạt trình độ phô 
thỏng trung học. 

Về mặt văn hóa, ta phải di 
nhanh hơn nữa. Thanh niên ta 
sau khi học xong bậc trung học, 
phải học thòng một nghề chuyên 
món hoặc về còng nghiệp hoặc 
về nòng nghiệp. Cán bộ tỉnh, 
huyện cũng phải học hết chương 
trình lớp 10 và sau đó, phải học về 
kinh tế, kỹ thuật, chủ yếu là học 
vẻ kinh tế, kỹ thuật nòng nghiệp. 
Như vậy ở tỉnh, huyện phải có 
trường, lớp bồ túc văn hỏa và 
trường lớp bồi dưỡng về kinh tế, 
kỹ thuật cho cán bộ. Phải xây 
dựng nếp sống văn hóa cho từng 
thỏn xóm, từng gia đình, tạo nẻn 
mót khỏng khí hoạt động văn hóa 
vui tươi, lành mạnh, một nếp 


sông vệ sinh, văn minh và đẹp để - 


từ việc ăn, ở trong từng gia định 
đến cuộc sống công cộng ngoài 
xã hội. Phải chủ trọng phát triền 
phong trào vệ sinh phòng bệnh, 
phong trào thề dục thê thao đề 
thu hút đông đảo thanh niên vào 
việc rèn luyện thân thê, nâng cao 
sức khóc. 

Tỏi nói những điều trên đây 
khỏng phải là nói chính trị chung 
chung. Dó là những vấn đề thiết 
thực đối với sản xuất và đối với 
đời sống của nhàn dân. Đó cũng 
là mục địch và bản chất của chế 
độ ta. Trong xã hội ta, nhân dân 
lao động là người làm chủ. Mỗi 
người cỏ trách nhiệm đối với toàn 
xã hội; xã hội có trách nhiệm đối 
với từng người, từng gia đình. 
ta đến trẻ em từ lúc lọt lòng 
cũng được xã hội chăm sóc, chữa 


bệnh. nuôi đạy, chứ không chỉ có 
bố mẹ chúng lo toan cho chúng 
mà thôi. Sau này lớn lên, các cm 
có trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ 
xày dựng xã hội. Bởi thể, trong 
khi thi hành nhất quán chế độ 


phân phỏi theo lao động, chúng 


ta dồng thời chủ trọng tăng dần 
phúc lợi xã hội, phúc lợi tập thề, 
từng bước mở rộng việc xã hội 
đảm nhận nuôi dạy trẻ em đề 
cho trẻ em dần dần được hưởng 
sự chăm sóc của xã hội một cách 
bình đẳng. Chế độ ta cũng phải 
chăm lo đầy đủ đến đời sống của 


.phụ nữ, lo cho phụ nữ trước 


röi mới đến đàn ông; vì phụ nữ 
ta vất và lắm, vừa sinh con, nuôi 
con, vừa sẵn xuất và đảm đang 
việc gia đình, sức khỏe yếu mà 
đời sống và phương tiện sinh 
hoạt còn nhiều thiểu thôn. Chăm 
lo đến đời sống, đến hạnh phúc 
của nhân dân là nhiềm vụ hàng 
đầu của các đẳng bộ, tỉnh, huyện, 
của chỉ bộ, đăng bộ cơ sở và của 
các ngành trong tỉnh,trong huyện. 
Đó là mối quan tàm số một của- 
tất cả cán bộ, đăng viên, ác 
đồng chí trong tỉnh ủy, huyện ủy 
phải nhận thức một cách sâu sắc 
rằng toàn bộ công tác của mình 
gắn bó với việc ăn ở, đói no của 
nhân dàn. 

Các cấp bộ đang và chính 
quyền phải phàn còng cán bộ 
chuyên lo về đời sống của quần 
chúng ; chỉ bộ và dẳng bộ cơ sở 
phải có những chỉ ủy viên, đẳng 
ủy viên trực tiếp. phụ trách vấn 
đề đỏ. Phải chủ động và kịp thời 
giúp dỡ những nơi và những 
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người gặp khó khăn. không đề 
xảy ra những trường hợp thiếu 
thôn, õm đau mà không ai lo, ai 
biết. Cán bộ, đẳng viên phải có 
tỉnh thần phụ trách đầy đủ. Mặt 
khác, nhân đân cũng phải hiều 
rằng trong tình hinh hiện nay, 
sản xuất nông nghiệp của ta còn 
phụ thuộc nhiều vào thời tiết; 
thời tiết khỏng thuận thì không 
tránh khỏi những khó khăn căng 
thẳng trong đời sống. Nhân dân 
phải hiểu như vậy đề cùng với 
Đẳng và Nhà nước ra sức khắc 
phục khó khăn, giải quyết tốt 
mọi vấn đẻ về sản xuất và đời 
sống đang đặt ra trước chúng ta. 


TRONG dại hội đẳng bộ tỉnh 
vòng hai sắp tỏi, ngoài việc 
làm thấu suỏt đường lối của Đại 
hội làn thứ IV của Dẳng, các 
đồng chỉ phải bàn phương hưởng, 
nhiệm vụ. mục tiêu và biện pháp 
phát triỀn kinh tế, văn hóa trong 
tỉnh, nhất là mục tiêu, biện pháp 
đày mạnh sản xuất nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp ; phải 
bàn việc tô chức lại sản xuất 
trên địa bàn huyện, xây dựng 
huyện theo hướng trở thành 
một đơn vị kinh tế nông — côn 
nghiệp và tô chức, kiện toàn cấp 
huyện thành một cấp kế hoạch, 
một cấp quản lý kinh tế nông 
nghiệp và còng nghiệp, quản lý 
sản xuất, phản phối, và tô chức 
dời sống của nhân dân ta ở nông 
thòỏn. Cần phải bàn việc phát 
động,ztồ chức phong trào cách 
mạng của quàn chúng. Chủ nghĩa 
xã hội là sản phầm của khoa học 
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và cách mạng. Chủ nghĩa xã hỏi 
mà ta xây dựng là chủ nghĩa xã 
hội khoa học chứ khòng phải là 
không tưởng. Nhưng có phong 
trào cách mạng của quần chúng 
thì nó mới thực hiện được. Muốn 
phát triền sẵn xuất cũng phải có 
phong trào cách mạng. Sản xuất 
và tiêu dùng là một thỏi quen, thí 
dụ như nơi này nuôi lợn rất giỏi 
nhưng nơi khác lại khòng biết 
nuôi ; có nơi trong vườn chỗ nào 
cũng trồng chuối, đu đủ, nhưng 
cỏ nơi có đất mà không biết trồng. 
Đưa sản xuất nhỏ lên sẵản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa là một sự 
đảo lỏn về nếp nghĩ, về cách làm 


_ ăn, về thói quen trong sản xuất 


và đời sống, là phá bỏ cải cũ, 
xây dựng cái mới. Không có 
phong trào cách mạng thì khỏng 
làm nồi. Phong trào thủy lợi ở 
Thanh-hóa là một phong trào 
cách mạng, nó làm thay đôi bộ 
mặt nông thôn và cả nếp nghĩ cũ 
của nhân dàn. Đó là một bài học 
lớn. Cần tiếp tục duy trì, phát 
triển phong trào thủy lợi, đồng 
thời phải từ kinh nghiệm làm 
thủy lợi mà phát động, tồ chức 
nuỏi dưỡng phong trào cách 
mạng của quản chúng về các 
còng tác khác, các khâu khác 
trong sản xuất, nhất là về các 
biện pháp kỹ thuật mớời trong 
trồng trọt, chăn. nuôi. 

Phải gắn liền phong trào cách 
mạng với xáy dựng con người 
mới và mọi phong trào cách 
mạng phải đạt được yêu cầu xảy 
dựng con người mới. Phải có ` 
phong trào cách mạng liên tục, 


hết phong trào này đến phong 
trào khác, thì cái tốt, cái đúng 
mới được khẳng định, được bồi 
dưỡng, được phát huy ; cải xấu, 
cái sai sẽ bị phủ định, bị xóa bỏ, 
bị lên án ; cử thế cái mới sẽ đọng 
lại, con người mới sẽ nảy nở dân 
từng bước. Qua phong trào, 
chủng ta xây dựng tỉnh thân làm 
chủ tập thê, phát huy cái hay của 
nhân dân ta là biết coi trọng cải 
chung, luôn luôn xem làng với 
nước, nước với nhà là một. Phải 
đề cao nghĩa vụ lao động, rèn 
luyện ý thức lao động tự giác, kỷ 
luật lao động và tác phong lao 
động mới ; đấu tranh chống bệnh 
lười biếng, làm cho những người 
khòng lao động, những kẻ chây 
lười cảm thấy áy náy, hồ thẹn, 
tội lỗi la đã sống báảm và ăn cắp 
của xã hội. Qua phong trào, phải 
rên luyện cho người lao động 
có tình cảm cách mạng, có đạo 
đức cách mạng, biết thương yêu, 
đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau, 
không ghen ghét, ganh tị, thủ 
oản,làm hại lẫn nhau. 


Đại hội Đẳng bộ tỉnh cần thảo 
luận kỹ vấn đề tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng, kiện toàn 
các cơ quan chính quyèn và phát 
huy quyền làm chủ tập thè của 
nhân đân lao động. Cơ chế của 
chế độ ta là Đẳng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ. 
Đảng lãnh đạo tức là giai cấp 
công nhân lãnh đạo, nhưng 
người làm chủ tập thể chế độ ta 
là toàn thề nhân dân lao động mà 
hiện nay nòng cốt là công nông. 
Đảng lãnh đạo nhưng không làm 


thay nhân đân và không làm mất 
quyền làm chủ tập thể của nhân 
dân. Đẳng lãnh đạo thông qua 
Nhà nước chứ không thay thể Ñbà 
nước. Và chỉnh quvền Nhà nước 
vừa thể hiện sự lãnh đạo của 
Đẳng vừa thề hiện quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân. Nhân dân 
làm chủ bằng Nhà nước, tức là 
thông qua Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân các cấp, qua các cơ 
quan chính quyên do nhàn đân 
bầu ra.- Nhàn dân còn làm chủ 


. bằng các đoàn thể quần chúng và 


các tö chức dân cử khác. Nhân 
đân làm chủ tập thê được là do 


có sự lãnh đạo của Đảng. Không 


có sự lãnh đạo của Đảng, không 
theo sự lãnh đạo của Đảng thì 
không thê có chế độ. làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa: Nhưng 
ngược lại, làm mất quyền làm 
chủ của nhân dân cũng sai lầm. 
Hiện nay ở một số nơi, có tình - 
trạng một số cán bộ, đăng viên 
chuyên quyền, độc doán. Phải 
sửa chữa, phải chấm dứt tình 
hình đó. Cần phải làm cho toàn 
thề cản bộ, đẳng viên hiều rằng 
Đẳng không phải là một tô chức 
đặc quyền ; rằng Đẳng là bộ tham 
MU, người dẫn đường, là người 
đầy tở của dân chứ Đảng không 
có quyền ơi hết, Công việc của 
Đẳng là đề ra đường lỗi, chủ 
trương, thông qua chính quyền 
Nhà nước đề biến đường lõi, chủ 
trương thành nguyện vọng, ý chí 
của quần chúng và trực tiếp vận 
động nhân dân thực hiện đường 
lối, chủ trương bằng hành động 
cách mạng của họ. Công việc của 
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Đăng, sau khi có đường lối, chủ 
trương rồi, chủ yếu là giáo dục, 
thuyết phục, là tö chức, kiềm tra, 
là lỏi uốn quần chúng bằng hành 
động gương mẫu của cán bộ, 
đẳng viên. Nều thay thế giáo dục, 
thuyết phục bằng mệnh lệnh, 
quyền hành, thay thế việc tô 
chức, kiềm tra bằng nói suông 
và khoán trắng, nếu cán bộ, đẳng 
vien không đi trước và không 
gương mẫu trong công tác thì 
làm sao đàn tin, đân vên được? 
Trong Đẳng, trong cấp ủy có chức 


vụ, có trách nhiệm, và chức vụ,. 


trách nhiệm là đề phục vụ nhàn 
đàn, Nếu lẫn lộn trách nhiệm với 
quyền hành, rồi cái gì cũng nắm 
hết, cũng vợ vào cho mình, không 
coi trọng nhân dân, không coi 
trọng tập thể thì dễ phạm phải 
sai lam. Tất cä những sự hư hỏng 
đó thường là từ đầu óe tư lợi, 
'á nhân chủ nghĩa mà ra; và 
- trong quả trình phải triển Đẳng, 
có những người cơ hội chủ nghĩa 
chui vào Đang và có nơi kéo họ 
hàng, bè cảnh vào Đẳng để lợi 
dụng. XTuốn Đang mạnh, chỉ bộ, 
đẳng bộ cơ sở mạnh, phải đưa số 
xấu, số cơ hội chủ nghĩa ra khỏi 
Đăng ; đồng thời phai luòn luôn 
giáo dục, nâng cao ý chỉ chiến 
đầu, bói dưỡng đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, đáng viên, 
nghiêm khitc dầu tranh chống chủ 
nghĩa cả nhàn, đầu óc bè phải, 
Phải làm cho nhàn đản hiều 
quyền làm chủ của họ và tự giác 
đóng vai người làm chủ trong 
việc xây dựng kinh tẻ và bảo vệ 
tài sin xã hội chủ nghĩa, trong 


Hự 


việc xây đựng chỉnh quyền và bảo 
vệ chính quyên, trong việc làm 
tròn nghĩa vụ và được bảo đảm 
quyền lợi. Nhiệm vụ của cíp ủy 
Đẳng, ngoài việc đề ra chủ 
trương, là lo công việc chung, 
còng việc tuyên truyền, giáo dục, 
tô chức, kiêm tra, lãnh đạo các 
đoàn thề quần chúng. Còn, tất cả 


-. những việc về tô chức thực hiện 


và quản lý kinh tế, văn hóa, về 
sản xuất, phản phối, và tô chức 
đời sống, v.v... đều thông qua cơ 
quan chính quyền mà làm. Phải 
làm cho nhân dân tin vào sự lãnh 
đạo của Đăng đồng thời hiểu 
chỉnh quyền là của họ và quen 
với việc sử dụng chính quyền để 
thực hiện quyền Hấm chủ tạp thể 
đối với xã hội. Việc nhân đân lao 
động giác ngộ sâu sắc vai trỏ và 
quyền làm chủ lập thề của mình, 
và việc củng cố. hoàn thiện cơ 
chế làm chủ tập thê là một trong 
những bao đảm quan trọng cho 
sự vững mạnh của chủ nghĩa xã 
hội. Vị vày, Đăng phải thật sự 
chăm lo xảy dựng quyền làm 
chủ tập thẻ của nhân dân lao 
động và không ngừng nàng cao 
trình độ làm chủ của nhân dân. 
Các đoàn thê quần chúng: Công 
đoàn, Đoàn thanh niên Hội phụ nữ 
cũng phải làm việc ấy. Đỏ là một 
việc phải làm lâu đài, sẵn với 
việc phát dòng phong trào cách 
mạng xây dựng kinh tẻ, phái 
triên văn hóa, với việc xây dựng 
nên văn hỏa mới, eon người mới 
xã hội chủ nghĩa. 

HƯNG ta vừa làm xong nhiệm 

vụ chống Mỹ, cứu nước. giải 


phỏng miễn Nam. Nước ta trước 
kia đã trải qua một thời kỳ đau 
khồ do Trịnh Nguyễn phân tranh, 
rồi Gia-Long rước thực dân Pháp 
sang xâm lược. Pháp đã thị hành 
một chỉnh sách thâm độc, chia 


nuớc ta làm ba kỳ đẻ đễ bề cai 


trị Sau Cách mạng tháng Tám 
năm 1945, ta thực hiện thống nhất 
chưa được một tháng, lại bị để 
quốc xâm lược và chia cắt. Đến 
bây giờ mới độc lập, thống nhất 
thật sự, hoàn toàn và vững chắc. 
Hoàn thành giải phóng dân tộc và 
thống nhất đất nước là thành quả 
vĩ đại của Đẳng ta, nhân dân ta. 
Hiện nay. nước ta tuy còn nghèo, 
nhưng đã đứng vào hàng các nước 
có chế độ xã hội tiên bộ nhất, và 
có khá năng trở. thành một nước 
giàu mạnh. 

Chúng ta cần hiều rõ ta đang ở 
Vào một giai đoạn, một kỷ nguyên 
hoàn toàn mới trong lịch sử của 
đất nước. Cả nước ta đi lên 
chủ nghĩa xã hội, đang cải tạo và 
phát triền kinh tế có kế hoạch. 
Sau chiến tranh, ta đã làm được 


nhiều việc, song cũng còn nhiều. 


khó khăn. Nhưng nước nhà thống 
nàt có tiêm lực lớn về nòng 
nghiệp, ngư nghiệp, làm nghiệp 
và tài nguyên thiên nhiên khác. 
Tất nhiên, cần có thời gian, cần 
nó lực rất lớn mới biến tiềm năng 
thành lực lượng vật chất được, 
nhưng dù sao đã hết gảnh nặng 
chiên tranh. ta có thẻ tập trung 
sức vào nhiệm vụ kinh tế. Rõ 
ràng nước ta có điều kiện tiền 
nhanh, tiên mạnh lén chủ nghĩa 
xã hội. Phải tranh thủ thời gian 
_mà làm, không được do dự, trì 


trệ nữa. Phai làm việc với khí 
thể cách mạng tiến công, phải 


chống tư tưởng bảo thủ, ngại khó. 


Thanh-hóa là quê hương của 
Bà Triệu, vị nữ tướng lừng danh. 
đã nêu một tắm gương sáng người 
cho phụ nữ nước ta. Thanh-hóa 
còn có vị anh hùng dàn tộc Lẻ- 
Lợi có công giải phóng đất nước, 
từ tay không mà vùng đậy, gian 
khồ mười năm. cỏ lúc chỉ còn vài 
trăm quân mà vẫn bện gan chiến 
đầu cho đến khi toàn thắng. Đời 
Trần đánh giặc rất giỏi nhưng có 


nước có vua; còn Lê-Lợi đánh 


giặc thi chỉ có dân thỏi. Đó là 


“những truyền thống hết sức quý 


báu của Thanh-hóa. Vậy trong 
khi làm cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, nhất là làm cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, Thanh-hóa 
phải biết kết tỉnh, bồi dưỡng và 
nảng cao những cái hay, cái đẹp 
của đân tộc ta và cả cái hay, cái 
đẹp ngay trong địa phương mình, 
đồng thời phải dấu tranh xóa bỏ 
những cải xấu, cái hư, cái lạc 
hậu, lỗi thời đang cản trở bước 
tiến của chúng ta, 

Mục tiêu của chúng ta là xây 
đựng đời sống ẩm no, hạnh phúc 
cho nhàn dàn, Ca nước ta nhất 
định sẽ thực hiện được mục tiêu 
đó. Thanh-hỏa cũng sẽ thực hiện 
được mục tiêu đó, Trước kỉa còn 
chiến tranh, ta chưa nói chắc 
được, nhưng bày giờ thị hoàn 
toàn có thê khẳng định như vậy, 

Từ thắng lợi trong phong trào 
thủy lợi hiện nay, Thanh-hóa hấy: 
*a sức khắc phục khó khăn, nhanh 
chỏngvươn lên mạnh mề hơn nữa. 
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Đường lối chống Mỹ, 
cứu nước của Đảng ta 
là dũng đắn, sáng tạo 


và độc lập, tự chủ 


độc lập, tự chủ, dừng dán, sảng tạo 
gìn chặt bởi nhau, — Có lịch sử 

hơn một thế kỹ, phong trào cách mạng 
vỏ sản quốc tế là một kho tàng kinh 
nghiệm vô giá đối với mỗi nước. 
Nhưng cách mạng môi nước lại chỉ 
có thể hấp thủ những kinh nghiệm 
phù hợp với tỉnh hình thực tế của 
nước mình, và từ đó môi đẳng lại sáng 
tạo thêm kinh nghiệm góp vào kho 
tàng kinh nghiệm chung của thế giới. 
Việc đó đòi hỏi phải có đẳng mắc XxÍE — 
lê ní nít có tỉnh thần độc lập, tự chủ. 
Tuy nhiên, nêu một đảng gắn liên 
với đất nước, đân tộc mình, thì mỗi 
nước, mỗi dàng nói riêng và tất cả 
các nước, các đẳng nói chung đều 
không tách khỏi thời đại mà nội dụng 
cơ bản là sự quá độ từ chủ nghĩa tư 
bán lên chủ nghĩa xã hội trên quy mô 


toàn thế giới. Các đang cộng sản 
và công nhân đêu có chung một 


hệ tư tướng là chủ nghĩa Mặc — Lèẻ- 
nin. mỘộ( mục tiền là đấu tranh cho 
sự toàn thắng của chủ nghĩa cộng sẵn, 
và đều đang phần đấu cho những 
“mục tiêu lớn của thời đại: hòa bình, 
độc lập dàn tộc, đàn chủ và chủ 
nghĩa xã hỏi. Vị lẽ đó, sự phối hợp 
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TRÂN-ĐỘ 


đấu tranh giữa các đẳng là tất yếu ;sự 
học hỏi kinh nghiệm đấu tranh cách 
mạng của nhau là cần thiết ; sự đóng 
góp ý kiến với nhau là có cơ sở 
khách quan để thực hiện. 


Đẳng ta do Hồ Chủ tịch sảng lập 
và rên luyện, từ lâu đã xác định: 
con đường cứu nước, giải phóng 
đân tộc là con đường cách mạng vô 
sản. Đó chính là tỉnh thần độc lập. 
tự chủ vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê- 
mịn, phần tích tỉnh hình thực tế nước 
ta, sáng tạo ra đường lối, phương 
pháp cách mạng Việt-nam. Với đường 
lối và phương pháp cách mạng đó, 
Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta 
đầu tranh ngoan cường, tạo ra được 
sức mạnh to lớn, bao gồm sức mạnh 
đoàn kết của toàn dân, sức mạnh 
tính thần và sức mạnh vật chất, sức 
mạnh trưyền thống và sức mạnh hiện 
Lại, tranh thủ được sự đòng tỉnh ủng 
hộ của đồng chỉ, bầu bạn trên thế 
giới, làm thất bại mọi âm mưu nham 
hiểm, đánh bại mọi hành động chiến 
tranh tàn bạo và trên quy mô lớn 
của kẻ thù. 

Vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vào hoàn cảnh nước ta; Đẳng ta phải 
sáng tạo, nghĩa là phải tìm ra và giải 


quyết những vấn đề riêng của mình 
mà chưa có sẵn ở đâu cá. Có sáng 
tạo thi cách mạng mới thành công : 
cách mạng thành công chứng tổ đường 
lối và phương pháp cách mạng là 
đúng đắn. Như vậy, đúng đắn và sáng 
tạo gắn liền với nhau. Sáng tạo không 
phải ở câu chữ mà ở đường lỗi, 
phương pháp, sách lược, thời cơ, .ở 
không gian, thời gian phát động và 
hoàn thành cuộc cách mạng. Vận 
dụng đúng đản và sáng tạo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin đề giải quyết các vấn 
đề của riêng nước ta, điều đó chứng tổ 
rảng Đẳng ta có tính thần độc lập. 
tự chủ rất cao. Chỉ có độc lập, tự chủ 


thì mới có sáng tạo, mà có sắng tạo. 


thì mới có thề đúng đắn được. 


Yên cầu cách mạng 0à quụết tâm 
chiến lược.— Sau hiệp nghị GIơ-ne-vơ, 
cách mạng Việt-nam phát triền. theo 
con đưởng nào? 

Cách mạng .Việt-nam phải tiếp tục 
tiến lên, vì sự nghiệp giải phóng dân 
lộc chưa hoàn thành. Dừng lại thì 
không những dung dưỡng họa chia 
cắt, mà còn duy trì họa ngoại xâm 
thường xuyên trên đất nước ta, Chính 
lề sống, niềm mơ ước, và cả sự sinh 
tôn của đân tộc Việt-nam đòi hỏi cách 
mạng phấi tiếp tục tiến lên. Nghị 
quyết Đại hội lần thứ EH của Đảng 
cộng sản Việt-nam nêu rõ: miền Bắc 
đi lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam 
trực tiếp đấu tranh chống Mỹ — ngụy, 
cả nước một lòng giải phóng miền 
Nam, bảo, vệ miền Bắc, tiến tới 
thống: nhất nước nhà, bảo vệ hòa 
bình ở Đông-đương, Đông Nam châu 
Â và thế giới. 


Cách mạng Việt-nam tiếp tục tiến 
lên cũng là yêu cầu của chủ nghĩa 
_ Xã hội, chủ nghĩa cộng sản trên đất 
nước ta. Đồng thời đó cũng là yêu cầu 
của chủ nghĩa xã hội và hòa binh trên 
thế giới. VI thế, chấp nhận sự thách 
thức của đế quốc Mỹ, chẳng những 


là yêu cầu của bản thân cách mạng 
Việt-nam, mà cũng là vấn đề lương 
tâm thời đại, vấn đề danh dự, uy tín 
của cả phong trào cộng sản và công 
nhân ciuốc tế. 

` Độc lập dán tộc, chủ nghĩa vũ hội — 
cách mạng dán tộc dán chủ nhân dân 
0à cách mạng xã hội chủ nghĩa. — 
Trong khi miền Nam của TỔ quốc còn 
bị đề quốc Mỹ và bẻ lũ tay sai thống 
trị, thì kiên quyết đấu tranh giành độc 
lập hoàn toàn, thống nhất Töỏ quốc 
là nhiệm vụ cao hơn tất cả, bao trằm 
tất cả. Dù phải hy sinh gian khô đến 
mấẫy. nhân dân ta cũng phải hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng dân tộc 
và thống nhất Tô quốc. Nước Việt- 
nam là một. Dân tộc Việt-nam là mọi 
dân tộc thống nhất. Không. thề có độc 


"lập dân tộc, khi một nửa nước còn 


nằh dưới sự thống trị của đế quốc 
Mỹ và tay sai. Không thể có thống 
nhất nước nhà khi đân tộc chưa được 
độc lập. Độc lập, thống nhất là sự 
nghiệp thiêng liêng của mọi người 
Việt nan yêu nước. Nhưng muốn 
có độc lập và thống nhất thật sự 
thì phải đưa miền Bắc tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, làm cho miền Bắc trở 
thành căn cứ địa vững mạnh của 
cách mạng cả nước. Nhân dân cả 
nước phải chung lòng, tiếp tục tiên 
lên cho đến ngày toàn thắng. 


Tiêu biều cho quyết tâm đó là 
đường lối girơng cao ngọn cờ đọc. 
lập dân tộc nà chủ nghĩa xã hội của 
Đăng ta. Một đảng thống nhất lãnh 
đạo nhân dân cả nước cùng một' lúc 
làm hai nhiệm vụ chiến lược khác 
nhau, nhưng nhằm một mục tiêu 
chung : hoàn thành cách mạng dân 
tộc — dân chủ nhân dân trong cả 
nước. Miền Bắc xây dựng và bảo vệ 
chủ nghĩa xã hội, làm nhiệm vụ căn 
cứ địa cách mạng của cả nước, giữ 
vai trỏ quyết định nhất đối với sự 
nghiệp cách mạng của cả nước. Miền 
Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp 
giải phóng miền Nam, bảo vệ miền 
Bác xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ 
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chiến lược được tiến bành đồng thời. 
lồng vào nhau, phối bợp với nhau. 
Đây là một nét độc đáo của cách mạng 
Việt-nam trong thời kỳ chống Mỹ, 
ciu nước. 

Tình hình như trên chưa xây ra Ở 
đâu cả. Tự Đảng ta phải xác định 
nhiệm vụ cho dân tộc ta và tự Đẳng 
ta cĩng phải xác định cho mình 
phương hướng lãnh đạo nhân đân đề 
hoàn thành những nhiệm vụ đề ra, 


Đề ra mục tiêu cho cách mạng cả 
nước đấu tranh chống đế quốc Mỹ và 
tay sai, thực hiện thống nhất nước 
nhà, thê hiện sự nhạy cảm đối với 
yêu cầu độc lập đân tộc Song, ngọn 
cờ xã hội chủ nghĩa cũng được 
giương lên cao hơn Như thế là vừa 
tiếp tục hoàn thành cách mạng dân 
tộc dân chủ, vừa đây sự nghiệp cách 
mạng tiến lên thuận với trào lưu thời 
đạ'*. Trong sự nghiệp cách mạng ở 
nước ta, hai mục tiêu lớn của thời 
đại : độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã 
hội xoắn xuýt với nhau và được tiến 
hành đồng thời. Đó là sự tất yếu của 
cách mạng Việt‹nam Đó cũng là tư 
tưởng trung tâm chỈ đạo sự suy ngh†, 
tỉnh cảm, hành động của mỗi người 
Việt-nam yêu nước. Sự kết hợp độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã 
lẠO ra sức manh vật chất to lớn bảo 
đảm cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước giành được thắng lợi rực rỡ 

Quan điềm sảng tỏ oề kẻ thù của 
cách mạng. — Ngay từ khi còn đang 
trứng nước. chính quyền cách mạng 
đã phải đương đầu với những âm mưu 
quỷ quyệt của chủ nghĩa đế quốc 
quốc tế, đứng đầu là đế quốc Mỹ 
Cách mạng Việt-nam càng tiến lên, 
càng phải đương đầu trực điện với 
đế quốc Mỹ Từ đầu những năm 50, 
Đẳng ta và Hồ Chủ tịch đã nhận định 
để quốc Mỹ là kể thù chung của 
nhàn dân thế giới, đồng thời cũng là 
kẻ thủ của nhân dân ta Sau Hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ (1954). Đẳng ta và Hồ Chủ 
tịch lại nhận định thêm : đế quốc Mỹ 
trở thành kẻ thù chính của nhân dân 
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Việt-nam, của cách mạng Việt-nam. 
Nhận định đó rất sảng suối, kịp thời. 


Nhận định đó của Đẳng ta đã vạch 
trần những âm mưu xâm lược thâm 
đọc, những thủ đoạn đàn áp tàn bạo 
của để quốc Mỹ chống độc lập dân 
tộc, dân chủ và hòa bình: bóc trần 
lớp sơn hào nhoảng của Mỹ tự tô vẽ 
nó như ;¿à một kể «hào hiệp ®, có sứ 
mệnh đứng ra bảo vệ “thế giới tự 
do, « bảo vệ đàn chủ ®, * duy trì hỏa 
bình » v v,. 


Tồ chức lực lượng đương đầu tởi 
kể thủ. — Đẳng ta nhận định : tuy để 
quốc Mỹ đông quân, lắm của nhiều 
vũ khi tối tân, có lỏng tham không 
đây nhưng vì nó là tên sen đầu: 
quốc tế, là kẻ thù chung của nhân 
loại, cho nèn sức mạnh của nó có 
hạn; cỏn nhân đân ta được sự chỉ 
đạo của một đường lối chỉnh trị. 
đường lỗi quân sự, đường lõi đói 
ngoại đúng đắn, thì hoàn toàn có thể 
đanh thắng được đế quốc Mỹ Nhận 
định khoa học đó là cơ sở cho hoạt. 
động rộng lớn của Đẳng ta tổ chức 
lực lượng đánh tháng giặc Mỹ. Đánh 
giá dịch một cách khoa bọc, thấy - 
được chỏ mạnh tạm thời, chỗ yếu Cơ 
bản của địch, biết cách khai thúc 
mặt yếu, hạn chế mặt mạnh của dịch. 
ngược lại thấy được và biết cách 
phải huy mặt mạnh cơ bản của ta. 
giảm dần mặt yếu của ta, đó là mỏi 
quan tâm thường xuyên của Trung 
ương Dẳng ta. 


Đề đánh thắng giặc Mỹ. Ding 
ta dã ra sức động viên và tô chức 
lực lượng của nhân dân cả nước 
tin hành cuộc chiến đâu làu dài, 
càng đánh càng mạnh, càng mạnh 
càng thắng Công tác tỒ chức lực 
lượng gắn liền với đường lõi, nhiệm 
vụ chính trị Đường lỗi. nhiệm, vụ 
chính trị đúng đắn là nguồn vỏ tận 
tạo ra lực lượng cách mạng; định ra 
được đường lối chính trị đúng dản là 
đã giải quyết được một nửa nhiệm 
vụ tö chức, 


Lực lượng cách mạng Việt-nam 
trong cuộc chống Mỹ. cứu nước là 
lực lượng độc lập đân tộc vù xã họi 
chủ nghĩa. Cho nén việc tŠ chức vừa 
phát huy động lực lượng mỗi miện 
làm nhiệm vụ cụ thê của mình, lại 
vừa phải hướng lực lượng cả nước 
phục vụ thặt tốt cho nhiệm vụ chung. 
Việc tö chức lực lượng tham gia 
chiến đấu phát xuất: phái từ chiến 
lược tiến công của cuộc chiến tranh 
nhàn đân Lực lượng chiến đấu bao 
gỏm cả lực lượng quân sự, lực lượng 
chỉnh trị. lực lượng nửa quân sự. các 
tỏ chức không hợp pháp. nửa hợp 
pháp và hợp pháp, các tồ chức 
bí mật và công khai. Việc tô chức lấy 
tàp hợp quần chúng cơ bản làm lực 
lượng quyết định. trên cơ sở đỏ ra 
sức tập hợp mọi lực lượng yêu nước 
và tiến bộ. Điều nồi bật của việc tồ 
thức ở miền Nam là tồ chức đề chiến 
đău, tö chức gắn liền với công tác tư 
tưởng, phát huy tính thần yêu nước, 
cảm thù đế quốc Mỹ làm động cơ 
thúc đầy cuộc chiến đấu. Công tác tô 
chức ở miền Nam phải tạo điều kiện 
tiếp nhận sự chỉ viện của miền Bắc, 
phối hợp với lực lượng miền Bắc mà 
chiến đấu. 


Ở miền Bắc, một công tác tô chức 
rộng lớn. nhiều mặt đã được thực 
hiện, đáp ứng được mọi yêu cầu của 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến 
đầu, chỉ viện hết sức cho miền Nann. 
Duy trì hàng mấy chục năm trời một 
ếp sống sẵn xuất và chiến dấu cho 
đến ngày toàn thắng, là một thánh 
công kỳ diệu của Đáng và Chính phủ 
ta. 


Cuộc chiến đấu của nhân dân ta 
không tiến hành lẻ loi. Cuộc chiến 
đấu chống đế quốc Mỹ ở Việt-nam, 
cũng như ở Lào và Cam-pu-chia được 
liến hành một cách có tô chức 
có kế hoạch chính là xuất phát từ 
nhận dịnh đúng đẳn của Đẳng ta về âm 
mưu của đế quốc Mỹ Điều đó khòog 
phải nằm ngoài dự kiến về mọi mặt 
của Đẳng ta, Như Đảng ta đã dự kiến 


cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ 
còn triền khai trên toàn bộ hành tính 
chúng ta, ở ngay ca trong nước Mỹ 
Đường lối quốc tế đủng dẫn của Đảng 
ta đã phát huy tác dụng tô chức, 
được tiến hành có trọng tâm trong 
từng thời điềm của cuộc chiến tranh. 
nhằm ngăn ngửa, phá tan kế hoạch 
chiến lược và chiến thuật của đế quốc 
Mỹ, 


Trong cuộc chiến tranh ở Việt-nam. 
đế quốc Mỹ bị vày hầm trong (ba 
Lãng mặt trậu » của nhân dân ta, của 
nhân đân ba nước Đông-đương, của 
nhân dàn thế giới, kề cả nhàn đân 
Mỹ ở chỉnh ngay nước Mỹ. 


Trong cuộc chiến tranh nhàn đàn 
Việ(-nam, toàn dàn đánh giặc được 
thực hiện đúng ý nghĩa toàn vẹn của 
danh từ đó. Cả lực lượng vũ trang và 
lực lượng chính trị quần chúng đều 
tham gia đánh giặc. Mỗi cánh quân, 
ngoài nhiệm vụ phối hợp chiến đấu 
chung. đều đủ sức độc lập tác chiến, 
đếu có chiến trường, đối tượng tác 
chiến của mình được phân công. 


Đội quản chỉnh trị quản chúng vừa 
là lực lượng đấu tranh chỉnh trị chống 
ÀÍÿ và tay sat, vừa là lực lượng giải 
phóng và bảo vệ quê hương. Nó là 
lực lượng chủ công to lớn phá các 
mưu đồ chính trị gian đối, độc lập 
øia hiệu của Mỹ — ngụy. Nó còn là 
trợ lực của lực lượng vũ trang chính 
quy trong chuần bị và chiến đấu. 


Với lông yêu nước nồng nàn, chí 
căm thù địch sâu sắc, lại được rên 
luyện trong đấu tranh, quần chúng 
cách mạng sản sàng vùng lén khơi 
nghĩa "Trong cuộc cách mạng ở nước 
ta, chúng ta có khả nắng to lớn kết 
hợp khói nghĩa quần chúng với chiến 
tranh cách mạng. Quần chúng nhân 
dân tham .gia chiến đấu, chứ khòng 
phíi chỉ chuần bị chiến trưởng. phục 
vụ chiên trường theo nghĩa hẹp 
Trong điều kiện Việt-namm, chiến tranh 
du kích có tầm quan trọng chiến lược 
Nó là hình thức khơi nghĩa của quần 
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chúng. Quần chúng. bằng chiến tranh 
du kích, khơi nghĩa tiêu diệt sinh lực 
địch. giành quyền làm chủ, giải phóng 
đắt, Hập chỉnh quyền, xây dựng và 
phát triền lực lượng cách mạng của 
mình, Từ khởi nghĩa quần chứng phát 
triền thành chiến tranh cách mạng. 
Chiến tranh cách mạng thúc đầy cao 
trào khởi nghĩa của quần chúng. Khơi 
nghĩa quần chúng và chiến tranh cách 
mạng kết hợp với nhau. Nhờ vậy, 
chiến tranh chống ÀÍÿ, cứu nước kết 
hợp được chặt chẽ lực lượng chính 
trị của quần chúng với sức mạnh của 
lực lượng quản sự, nhân sức mạnh 
của nhân dân ta và quản đội ta lên 
gấp bội. Đường lỗi quân sự đó của 
Đẳng ta nâng chiến tranh nhàn dân 
Việt-nam lên đỉnh cao nhất. Đường 
lối đó huy động được toàn thề nhàn 
dân, sử dụng được tắt cả mọi khả 
năng của nhân dân đề chiến thắng. 


Đường lối quân sự của Đảng ta đã 
kết hợp được truyền thống dân tộc 
với chiến tranh hiện đại. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, nhàn đân ta 
không chỉ sử dụng, phát huy cái cô 
truyền là sở trường của mình mà 
còn nắm được cải mới trên cơ sở 
thành thạo cái cỗ truyền, sử dụng 
đồng thời cả cái mới và cải cô truyền. 
Chủng ta không những từ đánh nhỏ 
phát triền thành đánh to, từ đánh du 
kích phát triền thành chiến tranh 
chính quy. từ đấu tranh chính trị 
phát triền thành đấu tranh vũ trang, 
mã hơn nữa, ở bất cứ nơi nào và lúc 
nào, chúng ta cũng đều coi trọng cả 
đánh nhỏ, coi trọng cả chiến tranh du 
kích, coi trọng cả đấu tranh chinh trị, 
kết hợp mọi quy mô, mọi hình thức 
và phương thức đấu tranh, làm cho 
thiệu quả đấu tranh ngay càng cao, thu 
hút được toàn dân tham gia đấu tranh 

Đường lối quân sự của Đảng ta là 
cơ sở đề phát huy nghệ thuật quản 
sự của Đẳng. Nó phát huy đến mức cao 
nhất năng lực tiến hành chiến tranh 
của toàn dân và toàn quân ta. Đương 
đầu với nhân dàn Việt-nam. đế quốc 
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Mỹ vấp phải cuộc đồng khởi chống 
Mỹ — ngụy của dân tộc ta. Quần 
chúng tiến hành dấu tranh chính trị 
phối hợp với đău tranh vũ trang và 
tiếp tục sứ mệnh lịch sử của minh 
trong đánh địch ở khắp mọi nơi. bằng 
mọi hình thức, với mọi thứ vũ khi 
có trong tay. Đề chiến thẳng địch. lực 
lượng vũ trang chủ lực tập trung 
giảng cho địch những đòn lớn nghiên 
nát sức đề kháng từng lúc của địch, 
và từng bước đẻ bẹp âm mưu xâm 
lược của địch. Trong khi đó, quần 
chúng bằng đấu tranh chính trị văn 


- liên tiếp tiến công địch. không đề cho 


địch nghỉ ngơi, củng cố đội ngũ và 
bồi dưỡng sức chiến đấu. Đấu tranh 
chính trị của quần chúng, do đó, có 
tác dụng rất lớn trong tất cả các thời 
kỳ phát triền của cách mạng miền 
Nam. Nó được tiến hành song song với 
đấu tranh vũ trang, tăng sức cho đâu 
tranh vũ trang. kết hợp với đấu tranh 
vũ trang. Chính sức mạnh tổng bợp 
của đấu tranh vũ trang và đấu tranh 
chính trị ở nước ta đã quyết định 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước. 


Kết hợp chiến tranh du kích với 
chiến tranh chính quy ; kết hợp đảnh 
lớn, đánh vừa và đánh nhỏ thì phai 
buy được mọi khả năng của đường 
lối toàn dân đánh giặc. Theo đường 
lối toàn dân đánh giặc, Đẳng ta vừa 
chăm lo giáo dục, động viên và lỗ. 
chức cho đông đảo quần chúng đánh 
giác bằng mọi thứ vũ khi có trong 
tay, vừa không ngưừnổ§ chăm lo rên 
luyện quân đội và trang bị cho quân 
đội vũ khí ngày cảng hiện đại, Chiến 
sĩ có trình độ giác ngộ chính trị cao. 
có bản lĩnh chiến đấu, lại nắm được, 
vũ khi hiện đại, thi càng đạt được hiệu 
suất chiến đấu cao. Sử dụng kỹ thưải 
hiện đại đồng thời sử dụng kỹ thuật 
thỏ sơ thì càng tíng cường khả năng 
chiến đấu của quân và dân ta trong 
cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại. Vả 
chăng đối với bất kỷ một kỹ thuật 
mới nào được sáng tạo ru, người lâ 


đều có khả năng làm cho nó mất hiệu 
lực, hoạc gưn hiệu lực, có khi chỉ 
bảng những phương pháp thong 
thường. Phát huy đến mức cao nhất 
tọi loại vũ khí là cách tốt nhất đề 
thực hiện đường lối toàn dân đánh 
tặc. 

TÃI cả các vấn đề nghệ thuật quân 
sự ấy gắn bó chặt chẽ với nhau. Đó 
la một sáng tạo đặc sắc trong nghệ 
thuật chỉ đạo chiến tranh Việt-nam. 
no làm cho nghệ thuật quân sự Việt- 
nam hệt sức linh hoạt, sắc bén và cũng 
hết sức độc đáo. Đó cũng là một mặt 
chỉ đạo đầy tỉnh thần độc lập, tự chủ 
cua Đẳng ta. | 

Cuộc đấu tranh chính trị và đầu 
tranh quân sự, phát triền đến một 
lúc nào đó thì Đẳng ta quyết định mở 
mát trận đu tranh ngoại giao. Mặt 
trận đấu tranh này góp phần tập hợp 
lực lượng quốc tế chống Mỹ ủng hộ 
Việt-nam. Nó làm cho lập trưởng cuộc 
đáu tranh chính nghĩa của ta ngày 
cảng sáng tỎ trên thế giới. Nó góp 
phần hình thành trong thực tế mặt 
tràn nhân dân thế giới đấu tranh 
chống đế quốc Mỹ, ủng hô Việt-nam. 
Nó làm cho đế quốc Mỹ bị cô lập hơn 
nữa trên thế giới, phá tan âm mưu 
chia rẽ. ly gián của đề quốc Mỹ đối 
với cuộc đấu tranh của nhân đân ta. 
Mát trận này đã đánh bại nhiều âm 
Inưu câu kết của đế quốc Mỹ và những 
để quốc khác nhằm chống cách 
mạng Việ(-nam, I2ào và Cam-pu-chia. 

Mặt trận đấu tranh ngoại giao tất 
qhiên là một bộ phận cuộc đấu 
tranh chung, không tách rời hai mặt 
trần đấu tranh quân sự và đấu 
tranh chính trị của nhân dân ta trên 
chiến trường. Nó không thề thay thế 
hai mặt trận kia, song kết quả của nó 
cũng không hoàn toàn tùy thuộc vào 

kết quả của hai mặt trận kia. Vì thể 
mặt tràn đấu tranh ngoại giao không 
thụ động, trái lại nó chủ đọng phát 
huy tác dụng thúc đầy hai mặt trận 
ta Mỗi thắng lợi của mặt trận ngoại 
6!ao lạo một đà thúc đầy mới đối với 


cuộc đấu tranh chính trị và đầu tranh 


- quần sự của quần chúng cách mạng. 


Sự phát triền của mỗi mặt trận không 
hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi kết quả 
của mặt trận kia. Một mặt trận phát 
triển càng tạo điều kiện cho mặt trận 
kia phát triền, và ngược lại. Mặt trận 
nay tạo điều kiện cho mặt trận kia 
vượt khó khăn đề vươn tới, và ngược 
lại. : 


Cho nên, mặt trận ngoại giao góp 
phần làm thay đồi so sánh lực lượng 
chung, làm cho địch ngày càng bị cô 
lập trên thế giới, làm cho thế giới 
ngày càng ủng hộ ta một cách mạnh 
mẹ, tác động có hiệu quả đến các mặt 
trận khác. khiến cho địch ngày càng 
bị động. Cuộc đấu tranh của nhân dân 
ta ngày càng phát triền vững vàng, 
quyền chủ động của ta cảng được 
phát huy hơn nữa. 


Sự kết hợp nhiều mặt trận dẫu 
tranh, và xác định rõ vai trò, tác dụng 
từng mặt trận một cách thích đáng. 
cũng là một. nét sảng tạo và độc lập. 
tự chủ trong sự lãnh đạo của Đảng ta. 


Trong sự nghiệp chống Mỹ, cửu 
nước lâu dài. ác liệt và gian khö. 
Đảng ta đã giải quyết thành công 
bãn đề hậu phương của chiến tranh 
cách mạng. Đó là kết quả vận dụng 
đúng đán luận điềm sau đây của 
Đại hội Đẳng lần thứ If: «miền 
Bắc có tác đụng quyết định nhất đối 
với sự nghiệp cách mạng của ca 
nước s. š 


Việc xây dựng hậu phương lớn 


của cả nước gắn liền với sự nghiệp 


cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Đắc. 
Với đường lối đúng đắn, miền Bắc 


-ngày càng phát triển lớn mạnh báo 


đảm đời sống của nhân dân về mọi 
mặt. củng có và bảo vệ mình, đồng 
thời hết lòng đóng góp cho tiên tuyến 
lớn vẽ các mát vật chất và tính thần. 
Miễn Bắc, nhờ vậy, đã bảo đầm đầy 
đủ nhất về các mặt vật chất - kỹ 
thuật cho một cuộc chiến tranh hiện 
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việc đó không phải là xa xôi, viên 
vông đâu. Sản xuất đề mà ăn, 
nghiên cứu vấn đề ăn, cải tiến 
bữa ăn đề sản xuất cho tốt, cho 
đúng, sao lại là viên vông 2 Chăn 
nuôi, từ trâu, bỏ, lợn, gà vịt, đến 
cả, OHØ, V.V... đóng một vai lrÒ 
vô cùng to lớn trong nỏng nghiệp, 
trong đời sống nhân dân, trong 
bữa ăn hằng ngày. Phải phát triền 
chăn nuôi mạnh hơn nữa; phải 
có chỉ tiêu, biện pháp, có kỹ 
thuật ; phải chỉ đạo và giải quyết 
“tốt từng khảu một, giống, thức 
ấm, thú y, chuông trại, v.v... thì 
mới đưa chắn nuôi lên thành 
ngành chính được, 


Về cày trồng, phải chứ Ý cây 
công nghiệp. Sản phầm cày còng 
nghiệp cần cho trong nước, đồng 
thời là những hàng xuất khâu có 
địi VrỊ rất cao, Œ Thanh-hóa, 
ngoài dừa, đứa, miỉa, cân và có 
thể trồng cây gì nữa? Các đồi 
núi trọc hoặc rừng tái sinh nên 
trong cây công nghiệp. Vườn ở 
trong này khả rộng, nên trồng 
ưì? Nếu nhà nào cũng trông một 
vải loại cây công nghiệp thi sản 
lượng không ít. Thí dụ: mỗi nhà 
đều tröng cày có đầu như sở 
chẳng hạn, hoặc trồng dâu nuòi 
tăm như tôi đã nói ở trên. Hoặc 
như cây bương, một thứ cây rất 
cần đề làm vật liệu xây dựng và 
có thể xuất khầu, cho nên phải 
tính trồng hàng vạn héc-ta. 


NO! kinh tế phải nói đến năng 
suất lao động, Đó là thước 


đo trình độ sản xuất, trình độ 
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quan lý kinh tế. Năng suất lao 
động là chỉ tiêu tông hợp. Cuỗi 
cùng phải tính một người lao 
động làm ra bao nhiêu lương 
thực, bao nhiêu sản phầm chăn 
nuôi, tính thành tiền là bao nhiêu; 
giả thành mội tạ thóc là bao nhiêu 
công, bao nhiêu tiên, v.v... Làm ăn 
kinh tế thi phải hạch toản đề biết 
năng suất lao động; biết đề tô 
chức và quản lý lao động, quản 
lý kinh tế cho tốt hơn, chứ không 
phải đề tính đắt rẻ một chiều rồi 
khỏng đám làm. Tôi nghe báo cáo 
cỏ nơi làm một héc-ta lúa từ 500 


. đến 600 công, sản xuất ra mội tạ 


thỏc mất 17 công, 18 công. Như 


vậy thì năng suất lao động thấp 


quá, năng suất lúa cũng thấp quả. 
Khỏòng thê chấp nhận mãi một 
tình hình như vậy được. Phải 
phẩn đấu nâng cao năng suất lao 
động, năng suất cây trồng và 
chăn nuôi, nâng cao hiệu quả 
kinh tế của một héc-ta đất trong 
cả năm. Ta không sợ thừa lao 
động. Thừa trong trồng trọt thi 
dầu tư vào chăn nuôi, vào mở 
mang ngành nghề mới, đầu tư 
vào xây đựng cơ bản đề tạo thêm 
cơ sở vật chất kỹ thuật; vào 
việc làm hàng xuất khầu, v.v... 


Đi đòi với xây dựng kinh tế, 
phải quan tìm phát triền văn 
hóa. Muốn tiến nhanh về mặt kinh 
tẺ, vẽ mặt khoa học, kỹ thuật thì 
phải nhanh chóng nàng cao trình 
độ văn hóa của nhàn đân Phải 
phẩn đấu trong một số năm nữa. 
bảo đảm cho tắt cả mọi người 
trong độ: tuôi lao động đạt được 
bậc phô thông cơ sở, riêng thanh 


niên phải sớm đạt trình độ phô 
thòng trung học. 

Về mặt văn hóa, ta phải di 
nhanh hơn nữa. Thanh niên ta 
sau khi học xong bậc trung học, 
phải học thông một nghề chuyên 
mòn hoặc về cỏng nghiệp hoặc 
về nỏng nghiệp. Cán bộ tỉnh, 
huyện cũng phải học hết chương 
trình lớp 10 và sau đỏ, phải học vẻ 
kinh tế, kỹ thuật, chủ yếu là học 
vẻ kính tẻ, kỹ thuật nòng nghiệp. 
hư vậy ở tỉnh, huyện phải có 
trường, lớp bồ túc văn hỏa và 
trưởng lớp bồi đưỡng về kinh tế, 
ký thuật cho cán bộ. Phải xây 
dựng nếp sống văn hóa cho từng 
thôn xóm, từng gia đình, tạo nên 
một khỏng khí hoạt động văn hóa 
vui tươi, lành mạnh, một nếp 


sòỏng vệ sinh, văn minh và đẹp để - 


từ việc ăn, ở trong từng gia đình 
đến cuộc sống công cộng ngoài 
xã hội. Phải chủ trọng phát triên 
phong trào vệ sinh phỏng bệnh, 
phong trào thê dục thê thao đề 
thu hút đông đảo thanh niên vào 
việc rèn luyện thàn thể, nâng cao 
sức khóc. 

Tôi nói những điều trên đây 
khòng phải là nói chính trị chung 
chung. Dó là những vấn đề thiết 
thực đối với sẵn xuất và đối với 
đời sống của nhân dân. Đó cũng 
là mục dich và bản chất của chế 
đỏ ta. Trong xã hội ta, nhân dân 
lao động là người làm chủ. Mỗi 
Người có trách nhiệm dối với toàn 
xã hội ; xã hội có trách nhiệm đối 
VỚI lừng người, từng gia đình. 
tả đến trẻ em từ lúc lọt lòng 
Cũng được xã hội chăm sóc, chữa 


“phản phối theo lao động, chúng. 


bệnh. nuôi dạy, chứ không chỉ cé 
bỏ mẹ chúng lo toan cho chúng 
mà thôi. Sau này lớn lên, các em 
có trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ 
xảy dựng xã hội. Bởi thế, trong 
khi thi hành nhất quán chế độ 

> 
ta dồng thời chú trọng tăng đần 
phúc lợi xã hội, phúc lợi tập the, 
từng bước mở rộng việc xã hội 
đảm nhận nuôi dạy trể em đề 
cho trẻ em dần dần được hưởng 
sự chăm sóc của xã hội một cách 
bình đẳng. Chế dộ ta cũng phải 
chăm lo đầy đủ đến đời sống của 


.phụ nữ, lo cho phụ nữ trước 


rồi mới đến đàn ông; vì phụ nữ 
ta vảt và lắm, vừa sinh con, nuôi 
con, vừa sản xuất và đảm đang 
việc gia định, sức khỏe yếu mà 
đời sống và phương tiện sinh 
hoạt còn nhiều thiếu thốn, Chắm 
lo đến đời sóng, đến hạnh phúc 
của nhân dân là nhiêm vụ hàng 
đầu của các đẳng bộ, tỉnh, huyện, ˆ 
của chỉ bộ, đăng bộ cơ sở và của 
các ngành trong tỉnh,trong huyện. 
Đó là mối quan tàm số một của 
tất cá cán bộ, dàng viên, Các 
đồng chỉ trong tỉnh ủy, huyện ủy 
phải nhận thức một cách sâu sắc 
rằng toàn bộ công tác của mình 
uăn bó với việc ăn ở, đỏi no của 
nhân dàn. 

Các cáp bộ dang và chính 
quyền phải phản còng cán bộ 
chuyên lo về đời sống của quần 
chúng ; chỉ bộ và dáng bộ cơ sở 
phải có những chỉ ủy viên, đẳng 
Ủy viên trực tiếp phụ trách vấn 
đề đó. Phải chủ động và kịp thời 
giúp đỡ những nơi và những 
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người gặp khó khăn. không đề 
xảy ra những trường hợp thiếu 
thốn, ốm đau mà khỏng ai lo, ai 
biết. Cán bộ, đẳng viên phải có 
tỉnh thần phụ trách đầy đủ. Mặt 
khác, nhàn dân cũng phải hiều 
rằng trong tình hình biện nay, 
sản xuất nông nghiệp của ta còn 
phụ thuộc nhiều vào thòi tiết; 
thời tiết khòng thuận thì không 
trảnh khỏi những khó khăn căng 
thẳng trong đời sống. Nhân dàn 
phải hbiều như vậy dễ cùng với 
Đảng và Nhà nước ra sức khắc 
phục khó khăn, giải quyết tốt 
mọi vấn đẻ về sản xuất và đời 
sống đang đặt ra trước chúng ta, 


"TRONG đại hội đang bộ tỉnh 
vòng bai sắp tôi, ngoài việc 
làm thấu suỏt đường lối của Đại 
hội lần thứ 1V của Dẳng, các 
đồng chỉ phải bàn phương hưởng, 
nhiệm vụ, mục tiêu và biện pháp 
phát triền kinh tế, văn hóa trong 
tỉnh, nhất là mục tiêu, biện pháp 
đày mạnh sản xuất nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp ; phải 
bàn việc tô chức lại sản xuất 
trên địa bàn huyện, xây dựn 
huyện theo hướng trở thành 
một đơn vị kinh tế nông — côn 
nghiệp và Lô chức, kiện toàn cấp 
huyện thành một cấp kế hoạch, 
một cấp quản lý kinh tế nông 
nghiệp và công nghiệp, quản lý 
sản xuất, phân phối, và tô chức 
dời sống của nhân dàn ta ở nông 
thỏn, Cần phải bàn việc phát 
động,ztò chức phong trào cách 
mạng của quần chúng. Chủ nghĩa 
xã hội là sản phầm của khoa học 
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và cách mạng. Chủ nghĩa xã hội 
mà ta xây dựng là chủ nghĩa xã 
hội khoa học chứ không phải là 
không tưởng, Nhưng có phong 
trào cách mạng của quần chúng 
thì nó mới thực hiện được. Muốn 
phát triền sản xuất cũng phải có 
phong trào cách mạng. Sản xuất 
và tiêu dùng là một thỏi quen, thi 
đụ như nơi này nuôi lợn rất giỏi 
nhưng nơi khác lại khòng biết 
nuôi ; có nơi trong vườn chỗ nào 
cũng trồng chuối, đu đủ, nhưng 
có nơi có đãt mà không biết trồng. 
Đưa sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa là một sự 
đảo lỏn về nếp nghỉ, về cách làm 


_ ăn, về thỏi quen trong sản xuất 


và đời sống, là phá bỏ cải cũ, 
xây dựng cái mới. Không có 
phong trào cách mạng thì không 
làm nồi. Phong trào thủy lợi ở 
Thanh-hỏa là một phong trào 
cách mạng, nó làm thay đổi bộ 
mặt nông thỏn và cả nếp nghĩ cũ 
của nhàn dàn. Đỏ là một bài học 
lớn. Cần tiếp tục duy trì, phát 
triển phong trào thủy lợi, đồng 
thời phải từ kinh nghiệm làm 
thủy lợi mà phát động, tồ chức 
nuôi dưỡng phong trào cách 
mạng của quần chủng về các 
công tác khác, các khàu khác 
trong sản xuất, nhất là về các 
biện pháp ký thuật mới trong 
trồng trọt, chăn. nuôi. 

Phải gắn liên phong trào cách 
mạng với xây dựng con người 
mới và mọi phong trào cách 
mạng phải đạt được yêu cầu xây 
dựng con người mới. Phải có- 
phong trào cách mạng liên tục: 


hết phong trào này đến phong 
trào khác, thì cái tốt, cái đúng 
mới được khẳng định, được bồi 
dưỡng, được phát huy ; cái xấu, 
cải sai sẽ bị phủ định, bị xóa bỏ, 
bị lên án ; cử thế cái mới sẽ đọng 
lại, con người mới sẽ nảy nở dần 
từng bước. Qua phong trào, 
chủng ta xây dựng tỉnh thần làm 
chủ tập thê, phát huy cái hay của 
nhân dân ta là biết coi trọng cái 
chung, luôn luôn xem làng với 
nước, nước với nhà là một. Phải 
đề cao nghĩa vụ lao động, rèn 
luyện ý thức lao động tự giác, kỷ 
luật lao động và tác phong lao 
động mới ; đấu tranh chống bệnh 
lười biếng, làm cho những người 
không lao động, những kẻ châảy 
lười cảm thấy áy nảy, hồ thẹn, 
tội lỗi là đã sống bám và ăn cắp 
của xã hội. Qua phong trào, phải 
rẻn luyện cho người lao động 
có tỉnh cắm cách mạng, có đạo 
đức cách mạng, biết thương yêu, 
đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau, 
không ghen ghét, ganh ti, thủ 
oán,làm hại lẫn nhau. 


Đại hội Đẳng bộ tỉnh cần thảo 
luận kỹ vấn đề tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng, kiện toàn 
các cờ quan chính quyền và phát 
huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân đan lao động. Cơ chế của 
chế độ ta là Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ. 
. Đẳng lãnh đạo tức là giai cấp 
công nhân lãnh đạo, nhưng 
người làm chủ tập thê chế độ ta 
là toàn thề nhân dân lao động mà 
hiện nay nòng cốt là công nông. 
Đảng lãnh đạo nhưng không làm 


thay nhân đân và không làm mất 
quyền làm chủ tập thể của nhân 
dân. Đẳng lãnh đạo thông qua 
Nhà nước chứ không thay thể Nhà 
nước. Và chỉnh quvền Nhà nước 
vừa thê hiện sự lãnh đạo của 
Đảng vừa thê hiện quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân. Nhân dân 
làm chủ bằng Nhà nước, tức là 
thông qua Quốc hội, Hội đồng 
nhân dàn các cấp, qua các cơ 
quan chính quyền do nhân dàn 
bầu ra.-Nhàn dân còn làm chủ 
bằng các đoàn thề quần chúng và 
các tô chức dàn cử khác. Nhân 
đân làm, chủ tập thể được là do 


có sự lãnh đạo của Đẳng. Không 


có sự lãnh đạo của Đăng, không 
theo sự lãnh đạo của Đẳng thì 
không thê có chế độ. làm chủ tập 
thể xã hội chủ nghĩa: Nhưng 
ngược lại, làm mất quyền làm 
chủ của nhân đàn cũng sai lắm, 
Hiện nay ở một số nơi, có tỉnh - 
trạng một số cán bộ, đang viên 
chuyên quyền, độc dđoản. Phải 
sửa chữa, phải chấm dứt tình 
hình đó. Cần phải làm cho toàn 
thề cán bộ, đẳng viên hiều rằng 
Lắng không phải là một tô chức 
đặc quyên ; rằng Đảng là bộ tham 
mưu, người dẫn đường, là người 
đây tờ của dân chứ Đăng không 
có quyền ơi hết, Công việc của 
Dáng là đề ra đường lõi, chủ 
trương, thông qua chính quyền 
Nhà nuớc đề biến đường lõi, chủ 
trương thành nguyện vọng, ý chỉ 
của quần chúng và trực tiếp vận 
động nhân dân thực hiện đường 
lối, chủ trương bằng hành động 
cách mạng của họ. Công việc của 
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Đẳng, sau khi có đường lối, chủ 
trương rồi, chủ yếu là giáo dục, 
thuyết phục, là tô chức, kiềm tra, 
là lôi suốn quần chúng bằng hành 
động gương mẫu của cán bộ, 
đảng viên. Nếu thay thế giáo dục, 
thuyết phục bằng mệnh lệnh, 
quyền hành, thay thế việc tô 
chức, kiềm tra bằng nói suông 
và khoán trắng, nếu cán bộ, đẳng 
vien không đi trước và không 
gương mẫu trong công tác thì 
làm sao dân tín, đân yêu được? 
Trong Đảng, trong cấp ủy có chức 


vụ, có trách nhiệm, và chức vụ,. 


trách nhiệm là đề phục vụ nhân 
đàn, Nếu lẫn lộn trách nhiệm với 
quyền hành, rồi cái gì cũng nắm 
hết, cũng vơ vào cho mình, không 
coi trọng nhân dân, không co] 
trọng tập thê thì dễ phạm phải 
sai lâm. Tất cãä những sự hư hỏng 
đó thường là từ đầu óe tư lợi, 
*á nhân chủ nghĩa mà ra; và 
- trong quá trình phát triền Đẳng, 
có những người cơ hội chú nghĩa 
chui vào Đẳng và có nơi kéo họ 
hàng, bè cánh vào Đẳng để lợi 
dung. Xuốn Đăng mạnh, chỉ bộ, 
đẳng bộ cơ sở mạnh, phải địra số 
xấu, số cơ hội chủ nghĩa ra khỏi 
Đẳng ; đồng thời phải luôn luôn 
giảo dục, nàng cao ý chỉ chiến 
đâu, bồi dưỡng đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, dàng viên, 
nghiêm khắc đâu tranh chống chủ 
nghĩa cá nhàn, dầu óc bè phái, 
Phải hứn cho nhân đản hiền 
quyền làm chủ của họ và tự giác 
đóng vai người làm chủ trong 
việc Xây dựng kinh tế và bảo vệ 
Lài sìn xã hội chủ nghĩa, trong 
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-Đẳng, 


việc xây đựng chính quyền và bão 
vệ chỉnh quyền, trong việc làm 
tròn nghĩa vụ và được bảo đảm 
quyền lợi. Nhiệm vụ của cấp ủy 
ngoài việc đề ra chủ 
trương, là lo công việc chung, 
công việc tuyên truyền, giáo duc, 
tô chức, kiêm tra, lãnh đạo các 
đoàn thề quần chúng. Còn, tát cả 


-. những việc về tô chức thực hiện 


và quản lý kinh tế, văn hóa, về 
sản xuất, phản phối. và tô chức 
đời sống, v.v... đêu thông qua cơ 
quan chính quyền mà làm. Phải 
làm cho nhân dân tin vào sư lãnh 
đạo của Đảng đồng thời hiểu 
chính quyền là của họ và quen 
với việc sử dụng chỉnh quyền đề 
thực hiện quyền lãm chủ tập thể 
đổi với xã hội. Việc nhân dàn lao 
động giác ngộ sâu sắc vai trò và 
quyền làm chủ tập thề của mình, 
và việc củng cố, hoàn thiện cơ 
chế làm chủ tập thể là một trong 
những bảo đảm quan trọng cho 
sự vững mạnh của chủ nghĩa xã 
hội. Vì vậy, Đẳng phải thật sự 
chăm lo xảy dựng quyền làm 
chủ tập thể của nhân đân lao 
động và không ngừng nâng cao 
trình độ làm chủ của nhân dân. 
Các đoàn thể quần chúng: Công 
đoàn, Đoàn thành niền,Hội phụ nữ 
cũng phai làm việc ấy. Đó là một 
việc phải làm lầu đài, gắn với 
việc phái dộng phong trào cách 
mạng xây dựng kính tẻ, phải 
triên văn hóa, với việc xảy dựng 
nền văn hỏa mới, con người mới 
xã hội chủ nghĩa. 

HỨNG ta vừa làm xong nhiệm 

vụ chống Mỹ, cứu nước. giải 


_.—= —— ———————————_—— 


phỏng miền Nam. Nước ta trước 
kia đã trải qua một thời kỷ đau 
khồ do Trịnh Nguyễn phân tranh, 
rồi Gia-Long rước thực dân Pháp 
sang xâm lược. Pháp đã thi hành 
một chính sách thâm độc, chia 


nước ta làm ba kỳ đề đễ bề cai 


trị, Sau Cách mạng tháng Tám 
nắm 1945, ta thực hiện thống nhất 
chưa được một tháng, lại bị để 
quốc xâm lược và chia cắt. Đến 
bây giờ mới độc lập, thống nhất 
thật sự, hoàn toàn và vững chắc. 
Hoàn thành giải phóng dân tộc và 
thống nhất đất nước là thành quả 
vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta. 
Hiện nay, nước ta tuy còn nghèo, 
nhưng đã đứng vào hàng các nước 
có chế độ xã hội tiền bộ nhất, và 
có khả năng trở. thành một nước 
giàu mạnh, 

Chúng La cần hiểu rõ ta đang ở 
' Vào một giai đoạn, một kỷ nguyên 
hoàn toàn mới trong lịch sử của 
đất nước, Cả nước ta đi lên 
chủ nghĩa xã hội, đang cải tạo và 
phát triền kinh tế có kế hoạch. 
Sau chiến tranh, ta đã làm được 
nhiều việc, song cũng còn nhiều 
khó khán. Nhưng nước nhà thống 
nbất có tiềm lực lớn vẻ nòng 
nghiệp, ngư nghiệp, làm nghiệp 
và lài nguyên thiên nhiên khác. 
Tát nhiên, cần có thời gian, cần 
nó lực rất lớn mới biến tiềm năng 
thành lực lượng vật chất được, 
nhưng dù sao đã hêt gánh nặng 
chiến tranh. ta có thẻ tập trung 
SỨ€£ vào nhiệm vụ kinh tẻ. Rõ 
Tảng nước ta có điều kiện tiên 
nhanh, tiễn mạnh lên chủ nghĩa 
xã hội. Phải tranh thủ thời gian 
mà làm, khỏng được do dự, trì 


trệ nữa. Phai làm việc với khí 
thể cách mạng tiền công, phải 


chống tư tưởng bảo thủ, ngại khó. 


Thanh-hóa là quê hương của 
Bà Triệu, vị nữ tướng lừng danh. 
đã nêu một tấm gương sáng người 
cho phụ nữ rước ta. Thanh-hóa 
còn có vị anh hùng dản tộc Lẻ- 
Lợi có công giải phóng đất nước, 
từ tay không mà vùng đậy, gian 
khồ mười năm, có lúc chỉ còn vài 
trăm quân mà vẫn bên gan chiến 
đấu cho đến khi toàn thắng. Đời 
Trần đánh giặc rất giỏi nhưng có 


"nước có vua; còn Lê-lợi đánh 


giặc thị chỉ có dân thói. Đó là 
những truyền thống hết sức quý 
bảu của Thanh-hóa. Vậy trong 
khi làm cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, nhất là làm cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, Thanh-hóa 
phải biết kết tỉnh, bồi dưỡng và 
nâng cao những cải hay, cái dẹp 
của dân tộc ta và cả cái hay, cái 
đẹp ngay trong địa phương mìình, 
đóng thời phải đấu tranh xóa bỏ 
những cái xấu, cái hư, cải lạc 


- hậu, lỗi thời đang cần trở bước 


tiến của chúng ta. 

Mục tiêu của chúng tít là xây 
dựng đời sống ẩm no, hạnh phúc 
cho nhân dân, Ca nước ta nhất 
định sẽ thực hiện được mục tiêu 
đó. Thanh-hóa cũng sẽ thực hiện 
được mục tiêu đó, Trước kỉa còn 
chiến tranh, ta chưa nói chắc 
được, nhưng bảy giờ tỉ hoàn 
toàn có thê khẳng định như vậy. 

Từ thắng lợi trong phong trào 
thủy lợi hiện nay, Thanh-hóa hãy- 
ra sức khắc phục khó khăn, nhanh 
chóngvươn lèn mạnh mẽ hơn nữa. 
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bằng, có biền, có rừng đều phải 
theo hưởng đó. Khai thác thật tốt 
đồng bằng, là rất quan trọng; 
nhưng còn phải làm chủ lấy rừng, 
lấy biền của mình, phải lên rừng, 
ra biền mà sống, Đất nước ta hẹp, 
đồng bằng íL thế này không lên 
rừng, ra biên thì làm sao giàu có 
được ? Thanh-hóa có 80 vạn héc- 
ta rừng và đồi núi. Phải xem đó 
là một nguồn giàu có, một thuận 
lợi; phải có kế hoạch khai thác 
đúng và khai thác tốt. Và ta có 
biền với hải phận rộng mênh 
mông ; ta phải ra biền đánh bắt 
cả, tôm, làm muối, nuôi và chế 
biến hải sản ; phải khai thác vùng 
ven biển sao cho kinh tế nhất và 
sau này tiến lên khai thác cả đáy 
biên nữa. Nghề biền ở Thanh-hóa 
phải phát triền mạnh. Cả tỉnh phải 
cỏ nắm vạn, mười vạn người làm 
nghề biên; phải hợp tác với cơ 
khí trung ương đề đóng tàu, 


thuyền đánh cá; phải đi xa vào 


vùng biên phía nam đề đánh cá 
thì mới táng nhanh được nắng 
suất và sản lượng. Nguồn lợi cỏ 
đó mà không biết làm chủ, không 
biết khai thác là sai lắm đấy, 


NUƯoc la có nấm mươi triệu 

người và chẳng bao lâu sẽ 
lén tới sáu mươi, bảy mươi triệu, 
nhất định phải có hàng chục triệu 
tần sắt thép, than đá, dầu mỏ, 
hàng chục tỷ ki-lô-oát giờ điện, 
hàng chục triệu tấn xi-măng, v.v... 
Đẻ làm được như thể, phải có 
_ hợp tác quốc tế, phải thỏng qua 
con dường ngoại thương đề có 
thiết bị toàn bộ, đề nhập máy 
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móc, nguyên liệu, vật tư kỹ thuật 
mà trong nước ta chưa sản xuất 
được. Vì vậy, đầy mạnh xuất 
khẩu trở thành một vấn đề có ý 
nghĩa chiến lược trong sự nghiệp 
xây dựng kinh tế. Ta có ưu thế 
là có lực lượng lao động khả đồi 
dào và là một nước nhiệt đới. 
Trong giai đoạn đầu, khi kinh te 
trong nước chưa phát triền, lực 
lượng lao động của ta còn thừa, 


.ta phải biết sử dụng đề sản xuất 


hàng xuất khàầu. Đỏ là một cách 
tích lũy đề công nghiệp hóa đất 
nước, đồng thời nâng cao năng 
suất lao động xã hội, tạo thêm việc 
làm cho người lao dộng ở thành 
thị và nông thôn, và tăng thu 
nhập cho họ. Tất cả các ngành 
công nghiệp, thủ công nghiệp, 
nông nghiệp đều phải tích cực 
tham gia vào việc đầy mạnh xuất 
khầu. Hưởng phãn đấu của chúng 
ta là mỗi người lao động nông 
nghiệp và thủ công nghiệp phải 
làm 300 ngày công mỗi năm, trong 
đó dành 100 ngày công phục vụ 
xuất khầu. Gái øì làm được đề 
xuất khâu thì phải cỗ gắng làm. 
Ngành nghề gì làm được hàng 


. xuất khẩu thì phải phát triền: 


làm hàng chiều cỏi, mây tre, hàng 
thủ công mỹ nghệ, trồng cây ăn 
quả, cây công nghiệp, cày làm 
thuốc, nuôi tôm, cá, hải sản, gia 
cầm, gia súc. v.v... Phải coi trọng 
làm hàng gia công cho nước 
ngoài, nhập nguyên liệu, dùng 
lao động trong nước đề chế biến 
röi xuất trở lại như may mặc, 
thêu ren, Nhiều ngành nghề, 
nhiều công việc có thể làm đề 


phục vụ cho xuất khâu. Thí dụ 
như mội tỉnh có đất trồng màu ở 
trung du có thề quy vùng trông tập 
trung một vài vạn héc-ta sắn. chế 
biến thành bội đề xuất khầu. Hoặc 
trồng dâu nuôi tằm xuất tơ đề 
đồi bông, ở Thanh-hóa có thê 
làm được ; nên vận động các gia 
đình và hợp tác xã trồng dâu 
nuôi tằm, còn ươm tơ thì tỉnh hay 
huyện phụ trách. Tóm lại, trong 
lửe nước nhà còn nghèo, ta phải 
lìm mọi cách xuất khầu; phải 
tiết kiệm tiêu dùng một số mặt 
hàng hoặc dành hàng tốt đề xuất. 
Trong vòng 10— lỗ năm tới, ta 
phải làm như thế, và trước mắt, 
phải phấn đấu rất cao về xuất 
khầu đề mở ra một thế mới về 
ngoại thương. Khả năng cỏ nhiều. 
Vấn đề quan trọng là các cấp tỉnh, 
huyện phải coi xuất khầu là một 
con đường đề đi lên của kinh tế 
nước ta, đặc biệt là của kính tế 
địa phương và đảm động viên, tồ 
chức quần chúng làm. 


TA coi công nghiệp hóa xã hội 

chủ nghĩa là nhiệm vụ trung 
tâm trong cả thời kỳ quả độ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Công nghiệp 
hóa không chỉ là phát triền đại 
công nghiệp, mà còn là hiện đại 
hóa nông nghiệp. Trong các kế 
hoạch kinh tế, công nghiệp được 
chú trọng phát triền và chiếm 
một tỷ trọng đầu tư lớn. Nhưng 
trong giai đoạn đầu, khi công 
nghiệp nhất là công nghiệp nặng 
chưa phát triền, ta phải đầu tư 
đúng mức cho nông nghiệp, nhằm 
đưa nông nghiệp phát triển lên 


một bước thật mạnh mẽ. Đó là 
mục tiêu hàng đầu của chúng ta 
trong thời gian trước mắt, trước 
hết là trong kế hoạch nắm năm 
thứ hai. Phải làm như thế đề giải 
quyết một cách vững chắc vấn đề 
lương thực, thực phầm là văn đề 


bức thiết nhất đối với nhân đân 


ta sau chiến tranh, Đồng thời đó 
còn là nhằm khai thác khả năng 
tiềm tàng sẵn có của ta là 
đất đai và lực lượng lao động đề 
từ đó mà đi lên. Và làm như thể 
cũng là đề phục vụ cho sự nghiệp 


công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


Đầu tư cho nông nghiệp là đầu tư 
vào tất cả các khâu: nước, phân 
bón, giống, công cụ, nhưng 
hưởng đầu tư chủ yếu hiện nay 
là thủy lợi và cơ giới hóa đề tăng 
vụ và khai hoang. Nước là biện 
pháp bàng đầu, cho nẻn phải cố 
găng làm hết khả năng. Còn cơ 
giới hỏa thì nhằm vào một SỐ 
khâu và một số vùng trọng điềm ; 
trước hết là khâu tưới, tiêu nước, 
khâu làm đất, và đầy mạnh cơ 
giời hóa đồng bằng sòng Hồng, 
đồng bằng sông Cứu-long là hai 
vựa thóc lớn của cả nước. Ở 
đồng bằng sông Hồng, đưa cơ 
giởi vào đề tranh thủ thời vụ làm 
thêm vụ đồng trên điện tích rộng, 
tạo ra cái thể mới trên mặt trận 
sẵn xuất lương thực. thực phầm 
ở các tỉnh phía bắc. Ở đồng bằng 
sông Cửu-long, đề tăng vụ lúa và 
khai phá thêm đất mới, do đó, 
lăng thêm một diện tích gieo 
trồng đáng kề, dưa sản lượng 
lương thực và sản lượng nông 
nghiệp lên nhanh. Hướng đó là - 
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đúng, ta đang phần đầu làm cho 
được bằng cách đầy mạnh phong 
_ trào thủy lợi, cố gắng sản xuất và 
nhập thêm mày kéo. 


Ở huyện, sản xuãt nông nghiệp, 


nghề rừng, nghề biên, đều phải 


làm có quy hoạch; trồng gì, nuôi 
gì, phải làm trên quy mô lớn; gắn 
liền sẳản xuất của quốc doanh, 
của hợp tác xã và gia đình. Đi liên 
với nông nghiệp phải có công 
nghiệp chế biến, công nghiệp 
phục vu nông nghiệp, công nghiệp 
vật liệu xây dựng. thủ công 
nghiệp sẵn xuất hàng xuất khâu. 
Việc phát triền ngành, nghề, phân 
công lao động phải sát đến từng 
hợp tác xã, từng gia đình, ai làm 
ngành gì, nghề ơi đều phải có sắp 
xếp, có tổ chức. Trong một huyện, 
sẽ có bao nhiêu người làm ruộng, 
làm rừng, làm biền, bao nhiêu 
người làm nông nghiệp, làm 
còng nghiệp, thủ công nghiệp, 
làm giao thông vận tải, sản 
xuất vật liệu xảy dựng và làm 
nghề xây dựng; trong nông 
nghiệp thì bao nhiêu người làm 
trồng trọt, bao nhiều làm chăn 
nuôi, làm thủy lợi. làm phân bón, 
làm giống, v.v... Tất cá sự phản 
công lao động đó phải có tính toán 
theo phương hướng và quy hoạch 
sản xuất chung của huyện và sẽ 
hình thành trong quá trình tồ 
chức lại sản xuất trong huyện. 
Nói kinh tế trong tỉnh, trong 
huyện thì trước hết phải nói từ 
nỏng nghiệp mà đi lên, từ đất 
mà đi lên. Đất phải biết khai thác 
đồng thời biết cai tạo cho ngày 
càng tốt lên, Muốn cải tạo đất 
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phải có thủy lợi, có phân bón, 
phải có chế độ trồng trọt, đặc 
biệt là chế độ luân canh.Ở Thanh- 
hỏa đã có phong trào thủy lợi. 
Phải tiếp tục đầy mạnh hoàn 
chỉnh thủy nông, làm tốt việc. 
rút kinh nghiệm về tồ chức, quản 
lý lao động trên các công trường 
đề đưa năng suất lên cao. Phải 
chú ý làm thúv lợi ở trung du và 
miền núi, đắp nhiều hồ chứa đề 
giải quyết vấn đề nước tại chỗ, 
đồng thời đề giữ nước, phòng lũ 
và bảo vệ các công trình thủy 
nỏng ở đồng bằng. Còn nghèo, 
còn thiểu, chủng ta còn phải làm 
thủy lợi mạnh hơn nữa, làm 
nhiêu, làm làu dài cho đến khi 


“hoàn thành thủy lợi hóa nông 


nghiệp. Cả xã, cả huyện, cả tỉnh, 
hợp tác xã và nhân dân bỏ sức, 
bỏ công rà làm, không phải chỉ 
8 giờ một ngày, mà có lúc, có nơi 
phải làm 10 giờ, 12 giờ, thi đua 
với thời tiết, tranh thủ thời gian 
làm nhanh, làm gọn từng công 
trình để sớm đưa vào phục vụ 
sản xuất. N 

Phải làm nhiều phân bỏn: 
phải đầy chăn nuôi lên đề thêm 
phân chuồng; trồng điền thanh, 
làm bèo hoa đâu phải thành phong 
trào quần chúng, phong trào cách 
mạng. Muốn thâm canh, phải có 
chuyên canh, đồng thời phải biết 
luàn canh. Luân canh phải thành 
chế độ, nhất là đối với đất trồng 
cây ngắn ngày, Œ các tỉnh phía 
bắc có một số vùng đã tồng kết 
phương hưởng sản xuất thành 
công thức : lúa, lang, lạc, lợn. Đó 
cũng là một công thức luân canh 


mà Thanh-hóa có thê áp: dụng: 
Đề có năng suất cao nhất, đạt 
hiệu quả kinh tế lớn nhất thì phải 
nắm sát dãi đai trong huyện, phải 
có bản đồ thồ nhưỡng đề quyết 
định chế độ thâm canh, luân canh 
đối với từng loại đất khác nhau. 
Với phong trào thủy lợi hiện nay, 
Thanh-hóa đã có một cái thể mới 
đề vươn lên. Không có lý do gì 
Thanh-hóa lại thua các nơi khác 
về năng suất cây trồng và năng 
suất lao động. Ở xã Nông-trường, 
huyện Triệu-sơn, nhờ thủy lợi 
và chú động được nước đã đạt 


bảy tấn, tám tấn một héc-ta, Các ˆ 


xã khác, huyện khác sao lại 
không vượt được cải cửa năm 
lăn? Ngô cũng vậy, đã có chỗ 
làm được bốn tấn, năm tấn một 
héc-ta; có thủy lợi, Thanh-hóa 
cũng phải tiến đần lên đạt đến 
năng suất đó. Muốn đạt năng suất 
cao, phải đưa khoa học, kỹ thuật 
vào hợp tác xã. Huyện và hợp 
tác xã phải có đội ngĩ cán bộ kỹ 
thuật nông nghiệp, am hiểu việc 
trồng trọt, chăn nuôi, am hiểu 
nước, phân, giống, am hiểu từng 
cày trồng, từng con gia súc. Cán 
bộ lãnh đạo cấp huyện, cán bộ 
quản lý nông nghiệp đều phải 
biết kỹ thuật nông nghiệp mới 
làm được việc. Huyện cũng phải 
có những trạm, trại giống cây 
trồng, giống gia súc. Lại còn 
phải biết bảo vệ môi trường, 
chống nạn phá rừng, chống ö 
nhiễm nước và không khi trong 
khi dùng thuốc trừ sấu và các 
hóa dược khác. Ơ các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền, chống 


ò nhiễm là một vấn đề gay g0 
lắm. Ở nước ta, tuy mới bắt đầu 
phát triền công nghiệp, nhưng ta 
không thê coi thường được. | 

Nói nông nghiệp, phải nói chăn 
nuôi. Trên thế giới, chắn nuôi 
ngày càng chiếm tỷ trọng lớn 


trong sản lượng nông nghiệp ; 


người ta giải quyết vẫn đề ăn 
bằng cả hai con đường trồng 


trọt và chăn nuôi. Hơn nữa, người 


ta đã đưa khoa học, kỹ thuật và 
công nghiệp vào chăn nuôi, Ta 
cũng phải làm như vậy. Phải nghĩ 
đến bữa ăn của nhân dân, tìm 
cách thay đồi thành phần chất 
đinh dưỡng trong bữa ăn, làm 
sao bớt chất bột đường, tíng 
thêm đạm và mỡ. Thí dụ như bớt 
gạo, tăng ngỏ, khoai, nhưng cố 
gắng có thêm cá, trứng, thịt, hoa 
quả. Phải phát triển chăn nuôi 
trâu, bò lấy sữa. Chúng ta phải 
nghĩ đến, phải thiết tha với việc 
sản xuất sữa ; nhiều nước trên 
thế giới coi sữa là món ăn hằng 
ngày và giả sữa rất rẻ, trong khi 
đó ta phải nhập sữa mà vẫn 
không đủ cho trẻ con, người 
bệnh. Tôi thiết tha mong rằng 
tĩnh và mỗi huyện phải cỏ một 
cơ sở chăn nuôi trâu, bò sữa, 
phải nuôi gà theo lối công nghiệp, 
trước hết đề có sữa, có trửng cho 
trẻ em, cho người già, và trong 
vòng 10 — lỗ năm tới, phải tiến 
lên có sữa, có trứng cho những 
người lao động nửa, Bây giờ ta 
đã có giống bỏ, giống trảu, giống 
gà, sao không có thê làm được ? 
và nếu bây giờ không bắt đầu thì 
bao giờ ta mởi có? Tất cả những 


11 


việc đó không phải là xa xôi, viền 
vòng đâu, Sản xuất đẻ mà ăn, 
nghiên cứu vấn đề ăn, cải tiến 
bữa ăn đề sản xuất cho tốt, cho 
đúng, sao lại là viên vông? Chăn 
nuôi, tử trâu, bò, lợn, gà vịt, đến 
'à, OHE, V.V... đóng một vai ĐFÒ 
vô cùng to lớn trong nông nghiệp, 
trong đời sống nhân dân, trong 
bữa ăn hằng ngày. Phải phát triền 
chăn nuôi mạnh hơn nữa; phải 
có chỉ tiêu, biện pháp, có kỹ 
thuật ; phải chỉ đạo và giải quyết 
“tốt từng khâu mội, giống, thức 
ăn, thú y, chuông trại, v.v... thì 
mởi đưa chăn nuôi 
ndành chỉnh được. 


Về cày trồng, phải chứ Ý cây 
công nghiệp. Sản phầm cày công 
nghiệp cần cho trong nước, đồng 
thời là những hàng xuất khâu có 
đi trỊ Tất Cao, Œ Thanh-hóa, 
ngoài dừa, dứa, mỉa, cần và có 
thể trồng cây gì nữa? Các đöi 
nủi trọc hoặc rừng tái sinh nên 
Irỏng cày công nghiệp. Vườn ở 
Irong này khá rộng, nên trông 
ơi? Nếu nhà nào cũng trông một 
vài loại cày công nghiệp thi sản 
lượng không ít. Thí dụ: mỗi nhà 
đều trỏng cây có dầu như sở 
chẳng hạn, hoặc trông dâu nuòi 
tăm như tỏi đã nói ở trên. Hoặc 
như cây bương, một thứ cày rất 
cần đề làm vật liệu xây đựng và 
có thể xuất khâu, cho nên phải 
tỉnh trồng hàng vạn héc-ta. 


Nủỏi kinh tế phải nói đến năng 
suất lao động. Đó là thước 


đo trình độ sản xuất, trình độ 
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lên thành . 


quan lý kinh tế. Năng suất lao 
động là chỉ tiêu tông hợp. Cuỗi 
cùng phải tính một người lao 
động làm ra bao nhiêu lương 
thực, bao nhiêu sản phầm chăn 
nuôi, tính thành tiền là bao nhiêu; 
giả thành mội tạ thóc là bao nhiêu 
công, bao nhiêu tiên, v.v... Làm ăn 
kinh tế thi phải hạch toán đề biết 
năng suất lao động; biết đề tô 
chức và quản lý lao động, quản 
lý kinh tế cho tốt hơn, chứ không 
phải đề tính đắt rẻ một chiều rồi 
không đảm làm. Tỏi nghe bảo cáo 
có nơi làm một héc-ta lúa từ 500 
đến 600 công, sản xuất ra một tạ 
thỏc mất 17 công, 18 công. Như 


_vậy thì năng suất lao động thấp 


quả, năng suất lúa cũng thấp quả. 
Khòng thể chấp nhận mãi mội 
tình hình như vậy được. Phải 
phấn đấu nâng cao năng suất lao 
động, năng suất cây trồng và 
chăn nuôi, nâng cao hiệu quả 
kinh tế của một héẻc-ta đất trong 
cả năm. Ta không sợ thừa lao 
động. Thừa trong trồng trọt thì 
đầu tư vào chăn nuôi, vào mở 
mang ngành nghề mới, đầu tư 
'ào xây dựng cơ bản đề tạo thêm 
cơ sở vật chất — kỹ thuật; vào 
việc làm hàng xuất khẩu, v.v... 


Đi dòi với xây dựng kinh tế, 
phải quan tâm phát triền văn 
hóa. Muốn tiền nhanh về mặt kinh 
tẺ, vê mặt khoa học, kỹ thuật thì 
phải nhanh chóng nàng cao trình 
độ văn hóa của nhàn đân Phải 
phấn đấu trong một số năm nữa. 
bảo đảm cho tất cả mọi người 
trong độ tuôi lao động đạt được 
bậc phố thông cơ sở, riêng thanh 


niên phải sớm đạt trình độ phô 
thỏng trung học. 

Về mặt văn hóa, ta phải di 
nhanh hơn nữa. Thanh niên ta 
sau khi học xong bậc trung học, 
phải học thông một nghề chuyên 
mòn hoặc về công nghiệp hoặc 
về nỏng nghiệp. Cán bộ tỉnh, 
huyện cũng phải học hết chương 
trình lớp 10 và sau đó, phải học vẻ 
kinh tẻ, kỹ thuật, chủ yêu là học 
về kinh tê, kỹ thuật ñòng nghiệp. 
Như vậy ở tỉnh, huyện phải có 
trường, lớp bồ túc văn hỏa và 
trường lớp bồi dưỡng về kinh tế, 
kỹ thuật cho cán bộ. Phải xây 
dựng nếp sống văn hóa cho từng 
thỏn xóm, từng gia đình, tạo nẻn 
một không khí hoạt động văn hóa 
vui tươi, lành mạnh, một nếp 


sống vệ sinh, văn minh và đẹp đề- 


tử việc ăn, ở trong từng gia đình 
đến cuộc sống công cộng ngoài 
xã hội. Phải chủ trọng phát triên 
phong trào vệ sinh phòng bệnh. 
phong trào thề dục thê thao đề 
thu hút đông đảo thanh niên vào 
việc rèn luyện thân thê, nâng cao 
sức khỏe. 

Tôi nói những điều trên đây 
khỏng phải là nói chính trị chung 
chung. Dó là những vấn đẻ thiết 
thực đối với sẵn xuất và đổi với 
đời sống của nhân dân. Đó cũng 
là mục đích và bản chất của chế 
độ ta. Trong xã hội ta, nhân dân 
lao động là người làm chủ. Mỗi 
người có trách nhiệm đối với toàn 
Xã hội ; xã hội có trách nhiệm đối 
với từng người, từng gia đình. 
Cả đến trễ em từ lúc lọt lòng 
cũng được xã hội chăm sóc, chữa 


.phụ nữ, 


bệnh, nuôi đạy, chứ không chỉ có 
bố mẹ chúng lo toan cho chúng 
mà thôi. Sau này lớn lên, các cm 
có trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ 
xây dựng xã hội. Bởi thẻ, trong 
khí thi hành nhất quản chế độ 


- phân phối theo lao động, chúng. 


ta đồng thời chủ trọng tăng dần 
phúc lợi xã hội, phúc lợi tập the, 
từng bước mở rộng việc xã hội 
đảm nhận nuôi dạy trẻ em đề 
cho trẻ em dần dần được hưởng 
sư chăm sóc của xã hội một € cách 
bình đẳng. Chế dò ta cũng phải 
chăm lo đầy đủ đến đời sống của 
lo cho phụ nữ trước 
tồi mới đến đàn ông; vi phụ nữ 
ta vất vả lắm, vừa sinh con, nuỏi 
con, vừa sẵn xuất và đảm đang 
VIỆC gia đình, sức khóe yếu mà 
đời sống và phương tiện sinh 
hoạt còn nhiều thiểu thốn, Chăm. 
lo đến đời sống, đến hạnh phúc 
của nhân dân là nhiễm vụ hàng 

đầu của các đẳng bộ, tỉnh, huyện, 
của chỉ bộ, đảng bộ cơ sở và của 
các ngành trong tỉnh,trong huyện. 
Đó là mối quan tảm số một của 


tất cá cán bộ, đẳng viên, Các 


đồng chí trong tỉnh ủy, huyện Uy 
phải nhận thức một cách sâu sắc 

rằng toàn bộ công tác của mình 
gắn bỏ với việc ăn ở, đói no của 
nhân dàn. 


Các cặp bộ. đảng và chính 
quyền phải phàn còng cán hộ 
chuyên lo về đời sống của quần 
chúng ; chỉ bộ và dảng bộ cơ sở 
phải có những chỉ ủy viên, dáng 
ủy viên trực tiếp phu trách vấn 
đề đó. Phải chủ động và kịp thời 
giúp đở những nơi và những 
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người gặp khó khăn. không đề 
xây ra những trường hợp thiếu 
thốn, öm đau mà không ai lo, ai 
biết. Cán bộ, đẳng viên phải có 
tính thần phụ trách đầy đủ. Mặt 
khác, nhân đân cñng phải hiều 
rằng trong tình hình hiện nay, 
sản xuất nông nghiệp của fa còn 
phụ thuộc nhiều vào thời tiết; 
thời tiết khôòng thuận thì không 
trảnh khôi những khó khăn căng 
thẳng trong đời sống. Nhân dân 
phải hiểu như vậy đề cùng với 
Đẳng và Nhà nước ra sức khắc 
phục khó khăn, giải quyết tối 
mọi vấn đẻ về sản xuất và đời 
sống đang đặt ra trước chúng ta. 


"TRONG đại hội đang bộ tỉnh 

vòng hai sắp tỏi, ngoài việc 
làm thấu suốt đường lỗi của Đại 
hội làn thứ IV của Dẳng, các 
đỏng chí phải bàn phương hướng, 
nhiệm vụ. mục tiêu và biện pháp 
phát triền kinh tế, văn hóa trong 
tỉnh, nhất là mục tiêu, biện pháp 
dày mạnh sản xuất nông nghiệp, 
lam nghiệp, ngư nghiệp ; phải 
bàn việc tô chức lại sản xuất 
trên địa bàn huyện, xây dựng 
huyện theo hướng trở thành 
một đơn vị kinh tế nông — còng 
nghiệp và Lô chức, kiện toàn cấp 
huyện thành một cấp kế hoạch, 
một cấp quản lý kinh tế nòng 
nghiệp và còng nghiệp, quản lý 
sản xuất, phàn phối, và tô chức 
dời sống của nhân dân ta ở nông 
thòn. Cần phải bàn việc phát 
động,ztồ chức phong trào cách 
mạng của quần chúng. Chủ nghĩa 
xã hội là sản phầm của khoa học 
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và cách mạng. Chủ nghĩa xã hội 
mà ta xây dựng là chủ nghĩa xã 
hội khoa học chứ không phải là 
không tưởng. Nhưng có phong 
trào cách mạng của quần chúng 
thì nó mới thực hiện được. Muốn 
phát triền sản xuất cũng phải có 
phong trào cách mạng. Sản xuất 
và tiêu dùng là một thói quen, thi 
dụ như nơi này nuôi lợn rất giỏi 
nhưng nơi khác lại không biết 
nuôi ; có nơi trong vườn chỗ nào 
cũng trồng chuối, du đủ, nhưng 
có nơi có đất mà không biết trồng. 
Dưa sản xuất nhỏ lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa là một sự 
đảo lộn về nếp nghĩ, về cách làm 


_ ăn, về thói quen trong sẵn xuất 


và đời sống, là phá bỏ cải cũ, 
xây dựng cải mới. Không cỏ 
phong trào cách mạng thì không 
làm nội. Phong trào thủy lợi ở 
Thanh-hóa là một phong trào 
cách mạng, nó làm thay đổi bộ 
mặt nông thôn và cả nếp nghĩ cũ 
của nhân dàn. Đỏ là một bài học 
lớn. Cần tiếp tục duy trì, phát 
triên phong trào thủy lợi, đồng 
thời phải từ kinh nghiệm làm 
thủy lợi mà phát động, tồ chức 
nuôi dưỡng phong trào cách 
mạng của quần chúng về các 
“cỏng tác khác, các khâu khác 
trong sản xuất, nhất là về các 
biện pháp kỹ thuật mới trong 
trồng trọt, chăn. nuôi. 


Phải gắn liên phong trảo cách 
mạng với xây dựng con người 
mới và mọi phong trào cách 
mạng phải đạt được yêu cầu xảy 
dựng con người mới. Phải có. 
phong trào cách mạng liên tục 


hết phong trào này đến phong 
trào khác, thì cái tốt, cái đúng 
mới được khẳng định, được bồi 
dưỡng, được phát huy ; cái xấu, 
cải sai sẽ bị phủ định, bị xóa bỏ, 
bị lên án ; cử thể cái mới sẽ đọng 
lại, con người mới sẽ nảy nở dân 
từng bước. Qua phong trào, 
chủng ta xây dựng tỉnh thần làm 
chủ tập thê, phát huy cái hay của 
nhản dân ta là biết coi trọng cái 
chung, luôn luôn xem lảng với 
nước, nước với nhà là một. Phải 
đề cao nghĩa vụ lao động, rèn 
luyện ý thức lao động tự giác, kỷ 
luật lao động và tác phong lao 
động mới ; đấu tranh chống bệnh 
lười biếng, làm cho những người 
không lao động, những kẻ chày 
lưởi cảm thấy áy náy, hồ thẹn, 
tội lôi là đã sống bám và ăn cắp 
của xã hội. Qua phong trào, phải 
rẻn luyện cho người lao động 
có tình cảm cách mạng, có đạo 
đức cách mạng, biết thương yêu, 
đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau, 
không ghen ghét, ganh tí, thù 
oán,làm hại lẫn nhau. 


Đại hội Đẳng bộ tỉnh cần thảo 
luận kỹ vấn đề tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng, kiện toàn 
các cờ quan chính quyền và phát 
huy quyền làm chủ tập thè của 
nhân đân lao động. Cơ chế của 
chế độ ta là Đẳng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ. 
. Đẳng lãnh đạo tức là giai cấp 
còng nhân lãnh đạo, nhưng 
người làm chủ tập thể chế độ ta 
là toàn thề nhàn dân lao động mà 
hiện nay nòng cốt là công nông. 
Đảng lãnh đạo nhưng không làm 


thay nhân đân và không làm mất 
quyền làm chủ tập thể của nhân 
dân. Đẳng lãnh đạo thông qua 
Nhà nước chứ không thay thế Nhà 
nước. Và chính quyền Nhà nước 
vừa thê hiện sự lãnh đạo của 
Đẳng vừa thề hiện quyền làm chủ 
tập thề của nhân đân. Nhân dân 
làm chủ bằng Nhà nước, tức là 
thông qua Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân các cấp, qua các cơ 
quan chính quyền do nhân dàn 
bầu ra.-Nhản dân còn làm chủ 


- bằng các đoàn thể quần chúng và 
các tồ chức dân cử khác. Nhân 


đân làm, chủ tập thê được là do 


có sự lãnh đạo của Đảng. Không 


có sự lãnh đạo của Đảng, không 
theo sự lãnh đạo của Đẳng thì 
không thê có chế độ. làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa: Nhưng 
ngược lại, làm mất quyền làm 
chủ của nhân đản cũng sai lầm. 
Hiện nay ở một số nơi, có tỉnh - 
trạng một số cán bộ, đăng viên 
chuyên quyền, độc đoán. Phải 
sửa chữa, phải chấm dứt tình 
hình đó. Cần phải làm cho toàn 
thê cán bộ, đẳng viên hiểu rằng 
Đảng khỏng phải là một tô chức 
đặc quyên ; rằng Đảng là bộ tham 
mưu, người dẫn đường, là người 
đây tở của dân chứ Đang không 
có quyền ơi hết, Công việc của 
Đảng là đề ra đường lõi, chủ 
trương, thông qua chính quyền 
Nhà nước đề biến đường lõi, chủ 
trương thành nguyện vọng, ý chỉ 
của quần chúng và trực tiếp vận 
động nhân dân thực hiện đường 
lối, chủ trương bằng hành động 
cách mạng của họ. Công việc của 
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Đảng, sau khi có đường lối, chủ 
trương rồi, chủ yếu là giáo dục, 
thuyết phục, là tö chức, kiểm tra, 
là lôi uốn quần chúng bằng hành 
động gương mẫu của cán bộ, 
đẳng viên. Nếu thay thế giáo dục, 
thuyết phục bằng mệnh lệnh, 
quyền hành, thay thế việc tô 
chức, kiêm tra bằng nói suông 
và khoán trắng, nếu cán hộ, đảng 
vien không đi trước và không 
gương mẫu trong công tác thì 
làm sao dân tin, đân yên được? 
Trong Đăng, trong cấp ủy có chức 
vụ, có trách nhiệm, và chức vụ,. 
trách nhiệm là đề phục vụ nhàn 
đàn, Nếu lẫn lộn trách nhiệm với 
quyền hành, rồi cái gì cũng nắm 
hết, cũng vơ vào cho mình, không 
coi trọng nhân đân, không coi 
trọng tập thê thì đễ phạm phải 
sai lâm. Tất cả những sự hư hỏng 
đó thường là từ đầu óe tư lợi, 
cá nhân chủ nghĩa mà ra; và 
- trong quá trình phát triển Đẳng, 
có những người cơ hội chủ nghĩa 
chui vào Đăng và có nơi kéo họ 
hàng, bè cảnh vào Đảng đẻ lợi 
dụng. Muôn Đang mạnh, chỉ bộ, 
đẳng bộ cơ sở mạnh, phải đưa số 
xấu, số cơ hội chủ nghĩa ra khỏi 
Đăng ; đồng thời phải luôn luôn 
giảo dục, nâng cao ý chỉ chiến 
đầu, bói dưỡng đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, đảng viên, 
nghiêm khắc đâu tranh chống chủ 
nghĩa cá nhàn, dầu óc bè phải, 
Phải làm cho nhân dàn hiều 
quyền làm chủ của họ và tự giác 
đóng vai người làm chủ trong 
việc xây dựng kinh tế và bảo vệ 
lài sin xã hội chủ nghĩa, trong 
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"Đẳng, 


việc xây dựng chính quyền và bảo 
vệ chính quyền, trong việc làm 
tròn nghĩa vụ và được bảo đảm 
quyền lợi. Nhiệm vụ của cấp uy 
ngoài việc đề ra chủ 
(trương, là lo công việc chung, 
còng việc tuyên truyền, giảo dục, 
tô chức, kiêm tra,. lãnh đạo các 
đoàn thể quần chúng. Còn tắt cả 


- những việc về tô chức thực hiện 


và quản lý kinh tế, văn hóa, vẻ 
sản xuất, phản phối, và tô chức 
đời sống, v.v... đêu thông qua cơ 
quan chính quyền mà làm. Phải 
làm cho nhân dân tin vào sự lãnh 
đạo của Đảng đồng thời hiểu 
chinh quyền là của họ và quen 
với việc sử dụng chỉnh quyền để 
thực hiện quyền lắm chủ tạp thể 
đối với xã hội. Việc nhản dân lao 
động giác ngộ sâu sắc vai trỏ và 
quyền làm chủ tập thể của mình, 
và việc củng cố, hoàn thiện cơ 
chế làm chủ tập thê là một trong 
những bảo đảm quan trọng cho 
sự vững mạnh của chủ nghĩa xã 
hội. Vì vậy, Đẳng phải thật sự 
chấm Ìlo xây dựng quyền làm 
chủ tập thê của nhàn dân lao 
động và không ngừng nàng cao 
trình độ làm chủ của nhân dân. 
Các đoàn thê quản chúng: Công 
đoàn, Đoàn thành niên,Hội phụ nữ 
cũng phai làm việc ấy. Đó là mội 
việc phải làm làu đài, uắn với 
việc phát động phong trào cách 
mạng xây dựng kinh tẻ, phát 
triên văn hóa, với việc xây dựng 
nền văn hóa mới, con ngyrời mới 
xã hội chủ nghĩa. 

HỨNG ta vừa làm xong nhiệm 

vụ chỗng Mỹ, cứu nước. giải 


phỏng miền Nam. Nước ta trước 
kia đã trải qua một thời kỳ đau 
khồ do Trịnh Nguyễn phân tranh, 
rồi Gia-Long rước thực dân Pháp 
sang xâm lược. Pháp đã thi hành 
một chính sách thâm độc, chia 


nước ta làm ba kỳ đề dễ bề cai 


trị Sau Cách mạng tháng Tám 
năm 1945, ta thực hiện thống nhất 
chưa được một tháng, lại bị để 
quốc xâm lược và chia cắt. Đến 
bây giờ mới độc lập, thống nhất 
thật sự, hoàn toàn và vững chắc. 
Hoàn thành giải phóng đàn tộc và 


thống nhất đất nước là thành quả. 


vĩ đại của Đẳng ta, nhân dân ta. 
Hiện nay. nước ta tuy còn nghèo, 
nhưng đã đứng vào hàng các nước 
có chê độ xã hội tiến bộ nhất, và 
có khả năng trở. thành một nước 
giàu mạnh, 

Chúng ta cần hiều rõ ta đang Ở 
'vào một giai đoạn, một kỷ nguyên 
hoàn toàn mới trong lịch sử của 
đất nước. Cả nước ta đi lên 
chủ nghĩa xã hội, đang cải tạo và 
phát triền kinh tế có kế hoạch. 
Sau chiến tranh, ta đã làm được 


Ể ` ..ẻ« ~ ^ ˆ : 
nhiều việc, song cũng còn nhiều 


khó khán. Nhưng nước nhà thống 
mat có tiềm lực lớn về nòng 
nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp 
và tài nguyên thiên nhiên khác. 
Tất nhiên, cần có thời gian, cần 
nó lực rất lớn mới biến tiềm năng 
thành lực lượng vật chất được, 
nhưng dù sao đã hẻt gảnh nặng 
chiến tranh, ta có thẻ tập trung 
sức vào nhiệm vụ kinh tế. Rồ 
Tàng nước ta có điều kiện tiến 
nhanh, tiền mạnh lên chủ nghĩa 
xã hội, Phải tranh thủ thời gian 
mà làm, không được do dự, trì 


trệ nữa. Phải làm việc với khí 
thể cách mạng tiến công, phải 


chống tư tưởng bảo thủ, ngại khó. 


Thanh-hóa là quê hương của 
Bà Triệu, vị nữ tưởng lừng danh 
đã nêu một tấm gương sáng ngời 
cho phụ nữ nước ta. Thanh-hóa 
còn có vị anh hùng đàn lộc Lè- 
Lợi có công giải phóng đất nước, 
từ tay không mà vùng đây, gian 
khồ mười năm, có lúc chỉ còn vài 
trăm quân mà vẫn bện gan chiẻn 
đầu cho đến khi toàn thắng. Đời 
Trần đánh giặc rất giỏi nhưng có 
nước có vua; còn Lê-lLợi đánh 
giặc thì chỉ có dân thôi. Đó là 


"những truyền thống hết sức quý 


báu của Thanh-hóa. Vậy trong 
khi làm cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, nhất là làm cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, Thanh-hóa 
phải biết kết tỉnh, bồi dưỡng và 
nâng cao những cái hay, cái đẹp 
của dân tộc ta và cả cái hay, cải 
đẹp ngay trong địa phương minh, 
đồng thời phải đấu tranh xóa bỏ 
những cái xấu, cái hư, cái lạc 
hậu, lỗi thời đang cần trở bước 
tiến của chúng ta. 

Mục tiêu của chúng ta lì xây 
dựng đời sống ấm no, hạnh phúc 
cho nhân dàn. Cả nước ta nhất 
định sẽ thực hiện được mục tiêu 
đó, Thanh-hóa cũng sẽ thực hiện 
được mục tiêu đó. Trước kia còn 
chiến tranh, ta chưa nói chắc 
được, nhưng bảy giờ thị hoàn 
toàn có thê khẳng định như vậy. 

Từ thắng lợi trong phong trào 
thủy lợi hiện nay, Thanh-hóa hãy: 
ra sức khắc phục khỏ khăn, nhanh 
chỏngvươn lên mạnh mề hơn nửa. 
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Đường lối chống Mỹ, 
cứu nước của Đảng ta 
là dũng đắn, sáng tạo 


và độc lập, tự chủ 


#)ôc lập, tự chủ. dừng dán. sảng tạo 
gàn chặt bởi nhan, — Có lịch sử 

hơn một thẻ kỷ. phong trào cách mạng 
vỏ sẵn quốc tế là một kho tàng kinh 
nghiệm vỏ giá đối với mỗi nước. 
Nhưng cách mạng mỗi nước lại chỉ 
có thẻ hấp thu những kinh nghiệm 
phù hợp với tình hình thực tế của 
nước mình, và từ đó mỗi đẳng lại sáng 
tạo thêm kinh nghiệm góp vào kho 
tàng kinh nghiệm chúng của thế giới, 
Việc đó đòt hỏi phải có đẳng mắc xi — 
lẻ ni nít có tính thần độc lập, tự chủ. 
Tuy nhiên, nêu một đảng gắn liên 
với đất nước, dân tộc mình. thì mỗi 
nước, mỗi đẳng nói riêng và tấL cả 
các nước, các đẳng nói chúng đều 
không tách khói thời đại mà nội dung 
cơ bản là sự qui độ từ chủ nghĩa tư 
bán lên chủ nghĩa xã hội trên quy mô 
toàn thể giới. Các đăng cộng sản 
và công nhân đếu có chung một 
hệ tư tướng là chủ nghĩa Mác — Lê- 
nìn, một mục tiêu là đấu tranh cho 
"sự toàn thăng của chủ nghĩa cộng sản, 
và đều đăng phần đấu cho những 
“mục tiêu lớn của thời đại: hòa bình, 
độc lập dàn tóc, dàn chủ và chủ 
nghĩa xã hội. Vì lẽ đó. sự phối hợp 
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TRÂN-ĐỘ 


đâu tranh giữa các đẳng là tất yếu ; sự 
học hỏi kinh nghiệm đấu tranh cách 
mạng của nhau là cần thiết ; sự đóng 
góp ý kiến với nhau là có cơ sỞ 
khách quan đề thực hiện. 


Đẳng ta do Hồ Chủ tịch sáng lập 
và rèn luyện, từ lâu đã xác định: 
con đường cửu nước, giải phóng 
đân tộc là con đưởng cách mạng vô 
sản. Đó chính là tỉnh thần độc lập. 
tự chủ vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê- 
min, phản tích tình hình thực tế nước 
ta, sáng tạo ra đường lối. phương 
pháp cách mạng Việt-nam. Với đường 
lối và phương pháp cách mạng đó. 
Đảng ta đã lãnh đạo nhàn đân ta 
đầu tranh ngoan cường, tạo ra được 
sức mạnh to lớn, bao gồm sức mạnh 
doàn kết của toàn dân, sức mạnbh 
tính thần và sức mạnh vật chất, sức 
mạnh truyền thống và sức mạnh hiện 
Lại, tranh thủ được sự đồng tỉnh ủng 
hộ của đồng chí, bầu bạn trên thế 
giới, làm thất bại mọi âm mưu nham 
hiểm, đánh bại mọi hành động chiến 
tranh tàn bạo và trên quy mô lớn 
của kẻ thù. 

Vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vào hoàn cảnh nước ta; Đẳng ta phải 
sảng tạo, nghĩa là phải tìm ra và giải 


quyết những vấn đề riêng của mình 
mà chưa có sẵn ở đâu cá. Có sảng 
tạo thị cách mạng mới thành công; 
cách mạng thành công chứng tổ đường 
tối và phương pháp cách mạng là 
đúng đắn. Như vậy, đúng đắn và sáng 
tạo gắn liền với nhau. Sáng tạo không 
phải ở câu chữ mà ở đường lối, 
phương pháp, sách lược, thời cơ,.ởỞ 
không gian, thời gian phát động và 
hoàn thành cuộc cách mạng. Vận 
dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin đề giải quyết các vấn 
đề của riêng nước ta, điều đó chứng tổ 
ráng Đẳng ta có tỉnh thần độc lập. 
tr chủ rất cao. Chỉ có độc lập, tự chủ 


thì mới có sáng tạo, mà có sắng tạo. 


thì mới có thè đúng đắn được. 


Yêu cầu cách mạng 0à quụết tâm 
chiến lược.— Sau hiệp nghị Giơ-ne-vơ, 
cách mạng Việt-nam phát triền - theo 
con đường nào? 

Cạch mạng .Việt-nam phải tiếp tục 
tiến lên, vi sự nghiệp giải phóng đân 
tộc chưa hoàn thành. Dừng lại thì 
không những dung dưỡng họa chia 
cắt, mà còn duy trị họa ngoại xâm 
thường xuyên trên đất nước ta. Chính 
lẽ sống, niềm mơ ước, và eä sự sinh 
tôn của đân tộc Việt-nam đỏi hồi cách 
mạng phải tiếp tục tiến lên. Nghị 
quyết Đại hội lần thứ II của Đẳng 
cộng sản Việt-nam nêu rõ: miền Bắc 
đi lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam 
trực tiếp đấu tranh chống Mỹ — ngụy, 
cả nước một lòng giải phóng miền 
Nam, bảo, vệ miền Bắc, tiến tới 
thống nhất nước nhà, bảo vệ hòa 
binh ở Đông-đương, Đông Nam chà 
Â và thế giới. _ 

Cách mạng Việt-nam tiếp tục tiến 
lên cũng là yêu cầu của chủ nghĩa 

. Xã hội, chủ nghĩa cộng sản trên đất 
tức ta, Đồng thời đó cũng là yêu cầu 
của chủ nghĩa xã hội và hòa bình trên 
thế giới, VỊ thế, chấp nhận sự thách 
thức của đế quốc Mỹ, chẳng những 


là yêu cầu của bản thân cách mạng 
Việt-nam, mà cũng là vấn đề lương 
tâm thời đại, vấn đề danh dự, uy tín 
của cả phong trào cộng sản và công 
nhân ;iuốc tế. 
` Độc lập dán tộc, chủ nghĩa xả họi — 
cách mạng dán tộc dán chủ nhân dân 
0à cách mạng xỉ hội chủ nghĩa. — 
Trong khi miền Nam của Tô quốc còn 
bị để quốc Mỹ và bè lũ tay sai thống 
trị, thì kiên quyết đấu tranh giành độc 
lập hoàn toàn, thống nhất Tô quốc 
là nhiệm vụ cao hơn tất cả, bao trằm 
tất cả, Dù phải hy sinh gian khô đến. 
mãy. nhân dân ta cũng phải hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng dân Lộc 
và thống nhất Tô quốc. Nước Việt- 
nam là một. Dân tộc Việt-nam là mọt 
dàn tộc thống nhất. Không. thề cỏ độc 
lập đân tộc, khi một nửa nước còn 


nằm dưới sự thống trị của đế quốc 


Mỹ và tay sai. Không thề có thống 
nhất nước nhà khi dân tộc chưa được 
độc lập. Độc lập, thống nhất là sự 
nghiệp thiêng liêng của mọi người 
Việtnam yêu nước. Nhưng muốn 
có độc lập và thống nhất thật sự 
thì phải đưa miền Bắc tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, làm cho miền Bắc trở 
thành căn cứ địa vững mạnh của 
cách mạng cả nước. Nhân dân cả 
nước phái chung lòng, tiếp tục tiên 
lên cho đến ngày toàn thắng. 


Tiêu biều cho quyết tâm đó là 
đường lối giương cao ngọn cờ đọc 
lập dán tộc oà chủ nghĩa xã hội của 
Đăng ta. Một đẳng thống nhất lãnh 
đạo nhân dân cả nước cùng một' lúc 
làm hai nhiệm vụ chiến lược khác 
nhau, nhưng nhằm một mục tiêu 
chung: hoàn thành cách mạng đân 
lộc — dân chủ nhân dân trong cả 
nước. Miền Bắc xây dựng và bảo vệ 
chủ nghĩa xã hội; làm nhiệm vụ căn 
cứ địa cách mạng của cả nước. giữ 
vai trò quyết định nhất đối với sự 
nghiệp cách mạng của cả nước. Miền 
Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp 
giải phóng miền Nam, bảo vệ miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ 
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Đường lõi chống Mỹ, 
cứu nước của Đảng ta 
là dũng đắn, sáng tạo 


và độc lập, tự chủ 


đ)ôc lập, tự chủ, dũng dán, sáng tạo 

gắn chặt tới nhau. — Có lịch sử 
hơn một thẻ kỷ, phong trào cách mạng 
vỏ sản quốc tế là một kho tàng kinh 
nghiệm vô gia đối với mỗi nước. 
Nhưng cách mạng mỗi nước lại chỉ 
có thẻ hắp thu những kinh nghiệm 
phù hợp với tình hình thirc tế của 
nước mình, và từ đó môi đẳng lại sáng 
tạo thêm kính nghiệm góp vào kho 
tàng kinh nghiệm chung của thế giới. 


Việc đó đòi hỏi phải có đẳng mắc xi — 


lẻ ni nít có tính thần độc lập. tự chủ. 

Tuy nhiên, nèu một đẳng gắn liền 
với đất nước, đân tộc mình. thì mỗi 
nước, mỗi đẳng nói riêng và tất cả 
các nước, các đẳng nói chung đẻu 
không tách khói thời đại mà nội dung 
cơ bản là sự quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chú nghĩa xã hội trên quy mô 
toàn thể giới. Các đẳng cộng sẵu 
và công nhân đều có chung mội 
hệ tư tướng là chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin. mỘ( mục tiêu là đấu tranh cho 
"ự toàn thắng của chủ nghĩa cộng sẵn, 
và đều đang phấn dấu cho những 
“mục tiêu lớn của thời đại: hòa bình, 
độc lập dàn tộc, đàn chủ và chủ 
nghĩa xã hội. Vi lẽ đó, sự phối hợp 


18 


TRÂN-ĐỘ 


đấu tranh giữa các đẳng là tất yếu ; sự 
học hỏi kinh nghiệm đấu tranh cách 
mạng của nhau là cần thiết ; sự đóng 
góp ý kiến với nhau là có cơ SỞ 
khách quan đề thực hiện. 


Đăng ta do Hồ Chủ tịch sáng lập 
và rèn luyện, từ lâu đã xác định: 
con đường cửu nước, giải phóng 
đân tộc là con đường cách mạng vô 
sản. Đó chính là tính thần độc lập, 
tự chủ vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê- 
nín, phân tích tỉnh hình thực tế nước 
ta, sáng tạo ra đường lỗi. phương 
pháp cách mạng Việt-nam. Với đường 
lối và phương pháp cách mạng đó, 
Đăng ta đã lãnh đạo nhàn dân ta 
đầu tranh ngoan cường, tạo ra được 
sức mạnh to lớn. bao gồm sức mạnh 
đoàn kết của toàn dân, sức mạnh 
tính thần và sức mạnh vật chất, sức 
mạnh truyền thống và sức mạnh hiện 
tại, tranh thủ được sự đồng tỉnh ủng 
hộ của đồng chỉ, bầu bạn trên thế 
giới, làm thất bại mọi âm mưu nham 
hiểm, đánh bại mọi hành động chiến 
tranh tàn bạo và trên quy mô lớn 
của kẻ thù, 

Vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vào hoàn cảnh nước ta; Đảng ta phải 
sảng tạo, nghĩa là phải tim ra và giải 


* 


quyết những vấn đề riêng của mình 
mà chưa có sẵn ở đâu cá. Có sảng 
tạo thbồ¡ cách mạng mới thành công : 
cách mạng thành công chứng tỏ đường 
tốt và phương pháp cách mạng là 
đúng đắn. Như vậy, đúng đắn và sáng 
tạo gũn liền với nhau. Sâng tạo không 
phải ở câu chữ mà ở đường lối, 
phương pháp, sách lược, thời cơ,.Ở 
không gian, thời gian phát động và 
hoàn thành cuộc cách mạng. Vận 
dụng đúng đắn và sáng tạo chú nghĩa 
Mác — Lê-nin đề giải quyết các vấn 
đề của riêng nước ta, điều đó chứng tỏ 
rằng Đẳng ta có tỉnh thần độc lập. 
tự chủ rất cao. Chỉ có độc lập, tự chủ 


thì mới có sáng tạo, mà có sắng tạo. 


thì mới có thề đúng đắn được. 


Yên cầu cách mạng 0à quuết tâm 
chiến lược.— Sau hiệp nghị Giơ-ne-vơ, 
cách mạng Việtnam phát triền theo 
con đường nào? 

Cách mạng .Việt-nam phải tiếp Lục 
tiền lên, vi sự nghiệp giải phóng đân 
tộc chưa hoàn thành. Dừng lại thì 
không những dung dưỡng họa chia 
cắt. mà còn duy trì họa ngoại xâm 
thường xuyên trên đất nước ta. Chính 
lẽ sống, niềm mơ ước, và cả sự sinh 
tồn của đân tộc Việt-nam đòi hồi cách 
mạng phải tiếp tục tiến lên. Nghị 
quyết Đại hội lần thứ II của Đẳng 
cộng sản Việt-nam nêu rõ: miền Bắc 
đi lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam 
trực tiếp đấu tranh chống Mỹ — ngụy, 
cả nước một lòng giải phóng miền 
Nam, bảo, vệ miền Bắc, tiến tới 
thống nhất nước nhà, bảo vệ hòa 
bình ở Đông-dương, Đông Nam châu 
À và thế piới, 

Cách mạng Việt-nam tiếp tục tiến 
lèu cũng là yêu cầu của chủ nghĩa 

._ Xã hội, chủ nghĩa cộng sản trên đất 
nước ta. Đồng thời đó cũng là yêu cầu 
của chủ nghĩa xã hội và hòa binÌ: trên 
thế giới. VI thế, chấp nhận sự thách 
thức của đế quốc Mỹ, chẳng những 


đà yêu cầu của bản thân cách mạng: 


Việt-nam, mà cũng là vấn đề lương 
tâm thời đại, vấn đề đanh dự, uy tín 
của cả phong trào cộng sản và công 
nhân ;juốc tẽ. 

` Độc lập dân tộc, chủ nghĩa +ä hội — 
cách mạng ddn tộc dán chủ nhân dân 
Uà cách mạng xỉ hội chủ nghĩa. — 
Trong khi miền Nam của TỔ quốc còn 
bị đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai thống 
trị, thì kiên quyết đấu tranh giành độc 
lập hoạn toàn, thống nhất Tö quốc 
là nhiệm vụ cao hơn tất cả, bao trằm 
tắt cả. Dù phải hy sinh gian khỗ đến 
mấy. nhân dân ta cũng phải hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng dân tộc 
và thống nhất Tô quốc. Nước Việt- 
nam là một. Dân tộc Việt-nam là một 
dàn tộc thống nhất. Không. thề có độc 


_lập dân tộc, khi một nửa nước còn 


nằh dưới sự thống trị của đế quốc 
Mỹ và tay sai. Không thê có thống 
nhất nước nhà khi dân tộc chưa được 
độc lập. Độc lập, thống nhất là sự 
nghiệp thiêng liêng của mọi người 
Việt nam yêu nước. Nhưng muốn 
có độc lập và thống nhất thật sự 
thì phải đưa miền Bắc tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, làm cho miền Bắc trở 
thành căn cứ địa vững mạnh của 
cách mạng cả nước. Nhân dân ca 
nước phái chung lòng, tiếp tục tiền 
lên cho đến ngày toàn thắng. 


Tiêu biều cho quyết tâm đó là 
đường lối giương cao ngọn cờ đọc 
lặp dán tộc ðà chủ nghĩa xã hội của 
Đăng ta. Một đảng thống nhất lãnh 
đạo nhân dân cả nước cùng một: lúc 
làm hai nhiệm vụ chiến lược khác 
nhau, nhưng nhằm một mục tiêu 
chung : hoàn thành cách mạng dân 
tộc — đân chủ nhân dân trong cả 
nước. Miền Bắc xây dựng và bảo vệ 
chủ nghĩa xã hội; làm nhiệm vụ căn 
cứ địa cách mạng của cả nước, giữ 
vai trò quyết định nhất đối với sự 
nghiệp cách mạng của cả nước. Miền 
Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp 
giải phóng miền Nam, bảo vệ miền 
Bác xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ 
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chiến lược được tiến bành đồng thời. 
lồng vào nhau, phối bợp với nhau. 
Đây là một nét độc đáo của cách mạng 
Việt nam trong thời kỳ chống Mỹ. 
c1TuU nước. ` 

Tình hình như trên chưa xây ra Ở 
đâu cả. Tự Đăng ta phải xác định 
nhiệm vụ cho đân tộc ta và tự Đẳng 
ta cũng phải xác định cho mình 
phương hướng lãnh đạo nhân đân đề 
hoàn thành những nhiệm vụ đề ra, 


Đề ra mục tiêu cho cách mạng cả 
nước đấu tranh chống đế quốc Mỹ và 
tay sai, thực hiện thống nhất nước 
_ nhà, thề hiện sự nhạy cảm đối với 

yêu cầu độc lập đân tộc Song, ngọn 
cờ xã hội chủ nghĩa cũng được 
giương lên cao hơn Như thế là vừa 
tiếp tục hoàn thành cách mạng đân 
tôc đàn chủ, vừa đầy sự nghiệp cách 
mạng tiến lên thuận với trào lưu thời 
đạ°s. Trong sự nghiệp cách mạng Ở 
nước ta, hai mục tiêu lớn của thời 
đại : độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội xoàn xuýt với nhau và được tiến 
hành đồng thời. Đó là sự tất yếu của 
cách mạng Việt nam Đó cũng là tư 
tưởng trung tâm chỉ đạo sự suy nghĩ, 
tỉnh cảm, hành động của mỗi người 
Việt-nam yêu nước. Sự kết hợp đọc 
lập đân tộc và chủ nghĩa xã hội đã 
tạo ra sức manh vật chất to lớn bão 
đảm cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước giành được thàng lợi rực rỡ 

Quan điềm sáng tö ðề kẻ thủ của 
cách mạng. — Ngay từ khi còn đang 
trứng nước. chính quyền cách mạng 
đã phải đương đầu với những âm mưu 
quỷ quyệt của chủ nghĩa đế quốc 
quốc tế, đứng đầu là đế quốc Mỹ 
Cách mạng Việt-nam càng tiến lên, 
càng phải đương đầu trực điện với 
đế quốc M€Ệ Từ đầu những năm 50, 
Đẳng ta và Hồ Chủ tịch đã nhận định 
đế quốc Mỹ là kể thù chung của 
nhàn đân thế giới, đồng thời cũng là 
kẻ thủ của nhân dân ta Sau Hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ (1954). Đẳng ta và Hồ Chủ 
tịch lại nhận định thêm : đế quốc Mỹ 
trở thành kẻ thù chính của nhàn dân 
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-_ Việt-nam, của cách mạng Việt-nam. 


Nhận định đó rất sàng suốt. kịp thời. 


Nhận định đó của Đăng ta đã vạch 
trần những âm mưu xâm lược thâm 
đọc, những thủ đoạn đàn áp tàn bạo 
của đế quốc Mỹ chống độc lập dân 
tộc, dân chủ và hòa bình ; bóc trần 
lớp sơn hào nhoảng của Mỹ tự tô về 
nó như :à một kể «hào hiệp: ®, có sử 
mệnh đứng ra bảo vệ “thể giới tự 
do ®, «bảo vệ dân chủ ?*, “đuy trì hòa 
binh » v v.. 


Tồ chức lực lượng đương đầu uưởời 
kể thủ. — Đảng ta nhận định : tuy để 
quốc Mỹ đông quân, lắm của nhiều 
vũ khi tôi tân, có lỏng tham không 
đây nhưng vì nó là tên sen đần: 
quốc tế, là kẻ thù chung của nhân 
loại, cho nèn sức mạnh của nó có 
hạn ; côn nhân dân ta được sự chỉ 


“đạo của một đường lối chính trị. 


đường lối quân sự, đường lới đói 
ngoại đúng đắn, thì hoàn tơàn có thể 
đanh thắng được để quốc Mỹ Nhận 
định khoa học đó là cơ sở cho hoạt 
đòng rộng lớn của Đảng tà tô chức 
lực lượng đánh thông giặc Mỹ. Đánh 
giả dịch một cách khoa bọc. thấy 2 
được chỗ mạnh tạm thời, chỗ yếu cơ 
bản của địch, biết cách khai thúc 
mặt yếu, hạn chế mặt mạnh của dịch. 
nưược lại thấy được và biết cách 
phải huy mặt mạnh cơ bản của t8. 
giảm dần mặt yếu của ta, đó là mối 
quan tâm thường xuyên của Trung 
ương Dảng ta. 


Đề đánh thẳng giặc Mỹ. Đăng 
ta đã ra sức động viên và tỏ chức 
lực lượng của nhân đân cả nước 
tiên hành cuộc chiến đâu lâu đàt, 
cảng đánh càng mạnh, càng mạnh 
càng thẳng Công tác !Ö chức lực 
lượng gắn liền với đường lối, nhiệm 
vụ chính trị Đường lõi, nhiệm, vụ 
chính trị đúng đẳn là nguồn vò tận 
tạo ra lực lượng cách mạng; định r¿ 
được đường lối chính trị đúng dẫn là 
đã giải quyết được một nửa nhiệm 
vụ tò chức. 


Lực lượng cách mạng Việt-nam 
trong cuộc chống Mỹ. cứu nước là 
lực lượng độc lập đân tộc vù xã hội 
chủ nghĩa. Cho nên việc tồ chức vừa 
phải huy động lực lượng mỗi min 
làm nhiệm vụ cụ thề của mình, lại 
vừa phải hướng lực lượng cả nước 
phục vụ thật tốt cho nhiệm vụ chung. 
Việc tồ chức lực lượng tham gia 
chiến đấu phải xuất: phái từ chiến 
lược tiến công của cuộc chiến tranh 
nhàn đân Lực lượng chiến đấu bao 
gỏm cả lực lượng quân sự. lực lượng 
chính trị. lực lượng nửa quân sự. các 
tỏ chức không hợp pháp, nửa hợp 
pháp và hợp pháp, các tô chức 
bí mật và công khai. Việc tô chức lấy 
tập hợp quần chúng cơ bản làm lực 
lượng quyết định. trên cơ sở đó ra 
sức tập hợp mọi lực lượng yêu nước 
và liền bộ. Điều nồi bật của việc tô 
chức ở miền Nam là tồ chức đề chiến 
đấu, tồ chức gắn liền với công tác tư 
tưởng, phát huy tính thần yêu nước, 
căm thủ đế quốc Mỹ làm động cơ 
_thúc đầy cuộc chiến đấu. Công tác tô 
chức ở miền Nam phải tạo điều kiện 
tiếp nhận sự chỉ viện của miền Bắc, 
phối hợp với lực lượng miên Bắc mà 
chiến đấu. 


Ở miền Bác, một công tác tô chức 
rộng lớn. nhiều mặt đã được thực 
hiện, đáp ứng được mọi yêu cầu của 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến 
đâu, chỉ viên hết sức cho miền Nam. 
Duy trì hàng mấy chục năm trời mọi 
nếp sống sản xuất và chiến dấu cho 
đến ngày toàn tháng. là mọt thánh 
còng kỳ diệu của Đẳng và Chính phủ 
ta. Ẻ 

Cuộc chiến đấu của nhân đân ta 
không tiến hành lẻ loi. Cuộc chiến 
đấu chống đế quốc Mỹ ở Viêt-nam, 
cũng như ở Lào và Cam-pu-chia được 
tiến hành một cách có tô chức 
©ö kế hoạch chính là xuất phát từ 
nhận định đúng đắn của Đăng ta vẽ Âm 
mưu của để quốc Mỹ Điều đó khòng 
phải nằm ngoài dự kiến vẻ mọi mặt 
của Đảng ta. Như Đẳng ta đã dự kiện 


cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ 
còn triền khai trên toàn bộ hành tính 
chúng ta, ở ngay cả trong nước Mỹ 
Đường lối quốc tế dủng dẫn của Đảng 
ta đã phát huy tác dụng tô chức, 
được tiến hành có trọng tâm trong 
từng thời điềm của cuộc chiến tranh. 
nhằm ngăn ngửa, phá tan kế hoạch 
chiến lược và chiến thuật của đế quốc 
Mỹ. _ 


Trong cuộc chiến tranh ở Việt-nam., 
đế quốc Mỹ bị vây hãm trong « ba 
tầng mặt trận » của nhân dân ta, của 
nhân dân ba nước Đông-dương, của 
nhân đàn thế giới, kề cả nhần dần 
Mỹ ở chỉnh ngay nước Mỹ. 


Trong cuộc chiến tranh nhàn dân 
Việt-nam, toàn dân đứnh giặc được 
thực hiện đúng ý nghĩa toàn vẹn của 
đanh từ đó. Cả lực lượng vũ trang và 
lực lượng chính trị quần chúng đẻu 
tham gia đánh giặc. Mỗi cánh quân, 
ngoài nhiệm vụ phối hợp chiến đấu 
chung, đều đủ sức độc lập tác chiến. 
đều có chiến trường, đối tượng tác 
chiến của mình được phân công. 


Đội quản: chỉnh trị quần chúng vừa 
là lực tượng đấu tranh chính trị chồng 
Mỹ và tay sai, vừa là lực lượng già 
phóng và bảo vệ quê hương. Nó: là 
lực lương chủ công to lớn phá các 
mưu đö chính trị gian đối, độc lập 
giá hiệu của Mỹ — ngụy. Nó còn là 
trợ lực của lực lượng vũ trang chính 
quy trong chuẩn bị và chiến dấu. 


Với lông yêu nước nồng nàn, chí 
căm thù địch sàu sắc, lại được rẻn 
luyện trong đấu tranh. quần chúng 
cách mạng sẵn sàng vúng lén khơi 
nghĩa Trong cuộc cách mạng Ở nƯỚC 
ta, chúng ta có khả năng to lớn kết 
hợp khỏi nghĩa quần chúng với chiến 
tranh cách mạng. Quần chúng nhân 
dân tham gia chiến đấu. chứ không 
phải chí chuần bị chiến trưởng, phục 
vu chiên trưởng theo nghĩa hẹp 
Trong điều kiện Việt-nam, chiến tranh 
du kích có tầm quan trọng chiến lược 


Nó là hình thức khởi nghĩa của quần 
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chúng. Quần chúng. bằng chiến tranh 
du kich, khởi nghĩa tiêu diệt sinh lực 
địch. giành quyền làm chủ, giải phóng 
đất, lập chính quyền, xây dựng và 
phát triền lực lượng cách mạng của 
mình. Từ khởi nghĩa quần chúng phát 
triền thành chiến tranh cách mạng. 
Chiến tranh cách mạng thúc đầy cao 
trào khởi nghĩa của quần chúng. Khởi 
nghĩa quần chúng và chiến tranh cách 
mạng kết hợp với nhau. Nhờ vậy, 
chiến tranh chống À%lÍÿ, cứu nước kết 
hợp được chặt chẽ lực lượng chính 
trị của quần chúng với sức mạnh của 
lực lượng quân sự, nhân sức mạnh 
của nhân dân ta và quân đội ta lên 
gặp bội. Đường lỗi quân sự đỏ của 
Đẳng ta nâng chiến tranh nhân dân 
Việt-nam lèn đỉnh cao nhất. Đường 
lối đó huy động được toàn thê nhân 
dân, sử dụng được tắt cả mọi khả 
năng của nhân dân đề chiến thắng. 


Đường lối quân sự của Đăng ta đã 
kết hợp dược truyền thống dân Lộc 
với chiến tranh hiện đại. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, nhân dđân ta 
không chỉ sử dụng, phát huy cái cô 
truyền là sở trường của mình mà 
còn nắm được cái mới trên cơ sở 
thành thạo cái cỗ truyền, sử dụng 
đồng thời cả cái mới và cái cô truyền. 
Chúng ta không những từ đánh nhỏ 
phát triển thành đánh to, từ đánh du 
kích phát triền thành chiến tranh 
chính quy. từ đấu tranh chỉnh trị 
phát triển thành đấu tranh vũ trang, 
mà hơn nữa, ở bất cứ nơi nào và lúc 
nào, chúng ta cũng đều coi trọng cả 
đánh nhỏ, coi trọng cả chiến tranh du 
kích, coi trọng cả đấu tranh chính trị, 
kết hợp mọi quy mô, mọi hình thức 
và phương thức đấu tranh, làm cho 
tiệu quả đấu tranh ngay càng cao, thú 
hút được toàn dân tham gia đấu tranh 

Đường lối quân sự của Đăng ta là 
cơ sở đề phát huy nghệ thuật quản 
sự của Đăng. Nó phát huy đến mức cao 
nhất năng lực tiến hành chiến tranh 
của toàn dân và toàn quân ta. Đương 
đầu với nhân dàn Việt-nam, đế quốc 
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Mỹ vấp phải cuộc đồng khởi chống 
Mỹ — ngụy của dân tộc ta. Quần 
chúng tiến hành đẫu tranh chính trị 
phối hợp với đấu tranh vũ trang và 
tiếp tục sứ mệnh lịch sử của mình 
trong đánh địch ở khắp mọi nơi. bằng 
mọi hình thức, với mọi thứ vũ kbhi 
có trong tay. Đề chiến thắng địch. lực 
lượng vũ trang chủ lực tập trung 
giảng cho địch phững đòn lớn nghiên 
nát sức đề kháng từng lúc của địch, 
và từng bước đẻ bẹp âm mưu xâm 
lược của địch. Trong khi đó, quần 
chúng bằng đấu tranh chính trị vẫn 


- liên tiếp tiến công địch, không đề cho 


địch nghỉ ngơi, củng cố đội ngũ vả 
bồi dưỡng sức chiến đấu. Đấu tranh 
chỉnh trị của quần chúng. đo đó, có 
tác dụng rất lớn trong tất cả các thời 
kỷ phát triền của cách mạng miền 
Nam. Nó được tiến hành song song với 
đấu tranh vũ trang, (tăng sức cho đâu 
tranh vũ trang, kết hợp với đấu tranh 
vũ trang. Chính sức mạnh tông hợp 
của đấu tranh vũ trang và đấu tranh 
chính trị ở nước ta đã quyết định 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chồng 
Mỹ, cứu nước. 


Kết hợp chiến tranh du kích với 
chiến tranh chính quy ; kết hợp đảnh 
lớn, đánh vừa và đánh nhỏ thì phai 
huy được mọi khả năng của đường 
lối toàn đân đánh giặc. Theo đường 
lối toàn dân đánh giặc, Đảng ta vừa 
chăm lo giáo dục, động viên và tổ 
chức cho đông đảo quần chúng đánh 
giặc bằng mọi thứ vũ khi có trong 
tay, vừa không ngưừnề chăm lo rên 
luyện quân đội và trang bị cho quản 
đội vũ khi ngày càng hiện đại, Chiến 
sĩ có trình độ giác ngộ chính trị cao. 
có bản lĩnh chiến đấu, lại năm được, 
vũ khí hiện đại, thì càng đạt được hiệu 
suất chiến đấu cao. Sử dụng kỹ thuảit 
hiện đại đồng thời sử dụng kỹ thuậi 
thô sơ thì càng táng cường khả năng 
chiến đấu của quân và đân ta trong 
cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại. Vả 
chăng đối với bất kỳ một kỹ thuải 
mới nào được sảng tạo ru, người lâ 


đều có khí năng làm cho nó mất hiệu 
lực, hoạc giầm hiệu lực, có khi chỉ 
bàng những phương pháp thong 
thưởng. Phát huy đến mức cao nhất 
mọi loại vũ khí là cách tốt nhất đề 
thực hiện đường lối toàn dân đánh 
giặc. 

Tất cả các vấn đề nghệ thuật quân 
sự ấy gắn bỏ chặt chẽ với nhau. Đó 
la một sáng tạo đặc sắc trong nghệ 
thuật chỉ đạo chiến tranh Việt-nam. 
nó làm cho nghệ thuật quản sự Việt- 
nam hết sức linh hoạt, sắc bén và cũng 
hết sức độc đáo. Đó cũng là một mặt 
chỉ đạo đầy Linh thần độc lập. tự chủ 
ca Đẳng ta, 

Cuộc đấu tranh chính trị và đấu 
tranh quân sự, phát triền đến một 
lúc nào đó thì Đăng ta quyết định mở 
tát trận dâu tranh ngoại giao. Mặt 
trận đấu tranh này góp phần tập hợp 
lực lượng quốc tế chống Mỹ ủng hộ 
Việt-nam. Nó làm cho lập trường cuộc 
đầu tranh chính nghĩa của ta ngày 
càng sáng tô trên thế giới. Nó góp 
phần hình thành trong thực tế mặt 
tràn nhân đân thế giới đấu tranh 
chống đế quốc Mỹ, ủng hộ Việt-nam. 
Nó làm cho đế quốc Mỹ bị cô lập hơn 
nữa trên thế giới, phá tan âm mưu 
chia rẽ. ly giản của đế quốc Mỹ đối 
với cuộc đấu tranh của nhân dân ta. 
Mát trận này đã đánh bại nhiều âm 
trtu~ câu kết của đế quốc Àfÿ và những 
đễ quốc khác nhằm chống cách 
trạng Viêt-nam, Lào và Cam-pu-chia. 

Mát trận đấu tranh ngoại giao tất 
thiên là một bộ phận cuộc dấu 


tranh chung, không tách rời hai mặt 


tràn đấu tranh quân sự và đấu 
tranh chính trị của nhân dân ta trên 
chiến trường. Nó không thề thay thế 
hai mặt trận kia, song kết quả của nó 
cũng không hoàn toàn tùy thuộc vào 
kết quả của hai mặt trận kia. Vi thế 
mặt tràn đấu tranh ngoại giao không 
thụ động, trái lại nó chủ động phát 
huy tác dụng thúc đầy hai mặt trận 
ta Mỗi thắng lợi của mặt trận ngoại 
Ø!ao tạo một đà thúc đầy mới đối với 


cuộc đấu tranh chỉnh trị và đấu tranh 


- quân sự của quần chúng cách mạng. 


Sự phát triền của mỗi mặt trận không 
hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi kết qui 
của mặt trận kia. Một mặt trậm phát 
triển càng tạo điều kiện cho mặt trận 
kia phát triền, và ngược lại. Mặt trận 
này tạo điều kiện cho mặt trận kia 
vượt khó khăn đề vươn tới, và ngược 
lại. - 


Cho nên, mặt trận ngoại giao góp 
phần làm thay đồi so sánh lực lượng 
chung, làm cho địch ngày cảng bị cô 
lập trên thể giới, làm cho thế giới 
ngày càng ủng hộ ta một cách mạnh 
mẽ, tác động có hiệu quả đến các mặt 
trận khác. khiến cho địch ngày càng 
bị động. Cuộc đấu tranh của nhân dân 
ta ngày càng phải triền vững vàng, 
quyền chủ động của ta càng được 
phát huy hơn nữa. 


Sự kết hợp nhiều mặt trận dấu 
tranh, và xác định rõ vai trò, tác dụng 
từng mặt trận một cách thích dáng, 
cũng là một. nét sắng tạo và độc lập. 
tự chủ trong sự lãnh đạo của Đảng ta. 


Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước lâu dài. ác liệt và gian khô. 
Đảng ta đã giải quyết thành công 
uãn đề hậu phương của chiến tranh 
cách mạng. Đó là kết quả vận dụng 
đúng đắn luận điềm sau đây của 
Đại hội Đẳng lần thứ LH: «miền 
Bắc có tác dụng quyết định nhất đối 
với sự nghiệp cách mạng của củ 
nước ». : 


Việc xây dựng hậu phương lớn 
của cá nước gắn liên với sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
đựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bác. 
Với đường lối đúng đắn, miền Bắc 


-ngày càng phát triển lớn mạnh: báo 


đảm đời sống của nhân dân về mọi 
mặt. củng có và bảo vệ mình, đồng 
thời hết lòng đóng góp cho tiên tuyến 
lớn vẻ các mát vật chất và tỉnh thần. 
Miễn Bắc, nhờ vậy, đã bảo đâm đầy 
đủ nhất vẻ các mặt vật chất - kỹ 
thuật cho một cuộc chiến tranh hiện 
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đại. Điều đặc biệt quan trọng là với 
sự giúp đỡ của các nước anh em, 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa có đủ sức 
đề giải quyết những vấn đề của cuộc 
chiến tranh hiện đại. 


Nếu hậu phương lớn miền Bắc là 


cái bảo đảm lớn nhất cho chiến thắng 


vĩ đại của dân tộc, thì hậu phương 
tại chỗ ở miền Nam đóng vai trò bảo 
đảm trực tiệp cho thắng lợi ấy. Nó 
chuẩn bị những điều kiện cần thiết 
đề đón nhận và phát huy sự chỉ viện 
của hậu phương lớn; nó còn là bàn 
đạp trực tiếp đề tiến công vào đòn 
bói, căn cứ quân sự địch, bảo vệ 
quyền làm chủ vừa giành được. 


Với đường lỗi đúng đán, Đảng ta 
_ đã giải quyết tốt một loạt vấn đề cụ 
thề đề củng cõ, phát triền, bảo vệ 
hạu phương cho cuộc kháng chiến. 


ÂẲ 


Tinh độc lập, tự chủ, đúng đắn và 
sảng tạo trong đường lối của Đẳng ta 
không phải tự nhiên mà có. Đó là sẵn 
phầm của cách mạng Việt nam trong 
thời đại mới. 


Cách mạng ẨViệt-nam có một lãnh 
tụ thiên tài, người thầy vĩ đại là 
(hủ tịch Hồ-Chi-Minh. Hồ Chủ tịch 
kinh yêu của chúng ta vừa là lãnh 
lụ của dân tộc vừa là lãnh tụ của 
gia) cấp công nhân Viet-nam. 


Hồ Chủ tịch thiết tha yêu nước, 
thiết tha với sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, Nhưng giải phóng dân tộc 
bàng con đường nào ? Người đã khẳng 
định là chỉ có chủ nghĩa cộng sản 
mới giải phóng được các đân tộc bị 
áp bức. lHiö Chủ tịch đã đem nhiệt 
tình yêu nước, kết hợp với lý luận 
khoa bọc cách mạng nhất của thời 
đại là chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Ở 
Người, tính thần cách mạng triệt đề 
gàn làm một vơi quan điềm khoa học 
thật sự; đạo đức cách mạng, phầm 
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sự nghiệp cách mạng của Đẳng. 


chất cách mạng gần liền với phương 
pháp cách mạng khoa học. Sự nghiệp 
cách mạng của Hồ Chủ tịch chính là 
của 
giai cấp công nhân và của dân tộc 
Việt-nam; hoạt động' cách mạng của 
Người thấm đượm lòng yêu nước sâu 
sắc và tính thần quốc tế vô sẵn cao 
ca. 


Hồ Chủ tịch đã sáng lập. giáo dục 
và rên luyện Đẳng ta, bảo đảm cho: 
cách mạng Việt-nam có một đường 
lối trăm trận trăm thắng, đã vun trồng 
những nhân tố thắng lợi cơ bẫn của 
cách mạng Việt-nam. 


Đường lối chống MỲ, cứu nước của 
Đăng ta phải độc lập, tự chủ, ví sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân ta được tiến hành trước hết 0ì tợi 
ích sống còn của dân tộc Việt-nam, 
đồng thời cũng, vì lợi ích của nhân 
đân các nước. Do cuộc đấu tranh vì 
sự sống còn của dân tộc ta đồng thời là 
cuộc đụng đầu lịch sử có ý nghĩa quốc 
tế to lớn, cho nên nó không những đề 
cao trách nhiệm nặng nề của Đẳng ta 
trước nhân đân Việt-nam mà còn đề 
cao trách nhiệm của Đảng ta trước 
nhân dân toàn thế giới. Dưới sự lãnh 
đạo kiên quyết của Đẳng, cả dân tộc 
ta lớp lớp lên đưởng, vượt qua muôn 
vàn khó khăn, chịu đựng mọi by sinh 
tổn thất. quyết tâm giành cho kỳ được 
đọc lập, tự do. 


Ý chỉ, quyết tàm của Đẳng ta trong 
cuộc chống Mỹ, cứu nước đựa trên 
những mục tiêu đã được Đảng ta và 
Bác Hồ lựa chọn. Đỏ là độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng 
Việt-nam kiên trì giữ vững hai mục 
tiêu cơ bản đó trong suối cả quá trình 
từ khi Đẳng ta ra đời, Nhằm những 
mục tiêu cơ bản đỏ, Đẳng ta trong 
từng bước phát triền của tình hínð 
cách mạng đã đề ra những khầu hiệu 
chiến lược đúng đẳn như : « Độc lập 
đân tộc », e« người cày có ruộng ?, « hòa 
bình, thống nhất, đòc lập, dân chủ và 
giàu mạnh ®, akhông cô gì quý hơn 


độc lận tự do!* «đánh cho Mỹ củi, 
đảnh cho ngụy nhào”, v.v... Điều đỏ 
chứng tỏ rằng sự lãnh đạo của Đảng 
là sảng tạo. sinh động. Do sự giáo dục 
của Đảng, những mục tiêu cơ bắn nói 
trên đã ăn sâu vào tâm trí của từng 
người dân, trở thành ý chí không gi 
lay chuyền nồi của toàn thể nhân dân 
la. Nó biến thành sức mạnh tiến công 
của cách mạng Việt-nam. 


Với ý chí và quyết tâm đó, toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta vững 
vàng vươn lên, đạp bằng mọi khó 
khăn gian khổ mà xốc tới. Kết quả là 
trong cuộc đọ sức (thi gan này. chiến 
lược xâm lược của đế quốc Mỹ đã 
thua chiến lược độc lập, tự chủ, sáng 
tạo, đúng đân của Đẳng ta. 


Một ưu điềm nồi bật của Đẳng ta là 
luôn luôn nhìn rỗ kẻ thủ của cách mạng. 
Đày là một yếu tõ cơ bản bảo đảm 
tinh đúng đán của mọi đường lối, 
chiến lược cách mạng. ˆ 


Việc Đẳng ta ngay tử rất sớm đã xác 
định đế quốc Mỹ là kẻ thù trực tiếp, 
chủ yếu của cách mạng Việt-nam, là 
kết quả tất nhiên của bản chất cách 
mạng và khoa học của Đẳng ta. Tử 
nhận. thức đó, Đẳng la càng nêu cao 
quyết tâm lãnh đạo nhân dân ta tiến 
hành đến cùng cuộc chống Mỹ, cứu 
nước vĩ đại. Quyết tâm đó là sẵn phầm 
của lòng yêu nước nồng nàn kết hợp 
với tính thần quốc tế vô sẵn trong 
sảng. 


Thực tiền cách mạng của dán tộc ta 
đã chứng minh đường lôi cách mạng 
của Đảng ta là đúng đắn, Đồng thời 
nỏ giúp Đẳng ta phát triền và hoàn 
chỉnh hơn nữa đường lôi cách mạng 
đỏ. 


(Chính vi xuất phát từ thực tiễn 
cách mạng Việt-nam, mà đường lối 
cách mạng của Đẳng ta được định 
ra chính xác, đứng vũng trước 
mọi thử thách, và khòng mọt phút 
nào đi chệch mục tiêu đã lựa chọn. 
Nhờ tổng kết thực tiễn cách mạng 


trước đó, Đẳng ta đã lãnh đạo 
thành công cuộc đồng khởi ở miễn 
Nam trong những năm 1959 — 1960. 
Chính cuộc đông khởi này đã dẫn tới 
kết qui là đánh đồ bộ máy chính 
quyền phát xít Ngò-Đình-Diệm được 
Mỹ nuôi dưỡng giữa lúc nó được 
nhiều người coi là một * chính quyền 
mạnh» của «thế giới tự do ®. 


Việc theo đồi sát sao thực tiên của 
phong trào cách mạng cho phép Đẳng 
ta tìm thấy phương sách, lực lượng, 
biện pháp đề bảo đảm sự thành còng 
và phát hiện những sáng tạo của nhân 
dân về các phương thức và hình thức 


_ đấu tranh cách mạng, từ đó tổng kết - 


thành phương chàm,; nguyên tắc,thành 
đường lối Những phương châm 
nguyên tác đó lại ăn sâu trong quần 
chúng, trở thành bản lĩnh của quần 
chúng. Chiến đấu chống một tên đế 
quốc đầu số, Đăng ta luôn luôn ý thức 
được tính chát phức tạp, vỏ cùng gay 
go của cuộc đọ sức, đấu trÍ này. Đặc 
biệt là trong những bước ngoặt của 
tỉnh hình, việc chủ ý đầy đủ đến thực 
tiên cách mạng của quần chúng là 
nhân tố cực kỷ quan trọng đem 
lại sức sáng tạo vĩ đại cho sự THỦ 
đạo của Đẳng ta. Chiến thẳng Ấp-bắc 

cỗ vũ quần và đân ta xông lèên đánh 
tháng hoàn toàn chiến tranh «đặc 
biệt » của Mỹ—ngụy. Những cuộc khỡi 
nghĩa liên tiếp của nông dân, và sự 
nỏi đậy rộng lớn vào năm 1968 ở 
nhiều thành phố... — tất củ những cái 
đó chứng minh khả năng huy động 
toàn dân vào cuộc đấu tranh chống 
để quốc Mỹ và tay sai. Việc đánh bại 
hành động chiến tranh của Mỹ— ngụy 
ở đường 9— Nam: Lào, và việc phá tan 
sự bao vậy đối với miền Bác nước tà 
nỏi lên thực tiền anh hùng của quân 
và đân ta trên mọi mặt trận, Ở tiền 
tivến và bàu phương. làm cơ sở vững 
chắc cho sự thành công của một đường 
lối cách mạng triệt đề. Nó chứng tở 
Đẳng ta có đầy đủ sức mạnh đề xây 
đựng và thực hành mọt đường lối độc 


lập, tự chủ. 


Nhân đân ta không kc là ở tiến 
tuyen hav ở hậu phương, đã lao động 
sảng tạo và chiến đấu anh đũng, mưu 
trí, ví độc lập tự do của Tỏ quốc. vì 
chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc 
tỆ cao ca, Hạnh động của họ là sự thề 
liền sinh động đường lối cách mạng 
của Đẳng ta, | 


Nhân dân tá sáng tạo ra lịch sử của 
mình mội cách có ý thức. Vì lợi ích 
sáu xa của đân Lọc, vị những lý tường 
cao đẹp, họ sẵn sàng chấp nhận mọi 
thứ thách. hv sinh. Điều đó không hề 
có ØÌ điÒng với sự cam chịu. Thực tiền 
chứng tỔ rằng đân tộc ta có một nghị 
lrc sang tạo phí thường, có ý thức tự 
lrc tr cường, tự sàng tạo ra lịch sử 
của mình bàng máu đào và trí tuệ 
của mình, ! Đdng, lòng đản là nhân tố 
thưởng xuyên quyết định tính chất 
đọc lập, tự chủ trong đường lối chống 
-ÁÍ, cứu nước của Đẳng ta. 

Trong cuộc đấu tranh lâu đái, phức 
tap, sự đoàn Kết nhất trí trong Đúng 
được pifr vững và tầng cường, là niệm 
tự hào to lớn của Đẳng ta. Được Bác 
Hô và Trung ương Đăng chắm lo xây 
dựng, sự đoàn kết nhất trí Ấy, bảo 
đầm cho đường lối của Đẳng được 
thực hiện thắng lợi. Đăng ta đoàn 
kết củ trên tư tường. ý chỉ và trong 
hành động. Đăng ta đoàn kết chặt 
chữ trên cơ sở đường lõi độc lập, tự 
chủ, đúng địn : mặt khác sự đoàn kết 
nhất trí trong Đang cũng thắm đượm 
tình đồng chí sâu sắc. 

Đăng tạ không phải không có sai 
lầm, khuyết điềm. Nhưng mỗi khi có 
sai lâm, thì Đăng ta với dũng khi cách 
mạng triệt đề, vì đàn vì nước. với 
tính thần khoa học phân tích những 
sai làm khuyết điểm đó, tìm ra cách 
đứng đắn khắc phục chúng đề đưa sự 
nghiệp cách mạng đi tới. Điều đó cũng 
táng cường sự đoàn kết nhất trí trong 
Đang, cảng đề cao sự tín cậy của hhân 
đân đổi với Đẳng. Toàn Đẳng qua 
thử thách, càng già dặn hơn, càng 
đoàn kết. nhất trí. Toàn dàn, vì thế, 
gần bó với Đẳng. Đẳng ta nhìn thấy 
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những hạn chế của một bộ phán dụng 
viên là một điều khó trãnh khối trong 
quá trình phát triển của cách mạng: 
Trong quá trình phản đấu thực hiện 
nghị quyết của Đăng, Đẳng ta luôn 
luôn đề phòng và đấu tranh chống các 
lệch lạc hữu và «tã » khuynh. qua 
đó bảo đảm cho mục tiêu cách mạng 
được sáng tỏ hơn nữa và đường lối 
cách mạng của Đẳng được thực biên 
đìv đủ. 

Như vậy, ĐDưng tạ đổ có dường lỗi 
đưng đến là vì Đăng ta luôn luôn vận 
đụng những nguyên lý cơ bản của 


. (hủ nghĩa Mác — Lê-nin, phân tích 


tỉnh hình chung của thời đại, tỉnh 
thế cách mạng của nước ta. xác định 


_Tõ kẻ thù. kiên định ý chí đấu tranh 


cach mạng. kiên trì mục tiên cách 
mạng, phân tích rõ các lực lượng cách 
mạng. bố trí sắp xếp và đoàn kết lực 
lượng cách mạng trong nước và trên 
thẻ giới. Đăng ta luôn luôn nằm sát 
thực tế cách mạng. tín tưởng vào 
quân chúng cách mạng, phát hiện 
những sáng tạo trong phong trào cách 
mạng của quần chúng, tông kết lại 
thành phương châm nguyên tắc, bồ 
sung cho đường lối cách mạng ngày 
càng đúng đắn, sự chỉ đạo chiến lược 
ngày càng sắc bén, linh hoạt: Đang tà 
luôn luôn chú trọng đề phòng và 
chống các khuynh hướng « tả » hoặc 
hữu (mà chủ yếu là chống và khắc 
phục các lệch lạc hữu khuynh). Đảng 
ta đoàn kết nhất trí thành một khối 
vững chắc. không dung thứ những 
hiện tượng bè phái. chia rể. 


bảng ta cũng tham khảo mội cách 
nghiêm chỉnh những kinh nghiệm 
cách mạng các nước và vận dụng có 
chọn lọc vào hoàn cảnh của nước ta. 


Trong giai đoạn mới, trước nhiệm 


vụ cách mạng hết sức nặng nề, mới 
mẻ, Đảng ta vẫn tiếp tục nêu cao tỉnh 
thần độc lập tự chủ, vận dụng mội 
cách đúng đắn và sáng tạo những 
nguyên lý chủ nghĩa Mác — E.e-nin vào 


(Xem tiếp trang 43) 
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_VẤN ĐỀ GIA BÌNH TRÓNG (ÔNG CUỘC 
_ XÂY DỰNG (HỦ NGHĨA XÃ HỘI 


TDƯỜI ánh sáng Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đảng, nhân dân 
ta phấn khởi, sôi nội tiến hành ba 
cuộc-cách mạng, nhằm xây dựng chế 
độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
nền văn hóa mới và con người mới 
xà hội chủ nghĩa. Đây là quả trình 
biến đồi cách mạng toàn diện, liên 
tục sâu sắc, triệt đề của cả xã hội. 


Gia định là một đơn vị t0 chức 
nhỏ nhất của xã hội, nhất định phải 
biến chuyên cùng với xã hội. Giữa 
gia đình với xã hội, có mỏi quan hệ 
gắn bó khăng khiL với nhau. 


Gia đình là tế bào tự nhiên của xã 
hội, là hình thức tồn tại của đời sóng 
con người. Gia đình là một sản phầm 
xã hội và phát triền cùng với sự phái 
triền của xã hội. Những điều kiện 
kinh tế — xã hỏi trong một giai doạn 
nhất định của lịch sử quyết định tính 
chất và kết cấu của gia đình. “ Chế 
độ gia đình hoàn toàn bị quan hệ sở 
hữu chỉ phối» (1). Ngược lại. gia 
đỉnh là một yếu tố có tác động quan 
trọng đối với xã hội. Nhà nước của 
giai cấp thống trị trong mỗi thời đại 
đặt ra những luật pháp, những nguyên 


_HÀ - THỊ - QUẾ 


/ 


tắc đạo đức, luân lý, làm chuần mức 
cho mọi gia định tuân theo, nhằm. 
bảo vệ lợi ích của giai cấp mình và 
củng cố trật tự xã hội đương thời. 
Những luật pháp, đạo đức, luân lý 
đó được nhân dân thực hiện, đần 
dần trở thành nề nếp của gia đình và 
phong tục. tập quán của xã hội. 


Tỉnh chất, nhiệm vụ, chức năng 
của gia đình, quan hệ giữa cá nhân. 
gia dinh và xã hội trong những chế 
độ xã hội khác nhau thì không giống 
nhau. 


Trong xã hội có chế độ tư hữu, có 
giai cấp bóc lột, gia đình là một đơn 
vị kinh tế cá thề và có mục đích bảo 
vệ quyền tư hữu tài sản và quyền 
thửa kế tài sản. Gia đình được xây 
đựng trên lợi ích kinh tế, lợi ích giai 
cấp, và do lợi ích kinh tế, lợi ích 
giai cấp quyết định. Người đàn ông 
gia trưởng nắm quyền sở hữu những 
tài sản cho nên giữ địa vị độc tôn 
trong gia đình. Thuyết “tam tòng », 
nguyên tắc *phu xưởng phụ tùy 


(1) C. Mác và F. Ăng-ghen: Tuyên tập, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, tập 
I!l, trang 203. 
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Đường lõi chống Mỹ, 
cứu nước của Đảng ta 
là đũng đắn, sáng tạo 


và độc lập, tự chủ 


đ)ôc lặp, tự chủ, dũng dvn, sảng tạo 
gàn chặt bởi nhau. — Có lịch sử 

hơn một thẻ kỷ, phong trào cách mạng 
vỏ sản quốc tế là một kho tàng kinh 
nghiêm vỏ giá đối với mỗi nước. 
Nhưng cách mạng mỗi nước lại chỉ 
có thẻ hấp thu những kinh nghiệm 
phù hợp với tình hình thực tế của 
nước mình, và từ đó mỗi đẳng lại sảng 
tạo thêm kinh nghiệm góp vào kho 
tàng kinh nghiệm chung của thế giới. 
Việc đó đòi hỏi phải có đẳng mắc xi — 
lẻ ni nít có tỉnh thần độc lập, tự chủ. 
Tuy nhiên, nẻu một đảng gắn liên 
với đất nước, đân lộc mình, thì mỗi 
nước, mỗi đẳng nói riêng và tất cả 
các nước, các đẳng nói chúng đêu 
không tách khỏi thời đại mà nội dung 
cơ bản là sự quá độ từ chú nghĩa tư 
bạn lên chủ nghĩa xã hội trên quy mô 
toàn thể giới. Các đáng cộng sẵn 
và công nhân đu có chung một 
hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mác — Lê- 
nìn, một mục tiều lì đấu tranh cho 
"ự toàn thắng của chủ nghĩa cộng sẵn, 
và đều đang phần đấu cho những 
“mục tiêu lớn của thời đại: hòa bình, 
độc lập dân tộc, đàn chủ và chủ 
nghĩa xã họi. Vi lẽ đó, sự phối hợp 


18 


TRÂN-ĐỘ 


đầu tranh giữa các đẳng là tất yếu ; sự 
học hỏi kinh nghiệm đấu tranh cách 
mạng của nhau là cần thiết ; sự đóng 
góp ý kiến với nhau là có cơ sở 
khách quan đề thực hiện. 


Đẳng ta do Hồ Chủ tịch sáng lập 
và rên luyện, từ lâu đã xác định: 
con đường cửu nước, giải phóng 
đân tộc là con đường cách mạng vỏ 
sản, Đó chính là tỉnh thần độc lập, 
tự chủ vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê- 
nín, phàn tích tình hình thực tế nước 
ta, sáng tạo ra đường lối. phương 
pháp cách mạng Việt-nam. Với đường 
lối và phương pháp cách mạng đó, 
Đăng ta đã lãnh đạo nhàn dân ta 
đầu tranh ngoan cường, tạo ra được 
sức mạnh to lớn, bao gồm sức mạnh 
đoàn kết của toàn dân, sức mạnh 
tính thần và sức mạnh vật chất, sức 
mạnh truyền thống và sức mạnh hiện 
Lại, tranh thủ được sự đỏng tỉnh ủng 
hộ của đöng chí, bầu bạn trên thế 
giới, làm thất bại mọi ầm mưu nham 
hiểm, đánh bại mọi hành động chiến 
tranh tàn bạo và trên quy mô lớn 
của kẻ thù. 

Vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vào hoàn cảnh nước ta; Đáng ta phai 
sáng tạo. nghĩa là phải tìm ra và giải 


quyết những vấn đề riêng của mình 
mà chưa có sẵn ở đêu cá, Có sảng 
tạo thị cách mạng mới thành công : 
cách mạng thành còng chứng tỏ đường 
lối và phương pháp cách mạng là 
đúng đắn. Như vậy, đúng đẳn và sáng 
tạo gắn liền với nhau. Sáng tạo không 
phải ở câu chữ mà ở đường lối, 
phương pháp, sách lược, thời cơ, .Ở 
không gian,. thời gian phát động và 
hoàn thành cuộc cách mạng. Vận 
dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin đề giải quyết các vấn 
đề của riêng nước ta, điều đó chứng tổ 
răng Đẳng ta có tính thần độc lập. 
tự chủ rất cao. Chỉ có độc lập, tự chủ 


thì mới có sáng tạo, mà có sảng tạo. 


thì mới có thề đúng đắn được. 


Yên cầu cách mạng 0à quyết tâm 
chiến lược.— Sau hiệp nghị Giơ-ne-vơ, 
cách mạng Việt-nam phát triền - theo 
con đường nào? 

Cách mạng .Việt-nam phải tiếp tục 
tiến lên, vì sự nghiệp giải phóng dân 
tộc chưa hoàn thành. Dừng lại thì 
không những dung dưỡng họa chia 
cắt, mà còn duy trì họa ngoại xâm 
thường xuyên trên đất nước ta, Chính 
lễ sống, niềm mơ ước, và cñ sự sinh 
tôn của đân tộc Việt-nam đỏi hồi cách 
mạng phấi tiếp tục tiến lên. Nghị 
quyết Đại hội lần thứ II của Đẳng 
cộng sản Việt-nam nêu rõ: miền Bắc 
đi lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam 
trực tiếp đấu tranh chống Mỹ — ngụy, 
_€ä nước một lòng giải phóng miền 
Nam, bảo, vệ miền Bắc, tiến tới 
thống nhất nước nhà, bảo vệ hòa 
bình ở Đông-đương, Đông Nam châu 
Â và thế piới. 

Cách mạng Việt-nam tiếp tục tiến 
lên cũng là yêu cầu của chủ nghĩa 

xã hội, chủ nghĩa cộng sảu trên đất 
nước ta. Đồng thời đó cũng là yêu cầu 
của chủ nghĩa xã hội và hòa bình trên 
thế giới. VI thế, chấp nhận sự thách 
thức của đế quốc Mỹ, chẳng những 


là yêu cầu của bản thân cách mạng” 
Việt-nam, mà cũng là vấn đề lương 
tâm thời đại, vấn đề danh dự, uy tín 
của cả phong trào cộng sẳn và công 
nhân quốc tế. 

` Độc lập dán tộc, chủ nghĩa +ã hội — 
cách mạng ddn tộc dân chủ nhân dân 
Uà cách mạng xã hội chủ nghĩa. — 
Trong khi miền Nam của Tô quốc còn 
bị để quốc Mỹ và bè lũ tay sai thống 
trị, thì kiên quyết đấu tranh giành độc 
lập hoàn toàn, thống nhất 'Tö quốc 
là nhiệm vụ cao hơn tất cả, bao trùm 
tất cá. Dù phải hy sinh gian khô đến - 
mãy, nhân dân ta cũng phải hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng dân tộc 
và thống nhất Tô quốc. Nước Việt- 
nam là một. Dân tộc Việt-nam là một 
dàn tộc thống nhất. Không. thề có độc 
lập đân tộc, khi một nửa nước còn 
nằh dưới sự thống trị của đế quốc 
Mỹ và tay sai. Không thề có thống 
nhất nước nhà khi dân tộc chưa được | 
đọc lập. Độc lập, thống nhất là sự 
nghiệp thiêng liêng của mọi người 
Việt nam yêu nước. Nhưng muốn 
có độc lập và thống nhất thật sự 
thì phải đưa miền Bắc tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, làm cho miền Bắc trở 
thành căn cứ địa vững mạnh của 
cách mạng cả nước. Nhàn dân cả 
nước phải chung lòng, tiếp tục tiền 
lên cho đến ngày toàn thắng. 


Tiêu biêu cho quyết tâm đó là 
đường lối giương cao ngọn cờ đọc 
lặp dán tộc bà chủ nghĩa xả hội của 
Đăng ta. Một đảng thống nhất lãnh 
đạo nhân dâu cả nước cùng một' lúc 
làm hai nhiệm vụ chiến lược khác 
nhau, nhưng nhằm một mục tiêu 
chung : hoàn thành cách mạng dân 
tộc — dân chủ nhân dân trong cả 
nước. Miền Bắc xây dựng và bảo vệ 
chủ nghĩa xã hội, làm nhiệm vự căn 
cứ địa cách mạng của cả nước, giữ 
vai trò quyết định nhất đối với sự 
nghiệp cách mạng của cả nước. Miền 
Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp 
giải phóng miền Nam, bảo vệ miền 
Bác xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ 
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chiến lược được tiến bành đồng thời. 
lồng vào nhau. phối hợp với nhau. 
Đây là một nét độc đáo của cách mạng 
Việt-nam trong thời kỳ chống Mỹ, 
cu nước. 

Tỉnh hình như trên chưa xảy ra Ở 
đâu cả. Tự Đăng ta phải xác định 
nhiệm vụ cho đân tộc ta và tự Đẳng 
ta cũng phải xác định cho mình 
phương hướng lãnh đạo nhân đân đề 
hoàn thành những nhiệm vụ đề ra, 


Đề ra mục tiêu cho cách mạng cả 
nước đấu tranh chống để quốc Mỹ và 
tay sai, thực hiện thống nhất nước 
_ nhà, thề hiện sự nhạy cảm đối vời 

yêu cầu độc lập đân tộc Song, ngọn 
cờ xã hội chủ nghĩa cũng được 
piương lên cao hơn Như thế là vừa 
tiếp tục hoàn thành cách mạng dân 
tộc đân chủ, vừa đầy sự nghiệp cách 
mạng tiến lên thuận với trào lưu thời 
đạ*". Trong sự nghiệp cách mạng ở 
nước ta, bai mục tiêu lớn của thời 
đại : độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội xoán xuýt với nhau và được tiến 
hành đồng thời. Đó là sự tất yếu của 
cách mạng Việt nam Đó cũng là tư 
tưởng trung tâm chỉ đạo sự suy nghĩ, 
tình cảm, hành động của mỗi người 
Việt-nam yêu nước, Sự kết hợp đóc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã 
tạo ra sức manh vật chất to lớn bão 
đảm cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước giành được tháng lợi rực rỡ 

Quan điềm sáng to oề kẻ thủ của 
cách mạng. — Ngay từ khi còn đang 
trứng nước. chỉnh quyền cách mạng 
đã phải đương đầu với những âm mưu 
quỷ quyệt của chủ nghĩa đế quốc 
quốc tế, đứng đầu là đế quốc Mỹ 
Cách mạng Việt-nam cảng tiến lên, 
càng phải đương đầu trực điện với 
đế quốc Mỹ Từ đầu những năm 50, 
Đẳng ta và Hồ Chủ tịch đã nhận định 
để quốc Mỹ là kế thù chung của 
nhàn đân thế giới, đồng thời cũng là 
kê thủ của nhân dân ta Sau Hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ (1954). Đăng ta và Hồ Chủ 
tịch lại nhận định thêm: đế quốc Mỹ 
trở thành kẻ thù chính của nhàn dân 
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Việt-nam, của cách mạng Việt-nam. 
Nhận định đó rất sảng suốt, kịp thời. 


Nhận định đó của Đảng ta đã vạch 
trần những âm mưu xâm lược thàm 
đọc, những thủ đoạn đàn áp tàn bạo 
của để quốc Mỹ chống độc lập dân 
tộc, đàn chủ và hòa bình ; bóc trần 
lớp sơn hào nhoảng của Mỹ tự tô về 
nó như ¿à một kể «hào hiệp, có sử 
mệnh đứng ra bảo vệ “thế giới tự 
đo®, « bảo vệ dân chủ ®, “duy trì hỏa 
bình » v v.. 


Tồ chức lực lượng đương đầu ưới 
kể thù. — Đảng ta nhận định: tuy để 
quốc Mỹ đông quân, lắm của nhiều 
vũ khi tối tân, có lỏng tham không 
đây nhưng vì nó là tên sen đầu: 
quốc tế, là kẻ thù chung của nhân 
loại cho nèn sức mạnh của nó có 
bạn; còn nhân đân ta được sự chỉ 


“đạo của một đường lối chính trị, 


đường lối quân sự, đường lói đối 
ngoại đúng đẫn, thì hoàn toàn có thể 
đánh thăng được để quốc Mỹ Nhận 
định khoa học đó là cơ sở cho hoại 
dòng rộng lớn của Đảng ta tô chức 
lực lượng dành thông giặc Mỹ. Đánh 
ga dịch 
được chỗ mạnh tạm thời, chỗ yếu cơ 
bản của địch, biết cách khai thúc 
mát yếu, hạn chế mặt mạnh của dịch. 
ngược lại thấy được và biết cách 
phát huy mặt mạnh cơ bản của te. 
giảm dần mặt yếu của ta, đó là mối 
quan tâm thường xuyên của Trung 
ương Dẳng ta. 


Đề đánh thắng giặc Mỹ, Đăng 
ta dã ra sức động viên và tô chức 
lực lượng của nhân dân cả nước 
tiên hành cuộc chiến đâu lâu đàt, 
càng đánh càng mạnh, càng mạnh 
càng thắng Công tác tỒ chức lực 
lượng gắn liền với đường lối, nhiệm 
vụ chính trị Đường lỗi. nhiệm, vụ 
chính trị đúng đẳn là nguồn vỏ tận 
tạo ra lực lượng cách mạng; định ra 
được đường lối chính trị đúng đản là 
đã giải quyết được một nửa nhiệm 
vu tồ chức. 


mỘội cách khoa học, thấy “ 
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Lực lượng cách mạng Việt-nam 
trong cuộc chống Mỹ, cứu nước là 
lực lượng độc lập dân tộc và rã hội 
chủ nghĩa. Cho nên việc tồ chức vừa 
phải huy động lực lượng mỗi miền 
làm nhiệm vụ cụ thê của mình, lại 
vừa phải hướng lực lượng cẩ nước 
phục vụ thật tốt cho nhiệm vụ chung. 
Việc tö chức lực lượng tham gia 
chiến đấu phải xuất: phát từ chiến 
lược tiến công của cuộc chiến tranh 
nhản đân Lực lượng chiến đấu bao 
gòm cả lực lượng quân sự. lực lượng 
chính trị. lực lượng nửa quân sự. các 
tò chức không hợp pháp. nửa hợp 
pháp và hợp pháp, các tồ chức 
bí mật và công khai. Việc tỏ chức lấy 
tàp hợp quần chúng cơ bản làm lực 
lượng quyết định. trên cơ sở đó ra 
sức tập hợp mọi lực lượng yêu nước 
và tiến bộ, Điều nỒi bật của việc tồ 
chức ở miền Nam là tô chức đề chiến 
đắu, tö chức gắn liền với công tác tư 
tưởng, phát huy tỉnh thần yêu nước, 
căm thủ dế quốc Mỹ làm động cơ 
thúc đầy cuộc chiến đấu. Công tác tô 
chức ở miền Nam phải tạo điều kiện 
hếp nhận sự chỉ viện của miền Bắc, 
phối hợp với lực lượng miền Bắc mà 
chiến đấu. 


Ở miền Bắc, một còng tác tô chức 
rộng lớn. nhiều mặt đã được thực 
hiện, đáp ứng được mọi yêu cầu của 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến 
đầu, chỉ viện hết sức cho miền Nam. 
Duy trì hàng mấy chục năm trời một 
nếp sống sản xuất và chiến dấu cho 
đến ngày toản thắng, là một thành 
còng kỷ điệu của Đảng và Chính phủ 
ta. : 

Cuộc chiến đấu của nhân dđân ta 
không tiến hành lẻ loi. Cuộc chiến 
đấu chống đế quốc Mỹ ở Việt-nam, 
cũng như ở Lào và Cam-pu-clhia được 
lến hành một cách có tô chức 
có kế hoạch chính là xuất phát tử 
nhận dịnh đúng dắn của Đẳng ta vê â¡n 
mưu của đế quốc Mỹ Điều đó khoog 
phải nằm ngoài đự kiến vẻ mọi mặt 
của Đảng ta. Như Đảng ta đã dự kiến 


cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ 
còn triền khai trên toàn bộ hành tính 
chúng ta, ở ngay cả trong nước Mỹ 
Đường lối quốc tế đúng dẫn của Đang 
(a đã phát huy tác dụng tô chức. 
được tiến hành có trọng tầm trong 
từng thời điềm của cuộc chiến tranh. 
nhằm ngăn ngừa, phá tan kế hoạch 
chiến lược và chiến thuật của đế quốc 
Mỹ. 


Trong cuộc chiến tranh ở Việt-nam, 
đế quốc Mỹ bị vày hầm trong « ba 
tầng mặt trận » của nhàn dân ta, của 
nhân đân ba nước Đông-đương, của 
nhân đàn thế giới, kề cả nhân đân 
Mỹ ở chỉnh ngay nước Mỹ. 


Trong cuộc chiến tranh nhàn đân 
Việt nam, toàn dân đứnh giặc được 
thực hiện đúng ý nghĩa toàn vẹn của 
danh từ đó. Cả lực lượng vũ trang và 
lực lượng chính trị quần chúng đêu 
tham gia đánh giặc. Mỗi cánh quân, 
ngoài nhiệm vụ phối hợp chiến đấu 
chung, đều đủ sức độc lập tác chiến, 
đẻu có chiến trường. đối tượng tác 
chiến của mình được phân công. 


Đọi quản chính trị quân chúng vừa 
là lực lượng đấu tranh chính trị chống 
ÀÍÿ và tay sai, vừa là lực lượng giải 
phóng và bảo vệ quê hương, Nó là 
lực lượng chủ công to lớn phá các 
mưu đồ chính trị gian đối, độc lập 
gian hiệu của ÀÍÿ — ngụy. Nó còn là 
trợ lực của lực lượng vũ trang chính 
quy tronø chuẩn bị và chiến dấu. 


Với lòng yêu nước nồng nàn, chí 
căm thù địch sàu sắc, lại được rẻn 
luyện trong đấu tranh, quần chúng 
cách mạng sản sàng vùng lên khởi 
nghĩa “Trong cuộc cách mạng ở nước 
ta, chúng ta có khả năng to lớn kết 
hợp khói nghĩa quần chúng với chiến 
tranh cách mạng. Quần chúng nhân 
dân tham .gia chiến đấu, chứ không 
phíi chỉ chuẩn bị chiến trường, phục 
vụ chiên trường theo nghĩa hẹp 
Trong điều kiện Việt-naimm, chiến tranh 
qu kích có tầm quan trọng chiến lược 
Nó là hình thức khởi nghĩa của quần 
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chiến lược được tiến bành đồng thời. 
lồng vào nhau. phối bợp với nhau. 
Đây là một nét độc đáo của cách mạng 


Việt nam trong thời kỳ chống Mỹ, 


cu nước. 


Tình hình như trên chưa xảy ra Ở 
đâu cả. Tự Đang ta phải xác định 
nhiệm vụ cho đân tộc ta và tự Đẳng 
ta cũng phải xác định cho mình 
phương hướng lãnh đạo nhân đân đề 
hoàn thành những nhiệm vụ đề ra, 


Đề ra mục tiêu cho cách mạng cả 
nước đấu tranh chống đế quốc Mỹ và 
tay sai, thực hiện thống nhất nước 
_ nhà, thề hiện sự nhạy cảm đối với 

yêu cầu độc lập đân tộc Song, ngọn 
cờ xã hội chủ nghĩa cũng được 
piương lên cao hơn Như thế là vừa 
tiếp tục hoàn thành cách mạng đân 
tộc đân chủ, vừa đầy sự nghiệp cách 
mạng tiến lên thuận với trào lưu thời 
đạ°. Trong sự nghiệp cách mạng Ở 
nước ta, hai mục tiêu lớn của thời 


đại : độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã 


hội xoán xuýt với nhau và được tiến 
hành đồng thời. Đó là sự tất yếu của 
cách mạng Việt nam Đó cũng là tư 
tưởng trung tâm chỉ đạo sự suy nghĩ, 
tình cảm, hành động của mỗi người 
Việt-nam yêu nước. Sự kết hợp độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã 
tạo ra sức mạnh vật chất to lớn bảo 
đầm cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước giành được thằng lợi rực rỡ 
Quan điềm sáng to bề kẻ thù của 
cách mạng. — Ngay từ khi còn đang 
trứng nước. chính quyền cách mạng 
đã phải đương đầu với những âm mưu 
quỷ quyệt của chủ nghĩa đế quốc 
quốc tế, đứng đầu là đế quốc Mỹ 
Cách mạng Việt-nam cảng tiến lên, 
càng phải đương đầu trực điện với 
đế quốc Mỹ Từ đầu những năm 50, 
Đẳng ta và Hồ Chủ tịch đã nhận định 
đế quốc Mỹ là kế thù chung của 
nhàn đân thế giới, đồng thời cũng là 
kẻ thủ của nhân dân ta Sau Hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ (1954). Đăng ta và Hồ Chủ 
Lịch lại nhận định thêm : đế quốc Mỹ 
trở thành kẻ thù chính của nhàn dân 
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Việt-nam, của cách mạng Việt-nam. 
Nhận định đó rất sảng suốt, kịp thời. 


Nhận định đó của Đảng ta đã vạch 
trần những âm mưu xâm lược thàm 
độc, những thủ đoạn đàn áp tàn bạo 
của đế quốc Mỹ chống độc lập dân 
tộc, dân chủ và hòa bình ; bóc trần 
lớp sơn hào nhoảng của Mỹ tự tô về 
nó như :à một kể «hào hiệp, có sứ 
mệnh đứng ra bảo vệ “thế giới tự 
đo ®, « bảo vệ dân chủ ?, “duy trị ha 
binh»vvw.  - 


Tồ chức lực lượng đương đầu uởi 
kể thủ. — Đẳng ta nhận định : tuy để 
quốc Mỹ đông quân, lắm của nhiều 
vũ khi tối tân, có lòng tham không 
đây nhưng vì nó là tên sen đầm 
quốc tế, là kẻ thù chung của nhân 
loại, cho nèn sức mạnh của nó có 
hạn; con nhân đân (la được sự chỉ 
đạo của một đường lối chính trị. 
đường lối quân sự, đường lối đối 
ngoại đúng đẫn, thì hoàn toàn cỏ thê 
đánh thắng được để quốc Mỹ Nhận 
định khoa học đó là cơ sở cho hoại 
dòng ròng lớn của Đảng tà tô chức 
lực lượng đánh tháng giặc Mỹ. Đánh 
ga dịch một cách khoa học, thấy - 
được chỏ mạnh tạm thời, chỗ yếu cơ 
bản của địch. biết cách khai thúc 
mát yếu, bạn chế mãi mạnh của dịch. 
ngược lại thấy được và biết cách 
phát huy mặt mạnh cơ bản của ta, 
giảm dần mặt yếu của ta, đó là mỗi 
quan tâm thường xuyên của Trung 
ương Dẳng ta. 


Đề đánh thắng giặc Mỹ, Đăng 
la đã ra sức động viên và tô chức 
lực lượng của nhân dân cä nước 
liền hành cuộc chiến đâu làu đài, 
cảng đánh càng mạnh, càng mạnh 
càng thắng Công tác tÖ chức lực 


"Tượng gắn liền với đường lỗi, nhiệm 


vụ chính trị Đường lỗi, nhiệm, vụ 
chính trị đúng đẳn là nguồn vỏ tận 
tạo ra lực lượng cách mạng; định ra 
được đường lõi chính trị đúng dàn là 
đã giải quyết được một nửa nhiệm 
vì tò chức. 


Lực lượng cách mạng Việt-nam 
trong cuộc chống Mỹ, cứu nước là 
lực lượng độc lập đần tộc và rã hội 
chủ nghĩa, Cho nên việc tŠ chức vừa 
phải huy động lực lượng mỗi miệU 
làm nhiệm vụ cụ thề của mình, lại 
vừa phải hướng lực lượng cả nước 
phục vụ thật tốt cho nhiệm vụ chúng. 
Việc tö chức lực lượng tham gia 
chiến đấu phải xuất: phái từ chiến 
lược tiến công của cuộc chiến tranh 
nhân đân. Lực lượng chiến đấu bao 
gỏm cả lực lượng quân sự. lực lượng 
chính trị. lực lượng nửa quân sự. các 
- tỏ chức không hợp pháp. nửa hợp 

pháp và hợp pháp, các tô chức 
bí mật và công khai. Việc tô chức lấy 
tập hợp quần chúng cơ bản làm lực 
lượng quyết định, trên cơ sở đó ra 
sức tập hợp mọi lực lượng yêu nước 
Yà tiền bộ. Điều nồi bật của việc tồ 
chức ở miền Nam là tồ chức đề chiến 
đấu, tô chức gần liền với công tác tư 
lưỡng, phát huy tính thần yêu nước, 
căm thù đế quốc Mỹ làm động cơ 
thúc đầy cuộc chiến đấu. Công tác tô 
chức ở miền Nam phải tạo điều kiện 
Hiếp nhận sự chỉ viện của miền Bác, 
phói hợp với lực lượng miên Bắc mà 
chiến đấu. 


Ở miền Bắc. một còng tác 1ö chức 
rộng lớn. nhiều mặt đã được thực 
hiện, đáp ứng được mọi yêu cầu của 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến 
đáu, chỉ viện hết sức cho miền Nam, 
Duy trị hàng mã y chục năm trời một 
nếp sống sản xuất và chiến dấu cho 
đến ngày toản tháng. là một thành 
công kỳ diệu của Đảng và Chính phủ 
la. 


Cuộc chiến đâu của nhân đân ta 
không tiến hành lẻ loi. Cuộc chiến 
đấu chống đế quốc Mỹ ở Việt-nam, 
cũng như ở Lào và Cain-pu-chia được 
lến hành một cách có tô chức 
fÓ kế hoạch chính là xuất phát từ 
nhận dịnh đúng dẫn của Đẳng ta về Âm 
mưu của đế quốc Mỹ Điều đó không 
phải nằm ngoài đự kiến về mọi mặt 
của Đảng ta. Như Đảng ta đã dự kiện 


cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ 
còn triền khai trên toàn bộ hành tính 
chủng ta, ở ngay cả trong nước Mỹ 
Đường lỗi quốc tế đúng dẫn của Đảng 
(a đã phát huy tác dụng tô chức. 
được tiến hành có trọng tầm trong 
từng thời điềm của cuộc chiến tranh. 
nhằm ngăn ngửa, phá tan kế hoạch 
chiến lược và chiến thuật của để quốc 
Mỹ, 


Trong cuộc chiến tranh ở Việt-nam. 
đế quốc Mỹ bị vày hầm trong w Đa 
tầng mặt trận » của nhân dân ta, của 
nhân đân ba nước Đông-đdương, của 
nhân dàn thế giới, kề cả nhân đàn 
Mỹ ở chính ngay nước Mỹ. 


Trong cuộc chiến tranh nhàn đần 
Việt-nam, toàn dàn đứnh giặc được 
thực hiện đúng ý nghĩa toàn vẹn của 
đanh từ đó. Cả lực lượng vũ trang và 
lực lượng chính trị quần chúng đêu 
tham gia đánh giặc. Mỗi cánh quân, 
ngoài nhiệm vụ phối hợp chiến đấu 
chung, đều đủ sức độc lập tác chiến. 
đêu có chiến trường. đối tượng tác 
chiến của mình được phân công. 


Đội quản chính trị quần chúng vừa 
là lực lượng đấu tranh chính trị chồng 
ÁÍỹ và tay sai, vừa là lực lượng giải 
phóng và bảo vệ que hương. Nó: là 
lực lượng chủ công to lớn phá các 
mưu đồ chính trị gian đổi, độc lập 
gia hiệu của ÀÍÿ — ngụy. Nó còn là 
trợ lực của lực lượng vũ trang chính 
quy trongø chuẩn bị và chiến dấu. 


Với lông yêu nước nồng nàn, chí 
căm thù địch sàu sắc, lại được rên 
luyện trong đấu tranh, quần chúng 
cách mạng sẵn sàng vùng lén khơi 
nghĩa "Trong cuộc cách mạng ở nước 
ta, chúng ta có khả nắng to lớn kết 
hợp khởi nghĩa quần chúng với chiến 
tranh cách mạng. Quần chúng nhân 
dân tham gia chiến đấu, chứ không 
phải chỉ chuần bị chiến trường. phục 
vụ chiên trường theo nghĩa hẹp 
Trong điều kiện Việt-narmm, chiến tranh 
đu kích có tầm quan trọng chiến lược 
Nó là hình thức khởi nghĩa của quần 
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chủng. Quần chúng. bằng chiến tranh 
du kích, khởi nghĩa tiêu diệt sinh lực 
địch. giành quyền làm chủ, giải phóng 
đất, lập chính quyền, xây dựng và 
phát triền lực lượng cách mạng của 
mình. Từ khởi nghĩa quần chứng phát 
triển thành chiến tranh cách mạng. 
Chiến tranh cách mạng thúc đầy cao 
trào khởi nghĩa của quần chúng. Khởi 
nghĩa quần chúng và chiến tranh cách 
mạng kết hợp với nhau. Nhờ vậy, 
chiến tranh chống ÀÍÿ, cứu nước kết 
hợp được chặt chẽ lực lượng chính 
trị của quần chúng với sức mạnh của 
lực lượng quân sự, nhân sức mạnh 
của nhân dàn ta và quản đội ta lên 
gấp bội. Đường lối quân sự đỏ của 
Đẳng ta nâng chiến tranh nhàn dân 
Việt-nam lên đỉnh cao nhát. Đưởng 
lối đó huy động được toàn thề nhân 
dân, sử dụng được tắt cả mọi khả 
năng của nhân dân đề chiến thắng. 


Đường lối quân sự của Đẳng ta đã 
kết hợp được truyền thống dân tộc 
với chiến tranh hiện đại. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, nhân dân tà 
không chỉ sử dụng, phát huy cái cỗ 
truyền là sở trường của minh mà 
còn nắm được cải mới trên cơ sở 
thành thạo cái cỗ truyền, sử dụng 
đồng thời cả cái mới và cái cö truyền. 
Chúng ta không những từ đánh nhỏ 
phát triền thành đánh to, từ đánh du 
kích phát triền thành chiến tranh 
chính quy. tử đấu tranh chỉnh trị 
phát triển thành đấu tranh vũ trang, 
mà hơn nữa, ở bất cứ nơi nào và lúc 
nào, chúng ta cũng đều coi trọng cả 
đánh nhỏ, coi trọng cả chiến tranh du 
kích, coi trọng cả đấu tranh chính trị, 
kết hợp mọi quy mô, mọi hình thức 
và phương thức đấu tranh, làm cho 
tiệu quả đấu tranh ngay càng cao, thu 
hút được toàn dân tham gia đắu tranh 

Đường lối quân sự của Đảng ta là 
cơ sở đề phát huy nghệ thuật quản 
sự của Đẳng. Nó phát huy đến mức cao 
nhất năng lực tiến hành chiến tranh 
của toàn dân và toàn quân ta. Đương 
đầu với nhân dàn Việt-nam, để quốc 
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Mỹ vấp phải cuộc đồng khởi chống 
\ÿ — ngụy của dân tộc ta. Quần 
chúng tiến hành dấu tranh chính trị 
phối hợp với đấu tranh vũ trang và 
tiếp tc sứ mệnh lịch sử của minh 
trong đánh địch ở khắp mọi nơi. bằng 
mọi hình thức, với mọi thứ vũ khi 
có trong tay. Đề chiến thẳng địch, lực 
lượng vũ trang chủ lực tập trung 
giảng cho địch những đòn lớn nghiên 
nát sức đề kháng từng lúc của địch, 
và từng bước đẻ bẹp âm mưu xâm 
lược của địch. Trong khi đó, quần 
chúng bằng đấu tranh chính trị văn 


- liên tiếp Liến công địch. không đề cho 


địch nghỉ ngơi, củng cõ đội ngũ và 
bồi dưỡng sức chiến đấu. Đấu tranh 
chính trị của quần chúng, do đó, có 
tác dụng rất lớn trong tất cả các thời 
kỳ phát triền của cách mạng miền 
Nam. Nó được tiến hành song song với 
đấu tranh vũ trang. tăng sức cho đâu 
tranh vũ trang. kết hợp với đấu tranh 
vũ trang. Chính sức mạnh tổng hơp 
của đấu tranh vũ trang và đấu tranh 
chính trị ở nước ta đã quyết định 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ. cứu nước. 


Kết hợp chiến tranh du kich với 
chiến tranh chính quy ; kết hợp đánh 
lớn, đánh vừa và đánh nhỏ thì phai 
buy được mọi khả năng của đường 
lối toàn đân đánh giặc. Theo đường 
lối toàn dân đánh giặc, Đẳng ta vừa 
chăm lo giáo dục, động viên và tô. 
chức cho đông đảo quần chúng đanh 
giặc bằng mọi thứ vũ khi có trong 
lay, vừa không ngừnế chăm lo rên 
luyện quân đội và trang bị cho quản 
đội vũ khí ngày cảng hiện đại. Chiến 
sĩ có trình độ giác ngộ chính trị cao, 
có bản lĩnh chiến đấu, lại nắm dược, 
vũ khí hiện đại. thi càng đạt được hiệu 
suất chiến đấu cao. Sử dụng kỹ thuật 
hiện đại đồng thời sử dụng kỹ thuật 
thỏ sơ thì càng táng cường khả năng 
chiến đấu của quân và dân ta trong 
cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại. Vả 
chăng đối với bất kỳ một kỹ thuát 
mới nào được sáng tạo ra, người lâ 


đều có khả năng làm cho nó mất hiệu 
lực, hoặc giảm hiệu lịc, có khi chỉ 
bảng những phương” pháp thòng 
thường. Phát huy đến mức cao nhất 
mọi loại vũ khí là cách tốt nhất đề 
thực hiện đường lối toàn dân đánh 
mặc. _ 

Tãt cả các vấn đề nghệ thuật quân 
sự ấy gắn bó chặt chẽ với nhau. Đó 
lqa một sáng tạo đặc sắc trong nghệ 
thuật chỉ đạo chiến tranh Việt-nam. 
nó làm cho nghệ thuật quản sự Việt- 
nam hết sức linh hoạt, sắc bén và cũng 
hét sức độc đáo. Đó cũng là một mặt 
chỉ đạo đầy tinh thần độc lập. tự chủ 
cua Đẳng ta, 


Cuộc đầu tranh chỉnh trị và đấu: 


tranh quân sự, phát triền đến một 
túc nào đó thì Đẳng ta quyết định mở 
mát trận đâu tranh ngoại giao. Mặt 
trận đấu tranh này góp phần tập hợp 
lực lượng quốc tế chống Mỹ ủng hộ 
Việt-nam. Nó làm cho lập trường cuộc 
đấu tranh chính nghĩa của ta ngày 
càng sáng tổ trên thế giới. Nó góp 
phần hình thành trong thực tế mặt 
tràn nhân dân thế giới đấu tranh 
chống đế quốc Mỹ, ủng hộ Việt-nam. 
Nó làm cho đế quốc Mỹ bị cô lập hơn 
nửa trên thế giới, phá tan âm mưu 
chia rẽ, ly gián của đế quốc Mỹ đối 
với cuộc đấu tranh của nhân đân ta. 
Mát trận này đã đánh bại nhiều âm 
mưu câu kết của đế quốc Mỹ và những 
đế quốc khác nhằm chống cách 
mạng Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia. 

Mát trận dấu tranh ngoại giao tất 
qhiền là một bộ phận cuộc đấu 


tranh chung, không tách rời bai mặt 


trần đấu tranh quân sự và đấu 
tranh chính trị của nhân dân ta trên 
chiến trường. Nó không thề thay thế 
hai mặt trận kia, song kết quả của nó 


cũng không hoàn toàn tùy thuộc vào. 


kết quả của hai mặt trận kia. Vì thế 
mắt tràn đấu tranh ngoại giao không 
thụ động, trái lại nó chủ động phát 
huy tác dụng thúc đầy hai mặt trận 
kia Mỗi thắng lợi của mặt trận ngoại 
6!Ao tạo một đà thúc đầy mới đối với 


cuộc đấu tranh chính trị và đầu tranh 


ˆ -S° , « 
' quãn sự của quần chúng cách mạng. 


Sự phát triền của mỗi mặt trận không 
hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi kết qua 
của mặt trận kia. Một mặt trận phát 
triển càng tạo điều kiện cho mặt trận 
kia phát triền, và ngược lại. Mặt trận 
nay tạo điều kiện cho mặt trận kia 
vượt khó khăn đề vươn tới, và ngược 
lạt. : 


Cho nên, mặt trận ngoại giao góp 


_ phần làm thay đồi so sánh lực lượng 


chung, làm cho địch ngày cảng bị cô 
lập trên thế giới, làm cho thế giới 
ngày càng ủng hộ ta một cách mạnh 
mẽ, tác động có hiệu quả đến các mặt 
trận khác. khiến cho địch ngày càng 
bị động. Cuộc đấu tranh của nhân dân 
ta ngày càng phát triền vững vàng, 
quyền chủ động của ta càng được 
phát huy hơn nữa. 


Sự kết hợp nhiều mặt trận dấu 
tranh, và xác định rõ vai trò, tác dụng 
từng mặt trận một cách thích đảng, 
cũng là một. nét sáng tạo và độc lập. 
tự chủ trong sự lãnh đạo của Đảng ta. 


Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước lâu dải. ác liệt và gian khổ. 
Đẳng ta đã giải quyết thành công 
uãn đề hậu phương của chiến tranh 
cách mạng. Đó là kết quả vận dụng 
đúng đắn luận điềm sau đây của 
Đại hội Đẳng lần thứ III: «miền 
Bắc có tác đụng quyết định nhất đối 
với sự nghiệp cách mạng của ca 
NƯỚC 9°. ` 


Việc xây dựng hậu phương lớn 
của cả nước gắn liền với sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 
Với đường lõi đúng đắn, miền Bắc 


-ngày càng phát triền lớn mạnh, báo 


đảm đời sống của nhân đân về mọi 
mặt. củng có và bảo vệ mình, đồng 
thời hết lòng đóng góp cho tiên tuyến 
lớn vẽ các mặt vật chất và tính thần. 
Miễn Bắc, nhờ vậy, đã bảo đầm đầy 
đủ nhất vẽ các mặt vật chất - kỹ 
thuật cho một cuộc chiến tranh hiện 
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đại. Điều đặc biệt quan trọng là với 
sự giúp đỡ của các nước anh em, 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa có đủ sức 
đề giải quyết những vẫn đề của cuộc 
chiến tranh hiện đại. 


Nếu hậu phương lớn miền Bắc là 
cái bảo đảm lớn nhất cho chiến thẳng 
vĩ đại của dân tộc, thì hậu phương 
tại chỗ ở miền Nam đóng vai trò bảo 
đảm trực tiếp cho thắng lợi ấy. Nó 
chuẩn bị những điều kiện cần thiết 
đề đón nhận và phát huy sự chi viện 
của hậu phương lớn; nó còn là bàn 
đạp trực tiếp đề tiến còng vào đỏn 
bói, căn cứ quân sự địch, bảo vệ 
quyền làm chủ vừa giành được. 


Với đường lỗi đúng đán, Đẳng ta 
- đã giải quyết tốt một loạt vấn đề cụ 
thề đề củng cố, phát triền, bảo vệ 
hàu phương cho cuộc kháng chiến. 


Tính độc lập, tự chủ, đúng đán và 
sáng tạo trong đường lối của Đẳng ta 
không phải tự nhiên mà có. Đó là sản 
phầm của cách mạng Việt nam trong 
thời đại mới, - 


Cách mạng Việt-nam có một lãnh 
tụ thiên tài, người thầy ví đại là 
(hủ tịch Hồ-Chỉ-Minh. Hồ Chủ tịch 
kinh vêu của chúng ta vừa là lãnh 
tụ của dân tộc 
giai cấp công nhàn Việt-nam. 


Hồ Chủ tịch thiết tha yêu nước, 
thiết tha với sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, Nhưng giải phóng dân tộc 
bàng con đường nào ? Người đã khẳng 
định là chỉ có chủ nghĩa cộng sản 
mới giải phóng được các đàn tộc bị 
âp bức. Hỗ Chủ tịch đã đem nhiệt 
tình yêu nước, kết hợp với lý luàn 
khoa bọc cách mạng nhất của thời 
đại là chủ nghĩa Mác — Lê-nim. Ở 
Người, tính thần cách mạng triệt đề 
gan làm một vơi quan điềm khoa học 
thật sự; đạo đức cách mạng, phầm 
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vừa là lãnh tụ của 


chất cách mạng gắn liền với phương 
pháp cách mạng khoa học. Sự nghiệp 
cách mạng của Hồ Chủ tịch chính là 
sự nghiệp cách mạng của Đẳng. của 
giai cấp công nhân và của dàn tộc 
Việt-nam ; hoại động' cách: mạng của 
Người thấm đượm lòng yêu nước sầu 
sắc và tỉnh thản quốc tế vô sẵn cao 
ca. 


Hò Chủ tịch đã sảng lập. giáo dục 


và rên luyện Đẳng ta, bảo đảm cho 


cách mạng Việt-naam có một đường 
lối trắm trận trăm thắng, đã vun tròng 
những nhân tố thắng lợi cơ bản của 
cách mạng Việt-nam. 


Đường lối chống MỸ, cửu nước của 
Đăng ta phải đọc lập, tự chủ, vì sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhàn 
dân ta được tiễn hành trước hết 0ì lợi 
ịch sống còn của dân tộc Việt-nam, 
đồng thời cũng vì lợi ích của nhền 
dân các nước. Do cuộc đấu tranh vì 
sự sống còn của dân tộc ta đồng thời là 
cuộc đụng đầu lịch sử có ý nghĩa quốc 
tế to lớn, cho nên nó không những đề 
cao trách nhiệm nặng nề cúu Đẳng ta 
trước nhân dân Việt-nam mà còn đề 
cao trách nhiệm của Đáng ta trước 
nhân dân toàn thế giới. Dưới sự lãnh 
đạo kiên quyết của Đẳng, cả dân tộc 
ta lớp lớp lên dường, vượi qua muôn 
van khó khăn, chịu đựng mọi hy sinh 
tồn thất, quyết tâm giành cho kỷ được 
đọc lập, tự do. 


Ý chí, quyết tàm của Đẳng ta trong 
cuộc chống Mỹ, cứu nước đựa trên 
những mục tiêu đã được Đảng ta và 
Bác Hồ lựa chọn. Đó là độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng 
Việt-nam kiên trì giữ vững hai mục 
tiêu cơ bản đó trong suối cả quá trình 
từ khi Đẳng ta ra đời, Nhằm những 
mục tiêu cơ bản đó, Đẳng ta trong 
từng bước phát triền của tình hình 
cách mạng đã đề ra những khầu hiếu 
chiến lược đúng đẳn như : « Đọc lập 
dân tộc », « người cày có ruộng °®, a hòa 
bình, thống nhất, độc lập. dân chủ và 
giàu mạnh ?®, không có gì quý hơn 


độc lập tự do!? «đánh cho Mỹ củi, 
đánh cho ngụy nhào”, v.v... Điều đó 
chứng tỏ rằng sự lãnh đạo của Đảng 
là sảng tạo, sinh động. Do sự giáo dục 
của Đảng, những mục tiêu cơ bẳn nói 
trên đã ăn sảu vào tâm trí của từng 
người dân. trở thành ý chí khỏng gi 
lay chuyền nồi của toàn thể nhân dân 
ta. Nó biến thành sức niạnh tiến công 
của cách mạng Việt-nam. 


Với ý chỉ và quyết tâm đó, toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta vững 
vàng vươn lên, đạp bằng mọi khó 
khăn gian khổ mà xốc tới. Kết quả là 
trong cuộc đọ sức thi gan này. chiến 
lược xâm lược của đế quốc Mỹ đã 
thua chiến lược độc lập, tự chủ, sảng 
tạo, đúng đẫn của Đẳng ta. 


Một ưu điềm nồi bật của Đẳng ta là 
luôn luôn nhìn rõ kẻ thủ của cách mạng. 
Đày là một yếu tðõ cơ bản bảo đảm 
t'nh đúng đán của mọi đường lối, 
chiến lược cách mạng. 


Việc Đẳng ta ngay từ rất sớm đã xác 
định đế quốc Mỹ là kẻ thù trực tiếp, 
chủ yếu của cách mạng Việt-nam, là 
kết quả tất nhiên của bản chất cách 
mạng và khoa học của Đẳng ta. Từ 
nhận.thức đó, Đẳng ta càng nêu cao 
quyết tâm lãnh đạo nhân dân ta tiến 
hành đến cùng cuộc chống Mỹ, cứu 
nước vĩ đại. Quyẻ! tâm đó là sẵn phầm 
của lòng yêu nước nồng nàn kết hợp 
với tính thần quốc tế vô sẵn trong 
sảng. 


Thực tiền cách mạng của dán tộc ta 
đã chứng minh đường lỗi cách mạng 
của Đảng ta là đúng đắn. Đồng thời 
"ö giúp Đẳng ta phát triền và hoàn 
Hà, hơn nữa đường lối cách mạng 

Ó. 


Chính vì xuất phát từ thực tiển 
cách mạng Việt-nam, mà đường lối 
cích mạng của Đẳng ta được định 
fa chính xác, đứng vũng trước 
mọi thử thách, và không một phúi 
nào đi chệch mục tiêu đã lựa chọn. 
Nhờ tổng kết thực tiễn cách mạng 


trước đó, Đảng ta đồ lãnh đạo 
thành công cuộc đồng khởi ở miền 
Nam trong những năm 1959 — 1960. 
Chính cuộc đóng khởi này đã dẫn tới 
kết qui là đánh đồ bộ máy chính 
quyền phát xít Ngò-Đình-Diệm được 
Mỹ nuôi dưỡng giữa lúc nó được 
nhiều người coi là một *chínhồ quyền 
mạnh ›» của «thế giới tự do ®, 


Việc theo đồi sát sao thực tiễn của 
phong trào cách mạng cho phép Đẳng 
ta tìm thấy phương sách, lực lượng, 
biện pháp đề bảo đảm sự thành công 
và phát hiện những sáng tạo của nhân 
dân về các phương thức và hình thức 


` đấu tranh cách mạng, từ đó tổng kết - 


thành phương châm, nguyên tắc,thành 
đường lối Những phương châm 
nguyên (ắc đó lại ăn sâu trong quần 
chúng, trở thành bản lĩnh của quần 
chúng. Chiến đấu chống một tên đế 
quốc đầu số, Đảng ta luôn luôn ý thức 
được tính chát phức tạp, võ cùng gay 
Øo củu cuộc đọ sức, đấu trỉ này. Đặc 
biệt là trong những bước ngoặt của 
tỉnh hình. việc chú ý đầy đủ đến thực 
tiên cách mạng của quần chúng là 
nhân tố cực kỳ quan trọng đem 
lại sức sáng tạo vĩ đại cho sự lãnh 
đạo của Đẳng ta. Chiến thẳng Ấp-bắc.. 

cỗ vũ quân và dân ta xông lên đánh 
thắng hoàn toàn chiến tranh « đặc 
biệt » của Mỹ—nguy. Những cuộc khởi 
nghĩa liên tiếp của nông dân, và sự 
nỏi đậy rộng lớn vào năm 1968 ở 
nhiêu thành phố... -- tãi cả những cái 
đó chứng minh khả năng huy động 
toàn dân vào cuộc đấu tranh chống 
để quốc Mỹ và tay sai. Việc đánh bại 
hành động chiến tranh của Mỹ— ngụy 
ở đường 9— Nam: Lào, và việc phá tan 
sự bao vậy đối với miền Bắc nước ta 
nói lên thực tiên anh hùng của quản 
và đân ta trên mọi mặt trận, ở tiền 
tuyến và hàu phương. làm cơ sở vững 
chắc cho sư thành công của một đường 
lối cách mạng triệt đề. Nó chứng tỏ 
Đẳng ta có đầy đủ sức mạnh đề xây 
đựng và thực hành mọt đường lối độc 


lập, tự chủ. 
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Nhân đân ta không kế là ở tiền 
tuyên hav ở hậu phương, đã lao động 
sàng tạo và chiến đấu anh đũng, mưu 
trí, vị độc lập tự do của Tô quốc. vì 
chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc 
t£ cao cá. Hành động của họ là sự thẻ 
hiện sinh động đường lối cách mạng 
của Đẳng ta. | | 


“Nhân đân tá sắng tạo ra lịch sử của 

mình một cách có ý thức. Vì lợi ích 
_ hầu xa của đân tọc, vì những lý tưởng 
cao đẹp, họ sẵn sàng chấp nhận mọi 
thứ thách, hy sinh. Điều đó không hề 
có gì giống với sự cam chịu. Thực tiễn 
chứng tổ rằng dân tộc ta có một nghị 
lực sáng tạo phi thường, có ý thức tự 
lực tự cưởng, tự sáng tạo ra lịch sử 
của mình bằng máu đào và trí tuệ 
của mình. Đứng, lỏng dân là nhân tố 
thưởng xuyên quyết định tính chất 
đọc lập, tự chủ trong đường lỗi chống 
-FÀÿ, cứu nước của Đẳng ta, 

Trong cuộc đấu tranh lâu dài, phức 
tipÐ, sự doán kết nhất trí trong Đăng 
được giữ vững và tăng cường, là niêm 
tự hào to lớn của Đẳng ta. Được Bác 
Hô và Trung ương Đáng chăm lo vây 
đựng, sự đoàn kết nhất trí ấy, báo 
đđìm cho đường lối của Đẳng được 
thực hiện thắng lợi. Đ›ng ta đoàn 
kết cũ trên tư tưởng. ý chí và trong 
hành động. Đẳng ta đoàn kết chặt 
chế trên cơ sở: đường lối độc lập. tự 
chủ, đúng đìn ; mặt khác sự đoàn kết 
nhất trí trong Đang cũng thâm đượm 
tỉnh đồng chí sâu sạc. 

Đang ta không phải không có sai 


Lầm, khuyết điềm. Nhưng mỗi khi có: 


sai lâm, thì Đáng ta với dũng khí cách 
mạng triệt đề, vì đân vì nước. với 
tính thần khoa học phân tích những 
sat làm khuyết điểm đó, tìm ra cách 
đúng đắn khắc phục chúng đề đưa sự 
nghiệp cách mạng đi tới. Điều đó cũng 
táng cường sự đoàn kết nhất trí trong 
Đăng, càng đề cao sự tín cậy của hhân 
đân đối với Đẳng. “Toàn Đẳng qua 
thứ thách, càng già dặn hơn, cảng 
doan kết nhất trí. Toàu dân, vì thế, 
gắn bó với Đăng. Đẳng ta nhìn thấy 
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những bạn chế của một bộ phán dàng 
viên là một điều khó tránh khỏi trong 
quả trình phát triền của cách mạng: 
Trong quá trình phản đấu thực biện 
nghị quyết của Đẳng, Đảng ta luôn 
luôn đề phòng và đấu tranh chống các 
lệch lạc hữu và «tả » khuynh. qua 
đó bảo đảm cho mục tiêu cách mạng 
được sáng tỏ hơn nữa và đường lối 
cách mạng của Đẳng được thực hiện 
đầy đủ. 

Như vậy. Đdng tạ đã có dường lỗi 
"đúng dắn là vì Đăng ta luôn luôn vận 
đụng những nguyên lý cơ bản của 


. chủ nghĩa Mác — Lê-nin, phân tích 


tình hình chung của thời đại, tỉnh 
thế cách mạng của nước ta. xác định 
rõ kẻ thù, kiên định ý chí đấu tranh 
cạch mạng. kiên trì mục tiêu cách 
mạng. phân tịch rõ các lực lượng cách 
mạng. bố trí sắp xếp và đoàn kết lực 
lượng cáảch mạng trong nước và trên 
thể giới. Đăng ta luôn luôn nắm sút 
thực tế cách mạng. tin tưởng vào 
quần chúng cách mạng. phát hiện 
những sảng tạo trong phong trào cách 
mạng của quần chúng, tông kết lại 
thành phương châm nguyên tắc, bỏ 
sung cho đường lối cách mạng ngày 
càng đúng đắn, sự chỉ đạo chiến lược 
ngày càng sắc bén, linh hoạt Đảng tà 
luôn luòỏn chú trọng đề phòng và 
chống cúc khuynh hướng « tả » hoặc 
hữn (mà chủ yếu là chống và khắc 
phục các lệch lạc hữu khuynh). Đăng 
ta đoàn kết nhất trí thành một khối 
vững chắc. không dung thứ những 
hiện tượng bẻ phái. chia rẽ. 5 


Đẳng ta cũng tham khảo mội cách 
nghiêm chỉnh những kinh nghiệm 
cách mạng các nước và vận dụng có 
chọn lọc vào hoàn cảnh của nước ta. 


Trong giai đoạn mới, trước nhiệm 
vụ cách mạng hết sức nặng nề, mới 
.mẻ, Đăng ta vẫn tiếp tục nêu cao tỉnh 
thần độc lập tự chủ, vận dụng một 
cách đúng đán và sáng tạo những 
nguyên lý chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 


(Xem tiếp trang 49) 


VẤN ĐỀ GIA BÌNH TRÓNG CÔNG CUỘC 
XÂY DỰNG (HỦ NGHĨA XÃ HỘI 


DƯỚI ánh sáng Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đảng, nhân dân 
ta phấn khởi, sôi nôi tiến hành ba 
cuộc-cách mạng, nhằm xây dựng chế 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
nên văn hóa mới và con người mới 
xã hội chủ nghĩa. Đây là quả trình 
biến đồi cách mạng toàn diện, liên 
tục sảu sắc, triệt đề của cả xã hội. | 


Gia định là một đơn vị tö chức 
nhỏ nhất của xã hội, nhất định phải 
biến chuyên cùng với xã hội. Giữa 
gia đình với xã hội, có mỏi quan hệ 
gắn bó khăng khít với nhau. 


Gia đình là tế bào tự nhiên của xã 
hội, là hinh thức tồn tại của đời sóng 
con người. Gia đình là một sản phầm 
xã hội và phát triền củng với sự phải 
triền của xã hội. Những điều kiện 
kinh tế — xã hội trong một giai doạn 
nhất định của lịch sử quyết định tính 
chất và kết cấu của gia đình. * Chế 
độ gia đỉnh hoàn toàn bị quan hệ sở 
hữu chi phối» (1). Ngược lại, gia 
đỉnh là một yếu tố có tác động quan 
trọng đối với xã hội. Nhà nước của 
giai cắp thống trị trong mỗi thời đại 
đặt ra những luật pháp, những nguyên 


HÀ - THỊ - QUẾ 


[ 


tắc đạo đức, luân lý, làm chuần mức 
cho mọi gia định tuân theo, nhằm 
bảo vệ lợi ích của giai cấp mình và 
củng cố trật tự xã hội đương thời. 
Những luật pháp, đạo đức, luân lý 
đó được nhân dân thực hiện, dđần 
dần trở thành nề nếp của gia đình và 
phong tục, tập quán của xã hội. 


Tính chất, nhiệm vụ.chức năng 
của gia đình, quan hệ giữa cá nhân, 
gia đình và xã hội trong những chế 
độ xã hội khác nhau thì không giống 
nhau. 


Trong xã hội có chế độ tư hữu, có 
giai cấp bóc lột, gia đình là một đơn 
vị kinh tế cá thể và có mục đích bảo 
vệ quyền tư hữu tài sản và quyền 
thửa kế tài sản. Gia đình được xảy 
dựng trên lợi ích kinh tế, lợi ích giai 
cấp, và do lợi ích kinh tế, lợi ¡ch 
giai cấp quyết định. Người đàn ông 
gia trưởng nắm quyền sở hữu những 
tài sản cho nên giữ địa vị độc tôn 
trong gia đình. “Thuyết “tam tòng », 
nguyên tắc “phu xưởng phụ tùy ° 


(1) C. Mác và F. Ăng-ghen: Tuyên 24p, 
nhà xuất bản Sự thật, Ha-nội, 1971, tập 
II, trang 203. ~ 
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Đường lối chống Mỹ, 
cứu nước của Đảng ta 
là dũng đắn, sáng tạo 


và độc lập, tự chủ 


#)ôc lặp, tự chủ, dùng dưn, sảng tạo 
gữn chặt bởi nhan, — Có lịch sử 

hơn một thể kỷ, phong trào cách mang 
vỏ sẵn quốc tế là một kho tàng kinh 
nghiệm vỏ giá đối với mỗi nước. 
Nhưng cách mạng mỗi nước lại chỉ 
có thẻ hấp thu những kinh nghiệm 
phù hợp với tình hình thực tế của 
nước mình, và từ đó môi đẳng lại sảng 
tạo thêm Rinh nghiệm góp vào kho 
tàng kinh nghiệm chúng của thế giới. 
Việc đó đòi hỏi phải có đẳng mắc xi — 
lê ni nít có tính thần độc lập, tự chủ. 
Tuy nhiên, nẽu một đảng gán liên 
với đất nước, đân lộc mình, thì mỗi 
nước, mỗi đàng nói riêng và tất cả 
các nước, các đẳng nói chụúng đêu 
không tách khỏi thời đại mà nội dụng 
cơ bản là sự quá đỏ từ chủ nghĩa tư 
bán lên chủ nghĩa xã hội trên quy mô 
toàn thế giới. Các đang cộng sân 
và công nhân đếêu có chung một 
hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, mỘI mục tiêu là đấu tranh cho 
sự toàn thắng của chủ nghĩa cộng sản, 
và đều đang phân đấu cho những 
“mục tiêu lớn của thời đại: hòa bình, 
độc lập dàn tộc, đàn chú và chủ 
nghĩa xã hội, Vị lẽ đó. sự phối hợp 
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TRÂN-ĐỘ 


đầu tranh giữa các đẳng là tất yếu ; sự 
học hỏi kinh nghiệm đấu tranh cách 
mạng của nhau là cần thiết ; sự đóng 
góp ý kiến với nhau là có cơ sở 
khách quan đề thực hiện. 


Đảng ta do Hồ Chủ tịch sảng lập 
và rèn luyện, từ lâu đã xác định: 
con đường cứu nước, giải phóng 
đân tộc là con đường cách mạng vỏ 
sản, Đó chính là tỉnh thần độc lập, 
tự chủ vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, phân tích tình hình thực tế nước 
ta, sáng tạo ra đường lối, phương 
pháp cách mạng Việt-nam. Với đường 
lối và phương pháp cách mạng đó, 
Đang ta đã lãnh đạo nhân dân ta 
đấu tranh ngoan cường, tạo ra được 
sức mạnh to lớn, bao gồm sức mạnh 
đoàn kết của toàn dân, sức mạnh 
tỉnh thần và sức mạnh vật chất, sức 
mạnh truyền thống và sức mạnh hiện 
tại, tranh thủ được sự đồng tình ủng 
hộ của đồng chí, bầu bạn trên thế 
giới, làm thất bại mọi âm mưu nham 
hiềm, đánh bại mọi hành động chiến 
tranh tàn bạo và trên quy mô lớn 
của ké thù. 

Vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vào hoàn cảnh nước ta, Đảng ta phải 
sảng tạo. nghĩa là phải tìm ra và giải 


quyết những vấn đề riêng của minh 
mà chưa có sẵn ở đâu cá. Có sáng 
tạo thi cách mạng mới thành công ; 
cách mạng thành công chứng tổ đường 
lối và phương pháp cách mạng là 
đúng đắn. Như vậy, đúng đẳn và sáng 
tạo gắn liền với nhau. Sáng tạo không 
phải ở câu chữ mà ở đường lối, 
phương pháp, sách lược, thời cơ, .ở 
không gian, thời gian phát động và 
hoàn thành cuộc cách mạng. Vận 
dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin đề giải quyết các vấn 
đề của riêng nước ta, điều đó chứng tổ 
răng Đẳng ta có tỉnh thần độc lập. 
tr chủ rất cao. Chỉ có độc lập, tự chủ 


thì mới có sáng tạo, mà có sáng tạo. 


thì mới có thề đúng đắn được. 


Yên cầu cách mạng 0à quuết tâm 
chiến lược.— Sau hiệp nghị Giơ-ne-vơ, 
cách mạng Việt-nam phát triền. theo 
con đường nào? 

Cách mạng .Việt-nam phải tiếp tục 
tiến lên, vì sự nghiệp giải phóng dân 
lộc chưa hoàn thành. Dừng lại thì 
không những dung dưỡng họa chia 
cắt, mà còn duy trì họa ngoại xâm 
thưởng xuyên trên đất nước ta. Chính 
lẽ sống, niềm mơ ước, và cả sự sinh 
tòn của dân tộc Việt-nam đỏi hồi cách 
mạng phẩi tiếp tục tiến lên. Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IH của Đảng 
cộng sản Việt-nam nêu rõ: miền Bắc 
đi lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam 
trực tiếp đấu tranh chống Mỹ — ngụy, 
cả nước một lòng giải phóng miền 
Nam, bảo, vệ miền Bắc, tiến tới 
thống nhất nước nhà, bảo vệ hòa 
bình ở Đông-đương, Đông Nam châu 
Â và thế giới. | 

Cách mạng Việt-nam tiếp tục tiến 
lên cũng là yêu cầu của chủ nghĩa 
. Xã hội, chủ nghĩa cộng sẵn trên đất 
nước ta. Đòng thời đó cũng là yêu cầu 
cửa chủ nghĩa xã hội và hòa binh trên 
thế giới. VI thế, chấp nhận sự thách 
thức của đế quốc Mỹ, chẳng những 


là yêu cầu của bản thân cách mạng: 
Việt-nam, mà cũng là vấn đề lương 
tâm thời đại, vấn đề danh dự, uytin 
của cả phong trào cộng sẵn và công 
nhân ;juốc tế. 
` Độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội — 
cách mạng ddn tộc dán chủ nhân dân 
Uà cách mạng xã hội chủ nghĩa. — 
Trong khi miền Nam của Tö quốc còn 
bị đẻ quốc Mỹ và bè lũ tay sai thống 
trị, thì kiên quyết đấu tranh giành độc 
lập hoàn toàn, thống nhất Tô quốc 
là nhiệm vụ cao hơn tất cả, bao trùm 
tắt cả. Dù phải hy sinh gian khỗ đến 
mấy, nhân dân ta cũng phải hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng dân lộc 
và thống nhất Tô quốc. Nước Việt- 
nam là một. Dân tộc Việt-nam là mội 
dàn tộc thống nhất. Không. thề có độc 
lập dân tộc, khi một nửa nước còn 
nằm dưới sự thống trị của đế quốc 
Mỹ và tay sai. Không thể có thống 
nhất nước nhà khi dân tộc chưa được 
độc lập. Độc lập, thống nhất là sự 
nghiệp thiêng liêng của mọi người 
Việt nam yêu nước. Nhưng muốn 
có độc lập và thống nhất thật sự 
thì phải đưa miền Bác tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, làm cho miền Bắc trớ 
thành căn cứ địa vững mạnh của 
cách mạng cả nước. Nhân dân cä 
nước phải chung lòng, tiếp tục tiền 
lên cho đến ngày toàn thắng. 


Tiêu biều cho quyết tâm đó là 
đường lối giương cao ngọn cờ đọc 
lập dan tộc ðà chủ nghĩa xả hội của 
Đăng ta. Một đảng thống nhất lãnh 
đạo nhân dân cả nước cùng một' lúc 
làm bai nhiệm vụ chiến lược khác 
nhau, nhưng nhằm một mục tiêu 
chung : hoàn thành cách mạng dân 
tộc — dân chủ nhân dân trong cả 
nước. Miền Bắc xày dựng và bảo vệ 
chủ nghĩa xã hội, làm nhiệm vụ căn 
cứ địa cách mạng của cả nước, giữ 
vai trò quyết định nhất đối với sự 
nghiệp cách mạng của cả nước. Miền 
Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp 
giải phóng miền Nam, bảo vệ miền 
Bác xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ 
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chiến lược được tiến bành đồng thời. 
lồng vào nhau, phối bợp với nhau. 
Đây là một nét độc đáo của cách mạng 
Việt-nam trong thời kỳ chống Mỹ, 
cu nước. 


Tình hình như trên chưa xảy ra Ở 
đâu cả. Tự Đăng ta phải xác định 
nhiệm vụ cho đân tộc ta và tự Đẳng 
ta cũng phải xác định cho mình 
phương hướng lãnh đạo nhân đân đề 
hoàn thành những nhiệm vụ đề ra, 


Đề ra mục tiêu cho cách mạng cả 
nước đấu tranh chống đế quốc Mỹ và 
tay sai, thực hiện thống nhãt nước 
_ nhà, thể hiện sự nhạy cảm đối với 

yêu cầu độc lập đân tộc Song, ngọn 
cờ xã hội chủ nghĩa cũng được 
gương lên cao hơn Như thế là vừa 
tiếp lục hoàn thành cách mạng đân 
tộc đản chủ, vừa đầy sự nghiệp cách 
mạng tiến lên thuận với trào lưu thời 
đạ'°. Trong sự nghiệp cách mạng Ở 
nước ta, bai mục tiêu lớn của thời 
đại : độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã 
hội xoán xuýt với nhau và được tiến 
hành đồng thời. Đó là sự tất yếu của 
cách mạng Việt-nam Đó cũng là tư 
tưởng trung tâm chỉ đạo sự suy nghĩ, 
tình cảm, hành động của mỗi người 
Việt-nam yêu nước. Sự kết hợp đọc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã 
lạO ra sức manh vật chất (to lớn bảo 
đảm cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước giành được tháng lợi rirc rỡ 

Quan điềm sảng (ö bề kể thù của 
cách mạng. — Ngay từ khi còn đang 
trứng nước. chính quyền cách mạng 
đã phải đương đầu với những âm mưu 
quỷ quyệt của chủ nghĩa đế quốc 
quốc té, đứng đầu là đế quốc Mỹ 
Cách mạng Việt-nam càng tiến lên, 
càng phải đương đầu trực điện với 
đế quốc Mỹ Từ đầu những năm 50, 
Đẳng ta và Hồ Chủ tịch đã nhận định 
để quốc Mỹ là kẻ thù chung của 
nhàn dân thế giới, đồng thời cũng là 
kể thủ của nhân dân ta Sau Hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ (1954). Đăng tà và Hồ Chủ 
tịch lại nhận định thêm: đế quốc Mỹ 
trơ thành kẻ thù chính của nhàn dân 
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Viêt-nam, của cách mạng Việt-nam. 
Nhận định đó rất sảng suốt, kịp thời. 


Nhận định đỏ của Đăng ta đã vạch 
trần những âm mưu xâm lược thâm 
đọc, những thủ đoạn đàn áp tàn bạo 
của đế quốc Mỹ chống độc lập dân 
tộc, dân chủ và hòa bình; bóc trần 
lớp sơn hào nhoàng của Mỹ tự tỏ vẽ 
nó như :à một kể hào hiệp", có sứ 
mệnh đứng ra bảo vệ “thế giới tự 
đo®, «bảo vệ dân chủ ?*, “duy trí hòa 
binh » v v.. 


Tồ chức lực lượng đương đầu uới 
kể thù. — Đẳng ta nhận định : tuy đề 
quốc Mỹ đông quân, lắm của nhiều 
vũ khí tối tân, có lòng tham không 
đây nhưng vì nó là tên sen đầu: 
quốc tế, là kẻ thù chung của nhân 
loại cho nên sức mạnh của nó có 
hạn; còn nhân dân la được sự chỉ 
đạo của một đường lối chính trị. 
đường lối quân sự, đường lối đối 
ngoại đúng đẫn, thì hoàn toàn có thể 
đanh thắng được đế quốc Mỹ Nhận 
định khoa học đó là cơ sở cho hoại 
đong ròng lớn của Đẳng tà tô chức 
lực lượng đánh thông giặc Mỹ, Đánh 
gia dịch một cách khoa học, thấy - 
được chỏ mạnh tạm thời, chỗ yếu cơ 
bản của địch, biết cách khai thúc 
mát yếu, hạn chế mặt mạnh của địch. 
ngược lại thấy được và biết cách 
phảt huy mặt mạnh cơ bản của te. 
im dần mặt yếu của ta, đó là mới 
quan tâm thưởng xuyên của Trung 


ương Dẳng ta. 
Đề đánh tháng giặc Mỹ. Đăng 
ta đã ra sức động viên và tò chức 


lực lượng của nhân đân cả nước 
liên hành cuộc chiến đâu lâu đài, 
cảng đánh cảng mạnh, càng mạnh 
càng thẳng Công tác tỞ chức lực 
lượng gắn liền với đường lối, nhiệm 
vụ chỉnh trị Đường lỗi. nhiệm, vụ 
chính trị đúng đắn là nguồn vô tận 
tạo ra lực lượng cách mạng; định r2 
được đường lối chính trị đúng dân là 
đã giải quyết được một nửa nhiệm 
vụ tö chức. 


Lực lượng cách mạng Việt-narmm 
trong cuộc chống Mỹ. cứu nước tà 
lực lượng độc lập đân tộc và rã hội 
chủ nghĩa. Cho nên việc tồ chức vừa 
phải huy động lực lượng mỗi miền 
làm nhiệm vụ cụ thê của mình, lại 
vừa phải hướng lực lượng cả nước 
phục vụ thật tốt cho nhiệm vụ chung. 
Việc tö chức lực lượng tham gia 
chiến đấu phải xuất: phái từ chiến 
lược tiến công của cuộc chiến tranh 
nhàn đân Lực lượng chiến đấu bao 
gòm cả lực lượng quân sự, lực lượng 
chỉnh trị. lực lượng nửa quân sự. các 
tỏ chức không hợp pháp, nửa hợp 
pháp và hợp pháp, các tổ chức 
bí mật và công khai. Việc tỏ chức lấy 
tập hợp quần chúng cơ bản làm lực 
lượng quyết định. trên cơ sở đó ra 
sức tập hợp mọi lực lượng yêu nước 
và liến bộ. Điều nồi bật của việc tồ 
chức ở miền Nam là tô chức đề chiến 
đấu, tö chức gắn liền với công tác tư 
tưởng, phát huy tính thần yêu nước, 
cảm thù đế quốc Mỹ làm động cơ 
- thúc đầy cuộc chiến đấu. Công tác tồ 
chức ở miền Nam phải tạo điều kiện 
tiếp nhận sự chỉ viện của miền Bắc, 
phối hợp với lực lượng miền Bắc mà 
chiến đấu. 


Ở miền Bắc, một công tác tö chức 
rộng lớn. nhiều mặt đã được thực 
hiện, đáp ứng được mọi yèu cầu của 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến 
đảu, chỉ viện hết sức cho miền Nam. 
Duy trì hàng mấy chục năm trời một 
nếp sống sản xuất và chiến dấu cho 
đến ngày toàn thắng, là một thành 
còng kỷ diệu của Đảng và Chính phủ 
la. 


Cuộc chiến đấu của nhân dân ta 
không tiến hành lẻ toi. Cuộc chiến 
đấu chống đế quốc Mỹ ở Việl-nam, 
cũng như ở Lào và Cam-pu-chia được 
tến hạnh một cách có tô chức 
có kế hoạch chính là xuất phát từ 
nhận dịnh đúng đắn của Đẳng ta về âm 
mưu của để quốc Mỹ Điều đó không 
phải nằm ngoài dự kiến về mọi mặt 
của Đăng ta. Như Đẳng ta đã dự kiến 


cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ 
cỏn triền khai trên toàn bộ hành tính 
chủng ta, ở ngay c¡ trong nước Mỹ 
Đường lối quốc tế đúng dẫn của Đang 
ta đã phát huy tác dụng tô chức, 
được tiến hành có trọng tâm trong 
từng thời điềm của cuộc chiến tranh, 
nhằm ngăn ngửa, phá tan kế hoạch 
chiến lược và chiến thuật của đề NUỐC 
Mỹ. 


Trong cuộc chiến tranh ở Việt-nam, 
đế quốc Mỹ bị vày hãm trong «ba 
Lãng mặt trận » của nhân dân ta, của 
nhân dân ba nước Đông-đương, của 
nhàn dàn thế giới, kề cả nhân đân 
Mỹ ở chỉnh ngay nước Mỹ. 


Trong cuộc chiến tranh nhàn đân 
Việt-nam, toàn dàn đứnh giặc được 
thực hiện đúng ý nghĩa toàn vẹn của 
danh từ đó. Cả lực lượng vũ trang và 
lực lượng chính trị quần chúng đều 
tham gia đánh giặc. Mỗi cánh quân, 
ngoài nhiệm vụ phối hợp chiến đấu 
chung, đều đủ sức độc lập tác chiến. 
đều có chiến trường, đối tượng tác 
chiến của mình được phân công. 


Đọt quản chính trị quận chúng vừa 
là lực lượng đấu tranh chỉnh trị chồng 
XÍỹÿ và tay sai, vừa là lực lượng giải 
phóng và bảo vệ quê hương. Nó là 
lực lượng chủ công to lớn phá các 
mưu đồ chính trị gian đổi, độc lập 
øin hiệu của Mỹ — ngụy. Nó còn là 
trợ lực của lực lượng vũ trang chính 
quy trong chuần bị và chiến đấu. 


Với lòng yêu nước nồng nàn, chí 
căm (thù địch sàu sắc, lại được rên 
luyện trong đấu tranh. quần chúng 
cách mạng sẵn sàng vùng lên khởi 
nghĩa “Trong cuộc cách mạng ở nước 
ta, chúng ta có khả nắng to lớn kết 
hợp khởi nghĩa quần chúng với chiến 
tranh cách mạng. Quần chúng nhân 
dân tham gia chiến đấu, chứ không 
phải chỉ chuần bị chiến trưởng, phục 
vụ chiên trường theo nghĩa hẹp 
Trong điều kiện Việt-naimm, chiến tranh 
du kích có tầm quan trọng chiến lược 
Nó là hình thức khơi nghĩa của quần 
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chủng. Quiìn chúng. bằng chiến tranh 
du kích, khởi nghĩa tiêu diệt sinh lực 
địch, giành quyền làm chủ, giải phóng 
đất, lập chính quyền, xây dựng và 
phát triền lực lượng cách mạng của 
mình, Từ khởớt nghĩa quần chúng phát 
triền thành chiến tranh cách mạng. 
Chiến tranh cách mạng thúc đầy cao 
trào khởi nghĩa của quần chúng. Khởi 
nghĩa quần chúng và chiến tranh cách 
mạng kết hợp với nhau. Nhờ vậy, 
chiến tranh chống ÀÍÿ, cứu nước kết 
hợp được chặt chẽ lực lượng chính 
trị của quần chúng với sức mạnh của 
lực lượng quản sự, nhân sức mạnh 
của nhân dân ta và quân đội ta lên 
gấp bội. Dường lối quân sự đó của 
Đẳng ta nâng chiến tranh nhân dân 
Việt-nam lèn đỉnh cao nhất. Đường 
lối đó huy động được toàn thề nhân 
dân, sử dụng được tắt cả mọi khả 
năng của nhân dân đề chiến thắng. 


Đường lỗi quân sự của Đảng ta đã 
kết hợp được truyền thống dân lộc 
với chiến tranh hiện đại. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta 
không chỉ sử dụng, phát huy cái cô 
truyền là sở trường của minh mà 
còn nắm được cải mới trên cơ sở 
thành thạo cái cỗ truyền, sử dụng 
đồng thời cả cải mới và cái cô truyền. 
Chúng ta không những từ đánh nhỏ 
phát triền thành đánh to, từ đánh dụ 
kích phát triền thành chiến tranh 
chỉnh quy. từ đấu tranh chỉnh trị 
phát triển thành đấu tranh vũ trang, 
mà hơn nữa, ở bất cứ nơi nào và lúc 
nào, chúng ta cũng đều coi trọng cả 
đánh nhở, coi trọng cả chiến tranh du 
kích, coi trọng cả đấu tranh chính trị, 
kết hợp mọi quy mô, mọi hình thức 
và phương thức đấu tranh, làm cho 
tiệu quả đấu tranh ngay càng cao, thu 
hút được toàn dân tham gia đấu tranh 

Đường lối quân sự của Đảng ta là 
cơ sở đề phát huy nghệ thuật quần 
sự của Đăng. Nó phát huy đến mức cao 
nhất năng lực tiến hành chiến tranh 
của toàn dân và toàn quân ta. Đương 
đầu với nhân dàn Việt-nam. để quốc 
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Mỹ vấp phải cuộc đồng khởi chống 
AfÍŸ — ngụy của dân tộc ta. Quần 
chúng tiến hành dấu tranh chính trị 
phối hợp với đấu tranh vũ trang và 
tiếp tục sứ mệnh lịch sử của mình 
trong đánh địch ở khắp mọi nơi. bằng 
mọi hình thức, với mọi thứ vũ khi 
có trong tay. Đề chiến thẳng địch. lực 
lượng vũ trang chủ lực tập trung 
giảng cho địch những đòn lớn nghiên 
nát sức đề kháng từng lúc của địch, 
và từng bước đẻ bẹp âm mưu xâm 
lược của địch. Trong khi đó, quần 
chúng bằng đâu tranh chính trị vẫn 


- liên tiếp tiến công địch. không đề cho 


địch nghỉ ngơi, củng cố đội ngũ và 
bồi dưỡng sức chiến đấu. Đấu tranh 
chính trị của quần chúng. do đó, có 
tác dụng rãi lớn trong tắt cả các thời 
kỳ phát triền của cách mạng miễn 
Nam. Nó được tiến hành song song vời 
đấu tranh vũ trang, tăng sức cho đấu 
tranh vũ trang. kết hợp với đấu tranh 
vũ trang. Chính sức mạnh tổng hợp 
của đấu tranh vũ trang và đấu tranh 
chính trị ở nước ta đã quyết định 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước. 


Kết hợp chiến tranh du kích với 
chiến tranh chính quy ; kết hợp đánh 
lớn, đánh vừa và đánh nhỏ thi phai 
huy được mọi khả năng của đường 
lối toàn dân đánh giặc. Theo đường 
lối toàn dân đánh giặc, Đẳng ta vừa 
chăm lo giáo dục, động viên và lỗ 
chức cho đông đảo quần chúng đánh 
giặc bằng mọi thứ vũ khí có trong 
tay, vừa không ngưừnê chăm lo rên 
luyện quân đội và trang bị cho quản 
đội vũ khí ngày càng hiện đại. Chiến 
sĩ có trình độ giác ngộ chính trị cao, 
có bản lĩnh chiến đấu, lại nắm được, 
vũ khí hiện đại. thi càng đạt được hiệu 
suất chiến đấu cao. Sử dụng kỹ thuải 
hiện đại đồng thời sử dụng kỹ thuậi 
thô sơ thi càng tỉng cường khả năng 
chiến đấu của quân và đân ta trong 
cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại. Vả 
chăng đối với bất kỳ một kỹ thuải 
mới nào được sảng tạo ra, người lâ 


đều có khí năng làm cho nó mất hiệu 
lực, hoặc guun hiệu lực, có khí chỉ 
bảng những phương” pháp thông 
thưởng. Phát huy đến mức cao nhất 
mọi loại vũ khí là cách tốt nhất đề 
thực hiện đường lối toàn dân đánh 
tặc. 

Tãit cả các vấn đề nghệ thuật quân 
sự ấy gắn bó chặt chẽ với nhau. Đó 
lạ một sáng tạo đặc sắc trong nghệ 
thuật chỉ đạo chiến tranh Việt-nam. 
nó tàm cho nghệ thuật quân sự Việt- 
nam hết sức linh hoạt, sắc bén và cũng 
hét sức độc đáo. Đó cũng là một mặt 
chỉ đạo đầy tỉnh thần độc lập. tự chủ 
của Đảng ta, 


Cuộc đấu tranh chỉnh trị và đău 


tranh quân sự, phát triền đến một 
lúc nào đó thì Đẳng ta quyết định mở 
mát trận đầu tranh ngoại giao. Mặt 
trận đấu tranh này góp phần tập hợp 
lực lượng quốc tế chống Mỹ ủng hộ 
Việt nam. Nó làm cho lập trường cuộc 
đầu tranh chính nghĩa của ta ngày 
cảng sáng tỏ trên thế giới. Nó góp 
phần hình thành trong thực tế mặt 
tran nhân dân thế giới đấu tranh 
chống đế quốc Mỹ, ủng hộ Việt-nam. 
Nó làm cho đế quốc Mỹ bị cô lập hơn 
nữa trên thế giới, phá tan âm mưu 
chia rẽ. ly gián của đế quốc Mỹ đối 
với cuộc đấu tranh của nhân dân ta. 
Mát trận này đã đánh bại nhiều âm 
mưu cầu kết của đế quốc Mỹ và những 
để quốc khác nhằm chống cách 
mạng Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia. 

Mát trận đấu tranh ngoại giao tãi 
nhiên là một bộ phận cuộc đấu 


tranh chung, không tách rời hai mặt ˆ 


tràn đầu tranh quân sự và đấu 
tranh chính trị của nhân dân ta trên 
chiến trường. Nó không thề thay thế 
hai mặt trận kia, song kết quả của nó 
cũng không hoàn toàn tùy thuộc vào 
kết quả của hai mặt trận kia. Vi thế 
mặt trận đấu tranh ngoại giao không 
thụ động, trái lại nó chủ đọng phát 
huy tác dụng thúc đầy hai mặt trận 
kia Mỗi thắng lợi của mặt trận ngoại 
tao tạo một đà thúc đầy mới đối với 


cuộc đấu tranh chính trị và đâu tranh 


- quản sự của quần chúng cách mạng. 


sự phát triền của mỗi mặt trận không 
hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi kết quả 
của mặt trận kia. Một mặt trận phát 
triển càng tạo điều kiện cho mặt trận 
kia phát triền, và ngược lại. Mặt trận 
này tạo điều kiện cho mặt trận kia 
vượt khó khăn đề vươn tới, và ngược 
lại. “ 


Cho nẻn, mặt trận ngoại giao góp 
phần làm thay đồi so sánh lực lượng 
chung, làm cho địch ngày cảng bị cô 
lập trên thế giới, làm cho thế giới 
ngày càng ủng hộ ta một cách mạnh 
mẽ, tác động có hiệu quả đến các mặt 
trận khác. khiến cho địch ngày càng 
bị động. Cuộc đầu tranh của nhân dân 
ta ngày càng phát triền vững vàng, 
quyền chủ động của ta càng được 
phát huy hơn nữa. 


Sự kết hợp nhiều mặt trận dấu 
tranh, và xác định rõ vai trò, tác dụng 
từng mặt trận một cách thích đảng, 
cũng là một nét sáng tạo và độc lập. 
tự chủ trong sự lãnh đạo của Đảng ta. 


Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước lâu dài. ác liệt và gian khổ. 
Đảng ta đã giải quyết thành công 
uần đề hậu phương của chiến tranh 
cách mạng. Đó là kết quả vận dụng 
đúng đắn luận điềm sau đây của 
Đại hội Đẳng lần thứ HI: «miền 
Bắc có tác dụng quyết định nhất đối 
với sự nghiệp cách mạng của ca 
nước ». | ` 


Việc xàyv dựng hậu phương lớn 
của cả nước gắn liền với sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 
Với đường lõi đúng đắn, miền Bắc 


"ngày càng phát triền lớn mạnh, báo 


đảm đời sống của nhân dân về mọi 
mặt. củng có và bão vệ mình, đồng 
thời hết lòng đóng góp cho tiên tuyến 
lớn vẽ các mặt vật chất và tính thần. 
Miễn Hắc, nhờ vậy, đã bảo đâm đầy 
đủ nhất về các mặt vật chất - kỹ 
thuật cho một cuộc chiến tranh hiện 
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đại. Điều đặc biệt quan trọng là với 
sự giúp đỡ của các nước anh em, 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa có đủ sức 
đề giải quyết những vẫn đề của cuộc 
chiến tranh hiện đại. 


Nếu hậu phương lớn miền Bắc là 
cái bảo đảm lớn nhất cho chiến thẳng 
vĩ đại của đân tộc, thì hậu phương 
tại chỗ ở miền Nam đóng vai trò bảo 
đầm trực tiếp cho thắng lợi ấy. Nó 
chuần bị những điều kiện cần thiết 
đề đón nhận và phát huy sự chỉ viện 
của hậu phương lớn; nó còn là bàn 
đạp trực tiếp đề tiến công vào đòn 
bói, căn cứ quân sự địch, bảo vệ 
quyền làm chủ vừa giành được. 


Với đường lối đúng đắn, Đẳng ta 
đã giải quyết tốt một loạt vấn đề cụ 
thề đề củng cố. phát triền, bảo vệ 
hàu phương cho cuộc kháng chiến. 


Lá 


Tỉnh độc lập. tự chủ, đúng đán và 
sáng tạo trong đường lối của Đẳng ta 
không phải tự nhiên mà có. Đó là sản 
phầm của cách mạng Việt nam trong 
thời đại mới. : 

Cách mạng Việt-nam có một lãnh 
tụ thiên tài, người thầy vĩ đại là 
(hủ tịch Hồ-Chỉi-Minh. Hồ Chủ tịch 
kinh yêu của chúng ta vừa là lãnh 


tụ của dân tộc vừa là lãnh tụ của 


giải cập công nhân Việt-nam. 


Hồ Chủ tịch thiết tha yêu nước, 
thiết tha với sự nghiệp giải phóng 
dân tộc. Nhưng giải phóng dân tộc 
bằng con đường nào ? Người đã khẳng 
định là chỉ có chủ nghĩa cộng sẵẳn 
mới giải phóng được các đàn lộc bị 
âp bức. Hồ Chủ tịch đã đem nhiệt 
tỉnh yêu nước, kết hợp với lý luận 
khoa bọc cách mạng nhất của thời 


đại là chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Ở - 


Người, tỉnh thần cách mạng triệt đề 
gan làm một vơi quan điềm khoa học 
thật sự; đạo đức cách mạng, phầm 
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chất cách mạng gắn liền với phương 
pháp cách mạng khoa học. Sự nghiệp 
cách mạng của Hồ Chủ tịch chính là 
sự nghiệp cách mạng của Đẳng. của - 
giai cấp công nhân và của dân tộc 
Việt-nam ; hoạt động' cách: mạng của 
Người thấm đượm lòng yêu nước sâu 
sắc và tính thản quốc tế vô sẵn cao 
ca. 


Hö Chủ tịch đã sảng lập, giáo dục 
và rên luyện Đẳng ta, bảo đảm cho 
cách mạng Việt-nam có một đường 
lối trắm trận trăm thắng. đã vun trồng 
những nhân tố thắng lợi cơ bản của 
cách mạng Việt-nam. 


Đường lõi chống Mỹ, cứu nước của 
Đăng ta phải đọc lập, tự chủ, vì sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhàn 
dân ta được tiến hành trước hết bì lợi 
ích sống còn của dân tộc Việt-nam, 
đồng thời cũng, vì lợi ích của nhền 
đân các nước. Do cuộc đấu tranh vì 
sự sống còn của dân tộc ta đồng thời là 
cuộc đụng đầu lịch sử có ý nghĩa quốc 
tế to lớn, cho nên nó không những đề 
cao trách nhiệm nặng nề của Đẳng la 
trước nhân dân Việt-nam mà còn đề 
cao trách nhiệm của Đáng ta trước 
nhân đân toàn thế giới. Dưới sự lãnh 
đạo kiên quyết của Đẳng, cả dân tộc 
ta lớp lớp lên đường, vượt qua muón 
vàn khó khăn, chịu đựng mọi hy sinh 
tồn thất, quyết tâm giành cho kỳ được 
đọc lập, tự do. 


Ý chí, quyết tàm của Đẳng ta trong 
cuộc chống Mỹ, cứu nước dựa lrén 
những mục tiêu đã được Đăng ta và 
Bác Hồ lựa chọn. Đó là độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng 
Việt-nam kiên trì giữ vững hai mục 
tiêu cơ bẩn đó trong suối cả quá trình 
từ khi Đẳng ta ra đời, Nhằm những 
mục tiêu cơ bản đó, Đẳng ta trong 
từng bước phát triền của tình hính 
cách mạng đã đề ra những khẩu hiệu 
chiến lược đúng đẳn nhì : « Độc lắp 
dân tộc », « người cày có ruộng ?, a hòa 
bình, thống nhất, đọc lập, dàn chủ và 
giàu mạnh ?®, không cô gì quy hơn 


độc lập tự do!?® «đánh cho Mỹ cúi, 
đảnh cho ngụy nhào, v.v... Điều đó 
chứng tỏ rằng sự lãnh đạo của Đảng 
là sảng tạo. sinh động. Do sự giáo dục 
của Đảng, những mục tiêu cơ bắn nói 
trên đã ăn sâu vào tâm trí của từng 
người dàn, trở thành ý chí không gi 
lay chuyền nồi của toàn thề nhân dân 
ta. Nó biến thành sức mạnh tiến công 
của cách mạng Việt-nam. 


Với ý chỉ và quyết tâm đó, toàn 
Đảng, toàn đân và toàn quân ta vững 
vàng vươn lên, đạp bằng mọi khó 
khăn gian khổ mà xốc tới. Kết quả là 
trong cuộc đọ sức thi gan này. chiến 
lược xâm lược của đế quốc Mỹ đã 
thua chiến lược độc lập, tự chủ, sáng 
tạo, đúng đâẫn của Đẳng ta. 


Một ưu điềm nồi bật của Đẳng ta là 
luôn luôn nhìn rổ kẻ thủ của cách mạng. 
Đày là một yếu tõ cơ bản bảo đảm 
tính đúng đản của mọi đường lối, 
chiến lược cách mạng. 


Việc Đẳng ta ngay từ rất sớm đã xác 
định đế quốc Mỹ là kẻ thù trực tiếp, 
chủ yếu của cách mạng Việt-nam, là 
kết quả tất nhiên của bản chất cách 
mạng và khoa học của Đẳng ta. Tử 
nhận.thức đó, Đẳng ta càng nêu cao 
quyết tâm lãnh đạo nhân dân ta tiến 
hành đến cùng cuộc chống Mỹ, cứu 
nước vĩ đại. Quyết tâm đó là sẵn phầm 
của lòng yêu nước nồng nàn kết hợp 
với tính thần quốc tế vô sẵn trong 
Sáng. 

Thực tiền cách mạng của dán tộc ta 
đã chứng minh đường lỗi cách mạng 
của Đảng ta là đúng đắn. GPUNB thời 
nó giúp Đẳng ta phát triền và hoàn 
chỉnh hơn nữa đường lõi cách mạng 
đó. 


Chính vì xuất phát từ thực tiễn 
cách mạng Việ(-nam, mà đường lối 
cách mạng của Đẳng ta được dịnh 
ra chính xác, đứng vững trước 
mọi thử thách, và không mọt phút 
nào đi chệch mục tiêu đã lựa chọn. 
Nhờ tổng kết thực tiễn cách mạng 


trước đó, Đảng ta đồ lãnh đạo 
thành công cuộc đồng khởi ở miền 
Nam trong những năm 1959 —- 1960. 
Chính cuộc đồng khởi này đã dẫn tới 
kết qui là đánh đồ bộ máy chính 
quyền phát xít Ngô-Đình-Diệm được 
Mỹ nuôi dưỡng giữa lúc nó được 
nhiều người coi là một “chínhồ quyền 
mạnh » của «thế giới tự do ®. 


Việc theo đồi sát sao thực tiễn của 
phong trào cách mạng cho phép Đẳng 
ta tìm thấy phương sách, lực lượng, 
biện pháp đề bảo đảm sự thành công 
và phát hiện những sáng tạo của nhân 
dân về các phương thức và hình thức 


_đấu tranh cách mạng, từ đó tổng kết 


thành phương châm; nguyên tắc,thành 
đường lối. Những phương châm 
nguyên (tắc đó lại ăn sâu trong quần 
chủng, trở thành bản lĩnh của quần 
chúng. Chiến đấu chống một tên đế 
quốc đầu số, Đảng ta luôn luôn ý thức 
được tính chát phức tạp, vô cùng gay 
Øo của cuộc đọ sức, đấu tri này. Đặc 
biệt là trong những bước ngoặt của 
tỉnh hình. việc chú ý đầy đủ đến thực 
Liên cách mạng của quần chúng là 
nhân tố cực kỷ quan trọng đem 
lại sức sáng tạo vĩ đại cho sự lãnh 
dạo của Đẳng ta. Chiến thẳng Ấp-bắc. 

cỗ vũ quân và dân ta xông lên đánh 
tháng hoàn toàn chiến tranh «đặc 
biệt » của Mỹ—ngụy. Những cuộc khởi 
nghĩa liên tiếp của nông dân, và sự 
nồi đậy rộng lớn vào năm 19688 ở 
nhiêu thành phố... -- tãt cả những cải 
đỏ chứng minh khả năng huy động 
toàn dân vào cuộc đấu tranh chống 
để quốc Mỹ và tay sai. Việc đánh bại 
hành động chiến tranh của Mỹ— ngụy 
ở đường 9— Nam\ Lào, và việc phả tan 
sự bao vậy đối với miền Bắc nước ta 
nỏi lên thực tiên anh hùng của quản 
và dân ta trên mọi mặt trận, ở tiên 
tuyến và hậu phương, làm cơ sở vững 
chắc cho sự thành công của một đường 
lối cách mạng triệt đề. Nó chứng tỏ 
Đẳng la có đầy đủ sức mạnh đề xây 
đựng và thực hành mọt đường lối độc 


lập, tự chủ. 


Nhân đân ta không kẻ là ở tiền 
tuyên hayv ở hậu phương, đã lao động 
sàng tạo và chiến đấu anh dũng, mưu 
trí. vì độc lập tự do của Tô quốc. vì 
chủ nghĩa xã hội. vì nghĩa vụ quốc 
tê cao cá. Hành động của họ là sự thể 
liện sinh động đường lối cách mạng 
của Đẳng ta, 


Nhân đân ta sắng tạo ra lịch sử của 
mình một cách có ý thức. Vì lợi ích 
_ hU xi của đân tộc, vì những lý tưởng 
cao đẹp, họ sẵn sàng chấp nhận mọi 
thứ thách, hy sinh. Điều đó không hề 
có gÌ giỏng với sự cam chịu. Thực tiễn 
chứng tỔ rằng đân tóc fa có một nghị 
lực sảng tạo phi thường, có ý thức tự 
lực tự cường, tự sáng tạo ra lịch sử 
của mình bằng máu đào và trí tuệ 
của mình. Đồng, lòng dân là nhân tỔ 
thưởng xuyên quyết định tính chất 
đọc lập, tự chủ trong đường lối chống 
Mỹ, cứu nước của Đẳng ta. 

Trong cuộc đấu tranh lâu đài, phức 
Lai, sự doan Kết nhất trí trong Đăng 
được gifữ vững và tăng cường, là niềm 
tự hào to lớn của Đẳng ta. Được Bác 
Hô và Trung ương Đẳng chắm lo xây 
dựng, sự đoàn kết nhất trí ấy, bảo 
đầm cho đường lối của Đẳng được 
thực hiện thắng lợi. Đăng ta đoàn 
két cả trên tư tướng, ý chỉ và trong 
hành động. Đáng tà đoàn Kết chặt 
chế trên cơ sở đường lối độc lập. tự 
chủ, đúng đìn ; mặt khác sự đoàn kết 
nhất trí trong Đăng cũng thâm đượm 
tình đồng chí sâu sắc, 

Đăng ta không phải không có sai 
lầm, khuyết điềm. Nhưng mỗi khi có 
sai lầm, thì Đăng ta với đũng khí cách 
mạng triệt đề, vì đàn vì nước. với 
tình thần khoa học phân tích những 
sai làm khuyết điểm đó, tìm ra cách 
đúng đắn khắc phục chúng đề đưa sự 
nghiệp cách mạng đi tới. Điều đó cũng 
táng cường sự đoàn kết nhất trí trong 
Dáng, càng đề cao sự tín cậy của hhân 
đân đối với Đẳng. Toàn Đẳng qua 
thử thách, càng già đặn hơn, càng 
đoàn kết. nhất trí. Toàn dân, vì thế, 
gần bó với Đẳng. Đảng ta nhìn thấy 
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những bạn chế của một bộ phận dàng 
viên là một điều khó tránh khỏi trong 
quả trình phát triền của cách mạng. 
Trong quả trình phần đấu thực hiện 
nghị quyết của Đăng, Đẳng ta luôn 
luôn đề phòng và đấu tranh chống các 
lệch lạc hữu và atả » khuynh. qua 
đó bảo đảm cho mục tiêu cách mạng 
được sáng tỏ hơn nữa và đường lối 
cách mạng của Đẳng được thực hiện 
đầy đủ. 

Như vậy. Đứng tạ đã có đường lỗi 
“đứng đến là vì Đăng ta luôn luôn vận 
đụng những nguyên lý cơ bản của 

- chủ nghĩa Mặc — Lê-nin, phân tích 
tình hình chung của thời đại, tình 
thế cách mạng của nước ta. xác định 
rõ kẻ thủ, kiên định ý chỉ đấu tranh 
cách mạng. kiên trì mục tiêu cách 
mạng. phân tích rõ cúc lực lượng cách 
mạng, bố trí sắp xếp và đoàn kết lực 
lượng cách mạng trong nước và trên 
thế giới. Đăng ta luôn luôn nắm sát 
thực tế cách mạng. tin tưởng vào 
quần chúng cách mạng. phát hiện 
những sang tạo trong phong trào cách 
mạng của quần chúng, tông kết lại 
thành phương châm nguyên tắc. bỏ 
sung cho đường lối cách mạng ngày 
cảng đúng đắn, sự chỉ đạo chiến lược 
ngày càng sắc bén, linh hoạt. Đẳng tú 
luôn luòn chú trọng đề phòng và 
chống cúc khuynh hướng « tả » hoặc 
hữn (mà chủ yếu là chống và khắc 
phục các lệch lạc hữu khuynh). Đăng 
ta đoàn kết nhất trí thành một khối 
vững chắc, không dung thứ những 
hiện tượng bẻ phái, chia rẽ. : 


Đẳng ta cũng tham khảo mội cách 
nghiêm chỉnh những kính nghiệm 
cách mạng các nước và vận dụng có 
chọn lọc vào hoàn cảnh của nước te. 


Trong giai đoạn mới, trước nhiệm” 
vụ cách mạng hết sức nặng nề, mới 
. mẻ, Đảng ta vẫn tiếp tục nêu cao tính 
thần độc lập tự chủ, vận dụng mội 
cách đúng đán và sảng tạo những 
nguyên lý chủ nghĩa Mác —- Lê-nin vào 


(Xem liếp trang 43) 


[ẤN BỀ GIA BÌNH TRÓNG (ÔNG CUỘC 
_XÂY DỰNG (HỦ NGHĨA XÃ HỘI 


ƯỚI ánh sáng Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đảng, nhân dân 
ta phấn khởi, sôi nồi tiến hành ba 
cuộc-cách mạng, nhằm xây dựng chế 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
nền văn hóa mới và con người mới 
xã hội chủ nghĩa. Đây là quá trình 
biển đôi cách mạng toàn diện, liên 
tục sâu sắc, triệt đề của cả xã hội. 


Gia đình là một đơn vị to chức 
nhỏ nhất của xã hội, nhất định phải 
biến chuyên cùng với xã hội. Giữa 
gia đỉnh với xã hội, có mỏi quan hệ 
gắn bó khăng khit với nhau. 


Gia đình là tế bào tự nhiên của xã 
hội, là hỉnh thức tồn tại của dời sóng 
con người. Gia đình là một sản phầm 
xã hội và phát triền cùng với sự phái 
triên của xã hội. Những điều kiện 
kinh tế — xã hội trong một giai đoạn 
nhất định của lịch sử quyết định tính 
chất và kết cấu của gia đình. * Chế 
độ gia đình hoàn toàn bị quan hệ sở 
hữu chỉ phối» (1). Ngược lại, gia 
đình là một yếu tố có tác động quan 
trọng đối với xã hội. Nhà nước của 
giai cấp thống trị trong mỗi thời đại 
đặt ra những luật pháp, những nguyên 


HÀ - THỊ - QUẾ. 
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tắc đạo đức, luân lý, làm chuần mức 
cho mọi gia đình tuân theo, nhằm 
bảo vệ lợi ích của giai cấp mình và 
củng cố trật tự xã hội đương thời. 
Những luật pháp, đạo đức, luân lý 
đó được nhân dân thực hiện, dần 
đần trở thành nề nếp của gia đình và 
phong tục. tập quán của xã hội. 


Tỉnh chất, nhiệm vụ,chức năng 
của gia đình, quan hệ giữa cá nhân. 
øìa đình và xã hội trong những chế 
độ xã hội khác nhau thì không giống 
nhau. 


Trong xã hội có chế độ tư hữu, có 
giai cấp bóc lột, gia đình là một đơn 
vị kinh tế cá thể và có mục địch bảơ. 
vệ quyền tư hữu tài sản và quyền 
thừa kế tài sản. Gia đình được xảy 
đựng trên lợi ích kinh tế, lợi ích giai 
cấp, và do lợi ích kinh tế, lợi ¡ch 
giai cấp quyết định. Người đàn ông 
gia trưởng nắm quyền sở hữu những 
tài sản cho nên giữ địa vị độc tôn 
trong gia đình. Thuyết “tam tòng ». 
nguyên tắc “phu xướng phụ tùy ® 


(1) C. Mác và F. Ăng-ghen: Tuyên :4p, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, tập 
II, trang 203. 
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của đạo lý phong kiến phần ánh địa 
vị phụ thuộc về kinh tế của người 
đàn bà trong xã hội phong kiến. 
Trong xã hội tư bản chủ nghĩa mọi 
quan hệ trong gia dinh đêu dựa trên 
tiền của. Hôn nhân là một cuộc mua 
bán : “ có tiền mua tiên cũng được . 
Vì xã hội có giai cấp đối kháng, cho 
nên lợi ích cá nhân. gia đình và xã 
hội không nhất trí với nhau. Trong 
gia đình. đưới uy quyền tuyệt đối 
của người chồng, người cha, phầm 
giá, lợi ích của người vợ, người mẹ, 
người con không được tôn trọng. 
Ngoài xã hội, dưới sự thống trị của 
giai cấp bóc lột, quyền lợi cá nhân 
chính đáng và lợi ích gia đình của 
- nhân dân lao động bị chà đạp. Trên 
cơ sở chế độ tư hữu, mỗi gia đỉnh 
đều bắt buộc tìm cách duy trì, phát 
triền nền kinh tế riêng của mình 
bằng cách chẻn ép, cạnh tranh với 
phững gia định khác, từ đó nảy sinh 
tư tưởng tư lợi, ích kỷ: # cá lớn nuốt 
cá bé», “cháy nhà hàng mm bình 
chân như vại?”.., 


Đưới chế độ xã hội chủ nghĩa, mọi 
của cải của xã hội đều thuộc quyền 
sở hữu của tập thề những người lao 
động, cho nên øia đỉnh không còn là 
một đơn vị kinh tế cá thề nữa. Mọi 
thành viên trong gia định đẻeu là 
những người lao động làm chủ tập 
thẻ, binh đẳng về nghĩa vụ và quyền 
lợi ngoài xã hội, đông thời cũng bình 
đắng về mọi mặt trong gia đình. *SGia 
đình dưới chế độ mới ngày nay là 
mỏt lĩnh vực biều hiện rất quan 
Vrọng của những quan hệ tình cẩm, 
đạo đức xã hội chủ nghĩa và thực 
hiện những chức năng không thê 
thiếu được đối với đời sống và sự 
phát triền của xã hội mới." (2). Gia 
định là nơi sinh để ra con người và 
nuôi dạy con người từ nhỏ đến lớn 
để duy trì và phát triền nòi giống, 
cùng cấp nhân lực mới cho xã hội, 
xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời cũng là nơi tải tạo 
sức lao động cho những thành viên 
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của minh đề tiếp tục quá trình sản 
xuất. 

Trên cơ sở nền kinh tế tập thể, giả 
đình là một thề thống nhất hữu cỡ 
với xã hội. * Lợi ích và hạnh phúc 
của gia đình hoàn toàn gắn liền với 
lợi ích và hạnh phúc của xã hội; côn 
hạnh phúc của xã hội được biều hiện 
qua hạnh phúc của từng thành viên 
trong xã hội, từng gia đình» 
Không thề nào có hạnh phúc gia đình 
nếu đất nước chưa được độc lập tự 
do, nhận dân còn bị áp bức bóc lột, 
xã hội còn đầy dãy những bất cỏng. 
Chỉ có xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội, mọi gia đình mới có cưộc sốn§ 
ãm no, hạnh phúc. Mặt khác, « tổ chức 
tốt cuộc sống gia đình hợp với những 
tiêu chuẳần cuộc sống mới là một điều 
kiện quan trọng đề xây dựng xš hội 
mới, đề bảo đảm cho sự tiến bộ t 
hội về mọi mặt kinh tế, văn hóa vả 
đạo đức ? (4). 

Chỉnh vì vị trí chức năng quản 
trọng của gia đình trong chế độ xổ 
hội chủ nghĩa và mối quan hệ chặt 
chế giữa gia đình với xã hội. mà trôn§ 
tiến trinh xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa, Đảng và Nhà nước ta rẤt chủ 
trọng đến vấn đề gia đình. Hồ Chủ 
tịch kinh yêu đã dạy : «Xã hội tốt thi 
gia đình càng tốt, gia định tốt thì tổ 
hội mới tốt » (5). Báo cáo chỉnh trị 
của Ban chấp hành trung ương !4' 
Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ 
của Đảng đã xác định rõ vai trò quañ 
trọng của gia đình trong việc xây dưn§ 
con người mới, Xã hội mới. 

Gia định Việt-nam được hình thành 
trong những điều kiện lịch sử của đà? 


(2)Le-Duần : Vai trỏ sẻ nhiệm sụ cáo P9 
nữa Piệtnam trong giai đeạn mới của cát 
mạng, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 14. 
trang 24. 

(3). (4) La-Dulan: 
24.25 


(5) Ha-Chi-Minh : “ T:ịch lời nói chuyết 
tại hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo lút! 
hón nhân và gia dinh „, Những lớẻi k®#u 6 
nhà xuất bán Sự thật Hà- nhện I 900. tậ? 
V, trang 281. 


sách, đã dân, t(af8Ÿ 


lộc Việ(-nam, một dân tộc có truyền 
thống lao động cần cù, đoàn kết 


thương yêu nhau, đầu tranh anh dũng 


chống ngoại xâm, trọng đạo lý, trọng 
linh nghĩ. Đương nhiên. trải qua 


- mấy nghìn năm dưới chế độ phong 


kiến, gần 100 năm dưới chế độ thực 
dân, gia đình Việt-nam không tránh 


- khổi mang những tính chất của gia 


đình phong kiến với chế độ gia trưởng 
và nguyên tắc trọng nam khinh nữ 


_ Bất công, với bao nhiêu tập tục, lề 


thói ràng buộc người lao động, hạ 
thấp nhâu phầm của phụ nữ, dày xéo 
lên quyền lợi chính đáng của thanh 
niên, thiếu niên, nhỉ đồng. 


Từ sau khi Cách mạng tháng Tảm 
thành công đến nay, thắng lợi của 
cách mạng dân tộc dân chủ và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bác 
nước ta đã tác đóng sâu sắc đến gia 
đình. Nhất là từ sau khi công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đã được 
hoàn thành về căn bẩn, chúng ta đã 
cô những điều kiện đề xây dựng gia 
đỉnh kiều mới, gia đình xã hội chủ 
nghỉa. Quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa được xác lập, nền chuyên chính 
vô sản ngày càng được củng cố, người 
phụ nữ được giải phóng, được tham 
gia mọi mặt công tác xã hội:-đó là 
những điều kiện đề hình thành chế độ 
hôn nhân gia đình mới. Luật hôn 
nhân và gia đình được ban hành năm 
1960, dựa trên nguyên tắc : hòn nhân 
tự do và tiến bộ, một vợ một chồng. 
nam nữ bình đẳng, bảo vệ quyền lợi 


của phụ nữ và con cái. Những mối. 


quan hệ kiều mới giữa vợ chồng, cha 
mẹ, con cải đang được hình thành, 
đó là quan hệ bình đẳng, tôn trọng, 
thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Đời 
sống vật chất và tỉnh thần của gia 
đỉnh ngày càng được nâng cao. 
Trong hoàn cảnh đất nước bị chia 
cẩi và chiến tranh ác liệt kéo dài, 
chúng ta chưa có điều kiện nghiên 
cửu, hướng dẫn việc xây dựng gia 
đình một cách toàn diện, chưa xây 
dựng được những quy tác cụ thề chỉ 


đạo quan hệ đối xử trong gia đình 
theo nh thần dạo đức xã hội chủ 
nghĩa. Những tàn dư tư tưởng phong 
kiến, những thói quen lâu đời của 
nền sản xuất nhỏ và ảnh hưởng của 
nền văn hóa tư sản ăn sâu trong 
nhiều quan niệm về đạo đức, về hạnh 
phúc, về cuộc sống, về quan hệ giữa 
người và người... Vì vậy, bên cạnh 
những nhân tố mới, trong nhiều gia 
đình còn có những hiện tượng thiếu 
lành mạnh, làm cho nhiều người chưa 
thật yên tâm. pbấn khởi, ảnh hưởng 
không tốt đến việc xây đựng nền văn 
hóa mới, con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 


Hiện nay, trong điều kiện đãi nước 
hòa bình, độc lập, thông nhất và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, vấn đề xây - 
dựng gia đình mới, tốt đẹp trở thành 
một yêu cầu cấp bách của sự nghiệp 
cách mạng. một nguyện vọng thiết thân 
của mọi người, một đòi hỏi thực tế 
của cuộc sống. Chiến tranh xâm lược 
của bọn đế quốc đã đề lại nhiều hậu 
quả nặng nề đối với đời sống tỉnh 
thân và vật chất trong các gia đình 
Việt nam ta. Những tệ nạn xã hội đo 


.chủ nghĩa thực dân mới đề lại cũng 


tác động đến vấn đề xây dựng con 
người mới, gia đình mới xã hội chủ 
nghĩa. Những sự biến đồi to lớn trên 
các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ 
thuật, như việc tồ chức lại sẵn xuất, 
phân vùng sản xuất, sắp xếp lại các 
điềm đân cư, xây đựng vùng kinh tê 
mới, cơ giới hóa nông nghiệp, phân 
bố lại lực lượng lao động xã hội, v.v... 
sẽ đạt ra rãt nhiều vấn đề mới về 
con người và cuộc sống. Cuộc sống 
vật chất và tỉnh thần, cuộc sống riêng 
và chung của mỗi người, quan hệ 
giữa người và người trong gia đình và 
ngoài xã hội sẽ có những đòi hói mới 
mà gia đình phải đáp ứng kịp thời. 
Trong điều kiện của xã hội ta đang 
thay cũ đổi mới từ gốc đến ngọn đề 
trở thành một nước có kính tế hiện 
đại, có văn hóa khoa học tiên tiến, 
phải xây dựng gia đình như thế nào 
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đây đề gia đình góp phần cùng với xã 
hội làm cho mỗi người từ lớn đến 
nhö đều có tư tưởng đúng, tình cắm 
đẹp, có sức khỏe. có điều kiện học 
hành, nghỉ ngơi, có năng suất lao 
động cao, có cuộc sống văn mình 
hạnh phúc ? Đây cũng là một lĩnh 
Yực quan trọng trong việc đấu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa. Củng cõ và tăng 
cường trận địa xã bội chủ nghĩa trong 
lĩnh vực gia định sẽ có tác dụng góp 
phần thúc đầy ba cuộc cách mạng. 

Theo đường lõi của Đẳng, dựa vào 
pháp luật của Nhà nước và căn cứ 
vào tịnh hình thực tế của nước ta, vận 
dụng những kinh nghiệm đã có, các 
cơ quan có trách nhiệm cần đề ra 
phương hướng phấn đấu đúng đắn và 
biện pháp thích hợp hướng dẫn giúp 
đỡ các gia đình phát huy truyền 
thong tốt, khắc phục mặt yếu, xây 
dựng những tư tưởng, tỉnh cảm, cách 
sống phù hợp với xã hội mãi. 


* 


Từ mỗi quan hệ hữu cơ giữa gia 
đình với xã hội và sự nhất trí giữa lợi 
ích gia đình với lợi ích xã hội, một 
kết luận có thể rút ra là 0iệc dị dựng 
gia đình phải gắn liền uởi 0iệc xâu dựng 
xả hội tới, pới ba cuộc cách: mạng 
hiện nai 

Phải xuất phát từ vêu cầu và điều 
kiện thực tế của xã hội mà đề ra mục 
tiêu, phương hướng xây dựng gia 
dinh. Nguyên tắc giải quyết mối quan 
hệ giữa gia định và xã hội là lợi ích 
của gia đình phái phục tùng lợi ích của 
+ã hội. Trước mắt, trong bước đầu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, khó khăn 
còn nhiều, mọi gia đình còn phải 
chịu đựng, hy sinh, đóng góp hết sức 
mình cho việc xây dựng xã hội (tù mội 
nền kinh tế nghèo nàn bị chiến tranh 
tàn phá nặng nề đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Nếu không có sự đóng góp, hy 
sinh của mọi người, mọi gia đình, thì 
tương lai không thề nào có nên kinh 
tế độc lập, tự chủ, phồn vinh, và nếu 


3U 


đất nước nghẻo nàn, phụ thuộc, thì 


gia đỉnh cũng không có ấm no. hạnh 
phúc- | 

Việc xây dựng nền văn hóa mới có 
nội dung xã hội chủ nghĩa và tính 
chất đân tộc, việc đấu tranh quét 
sạch những tàn dư tư tưởng và văn 
hỏa của chế độ cũ, việc xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa phải 
được tiến hành liên tục, nhất quản từ 
ngoài xã hội cho đến trong gia đỉnh. 
Có đi sâu vàc những quan niệm về 
đạo đức, luân lý, tỉnh yêu, hôn nhân, 
nuôi dạy con, những phong tục, tập 
quán, nếp sống trong gia đình, thì 
việc xây dựng tư tưởng và văn hóa 
xã hội chủ nghĩa mới hoàn chỉnh và 
triệt đề. 

Mặt khác. cũng chỉ có trên cơ sơ 
những thẳng lợi của ba cuộc cách 
mạng. việc xây dựng gia đình mới cỏ 
điều kiện tiến hành-thuận lợi Vì vậy, 
việc xây dựng giz đình không thể 
theo ý: muốn chủ quan mà phải được 
đầy lên từng bước một cách kiên trì 
theo đà tiến triền của ba cuộc cách 
mạng. Như vậy, không có nghĩa là 
cử tiến hành ba cuộc cách mạng 
ngoài xã hội thì tự nhiên gia đình sẽ 
chuyền biến theo. Trong gia đình 
cũng như ngoài xã hội, cái cũ *khỏng 
tự nhiên mất đi, cái mới không tự 


_ nhiên hình thành Hơn nữa, gia đình 


thuộc lĩnh vực cuộc sống riêng của 
con người, cải cũ có sức bám rất dai 
dàng, và cái mới lại phải có một thời 
gian dài mới hình thành vững chắc. 
Vi vậy, việc thay cũ đồi mới trong 
gia đình càng phải được tiến hành 
kiên trì, liên tục, thưởng xuyên mới 
đạt kết quá mong muốn. 

Nếu như về phia gia đình phải phục 
tùng lợi ích của xã hội thì ngược lại. 
về phía z8 hội cũng phải chăm lo đến 
gia đỉnh. Đồng chí Lê-Duẫn nói: 
“Đảng, Nhà nước và các đoàn thể 


phải chăm lo đến đời sống từng gia 


đình, chăm lo mọi mặt ăn, mặc, ở. 
học hành. nuôi dạy con cái của mỗi 
gia đình. Khi giải quyết các vấn đẻ 


.«n— 


-quan hệ giữa gia đinh 


lên quan đến đời sống nhân dân, - 


chúng ta phải chú ý đến đơn vị gia 
đình với những nhu cầu nhiều về của 
nó, phải cố gắng làm sao phục vụ tốt, 
tiên lợi nhất cho sinh hoạt gia đình. 
Làm gì cho một gia đình, cho những 
nhu cầu của đời sống một gia đình? 
Đó là câu hồi nhất thiết phải được 
đặtra khi suy nghĩ các vấn đề về 


kinh tế, sẵn xuất và đời sống; phải 


đặt ra đối với hợp tác xã, đối với cấp 
huyện, cấp tỉnh và đối với kế hoạch 
Nhà nước nói chung » (6). Vị vậy, đi 
đỏi với việc động viên các gia định 
thực hiện nghía vụ đối với xã hội, 
cầu quan tâm đúng mức đến những 
vấn đề thiết thực như cải tiến việc 
lò chức phân phối lương thực, thực 
phầm cho thuận tiện, hợp lý, tăng 
cường các công trình y tế, vệ sinh và 
phục vụ công cộng, mở rộng và nâng 
cao các công trình phúc lợi tập thê, 
các hình thức chăm sóc giáo dục 
thiếu niên nhi đồng. Thực tiễn ở 
nhiều nơi cho thấy rằng: biết tö chức 
và phát huy khả năng vô tận của 
quần chúng và có sự giúp đỡ của các 
cơ quan Nhà nước. nhất là của chính 
quyền cơ sở, chúng ta có thê giải 
quyết tốt hơn các vấn đề trên đây 
trong điều kiện hiện nay cho phép. 

Đi đôi với việc giải quyết tốt mối 
với xã hội, 
chúng ta phải quan tâm đầy đủ đến 
tiệc xâu dựng quan hệ tốt dẹp giữa 
người uởi người trong gia đình đề có 
cuộc sống thật sự văn minh, hạnh 
phúc. Những quan hệ tốt đẹp ấy không 
phải tự nhiên hình thành mà chỉ có 
thề là kết quả của một quá trình đấu 
tranh cải tạo những tư tướng, tình 
cắm, thói quen lâu đời nay dã lỗi thời 
và phấn đấu xày dựng những tư 
tưởng, tình cảm, quan hệ mới tốt đẹp 
phù hợp với chế độ mới. 

Quan hệ giữa người với người 
trong sia đình không phải là vấn đề 
riêng tư thuần tủy, mà bao hàm ý 
nghĩa xã hội sâu sắc. Quan hệ giữa 
vợ với chồng, cha mẹ với con cúi, 


anh chị em với nhau, vừa là quan hệ 
ruột thịt vừa là quan hệ giữa người 
với người trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Rõ ràng không thẻ tự phát theo 
nếp quen của xã hội cũ, mà phải xây 
dựng những mối quan hệ mới. quán 
triệt tư tưởng “mỗi người vì mọi 
người, mọi người vì mỗi người », thề 
hiện tỉnh thần bình đẳng, dân chủ, 
thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ lăn 
nhau. Đây là sự đòi hỏi của xã hội, 
đồng thởi cũng là lợi ích, hạnh phúc 
của mỖi người. Chỉ có trên cơ sở 
bình đẳng. tôn trọng nhau mới thật 
sự thương yêu nhau và mới có hạnh 
phúc. | 

Đày là một trong những đặc trưng 
của con người mới xã hội chủ nghĩa. 
q€on ngưởi mới là con người ` biết 
xây dựng gia đình hạnh phúc trên cơ 
sở của một xã hội hạnh phúc. có trách 
nhiệm đầy đủ và tình thương yêu 


chân thật trong quan hệ vợ chồng. có 


trách nhiệm cao đối với việc xây dựng 
con, cái thành những con người 
mới " (7) 


Mỗi quan hệ trong gia đình không 
phải là việc riêng của từng người. Nó 
tác động đến đời sống vật chất, tính 
thần, đến trật tự an ninh xã hội. Vì 
vay, quan hệ trong gia đình không 
chỉ là vấn đề đạo đức, tỉnh cảm. mà 
còn mang tính chất pháp lý. Nhà 
nước ta đã ban hành và đang nghiên 
cứu bồ sung Luật hôn nhân và.gia 
đình, và sẽ nghiên cứu xây dựng thêm 
những luật khác có quan hệ đền vấn 
đề này (như Luật bảo vệ thiếu 
nhi, v v...) chính là đề quy định trách 
nhiệm pháp lý của những người trong 
gia đình và thề hiện việc Nhà nước 
công nhận và bảo hộ hôn nhân và gia 
đình theo tỉnh thần Hiến pháp xã hội 
chủ nghĩa. 


v 


- (6) Le-Duần: Vai trẻ sâ nhiệm tụ của phụ 
nữ V tệt-nam trong giai đoạn mới của cách mạng, 
nhà xuất bảnSự thạt,Hà-nội,}974,trang 20. 

(7) Báo cáo chinh trị tại Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản 
Việt-nam. 
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Lêu nay, nhiều nam nữ thanh niên, 
khi bước vào cuộc đời làm vợ, làm 
chồng, làm mẹ. làm cha, chưa được 
bồi dưỡng những quan điềm và kiến 
thức cần thiết đề có thê làm tốt những 
chức trách quan trọng này. Phải 
chăng đó là một trong những nguyên 
nhân gây nên những thảm kịch gia 
đình lẽ ra không đúng có trong chế 
độ xã hội tốt đẹp của chúng ta 2 


Trong gia đình có hai mỏi quan hệ 
chủ yếu : giữa vợ và chồng, giữa cha 
mẹ và con cải. 

Quan hệ 0y chồng xây dựng trên cơ 
sở tỉnh yêu nam nỮ và trên ý thức 
trách nhiệm đối với nhau. đối với con 
và đỗi với xã hội, Mi quan hệ này 
tác đông rất lớn đến sức khỏe. đời 
sống, tâm tư, tỉnh cảm và ảnh hưởng 
cả đến tiền đồ sự nghiệp của môi 
người, Nếu không nhận thức được 
những biến đồi cách mạng vĩ đại của 
xã hội, không có quan niệm cách mạng 
về cuộc sống, về hạnh phúc thi không 
để gì thoát khổi những quan điềm 
phong kiến, tư sản, tiêu tư sản trong 
vấn đề rất phức tạp và tế nhị này. 
Phải làm cho mọi người, (cả nam nữ 
- thanh niên và các bậc cha mẹ có con 
đến tuổi trưởng thành) có quan niệm: 
đúng đắn về vấn đề tỉnh yêu và hôn 
nhân. Phải xóa bổ những tàn tích 
phong kiến như tảo hôn, ép hôn, thách 
cưới, lấy lẽ..., giảm bớt những hiện 
tượng thiếu lành mạnh như yêu 
đương bất chỉnh, vợ chồng ruồng bỏ 
nhau... Cơ quan luật pháp và đư luận 
xã hội phải lên án nghiêm khắc những 
hanh động đã màn như ngược đãi, 
đánh đập vợ con. Cần hướng dẫn 
giúp đỡ nam nữ thanh niên thực hiện 
đúng đắn nguyên tắc hôn nhân tự đo 
và tiến bộ trên cơ sở tỉnh yêu chân 
chính. Sau khi kết hòn, đòi vợ chồng 
phái xây đựng gia đình với tính thần 
-_ trách nhiệm đối với nhau, đổi với con 
cái và đối với AÃ hội Vợ chồng phải 
thương yêu tỏn trọng nhan, giúp đỡ 
nhau cùng tiến bộ, cùng nhau bản 
bạc và gảnh vác công việc gia định. 
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Phải biết nhân nhượng nhau. thận 
trọng và kiện trì thuyết phục nhau. 
giải quyết ngay từ đầu những mâu 
thuần mới nảy sinh. Điều đảng lưu v 
là những mâu thuẫn trong vẫn đề tỉnh 
yêu, hòn nhân gia đỉnh, nếu không 
giải quyết sớm, đề đến khi đã quả 
sâu sắc thị có thề đưa đến những 
hành động mù quảng gây hậu quá 
rất nghiêm trọng. 


Việc xây dựng hạnh phúc gia đình 
là trách nhiệm của vợ, của chồng. 
Hiêng người phụ nữ càng phải thây 
đày là quyền lợi và trách nhiệm cua 
mình. Phấn đấu đề có vị trí xứng đảng 
trong xã hội, có cuộc sông tự lập bằng 
sức lao động của minh, không ý lại 
vào chồng, ra sức nâng cao trình độ 
mọi mặt, biết cách án ở, đối xử, biết tự 
tôn tự trọng, đó là cơ sở đề chọn được 
người yêu xứng đảng và có cuộc sống 
gia đỉnh hạnh phúc. Trong bất kỳ 
hoàn cản“ nào, người phụ nữ cũng 
phải đề cao tỉnh thần tự lực, tụ 
cường, chủ động xâv dựng cuộc 
đời biết dựa vào pháp luật và 
tập thẻ đề bảo vệ quyền lợi chỉnh 
đúng củn mình và con cái, hết sức 
trảnh an phản, tiêu cực. ï 

Gia đình trong bất cứ một chế độ 
nào cũng có chức năng sinh để con 
cải đề duy trì và phát triền nồi giống. 
Sinh đẻ không phải là việc riêng của 
vợ chỏng mà có liên quan trực UIếp 
đến vẫn đề cân đối giữa số dân và 
kinh tế, giữa sản xuất và tiêu đdủng. 
Tỷ lệ tăng số đân hằng năm của nước 
ta hiện nay là khoảng 3%. một tỷ lê 
vào loại cao trên thế giới ! Trong điều 
kiện nền kính té của ta còn thấp, 
việc sinh để quá nhiều như vậy đã 
gây thêm khó khăn cho gia định và xã 
hội. Vi vậy, đẻ xã hội phát triển cân 
đối, tương lai nỏi gióng lành mạnh. 
đề bảo đầm sức khốc và sự tiến bỏ 
của bà mẹ và trẻ cm, bảo vệ hạnh 
phúc gia đỉnh, việc sinh để không thể 
tự phát như dưới chế độ cũ mà phủ) 
là một việc làm tự giác. tế nhị, có sự 
bàn bạc nhất trí giữa vợ và chồng. 


thề hiện sự quan tâm tôn trọng lẫn 
nhau của hai người. Đây là nếp sống 
văn minh khoa học, thê hiện' một khía 
cạnh của trình độ con người làm chủ 
xã hội, làm chủ thiên nhiên. làm chủ 
bản thân | 


Sinh để, nuôi, đạy con đáp ứng yêu 
cầu của xã hội là chức năng cqo quỦ 
của người làm cha mẹ. \à hạnh phúc. 
niềm vui của gia đình. Con người mới 
xä hội chủ nghĩa là sản phầm của 
các quan hệ xã hội, là kết quả của 
cả ba cuộc cách mạng. song con người 
sinh ra và lớn lên trong gia đình. Dủ 
tự giác hay không, gia đình vẫn là 
trường học đầu tiên của trẻ, cha mẹ 
vẫn là người thầy giáo, cô giáo đầu 
Liên của con mình. Gia đình là nơi trẻ 
sống phần lớn thời gian từ khi sinh 
ta cho đến tuồi thiếu niên. là thời kỳ 
hình thành mọi mầm mông của tính 
tinh và năng khiếu. Mọi ảnh hưởng 
của gia đình sẽ đề lại những ấn tượng 
sâu sắc mà trẻ giữ mãi suốt cuộc đời. 
Giáo dục xã hội có vai trờ chủ đạo, 
nhưng khỏng thay thế giáo dục gia 
đình, đặc biệt trong việc giáo dục 
tình cảm, đạo đức là lĩnh vực mà gia 
đình có sức cảm hóa sâu sắc. Nghị 
quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đẳng đã chỉ rõ: * Phải xây 
dựng con người mới từ lúc mới lọt 
lỏng và ở mọi lứa tuôi, trong tất cả 
các tŠ chức quần chúng, các cơ Sở 
kinh tế, văn Hóa, cúc hoạt đọng xã 
hỏi, ở mọi ngành, mọi cấp, trong từng 
khu phố, thôn xóm và gia định ». Giá 
định phải củng với nhà trường và xã 
hội đào tạo nên thế hệ những con 
người xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 

Là một môi trường giáo dục rãi 
quan trọng, gia đình phải thống nhất 
với nhà trưởng và xã hội về mục tiêu, 
nội dung và phương pháp giáo đục. 
Có như vậy thì chủ trương cái cách 
giúo đục mà Đại hội đại biếu toàn 
quốc lần thứ IV của Đing đã đề rụ 
mới có thề thực hiện được toàn vẹn. 

Sự chưa nhất trí giữa các môi 
trường giáo dục ảnh hưởng tại hại 


đến nhận thức và niềm lin của trẻ 
Hiện nay, công cuộc xây dựng đất 
nước đòi hỏi số đông thanh niên đi 
vào trực tiếp lao động sản xuất trong 
các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp. 
công nghiệp, xây dựng, giao thông vận 
tải, v.v... Trong tương lai, với đà phái 
triền của cách mạng khoa học - kỹ 
thuật, đại bộ phận người lao động sẽ 
thông qua con đường học tại chức 
tiến lên có trình độ đại học. Nhưng 
do chưa nhận rõ yêu cầu và xu hướng 
phát triền của xã hội như vậy. cho 
nên nhiều gia đình nghĩ rằng thanh 
niên chỉ có một con đường tiến bộ 
duy nhất là vào trường đại học. Nhận 
thức lệch lạc ấy làm cho một số thanh 
niên khi được bố trí lao động ở hợp 
tác xã, công trường, xi nghiệp. thiểu 
nhiệt tỉnh cần thiết đáng có Ở tuôi 
thanh niên, hoặc mang tâm lý thất 
vọng rất nguy hại ngay khí bước vào 
đời. 


Nội dựng giáo dục gia đình có nhiều 
mặt, song điều quan trọng và khó 
khăn nhã! là xây dựng tâm hồn, tỉnh 
cảm,đạo đức tốt đẹp cho con, Nhiều 
bậc cha mẹ chỉ mới chủ ý cho con án, 
học, mà chưa quan tàm đúng mức 
đến vấn đề này. Xây dựng đạo đức, 
tàm hồn cho con không phải bằng 
những lời thuyết lý dài dòng hoặc 
bằng roi vọt, mà phải bằng cả cuộc 
đời lao động, đấu tranh đũng cảm, 
bằng tăm gương trong sàng của bố 
mẹ. Đỏng thời phải hiều những đặc 
điềm phát triền tâm lý, sinh lý của 
thiểu nhị, thanh niên trong thời đại 
mới. hiều tỉnh nết từng đứa trẻ, tiến 
hành một quá trình giáo dục ràt tỈ 
mỉ, công phu. Nều chủ quan. dơn 
giản cho rằng «trăng đến rắm trắng 
tròn », hoặc ÿ lại. vào nhà trưởng 
a trăm sự nhờ thầy, cô *, hoặc đồ cho 
khách quan “cha mẹ sinh: con, (rời - 
sinh tỉnh" mà không chú ý từ đầu, 
đến khi con hư mới giật mình tỉnh 
ngộ thì có khí quá muộn Dạy con là 
cả một khoa học, một nghệ thuật, 
phải học hồi, phải suy nghĩ vận dụng 
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suốt cả cuộc đời làm cha mẹ. Cho đến 
khi con đã có nghề nghiệp, lập gia 
đỉnh, cha mẹ vẫn phải tiếp tục hướng 
dẫn con trẻn một số mặt của cuộc 
sống. 

Cũng như những mối quan bệ khác 
trong gia định, mối guan hệ giữa con 
cdi Đới cha mẹ dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa cũng có nội dung khắc 
trước. 

Tỉnh thần xã hội chủ nghĩa * mỗi 
người vì mọi người, mọi người vì 
mỗi người» không cho phép chúng 
ta thờ ơ đối với bất cứ ai, huống hồ 
đối với cha mẹ là người sinh đẻ, nuôi 
đạy nình từ tấm bé. Con người xã hội 
chủ nghĩa ăn ở tỉnh nghĩa, thủy chung. 
Néu không kính cha yêu mẹ, làm sao 
có thẻ thương vêu nhân dân lao động, 
quý trọng bạn bè và tập thề? Thái 
độ đối với cha mẹ không chỉ thê 
hiện lòng biết ơn đối với người đã 
có còng ơn sinh đẻ, nuôi đạy mình, 
mà còn thê hiện sự biết ơn của thế 
hệ sau đối với thế hệ trước đã từng 
lào động và đấu tranh gian khổ đề 
góp phần xây dựng và bảo vệ non 
sỏng đất nước. Khi cha mẹ già yếu, 
ốm dau, ngoài nghĩa vụ đương nhiên 
là nuòi nắng chăm sóc, con phải có 
thải độ thật sự ân cần, tòn trọng, đề 
tuôi già của cha mẹ yên vui. 

Trong gia đình, ngoài những mối 
quan hệ chủ yếu trên dây, còn nhiều 
mỗi quan hệ khác như giữa anh chị 
em, giữa mẹ chồng nàng dâu, chị dâu 
em chồng, con chung, con riêng, ông 
bà với cháu, v.v... Có thể nói gia đình 
là một xã hội thu nhỏ. Gia đình gồm 
những người của nhiều thế hệ khác 
nhau, do đó cũng khắc nhau về quan 
niệm; trình độ, tính tình, sở thích, 
cách sống, v.v... Trong cuộc sống 


chung. nếu không xây dựng dược tỉnh 


thần làm chủ tập thể, tình thương 
yêu, tôn trọng, nhân nhượng lẫn nhau, 
trà mỗi người chỉ thấy cá nhân mình, 
thì nhất định không tránh khỏi va 
chạm, và cuộc sóng gia đình như vậy 
chỉ là một quá trình chịu đựng, ảnh 
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hưởng không tốt đến tỉnh thần công 
tác, lao động sản xuất của mỗi người 
trong gia đình. Trải lại, nếu mỗi người 
đều thấy trách nhiệm của minh, 
thương yêu nhường nhịn giúp đỡ nhau 
thì gia đình sẽ là một tập the đầm ấm 
có sức mạnh động viên mỗi người 
vượt mọi khó khăn, làm tốt nhiệm vụ 
đối với xã hội, có cuộc sống tập thẻ 
và cả nhân hài hòa, phong phủ. 


Quan hệ giữa mọi người Lrong gia 
dinh cần được thề hiện, tăng cường 
và củng cố bằng việc (ö chức cuộc 
sống gia đình. Việc tồ chức cuộc sống 
gia đình không những tác động dến 
đời sống, tình cảm hạnh phúc của con 
người, mà còn ảnh hưởng đến việc 
tái sản xuất sức lao động hao phi hằng 
ngày, đến việc tiêu đùng của xã hội. 
đến việc tạo nên những thói quen và 
phong cách con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 

Việc tổ chức cuộc sống gia định 
bao gồm hàng loạt vấn đề phức tạp. 
cụ thề, rất khác nhau tùy theo sở 
thích, hoàn cảnh mỗi gia đình, tủy 
theo điều kiện của từng miền và của 
đất nước. Tuy vậy, vẫn phải xác định 
một số phương hướng chung. Hiện 
nay, rõ ràng là cuộc sống«gia dinh 
phải xóa bỏ những tệ nạn mè tín đị 
doan, những phong tục. tập quản lạc 
hậu trong việc cưới, tang, giỏ. 
tết, v.v... Yêu cầu xây dựng nếp sóng 
khoa học, vệ sinh trong việc ăn, mặc, 
ở, chữa bệnh, sinh đẻ, nuôi con... là 
cấp bách. Những gia đình có điều 
kiện nèn hết sức có gắng nuôi gà. lợn. 
trồng rau, cây ăn quả, có vại dưa. vai 
cà, hñ tương, hũ mim đề tự mình góp 
phần giảm bớt khó khăn trong việc 
cung ứng của xã hội. Đồng thởi, tùy 
hoàn cảnh thực tế, nẻn cố gắng. nâng 
cao sinh hoạt văn hóa trong gia đình 
(sách, báo, đài, vui chơi, giải trí...) đề 
cuộc sống thêm phong phủ tươi vui. 
Trên cơ sở sự phát triển của nền kinh 
tế, tận dụng những điều kiện về phuc 
lợi vật chất, tính thần và văn hóa cua 
xã hội, mỗi gia đình cố gắng tư tô 
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chức đời sống của minh rm¡ột cách tốt 
nhất trong hoàn cảnh cho phép. Nếu 
biết phát huy khả năng của mọi 
người trong gia đình, có sự phân công 
hợp lý, biết chỉ tiêu có kế hoạch thì 
dù côn nhiều khó khăn, chúng ta vẫn 
có thể làm cho cuộc sống đẻ chịu. 
thoải mái hơn. 


* 
Ẹ ⁄ ý 
Từ những quan diễm. nhận thức 

trẻn đây, và từ những kính nghiệm 
của các cuộc vận đòng xây dựng gia 
dinh văn hóa mới đã được thực hiện 
ư cúc địa phương, bước đâu chúng 
ta có thể đề ra tiêu chuần gì a định 
văn hóa mới như sau: 


Một là: Xảu dựng gia` dình làm chủ 

lập thể. bình đẳng, hóa thuận, hạnh 
phúc. tiến bộ. 
—— Vợ chồng thương yếu lôn trọng 
nhau, cùng nhau bản bạc chăm: lo 
việc gia đình; sinh đẻ có kế hoạch, 
cha mẹ nuôi con khóc, dạy con ngoan 
theo 5 điều Bác Hồ dạy ; con cái kinh 
vêu, chắm sóc, giúp đỡ cha mẹ. 

- Tô chức tốt đời sống gia dinh. 
phân còng hợp lý, chỉ tiên có kẻ 
hoạch, ăn ở gọn gàng. ‹ sạch sẽ, giữ gìn 
sức khốc. -~ 

— loi người giúp nhau học tập. 
ren luyện tiến bộ, không mê tín đị 
doan. 

Hai là : Hàng hai tham qia lao đằng 
0a thực hành tiết kiệm. 

— Thực hành đúng chế độ lao động 
thuộc chức trách mỗi cá nhân, hăng 
hái phấn đấu tiến bộ trong lao động, 
công tác, học tập. 

— Thực hành tiết kiệm trong sản 
xuất và đời sống, trong việc cưới, 
Lang, giỗ, tết. 

Ba là : Nghiên chỉnh chấp hành mọi 


chủ trương chỉnh sách của Đẳng 0à 


Nhà nước. | 

- Hăng hái đóng góp sức người, 
sức của cho sự nghiệp xây dựng và 
báo vệ đất nước. 


— Gương mẫu chấp hành mọi điều 
luật về báo vệ tài sản xã hội chủ 


. nghĩa. về quản lý kinh tế, quản lý 
- thị trưởng. 


_ Gương mẫu chấp hành mọi thể 
lệ, quy trớc về nếp sống mới. 

Với ý nghĩa cách mạng và nội 
dung toàn diện, piệc xổi dựng gia 


- đình pàn hóa mới là trách nhiệm của 


toàn đản, của ca xä hội, 0à gần liền 
Đới các cuộc 0pận động khác. Đày tà 
quá trình thay cũ đỗi mới về tư tướng. 
tỉnh cảm, thói quen của hàng chục 
triệu eon người. cho nên biện pháp 
hàng đầu là làm tốt uiệc giáo dục. nắng 
cao nhận thức, tư tướng, tình cảm. 
Phải có hàng loạt biện phấp giáo dục 
sâu, rộng, thường uyên đi vào lừng 
người. Nếu chỉ vận động ö ạt thị kết 
quả chỉ nhất thời và nếp cũ sẽ phục 
hồi nhanh chóng. Vì vậy, việc xâv 


đựng giả đình văn hóa mới chỉ có thể —- 


trở thành phong trào quần chúng nều 
có sự hưởng ứng và phối hợp hoạt 
động của các ngành, nhất là các ngành 
tuyên huấn, văn hóa, giáo dục. 


Đi đôi với việc phát động tư tưởng, 
nâng cao trình độ hiều biết về việc 
xây dựng gia đình, tô chức cuộc sống. 
nuôi dạy con, cần hết sức quan tâm 
dến việc (ồ chức hưởng dẫn thực hiện 


-việc xây dựng gia đình văn hóa mới., 


tạo những điền kiện vật chất tối thiểu 
xây dựng những luật lệ. chế độ, chính 
sách, quy tắc, điều lệ cụ thể, v.v... 
Đó là những biện pháp không thẻ 
thiếu đề cuộc vận động có hiệu qui 
cụ thể. Tất nhiên, chúng ta sẽ đầy 
mạnh các mặt hoạt động này trước 


.hết là bằng cách phát huy khả năng 


tiêm tàng trong nhân dân, đi đôi với. 
sự giúp đỡ rất quan trọng của các cơ 
quan có trách nhiệm. 

Việc bản động xấu dựng gia dính 
năn hóa mới gàn liền với Việc Xây 
dựng nếp sống mới của toàn xã hội 
li một cuộc vận động làu đài phát 
triển từ thấp lên cao, từ điểm ra diện, 


(Xem tiếp trang 59) 


Nhân đân ta không kẻ là ở tiên những bạn chế của một bộ phạn dang 
tuyên hav ở hậu phương, đã lao động - viên là một điều khó tránh khỏi trong 
sắng tạo và chiến đấu anh dũng, mưu quá trình phát triền của cách mạng: 
trí. vì độc lập tự do của Tô quốc. vì Trong quá trình phần đấu thực hiện 
chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc nghị quyết của Đăng, Đảng ta luôn 
tÈ cao cá. Hành động của bọ là sự thẻ luôn đề phòng và đấu tranh chống các 
liện sinh động đường lỗi cách mạng lệch lạc hữu và «tá » khuynh. qua 
của Đẳng ta, | đó bảo đảm cho mục tiêu cách mạng 
được sáng tö hơn nữa và đường lỗi 
cách mạng của Đảng được thực hiện 
đầy đủ. 


Nhân dân ta sáng tạo ra lịch sử của 
mình một cách có ý thức. VỊ lợi ích 
sau xí của đân tọc, vì những lý tướng : ` 
cao đẹp, họ sẵn sắng chấp nhận mọi Như vậy. Đang tạ để có đường lôi 
thứ thách, hv sinh. Điều đó không hề đứng dân là vì Đăng ta luôn luôn vận 
có đi giÖng Với sự cam chịu. Thực tiễn dụng những nguyên lý cơ bản của 
chứng tổ rằng dân tộc fa có một nghị - chủ nghĩa Mác — Lê-nin, phân tích 
lirc sắng tạo phí thường, có ý thức tự tình hình chung của thời đại, tình 
lực tự cường, tự sáng tạo ra lịch sử thế cách mạng của nước ta, xác định 
của mình bằng mẫu đào và trí tuệ rõ kể thủ, kiên định ý chỉ đấn tranh 
của mình. Đồng, lông dán là nhân tố Cách mạng. kiên trì mục tiêu cách 
thường xuyên quyết định tính chất - mạng. phân tịch rõ các lực lượng cách 
đọc lập, tự chủ trong đường lối chống mạng. bố trí sắp xếp và đoàn kết lực 
Mỹ, cứu nước của Đẳng ta. lượng cách mạng trong nước và trên 
thế giới. Đăng ta luôn luôn nắm sút 
thực tế cách mạng. tin tưởng vào 
quần chúng cách mạng. phát hiện 
những sảng tạo trong phong trào cách 
mạng của quần chúng, tông kết lại 
thành phương châm nguyên tắc. bẻ 
sung cho đưởng lối cách mạng ngày 
càng đúng đắn, sự chỉ đạo chiến lược 
ngày càng sắc bén, linh hoạt: Đảng tì 
luôn luòn chú trọng đề phòng và 
chống cúc khuynh hướng « tả » hoặc 
hữn (mà chủ vếu là chống và khắc 
phục các lệch lạc hữu khuynh). Đăng 
la đoàn kết nhất trí thành một khối 
vững chắc. không dung thứ những 
hiện tượng bè phái, chia rẽ. : 


Trong cuộc đấu tranh lâu đài, phức 
tap, sự đoàn kết nhất trí trong Đăng 
được giữ vững và tăng cường, là niềm 
tự hào to lớn của Đẳng ta. Được Bác 
Hỏ và Trung ương Đăng chăm lo xây 
dựng, sự đoàn kết nhất trí ấy, bảo 
đam cho đường lôi của Đảng được 
thực hiện thắng lợi. Đăng ta đoàn 
két cũ trên tư tưởng, ý chí và trong 
hành động. Đáng tà đoàn kết chặt 
chế trên cơ sở đường lối độc lập. tự 
chủ, đúng đìn : mặt khác sự đoàn kết 
nhất trí trong Đang cũng thăm đượm 
tình đồng chí sâu sắc. 

Đang ta không phải không có sai 
lầm, khuyết điềm. Nhưng mỗi khi có 
sai lầm, thì Đăng ta với dũng khi cách Đảng ta cũng tham khảo mội cách 
mạng triệt đề, ví đàn vì nước. với nghiêm chính những kinh nghiệm 
Lính thần khoa học phân tích những cách mạng các nước và vận dụng có 
sai lãm khuyết điểm đó, tìm ra cách chọn lọc vào hoàn cảnh của nước ta. 


đứng đẳn khắc phục chúng đề đưa sự ftdgfaI`fi6gsiinidïs Xetrmtitnd 
nghiệp cách mạng đi tới. Điều đó cũng tử tách mạng hết sức nặng nề, mới 
táng cường sự đoàn kết nhất trí FOnNE mẻ, Đảng ta vẫn tiếp Lục nêu cao tỉnh 
Đ:tng; Củng đề cao sự tín cậy của nhân thần độc lập tự À S RUN đing liu 
" _ hào . Ni {ủ3 cách đúng đán và sáng tạo những 
tư thách, càng gi n hơn, căn ¬ sa NIG =f Aca se 
đoàn kết. nhất li Toàn dàn, vì thể, RE TP VN) :P9 ĐOINDHIR SỤNH. rà A181012% 
gần bó với Đẳng. Đăng ta nhìn thấy (Xem tiếp trang 49) 
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VẤN ĐỀ GIA BÌNH TRÓNG (ÔNG CUỘC 
_XÂY DỰNG (HỦ NGHĨA XÃ HỘI 


DƯỚI ánh sáng Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đảng, nhân dân 
ta phấn khởi, sôi nồi tiến hành ba 
cuộc-cách mạng, nhằm xây dựng chế 
độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
nền văn hóa mới và con người mới 
xã hội chủ nghĩa. Đây là quá trình 
biến đội cách mạng toàn diện, liên 
tục sâu sắc, triệt đề của cả xã hội. 


Gia đình là một đơn vị tö chức 
nhỏ nhất của xã hội, nhất định phải 
biến chuyên cùng với xã hội. Giữa 
gia đình với xã hội, có mỏi quan hệ 
gắn bó khăng khit với nhau. 


Gia đình là tế bào tự nhiên của xã 
hội, là hình thức tồn tại của đời sóng 
con người. Gia đình là một sản phần 
xã hội và phát triền cùng với sự phát 
triên của xã hội. Những điều kiện 
kinh tế — xã hội trong một giai đoạn 
nhất định của lịch sử quyết định tính 
chất và kết cấu của gia đình. * Chế 
độ gia đỉnh hoàn toàn bị quan hệ sở 
hữu chỉ phối» (1). Ngược lại, gia 
đình là một yếu tố có tác động quan 
trọng đối với xã hội. Nhà nước của 

giai cấp thống trị trong mỗi thời đại 

đặt ra những luật pháp, những nguyên 


HÀ - THỊ - QUẾ 


ƒ- 


tác đạo đức, luân lý, làm chuần mức 
cho mọi gia đình tuân theo. nhằm. 
bảo vệ lợi ích của giai cấp mình và 
củng cố trật tự xã hội đương thời. 
Những luật pháp, đạo đức, luân lý 
đó được nhân dân thực hiện, dần 
đần trở thành nề nếp của gia đình và 
phong tục. tập quán của xã hòi, 


Tỉnh chất, nhiệm vụ, chức năng 
của gia đỉnh, quan hệ giữa cá nhân. 
gia dinh và xã hội trong những chế 
độ xã hội khác nhau thị không giống 
nhau. 


Trong xã hội có chế độ tư hữu, có 
giai cấp bóc lột, gia đình là một đơn 
vị kinh tế cá thể và có mục đích bảo 
vệ quyền tư hữu tài sản và quyền 
thửa kế tài sản. Gia đình được xây 
đựng trên lợi ích kinh tế, lợi ích giai 
cấp, và do lợi ích kinh tế, lợi ¡ch 
giai cấp quyết định. Người đàn ông 
gia trưởng nảm quyền sở hữu những 
tài sản cho nên giữ địa vị độc tôn 
trong gia đình, Thuyết “tam tòng », 
nguyên tắc “phu xưởng phụ tùy 


(1) C. Mác và F. Ăng-ghen: Tuyên :đp, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, tập 
II, trang 203. 
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của đạo tý phong kiến phần ánh địa 
vị phụ thuộc về kinh tế của người 
đàn bà trong xã hội phong kiến. 
Trong xã hội tư bản chủ nghĩa mọi 
quan hệ trong gia dình đều dựa trên 
tiền của. Hôn nhân là một cuộc mua 
bán : * có tiền mua tiên cũng được 3. 
Vi xã hội có giai cấp đối kháng, cho 
nên lợi ích cá nhân. gia đình và xã 
hội không nhất trí với nhau. Trong 
gia đình, đưới uy quyền tuyệt đối 
của người chồng, người cha, phầm 
giả. lợi ích của người vợ, người mẹ, 
người con không được tôn trọng. 
Ngoài xã hội, dưới sự thống trị của 
giai cấp bóc lột, quyền lợi cá nhân 
chỉnh đáng và lợi ích gia đình của 
- nhân dân 1ao động bị chà đạp. Trên 
cơ sở chế độ tư hữu, mỗi gia đình 
đều bắt buộc tìm cách duy trì, phát 
triền nền kinh tế riêng của mình 
bằng cách chèn ép, cạnh tranh với 
những gia đình khác, từ đó nảy sinh 
tư tưởng tư lợi, ích kỷ: *cá lớn nuốt 
cá bé», “chảy nhà hàng xóm bình 
chân như vại?®,., ` 


Dưới chế đỏ xã hội chủ nghĩa, mọi 
của cải của xã hội đều thuộc quyền 
sở hữu của tập thề những người lao 
động, cho nên gia đình không còn là 
một đơn vị kinh tế cá thể nữa. Mọi 
thành viên trong gia định đều là 
những người lao động lam chủ tập 
thê, bình đẳng về nghĩa vụ và quyền 
lợi ngoài xã hội. đồng thời cũng bình 
đẳng về mọi mặt trong gia đỉnh. * Gia 
đình dưới chế đỏ mới ngày nay là 
môt lĩnh vực biểu hiện rất quan 
trọng của những quan hệ tỉnh cảm, 
đạo đức xã hội chủ nghĩa và thực 
hiện những chức năng không thê 
thiếu được đối với đời sống và sự 
phát triền của xã hội mới." (2). Gia 
đình là nơi sinh để ra con người và 
nuôi dạy con người từ nhỏ đến lớn 
đề duy trì và phát triền nòi giống, 
cung cấp nhân lực mới cho xã hội, 
xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời cũng là nơi tải tạo 
sức lao động cho những thành viên 
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của (ninh đề tiếp tục quá trình sẵn 
xuất. | 

Trên cơ sở nền kinh tế tập thề, gia 
đình là một thề thống nhất hữu cơ 
với xã hội. “Lợi ích và hạnh phúc 
của gia đình hoàn toàn gắn liền vỡi 
lợi ích và hạnh phúc của xã hội ; còn 
hạnh phúc của xã hội được biều hiện 
qua hạnh phúc của từng thành viên 
trong xã hội, từng gia đình » @). 
Không thề nào có hạnh phúc gia đình 
nếu đất nước chưa được độc lập tự 
do. nhận dân còn bị áp bức bóc lột, 
xã hội còn đầy dãy những bất công. 
Chỉ có xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội, mọi gia đình mới có cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc. Mặt khác, « tồ chức 


tốt cuộc sống gia đình hợp với những 


tiêu chuần cuộc sống mới là một điều 
kiện quan trọng đề xây dựng xã hội 
mới, đề bảo đảm cho sự tiến bộ xã 
hội về mọi mặt kinh tế, văn hóa và 
đạo đức (4). 

Chính vi vị trí, chức nắng quan 
trọng của gia đình trong chế độ xã 
hội chủ nghĩa và mối quan hệ chặt 
chẽ giữa gia đình với xã hội, mà tron 
tiến trinh xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa, Đảng và Nhà nước ta rẤt chú 
trọng đến vấn đề gia đỉnh. Hồ Chủ 
tịch kinh yêu đã dạy : «Xã hội tốt thi 
gia đình càng tốt, gia định tốt thì xã 
hội mới tốt » (5). Báo cáo chính trị 
của Ban chấp hành trung ương tại 
Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IY 
của Đảng đã xác định rõ vai trò quan 
trọng của gia đình trong việc xây dựn§ 
con người mới, xã hội mới. 

Gia đình Việt-nam được hình thành 
trong những điều kiện lịch sử của đân 


(2)L&-Duần : Vai trô sẻ nhiệm sụ củe PÁE 
nữ Việtnam trong giai đegn mới cá@ cách 
mạng, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, H74. 
trang 24. 

(3), (4) La-Duần: z:ách, để đản, tran 

2 


4. 25. 

(5) H-Chi-Minh : “Trích lời nói chuyện 
tại hội nghị cán bộ thảo luận dự tháo luật 
hón nhân và gia dinh „, Những lẻi kêu £9L 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội. 1960. tậP 
V, trang 2BÌ. 
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tóc Việt-nam, một dân tộc có truyền 
thông lao động cần cù, đoàn kết 
thương yêu nhau, đầu tranh anh dũng 
chống ngoại xâm, trọng đạo lý, trọng 
linh nghĩa. Đương nhiên, trải qua 
mấy nghìn năm dưới chế độ phong 
kiến, gần 100 năm dưới chế độ thực 
đản, gia đình Việt-nam không tránh 
khỏi mang những tính chất của gia 
đình phong kiến với chế độ gia trưởng 
và nguyên tắc trọng nam khinh nữ 
bất công, với bao nhiêu tập tục, lề 
thói ràng buộc người lao động, bạ 
thấp nhâu phầm của phụ nữ, dày xéo 
lên quyền lợi chính đáng của thanh 
niên. thiếu niền, nhi đồng. 


Tử sau khi Cách mạng tháng Tám 
thành công đến nay, thắng lợi của 
cách mạng dàn tộc dân chủ và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 
nước ta đã tác đông sâu sắc đến gia 
đình. Nhất là từ sau khi công cuộc 
cải lạo xã hội chủ nghĩa đã được 
hoàn thành về căn bản, chúng ta đã 
có những điều kiện đề xây dựng gia 
đình kiều mới, gia đình xã hỏi chủ 
nghĩa. Quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa được xác lập, nền chuyên chỉnh 
vỏ sản ngày càng được củng cố, người 
phụ nữ được giải phóng, được tham 
gia mọi mặt công tác xã hội: đó là 
những điều kiện đề hình thành chế độ 
hôn nhân gia đình mới. Luật hôn 
nhân và gia đỉnh được ban bành năm 
190, đựa trên nguyên tắc : hòn nhân 
tự do và tiến bộ, một vợ một chồng. 
nam nữ bình đẳng, bảo vệ quyền lợi 
của phụ nữ và con cái. Những mối 
quan hệ kiều mới giữa vợ chồng. cha 
mẹ, con cái đang được hình thành, 
đó là quan hệ bình đẳng, tôn trọng, 
thương yêu giúp đỡ lần nhau. Đời 
sống vật chất và tỉnh thần của gia 
đình ngày cảng được nâng cao. 

Trong hoàn cảnh đất nước bị chia 
cắt và chiến tranh ác liệt kéo dài, 
chúng ta chưa có điều kiện nghiên 
cứu, hướng dẫn việc xảy dựng gia 
đình một cách toàn diện, chưa xây 
dựng được những quy tác cụ thê chỉ 


đạo quan hệ đối xử trong gia đình 
theo tỉnh thần dạo đức xã hội chủ 
nghĩa. Những tàn dư tư tưởng phong 
kiến, những thói quen lâu đời của 
nền sản xuãt nhỏ và ảnh hưởng của 
nền văn hóa tư sản ăn sàu trong 
nhiều quan niệm vẻ đạo đức, về hạnh 
phúc, về cuộc sống, về quan hệ giữa 
người và người... Vì vậy, bên cạnh 
những nhân tố mới, trong nhiều gia 
đình còn có những hiện tượng thiếu 
lành mạnh, làm cho nhiều người chưa 
thật vên tâm. phấn khởi, ảnh hưởng 
không tốt đến việc xây dựng nền văn 
hóa mới, con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 


Hiện nay, trong điều kiện đất nước 
hòa binh, độc lập, thông nhất và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, vấn đề xây - 
dựng gia đình mới, tốt đẹp trở thành 
một yêu cầu cấp bách của sự nghiệp 
cách mạng, một nguyện vọng thiết thân 
của mọi người, một đòi hỏi thực tế 
của cuộc sống. Chiến tranh xâm lược 
của bọn đế quốc đã đề lại nhiều hậu 
quả náng nề đối với đời sống tỉnh 
thân và vật chất trong các gia định 
Viêt-nam ta. Những tệ nạn xã hội đo 


chủ nghĩa thực dân mới đề lại cũng 


tác động đến vấn đề xây dựng con 
người mới, gia đình mới xã hỏi chủ 
nghĩa. Những sự biến đôi to lớn trên 
các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ 
thuật, như việc tồ chức lại sẵn xuất, 
phân vùng sản xuất, sắp xếp lại các 
điềm đân cư, xảy đựng vùng kinh tê 
mới, cơ giới hóa nông nghiệp, phân 
bố lại lực lượng lao động xã hội, v.V... 
sẽ đặt ra rất nhiều vấn đề mới về 
con người và cuộc sóng. Cuộc sống 
vật chất và tỉnh thần, cuộc sống riêng 
và chung của mỗi người, quan hệ 
giữa người và người trong gia định và 
ngoài xã hội sẽ có những đòi hỏi mới 
mà gia đình phải đáp ứng kịp thời, 
Trong điêu kiện của xã hội ta đang 
thay cũ đổi mới từ gốc đến ngọn để 
trở thành môt nước có kinh tế hiện 
đại, có văn hóa khoa học tiên tiến, 
phai xây dựng gia đình như thế nào 
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đây đề gia đình góp phần cùng với xã 
hội làm cho mỗi người từ lớn đến 
nhỏ đều có tư tưởng đúng, tình cảm 
đẹp, có sức khỏe. có điều kiện học 
hành, nghỉ ngơi, có năng suất lao 
động cao, có cuộc sống văn mình 
hạnh phúc? Đây cũng là một lĩnh 
vực qưan trọng trong việc đấu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bên chủ nghĩa. Củng cố và tăng 
cường trận địa xã hội chủ nghĩa trong 
lĩnh vực gia định sẽ có tác dụng góp 
phần thúc đầy ba cuộc cách mạng. 

Theo đường lối của Đẳng, dựa vào 
pháp luật của Nhà nước và căn cử 
vào tình bình thực tế của nước ta, vận 
dụng những kinh nghiệm đã có, các 
cơ quan có trách nhiệm cần đề ra 
phương hướng phấn đấu đúng đẳn và 
biện pháp thích hợp hướng dẫn giúp 
đỡ các gia đình phát huy truyền 
thong tốt, khắc phục mặt yếu, xây 
dựng những tư tưởng. tình cảm, cách 
sống phù hợp với xã hội mãi. 


* 


Từ mỗi quan hệ hữu cơ giữa gia 
định với xã hội và sự nhất trí giữa lợi 
ích gia đình với lợi ích xã hội, một 
kết luận có the rút ra là 0iệc xúdU dựng 
gia đình phải gắn liền uởi 0uiệc xâu dựng 
xã hội mới, 0øới ba cuộc cách: mạng 
hiện natJ 

Phíi xuất phát từ yêu cầu và điều 
kiện thực tế của xã hội mà đề ra mục 
tiều, phương hướng xây dựng gia 
dình. Nguyên tắc giải quyết mối quan 
hệ giữa gia định và xã hội là lợi ích 
của gia đình phúi phục tùng lợi ích của 
Ađa hỏi. Trước mắt, trong bước đầu 
xày dựng chủ nghĩa xã hội, khó khăn 
còn nhiều, mọi gia đình còn phải 
chịu đựng, hy sinh, đóng góp hết sức 
mình cho việc xây đựng xã hội từ một 
nền kinh tế nghẻo nàn bị chiến tranh 
tàn phá nặng nề đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Nếu không có sự đóng góp, hy 
sinh của mọi người, mọi gia đình, thì 
tương lai không thề nào có nên kính 
tế đọc lập, tự chủ, phồn vinh, và nếu 


3U 


đất nước nghéo nàn, phụ thuộc, thị 


gia đình cũng không có ấm: no. hạnh 
phúc:- 

Việc xây dựng nền văn hóa mới cỏ 
nội dung xã hội chủ nghĩa và tính 
chất đân tộc, việc đấu tranh quẻt 
sạch những tàn dư tư tưởng và văn 
hóa của chế độ cũ, việc xây dựng con 


"người mới xã hội chủ nghĩa phải 


được tiến hành liên tục, nhất quản từ 
ngoài xã hội cho đến trong gia đỉnh. 
Có đi sâu vàc những quan niệm về 
đạo đức, luãn lý, tình yêu, hôn nhân, 
nuôi dạy con, những phong tục, tập 
quản, nếp sống trong gia đình, thì 
việc xây dựng tư tưởng và văn hóa 
xã hội chủ nghĩa mới hoàn chỉnh và 
triệt đề. 

Mặt khác. cũng chỉ có trên cơ sở 
những thẳng lợi của ba cuộc cách 
mạng, việc xây dựng gia đình mới có 
điều kiện tiến hành-thuận lợi Vì vậy 
việc xây dựng giz đỉnh không thể 
theo ý muốn chủ quan mà phải được 
đầy lên từng bước một cách kiên trì 
theo đà tiến triền của ba cuộc cách 
mạng. Như vậy, không có nghĩa là 
cử tiến hành ba cuộc cách mạn§ 
ngoài xã hội thì tự nhiên gia đình sẽ 
chuyền biến theo. Trong gia đỉnh 
cũng như ngoài xã hội, cái cũ 'không 
tự nhiên mất đi, cái mới không lự 
nhiên hình thành Hơn nữa, gia đình 


_thuộc lĩnh vực cuộc sống riêng của 


con người, cái cũ có sức bám rất dai 
dẳng, và cái mới lại phải có một thời 
gian đài mới hình thành vững chắc: 
Vi vậy, việc thay cũ đồi mới tron§ 
gia đình cảng phải được tiến hành 
kiên trì, liên tục. thường xuyên mới 
đạt kết qua mong muốn. 

Nếu như về phía gia đình phải phục 
tùng lợi ích của xã hội thì ngược lại: 
về phía xã hội cũng phải chăm lo đến 
gia đình. Đồng chí Lê-Duần nói: 
“Đảng, Nhà nước và các đoàn th 
phải chăm lo đến đời sống từng 6/2 
đình, chăm lo mọi mặt ăn, nặc, G: 
học hành. nuôòi dạy con cái của mời 
gia đình. Khi giải quyết các vấn để 


lên quan đến đời sống nhân dân,- 


chúng ta phải chú ý đến đơn vị gia 
đình với những nhu cầu nhiều về của 
nỏ, phải cố gắng làm sao phục vụ tốt, 
liện lợi nhất cho sinh hoạt gia đình. 
Lam gì cho một gia đình, cho những 
nhu cầu của đời sống một gia định? 
Đó là câu hỏi nhất thiết phải được 
đặt ra khi suy nghĩ các vấn đề vẻ 
kinh tế, sản xuất và đời sống; phải 
đặt ra đối với hợp tác xữ, đối với cấp 
huyện, cấp tỉnh và đếi với kế hoạch 
Nhà nước nói chung » (6). Vì vậy, đi 
đôi với việc động viên các gia định 
thực hiện nghĩa vụ đối với xã hội, 
cầu quan tâm đúng mức đến những 
vấn đê thiết thực như cải tiến việc 
tô chức phân phổi lương thực, thực 
phầm cho thuận tiện, hợp lý, tăng 
cường các công trình y tế, vệ sinh và 
phục vụ công cộng, nở rộng và nâng 
cao các công trình phúc lợi tập thề, 
các hình thức chăm sóc giáo dục 
thiểu niên nhi đồng. Thực tiễn ở 
nhiều nơi cho thấy rằng: biết tö chức 
và phát huy khả năng vô tận của 
quần chúng và có sự giúp đỡ của các 
cơ quan Nhà nước, nhất là của chính 
quyền cơ sởử, chúng ta có thê giai 
quyết tốt hơn các vấn đẻ trên đây 
trong điều kiện hiện nay cho phép. 

Đi đôi với việc giải quyết tốt môi 
-quan hệ giữa gia định với xã hội, 
chúng ta phải quan tâm đầy đủ đến 
piệc xâu dựng quan hệ tốt dẹp giữa 
người 0uới người trong gia đình đề có 
cuộc sống thật sự văn mính, hạnh 
phúc, Những quan hệ tốt đẹp ấy không 
phải tự nhiên hình thình mà chỉ có 
thẻ là kết quả của một quá trình đấu 
tranh cải tạo những tư tưởng, tình 
cẩm, thói quen lâu đời nay dã lỗi thời 
và phấn đấu xày dựng những tư 
tưởng, tình cảm, quan hệ mới tốt đẹp 
phù hợp với chế đò mới. 


Quan hệ giữa người với người 
trong uia đình không phải là vấn đề 
riêng tư thuần túy, mà bao hàm ý 
nghĩa xã hội sâu sắc. Quan hệ giữa 
vợ với chồng, cha mẹ với con củi, 


anh cbị em với nhau, vừa là quan hệ 
ruột thịt vừa là quan hệ giữa người 
với người trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Rõ ràng không thể tự phát theo 
nếp quen của xã hội cũ, mà phải xây 
dựng những mối quan hệ mới. quản 
triệt tư tưởng “mỗi người vì mọi 
người, mọi người vì mỗi người », thề 
hiện tính thần bình đẳng. dân chủ, 
thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ lần 
nhau. Đây là sự đòi hỏi của xã hội, 
đồng thởi cũng là lợi ích, hạnh phúc 
của môi nguời. Chỉ có trên cơ sở 
bình đẳng, tôn trọng nhau mới thật 
sự thương yêu nhau và mới có hạnh 
phúc. | 

Đày là một trong những đặc trưng 
của con người mới xã hội chủ nghĩa. 
«(on ngưởi mới là con người biết 
xây dựng gia định hạnh phúc trên cơ 
sở của một xã hội hạnh phúc. có trách 
nhiệm đầy đủ và tình thương yêu 
chân thật trong quan hệ vợ chồng, có 
trách nhiệm cao đối với việc xây dựng 
con, cái thành những con người 
mới ” (7) 

Mỗi quan hệ trong gia đình không 
phải là việc riêng của từng người. Nó 
tác động đến đời sống vật chất, tỉnh 
thần, đến trật tự an ninh xã hội, Vì 
vày, quan hệ trong gia đình không 
chỉ là vấn đề đạo đức, tỉnh cảm, mà 
còn mang tính chất pháp lý. Nhà 
nước ta đã ban hành và đang nghiên 
cứu bồ sung Luật hôn nhân và-gia 
định, và sẽ nghiên cứu xây dựng thêm 
những luật khác có quan hệ đến vấn 
đề này (như Luật bảo vệ thiếu 
nhỉ, v v...) chính là đề quy định trácb 
nhiệm pháp lý của những người trong 
gia đình và thề hiện việc Nhà nước 
công nhận và bảo hộ hôn nhân và gia 
đình theo tỉnh thần Hiến pháp xã hội 
chủ nghĩa. 


kị 


- (6) Le-Duần: Vai trỏ s4 nhiệm tụ của phụ 
nữ Việt-nam trong giai đoạn mới của cách mạng, 
nhà xuất bản Sự thạt,Hà-nội,!974,!rang 20. 

(7) Báo cáo chỉnh trị tại Đại hại đại biêu 
toản quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản 
Việt-nam. 
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Lâu nay, nhiều nam nữ thanh niên, 
khi bước vào cuộc đời làm vợ, làm 
chồng, làm mẹ. làm cha, chưa được 
bồi dưỡng những quan điềm và kiến 
thức cần thiết đề có thề làm tốt những 
chức trách quan trọng này. Phải 
chăng đó là một trong những nguyên 
nhân gây nên những thấm kịch gia 
đình lẽ ra không đúng có trong chế 
độ xã hội tốt đẹp của chúng ta ? 


Trong gia đình có hai mối quan hệ 
chủ yếu : giữa vợ và THỐNG: giữa cha 
mẹ và con cải. 


Quan hệ 0ợ chồng xây dựng trên cơ 
sở tỉnh yêu nam nữ và trên ý thức 
trách nhiệm đổi với nhau, đối với con 
và đối với xã hội. Mối quan hệ này 
tác động rãi lớn đến sức khỏe, đời 
sống, tâm tư, tình cảm và ảnh hưởng 
cả đến tiền đồ sự nghiệp của mỗi 
người, Nếu không nhận thức được 
những biến đồi cách mạng vĩ đại của 
xã hội, không có quan niệm cách mạng 
về cuộc sống, về hạnh phúc thị không 
để gì thoát khổi những quan điềm 


phong kiến, tư sản, Liều tư sản trong. 


vấn đề rất phức tạp và tế nhị này. 
Phải làm cho mọi người, (cả nam nữ 
- thanh niên và các bậc cha mẹ có con 
đến tuổi trưởng thành) có quan niệm 
đúng đắn về vấn đề tình yêu và hôn 
nhân. Phải xóa bổ những tản tích 
phong kiến như tảo hòn, ép hôn, thách 
cưới, lẫy lẽ... giảm bớt những hiện 
tượng thiếu. lành mạnh như yêu 
đương bất chính, vợ chồng ruồng bỏ 
nhau, . Cơ quan luật pháp và đư luận 
xã hội phải lên án nghiêm khắc những 
bành động đã màn như ngược đãi, 
đánh đập vợ con. Cần hướng dẫn 
giúp đỡ nam nữ thanh niên thực hiện 
đúng đắn nguyên tác hôn nhân tự đo 
và tiến bộ trên cơ sở tỉnh yêu chân 
chính. Sau khi kết hôn, đôi vợ chồng 
phai xây đựng gia đình với tỉnh thầu 
trách nhiệm đối với nhau, đổi với con 
cái và đối với xã hội Vợ chồng phối 
thương yêu tồn trọng nhan, giúp đỡ 
nhau cùng tiên bộ, củng nhau bản 
bạc và gành vác công việc gia đình. 
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Phải biết nhân nhượng nhau. thập 
trọng và kiện trì thuyết phục nhau. 
giải quyết ngay từ đầu những mâu 
thuần mới nảy sinh. Điều đảng lưu v 
là những mâu thuẫn trong vẫn đề tình 
yêu, hòn nhân gia định, nếu không 
giải quyết sớm, đề đến khi đã quả 
sâu sắc thì có thể đưa đến những 
hành động mù quảng gây hậu quả 
rất nghiêm trọng. 


Việc xây dựng hạnh phúc gia đình 
là trách nhiệm của vợ, của chồng. 
Hiêng người phụ nữ càng phải thây 
đày là quyền lợi và trách nhiệm cua 
mình. Phấn đấu đề có vị trí xứng đảng 
trong xã hội, có cuộc sông tự lập bằng 
sức lao động của minh. không ý lại 
vào chồng, ra sức nâng cao trình đó 
mọi mặt, biết cách ăn ở, đối xử, biết tự 
tôn tự trọng, đó là cơ sở đề chọn được 
người yêu xứng đăng và có cuộc sống 
gia đình hạnh phúc. Trong bất kỳ 
hoàn cảnh- nào, người phụ nữ cũng 
phải đề cao tính thần tự lực, từ 
cường, chủ động xây dựng cuc 
đời. biết dựa vào pháp luật và 
tập thề đề bảo vệ quyền lợi chỉnh 
dúng củn mình và con cái, hết sức 
trảnh an phản, tiêu cực. , 

Gia đình trong bất cứ một chế đồ 
nào cũng có chức năng sinh để con 
cải đề duy trì và phát triền nồi giống. 
Sinh để không phải là việc riêng của 
vợ chồng mà có liên quan trực tiếp 
đến vẫn đề cân đối giữa số dân và 
kinh tế, giữa sản xuất và tiêu đúng. 
TỶ lệ tăng số đân hằng năm của nước 
ta hiện nay là khoảng 3%. một tỷ lệ 
vào loại cao trên thế giới ! Trong điều 
kiện nền kính tẻ cưa ta còn thấp, 
việc sinh đẻ quá nhiều như vậy đã 
gây thêm khó khăn cho gia định và xá 
hội. Vi vậy, đề xã hội phát triền cân 
đối, tương lai nòi giống lành mạnh. 
đẻ bảo đảm sức khốc và sự tiên bộ 
của bà mẹ và trẻ em, bảo vệ bạnh 
phúc gia đình, việc sinh để không thể 
tự phát như dưới chế độ cũ mà phải 
là một việc làn tự giác, tẾ nhị, có sự 
bàn bạc nhất trị giữa vợ và chồnÿ. 


thề hiện sự quan tâm tôn trọng lẫn 
nhau của hai người. Đây là nếp sống 
văn minh khoa học, thê hiện một khía 
cạnh của trình độ con người làm chủ 
xã hội, làm chủ thiên nhiên. làm chủ 
bản thân 


Sinh để, nuôi. dạy con đáp ứng yêu 
cầu của xã hội là chức nẵng cao quÚ 
của người làm cha mẹ. \à hạnh phúc. 
niềm vui của gia đình. Con người mới 
xä hội chủ nghĩa là sản phầm của 
các quan hệ xã hội, là kết quả của 
cả ba cuộc cách mạng. song con người 
sinh ra và lớn lên trong gia định. Dù 
tự giác hav không. gia đình vẫn là 
trường học đầu tiên của trẻ, cha mẹ 
vẫn là người thầy giáo, cô giáo đầu 
tiên của con mình. Gia đình là nơi trẻ 
sống phần lớn thời gian từ khi sinh 
ta cho đến tuôồi thiếu niên, là thời kỳ 
hình thành mọi mầm mống của tỉnh 
tình và năng khiếu. Mọi ảnh hưởng 
của gia đình sẽ đề lại những Én tượng 
sâu sắc mà trẻ giữ mãi suốt cuộc đời. 
Giáo dục xã hội có vai trờ chủ đạo. 
nhưng không thay thế giáo dục gia 
đình. đặc biệt trong việc giáo dục 
tình cảm, đạo đức là lĩnh vực mà gia 
đình có sức cảm hóa sâu sắc. Nghị 
quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng đã chỉ rõ: * Phải xây 
dựng con người mới từ lúc mới lọi 
lỏng và ở mọi lứa tuôi, trong tất cả 
các Lồ chức quần chúng. các cơ sở 
kinh tế, văn hóa, cúc hoạt động xã 
hội, ở mọi ngành, mọi cấp, trong từng 
khu phố, thôn xóm và gia định ». Gia 
đình phải cùng với nhà trường và xã 
hội đảo tạo nên thế hệ những con 
người xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 

Là một môi trường giáo dục rà 
quan trọng. gia đình phải thống nhất 
với nhà trường và xã hội về mục tiều, 
nội dung và phương pháp giao dục. 
Có như vậy thì chủ trương cải cách 
giáo dục mà Đại hỏi đại biểu toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng đã đề ra 
mới có thể thực hiện được toàn vẹu, 

Sự chưa nhất trí giữa các môi 
trường giáo dục ảnh hưởng tại hại 


đến nhận thức và niềm tin của (trẻ 
Hiện nay, công cuộc xây dựng đất 
nước đòi hỏi số đông thanh niên đi 
vào trực tiếp lao động sản xuất trong 
các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp. 
công nghiệp, xây dựng, giao thông vận 
tải, v.v... Trong tương lai, với đà phát 
triền của cách mạng khoa học - kỹ 
thuật, đại bộ phận người lao động sẽ 
thông qua con đường học tạt chức 
tiến lên có trinh độ đại học. Nhưng 
do chưa nhận rõ yêu cầu và xu hướng 
phát triền của xã hội như vậy. cho 
nên nhiều gia đình nghĩ rằng thanh 
niên chỉ có một con đường tiến bộ 
duy nhất là vào trường đại học. Nhàn 
thức lệch lạc ấy làm cho một sõ thanh 
niên khi được bố trí lao động ở hợp 
tác xã, công trường, xi nghiệp, thiểu 
nhiệt tình cần thiết đáng có ở tuôi 
thanh niên; hoặc mang tâm lý thất 
vọng rất nguy hại ngay khi bước vào 
đời. 

Nội dũng giáo dục gia đình có nhiều 
mặt, song điều quan trọng và khó 
khán nhãt là xây dựng tâm hồn, tỉnh 
cảm,đạo đức tốt đẹp cho con, Nhiều, 
bậc cha mẹ chỉ mới chú ý cho con ăn, 
học, mà chưa quan tâm đúng mức 
đến vẫn đề này. Xây dựng đạo đức, 
tâm hồn cho con không phải bằng 
những lời thuyết lý dài dòng hoặc 
bằng roi vọt, mà phải bằng cả cuộc 
đời lao động, đấu tranh đũng cảm, 
bằng tấm gương trong sảng của bó 
mẹ. Đóng thời phải hiểu những đặc 
điềm phát triền tâm lý, sinh lý của 
thiếu nhỉ, thanh niên trong thời đại 
mới, hiều tỉnh nết từng đứa trẻ, tiến 
hành một quá trình giáo dục rất tỉ 
mỉ. công phu. Nẻu chủ quan. đơn 
giàn cho rằng «trăng đến rằm trăng 
tròn», hoặc ÿ lại. vào nhà trường 
«trăm sự nhờ thầy, cô ", hoặc đồ cho 
khách quan *cha mẹ sinh con, trời - 
sinh tính” mù không chú ý từ đầu, 
đến khi con hư mới giật mình tỉnh 
ngộ thì có khí quá muộn Dạy con là 
cả một khoa học, một nghệ thuật, 
phải học hỏi, phải suy nghĩ vận dụng 
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suốt cả cuộc đời làm cha mẹ. Cho đến 
khi con đã có nghề nghiệp, lập gia 
định, cha mẹ vẫn phải tiếp tục hướng 
dẫn con trên một số mặt của cuộc 
sống. 

(Củng như những mới quan hệ khác 
trong gia đình, mỗi quan hệ giữa con 
cai Đới cha mẹ đưởi chế độ xã hội 
chủ nghĩa cũng có nọi đụng khác 
trước. : 

Tỉnh thần xã hội chủ nuhĩa * mỗi 
người VÌ mỌi ngưƯỜi. H"HỘỌI người VÌ 
môi người» không cho phép chúng 
ta thờ ơ đối với bất cử ai, huống hồ 
đối với cha mẹ là người sinh đẻ, nuôi 
đạy mình từ tắm bé. Con người xã hội 
chủ nghĩa ăn ở tỉnh nghĩa, thủy chung. 
Neu không kính cha yêu mẹ, làm sao 
có thẻ thương vêu nhân dân lao động, 
quý trọng bạn bè và tập thê? Thái 
độ đối với cha mẹ không chỉ thê 
hiện lòng biết ơn đối với người đã 
có còng ơn sinh để, nuỏi dạy mình, 
mã còn thẻ hiện sự biết ơn của thế 
hệ sau đối với thế hệ trước đã từng 
lào động và đấu tranh gian khồ đề 
góp phần xây dựng và bảo vệ non 
sông đảt nước. Khi cha mẹ già yếu, 
ốm đau, ngoài nghĩa vụ đương nhiên 
là nuôi nắng chăm sóc, con phải có 
thái độ thật sự ân cần, tòn trọng, đề 
tỏi già của cha mẹ yên vui. 

Trong gia định, ngoài những mối 
quan hệ chủ yếu trên đây, còn nhiều 
môi quan hệ khác như giữa anh chị 
em, giữa mẹ chồng nàng dâu, chị dâu 
em chöng, con chung, con riêng, ông 
bà với cháu, v.v... Có thể nói gia đình 
là một xã hội thu nhỏ. Gia đỉnh gồm 
những người của nhiều thế hệ khác 
nhau, do đó cũng khác nhau về quan 
nệm; trình độ, tính tình. sở thích, 
cách sống, v.v... Trong cuộc sóng 


chung, nếu không xây dựng dược tỉnh 


thần làm chủ tập thể, tình thương 
yêu, tỏn trọng, nhân nhượng lần nhau, 
mà mỗi người chỉ thấy cá nhân mình, 
thì nhất định không tránh khỏi va 
chạm, và cuộc sóng gia đình như vày 
chỉ là một quá trình chịu đựng, ảnh 


hưởng không tốt đến tỉnh thần công 
túc, lao động sản xuất của mỗi người 
trong gia đình. Trải lại, nếu mỗi người 
đều thấy trách nhiệm của minh. 
thương yêu nhường nhịn giúp đỡ nhau 
thì gia định sẽ là một tập the đầm ấm 
có sức mạnh động viên mỗi người 
vượt mọi khó khăn, làm tốt nhiệm vụ 
đối với xã hội, có cuộc sóng tập thể 
và cá nhàn hài hòa, phong phủ. 


Quan hệ giữa mọi người (rong gia 
đình cần được thê hiện, tăng cường 
và củng cố bằng việc (G chức cuộc 
sông gia đình. Việc tô chức cuộc sống 
gia đình không những tác động đến 
đời sống, tình cam hạnh phúc của con 
người, mà còn ảnh hưởng đến việc 
tái sản xuất sức lao động hao phí hằng 
ngày, đến việc tiêu dùng của xã hội. 
đến việc tạo nên những thói quen và 
phong cách con người mới xã hội chủ 
nghĩa. | 

Việc tŠ chức cuộc sống gia đình 


bao gồm hàng loạt vấn đề phức tạp. ' 


cụ thề, rất khác nhau tủy theo sở 
thích, hoàn cảnh mỗi gia đình, tủy 
theo điều kiên của từng miền và của 
đất nước. Tuy vậy, vẫn phải xác định 
một số phương hướng chung. Hiện 
nay, rTÖ ràng là cuộc sống-giua đình 
phải xóa bổ những tệ nạn mẻ tín đị 
đoan, những phong tục, tập quản lạc 
hậu trong việc cưới, tang, giỏ. 
tết, v.v... Yêu cầu xây dựng nếp sóng 
khoa học, vệ sinh trong việc ăn, mặc, 
ở, chữa bệnh, sinh đẻ, nuôi con... là 
cấp bách. Những gia đình có điều 
kiện nẻn hết sức có gắng nuôi gà. lợn, 
trồng rau, cây ăn quả, có vại dưa, vại 
cà, hũ tương, hũ mắm đề tự minh góp 
phần giảm bớt khó khăn trong việc 
cung ứng của xã hội. Đồng thời, tùy 
hoàn cảnh thực tế, nên cố gắng. nàng 
cao sinh hoạt văn hóa trong gia đình 
(sách, báo, đài, vui chơi, giải trí...) dc 
cuộc sống thèm phong phú tươi vni: 
Trên cơ sở sự phát triển của nền kinh 
tế, tận dụng những điều kiện về phục 
lơi vật chất, tính thần và văn hóa cua 
xã hội, mỗi gia đình có gắng tư tò 
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chức đời sống của mình rniột cách tốt 
nhất trong hoàn cảnh cho phép. Nếu 
biết phát huy khả năng của mọi 
người trong gia đình, có sự phân công 


hợp lý, biết chỉ tiêu có kế hoạch thì . 


đủ còn nhiều khó khăn, chúng ta vẫn 
có thề làm cho cuộc sống dễ chịu. 
thoải mái hơn. 


* 
f $ 
Từ những quan diềm. nhận thức 
trên đày, và tử những kinh nghiệm 
của các cuộc vận động xây dựng gia 
dinh văn hóa mới đã được thực hiện 
ư cúc địa phương, bước đâu chúng 


tra có thể đề ra tiêu chuẩn gia định 


văn hóa mới như sau: 


Một là : Xáu dựng gia ` định làm chủ 
tập thể, bình đẳng, hóa thuận, hạnh 
phúc, tiến bó. 

— Vợ chồng thương yêu tôn trọng 
nhau, cùng nhau bản bạc chăm lo 
việc gia đình; sinh đẻ có kế hoạch, 
cha mẹ nuôi con khóc, dạy con ngoan 
theo 5 điều Bác Hồ dạy ; con cải kính 
xêu, chăm sóc, giúp đỡ cha mẹ. 


— Tô chức tốt đời sống gia đình, 
phân còng hợp lý, chỉ tiêu có kẻ 
hoạch, ăn ở gọn gàng. s sạch sẽ, giữ gìn 
sức khỏe. 

— Mọi người giúp nhau học tập, 
rên luyện tiến bộ, không mê tín đị 
đoạn. 

Hai là : Rang hai tham gia lao đọng 
ba thực hành tiết kiệm. 

— Thực hành đúng chế độ lao động 
thuộc chức trách mỗi cá nhân, hăng 
hải phấn đấu tiến bộ trong lao động, 
Công tác, học tập. 

— Thực hành tiết kiệm trong sản 
xuất và đời sống, trong việc cưới, 
tang, giỗ, tết 

Ba là : Nghiêm chùnh chấp hành mọi 
chủ trương chính sách của Đảng 0à 
Nhà nước. | 

- Hăng hải đóng góp sức người, 
sức của cho sự nghiệp xây dựng và 
bào vệ đất nước. 


— Gương mẫu chắp hành mọi điều 
luật về bao vệ tài sản xã hội chủ 


. nghĩa. về quản lý kinh tế, quản lý 


thị trường. 
— Gương mẫu chấp hành mọi thể 
lè, quy ước về nếp sống mới. 
Với ý nghĩa cách mạng và nội 
đdủng toàn diện, piệc xổ dựng gia 


- đình ân hóa mới là trách nhiệm của 


toàn dân, của cả xả hội, nà gắn liền 
bởi các cuộc 0ận động khác. Đày là 
quả trình thay cũ đỗi mới về tư tướng, 
tình cảm, thói quen của hàng chục 
triệu con người, cho nên biện pháp 
hà ng đầu là lám tốt piệc giáo dục, nắng 
cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm. 
Phải có hàng loạt biện phắp giáo dục 
sâu, rộng, thường xuyên đi vào từng 
người. Nếu chỉ vận động ö ạt thì kết 
quả chỉ nhất thời và nếp cũ sẽ phục 
hồi nhanh chóng. Vì vậy, việc xâv 
dựng giả đình văn hóa mới chỉ có thể 
trở thành phong trào quần chúng nều 
có sự hưởng ng và phối hợp hoạt 
động của các ngành, nhất là các ngành 
tuyên huấn, văn hóa, giáo dục. 


Đi đôi với việc phát động tư tưởng, 
nâng cao trình độ hiệu biết về việc 
xây dựng gia đình, tŠ chức cuộc sống, 
nuôi dạy con, cần hết sức quan tâm: 
dến việc fồ chức hướng dẫn thực hiện 


-Việc xây dựng gia định văn hóa mới., 


tạo những điều kiện vật chất tối thiểu, 
xây dựng những luật lệ. chế độ, chính 
sách, quy tắc, điều lệ cụ thể, v.v... 
Dó là những biện pháp không thể 
thiếu đề cuộc vận động có biệu qui 
cụ thê. TẤI nhiên, chúng ta sẽ đây 
manh các mặt hoạt động này trước 


.hết là bằng cách phát huy khả năng 


Liêm tàng trong nhân dân, đi đôi với 
sự giúp đỡ rất quan trọng của các cơ 
quan có trách nhiệm _ 

Việc pán động xâu dựng gia. dính 
băn hóa mới gáàn liền với việc Xây 
dựng nếp sống mới của toàn xã hội 
lt một cuộc vận động làu dài phát 
triển từ thấp lên cao, từ điểm ra diện, 


(ẤXe¡mm tiếp trang 59) 
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RONG suối thời kỳ kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, Nghĩa- 
bình giữ một vị trí quan trọng trên 
chiến trưởng miền Nam và là nơi cỏ 
phong trào đấu tranh chỉnh trị, đấu 
tranh vũ trang mạnh mc, tiên tục. 
Với các cuộc đồng khởi Vinh-thạnh 
(4-1959), Trà-bồng (8-1959), với chiến 
thẳng An-lão,? Đèo Nhòng. Ba-gia... 
trong giai đoạn chống “chiến tranh 
đặc biệt», chiến thắng Vạn-tường, 
Bắc Bồng-sơn... trong giai đoạn chống 
# chiến tranh cục bỏ », nhiều tên núi, 
tên sông, tên làng của Nghĩa-binh đã 
đi vào lịch sử của đất nước và trở 
thành niềm tự hào chung của dân 
tộc. Mùa xuân năm 1979, hòa nhịp 
với cuộc tông tiến công và nồi đậy 
của quản và dân ta trên toàn miền 
Nam, trong vòng 18 ngày đêm liên 
tục, phối hợp giữa công kích và 
khởi nghĩa, giữa tiến còng bằng cả 
ba thứ quân và nội dậy của quần 
chúng. trên cả ba vùng, quân và dân 
Nghĩa-binh đã giải phóng hoàn toản 
Quảng-ngãi ngày 24-3-1979 và Bình- 
định ngày 1-4-19/5. 

Sau ngày giải phóng, NghŸĩa-binh 
bước sang giai đoạn mới của cách 
mạng. Thuận lợi có nhiều, song khó 
khăn phức tạp do hậu quả của chiến 
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ĐẤU CHUYỀN 


HHỮN6 Mft 9 LỨI CÌA NI -BÍM 


VÕ -VĂN- ĐINH 
„Bí thư lÌnh ủụ Nghĩa-binh 


tranh và chủ ngbÏ†a thực đân mới đề 
lại cũng lắm. Dưới sự lãnh đạo sảng 
suốt của Trung ương, toàn đảng bộ, 
quân và đân tỉnh Nghĩa-binh đã vươn 
lên phát huy thuận lợi, khác phục 
khó khăn, tích cực giải quyết hậu 
quả của chiến tranh và vững bước 
đi lên chủ nghĩa xã hội. 


TỪ CHỦ NGHĨA ANH HÙNG 
CÁCH MẠNG TRONG CHIẾN 
SANG CHỦ 
NGHĨA ANH HÙNG CÁCH 
MẠNG TRONG LAO ĐỘNG, 
XÂY DỤNG QUÊ HƯƠNG 


Phát huy khi thế cách mạng tiến. 
công, tỉnh thần tự lực 


tự cường, 
Nghĩa-bình đã nỗ lực khai hoang, vỡ 
hỏa, làm thủy lợi, khôi phục và phát 
triền sản xuất nông nghiệp; từ chỗ 
thiếu ăn đã tự trang trải được lương 
thực cho 1 triệu 80 vạn dân trong 
tỉnh, làm một phần nghĩa vụ đổi với 
Nhà nước, ồn định và cải thiện mỏi 
bước đời sống kinh tế, chính trị; vấn 
hóa của nhân đàn. 

Ngày nay, khầu hiệu Đoản kẽt, tự 
lực tự cường, khắc phục khỏ khăn 
từng được thực hiện trong hơn hai 


mươi năm kháng chiến chống Mỹ vẫn 
còn nguyên giá trị. Là một tính bị 
chiến tranh tàn phá nặng nề (189/251 
xã bị tàn phá, hủy diệt, 37.000 héc-ta 
ruộng đất bị hoang hóa, bom mìn. dây 
thép gai của địch chăng dày đặc, trên 
60 vạn người bị dồn vào thành thị, 
trên 6 vạn trâu bò bị giết...), Nphĩa- 
bình đã phát động một phong trào 
quần chúng rộng rãi ra sức khắc 
phục hậu quả chiến tranh, tích cực 
tiền công vào thiên nhiên. xóa bổ 
nghèo nàn, lạc hậu. 26.000 héc-ta được 
vỡ hóa. khai hoang. dưa diện tích 
gico trông năm, 1976 tăng hơn năm 
1925 35Ã. Toàn tỉnh làm trên 5.000 
đạp bồi, 200 bờ xe nước, đào gần 2 


vạn ao, giếng, nạo vét hàng nghìn ki-. 


lô-mét mương, kênh, làm mới 150 ki- 
toö-mét kênh, khôi phục và xây dựng 
hàng chục công trình thủy lợi vừa 
và lớn như đê Khu-đông, đập Quảng- 
mỹ, đập Hoa-khê. hồ "Thạch-khê... 
Hồi bị hạn nghiêm trọng vào giữa 
năm 1976, có ngày toàn tỉnh huy 
động tới 50.000 người ra đồng chống 
hạn. 


Đầu năm 1976, vụ lúa tháng ba cấy 
được 87.000 héc-ta nhưng bị mất 
trắng 2.000 héc-ta, Tỉnh ủy đã kịp 
thời phát động nhân đân trồng rau 
màu và tranh thủ làm vụ hè thu. Bài 
hát quen thuộc của Khu V cũ: “Lúa 
khoai ta gắng trồng. từ sườn non đến 
bờ sông...» lại vang vọng nơi nơi, 
mình họa một phong trào 
khoai, sắn, ngô sôi nồi khắp đó đây. 
Yùng ngô ven sông Trà trồng bốn vụ 
trong một năm. Trên hàng ngàn héc- 
ta được vỡ hoang, sắn mọc xanh núi, 
xanh đồi ở phía tây thị xã Quảng- 
nghĩa. Bà con thị xã Quẳng-nghĩa 
thiếu dây khoai lang, đã dùng các 
chậu trồng hoa đề gây và chăm 
Sóc dây khoai. Vừa chuần bị thu 
hoạch vụ hè thu, tỉnh vừa phát 
động làm thêm một vụ ba đề 
phòng đói. Nhận thấy ở mội số nơi, 
bà con ngần ngại vì hiều lầm về thuế 
khóa, tỉnh kịp thời giải thích chính 


trồng. 


sách, làm cho mọi người thấy rõ chính 
quyền không thu thuế vụ ba, mức 
thuế chỉ căn cứ vào sản lượng hãng 
năm chứ khỏng căn cứ vào sản lượng 


.do làm tăng vụ mà có. Hiều rõ, bà 


con làm thêm 5.000 héc-ta vụ ba. 
Năng suất lúa bình quân đạt 22 tạ/ha, 
có nơi đạt 30 tạ/ha. Việc làm phân 
bón, dùng giống lúa mới có năng suất 
cao như các giống lúa Nông nghiệp 8, 
Nông nghiệp 26, 73/2, v.v... và áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật về cấy 
trồng, chăm bón. trừ sâu, diệt 
chuột, v.v... được các nơi chú trọng. 


. Nhờ vậy, riêng năm 1976, điện tích 


gieo trồng trong tỉnh lên đến 168.832 
héc-ta; năng suất lúa đạt 4,5 tấn/ha. 
Có 5 huyện, thị (An-nhơn, Phước- 
vân. Mộ -đức, Quảng-nghĩa, Quy- 
nhơn) đạt từ 5,6 tấn đến 6,2 tấn/ha. 
Tông sản lượng lúa là 377.710 tấn 
(mầu chiếm 1824), mức ăn bình quân 
đầu người cả năm lên 250 ki lô gam 
lương thực. Trong năm 1976, đàn 
tràu bò có 270.250 con, tăng hơn năm 
1975 11,426, đàn lợn 325.152 con, tăng 
hơn năm 1975 323%. Bằng nhiều biện 
pháp kết hợp, tích cực giáo dục, nâng 
cao lòng yêu nước, phát huy quyền 
làm chủ tập thề, tỉnh đã vận động bà 
con nông dân làm nghĩa vụ được gần 
90.000 tấn thóc. Về mặt cải tạo quan 
hệ sản xuất, tỉnh đã giải quyết vấn 
đề ruộng đất cho nông dân, căn bản 
hoàn thành việc xóa bỏ tàn dư của 
chế độ bóc lột phong kiến, củng cố 
và phát triền thêm một bước các tồ 
đôi công (trên 6.000 tồ) và đang làm 
thử hợp tác hóa nông nghiệp ở một 
số xã. Ngoài thế mạnh về nông nghiệp. 
Nghĩa-bình còn có thế mạnh về lâm 
nghiệp và nghề cá, nghề muối. Năm 
1976, đã trồng được 6.000 héc-ta với 
18 triệu cây các loại (trong- đó có ˆ 
100.000 cây dừa, 1.500.000 cây quế), 
khai thác được gần 30.000 mét khối 
gỗ. Với hơn 8 vạn ngư dâu, trên 6.500 
thuyền (có 4.500 thuyền máy), năm 
1976, đã đánh bắt được trên 5 vạn 
tấn cá, đạt 855% kế hoạch. Nghề muối 
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được phục hồi với diện tỉch gần 400 
héc-ta năm 1976 thu hoạch trên 40 
úghìn tấn. 

Công nghiệp. bao gồm cả Liều công 
nghiệp và thủ công nghiệp, được 
khôi phục và phát triền, sẳn xuất 
nhiều mặt hàng phục vụ cho sản 
xuất, cho tiêu dùng, xuất khầu và thu 
hút được hàng vạn người lao động. 

Tuy còn nhiều khó khăn, song đời 
sống kinh tế của nhân dân Nghĩa- 
bình nói chung bước đầu ôn định và 
có chiều hướng đi lên. 


Nắm 0uững chuuẻn chính bô sản, 
phát huụ quyền làm chủ tập thề của 
quần chúng, 0uừa kiên quyết trấn dp 
bọn phản cách mạng 0ừa thực hiện 
đúng đẳn chỉnh sách khoan hồng nhản 
đạo là một bài học quan trọng can 
được rút ra qua quả trình đấu tranh 
đề làm cho tình hình an ninh chính 
trị và trật tự xã hội ngày càng ồn 
định. Qua cuộc tổng tiến công và nồi 
đậy mùa xuân 1975 của quân và dân 
ta, địch bị sụp đổ hoàn toàn, đại bộ 
phận tan rã, đầu hàng tại chỗ: sau 
thời gian hoảng loạn, một số phản 
- động ngoan cố dân dần ngóc đầu đậy, 
móc nối hoạt động, gây rối và phá 
hoại cách mạng đưới nhiều hình thức. 
Song, chính quyền cách mạng, được 
nhanh chóng xây dựng đẻu kháp và 
ngày càng củng cố vũng mạnh, 
với sự giúp đỡ tích cực của quần 
chúng, đã kịp thời chăn tay chúng lại. 
Quần chúng, bằng thư hoặc trực tiếp 
đến gặp các cơ quan có trách nhiệm, 
phát hiện những phần tử xấu chui vào 
nội bộ ta và chỉ ra những sai sót của 
cán bộ, của các cơ quan Nhà nước. 
Qua các cuộc bầu cử Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân xã, khu 
phỏ, nhiều phần tử xấu chui vào 
chính quyền cách mạng đã bị loại ra. 
Dựa vào quần chúng cơ bẵn, sử dụng 
các công cụ chuyên chính (an nình. 
quản đội, tòa án...) tình chúng tôi đã 
liên tục truy quét tàn quân địch và 
bọn phản động còn lần trồn. kịp thời 
theo đổi, phát hiện, ngăn chặn và 
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trấn áp các tö chức phản động vừa 
nhen nhóm cùng các hành động phá 
hoại của chúng. Tỉnh chúng tôi cũng 
đã tiến hành giáo dục, cải tạo tại 
chỗ và tập trung hàng vạn ngụy quân 
và nhân viên ngụy quyền cũ. Hàng 
chục nghìn người cải tạo tiến bộ đã 
được phóng thích, trong số đó có 95% 
người đã được hưởng quyền công 
đân. Ngoài ra, tỉnh chúng tôi còn mở 
đường làm ăn chính đáng cho 
hàng nghìn lưu manh, cao bồi, đi 
điểm. giải quyết được phần lớn những 
tệ nạn do xã hội cũ đề lại Do đó. 
những tội phạm hình sự ngày cảng 
giảm đi. an nính trật tự ngày càng 
tốt hơn. Không khi yên vui, lành 
mạnh. tiến bộ tỏa khắp các địa 
phương. 


Vứữau xủu dựng nền păn hóa mới, 
con người nởi, oừa đấu tranh xoa bỗ 
boũn hỏa phản động, đồi trụu, nếp sống 
cñ lạc hàu., cái tạo con người cñ là 
một cuộc đấu tranh không kém quan 
trọng đề làm thay đôi bộ mặt xã hội, 
góp phần đầy mạnh sản xuất, và nêu 
bật tính ưu việt của chế độ mới. 


- Chúng tôi đã tiếp quản và kịp thời 


sử dụng có hiệu quả các đại phát 
thanh, truyền thanh. truyền hình của 
địch, tăng cường các hoạt dộng báo 
chí, xuất bản, củng cõ và phảt triển 
các tÖ chức văn nghệ, điện ảnh và 
đầy mạnh phong trào văn nghệ quản 
chúng. Những hoạt động trên đã tạo 
nên một không khí vui tươi, phẫn 
khởi từ thành thị đến nông thôn. góp 
phần tuyên truyền chủ trương, chỉnh 
sách của Đẳng và Nhà nước ta, phái 
huy thắng lợi, giáo dục và giác ngộ 
cách mạng cho nhân dân. Tỉnh chúng 
tôi đã vận động thanh niên, học sinh 
nộp và thiêu hủv những sách bảo. 
tranh ảnh. băng nhạc phân động, đồi 
trụy. Ngoài những trường được xây 
dựng bằng quỹ công, nhiều trường 
ngói mới đồ tươi mọc lên, do sự đóng 
góp của nhân dân. Hàng ngày, 13 vạn 
học sinh trong tỉnh cắp sách đen 
trường. Phong trào bình dàn học vụ 


-.......... 


và bồ túc văn hóa phát triền mạnh. 
11 huyện. thị (gồm 193 xã) đã xóa nạn 
mủ chữ cho trên 80.52-số người mù 
chữ. 6.000 cắn bỏ, công nhân, viên 
chức đang học ở các trường văn hóa 
tập trung và hàng nghìn người khác 
đang theo học các lớp bồ túc văn hóa 
tại chức. Mạng lưới y tế được mỡ 
rộng tử tình đến cơ sở; cứ 1 vạn dân 
thì có 3. 4 thầy thuốc. Công tác vệ 
sinh phòng bệnh, phòng dịch, khảm 
bệnh, chữa bệnh được đầy mìạnh. 
Hoạt động thê dục thể thao cũng có 
bước phát triền mới và đang thành 
phong traảo quần chúng ở một số nơi. 


Từ thực tiễn nóng hồi của Nghĩa- 
bình, chúng tôi thấy chỉ có phái 
động phong trào quần chúng thí 
đua rộng rãi, sôi nồi mới giải quụẽt 
được những nhiệm ðụ khó khăn 
trong một thời gian trơng dối ngắn. 
Tửng huyện, từng xã đã mơ nhiều 
chiến dịch khai hoang. phục hóa; mở 
róng sẳn xuất với những tên gọi khác 
nhau: chiến dịch * tiến công đồng 
c?, ®lăn nước lấn biền ®, # phá xiềng 
hai sào ». Phong trảo trồng rau mầu, 
thật sỏi nồi ở các thị xã Quảng-nghĩa, 
Quy-nhơn. Hàng nghìn thanh niên ở 
các khu phố, hàng vạn học sinh đã đi 
vỡ hoang trồng sản. Vừa mới được 
giải phóng, tỉnh chúng tôi đã nhanh 
chóng phát động phong trào toàn đàn 
làm thủy lợi. Đê Khu-đông bị địch 
"đánh phá, hàng nghỉn héc-la ruộng 
mong nước. Học sinh, thanh niên thị 
rã Quy-nhơn., trong vòng 10 ngưày. 
đắp xong 7 ki-lô-mét đê. Nhân dân 
các huyện Binh-sơn, Sơn-tịnh, Mò-đức, 
Hoai-nhơn, Phủ-mỹ sôi nội đào ao, 
vết giếng, lấy nước tưới cây. Những 
cần vọt múc nước được dựng lên tua 
tủa ở ngoài đồng, bà con gọi đùa là 
* dàn cao xạ pháo thủy lợi ". Một hệ 
thông bở xe nước ở đọc các sông Trà- 
khúc, sông Vệ, sỏng Lại ngày đèm 
hoạt động đưa nước vào đồng. Cần 
nhanh chóng khôi phục 150 ki-lô-mét 
đường xe lửa chạy xuyên qua Nghĩa- 
bình. tỉnh chúng tôi nêu khâu hiệu: 


® Một thanh tà-vẹt đề thống nhất đất 
nước *, « Một gánh đất đề thống nhất 
đất nước », kêu gọi mọi người mang 
những tà-vẹt và đường ray cũ 
trước đây đã lấy về dùng nộp cho 
Nhà nước, và tích cực tham gia lao 
động đắp nền đường. Nhân dân các 
xã đã trả nộp cả thảy 20 ki-lô-mét 
đường ray và gỗ tà-vẹt đủ đặt 100 
ki-lômét đường sắt. Nông dân, bộ 
đội, học sinh. công nhân, viên chứế 
làm hàng triệu ngày công góp phần 
hoàn thành đoạn đường sắt qua tỉnh 
trước thời hạn 1 tháng. Nghĩa-binh 
đã được vính dự đón hai lằng hoa 
Bác Tôn tặng đầu năm 1977: một 
lãng hoa về thành tích thủy lợi, một 
lẵng hoa về thành tích làm đường 
sắt và được Chính phủ tặng bằng 
khen về công tác lương thực. 


Bên cạnh những thành tích nói 
trên, chúng tôi còn có những khuyết 
điểm, thiểu sót như: 


— Vẻ lãnh đạo và quản lý kính tế : 
chúng tỏi chưa quản triệt đầy đủ 
đường lối, chú trương của Trung ương 
về khỏi phục, cải tạo, phát triền kinh 
tế, cũng như chưa nắm vững thực 
Liễn của nền kinh tế nhiều thành phần 
ở miễn Nam, cho nên, lúc đầu gặp 
nhiều lủng túng ; kết hợp chưa chặt. 
chẽ cải Lạo với xảy dựng, chưa chủ 
trọng đúng mức ngư nghiệp, lâm 
nghiệp là hai thế mạnh của tỉnh. 
Trong sản xuất nòng nghiệp, chưa đặt 
đúng mức vấn đề chăn nuôi và trồng, 
chế biến, sử dụng màu. Tiêm lực của 
Liêu công nghiệp, thủ công nghiệp 
chưa được phát huy tốt. Kinh tế quốc 
doanh và kinh tế tập thể phát triên 
chậm. Việc cải tạo cóng Chương 
nghiệp tư bản tư doanh, quản lý thị 
trưởng còn nhiều sơ hớ. Quản lý tài 
sn, vật tư của Nhà nước còn lổng 
léo. "Tỉnh trạng cục bộ, địa phương, 
bản vị, cửa quyền, đã làm trở ngại 
việc lập trung, thống nhất quản lý, 
sử dụng tài sân vật tư của Nhà nước 
vào sản xuất, xây đựng. Những thủ 
Lực giấy tờ tnườm rà, máy móc đã 
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gày chậm trễ, phiền hà trong mối 
quan hệ giữa các ngành, các cấp, 
_ giữa cơ quan Nhà nước với nhân dân. 


— Trong công tác tư tưởng văn 
hóa, chúng tôi chưa tuyên truyền 
giáo dục được sâu rộng đường lối, 
chủ trương chính sách của Đẳng trong 
quần chúng. Các hoạt động thông tin, 
tuyển truyền, văn nghệ ở cơ sở, nhất 
là ở miền núi còn yếu. còn nặng về 
phục vụ cho các nhiệm vụ trước mát, 
chưa chú ý đầy đủ đến việc tuyên 
truyền giáo dục về chế độ mới, nền 


kinh tế mới, nền văn hóa mới 
và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Việc chống các luận diệu 


chiến tranh tâm lý và tuyên truyền 
xuyên tạc của địch chưa nhạy bén, 
kịp thời. 

— Bộ máy các cấp, các ngành tuv 
có được kiện toàn nhưng chưa dông 
bộ, một số cơ quan cồng kènh, chức 
năng. nhiệm vụ chưa được quy định 
rành mạch. Cấp huyện, cấp xã còn yếu 
và chậm được kiện toàn. Nguyên tắc 
Đảng lãnh đạo, nhân đân lao động 
làm chủ tập thê, Nhà nước quản lý, 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thẻ 
lãnh đạo, cá nhàn phụ trách chưa 
được thực hiện đầy đủ. Việc tô chức 
quần chúng thực hiện các chủ trương 
_ công tác ở nhiều nơi còn mệnh lệnh, 
gò ép. Lề lối làm việc còn sự vụ, hội 
họp và giấy tờ nhiều, íL đi sát cơ sở 
_đề kiềm tra, uốn nắn những sai sót. 
Sự hiệp đồng giữa các ngành. các cấp 
chưa thật ăn khớp với nhau... 


QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI LÂN THỨ IV CỦA 
ĐẢNG, RA SỨC PHẤN ĐẤU 
ĐƯA TỈNH NHÀ TIẾN NHANH, 
TIỀN MẠNH, TIẾN VỮNG CHẮC 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Nằm trong những đặc điềm chung 


của cả nước, Nghĩa-binh có những 
đặc điềm cụ thề sau đây : 
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— Kinh tế vẫn còn trong tình trạng 
sản xuất nhỏ, cá thê, thủ công là 
chính, các quan hệ sản xuất về cơ 
bản chưa được cải tạo, cơ sở vật chất 
kỹ thuật chưa có mấy, sö dân phân 
bố không đều giữa các vùng. đất đai 
canh tác bình quản đầu người chưa 
đầy 2 sào Trung-bộ và đại bộ phận 
không được tốt. Chiến tranh hủy 


điệt và chính sách thực dân mới của _ 


đế quốc Mỹ đề lại những hậu quả 
nặng nề về chính trị, kinh tế, văn 
hỏa, xã hội, cần phải có thời gian và 
nhiều công sức mới khắc phục được. 

— Tĩnh Nghĩa-binh đông dân (1 triệu 
&0 vạn dân) có nguồn lao động đöi 
đào (80 vạn), có tài nguyên thiên 
nhiên phong phú, có nhiêu tiềm năng 
vẻ nông, lâm, ngư nghiệp, về khoảng 
san đề xây đựng thành một đơn vị 
kính tế địa phương công — nông 
nghiệp, sản xuat lớn xã hội chủ nghĩa. 

Đăng bộ và quân, dân tỉnh Nghĩa- 
bình có truyền thống cách mạng, có 
khả năng đồi dào không những trong 
chiến đấu trước đây mà cả trong sẵn 
xuất, xây dựng hiện nay. Đội ngũ cán 
bộ trong tỉnh ngày nay tương đối lớn. 
cản bộ quản lý, khoa học, kỹ thuật 
khả đồng, đã được rèn luyện thử 
thách trong cách mạng dân tộc dán 


.chủ và có kiến thức nhất định về 


cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Những đặc điềm trên nói lên 
những thuận lợi rất cơ bản và những 
khó khăn to lớn trước mắt và lâu dài 
trong quá trình tiến lên của Nghĩa- 
bình. Cho nên, chúng tôi chủ trương 
trong 5 năm (1976 — 1980) cần : ra 
sức động viên toàn Đẳng, toàn đân, 
loàn quân nêu cao tỉnh thần cách 
mạng tiến công, ý chí tự lực tự 
cường, cần kiệm xây dựng chủ nghỉe 
xã hội, phát huy thuận lợi, khác 
phục khó khăn, tập trung sức cao độ 
tạo nên một bước phát triỀền vượi bậc 


` về nông nghiệp, ra sức đầy mạnh 


làm nghiệp. ngư nghiệp, phát triền 
mạnh công nghiệp nhẹ và công nghiệp 
thực phầm, kề cả tiều công nghiệp ve 


. 


"ở .Ý6. Ã A....n 


- xấu 


thủ cỏng nghiệp, cổ gắng xây dựng 
một SỐ. xi nghiệp cơ khi, điện lực, 
tích cực mở mang giao' thông vận tải, 
tăng nhanh xây dựng cơ bản, mở rộng 
lưu thông phân phối. Chúng tôi sẽ 
phấn đấu đến năm 1980 đạt được 
những chỉ tiêu sau: 800 nghìn tấn 
lương thực, § vạn tấn cá biền, 5 vạn 
tắn muối, 4 triệu cây dừa, 10 nghìn 
héc-(a quế (cả mới và cũ),5 vạn mét 
khối gỗ, 300,000 con bò, 600.000 con 
lợn, giả trị sản lượng cơ khí tăng 3 


lần, công suất điện tăng 3 lần, nhà: 


du cho đân ở trong đó có 40 — 50% 
bằng gạch ngói. Phát triền trồng màu 
(sẵn, ngô) 'với tỷ lệ 25% tổng sản 
lượng lương thực, tô chức tốt việc 
chế biến, tiêu thụ và đưa mầu vào 
bữa ăn chỉnh. Xây đựng các vùng 
chuyên sản xuất rau cho các thị xã, 
thị trấn, khu công nghiệp, cho xuất 
khầu (tổi ớU và các vùng chuyèn 
sản xuất mía, lạc, đậu nành, chè. 


Đề bảo đảm nhiệm vụ sản xuất 
nông nghiệp nói trên, một mặt tỉnh 


chúng tôi tích cực tiến hành hợp tác. 


hóa nông nghiệp, mặt khác ra sức xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. Đề có 
thê tưới tiêu chủ động cho 40 — 50% 
điện tích lúa, cần phải phát động 
phong trào quần chúng làm thủy lợi 
nhỏ, kbần trương xây dựng một số 
cỏng trình thủy lợi vừa và lớn, tô 
chức quản lý tốt những máy móc 
nông nghiệp nhỏ. Năm 1977, chúng 
tôi tập trung vào công tác chuần bị 
và làm thử việc hợp tác hóa. Năm 
1978, sẽ tiến hành hợp tác hóa ở 40 — 
30% số xã và đến năm 1979, sẽ căn 
ban hoàn thành hợp tác hóa ở cả đồng 
bằng và miền núi. 

Đi đôi với cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
việc tỗồ chức lại sẵn xuất và cái tiến 
quản lý kinh tế là yêu cầu hết sức 
cáp bách, chúng tôi sẽ sớm vạch ra 
phương án toàn diện đề tổ chức lại 
nên kinh tế trong tỉnh theo hướng sìn 
kuất lớn xã hội chủ nghĩa, từng bước 
đưa các ngành, các địa phương đi vào 
sản xuất tập trung chuyên môn hóa 


và cân đối. Cùng với tồ chức lại sản 
xuất, phải tổ chức lại thị trường. bảo 
đảm cân đối giữa sản xuất với lưu 
thông phân phối. Phương thức quân 


“lý kinh doanh xã hội chủ nghĩa sẽ 


thay thế phương thức quản lý: theo 
lối hành chính, bao cấp. Tích cực cải 
tiến việc lập kế hoạch và quản lý kế 
hoạch, làm cho kế hoạch thật sự trở 
thành pháp lệnh của Nhà nước. 


Trong hai năm tới hoàn thành việc 
xóa bỏ thành phần tư bản tư doanh 
trong thương nghiệp và các ngành 
kinh doanh văn hóa, y tế ; cải tạo 
công nghiệp tư bản tư doanh bằng 
các hình thức tư bản Nhà nước thích 
hợp; cải tạo tiêu công nghiệp -và thủ 
công nghiệp, đưa phần lớn những 
người làm các nghề này đi vào làm 
ăn tập thê; tích cực cải tạo thương 
nghiệp nhỏ, bằng cách chuyền đần 
người buôn bán nhỏ sang sản xuất, số 


còn lại thì sắp xếp đưa vào làm ăn 


có tŠ chức, có quản lý chặt chẽ. 
Chúng tôi cõ gắng tiến hành việc cải 
tạo một cách tích cực và vững chắc, 
bảo đẫm yêu cầu thúc đầy sẵn xuất 
phát triền, ổn định đời sống nhân 
dân. xây dựng tốt quan hệ sản xuất 
IMỚI. 

Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây đựng chủ nghĩa xã hội đòi hồi 
phải đây mạnh hơn nữa cách mạng 
tư tưởng và văn hóa mà nhiệm vụ 
trung tâm là xây dựng nền văn hóa 
mới, con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Chúng tòi có kế hoạch tích cực tuyên 
truyền giáo dục chủ nghĩa Mác — Lè- 
nn và đường lõi, chính sách của 
Đẳng. đấu tranh chống tư tưởng và 
văn hóa phản động. lạc hậu của chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân 
mới và của các giai cấp bóc lột. Trước 
mắt, phô biến sâu rộng Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 
nhất của đẳng bộ tỉnh Nghĩa-binh ; 
giảo dục kỹ về con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội, về quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, về nền sẵn 


ái 


xuất lớn xã hội chủ nghĩa, về nền văn 
hóa mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa; phê phán khắc phục những 
tư tưởng không phù hợp với chủ 
nghĩa xã hội ; làm dấy lên cao trào thi 
đua thực hiện kế hoạch Nhà nước 
của tỉnh. đồng thời tích cực chống 
những luận điệu chiến tranh tâm lý 
và tuyên truyền xuyên tạc của địch. 
Các mặt công tác văn hóa, thông tin 
tuyên truyền, giáo dục, y tế, bảo vệ 
bà mẹ trễ em, thề dục thề thao cũng 
sẽ được đầy mạnh lên một bước... 


Đề hoàn thành những nhiệm vụ to 
lớn nói trên, chúng tôi tích cực xây 
đựng Đẳng vững mạnh về chính trị, 
tư tưởng và tồ chức; làm cho công 
tảc xây dựng Đảng luôn luôn gắn chặt 
với nhiệm vụ chính trị trước mãẳit và 


sẵn sàng đắp ứng những yêu cầu của 
nhiệm vụ chính trị lâu dài; không 
ngừng nâng cao tính chất giai cấp 
công nhân và chất lượng lãnh đạo 
toàn diện cña đảng bộ ; quán triệt vả 
vận dụng đường lõi, chính sách của 
Đảng vào tình hình thực tế của tỉnh 


- một cách đúng đắn, sáng tạo, luôn 


luôn giữ vững đoàn kết nhất trí, gắn 
bó chặt chẽ với quần chúng. 

. Dưới ảnh sáng Nghị quyết Đại hội 
toàn quốc lần thứ IV của Đẳng, dưới 
sự lãnh đạo và chỉ đạo sáng suốt và tài 
tình của Trung ương Đảng và Chính 
phủ, toàn Đẳng bộ và toàn dân Nghĩa- 
bình phấn khởi và quyết tâm thực biện 
thắng lợi những nhiệm vụ, và mục 
tiêu đã đề ra, cùng cả nước tiến lên, 
xây dựng thành công Tổ quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 


Đường lối chồng Mỹ... 


(Tiếp theo trang 46) 


hoàn cảnh cụ thề của nước ta, chăm 
chủ tham khảo rộng rãi và nghiêm 
chỉnh kinh nghiệm của các Đảng anh 
em, chăm chú phát huy sức sáng tạo 
to lớn trong phong trào cách mạng 
của quần chúng; tăng cường khối 
đoàn kết vững chắc trong Đăng và 
trong cả nước, tạo nên mộ sức mạnh 
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tông hợp to lớn đề tiến hành thẳng 
lợi sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩc trong cả nước. Những kinh 
nghiệm đã tông kết được trong Đại 
hội đại biều toàn quốc lần thứ FV của 
Đảng là những vũ khi sắc bén giúp 
chúng ta thực hiện thẳng lợi nhiệm 
vụ cách mạng nặng nề và về vang đó. 


HỢP TÁC XÃ ĐỊNH-CÔNG 
trên đà tiến lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa 


I—PHÁT TRIỀN SẢN XUẤT, 
NÂNG CAO ĐỜI SỐNG, 
LÀM TỐT NGHĨA VỤ 
ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 


Ở xã Định-công cũng như ở tỉnh 
Thanh-hóa nói chung, việc hợp 
tác hóa nông nghiệp đã tiến hành 
trong điều kiện lực lượng sản xuất 
ở nông thôn hết sức nhỏ bé. Việc cải 
tạo quan hệ sẵn xuất cũ và xây dựng 
quan hệ sản xuất mới vì vậy phải 
chủ động thúc đầy sự ra đời của lực 
lượng sản xuất mới, phát triền nông 
nghiệp theo con đường tiến lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. ~ 
Kiên tri phấn đấu theo con đường 
đó từ năm 1970 trở lại đây, hợp tác 
Xã Định-công đã tạo ra được một 
bước phát triền mới. Năm 1976, tông 
thu nhập của Định-công đạt 1.516.027 
đồng tặng 271% so với năm 1970. 
Bình quân mỗi lao động trong năm 
làm ra 1.320 đồng. Giá trị sản phầm 
hàng hóa so với giá trị tông sản lượng 
từ 28,9% năm 1970 tăng lên 50% năm 


LÊ-THỀ-SƠN 


1976. Riêng số thóc bản cho Nhà 
nước từ 290 tấn năm 1970 tăng lén 
720 tấn năm 19?6, Thịt lợn hơi bán 
cho Nhà nước từ 20 tấn năm 19720 
tăng lên 64 tấn năm 1976. Phần tích 
lũy cho hợp tác xã trong năm 1926 
được 193.132 đồng, tăng 11 lần so với 
năm 19:0. : cm 


Sản xuất phát triền, thủ nhập ngày . 
càng tăng, điều đó cho phép hợp tác 
xã Định-công tăng tích lũy vốn và 
tải sẵn xuất mở rộng, đi đôi với nâng 
cao đời sống vật chất và tỉnh thần 
của xã viên. - 


Đời sống của xã viên ở đây mỗi 
năm một tăng. Năm 1978, bình quân - 
một lao. động ở Định-công có thu 
nhập từ kinh tế tập thê là 585 đồng 
(năm 1970 : 305đ) ; hàng tháng mỗi 
lao động có mức thu nhập bình quân 
bằng tiền là 48,70đ và mỗi nhân khầu 
được 14,56đ. Nếu tỉnh cả thu nhập 
về kinh tế phụ gia đình thì còn 
nhiều hơn nữa. Mọi người đều bảo 
dâm có lương thực ăn no đủ. bình 
quân đầu người hàng tháng 23 — 24kg 
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lương thực, đã có một phần ba số 
gia đình trong hợp tác xã có lương 
thực dự trữ. Hiện nay, bình quân 
đầu người ở hợp tác xã Định-công 
đã có 41 đồng số dư tiết kiệm. Tất 
cả các hộ gia đỉnh xã viên đều có 
nhà ngói, sản gạch. 

Bên cạnh việc phân phối theo lao 
động, đời sống thực tế của xã viên 
còn được cải thiện và nâng cao hơn 
nữa bằng con đường phúc lợi công 


cộng. Hiện nay, hợp tác xã đã dành 


ra 72⁄4 tổng giá trị sắn phầm đề làm 
quỹ phúc lợi công cộng (trước đây 
-chỈ trên 4%). Bình quân đầu người ở 
hợp tác xã Định-công có gần 30 đồng 
về giá trị tài sản các cơ sở phúc lợi 
‹còng cộng (bao gồm trường học, nhà 
Lrẻ, xá, câu lạc bộ, thư ' viện, 
nơi hội họp, hệ - thống truyền thanh. 
v.v...). Năm 1976. hợp tác xã đã trích 
ra. 160 tạ thóc của quỹ phúc lợi còng 
cộng đề nuôi người già (nam từ 80 
tuôi, nữ từ 75 tuôi trở lên), các cụ 
không phải bỏ tiền mua. Đời sống 
người ga được hợp tác xã lo toan 
và bảo đảm, tuy chưa thật đầy đủ, 
diều này có tác dụng động viên những 


người trong tuôi lao động hăng say sẵn. 


xuất, xây dựng hợp tác đề ngày mai 
về già được hưởng phúc lợi nhiều hơn. 

Tất cả các cháu đi học cấp Ï và 
cấp IlI đêu được hợp tác xã trích 
quỹ phúc lợi (năm 19/6 trích 16.000 
đồng) may cho mỗi học sinh một bộ 
quần áo đồng phục. Các cháu gửi 
nhà trẻ của hợp tác xã, cha mẹ không 
phải. trả công điềm và được ăn bữa 
trưa do quỹ phúc lợi của hợp tác xã 
đài thọ. 

Hợp tác xã có y xá 20 giường 
bệnh. Mọi chỉ phí ở y xá phục vụ 
người bệnh đều dùng quÿ phúc lợi đài 
thọ, Xã viên đến điền trị ở v xá 
của hợp tác xã không phải trả tiền 
về các thứ thuốc chữa bệnh thông 
thường. Hợp tác xã còn sẳn xuất cao 
“ích mẫu? phát không cho chị em 
trong lứa tuôi sinh để nhằm bồi 
dưỡng sức khỏe bà mẹ. 
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Hợp tác xã có hệ thống loa truyền 
thanh mắc đến từng gia đình xã viên. 
làm cho nhà nhà đều được nghe tin 
tức thời sự, ca nhạc, theo đối thời 
tiết và biết kế hoạch lao động hàng 
ngày đề sắp xếp công việc làm ăn. 
Hợp lác xã có tủ sách trên 1.00 
cuốn mỗi tuần 2 lần mở cửa phục vụ 
xã viên. 

Đời sống không ngừng được cải 
thiện như vậy là nhờ thành quả lao 
động của xã viên. Vì vậy, xã viên ở 
đây ngày càng coi lợi ích của hợp 
tác xã và của Nhà nước như lợi ích 
của chính bản thân ;họ quan tâm 
đến việc sản xuất của tập thề. nâng 
cao năng suất lao động và phát triển 
sản xuất của hợp tác xã. 


II - TỒ CHỨC LAO ĐỘNG 
HIỆP TÁC VÀ PHÂN CÔNG 


Muốn thực hiện được phương thức 
lao động hiệp tác và phân công. hợp 
tác xã phải có một quy mô nhất 
định. Với quy mô nhỏ bé trước 
đây, hợp tác xã khòng đủ điều kiện 
cần thiết về đất đai, võn liếng. vật tư 
và lao động đề thực hiện một. phương 
hưởng phân công lao động mới; 
lại gặp nhiều mâu thuẫn và khó - 
khăn trong sử dụng lao động và 
kinh doanh sẳn xuất. Lúc đó hợp 
tác xã chỉ độc canh lúa, không 
mở mang được các ngành nghề. 
khác, xã viên không đủ việc làm. 
sẵn xuất của hợp tác xã đẫm châp 
tại chỗ trong nhiều năm. 


Từ năm 1970, các hợp tác xã nhỏ 
ở các thôn Cầm-trướởng và Phù-ninh 
đã được hợp nhất thành hợp tác xã 
Định-công có quy mô toàn xã với 
diện tích canh tác 417 héc ta. Hợp 
tác xã có 1.034 người trong độ tuổi 
lao động. Kế cả lao động phụ, hàng 
năm Định-công có khoảng 550.000 
ngày công tiêu chuần Căn cử vào 
yêu cầu lao động cho thâm canh lúa. 
màu. phát triển đàn lợn tập thê, lắm 


gạch. ngói, nung vôi và các vêu cầu 
phục vụ khác trơng hợp tác xã cũng 
như làm nghĩa vụ cho Nhà nước, hợp 
lác xã Định-công đã phân bố và sử 
dụng hết số người lao động và số 
lượng ngày công hàng năm của mình 
vào các ngành và các khâu công 
việc trong các dây chuyền sản xuấi 
của hợp tác xã. Số người chuyên về 
trồng lúa, màu chiếm 64% tông .số 
lao động của hợp tác xã (năm 1970 
chiếm 7894). Số người chuyên nuôi 
lợn tập thể, nuôi cá và ủ phân của 
trại đã chiếm 10% (năm 1970 chỉ 
chếm 3,4%). Số người chuyên làm 
gạch, ngói, nụng vôi. thợ nề, thợ mộc 
chiếm 14% (năm 1970 mới 10,4). 


Tỏ chức lao động trong từng 
ngành nghề được bö trí lại hợp lý 
hơn, theo hướng chuyên môn hóa 
từng khâu công việc. Ngành tròng 
trọt, trước kia có 19 đội sản xuất, nay 
bố trí làm 9 đội ; bình quân mỗi đội 
có 34 héc ta đất canh tác và 50 người 
lao động. Trong ngành trồng trọt có 
các đội chuyên khâu như: làm giống. 
thủy nông. làm phân, làm đất, vàn 
tải... Trong chăn nuôi chia ra các tô 


(huyện môn như nuôi cá. nuôi lợn - 


đực giống, nuôi lợn nái đẻ, nuôi lợn 
thịt... Trong các ngành nghề, có đội 
vận tài đường sông. đội chuyên xây 
dựng cơ bản, đội chuyên làm -thủv 
lợi cho địa phương và cho Nhà nước, 
đội chuyên vận hành cơ khí nhỏ. 
Đội làm gạch ngói và vôi lại chia ra 
các bộ phận : chuyên làm đất, chuyên 
dập gạch ngói; chuyên đốt lò... Khi 
phân bố lao động vào các ngành sản 
xuất và những khâu công việc 
chuyên môn, hợp tác xã coi trọng cả 
số lượng và chất lượng lao động. Vị 
dụ : Trong chăn nuôi lợn tập thẻ, đã 
chọn những người lao động có sức 
khỏe, trẻ và có trình độ hiều biết về 
_ kỹ thuật chăn nuôi... Số người lao 
động được phân công vào ngành nào, 
thi ngành đó quản lý, bố trí và sử đụng 
theo yêu cầu của dây chuyền sản xuất 


và quy trình kỹ thuật của ngành: 
đó. | 

Việc phản công chuyên môn hóa 
lao động theo từng ngành, từng khâu: 
như vậy đã góp phần làm cho năng 
suất lao động của Định-công tăng lên 
rõ rệt: một lao động trồng trọt làm 
được 1,03 héc ta gieo trỏng (với năng 
suất 8,4 tấn thóc một héẻe ta làm 2 vụ 
lúa), trong một năm đã làm ra 1.803 
đồng về giá trị sản phầm (năm 1970 chỉ 
được 480 đồng), riêng thóc đã sản xuất 
được 4.016kg Một lao đọng làm 
chăn nuôi bình quân một năm nuỏi 
được 141 con lợn (năm 1970 chỉ nuôi 
được 105 con) và đã làm ra được 1.654 
đồng về giá trị sản phầm, riêng thịt 
lợn hơi đã sản xuất được 600kg. Một 
người làm gạch ngói, năm 1976-sản 
xuất được 25.813 viên, với giá trị sun 
phầm làm ra được 3.009 đồng (năm 
1970 chỉ được hơn 900 đồng). 


Do năng suất lao động của từng 
người làm công việc bộ phận ở các 
đây chuyền san xuất đều tăng, cho 
nên năng suất lao động chung của hợp 
Lc xã đã tăng lên, rút ngắn được thời 
gian lao động sản xuất và tạo ra 
nhiều sẳn phầm hơn trước. Năm 1920.- 
một vụ cấy, hợp tác xã phải làm 12 
ngày mới xong, này chỉ hết 20 ngày, 
Năm 1970, một vụ gặt kéo đà? 2 thàng, 
nay chỉ hết 18 ngày là xong. Trước 
đâv phải 30 người đập lúa và mỗi 
ngày chỉ làm được 1,5 tấn thóc hạt, 
bày giờ chỉ 20 người và mỗi ngày 
đập được 7 — 8 tấn tHóc... 


Năng suất lao động của từng người 
và của cá hợp tác xã tăng lên là 
nguyên nhân làm cho mức chỉ phí 
lao động trên đơn vị sản phảm giảm 
xuởng. Năm 1970, làm ra một tạ thóc 
hợp tác xã phải tốn mắt 16 công, bây 
giờ chỉ hết 14,7 công. Năm 1976, sẵn 
xuất 1.000 viên ngói hết 20,4 công, 
rút được 13,55% so với kế hoạch; sản 
xuất 1.000 viên gạch hết 9,8 công, rúi 
được 8,35% so với kế hoạch. 
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Đề quần lý tốt lao động, hợp tác 
xã Định-công đã tiến hành giao nghĩa 
vụ ngày công từng vụ và hàng năm 
cho xã viên. Người lao động khỏe một 
năm phải làm cho hợp tác xã 300 ngày 

.công; người lao động trung bình phải 
làm 280 ngày công ; người lao động 
yếu làm 250 ngày công. Xã viên tham 

'gia lao động sẵn xuất phải tuân theo 


sự phân công và điều hành của tập. 


thề ; nghÌ ngơi phải tuân theo chế độ 
thống nhất của hợp tác xã. Về tiêu 
chuẩn lao động, hợp tác xã đã tiến 
hành định mức lao động (có tất cả 
hơn 500 định mức), xếp bậc công 
việc, định tiêu chuẩn tính công trong 
cả trồng trọt, chăn nuôi và ngành 
nghề. Từng khâu công việc, từng loại 
ruộng đất, từng loại con gia súc, 
đẻu có định mức hao phí lao động 
cj thê, Căn cử vào các tiêu chuẩn 
đó, hợp tác xã thực hiện 3 khoán cho 
- đội theo nguyên tắc giao kẻo giữa các 
đội và hợp tác xã. liợp tác xã thực 
hiện chế độ khoản nhóm, khoản việc 
trong các khâu công việc của ngành 
trồng trọt và trong các tổ đội chuyên 
khâu, Riệng trong chăn nuôi và ngành 
nghề thực hiện chế độ khoản sẵn phầm. 


Do lao đọng có chế độ, có tô chức 
và có kỷ luật chặt chẽ, cho nên ngày 
nay mọi hoạt động sản xuất của hợp 
tác xã Định-công đều được tiến hành 
ăn khớp, nhanh, gọn, bảo đẫm tiêu 
chuẩn kỹ thuật và chất lượng công 
việc, Bây giờ, hợp tác xã đã có thề cấy 
xong lúa chiêm xuân gọu trong tháng 
4, và lúa mùa trong thăng 7 là những 
thởi vụ tốt nhất. Hợp tác xã có thê 
bó trí cho xã viên đủ công việc làm 
lúc thời vụ khần trương cũng như 
những tháng nông nhàn. Sức lao động 
trong hợp tác xã do đó được điều hòa. 
Xi viên có việc làm đủ ngày, đủ tháng, 
bo đảm hoàn thành nghĩa vụ ngày 
cóng được giao. Các mục tiêu sản 
xuät của hợp tác xã đều được thực 
hiện có kết quả. 

Lao động trong các ngành sản xuất 
hiện nay của Định-công phần lớn còn 
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làm bằng thủ công. Trong điều kiện 
như vậy, hợp tác xã Định-công đã đề 
ra nhiều biện pháp cải thiện điều 
kiện lao động của xã viên. Hợp tác 
xã chủ ý chăm lo việc giữ trẻ (cha mẹ 
không phải trả công điềm và tiền ăn 
bữa trưa của các cháu) nhằm tạo điều 
kiện cho xã viên yên tâm sản xuất. 
Những lúc thời vụ khần trương, lao 
động căng thẳng, hợp tác xã tồ chức 
cho xã viên làm đồng ăn bữa trưa (do 
hợp tác xã cung cấp gạo và thực phầm. 
xã viên chỉ phải trả vài ba hào) nhằm 
làm cho người lao động tăng được 
thời gian lao động trong ngày. và có 
đủ sức làm việc suốt ngày với năng 
suất cao. Những người làm công việc 
độc hại đều có dụng cụ phòng hộ. 
Làm việc ở trại chăn nuôi và làm 
gạch ngói được trang bị ảo vệ sinh. 
làm việc ở ruộng nước được trang bị 
xà cạp quấn chân. Hợp tác xã có chế 
độ khen thưởng bằng hiện vật cho 
những người có sảng kiến và đạt năng 
suất cao... Tất cả những biện pháp đó 
đều có tác dụng tạo điều kiện cho xã 
viên hăng hái lao động sản xuất, làm 
hết sửc mình, lao động đủ buồi, đủ 
ngày, lao động một cách tự giác, có tô 
chức, có kỷ luật, có kỹ thuật và năng 
suất cao. : 


III — XÂY DỰNG CƠ Sở 
VẬT CHẤT KỸ THUẬT MỚI 


Đi đôi với việc tiến hành tô chức 
và phân công lao động. hợp tác xã 
Định-công đã tăng cường cơ sở vật 
chất kỹ thuật, coi đó là khâu then 
chốt có tác dụng quyết định đối với 
việc tăng năng suất lao động. Một mặt, 
hợp tác xã Định-công dựa vào ưu thế 
của quan hệ sản xuất mới và lao 
động hiệp tác có phân cồng đề tiến 
hành cách mạng kỹ thuật. Mặt khác, 
hợp tác xã Định-công còn dựa vào sự 
tác động của công nghiệp đối với nông 
nghiệp đề trang bị cơ sở vật chất k 
thuật mới, tức là tạo ra năng lực san 
xuất mới, làm cho lao động hiệp tác 


có phân công nhanh chóng trở thành 
một tất yến kỹ thuật. 

Điềm bát đầu đi lên của Định-công 
là từ sản xuất độc canh cây lúa. lại ở 
trong điều kiện hầu như hoàn toàn lệ 
thuộc vào thiên nhiên, vì vậy, vấn đề 


mấu chốt trước tiên phải giải quyết. 


là vấn đề *nước». Ở đây không có 
nguồn tưới tiêu nước tự chảy, do đó 
việc chống ủng. chống hạn cho lúa 
và hoa màu phải dùng máy bơm. Hợp 
tác xã bỏ tiền ra mua 7 máy bơm kèm 
theo một máy phát động có công suất 
8‡kw đề chạy hệ thống máy bơm và 
một phần nhỏ phục vụ chăn nuôi, xay 
xát, tuốt lúa và thắp sáng. Bình quân 
mỗi mày bơm nước ở đây phụ trách 
tưởi nước và tiêu úng cho khoảng 
trên 50 héc-ta. Làm thủy lợi kết hợp 
với giao thông nông thôn: hợp tác xã 
Định-công đã phải bổ ra 20 vạn ngày 
công (bình quân mỗi người lao động 


làm 171 công) đào đắp 96 vạn mét 


khối đất (bình quân mỗi người lao 
động làm 230 mét khối), xây dựng 1 hệ 
thống mương cấp một nối liền với 4 
trạm bơm của hợp tác xã. Đi theo đó, 
có mạng lưới mương máng cấp 2 và 
cấp 3 đài trên 15 ki-lô-mét (với 679 cầu 
cống lớn nhỏ) đề đưa nước tưới và 
Liêu cho từng chân ruộng, bảo đảm 
chủ động nước cho sản xuất. 


Chủ động được nước. Định-công có 
điều kiện đưa giống mới có năng suät 
cao vào cẤy 100% diện tích ruộng đất 
của hợp tác xã. Dùng giống mới lại 


đỏi hổi những đôi mới trong kỹ thuật - 


và chế độ canh tác. Vấn đề sức 
kéo đề làm đất kỹ và kịp thời vụ gieo 
cấy các giống lúa mới được đặt ra 
khan cấp, vì Định-công từ lâu vốn đã 
thiếu sức kéo nghiêm trọng. Trước 
đây, Định-công dùng bỏ, nhưng vì bò 
yếu cho nên năng suất cày kéo thấp và 
làm đất không kỹ. Hợp tác xã đã thay 
đần bò bằng trâu, nhờ đó năng suất 
cay kéo cao hơn, làm đất dược kỹ 
hơn và cũng có nhiều phân hơn. Đến 
nay, Định-công đã tậu được một đàn 
tràu cày kéo gần 300 con đưa tổng 


số trâu bò cày kéo của hợp tác xã 
lên 420 con, bình quân mỗi con cày 
kéo chưa đầy 1héc ta canh tác mỗi 
năm. Hợp tác xã cũng sắm thêm 4 
máy kéo loại nhỏ đề phay đất và 
vận tải. 

Hợp tắc xã còn chủ ý sản xuất, chế 
biến nhiều phân bón đề thực hiện 
thâm canh lúa và hoa màu. Bình quân 
mỗi héc ta gieo trồng ở Định-công đã 
có 13,4 mét vuông nhà ủ và chế 
biến phân. Trong năm 1976. hợp tác 
xã đã bón cho mỗi héc ta gieo trồng 
mỗi vụ 12 tấn phân (trong đó phần 
lớn là phân chuồng đo hợp tác xã sẵn 
xuất). 


Các cơ sở vật chất kỹ thuật khác 
phục vụ trồng trọt cũng được tăng 
cường : 40 xe trâu kéo, 50U xe cải 
tiến, 8 thuyền, 1.250 mét vuông nhà 
kho và 22.345 mét vuông sân phơi... 


Số vốn bỏ vào xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật cho ngành trồng trọt ở 
Định-công tính đến năm 1975 trị giả 
trên 40 vạn đồng, bình quân mỗi héc- 
ta canh tác được trang bị trên 1.000 
đồng về giá trị tài sẵn cố định. 


Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành 
trồng trọt ở Định-công được đôi mới” 
và tăng cường đã tạo tiền đề vật chất 
cốt yếu cho hợp tác xã tiến hành 
thâm canh có kết quả. Năng suất lao 
động trong ngành tröỏng lúa và sản 
lượng thóc thu được hàng năm tăng 
lên rõ rệt. Lương thực năm 1976 thu 
được 2.300 tấn, gần gấp đôi năm 1970. 
từ đó ngành trồng trọt tạo ra nhiều 
sản phầm thăng dư và dõi được nhiều 
nhân lực, cho phép hợp tác xã Định- 
công đầy mạnh phân công lại lao động 
hơn nữa đẻ phát triên các ngành chăn 
nuôi tập thê và làm gạch ngói... 


'ö chức một trại chăn nuỏi lợn tập 
thê có 1.300 lợn như hiện nay không 
đơn giản, mà đòi hỏi đầu tư nhiều. 
Hợp tác xã Định-công đã phải xây 
đựng tất cả 202 gian chuông bằng gạch 
ngói, trang bị máy nghiền, máy lròn 
thức ăn cho gia súc và nhiều dụng cụ 
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phục vụ chăn nuôi khác. Cơ sở vật 
chất kỹ thuật của trại chăn nuôi 
Định-công trị giá gần 1ö vạn đồng. 
Bình quân một người làm chăn nuôi 
tập thê ở đây được trang bị 1.373 
đồng về giả trị tài sản cố định. Cơ sở 
vật chất đó tạo điều kiện cho hợp 
tác xã Định-còng phát triền chăn nuôi 
có kết quả. Năm 1976 ngành chăn nuôi 
lợn tập thê đã đóng góp cho hợp tác 
xã 183.531 đồng ; hơn nữa, nó còn cung 
-cập mỗi năm từ 1.500 đến 1.700 tấn 
phân chuỏng dễ phục vụ cho việc 
thàm canh tăng năng suất cây trồng. 


Nghề làm gạch ngói ö hợp tác xã: 


Định-công mấy năm nay được phát 
triền mạnh không phải chỉ vì Định- 
công có nhiều tay nghề thành thạo 
làm gạch ngói được tô chức lại, mà 
còn do ngành này cũng được trang Ùị 
tương đòi khả về công cụ và phương 
tiện lao động. Những máy ép, mày 
dập. và các tài sản cố định khác dùng 
trong nghề làm gạch ngói ở đây 
Irị giá trên 11 vạn đồng. Bình quân 
mnỗi lao động làm gạch ngói được 
trang bị trên 900 đồng về tài sẵn cõ 
định. Nhờ đó, năm 1976 nghề làm 
gạch ngói của Định-công đã sẵn xuất 
được 2.116.000 viên gạch ngói, đem 
lại cho hợp tác xã 273.898 đồng thu 
nhập. Đây là một nguồn vốn tr Lìo 
raät quan trọng đề tích lũy cho tái sẵn 
xuất mở rộng của hợp tác xã. Ở dây, 
Định-công dã thực hiện có kết quả 
chu trình tái sản xuất mở rộng: từ 
lio động tạo ra hàng hóa gạch ngói, 
rồi biến thành vốn sản xuất, tăng 
nhanh đâu tư trang bị kỹ thuật mới 
cho hợp tác xñ, để tạo ra năng suất 
lao động cao trong trông trọt và chăn 
nuôi; sự phát triền mới của trồng 
trọt và chăn nuôi lại tạo thêm tiên đẻ 
về lương thực, thực phầm và sức lao 
động đề phát triển thèm một bước 
nghề làm gạch ngói, để rồi lại tạo 
. thêm vốn mới. 

Bằng con đường ấy, tức là bàng 
lao động sống mà tạo ra cơ đồ làm án 
mới (gần 82% số vốn dùng cho xây 
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dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
Định-công là do hợp tác xã tự làm 
ra, chỉ phải đi vay trên 1856). ngày 
nay hợp tác xã Định-công đã tạo ra 
cơ sơ vật chất kỹ thuật trị gia 
1.600.000 đồng, fạo ra năng lực sản 
xuất mới cho phép tiến hành tái sản 
xuất mở rộng không ngừng trên cơ 
sở kỹ thuật ngày càng tiến bộ, nhằm 
đạt hiệu quả kinh lế và năng suãi 
lao động ngày càng cao trong mọi 
ngành sản xuất của hợp tác xã. 


Tạo ra được một cơ sở vật chất ký 
thuật tương đối lớn, trong đó có nhiều 
tư liệu sẳn xuất và vật tư kỹ thuậi 
do công nghiệp cung cấp, đó là mội 
thành công lớn của hợp tác xã Địnb- 


-công. Song, một thắng lợi không kém 


phần quan trọng đối với Định-công. 
là khi đưa vật tư kỹ thuật mới vào 
đỏng ruộng, thi dôi được nhiều sức 
lao động. nhưng lại không biến thành 
lao động “thừa như nhiều hợp tác 
xã đang vấp phải. Số người lao động 
dôi ra một phần được đưa đi phải 
triên kinh tế mới ở miền núi, còn 
phần lớn được đem phân bố và sử 
dụng hợp lý trong hợp tác xã đề phải! 
triển chăn nuôi, sản xuất gạch ngói. 
xây dựng các công trình dùng cho sản 
xuất và các công trình phúc lợi công 
cộng. 

+ Việc sử dụng vật tư kỹ thuật mởi 
ở Định-công đã góp phần đáng kê làm 
cho năng suất trong các ngành nghề 
và các khâu công việc tăng lên rõ rệt, 
do đó làm tăng nhanh thu nhập của 
hợp tác xã. Tuy nhiên hiệu quả kinh 
tế chưa phải đã đạt được mức mong 
muốn. Hiệu quả đồng vốn ở đây có 
xu hướng dừng lại hoặc giảm súi 

một phần quan trọng — nếu khỏng 
nói là quyết định, là do nhịp độ tìng 
chỉ phi vật tư kỹ thuật cao hơn nhiều 
sơ với nhịp độ tăng giá trị tồng sản 
phầm làm ra hàng năm. Tổng chỉ phi 
cả năm 1970 là 195.355 đồng. đến năm 

1976 tăng lên 589.548 đồng tức là tău§ 
gấp 3 lần; còn tông thu nhập của 
năm 1970 là 559.000 dòng, đến nắm 


. 


19/6 tăng lên 1.516.027 đồng. tức là 


mởi tăng 2,7 lần. 

Giải quyết vấn đề này không phải 
bảng cách từ bỏ con đường trang bị 
và sử dụng ngày càng nhiều vật tư 
kỹ thuật mới do công nghiệp cung 
cấp đề trở về làm việc bằng kỹ thuật 
thủ công. _ 

Trong quả trình đưa nồng nghiệp 
tửng bước lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, đương nhiên các tư liệu 
san xuất và vật tư kỹ thuật đo công 
nghiệp cung cấp cho nông nghiệp sẽ 
ngày càng chiếm phần quan trọng 
trong chỉ phí sảm xuất của hợp tác 
xã. Như vậy, việc tăng sẵn lượng và 
hạ giá thành sản phầm nông nghiệp 
phụ thuộc không ít vào giá thành các 
tư liệu sản xuất và vật tư kỹ thuật 
do công nghiệp cung gấp cho nông 
nghiệp. Những vật tư ký thuật do 
cóng nghiệp cùng cấp cho nông nghiệp 
ở Định-công, lâu nay thường giá đắt, 
chất lượng xấu,cho nên đã có phần làm 
tăng một cách giả tạo chỉ phí sản xuất 
của hợp tác xã. VI vậy muốn cho chí 
phi sản xuất (chủ yếu là chỉ phí về 
vật tư kỹ thuật gốc công nghiệp) 
giảm, do đó hạ giá thành sản phầm 
nông nghiệp, cần có sự đóng góp của 
các ngành sản xuất công nghiệp bằng 
cách cái tiến tổ chức sẵn xuất và 
tăng nắng suất lao động trong ngành 
mình để cung cấp cho nông nghiệp 
những máúy móc, thiết bị vật tư kỹ 
thuật có chất lượng tốt và giá rẻ. 

Trong cơ cấu chỉ phi sản xuất của 
hợp tác xã Định-công, phần chỉ phi 
tăng nhiều nhất là ở các khâu: chỉ 
về mảy móc và xăng đầu cho việc 
tưới tiêu nước, chỉ về khấu hao cơ 
bản, chỉ về phân bón (gồm phân hữu 
cơ và vô cơ), chỉ về thức ăn gia súc. 
Đó là những chỉ phi không thê thiếu 
được đối với việc thâm canh ở hợp 
tác xã Định-công. Nhưng hợp tác xã 
Định-công cũng cần xem xét kỹ việc 
trang bị và sử dụng vật tư kỹ thuật 
cỏn có chỗ nào chưa hợp lý dẫn đến 
khấu hao lớn mà hiệu ích sử dụng 


lại chưa cao. Việc trang bị kỹ thuật 
chưa đồng bọ cho các khâu - sản xuất 
trên đồng ruộng và trong chuồng trại, 
cũng có phần làm cho hiệu quả thâm 
canh chưa tương xứng với đầu tư kỹ 
thuật. Tình hình đó làm cho tốc đó 
tăng giá trị sẵn phầm không bằng 
tốc độ tăng vốn và chỉ phí sẵn xuất, 
đo đó dân đến giá thành sản phầm 
cao. VÌ vậy hợp tác xã Định-công cần 
tính toán kỹ việc trang bị vạt tư kỹ 
thuật mới và sử dụng tốt những vật 
tư kỹ thuật ấy, không để hư hao 
lãng phí và đặc biệt cần nghiêm túc 
thực hiện các biện pháp kỹ thuật 
thâm canh trong trồng trọt, chăn nuỏi 
và tích cực mở rộng ngành nghề, 
nhằm tăng hiệu quả sản xuất và giảm 
giả thành sản phầm. Như vậy, việc 
trang bị ngày càng nhiều những tư 


ˆ liệu sản xuất và vật tư kỹ thuật do 


công nghiệp cung cấp sẽ được thực 
hiện một cách thuận lợi và mang lại 
hiệu quả kinh tế cao, tạo điều kiện 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
vững chắc đề đi lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa một cách thẳng lợi. 


IV —- BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CÓ 

HIỆU LỰC VÀ PHÁT HUY 

QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THÈ 
CỦA XÃ VIÊN 


Hiện nay ở hợp tác xã Định-công. 
hàng ngày trên dong ruộng, trong trại 
chăn nuôi, xưởng gạch ngói, trong 
buông máy phát điện và cơ khi nhỏ, 
trên đoàn thuyền vận tải đường sông 
hoặc doàn xe vận chuyền đường bộ, 
đâu đâu người ta cũng thấy người 
nào việc ấy, lao động thật sự, có tô 
chức, có kỷ luật và có kỹ thuật đẻ 
hoàn thành tốt các khâu công việc. 
Guöng máy hoạt động san xuất của 
Định-công hoạt động nhịp nhàng, ăn 
khớp và đạt hiệu quả tốt như ngày 
nay là nhờ có sự điều hành thống 
nhất và có hiệu lực của ban quản trị 
hợp tác xã. 
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Ban quần trị hợp tác xã Định- 
cỏng được kiện toàn và tầng cường 
tử máy năm nay. Trước đây, ban 
quản trị hợp tác xã có 19 người. nay 
chỉ bố trí 7 người có năng lực và được 
xã viên rất tín nhiệm. Chủ nhiệm 
hợp tác xã phụ trách chúng, làm chủ 
tài khoản, trực tiếp chỉ đạo công tác 
kẻ hoạch và tài vụ. Một phó chủ 
nhiệm phụ trách trông trọt; một 
phó chủ nhiệm phụ trách lao động. 
Một ủy viên quân trị phụ trách chăn 
nuôi ; một ủy viên phụ trách cơ khi 
nhỏ ; mội ủy viên phụ trách thủy lợi, 
một ủy viên phụ trách văn hóa và 
đời sõng. 

Các bộ mòn giúp việc gồm có: bộ 
môn hạch toán thống nhất (gồm có 
tài vụ, kế toán, thống kẻ) chuyên làm 
thống kê tình hình hoạt động sản 
xuất và đời sống và làm kể toán chung 
của hợp tác và, kế toán trong chăn 
nuôi, kế toàn trong ngành nghề, kế 
toán ghi chép công điềm của xã viên 
ở các đội sẵn xuất; bộ môn kể hoạch 
và ruộng đất chuyên lo xây dựng kẽ 
hoạch và quản lý ruộng đất của hợp 
tác xã; bộ mỏn kỳ thuật chuyên lo 
điểu hành sản xuất theo tiêu chuẩn 
và quy trinh kỹ thuật; bộ môn lao 


động chuyên lo xày dựng các định: 


mức và quản lý lao động. 


Đột ngũ cán bộ của hợp tác xã 
Dịnh-công được ổn định và đã làm 


việc liên tục nhiều năm cho hợp tác. 


xã. Nhiều cán bộ có kinh nghiệm điều 
hành công việc của bợp tác xã. Họ 
có tỉnh thân tiến công liên tục, không 
Ÿ lại ngôi chờ hoặc thỏa mãn với 
thành tích đã đạt được. Trong công 
tác chỉ đạo sẵn xuất và kinh đoanh 
của hợp tác xã. đội ngũ cán bộ ở 
đây có tính thần khic phục khó khăn 
và biết tính toán cụ thẻ, làm việc này 
lo tính đến việc khác, Làm thủy lợi 
tỉnh đến kết hợp giao thông nông 
thỏn, giải quyet vấn đề lương thực 
tính đến phát triển chăn nuôi, đầy 
mạnh sìn xuất lo đến phúc lợi công 
cộng và bỏi đường sức lao động... 
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Đội ngũ cần bộ ấy đã phát huy 
được vai trò làm chủ tập thể của quần 


. chúng xã viên, cho nên đã tăng thêm 


được hiệu lực của công lắc chỉ đạo 
và quản lý hợp tác xã. Việc điều 
hành các hoạt động sẵn xuất và châu 
lo đời sống trong hợp tác xã đều tập 
trung vào sự chỉ đạo thống nhất của 
ban quản trị Các bộ mòn chuyen 
môn đã giúp việc đắc lực cho ban 
quản trị hợp tác xã bảo đâm chỉ đạo 
công việc cụ thể từ trên xuống dưới, 
phát huy tốt chế độ, chức trách của 
từng loại cần bộ và nâng cao được hiệu 
lực của bộ máy điều hành. làm cho 
các khâu công tác, các mặt hoạt động 
san xuất và đời sống trong hợp lắc 
xã được tiến hành theo quy trình, 
quy phạm và hoàn thành theo kẻ 
hoạch một cách có kết quả. 

Hợp tác xã Định-công đã thực hiện 
tót quyền làm chủ tập thề của xã 
viên. Những việc chung của hợp tác 
xã do Đại hội xã viên bàn bạc quyeclt 
định. Ở các đội lao đọng chuyền 
ngành, chuyên khâu. xã viên thường 
họp bàn cách thực hiện công việc do 
đội minh phụ trách, nên người lao 
động nào cũng hiệu việc mình làm. 


khối lượng và chất lượng còng VIỆC - 


phải hoàn thành và mức phân phối 
được hưởng. Do đó họ hằng hái phat 
triển sản xuất và xây dựng cuộc son£ 
mới. Ở Bình-công. làm việc gì cũng c9 
định mức và theo quy trình kỹ thuật: 
Tỉnh pháp chế trong quản lý sản xuất 


dược thê hiện nghiêm túc, do đó đã. 


khắc phục được thói tùy liên tron§ 
lao dòng sản xuất, làm tăng them 
nhiều người tích cực lao động. cải 
lạo có kết quả những người lười 
biếng, hạn chế và đi đến đầy lủi 
những hiện tượng tiêu cực trong sàÐ 
xuất. tạo ra phong trào lao dộng sản 
xuất hăng say trong quần chúng. Làm 
việc có định mức và theo quy trìnb 
kỹ thuật là cơ số bảo đảm quyền lợi 
của người lao động. vì việc phản 
phối theo lao động được thể hiện 


(Xem tiếp trang 53) 
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SUY NGHĨ VỀ 


NGƯỜI TRÍ THỨC 
VÀ CÁCH MẠNG 


(Bài uiết trong dịp nghiền cứu 
Nghị quyết Đại hội tần thứ IV của 


NGUYÊN-TẤN.-GI-TRỌNG 


TÔI ĐÃ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG 


LLÀ một người thầy thuốc theo Đảng 

làm cách mạng từ những buổi 
đầu của cuộc Cách mạng tháng Tám 
nhưng trước đây tôi chưa hiêu nhiều 
về Đáng. Ngày ấy tôi theo Đăng với 
một tấm lòng yêu nước chân thành 
nhưng khá trừu tượng, tôi chưa thấy 
sức mạnh vĩ đại của giai cấp còng 
nhân và của nhân dân lao động. Tôi 


nghĩ một cách đơn giản rằng tham: 
gia cách mạng, mình sẽ đem hết nhiệt. 


tỉnh yêu nước và khả năng chuyên 
môn đề đóng góp cho cách mạng, và 
cang có nhiều người trí thức khoa 
học kỹ thuật tham gia cúch mạng thi 
lực lượng cách mạng sẽ lớn mạnh và 
sự nghiệp giải phóng dân tộc sẽ chóng 
hoàn thành. Lúc bấy giờ có một số 
thầy thuốc không tham gia cách mạng. 
Họ viện lý lẽ rằng nghề thuốc là một 
nghề nhân đạo, cho nên đù ở bên này 


Đảng cộng sản Yiệt-nain) 


hay ở bên kia trận tuyến họ cũng đều 
giúp Ích cho đong bào. Nhưng thực 
tế cho thấy khỏng đi theo cách mạng, 
họ không những không giúp ích được 
cho đöng bảo mà trái lại, dù muốn 
hay không muốn, họ đã góp sức vào 
lực lượng chống lại lợi ích nhân dân, 
lợi ích của Tô quốc. 

Đến nay. sau 32 nắm hoạt động 
cách mạng, dược Bác và Đẳng đìu dát, 
giáo dục, được nhân dâu tin yêu giúp 
đỡ, phân tích những kinh nghiệm bản 
thân và quan sát kinh nghiệm của 
nhiều anh chị em tri thức khoa học 
kỹ thuật cùng tham gia cách mạng, 
tỏi đã nhận thức được nhờ có cách 
mạng chúng tôi đã xác định chỗ đứng 
của mình và từng bước xây đựng cách 
nhìn sự vật, nếp suy nghĩ, tác phong 
hành động của người trí thức xã hội 
chủ nghĩa ; những kiến thức về khoa 
học kỹ thuật của chúng tòi cũng như 
con người chúng tôi đã được giải 


hối 


phóng khối sự ràng buộc của những 
quan niệm sai lạc lỗi thời. Chúng tôi 
đã đi đúng hướng phục vụ nhân dân. 
ngày cùng phát hưy được tác dụng 
tích“cực của mình trong sự nghiệp 
chung giải phóng dân tọc và xây dựng 
đắt nước. Kiến thức khoa học kỹ 
thuật của chúng tôi đã gặp được đất 
phát triền và đã bát rẻ vững chắc 
trong đông đìo nhân dân lao động. 
Tôi đã nhận được của cách mạng 
nhiều hơn là tôi cống hiến cho cách 
mạng. 


CÁCH MẠNG LÀ KHOA HỌC 


Một hạnh phúc lớn lao của tôi là 
tử khi đeo ba lô lên vai theo Đảng 
đi kháng chiến chống thực dân Pháp, 
tòi đã bước vào một trường học lớn, 
tòi đã nhập vào dòng thác lớn của 
nhàn đân ta đang làm cuộc cách mạng 
lở đất long trời, có tiếng vang trên 
thế giới và trong lịch sử loài người. 
Trong quá trình tham gia cách mạng, 
tôi đã được giao nhiều nhiệm vụ khác 
nhau, như thông tin tuyển truyền, 
quản y, Quốc hội, Alặt trận dàn tóc 
thông nhất, trông nom sức khóe cán 
bò và học sinh khu học xã trung 
ương, công nhân đường sắt, và tham 
g1a đào tạo cần bộc y tế. Công tác đa 
dạng đó đã đưa lôi vào cuộc sống 
muôn hình muôn vẻ, vô cùng sinh 
động vít đầy sáng tạo của nhân dân, 
Tôi cũng đã có nhiều địp đi tìm hiểu 
tình hình sức khỏe, nghiên cứu điều 
kiện lao động của công nhàn, nòng 
dàn trong nhiều môi trưởng lao động 
khác nhau như hợp tác xã nông 
n , hiệp, mỏ than, lò cao, nhà máy 
đệt, V.V... đề tìm cách cải thiện điều 
kiện lao động, và quan sát những đặc 
điểm của cơ thẻ người Việt-nam thuộc 
mọi lứa tuổi. Những việc đó là những 
việc mà Ít có người thầy thuốc nào 
trong những chế độ xã họi khác lại 
muốn làm vì nó chỉ đem lại lợi ích 
cho người lao động, không đem lại 
lợi ich%-ho cá nhàn người thầy thuốc. 
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Đi vao môi trưởng lao động, sông 
giữa nhân dân lao động, tận mát thấy 
những biều hiện của trí tuệ tập thẻ 
của Đẳng và nhân dân trong khi giải 
quyết mọi vấn đề khó khăn phức tạp 
và khần trương của công cuộc kháng 
chiến chống xâm lăng và xây dựng 
chú nghĩa xã hội trong mỏi nước 
nghẻo nàn lạc hậu. tôi hiểu sâu sắc 
cách mạng là khoa học. Mặt khác, 
những kiến thức khoa học kỹ thuật 
của chúng tôi khi đi vào quần chúng 
lao động đã biến thành những chủ 
trương đường lối cải tiến điều kiện 
lao động và bồi đưỡng sức lao động 
của công nhân, nông dân. Khoa học 
kỹ thuật gắn với lợi ích quần chúng 
và trở thành một bộ phản của cách 
mạng. 


MỘT ĐẠO LÝ VIỆT-NAM 


Tháng 2 năm 1953 trong một bức 
thư gửi cho hội nghị cân bộ y tế, Hồ 
Chủ tịch đã dạy chúng tòi “lương ÿ 
phái như từ mẫu ». Lúc ấy mộf số anh 
chị em cán bộ y tế nghĩ rằng Bác nhắc 
nhở chúng tôi đề cao một đức tính 
của người thầy thuốc, chăm "sóc 
người bệnh như mẹ chấm sóc con, 
nhưng sau này càng suy nghĩ, càng 
liên hệ công tác của mình với lời đạy 
của Bác, chúng tòi mới thấy rõ rảng 
Bác đã nèẻu lên một chân lý, một dạo 
lý đặc biệt Việt-nam. Muốn chăm súc 
tôt bệnh nhân, người thầy thuốc phải 
là “lương y ? tức là thầy thuốc giỏi. 
Người thầy thuốc giỏi phải như «me 
hiên P, tức là phải có tình cắm thắm 
thiết đàm đà như mẹ với con, c0i 
người bệnh đau đớn cũng như minh 
đau đớn. Giữa những người khong 
phải là ruột thịt mà muốn xây dựng 
môi quan hệ như thế thì nhất thiết 
phải có tỉnh thương đồng bào, tỉnh 
cam giải cấp. Trong câu «lương ÿ 
phải như từ máu »s Bác đã dạy chúng 
tôi phải không ngừng trau đồi nghiệp 
vụ. nâng cao kiện thức chuyên món. 
xây dựng tình cảm giai cấp. Trong 


câu đó Bác dạy chúng tôi vừa phải 
nắm vững khoa học lại vừa phải có 
tỉnh cảm cách mạng. Đây là những 
lời đạy bảo sâu sắc, một. đạo lý cao 
cá, gói phém trong những lời giản 
dị, rất Việt-nam † 


* 


Giờ đây nhân dân ta đang tranh 
thủ thời gian xây dựng khẩn trương 
cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội trong cả nước. Nhiệm vụ 
của mỗi người còn nặng nề. khó khăn 
và phức tạp; nhưng Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng đã vạch ra đường lối 
chung của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn mới ở nước ta, 
đề ra chủ trương và quyết định kế 
hoạch xây dựng đất nước, mở ra chân 


trời rộng lớn cho sự nảy nở và phát 
huy trí tuệ, tài năng của mọi người 
Việt-nam ta nói chung và của những 
người cán bộ khoa học kỹ thuật nói 
riêng. Với lỏng tin` vững chắc ở sự 
lãnh đạo của Đảng, với những cố gắng 
của mỗi người chủng tôi trong đội 
ngũ trí thức khoa học kỹ thuật, chúng 
tôi quyẻt đem hết nghị lực và khả 
năng. quyết đem những kinh nghiệm, 
những điều đã thu hoạch được trong 
quả trình tham gia cách mạng, góp 
phần tích cực nhất của mình vào sự 


nghiệp chung. góp sức mình vào sức 


mạnh tông hợp của lực lượng khoa 
học kỹ thuật cả nước, đưa cuộc cách 
mạng khoa học—kỹ thuật tiến lên, 
quyết xứng đáng là một chiến sĩ trong 
đôi ngũ chiến sĩ khoa học kỹ thuật 
của nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


Hợp tác xã Định-công... 


(Tiếp theo trang 30) 


ngav từ ki người xã viên bắt tay 
vào lao động có định mức và theo 
quy trình. Chế độ lao động lại luôn 
luôn được điều chỉnh trong quả trình 
tiên hành sản xuất trên cơ sở điều 
kiện sản xuất thay đổi; do đó chế độ 
phân phôi cũng được cải tiến. bảo 
đảm sự hưởng thụ của xã viên được 
công bằng và hợp lý. Điều đó đã 
khuyến khích xã viên hăng hái lao 
động sản xuất cho tập thê. Ngoài 
phần phân phối trực tiếp theo lao 
dộng cống hiên cho tập the, xã viên 
còn được hướng phúc lợi công công 
với mức cao; điều này càng làm cho 
xã viên ở đây hăng hái tham gia và 
gan bó với sẵn xuất tập thể của hợp 
lác xã. - 

Mặt khác, quy trinh lao động hiệp 
tác có phản công trong các khâu, các 
ngành sản xuất làm cho các xã viên 
hựp tác xã Định-công gản bó với nhau 


trong dày chuyền sản xuât, thúc đầy 
nhau cùng ra sức làm tỏt và nhanh 
mọi nhiệm vụ sản xuảt. nâng cao 
trình độ làm chủ tập thể của mình. 


Đối với cán bộ lãnh đạo của Đẳng 
ủy, chính quyền xã, ban quân trị hợp 
tác xã và các cán bộ, đẳng viên khác. 
ở đây đều quy định rõ những chế độ 
công tác được xã viên góp ý xây dựng, 
đề vừa thực hiện quyền quan lý tập 
trung, vừa ngăn ngừa những sự vi 
phạm vào quyền làm chủ tập thê của 
quần chúng. Nhờ vậy, giữa cân bộ. 
đẳng viên với quần chúng xã viên có 
mối quan hệ gán bó, sự đoàn kết nhàit 
trí trong hợp tác xã được tăng cường. 
cả hai mặt tập trung và dân chủ 
được bảo đảm tốt, quyền làm chủ tập 
thê của xã viên trong quan lý Kinh 
tế và xã hội được phát huy. Đó lú 
động lực lớn đưa hợp tác xã Định- 
công tùng bước đi lên sản xuất lơn 
xã hội chủ nghĩa một cách vững chắc. 


sỶ 


Khen thưởng nhằm động viên, 


giáo dục, nêu gương 


HỌNG phòng trào thì đua lào động 
NâU NHẬE và tiệt kiểm, nhàn thực 
tiện tháng Đội Nghị quyết Đạt hoi lần 
thật EV cua Điển, ð nhiều nơi đã xuất 
biện những điện hình tồi Đề động 
Niềêu Và thúc vẦx phong trao tiên lên 
teen tre Và đếu hấp, Do Việc 
vhauhẲ đế rau đục chịình trí, từ tườ hết, 
qUYAn1 tâm Khixen khích bảng lới ích 
VẠI GhẬC cũẦu là Tà vần CĂN PO Việt 
và Niệm m8 chẩn bề đượng, khích 
YXavvBk kị TS và vi AM 8K 
NÂU vàÀ PM VI + phong E 3< 
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người tỏi, việc tốt là Người chỉ thị 
ngay cho các cơ quan có trách nhiệm 
đi kiềm tra, xảc mình lại thành tích 
và bảo cao đề Người xét khen thưởng. 

Hồ Chủ tịch thường nói: *Thườởng 
phạt phái nghiệm mình. Có công thi 
thưởng, có lỗi thì phạt. Khen thường 
phải có tác dụng đóng viên. giao dục: 
rẻa dường s. Chúng ta phải làm thể 
nào đề thưc h:iến nghiêm chỉnh lời 
dạy đo ca Người, vị hiện naY không 
tềUu: 4. cô:z biền đụng và ai cũng 
tháo củ 

Vkc dụ?¿£ đìn¿ vo”. tạc dụng 119 
ly Xà tí 28 D61 xIƯƯng CÓ mết 
0® qiaida Xa cờ với nhau, cho nén 
& 3. Ni về cát cđzrJ#£ BAV Rhonẽ thể 
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nghĩa xã hội. Đặc biệt là việc biều 
dương. “khen thưởng kịp thời thành 
tích chiến đấu và xây dựng của các 
lực lượng vũ trang nhân đân đã có 
tác dụng cồ vũ mạnh mẽ cán bộ và 
chiến sĩ ra sức thị đua giết giặc lập 
công, cùng toàn dân đánh thắng giức 
Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tô quốc. 


Nhưng hiều cho đầy đủ tác dụng 
động viên của khen thưởng và nhất 
là làm cho đúng thì cũng không phải 
mọt nơi, mọi lúc đều hiều và làm đúng 
cả. Có người cho là càng khen nhiều 
càng động viên được rộng rãi; khen 
thưởng về tính thần thì Nhà nước 
chẳng tốn kém gì; do đó dẫn đến chỗ 
châm chước hoặc hạ thấp tiêu chuần 
và khen thưởng tràn lan. Khen thưởng 
tràn lan thì tác dụng động viên bị 
hạn chế. Người có nhiều thành tích 
không phấn khởi lắm, người ít thành 
tích không cố gắng vươn lên. Đã khen 
thưởng tràn lan thường hay dẫn đến 
chỗ khen sai, gây thắc mắc, mất đoàn 
kết, ảnh hưởng không tốt đến phong 
trào. Vì vậy muốn động uiên thúc đầu 
phong trào không phải là khen nhiều 
ma là khen trúng, nghĩa là khen đúng 
người. đúng việc. đúng lúc và phải 
biết phát huy tác dụng của việc khen 
thương. k 

Cũng có người cho là khen cũng 
được không khen cũng chẳng sao, 
khen lúc nào hay lúc đó, cho nên 
không khen thưởng hoặc khen thưởng 
chậm. Ở một số ngành và địa phương, 
nhất là ở miền núi, có nhiều đơn vị 
và cá nhân có thành tích xuất sác 
mà chưa được khen thưởng thích 
đảng. Việc khen thưỡng tồng kết thành 
tích kháng chiến chống Pháp và việc 
khen thưởng gia đình quản nhân 
chống Mỹ, cứu nước ở các tỉnh miền 
Bắc, đến nay vẫn chưa làm xong ; việc 
khen thưởng theo kỷ bạn, nhất la 
việc khen thưởng gia đình có người 
thân đi hoạt động cách mạng ở các 
nh miền Nam, nhiều nơi mới làm 
được một ít. 


Không thực hiện khen thưởng 
chứng tổ lãnh đạo thiếu quan tâm 
đến phong trào cách mạng của quần 
chúng, hoặc chỉ đạo thiếu chặt chẽ, 
không quản ly được công tác, không 
quản lý được phong trào (cho nên 
không dám khen và cũng không dám 
chê). Thấy cái tốt mà không biều 
dương. thấy cúi xấu mà không phê 
phán thì không phát huy được cái 
tích cực, không hạn chế được cái tiêu 
cực, không động viên thúc đầy được 
phong trào. 

Khen thưởng chậm thề hiện sự 
thiếu nhậy bén với phong trào và tác 
phong công tác lề mẽ. Khen thường 


"chậm thì tác đụng động viên bị hạn 


chế, không kịp thời phát huy những 
nhân tố mới của phong trào đề đưa 
phong trào sớm lên đều khắp. Khác 
với khcn thưởng mang tính chất ban 
ơn, mua chuộc, mị đân, phục vụ lợi 
Ích của giai cấp bóc lột thống trị dưới 
chế độ phong kiến và chế độ tư bản 
chủ nghĩa, khen thưởng của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng 
những con người mới, con người xã 
hội chủ nghĩa, phục vụ lợi ích của 
quần chúng nhân dân lao động. Công 
tác khen thưởng của Nhà nước ta 
không phải chỉ là biều dương thành 
tích của cáp dưới, của cán bộ và nhân 
dân, mà còn nhẫm động viên, thúc 
đầy phong trào; mặt khác khen 
thưởng còn là đề tổ lòng biết ơn của 
Đẳng và Nhà nước đối với những 
người đã có những cống hiến cho sự 
nghiệp cách mạng. Vì vậy khen 
thưởng không chỉ là quyền hạn, mà 
còn là một nhiệm vụ của các cơ quan 
Nhà nước, là trách nhiệm của các cấp 
lãnh đạo đối với công lao, thành tích 
của nhân đàn và đối với phong trào 
cách mạng của quần chúng. 


Tác dụng giáo dục : 


Biều dương những cải hay. phê 
phán những cái dở. cũng như thưởng. 
phạt đều nhằm giáo dục coi người. 
Việc đề ra những tiêu chuần khen 
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Đề quản lý tốt lao động, hợp tác 
xã Định-công đã tiến hành giao nghĩa 
vụ ngày cóng từng vụ và hàng nắm 
cho xã viên. Người lao động khỏe một 
năm phải làm cho hợp tác xã 300 ngày 
công ; người lao động trung bình phải 
lam 280 ngày công ; người lao động 
yếu làm 250 ngày công. Xã viên tham 

gia lao động sản xuất phải tuân theo 


sự phân công và điều hành của tập. 


thề; nghỉ ngơi phải tuân theo chế độ 
thống nhất của hợp tác xã. Về tiêu 
chuẩn lao động, hợp tác xã đã tiến 
hành định mức lao động (có tất cả 
hơn 500 định mức), xếp bậc công 
việc, định tiêu chuẩn tính công trong 
cá trồng trọt, chăn nuôi và ngành 
nghề. Tửng khâu công việc, từng loại 
ruộng đất, từng loại con gia súc, 
đêu có định mức hao phi lao động 
cụ thÈ, Căn cứ vào các tiêu chuẩn 
đó, hợp tác xã thực hiện 3 khoán cho 
đói theo nguyên tác giao kèo giữa các 
đột và hợp tác xã, lợp tác xã thực 
hiện chẽ độ khoán nhóm, khoán việc 
trong các khàu công việc của ngành 
trồng trọt và trong các tô đội chuyên 
khâu. Hiệng trong chăn nuôi và ngành 
nghề thực hiện chế độ khoán sẵn phầm. 


Do lao động có chế độ, có tô chức 
và có kỷ luật chặt chẽ, cho nên ngày 
nay mọi hoạt động sản xuất của hợp 
tác xã Định-công đều được tiến hành 
ăn khớp, nhanh, gọn, bảo đảm tiêu 
chuần kỹ thuật và chất lượng công 
việc. Bày giờ, hợp tác xã đã có thề cấy 
xong lúa chiêm xuân gọn trong tháng 
4, và lúa mùa trong thắng 7 là những 
thởi vụ tốt nhất. Hợp tác xã có thề 
bố trí cho xã viên đủ công việc làm 
lúc thời vụ khăn trương cũng như 
những tháng nông nhàn. Sức lao dòng 
trong hợp tác xã do đó được điều hòa. 
Xử viên có việc làm đủ ngày, đủ tháng. 
bao đấm hoàn thành nghĩa vụ ngày 
còỏng được giao, Các mục tiêu sản 
xuat của hợp tác xã đều được thực 
hiện có kết quả, 

Lao động trong các ngành sản xuất 
hiện nay của Định-công phần lớn còn 
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làm bằng thủ công. Trong điều kiện 
như vậy, hợp tác xã Định-công đã đè 
ra nhiều biện pháp cải thiện điều 
kiện lao động của xã viên. Hợp tác 
xã chú ý chăm lo việc giữ trẻ (cha mẹ 
không phải trả công điềm và tiền ăn 
bữa trưa của các cháu) nhằm tạo điền 
kiện cho xã viên yên tâm sản xuất. 
Những lúc thời vụ khần trương, lao 
động căng thẳng, hợp tác xã tồ chức 
cho xã viên làm đồng ăn bữa trưa (do 
hợp tác xã cung cấp gạo và thực phầm. 
xã viên chỉ phải trả vài ba hào) nhằm 
làm cho người lao động tăng được 
thời gian lao động trong ngày. và có 
đủ sức làm việc suốt ngày với năng 
suất cao. Những người làm công việc 
độc hại đều có dụng cụ phòng hộ. 
Làm việc ở trại chăn nuôi và làm 


gạch ngói được trang bị áo vệ sinh, 


làm việc ở ruộng nước được trang bị 
xà cạp quấn chân. Hợp tác xã có chế 
độ khen thưởng bằng hiện vật cho 
những người có sảng kiến và đạt năng 
suất cao... Tất cả những biện pháp đó 
đều có tác dụng tạo điều kiện cho tã 
vien hăng hái lao động sản xuất, làm 
hết sức mình, lao động đủ buồi. đủ 
ngày, lao động một cách tự giác, có lỗ 
chức, có kỷ luật, có kỹ thuật và năng 
suất cao. 


III — XÂY DỰNG CƠ SỞ 
VẬT CHẤT KỸ THUẬT MỚI 


Đi đôi với việc tiến hành tô chức 
và phân công lao động, hợp tác xã 
Định-công đã tăng cường cơsở vật 
chi kỹ thuật, coi đó là khâu then 
chốt có tác dụng quyết định đối với 
việc tăng năng suất lao động. Một mặt, 
hợp tác xã Định-công dựa vào ưu thế 
của quan hệ sản xuất mới và lao 
động hiệp tác có phân cồng đề tiến 
hành cách mạng kỳ thuật. Mặt khác. 
hợp tác xã Định-công còn dựa vào sự 
tác động của công nghiệp đối với nông 
nghiệp đề trang bị cơ sở vật chất kỹ 
thuật mới, tức là tạo ra năng lực sạn 
xuất mới, làm cho lao động hiệp tắc 


có phâu cỏng nhanh chóng trở thành 
một tất yến kỹ thuật. 
Biềm bát đầu đi lên của Định-công 
là tử sản xuất độc canh cây lúa, lại ở 
trong điều kiện hầu như hoàn toàn lệ 
thuộc vào thiên nhiên, vì vậy. vấn đề 
mấu chốt trước tiên phải giải quyết 
là vấn đề “nước ». Ở đây không có 
nguồn tưới tiêu nước tự chảy, do đó 
việc chống úng, chống hạn cho lúa 
và hoa màu phải dùng máy bơm. Hợp 
tác xã bỏ tiền ra mua 7 máy bơm kèm 
theo một máy phát động có công suấi 
84kw đề chạy hệ thống máy bơm và 
một phần nhỏ phục vụ chăn nuôi, xay 
xát, tuốt lúa và thắp sáng. Bình quân 
mỗi máy bơm nước ở đây phụ trách 
tưới nước và tiêu úng cho khoảng 
trên 50 héc-ta. Làm thủy lợi kết hợp 
với giao thông nông thôn, hợp tác xã 
Định-công đã phải bỏ ra 20 vạn ngày 


công (bình quân mỗi người lao động - 


làm 171 công) đào đắp 26 vạn mét 
khối đất (binh quân mỗi người lao 
động làm 230 mét khối), xây dựng 1 hệ 
thống mương cấp một nối liền với 4 
trạm bơm của hợp tác xã. Đi theo đó, 
có mạng lưới mương máúng cấp 2 và 
cấp 3 dài trên 15 ki-lô-mét (với 679 cầu 
cống lớn nhỏ) đề đưa nước tưới và 
tiêu cho từng chân ruộng, bảo đảm 
chủ động nước cho sản xuấi. 


Chủ động được nước. Định-công có 
điều kiện đưa giống mới có nắng suãit 
cao vào cấy 100% diện tích ruộng đất 
của hợp tác xã. Dùng giống mới lại 


đòi hổi những đồi mới trong kỹ thuật - 


và chế độ canh tác. Vấn đề sức 
kéo đề làm đất kỹ và kịp thời vụ gieo 
cấy các giống lúa mới được đặt ra 
khăn cấp, vi Định-công từ lâu vốn đã 
thiếu sức kéo nghiêm trọng. Trước 
đày, Định-công dùng bỏ, nhưng vì bỏ 
yếu cho nên năng suất cày kéo thấp và 
làm đất không kỹ. Hợp tác xã đã thay 
dần bò bằng trâu, nhờ đó năng suất 
cày kéo cao hơn, làm đất được kỹ 
hơn và cũng có nhiều phân hơn. Đến 
nay, Định-công đã tậu được một đàn 
trâu cày kéo gần 300 con đưa tổng 


số trâu bò cày kéo của hợp tác xã 
lên 420 con, bình quân mỗi con cày 
kéo chưa đầy 1héc ta canh tác mỗi 
năm. Hợp tác xã cũng sắm thêm 4 
máy kéo loại nhỏ đề phay đất và 
vận tải. : 

Hợp tác xã còn chú ý sẳn xuất, chế 
biến nhiều phân bón đề thực hiện 
thâm canh lúa và hoa màu. Bình quân 
mỗi héc ta gieo trồng ở Định-công đã 
có 13,4 mét vuông nhà ủ và chế 
biến phân. Trong năm 1976. hợp tác 
xã đã bón cho mỗi héc ta gieo trồng 
mỗi vụ 12 tấn phân (trong đó phần 
lớn là phân chuồng do hợp tác xã sản 
xuất). 

Các cơ sở vật chất kỹ thuật khác 
phục vụ trồng trọt cũng được tăng 
cường : 10 xe trâu kéo, 500 xe cải 
tiến, 8 thuyền, 1.250 mét vuông nhà 
kho và 22.345 mét vuông sản phơi... 


Số vốn bỏ vào xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật cho ngành trồng trọt ở 
Định-công tính đến năm 197ã trị giả 
trên 40 vạn đồng, bình quân mỗi héc- 
ta canh tác được trang bị trên 1.000 
đồng về giả trị tài sản cố định. 


Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành 
trồng trọt ở Định-công được đồi mới 
và tăng cường đã tạo tiền đề vật chất 
cốt yếu cho hợp tác xã tiến hành 
thăm canh có kết quả. Năng suất lao 
động trong ngành trỏng lúa và sản 
lượng thóc thu được hàng năm tăng 
lên rõ rệt. Lương thực năm 1976 thu 
được 2.300 tấn, gần gấp đôi năm 19/0. 
từ đó ngành trồng trọt tạo ra nhiều 
sản phầm thặng dư và đôi được nhiều 
nhân lực, cho phép hợp tác xã Định- 
còng đầy mạnh phân công lại lao động 
hơn nữa đề phát triền các ngành chăn 
nuôi tập thê và làm gạch ngói... 


Tö chức một trại chăn nuôi lợn tập 
thê có 1.300 lợn như hiện nay không 
đơn giản, mà đòi hội đầu tư nhiều. 
Hợp tác xã Định-công dã phải xây 
đựng tất cá 202 gian chuông bằng gạch 
ngói, trang bị máy nghiên, mày lròn 
thức ăn cho gia súc và nhiều dụng cụ 
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phục vụ chăn nuôi khác. Cơ sở vật 
chất kỹ thuật của trại chăn nuôi 
Định-công trị giá gần 1ö vạn đồng. 
Bình quân một người làm chăn nuôi 
tập thể ở đây được trang bị 1.373 
đồng về giả trị tài sẵn cố định. Cơ sở 
vật chất đó tạo điều kiện cho hợp 
tác xã Định-công phát triền chăn nuôi 
có kết quả. Năm 1976 ngành chăn nuôi 
lợn tập thê đã đóng góp cho hợp tác 
xã 183.534 đồng ; hơn nữa, nó còn cung 
cấp mỗi năm từ 1.500 đến 1.700 tấn 
phân chuông đề phục vụ cho việc 
thàm canh tăng năng suất cây trồng. 


Nghề làm gạch ngói ở hợp tác xã. 


Bịnh-công mấy năm nay được phát 
triên mạnh không phải chỉ vì Định- 
công có nhiều tay nghề thành thạo 
làm gạch ngói được tô chức lại, mà 
-còn do ngành này cũng được trang Dị 
tương đổi khả về công cụ và phương 
tiện lao động. Những máy ép, máy 
dập, và các tài sản cố định khác dùng 
trong nghề làm gạch ngói ở đây 
Irị giá trên 11 vạn đồng. Bình quân 
mỗi lao động làm gạch ngói được 
trang bị trên 900 đồng về tài sản cõ 
định. Nhờ đó, năm 1976 nghề làm 
gạch ngói của Định-công đã sẵn xuất 
được 2.116.000 viên gạch ngói, đem 
lại cho hợp tác xã 273.898 đồng thu 
nhập. Đây là một nguồn võn tự tạo 
rất quan trọng đề tích lñy cho tái sản 
xuất mở rộng của hợp tác xã. Ở đây, 
Định-công dã thực hiện có kết qui 
chu trình tái sản xuất mở rộng: từ 
lao động tạo ra hàng hóa gạch ngói, 
rỏi biến thành vốn sản xuất, tăng 
nhanh đâu tư trang bị kỹ thuật mới 
cho hợp tác xã, đẻ tạo ra năng suất 
lao động cao trong trồng trọt và chăn 
nuôi; sự phát triển mới của trồng 
trọt và chăn nuôi lại tạo thêm tiên đẻ 
về lương thực, thực phầm và sức lao 
dòng đề phái triển thêm một bước 
nghề làm gạch ngói, để rồi lại tạo 
. thêm vốn mới. 
Băng con đường ấy, tức là bàng 
lưo động sống mà tạo ra cơ đồ làm án 
mới (gần 82% số vốn dùng cho xây 


48 


gáp 3 lần; 


dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
Định-công là đo hợp tác xã tự làm 
ra, chỉ phải đi vay trên 1824), ngày 
nay hợp tác xã Định-công đã tạo ra 
cơ sở vật chất kỹ thuật trị giả 
1.600.000 đồng, fạo ra năng lực sản 
xuất mởi cho phép tiến hành tái sẵn 


xuất mở rộng không ngừng trên cơ 


sở kỹ thuật ngày càng tiến bộ, nhằm 
đạt hiệu quả kinh tế và năng suất 
lao động ngày càng cao trong mọi 
ngành sản xuất của hợp tác xã. 


Tạo ra được một cơ sở vật chất kỹ 
thuật tương đối lớn, trong đó có nhiều 
tư liệu sản xuất và vật tư kỹ thuật 
do công nghiệp cung cấp, đó là một 
thành công lớn của hợp tác xã Định- 


-công. Song, một thẳng lợi không kém 


phần quan trọng đối với Định-công. 
là khi đưa vật tư kỹ thuật mới vào 
đỏng ruộng, thì dôi được nhiều sức 
lao động, nhưng lại không biến thành 
lao động “thừa P như nhiều hợp tác 
xã đang vấp phải. Số người lao động 
dôi ra một phần được đưa đi phát 
triền kinh tế mới ở miền núi, còn 
phần lớn được đem phân bố và sử 
dụng hợp lý trong hợp tác xã đề phải 
triên chăn nuôi, sản xuất gạch ngói. 
xây dựng các công trình đùng cho sản 
xuất và các công trình phúc lợi công 
cộng. 

+ Việc sử dụng vật tư kỹ thuật mứi 
ở Định-công đã góp phần đáng kề làm 
cho năng suất trong các ngành nghề 
và các khâu công việc tăng lên rõ rệt 
do đó làm tăng nhanh thu nhập của 
hợp tác xã. Tuy nhiên hiệu quả kinh 
tế chưa phải đã đạt được mức mong 
muốn. Hiệu quả đồng vốn ở đây cô 
xu hướng dừng lại hoặc giảm súi 
một phần quan trọng — nếu khónE 
nói là quyết định, là đo nhịp độ tầng 
chỉ phi vật tư kỹ thuật cao hơn nhie0 
so với nhịp độ tăng giá trị tông sản 
phầm. làm ra hàng năm. Tồng chỉ phi 
cả năm 1970 là 195.355 đồng. đến nắm 
1976 tăng lên 589.548 đồng tức là tău§ 
còn tòng thu nhập của 
1970 là 559.000 đồng. đéu năm 


năm 


`. 


197/6 tăng lên 1.516.027 đồng. tức là 
mới tăng 2,7 lần. 

Giải quyết vấn đề này không phải 
bảng cách từ bỏ con đường trang bị 
và sử dụng ngày cảng nhiều vật tư 
kỹ thuật mới do công nghiệp cung 
cấp đề trở về làm việc bằng kỹ thuậ 
thủ công. _ 

Trong quá trình đưa nông nghiệp 
từng bước lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, đương nhiên các tư liệu 
sản Kuất và vật tư kỹ thuật do công 
nghiệp cung cấp cho nông nghiệp sẽ 
ngay càng chiếm phần quan trọng 
troug chỉ phí sắm xuất của hợp tác 
xã. Như vậy, việc tầng sản lượng và 
hạ giá thành sản phầm nông nghiệp 
phụ thuộc không ít vào giá thành các 
tư liệu sản xuất và vật tư kỹ thuật 


do công nghiệp cung gấp cho nông , 


nghiệp. Những vật tư kỹ thuật do 
cong nghiệp cung cấp cho nóng nghiệp 
ơ Định-công, lâu nay thường giá đắt, 
chất lượng xấu,cho nẻn đã có phần làm 
tăng một cách giả tạo chỉ phí sản xuất 
của hợp tác xã. VI vậy muốn cho chì 
phí sản xuất (chủ yếu là chỉ phí về 
vặt tư kỹ thuật gốc công nghiệp) 
giảm, do đó hạ giá thành sản phầm 
nông nghiệp, cần có sự đóng góp của 
các ngành sản xuất công nghiệp bằng 
cách cải tiến tồ chức sắn xuất và 
tăng nắng suất lao động trong ngành 
mình đẻ cung cấp cho nông nghiệp 
những máy móc, thiết bị vật tư kỹ 
thuật có chất lượng tốt và giá rẻ. 
Trong cơ cấu chỉ phí sản xuất của 
hợp tác xã Định-công, phần chí phi 
lắng nhiều nhất là ở các khâu: chỉ 
VỀ máY móc và xăng dâu cho việc 
tưổi tiêu nước. chi về khâu hao cơ 
bản, chỉ về phân bón (gồm phân hữu 
Cỡ Và Vỏ cơ), chỉ vẻ thức ăn gia súc. 
Đó là những chỉ phí không thể thiếu 
được đối với việc thâm canh ở hợp 
lắc xã Định-công. Nhưng hợp tác xã 
Định-công cũng cần xem xét kỹ việc 
trang bị và sử dụng vật tư kỹ thuật 
còn có chỗ nào chưa hợp lý dẫn đén 
khấu hao lớn mà hiệu ích sử dụng 


lại chưa cao. Việc trang bị kỹ thuật 
chưa đồng bọ cho các khâu: sẵn xuất 
trên đồng ruộng và trong chuồng trại, 
cũng có phần làm cho hiệu quả thâm 
canh chưa tương xứng với dầu tư kỹ 
thuật. Tình hình đó làm cho tốc đó 
tăng giá trị sản phầm không bằng 
tốc độ tăng vốn và chỉ phí sản xuất, 
đo đó dẫn đến giá thành sản phầm 
cao, Vị vậy hợp tác xã Định-công cần 
tính toán kỹ việc trang bị vật tư kỹ 
thuật mới và sử đụng tốt những vài 
tư kỹ thuật ấy, không đề hư hao 
lãng phí và đặc biệt cần nghiêm túc 
thực hiện các biện pháp kỹ thuật 
thâm canh trong trồng trọt, chăn nuỏi 
và tích cực mỡ rộng ngành nghề, 
nhằm tăng hiệu quả sản xuất và giảm 
giả thành sẵn phầm. Như vậy, việc 
trang bị ngày càng nhiều những tư 
liệu sản xuất và vật tư kỹ thuật do 
công nghiệp cung cấp sẽ được thực 
hiện một cách thuận lợi và mang lại 
hiệu quả kinh tế cao, tạo điều kiện 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
vững chắc đề đi lén sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa một cách thắng lợi. 


IV — BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CÓ 

HIỆU LỰC VÀ PHÁT HUY 

QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THÈ 
CỦA XÃ VIÊN 


Hiện nay ở hợp tác xã Định-công, 
hàng ngày trên dong ruộng, trong trại 
chán nuôi, xưởng gạch ngói, trong 
buong máy phát điện và cơ khi nhỏ, 
trên đơn thuyền vận tải đướng sông 
hoặc doàn xe vận chuyền đường bộ, 
đâu đâu người ta cũng thấy người 
não Việc ấy, lao động thật sự, có tó 
chức, có kỷ luật và có kỹ thuật đẻ 
hoàn thanh tốt các khâu công việc. 
Guỡng máy *hoạt động sản xuất của 
Định-cóng hoạt đóng nhịp nhàng, ấn 
khớp và đạt hiệu quả tốt như ngày 
nay là nhớ có sự điều hành thống 
nhất và có hiệu lực của bạn quản trị 
hợp tác xi. 
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Ban quản trị hợp tác xã Định- 
công được kiện toàn và tầng cường 
lử mãy năm nay, Trước dây, ban 
quản trị hợp tác xã có 19 người. nay 
chỉ bố trí 7 người có năng lực và được 
xã viên rất tín nhiệm. Chủ nhiệm 
hợp tác xã phụ trách chung, làm chủ 
tài khoản, trực tiếp chỉ đạo công tác 
kế hoạch và tài vụ. Một phó chủ 
nhiệm phụ trách trông trọt; một 
phó chủ nhiệm phụ trách lao động. 
Một ủy viên quản trị phụ trách chăn 
nuôi ; một ủy viên phụ trách cơ khi 
nhỏ : mội ủy viên phụ trách thủy lợi, 
một ủy viên phụ trách văn hóa và 
đời sông. 

Các bộ môn giúp việc gôm có: bộ 
môn hạch toán thống nhất (gồm có 
lài vụ, kế toán, thống kẻ) chuyên làm 
thỏng kê tỉnh hình hoạt động sân 
xuât và đời sống và làm kế toán chung 
của hợp tác vã, kế toản trong chăn 
nuồi, kế toàn trong ngành nghẻ, kế 
toán ghi chép công điểm của xã viên 
ở các đội sản xuất; bộ môn kẽ hoạch 
và ruộng đất chuyên lo xây đựng kRế 
hoạch và quần lý ruộng đất của hợp 
tác XÃ: bộ môn ký thuật chuyên lo 
điểu hành sản xuất theo tiêu chuẩn 
và quy trình kỹ thuật; bộ mòn lao 


động chuyên lo xây dựng các định: 


mức và quản lý lao động. 


Đột ngũ cán bộ của hợp tác xã 
Định-công được ôn định và đã làm 


việc liên tục nhiều năm cho hợp tác - 


xã. Nhiều cán bộ có kinh nghiệm điều 
hành công việc của hợp tác xã. Họ 
có tỉnh thân tiến còng liên Lục, không 
Ÿ lại ngồi chờ hoạc thỏa mãn với 
thành tích đã đạt được. Trong công 
tác chỉ đạo sẵn xuất và kính doanh 
của hợp tác xã. đội ngũ cân bộ ở 
đầy có tỉnh thần khic phục khó khăn 
và biết tính toán cụ thẻ, làm việc này 
lo tính đến việc khác. Làm thủy lợi 
tình đến kết hợp giao thông nông 
thôn, giai quyết vấn đẻ lương thực 
tính đến phát triền chăn nuôi, đầy 
mạnh sin xuất lo đến phúc lợi công 
cộng và bòi đường sức lao động... 
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Đội ngũ căn bộ ấv đã phát húy 
được vai trò làm chủ tập thể của quần 
chúng xã viên. cho nên đã tăng thén 
được hiệu lực của công tác chỉ đạo 
và quản lý hợp tác xã. Việc điều 
hành các hoạt động sản xuất và chăn 
lo đời sống trong hợp tác xã đều tập 
trung vào sự chỉ đạo thống nhất củi 
ban quản trị Các bộ mòn chuych 
môn đã giúp việc đắc lực cho ban 
quản trị hợp tác xã bảo đảm chỉ đạo 
công việc cụ thể từ trên xuống dư, 
phát huy tốt chế độ, chức trách của 


“từng loại cán bộ và nâng cao được hicu 


lực của bộ máy điều hành. làm cho 
các khâu công tác, các mặt hoạt đóng 
sản xuất và đời sống trong hợp lác 
xã được tiến hành theo quy trình. 
quy phạm và hoàn thành theo kẽ 
hoạch một cách có kết quả. 

Hợp tác xã Định-công đã thực hiện 
tốt quyên làm chủ tập thể của 3ã 
viên. Những việc chung của hợp lác 
xã do Đại hội xã viên bàn bạc quyc! 
định. Ợ các đội lao động chuyên 
ngành, chuyên khâu, xã viên thường 
họp bàn cách thực hiện còng việc dô 
đội mình phụ trách, nên người lao 
động nào cũng hiều việc mình làm. 


khối lượng và chất lượng công vIỆc - 


phải hoàn thành và mức phân phối 
được hưởng. Do đó họ hăng hái phat 
triển sản xuất và xây dựng cuộc söohỆ 
mới. Ơ Định-công. làm việc gì cũng cð 
định mức và theo quy trinh kỹ thuật. 
Tinh pháp chế trong quản lý sản xuất 
được thề hiện nghiêm túc, do đó đã 
khác phục được thói tùy tiện tron§ 
lào dòng sản xuất, làm tăng thêm 
nhiều người tích cực lao động. cải 
tạo có kết quả những người lười 
biểng, hạn chế và đi đến đầy lúi 
những hiện tượng tiêu cực trong san 
xuất, tạo ra phong trào lao động sẵn 
xuất hăng say trong quần chúng. Làm 
việc có định mức và theo quy trình 
kỳ thuật là cơ sở bảo đảm quyền lợi 
của người lao động, vì việc phản 
phối theo lao động được thể hiện 


(Xem tiếp trang 53) 
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SUY NGHĨ VỀ 


NGƯỜI TRÍ THỨC 
VÀ CÁCH MẠNG 


(Bài uiết trong dịp nghiền cứu 
Nghị quyết Đại hội tần thứ IV của 


NGUYÊN-TẤN.GI-TRỌNG 


“TÔI ĐÃ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG 


LÀ một người thầy thuốc theo Đảng 

lim cách mạng từ những buổi 
đầu của cuộc Cách mạng tháng Tám 
nhưng trước đây tôi chưa hiều nhiều 
về Đảng. Ngày ấy tôi theo Đảng với 
một tấm lòng yêu nước chân thành 
nhưng khá trừu tượng, tôi chưa thấy 
sức mạnh vĩ đại của giai cấp công 
nhân và của nhân đân lao động. Tôi 
nghỉ một cách đơn giản rằng tham 


gia cách mạng, mình se đem hết nhiệt. 


tỉnh yêu nước và khả năng chuyên 
môn dê đóng góp cho cách mạng, và 
cảng có nhiều người trí thức khoa 
học kỹ thuật tham gia cách mạng thì 
lực lượng cách mạng sẽ lớn mạnh và 
sự nghiệp giải phóng dân tộc sẽ chóng 
hoàn thành. Lúc bấy giờ có một số 
thầy thuốc không tham gia cách mạng. 
Họ viện lý lẽ rằng nghề thuốc là một 
nghề nhân đạo, cho nên dù ở bên này 


Đảng cộng sản Yiệ(-nain)— 


hay ở bên kia trận tuyến họ cũng đều 


"giúp ích cho đông bào. Nhưng thực 


tế cho thấy khỏng đi theo cách mạng, 
họ không những không giúp ích được 
cho dòng bào mà trải lại, dù muốn 
hay không muốn, họ đã góp sức vào 
lực lượng chống lại lợi ích nhân dân, 
lợi ích của Tô quốc. | 

Đến nay, sau 32 nắm hoạt động 
cách mạng, được Bác và Đảng đìu dát, 
giáo dục, được nhân dân tin yêu giúp 
đỡ, phân tích những kinh nghiệm bản 
thân và quan sát kinh nghiệm của 
nhiêu anh chị em trí thức khoa học 
kỹ thuật cùng tham gia cách mạng. 
tôi đã nhận thức được nhờ có cách 
mạng chúng tôi đã xác định chỗ đứng 
của mình và từng bước xây dựng cách 
nhin sự vật, nếp suy nghĩ, tác phong 
hành động của người trí thức xã hội 
chủ nghĩa ; những kiến thức về khoa 
học kỹ thuật của chúng tôi cũng như 
con người chúng tôi đã được giái 


sj 


phóng khỏi sự ràng buộc của những 
quan niệm sai lạc lỗi thời. Chúng tôi 
đã đi đúng hướng phục vụ nhân dân, 
ngày càng phát hưy được tác dụng 


tích “cực của mình trong sự nghiệp. 


chung giải phóng dân tộc và xây dựng 
đt nước. Kiên thức khoa học kỹ 
thuật của chúng tôi đã gặp được đất 
phát triền và đã bát rễ vững chắc 
trong đông đìo nhân dân lao động. 
Tôi đã nhận được của cách mạng 
nhiêu hơn là tôi cống hiến cho cách 
mạng. 


CÁCH MẠNG LÀ KHOA HỌC 


Một hạnh phúc lớn lao của tôi là 
từ khi deo ba lô lên vai theo Đẳng 
đi kháng chiến chống thực đân Pháp, 
tỏi đã bước vào một trường học lớn, 
tỏi đã nhập vào dòng thác lớn của 
nhàn dân ta đang làm cuộc cách mạng 
lở đặt long trời, có tiếng vang trên 
thế giới và trong lịch sử loài người. 
Trong quá trình tham gia cách mạng, 
tòi đã được giao nhiều nhiệm vụ khác 
nhau, như thông tin tuyển truyện, 
quản ý, Quốc hội, Mặt trận dàn tộc 
thống nhất, trông nom sức khỏe cán 
bộ và học sinh khu học xã trung 
ương, công nhân đường sắt, và tham 
ga đào tạo cần bộc y tế. Còng tác đa 
dạng đó đã đưa tôi Vào CUỐỘC SÓNĐ 
muôn hình muôn về, vô cùng sinh 
động và đầy sáng tạo của nhân dân. 
Tỏi cũng đã có nhiều địp đi tìm hiệu 
tình hình sức khỏe, nghiền củu điều 
kiện lao động của công nhàn, nòng 
dàn trong nhiều môi trường lao động 
khác nhau như hợp tác xã nông 
n thiệp, mÓ than, lò cao. nhà mày 
dệt, v.v... để tìm cách cái thiện điều 
kiện lao động, và quan sát những đặc 
điểm của cơ thẻ người Việt-nam thuộc 
mọi lứa tuổi. Những việc đó là những 
Việc mà í có người thầy thuốc nào 
trong những chế dò xà họi khác lại 
muốn làm ví nó chỉ đem lại lợi ích 
cho người lao động. khong đem lại 
lợi ichŸ-ho cá nhân người thầv thuốc. 
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Đi vào môi trường lào động. sông 
giữa nhân dân lao động, tận mặt thấy 
những biều hiện của trí tuệ tập thẻ 
của Đẳng và nhân đân trong khi giai 
quyết mọi vấn đề khó khăn phức tạp 
và khần trương của công cuộc kháng 
chiến chống xâm lăng và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong một nước 
nghẻo nản lạc hậu. tôi hiều sâu sắc 
cách mạng là khoa học. Mặt khác. 
những kiến thức khoa học kỹ thuật 
của chúng tôi khi đi vào quần chúng 
lao động đã biến thành những chủ 
trương đường lỗi cải tiến điều kiện 
lao động và bồi dưỡng sức lao động 
của công nhân, nông đân. Khoa học 
kỹ thuật gắn với lợi ích quần chúng 
và trở thành một bộ phận của cách 
mạng. 


MỘT ĐẠO LÝ VIỆT-NAM 


Tháng 2 năm 1955 trong một bức 
thư gửi cho hội nghị cán bộ y tế. Hỗ 
Chủ tịch đã dạy chúng tôi *lương ÿ 
phải như từ mẫu ». Lúc ấy mộf số anh 
chị em cán bộ y tế nghĩ rằng Bác nhắc 
nhở chúng tôi đề cao một đức tính 
của người thầy thuốc, chăm SÓC 
người bệnh như mẹ chắm sóc c0h. 
nhưng sau này càng suy nghĩ, càng 
liên hệ công tác của mình vời lời dậy 
của Bác, chúng tòi mới thấy rõ ràng 
Hảc đã nêẻu lên một chân lý, một đạo 
lý đặc biệt Việt-nam. Muốn chăm sóc 
tốt bệnh nhân, người thầy thuốc phải 
là “lương y ? tức là thầy thuốc giỏi: 
Người thầy thuốc giỏi phải như «me 
hiền Ð, tức là phải có tình cảm thám 
thiết đậm đà như mẹ với con, c01 
người bệnh đau đớn cũng như mính 
đan đớn. Giữa những người khong 
phải là ruột thịt mà muốn xây dự" 
mỗi quan hệ như thế thì nhất thiết 
phải có tình thương đồng bào, tình 
cam giải cấp. Trong câu «lương Ÿ 
phải như từ màu s Bác đã dạy chủn§ 
tôi phải không ngừng trau đồi nghiệp 
Vụ. nâng cao kiến thức chuyên món. 
xây dựng tình cảm giai cấp. Tron§ 


càu đó Bác dạy chúng tòi vừa phải 
nắm vững khoa học lại vừa phải có 
tỉnh cảm cách mạng. Đây là những 
lời đạy bảo sâu sắc, một đạo lý cao 
cả, gói ghém trong những lời giản 
dị, rất Việt-nam 


* 


Giờ đây nhân dân ta đang tranh 
thủ thời gian xây dựng khần trương 
cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội trong cả nước. Nhiệm vụ 
của mỗi người còn nặng nề. khó khăn 
và phức tạp; nhưng Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng đã vạch ra đường lối 
chung của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn mới ở nước ta, 
đề ra chủ trương và quyết định kế 
hoạch xây dựng đất nước, mở ra chân 


trời rộng lớn cho sự nảy nở và phát 
huy trí tuệ, tài năng của mọi người 
Việt-nam ta nói chung và của những 
người cán bộ khoa học kỹ thuật nói 
riêng. Với lòng tin` vững chắc ở sự 
lãnh đạo của Đảng, với những cố gắng 
của mỗi người chúng tôi trong đội 
ngũ trí thức khoa học kỹ thuật, chúng 
tôi quyẻt đem hết nghị lực và khả 
nắng, quyết đem những kinh nghiệm, 
những điều đã thu hoạch được trong 
quá trình tham gia cách mạng, góp 
phần tích cực nhất của minh vào sự 


nghiệp chung, góp sức mình vào sức 


mạnh tổng hợp của lực lượng khoa 
học kỹ thuật cả nước, đưa cuộc cách 
mạng khoa học—kỹ thuật tiến lên, 
quyết xứng đáng là một chiến sĩ trong 
đội ngũ chiến sĩ khoa học kỹ thuật 
của nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


Hợp tác xã Định-công... 


(Tiếp thco trang 50) 


ngav từ khi người xã viên bắt tay 
vào lao động có định mức và theo 
quy trình, Chế độ lao động lại luôn 
luôn được điều chỉnh trong quá trình 
tiên hành sản xuất trên cơ sở điều 
kiện sắn xuất thay dỗi ; do đó chẽ độ 
phân phối cũng được cải tiến. bảo 
đảm sự hưởng thụ của xã viên được 
công bằng và hợp lý. Điều đó đã 
khuyến khích xã viên hăng hái lao 
động sản xuất cho lập thê. Ngoài 
phần phân phối trực tiếp theo lao 
động cống hiến cho tập thề, xã viên 

còn được hưởng phúc lợi công cộng 
_ VỚI mức cao; điều này càng làm cho 
Xã viên ở đây hăng hái tham gia và 


đán bó với sẵn xuất tập thê của hợp. 


lắc xã. - 

Mặt khác, quy trình lao động hiệp 
tắc có phản công trong các khâu, các 
ngành sản xuất làm cho các xã viên 
hựp tác xã Định-công gắn bó với nhau 


trong dày chuyền sản xuàt, thúc đầy 
nhau cùng ra sức làm tốt và nhanh 
mọi nhiệm vụ sản xuãt. nâng cao 
trình độ làm chủ tập thề của minh. 


Đối với cán bộ lãnh đạo của Đăng 
ủy, chính quyên xã, ban quản trị hợp 
tác xã và các cán bộ, đẳng viên khác. 
ở đây đều quy định rð những chế độ 
công tác được xã viên góp ý xây dựng. 
đề vừa thực hiện quyền quán lý tập 
trung, vừa ngắn ngừa những sự vi 
phạm vào quyền làm chủ tập thê của - 
quần chúng. Nhờ vậy, giữa cán bộ. 
đẳng viên với quần chúng xã viên có 
mối quan hệ gán bó, sự đoàn kết nhài 
trí trong hợp tác xã được tăng cường. 
cả hai mặt tập trung và dân chủ 
được bảo đán tốt, quyền làm chủ tập 
thẻ của xã viên trong quân lý kinh 
tế và xã hỏi được phải huy. Đó lú 
động lực tớn đưa hợp tác xã Định- 
công từng bước đi lên sản xuất lơn 
xã hội chủ nghĩa một cách vững chắc, 


sổ 


Khen thưởng nhằm động viên; 


giáo dục, nêu gương 


RONG phong trào thì đua lao động | 


sản xuất và tiết kiệm, nhằm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đảng, ở nhiều nơi đã xuất 
hiện những điền hình tốt. Đè động 
viên và thúc đầy phong trào tiến lên 
mạnh mẽ và đều khắp. ngoài việc 
chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng, 
quan tâm khuyến khích bằng lợi ích 
vật chất, chúng ta cần coi trọng việc 
động viên tỉnh thần. biều dương, khen 
thưởng kịp thời và đúng mức những 
nhân tố mới của phong trào. 

Khen thưởng là một công việc có 
tác dụng động viên chính trị. giáo 
dục tư tưởng, xây dựng con người 
mới và phát huy chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng. Khen thưởng thê hiện 
quan điềm quần chúng của Đảng và 
trách nhiệm của các cơ quan Nhà 
nước đối với công lao, thành tích 
của nhàn dân trong cỏng cuộc Xây 
dựng và bảo vệ đất nước. và đối với 
những công hiến của mọi người cho 
sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, công 
tác khen thưởng từ trước đến: nay 
được Đảng và Nhà nước ta rất quan 
tâm. Lúc sinh thời Hồ Chủ tịch rãi 
chú ý công tác này. Mỗi khi nghe bảo 
cáo hoặc xem báo, nghe dài, thấy có 
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người tốt, việc tốt là Người chỉ thị 
ngay cho các cơ quan có trách nhiệm 
đi kiềm tra, xác minh lại thành tích 
và báo cáo đề Người xét khen thưởng. 


- Hồ Chủ tịch thường nói : Thưởng 
phạt phải nghiêm minh. Có công thì 
thưởng, có lỗi thì phạt. Khen thưởng 
phải có tác dụng động viên, giáo dục, 
nêu gương». Chúng ta phải làm thể 
nào đề thực hiện nghiêm chỉnh lời 
dạy đó của Người, vì hiện nay không 
phải ai cũng hiều đúng và aï cũng 
làm đúng. 

Tác dụng động viên, tác dụng giáo 
dục và tác dụng nêu gương có mối 
liên quan hữu cơ với nhau, cho nên 
khi bàn về tác dụng này không thể 
không nói đến tác dụng kia, và việc 
phân tích từng tác dụng không có 
nghĩa là đem tách rời nó ra mà là đề 
đi sau vào các khia cạnh của nó. 


Tác dụng động viên: 
Trong những năm qua, nói chung 


các ngành, các cấp đã coi trọng công 
tác khen thưởng, cho nên đã động 


viên được mọi người hăng hái thi đua _ 


sân xuất, chiến đấu và công tác, øg9p 
phần vào sự nghiệp kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước và xảy dựng chu 


nghĩa xã hội. Đặc biệt là việc biều 
đương. “khen thưởng kịp thời thành 
tích chiến đấu và xây dựng của các 
lực lượng vũ trang nhân dân đã có 
tác dụng cỗ vũ mạnh mẽ cán bộ và 
chiến sĩ ra sức thị đua giết giíc lập 
công, cùng toàn dân đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tô quốc. 


Nhưng hiều cho đầy đủ tác dụng 
động viên của khen thưởng và nhất 
là làm cho đúng thì cũng không phải 
mọi nơi, mọi lúc đều hiểu và làm đúng 
cả, Có người cho là càng khen nhiều 
cang động viên được rộng rãi; khen 
thưởng về tính thần thì Nhà nước 
chẳng tốn kém gi; do đó dẫn đến chỗ 
châm chước hoặc hạ thấp tiêu chuần 
và khen thưởng tràn lan. Khen thưởng 
trằn lan thì tác dụng động viên bị 
hạn chế. Người có nhiều thành tích 
không phấn khởi lắm, người ít thành 
tích không cố gắng vươn lên. Đã khen 
thưởng tràn lan thường hay dẫn đến 
chỗ khen sai, gây thắc mắc, mất đoàn 
kết, ảnh hưởng không tốt đến phong 
trào. Vị vậy muốn động uiên thúc đầu 
phong trào không phải là khen nhiều 
mà là khen trúng, nghĩa là khen đúng 
người. đúng việc, đúng lúc và phải 
biết phát huy tác dụng của việc khen 
thưởng. l 
Cũng có người cho là khen cũng 
được không khen cũng chẳng sao, 
khen lúc nào hay lúc đó. cho nên 
không khen thưởng hoặc khen thưởng 
chậm. Ở một số ngành và địa phương, 
nhất là ở miền núi, có nhiều đơn vị 
vả cá nhân có thành tích xuất sắc 
mà chưa được khen thưởng thích 
đảng. Việc khen thưởng tồng kết thành 
tích kháng chiến chống Pháp và việc 


khen thưởng gia đình quân nhân 


chống Mỹ, cứu nước ở các tỉnh miền 
Bắc, đến nay vẫn chưa làm xong ; việc 
then thưởng theo kỳ hạn, nhất la 
việc khen thưởng gia đình có người 
thân đi hoạt động cách mạng ở các 
Ảnh miền Nam, nhiều nơi mới làm 
được một ít. - _ 


Không thực hiện khen thưởng 
chứng tổ lãnh đạo thiếu quan tâm 
đến phong trào cách mạng của quần 
chúng, hoặc chỉ đạo thiếu chặt chẽ, 
không quản lý được công tác. không 
quản lý được phong trào (cho nên 
không dám khen và cũng không dám 
chê). Thấy cái tốt mà không biều 
dương. thấy cái xấu mà không phê 
phán thi không phát huy được cái 
tích cực, không hạn chế được cái tiêu 
cực, không động viên thúc đầy được 
phong trào. 

Khen thưởng chậm thề hiện sự 
thiếu nhậy bén với phong trào và tác 
phong công tác lề mẽ. Khen thường 


"chậm thì tác dụng động viên bị hạn 


chẽ, không kịp thời phát huy những 
nhân tố mới của phong trào đề đưa 
phong trào sớm lên đều khắp. Khác 
với khcn thưởng mang tính chất ban 
ơn, mua chuộc, mị đân, phục vụ lợi 
Ích của giai cấp bóc lột thống trị đưới 
chế độ phong kiến và chế độ tư bản 
chủ nghĩa, khen thưởng của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng 
những con người mới, con người xã 
hội chủ nghĩa, phục vụ lợi ích của 
quần chúng nhân dân lao động. Công 
tác khen thưởng của Nhà nước ta 
không phải chỉ là biều dương thành 
tích của cấp dưới, của cán bộ và nhân 
dân, mà còn nhẫm động viên, thúc 


đầy phong trào; mặt khác khen 


thưởng còn là đề tỏ lòng biết ơn của 
Đẳng và Nhà nước đối với những 
người đã có những cống hiến cho sự 
nghiệp cách mạng. Vi vậy khen 
thưởng không chỉ là quyền hạn, mà 
còn là một nhiệm vụ của các cơ quan 
Nhà nước, là trách nhiệm của các cấp 
lãnh đạo đối với công lao, thành tích 
của nhân đân và đối với phong trào 
cách mạng của quần chúng. : 


Tác dụng giáo dục : 


Biều dương những cái hay, phê 
phán những cái đở. cũng như thưởng. 
phạt đều nhằm giáo dục coi người. 
Việc đề ra những tiêu chuẩn khen 
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thưởng đúng đán đề mọi người lấy 
đó làm mục tiêu, phương hướng phấn 
đấu cũng đã có tác dụng giáo dục và 
động viên. Nhưng nếu tiêu chuẩn 
khen thưởng đề ra thấp, dễ dàng đạt 
được thì tác dụng giáo dục it; ngược 
lại nếu tiêu chuần khen thường đề ra 
cao quá. khó đạt được thì lại không 
có tác dụng động viên. Đến khi xét 
khen thưởng, phải xét cả mặt ưu 
điềm và mặt khuyết điềm đề định 
mức khen thưởng cho đúng. Nếu chỉ 
xét mặt thành tích, không xét mặt 
thiếu sót hoặc chỉ xét mặt công tác, 
- không xét mặt phầm chất, đạo đức 
' cách mạng thì không thấy hết chỗ 
mạnh đề phát huy, không thấy hết 
chỗ yếu đề giúp đỡ khác phục ; không 
thấy được toàn diện và thực chất của 
phong trào, của cán bọ, do đó không 
đánh giá được đúng phong trào, được 
đúng cán bộ. 

Chúng ta không thề tưởng tượng 
được là có đơn vị hoàn thành vượt 
mức kế hoạch Nhà nước, nhưng lại có 
tham ô, lãng phí nghiêm trọng hoặc 
chủ quan đề xẩy ra tai nạn lao động 
chết người, hay có cán bộ được khen 
thưởng về thành tích sản xuất, còng 
tác, nhưng phạm sai lầm lớn về mặt 
chấp hành chính sách hoặc về mặt 
phầm chất, đạo đức cách mạng 
(không kề việc thưởng bằng vật chất 
như thưởng sáng kiên, thưởng năng 
suất...). Đối với trường hợp vừa có 
thành tích, vừa có thiểu sót thì cần 
kết hợp đúng đắn giữa thưởng và phạt 
theo cách : luận tội bình công, nghĩa 
là tùy theo thành tích nhiều hay Ít, 
thiếu sót lớn hay nhỏ mà quyết định 
không khen thưởng hoặc khen thưởng 
mức thắp hơn, đề việc khen thưởng 
được nghiêm minh. vừa có tác dụng 
động viên, vừa có tác dụng giáo dục. 


Tác dụng nêu gương: 


Khen thưởng là biêu dương những 


cải hay, cải tốt, cho nên bản thân 
việc khen thưởng tự nó đã mang ÿ 
nghĩa nêu gương và dù là khen 
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thưởng cao hay là khen thường thắp 
cũng đều có tác dụng nêu gương, đều 
phải được coi trọng, Khen thưởng 
cao thì có tác đụng trong phạm vì 
rộng; khen thưởng thấp thì có tác 
dụng trong phạm vi hẹp. Vị vậy khen 
thưởng cao hay thấp đều phải làm 
đúng. Nếu khen thưởng tràn lan thì 
tác dụng nêu gương bị hạn chế, mà 
nếu khen thưởng sai thì lại là gây 
phần tác dụng. 


Dưới chế độ xã hội tôt đẹp của 
chúng ta có rất nhiều người tốt, việc 
tốt đúng biều dương. Nhưng nếu 
muốn hướng dẫn phong trào, nêu 
những tắm gương sảng cho mọi người 
học tập thì phải biết chọn điền hình 
xuất sắc tiêu biều, biết phái hiện 
những nhấn tố tích cực, những nhân 
tố mới của phong trào đề biều dương. 
khen thưởng, nêu gương. Cho nên 
cùng đạt kết quả như nhau. ở vũng này 
thì đáng khen vì nó là cải cá biệt, 
nhưng ở vùng khác thì lại không 
đảng khen vì nó đã trở thành cái phổ 
biến ; hoặc mãy năm trước thì được 
khen cao vì nó có tác dụng dẫn đầu... 
nhưng mấy năm sau thì chỉ được 
khen thấp vì đã có nhiều đơn VỊ. 
nhiều cả nhân khác đạt được. 


Chọn đúng điền hình đề khen 
thưởng, biều dương, nêu gương không 


phải là việc đơn giản. Không những 


phải nắm vững đường lối. chỉnh sách 
của Đẳng và Nhà nước, nắm vững 
phương hướng và tiêu chuần khen 
thưởng, nắm vững phong trào, mà 
còn phải thật khách quan, vô 1Œ, 
phải có cách nhìn toàn điện và nhạy 
cảm với cái mới. Có lần Hồ Chủ tịch 
cho đi kiềm tra một hợp tác xã nông 
nghiệp được coi là lá cờ đầu của địn 
phương, thấy sản xuất có khá, nhưng 
kinh tế phụ gia đình chiếm trên 60%. 


“lấn át kinh tế tập thê, Người dạy: 


thành tích thi cũng có, nhưng khuyết 
điềm thì nghiêm trọng. nếu khen 
thưởng thì giáo dục gì cho địa phườơn§: 
nêu gương gì cho các nơi khác học 
tập. Sau việc này, huyện ủy, tính Uỹ 


p 


đã tô chức kiềm điềm lại việc chấp 


ˆ`' hành đưởng lối công tác nông thòn 
"tủa Đẳng ở địa phương và đề ra biện 
_` pháp sửa chữa. 


Như vậy, công tác khen thưởng 


- không chỉỈ có tác đụng nêu gương. mà 

„ Tổ ràng còn có tác dụng giáo dục rất 

. sâu sắc, và không chỉ là động viên 

. phong trào, mà còn là hướng dẫn 
.phong trào, uốn nắn phong trào nếu 
đi không đúng hướng. 


* 


Muốn việc khen thưởng có tác đụng 
động viên, giáo dục và nêu gương, 
hav nói cách khác là có tác dụng 
thúc đầy phong trào, uốn nắn phong 
trào và hướng dắn phong trào thì 
trước hết chúng ta phải thực hiện 
đủng đắn và đầy đã phương châm 
chung của công tác khen thưởng là : 
chủ động, chính xúc, kịp thời. 

Khen thưởng chủ động là khi đề ra 
một nhiệm vụ công tác hoặc khi phát 
động một đợt thi đua, thì có chủ 
trương, kế hoạch khen thưởng rõ 
rằng, có tiêu chuần khen thưởng cụ 
th và thường xuyên theo dõi sát 
phong trào, kịp thời phát hiện những 
nhân tố tích cực mới xuất hiện đề 
biều dương khen thưởng. Khen 
thưởng là đánh giá phong trào; cho 
nên khen thưởng chủ động còn là 
cần cứ vào tình hình phong trào mà 
đ ra dự kiến khen thưởng. hướng 
dẫn. cho cấp dưới đề việc khen 
thưởng phản ánh đúng tình hình 
phong trào của các ngành, các 
địa phương. Kịp thời uôn nắn những 
khuynh hướng khen thưởng tràn lan 
hoặc khe khắt, đề tránh tình trạng 
nữ! có thành tích nhiều nhưng lại đẻ 
nghị khen thưởng ít, nơi có thành 
lích ¡t lại đề nghị khen thưởng nhiều. 

Chủ động tìm thành tích mà xét 
khen thưởng, chủ động đẻ ra dự kiến 
khen thưởng sát đúng. là thề hiện sự 
Nuan lâm của lãnh đạo đối với người 
tỐt, việc tốt, đối với phong trào thi 


đưa của quần chúng. là thề hiện sự 
chỉ đạo cụ thể và sít sao. sự quản lý 
công tác chặt chế của các cấp chính 
quyền. 

Khen thưởng chỉnh xác là khen 
thưởng đúng phương hướng. đúng 
đối tượng. dúng thành tích. đúng tiêu 
chuần, chính sách. Khen thưởng 
chỉnh xác là yêu cầu cao nhất. vì 
khen thưởng là đánh giá phong trào, 
đánh gia con người, mà đánh giá con 
người thì không đơn gian Khen 
thưởng đúng thì có tác dụng động 
viên, thúc đầy phong trào; nếu khen 
thưởng sai thì có hại về nhiều mặt: 
hại đến đoàn kết nội bộ, đến phong 
trào của ngành đó, của địa phương 
đó và hại ngay cả cho bẩn thân đơn 
vị hoặc cá nhân được khen thưởng. 
Nó còn làm giảm uy tín của các cơ 
quan Nhà nước. Nếu khen thưởng sai 
thì mức khen cảng cao, tác hại cảng 
lớn. ¬... 


Muốn khen thưởng chính xác, điều 
quan trọng là phải giáo dục tính 
trung thực cho mỗi người khi báo 
cáo thành tích, phải đề cao tính thần 
trách nhiệm và phải có sự kiêm tra 
chu đáo ở các cấp. Vi thiếu kiểm tra 
kỹ, cho nên đã có trường hợp bảo 
cáo sai, bịa đặt hoặc thỏi phông thành 
tích, che giấu khuyết điểm (như tham 
ỏ. lãng phí hoặc có nhiều sản phầm 
chất lượng xấu) mà văn được khen 
thưởng. Như vậy là vô hình trung 
đã dung túng tư tưởng không trung 
thực và khuyến khích tệ tham: những, 
thói làm bừa, làu ầu. Tại bại hơn 
là trong việc khen thưởng gia đình 
có công với kháng chiến, đa có nơi 
khen nhầm người có tôi với cách 
mạng. Do đó, có thể nói, khen thướng 
sai khác nào che cho người ta tấm 
bình phong đề làm bậy. 

Khen thưởng kịp thời là có thành 
tích đến mức nào thì khen thường 
ngay đến mức đó, đề kịp thời khuyến 
khích đơn vị và cá nhân đó phản 
khởi vươn lên lập thành tích mới 
xuất sắc hơn, Khen thưởng kịp thời 


o7 


í 


còn là biết phát hiện và biều dương 
đúng lúc những nhân tố tích cực mới 
xuất hiện trong phong trào, đề ứng 
hộ cái mới, khuyến khích cải mới, 
nêu gương cái mới cho mọi người 
học tập, sớm đưa thành phong trào 
chung... 


Khen thưởng chủ động, khen 
thưởng chính xác và khen thưởng 
kịp thời có mối liên quan chặt chẽ 
với nhau. Có chủ động và thường 
xuyên theo đõi sát phong trào trong 
việc khen thương thì mới 
thưởng chính xác và kịp thời. Chính 
xác và kịp thời lại phải luôn luôn đi 
đôi với nhau thì mới có đầy đủ ý 
nghĩa động viên; giáo dục, nêu gương. 
Không nên đem đối lập chính xác với 
kịp thời, chẳng hạn vì muốn khen 
thưởng kịp thời mà không kiềm tra 
chu đáo thành tích, không xét duyệt 
tập thề, dẫn đến chỗ khen sai, làm 
mất tác dụng giáo dục, nêu gương; 
hoặc vin vào việc phải khen thưởng 
chỉnh xác mà làm việc thiếu khần 
trương. lề mề, chạm chạp, làm mất 
tác dụng đọng viên kịp thời. 


Muốn phát huy đầy đủ tác dụng 


động viên, giảo dục, nêu gương của" 


công tác khen thưởng. ngoài việc 
khen thưởng chủ động. chính xác và 
kịp thời, chúng ta còn phải biết cách 
khen thưởng. nghĩa là có nhiều cách 
khen thưởng thích hợp, linh hoạt đề 
bỗ sung cho nhau như: 


— Khen thương tổng kết thành 
tích trong một kế hoạch Nhà nước 
dài hạn hoặc một giai đoạn cách 
mạng. Cách khen thưởng này nhằm 
khuyến khích tỉnh thần phấn đấu bền 
bỉ liên tục. kiên trì cố gắng, và nói 
chung là chắc chẩn, vì đã qua một 
thời gian thứ thách lâu dài, nhưng 
cũng có nhược điểm là không động 
viên được kịp thời. 
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— Khen thưởng thường xuyên thành 
tích thực hiện kế hoạch Nhà nước 
hằng năm. hằng quý, thành tích từng 
đợt công tác, từng vụ sản xuất, từng 
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khen: 


ˆ § ¬... 
` ®" -“~ ^~e.‹.É, 


trận chiến đấu..., và những thanh tích 
xuất hiện trong quá trình thực hiện 
kê hoạch Nhà nước và các nhiệm vụ 
công tác khác. Cách khen thưởng này 
động viên được kịp thời tỉnh thần 
chiến đấu dũng cảm của bộ đội và 
tính tích cực, sáng tạo: trong lao động 
của cản bộ và nhân đân. Nó thúc đầy 
phong trào thi đua phát triền thường 
xuyên và liên tục, đồng thời nó đảnh 
dấu từng bước tiến của từng đơn vị. 
cả nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc khen thưởng tông kết về sen. 
Nhưng nếu không kiềm tra chu đảo. 
không xét duyệt thận trọng thi cũng 
dễ dẫn đến chỗ khen thưởng tràn lan 
hoặc thiếu chỉnh xắc 


— Khen thưởng thành tích toàn 
diện nhằm động viên và giáo dục ỷ 
thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi chỉ 
tiêu kế hoạch Nhà nước, mọi nhiệm 
vụ công tác được giao, và phần đấu 
xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng đơn vị giỏi toàn 
điện. 

— Khen thưởng thành tích từng 
mặt công tác (với điều kiện là các mặi 
công tác khác, nhất là công tác chính 
khòng thuộc loại kém), nhằm phảt 
huy mặt tích cực, mặt ưu điềm, khắc 
phục mặt tiêu cực, mặt khuyết điềm. 
nhược điềm và làm tiền đề cho việc 
khen thưởng toàn điện. 


Khen thưởng một đơn vị hay mội 
cá nhân không phải chỉ là biều đương 
thành tích của đơn vị hay cá nhân 
đó, mà còn nhằm khuyến khích đơn 
vị, cả nhân đó phấn khởi vươn lên lập 
thành tích mới xuất sắc hơn, đồng 
thời còn nhằm động viên phong trào 
tiến lên mạnh mẽ và đều khắp. Vi vậy 
công tác khen thưởng không chỉ dừng 
ở chỗ cấp bằng khen, giấy khen hoặc 
các hình thức khen thưởng khác, mà 
còn phải biết phát huy tác dụng của 
việc khen thưởng, nghĩa ;à làm thế 
nào đề khen một người tác động đšn 
nhiều người, khen bộ phận tác động 
đến toàn cục. Muốn vậy, trước hết cầu 
tồ chức tốt việc trao tặng các pbầp 


thưởng. vì trao tặng là dịp tốt đề:biều 


dương thành tích, động viên, cồ vũ 
phong trào và giáo dục quần chúng 
một cách sâu rộng ; đồng thời cần nêu 
những gương tốt trên các bản tín, trên 
báo chị, trên đài cho mọi người, mọi 
ngành, mọi địa phương học tập ; cần 
phát động phong trào thi đua học tập 
điền hình, đưồi kịp và vượt điền hình. 


Việc giáo dục, bồi dưỡng đơn vị, cá. 


nhàn được khen thưởng cũng rất quan 
trọng đề những đơn vị và cả nhân này 
khiêm tốn học hỏi. không ngừng phẫn 
đấu vươn lên. giữ vững và phát huy 
thành tích. tác dụng của những điền 
hinh tiên tiến và luôn luôn xứng đáng 
với những phần thưởng Nhà nước đã 
dành cho mình. 


* 


Đẻ thực hiện nghiêm chỉnh lời dạy 
của Hồ Chủ tịch như đã nói trêu, 


trước hết, chúng ta phải làm cho cán 
bộ và nhân đân nhận thức đầy đủ ý 
nghĩa và tác dụng của công tác khen 
thưởng và phải kiện toàn tồ chức làm 
còng tác này ở các ngành, các cấp. 
Khi xét duyệt khen thưởng phải làm 
tập thề trong cấp lãnh đạo, phải có 
sự kiềm tra chu đáo, kết hợp nhận 
xét của lãnh đạo với ý kiến của quần 
chúng, và lấy được ý kiến đầy đủ 
của các cơ quan, đoàn thề có liên 
quan. Quan trọng nhất là làm cho cấp 
cơ sử nắm vững và biết vận dụng 
đúng đắn phương hướng, phương 
châm, tiêu chuẩần, chính sách khen 
thưởng, biết làm đúng các nguyên 
tắc về thủ tục xét duyệt và đề nghị 
khen thưởng, nghĩa là làm thế nào 
đề mọi 0uiệc đều phải quản triệt đến tận 
cơ sở, mọi piệc đều được lảm tốt ngau 
tt cơ sở. 


Vấn đề gia đình... - 


` 
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tf một mặt lên toàn diện, từ chiều 
rộng đi đần vào chiều sâu, tiến đến 
xây dựng được những phong tục, 
tập quán tốt đẹp của xã hội mới. 
Qua thực tế, phải nghiên cứu, và 
Sau từng thời gian phải sơ kết, tông 
kết, rút kinh nghiệm đề đề ra nội 
dung và biện pháp thích hợp. 


“Với nội dung rộng lớn như vày, 
_Yẫu đề xây dựng gia đình văn hóa 
mới khòng thề là việc riêng của bất 
cử ngành nào. Dưới sự lãnh đạo của 
cấp tụ Đảng, tất cả các cơ quan chính 
quên, các đoàn thể quần chúng đều có 

rúch nhiệm thực hiện. Cơ quan chính 
Quyền mỗi địa phương sẽ tùy tỉnh 
hình thực tế mà đề ra những trọng tâm 


công tác trong từng thời gian, chủ 
trì việc phối hợp giữa cáo ngành, 
huy động các ngành tập trung lực 
lượng cùng nhau giải quyết những 


việc cấp bách. Mọi ngành đều 
chủ động. phát huy chức năng 
của mình, chủ động phối hợp 


với nhau, củng nhau nghiên cứu bàn 
bạc cách giải quyết từng việc. Chỉ 
băng một sự cố gắng về nhiều mặt 
của toàn Đẳng, toàn dân trong thời 
gian đài, chúng ta mới có thê đưa 
việc xây dựng gia đình tiến lên đồng 
bộ với những bước chuyền biến của 
xã hội trong quá trinh tiến hành ba 
cuộc cách mạng, tạo điều kiện hỗ trợ 
cho ba cuộc cách mạng phát triền 


.mạnh mẽ, vững chắc 
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Ban quản trị hợp tác xã Định- 
cỏng được kiện toàn và tăng cường 
tử mắy năm nay, Trước đây, ban 
quản trị hợp tác xã có 19 người. nay 
chỉ bố trí 7 người có năng lực và được 
xã viên rấL tín nhiệm. Chủ nhiệm 
hợp tác xã phụ trách chung, làm chủ 
tài khoản, trực tiếp chỉ đạo công tác 
kẻ hoạch và tài vụ. Một phó chủ 
nhiệm phụ trách trông trọt; một 
phó chủ nhiệm phụ trách lao động. 
Một ủy viên quản trị phụ trách chăn 
nuôi ; một ủy viên phụ trách cơ khi 
nhỏ ; một ủy viên phụ trách thủy lợi. 
một ủy viên phụ trách văn hóa và 
đời sông. 

Các bộ mòn giúp việc gồm có: bộ 
môn hạch toán thống nhất (gồm có 
Lài vụ, kế toán. thống kê) chuyên làm 
thống kê tình hình hoạt động sản 
xuât và đời sống và làm kế toán chung 
của hợp tác và, kế toán trong chăn 
nuôi, kế toán trong ngành nghề, kế 
toán ghi chép công điềm của xã viên 
ở các đội sản xuất; bộ môn kế hoạch 
và ruộng đất chuyên lo xây dựng kế 
hoạch và quản lý ruộng đất của hợp 
tác xã; bộ môn kỹ thuật chuyên lo 
điều hành sản xuất theo tiêu chuẩn 
và quy trinh kỹ thuật; bộ môòn lao 


động chuyên lo xây dựng các định: 


mức và quản lý lao động. 


Đội ngũ cán bộ của hợp tác xã 
Dịnh-công được ổn định và đã làm 


việc liên tục nhieu năm cho hợp tác. 


xã. Nhiêu cán bộ có kinh nghiệm điêu 
hành còng việc của hợp tíc xã. Họ 
có tính thần tiến công liên tục, không 
Ÿ lại ngôi chờ hoặc thỏa mãn với 
thành tích đã đạt được. Trong công 
Llac chỉ đạo sẵn xuất và kinh đoanh 
của hợp tác xã, đội ngũ cán bộ ớ 
đây có tỉnh thần khic phục khó khăn 
và biết tính toán cụ thẻ, làm việc này 
lo tỉnh đến việc khác. Làm thủy lợi 
tỉnh đến kết hợp giao thông nông 
thôn, giải quyết vấn đề lương thực 
tính đến phát triền chăn nuôòi, đầy 
mạnh sẵn xuất lo đến phúc lợi công 
cộng và bỏi đường sức lao động... 
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Đội ngũ cán bộ ấyv đã phát huy 
được vai trò làm chủ tập thể của quần 


. chúng xã viên, cho nên đã tăng thêm 


được hiệu lực của công tắc chỉ đạo 
và quản lý hợp tác xã. Việc điều 
hành các hoạt động sẵn xuất và chă¡m 
lo đời sống trong hợp tác xã đều tập 
trung vào sự chỉ đạo thống nhất của 
ban quản trị Các bộ mỏn chuyên 
môn đã giúp việc đắc lực cho ban 
quản trị hợp tác xã bão đảm chỉ đạo 
công việc cụ thê từ trên xuống dưới, 
phát huy tốt chế độ, chức trách của 
từng loại cần bộ và nâng cao được hiệu 
lực của bộ mảy điều hành. làm cho 
các khâu công tác, các mặt hoạt động 
sản xuất và đời sống trong hợp lắc 
xã được tiễn hành theo quy trình. 
quy phạm và hoàn thành theo ké 
hoạch một cách có kết quả. 

Hợp tác xã Định-còng đã thực hiện 
tốt quyền làm chủ tập thề của xã 
viên. Những việc chung của hợp tác 
xã do Đại hội xã viên bàn bạc quyc! 
định. Ở các đội lao động chuyên 
ngành, chuyên khâu, xã viên thường 
họp bàn cách thực hiện công việc do 
đội mình phụ trách, nên người lao 
động nào cũng hiệu việc mình làm, 
khối lượng và chất lượng còng việc - 
phải hoàn thành và mức phân phối 
được hưởng. Do đó họ hằng hái phải 
triển sản xuất và xây dựng cuộc sòn§ 
mới. Œ Định-công, làm việc gì cũng cò 
định mức và theo quy trình kỹ thuật. 
Tinh pháp chế trong quản lý sản xuất 
được thề hiện nghiêm túc, do đó đã. 
khắc phục được thói tùy tiện trong 
lao dòng sẳn xuất, làm tăng them 
nhiều người tích cực lao động. cải 
lạo có kết quả những người lười 
biếng, hạn chế và đi đến đầy lúi 
những hiện tượng tiêu cực trong san 
xuất, tạo ra phong trào lao động sản 
xuất hăng say trong quần chúng. Làm 
việc có định mức và theq quy trình 
kỹ thuật là cơ sở bảo đảm quyền lợi 
của người lao động, vì việc phân 
phối theo lao động được thể hiện 
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SUY NGHĨ VỀ 


NGƯỜI TRÍ THỨC 
VÀ CÁCH MẠNG 


(Bải uiết trong dịp nghiên cửu 


NGUYÊN-TẤN-GI-TRỌNG 


TÔI ĐÃ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG 


LLÀ một người thầy thuốc theo Đẳng 

lim cách mạng từ những buổi 
đầu của cuộc Cách mạng tháng Tám 
nhưng trước đây tôi chưa hiều nhiều 
về Đảng. Ngày ấy tôi theo Đảng với 
một tấm lòng yêu nước chân thành 
nhưng khá trừu tượng, tôi chưa thấy 
sức mạnh vĩ đại của giai cấp công 
nhân và của nhân dân lao động. Tôi 
nghỉ một cách đơn giản rằng tham 


gia cách mạng, mình sẽ đem hết nhiệt. 


tnh yêu nước và khả năng chuyên 
_ Môn đề đóng góp cho cách mạng, và 
Cang có nhiều người trí thức khoa 
học kỹ thuật tham gia cách mạng thị 
lực lượng cách mạng sẽ lớn mạnh và 
sự nghiệp giải phóng dân tộc sẽ chóng 
hoàn thành, Lúc bấy giờ có một số 
thầy thuốc không tham gia cách mạng. 
Họ viện lý lẽ rằng nghề thuốc là một 
nghề nhân đạo, cho nên đủ ở bên này 


Nghị quuết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng cộng sản Yict-nain)- 


hay ở bên kia trận tuyến họ cũng đều 
giúp Ích cho đông bào. Nhưng thực 
tế cho thấy không đi theo cách mạng, 
họ không những không giúp ích được 
cho đồng bào mà trải lại, dù muốn 
hay không muốn, họ đã góp sức vào 
lực lượng chống lại lợi ích nhân dân, 
lợi ích của Tỏ quốc. 

Đến nay. sau 32 năm hoạt động 
cách mạng, được Bác và Đẳng đìu đắt, 
giáo dục, được nhân đân tín yêu giúp 
đỡ, phân tích những kinh nghiệm bản 
thân và quan sát kinh nghiệm của 
nhiều anh chị em trí thức khoa học 
kỹ thuật cùng tham gia cách mạng. 
tòi đã nhận thức được nhờ có cách 
mạng chúng tôi đã xác định chỗ đứng 
của mình và từng bước xây dựng cách 
nhìn sự vật, nếp suy nghĩ, tác phong 
hành động của người trí thức xã hội 
chủ nghĩa ; những kiến thức về khoa 
học kỹ thuật của chúng tôi cũng như 
con người chúng tôi đã được giái 


s{ 


phóng khỏi sự ràng buộc của những 
quan niệm sai lạc lỗi thời. Chúng tôi 
đã đi đúng hướng phục vụ nhân dân, 
ngày càng phát hưy được tác dụng 
tích“cực của mình trong sự nghiệp 
chung giải phóng dân tọc và xây dựng 
đất nước. Kiến thức khoa học kỹ 
thuật của chúng tôi đã gặp được đắt 
phát triền và đã bắt rễ vững chắc 
trong đông đìo nhân dân lao động. 
Tôi đã nhận được của cách mạng 
nhiều hơn là tôi cống hiến cho cách 
mạng. 


CÁCH MẠNG LÀ KHOA HỌC 


Một hạnh phúc lớn lao của tôi là 
từ khi đeo ba lô lên vai theo Đẳng 
đi kháng chiến chống thực dân Pháp, 
tới đã bước vào một trường học lớn, 
tòi đã nhập vào dòng thác lớn của 
nhần dàn ta đang làm cuộc cách mạng 
lở đặt long trời, có tiếng vang trên 
thế giới và trong lịch sử loài người. 
Trong qua trình tham gia cách mạng, 
tỏi dã được giao nhiêu nhiệm vụ khác 
nhau, như thông tín tuyến truyện, 
quân y. Quốc hội. Mặt trận dân tộc 
thống nhất, tròng nom sức khỏe cản 
bọ và học sinh khu học xả trung 
ương, công nhân đường sắt, và tham 
gia đào tạo cán bộc y tế. Còng tác đa 
dạng đó đã đưa tôi Vào cuộc sống 
muốn hình muôn về, vô cùng sinh 
động và đây sắng tạo của nhân dân. 
Tôi cũng đã có nhiều địp đi tìm hiệu 
tình hình sức khỏe, nghiên cứu điều 
kiện lao động của công nhân, nòng 
đàn trong nhiều môi trưởng lao động 
kháac nhau như hợp tác xã nông 
nghiệp. mó than, lò cao, nhà nảy 
dệt, V.V... đề tìm cách cái thiện điều 
kien lao động, và quan sát những đặc 
điểm của cơ thê người Việt-nam thuộc 
mọi lứa tuổi. Những việc đó là những 
việc mà Ít có người thầy thuốc nào 
trong những chế đỏ xà hội khác lại 
muốn làm vì nó chỉ đem lại lợi ích 
cho người lao động, không dem lại 
lợi ich%-ho cá nhân người thầy thuốc. 
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Đi vào môi trường lao động. sóng 
giữa nhân dân lao động, tận mặt thấy 
những biều hiện của trí tuệ tập thê 
của Đảng và nhân dân trong khi giai 
quyết mọi vấn đề khó khăn phức tạp 
và khần trương của công cuộc kháng 
chiến chống xâm lăng và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong một nước 
nghẻo nàn lạc hậu. tôi hiều sâu sỉc 
cách mạng là khoa học. Mặt khác, 
những kiến thức khoa học kỹ thuật 
của chúng tôi khi đi vào quần chúng 
lao động đã biến thành những chủ 
trương đường lõi cải tiến điều kiện 
lao động và bồi đưỡng sức lao động 
của công nhân, nông dân. Khoa học 
kỹ thuật gắn với lợi ích quần chúng 
và trở thành một bộ phận của cách 
mạng. 


MỘT ĐẠO LÝ VIỆT-NAM 


Tháng 2 năm 1955 trong một bức 
thư gửi cho hội nghị cán bộ y tế. Hỗ 
Chủ tịch đã dạy chúng tòi “lương ÿ 
phải như từ mắu». Lúc ấy mộf số anh 
chị em cán bộ y tế nghĩ rằng Bác nhắc 
nhở chúng tôi đề cao một đức tính 
của người thầy thuốc, chăm "sóc 
người bệnh như mẹ chăm sóc con, 
nhưng sau này càng suy ngøhï, càng 
liên hệ công tác của mình với lời dạy 
của Bác, chúng tòi mới thấy rõ rằng 
Bác đã nêu lên một chân lý, một đạo 
lý đặc biệt Việt-nam. Muốn chăm sóc 
tốt bệnh nhân. người thầy thuôc phải 
là “lương y ? tức là thầy thuốc giỏi. 
Người thầy thuốc giỏi phải như «me 
hiền ®, tức là phải có tỉnh cầm thám 
thiết đậm đà như mẹ với con, c0 
người bệnh đau đớn cũng như mình 
đau đớn. Giữa những người khong 
phải là ruột thịt mà muốn xày dựng 
môi quan hệ như thế thì nhất thiết 
phải có tỉnh thương đồng bào, tình 
cam giai cấp. Trong câu «lương ÿ 
phải như từ máu s Bác đã dạy chúng 
tôi phải không ngừng trau đồi nghiệp 
vụ. nàng cao kiên thức chuyên mòn. 
xây dựng tỉnh cảm giai cấp. Trong 


càu đó Bác dạy chúng tôi vừa phải 
nắm vững khoa học lại vừa phải có 
tình cẩm cách mạng. Đây là những 
lời đạy bảo sâu sắc. một đạo lý cao 
cả. gói ghém trong những lời giản 
dị. rất Việt-nam † 


* 


Giờ đây nhân dân ta đang tranh 
thủ thời gian xây dựng khần trương 
cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội trong cả nước. Nhiệm vụ 
của mỗi người cỏn nặng nề. khó khăn 
và phức tạp; nhưng Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng đã vạch ra đường lối 
chung của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn mới ở nước ta, 
đề ra chủ trương và quyết định kế 
hoạch xây dựng đất nước, mở ra chân 


trời rộng lớn cho sự nảy nở và phát 
huy trí tuệ, tài năng của mọi người 
Việt-nam ta nói chung và của những 
người cán bộ khoa học kỹ thuật nói 
riêng. Với lòng tin` vững chắc ở sự 
lãnh đạo của Đảng, với những cố gắng 
của mỗi người chúng tôi trong đội 
ngũ trí thức khoa học kỹ thuật, chúng 
tôi quyẻt đem hết nghị lực và khả 
năng, quyết đem những kinh nghiệm, 
những điều đã thu hoạch được trong 
qua trình tham gia cách mạng, góp 
phần tích cực nhất của mình vào sự 


nghiệp chung. góp sức mình vào sức 


mạnh tông hợp của lực lượng khoa 
học kỹ thuật cả nước, đưa cuộc cách 
mạng khoa học—kỹ thuật tiến lên, 
quyết xứng đáng là một chiến sĩ trong 
đội ngũ chiến sĩ khoa học kỹ thuật 
của nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


Hợp tác xã Định-công... 


(Tiếp theo tran, 20) 


ngav từ khi người xã viên bắt tay 
vào lao động có định mức và theo 
quy trình. Chế độ lao động lại luôn 
luôn được điều chỉnh trong quá trình 
tiên hành sản xuất trên cơ sở điều 
kiện sẵn xuất thay dỗi; do đó chế độ 
phân phôi cũng được cải tiến. bảo 
đảm sự hưởng thụ của xã viên được 
công bằng và hợp lý. Điều đó đã 
khuyến khích xã viên hăng hái lao 
động sản xuất cho tập thê. Ngoài 
phần phân phối trực tiếp theo lao 
động cống hiến cho tập thê, xã viên 
còn được hướng phúc lợi công cộng 
_ Với mức cao; điều này càng làm cho 
Xã viên ở đây hăng hái tham gia và 
gan bó với sẵn xuất tập thê của hợp 
tác xã. - 

Mặt khác, quy trình lao động hiệp 
tác có phản công trong các khâu, các 
ngành sẵn xuất làm cho các xã viên 
bựp tác xã Định-công gắn bó với nhau 


trong dày chuyền sản xuât, thúc đầy 
nhau cùng ra sức làm tỏt và nhanh 
mọi nhiệm vụ sản xuất, nâng cao 
trình độ làm chủ tập thê của minh. 


Đối với cân bộ lãnh đạo của Đăng 
ủy, chính quyền xã, ban quản trị hợp 
tác xã và các cán bọ, đẳng viên khác. 
ở đây đéu quy định röð những chế độ 
công tác được xã viên góp ý xây dựng. 
đe vừa thực hiện quyền quản lý tạp 
trung, Vừa ngắn ngừa những sự vi 
phạm vào quyền làm chủ tập thê của 
quần chúng. Nhờ vậy, giữa cán bọ. 
đẳng viên với quần chúng xã viên có 
mối quan hệ gắn bó, sự đoàn kết nhàit 
trí trong hợp tác xã được tăng cường. 
cả hai mặt tập trung và dân chủ 
được bão đản tốt, quyền làm chủ tập 
thề của xã viên trong quần lý kinh 
tế và xã hội được phát huy. Đó lú 
động lực lớn đưa hợp tác xã Định- 
công từng bước đi lên sẵn xuất lon 
xã hội chủ nghĩa một cách vững chác. 


ở 


Khen thưởng nhằm động viên, 


giáo dục, nêu gương 


RÔNG phong trào thi đua lao động - 


sẵn xuất và tiết kiệm, nhằm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng, ở nhiều nơi đã xuất 
hiện những điền hình tốt. ÐĐe động 
viên và thúc đầy phong trào tiến lên 
mạnh mẽ và đều khắp, ngoài việc 
chăm lo giáo dục chính trị, tư tướng, 
quan tâm khuyến khich bằng lợi ích 
vật chất, chúng ta cần coi trọng việc 
động viên tỉnh thần. biểu dương, khen 
thưởng kịp thời và đúng mức những 
nhân tố mới của phong trào. 

Khen thưởng là một công việc có 
tác dụng động viên chính trị, giáo 
dục tư tưởng, xây dựng con người 
mới và phát huy chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng. Khen thưởng thể hiện 
quan điểm quần chúng của Đảng và 
trách nhiệm của các cơ quan Nhà 
nước đối với công lao, thành tích 
của nhàn đân trong còng cuộc xây 
dựng và bảo vệ đất nước, và đối với 
những cống hiến của mọi người cho 
sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, công 
tác khen thưởng từ trước đến- nay 
được Đẳng và Nhà nước ta rất quan 
tâm. Lúc sinh thời Hồ Chủ tịch rãi 
chú ý công tác này. Mỗi khi nghe báo 
cáo hoặc xem bảo, nghe dài, thấy có 
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người tốt, việc tốt là Người chỉ thị 
ngay cho các cơ quan có trách nhiệm 
đi kiềm tra, xác minh lại thành tích 
và báo cáo đề Người xét khen thưởng. 
- Hồ Chủ tịch thường nói: Thưởng 
phạt phải nghiêm mình, Có công thì 
thưởng, có lỗi thì phạt. Khen thưởng 
phải có tác dụng động viên, giáo dục, 
nêu gương». Chúng ta phải làm thế 
nào đề thực hiện nghiêm chỉnh lời 
dạy đó của Người, vì hiện nay không 
phải ai cũng hiều đúng và ai cũng 
làm đúng. | 
Tác dụng động viên, tác dụng giáo 
dục và tác dụng nêu gương có mối 
liên quan hữu cơ với nhau, cho nén 
khi bàn về tác dụng này không thể 
không nói đến tác dụng kia, và việc 
phân tích từng tác dụng không có 
nghĩa là đem tách rời nó ra mà là để 
đi sâu vào các khia cạnh của nó. 


Tác dụng động viên: 

Trong những năm qua, nói chung 
các ngành, các cấp đã coi trọng công 
tác khen thưởng, cho nẻèn đã động 
viên được mọi người hăng hái thi đưa 
sản xuất, chiến đấu và công tác, gỏp 
phần vào sự nghiệp kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước và xảy dựng chủ 


nghĩa xã hội. Đặc biệt là việc biều 
dương. khen thưởng kịp thời thành 
tích chiến đấu và xây dựng của các 
lực lượng vũ trang nhân dân đã có 
tác dụng cồ vũ mạnh mẽ cán bộ và 
chiến sĩ ra sức thị đua giết giặc lập 
công, cùng toàn dân đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tô quốc. 


Nhưng hiều cho đầy đủ tác dụng 
động viên của khen thưởng và nhất 
là làm cho đúng thi cũng không phải 
mọi nơi, mọi lúc đều hiều và làm đúng 
cả. Có người cho là càng khen nhiều 
cang động viên được rộng rãi; khen 
thưởng về tỉnh thần thi Nhà nước 
chẳng tốn kém gì ; do đó dẫn đến chỗ 
châm chước hoặc hạ thấp tiêu chuần 
và khen thưởng tràn lan. Khen thưởng 
tràn lan thì tác dụng động viên bị 
hạn chế. Người có nhiều thành tích 
không phấn khởi lắm, người ít thành 
tích không cố gắng vươn lên. Đã khen 
thưởng tràn lan thường hay dẫn đến 
chỗ khen sai, gây thắc mắc, mất đoàn 
kết, ảnh hưởng không tốt đến phong 
trào. Vì vậy muốn động uiên thúc đầu 
phong trào không phải là khen nhiều 
mủ là khen trúng, nghĩa là khen đúng 
người. đúng việc, đúng lúc và phải 
biết phát huy tác Nhàn của việc khen 
thưởng. 


Cũng có nguội cho là khen cũng 
được không khen cũng chẳng sao, 
khen lúc nào hay lúc đó, cho nên 
không khen thưởng hoặc khen thưởng 
chàm. Ở một số ngành và địa phương, 
nhất là ở miền núi, có nhiều đơn vị 
và cá nhân có thành tích xuất sắc 
mà chưa được khen thưởng thích 
đáng. Việc khen thưởng tông kết thành 
tích kháng chiến chống Pháp và việc 


khen thưởng gia đình quân nhân. 


chống Mỹ, cứu nước ở các tỉnh miền 
Bắc, đến nay vẫn chưa làm xong : việc 
khen thưởng theo kỷ hạn, nhất là 
việc khen thưởng gia đình có người 
thân đi hoạt động cách mạng Ở các 
tỉnh miền Nam, nhiều nơi mới làm 
được một it. _ 


Không thực hiện khen thưởng 


chứng tổ lãnh đạo thiếu quan tâm 


đến phong trào cách mạng của quần 
chúng, hoặc chỉ đạo thiếu chặt chẽ, 
không quản lý được công tác. không 
quản lý được phong trào (cho nên 
không dám khen và cũng không dám 
chê). Thấy cái tốt mà không biều 
dương. thấy cái xấu mà không phê 
phán thì không phát huy được cải 
tích cực, không hạn chế được cải tiêu 
cực, không động viên thúc đầy được 
phong trào. 

Khen thưởng chậm thề hiện sự 
thiếu nhậy bén với phong trào và tác 
phong công tác lề mẽ. Khen thưởng 


"chậm thì tác dụng động viên bị hạn 


chê, không kịp thời phát huy những 
nhân tố mới của phong trào đề đưa 
phong trào sớm lên đều khắp. Khác 
với khcn thưởng mang tính chất ban 
ơn, mua chuộc, mị đân, phục vụ lợi 
Ích của giai cấp bóc lột thống trị dưới 
chế độ phong kiến và chế độ tư bản 
chủ nghĩa, khen thưởng của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng 
những con người mới, con người xã 
hội chủ nghĩa, phục vụ lợi ích của 
quần chúng nhân dân lao động. Công 
Llác khen thưởng của Nhà nước ta 
không phải chỉ là biều dương thành 
tích của cắp đưới, của cản bộ và nhân 
dân, mà còn nhẫm động viên, thúc 


đầy phong trào; mặt khác khen 


thưởng còn là đề tỏ lòng biết ơn của 
Đảng và Nhà nước đối với những 
người đã có những cống hiến cho sự 
nghiệp cách mạng. Vì vậy khen 
thưởng không chỉ là quyền hạn, mà 
còn là một nhiệm vụ của các cơ quan 
Nhà nước, là trách nhiệm của các cấp 
lãnh đạo đối với công lao, thành tích 
của nhân dân và đối với phong trào 
cách mạng của quần chúng. 


Tác dụng giáo dục : 


Biều dương những cái hay, phê 
phán những cái dở. cũng như thưởng, 
phạt đều nhằm giáo dục con người. 
Việc đề ra những tiêu chuẩn khen 


66 


thưởng đúng đán đề mọi người lấy 
đó làm mục tiêu, phương hướng phấn 
đấu cũng đã có tác dụng giáo dục và 
động viên. Nhưng nếu tiêu chuẩn 
khen thưởng đề ra thấp, dễ đàng đạt 
được thì tác dụng giáo dục ít; ngược 
lại nếu tiêu chuẩn khen thường đề ra 
cao quả. khó đạt được thì lại không 
có tác dụng động viên. Đến khi xét 
khen thưởng, phải xét cả mặt ưu 
điềm và mặt khuyết điềm đề định 
mức khen thưởng cho đúng. Nếu chi 
xét mặt thành tích, không xét mặt 
thiếu sót hoặc chỉ xét mặt công tác, 
. không xét mặt phầm chất, đạo đức 
` cách mạng thì không thấy hết chỗ 
mạnh đề phát huy, không thấy hết 
chỗ yếu đề giúp đỡ khắc phục ; không 
thấy được toàn diện và thực chất của 
phong trào, của củn bọ, do đó không 
đánh giá được đúng phong trào, được 
đúng cán bộ. `. 

Chúng ta không thề tưởng tượng 
được là có đơn vị hoàn thành vượt 
mức kế hoạch Nhà nước, nhưng lại có 
tham ô, lãng phi nghiêm trọng hoặc 
chủ quan đề xẩy ra tai nạn lao động 
chết người, hay có cần bộ được khen 
thưởng về thành tích sẳn xuất, công 
tác, nhưng phạm sai lầm lớn về mặt 
chấp hành chính sách hoặc về mặt 
phầm chất, đạo đức cách mạng 
(không kề việc thưởng bằng vật chất 
như thưởng sáng kiên, thường năng 
suất...). Đối với trường hợp vừa có 
thành tích, vừa có thiểu sót thì cần 
kết hợp đúng đắn giữa thưởng và phạt 
theo cách : luận tội bình công, nghĩa 
là tùy theo thành tích nhiều hay ít, 
thiếu sót lớn hay nhỏ mà quyết định 
không khen thưởng hoặc khen thưởng 
mức thắp hơn, đề việc khen thưởng 
được nghiêm minh, vừa có tác dụng 
động viên, vừa có lác dụng giáo dục. 


Tác dụng nêu gương: 


Khen thưởng là biều dương những 


cái hay, cải tỐt, cho nên bản thân 
việc khen thưởng tự nó đã mang ý 
nghĩa nêu gương và dù là khen 
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thưởng cao hay là khen thưởng thấp 
cũng đều có tác dụng nêu gương, đều 
phải được coi trọng. Khen thường 
cao thì có tác đụng trong phạm vi 
ròng; khen thưởng thấp thì có tác 
dụng trong phạm vi hẹp. Vi vậy khen 
thưởng cao hay thấp đều phải làm 
đúng. Nếu khen thưởng tràn lan thì 
tác dụng nêu gương bị hạn chế, mà 
nếu khen thưởng sai thì lại là gây 
phản tác dụng. 


Dưới chế độ xã hội tôt đẹp của 
chúng ta có rất nhiều người tốt, việc 
tốt đáng biều dương. Nhưng nếu 
muốn hướng dẫn phong trào, nêu 
những tâm gương sảng cho mọi người 
hợc tập thì phải biết chọn điền hinh 
xuất sắc tiêu biều, biết phái hiện 
những nhân tố tích cực, những nhân 
tố mới của phong trào đề biều dương. 
khen thưởng, nêu gương. Cho nêu 
cùng đạt kết quả như nhau, ở vùng này 
thì đáng khen vì nó là cải cá biệt, 
nhưng ở vùng khác thì lại không 
đáng khen vì nó đã trở thành cái phổ 
biến ; hoặc mấy năm trước thì được 
khen cao vì nó có tác dụng đân đầu.. 
nhưng mẩy năm sau thị chỉ được 
khen thấp vi đã có nhiều đơn vị. 
nhiều cá nhân khác đạt được. 

Chọn dúng điền hình đề khen 
thưởng, biều dương, nêu gương không 
phải là việc đơn giản. Không những 


phải nắm vững đường lối, chỉnh sách 


của Đảng và Nhà nước, nắm vững 
phương hướng và tiêu chuần khen 
thưởng, nắm vững phong trao, mà 
còn phải thật khách quan, vô tƯ, 
phải có cách nhìn toàn điện và nhạy 
cảm với cải mới. Có lần Hồ Chủ tịch 
cho đi kiềm tra một hợp tác xã nông 
nghiệp được coi là lá cờ đầu của địa 
phương, thấy sản xuất có khá. nhưng 
kinh tế phụ gia đình chiếm trêu 605, 


“lấn át kinh tế tập thề, Người dạy : 


thành tích thi cũng có, nhưng khuyé! 
điểm thì nghiêm trọng. nếu khen 
thưởng thì giáo dục gì cho địa phương. 
nêu gương gì cho các nơi khác học 
lập. Sau việc này, huyện ủy, tỉnh Ủÿ 


đã tô chức kiềm điềm lại việc chấp 
hành đường lối công tác nông thôn 


của Đẳng ở địa phương và đề ra biện 


pháp sửa chữa. " 

Như vậy, công tác khen thưởng 
không chÌ có tác đụng nêu gương. mà 
rõ ràng còn có tác dụng giáo dục rất 
sâu sắc, và không chỉ là động viên 
phong trào. mà còn là hướng dẫn 
phong trào, uốn nắn phong trào nếu 
đ: không đúng hướng. 


bể 


Muốn việc khen thưởng có tác dụng 
động viên, giáo dục và nêu gương, 
hav nói cách khác là có tác dụng 
thúc đầy phong trào. uốn nắn phong 
trào và hướng đắn phong trào thị 
trước hết chúng ta phải thực hiện 
đúng đẫn và đầy đỗ phương châm 
chung của công tác khen thưởng là: 
chủ động, chính xức, kịp thời. 

Khen thưởng chủ động là khi đề ra 
một nhiệm vụ công tác hoặc khi phát 
động một đợt thi đua, thì có chủ 
trương, kế hoạch khen thưởng rõ 
ràng, có tiêu chuần khen thưởng cụ 
th và thường xuyên theo đõi sát 
phong trào, kịp thời phát hiện những 
nhân tố tích cực mới xuất hiện đề 
biều dương khen thưởng. Khen 
thưởng là đánh giá phong trào; cho 
nén khen thưởng chủ động còn là 
cần cứ vào tình hình phong trào mà 
đề ra đự kiến khen thưởng, hướng 
dẫn cho cấp dưới đề việc khen 
thưởng phản ánh đúng tình hìn 
phong trào của các ngành, các 
địa phương. Kịp thời uốn nắn những 
khuynh hướng khen thưởng tràn lan 
hoặc khe khẩt, đề tránh tình trạng 
nơi có thành tích nhiều nhưng lại dề 
nghị khen thưởng i1, nơi có thành 
tích ¡t lại đề nghị khen thưởng nhiều. 


Chủ động tìm thành tích mà xét 
khen thưởng, chủ động đề ra dự kiến 
khen thưởng sát đúng, là thê hiện sự 
Quan tâm của lãnh đạo đối với người 
tốt, việc tốt, đối với phong trào thi 


đưa của quần chúng. là thề hiện sự 
chỉ đạo cụ thể và sít sao. sự quản lý 
công tác chặt chế của các cấp chính 
quyền. . 

Khen thưởng chỉnh xác là khen 
thưởng đúng phương hướng, đúng 
đối tượng. đúng thành tích. đúng tiêu 
chuần, chính sách. Khen thưởng 
chỉnh xác là yêu cầu cao nhất. vì 
khen thưởng là đánh giá phong Lrào, 
đánh giá con người, mà đánh giá con 
người thì không đơn giản: Khen 
thưởng đúng thì có tác dụng động 
viên, thúc đầy phong trào; nếu khen 
thưởng sai thị có hại về nhiều mặt: 
hại đến đoàn kết nội bộ, đến phong 
trào của ngành đó, của địa phương 
đó và hại ngay cả cho bắn thân đơn 
vị hoặc cá nhân dược khen thưởng. 
Nó còn làm giảm uy tín của các cơ 
quan Nhà nước. Nếu khen thưởng sai 
thì mức khen càng cao, tác hại cảng 
lớn. Xu ớÊ của BÚ sấy 


Muốn khen thưởng chỉnh xác, điều 
quan trọng là phải giáo dục tính 
trung thực cho mỗi người khi báo 
cảo thành tích, phải đề cao tính thần 
trách nhiệm và phải có sự kiểm tra 
chu đảo ở các cấp. Vi thiếu kiềm tra 
kỹ, cho nên đã có trường hợp báo 
cáo sai, bịa đặt hoặc thỏi phông thành 
tích, che giấu khuyết điềm (như tham 
ỏ. lãng phi hoặc có nhiều sản phầm 
chất lượng xấu) mà vẫn được khen 
thưởng. Như vày là vô hình trung 
đã dung túng tư tưởng không trung 
thực và khuyến khích tệ tham những, 
thói làm Đừa, làm âu. Tại hại hơn 
là trong việc khen thưởng gia đình 
có công với kháng chiến, đã có nơi 
khen nhầm người có tội với cách 
mạng. Do đó, có thề nói, khen thưởng 
sai khác nào che cho người ta tấm 
bình phong đề làm bậy. 

Khen thưởng kịp thời là có thành 
tích đến mức nào thì khen thưởng 
ngay đến mức đó, đề kịp thời khuyến 
khích đơn vị và cá nhân đó phản 
khởi vươn lên lập thành tích mới 
xuất sắc hơn, Khen thưởng kịp thời 


/ 


còn là biết phát hiện và biêu dương 
đúng lúc những nhân tố tích cực mới 
xuất hiện trong phong trào, đề ủng 
hộ cái mới, khuyến khích cải nmiới, 
nêu gương cái mới cho mọi người 
học tập, sớm đưa thành phong trào 
chung. . 


Khen thưởng chủ động. khen 
thưởng chính xác và khen thưởng 
kịp thời có mối liên quan chặt chẽ 
với nhau. Có chủ động và thường 
xuyên theo đõi sát phong trào frong 


việ khen thương thì mới khen: 


thưởng chính xác và kịp thời. Chính 
xác và kịp thời lại phải luôn luôn đi 
đôi với nhau thì mới có đầy đủ ý 
nghĩa động viên; giảo dục, nêu gương. 
Không nên đem đối lập chính xác với 
kịp thời, chẳng hạn vì muốn khen 
thưởng kịp thời mà không kiềm tra 
chu đảo thành tích, không xét duyệt 
tập thề, dẫn đến chỗ khen sai, làm 
mất tác dụng giáo dục, nêu gương; 
hoặc vin vào việc phải khen thưởng 
chính xác mà làm việc thiếu khẩn 
trương. lề mề, chậm chạp, làm mất 
tác dụng động viên kịp thời. —, - 


Muốn phát huy đầy đủ tác dụng 


động viên, giáo dục, nêu gương của” 


công tác khen thưởng. ngoài việc 
khen thưởng chủ động, chỉnh xác và 
kịp thời, chúng ta còn phải biết cách 
khen thưởng. nghĩa là có nhiều cách 
khen thưởng thích hợp, linh hoạt đề 


bồ sung cho nhau như: .. +.. «+ 


— Khen thưởng tổng kết thành 
tích trong một kế hoạch Nhà nước 
dài hạn hoặc một giai đoạn cách 
mạng. Cách khen thưởng này nhằm 
khuyến khích tỉnh thần phấn đấu bền 
bỉ liên tục. kiên trì cố gắng, và nói 
chung là chắc chẳn, vì đã qua một 
thời gian thứ thách lâu dài, nhưng 
cũng có nhược điểm là không động 
viên được kịp thời. "...= 

— Khen thưỡng thưởng xuyên thành 
tích thực hiện kế hoạch Nhà nước 
hằng năm. hãng quý, thành tích từng 
đợt công tác, từng vụ sản xuất, từng 
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trận chiến đấu.... và những thành tích 
xuất hiện trong quá trình thực hiện 
kê hoạch Nhà nước và các nhiệm vu 
công tác khác. Cách khen thưởng này 
động viên được kịp thời tỉnh thần 
chiến đấu dũng cảm của bộ đội và 
tính tích cực, sáng tạo' trong lao động 
của cán bộ và nhân đân. Nó thúc đầy 
phong trào thi đua phát triền thường 
xuyên và liên tục, đồng thời nó đánh 
dấu từng bước tiến của từng đơn vi. 
cả nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc khen thướng tông kết về seu. 
Nhưng nếu không kiềm tra chu đáo, 
không xét duyệt thận trọng thị cũng 
dễ dẫn đến chỗ khen thưởng tràn lan 
hoặc thiếu chính xác 


— Khen thưởng thành tích toàn 
điện nhằm động viên và giáo dục Ý 
thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi chỉ 
tiêu kế hoạch Nhà nước, mọi nhiệm 
vụ công tác được giao, và phấn đấu 
xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng đơn vị giỏi toàn 
điện. 

— Khen thưởng thành tích từng 
mặt công tác (với điều kiện là các mặi 
công tác khác, nhất là công tác chính 
không thuộc loại kém), nhằm phải 
huy mặt tích cực, mặt ưu điềm, khắc 
phục mặt tiêu cực, mặt khuyết điềm, 
nhược điềm và làm tiền đề cho việc 
khen thưởng toàn điện. 


Khen thưởng một đơn vị hay môi 
cá nhân không phải chỉ là biều đương 
thành tích của đơn vị hay cá nhập 
đó, mà còn nhằm khuyến khích đơn 
vị, cá nhân đó phấn khởi vươn lên lập 
thành tích mới xuất sắc hơn, đồng 
thời còn nhằm động viên phong trao 
tiền lên mạnh mẽ và đều khắp. Vi vây 
công tác khen thưởng không chỉ dừng 
ở chỗ cấp bằng khen, giấy khen hoặc 
các hình thức khen thưởng khác, mà 
còn phải biết phát huy tác dụng của 
việc khen thưởng, nghĩa :à làm th 
nao đề khen một người tác động đến 
nhiều người, khen bộ phận tác động 
đến toàn cục. Muốn vậy, trước hết cần 
Lồ chức tốt việc trao lặng các phần 
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thưởng. vì trao tặng là địp tốt đề:biều 


đương thành tích, động viên, cồð vũ 
phong trào và giáo dục quần chúng 
một cách sâu rộng ; đồng thời cần nêu 
những gương tốt trên các bản tỉn, trên 
báo chí, trên đài cho mọi người, mọi 
ngành, mọi địa phương học tập ; cần 
phát động phong trào thi đua học tập 
điền hình, đưồi kịp và vượt điền hình. 


Việc giáo dục. bồi dưỡng đơn vị, cá. 


nhân được khen thưởng cũng rất quan 
trọng đề những đơn vị và cả nhân này 
khiêm tốn học hồi. không ngừng phẫn 
đấu vươn lên, giữ vững và phát huy 
thành tích, tác dụng của những điền 
hình tiên tiến và luôn luôn xứng đáng 
với những phần thưởng Nhà nước đã 
dành cho mình. 


_`** 
Đề thực hiện nghiêm chỉnh lời đạy 
của Hồ Chủ tịch như đã nói trên, 


trước hết, chúng ta phải làm cho cán 
bộ và nhân đân nhận thức đầy đủ ý 
nghĩa và tác dụng của công tác khen 
thưởng và phải kiện toàn tồ chức làm 
còng tác này ở các ngành, các cấp. 
Khi xét duyệt khen thưởng phải làm 
tập thề trong cấp lãnh đạo, phải có 
sự kiềm tra chu đáo, kết hợp nhận 
xét của lãnh đạo với ý kiến của quần 
chúng, và lấy được ý kiến đầy đủ 
của các cơ quan, đoàn thề có liên 
quan. Quan trọng nhất là làm cho cấp 
cơ sở nằm vững và biết vận dụng 
đúng đắn phương hướng, phương 
châm, tiêu chuẩần, chính sách khen 
thưởng, biết làm đúng các nguyên 
tắc về thủ tục xét duyệt và đề nghị 
khen thưởng, nghĩa là làm thế nào. 
đề mọi uiệc đều phải quản triệt đến tận 
cơ sở, mọi oiệc đều được làm tốt ngaụ 
từ cơ sơ. 


Vấn đề gia đình.... 


(Tiếp theo trang 35) 


tử một mặt lên toàn diện, từ chiều 
rộng đi đần vào chiều sâu, tiến đến 
xảy dựng được những phong tục, 
lập quân tốt đẹp của xã hội mới. 
Qua thực tế, phải nghiên cứu, và 
Sau tửng thời gian phải sơ kết, tông 
kết, rút kinh nghiệm đề đề ra nội 
dung và biện pháp thích hợp. 


“Với nội dung rộng lớn như: vậy, 
vấn đề xây dựng gia đình văn hóa 
mới khòng thê là việc riêng của bất 
cử ngành nào. Dưới sự lãnh đạo của 
(äP ủy Đảng, tất cả các cơ quan chính 
quyến, các đoàn thể quần chúng đều có 
trách nhiệm thực hiện. Cơ quan chính 
quyền mỗi địa phương sẽ tùy tình 


_ hình thực tế mà đề ra những trọng tâm 


` 


công tác trong từng thời gian, chủ 
trì việc phối hợp giữa các ngành, 
huy động các ngành tập trung lực 
lượng cùng nhau giải quyết những 
việc cấp bách. Mọi ngành đều 
chủ động. phát huy chức năng 
của mình, chủ động phối: hợp 
với nhau, cùng nhau nghiên cứu bản 
bạc cách giải quyết từng việc. Chỉ 
bằng một sự cố gắng về nhiều mặt 
của toàn Đẳng, toàn dân trong thời 
gian đài, chúng ta mới có thê đưa 
việc xây dựng gia đình tiến lên đồng 
bộ với những bước chuyền biến của 
xã hội trong quá trình tiến hành ba 
cuộc cách mạnø, tạo điều kiện hỗ trợ 
cho ba cuộc cách mạng phát triền 


.mạnh mẽ, vững chắc 
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(Á(! MẠN( XÃ HỘI (HỦ NCHĨA 
VÀ QUYỀN TỰ D0 TÍN NGƯỮNG 


VẤN 4è tốn gio thông những 

là vấn đề tư tưởng mà cỏn là 
một vấn đề chính trị — xã hội phức 
tạp. Có giải quyết tốt vấn đề phức tạp 
này thì mới có thẻ góp phần đưa cách 
mạng đến thẳng lợi. Đảng ta có chính 
sách đúng đắn đối với các tôn giáo ở 
-nước ta. Nhờ đó, Đẳng đã giải quyết 
tốt vấn đề tòn giáo, phật huy được 
nhiệt tình yêu nước của đồng bào 
các tôn giáo trong cá nước, góp 
phần đưa cách mạng nước ta đến 
thắng lợi trọn ven như ngày nav. Có 
được chính sách đúng đầu đối với 
tôn giáo là do Đẳng ta nắm vững các 
quan điềm của chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
-về tôn giáo, và vận dụng sáng tạo cúc 
quan điềm đó vào hoàn cảnh cụ thề 
của nước ta. 


* 
Tòn giáo là môi hình thái ý 
thức xã hội. Thử hình thái ý thức 


xã hội này có nguồn gỏc sâu xa trong 
đời sống hiện thực của con người. 

Nguồn gốc đầu tiền của tòn giáo 
là sự bất lực và sợ hãi của con người 
trước những lực lượng tự phát của 
tự nhiên. Tôn giáo là sự phản ánh 
hoang đường những mối quan hệ 
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TRẦN-HỮU-TIỀN 


giữa con người với nhau, giữa con 
người và giới tự nhiên vào v thức xã 
hội. Trong xã hội nguyên thủy cũng 
như trong xã hội có giai cấp, con 
người đều bị những lực lượng bèn 
ngoài mà họ không thể sai khiến và 
kiềm soát được chỉ phối. Ăng-gheu 
viết: « Bất cử tôn giáo nào cũng đều 
chỉ là sự phản ảnh hư ảo vào trong 
dầu óc người ta những sức mạnh ở 
bên ngoài chỉ phối cuộc sống hãng 
ngày của họ; chỉ là sự phản ánh mà 
trong đó những sức mạnh ở thế gian 
đã mang hình thức sức mạnh siêu thế 
gian * (1). Trong xã hội nguyên thủy, 
còng cụ sẵn xuất côn quá thô SƠ, 
những quy luật tự phát của tự nhiên 
tác động trực tiếp vào cuộc sống của 
con người, những tai họa tủa thiện 
nhiên luôn đe đọa họ. Sư bất lực 
trước những tai họa ấy Lạo cho người 
ta tâm ly sợ hãi và khuất phục. Bằng 
trí tướng tượng, người nguyên thủy đã 
thần thánh hóa các lực lượng tự nhiên: 
gán cho các lực lượng đó một sức 
mạnh siêu tự nhiên. Những biều tượng 
về thần linh, sản phầm của trí tưởng 
Lượng của con người ngày cảng trở 


(1) F. Ăng-ghen : Chếớng Đuy-rinh, nM 
xuất bản Sự thật, Ha-sội, 1960, trang 52: 


- 


thành những lực lượng “độc lập »® 
đối với con người, trở lại thống trị 
con người và chỉ phối cuộc sống tình 
thần của họ. Tỏn giáo còn có nguồn 
góc xã hội của nó nữa. Khi xã hội đã 
phân chia thành giai cấp, thị ngoài 
những lực lượng tự nhiên, con người 


còn bị chỉ phối bởi những lực lượng - 


xã hội thường xuyên đè nặng lên cuộc 
sống của họ. Đó là sự áp bức giai cấp. 
Đói rét, đau khồ, dịch bệnh, khủng 
hoảng kinh tế, chiến tranh tàn 
phá, v.v... (ất cả những tai họa xã hội 
đó trong xã hội có giai cấp bóc lột 
diễn ra thường xuyên và khủng khiếp 
hơn cả những tai họa do thiên nhiên 
gây ra. Xã hội tư bản chủ nghĩa càng 
không xóa bổ được nguồn gốc của 
những tai họa x hội ấy mà trái lại 
còn làm cho nó sâu sắc hơn. Chủ 
nghĩa tư bản hãng ngày hằng giờ gây 
cho nhân dân những đau khổ nghìn 
lần rùng rợn, những dày vò nghìn 
lần man rợ hơn những đau khò và 
dày vò của bất cứ mội tai biến thiên 
nhiên nào. Con người khi chưa hiều 
được nguồn gốc của những tai họa 
ấy, cảm thấy bất lực trước những 
lực lượng xã hội đã trở thành « xa lạ? 
ấy, càng hy vọng ở mội sự giải thoát 
của một đấng siêu nhiên nào đó. Lê- 
nin viết: “Sự bất lực của các giai cấp 
bị bóc lột trong cuộc đấu tranh chống 
bọn bóc lội tãt nhiên để ra lòng tín 
vào một cuộc đời tốt đẹp hơn ở thế 
giới bên kia, cũng giỏng y như sự bất 
lực của người dã man trong cuộc dẫu 
tranh chỏng thiên nhiên để ra lòng 
liín vào thần thánh, ma quỷ, vào những 
phép mầu, v.v... » (2). Cho nên, trong 
xã hội có áăp bức giai cấp thì nguồn gốc 
chủ yếu của tôn giáo là nguồn göc xã 
hội. Đến xã hội có giai cấp. tôn giáo 
không còn chỉ là vấn đề tư tưởng mà 
đã trở thành văn đề chính trị. Đối với 
quần chúng bị áp bức bóc lột. xét về 
mặtnào đó, tỏn giáo cũng là sự phản 
kbảáng của quần chúng trước hiện 
thực đen tối, song đó chỉ là sự phản 
khẳng hoàn toàn tiêu cực. «Sự khô 


ài tôn gido vừa là biều hiện của Sự _ 
khö ải hiện thực, lại vừa là sự phản 
kháng lại sự khô ải hiện thực đó. Tôn 
giáo là tiếng thở dài của chúng sinh 
bị áp bức» (3). Và trong hoàn cảnh 
bế tắc, chán chường, đau khô, người 
ta cầu khần thần linh đề mong được 
phù hộ, độ trì cho nên tôn giảo cũng 
là «hanh phúc hư đo của nhân 
đân 3 (4). = 


` ~ -_ 


Nhưng đối với giai cấp bóc lột 
thống trị, tôn giáo thưởng bị chúng 
lợi đụng đề mê hoặc quần chúng 


nhân đân. làm tê liệt tỉnh thần đấu 


tranh của họ đề họ nhẫn nhục chịu 
đựng chính sách áp bức bóc lột của 
chúng và tín rằng cải trật tự xã hội 
trong đó có giàu, nghẻo, sang, hèn lá 
do Thượng đế đã sắp xếp. Ai ở dịa 
vị xã hội nào hãy cam phận để đẹp 
lòng Thượng đế. Hãy cầu xin Thượng 
đế phù hộ, ban phúc lành cho mình. 
Ai chống lại trật tự xã hội đó là 
chống lại Thượng đế vậy, v.v... Tóm 
lại các giai cấp bóc lột thống trị 
luôn luôn ra sức lợi dụng và phải 
triền bản chất tiêu cực của tín 
ngưỡng tôn giáo, đồng thời gàn vào 
đó một nội dụng chính trị phần dộng 
nhằm tỏ điềm và thần thánh hóa chế 
độ thống trị của chúng. Mỗi giai cấp 
bóe lột thòng trị thường sử dụng mội 
số hinh thức tòn giáo thích hợp nhất 
với lợi ich của nó hoặc uốn nắn các 
lỏn giáo cho phủ hợp với lợi ích giai 
cấp của nó. Ăng-ghen viết: Tòn giáo 
“ngày càng trở thành vật sở hữu độc 
quyền của các giai cấp thống trị, cúc 
giai cấp này chỉ dùng nó làm còng cụ 
cai trị nhằm mục đích giữ các giai 
cấp bạ tầng dưới ách aìp bức... ® (5). 


(2) V.Lê-nin: Toản !@p, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà nội, 1964, tập 10, trang 892. 

(3), (4) C. Mác: Lời nói đầu của + Phê 
phản triết học pháp luật của He-ghen "®, nhà 
xuất bản Sự thật. Hà-nội, 1962, trang Ó. 

(5) G. Mác, F. Ẩng-ghen: « Let-vích Phơ 
bách và sự cáo chung của triết hẹc cồ diền 
Đơc», Tuyền rập, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội., 1962, tập 1l, trang 65). 


Đề thực hiện âm mưu đen tối nói 
trên, các giai cấp bóc lột thống trị 
hết sức chú ý đến hàng giáo -sĩ (nhất 
lu hàng giáo sĩ cao cấp), cho họ hướng 
nhiều quyền lợi đề họ trở thành người 
phục vụ đác lực cho chúng. Đặc biệt 
ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, 
bọn đế quốc âm mưu nắm các giáo sĩ 
đề thông qua lớp người này làm tê 
liệt tỉnh thần yêu nước, ý chỉ đấu 
tranh cho độc lập, tự do, hạnh phúc 
của quần chúng tín đồ, đầy tín đồ 
vào con đường chống lại Tô quốc và 
đân tộc. Đỏi với chủ nghĩa cộng sẵn, 
chúng ra sức Xuyên tạc chủ nghĩa 
cộng sản, tuyên truyền rằng người 
cộng sản quyết tiêu điệt tôn giáo cho 
nèn tôn giáo không thê đội trời chung 
với cộng sản được. lưu mô thâm độc 
của bọn đế quốc là làm cho tín đồ 
cúc tôn giảo sợ Dẳng tiên phong của 
giai cấp công nhân, xa lia cách mạng 
và cúi đầu theo chúng chống lại cách 
mang, Vị vậy, nếu có những giáo SĨ 
hoặc tồ chức tôn giáo nào hò hét 
chống cộng sản, chống lại phong trào 
giải phóng dân tộc, chống lại các 
nước xã hội chủ nghĩa thì đó không 
phải là văn đề tín ngưỡng mà là vẫn 
đề chính trị. 


Việc báo chí trên thế giới gần đây 
tố cáo những thủ đoạn lợi dụng tôn 
giao của cơ quan tình bảo trung ương 
của Mỹ (CIA) và những hành động lợi 
đụng tôn giáo của bọn đế quốc ở 
nước (ta là những bằng chứng về tính 
chất chính trị phức tạp của vấn đề 
tôn giáo. 


* 


Đảng ta nhận rõ rằng tôn giáo là 
một sự kiện xã hội, một vấn đề quần 
chúng. V¡ vậy, Đảng ta đã có chính 
sách đúng đân và làu đài đối với tôn 
giao. 

Đẳng ta là người mưu lợi ích cho 
nhân đân. Đing ra sức phát huy sự 
nhất trí và giải quyết thỏa đáng sự 
không nhất trí giữa các tầng lớp nhân 
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dân, giữa đồng bào không tỏn giáo và 
đồng bào có tôn giáo, giữa đồng bào 
theo tôn giáo này và đồng bào theo 
tôn giáo khác, nhằm đoàn kết toàn 
dân đấu tranh chống bọn đế quốc và 
tay sai, giành lại độc lập cho Tô 
quốc. Tuyệt đại đa số tín đồ các tôn 
giảo đều thuộc các thanh phần cơ 
bản. Giữa đồng bào các tôn giáo và 
những người cộng sản có sự nhất trị 
cao 0ề lợi ích giai cấp uà lợi ích dân 
tậc, nhưng lại có sự không nhất tri về 
(tr tưởng: những người cộng sản 
khỏng tin thần linh, không theo bất 
cử một tôn giáo nào, nhưng đồng bào 
các tòn giáo lại tôn thờ thần linh tha 
thiết. Tuy vậy, sự nhất trí giữa tín 
dö các tỏn giáo oà những người cộng 
sản là cơ bạn. Còn sự không nhất trì 
khỏng phải là cơ bản. Giữa người có 
tín ngưỡng tôn giáo và người không 
có tín ngưỡng tôn giáo cũng không 
cỏ gì mâu thuần lớn đến nỗi không 
đội trời chung với nhau được như 
bọn đế quốc và tay sai thường rêu 
rao. Giữa họ với nhau là tỉnh 
nghĩa đồng bào ruột thịt. Đẳng b 
luôn chăm lo đời sống vật chất và 
tỉnh thần của đồng bào các tôn giáo, 
giáo dục, giúp đỡ đồng bào đi theo 
con đường đấu tranh cho độc lập dân 
tộc, cho chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
hạnh phúc chung. Đỏ là nhằm phải 
hủ mặt Thất trí gia các tầng lớp 
nhân dân ta đề phấn đấu xây dựng 
nước ta thành một nước hòa bình, 
độc lập, thống nhất và giàu mạnh. 


Đảng ta thành thật Lòn trọng quyền 
tự do tín ngưỡng và quyền tự do 
không tín ngưỡng của quần chúng 
nhân đân. Chừng nào còn có người 
có tín ngưỡng tôn giáo thì Đẳng ta 
còn tạo điều kiện để dàng cho đồng 
bào các tôn giáo thờ cúng, lễ bái chứ 
tuyệt nhiên không hề chủ trương xóa 
bỏ tôn giáo Vi Đảng ta coi đó là 
một trong những quyền tự do dân chủ 
của quần chúng. Nhà nước ta không 
cho phép ai xâm phạm đến quyền tự 
do tin ngưỡng của quan chúng v4 


cũng khòng cho phép ai cưỡng ép 
quần chúng phải lễ bái, tôn thờ thần 
thánh mà thâm tâm họ không muốn, 
hoặc lợi dụng tôn giáo đề ngụy trang 
những hành động phản cách mạng, 
chống lại Tồ quốc. chống lại nhân 
dân. Đỏ là cách giải quuết thỏa đảng 
mặt không nhất trí - 

Bọn đế quốc đã ra sức lợi dụng tôn 
giáo đề thực hiện chính sách xâm lược 
nước ta, thống trị nhàn dân ta, chống 
lại sự nghiệp cách mạng của chúng 
ta. Cho nên Đẳng ta kiên quyết vạch 
trần và chống những âm mưu của 
bọn đế quốc lợi dụng tôn giáo, « kiên 
quyết đập tan những luận điệu tuyên 
truyền xuyên tạc của bọn đế quốc 


và bọn phản động núp trong tôn 


giáo » (6). Đề làm việc này, Đẳng ta 
dựa vào đông đảo quần chúng và lấy 
biện pháp ngăn ngửa là chính. Có 
lúc nào đó, bọn phản động đội lốt 
tôn giáo hoạt động chống phá cách 
mạng điên cuồng thì Nhà nước ta 
buộc phải xử lý bằng pháp luật. Điều 
đó khòng hề có nghĩa là khủng bố tôn 
giáo như bọn đế quốc và tay sai của 
chúng đã xuyên tạc. 

Yi có một số giáo hội đã bị bọn để 
quốc lợi dụng cho nên Đẳng và Chính 
phủ ta chủ trương làm cho các tồ 
chức tôn giáo thoát khỏi ách của bọn 
đế quốc, trở lại với nhân dân, gắn 
bó với Tồ quốc và dân tộc ; làm cho 
đông đảo giáo sĩ thành những người 
mến dân yêu nước, ủng hộ sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng 
la. Nội dung chính sách của Đẳng ta 


đối với tộn giáo có thề tóm tắt như 
Sau. ` T “ . ": 


- 


l— Tôn trọng quyên tự do tín 
ngưỡng và quyền tự do không tỉn 
ngưỡng. 

_#— Chăm lo đời sống quần chúng 
tin đỏ, giáo đục, giúp đỡ quần chúng, 
vận động quần chúng thực hiện 
nhiệm vụ chính trị mà Đẳng đã 
đề ra. 
cð~ Chống âm mưu của bọn để quốc 
và bọn phản động lợi dụng tòn giáo 


phá hoại Tổ quốc. đân tộc và chử 
nghĩa xã hội. 

4— Giúp các giáo hội thoát khỏi 
ách của bọn đế quốc, trở lại với nhân 
dân. gắn bó với Tô quốc và dân tộc, 
làm cho đông đảo giáo sĩ trở thành 
những người mến dân yêu nước, ủng 
hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. 

Chính sách đó đã được thề hiện 
qua nhiều văn bản của Đẳng và Nhà 
nước ta, đã được Quốc hội khóa I 
thông qua ngày 20-3-1955, và trở 
thành sắc lệnh đo Hồ Chủ tịch kỷ 
ngày 14-6-1955. Thật vậy, « chính sách 
của Đẳng về Vấn đề (ôn gido từ trước 
đến nay là tôn trọng tự do tín ngưỡng 
của nhân dân, tôn trọng quyền theo 
đạo hoặc không theo đạo của mọi 
công dân, đối xử bình đẳng về mặt 
pháp luật với các tôn giáo, đoàn kết 
tất cả những người yêu nước và tiên 
bộ trong các tôn giáo đề cùng nhau 


xây dựng và bảo vệ đất nước. chống 


những hoạt động lợi dụng tôn giáo 
đề làm hại đến lợi ích của Tô quốc, 
của nhàn dân, của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội » (). 

Chính nhờ có chính sách đó mà 
đồng bào cúa tôn giáo ở miền Bắc 
trong hàng chục năm qua đã yên tâm. 
giữ đạo và góp phần tích cực vào 
công cuộc chống Mỹ, cửu nước và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, đạt được nhiều 
thành tích rực rỡ. Chính sách đó 
cũng đã có tác dụng tích cực trong 
việc đoàn kết các tầng lớp đỏòng bào 
miền Nam đánh thắng đế quốc Mỹ và 
tay sai, giải phóng hoàn toàn miễn 
Nam, thống nhất đất nước. Âm mưu 
lợi dụng tôn giáo của bọn đế quốc và 
tay sai đã bị thất bại thám hại. Các 
giảo hội đều có những chuyền biến 
tích cực. Đông đảo giáo sĩ đều tuân 
theo pháp luật, chấp hành chính sách 


(Xem tiếp trang 68) 


(6), (7) Báo cáo chính trị của Đan chấp. 
hành trung ương Đảng tại Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứÌV. 
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“Nâng cao ý thức tôn trạng và 
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật 


ÔNG cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong phạm vị cä nước ta 
đang đặt ra nhiều vấn đề mới trong 
công tác quản lý của Nhà nước. 
Muốn làm tốt công tác quần lý về 
kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân, 
Nhà nước ta phải làm cho mọi người 
nghiêm chỉnh tồn trọng pháp luật. 
Đỏ là một điều rắt quan trọng. Trong 
hoàn cảnh xã hội và điều kiện kinh 
tẾ của nước ta với những hậu quả 
của hàng chục năm chiến tranh, vẫn 
đẻ nâng cao ý thức nghiêm chính tuân 
theo pháp luật Nhà nước cho mọi 
người nhằm bảo đảm tháng lợi của 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cï nước, là một vẫn đề có V 
nghĩa to lớn 


Trong các cơ quan Nhà nước, cc 
tô chức kính tế, trong cân bộ và nhân 
đân ta, có nhiều biêu hiện tốt về việc 
chấp hành nghiêm chính pháp luật, 
Nhờ vày, trong thời gian qua chúng 
ta mới đạt được những thành tích to 
lớn. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tốt đó. 
văn còn không ÍL những hiện tượng 
vì phạm pháp luạit trên nhiều mặt, 
có khi nghiệm trong, kéo dài, gáy tác 


Š: cá : : ˆ , `... 
hại lớn, có Ảnh hưởng xấu trong nhậu 
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đàn. Tỉnh trạng tham ô, móc ngoặc, 
ăn đút lót. bớt xén, làm việc tùy tiện, 


làm trái các chế độ, thề lệ. quy định 


của Nhà nước, vô trach nhiệm đết 
với công việc, khống chẽ, đe đóa, trả 
thù những người bảo vệ chàn lý, vì 
phạm quyền làm chủ tập thề của 
quần chúng... còn xây ra ở nhiều nơi. 

Những hiện tượng vi phạm pháp 
luật trong xã hội ta có nhiều nguyên 
nhân. Có việc là do thiếu hiểu biết 
pháp luật. Có vụ là do cố tình vị 


phạm pháp luật, 


Song nhìn chung, chúng ta thấy nổi 
lèn một điều là sự hiều biết của cản 
bộ. nhân dàn ta về bản chảit và vấi 
trò của pháp luật ta còn thấp, 

Chủ nghĩa Mác cho rằng trong 
chc độ xã hội nào cũng vậy, pháp 
luạt là ý chí, là còng cụ của giải 
cặp thống trị. Dưới chế độ cũ, pháp 
luật là công cụ của bọn phong 
kiến, tư sẵn đề đàn áp, bóc lột nhân 
đân lao động. Do sống lâu năm 
trong chế độ thực dân, phong kiến. 
chịu sự không chế của pháp luật cễ. 
nhiều người dàn đến nay vẫn còn tâm 
lý ác cảm đối với những người Có 
trách nhiêm thí hành pháp luật về 


cỏ những quan niệm khá; đúng 
về vai Irò và tác dụng của pháp 
luật mới. Khác hẳn với pháp luật 
của giai cấp bóc lột, pháp luật của 
ta là ý chí của giai cấp công nhân, 
đại biều cho lợi ích của các tầng lớp 
nhân dân lao động, là công cụ của 
Nhà nước ta đề thực hiện chuyên 
chính với bọn phản cách mạng, bọn 
phá hoại giữ gìn an nính chính 
trị và trật tự xã hội, bảo đảm quyên 
làm chủ tập thề của nhân dân. Nó 
còn là một đòn bầy quan trọng đề tô 
chức và xây dựng nền kinh tế xã hội 
chỗ nghĩa và mọi mặt đời sống. Pháp 
luật của ta bảo vệ quyền lợi của 
người dân, đồng thời quy định 
nghĩa vụ của họ đối với Tô -quốc. Nó 
thúc đầy mọi người nâng cao trách 


nhiệm trong lao động sẳn xuất, trong. 


quản lý kinh tế, quản lý xã hội, ngăn 
chắn những hành động tiêu cực. Pháp 
luật của ta phản ánh nội dung đạo 
đức xã hội chủ nghĩa, góp phần xảy 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Chính nó thề hiện và cụ thề hóa 
đường lối. chỉnh sách của Đảng đề 
mọi người chấp hành. 


Nhà nước ta quản lý xã hội, quản 
ly kinh tế bằng pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, nghĩa là bằng hệ thống luật 
lệ kinh tế và toàn bộ hệ thống pháp 
luật Nhà nước. Và như vậy, đường 
lối, chính sách và những nhiệm vụ 
do Đẳng và Nhà nước đề ra mới đi 
Vả0 Cuộc sống xã hội và được thực 
hiện đầy đủ. Vì hệ thống pháp luật 
của Nhà nước chính là còng cụ quản 
lỳ hùng mạnh, đầy hiệu lực của Nhà 
nước tạ. 

Chỉ có thông qua Nhà nước, biến 
dường lối, chinh sách của Đảng thành 
một hệ thống các nguyên tắc, chế dộ, 
thỀ lạ với những quy định rõ ràng. 
. cụ thề trong các lĩnh vực, mới có thê 
buộc mọi cơ quan Nhà nước và mọi 
'9§ đân nghiêm chỉnh chấp hành, 
mới có thề tổ chức được hàng chục 
tiệu quần chúng hoạt động chung 

. 0E một guồng máy kinh tế phức 


~ 


tạp đề xây dựng thành công chủ 


nghĩa xã hội. 

Vi vậy, nắm chắc và sử đụng thành 
thạo cỏng cụ quản lý này chỉnh là tự 
giác tuân theo những quy luật phát 


triền của xã hội ta. Sau khi giành . 
được chính quyền và tình hình đã. 


ồn định, Nhà nước chuyên chính vô 
sản phải đi vào quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội bằng pháp chế. Có như 
vậy mới bảo đảm quy củ và cung 
cách quản lý của Nhà nước, xây dựng 


được nề nếp quản lý mới xã hội chủ. 


nghĩa, đlàm cho mọi hoạt động của 
các cơ quan Nhà nước đi vào quy 
chế chặt chẽ, thật sự tôn trọng quyền 
làm chủ tập thể và bảo đảm quyên 
lợi của nhân dân, đồng thời đòi hỏi 
mọi công dân làm tròn nghĩa vụ và 
tuân theo pháp luật ® (1). 


Ảnh hưởng lâu đời của cách làm 
việc theo lối sản xuất nhỏ, tùy tiện, 
thiếu tồ chức, thiếu khoa học, cùng 
ảnh hưởng của tình trạng buông lỏng 
quản lý trong những năm chiến tranh 
đã tác động xấu đến ý thức tôn trọng 
pháp luật của nhiều người. Lối sản 
xuất kinh -doanh với bắt cứ giả nào, 
không tính toán đến hiệu quả kinh 
tế, lối làm việc tự do chủ nghĩa, vô 
tô chức, vỏ kỷ luật, cục bộ, bản vị 
cũng thê hiện tư tưởng coi thường 
pháp chế xã hỏi chủ nghĩa. : 

Sở đi có hiện tượng vi phạm pháp 
luật một phần là do Nhà nước chưa 
có những quy định bổ sung cụ thê, 
đầy đủ đối với một số luật lệ đề mọi 
người có chỏ dựa chấp hành nghiêm 
chỉnh, nhưng phần chủ yếu là do vô 
tỉnh hay cố ý, người ta đã khòng tôn 
trọng những luật lệ, chế độ, thề lệ Nhà 
nước đã ban hành. Đảng chủ ý là 
không it người vì động cơ và mục đích 
sai trải đã cố tình không chấp hành 
hoặc chấp hành pháp luật một cách 
rất tùy tiện ;trong khi đó các cơ 


(1) Nghị quyết Dại hội lăn thứ IV của 
Đăng. tạp chí Zoc cộp số 12-1976, tran 
132. 
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quan có trách nhiệm lại không xử lý 
thịch đáng những vụ ví phạm pháp 
tuật. Chúng ta cũng chưa tạo ra được 
một dư luận xã hội rộng rãi. nghiêm 
khắc lên án việc vi phạm pháp luật 
xã hội chủ nghĩa. Tình trạng đó đã 
làm giảm tác dụng của pháp luật, và 
phần nào gây ra tấm lý coi thường 
pháp luật. 

Vị vày, giao dục ý thức tôn trọng 
pháp luật cho mọi người là một trong 
những biện pháp cơ bản đè củng cố 
Và tăng cưởng pháp chế xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta. 


* 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, mọi 
người công dàn đều bình đẳng trước 
pháp luật, đều phải tôn trọng và 
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, 
nghĩa là mọi cơ quan Nhà nước, mọi 
tỗ chức xã hội. mọi cán bộ, công nhân, 
viên chức Nhà nước, mọi người dân 
đều phải tuân theo pháp luật và nếu 
vi phạm đều bị xử lý. Đó là một 
nguyên tắc cơ bản của pháp luật xã 
hội chủ nghĩa. Nguyên tắc này không 
cho phép bất cứ người nào có đác 
quyền đặc lợi không tuân theo pháp 
luật và không bị xử lý khi vi phạm 
pháp luật.và cũng không tha thứ việc 
bao che những hành động phạm pháp. 
Có pháp luật mà pháp luật không 
được chấp hành thì cũng như không 
có pháp luật, và còn gây ra tâm lý 
tai hại là coi thường pháp luật Nhà 
nước. l.c-nimn đã từng căn dặn mọi 
người : *Phải tuân theo từng ly từng tí 
những luật lệ và mệnh lệnh của 
chính quyền xò viết và đòn đốc mọi 
người tuân theo " (2); * đối với những 
hiện tượng hơi mất trật tự, hơi sai 
trái việc chấp hành nghiêm chỉnh 
những luật lệ của chính quyền xô 
viết, ta đều phải chú ý ® (3), và những 
hiện tượng đó là « một lỗ hồng cho 
bọn thù địch của người lao động lợi 
dụng ngay » (4). 

Vi vậy, muốn nâng cao ý thức tòn 
trọng pháp luật của mọi người, điều 


66 


quan tr trước hết là !ảm tốt công 
tác tuyên truyền phồ biến phúp luật, 
hưởng dẫn thị hành pháp luật. ® Chủng 
ta không nên tưởng rằng có bộ máy 
Nhà nước trong tay .có pháp luật 
thì chỉ cần ra lệnh cho quần chúng 
tuân theo là mọi việc đều xong xuôi 
cả. Tưởng như thế là quan liêu, mệnh 
lệnh. Bất cứ chủ trương, chính sách 
gì, kê cả hiến pháp và pháp luật, quy 
chế và điều lệ, nếu không đem tuyên 
truyền phồ biến trong quần chúng 
nhàn dân, kiên nhẫn giải thích, thuyết 
phục và giáo dục cho quần chúng 
hiều và tự nguyện thi hành thì những 
cái đó cũng chỉ nẫm trên tờ giấy ? @). 
Cho nên phải đưa pháp luật vào quần 
chúng đề nâng cao tri thức và ý thức 
pháp chế xã hội chủ nghĩa của họ. 
Tuyên truyền, giáo dục tri thức và Ỷ 
thức về mặt này là tuyên truyền, giáo 
dục quan điềm của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin về vị trí, vai trò của Nhà nước 
và pháp luật, về sự khác biệt giữa 
pháp luật xã hội chủ nghĩa và pháp 
luật tư sản, phong kiến và tác 
dụng to lớn của pháp luật xã hội chủ 
nghĩa trong việc quản lý kiuh tế và 
xã hội của Nhà nước ; về tỉnh thần tôn 
trọng và chấp hành nghiêm chỉnh 
pháp luật về thái độ đấu tranh 
không khoan nhượng chống những 
hành động vị phạm pháp luật, Đồng 
thời tuyên truyền phô biến cả những 
nội dung cụ thề của các luật lệ, nhất 
là làm chơ mỗi người dù ở cương vị 
nào cũng đều nhận rõ quyền hạn và 
nghĩa vụ của minh. 

Việc xuất bản rộng rãi những cuốn 
sách nhỏ, viết dễ hiểu về pháp luật. 
việc nói chuyện pháp luật trong 
những cuộc họp hoặc trên đài phát 
thanh. đài truyền hình, trên bảo, việc 
phồ biến các chính sách. chế độ, thê 


(2) (3), (4) V. Lá-nin : Bản cò pháp cÀt 
xã hội chú nghĩo, nhà xuất bản Sự thật, Hì- 
nội, 1970, trang 169 — 170, 

(2) Trường-Chỉinh : Và công tác một trận 
hiện n#y, nhà xuất bản Šg thật, Hà-nội 
1972, trang 56. 


lệ, quy định của Nhà nước trong các 
cơ quan, xi nghiệp..., việc in và phát 
hành rộng rãi những văn bản pháp 
luật hiện hành trong các tầng lớp 
nhân đàn, việc giảng dạy pháp luật 
trong các trưởng Đẳng, trường hành 
chính, trưởng đại học, trường trung 
học chuyên nghiệp và trường phô 
thông, v.v... đều có tác dụng thiết 
thực nâng cao hiểu biết và ý thức 
của mọi ngưởi đối với pháp luật. Về 
nặt này, chúng ta còn thấy những 
phiên tòa xét xử công khat trước 
đông đảo quản chúng vừa có tác dụng 
trực tiếp tuyên truyền giảo dục pháp 
luật trong đông đảo quần chúng một 
cách sinh động, vừa tạo nên dư luận 
quần chúng lên ản những hành động 
ví phạm pháp luật. Khi quần chúng 
dã hiều biết và có: ý thức tôn trọng 
và bảo vệ pháp luật. thì sẽ có dư luận 
xã hội rộng rãi ủng hộ những hành 
động tuân thủ pháp luật, phê phán 
mạnh mẽ những hành động vị phạm 
pháp luật, Dư luận xã hội, sự đấu 
tranh tích cực của quần chúng có khi 
côn mạnh hơn cả sự cưỡng chế của 
Nhà nước. 


Đương nhiên, việc tuyên truyền 
giáo dục pháp luật cần có nội dung 
và hình thức thích hợp, sinh động, 
phủ hợp với tửng đối tượng và yêu 
cầu của từng nơi. từng lúc, và làm 
một cách có hệ thống, thường xuyên, 
rộng khắp. _ 

Việc tuyên truyền giáo dục pháp 
luật chỉ có hiệu quả khi bản (thân các 
(cơ quan Nhà nước, các cán bộ, đẳng 


0iển gương mẫu tồn trọng uà chấp” 


hành pháp luật. Đay là chỗ dựa đề 
0Âng cao ý thức tôn trọng pháp luật 
của mọi người, Thực tế cho thấy nơi 
- "ào cœ quan Nhà nước. cán bộ, đẳng 
viên gương mẫu chấp hành pháp luật, 
thì nơi đó quần chúng cũng chấp 
hành tốt pháp luật; nơi nào làm 
tgược lại. thì nơi đó quần chúng 
thường vi phạm pháp luật, công tác 
tyn truyền giáo dục pháp luật 
không có kết quả. Quần chúng luôn 


luôn tròng vào hành động của cơ 
quan Nhà nước, của cán bộ, đảng 
viên. Những vụ vi phạm pháp luật 
Lrong các cơ quan Nhà nước, trong 
các cán bộ, đảng viên có ảnh hưởng 
xấu về nhiều mặt, nhãt là làm giảm 
sút ý thức tôn trọng pháp luật của 
mọi người. Cơ quan Nhà nước chính 
là nơi đề ra các chế độ, thề lệ, quy 
định mà lại vi phạm những cái đó 
thì còn có thề buộc ai thi hành được 
nữa. Cán bộ. đẳng viên là người lãnh 
đạo quần chúng mà lại vi phạm pháp 
luật thì làm sao có thê hướng dẫn 
quần chúng nghiêm chỉnh chấp hành 
pháp luật. Trong hoàn cảnh Đẳng 
lãnh đạo chính quyền, được nhân 
dân hết lòng ủng hộ và tín tưởng, 
một yêu cầu rất cao được đặt ra là 
người cán bộ, đảng viên dù ở cương 
vị nào cũng phải chịu sự ràng buộc 
của pháp luật và phải gương mẫu 
tuân theo pháp luật. Có thế, kỷ luật 
của Đẳng. kỷ cương của Nhà nước 
mới được giữ vững, Đẳng và Nhà 
nước ta mới được nhân dân tin yêu. 


Một điều rất quan trọng và có tác 
dụng rất thiết thực hiện nay đề nàng 
cao ý thức tôn trọng pháp luật là hỗ 
có 0 phạm dù nhỏ hay lớn đều phải 
được xử lj nghiêm mỉinh, không bỗ 
quu, không báo che. VŸ¡ phạm pháp 
luật mà không bị xử lý thì pháp luật 
không còn hiệu lực nữa. 

Xử lý không phải chỉ là tù tội. Có 
nhiều hinh thức xử lý, tùy tính chất 
sai phạm và mức độ tác hại mà dùng 
kỷ luật đoàn thê, kỷ luật hành chính 
hoặc pháp luật, và khi xử lý. cần có 
thái độ nghiệm mình. hợp tình hợp lý, 
Song điều cần nhấn mạnh ở đây là 
dù động cơ, tỉnh chất phạm tội và tác 
hạt như thế nào, dù người vi phạm 
ấy là ai thì cũng phải nghiêm, phải 
đề cao pháp chế xä hội chủ nghĩa. 
Nghiềm là ở thái độ xử trí của tô chức, 
của cơ quan có trách nhiệm, không 
bàng quan. dửng dưng, không xuê 
xoa, nề nan, bỏ qua; là ở thái độ 
xử lý công minh của pháp luật; là ở 
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thái độ lên án của quần chúng, của tập 
thể. Nghiêm không phải là đối với bất 
cử sai phạm nào cũng truy tố, bỏ tù. 
Vì pháp luật của ta không chỉ có mục 
đích trấn áp, trừng trị, mà còn nhằm 
mục đích giáo dục, phòng ngừa. Việc 
đưa ra xét xử một. trường hợp phạm 
tội nào đó cñng không phai chỉ nhằm 
mục địch duy nhất là trừng trị kẻ 
phạm tội đó, mà còn nhằm một mục 
đích cao hơn, lớn hơn là nâng cao sự 
hiều biết pháp luậi và ý thức tồn 
trọng và bảo vệ pháp luật của mọi 
người. rắn đe, ngăn ngừa những 
trường hợp phạm pháp khác có thê 
xảy ra. Nghiêm là ở chỗ xử lý đúng 
mức, kịp thời và có hiệu lực. Có 
nghiêm thì mới có kỷ luật, có ý thức 
pháp chế. Khòng nghiêm đối với 
những vụ vi phạm pháp luật sẽ gây 
ảnh hưởng xấu đến ý thức và lòng 
tin của quần chúng đôi với pháp luật 
Nhà nước 


Đề nâng cao ý thức tôn trọng pháp 
luật của mọi người, việc đu mạnh 
công lác xảu dựng öuà bồ sung, sửa đồi 
những luật lệ, chế độ, quy định của Nhà 
nước cũng rãt cần thiết. Vì có như 
thế. mọi người mới có hưởng hành 
động, biết được cái gì là hợp pháp, cái 
gì không hợp pháp, cái gì cần ủng hô, 
bảo vệ, cái gì phải lên án. Có những 
luật lệ, quy định đầy đủ và đúng đán 
thì sẽ làm cho bất cử ai được đặt 
trong những điều kiện nhất định cũng 
không thê-làm khác được ; và điều đó 
góp phần xày dựng ý thức tự gic 
chấp hành pháp luặt. 


Công tác kiềm tra, giám sát 0iệc 
chấp hành pháp luật được tiến hành 
mọt cách chặt chế 0à thường Tuyền 
chắc chắn sẽ tác động mạnh đến ý 
thức pháp chế của mọi người. Bằng 
nhiều hình thức kiềm tra và giám sát 
thích hợp do Nhà nước, tập thê hoặc 
nhân đân tiến hành có th vạch ra kịp 
thời ai là người tôn trọng ' pháp luật, 
ai là người vị phạm pháp luật. ngắn 
ngửa những hiện tượng xấu có thê xây 
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ra và xử lý nghiêm mình đối với 
những trường hợp vi phạm phấp luật. 


* 


Nâng cao ý thức tôn trọng và nghiếm 
chỉnh chấp hành pháp luật của mọi 
người là một công tác giáo dục và tổ 
chức về nhiều mặt. Nó vừa có tính 
chát cấp bách trước mắt, vừa có tỉnh 
chất lâu dài. Nếu các cấp uy Đảng 
quan tâm lãnh đạo. các cơ quan Nhà 
nước tích cực thực biện, và quần 
chúng nhân dân phát huy quyền làm 
chủ tập thề của mình tích cực hưởng 
ứng. thì công tác này chác chắn đại 
kết quả tốt. “ 


Cách mạng xã hội. .-- 
(Tiếp theo trang 63) 


của Đăng, Chỉnh phủ và góp phần 
vào sự nghiệp chung của đân tộc. 


* 


Chinh sách tự do tín ngưỡng của 
Đảng và Nhà nước ta không phải 
là một chính sách nhất thời mà là 
lâu dài. Nó xuất phát từ bản chất tối 
đẹp của chế độ ta, và xuất phát từ 
nhàn thức khoa học của Đảng ta đôi 
với quan hệ giữa tồn tại và ý thức 
xã hội. Chinh sách đó đã có tác dụng 
tích cực to lớn đoàn kết tín đồ các tôn 
giáo trong sự nghiệp cách mạng của 
chúng ta. Đồng bào các tôn giảo ngày 
càng vên tâm và phấn khởi, ngày 
càng gàn bó với Đảng, với chế độ xã 
hỏi chủ nghĩa, ngày càng hãng hái 
thực hiện các chủ trương chỉnh sách 
của Đảng và Nhà nước. ra SỨC XâY 
dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, 
nền văn hóa mới và con người mới. 
Đồng bào có tín ngưỡng ngày cảng 
hiều rõ rằng trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa mới thật sự kết hợp được việc 
đời và việc đạo, chẳng những người 
có đao được tự do tín ngưỡng mà 
đời sống trần thế của họ cũng được. 
bảo đám và ngày càng được nàng cao. 


Những thành tựu xuất sắc của (Cộng hòa 
dần chủ Đức trong giai đoạn đầu xây 
lựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền 


PTRONG khung cảnh phát triền chung 
về kinh tế của các nước xã hội 
chủ nghĩa, những thành tựu rực rỡ 
của nước Cộng hòa dân chủ Đức, tiền 
đồn phía Tây của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa, đang làm cho nhân dân Việt- 
nam hết sức phấn khởi và tự hào. 

Từ cảnh hoang tàn sau chiến tranh. 
với những thương tích trong tất 
cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, 
nước Cộng hỏa dân chủ Dức đã vươn 
lên, lớn mạnh nhanh chóng, nêu một 
tắm gương sáng về xây dựng chủ nghĩa 
xã hội từ một nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền, Ngày nay, mặc dù chỉ có 
17 triệu dâu, Cộng hòa dân chủ Đứe 
là một trong 10 cường quốc công 
nghiệp trên thế giới. Đó là một thực 
lễ sinh động chứng minh học thuyết 
thiên tài của Mác — Ăng-ghen về chủ 
nghĩa xã hội khoa học ngay trên đất 
ước của các ông. Nó chứng minh sức 
sống mãnh Hệt của Nhà nước xã hỏi 
chủ nghTa Đức, thề hiện Lính hơn hắn 
Cua chế độ xã hội chủ nghĩa so với 
chế độ tư bản chủ nghĩa luôn luôn 


YẾN - VÂN 


bị khủng hoằng và bị những cuộc 
xung đột xã hội làm rung chuyền. 
Trước đây, bọn đế quốc đã không 
cam chịu chấp nhận sự tồn tại của 
Nhà nước Đức xã hội chủ nghĩa. 
Chúng luôn phỏng đoán về sự sụp 
đồ của Nhà nước đó, dùng mọi cách 
đe phá rôi, luôn tìm cách thôn tính 
và đưa nước Cộng hòa đân chủ Đức 
vào phạm vị thống trị của chủ nghĩa 
đế quốc. Nhưng. ảm mưu của chủ 
nghĩa để quốc đã thất bại. Bức tường „ 
phong tỏa về ngoại giao, chiến tranh 
kinh tế. và cá những hành động đc 
đọa về quân sự cũng không ngăn cần 
nồi nước Cộng hỏa đàn chủ Đức trở 
thành một Nhà nước xã hỏi chủ nghĩa 
lơn mạnh. 

“Từ Đại hội lần thứ Ñ của Đáng Kã 
hội chủ nghĩa thống nhất Đức (6-1971) 
đến này, giải cấp công nhân và nhận 
đân lao động nước Còng hỏa dân chủ 
Đức, bằng lao động sáng tạo và cần 
cù, đã đạt được những thành tựu 
rực rỡ chưa từng thấy. Những mục 
tiêu để ra trong kế hoạch 5 năm 
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(1971 — 1975) đã được thực hiên và 
trên những lĩnh vực quan trọng đã 
được thực hiện vượt mức. Có thề nói 
thời gian vừa qua là thời kỳ phát 
triền toàn diện, cân đối, mạnh mẽ 
của nước Cộng hòa dân chủ Đức. 


Lần đầu tiên, thu nhập quốc dân 
của Cộng hòa dân chủ Đức lên tới 
141 tỷ mác, tĩng 30,1% so với năm 
1970, vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 
10,2 tỷ mác. Sẳản lượng công nghiệp 
năm 1975 đạt tới 235,4 tỷ mác, tăng 
6,5% so với năm 1970. vượt chỶ tiêu 
kế hoạch 5 năm 14,5 tỷ. Điều đặc biệt 
là mức tăng do tăng năng suất lao 
động chiếm tới 98% trong tổng số 
tăng của thu nhập quốc đân và chiếm 
864 trong tổng số tăng về sản lượng 
công nghiệp. Chưa ở đâu và chưa 
bao giờ việc tăng năng suất lao động 
lại đem lại kết quả lớn như ở Cộng 
hỏa dân chủ Đức trong 5 năm qua. 
Kết quả do tăng năng suất lao động 
đem lại tương đương với kết quả lao 
động của 1.900.000 người làm việc ăn 
lương. Nếu năm 1949, Cộng hòa dân 
chủ Đức cần có 30 người làm việc 
mới tạo ra được 100.000 mác thu 
nhập quốc dân thì năm 1975 chỉ cần 
5 người. Năm 1949, một công nhân 
chỉ tạo ra được 14.000 mác về sản 
lượng công nghiệp xây dựng. năm 
1975 tạo ra được 75.000 mác. 

Sản xuất nông nghiệp đã thỏa mãn 
nhu cầu lương thực cơ bản của cả 
nước, nhất là về thực phầm. Hiện 
nay binh quân đâu người đạt 77,8 kụ 
thịt, 102 lít sữa, 268 quả trứng trong 
một năm. : 

Số tiền đầu tư trong kế hoạch 5 
năm 1971 — 1975 lên tới 183 tỷ mác, 
bằng tông số vốn đã bỏ ra trong 15 
năm từ 1950 đến 1965, tăng 305% so 
với kế hoạch trước, chủ yếu dành 
cho việc phát triền cơ sở năng lượng, 
nguyên liệu và các ngành then chốt 
như: cơ khi. hóa chất, điện tử, kỹ 
thuật điện. , 

Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong công 
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nghiệp, hình thức công tư hợp doanh 


. không còn, sở hữu Nhà nước chiếm 


tới 99,4%, thành phần hợp tác švũ 
còn 55⁄4, thành phần tư nhàn côn 1%. 


Những thành tựu xuất sắc về kinh 
tế tạo điều kiện thực hiện một chương 
trình rộng lớn về phúc lợi xä bòi. 
nâng cao: đời sống của nhân dân: 4 
triệu người lao động`(hơn 50% tòng 
số lao động) được tăng lương, 3 triệu 
người về hưu được tăng phụ cấp tử 
30 đến 40%. Thu nhập thực tế bằng 
tiền của nhân dân tĩng trung bình 
hằng năm 4,8% (kế hoạch đề ra là 
4%). Thực phầm và hàng tiêu dùng 
tăng 2254, giá cả ồn định. Hơn 80 vạn 
căn nhà được xây mới và hiện đại 
hóa. 


* 


Có nhiều nhân tố tạe nèẻn thẳng 
lợi, trong đó đường lối phát triền 
kinh tế do Đẳng xã hội chủ nghĩa 
thống nhất Đức đề ra đóng vai trò 


hết sức quan trọng. 


Sau khi tiến hành thắng lợi hai quá 
trình cách mạng: xóa bỏ hậu quả 
chiến tranh và xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội, ở Cộng hòa dân chủ 
Đức đã có những tiền đề kinh tế và 
xã hội cho việc mở ra mội giai đoạn 
mới trên con đường tiến tới chủ 
nghĩa cộng sản. Đại hội lần thứ Š 
của Đảng xã hội chủ nghĩa thống 
nhất Đức đã xác định giai đoạn mới 
đó là giai đoạn xây dựng xã hội 1á 


chội chủ nghĩa phát triền và đề ra 


những nhiệm vụ cơ bản phải được 
đải quyết trong quá trình xây dựng 
xÃ hội đó. 


Theo cương lĩnh của “ùêg xã hệt 
chủ nghĩa thống nhất Đức. xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền 
là tạo ra những điều kiện cơ bản cho 
bước quả độ đần dần lên chủ nghỉa 
cộng sản. Đó là quả trình biến 
đồi sâu sắc về chính trị. kinh tế, xã 
hội, văn hỏa và tỉnh thần. Nhiệm vụ 


chủ yếu phải thực biện trong quá 
trình đó là : tiếp tục nâng cao mức 
sống vật chất và tỉnh thần của nhân 
dân trên cơ sở phát triền với 
nhịp độ cao nền sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, đầy mạnh tiến bộ khoa học 
kỹ thuật và tăng năng suất lao động. 


Đề đạt mục tiêu đó, Cộng hòa đân 
chủ Đức tập trung xây dựng một 
cơ sở vật chát kỹ thuật cao, tạo 
điều kiện cho nền kinh tế phát 
triền vững chắœ Không thè có xã 
hỏi xã hội chủ nghĩa phát triền nếu 
không có cơ sở vật chất kỹ thuật có 
khả năng tạo ra một năng suất cao, 
nêu không có các khu vực kính tế 
phát triền cao và ôn định, nhất là 
không có hiệu suất lao động cao, 


Tử sau Đại hởi lần thứ 8 của Đăng 
xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức. 
cơ sở vat chất kỹ thuật được tăng 
cường, 405 thiết bị công nghiệp đã 
được đôi mới, trong đó, có một 
nửa là thiết bị tự động hoàn toàu 
hoặc bộ phận. Gần 40% thiết bị hiện 
HaV của nền kính tế được sẵn xuất 
trong 5 năm qua. Vốn cố định đạt tới 
con số chưa từng có ở Cộng hòa dân 
chủ Đức :577 tỷ mác, tăng 110 tỷ so 
với năm 1970. | 


Công nghiệp góp phần quyết định 
vào sự nghiệp xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền. Cộng hòa 
dân chủ Đức chú trọng tận dụng mọi 
VÒn sản xuất, cải tạo một cách sâu 
rộng cơ sở kỹ thuật của công nghiệp, 
tăng cường lập trung hóa và chuyên 
môn hóa sản xuất công nghiệp. đồng 
thời hiện đại hóa các phương tiện 
sản xuất nhằm nâng cao khả năng 
hoạt động và lực lượng sức sẵn xuấãi 
của ngành công nghiệp. 


Ngày nay, Cộng hỏa dàn chủ Đức 


có một nền công nghiệp hiện đại, có” 


lực lượng sản xuất lớn. Ngày nay, 
chỉ trong vòng gần 7 tuần, ngành 
công nghiệp tạo ra được một 
khối lượng sản phầm bằng cả năm 
1349. Sản lượng tăng từ 25 LỶ mác năm 


1948 lên 235,4 tỷ mác năm 1975. Đến 
năm 1975, trong một giờ, công nghiệp 
Đức sẵn xuất ra được một giá trị sản 
lượng bằng 100 triệu mác. 


Cơ sở năng lượng và nguyên liêu 
được mở rộng, bảo đảm việc cung cấp 
nguyên liệu, vật liệu và năng lượng 
cho các ngành sản xuất, đồng thời 
cho phép sử dụng năng lượng và 
nguyên liệu một cách có hiệu quả 
nhất. Ngày nay, cứ trong 100 mác do 
công nghiệp tạo ra thì 30 mác là của 
ngành công nghiệp nguyên liệu cơ 
bản, 35 mác là của công nghiệp nhẹ 
và công nghiệp thực phầm. _ 


c-Ẳ 

Sản lượng ngành chế tạo mấy tăng 
137% so với năm 1970. Mặc đù Cộng 
hòa dân chủ Đức hầu như thiếu hẳn 
cơ sở của ngành công nghiệp luyện 
kim, nhiều loại múy công cụ dùng 
trong công nghiệp cũng như trong 
nông nghiệp đã được tăng cườnø, bồ 
sung vào sản xuất. 

Với việc khôi phục và đưa vào sản 
xuất các thiết bị mới. ngành hóa chất 
đã tăng sản lượng hàng hóa lên 14845 
Một số hóa chất cơ bản đã đạt được 
mức tĩng cao, Việc sử đụng chất rắn 
còn lại của đầu mỏ đề sản xuẤt sợi 
tong hợp và chế biến các loại hàng hóa 
chất khác được thực hiện vượt mức. 


Nuành kỹ thuật điện và điện tử 
đạt nhịp độ phát triền cao nhất trong 
cac ngành công nghiệp, năm 1975 tăng 
152% so với năm 1970. 

Tại Đại hội lần thứ 8, Đang xã hội 
chủ nghĩa thông nhất Đức nêu lên 
một vấn đẻ mới, được xem là tư 
tưởng cơ bản đề xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền. Đại hội đã 
xác lập sự gắn bó hưữu cơ giữa 
chính sách kinh tế và chính sách 
phúc lợi xã hội. Muốn Lừng bước cái 
thiện mức sống của người lao động, 
con đường tãt yếu là phải phát triển 
nền sản xuất xã hội chủ nghĩa với nhịp 
độ cao, trên cơ sở đầy mạnh tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, tăng nắng suất và 
nâng cao hiệu suất lao động. Như vậy, 


7] 


trong xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triền, chính sách kinh tế và chính 
sách phúc lợi xã hội phai được thực 
hiện trong một thề thống nhất, có 
mỗi liên hệ hữu cơ và tác động lẫn 
nhau : Muốn tiêu dùng nhiều hơn phải 
sản xuất nhiều hơn! và: Chỉ hưởng 
những gì chúng ta làm ra chứ không 
thẻ hưởng nhiều hơn cái chúng ta có. 

Tư tưởng này được quản triệt đến 
tạn người lao động. Trong cuộc sống, 
nhàn dân ngày #cang thấy sâu sắc 
rằng những thành tựu trong sản xuất 
lăng cường sức mạnh của đất nước, 
đồng thời cũng đem lại lợi ¡ích thiết 
thực cho mỗi người dân. Sự thong 
nhất giữa lợi ích xã hội và lợi ích cả 
nhân đã trở thành động lực quyết 
định đối với sẵn xuất. 

Trên cơ sở nhận thức đúng đẳn đó, 
phong trào thí đua lao động xã hội 
chủ nghĩa được đầy mạnh, thề hiện 
trí sàng tạo, nhiệt tình và sức mạnh 
to lớn của quần chúng Mọt mặt, Đảng 
thực hiện triệt đề nguyên tắc «làm 
theo khả năng, hưởng theo năng suất », 
Lạo ra những động lực mới trong xây 
dựng và phát triền kinh tế, mặt khác, 
củng cố quan điềm lao động xã hội 
chủ nghĩa, khuyến khích tính thần 
hăng say lao động và ý thức trách 
nhiệm đối với xã hội, nhằm làm cho 
lao động xã hội chủ nghĩa trở thành 
mỏi nhu cầu trong cuộc sống. 

Nét đặc trưng trong tình hình xây 
đựng kính tế ở đây là phong trào 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 
hợp lý hóa sản xuất rất rầm rộ, đưa 
lại hiệu quả to lớn. Hiện nay cứ 4 
người đân thị có một người tham gia 
đòi ngũ những người sảng tạo này, 
Từ năm 1971 đến nay, những sáng 
kiến phong phú của họ đã làm lợi 
cho xã hội 16 tỷ mác. Năm 1923, 
những cải tiến của họ tiết kiệm được 
100 triệu giờ công. | 

Đề khuyến khich tỉnh thần sẵn sàng 
lao động. trí sảng tạo của công nhàn, 
Bảng xã hội chủ nghĩa thông nhất 
Đức chủ trọng tạo ra những điều kiện 
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làm việc tốt, bảo đảm cho công nhàn 
sắn xuấi một cách trật tự, an toàn 
và có kỷ luật. Việc phát triền và tận 
dụng bợp lý khả năng từng người 
lao động được chủ trọng. Mỗi người 
đều được sử dụng phù hợp với trình 
độ kiến thức và khả năng tay nghề. 
Việc lỗ chức lao động một cách khoa 
học cũng như việc phân loại và định 
mức lao động chính xác đã tạo điều 
kiện tăng năng suất lao động, đồng 
thời giảm nhẹ lao động cho công 
nhân. Tận dụng thời gian luo đọng. 
tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu là 
những nhiệm vụ phải được thực hiện. 
có pháp luật quy định. 

Điều kiện tiên quyết đề xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền là 
sự thống trị không chia sẻ của quan 
hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa. Trong 5 
năm qua, quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa ở Cộng hòa dân chủ Đức 
tiếp tục phát triền và cũng cố. Việc 
đó đã gây nên không khí phấn khởi, 
góp phần căn bắn vào việc tăng cường 
sự nhấãt trí về chính trị và tính thần 
giữa Đảng, Nhà nước và nhân dàn. 
Nhân tố đó ngày cảng phái triền, là 
cơ sở tạo nên những bước tiến trong 
xây đựng kinh tế, và cũng sẽ tạo nén 
những thắng lợi nhảy vọt trong tương 
lại. 

Tăng năng suất lao động và tăng 
hiệu suất kinh tế thông qua việc 
phát triền theo chiều sâu ở tát cỉ 
các ngành trong nền kính tế trở thành 
điểm mãn chốt đề giải quyết mọi vấn 
đề liên quan đến xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triển. Với sức lao đọng 
không nhiều, Cộng hòa dân chủ Đức 
xem tăng năng suất lao động là nguồn 
động lực quan trọng nhất đề phát 
triền kinh tế, tăng thu nhập quốc dân. 
và nâng cao mức sống của mọi người. 

Việc lăng cường sản xuất xã hội 
theo chiều sâu đòi hỏi phải hợp lý 
hỏa sản xuất, hoàn thiện cơ cấu sản 
xuất, nàng cao từng bước việc sử 
dụng các máy móc thiết bị tông hợp. 
cơ khí, nửa tự động và tự động. 


Sự tiến bọ về khoa học kỹ 
thuật là nhân tố chủ yếu, có tác 
dụng quyết định đõi với việc phát 


triền sẵn xuất theo chiều sâu. Kinh 


nghiệm cho thấy mọi sự phát triền 
nhanh chóng của nền kinh tế đều 
được quyết định bởi những tiến bộ 
của khoa học kỹ thuật và việc áp 
dụng nhanh chóng và thật có lợi 
những tiến bộ đó trong sản xuất. Vì 
vậy Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất 
Đức đặc biệt chú ý tăng cường công 
tác khoa học kỹ thuật, bảo đảm bước 
đi trước của khoa học, chú trọng công 
tác nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu 
ứng dụng nhằm2đưa khoa học kỹ 
thuật vào sẵn xuất một cách nhanh 
chóng và trên một phạm vi rộng lớn. 
Hoạt động khoa học kỹ thuật ngày 
càng hướng vào những đòi hỏi của 
việc tăng cưởng phát triền theo chiều 
sàu. Sự hợp tác giữa các xí nghiệp 
liên hợp. các cơ sở công nghiệp, các 
xi nghiệp với Viện hàn lâm khoa học, 
các trường đại học và cao đẳng được 
đầy mạnh. Giai cấp công nhân Đức 
nêu cao vai trò tiên phong, góp phần 
xứng đáng vào công tác phát triền 
khoa học kỹ thuật, giữ vai trò quyết 
định trong việc áp dụng vào sản xuất 
những thành tựu mới của khoa học 
kỹ thuật. Tỉnh thần cộng tác xã hội 
chủ nghĩa giữa công nhân, kỹ sư và 
các nhà khoa học đã đem lại những 
thành tựu to lớn. Nhờ áp dụng những 
thành tựu khoa học kỹ thuật hiện 
đại, 22.000 sản phầm. phương pháp 
còng nghệ mới hoặc cải tiễn đã được 
đưa vào sẵn xuất. 


Một nền công nghiệp hiện đại phải 
được bồ sung bằng một nền nông 
nghiệp lớn mạnh. Đại hội lần thứ 8 
của Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất 
Đức đề ra việc đầy mạnh tham canh 
và áp dụng phương pháp sản 
xuất công nghiệp vào nông 
nghiệp nhằm làm cho trình độ sản 
xuất, năng suất lao dộng. và hiệu 
quả sẳn xuất của nông nghiệp phù 
hợp với đặc điềm của xã hội xã hội 


chủ nghĩa phát triền. Đó là đường lối 
cơ bản và cũng là đặc điềm nổi bật 
nhất trong sản xuất nông nghiệp Ở 
Cộng hòa dân chủ Đức. 

Việc cung cấp đầy đủ lương thực 
và thực phầm có chất lượng cao cho 
nhân dân cũng như cung cấp nguyên 
liệu cho công nghiệp đòi hỏi nông 
nghiệp phải thành lập những đơn vị 
sẳn xuất lớn mà nét tiêu biêu là 
chuyên môn hóa và tập trung hóa 
theo ngành và theo lãnh thồ ở trình 
độ cao. Nhiều hình thức hợp tác giữa 
các hợp tác xã với nhau hoặc giữa 
các hợp tác xã với nông trường quốc 
doanh được khuyến khích mở rộng. 
Các liên doanh trồng trọt được thành. 
lập, mở ra cho nông dân tập thề nhiều. 
khả năng tạo ra những xí nghiệp 
chuyên canh. Nhiều kiến thức khoa 
học được áp dụng, những kỹ thuật có 
công suất cao được tận dụng. ảnh 
hưởng không thuận lợi của thời tiết 
được hạn chế dần. 

Liên doanh mỡ ra khả năng hoạt 
động rộng lớn cho người nông dân 
và công nhân nông nghiệp. Không 
những người nông dân cá thể với 
nền sản xuất riêng lẻ không còn nữa _ 
mà ngay cả ranh giới của một làng 
cũng không còn ý nghĩa đối với nên 
sản xuất. Người xã viên làm việc 
trong các liên doanh với những quan 
niệm .hoàn toàn khác trước. Sở hữu 
tập thề về ruộng đất, súc vật và kỹ 
thuật là cơ sở của nếp suy nghĩ và 
hành động của họ. Họ tập trung lại 
trong các đội của liên doanh, trở 
thành một tập thê phụ trách một hệ 
thống máy móc chịu trách nhiệm 
trong những lĩnh vực công tác mới, 
được tô chức một cách hợp lý. Vấn 
đề mà họ phấn đầu là đạt năng suất 
lao động cao, sản lượng cao, giả 
thành hạ, sử dụng ruộng đất một cách 
có hiệu quả nhất, 

Giữa liên doanh trồng trọt và 
những xí nghiệp kỹ thuật, những trung 
tâm hóa học nông nghiệp có sự hợp 
tác chặt chẽ với nhau. Đó là điềm 


LẺ 


tựa của giai cấp công nhân ở nông 
thôn vì sự hợp tic này tạo điều kiện 
cho thâm canh và úp dụng những 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất nông nghiệp. Những công nhân 
làm việc trong các xí nghiệp ky thuật 
nông nghiệp cũng như trong các trung 
-tâm hóa học nòng nghiệp cũng có 
trách nhiệm phấn đău đề liên doanh 
có năng suất cao và ồn định. 


Vấn đề dược coi là then chốt, ảnh - 


hưởng quyết định đến sản xuất nông 
nghiệp là vấn đề tập trung vốn vào 
việc tạo ra những hệ thống máy móc 
có khả năng cải tạo đất trên diện 
tích lớn, những máy sấy, máy nghiên 
thức ăn gia súc; những thiết bị tròng 
cây mùa đông, nhà kho... cải thiện 
điều kiện làm việc và sinh hoạt của 
xã viên và công nhân. 

Vấn đề đào tạo và bồi dưỡng kỹ 
thuật cho xã viên được xem là mọt 
yêu cầu hàng đầu. Việc chuyên sang 
sản xuất theo phương pháp công 
nghiệp đòi hỏi mỗi người xã viên 
phải được đào tạo về kỹ thuật hiện 
đại của máy kéo, xe vàn tải, máy gặt 
đập, máy thu hoạch củ cải đường, 
thu hoạch khoai tây, v.v... Nó cũng 
đòi hỏi người làm nông nghiệp phải 
biết nhiều nghề hơn, như cả việc sửa 
chữa mảy kéo Và các mây công cụ 
khác. Hiện nay, ở Cộng hòa dàn chủ 
Đức có khoảng một nửa số người lao 
động trong nông nghiệp đã được đào 
tạo đề làm việc với kỹ thuật mới. 
Trình đò chính trị. văn hóa cống như 
trình độ nghiệp vụ chuyên môn được 
nâng cao. Công tác nghiên cứu khoa 
học nông nghiệp dược tăng cường. 
Cộng hòa dàn chủ Đức có Viện hàn 
làm khoa học nông nghiệp đặt tại Béc- 
lin, 240 viên nghiên cứu, hàng trăm 
trạm thí nghiệm với một đội ngữ đóng 
đảo cán bộ chuyên mòn lành nghề ở 
rải rác khắp nơi trong nước Xhiều 
cán bộ chuyên món cao cấp cũng về 
làm việc ở các cơ sở sàn xuất Trong 
quá trình cách mạng, thông qua những 
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biện pháp phong phú về nắng cao 
trình độ sản xuất và xóa bỏ lao động 
chân tay nặng nhọc. sự cách biệt giữa 
lao động chân tay và lao động trí óc, 
giữa nông dân và công nhân, giữa 
nông thôn và thành thị dần dần được 
thu hẹp. . 


* 


.Thắng lợi của Cộng hòa dàn chủ 
Đức trong 5 năm qua là một trong 
những thắng lợi điền hình của công 
cuộc xày dựng chủ nghĩa xã hội. Trên 
cơ sở những thắng lợi đó, Đại hội lần 
thứ 9 của Đăng xã hội chủ nghĩa 
thống nhãt Đức (6-1976) đã đề ra kế 
hoạch 5 năm mới (1978 — 1980) nhằm 
tiếp tục đưa công cuộc xây dựng xả 
hội xã hỏi chủ nghĩa phát triền lên 
những dỉnh cao mới. 


Dự kiến đến năm 1950 thu nhập 
quốc đân tăng 27 — 3024 so với năm 
1975. Cũng trong thời. gian đó, sản 
lượng công nghiệp tăng 34 — 36%, 
sản lượng cây trỏng tăng 205%, thịt 
và sữa tăng 9°, hàng tiêu dùng 
ting 21 — 235. 


Đại hội lần thứ 9 của Đẳng xã hội 
chủ nghĩa thống nhất Đức đã đề cập 
đến văn đề hoàn thiện xã hội xã hôi 
chủ nghĩa phát triền và chuyền dần 
sanơ chủ nghĩa cộng sản. TẤI cá các 
điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, 
phương thức sản xuất và ý thức xã 
hôi mới đang hình thành, tạo điều 
kiện cơ 'bạn cho bước quá độ đó. 
Những năm 19/6 — 1980 được xem 
là thời kỳ quan troug trong giai đoạn 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triển ở Công hòa (làn chủ Đức.- 
Việc xây dựng cơ sở vạt chất kỹ thuật 
của chủ nghĩa cộng sìn đang nằm 
trong mục tiêu phăn đấu của nhân 
dân Cộng hòa dàn chủ Đức anh em. 
Chúng ta tín chắc rằng nhàn dàn Cộng 
hòa dân chủ Đức sẽ tiên nhanh, tiến 
nạanh dèn mục tiêu đó. 


CÁCH MẠNG MÔ - DĂM - BÍCH 
ĐANG VỮNG BƯỚC TIẾN LÊN 


ƯỚC Cộng hòa nhân đân Mô-dăäm- 
bích ở phia Đông Nam châu Phi, 
rông hơn 784.000km2, có khoảng 10 
triệu dân. Mô-dăm-bích là một nước 
'nông nghiệp, có nhiều loại nòng sản, 
trong đó, sản xuất củi dừa khô đứng 
nàng thứ nhất và chè đứng hàng thứ 
ba ở châu Phi. Rừng có nhiều gỗ 
quý. Khoáng sản * phần lớn chưa 
khai thác. Nguồn thủy năng rắt lớn. 
Nhà máy thủy điện Ca-bò-ra Bát-xa 
khi hoạt động sẽ có sản lượng 17 tỷ 
ki-lỏ-oát/giờ năm, và là một trong 
những công trình thủy điện lớn nhất 
chàu Phi. Bờ biên Mô-dăm-bích nhìn 
ra Ấn-đò-dương. dài 2./95km, là 
bở biên đẹp vào loại nhất trên thê 
giới, có nhiều hai cảng quan trọng và 
là nơi thống ra biên cho nhiều nước 
giáp với Mỏ-dă¡mm-bích ở phía tày như 
Rỏ-dẻ-di-a, Xoa-di-len, AfÍa-la-uy Dăm- 
bi -a. _ : 

Trước kia, Xlô-dăm-biích, là một 
Vương quốc giàu có, có nẻn văn 
minh tương đổi cao. Nhưng trong hơn 
32 thế kỷ thòng trị, bọn thực dân Bồ- 
đao-nha đã duy trì ở Mô-dăm-bich một 
chế độ bóc lột thuộc địa rất dã man 
và chỉnh súch phản biệt chúng tộc tàn 
bạo, đã kim hãm nhân dân Mô-dăm- 
"bích trong cảnh lâm than cực nhục 
Suốt nnay trầm năm. Cuộc chiến tranh 
dan áp thuộc địa do bọn thực dân 
_Bỏ-đao-nha tiến hành trong hơn 10 
năm ở Alo-däimn-bich càng làm cho 
lính hình xã hội và kinh tế nước 
này thêm tôi tệ. 

Nhưng trong suốt qua trình bị đỏ 
hộ, nhàn dàn Mỏ-dam-bich lưon luôn 


LÊ - TỊNH 


anh đũng vùng dậy đấu tranh chống 
lại bọn thống trị thực dân. Từ những 
năm 30 của thế kỷ này, các cuộc đẫu 
tranh đó ngày càng mạnh mẽ. Cuối 
những năm 50 và đầu những năm 60, 
nhiều tồ chức đấu tranh giải phóng 
dàn tộc được thành lập trong sö., 
những người Xíô-dăm-bích sinh sống 
ở các nước chung quanh,. và tử đó, 
đi đến sự thành lập Mặt trận giải 
phóng Mo-dăm-bích, gọi tất là Phơ- 
rẻ-l-mô, vào tháng 6 năm 1962. Sự 
kiện này đánh dấu một bước ngoặt 
quan trọng trona lịch sử Mô-dăm-bích. 
1 đó, nhàn dàn Mô-dăm-bịch có một 
tö chức cách mạng thống nhãt và 
vững mạnh lãnh đạo. Cũng từ đó, 
dưới sự lãnh đạo của Phơ-rè-li-mỏ, 
nhân dàn ÀÍò-dăm-bịch đã tiến hành 
cuộc đấu tranh anh dũng nhất trong 
lịch sư của minh, và đã giành được 
đọc lập trong tay thực dàn Bồ-đào- 
nha từ nuay 25-6-1975. 

Ngày nay, nhàn dàn Moò-đăm-biích 
hoàn toàn làm chủ đất nước mình. 
Bọn thực dàn Bö-dào-nha đã đề lại 
đi sản nặng nẻ: trên 9824 nhàn dàn 
trong tỉnh trạng mù chữ. Nhưng chỉ 
2 năm sau ngày độc lập, hàng triệu 
người lớn dã biết dọc biết viết, 
Chình quyền nhàn dàn đã quốc hữu 
hóa ngành công nghiệp cúa bọn thực 
đàn và tư sản mại bàn, bài bỏ bệ 
thoòng trường học tư nhàn, phản phỏi 
nhà ở cho những uia dình nghèo, 
chia ruộng đát cho nòng đàn thiểu 
ruộng và từng bước tô chức nóng đàn 
theo con đường làm ăn tập thẻ,., 


Một nét nói bạt của cách mạng Mô- 
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đăm -bích là quá trình đấu tranh giải 
phóng dân tộc vừa là quả trình chiến 
đấu đánh đuồi bọn thực dân, vừa 
là quá trình đoàn kết và thống nhất 
các bộ tộc trong nước. Trước đây, 
bọn thực dân đã lợi dụng và khơi 
sâu sự cách biệt giữa các bộ tộc, làm 
cho họ không thê đoàn kết với nhau 
- đề chống lại ách thống trị nước ngoài. 
Quá trình đẫu tranh vũ trang ác liệt 
đề giải phóng dân tộc đã có tác dụng 
đoàn kết và thống nhất các bộ tộc, 
xác lập ý thức dân tộc, củng cố và 
nâng cao lòng yêu nước; đó là quả 
trình chống lại những tàn, dư của tư 
tưởng bộ tộc, của chủ nghĩa bộ lạc, 
phân tán, bè phái. Tàn dư tư tưởng 
đó có lúc đã biều hiện thành xu hướng 
bẻ phái chính trị phản động trong 
nội bộ ban lĩnh đạo Phơ-rê-Ìi-mô và 
đã bị lực lượng cách mạng đứng đầu 
là Chủ tịch S. Ma-sen đập tan. 


Trong thời kỷ đấu tranh giải phóng 
đâần tộc, Phơ-rê-Ìi-mô luôn luôn xác 
định đúng đối tượng của cách mạng, 
cũng như động lực và lực lượng cách 
mạng. Kẻ thù cụ thề của nhân dân 
lúc đó rö ràng là bọn thực dân Bồ- 
đào-nha có sự giúp sức của chủ nghĩa 
đế quốc trên thế giới do đế quôc Mỹ 
đứng đầu. kề cả sự tiếp tay độc ác 
của bọn phân biệt chủng tộc ở Nam 
Phi và Rô-đê-di-a, cùng bọn tay sai 
phản động bản xứ. Trong giai đoạn 
hiện nay, kẻ thù cụ thề của cách mạng 
Mỏò-dăm-bích là các giai cấp và thế 
lực phản động trong nước đang muốn 
duy trì ở Mỏ-dăm-bích ách đỏ hộ về 
chỉnh trị và kinh tế của chủ nghĩa 
thực dân mới, đứng dầu là dế quốc 
Mỹ. Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là 
đế quốc Mỹ, là kẻ thù của nhân dân 
toàn thế giới và của nhân đân Mò- 
dăm-bích. Chế độ phàn biệt chủng 
tộc ở Nam Phi và Rô-đê-di-a là kế 
thủ thường trực bên ngoài của cách 
mạng Mô-dăm-biích. Phơ-re-li-mô xác 
định nhiệm vụ của nhân đàn Mô-dăm- 
bích trong giai đoan cách mạng hiện 
nay là: tiếp tục nắng cao cảnh giác, 
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kiên quyết chống trả những cuộc tập 
kích từ bên ngoài của chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa phân biệt chúng tộc, 
củng cố nền an ninh đất nước; đồng 
thời tiếp tục hoàn thành cuộc cách 
mạng dân chủ nhàn dân, xảy dựng 
chính quyền còng nòng, thiết lập 
quyền làm chủ của nhân dân lao động. 
xây dựng cơ sở chính trị, tư tưởng 
và vật chất kỹ thuật cho cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa sau này, tiến 
lên xây dựng một xã hội mới, không có 
người bóc lột người, một xã hội theo 
chủ nghĩa xã hội khoa học như Chủ 
tịch S. Ma-sen đã nói. 


Phơ-rê-Ìi-mô xác định giai cấp công 
nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng 
Mô-dăm-bích. Mặc dù ở Mô-dăm-bích. 
giai cấp công nhân số lượng còn ít, 
trình độ tổ chức chưa cao, còn chịu 
ảnh hưởng của chủ nghĩa bộ lạc, 
phân tán, song với tính cách là một 
gia! cấp, giai cắp công nhân Mò-dăm- 
bích có những tính chất của mội 
giai cấp tiên tiến nhất, vi vậy đó 
là giai cấp cách mạng nhất. Trong 
xã hội Mô-dăm-bích, đồng mình 
gần gũi nhất của giai cấp công nhân 
là nông đân. Nòng đân Mô-dắm-bich 
là lực lượng đông đảo nhất, là 
bộ phận nòng cốt của đàn lộc, là 
lực lượng chủ yếu của quá trình 
cách mạng trước đây và hiện nay 
của Mô-dăm-bích. Khối đoàn kết cóng 
nhân và nông dân là cơ sở chính trị 
của Phơ-rê-li-mô trong thời gian qua 
và lử nay VỀ Sau.  \ 

Việc xác định quan hệ giai cắp 
trong nước cũng là tiên đề đề xác 


định vị trí của cách mạng Mô-dám- 


bích trong phạm vị quốc tế, Đại hội 
lần thứ IHII của Phơ-rè-li-mô họp 
tháng 2-1977 tuyên bố rằng cách 
mạng Mó-dăm-bích là bộ phận hợp 
thành của cách mạng vô sản thể giới ®; 
rằng “chúng ta đang sống trong mội 
thời kỷ lịch sử. thời kỳ quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội” trên phạm vị toàn thế giới: 
rằng « hệ thông xã hội chủ nghĩa thế 


giới hùng mạnh là yếu tố khách quan 
có tỉnh chất quyết định đối với sự 
tiến triền và thắng lợi tiếp theo của 
cách mạng Mỏ-dăm-bich ». Nhân dân 
thế giới nhận thức rõ rằng thắng lợi 
của cách mạng Mô-dăm-bícb, cùng vời 
thắng lợi của cách mạng Ảng-gô-la. 
Ghi-nê Bit-xao.. là sự cỏ vũ to 
lớn đối với phong trào đấu tranh 
chống chế độ phân biệt chủng tộc ở 
miễn Nam châu Phi cũng như đối với 
phong trào giải phóng dân tộc trên 
thế giới, một đóng góp quar trọng 
đối với cách mạng thế giới. Chình bọn 
phân biệt chủng tộc cũng thấy được 
nguy cơ lớn đối với chúng. cho nên 
từ tháng 2-1976, tập đoàn phản động 
thiên số cầm quyền ở Rò-đê-di-a đã 
ngang nhiên tiến công nhiều lần vào 
Mô-dăm-bích. Mặc dù nền kinh tế 
Mỏ-đăm-bích, do hậu quả của chỉnh 
sách thực dân Bồ-đào-nha, còn lệ 
thuọc khá nhiều vào kinh tế của chủ 
nghĩa đế quốc, vào Nam Phi và Rô- 
đẻ-đi-a, nhưng trước những hoạt động 
phần kích của kẻ thù. Mô-dăm-bích 
đã kiên quyết đóng cửa biên giới với 
Rỏ-đẻ-di-a, cát đứt liên hệ với bọn 
phản biệt chúng tọc Rò-đe-di-a và 
tịch thu tài sản của chúng trên đất 
\ö-dáầm-bích. Việc làm đó có gây 
thiệt hại cho Mô-dăm-bích: hằng 
năm thất thu 52 đến 100 triệu 
đỏ-la Nhưng vì lợi ích của cách 
mạng Mò-dăm-bích, của cách mạng 
chàu Phi, nhân dân Mô-dăm-bích 
đã tạm thời chịu đựng những 
hy sinh đó. Cái giá về kinh tế mà 
bọn phản biệt chủng tộc Rỏ-dẻ- 
di-a phải trả cũng không phải nhỏ. 
Hằng năm, 404 hàng xuất khẩu của 
Rỏ-đé-di-a phải qua cảng của Mô- 
dám-bích, nay bế tắc. Hiện nay, Mò- 
dãm-bích đang xem xét lại quan hệ 
biên giới với bọn phân biệt chủng 
tóc Nam Phi trên cơ sở lợi ¡ích cách 
mạng của nhân dân AÍô-dăm-biích 


Đại hội lần thứ IIL của Phơ-rc-li- 
mỏ vừa qua đã quyết định chuyền 
Phơ-rê-li-mô thành chính đâng của 


_ nhân. 


giai cấp công nhân, và lấy chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin là cơ sở lý luận và tư 
tưởng của Đảng, Đại hội vạch rö 
răng ®Phơ-rê-limô là đảng tiên 
phong của khối liên minh công nóng, 
đưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
Phơ-rê-Hi-mô tập hợp công 
nhận. nông dân, bình sĩ, trí thức 
cách mạng và những người lao động 


đã được thử thách, tòi luyệp trong : 


đấu tranh chống áp bức bóc lột. vi 


"lợi ích của nhàn dân, trong một tô 


chức chiến đấu và hoàn toàn tự giác ®, 
« tất €ä mọi còng dân Mò-dăm-bịch 
tuyệt đối trung thành với sự nghiệp 
của Đảng, của TÔ quốc, của nhân dàn 
Mò-dăm-bich. và của chủ nghĩa xã hội, 
có lao động. không tham gia các tổ 
chức phản cácb mạng, có đạo đức. tác 
phong tốt và từ 18 tuôi trở lên đều có 
thê trở thành đảng viên của Đảng nếu 
thừa nhận cương lĩnh và điền lệ của 
Đảng»; Đại hội còn vạch rõ rằng 
€ Đảng bảo vệ và áp dụng chủ nghĩa 
quốc tế vô sản như một trong những 
nguyên tắc bất di bất dịch của mình ". 
Đẳng lấy bài ca của Phơ-re-li-mô 
và Quốc tế ca làm đẳng ca của mình. 


Nhân dân Việt-nam sớm có vĩnh 
dự được đón tiếp Chủ tịch S. Ma-sen 
hồi tháng 9-1971, khi nhàn dân hai 
nước còn đang chiến đâu ác liệt 
chống kẻ thủ chung là bọn đế quốc 
thực sân. Tháng 12-19;6, chúng ta lại 
được đón tiếp Đoàn đại biều của Phơ- 
rẻ-li-mỏ sang dự Đại hội lần thứ TỶ 
của Đảng ta. Trong quá trình chiến 
đấu trước đây cũng như trong công 
cuộc xây dựng xã hội mới hiện nav, 
nhân dân hai nước Việt-nam và Mòỏ- 
dãm-bich luôn luỏn ủng hộ lần nhau 
với tình cảm anh em thám thiết, 
Chúng ta hết sức biết ơn nhân dân 
Mô-dăm-bích và Chủ tịch S. Ma-sen 
đã luồn luỏn đành cho chúng ta những 
tỉnh cảm tót đẹp. Chúc nhân dàn Àlỏ- 
dám-bích. dưới sự lãnh đạo của Đăng 
Phơ-rê-Ìi-mỏ. giành được những thắng 
lợi ngày cảng to lớn trong si nghiệp 
cách mạng ve vang của mình. 
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Ra sức đầy mạnh phong trào thí đua 
hai tốt theo gương các đơn vị tiên tiến 
về (iá0 dục ˆ 


TỔ - HỮU 


NHỮNG THÀNH TỰU TO LỚN CỦA SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 


Thưa các đồng chí, 


Tỏi rất phăn khởi được gặp 
các đồng chỉ ở hội nghị này, một 
hội nghị rất bồ ích không những 
cho năm nay mà cho cả nhiều 
năm sau. 

Cách đây 6 năm, vào mùa hè 
năm 1971, chúng ta đã mở một 
hội nghị toàn miền Bắc đề tông 
kết những điền hình tiên tiến của 
ngành giáo dục phô thông, những 
bông hoa đầu mùa của phong trào 
thi đua Hai tốt mà Bác Hồ đã đề 
ra từ năm 1961. Tại cuộc hội nghị 
quan trọng đó, đồng chí Thủ 
tưởng Phạm-Văn-Đồng đã phát 
động toàn ngành giáo dục «Học 
tập và làm theo các điện hình tiên 
tiến ›. Đó là Trường phô thòng 
cấp H Bác-lý, Trường thanh niên 
lao động xã hội chủ nghĩa Hòa- 
bình, và xã Cầm-binh, ba ngọn 
cờ của ngành giáo dục phô thông 


tiêu biều cho sự cố gắng vận dụng 
sáng tạo nguyên lý giáo dục của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đường 
lối, phương pháp giáo dục của 
Đăng. Đến hội nghị tông kết này, 
chúng ta lại rất vui mừng được 
biết thêm nhiều kinh nghiệm mới, 
nhiều bông hoa mới. 

Trước khi nói đến giá trị lý 
luận và thực tiễn của những điền 
hình tiên tiến ấy, tôi muốn nêu 
lên ở đây những thành tựu to lớn 
của chúng tatrong công tác giáo 
dục. Ai cũng biết, cuộc kháng 
chiến chống MỸ, cứu nước của 


(®) Lược ghì bai nói của đồng chỉ 
Töố-Hữu, ủy viên dự khuyết Bộ chính 
trị Trung ương Đảng cộng sản Việt- 
nam tại Hội nghị tông kết 5 năm 
phong trào thi đua tai tót của ngành 
giáo dục ngày 26-1-1977 — Tên bài và 
những tiêu mục do Ban biên tập tạp 
chi đặt, 


nhân dân ta đã trải qua 20 năm 
vô cùng gian khô, ác liệt. Riêng 
miền Bắc vừa từng bước xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, vừa kiên 
quyết đánh trả các cuộc chiến 
tranh phá hoại của địch, vừa đồn 
sức chỉ viện miền Nam cho đến 
ngày toàn thắng. Có sống trong 
hoàn cảnh gian khổ ấy mới thấy 
hết sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đảng, tỉnh ưu việt của chế độ xã 
hội chủ nghĩa, sức phấn đấu dũng 
cảm và thông minh của ngành 
giáo dục, của các cô giáo, thầy 
giáo, của con em chủng ta trong 
các trường học và sự đóng góp 
to lớn của nhân dân ta đối với 
sự nghiệp giáo dục ở khắp các 
địa phương. Trong những điều 
kiện cực kỳ khỏ khăn, chúng ta 
vẫn quyết tâm vượt qua bom đạn 
và khắc phục mọi thiếu thốn, 
chẳng những giữ vững mà còn 
tiếp tục phát triền sự nghiệp 
giáo dục, bảo đảm cho sáu triệu 
con em ta và hàng chục vạn cán 
bộ, công nhân, nông dân được 
học. 

Hơn thế, chúng ta vẫn không 
ngừng cố gắng suy nghĩ, sáng 
tạo, phấn đấu đạt một chất lượng 
mới trong hoạt động giảo dục, 
theo nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và đường lối của 
Đảng. Và thật là đáng phấn khởi, 
trong hoàn cảnh đó, phong trào 
thi đua Hai tốt theo gương các 
đơn vị tiên tiến vẫn ngày càng 
mở rộng, tuy chưa đồng đều, 
song rõ ràng cỏ một sức sống 
không gì ngăn cẩn nồi. Trong 
phong trào đó, đã và đang nảy 


2 


nở thêm nhiều bông hoa mới của 
các ngành học, các cấp học, và ở 
các vùng khác nhau, từ thành thị 
đến nông thôn, từ miền xuôi đến 
miền núi. 

Hôm nay, trong cuộc họp đòng 
đủ anh chị em trong cả nước, 
chủng ta có thể nói lên lòng tự 
hào chung của chế độ ta, của nhân 
dân ta, của Đảng ta đối với sự 
nghiệp giáo dục của chúng ta 
trong suốt mấy chục năm qua ở 
miền Bắc và trong cả nước sau 2 
năm giải phóng hoàn toàn miền 
Nam. Khó mà tưởng tượng được 
một đân tộc, một đất nước phải 
đương đầu với một cuộc chiến 
tranh ác liệt như thể, chẳng 
những có thề tồn tại vững vàng, 
mà còn có thể lớn lên nhiều mặt, 
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác và cuối cùng đã giành được 
toàn thắng. Lịch sử nhân loại sẽ 
ghỉ nhở mãi mãi chiến công vĩ 
đại của nhân dân ta đã đánh 
thắng một kẻ địch hung bạo nhất 
là đế quốc Mỹ. Đó không chỉ là 
chiến thắng về mặt quân sự và 
chính trị, mà còn là chiến thẳng 
trên mọi lính vực, trong đỏ có 
lĩnh vực giáo dục. Như Bác Hồ 
đã nói: qMặc dù giặc Mỹ điên 
cuồng đánh phá miền Bắc ác liệt, 
chúng không những đã thất bại 
thảm hại trên mặt trận chính trị, 
quân sự, mà ta đã thắng chủng 
cả trên mặt trận giáo dục và đào 
tạo cán bệ ? (1). 


(1) Hồ-Chi-Minh : Bản pề công tác 
giáo dục, nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1972, trang 102, 


Chúng ta có thê tự hào mà nói 
rằng các chiến sĩ trên mặt trận 
giáo dục đã góp phần không nhỏ 
vào sự nghiệp chống Mỹ, cửu 
nước và sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Ñgành giáo dục đã 
đỏng vai trỏ to lớn trong việc đào 
tạo hàng triệu thanh niên biết yêu 
Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội và 
biết sống và chiến đấu vì tư tưởng 
vĩ đại của Hồ Chủ tịch « Không 
có gì quý hơn độc lập, tự do». 
Đúng vậy ! Con em chúng ta ở 
miền Bắc hầu hết đều được giáo 
dục ở nhà trường xã hội chủ 
nghĩa, lớn lên đều sẵn sảng cầm 
súng đánh giặc, xung phong ra 
tiền tuyến, và tổ rõ phầm chất 
tốt đẹp trên mặt trận lao động 
sẵn xuất và mọi mặt hoạt động. 
Dĩ nhiên, thế hệ thanh niên dũng 
cảm và thông minh ấy không chỉ 
là kết quả giáo dục của nhà 
trường mà còn là của cả xã hội. 
Nhưng rõ ràng, nhà trường ta là 
cải vườn ươm, là nơi nuôi dưỡng 
lý tưởng cách mạng, khí phách 
anh hùng và truyền thụ tri thức 
khoa học cho tuồi trẻ. 


Chúng ta càng rất vui mừng 
khi thấy sau bao nhiêu năm chiến 
đấu gian khồ và chỉ mới sau 2 


năm giải phóng hoàn toàn đất 
nưởc, chúng ta đã có một hệ thống 
giáo dục rộng lớn, thu hút hơn 10 
triệu con em ta đi học, với một 
đội ngũ giáo viên hùng hậu hơn 
33 vạn người. Qua thực tế, càng 
thấy rõ con em ta ở đâu cũng đều 
là những bông hoa, những tâm 
hồn trong trắng. Và chẳng những 
các đồng chí giáo viên kháng 
chiến đã tỏ rõ phầm chất cao quý 
của những chiến sĩ trên mặt trận 
văn hóa, mà các cô giáo, thầy 
giảo ở miền Nam, tuy sống nhiều 
năm dưởi chế độ của địch, tuyệt 
đại bộ phận đều là những anh 
chị em thương nước, thương dân, 
yêu trẻ, yêu nghề. Trong hội nghị 
lớn này, chủng ta gửi lời hoan 
nghênh những anh chị em mới 
được giải phóng đã góp sức cùng 
toàn ngành, vượt qua nhiều khó 
khăn, hoạt động trong 2 năm qua 
cho hàng triệu con em ta được 
đến trường học tập. Chính hoạt 
động giáo dục này cùng những 
hoạt động xã hội khác phục vụ 
cách mạng phục vụ nhân dân 
đang tạo điều kiện cho anh chị 
em tiến bộ nhanh chóng hơn. Và 
đó cũng là một thuận lợi lớn cho 
chúng ta phát triền sự nghiệp giáo 
dục trong thời gian tới. 


YÊU CẦU CỦA CÁCH MẠNG TRONG 
GIAI ĐOẠN MỚI ĐỐI VỚI GIÁO DỤC 


Nhân dân ta đã đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược, giành được hòa 
binh, độc lập, thống nhất của Tô 
quốc, đưa cả nước tiến lên chủ 


nghĩa xã hội. Sự nghiệp cách 
mạng trong 20 năm qua là rất 
vì đại. Sự nghiệp cách mạng 
trong 20 — 30 năm tới cũng 


3 


rất vĩ đại. Nhân dân ta có nhiệm 
vụ lịch sử xây dựng thắng lợi chủ 
_nghĩa xã hội trên đất nước ta. Dại 
hội lần thứ IV của Đẳng ta vừa 
qua đã xác định quyết tâm đó 
của toàn Đẳng, toàn dân ta. 


Chúng ta muốn có một xã hội 
nhiều lần tốt đẹp hơn, muốn nhân 
dân ta được sống một cuộc sống 
mà trong đó con người thật sự 
được hoàn toàn giải phỏng, thật 
sự được phát triền toàn diện, 
sống một cuộc sống đầy đủ hạnh 
phúc đúng với nghĩa chân chính 
của nó, chẳng những về vật chất 
mà cả về tỉnh thần và văn hóa 
trong điều kiện mới của thời đại. 


Khi Đẳng ta nói chúng ta phải 
«xây dựng chế độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa », điều đó 
có nghĩa là chúng ta muốn xây 
dựng một cộng đồng xã hội của 
những người lao động có ý thức 
và năng lực làm chủ tập thể, làm 
chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, 
làm chủ bản thân. Làm chủ tập 
thề, đó không những là nghĩa vụ 
và quyền lợi, là nguyện vọng và 
quyết tâm, mà còn là trình độ và 
năng lực nữa. Sống giữa thiên 
nhiên, sống trong xã hội, sống 
với bản thân, mọi người đều cần 
nhận thức được sự vật, hiều được 
lẽ phải, và biết giải quyết văn đề 
thế nào cho đúng. Con người làm 
chủ tập thê là con người vừa có 
ÿ chí cách mạng mạnh mẽ, vừa 
có đủ trỉ thức và năng lực đề lao 
động sáng tạo, cống biến nhiều 
nhất cho Tô quốc, cho chủ nghŸa 
xã hội. 


4 


Chúng ta có thê tạo cho nhân 
đàn ta một cuộc sống tốt đẹp về 
vật chất và tỉnh thần không? 
Hoàn toàn cỏ thể. Chúng ta hoàn 
toàn có thề nắm vững chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, vươn tới nắm vững 
những tri thức khoa học của thời 
đại, và cả những tỉnh hoa hàng 
nghìn năm của dân tộc ta đề lại 
đẻ cải tạo và xây dựng đất nước 
ta thành một nước xã hội chủ 
nghĩa giàu đẹp, văn minh, Nắm 
vững chuyên chính vô sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng: 
cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học -- kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hỏa, 
trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt. Đó là đường 
lối chung đã được vạch ra ở Đại 
hội lần thứ IV của Đẳng, đường 
lối xây dựng chế độ mới, nẻn 
kinh tế mới, nền văn hóa và con 
người mới xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm cho chúng ta tạo ra một xã 
hội mới, một cuộc sống mới vô 
cùng tươi sáng, thích hợp với đất 
nước ta, dân tộc ta. 

Bác Hồ nói: «Muốn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, trước hết cần 
có những con người xã hội chủ 
nghĩa». Đó là vấn đề có tính 
quyết định. Rỗồ ràng chủng ta 
đang đứng trước một trách nhiệm 
rất lớn lao đối với lịch sử, đối với 
dân tộc là phải góp sức xây dựng, 
rèn luyện con người mởi, con 
người Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
thế nào, từ bé đến lớn, đề cho cả 
tạp thể năm chục triệu người hỏm 


nay và hơn thể mai sau, và từng 
cả nhân trong tập thể vĩ đại ấy, 
có thề phát triền toàn diện và 
ngày càng hoàn thiện vì hạnh 
phúc của nhân dân ta và cả loài 
người tiến bộ. 

(hính vì thế, Đảng ta đặc biệt 

coi trọng sự nghiệp giáo dục, rèn 
luyện, xây dựng con người mới 
xã hội chủ nghĩa. Trong sự nghiệp 
rất vẻ vang và cũng rất khó khăn 
đó, ngành giáo dục chúng ta, 
trước hết là ngành giáo dục phồ 
thông, đóng vai trò hết sức quan 
trọng. Chúng ta là đội ngũ phụ 
trách giáo dục lý tưởng, đạo đức 
cách mạng và tri thức khoa học 
cho hàng chục triệu nhi đồng, 
thiếu niên và thanh niên, nghĩa 
là hơn 1/3 dân tộc. Đó là chưa 
kể hàng chục triệu người lớn 
tuôi, đang lao động sẳn xuất và 
bảo vệ Tồ quốc, gánh vác hằng 
ngày sự nghiệp cách mạng đang 
rất cần được học hành, và đó 
cũng là đối tượng phục vụ của 
ngành giáo dục, kề cả phổ thông 
và chuyên nghiệp. 

Chúng ta phải làm sao giáo dục 
thẻ hệ trẻ thành những eon người 
phát triền toàn điện, có lý tưởng 
và dạo đức xã hội chủ nghĩa, 
có hiều biết về khoa học, có kỹ 
năng lao động, có óc thầm mỹ và 
só sức khỏe, đề từ đó đào tạo 
thành những người lao động tót, 
những chiến sĩ tốt, những công 
dân tốt, những cán bộ tót. 

Ngay từ: buồi đầu thành lập 
nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, 
lá Hồ đã từng mong đào tạo 
những con người như thế : « Non 


sông Việt-nam cỏ trở nên vẻ vang 
hay không, dân tộc Việt-nam có 
được vẻ vang sánh vai các cường 
quốc năm châu được hay không, 
chính là nhờ một phần lớn ở công 
học tập của các cháu » (2). 

Chúng ta phải ra sức xây dựng 
những con người mới mà những 
đặc trưng đã được vạch rõ trong 
Đại hội lần thứ IV: làm chủ tập 
thề, có ý thức và năng lực lao 
động, có lòng yêu nước xã hội 
chủ nghĩa và tỉnh thần quốc tế vô 
sản trong sáng, có tình thương 
yêu, đoàn kết, trung thực, dũng 
cảm, v.v... Đó là những yêu cầu 
cơ bản đặt ra đối với ngành giáo 
dục, không những phải làm tốt 
trong bộ môn chỉnh trị và đạo 
đức, mà còn phải thề biện trong 
toàn bộ chương trình và phương 
pháp giáo dục, trong từng cuốn 
sách giáo khoa, trong từng bài 
giảng, trong mỗi hoạt động của 
nhà trường, của giáo viên, của 
các đoàn thể. Làm sao cho con 
em ta và cho mỗi người học, ngày 
càng trưởng thành trong ý chỉ và 
lý tưởng cách mạng, trong hiểu 
biết khoa học và kỹ năng lao 
động, năng lực hành động, dần 
dần trở thành con người mới xã 
hội chủ nghĩa thật sự trong cuộc 
sống xã hội. Đó là vấn đề lớn 
nhất, trách nhiệm lớn nhất, đó 
cũng là lẽ sống cao nhất của 
chúng ta, tất cả cán bộ giáo dục 
trong giai đoạn mới của cách 
mạnz. 

(2) Hồ Chủ tịch bản oề giáo dục. nhà 


xuất bản Giáo dục, Hà-nội, 1962, 
trang 24. 


NOI GƯƠNG CÁC ĐIỀN HÌNH TIÊN TIẾN VỀ GIÁO DỤC 


Những yêu cầu mà giai đoạn 
mới của cách mạng đặt ra cho 
công tác giáo dục rất cao, nhưng 
chủng ta hoàn toàn tin tưởng sẽ 
thực hiện được. Chúng ta đã 
trông thấy những khả năng đó 
không ở đâu xa, mà ở ngay trong 
những thành tựu chúng ta đã đạt 
được cho đến ngày hôm nay, nhất 
là ở những đơn vị tiên tiến của 
ngành giáo dục. 


Mặc đầu thời kỳ phát triền đã 
qua có rất nhiều khó khăn, song 
bên cạnh những lá cờ đầu vẫn 
đứng vững, hôm nay chúng ta lại 
có thêm nhiều bông hoa mới. Đó 
là các lớp mẫu giáo ở Phục-lễ, 
Trường phô thông cấp I Thọ-hải, 
Trường phô thông cấp II Nghĩa- 
đồng, Trường phô thông cấp lI 
Đoàn-kết, Trường phồ thông cấp 
HI Cao-Bá-Quát, Trường vừa học 
vừa làm Sông Con và nhiều đơn 
vị khác nữa. miền núi, cũng 
xuất hiện những đơn vị tiên tiến 
đáng chủ ý như xã Ngô-luông, 
Trường thanh niên dân tộc Phù- 
yên, Trường sư phạm Nghĩa- 
lộ, v.V... 


Các trường học tiên tiến có rất 
nhiều hình, nhiều vẻ vì đã hình 
thành trong những điều kiện khác 
nhau. Những thành tựu của các 
trường học tiên tiến một lần nửa 
cho phép chúng ta khẳng định 
những khả năng thực tế đề giải 
quyết hai vấn đề quan trọng nhất 
trong công tác giáo dục ở nước 
ta. Đó là hai vấn đề cơ bản mà 


chủng ta đã nêu ra tại hội nghị 
tồng kết năm 1971: 

Một là, làm thế nào đào tạo 
đượas những lớp người lao động 
mới, làm chủ tập thể và ngày càng 
phát triền toàn điện. 

Hai là, làm thế nào phát triền 
sự nghiệp giáo dục trên quy mô 
lớn, với tốc độ nhanh, trong hoàn 
cảnh nền kinh tế còn thấp. 


Các đơn vị tiên tiến về giáo dục, 
thuộc tất cả các cấp học, từ mẫu 
giáo đến cấp III phô thông hay bồ 
túc văn hóa, ở bất cứ hoàn cảnh 
nào, nông thôn hay thành thị, 
miền núi hay miền xuôi, đã chứng 
mỉnh có thề phô cập cấp học của 
mình đối với đối tượng cần học 
và ngày càng nâng cao được chất 
lượng giáo dục toàn điện về văn 
hóa và đạo đức, về lý thuyết và 
thực hành. 

Xã Phục-lễ (Hải-phòng) đã phồ 
cập được nhà trẻ và mẫu giáo, 
biết chăm sóc một cách khoa học 
sức khỏe và tỉnh thần của các 
cháu. Trường cấp I Thọ-hải 
(Thanh-hóa) đã tạo ra được 
những điều kiện cần thiết đề tiến 
hành giáo dục lao động phù hợp 
với lửa tuôi cấp L đồng thời biết 
cải tiến giảng dạy và học tập. Ở 
đây, nhà trường hưởng dẫn cho 
học sinh trồng hàng chục mẫu bí 
đỏ, việc đó vừa có ý nghĩa sư 
phạm lại vừa có giá trị kinh tế 
thiết thực. Trường cấp II Nghĩa- 
đồng (Nghệ-tĩnh) cũng là một 
gương sáng về sự thực biện 


nguyên lỷ giáo dục kết hợp với 
lao động sản xuất ; ngay trong 
thời kỳ chiến tranh ác liệt, cũng 
không xa rời nguyên lý giáo dục. 
Trường đã trồng lúa, nuôi lợn 
đạt sản lượng cao, tự làm gạch 
đề xây dựng phỏng học, và biết 
cách cải tiến việc học văn hóa. 
Trường cấp III Đoàn-kết (Hải- 
phòng) đã kiên trì kết hợp học 
với hành, tạo ra những thiết bị 
công nghiệp đề tiến hành giáo dục 
lao động kỹ thuật, chuẩn bị cho 
học sinh cấp III khả năng nhanh 
chóng đi vào đào tạo nghề nghiệp. 

Trong phong trào bồ túc văn 
hóa, có những xã như Hải-cường 
(Hà-nam-ninh), An-thanh (Hải- 
hưng), v.v... đã thực hiện được 
việc dạy khoa học cho cán bộ và 
nhân dân lao động, thu hút số 
đông người lao động lớn tuôồi đi 
học, mở ra loại /rưởng »ừa làm 
)uửa học cho thanh niên nông 
thôn, kết hợp khoa học với sản 
xuất, làm cho bồ túc văn hóa có 
tác dụng thiết thực đối với ba 
cuộc cách mạng ở xã. Đặc biệt ở 
miền núi, có +ä Ngồ-luông (Hà- 
sơn-bình), như nhiều người đã 
nghe tiếng, một xã ở vùng cao, 
phải mất một ngày đường leo 
núi mới tới nơi, nhưng chính ở 


đó, đường lối giáo dục của Đảng _- 


đã được phái triền một cách tốt 
đẹp. Trong vỏng 10 năm, nhân 
dân Ngồ-luông đã từ mù chữ tiến 
lên phồ cập giáo dục mẫu giáo, 
vỡ lòng, cấp I và cấp II. Sự phát 
triền mạnh mể của giáo dục trong 
mối quan hệ chặt chẽ với toàn bộ 
sự nghiệp cách mạng ở địa 


phương rõ ràng đã có tác dụng 
thay đôi bộ mặt văn hóa và tinh 
tế của địa phương theo hướng 
chủ nghĩa xã hội. 

Trong 6 năm qua, một (oại hình 
trường học mới đã phát triên 
nhanh hơn trước và ở hầu khắp 
các địa bàn : đó là (rưởng phô 
thông uừa học 0ừa làm. Đến nay 
ta đã có hơn 40 trường theo kiều 
Trường thanh niên lao động xã 
hội chủ nghĩa Hòa-bình,không chỉ 
ở mjền núi mà cả ở thành thị và 
đồng bằng. Có trường có cơ sở 
sản xuất riêng; cũng có nhiều 
trường gắn với nỏng trường và 
nhà máy hay khu kinh tế mới. 
Do biết cách cải tiến nội dung và 
phương pháp giảng dạy, biết cân 
đối và kết hợp học tập với lao 
động sản xuất, biết tồ chức nội 
trú, nên nhiều trường đã đạt 
được những thành tích cao về 
văn hóa, về sản xuất và đương 
nhiên về đạo đức. Trường thanh 
niên dân tộc Phù-uên (Sơn-la) vẫn 
phát huy dược những kinh 
nghiệm và truyền thống tốt trong 
việc giáo dục con em các đàn tộc. 
Trường thanh niên lao động xã 
hói chủ nghĩa Sóng Con (Nghệ- 
tỉnh) mới thành lập được vài ba 
năm nay, noi gương Trường 
thanh niên lao động xã hội chủ 
nghĩa Hòa-binh, từ hai bàn tay 
trắng, đã khai phá được hàng 
trăm héc ta đất, trồng 30 héc ta 
cam và dứa, xây dựng nén một 
khu trường sở khang trang, khiến 
cho hàng trăm thanh niên đáng 
lẽ thất học, nay được học hành 
có chất lượng tốt. 


Các trường học tiên tiến kề trên 
cùng hàng trăm trường học tiên 
tiến khác mới xuất hiện trong 
mấy năm qua, sở dĩ đạt được 
nhiều thành tích và sáng tạo được 
nhiều kinh nghiệm cụ thể mới là 
do đã kiên trì thực hiện những 
bài học lớn mà chúng ta đã tông 
kết năm 1971. Đó là tỉnh thần 
phán đấu gian khò, tự lực cánh 
sinh, đó là ý chí vững vàng,quy€t 
tâm vận dụng một cách sáng tạo 
nguyên lý giáo dục: chọc đi đôi 
với hành, giáo dục kết hợp với 
lao động sản xuât, nhà trường 
gìn liên với xã hội ». Đó là sự vận 
dụng quy luật hình thành con 
người mới vào công tắc giáo dục. 
Xuất phát từ luận điềm của chủ 
nghĩa Mác về con người: «Con 
người vừa là sản phầm của xã 
hội, vừa là chủ thê có ý thức của 
xã hội », đồng chí Lê-Duần, Tông 
bí thư của Đảng ta, đã phát biểu 
quy luật hình thành con người mới 
như sau : « Phải bằng kết quả tông 
hợp của cá ba cuộc cách mạng, 
phảithôngqua hoạtđộng thựctiễn, 
thỏng qua lao động và đấu tranh 
thì những thành viên trong xã 
hỏi mới cải tạo được mình và dần 
dần trở thành con người mới » (3). 

Công tác giáo dục cũng phải đi 
theo quy luật đó, song vì giáo dục 
là một hoạt động có 1Ô chức, có 
chỉ đạo nhằm hình thành ở đổi 
tượng được giáo dục những phẩm 
chất và năng lực mà ta mong 
muốn, cho nên trong khi kết hợp 
với thực tiễn cách mạng,cần trang 
bị cho học sinh những trì thức, 
tư tưởng, tình cảm và kỹ năng 


cần thiết, cũng như việc tô chức 
những hoạt động thực tiễn phải 
được tiến hành chu đảo, phù hợp 
với lứa tuôi, nhằm đạt biệu quả 
giáo dục tốt nhất, và không cho 
phép làm âu, tự phát, gây tác hại 
đến tâm hồn, trí tuệ hay sức khóe 
của trẻ. Cần phải hiều nguyên lý 
giáo dục một cách toàn vẹn, song 
lại phải nắm nhân tổ cách mạng 
nhất là sự kết hợp giáo dục với 
lao động sản xuất, bởi lẽ lao 
động sản xuất là hoạt động thực 
tiễn cơ bản nhất của con người 
trong xã hội mới. 

Tại hội nghị giáo dục năm 19/1, 
tôi đã có dịp nói rõ những lý do 
vì sao vấn đề này đã được đề cập 
với một tầm quan trọng đặc biệt 
trong các tác phầm kinh điền của 
chủ nghĩa Mác — lê-nin. Chúng 
ta đã từng thảo luận về luận 
điềm của Mác vièt trong bộ Tư 
bản: «Nền giáo dục sẽ kết hợp 
lao động sản xuất với giáo dục 
và thê dục, đối với hết thảy các 
trẻ em trên một tuôi nhất định 
nào đó, và làm như vậy không 
những chỉ là phương pháp tăng 
thêm sản xuất xã hội, mà còn là 
phương pháp độc nhất và duy 
nhất đề đào tạo ra những con 
người toàn diện? (4). Sau này, 
Lê-nin lại nhấn mạnh luận điểm 
äy những khi bàn về công tác 


(3) Báo cáo chỉnh trị của Ban chấp 
hành trung tương Đăng tại Đại hội dại 
bi6u toàn quốc lần thứ IV, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 6ã. 

(4) C,. Mác — F. Ăng-ghen — V.l. Lê- 
nin — j. Sta-lan : Bản Đề gido dục. nha 
xuất bản Sư thật, Hà-nội, 1976, trang 42. 


giáo dục thể hệ trẻ. Lê-nin đã 
viết trong tác phầm « Những điền 
hình về kế hoạch không tưởng 
của phái dân tủy» như sau: 
« Người ta không thề hình dung 
được lý tưởng của xã hội tương 
lai, mà trong đó nền giáo dục lại 
sẽ không kết hợp với lao động 
sản xuất của thế hệ trẻ : giáo dục 
và giảng dạy nếu thoát ly lao 
động sẵn xuất, hoặc lao động sẵn 
xuất không đồng thời có sự giáo 
dục và giảng dạy thích hợp, thì 
đều không thề đạt tới đỉnh cao 
theo sự đòi hỏi của trình độ phát 
triền hiện đại của kỹ thuật và của 
những tri thức khoa học » 6). 

Ở nước ta, Hồ Chủ tịch cũng 
nhiều lần nhắc 'nhủ các trường 
học phải tiến hành giáo dục lao 
động, coi đó là một biện pháp 
quyết định trong việc khắc phục 
những tàn dư của cái « sai lầm cồ 
truyền › (6) là coi khinh lao động 
sản xuất và lao động chân tay. 
Chinh tại địa điềm này, năm 1958, 
Bác Hồ đã đến thăm thây trò 
trường Chu-Văn-An, và đã định 
nghĩa nhà trường xã hội chủ 
nghĩa như sau: « Nhà trường xã 
hội chủ nghĩa là nhà trường: 

— Học đi với lao động. 

— Lý luận đi với thực hành. 

— Cần cù đi với tiết kiệm » (7). 

Sau đó, trong một bài báo 
nhan đề « học hay, cày giỏi ». Bác 
đã trích dẫn một kết luận của 
hội nghị giáo dục toàn miền Bắc 
họp tháng 9 nắm 1961, và khen 
là c Rất đúng › ; kết luận đó viết: 
‹ Đầy mạnh hơn nữa việc giáo 
dục lao động trong nhà trường 


là một khâu chủ yếu trong toàn 
bộ sự nghiệp giáo dục xã hội chủ 
nghĩa nhằm dào tạo thế hệ trẻ đã 
có những kiến thức khoa học lại 
có những kiến thức cơ bản về 
kỹ thuật sản xuất công nghiệp và 
nóng nghiệp, những thói quen 
lao động, sẵn sàng bước vào công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội »® (8). 

Rồ ràng là các trường học tiên 
tiến đã từng đạt dược những 
thành tích cao về chất lượng giáo 
dục toàn diện, chính là nhờ biết 
kết hợp tương dối tốt học với 
hành, giáo dục với lao động, nhà 
trường với xã hội. Chát lượng 
giáo dục toàn diện đó là gì? 
Báo cáo chính trị của Trung ương 
Đảng tại Đại hội lân thử IV đã 
chỉ rõ: « Đào tạo có chất lượng 
những người lao động mới có ý 
thức và đạo đức xã hội chủ 
nghĩa, có trình độ văn hóa phô 
thông và hiều biết kỹ thuật, có kỹ 
năng lao động cần thiết, có óc 
thầm mỹ, có sức khỏe tốt» (0). 
Nếu thiên về một mặt nào cũng 
đều là không đúng. Đó là cơ sở 


(5) Sách đã dẫn, trang 111. 

(6) Hồ-Chi-Minh: Bản ouề công tác 
giáo dục, nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1972, trang 79. 

(7) Hồ Chủ tịch bàn 0uề giáo dục, nhà 
xuất bản Giáo dục. Hà -nội, 1962, trang 
212. 

(8) Hô-chí-Minh: Đản uề công tác 
gido dục, nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1972, trang 79. 

(9) Bdo cáo chỉnh trị của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng tại Đại hội đại 
biều toàn quốc lần thứ IV, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà nội, 1977, trang 116. 


của con người mới mà trường 
phổ thông cần gây dựng cho mọi 
học sinh, 

Chính vì nhằm một chất lượng 
giảo dục toàn điện như thế nên 
chúng ta phải kiên quyết thực 
hiện nguyên lý giáo dục, làm 
cho nguyên lý được thầu suốt 
trong mọi hoạt động giáo dục, 
như Đại hội Đảng ta đã quyết 
định. Lâu nay, hình như có sự 
lẫn lộn giữa nguyên lý giảo dục; 
tức là cải chi phối tất cả các hoạt 
động giảo dục với từng hoạt động 
giáo dục riêng lẻ. Hiện nay còn 
nhiều anh chị em nghĩ rằng, 
trong nhà trường, học văn hóa 
là chủ yếu, không gắn gì với lao 
động sẵn xuất và hoạt động xã 
hội, đo đó vẫn tiếp tục lối giảng 
dạy nhồi sọ. Ngược lại, cũng có 
người nghỉ lầm rằng, giáo dục 
kết hợp với lao động sản xuất có 
nghĩa là chỉ tiến hành lao động 
sản xuất, tách rời với học tập văn 
hóa và hoạt động xã hội, chỉ cốt 


làm ra của cải vật chất. Cả bai. 


cách nghĩ và làm đó đều lệch lạc 
và không đưa đến một chất lượng 
giáo dục như ta mong muốn. 
Một lần nữa, chúng ta cần nắm 
vững ý nghĩa và nội dung của 
nguyên lý giáo dục, theo quan 
điềm của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và đường lõi quan điềm giáo 
dục của Đảng ta. Chức năng của 
nhà trường là đào tạo và rèn 
luyện con người, vì thể khi vận 
dụng nguyên lý giáo dục vào mọi 
hoạt động của nhà trường, phải 
nắm vững mục đích cuối cùng là 
nâng cao chất lượng giáo dục 
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toàn điện, chử không phải chỉ cốt 
có những hiều biết khoa học là đủ, 
cũng không phải chủ yếu là đề 
làm ra của cải vật chất, dẫu rằng 
việc làm ra các sẵn phầm töt, có 
ích cho xã hội cũng có ý nghĩa 
giáo dục và kinh tế quan trọng. 
Về nội dung và phương pháp 
giáo dục, chúng ta phải luôn 
luôn ôn lại những lời dạy quý 
báu của Lê-nin, đặc biệt là bài 
diễn văn của Người tại Đại hội 
lần thứ III của Đoàn thanh niên 
cộng sản Nga năm 1920. Lê-nin 
đã nêu cho thanh niên nhiệm vụ 
«có thề tóm lại bằng một từ 
là: học » (10). Đồng thời Lê-nin 
đặt hai câu hỏi: « Học gì và học 
như thể nào?›. Lê-nin đã kịch 
liệt phê phán khuynh hưởng hư 
vô chủ nghĩa trong việc xây 
đựng nền văn hóa mới, và khẳng 
định rằng: « Người ta chỉ có thề 
trở thành người cộng sản sau khi 
đã làm giàu trí nhớ của mình 
bằng sự hiều biết tất cả những 
kho tàng tri thức mà nhân loại 
đã tạo ra» (10. Nhưng liền đỏ, 
Lê-ninn phê phán ngay lối học 
nhồi sọ, nó làm cho trí óc « chất 
đầy một mớ hầu lốn vô ích » (12). 
Thậm chí Lê-nin đã gọi « người 
cộng sản nào cậy mình hiều biết 
chủ nghĩa cộng sản vì đã học 
thuộc lòng những kết luận sẵn có 
mà không hề tốn nhiều công phu 


(10). Mác —FE. Ăng-ghen — V. Lê- 
nin — J. Sta-lin: Bản 0uề giáo dục, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1976, 
trang 165. 

(11), (12): Sách đã dẫn, trang 171. 
172, 


_” 


nghiêm chỉnh đề nghiền ngẫm 
những kết luận đó và không hề 
vận dụng nó đề phân tích tìm 
hiều những sự việc mà anh ta 
cần xem xét với tỉnh thần phê 
phán » là một người cộng sản 
« đáng buồn » (13). 


Lê-nin đã khuyên chúng ta nên 
học tập như thế nào? 


Phải «làm giàu trí óc bằng sự 
am hiều mọi sự việc thực tế » (14). 
Đồng thời, phải «làm cho toàn 
bộ sự nghiệp giáo dục, huấn 
luyện, học tập cho thanh niên 
ngày nay phát triền được đạo 
đức cộng sản trong thanh 
niên » (15). Phải «làm cho thanh 
niên, trong khi còn đang học tập 
trong nhà trường, trở thành 
những người tham gia vào cuộc 
đầu tranh giải phóng những 
người bị bóc lột › (16). Phải « cùng 
lao động với công nhân và nông 
dân, người ta mới trở nên một 
người cộng sản chân chính 
được › (17). 


Đó là một số ý lớn của Lê-nin 
về giáo dục thanh niên, mà lâu 
nay chúng ta đã cố gắng thực 
hiện, và cũng đã có ít nhiều kinh 
nghiệm tốt, nhất là ở các đơn vị 
tiên tiến. 

Nói đến những hoạt động giáo 
đục của nhà trường, chúng ta cần 
thấy rõ có ba hoạt động chính : 
học tập văn hóa, lao động sản 
xuất và hoạt động xã hội. Những 
hoạt động rèn luyện thề lực và 
trau đồi nghệ thuật có hệ thống 
cũng nẫm trong hoạt động học 
tập văn hóa, 


Học tập văn hóa là một hoạt 
động giáo dục rất quan trọng 
trong trường học, nó chiếm nhiều 
thời gian nhất của đời học sinh. 
Không có một sự truyền đạt và 
sự tiếp thụ hợp lý làm cho kiến 
thức đi vào đầu óc của học sinh 
một cách sáng sủa và vững chắc 
thì sau này trí tuệ và tài năng 
của học sinh không thề phát triền 
nhanh được. Ngày nay, cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật phát 
triền mạnh như vũ bão, buộc con 
người phải luôn luôn nâng cao 
vốn hiều biết của mình, thì lại 
càng cần chuần bị tốt về tư duy 
khoa học và về phương pháp tự 
học cho học sinh ngay từ lúc còn 
nhỏ tuôi. Một trong những mục 
tiêu cải cách về nội dung giáo dục 
mà Đại hội Đảng đề ra là: hiện 
đại hóa chương trình học tập 
khoa học và kỹ thuật. Một nhiệm 
vụ quan trọng của chúng ta là 
phải tỉìn ra những biện pháp 
đúng đắn nhằm cải tiến việc học 
tập vănhóa theo đúng tỉnh thần ấy. 


Những tri thức khoa học về 
thiên nhiên, về xã hội và về con 
người được truyền thụ một cách 
có hệ thống cuối cùng phải hình 
thành trong con người học sinh 
thế giới quan khoa học, giúp cho 
họ giải thích được sự vật đúng 
với chân lý đồng thời xác định 
ngay thái độ của họ đối với sự 
vật, đối với hiện tượng đang học, 
và tùy theo yêu cầu của chương 


(13), (14): Sách đã dẫn, trang 172. 
(15), (16), (17): Sách đã dẫn, trang 
177, 184, 189, 
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trình mà rên luyện cho họ biết 
cách tác động dến sự vật, đến 
hiện tượng ấy. Làm sao cho mỗi 
giờ học thêm zsáng mắt, sảng 
lòng » học sinh đối với thể giới 
và những chân lý được học phải 
trở thành niềm tin có sức chỉ đạo 
hành' động và lối sống của các 
em. Theo tinh thần ấy, Trường 
Bắc-lý khi dạy học sinh về cây 
mía, đã hướng dẫn học sinh tìm 
hiểu các giống mia và cách trồng 
miỉa trên cánh đồng quê hương 
đạt năng suất cao, do đó đã làm 
cho tri thức về sinh học của học 
sinh thêm vững chắc. Trường 
thanh niên lao động xã hội chủ 
nghĩa Hòa-bình cũng đã đào tạo 
ra những thanh niên biết trồng 
cây sắn với những quy trình kỹ 
thuật hợp lý đề đạt được năng 
suất 20 tấn. Đỏ là những vi dụ 
tốt về sự vận dụng nguyên lý giáo 


dục trong công tác giảng dạy”: 


khoa học. 

Trong trường phô thông, chúng 
ta không được chút nào coi nhẹ 
việc giảng dạy văn hóa. Ơ hội 
nghị thi dua Hai tốt lần trước, 
trong 9 bài học lớn mà chúng ta 
đã rút ra được, ít ra cũng có hai 
bài học trực tiếp nói về vấn đề 
này : đó là bài học về nội dung 
giáo dục và bài học về phương 
pháp dạy và học. Nhưng chúng 
ta cũng kiên quyết phê phản lối 
dạy nhỏi sọ, tách rời học với 
hành, tách rời giáo dục với lao 
động sản xuất, tách rời nhà 
trường với xã hội. « Học kẻt hợp 
với hành», diều đó phải được 
thấu suốt trong từng bài giảng 
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trên lớp và trong mọi hoạt động 
của nhà trường. Cha ông ta đã 
nghĩ ra những từ chọc hành » 
và «học tập», thật là hay! Họp 
nhau ở đây, tại trường học mang 
tên Chu-Văn-An, chúng ta lại nhớ 
đến nhà mô phạm lớn ấy, dẫu 
ngày xưa chịu sự hạn chế của 
lịch sử, nhưng cũng đáng cho 
chúng ta học tập về mặt này. 
Trong thời kỳ đạo lý sách vở của 
thánh hiền còn là mẫu mực, Chu- 
Văn-An đã chống lại lối học « từ 
chương », và chủ trương học đề 
làm người, học cốt đề giúp ích 
cho đời. 

Trong nhà trường tư sản, cũng 
cỏ thực hành, nhưng là thực hành 
trong phòng thí nghiệm hay trên 
mảnh đất cỏn con của vườn thực 
nghiệm. Còn đối với chúng ta, 
thực hành có nghĩa là gắn bó với 
sự nghiệp cách mạng, với cuộc 
sống sinh động của nhân dân 
lao động, có quan hệ mật thiết 
với tự nhiên và xã hội mới. Và 
như thẻ là người học sinh, ở bất 
cứ lứa tuôồi nào, cũng có thề tham 
gia ngay vào sự nghiệp cách mạng 
chung, như Bác Hồ dạy: « Tuôi 
nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức 
của mình ›. 

Hoạt động lao động sản xuất 
trong nhà trường củng phải 
mang tính giáo dục eao theo 
nguyên lý giáo dục của Đảng. 
Không nên nghĩ đơn giản rằng, 
cứ lao động sản xuất, bất cứ làm 
như thể nào, cũng là thực hiện 
nguyên lý giáo dục. Lao động 
sản xuất ở trong trường học phải 
là một biện pháp giáo dục, và đòi 


hồi phải được tò chức như là 
một hoạt động giáo dục, nghĩa 
là có ý nghĩa chính trị, gắn với 
khoa học — kỹ thuật và phù hợp 
với lửa tuổi. Các trường học tiên 
tiến đều có bài soạn đầy đủ đối 
với buổi lao động, nói rõ yêu 
cầu, nội dung công việc, cách tô 
chức, cách kiềm tra, v.v... Đó là 
những giờ học nghiêm túc, có 
những tiêu chuần chặt chẽ về sư 
phạm. Lao động sản xuất của học 
sinh trước hết phải đem lại cho 
học sinh những tri thức về khoa 
học, về kỹ thuật, về kinh tế, và 
kỹ năng thực bành; nó mở ra 
cho học sinh một cái nhìn mới 
mẻ về sinh giới và về xã hội, phát 
triền tư đuy kỹ thuật và hứng thú 
lao động. Nếu không đạt được 
yêu cầu đó thì lao động sẽ gây 
nẻn một cảm giác mệt nhọc cho 
học sinh hay thuần túy là một 
biện pháp vụ lợi thiền cận. Cần 
nhớ rằng, trong trường học, cách 
tiến hành lao động sẳn xuất quan 
trọng hơn sản phầm làm ra. Ở 
đây phương châm « Thà ít mà tốt » 
của Lê-nin càng có ý nghĩa chỉ 
đạo quan trọng. 


Cần nhãn mạnh thêm ý nghĩa 
giáo dục to lớn của lao động sản 
xuất. Công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta có rất 
nhiều khó khăn do xuất phát tử 
một nền kinh tế quá thấp, lại bị 
chiến tranh tàn phá nặng nề, 
Chúng ta muốn rèn luyện con em 
chúng ta từ trong gian khổ đỏ 
trở thành con người lao động, có 
-tinh thần làm chủ tập thê, có khí 


phách anh hùng, có ý chỉ tự lực 
tự cường, không lùi bước trước 
khó khăn, tử tay không làm nên 
tất cả, Đó là một phầm chất không 
thề thiếu của con người Việt-nam 
mới, của người cộng sẵn, 


Thế hệ chúng ta hôm nay, 
những người đã kinh qua cách 
mạng và kháng chiến, đã giành 
lại được đất nước độc lập tự do, 
giỏi lắm cũng chỉ xây dựng được 
nền mỏng của chủ nghĩa xã hội. 
lrách nhiệm hoàn thành xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản thuộc về 
thế hệ trẻ, thuộc về những cháu 
hiện nay còn lẫm chẫm bước đi. 
« Con hơn cha là nhà có phúc ›, 
Chúng ta muốn con em ta có thê 
làm chủ đất nước tương lai töt 
hơn cha anh, với một ý chỉ mạnh 
mể, một sức sáng tạo, một vốn 
tri thức phong phú gấp bội. Bởi 
vậy, không thê kéo dài tình trạng 
dạy và học như bây giờ, mà phải 
kiên quyết cải cách giáo dục theo 
nguyên lý giáo dục mới. Chúng 
ta có thê ví việc giáo dục và rên 
luyện học sinh cũng giống như 
việc dạy người bơi lội ;có đưa ra 
tập luyện ngoài sông nước thi 
mới dễ quen với sóng to gió lớn, 
Hiện nay, trẻ em ta nhất là ở nông 
thòn, không phải chỉ có ngồi học 
mà đã sớm phải tham gia lao động 
đề giúp đỡ gia đình. giúp đỡ hợp 
tác xã. Song đỏ là thứ lao động 
chưa được hướng dẫn tốt, chưa 
có tính khoa học và tính sư phạm. 
Các trường học ở nông thôn nên 
học tập kinh nghiệm của Bắc-lý 
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quản lý phần lao động ở nhà và 
ở hợp tác xã của học sinh, biến 
nó thành một phương tiện giáo 
dục quan trọng. Mỗi trường học 
phải trở thành một trung tâm nhỏ 
đề làm ra giống mới và thực 
nghiệm khoa học, gắn với cơ sở 
sản xuất của địa phương. Như 
vậy chắc chắn chúng ta có thê đào 
tạo các em thành những người 
lao động mới, đến 15 — 16 tuồi 
bước đầu có ý thức và dạo đức xã 
hội chủ nghĩa, và một vốn tri thức 
phổ thỏng vững chắc, sẵn sàng 
tham gia lao động có ich cho xã 
hội. Hơn nữa, trong hoàn cảnh 
đất nước còn nghèo, thông qua 
lao động sản xuất, hàng triệu học 
sinh có thể làm ra nhiều của cải 
vật chất, giảm gánh nặng cho Nhà 
nước và gia đình ; đó cũng là một 
đóng góp quan trọng vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và phát triền nhanh chóng sự 
nghiệp giáo dục. 

Cũng nhằm mục đích xây dựng 
con người mới, chúng ta phải 
coi trọng những hoạt động xã 
hội của học sinh và của giáo viên. 
Nhà trường có trách nhiệm phải 
tham gia vào công cuộc xây dựng 
xã hội mới theo đường lối và 
chính sách của Đẳng. Trong khi 
tham gia phong trào vệ sinh, giữ 
gìn trật tự xã hội, chăm sóc gia 
đình thương bỉnh liệt sĩ, xây dựng 
nếp sống mới, v.v... giáo viên và 
học sinh thực hiện vai trò làm 
chủ tập thề của mình trong xã hội, 
học sinh sẽ nhanh chóng trưởng 
thành về ý thức công dân. Lực 
lượng giáo viên và học sinh là 
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một lực lượng xã hội đông đảo, 
từ khi được Đảng lãnh đạo và 
giáo dục, luôn luôn là một ngọn 
lửa của phong trào cách mạng 
của quần chủng công nông. Từ 
nay về sau phải phát huy truyền 
thống tót đẹp đó trong các cuộc 
vận động cách mạng nhằm xây 
dựng xã hội mới. Hồ Chủ tịch 
thường gọi nhà trường là « một 
pháo đài của chủ nghĩa xã hội ;; 
điều đó có nghĩa là trong các 
trường học, phải dạy những tư 
tưởng tiến bộ nhất, những trỉ thức 
khoa học nhất, đồng thời phải 
đấu tranh cho sự truyền bá và sự 
thực hiện những tư tưởng và 
tri thức đó, kiên quyết chống lại 
những tư tưởng và thành kiến 
lạc hậu, góp phần tích cực cải tạo 
xã hội. Chính vì thế mà các đơn 
vị tiên tiến về giáo dục thường 
góp phần làm cbo địa phương 
trở thành tiên tiến về nhiều mặt 
khác. 

Tóm lại, hội nghị tồng kết lần 
này một lần nữa khẳng định sự 
cần thiết phải thấu suốt nguyên 
lý giáo dục của Đảng trong toàn 
bộ công tác giáo dục, trong các 
hoạt động giáo dục của trường 
học. Thực tiễn đã giúp chúng ta 
sáng tó thêm cơ sở khoa học và 
khả năng thực hiện của nguyên 
lý đó. Tôi muốn nhắc lại rẵng, 
có xuất phát tử những yêu cầu 
cao của cách mạng đối với sự 
nghiệp giáo đục, cả về chất lượng 
và số lượng, thì chúng ta mới 
thấy rõ hơn vị trí và ý nghĩa của 
nguyên lý giáo dục của Đảng. Đề 
nghị các đồng chí suy nghĩ thêm. 


về những kỉnh nghiệm sáng tạo 
của các điền hình tiên tiến, đề vận 
dụng tốt nguyên lý giáo dục ở địa 
phương, cho mỗi cấp học, mỗi 
loại trường. 


Trước mắt chúng ta, mở ra một 
triền vọng rất tươi sảng. Chúng 
ta sống trong thời đại cách mạng 
và khoa học phát triền vô cùng 
mạnh mẽ. Chúng ta phải có quyết 
tâm đưa Tổ quốc ta trở thành 
một nước xã hội chủ nghĩa giàu 
đẹp, văn minh, trong vài mươi 
năm nữa. Chúng ta phải vượt 
thời gian như chúng ta đã từng 
vượt thời gian, sáng tạo những 
bước nhảy vọt lớn. Đảng ta có 
lòng tin mãnh liệt ở nhân dân ta, 


một dân tộc anh hùng, thông 
minh, sáng tạo, đầy sức sống. Pất 
nước ta giàu tài nguyên, chúng 
ta hoàn toàn có đủ điều kiện đề 
xây dựng cho nhân dân ta một 
cuộc sống hạnh phúc về vật chất 
và tỉnh thần. Đề góp sức xây 
dựng con người mới, chúng ta 
phải làm tốt ngay từ nhà trường 
phô thông. Đó là công việc rất 
nặng nề nhưng rất vẻ vang. 
Chúng ta phải phát huy vai trỏ 
làm chủ tập thê, nâng cao ý thức 
trách nhiệm; từng cản bộ, từng 
cô giáo, thầy giáo, vì Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa, vì con 
em, vì tương Ìai mà suy nghĩ và 
làm việc, sáng tạo, đưa sự nghiệp 
giảo dục tiến lên những bước mới. 


TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO THỊ ĐUA 


HAI TỐT THEO CƯƠNG 


Trong những năm tới, chúng 
ta sẽ tiếp tục phát .-dộng phong 
trào thi đua Hai tốt theo gương 
các đơn vị tiên tiến, bảo đảm cho 
phong trào được mở rộng nhanh 
chóng và vững chắc. Phấn đấu 
trong vài năm tới tất cả các 
trường học đều đi theo hướng 
này, và trong tiến bộ chung đó, 
Ở mỗi tỉnh, mỗi huyện đều có 
những điền hình tốt của tỉnh 
mình, huyện mình. : 

Muốn làm được như thế, phải 
có biện pháp. Trước hết là phải 
có tò chức, có cán bộ phụ trách. 
Từ Bộ đến các cấp quản lý giáo 
dục, cho đến mỗi trường học, cần 


CÁC ĐƠN VỊ TIÊN TIỀN 


có tồ chức đề bảo đảm thực hiện, 
phải chọn cử vào dây những cán 
bộ có nhiệt tỉnh, có trí thức thi 
mới làm tốt. 

Điều mà các đồng chí nói nhiều, 
điều có tính quyết định là đội 
ngũ giào viên và cán bộ quản lý, 
Hội nghị tông kết lần trước cũng 
đặt vấn đề này lên hàng đầu. Các 
đồng chí cõ gắng giải quyết tốt 
vấn đề này. Muốn có cản bộ tốt 
cũng phải thông qua phong trào 
cách mạng học tập và làm theo 
các đơn vị tiên tiến. 


Một vấn đề nữa là chế đọ, 
chính sách. Đối với vấn đề này, 
Trung ương Đảng, Chính phủ và 
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Bộ giáo đục rất quan tàm và sẽ 
tìm cách giải quyết tốt hơn. Song 
ở từng địa phương, từng trường 
học, các đồng chí cũng cần cố 
găng. Đặc biệt, cần chăm lo đến 
sức khỏe của các cô giáo, trước 
hết là tô chức tốt nhà trẻ nuôi dạy 
các cháu nhỏ của chị em. 

Đối với việc xây dựng trường 
sở, ta nên rõ điềm này: trong 
hoàn cảnh khó khăn hiện nay, 
Nhà nước chỉ lo được phần nào 
thỏi. chúng ta phải dựa vào nhân 
đân, huy động nhân dân làm. 
Tôi đề nghị Đoàn thanh niên xem 
có thê đứng ra làm chủ công việc 
xày dựng trường cho các em học, 
- cho thanh niên học được không ? 
Có thê phát động một phong trào 
nhàn dân xảy dựng trường học 
như: huyện (Quỳnh-lưu được 
không? Các đồng chí Quỳnh-lưu 
làm công tác tư tưởng, công tác 
tô chức rất tốt. Huyện ủy mời các 
xã tới nói rõ yêu cầu mục địch 
của việc xây dựng trường sở đề 
các xã thảo luận thông suối, và 
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sau hội nghị, chỉ trong vài tháng, 
Quỳnh-lưu đã xây dựng được 3 
trường cấp IHI. Hiện nay nhiều 
xã, nhiêu huyện đã có phong trào 
nhân dân xây dựng trường học 
với tinh thần cách mạng tiến công 
như thế. Cách mạng trên bất cử 
lĩnh vực nào luôn luôn là sự 
nghiệp của quần chúng. « Dễ trăm 
lần khỏng dân cũng chịu; khó 
vạn làn dân liệu cũng xong Ï » có 


_ phải thế không, các đồng chỉ ? 


Đề nghị các đồng chỉ từ nav 
đến hè chuần bị kế hoạch cụ thê 
đề bước vào năm học mới cỏ thê 
phát đọng được ngay phong trào 
thi đua, và bảo đảm phong trào 
đi đúng hướng, mạnh mẽ, vừng 
chắc, có hiệu quả lớn, có sức 
thuyết phục. Và được như thế, 
thì có thê nói : công cuộc cải cách 
giáo dục cũng đã được thực hiện 
một phần quan trọng. : 

Với lòng tin lớn đó, tỏi xin 
chúc hội nghị chúng ta thành 
công tót đẹp. 


NHÚN: TRÀU LÔNG NHÂN ử tÁC NƯớt 
TƯ BẢN CHỦ NGHĨA PHÁT TRIỀN 


HOÀNG-QUỐC-VIỆT 


MỘT MŨI TIẾN CÔNG QUAN TRỌNG 
CỦA CÁCH MẠNG THẾ GIỚI 


Thế giới ngày nay đang chứng kiến 
những biến chuyền hết sức to lớn 
ngày càng có lợi cho các lực lượng 
cách mạng. không có lợi cho chủ nghĩa 
đế quốc và các lực lượng phần cách 
mạng đứng đầu là đế quốc Mỹ. Ba 
dỏng thác cách mạng hợp thành sức 
mạnh tông hợp của thời đại đang ở 
thế liên tục tiến công từ nhiều phía, 
. gang những đòn quyết liệt vào chủ 
nghĩa tư bản thế giới đang trong cơn 
khủng hoảng trầm trọng. Thắng lợi có 
Y nghĩa thời đại của nhân dân Việt- 
nam trong sụ nghiệp chống Mỹ, cưu 
nước đã mở rộng trận địa của chủ 
“nghĩa xã hội, làm yếu hệ thống chủ 
nghỉa đế quốc, tăng cường sức mạnh 
tiên công của các lực lượng cách 
mạng trên thế giới. 

Phong trào đấu tranh của còng nhân 
ở? các nước tư bản chủ nghĩa ngày 
cang phát triền với quy mô rộng lớn 
đang cùng các lực lượng hòa bình, 
dân chủ khác tạo thành một mũi tiến 
công trực tiếp đánh vào chủ nghĩa đế 
quốc thế giới ngay tại sào huyệt của 


chúng. Đúng như đồng chi I.ê-Duần, 
Tông bí thư Ban chấp hành trung 
ương Đăng đã nói : “Đứng trên quan 
điểm chiến lược của thời đại quá độ 
từ chủ nghĩa tư bẫn sang chủ nghĩa 
xã hội mà xét, thì cuộc đấu tranh của 
giai cấp vô sản ở các nước để quốc 
có ý nghĩa quyết định đối với việc 
chôn vùi chủ nghĩa tư bẳn›... loại 
trừ chủ nghĩa tư bản dã từng thống 
trt hàng mấy trăm năm ra khỏi đời 
sông xã hội loài người ® (1). 

Những năm qua, do những nguyên 
nhân khách quan như sự lớn mạnh 
của các nước xã hội chủ nghĩa và của 
cao trào giải phóng dân tộc, sự khủng 
hoàng và suy yếu của chủ nghĩa dễ 
quốc, và do những nguyên nhàn chủ 
quan như chính sách tăng cường áp 
bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn Nhà nước và sự giác ngỏ 


(l) Le-Duàn: Hàng hái tiến lên dưới 
ngọn cờ 9t đạt của Cách mạng tháng Mưới, 
nhà xuất bán Sự thật, Hà-nọi, 1967, trang 
25. 


1; 


chính trị không ngừng được nâng cao 
của chính bản thân giai cấp công 
nhân, mà phong trào công nhân 
đã có bước phát triền mới sâu 
rộng hơn, và có cơ sở vững chắc hơn. 
Nếu như vào đầu thế kỷ 20, giai cấp 
công nhân trên thế giới chỉ chiếm 
khoảng 30 triệu người, thì ngày nay 
do sự phát triên nhanh chóng của nền 
sẵn xuất tư bản chủ nghĩa, chỉ riêng 
ở các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triền, đội ngũ giai cấp công nhân đã 
lên tới mấy trăm triệu người. Nếu kê 
cả đội quân lao động làm thuê thi 
riêng ở những nước đó, tỷ lệ trung 
bình của đội ngũ này đã lên tới 80% 
số dân tự lập; riêng ở Anh lên tới 
932%. Được cô vũ bởi những thẳng lợi 
của giai cấp công nhân các nước xã 
hội chủ nghĩa, cuộc đấu tranh của 
giai cấp công nhân các nước tư bản 
chủ nghĩa không ngừng phát triền và 
mở rộng, thu hút hàng chục triệu 
người thuộc đủ các tầng lớp tham gia 
Đó là lực lượng đấu tranh * mặt đối 
mặt? với kẻ thù giai cấp. Cuộc đấu 
tranh ấy diễn ra sôi nỗi, liên tục hằng 
ngày. hằng giờ trong mọi lĩnh vực 
hoạt động xã hội. Khầu hiệu đấu tranh 
của họ không chỉ bó hẹp trong phạm 
vi kinh tế, mà đi tử yêu sách kinh tế 
đến những yêu sách chỉnh trị, chống 
khuynh hướng phát-xít hóa, quản 
phiệt hóa của chủ nghĩa tư bẳn lũng 
đoạn Nhà nước. Đông thời, giai cấp 
công nhân không ngừng tăng cường 
tỉnh đoàn kết và sự ủng hộ đối với 
phong trào giải phóng dân tộc và các 
lực lượng tiến bộ khác trên thế giới. 


Thông qua cuộc đấu tranh của công 
nhân và lao động, ngày nay đã hình 
thành một mặt trận rộng rãi bao gồm 
các đẳng phải tiến bộ, các tầng lớp 
quần chúng với nhiều nghề nghiệp, 
chính kiến khác nhau, song củng chĩa 
mũi nhọn đấu tranh vào các thế lực 
tr bản lũng đoạn vì những mục tiêu 
hòa bình, độc lập, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. Vai trò dẫn đầu của giai 
cấp vô sản trong mặt trận đó ngày 
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càng nồi rõ. Vai trò ấy được quyết 
định bởi chính những quy luật phát 
triền của lịch sử. Chính giai cấp vô 
sản, sản phầm tất yếu của nền đại 
sẳn xuất công nghiệp, là lực lượng 
nòng cốt. kiên quyết chống tư bìn 
lũng đoạn. Bằng những hành động 
đấu tranh quyết liệt của mình, giai 
cấp vô sản đang ngăn chặn chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn mưu mô hạn chế và 
thủ tiêu các quyền tự do dân chủ, 
lao vào con đường phát-xỉt hóa. Trong 
quá trinh đấu tranh, giai cấp vô sản 
nắm chắc những yêu sách cơ bản, 
những yêu sách thề hiện nguyện vọng 
chỉnh đáng, những quyền lợi sống 
còn không phải chỉ riêng của giai cấp 
mình mà của tất cả các tầng lớp bị 
hóc lột đang kiên quyết chống chế độ 
tư bản lũng đoạn Nhà nước. Thông 
qua sự phối hợp đấu tranh với giai 
cấp công nhân và được giai cấp công 
nhân lãnh đạo, các tầng lớp lao động 
khác đã liên tiếp giành được thắng 
lợi, nhiều yêu sách của họ đã được 
đáp ứng. Hiện nay quy mô và mức 
độ đấu tranh giai cấp ở các nước tư 
bản chủ nghĩa ngày thêm rộng lớn và 
gay gi càng chứng tỏ rằng giai cấp 
công nhân có vai trò quyết định trong 
việc tập hợp, đoàn kết toàn thề những 
người lao động. 


Là những người trực tiếp sản xuất 
ra của cải vật chất và nuôi sống toàn 
bộ xã hội, giai cấp công nhân trong 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
có ảnh hưởng quyết định đối với nền 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Họ đấu 
tranh nhằm xóa bỏ những mâu thuẫn 
tồn tại hàng thế kỷ nay trong xã hội 
tư bản chủ nghĩa và cuối cùng là đề 
thực hiện sử mệnh lịch sử về vang 
của mình là «người đào mồ chỏn chủ 
nghĩa tư bản?, Cuộc đấu tranh của 
họ đo đỏ làm cho chủ nghĩa tư bản 
lung lay đến tận gốc, khiến nó phải 
bị động đối phó ngay tại sào huyệt 
của nó. Đó là một sự ủng hộ to lớn 
đối với hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới, đối với phong trào giải phóng 


dân tóc. Ngược lại vai trò và sức 
mạnh của hệ thòng cúc nước xã hội 
chủ nghĩa, những thắng lợi to lớn 
của phong trào giải phóng dân tộc là 
nguồn cô vũ to lớn phong trào công 
nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa. 


Chưa bao giờ mói quan hệ biện chứng - 


giữa ba đồng thắc cách mạng của thời 
đại lại thể hiện rõ như ngày nay Chủ 
nghĩa xã hội đã xuất hiện như là mục 
tiêu đấu tranh trực tiếp của tất cả 
các nước. Hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới ngày cảng phát huy tác dụng 
là nhân tố quyết định sự phât triển 
của xã hội loài người. Nó có sức sống 
đồi dào, sức động viên to lớn đối với 
tất cả các đân tộc, ảnh hướng trực 
tiếp đến sự giác ngò của giai cấp 
công nhàn và nhân dân lao động các 
nước tư bản chủ nghĩa. Phong trào 
giải phóng dân tộc phát triền mạnh 
mẽ, thu hẹp phạm vi thống trị của 
bọn đế quốc. làm cho chúng ngày 
càng suy vếu, đã góp phần tạo điều 
kiện cho phong trào công nhân các 
nước tư bản chủ nghĩa tiến lên. Cuộc 
đấu tranh của nhàn dân Việt-nam 
đánh bại đế quốc Pháp, mở đầu quá 
trinh sụp đồ của chú nghĩa thực dân 
cũ trước đây, và đặc biệt đánh bại 
hoàn toàn đế quốc đầu sỏ Mỹ, mở đầu 
quá trình sụp đồ của chủ nghĩa thực 
đàn mới trên thể giới hiện nay, đã và 
đang có ảnh hưởng sàu sác đến tình 
hinh chính trị ở các nước tư bản chủ 
nghĩa cũng như ở các nước thuộc địa 
và phụ thuộc. Phong trào ủng họ Việt- 


nam chống Mỹ ở nhiều nước tư bản 
chủ nghĩa đã thu hút được nhiều lực 
lượng chính trị xã hội đứng về phía 
các đảng cộng sản. Sự kiện Bồ-đào- 
nha — việc lật đô chế độ phát xit ở 
chính quốc và việc giải phóng các 
thuộc địa của Bồ-đao-nha — là một 
biều hiện sinh động về tác động qua 
lại giữa phong trào công nhân ở các 
nước đế quốc chủ nghĩa và phong 
trào giải phóng thuộc địa trong cuộc 
đâu tranh dánh đô kẻ thù chung và 
thiết lập chế độ mới cả ở “chính 
quốc * và thuộc địa, như Lê-nin đã 
từng nói. Nước Ắng-gô-la dân chủ 
nhân dân vừa mới ra đời và trở thành 
bó đuốc cách mạng ở châu Phi cũng 
là kết quả rõ rệt về sự tác động của 
ba dòng thác cách mạng trên thế 
giới. Trước tình hình đối sánh lực 
lượng trên thể giới hiện nay đang 
biến chuyển ngày càng có lợi cho 
cách mạng thế giới, trước sự suy yếu 
của chủ nghĩa để quốc do đế quốc 
Mỹ dã bị thất bại nhục nhã ở Việt- 
nam và Đông-dương câm đầu, phong 
trào đấu tranh của giai cấp công 
nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa 
đã có điều kiện phải triền mạnh mẽ 
hơn bao giờ hét, và giai cấp công 
nhân càng có khả năng thực hiện 
cnhiệm vụ vẻ vang trước lịch sử là 
đánh bại chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
Nhà nước ngay tại dinh lũy cuối cùng 
của nó, loại trừ vĩnh viễn chủ nghĩa 
tư bản ra khói đời sống xã hội ? (2) 


CUỘC KHỦNG HOẢNG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
VÀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN 


Chúng ta đều biết muốn tiền hành 
sẵn xuất một cách thuận lợi nhằm 
đạt hiệu qua kinh tế cao thì giữa các 
ngành sản xuất xã hội phải có những 
tỷ lệ cân đói nhất định. Nhưng trong 
nền sản xuất lớn.tư bản chủ nghĩ. 
một nên sản xuất hàng hóa dira trên 


cơ sở đại công nghiệp có năng suất 
lao động cao, do sản xuất vô chính 
phủ, do mâu thuẫn giữa tính chất nền 


(2) Nghị quyết Đại hội lần thứ ÏV của 
Đáng cộng sản Việt-nam. tạp chí Học t4p, 
số 12-1976, trang 104. 
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sẳn xuất đã xã hội hóa cao và quan 
hệ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ 
nghĩa ngày càng tập trung, cho nên 
khủng hoằng trở thành « định mệnh %, 
thành « bạn đường » của chủ nghĩa tư 
bản. 


Trình độ xã hội hóa sản xuất cao 
chưa từng thấy trong chế độ tư bản 
chủ nghĩa là sự echuần bị vật chất 
đầy đủ nhất? đề chuyền sang chủ 
nghĩa xã hội, như Lê-nin từng nói. 
Song, trong điều kiện của chủ nghĩa 
tư bản, tính chất xã hội hóa cao của 
sản xuất không xóa bỏ hình thức 
chiếm hữu tư bản chủ nghĩa đối với 
tư liệu sản xuất và sản phầm, mà 
trái lại càng mâu thuẫn gay gắt với 
hình thức chiếm hữu đó. Mác đã nói : 
« Sẳn xuất tư bản chủ nghĩa về thực 
chất là sản xuất tư nhân, cả trong 
trường hợp nếu nhà tư bản liên hiệp 
thay thể nhà tư bản riêng rẽ » (3). Kẻ 
chỉ huy và làm chủ những của cải 
vật chất không lồ là một bộ phận tư 
sản ngày càng hẹp, tức tư bản lũng 
đoạn. Mâu thuẫn giữa số iL bọn chiếm 
hữu tư liệu sản xuất và số đông những 
người sản xuất bị bóc lột là giai cấp 
công nhân ngày càng tăng. 


Đề đối phó với phong trào cách 
mạng thế giới và cứu vấn chế độ tư 
bản chủ nghĩa trong cơn hấp hối, chủ 
nghĩa tư bản ở các nước đế quốc 
chủ nghĩa đã chuyều nhanh và öồ ạt 
sang chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà 
nước, đồng thời phát triền mạnh mẽ 
sự liên hợp quốc tế của chủ nghĩa tư 
bản và lập nhiều công ty độc quyền ở 
trong nước và trên thế giới. Tỉnh 
hình đó nói lên những khó khăn của 
chủ nghĩa tư bắn đến mức không có 
sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước 
vào đời sống kinh tế thị nó không 
thề tồn tại được. Các tập đoàn tư bản 
lũng đoạn ra sức mở rộng quyền lực 
của chúng, kết hợp quyền lực đỏ với 
quyền lực của Nhà nước thành một 
quyền lực thống nhất đề tăng cường 
đàn áp, bóc lột công nhân, dùng Nhà 
nước làm công cụ điều tiết sẳn xuất 
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và phân phối, phục vụ đắc lực lợi 
¡ch của bọn tư bản lũng đoạn. 

Thực tiễn 10 năm lại đây chứng tỏ 
rằng chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà 
nước đã khỏng thề cửu văn chế độ vỏ 
nhân đạo của chúng được. Nó chỉ co 
thề tạm thời hòa hoãn một số mâu 
thuẫn nào đó của chủ nghĩa tư bản. 
song nó lại càng làm cho những mâu 
thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản 
càng ngày càng trần: trọng thêm. đồng 
thời mâu thuẫn giữa giai cấp tư bản 
thống trị và giai cấp công nhân bị áp 
bức và bóc lột ngày càng gay gẳt thêm, 
phạm vi chế ngự của nó cảng rộng 
thì lực lượng chống đối nó càng lớn 
và càng mạnh ; nó không có khả năng 
bảo đảm cho sẳn xuất phát triền ồn 
định và cân đối, trái lại, đã làm cho 
nguy cơ khủng hoảng tich lại và đến 
kỳ sẽ bùng nỗ mãnh liệt hơn. 

Dặc điểm của cuộc khủng hoảng 
hiện nay trong các nước tư bản chủ 
nghĩa là : 

Một là, cuộc khủng hoảng này diễn 
ra trên khắp các lĩnh vực: kinh tẽ. 
tài chỉnh, quân sự, chính trị, tư tường, 
đạo đức, văn hóa, xã hội một cách 
trầm trọng, kéo dài và không phương 
cứu chữa. 

Hai là. lạm phát đi đôi với suy 
thoái, điều này kim bấm và phá hoại 
quả trình thanh toán tư bản bị đọng 
lại trong hàng hóa không bản được, 
mà quả trình này lại không thê thiệu 
được đề phục hồi kinh tế bình thương 
theo chu kỳ. 


Ba là, tắt cả các nước tư bản chủ 
nghĩa kề cả đế quốc đầu só đều bị 
khủng hoảng trong khi hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới không ngừng 
lớn mạnh về mọi mặt và sản xuất ra 
một khối lượng sản phầm bằng 40% 
tổng sản phầm thế giới làm cho thị 
trường tư bản chủ ngh†a bị thu hẹp 


(3) C. Mác — F. Ăng-ghen : Toản cập, bản 
tiếng Nga, nhà xuất bản chính trị văn học 
của Nhà nước, Mát-xcơ-va, Í9ó6l], tạp 24. 
trang 275, 


lại. “Tình hình đó rõ ràng không giống 
như trước kia: khi nước tư bản này 
khủng hoảng thì nước tư bản kia 
phòồn vinh, nước tư bản mạnh thì trút 
ganh nắng cho các nước tư bản yếu, 
các nước thuộc địa và phụ thuộc, 
hoặc gây ra chiến tranh đề chiếm thị 
trường thế giới. 

Bốn là, các nước đang phát triền 
đáu tranh mạnh mẽ đề bảo đảm chủ 
quven của họ, đề tăng cường kiêm soắt 
và có gáng thu hồi tài nguyên thiên 
nhiền do bọn đế quốc bỏn rút bấy lâu 
nay, kiên trì đấu tranh đòi xây dựng 
mọt trật tự kinh tế mới, đỏi quy 
định một cách công bằng giá cả 
nouvẻn liệu và hàng hóa trên thế giới. 
Điều này giáng một đòn mạnh mẽ vào 
sự thống trị của các công ty quốc 
tế đo Mỹ khống chế. làm lay chuyền 
tận øốc cơ cấu thực dân mới. 

Tại các nước tư bản chủ nghĩa hiện 
nav, chẳng những nỗ ra các cuộc 
khung hoàng kinh tế chu kỳ ngày 
cang nghiêm trọng, mà cỏn bùng lên 
những cuộc khủng hoảng cục bộ, như 
khủng hoảng tiền tệ, khủng hoảng 
nắng lượng và nguyên liệu. v.v... Điều 
đó chứng tổ không những quá trình 
tái sản xuất tư bản chủ nghĩa bình 
thường đang bị hỗn loạn, mà ngay cả 
cơ sở kinh tế của chủ nghĩa tư bản 
cũng đang thường xuyên không ön 
định. Không phải ngẫu nhiên mà 
tháng 8-1974, giám đốc Quỹ tiền tệ 
quốc tế Uýt-tơ-vin đã phải nói : «e nền 
kinh tế thế giới (tức kính tế tư bản 
chủ nghĩa) đang như con thuyền nhỏ 

bồng bềnh giữa xoáy nước lớn của 
nạn suy thoái và vách đá không lỗ 
của nạn lạm phát giữa nơi biên lạ ®. 

Hiện nay, trong lúc người ta đang 
loay hoay cố tìm xem đã có dấu hiệu 
thật chưa về tình bhính phục hỏi của 
kinh tế tư bản chủ nghĩa thì tỉnh hình 
thực tế văn là cay đáng đối với công 
nhân và lao động, những người chịu 
hậu quả trực tiếp của khủng hoảng 
do bọn tư bản lũng đoạn trút vao đầu 
họ. Tháng 3-1976, Ủy ban kinh tế châu 


Âu của Liên hợp quốc đã tổng kết 
năm 1975 như sau: tại 13 nước Tây 
Âu, sản xuất giảm 10% (ở Mỹ gần 994). 
Nạn thất nghiệp tăng gấp đòi so với 
năm 1973. Lạm phát tiếp tục phát 
triền, có nước như Ý lạm phát lên 
tới 20%. Giá hàng tiêu dùng tăng 
bình quân 11%. Năm 1976 cũng chẳng 
có gì gọi là an ủi. Ở Mỹ, nước tư bản 
chủ nghĩa giàu nhất, theo nhận định 
của chính Ca-tơ. cho đến quý 4-1976. 
nhịp độ phát triền của tông sản lượng 
quốc dân Mỹ cũng không tài nào vượt 
được con số 4%, nhịp độ phát triền 
của sản xuất công nghiệp giảm rõ rệt; 
ngân sách Mỹ trong năm tài chính 
1976 bị hụt tới 65,6 tỷ đô-la, chỉ tỉnh 
đến giữa năm 1976, tông số nợ của 
chính phủ Mỹ lên tới 6,6 tỷ, do đó 
nạn lạm phát càng thêm trầm trọng; 
theo con số Mỹ đã công bó, số người 
thất nghiệp lên tới gần 8 triệu, bằng 
8,1% lực lượng lao động, chưa kẻ số 
người nửa thất nghiệp. Tình hinh ở 
các nước tư bun chủ nghĩa khác càng 
lồi tệ hơn. Tại Nhàt, cuộc khủng 
hoảng vẫn chưa có lối thoát. Kết quả 
điều tra ở 187 công ty lớn nhất cho 
thấy : các ngành kinh tế chủ chốt 
như dầu lửa. đóng tàu, luyện kim sa 
sút nghiêm trọng, chỉ sử dụng được 
70% công suất máy và dự kiến trong 
2—3 năm tới chỉ còn sử dụng một 
nửa. 

Bước sanø năm 1977 chưa thấy tia 
sáng nào lóe lên trước bức tranh ảm 
đạm của kinh tế các nước tư bản chủ 
nghĩa. 


Giải cấp công nhân là những người 
chịu khổ cực nhất vì cơ chế sản xuất 
tư bắn chủ nghĩa, vì khủng hoảng. 
Vị mục địch siêu lợi nhuận, bọn tư 
bản lũng đoạn sử dụng những tiến 
bộ khoa học kỹ thuật như những 
phương tiện bóc lót lao động chân 
tay và lao động trí óc một cách thầm 
hiểm hơn trước. Tự động hóa trong 
sản xuất vốn là một thành tựu xuất 
sắc của khoa học kỹ thuật phục vụ 
cho lợi ích của toàn thể loài người, 
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nhưng trong điều kiện quan hệ sẵn 
xuất tư bản chủ nghĩa, nó đã có tác 
dụng tăng cường độ lao động của 
công nhân. bóc lột giá trị thặng dư 
nhiều hơn. Hơi. nữa nó còn đưa tới 
giảm bớt số người làm trong tĩnh vực 
sản xuất, tăng số người không sản 
xuất, tạo ra nạn thất nghiệp tiềm 
tàng, mà giới hạn của thất nghiệp 
cũng mở rộng, không những công 
nhân không lành nghề mà cả công 
nhân chuyên nghiệp, không những 
công nhân trong các xí nghiệp. hầm 
mỏ mà cả công nhân các ngành phục 
vụ thương nghiệp, giao thông vận tải... 
cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, bác sĩ, bác 
học và những người mới tốt nghiệp các 
trường đại học cũng bị thất nghiệp. 

Chính sách quân sự hóa kinh tế, 
chạy đua vũ trang của nhà nước 
tư bản chủ nghĩa, đặc biệt là số 
tiền mà Mỹ đã đồ vào cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt-nam trong mấy 
chục năm qua làm cho ngân sách chị 
tiêu phinh ra, tạo ra nạn lạm phát 
nghiêm trọng, làm cho thuế khóa 
ngày cùng cao, giá cả tăng vọt, Điều 
đó đánh thẳng vào đời sống của công 
nhân, lao động và nhiều tìng lớp xã 
bội khác ở các nuớce tư bản chủ nghĩa. 


Hiện nay, chỉ riêng ở các nước 
«thị trường chung» đã có tới 9.2 
triệu người thất nghiệp (theo con số 
đã công bố ở 24 nước công nghiệp 
phát triên trên thế giới, con số đó là 
18 triệu người). 

Đội quân thất nghiệp trong chế đó 
tư bản chủ nghĩa ngày càng tặng. 
Người ta huènh hoang về * dân chủ ®. 
về «nhân quyền?°, nhưng thử hỏi 
khòng có cải quyền cơ bản nhất là 
quyền có công ăn việc làm, đời sống 
được bảo đảm, có một mức sống tương 
xứng với sức lao động đã bỏ ra thi 
cái «dân chủ * ấy, «nhân quyền? ấy 
có nghĩa lý gì ? Trước tình hình thực 
tế ở các nước tư bản chủ nghĩa kể 
cả ở Mỹ, tất cả những lý thuyết của 
giai cấp tư sản về “chủ nghĩa tư 
bản nhân dân» (công nhân tham dự 
lợi nhuận chung), « chủ nghĩa tư bản 
không có khủng hoàng». về hoa 
đồng. hội tụ ®, (xóa bỏ ranh giới giữa 
chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ tư 
bản chủ nghĩa), về « xã hội sau còng 
nghiệp »(mộtL xã hội vừa xóa bỏ các 
tai họa của chủ nghĩa tư bản vừa 
thực hiện ưu điềm của chủ nghĩa xã 
hội), v.v... nhằm mị dân và xoa địu 
đấu tranh giai cấp đều bị phá sản 
thảm hại, 


NHỮNG ĐẶC ĐIỀM CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 


Thông thường trước kia, khi khủng 
hoảng kinh tế và thất nghiệp hàng 
loạt lan tràn thì phong trào đầu tranh 
của công nhân suy thoái. vì nỏi Ìo sợ 
mất việc của những công nhân chưa 
giác ngộ làm cho họ có kỷ luật 
hơn”, buộc họ phai chịu đựng những 
điều kiện lao động sút kém và tiền 
lương hạ thấp, Thôi phòng hiện Lượng 
nhất thời ấy lên, có nhì kinh tế học 
Anh còn đưa ra một tỷ lệ nghịch là nều 
thất nghiệp tăng 1% thi số lượng bãi 
công sẽ giảm một cúch tương ứng 8%. 
Ngày nay, tình hình thực tế đã bác 
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bố cái «tỉnh quy luật » ấy. Do ý thức 
giác ngộ của công nhân được nàng 
cao và còng nhân được tập hợp trong 
các tö chức công đoàn, được các đội 
tiền phong lãnh đạo ngày càng mạnh, 
lại được sự cö vũ của giai cấp còng 
nhân các nước xã hội chủ nghĩa, cho 
nên phong trào đàu tranh của giai 
cấp công nhân các nước tư bản chủ 
nghĩa ngày một phát triền sỏi nỗi 
trên quy mô rộng lớnvà cuối cùng nhà t 
định giành được tháng lợi hoàn toàn 

Đặc điềm đầu tiên của phong trào 
đó là eơ sở xã hội của nó được 


mở rộng rát nhiều. Đó là do chủ 
nghĩa tư ban lũng đoạn Nhà nước 
ngày càng đối lập về lợi ích căn bản 
với cä đản tộc mà nó thống trị. Mâu 
thuẫn giữa vô sản và tư bản đã trở 
thành mâu thuẫn giữa tuyệt đại đa 
số nhân đàn với một đúm tư bản 
lũng đoạn. Tiêu biều cho lợi ích của 
các tầng lớp nhân dàn lao động bị 
bọn tư bản lũng đoạn Nhà nước áp 
bức và bóc lót, với tính chiến đấu. 
thể tiền công và năng lực cách mạng 
tiêm tàng vô cùng to lớn của mình, 
giai cấp công nhân có khi năng tập 
hợp đông đảo quần chúng lao động 
bị áp bức và các tầng lớp dàn chủ 
và tiến bộ khác. Trong phong trào 
hiện nay, ngoài công nhàn là lực 
lượng nòng cốt ra, đã xuất hiện nhiều 
lực lượng mới. Với sự phát triển 
nhanh chóng của khoa học kỹ thuật 
và vai trò của khoa học kỹ thuật trong 
sản xuất ngày cảng tăng. phần đòng 
những người trí thức trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp. Một số lớn 
những người trí thức 'trở thành đối 
lượng bóc lột của tư bản, cũng nếm 
đủ mùi cay đắng của kẻ đi làm thuê 
cho nên khỏng còn gắn bó với giai 
cấp tư sản như trước. Nhiều nhà 
khoa học, bác học có danh tiếng đã 
tham gia các cuộc vận dòng tiến bộ. 
Thanh niên. sinh viên * bất mãn » với 
xã hội đương thời tham gia đâu tranh 
rất nhiệt tỉnh, dũng cảm, sáng tạo, 
đòi cải thiện tỉnh cảnh của mình, đòi 
cải cách cơ bản trong chế độ giáo 
dục. Nông đàn nhiều nước. nhất là 
các nước thuộc cộng đồng kinh tế 
châu Âu, đang dẫu tranh mạnh mẽ. 
Họ phản đối chính sách làm phá sản 
nỏng dân; phản đõi chính sách ruộng 
đất chỉ có lợi cho bọn tư bản lớn. 
Ca những nhà kinh doanh nhỏ và 
vừửarbị chẻn ép nặng nề bởi bọn tư 
bản lũng đoạn, trước nguy cơ bị phá 
sản cũng tham gia đấu tranh chống 
tư bản lũng đoạn. 


Nội bộ các chính đăng tư sản, tiều 
tư sản, các nhà hoạt động tôn giáo có 
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sự phân hóa, một bộ phân chống tư 
bản lũng đoạn. Tất cả các lực lượng 


ấy, với còng nhân làm nòng cốt, đang 


hợp thành một mặt trận rộng rãi 
chống tư bản lũng đoạn không chỉ 
trong từng nước mà ca trên phạm vi 
thế giới. Các lực lượng cảnh tả, các 
công đoàn ngày càng có xu hướng 
thống nhất đã đẻ ra chương trình phối 
hợp hành động chung, đưa đến mội 
phong trào đình còng, bãi công rầm 
rộ, to lớn chưa từng thảy ớ haàu hết 
các nước tư bản chủ nghìa phát triền. 

Rồ ràng là giai cấp công nhân có 
rắt nhiêu điều kiện đề tập hợp lực 
hrợng nhằm đánh bại bọn tư bản 
lũng đoạn. 

Phong trào bãi công của công 
nhan, lao động đang phát triền 
ngày cảng mạnh mẽ về số lượng 
và chất lượng, với những nội 
dung phong phú và những hình 
thức rất linh hoạt, Nếu từ 1913 
đến 1960 số người tham gia bãi công 
là 150 triệu thì từ 1960 đến 1970 con số 
đó đã lên 380 triệu, nhất là vào những 
năm 70 này.giai cấp công nhân đã biều 
dương sức mạnh chiến đấu của mình 
một cách rộng lớn. rầm rộ, hiểm thấy 
trong vòng 1/2 thể ký nay. Những 
cuộc bãi công kéo dài hằng tuần, hằng 
thâng với quy mô toàn ngành. từ 
ngành này lan sang ngành khác của 
các cơ quan Nhà nước đến quy mô 
toàn quốc với hằng triệu, thàm chí 
hằng chục triệu người tham gia, đã 
trở thành phỗ biến, liên tục ở các 
nước tư bảu chủ nghĩa phát triền. 

Chất lượng các cuộc bãi công được 
nàng lên. Những yêu sách trong các 
cuộc đầu tranh được nêu lên từ thấp 
đến cao, chĩa thắng vào Nhà nước tư 
bản lũng đoạn. Những yêu sách vé 
kinh tế được kết hợp chất chế với các 
yêu sách về chính trị, văn hóa. Cuộc 
đấu tranh chồng tình, trạng giá cả 
tăng vì lạm phát, đòi còng ăn việc 
làm. chống sa thải hàng loạt hòa làm 
một với cuộc đấu tranh vì đàn chủ, 
chống chế độ đọc tài, đòi khỏi phục 
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và mở rộng các quyền tự do đân chủ, 
đòi thả tủ chính trị, chống khủng bố 
đàn áp.. Bảo vệ hòa binh cũng là một 
nội dung đẫu tranh quan trọng. Nhiều 
tồ chức công đoàn các nước tư bản 
chủ nghĩa đã phối hợp hành động với 
những người lao động tri óc, với các 
lực lượng dân chủ và hòa bình đấu 
tranh đòi giảm ngân sách quân sự, 
chống chạy đua vũ trang, bảo đảm 
hòa bình và an ninh trên thế giới. Ơ 
Mỹ và Nhật có những cuộc đi bộ kéo 
dài hằng tháng chống vũ khí hạt nhân. 


Hình thức đấu tranh của công nhân, 
lao động rất phong phi: đấu tranh 
quần chúng kết hợp chặt chẽ với đấu 
tranh ở nghị trường và các cơ quan 
của bộ máy Nhà nước, biều tỉnh, đi 
bộ phản kháng, œngày hành động 
thống nhất». chiến dịch tiến công 
mùa xuân ®, lần công, bãi công, tồng 
bãi công nhà máy, đình công chiếm 
XưƯỜng. v.v... 

Cuộc đấu tranh của công nhân. lao 
động đòi dân sinh dân chủ, bảo 
vệ hòa bình được kết hợp chặt 
chẽ với cuộc đấu tranh bảo vệ 
chủ quyèn dân tộc. Giai cấp cầm 
quyền nhiều nước tư bản chủ nghĩa 
cấu kết với các bọn đế quốc khác, 
nhất là đế quốc Mỹ, lập các liên minh 
quân sự và kinh tế đề đối phó với 
hệ thống xã hội chủ nghĩa, chống đỡ 
với phong trào giải phóng dân tộc 
đang sôi sục. Chúng bản rẻ cả chủ 
quyền dân tộc, thực hiện một chính 
sách đối nội và đối ngoại phụ thuộc 
vào đế quốc Mỹ. Do đó, kể thù của 
nhân đân các nước tư bản chủ nghĩa 
không chỉ có tư bản lũng đoạn trong 
nước, mà còn có bọn tư bản lũng đoạn 
nước ngoài đứng đầu là đế quốc Mỹ. 
Cương lĩnh của Đảng cộng sản Nhật 
nói rõ : kẻ thù chiến lược của nhân 
đân Nhật là chủ nghĩa đế quốc Mỹ và 
tư bản lũng đoạn Nhật. Ở các nước 
trong khối * thị trưởng chung ” nhiều 
tô chức * siêu quốc gia » thực tế đứng 
ngoài sự kiêm soái của bản thân các 
dân tộc. Tư bìn lũng đoạn Mỹ là kẻ 
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chỉ phối các tô chức ấy, là ông chủ 
thật sự của nhiều nước (4), chúng bắt 
các “đồng minh ? phải phụ thuộc vào 
chúng về kinh tế, trắng trợn can 
thiệp vào công việc nội bộ các nước 
đó. Ở đày chúng cũng dựa vào các 
phần tử phản động cực đoan, khuyến 
khích mọi hoạt động phản dân chủ. 
Chúng là lực lượng phản dân chủ 
chủ yếu trong toàn bộ thế giới tư 
bản chủ nghĩa. Còn bọn tư bản lũng 
đoạn từng pước thì như kinh nghiệm 
lịch sử đã chỉ ra, khi phong trào 
cách mạng lên cao, chúng sẵn sàng 
vứt bỏ chủ quyền dân tộc đề thực 
hiện sự «liên minh quốc tế » hòng 
bóp chết lực lượng cách mạng. duy 
trì sự thống trị của chúng. Cho nên, 
phong trào công nhân các nước tư 
bản chủ nghĩa đã gắn chặt cuộc đấu 
tranh chống tư bản lũng đoạn trong 
nước với cuộc đấu tranh chống tư 
bản lũng đoạn quốc tế, đòi thi hành 
một chính sách độc lập dân tộc và 
hợp tác giữa các nước trên nguyên 
tắc bình đẳng. các bên cùng có lợi. 


Đấu tranh vì dân sinh, dân 
chủ, bảo vệ hòa bình còn là một 
khàu hiệu đè tập hợp quần 
chúng đầu tranh cho chủ nghĩa 
xã hội. Cuộc đấu tranh đó không 
chỉ nhằm chống Nhà nước tư bản 
lũng đoạn đang hạn chế và xóa bỏ 
dần các quyền tự do dân chủ mà còn 
chống cả cái chế độ xã hội tư bản chủ 
nghĩa đã lỗi thời. Tính chất chỉnh 
trị của các cuộc đấu tranh thề hiện 
rõ ở chỗ đòi phải có những cải cách 
sâu rộng về mọi mặt, thay đồi triệt đề 
phương hướng chính trị. tồ chức lại 
một cách căn bản cơ cấu kinh tế — 
xã hội, tạo tiền đề đề-tiến lên chủ 


(4) Ơ các nước trong „ thị trường chung 
châu Âu * số vốn đầu tư của Mỹ tăng vùn 
vụt: 1960, gần 7 tỷ đô-la, 1972, 30 tỷ, 
hầu hết các ngành kinh tế ở Tây Âu đều 
nằm trong tay các ông chủ bên kia đại 
dương. Tư bản lũng đoạn Mỹ kiềm soát 
80% sản xuất máy tính diện tử, 50% chất 
bán dãn, 30% ô-tö. 


nghĩa xã hội. Ngày nay, do thực tế 
cuộc sống cay đẳng của công nhân và 
lao động trong các nước tư bản chủ 


nghĩa. do sức hấp dẫn về cuộc sống “ 


tươi đẹp của công nhân và lao động 
ở các nước xã hội chủ nghĩa. do trình 
độ giác ngộ chính trị và giác ngộ giai 
cấp ngày càng được nâng cao, giai 
cấp công nhàn và các tầng lớp lao 
động khác ở các nước tư bản chủ 
nghĩa không còn bị các luận điệu lừa 
bịp của bọn tư bản mê hoặc nữa, họ 
cũng không còn tin tưởng chủ nghĩa 
xã hội — đân chủ và chính sách * cải 
lương ®, họ đòi phải có một lối thoát 
mới và lối thoát đó không ngoài xu thế 
tất vếu của thời đại là chủ nghĩaxã hội. 

Trong cuộc đấu tranh này, giai cấp 
công nhân đã thu được những thắng 
lợi lớn. Từ giai cấp công nhân cho 
đến các thành phần lao động khác 
trong xã hội, qua cuộc đấu tranh 
chống kẻ thù chung là tư bản lũng 
đoạn Nhà nước, đều đã nâng cao được 
giác ngộ chỉnh trị. Giai cấp tư sản 
nhiều nước đã phải nhượng bộ trước 
những yêu sách của công nhân. Uy tin 
của các nghị viện tư sản, ảnh hưởng 
của các đảng tư sản cổ truyền nắm 
chính quyền hàng chục năm nay đã 
bị suy sụp thảm hại. «Chế độ Phơ- 
rắăngcô không có Phơ-răng-cô? ở 
Tây-ban-nha đang vấp phải sự phản 
kháng ngày càng tăng của tất cả các 
lực lượng dân chủ và tiến bộ. 

Các đảng tư sẳn cầm quyền ở Ý và 
Nhật lần đầu tiên sau mấy chục năm 
đã mất đa số ghế ở Quốc hội. Ở những 
nước khác như Anh, Pháp, giai cấp 
tư sản và chính quyền của nó cũng 
đang lúng túng trước phong trào đấu 
tranh của quần chúng. Trong khi đó 


thì ảnh hưởng của các đẳng cộng sản 
và các lực lượng cánh tả nói chung 
ngày càng tăng. Ở một số nước, các 
đăng cộng sản đã giành được những 
thắng lợi quan trọng, giữ vị trí trọng 
yếu trong đời sống chỉnh trị của đất 
nước, đang giương cao ngọn cờ dân 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
thực hiện liên minh rộng rãi chống chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước trong 
nước và trên thế giới. Mặc dù bị các 
thế lực phản động trong và ngoài nước 
tập trung chống lại, ảnh hưởng của 
Đăng cộng sản Bồ-đào-nha vẫn ăn sâu 
trong quần chúng lao động đông đảo ; 
trong hoàn cảnh bị o ép mạnh, Đảug 
cộng sản Tây-ban-nha vẫn nhanh 
chóng phát triền lực lượng và ảnh 
hưởng của mình trong quần chúng. Ơ 
những nước như Ý, Pháp, quần chúng 
nhân dân đã nhìn thấy sự liên minh 
các lực lượng tả đang là một lực 
lượng trỗi đậy,có nhiều khả năng thay 
đồi thời cuộc. Hiện nay, ở Ý cử 3 cử trị 
thì một người bỏ phiếu cho ứng cử 
viên của Đảng cộng sản. Trong cuộc 
bầu cử hàng tỗng năm ngoái ở Pháp, 
lần đầu tiên trong lịch sử từ sau chiến 
tranh. phái tả giành được đa số phiếu 
tuyệt đối. Đẳng cộng sản Nhật ngày 
càng lớn mạnh, đang thúc đầy phong 
trào đấu tranh ngày càng lên cao. 


Ở một số nước tư bản chủ nghĩa 
hiện nay, giữa các lực lượng cánh tả 
có sự thống nhất hành động trên một 
số mặt trong cuộc đấu tranh chống tư 
bản lũng đoạn. Sự hợp tác giữa Đang 
cộng sản, Đảng xã hội và các lực 
lượng cảnh tả khác chống tư bản lũng 
đoạn Nhà nước trở thành hiện thực 
trong đời sống chính trị ở nhiều nước 
tư bản chủ nghĩa phát triền. 


THẲNG LỢI CUỐI CÙNG THUỘC VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN 


Trước mắt, phong trào công nhân 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
còn có những khó khăn, vì phải 


chống lại cuộc tiến công và phản công 
của giai cấp tư sản từ nhiều phía và 
về mọi mặt trong cơn khủng hoàng 
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ngày càng trầm trọng và bế tắc của 
chúng, chỏng lại chính sách tăng 
cường áp bức bóc lột trực tiếp và bộ 
máy đàn áp không lỗ của giai cấp 
thöng trị, chống lại chính sách chia 
rẻ, mua chuộc ngày càng thâm độc 
của chúng. Kẻ thù của giai cầp công 
nhân ở những dinh lũy cuối cùng của 
chủ nghĩa tư bản rãi xảo quyệt, nham 
hiểm. tàn bạo, lại có kinh nghiệm lâu 
đời. Bộ phạn phản dộng nhất trong 
giai cặp tư sản đang mưu mô thoàtra 
khỏi khủng hoàng bằng cách thiết lập 
mọt chế độ độc tại dưới hình thức 
nàv hay hình thức khác. Những cuộc 
đàn ấp. bắt bở, giam cầm diễn ra hằng 
ngày Một khi phong trào của một 
nước nào đó lẻn cao thì bọn phản động 
trong nước không ngần ngại câu két 
với cúc lực lượng đế quốc và phản 
động bên ngoài dẻ phá hoại, như 
trường hợp Bồ-dào-nha. 


Đăng chú ý nhất là chính sách chia 
rẽ thàm độc của giai cấp tư sẵn. 
Chúng chia rể các đảng cộng sản 
cúc nước, chia rẽ phong trào còng 
nhàn trong mỗi nước, chia rẽ, phá 
hoại các liên nịnh cảnh tà, v.V.., 
Những *vi trùng của chủ nghĩa cơ 
hội » cũng đang là những nhân tổ chia 
rẻ, phá hoại, phải có chất miễn dịch 
chỏng lại đề bảo đấm cho phong trào 
cònø nhân vững mạnh tiến lên. 


Bên cạnh những khó khăn nhất thời 
trên đây, dang có những điều kiện 
rất thuận lợi để phong trào công nhân 
tiếp tục tiến lén những bước cao hơn 
nữa. Đối sanh lực lượng trên thế giới 
đã biển đồi ngày càng có lợi cho các 
lirc lượng hòa bình, đọc lập dàn tộc. 
đàn chủ và chủ nghĩa xã hội. Cuộc 
tông khủng hoàng của chủ nghĩa tư 


` 
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bản thế giới còn tiếp diễn, làn: trầm 
trọng thêm những mâu thuần võn có 
của xã hội tư sản. Đó là *điều kiên 
thuận lợi đề giai cấp cóng nhàn có 
thể tập hợp lực lượng quần chủng 
đánh thẳng vào tư bản lũng đoạn Nhà 
nước, đỏi quyên dân sinh, đân chủ. 
tiến tới chủ nghĩa xã hội. Với những 
hình thức và nội dung đấu tranh thịch 
hợp nhằm tập hợp được đông đảo hơn 
nữa các tầng lớp nhàn dân đề chống 
lại bọn tư bản lũng đoạp chỏng lại 
những phần tử cơ hội. bọn chia re. 
biết phỏi hợp chặt chẽ cuộc đầu tranh 
rong nước với cuộc đấu tranh của 
giai cấp công nhân và nhân dân ở các 
nước thuộc địa, phụ thuộc. phong trao 
công nhân các nước tư bản chủ nghĩa 
nhất định sẽ giành được thắng lợi 
ngày càng to lớn. xứng đáng là môi 
mũi tiến còng sắc bén cùng với hệ 
thống các nước xã họi chủ nghĩa và 
phong trào giải phóng dân tốc tạo 
thành một sức mạnh tông hợp của 
thời dại. liên tục tiến còng chủ nghĩa 
đế quốc đo dễ quốc 1ÿ cầm đầu. 

Đảng cộng sản Việt-nam Í« hoàn toàn 
ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của giải 
cấp công nhân và nhàn đàn lao động 
các nước tư bản chủ nghĩa đang rà sức 
xây dựng mặt trận thông nhất rộng 
rãi, chĩa mũi nhọn đấu tranh vào bọn 
tư bản lũng đoạn trong nước và nước 
ngoài. giành quyền dân sinh. dân chủ. 
tiến bộ xã hội, bảo vệ độc lập đàn 
tộc và bảo vẻ hòa bình thế giới, giành 
thắng lợi từng bước, tiến lên giành 
thắng lợi hoàn toàn cho chủ nghĩa xã 
hội " (3), 


(5) Nghị quyết Đại hội lần thứ 1V của 
Đảng cộng sản Việt-nam, tạp chí Học !tậ@£,số 
12-1976,trang l08, 


lÈ UÚNG TÂU BÀI TỊM, 
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ĐÀNG ta luôn luôn coi công tắc cán 

bộ là một trong những công tác 
có lầm quan trọng quyết định đối vớ? 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng của 
Đẳng. Hồ Chủ tịch đã nói: “Cán bộ 
là cải gốc của mọi cỏòng việc ®, e công 
việc thành công hoặc thất bại đều do 
cắn bộ tốt hay kém, “vấn đề cản 
bộ là một vấn đê rất trọng yếu, rất 
cần kíp », “huấn luyện cản bộ là công 
việc gốc của Đáng » (1). Trong suỏi 
quá trình lãnh đạo cách mạng, Đáng 
đã từng bước chăm lo xây dựng dọi 
ngũ cán bộ, cố gắng đào lạo và phân 
bố lực lượng cán bộ sao cho phù hợp 
với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị 
ở mỗi thời kỳ. Chính nhờ đó Đẳng 
đã phát động được quần chúng. tô 
chức quần chúng thực hiện thắng lợi 
mọi chủ trương, đường lối của Đẳng. 
Cho đến nay, đội ngũ cán bộ của 
Đang rất đông đảo, và vững mạnh. 
Đó là một vốn quý của Đảng ta. 
Tuy nhiên, trước yêu cầu mới 
của nhiệm vụ cách mạng, Đảng 
la không thẻ không quan lâm tăng 
cường hơn nữa đội ngũ cán bộ của 
Đảng, ra sức đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ. xây dựng một đội ngũ cân bộ 
hoàn chỉnh, đồng bộ, vững vàng, có 
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đủ khả năng lãnh đạo và tŠ chức nhân 
dân ta thực hiện tháng lợi mọi chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản trên đất nước ta. 
Trong điều kiện Đảng lãnh dạo 
chính quyền, đội ngũ cán bộ của 
Đảng bao gồm ba loại: cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý và cán bò khoa 
học kỹ thuật, hoạt động ở khắp các 
ngành, các cấp, trên các lĩnh vực kính 
Lế, chính trị, quân sự; khoa học kỷ 
thuật và văn hóa xã hội. Ba loại cận 
bộ đó có vai trò, vị trí khác nhau, 
hoạt động theo những phương thức 
khác nhau, có những tính chất và đặc 
điềm khác nhau, nhưng tựu trung dều 
là những bộ phận hữu cơ của cùng 
một cơ cầu hoàn chỉnh, thống nhất. 
củng phục vụ cho một mục tiêu chung 
là lãnh đạo và tô chức nhàn đân xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản trên đất nước ta. 
Bài này chỉ đề cập tới vẫn đề đào 
tạo, bồi dưỡng cắn bộ lãnh đạo và 
cản bộ quản lý, và chủ yếu cũng chí 


(1) Hà-Chi-Minh : Và xây dựng Đảng, nhà 
xuất bản Sự thạt, Hà-nọi, 1970, trang 
24—25. 


đề cập đến việc đào tạo, bồi đưỡng 
cản bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý 
chủ chốt 


[ 


Cán bộ lãnh đạo là những cán bộ 
ở các cấp ủy Đẳng, đã được rèn luyện 
và thử thách, có trách nhiệm phải 
nắm vững và vận dụng đúng đắn, 
sáng tạo mọi đường lối, chính sách 
của Đảng, có đủ sức lãnh đạo sự 
nghiệp xây dựng và phát triền kinh 
tế, văn hóa. Cán bộ lãnh đạo, do đó 
là những cốt cán trung kiên của Đảng. 
là lõi cốt của phong trào. Cán bộ quản 
lý là cán bộ có trách nhiệm điều hành, 
tồ chức thực hiện đường lối, chính 
sách của Đảng và của Nhà nước trên 
các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, 
xã hội, v.v... Năng lực và phầm chất 
của cân bộ quản lý có ảnh hưởng rất 
lớn, nếu không nói là quyết định, đối 
với việc cải tiến và tăng cưởng quản 
lý kinh tế, quản lý Nhà nước, quản 
lý xã hội. 

Tuy có vai trò và đặc điểm khúc 
nhau nhưng cân bộ lãnh đạo và càn 
bộ quản lý đều là những người giữ 
các vị trị quan trọng trong các hoại 
động của xã hội. giữ các cương vị 
chủ chốt trong Đảng, Nhà nước và 
các đoàn thê quần chúng, đều là những 
người có trách nhiệm cụ thề hóa 
đường lõi chính trị của Đẳng, trực 
tiếp bảo đảm cho đường lối chính 
trị của Đẳng được thực hiện thẳng 
lợi. 

Trong quả trình lãnh đạo nhân dân 
ta tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, Đẳng ta nhận thức sâu sắc vai 
trò, vị trí quan trọng của đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý, coi 
việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh 
đạo và cán bộ quản lý là một trong 
những nhiệm vụ rất trọng yếu của 
Đảng. Đảng đã bước đầu xây dựng 
được một đỏi nưũ cán bộ lãnh dạo và 
cán bộ quản lý tương đối đông đảo 
và ngày càng trưởng thành.Nói chung, 
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đội ngũ này đã «nắm vững đường lối 
cách mạng của Đảng, hy sinh tận tụy. 
vững vàng trước các biến chuyền 
(rong nước và trên thế giới, có truyền 
thống đoàn kết, và tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của Trung ương, có nhiều 
kinh nghiệm về cách mạng dân tộc 
dân chủ, về xây dựng lực lượng cách 
mạng và lãnh đạo đấu tranh chỉnh 
trị đấu tranh vĩ trang. Trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
nhiều đồng chí đã cố gắng vừa làm, 
vừa học, tích lũy được một số hiều 
biết và kinh nghiệm tốt *® (2). 


Tuy nhiên, do hoàn cảnh đất nước 
có chiến tranh kéo dài, và do nhận 
thức, quan niệm của chúng ta về công 
tác cán bộ chưa đầy đủ, chưa phù 
hợp với tình hình Đẳng đã lãnh đạo 
chính quyên, cho nên công tác đào 
tạo, böi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý tiến hành còn chậm, còn 
chắp vá, thiếu quy hoạch, kế hoạch 
toàn diện. Cân bộ quản lý kinh tế còn 
thiếu nhiêu. Năng lực lãnh đạo, năng 
lực quản lý kinh tế, trình độ lý luận 
của số đông cán bộ còn thấp, kiến 
thức văn hóa, khoa học kỹ thuật cũng 
chậm được nâng cao. 


Từ sau ngày miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng. cách mạng nước ta 
đã bước vào một giai đoạn mới, giai 
đoạn Đảng lãnh đạo chỉnh quyền trên 
phạm vi cả nước, và cả nước làm 
một nhiệm vụ chiến lược : tiến nhanh. 
tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hội. Đó là một sự nghiệp 
rất vĩ đại và vẻ vang, nhưng cũng rắt 
khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng 
ta phải làm tốt hơn nữa công tác cản 
bộ, đặc biệt là phải quan tâm làm lối 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
lãnh đạo và cán bộ quản lý. Bảo cáo 
tồng kết công tác xây dựng Đảng và 
sửa đỏi Điều lệ Đảng tại Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng đã khẳng định : việc 


(2) Nghị quyết của Bộ chính trị về công 
tác cán bộ trong giai doạn mới, tạp chỉ 
Học !4, s6 3 — 197, trang 2.. 


đào tạo. bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo 
và cán bộ quản lý là « một nhiệm vụ 
cấp bách và trọng yếu của công tác 
cân bộ trong thời gian tới ® (3). 


Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trong 
thời gian tới cần được tiến hành theo 
phương hướng sau đây : 


— Tiếp tục đầy mạnh việc bồi 
dưỡng cho đại bộ phận cân bộ lãnh 
đạo và cán bộ quản lý đương chức, 
theo cách ai yếu mặt nào thì được bồi 
dưỡng cơ bản về mặt ấy. giúp cho số 
đồng chí này từng bước đạt được 
những tiêu chuần cơ bản mà Nghị 
quyết của Bộ chính trị về công tác 
cản bộ đã đề ra. 


~ Đối với những cán bộ trẻ tuôi 
mới được đề bạt hoặc có triền vọng 
được đề bạt cần đào tạo một cách cơ 
bắn, có hệ thống, chính quy. 


— Bồ túc thường kỳ cho cán bộ 
lãnh đạo và cán bộ quản lý những 
vấn đề mới về lý luận, đường lối, 
chính sách, kinh nghiệm quản lý kinh 
tế, quan lý Nhà nước, v.v... 

'_ Tóm lại, cần khần trương bồi dưỡng 
nàng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
hiện có, đồng thời tích cực đào tạo 
cản bộ cho lâu dài. Hiện nay, trong 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ 
quản lý chủ chốt, có nhiều đồng chí 
ty rất vững vàng về chính trị, có 
nhiều kính nghiệm trong công tác, 
nhưng vì tuôồi đã cao, sức khỏe có hạn, 
trình độ hiều biết về văn hóa, khoa 
học kỹ thuật, quản lý kinh tế... không 
đáp ứng được yêu cầu. Do đó. một 
mặt, tích cực bồi dưỡng cho số đồng 
chí này, mặt khác, gấp rút đào tạo, 
bồ sung các cản bộ mới. cán bộ trẻ, 
thực hiện tốt việc kết hợp cán bộ cũ 
với cán bộ mới, cán bộ già với cán 
bộ trẻ, bảo đảm được tính kế thừa, 
tính liên tục của các cơ quan lãnh đạo 
và quản lý. Trong công tác đào tạo, bồ 
sung, cần chú ý đến những người xuất 
thân từ công nhân, nông dân lao động 
và trí thức cách mạng, chú ý tăng 


thêm thành phần công nhân và tỷ lệ 
nữ, chú ý đến cán bộ các dân tộc 
thiều số. Kiên quyết khắc phục thái 
độ hẹp hòi, bảo thủ trong công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo 
chính quyền, cả nước đã hòa bình. 
thống nhất, so với trước kia, chúng 
ta có rất nhiều điều kiện thuận lợi đề 
động viên sự cố gắng chung của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chuyên 
chính vô sản làm tốt công tác đó. 


H 


Một biện pháp hết sức quan trọng, 
bảo đảm cho công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ đi vào nề nếp chính 
quy. chủ động. có nhìn xa, đáp ứng 
được yêu cầu của nhiệm vụ trước mắt 
và lâu dài, là xây dựng quy hoạch 
cán bộ, Bởi vì hình thành một đội ngũ 
cán bộ có chất lượng tốt, có sức mạnh 
không phải là vấn đề ngày một ngày 
hai, ngẫu nhiên, tự phát, mà là kết 
quả của cả một quá trình đào tạo, bồi 
dưỡng lâu dài, có ý thức, có kế 
hoạch. Tình trạng mất cân đối, thiêu 
đồng bộ trong cơ cấu đội ngũ cán bộ 
trong thời gian qua chính là do việc 
đào tạo, bồi đưỡng còn chắp vá, thiếu 
quy hoạch, hay có quy hoạch mà làm 
không đến nơi đến chốn. 

Công tác xây dựng quy hoạch cán 
bộ đòi hỏi phải xuất phát đầy đủ từ 
yêu cầu của nhiệm vụ chính trị. nhiệm 
vụ tồ chức, và căn cứ vào tình hình 
đội ngũ cán bộ hiện có mà nêu lên 
phương hướng. mục tiêu lâu dài của 
công tác cán bộ, định rõ nhu cầu, số 
lượng cán bộ, xác định tiêu chuần cụ 
thề cho tửng loại cán bộ, trên cơ sở 
đó vạch ra nội dung chương trình và 
phương thức, biện pháp bồi dưỡng. 
Có như vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng 
mới gắn với yêu cầu của nhiệm vụ 


(3) Báo cáo tồng kết công tác xây dựng 
Đảng và sửa đồi Điều lệ Đảng tại Đại hội 
lần thứ ÏV của Đảng, trang 174. 


chỉnh trị và phù hợp với dặc điềm 
của từng loại cán bộ. 


Như trên đã nói. can bộ lãnh đạo 
và cán bộ quản lý là những cốt cán, 
giữ những vị trí quan trọng trong các 
tồ chức Đảng, trong các cơ quan Nhà 
nước và các đoàn thê quần chúng. 
« Vị vậy trên những tiêu chuẩn chung 
về phầm chất và năng lực của người 
cán bộ, các cán bộ này phải là những 
đồng chí vừa nhạy bén vẻ chính trị, 
tỉnh táo và kiên quyết đấu tranh với 
những khuynh hướng. quan điềm sai 
trải với đường lối, chính sách của 
Đẳng, vừa có năng lực tồ chức và 
kiến thức quan lý, biết phát huy sức 
mạnh của tập thê. phát huy tính tích 
cực và chủ dòng của cấp dưới, tập 
trung được kiến thức và trí tuệ của 
căn bộ và quần chúng. Phải là những 
đóng chí có nhiệt tình, có tính chủ 
động, quyết đoán. đảm nghĩ, đảm làm. 
dám chịu trách nhiệm trước cấp 
trên và trước quần chúng đề chủ 
động giải quyvết một cách cụ thể, thiết 
thực những vấn đề đặt ra trong quả 
trình lãnh đạo và quản lý Ð (1). Đông 
chí Iẻ-Duän cũng đã chỉ rõ. đo vai 
trò của những người lãnh đạo, người 
cầm đầu các tô chức, rất lớn. có tỉnh 
quyết định đối với sức mạnh của cả 
một tö chức, cho nên « họ phải dại tới 
những vêu cầu hết sức cao” Họ phải 
“tiêu biêu cho đức tính trung thành 
và tận tụy trong việc thực hiện đường 
lôi. chủ trương của Đăng và Nhà 
nước, phải có năng lực dãy đủ và 
quyẻt tâm đầy đủ đề thực hiện đường 
lối, chủ trương. Đó là người có kiến 
thức. giàu kinh nghiệm. biết nhìn xa. 
nhạy cảm với cải mới, có đầu óc sìng 
kiến, tính chủ động cao. kết hợp 
được tính tập thể trong lãnh đạo với 
khá năng quyết đoàn sáng suốt trên 
cơ sở hi€u tường tận còng việc Và 
năm chắc tỉnh hình. Quyết đạt kỷ 
được mục tiêu đã xác định, người 
lãnh đạo là người có khả năng tô chức 
và lói cuốn tập thề những người cộng 
sự và quản chúng đi theo. Có tính 
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thần trách nhiệm nghiêm túc. tính 
kiên quyết, tính nguyên tắc trong khi 
giải quyết các vấn đề: biết chú ý và 
thật sự tòn trọng những ý kiến của 
người khác, bình tĩnh lắng nghe ý 
kiên của quần chúng, ngay cả khi 
mình không tân thành; có thái độ 
rộng lượng đối với con người, có tình 
thần tự phê bình cao. dám nhận sai 
lầm và quyết tâm sửa chữa » (ð). 
Đương nhiên. đề đạt được những 
yêu cầu cần thiết đó, không có cách 
nào khác là người cán bộ lãnh đạo 
và cán bộ quản lý phải ra sức và bền 
bí tu dưỡng, rên luyện phầm chất 
cách mạng của mình trong quá trình 
đấu tranh cách mạng lâu dài, trong 
phong trào cách mạng của quần chúng. 
đồng thời phải nỗ lực học tập đẻ 


_không ngừng nâng cao trình độ hiệu 


biết của mình về mọi mặt. Phải nắm 
cho được phương pháp luận của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nắm được 
quan điềm. phương pháp phân tích và 
giai quyết các văn đề xã hội, từ đó 
có cách xem xét, phản tích và giải 
quyết các vấn đề của “cách mạng 
Việt nam một cách khoa học. Phái 
nắm dược những quy luật kinh 
tế của chủ nghia xã hội, quy 
luật phát sinh và phát triền của xã 


“hội xã hội chủ nghĩa, nhất là quy 


luật phát triển từ một nền sản xuải 
nhỏ tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua 
giai đoạn phái triền tư bản chủ nghĩa. 
Phải nắm được lý luận về đấu 
tranh giai cấp trong điều kiện Đẳng 
đã lãnh đạo chính quyền, hiều nòi 
dung cụ thể của đấu tranh giai cấp 
ở nước la trong giai đoạn hiện 
nay. Từ những cơ sở đó, họ phải tiễn 
đến nắm vững đường lối, chính 
sách của Đảng, hiều rõ cơ sở lý 
luận và cơ sở thực tiễn của các 


(4) Báo cáo tồng kết công tác xây dựng 
Đáng và sửa đồi Điều lệ Đảng tại Đại hội 
lăn thứ IV của Đảng, trang 173. 

(5) Lê-Duần: Máy ấn dà cè cán bộ có rì 
tò chức trong cách mạng xã hội chả ngh14, 
tạp chí Học tập, số 3-1973, trang 24. 


đương lõi, chính sách đó đề có sáng 
kiến thực hiện các quyết định của 
Đảng và có khả năng truyền đạt. vận 
dụng. và phái triền đường lối. chính 
sach đó. Là những người tỏ chức 
hoạt động thực Liên. cần bộ lãnh đạo 
và cần bộ quản lý còn phải được 
nàng cao trình độ về khoa học và 
nghệ thuật lãnh đạo và quản lý, 
và thường xuyên được bồ sung vốn 
hiểu biểt bằng việc tông kết kính 
nghiệm từ những điện hình tốt và 
sảng tạo trong phong trào cách mạng 
của quần chúng. Phải có những hiều 
biết cần thiết về các nguyên lý 
xây dựng Đảng, lv luận về Đẳng 
cầm quyền. những bài học xây dựng 
Đảng của Đẳng ta, và những phương 
thức, chế độ công tác. Ngoài ra. ai 
hoạt động ở lĩnh vực nào. lại phải 
nắm được” đến mức thành thạo 
những kiến thức, kinh nghiệm 
công tác trong lĩnh vực đó. Phải 
tỉnh thông công việc, am hiệu các vấn 
đề vẻ khoa học kỹ thuật, phương 
pháp tô chức và quản lý trong lĩnh 
Vực đó. 

Không có những kiến thức và khả 
năng như thế thì người cán bộ lãnh 
đạo. cân bộ quản lý không thê có 
được những đức tính và điều kiện 
nói trên, không thể chủ động góp sức 


Vào việc xây dựng và phát triền 
đường lối. chính sách của Đẳng. 


không có khả năng lãnh đạo và quản 
lý một cách có hiệu quả được. 


Nhưng muôn có khả năng nhận 
thức được những văn đề ấy, người 
cân bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý 
lạ phải có mọt trình độ văn hóa 
nhất định Trình độ văn hóa là cửa 
ngỗ de đi vào bất cứ lĩnh vực lãnh 
đạo. quản lý, hoặc nghiên cứu khoa 
học nào Lê-nin đã nói: “người ta sẽ 
mắc sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần 
thấm nhuần những khâu hiệu cộng 
sản, những kết luận của khoa học 
cộng sản, chứ không cần phải thấm 
nhuần tông số những kiến thức mà 
chính bản thân chủ nghĩa cộng sản 


cũng chỉ là kết quả... Người ta chỉ có 
thể trở thành người cộng sẵn sau khi 
đã làm giàu trí nhớ của mình bằng 
sự hiều biết tất cả những kho tàng 
trí thức mà nhân loại đã tạo ra ? (6). 


Đẻ dào tạo được những cán bộ lãnh 
đạo và cán bộ quản lý theo yêu cầu và 
phương hướng nói trên, chúng ta 
phải sử dụng cả hai phương thức cơ 
bản : đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn 
công tác, và huấn luyện, bồi dưỡng 
mọt cách cơ bản, có hệ thống. ở các 
trường. lớp chính quy. 


Đào tạo, rèn luyện qua thực 
tiễn công tác. qua các hoạt động 
cách mạng là một nguyên lắc giáo dục 
cơ bản của Đảng, là một bài học kinh 
nghiệm lớn của Đảng. Mọi cán bộ lãnh 
đạo và cán bộ quản lý nhất thiết phải 
được rèn luyện và trương thành từ 
trong phong trào cách mạng của quần 
chúng. từ trong hoạt động thực tiễn, 
trong quá trình đấu tranh thực hiện 
đường lối của Đẳng. Các cản bộ lãnh 
đạo và cán bộ quản lý dù được đáo 
tạo, bỏi đưỡng trong trường chu đáo 
và kỹ lưỡng đèn đâu. cuỗi cùng cũng 
phải được khảo sát trong thực tiễn 
đấu tranh cách mạng. Sta-lin đã khẳng 
định : “Không phải bằng sách vớ mà 
đào tạo được những cán bộ lãnh đạo. 
Sch vớ giúp cho người ta tiến bộ; 
nhưng bản thản nó không đào tạo 
được cán bộ lãnh đạo. Những cán bộ 
lãnh đạo chỉ trưởng thành trong quả 
trình công tác » (7). 

Tuy nhiên, việc đào tạo, bồi đưỡng 
cần bộ lãnh đạo, cân bộ quần lý qua 
thực tiên công tác vẫn không thê 
thay thế được việc đào tạo bồi đưỡng 
có hệ thống ở các trường; lớp 
chính quy. Iiơn nữa. trong diều 
kiện xàv dựng chú nghĩa xã hội, 
“eon đường đào tạo cán bộ theo lối 


(6) La&-nin: Tuyền tập, nhà xuất bản Sự 
thạt, Ha-nội, 1959, quyền II, phần |Ì, 
trang 440 — 411 

(7) J. Sta-lin: Toản tập. nhà xuất bản Sự 
thật, Hà nội, 1970, tập 5, trang 230. 
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chính quy, quy mô, cơ bản và có hệ 
thống có tầm quan trọng hết sức 
quyết định» (8). Bởi vì, việc tiếp 
nhận một cách có hệ thống những vấn 
đề lý luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
những cơ sở lý luận của đường lõi, 
chính sách của Đảng, những kiến thức 
khoa học kỹ thuật, khoa học lãnh đạo 
và quản lý... khó có thề thực hiện 
được trong qui trình công tác thực 
tiễn, mặc dù thực tiễn công túc 
góp một phần rất quan trọng vào 
việc nâng cao nhận thức vẻ các vân 
đề lý luận và khoa học. 


Từ trước đến nay, Đảng ta vẫn 
thường kết hợp cả hai phương thức 
cơ bản đó trong công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ. Trong điều kiện 
hiện nay, chúng ta cần tiếp tục kết 
hợp chặt chế hơn nữa hai phương 
thức đào tạo đó. 

Đề tíng thêm hiệu quả của công 
tác đào tạo cán bộ, phải sắp xếp, 
điều chỉnh lại các mạng lưới đào tạo, 
bồi đưỡng cán bộ. Chẳng hạn như, 
việc đào tạo các cán bộ quản lý 


kinh tế, nói chung nèn giao cho 
các trường quản lý kinh tế 
của Nhà nước (bao gồm cả Viện 


quản lý kinh tế và các khoa quản lý 
kinh tế ở các trưởng đại học). Phải 
sớm hình thành và củng cố vững 
chắc các hệ thống trưởng quản lý 
kinh tế. Phải xây đựng được một 
chương trình học quản lý kinh tế ön 
định, dựa trên những nguyên tắc tồ 
chức và quản lý thích hợp với điều 
kiện nước ta. Đỏ là mấu chốt đề có 
thề mở rộng điện đào tạo cản bộ quản 
lý, và tạo điều kiện thống nhất quan 
điềm trong hệ thống quản lý. 

Một vấn đề quan trọng khác của 
công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
cân bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý là 
phải nghiêm túc giải quyết mỏi quan 
hệ giữa đào tạo, bồi dưỡng với 
tuyền lựa và sử dụng. Chất lượng 
đào tạo, bỏi dưỡng cán bộ không chỉ 
do công tác giáo dục quyết định, mà 
một phần quan trọng là do việc tuyên 
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lựa cán bộ đưa đi đào tạo, bồi dưỡng. 
Nếu chọn cán bộ đúng tiêu chuần thì 
công tác giáo dục sẽ có hiệu quả. Nếu 
chọn không đúng tiêu chuẩn thì có 
khi đào tạo không thành công, cản 
bộ đi học xong lại phải chuyên đi làm 
công tác khác. Mặt khác, mục đích 
đào tạo, bồi đưỡng là đề bố trí, sử 
dụng. Nếu bố trí sử dụng tốt thi sẽ 
phát huy được hiệu quả bồi dưỡng. 
Trải lại, nếu bố trí sử dụng không 
đúng thì sự bồi dưỡng thành lãng phi, 
mất tác dụng thiết thực. Do đó. khi 
làm quy hoạch, chẳng những phải 
nắm vững yêu cầu của nhiệm vụ 
chính trị, nhiệ¡n vụ tổ chức, mà cỏn 
phải nắm chắc tình hinh đội ngũ cán 
bộ, và nhất thiết phải gắn việc đào 
tạo. bồi dưỡng với việc tuyên lựa và 
bố trí, sử dụng. 

Gắn việc đào tạo, bồ dưỡng với 
việc tuyên lựa và bố trí, sử dụng còn 
là hưởng cơ bản đề chuyên môn 
hóa cán bộ, một yêu cầu rất quan 
trọng của công tác cán bộ trong giai 
đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Chuyên môn hóa cũng là một bước 
đề đi đến tiêu chuần hóa cản bò. 
Tiêu chuần hóa cản bộ không chỉ là 


. vạch ra những tiêu chuần cụ thẻ cho 


một loại cân bộ nào đó, mà điều quan 
trọng hơn. khó khăn hơn là tạo ra 
cho được một đội ngũ cản bộ như 
tiêu chuần đã dự kiến. 

Trong thời gian qua, chúng ta đã 
có nhiều cố gắng làm theo phương 
hướng trên đây, nhưng do yêu cầu và 
tiêu chuần còn chưa được định rõ, 
kế hoạch còn tùy tiện, không có cơ 
sở vững chắc, cho nên kết quả còn 
rất hạn chế. Tình trạng sử dụng,bố tri 
cản bộ không đúng chỗ, đề bạt không 
có bồi dưỡng. đào tạo theo hướng 
này lại dùng theo hướng khác còn 
khá nhiều, do đó việc thực hiệu 
chuyên môn hóa cán bộ, tiêu chuần 


(8) La-Duần: Mấy sấna đè sề cán bộ cẻ tề 
tề chức trong cách mạng sẽ hội chủ nghia, tạp 
chí Học tập, số 3-1972, trang 32. 


hỏa cán bộ cũng không đại hiệu quả 
mong muốn. 
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Đề đáp ứng những yêu cầu của 
còng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
lãnh đạo và cán bộ quản lý như đã 
nói trên, phải cải tiến hơn nữa 
công tác trường Đảng, Bởi vì 
trường Đẳng là một trong những trung 
tâm quan trọng đề đảo tạo, bồi dưỡng 
cân bộ về trình độ cơ bản và có hệ 
thống lý luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
đường lối, chinh sách của Đảng và 
những kiến thức cần thiết khác. 

Hiện nay, có hai hệ trường Đẳng: 
trường Đẳng tập trung và trường 
Đảng tại chức, Trường Đẳng Lập trung 
có nhiệm vụ bồi dưỡng các cán bộ 
lãnh đạo, cán bộ quản lý chủ chốt 
đương chức, và đào tạo đội ngũ cán 
bộ trẻ dự bị. Đối tượng chiêu sinh 
của trường Đẳng tập trung thưởng là 
các đồng chí trong cấp ủy Đảng, những 
cán bộ lãnh đạo của Đảng và cán bộ 
quản lý chủ chốt của Nhà nước ở các 
ngành. các cấp. Trường Đảng tại chức 
có nhiệm vụ bồi dưỡng cho đông đảo 
cản bộ. 

Vấn đẻ cơ bản đề cải tiến công tác 
trường Đảng là cải tiến nội dung 
chương trình và phương pháp 
giảng dạy và học tập. 

Nói chung chương trình giáo dục 
của các trường Đẳng hiện nay gồm 
có: Những nguyên l cơ bản của chủ 
nghĩu Mác — Lê-nin, đường lối chỉnh 
sách của Đăng, oà những kiến thức cần 
thiết uÉ quản lý Nhà nước, quản lụ kinh 
tế, quản lụ xä hội, uề xáu dựng Đảng... 
Kinh nghiệm thực tế cho biết rằng 
nội dung chương trình của các trường 
Đảng như vậy là tương đối hợp lý, 
đáp ứng đúng yêu cầu và thích hợp 
với trình độ của cản bộ. Nó bảo đảm 
được tính cơ bản, tính hệ thống, 
kết hợp được việc giáo dục chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin với việc giáo dục các 
quan điềm cơ bản của Đảng, vũ trang 


cho cắn bộ những kiến thức cần thiết 
vẻ lý luận Mác — Lê-nin, đường lỗi, 
chính sách của Đảng và phương pháp 
tô chức, quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội, xây dựng Đảng, v.v... Nội dung 
giáo dục đó có thề giúp cho cán bộ 
nắm được phương pháp luận của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, phương pháp 
Xem xẻL và giải quyết các vấn đề 
thực tiễn của cách mạng Việt-nam, 
một yêu cầu hết sức quan trọng đối 
với người cán bộ lãnh đạo và cán bộ 
quản lý. 

Hiện nay, nhiệm vụ mới của cách 
mạng đang đòi hỏi mọi cán bộ, đẳng 
viên không những phải nàng cao kiến 
thức mà còn phải nâng cao hơn nữa 
tính thần cách mạng tiến công, ý thức 
trách nhiệm, tính tồ chức và kỷ luật 
trong việc chấp hành chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, chống tư tưởng bảo 
thủ, thụt lùi ; nâng cao ý thức một lòng 
một dạ phục vụ nhân dân, quý trọng 
và bảo vệ của công, chõng đầu óc đặc 
quyền đặc lợi, xâm phạm tài sản xã 
hội chủ nghĩa: rên luyện đức tính 
trung. thực, thật thà, ý thức bảo vệ 
chân lý, bảo vệ đường lõi, quan điềm 
và nguyên tác sinh hoạt trong Đảng: 
rên luyện tác phong đại công nghiệp : 
khẩn trương, cụ thê, thiết thực, khoa 
học; nâng cao tỉnh thần ham học, 
trau đổi kiến thức mới, chống thói 
lười suy nghĩ. lười học tập. Vi vậy, 
trong công tác đào tạo, bồi dưỡng củn 
bộ, phải hết sức chú ý «gắn liền 
làm một yêu cầu nâng cao nhận 
thức, kiến thức, với nâng cao 
đạo đức cộng sản» (0), Trường 
Đảng phải làm thế nào đề tất cá 
những kiến thức mà học viên thu 
lượm được giúp vào việc hình thành, 
củng cố và nâng cao hệ tư tưởng vỏ 
sản, thế giới quan chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và nhân sinh quan cộng sản 
chủ nghĩa. Những hiều biết về triết 
học, chính trị kinh tế học, về chủ nghĩa 

(9) Le-Duần : Mđy oấn đè oè cán bộ cả pèề 


lỒ chức trong cách mạng xã hội chủ nghĩg, 
tạp chí Học z4, số 3-1973, trang 37. 
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xã hội khoa học phải hun đúc lý 
tưởng trong sáng và cao cú của người 
cộng sản, trở thành niềm tín vững chắc 
và động cơ mạnh mẽ thúc đầy mọi 
cán bộ, đẳng viên cố gáng vươn lèn 
trong từng việc làm cụ thể hẳng ngày. 

Trong chương trình giáo dục của 
các trường Đẳng, việc bói dưỡng kiến 
thức tất nhiên phải đạt tới yêu cầu 
nâng cao năng lực công tác. nhất là 
năng lực lanh đạo Lãnh dạo là một 
khoa học, một nghệ thuật. Trong điều 
kiện Đẳng lãnh dạo chính quyền. 
phạm vi lãnh đạo của Đẳng rất rộng. 
chẳng những lãnh đạo chính trị, lãnh 
đạo quân sự mà còn lãnh đạo kinh 
tế, lãnh đạo khoa học. văn học, 
nghệ thuật Đó là những lĩnh 
vực rãt mới mẻ mà cản bộ ta chưa 
eó nhiều kinh nghiệm. Nhưng phải 
nhận rằng trong chương trình giảng 
dạy của các trường Đẳng. khoa học 
và nghệ thuạt lãnh đạo chưa được 
xâv dựng thành một mỏn học đúng 
với vị trí của nó. Sắp tới, cần sớm 
tồng kết những kinh nghiệm về công 
tác lãnh đạo của Đẳng tí và tổ chức 
nghiên cứu, tham khảo các bộ môn 
có liên quan tới khoa học và nghệ 
thuật lãnh đạo đề có thể sớm xây 
dựng được giáo trình vé môn học này. 

Mặt khác, đầy mạnh công tác nghiên 
cứu lý luận đề trong nội dụng các 
món học có thê đề cập kịp thời các 
văn đề lý luận mới này sinh, đặc biệt 
là các luận điểm trong các nghị quyết 
của Đại hội lần thứ IV của Đẳng trên 
các mặt triết học, chính trị kinh tế 
học, cbúủ nghĩa xã hội khoa học. xây 
dựng Đúng, lãnh đạo văn hóa. giáo 
dục, quan lý kính tế, quần lý xã 
hội. v.v... 

Trong công tác giáo dục của trường 
Đăng, cầu nàng cao hơn nữa tính 
chiến đâu, Muốn vậy. toàn bộ nội 
dung công tác đào tạo, bồi dưỡng 
trong trường Đang cần quản triệt 
phương hướng tư tưởng : giao dục sâu 
sạc tự tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng 
sản chủ nghĩa, tỉnh thần cách mìng 


sọ 
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tiến công, tỉnh thần độc lập. tự chủ 
và sáng tạo ; nắm vững tỉnh khoa học 
và tính cách mạng của đường lỗi, 
chính sách của Đẳng, phân rõ ranh 
giới giữa tư tưởng vô sản, tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa với các thứ tư tưởng 
phi vỏ sản. Kịp thời ngăn chặn và 
phê phản những biêu hiện của tư 
tưởng phi vô sản, những suy nghĩ và 
việc làm trải với quan điểm và đường 
lối. chính sách của Đăng. Phải kiến 
quyết khắc phục tư tưởng tiều tư sản 
mà biêu hiện phô biến về mặt chính 
trị là sự dao động hữu khuynh và 
“tả » khuynh (hữu khuynh là chủ véu), 
vẻ mặt ý thức là chủ nghĩa cá nhân 
dưới nhiều màu sắc. và về mặt 
phương pháp tư tưởng là chủ nghĩa 
chủ quan một chiều. Đồng thời phai 
kiên quyết đầu tranh chống mọi ánh 
hưởng của tư tưởng tư sản và những 
tìn đư tư tưởng phong kiến. 

Về mặt phương pháp học tập, 
nhà trường cần hết sức cố gắng làm 
cho cản bộ, qua việc nghiên cứu các 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nmn. nắm được phương pháp luận 
mác-xit, biết phân tích và giải 
quyết các vấn đề theo quan điềm của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nắm vững 
các vẫn đề lý luận của cách mạng 
Việt-nam, hiều rõ cơ sở lý luận và 
cơ sở thực tiền của đường lối. chính 
sách của Đang. Nàng cao khả năng 
độc lập suy nghĩ cho cản bộ, làm cho 
cân bộ biết phân biệt đúng. sai trong 
việc thực hiện đường lối, chính sách 
của Đảng, biết tông kết những kinh 
nghiệm công tác và kinh nghiệm của 
những điền hình tiên tiến trong phong 
trào cách mạng của quản chúng. Tóm 
lại. phải quán triệt sâu sắc phương 
châm lý luận liên hệ với thực tiên; 
học tập phải nhằm giải quyết thiết 
thực những văn đề thực tiền của cách 
mạng Việt-nam. 

Đề nảng cao hơn nữa chất lượng 
đào tạo và bồi dưỡng của trường 
Đảng, trong công tác cải liến trường 

(Xem tiếp trang 49) 


Bình-trị-thiên quyết tâm vươn lên 
thành tỉnh giàu mạnh 


ỚỞI đại thẳng mùa xuân năm 1975. 
dân tộc ta bước vào ký nguyên 
mới. kỷ nguyên của độc lập. tự do và 
chủ nghĩa xã hỏi. Trong niềm vui chung. 
đang bộ và quân. dân Bình-trị-thiên 
vỏ cùng phấn khởi, tự hào. Sau nhiều 
nám chiến đấu cực kỳ gian khổ, ác liệt 
trong sự cô vũ và chi viện tận tỉnh 
của cá nước, qua nhiều thử thách, hy 
sinh, tử đây nhân đân Bìinh-trị-thiên 
cùng với nhân dân cả nước thật sự 
bước vào cuộc sống hòa bình xây 
dựng đề tiến nhanh. tiến mạnh lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Trên con đường tiến lèn. Bình-trị- 
thiên đứng trước những khó khăn cực 
kỳ to lớn đo hậu quả chiến tranh 
3 thị xã, 1ã thị trăn. 3/1 số làng bản 
bị san bằng, 230.000 héc ta rừng bị 
tàn phá, 70% đề đạp bị phá hỏng, 
hàng triệu quả bom, mìn chưa được 
phá gỡ, hàng chục vạn héc-ta đất bị 
hoang hóa, 760.000 người bị Mỹ ngụy 
thúc ép di tản, nay hồi cư thiếu nhà 
ơ. thiếu lương ăn, hàng chục vạn 
người không có việc làm, 10 vạn ngụy 
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quân và nhân viên ngụy quyền chưa 
được cải tạo... Kẻêm theo đó là những 
khó khăn đo thời tiết khắc nghiệt, do 
thiên tại gây ra. Trong hoàn cảnh đó, 
các đẳng bộ và quân; dân trong tính 
đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, biến niềm vui thăng lợi thành 
hành động cách mạng, ra sức khắc 
phục mọi khó khăn, sớm ồn định được 
tình hình. 

Tháng 1-1976, Quảng-bình., Quảng- 
trị, Thưừa-thiên — Huế và khu vực 
Vĩnh-linh được Trung ương Đũng và 
Chính phủ cho hợp nhất thành mội 
tính. Từ ngày hợp tỉnh đảng bộ và 
quân, dàn tĩnh Bình-trị-thiên chúng 
LÒi càng đoàn kết nhất trí, nỗ lực 
phấn dấu, đã giành được những thắng 
lợi bước đầu về các mặt: 

Vè sản xuất nông nghiệp: n¡ịc 
đủ thờt tiết hết sức khắc nghiệt, rét 
kéo đai. hạn hán chưa từng có từ mày 
chục năm nay, diện tích gieo trông 
vẫn được mở ròng, năng suất các loại 
cây trồng tăng. Năm 1976, tông sản 
lượng lương thực của tĩnh đạt 350.000 
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tấn, tăng 110.000 tấn so với năm 1975. 
Vụ đông xuân 1976 — 1977 đã thu hoạch 
xong. đạt sản lượng khá. 


Đối với tỉnh chúng tôi, đây là một 
thắng lợi lớn, vì nhờ đó, chúng tôi 
đầy lùi được nạn đói đã từng đe dọa, 
òn định được đời sống nhân dân, giữ 
vững trậL tự, an nỉnh, đồng thời có 
điều kiện đề phát triên các mặt công 
tác khác. 


Đề phục vụ sẵn xuất nông nghiệp. 
200 công trình thủy lợi vừa và nhỏ 
đä được xây dựng. đưa nước tưới 
cho 13.000 héc-ta đất, trong đó hai 
công trình Nam sông Hương và 
Tiên lang trước định làm trong 2 
năm, nay đã được cơ bản hoàn thành 
trong khoảng 4 tháng. Quân và dân 
trong tỉnh cũng đã khai hoang được 
khoảng 20.000 héc-ta đất, phá gỡ trên 
6 triệu quả bom, mìn, giải phóng được 
trên 300 km” đất đai đề tròng trọt, 
xây dựng 13 vùng kinh tế mới trên 8 
vạn dân. 


Về công nghiệp, sản lượng điện 
tăng 20”, sản lượng gỗ tăng 6%. Nhiều 
cơ sở tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp đã được phục hồi, đã sản xuất 
thêm mặt hàng mới với nguyên liệu 
địa phương, đưa sản lượng hàng xuất 
khẩu tăng gấp 3 lần so với năm 1975, 


Về giao thông vận tải, đã khần 
trương sửa chữa và xây dựng các cầu 
phà, phục hồi, nâng cấp đường số 1A 
và một số tuyến đường lên miền nủi 
trong tỉnh. 


Công tác giáo dục đang trên đà 
phát triền tốt. Các huyện đồng bằng 
phia nam của tỉnh và 10 xã trong tông 
số 5/ xã miền núi đã róa xong nạn 
mù chữ. Năm học 1976 — 1977, số học 
sinh phổ thông tăng 50.000 em so với 
năm trước. Công tác bồ túc văn hóa 
được đầy mạnh, toàn tính hiện có 30 
trường bồ túc văn hóa vừa học, vừa 
làm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thông tín, tuyên truyền, y tế, thể dục 
thẻ thao đang từng bước trở thành 
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phong trào quần chúng hướng vào 
phục vụ sản xuất và đời sống. 

Về mặt cải tạo quan hệ sản 
xuất cũ, các huyện phía nam của 
tỉnh, nơi trước đây sống trong vòng 
kìm kẹp cửa Mỹ ngụy, đã cơ bản hoàn 
thành xóa bỏ tàn dư chế độ chiếm 
hữu phong kiến về ruộng đất, tập 
hợp được gần 80% số hộ nông dân 
vào các tŠ chức sẵn xuất lAp thê; đã 
tập thề hóa phần lớn tư liệu sẵn xuất 
chủ yếu và đang xây dựng mội số 
hợp tác xã. 

Ở Huế, Đông-hà và các thị trấn phía 
nam của tỉnh đang tiến hành cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp tư nhân: 10.000 thợ thủ công 
và người buỏn bản nhỏ đã chuyền 
sang sản xuất tập thề. 12.500 người đã 
tỉnh nguyện đi xây dựng các vùng 
kinh tế mới. 

Những thành tích trên. cộng với 
những kết quả trên các mặt công tác 
khác đã làm cho đời sống nhân dàn 
trong tỉnh được ồn định từng bước, 
và có những mặt được nâng cao. Đặc 
biệt, nhân dân các vùng mới được 
giải phóng ngày càng thấy rõ ánh sáng 
và công ơn của cách mạng, ngày càng 
Lin tưởng ở Đảng ta, ở chế độ mới, ' 
đang cố gắng góp phần tích cực của 
mình vào phong trào lao động sún 
xuất trong tỉnh đẻ vừa cống hiến cho 
sự nghiệp chung. vừa cải tạo mình 
thành những con người mới. 

Những thắng lợi đã thu được tuv 
chỉ là bước đầu, đã biều hiện được 
phần nào khi thế và sức mạnh tồnghợp 
của Bình-trị-thiên sau khi hợp nhát. 
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Những thắng lợi đó trước hết bắt 
nguồn từ đường lõi đúng đẳn của 
Đẳng ta, từ sự lãnh đạo và chỉ đạo 
sáng suốt của Trung ương Đảng. Xét 
riêng mặt cổ gắng của đảng bộ tỉnh 
chúng tôi thì có được những thắng 
lợi đó là đo những nguyên nhân chủ 
yếu sau đây; 


Mội lả, dưới ánh sáng của eác 
chi thị, nghị quyết của Trung 
ương Đảng, căn cứ vào đặc điềm 
tình hình của địa phương, đảng 
bộ Bình-trị{-thiên đã sớm xác 
dịnh nhiệm vụ chính trị và có 
quyết tâm, có ý chí cách mạng 
tiến công trong việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị đó. 

Bình-trj-thiên có diện tích lớn, số 
dàn đông, lại có nhiều thuận lợi cơ 
bản và khả năng to lớn. Đất đai rộng 
(rong đó đất nông nghiệp chiếm 
khoảng 500.000 héc-ta, đất lâm nghiệp 
730.000 héc-ta với 350.000 héc-ta rừng 
gỗ. hằng năm có thề khai thác 
450.000 m gỗ) ; bờ biền dài, thềm lục 
địa rộng, khả năng đánh bắt cá hằng 
năm khoảng 200.000 tấn cá, đầm phá 
nước lợ, nước ngọt có nhiều, với 
diện tích trên 40.000 héc-ta ; khoáng 
sàn phong phú, riêng núi đá vôi trải 
rộng trên 230.000 héc-(a ; đường giao 
thỏng thuận tiện... 


Mặt khác, bên cạnh những khó khăn 
\0 lớn đo hậu quả của chiến tranh, 
Bình-trị-thiên còn bị nạn đói do lụt 
lớn gây ra, đe dọa nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, những khó khăn về 
nhiều mặt đó không làm cho đảng bộ 
chúng tôi chùn bước. Phân tích kỹ 
thuận lợi và khả năng của tỉnh nhà, 
đăng bộ chúng tôi tin chắc rằng nếu 
biết cách làm ăn, nhân dân (rong 
tỉnh sẽ sớm hàn gắn được vết thương 
chiến tranh đề nhanh chóng vươn lên. 
Căn cứ vào 4 thế mạnh của tỉnh là 
nồng nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
vật liệu xây dựng, vận dụng nghiêm 
túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung 
ương Đảng, chúng tôi đã nhất trí với 
nhau là phải sử dụng tốt nguồn nhân 
lực đồi đào và mọi năng lực sản xuất 
rã hội hiện có, kề cả sử đụng tốt lực 
lượng quân đội, triền khai cùng 
một lúc mọi mặt sản xuất nòng 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công 
nghiệp, xây dựng cơ bản, piao thông 
vận tải, lưu thông phân phối... đề có 
đủ công ăn việc làm cho nhân dân, 


nhanh chóng hàn gắn vết thương 
chiến tranh, đưa sản xuất và đời 
sống của nhân dân trở lại bình thường 
và từng bước xây dựng cơ sở vật 
chất, kỹ thuật của kinh tế địa phương. 
Trong lúc triền khai mọi mặt sản 
xuất. chúng tôi vẫn coi sản xuất nông 


nghiệp là nhiệm vụ quan trọng 


bậc nhất, là nhiệm vụ trung tâm 
đề khắc phục có hiệu quả nạn đói 
đang đe dọa. ồn định đời sống nhân 
dân và tạo điều kiện đề đầy mạnh các 
mặt hoạt động khác. Trong sản xuất 
nông nghiệp, chúng tôi coi trọng cả 2 
mặt thâm canh tăng năng suất và 
gấp rút mở rộng diện tích gieo 
trồng bằng khai hoang, phục hóa, 
và coi việc mở mang nhanh thủy lợi 
là biện pháp hàng đầu. 


Căn cứ vào điều kiện đát đai tỉnh 
nhà, chúng tôi vừa coi trọng việc 
tròng lúa, vừa đặc biệt coi trọng 
việc tròng màn, nhất là sắn, Từ 
tháng 5-1976 tỉnh ủy chúng tôi đã chỉ 
thị cho các cấp phải huy động mọi 
lực lượng, mọi khả năng có thề huy 
động đề trồng màu. 


Phương hướng, nhiệm vụ phát 
triền sản xuất nói trên .đã đáp ứng 
đòi hỏi của tình hình khách quan, cho 
nên đã được sự hưởng ứng tích cực 
của nhân dàn toàn tỉnh. 


Sau khi hợp tỉnh, Binh-trị-thiên 
có hai vùng chênh lệch nhau về trình 
độ giác ngộ chính trị. Vùng phía bắc 
đã qua nhiều năm cải tạo và xây 
dựng xã hội chủ nghĩa, vùng phía 
nam vửa thoát khỏi ách thống trị của. 
chủ nghĩa thực dân mới, ở đó những 
di hại mà Mỹ ngụy đề lại trong mọi 
mặt hoạt động của xã hội còn nặng 
nề. Một vấn đề được đặt ra là : có thê 
làm cho các vùng trong tỉnh nhanh 
chóng tiến lên đồng đều được không? 

Nhìn lại quá trình lịch sử dựng 
nước và giữ nước, chúng tôi thấy 
nhân dân Bình-trị-thiên có truyền 
thống đoàn kết tốt đẹp, luôn luôn kề 
vat nhau phấn đãu, lại có chung phong 
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tục, tạp quản từ lân đời. Trong 
những năm chòng MỸ, cứu nước, bên 
cạnh Quảng binh “chiến đấu giỏi, 
sản xuất cũng giỏi *, bên cạnh Vĩnh- 
linh «lũy thép anh hùng”, nhàn dân 
Ởở các vùng tạm bị Mỹ ngụy chiếm 
đón, ròng rã suốt mãy chục năm 
trời, bäãt chấp mọi àm mưu, thủ đoạn 
tàn bạo, thân. độc của địch, đã bền 
bí chiến đấu, liên tục tiến công và 
nỏi dậy, liên tiếp giành nhiều thắng 
lợi vang dội làm nức lòng cả nước, 
xưng đáng với § chữ vàng gtiến 
công, nồi đậy, anh đũnz, kiên cường » 
mà Đăng và nhân dàn cả nước đã 
tuyên đương. Alặt khác. phân tích 
tình hình vùng mới giải phóng, chúng 
tòi thấy ruộng đất ở đó phần lớn là 
ruộng đất công hoặc văng chủ, bị bỏ 
hoang, hóa nhiều trong chiến tranh; 
phần lớn các hộ nòng dân ở đây đều 
có con em hoặc tập kết ra Bức, hoặc 
trực tiếp tham gia hoạt động cách 
mạng tại chỗ. Căn cứ vào tỉnh hình 
các mặt đó, và căn cứ vào lực lượng 
cán bộ, đẳng viên trong tính, chúng 
tôi cho rằng nếu biết khơi đạy trong 
lòng bà con vùng mới giải phóng lòng 
Yêu nước và veu chế độ mới. biết 
phát huy sức mạnh tổng hợp của tỉnh, 
biết tö chức tốt thì vẫn có thê đưa 
vũng mới giải phòng sớm đi vào quỹ 
đạo của quan hệ sản xuất xã bội chủ 
nghĩa. Vì vậy, đối với vùng phia nam 
của tĩnh, cùng với việc đầy mạnh 
công tìc giáo dục chính trị, tư tưởng, 
chúng tôi tiến hành một cách kịp 
thới việc cải tạo quan hệ sản xuất 
cũ, nếp söng cũ, xóa bỏ các tàn tích 
của nén văn hóa nô dịch, thực đân 
MỚI, và từng bước xác lập quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. 

Đến nay, thực tẻ của tỉnh hình 
trong tính cho thấy rằng việc tiến 
hành thận trọng và khăn trương chủ 
trương đó đã góp phần thúc đầy nhanh 
chóng phong trào cách mạng trong 
tỉnh, nhất là ở vùng mới giải phóng. 


Sau khi đã thao luận, bàn bạc một 
cách tập thẻ, dàn chủ, đã xác định 
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được phương hướng, nhiệm vụ. đẳng 
bộ chúng tôi đã cùng nhàn dàn trong 
Linh bắt tay vào hành động. Chúng 
Lôi nhất trí với nhau rằng đã thấy 
đúng, thấy cần thì quyết tâm làm, 
không do dự, không chần chứ. khỏng 
bản lùi, khó khăn đến mấy cũng chung 
trí, chung sức, chung lòng vượi cho 
kỳ được. Thiếu cán bộ, chúng tôi gắp 
núi đào tạo, bồ sung cản bộ từ ngay 
trong công tác thực tế; thiếu lương 
thực. thiếu phương tiện. chúng tỏi 
động viên nhân dân các vùng trong 
tỉnh phát huy tỉnh thần #nơi có giúp 
nơi thiểu » ra sức tương trợ, giúp đở 
lắn nhau, khỏng trông chờ, không ÿ 
lại vào Nhà nước và cấp trên. Trước 
những gian lao vất vi, nguy hiểm, 
cản bộ, đẳng viên tỉnh chúng tôi 
thường cố gắng vươn lên hàng dầu, 
giữ vai trò xung kích; nèu gương cho 
quần chúng. và nhân dân tỉnh chúng 
tòi đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, ý thức tự lực tự cường, 
tỉnh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa, 
dãy lên phong trào lao động sản xuất 
sòi nồi khắp nơi. 

Từng bước. những kết quả cụ thề 
của phong trào lại có tác dụng tập 
hợp, huy động được những năng lực 
mới, củng cö thêm khối đoàn kết nhất 
trí và giành thêm những thẳng lợi 
mới. 

Hai là. đảng bọ Bình-trị-thiên 
đã bước đầu biết phát huy 
quyèn làm chủ tập thè của nhan 
dân lao động trong tỉnh. 


Thực tế trong những năm kháng 
chiến chống M$, cửu nước đã dạy cho 
cán bộ, đẳng viên tỉnh chúng tôi rằng : 


« De trăm lần, khỏòng dân cũng chịu, 
Khó vạn lần dân liệu cũng xong °. 


Bước vào giai đoạn mới của cách 
mạng. Đảng ta đã kịp thời giáo dục 
cho cản bộ, đẳng viên về tầm quan 
trọng, vẻ ý nghĩa và nội dung của 
việc phát huy quyền làm chủ tập thê 
của quần chúng. Đối với nhàn dân 
lao động trong tỉnh, chúng tôi đã có 


gang khơi đậy trong lỏng mỗi người 
niêm tự hào về truyền thống anh 
hùng của các địa phương trong tỉnh, 
trong đó có sự đóng góp của chính 
bản thân họ, động viên họ biến chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến 
đấu thành chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong lao động sản xuất, Mặt 
khác, chúng tòi coi trọng việc giáo 
đục đường lối. chủ trương, chính 
sách của Đảng cho động đảo nhân 
dân, và giúp họ hiều rõ chủ trương 
của đảng bộ đề họ tự giác thực hiện. 
Trong các mặt công tác, đăng bộ tỉnh 
chúng tôi thưởng nhắc nhở cán bộ, 
đăng viên phải biết tín quần chúng, 
biết dựa vào quản chúng, biết phát 
huy sức mạnh to lớn và tính thần 
cách mạng sáng tao của quần chúng. 


Tỉnh chúng tòi cũng đã coi trọng 
việc xây dựng. củng cố các tö chức 
chỉnh quyền và đoàn thề quần chúng, 
phát huy chức năng của cúc tô chức 
đó. Cặc cơ quan, các cấp, các ngành 
tronu tỉnh đã tiến hành đấu tranh 
chống các biều hiện của tệ quan liêu, 
đọc đoán. chuyên quyền, ức hiếp, gây 
phiền hà cho quần chúng, đã xử lý 
mọt số cán bộ phạm sai lâm, dòng 
thời bước đầu cài tiến lề lối làm việc 
nhám bảo đảm tốt nguyên tắc tập 
trung dàn chủ. 

Đề việc phát huy quyền làm chủ 
tập thẻ của nhân dàn lao động có 
nội dung thiết thực, cụ thể, dựa vào 
kinh nghiệm của nhiều tỉnh anh em, 
chúng tỏi đã xác định những yêu cầu 
chủ yếu đối với mỗi tầng lớp. Chẳng 
hạn. dối với công nhàn, đẳng bộ chúng 
Lôi có gắng động viên, tò chức đề anh 
chỉ em phát huy sắng kiến, cải tiến 
kỹ thuật, nàng cao năng suất lao 
động. đồng thời tham gia quản lý xí 
nghiệp, góp phần tích cực xây dựng 
ké hoạch sản xuất và kiêm tra việc 
thực hiện kế hoạch sản xuất, mở rộng 
và đầy mạnh hoạt động của các tổ 
chức công đoàn. Đối với nông dân, 
chúng tôi cố gắng động viên và tạo 
điều kiện cho anh chị em tham gia 


tích cực vào việc quản lý hợp tác xã 
và tập đoàn sản xuất. xây dựng kế 
hoạch sản xuất, đặc biệt là tham gia 
kiểm tra việc chỉ tiêu và việc phân 
phối sản phầm trong hợp tác xã và 
tập đoàn sản xuất, Đối với trí thức, 
chúng tôi thường đẻ nøhj anh chị em 
góp ý kiến về hoạt dộng của các cấp, 
các ngành, các cơ quan trong tỉnh và 
tạo điều kiện đề anh chị em phát huy 
được tốt vốn hiệu biết và tài năng, 
cống hiến được nhiều cho sự nghiệp 
chung. 


Riêng đối với vùng mới giải phóng, 
đẳng bộ tỉnh chúng tôi thường nhắc 
nhở cán bộ, đẳng viên phải chấp hành 
nghiêm túc các chính sách, chế độ, 
thê lệ của Đẳng và Nhà nước đã ban 
hành, hết sức tránh những việc làm 
không đúng. không tốt, ảnh hưởng 
đến lòng tin của quần chúng. Đảng 
bộ cũng đã bước đầu hướng đắn, giúp 
đỡ các đoàn thẻ quần chúng mở rộng 
các hoạt động nhằm tập hợp. lỏi cuốn 
ngày càng đỏng đảo quần chúng tham 
gia các hoạt động cách mạng. Chúng 
tôi cho răng việc phảt huy quyền 
làm chủ tập thề của quần chúng phải 
biều hiện trước hẻet trong lao động. 
Vì vậy, ở vùng mới giải phóng, chúng 
tôi chủ trương phải mạnh đạn tô chức, 
lôi cuốn quàn chúng vào các hoạt 
động lao động, xây dựng tập thẻ, vì 
lợi ích chung. đề qua đó tập đượt bà 
con, rèn luyện cho bà con ý thức 
tập thê. Mạc dù vùng phia Nam của 
Linh vẫn còn chịu sự ràng buộc của 
chế độ chiếm hữu tư nhân về ruộng 
đất và của quan hệ sẵn xuất cá the, 
chúng tôi văn tö chức điều hành 
lực lượng lao động trên địa bàn 
huyện và liên huyện, động viên 
hàng vạn người đi phí gỡ bom, mịn, 
xây dựng các cơ sở khai hoang tập 
thể. các công trình thủy lợi chung, 
Nhân đân nhiều huyện vùng mới gi: 
phóng đã hắng hái hưởng ứng chú 
trương đó, đã tự túc lương thực, 
dụng cụ và phương tiện, đã lao động 
với nhiệt tình cao vì lợi ích chung. 


3Ù 


Riêng trên công trình thủy lợi Nam 
sông Hương. nhân dàn đã đóng góp 
trên 70 vạn ngày công. đào đắp được 
trên 30 vạn mét khối đất. Qua lao 
động tập thê. bà con càng thấy rõ 
sức mạnh của lõi làm ăn tập thẻ cho 
nên càng đồng tình với việc nhanh 
chóng cải tạo quan hệ sản xuất cũ. 


Những có gắng của đẳng bộ chúng 
tôi trong việc phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhàn dàn lao đòng 
tuy chưa đồng đều và chúng tôi còn 
phải phấn đấu mạnh hơn nữa. nhưng 
bước đầu đã góp phần tạo nên một số 
thanh tích cụ thề : hàng triệu quả bom, 
mìn được phá gỡ xong trong thời 
gian ngắn; nạn đói bị đầy lùi chủ 
yếu do sự nỗ lực sẵn xuất và sự hợp 
tác tương trợ của nhản dân trong 
tỉnh; các công trình thủy lợi Nam 
sông lương và Tiên lang chỉ với một 
phần năm thời gian dự định đã đươc 
hoàn thành về cơ bản; xưởng Long- 
thọ, trước chỉ chuyên sản xuất vôi, đã 
ra mẻ xi măng đầu tiên đúng vào ngày 
1-5-1977, khẳng định khả năng sẵn 
xuất xỉ măng của công nghiệp địa 
phương tỉnh nhà. An nĩnh chính trị 
và trật tự an toàn xã hội ở tỉnh chúng 
tôi nhin chung được giữ vững, ngay 
cả ở vùng mời giải phóng. 

Hỗ ràng khi quản chúng đã nhận 
thức đúng về quyền làm chủ tập thê, 
chủng những họ càng tin tưởng ở 
Đẳng, sản sàng hành động cách mạng 
theo lời kêu gọi của Đảng, mà còn 
kiên quyết bảo vệ Đăng, bảo vệ chế 
độ xã hội chủ nghĩa, kịp thời vạch 
trần mọi âm mưu, hoạt động đen tối 
của các lực lượng phản đòng còn sót 
lại. | 

Da là, đảng bộ Bình-trj-thiên 
đã có những cố gắng trong công 
tác xây dựng Đảng. 


Ở trong lòng nhân đàn Binh-trị- 
thiên, đẳng bỏ Binh-trị-thiên có truyền 
thông đoàn kết nhất trí, anh dũng 
kiên cường trong chiến đấu và sản 
xuát. Trước ngày hợp nhất tỉnh, các 
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đảng bộ trong tỉnh, do nắm được 
đường lối, nhiệm vụ chỉnh trị của 
Đăng, kế thừa và phát huy truyền 
thống đoàn kết, chiến đấu trong hai 
cuộc kháng chiến, đã có những có 
gảng trong việc lãnh đạo nhân dân 
ôn định tình hình sau chiến tranh. 


Tuy nhiên, trước những chuyền 
biến nhanh chóng của cách mạng. 
trước những yêu cầu của tỉnh hinh 
và nhiệm vụ mới, trong đảng bộ đã 
bộc lộ một số khuyết điềm, nhược 
điềm. Đường lối, nhiệm vụ chính trị 
mới chưa được quán triệt sâu sắc và 
đều khắp trong đẳng bộ; nhận thức 
của một số cán bộ. đảng viên chưa 
chuyên biến kịp với tình hình cho 
nên tỉnh thần cách mạng tiến công. tự 
lực tự cường, chủ động, sáng tạo, tư 
tưởng tập thẻ, ý thức tô chức, kỹ 
luật chưa cao. Tư tưởng bảo thủ, ÿ 
lại, những biều hiện tự do, tẳn mạn, 
cục bộ, bản vị, quan liêu, mệnh lệnh, 
cửa quyẻn... còn phô biến. Một số cản 
bộ, đảng viên mang nặng tư tưởng 
Liều cực. cá nhàn chủ nghĩa, giảm sút 
ý chỉ chiến đẫu. 


Bộ máy tô chức của Đẳng, chính 
quyền và các đoàn thể quần chúng 
chưa được tũng cường đầy đủ; cấp, 
huyện chưa được xây dựng đúng 
theo yêu cầu. Đội ngũ cán bộ thiếu 
đồng bộ và phân bố không đều, trinh 
độ năng lực nói chung còn bị hạn 
chế, nhất là vẻ mặt quản lý kinh tế 
và chuyên môn kỹ thuật. 


Do đỏ, sau khi hợp nhất tính, đăng 
bộ Bình-trị-thiên đã có những cố gắng 
trong còng tác xây dựng Đang. 

Trước hết, chúng tôi ra sức giữ 
gìn và xây dựng khói đoàn kết 
vững chắc trong đảng bộ. Nhận thức 
rằng đoàn kết trong Đảngta là sự đoàn 
kết có nguyên tắc, đoàn kết trên cơ sở 
đường lối, chính sách của Đảng, và 
qua thực hiện nhiệm vụ mà tăng cường 
đoàn kết, chúng tôi đã phát huy sức 
mạnh của toàn đăng bộ xác định rõ 
nhiệm vu chính trị và động viễn mọi 


nsười quyết tâm phấn đầu thực hiệu 
tháng lợi nhiệm vụ chính trị đó. 
Trong hoàn cảnh một tỉnh mới hợp 
nhất, chúng tôi cõ gắng làm tốt việc 
sắp xếp đội ngũ cán bộ, chống biều 
hiện tư tưởng cục bộ, địa phương. 
giữ nề nếp tự phê bình và phê bình 
trong các cấp ủy, trong các tô chức 
Đẳng. Đề ngày càng tăng cường đoàn 
kết nhất trí. việc giáo dục chính trị. 
tư tưởng cho cán bộ. đẳng viên được 
chú trọng. Các cấp ủy, các trường 
Đẳng trong tỉnh đä tồ chức các đợt 
giáo dục cho cán bộ, đẳng viên về 
tình hình và nhiệm vụ mới, về đường 
lối, chính sách của Đẳng, nhằm nâng 
cao nhận thức và phầm chất, đạo đức 
cho cán bộ, đẳng viên, tạo nên sự 
nhất trí cao đối với nhiệm vụ chính 
trị của địa phương. Các đợt thảo luận 
gọp ý kiến về dự thảo Báo cáo chính 
trị của Ban chấp hành trung ương 
Đẳng tại Đại hội lần thứ IV của Dẳng 
và về dự thao Điều lệ Đăng đã được 
tiến hành nghiêm túc. 


Còng tác củng cố các tö chức cơ sở 
của Đăng đã được chú ý. Tỉnh chúng 
tôi đã bước đầu thực hiện việc phân 
bó lại đang viên ở các vùng cho hợp 
lý. tỏ chức thêm những chỉ bộ mới ở 
những nơi chưa có cơ sở Đảng, dòng 
thời cai tiến một bước nội dung sinh 
hoạt của các chỉ bộ nhằm bảo đảm 
tốt hơn chất lượng lãnh đạo. Nhiều 
chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở trong tỉnh đã 
kiện toàn tô chức. chú trọng công tác 
quan lý đẳng viên, chăm lo rèn luyện 
đẳng viên qua thực tế đấu tranh, qua 
công tác vận động quần chúng. Một 
số đảng viên thoái hóa, biến chất; 
khỏng còn đủ tư cách đã bị đưa ra 
khỏi Đảng. | 


Thực hiện chủ trương của Trung 
ương Đảng và Chỉnh phủ, tỉnh chúng 
tôi cũng đã coi trọng việc tăng cường 
cấp huyện, đã tiến hành hợp nhất 
một số huyện nhằm từng bước xây 
dựng huyện thành đơn vị kính tế 
nông — công nghiệp. 


Cùng với việc củng cố lồ chức cơ 
sở của Đảng, xây dựng cấp huyện. 
công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phủ 
hợp với yêu cầu của nhiệm vụ trong 
giai đoạn cách mạng mới cũng đã 
bước đầu được triền khai. Tỉnh chúng 
tôi đã mở một số lớp đào tạo cán bộ 
cho xã, hợp tác xã, đã bồ sung cán bộ 
cho các huyện, đã cử nhiều cán bộ 
trẻ, đã qua rèn luyện thử thách, theo 
học các trường, lớp chính trị, các 
trường dạy văn hóa và khoa học, kỹ 
thuật ở trung ương và địa phương. 
Qua các kỳ đại hội của các cấp, mội 
số cân bộ trẻ có phầm chất, có năng 
lực đã được cử vào các cấp ủy. Các 
huyện phía nam tỉnh đã cử mỗi huyện 
hàng trăm cân bộ ra các huyện mạnh 
thuộc các tỉnh Thái-binh, Hà-nam- 
ninh, Nghệ-t†nh... học tập kinh nghiệm 
xây dựng hợp tác xã nông nghiệp đề 
chuần bị cho việc tiến hành hợp tác 
hóa sản xuất nông nghiệp trong huyện. 


Những hoạt động kề trên về mặt 
xây dựng Đẳng đã tăng thêm sức sống 
mới. niềm phần khởi mới trong đăng 
bỏ và cả trong quần chúng. Khi phầm 
chất và năng lực của cán bộ, đảng 
viên được nàng lên, khi các tổ chức 
của Đảng được củng cö, thì sự lãnh 
đạo của đảng bộ càng sâu sát và có 
hiệu lực hơn, lòng tin của quần 
chủng đổi với đảng bộ càng được 
nâng cao. năng lực cách mạng của 
quần chúng càng được phát huy mạnh 
mẽ. 


* 


Đại hội đại biều toàn quốc lần thử 
IV của Đảng đã có những nghị quyết 
quan trọng soi sáng con đường di lẻn 
của cách mạng Việt-nam. Cùng với cả 
nước đang phăn khởi, quyết tâm thực 
hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV của Đăng. đẳng bộ chúng tôi, vận 
dụng nghị quyết đó vào tình hình địa 
phương, đã nhất trí xác định phương 
hướng nhiệm vụ của Bình-trị-thiên từ 
nay đến năm 1980. 


á1 


Dẳng bộ chúng tôi đã đề ra một số 
mục tiêu phăn đấu chủ yếu của Bình- 
trị-nên là đến năm 1980 có 800.000 
tấn đến 850.000 tấn lương thực (trong 
đó có 50% là màu), 800.000 đến 
850.000 con lợn, 80.000 đến 100.000 
tấn cá. 120.000 đến 180.000m) gỗ, 
200.000 tấn vỏi, 90.000 tấn đến 100.000 
tắn xi măng; từ năm 19⁄/ đến năm 
1980 trồng 160.000 héc ta rừng; có 
trên 50% nhà dân ở nòng thôn là 
nhà ngói... 

Hiêng trong 2 năm 1977 — 1978, tích 
cực tranh thủ thời gian, phát huy khi 
thê cách mạng sẵn có, nỗ lực vươn lên 
nhanh chóng tạo ra một chuyển biến 
mạnh mẽ trong việc xây dựng cơ sở 
vật chất, kỹ thuật, cải tạo quan hệ sản 
xuất cũ, củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sẳn xuất xã hội chủ nghĩa, và đưa các 
huyện trong toàn tỉnh tiến lên đồng 
đều trong việc tŠ chức lại sản xuất 
trên địa bàn huyện; trọng tâm là đầy 
mạnh sản xuất lương thực, thực phầm 
đề đến năm 1978 tự giải quyết vấn 
đề lương thực, tích cực sẵn xuất nhiều 
hàng hóa đề tiêu dùng và xuất khẩu. 


Đảng bộ chúng tôi cũng đã thảo 
luận kỹ và nhất trí về những nhiệm 
vụ chung của tỉnh, mà chủ yếu là: 


— 'ập trung cao độ mọi lực lượng, 
mọi khả năng đầy mạnh sản xuất 
nông nghiệp toàn diện. đồng thời 
đầy mạnh làm nghiệp, ngư nghiệp, 
đặc biệt là sản xuất lương thực. thực 
phầm. Nâng cao nbanh chóng Lỷ trọng 
màu trong tổng sản lượng lương thực. 


— Công nghiệp, tiều công 
nghiệp; thủ công nghiệp phải phục 
vụ đác lực cho việc phát huy 4 thẻ 
mạnh: nòng nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp. vật liệu xây dựng; coi trọng 
hàng tiêu đùng, hàng xuất khẩu, 
thực hiện một bước còng nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa. 

Tiếp tục phân bố lao động hợp 
tý giữa các vùng và các ngành kinh 
tế. làm cho mọi người có việc làm và 
tăng năng suất lao động xã hội : thực 
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hiện kế hoạch mỗi năm đưa 100.000 
người đi xây dựng các vùng kinh tế 
mới. Tỏ chức, quản lý tốt lao đỏng. 

— Tăng nhanh nguồn hàng Xuất 
khầu, trước mắt chủ ý các mặt hàng 
nông nghiệp. ngư nghiệp. bàng thủ 
công mỹ nghệ và một vài mặt hàng 
công nghiệp. 

— Hoàn thành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với công thương nghiệp 
tư nhân. Hoàn thành về cơ bản cái 
tạo xã hội chủ nghĩa trong nông 
nghiệp. ngư nghiệp ở các huyện phía 
nam ; củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa ở các huyện 
phia bắc, tích cực tô chức lại sản 
xuất, tăng cường cơ sở vật chát, kỹ 
thuật trên địa bàn huyện trong toàn 
tỉnh. 

Cải tiến công tác thương 
nghiệp, vật tư, giá cả, tài chính, 
ngân hàng. 


— Phát triển mạnh mề công tác 
khoa học, kỹ thuật, đầy mạnh cách 
mạng tư tưởng và văn hóa. Tiến hành 
một bước cải cách giáo dục, hoàn 
thành xóa nạn mù chữ, đầy mạnh 
các hoạt động vy tế, thề đục, thẻ thao. 
vận động sinh đẻ có kế hoạch. 

— Đề cao cảnh giác cách mạng. 
củng cố quốc phòng. bảo vệ an ninh 
chính trị và trật tự xã hội. 

— Từng bước xây dựng huyện 
thành đơn vị kinh tế nòng — còng 
nghiệp mạnh (ở miền núi là làm — 
nông — công nghiệp). thành đơn vị 
chỉ đạo toàn diện. 

— Xày dựng đàng bò vững mạnh. 
đoàn kết nhất trí, lãnh đạo tốt các 
cơ quan Nhà nước, gán bó chặt chẽ 
với nhân dân, bảo đâm hoàn thành 
nhiệm vụ chỉnh trị. 

Đăng bộ chúng tỏi cũng đã thảo 
luận kỹ và nhất trí vẻ những biện 
pháp lớn. về những nhiệm vụ cụ thẻ 
và biện pháp cụ thẻ bảo đảm cho 
việc thực biện thẳng lợi phương 
hưởng, nhiệm vụ và những mục tiêu 
chính, những nhiệm vụ chính kề trên. 


Chúng tôi biết rằng phấn đấu đề 
thực hiện thắng lợi phương hướng. 
nhiệm vụ và những mục tiêu nói 
trên là ca một quá trình khó khăn. 
gian khô, Muốn thực hiện thẳng lợi 
nhiệm vụ đã đề ra. trước hết chúng 
lòi phải ra sức khắc phục những 
khuyết điềm và nhược điềm của 
chúng tôi. Nhìn lại phong trào mọi 
mặt của tỉnh nhà. chúng tôi thấy bên 
cạnh những ưu điềm, những tháng lợi, 
chủng tôi còn có những hạn chế về 
nhiều mặt, chưa phát huy đầy đủ sức 
mạnh tổng hợp của một tỉnh hợp 
nhất, chưa sử dụng tốt nguồn nhân 
lực đöi dào và mọi năng lực sản 
xuất sẵn có đề triền khai củng mọt 
lúc các mặt sản xuất, công tác. Nẵng 
suất lao động xã hội và hiệu suất của 
thiết bị máy móc còn thấp. Tốc đò 
phát triền sẵn xuất, xây dựng còn 
chậm. Sản xuất lương thực năm 1976 
mới đạt bình quân 200 kg/đầu người, 
chăn nuỏi chưa cân đối với trồng 
trọt. Công tác lưu thông phân phối có 
nhiêu khâu làm chưa tốt. Mức nghĩa 
vụ đối với Nhà nước cả trong nòng 
nghiệp, ngư nghiệp, công thương 
nghiệp chưa tương xứng với kết quả 


sản xuất kinh dcanh. Đời sống nl:àn 
đân và cán bộ, cỏng nhân còn khó 
khăn. Di hại của chủ nghĩa thực dân 
mới còn khả nặng ở nhiều nơi. Công 
Lác cải tạo cỏng thương nghiệp tư 
nhân chưa được chỉ đạo thật khần 
trương, chặt chẽ... Có khắc phục được 
những mặt bạn chế, những khuyét 
điềm và nhược điềm của mình, chúng 
tòi mới có thẻ vươn lên mạnh mẽ 
được. 


Được nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng soi sáng, dưới sự lãnh 
đạo sáng suốt của Trung ương Đáng, 
và được sự giúp đỡ chỉ tình của các 
Ban. các ngành ở Trung ương và của 
các tỉnh anh em. với những truyền 
thống tốt đẹp sẵn có, đẳng bộ và 
quân, dân Binh-trị-thiên ra sức khắc 
phục nhược điểm, khuyết điềm. quyét 
tàm vươn lèn, giành thẳng lợi vượt 
bậc, nhanh chóng xày dựng Bình-trị- 
thiên thành một. tính giàu vẻ kinh tế, 
vừng vẻ chỉnh trị. mạnh vẻ quốc 
phòng, dẹp vẻ văn hóa, góp phần 
xứng đáng cùng cả nước xày dựng Tỏ 
quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa giàu 
mạnh. 
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SỬ DỤN( HP LÝ VÀ BI DƯỠNG 
LAI ĐNG PHỤ NỮ TRÚNG PHÚNG 
IRÀU LA0 ĐỘNG SÁN XUẤT 


TPhoNG thú ng lợi vĩ đại của dân tộc, 

phụ nữ Việt-‹nam tréẻn cá hai 
miền đã có phần đóng góp to lớn rất 
đáng tự hào. Phụ nữ miền Nam “Anh 
hùng, bất khuất, trung hậu. đàm đang» 
đã lap được chiến công xuất sắc trong 
sự nghiệp chồng Mỹ. cứu nước. Từ 
sau ngay miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng đến nay, chị em đã phát 
huy khí phách anh hùng. tích cực 
tham gia xây dựng và bảo vệ chính 
quyền cách mạng, khôi phục sản 
xuất, ôn định đời sống và hiện đang 
hãng hái tham gia công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội: 


Phụ nữ miền Bắc, trong kháng chiến 
chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã 
hỏi, đã được rèn luyện và trưởng 
thinh về nhiều mặt, Trong sản xuất 
nòng nghiệp và thủ công nghiệp. lao 
động nữ chiếm 606, giữ vai trò trọng 
yếu trong sản Xuất, trong xây dựng 
hợp tác xã, xây dựng nông thôn 
mới, v.v... Trong khu vực Nhà nước, 
lực lượng lao động nữ chiếm tỷ lệ 
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LÊ-CHÂN-PHƯƠNG 


khá lớn trong tông số công nhàn viên 
chức. Đặc biệt lực lượng nữ công 
nhán trực tiếp sản xuất tăng lên nhanh 
chóng làm biến đồi cơ cấu 0à nững ca0 
chất lượng của dội ngĩ lao dòng phụ 
nữ hiện na. Chỉ tính đến tháng 12 
năm 1972: lao động nữ trong khu 
vực san xuất vật chất đã chiếm 
42.07% ; trong khu vực khòng sản xuất 
chiếm 45,305. 


Nhin chung, trong một thời gian 
tương đối ngắn, lực lượng lao động 
nữ đã được phân bố toàn diện trên 
nhiều mặt, nhiều ngành. Tính đến 
tháng 12 năm 1975 tỷ lệ lao động nữ 
rong ngành công nghiệp nhẹ chiếm 
99.122% ;trong ngành lương thực và 
thực phẩm chiếm 58,75 ; trong ngành 
thương nghiệp, thủ mua, ăn uống công 
cộng chiếm 59 ; ngành xây dựng cơ 
bản 33.15; ngành giao thông vận tải 


27.45°6. v.v... Tử năm 1967 đến năm . 


1975, LÝ lệ lao động nữ trong ngành 
y tế từ 52,774 tăng lên 62,24% ; trong 
ngành giáo dục từ 262 tăng lên 58.4% ; 
trong hai ngành điện lực và cơ khi là 


những ngành kinh tế kỹ thuật khá 
phức tạp, lao động nữ cũng chiếm tỷ 
lệ đảng kề : điện lực—36,8%, cơ khi — 
35.0392 (1975). 

Sự tiến bộ của lực lượng lao động 

nữ không phải chỉ thê hiện ở sự tham 
gia đông đáo trên nhiều lĩnh vực mà 
còn thê hiện ở trình độ văn hóa, khoa 
học kỹ thuật, nghiệp vụ... ngày càng 
được nâng cao. Theo số liệu thống kê 
của Nhà nước tỉnh đến ngày 31-12- 
1974. so với tông số (cả nam và nữ), 
thì tỷ lệ nữ trong công nhàn là: 
311%; cản bộ khoa học kỹ thuật 
trên đại học : 5,325 ; đại học : 21,62%; 
trung học: 43.41% ; công nhân kỹ 
thuật : 32.47 %6. 
_ Thực tiền tren đày chứng tổ *lực 
lượng và khá năng của phụ nữ được 
Đăng ta, Nhà nước ta, chế độ tòt đẹp 
của chúng ta động viên, bồi dưỡng 
và phát huy, đã trở thành một nguồn 
sức mạnh to lớn, một bảo dâm vò 
cùng quan trọng đề thực hiện thẳng 
lợi mọi nhiệm vụ cách mạng » (1). 


* 


Trong giai đoạn mới, toàn Đẳng, 
toàn dàn ta tập trung sức thực hiện 
nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội là đầy mạnh 
sự nghiệp cỏng nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, đưa nền kinh tế nước ta từ 
sản xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, xây đựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội; hình 
thành cơ cấu kinh tế mới trong cñ 
nước ; cải thiện một bước đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân. 
Đề thực hiện nhiệm vụ nói trên, tô 
chức, phân bố lại lực lượng lao động 
xã hội trong cả nước, trong đó có 
việc mở rộng phân công và tích cực 
sử dụng. bỏi dưỡng lực lượng lao 
động nữ — một lực lượng lao động 
lớn trong xã hội — là một vấn để 
cấp bách. 

Trong điều kiện nền kinh tế kém 
phát triển lại có lực lượng lao động 
khả dỏi đào, chúng ta phải căn cứ 


vào nhiệm vụ tồ chức lại nền kinh tế 
xã hội và phương hướng phát triên 
sản xuấtở từng ngành, từng địa 
phương, từng cơ sở mà khai thác tốt 
nhất khả năng tiềm tàng về sức lao 
động, về tài nguyên thiên nhiên..., 
tạo ta còng việc làm và những hình 
thức tÖ chức lao động thích hợp. 
Hiện nay có hàng chục vạn 
người ở tuôi lao động trong các 
thành phố, thị xã, vùng ven biến, 
vùng đồng bằng đòng dân chưa có 
việc làm, trong đó có nhiều chị em 
phụ nữ. Đó là chưa kẻ số nữ sinh 
đã học hết lớp 2, lớp 10 và số chị em 
tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp 
hằng năm có tới mắy chục vạn... Vì 
vậy, vấn đề quan trọng là phải tò chức, 
sắp xếp việc làm cho lực lượng lao 
động nói tren. Một yèu câu cấp bách 
hiện nay đề góp phần làm tốt việc 
phân bố, sử dụng lao đọng và cải 
thiện đời sống của dòng đảo phụ nữ 
là phát triển mạnh các nghề thủ công, 
tô chức làm hàng gia công. tô chức 
tốt việc phục vụ sinh hoạt cho công 
nhân, viên chức ở các khu phố và các 
khu nhà tập thẻ lớn, các bệnh 
viện, V.V... Ở nông thỏn, căn cứ vào 
nhiệm vụ tò chức lại sẳn xuất ở cơ 
sở, xây dựng cấp huyện và xây dựng 
nền nỏng nghiệp toàn diện, thảm 
canh, chuyên canh... phải giải quyết 
tốt việc phàn công lao động trước hét 
trong nội bỏ nông nghiệp, phát triển 
nghề chế biến nông sản và từng bước 
sử dụng cơ khí nhỏ, thực hiện sự 
phản công lao động tại chỗ. Việc đưa 
lao động tử những vùng đồng dân tới 
những vùng thưa dàn đề mở thêm 
đất canh tác, xây dựng vùng kinh tế 
mới là một phương hướng lớn trong 
sự phân công lao động gán liên với 
việe phân bỏ dàn cư trong thời gian 
tới, 


(1) La-Duaần: „Bảo đảm cho phụ nữ 
tham gia làm chủ tập thề một cách dầy đủ 
nhất», tạp chí Học tớp, số 3 — 1974, 
trang 14. 
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Kinh nghiệm của phong trào ba 
đầm đang ở các địa phương, các xi 
nghệ p,công trưởng,nóng TƯỜNG. V V... 
(rong những năm qua cho thấy chúng 
ta có nhiều điều kiện đề sử đụng khi 
nắng lao động của phụ nữ: ở nơi 
Hảo có sự lãnh đạo sắt sao của cặp 
ủy Đẳng và có sự kếethợp chất chế 
giữa chính quyền và các đoàn thê 
quản chúng thì ớ nơi đó lực lượng 
lao đồng nữ được sử dụng tốt. 


Trong vùng mới gpiìi phóng miền 
Nam, trước hết lị ở các thành phố. 
yêu cầu cấp bách là xóa bổ nạn thất 
nghiệp do Mỹ — Thiệu để lại đối với 
hàng triệu phụ nữ ; kết hợp với việc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa chuyên phần 
động những chị em trước đàyv lá tiêu 
thương. làm dịch Vụ, Vv.V... sang lao 
động sản xuất. Đất dat, khí hàu và 
lài nguyên thiên nhiên miền Nam 
phong phú, nhiều vùng lại có nghề 
4hủ còng cỏ truyền, nẻu biết động 
viên và tô chức thì chúng ta có Kha 
nắng giải quyết việc làm cho phản 
lửn chị em. 

Tiên hành từng bước việc tô chức 
lại sản xuất, cải tiền quản TỶ ở cơ SỞ 
và các ngành là điểu Kiện hết sức 
quan trọng để khác phục dần tỉnh 
trang phân bố và sử dụng không hợp 
lý lao động nữ. Tiện naạv công túc 
phần vũng kinh tế. quy hoạch sản 
xuất, phần bố lực lượng sản xuất và 
phần bỏ lao dòng đang được tiến 
hanh trong phạm ví cả nước, Đo đỏ 
việc phần bố hợp lý và Kết cầu hợp 
lý lao động nam, nữ trên từng vũng, 
từng ngành kinh tế cũng phải đặt ra, 
Đồng thời. cần có biện pháp tích cực 
khác phục tỉnh trạng phản bố và sử 
đun, lao động nữ vào những khâu 
công Việc qua nặng nhọc, qua đọc hại, 
trải với đặc điểm sinh lý của phụ nữ. 
Việc tập trung mọt lực lượng lớn lao 
đọng HỮ VàO mỘI số nưành nếhe nặng 
nhọc, đưa đến một số Vũng Xí xói 
héo hình mà không chú ý phản bố 
hợp lý lực lượng sìn xuất, không kết 
hưyp yêu cầu sản xuất Với VÊU Cầu XÂY 
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đựng vùng đân cư và cuộc sông riêng 
tư của người lao động, đã gàyv cho 
chị cm những khó khăn trở ngại, và 
làm cho chị em ít nắn bó lâu đài với 
nganh nghề và que hương mới. lo 
đó, trong việc tuyên dụng phụ nữ 
Vào €Citc nóng trường. làm trường hoạc 
các đói lao động đi trước sắp tỚI. 
chúng ta phíi lựa chọn những chị 
em có sức khóc, son rồi,.. hoặc 
những đòi vợ chồng cón son. Đồng 
thời, các cơ quan lãnh đạo ngay tử 
đầu cần chú ý đến kết cấu lao động 
nam nữ trên từng vùng kinh tế đề 
tránh hiện tượng tö chức lao động 
ở những vùng đó chỉ gồm toàn phụ 
nữ hoặc quá it phụ nữ. không ỗn 
định được lao dòng và cũng không 
ön định được đời sòng làu đài. 


Vấn đẻ rất đăng quan tâm hiện nay 
là điều kiện bún việc ví thực hiện 
vệ sinh công nghiệp, nhất là ở những 
môi trường? làm việc độc hại, nặng 
nhọc, hoạc phải lưu động nhiều. Ở 
những nơi này, cần có sự quan tâm 
đúng mức của cơ quan quản lý 
trong việc báo hộ lao động đặc 
biệt là đối với lao động nữ. 
Chú ý từ những cải tiền nhỏ, trong 
việc sử dụng công cụ. thiết bị. trang 
bị thêm quạt, thêm ánh sáng. thêm 
ghẻ ngồi, dùng xe đầy, băng chuyền. 
tời... (là những việc trong thực tế có 
thể làm được) đề giảm bớt nặng 
nhọc, tảng nàng suất lao động, bồi 
đường và bìo vệ sức khốc cho người 
lao động. Chú trọng hơn đến việc 
bảo hộ lao động, nhất là trong công 
việc khai phú đất hoàng, đào đắp trên 
các cóng trường. gảnh đội đường xa 
với khỏi lượng lớn. Ngắn cấm khòng 
đề phụ nữ đang có thai hoặc nuôi con 
bú sử dụng hóa chát, phun thuốc trừ 
sàu và làm việc thường Xuyên ngàm 
mình dưới nước, Khác phục điều kiện 
lao động quá xấu, báo đảm chế độ vệ 
sinh lao động tôi thiểu, bảo đảm 
trang bị bảo hộ lao động và an toàn 
lao đọng, nht là ở những nơi cỏ 
nhiều bụi đọc, chỉt độc. Thức hiện 


tốt những vấn đề này, không những 
hạn chế được những tai nạn lao động 
hoặc bệnh nghề nghiệp mà còn giữ 
gìn được sức đeo đai cho người lao 
đỏng — yếu tố quan trọng để tăng 
năng suát lao động. Đặc biệt đối với 
lao động nữ, có đặc điềm cơ thể và 
sinh lý riêng, chúng ta cần hết sức 
chăm lo đến công tác bảo hộ lao 
động de vừa bảo đảm sản xuất, vừa 
làm tốt công tác bao vệ bà mẹ và 
trẻ em. 

Vẫn đề này trước hết phải được 
làm tốt từ khâu kế hoạch, phải được 
ghỉ vào trong kế hoạch đề cản đối 
vật tư cho trang bị bào hộ lao động. 
Chủ ý cung cắp-trang bị bảo hộ lao 
đòng phù hợp với tầm vóc của phụ 
nữ. Đồng thời giáo dục cho người lao 
động những kiến thức phòng tránh 
tai nạn lao động, ý thức sử dụng tốt 
các trang bị bảo hộ lao động. Công 
tác bảo bộ lao động cần phải dược 
Nhà nước và nhân dân củng làm, 
nhất là trong nông nghiệp. 

Muốn thực hiện việc phân bố hợp 
lý lao động nữ, cần gắn liền việc sử 
dụng với việc bồi dưỡng, đào tạo. 
Phương hướng đào tạo lao động nữ 
được đề ra trên cơ sở kế hoạch Nhà 
nước và tiêu chuần chung đã được 
quy định. đồng thời có kết hợp văn 
dụng chỉnh sách đói với phụ nữ mội 
cách đúng đắn đề khuyến khịích chị 
em hăng hải học tập. Vấn để trước 
mắt hiện nay là làm -thế nào nhanh 
chóng thanh toán nạn mù chữ cho 
một số chị em ở vùng mới giải phỏng, 
và bồi dưỡng nâng cao trình đọ văn 
hóa của phụ nữ nói chung đề chị em 
có khả năng tiếp thu khoa học kỹ 
thuật, nâng cao tay nghề, kỹ năng lao 
dòng, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng 
năng suất lao động, nhanh chóng nâng 
tỷ trọng lao động nữ có kỹ thuật trong 
lực lượng lao động nói chung. 

Trong điều kiện hiện nay, muốn 
động viên hàng triệu phụ nữ trực tiếp 
tham gia sẳn xuất, băng hái học tập 
nâng cao kiến thức văn hóa, nâng cao 


tay nghề, chúng ta không thể chỉ hô 
hào chung chung mà không có hành 
động thiết thực. Căn bản là phải đặt 
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng 
trong quy hoạch, kế hoạch đào tạo 
chung, có chỉ tiêu, các biện pháp 
chính sách, có danh mục những nghề 
dành cho phụ nữ đề có căn cứ tuyến 
dụng; dần dần thực hiện phân công 
phụ nữ trên cơ sở chủ yếu là họ đã 
qua đào tạo. Đồng thời cần giáo dục 
động viên phụ nữ phát huy tính thần 
phán đấu vươn lên, kiên trị đi vào 
khoa học kỹ thuật: quản lý tốt việc 
sử đụng phụ nữ sau khi ra trường đề 
tránh tỉnh trạng sử dụng tủy tiện và 
tránh cả tư tưởng ngại khó của một 
SỐ chị em. 


Giải quyết những vấn đề cần thiết 
đề tạo điều kiện giải phóng phụ nữ 
như: bảo đảm việc giữ trẻ thông tầm, 
theo ca; quản lý các chấu ở tuôi mẫu 
giáo, tổ chức phản phối hợp lý thực 
phẩm, tổ chức tốt bừữa ïn chính và 
bữa ăn giữa ca, nơi nghỉ, phương tiên 
đi về ca đêm. v.v.. Tãt cả những cái 
đỏ đều liên quan trực tiếp đến tải 
sản xuất sức lao động, đến việc chấp 
hành kỷ luật lao động và bảo đâm 
năng suất lao động của người phụ nữ. 
Những năm qua. những hợp tác xã 
đạt sản lượng và năng suất cao, 
những xí nghiệp, công trưởng, nòng 
trưởng, v.v... có động phụ nữ đã hoàn 
thành tốt kế hoạch Nhà nước thường 
là những điện hình tốt về việc gắn 
liền còng tác tô chức sản xuất và tô 
chức đời sống. 

Vấn đề sinh đẻ có kế hoạch có ý 
nghĩa sâu sắc đôi với việc bảo đảm 
sức khỏe, bảo đảm năng suất lao động 
và kế hoạch thời gian lao động của 
phụ nữ. Đỏ là vẫn đề xã hội rất lón 
cần được mọi người nhận thức sâu 
sắc, đó cũng là m2t vẫn đề thiết thực 
gẵn liền với cuộc sống của từng gia 
đình. Chúng ta phải làm sao cho từng 
đôi vợ chồng trong lứa tuổi sinh dễ 
tự giác thực hiện sinh đẻ có kế hoạch. 
các ngành, các địa phương coi đỏ là 
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một biện pháp quan trọng không thề 
thiếu được đề bảo đảm kế hoạch cân 
đối lao động, nhất là nơi có đông 
phụ nữ. 

Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng tại Đại hội lần 
thứ IV của Đảng đã chỉ rõ * Việc động 
viên phong trào phụ nữ, giải quyết 
những khó khăn và các vấn đề về 
quyền lợi của chị em phải đo các cơ 
quan Nhà nước phối hợp chặt chẽ 
với các đoàn thể nhân dân, mà nòng 
cốt là Hội liên hiệp phụ nữ Việt-nam, 
đề cùng làm dưới sự lãnh đạo của 
Đăng ®. Các cơ quan của Đảng và Nhà 
nước, các đoàn thể quần chúng cần 
quán triệt những chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước về giải 
phỏng phụ nữ, cùng phối hợp chặt 
chẽ với nhau trong việc nghiên cứu, 
thí hành chỉnh sách cũng như trong 
việc hướng dẫn thực hiện. 

Trong thời kỳ mới, thực hiện chế 
đỏ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa 
là phải thông qua hoạt động của Nhà 
nước và của các đoàn thề quần chúng 
đưới sự lãnh đạo của Đảng mà phát 
huy vai trò chủ động và óc sáng tạo 
của quần chúng; mọi quyền lợi và 
nghĩa vụ của người lao động phải 
nằm trong quy chế của Nhà nước. 
Vì vậy, sắp tới chúng ta phải giải 
quyết hàng loạt vấn đề về quản lý 
của Nhà nước có liên quan đến việc 
thực hiện quyền lao động và nghĩa 
vụ lao động của người phụ nữ (tiêu 
chuẩn, chính sách, chế độ, luật lệ về 
lao động. tiền lương; các chính sách 
về phúc lợi, bảo hiềm xã hội, bảo hộ 
lao động v.v...). Hội liên hiệp phụ nữ 
và ban nữ công của Công đoàn cơ sở 
củn thu thập ý kiến rộng rãi của 
đông đảo công nhân và các chị em tích 
cực trong lao động sản xuất — đóng 
ðÓp vào việc xảy dựng các chính sách 
chế độ, và cần phát huy vai trò của 
mình trong việc giảm sát việc thực 
hiện chính sách. 

Trong điều kiện nước ta từ sẵn 
xuất nhỏ đi lên sản xuất lớn xã hội 
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chủ nghĩa. lao động xã hội nói chung, 
lao động phụ nữ nói riêng phần lớn 
là lao động thủ công. chịu ảnh hưởng 
sâu sắc nếp làm ăn của nền sân xuất 
nhỏ phân tán, bị hạn chế bỡi tập 
quán phân công phong kiến, bó hẹp 
người phụ nữ trong việc bếp núc gia 
đình. Mặt khác, cuộc chiến tranh kéo 
dài đã đề lại nhiều hậu quả nặng nề 
trên đất nước ta, (rong đó người 
phụ nữ phải chịu hy sinh rất nhiều. 
Nay cả nước ta đi lên chủ nghĩa xã 
hội, trong độc lập, thống nhất và hỏa 
bình. Chúng ta cần xuất phát từ tình 
hình thực tế đó và đứng trên quan 
điểm giai cấp của Đảng mà giải quyết 
vẫn đề phụ nữ. Cần quản triệt tỉnh 
thần nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đảng: chú ý tăng cường các cơ 
sở phúc lợi tập thề ; thực hiện xã hội 
hóa lao động nội trợ đề tạo điều kiện 
tốt cho việc động viên phụ nữ, tập 
trung sức lao động của phụ nữ vào 
mặt trận sản xuất, đem trí tuệ của 
lao động nữ vào công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Nội dung của cuộc 
đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải 
phóng phụ nữ trong thời kỳ quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội đã được 
đồng chí Lê-Duần chỉ rõ : « Giải phỏng 
phụ nữ, ề thực chất là bảo đảm cho 
phụ nữ tham gia làm chủ tập thề mới 
cách đầu đủ nhất, uề cả ba phương diện: 
làm chủ xả hội. làm chủ thiên nhiên, 

làm chủ bản thân mình » (2). Cho nên, 

cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ 

gìn liền với cuộc đấu tranh chống 

(tình trạng nghèo nàn về kinh tế, 

chống những quan niệm. nhận thức 

lạc hậu, coi khinh phụ nữ. Phải giải 

quyết việc làm hợp lý cho phụ nữ, 

lôi cuốn mọi người tham gia lao động 

làm ra của cải vật chất cho xã hôi: 

giảm nhẹ gánh nặng gia đình bằng 

cách tồ chức đời sống hợp lý hơn. 

đồng thời tích cực nâng cao trình độ 


(2) Le-Duần: “Bảo đảm cho phụ nữ 
tham gia làm chủ tập thè một cách đầy dủ 
nhất „, tạp chí Học tập, số 3-1974, trang lô. 
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chỉnh trị. văn hóa, khoa học kỹ thuật 
cho phụ nữ. Muốn làm được như vậy. 
phải bằng hành động thực tế, việc 
làm cụ thề, khác phục sự bất hợp lý 
đõi với lao động nữ. Mọi biêu hiện 
nôn nóng trước những khó khăn tạm 
thời, ngại sử dụng lao động nữ, không 
tin vào khả năng của chị em trong sản 
xuất, trong nghiệp vụ quản lý; trong 
khoa học kỹ thuật, không tích cực 
chủ động bồi dưỡng và phân công, 
không chú ý đến đặc điềm cơ thề và 
sinh lý của phụ nữ đi đến sử dụng 
tủy tiện ; bình quân chủ nghĩa trong 
việc thực hiện các chính sách, chế độ 
đối với người lao động, coi chính 
sách đối với phụ nữ là * sự chiếu cố 


Â-Ẳ 


phi kinh tế", v.v... đều trải với quan 
điềm của Đẳng. Các cơ quan. đoàn thê 
có liên quan cần kết hợp chặt che với 
nhau thực hiện đầy đủ các chỉnh sách, 
chế độ của Đảng và Nhà nước đối với 
lao động nữ, giúp chị em giảm bớt 
những khó khăn trong đời sống hàng 
ngày, dành sức cho sản xuất, công 
Lác và học tập. Đó là những việc làm 
rất thiết thực, đề tiếp tục phát huy 
vai trỏ của phụ nữ trong giai đoạn 
mới. Vốn có đức tính cần cù, đảm 
đang. trung hậu. dũng cẩm, chị em 
phụ nữ ta nhất định sẽ phát huy vai 
trò tích cực của mình trong phong 
trào lao động sản xuất, cần kiệm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của toàn dân ta 


Về công tác đào tạo... 
(Tiếp theo trang 34) 


Đảng, phải ra sức nâng cao chất - 


lượng đội ngũ giảng viên, gấp 
rút đào tạo một đội ngũ giảng viên 
có trinh độ và khả năng tương xứng 
với yêu cầu đao tạo, bói dưỡng cán 
bộ. Hiện nay, tuy đội ngũ giảng viên 
của các trưởng Đảng đã có nhiều tiến 
bộ cả về số lượng và chất lượng. và 
đã cố gắng đi sâu nghiên cứu những 
vấn đề lý luận chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin và thực tiền cách mạng nước ta 
để truyền đạt một cách trung thực 
những quan điềm cơ bản của chủ 


nghĩa Mác — Lê-ninn và đường lối, 
chính sách của Đảng, nhưng so với 
yêu cầu của công tác giáo dục của 
Đảng. đội ngũ đó văn còn yếu và quá 
móng. Nâng cao chất lượng đội ngũ 
giảng viên là một khảu quan trọig 
hàng đầu đc thạt sự nâng cao chất 
lượng đào tạo, bồi đưỡng cán bỏ. 
Ngoài ra, còn phi tăng cường xây 
dựng cơ sở vật chất cho các trưởng 
Đảng. trang bị cho trường Đảng 
những phương tiên cân thiết phục 
vụ cho việc giảng dạy và học tập. 
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BÄU TƯ TÍN II 


ÔNG cuộc phát triển kính tế của 
nước tà đòi hồi Nhà nước phải 
huy động tới mức cao nhất mọi nguồn 
vón cho sản xuất, Công tác tín dụng 
ngàn hàng có khá níng huy động và 
Lập rung mọi nguồn vốn tạm thời 
chưa sử dụng đề đầu tư cho sản xuất. 
Sự cần thiết của tín đụng trong chủ 
nghĩa xã hội còn do tính quy luật 
của chu chuyen vốn trong nên kinh 
lẻ quyết định. Mối mâu thuận giữa 
chủ kỷ sản xuất và thời gian chu 
chuyền vốn của từng xỉ nghiệp riêng 
lẻ đã sinh ra sự thùa, thiểu vốn của 
từng xỉ nghiệp, chỉ có lín dụng mới 
giai quyết được mâu thuần ấy, 


Trong những điều kiện của phương 
thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
nguyên nhàn tích cực dẫn tới sự xuất 
hiện mới quan hệ tín đụng là sự quan 
tâm đến việc sử dụng quỹ tín dụng 
của những người tham gia vào quá 
trình tái sản xuất. Người cho vay 
cũng như người đi vay quan tâm tới 
tín dụng, bơi vì chỉnh tín dụng cho 
phép họ giải quyết hàng loạt nhiệm 
vụ. 

Sự cần thiết của tín dụng còn do 
lúc động của quy luật giá trị quy 
định. Việc thỏa mãn vốn bồ sung cho 
nhu cầu tái sẵn xuất được tiến hành 
dười hình thức tiên tệ, trong đó có 
hình thức tin dụng; tín dụng trở 
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thành nhàn tô cần thiết của sự vận 
động của giá trị, bởi vì, trong nhieu 
trường hợp nhờ có tín dụng tạo ra 
phương tiện thanh toàn cần thiết mà 
già trị có thể thực hiện được chu 
chuyên của mìinh, 

Sự cần thiết của tín dụng cũng còn 
đo quy luật tiết kiệm thời gian lao 
động quy định. Nguồn tiên tệ không 
được sử dụng hay đề qnằm chết » là 
trai với bản chất và nội dung của quy 
luạt ấy. Tin dụng đã loại trừ được tình 
trạng «nằm chết» ấy, làm cho chu 
chuyên văn tiên tệ của nẻn kinh tế xã 
hội chủ nghĩa có hiệu quả và lính 
hoạt hơn. 

Vị tín dụng có vai trỏ quan trọng 
như vậy, cho nên Nhà nước ta đã sử 
dụng tín dụng như là một công cụ 
kinh tế quan trọng góp phần thúc đầy 
sản xuất. lưu thông hàng hóa. củng 
cõ quan hệ sìn xuất xã hội chủ nghĩa. 
cải thiện đời sống nhân dân, phù hơp 
vớt đường lối, chỉnh sách phát triên 
kinh tế của Đảng và Nhà nước ta 
Irong thời kỳ vừa chống Mỹ. cửu 
nước vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội 


* 


Trong thời gian tới, do yêu cầu 
khỏi phục và phảt triền kinh tế với 
nhịp độ cao, do yêu cầu nâng cao 
hiệu quả kinh tế của vốn đầu tư 


trong kế hoạch Nhà nước 5 năm thứ 
hai (1976 — 1980) Nhà nước ta phải 
két hợp tốt phương pháp cấp 
phát tài chính và phương pháp 
đàu tư tín dụng, mở rộng tới 


mức cao nhất phạm vỉ sử dụng. 


tin dụng trong các ngành 
sản xuất của nèn kinh tế quốc 
đân. Nghị quyết Đại hội đại biều 
(toàn quốc lần thứ IV của Đẳng cộng 
sản Việt-nam có ghi rõ: “Phát triền 
mạnh tín dụng bảo đảm vốn sản xuất 
kinh đoanh đối với khu vực kinh tế 
quốc doanh ; mở rộng thích đáng việc 
cho vay đối với khu vực kinh tế 
tạp thể đề phát triển sẵn xuất theo 
kế hoạch Nhà nước »‹ 


Cắp phát tài chính và đầu tư tín 
dụng là hai phương pháp đầu tư võn 
trong nên kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Môi phương pháp có đặc điềm riêng 
và vai trỏ nhất định trong nẻn kinh 
lễ. Quan điềm đúng đắn là kết hợp 
tốt hai phương pháp đầu tư này, 
nhằm đầy nhanh quá trình tải sản 
xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa. Trong 
tình hình hiện nay, Đăng và Nhà nước 
la chủ trương mở rộng phương 
pháp đầu tư tín dụng, hạn chế 
việc cấp phát tài chính; «nghiên 
cứu đề chuyển một phần chế độ cấp 
phát tài chính không hoàn lại hiện 
nay sang chế đỏ cấp phảt dưới hình 
thức tín dụng, nhằm nâng cao trách 
nhiệm của các ngành, các đơn vị sản 


“ Ñ...a . ` kì ? xẻ. 
xuất đổi với việc sử dụng có hiệu: 


quả tiền vốn » (1), 


Việc hoàn thiện không nưừng hệ 
thống chỉ đạo nền kinh tế và các xỉ 
nghiệp xã hội chủ nghĩa trên cơ sở 
sử dụng thích đảng các phạm trù giá 
trị, vận dụng các nguyên tắc của chế 
đò hạch toán kính tế, đã làm ting tÝ 
lệ vốn tín dụng trong các nguồn vốn 
hình thành vốn cố định và vốn lưu 
động. Do đó, tỷ lệ vốn cấp phát từ 
ngàn sách cũng giảm đi một cách 
tượng ứng. Sở đĩ như vậy, vì phương 
pháp đâu tư tín dụng có mội số ưu 


điềm so với phương pháp cấp phát 
ngân sách. 


Thứ nhất: đối với việc cấp phát 
vốn lưu động cho các xí nghiệp và 
tô chức kinh tế, Nhà nước thường 
căn cứ vào định mức vốn lưu động. 
Khi định mức vốn lưu động tăng, 
ngân sách cũng phải tíng vốn cấp 
phát theo một tỷ lệ nhất định, không 
cần tính toán hiệu quai kinh tế của 
việc sử dụng vốn trong các xí nghiệp. 
Các xí nghiệp cũng không thật sự 
quan tâm đến việc sử dụng vốn có 
hiệu quả nhất, hoặc không quan tâm 
lới việc tăng phần lợi nhuận có thề 


' trích được dẻ bồ sung cho nhu cầu 


về vốn lưu động đó. Những điều nói 
trên là trở ngại đáng kề đối với việc 
bảo đảm sử dụng tốt nhất vốn lưu 
động. 


Phương pháp đầu tư tín dụng phủ 
hợp với các yêu cầu của chế dộ hạch 
toán kinh tế. đề cao được trách nhiêm 
của xi nghiệp dõi với kết quả sẵn 
xuất và kinh đoanh. Một trong những 
nguyên tắc cơ bản của tín dụng xã 
hội chủ nghĩa là người vay phải tra 
cả vốn lấn lãi trong một thời gian 
nhất định. Điều đó bát buộc các đơn 
vị kinh tế phải tính toán thật Kỹ các 
nhu cầu vay vốn, phải sử dụng tiết 
kiểm nhất, hợp lý nhất vốn tự có 
cũnư như vốn vay, để mang lại hiệu 
quả kinh tế lớn nhất. Chỉ có như vậy, 
các đơn vị kinh tế mới có khả năng 
trà vốn vay đúng thời gian quy định. 
Tín đụng có mỗi quan hệ mật thiết 
với việc bù đắp các chỉ phí sẵn xuất 
và đoanh lợi của xỉ nghiệp ; nó không 
thề tồn tại với lõi làm ăn không kinh 
Lẻ, “thua lỗ*, ví phạm chế độ tiết 
kiệm và những vêu cầu của chế độ 
bạch toán kính tế. Nguyên tác trên 
đây của tín dụng có tác dụng hạn chế 


(l) Báo cáo của Đan chấp hành trung 
ương Đảng tại Đại hội lần thứ IV của Đăng 
về “ phương hướng, nhiêm vụ và mục tiêu 
chủ yếu của ke hoạch Nhà nước 2 năm lần 
thứ hai ”. 


việc sử dụng lãng phí vốn của xã hội 
nói chung, vốn tín dụng nói riêng, 
nàng cao hiệu quả của sản xuất xã hội. 

Thứ hai: phương pháp cấp phát 
ngàn sách thường mang tỉnh chất cố 
định. phải theo một kế hoạch và chỉ 
tiêu nhất định. Những nhu cầu đột 
biến xảy ra trong quá trình thực hiện 
kế hoạch khòng được ngân sách giải 
quyết. Điều đó sẽ gây trở ngại cho xi 
nghiệp. nhất là đối với những nhu 
cầu về áp dụng tiến bộ kỹ thuật, sử 
dụng kịp thời những tài sản cố định 
và năng lực sản xuất. 

Tinh chất mềm dẻo và linh hoạt 
của tín dụng giúp các xí nghiệp, tỏ 
chức kinh tế giải quyết tốt những 
nhu cầu đột biến ấy của quá trình 
tài sản xuất xã hội, cũng như tái sản 
xuất tài sản cố định. Sự đột biến ấy 
có thề nãy ra trong quá trình hoàn 
thành kế hoạch. hoặc đo yêu cầu cấp 
bách phải đưa những tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất. Tím dụng có 
tác dụng kịp thời giải quyết những 
khó khăn về vốn do yêu cầu của quá 
trình tái sản xuất xã hội đề ra, tạo 
điều kiện thuận lợi dẽ quá trình tái 
sản xuất xã hội không bị ngừng trệ 
hoặc gián đoạn. 

Thứ ba: đối tượng của đầu tư tin 
dụng, đặc biệt trong xây dựng cơ bản. 
thường là những công trình phát huy 
hiệu quả thiết thực, tăng năng lực 
sản xuất, tăng số lượng và nâng cao 
chất lượng sản phầm, hạ giá thành, 
Hiệu quả kinh tế là cơ sở quan trọng 
đề bảo đảm trả vốn tín dụng. Ngân 
hàng chỉ đầu tư tín dụng vào những 
đối tượng tăng năng lực sẵn xuất, kinh 
doanh. Vì vậy, đứng về mặt xã hội 
mà xét, việc đầu tư tín dụng có tác 
dụng làm tăng tài sản cố định, thay đồi 
cơ cấu kỹ thuật của tài sản cõ định 
trong nẻn kinh tế quốc đân. Đây là 
một đặc điềm rất quan trọng của dầu 
tư tín dụng. Nó loại trừ những chi 
phí không có hiệu quả kinh tế, gầy 
lãng phí vốn cho Nhà nước, không 
tăng nắng lực sản xuất. 
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Cuối củng: ưu điềm của phương 
pháp đầu tư tín dụng là việc thực 
hiện kiêm soát bằng đồng tiền đõi 
với các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Trong quá trình tái sẵn xuất 
tài sản cố định, việc kiềm soát trong 
cấp phát ngân sách được kết thúc khi 
công trình đã đưa vào sử dụng. Ngược 
lại, trong phương pháp đầu tư tín 
dụng, việc kiềm soát được tiến hành 
toàn diện, thường xuyên và liên tục, 
nó bắt đầu từ khi nảy sinh quan hệ 
tín dụng, tức là khi đơn vị có nhu 
cầu về vốn, và chỉ kết thúc khi xi 
nghiệp, đơn vị vay vốn ấy đã trả hét 
nợ. Ở đây, tác động kiềm soát bằng 
đồng tiền bao trùm cả giai đoạn sản 
xuất. | 


Những ưu điềm đó của phương 
pháp đầu tư tín dụng cho phép các 
xỉ nghiệp và tô chức kinh tế giải quyét 
được hàng loạt vấn đề quan trọng 
liên quan tới việc củng cố chế độ 
hạch toán kinh tế, nâng cao đoanh lợi 
của xí nghiệp và tổ chức kinh tế. Vị 
vậy, đề nâng cao trách nhiệm của các 
ngành, các đơn vị kinh tế đối với việc 
sử dụng có hiệu quả tiền vốn, Nhà 
nước phải mở rộng phương pháp đầu 
tư tín dụng, đồng thời kết hợp tốt nhất 
phương pháp cấp phát tài chính và 
phương pháp đầu tư tín dụng, phát 
huy những mặt tích cực của mỏi 
phương pháp trong việc hình thành 
vốn lưu động, cũng như võn cố định 
của các xỉ nghiệp, các tô chức kính 
tế trong nền kinh tế quốc dân, sử dụng 
mỗi phương pháp trong những phạm 
vi thích hợp nhất, phù hợp với những 
đặc điểm, tỉnh chất kinh tế của quá 
trình xây dựng nền kinh tế xã hội 


chủ nghĩa. 


Đề tăng cường vai trò đòn bầy kinh 
tế của tin đụng. Nhà nước có thề mở 
rộng quan hệ tín dụng theo ba hưởng 
chủ yếu sau đày: 


1— Mở rộng đối tượng đầu tư tin 
đụng trong các ngành sẵn xuất. 


2 — Tăng thời hạn của tin dụng. 


3 — Tăng mức đầu tư cho từng đối 
tượng 

Trong giai đoạn cách mạng mới, 
muốn mở rộng đầu tư tín dụng, đặc 
biệt trong lĩnh vực đầu tư đề tăng tài 
sản cố định, công tác tín dụng phải 
có tác động tích cực trong việc huy 
động khả năng lao động dồi dào vào 
sản xuất, khai thác tiềm năng kinh tế 
bao gồm vật tư và tiền vốn. đề phát 
triền sản xuất, kinh doanh, phục vụ 
đắc lực cho việc thực hiện nhiệm vụ 
kế hoạch Nhà nước ð năm thứ hai 
(1976 — 1980). Hiện nay, nền sẵn xuất 
của ta còn ở trinh độ thấp, sản xuất 
và lưu thông hàng hóa chưa phát triên 
mạnh. Trong khi đó ta có nguồn lao 
động đồi dào, nguồn tài nguyên phong 
phú nhưng chưa được khai thác và 
sử dụng hợp lý. Số lao động chưa có 
việc làm ấy phải được sử dụng vào 
những việc có ích. Tài nguyên ấy 
phải được khai thác và sử dụng đầy 


đủ vào sản xuất, Do đó, vai trò của: 


tín dụng ngân hàng phải được phát 
huy một cách tốt nhất, nhằm khác 
phục tỉnh trạng tách rời giữa sức lao 
động và đối tượng lao động như hiện 
"nay. 

Trong thời gian tới, mức đầu tư 
tín dụng sẽ lớn, tỷ lệ vốn tin dụng 
tham gia vào việc hình thành vốn lưu 
động và vốn cố định sẽ tăng. Trong 
những năm qua. phương pháp đầu 
tư tín dụng vào tài sẵn có định trong 
khu vực kinh tế quốc doanh còn bị 
hạn chế, vì phần lớn nhu cầu cho tái 
sản xuất tài sản cố định là dựa vào 
vốn ngân sách. Trong những năm của 
kế hoạch 5 năm thứ hai (1976 — 1980), 
ln dụng có vai trò đặc biệt quan 
trọng đối với các công trình xây dựng 
cơ bàn có tính chất sản xuất, 

Trước hết, đề thực hiện nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu là tập trung cao 
dò mọi lực lượng đề phát triền nông 
nghiệp một cách toàn diện, mạnh mữ 
và vững chắc, còng tác tín dụng phải 
phục vụ cho việc phát triền tróng trọt, 
chăn nuôi, đề giải quyết nhu cầu về 


lương thực và thực phẩm trong nước ; 
lăng nguồn nguyên liệu cho công 
nghiệp và tăng hàng xuất khầu. Tín 
dụng ngân hàng phảẩi giúp các hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp, các nông 
trường quốc doanh có vốn đề tăng 
thêm cơ sở vật chất kỹ thuật, áp dụng 
những thành tựu khoa học kỹ thuật 
trong nông nghiệp, trước hết, chú ý 
phục vụ cho các yêu cầu về thủy lợi, 
bởi vì thủy lợi là biện pháp hàng đầu 
đẻ mở rộng điện tích, thâm canh, tăng 
vụ và cải tạo đất. Trên cơ sở đầu tư 
đề tăng cường cợ sở vật chất kỹ thuật 
cho nông nghiệp. từng bước thực hiện 
cơ khí hóa nông nghiệp. tín đụng ngàn 
hàng sẽ góp phần nâng cao năng suất 
lao động trong nông nghiệp, thúc đầy 
quá trình đưa sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Cùng với 
việc tăng cường đầu tư tín dụng 
trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, cần 
mở rộng hoạt động tín dụng đõi với 
những ngành, những xi nghiệp phục 
vụ cho nông nghiệp như cơ khi. hóa 
chất v.v... 

Đồi với các ngành kinh tế khác như 
cóng nghiệp, vận tải, thương nghiệp, 
mọt mặt Nhà nước vẫn tiếp tục đầy 
mạnh đầu tư tín dụng theo chiều sâu 
vào việc cải tiến kỹ thuật, áp dụng kỹ 
thuật mới, mở rộng sẵn xuất... đề đưa 
nhanh những thành tựu khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất; mặt khác, thực 
hiện đầu tư tín dụng cho xây dựng cơ 
bản mới đối với những công trình 
sản xuất đề tăng năng lực sản xuất. 
Đây là một hướng quan trọng đề tăng 
phạm vi tác động của phương pháp 
đầu tư tín dụng : vừa mở rộng đối 
tượng của tín dụng ngân hàng trong 
lĩnh vực tài sản cõ định, vừa tăng 
thêm thời hạn của tín dụng. vừa lăng 
vốn đầu tư. Vấn đề này có ý nghĩa rất 
lớn trong việc củng cố từng bước 
chế độ hạch toán kinh tế. 

Trước đây, trong các nguòn vốn 
hinh thanh vốn cố định của các đơn 
vị kinh tế, vốn tín dụng ngân hàng 
chỉ mới chiếm phần chủ yếu trong 
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BRONG tháng lợi vĩ đại của đân tóc, 
phụ nữ Việtnam trên cả hai 
miền đã có phần đóng góp to lớn rất 
đáng tự hào. Phụ nữ miền Nam “Anh 
hủng, bất khuất, trung hậu, đảm đang» 
đã lặp được chiến công xuất Sắc trong 
sự nghiệp chống Mỹ. cứu nước. Từ 
sau ngày miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng đến này, chị em đã phát 
huy khi phách anh hùng. tích cực 
tham gia xây dựng và bảo vệ chính 
quyền cách mạng, khôi phục sản 
xuất, ön định đời sống và hiện dang 
hãng hải tham gia công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


[Phụ nữ miền Bắc, trong kháng chiến 
chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, đã được rèn luyện và trưởng 
thành về nhiều mặt. Trong sẵn xuất 
nòng nghiệp và thủ công nghiệp. lao 
động nữ chiếm 60”, giữ vai trò trọng 
yếu trong sản xuất, trong xây dựng 
hợp tác xã, xây dựng nông thòn 
mới, v.v... Trong khu vực Nhà nước, 
lực lượng lao động nữ chiếm tỷ lệ 
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khá lớn trong tông số công nhân viên 
chức. Đặc biệt lực lượng nữ công 
nhân trực tiếp sẵn xuất tăng lên nhanh 
chong làm biến đồi cơ cấu oà nắng caø 
chất lrợng của đội ngũ lao động phụ 
nử hiện nau. Chỉ tính đến tháng 12 
năm 1975: lao động nữ trong khu 
vực san xuất vật chất đã chiếm 
42,074 ; trong khu vực không sẵn xuất 
chiếm 45,30%. 


Nhìn chung, trong một thời gian 
tương đối ngắn, lực lượng lao động 
nữ đã được phân bố toàn điện trên 
nhiều mặt, nhiêu ngành. Tính đến 
tháng 12 năm 1975 tỷ lệ lao động nữ 
trong nưành công nghiệp nhẹ chiếm 
99.1222 ;trong ngành lương thực và 
thực phim chiếm 58,75 ; trong ngành 
thương nghiệp, thủ mua, ăn uống cỏng 
cộng chiếm 595 ; ngành xây dựng cơ 
bản 33.1% ; ngành giao thông vận tải 


27,45%. v.v... TỪ năm 1967 đến năm. 


1975. tỷ lệ lao động nữ trong ngành 
y tế từ 52,725 tăng lên 62.2454 ; trong 
ngành giáo dục từ 26% tăng lên 58,496 ; 
trong hai ngành điện lực và cơ khi là 
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những ngành kinh tế kỹ thuật khá 
phức tạp, lao động nữ cũng chiếm tỷ 
lệ đáng kê : điện lực—36,8%, cơ khi — 
35,93% (1975). : 

Sự tiến bộ của lực lượng lao động 
nữ không phải chỉ thề hiện ở sự tham 
gìa đông đảo trên nhiêu lĩnh vực mà 
còn thê hiện ở trình độ văn hóa, khoa 
học kỹ thuật, nghiệp vụ... ngày càng 
được nâng cao. Theo số liệu thống kê 
của Nhà nước tỉnh đến ngày 31-12- 
1974. so với tông số (cả nam và nữ), 
thì tỷ lệ nữ trong công nhân là: 
31,414; cán bộ khoa học kỹ thuật 
trên đại học : 5,32% ; đại học : 21,62%; 
trung học: 43.4125 ; công nhân kỹ 
thuật: 32,47%. 

Thực tiền trên đày chứng tổ *lực 
lượng và khả năng của phụ nữ được 
Đẳng ta, Nhà nước ta, chế độ tốt đẹp 
của chúng ta động viên, bồi dưỡng 
và phát huy, đã trở thành một nguồn 
sức mạnh to lớn, một bảo đảm vỏ 
cùng quan trọng đề thực hiện thắng 
lợi mọi nhiệm vụ cách mạng » (1), 


* 


Trong giai đoạn mới, toàn Đảng, 
toản dân ta tập trung sức thực hiện 
nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quả 
độ lên chủ nghĩa xã hội là đìy mạnh 
sự nghiệp còng nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, đưa nền kinh tế nước ta từ 
sản xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội; hình 
thành cơ cấu kinh tế mới trong cả 
nước; cải thiện một bước đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân. 
Đề thực hiện nhiệm vụ nói trên, tổ 
chức, phân bố lại lực lượng lao động 
xã hội trong cả nước, trong đó cỏ 
việc mở rộng phân công và tích cực 
sử dụng, bỏi dưỡng lực lượng lao 
động nữ — mội lực lượng lao động 
lớn trong xã hội — là một vấn đề 
cấp bách. 

Trong điều kiện nền kinh té kém 
phát triển lại có lực lượng lao động 
khả đỏi đào, chúng ta phải căn cử 


vào nhiệm vụ tồ chức lại nền kinh tế 
xã hội và phương hướng phát triên 
sản xuấtở từng ngành, từng địa 
phương, từng cơ sở mà khai thác tốt 
nhất khả năng tiềm tàng về sức lao 
động, về tài nguyên thiên nhiên..., 
tạora công việc làm và những hình 
thức tồŠ chức lao động thích hợp. 
Hiện nay có hàng chục vạn 
người ở tuôi lao động trong các 
thành phố. thị xã, vùng ven biên, 
vùng đồng bằng đông dân chưa có 
việc làm, trong đó có nhiều chị em 
phụ nữ. Đó là chưa kê số nữ sinh 
đã học hết lớp 7. lớp 10 và số chị em 
tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp 
hằng năm có tới mấy chục vạn... Vì 
vậy, vấn đề quan trọng là phải tô chức, 
sáp xếp việc làm cho lực lượng lao 
động nói trên. Một yeu câu cấp bách 
hiện nay đề góp phần làm tốt việc 
phân bố, sử dụng lao động và cải 
thiện đời sống của đông đảo phụ nữ 
là phát triền mạnh các nghề thủ công, 
tổ chức làm hàng gia công. tô chức 
tốt việc phục vụ sinh hoạt cho công 
nhân, viên chức ở các khu phố và các 
khu nhà tập thể lớn, các bệnh 
viện, V.V... Ở nông thôn, căn cứ vào 
nhiệm vụ tò chức lại sản xuất ở cơ 
sở, xây dựng cấp huyện và xây dựng 
nền nông nghiệp toàn diện, thàm 
canh. chuyên canh... phải giải quyết 
tốt việc phân công lao động trước hết 
trong nội bộ nông nghiệp, phát triển 
nghề chế biến nông sản và từng bước 
sử dụng cơ khí nhỏ, thực hiện sự 
phản công lao động tại chỗ. Việc đưa 
lao động từ những vùng đồng dân tới 
những vùng thưa dàn đề mở thèm 
đất canh tác, xây dựng vùng kinh tế 
mới là một phương hướng lớn trong 
sự phân công lao động gán liền với 
việc phản bố dân cư trong thời gian 
tới. 


(1) Le-Duăn: „Bảo dăm cho phụ nữ 
tham gia làm chủ tập thề một cách dày dủ 
nhất», tạp chí Học tp, số 3 — 1974, 
trang 14. 
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Kinh nghiệm của phong trào ba 
đâm đang ở các địa phương, các XI 
nghiệp,công trường,nông trường,V V... 
trong những năm qua cho thấy chúng 
ta có nhiều điều kiện đề sử dụng khi 
năng lao động của phụ nữ; ở nơi 
nào có sự lãnh đạo sắt sao của cấp 
ủy Đẳng và có sự kethợp chặt chế 
giữa chính quyền và các đoàn thê 
quản chúng thì ớ nơi đó lực lượng 
lao động sữ được sử dụng tỐI, 


Trong vùng mới giải phóng miền 
Nam, trước hết la ở các thành phố, 
yêu cầu cấp bách là xóa bố nạn thất 
nghiệp do Mỹ — Thiệu đẻ lại đối với 
hàng triệu phụ nữ ; kết hợp với việc 
cai tạo xã hội chủ nghĩa chuyển phần 
đồng những chị em trước đấy là tiêu 
thương, làm địch vụ. v.v... sang lao 
động sản xuất. Đất đài, khí hậu và 
tài nguyên thiên nhiên miễn Nam 
phong phú. nhiều vũng lại có nghề 
thủ còng cô truyền, nẻu biết dòng 
viên và tô chức thì chúng ta có khả 
nắng giải quyết việc làm cho phần 
lớn chị em. 

Tiên hành từng bước việc tö chức 
lại sản xuất, cải tiến quản Tý ở cơ sở 
và các ngành là điểu Kiện hét sức 
quan trọng để khác phục dần tình 
trạng phân bố và xử dụng không hợp 
lý lao động nữ, Tiện nàv công tác 
phần vùng kinh tế, quy hoạch sẵn 
xuất, phản bố lực lượng sản xuất và 
phân bỏ lao động đang được tiến 
hanh trong phạm ví cá nước, Do đó 
việc phần bố hợp lý và kết cầu hợp 
lý lao đóng nam, nữ trên từng vũng, 
tưng ngành kinh tế cũng phái đặt ra, 
Đồng thời, cần có biện pháp tích cực 
khác phục tỉnh trạng phân bố và sử 
đụng, lao động nữ vào những khâu 
cong Việc quá nắng nhọc, quá độc hại, 
trải với đặc điềm sinh lý của phụ nữ. 
Việc tập trung mọt lực lượng lớn lao 
đồng nữ VàO HỘI số nưành nghệ năng 
nhọc, đứa đến một số Vùng Xa Xói 
héo lạnh mà không chủ ý phần bỏ 
hp Tý lực lượng sẵn xuất, không Kết 
hp yeu cầu sản xuất với vêu cầu Xây 
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đựng vùng đân cư và cuộc sông riêng 
tư của người lao động, đã gây cho 
chị em những khó khăn trở ngại, và 
làm cho chị em it gắn bó làu dài với 
ngành nghề và quê hương mới. Ùo 
đó, trong việc tuyên dụng phụ nữ 
Vào cíc nòng trường, làm trường hoạc 
các đội lao động đi trước sắp tới, 
chúng ta phải lựa chọn những chị 
eđn có sức khóc, son rồi,.. hoặc 
những đòi vợ chồng còn son. Đồng 
thời, các cơ quan lãnh đạo ngay từ 
đầu cần chú ý đến kết cấu lao động 
nam nữ trên từng vùng kinh tế để 
tranh hiện tượng tö chức lao động 
ơ những vùng đó chỉ gồm toàn phụ 
nữ hoặc qua ít phụ nữ, không ön 
định được lao dòng và cũng không 
ồn định được đời sỏng làu đài. 


Văn đẻ rất đăng quan tâm hiện nay 
là điều kiện làm việc và thực hiện 
vệ sinh còng nghiệp, nhất là ở những 
môi trường làm việc độc hại, nặng 
nhọc. hoặc phải lưu đọng nhiều. Ở 
những nơi này, cần có sự quan tầm 
đúng mức của cơ quan quản lý 
trong việc bao hộ lào động đặc 
biệt là đối với lao dộng nữ. 
Chú ý từ những củi tiễn nhỏ, trong 
việc sử dụng công cụ. thiết bị. trang 
bị thêm quạt, thêm ánh sáng, thêm 
ghế ngồi, đùng xe đầy, băng chuyên. 
tời... (là những việc trong thực tế có 
thể làm được) để giảm bớt nặng 
nhọc, tíng năng suất lao dòng, bồi 
đưỡng và bảo vệ sức khỏe cho người 
lao động. Chú trọng hơn đến việc 
bảo hộ lao động, nhất là trong công 
việc khai phá đất hoang, đào đắp trên 
cúc công trường. gánh đội đường xa 
với khỏi lượng lớn. Ngắn cấm không 
qđ phụ nữ đang có thai hoặc nuôi con 
bú sử dụng hóa chất, phun thuốc trừ 
sàu và làm việc thường xuyên ngàm 
mình đưới nước, Khắc phục điều kiện 
lao đọng quá xấu, báo đâm chế đô vệ 
sinh Tao động tối thiểu, bảo đảm 
rang bị bao họ Eìo động và an toàn 
lao động, nhất là ở những nơi có 
nhiều bụi dọc, chất đọc, Thưc hiện 


tốt những vấn đề này, không những 
hạn chế được những tai nạn lao động 
hoặc bệnh nghề nghiệp mà còn giữ 
gìn được sức đẻo đai cho người lao 
động — yếu tố quan trọng đề tăng 
năng suất lao động. Đặc biệt đối với 
lao động nữ, có đặc điềm cơ thê và 
sinh lý riêng, chúng ta cần hết sức 
chăm lo đến công tác bảo hộ lao 
động đề vừa bảo đẫm sản xuất, vừa 
làm tốt công tác bảo vệ bà mẹ và 
trẻ em. 

Vấn đề này trước hết phải được 
làm tốt từ khâu kế hoạch, phải được 
ghi vào trong kế hoạch để cân đối 
vật tư cho trang bị bảo hộ lao động. 
Chủ ÿ cung cấp trang bị bảo hộ lao 
động phù hợp với tầm vóc của phụ 
nữ. Đồng thời giáo dục cho người lao 
động những kiến thức phòng tránh 
tai nạn lao động, ý thức sử dụng tối 
các trang bị bảo hộ lao động. Công 
tác bảo hộ lao động cần phải được 
Nhà nước và nhân dân củng làm, 
nhất là trong nông nghiệp. 

Muốn thực hiện việc phân bố hợp 
lý lao động nữ, cần gắn liền việc sử 
dụng với việc bỏi dưỡng, đào tạo. 
Phương hướng đào tạo lao động nữ 
được đề ra trên cơ sở kế hoạch Nhà 
nước và tiêu chuần chung đã được 
quy định, đồng thời có kết hợp vận 
dụng chính sách đói với phụ nữ một 
cách đúng đán đề khuycn khích chị 
em hăng hái học tập. Vấn đẻ trước 
mắt hiện nay là làm thế nào nhanh 
chóng thanh toán nạn mù chữ cho 
một số chị em ở vùng mới giải phóng, 
và bồi dưỡng nâng cao trình đọ văn 
hóa của phụ nữ nói chung đề chị cm 
có khả năng tiếp thu khoa bọc kỹ 
thuật, nâng cao tay nghẻ, kỹ náig lao 
dòng, nhằm đáp ứng yêu cầu táng 
năng suất lao động, nhanh chóng nắng 
Lỷ trọng lao động nư có kỹ thuật trong 
lực lượng lao động nói chung. 

Trong điều kiện hiện nay, muốn 
động viền hàng triệu phụ nữ trực tiếp 
tham gia sẵn xuất, báng hái học tập 
nàng cao kiến thức ván h22, náng €4ö 


tay nghề, chúng ta không thề chỉ hô 
hào chung chung mà không có hành 
động thiết thực. Căn bản là phải địt 
nhiềm vụ đào tạo, bồi dưỡng 
trong quy hoạch, kế hoạch dào tạo 
chung, có chỉ tiêu, các biện pháp 
chỉnh sách, có danh mục những nghề 
dành cho phụ nữ đề có căn cứ tuyến 
dụng; dần dần thực hiện phân cỏng 
phụ nữ trên cơ sở chủ yếu là họ đà 
qua đào tạo. Đồng thời cần giáo dục 
động viên phụ nữ phái huy tính thần 
phấn đấu vươn lên, kiên trị đi vào 
khoa học kỹ thuật; quần lý tốt việc 
sử dụng phụ nữ sau khi ra trưởng đề 
tránh tỉnh trạng sử dụng tủy liện và 
tránh cả tư tưởng ngại khó của một 
SỐ chị em. 


Giải quyết những vấn đề cần thiết 
đẻ tạo điều kiện giải phóng phụ nữ 
như: bảo đảm việc giữ trể thông tầm, 
theo ca; quần lý các châu ở tuôi máu 
giáo, tổ chức phản phối hợp lý thực 
phăm, tô chức tới bữa ăn chính và 
bữa ăn giữa ca, nơi nghỉ, phương tiền 
di về ca đêm. v.v.. Tất ca những cái 
đỏ đều liên quan trực tiếp đến tải 
sản xuất sức lao động, đến việc chấp 
hành kỷ luật lao đóng và bảo đâm 
năng suất lao động của người phút nữ. 
Những nám qua, những hợp tác xã 
đạt sản lượng và nắng suất cao, 
những xi nghĩzp, Công Trưởng, HÓI 
trưởng, v.v... có đóng phụ nữ đã hoan 
thành tót kế hoạch Nhà nước thương 
là những điện hình tốt vẻ việc găn 
lên công tác tÔ chức sản xuất vá tô 
chức đời sống. 

Văn đé sinh để có kế hoạch có ý 
nghĩa sâu sắc đói với việc bảo đáun 
sức khỏe, bảo đám náng suất lao đong 
và kế hoạch thơi gian lao động của 
phụ nữ. Đó là vấn đẻ xã hội rất lớn 
cần được moi ngươi nhận thức »áu 
sắc, đó cũng la một vấn đẻ thiết thực 
uắn liên với cuóc sóng của lửng gia 
định. Chúng ta phải lam sao cho Tưng 
đói vợ chóng trong lứa tuổi sính để 
tự giác thực hiện sinh đề có kế hơach. 
các nganh, các địa phương cói đó la 
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một biện pháp quan trọng không thề 
thiếu được đề bảo đảm kế hoạch cân 
đối lao động, nhất là nơi có đông 
phụ nữ. 

Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng tại Đại hội lần 
thứ IV của Đảng đã chỉ rõ * Việc động 
viên phong trào phụ nữ, giải quyết 
những khó khăn và các vấn đề về 
quyền lợi của chị em phải do các cơ 
quan Nhà nước phối hợp chặt chẽ 
với các đoàn thể nhân dân, mà nòng 
cốt là Hội liên hiệp phụ nữ Việt-nam, 
đề cùng làm dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ®. Các cơ quan của Đảng và Nhà 
nước, cúc đoàn thề quần chúng cần 
quán triệt những chủ trương chính 
sách của Đăng và Nhà nước về giải 
phóng phụ nữ, cùng phối hợp chặt 
chế với nhau trong việc nghiên cứu, 
thí hành chính sách cũng như trong 
việc hướng dẫn thực hiện. 

Trong thời kỳ mới, thực hiện chế 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
là phải thông qua hoạt động của Nhà 
nước và của các đoàn thề quần chúng 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng mà phát 
huy vai trò chủ động và óc sáng tạo 
của quần chúng; mọi quyền lợi và 
nghĩa vụ của người lao động phải 
nằm trong quy chế của Nhà nước. 
Vì vậy, sắp tới chúng ta phải giải 
quyết hàng loạt vấn đề vẻ quản lý 
của Nhà nước có liên quan đến việc 
thực hiện quyên lao động và nghĩa 
vụ lao động của người phụ nữ (tiêu 
chuần, chính sách, chế độ, luật lệ về 
lao động, tiền lương; các chính sách 
về phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hộ 
lao động v.v...). Hội liên hiệp phụ nữ 
và ban nữ công của Công đoàn cơ sở 
cản thu thập ý kiến rộng rãi của 
đông đảo công nhân và các chị em tích 
cực trong lao động sản xuất — đóng 
ðÓp Vào việc xảy dựng các chính sách 
chế độ, và cần phát huy vai trò của 
mình trong việc giảm sút việc thực 
hiện chính sách. 

Trong điều kiện nước ta từ sản 
xuất nhỏ đi lên sản xuất lớn xã hội 
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chủ nghĩa. lao động xã hội nói chung, 
lao động phụ nữ nói riêng phần lớn 
là lao động thủ công. chịu ảnh hưởng 
sâu sắc nếp làm ăn của nền sản xuất 
nhỏ phân tán, bị bạn chế bỏi tập 
quản phân công phong kiến, bó hẹp 
người phụ nữ trong việc bếp núc gia 
đình. Mặt khác, cuộc chiến tranh kéo 
dài đã đề lại nhiều hậu quả nặng nề 
trên đất nước ta, trong đó người 
phụ nữ phải chịu hy sinh rãt nhiều. 
Nay cả nước ta đi lên chủ nghĩa xã 
hội, trong độc lập, thống nhất và hỏa 
bình. Chúng ta cần xuất phát từ tình 
hình thực tế đó và đứng trên quan 
điểm giai cấp của Đảng mà giải quyết 
vẫn đề phụ nữ. Cần quán triệt tính 
thần nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đảng: chú ý tăng cường các cơ 
sở phúc lợi tập thề ; thực hiện xã hội 
hóa lao động nội trợ đề tạo điều kiện 
tốt cho việc động viên phụ nữ, tập 
(rung sức lao động của phụ nữ vào 
mặt trận sẳn xuất, đem trí tuệ của 
lao động nữ vào công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Nội dung của cuộc 
đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải 
phóng phụ nữ trong thời kỳ quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội đã được 
đồng chỉ Lê-Duần chỉ rõ : « Giải phóng 
phụ nữ, uề thực chất là bảo đảm cho 
phụ nữ tham gia làm chủ tập thề mới 
cách đầu đủ nhi, oề cả ba phương điện: 
làm chủ xả hội. làm chủ thiên nhiên, 
làm chủ bản thân mình » (2). Cho nền, 
cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ 
gìn liền với cuộc đấu tranh chống 
tỉnh trạng nghẻo nàn về kính tế, 
chống những quan niệm. nhận thức 
lạc hậu, coi khinh phụ nữ. Phải giải 
quyết việc làm hợp lý cho phụ nữ, 
lôi cuốn mọi người tham gia lao động 
làm ra của cải vật chất cho xã hội; 
giảm nhẹ gánh nặng gia đình bằng 
cách tỗồ chức đời sống hợp lý hơn, 
đồng thời tích cực nâng cao trình đó 


(2) Le-Duần: “Bảo đảm cho phụ nữ 
tham gia làm chả tập thề một cách đầy đủ 
nhất „, tạp chí Học :@p, số 3-1974, trang l5. 


chỉnh trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật 
cho phụ nữ. Muốn làm được như vậy, 
phải bằng hành động thực tế, việc 
làm cụ thề, khắc phục sự bất hợp lý 
đối với lao động nữ. Mọi biều hiện 
nỏn nóng trước những khó khăn tạm 
thời, ngại sử dụng lao động nữ, không 
tin vào khả năng của chị em trong sẵn 
xuất, trong nghiệp vụ quản lý, trong 
khoa học kỹ thuật, không tích cực 
chủ động bồi dưỡng và phân công, 
không chú ý đến đặc điềm cơ thề và 
sinh lý của phụ nữ đi đến sử dụng 
tùy tiện ; bình quân chủ nghĩa trong 
việc thực hiện các chính sách, chế độ 
đối với người lao động, coi chính 
sách đối với phụ nữ là *sự chiếu cố 


b. 


phi kinh tế ®, v.v... đều trái với quan 
điểm của Đăng. Các cơ quan. đoàn thê 
có liên quan cần kết hợp chặt chẽ với 
nhau thực hiện đầy đủ các chính sách, 
chế độ của Đảng và Nhà nước đổi với 
lao động nữ, giúp chị em giảm bớt 
những khó khăn trong đời sống hàng 
ngày, dành sức cho sản xuất, công 
lác và học tập. Đó là những việc làm 
rất thiết thực, đề tiếp tục phát huy 
vai trỏ của phụ nữ trong giai đoạn 
mới. Vốn có đức tính cần cù, đảm 
đang, trung hậu. dũng cảm, chị em 
phụ nữ ta nhất định sẽ phát huy vai 
trò tích cực của mình trong phong 
trào lao động sản xuất, cần kiệm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của toàn dân ta 


Về công tác đào tạo... 
(Tiếp theo trang 34) 


Đẳng, phải ra sức nâng cao chất - 


lượng đội ngủ giảng viên, gấp 
rút đào tạo một đội ngũ giảng viên 
có trinh độ và khả năng tương xứng 
với yêu cầu đào tạo, bỏi dưỡng cán 
bộ. Hiện nay, tuy đội ngũ giảng viên 
của các trường Đảng đã có nhiều tiến 
bộ cả về số lượng và chất lượng, và 
đã cố gắng đi sâu nghiên cứu những 
vấn đề lý luận chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin và thực tiên cách mạng nước ta 
đề truyền đạt một cách trung thực 
những quan điềm cơ bản của chủ 


nghĩa Mác — Lê-nin và đường lối, 
chính sách của Đảng, nhưng so với 
yêu cầu của công tác giáo dục của 
Đẳng. đội ngũ đó vẫn còn yếu và quá 
móng. Nâng cao chất lượng đội ngũ 
giảng viên là một khâu quan trọng 
hàng đầu để thật sự nâng cao chất 
lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 
Ngoài ra, còn phải tăng cường xây 
dựng cơ sở vật chất cho các trường 
Đẳng. trang bị cho trường Đảng 
những phương tiện cần thiết phục 
vụ cho việc giảng dạy và học lập. 
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Mi RjNf PHINñ PHÁP 


BÄU TƯ TÍN II 


ÔNG cuộc phát triền kinh tế của 
nước ta đòi hỏi Nhà nước phii 
huy động tới mức cao nhất mọi nguồn 
vốn cho sản xuất, Công tác tín dụng 
ngân hàng có khá nắng huy động và 
Lập trung mọi nguồn vốn tạm thời 
chưa sử dụng đề đầu tư cho sản xuất, 
Sự cần thiết của tín dụng trong chủ 
nehỉa xã hội còn do tính quy luật 
của chu chuyển vốn trong nên kinh 
tế quyết định, Mối mâu thuận giữa 
chu kỷ sản xuất và thời gian chu 
chuyền vốn của từng xí nghiệp riêng 
lé đã sinh ra sự thùa, thiếu vốn của 
từng xí nghiệp, chỉ có tín dụng mới 
0111 quyết được mâu thuận ấy. 


Trong những điều kiện của phương 
thức sắn xuất xà hội chủ nghĩa. 
nguyên nhàn tích cực dân tới sự xuất 
hiện mới quan hệ tín dụng là sự quan 
tâm đến việc sử dụng quỹ tín dụng 
của những người tham gia vào quá 
trình tái sản xuất. Người cho vay 
cũng như người đi vay quan tàm tới 
tín dụng, bởi vì chính tín dụng cho 
phép họ giải quyết hàng loạt nhiệm 
vụ. 

Sự cần thiết của tín dụng còn do 
tác động của quy luật giá trị quy 
định. Việc thỏa mãn vốn bồ sung cho 
nhu cầu tái sản xuất được tiến hành 
dưởi hình thức tiền tệ, trong đó có 
hình thức tín dụng; tín dụng trở 


S0 


NGUYỄN-NGOC-MINH 


thành nhàn tố cần thiết của sự vận 
đọng của giá trị, bởi vì, trong nhiều 
trường hợp nhờ cỏ tín dụng tạo ra 
phương tiện thanh toán cần thiết mà 
giá trị có thẻ thực hiện được chu 
chuyên của mình. 

Sự cần thiết của tín dụng cũng còn 
do quv luật tiết kiệm thời gian lao 
động quy định. Nguồn tiền tệ không 
được sử dụng hay để qnầm chết » là 
trải với bản chất và nội dụng của quy 
luạt ấy. Tin dụng đã loại trừ được tình 
trạng năm chết» ấy, làm cho chu 
chuyển vốn tiên tệ của nền kinh tế xã 
họi chú nghĩa có hiệu quả và lính 
hoạt hơn, 

Vì tin dụng có vai {rò quan trọng 
như vậy, cho nên Nhà nước ta đã sử 
dụng tín dụng như là mọt công cụ 
kinh tế quan trọng góp phần thúc đầy 
sin xuất. lưu thông hàng hóa. cúng 
cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 
cải thiện đời sóng nhân dân, phù hợp 
với đường lõi, chính sách phát triền 
kinh tế của Đăng và Nhà nước tá 
Irong thời kỳ vừa chống Mỹ, cửu 
nước vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội 


* 


Trong thời gian tới, do yêu cầu 
khỏi phục và phát triển kinh tế với 
nhịp độ cao, do yêu cầu nâng cao 
hiện quả kinh tế của vốn đầu tư 


trong kế hoạch Nhà nước 5 năm thứ 
hai (1976 — 1980) Nhà nước ta phải 
kết hợp tốt phương pháp cấp 
phát tài chính và phương pháp 
đầu tư tín dụng, mở rộng tới 


mức cao nhất phạm vi sử dụng 


tín dụng trong các ngành 
sảm xuất của nèn kinh tế quốc 
dân. Nghị quyết Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV của Đẳng cộng 
san Việt-nam có ghi rõ: Phát triền 
mạnh tín dụng bảo đảm vốn sản xuất 
kinh đoanh đối với khu vực kinh tế 
quốc doanh ; mở rộng thích đáng việc 
cho vay đối với khu vực kinh tế 
tạp thẻ đề phát triền sẵn xuất theo 
ké hoạch Nhà nước ». 


Cáp phát tài chính và đầu tư tin 
đụng là hai phương pháp đầu tư vỏn 
trong nên kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Mỗi phương pháp có đặc điềm riêng 
và vai trò nhất định trong nèn kinh 
tế. Quan điềm đúng đắn là kết hợp 
tốt hai phương pháp đầu tư này, 
nhằm đầy nhanh quá trình tái sản 
xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa. Trong 
tính hình hiện nay, Đăng và Nhà nước 
(a chủ trương mở rộng phương 
pháp đầu tư tín dụng, hạn ché 
việc cấp phát tài chính, « nghiên 
cứu đề chuyên một phần chế độ cấp 
phát tài chính không hoàn lại hiện 
naY sang chế độ cấp phát dưới hinh 
thức tín dụng, nhằm nâng cao trách 
nhiệm của các ngành, các đơn Vị sản 
xuất đối với việc sử dụng có hiệu 
qua tiền vốn » (1), 


Việc hoàn thiện không nuững hệ 
thống chí đạo nền kinh tế và các xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa trên cơ sở 
sử dụng thích đảng các phạm Erủ giá 
FrÍ, vàn dụng các nguvên tác của chế 
độ hạch toán kính tế, đã làm (ng LÝ 
lỆ vốn tín dụng (rong cậc nguồn vốn 
hình thành vỏn cõ định và vòn lưu 
động. Do đó, tý lé vốn cáaipp phát trừ 
ngan sách cũng giam đị một cách 
Vương trng. Sở dĩ như VậV, Vì phương 
Pháp đầu tư tín dụng có mới số ưu 


điềm so với phương pháp cấp phát 
ngân sách. 


Thứ nhữt: đổi với việc cấp phát 
vốn lưu động cho các xí nghiệp và 
tô chức kinh tế, Nhà nước thường 
căn cứ vào định mức vốn lưu động. 
Khi định mức vốn lưu động tăng, 
ngân sách cũng phải tăng vốn cấp 
phát theo một tỷ lệ nhất định, không 
cần tính toán hiệu quả kinh tế của 
việc sử dụng vốn trong các xí nghiệp. 
Các xí nghiệp cũng không thẬU sự 
quan tâm đến việc sử dụng vốn có 
hiệu quả nhất, hoặc không quan tâm 
tới việc tăng phần lợi nhuận có thê 


` trích được dễ bồ sung cho nhu cầu 


về vốn lưu động đó. Những điều nói 
trên là trở ngại đáng kề đối với việc 
bảo đảm sử dụng tốt nhất vốn lưu 
động. 

Phương pháp đầu tư tín dụng phủ 
hợp với các yêu cầu của chế dộ hạch 
toán kinh tế. đề cao được trách nhiêm 
của xỉ nghiệp dõi với kết quả sẵn 
xuất và kinh doanh. Một trong những 
nguyên tác cơ bản của tín dụng xã 
họi chủ nghĩa là người vay phái trả 
ca vốn lấn lãi trong mọt thời gian 
nhất định. Điều đó bát buộc các đơn 
vị kinh tế phải tính toán thật kỹ các 
nhu cầu vay vốn, phải sử dụng tiết 
kiệm nhất, hợp lý nhất vốn tự có 
cũng như vỏn vay, đề máng lại hiệu 
quả kinh tế lớn nhất. Chí có như vậy, 
các đơn vị kinh tế mới có khả năng 
trả vốn vay đúng thời gian quy định. 
Tin dụng có mối quan hệ mật thiết 
với việc bù đáp các chỉ phí sản xuất 
và đoanh lợi của xi nghiệp; nó không 
thể tần tại với lối làm ăn khong kính 
tế, “thua lỐ®, ví phạm chế độ tiết 
kiêm và những vêu cầu của chế độ 
hạch toán kinh tế, Nguyén tức trên 
đây của tín dụng có tác dụng hạn chế 


(Í) Báo cáo của Đan chấp hanh trung 


ương Đảng tại Đại hội lần thư ÏV của Đáng 
vẻ ˆ phương hướng, nhiềm vụ và mục tiêu 
chú yếu của kế hoạch Nha nược 5 nám lân 
thứ hai”. 


việc sử dụng lãng phí vốn của xã hôi 
nói chung. vốn tín dụng nói riêng, 
nâng cao hiệu quả của sản xuất xã hội. 

Thứ hai: phương pháp cấp phát 
ngàn sách thường mang tính chất có 
định. phải theo một kế hoạch và chỉ 
tiêu nhất định. Những nhu cầu đột 
biến xảy ra trong quá trình thực hiện 
kế hoạch không được ngân sách giải 
quyết. Điều đó sẽ gây trở ngại cho xí 
nghiệp. nhất là đối với những nhu 
cầu về áp dụng tiến bộ kỹ thuật, sử 
dụng kịp thời những tài sản cố định 
và năng lực sản xuất. 

Tính chất mềm dẻo và linh hoạt 
của tin dụng giúp các xí nghiệp, tỏ 
chức kinh tế giải quyết tốt những 
nhu cầu đột biến ấy của quả trình 
tái sản xuất xã hội, cũng như tái sản 
xuất tài sản cố định. Sự đột biến ấy 
có thê nảy ra trong quá trình hoàn 
thành kế hoạch. hoặc đo yêu cầu cấp 
bách phải đưa những tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất. Tin dụng có 
tác dụng kịp thời giải quyết những 
khó khăn vẽ vôn do yêu cầu của quá 
trình tải sản xuất xã hội đề ra, tạo 
điều kiện thuận lợi dễ quả trình tải 
sản xuất xã hội không bị ngừng trệ 
hoặc gián đoạn. 

Thứ ba: đối tượng của đầu tư tín 
dụng, đặc biệt trong xây dựng cơ bản. 
thường là những công trình phát huy 
hiệu quả thiết thực, tăng năng lực 
sản xuất, tăng số lượng và nâng cao 
chất lượng sản phầm, hạ giá thành. 
Hiệu quả kinh tế là cơ sở quan trọng 
đề bảo đảm trả vốn tín dụng. Ngân 
hàng chỉ đầu tư tin dụng vào những 
đối tượng tăng năng lực sản xuất, kinh 
doanh. Vị vậy, đứng về mặt xã hội 
mà xẻt, việc đầu tư tín dụng có tác 
dụng làm tăng tài sản cố định, thay đồi 
cơ cấu kỹ thuật của tài sản cố định 
trong nền kinh tế quốc dân. Đây là 
một đặc điềm rất quan trọng của dầu 
tư tin dụng. Nó toại trừ những chi 
phí không có hiệu quả kinh tế, gày 
lãng phí vốn cho Nhà nước, không 
tăng nàng lực sản xuất. 
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Cuối củng: ưu điềm của phương 
pháp đâu tư tín dụng là việc thực 
hiện kiêm soát bằng đồng tiền đối 
với các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Trong quá trình tái sẵn xuất 
tài sản cố định, việc kiềm soát trong 
cấp phát ngân sách được kết thúc khi 
công trình đã đưa vào sử dụng. Ngược 
lại, trong phương pháp đầu tư tin 
dụng, việc kiềm soát được tiến hành 
toàn diện, thường xuyên và liên tục, 
nó bắt đầu từ khi nảy sinh quan hè 
tín dụng, tức là khi đơn vị có nhu 
cầu về vốn, và chỉ kết thúc khi xi 
nghiệp, đơn vị vay vốn ấy đã trả hét 
nợ. Ở đây, tác động kiềm soát bằng 
đồng tiền bao trùm cả giai đoạn sản 
xuất. 


Những ưu điềm đó của phương 
pháp đầu tư tín đụng cho phép các 
xi nghiệp và tô chức kinh tế giải quyét 
được hàng loạt vấn đề quan trọng 
liên quan tới việc củng cố chế độ 
hạch toán kinh tế, nâng cao đoanh lợi 
của xi nghiệp và tổ chức kinh tế, Vị 
vậy, đề nâng cao trách nhiệm của các 
npành, các đơn vị kinh tế đối với việc 
sử dụng có hiệu quả tiền vốn, Nhà 
nước phải mở rộng phương pháp đầu 
tư tín dụng, đồng thời kết hợp tốt nhất 
phương pháp cấp phát tài chính và 
phương pháp đầu tư tín dụng, phát 
huy những mặt tích cực của mỗi 
phương pháp trong việc hình thành 
vốn lưu động. cũng như vòn cố dịnh 
của cúc xí nghiệp, các tò chức kinh 
tế trong nên kinh tế quốc đân, sử dụng 
mỗi phương pháp trong những phạm 
vi thích hợp nhất, phù hợp với những 
đặc điểm, tính chất kinh tế của quá 
trình xây dựng nẻn kinh tế xã hội 


chủ nghĩa. 


Đề tăng cường vai trò đòn bầy kính 
tế của tín đụng. Nhà nước có thề mở 
rộng quan hệ tín dụng theo ba hướng 
chủ yếu sau đày: 

1 — Mở rộng đối tượng đầu tư tín 
đụng trong các ngành sẵn xuất, 


2 — Tăng thời hạn của tín dụng. 


ở — Tăng mức đầu tư cho từng đổi 
tượng 

Trong giai đoạn cách mạng mới, 
muốn mở rộng đầu tư tín dụng. đặc 
biệt trong lĩnh vực đầu tư đề tăng tài 
sản cố định, công tác tín dụng phải 
có tác động tích cực trong việc huy 
động khả năng lao động đồi đào vào 
sản xuất, khai thác tiềm năng kinh tế 
bao gỏm vật tư và tiền vốn. đề phát 
triền sẵn xuất, kinh doanh, phục vụ 
đác lực cho việc thực hiện nhiệm vụ 
kế hoạch Nhà nước 5 năm thứ hai 
(1976 — 1980). Hiện nay; nền sẵn xuất 
của ta còn ở trinh độ thấp, sản xuất 
và lưu thông hàng hóa chưa phát triển 
mạnh. Trong khi đó ta có nguồn lao 
động dồi dào, nguồn tài nguyên phong 
phú nhưng chưa được khai thác và 
sử dụng hợp lý. Số lao động chưa có 
việc làm ấy phải được sử dụng vào 
những việc có ích. Tài nguyên ấy 
phải được khai thác và sử dụng dầy 
đủ vào sản xuất, 
tín đụng ngân hàng phải được phát 
huy một cách tốt nhất, nhăm khác 
phục tỉnh trạng tách rời giữa sức lao 
đòng và đối tượng lao động như hiện 
hay. 

Trong thời gian tới, mức đầu tư 
tín dụng sẽ lớn, tỷ lệ vốn tín dụng 
tham gia vào việc hình thành vốn lưu 
động và vốn cố định sẽ tăng. Trong 
những năm qua. phương pháp đảu 
(tư tín dụng vào tài sản có định trong 
khu vực kinh tế quốc doanh còn bị 
hạn chế, vì phần lớn nhu cầu cho tải 
sản xuất tài sản cố định là dựa vào 
vồn ngân sách. Trong những năm cúủa 
kế hoạch 5 năm thứ bai (1976 — 1950), 
ln dụng có vai trò đặc biệt quan 
trọng đối với các công trình xây dựng 
cơ bản có tính chất sản xuất, 

Trước hết, đề thực hiện nhiệm vụ 
quan trọng hang daău là táp trung cao 
đỏ mọi lực lượng đề phát triền nóng 
nghiệp một cách loàn điện, mạnh mẽ 
Và vững chắc, cóng tác tín dụng phải 
phục vụ cho việc phát triển tróng trọt, 
chăn nuôi, đề giai quyết nhụ cáu về 


Do đó, vai trò của: 


lương thực và thực phầm trong nước ; 
tăng nguồn nguyên liệu cho công 
nghiệp và tăng hàng xuất khâầu. Tín 
dụng ngân hàng phải giúp cúc hợp 
tác xã sẵn xuất nông nghiệp, các nông 
trường quốc doanh có vốn đề tăng 
thêm cơ sở vật chất kỹ thuật, áp dụng 
những thành tựu khoa học kỹ thuật 
trong nông nghiệp, trước hết, chủ ý 
phục vụ cho các yêu cầu về thủy lợi, 
bởi vì thủy lợi là biện pháp hàng đầu 
đề mở rộng điện tích, thâm canh, tăng 
vụ và cải tạo đất. Trên cơ sở đầu tư 
đề tăng cường cợ sở vật chất kỹ thuậi 
cho nông nghiệp. từng bước thực hiện 
cơ khí hóa nòng nghiệp. tín dụng ngàn 
hàng sẽ góp phần nâng cao năng suất 
lao động trong nông nghiệp, thúc đ:v 
quá trình đưa sản xuất nhỏ. lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Cùng với 
việc tăng cường đầu tư tín dụng 
trực Liếp cho sẵn xuất nông nghiệp, căn 
mớ rộng hoạt động tín dụng đói với 
những ngành, những xí nghiệp phục 
vụ cho nông nghiệp như cơ khí, hóa 
chất v.v... 

Đối với các ngành kính tế khác như 
còng nghiệp, vận tâi, thương nghiệp, 
một mặt Nhà nước vẫn tiếp tục đầy 
mạnh đầu tư tín dụng theo chiếu sâu 
vào việc cải tiến kỹ thuật, áp dụng kỹ 
thuật mới, mở rộng sản xuất... đề đưa 
nhanh những thành tựu khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất; mặt khác, thịrc 
hiện dầu tư tín dụng cho xáãy dựng cơ 
bản mới đối với những công trình 
sản xuất để tăng năng lực sản xuất, 
Đá v là một hướng quan trọng đề táng 
phạm vi tác động của phương phíátp 
đầu tư tin dụng : vừa mớ rộng dối 
lượng của tín dụng ngân hàng trong 
lĩnh vực tái sản có định, vừa tăng 
thêm thời hạn của tín dụng. vừa tăng 
vốn đảu tư. Vấn đẻ nay có ý nghĩa rát 
lớn trong việc củng cố từng bước 
chế độ hạch toán kính tế. 

Trước đáy, trong các ñøúön vốn 
hình thanh vốn cố định cúa các đơn 
vị kinh tế, vốn tín dụng ngắn hang 
chỉ mới chiếm phần chủ vều trong 
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nguồn vốn cö định của khu vực kính 
tế tập thẻ. Trong khu vực kinh tế quốc 
doanh, tín dụng ngân hàng chỉ mới 
đầu tư vào một số còng trình và chỉ 
mới tập trung vào việc mở rộng sản 
xuất, ấp đụng kỹ thuật mới, cải tiến 
kỹ thuật, v.v... Hiện nay, vốn tín 
dụng ngàn hàng là nguồn vốn đặc biệt 
quan trọng đổi với việc xây dựng cơ 
bản mớicác công trình có tính chất 
sản Xuất, 


Việc thay thế một phần phương 
pháp cấp phát tài chính bằng đầu tư 
tín đụng trong xây đựng cơ bản không 
phải là sự thay đổi hình thức, mà là 
sự thay đồi về chất, về nội dung của 
phương thức quản lý trong quá trình 
tài sản xuất xã hội, và thực chất đó là 
một cuộc cải cách tín dụng. Mối quan 
hệ tín dụng được nàng lên một bước 
mới cao hơn, nó khỏòng chỉ thay đổi 
nội dung kính tế của nguồn vốn — từ 
vốn ngàn sách cấp phát không hoàn 
lại chuyển sang vốn tín đụng có hoàn 
lại, mà còn thay đội cá việc tính toán 
chỉ phí của các xi nghiệp trong quá 
trình tái sẵn xuất tài sản cố định. 


Việc tham gia của tín dụng vào việc 
hình thành vốn tài sản cố định trong 
lĩnh vực sản xuất đảnh dấu việc 
chuyền sang một giai đoạn mới của sự 
phát triển các quan hệ tín dụng. Như 
vậy trong qua trình tải sản xuất xã 
hội. tín dụng tham gia Vào Việc tẠo ra 
năng lực sản xuất mới ngày từ khi xây 
dịng cơ sở vật chất kỹ thuật và trong 
suốt quả trình sản xuất và lưu thông. 


Cùng với việc mở rộng quan hệ tín 
dụng theo ba hướng trên, Nhà nước 
có thề mở rộng hình thức đầu tư tín 
dụng cho một còng trình hoàn chỉnh, 
theo một đề án đầy đủ và cụ thẻ của 
từng vùng kinh tế, từng đơn vị kinh tế, 


Một vấn đề đáng chú ý trong tình 
hình hiện nay là sứ dụng nguồn vốn 
huy động từ nước ngoài đề phục vụ 
cho việc phát triển kinh tế trong nước. 
Trên cơ sở mỡ ròng quan hệ kinh tế 
với các nước xã hội chủ nghĩa anh 
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em và các nước khác, chúng ta có thê 
dùng vỏn tín dụng của các nước đó 
đề nhập vật tư, thiết bị, kỹ thuật. Vốn 
tín dụng quốc tế ấy có thê đùng vào 
việc đầu tư xây dựng những xi nghiệp, 
những cơ sở sản xuất hàng xuất khău, 
nhằm tăng năng lực xuất khầu, tăng 
thu ngoại tệ. Đây cũng là một nhiệm 
vụ rất quan trọng của công tác tin 
dụng trong thời gian tới, góp phản 
thực hiện tốt phương hướng phat 
triển quan hệ kinh tế với nước ngoài 
mà Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Dẳng đã đề ra. 


Tin dụng giản với lợi tức. Khỏng 
thề nàng cao vai trò đòn bầy kinh tế 
của tín dụng nếu không đề cao dúng 
mức tác dụng đòn bầy của lợi tưc. 
Lợi tức tín dụng là một phạm trù 
kinh tế, nó ra đời, tồn lại và phái 
triền trong nền kinh tế hàng hoa. 
Việc sư dụng phạm trùủ lợi tức là 
nhằm mục địch kích thích các đơn 
vị kinh tế, xỉ nghiệp... sử dụng vỏn 
tiết kiệm nhất, có hiệu qua nhất. Tất 
nhiên. muốn phát huy được vai trò 
đòn bầy của tín dụng và lợi tức. phải 
sử dụng đồng bộ hệ thống đòn bầy 
kinh tế như: giá cả, lợi nhuận. tín 
dụng. lợi tức, v.v... Mức lợi tức pha: 
có lác dụng kích thích xi nghiệp sử 
dụng võn vay một cách tiết kiệm nhất, 
có hiệu quả nhất. Nhà nước thực hiện 
chế độ lãi suất có phản biệt, có 
thưởng, phạt, để khuyến khích các 
tô chức kinh tế quốc doanh và hợp 
Lắc xã quay vòng vòn nhanh và thanh 
toán dúng thời hạn. Ðe thật sự nàng 
cao tác dụng đòn bầy của lợi tức, cần 
thực hiện rộng rãi chế độ trích lập 
ba quỹ ở các xí nghiệp, cải tiên chế 
độ hạch toán lợi tức để nâng cao trách 
nhiều của các xỉ nghiệp ấy trong 
việc sử dụng vốn. 

Cân nghiên cứu ban hành ch do 
thu thuế vốn sản xuất đổi với các xí 
nghiệp quốc doanh theo một tỷ lệ nhất 
định (đối với vốn lưu động cũng như 
vôn cố định). Thu thuế vốn sản xuất 
sẽ là một biện pháp quan trọng dẻ 
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góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế 
của vốn zã hội nói chung. Cùng với 
tin dụng và lợi tức tín dụng, chính 
xach thuế này sẽ góp phản đề cao 
trách nhiệm của các ngành trong việc 
sử dụng tốt hơn nữa vốn của toàn 
xã hội. 

Trong quả trình xây dựng và phát 
triên kính tế, nếu không đánh giá 
đúng mức vai trò của phương pháp 
tự đầu tư thì chưa thê phát huy hết 
năng lực kinh tế Liêm tàng trong bản 
thân các xi nghiệp, các tô chức kinh 
tế. Phải có một chế độ nhằm khuyến 
khich các đơn vị cơ sở ấy huy động 
mọi nguồn vốn của mình đề đầu tư 
cho quá trình tái sản xuất. Phải có 
chế đỏ trích nộp khấu hao, trích nộp 
lợi nhuận, v.v... sao cho thích hợp, 
tạo khả năng cho xí nghiệp tự mình 
tấng thêm năng lực sản xuất của mình, 
và khuyến khích bằng lợi ích vật 
chất thích dàng cho những xí nghiệp 
và Lồ chức kinh tế ấy. Vì vậy, việc 
đầu tư tín dụng cũng phải kích thích 
việc sử dụng tốt nhất năng lực của 
bản thân các đơn vị kinh (tế ấy, phát 
huy cao nhất nguồn vốn tự có của 
họ. 

Trong giai đoạn xảy dựng kinh tế 
hiện nay, việc phát huv và sử dụng 
đầy đủ cúc phương pháp đầu tư (ngàn 
sách, tín dụng, tự đầu tư) có tác dụng 
rát lớn đầy nhanh quá trình tái sẵn 
xuất xã hội. 


* 


Lĩnh vực tác động của tín đụng và 
hệ thống tín dụng bao gồm nhiều mặt : 
sử dụng tốt hơn vốn lưu dộng. vốn cố 
định và đầu tư xây dựng cơ bản, 
tăng lợi nhuận và góp phần nâng cao 
mức doanh lợi. Mục đích của các mối 
quan hệ kinh tế trong chủ nghĩa xã 
hội quyết định nội dung, tính chất 
của các quan hệ tin dụng. Vì vậy, 


người cho vay cũng nhự nưười..4:- 


vay decu có mục đích thống nhất 
là sử dụng số vốn ấy phải đem lại 
hiệu quả kinh tế thiết thực. Hiệu quả 


kinh tế biêu hiện mối quan hệ giữ: 
hiệu quả và chỉ phí cú: lao động và 
nói đến hiệu qua kinh tế có nghĩa là 
so sánh giá trị sử dụng với hao phí lao 
động (lao động sống và lao động vật 
hóa). Hiệu quả kinh tế lớn có nghĩa 
là với một khôi lượng lao động hao 
phí nhất định, sẵn xuất ra được giả 
trị sử dụng nhiều nhất, tốt nhất, thỏa 
mãn ngày càng nhiều nhụ cầu của xã 
hội. Hiệu quả chỉ phí lao động xã 
hội lại do trình độ kỹ thuật của tư 
liệu sản xuất và trình độ lành nghề 
của người lao động quyết định. Ngoài 
ra, mức đò và tốc độ thay đổi hiệu 
qua kinh tế cúa chỉ phi lao động xã 
hội còn phụ thuộc vào cơ cấu, hình 
thức của các quan hệ sản xuất trong 
quá trình sẵn xuất, 


Vị vậy, phải xem xéL hiệu quả của 
(ín dụng một cách tông hợp trên hai 
loại vấn đề: 


Thứ nhất, phải xem xét nó như hiệu 
quả của tư liệu sản xuất do vốn tin 
dụng tạo nên, nghĩa là, những lic 
động của vốn do vốn đi vay hình 
thành trong quá trình tái sản xuất, 


Thứ hai, phải xem xét nó như hình 
thức kinh tế của các quan hệ sản xuất. 
Mỗi loại vấn đề nói trên có ý nghĩa 
độc lập trong việc xác định ảnh hương 
của từng nhân tố đối với sự thay đồi 
hiệu quả kinh tế của tín dụng. 
Trong giai đoạn hiện nay, khi vai 
trỏ của tín dụng trong tái sản xuất 
xã hội được nâng cao, các quan hệ 
tín dụng được mở rộng trong 
hoạt động của từng xí nghiệp, LÔ 
chức kinh tế, thì yêu cầu nâng cao 
hiệu qui kinh tế của vốn đầu tư tín 
dụng càng có ý nghĩa quan trọng. - 
Trong những năm qua, công tác tìn 
dụng đã có tác dụng tích cực đôi với 
quá trình xây dựng và phát triển 
kinh tế. Tuy nhiên. mối quan hệ tín 


cũng như chất lượng. Số vốn đầu tư 
đề xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
côn ít, quan hệ tín dụng chưa được 
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mỡ rộng đến các ngành và các đơn 
vị sản xuất, hiệu quả vốn đầu tư 
chưa cao, thậm chỉ có những trường 
hợp vốn đầu tư chưa phát huy được 
hiệu quả của nó. Biều hiện cụ thê 
nhất của tình hình đó là tình trạng 
nợ dây dưa và nợ khê đọng trong 
nén kinh tế hiện nay. Việc phá hủy 
các nguyên tác của tin dụng xã hội 
chủ nghĩa như : võn vav không được 
sử dụng đúng mục đích, không trả 
hoặc trả không đúng hạn, thiếu vật 
tư bảo đảm, v.v..., đã gày khó khăn 
cho quả trình tải sản xuất xã hội, hạ 
thấp hiệu quả kinh tế của sản xuất 
xã hội nói chung, và của tín dụng 
nói riêng. Những biêu hiện không 
lành mạnh đỏ trong mỏi quan hệ tín 
dụng đã phá vỡ các nguyên tắc tín 
dụng xã hội chủ nghĩa, vi phạm mục 
đích và làm suy yêu vai trò của tín 
dụng trong nen kinh 
nghĩa. | 

Sở dĩ có tình hình trên, xét về mặt 
chủ quan mà nói, một phần là do các 
ngành, các cấp có những sai sót. yếu 
kém trong còng tác chỉ đạo và phục 
vụ; phần khác là do các hợp tác xã. 
các xi nghiệp, các đơn vị kinh tế còn 
non kém trong cóỏng tác quản lý sản 
xuất, kinh doanh. Những diêm phân 
tích trên mới chỉ nói lên những thiếu 
sót của một phía trong quan hệ tin 
dụng (những người di vay), về phía 
người cho vay, ngàn hàng có những 
thiếu sót quan trọng. 

Thiếu sót của ngân hàng bieu hiện 
ở một số mặt cụ thể sau dây: 

— Thiếu đi sàu đi sát cơ sở kinh 
tế. không nắm được tỉnh hình sẵn 
xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh 
tế, đo đó không hiểu dược nhu cầu về 
vốn trong quả trình sản xuất; không 
chủ động đề ra những phương án giúp 
đơn vị kinh tế giải quyết khó khăn 
về vốn TONHE quả II sản xuất, kinh 
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hợp đầu tư không đúng đối tượng, 
không thật sự cần thiết cho sản xuất, 
kinh doanh của cơ sở. 
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tế xã hội chủ 


— Trinh độ nghiệp vụ. biều biết về 
kinh tế, kỹ thuật của cản bộ còn 
thấp; do đó, trong khi nghiên cừửu va 
giải quyết vốn cho vay, chưa thấy 
được khâu nào trong quá trình san 
xuất của đơn vị kinh tế cần đầu tư 
vốn, chưa thấy khâu nào đầu tư vòõn 
sẽ mang lại hiệu quả kinh tế nhanh 
nhất. nhiêu nhất. 


— Tác dụng kiềm soát bằng đồng 
Liên qua công tác tín dụng còn bị hạn 
chế. Cản bộ ngân hàng chưa phát hiện 
kịp thời những sai phạm của các xi 
nghiệp, tồ chức kinh tế trong sản 
xuất, kinh doanh. Một số chế độ, thê 
lệ tín dụng đề ra chưa sát với hoạt 
động kinh tế của các cơ sở, thủ tục 
còn rườm rà, gây khó khăn cho việc 
sử dụng vốn tín dụng ngàn hàng. 


Muốn nâng cao hiệu qua của vón 
tín dụng. các xí nghiệp, tò chức kinh 
tế phải tòn trọng các nguyên tác tín 
dụng xã hội chủ nghĩa. Các nguycn 
tác của tin dụng biều hiện rõ rang 
các quá trình vận động của vốn tin 
dụng. Nếu sự vận động của tín dụng 
là phù hợp với các nguyên tắc tín 
dụng. thì điều đó chứng minh là người 
vay vốn đã sử dụng vốn có hiệu quả. 


Các nguyên tắc của tín dụng là 
những tiền đề cần thiết buộc các đơn 
vị vay vốn phải sử dụng đúng dẳn, 
tiet kiệm và có hiệu quả vốn đó ; dòng 
thời cũng buộc các tô chức ngân hàng 
phải biết chọn đúng hướng, đúng đối 
tượng và những phương án đầu tư có 
hiệu qua nhất. Bản thân từng xi 
nghiệp, hợp tác xã phải tính toán 
đầy đủ những nhu cầu vốn cần thiết 
cho quả trinh-sản xuất của mình, phải 
huy động tới mức cao nhất các khả 
năng vốn tự có, và chỉ có trên cơ sở 
đó mới sử dụng tốt vốn vay ngàn 
hàng. Sự tính toản đầy đủ của bản 
thân các xi nghiệp, hợp tác xã là điều 
kiện quan trọng đối với việc sử dụng 
VOIE CƠ lbiicé qSẪ 

Đồng thời, các tồ chức ngàn hàng 
phải thật sự bám sát cơ sở, phải nắm 


tình hình hoạt động sẵn xuất. kinh 
4loanh của từng đơn vị kinh tế mội 
cách đầy đủ, thường xuyên. đề làm 
sao khi có nhu cầu vốn là ngân hàng 
biết giải quyết đúng lúc, đúng chỗ và 
kịp thời. không cần chờ đợi các đơn 
vị cơ sở ấy đến xin vay mới nghiên 
cửu giải quyết. | 
Việc mở rộng phương pháp đầu tư 
tin dụng. giảm cấp phát ngân sách 
nhằm từng bước xóa bỏ tính chất bao 
cấp trong quản lý kinh tế, chuyền 
sang chế độ hạch toán kính tế. thúc 
đầy các xí nghiệp. tô chức kinh tế 
phải tính loán kỹ lưỡng những nhu 
cầu về vốn. sử dụng đúng đẫn và có 
hiệu quả nhất vốn ngân sách cấp phát 
và vốn vay ngân hàng. Vốn tin dụng 
không thê đầu tư vào những đề án. 
những đối tượng không có hiệu quả 
kinh tế Muốn được vay. xí nghiệp, 
tö chức kinh tế phải chứng mình 
4lược cơ sở của việc sử dụng vốn vay 


có hiệu quả kinh tế; và đó cũng là 
điều kiện quan trọng đẻ ngân hàng có 
thề đầu tư tin dụng. 


Từ dó, các cơ sở kinh tế, các xí 
nghiệp sẽ tăng nhanh chu chuyên vốn, 
mở rộng và tăng thêm năng lực sẵn 
xuất, tăng tích lũy. Một đồng vốn bồ 
ra phải tạo được một số lượng sản 
phầm có giá trị lớn hơn đồng vốn ấy. 
Đó là cơ sở cho việc tăng tích lũy xã 
hội. 


Trong giai đoạn cách mạng mới — 
giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cả nước, việc mở rộng phương 
pháp đầu tư tín dụng là cần thiết và 
phù hợp với đặc diễêm kinh tế của 
nước ta. Làm tốt điều đó là tạo điều 
kiện tốt cho việc củng cố chế độ hạch 
toán kinh tế, tăng tích lũy, nâng cao 
không ngừng hiệu quả kinh tế của 
sản xuất xã hội, thúc đầy quá trình 
tái sẵn xuất xã hội chủ nghĩa. 


kử/ 
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Một tác phầm quœn trọng về 


tình hình thế giới và nhiệm vụ 


quốc tế của Đảng td 


ÁCH mạng Việt nam là một bộ 

phận khang khít của cách mạng 
giới, Những sự việc xảy ra lrên 
thế giới đều có anh hưởng tới cuộc 
đâu tranh cách mạng của nhân dàn 
tí Bột vậy, mỗi khi định ra đường 
lối và phương pháp cách mạng Việt- 
nam, Đẳng ta xuất phát từ tỉnh hình 
củ thể về chính trị, kinh tế, vn hóa, 
xã hội của nước ta, căn cứ vào những 
nguyễn lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác — Ic-nin và căn cứ vào sự phản 
tích tình hình thể giới phần tích 
những nhiệm vụ của phong trào cộng 
sạn quốc tế, Những thẳng lợi rực rỡ 
mã Đang ta đã giành được trong my 
chục năm qua chứng mình một cách 
hùng hòn đường lôi cách mạng Việt- 
nam đo Đăng ta định ra là đúng; 
Đăng ta không những có khẩ năng 
Hiệu đúng tỉnh hình cụ thể và sự phát 
Iriền của nước ta, mà còn nắm được 


thẻ 


PHAN-TIẾN-TÍCH 


khoa học Mác — ELê-nin, phân tích 
đúng tình hình cụ thê và sự phát triển 
của thế giới, hiêu đúng các văn đẻ 
của phong trào cộng sản quốc tế và 
kẻ thủ của cách mạng thế giới. 

Cuón sách: « Tình hình thể giới Đả 
nhiệm ụ quốc tế của Đảng ta” do nhà 
xuất bản Sự thật xuất bản. gồm một 
SỐ bài phát biểu của đồng chí l.e- 
Duän trong những năm gần đây, là 
một tác phầm lớn đã trình bày và 
phản tích mọt cách khoa học những 
địtc điểm cơ bản của tỉnh hình thé 
giới ngày nay; những nội dụng. tình 
chất của cuộc đấu tranh quyết liệt 
đang diễn ra trong thời đại chúng ta, 
đồng thời nêu lên những ý kiến của 
Đẳng ta về đường lối chiến lược, sách 
lược của phong trào cộng sản quốc tẻ, 
và vẻ những nhiệm vụ quốc tế của 
Đẳng ta Tác phầm lớn này của đong 
chí lẻ-Duần sẽ rất bỏ ích đối với môi 


cán bỏ, đăng viên chúng ta trong việc 
học tập. nghiên cứu đề hiều sâu 
đường lối chính sách của Đảng. nắm 
vững các Nghị quyết và quan điềm 
của Đảng ta về tình hình và nhiệm vụ 
quốc tế. 


* 


Đẻ có nhận thức đúng về tình hình 
thé giới, vẻ đường lõi chiến lược, 
sách lược của phong trào cộng sẳn 
quốc tế, và định ra một cách chính 
xác nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta, 
trong tác phầm này, đồng chỉ Lê- 
Duần đã trình bày một cách khái 
quát và sảng tỏ học thuyết Mác —¬ Lê- 
nin về giai cấp, đấu tranh giai cấp và 
chuyên chính vô sản, đó là cát kim 
chỉ nam đề tìm ra những quy luật 
trong tình trạng rối ren và hỗn đòn 
bề ngoài của các sự kiện quốc tẽ. 
Đông chí Lè-Duän nói : 

“Xưa nay, trong phong trào cộng 
sản quốc tế, chủ nghĩa cơ hội hữu 
khuynh, chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa 
cơ hội « tả? khuynh, chủ nghĩa giáo 
điều, v.v... đều xảy ra chung quanh 
vấn đề đấu tranh giaạt cấp và chuyên 
chính vô sản. Vì vậy, bất kỳ trong 
Linh hình nào, điều quan trọng nhất 
đối với môi người mác-xít — lẻ-ni-nit 
vẫn là phải nắm vững quan điềm của 
chủ nghĩa Mác về đấu tranh giai cấp 
và chuyen chính vô sản. 

Quan diễm đấu tranh giai cấp của 
chủ nghĩa Mác đỏi hồi những người 
cộng sản, khi định ra chiến lược và 
sách lược đầu tranh của mình, phải 
luôn luôn đứng vững trên lợi ích căn 
bản của giai cấp vò sản, đồng thời 
phân tích đầy đủ toàn bộ mỗi quan 
hệ giữa các giai cấp trong xã hội và 
chủ ý đầy đủ đến mọi sự thay đổi 
của mỗi quan hệ đỏ trong từng lúc; 
phải vạch ranh giới một cách rõ ràng 
giữa ta. bạn và địch ; phải kiên quyết 
tập trung mũi nhọn dâu tranh vào kẻ 
thù giai cấp, phải kết hợp đầy đủ 
nhiệt tỉnh cách mạng với trí thức 
khoa hoc cách mạng , kết hợp sự chát 


chẽ về nguyên tắc với sự linh hoạt 
về sách lược. Nắm vững quan điềm 
đầu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác, 
những người cộng sản sẽ tìm ra được 
con đường đúng đắn trong mọi tình 
hình rối ren. phức tạp, đưa sự nghiệp 
giải phóng của giai cấp vò sản và 
toàn thề loài người đi từ thắng lợi 
này đến tháng lợi khác » (rang 72 — 
z3). : 

Trước hết, trên cơ sơ nắm vững 
quan điềm giai cấp và đầu tranh giai 
cấp của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, có 
quán triệt được khái niệm Thời đạt, 
chúng ta mới có thê định ra đúng 
đản sách lược của chúng ta và chỉ có 
hiều biết những đặc điềm cơ sở của 
một thời đại chúng ta mới có 
thề tính đến những đặc điểm chỉ 
tiết của nước này hay nước kia. 
Đồng chí Lê-Duần nói: « Thời đại là 
một sự thật khách quan, không thê 
quy định một cách tùy tiện Từ khi 
có lịch sử, loài: người đã trải qua 
nhiều thời đại và ngày nay đã bước 
vào một thời đại mới mỡ ra bằng 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa thàng 
Mười vĩ đại và kéo dài cho đến khi 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản thắng lợi trên toàn thể giới ® 
(trang 252 -293) và «Lê-nin đã mở ra 
thời đại ngàu nay cho những người 
cộng sản, giai cấp công nhản và toàn 
thẻ loài người tiến bộ s (trang 251). 

Nắm chắc học thuyết dấu tranh giai 
cắp và chuyên chính vô sản của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, nhận định về 
tình hình thế giới hiện nay, đồng chỉ 
Lê-Duän đã chỉ ra cho toàn thể cán 
bộ và nhàn dân ta thầy rõ những đặc 
điểm cơ bản của thể giới trong giai 
đoạn hiện tại. mà những đặc điểm 
đó là sự thề hiện của cuộc đấu tranh 
giai cấp gay go, quyết liệt đang điển 


_Fa trong thời đại chúng ta. 


(® ) Các câu trong ngoặc kép. có ghi số 
trang bên cạnh là trích trong tác phầm của 
dòng chí La-Duần: Tình hình thể giới cả 
nhiệm tụ quốc tế của Đảng td, nhà xuất bản 
Sự thật, Ha-nội, 1975, 


Những đặc điểm đó, trước hết là, 
chủ nghĩa xả hội ngày nay đã trở 
thành hệ thống thé giới, hệ thống đó 
đã mạnh hơn phe đế quốc chủ nghĩa 
và đang trở thành nhân tố quyết định 
sự phát triên của xã hội loài người. 
Sức mạnh đó là kết quả chung của 
sự phát triên toàn điện và không 
ngừng của các nước xã hội chủ 
nghĩa về kinh tế, chính trị, quản sự 
và khoa học kỹ thuật. Song, nhân tố 
làm cho các nước xã hội chủ nghĩa 
có sức mạnh và gày tác dụng quyết 
định đối với sự phát triển của xã hội 
loài người, chủ yếu là đường lối chính 
trị. đường lõi cách mạng, đường lối 
xây dựng một hình thải kinh tế — xã 
hội mới mà các nước xã hội chủ nghĩa 
là tiêu biều, và bằng đường lối chính 
trị đó của mình, bằng cách ra sức 
làm cho đường lõi chính trị đó thâm 
nhập và kết hợp chặt chẽ với hàng 
nghìn triệu quần chúng đông đảo 
trong các nước thuộc hệ thống tư bản 
chủ nghĩa, phát huy sức sảng tạo cách 
mạng vĩ đại của hàng nghìn triệu 
quần chúng ấy mà hệ thống các nước 
xã hội chủ nghĩa tiến công phe tư bản 
và đế quốc, thúc đầy nhanh hơn quả 
trình sụp đồ của chủ nghĩa tư bản và 
chủ nghĩa đế quốc, hợp với quy luật 
phát triền của lịch sử và do đó mà 
phát huy tác dụng quyết định đối với 
sự phát triền của xã hội loài người, 


Hài là. sự purig dạu không gì ngàn 
can nội của nghìn triệu nhản dân ở 
những nước thuộc dịa bà phụ thuộc Ở 
châu Á, châu Phí oà châu Mỹ la tỉnh, 
đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân 
với khí thế cách mạng như vũ bão. 
Tại các nước này, những khẩầu hiệu 
độc lập dàn Lộc, người cày có ruộng, 
tự do dân chủ đã trở thành những 
yêu cầu bức thiết nhất; lý tưởng dân 
tộc, dân chủ và ý thức làm chủ vận 
mệnh của mình đã động viên và tập 
hợp dược háu hết các tầng lợp nhân 
dân, bao göm tayệt đại đa số người 
trong dàn tộc, từ nòng dân, công 
nhân, ti€u tư sản trí thức đến tư sản 
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đân tộc và những nhân sĩ yêu nước 
và dân chủ thành một lực lượng 
cách mạng hùng hậu. trong đỏ đặc 
biệt nông dân là lực lượng đồng đảo 
nhất. Ngày nay, tại nhiều nướ.‹. Á — 
Phi và Mỹ — la tính, bên cạnh những 
mâu thuẫn dân tộc vốn đã sâu sác. 
những mâu thuẫn giai cắp ngày càng 
trở nèn gay gát, do đó trong 
phong trào giải phóng dân tộc hiện 
nay, cuộc dẫu tranh dân tộc chống 
chủ nghĩa đế quốc khòng tách rời 
cuộc đấu tranh giai cấp trong nội bộ 
dân tộc, nghĩa là cuộc đấu tranh giành 
đọc lập dân tộc triệt đề gắn liền mội 
cách hữu cơ với cuộc đấu tranh chống 
các thế lực phong kiến và tư sản, các 
thế lực phảu động làm tay sai cho đế 
quốc,giành dân chủ và cuộc đẫu tranh 
giưa hai con đường: con đường phải 
triền tư bản chủ nghĩa và con đường 
phát triền không tư bản chủ nghĩa. 


Nhìn chung lại thì vùng Á. Phi và 
Mỹ la tỉnh là nơi tập trung nhiều màu 
thuần trên thế giới. Ở đây có mâu 
thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức và 
bọn đế quốc thực dân cũ và mới. 
mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ 
phong kiến, mâu thuần giữa còng 
nhân và tư bản, mâu thuẫn giữa bọn 
đế quốc với nhau. mâu thuán giữa 
hệ thống xã hội chủ nghĩa và phe để 
quốc chủ nghĩa. Ở đây. chủ nghĩa để 
quốc đã và đang bị đả kích mạnh 
nhất, lực lượng cách mạng hùng hạu 
đã trỗi dạy với một khí thế hùng 
dũng như bão táp, và ở đây bò máy 
thống trị phản động lại tương đổi 
yếu. Hö ràng vùng Á, Phi và Mỹ la 
Linh là khâu yếu nhất trong sợi dày 
chuyền của chu nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa đế quốc. là nơi dẻ chọc thúng 
nhất trong mặt trận của chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa để quốc. 

Ba là, phe dễ quốc chủ nghĩa do Mỹ 
cäm đầu tiếp tục quả trình su uến nà 
sụp đồ nghiêm trọng. Ngày nay. hệ 
thống tư bàn chủ nghĩa thế giới đã 
bước vào giai đoạn thứ ba của cuộc 
tòng khủng hoảng. Mâu thuẫn cơ bản 
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của chủ nghĩa tư bản — mâu thuần 
giữa tính chất xã hội của sản xuất 
và sự chiếm hữu tư nhân tư bản chủ 
nghĩa — đã sâu sắc đến cực độ. Sự 
chuyên nhanh và phô biến sang chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước ở 
tát cả các nước đế quốc chủ nghĩa, 
chỉ càng làm cho quan hệ sản xuất 
của chỉ nghĩa tư bản lũng đoạn trở 
nên chật hẹp hơn đói với sự phát 
triền của lực lượng sản xuất. Nên 
kinh tế của các nước đế quốc chủ 
nghĩa là một nền kinh tế ốm yếu 
kinh niên, biều hiện ở chỗ : khả năng 
mở rộng tiêu thụ bị hạn chế và lạc 
hậu so với khả năng mở rộng sản 
xuất, suy thoái kinh tế keo đài, các 
giai đoạn của chu kỷ khủng hoảng ở 
các nước đế quốc chủ nghĩa, đặc biệt 
là Mỹ ngày cảng rút ngắn, nạn khủng 
hoàng cục bộ đối với một số ngành 
kinh tế tồn tại liên miên ở nhiều 
nước, đòi quân thất nghiệp thường 
xuyên ở nhiều nước rất lớn, số người 
ăn bảm trong xã hội ngày càng tăng 
lên. Chi phí vào những ngành khỏng 
phục vụ sẵẩn xuất ngày càng lứn, 
ngân sách Nhà nước luôn luôn bị 
thiếu hụt, nạn lạm phát ngày càng 
trầm trọng. các đóng tiên có thế lực 
ngày cảng mất giả, và nội bật lên 
trên những đặc điểm ấy là việc quản 
sự hóa cao độ nền kinh tế. Chủ nønïa 
tư bản lũng đoạn Nhà nước là sự 
thỏng trị tần bạo của bon tư bản 
lũng doạn Giai cấp công nhàn ngày 
càng bị bóc lộL nặng nẻ, nỏng đàn, 
những người sản xuất nhỏ khác và 
cả những người tư sản hạng vừa 
ngày cảng bị phá sẵn; các quyền tự 
đo dàn chủ ngày càng bị hạn chế và 


thủ tiêu, bộ máy Nhà nước tư sản. 


quan liêu hóa và quần phiệt hóa đén 
cao độ. Tỉnh hình đó dang làm gay 
gắt thêm mâu thuần giữa giai cấp 
công nhân và các tầng lớp trung gian 
với bọn tư bản lũng đoạn. Nó sẽ giúp 
đănh tan những xu hướng thỏa hiệp 
giai cấp, cải lương chủ nghĩa mà bọn 
đế quốc và bọn lãnh tụ cảnh hữu của 
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các đảng xã hội — dân chủ đã gieo rắc 
tronø một bộ phận của giai câi) còng 
nhân. Nó đang thúc đầy phong trào 
công nhân và tạo ra những khả năng 
khách quan thuận lợi cho việc tập 
hợp một mặt trận rộng rãi chống lại 
sự thống trị của tư bản lũng đoạn. 
Trong lịch sử các nước tư bản chủ 
nghĩa, chưa bao giờ có như hiện nay 
một phong trào đấu tranh rộng lớn 
của hàng chục triệu công nhân. những 
phong trào quần chúng chống chiến 
tranh; đỏi hòa bình, đòi dân chủ và 
cải thiện đân sinh bao gồm hàng chục 
triệu người đủ các tầng lớp. Những 
lực lượng đó đang trực tiếp đánh 
vào chủ nghĩa dể quốc ở ngay gốc 
của nó 


Dựa trên sự phân tích những đặc 
điểm cơ bản của thế giới trên dây. 
đồng chỉ Lê-Duần chỉ rõ sự phái 
triển của tình hình quốc tế từ sau 
chiến tranh thể giới thứ hai đến nay 
chứng tỏ trên thế giới đang diễn ra 
những cuộc đấu tranh giai cấp ròng 
lớn và quyết liệt chưa từng thấy 
trong lịch sử giữa một bèn là chủ 
nghĩa đế quốc và các thể lực phản 
động khác đứng đầu là để quốc Mỹ 
và một bên là các nước xã hội chủ 
nghĩa, giai cấp công nhân quốc tế, 
các đân Lộc bị áp bức và nhân đản 
các nước, đứng lên đấu tranh giành 
hòa bình. độc lập đân Lộc, đân chủ và 
chủ nghĩa xã hội. Từ sau chiên tranh 
thế giới thứ hai đến này, lực lượng 
của các nước xã hội chủ nghĩa và 
của nhân đản các nước đã mạnh hơn 
lực lượng của chủ nghĩa tư bản, chủ 
nghĩa đế quốc và các thế lực phan 
động khác. Ba đồng thác cách mạng 
lớn Công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản trong 
các nước xã hội chủ nghĩa; phong 
trào đấu tranh giành giải phóng dàn 
tộc và con đường phát triển không tư 
bản chủ nghĩa trong các nước dân 
tộc chủ nghĩa, cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong nước tư bản, đế quốc 
tuy có nội dung và vai trò khác nhau, 
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nhưng là ba dòng thác vĩ đại, tạo nên 
cao trào cách mạng xã hội chủ nghĩa 
của thời đại chúng ta, lòi cuốn loài 
người thoát khỏi quỹ đạo của chủ 
nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc đề 
đi vào quÿ đạo của chủ nghĩa xã hội. 
[Lịch sử chưa bao giờ chứng kiến 
những dòng thác cách mạng không 
lö của nhân dân các nước vùng lên 
chống chủ nghĩa để quốc với ý thức, 
quyết tâm, khí thế và tính tô chức 
cao như ngày nay, với chỗ dựa vững 
chắc là các nước xã hội chủ nghĩa 
hùng mạnh, với lực lượng lãnh đạo 
nòng cốt to lớn là các đẳng cộng sản 
và công nhân trên thế gửới. 


Đồng chí Lê-Duần kết luận : « Nhìn 
tổng quảt tình hình thế giới, phân 
tích những đặc điềm và những quy 
luật phát triển của ba vùng. chúng 
la thấy rằng lực lượng của cách 
mạng, lực lương của chủ nghĩa xã 
hội và của hòa bình hơn hẳn lực 
lượng của đế quốc phản động và 
chiến tranh. Chúng ta mạnh hơn địch. 
Vì vậy, cách mạng không phíi ở thể 
phòng ngự, chiến lược cách mạng 
không nén là chiến lược phòng ngự; 
mà cách mạng dạng ở thể tiễn công, 
chiến lược cách mạng nen là chiến 
lược liền còng. phá từng chính sách 
chiến (ranh mọt, dị đến phá tan toàn 
bò kế hoạch du chiến tranh của chủ 
nợhĩa đề quốc do Mỹ cảm dầu, nhĩ 
dảnh Tủi từng bước nà dáảnh dỗ từng 
bỏ phản chủ nghĩu để quốc; dị đến thủ 
tiền hoàn toán chủ nghĩa dễ quốc s 
(tran I65 — 166). 

Trước sự tiễn công mĩnh liệt của 
ba dòng thác lớn của cách mạng vô 
sản trong thời đại ngày này và trước 
những thất bại nặng nề và phá sẵn 
tham hại của chủ nghĩa thực đân cũ, 
,bọn đế quốc đứng đầu là đế quóc Mỹ 
buộe phải chuyền sang thí hành chính 
sách thực đân mới, chính sách thực 
dàn giấu mặt, trá hình. Cả nghìn triệu 
người đang bị chủ nghĩa thực dàn 
mới áp bức bóc lột rất tính vi và xảo 
quyệt, Ngày nay, nguy cơ của chủ 
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nghĩa thực đàn mới ngày càng nghiềm 
trọng, một số nước trên thế giới vừa 
thoát khỏi sự thông trị của chủ nghĩa 
thực dân cũ lại bị sự xâm nhập cua 
chủ nghĩa thực dân mới. Đế quốc 
Mỹ đã là thành lũy chính của chủ 
nghĩa thực dân mới hiện nay. 


Trên cơ sở phân tích những màn 
thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản 
và chủ nghĩa đế quốc và bối cảnh 
lịch sử của chủ nghĩa đế quỏc trong 
giai đoạn hiện nay, đồng chí Lê-Duâần 
đã bóc trần thực chất của chủ nghĩa 
thực dân mới. đồng chí nói: 


« Chủ nghĩa thực ddn mới khỏng phải 
là sản phầm của thế mạnh mà là sản 
phầm của thế tếu của chủ nghĩa dễ 
quốc nhằm chống lại thể tiến cóng của 
các lực lượng cách mạng, nhằm du 
trì địa 0ị của chủ nghĩa dễ quốc trên 
thế giới w (trang 19ã). 

€ Chủ nghĩa thực dán mới lì chỉnh 
sách của chủ nghĩa đề quốc nhằm cứu 
bẩn chủ nghĩa thực dán dang sụp đồ. 
ngăn can các nước đản tóc chủ nghĩa 
tiến lên thực hiện nền độc lập ddn tóc 
thật sự, ngắn cần phong trào giải 
phóng dần tóc, kìm hãm củ hướng tiến 
lén chủ nghĩa #ä hói của công nỏng 
(rong các nước đó» (trang 190). 

«Chủ nghĩa thực dđn mới là chỉnh 
sách của chỉ nghĩa để quốc nhàm chống 
lại ảnh hưởng to lớn của hệ thống các 
nước #ä hội chủ nghĩa dõi mời phong 
trào gidi. phòng dân tóc, kìm giữ nhán 
ddn các nước {rong quỹ dạo của chủ 
nghĩa tr bản thể giới » (trang 197). 


«(hi nghĩu thực đản mới là chính 
sách của chủ nghĩa đế quốc nhằm giùnh 
giật thị trường 0à nguồn nguyẻn liệu 
của nhau trong điền kiện hức lượng so 
sảnh đã nghiềng hẳn ề phía cách 
mạng. là một chỉnh sách cơ bản của 
đế quốc Äfÿ nhằm thực hiện chức nàng 
sen dâm quốc tế: nà ân mưa làm bá 
clui thế giới 3 (trang 199). 

Tóm lại, chủ nghĩa thực đàn mới 
là một sản phầm lịch sử tất yếu. để 
ra từ những điều kiện chính trị và 
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kinh tế chung của thế giới. từ sự tác 
động của các mâu thuản cơ bản trong 
thời đại ngày nay, từ tình hình so 
sảnh lực lượng giữa cách mạng và 
phản cách mạng, mũi nhọn của nó 
nhằm chĩa vào phong trào giải phóng 
dân tộc, các lực lượng xã hội chủ 
nghĩa và hòa bình trên thế giới. Có 
thề dự đoán rằng chủ nghĩa thực dân 
mới là hình thức cơ bản cuối cùng 
trong cơn hấp hối của chủ nghĩa tư 
bản giãy chết. Trong giai đoạn hiện 
nay, nội dung của việc chống chủ 
nghĩa đế quốc chủ yếu là chống chủ 
nghĩa thực dân mới. 

Đề thực bành chiến lược tiến công, 
phát huy sức mạnh tông hợp của ba 
dỏng thác cách mạng và của phong 
trào hòa bình, tạo nên sức mạnh to 
lớn của các lực lượng cách mạng, 
đánh thắng lực lượng phần cách mạng 
và lực lượng chiến tranh đứng đầu là 
chủ nghĩa thực đân mới Mỹ, những 
người cộng sản và nhân dân cách 
mạng các nước trước hết phải đề ra 
được mục tiêu cách mạng đúng đắn 
phù hợp với những hoàn cảnh lịch sử 
và xã hội cụ thề. Đây là một vấn đề 
cực kỳ quan trọng đã được dòng chỉ 
Lê-Duẫn trình bày trong tác phẩm. 
Đông chí nói: 

® Văn đề cơ bản của cuộc đấu tranh 
giữa bai hệ thống là vấn đề giành 
thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội trên 
toàn thế giới; vấn đề nóng hồi trước 
mắt hiện nay là vấn đề bảo vệ và củng 
cö hòa binh. Vi vậy, mục tiên dứt tranh 
hiện nay của nhân dân thế giới là hỏa 
bình, độc lập dán tộc, dân chủ 0à chủ 
nghĩu xã hội. Các mục tiêu ấu tiên hệ 
chút chế ơi nhau. Cuộc dân tranh 
như dạt các mục tiền ấ là một cuộc 
dấu tranh kiên quuết chống chủ nghĩa 
đề quốc * (trang 22—23). 


« Cuộc đấu tranh chống chiến tranh 
xảm lược đề giành hóa bình gắn 
liền ới cuộc đấu tranh chống áp bức, 
bóc lột đề giảnh đọc láp ddn tốc, ddn 
chủ pả chủ nghĩa zä hỏi, và cả hai 
cuộc đấu tranh ấy đẻu nhằm vào kẻ 


thủ chung là chủ nghĩa để quốc, và 
trước mắt phải tập trung mũi nhọn 
vào kẻ thủ nguy hiềm nhất là bọn 
để quốc hiểu chiến Mỹ (trang 24). 
# Tuy nhiên, bẩn thân việc chống chiến 
tranh xàảm lược và bảo vệ hòa bình 
thể giói chưa phải là đã thủ tiêu được 
chủ nghĩa dể quốc. Muốn tiêu điệt 
chủ nghĩa đế quốc, còn phải có phong 
trào đấu tranh cách mạng của nhân 
dân cúc nước. 


liiện nay. hơn bao giờ hết. những 
người cộng sản chúng ta không được 
phút nào xem nhẹ cuộc đấu tranh 
giành hòa bình và cùng tồn tại hòa 
bình » (trang 26—271. Nhưng nếu * chỉ 
nhấn mạnh một chiều vấn đề bảo vệ 
hòa bình và giành cùng tốn tại hòa 
bình, mà không quan tâm đến việc 
đầy mạnh phong trào cách mạng ở 
các nước thuộc hệ thống tư bản chủ 
nghĩa. hoặc là vì muốn bảo vệ hòa 
bình và giành cùng tôn tại hòa bình 
mà hạn chế phong trào cách mạng, 
thì sẽ gày thiệt hại không nhỏ cho 
quần chúng. và cũng sẽ dẫn đến nguy 
cơ xa lia quần chúng đang căm ghét 
chủ nghĩa đế quốc. đang thiết thà 
mong muốn thoát khỏi ách áp bức, 
bóc lột của chủ nghĩa dể quốc, và 
rốt cuộc cũng không có lợi cho sự 
nghiệp hòa binh ® (trang 27). 

Về mối quan hệ giữa các mục tiêu 
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội, đồng chỉ Lê-Đuần nói: 
® Trong thời đại hiện nay, phong trao 
giải phóng dân tộc pà phong trào dẫu 
tranh cho dân chủ liên hệ chặt chè uời 
nhan. pà đều không thê không nhàm 
tiến tới cách mạng xÃ hội chủ nghĩa »® 
(trang 27 — 28). * Nuày nay, trong các 
nước tư bản chủ nghĩa, mọi quyền 
binh đều năm trong tay bọn tư bản 
lũng đoạn có khuynh hướng phát xIt, 
cho nên chăng những công nòng bị áp 
bức, bóc lột mà ngay cả đến các tầng 
lớp trung sẵn và tiêu tư sẵn thành thị 
cũng bị thiệt hại về quyên lợi Những 
người cộng sản ở các nước tư bản 
chủ nghĩa cần phải thấy nhiệm vụ 


lì) 


chủ vếu hiện nay của cách mạng là 
tập trung mũi nhọn chĩa vào bọn tư 
btn lũng đoạn trong nước câu kết với 
bọn tư bản lũng đoạn nước ngoài, 
nhằm thực hiện dân chủ hỏa toàn bộ 
đời sống chỉnh trị, kinh tế, xã hội và 
văn hóa, bảo vệ đọc lập dân tộc và 
tiên tới chủ nghĩa xã hội s (trang 28). 
« Vi vậy, cuộc đấu tranh cho đân chủ 
là một bộ phận khăng khít của cuộc 
đầu tranh cho chủ nghĩa xã hội. Trong 
quá trình đấu tranh, cần phải suy 
nghĩ đến những bước quá đọ thích 
hợp đề chuyền từ những cải tạo dân 
chủ lên những cải tạo xã hội chủ 
nghĩa. 


Nhưng mặt khác, nếu... cho rằng 
chủ nghĩa xã hội là kết quá tất nhiên 
_ela sự mở ròng dần đần những cải 
cách đân chủ dưới chỉnh quyên tư 
sẳắn, mà không thấy rằng điều kiện 
không thề thiếu được đề tiến hành cải 
tạo xã hội chủ nghĩa là phải làm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, thiết lập 
chuyên chính vô sản, thi tức là xa la 
những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vẻ Nhà nước và 
cách mạng » (trang 28 — 29), 


® Phong trào giải phóng dân tộc là 
phong trào cách mạng chống chủ 
nghĩa đế quốc, cho nèn về căn bản 
cũng là một phong trào đấu tranh 
chống bọn tư bản lũng đoạn » (trang 
29). ®Phong trào giải phóng đân tộc 
tự nó cũng thông qua việc hoàn thành 
nhiệm vụ dân tóc và nhiệm vụ dân 
chủ mà tiên lên chủ nghĩa xã hội. Đó 
là phương hướng phải triền tật nhiên 
của nó » (trang 29 — 30). Vậy “ nhiệm 
vụ của những người cộng sản là phải 
tích cực hướng dân phong trào giải 
phóng dân tọc tiến lên theo phương 
hướng phát triền tất nhiên của nó, 
chứ khỏng phải là “giẫm chân tại chỗ. 
Điền quyết định đề thực hiện nhiệm 
vụ trên dây là giành quyền lãnh đạo 
cách mạng về tay giai cấp công nhân, 
mà muốn vậy thì nhất thiết phải nằm 
vững lực lượng to lớn của nông dân, 
thực hiện khối liên minh công nòng 
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vững chắc đo giai cấp công nhân lãnh 
đạo, khối liên minh đó là cơ sở của 
mặt trận dân tộc thống nhất. Các đẳng 
cộng sản phải năm chắc và giương cao 
ngọn cở độc lập dân tộc, dân chủ và 
hòa bình, không đề cho giai cấp tư 
sn dùng ngọn cờ đó đề lừa bịp quần 
chúng, phải tiến hành đến cùng cách 
mạng dân tộc dân chủ chống đế quốc 
và phong kiến, do đó mà tạo diều Kiên 
đề bước vào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa? (trang 30). 


Đẻ thực hiện những mục tiêu của 
cách mạng thế giới trên đây còn đòi 
hồi những người cộng sản và nhân dân 
cách mạng các nước để ra được 
phương pháp cách mạng thích hợp. 
Đồng chí Lê-Duần cho đây là một vấn 
đề nóng hồi và quan trọng bậc nhất 
của phong trào cách mạng thế giới 
hiện nay. Nó đòi hồi người cách mạng 
phải phát huy trí sắng tạo của minh 
nhiều nhất và nhanh nhất, vừa phái 
hết sức vững chắc về nguyên tắc. vừa 
phải hết sức linh hoạt về hình thức 
và qua quyết về chủ trương hành 
động cụ thể. Ở đây ngoài lỏng đũng 
cảm, còn phải có sự khôn ngoan ; đày 
không phải chỉ là khoa học mà còn là 
nghệ thuật nữa. 

Trong cuộc dấu tranh giai cắp giữa 
giai cấp vô sản và tư sẵn, giữa các 
lực lượng cách mạng và lực lượng 
phản cách mạng thì giai cấp vô sản và 
các lực lượng cách mạng phải tiến 
hành cuộc đấu tranh trên cả ba mại : 
kinh tế, chính trị, tư tưởng. Đồng chí 
Lê-Duần nêu rõ : “Mục tiêu đấu tranh 
giai cấp của giai cấp vô sản là làm 
cho toàn bộ giai cấp mình và các 
tầng lớp nhân đân lao động khác thoát 
khỏi ách áp bức, bóc lột của giat cấp 
tữ sản. Đề thực hiện mục tiêu đó điều 
quyết định là giai cấp vô sản phải 
lật đồ sự thống trị về chính trị của 
giai cấp tư sẵn và thiết lập sự thống 
trị về chính trị của giai cấp vô sẵn. 
Vi vậy, đấu tranh chính trị là chủ 
yếu và có ý nghĩa quyết định. Đấu 
tranh kính tế và tư tưởng phải phục 


vụ cho đấu tranh chính trị thu được 
thắng lợi » (trang 100 — 101). 


Vẻ phương thức đấu tranh chóng 
chủ nghĩa đẻ quốc hiện nay, đồng chí 
Lê-Đuần chỉ rõ rằng mặc dù chủ 
nghĩa đé quốc đang không ngừng suy 
yếu và tan rã, song chúng văn còn 
thống trị trên một bộ phận quan trọng 
của quả đất; tuy chúng khòng còn 
có thể tùy tiện làm mưa làm gió trên 
thế giới nữa, nhưng không phải là 
chúng đã bớt nguy hiểm hoặc hoàn 
toàn bất lực, vậy khi thực hành chiến 
lược tiến cỏng phải rất thận trọng, 
phải tiến từng bước. phải có mức độ 
thích hợp với tình hình cụ thề mỗi 
nước, tức là phải áp dụng phương 
thức đấu tranh đầy lùi từng bước và 
đánh đỏ từng bộ phận chủ nghĩa đế 
quốc. Cần phải giữ vững nguyên tức 
cứng rắn là không thỏa biệp về 
nguyên tắc với chủ nghĩa đế quốc, 
đồng thời phải có sách lược linh hoạt 
đề có thể lợi dụng triệt đề những 
mâu thuản trong nội bộ phe đế quốc 
chủ nghĩa, phân hóa cao độ hàng ngũ 
bọn đế quốc, cô lập cao độ kẻ thủ 
nguy hiểm nhất là đế quốc Mỹ; do đó 
mà làm cho chủ nghĩa đế quốc bị đầy 
lùi từng bước và bị đanh đồ từng bộ 
phận. 

Về yấn đề phương thức giành chính 
quyền về tay giai cấp vô sản trong 
điều kiện hiện nay, sau khi phân tích 
những đặc điểm thuận lợi của các lực 
lượng cách mạng thê giới hiện nay 
và tinh bình chủ nghĩa đế quốc đã 
được quan liêu hóa và quân sự hỏa 
đến cao độ, giai cấp bóc lột có những 
bộ máy bạo lực không lồ; trong các 
nước tư bản chủ nghĩa. kê cả mội số 
nước đân tộc chủ nghĩa, xu hướng 
phát xít hóa về chính trị, hạn chế thủ 
tiêu các quyền tự do dân chủ. thực 
hiện chế độ độc tài quân sự, v.v... 
ngày càng phái triền mạnh, đồng chí 
Lê-Duần nói: «Nếu không đập tan 
được bộ máy bạo lực của giai cấp tư 
sản thì không có cách nào đề giành 
được chính quyền Nhà nước về 


tay giai cấp công nhàn. Mà muốn đập 
tan bộ máy bạo lực đó thì nhất thiết 
phải đùng bạo lực cách mạng của quần 
chúng. Một điều rất dễ hiểu là chí có 
khi nào bạo lực cách mạng của quần 
chủng mạnh hơn bạo lực phản cách 
mạng của giai cấp thống trị thì mới 
phá tan được bộ máy bạo lực của nó-‹ 
Cho nên, giai cấp công nhân và các 
đẳng mac-xitT— lê-ni-níit, trong khi 
móng muốn đi con đường ít đau khô 
nhát, con đường cách mạng hòa bình, 
thì phải tích cực chuần bị giảnh chỉnh 
quyền bằng bạo lực? (trang 113). 


Về bình thức của bạo lực cách 
mạng thì «có thê là lực lượng vũ 
trang, có thê là lực lượng chỉnh trị 
hi€u theo nghĩa hẹp, có thê là lực 
lượng vũ trang kết hợp với lực lượng 
chính trị. Dùng hình thức bạo lực nào 
là thích hợp nhất, điều đó phải do 
giai cấp công nhân và đội Liên phong 
của nó ở bản thàn mỗi nước quyết 
định. Nhưng dù lực lượng chính trị 
hay lực lượng vũ trang, hay dùng lực 
lượng chính trị kết hợp với lực lượng 
vũ trang, thì điều kiện cần thiết đề 
lạo ra những lực lượng ấy là phải có 
một phong trào quản chúng thật mạnh 
mẽ, thật rộng rãi, bản thân đội tiên 
phong phải có đầy đủ quyết tâm, và 
phải làm cho quần chúủng— không phải 
chỉ quần chúng tiên tiến mà cả quần 
chúng lừng chừng — có đầy dủ quyết 
tảm chiến thắng kẻ địch, không sợ hy 
sinh, sẵn sàng dùng bất cứ hình thức 
đấu tranh nào đề chiến thắng kẻ 
địch ® (trang 113 — 114). 

Cách mạng không the xuất cảng và 
nhập cảng ; cách mạng nồ ra và thẳng 
lợi ở nước nào đỏ là đo những nguyên 
nhân chủ quan và khách quan, khòng 
thê tùy ý muốn cho cách mạng nö ra 
lúc nào cũng được. Giải thích nguyên 
lý đó của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
đồng chỉ Lê-Duần nói: «Cách mạng 
đến sớm hay muộn, thanh công hay 
thất bại, ngoài những nguyên nhàn 
khách quan không phụ thuộc vào ý 
muốn của đảng lãnh đạo, còn do 
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nguyên nhân chủ quan có quan hệ 
đến sự lãnh đạo của đẳng cách mạng. 
Nếu đảng lãnh đạo cách mạng có 
đường lỏi đúng đắn thì có thể làm 
cho quần chúng vùng dậy tham gia 
tích cực hơn vào việc tạo ra tình thế 
cách mạng. Khi có tình thế cách mạng, 
nẽu đẳng lãnh đạo không có đường 
lối đúng đán thì chưa chắc đã có 
phong trào cách mạng, khi đã có 
phong trào cách mạng và thời cơ, nếu 
đăng lãnh đạo cách mạng không có 
đường lối đúng đắn thì cũng sẽ không 
giành được thắng lợi. Ngược lại, mặc 
dù lúc đầu chưa có tỉnh thế cách mạng 
nhưng nẻu đảng lãnh đạo cách mạng 
có đường lòi đúng đản thì có thể vận 
động quần chúng đấu tranh từ hình 
thức thấp lên hình thức cao và trong 
những điều kiện nhất định của các 
nhân tỏ khách quan và chủ quan có 
thẻ chuyên biến được tỉnh hình 
(trang 172 — 173). 


;Tăng cường lực lượng của các nước 
xã hội chủ nghĩa và tăng cường đoàn 
kết quốe tế là một nhiệm vụ có ý 
nghĩa cực kỷ to lớn đổi với sự phát 
triển của cách mạng thế giới ngày 
nay, Hồ Chủ tịch luôn luôn dạy nhàn 
đần ta rắng đoàn kết quốc tế là một 
nhàn tố thắng lợi không thể thiếu 
được của cích mạng Việt-nam. Trong 
tức phầm này, dòng chí Lê-Duần còn 
trình bày quan điểm của Đẳng ta 
trên vấn đề quan lrọng này, đồng chỉ 
nói rằng sự đoàn kết của các nước Xã 
hội chủ nghĩa thành một khối thống 
nhất, sự nhất trí ngày càng Lăng cường 
và sức mạnh ngày càng phát triền 
của các nước xã hội chủ nglữa là một 
bảo đâm vững chắc cho sự thắng lợi 
hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội trong 
toàn hệ thông 


_Đe tặng cường lực lượng của các 
nước xã hỏi chủ nghĩa, phải ra sức 
thất chặt quan hệ giữa cúc nước anh 
em. Trong hệ thống các nước xã hội 
chủ nghĩa. các nước đều bình đẳng 
và tự chủ, đdồöng thời có nghĩa vụ 
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đoàn kết với nhau trên cơ sở chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. 


Các đẳng cộng sẵn và công nhân 
các nước xã hội chủ nghĩa có nhiệm 
vụ không ngừng giáo dục cho nhàn 
đản nước mình thấm nhuần những tư 
tưởng của chủ nghĩa quốc tế vỏ sẵn 
kết hợp với chủ nghĩa yêu nước xã 
hỏi chủ nghĩa chân chính. kiên quyết 
chống lại mọi biêu hiện của chủ nghĩa 
đâu tộc và chủ nghĩa xò vanh. 


Ngày nay hệ thống xã hội chủ nghĩa 
đã trở thành trụ cót của phong trào 
cộng sản quốc tế. Sự đoàn kết giữa 
các nước trong hệ thống xã hội chủ 
nghĩa là nền tìng của sự đoàn kết 
trong phong trào cộng sản quốc tế. 
(ac nước xã hội chủ nghĩa là một thể 
thống nhất, cùng có chung nghĩa vụ 
quốc tế đòi với phong trào cách mạng 
thế giới, đồng thời lại bao göm nhiều 
nước có truyền thống và kinh nghiệm 
cách mạng và vị trí đàn tộc khác 
nhau. Tình hỉnh đó có ảnh hướng 
nhất định đếu thải độ và quan điển 
của mỗi nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa khí xem xét các vấn đề 
quốc tế. Đề bảo đảm sự nhất trí về 
quan điểm, điều quan trọng hơn hét 
là mỗi nước trong hệ thống xã hỏi 
chủ nghĩa phải luôn luôn chủ trọng 
giải quyết đúng đẫn mỗi quan hệ giữa 
lợi ích đản tộc và lợi ích của phong 
Lrao cách mạng quốc tế. 


Đề bảo vệ sự đoàn kết của phong 
trào cộng sản quốc tế. các đẳng anh 
em trên thế giới ngày nay phải bảo 
vệ toàn bộ các nước xã hội chủ nghĩ, 
phải không ngững tăng cường sự đoàn 
kết nhất trí trong phong trào cộng 
sản quốc tế trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế 
vô sản, phải tiếp tục đấu tranh chồng 
mọi khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa 
và mọi biều hiện của chủ nghĩa dân 
tộc tư sẵn và tiều tư sản. 

Sự nghiệp cách mạng của nhân dân 


tà đo Đẳng ta và Hồ Chủ tịch lãnh 
đạo, trước nay đều gắn liên với sự 


nghiệp cách mạng của giai cấp công 
ahân và nhân dân thế giới, chống 
chủ nghĩa đế quốc vì hòa bình, độc 
lập dân lộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. Trong quả trình lãnh đạo cách 
mạng Việt-nam, Đảng ta chẳng những 
khéo vận dụng chủ nghĩa Mác -- Lê- 
mìm, khéo kết hợp yêu cầu của cuộc 
đấu tranh của nhâu dân thế giới với 
tình hình cụ thề của nước ta và yêu 
cầu của cuộc đấu tranh của nhân dân 
ta đề đề ra đường lối đúng đán của 
cách mạng Việt-nam, mà còn vạch rõ 
những nhiệm vụ quốc tế cao cả mà 
nhàn dân ta phải làm tròn, Nói về 
nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta, đồng 
chỉ Lê-Duần chỉ rõ : 


Cách mạng Việt nam là một bộ 
phán khăng khít của phong trào cách 
mạng thế giới, cuộc đấu tranh của 
nhân dân Việt-nam là một đóng góp 
tích cực vào sự nghiệp cách mạng và 
gtữ gin hòa bình thế giới. Chúng ta 
kiên quyết tiếp tục chung sức đấu 
tranh chống lại chính sách xâm lược 
và gây chiến của bọn đế quốc hiếu 
chiến đứng đầu là đế quốc Mỹ, góp 
phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, 
độc lập dân tộc. đàn chủ và chủ nghĩa 
xã hội. 

Từ khi mới ra dời Đảng ta đã đè 
ra nhiệm vụ đoàn kết với giai cấp vô 
sản quốc tế, với cách mạng của các 
nước thuộc địa và nửa thuộc địa, coi 
đó là một nhiệm vụ rất quan trọng, 
có ý nghĩa vẻ nguyên tắc, là một trong 
những nhân tố quyết định thành cóng 
của cách mạng nước ta. 


b. 


Tuân theo lời dạy của Hồ Chủ tịch, 
từ trước tỚI nay và {Ứ nay vỀ sau, 
Đăng ta luôn luôn hết lòng góp sức 
vào việc khỏi phục và bảo vệ sự đoàn 
kết nhất trị trong hệ thống các nước 
xã hội chủ nghĩa và giữa các đẳng 
anh em trên cơ sở chú nghĩa Mác — 
[.ê-nin và chủ nghĩa quốc tế vò sản. 
Chúng ta tiếp tục cúng cØ va thát chạt 
tỉnh hữu nghị không ø¡ lay chuyền nồi 
giữa nước ta với các nước trong hệ 


thống các nước xã hội chủ nghĩa, 
tăng cường quan hệ hợp tác tương 
(trợ về mọi mặt với các nước anh em. 


Đồng chí Lê-Duần đã nêu lên những 
ý kiến có tính chất khái quát nhiệm 
vụ quốc tế của Đẳng ta là : 


« Giữ vững chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
cách mạng, nói rõ phải trái, kiên trì 
đẫu tranh chống chủ nghĩa xét lại 
hiện đại, giữ vững đoàn kết quốc tẽ, 
đặc biệt là đoàn kết với Liên-xô và 
Trung-quốc. ra sức làm tốt nhiệm vụ 
cách mạng của mình, đó là cách góp 
phần tốt của Đẳng và nhân dân ta 
vào cuộc đấu tranh chung của nhân 
dân thế giới chống chủ nghĩa đế quốc 
do Mỹ cầm đầu, vì hòa bình. giải 
phóng dân tộc, dân chủ và chú nghĩa 
xã hội " (trang 182). 


Ngày nay, cách mạng nước ta đã 
bước sang giai đoạn mới trong tình 
hình quốc tế có nhiều thuận lợi : 
Cách mạng Lào và cách mạng Cam- 
pu-chia đã giành được thắng lợi. hệ 
thống thể giới của chủ nghĩa xã hội 
và các lực lượng độc lập dân tộc, đân 
chủ và hỏa bình trên thế giới ngày 
càng lớn mạnh, ba dòng thác cách 
mạng của thởi đại ngày càng phát 
triển, uy tín và vị trí chính trị của 
nước ta trẻn trường quốc tế ngày 
càng được nâng cao, chủ nghĩa để 
quốc ngày cảng khủng hoảng và suy 
vếu. 


Để tranh thủ và phát huy những 
thuận lợi quốc tế đối với cách mạng 
nước ta, đóng thời để tăng cường 
hơn nữa sự đóng góp tích cực của 
nhàn dân ta vào sự nghiệp cách ming 
vô sản thế giới, cân bọ và nhân dân 
tá phải quán triệt hơn nữa đương lôi 
quốc tế của Đăng trong tình hình hiện 
nay. Tác phẩtn * Tỉnh hình thế giới pả 
n1 pú quốc tế của Đăng ft” của 
đong chí I⁄-DĐuân chắc chấn sẽ giúp 
chung ta cơ sở lý luận và thực tiễn 
đề quân triệt và thực hiện đúng đân 
đường lối quốc tế của Đảng ta. 
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b 


VỀ CÁI GỌI LÀ 
‹XÃ HỘI SAU CÔNG NGHIỆP? 


IỮA lúc chủ nghĩa tư bản thế giới 
ngày càng lún sâu vào cuộc tông 
khủng hoàng không lôi thoát, các học 
giả của giai cấp tư sản phương Tây 
cố gắng moi óc nặn ra những viên 
cảnh tốt đẹp của xã hội tư bản chủ 
nghĩa. Làm như thế, họ tìm cách 
củng cố lòng tin đổi với «sự vững 
chắc Y của chế độ tư bản chủ nghĩa ; 
mặt khác họ tìm cách chứng mình 
“tịnh ưu việt» của chủ nghĩa tư bản 
so với chủ nghĩa xã hội. Các lý thuyết 
của họ về mặt này có khả nhiều; 
nhưng 3ý thuyết nỗi tiếng được nhiều 
người nhắc đến là lý thuyết về cái 
đọ! là “xã hội sau ' công nghiệp ». 
_ #Xã hội sau công nghiệp ® là gì ? Theo 
những người khởi xướng lèn nó, đó 
là « một xã hội đồi dào đồi với tất 
cả mọi người». Xã hội đó dựa trên 
sự phát triên của các công trình phục 
vụ, của Nhà nước phúc lợi chung, của 
khoa học và kỹ thuật, v.v... Nhiều 
học giả tư sản phương Tây, đặc biệt 
là ở Mỹ, đã viết nhiều cuốn sách 
trình bày những nét đặc trưng của 
cải «xã hội sau công nghiệp P? đỏ (1) 
Điềm qua các tác phầm của các học 
giả phương Tây nói về axã hội sau 
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công nghiệp? thì xã hội này có những 
đặc điềm chủ yếu sau đây : 


Trước hết, « xã hội sau công nghiệp» 
là một xã hội có của cải dồi dào. Thu 
nhập binh quân đầu người trong xã 
hội đó cao hơn gấp 50 lần so với thu 
nhập bình quân đầu người trong * vã 
hội trước công nghiệp?” (theo luận 
điềm của H. Can). Mọi người đều có 
thu nhập cao. Tình trạng nghèo khồ 


không còn nữa. : 


Trong «xã hội sau công nghiệp °®, 
nền kinh tế chủ yếu là khu vực phục 
vụ mà họ gọi là “khu vực thử ba 2s. 
Hơn 70% sức lao động xã hội làm việc 
trong khu vực này. Khu vực này bao 
gồm : giao thông, vận tải và lợi ¡ch 


(J) Có thà kè ra đây một số tác phầm về 
loại này : 

— A-lanh Tu-ren: 
nghiệp ®, Pa-ri, 1969. 

—~= Hé¿c-man Can và A-na-tô-li Vi-ne : 
«Ẳ Nam 2000 *®, 1967, 

— Đa-ni-en Ben: « Sự tiến đến của xã hội 
#&u công nghiệp », Niu-oóc, 1973. 

—E~-mơ-ri và Tờ-ri-stờ: « Tiến tỏi xã 
hội sinh thái học ”, Luân-đôn, 1973. 

—Bờ-rờ-dờ-dinh-ski; «Cách mạng k} 
thuột » 1971. 


-V1đ hội sau công 


công cộng; tài chính ngân hàng: y tế 
giáo dục và các cơ quan nghiên cứu. 

Một nét nồi bật của «xã hội sau 
công nghiệp » là việc « đô thị hóa ®, 
Hơn 90/2 số dân trong nước cư trú và 
lam việc tại các thành thị. nhất là ở 
thủ đỏ và các thành phố lớn. 

Trong “xã hội sau công nghiệp Ð, 
Nhà nước sẽ can thiệp ngày càng 
nhiều vào việc điều chính nên kính 
t& và việc hướng dẫn khoa học kỹ 
thuật nhằm tránh những hậu quả tai 
hại của sự tự phát. Điều đó dẫn đến 
tỉnh trạng tệ quan liêu ngày càng tắng, 
nhưng tỉnh trạng này được khác phục 
dần vi đi đòi với việc phát triên hệ 
thong thông tin, công dân trong nước 
tham gia ngày càng nhiều vào việc 
quyết định những công việc quan 
trọng của đất nước. 

Trong «xã hội sau công nghiệp? 
xuất hiện một tầng lớp trí thức mới. 
Đó là tầng lớp chuyên môn và kỹ 
thuật. Tầng lớp trí thức này hợp tác 
chặt chế với các nhà lãnh đạo chính 
trị. Vai trỏ tầng lớp trí thức này 
ngày càng quan trọng. Theo Đa-ni-en 
Ben thì một phần có ý nghĩa quyền 
lực và ảnh hưởng của các nhà doanh 
nghiệp và công nghiệp sẽ mất đi và 
chuyên vào tay tầng lớp trí thức này. 

Trên đây là những nét chính của 
cái #xã hội sau công nghiệp ?® theo 
sơ đồ mà các nhà * tương lai học P đã 
phác họa ra nó. 

Theo các học giả tư sản phương 
Tây, *“ xã hội sau công nghiệp » là giai 
đoạn phát triền cao của xã hội loài 
người. Trong cuốn sách nhan đề « Các 
giui đoạn phát triển kinh tế », Roô-stâu 
cho rằng xã hội loài người đã trải 
qua các giai đoạn sau đây : là 

1—xã hội cô truyền : 

2—xgã hột quá độ; 

3—xã hỏi mở máy : 

4—-xã hội chin muôi về kinh tế;. 

S—xã hội tiêu thụ quần chúng. 

œq Xã hội sau công nghiệp ® là giai 
đoan tiếp theo các giai đoạn trên dây. 


Đó là sự kéo dài hợp lô gích của các 
giai đoạn ấy. Theo các học giả tu sẵn 
Mỹ, các giai đoạn phát triền kinh tế 
trên đây là những giai doan mà nều 
kinh tế Mỹ đã và đang trải qua. Con 
đường phát triền của nền kinh tế 
Mỹ là mẫu mực của sự phát triền 
kinh tế cho tất cả các nước trên thế 
giới ! 

« Xã hội sau công nghiệp ® là xã hội 
hoàn toàn tốt đẹp !† Trong cuốn sách 
nhan đề «sự cáo chung của hệ từ 
trởng ”®, xuất bản năm 1967, học giả 
Mỹ Đani-en Ben quả quyết rằng xã 
hội đó bảo đảm hòa bình và trật tự 
(rong sự đồi đào cho tất cä mọi người 
theo “con đường Mỹ ;ề lối sống s. 
lrong xã hội đó những cuộc tranh 
cñt vẽ chính trị sẽ Lập trung vào các 
vẫn đề cải thiện điều kiện sống của 
Con người trong cc lĩnh vực giáo dục, 
bảo vệ sức khỏe, nhà ở, v.v Trong 
Xã hội đó không còn có mâu thuần 
giữa các giai cấp! ý nghĩ về giai cấp 
rốt cuộc cũng sẽ không còn nữa ! 

Theo các học giá tư sản đã đề 
Xưởng ra nó, * xã hội sau công nghiệp» 
sẽ đưa đến kết quả là «sự cáo chung 
của hệ tư tưởng * khi mà tất cả các 
cá nhân và tập đoàn trong xã hội đều 
thấm nhuần «sau công nghiệp, 
Chính vì vậy khái niệm «xã hội sau 
công nghiệp ? được coi là sản phầm 
hoàn chỉnh của một thứ xã hội học 
và một khoa học chính trị tự chơ 
mình là (phí tư tưởng® và epli 
chính trị ®† 

Những người đẻ xưởng #®»sã hội 
sau công nghiệp” quả quyết rằng, 
đo sự phát triền của khoa học kỹ 
thuật. rã hội đó sẽ được điều khiến 
một cách máy móc theo điều khiên 
học, mà không mọi thứ gi, ngây cả 
hệ tư tưởng, có thể làm đáo lòn tính 
hợp lý hóa. Trong xã hội đó, chính 
trị đồng nghĩa với yêu cầu giữ vững 
sự ôn định của chế độ Xã hội đó có 
thẻ tự động giải quyết các mâu (thuần, 
tháo ngòi nỗ của mọi cuộc xung đột, 
khiến cho sự ón định của nó không 
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VỀ CÁI GỌI LÀ 
‹XÃ HỘI SAU CÔNG NGHIỆP:› 


IỮA lúc chủ nghĩa tư bản thế giới 
ngày càng lún sâu vào cuộc tông 
khủng hoảng không lôi thoát, các học 
giả của giai cấp tư sản phương Tây 
cõ gắng moi óc nặn ra những viên 
cảnh tốt đẹp của xã hội tư bản chủ 
nghĩa. Làm như thế, họ tìm cách 
củng cố lòng tin đổi với «sự vững 
chắc * của chế độ tư bản chủ nghĩa ; 
mặt khác họ tìm cách chứng mỉnh 
“tịnh ưu việt» của chủ nghĩa tư bản 
So với chủ nghĩa xã hội. Các lý thuyết 
của họ về mặt này có khả nhiều; 
nhưng lý thuyết nói tiếng được nhiều 
người nhắc đến là lý thuyết về cái 
go! là “xã hội sau công nghiệp ». 
__ *Xã hội sau công nghiệp ® là gì ? Theo 
những người khởi xướng lên nó, đó 
là « một xâ hội đòi dào đồi với tát 
cả mọi người». Xã hội đó dựa trên 
sự phảt triền của các công trình phục 
vụ, của Nhà nước phúc lợi chung, của 
khoa học và kỹ thuật, v.v... Nhiều 
học giá tư sản phương Tây, đặc biệt 
là ở Mỹ, đã viết nhiều cuốn sách 
trình bày những nét đặc trưng của 
Cải « xã hội sau công nghiệp ® đó (1) 
Điềm qua các táo phầm của các học 
giả phương Tây nói về axã hội sau 
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công nghiệp ® thì xã hội này có những 
đặc điểm chủ yếu sau đây : 


Trước hết, « xã hỏi sau công nghiệp? 
là một xã hội có của cải đồi dào. Thu 
nhập binh quân đầu người trong xã 
hội đó cao hơn gấp 50 lần so với thu 
nhập bình quân đầu người trong * vã 
hội trước công nghiệp? (theo luận 
điềm của H. Can). Mọi người đều có 
thu nhập cao. Tình trạng nghèo khô 
không còn nữa, 


Trong « xi hội sau công nghiệp ?, 
nền kinh tế chủ yếu là khu vực phục 
vụ mà họ gọi là “khu vực thử ba ». 
Hơn 702 sức lao động xã hội làm việc 
trong khu vực này. Khu vực này bao 
gồm : giao thông, vận tải và lợi ¡ch 


(|) Có thà kè ra đây một số tác phầm về 
loại này : 

—=A-lanh Tu-ren: «xđ hội sau công 
nghiệp ®, Pa-ri, 1969, 

— Héc-man Can và A-na-tô-li Vi-ne : 
« Nam 2000 *, 1967. 

~— Đa-ni-en Ben: « Sự tiến đến của xé hội 
86u công nghiệp »®, Niu-oóc, 1973. 

—E-mơ-ri và Tờ-ri-stờ: « Tiến tỏi xã 
hội sinh thái học ”, Luân-đôn, 1973. 

—Bờ-rờ-dờ-dinh-ski: «Cách mạng k‡ 
thuật » Ì9?]. 


công công; tài chính ngân hàng: v lẽ 
giáo dục và các cơ quan nghiên cứu. 

Mội nét nội bật của «xã hội sau 
công nghiệp » là việc « đô thị hóa ®, 
Hơn 90⁄5 số đân trong nước cư trú và 
làm việc tại các thành thị. nhất là ở 
thủ đỏ và các thành phố lớn. 

Trong “xã hội sau còng nghiệp ®, 
Nhà nước sẽ can thiệp ngày càng 
nhiều vào việc điều chỉnh nền kinh 
tÈ và việc hướng dẫn khoa học kỹ 
thuật nhằm tránh những hậu quả tai 
hại của sự tự phát, Điều đó dẫn đến 
tỉnh trạng tệ quan liêu ngày càng tăng, 
nhưng tỉnh trạng này được khác phục 
đần vì đi đòi với việc phát triền hệ 
thong thông tỉn, công đân trong nước 
tham gia ngày càng nhiều vào việc 
quveL định những công việc quan 
trọng của đất nước. 

Trong «xã hội sau công nghiệp? 
xuät hiện một tầng lớp trí thức mới. 
Đó là tầng lớp chuyên môn và kỹ 
thuật. Tầng lớp trí thức này hợp tác 
chặt chẽ với các nhà lãnh đạo chính 
trị. Vai trỏ tầng lớp trí thức này 
ngày càng quan trọng. Theo Đa-ni-en 
ben thì một phần có ý nghĩa quyền 
lực và ảnh hưởng của các nhà doanh 
nghiệp và công nghiệp sẽ mất đi và 
chuyền vào tay tầng lớp trí thức này. 

Trên đây là những nét cihính của 
cái “xã hội sau công nghiệp ® theo 
sơ đồ mà các nhà * tương lai hoc ? đã 
phác họa ra nó. 

Theo các học giá tư sản phương 
Tây, “ xã hội sau còng nghiệp » là giai 
đoạn phát triền cao của xã hội loài 
người. Trong cuốn sách nhan đề « Các 
giui đoạt phút triển kinh (ế », Rô-stầu 
cho rằng xã hội loài người đã trải 
qua các giai đoạn sau đây : 


1—xã hội cö truyền : 

2—xã hội quá độ; 

3— xã hội mở mây: 

4-xã hỏi chín muối về kinh tế;. 

S—Xxã hội tiêu thụ quần chúng. 
_* Xã hỏi sau công nghiệp ? là giai 
đoan tiếp theo các giai đoạn trên dày. 


Đó là sự kéo dải hợp lô gích của các 
giai doạn ấy. Theo các học giả tu sản 
Mỹ, các giai đoạn phát triền kinh tế 
trên đây là những giai doạn mà nền, 
kinh tế Mỹ đã và đang trải qua. Con 
đường phát triền của nền kinh tế 
Mỹ là mẫu mực của sự phát triền 
kinh tế cho tất cả các nước trên thế 
giới ! 

« Xã hội sau công nghiệp ® là xã hội 
hoàn toàn tốt đẹp! Trong cuốn sách 
nhan đề «sự cáo chung cửu hệ tư 
trởng ”®, xuất bản năm 1967, học giả 
Mỹ Đa-ni-en Ben quả quyết rằng xã 
hội đó bảo đảm hòa bình và trật tự 
trong sự đồi dào cho tất cä mọi người 
theo “con đường Mỹ về lõi sống ». 
Trong xã hội đó những cuộc tranh 
cñi về chính trị sẽ tập trung vào các 
vẫn đề cải thiện điều kiện sống của 
Con người trong các lĩnh vực giáo dục, 
bảo vệ sức khốc, nhà ở, v.v Trong 
Xã hội đó không còn có mâu thuẫn 
giữa các giai cấp! ý nghĩ về giai cấp 
rốt cuộc cũng sẽ không còn nữa ! 

Theo các học giả tư sản đã đẻ 
Xưởng ra nó, * xã hội sau công nghiệp» 
sẽ đưa dến kết quả là « sự cáo chung 
của hệ tư tưởng ? khi mà tất cả các 
cá nhân và tập đoàn trong xã hỏi đều 
thấm nhuần «sau công nghiệp, 
Chính vì vậy khái niệm «xã hội sau 
công nghiệp ® được coi là sản phầm 
hoàn chỉnh của một thứ xã hội học 
va một khoa học chính trị tự cho 
mình là «phi tư tưởng" và phi 
chính trị »® † 

Những người đẻ xưởng “vã hội 
sau công nghiệp?” quả quyết rằng, 
do sự phát triền của khoa học kỹ 
thuật, xã hội đỏ sẽ được điều khiền 
một cách máy móc theo điều khiền 
học, mà không một thứ gì, ngay cả 
hệ tư tưởng. có thể làm đáo lòn tính 
hợp lý hóa. Trong xã hội đó, chính 
trị dong nghĩa với vêu cầu giữ vững 
sự ôn định của chế độ Xã hội đó có 
thể tự động giải quyết các mâu thuận, 
thảo ngòi nỗ của mọi cuộc xung đỏt, 
khiến cho sự ön định của nó không 
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bao giờ được đặt thành vấn đề cả. Do 
khả năng vô tận về tự điều chỉnh của 
nó, xã hội đó có thê «tiêu hỏa » 
những đối kháng của nó và biến 
chúng thành những động lực phái 
triên. 

Các học giả tư sản phương Tây cho 
rằng, sự phát triền của khoa học kỹ 
thuật sẽ đưa đến kết quả cuối cùng 
là chủ nghĩa tư bắn và chủ nghĩa xã 
hội sẽ “hội tụ strong «xã hỏi sau 
cỏng nghiệp». Theo họ thị các từ 
«chủ nghĩa tư bản" và “chủ nghĩa 
xã hội » đều là những sản phầm của 
lõi tư đuy cũ kỹ và lỗi thời của « thời 
đại còng nghiệp ®. Đến * thời đại sau 
công nghiệp ? lối tư duy cũ kỹ và lỗi 
thời đó sẽ không còn nữa. Chính vi 
vậy, họ đưa ra những lời tien đoán 
về «sự cáo chung của các hệ tư 
tưởng” trong exã hội sau công 
nghiệp ?. 

Tung ra luận điệu xã hội sau 
công nghiệp» các học giá tư sẵn 
phương Tây muốn làm cho người ta 
tín rằng giai đoạn lịch sử tiếp theo 
sau chủ nghĩa tư bản không phải là 
chủ nphĩa xã hội mà là một thứ chủ 
nghĩa tư bản “khác », một thứ chú 
nghĩa tư bản có thể tự giải quyết 
được những mâu thuần cực kỷ sâu 
sắc của nó. Các học giả này muốn xua 
tan sự ám ảnh của những đảo lộn 
cách mạng bằng cách gieo rắc ảo 
tường về một cuộc tiến hóa từ từ sang 
® xa hội sau công nghiệp ». Xã hột này 
đứng ngoài các hệ tư tưởng và các 
cuộc đấu tranh chính trị. 

Viện dân những thành tựu khoa học 
kỹ thuật hiện nay trên thể giới với 
dụng ý.riêng, các học giả tư sản 
phương Tây tìm cách gieo rác do 
tường về một xã hội tự động điều 
khiển như mìột cải máy tự động, một 
xĩ hội tự động điều chỉnh có thê tự 
giải quyết được mọi mâu thuận và đối 
kháng của nó, một xã hội hợp lý hóa 
theo lỏi điều khiến học, 

Khải niệm vẻ «xã hội sau cÒòng 
nghiệp » chẳng qua là một mưu toan 
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của các học giả tư sản phương Tây 
nhằm tạo ra một ® bò mặt mới » cho 
chủ nghĩa tư bản thối nát hiện nay 
dưới nhãn hiệu một * xã hội mới s». 

Những người đề xướng thuyết « xã 
hội sau cỏng nghiệp" đã đưa ra một 
quan điểm phán khoa học về sự phát 
triển của xã hội loái người. Họ không 
lấy chế độ sở hữu về các tư liệu sản 
xuất làm tiêu chuần khách quan đề 
phân loại các kiêu xã hội. Họ cho 
răng nghiên cửu xã hội loài người 
phai theo “quan điểm kỹ thuật». 
Theo quan diễm đó họ chọn khải 
niệm «xã hội công nghiệp tức là 
® một xã hội trong đó nén công nghiệp, 
nền đại công nghiệp là hình fnức đặc 
trưng nhất» (2). Và từ đó họ gọi xã 
hội trước đó là “xã họi trước còng 
nghiệp", gọi xã hội sau đó là * xã hội 
sau công nghiệp ®, 

Có học giả tư sản phương Tây lãy 
chỉ số “thu nhập quốc dân tính theo 
đầu người ? làm căn cứ đe phân chia 
các kiều xã hội. Có người khác thì 
lại căn cứ vào chỉ số của cái gọi là 
« chất lượng của đời sống »... Các học 
giả tư sản phương Tây có thê có nhiều 
ý kiến khác nhau, nhưng tất cá đu 
nhất trí với nhau ở một điểm là không 
cñn cử vào phương thức sản xuất, vào 
quan hệ sản xuất, vào chế độ sở hừu 
vẻ tư liệu sẳản xuất đề phân chia các 
kiều xã hội. 

Bỏ qua bản chất xã hỏi của các 
quan hệ kinh tế, các học giả tư sản 
phương Tày đã tìm cách che đạy tính 
chất tàn bạo của sự bóc lột của các 
giai cấp thống trị trong các xã hội có 
phản chia giai cấp và tỉm cách duy 
trì mãi mãi sự bóc lột đó.. 

Như mọi người đều biết, xã hội loài 
người là mọt cơ cấu đặc biệt của xã 
hòi mà nẻn tảng là những mỗi liên 
hệ sản xuất vật chất, những quan hệ 
kinh tế giữa người với người. Mác 


(2) Ray-mông A-rông : « Mười tám bài hạc 
cè xế hội công nghiệp”, nhà xuất bản Ga- 
li-ma, Pa-ri, 1968, trang 97. 


đã viết “Quan hệ sản xuất tòng 
hợp lại thì thành cái gọi là quan 
hệ xã hội, là xã hội, hơn nữa thành 
một xã hội nằm trong một giai đoạn 
phát triền lịch sử nhát định, 
một xã hội với tính chất đặc thủ 
riêng biệt, Xã hội có đại, xã hội phong 
kiến, xã họi tư sản là những tông hợp 
quan hệ sẵn xuất, trong đó mỗi Lòng 
hợp lại đồng thời đánh dấu một giai 
đoạn đặc biệt trong sự phát triển lịch 
sử của loài người». (3) Một hình thái 
kinh tế xã hội lì một kiều chế độ xi 
hội nhất định với phương thức sìn 
xuất vốn có của nó. Mỗi hình thái 
kinh tế xã hội là một giai doạn nhất 
định trong sự phát triển tiến lên của 
loài người. Lịch sử của loài người là 
lịch sử phát triền và thay thế của các 
hình thải kinh tế xã hội: hình thái 
chiếm hưu nô lệ đã thay thể cho 
hình thái eóng cộng nguyên thủy ; 
ché độ phong kiến đã thay thế cho 
nình thái chém hữu nó lệ; chế độ 
phong kiến phải nhường chỗ cho chẽ 
đọ tư bản chủ nghĩa; và chế độ tư 
bản chủ nghĩa ngày nay dang được 
chế đọ xã hội chủ nghĩa thay thế 
ơ nhiều nước. chế độ xã hội chủ nghĩa 
là piai đoạn đầu tiên của bình thái 
cộng sản chủ nghĩa. 


Cău tạo bến trong của mỗi hình 
thải kính tế xã họi phụ thuộc vào 
phương thức sẵn xuất. Lịch sử chứng 
(ó rằng chế độ sinh hoạt xã hội, thành 
phản giai cấp của xã hội, những quan 
diểm chính trị, pháp quyền, mỹ học 
với những quan điềm khác cùng những 
thề chế phù hợp với những quan 
điểm ấy, xét đến cùng là do phương 
thức sản xuất quyết định. So sành các 
hình thái kính tế xã hội khác nhau 
chúng ta thấy rằng sự nhân chia xã 
hỏi thành giai cấp, chế dộ người hóc 
lộ người, sự áp bức về chính trị và 
tỉnh trạng quần chúng không có 
quyền. dếều được quyết định bởi 
nhữn, phương thức sản xuất nhất 
định tron, lịch sứ, dựa trên quyền từ 
b}ừu vẻ tự liệu sẵn xuất, 


Phân chia lịch sử phát triền của xã 
hội loài người thành các xã hội « trước 
cỏng nghiệp ® * công nghiệp ». ® sau 
công nghiệp », v.v... các học gia tư sản 
phương Tây không căn cứ vào phương 
thức sản xuất, nhất là quan hệ sản 
Xxuât, mà căn cứ vào cài mà họ gọi 
là “trục sản xuất thuần tủy ». Bằng 
thủ đoạn đó họ tìm cách che đậy bản 
chất giai cấp của xã hội tư bản chủ 
nghĩa. che đậy mâu thuẫn cơ bẫn của 
xã hội đỏ là mâu thuẫn giữa tính chất 
xã hội của sản xuất và phương thức 
chiểm hữu tư bản chủ nphĩa. 

Thỏi phồng tầm quan trọng của 
khu vực phục vụ mà họ gọi là khu 
vực kinh tế «thứ ba Ð, hạ thấp vai trò 
của các khu vực sản xuất vật chất là 
công nghiệp và nóng nghiệp, các học 
giả tư sản phương Tày tìm cách hạ 
thấp vai trò của những người lao động 
trực tiếp sẵn xuất làm ra của cải vật 
chất đề nuỏi sống cũ xã hội là công 
nhân và nồng dân. | 

Các học giả tư sản tuyên (truyền 
cho quan điểm siêu giai cấp về Nhà 


nước. Họ nói rằng trong “xã hội 
sau công nghiệp ®, Nhà nước 


sẽ là “Nhà nước phúc lợi chung». 


Nhà nước đó có khả năng điều 
tiế( mọi hoạt động trong xã hội. 


Sự thẬt thì như thế nào 2? Trong lúc 
chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa về tư 
liệu sản xuất văn tôn tại thì MXhà nước 
văn là công cụ của giai cấp tư sản đề 
áp bức bóc lột giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động. Trong xã hội tư 
bản chủ nghĩa, sản xuất là vô chính 
phủ. Nhà nước tư sản không thẻ thực 
hiện được việc kế hoạch hóa nén kinh 
lế quốc dân như Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. Ở một số nước tư bản chủ 
nghĩa, Nhà nước tư sản có lập ra mỘi 
thứ œ kế hoạch * nào đó về kinh tế và 
văn hóa, Cải gọi là * Kế hoạch hóa » 
đó là sản phầm của chủ nghĩa tư bản 
lùng đoạn Nhà nước Nó phần ảnh 


——— — 


(3) C. Mác và F. Ảng-ghen: Toán tập, 
bán tiếng Nga, 1957, tập 6, trang 442. 
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những màu thuần không thể điều 
hòa của chủ nghĩa tư bản trong giai 
đoan giãy chết, Nó hoàn toàn không 
phải là việc kế hoạch hóa thật sự 
việc này chỉ có thể được thực 
hiện đưới chủ nghĩa xã hội. Trong xã 
hội có giai cấp, thông tín báo chí là 
công cụ của giai cấp thống trị đề đẻ 
nén nhân dân. Nhân dân không the 
sử dụng các phương tiện thông tin 
và báo chí đề tham gia quản lý đất 
nước như các học giả tư sản khẳng 
định. 


Khoa học kỹ thuật càng phát triền 
thi khả năng của con người chỉnh 
phục thiên nhiên nâng cao đời sống 
của mình càng tăng thêm. Nhưng dưới 
chế độ tư bản chú nghĩa, giai cấp tư 
sản sử dụng những thành tựu 
của khoa học kỹ thuật đề tăng cường 
bóc lột giai cấp công nhân và nhân 
đân lao động. 

Khoa học và kỹ thuật ngày càng 
phát triền thì đội ngũ trí thức ngày 
càng đông. Nhưng chừng nào trong 
xã hội còn có phân chia giai cấp thì 
những người trí thức không phải là 
một giới thuần nhất mà gỏm nhiều 
tầng lớp gắn liên với các giai cấp 
trong xã hội. Chừng nào quyền sở 
hữu về tư liệu sản xuất còn nằm trong 
tay giai cấp tư sản thì mọi quyền lực 
trong xã hội đều nằm trong tav giai 
cấp tư sản (kế cả những người trí 
thức của nó). Còn còng nhân, nỏng 
dân, và những người lao động trí óc 
làm thuê cho tư bản dẻêu là những 
đối tượng bóc lót của bọn tư bản. 
Tuyên truyền cho quan điểm siêu giai 
cấp về trí thức là sai lầm. Cho rằng 
trong xã hội sau này phần lớn quyền 
lực sẽ chuyển từ tav các. ông chủ tư 
bun sang tay giới trí thức noi chung 
lại càng sai lầm hơn nữa. 

Các học giả tư sản phương Tây nói 
ràng * xã hội sau công nghiệp ® là một 
xã hội « đỏi dào của cải ® đối với mọi 
pưười ; trong xã hội đó mọi người đẻu 
no đủ sung sướng. Bằng những con sỏ 
vẻ thu nhập quốc dân tính theo đầu 
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người họ muốn làm cho người ta 
tưởng lầm rằng trong xã hội đó mọi 
người đều có quyền bình đẳng tronz 
việc phân phối các sản phầm của xã 
hội. Đây là môi luận điệu lừa bịp. 
Trong cài mà họ gọi là xã hội sau 
công nghiệp *, chế độ sở hữu tư bản 
chủ nghĩa về tư liệu sản xuất không 
có gì thay đổi Quy luật chạy theo 
lợi nhuận tối đa của chủ nghĩa tr bản 
vấn chỉ phối toàn bộ xã hội. Xã hỏi 
vẫn phân hóa theo hai đầu : một đầu 
của cải lập trung vào trong tay mọt 
nhóm nhỏ các nhà tư bản giàu sụ. còn 
đầu kia nghèo khổ tạp trung trong 
hàng triệu gia đình những người lao 
động. Trong xã hội đó vẫn còn có 
giai cấp, người giàu kẻ nghèo, Việc 
phân phối là không bình đẳng. Bọn 
tư bản vơ vét hàng tỉ đô la lợi nhuận. 
trong lúc đó hàng triệu người lao 
động vẫn sống trong cảnh nghèo khô. 
nước Mỹ là nước “giàu nhất ° 
trong phe tư bản chủ nghĩa, các tòng 
thống Mỹ kế tiếp nhau cầm quyền 
đều thửa nhận rằng có hơn một phần 
tư gia dinh có thu nhập dưới mức 
tối thiêu mà Nhà nước đã quv định. 
Cũng chính ở nước Mỹ liên Liếp mãy 
năm nay thưởng xuyên có trên 8 triệu 
người thất nghiệp. Cuối năm 1975 số 
người thất nghiệp ở Mỹ chiếm 8,35 
tồng số người lao động. Năm 1976 tỷ 
lệ đỏ là 8,95. Chính ớ Mỹ 24 triệu 
người da đen la nạn nhân của tệ phản 
biệt chúng tộc. Họ không được hương 
các quyên cơ bản của con người. Họ 
chịu mọi nỗi bất công. Số người thất 
nghiệp trong dân da đen ở Mỹ lên tới 
25.4%. Thu nhập của một gia dinh 
người da đen chỉ bằng 574 thu nhập 
của một gia đình người đa trắng. 


Thất nghiệp Tà hiện tượng phô biến 
ở các nước tư bản chủ nghĩa Hiện 
nay số người không có việc làm ở 
nước Anh là 2,5 triệu, ở Tày Đức là 
1 triệu. Đỏi với những người thái 
nghiệp và gia đình họ, thử hồi làm gì 
có chuyện * đồi đào sp? Đỏ là chưa kẻ 
những hạng người nghèo khö khác ở 


trong các nước tư bản chủ nghĩa. Vì 
vạy, cầu chuyện về cải gọi là * xã hội 
dồi dào đối với tất cả mọi người? 
chỉ là một câu chuyện bịa đặt. 

Vì sao giai cấp tư sản các nước 
phương Tây bỏ liền của, in sách báo 
đề tuyên truyền cho cái thuyết «xã 
hội sau công nghiệp "? Nó nhằm mục 
đích gì? Theo ý chúng tôi. không 
ngoài những mục đích sau đây : 

Một là, làm cho người ta tin rằng 
xã hội tư bản chủ nghĩa hiện nay sẽ 
tuần tự tiến lên một «xã hội mới » 
tốt đẹp hơn, trong đó mọi người đều 
sung sướng, không cần làm cách 
mạng bạo lực đề chôn vủi chủ nghĩa 
tư bản và đưa loài người lên chủ 
nghĩa xã hội; tiến lên chủ nghĩa xã 
hội không phải là con đường phát 
triền tất yếu của xã hội loài người. 

lai là, làm cho mọi người công 

nhận con đường nước ÀÄÍÿ, xã hội 
nước ÀXÍÿ là mẫu mực cho tất cả các 
nước trên thế giới; các dân tộc trên 
thế giới phải noi gương nước Mỹ, thừa 
nhận sự lãnh đạo của nước Mỹ 

Ba là, làm cho người ta tin rằng 
chủ nghĩa xã hội sẽ “hòa nhập » vào 
chủ nghĩa tư bản; các nước xã hội 


chủ nghĩa sẽ *®diễn biến hòa bình ?® 
thành nước tư bản chủ nghĩa. 


Rö ràng đó là những mơ tưởng 
hoang đường. 


Huyền thoại về «xã hội sau công 
nghiệp ? tan vỡ như bọt xà phòng khi 
đụng chạm với thực tế của đời sống. 


Giai cấp tư sản các nước phương 
Tây huy động những nhà tư tưởng 
xuất sắc nhất của nó ra sức xây dựng 
một nền lý luận về tương lai của chủ 
nghĩa tư bản hòng đối chọi với lý 
luận đầy sức thuyết phục về chủ nghĩa 
xã hội khoa học của những người cộng 
sản. Các học giả tư sản phương Tây 
tự xưng là các nhà “tương lai học » 
đua nhau phác họa mô hình của xã 
hội tư bản chủ nghĩa trong tương lai. 
Nhưng chủ nghĩa tư bản làm gì có 
tương lai? Người ta không thê nói về 
tương lai của một chế đó xã hội không 
có tương lai. một chế độ xã hội đã bị 
lịch sử kết án. Cái gọi là * xã hội sau 
công nghiệp " chẳng qua chỉ lù một 
loại *sấm truyền » của các nhá “ tiên 
tri» tư sản. Nó chí có trên những 
trang sách của các học gia tư sản ; nó 
không thể có trong đời sống thực tế 
của xã hội loái người. 
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Tình đoàn kết quốc tế trong sáng 
CU-BA — VIỆT-NAM 


Tử cuối thế kỷ XIX, nhà vẻu nước 

và nhà tư tưởng vĩ đại của Cu- 
ba Hô-xê Mác-ti (1853 — 1895) chỉ qua 
những điều nghe thấy ở Pa-ri, đã viết 
về Việt-nam với những tình cam 
cao quý :#. .Hết làng này đến xã nọ, 
những người An-nam nghèo khô đã 
chiến đấu chống Pháp, lúc thì lạm 
lánh đi, khi thì dũng mãnh xông lên... 
đánh tan quân đội thực dân». Mang 
trong mình tâm huyết của một dân 
tộc đang tiến hành cuộc chiến tranh 
30 năm chõng ách thông trị thực đân 
Tày-ban-nha, Hô-xê ÄXiác-tI biết gạt đi 
tất cả những luận điệu tuyên truyền 
của thực dân Pháp bôi nhọ « xứ An- 
nam nhược tiều » và khẳng định rằng : 
® Họ đã chiến đấu như những người 
dũng cảm nhất, và nhất định họ lại sẽ 
tiếp tục chiến đâu !». 

Cách đây gần 100 năm, trong thời 
kỳ đen tối dưới chế độ thực dân, đối 
với đân tộc Việt-nam ta thật quý báu 
biết bao những lời như thế ! Ngay lúc 
đó, người thầy của nên độc lập Cu-ba 
đã gieo hạt giống đầu tiên cho tỉnh 
hữu nghị giữa hai dân tộc Cu-ba và 
Việttnam -Nhưng hạt giống quý ấy, 
cũng như bao tư tưởng cao đẹp khác 
của Hô-xê Mác-ti đã bị các thế lực 
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phản động vùi đập. Nó chỉ lại hồi 
sinh, nầy mầm và ra hoa kết quả với 
bước đi lên thẳng lợi của cách mạng 
hai nước. từ khi nhân dân hai nước, 
dưới sự lĩnh đạo của đăng Mác — Lê- 
nin và lãnh tụ kiệt xuất của mình là 
Hồ-Chi-Minh và Phi-đen Ca-stơ-rỏ, 
cùng viết bản anh hùng ca của thời 
đại, bản anh hủng ca của cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ 
nghĩa thực dàn cũ và mới. đứng đầu 
là đế quốc Mỹ. Từ đây, mối cảm tỉnh 
vòn có giữa hai dân tộc cùng cảnh 
ngộ đã trở thành tỉnh hữu nghị chiến 
dấu giữa những người đồng chi cùng 
lý tưởng. Mối quan hệ đó đã vượt 
qua mọi thử thách và ngày càng phát 
triền tốt đẹp, góp phần thúc đầy cuộc 
đấu tranh của hai dân tộc và cô vũ 
mạnh mẽ sự nghiệp cách mạng thẻ 
g1Ới. 

Các đồng chỉ Cu-ba khẳng định 
tính chất chính nghĩa của cuộc 
chiến đấu của nhân dân ta, vì đó 
là cuộc chiến đấu của một dân tộc bị 
úp bức, chống lại một cường quốc đế 
quốc chủ nghĩa đi xâm lược, đặc biệt 
đó là đế quóc Mỹ, teu sen đầm quốc 
tế. kể thù số một của loài người hiện 
nay. Hơn nữa tên đế quốc đầu số ấy 


lại ở ngay sát nách Cu-ba, đã gây bao 
tai họa cho nhàn dân Cu-ba, thường 
xuyên đe dọa sự sống còn của dàn 
tộc Cu-ba. Căn cứ Gu-an-ta-na-mô của 
Mỹ trên lãnh thồ Cu-ba là một chiếc 
gai nhọn. hằng ngày hằng giờ làm 
nhức nhối con tim Cu-ba. Đế quốc Mỹ 
là trụ cột của chủ nghĩa đế quốc và 
chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế 
giới. Đế quốc Mỹ là trở ngại chủ yếu 
của xã hội loài người trên con đường 
giải phóng và tiến bộ xã hội. Vì vậy, 
giáng trả lại đế quốc Mỹ, làm suy yếu 
đế quốc Mỹ, ở bất cứ đâu, bằng bất 
cứ hình thức gì, đều là chính nghĩa, 
đều là thúc đầy lịch sử phát triền. 


Các đồng chí Cu-ba khẳng định 
rằng nhân dân Việt nam nhất 
định chiến tháng đế quốc Mỹ. Cu- 
ba biết rõ giữa Việt-nam và Mỹ chênh 
lệch nhau một trời một vực về các 
phương tiện kỹ thuật và sự giàu có. 
Nhưng là những người duy vật biện 
chứng nằm vững quy luật của lịch 
sử, các đồng chí Cu-ba biết rằng nhân 
đân Việt-nam có trong tay các nhân 
tố cơ bản của thẳng lợi. Việt-nam có 
sự lãnh đạo của đẳng mảc-xit — lê-ni- 
nit chân chính, có lãnh tụ thiên tài, 
có đường lối đúng đắn, có nhân dân 
anh hùng, có sự giúp đỡ to lớn của 
cách mạng thế giới. Về đường lối 
chống Mỹ, cứu nước độc lập tự chủ 
của ta. các đồng chỉ Cu-ba nói : *Tấm 
gương cao cả nhất của thời đại hiện 
nay là những người Việt-nam, chiến 
lược của họ, sự thông thái của họ 
trong việc vận dụng sách lược phủ 
hợp với chiến lược, trong việc tập 
hợp và đoàn kết tất cả các yếu tố 
cần thiết phục vụ cho cuộc đấu tranh 
chủ yếu » (lời của đồng chí Phi-đen 
Ca-stơ-rô ngày 23-11-1921 trong địp 
đi thăm Chi-lê). Về Hồ Chủ tịch, vị 
lãnh tụ kiệt xuất của đân tộc ta, các 
đồng chỉ Cu-ba nói: « Chúng tòi nghĩ 
răng. tất cả các dân tộc bị áp bức 
trên thế giới sẽ tìm thấy trong cuộc 
đời của đồng chỉ Ho-Chi-Minh, trong 
tư tưởng chỉnh trị của Người, mọt 


nguồn tri thức vô cùng phong phủ đề 
giải quyết những vấn đề của bản thân 
mình. Đồng chỉ Hỏ-Chi-Minh đã biết 
vận dụng một cách thiên tài vào hoàn 
canh cụ thẻ của Việt nam những 
pguyên lý bất hủ của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin và lịch sử đã chứng mỉnh sự 
đúng dắn của Người» (lời đồng chỉ 
Phi-đen Ca-stơ-rô nói ngày 12-9-1973 
ở Việt-nam). 


Các đồng chí Cu-ba khẳng định 
rằng cách mạng Việt-nam và 
cách mạng Cu-ba dèu là bọ phận 
của cách mạng vô sản thể giới, 
vì vậy phải ủng hộ lẫn nhau. Hơn nữa, 
Cu-ba cho rằng cách mạng Việt-nam - 
là một trong những bộ phận quan 
trọng nhất của cách mạng vô sản thế 
giới, vì cách mạng Việt-nam mang Ý 
nghĩa quốc tế sâu sắc nhất. Theo các 
đồng chỉ Cu-ba, ý nghĩa quốc tế của 
cách mạng Việt-nam thề hiện ở chỗ, 
nó góp phần quyết định làm suy yếu 
kể thù chủ yếu của các đân tộc; nó 
được toàn thề loài người tiến bộ đồng 
tỉnh và ủng hộ ; nó nêu một tấm gương 
và bài học kinh nghiệm quý giá cho 
tất cả các dân tộc; do đó, nó góp 
phần tích cực nhất vào việc thúc đầy 
sự thức tỉnh của nhân dân các đân 
tộc, thúc đầy sự phát triền của lịch sử. 
như đồng chí Phi-đen Ca-stơ-rô đã 
từng nói, cách mạng Việt-nam đã làm 
cho lịch sử loài người tiến nhanh hơn 
nhiều năm. 


Từ những quan điềm nói trên, Cu- 
ba dành cho Việt-nam sự giúp đỡ hết 
sức mình vẻ tỉnh thần và vật chất, 
Vì Việt-nam, Cu-ba đã hoạt động 
trên lĩnh vực chính trị và ngoại 
giao một cách mạnh mẽ và kiên 
quyế:, bất chấp mọi sự đe dọa 
của chủ nghĩa đế quốc và mọi tình 
huống éo le phức tạp trong quan hệ 
quốc tế mà Cu-ba phải đương đầu, do 
đó đã góp phàn to lớn vào việc 
thúc đày phong trào thế giới 
đoàn kết với Việt-nam phát triền 
mạnh mẽ, liên tục. 
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Trong quả trình kháng chiến chống 
Mỹ, cưu nước của Việt-nain, Đảng. 
Chính phủ và nhân dân Cu-ba đã đáp 
ứng nhanh chóng và có hiệu lực những 
yêu cầu giúp đỡ của Việt-nam. Không 
một hành động tội ác nào của đế 
quốc Mỹ đối với Việt-nam thoát khỏi 
sự lên án kịch liệt của những người 
anh em Cu-ba. 


Cách mạng Việt-nam cần sự ủng hộ 
quốc tế đối với Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt-nam, thì Cu-ba là 
nước đầu tiên trên thế giới chỉnh thức 
công nhận Mặt trận (12-1961). Việt- 
nam cần có một mặt trận nhân dân 
thế giới rộng lớn ủng hộ sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước của mình, thi 
Cu-ba là nước đầu tiên trên thế giới 
thành lập Ủy ban toàn quốc đoàn kết 
với miền Nam Việt-nam (9-1963). Ủy 
ban đó do một người con ưu tủ của 
nhân dàn Cu-ba, nữ anh hùng Môn- 
ca-đa là Men-ba Héc-năng-đê làm Chủ 
Lịch, đã có hàng loạt hoạt động phong 
phú trong suốt mười mấv năm qua đề 
cô vũ, ủng hộ nhân dân ta, vận động 
nhân dân thế giới đoàn kết với sự 
nghiệp chính nghĩa của ta. Với mội 
hệ thống tô chức hoàn chỉnh từ trung 
ương đến địa phương gồm 25.000 đơn 
vị cơ sở là các tô nghiên cứu về Việt- 
nam, Ủy ban này đã góp phần tích 
cực vào việc truyền bá trong mọi 
tầng lớp nhân dàn Cu-ba những hiều 
biết về lịch sử và cách mạng Việt- 
nam, tiếp thêm cho họ niềm tin và 
sức mạnh trong sự nghiệp chính nghĩa 
của mình, 

Khi đế quốc Mỹ phát động chiến 
tranh phá hoại chống mièn Bắc nước 
ta, Cu-ba cảm thấy bị xúc phạm hơn 
ai hết và đã lớn tiếng phản đối kiên 
quyết, kịp thời. « Vị Việt-nam, Cu-ba 
sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình t†® 
(Phi-đen Ca-stơ-rô, 2-1-1966). Theo tỉnh 
thần đó, khắp Cu-ba dấy lên một 
phong trào quần chúng mạnh mẽ tình 
nguyện đi Viêt-nam chiến đấu. Năm 
1967 được đặt tên là đeNăm Việt-nam 
anh hùng ? để đây mạnh hơn nữa sự 
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ủng hộ đối với Việt-nam trong cuộc 
đụng đầu trực diện với quân viên 
chỉnh Mỹ. 


Những năm tháng tiếp theo, trên 
các diễn đàn trong nước và quốc tế, 
các đồng chỉ lãnh đạo Đảng và Chính 
phủ Cu-ba, các đại diện của nhân 
dân Cu-ba anh em luôn lên tiếng ủng 
hộ và bảo vệ lập trường của cách 
mạng Việt-nam, vạch trần mọi sự lật 
lọng và âm mưu nham hiềm của đế 
quốc Mỹ, kêu gọi các nước xã hội 
chủ nghĩa, các lực lượng cách mạng 
và tiến bộ trên thế giới ủng hộ sự 
nghiệp của nhân dân Việt-nam. 


Tháng 5 năm 1972, đế quốc Mỹ trở 
lại ném bom miền Bắc, bắn phá cả 
đẻ điều, phong tỏa các hải cảng, hỏng 
bắt nhân dân ta phải quỳ gối. Ngay 
lập tức, Đảng, Chính phu và nhân dân 
Cu-ba anh em khẳng định tình đoàn 
kết chiến đấu đối với sự nghiệp của 
nhân dân ta: «Tình đoàn kết của 
chúng ta, sự ủng hộ của chúng ta, 
niềm tin tưởng của chúng ta đối 
với nhàn dân Việt-nam và ban lãnh 
đạo của họ là vô điều kiện và tuyệt 
đối " (Phi-đen Ca-stơ-rô. 1-5-1972). Và 
chúng ta mãi mãi ghi nhớ những hoạt 
động quý báu của đồng chí Phi-đen 
trong những ngày tháng quyết liệt đó 
của dân tộc ta. Trong cuộc đi thăm 
10 nước châu Phi và châu Âu đúng 
vào thời gian ấy, vị lãnh tụ tối cao 
của cách mạng Cu-ba đã lên án kịch 
liệt những hành động tội ác mới của 
đế quốc MẸ, và kêu gọi các nước xã 
hội chủ nghĩa và toàn thề nhàn loại 
tiến bộ hãy dành cho Việt-nam sự 
ủng hộ cao nhất, bởi vì * Việt-nam 
đang chiến đấu không chỉ vi Việt-nam 
mà là vì toàn thế giới. Ơ Việt-nam 
đang diễn ra một trận chiến đấu vi 
sự nghiệp giải phóng của tất cả các 
đàn tộc ® (nói tại An-giê-ri. ngày 17- 
92-1972); và vì «Ngày nay, Việt-nam 
là biều hiện cao nhất của chủ nghĩa 
quôc tế vô sản: ngày nay, Việt-nam 
là biều hiện cao nhất của nguyên tắc 


mắc-xiL - lê-ni-nit® (nói tại Ba-lan, 
ngày 6-6-1972). 

Bản thân nước Cu-ba vẫn còn khá 
nhiều khó khăn, vì đã phải tiến hành 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội từ một cơ 
sở vật chất kỹ thuật tương đối lạc 
hậu, một cơ cấu kinh tế què quặt, 
giữa vòng phong tỏa độc ác về kinh 
tế của đế quốc Mỹ. Mặc dù vậy, nhân 
dân Cu-ba đã không ngần ngại 
chia sẻ sức người sức của cho sự 
nghiệp chóng Mỹ, eứu nườc và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân ta. Trong quá trình cách 
mạng của mình, nhân dân Việt-nam 
nhận được sự giúp đỡ vật chất to 
lớn của Liên-xô, Trung-quốc và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, trong 
đỏ có nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa 
anh em. Nhưng điều đảng chú ý là 
mặc dù khả năng có hạn, Cu-ba đã 
giúp cho Việt-nam những thứ mà ở 
Cu-ba được coi là vào loại nhất, từ 
những giống gia súc mới nhất cho 
đến những kỹ thuật hiện đại nhất. Cu- 
ba còn gửi những chuyên gia và công 
nhản ưu tú sang giúp Việt-nam xây 
dựng lại đất nước, đúng như đồng chi 
Phi-đen Ca-stơ-rô đã nói : nếu trước 
đày chúng tôi đã sẵn sàng đồ máu vì 
Việ-nam thì ngày nay chúng tôi 
cũng sẵn sàng đồ mồ hôi đề « giúp đỡ 
xày dựng lại Việt-nam mười lần to đẹp 
hơn như Chủ tịch Hồ-Chi-Minh mong 
mưön?" (nói ngày 24-3-1974 tại La 
Ha-ba-na). 

Giờ đây. sự nghiệp cách mạng cua 
hai nước đã bước vào thời kỳ mới. 
Œ Cu-ba, dưới ánh sáng các nghị 


quyết của Đại hội lần thứ I Đăng cộng 
sản Cu-ba, nhân dân Cu-ba đang hăng 
hải bước vào giai đoạn mới với nhiệm 
vụ chủ yếu là xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
nhưng vẫn không lơ là cảnh giác 
trong sự nghiệp bảo vệ Tö quốc và 
hoàn thành nghĩa vụ quốc tế của 
mình. Việt-nam, thực hiện Nghị 
quvết Đại hội lần thứ IV của Đảng, 
chúng ta đang đưa cả nước tiến 
nhanh. tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
chủ nghĩa xã hội, góp phần xứng đáng 
vào phong trào cách mạng thế giới. 
Các Đại hội vừa qua của Đảng cộng 
sản Cu-ba và Đăng cộng sản ViệI-nam 
đã mở ra những trang sử mới cho 
cách mạng Cu-ba và cách mạng Việt- 
nam. Tinh hữu nghị tràn đầy chủ 
nghĩa quốc tế vô sản giữa Cu-ba và 
Việt nam dược hun đúc trong quả 
trình của cuộc đấu tranh chống Mỹ 
oanh liệt nhất, chắc chắn sẽ được 
tiếp tục duy trì và phát triền trong. 
điều kiện mới, đưới những hình thức 
mới, đề phục vụ cho sự nghiệp của 
nhân dân hai nước và nhân dân thể 
giới. Trong khi đưa cách mạng Việt- 
nam sang một giai đoạn mới, chúng 
ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất 
đổi với nhàn dàn Cu-ba anh em, đối 
với đồng chỉ Phi-đen Ca-stơ-rô, một 
trong những người có công lớn nhất 
xây đắp nên mối tình hữu nghị vĩ 
đại đó. aChúng ta nguyện làm hết 
sức minh đề bảo vệ mổi tình hữu 
nghị đó như bảo vệ con ngươi của 
mắt mình » (lời Thủ tướng Phạm-Văn- 
Đỏng nói ngày 30-3-1974 tại Cu-ba). 
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SỬA LẠI 


~ Trang 10, cột 1, dòng 21—22, xin đọc : 
Ngược lại, cũng không nên nghĩ rằng... 


— Trang 11, cột 1. dòng 9 từ dưới lên, xin đọc: 
Nói đến những hoạt động giáo dục của nhà trường, chúng ta 
cần coi trọng học tập văn hóa, lao động san xuất, hoạt động xã 
hội và hoạt động đoàn thề, 


— Trang 14, cột 2, sau đòng 25, xin đọc thêm : 
Trong trường học, những hoạt động đoàn (nề của học sinh, thông 
qua Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chí-Minh, Đội thiểu niên tiền 
phong Hồ-Chíi-Minh và Đội nhỉ đồng Hö-Chi-Minh, có tác dụng to 
lớn đối với việc phát huy quyền làm chủ tập thê của học sinh 
trong mọi hoạt động của nhà trường và trong việc rẻn luyện bản 
thân. Lâu nay, những hoạt động đoàn thê của học sinh íL nhiều 
còn mang tính chất hình thức chủ nghĩa. Sắp tới, ngành giáo 


dục phải cùng Đoàn thanh niên chấn chỉnh tốt mặt hoạt động này. 
Tóm lại... 
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NẮM VỮNG TÍNH CHẤT GIAI 
CẤP CÔNG NHÂN CỦA ĐẢNG 


TRONG GIAI ĐOAN MỜI 


TÍNH chất giai cấp của Đảng là ouấn đề có Ú nghĩa quijết định nhất 

{rong cóng tác xá dựng Đảng. 

« Trong suốt quá trình xả dựng Dáng từ ngày thành lập đến nay, 
Đảng tơ luôn luôn xác định Đỏng lò đỏng củo giai cốp công nhên 
Việt-nam và phốn đáu không ngừng nông cơo tính chốt giai cấp công 
nhân của Đảng » (1). Chính được xáu dựng theo tính thần ấu, Đảng ta 
mặc dủ sinh ra 0à lớn lên ở mót nước nông nghiáp lạc hậu, oốn lả 
thuộc địa bà nửa phong kiến, giai cấp cóng nhân nhỏ bé, đã giữ 0ữin 
được tính chất tiền phong cách mạng của chính đẳng của giai cấp côn 
nhân, đũ lãnh đạo nhan dán ta làm nên những sự nghiệp cách mát DĨ 
đại, nà đã trở thành « một Đảng Mác — Lê-nin vững mọnh, mái đáng 
trai qua nhiều thứ thách, mọt đói ngũ kiên cưới của phong tráo cártJ 
sản quốc tế » (2). 

Tinh chất giai cấp cóng nhán của Đảng được thà hiến một cách 
suth động trén mọi lĩnh 0c chính trí, tư trở Đá t2 chức của côn tác 
xúu dựng Đảng, được phát triển 0á nắng cao không ngưng cho pú hp 
Uớt Đai trỏ 0à sử mệnh mà Đẳng phải gánh bác trong trng gíaí đoẹn 
của cách mại. 

Hiện ngụ Đăng trì đang đứng trước nhiệm pịt lịch 8? tới lịết sức 
nắng nề là lãnh: đao niưn dán ta tiến tranh cách mang 1á lí chủ trghĩa 


———ỄŠỄŠỄỄỄ 

( Báo cáo tòng kết cónZ tác xãy dit. EÐping vá sửa đồ, Đình l2 Động pha 
Xưất bản Sự thật, Ha-nó:. 1977. tra“. 2, 

(2) Nghị quyết Hói Lạn; lã: +Ùr? 22 ©,+© TrHE-Ñ 72.7 j)2⁄.7 + !4Fj2 + 1/7717 
Sự lãnh đạo va 1414 “232 sức ch,u#j đ;,d ta Ÿ9¡f1Z, 
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SỬA LẠI 


— Trang 10, cột 1, dòng 21—22, xin đọc : 
Ngược lại, cũng không nên nghĩ rằng... 


— Trang 11, cột 1. dòng 9 từ dưới lên, xin đọc: 
Nói đến những hoạt động giáo dục của nhà trường, chúng ta 
cần coi trọng học tập văn hóa, lao động sản xuất, hoạt động xã 
hội và hoạt động đoàn thề. 


— Trang i14, cột 2, sau đỏòng 25, xin đọc thêm : 
Trong trường học, những hoạt động đoàn thề của học sinh, thông 
qua Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh, Đội thiếu niên tiền 
phong Hồ-Chi-Minh và Đội nhi đồng Hô-Chi-Minh, có tác dụng to 
lớn đối với việc phát huy quyền làm chủ tập thề của học sinh 
trong mọi hoạt động của nhà trường và trong việc rẻn luyện bản 
thân. Lâu nay, những hoạt động đoàn thê của học sinh ít nhiều 
còn mang tính chất hình thức chủ nghĩa. Sắp tới, ngành giáo 
dục phải cùng Đoàn thanh niên chấn chỉnh tốt mặt hoạt động này. 
Tóm lại... 
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NĂM VỮNG TÍNH CHẤT GIAI 
CẤP CÔNG NHÂN CỦA ĐẢNG 


TRONG GIAI ĐOAN MỚI 


TÍNH chất giai cấp của Đảng là ấn đề có Ú nghĩa quuết định nhất 

(rong cỏng tác xáu dựng Đăng. 

« Trong suốt quá trình xả, dựng Dáng từ ngày thành lập đến nau, 
Đỏng tơ luôn luôn xác định Đỏng là đỏng của giai cốp công nhân 
Việt-nam và phốn đáu không ngừng nông coo tính chốt giai cốp công 
nhân của Đảng » (1). Chính được xâáu dựng theo tính thần ấu, Đảng ta 
mặc dù sinh ra 0à lớn lên ở một nước nông nghiệp lạc hậu, 0ốn là 
thuộc địa 0à nữa phong kiền, giai cấp cóng nhân nhỏ bé, đã giữ oững 
được linh chất tiền phong cách mạng của chính đẳng của giai cấp công 
nhân, đã lãnh đạo nhàn dân ta làm nên những sự nghiệp cách mạng 0ï 
đại, à đã trở thành «một Đông Mác — Lê-nin vững mọnh, mói đảng 
trdi qua nhiều thử thách, mót đội ngũ kiên cường của phong trào công 
sứn quốc tế » (2). 

Tính chất giai cấp công nhân của Đảng được thề hiện một cách 
sinh động trên mọi lĩnh 0uực chính trị, tư tưởng 0à tfÔ chức của công tác 
xảu dựng Đảng, được phát triển 0à nắng cao không ngừng cho phù hợp 
Đớt 0qL trò 0à sứ mệnh mà Đảng phái gánh 0ác trong từng giai đoạn 
của cách mạng. 

Hiện nau Đảng tfa đang đứng trước nhiệm pụ lịch sử mới hết sức 
nặng nề là lãnh đạo nhân dán ta tiên hành cách mạng xã hội chủ nghĩa 


(1) Báo cáo tông kết công tác xây dựng Đẳng và sửa đổi Điều lệ Đẳng, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 26. 

(2) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 23 của Trung ương Đẳng về tăng cường 
sự lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đẳng. 


trong cả nước. Đề thực hiện nhiệm pụ ấu, Đẳng ta phải có những cố 
gắng uượt bậc trên nhiều mặt, đặc biệt là phải tăng cường hơn nữa 
tính chãt giai cấp công nhân của Đẳng. 


* 


RƯỚC hát, mỗi cán bộ, đẳng oiên cần có nhận thức sâu sắc nề Đẳng 
ta: «Đảng cộng sản Việt-nan là đảng của giai cấp công nhân 
Việf-nam, là đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu có tồ chức 0à là 
tồ chức cao nhất của giai cấp công nhân Việt-nam. Bằng đại biều trung 
thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động 0à của cả 
dân tộc ; đồng thời Đảng làm tròn nghĩa pụ của mình đối uới phong 
trào cộng sản quốc tế » (3). 

Đó là định nghĩa một cách khái quát nhất uề tính chất giai cấp 
của Đảng ta. Khẳng định Đảng ta là Đẳng của giai cấp công nhân có 
nghĩa là khẳng định lập trường của Đảng ta là lập trường của giai 
cấp công nhân, giai cấp tiên tiến nhấi, gắn liền uới nền đại sẵn xutất 
công nghiệp, tiêu biều cho xu thế phát triền của thời đại, có hệ tư tưởng 
cách mạng 0à khoa học là chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 0à cũng là giai cấp 
tiêu biều cho những truuền thống tốt đẹp nhất của dán tóc ta. 


Khẳng định tính chất giai cấp công nhán của Đảng còn đề phản 
biệt ranh giới dứt khoát lập trường của Đảng ta uới lập trường của 
các giai cấp tư sẵn 0à tiều tư sản. Không nên hiều khẳng định tính 
chất giai cấp công nhân của Đẳng là Đảng chỉ lựa chọn cán bộ, đẳng 
biên xuất thân từ thành phần giai cấp công nhân, mặc dù đó là một 
yều tố quan trọng pề mặt tồ chức đề bảo đảm tính chất giai cấp 
của Đảng. 

Khẳng định tính chất giai cấp của Đảng là ouấn đề có Ú nghĩa thực 
tiễn to lớn đốt uới piệc rèn luuện lập trường, quan điềm của cán bỏ, 
đẳng niên. Mỗi đẳng oiên dù xuất thân từ thành phần giai cấp nào, 
dù ở cương 0ị công tác nào, đều phải từ bỏ lập trường giai cấp cũ của 
mình uà rèn luyuên theo lập trường của giai cấp công nhân, đứng oửng 
trên lập trường của giai cấp công nhán đề xem xét oà giải quuết mọi 
bấn đề của cách mạng. Ngau những đảng uiên xuất thân từ thành phần 
công nhân cũng phải gột rửa những ảnh hưởng tư tưởng của các giai 
cấp khác, bồi dưỡng phầm chất tố! đẹp của giai cấp công nhân đề xứng 
đáng là những đại biêu ưu tú nhất của giai cấp công nhân. 


(3) Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam. 


.__ Đẳng ta là đẳng của giai cấp công nhân, nhưng không phải giai 
cấp công nhân là Đảng, không phải tất cả mọi người trong giai cấp 
công nhân đều là đẳng niên cả. Bảng là đội tiên phong, bộ tham mưu 
chiến đấu có fÖ chức 0à là tồ chức cao nhất của giai cấp công nhân. 
(Giai cặp công nhân lãnh đạo cách mạng thông qua Đảng. Vai trò tiên 
phong của Đảng thê hiện một cách toàn diện ở lý luận tiên phong, ở 
đường lối đúng đẳn, ở năng lực lãnh đạo quần chúng cũng như ở tỉnh 
thần tận tuu, gương mẫu, hụ sinh của các tồ chức Đảng, của đột ngũ 
đẳng iên. Về mặt (ồ chức, Đảng phải rất chặt chẽ, chỉ gồm những 
người tru tủ nhất, cỏ giác ngộ cộng sản chủ nghĩa trong giai cấp công 
nhản nà các tầng lớp lao động khác, có đủ tiêu chuần đẳng uiên; tự 
nguyện đứng trong hàng ngũ Đảng đề phấn đấu ch2 mục đích 0à lÚ 
tưởng của Đảng. 


Khẳng định tính chất giai cấp của Đẳng cũng không phải là tách 
biệt Đảng 0à giai cấp 0uới nhân dân, uới dân tộc. Ngaụ từ khi mới thành 
lập, Đảng ta đã nêu cao mục tiêu đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, cho ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trong ngót nửa thế kỦ 
qua, Đảng ta đã dốc hết sức mình ào cuộc chiến đấu cho những lợi 
ích sống còn của nhân dân, của dân tộc đề đất nước ta được đóc lập, 
tự do 0à thống nhất như ngàu na. Lịch sử cách mạng Việt-nam đã 
chứng mình uà sẽ mãi mãi chứng mình rằng Đảng ta, những người 
cộng sản chúng ta là những người có lòng uêu nước, thương dân hơn di 
hết oà đã chiến đấu mội cách kiên quuết nhất, triệt đề nhất cho lợi ích 
của dân tộc. Những nghị quuết Đại hói toàn quốc lần thứ IV của Đẳng 
cũng là sự thề hiện tỉnh thần trách nhiệm cao nhất của Đảng ta trong 
Điệc xây dựng Tô quốc ta thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, 
có cuộc sống ấn mỉnth uà hạnh phúc. 


Đăng ta là Đảng của giai cấp công nhân Việt-nam 0à là một bộ 
phán của phong trào cộng sản quốc tế. Trong suốt quá trình lãnh đạo 
cách mạng, Đảng ta không những đã kiên quuết chiến đãu cho lợi ích 
của giai cấp công nhán, của nhân đán lao động 0à của dân tộc ta, mà 
Đăng (a còn kết hợp một cách đúng đắn lợi ích của giai cấp, của dân 
lộc uới lợi ích của phong trào cách mạng thế giới, kết hợp đúng đắn 
chủ nghĩa gêu nước chân chính uởi chủ nghĩa quốc tế 0ô sẵn. Nhờ Dâu, 
Đăng ta đã động uiên được những lực lượng tiềm tảng to lớn của dân 
lộc, đồng thời kết hợp được sức mạnh của dân tộc uới sức mạnh của 
(thời đại, tạo nén sức mạnh tồng hợp to lớn của cách mạng nước ta, bảo 
đam cho Đẳng ta oừa hoàn thành nhiệm nụ dân tóc 0ừa góp phần tích 
cực ảo sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giớt. Đó cñng là một 
kinh nghiệm lịch sử của Đảng ta, mót nội dụng của tính chất giai cấn 
của Đẳng. 


Trong khi nhấn mạnh tính chất giai cấp công nhân của Đảng, cần 
đấu tranh khắc phục những lệch lạc như : nói tính chất giai cấp của 
Đảng theo quan niệm biệt phái, hẹp hỏi, thành phần chủ nghĩa, tách 
rời giai cấp công nhân 0uới nhân dân oà dân tộc ; 0à ngược lại mơ hồ 
Đề tính chất giai cấp của Đảng, lẫn lộn Đẳng uới giai cấp 0à quần chúng 
nhân dân nói chung. Đồng thời, phải chống mọi biều hiện của chủ 
nghĩa dân tóc tư sản 0à tiều tư sẵn, không kết hợp giải quuêt đúng đẳn 
lợi ích của dán tộc uởi lợi ích của cách mạng thể giới. 


* 


TÍNH chất giai cấp công nhân của Đảng thề hiện trước hết ở đường 

lối lãnh đạo đúng đẳn của Đảng — sản phầm của sự kết hợp chủ 
nghĩa Mác — Lé-nin 0uới thực tiễn cách mạng Việt-nam. Nét độc đáo 
của Đảng ta trong suốt quú trình lãnh đạo cách mạng là Đảng 1a tuuêt 
đối trung thành uới chủ nghĩa Mác — Lé-nin, có đường lối chính trị 
độc lập, tự chủ, luôn luỏn đúng đẳn à sáng tạo. Đó chính là nhân tố 
_ quuết định nhất đốt bới mọi thẳng lợi của cách mạng nước tq trong mẫu 
chục năm naụ. 


Trong giai đoạn hiện nau, oấn đề có nghĩa quuết định nhất bản 
là bảo đảm cho Đảng ta luôn luôn nắm pững 0uà 0ận dụng đủng đẳn, 
sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lá-nin oảo điều kiện cụ thể của cách mạng 
nước fq, có đường lối, chính sách đúng, có năng lực lãnh đạo 0à chỉ 
đạo thực hiện đầu đủ. Những nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ 
IV của Đẳng thề hiện sự cố gắng đó của Đảng ta; 0à đó chính là biều 
hiện quan trọng nhất của 0iệc nâng cao fÍnh chất giai cấp công nhản của 
Đăng fqa trong giai đoạn hiện nay. 


Đề thấu suốt tỉnh thần nghị quyết của Đại hội, cần đặc biệt coi trọng 
tiệc giáo dục lú luận Mác — Lê-nin nà đường lối, chính sách của Đảng 
cho cán bộ, đảng 0iên. Nắm 0ững đường lối, chính sách là phải hiều rõ 
những nguyên lý của chủ nghĩa Mác — Lê-nin được Đẳng ta bận dụng 
một cách sinh động ảo hoàn cảnh Việt-nam, 0à nắm bững những ngnuẻn 
lú chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin lại là cơ sở đề thấu suốt sâu sắc đường lối, 
chính sách của Đảng. « Cần phé phán nghiêm khắc tình trạng mỏi số 
cán bó, đứng øién coi nhẹ nghiên cứu đường lối, chính sách, nghiên cửu 
lý luận, là một biêu hiện tệ hại nhất của chủ nghĩa kinh nghiệm » (4). 
Đồng thời, cân khắc phục 0iệc học tập lú luận mộit cách giáo điều, sách 


(4) Bảo cáo tông kết công tác xây dựng Đảng và sửa đồi Điều lệ Đảng, 
nhà xuất ban Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 58, 


4 


Đở, khóng nắm 0uững phương châm lú luận liên hệ uới thực tế trong học 
táp, không nắm 0ững thực chất cách mạng 0à khoa học của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 


Mỗi cán bộ, đẳng uiên dù công tác ở ngành nào cũng phải hiều rõ 
nội dung các ấn đề nắm pững chuuên chính ouô sản, phát huụ quuền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao động, tiễn hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, nói dung xâu dựng chế độ mới, nền kinh !ế mới, nền Đăn 
hóa mới, con người mới, đề từ đó mà pận dụng đường lối chung 0ào 
cóng tác thực tế của mình. Ngoài những oãn đề 0uề đường lối chung, 
cán bó, đẳng uién công tác ở lĩnh uực nào cũng phải hiều rõ quan điềm 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 0à đường lối, quan điềm của Đẳng 0ê lĩnh 
bực mà mình hoạq( động. Không những chúng ta phái nắng cao trình độ 
lú luận, nắm bòững đường lối của Đảng mà còn phải cố gũng 0ươn lén 
nắm cho được những kiến thức ngàu càng cao 0ề khoa học xã hội, khoa 
học tự nhiên 0à những kiến thức oề quản lý kính tế, quản lj xả hột. 
Mặt khác, phải rất coi trọng piệc nắm 0ững tình hình thực tế đang 
chuuên biến mau lẹ cùng 0uới quá trình chuuễn biến của cách mạng 
hiện naụ. 


* 


ĐANG là hạt nhản lãnh đạo nên chuUẻn chính 0ô sản ở nước ta. Nâng 
cao tính chất giai cấp công nhân của Đảng hiện naụ là phải tăng 
đường sự lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chuuén chính 0ö sản. 


S Đăng lãnh đạo chính quuền có nghĩa là Đảng trở thành người lãnh 
đạo thực tế mọi mặt của đời sống xã hội. Trách nhiềm của Đảng rãi 
lớn. Đảng đứng trước hàng loạt uấn đề mới mẻ, phức tạp của sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Không có một lĩnh 0pực nào trong đời 
sống, không có một (ồ chức nào trong hệ thống chuuén chính 0ô sản 
không đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của Đăng. 


Đảng là hạt nhán lãnh đạo nền chuyen chính 0ó sản, những chuyên 
chính 0ô sản khóng thể thực hiện được chỉ bằng lực tượng của bản thân 
Đảng mà phải bằng lực lượng của toàn thê các tô chức trong hệ thống 
chuuên chính 0ô sửn. Trong giai đoạn hiện né, sức mạnh của Đáng 
cũng không chỉ ở bản thân Đảng mà là sức mạnh tông hợp của cả hệ 
thống chuyên chính 0ó sản. I)o đó, Đăng có trách nhiệm lãnh đạo, kiện 
toàn tất cả các tồ chức trong hệ thống chuuên chính 0ó sản, không trừ 
mới fồ chức nào, đề các tô chức âu đều 0uững mạnh, đều phát huy được 
uai trò Dà hiệu lực của mình. Troinu, hệ thống chuyen chính 0ó sản, Nhà 
nước pứ các đoàn thễ quần chúng là những tô chức thể hiện quyên làm 


chủ tập thề của nhân dân lao động. Đẳng cần chăm lo xâu dựng, kiện 
toàn Nhà nước oà các đoàn thề quần chúng, gắn liền công túc xâu dựng 
Đẳng uới uiệc xáu dựng, kiện toản Nhá nước 0à các đoàn thề quần 
chúng. Đồng thời, cần xác định rõ mối quan hệ đúng đắn giữa Đảng 
bới Nhà nước 0uà các đoàn thề quần chúng theo phương hưởng uửa tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, »ừửa phát huy 0di trò 0à hiệu lực quản l 
của bộ mắu Nhà nước, 0ừa đề cao 0ai trò đoàn kết, giáo dục, thuyŠt 
phục quần chúng nhân dân của các đoàn thề quần chúng. Đặc biệt cản 
làm rõ mối quan hệ giữa Đẳng uới Nhà nước 0à tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối uới Nhà nước. 

Trong hệ thống chuyên chính 0ô sẵn, N hà nước có 0ị trí quan trọng 
đặc biệt. « Sự lãnh đạo của Đẳng 0à quyền làm chủ tập thề của nhân 
dán thề hiện tập trung ở Nhà nước, được thực hiện chủ yếu thông qua 
hoqt động của Nhà nước » (5). Nhà nước nốt liền Đẳng uới quần chúng 
đông đảo trén mọi lĩnh oực quản lụ Nhà nước, quân lý kinh tế, quản 
lụ mọi mặt đời sống xã hội, là uũ khí mạnh mề thực hiện những nhiêm 
pụ của chuuên chính uô sẵn. Điều kiện quuết định đề tăng cường Nhàs 
nước, nâng cao hiệu lực của Nhà nước là bảo đảm tốt sự lãnh đạo của 
Đẳng trong oiệc xáu dựng, kiên toàn, sử dụng 0à phát huy Nhà nước 
như là một công cụ sắc bén nhất đề tồ chức thực hiện đường lối, chính 
sách của Đảng. Vai trò 0à hiệu lực quản (ú của Nhà nước được nâng cao 
là dău hiệu quan trọng nhất nói lên trình độ 0à năng lực tồ chức của 
Đảng. Đó cũng là một yéu cầu mới 0ề nâng cao tính chất giai cấp công 
nhán của Đảng trong giai đoạn hiện nau. Chúng ta cần nắm bững quan 
điềm cơ bản ấy đề ân dụng ảo công tác của mình. 

Trong sự lãnh đạo của Đảng đối oới Nhà nước hiện này, cần khắc 
phục tình trạng lần lộn công oiệc Đảng uới công iệc Nhà nước, tình 
trạng tồ chức Đảng ở mộit số địa phương bao biện công piệc của Nhà 
nước, làm giảm hiệu lực của bộ máu Nhà nước oà thực tế là hạ thấp 
0ai trò lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, cũng cần chống khuunh hướng 
coi nhẹ trách nhiệm lãnh đạo của tồ chức Đảng đối uới cơ quan Nhà 
nước, chống quan niệm phán công máu móc, tách rời hoạt động của lồ 
chức Đảng uới hoạt động của cơ quan Nhà nước. 


* 
NGUỒN sức mạnh oó địch của Đẳng ta là ở mối liên hệ chặt chẽ uới 


quần chúng. Liên hệ chặt chẽ uới quần chúng là một biều hiện, 
một yêu cầu của tính chất giai cấp công nhân của Đẳng. Nếu 1a rởi 


(5) Báo cáo chỉnh trị của Ban chấp hành trung ương Đẳng tại Đại hội đại 
biều toàn quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 148. 
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quần chúng, không liên hệ chặt chề uới quần chúng, thì Đẳng không 
còn là đảng của giai cấp công nhân nữa. 

Thẳng lợi uĩ đại của cách mạng Việt-nam trong mấu chục năm nqỤ 
là thắng lợi của đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đồng thời 
cũng là thẳng lợi của mối liên hệ chăi chề giữa Đẳng ta uới quần chúng, 
trước hết là uới quần chúng công nông. Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng đã khẳng định : «Trong những chăng đường 
cách mạng uừa qua, Đảng fa 0à nhân dân ta đã kết thành một khối 
bằng những mối dáu liên hệ máu thịt 0ô cùng bền chặt. Đẳng ta hiều 
rõ 0à hoàn toàn tín tưởng sức mạnh dời non lấp biền của nhân dân ta... 
Nhân dân ta cũng hiều rõ Đẳng ta uà gửi gấm tất cả lòng tín 0ào 
Đảng » (86). 

Đứng trước nhiệm oụ lịch sử nặng nề của giai đoạn cách mạng 
hiện nau, Đẳng ía càng phải tăng cường hơn nữa mối liên hệ chặt chẽ 
uới quần chúng. Cần nhận rồ rằng, trong giai đoạn mới ngàu nay, mối 
liền hệ giữa Đảng uới quần chúng có những yêu cầu cao hơn trước. 
Đặc điềm nồi bật của giai đoạn hiện nau là Đẳng ta đã lãnh đạo chính 
quyền trong củ nước, nhán dân lao động cả nước ta đã trở thành 
người làm chủ thật sự của nước Việt-nam độc lập, thống nhất 0à xã 
hội chủ nghĩa. Nội dung chủ uếu của mối liên hệ giữa Đảng ta uới 
quần chúng ngày nau là không ngừng chăm lo xâu dựng chẽ độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của nhân dán lao động, thật sự tôn trọng 
uả phái huy quyền làm chủ tập thề của nhán dân, lấu đó làm động lực 
mạnh mề nhất thúc đầu toàn bộ công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
pà xâu dựng chủ nghĩa zã hội ; là quan tâm đến lợi ích của quần chúng 
chăm lo đến đời sống 0át chất oà 0uăn hóa của nhân dân ; là luôn luôn 
giáo dục quần chúng, làm cho quần chúng tự giác đi theo đường lối, 
chính sách của Đảng pà đấu tranh cho đường lối, chính sách đó được 
thực hiện. | | 


Sự lãnh đạo của Đảng, chức năng quản lủ của Nhà nước, 0a trò 
giáo dục, động 0oiên quần chúng của các đoàn thê quần chúng, cuối 
càng đều nhằm đạt tới yêu cầu ấu. Yêu cầu ấu không những phải được 
thấu suốt sâu sắc trong nhận thức của mỗi cán bộ, đẳng 0iên, không 
những phải được tiễn hành bằng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
thường xuyên, liên tục, mà điều quan trọng hơn nữa là phải được thực 
hiện bằng cơ cấu tồ chức oà chế độ tồ chức. Mỗi tồ chức Đảng, tồ chức 
chính quuền 0à iồ chức quần chúng cần có những chế đọ, những quụ 
định cụ thề bảo đảm cho quần chúng thực hiện đầu đủ quuền làm chủ 


(6) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đẳng tại Đại hội 
toàn quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà-rội, 1977, trang 211. 


tập thề của mình, nói lên ý kiến của mình (rên tất cả các ấn đề (thuộc 
Đề lợi ích chung của cách mạng, 0Š đời sống của mình, trong công tác 
xây dựng chính quyền, xảu dựng các tÖ chức quần chúng 0à xâu dựng 
Đảng. Cần khắc phục tình trạng khả phô biễn hiện nau là nhiều cản 
bỏ, đẳng niên chỉ thiên pề sử dụng các biện pháp hành chính đề thực: 
hiện đường lối, chỉnh sách, khỏng coi trọng 0iệc tuUén truyền, giáo dục, 
bận động quần chúng - làm oiệc lối hình thức chủ nghĩa, tuụ cũng tô 
chức lẫu Ú kiên của quần chúng, nhưng thực tế là khóng coi trọng Ú 
kiến của quần chúng. 

Đồ giữ oững mối lén hệ giữa Đẳng oới quần chủng, bảo đảm quuên 
làm chủ tập thẻ của quần chúng, phái « kiên quuết đấu tranh chống bệnh 
quan liều, mệnh lệnh, chuyên quuền, độc đoán, +a rời thực tế, xa rời quan 
chúng » (). Đó khóng chỉ là những khuuếẽt điềm ð»ề phương pháp hoặc 
tác phong công tác mà trước hếi là những sai lầm thuộc ðề lập trường, 
quan điềm, xuất phải từ tr tưởng coi khính quần chúng 0à chính nó 
là mót nguyên nhân trực tiếp phá hoại mối liên hệ giữa Đảng uởi quần 
chúng. Mỗi cán bộ, đẳng niên cần thấu hết trách nhiệm của mình 
trước Đảng, trước quần chúng, thấy hết tác hại của bệnh nguy hiềm 
ấu mà kiên quê! đấu tranh khắc phục. 

Phái khắc phục bệnh quan liẻu, mệnh lệnh, chuuên quụên, đóc 
đoán, +a fhực tế, +a quần chúng, không chỉ bằng công tác tư tưởng, 
mà điều rất quan trọng là bằng biện pháp tô chức, bằng cơ cấu tô chức 
bà chế độ tô chức, chế đó quản Tú. 


* 


ĐảNG {q la «một khối thống nhất 0ê Ú chỉ 0à hành động, được iô 

chức theo nguuyẻn tắc tập trung dán chủ, làu tự phê bình 0à phê 
bình làm một quy luật phát triển bà có kÙ luật nghiềm mình » (8). Đỏ là 
tính chất giai cấp công nhàn của Đăng thê hiện trẻn mặt xảy dựng 
Đảng 0ê tỏ chức. 

Sức mạnh của Đăng trước hết lạ ở sự doàn kết, thống nhất nói bỏ. 
Về mặt tư trởng, sự đoàn kẻi, thống nhàt trong Đẳng dựa trên cơ sở 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin thể hiện ở: đường lợi chính trị được toàn Đẳng 
bạch ra, trên cơ sở sự giác ngộ của toàn thề đẳng niên Đề lỤ tưởng, 
mục đích 0à những nhiệm pụ của Đảng. Sự thống nhất 0uẽ tư tưởng 
đhrược bảo đám bằng sự thống nhất bề tô chức. 


(7), (8) Điều lệ Đẳng cộng sẵn Việt-nam. 


Trong giai đoạn mới của cách mạng, hơn bao giờ hết Đẳng ta cần 
phát huu truụền thống đoàn kết, thống nhất của. Đảng, báo đảm cho 
Đảng không có bè phải, không chỉa rễ. Cần luôn luôn ghỉ nhớ lời dạU 
của Hồ Chủ tịch: « Đoàn kết là mót truyền thống cực kỳ quú báu của 
Đảng 0à của dân ta. Các đồng chỉ từ Trung tương đến các chỉ bộ cần 
phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của 
mắt mình » (9). « Đảng coi sự chỉa rễ bè phái trong Đăng là mội trong 
những tỏi ác năng nhất đối bớt cách mạng » (10). 


Trước hết, phái bảo đảm trong bất cứ tình huống nào cũng giữ oững 
sự thống nhất 0 đường lối của Đảng. Khóông những phải xáu dựng sự 
nhất tri cao pề đường lối chung, mà còn phải không ngừng tăng cường 
thống nhất trên những 0ẩn đề pề đường lối, quan điềm thuộc từng 
lĩnh 0ực công túc. 


Sự đoàn kết nhất trí oề mặt đường lối phúi được báo đảm bằng 
sự thống nhất 0uề mặt tô chức trên cơ sở tuân thủ một cách nghiêm 
ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. 


Tập trung dân chủ là nguyên tắc tô chức cơ bản của Đẳng. Trong 
giai đoạn hiện naụ, nguyên tắc tập trung dàn chủ có những âu cầu 
mới cao hơn trước, mà nội dung chủ yến của nó là xảy đựng các nguyên 
tắc tồ chức 0à sinh hoại của Đảng, làm cho Đẳng pững mạnh trong 
loàn cơ thề, cả 0ê chính trị, tư tưởng pà fồ chức. Những quuụ định 
(rong Điều lệ Đảng chính là sự thê hiện tyéu cầu mói ấu của Đảng ta. 


Bề tăng cường đoàn kẽi, thống nhất, thấu suốt nguyên tắc táp 
trung dân chủ trong sinh hoạt oà hoạt động của Đảng, phái khỏông 
ngừng mở rộng dán chủ, phát huu trí tuệ của mọi tÔ chức Đảng Đà 
đăng piền trong 0iệc tham gữa xâu dựng 0à thực hiện đường lối, chính 
sách của Đảng, nhất là đối uới những yêu cầu mới pề lãnh đạo kinh 
lễ, băn hóa, đời sống, quốc phòng, trì an... Song dán chủ phải dưới 
sự chỉ đạo tập trung, cùng uới piệc mở rộng dán chủ, phải coi trọng 
Điệc tăng cường tập trung nhằm bảo đâm sự thống nhất Ú chí bà hành 
đông của Đảng. 

Đề tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, còn phải thường 
tuyên làm tối 0iệc tự phê bình 0à phê bình. Các tô chức Đăng từ trung 
ương đến cơ sở oà mọi đẳng iêén phái nghiêm chỉnh tự phé bình 0à 


(8) Di chúc của Hồ Chủ tịch, 


(10) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đẳng tại Đại hỏi 
toàn quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 201, 


phê bình ; cấp trên phải tự phê bình trước cấp đưới 0à tồ chức tốt uiệc 
phê bình từ dưới lén. Cân phé phán 0à khắc phục tình trạng có những 
cán bộ, đẳng oiên chỉ thích nghe những lời tâng bốc, khen ngợi, không 
thích ai nói đến thiếu sót, khuuet điềm của mình ; hoặc chỉ nhận thiếu 
sót, khuuẻt điềm cho qua chuuên, nhưng không chịu sửa chữa, cũng 
như những hiện tượng phê bình chỉ xuất phát từ động cơ cả nhân, 
không nhằm giúp đỡ nhau tiến bộ. Đặc biệt cần có thái độ nghiêm khắc 
đối uới bất kỳ cán bộ, đẳng 0iên nào, bãit kỳ tô chức nảo có những 
hành động trần áp phé bình. 


Cần coi trọng uiệc xâáu dựng tình đồng chỉ với tỉnh thần thương 
uêu sâu sắc, lòng tín cậu oủ tôn trọng lần nhau giữa những người cộng 
sản. Nghiêm khắc phé phán những biều hiện của chủ nghĩa cá nhân 
đang là nguuên nhân chủ uếu gáu ra tình trạng mất đoàn kết, thậm chỉ 
có khi nghiêm trọng ở một số nơi. 


* 


ĐỀ nắng cao tính chất giai cấp công nhân của Đảng, còn phải coi 

trọng 0iệc giáo dục, rèn luuện đói ngũ đẳng uiên, bảo đảm cho đội 
ngũ đẳng uiên có đủ sức hoàn thành mọi nhiệm nụ cách mạng trong 
giai đoạn mới. Bởi øì « năng lực lãnh đạo của Đẳng, sức chiến đấu của 
Đảng, phụ thuộc một cách quuết định oào chất lượng đội ngũ đảng 
viên » (11). 

Nghị quuết Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã chỉ rõ 
những uêu cầu 0 tư cách đúng oiên như sau : 

« Đảng 0iên phải là người có giác ngộ lú tưởng công sản chủ nghĩa, 
tuuệt đối trung thành uới cách mạng, tự nguyện suối đời hụ suuh, phấn 
đấu 0ì độc lập, tự do của Tô quốc, 0ì chủ nghĩa xã hội 0à chủ nghĩa 
cộng sản. | 

« Đảng uiên phải có hiều biết nhất định oề chủ nghĩa Mác — Lé- 
nín, nắm được đường lối, chính sách của Đảng, có năng lực đảm 
nhiệm công uiệc được giao, có năng lực lãnh đạo quần chúng 0à góp 
phần 0uào công (ác lãnh đạo của tồ chức Đảng. Vì uậu, đẳng uiên phái 
không ngừng học tập 0à tích cực rèn luuện uề mọi màt. 

« Đảng 0iên phải tôn trọng oà ra sức góp phần xâu dựng chế độ 
làm chủ tập thê của nhân dán tao đóng, liên hệ chặt chề uới quần 
chúng, làm tốt cóng tác tuyên truyền, 0ân động, tồ chức quần chúng. 


(11) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đang tại Đại hội 
toàn quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 193. 
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« Đảng oiên phải chăm lo xâu dựng Đẳng, có Ú thức tồ chức uà kỦ 
luật, có tỉnh thần tự phê bình uà phê bình, bảo uệ Đảng, bảo uệ sự 
đoàn kết, thống nhất của Đẳng. 


« Đăng 0uiên phải nêu cao tịnh thần quốc tŠ 0ô sẵn, góp phần làm 
tròn nghĩa uụ quốc tế của Đẳng » (12). 


Mỗi đẳng ui¿n cần nắm ững 0à tích cực phấn đấu, rèn luyện 
theo những uêu cầu nói trên đề xửng đáng là chiến sĩ tiền phong của 
giai cấp công nhân, là người lãnh đạo oà người đầu tớ thật trung 
thành của nhân dân như Hồ Chủ tịch thường căn dặn. 


Đề nâng cao chất lượng đẳng oiên, các cấp ủụ Đẳng, các tồ chức 
Đảng cần có kế hoạch, biện pháp cụ thề đề giáo dục, bồi dưỡng đẳng 
piên cả pề kiến thức, năng lực hoạt đóng oà phầm chất cách mạng: 
Thiếu một mặt nủo, người đẳng 0iên cũng không thề hoàn thành tối 
được nhiệm oụ. Đồng thời, cần kết hợp chặt chề oiệc nâng cao chất 
lượng đúng uiên uới 0iệc nắng cao chất lượng của tồ chức cơ sở 
Đảng. Các chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở có làm tốt các uiệc phân công, quản 
lý, kiểm (ra công tác ouà tư cách đẳng biên, nâng cao chất lượng sinh 
hoạt của chỉ bộ, của tồ Đảng, làm tối 0uiệc tự phê bình oà phé bình thì 
mới nâng cao chất lượng đẳng uiên được. 


Chất lượng người đẳng 0iên phụ thuộc một phần quan trọng nga 
từ khâu lựa chọn 0à chuâần bị kết nạp người đó oào Đảng. Vì oậu, cần 
chỉ đạo chặt chề công tác phát triền Đảng theo đúng những quụ định 
của Điều lệ Đảng. Trong công tác phát triền Đảng, phát coi trọng chất 
lượng, chống khuunh hướng chạu theo số lượng, dẫn tới hạ thấp tiêu 
chuần đảng oiên. Người được kết nạp 0ào Đảng phải là người ưu tú 
nhất trong quần chúng, có giác ngộ cộng sản chủ nghĩa, gương mâu, 
dũng cảm 0à hụ sinh nhất trong quần chúng. Phái triền Đảng phải 
luôn luón đi đói uới củng cố Đảng. Một mặt, kết nạp ouào Đảng những 
người ưu tủ, đủ tiêu chuần; mặt khác, cần kiên quuết nà kịp thời đưa 
ra khỏi Đảng những phần từ thoái hóa, biến chất oà những người 
không đủ tư cách đẳng in. Đồng thời cần tỉnh táo, cảnh giác, đề 
phòng những phần tử cơ hội 0à những phần tử phản cách mạng chui 
Đảo Đẳng. 


Đảng (a là đảng cách mạng của giai cấp công nhân. Nước nhả 
đang trên quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Việc xâu dựng 
Đảng lúc nàu còng phỏi chủ trọng tăng thành phần công nhân 


(12) Nghị quyết Đại hội đại biêều toàn quốc lần thứ IV của Đẳng cộng 
sản Việt-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 87 — 88, 


1) 


công nghiệp trong Đảng. Trong các +Í nghiệp công nghiệp đều 
phải xâu dựng chỉ bộ hoặc đẳng bộ thật oững mạnh. Những chỉ bỏ nà 
đứng bộ rã ở miền Bắc phải bao gồm những phần tử thật sự ưu fú 
nhất trong nóng dân tập thề, oà ở miền Nam phải bao gồm trước hết 
những bần cố nóng pà trung nóng dư?ii chẳng những hăng húi tăng 
gia sẵn xuất pà làm nghĩa oụ đối oới Nhà nước, mà còn thật sự tán 
thành hợp tác hóa nông nghiệp. Việc phút triền Đẳng ở các cơ quan 
của Đảng 0à Nhà nước cần phút nhằm kết nạp những người tự giác, 
tự nguyên theo đường lối, chính sách của Đảng, có phầm chất 0uà đạo 
đức tốt nà có kiến thức chuuên món. Nhất thiết phải loại trừ tình cảm 
cá nhân pà gia đình ra khỏi công tác xâu dựng 0à phát triền Đẳng. 


* 


ẤM bững tính chất giai cấp công nhân của Đảng trong giai đoạn 
hiện nau tà phái nắm oững 0à làm tốt những ấn đề cơ bản nói 
(rên. Nói một cách khác, làm tối những ấn đề cơ bản nói trên chính 
là đề giữ oững 0à nâng cao tính chất giai cấp công nhân của Đảng, 
nhằm nàng cao hơn nữa 0dL trò lãnh đạo 0à sức chiến đấu của Đảng 
trong giai đoạn mới. 


HỆ THẾNG XÃ HỘI CHỦ NGHÍA 
THÍ GIÚI, NHÂN TỐ QUYẾT 
ĐỊNH $Ƒ PHÁI TRIẾN CỦA 
XÃ HỘI LŨÀI NGƯỜI 


O+4 trình phát triền của phương 

thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
những màu thuần không thê giải 
quyết của phương thức sẵn xuất đó 
và cuộc đấu tranh giai cấp trong xã 
hội tư bìn chủ nghĩa tất nhiên đưa 
đến kết quả là chủ nghĩa xã hội dùng 
phương pháp cách mạng đề thay thế 
chủ nghĩa tư bản. Việc chủ nghĩa tư 
băn tát yếu bị chủ nghĩa xã hội thay 
thế là điều đã được Mác và Áng-ghen, 
hai nhà sáng lập chủ nghĩa xã họi 
khoa học. khẳng dịnh và chứng mính 
một cách không gì bác bó nồi trong 
Tuuyẻn ngôn của Đáng còng sản. lLe- 
nin cũng đã khẳng định sự tất thắng 
của chủ nghĩa xã hội đối với: chủ 
nghĩa tư bản. Người viết: « Chỉ có 
những kể nhắm mắt đề khỏi tròng 
thấy và bịt tai đề khói phải nghe thấy, 
mới có thề không nhận thấy ràng. 
trên toàn thế giới. xã hội tư bản chủ 
nghĩa mang thai chủ nghĩa xã hội, 
đã bát đầu đau đề rồi... Chúng ta có tất 
cả căn cứ đẻ nhìn vào tương lái, lòng 
đầy quyết tâm và tín tưởng tuyệt đối; 
nhìn vào tương lai đang chuận bị cho 
chúng ta những bạn đong mình mới. 


XUÂN-THỦY 


những thắng lợi mới của cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tại nhiều nước 
Liên tiến hơn. Chúng ta có quyền tự 
hào và sung sướng đã là những người 
đầu tiên hạ thủ, trên một địa điềm 
của quả đất, con thú dữ ấy là chủ 
nghĩa tự bản; nó đã đìm thể giới trong 
máu, khiến loài người làm vào tình 
cảnh đói rét và đã man,nhưng đù trong 
cơn giấy chết nó có hung bãn quải 
ñc và tàn bạo đến đâu đi nữa, thì 
cuối củng nó cũng nhất định sẽ bị 
tiêu điệt... ® (1) 


Tuy vậy, như Lê-nin đã vạch rõ, 
“chuyên chính vô sản trong phạm vi 
quốc gia * (tức chuyên chính vô sản 
mới tồn tại ở một nước duy nhấtU) 
® không có khi năng quyết định được 
chính trị thế giới ®. Chí có «chuyen 
chính võ sẵn trên quy mô quốc tế » 
(tức chuyên chính vỏ sản íL nhất cũng 
Ở TỎI số nước) mới « có khít năng tác 


(I) V.I. Lê-nin : * Những lời tiên trí s, Toản 
tập, tập 27, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, I971, 
trang 64] — 642. 
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động quyết định đến toàn bộ chính trị 
thế giới" (2). Cho nên, trước khi hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới hình 
thành, khả năng tác động của chủ 
nghĩa xã hội thắng lợi trong một nước 
đối với tình hình quốc tế còn bị hạn 
chẽ. 

Sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới ra đời, chuyên chỉnh vô sản 
hình thành trên quy mô quốc tế; tình 
hình đã đổi khác. Chủ tịch Hồ-Chi- 
Minh đã viết: « Phe xã hội chủ nghĩa 


được thành lập và ngày càng lớn 
mạnh. Đó là nhân tổ quyết định sự 
phát triền của cách mạng thế giới và 
tương lai tươi sảng của loài người »(3). 
Tại Đại hội lần thứ IV, Đẳng ta đã 
nhắn mạnh : e«Cuộc sống ngày càng 
chứng tỏ sức mạnh của chủ nghĩa 
xã hội là vô địch và hệ thống xð 
hội chủ nghĩo thế giới ngày còng 
phót huy tác dụng là nhân tố 
quyết định sự phát triền củo xõ 
hội loài người. » (4) 


HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VẠCH RA CON ĐƯỜNG 
PHÁT TRIỀN TẤT YÊU CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI 


Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
là thành quả của phong trào cộng sản 
quốc tế, là con để chủ yếu của giai 
cấp công nhân quốc tế, giai cấp đứng 
ở trung tâm của thời đại hiện nay, 
thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
mở đầu bằng Cách mạng tháng Mười 
Nga. 

Với số dân trên 1.300 triệu bằng 
khoảng một phần ba loài người, sống 


trên một điện tích bằng khoảng một ` 


phần tư trái đãt, hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới bao gồm các nước rất 
khác nhau về trình độ phát triền kinh 
tế và xã hội, vê mầu da và tiếng nói, 
về lịch sử và văn hóa, về truyền 
thống chiến đấu và xây dựng. Riêng 
vẻ trình độ phát triền kinh tế và xã 
hội, có những nước đã trải qua giai 
đoạn phát triên tư bản chủ nghĩa ở 
những mức độ khác nhau như nước 
Nơa và một số nước ở Đông Âu; có 
những nước nguyên là những nước 
nửa thuộc địa và phụ thuộc như 
Trung-quốc, Cu-ba; có những nước 
trước kia là thuộc địa và nửa phong 
kiến với kinh tế nông nghiệp lạc hậu 
như Việt-nam, Triều-tiên ; lại có nước 
nguyên từ các bộ lạc du mục đi lên 
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chủ nghĩa xã hội như Mông-cỗ. Hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới thật 
sự “tiêu biêu cho xu thế đi lên của 
giai cấp công nhân, nhân dân các 
nước và các dân tộc trên khập 5 
châu đoàn kết lại ?, thật sự * tiêu biều 
cho những phương pháp và hình thức 
phát triền khác nhau dẫn tới một tiền 
đỏ tươi đẹp, một mục đích chung là 
chủ nghĩa xã hội ® (5). 


Tinh hơn hẳn của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thề hiện trước hết ở chỏ 
xóa bỏ chế độ người bóc lột 
nGƯỜI. Đây là vấn đề đã được đặt 
ra trước loài người từ lâu. Chủ nghĩa 
tư bản không những không giải quyết 


(2) V.I. Lê-nin : «Sơ thảo đầu tiên của Đề 
cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa ›, 
Toản tập, tập 2l, nhà xuất bản Sự tbật, Hià-nội, 
I969, trang !79 — 160. 

(3) H3-Chí-Minh : * Cách mạng tháng Mười 
ví đại mở ra con đường giải phóng cho các dân 
tộc °, Vì đọc lập tự do, vì chủ ngàte xã hội, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, Í970, trang 200. 

(4) Le-Duần : Bdo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung vương Đảng tại Đại hội đợi biêu 
toản quốc lần thứ IV. 

(5) La-Duần : Chủ agÄ1a [ê-nïn soi sóng mục 
tiêu cách mạng của thời đại, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, Í970, trang 20. 


được vấn đề đó mà trải lại, còn làm 
cho nó trầm trọng tới tột độ. Việc 
thiết lập Nhà nước chuyên chính vò 
sản ở các nước xã hội chủ nghĩa, ngay 
từ đầu đã cho phép xóa bỏ nguồn gốc 
đẻ ra chế độ người bóc lột người là 
chế độ tư hữu. Hiện nay, chế độ bóc 
lỘt và cùng với nó, các giai cấp bóc 
lột, đã căn bản bị xóa bỏ ở tất cả các 
nước xổ hội chủ nghĩa. Đó là điều 
nồi bật khiến cho hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thu hút được sự chú ý 
của những ai căm ghét và muốn xóa 
bỏ chế độ người bóc lột người. 

Cùng với việc xóa bỏ chế độ người 
bóc lột người, xã hội xã hội chủ 
nghĩa cũng đã giải quyết được điều 
mà loài người bao đời nay mơ ước 
là: với tư cách là người sáng tạo ra 
mọi của cải vật chất và tỉnh thần, 
sảng tạo ra bản thân xã hội loài người, 
nhân dân lao động — trước hết là 
công nhân và nông dân — phỏi là 
người quyết định vò giỏi quyết 
mọi việc trong xõ hội. Thật vậy, 
bằng việc xóa bỏ chế độ tư hữu, thiết 
lập chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa 
về các tư liệu sản xuất chủ yếu, Nhà 
nước chuyên chính vô sản đã thật 
sự bảo đảm cho công nhân, nòng đàn 
và những người lao động khác quyền 
làm chủ tập thề xã hội mới. Dưới sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhân và 
đội tiền phong của nó là đẳng cộng 
sản, nhàn dân các nước xã hội chủ 
nghĩa đang xây dựng thành công một 
xã hội trong đó, thay cho quan hệ 
thù địch, tranh giành giữa các giai 
cấp, các tầng lớp, các dân tộc, là quan 
hệ hợp tác, tương trợ giữa người và 
người ; thay cho những quan hệ bất 
bình đẳng, những đặc quyền đặc lợi, 
là quan hệ bình đắng giữa những 
người tao động. giữa nam và nữ, giữa 
cúc dân tộc trong nước, là quyền của 
mọi người được lao động, học tập, 
nghỉ ngơi, được chăm sóc lúc ốm đau 
và lúc tuổi già ; thay cho chủ nghĩa 
ca nhân, nguyên tắc «lợi mình, hại 
người ®, là chủ nghĩa tập thề, nguyên 


tắc “mình vì mọi người, mọi người 
vì mình *; thay cho chủ nghĩa dân 
tộc hẹp hòi là sự kết hợp chặt chẽ 
giữa lỏng yêu nước và tính thần quốc 
tế vô sản. Nếu đặc điềm của xã hội 
tư bản chủ nghĩa là sự đối kháng 
giữa bộ phận này và bộ phận khác 
trong xã hội, thì trái lại, đặc điêm 
củo xã hội xã hội chủ nghĩg la 
sự nhốt trí về chính trị vò tỉnh 
thồn giữa các thành: viên trong xã 
hội, sự cố kết của họ chung quanh 
đảng cộng sỏn, đội tiền phong 
của gioi cốếp công nhên. 


Xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã 
hội trong đó không có người bóc lội 
người, không có nạn thất nghiệp, đói 
rét và khủng hoẳng. một xã hội trong 
đó con người được phát triền toàn 
diện; trong một xã hội tốt đẹp như 
vậy thi tất nhiên ngày càng nỏi bật 
lên con người mới xã hội chủ 
nghĩa, tốt đẹp hơn con người của 
xã hội cũ. Đó là con người có lý 
tưởng cao đẹp, luôn luôn đặt lợi ích 
chung lên trên lợi ích riêng. luôn luỏn 
có tỉnh thần tương trợ, hợp tác, có 
kiến thức phong phú về tự nhiên và 
xã hội. luỏn luôn biết nâng cao trình 
độ và năng lực của mình về mọi mặt 
đề có thê thúc dầy xã hội loài người 
tiến lên. 

Như vậy, ngay từ khi mới hình 
thành, với quan hệ sản xuất mới, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa đã tỏ ra hơn 
hắn hệ thống tư bản chủ nghĩa. 

Quan hệ sản xuất mới đã mở 
đường cho lực lượng sỏn xuốt ở 
các nước xã hội chủ nghĩa phói 
triền với những nhịp độ cao hơn 
hẳn so với thế giới tư bản chủ nghĩa. 
Chẳng hạn, sản lượng của Liên-xô năm 
1922 chỉ bằng 322 sản lượng của Mỹ, 
đến nắm 1971 đã bằng 75%. Bun-ga-ri, 
một nước nông nghiệp lạc hạu bậc 
nhất châu Âu trước đây, chỉ trong 
vỏng mấy chục năm, đã trở thành 
mỘột nước công — nông nghiệp tiên 
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tiến. Triều-tiên vốn là một nước thuộc 
địa và nửa phong kiến, chỉ trên đưới 
20 năm đã cơ bản hoàn thành nhiệm 
vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.. 
liện nay các nước xã hội chủ nghĩa 
đã cung cấp khoảng 4225 sẵn lượng 
công nghiệp thể giới tcách đây 30 năm 
chỉ 145%). Với điện tích bằng 2622 lãnh 
thồ thế giới và số dân bằng khoảng 
332 số đân thế giới mà cung cấp tới 
khoảng 4252 sẵn lượng công nghiệp 
thế giới, hệ thông xã bội chủ nghĩa rõ 
ràng đã vượi hệ thông tư bản chủ 
nghĩa về sản lượng công nghiệp tính 
theo đầu người. 


Chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, vai 
trò lãnh đạo của giai cấp công nhân 
và đội Liên phong của nó, bảo đảm cho 
các nước xã hội chủ nghĩa có thê huy 
động đếu đặn và nhanh chóng mọi 
Sức người, sức của. những thành tựu 
của cách mạng khoa học — kỹ thuật 
VàO công cuộc xây dựng xã hội mới. 
Nhịp độ tăng năng suát lao động 
ở cóc nước xã hội chủ nghĩa nói 
chung cdơo hơn ở các nước tư bản 
chủ nghĩa. Từ năm 1950 dến năm 
19:2. trong khi nắng suất lao động ở 
cac nước tư bản chủ nghĩa như Anh 
chỉ tăng 1,8 lần, Mỹ — 2,1 lần, Cộng 
hòa liên bang Đức — 2,7 lần, Pháp — 
3,1 lần, thì nắng suất lao động ở các 
nước xã hội chủ nghĩa đã tăng lên 
như sau: Tiệp-khắc — 3,5 lần, Liên- 
xỏ — 3.8 lần, Ba-lan - 4,1 lần, Cộng 
hòa dân chủ Đức — 4.1 lần. Bun-ga- 
trì — 4/2 lần, Hu-ma-ni - 5 lần, v.V.., 
Năng suất lao động, như Lê-nin đã 
nói, là ® cái quan trọng nhất, căn bản 
nhất cho thùng lợi của trật tự xã hội 
mới » (0) Qua thực tế trên chúng ta 
càng thấy rõ tính hon hàn của chủ 
nghĩa xã hỏi so với chủ nghĩa tư 
ban, 

Tỉnh hơn hẳn của chủ nghĩa xã hội 
không chí biểu hiện ở lừng nước, mà 
còn biêều hiện cả trong phạm vi toàn 
hệ thống. Do quy luật lợi nhuận và 
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cạnh tranh chỉ phối, các nước tư bản 


chủ nghĩa tuy cùng nằm trong một h¿ 
thống, nhưng luôn luôn giành giái 
nhau. thậm chỉ chém giết nhau như 
hai cuộc chiến tranh thế giới đã chứng 
tỎ. Trái lại. các nước xã hội chủ nghĩa 
“® họp thành một khối liên mình thống 
nhất, vì họ cùng đi chung một con 
đường xuy dựng chủ nghĩa xã hội. vì 
chế độ xã hội và kinh tế và chính 
quyền Nhà nước của họ cùng có 
chung một tính chất giai cấp, vì họ 
cùng thắy cần phải ủng hộ và giúp 
đỡ lấn nhau, vì họ cùng có chung 
những lợi ¡ch và mục đích trong cuöc 
đầu tranh chống chủ nghĩa đế quốc 
đề giành thẳng lợi cho chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản, vì tất cả 
họ đều cùng chung một hệ tư tường: 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin ® (7). Chính 
vì vậy. sức mạnh cua hệ thống xã hỏi 
chủ nghĩa không chỉ là con sỏ công 
sức mạnh của các nước xã hội chủ 
nghĩa. Sự thống nhất khách quan cua 
các nước xã hội chủ nghĩa trong mỏt 
hệ thống chung đã tạo nên một sức 
mạnh tổng hợp thật sự to lớn, có ý 
nghĩa rất quan trọng không những doi 
với sự phát triền nhanh chóng của 
mỗi nước xã hội chủ nghĩa, mà còn 
đổi với toàn bộ phong trào cách mạng 
thể giới. Chính là dựa vào sức mạnh 
chung của cả hệ thống, dựa vào sự 
hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau của các 
nước anh em trong cùng hệ thống. mà 
mỗi nước xã hội chủ nghĩa đã có thê 
sử dụng hợp lý hơn sức người, sức 
của của mình trong công cuộc xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 


(6) V.]. Lê-nin: * Sáng kiến ví đại °, Toàn 
láp, tập 29, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I971, trang 487. 

(7) Tuuén bố của Hại nghị đại biều các đảng 
cộng sản oà công nhân họp ở Mđt-scơ-oa từ ngòu 
14 đến ngàu l6 tháng Mọt !957, nhà suất bản 
Sự thật, Hà-nội, 959, trang lÔ, 


công sản; mà mỗi nước xã hội chủ 
nghĩa đều có điều kiện đề đánh bại 
sự can thiệp của bất cứ tên đế quốc 
nìo. 


Như vậy. bằng sự tön tại khách 
quan của minh, bằng những ưu thể 
của mình, bằng hình ảnh cụ thể sinh 
động của hơn 1.300 triệu người đang 
sóng trong các nước xã hội chủ nghĩa 
có trình độ phát triển khác nhau, hệ 
thỏng xã hội chủ nghĩa thế giới rõ 
ràng đang chí ra cho nhân dân thế 


giới con đường đc xây dựng thành 
công một xã hội tốt đẹp theo đúng 
quy luật phát triên của lịch sử. Nói 
cách khác, nó đang tác động như một 
lực lượng vật chất không lồ. vạch rd 
con đường phút triền tốt yếu của 
xã hội loài người, chỉ cho mọi 
người thấy rõ đặc điềm của thời đại 
hiện nay là “thời đại thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản trên phạm vi Lloàn thế giới » (8). 


HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI 
CHO CÁCH MẠNG CÁC NƯỚC ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Tác dụng của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa là nhân tố quyết định sự phát 
triên của xã hội loài người còn thề 
hiện ở chỗ : nó tạo điều kiện thuận 
lợi cho cách mạng cóc nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Cách mạng không phải là cái có thề 
nhập khầu từ nước khác. Cách mạng 
bao giờ cũng bắt nguồn -từ những 
điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội 
'của mỗi nước. Đề bảo đảm cho cách 
mạng giành thắng lợi thì, như kinh 
nghiệm lịch sử cho thấy, phải có 
đường lối cách mạng đúng đắn thê 
hiện sự vận dụng lính hoạt. sàng tạo 
chủ nghĩa Mác—Le-nin vào điều kiện 
cụ thê của mỗi nước, phải có phương 
pháp cách mạng đúng đán, biết Vận 
dụng tính hoạt các hình thức và 


phương pháp đấu tranh thích hợp.: 


Việc nhàn dàn các nước xã hội chủ 
nghĩa tìm ra đường lõi cách mạng và 
phương pháp cách mạng đa dạng để 
piành chỉnh quyền và đi lên chủ nghĩa 
xã hội đã cung cấp cho các dàn tộc 
trong bộ phận còn lại của thế giới. từ 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triển 


cao như ở Tày Âu, Bắc Mỹ, cho tới 
những nước kinh tế còn thắp kém ở 
châu Á; châu Phi và châu Mỹ la tỉnh, 
những tấm gương, những kinh nghiệm 
quý báu đẻ tiễn hành cách mạng. thủ 
tiêu chế độ tư bản chủ nghĩa. 

Như vạy. tác động chủ yếu vò 
quơn trọng nhất của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa dỏi với cách mạng 
các nước trong hệ thống tư bản chủ 
nghĩa là việc cung cốp cho cách 
mạng cóc nước đó vũ khí sắc bén 
đề tự giỏi phóng lò những kiều 
mẫu về đường lối cách mọng và 
phương phép cách mọng đã qua 
thử thách. Mặt khác. nhàn dân các 
nước đó còn có thê dựa vỏo sự Ủng 
hộ và giúp đỡ củo hệ thống xã 
hội chủ nghĩa đề đánh bọợi hành 
động cơn thiệp củo chủ nghĩo đế 
QUỐC chống lại cách mạng các nước 
đó. 


(8) Van kiện Hội nghị đạt biều các đảng 
cộng sản tả công nhân tạt Mádt~scơ-cad tháng 
Một 1960, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, Í961, 
trang l8, 
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Thực tế mấy chục năm qua cho 
thấy sự ủng hộ và giúp đỡ về các 
mặt của hệ thống xã hội chủ nghĩa là 
một nhân tố quan trọng giúp cho một 
loạt dân tộc bị áp bức ở khu vực Á, 
Phi, Mỹ la tỉnh, đập tan ách thống trị 
của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa. Sự tồn tại của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa cũng đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho nhiều nước khác ở khu vực 
Á. Phi, Mỹ la tỉnh giành được độc 
lập về chính trị và từng bước đấu 
tranh giảnh chủ quyền về kinh tế. 
Được sự ủng hộ và giúp đỡ của các 
nước xã hội chủ nghĩa, các đẳng cộng 
sẵn và còng nhân ở Tây Âu và Bắc 
Mỹ, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn 
vì phải hoạt động ngay tại sào huyệt 
của chủ nghĩa đế quốc, cũng đã tiến 
hành có kết quả cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
Nhà nước, giành dân sinh, dân chủ, 
chuần bị điều kiện đề tiến lên làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và thiết 
lạp chuyên chính vô sẵn. 


[uôn luôn giương cao ngọn cờ bảo 
vệ hòa bình thế giới, kiên quyết 
chống mọi âm mưu và hành động 
gây chiến của chủ nghĩa đế quốc do 
Mỹ cầm đầu, hệ thống xã hội chủ 
nghĩa còn là chỗ dựa vững chắc 
củo phong trèo đấu tranh nhằm 
bảo vệ hòa bình thế giới và tạo 
điều kiện cho phong trào đó ngày 
còng thu hút được đông đảo nhân 
dân thế giới tham gia. Nhờ vậy, 
phong trào hòa bình hiện nay thật sự 
đã có khả năng làm thất bại từng 
chính sách chiến tranh, đi đến làm 
thất bại toàn bộ kế hoạch gây chiến 
của chủ nghĩa đế quốc do Mỹ cầm 
đầu, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa 
cho cách mạng thế giới phát triền 
Iheo hướng của chủ nghĩa xã hội. 


Hè thống xã hội chủ nghĩa ra đời 
và lớn mạnh, cùng với phong trào 
HIÃi phóng dân tộc, phong trào công 
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nhân thế giới, đã làm cho lực lượng 
đối sónh giữa cách mạng và phản 
cách mạng, giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bẳn, giữa hòa bình và 
chiến tranh trong phạm vi thế giới 
cũng như trong phạm vi từng nước, 
ngòy còng thay đôi có lợi cho các 
lực lượng hòa bình, độc lệp dân 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Ngày nay, chủ nghĩa tư bản không 
những không còn là một hệ thống bao 
trùm thế giới như xưa, mà còn đang 
bị đầy dần tới chỗ sụp đỗ hoàn toàn 
không sao trảnh khỏi. Phạm vi thống 
(rị của nó ngày càng bị thu hẹp ; từng 
nước tư bản chủ nghĩa cũng như toàn 
bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa lâm vào 
tình trạng khủng hoảng sâu sắc và 
triền miên ; chủ nghĩa đế quốc bị xảu 
xé bởi những mâu thuẫn ngày càng 
sâu sắc. Trước sự tồn tại và ngày 
càng lớn mạnh của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa, trước sức tiến công của 
ba dòng thác cách mạng của thời đại. 
chủ nghĩa đế quốc đã vĩnh viễn mất 
thế chủ động lịch sử. Khả năng đối 
phó và xoay xở của nó ngày cảng bị 
hạn chế, Nó cũng không còn có thê đẻ 
dàng dùng chiến tranh đề giải quyết 
các mâu thuẫn như xưa. Chủ nghĩa đẻ 
quốc thế giới không còn có thề tự do 
hành động như hồi nửa đầu thế ký 
này. Ngày nay. dù là kẻ cực kỳ ngoan 
cố và hiểu chiến như đế quốc Mỹ, 
một khi muốn thực hiện một mưu 
toan phản cách mạng nào, ở bãt kỳ 
đâu trên thế giới, cũng phải tỉnh tới 
sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa, sức mạnh không gì chiến thắng 
nồi và ảnh hưởng ngày càng to lớn 
của nó trên thế giới. 


Cuộc chiến đấu gian khỏ và anh 
dũng của nhân dân Việt-nam trong 
hơn 30 nắm qua đã góp phần quan 
trọng vào sự chuyên biến to lớn đó 
trong tình hình thế giới. Bằng đường 
lối chính trị và phương pháp cách 
mạng đúng đắn, phát huy cao độ sức 
mạnh của bản thân và sức mạnh của 


cả hệ thống xã hội chủ nghĩa và toàn 
thề loài người tiến bộ và yêu chuộng 
hòa binh, cách mạng Việt-nam đã tạo 
ra một sức mạnh tồng hợp đánh bại 
đế quốc Mỹ xâm lược. 


Chiến thắng lịch sử của nhân dân 


Việt-nam đối với đế quốc Mỹ, tên sen 
đầm quốc tế. đã góp phần to lớn làm 
thay đồi lực lượng đối sánh trên thế 
giới có lợi cho cách mạng thế giới. 
Sự xuất hiện của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam với 50 triệu 
đân góp phần to lớn tăng cường hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới, góp 
phần phát huy mạnh mẽ tác dụng của 
nó là nhân tố quyết định sự phát triền 
của xã hội loài người. 


Sự tôn tại của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa là một diều kiện khách quan 
"thuận lợi cho cách mạng các nước, 
Đông chí Lê-Duần đã nói : * Trong thời 
đại ngày nay, khi chủ nghĩa tư bản đã tổ 
ra lỏi thời và ngày càng khủng hoàng 
trầm trọng không phương cứu chữa, 
khi chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ 
thống thế giới và lớn mạnh không 


ngừng. thì vấn đề tiến lên chủ nghĩa 
xã hội được đặt ra như một tất yếu lịch 
sử đối với tất cả các nước, kề cả các 
nước chậm phát triền, Được đẳng 
tiên phong của giai cấp công nhân vũ 
trang bằng chủ nghĩa Mác — Le-nin 
lãnh đạo, tất cả mọi đân tộc, bất luận 
trình độ phát triền kinh tế như thế nào, 
đều có khả năng thực hiện bước nhầy 
vọt vĩ đại tử một xã hội bị thực dàn 
phong kiến áp bức, bóc lột, sang xã hội 
xã hội chủ nghĩa, lý tưởng cao đẹp 
nhất của loài người. » (9) 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
một mặt vạch ra con đường phát 
triền tất yếu của xã hội loài người, 
mặt khóc, tạo điều kiện thuận lợi 
cho cách mạng các nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội, phù hợp với quy luật 
phát triền của xã hội loài người. 
Chính vì thế. hệ thống xã hội chủ 
nghĩa là nhân tố quyết định sự phát 
triền của xã hột loài người. : 


(9) La-Duần : Bài phát biểu trong buổi chiêu 
đái của Đảng và Chính phủ Lào tại Viêng-cháa 
ngày |5-7-l9?7, 


Dưới ảnh sáng N ghị quyết Đợi hội lần thứ IV của Đảng 


Tiến lên xây dựng tỉnh Đồng-nai thành 
một tỉnh công— nông nghiệp giàu mạnh 


ÏNH Đồng-nai được thành lập tử 
tháng 1 năm 1976 do hợp nhất 

4á tỉnh cũ Biên-hòa, Tân-phú, Đà-rịa, 
Long-khánh và hai thành phố Biên- 
hòa, Vũng-tàu, với điện tích rộng 
8.360 km và số đân 1.261.596 người. 
Từ sau ngày giải phóng. cùng với 
cả nước, đẳng bộ và nhân dân tỉnh 
Đồng-nai bước vào trận chiến đấu 
mới, tiến hành cách mạng xã hội 


NGUYÊN-NHƯU-Ý 
Ủu biên Trung ương Đẳng 
BL thư tỉnh ủụ Đồng-nai 


chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, Dưới ánh sảng Nghị quyết Đại hội 
lần thử IV của Đẳng. đẳng bộ tỉnh 
Đồng-nai đã tiếp hành Đại hôi (tháng 
4/1977) quyết định phương hướng 
và nhiệm vụ chung của tỉnh trong 
giai đoạn mới trong đó vấn đề cơ bản 
là vạch ra phương hướng phát triền 
kinh tế của tỉnh Đồng-nai theo hướng 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


TRÊN. CƠ SỞ PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP TOÀN DIỆN, PHÁT 

TRIỀN LÂM NGHIỆP VÀ NGU NGHIỆP, TÙNG BƯỚC KHẦN 

TRƯƠNG XÂY DỤNG TỈNH ĐỒNG-NAI THÀNH MỘT TỈNH 
CÔNG — NÔNG NGHIỆP GIÀU MẠNH 


Đồng-nai là một tỉnh có tiềm lực 
kinh tế rất lớn và toàn diện. Đất 
nông nghiệp khá phì nhiêu. có khả 
năng mở rộng diện tích và trồng 
nhiều loại cây: cây lương thực (lúa, 
màu) cây thực phầm. cây công nghiệp 
ngắn ngày, cây công nghiệp dài ngày, 
cây ăn quả. Một số vùng tập trung 
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chuyên canh đã hình thành như vùng 
cao-su, vùng đỗ tương, chuối v.v... 
Rừng có nhiều gỗ quý và nhiều làm 
sản dùng làm nguyên liệu cho công 
nghiệp. Vùng biền Đồng-nai chạy đài 
140 km, có nguồn hải sản phong phủ 
với trữ lượng lớn, rồi đày sẽ trở 
thành một trong những trung tàm 


ngư nghiệp lớn của nước ta. Vũng- 
tàu là một hải cảng lớn, một. cơ sở 
du lịch tốt. 

Về công nghiệp, Đồng-nai có khu 
công nghiệp tập trung Biên-hòa với 
nhiều nhà máy tương đối hiện đại, có 
nhiều cơ sở công nghiệp nhỏ và thủ 
công nghiệp thuộc các ngành. nghề 
khác nhau sản xuất nhiều mặt hàng 
phong phú. Đồng-nai có nguồn thủy 
điện đồi đào, nguồn vật liệu xây dựng 
(đá, cát, vôi...) phong phú, có nhiều 
khoảng sản với trữ lượng lớn, và 
trong tương lai nơi đây sẽ là một 
trong những trung tâm khai thác dầu 
khí của nước ta. Hệ thống đường 
giao thông, đưởng bộ, đưởng sông, 
đường biền rãt thuận lợi. 

Đồng-nai có đội ngũ lao động gần 
59 vạn người, bước đầu có sự phân 
công lớn trong lao động xã hội, hình 
thành các ngành, các vùng sản xuất 
chuyên mòn hóa với một lực lượng 
cỏng nhân cỏ tay nghề giỏi. 


Với nguỏn tải nguyên phong phú, 
lực lượng lao động đông đảo và có 
kỹ thuật, tình Đồng-nai có khả năng 
nhanh chóng tiến lên xây dựng thành 
một tỉnh công — nông nghiệp phát 
triền toàn diện. 


Trước đây, dưới chế độ cũ, kinh 
tế Đỏng-nai đã có sự biến đổi một 
bước theo hướng sản xuất lớn tư 
bàn chủ nghĩa. Những cơ sở công 
nghiệp lớn tập trung và một số vùng 
chuyên canh đã được xây đựng. Tuy 
nhiên. nền kinh tế của tĩnh Đồng- 
nai về cơ bẳn vẫn là sản xuất nhỏ. 
mẤt cân đối nghiêm trọng đo hậu quả 
của chiến tranh và chính sácb thực 
đân mới đề lại. Công nghiệp lệ thuộc 
vào nước ngoài, dàn cư phi nòng 
nghiệp quá đông (chiếm tới 455% số 
đâu) số người không sản xuất quả 
lớn. Sản xuất nông nghiệp quẻ quặt, 
lệ thuộc vào thị trường tư bản 
chủ nghĩa, rừng bị tàn phá nặng nề, 
nông nghiệp, lâm nghiệp, nựưư nghiệp 
khỏng cung cấp đủ nguyên liệu cho 


công nghiệp. Đặc biệt là điện tích 
trồng cây lương thực, nhất là trồng 
lúa. quá hẹp (4 vạn ha ruộng 
nước); sẳn lượng lương thực quả Ít 
chỉ bảo đảm 1/3 nhu cầu lương thực 
cho người. Chăn nuôi kém phát triền, 
đàn gia súc rất í(,. Đó là những chỗ 
yếu cơ bắn trong cơ cấu kinh tế của 
tỉnh Đồng-nai. 


Với quy mô sản xuất nhỏ hẹp, 
trình độ sản xuất thấp kém, quan hệ 
sản xuất cá thề và tự phát tư bản 
chủ nghĩa, nông nghiệp không phát 
huy được hết tiềm năng, không đáp 
ứng được những nhu cầu cơ bản của 
đời sống nhân đân và tạo ra được: 
tiền đe cho sự phái triền của công 
nghiệp. Vi vậy, mặc dù kinh tế của 
Đồng-nai bước đầu đã có sự phân 
công lớn giữa công nghiệp và nông 
nghiệp, song muốn tạo ra thế đi lên 
của nền kinh tế thì vấn đề quan 
trọng hàng đầu là phải tập trung sức 
phát triền nỏng nghiệp. 


Xuất phát từ đặc điềm trên đây, 
được Nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đảng soi sáng, Đại hội lần thứ 
nhất đảng bộ tính chúng tôi quyết 
định phương hướng cơ bản của tỉnh 
Đồng - nai trong giai đoạn mới là: 
ctrên cơ sở phát triền nông 
nghiệp toàn diện, phát triền lâm 
nghiệp và ngư nghiệp, từng 
bước khàần trương xây dựng tỉnh 
Đồng-nai thành một tỉnh công — . 
nông nghiệp giàu mạnh ». _ 


Theo phương hướng trên đây, 
trong thời gian trước mắt, nhiệm 
vụ hàng đàu của Đồng -nai là tập 
trung sức đày mạnh sản xuất 
nông nghiệp toàn diện, trong đó 
sản xuất lương thực là bức thiết 
nhát, đồng thời đầy mạnh sản xuất 
lâm nghiệp, ngư nghiệp, phát triền 
mạnh eông nghiệp địa phương, 
trước hết là công nghiệp cơ khi 
phục vụ nông nghiệp và chế biến 
lương thực. Đó là bước di tắt yếu 
nhầm nhanh chóng giải quyết một cách 
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cơ bản vấn đề lương thực, thực phầm 
và một số hàng tiêu dùng thiết yếu đề 
cải thiện đời sống của nhân đân, đồng 
thời tạo ra những điều kiện cần thiết 
làm cơ sở cho sự phát triền lớn mạnh 
của kinh tế địa phương. từng bước 
tăng nhanh khối lượng hàng hóa cùng 
cấp cho trung ương và xuất khầu đề 
phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. 


Như vậy. phát triền sẵn xuất nông 
nghiệp trở thành công tác trọng 
tâm của tỉnh, công nghiệp và tất cả 
các ngành trong tỉnh phải tập trung 
sức hướng vào phục vụ tịch cực cho 
việc phát triỀn nông nghiệp. - 


Lấy nông nghiệp làm trung làm; 
lập trung sức vào việc phát triền 
nòng nghiệp, khòng có nghĩa là coi 
nhẹ phát triển còng nghiệp. Đồng-nai 
có nhiều điều kiện đề trở thành một 
(rung tâm công nghiệp lớn trong đó 
có cả công nghiệp trung ương và công 
nghiệp địa phương. Do đó mục tiêu 
phát triển kinh tế của Đồng-nai là 
từng bước khần trương xây dựng 
thành tỉnh công — nòng nghiệp giàu 
mạnh. Muốn vậy, vẫn đề cơ bắn là 
phải đầy mạnh công nghiệp hóa xã 


hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại: 


hỏi lần thứ IV của Đẳng đã để ra, 
dựa vào sức mạnh của công nghiệp nặng 
do sự phát triền của kinh tế trung ương 
mà nhanh chóng phát triển công nghiệp 
địa phương, và thông qua sự tác động 
của công nghiệp trung ương và còng 
nghiệp địa phương mà trang bị kỹ 
thuật cho nòng nghiệp và các ngành 
khác, từng bước tạo ra cơ cấu kinh 
tế công — nông nghiệp hiện đại. 


Trước mắt, làm thế nào đề nhanh 
chóng tạo ra những tiền đề cho công 
nghiệp phát triển, đồng thời nhanh 
chóng cãi thiện từng bước đời sống 
của nhân dân sau chiến tranh ? Không 
có cách nào khác là phải tập trung 
sức đầy mạnh sẵn xuất nông nghiệp 
toàn điện, phát triền lâm nghiệp vù 
ngư nghiệp. Đó là con đường đúng 
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nhất đề phát huy các thế mạnh về 
kinh tế của Đồng-nai, nhằm đáp ứng 
những nhu cầu cơ bản nhất và cấp 
bách nhất. Bởi vì, sự phát triền lớn 
mạnh của công nghiệp. cả công nghiệp 
trung ương và công nghiệp địa phương 
đòi hồi phải nhanh chóng tạo ra nguồn 
nguyên liệu döi dào, trước mái là 
khắc phục tinhtrạng thiếu nguyên? liệu. 
Phát triên công nghiệp địa phương 
nhất thiết phải đựa trên cơ sở nguyên 
liệu địa phương. Tập trung sức phát 
triên nông nghiệp toàn diện, phát 
triền lâm nghiệp và ngư nghiệp là 
phương hướng khai thác tài nguyên 
trước mắt, từng bước tạo ra nguồn 
nguyên liệu làm cơ sở cho còng nghiệp 
phát triền. 

Với điều kiện đất đai, khi hậu của 
mình, Đồng-nai có khả năng rất lớn 
về phảt triên cây công nghiệp dài 
ngày và ngắn ngày. Trên cơ sở vùng 
chuyên canh trồng cây ©ao-su hiện 
có với 13 nông trường; Đồng-nai có khả 
năng mở rộng thêm diện tích, sản 
xuất hàng chục vạn tấn cao-su Cung 
cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp 
hóa chất; trước mắt sẽ tăng thêm 
15.000 ha cao-su trỏng mới, đưa sin 
lượng cao su từ 15.000 tắn lên 27.800 
tấn (năm 1980). 


Vẻ cây có đầu, Đồng-nai có kha 
năng mỡ rộng diện tích trồng đỗ 
tương, cọ đầu, dừa, đậu phụng (lạc) 
trên quy mô lớn làm nguyên liệu cho 
công nghiệp chế biến đầu thực vật và 
các sản phầm khác. Trên cơ sở quy 
hoạch vùng sẳn xuất chuyên canh. 
diện tích trồng đỗ tương (kết hợp 
với luân canh trồng ngô) có thẻ 
mở rộng tới hàng chục vạn héc-la và 
sản xuất ra hàng chục vạn tấn đỗ 
tương: trước mát Đồng-nai phân đầu 
đưa sẵn lượng đỗ tương từ 4.300 tấn 
lên 22.000 tấn (năm 1980). Đồng-nai 
sẽ trỏng cây €Ọ đầu trên quy mô 
lớn, hàng vạn héc-ta. 


Về cây ăn quả, Đồng-nai có thể 
sản xuất nhiều loại hoa quả làm 


nguyên liệu cho công nghiệp chế 
biến hoa quả và xuất khầu, nhất là 
phát triền trồng chuối trên quy mô 
lớn, có thê sản xuất hàng chục vạn 
tấn chuối. 


Về chăn nuôi, Đồng-nai có khả 
năng phát triền chăn nuôi toàn diện 
bao gồm bò, trâu, lợn, gia cầm và 
nuỏi cá. Phát triền chăn nuôi theo 
lối công nghiệp, có thề sản xuất hàng 
vạn tấn thịt, hàng vạn tấn sữa, hàng 
trăm triệu quả trứng, cung cãp thịt, 
sữa, da, lông cho công nghiệp chế 
biến thực phầm và sản xuất hàng 
tiêu dùng. 

Về lâm nghiệp, có thề khai thắc 
hàng triệu mét khối gỗ làm nguyên 
liệu cho cỏng nghiệp xây dựng, công 
nghiệp chẽ biến gỗ, sẳn xuất hàng 
tiêu dùng, và nhiều tre nứa cho nhì 
máy giấy, my, lá buông... đề sản 
_ xuất hàng thủ công và xuất khẩu. 

Về hải sản, trước mắt Đồöng-nai có 
khả năng tăng nhanh sản lượng cá 
dự kiến năm 1977 7 vạn tấn. nắm 1978 
13 vạn tấn, khai thác tôm (hàng nghìn 
tấn) và nhiều loại hải sản khác, tạo 
ra nguồn nguyên liệu đồi dào cho công 
nghiệp chế biến nước mắm, chế biến 
bột cá và còng nghiệp tôm cá đồng 
lạch, tận dụng các nguồn phụ phầm 
của hải sẵn. tận dụng vỏ sò, óc làm 
thức ăn cho gia súc. 


Bên cạnh cây lúa, Đồng-nai chú ý 
phát triền sản xuất hoa màu tiên 
quy mô lớn nhằm giải quyết vấn đề 
lương thực, đồng thời tạo ra nguôn 
nguyên liệu cho công nghiệp chẻ biến 
lương thực. 


Như vậy, bằng cách đầy mạnh phát 
triền nông nghiệp toàn diện. phát 
triền lâm nghiệp và ngư nghiệp 
nhắm khai thác nguồn tài nguyên của 
đất, rừng. biên, Đồng nai có thẻ 
nhanh chóng tạo ra cơ sở nguyên liệu 
phong phú cho các ngành công 
nghiệp chế biến và xuất khầàu. 
Mặt khác cũng thông qua xuất, nhập 
khầu và sự chỉ viện của công nghiệp 


trung ương mà có thêm những nguyên 
liệu mới, bồ sung những nguyên liệu, 
vật tư đang thiếu mà trong nước và 
địa phương chưa sản xuất được. Như 
vậy, công nghiệp sẽ được xây dựng 
và phát triền trên cơ sở nguồn nguyên 
liệu vững chắc của địa phương, trẻèn 
cơ sơ phát triền nỏng nghiệp, lâm 
nghiệp và ngư nghiệp, và việc sẵn 
xuất nguyên liệu sẽ gắn chặt với công 
nghiệp chế biến. 

Sự phát triền nỏng nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp gắn liên với công 
nghiệp chế biến đòi hỏi phải gấp rút 
phát triền các ngành eông nghiệp 
chế tạo tư liệu sản xuất, nhằm 
cung cấp nhiều mảy móc, còng cụ, 
vật tư cho nỏng nghiệp, làm nghiệp, 
ngư nghiệp và xây dựng các cơ sở 
cỏng nghiệp chế biến mới. 

Công nghiệp địa phương Đồng-nai 
với 53 xi nghiệp và hàng nghìn cơ sở 
Liêu công nghiệp và thủ công nghiệp, 
có sự kết hợp và hỗ trợ của 58 xí 
nghiệp lớn do trung ương quản lý, 
có khả năng vươn lên đáp ứng nhu 
cầu đó. Ngành cơ khi địa phương 
với 13 xi nghiệp sẵn có sẽ được tăng 
cường thêm thiết bị và phát triên - 
thành mạng lưới rộng khắp trong tỉnh, 
có khả năng sản xuất một số máy 
còng cụ trang bị cho cơ khi huyện và 
xã, sản xuất các loại máy chế biến 
lương thực thực phầm, sản xuất phụ 
tùng thay thế, sửa chữa lớn, vừa và 
nhỏ, sản xuất các loại công cụ cầm 
tay. Công nghiệp Đồng-nai sẽ đầy 
mạnh sẵn xuất các loại vật tư phục 
vụ nòng nghiệp và các ngành -khác, 
như khai thác và xay đá vòi bón 
ruộng, sản xuất phân hóa học, thuốc 
trừ sâu, sản xuất ống nước cho máy 
bơm, đắp vỏ xe cho máy kéo và ô-tö 
vận tải. _ 

Công nghiệp địa phương Đồng-nai 
sẽ vươn lên sản xuất các thiết bị, 
máy móc cho eác cơ sở chế biến, 
phát triền các xưởng tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp đề chế 
biến với quy mô to, nhỏ khác nhau, 
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với trình độ kỹ thuật cao, thấp khác 
nhau, nhằm chế biến các loại nguyên 
liệu khác nhau (xay xát gạo chế biến 
bắp(ngô). mì (sắn), chế biến sẵn phầm 
chăn nuôi, cả, sẳn phầm cày công 
nghiệp và cây ăn quả, chế biến đồ gỗ, 
làm hàng thủ công xuất khầu, làm 
đồ nhôm, sành, sứ...), trước hết là tập 
trung sức phát triền ngành công 
nghiệp chế biến lương thực, 

Đề xây dựng các cơ sở công nghiệp 
trên đảy và phục vụ cho việc xây 
dựng các cơ sở vật chất kỹ thuật 
trong các ngành nòng nghiệp, lâm 
nghiệp. ngư nghiệp, Đồng-nai sẽ phát 
triên mạnh công nghiệp sẵn xuất vật 
liệu xây dựng, đầy mạnh khai thác 
cát, đá pô-dơ-nan, sản xuất gạch, ngói, 
xi-măng và các loại vật liệu khác, 
gắn liền với sự phát triền của ngành 
công nghiệp xây dựng. 

Như vậy là công nghiệp địa phương 
không thụ động chờ nông nghiệp, làm 
nghiệp và ngư nghiệp phát triền đề 
tạo ra cơ sở cho mình. Phát huy năng 
lực sẵn có, công nghiệp địa phương 
tác động vào nông nghiệp, lâm nghiệp. 
ngư nghiệp theo hưởng: vừa cung 
cấp nhiều tư liệu sản xuất đề khai 
thác tài nguyên đất, rừng, biên tạo 
ra cơ sở nguyên liệu, vừa nắm lãy 
nguồn nguyên liệu đó đề phát triển 
các ngành công nghiệp chế biến. Có 
sự tác động này của còng nghiệp thị 
sản xuất nông nghiệp, làm nghiệp và 
ngư nghiệp mới được đầy mạnh. Và 
cũng chỉnh từ sự túc dòng đó mà 
công nghiệp địa phương, bao gồm các 
ngành công nghiệp chê tạo tư liệu sản 
xuất và các ngành sản xuất hàng tiêu 
dùng và xuất khẩu, sẽ phát triền 


nhanh chóng. gắn liền với nông, lâm, 
ngư nghiệp trong một cơ cấu kinh tế 
địa phương hợp lý. 


Việc khai thác tài nguyên đất, rừng, 
biên và tiến lên khai thác tài nguyên 
dưới lòng đất và dưới đáy biền (các 
khoáng sản kim loại và không kim 
loại, đầu mỏ) trong phạm vi Đồng-nai 
đòi hỏi phải vừa xây dựng các cơ sở 
công nghiệp lớn của trung ương vừa 
phát triền công nghiệp địa phương, 
kết hợp kinh tế trung ương và 
kinh tế địa phương trong một cơ 
câu kinh tế thống nhất. Chỉ dựa vào 
công nghiệp địa phương thì khong 
đủ sức đề khai thác các nguồn tài 
nguyên to lớn. Song nếu không ra 
sức đầy mạnh công nghiệp địa phương 
thi công nghiệp trung ương sẽ không 
thẻ khai thác được hết các nguồn tài 
nguyên đa dạng và thiếu những điều 
kiện kết hợp và hỗ trợ cần thiết đề 
phát triền. Vì vậy phải kết hợp chặt 
chẽ còng nghiệp trung ương và còng 
nghiệp địa phương. kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương trong mọt 
hệ thống kế hoạch hỏa và quản lý 
theo ngành kết hợp với kế hoạch hóa 
và quản lý theo địa phương và vùng 
lãnh thổ. Có như vậy, kinh tế địa 
phương Đỏông-nai mới có điều kiện 
phát triền mạnh mẽ, đồng thời đóng 
uóp tích cực vào sự phát triển của 
kinh tế trung ương. Cũng chính vì 
vày mà trong khi đặt vấn đẻ phái 
triên kinh tế địa phương, chúng tỏi 
nghĩ ngay đến các cơ sở kinh tế 
trung ương trên lãnh thồ Đồng-nai, 
coi việc tích cực góp phần vào xay 
dựng các cơ sở kinh tế đo trung ương 
quần lý là trách nhiệm của minh. 


TẬP TRUNG SỨC ĐẦY MẠNH SẢN XUẤT LƯƠNG THỤC ĐI ĐÔI 
VỚI PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP TOÀN DIỆN, PHÁT TRIỀN 
LÂM NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP 


Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của 
Đồng-nai là tạp trung sức phát triển 
nông nghiệp toàn điện, phát triền 
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lâm nghiệp và ngư nghiệp, trong đo 
sản xuất lương thực là bức thiết 
nhất. Trong tình hình hiện nay, vấn 


đề sản xuất lương thực ở Đồng-nai có 
vị trí đặc biệt quan trọng và nôi lên 
hàng đầu. Bởi vì đỏ là nhu cầu bức 
thiết nhất của đời sống và cũng là 
một điều kiện cơ bản đề phát triền 
sản xuất, mở mang cúc thế mạnh của 
kinh tế Đöng-nai. Muốn giải quyết 
vấn đề lương thực, không cỏ cách 
nào khác là phải dựa vào chỉnh 
nguồn tài nguyên và lực lượng lao 
đỏng của địa phương. 

Diện tích ruộng nước của Đồng- 
nai có bạn, nhiều nhất là 6 vạn héc- 
ta, trong đó chỉ khoảng 4 vạn héc-ta 
có khả năng cấy lúa 2 vụ. Nếu lận 
đụng diện tích cấy lúa và ra sức thàm 
canh thì sản lượng thóc cũng chỉ dắp 
ứng được nửa số nhu cầu về lương 
thực cho người. Trong khi đó Bỏng- 
nai lại có khả năng rất lớn về mở 
rộng diện tích trồng hoø màu, nhất là 
đất đòi ở Đồng-nai tương đối bằng 
và có nhiều màu mỡ. Vì vậy, một 
mặt chúng tôi tích cực khai hoang. 
tăng vụ, mở rộng diện tích trồng lúa 
đi đòi với thàm canh tăng năng suất 
lúa, mặt khác, chúng tôi ra sức mở 
rộng diện tích hoa màu nhất là trồng 
ngỏ, sắn, tô chức sản xuất tập trung 
chuyên canh quy mô lớn đề sớm tạo 
ra khối lượng lớn hoa màu với tỷ 
trọng khoảng 2/3 tông sản lượng 
lương thực. Như vậy. ở Đồng-nai hoa 
màu có vị trí hết sức quan trọng, Có 
đày mạnh sản xuất hoa màu thi 
mới giải quyết được vấn đề 
lương thực. 


Việc phải triền sản xuất hoa màu 
đòi hỏi phải đầy mạnh chế biến 
hoa mảu dưởi nhiều hình thức 
như phơi khỏ, sấy khô, chế biến 
thành tính bội, sợi và chế biến tông 
hợp, biến hoa màu thành thức ăn 
ngon, phù hợp với bữa ăn công nghiệp, 
đồng thời tạo ra nguỏn thức ăn cho 
gia súc. Ra sức phát triền sẵn xuất 
hoa màu đi đôi với tăng sản lượng 
lúa theo hướng thâm canh là phương 
hướng chủ yếu đề giải quyết vẫn dẻ 
lương thực ở Đồng-nai. Đó cũng là 


một hướng phát huy thế mạnh của 
nên nỏng nghiệp toàn điện. 

Sự phát triền của ngành trồng trọt 
nhất là trồng cây lương thực đòi hỏi 
phải gấp rút phát triền chăn nuôi, 
phải nhanh chóng đưa chăn nuôi lên 
thành ngành chính, cân đối với 
trồng trọt. Tuy nhiên, quy mô phát 
triền chăn nuỏi lại bị giới hạn bởi 
khói lượng lương thực dành cho gia 
súc. Nếu chờ giải quyết xong lương. 
thực cho người rồi mới phát triền 
chăn nuôi thì trước mắt không thê 
đầy chăn nuôi lên được. do đó không 
tăng được nguồn thực phầm và tạo 
ra nguồn phân bón đề thâm canh 
cây trồng. Bởi vậy, chúng tôi chủ 
trương cùng một lúc vừa giải quyết 
vấn đề lương thực cho người, vừa 
giải quyết vấn đề thức ăn cho gia. 
súc, vửa phát triển trồng trọt vừa 
phát triền chăn nuôi. Trên cơ sở 
phãn đấu tăng nhanh sản lượng hoa 
màu và đầy mạnh chế biến hoa màu, 
kết hợp với tận dụng và chế biến các 
phụ phầm của ngành trồng trọt và 
hải sản, kê cả phụ phầm công nghiệp: 
đè chế biến thành thức ăn cóng 
nghiệp cho gia súc, chúng tôi sẽ áp 
dụng rộng rãi phương thức chăn 
nuôi theo lối công nghiệp. Chúng tôi 
cũng sẽ quy hoạch vùng trồng cô, kết 
hợp với trồng rừng và cây công 

nghiệp đài ngày, tạo ra các đồng có 
đề phát triền chăn nuôi trâu bò. Việc 
phát triển nuôi cả, tôm nước ngọi 


nhất là trên sông Đồng-nai sẽ được - 


chú trọng. Với cơ sở thức ăn cho gia 
súc như đã nói trên, Đỏng-nai có khả 
năng phát triền chăn nuôi toàn điện, 
kẻ cả gia súc lớn, gia súc nhỏ, gia 
cầm, cá hồ ao, song song với phảátS 
triền trồng trọt, phanh chóng đưa 
chăn nuôi lên thành ngành chính. 
Nhắn mạnh văn đề sún xuất lương 
thực trước mắt với sức cõ gắng cao 
nhất không có nghĩa là rút hẹp diện 
tích trồng cây còng nghiệp, hoặc 
khai phả bữa bãi đất rừng làm cho 
tài nguyên rừng khô kiệt, Trong điều 
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kiện của Đồng-nai, không thê không 
cố gắng hết sức đề giải quyết cơ bản 
vẫn đề lương thực, không giải quyết 
được nhu cầu bức thiết nhất của đời 
sống thì không thê tiến lên được. 
song nếu khòng triên khai ngay các 
thế mạnh vốn có về cây công nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp thì cũng 
không tạo ra được thế đi lên của nền 
kinh tế. Trên cơ sở đất đai vừa có 
tỉnh nhiều màu mỡ, vừa có tính 
nhiều vẻ, có khả năng mớ rộng 
điện tích trông trọt, chúng tôi sẽ ra 
sức khai thác những thuận lợi đó, 
vừa cố gẳng hết sức phát triền sẵn 
xuất lương thực, vừa tranh thủ hết 
mức phát triền cây công nghiệp, đặc 
biệt là những cây công nghiệp dài 
ngày có giá trị kinh tế cao, sẵn xuất 
tập trung quy mô lớn (cao-su, cọ dầu, 
đỗ tương...) Chúng tôi sẽ ra sức 
phấn đấu đề trong 5 năm tới không 
những tự giải quyết được cơ bản 
vấn đề lương thực, mà còn có thế 
mạnh về cây công nghiệpvới khói 
lượng sản phàm hàng hóa lớn. 

Việc phát triền trồng cây lương 
thực và cây công nghiệp ngắn ngày 
và dài ngày đòi hói mở rộng diện 
tích với quy mô lớn. song khòng phải 
là khai phá đất đai vỏ hạn độ, dẫn 
tới chỗ làm mất thế mạnh vốn có về 
lâm nghiệp của Đồng-nai. Căn cứ vào 
yêu cầu phát triền nông nghiệp và 
ngư nghiệp, bảo vệ môi trường sống 
và xây đựng quốc phòng, chúng tôi 
chủ trương quy hoạch đất nông 
nghiệp và dảt lâm nghiệp theo một 
lý lệ thích đáng bảo đảm cho sự 
phát triền lớn mạnh của cả nông 
nghiệp và lam nghiệp. (Theo dự 
kiến quy hoạch, đất lâm nghiệp chiếm 
340% điện tích đất tự nhiên). Đương 
nhiên việc khai hoang mở rộng diện 
tích đất nông nghiệp với mức đỏ hợp 
lý phải đi đôi với thăm canh tăng 
năng suất trên toàn bộ điện tích, cả 
diện tích cũ và diện tích mới, hết sức 
liết kiệm đất và sử dụng đất với 
hiệu quả cao nhất, Đất rừng tuy rộng 
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nhưng không phải nhiều lắm và phần 
lớn rừng đã bị tàn phả nặng nề. YV¡ 
vậy đi đôi với việc khai hoang mở 
rộng điện tích.đất nông nghiệp một 
cách hợp lý, phải khần trương tu bồ 
rừng, trồng rừng mới, cân đối giữa 
khai thác và tu bồ, trồng thêm đè 
bảo đảm khai thác liên tục với hiệu 
quả kính tế cao. 

Hải sản là một thế mạnh của 
Đồng-nai. Có thề khai thác nhanh các 
nguồn lợi về hải sản bằng tầng cường 
nuôi và đánh bắt tôm cá nước lợ, đẻ 
tăng nguồn thực phầm cho người, cho 
gia súc và xuất khầu. Đi đôi với phát 
triền nông nghiệp và lâm nghiệp. 
chúng tôi sẽ phát triền mạnh nghề cá 
biền, phát triền công nghiệp phục vụ 
khai thắc và chế biến hải sản. 

Sự phát triền của cày công nghiệp, 
lâm nghiệp,chăn nuôi, ngư nghiệp ngay 
từ đầu và trong từng bước,gắn chặt với 
phát triền sản xuất lương thực,tạo điều 
kiện tăng nhanh sản lượng, lương thực. 
Ngược lại qua mỗi vụ, có thêm lương 
thực; phải biết sử dụng lương thực đẻ 
mở rộng phân công lao động. phát 
huy các thế mạnh của Đồng-nai. Sản 
xuất lương thực cũng phải toàn diện 
và đặt trong sự phái triền kinh tế 
toàn diện. Không những tăng sản 
lượng lương thực trong phạm vi 
điện tích trỏng cây lương thực mà 
còn kết hợp với cây công nghiệp dàt 
ngày trên diện tích mới trồng, tranh 
thủ trồng xen hoa màu trong vài ba 
năm, Kết hợp trồng cây lương thực 
với cây công nghiệp ngắn ngày bảng 
một chế độ luân canh, xen canh hợp 
lý, nhất là thâm canh tăng năng suất 
cả cây lương thực và cây công nghiệp 
ngắn ngày, đề qạt được sẵn lượng cao 
nhất của mỗi loại cây trồng trong 
từng vụ sản xuất. Như vậy, vừa tiết 
kiệm đất trồng cây hằng năm, hạn 
chế việc khai phá đất rừng, vừa bao 
vệ và tăng độ màu mỡ của đất. Kết 
hợp chặt chẽ việc trồng cây lương 
thực với các loại cây thực phầm, cày 
ăn quả, các loại rau đậu và tăng 
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nhanh sẵn phẩm gia súc, cả đề tăng 
nhanh sẵn lượng thực phầm nhằm 
cải tạo cơ cấu bữa ăn, tăng dần chất 
đạm. chất béo, giảm dần tỷ lệ chất 
bột « đường. góp phần giải quyết nhanh 
chóng vẫn đề lương thực. 


Tập trung sức phát triền nông 
nghiệp toàn điện, phát triền lâm 
nghiệp và ngư nghiệp, trong đó sẵn 
xuất lương thực là bức thiết nhất, 
theo phương hướng trên đây, cho 
phép cùng một lúc giải quyết cả hai 
vấn đề cơ bản là sản xuất nguyên liệu 
cho công nghiệp và sản xuất lương 
thực. Phát triền nông nghiệp toàn 
diện, phát triền lâm nghiệp và ngư 
nghiệp, đi vào sản xuất tập trung, 
chuyên canh, thâm canh, hình thành 
cơ cấu của nền nông nghiệp lớn kết 
hợp chặt chẽ với công nghiệp và trở 
thành cơ sở vững chác đề phát triên 
công nghiệp và cải thiện đời sống 
nhân dân. Đó là cách khác phục có 
hiệu quả tỉnh trạng cánh kéo. mất căn 
đối pghiêm trọng giữa cóng nghiệp 
và nông nghiệp do chế độ cũ đề lại, 
gắn chặt công nghiệp với nông 
nghiệp — lâm nghiệp — ngư nghiệp 
ngay từ đầu, hinh thành mọt cơ cấu 
kinh tế hợp lý. 

Theo phương hướng xây dựng cơ 
cấu kinh tế trên đây, chúng tói sẽ tiến 
hành việc tổ chức lại nền sản xuất, 
phân công lại lao đóng trong tỉnh. 
Trước mắt, chúng tỏi sẽ giải quyết 
việc làm cho số người lao đóng chưa 
có việc làm, chuyen phản lớn số 
người phi sản xuất khóng cần thiết 
sang sản xuất. chủ yéu là đi xáy đựng 
vùng kinh tế mới trong tỉnh. Viếc khái 
hoang, xây đựng các vùng kinh té 
mới trong tính chủ yéu lá dưới hí:.h 
thức các nóng trường rộng cây công 
nghiệp. các nóng trưởng tr2i øg cay 
lương thực... của tính. của huz£n $4 
các nông trường quán đói, 4øö khớp 
VỚI việc xây dựng cơ cấu nó?g — 
công nghiệp bác núng—lÄrn— 691g 
nghiệp. nóng — ngư — túi g tbybu.£pÐ 
tên địa ban hus¿n. V;éc£ 34v 4//.g 


các vùng kinh tế mới của địa phương 
dựa vào bai lực lượng nòng cốt là 
bộ đội và thanh niên xung phong, 
kết bợp với lực lượng lao động vụù 
dân cư mới chuyên tới. Quá trình tö 
chức lại sản xuất, phân công lại lao 
động gắn chặt với việc đầy mạnh cải 
tạo công thương nghiệp tư doanh, cải 
tạo nông nghiệp và tăng cường cơ 
sở vật chất kỹ thuật. 
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Xây dựng cơ cấu kinh tế địa 
phương hợp lý theo phương 
hướng trên đây là nhằm phát huy 
các thế mạnh toàn diện của Đồng- 
nai tạo thành sức mạnh tổng hợp 
phát triển kinh tế địa phương và góp 
phần xây dựng kinh tế trung ương. 
Bằng cách đó, Đông-nai sẽ phát huy 
được ưu thế về lực lượng lao động 
đôi đào và nhiều lao động có tay nhé 
giỏi, thủ hút mọi nguồn lao động 
nhằm sáng tạo ra nhiều của cái cho 
xã hói,từ đó có thế vươn lén đáp ứng 
những vêu cầu rất cơ bấn và cấp 
bách vé củi thiện đời sóng của nhân 
dân và tạo ra nguồn tích lũy cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. Đó là phương hướng tiền lén 
xáy dựng cơ cấu kinh tế cóng ~núng 
nghiệp cúa tính Đông-nai, dưới ảnh 
sáng Nghị quyết Đại hội lẤn thức JV 
của 41g. 

Chúng tới nghỉ rắẩng quán tríct 
đương lối của Đằng vào thực tiên của 
địa phương 14 miột quá trình phân đâu 
giau khỏ, (Chúng tới cũng Địct ráng 
tử việc de ra phương hướng, bước đì 
jJ“n việc biên khá ¡2n thanh hìea 
thức la mới khöø2ng cách và dơi bói 
phải có sự có gang ri lớn vé p2 lở 
bức thực tén, có thực hien phưtr ng 
bướng trta Jav, trước mái chúng 14 
w đzy 640 h c4 1402 15 bội chủ nghĩa 
sa 12 chức 143 né s{ế xuất, kết hp 
chÁi bể cái lo YớỚI xây Jưựng, E20 
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Quảng-ninh tích cực phục vụ 
sự nghiệp xây dựng và phát triển 
kinh tế trung ương tại địa phương 


UẢNG-NINH là một tỉnh có khu 
công nghiệp tập trung lớn của 
Trung ương, trước hết là công nghiệp 
khai thác than, công nghiệp điện, 
công nghiệp cơ khi, rồi đến còng 
nghiệp đóng tàu, cóỏng nghiệp du lịch 
và một số cơ sở công nghiệp khác, 
Khu công nghiệp này ngày một phát 
triên với quy mô lớn, nhịp độ nhanh, 
Còn nền kinh tế địa phương của 
chúng tỏi tương đối phong phú và đa 
đạng, Có nên nông nghiệp trung đu, 
miến núi khá toàn điện, có tài nguyên 
về rừng và đất rừng tương đối lớn, 
có nguồn hải sản đồi đào, có khả 
năng phát triển khá lớn các ngành 
vật liệu xây dựng, sành, sứ. Đó là 
những thế mạnh về kinh tế của tỉnh 
chúng tôi cần được khai thác tốt hơn. 
Song mặt khác tỉnh chung tôi lại có 
địa lý phức tạp, đắt nông nghiệp rất 
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NGU YÊN-ĐỨC-TÂM 


Ủụu oiên Trung ương Đẳng 
Bí thư tỉnh ủụ Quảng-ninh 


ñ' (hơn 4 vạn héc ta), phần lớn là 
đất chân núi, bạc màu và chua mặn, 
lại ở phân tán mỗi nơi một ít, trinh 
độ kỹ thuật canh tác chưa cao, mang 
nặng tính chất sản xuất nhỏ, tự cấp 
Lự túc của miền núi. Trong hoàn cảnh 
như vậy, tỉnh chúng tòi vẫn phải bảo 
đăm yêu cầu cung cấp sản phầm nông 
nghiệp. chủ yếu là thực phầm và một 
phần lương thực cho trên mười vạn 
công nhân, cán bộ nghiệp 
trung ương và địa phương cùng với 
mấy chục vạn người trong gia đình 
họ, phần lớn công nhàn ở Quẳng-ninh 
thuộc các ngành công nghiệp nặng 
nhọc, độc hại, tiêu chuần thực phầm 
cao hơn nhiều so với tiêu chuần của 
người lao động bình thường. Ngoài 
ra, còn phải bảo đảm yêu cầu ngày 
càng nhiều về cung cấp gỗ chống lò, 
gỗ xây dưng cơ bản, vật liệu xây 
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dựng, nước và lao đông cho công 
nghiệp trung ương, hàng tiêu dùng, 
nước cho sinh hoại, nhà Ở, các cơ SỞ 
phục vụ công cộng, vui chơi giải trí, 
đi lại, chữa bệnh, học hành cho công 
nhàn và gia đình công nhân. 


Được sự quan tâm chỉ đạo của 
Trung ương. từ sau khi có Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 19 của Ban chấp 
hanh trung ương Đảng, nhất là sau 
Đại hội đại biều loàn quốc lần thứ IV 
của Đảng và Đại hội đại biếu Đảng 
bộ tỉnh (vòng hai) vừa rồi, Tỉnh ủy 
chúng tôi đã nhận thức sâu sắc hơn 
công tác quản lý và phát triền kinh 
tế địa phương đề ngày càng phục vụ 
tốt cho việc xây dựng các cơ sở kinh 
tế trung ương tại địa phương, đặc 
biệt là các xi nghiệp sản xuất than, 
một trong những ngành công nghiệp 
then chốt của sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà. 


Trong những năm 1971, 1972, 1973, 
chúng tôi đã củng cố hợp tác xã 
nông nghiệp, làm thử việc xây dựng 
vành đai thực phầm, xây dựng các 
hợp tác xã chuyên sản xuất rau. làm 
thử việc cơ khi hóa nghề đánh cá tại 
một số hợp tác xã nghề cá, đầy 
mạnh phát triền nghề rừng, v.v... 
Sau khi làm thử, Tỉnh ủy chúng tôi 
đã ra một số nghị quyết chuyên đề 
về phát triền nghề cá và cơ khí hóa 
nghề đánh cá; về phát triền nghề 
rừng. bảo đảm gỗ chống lò cho công 
nghiệp mỏ; về củng cố các hợp tác 
xã sẵn xuất nông nghiệp, phát triền 
sẵn xuất lương thực, thực phầm; về 
phát triền sắn xuất vật liệu xây 
dựng... ; đồng thời đặt vấn đề với các 
ngành công nghiệp trung ương -giúp 


đỡ kinh tế địa phương phảt triền, 
nhất là giúp đào tạo công nhân, sửa 
chữa thiết bị, v.v... 


Mấy năm nay, Tỉnh ủy chúng tôi đã 
xây dựng và phát triên kinh tế theo 
phương hướng: dựa theo yêu cầu 
phát triền và phục vụ các ngành kinh 
tế trung ương. kết hợp chặt chẽ với 
việc phát huy ngày càng tốt hơn 
những thế mạnh của kinh té địa 
phương mà đầy nhanh tốc độ phát 
triên kinh tế địa phương, tạo ra 
ngày càng nhiều sản phầm hàng hóa 
đề bảo đảm nhiệm vụ hậu cần tại 
chỗ, phục vụ tốt hơn nữa các ngành 
kinh tế trung ương tại địa phương, 
phục vụ xuất khẩu, du lịch, phục vu 
đời sống nhân dân. 


Thực tế trong những nắm qua tuy 
cỏn có những thiếu sót, khuyết điềm, 
Đảng bộ và nhân dân tỉnh chúng tôi 
đã có những đóng góp nhất định 
trong việc phát triền kinh tế địa 
phương đề phục vụ sự nghiệp xây 
dựng các cơ sở kinh tế trung ương 
tại địa phương. Về sẵn xuất lương 
thực, thực phầm, nghề rừng, nghề cá 
đều đạt được tương đối khá. Giả trị 
sản lượng nông nghiệp hằng năm tăng 
bình quân 8,9%, tỷ suất hàng hóa từ 
21% năm 1973 lên hơn 25 năm 1976. 
Công nghiệp địa phương và tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp được khôi 
phục và mở rộng. nên số lượng thực 
phầm, hàng hóa, vật tư cung cấp cho. 
các ngành kinh tế trung ương tại địa 


phương hằng năm đẻêu đạt kế hoạch 


và có tăng thêm. Về thực phầm chỉnh. 
như: thịt, cá, nước mảm đều cơ bắn. 
bảo đăm được tiêu chuần quy định: 
của Nhà nước, thực phầm binh quân. 
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hằng năm táng 21,5%. lìau xanh từ 
chỗ trước đây có rất íI, nay đã báo 
đảm về cơ bản nhu cầu cho công 
nhân và nhân đàn các thị xã. Tỷ lẽ 
thịt lợn do địa phương nuôi đề cùng 
cấp chỏ khu mỗ từ 49.4% năm 1973 
lên 61,9% năm 1976. Trứng tăng 
nhiều đo phát triền đàn vịi để và 
bước đầu phát triền nuôi gà công 
nghiệp. Bò sữa cũng đã được nuôi 
thử đề lấy sữa phục vụ công nhân. 
Nghề rừng hằng năm đạt và vượt kế 
hoạch về mặt trồng rừng. tu bồ rừng, 
khai thác gỗ, cung cấp gỗ cho công 
nghiệp mỏ. Việc cung cấp gạch. ngói, 
vật liệu xây đưng cho các cơ sở công 
nghiệp trung ương hằng năm đều 
bảo đắm chỉ tiêu kế hoạch. Nghề cá 
phát triền tương đối mạnh, trình độ 
cơ khí hóa ngày càng cao, đến nay 
có tông số 88 tàn, thuyền múy với 
6.500 sức ngựa. Việc trang bị cơ khí 
cho nghề đánh cá tương đối đồng 
bộ, gồm trang bị máy đề tặng khả 
năng cơ động. bám sát đàn củ, máy 
thăm dò cá, phương tiện thông tỉn 
liên lạc, v.v... cho nên. sản lượng cá 
ăn, nhất là cá tươi ngày mộ(. tăng, 
bảo đảm được kế hoạch cung cấp 
nước mắm của còng nhàn, nông dân 
địa phương và giao nộp mọt phần 
chượp và nước mảm cho Trung 
ương. Các mặt giáo dục, y tế, văn 
hóa đều phát triền đề đáp ứng yêu 
cầu học tập, chữa bệnh và một phần 
vui chơi, giải trí cho công nhân và 
gia định. Công tác lưu thông phản 
phối và giao thông đi lại ngày một 
phục vụ tối hơn đời sống cán bộ, 
cỏng nhân và nhân đân. 


® 


Hiện nay, đề thực hiện chủ trương 
“vừa xây đựng kinh tế trung ương 
vừa phát triền kinh tế địa phương, 
kết hợp kinh tế trung ương với kinh 
tế địa phương trong một cơ cấu kinh 
tế quốc dân thống nhất» như Nghỉ 
quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng đã đề ra, Đẳng bộ 
tỉnh chúng tôi đã ghi rõ trong Nghị 
quyết Đại hội đại biều toàn tỉnh lần 
thứ ð (vòng 2) của minh như sau: 
*Phải nhằm nhiệm vụ phục vụ các 
ngành kinh tế trung ương đề phát 
triền kinh tế địa phương, đồng thời 
phát huy tác dụng tích cực của công 
nghiệp trung ương đề thúc đầy kinh 
tế địa phương phát triền; làm cho 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương gắn chặt với nhau trong một 
cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất 
ngay trên địa bàn Quảng-ninh. Đó 
cũng chính là góp phần thực hiện 
từng bước làm cho nông nghiệp và 


công nghiệp nhẹ trở thành cơ sở cho 


công nghiệp nặng phát triền trong 
phạm vi một địa phương ». 


Với cách đặt vấn đề như trên. 
chúng tòi tập trung cao độ lực lượng 
của cả tỉnh, của các cấp. các ngành, 
và đã bàn với các ngành kinh tế 
trung ương (các Bộ chủ quản), tạo 


- mọi điều kiện đề phát huy tiềm lực 


kinh tế trên địa bàn tỉnh mình. Trước 
hết, tập trung sức tạo ra một bước 
phát triền vượt bậc của nông nghiệp. 
cả về lương thực và thực phầm. coi 
nông nghiệp là nhiệm vụ đặc biệt 
quan trọng. Chúng tỏi đã đề ra những 
biện pháp tích cực nhất đề phát triền 
lúa và màu, dưa tỷ lệ màu trong 
lương thực lên 30% trong năm 1978 


và lên khoảng 40%⁄% trong năm 1980. 
Màu ở Quẳng-ninh có vị trí rất quan 
trọng và có khả năng phát triền lớn, 
nhất là khoai lang, sắn, khoai tây, 
dong riềng. Chúng tôi sẽ tập trung 
phát triền những loại cây này trong 
từng vùng đề không những tiện cho 
chỉ đạo các mặt nhằm tặng năng suất 
cây trồng, lập trung được sẵn phầm, 
mà côn tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc chế biến, tăng thêm giả trị sẵn 
phầm. cải liến cơ cấu bữa ăn cho 
nhân dân và cũng tạo điều kiện cho 
chăn nuôi phát triền. Trên cơ sở đầy 
mạnh sản xuất lương thực, sẽ dành 


phần đất đai thích hợp chơ phát triền 


rau, đậu tương. lạc và cho phát triền 
đàn. lợn. Chúng tòi đã quy thành một 
số vùng tập trung và có những biện 
pháp tích cực đề bảo dảm vững chắc 
rau xanh cho công nhân và nhân đân 
thành thị. phát triền nhanh đàn lợn, 
gia cầm, gia súc lớn đề ngày càng 
nâng cao tỷ lệ thịt sản xuất tại địa 
phương cung cấp cho khu mổ. Đồng 
thởi chúng tôi cũng phát triền mạnh 
nghề rừng. nghề cá; đầy mạnh phát 
triển công nghiệp địa phương, phát 
triền tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp theo hướng phát triền thật 
nhanh vật liệu xây dựng, sành, sử và 
các mặt hàng tiêu dùng khác nià địa 
phương có khả năng sản xuất đề đáp 
ứng nhu cầu cấp bách về đời sống 
của công nhân và nhân dân' trong 
tỉnh. Mặt khác đưa một số mặt hàng 
mà địa phương có thế mạnh, có khả 
uăng sẵn xuất được nhiều như vật 
liệu xây dựng. sành, sứ, v.v... qua các 
tỉnh bạn đề đồi lấy những thứ hàng 
cần thiết về phục vụ công nhân và 
nhân dân Quảng-ninh. 


ĐỀ thực biện yêu cầu phục vụ 
các ngành kinh tế trung ương, đồng 
thời phát triền nhanh những ngành 
kinh tế có thế mạnh ở địa phương, 
chúng tôi đầy mạnh việc phân công 
lại lao động. Trên cơ sở tồ chức lại 
sản xuất, đầy mạnh công tác thủy lợi, 
hoàn chỉnh thủy nòng cho một số 
vùng, trang bị đủ công cụ cầm tay và 
công cụ cải tiến, chúng tòi sẽ rút ra 
một số lao động trong nông nghiệp 
(chủ yếu ở khâu trồng lương thực) đề 
phân bố vào khâu phát triền sản xuất 
thực phầm, nghề rừng, nghề cá và 
công nghiệp chế biến thực phầm, 
lương thực. Hiện nay, chúng tòi đang 
xảy dựng một số vùng kinh tế mới, 
trong đó Công trình khai hoang sông 
Khoai với diện tích trên 1.300 ba đang 
được gấp rút hoàn thành. Công trình 
đại thủy nông Yên-lập cũng đang được 
tập trung thi công 


Chúng tôi sẽ đành lao động thích 
đáng vào việc thực hiện quy hoạch 
phát triền sản xuất vật liệu xây dựng 
và xây dựng nhà ở. Ở Quảng-uinh, 
yêu cầu xây dựng lớn và cấp bách. 
Nguồn nguyên liệu sản xuất vật liệu 
xây dựng ở Quảng-ninh rất nhiều. 
Trữ lượng đất sét rất lớn, được phân 
bố trên từng khu vực đọc theo chiều 
đài hàng trăm ki-lô-mét tử Đông-triều 
đến Móng-cái. lại có những mỗ đãi 
sét chất lượng tốt tập trung ở một số 
nơi thuộc huyện Hoành-bồ. Cho nên 
rất thuận lợi cho việc sẵn xuất gạch 


.ngói, và các vật liệu khác. Đá vôi, 


cát xây dựng, cát thủy tỉnh cũng có 
trữ lượng rất lớn, chất lượng tốt. 
Ngoài ra, môi số nơi trong tỉnh còn 
có đá hoạ cương, đá hoa dùng làm vật 
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liệu lát các công trình văn hóa, du 
lịch. Chúng tôi đang xây dựng và mở 
rộng một số xi nghiệp gạch ngói quốc 
doanh, hình thành một số khu vực 
sản xuất gạch ngói tập trung trong 
những năm sắp tới. Trước mắt, chủng 
tôi sẽ hoàn chỉnh một số cụm sản xuất 
gạch ngói với công suất 20 triệu viên/ 
năm, đồng thời đầu tư giúp các hợp 
tác xã kiêm doanh sản xuất gạch ngói 
với sẵn lượng 3 triệu viên/năm, coi 
đây là lực lượng quan trọng đề đưa 
mức sản lượng gạch ngói của tỉnh đến 
năm 1980 tăng gấp 3 lần 1977. Mặt 
khác, chúng tôi hoàn chỉnh sớm cơ 
SƠ sản xuất vật liệu tấm lớn lắp ghép 
hiện có và đưa vào hoạt động trong 
những năm tới đề đầy mạnh nhịp độ 
xảy dựng. Về xây dựng, chúng töi đã 
quy hoạch một số thị trấn công nghiệp; 
khu phố công nhàn tập trung có các 
nhà nhiều tầng, các cơ sở phục vụ 
như các cửa hàng ăn uống, thực phầm, 
bách hóa, các chỗ vui chơi, giải 
tri, v.v... Hiện nay chúng tôi đang 
xây dựng một số nhà nhiều tầng và 
những khu nhà một tầng ở các khu 
vực này, nhằm giải quyết dứt điềm 
từng bước vẫn đề nhà ở cho các khu 
vực tập trung công nhân, Đi đôi với 
xây dựng nhà ở, chúng tôi đang gấp 
rút hoàn chỉnh một số công trình 
phúc lợi công cộng như nhà hát và 
khu triền lãm ở Hồng-gai, một số cơ 
sở phục vụ của ngành thương nghiệp 
cũng như một số cơ sở văn hóa ở các 
thị xã. thị trấn công nghiệp. 


Nước ở vùng công nghiệp là vấn đề 
rất quan trọng và có yêu cầu rất lớn, 
nhất là ở những nơi gần biền. Chúng 
tôi không những phải lo nước cho 


kờ, 


sinh hoạt, mà còn phải lo rất nhiều 
nước cho công nghiệp, cbo du lịch, 
tàu biền... Mấy năm nay chúng tôi đã 
giải quyết được một phần đáng kề 
vấn đề cung cắp nước bằng cách khỏi 
phục lại các đường ống nước bị đánh 
phá trong chiến tranh. xây dựng thêm 
một số giếng bơm nước, một số đường 
ống mới đưa nước từ các vùng phụ 
cận về. Chúng tôi đã lập riẻng mới 
công ty nước đề chuyen lo việc này. 


Vấn đề đi lại, học tập. chữa bệnh. 
vui chơi giải trì ở địa phương cũng 
đã được cải thiện một phần. Chúng 
tôi đang từng bước thực hiện việc 
thống nhất các hệ thống tò chức chữa 
bệnh, ăn uống. phục vụ. v.v... đề oắm 
chắc được toàn bộ lực lượng. có kế 
hoạch phát triền nhằm đáp ứng yêu 
cầu ngày càng cao của công nhân và 
nhân dân trong việc học hành, chữa 
bệnh, đi lại xà vui chơi giải trí. Chúng 
tôi đã bàn với các bộ chủ quản có 
những cơ sở xi nghiệp ởơ địa phương 
đe thống nhất việc quy hoạch xây 
dựng các nhà máy, xi nghiệp, nhất là 
các mỏ than, các nhà máy điện, cơ 
khi, v.v... tại địa phương. Dựa vào 
đó, chúng tôi quy hoạch xây dựng 
các khu nhà ở cho công nhân, các 
công trình phục vụ và phúc lợi công 
cộng. các vùng sản xuất rau, các bến 
tàu xe, bến cảng dân dụng. v v.. 
nhằm phục vụ các cơ sở sản xuất đó. 


l Một điều rất đáng mừng là trong 
những năm gần đây, chúng tòi đã xây 
dựng được mối quan hệ tốt giữa các 
ngành kinh tế trung ương và kinh tế 
địa phương. Hai bên củng có trách 
nhiệm, cùng lo chung, tạo điều kiện 
hỗ trợ nhau đề củng phát triền. Kinh 


tế địa phương và các ngành công tác 
của tỉnh chúng tôi lo làm sao góp 
phần tích cực nhất vào việc thực 
hiện các mục tiêu 10 triệu tấn than 
sạch, 5 tỷ kw/giờ điện trong kế hoạch 
5 năm của cả nước. Đồng thời cùng 
với các ngành kinh tế trung ương đề 
ra kế hoạch và biện pháp sử dụng 
triêt đề năng lực của các ngành kinh 
tế trung ương như cán bộ, thiết bị về 
điều tra, khảo sát, sẳẩn xuất và sửa 
chữa các công cụ, thiết bị. sắn xuất 
phụ tùng thay thế, xây đựng đường 
dây dẫn điện. san gạt mặt bằng. xây 
dựng cơ bản, đào tạo cán bộ, công 
nhàn kỹ thuật, cung cấp phế liệu, phế 
phầm cho các xí nghiệp địa phương, 
v.v... đề thúc đầy kinh tế địa phương 
phát triền, 


* 


ĐÈ làm tốt những nhiệm vụ nói 

trên, Tỉnh ủy chúng tỏi chủ ý 
cải tiên công tác lãnh đạo của Đảng 
bọ, nâng cao sức chiến đấu của các 
tồ chức cơ sở Đảng. Mấy năm nay, 
ngoải việc chăm lo xây dựng hệ thống 
thông tin kinh tế từ cơ sở lên tỉnh 
nhằm cung cấp những tin tức chính 
xác và kịp thời về kinh tế cho các 
cơ quan lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh 
đạo có cơ sở khoa học, chúng tôi tập 
trung giải quyết ba khâu chính : cùng 
cố tô chức cơ sở Đảng và hệ thỏng 
tö chức của chuyên chính vô sản từ 
cơsở nàng cao chất lương đẳng viên 
và phát đông phong trào quần chúng, 
nêu cao vai trò làm chủ tập thê của 
quần chúng trong quản lý kinh tế: 
quản lý xã hội. 


Trong nông nghiệp, việc củng cố cơ 
sở Đảng gắn liền việc củng cố hợp tác 
xã nông nghiệp theo nghị quyết 07 
của tỉnh ủy và tiếp đó trong việc vận 
động tồ chức lại sản xuất tăng cường 
một bước quản lý nông nghiệp từ cơ 
sở theo chỉ thị 208 của Ban bí thư 
Trung ương Đẳng. Trong việc kiện 
toàn các cấp ủy và các tô chức chỉnh 
quyền, đoản thề ở cơ sở, có việc xác 
định rõ chức trách của bí thư đảng 
ủy, chủ nhiệm hợp tác xã, chủ tịch 
xã, và mạnh dạn đề bạt, sắp xếp tại 
chỗ, điều động mội số cán bộ từ các 
ngành ở huyện, tỉnh trở về làm cốt 
cán lãnh đạo cơ sở. Trong các cơ SỞ 
công nghiệp, chúng tôi cũng tiến hành 
củng cố cơ sở Đăng một cách thưởng 
xuyên, gắn với việc tăng cường tô 
chức quản lý và củng cố các đoàn thề 
quần chúng. Thực hiện các nghị quyết 
195 và 23 của Trung ương Đìng, các 
cấp ủy Đẳng chúng tỏi đã tập trung 
chỉ đạo rên luyện, bồi dưỡng nâng 
cao chất lượng đẳng viên, chống 
những biều hiện của nếp nghĩ, cách 
làm của người sản xuất nhỏ, bảo thủ, 
rụt rẻ, tư lợi, cục bộ, sản xuất theo 
lối tự cấp, tự túc, ngại khó, thiểu 
trách nhiệm, ý lại, tránh nề, không 
đảm đấu tranh với những sai trải. bảo 
cáo sai sự thật... Đồng thời chóug 
phương pháp tư tưởng phiên diện 
như không hoàn thành kế hoạch thì 
nặng về đồ lỗi cho khách quan, khòng 
thấy rõ trách nhiệm của đơn vị, của 
từng người; nặng về yếu tố vật chất, 
kỹ thuật, lợi ích vạt chất, nhẹ về tư 
tưởng con người; không gún công 
tác tư tưởng với công tác tô chức, 
quản lý dưới sự lãnh đạo tập trung 
thống nhất của các đẳng bọ... Đến nay, 
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nhin chung các tŠ chức cơ sở trong 
đẳng bộ chúng tôi đã vững hơn về 
chỉnh trị; số cơ sở khá ngày càng 
tăng. số cơ sở và đảng viên trùng 
bình giảm bớt nhiều; 50% số cơ sở 
kém đã có nhiều tiến bộ. 


Đối với các xi nghiệp kinh tế trung 
ương, đặc biệt là các xí nghiệp thuộc 
_ ngành than, Ban thường vụ tỉnh ủy 
chúng tôi trực tiếp chỉ đạo công tác 
chính trị tư tưởng; công tác xây dựng 
Đảng. “Thông qua công tác chính trị 
tư tướng, công tác vận động quần 
chúng, công tác kiềm tra của Đẳng, 
công tác thanh tra và giám đốc dựa 
vào chức năng quản lý theo địa 
phương của các cơ quan Nhà nước ở 
địa phương như lao động, ngân hàng 
Nhà nước, tài chính... mà phát hiện 
những vấn đề cần giải quyết trong 
quản lý kính tế, xây đựng và thực 
hiện kế hoạch giúp các đẳng ủy và 
giảm đốc các xí nghiệp trung ương 
lăng cường và cải tiến lãnh dạo về 
mặt này. Cũng thông qua đày mà 
chúng tôi nắm thêm tình hình, góp ý 
kiến với các Bộ chủ quản về xây dựng, 
quản lý các cơ sở kinh tế của mình: 
V.V... 


Mấy năm nay, nhờ ap dụng thường 
xuyên phương thức lãnh đạo nói trên, 
Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh 
chúng tôi đã phát hiện và có biện 
pháp giúp đảng ủy và ban giảm đốc 
Công ty than Hồng-gai và các xí nghiệp 
trung ương ở địa phương từng bước 
ngăn chặn tình trạng vỉ phạm kỷ luật 
lao động, kỷ luật về an toàn lao động 
và bảo vệ tài sản của Nhà nước. Các 
cơ quan Nhà nước của tỉnh còn kiềm 
tra việc sử dụng các quỹ và thê lệ 
chỉ tiêu tài chỉnh của một số xỉ nghiệp, 
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phát hiện một số trường hợp làm sai 
chỉnh sách khen thưởng trong xí 
nghiệp. sử dụng vốn không đúng. v.v... 
Đông thời chúng tôi còn dùng tờ báo 
của Đảng bộ và đài phát thanh của 
tỈnh thường xuyên cô vũ mặt tốt, đấu 
tranh những biều hiện tiêu cực trong 
sản xuất, quản lý các mặt và tô chức 
đời sống. Những việc làm trên đã 
góp phần cùng với các ngành chủ 
quản khắc phục những khó khăm 
khuyết điềm, đầy mạnh sản xuất. 

Đi đôi với việc tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng bộ, chúng tôi rất quan 
tâm đến việc kiện toàn bộ máy Nhà 
nước của tỉnh từ bộ phận thường trực 
Ủy ban nhân dân tỉnh đến các ty, 
các ngành chủ yếu. Các đồng chị 
trưởng phó ty và các cơ quan ngang 
ty đã qua học tập tại trường. tại chức. 
Kề cả số vừa được đề bạt, thì hơn 
80% cúc đồng chỉ đó có trình độ đại 
học về chuyên mòn, nghiệp vụ hoặc 
trình độ lý luận chính trị trung cấp 
Và cao cấp. Ủy ban nhân dàn tỉnh đả 
ban hành được quy chế công tắc, xác 
định rõ trách nhiệm của Ủy ban. của 
các ngành, các địa phương và quy 
định lề lối làm việc giữa Ủy ban 
với các ngành, quan hệ giải quyết 
công việc giữa các ngành, các 
địa phương với nhau. Do đó trách 
nhiệm của các ngành, các địa phương 
được nâng cao hơn. Các ngành chủ 
động phối hợp với nhau giải quyết 
được nhiều công việc cụ thề, giảm 
bớt được công việc sự vụ đề Ủy ban 
đi vào tập trung chỉ đạo những công 
tác trọng tâm, những việc lớn, dành 
được thời gian đi kiềm tra và giải 
quyết công việc ở cơ sở Nhiều ty, 


ngành đã bố trí. sắp xếp lại tồ chức 
biên chế, xác định rõ quyền hạn, trách 
nhiệm của từng phòng, ban, từng cán 
bộ, công nhân, nhân viên. Chế độ thủ 
trưởng được xíc định và thực hiện 
tốt hơn. Một số ty đã phân cấp một 
số loại công việc giao cho cơ sở làm 


mà trước đây ty còn bao biện, làm. 


cho bộ máy của ty bớt được 'sự vụ. 
ông thời Ủy ban nhân đân tỉnh cũng 
đã chuyên một số nhiệm vụ từ ngành 
này sang ngành khác cho dúng với 
chức năng. thành lập một số đơn vị 
sản xuất, kinh doanh, quản lý cho phủ 
hợp với hệ thống dọc từ trung ương 
đến địa phương. bảo đảm sự quản lý 
theo ngành và theo địa phương. Nhờ 
đó, một số ty hoạt đọng khá tăng 
thêm, số ty kém giảm nhiều. 

Ngoài ra. chúng tôi còn chủ trọng 
công tác vận động quần chúng, phát 
huy vai trò chủ động và óc sáng tạo 
của các đoàn thề quần chúng trong 
việc tô chức, động viên giáo dục 
quần chúng bằng nhiều hình thức 
nhằm thúc đầy phong trào thi dua lao 
động sẳn xuất và tỗồ chức đời sống. 


Chúng tôi đã có nghị quyết chuyên ' 


đề về vấn đề này, phân tích rõ nguyên 
nhân vì sao chưa có phong trào quần 
chúng và đề ra một loạt biện pháp de 
phát động phong trào quần chúng 
như : xây dựng tô, đội lao động xã hội 
chủ nghĩa, nền nếp quản lý, xây dựng 
điền hình, thực hiện đầy đủ quyền 
dân chủ tập thề của quần chúng. tôn 
trọng ý kiến quần chúng. quan tâm 
giải quyết những yêu cầu bức thiết 
của đời sống Quần chúng về phân 
phối thực phầm, lương thực, đi lại, 
học hành, vv. Nhờ vậy, các đoàn 
thề Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội 


"dựng gia đình văn 


phụ nữ đã cùng với các cơ quan 
chính quyền di vào tô chức, giáo dục, 
động viên quần chúng thí đua lao 
động sản xuất và tồ chức đời sống 
với nhiều hỉnh thức phong phú: 
hàng nghìn tô kiềm tra nhân dân của 
cỏng nhàn viên chức do công đoàn 
cùng với chính quyền tŠ chức ra đề 
kiềm tra khâu phân phối thực phầm, 
công nghệ phầm, 651 đội thanh niên 
kiêm tra với 6.330 đội viên phối hợp 
với công an và công đoàn hoạt động 
rộng rãi trên các lĩnh vực bảo vệ 
tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ trật 
Llự an ninh, kiềm tra nếp sống văn 
minh, phong cách và ký luật lao động : 
các hội nghị sáng kiến, các hội đồng 
kỹ thuật trẻ; phong trào phụ nữ xây 
hóa mới, v.v... 
Những hình thức tỏ chức đó đã góp 
phần phát huy vai trò làm chủ tập 
thề của quần chúng trong sẵn xuất và 
tô chức đời sống, tiến quàn vào khoa 
học kỹ thuật đề xây dựng chế độ mới, 
nền kinh tế mới, nền văn hóa mới 
và con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Iiện nay, Đảng bộ chúng tòi đang 
tiếp tục rút kinh nghiệm đề làm tốt 
các mặt công tác nói trên, Được nghị 
quyết Dại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đẳng soi sáng và có Nghị 
quyết cụ thề của Đại hôi đại biêu 
Đẳng bộ tỉnh vừa rồi, chúng tôi quyết 
tâm phấn đấu góp phần tích cực vào 
việc thực hiện thắng lợi mục tiêu 10 
triệu tấn than sạch, 5 tỷ ki lô oát/giờ 
điện và một số mục tiêu khác mà Nghị 
quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đẳng đã đề ra. xây dựng 
Quẳng-ninh thành một tỉnh có kinh tế 
địa phương phát triền phục vụ đắc lực 
kinh tế trung ương tại địa phương. 


Jỗ 


NHỮNG (HUYẾN BIỂN (UAN TRỤNE 
(ỦA HỆ THỐNG GIÁO ĐỤC PHỦ 


THÊNG Ủ (CÁC TỈNH MIỄN NAM 


ỘT trong những lĩnh vưc sớm 
được sự chỉ đạo của Đảng sau 
ngày miễn Nam được hoàn toàn giải 
phóng là cóng tác giáo dục. Trải qua 
hai năm dưới chế độ mới, hệ thống 
giáo dục phổ thông ở miền Nam đã 
tiến được một bước đài, và đang có 
những chuyen biến quan trọng. 


Nền giáo dục phán động của 
Mỹ — ngụu đã bị xóa bỏ, chế độ 
giáo dục mới được thiết lập. 


Nên giảo dục phổ thông mà để quốc 
Mỹ xây đựng ở miền Nam nước ta là 
một bộ phận của nền văn hóa thực 
dân mới của Mỹ ở miễn Nam, Nội 
dụng đạy và học hết sức phản động 
và lạc hậu: truyền bá chủ nghĩa quốc 
gia đần tộc gi hiệu, truyền bá thế 
giới quan phán khoa học, duy tâm 
siêu hình hoặc duy vat máy móc và 
nhàn sinh quan tư sản, để cao chủ 
nghĩa ca nhân, chống chủ nghĩa cộng 
sun, chống chủ nghĩa xã hội, xuyên tạc 
lịch sử dàn tộc, phục vụ chiến tranh 
xâm lược và chủ nghĩa thực đân mới 
của Mỹ. Hệ thống trường lớp tuy có 
phát triền songphần lớn tập trung ở các 
thanh thị và ven dường cải lớn. SỐ 
trưởng tư chiếm tới 1 phần 4 tổng số 
trường học và thường bị các dẳng 
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phái phản động và bọn phản động 
trong các tôn giáo lũng đoạn. Số lượng 
học sinh khoảng 4 triệu nhưng 75®á là 
cấp I; một số lớn học sinh trong cấp 
này cũng không đủ điều kiện học hét 
cấp, phải bỏ học dở đang. Nhân dân 
lao động còn mù chữ khá đông. ca 
miền Nam có khoảng 4 triệu người 
mù chữ, tập trung nhiều nhất ở nồng 
thôn và ớ vùng các dân tộc thiêu só. 
Giáo viên có hơn 10 vạn người nhưng 
thành phần rất phức tạp, lại không 
được đảo tạo và bồi dưỡng đầy đu 
về nghiệp vụ dạy học. Cản bộ quán 
lý của ngành giáo dục phần lớn gồm 
những tay chân của ngụy quyền, cua 
các đẳng phái phản động. Ngoài ra, 
ngụy quyền còn cử sang ngành giảo 
đục một số sĩ quan và mật vụ. hòng 
kim kẹp giáo viên. 


Ngay từ những ngà y đầu giải phóng. 
chính quyền nhân dân đã nắm lấy 
bọ máy quản lý của ngành giáo dục 
và các trưởng học, một mặt, gạt ngay 
những tên ác ôn, tay sai đắc lực của 
ngụy quyền, của để quốc Mỹ ra khỏi 
ngành giao dục, mặt khác kêu gọi 
tuyệt đại đa số giáo viên mau chóng 
khôi phục lại trường học đề góp phần 
bình thường hóa sinh hoạt của nhân 
đân và của thế hệ trẻ. Chinh quyền 
nhần đản cử cán bộ nắm lấy các cơ 
quan Sở và Ty, tiếp quản các trường 


NGUYỄN-HỮU- DỤNG 


học lớn, kết hợp với quần chúng cử 
lan điều hành của các trường học. 
Mua hẻ năm 1975 giáo viên đã được 
t chức học lập tình hình và nhiệm 
vụ trước mắt của cách mạng ở miền 
Namm Tháng 10 nắm 1975 năm học đầu 
tiêm của nhà trưởng cách mạng đã 
khai giảng với số học sinh đông hơn 
trước. Hàng nghìn cán bộ, giảo viên 
ở miên Bắc đã được kịp thời cử vào 
đe cùng với những giáo viên kháng 
chiến của miền Nam và những giáo 
vien mới được giải phóng tiếp tục 
đầy mạnh sự nghiệp giáo dục. 

Một thành tựu đặc sắc là ngay 
trong năm học đầu tiên, các trường 
phô thông ở miền Nam đã chuyền 
sang dạy và học theo chương trình 
và sách giáo khoa mới. Tuy vẫn giữ 
hệ thống 12 năm, cho tiện việc chuyền 
tiếp và thuận với hệ thống cải cách, 
nhưng nội dung đã hoàn toàn dồi 
mới. Cấu tạo của chương trình bao 
gồm cả lao động sẵn xuất và những 
hoạt động có ích cho xã hội. Những 
kiến thức khoa học (tự nhiên và 
xã hội) được xây dựng trên cơ sở 
thế giới quan của chủ nghĩa Mác — 
Lêe-nin và cố gắng phản ánh thực tiễn 
của Việt-nam. Tất cả những kẻ hoạch 


giảng dạy, chương trình học tập, và: 


sách giáo khoa đã được chuần bị từ 
mấy năm trước ở miền Bắc và đã 
được in bằng giấy tốt, trình bày có 
mỹ thuật. 

Chương trình mới, đối với giáo 
viên của chế độ cũ, có nhiều điềm về 
tư tưởng cũng như về khoa học khó 
thực hiện. Nhưng ngay từ mùa hè 
năm 1975, toàn the giáo viên đã được 
bồi dưỡng về quan điềm giáo dục và 
nghiệp vụ, lại thêm có 3.000 giáo viên 
kháng chiến do Bộ cử vào tronø năm 
học đầu tiên giúp đỡ. 

Theo một nguyên tắc của nền giáo 
dục xã hội chủ nghĩa “ nhà trường là 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa », 
ngay tử năm dầu đại bộ phận các 
trưởng tư đã được quốc lập hóa. Các 
tôn giáo không được chỉ phối trường 


học. Các giáo viên trưởng tư được 
Nhà nước xem xét, sử dụng theo đúng 
tiêu chuần đã định và được đối xử bình 
đẳng với các giáo viên trường quốc 
lập Chế độ học phí được xóa bỏ, 
Nhân dân lao động rất hoan nghênh 
chủ trương này, 


Trên cơ sở những thay đồi cơ bản 
đó, các trường học đã có nhiều cố 
gắng nâng cao chất lượng giáo dục 
toàn điện theo hướng học đi đôi với 
hành, giáo dục kết hợp với lao động 
sản xuất và hoạt động xã hội. Các 
trường đã tăng cường giáo dục chỉnh 
trị và đạo đức cách mạpg cho học 
sinh qua giờ dạy về chính trị và đạo 
đức, qua những hoạt động xã hội và 
Đoàn, đội, qua các đợt sinh hoạt 
chính trị đầu năm học, hoặc gắn với 
những cuộc vận động chính trị trong 
xã hội như bầu cử Quốc hội, chuần 
bị Đại hội lần thứ IV của Đẳng, đánh 
đồ tư sản mại bản, cải tạo công 
thương nghiệp, vv... Nhiều trường 
kẻ cả ở thành phố dã tồ chức cho học 
sinh tham gia lao động sản xuất, xây 
dựng các vùng kinh tế mới, làm thủy 
lợi, làm vệ sinh nơi công cộng. Một 
số trưởng còn có xưởng trường, vươn 
trường, thật sự sản xuấi ra của cải 
vật chất. Một vài tỉnh đã mở hoặc 
đang chuẩn bị mở những trường vừa 
học vừa làm. Công tác giảng dạy 
kiến thức khoa học ở trên lớp cũng 
được cải tiến bước đầu, các giáo 
viên đá biết soạn bài lập thề, chuần 
bị bài giảng một cách chu đảo, 
cỏ gắng liên hệ kiến thức sách vở 
với thực tế đời sống. làm và sử dụng 
nhiêu đồ dùng giảng dạy. Các cuộc 
triên lãm nhỏ về đồ dùng giảng dạy 
mở ở các thành phố Hồ-Chi-Minh, 
Đi-nẵng, Cần-thơ vào mùa hè 1976 
và ở một số tỉnh đầu năm 1977 đã 
chứng minh khá năng chế tạo đỏ 
dùng dạy học của giáo viên các tỉnh 
miền Nam rất dỏi dào. Nhiều giáo 
viên và học sinh còn tham gia các 
công tác xã hội như: xóa mù chữ, 
dạy bở túc văn hóa, tuyên truyền cho 


3: 


Đại hội Đẳng, bài trừ văn hóa thực 
dân mới. v v.. 

Tuy những tàn tích phản động và 
lạc hậu còn tồn tại khả nặng nề, nhất 
là ở những trường mà bọn phản động 
đội lốt tôn giáo còn lén lút hoạt động. 
nhưng xu hướng chung của các 
trường học ở miền Nam là vươn tới 
chủ nghĩa xã hội, vươn tới sự khôi 
phục và phát huy những giá trị văn 
hóa tiến bộ của dân tộc, và vươn tới 
tính chất ngày càng đöng nhất với 
các trường học ở miền Bắc 
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Công tác giáo dục đang phục 0ụ 
nhân dân lao động, góp phần thực 
hiện quụền làm chủ tập thề của 
nhán dân lao động. 


Chỉ mới có hai năm nhưng xu 
hướng phục vụ nhân dân lao động 
của sự nghiệp giáo dục ở miền Nam 
đã biêu lộ rõ rệt trong phương hướng 
phát triền, trong quy mô phát triền 
và cả trong tính chất của phong trào 
giáo dục. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tiến triên mạnh mẽ qua các phong 
trào quần chúng đánh đồ giai cấp tư 
sản mại bản, xóa bỏ giai cấp địa chủ, 
cai tạo công thương nghiệp tư bản 
chủ nghĩa, nâng cao vai trỏ làm chủ 
của nhân dân lao động trong mọi lĩnh 
vực chỉnh trị. kinh tế, văn hóa và 
đời sống. Cuộc cách mạng ấy đã mở 
đường cho công tác giảo dục phát 
triềên mạnh mẽ theo hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Chỉ thị số 221 của Ban bí thư Trung 
ương Đảng đã coi việc tích cực xóa 
nạn mù chữ và đầy mạnh bồ túc văn 
hóa cho nhân dân lao động là «một 
nhiệm vụ cấp thiết số một *. Yêu cầu 
của phong trào là: ®phải xóa ngay 
nạn mù chữ trong cân bộ và thanh 
niên và tiếp tục bỗ túc văn hóa cho 
họ, đồng thời phát động phong trào 
sôi nồi trong quần chúng nhằm mau 
chóng xóa nạn mù chữ trong nhân 
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dân lao động. Theo tỉnh thần của chỉ 
thị trên, nhiêu địa phương ở miền 
Nam đã nhanh chóng tiến hành điều 
tra và mở lớp xóa nạn mủ chữ. Các 
tỉnh, thanh đã thành lập các Đan chỉ 
đạo cuộc vận động xóa nạn mù chữ, 
đã huy động những đội xung kích 
thanh niên đi đến các vùng có khó 
khăn, đã thu hút hàng triệu lượt 
người gồm giảo viên, học sinh đại 
học, học sinh phô thông, thanh niên 
mở nhiều chiến dịch liên tục, phấn 
đấu hoàn thành xóa nạn mù chữ ở 
đóng bằng trong năm 1977. Cho đến 
đầu năm 197/7 đã có gần Š0 vạn người 
thoát nạn mù chữ; đã có 14100 xã, 
phường. 80 huyện, quận và các tỉnh 
Long-an, Tiến-giang. Bến-tre và thành 
phố IIlồ-Chi-Minh đã căn bản hoàn 
thành nhiệm vụ xóa nạn mù chữ. 
Ngh†a-binh và vài tỉnh khác ở khu ã 
cũ đã hoàn thành việc thanh toán 
nạn mủ chữ ở các huyện miền xuôi, 
đang dồn lực lượng xóa nạn mù chữ 


_ở cúc huyện miền núi. Trong phong 


trào, đã xuất hiện những gương sảng 
về học cũng như về đạy, và cán bộ đã 
biết mạnh dạn phát động quần chúng 

Công tác bồ túc văn hóa cũng được 
chú ý. Một mặt, một mạng lười các 
trường bỗ túc văn hóa tập trung đã 
được thành lập nhằm nhanh chóng 
nâng cao trinh độ văn hóa cho cán 
bộ và chiến sĩ; rất nhiều tỉnh đã mở 
lớp tập trung đến tận huyện; só 
lượng học sinh các trường tập trung 
là ba vạn người. Mặt khác. nhiều lớp 
học tại chức được mở trước hết thu 
hút những người vừa mới thoát nạn 
mù chữ tiếp tục học lên lớp 2 đẻ 
củng cố năng lực đọc và viết. Khoảng 
60 vạn người đã theo học các lớp 
này Các lớp bồ túc văn hóa này 
đang được củng cố với 2.000 giáo viên 
chuyên trách và hơn 3 vạn giáo viên 
khỏng chuyên. 

Các trường lớp mẫu giáo, lâu nay 
chỉ dành riêng cho các gia đình khả 
giả, nay đã phát triền ở nhiều nơi và 
thu hút nhiều con em cản bộ, còng 


nhàn. viên chức và bà con lao động, 
Lớp mẫu giáo đang trở thành công 
cụ giảo dục nhân cách xã hội chủ 
nghỉa và là một biện pháp giải phóng 
lao động của chị em. Trẻ mẫu giáo 
từ vài ba vạn hồi miền Nam mới được 
giải phóng đến cuối năm 1976 đã lên 
tới 20 vạn em 

Các trường phô thông các cấp tiếp 
tục phát triền với nhịp độ cao. Mạng 
lưới các trưởng được phân bố lại 
theo hướng: ghép cấp I vào cấp II đề 
tiện việc phô cập cấp I và cấp II cho 
thiếu niên, mở thêm trường ở những 
vùng đông dân lao động, những vùng 
nóng thôn bị tàn phá, những vùng 
căn cứ, vùng giải phóng cũ và những 
vùng đàn tộc thiêu số. Sau ngày giải 
phóng. những khu kinh tế mới dần 
dân hình thành và ở đó các trường 
lớp phồ thông đang được mở ra. Số 
học sinh cấp I năm nay tăng 13% so 
với nắm ngoái và đä thỏa mãn được 
một phần quan trọng yêu cầu học tập 
của thiếu niên. Số học sinh cấp II 
cũng tăng 15%, số học sinh học hết 
cấp I được lên cấp II chiếm tỷ lệ 
62“. Sự phân bố lại các trường cấp 
HH đi đôi với những biện pháp tuyên 
chọn thích hợp đã cho phép con em 
nhân đân lao động học lên cấp III 
được nhiều hơn; điều đó phù hợp 
với tỉnh thần chỉ thị số 221 ngày 17-6- 
195 của Han bí thư Trung ương 
Đăng là « cải biến thành phần xã hội 
trong học sinh, nhất là ở các cấp học 
trẻn ở vùng mới giải phóng. Ð 


Theo phương hướng phát triền đó, 


nhiều địa phương đã thay đồi hẳn 
mạng lưới trường phô thòng. Các 
huyện Phước-binh (Sông-bé), Tàn- 
biên, Dương-Minh-Châu (Tây-ninh) 
Trần-Văn-Thới, Ngọc -Hiền (Minh-hải), 
Cai-lậy CMỹ-tho)... đã mở nhiều trường 
lớp ởờ vùng giải phóng cũ. Trong 100 
xã kinh tế mới thuộc miền Đông Nam- 
bộ có gần 4 vạn học sinh. Ở Gia-lai 
Công-tm, số học sinh người dân tộc 
thiêu số có trên 33.000 trong tông số 
79./0U học sinh, chiếm tỷ lệ 43,5%. 


Thành phố Hồ-Chi-Minh và một số 
thành phố khác đã bố trí lại các 
trường học, đưa học sinh quận nào 
trở về học ở trường thuộc quận ấy, 
tránh tình trạng học sinh tập trung 
vào một số trường lớn trước đây chỉ 
mở ở trung tâm, trong khi đó ở những 
khu vực cư trú của nhân dân lao 
động lại không có trường học. 

Sự phát triền sự nghiệp giáo dục 
phô thông ở các tỉnh miền Nam trong 
hai năm qua đã góp phần nâng cao 
ý thức và năng lực làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động. Trong tình 
hình đang có nhiều khó khăn, quần - 
chúng lao động đã tô chức việc học, 
báo quản trường sở, thiết bị, tương 
trợ nhau về dầu đèn, giấy bút; cúc 
giáo viên và những học sinh tiến bộ 
đã phấn đấu duy trì việc học; một 
vài nơi còn phải đấu tranh chống 
bọn phá hoại 
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Đội ngũ giáo 0iên bà bộ máu quản 
lũ giáo dục đã hình thành. Khi chính 
quyền cách mạng tiếp quản các trường 
học và các cơ quan giáo dục thì hầu 
hết giáo viên và nhân viên của ngụy 
quyền đều ở lại và sẵn sàng làm việc 
với chế độ mới. Ở nhiều nơi, anh chị 
em đã bảo vệ trường sở, thiết bị, hồ 
sơ tài liệu và nhanh chóng bàn giao 
cho căn bộ tiếp quản. Tình hình đó 
rất phù hợp với nhận định và chủ 
trương của Ban bỉ thư Trung ương 
Đẳng đối với đội ngũ giáo viên mới 
giải phóng. Chỉ thị số 221 viết: « Đối 
với đội ngũ giáo chức của Mỹ — ngụy 
đã đăng ký và xin làm việc với chỉnh 
quyền cách mạng; nói chung đều được 
thu nhận, giáo dục và sử dụng, trừ 
những phần tử phản động mà cơ 
quan an ninh xác nhận không nên 
cho tiếp tục dạy, những phần tử có 
sinh hoạt đồi trụy bị học sinh và 
nhân đân phản đối. » 

Căn cứ vào chủ trương đó và 
những tiêu chuần cụ thề mà Trung 
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ương Cục vạch ra, đại bộ phận giáo 
viên của ngụy quyền đã được sử 
dụng. Gần đây, thực hiện quyết định 
số 87 của Chính phủ về tuyên dụng 
giáo viên phô thông các cấp, các địa 
phương đã tuyên dụng chính thức 
và tạm tuyền trên 955% số giáo viên 
đang công tác. Thực tế hai năm qua 
cho thấy rằng, đại bộ phận anh chị 
em là những người lao động làm thuê. 
bị bóc lột, bị chèn ép, cho nên trừ 
một số rất íL làm tay sai cho đế quốc 
Mỹ và các bọn phản động khác, còn 
nói chung; tuy ít nhiều có chịu ảnh 
hưởng của tư tưởng và nhân sinh 
quan tư sản, quan điểm chính trị của 
chủ nghĩa thực dân mới. nhưng anh 
chị em đều có tính thần dân tộc, có 
lòng yêu nước, đều ghét Mỹ khinh 
ngụy, trong lòng vốn có cảm linh với 
cách mạng và hướng vẻ cách mạng. 
Trong cuộc khán, chiến chống Mỹ, 
cứu nước. một số ít đã hoạt động 
cách mạng bỉ mật trong Hội nhà giáo 
yêu nước và các đoàn thê khác của 
Mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt-nam; một số khá đông đã 
tham gia các cuộc đấu tranh đòi dân 
sinh đân chủ. Mội số íL đã ra vùng 
giải phóng trực tiếp kháng chiến. 
Mùa hè năm 1975, các giáo viên đã 
được học tập về sự nghiệp kháng 
chiến giành độc lập, thống nhất, nhất 
là về công cuộc chống À1ÿŸ, cửu nước, 
về ý nghĩa của đại thắng mùa xuân, 
cùng nhau trao đổi ý kiến về tội ác 
của Mỹ — ngụy đối với dân tộc ta, 
nghiên cứu chương trình học mới và 
tính chất của nền giáo dục mới. Mùa hè 
năm 1976, các giáo viên đã nghiên cửu 
5 vấn đề : truyền thống 4000 năm dựng 
nước và giữ nước của dân tộc Việt- 
nam; lịch sử đấu tranh của nhân dân 
ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; tình 
hình và nhiệm vụ của cách mạng 
Việt-naam; một số vấn đề vẻ nhà 
trường xã hội chủ nghĩa ; trách nhiệm 
của người giáo viên nhân dân. 
Những đợt học lập chính trị đó đã 
giúp cho giáo viên hiều đúng hơn lịch 
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sử của dân tộc, nhất là từ năm 1959 
lại đây, thêm tự hào về dân tộc và 
về Đảng lãnh đạo; thấy rõ âm mưu 
và tội ác của đế quốc Mỹ; bước đầu 
tìm hiều chủ nghĩa xã hội và nhà 
trưởng xã hội chủ nghĩa. Anh chị em 
đang được bồi dưỡng về lòng yếu 
nước và yêu chủ nghĩa xã hội. Họ 
ngày càng tin tưởng vào tiền đỒồ của 
dân tộc, tự hào về vị trí của mình 
trong chế độ mới và khác phục mặc 
cảm tự ti. Trên cơ sở đó, đông đảo anh 
chị em giáo viên vùng mới giải phóng 
đã có nhiều cố gắng vươn lên làm 
nhiệm vụ và đã góp phần vào những 
thành tích tốt đẹp của công tác giáo 
dục ở các tỉnh miền Nam trong hai 
năm qua. 

Bên cạnh đội ngũ giáo viên vùng mmới 
giải phóng, có hơn 7.000 giảo viên 
kháng chiến đã chiến đấu tại chỗ hoặc 
do Bộ giáo dục cử vào. Tuy nmiột số 
it người còn yếu vẻ chuyên mỏn và 
khả năng quản lý, nhưng đại bộ phận 
anh chị em đã được giảo dục và rcn 
luyện trong chế độ xã hội chủ nghĩa 
hoặc trong cuộc đấu tranh gian khô, 
cho nên đã mau chóng phát huy vai 
trò nòng cốt trong việc cải tạo nhà 
trường cũ. xây dựng nhà trường mở. 

những nơi có nhiều giáo viên tử 
miên Bắc vào, rõ ràng những kinh 
nghiệm của nhà trường xã hội chủ 
nghĩa sớm được áp dụng đã tạo ra 
những bước tiến nhảy vọt. 

Đề kịp thời đáp ứng nhu cầu phát 
triền giáo dục và ồn định sinh hoạt 
của trưởng học, nhiều địa phương đề 
tuyên chọn con em gia đình cách 
mạng hoặc những thanh niên học 
sinh tiến bộ đề đào tạo cấp tốc thành 
giáo viên. Số giáo viên này chiếm 
khoảng 20%, tuy còn non yếu về 
chuyên ¡nôn song rất tích cực, hăng 
hái làm theo cải mới. 

Các tỉnh miền Nam đã nhanh chóng 
thành lập một hệ thống trường sư 
phạm gồm có 3 trường đại học, 6 
trường cao đẳng cùng với 9 cơ sở 
khác, 18 trường trung học. Các 


trường trung hoc sư phạm đã đão 
lạo được 7.900 giáo viên cấp I. Các 
trường cao đẳng sư phạm đã đào tạo 
được 3.900 giáo viên cấp II. Trường đại 
học sư phạm thành phố IIồ-Chi-Minh 
đã làm lẻ tốt nghiệp cho 640 người. 
Ngành máu giáo cũng đã đào tạo 
được gần 2.000 cô nuôi dạy trẻ. Nhiều 
trường sư phạm đã được mở ra trong 
những điều kiện khó khăn, thiếu 
thôn về cơ sở vật chất cũng như về 
giáo viên. Bộ giáo dục đã điều động 
hàng trăm giữo viên có kinh nghiệm 
tăng cường cho hệ thống sư phạm. 
ngoài ra hằng năm vẫn phải cử những 
giao viên có trỉnh độ khoa học cao 
vào các tỉnh miền Nam giảng bài. 


Trong các trưởng, bộ máy quản 
lý bắt đầu hình thành. Phần lớn các 
trưởng cấp IILI đã có hiệu trưởng và 
các phó hiệu trưởng chỉnh thức. Các 
trường cấp I và cấp II đại bộ phận 
mới chỉ có ban phụ trách hoặc ban 
điều bành đo quần chúng đề cử kết 
hợp với cấp trên quyết định. Ngoài ra, 
lực lượng cốt cán còn bao gồm các 
tồ trưởng bộ môn, giáo viên chính 
trị ngày càng được tăng cường. Tuy 
nhiên, nhìn chung cán bộ quản lý 
các trường còn yếu về chỉnh trị và 
về năng lực quản lý. 


Ở cấp tỉnh. thành đã thành lập xong 
bộ mảy với đủ phòng, ban cần thiết 
và đã có cán bộ cấp trưởng. phỏ chính 
thức, trừ vài ba tỉnh sẽ hoàn thành 
vào cuối năm học 1976 — 1977. Cìn bộ 
quản lý các Sở, Ty bao gồm cả lực 
lượng chiến đấu tại chỗ hoặc trên 
chiến trường miền Nam và lực lượng 
đã còng tác có kính nghiệm ở miền 
Bắc. Tuy tổ chức bộ máy quản lý 
giaáo dục ở cấp huyện chưa được ồn 
định và trong thực tế chưa bảo đảm 
được số lượng và chức năng như Bộ 
giáo dục hướng dẫn. do còn thiếu 
nhiều cán bộ của ngành giáo dục, 
nhưng ở đâu cũng đã có cán bộ hoạt 
đòng giúp cho cấp tính. thành quản 
lý trường học 


Sau ngày giải phóng, Hội nhà giáo 
yêu nước tiếp tục phảt triền và thu 
hút khoảng trên một vạn hội viên. 
Công đoàn giáo dục Việt-nam lần lượt 
được thành lập ở cấp tỉnh, thành và 
ở một số trường lớn. Trong nhiều 
trường học lớn đã thành lập Đội thiếu 
niên tiên phong Hồ-Chi-Minh và Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh làm 
nòng cốt trong phong trào học sinh 
xây dựng nhà trường cách mạng. Các 
đoàn thề quần chúng phát triên chưa 
mạnh, song đã động viên được giáo 
viên và học sinh làm chủ trường học. 
trong lúc bộ phận quản lý của nhiều 
trường còn yếu và thiểu. Trong năm 
nay, Hội nhà giáo yêu nước sẽ kết 
thúc nhiệm vụ lịch sử của mình. Đội 
ngũ giáo viên trong cả nước sẽ tập hợp 
trong một tổ chức duy nhất là Công 
đoàn giáo dục Việt-nam. 


* 


- Việc xâu dựng nhà trường xã 
hồi chủ nghĩa ở các tỉnh miền 
Nam, tiến tới đồng nhất uới cúc 
trường học ở các tỉnh miền Bắc 
đòi hồi các trường phô thông 0à 
toàn bộ hệ thống giáo dục ở miền 
Nam phải ra sức khắc phục một 
số mặt yếu cơ bản sau đâu : 


Trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
của giáo viên thể hiện qua thái độ 
chính trị cũng như sự hiều biết và 
vận dụng đường lối và quan điềm 
giáo dục của Đảng còn nhiều hạn chế. 
Các giảo viên và cản bộ quản lý 
trường học cần phải học tập lý luận 
chủ nghĩa Mác — Lê nin và đường lối 
chính sách của Đảng gán liền với thực 
tiễn của công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Các giáo viên, nhất là giáo viên giảng 
dạy các bộ môn khoa học xã hội, còn 
có nhiều quan điểm lệch lạc chưa 
được phân tích và phê phán. Các 
trường học đã cố gắng một bước tö 
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chức lao động sản xuất và hoạt động 
xã hội. bước đầu thực hiện nguyên lý 
giáo dục kết hợp lao động sản xuất. 
Song vấn đẻ này còn rất mới đối với 
ngành giáo dục ở miền Nam, nhất là 
vùng mới giải phóng. cần phải tiếp 
tục đi sâu giải quyết nhiều khâu và 
nhiều bước nữa mới cỏ thề làm cho 
các trường và đội ngũ giáo viên nhận 
thức đúng đắn và thực hiện tốt nguyên 
ly giáo dục đó của Đảng. Sự tiếu bộ 
của giáo viên và của học sinh chưa 
đông đều, một bộ phận nhỏ còn mơ 
hồ về chính trị hoặc còn chịu ảnh 
hưởng sâu sắc của lối sống cũ. Các 
đoàn thề quần chúng trong trường học 
phát triền còn yếu. 

Trình độ phát triền và phổ cập giáo 
dục phổ thông trong thế hệ trẻ cũng 
như trong nhân dân lao động còn 
thấp. Nạn mù chữ ở đồng bằng phải 
đến cuối năm nay mới được xóa bỏ 
về cơ bản. Việc nâng trình độ văn hóa 
của nhân đân lao động lên trình độ 
cấp I một cách phô biến đòi hỏi phải 
phấn đấu rất tích cực. Cán bộ và 
thanh niên công nông cân được giúp 
đỡ nhiều trong học tập đề có trình độ 
văn hóa cấp I, cấp II theo yêu cầu của 
sự nghiệp cải tạo và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trước mắt. Còn khá nhiều 
thiếu niên chưa được học hết cấp I, 
cấp IL Việc phát triền cấp II đòi hỏi 
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phải tăng đội ngũ giáo viên lền gấp 
bội. 

Trình độ tồ chức và quản lý của 
ngành giáo dục cũng còn thấp. Các 
cấp Sở, Ty giáo dục tuy đã được thành 
lập nhưng về tổ chức và nhân sự cỏn 
chưa ồn định. Ở tất cả các cấp, cán 
bộ quản lý cần được bồi đưỡng về 
chỉnh trị và nghiệp vụ đề bảo đảm 
trách nhiệm mới, có khả năng gần chặt 
công tác giáo dục với công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây đựng 
kinh tế trong những năm tới. 


* 


Xây dựng nhà trường xã hội chủ 
nghĩa ở các tỉnh miền Nam theo 
phương hướng mới là một nhiệm vụ 
nặng nề. Nó đòi bồi sự cố gắng không 
chỉ của các tỉnh miền Nam mà còn 
đòi hỏi sự cố gắng và quan tâm giúp 
đỡ của các cấp Đẳng. chính quyền và 
các ngành có liên quan. đặc biệt là 
ngành giáo dục. Dưới ánh sáng Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng. 
sự nghiệp giáo dục phô thông ở các 
tỉnh miên Nam nhất định sẽ có những 
tiến bộ mới và sẽ phát triền mạnh mẽ 
hơn nữa, phục vụ đắc lực cho sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Nam và trong cả nước. 
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[NGHIẾN CỬU 


NHỮNG NỌC ĐỘC VĂN NGHỆ 
THỰC DÂN MỚI Ở MIỀN NAM 


THẠCH-PHƯƠNG — TRẦN-HỮU-TÁ 


LỆC dùng văn nghệ làm vũ khí đề 
chống lại phong trào giải phóng 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội không 
phải là điều gì mới mẻ. Dưới thời 
thống trị của thực dân Pháp, âm mưu 
đó đã dược quán triệt trong chính 
sách cai trị của An-be Xa-rô trong 
những năm 20, của Pa-ski-ê trong 
những năm 30 và của Ca-tơ-ru trong 
những năm 40 của thế kỷ này. 


Trong thời gian thực dân Pháp tiến 
hành chiến tranh xâm lược nước ta 
(1945 — 1954), âm mưu này của chúng 
không chỉ giới hạn trong việc đầu 
độc đồng bảo ta trong các đô thị bị 
chúng chiếm đóng mà nó còn vươn 
ra hòng tác động vào hàng ngũ cán 
bộ, bộ đội kháng chiến như một còng 
cụ chiến tranh tâm lý. 

Nhưng nếu đem so sảnh âm mưu 
và thủ đoạn của chủ nghĩa thực dàn 
cũ trong việc dùng văn học nghệ 
thuật làm công cụ đầu độc và nô dịch 
quần chúng với âm mưu và thủ đoạn 
của chủ nghĩa thực dân mới ở miền 
Nam, trong vùng bị Mỹ -- ngụy chiếm 
đóng trước đây thi sự khác nhau rất 


lớn: khác về quy mỏ (tö chức, 0ề dội 
ngủ, về phương thức biều hiện và cả 
về phương tiện truuền ba, cách đi sảu 
bào fỉm óc con người. 


Sau ngày Hiệp định Giơ-ne-vơ vẻ 
Đông-dương được ký kết, đế quốc 
Mỹ đã bỏ tiền ra cho thực dân Pháp 
tỗ chức việc * tập kết » vào miền Nam 
bộ máy ngụy quân, ngụy quyền do 
Pháp lập ra ở miền Bắc trước đây, 
trong đó có bộ máy ®*tác động tỉnh 
thần? và bọn bồi bút, văn nghệ sĩ 
phản động mà tờ bảo Pháp Thế giới 
(số ra ngày 29-11-1954) gọi là “những 
tay chân cuồng tín nhất? đề sử dụng 
về lâu dài. Bọn bồi bút từ miền Bắc 
đi cư vào miền Nam đã đóng vai Irò 
những tên lính xung kích và những 
tên gác cửa trung thành nhất trên 
trận địa tư tưởng của Mỹ — ngụy. 
Với mối hận thù giai cấp sâu sác, 
bọn này bán mình cho giặc nước 
ngoài đề chống lại dân tộc. Cùng với 
bọn bồi bút do Mỹ — ngụy tuyền mộ 
ơ miền Nam, bọn này ra sức thực 
hiện chỉnh sách văn hóa thực đân 
mới của Mỹ ở miền Nam. 
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Đề chỉ đạo công việc xâm lược 
nước ta về mặt văn hóa văn nghệ, 
bọn cầm đầu Nhà trắng đã phái qua 
miền Nam Việt-nam những chuyên 
gia có nhiều kinh nghiệm như Men- 
sphin. Lên-sđên bẻn cạnh các đoàn 
“cố vấn» về quân sự (M.A.A.G), 
chỉnh trị (M.S.U), kinh tế (U.S.O.M). 
Nhiều tồ chức văn hóa, giáo dục của 
Mỹ đã thành lập chỉ nhánh tại miền 
Nam dè chỉ đạo công việc này ngay 
từ những năm đầu của chế độ Diệm : 
Phái đoàn đại học Mi-si-dgơn, Phù 
luàn hội, Cơ quan viện trợ Á-đông. 
Hội văn hóa Á châu, Liên cơ quan 
công cộng sự vụ Mỹ, Phòng thông tín 
Hoa-kỳ... 

Các tò chức trên tuy mang nhiều 
-danh nghĩa khác nhau, nhưng đều có 
chung một nhiệm vụ là điều tra 
nghiên cứu các đặc điểm tâm lý, xã 
hội. tỉnh cảm, lịch sử, phong tục, tập 
quản và những nhu cầu cấp thiết của 
xã hội Việt‹nam, Trên cơ sở đó, 
chúng hoạch định các hoạt động về 
thông tin, văn hóa, giáo dục, truyền 
thanh và truyền hình, v.v... Mặt khác, 
chúng tung đỏ-la và nhiều mánh khóc 
đề mua chuộc lôi kéo trí thức. văn 
nghệ sĩ, tạo điều kiện nắm chặt thanh 
niên và sinh viên, từng bước chi 
phối tâm hồn họ. lài họ vào quỹ đạo 
chinh trị vạch sắn của Mỹ. 

Một số cơ quan như J.U.S.P.A.O, Hội 
những người bạn Àly, C.I.A và D.LA 
còn có trách nhiệm theo đối, điều tra 
lý lịch. chọn người đề đưa đi tu 
nghiệp ở ÀÍÿ hoặc ở các nước phương 
Tây khác nhằm đào tạo những tên tay 
sai đc lực đề thực hiện chỉnh sách 
văn hóa thực dân mới của Mỹ. 

lên cạnh những tô chức văn hóa 
của người Mỹ ở miền Nam, còn có 
một loạt tö chức văn hóa mang tên 
những hội đoàn người Việt. Đáng chú 
ý là những tŠ chức mọc lên sau cái 
gọt là @Đại hội văn hóa toàn quốc ® 
tại Sài-gòn (7-2-1957), như Hội păn hóa 
Việf-nam (do Ngo-Đinh-Nhu làm cố 
vấn và Lê-Khải-Phạch. chủ tịch « Hội 
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đồng tố cộng trung ương?" làm chủ 
tịch), Hội nghiên cứu uän hóa Á châu 
(do Nguyễn-Đăng-Thục làm chủ tịch), 
Mặt trận bdo uệ ouän hóa tự do (đo LÝ- 
Trung-Dung làm chủ (ịch), một liên 
minh gồm nhiều tổ chức : Hội K hồng 
học, Hột uän hoa bình dán, Liên đoàn 


bon nghệ sĩ, Hói cô học; Hội uăn hữu, 


Tỉnh Việt oũn đoàn, nhỏm Văn hóa 
ngàu naụ... Một số tŠ chức khác mane 
tỉnh thần phục thù giai cấp sâu sắc. 
lập hợp những tẻn làm văn, làm báo 
phản động ngoan cố nhất. xuất thản 
lử các gia đình địa chủ. tư sản mại 
bản có oán thủ với cách mạng như 
Tạp đoàn Tin Bắc. Cơ sở xuất bển tự 
do, Hội ` giả di cư, Hội nạn nhảán 
cộng sản.. 


Tất cả những cơ quan, những tô 
chức trên đây tồn tại và hoạt động 
bằng đỏ-la do Mỹ cung cấp trực tiếp. 
hoặc gián tiếp, thông qua cải gọi là 
Bò công dân vụ, Bộ thông tin. Nha 
chiến tranh tâm lý (thời Diệm). hoặc 
Bộ chiêu hồi, Tổng cục chiến tranh 
chính trị, Sở phối hợp nghệ thuật 
(thời Thiệu). 


Cho tới ngàv nay, bức màn bí mật 
chưa được vén lên toản bộ. nhưng 
chúng ta cũng đã thấy rõ bàn tay lỏng 
lá của đế quốc Mỹ trong việc điều 
khiên các tô chức này. và đảm bồi 
bút gắn chặt với các tô chức đó. Mỏi 
vài dẫn chứng : Nguyễn-Mạnh-Côn đã 
nhận tiền của Trần-Kim-Tuyến. có 
vấn chính trị của Diệm (thực chàảt la 
Lrủin «q mật vụ ®) đề ra tờ báo Chỉ: dạo. 
Y đã có lần thú nhận: * Tôi được một 
cơ quan nghiên cứu chính trị, xã hỏi 
trợ cấp mỗi thắng mười nghìn đong 
đề viết văn chống cộng. Tôi không 
hề thấy phải sáng tác vì yêu văn nghệ 
mà vì nhu cầu kiếm sống » (1) Đỏ là 
chưa kề khoản « đếm chữ lấy tiền " -— 
cũng theo lời y— ve chuyên mục chống 
cộng mà y nhận viết thường xuyên 
cho đài V.O.A. (Tiếng nói Hoa-kỷ), 


(1) Tạp chí Bách khoa số 27, ngày !-2-192. 
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Nguyễn-VT đã nhận tiền cúa tên phó 
tồng thống Nguyễn-Ngọc-Thơ đề ra 
hai tờ báo chống cộng cùng một lúc, 
tờ Bông lúa và tờ Phô thông. Nguyễn- 
Đăng-Thục ra tờ Văn hóa Á cháu đề 
trang điềm chút màu sắc Đông phương 
cho chế độ Diệm bằng tiền “tài trợ » 
đều kỷ của Cơ quan viện trợ Á đông 
(Asian Foundation), Huyỳnh-Văn-Lang. 
người cầm đầu nhóm trí thức trẻ đầu 
tiên từ Mỹ về; vừa trực tiếp điều hành 
tạp chí Bách khoa, vừa kiêm tông giám 
dốc Nha hối đoải. nghĩa là nắm tay 
hòm chia khóa của két bạc nhà 
Ngô (2)... 

Không phải vì lòng hào hiệp muốn 
* khai hóa ® đân tộc ta, mà đế quốc Mỹ 
đã trút vào mảnh đất miền Nam nghèo 
đói xác xơ vì bom đạn, vì thuốc khai 
quang, hàng triệu đầu sách mỗi năm, 
từ tài liệu giáo khoa vỡ lòng đến sách 
dạy trong trưởng đại học, từ sách tôn 
giảo đến sách chính trị, văn nghệ của 
bọn phản động quốc tế, từ những tiều 
thuyết tình, tiêu thuyết kiếm hiệp, 
giản điệp “toát mồ hôi lạnh®, tử vị, 
bói toán đếp những tạp chí khiêu đàm 
hạ cấp, v.v... Đó là chưa kê đến những 
thứ «văn hóa phầm đóng hộp » nhập 
khầu một cách bừa bãi : băng nhạc 
giật gần, phim * dục tỉnh — bạo động 3... 
Chẳng phải ngẫu nhiên mà một thành 
phố như Sài-gỏn có đến ngót một 
nghỉn nhà ín lớn nhỏ, 49 hãng phim, 
150 nhà xuất bàn (ở thời kỳ cao điềm 
nhất) 

Tất cả những phương Liện, công cụ 
kê trên cùng với những tô chức, những 
con người do Mỹ dựng lên và nuôi 
dưỡng đều nằm trong quÿ đạo của một 
àảm mưu thâm độc : nô dịch nhân đân 
la vẻ mặt văn hóa và tư tưởng, nhằm 
biến con người thành thú vật, nhằm 
lai tạo người Việt-nam ở miền Nam 
thành một giống người mới — một thứ 
“ MỸ da vàng » ở trên chính xứ sở của 
chủng ta Đó là một chính sách nô 
dịch có tính chất toàn diện, 


* 


Sau khi được chủ Mỹ bê lên ghế 
thủ tướng bù nhìn, Diệm tuyên bố 
ngay rằng : « Chống cộng là sự sống 
còn của chúng ta ?®, Tờ Cách mạng 
quốc gia, cơ quan chỉnh thức của ngụy 
quyền, đã điên cuồng hò hét : “Không 
được xem cộng sản là người, phải ra 
sức giết; giết không run tay *(G.M.Q.G. 
số 14-9-1955). Những chiến địch tö 
cộng, diệt cộng thực chất là những 
cuộc đàn áp. khủng bố khốc liệt trên 
một quy mô rộng lớn nhằm vào tất cả 
những lực lượng yêu nước, những ai 
không cùng tư tưởng với chúng. « Hãy 
đạp lên oán thù mà tiến ® — câu nói 
của Ngô-Đình-Nhu là tiếng gào thét 
cuồng loạn của một tên bạo chúa thời 
trung cô. Trên lĩnh vực văn nghệ. 
trong thời kỳ này, Mỹ — ngụy chủ 
(trương: 

— Tâng bốc Diệm và tô vẽ cho cải 
chế độ bàn nước buôn dân của Diệm 


— Bôi đen người cộng sản, xuyên 
tạc ý nghĩa cuộc kháng chiến chống 
Pháp vừa qua, nói xấu người khẳng 
chiến chống Pháp, 

— Vu khống, xuyên tạc miền Bắc 
xã hội chủ nghĩa, thồi phồng và ca 
ngợi cuộc “di cư? do Mỹ$ tổ chức. 
dấy lên tỉnh thần phục thù giai cấp. 
phục vụ cho mưu đỏ «Bắc tiến, 


Ngỏ-Đinh-Điệm, tên độc tài khát 
máu số một trong đám tay sai, được 
bọn bồi bút tâng bốc thành một « lãnh 
tụ anh minh », một «anh hùng dàn 
tộc Ð. Hàng chục tập sách, hàng trăm 
bài thơ, bản nhạc được in ra đề thêu 
đệt những huyền thoại nhằm « trì 
ân Ngô chi sĩ 3, 

Tuy nhiên, cái phần chủ yếu nhất. 
tập trung nhất của văn nghệ chỏng 


(2) Theo Mặc-Thu, Huỳnh-Văn-Lang là con 
rề của Đốc Am, một tỉ phú ở Sài-pòn. Lang đá 
bỏ tiền ra mua cho vợ một khách sạn cả I0O 
buöng ở Pháp. Đây là hình ảnh điển hình cho 
sự cấu kết giữa trí thức thân Mỹ và giai cấp tư 
sản mại bản, giữa kinh tế và văn hóa (Xcm Đảng 
cần lao, Mặc - Thu, nhà xuất bàn Đồng-nai, 
Sài-gòn, I972, tập Ì, trang 29]). 
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cộng là chĩa mũi nhọn vào người 
cộng sản, người cân bộ kháng chiến. 
Cái khẩu hiệu « đã thực. bài phong ». 
mà Diệm — Nhu nêu ra chỉ là bịp bợm. 

Điểm lại những * tác phầm» của 
những cây bút phản động thời kỳ 
này, ta thấy chúng sáng tác đâu phải 
vì lý tưởng nghệ thuật. Từ tiều thuyết 


Tìm ề sinh lộ (3), Hai thiêng liêng 


(Nguyễn-Vỹ) Siu cô nương tMặc-Đỗ) 
đến những vở kịch như Trái cây đan 
khồ (Doän-Quốc-Sï), Con oật phi lú(Ngô- 
Xuân-Phụng), hay những tập truyện 
Mưa đêm cuối năm, Giã từ (Vö-Phiến), 
Kù hoa tử (Nguyễn-Mạnh-Côn); Bầu 
Tấu (Phan-Du), v.v... đều xoay quanh 
một chủ đề trung tâm là đả kích người 
cộng sản, xuyên tạc ý nghĩa cao cả 
của cuộc kháng chiến anh hùng của 
dân tộc. 


Bên cạnh những phương thức chống 
cộng thô bạo, vu khống trơ trên kề 
trên, một số tên cầm bút phản động 
khác đã tỏ ra hiềm độc hơn, sâu sắc 
hơn. Đó là lõi sử dụng biều tượng hai 
mặt: khi thì dùng những điền tích 
xưa, khi thị lấy những đề tài thần 
thánh, hoang đường, trộn lẫn thực 
với mộng. đề đả kích bóng gió, xổ 
xiên chủ nghĩa cộng sản ; khi thi 
thông qua hình thức đối thoại, hoặc 
dưới dạng tiêu thuyết luận đề, huyền 
thoại, hoặc sử dụng nghệ thuật biều 
hiện của văn học dàn gian, đẻ che 
giấu nội dung phần động. Việc đả kích 
cách mạng ở đây được ngụy trang 
bằng những lớp khói sương hư ảo về 
triết lý “thân phận con người», về 
“người tri thức trước gọng kim tư 
bản — vô sản», hoặc có khi cụ thê 
hơn như trực tiếp bàn về một khái 
niệm mà bọn chống cộng trên thể 
giới thường nhai đi, nhai lại «cùng 
đích biện minh cho phương tiện ®, 
© cứu cánh biện minh cho thủ 
đoạn? vy.v..s 

Không íL thơ văn của bọn bồi bút 
của Mỹ ngụy lúc bấy giờ phục vụ 
cho mưu đö «Bắc tiến”; «Tiến về 
Hià-nội. có ta đi hàng dầu trong đoàn 


hùng binh ›. Trong Bải ca giải phóng. 
Cao-Tiêu, trung tá phụ trách Nha 
chiến tranh tâm lý đã về lên cảnh 
đoàn quân ngụy «Bác tiến ® với * cờ 
bay rộng hưởng, quân đi ngập đường». 
Lý-Quốc-Sinh, một cây bút chống 
cộng khác hô hào «kéo quân về đòi 
lại Thăng-long», đập hết tượng. xẻ 
hết cờ và được chém giết thổa thuê. 
q lưỡi lê no máu rửa Tây hò ®. 

Văn nghệ chống cộng ở miền Nam 
trong thời kỳ này đã xuyên tạc. vu 
khống những người cộng sản một cách 
quá trắng trợn, cho nên tác dụng lừa 
bịp của nó rất bị hạn chế. Sau này. 
khi nhìn lại. Nguyễn-Mạnh-Côn đã 
phải thừa nhận đó là cái « thời kỷ 
chống cộng ấu trĩ » của hắn và đồng 
bọn. Đó là thời kỳ nhắm mắt mà 
đánh. không cần biết luật lệ phải 
trải », (Về giá trị của học thuụuết ÄMĩác 
+ít nà của chủ nghĩa cách mạng 0ô sản ; 
Tập san Quốc phòng số 17, tháng I11- 
1971). Đó là lời thú nhận khả thành 
thật của một tên bồi bút ). 

Chế độ độc tài gia đình trị họ Ngô 
bị lật đồ, kéo theo sau một cuộc khủng 
hoảng đây chuyền mà kể đạo điễn 
tấn tuöng “thay ngựa giữa dòng » cũng 
không lường hết được, Troug vòng 
không đầy 3 năm, hơn 10 cuộc đão 
chính, phản đảo chỉnh và “chỉnh tý? 
nồ ra, đầy bọn tay sai mới vào vũng 
lầy bế tắc. 

Trong lúc đó, cuộc đồng khởi của 
hàng triệu đồng bào ta khắp miền 
Nam báo hiệu cách mạng miền Nam 
đang chuyền sang thế tiến công. Mặt 
trận dân tộc giải phóng ra đời. Những 
chiến thắng liên tiếp của Quân giải 
phóng có tiếng vang lớn, cổ vĩ làn 
sóng đấu tranh của đồng bào các đô 
thị. Chính quyền tay sai Mỹ ở miền 
Nam gặp những khó khăn chồng chất 
Tình thế đó buộc bọn đầu sỏ ở Nhà 
trắng phải xé toang cái màn ngụy 


(3) Tiều thuyết của Kỳ-Văn-Nguyên được 
giải nhất, I957, với 30.000 đồng tiền thưởng 


của Diệm. 


trang «đồng minh hào hiệp», đưa 
quân Mỹ trực tiếp tham chiến, đề cứu 
nguy cho bọn tay sai. 

Những sư đoàn của đội « thập tự 
quân chống cộng » này, với chính 
sách diệt sinh. diệt chủng, diệt môi 
trưởng sống, vô cùng man rợ của nó, 
đã gây nên căm phẫn cao độ trong 
đồng bào miền Nam. Xã hội thành thị 
và quanh những vùng căn cứ Mỹ 
nhanh chóng biến dạng và tràn ngặp 
những ö buôn lậu, nhà chứa đi. Nạn 
cần sa. ma tủy lan tràn, du đãng. cao 
bồi. phát triền như nấm mọc. Tội ác 
lan tràn khắp mọi nẻo. Mọi giá trị 
tỉnh thần suy vi, sụp đò. Nói như 
một người trí thức ở Sài-gòn, «Quê 
hương rách nát như áo ăn mày, 
những cảnh đồng loang lồ vi bom 
đạn, xơ xác vì thuốc khai quang, 
những thành phố tanh ói mùi tỉnh 
trùng Mỹ, cứt đái Mỹ, rác rến Mỹ. đô- 
là Mỹ," (Bọt biền 0à sórg ngầm, 
trang 45). 

Đội ngũ cảm bút phản động được bồ 
sung thêm một lực lượng mới do Mỹ— 
ngụy đào tạo từ các trường học bản 
xứ (trong đó có trường Cao đẳng 
quốc \phòng, Đại học chiến tranh 
chính trị) và được gửi đi tu nghiệp ở 
nước ngoài vẻ. Mỹ — ngụy lại dùng 
nhiều thủ đoạn khuyến khích người 
cảm bút chống cách mạng như đặt 
giải thưởng lớn, tạo điều kiện xuất 
bản dễ dàng đối với những tác phầm 
chống cộng. trả nhuận bút cao. 
giúp đỡ phương tiện đề đi ra chiến 
trường, vào các trại giam chiến sĩ 
giải phóng đề khai thác, lấy tài 
liệu, y v... Nếu trước đây những tác 
phầm chống cộng thường lấy Cách 
mạng tháng Tám, cuộc kháng chiến 
chống Pháp, hoặc cuộc * đi cư » 1954 
làm bối cảnh, thì bây giờ bối cảnh 
làm nền cho tác phầm là cuộc sống 
trước mắt Có thề đó là cuộc chiến 
tranh đang diễn ca, là một trại tủ 
bình, một ® mật khu của Việt cộng », 
cũng có thề là cảnh sống của một 
f€ quân trường » ngụy, một câu chuyện 


trên đường phố, v.v... Nói chung, ở 
những tác phầm thuộc giai đoạn này, 
ta thấy nội dung được gần liền với 
các vấn đề thời sự nóng hồi mà cuộc 
sống đang đặt ra. 

Thuốc độc của văn nghệ thực đàn 
mới được bọc đường, mang nhiêu 
nhãn hiệu khác nhau. 

Trước hết là sự xuất hiện cái gọi 
là pữn nghệ tình thương. Lai lịch của 
thử văn nghệ này gắn liền với chính 
sách œ cái gậy và củ cà rốt ® của Giôn- 
xơn, với những luận điệu ve văn 
“hòa bình thương lượng?®, “chiến 
dịch chống nghèo đói bệnh tật ®,v.v... 
được phát đi từ một bài diễn văn 
đọc ở bên kia bờ Thải-binh-dương, 
mùa hè 1965. Lối chào hàng mới này 
ra đúng lúc chiến tranh đang leo 
thang ác liệt, Cái tỉnh thương của 
nhà Phật và chúa Ki-tô đã trở thành 
chiếc áo khoác che đậy một mưu đồ 
bịp bợm. Những kẻ kHởi xướng thứ 
văn nghệ này thường đưa ra rát 
nhiều nhân danh »: nhân danh 
tình thương đề xóa bỏ hận thù», 
« nhân danh mẹ Việt-nam » đề khuyên 
hai bên hãy ngồi lại gần nhau » trong 
cải cộng đồng huynh đệ?, bởi vì 
súng đạn - theo họ — “không phải là 
tiếng nói ». Họ còn « nhân danh » thứ 
« ngôn ngữ khóc cười theo mệnh nước 
nồi trôi.» đề lên án cái mà họ gọi là 
qcuộc chiến tranh huynh đệ tương 
làn», v.v... và v.v... Tiêu biều cho 
khuynh hướng văn nghệ này là Nhất- 
Hạnh và Phạm-Duy với tập thơ Chắp 
tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện 
và tập nhạc (10 bài tâm ca» (4). 
Những hình ảnh «vườn cây héo lá ®, 
«miếu thờ ngã gục?, «những giọt 
nước mắt mẹ già lã chã đầm đìa trên 
xác con lạnh giá», «những nấm mô 
hoang ", “những bãi sa trường. khăn 
Kô màu trắng... đã trở thành những 
biều tượng “tố cáo chiến tranh ®, 


(4) Một số bài thơ của Thích-Nhất- Hạnh trong 
tập Chắp tay nguyện cầu... đã được Phạm-Duy 
phê nhạc thành * tâm ca °, 


4; 


mà thực chất là phản đỏi chiến tranh 
cách mạng. Phi nghĩa và chính 
nghĩa bị đánh lộn sòng. Chưa bao 
giờ những danh từ «máu xương », 
c( nước mát», hòa bình Ð?, «thương 
lượng”, được dùng một cách xa xỈ 
như lủz này. 

Cái nguy hại của loại văn nghệ này 
là bằng những hình thức ủy mị, bằng 
những giọt nước mắt cá sấu, bằng 
biêu tượng bai mặt, lập lờ nó nhằm 
làm nhụt nhuệ khi đấu tranh của quần 
chúng. Nó là một thứ «min định 
hướng » không phải đề nỗ về phia Mỹ 
ngụy mà nhằm vào các chiến sĩ đang 
cầm vũ khi chiến đấu chống Mỹ ngụy. 
« Văn nghệ tình thương là thứ văn 
nghệ “tâm lý chiến” khoác một ảo 
choàng mới. | 

Một biều hiện khác : nấp dưới chiêu 
bài «khách quan không thiên vị » đề 
lam một thứ * trọng tài thánh thiện »... 
Ngòi bút những người lãnh * sứ mạng» 
nay nhiều lúc đa kích bọn Mỹ và tay 
sai khá ồn ào, gay gắt. Lời lẽ của họ 
đòi khi còn hùng hỏn hơn cả những 
người có tính thần dân tộc, yêu nước, 
yêu dân thật sự. Đối với bọn đang 
cầm quvền, họ không tiếc lời đả kích, 
nào la những tên phù thủy chính 
quyên *, «chỉnh khửa xôi thịt ?®, * bọn 
móc hầu bao của dân”, *Sđám gái ăn 
sương đã vẻ già», v.v. Họ vạch ra 
khá nhiều tội lỗi, sai lầm của Mỹ và 
ngụy. Những sai lầm đó đã « biến đất 
nước ngày hôm nay thành một căn nhà 
trống, thiểu vắng mọi bề », * một quốc 
gia không còn thề thống », « một dàn 
tộc bị chặt hết mọi ngà đường đi đến 
tương lai» v.V... Và V.V... 

Đối với người cộng sản và Mặt trận 
đân tộc giải phóng, tuy quan điểm 
của họ là chống đến củng. nhưng thái 
độ thì tỏ ra khá «lịch sự ®, «khách 
quan ». Họ không giấu giểm lòng khâm 
phục đối với những người cách mạng. 
Mà không khâm phục sao được. Ngay 
như tên bồi bút nhấn mặt Nguyễn- 
Mạnh-Còn, cũng đã có lần buộc phải 
VIẾtU: “Sự thật là tòi luôn luôn xác nhàn 
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các lãnh tụ cộng sản (mà tòi được 
biết) là những người trong sạch va 
tài giỏi » (Về giả trị của học thuyết Mác 
xỉ! uà của chủ nghĩa cách mạng cỏ 
sản, Tập san Quốc phòng. số 11-1971). 
Họ thừa nhận người cộng sản có tính 
thần yêu nước, dũng cảm, có lý tưởng. 
dảm hy sinh. Họ ca ngợi sự ben gan 
chiến đấu của những chiến sĩ « Việt 
cộng » 

Nhưng vấn đề quan trọng không 
phải là ở sự ca ngợi chung chung đó. 
mà là cái ần đằng sau; là những động 
cơ lắt léo, quanh co. cài trong những 
điêu khen chè tưởng như “ khách 
quan "ấy. Và đặc biệt là ở những luận 
điềm nửa vời, những giải pháp mơ hỗ 
mà họ ném ra đề làm một thứ hòa 
mù che đậy sự thật. Thật ra, những 
điều mà họ đả kích Mỹ — ngụy chỉ là 
những vấn đề râu ria mà ai cũng đã 
thấy, đã biếL cả rồi. là những hiện 
tượng chứ không phải là bản chất. 
Trong lúc đó, những điều họ phủ 
nhận, hoặc tập trung đả kích là những 
vấn đề trọng đại, những vấn đề thuộc 
về bản chất của “những người thuộc 
phái bên kia ® — nói theo ngôn tử của 
họ — mà họ đã cắt xén, bóp méo với 
một dụng ý đen tối. 

Vốn quen trỏ buôn hàng giả, bọn 
tâm lý chiến tim cách mượn màu 
đân Lộc, đánh lừa nhàn dân ®. Chủng 
dấy lên phong trào “văn nghệ về 
nguồn », «văn nghệ đân tộc ®, * phục 
hồi đức tin truyền thống » nhưng thực 
chất là ngụy dán tóc. Không phải đến 
bây giờ, bọn bán nước mới đính thêm 
trên lá cờ chống cộng đã rách mướp 
của chúng cải khầu hiệu lừa bịp: 
“đàn tộc ”, “truyền thống ®. Thời mồ 
ma Diệm — Nhu, cải chiêu bài «quốc 
gia, dân tộc » giả hiệu đã từng được 
quảng cảo rùm beng đề lôi kéo những 
người cả tín, nhẹ dạ. 

Thoạt nhìn về mặt hình thức, thử 
văn nghệ khoác áo dàn tộc? ấy 
dường như cũng được “khởi lèn từ 
lòng đất mẹ», bởi vÌ nó cũng đề cập 
đến vấn đẻ «truyền thống", cũng nói 
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về “cỗi nguön dân tộc với bốn nghìn 
năm văn hiến », về mẹ Việt-nam 3, 
«nghĩa đồng bào" và “dân con đất 
nước ». Nhưng thật ra nó là một thứ 
hàng giả, nhằm đưa người đọc, người 
nghe đến một bến bờ khác — bến bở 
đối lập với đân tộc, đối lập với chủ 
nghĩa yêu nước chân chính. Nó được 
bò máy tác động tỉnh thần của ngụy 
quyền thôi phồng lên, quảng cảo rum 
beng cung với chủ trương xây dựng 
những phật đài đồ sộ, với việc dựng 
tượng các anh hùng dân tộc ở nhiều 
nơi, tò chức giỗ tô Hùng vương và kỷ 
niệm một số nhàn vật như nhà thơ 
Nguyễn-Đinh-Chiều, chí sĩ Phan-Chu- 
Trinh, v.v.. Thậm chí bọn bán nước 
còn lợi dụng tên tuổi của các anh hùng 
dân tộc đề mê hoặc, kích thích lòng 
hăng say mủ quáng của binh sĩ ngụy 
như suy tôn Trần-Hưng-Đạo là Thánh 
tö bính chủng Hải quân, Nguyễn- 
Trãi — Thánh tö Chiến tranh tâm lý, 
Lê-Lợi — Thánh tô Địa phương quản, 
Trần-Nguyên-Hñn — Thánh tö bình 
chủng Vận tải. 

Một cải tiến khác của bọn văn nghệ 
sĩ chống cộng là tìm cách pha trộn hai 
thứ thuốc độc phản động 0à đồi trụu 
trong cùng một tác phầm. Nếu đem 
lồng nội đung phản động vào trong 
những tác phầm đồi trụy với một liều 
lượng nào đấy sẽ có nhiều điều lợi. 
Nó hai lần nguy hiềm, vì một lúc đầu 
độc cả tư tưởng lẫn tình cẩm, tâm 
hồn, hay nói một cách khác vừa phản 
động hóa đối tượng bị đầu đọc, vừa 
thú vật hóa họ về mặt tâm hồn. lối 
Sống. 

Một kiều khác khá nỏi bật trong 
thời kỳ chiến tranh ác liệt là việc 
dùng những tên đầu hàng đề chống 
lại cách mạng. Cái gọi là “văn nghệ 
chiêu hồi » ra đời cùng với việc thành 
làp Bộ đân vận — chiêu hồi của ngụy 
quyền Sài-gòn do Ilo-Văn-Châm, sau 
đó là Hoàng-Đức-Nhã điều khiến. Đó 
cũng là một thứ căn nghệ tảm TỦ chiến. 
Một trong những thủ đoạn nham hiểm 
của nó là sử dụng những tên đầu hang 


phản bội đề chống phá cách mạng. 
Điểm qua « tác phầm » của những tên 
đầu hàng như Đường di khòng đến, 
Đến mà khong đến, Xương trăng 
Trường-sơn, Đông bằng gai góc (NXuân- 
Vũ). Trời phương Đắc (Nam-Hải), Hà- 
nội hỏm nóng C(Prần-Quốc-Mỹ), Đồng tối 
đi qua ({Vũ-Hiùng — Kim-NhậU, Hành 
trình trí thức (Phạm-Thành-Tài), 720 
ngày trên đường món Hồ-Chí-Minh 
(Nguyễn-Anh-Tuấn), vv.. chúng ta 
thấy gì? Xuyên tạc cuộc sống miền 
Bắc, xuyên tạc mặt gian khỗ hy sinh 
ở chiến trường là hai chủ đề lớn 
thường thấy trong «tác phẩm » của 
chúng. Đày cũng là thủ đoạn nham 
hiềm nhằm đánh vào lòng ngưỡng mộ 
của lớp người trẻ ở thanh thị dang 
khát khao lý tưởng, muốn vỏ cảnh 
bay cao, bay xa về phía chân trời lý 
tưởng, đẻ khỏi chết dần chết mòn cả 
thẻ xác lắn tâm hồn trong cải ao tủ 
ngột ngạt đầy đây kẽm gai với lựu 
đạn cay, trong các thành phố bị địch 
chiếm. 

Đề bù vào chỗ yếu của chúng. bọn 
bồi bút của Mỹ — ngụy một mặt ra 
sức cầu viện những kinh nghiệm, thủ 
thuật của bọn chống cộng hiện đại 
trên thế giới. mặt khác nhập khâu 
những tác phầm phần động của các 
nước phương Tây bao gôm sách báo 
(sáng tác và lý luận thuộc các ngành 
văn học, triết học, xã hội học...), 
phim ảnh. v v... Chúng lập nên những 
tö chức, nhà xuất bản chuyên dịch 
và in những tác phầm của bọn chống 
cộng, bọn xét lại và bọn «mác-xit 
học * (Marxologue). Những tác phầm 
như Số khỏng 0à 0ó tán (của AÁ. Cơ- 
slơ), Bác sĩ Gi-pa-gỏ (của B. Pa-xtéc- 
nác) Giờ thứ 95 (Ghê-oóc-ghìiu). Ti 
chọn tự do (Cơ-rap-chen-kỏ) được In 
đi, in lại nhiều lần. Phim Đúc sử Gt- 
ðoa-gô (đo Mỹ dàn dựng, quy mô đỏ 
sô) được chiếu rộng rãi trong các đò 
thị miền Nam củng với những phim 
chống cộng của Tày Đức, Nhật, Đài- 
loan. Phụ họa với chiến dịch chống 
Liên-xô đo bọn chống cộng quốc tế 
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phát động, bọn bồi bút ở miền Nam 
đã làm rùủm beng về vụ Xôn-giơ- 
nhít-xưn. Tờ Văn học ra “đặc san» 
ca tụng tên này là «nhà vẫn chống 
cộng lớn nhất của thời đại» Nhiều tờ 
bảo hằng ngày dịch đăng Quần đảo 
Gu-lắc của Xôn-giơ-nhit-xưn. Chỉ trong 
một thời gian ngắn, những Tầng địa 
ngục thử nhất. Khu ung thư, Một ngàu 
của I-uan Đơ-ni-xô-uich, Ngôi nhà của 
Ma-tơ-ri-ô-na... được dịch và tung ra 
thị trường. Bọn bồi bút của Mỹ — 
ngụy đã truyền bá ở miền Nam các 
trào lưu triết học, văn học phản động 
và suy đồi của phương Tây tư sản. 
Có thời kỳ như những năm đầu thập 
kỷ 70, sách dịch đã lên dến 80, 85% 
toàn bộ sách xuất bản ở miền Nam. 
Đến nỗi có người đã kêu lên hốt 
hoảng: “sách dịch đã khuynh loát 


thị trường chữ nghĩa ở đày » (Bách 


khoa, số xuân 1974). 
* 


Trong hơn hai mươi năm thống trị 
miễn Nam, Mỹ ——ngụy đã rất coi 
trọng việc sử dụng văn hóa, văn 
nghệ đề nô dịch quần chúng Chúng 
dã có những cố gắng to lớn đề xây 
dựng một bộ máy không lồ nhằm đầu 
độc nhân dân. Ròng rã hàng chục năm 
liền bọn bồi bút ăn Liền thuê của Mỹ — 
ngụy đã nói xấu cách mạng, xuyên tạc 
sự thật, bẻ cong chân lý, biến trải thành 
phải, đôi đen thành trắng. Bên cạnh 
bạo lực của sắt thép, nhà tù, hàng 
rào kẽm gai, ấp chiến lược đề đàn áp 
và kim kẹp nhân dân, là một hệ 
thöng những phương tiện ngu đàn 
hiện đại bao gồm triết học, văn nghệ 
nô dịch cực kỳ phản động, cùng 
những hủ tục mẻ tín dị đoan, lỗi 
sống hưởng thụ, chủ nghĩa cá nhân 
vị kỷ, cực đoan.. Tất cả những thứ 
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đó đều được huy động, nhằm đánh 
vào ý chỉ cách mạng của nhân dân 
la, gieo rắc những tư tưởng hoài 
nghỉ. tâm lý sợ cộng sản, phá hoại 
những truyền thông tốt đẹp của dân 
tộc ta. 

Sống trong vòng vây của bộ máy 
tác động tỉnh thần của kẻ địch, phần 
đông đồng bào ta vẫn sắng suốt nhàn 
rõ được bản chất của Mỹ — ngụyv. 
Đồng bào ta đã kiên quyết đấu tranh 
chống lại thứ văn hóa văn nghệ nó 
dịch của chủ nghĩa thực dân mới, 
bảo vệ và phát huy truyền thống tót 
đẹp của văn hóa dân tộc. 

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận 
rằng, trước những thủ đoạn tỉnh vì. 
thân độc của Mỹ — ngụy, một bộ 
phận đồng bào ta, nhất là đồng bào 
ở các thành thị bị địch chiếm lâu 
ngày. đã nhiễm phải nọc độc văn hỏa 
thực dân mới của Mỹ. 

Từ ngày đất nước hoàn toàn sạch 
bóng quân xâm lược, cùng với những 
thay đồi lớn lao trong đời sống. nhàn 
dân ta, đưới sự lãnh đạo của Đảng. 
đã có nhiều cố gắng đề tây rưa 
những nọc độc ấy. Đây là một công 
tác khó khăn và phức tạp, không thể 
hoàn thành dễ dàng trong một sớm. 
một chiều. Đồng chí Lê-Duần đã chỉ 
rõ: “Công việc này cần được tiếp 
tục một cách kiên trì, tích cực và 
triệt đề. Chúng ta phải lấy ánh sảng 
của nền văn hóa mới đề xua tan bóng 
đêm của quả khứ, cứu vớt những 
tâm hồn sa đọa, đưa họ trở về trong 
tâm hồn của dân tộc; củng toàn dân 
vươn lên một đời sống văn hóa Việt- 
nam và xã hội chủ nghĩa huy 
hoàng » ñỗ). 


(5) La-Duần : « Toàn dân đoàn kết xây dựng 
Tò quốc Việt-nam thống nhất xã hội chủ nghĩa °, 
tạp chí /đọc tập, số 7-l976, trang 34. 


THÀNH KIỂN 


G@ư vận động của vạn vật là tuyệt 

đối. Sự vật luôn luôn biến hóa 
thì con người cũng phải có cách nhìn, 
càch xem xét, nhận thức sự vật cho 
phù hợp với thực tế khách quan đã 
thay đồi. Thế nhưng bên cạnh những 
người có con mắt tỉnh đời, có cái 
nhìn nhanh nhậy, vẫn còn không ít 
người không biết nhìn sự vật theo 
phương pháp biện chứng ấy Có nhiều 
người nhìn sự vật bằng đôi mắt 
« thành kiến » tức là nhìn sự vật theo 
cách đóng đỉnh vào một ấn tượng 
chủ quan của mình, không căn 
cử vào quá trình vận động phát 
triền của thế giới khách quan. 


Có những người khi xem xét, đánh 
giả đồng chỉ của mình chỉ xuất phát 
tử những ấn tượng chủ quan có sẵn 
của mình, chỉ căn cứ vào những 
khuyết điềm nào đó đã mắc từ rãt 
lâu của đồng chí mình, rồi từ đó 
ghét bồ đồng chỉ mình. Có những 
người chỉ nhìn thấy một mặt nhược 
điểm của phụ nữ, rồi có ấn tượng 
xấu đối với phụ nữ, không tích cực 
đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ 
nữ. Thậm chỉ có những người giữ 
mãi một ấn tượng xấu đối với một 
địa phương, chỉ nhìn thăy mặt nhược 
điểm, khuyết điềm của địa phương 
đỏ; không kịp thời thay đổi ý kiến 


của mình khi tình hình địa phương 
đó đã thay dõi... 

Trong công tác và đời sống hằng 
ngày, ta gặp không Ít những người 
có cách nhìn thành kiến như thế: 
thành kiến trong việc nhận định một 
Lập thê, kết luận một tình hình, đánh 
giá một đơn vị, nhận xết một địa 
phương; thành kiến trong việc xem 
xét công tác, kết luận vấn đề; và đặc 
biệt là thành kiến trong việc xem 
xét, đănh giá cán bộ. 


Nói chung, người thành kiến là 
người nhìn sự vật xuất phát từ một 
nhận thức chủ quan có sẵn, phiến 
diện một chiêu, không căn cứ vào sự 
vận động của sự vật. Khi đã có một 
ấn tượng nào đó rồi thì khư khư giữ 
mãi ấn tượng đó, không kê là trong 
thực tế khách quan, sự vật đã thay 
đỏi như thế nào. Dưới con nắt của 
người thành Kiến, người nào dã phạm 
sai lâm thì cứ bị coi là sai lầm mãi 
mãi; quá khứ, hiện tại, tương lai 
của một người đường như không bao 
giờ khác nhau; tư tưởng, tỉnh cảm, 
phảm chất, năng lực của một người 
dường như không bao giờ biến đổi €Œ). 


Chủ nghĩa duy vật biện chứng dã 
dạy răng mọi vật liên quan với nhau 
và vận động không ngừng. Ngay trone 
ImỘI SỰ vật riêng rẽ cũng có sự đấu 


9] 


tranh giữa các mặt đối lập, và sự vại 
đó luôn luôn vàn động, phát triển. 
Vận động, phát triển là quy luật tuyệt 
đối của thế giới khách quan. Chính 
vì thê, khi xem xét sự vật, chúng ta 
phải phân tích các môi quan hệ của 
sự Vật một cách cụ thẻ, và phải đặt 
sự vạt trong quá trình vận động không 
ngừng của nó. Ăng-ghen nói: «Khi 
chúng ta nghiên cứu giới tự nhiên, 
lịch sử loài người hay sự hoạt động 
tỉnh thần của bản thân chúng ta, thì 
trước hết trước mắt chúng ta hiện ra 
một bức tranh chẳng chịt vô tân 
những mối liên hệ và những tác động 
qua lại lẫn nhau trong đó không có 
cái gì là không vàn động và khong 
thay đồi mà tất cả đều vận động, biến 
hóa, xuất hiện và biến đi» (1). Phép 
biện chứng đòi hỏi chúng ta không 
được đem cách nhìn cứng nhắc. trừu 
tượng. giản đơn, một chiều vào việc 
xem xét, đánh giá sự vật. Phép biện 
chứng không chấp nhận cách nhìn 
thành kiến. 


Những điều sơ đẳng đó của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng. nhiều cán 
bộ. đẳng viên chúng ta không phải 
không biết, bởi vì chúng ta đều đã ít 
nhiều được học những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đã 
¡it nhiều hiểu biết phép biện chứng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Nhưng 
một số đồng chỉ vẫn thành kiến. Điều 
đỏ có thể là do trong lòng chưa thật 
trong sảng, vô tư, nhiều khi đề cho 
cảm tính lấn át lý tính, mặt khác do 
chưa nắm chắc phương pháp 
luận của chủ nghĩa Mác—Le-nin. 


Bệnh thành kiến chỉ phối rất nhiêu 
tư tướng, tình cản, ý thức và hành 
động của con người, dễ làm cho người 
ta mặc sai lầm. 


Chẳng hạn như thành kiên làm cho 
người ta cổ chấp, bảo thủ. lúc nào 
cũng khăng khăng giữ ý kiên cũ kỹ, 
sai làm của mình, khóng chịu nhìn 
thẳng vào thực tại Vương vấn với 
những nhận thức chủ quan có sẵn 


v_A 
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của mình. người thành kiến khòng 
chỉu quan sảt những đồi thay của sự 
vật, tự mình bịt mắt, bưng tai, do đó 
không thấy rộng, nhìn xa, không nhạy 
bén, không đủ sáng suốt đề nhân ra 
cải mới, tích cực ủng hộ và xây 
dựng cái mới. Người thành kiến nhìn 
người. nhìn vật chỉ thấy quả khứ ma 
không thấy hiện tại, không dự đoản 
được chiêu hướng phát triền trong 
tương lai. Họ thích đi theo đường 
mòn, vết cũ, kém mạnh dạn, kém 
sàng tạo. Vì vậy người thành kiến 
thường nhận thức không đúng bản 
chất của sự vật, và nếu là cản bộ 
lãnh đạo thì thường đánh giá sai 
phong trào, kết luận sai tình hinh, 
nhận định sai cản bộ, và rồi cuộc 
định ra chủ trương. biện pháp công 
tác kém chính xác, kém hiệu lực. 


Người thành kiến cũng là người 
khe khắt, hẹp hòi, đối xử với người 
chung quanh kém khoan dung, nhân 
âi. Họ hay đem một khuôn mẫu chật 
hẹp nhất định theo cách nhìin, cách 
nghĩ của họ lắp cho tất cả mọi người 
có hoàn cảnh, đặc điềm, cá tính khác 
nhau. Ai khác tính mình, ai trải 
ý mình thì không ưa. không muốn 
gần gũi. Trái lại, ai hợp với mình. ai 
đã đề cho minh một ấn tượng ban 
đầu tốt đẹp nào đó thi luỏn luỏn cho 
người đó là tốt; là giỏi, tìm mọi cách 
chở che. bênh vực, không cần biết 
trong thực tế người đó đã thay đòi 
thế nào, có phạm khuyết điềm gì 
không. Trong công tác, người thành 
kiến không thích cộng sự với những 
người trải ý mình, khỏng hợp « khâu 
vị?" của mình, và có khi chỉ nhằm 
vào những nhược điềm, khuyết điềm 
của người đó đề bới lông tìm vết. 
Chính vì thế mà nhiều khi có cản bô 
rất tốt, rất thạo việc, được quần 
chúng tin yêu, nhưng không được 
cất nhắc sử dụng. 


(I) F. Ăng-ghen : Chống Ðug-rinR. nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1971, trang 32. 


Điều đó cắt nghĩa vì sao người 
thành kiến hay bị le loi, cô lập, 
khóng đoàn kết được rộng rãi mọi 


người, không tập hợp được đông 


đào quần chủng, khòng phát huy 
được đến mức cao nhất mọi khả năng, 
sơ trưởng của cắn bộ ; do đó gây trở 
ngại cho việc xày dựng khối đoàn kết 
nhất trí trong đơn vị mà ngưởi đó 
cỏng tác. 


Hồ Chủ tịch đã dạy:“Chúng ta 
phải nhớ rằng: người đời ai cũng có 
chỏ hay chỗ đở. Ta phải dùng chỗ 
hay của người và giúp người chữa 
chỏ đở Dùng người cũng như dùng 
gỗ. Người thợ khéo thi gỗ to, nhỏ, 
thăng. cong, đều tùy chỗ mà dùng 
được » (2). Riếng trong việc xem xét 
cản bộ, Hồ Chủ tịch ân cần nhắc nhủ : 
a Trong thế giới, cái gi cũng biến hóa. 
Tư tường của người cũng biến hóa. 
Vị vậy cách xem xét cán bộ. quyết 
không nên chấp nhất, vì nó cũng phải 
biến hóa... Một người cản bộ khi 
trước có sai lầm, không phải vi thế 
mà sai lầm mãi. Cũng có cán bộ đến 
nav chưa bị sai lầm. nhưng chắc gì 
sau này khoỏng phạm sai lầm'? Quá 
khư, hiện tại và tương lại của mọi 
người không phải luôn giống nhau (3). 
Hö Chủ tịch phê phán rất nghiêm 
khác những cán bộ, đẳng viên hẹp 
hỏi, thành kiến. Người phân tích: 
“Tư tưởng hẹp hòi, thì hành động 
cũng hẹp hòi, hành động hẹp hòi thì 
nhiều thủ ít bạn... Người mà hẹp hồi 


thì íL kế giúp. Đoàn thê mà hẹp hỏi: thì 
không thề phát triền ° (4). Người yêu 
cầu: «Giữa đảng viên và cán bộ với 
nhau, phải kiên quyết bỏ hết thành 
kiến. Thành kiến là một thói xấu, có 
hại. Do thành kiến mà sinh ra đe dặt 
với nhau, đối phó với nhau, kén cựa 
lẫn nhau. Nó làm cho trông đánh 
xuôi kèn thôi ngược, nỏ làm cho công 
tác bị tê liệt. hư hỏng? ). 

Thành kiến là một thói xấu, có 
hại. Muốn khắc phục bệnh thành 
kiến, bên cạnh việc học tập, rèn luyện 
đạo đức cách mạng, gột rửa chủ 
nghĩa cả nhân, xây dựng tỉnh thương 
yêu đồng chỉ và đồng đội, một biện 
pháp hết sức quan trọng là phải ra 
sức học tập nâng cao trình độ 
hiều biết về chủ nghĩa Mác-- Le- 
nin, nhất là phải không ngừng 
ren luyện, trau đòi đề nắm vững 
và ứng dụng có kết quả phương 
pháp luận của chủ nghĩa Mác — 
Le-nin, phương pháp xem xét và giải 
quyết các vẫn đẻ một cách khoa học, 
biện chứng. 


NGƯỜI XÂY DỰYG 


(2) Hồ.Chí-Minh : Đạo đức là cái gốc củo 
người cách mạng, nhà xuất bản Quân đội nhân 
dân, Hà-nội, Ì970, trang l6. 

(3) X. Y. Z: Sửa đồi lõi làm uiệc, nhà 
xuất bản Sự thật, I954, trang 6l — 62. 

(4) Hö-Chí-Minh : Về xâu dựng Đảng, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, l970, trang !5. 

(5) Hö-Chí-Minh : Sách đã dẫn, trang I30 
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Xây dựng mối quan hệ đúng đắn 
giữa tập thề và cá nhân trong 
chế độ xã hội chủ nghĩa 


MÔ! quan hệ giữa tập thê và cả 

nhân là một vấn đề quan trọng 
được đặt ra trong quá trình xây dựng 
chế độ mới. Có giải quyết đúng đắn 
vấn đề này thì mới đầy mạnh được 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội Nghị 
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV 
của Đảng đã nêu rõ : “Xây dựng mối 
quan hệ đúng đắn giữa tập thề và cá 
nhân là một nội dung rất quan trọng 
của việc xây đựng chế độ làm chủ tập 
thê ở nước ta». 


Mỏi quan hệ giữa tập thể và cá 
nhàn. hay nói một cách khác, giữa xã 
hội và cả nhân từ trước tới nay luôn 
luôn là một trong những vấn đề gắn 
liền với tiến trình lịch sử của xã hội 
loài người. Tỉnh chất. nội dung của 
mối quan hệ đó biến đổi tùy theo 
trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất, và hình thải kính tế — xã hội. 


Trước đây các nhà từ tưởng của 
- giai cấp tư sẵn đã cỏ gắng giải thích 
mối quan hệ đỏ, nhưng bị hạn chế 


Sá 
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bởi lập trường quan điềm của giai 
cấp bóc lột, họ không thề chỉ ra ban 
chất của vấn đề quan hệ giữa cả nhản 
với tập thề, xã hội. Chỉ từ khi chủ 
nghĩa Mác ra đời mới có được sự lý 
giải đúng đẳn, khoa học đối với vấn 
đề này. 

CHủ nghĩa Mác, đi từ sự mồ xế toàn 
bộ, phân tích sâu sắc xã hội tư bản 
chủ nghĩa cùng các xã hội trước đó, 
chỉ ra rằng sự đối lập giữa cá nhân 
với xã hội bắt nguồn ở chế độ chiếm 
hữu tư nhàn về tư liệu sản xuất và 
tất nhiên theo đó là chế độ người 
bóc lột người. Nét đặc trưng chung 
của các chế độ xã hội nô lệ, phong 
kiến và tư bản chủ nghĩa là ở chỗ 
dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân 
đối với tư liệu sản xuất, đựa trên nền 
chuyên chính của thiêu số là giai cấp 
bóc lột đối với số đông là nhàn dân 
lao động. Trong các chế độ đó chỉ có 
một số cả nhàn nào đó được tự do phát 
triền thông qua việc áp bức, tước đoạt. 
chà đạp quyền lợi và xóa bỏ tự do, cá 
Lính của số động người trong xã hội. Vì 


vậy mối quan hệ giữa cá nhân người ` 


lao động và xã hội thống trị luôn 
luỏn phát sinh những mâu thuẫn đối 
lập nhau. 


Cho nên muốn xóa bỏ sự đối lập 
giữa cả nhân và xã hội trước hết phải 
lật đồ nền thống trị của các giai cấp 
bóc lột, thiết lập chuyên chính vô 
sản, xây dựng chế độ xã hội chủ 
nghĩa. 


Trong thời đại ngày nay, khi thế 
giới tư bản chủ nghĩa ngày càng lún 
sâu vào cuộc tông khủng hoảng trên 
khắp các lĩnh vực : kinh tế, chính trị, 
xã hội, tư tưởng, văn hóa, v.v... 
những mâu thuẫn trong nội bộ xã hội 
tư bản chủ nghĩa ngày càng sâu sắc, 
màu thuẫn giữa cá nhân và tập the, 
cá nhân và xã hội trong xã hội đỏ lại 
cang gay gắt. Trái hẳn với tình trạng 
này, chế độ xã hội chủ nghĩa trên thế 
diới tuy chỉ mới ra đời Lừ năm 1917 
nhưng đã tổ rõ sức sống mãnh liệt của 
nó trong lịch sử phát triền của xã 
hội. ChỈ trong mấy chục năm, nó giải 
quyết được hàng loạt vấn đề cơ bản 
mà ba, bốn trăm năm qua chủ nghĩa 
tư bắn đã không thê giải quyết nồi, 
Nó đã xóa bỏ chế độ người bóc lột 
người, xóa bỏ nạn thất nghiệp. tạo 
mọi đieu kiện cho nhân đân lao động 
được hưỡng các lợi ích vật chất và 
tinh thần, văn hóa, phát triền khả 
năng toàn diện và qua đó, chủ nghĩa 
xã hội đã thiết lập được mối quan hệ 
đúng đản giữa cá nhàn và tập thẻ, 
giữa cả nhân và xã hội. 


Thực tiễn sinh động đã chứng minh 
lý luận của chủ nghĩa Mắc — Lẻ-nin 
vé quan hệ giữa xã hội và cả nhân là 
hoàn toàn đúng đẳn. 

Quyền lực chính trị do chú nghĩa 
xã hội thiết lập là chỉnh quyền của 
nhân dân lao động do giai cấp còng 
_ nhân lãnh đạo. Tước đoạt tài sản của 
bọn bóc lội, công hữu hóa các tư liệu 
san xuất chủ yếu dưới hai hình thức 
sở hữu toàn dân và sở hữu tạp thê, 
thực hiện quản lý và phân phỏi theo 


nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, chủ 
nghĩa xã hội đem lại cho nhân đàn 
lao động quyền làm chủ về kinh tế. 
Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, 
song song với những biến đổi to lớn 
vẻ chính trị và kinh tế, dần đần tạo 
mọi điều kiện cho nhân dân lao động 
hưởng các lợi ích vật chất và tính 
thần — văn hóa, và phát triển toàn 
diện nhân cách. Tất cả những cái đó 
là nhằm xóa hỏ triệt đề, hoàn toàn, - 
vĩnh viễn sự đối lập giữa cá nhân và 
xã hội do xã hội cũ đề lại. Những 
thành tựu toàn diện của sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa có 
tác dụng củng cố chủ nghĩa xã hội, 
vừa đem lại hạnh phúc cho nhân dàn 
lao động. Trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa, không có gì có lợi cho tập thề, 
cho xã hội mà không phủ hợp với lợi 
ích căn bản của người lao động. 


Với ý nghĩa đó, việc xã hội, tập thề 
hết sức quan tâm và bảo đảm các 
quyền và lợi ích của cá nhân, khuyến 
khích giúp đỡ cá nhân phát triền tài 
năng, là có lợi cho xã hội và còn là 
tiên đẻ cho sự phát triển của xã hội. 
Néu như các xã hội có giai cấp đối 
kháng chỉ có thê phát triền nhất thời 
bằng cách xóa bó tự đo, tước đoạt 
quyền lợi của đông đảo nhân đân lao 
động. thì chế độ xã hội chủ nghĩa có 
thể phát triền vững vàng và vĩnh viễn 
trên cơ sở bảo đảm quyền làm chủ 
tập thẻ của nhân dân lao động, thỏa 
mãn các nhu cầu vật chất và tỉnh 
thần của tất cả các thành viên của xã 
hội, phát huy khả năng, sở trường, 
phảt triền quyền tự do chân chính 
của con người lao động. 


. Là một thành viên của xã hội, con 
người lao động làm việc có nhiệt tình, 
sảng tạo, cÓ năng suất cao vì lợi ích 
của xã hội cũng dóng thời vì lợi ích 
c1a chính mình: Việc họ chăm lo rên 
luyện bản thân, nâng cao trình dộ 
hiều biết và tay nghẻ, là nhằm cải 
thiện dời song của mình, đồng thời 
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là tạo điều kiện phục vụ x hội tốt 
hơn. Cá nhân làm trỏn nghĩa vụ của 
mình đối với xã hội cũng chính là vi 
lợi ích của mình. Con người xã hội 
chủ nghĩa quan tâm phục vụ xã hội, 
lấy viêc phục vụ xã hội làm mục đích, 
lý tưởng của mình ; đó là con người 
tự do chân chính. Mỗi người có làm 


như vậy thì xã hội mới phát triền 


và mới có điều kiện chăm lo đến sự 
phát triền toàn diện của mỗi người. 
Thế là, sự phát triền của xã hội và 
sự phát triên của cá nhân người lao 
động là hai mặt không thề tách rời 
của một chỉnh thề tròng xã hội xã 
hội chủ nghĩa. 


Tuy nhiên, trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa, giai đoạn thấp của chủ nghĩa 
cộng sản, khi mà sức sản xuất của xã 
hội chưa được phát triền đến trình 
độ thật cao, còn có sự cách biệt giữa 
thành thị và nông thôn, giữa lao động 


Ở nước ta, mối quan hệ giữa xã 
hội và cả nhân đã trải qua một quá 
trình lịch sử phát triên phong phú. 
phức tạp và độc đáo. 

Dân tộc ta được hình thành tương 
đối sớm trong quả trình giữ nước và 
dựng nước. Do điều kiện lịch sử của 
dân tộc ta phải luôn luôn chiến đâu 
đề giữ nước, cho nên trong xã hội 
Việt-nam đã hình thành và giữ được 
lâu đời tình đoàn kết, thương yêu 
nhau, và điều đó đã trở thành truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc ta. Điều đó 
được thề hiện trên hai mặt : trách 
nhiệm của mỗi người dân đối với 
vận mệnh của dân tộc trước nạn ngoại 
xâm, tức là tỉnh thần yêu nước, và 
mối quan hệ giữa các thành viên 
trong nước với nhau, tức là tỉnh thần 
đoàn kết, tương trợ. Lúc đó, tai họa 
của đân tộc cũng đồng thời là tai 
họa của mỗi người Việtnam yêu 
nước. Ý thức đó ăn sâu vào nhân dân, 
trở thành ý thức đân tộc, tính thần 
yêu nước quật cường bất khuất của 
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trí óc và lao động chân tay, thì điều 
kiện phát triền của mỗi người được 
tạo ra từng bước thông qua sự cài 
tạo toàn diện và sự tiến bộ không 
ngừng của xã hội. Chỉ đến khi đã tiến 
lên giai đoạn cao, giai đoạn chủ nghĩa 
cộng sẵn, khi lực lượng sản xuất 
phát triền thật mạnh mẽ. ranh giới 
giữa thành thị và nông thôn, giữa lao 
động trí óc và lao động chân tay đã 
được xóa bỏ, khi nguyên tắc phân 
phối “làm tùy sức, hưởng theo lao 
động P được thay thế bằng nguyên 
tẮc «làm tùy sức, hưởng theo nhu 
cầu ®, thì lúc đó xã hội thỏa mãn toàn 
diện những nhu cầu vật chất và tỉnh 
thần của con người, kết hợp hài hòa 
lợi ich của cá nhân và của xã hội ở 
mức cao. Đến lúc đó sẽ thề hiện đầy 
đủ trong thực tế chân lý “sự phát 
triền tự do của mỗi người là điều 
kiện cho sự phải triền tự do của tất 
củ mọi người » (1). 


mỗi người Việt-nam chân chỉnh. 
qœ Nước mất nhà tan ». « Giặc đến nhà. 
đàn bà phải đánh». «Tồ quốc cao 
hơn tất cả». Từ trước đến nay, con 
người Việt-nam yêu nước hiều như 
vậy, làm như vậy. ÝỶ thức dân tộc 
của con người Việt-nam bao hàm ý 
thức bảo vệ trước hết lợi ích chung. 
tối cao là lợi ích của Tổ quốc, đỏ là 
ý thức vẻ trách nhiệm và nghĩa vụ 
của mình đối với Tô quốc. Con người 
Việt-nam yêu nước tìm thấy lợi ¡ích 
của mình trong lợi ích của dân tộc, 
của Tổ quốc. Tuy nhiên mỗi quan hệ 
đó trước kia bị chế độ phong kiến 
kìm hãm. Chỉ khi nào lợi ích của toàn 
thẻ dân lộc, kê cả lợi ích của bọn 
thống trị bị giặc ngoài uy hiếp thi 
bọn thống trị mới bắt buộc phải đề 
cao sự đoàn kết, tương trợ, hợp tác 
của nhàn dân. Còn bản chất của chúng 


(l) C. Mác và F Ăng-ghen: Tuyến ngón 
của Đảng cộng sản, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1974, trang ÔI. 


là luôn luôn gây ra sự chia rẽ và đói 
lặp trong nội bộ dân tộc. 

Quá trình đấu tranh cách mạng của 
nhân đản ta dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng trong gần nửa thế kỷ qua, đề 


giải phóng dân tộc, giải phóng con 


người lao động cũng là quá trình 
phát huy truyền thống đoàn kết, tương 
trợ trong dân tộc, gắn lợi ích của 
mỗi người yêu nước thương nòi với 
lợi ích chung của tập thề, dân tộc. 

Với thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tam, Nhà nước dân chủ nhân dân ra 
đời đánh dấu một bước ngoặt căn 
bản trong mối quan hệ giữa cá nhân 
và xã hội. Từ đó trở đi, lợi ích cơ 
bản của mỗi người lao động gắn chặt 
với vận mệnh và sự phát triên của 
chế độ dân chủ nhân dân. 

Việc xóa bỏ chế độ chiếm hữu 
phong kiến đã được từng bước thực 
hiện ngay trong kháng chiến chống 
Pháp, cũng hoàn thành mau chóng 
khi cách mạng dân tộc dân chủ giành 
được thẳng lợi hoàn toàn. Nhưng việc 
xóa bỏ chế độ thực dân, chế độ phong 
kiến, chỉ mới loại trừ những cơ sở 
chính trị, cơ sở kinh tế của sự đối 
lập giữa cá nhân và xã hội, loại trừ 
những trở ngại cho sự tiến bộ xã hội. 
Sự nghiệp xây dựng quan hệ đúng 
đắn giữa cá nhân và xã hội chỉ có 
thề thực hiện từng bước trong quá 
trình cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xày dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Kề từ 1954. sau khi được hoàn toàn 
giải phóng. miền Bắc dã bước vào 
thởi kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Nếu việc thiết lập Nhà nước 
chuyên chính vô sản thể hiện địa vị 
làm chủ của nhân dân lao động trên 
mát chính trị, thì việc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa nền kinh tế, xác lập chế độ 
còng hữu đối với các tư liệu sản xuất 
chủ yếu đã đưa nhân dân làm chủ 
trên mặt kinh tế. Và dựa trên cơ sở 
đó, lợi ích của xã hội và lợi ích căn 
bin của cá nhân trở nên nhất trí. 
miền Đắc, cùng với việc xóa bỏ chế 
đò người bóc lột người, nạn thất 


nghiệp, nạn đói kinh niên đã được 
thanh toán. Dưới chính thể mới, mọi 
người lao đông đều được hưởng các 
quyền lao động, nghỉ ngơi, học tàp, 
đi đôi với các quyền chính trị, xã 
hội khác, đều có điều kiện đề phát 
huy khả năng của mình, cống hiến 
cho chủ nghĩa xã hội. 

Chế độ xã hội chủ nghĩa không 
những đã xóa bỏ cơ sở kinh tế, chỉnh 
trị của sự đối kháng giữa cá nhân và 
xã hội, và qua đó xóa bỏ bản thân sự 
đối kháng, mà lại còn kế thừa và 
phát huy truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc ta: lòng yêu nước, lòng 
thương người, tỉnh thần đoàn kết hợp 
tác, lên những đỉnh cao trên những 
cơ sở kinh tế, chính trị hoàn toàn mới. 
Nếu như trước đảy mặt nhất trí bị 
mặt không nhất tri lấn át, đầy lùi, 
những truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc bị bản thân cơ sở kinh tế, chính 
trị hạn chế, thi trong chẽ độ xã hội chủ 
nghĩa, cơ sở kinh tế, chính trị góp 
phần cũng cố và nâng cao truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc, làm cho mặt nhất 
tri ngày càng hoàn thiện và vững chắc. 


Trong khi chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc ngày càng phát huy tính 
hơn hẳn của mình thì xã hội miền 
Nam trong 20 năm qua lại vận động 
theo một chiều hướng ngược lại. Xã 
hội miền Nam trở thành một thuộc 
địa kiều mới và một căn cứ quân sự 
của đế quốc Mỹ, bị ảnh hưởng nặng 
nề của chủ nghĩa thực dân mới của 
Mỹ về các mặt kinh tế, chính trị, văn 
hỏa, xã hội. Xã hội tạm bị chiếm 
miền Nam phát triền trong một môi 
trưởng cạnh tranh, bon chen, lừa 
lọc, cướp đoạt, mạnh ai nấy sống. 
miền là giành được nhiều lợi nhất 
cho bản thân. Chủ nghĩa ca nhân vị 
kỷ của giai cấp tư sản đã được phát 
triền ở miền Nam với tất cả những 
khia cạnh lạc hậu, đôi trụy, phản 
động nhất. Trong xã hội thực dân 
mới đó lợi ích cá nhân chân chính 
của nhân dàn lao động hoàn Loàn bị 
xã hội thực dàn mới chà đạp. 


)? 


Đại thẳng mùa xuân năm 1975 của 
quân và dân ta đã đặt miền Nam vào 
cùng một quỹ đạo với miền Bắc : Liến 
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
phạm vi cả nước. Ở miền Nam đang 
diễn ra một cuộc đấu tranh quyết 
liệt, toàn điện nhằm xác lập và tăng 
cường chuyên chỉnh vô sản. xác lập 
và tăng cường quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân, loại trừ 
mọi mưu mô ngóc đầu dậy, phả hoại 
của bọn phản động tay sai để quốc, 


Mục tiêu của xã hội xã hội chủ 
nghĩa là nhằm phục vụ lợi ích của 
công dân, thỏa mãn nhu cầu vật chất 
và tính thần của công dân, là nhằm 
tạo điều kiện cho công dân phát triền 
được toàn diện nhân cách. Ngược lại, 
trách nhiệm của mỗi công dân đối với 
xã hội, lẽ sống. mục đích của mi 
công dân là phải làm hết sức mình 
thúc đầy xã hội phát triền. 

Quan hệ giữa tập thể và cá nhân 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa trước 
hết là quan hệ về mặt lợi ích. Hồ Chủ 
tịch nói: *Lợi ích cá nhân là nằm 
trong lợi ích của tập thê, là một bộ 
phận của lợi ích tập thể. Lợi ích 
chung của tập thể được bảo đảm thì 
lợi ích riêng của cá nhân mới có điều 
kiện đề được thỏa mãn » (2). 

Kết hợp hài hòa lợi ích cả nhân và 
lợi ích tập thê là một việc không đơn 
giản. Sự kết hợp đó không chỉ thực 
hiện trên mặt chính trị, mà cả trên 
các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, không 
chỉ thực hiện trong phạm vỉ công việc 
hằng ngày mà cả trong phương hướng 
lâu đài, không chỉ trên những vấn đề 
cụ thề, mà cả trong lĩnh vực lập kế 
hoạch dài hạn. Nó đòi hồi xã hội phải 
có những quy định cụ thề, thành văn 
bản pháp luật, thành tập quản, nếp 
sống, trong đó phân rõ trách nhiệm 
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xóa bổ giai cấp tư sản mại bắn tav 
sai đề quốc và các giai cấp bóc lọt 
khác, cải tạo những người bóc lọt, 
quét sạch mọi tàn dư tư tưởng phan 
động, lạc hậu, mọi nọc độc văn hóa 
của chủ nghĩa thực đận mới. giải 
phóng nhân đân lao động khỏi mọi 
áp bức bóc lột. Đồng thời, chuẩn bị 
tiến hành việc cải tạo những người 
sắn xuất nhỏ, biến họ thành những 
thành viên bình đẳng của xã hội mới. 
Đó là con đường quyết định loái bỏ 
những trở ngại và xây dựng quan hệ 
đúng đắn, tạo ra sự nhất trí ngày cảng 
cao giữa tập thê và cả nhân. 


* 


của Nhà nước, của các tồ chức xã hội 
đối với cá nhân cũng như quy định 
rõ quyền lợi và nghĩa vụ của từng 
người dân. Vì những lẽ đã nói ở trên. 
những quy định này có thề và phải 
được xây dựng từng bước, phải phi 
nhận những thành tựu đã đạt được. 
nhưng không vì thế mà trở nên cứng 
nhắc, trải lại phải không ngừng được 
bồ sung, sửa đồi, hoàn chỉnh cùng với 
những bước tiến lên của công cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy 
sự kết hợp hài hòa đó trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay Ở.cảẩ nước ta chi 
có thề là thành quả Gủa quá trình 
củng cổ và tăng cưởng nền chuyén 
chỉnh vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thẻ của nhân dân lao động, 
tiến hành đồng thời cách mạng về 
quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học kỹ thuật; cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học kỹ thuật là then chốt, thực hiện 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
xây dựng chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuải 
lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nèn 
văn hỏa mới và con người mới xã 
hội chủ nghĩa, 


(2) Hà-Chí.Minh : Náng cao đạo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà.nội, 969, trang l1ổ, 


Bảo cáo chính trị của Trung ương 
tại Đại hội lần thứ IV của Đảng đã 
vạch rõ: Trên cơ sở những đòi hỏi 
tất yếu của cuộc sống cộng đồng. của 
quyền làm chủ tập thê, phải tôn trọng 
và bảo đảm các quyền của công dân. 
bảo đầm sự phát triền phong phú của 
nhân cách, bồi dưỡng và phát huy sở 
trường và năng khiếu cá nhân, tạo 
điều kiện cho mọi người tự do tìm 
tỏi và sáng tạo trên các lĩnh vực sản 
xuất, hoạt động khoa học, kỹ thuật, 
văn hóa, văn học. nghệ thuật... ». 
Nguyên tắc căn bản đó là chỗ dựa 
của chúng ta trong việc giải quyết 
mỗi quan hệ giữa tập the. xã hội và 
cả nhần. Trong quá trình thực hiện 
sự kết hợp hài hỏa giữa lợi ¡ích của 
toàn xã hội và lợi ích của từng cá 
nhàn, phải đề phòng lệch lạc, hoặc 
chỉ nhìn thấy lợi ích của Nhà nước 
nói chung mà quên hay không coi 
trọng đúng mức lợi ích của cá nhân, 
hoặc ngược lại. Điều này cần dược 
chủ ý ở những địa phương chưa tiến 
hành cải tạo xã hội chủ nghĩa. là 
những nơi chưa tạo được điều kiện 
kinh tế xã hội căn bản xóa bỏ sự đối 
lập giữa lợi ích cá nhân của một số i1 
người nào đó và lợi ích xã hội. 


Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, một 
yêu cầu quan trọng bảo đảm sự nhất 
trí giữa tập thể và cá nhân là kịp thời 
phát hiện và giải quyết đúng đắn 
những màu thuần giữa tập thể và cá 
nhân có thê nẵy sinh. Đó là vì nhiều 
lý do: hoặc do ý thức tư tưởng con 
người lạc hậu so với sự phát triền 
của cách mạng, khỏòng nhận rõ quyền 
lợi và nghĩa vụ của mình là phải hăng 
say lao động, lao động quên mình 
trên công trường, đồng ruộng, trong 
nhà máy, phòng thí nghiệm....vì sự giàu 
mạnh của Tô quốc và vì hạnh phúc 
của chỉnh bản thân, họ vẫn giữ những 
thói hư tật xấu của xã hội cũ như 
lười biếng, chủ nghĩa cả nhân, tỉnh ích 
kỷ, thói tham lam, v.v... điều đỏ dẫn 
tới những hành vi trái ngược với lợi 
¡ch của xã hội; hoặc do trình độ sức 


sản xuất côn thấp kém chưa đủ đẻ 
thổa mãn ngay các yêu cầu và nguyện 
vọng bức thiết của cá nhân ; hoặc do 
cân bộ các ngành, các cấp khi thực 
hiện đường lối chính sách của Đảng 
không nói rõ cho quần chúng thấy 
khó khăn và cùng quần chúng tìm ra 
biện pháp khắc phục, hoặc có cân bộ 
không tôn trọng quyền làm chủ tập 
thề của quần chúng, xâm phạm lợi ích 
của quần chúng, quan liêu, gây phiều 
hà cho quần chúng. v.v... Vì vậy, phải 
thường xuyên quan tâm phát hiện và 
tùy theo tỉnh chất cụ thể mà giải 
quyết kịp thời những mâu thuẫn nảy 
sinh ra theo phương hướng vừa củng 
cố chế độ làm chủ tập thê của cộng 
đồng xã hội vừa tạo điều kiện cho cá 
nhân được hưởng các quyền lợi chính 
đáng và có điều kiện phát triền sở 
trường và năng khiếu của mình. 


Sự nhất trí giữa lợi ích tập thê và 
lợi ích cá nhân còn bao hàm sự nhất 
trí giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Tát 
nhiên, Tô quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa giàu mạnh là bảo đảm chắc 
chắn nhất bạnh phúc của mọi người 
lao động. Đăng ta và Nhà nước ta 
không có mối quan tâm nào lớn hơn 
mối quan tâm đến lợi ¡ích của quần 
chúng lao động, chăm lo việc ăn, ở, 
học tập, chữa bệnh. đi lại... của họ. 
Đẻ Nhà nước ta có điều kiện chăm sóc 
tốt mọi thành viên trong xã hội, đáp 
ứng được các nhu cầu của nhân dân, 
mỗi người công dân, mỗi cá nhân 
phải làm đầy đủ nghĩa vụ của mình 
đối với xã hội, đối với tập thê, phải 
hăng hải làm nghĩa vụ xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 
tích cực đóng góp sức người, sức của, 
cống hiến tài nắng cho Tô quốc,nghiêm 
chỉnh chấp hành đường lối và mọi 
chính sách của Đảng và Chính phủ. 
Đó vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi 
thiêng liêng của mỗi người. 


Xã hội xã hội chủ nghĩa chỉ có thề 
là kết quả của hoạt động tự giác của 
toàn thể nhân dân lao động theo 
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một kế hoạch thống nhất của toàn 
xã hội. 


Những cả nhân trong chủ nghĩa xã 
hội là một kiều người mới, là những 
chủ thê tích cực chủ động cải tạo xã 
hội cũ, sáng tạo xã hội mới, họ thật sự 
là những chiến sĩ, chứ không còn chỉ 
là những kẻ thừa hành thụ động chỉ 
biết làm việc chiếu lệ, như những cá 
nhân trong xã hội cũ. Cho nên quan 
hệ giữa cá nhân và tập thề trong aã 
hội xã hội chủ nghĩa được đặt trên 
một cơ sở tư tưởng hoàn toàn mới, 
đó là ý thức rö ràng của người lao 
động về vai trỏ của họ là chủ nhân 
của đất nước, ý thức mà Hồ Chủ tịch 
đã nêu rõ : “chăm lo việc nước như 
chăm lo việc nhà... chăm lo việc tập 
thề như chăm lo việc gia đình? (3). 


Là người chủ xã hội, con người xã 
hội chủ nghĩa có ý thức giác ngộ cao 
về các mặt nghĩa vụ, «nghĩa vụ lao 
động, nghĩa vụ bảo vệ Tô quốc, nghĩa 
vụ bảo vệ an ninh chính trị và tri 
tự xã hội, nghĩa vụ bảo vệ tài sẳẩn xã 
hội chủ nghĩa, nghĩa vụ tôn trọng và 
thi hành pháp luật của Nhà nước, các 
quy tắc của đời sống tập thê, v.v...»(4). 
Đó vừa là đòi hỏi của đời sống cộng 
đồng, vừa là bảo đảm quyên lợi của 
mỗi thành viên trong cộng đồng. Có 
giác ngộ cao về nghĩa vụ,.con người 
mới, xã hội chủ nghĩa luôn luỏn cố 
gắng bòi dưỡng năng lực đề có thề 
hoàn thành các nghĩa vụ một cách 
xuất sắc nhất và họ được xã hội tạo 
cho mọi điều kiện thuận lợi đề làm 
việc đó. 


Ý thức về nghĩa vụ không còn là 
do sự cưỡng bức, mà chính là dựa 
trên cơ sở tự giác và tự nguyện. Vì 
vậy, việc xây dựng mối quan hệ đúng 
dắn giữa tập thê và cá nhân là một 
nội dung quan trọng của ba cuộc cách 
mạng, nhất là cuộc cách mạng về tư 
tưởng và văn hóa đề xác lập tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa, trước hết là tư 
tưởng của chủ nghĩa tập thê. Chủ 
nghĩa tập thể đòi hỏi mỗi người không 


60 


ngừng tự cải tạo mình, luôn luôn đặt 
lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. 
Và đó cũng chính là vấn đề cơ bản 
nhất của đạo đức trong chế độ xã 
hội chủ nghĩa, đúng như đồng chỉ 
Lê-Duần đã nói: *® Đạo đức lớn nhất 
của chúng ta bây giờ là gì? Là xây 
dựng chủ nghĩa tập thề, là chống chủ 
nghĩa cá nhân... đó là vấn đề cơ bản 
nhất của đạo đức mới trong xã hỏi 
hiện nay » 5). 


Chủ nghĩa tập thề là sản phầm tất 
yếu của chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong 
điều kiện cụ thề về lịch sử và xã hội 
của nước ta, việc bồi dưỡng tư tưởng 
chủ nghĩa tập thề có nhiều thuận lợi. 
Đó là vì nhân dân ta vốn có truyền 
thống yêu nước nồng nàn, lại được 
Đảng thưởng xuyên giáo dục bồi 
dưỡng tư tưởng của giai cấp công 
nhân. 

Muốn xây dựng chủ nghĩa tập thề, 
thì tất nhiên phải thanh toán chủ 
nghĩa cá nhân. Hồ Chủ tịch dạy: 


® Thẳng lợi của chủ nghĩa xä hội khóng 


thề tách rời thẳng lợi của cuộc đấu 
tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân» (6). 
Chủ nghĩa cá nhân là sản phầm tất 
yếu của chế độ chiếm hữu tư nhân đói 
với các tư liệu sẵn xuất. Chế độ chiếm 
hữu phong kiến để ra chủ nghĩa cá 
nhân phong kiến. Chế độ chiếm hữu 
của giai cấp tư sản đẻ ra chủ nghĩa 
cả nhân tư sản vị kỷ hại người. 
Nhưng nên kinh tế sản xuất nhỏ lại 
cũng đẻ ra tư tưởng tự tư tự Tợi 
không quan tâm đến lợi ích chung. 
Vi vậy trong chế độ xã hội chủ nghĩa. 


(3) Hð-Chí-Minh : Náng cao đạo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhán, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, !969, trang 27 — 28. 

(4) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt-nam, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1972, trang 22. 

(5) Lê-Duần: Cách mạng xã hội chủ nrhĩa 
ở Việt-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, [976, 
tập Ï, trang 465. 

(6) Hð-Chí-Minh: Náng cao đẹọo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1969, trang !Ö. 


chúng ta không những phải quét sạch 
mọi thứ chủ nghĩa cả nhân của các 
giai cấp bóc lột, mà cũng phải bền bỉ, 
nhẫn nại cải tạo tâm lý tiều tư hữu 
của những người sẵn xuất nhỏ. 


Nhưng đấu tranh chống chủ nghĩa 
cả nhân không có nghĩa là xóa bỏ lợi 
¡ch cá nhân. Vì mỗi người đều có tỉnh 
cách riêng, sở trưởng riêng, đời sống 


Việc xây dựng mỗi quan hệ đúng 
đản giữa tập thề và cá nhân là một 
vấn đề mới trong lịch sử nước ta, 
Được chủ nghĩa Mác —Lê-nin soi 
sáng, được đường lối của Đảng chỉ 
đường, chúng ta đã tìm ra phương 
hướng đúng đẳn đề xây dựng và ngày 
càng hoàn thiện mối quan hệ đó. Chỉ 
cần chúng ta luôn luôn có ý thức và 
nghiêm chỉnh thực hiện, rút kinh 


.7-~ 


riêng của bản thân và của gia đình. 
Chế độ xã hội chủ nghĩa nhất định 
phải chăm sóc đến những lợi ích cả 
nhân chính đáng, không trái với lợi 
ích của tập thề. Đồng chí Lê-Duần đã 
nói: “Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sẵn không bao giờ chủ trương 
xóa bổ quyền lợi cá nhân, mà chỉ làm 
sao cho quyền lợi cá nhân và quyền 
lợi tập thề được nhất tri® (7). 


* 


nghiệm trong thực tế, từng bước bồ 
sung và hoàn chỉnh, thì nhất định mối 
quan hệ giữa tập thề và cả nhân trong 
điều kiện kinh tế — xã hội ngày nay 
của nước ta sẽ ngày cảng tốt đẹp. 


(7) Lâ-Duần: Tạo mới chuiÊn biến 
mạnh mề oề công tác tư tưởng, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1962, trang 26. 
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Trong phong trào thỉ đua lao động xã hội chủ nghĩa 


BƯớ( (HUYỂN BIẾN MứI (ỦA 
PHÚNE TRÀU LAU BỘNG Ữ 


(ÔNG TY XÂY DỰNG NAM HÀ-NỘI_ 


AÙ nhiều năm ở trong tình trạng 
quản lý lông lẻo. sản xuất trì 
trệ, khỏng hoàn thành kế hoạch. kinh 
doanh thua lỗ, từ đầu năm 1976 đến 
nay, thực hiện nghị quyết 19/CP của 
Hòi đồng Chính phủ về việc chấn 
chỉnh tô.chức. đưa quần lý kinh tế 
vào nề nếp, công ty xây dựng Nam 
Hà-nội đã có bước chuyên biến mới. 
Còng ty đã được vinh dự nhận lẳng 
hoa của Chủ tịch Tôn-Đức-Thẳng và 
cờ thưởng luân lưu “Đơn vị dẫn đầu 
thi đua ngành xây dựng » của Hội 
đỏng Chinh phủ. 


Tò chức lại lao động, thực 
hiện cải tiến quản lý một bước. 


Vấn đề được đặt ra ở công ty xây 
đựng Nam Hà-nội là phải tö chức lao 
động phủ hợp với quy trình sản xuất 
và tô chức sản xuất. Trước đày công 
ty xây đựng Nam Hà-nội tô chức 
cac đội san xuất theo các hình thức 
đòi chuyên nghiệp, đội hỗn hợp. đội 
công trình. Đội chuyên nghiệp là đơn 
vị tö chức lao động chuyên một nghề 
cho nên €ó điều kiện tập trung. làm 
nhanh. làm gọn một công việc, song 
vì chỉ bao gòm những người làm cùng 
nghề và chỉ biết một nghề cho nên 
không thê làm việc khác trái tay nghề, 
và vì vậy khi hết việc công nhân 
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TRẦN-XUÂN-DIỆU 


buộc phải nghỉ việc hưởng 70% lương. 
Với hình thức tồ chức như vậy, khi 
các công trình phân tân xa, điện quản 
lý rộng, tổ sản xuất rải ra ở các công 
trình thì các đội chuyên nghiệp không 
quản lý được lao động. trong lúc do 
vẫn phải bảo đảm đủ lương theo ché 
độ cho còng nhân. Do đội chuyên 


nghiệp mang những điềm không hợp 


lý như vậy. hình thức tô chức đôi 
hỗn hợp đã ra đời, đội này bao gồm 
các loại thợ: mộc. nẻ, sát, sơn, vôi, 
v.v... tham gia thi công những còng 
trình nhỏ. Đội này có thê chấm công, 
theo đỡi việc sử dụng lao động. song 
không quản lý được chất lượng thì 
công vì có nhiều đội cùng thị công 
một công trình. Đến lượt đôi công 
trình ra đời. Đội này chịu trách nhiệm 
chính thi công xây lắp một hạng mục 
công trình hoặc một công trình nhỏ 
(các đội chuyên môn khác là thầu 
phụ (B`)). đã làm được việc chăm 
công. ghi nhận khối lượng giao khoản. 
lên khối lượng thanh toán, quyết 
toán... song kết qui công việc tốt hay 
xấu, nhanh hay chậm thì không có 
cơ sở kinh tế — kỹ thuật đề đánh giả. 
và vì nó chỉ lo hoàn thành công trinh 
và khỏng chú ý thu hồi vốn cho nên 
hầu hết các công trình đều vượi dự 
toán hoặc ứ đọng vốn, nợ nần dày 


dưa v.v.. Như vậy là do có nhiều 


nhược điềm về cơ cấu tô chức, về 
chức năng, nhiệm vụ, các đội chuyên 
nghiệp, hỗn hợp. công trình đã không 
quản lý được lao động. vật tư, tiền 
vốn. Điều bất hợp lý nhất là mỗi 
người công nhận chỉ biết và chỉ làm 
một việc, mỗi đội lao động chỉ làm 
một phầu việc và chỉ có tính nghề 
nghiệp đơn thuần, một công trình xây 
dựng gồm có nhiều đội tham gia 
nhưng không đội nào quan tâm đến 
kết quả chung. Đề khắc phục tỉnh 
trạng tô chức phân tán, quản lý kêm 
và tạo điều kiện thực hiện chế độ 
quản lý kinh doanh trong các công 
trường xây dựng, công (ty xây dựng 
Nam Hià-nội quyết định tô chức đơn 
Vị cơ sở là đội xảu dựng. Mỗi đội chịu 
trách nhiệm Jhí công hoàn chỉnh một 
công trình hay hạng mục công trình. 
Yêu cầu này bắt buộc mỗi đội và mỗi 
cá nhàn trong đội phải quan tâm đến 
hiệu quả công việc của mình. Trướê 
khi thi công, công ty đã mở hội nghị 
thảo luận và ký kết hợp đồng với các 
đội xây dựng nhằm làm cho mỗi cản 
bộ, công nhân trong đội nắm được kế 
hoạch sản xuất, tiến độ tbi công, chỉ 
phí vật tư và cả mức thu nhập sau 
khi hoàn thành khối lương còng việc 
theo hợp đồng. Vì vậy, căn bộ và 
công nhân ở các đội đều tích cực lao 
động, chủ động khắc phục khó khăn, 
pbát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 
táng năng suất lao động, hoàn thành 
vượt mức kế hoạch. Cách tô chức 
trên đây đã tạo điều kiện cho người 
lao đóng thực hiện và phát huy quyền 
làm chủ tập thê trong sẵn xuất. Với 
hình thức tô chức này, đội xây dựng 
có chc năng quản lỦ kinh tế uà quản 
lỤ kỹ thuật nhằm bảo đảm hoàn thành 
việc xây dựng từng công trình. Tô 
chức chỉ huy của đội gồm có đội 
trưởng, đốc công, cán bộ kinh tế, cán 
bộ vật tư và cán bộ kỹ thuật. Đội là 
một đơn vị hạch toán kinh tế, Công 
ty có 35 đội xây dựng gồm mỗi đội 
từ 60 người đến 180 người. Số người 


lao động trong mỗi đội có thề thay 
đồi nhưng các đội thì cố định. Còng 
ty đã chủ ý bồi dưỡng cho cán bộ 
chỉ huy đội về kinh nghiệm lãnh đạo 
và quản lý sẵn xuất, bồi dưỡng cho 
cán bộ chuyên môn về nghiệp vụ và 
kỹ thuật, bồi đưỡng và nâng cao lay 
nghề cho công nhân bằng các hình 
thức mở trường lớp chính quy và 
đào tạo, kèm cặp tại chỗ. Do tổ chức 
của đội xây dựng trong quá trình thi 
công từng công trình được ồn định 
cho nên nơi ăn ở của công nhân cũng 
được ồn định. Khi đội tham gia xây 
dựng một công trình, con của công 
nhân có thề học hết một năm học tại 
địa điềm đó. không còn tình trạng 
nay đây mai đó, việc học hành của 
con cái bị dở đang. Đối với công nhân 
trổ, việc ồn định tổ chức tạo điều 
kiện cho họ học tập nâng cao tay 
nghề và rèn luyện trong sinh hơạt 
tập thề. Công nhân ở các đội xây 
dựng thật sự gắn bó với tập thê của 
mình, yên tâm và phấn khởi lao đòng 
sản xuất. 


Cùng với việc tổ chức lại các đội 
sản xuất, công ty dã chú trọng cải 
tiến một bước công tác quản lụ kính 
(ẽ. Các đội, các công trường và công 
ty đã tiến hành phân tích hoạt động 
kinh tế từng tháng, tửng quý và ca 
năm. các đội và các công trường, 
việc phân tích kính tế phô cập đến 
tận người công nhân, vì vậy đã giúp 
cho mỗi người và mỗi đơn vị thấy 
rõ mặt mạnh, mặt yếu trong công tác 
quản lý sản xuất và kinh doanh đề 
có biện pháp khắc phục kịp thời. 
Trong khâu hạch toản ban đầu, cùng 
với việc đưa cán bộ kinh tế xuống 
đội sản xuất đề thực hiện hạch toàn 
giả thành của từng công trình và 
hạng mục công trình, công tv đã 
nghiên cứu biều mẫu, số ghi chcp 
trung gian của từng loại củn bộ (tô 
trưởng, đội trưởng, v.v...) để ghi 
chép các báo biểu thông tin kinh tế 
được kịp thời và chính xác, sửa chữa 
những thiểu sót trong khàu hạch toán 
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gia thành. Mặt khác, công ty đã tiến 
hành phân cấp và mở rộng quyền 
hạch toán của các công trường và xí 
nghiệp trực thuộc trên các mặt:-kế 
hoạch. tiền vốn, tư cách pháp nhân 
và chế độ khen thưởng. v.v... và lấy 
còng trường làm đơn vị tông hợp. 


Chủ động khắc phục khó khăn 
°ồ oật tư, bảo đảm tiến độ củ 
khối lượng thi công. 


Thiếu nguyên liệu, vật liệu, nhiên 
liệu hoặc nguyên liệu, vạt liệu cung 
cấp khỏng đúng quy cách, phầm chát 
là khó khăn chung, lớn nhất đối với 
các còng trưởng, xi nghiệp trong điều 
kiện nén kinh tế nước ta hiện nay. 
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến 
cho các công trường của công ty xây 
dựng Nam Hà-nội không hoàn thành 
kế hoạch sản xuất trong những năm 
trước đây. Ngày nay, nếu vẫn cứ bó 
tay ngồi chờ cấp trên như những năm 
trước, thì đù có tổ chức lao động 
khoa học, cóng ty cũng không tránh 
khỏi « không hoàn thành kế hoạch do 
khó khăn về vạt tưa. Đề tạo điều 
kiện cho tô chức lao động mới phát 
huy tác dụng. công ty đã cải tiến 
công tác quản lý vật tư đề có thê 
chủ động trong sản xuất. Công Ly cùng 
với các bên giao thầu bàn bạc, soát 
lại các điều kiện về mặt bằng, thiết 
kế dự toán. tình hình vật tư và thống 
nhất tiến độ thi công của từng công 
trình. Cóng nhân được biết trước 
năm ngày kế hoạch hằng tháng, biết 
trước hai ngày kếhoạch mười ngày, 
kế hoạch tiền độ mười ngày và giao 
ban hằng ngày nhằm bảo đảm sự chỉ 
đạo chặt chẽ của công ty đối với 
cúc còng trường và đội sản xuất. Công 
ty đã có biện pháp chủ động thực 
hiện kế hoạch và giải quyết những 
khó khăn về vật tư là tö chức chỉ 
đạo thị công theo phương pháp tập 
Irundø, nhanh gọn, có trọng điềm. 
Trong tháng 1-1977, theo kế hoạch, 
công ty phải triển khai lực lượng ở 
344 công trình và hạng mục công trình, 
nhưng khi thấy khó khăn tạm thơi về 
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nguyên liệu và vật liệu, công ty đồn 
nguyên liệu và vàt liệu vào 16 công 
trình và hạng mục công trình. Thiếu 
gỗ làm cốp-pha, công ty đã tạm thời 
cho tö mộc ở các công trường chuyền 
sang làm việc khác, dồn gỗ cho xưởng 
gia công cốp-pha sẵn xuất tập trung. 
tận dụng các loại gỗ. trước hết làm 
cốp-pha ở những công trình trọng 
điềm, khỏng đề tình trạng gỗ mỗi nơi 
một Ít, nơi nào cũng làm để đang, 
không mang lại hiệu quả cụ thề, công 
ty lập trung cho các công trinh trọng 
điềm khoỏng chỉ nguyên liệu, vật liệu 
mà cả người lao động, thợ kỹ thuật 
bậc cao. Vì vậy các công trình mở 
rộng hội trưởng Ba-điình, sửa chữa 
ga Hà-nội... đã được hoàn thành 
dứt điềm. Đi đôi với việc tập trung 
thi công vào trọng điềm, công ty tích 
cực chuần bị việc thi công ở những 
công trình đất, công trình viện trợ 
thiết bị toàn bộ và khi có đủ nguyên 
liệu. vật liệu thì đầy mạnh tiến độ 
thi công trên toàn bộ các công trình. 
Với cách chỉ đạo đó, trong năm 1976. 
ngoài 17 công trinh đã ghi trong kế 
hoạch được đưa vào bản giao. công 
ty còn hoàn thành và bàn giao 5 công 
trình và 11 hạng mục công trình nữa. 
Sự phối hợp nhịp nhàng trong thi 
công giữa cúc công trình điềm vả các 
công trình diện cũng như giữa các 
phần công trình đã tạo điều kiện điều 
hành lao động ăn khớp với công việc. 
bảo đảm tiến độ thi công đều đặn 
và liên lục: tông ty cón quản lý vật 
tư một cách chặt chẽ, tiến hành kiềm 
kê hàng quý. tạo điều kiện cho quần 
chúng cùng tham gia quản lý vật tư, 
làm rõ trách nhiệm của cán bộ vài 
tư trong đội xây dựng. Trong quá 
trình các đôi, các công trưởng thi 
cộng các công trình, công ty đã chú 
ý triệt đề sử dụng vật tư tồn kho, 
huy động kịp thời vạt tư từ nơi thửa 
sang nơi thiếu, từ nơi chưa cần dùng 
đến nơi cần dùng ngay, tận dụng và 
sử dụng nguyên liệu, vật liệu. nhiên 
liệu một cách tiết kiệm nhất. Công 


ty đã sử dụng hợp lý và tận dụng 
năng lực xe máy và phương tiện vận 
tải thô sơ, phát huy sáng kiến làm 
cốp-pha định hình, dầm nhiều khầu 
độ. cột co rút. cốp-pha tôn đề có thề 
dùng vật liệu đưới nhiều dạng nhiều 
lần. sử dụng luân chuyền sắt thép 
của các công trình viện trợ thiết bị 
toàn bộ, góp phần chủ động tạo nên 
những cản đối mới từ ĐHÉTE mất cân 
đối đang điễn ra. 


Do cải tiến quản lý lao động và vật 
tư, cho nên công ngừng việc đã giảm 
từ 22.688 công năm 1975 xuống còn 
8.078 công năm 1976, đặc biệt công 
ngừng việc do thiếu nguyên liệu và 
do thời tiết không thuận đã giảm từ 
10.828 công trong quý 3-1975 xuống 
1.806 công trong quý 3-1976. Công 
ngừng việc hưởng 705% lương giảm rö 
rệt đã bảo đảm được thu nhập cho 
công nhân, đồönế thời hạn chế được 
những hiện tượng tiêu cực của công 
nhân trong thời gian nghỉ việc. Do 
tận dụng vật liệu cũ của các công 
trình phá dỡ đề làm lại mới như gạch, 
đá hộc, sắt thép và dùng cốp-pha tre 
thay cốp pha gỗ, công ty đã tiết kiệm 
cho Nhà nước 575.806 đồng, riêng việc 
tồ chức khai thác vật liệu địa phương 
và thu mua vật liệu địa phương đã tiết 
kiệm 68.090 đồng về chỉ phi vận chuyền. 

Phát động phong trào quần 
chúng, bồi dưỡng những người 
lao động mới, 


Hiều rõ vai trò quyết định của 
người lao động trong sẵn xuất, đảng 
ủy và ban giảm đốc công ty chú trọng 
phối hợp với Công đoàn và Đoàn 
thanh niên bồi dưỡng chính trị cho 
người lao động, phát động phong trào 
thí đua lao động xã hội chủ nghĩa 
trên khắp các công trình xây dựng. 
Từ nhận thức sai lầm, cho rằng « nghề 
xây dựng là nghề vôi vữa, là nghề 
không cần văn hỏa”, clà nghẻ của 
người thất học, nghề tạm bợ ®, đến 
nay công nhân xây dựng của công ty 
đã có những nhận thức đúng đắn về 
trách nhiệm của người thợ xây dựng, 


.xuất, 


của ngành xây dựng, từ đó mà bắt đầu 
yêu ngành, yêu nghề, và có lòng tự 
hào về nghề nghiệp của mình. Mọi 
người đã bước đầu làm chủ bản thân 
và làm chủ sản xuất; không khi lao 
động trên các công trường sôi nỗi, 
mọi-người đều tự giác làm việc và 
tìm việc mà làm, họ gắn bó với nhau 
trong lao động và đều quan tâm đến 
kết quả sản xuất. Phong trào lao động 
ở các công trình khách sạn Thẳng-lợi, 
mở rộng hội trường Ba-đình, sửa 
chữa ga Hà-nội, nhà 1B Hoàng-Văn- 
Thụ, v.v-. của Lập thề công nhân và 
cán bộ các công trường 302, 304, 
308, v v.. đã thề hiện nội đung: * bảo 
đảm chất lượng công trình, nâng cao 
năng suất lao động, hạ giá thành công 
trình, đưa nhanh công trình vào sử 
dụng . 


Công ty Nam Hà-nội còn tạo điều 
kiện thuận lợi cho người lao động 
cống hiến tốt cho xã hội bằng việc 
thực hiện nguyên tắc phân phối theo 
lao động qua phương pháp trả lương 
theo sản phầm. Việc trả lương theo 
sản phầm ngày càng được thực hiện 


_tốt hơn, tỷ lệ người lao động và công 


việc được trả lương theo sản phầm 
ngày càng tăng. Đề phù hợp với hình 
thức tŠ chức lao động và tô chức sản 
xuất mới, công ty xây dựng Nam Hà- 
nội đã thực hiện chế độ trả lương 
theo sản phầm dưới hình thức khoán 
tồng hợp cho các đội xây dựng. 
Phương pháp này đã kích thích sản 
làm cho năng suất lao động 
tăng lên, tiến độ thí công các công 
trình được rút ngắn, chất lượng 
không những bảo đảm mà còn được 
nâng lên. Tại công trình 66A, nơi có 
phong trào thi đua sôi nồi khần 
trương, một số đơn vị của các còng 
trường 301, 302. 304, 308, công trường 
viện nhi và đột bê-tông tuôn giành 


những năng suất cao nhất trong đào 


đất và phá đầu cọc bê-tông. Với 1240 ` 
công lao động, các đơn vị này đã đào 
được 2.357m3, tăng 1.352mỞ so với kế 
hoạch, định mức mỗi ngày đào 0,91m3Š 
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các đơn vị này đã thực hiện 1,60m, 
năng suắt tăng 80%. Công trường viện 
nhi thao diễn đồ bê-tông đợt 1, kế 
hoạch 12 ca, công nhân làm 8 ca, rút 
bớt được 3 ca. 


Thu nhập của người công nhân 
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cũng được tăng lên. Đội xây dựng số 
2 của công trường 304 tham gia thì 
công công trình nhà ở Viện dược liệu 
đã hoàn thành nhiệm vụ sẵn xuất của 
đội. trong quý 4-1976 đã tiết kiệm 
được qu$ lương và tăng thu nhập của 
công nhàn như sau: 


Thu nhập bình quân 


Tháng | Kế hoạch quÿ lương Thực hiện | Tiết kiệm đầu người/ngày 
]Ƒ———>>>>——————_—e ———————— 
10 6.290đ 6.010đ 280đ 2,27ả 
11 7.256đ 6.820đ 436đ 2,30đ 
12 4.300đ 4.100đ 200đ 3,05đ 


Đặc biệt có tồ trong công trường 
này đã đạt được lương bình quân 
198 đồng 1 tháng do tăng năng suất lao 
động gấp 5 lần. Năm 19/6, mỗi đội. 
mỗi công trường đều cố gắng nâng 
cao thu nhập cho công nhân và góp 
phần tiết kiệm quỹ tiền lương, vì vậy 
thu nhập của công nhân trong toàn 
công ty qua quá trình thực hiện lương 
sản phầm đã tăng hơn so với khi thực 
hiện lương cấp bậc: thợ mộc tăng 
161%, thợ nề tăng 114. thợ sắt tăng 
17%, thợ sơn — vòi tăng 2126. lao động 
phổ thông tăng 85%, v.v... trong lúc 
đó quỹ tiền lương thực hiện so với 
kế hoạch chỉ bằng 96,4%, tiết kiệm 
cho Nhà nước 3,626 quỹ tiên lương 
kế hoạch. 

Do kết hợp tốt giữa giáo dục 
chính trị tư tưởng với khuyến khích 


bằng lợi ích vật chất, công ty xây. 


dựng Nam Hà-nội dã tạo được khòng 
khi lao động sôi nồi và sáng Lạo. có 
năng suất cao trên các công trình xày 
dựng : công trình sửa chữa và mỡ 
rộng hội trường Ba-đình đã được công 
trường 308 hoàn thành xuất sắc trong 
52 ngày đêm với chất lượng tốt. 
kịp thời phục vụ kỳ họp thứ nhất 
của Quốc hội khóa VL và Đại hội 
lần thứ IV của Đẳng. Phát huy tỉnh 
thần làm chủ trong sản xuất, một tổ 
nữ công nhân ở cỏng trình 273 dã 
tim được nguồn cát vàng tại chỗ đề 
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kịp thi công, chẳng những giảm bớt 
được khó khăn về vật liệu mà còn hạ 
giá thành mỗi mét khối cát xuống 10 
lần so với cát vận chuyền từ nơi khác 
về. Công trường 308 cũng đã hoàn 


thành vượt mức công trình xây dựng. 


ga Hà-nội, khu bệnb viện Bạch-mai, 
xí nghiệp đỏ dùng dạy học, v.v... 
Riêng công trình ga Hà-nội có 5.800m? 
cột. tường phải trát gơ-ra-ni-tin. Công 
việc này đòi hồi kỹ thuật cao, vì vậy 
trước đây thường phải thuê thợ ngoài 
với giá 12 đồng/m?. Lập thành tích 
chào mừng Đại hội Đảng. công trưởng 
đã tồ chức cho công nhân học và 
làm lấy, kết quả tường được trát đẹp, 
tốt. Từ đơn giá 5 đồng/mổ, theo đề 
nghị của công nhân, đơn giá hạ 
xuống còn 4,5đ/m? mà lương vẫn 
tăng thêm từ 0,30đ đến 0,50đ một công. 
mỗi công nhân bình quân thu nhập 
gần 200 đồng/tháng, đồng thời tiết 
kiệm cho công trường hàng vạn đồng. 
Công trình này đã được hoàn thành 
trước thời hạn ngày. 

Được quan tâm giúp đỡ. nhiều 
người chậm tiến trước đây đã tiến bộ. 
một số người có chuyền biến rõ rệt 
và trở thành người lao động xuất sắc. 
Công ty cũng đã có nhiều cõ gắng ön 
định. và cải thiện một bước đời sống 
của cân bộ, công nhân, giải quyết 
tốt việc phân phối lương thực, thực 
phầm và chất đõt cho gần 2.000 công 


nhân lưu động. Các nhà ăn tập thề 
được củng cố tốt hơn trước. Các nhà 
gửi trẻ ở các công trưởng bắt đầu 
làm việc theo ca sắn xuất. Công ty đã 
dùng xe ca đưa đón công nhân đi về 
và chờ gạo, thực phầm cho các đơn 
vị ở xa Hà-nội, Trong những ngày 
nghỉ Tết Định Ty, một bộ phận công 
nhân và cán bộ ở lại làm theo yêu 
cầu thí công của những công trình 
trọng điềm, hoặc đề chuần bị cho các 
công trưởng hoạt. động ngay sau khi 
nghỉ Tết, đã được công ty tô chức 
cho ăn Tết ngay tại công trường; 
những người về các địa phương ăn 
Tết cũng được Công đoàn giúp đỡ 
chuần bị trước vé tàu xe, quà Tết... 


Sau nhiều năm không hoàn thành. 


kế hoạch, nám 1976 công ty xây 
dựng Nam Hà-nội đã vươn lên hoàn 
thành toàn diện Và vượt mức kế 
hoạch Nhà nước: giá trị sản lương 
đạt 108,9°% mức kế hoạch và tăng 
31.4Ã so với 1975 ; năng suất lao động 
một ngà y công xây lắp đạt 121.5% mức 
kế hoạch và tăng 14.52 so với 1975, 
trong đó năng suất lao động của một 
công nhân xây lắp đạt 107,35 so với 
kế hoạch và tăng 19,32% so với 1975; 
kinh doanh lãi 225 triệu dông (năm 
1975 lỗ 200 triệu đồng); tông quỹ lương 
thực chỉ 96,45% so với kế hoạch. Quý 
Ï năm 1977, công ty đã hoàn thành kế 
hoạch trước 10 ngày và vượi 10® so 
với kế hoạch. Phong trào lao đòng 
sắn xuất ở công ty xây đựng Nam 
Hà-nôi thề hiện rõ rệt giác nưuô của 
người lao động về quyền lợi và nghĩa 
vụ của mình. Họ đã tổ rõ là có ý thức 


thức quản lý sản xuất, 


làm chủ tập thề như Nghỉ quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng đã nêu ra: 
« quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
phải được thê hiện ở thái độ của mỗi 
còng đân biết chăm lo đến công việc 
chung của tập thẻ, của xã hội, luôn 
luôn làm tròn nghĩa vụ đöi với Nhà 
nước. đối với Tổ quóc 9. 

Tuy nhiên, ở cỏng ty xây dựng 


Nam Hà-nội cũng còn những vấn đề 


mà Công ty đã nhìn thấy và đang lập 
trung giải quyết đề có những chuyền 
biến tốt hơn. Đó là việc xác định dự 
toán thi công cho các công trình và 
hạng mục công trình, làm cơ sở cho 
hạch toán giá thầu và đánh giá hiệu 
quả kinh tế của các đơn vị thi công; 
bên cạnh đấy là việc dào tạo, bồi 
dưỡng người lao đòng, làm cho mỗi 
người «giỏi một nghề, biết nhiều 
nghề », tô trưởng sẵn xuất có kiến 
đòi trưởng 
đội xây dựng có trình độ quản lý kỹ 
thuật, quản lý kình tế, v.v... 

Trong điều kiện khó khăn giống 
như các đơn vị sản xuất công nghiệp 
và xây dựng cơ bản khác, từ tỉnh 
trạng bê bối trì trê nhiều năm, công 
ty xây dựng Nam Hà-nội đã vươn 
lên trong phong trào đồng khởi thi 
đua lao động xã hội chủ nghĩa. Bước 
chuyền biến này thể hiện một sự đồi 
mới về nếp nghỉ và cách làm trong 
quả trình từ sẵn xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn ở 
công ty xây dựng Nam Hà-nội chỉ ra 
những khả năng mới, những nhân tố 
mới trong việc thực hiện Nghị quyết 
Đai hội lần thứ IV của Đẳng, 
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HUNG-GA-RI 
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI PHÁT TRIỀN 


AU ngày đất nước được hoàn toàn 
giải phóng (4-4-1945), với sự giúp 
đỡ của Liên-xô. giai cấp công nhân 
và nhân dân Hung-ga-ri đã thiết lập 
chính quyền dân chủ nhân dân và 
xây dựng xã hội mới ở Hung-ga-ri. 
lựa vào Liên minh cánh tả — tức Mặt 
trận đân tộc đọc lập Hung-ga-ri lúc 
đó — giai cấp công nhân Iung-ga-ri đã 
đi hàng đầu trong việc thủ tiêu hoàn 
toàn chế độ đại địa chủ quý tộc, biến 
những nhà máy, công xưởng và ngân 
hàng thành sở hữu của Nhà nước, đè 
bẹp sự phản kháng của các giai cấp 
bóc lột, xóa bỏ những tàn tích văn 
hóa phản động. Nhà nước dân chủ 
nhân đân được củng cố với sự hợp 
nhất Đảng cộng sản và Đẳng xã hội — 
đân chủ thành Đăng lao động Hung- 
ga-ri vào tháng 6-1948 chuyền sang 
làm nhiệm vụ của chuyên chỉnh vô 
sản. Sự chia rẽ trong phong trào công 
nhân Hung-ga-ri từ đây chấm dứt, 
Mặt trận dân tộc thống nhất mà nòng 
cốt là liên minh công nông được củng 
cố và mở rộng, thu hút toàn thề 
nhân dân vào công cuộc xây dựng xã 
hội mới, bảo đảm cho thắng lợi hoàn 
toàn của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Hung-ga-ri. 
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ĐINH.HOÀNG 


Cùng với việc Nhà nước chuyẻn 
chính vô sản được củng cõ, giai cấp 
công nhân Hung-ga-ri đã thật sự trở 
thành lực lượng lãnh đạo sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Hung-ga-ri. 
Ngay từ năm 1948, công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp 
đã bắt đầu được tiến hành. Từ năm 
1950, sau khi hoàn thành còng cuộc 
khôi phục kinh tế, Hung-ga-ri đã bước 
vào thực hiện công nghiệp hóa. xảy 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. Chỉ trong một thời gian 
không lâu sau đó, với việc thực hiện 
thắng lợi kế hoạch kinh tế 5 năm lần 
thứ nhất (1950 — 1954), Hung-ga-ri đã 
từ một nước nông — công nghiệp trở 
thành một nước công — nông nghiệp. 
Sản lượng công nghiệp năm 1954 đã 
tăng gấp 3 lần so với năm 1938 là năm 
trước chiến tranh. 

Tuy nhiên, kẻ thù của giai cấp 
công nhân Hang-ga-ri chưa cam chịu 
thất bại. Lợi dụng những khó khăn 
tạm thời và một số sai lầm trong 
bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
chúng đã trắng trợn gây ra vụ bạo 
động phản cách mạng tháng 10-1956. 
Tháng lợi trong việc đập tan cuộc 


phản cách mạng này đã chỉ rõ: giai 
cấp công nhân Hung-ga-ri, đoàn kết 
với giai cấp công nhân Liên-xò và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, hoàn 
toàn có thề bảo vệ được nền độc lập, 
tự do và sự nghiệp xây dựng chủ 
- nghĩa xã hội của minh, hoàn toàn có 
thề đánh bại mọi hành động can thiệp 
của chủ nghĩa đế quốc, không đề 
chúng lấn dù chỉ là một tấc đất của 
chủ nghĩa xã hội. 


Sau sự kiện năm 1956, dựa vào tinh 
thần lao động quên mình và với sự 
giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, giai cấp công nhân Hung-ga-ri 
liên minh chặt chẽ với nông dân tập 
thẻ và trí thức cách mạng; đã nhanh 
chóng ồn định tình hình kinh tế và 
chính trị trong nước, đưa Hung-ga-ri 
tiến mạnh hơn nữa trên con đường 
xã hội chủ nghĩa. Đầu năm 1961, việc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp đã hoàn thành vẻ căn 
bản; quan hệ sẳẩn xuất xã hội chủ 
nghĩa đã chiếm địa vị thống trị cả 
trong công nghiệp lẫn trong nông 
nghiệp Hung-ga-ri. Với việc hoàn 
thành thẳng lợi kế hoạch 5 năm lần 
thứ hai (1961 — 1965), Hung-ga-ri đã 
có thề tuyên bố kết thúc giai đoạn 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội và bước sang giai 
đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
trình độ cao. Sau khi thực hiện kế 
hoạch ð păm lần thứ ba (1966 — 1970) 
và kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1971— 
1975), giai cấp công nhân và nhân dàn 
Hung-ga-ri đưa Tô quốc mình từ Inột 
nước trung bình lên hàng các nước 
phát triền về kinh tế. Năm 1976, sản 
lượng công nghiệp của Iung-ga-ri đã 
tăng gấp 10 lần so với năm 1938; sản 
lượng nông nghiệp đã tăng gấp 1.5 
lần, tuy diện tích canh tác thu hẹp 
và số người làm nông nghiệp giảm đi 


một nửa ; thu nhập quốc dàn dã tăng 


gấp gần 5 lần. Tô quốc của các chiến 
sĩ xô-viết năm 1919 đã trở thành một 
nước có nền đại công nghiệp xã hội 


chủ nghĩa, nền nỏng nghiệp sản xuất 
theo quy mô lớn, cơ sở vật chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội ngày càng 
đươc mở rộng, của cải xã hội ngày 
càng đồi dào, mức sống vật chất và 
văn hóa của nhân dân nưà y càng được 
nâng cao. 


Hiện nay, giai cấp công nhân và 
nhân đân lao động Hung-ga-ri đang ra 
sức thực hiện các nghị quyết của Đại 
hội lần thứ 1! của Đảng công nhân 
xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri và những 
chỉ tiêu của kẻ hoạch 5 năm lần thử 
năm (1976 — 1980) nhằm đưa công cuộc 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triền ở Hung-ga-ri đến thẳng lợi 
hoàn toàn. 


Ngày nay giai cấp công nhân Hung- 
ga-ri không chỉ là lực lượng lãnh đạo 
toàn xã hội mà còn là đội quân chủ 
lực trong công cuộc lao động sáng tạo, 
là lực lượng đóng góp phần chủ yếu 
vào thu nhập quốc dân Hung-ga-ri. 
Năm 1976, tỷ trọng công nhân công 
nghiệp trong tông số công nhân, viên 
chức đã là 58X so với 38,85% năm 
1949. 


Trong Báo cáo chính trị đọc tại Đại 
hội lần thứ 11 của Đăng, đồng chỉ Ca-đa 
I-a-nốt, B¡ thư thứ nhất Ban chấp hành 
trung ương Đảng công nhân xã hội chủ 
nghĩa Hung-ga-r: nêu rõ : «e Những điều 
kiện trong nước và quốc tế hiện nay là 
thuận lợi cho công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta.Chúng ta có một 
Đảng được tòi luyện trong đấu tranh, 
một giai cấp công nhân tự giác. một 
giai cặp nông dân cần cù, một đội ngũ 
trí thức đầy năng lực. Và điều quan 
trọng hơn hết là tại đây, trên lưu vực 
của hai dòng sông Đa-nuýp và Ti-xa 
có một đân tộc đang sống và quyết 
tàm xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
trên Tô quốc mình. Quyết tâm và ý 
thức đó đang truyền cho chúng ta 
một sức mạnh vô song, một sức mạnh 
không thể thiếu được đối với sự phát 
triên đi lèn của đất nước.” 
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Không nghỉ ngờ gì nữa. nước Cộng 
hòa nhân dân Hung-ga-ri ngày nay 
đang tiễn mạnh trên con đường xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triền, là thành quả vĩ đại trước hết 
của giai cấp công nhân Hung-ga-ri, 
giai cấp mà từ khi ra đời, bằng hành 
động thực tiễn, luôn luôn tổ rỡ quyết 
tâm hoàn thành sử mệnh vẻ vang mà 
lịch sử đã giao phó: biến mục tiêu 
cách mạng của mình thành mục tiêu 
chung của toàn thề cộng đồng dân 
tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên đất 
nước mình, tích cực góp phần vào cuộc 
đấu tranh của toàn thề loài người vì 


hòa bình, tiến bộ và tương lai tốt đẹp 
* 


Trước đây cũng như biện nay. giai 
cấp công nhân và nhân dân Hung-sa- 
ri đã dành cho sự nghiệp cách mạng 
của giai cấp công nhân và nhân dàn 
Việ!-nam sự ủng hộ kiên quyết và sự 
giúp đỡ chỉ tình. Giai cấp công nhân 
và nhân dân Việt-nam quyết củng giai 
cấp công nhân và phán dân Hung-ga- 
ri luôn luôn vui mừng, hoạn nạn có 
nhau, hết lòng cỗ vũ và giúp đờ lìn 
nhau, vì lợi ích cách mạng của mỗi 
nước và vì lợi ích của phong trao 
cộng sản và công nhân quốc tế. 


liến lên xây dựng.. 
(Tiếp theo trang 97 


trung sức phát triền lực lượng sản 
xuất dưới tiền đề nắm vững chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động. 
Chúng tôi sẽ tiến hành việc tuyên 
truyền giáo dục sâu rộng về Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Dẳng 
và phương hướng nhiệm vụ trên đây 
trong đẳng bộ và các tầng lớp nhân 
đâần. Từ đó động viên mọi lực lượng 
cản bộ, dẳng viên và quần chúng, 
dấy lên một phong trào cách mạng 
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(rên mặt trận lao động sản xuất. Việc 
thực hiện có kết quả phương hướng 
trên đày sẽ đem lại cho Đồng-nai 
những bước phát triên mới, tạo điều 
kiện cho Đồng-nai tiến nhanh trên 
con đường xây đựng chủ nghĩa xã hội. 
trở thành một tỉnh công — nỏng 
nghiệp giàu mạnh có đời sỏng văn 
mình, hạnh phúc, và góp phần xứng 
đảng vào sự nghiệp xâv dựng chủ 
nghĩa xã hội trong cả nước, 


Cộng hòa dân chủ nhân dân Y-ê-men 
trên con đường tiến bộ xã hội 


ỘNG hỏa dàn chủ nhân dân Y-ê- 

men (trước kia gọi là Nam Y-ê-men) 
nằm ở phía Nam bán đảo Á-rập, ròng 
khoảng 33 vạn kmổ, có 1,6 triệu dân. 
Đây là một nước có lịch sử lâu đời. 
Thành phố A-đen từ hồi cô đại và 
trung cỗ đã là một trung tâm thương 
mại lớn trên đường giao thông giữa 
châu Á và châu Âu. Trong thời cận 
đại, A-đen là hải căng quan trọng trên 
cửa ngõ phía Đông của Hồng-hải và 
kénh Xuy-ê. Từ thế kỷ 16, toàn bộ 
vùng Y-è-men bị đế quốc Thôồ thống 
trị Năm 1839, để quốc Anh đánh 
chiếm A-đen. Ít lâu sau, Anh chiếm 
toàn bộ Y-ê-men. Đề thực hiện chính 
sach chia đề trị, đế quốc Anh đã chia 
Y-è-men làm hai khu vực Bắc và Nam. 


Nhân dân Nam Y-ê-men có lịch sử 
đău tranh lâu dài chống bọn đế quốc 
thống trị. Trong thời kỳ thuộc Anh, 
nhân dân nhiều nơi đã nỏi dậy, lập 
căn cứ chống chính quyên thực dân. 
Giữa những năm 50, khi phong trào 
đấu tranh giải phóng dân tộc ở các 
nước Á-rập Trung Đông lên cao, thì ở 
Nam Y-ê-men, phong trào đấu tranh 
của công nhân và nông đân chống 
chỉnh quyẻn thực dân và phong kiến 


ĐÀO-VŨ 


phát triền mạnh mẽ. Hỏi này, các 
công đoàn được thành lập trên cơ sơ 
sự pbát triền của phong trào công 
nhân, tạo điều kiện hình thành các 
tỏ chức chính trị yêu nước tiến bộ 
như Đảng tiền phong nhân dân (1952). 
Liên minh dân chủ nhân dàn (1961), 
Mặt trận giải phóng dân tộc (1963). 

Ngay từ khi ra đời, Mặt trận giải 
phóng dân tộc, với sự ủng hộ và phối 
hợp chiến đấu của các tồ chức chính 
trị yêu nước, đã lãnh đạo quần chúng 
lao động bao gồm công nhàn, nòng 
đân, trí thức tiêu tư sẵn. tiêu tư sẵn 
thành thị và nòng thôn.... tiến hành 
đấu tranh chính trị kết hợp với đấu 
tranh vũ trang. khởi nghĩa giành 
quyền làm chủ ở từng vùng, cuối 
cùng, giải phóng hầu hết lãnh thô 
Nam Y-ê-men, buộc đế quốc Anh 
phải thương lượng với Mặt trận giải 
phóng dàn tộc và thừa nhận nẻn độc 
lập của Nam Y-ê-men (30-11-1967). 
Ngày 3J0-11-19:0, Cộng hòa nhân dàn 
Nam Y-c-men đổi tên thành nước 
Cộng hòa dân chủ nhàn dân Y-ê-mcn, 

Trải qua 10 năm kề từ khi giành 
được độc lập, Mặt trận giải phóng 
dân tộc đã lãnh đạo nhân dân tiến 
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hành đấu tranh gian khổ nhằm xây 
dựng chính quyền nhân đân vững 
mạnh, củng cố nền độc lập dân tộc, 
phát triền kinh tế, văn hóa và cải 
thiện đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân. Cộng hòa dân chủ nhân 
đân Y-ê-men đã quốc hữu hóa hầu 
hết các xi nghiệp tư bản nước ngoài, 
cải tạo các xí nghiệp tư bản trong 
nước; đồng thời tiến hành cải cách 
ruộng đất theo phương pháp động 
viên quần chúng nông dân nghèo khô 
đứng lên giành lại ruộng đất dưới sự 
lãnh đạo của Mặt trận giải phóng dân 
tộc. Hiện nay, đề đưa cách mạng tiến 
lên giai đoạn mới, các nhà lãnh đạo 
cách mạng Y-ê-men đang xúc tiến 
việc thành lập chính đẳng của giai 
cấp công nhân lấy chủ nghĩa xã hội 
khoa học làm nền tẳng. Tiền thân của 
chính đẳng này là Tô chức chỉnh 
trị thống nhất của Mặt trận dân tộc 3, 
một tồ chức thống nhất bao gồm Mặt 
trận giải phóng dân tộc, Liên minh 
dân chủ nhân đân, Đẳng tiền phong 
nhân dân, được thành lập trong đại 
hội thống nhất của ba tồ chức này 
hồi tháng 10-1975. «Tô chức chính 
trị thống nhất của Mặt trận dân tộc »; 
thực chất là chỉnh đẳng lãnh đạo 
chính quyền ở Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Y-ê-men do ông A.P. I-smai 
làm Tổng thư ký (đồng thời là Chủ 
tịch Quốc hội) và ông X.R. A-li làm 
Phó tông thư ký (đồng thời là Chủ 
tịch Hội dồng tông thống). Trong 
Chính phủ, phần lớn các thành viên 
là người của Mặt trận, của Liên mình 
đân chủ nhân dân và của Đẳng tiền 
phong nhân dàn. 


Thắng lợi của cách mạng Nam Y-ê- 
men là thắng lợi của cách mạng dân 
tọc đân chủ dưới sự lãnh đạo của 
Mặt trận giải phóng dân tộc. Cách 
mạng đã thủ tiêu ách thống trị của 
chủ nghĩa đế quốc; đã xóa bỏ chế độ 
phong kiến tiêu vương cát cứ, xóa 
bỏ chủ nghĩa tư bản quan liêu mại 
bản, và đang xóa bỏ những tàn tích 
phản động và lạc hàu của xã hội thuộc 
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địa, phong kiến và tư trưởng tôn giáo. 
Ngày nay, nước Cộng hòa dân chủ 
nhận dân Y-ê-men- đang từng bước 
tiến lên hàng pøh những nước dân 
chủ nhân đân trên *cơ sở liên mình 
công nông, do giai cấp công nhân 
lãnh đạo. 


Đặc điềm và là nhân tổ thẳng lợi 


eơ bẳn đầu tiên của cách mạng Ÿ-ê- 


men là Mặt trận giải phóng dân tộc 
do những người tiên tiến nhất trong 
công nhân, nông dân và tri thức tiều 
tư sản lãnh đạo, xuất phát từ lập 
trường yêu nước chân chính. tiếp 
thu ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội 
khoa học, kiên quyết đứng hẳn vẻ 
phía nhân dân, đoàn kết với các tö 
chức yêu nước đã tồn tại từ trước ở 
trong nước, do đó, đoàn kết được 
nhân dân lao động, các tầng lớp yêu 
nước, cô lập kể thừ trải qua đấu 
tranh chính trị kết hợp với đấu tranh 
vũ trang gian khô, cuối cùng giành 
thắng lợi, lập nên Nhà nước mang 
(nh chất công nông đầu tiên ở khu 
vực Trung Đông. 


Y-ê-men tuyên bố đi con đường 
không tư bản chủ nghĩa, và thừa 
nhận rằng cách mạng Y-ê-men là một 
bộ phận của cách mạng thế giới, coi 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới là 
lực lượng quyết định chiều hướng 
phát triền của xã hội loài người, là 
đồng minh đáng tin cậy nhất của 
nhân dân Y-ê-men trong quá trình 
cách mạng dân tộc dân chủ và xây 
dựng xã hội từ nay về sau. Con đường 
phát triền không tư bản chủ nghĩa 
của Y-ê-men không phải là con đường 
trung gian. Y-ê-men đã khẳng định 
rằng * không có con đường trung gian. 
con đường lơ lửng ở nơi nào đỏ giữa 
sự phát triền tư bản chủ nghĩa và sự 
phát triền không tư bản chủ nghĩa ° 


(lời của ông A.P. I-smai, rằng cách 


mạng Y-ê-men cần vận dụng những 
kinh nghiệm của các nước xã hội chủ 
nghĩa, nhất là của những nước đã 
trải qua cách mạng dân chủ tiến lên 


chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa. 

Cách mạng Y-ê-men vừa thề hiện 
tính triệt đề trong đấu tranh chống 
đế quốc, vừa thề hiện tỉnh triệt đề 
trong đấu tranh chống phong kiến, 
giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông 
đân, một bộ phận quan trọng của dân 
tộc. Nhờ đó, đã thủ tiêu được chế độ 
phong kiến cát cứ là chế độ kim hãm 
sự phát triền của xã hội Nam Y-ê-men. 
Sau khi cải cách ruộng đất (1971 — 
1973), chính quyền nhân dân đã kịp 
thời hướng dẫn nông đân tiến lên con 
đường làm ăn tập thê dưới hình thức 
hợp tác xã sản xuất nòng nghiệp bậc 
thấp và bậc cao, vì vậy đến cuối 1975, 
đã có 50% nông hộ tham gia hợp tác 
xã. Nông trường quốc doanh hiệu 
chiếm 83% ruộng đất cả nước. Nền 
kinh tế Y-ê-men hiện còn 4 thành 
phần : quốc đoanh, công tư hợp đoanh, 
hợp tác xã và cá thê. Dự kiến đến 
cuối kế hoạch 5 năm 1974 — 1979, tỷ 
trọng kinh tế quốc doanh và hợp tác 
xã sẽ lăng lên mạnh mẽ. 


Một đặc điềm của cách mạng Nam 
ŸY-ê-men là chính đẳng lãnh đạo cách 
mạng hết sức chủ trọng đầy mạnh 
việc giáo dục văn hóa và tư tưởng, 
thê hiện trong việc tô chức giáo dục 
có hệ thống về lý luận của chủ nghĩa 
xã hội khoa học trong cán bộ các cấp, 
tuyên truyền tư tưởng chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin trong quần chúng. Đồng 
thời phát huy có chọn lọc nên văn 
hóa đân tộc, đầy mạnh giáo dục phô 
thông, từng bước xóa bỏ nạn mù chữ. 
Ơ Nam Y-ê-men trước cách mạng, 


95% nhân dân mù chữ, cả nước chỉ 
có một trường cấp III. Phụ nữ đi ra 
đường phải mang vải che mặt và 
không được quyền bình đẳng với nam 
giới, 10% số đân sống theo kiều du 
mục. Nay cả nước đã có trên 20 vạn 
học sinh các cấp. Dự kiến năm 1979 
sẽ xóa nạn mù chữ, năm 1981 sẽ thị 
hành chế độ giáo dục bắt buộc cấp Ï 
phổ thông trong toàn dân. Hiến pháp 
mới đã bãi bỏ chế độ đa thê, thực 
hiện chế độ một vợ một chồng, nam 
nữ bình đẳng. Rất nhiều phụ nữ Y-ê- 
men tham gia hoạt động xã hội như 
đại biều Hội đồng nhân dân các cấp, 
làm thầm phán tòa án nhân dân. Đó 
là một trong những biều hiện sinh 
động của một nước A-rập Hồi giáo tiến 
lên một chế độ xã hội tiến bộ thật sự. 
Đúng như chủ tịch X.R. A-li đã từng 
nói, « Nền độc lập dân tộc nếu không 
chứa đựng nội dung dân chủ và tiến 
bộ, thì nó sể chỉ là chiếc cầu phục vụ 
lợi ích của chủ nghĩa thực dân mới, 
và tước bỏ quyền chính đáng của 
nhân dân được sống trong TINH phúc 
và tiến bộ ». 


Nhân dân Việt-nam kiên quyết ủng 
hộ nhân dân Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Y-ê-men trong cuộc đấu tranh đề 
củng cố hơn nữa nền độc lập dân tộc 
và tiến lên con đường tiến bộ xã hội. 
Nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ sự đồng 
tỉnh và ủng hộ của Mặt trận, chính phủ 
và nhân dân Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Y-ê-men đối với cuộc đấu tranh 
chống Mỹ, cứu nước trước đây và 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
hiện nay của nhân đân ta. 


tý BẤU TRANH tÌA 0Á LỊt LUð TIÊN 
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BI chiếm 71% bề mặt trái đất, là 
con dường giao thông quốc tế, 
là nguồn thực phầm to lớn. là kho 
bau chứa biết bao tài nguyên khoảng 
sàn chưa được khai thác. Biền đóng 
tIỘt vài trò quan trọng đổi với đời 
xông con người và có Ý nghĩa quan 
trọng về chỉnh trị, Kinh tế, quân sự 
đồi với tất ca các đân tộc trên thế 
giới, Trong nhiều thế kỷ qua giữa các 
nước (chủ vêu là các nước tư bản 
chủ nghỉa) đã diễn ra những cuộc 
tranh chấp vò cùng gay gút về biến, 
Đề cũng cổ địa vị bá quyền trên 
 uền nhàm thực hiện âm mưu bành 
trrong và Vâm lược, từ trước chiến 
Vianh thê giới thư hài, các nước để 
quáo chủ nghĩa tCđặc biết là Anh và 
\v) MA nhiều lầu cô gắng xây dựng 
lui biếu quốc tế có lợi cho chúng, 
(dep da những mẤu thuận: gnV gì! 
Vớ quyền loi Hên CÁC CÔ g_ng này 
đi Chất tai 
EA xau chiên trình thê giới thứ 
li voi sự tá đời của hệ thông xã 
báo chị nahn Và các nước đân tọc 
chất tức ha ti pianh được dọc lập, 
củ viet tranh đệ xây dựng luật biến 
6 (Ít the đất tình chất nó 
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không còn là việc phân chia quyền 
lợi giữa các nước đế quốc mà trở 
thành cuộc đấu tranh giữa xu hướng 
tiến bộ của các nước xã hội chủ nghĩa 
và đân tộc chủ nghĩa vì độc lập, chủ 
quyên quốc gia; bảo vệ các quyền lợi 
chính đảng của các nước và cộng 
đồng quốc tế chống lại các thế lực đẻ 
quốc phản động ảm mưu xâm phạm 
độc lập, chủ quyền, đe dọa an ninh 
các nước khác, cướp đoạt các tài 
nguyên thiên nhiên ở biền và đại 
dương. 

Từ năm 1958 đến nay đã có ba 
cuộc hội nghị quốc tế về luật biền 
do Liên hợp quốc tô chức. Các hội 
nghị này được hầu hết các nước trên 
thể giới tham dự. Đây là ba trong số 
những hội nghị quốc tế lớn và quan 
trọng cúa nửa sau thế kỷ 20. 

Hội nghị lần thứ nhất của Liên hợp 
quốc về luật biền họp năm 1958 tại 
(iơ-ne-vơ (Thụy-sĩ) có 86 nước tham 
dự. Do so sánh lực lượng lúc bấy giờ 
chưa hoàn toàn nghiêng hẳn về phía 
các nước xã hội chủ nghĩa và dân tộc 
chủ nghĩa (cuộc đấu tranh của các 
nước dân tộc chủ nghĩa lúc bấy giờ 
chủ yêu là chống lại chủ nghĩa thực 


ciân cũ giành độc lập về chỉnh trị 
_©ho nên kết quả của hội nghị này còn 
mhiều hạn chế. Hội nghị thòng qua 
đlược bốn Công ước : Công ước về 
lãnh hải và vùng tiếp giáp: Công 
trớc về biền khơi (biên quốc tế); 
€©ông ước về thêm lục địa; Công 
tước về đánh cá và bảo vệ tài nguyên 
sinh vật của biên khơi. Tuy hội nghị 
máv có những hạn chế nhất định. 
nhưng tại hội nghị đó các nước xã 
hội chủ nghĩa và dân tộc chủ nghĩa 
đã giành được thẳng lợi trong việc 
gạt bỏ âm mưu các nước đế quốc chủ 
nghĩa muốn quy định chiều rộng tối 
đa của lãnh hải trong 3 hải lý (theo 
tầm bắn của đạn đại bác đầu thế ký 
18), cũng như khẳng định được chủ 
quyền của quốc gia ven biên đối với 
lãnh hải và thềm lục địa (tuy còn 
hạn chế về bê rộng). Tại hội nghị 
này nhiều vấn đẻ quan trọng chưa 
được giải quyết như: vấn đẻ chiều 
rộng lãnh hải, vấn đẻ vũng đánh cá... 


Đề giải quyết những vấn đề chưa 
thỏa thuận được ở hội nghị luật biên 
lần thứ nhát, năm 1960 cũng tại Giơ- 
ne-vơ Liên hợp quốc lại triệu tập 
hội nghị thứ hai về luật biên. Lần 
này có 88 nước tham dự. Hội nghị 
này đã kết thúc mà không đem lại 
mỏi kết quả cụ thê nào. 

Có hai yếu tố cơ bản thúc đây 
việc triệu tập Hỏi nzhị thứ ba của 
Liên hợp quốc về luật biên. Thư nhất 
là cuộc đấu tranh chống đế quöc 
của các nước xã hội chủ nghĩa và dân 
tộc chủ nghĩa. đác biệt là cuộc đấu 
tranh của các nước dân tóc chủ nghĩa 
chống chủ nghĩa thực đán mới. gianh 
đọc lập về kính tế nhám xáy đựng 
một trật tự kinh tế thế giới mới, các 
nước này ngay cang đoan két và tr; 
thành lực lượng áp đ7ö 141 Liện hp 
quốc cũng như tại các đi“n 14n qu 
tế khác. Yếu tó thứ hai lạ 4% “U42 
cách mạng khoa học ký thuvt r72* 
nay con ngươi đã có khá n‹427:2 tE,+yr 
tế thăm do. khai th4c c4c (21 Z3: 
sinh vật và kh‹¿40%⁄ s2D k}/27 Z2 f3? 7 


chỉ ở các vùng biền gần bờ mà ngay 
cả ở đảy biên và lòng đặt đáy biền 
sàu hàng nghìn mét. 

Đứng trước nguy cơ bị các nước 
đế quốc chủ nghĩa phát triền và các 
công ty tư bản độc quyền (có tiền 
vốn và kỹ thuật) vơ vét hết các tài 
nguyên thiên nhiên trong các vùng 
biên và thềm lục địa của mình. cũng 
như tiến tới đọc chiếm cúc tài nguyên 
thiên nhiên ở đủy biến khơi, các 
nước dân tộc chủ nghĩa đã dùng đa 
số ấp đảo thông qua tại khóa 25 (1970) 
Đại hội đồng Liên hợp quốc “Nghị 
quyết về việc triệu tạp Hội nghị thứ 
ba của Liên hợp quốc vẻ luật biên ». 

Hội nghị thứ ba của Liên hợp 
quốc về luật biên đến nay đã họp 
được õ khóa : khóa 1 (trù bị) năm 
1973 tại Nữu-ước (Mỹ), khóa 2 (khai 
mạc chính thức) năm 1974 tại Öa-Fas 
cát (Vê-nẻ-du-ê-la), khóa 3 năm 1075 
tại Giơ-ne-vơ, khóa 4 và 5 năm 1976 
lại tại Nữu-ước. Phải cón nhiều khóa 
nữa thi các nước tham dự Hội nghị 
mới đi đến thống nhất được về các 
Công ước quốc tế mới về luật biến, 
Với số lượng gân 150 nước, gôm đủ 
các nhóm nước: nhóm các nước xã 
hội chủ nghĩa, nhóm các nước đang 
phát triển (còn gọi là nhóm 77). nhóm 
các nước tư bán phát triển, nhóm các 
nước không có biến và bị bất lợi về 
đa lý (còn øöi là nhóm 22), nhóm các 
nước €ó bien và các nhóm khú vực 
khoe (nhớm châu Phí, châu Á, chan 
Mỹ la tỉnh)... tham dự, Hới nụhịp đã 
trai qua 5 khoau đau trạnh vó cùng 
2y 0o và phức tạp để xóa bó những 
khái ném pháp lÝ quốc tế tư sẵn đã 
loi thơn, 


Suốt quá trí,h Hội nợh|, re 30 
cũng có một s2 mu thuần nhá khác, 
nhơưng xu hướng chung, cơg bãi và 
nhất quán v2 n8 là sự đoan kứt (02 
nước 15 hớợ it chủ nÿhịa và 2n 
2+ S02 trZbl1+ chư öụ cac nướt để quộc 
c}) ki? t9, Tay Ebrc, Nh*»t-d it, 
Atrt,...J. f J.2:,W frrl ưng wV3% tár lực 
292 1;tf t2 (221 rat, tị 41722, sở 
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ủng hộ của một số nước tư bản chủ 
nghĩa loại vừa và nhỏ lâu nay bị các 
nước đế quốc chủ nghĩa lớn chèn ép. 

Hai Dự thảo Công ước của Hội 
nghị (ần thứ nhất được đem ra thảo 
luận trong khóa 4, sau đó sửa đồi lại 


thúo luận ở khóa Š) với hơn 500 điều: 


khoản vẽ các vấn đề luật biên có thê 
cho chúng ta thấy những thẳng lợi 
cơ bản mà các nước xã hội chủ nghĩa 
và đân tộc chủ nghĩa đã đạt được 
trong 5 khỏa họp vừa qua. 

Về lãnh hải trong Hội nghị thứ 
nhất (1958) các nước không thống 
nhất được quy định chiều rộng vì các 
nước đế quốc chủ nghĩa khăng khăng 
đòi hạn chế tối đa là 3 hải lý, nhưng 
tại Hội nghị luật biền lần này các lực 
lượng tiến bộ đã buộc chúng chấp 
nhận chiều rộng lãnh hải 12 hải lý kê 
từ đường cơ sở (Dự thảo Công ước). 


Các lực lượng tiến bộ đã đấu tranh 
thẳng lợi trong việc đòi mở rộng vùng 
tiếp giáp của lãnh hải từ 12 hải lý 
(Còng ước 1958) lên đến 24 hải lý kè 
từ đường cơ sở (Dự thảo Công ước). 


Về thềm lục địa tại Hội nghị năm 
1958 các lực lượng tiến bộ tuy buộc 
được các nước để quốc chủ nghĩa 
phải còng nhận chủ quyền của quốc 
gia ven biên, nhưng bề ròng còn bị 
hạn chế đến độ sâu 200 mét cách mặt 
biên hoặc đến độ sâu có thê khai 
thác được (quy định này chỉ có lợi 
cho các nước để quốc chủ nghĩa). 
Do cuộc đấu tranh của các lực lượng 
tiến bộ, Dự thảo Công ước lần này 
đã không lầy độ sâu đề giới hạn thêm 
lục địa mà quy định rằng thêm lục 
địa sẽ kéo đài đến tận bờ ngoài của 
ria lục địa, và nếu chỗ nào bờ ngoài 
của ra lục địa cách đường cơ sở 
không đến 200 hải lý thi thềm lục địa 
nơi ấy mở rộng ra đến 200 hải lý. 


Trong các vùng biên và thêm lục 
địa nói trên Dự thảo Công ước đã 
khẳng định được chủ quyền của các 
nước ven biên. ngăn chặn được các 
hành động de dọa an nình, vị phạm 
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chủ quyền và bảo vệ các quyền lợi 
chính đảng của nước ven biến, cũng 
như có tính đến lợi ích chính đảng 
của cộng đồng quốc tế. 


Nhưng Ỷ nghĩa tiến bộ của Hội 
nghị luật biền thứ ba không phải chỉ 
ở chỗ mở rộng lãnh hải, vùng tiếp 
giấp và thềm lục địa, vì nếu chỉ có 
như vậy thì chưa đủ đề một số luật 
gia tiền bộ trên thế giới nhận định 
đây là “cuộc cách mạng trong luật 
quốc tế?, và ngay cả Kit-xinh-giơ 
(cựu Bộ trưởng ngoại giao Mỹ) cũng 
phải cỏng nhận «hội nghị này là cái 
mốc đảnh dấu sự nỗ lực của con 
người đấn tranh đối với những ràng 
buộc của luật pháp quốc tế ". Ý nghĩa 
cách mạng của Hội nghị. lý do làm 
cho các nước để quốc chủ nghĩa 
ngoan cố chống lại các nước xã hội 
chủ nghĩa và dân tộc chủ nghĩa ở hội 
nghị này được thê hiện trong Dự thảo 
Công ước qua hai khái niệm luật 
pháp quốc tế hoàn toàn mới và tiến 
bộ : khải niệm về vùng đáy biền quốc 
tế là tài sản chung của tất cả loài 
người. và khải niệm vùng đặc quyền 
về kinh tế (la zonc économique ex- 
clusive). 

Trước kia mọi người chủ ý đến 
biền quốc tế chỉ đơn thuần trong các 
vấn đẻ giao thông, đánh cá. nghiên 
cứu khoa học... Nhưng ngày nay nhờ 
có cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
người ta được biết tại đáy biền chứa 
40% dầu lửa của trái đất, đồng trong 
khu vực này có thê đáp ứng nhu cầu 
của thế giới trong 6.000 năm, cô-ban 
trong 200.000 năm, măng-gan trong 
600.000 năm... thì vấn đẻ quan lý 
và khai thác những tài nguyên đó 
được đặt ra. Nếu đề cho tự do khai 
thác thì trong thời gian trước mắt các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền và 
các công ty của chúng sẽ chiếm đoạt 
hết các tài nguyên này làm của riêng 
củng cố thêm địa vị đặc quyền hiện 
nay của chúng trên thị trường thế 
giới và làm cho các nước đang phát 
triên càng phải lệ thuộc vào chúng. 


Cho nẻn đề tiến tới Hội nghị luật biên 
thứ ba. tại Đại hội đồng Liên hợp quốc 
khóa 25 (1970) các nước dân tộc chủ 
nghĩa đã thông qua được nghị quyết 
*STuyên bố về những nguyên tắc quản 
lý đây biên và đại dương ®, coi vùng 
này là *tài sản chung của tất cả loài 
người » và “chỉ sử dụng vào các mục 
địch hòa bình... vì lợi ích của tất cả 
loài người®, không cho phép bãt kỷ một 
quốc gia. một tư nhân hoặc một công 
ty nào chiếm đoạt vùng này. Hiện nay 
vấn đề quản lý và khai thác vùng đáy 
biền quốc tế đang được tranh cãi gay 
gắt nhất và là vấn đề then chốt của 
Hội nghị. Mặc dù các nước đế quốc 
chủ nghĩa phải chấp nhận những 
nguyên tắc và bộ máy quản lý do 
các lực lượng tiến bộ đưa ra, nhưng 
chúng vẫn dùng mọi thủ đoạn đề tìm 
cách ghiỉ được vào Công ước mới 
những điều khoản đem lại cho chúng 
lợi thế trong việc khai thác những tài 
nguyên thiên nhiên của vùng đáy biền 
quốc tế. Nhưng âm mưu này của các 
nước đế quốc chủ nghĩa khó có thê 
thành công trước cuộc đấu tranh nuày 
càng đoàn kết của các nước xã hội 
chủ nghĩa và dân tộc chủ nghĩa tại 
Hội nghị luật biền thứ ba. 

Vùng kinh tế đặc quyền là mội khái 
niệm hoàn toàn mới của luật biên, 
được các nước đang phát triền coi là 
hạt nhân của luật biện hiện đại, và 
cũng là một vấn đề ˆđang đấu tranh 
gay gắt ở Hội nghị giữa các lực lượng 
tiến bộ và các nước đế quốc chủ nghĩa. 


Các lực lượng tiến bộ đã buộc các 
nước đế quốc chủ nghĩa chấp nhận bề 
ròng 200 hải lý tính từ đường cơ sở 
và chủ quyền của nước ven biên đối 
với các tài nguyên thiên nhiên ở vùng 
nước, ở đáy biền và trong lòng đất 
dưới đáy biền của vùng đặc quyền về 
kinh tế, chống lại việc lâu nay chúng 
văn lợi dụng các ưu thế về tài chính 
và kỹ thuật đề vơ vét, cướp đoạt 
những tài nguyên sinh vật và khoáng 
sản của các nước khác. 


Bên cạnh những vấn đề quan trọng 
nói trên, hơn 500 điều khoản trong Dự 
thảo Công ước còn đẻ cập đến nhiều 
vẫn đề khác đang được đem ra thảo 
luận tại Hội nghị thứ ba của Liên hợp 
quốc vẻ luật biền. 


Ngày 23-5-1977 vừa qua khỏa 6 của 
Hội nghị luật biên thứ ba đã khai mạc 
tại Nữu-ước. Việc lần đầu tiên đoàn 
đại biều của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam tham dự hội nghị và 
việc vừa qua Chính phủ ta ra Tuyẻn 
bố về lãnh hải. vùng tiếp giáp, vùng 
đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa 
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam được các nước xã hội chủ 
nghĩa, dân tộc chủ nghĩa chú ý hoan 
nghênh và cho rằng sẽ làm tăng thêm 
sức mạnh cho cuộc đấu tranh xâv 
dựng luật biền quốc tế tiến bộ nhằm 
bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh và 
các quyền lợi chính đáng của các 
nước cũng như của cộng đồng quốc tế 
ở biên. " 
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Phải có phong trào cách mạng sôi nồi 
tủa quân chúng mới thực hiện được 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
lân thứ lÝ của Bảng 


ĐI hội lần thứ IV của Đảng đã chỉ ra cho nhân dân ta con đường 
đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến uững chắc lên chủ nghĩa 
Tä hội. 

Chủ nghĩa xã hội là mục tiếu trực tiếp của cách mạng Việt-nam. 
Đó cũng là con đường phái triền tất gếu của xã hói Việt-nam, phủ 
hợp uới quụ luật phát triền của zä hội loài người trong thời đại quá 
độ từ chủ nghĩa tr bản lén chủ nghĩa zãä hội trên phạm 0ì toàn thế 
giới. 

Chỉ có chủ nghĩa xä hội mới thực hiện được ước mơ lâu đời của 
nhân dân lao động nước fa là oĩnh uiễn thoút cảnh bị áp bức, bóc lội, 
nghèo nàn, lạc hậu, đề sống cuộc đời no cơm, ấm áo, hạnh phúc, uăn 
mừnh. 


Chỉ có chủ nghĩa xä hội mới đem lại cho nhân dán lao động nước 
ta quuền làm chủ tập thê đầu đủ, làm chủ zä hội, làm chủ thiên nhiên 
bả làm chủ bản thân. 


Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới làm cho Tô quốc fa có kinh tế hiện 
đại, oăn hóa, khoa học tiên tiễn, quốc phòng oững mạnh, do đó bảo 
đảm cho đất nước ta uĩnh uiễn đóc lập, tự do uà ngàu càng phút triền 
phön oinh. 


Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới làm cho Tồ quốc ta thống nhất ở 
trình độ cao nhất oà đầu đủ nhất, thống nhất 0ề lãnh thồ, 0ê chính trị 
bà tỉnh thần, uề kinh tế, uăn hóa, xä hội, thống nhất 0uề quên lợi pà 
nghĩa nụ, mọi người đoàn: kết, thương uêu nhau một cách chân thành 
bà thẳm thiết. 


Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, uới sức lao động 
đồi dào của một dán tóc trên 50 triệu người bừng bừng khí thế chiến 
thẳng, lại có sự lãnh đạo sáng suối của một đăng Xác — Lê-nin ðĩ đại, 
chủng ta có nhiều thuận lợi rất cơ bản đề xáu dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. Nhưng trước mắt chúng ta cũng còn rất nhiều khó khăn 
do trình độ thấp kém của nền kinh tế, do hậu quả của mấy chục năm 
chiến tranh uà của chủ nghĩa thực dân mới gáu ra. Nước (ta lại từ sản 
xuất nhỏ là chủ uếu tiễn thằng lên chủ nghĩa xã hội không qua giai 
đoạn phái triền tư bản chủ nghĩa. Vì âu «cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ía là một quá (rình biến đồi cách mạng toản điện, liền 
tục, uô cùng sâu sắc 0à triệt đề. Đó là quả trình kết hợp cải fqo uởi âu 
dựng, cải tạo đề râu dựng, xâu dựng đề cải tạo, trong cải tạo có xảu 
dựng, trong xá dựng có cải tạo, mà xâu dựng là chủ gếu. Đó là quá 
trình uừa xóa bỏ củi cũ, 0ừa xây dựng cái mới từ gốc đến ngọn. Phải 
tạo ra cả lực lượng sản xuất mới lẫn quan hệ sản xuất mới; tạo ra cả 
cơ sở kinh tế mới lẫn kiến trúc thượng tầng mới ; tạo ra cả đời sống 
oật chất lẫn đời sống tỉnh thần uà ăn hóa mới. Đó là quá trình đấu 
(ranh giai cấp gau go, phức tạp giữa hai giai cấp tr sản bà 0ô sản, 
giữa hai con đường tư bản chủ nghĩa 0à xã hội chủ nghĩa. Quá trình 
đó là quá trình thực hiện ba cuộc cách mọng: cách mạng 0uề quan hệ 
sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ thuật ouà cách mạng tư tưởng nà 
Dăn hóa, trong đó cách mạng khoa học — Rj thuật là then chối » (1). 
Đâu cũng là quả trình hình thành từng bước chế đó làm chủ tập thề 
xã hói chủ nghĩa, nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nền uăn hóa mới 
bà con người mới xã hội chủ nghĩa. 


Tất cả sự nghiệp cải tạo xã hội lớn lao uà phức tạp nàu do ai làm? 
Lê-nin, lãnh tụ thiên tài của cách mạng uô sản, đã sớm khẳng định: 
« Viéc xâu dựng chủ nghĩa xã hội sẽ khóng phải là piệc riêng của 
Đảng công sản — Đảng chỉ là một giọt nước trong đại dương — mà 
là piệc của tất cả quần chúng lao động » (2). Hồ Chủ tịch kính yêu của 
chúng ta cũng đã nói « Chủ nghĩa xã hội chỉ có thề xâu dựng được với 


(1) Bảo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ IV. 

(2) Lê-nin: Toản táp. nhà xuất bản Sư thật Hà-nội, 1970, tập 33. 
trang 422. 
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sự giác ngộ đầu đủ oà lao động sáng tạo của hàng chục triệu ngưởi » (). 
bó là những lời dạu đầu Ú nghĩa trong lúc nhân dân ta bắt đầu cuộc 
tiễn quân uï đại xáu dựng chủ nghĩa xä hội. 


Cách mạng là sự nghiệp đồng thời là ngàu hội của quần chúng. 
Chỉ có quần chúng đóng đáo tự giác lao động sáng tạo uới tư thể người 
làm chủ tập thề 0à uới khí thế dời non lấp biền, thì cuộc cách mạng xä 
hội. chủ ngÄĩa do Đảng ta lãnh đạo mới giành được thắng lợi triệt đề. 


* 


Sức mạnh của quần chúng là 0ô địch, song: sức mạnh đó chỉ phát huụ 

mạnh mề khi quần chẳng giác ngộ 0 mục đích cách mạng, Tú 
trởng cách mạng oà được tồ chức chặt chẽ, được chỉ đạo đúng đẳn. 
Nói cách khác, sức mạnh đó chỉ thề hiện trong phong trào cách mạng 
của quần chứng, đưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Thắng b huy hoàng của cách mạng oà của chiến (ranh cách mạng 
nước ta gắn liền uới phong trào cách mạng của quần chúng. Cao trào 
cách mạng những năm 1930 — 1931, 1936 — 1939, 1940 —.1945, Cách 
mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp uà kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, đều là những phong trào cách mạng của quần chúng do 
Đảng ta tồ chức à lãnh đạo. 

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quuền tiễn hành cách mạng 
xä hội chủ nghĩa trong cả nước — mội sự nghiệp rất 0ẻ oang nhưng 
cũng rất khó khăn — công tác oận động quần chúng cảng phải được 
thường xuyên coi trọng đề liên tục tạo ra phong trào cách mạng của 
quần chúng trong nhiều lĩnh 0uực, nhiều ngành, nhiều địa phương, 
Khuunh hướng coi nhẹ cóng tác bận động quần chúng, cho rằng có 
chính quuền rồi thì chỉ cần sử dụng biện pháp hành chính, oà bệnh 
quan liêu, mệnh lệnh là những trở ngại đối uới 0iệc tạo ra phong (rào 
cách mạng của quần chúng. Chúng ta phải thấu rằng : 4 8 cải fqạo mà 
chúng ta muốn tiến hành củng sâu sắc, (thì càng cần phảúi có hứng thú 
0à thái độ tự giác đối uới sự cải tạo đó, cảng phải thuyết phục được 
thêm hàng triệu 0à hàng chục triệu người tín tưởng ảo sự cần thiết 
đó » (4). _ 
Chúng ta đều biểt rằng khi một công tác cách mạng được đông 
đảo quần chúng tham gia một cách tự giác, hồ hởi, có !ö chức, có kế 


(3) Hồ-Chi-Minh : Về quan điềm quần chúng, nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1974, trang 69. 

(4) Lê-nin: Toản tập, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1969, tập 31, 
trang 616, 


hoạch, dưới sự lãnh đạo 0à chỉ đạo của các tồ chức Đảng. chính quuền 
hoặc các đoản thề quần chúng, ouà được tiến hành một cách sâu rộng, 
liền tục, đạt hiệu quả thiết thực thì mới có phong tròo cách mạng ca 
quần chúng. Trong cuộc kháng chiến chống Mũ, cứu nước oừa qua, đã 
dấu lán phong trào thị đua chiến đấu uà phục pụ chiến đầu uởi khi thể 
quuết thắng trong quân đói, phong trảo « ba sẵn sảng » trong thanh 
niên, phong trào «ba đảm đang » trong phụ nữ... Đó là những phong 
trảo cách mạng sâu rộng của quần chủng. 

Bước uảo thời kỳ hòa bình râu dựng chủ nghĩa xä hỏi, nhiều 
phong trào quần chúng điễn ra sói nồi ở khắp nước ta. Phong trào 
hoàn chỉnh thủy nóng, lao động sản xuất của nông dân tập thề miền 
Hắc uà phong trào làm thủu lợi, phá gỡ hàng triệu quả bom, mìn 
của giặc, tăng 0ụ, thám canh, khai hoang của nóng dân lao động 
miền Nam 0.0... là những điền hình nồi hật ouề phong trào cúch 
mạng của quần chúng. Chúng ta đã nhanh chóng hoàn thành cóng 
trình đường sắt thống nhất uới 660 km đường 0à 425 cầu gần như mới 
+âu dựng hoàn toàn. Đó là bái ca lao đóng hùng tráng của nhản dân 
ta. Trong cóng nghiệp, tiêu biều là ngành dệt, phong trào thị đua sôi 
nồi dưới hình thức «luyện tau nghề, thi thợ giỏi» đã làm xuất hiện 
nhiều điền hình tập thề uà cá nhân tiền tiễn uới nhiều kử lục lao động. 
Những người thợ giỏi ấu là những tấm gương sáng 0uề tỉnh thần làm 
chủ tập thề có tác dụng động uiên lói cuốn đông đảo công nhân noi 
theo. Phong trào « kế hoạch nhỏ » của thiếu niên, nhỉ đồng uới mục tiêu 
thu nhặt 2 triệu ki-lô-gam giấu 0uụn trong kế hoạch 5 năm thử hai nàu 


có sức hấp dẫn ngau từ đầu, đã có tác dụng lớn trong oiệc giáo dục 


tỉnh thần yêu lao đóng, tính tiết kiệm ðà phát huu tình thần làm chủ 
tập thề của những người chủ tương lai. Phong trào «toàn dân chăm 
sóc thương bình, gia đình liệt sĩ » phát triền sâu rộng không những có 
tác dụng động 0uiên các thương bình, gia đình liệt sĩ, mà còn có tác 
dụng giáo dục sâu sắc đốt uới nhân dân ta, cö 0ñ mọi người làm /rỏn 
nghĩa uụ bảo 0ê uà xâU dựng đất nước. Ở nhiều địa phương, 0oiệc cải 
tiến quân lụ, tồ chức lại sẵn xuất cũng bằt đầu trở thành phong trảo 
cách mạng của quần chúng. Nhân dán huyện Quỳùnh-lưu cũng như 
nhân dân cả tỉnh Nghệ-tĩnh, uới tình thần ượi khó mà đi lén, đang 
ra sức phấn đấu thực hiện cùng một lúc hai mục tiêu cơ bản 0à cấp 
bách mà Nghị quuết Đại hội lần thử IV của Đảng đã đề ra là : xâu dựng 
cơ sở uật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải thiện đời sống uái 
chất uà oăn háa của nhân dân. Không khí hăng sau lao động của quần 
chúng uới quụ mô cả huyện là một công trường đã giải quyết nhanh 
chóng 0à tốt đẹp nhiều uiệc của địa phương mà trước chưa thề nghĩ 
tới. Phong trào lao động sôi nồi mang tính cách mạng 0à khoa học ấu 
của nhân dân Quỳnh-lưu như luồng gió mái thu hút nhiều địa phương 


ầ 


đến nghiên cứu, rút kinh nghiệm. Còn biết bao nhiều phong trào cách 
mạng cụ thề khác của quần chúng ở một số địa phương như phong 
trào tiếp thụ giống câu mới, giống gia súc mới; phong trào thị đua 
« hai tốt » theò gương các trường học tiên tiễn trong ngành giáo dục ; 
phong trào xâu dựng gia đình 0uăn hóa mới ; phong trào sinh để có kế 
hoạch ; phong trào tập thề dục, bơi lội, 0.0... Tất cả những phong trào 
cách mạng cụ thề ấu của quần chúng nếu được phát triền sâu rộng 
trong các ngành, các địa phương giống như những giòng suối nhỏ cộng 
lại thành con sông lớn, sẽ tạo nén cao trào thị đua chung của củ nước 
nhằm thực hiện thẳng lợi Nghị quuết của Đại hội lần thứ IV của Đẳng. 


Trước kia, bằng phong trào cách mạng của quần chúng, chúng ta 
đä đánh đuồi được đề quốc uà tau sai, giành được đóc lập, tự do cho 
Tô quốc, thì ngàu nay, trong giai đoạn mới của cách mạng, cũng chỉ có 
qua phong trào cách mạng của quần chúng, chúng ta mới. có thề 0ượt 
qua mọi trở ngại, đạt đến mục tiêu xâu dựng chế đó mới, nền kinh tế 
mới, nền ăn hóa mới, con người mới. Ngoài con đường phỏút động 
phong trào cách mạng của quần chúng, không có con đường nào khác. 


Phái động phong trào cách mạng của quần chúng còn là phương 
pháp căn. bẳn nhất đề quần chúng giáo dục quần chúng. Qua phong 
trào quần chúng mới có thề phát huu những mặi tốt đẹp, xóa bỏ những 
hiện tượng tiêu cực của đời sống xã hội, mở rộng được đội ngũ những 
người tiên tiến, nâng dần số người trung bình lên tiên tiến 0uà thu hẹp 
từng bước diện số người lạc hậu, làm cho những nhân tố tích cực trong 
Tä hột tăng lên không ngừng. 

Qua phong trào cách mạng của quần chúng, chúng ta mới có thê tăng 
cường sức mạnh của Đảng, của Nhà nước 0à các tồ chức quần chúng: 
Thật uậu, chỉ qua thực tiễn của phong trào cách mạng của quần chúng, 
Đảng, Nhà nước 0à các (ồ chức quần chúng mới hoàn thiện được 
đường lối, chinh sách của mình, uà mới thu hút được những người ưu 
tủ, đủ tiêu chuần ào tồ chức, đồng thời loại trừ được những phần tử 
không đủ tiêu chuần ra khỏi tồ chức.. 

Từ những nhận xét trên nề tác dụng to lứn của phong trào cách 
mạng của quần chúng, chúng ta có thề đi đến kết luận: phong trào 
quần chủng mạnh hau uếun, liền tục hau không liên tục, là thước đo 
trình độ lãnh đạo, năng lực quản lụ của mỗi cấp Đảng uà chính quuên, 
đồng thời là thước đo năng lực oận động quần chúng của mỗi cán bộ, 
đẳng 0uiên chúng ía, 0ì tạo ra phong trào cách mạng của quần chúng, 
như Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương tại Đạt hội lần 
thứ IV của Đảng đã néu rõ: « Khỏng phải là tạo ra những hình thức 
bồng bột nhất thời, tách rời quá trình sản xuất 0à đấu tranh của quần 
chúng, mủ là nằm 0uững khoa học 0á nghệ thuật (Chúng tôi gạch dưới— 


nh 


T.C.C.S.) phát động quần chúng, f0 chức. lãnh đạo một cách có kẽ 
hoạch, tạo ra phong trào cách mọng sôu rộng vò liên tục, biến nó 
thành những phong trào sói nói thường xuyên của quần chúng thực 
hiện thẳng lợi những nhiêm 0ụ cụ thể hùng ngàu ». 


* 


Ề tạo ra phong trảo cách mạng sắáu róng 0à liên tục của quần chúng 
trước hết cần xác định được đúng mục tiêu, nội dung kế hoạch 
của phong trào. Trén cơ sở xác định được đúng mục (tiêu, kế hoạch 
của phong trào, niệc quan trọng hàng đầu là phải thuyết phục quân 
chúng, làm cho tỉnh thần cơ bản của Nghị quuết Đảng thấm sáu 0ào 
quần chúng, biến thành hành đóng tự giác của quần chúng trong sản 
xuấi, xây dựng, quản lú, trong cải fqo quan hệ sản xuất, 0.0... Dười 
sự lãnh đạo của Đảng, quần chúng tiến hành mọi công 0uiệc uới tư thế 
của người làm chủ xã hội. Họ hăng sau làm 0iệc 0uới một nghỉ lực phi 
thường 0ì họ hiều rằng chủ nghĩa xã hội oĩnh uiễn giải phóng họ khỏi 
mọi áp bức, bóc lội. Hiệu quả của công 0iệc họ đang làm đem lại sự giàu 
mạnh cho Tô quốc xä hội chủ nghĩa, đem lại hạnh phúc cho họ 0à con 
cháu họ chứ khóng phái cho bọn bóc lỏt như trong chế đó xã hội cũ. 
Nhi phái động phong trào cách mạng của quần chúng, các cấp 
Đảng, chính quuền 0à đoàn thề phải có những biện pháp cụ thề, râu 
dựng những điền hình đề có kinh nghiệm thực tế chỉ đạo phong trào 
chung. Phải có kế hoạch chỉ đao chặt chẽ, thường xuyên, liên (tục, 
tránh tình trạng phong trào chỉ rầm rô lúc đầu, công sức của quản 
chúng bỏ ra nhiều, mà hiệu quả tang lại không tương xứng. 

Mỗi phong trào cách mạng của quần chúng là kết quả sự cố gắng 
chung của cả hệ thống chuuên chính 0ô sẵn. Các tồ chức Đảng, chính 
quuền, đoàn thề oà các tồ chức kinh tế, xã hội khác đều phải hướng 
mọi cố gắng của mình uào iệc thúc đầu phong trào chung, hết sức 
tránh tình trạng mỗi tồ chức chủ trương mót khúc, làn phán tán lực 
lượng của quần chúng. Mỗi phong trào quần chúng muốn đạt hiệu qua 
tốt, phải 0ừa có tính cách mạng, 0ừa có tính khoa học. Vì âu Đảng 
lãnh đạo phải thực hiện cho được sự phối hợp hành động chặt chẽ, 
nhịp nhàng giữa các tö chức trong hệ thống chuyên chính vô sản củng 
thực hiện cho được mục tiêu, nội dung, kế hoạch đã định. Làm được 
nh bây phong trào mới phát triền được liên tục, phong trào nàu kế 
tiếp phong trào kia, phong trào trước tạo điều kiện thuận lợi cho phong 
trào sau, làm cho cách mạng xã hội chủ nghĩa thát sự là ngàu hỏi của 
quản chúng. 

Muốn fqo được phong (rào quần chúng mạnh mề, ngoài piệc phút 
tác định đúng mục tiêu, nội dụng, hế hoạch của phong trào, chủng ta 


Ú 


còn phải biết kết hợp một cách khéo léo các biện pháp /ữ tưởng 0à 
tồ chức, giáo dục oà hành chính, kinh tế 0uà chính trị, làm sao cho mỗi 
biện pháp phát huụ được tốt nhất tác dụng của nó. 

Chúng ta có nhiều kinh nghiệm thực hiện biện pháp giáo dục, 
thuyết phục trong công tác uận động quần chúng. Nhưng trong điều 
kiện Đảng lãnh đạo chính quuền, bệnh quan liêu, mệnh lệnh, +a rời 
quần chúng rất dễ phát sinh uà phát triền. Đó là một nguu cơ mà chúng 
(a phải hết sức chủ ú đề phòng, khắc phục. ĐL liền uới biện pháp giáo 
dục, thuyết phục, chúng ta phải rãi coi trọng 0à học cách sử dụng cho 
thành thạo biện pháp kinh tế, hành chính. Đó là điềm mới của công 
tác 0uận động quần chúng so uới lúc chưa có chính quuền. Cần thực 
hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc phản phối theo lao động: người làm 
nhiều hưởng nhiều, người làm ít hưởng ít, người có sức lao động mà 
không chịu làm thì khóng được hưởng. Cần sử dụng đúng mức những 
biện pháp khuuên khích bằng lợi ích uật chất như khen thưởng những 
người lao động tiên tiến, đơn oị tiên tiến có nhiều sáng kiến, đạt năng 
suất lao động 0à hiệu suất công tác cao, uượt mức kẽ hoạch. Mặi khác, 
trong tình hình hiện na tiền lên xâu dựng chủ nghĩa xã hột trên qu 
mô lớn, cần đặc biệt coi trọng các biện pháp bảo đảm kủ luật lao động, 
buộc người lao động tón trọng nghiêm ngặt các chế đỏ, quụ trình sản 
xuất đã xúc định, khắc phục tình trạng buông lỏng quản lú. 

Đề có thề tạo ra, duụ trì ouà phái triền phong trào cách mạng của 
guần chúng, nhất là đối ouới phong trào thị đua trong sản xuất, xây 
dựng cơ sở 0ật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, các tô chức, nhất 
là các cơ quan Nhà nước phải chuôồn bị tốt điều kiện vật chát, tích cực 
tạo ra điều kiện vật chất trong quó trình đưa phong tròo tiến lên. 

Trong quá trình phát triền phong trào cách mạng của quản chủng, 
đền một lúc nào đó, khi phong (rào có những bước nhàu 0ot, những cân 
đối ban đầu giữa các chỉ tiêu trong kế hoạch thường đề bị phá uỡ. Các 
cơ quan có trách nhiệm khắc phục tới mức cao nhất mọi khó khăn 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào thì đua của quần chúng 
phát triền lên nữa. Từ cân đối, đi đến phá ỡ cán đối cũ, đề tiễn lên 
cân đối mới, cao hơn, tích cực hơn. Đó là hiện tượng thường diễn ra 
khi phong trào cách mạng của quần chúng đã phát triền đều khẩp. 
Cán đối ban đầu bị phá uỡ theo hướng tiền lên không phải là khuuết 
điềm của cơ quan đặi kế hoạch. Nhưng khi phong trào đã phát triền mà 
còn bảo thủ, uản khư khư giữ cán đối cũ, không tích cực tạo điều kiện 
đề lập cân đối mới, thì đó là điều đáng phéẻ phán. Người lãnh đạo giỏi 
phải biết nắm lấu uếu tổ mới mà tích cực (qo điều kiện oật chất đưa 
phong trào quần chúng tiếp tục tiền lên. Ở đáu cần có sự kết hợp chặt 
chẽ giữa trung ương 0à địa phương, giữa Nhà nước 0à quân chúng, cái 
gì các cơ quan trung ương phải lo cùng cấp cho địa phương, cái gì 
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chính quyền uà nhân dân ở từng địa phương có thề chủ động giải quuất, 
không Ủ lạt, trông chờ ở trung trơng. Chúng ta kiên quụẻt chống tính 
(hần oô trách nhiệm của một số người làm ăn theo lối hành chính, quan 
_ liêu, za rời (hực tế của phong trào quần chúng ; nhưng cũng kiên quuết 
phê phán tư tưởng Ủ lại, thụ đóng chỉ: ngồi chờ cấp trên, không phái 
huụ tỉnh thần sáng tạo của quần chúng đề giải quyết khó khăn, hoàn 
thành nhiệm uụ được giao. 

Đề làm tốt hơn nữa công tác oận động quần chúng, đầu tới các 
phong trào cách mạng của quần chúng, ouấn đề bao trủm, có nghĩa 
quuết định là phải phút huụ mạnh mề quuền làm chủ táp thề của rrhán 
dân lao động, làm cho nhân dân thấu rõ mình là người chủ thật sự của 
đất nước, có nghĩa uụ đầu đủ đối với tất cả mọi mặt của đời sống +ä 
hội, tự giác góp phần xâáu dựng đãt nước giàu mạnh 0à, 0uăn mình. 


Báu giờ nước ta còn nghèo, nhưng chúng fa có cái 0ốn quụ nhất là 
con người lao động có Ú thức làm chủ đất nước. Trong hoàn cảnh trình 
độ cơ khí hóa còn thấp, nếu phát huy được quyền làm chủ tập thề của 
quần chúng, tồ chức uà phân công lại lao động dồi dào sẵn có trong 
phạm 0¡ từng huuện, từng tỉnh, trong cả nước, đề khai thác tài nguụên 
của Tồ quốc một cách nhanh nhất, hợp lú nhất thì uẫn có thề làm được 
nhiều uiệc lớn. Những kết quả đáng phấn khởi của phong trào làm (hủ 
. tợi kết hợp thị công cơ giới oới lực lượng lao động thủ công ở các công 
trường Sóng Lú (Thanh-hóa), Kẻ Gỗ (Nghệ-t[nh), 0.0... là những điền 
hình đẹp oề phát uy quuền làm chủ của quần chúng, đầu mạnh phong 
trào cách mạng của quần chúng. 


Muốn có phong trào cách mạng của quần chân thì cán bộ, đảng 
piên phải xung phong gương mẫu tiễn lên hàng đầu. Đẳng uiên đi Irước 
làng nước theo sau, đó là kinh nghiệm quú báu của Đảng ta 0à của 
cách mạng nước ta. Khi chưa có phong trảo thì cán bộ, đảng oiên phải 
chuân bị, nhen nhóm 0à phát động phong trào. Khi có phong trào rồi 
thì cản bộ, đẳng oiên phải bám sát, lãnh đạo phong trào đi đúng hướng, 
nhằm đạt hiệu quả cao nhất, uà có biện pháp nuôi dưỡng phong trào, 
khiến cho phong trào được liên tục. Sau mỗi đợt hoặc mỗi phong trảo. 
cán bó, đẳng oiên phải sơ kết, tồng kết, rút kinh nghiệm đề làm tốt đợt 
khác hoặc phong trào tiếp theo. Có như thế cán bộ, đẳng 0uiên mới thái 
sự là đầu tàu trong phong trào cách mạng của quần chúng. 

Néu cao 0ai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng 0uiên, phải 
huy quyền làm chủ tập thê của nhân dân lao động, phát động phong 
(rào cách mạng sôi nồi của quần chúng, chuyền chủ nghĩa anh hùng 
trong chiên đấu cứu nước thành chủ nghĩa anh hùng trong lao động 
sáng tạo xảu dựng Tồ quốc, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi 
những nhiệm uụ mà Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã đề ra. 
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TỊP TRUMW PA Bƒ LỰi LƯỢNð 0Â NƯWt 


THỰI HIỆI THĂM LỰT NHIỆ VỊ 
PHÁT TRIÈN MÍNI NHHIÍP 


(NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ II CỦA BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA IV) HỌP TỪ NGÀY 
2! THÁNG 6 ĐẾN NGÀY 4 THÁNG 7 NĂM I977) 


PHẦN THỨ NHẤT 
TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ SỰ LÃNH ĐẠO 
NÔNG NGHIỆP TRONG THỞI GIAN QUA 


+ HAI mươi năm qua. một trong 

những thẳng lợi cơ bản và 
to lớn của cách mạng nước ta là miền 
Bắc đã sớm thực hiện hợp tác hóa nông 
nghiệp ; quan hệ sẳn xuất xã hội chủ 
nghĩa ở nông thôn được xác lập và 
ngày càng củng cố, giai cấp nòng dân 
tập thê ra đời, sự thông nhất về chính 
trị và tính thần ở nông thôn và liên 
minh công nông được tăng cường với 
chất lượng mới ;: nguồn góc sinh ra 
đối kháng giai cấp ở nông thôn vĩnh 
viên bị xóa bỏ. Công cuộc hợp tác hóa 
nóng nghiệp đã thúc đầy mạnh phong 
trào làm thủy lơi, cải tạo đất, sử dụng 
giống mới, áp dụng kỹ thuật thâm 
canh, tạo điều kiện 


thuận lợi cho 


việc xây dựng cơ sở vạt chất — kỹ 
thuật trong nông nghiệp. Đến nay, ở 
miền Bắc, đã xây dựng được một số 
cơ sở 0uật chãt — kỷ thuật ban dầu cho 
nông nghiệp, giai quuết được một số 
uấn đề khoa học — kỹ thuật nòng nghiệp. 

Dựa vào ưu thế của quan hệ sản 
xuất mới, của cơ sở vật chất — kỹ 
thuật đã có, miền Bắc đã giữ vững và 
phát triền được sản xuất nông nghiệp 
trong điều kiện cả nước có chiến tranh, 
đưa vụ đồng xuân trở thành vụ sẵn 
xuất chỉnh, đưa năng suất, sản lượng 
lủa và đàn lợn lên khá. hình thành mỏi 
số vùng chuyên canh, phát triền một 
số ngành, nghề ở nông thôn, thực hiện 
việc phân phối tương đối còng bằng 


{ 


và hợp lý trong thời chiến. Tuy thường 
gặp thiên tai nặng, số đân tăng gần 
gắp đôi, lương thực còn phải nhập 
một phần, nhưng đời sống nhân dân 
vềcơ bản được bảo đảm và có những 
mặt được cải thiện. Trình độ chính trị, 
tư tưởng, văn hóa, kỹ thuật của nông 
đân. nhất là của nam, nữ thanh niên, 
được nâng cao rõ rệt ; nông thôn mới 
đang được xây dựng ngày càng vững 
mạnh. Nền nóng nghiệp hợp tác hóa 
0uà nông thôn mởi đã góp phần trọng 
yếu củng cố hậu phương, tăng cường 
lực lượng quốc phỏng, bao đâm cho miền 
Bắc uừa sản xuốt uừa chiến đầu chống 
chiến tranh phá hoại, uữa cung cấp sức 
người, sức của cho tiền tuyến, thật sự 
là một trong những nhân tố quuết định 
thẳng lợi u† đại của sự nghiệp chống 
Mỹ, cứu nước. 

Gần đây, việc bước đầu tô chức lại 
sản xuất trên địa bàn huyện và cải 
tiến quản lý nông nghiệp từ cơ sở, 
kết hợp với thủy lợi hóa và từng 
bước cơ giới hóa, đã mở ra cách làm 
mới đề sử dụng hợp lý đất đai và lao 
động, phát triển nòng nghiệp theo 
hướng sản xuất lớn xã hội chủ nphĩa. 

Hơn hai nắm qua, từ sau khi được 
hoàn toàn giải phóng, nóng thôn miễn 
Nam dã có những biển đồi quan trọng. 
Tàn tích thực đàn và phong kiến về 
ruộng đất được xóa bỏ triệt đề ; phần 
lớn nông dân đã có ruộng. Ở nhiêu nơi 
nông dàn đang tập hợp lại đưới nhiều 
hình thức lao động tập thê ở trình 
độ đơn gian. Phong trào quần chúng 
làm thủy lợi, phục hóa, tăng vụ, thâm 
canh. khai hoang đang có khí thế sỏi 
nồi. Công tác chuyên đàn ở một số 
thành phố, thị xã về nông thỏòn và đi 
xây dựng các vùng kinh tế mới được 
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đầy mạnh. Công tác điều tra cơ bản, 
quy hoạch và phân vùng kinh tế được 
xúc tiến. Một số cơ sở kinh tế quöc 
doanh đã được xây dựng. Nhà nươc 
đã và đang điều động nhiều cản bọ 
kinh tế, kỹ thuật. cung cấp thêm máy 
kéo, máy bơm và vật tư kỹ thuật khác 
cho các tỉnh phía nam. 


Có những thành tựu to lớn trên 
đây. trước hết là do Đẳng ta có đường 
lối đúng. Sau khi hoàn thành cải cách 
ruộng đất ở miền Bắc, Đảng đã kịp thời 
lãnh đạo nong dán tiến hành hợp tác 
hóa nông nghiệp trong điều kiện cóng 
nghiệp chưa phát triền, gắn liền hợp 
tác hóa 0uới thủ lợi hóa, thực hiện các 
biện pháp kỹ thuật thâm canh, đồng 
thời tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
công thương nghiệp tư bản tư doanh 
ở thành thị, xác lập chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc. Đường lối «ưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng một 
cách hợp lý trên cơ sở phát triền nóng 
nghiệp và công nghiệp nhẹ ». các chủ 
trương “đưa nông nghiệp đi lèn sàn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa », « đưa 
chăn nuôi lên thành một ngành sản 
xuất chính *, và *tôö chức lại sẵn xuất 
trên địa bàn huyện ” là hoàn toàn 
đúng. 

Nông dân lao động nước ta rát cách 
mạng ; Đẳng ta có cơ sở rộng lớn ở 
nông thôn; cản bộ, đảng viên và các 
cấp ủy đẳng gắn bó chặt chẽ với nhân 
dân ; nhiều nơi đã tạo ra được phong 
trào sôi nội trên mặt trận sản vuấit 
nông nghiệp. 

II — Chúng ta khẳng định thành 
tích to lớn. đồng thời cũng thấy rõ 
khuyết điềm và nhược điềm. Ở miền 
Bắc, sẵn xuất nông nghiệp phát triên 
chậm. Lao động chưa được sử dụng 


tốt; năng suất lao động trong cúc cơ 
sở kính tế tập thề và quốc đoanh đều 
thấp. 

Ở miền Nam, nông nghiệp còn là 
sản xuất cá thề, công thương nghiệp 


tư bản tư doanh chưa được cải tạo ˆ 


gây Lrở ngại rất lớn cho việc xây dựng 
chế độ làm chủ tập thề của nhân dàn 
lao động. đưa sản xuất vào quy hoạch, 
kế hoạch và đưa khoa học kỹ thuật 
vào nông nghiệp. 

Nhin chung, nền nông nghiệp nước 
tachưa bảo đảm được nhu cầu về 
lương thực, thực phầm của nhân dân, 
thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu 
cho công nghiệp và nông sẵn xuất 
khảu, chưa thật sự thành cơ sở đề 
phảt triền công nghiệp. 

Tình trạng trên đây là do nền kinh 
tế nước ta còn phô biên là sẵn xuất 
nhỏ, cơ sở vật chất — kỹ thuật còn 
yếu kém, lại bị chiến tranh tàn phá 
nặng nề; do trong thời gian qua 
Đẳng và Nhà nước phải tập trung sức 
vào chỉ đạo chiến tranh Song øề lãnh 
đạo, nhất là 0ề chỉ đạo oà tồ chức thực 
hiện, chúng ta có những khuuết điềm 
lữn. 


1 — VỀ ĐƯỜNG LỐI 


Chúng ta chưa nhận thức sâu sắc, 
nhất là trong chỉ đạo thực tế chưa 
quán triệt đầy đủ vị trí hàng đầu của 
nhiệm vụ phát triền nông nghiệp trong 
thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã 
hỏi ở nước ta; từ trung ương đến địa 
phương chưa thật tập trung sức đề 
phát triển nỏng nghiệp 

Chúng ta cũng chậm thấu những 
bước đi cụ thể của nông nghiệp từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Trong một thời gian khá dài, 


không nhận rõ hợp tác hóa nông 
nghiệp là đề công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa và công nghiệp hóa trước 
hết là đề củng cố và phát triền phong 
trào hợp tác hóa và đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp, chưa kết hợp ngay 
từ đầu công nghiệp và nông nghiệp 
thành một cơ cấu kinh tế thống nhất, 
phần nào đã tách rời phát triền công 
nghiệp uởi phút triền nông nghiệp ; 
không nhận rõ sự gắn bó chặt chẽ giữa 
cải tạo quan hệ sản xuất với phát 
triền lực lượng sẵn xuất, giữa thay 
đổi chế độ sở hữu với xây dựng chế 
độ quản lý mới, chế độ phân phõi mới; 
khỏng nhàn rõ phải tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng ở nòng thòn 
đề tạo ra nền nông nghiệp mới, nông 
thôn mới và con người mới. 

Châm xác định mối quan hệ giữa 
trung ương. địa phương và cơ sở, nhất 
là ai trỏ của cấp tỉnh nà cấp huyện 
trong sản xuất nông nghiệp. Chậm thấy 
huyện là đơn vị thích hợp dè phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhàn dân, 
tỏ chức lại sẵn xuất, tô chức lại lao 
động. 1ö chức lại đời sống, kết hợp 
nông nghiệp với công nghiệp, kết hợp 
kinh tế tập thê với kinh tế toàn đân 
trong quá trình đi từ sản xuất nhỏ lên 
sản xuät lớn xã hội chủ nghĩa. Vì vậy; 
đã duy trị quả lầu tình trạng sản xuất 
phân tắn với năng suất lao động và 
hiệw quả kinh tế rất thấp trong từng 
hợp tác xã, trong từng đội sản xuất. 


2 - VỀ PHƯƠNG HƯỚNG 
PHÁT TRIỀN SẲN XUẤT 
NÔNG NGHIỆP 

Chỉ đạo giải quyết vấn đề lương thực 
thiếu toàn điện Nhất là xem nhẹ cúc 
loại màu trong cơ cấu lương thực. 
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Thiếu những chủ trương, biện pháp 
tích cực đề thực hiện thâm canh, tăng 
vụ, mở thêm diện tích, phát huy ưu 
thế của nông nghiệp nhiệt đới. 

Giải quyết chậm các vấn đề cụ thề 
về giống, thức ăn, phòng trừ dịch 
bệnh, kéo đài tình trạng mất cân đối 
nghiêm trọng giữa chăn nuồi và trồng 
trọt. 

Về câu công nghiệp. không tŠ chức 
sản xuất theo hướng tập trung, chuyên 
canh, không giải quyết đồng bộ các 
khâu quy hoạch phân vùng sản xuất, 
kỹ thuật, tồ chức và chính sách. 

Không coi trọng đúng mức việc phát 
triền các ngành nghề (hủ công, tiều 
công nghiệp ở nông thôn. 

Kết hợp không chặt !dm nghiệp với 
nông nghiệp, bảo vệ, tu bồ, cải tạo, 
trồng rừng với khai thác rừng, phát 
triền nghề rừng với phát triền chăn 
nuôi ; thiếu những biện pháp có hiệu 
quả đề ngăn chặn đốt phá rừng. 

Chưa đầy mạnh sản xuất đề xuất 
khẩu nhằm nhập khầu máy móc trang 
bị nhanh cho nông nghiệp. Thiếu 
phương hướng cụ thê và biện pháp 
tích cực đề phát triền mạnh nguồn 
hàng nông sẵn xuất khẩu. 


3 —YÈ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT 
CHẤT — KỸ THUẬT TRONG 
^NÔNG NGHIỆP 

Công tác (hủy lợi thiếu quy hoạch 
chặt chẽ khớp với quy hoạch sản 
xuất ; chậm xây dựng thành hệ thống 
hoàn chỉnh từ đầu rối đến đồng 
ruộng ; chưa làm tốt việc quản lý. sử 
đụng công trình. 

Thiếu biện pháp tích cực đề tăng 
nhanh các loại phán bón. 
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Đầu tư không đúng mức cho khäu 
giống và chậm trễ trong việc xây dựng 
hệ thống giống quốc gia về các cày. 
con chính. 

Đề kéo dài tình trạng thiếu cổng ca 
sản xuất. nhãt là các loại công cụ 
thường và công cụ cải tiến. SỐ máy 
kéo hiện có không được sử dụng tốt. 

Việc nghiên cứu và ứng dụng khoa 
học kỹ thuật trong nông nghiệp tiến 
hành chậm, chỉ đạo không tập trung. 
không chặt chẽ. 


4— VỀ TƯ TƯỞNG VÀ 
VĂN HÓA 


Ba cuộc cách mạng chưa được tiến 


"hành một cách đồng bộ đề xây dựng 


và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, 
phát triền mạnh mẽ sẳn xuất nông 
nghiệp. xây dựng nông thòn mới, 
xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Công tác tư tưởng, văn hóa 
thiếu nội dung sát hợp, thiếu những 
hình thức và phương pháp có hiệu 
quả đề nâng cao ý thức và quyền làm 
chủ tập thề của nông dân xã viên 
trong lao động sản xuất, xây dựng 
hợp tác xã, làm nghĩa vụ đối với 
Nhà nước, đề nâng cao trình độ hiệu 
biết về kỹ thuật và quản lý cho cán 
bộ, đảng viên và nhân dân, đề thực 
hiện nếp sống mới xã hội chủ nghĩa. 


5 —- VỀ TÒ CHỨC VÀ QUẦN LÝ 

Không phát huy đầy đủ hiệu lực 
chỉ đạo tập trung của chính phủ, 
năng lực và trách nhiệm của các 
ngành ở trung ương. cũng không phái 
huy được quyền chủ động và tỉnh 
thần sáng tạo của các địa phương và 
các đơn vị sản xuất. Tình trạng vừa 
tập trung quan liêu, vừa phân tân, 
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tản mạn, tình trạng kém trách nhiệm.- 


cục bộ, bản vị trong quần lý làm cho 
sự chỉ đạo nông nghiệp kém hiệu lực 
và công việc tiến hành rất chậm trẻ. 


Bộ máy trực tiếp chỉ đạo và quản 
lý nòng nghiệp không theo kịp yêu 
cầu chỉ đạo, quản lý, kinh đoanh 
nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Chậm thực hiện chủ 
trương phản cấp quan lý và tạo điều 
kiện vật chất cho tỉnh, huyện đề 
tỉnh, huyện chủ động hơn trong việc 
chỉ đạo phát triền sản xuất nông, lâm, 
ngư nghiệp và còng nghiệp địa 
phương. - 


Thiếu kế hoạch và biện pháp tích 
cực đề đào tạo, bồi dưỡng cản bộ 


` 


quản lý kinh tế nông nghiệp, nhất là 
chủ nhiệm và trưởng kế toán hợp tác 
xã. Cán bộ kỹ thuật nông nghiệp đã 
được đào tạo khả nhiều nhưng yếu 
về khả năng thực hành, chưa được sử 
dụng và bồi đưỡng tốt, bố tri về cơ 
sở Sản xuất còn ít. 


Chỉ đạo chính sách không kịp thời. 
Chính sách giá cả, thu mua nòng sản, 
đầu tư.tin dụng, cung ứng vật tư cho 
nông nghiệp, nhiều chế độ và chính 
sách trong hợp tác xã chưa có tác 
dụng thúc đầy mạnh sản xuất, cải 
thiện đời sống nhân dân, tắng năng 
suất lao động, hạ giá thành sẵn phầm, 
khuyến khích các dơn vị thực hiện 
đúng chế độ kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. 


PHẦN THỨ HÀI 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT thêu 
NÔNG NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 


C4 nước đã giành được độc lập, 
thống nhất, hòa bình và đi lên 
chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp phát triển 
nông nghiệp có những thuận lợi rất 
cơ bản. | 
Đại hội toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã đề ra đường lối xây dựng 
chủ nghĩa xã hội rất đúng đắn và 
sáng tạo. Đội ngũ cán bộ ta trưởng 
thành trong 20 nắm qua, đã có những 
tri thức và kinh nghiệm cần thiết đề 
cải tạo và xây dựng nền nông nghiệp 
mới của cả nước theo đưởng lối của 
đại hội. Điều kiện thiên nhiên của 
nước ta cho phép phát triển nông; 
lâm, ngư nghiệp với tốc độ nhanh và 


sản phầm phong phú. Nước tạ có 
nhiều tiềm năng về đất đai, có nguồn 
nhân dàn ta rất 
cách mạng và cần củ lao động. Ngày 
nay ta đã có điều kiện đề phân bố lại 
lao động. bố trí lại sản xuất trên quy 
mô lớn 


nhân lực đồi đào, 


trong phạm vi cả nước, 
khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên 
nhiên phong phú và nguồn nhân lực 
đồidào nhằm đáp ứng nhu cầu đờisống 
nhân dân và xây dựng Tô quốc giàu 
mạnh. Ta có điều kiện mở rộng quan 
hệ kinh tế với các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em và các nước khác dưới 
nhiều hình thức, có thê phát huy ưu 
thế của nền nông, lâm, ngư nghiệp 
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nhiệt đới đề đầy mạnh xuất khầu đồi 
lấy thiết bị, vật tư nhằm trang bị cho 
nông, lâm, ngư nghiệp và các ngành 
kinh tế khác. 

Mặt khác, phải ra sức khắc phục 
nhiều khó khăn. Diện tích đất nòng 
nghiệp và diện tích rừng kinh doanh 


còn ít, từ Nghĩa-binh trở ra phía bắc. 


thường bị bão, lũ, hạn, rét, khả năng 
chống thiên tai còn hạn chế, hậu quả 
chiến tranh nặng nề, cơ sở vật chất— 
kỹ thuật còn ở trình độ thấp. Ở 
miền Nam, nòng nghiệp chưa dược 
cải tạo và công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với công thương nghiệp 
tư bản tư doanh ở thành thị mới bắt 
đầu, cuộc đấu tranh chống các thế 
lực phẳn động còn diễn ra phức tạp. 
trong khi đó, cơ sở Đẳng, chính 
quyền và các đoàn thề quần chúng Ở 
nhiều xã, ấp cðỡn yếu; ở miền Đắc, 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
trong nông nghiệp chưa được củng 
cố và tăng cường. trình độ quản 
lý kinh tế còn thấp, quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động chưa 
được phát huy tốt. 

Quán triệt đường lối chung UỀ xáâu 
dựng chủ nghĩa xã hội nà đường lối 
xâu dựng nền kinh lẽ xã hội chủ nghĩa, 
phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
và công tác quản lý của Nhà nước 
đối với nông nghiệp. tích cực xây 
dựng và phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động. tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng — cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, trong đỏ cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then 
chốt — nhằm đưa nông nghiệp từ sản 
xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
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nghĩa. xóa bỏ nguồn gốc sinh ra bóc 
lột, xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu. xây 
dựng nông thôn mới, xây dựng con 
người mới, xã hội chủ nghĩa. Tích 
cực phân bố lại lao động giữa cúc 
vùng và trên tửng địa bàn, kết hợp 
tổ chức và sử dụng hợp tý lao động 
với việc tăng cường cơ sở vật chất— 
kỹ thuật cho nông nghiệp đề tăng 
nhanh năng suất lao động trong nòng 
nghiệp. Đầy mạnh thủy lợi hóa, từng 
bước thực hiện cơ khi hóa và điện 
khi hóa, đầy mạnh việc áp dụng khoa 
học — kỹ thuật mới vào sẳản xuất; 
thực hiện chuyên canh trên từng 
vùng tập trung ; thâm canh trên toàn 
bộ diện tích và mở rộng diện tích 
canh tác ; cân đối trồng trọt với chăn 
nuôi : kết hợp nông nghiệp với lầm 
nghiệp. ngư nghiệp; kết hợp nông 
nghiệp với công nghiệp; kết hợp cải 
lạo với xây dựng, xác lập với hoàn 
thiện quan hệ sẵn xuất xã hội chủ 
nghĩa trên cả nước ; kết hợp Nhà nước 
với nhàn dân, trung ương với địa 
phương, kinh tế và quốc phòng; xây 
dựng huyện thành đơn vị kinh tế 
nông — công nghiệp. 

Trong những nắm trước mắt, trên 
mặt trận kinh tế phải nằm vững nhiệm 
uu hàng đầu là phát triền vượt bạc 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. 
ngư nghiệp, giải quyết cho được uẩn 
đề lương thực. thực phầm, tạo ra 
những điều kiện vật chất thuận lợi 
đề thực hiện cùng một lúc hai yéu 
cầu cơ bản nà cấp bách là xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. cải thiện một bước đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân 
đân. 


Trong cả nước, phải dấy lên cơo 
trào lao động sẵn xuất nòng nghiệp, 
lâm nghiệp. ngư nghiệp nhằm ba mục 
liêu : 

1 — Bảo đảm lương thực, thực 
phầm cho toàn xã hội (bao gồm 
cả thức ăn cho chăn nuôi) và có 
lương thực dự trữ. 

2- Cung ứng nguyên liệu nông 
sản, lâm sản, hải sản cho công 
nghiệp; trước hết là nguyên liệu cho 
công nghiệp thực phầm. công nghiệp 
đệt và giấy, công nghiệp chế biến cao 
su, chế biến gỗ và công nghiệp sản 
xuất một số hàng tiêu dùng thiết yếu. 


3— Tăng nhanh nguòn hàng 
xuất khầu, đề đôi lấy thiết bị, vật 
tư nhằm trang bị kỹ thuật mới cho 
nóng, lâm, ngư nghiệp và phát triền 
công nghiệp. | 


Ra sức phấn đấu đề, trong vòng 
vài kế hoạch năm năm, tạo ra được 
sự chuyền biến cơ bản trong nen nông 
nghiệp nước ta theo hướng sản xuất 
lửn xã hội chủ nghĩa với trinh độ tập 
trung hóa, chuyên môn hóa. hiệp tác 
hóa ngày càng cao, Với cơ sở vật 
chất — kỹ thuật nưày càng hiện đại. 
với năng suất lao động và trình độ 
thâm canh ngày cảng tiến bộ, chất 
lượng sản phầm ngày càng tốt. giá 
thành ngày càng hạ, đề đáp ứng được 
yêu cầu về lương thực, thực phầm và 
nòng sản của toàn xã hội, của sự 
nghiệp công nghiệp hỏa xã hội chú 
nghĩa và nâng cao không ngừng đời 
sống nhân dân. 


Đến năm 1980, phải đạt và vượt 
những chỉ tiêu sau đây: 


. _— 21 triệu tấn lương thực. 


— 16,5 triệu con lợn, 1 triệu tấn 
thịt hơi, trên 1 triệu tấn cá, 3,5 tỷ quả 
trứng. 22 — 25 vạn tấn đường. 


— 98 vạn héc-ta cây công nghiệp 
và cây ăn quả. 

— 50 vạn héc-ta chuyên sẵn xuất 
đề xuất khẩu. 


— Khai hoang 1 triệu hếc-ta, phục 
hóa 50 vạn héc-ta. 


— Trồng mới 1.2 triệu héc-(a rừng, 
khai thác 3.5 triệu mét khối gỗ. 


— Đưa 1.8 triệu lao động đi mở 
mang vùng kinh tế mới. 


— Đầu tư khoảng 5 tỷ đồng cho 
thủy lợi. 


— 50% diện tích gieo trồng được 


cày bừa bằng máy. 


— Một lao động làm từ 1 đến 2 héc- 
La gieo trồng; tiến tới đạt bình quân 
3 tấn thóc và 3 —4con lợn/1 héc-ta gieo 
trồng. 


VỀ PHƯƠNG HƯỚNG BỐ TRÍ 
SẢN XUẤT TRONG NĂM NĂM 
TRƯỚC MẮT: 


Đầy mạnh sản xuất lương thực uà 
thực phầm đi đòi với cải tiến từng 
bước cơ cấu bữa ăn theo hướng giảm 
đần tiêu dùng của chất bột, tăng dần 
các loại thức ăn giàu dinh dưỡng, 
tăng đần các loại thức ăn chế biến 
sẵn. Ra sức thầm canh tăng năng suất, 
tăng vụ và mở rộng điện tích lúa ở 
những nơi có điều kiện. Tập trung 
chỉ đạo đề tăng nhanh điện tích, nàng 
suất pà sản lượng màu ở tất cả các 
uùng, !tö chức tốt uiệc chỗ biến màu, 
đưa màu ào cơ cầu lương thực chính 
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của người, tăng nguồn thức ăn cho 
chẳn nuôi. 

Hình thành những vùng chuyên 
canh màu trong từng huyện, từng tỉnh 
và những vùng chuyên canh màu tập 
trung quy mô lớn của cả nước. Chú 
trọng phát triền ngò, cao lương, sẵn? 
khoai lang. khoai tây, và tàn dụng 
đất đề phát triền các loại cây có bột 
khác. Phát triền mạnh các loại rơn, 
đậu. Hình thành nhanh các vành đại 
thực phầm chung quanh thânh thị và 
khu công nghiệp. Phát triền các loại 
cấu cho chất đạm uà chất dầu : tăng 
nhanh diện tích đậu tương; mở rộng 
diện tích lạc, vừng, dừa; phát triền 
sở, cọ dầu. Tăng nhanh diện tích mía : 
hình thành những vùng mia mới gắn 
liên với xây dựng các nhà mày đường 
lớn ; ở những tỉnh có đất đồi, có thề 
phát triền các vùng mia nhỏ khoảng 
một vài nghìn hẻc-ta đề đắp ứng nhu 
cầu cho địa phương. Phát triền dứa, 
chuối và các loại cây ăn quả khác theo 


từng vùng chuyên canh và trồng phô 


biến. 


Về các loại cáy công nghiệp. xây 
dựng nhanh các vùng trồng bỏng, mở 
nhanh điện tích ddu tằm. dau, cói. 


Tăng nhanh diện tích trồng cưo-sn, 
cà-phẻ, chẻ, thuốc ld, hồ tiêu, ca-cao. 
Phát triền mạnh các loại câu làm thuốc 
đề bảo đảm nhu cầu trong nước và 
tới có một số mặt hàng xuất 
khẩu có giá trị. Phát triền các loại cảu 


tiến 


cho tỉnh dầu uà hương liệu như hồi, 
sả, bạc hà. hương nhu, v.v... 

Về chăn nuói, tận dụng mọi khả 
năng đề phát triền mạnh chăn nuôi 
theo hướng sản xuất lớn. Phải căn cứ 
vào Việc bố tri cơ cấu cây trồng ở 
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tưng nơi mà đưa chăn nuôi lên cân 
đối với trồng trọt ngay trên địa bàn 
từng huyện, tửng vùng và từng tỉnh. 
Phát triền chăn nuội ở cả ba khu vực : 
quốc doanh, tập thề và gia đình; 
nâng cao dần tỷ trọng chăn nuôi quốc 
doanh và tâp thề. Tăng nhanh dàn 
lợn cả về số lượng và trọng lương 
đầu con: phát triền đàn trâu bô đề 
cày kéo và lãy thịt; xây dựng các 
vùng chăn nuôi bỏ sữa, tích cực chuần 
bị điều kiện đề phat triền đàn trâu 
sữa. Phát triền mạnh chăn nuôi gà 
tập trung, nhất là ở các vùng chung 
quanbồ thành phố, khu công nghiệp. 
phát triền đàn vịL ở các vùng đồng 
bằng va ven biền. Phái triền dê, thỏ, 
ngựa, ong ở những nơi có điều kiện. 
Phát triền mạnh nghề nuôi cả, tôm 
trên các mặt nước ở cả đông bằng, 
trung du, miền nủi và ven biền. 


Về lâm nghiệp. kết hợp chặt chẽ lâm 
nghiệp với nông nghiệp và công nghiệp 
chế biến ngay trong từng hợp tác xã, 
nông trường, lâm trường, trên từng 
huyện, từng vùng ở miền núi, trung du 
và bờ biền. Xây dựng lâm nghiệp thành 
một ngành kinh tế quan trọng. trực 
tiếp góp phần giải quyết những nhu 
cầu về xây dựng cơ bản. về ăn, mặc, 
hàng tiêu dùng của nhân dân và tăng 
sản phầm hàng hóa xuất khầu. Phải 
kinh doanh rừng một cách tồng hợp, 
coi trọng cả ba khâu : bảo vệ và tu 
bồ rừng, trồng rừng. khai thác và 
chế biến lâm sản. 


Phủ kín nhanh các đồi nủi trọc và 
các bãi cát ven biền. Trồng những 
khu rừng tập trung cho nhu cầu công 
nghiệp và rừng cây đặc sản theo hướng 
chuyên môn hóa và tham canh. Phái 


động sảu rộng, liên tục phong trủo 
trồng câu gây rừng oà bảo oệ rừng. 
Thông qua -việc tồ chức lại sản xuất 
mà làm tốt cuộc vận động định canh, 
định cư. Thực hiện nhanh chủ trương 
giao đất, giao rừng cho các hợp tác 
xã kinh doanh theo quy hoạch, kế 
hoạch, chính sách của Nhà nước; 
phát triền lực lượng lao động làm 
nghề rừng, xây dựng thêm lâm trường 
quốc doanh, giải quyết tốt vấn đề 
lương thực cho những nơi thiếu ăn, 
nhanh chóng chấm đứt tình trạng 
phả rừng làm rẫy. 

Phải có kế hoạch và biện pháp cụ 
thề đề phát triền rất mạnh sản xuất 


cho xuất khầu. Trong việc bố trí sẵn 
xuất nông nghiệp và lâm nghiệp, phải 
tạo ra những oủng chuyên sẵn xuất đề 
xuất khầu của cả nước, của từng tỉnh, 
từng huyện. Phải đầu tư kỹ thuật và 
áp dụng khoa học — kỹ thuật tiên tiến 
đè phát triền sẵn xuất và chế biến 
sản phầm xuất khầu với chất lượng 
cao. Có chính sách thỏa đáng về đầu 
tư, về giá cả. Cho phép các tỉnh, các 
huyện sau khi hoàn thành nghĩa vụ 
với Nhà nước, được xuất khầu một 
số loại sản phầm đề đồi lấy thiết bị, 
vật tư trang bị cho kinh tế của địa 
phương. 


PHẦN THỨ BA _ 
NHỮNG CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP LỚN 


I— HOÀN THÀNH CÔNG TÁC 
QUY HOẠCH VÙNG NÔNG, LÂM 
NGHIỆP 


Hoàn thành nhanh công tác q11 
hoạch tông thể oà cụ thề trén địa bản 
trng huyện; xác định rõ địa bàn 0à 
phương hưởng nhiệm oụ của từng hợp 
tác xã, nông trưởng, lâm trường dè 
triên khai việc bố trí lại sản xuất, 

Tăng cường công tác quản lý ruộng 
đãi 0à quản lý rừng. Ban hành pháp 
lệnh về quản lý ruộng đất. chắn chỉnh 
công tác quản lý ruộng đất và quảu 
lý rừng từ trên xuống dưới, bảo đảm 
cho đất đai được sử dụng đúng quy 
hoạch với hiệu quả cao, chãm dứt 
tỉnh trạng lãng phi đất, sử dụng đất 


một cách tủy tiện và chấm đứt tệ nạn 
đốt phá rừng. 


II — ĐẦY MẠNH THÂM CANH 
TĂNG VỤ TRÊN TOÀN BỘ DIỆN 
| TÍCH CANH TÁC 


Đây mạnh xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật, áp dụng những thành 
tựu mới vẽ «cách mạng sinh học », 
đi vào chuyên canh kết hợp với kinh 
doanh tòng hợp trên từng vùng; thàm 
canh. tăng vụ và bảo vệ, bồi dưỡng, 
cai tạo đất trên toàn bộ diện tích 
canh tác. 


Töng kết và phô biến kịp thời 
những kinh nghiệm thâm canh của 
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các điền hình tiên tiến hiện có trên 
các vùng, xác định các công thức thâm 
canh, luân canh, tăng vụ cho từng 
vùng; nhằm đạt năng suất cao về các 
loạt cây, con; phấn đấu đưa hệ số 
sử dụng ruộng đất lên 2 và trên 2, tùy 
theo tình hình cụ thể từng nơi. 


III — MỞ THÊM DIỆN TÍCH 
CANH TÁC MỚI 


Trong uiệc mở thêm diện tích mới, 
phải chú trọng đầy đủ việc bảo vệ 
môi trường. Khai hoang phải đi liền 
với bảo vệ và cải tạo đất. xây dựng 
đồng ruộng; khai hoang đến đâu, đưa 
vào sẵn xuất đến đấy theo hướng 
chuyên canh và thâm canh phủ hợp 
với điều kiện đất, nước. khi hậu ở 
từng vùng. Sử dụng lao động thủ còng 
đi đôi với tận dụng khả năng cơ giới, 
chọn nơi dễ làm trước, nơi khó làm 
sau ; phát động cho được phong trào 
cách mạng của quần chúng đi mở vùng 
kinh tế mới. Có kế hoạch triên khai 
công việc một cách tích cực và vững 


chắc. 


IV — PHÂN BỐ LẠI LAO ĐỘNG 
VÀ TĂNG NĂNG SUẤT 
LAO ĐỘNG 


Phân bố lại lao động trong phạm vị 
cäả nước theo yêu cầu tö chức lại và 
phát triền sẵn xuất nông nghiệp. Phản 
bố lại lao động và tỗö chức tốt lao 
động trong từng hợp tác xã và trên 
địa bàn huyện đề thâm canh. tăng vụ, 
phát triền toàn diện trồng trọt, chăn 
nuôi, thủ công nghiệp, tiểu công 
nghiệp, mỡ mang thủy lợi, xây dựng 
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cơ sở vật chất — kỹ thuật, xây dựng 
nông thôn mới. 


Ở vùng bình quân ruộng đất thấp, 
phải khần trương đưa lao động đi mở 
các 0ùng kinh tế mới. 


Cùng với việc phân bố lại lao động. 
phải làm tốt công tác định canh định 
Ctt. 


Quản đội có nhiệm 0uụ tham gia xảy 
dựng cơ bản (làm thủy lợi, làm đường, 
khai hoang. xây dựng đồng ruộng, 
nhà ở..,), chuân bị địa bàn cho nhân 
dân mở mang sản xuất nông, lâm 
nghiệp chuần bị địa bàn cho việc 
định canh, định cư; đồng thời trực 
tiếp xây dựng một số nông trưởng, 
lâm trường quốc doanh ở mội số vùng 
cần mở nhanh sản xuất trên quy mô 
lớn. 


V—TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT 
CHẤT — KỸ THUẬT CHO NÔNG 
| NGHIỆP 


Đề lăng nhanh eơ sở vật chất — kỳ 
thuật cho nông nghiệp: phải kết hợp 
sử đụng lao động thủ công với phương 
tiện cơ giới, phát huy trách nhiệm và 
tính chủ động sảng lạo của các địa 
phương và các ngành trung ương. 


Giải quuết tốt ẩn đề nước, phản, 
giống. công cụ, phòng trừ sáu bệnh cho 
trồng trọt, 0uấn đề thức ăn, giống. 
phòng chống dịch bệnh bà cơ sở chuồng 
trại cho chẳn nuôi. 


Tập trung cao sức của Nhà nước, 
của nhân đân và của quân đội đề 
phát triền nhanh thủu lợi. Nhà nước 
và nhân dân cùng làm; kết hợp lao 
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động thủ công với cơ giới; kết hợp 
công trình to, vừa và nhỏ: làm đồng 
bộ từ công trình đầu mỗi đến kênh 
mương và xây dựng đông ruộng, làm 
tập trung, dứt điềm và tô chức quản 
lý tốt đề phát huy nhanh hiệu quả. 


Ngành thủy lợi cần tập trung lực 
lượng đầy mạnh công tác khảo sát, 
thiết kế, thi công; phân cấp và tạo 
điều kiện cho tỉnh, huyện chủ động 
thiết kế, thí công các công trình ít phức 
lạp vẽ kỹ thuật. Phải đành ưu tiên 
vật tư cho thủy lợi và quản lý chặt 
chẽ vật tư, tiền vốn theo định mức, 
đơn giá sát hợp. Phát động phong trào 
quần chúng sôi nồi kết hợp với chỉ đạo 
chặt chẽ về kinh tế và kỹ thuật. 


Về phản bón, trước hết tăng nhanh 
phân chuồng. phát triền mạnh 
bèo hoa dâu, điền thanh và các loại 
phân xanh khác. Tận dụng mùn rắc 
và phù sa đề bồi dưỡng và cải tạo 
đất. Cung ứng than đá cho nông thôn 
lam chất đốt đề trả lại rạ cho dòng 
ruộng và dùng rơm làm: thức ău cho 
trâu bò. Đầy mạnh sản xuất vôi. lần, 
a-pa-tít nghiền và cố gắng tăng thêm 
phân đạm cho nông nghiệp. 

Đầu mạnh tốc độ cơ giới hóa nồng 
nghiệp. Chủ trọng cơ giới hóa trước 
các khâu làm đất, làm thủy lợi khai 
hoang, vận chuyên, thu hoạch, phơi 
săy, chế biến, nhất là tập trung giải 
quyết oến đề sức kéo. Trang bị máy 
nông nghiệp đồng bộ và cơ sở sửa 
chữa cho một số huyện đề rút kinh 
nghiệm. Bảo đảm cung cấp điện cho 
nông nghiệp. 

Giải quuết đủ công cụ thường 0uà công 
cụ cải tiến có chất lượng tốt cho lao 
động làm thủy lợi, khai hoang, làm 


đất, vận chuyền, thu hoạch. chế biến : 
tăng nhanh xe bánh lốp do súc vật và 
người kéo. Phân công rõ giữa cơ khi 
trung ương và cơ khi địa phương, 
giữa cơ khi chung và cơ khí chuyên 
nganh thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ 
Lâm nghiệp, cung ứng đủ vật tư và 
có chính sách giá cả hợp lý đề đầy 
mạnh sản xuất các loại công cụ. 
Khuyến khích phát huy các sáng kiến 
cải tiến công cụ, kịp thời xác nhận và 
cho san xuất hàng loạt những công 
cụ cải tiến tốt. 


Giải quyết tốt ouấn đề giống, trước 
hết là giống những cây, con chỉnh, 
bảo đảm đến năm 1980 cung ứng đú 
giống tốt cho các nông trường, hợp 
tác xã và nhân dân, loại bỏ những 
giỗng xấu. 


Nhà nước chŸ đạo công tác giống, 
kết luận các loại giống thích hợp cho 
từng vùng. xá dựng hệ thống giống 
quốc gia từ trung ương tới cơ sở. Thực 
hiện phân cấp, phân công hợp lý giữa 
trung ương. địa phương và cơ sở trong 
việc sản xuất giống từng loại cày, 
tùng loại eon đề sớm có đủ giống tốt 
cho sản xuất đại trà. Riêng về giống 
lợn, bên cạnh các cơ sở giống của 
Nhà nước và của tập thê, vẫn phái 
khuyến khích nhân dân phát triền 
chăn nuôi lợn giống. Cố gắng đưa 
nhanh những tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào công tác giống. chú ý các 
khâu bình tuyên, lai tạo, sẵn xuất, 
bảo quản, ngăn ngửa giống thoái hóa 
và tạo ra những giống mới ön định 
thích hợp với điều kiện nước ta. 


Làm tốt công tác phòng chống sảu. 
bệnh, bảo oệ câu trồng 0à gia súc. 
Củng cö hệ thống bảo vệ cây tròng và 
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hệ thống thú y, mở rộng mạng lưới 
này đến hợp tác xã và nòng trường. 
Phát triển công tác dự bảo, theo đõi 
và kiểm dịch, nhất là đối với giống: 
Vận động nhân đân nghiêm túc thực 
hiện những quy chế, thê lệ và biện 
pháp bào vệ sẵn xuất, phòng trừ dịch 
bệnh khòng gây hại cho người. Phát 
triền sản xuất thuốc, dụng cụ. từng 
bước mở rộng sử dụng cơ giới trên 


những vùng sản xuất tập trung lớn: ' 


Giải quuết tốt oấn đề thức ăn đè dưa 
chăn nuôi lén cân dối uởi trồng trọt uà 
phát triền theo hướng sản xuất lứn. 
Ngoài việc hướng đẫn nông dân sử 
dụng tốt đất kinh tế phụ gia đình đề 
sản xuất thức ăn gia súc, phải kiến 
quuết đành 10 — 15% diện tích trong 
trọt của các hợp tác xã dề sản xuất 
thức ăn gia sức và hình thành ở từng 
tỉnh, từng huyện những vùng chuyên 
sản xuất thức ăn gia súc. Quy hoạch 
lại và cải tạo sớm các đồng có tự 
nhiên và xây dựng các đồng có thâm 
canh ở các vùng chăn nuôi quan trọng. 
Tận dụng đất dưới tân rừng đẻ trồng 
thức ăn và phát triên chăn nuôi. Phát 
triền sản xuất bột cá: tận dụng tối 
phụ phầm của tròng trọt. Phát triền 
hệ thống chế biến thức ăn gia súc ở 
các cấp, bao gòm cả các cơ sở chế 
biến thức ăn tông hợp, cơ sở sơ chế 
rau, màu, ủ chua cô và thức ăn xanh. 


Cần có kế hoạch và biện pháp cụ 
thể giải quyết tốt yêu cầu phơi sấy, 
chế biến màu 0à các nóng sản khác bằng 
phương tiện thủ công, nửa cơ giới và 
cơ giới đề bảo đảm phảt triền mạnh 
hoa màu và cây công nghiệp. Trang 
bị công cụ sơ chế cho các đơn vị sản 
xuất, xây dựng các cơ sở chế biến 
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màu, sẵn xuất thức ăn gia súc ở huyện 
và các xí nghiệp tỉnh chế ở tỉnh. 


Chỉ đạo chặt chế 0à kịp thời các 
ngành cóng nghiệp, xdụ dựng, giao 
thông uản tải, oáật tư, nội thương, ngoại 
thương trong 0iệc trang bị kỹ thuat 0à 
cung ng 0uật tư kỹ thuật cho nông 
nghiệp lâm nghiệp oà ngư nghiệp. 


VI — ĐẦY MẠNH CÔNG TÁC 
NGHIÊN CỨU VÀ ỨÚNG DỤNG 
KHOA HỌC KỸ THUẬT 


Các yêu cầu chỉnh đối với còng tác 
khoa học kỹ thuật là . 


— Sớm xây dựng một nề nếp quản 
lý kỹ thuật phù hợp với phương thức 
sản xuất xã hội chủ nghĩa đề bảo đảm 
đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả 
cao trên diện rộng. 


— Xác định những khâu kỹ thuật 
cụ the đối với những cây con chủ yếu 


làm cơ sở cho việc xây dựng các quy - 


trình kỹ thuật, các tiêu chuần và định 
mức, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất một cách nhanh chóng 
và vững chắc, từng bước thực hiện 
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
trong nông nghiệp, làm nghiệp. ngư 
nghiệp, như thủy lợi hóa, cơ giới hoa, 
hóa học hóa, điện khi hóa và áp dụng 
những thành tựu mới về cách mạng 
sinh học. 


— Xác định được nhanh chóng 
những căn cứ khoa học (tự nhiên, 
kinh tế, xã hội), đề tổ chức lại nên 
sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phủ 
hợp với yêu cầu và đặc điềm của từng 
địa phương. 


Ở miền Bắc, chú trọng các khâu kỹ 
thuật nhằm bảo đảm làm tốt mạ xuân 
và giải quyết cơ cấu của bộ giống lúa 
mùa đề cho cả hai vụ lúa xuân và 
lứa mùa đều có năng suất cao và ồn 
định, đồng thời tạo điều kiện cho việc 
mở rộng vụ đông, đưa vụ đông trở 
thành vụ sản xuất chính ở đồng bằng. 
Ở miền Nam, chú trọng xác định cơ 
cầu các giỏng lúa, bố trí hợp lý các 
múa, VỤ sản xuất ở các vùng khác 
nhau, nhằm phát huy cơ sở vật chất 
kỹ thuật hiện có, tránh được những 
mặt không thuận lợi và tận dụng 
những mặt thuận lợi của khí hậu, thời 
tiết, thủy văn. Trên phạm vi cả nước, 
cần nghiên cứu giải quyết tốt việc 
nhân và sản xuất các giống cây lương 
thực (lúa, ngô, sắn, khoai lang. khoai 
‡tày); các loại cây công nghiệp quan 
trọng (như đậu tương, lạc. cọ đầu, 
sở, mia, bông, dâu tẫm, cao-su, cà- 
phê, chẻ, thuốc lá, cây làm thuốc...). 
Đặc biệt chú trọng giải quyết giống 
ngô năng suất cao đề phát triền chăn 
nuôi.. Về giống con, chú trọng chọn 
lọc, lai tạo, nhàn và sản xuất giống 
tợn, giống trâu bò lấy thịt và lấy sữa, 
gtÕng gia cầm... Lâm tốt hơn nữa việc 
nghiên cứu cải tạo đất chua, mặn, đất 
bạc màu, kỹ thuật thâm canh trên đất 
dốc, việc sẵn xuất và sử dụng các 
loại phân khoảng. phân hữu cơ, việc 
chế tạo và sử dụng các loại máy kéo 
và mắv nông nghiệp, việc phòng chống 
sâu bệnh, chuột và dịch bệnh. việc 
phơi sấy; chế biến và bo quan các 
loại nông sản. nhất là màu. 

Củng cố và phát triển mạng lưới 
viện nghiên cứu chuyên đẻ và chuyên 
ngành với cơ sở thực nghiệm bố trị 
hợp lý ở từng vùng. gán được việc 


nghiên cứu với việc ứng dụng khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất. Bố trí, sử 
dụng tốt đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật ; khuyến khích và tạo điều kiện 
thuận lợi cho cán bộ khoa học kỹ 
thuật đi chuyên sâu vào từng cây, 
từng con, và bám sát từng vùng kinh 
tế. Thành lập Viện khoa học và kỹ 
thuật nông nghiệp Việt-nam, 


Bồi đưỡng kiến thức khoa học kỹ 
thuật cho cán bộ và nhân dân ở cơ 
sở, nhằm xây dựng những lực lượng 
lao động chuyên môn có khả năng 
nàm vững và thực hiện các biện pháp 
khoa học kỹ thuật trong các hợp tác 
xã, nông trường, lâm trường, đưa tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 
Đưa kịp thời khoa học kỹ thuật nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp vào 
các trưởng phổ thông và các lớp bồ 
túc văn hóa ở nòng thôn. Động viên 
và tô chức tốt lực lượng cân bộ giảng 
đạy và học sinh các trường đại học 
và trung học chuyên nghiệp, tích cực 
tham gia nghiên cứu và thực nghiệm 
khoa học kỹ thuật phục vụ nông 
nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. 


VII — CỦNG CỐ, HOÀN THIỆN 

QUAN HỆ SẲN XUẤT XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA Ở MIỀN BẮC VÀ 

CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP Ở 
MIỀN NAM 


Xác lập quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa đồng nhất trong cả nước 
dưới hai hình thức sở hữu toàn dân 
và tập thể đề phát triền sin xuất nông 
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hệ thống thú y, mở rộng mạng lưới 
này đến hợp tác xã và nông trường. 
Phát triền công tác dự báo, theo đõi 
và kiêm dịch, nhất là đối với giống. 
Vận động nhân dân nghiêm túc thực 
hiện những quy chế, thê lệ và biện 
pháp bảo vệ sản xuất, phòng trừ dịch 
bệnh không gây hại cho người. Phát 
triền sản xuất thuốc, dụng cụ, từng 
bước mở rộng sử dụng cơ giới trên 


những vùng sản xuất tập trung lớn: ' 


Giải quuết tốt oấn đề thức ăn dề đưa 
chăn nuỏi lén cân dối uởi trồng trọt nà 
phát triển theo hướng sản xuất lửn. 
Ngoài việc hướng dẫn nông dân sử 
dụng tốt đất kinh tế phụ gia đình đề 
sản xuất thức ăn gia súc, phải kiền 
quyết dành 10 — 15% diện tích trồng 
trọt của các hợp tác xã đề sản xuất 
thức ăn gia súc và hình thành ở từng 
tỉnh, từng huyện những vùng chuyên 
sản xuất thức ăn gia súc. Quy hoạch 
lại và cải tạo sớm các đồng có tự 
nhiên và xây dựng các đồng có thâm 
canh ở các vùng chăn nuôi quan trọng. 
Tàn dụng dất đưởi tán rừng đề trồng 
thức ăn và phát triển chăn nuôi. Phát 
triền sắn xuất bột cá: tận dụng tốt 
phụ phầm của tròng trọt. Phát triền 
hệ thống chế biến thức ăn gia súc ở 
các cấp, bao göm cả các cơ sở chế 
biến thức ăn tông hợp, cơ sở sơ chế 
rau, màu, ủ chua cô và thức ăn xanh. 


Cần có kể hoạch và biện pháp cụ 
thể giải quyết tốt yêu cầu phơi sấy; 
chế biến màu 0à các nỏng sản khác bằng 
phương tiện thủ công, nửa cơ giới và 
cơ giới đề bảo dảm phát triển mạnh 
hoa màu và cây còng nghiệp. Trang 
bị cóng cụ sơ chế cho các đơn vị sản 
xuất, xây dựng các cơ sở chế biến 
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màu, sản xuất thức ăn gia súc ở huyện 
và các xi nghiệp tính chế ở tỉnh. 


Chỉ đạo chặt chế 0à kịp thời các 
ngành cóng nghiệp, xây dựng, giao 
thông oận tải, uật tư, nội thương, ngoại 
thương trong 0uiệc trang bị kỹ thui pà 
cung ứng pật tư kỹ thuật cho nóng 
nghiệp lâm nghiệp uà ngư nghiệp. 


VI — ĐẦY MẠNH CÔNG TÁC 
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 
KHOA HỌC KỸ THUẬT 


Các yêu cầu chỉnh đối với công tác 
khoa học kỹ thuật là. 


— Sớm xây dựng một nề nếp quản 
lý kỹ thuật phù hợp với phương thức 
sản xuất xã hội chủ nghĩa đề bảo đảm 
đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả 
cao trên diện rộng. 


— Xác định những khâu kỹ thuật 
cụ the đối với những cây con chủ yếu 
làm cơ sở cho việc xây dựng các quv 
trình kỹ thuật, các tiêu chuẩn và định 
mức, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sẵn xuất một cách nhanh chóng 
và vững chắc, từng bước thực hiện 
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
trong nông nghiệp, làm nghiệp. ngư 
nghiệp, như thủy lợi hóa, cơ giới hoa. 
hóa học hóa, điện khí hóa và áp dụng 
những thành tựu mới về cách mạng 
sinh học. 


— Xác định được nhanh chóng 
những căn cử khoa học (tự nhiên. 
kinh tế, xã hội), đề tồ chức lại nẽu 
sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phủ 
hợp với yêu cầu và đặc điềm của từng 
địa phương. 


Ở miền Bắc, chú trọng các khâu kỹ 
thuật nhằm bảo đảm làm tốt mạ xuân 
và giải quyết cơ cầu của bộ giống lúa 
mùa đề cho cả hai vụ lúa xuân và 
lúa mùa đều có năng suất cao và Ôn 
định, đồng thời tạo điều kiện cho việc 
mở rộng vụ đông, đưa vụ đông trở 
thành vụ sản xuất chính ở đồng bằng. 
Ở miền Nam, chú trọng xác định cơ 
cấu các giống lúa, bố trí hợp lý các 
mủa, VỤ sản xuất ở các vùng khác 
nhau, nhằm phát huy cơ sở vật chất 
kỹ thuật hiện có, tránh được những 
mặt không thuận lợi và tận dụng 
những mặt thuận lợi của khi hậu, thời 
tiết. thủy văn. Trên phạm vi cả nước, 
cần nghiên cứu giải quyết tốt việc 
nhân và sẵn xuất các giống cây lương 
thực (lúa, ngô, sán, khoai lang. khoai 
tày); các loại cây còng nghiệp quan 
trọng (như đậu tương, lạc, cọ dầu, 
sở, mía, Đông, dâu tẫm, cao-su; cả- 
phê, chẻ, thuốc lá, cây làm thuốc...). 
Đặc biệt chú trọng giải quyết gióng 
ngô năng suất cao đề phát triền chăn 
nuôi. Về giống con, chú trọng chọn 
lọc, lai tạo, nhàn và sẵn xuất giống 
tợn, giống trâu bò lấy thịt và lấy sữa, 
giống gia cầm... Làm tốt hơn nữa việc 
nghiên cứu cải tạo đất chua, mặn, đất 
bạc màu, kỹ thuật thảm canh trên đát 
dốc, việc sẵn xuất và sử dụng các 
loại phân khoáng. phán hữu cơ, việc 
chế tạo và sử dụng các loại máy kéo 
và máy nông nghiệp. việc phòng chong 
sâu bệnh, chuột và dịch benh. việc 
phơi sáy; chế biến và b¿o quan các 
loại nông sản. nhất lá màu. 

Cũng cố và phát triển mạng, lưới 
viện nghicn cứu chuven đe vá chuyén 
ngành với cơ sở thực nghiệm bố trì 
hợp lý ở từng vùng. gsn đước việc 


nghiên cứu với việc ứng dụng khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất. Bö trí, sử 
dụng tốt đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật ; khuyến khích và tạo điều kiện 
thuận lợi cho cắn bộ khoa học kỹ 
thuật đi chuyên sâu vào từng cây, 
từng con, và bảm sát từng vùng kinh 
Lế. Thành lập Viện khoa học và kỹ 
thuật nông nghiệp Việt-nam, 


Bồi đưỡng kiến thức khoa học kỹ 
thuật cho cán bộ và nhân dân ở cơ 
sở, nhằm xây dựng những lực lượng 
lao động chuyên môn có khả năng 
nàm vững và thực hiện các biện pháp 
khoa học kỹ thuật trong các hợp tác 
xã, nông trường, lâm trường, đưa tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 
Đưa kịp thời khoa học kỹ thuật nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp vào 
các trưởng phỗ thông và các lớp bồ 
túc văn hóa ở nông thôn. Động viên 
và tô chức tốt lực lượng cần bộ giảng 
đạy và học sinh các trường đại học 
và trung học chuyên nghiệp, tích cực 
tham gia nghiên cứu và thực nghiệm 
khoa học kỹ thuát phục vụ nông 
nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. 


VII — CỦNG CỐ, HOÀN THIỆN 

QUAN HỆ SẲN XUẤT XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA Ở MIỀN BẮC VÀ 

CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP Ở 
MIÈN NAM 


Xác làp quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa đong nhất (rong ca nước 
dưới bai hình thức sở bữu toán đán 


và tvp thể đề phát triển sàn xuất nông 
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nghiệp theo hướng sản xuất lớn xã 
hội chủ nguhĩa. 


Tren cơ sở tô chức lại nền nông 
nghiệp trong phạm vi cả nước và trên 
địa bàn huyện mà tích cực củng cõ 
và tăng cường hợp tắc xã và nòng 
trường, lâm trường quốc doanh ở 
miền Bắc, tiến hành hợp tác hóa nông 
nghiệp và đầy mạnh xây dựng nông 
trường, lâm trường quốc doanh ở 
miền Nam, hướng dẫn kinh tế gia đình 


nông dân, làm cho kinh tế quốc doanh, 
tập thề và gia đình hỗ trợ lẫn nhau 


cùng phát triền theo quy hoạch của 
từng vùng và kế hoạch của Nhà nước. 


1 — Cũng cổ hợp tác xä nông nghiệp 
ở miền Bắc. 

Phải từ tô chức lại sản xuất trên 
địa bàn huyện mà /ỗ chức lại sản vuất 
0à cải tiến quản lý trong từng hợp tác 
+ả. 

Đưa cúc hợp tác xã đi vào chuyên 
canh và thâm canh theo quy hoạch và 
kế hoạch sản xuất của từng huyện, 
gìn trồng trọt với chăn nuôi, phát 
triền ngành nghề; tö chức và phân 
công lại lao động theo hướng chuyên 
môn hóa đề sử dụng tốt đất đai, sử 
đụng hết lao động và tăng năng suất 
lao động ; xây dựng thêm cơ sở vạt 
chất — kỹ thuật; thực hiện tốt quy 
trình sản xuất, các định mức kinh tế 
kỹ thuật, đưa công lác quản lý kmh 
tế và kỹ thuật vào nề nếp. Phát huy 
quyền làm chủ tập thể của xã viên 
trong sản xuất và phản phối, khác 
phục tỉnh trạng mệnh lệnh, độc đoán, 
quan liêu ; khắc phục tình trạng phân 
tần, thực hiện việc quản lý tập trung 
- thống nhất của bạn quản trị hợp tác 
xã. Cải tiến chế độ quần lý tài vụ; 
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thực hiện chế độ tài chính công khai. 
có thanh toán quyết toàn hằng năm: 
ngăn ngừa và khắc phục tỉnh trạng 
tham ô, lãng phi, chỉ tiêu không cỏ 
nguyên tức. Cải tiến công tác phản 
phối trong hợp tác xã nhằm khuyến 
khích mọi người tích cực lao động và 
không ngừng cải thiện đời sống của 
xã viên. Kết hợp chặt chẽ kinh tế tập 
thề và kinh tế gia dinh. Phải đạt được 
kết quả: tăng nhanh sản lượng và 
chất lượng nông sản, tăng năng suấi 
lao động, hạ giá thành sẵn phầm. tăng 
tích lũy của hợp tác xã, tăng phần 
đóng góp cho Nhà nước và tăng thu 
nhập của xã viên tử kinh tế tập thề. 


Từng tính. từng huyện phải cúng 
cố cho được các hợp tác xã vếu, 
kém, có kế hoạch đưa các hợp tác 
xã này lên ngang trinh độ các hợp tác 
xã khá và tiên tiến hiện nay trong 
một thời gian ngắn. 


Tăng cường cán bộ kinh tế và kỹ 
thuật cho hợp tác xã. Đào tạo, bồi 
đưỡng cản bộ quần lý và cán bộ kỹ 
thuật một cách đồng bộ cho các hợp 
tác xã. Nhà nước cần bồ nhiệm (rưởng 
kế toỉn, trưởng kỹ thuật, và quản lý 
chặt chẽ chủ nhiệm hợp tác +ä đề ồn 
định lâu dài dội ngũ cốt cản của hợp 
lác xã. 


2—Củng cố uà phát triền mạnh 
^ * ~ 
nóng (trường quốc doanh, 


Tích cực cúng cố các nông trường 
quốc doanh đã có. Các nỏng trường 
phải sử dụng hết số đất đai được 
giao, thâm canh trên toàn bò diện 
tích, thực hiện tốt hạch toản kinh tế, 
giao nộp dủ sẵn phầm theo kế hoạch 
và có lãi. 


Š" 


_..}{ÏỶ_ 


Mở thêm nhiều nông trường. Các 
nông trường phải kết hợp chặt chế 
trong trọt với chăn nuôi, nông nghiệp 
với lâm nghiệp; sản xuất với chế biến, 
đi đầu trong việc. đưa khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất, tổ chức tốt lao 
động. sử dụng cả công @u thủ còng, 
cải tiến và cơ giới, thực hiện tốt hạch 
(oán kinh tế, kinh doanh với hiệu 
quả kinh tế cao. 


3— Tiến hành cải tạo xẩ hội chủ 
nghĩa dối uới nóng nghiệp ở miề¡n Nam. 


Mục địch cải tạo xã hội chủ nghĩa 
là đưa nòng nghiệp lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ bóc lột và 
nguồn gốc sinh ra bóc lột, tăng nắng 
suất lao đọng. phát triền sản xuất, 
xây dựng cuc sống mới ở nòng thôn. 
Đó là nguyện vọng chung của nòng 
dản, đồng thời cũng là yêu cầu bức 
thiết của việc tô chức lại nẻn nông 
nghiệp và của sự nghiệp công nghiệp 
h2a xã hội chủ nghĩa nước nhà. 


Phải kết hợp chặt chẽ cải tạo nòng 
nghiệp với cải thương 
nghiệp tư doanh; phải từ tô chức 
trên địi bàn huyện, 


tạo còng 


lại sun xuất 
xây dựng huyện thành cơ cấu kinh 
lễ nỏng — công nghiệp mà tiến hành 
hợp tác hóa ở cơ sở; phải kết hợp 
hợp tác hóa với thủy lợi hóa và từng 
bước cơ giới hóa nòng nghiệp; phải 
có chủ trương, chính sách đúng, có 
tö chức chỉ đạo chặt chẽ, phát động 
phong trào quần chúng mạnh mẽ đề 
bảo đảm vừa tiến hành hợp tác hóa 
tốt, vừa phát triển mạnh sản xuất. 

Mỏi tỉnh phải xây dựng thí điềm 
một huyện và một vài hợp tác xã 
vào cuối nắm 1977 và đầu năm 1978. 
Trên cơ sở làm tốt thí điểm mà mở 


ròng một cách tích cực và vững chắc 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nỏng nghiệp, tổ chức lại sản xuất 
trên địa bàn huyện, cố gắng hoàn 
thành về cơ bản việc xác lập quan 
hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa ở nông 
thôn miền Nam trong vài năm đầu của 
những nắm 80. 


VIII — TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 
_TU TƯỞNG VÀ VĂN HÓA 


Đi đôi với việc đầy mạnh sẵn xuất 
nông nghiệp, đưa nông nghiệp lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, phải coi 
trọng việc xây dựng đời sống tỉnh 
thần và văn hóa mới ở nông thôn. 


Còng tác tư Lưởng và văn hóa phải 
được tăng cường đề góp phần tạo ra 
phong trào cách mạng liên tục trong 
quần chúng nhằm thực hiện thẳng 
lợi những nhiệm vụ và chỉ tiêu về 
nòng nghiệp do Đại hội Đẳng đề ra, 
đồng thời xảy dựng nền văn hóa mới 
và con người mới. 


Công tác tư tưởng và văn hóa 
hiện nay phải làm tốt bón nhiệm vụ 
sau đây: một là, thông qua phong 
trào cách mạng của quần chúng. ra 
sức giáo đục cho nông đãn từ tưởng 
xã hội chủ nghĩa, hiểu rö đường lối, 
chủ trương, nhiệm vụ, đưa nòng 
nghiệp lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, có ý thức và năng lực làm chủ 
tập thê, tính thần tự lực tự cường, 
tỉnh thần cách mạng tiên công trong 
sản xuất, tính tỗ chức kỹ luật, ý thức 
cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và làm tốt các nghĩa vụ đối với Nhà 
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nước, v.v... chóng tư tưởng của các 
giai cấp bóc lột và khắc phục những 
biều hiện tiêu cực của người sản xuất 
nhỏ. Hai là, ra sức nàng cao trình 
độ văn hóa, trình độ khoa học kỹ 
thuật, sức khỏe và tay nghề của người 
lao động, nhằm nâng cao năng lực 
làm chủ tập thê và tăng năng suất 
lao động. Ba là, mở rộng các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, truyền 
thanh, truyền hình, y tế, vệ sinh, 
thề dục thề thao, v.v... nhằm thỏa 
mãn từng bước những nhu cầu về 
văn hóa của nhân dân. Bốn là, tích 
cực đào tạo, bồi dưỡng các loại càn 
bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, can bộ 


khoa học, kỹ thuật và nghiệp vụ. 


Việc xây dựng đời sống tình thần 
và văn hóa mới ở nông thòn phái 
được tiến hành theo kế hoạch ở từng 
CƠ SƠ và trên địa bàn huyện. Từ nay 
đến năm 1980, mỗi cơ sở, mỗi huyện 
tùy theo khả năng cố gắng xây dựng 
tương đối tốt các cơ sở vật chất sau 
đây : nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường 
phổ thông, trường bổ túc văn hóa; 
trường hoặc lớp dạy nghề, nhà truyẻn 
thống. câu lạc bộ, thư viện, trạm 
truyền thanh; eâ&c cơ sở hoạt động 
văn hóa nghệ thuật, thê dục thê thao; 
trạm y tế, nhà hộ sinh, bệnh viện,v.v... 
Việc xây dựng các cơ sở vật chất nói 
trên chủ yếu phải dựa vào lao động 
của hợp tác xã, của địa phương, ngàn 


sách địa phương có đầu tư cần thiết 
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IX—XÂY DỤNG HUYỆN, TÒ 
CHÚC LẠI SẢN XUẤT TRÊN 
ĐỊA BÀN HUYỆN 


Các hợ p tác #ä, các nông trường, lắm 
trường quốc doanh, các +L nghiệp công 
nghiệp,các cơsở liên doanh trong huyện 
liên kết 0uởi nhau thành một cơ cầu sản 
xui, làm cho huyện trở thành đơn bị 
kinh tế nông — công nghiệp, trong đó 
từng xỉ nghiệp, nóng trường, lảm 
(rường 0à hợp tác x+ä là những đơn 0ị 
hạch toan kinh tẽ. 


Tô chức lại sẳn xuất và tồ chức 
đời sống trên địa bàn huyện mội cách 
toàn điện nhằm giải quyết ngày càng 
tốt hơn các vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại, 
học hành, bảo vệ sức khỏe của nhàn 
đân và làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà 
nước. 


Phải thực hiện những biện pháp 
sau đây : 

— Dựa vào quy hoạch, phân vùng 
kinh tế chung và điều kiện tài nguyên, 
đất đai, khi hậu, thời tiết và kinh 
nghiệm sẵn xuất của nhân dân từng 
huyện mà xây dựng quy hoạch tông 
thể, quy hoạch cụ thê trên địa bàn 
huyện, từng vùng nhổ và từng hợp 
tác xã. nông trường, lâm trường; xây 
dựng phương án kinh tế, kỹ thuật 
bảo đảm phát huy tối nhất sức lao 
động và các điều kiện sản xuất. Kết 
hợp quy hoạch sản xuất với quy hoạch 
đản cư, xây dựng nông thôn mới. 

— Triền khai ngay việc đưa sản 
xuất di vào chuyên canh theo từng 
vùng và nhanh chóng đưa chăn nuôi 
lên cân đối với trồng trọt 


- Tô chức và phân công lại lao 
động trên địa bàn huyện. 


— Xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật cần thiết cho huyện ; đầy mạnh 
cỏng tác thủy lợi: phát triền công 
nghiệp địa phương bao gồm các ngành 
nghề thủ công. tiêu công nghiệp có 
quan hệ đến sẵn xuất, chế biến. xây 
dựng và đời sống ở nông thôn, các 
cơ sở sản xuất nông cụ, vật liệu xây 
dựng. đồ mộc..., các cơ sở sản xuất 
thức ăn gia súc, chế biến nông sản, 
làm sản, thủy sản, trạm máy kéo và 
cơ sở sửa chữa cơ khi. Xây dựng hệ 
thống giao thông vận tải phục vụ cơ 
giởi hóa nông nghiệp, phục vụ sản 
xuất và đời sống của nhân dân. Xây 
dựng hệ thống kho, mạng lưới cung 
cấp vật tư kỹ thuật, hàng công nghiệp 
cho nhân dân và thu mua nỏng sản, 
lâm sản, hải sản; xây dựng các trại 
giống cày, giống con, trạm bảo vệ 
thực vật, trạm thú y và những trạm 
kỹ thuật khác... Xây dựng các trường 
lớp đào tạo, bòi dưỡng cán bộ cơ sở 
và lao động kỹ thuật. 


— Tăng cưởng lực lượng cán bộ 
một cách đồng bộ và ra sức đào Llạo, 
bồi dưỡng cán bộ cho cấp huyện đề 
Irong vòng vài năm bộ máy cấp huyện 
có đủ năng lục hoàn thành nhiệm vụ 


IIỚI, 


x—VỀÈ KẾ HOẠCH HÓA 
VÀ CHÍNH SÁCH 


1— Phương pháp kế hoạch hỏa 
phải vừa phát huy dầy đủ tính chủ 


động, sảng tạo của các cấp tỉnh. 
huyện. cơ sở, vừa bảo đảm sự quản. 
lý tập trung của trung ương. 


Phải xây dựng kế hoạch nông 
nghiệp, lâm nghiệp từ cơ sở hợp tác 
xã, nông trường, lâm trường, xí nghiệp 
và trên địa bàn huyện. Các huyện 
phải có kế hoạch từng năm, từng vụ 
và tiến tới có quy hoạch, kế hoạch. 
đài hạn về sản xuất và tỏ chức đời 


sống. 


Cải tiến hệ thống chỉ tiêu pháp: 
lệnh của Nhà nước đề cho tỉnh. huyện. 
và cơ sở sẵẳn xuất có quyền chủ động 
hơn trong việc tÖ chức lại sẵn xuái, 
phân bố lại lao động. phát triền sản 
xuất, tö chức còng tác lưu thông phân 
phối và xây dựng đời sống vẬt chất 
và văn hóa trong địa phương. 


2 — Soàt lại hệ thòng chính sách 
đòn bầy kinh tế để có sự điều chỉnh, 
bồ sung cần thiết. nhằm khuyến khích 
phát triền sản xuất (thàm canh, tăng 
vụ, khai hoang, thủy lợi hóa, cơ giới 
hóa, tăng năng suất lao động...). Kết 
hợp đúng đắn kế hoạch hóa với vận 
dụng quy luật giá trị đề bảo đảm hai 
yêu cầu cơ bản là lăng cường cơ sỞ 
vật chất — kỹ thuật và thỏa mãn nhu 


cầu vật chất, văn hóa của nhân dân. 


Các chính sách của Nhà nước phải 
bảo dắm sự nhất trí giữa lợi ¡ích 
chung của toàn xã hội với lợi ích 
của từng đơn vị sản xuất và quyền 
lợt chính đáng của từng người lao. 
động. xây dựng và phát triền quan 
hệ hợp lý giữa sở hữu toàn dân và sở 


hũ u tập the. 


-PHẦN THỨ TƯ 


TĂNG CƯỜNG TÔ CHỨC CHỈ ĐẠO 


NHÀ NƯỚC, LÀM TỐT 


CỦA ĐẢNG VÀ 
CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ 


ĐỘNG: VIÊN CAO ĐỘ SỨC MẠNH LÀM CHỦ TẬP THÊ 
XÃ HỘI: CHỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN. 


I-- Bộ Chính trị đành thời gian thích 
đáng cho việc lãnh đạo nông, làm, 
ngư nghiệp, Ban Bi thư tăng cường 
kiểm tra đôn đốc các ngành, các địa 
phương trong việc thực hiện các chủ 
trương của Trung ương. 


Chính phủ tập trung chỉ đạo nông, 
làm, ngư nghiệp, cụ thê hóa kịp 
thời hơn nữa đường lõi, chủ trương 
của Đăng, biến đường lối, chủ trương 
của Đẳng thành kế hoạch, pháp lệnh, 
thể chế,ban hành các chính sách cụthê; 
tồ chức sự hiệp đồng giữa các ngành, 
các cấp, bảo đâm triền khai nhanh 
công việc, giải quyết kịp thời những 
yêu cầu vật chất cho sản xuất và 
những vấn đề mà địa phương và cơ 
sở đặt ra 


Tùng cường Bọ Nóng nghiệp, Bộ 
Lắm nghiệp, Bộ Hải sản, tăng cường 
Tồng cục Nhuai houng, Tông cục Trang 
bị kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp. 
Thành lập các tổng công ty, còng ty 
hoặc xí nghiệp liền hợp đối với những 
cây, con đang phát triển lớn, chuyên 
món hóa cao, sẵn xuất trên những 
địa bàn tập trung và có quy mô chế 
biến lớn. 


Thành lập Đan cai lạo nồng nghiệp 
qniền Nam, với nhiệm vụ giúp Trung 
ương Đảng và Chính phủ chỉ đạo 
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việc xây dựng cấp huyện, tồ chức 
lại san xuất trên địa bàn huyện và 


tiến hành hợp tác hóa hông nghiệp 
ở miền Nam... 


Các bộ, các tổng cục phải đưa nội 
dung phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp 
vào chương trình hoạt động chính của 
ngành, 


Thực hiện phản cấp quản lý oà tạo 
điều kiện đề phải huụ đầu đủ 0adi trỏ 
của cấp tỉnh trong việc xây dựng.kinh 
tế địa phương thành cơ cấu công — 
nông nghiệp. Làm cho tỉnh chủ động 
trong việc bố trí kế hoạch, vừa bảo 
đảm nhu cầu của địa phương, vừa 
làm tròn nghĩa vụ do Trung ương 
giao cho, cùng với các bộ xảdu dựng 
cức huyện thành đơn bị kinh tế nông — 
công nghiệp. Cải tiến và tăng cường 
công tác quản lý ở các đơn vị cơ sờ. 


2 — lìa sức xâu dựng củng cố các 
đứng bộ oà chỉ bộ ở nông thỏn, 


Qua việc tô chức lại sẳn xuất trên 
địa bàn huyện và xày dựng, cũng cõ, 
lăng cường hợp Llác xã mà nâng cao 
năng lực lãnh đạo của cúc cấp ủy 
Đảng, kiện toàn các cấp ủy, đào tạo, 
bồi dưỡng và bố trí tốt cán bộ, nàng 
cao chất lượng của chỉ bộ và đẳng bộ 
cơ sử VỀ mọi mặt, tiếp tục nâng cao 


chất lượng đẳng viên, đưa những 
người không đủ tiêu chuăn ra khối 
Đẳng. | 


Ở miền Nam, tỉnh tiên phong, tính 
chiến đấu của chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở 
ở nông thôn phải thề hiện trong việc 
kiên quyết lãnh đạo nông dân đi vào 
con đường làm ăn tập thê, sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, ra sức phát 
triền sản xuất theo đúng quy hoạch 
và kế hoạch và hãng hái làm nhiệm 
vụ với Nhà nước. Giáo dục sâu rộng 
về chủ nghĩa xã hội trong các đẳng 
bộ ở miền Nam, xây dựng fư (rởửng 
làm chủ tập thề zä hội chủ nghĩa và 
nâng cao kiến thức chính trị, kinh tế, 
văn hóa, làm cho đẳng viên đi đầu 


và có đủ sức lãnh đạo quần chúng - 


trong phong trào hợp tác hóa và sản 
xuất nông nghiệp. Qua các phong trào 
này mà củng cố và tăng cường tÖ 
chức cơ sở, rèn luyện cán bộ, đúng 
viên, xây dựng cốt cán trong quần 
chúng. tuyên chọn những người tiên 
tiến và kiên định đề bồi dưỡng và bồ 
sung vào đội ngũ của Đảng. 


3 — Đào tạo, bồi dưỡng uà sử dụng 
can bộ. 


Yêu cầu cấp bách hiện nay là tíng 
cường cán bộ có chất lượng cho 
huyện và chuần bị cán bộ quần lý và 
kỹ thuật cho hợp tác xã, kiên quyết 
giảm nhẹ biên chè hành chính ở 
trung ương, ở tỉnh, đưa một số cán 
bộ quân đội ra làm kinh tế, tăng 
cường căn bộ cho huyện, cho các hệ 
thống kinh doanh và các đơn vị trực 
tiếp sẵn xuất, 


Sử dụng tốt cán bộ khoa học kỹ 
thuật và nghiệp vụ hiện có, nhất là 


số cản bộ có trình độ trên đại học va 
đại học, kẻ cả số cản bộ kinh tế, kỹ 
thuật đã làm việc dưới chế độ cũ ở 
miễn Nam. Có chinh sách khuyến 
khích cán bộ ngày càng chuyên sâu 
vào từng cây, từng con, từng ngành 
nghề, sẵn sàng đi tới những nơi sản 
xuất cần đến. Có chính sách thích 
đàng đối với cán bộ xã và cán bộ 
hợp tác xi. 


Triển khai kế hoạch đào tạo và 
bồi dưỡng cán bộ nhằm bảo đảm các 
yêu cầu về cải tạo nông nghiệp ở 
miền Nam, tăng cường hợp tác xã Ở 
miền Bắc, phát triền nòng trường 


quốc doanh, xây dựng huyện, v.v... 
4T— Phát động quần chúng. 
Dựa vào các chỉ bộ và đẳng bộ cơ 
sở, các đoàn thề quần chúng như 


Nông hội, Đoàn Thanh Hội 
Phụ nữ, Công đoàn, các tô chức kinh 


niên, 


tế cơ sở, huy động tốt các cơ quan 
tuyên truyền của Đáng và Nhà nước, 
đẻ tăng cường giáo dục chính trị, 
tư tướng trong Đẳng, trong nhân dân, 
phát động phong trào cách mạng liên 
tục của nông dân lao đòng và các 
tầng lớp nhân dân đi vào công cuộc 
cíi tạo và xây dựng nông nghiệp và 
phục vụ nông nghiệp với khí thế hào 
hùng của những người làm chủ tập 
thẻ xã hội chủ nghĩa. Đầy mạnh các 
phong trào thâm canh, tăng vụ, làm 
thủy lợi, làm phân bón, khai hoang 
xây dựng vùng kinh tế mới, tiến quân 
vào khoa học kỹ thuật, hăng hải gia 
nhập hợp tác xã, v.v.. 

Phải thông qua phong trào cách 
mạng của quần chúng mà giáo dục 
chính trị, tư tưởng, xây dựng ý thức 
làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, 


+? 


phát huy lòng tự hào của nông đân 
lao động nước ta đã từng một lòng 
một đạ đi theo Đăng đánh thắng 
những để quốc mạnh, xóa bỏ giai 
cấp địa chủ phong kiến. Làm cho 
mọi người nông dân lao động hiều 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là 
con đường xóa bỏ vĩnh viễn ách bóc 
lột giai cấp, đưa đất nước đến giàu 
mạnh, đưa nhân đân đến đời sống 
ấm no, hạnh phúc. Làm cho quần 
chúng đông đảo kiên định đi theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. đoàn kết 
chặt chẽ, ủng hộ và thực hiện mọi 
chủ trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước; nâng cao tỉnh thần cảnh 
giác cách mạng, tỉnh tảo đề phòng 
và kiên quyết đấu tranh chống lại 
mọi mưu mô và hành động chia rẽ 
dân Lọc, chia rẽ lương, giáo, và phá 
hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội 


Giáo dục giai cấp công nhân về 
nhiệm vu phục vụ nông nghiệp và 
phát động phong trào công nhân 
pbục vu nông nghiệp 


Phải có nhiều hình thức tô chức 
và động viên phong trào thị đua xã 
hội chủ nghĩa trong nông nghiệp. như 
việc mở hội nghị những người tích 
cực trên từng mặt sản xuất nông 
nghiệp, kịp thời tổng kết và nêu 
gương những điền hình 
phát động và tô chức quần chúng học 
Lập và làm theo các điền hình ấy. ở 
các tỉnn miễn Nam, cần mở đại hội 
đại biều nông hội đề phát dộng nông 
đần thực biện cuộc vận động hợp tác 


tiên tiến, 


hóa nông nghiệp. Tiếp tục mở các đại 
bói đại biêu nòng dàn tập thể ở miền 
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Bắc đề vận động các hợp tác xã nông 
nghiệp củng cố quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa và đầy mạnh sản xuất, 
chuần bị tiến tới đại hội đại biều 
nông dân tập thê toàn quốc. 


Tiêm lực của đãi nước ta về nòng 
nghiệp, lâm nghiệp. ngư nghiệp rất to 
lớn, chúng ta có những thuận lợi rát 
cơ bản nhưng khó khăn trước mát 
cũng không ít. Toàn Đang, toàn dân. 
toàn quân hãy ra sức phấn đấu. đưa 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
phát triền vượt bậc, thực hiện đầy 
đủ những mục tiêu đã được Đại hội 
lần thử IV của Đẳng đề ra ! 


Thành công trên mặt trận nông 
nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp 
trong kế hoạch năm năm 19/6 — 1980 
hết sức quan trọng đối với sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. 


Toàn Đảng, toàn dân. toàn quân ta 
quyết giành cho được những thẳng 
lợi lớn, tạo điều kiện vững chắc cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa và cải thiện một bước đời 
sống của nhân dân ta. 


Hãy kiên quyết tập trung lực 
lượng của cả nước, phát huy sức 
mạnh tông hợp của chế độ làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa, phát động 
phong trào quần chúng rộng lớn đi 
vào lao động sản xuất, cần kiệm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện 
thành công nghị quyết của Đại hội 
lần thứ IV của Đảng về phát triền 
nông nghiệp, lâm: nghiệp, ngư nghiệp, 
xây dựng nông thôn mới, con người 
mới xã hội chủ nghĩa Í 


UỎI cỗ bọn Nga hoàng thì không khó, chỉ vòi ngày 

là đỏ. Đuổi cỗ bọn địo chủ cũng không khó lắm — 
chúng tơ đã làm được việc này trong vài thóáng ; đuôi cổ 
bọn tư bản cũng không khó lắm. Nhưng, thủ tiêu các giai 
cốp thì vô cùng khó hơn ; sự phôn chia rø công nhân vò 
nông dân vẫn còn tồn tạợi. Khi người nồng dân còy cốy 
trên một mỏnh đốt vò giữ làm củo riêng số lúa thừo, 
nghĩoơ lò số lúa mò chính anh tơ cũng như đòn gia súc 
củo anh tơ không còn dùng đến, trong lúc mò tốt cỏ 
những người khóc đong không có cơm ăn, thì từ lúc đó 
ơonh nông dân này biến thành kẻ bóc lột. Giữ số lúa này 
còng nhiều bao nhiêu thì anh ta còng có lợi báy nhiêu ; 
mặc cho những người khóc bị đói : « Bọn chúng nó còng 
đói bao nhiêu. lúa của tơ còng bán đát báy nhiêu». Tốt 
cỏ mọi người đều phỏi làm việc theo một ké hoạch chung, 
trên một mỏnh đát chung, trong những công xưởng vò 
trong những nhà máy chung vò theo một quy tắc chung. 
Điều đó liệu có dễ thực hiện không $ Các đồng chí tháy 
rằng lồn này cách giỏi quyết sẽ khó khăn hơn là khi phỏi 
đuôi cỗ Nga hoòng, bọn địo chủ vò bọn tư bản. Lồn 
này, giai cốp vô sỏn cồn phỏi huốn luyện lợi, gióo dục 
lại một bộ phận trong nồng dôn, lôi kéo theo mình những 
người nào là nông dân lao động, đề đập tan sức phỏn 
khóng củo những nông dân giàu có đang làm giàu trên 
sự nghèo khổ của người khóc. Vậy thì mục tiêu đáu tranh 
củo gioi cấp võ sỏn chưa đạt được khi chúng to lật 
đồ Nga hoàng, đuôi cỗ bọn địa chủ vò bọn tư bản; vò 
hoàn thònh cuộc đáu tranh này, đó chính là nhiệm vụ 
cỏo chế độ mò chúng to gọi là chuyên chính vô sỏn ». 


Lê-nin : Tuyền tập, quuên 2, phản 2, nhà xuãi 
bản Sự thái, Hà-nộọi, !959, trang 446 — 447. 
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Thấu suốt và 


thực hiện tốt 


chính sách dan tộc của Đảng 


VŨ-LẬP 


Ủu biện trung tương Đảng 


"Chủ nhiệm Ủụ ban dán tộc trung ương 


ẢNG ta đã vận dụng sắng tạo 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thê của 
nước ta, định ra đưởng lối cách mạng 
đúng đắn đưa cách mạng nước ta đi 
từ thắng lợi này đến thẳng lợi khác, 
đưa dân tộc ta lên ngang tầm vóc của 
thời đại. Đẳng ta đã vũ trang cho 
toàn Đẳng. toàn đân quan điềm đúng 
đắn đề phát huy truyền thống đoàn 
kết, tương trợ, giữa các dân tộc trong 
đại gia đình dân tộc Việt-nam đề cùng 
nhau xây dựng bảo vệ Tổ quốc giàu 
mạnh và nâng cao đời sống hạnh 
phúc chung. Đại hội đại biều toàn 


quốc lần thứ IV của Đẳng đã tồng 
kết việc thực hiện chỉnh sách dân tộc 
(rong những năm qua, đề ra nội dung 
cơ bản của chính sách dân tộc trong 
giai đoạn cách mạng mới cùng những 
biện pháp đề thực hiện chỉnh sách 
đó. Có nắm vững và thực hiện nghiêm 
chỉnh chính sách dân tộc mà Đại hội 
lần thứ IV của Đảng đã đề ra, chúng 
ta mới có thê tăng cường khối đoàn 
kết giữa các dân tộc trong nước. 
phát huy tỉnh thần cách mạng và 
năng lực sáng tạo của các dân tộc 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 


QUAN ĐIỀM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DẦN TỘC CỦA ĐẲNG TA 


Sự phân tích các khối cộng đồng 
người hình thành trong lịch sử và 
quy luật phát sinh, phát triền của 
dân tộc đã chứng minh rằng : dân tộc 
Việt-nam ta là một khối cộng đồng 
ồn định có lịch sử lâu đời. Trên bốn 
nghìn nắm dựng nước và giữ nước, 
lãnh thồ Việt nam và dân tọc Việt- 
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nam gắn chặt với nhau. Dân tộc Việt- 
nam sống trên lãnh thồ Việt-nam. 
Lãnh thồ Việt-nam với quốc gia Việt- 
nam ra đời đã chửa đựng một dân 
tộc thống nhất. Dân tộc Việt nam 
đã thành hình từ lâu trước khi 
chủ nghĩa tư bẳn nước ngoài xâm 
nhập vào Việt-nam và càng không 


phải vì nhu cầu chống đế quốc xâm 
lược phương Tây mới có khối cộng 
đồng dân tộc Việt-nam, mà chỉnh do 
yêu cầu đấu tranh chế ngự thiên 
nhiên, chống kẻ thù hung bạo đã 
thúc đầy sự thành hình dàn tộc và 
quốc gia thống nhất. Đây là một sự 
thật lịch sử, là sản phầm của cuộc 
đấu tranh chống thiên nhiên, chống 
kẻ thù hung bạo từ buôi bình minh 
của lịch sử dựng nước. Dân tộc Việt- 
nam ta tử một khối cộng đồng nhỏ 
đến sự hòa hợp của nhiều khối còng 
đồng lại đề đi đến một nước Việt- 
nam thống nhãt, một dân Lộc có nen 
văn hiến lâu đời, có sức sống mãnh 
liệt trước hoàn cảnh khắc nghiệt của 
thiên nhiên và bao kẻ thù tàn bạo tử 
bên ngoài đến. 

“Nước Việf-nam là một, dân tộc 
Việt-nam là một ». Đó là quan điềm cơ 
bắn của Đảng ta trong uiệc giải quuết 
uấn đề dán tộc ở nước ld. 

Quan điềm đó khẳng định một 
thực tế khách quan: nước Việt-nam 
la một nước thống nhất. Dân tộc Việt- 
nam gồm có nhiều dân tộc anh em. 
Ngoài dâh tọc số đông là người Kinh 
còn có trên 60 dân tộc íÍL người 
chiếm hơn 115% số dân cả nước, sống 
ơ các vùng khác nhau. liàng nghìn 
năm nay trên đất nước thân yêu của 
chúng ta, «các dân tộc anh em trong 
nước ta gắn bó ruột thịt với nhau, 
trên một lãnh thồ chung và trải qua 
một lịch sử lâu đời cùng nhau lao 
động và đấu tranh đề xây dựng Tồ 
quốc tươi đẹp" (1). cùng chung một 
nguyện vọng, một ý chỉ, một tình cảm, 
một tâm hồn. Tuy có những nét riêng 
biệt về điều kiện sinh hoạt, tâm lý, 
tỉnh cắm... nhưng tất cả các dân tộc 
anh em ở nước ta, đông người hay 
iL người, đều cùng chung một lãnh 
thồ, chung một nền kinh tế, có một 
tiếng nói phồ thông và một nên văn 
hóa chung, đoàn kết keo sơn, hòa 
hợp vớ? nhau thành một khối cộng 
đồng ồn định từ trong lịch sử. Đặc 
trưng nồi bật của các đân tộc anh 


em ở nước (ta là yêu nước và có tỉnh 
thần dân tộc rất cao. 


Đảng ta cho rằng «dấu tranh giai 
cấp dù gay go quyết Hiệt đến đâu, sau 
này các giai cắp cũng sẽ mất đi nhưng 
các dân tộc sẽ còn và sẽ sống với 
nhau lâu đài, mãi mãi trên đất nước 
la » (2). Quá trình cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây đựng chủ nghĩa xã 
hội là quá trình các dân tộc phát triền 
về mọi mặt, là quá trình làm cho các 
dân tộc càng thêm đoàn kêt, gắn bó 
hòa hợp cùng nhau đi lên. Đó là bản 
chất của chủ nghĩa xã hội. Quy luật 
của chủ nghĩa xã hội sẽ làm mái đi 
mặt lạc hậu nhưng không mất đi 
những di sẵn văn hóa tốt đẹp của các 
dân tộc. Những tĩnh hoa văn hóa có 
phong cách riêng của các dân tộc anh 
em sẽ được kết hợp hài hòa trong nên 
văn hóa mới xã bội chủ nghĩa Việt- 
nam. Tón trọng, bảo uệ tất cả các dán 
tóc, đủ đỏ là một dân tộc chÌ có dăm ba 
trăm người ; thật sự thương yêu, chủ 
trọng đến điều kiện sinh hoạt, tâm lủ, 
tình cảm các dán tộc ít người, tỉn 
tưởng ở tỉnh thần cách mạng 0à khả 
nững to lớn của các dân tộc đối 0uởi sự 
nghiệp cách mạng chung, đó là quan 
điềm cơ bản oà đúng đắn của Đảng ta. 

Chỉ thấy mặt thống nhất của đân 
tộc, không thấy những đặc điểm của 
từng dàn tộc ¡L người do điều kiện 
lịch sử của sự hình thành dân tộc ở 
nước ta, ngược lại, chỉ thấy đặc điềm 
của từng dân tộc mà không thấy mặt 
thống nhất của các dân tộc trong đại 
gia đỉnh dàn tộc Việt-nam... đều dẫn 
tới những hành động trái với quan 
điểm của Đẳng ta. 

Ở nước ta không có tỉnh trạng dân 
tộc đông người thống trị các dân tộc 
¡it người mà chỉ có giai cấp bóc lột 
thống trị nhân dàn lao động, không 


(1) Hà-Chí-Minh : Các dán tạc đoàn kết 
bình đẳng giúp đớ nhau cùng tiến šé, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 97], trang 28. 

(2)La¿-Duần: Cách mạng xã hại chủ nghĩa _ 
ở ViệI-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I976, tập ÏÍ, trang 257. 
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kể là dàn tộc đồng người hay ít 
người. Bọn đế quốc và phong kiến đã 
duy trì tỉnh trạng lạc hậu ở các vùng 
dân tộc đề kim hãm nhân dân lao 
động trong cuộc sống tối tăm. Cho 
nên giải phóng các dân tộc thoát khỏi 
ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa đế 
quốc và giai cấp phong kiến, giành 
đọc lập dân tộc, phát triền kinh tế và 
văn hóa ở các vùng dân tộc, thực 
hiện triệt đề quyền bình đẳng giữa 
các dân tộc, đoàn kết chặt chẽ các 
dân tộc đề xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, đó là phương hướng đúng đắn 
đề giải quyết vấn đề dân tộc ở nước 
ta. 

Qua các giai đoạn của cách mạng 
Việt-nam, Đứng ta dä gắn chặt oiệc 
giải quyết ấn đề dân tộc uới uấn 
dề dộc lập dân tộc 0à chủ nghĩa 
tã hội, uới đường lối mục tiên 
chung của cách mạng. Muốn thoát 
khỏi cảnh tối tăm lạc hậu, bước vào 
cuộc sống ấm no, văn minh và hạnh 
phúc, các dàn tóc, ¡† người cũng như 
đông người, chỉ có một con đường 
duy nhất là tất cả các dân tộc anh 
em trong đại øia đình dàn tộc Việt- 
nam cùng nhau chung sức chung lòng 
đấu tranh giành độc lập dàn tộc và 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội- 

Giải quyết vấn đẻ dân tộc là giải 
quyết mối quan hệ giữa các dân tộc, 
làm cho mọi dân tóc đều phát triền, 
đều làm chủ tập thê Tö quốc Việt- 
nam, « Tất cả chúng ta là dân một 
nước, con một nhà. Miền ngược, miền 
xuôi là một khối thống nhất, không 
phân chia cách biệt; cả nước là một, 
cùng nhau làm chủ ? @). 

Các dân tộc anh em trong đại gia 
đình dân tộc Việt-nam cùng nhau làm 
chủ tập thề Tô quốc Việt nam với 
nội dung làm chủ thật sự và đầy đủ 
nhất, cũng tức là các dàn tộc anh em 
bình đẳng thật sự và đầy đủ nhất. 
Phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhàn dân lao động là biện pháp tốt 
nhất đề củng cố khói doàn kết đàn 
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tộc, xóa bỏ những vấn đề vướng mắc 
do lịch. sử đẻ lại giữa một số dân tộc 
anh em, giúp cho các dân tộc tiến 
nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Việt- 
nam càng thẳng lợi, quyền làm chủ 
tạp thề xã hội chủ nghĩa càng được 
nâng cao, thì các dân tộc anh em ở 
nước ta càng được phát triền mạnh 
mể về mọi mặt kinh tế, văn hỏa và 
nâng cao đời sống v.v... 

Các dân tộc cùng làm chủ tập thê 
Tö quốc Việl-nam — Ngày nay là Tô 
quốc Việt-nam +ä hội chủ nghĩa — lỏ 
quan điểm của Đẳng ta từ trước tới 
na trong uiệc giải quyết uấn đề dán 
tộc. Đỏ cũng là nội dung cơ bản của 
chỉnh sách dán tộc của Đảng ta suối 
trong các giai đoạn cách mạng Việt- 
nam. 

Từ những quan điềm cơ bản đó, 
Đảng ta đã đề ra chỉnh sách dân lộc 
phản ánh đúng quy luật phát triển 
của cách mạng Việt-nam và nguyễn 


_ Vọng sâu xa của nhân dân các dàn tộc. 


Do đó, càng phát huy sự nhất trí về 
chỉnh trị và tính thần vốn có trong 
nhân đân các đân tộc từ sau Cách 
mạng thàng Tàm và trong suốt cuọc 
kháng chiến chống Pháp. chống MẸ, 
đã cồ vũ các dân tộc phát huy tỉnh 
tích cực cách mạng của mình tham 
gìa vào việc thực hiện thẳng lợi các 
phiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 
vừa qua. Bằng công tác giáo dục, tổ 
chức và quản lý rộng lớn và hàng 
loạt chỉnh sách chủ trương, biện pháp 
thích hợp áp dụng trên mọi lĩnh vực 
công tác, Đảng và Nhà nước ta đã 
huy động lực lượng quần chúng các 
dân tộc tích cực tham gia sản xuấi 
chiến đấu thực hiện xuất sắc hai 
nhiệm vụ chiến lược cách mạng. và 
tạo nẻn những chuyền biến tiến bỏ 
chưa từng có trong lịch sử phát triển 
của đàn tộc ta. Như Đại hội đại biều 


(3) Le-Duần : Cách mạng xá hội chủ nghĩa ở 
Việt-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà-mội, l9, 
tập lÌ, trang 394. 


toàn quốc lần thứ IV của Đẳng đã 
nhận định: * Trong những năm 
chống Mỹ, cứu nước và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, đồng bào các dân 
tóc it người dã có những cổng hiến về 
vang vào sự nghiệp cách mạng chung. 
Những thành tích to lớn trong sản 
xuàt và chiến đấu, sự tiến bộ vẻ mọi 
mặt của các dân tộc ít người, tình 


đoàn kết ngày cảng củng có giữa các 
đân Lộc là kết quả rực rỡ của chính 
sách dân tộc của Đảng Ð® (4. Hức 
tranh khái quát về các dân tộc ở 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa trong 
thời gian qua là : “Các thành phần 
dân tộc sống bình đẳng, đoàn kết, 
hòa hợp theo tỉnh thần của chủ nghĩa 
xã hội ? (9), 


TINH THÂN CƠ BẢN CỦA CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 


Quả trình tiến hành cách mạng xã 
hỏi chủ nghĩa là quá trình nắm vững 
chuyên chính vô sản, phát huy quyền 
lam chủ tập thê của nhân đân lao 
động. tiền hành đdỏng thời ba cuộc 
cách mạng. Phát huy quyền làm chủ 
tập thẻ là phái huy sức mạnh tông 
hợp của nhân dân lao động các dân 
lộc anh em trong đại gia đình dân tộc 
Việt-nam. Từ đường lối chung. Đại 
hội lần thử IV của Đăng đã đẻ ra: 
« Nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước 
ta hiện nay là ra sức Lăng cường khối 
đoàn kết không øì lav chuyền nồi 
giữa các đản tộc trong cả nước, phát 
huy tỉnh thần cách mạng và năng lực 
sảng tạo của các đân tộc ít người 
trong sự nghiệp xây dựng Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa » (6). Dây 
là một nhiệm vụ chính trị của Đẳng 
ta nhằm giải quyết vấn đề dân lộc ở 
nước: ta. 


Nhiệm vụ của nền chuyên chính vô 
sản đòi hỏi các dân tộc phải đoàn kết 
chặt chẽ. Đoàn kết chống ngoại xâm 
là một việc khó nhưng nhờ có đường 
lối sáng suốt của Đẳng và truyền 
thống tốt đẹp của dân tọc; chúng ta 
đã làm được. Ngày nay, đoàn kết đề 
củng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cả nước. cũng không phải là 
việc đơn giản. « Làm cho các dân tộc 
có những phong tục tập quán khác 
nhau mà lại đoàn kết, thương yêu, 
hòa hợp được với nhau, mới thật khó, 
không đơn giản Trong lịch sử, 


_ nghĩa, khơi lại những mâu 


không giai cấp nào làm được việc 
này, chí có giai cập còng nhân và 
Đảng của nó mới làm được » Œ?). 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
la là một quả trình đấu tranh giai 
cấp gav go, phức tạp giữa hai giai 
cấp vò sản và tư sản, giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa. Chúng ta phải tích cực 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
phải luôn luôn đề cao cảnh giác sẵn 
sàng bảo vệ những thành quả cách 
mạng đã giảnh được. Kẻ thù luôn 
luôn tìm cách kích động và dầu độc 
nhân dàn bằng tâm lý dàn tộc chủ 
thuẫn 
giữa các dân tộc do chủ nghĩa đề 
quốc và giai cấp phong kiến gây nên 
trước đây. Hơn hai mươi nắm qua 
trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, 
chúng đã nhắm vào các vùng dân 
tộc đề phá rối hậu phương của ta, 
hòng làm suy yếu khỏi đại đoàn kết 
đân tộc, Đi với các dàn tộc ít 
người ở miên Nam, bọn Mỹ—nguv đã 
dùng rất nhiều âm mưu thâm độc, 
thủ đoạn xảo quyệt, kích thích đầu óc 


(4) Háo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ TỪ, nhà xuất bản Sự thạt, Hà. 
nội, 977, trang 164. 

(5) Sách đã dân, trang 29. 

(6) Sách đã dẫn, trang 164, 

(7) Lê-Duàn: Cách mạng xả hại chủ nghĩa 
ở Việt-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1976, 
tập ÍÍ, trang 393. 
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đân tộc hẹp hỏi, mua chuộc, my dân, 
lợi dụng các tôn giáo đề chia rẽ, đàn 
áp nhân dân các đàn tộc. Từ sau ngày 
giải phóng đến nay, bọn phin động 
còn lén lút gây rối loạn ở một số 
vùng dân tộc, lợi dụng những khó 
khăn tạm thời trước mắt và những 
sơ hở thiếu sót của cán bộ ta trong 
việc chấp hành một số chính sách 
hỏng chia rẻ đồng bào các dân tộc ít 
người, xuyên tạc chỉnh sách dân tộc 
của Đẳng. Chúng ta phải rất tỉnh táo 
trước những âm mưu và thủ đoạn 
chỉa rẽ dân tộc của địch, làm tốt 
chính sách dân tộc đề tăng cường 
khối đoàn kết không gì lay chuyền 
nỗi giữa các dân tộc ở nước ta trong 
giai đoạn mới của cách mạng. 

Đoàn kết phải đi đôi với việc phát 
huy tỉnh thần cách mạng và năng lực 
sáng tạo của các đân Lộc íL người. Yêu 
cầu của cách mạng nước ta đồi hỏi 
nhân dân ta phát huy rất cao tỉnh 
thần chủ động và trí sáng tạo, Quá 
trình cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội 
cũng là quá trình mà tỉnh thần cách 
mạng và năng lực sáng tạo của các 
đân tộc ít người được phát huy cao 
đò, khối đoàn kết vốn có giữa các dân 
tộc được tăng cường hơn bao giờ hết, 
Không có phong trào cách mạng của 
quần chúng trong các dân tộc íLngười 
thì không thể thực hiện tốt chính 
sách đoàn kết dân tộc của Đẳng. Có 
năm vững quan điềm về vẫn đề dân 
tộc của Đẳng, hiệu đúng vị trí, vai trỏ 
của các đân tộc trong sự nghiệp cách 
mạng chung, mới thấu hiều và thực 
hiện tốt chính sách đân tộc của Đẳng 
trong giai đoạn cách mạng mới, thật 
sự tin tưởng quần chúng các dân tộc, 
thấy được mặt mạnh, mặt yếu và phát 
huy mặt tối, khúc phục mặt tiêu cực 
trong quần chúng ở từng vùng đân 
tộc. 

Đoàn kết dân tộc, phát huy tính 
thần cách mạng và nắng lực súng Lạo 
của các đân tộc íL người là nhằm xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Xã hội 
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xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang 
phần đấu xây dựng là xã hội trong đó 
nhân dân lao động vĩnh viễn thoái 
khỏi cảnh bị áp bức, bóc lột. nghèo 
nàn, lạc hậu đề sống một cuộc đời no 
cơm, ấm ảo, văn minh và hạnh phúc : 
mọi người đoàn kết thương yêu nhau 
và thật sự làm chủ đất nước mình. 
Bản chất xã hội đó đòi hồi phải thực 
hiện nguyên tắc bình đẳng dân tô. 
Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV 
của Đảng đã nêu rõ : ® Chính sách dà n 
tộc của Đẳng là thực hiện triệt đc 
quyền bình đẳng về mọi mặt giữa 
các dân tộc, tạo những điều kiên cần 
thiết đề xóa bỏ tận gốc sự chênh lệch 
về trình độ kinh tế, văn hóa giữa các 
dân tộc Ít người và dân tộc đồng 
người ; đưa miền núi tiến kịp miền 
xuôi, vùng cao tiến kịp vùng thấp; 
làm cho tất cả các đân tộc đều có 
cuộc sống ấm no, văn minh và hạnh 
phúc. đoàn kết, giúp nhau tiến bộ, 
cùng làm chủ tập thề Tổ quốc Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa » (8). 

Vấn đề bình đẳng dân tộc được đặt 
ra ngay tử khi Dẫng ta mới ra đời. 
Đảng ta luôn luôn coi việc thực hiện 
quyền bình đẳng giữa các dân tộc là 
nội dung cơ bản của chính sách dân 
tộc. Chỉ có dựa trên nguyên tắc bình 
đẳng giữa các đân tộc thì khối đoàn 
kết dân tộc mới được củng cố và tăng 
cường, quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động các dân tộc mới 
được phát huy mạnh mẽ. Quyền bình 
đẳng dân tộc ở nước ta đã được thực 
hiện nhưng còn bị hạn chế vì trình đó 
phát triền kinh tế và văn hóa ở các 
vùng dân tộc còn thấp. Chúng ta phấn 
đấu làm cho nhân dân các dân tộc làm 
chủ về mọi mặt, xây dựng chế độ mới, 
nền kinh tế mới, nền văn hóa mới và 
con người mới đề các dân tộc bình 
đẳng hoàn toàn và thật sự. Thực biện 
quyền bình đẳng dân tộc là một quả 


(B) Nghị quyết Đại họi đại biều toàn quốc 
lần thứ [V, nhà xuất bản Sư thật, Hà-nội, 
I977, trang ?9. 
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trình phần đấu lâu dài, tích cực, 
được nàng dần từng bước cùng với 
việc thực hiện đường lối chung. 
đường lối xây dựng kinh tế của Đẳng. 
Nhân dân, cán bộ và đẳng viên các 
dân tộc, đông người cũng như ít người, 
phải nêu cao quyết tầm hoàn thiện 
chế độ của chúng ta về các mặt chính 
trị, kinh tế, văn hóa và xã hội thì mới 
thực hiện triệt đề quyền bình đẳng 
về mọi mặt giữa các dân tộc trong 
đại gia đình xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam. Tỉnh thần tích cực của Đẳng ta 
trong việc thực hiện quyền bình đắng 
giữa các đàn tộc trong giai đoạn mới 
là tạo những điều kiện cần thiết đề 
xóa bỏ tận gốc sự chênh lệch về trình 
độ kinh tế, văn hóa giữa dàn tộc Ít 
người và dàn tộc đông người *® (9). 
Bình đẳng dàn tộc là nội dung cơ 
bản của chính sách dân tộc, nhưng 
bình đẳng dân tộc không phải là mục 
đích cuối củng. mà mục địch của 
việc thực hiện triệt đề quyền bình 
đẳng đân tộc là “làm cho tất cả các 


đân tộc đều có cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc, đoàn kết giúp nhau tiến bộ, 
cùng làm chủ tập thề Tổ quốc Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa » (10). 

Có xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội mới giải quyết được triệt đề 
vấn đề dân tộc Chế độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa, nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa 
mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa càng được xây dựng và phát 
triềên thì các dân tộc càng bình 
đẳng, đoàn kết, giúp nhau tiến bộ, 
cùng nhau làm chủ tập thề càng cao 
hơn và các dân tộc hòa hợp thành 
dân tộc xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
càng nhanh hơn. Các đản tộc càng 
đoàn kết, càng binh đẳng, càng giúp 
nhau tiến bộ, cùng nhau làm chủ 
tập thề thì càng đầy nhanh quá trình 
xây dựng thành công chế độ mới. nền 
kinh.tế mới, nền văn hóa mới và con 
người mới, càng thúc đầy quả trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
tiến nhanh, tiến mạnh hơn. 


NHỮNG YÊU CẦU TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 
DẪN TỘC TRONG GIẢI ĐOẠN MỚI 


Trải qua những chặng đường cách 
mang, các vùng dân lộc ở nước ta đã 
có những biến đổi căn bản và sâu 
sắc, nhưng trình độ phát triền kinh tế, 
ván hóa nói chung văn còn thấp hơn 
miền xuôi, đời sóng đồng bào các dân 
tộc ít người còn có khó khán, nhất là 
các đân tộc ở vùng cao và biên giới, 
các đân tộc ở đọc Trường-sơn và Tày- 
nguyên (®). Có dầu mạnh ba cuộc 
cách mạng; ra sức phát triền kinh tế 
tả än hóa ở các 0ùng dân (tộc thì mới 
khác phục được sự chênh lệnh đó. 
Nghị quyết Đại hội đại biềêu toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng đã chỉ rõ: 
« Đề thực hiện chính sách dân tộc 
cúa Đẳng, vấn đề mấu- chốt là đầy 
nhanh tốc độ phát triền kinh tế và 
ván hóa ở các vùng dân Lộc, nàng cao 
đời sống của đồng bào các đàn Lộc». Vẻ 


nội dung phát triền kinh tế và văn hóa 
ở các vùng đân tộc; báo cáo chính trị 
tại Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã 
nêu rất đầy đủ: “phát triển nòng 
nghiệp. lâm nghiệp, xày dựng các 
vùng kinh tế mới, các khu công 
nghiệp, mở mang giao thông vận tải 
và thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, 
phát triển văn hóa, giáo dục, nghệ 
thuật, khoa học, v tế, thể dục thể thao, 
bảo vệ bà mẹ và trẻ em, v.v..., nhanh 
chóng nâng cao đời sống vật chất và 
văn hóa của đóồng bào các đàn Lộc íL 
người, đặc biệt chú trọng vùng cao 
và biên gLỚiI ». 


(9) (10) Sách đã dẫn, trang ?5. 
(®) Hiện nay, cả nước ta còn gần 2 triệu đồng 
bào du canh du cư và du canh định cư 
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Phát triền kinh tế và văn hóa ở 
các vùng đàn lóc, nàng cao đời sống 
của đồng bào các đàn tộc là yêu cầu 
cấp bách; là nhiệm vụ công tác dân 
lộc lớn nhất của Đẳng và Nhà nước 
ta. Đó cũng là một trong những biện 
pháp có ý nghĩa quyết định đề thực 
hiện thắng lợi chính sách đân tộc của 
Đăng. 

Trong điều kiện cả nước tiến nhanh, 
tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hội, có nhiều thuận lợi 
nhưng cũng có những khó khăn 
không nhỏ, Đảng ta đặt vấn đề đầy 
nhanh tốc độ phát triển kinh tế và 
văn hóa ở các vùng dân tộc là rất 
cần thiết. Nếu không thì không thẻ 
nào khác phục được sự chênh lẹch 
vốn có giữa các đân tộc it người với 
dân tộc dòng người, thậm chỉ còn 
mở rộng hơn nữa khoảng cách đó. 

Việc phát triền kinh tế và văn hóa 
ở các vùng dân tộc, nâng cao đời 
sống của đồng bào các dân tộc phải 
theo phương hướng nhiệm vụ kế 
hoạch chung của Nhà nước, đồng 
thời phải thích hợp với diều kiện 
cụ thể của từng địa phương. từng 
vùng dân tọc. Nói chung những văn 
đẻ cân được chú trọng giải quyết 
hiện nay là: xày đựng. cúng cố và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới ; 
điều tra quy hoạch; tö chức lại sẵn 
xuit, xâv dựng các vùng kính tế mới 
va định canh, định cư: xây dựng cơ 
sử vật chất và kỹ thuật, đặc biệt là 
các biện pháp kỹ thuật mới và giải 
quyet văn đẻ cũng cấp nông cụ thông 
thường: tiên hành công tác bình đân 
học vụ. bỗ túc văn hóa và phát triền 
giáo dục phỏ thông cùng với việc sử 
dụng hợp lý chừ dân tộc, Vận động 
xây dựng nếp sống mới và sửa đồi 
phong tục tập quản lạc hậu; phát 
triển văn hóa nghệ thuật từng dân 
tộc đi đỏi với việc phổ biến sâu rộng 
văn hóa nơhe thuật chung của cả 
nước, chăm lo sức khỏe nhàn dân, 
Vvv... Đòói với từng dân tộc. cần chú 
Ý giải quyết kịp thời những yêu cầu 
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bức thiết trước mắt và vận dụng 
đường lối chỉnh sách đúng đản vào 
điều kiện cụ thề ở mỗi nơi. Chính 
sách dân tộc là một công tác rất bao 
trùm, rất toàn điện, nhưng rất cụ thẻ 
cần phải nghiên cứu tỈ mỉ và có kế 
hoạch thực hiện cụ thê. 

Trong việc đầy nhanh nhịp độ phát 
triền kinh tế và văn hóa ở các vùng 
dân tộc, nâng cao đời sống đồng bào 
các dân tộc thì xây dựng huyện và 
cấp huyện ở min núi và các vùng 
dân tộc là một vấn đề rất quan trọng. 
Thông qua khâu công tác này, chính 
sách dàn tộc của Đăng sẽ được thê 
hiện một cách rất sinh động. 

Đội ngũ cán bộ công tác ở miền 
núi và các vùng đân tộc bao gồm cán 
bộ người miền xuỏi và cán bộ các 
dân tộc ¡it người. Việc xây dựng và 
phát triền kinh tế, văn hóa, phân bó 
lại lao động, bảo vệ quốc phòng, bảo 
đâm an ninh chính trị và trật tự xã 
hội ở các vùng dân tộc.... đòi hỏi ngày 
càng nhiều cản bộ miền xuôi lén 
phục vụ tại các vùng đân tộc. Đỏ là 
yêu cầu của sự nghiệp cách mạng 
chung và cũng là vì sự tiên bộ của 
các dân tộc iL người. Nhưng như 
thế không có nghĩa là không cần có 
cân bộ dân tộc ít người. Cán bộ các 
dân tộc ¡f người có vai trò đặc biệt 
quan trọng trong việc tỏ chức thực 
hiện chỉnh sách dân tộc của Đẳng. 
Thật vậy, chưa có một cuộc vận 
động quần chúng nào. một công tác 
cách mạng nào ở các vùng dân lóc 
mà khỏng có cán bộ đân tộc íL người 
làm nòng cốt, Cũng không ít trường 
hợp chủ trương chỉnh sách đúng 
nhưng vị thiếu cần bộ đản tọc iL 
người cho nên kết quả tồö chức thực 
hiện đã bị hạn chế. Vị thế, Đại hỏi 
đại biểu toàn quốc lần thứ IV của 
Đang đã quan tâm đến việc tích cực 
đảo tạo và bói dưỡng cán bộ đân tộc 
¡Í người, Căn bộ dân tộc ïŸ người 
không chỉ tham gia công tác ở địa 
phương hoặc trong một lĩnh vực nào 

(Xem tiếp trang 75) 


PHÁT HUY BA THỂ MẠNH 
CỦA PHÚ.KHÁNH 


PHÚ-KHÁNH gồm hai tỉnh Phú-yên 

và Khánh-hòa hợp nhất lại, có 
điện tích gần † vạn ki-lô-mé( vuông, 
dân số 1 triệu 82 nghìn người. Phú- 
khánh có ba thế mạnh về nông nghiệp, 
về nghề cả và muối, về nghề rừng. 
Phú-khánh có phần được thiên nhiên 
ưu đãi, nhưng ba thế mạnh đó chủ 
yếu là do sức người tạo nên. Cuộc 
chien đấu đề phát huy ba thế mạnh 
đó đang tiếp tục. Có những mặt của 
từng thế mạnh còn ở đạng tiềm năng, 
có những mặt đã trở thành hiện thực. 


NGUYÊN-XUÂN-HỮU 
Ủu Uuiên trung ương Đảng 
BL thư tỉnh ủu Phú-khánh 


Có những mặt mới chỉ thực hiện 
thành công ở một số điềm điền hình, 
có những mặt đã ở diện phổ biến 
trong toàn huyện, thị, toàn tỉnh, 
Thắng lợi đạt được trong hai năm 
qua cho thấy khả năng to lớn của 
Phú-khánh về ba thế mạnh đó. Đại 
hội đại biều lần thứ nhất của Đảng 
bộ tỉnh Phú-khánh (từ 21-3 đến 26- 
3-1977) cũng đã đề ra nhiều biện 
pháp đề tiếp tục phát huy ba thế 
mạnh đó. 


BA THẾ MẠNH CỦA TỈNH PHÚ - KHÁNH 


Về nỏng nghiệp, Phú-khánh có 22 
vạn héc-ta đất có khả năng làm nông 
nghiệp, nhiều vùng chuyên canh lớn 
như cánh đồng lúa hàng vạn héc-ta 
ở Tuy-hòa, cảnh đồng bông hàng 
nghìn héc-ta ở Tuy-an, những vùng 
chuối, vùng xoài, vùng dừa.... những 
cánh đồng cỏ đề phát triền chăn nuôi. 
ILao động nông nghiệp có trên 30 vạn 
người chiếm 65% tông số lao động. 
Máy móc nông nghiệp có khoảng 


1.000 chiếc, trên 14.000 sức ngựa. 
Khí hậu nói chung thuận lợi cho 
trông trọt quanh năm. nếu giải quyết 
được vấn đề tưới nước. 

Nhưng, dưới thời Mỹ — ngụy, Phú- 
khánh mỗi năm phải nhập khầu từ 
ö đến 6 vạn tấn gạo. Bọn Mỹ-ngụy 
rút chạy khỏi Phú-khánh đề lại gần 
5 vạn héc-ta ruộng dất hoang hỏa, 


-gần chục vạn đồng bào ở nông thôn: 


bị địch tập trung vào thành thị và 
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«1Š tớ. 5t k‹io-mcl. có nhị rô 
štn ].v thuận lời cho việc v0) 

thở nga: sn, ['bBu-Rhanh có kha nà? 
nàng tắm đánh Hát từ 9 vạn dc 
van :ăn các Tau thuyên có X77 chớ 
} À hi) chiếc), Phần lửi 
chou1vèẻn lý (tV thuộc cỡ nhỏ từ 3đcn Ịụ 
SỨV Tn_ưữa C19NI chiếc! cho nén chủ 
véu đành bát cá ở trong lòng, khi¿ng 
ra nhơi xa được. Năm 1976, nặc d8 
có khó khăn về nhiền liệu, có 29 
đã đaạnpnh bắt được 53.400 tấn ca vuải 
khầu 13 tăn cá tòm động lạnh, s40 
xuất 12 triệu lịt nước mắm. Năm T972 
chúng tòi phần đâu nàng tỏng sản 
lương Khai thác hai sản lén 65,0 01ảm 
ch: biện R00 tần tôm, cá, mực đe€n 
lanh. 12.2 triệu lí nước màu, 2289 
tản cá khỏ, thủ mua van tần ha sÂf 
(kề cä sản phầm chế biên). Theo ký 


oạch đến năm 1980 sẽ có 90 nghìn 
šắn cá, 16 triệu lít nước mắm, 3.000 
án hải sản đòng lạnh xuất khẩu. 

Phủ-khánh có ð khu vực ruộng 
nuối, nếu khai thác hết, mỗi năm có 
‹hẻ thu được từ 150 đến 200 nghìn tấn 
muối. Niim 1976, sản xuất 43 nghìn tấn 
muối; năm 1977, nàng lên 60 nghìn 
tấn Đến năm 1980 chỉ tiêu phải đạt 
là 150 nghìn tấn, 


Chúng tôi chú trương phát triền 
đanh bắt, nuôi thủy sản ở các vùng 
nước mặn. nước lợ và nước ngọt, 
đày là hướng tích lũy quan trọng của 
tỉnh. Chúng tòi tiến hành xây dựng 
cac bến cá quốc doanh của tính và của 
huyện thật sự là đơn vị kinh doanh, 
hạch toán, la nơi cũng cấp vật tư cho 
các tô chức sản xuất, đảm bảo thu 
mua phần lớn sản phẩm hải sản, tăng 
nhanh lực lượng chế biển hải sản 
quốc doanh, thành lập dội tàu đánh 
cả quốc doanh, phát triển dành cá 
khơi. Hiện nay, cả tỉnh mới có 2,5 vạn 
lao động đánh cá và làm muối, cần 
tíng thêm lao động cho ngành này 
Đến cuối nắm 1977, sẽ sử dụng mói 
phản quan trọng điện tích ao địa, hồ 
ehfữa. một phản sóng cụt và đầm (như 
đảm Ở-loạn, Thúy-triểu. Nha-phú) vào 
nuỏi trông. phát triển nuôi cá nước 
lợ, nước naot. Điện tích ruộng nuối 
được mở rộng, xâv dựng quốc doanh 
sạn xuất muối Hôn-khói, mỡ các cơ 
sơ quốc đoanh sản xuất muối ở luyến, 
thanh lập các hợp tác xã làm nuôi... 


Vé nghề rưữngø., Phú-khánh có điện 
tích rừng 305 n‹hin héc-tla với Từ 
lượng gó 29 triệu mét khói, có khá 
ngữ Khai thác 1X triệu tmret Ehói, 
Hung có nhiều 2Ó QUÝ cø 4 trị suất 
khau như gở căm lái, Ø.51:2 
Chung Lôi đã Lò chức D?'ot2 TẠO Bia 
dạn trolig Tưng. đa 7⁄46 112 Thị tờ 
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trong tử 2/008 héc-La Hi U72, inú 
820) héc-ta nấm 11922 xóm 17, 
khoanh nuượi f8 12 ¡¿° T1 Tình h2, t9 
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củi, chế biến 16 nghìn mét khỏi tron 
đỏ có 2/500 mét khỏi vận sàn xuất 
khầu. Chỉ tiêu đề ra cho năm: 1980 là 
trồng 14.000 héc-tnì rừng, khai thác 80 
nghìn mét khỏi gỏ. lực lượng lao 
động làm nghề rừng mới có 3.700 
người trong đó khai thác gó chỉ có 
20U người, cần tăng thêm lao động cho 
làm nghiệp. Chúng tôi chú trương 
phát triển nghề rừng theo hướng sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, coi trọng 
tất cả các khâu trồng rừng, tu bỏ, cñi 
tạo, tái sinh, bao vệ và khai thác nừng, 
Chúng tôi mở rộng các XưỚng cửa NẺ 
Cam-ranh, Lương-sơn, Tuy-hóa. Các 
huyện củng Ty làm nghiệp tiên hành 
quy hoạch giao rừng và đái rừng cho 
các xã dễ quần lý rừng tốt hơn, bạn 
hành nội quy bảo vệ rừng, xây dựng 
các eơ sở định cạnh, định cư của 
đồng bào các đạn tộc ở miện núi theo 
hướng kết hợp sản xuất lâm nghiệp 
VỚI san Xuat Hồng nghiệp và chân 
HUÔI.., 


ác thể mạnh vẻ nóng nghicp, vô 
nưhờ ca Vũ mUOI, VỆ HHhỆÉ rừng có 
môi quan hệ kháng khít với nhau, hỗ 
trợ lan nhau, Trong bước đi bàn dau 
của công cước công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, giải quvét vấn đệ lượng 
thiyc có Ý nghĩa VÕ c0 quan Trong, 
Có lương thực đủ ấn và có phán dị 
trữ khá, mời thực hiện được phần bó 
lóc đọng cho nghệ cá, nụh€ P1 ng và 
các nganh kinh t€ khác, trời xav đừng 
được VHIU SA] XI {ó1 0101 
chuvến canh cây con ngÌhp, chân 
nuớI giá nhí ren q4UYy THỜ lớn, (2Ó thớt 
lý lự lưc đọng Thích: dang cho nghề 
c4. a1 i91, He tìrng tị 101 khn 
thác (lược nhịn 4 Eịc1 T012, *Ð bác 
liên ® V1 pvc lien Tự rao đó 62, 
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ti g2 xa, h, Ti nụ na CObdc0h.®S Di, 
E21 C2 1,72, cm. 111 c1 1uh.‹eÐ 
1.2, S21, xiJat (} đợc Hic Thất Hi 
ti] tụ 110 VvÃ guêi Vang, 2i 2h EÚỤ 
32 tai vat lóc th Ha, tiva đu đáy Trì Tứ, 
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ba thế mạnh đó đè sản xuất nhiều của 


cải vật chất cho xã hội. Công nghiệp ~ 


cùng với ba thế mạnh đó hợp thành 
một cơ cấu kinh tế thống nhất. 

Dựa theo quy hoạch phân vùng 
nông, lâm nghiệp, đến năm 1980, Phú- 
khánh sẽ có những vùng chuyên canh 
lớn: vùng lúa 50 nghìn héc-ta, sẵn 30 
nghìn héc-ta, ngô 30 nghìn héc-tla, 
bông 10 nghìn héc-ta, đừa 8 nghìn héc- 
ta, mía ð nghìn héc-ta... Nằm đài trên 
420 ki-lô-mét bờ biền, hầu hết các 
huyện, thị của Phú-khánh đều có 
nghề cá phát triền (Nha-trang 25.000 
tấn/năm, Cam-ranh 15.000 tấn/năm, 
Khánh-ninh 11.000 tấn/năm, Đồng-xuân 
9.000 tấn/năm, Tuy-an: 4.000 tấn/ 
năm...). Cùng với việc xây dựng 
thành phố Nha-trang. thị xã Tuy-hòa 
và các thị trấn khác tBa-ngòi, Diện- 
khánh, Ninh-hòa, Vạn-giã, Sòng Cầu, 
La-hai, Chi-thạnh, Phú-làm, Củng- 


LÀM THẾ NÀO ĐỀ PHÁT HUY BA 


Những thành tích về kính tế đạt 
được trong hai năm qua ở Phú-khánh 
là to lớn nhưng chưa tương xứng với 
khả năng, thuận lợi và tiềm lực của 
địa phương. Nguyên nhân chính là 
do chúng tôt chưa phát động được 
một phong trào cách mạng của quần 
chúng với khi thế sôi nòi trong toàn 
tỉnh, với một tỉnh thần làm chủ tập 
thể cao, đi vào sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiền vững chắc lên chú nghĩa xã hội. 
Nẻu hàng chục vạn công nhần. nông 
đản, ngư đân, những người đã đồnhiều 
mồ hôi, xương máu đi theo Đang trong 
cách mạng dân tộc dân chủ, nay nhận 
thức rõ mình là những người làm 
chủ thật sự đất nước, thông qua Nhà 
nước của mình, dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng, thì phong trào cách mạng sẽ có 
những bước phát triền to lớn hơn nữa. 
Cho nèn, đề phát huy ba thế mạnh 
của Phú-khánh, chúng tối thấy nhiệm 
vu đầu tiên là: Tăng cường chuyên 
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sơn), thành những trung tâm kinh tế, 
văn hóa, chính trị, những nơi phat 
triền công nghiệp phục vụ cho ba the 
mạnh, Phú-khánh số có nhiều điệu 
kiện xây dựng những địa bàn huvên. 
thị có cơ cấu kinh tế nòng— ngư —cóng 
nghiệp hoặc nông—làm—công nghi; 
ngoài ra cỏn có khả năng phát tricn 
công nghiệp du lịch. 

Tóm lại, đi từ sẵn xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Phú-khanh 
phải giải quyết vững chắc vấn đẻ 
lương thực và tích lũy bằng nghề 
biên, nghề rừng. Trên cơ sơ phai 
huy ba thế mạnh, Phú-khánh xãy 
dựng và phát triên kinh tế, phát triển 
văn hóa, nhằm cùng một lúc làm hai 
nhiệm vụ vừa cơ bản vừa cấp bách 
là: Xáu dựng cơ sở 0ặt chất kỹ: thuậát 
của chủ nghĩa + hội, cải thiện mói 
bước đời sống bát chŸt oà ăn hóa của 
nhản dán. 


THỂ MẠNH CỦA. PHÚ-KHÁNH ‡ 


chỉnh uỏ sản, thực hiện 0à khỏng ngừng 
phái huy quuền làm chủ tập thề của 
nhân dán lao động. Xuất. phát từ quan 
điềm: cách mạng là sự nghiệp của 


quần chúng, chúng tôi thấy cần nâng 


cao nhận thức cho cán bộ, đẳng viên 
và nhân dân về chủ nghĩa xã hỏi. vẻ 


"quyền làm chủ tập thề của nhân dân 


lao động. Quần chúng cần thấy rõ 
những thuận lợi, khó khăn của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiền 
đồ rực rỡ của đất nước, của Phù- 
khánh sau những kế hoạch năm năm. 
cần hiều và biết sử dụng quyền làm 
chủ vẽ chính trị, kinh tế, văn hỏa, xã 
hội. đề tự giác thực biện nghĩa vụ lao 
động xây dựng Tô quốc, nghĩa vụ 
bảo vệ Tö quốc, bảo vệ an ninh 
chính trị, bảo vệ tài sản xã hội 
chủ nghĩa... Cán bộ cần quan tâm đầy 
đủ tới quyền lợi, đời sống của quần 
chúng lao động. xác định rõ mục địch 
làm cách mạng là vì lợi ích của nhân 
đàn, chấm đứt tệ hồng hách. lạm 


dụng, cửa quyền, thái độ vỏ rách 
nhiệm, bảng quan trước khó khăn 
thắc mắc của nhân dân, khắc phục tư 
tưởng cầu an, hòa bình, hưởng lạc, 
tính toán cá nhân, ngại khó, ngại khô, 
ngại đi xuống cơ sở lăn lộn với phong 
trào ; cần phải có thái độ xử lý thích 
đáng đối với những cán bộ vi phạm 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động. 

Xây dựng chế độ làm chủ tập thê 
đòi hồi phải xây dựng tốt hệ thống 
chuyên chính vô sản bao gồm tổ chức 
Đảng, Nhà nước và các đoàn thề quần 
chủng, xây dựng mỗi quan hệ chặt 
chẽ giữa Đẳng. Nhà nước và nhân dân. 
Trước mảit, cần gấp rút xây dựng 
chính quyền cách mạng các cấp từ 
tỉnh đến cơ sở, trước hết là ở cơ sỞ. 
đưa những phần tử ưu tủ của quần 
chủng vào bộ máy chính quyền. Cần 
tô chức những đợt cán bộ tự phê binh 
trước quần chúng. phát động tư tưởng 
làm chủ tập thề của quần chúng, góp 
ý xây dựng Đảng, chỉnh quyền và các 
đoàn thê. Cần đề cao cảnh giác, không 
một phút lơ là với âm mưu thâm đọc 
của đế quốc, tích cực truy quét bọn 
phần động. kịp thời phát hiện và làm 
tan rã các tö chức địch mới nhen 
nhóm, đập tan các luận điệu tuyên 
truyền xuyên tạc, nói xấu chủ nghĩa 
xã hội, phát động quản chúng nêu 
cao tỉnh thần làm chủ xây dựng thỏn, 
xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh an 
toan... 

Đề phát huy ba thế mạnh của Phú- 
khánh, chúng tôi thấy cần tiến hanh 
cai tạo quan hệ sản xuấi củ. xá dựng 
quan hệ sản xuấi xả hi chủ nghĩg. E2 
chức lại sản xuất theo hướng sản xuất 
lớn +aä hói chủ nghĩa. nhám nhanh 
chóng xóa bố chế đó ngưới bóc lót 
người. thúc đây sản xuất phát tren, 
cải thiện đời sóng nhân đán và góp 
phần tích lũy cho Nha nước. Chủng 
tỏi phán đấu đến nắm 1252 han thatch 
vẻ cơ bản cải taø x34 hới củ nz:.Ïa 
đói với nóng ngn:2pÐ. Đội Y/( T0 
nuhiệp. cóng n¿hi¡‡p, (.“0 Z9:.4n521..€Ụ, 


thủ công nghiệp và thương nghiệp 
thì căn bản hoàn thành cải tạo xã - 
hội chủ nghĩa trong hai năm 1977 — 
1978. Chúng tôi thấy cần phải nắm 
vững phương châm kết hợp chặt chẽ 
cải tạo và xây dựng mà xây dựng 
là chủ yếu; trong khi tiến hành cải 
tạo, tổ chức lại sẵn xuất theo hướng 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Đối với nông nghiệp. chúng tôi một 
mặt tiến hành tích cực và khân 
trương công tác chuần bị : củng cố tö 
chức cơ sở nhất là chỉ bộ và nông hội. 
kiện toàn cấp huyện, đào lạo cán 
bộ quản lý. cán bộ kỹ thuật. và mặt 
khác tuyên truyền giải thích sâu rộng 
trong nòng dân về con đường làm ấn 
tạp thê và đi lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, giáo dục mục đích. ý nghĩa. 
nội dung của hợp tác hóa nông nghiệp, 
ngăn ngừa những lệch lạc. vạch trần 
những luận điệu tuyên truyền xuyèn 
tạc của bọn phá hoại làm ảnh hưởng 
đến sản xuất và chăn nuôi. Chúng 
tòi chủ trương mỏi huyện làm thí 
điểm một vải hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp rồi sau đó mới mở ròng 
ra toàn huyện ; cúng cố 2 nóng trưởng 
đã có, xây dựng thém 2 nóng trưởng 
mới ở Bến Khế, Sóng Ba... 

Đối với ngư nghiệp, chúng tôi xic 
lập rõ mối quan hệ giữa Nhà nước 
với ngư đàn. giúp ngư đán thoát khói 
mọi sự bóc lót: tuyến truycn, giải 
thích đưa ngư đân vao con đường 
lam án tập thẻ, xây đựng các bến cá 
quốc doanh của tỉnh, huyền thất sự 
là đơn vị kinh doanh, hạch toán.... 
nhanh chóng cái tạo w nấu ®, * vựa ®, 
tỒ chức lại những người mua bán củ, 
Chúng tới tŠ chức hợp tác xã hoác 
tấp đoan vn xuất the¿ từng nàanh 
n¿he. trước hét nháinn những Hà. h 
n¿he 2n như piá (c¡o, TƯỚI 4121, ., 
thớrng qua t2 chức na tiến hanh giao 
40c, nang esœ phan thức vé chủ ti bìa 
1ã hói vá tiến hanh cải (vo đóng bộ 
2 đạnh l,2t, chỉ bé va lưu thông 
ÿ!.4?0. {bớt cá, phát trucn quốc douaich 


Ha, đrớ0,2 hạt xâm, phat TYinn 12c 


đoanh sẵn xuất muối, và tô chức hợp 
lũc xã sản xuất muối. 


Tiên hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
döi với công nghiệp, tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp và thương nghiệp 
cũng là cần thiết đề phát huy bà thế 
mạnh. Muốn khuyến khích sẵn xuất 
chúng Lôi còn thầy cần phải thực hiện 
tốt một số chính sách kính tế như: 
tin dụng, giả cả, củng cấp vật tư và 
lương thực, thuế... Đôi với số cần bộ 
công nhàn kỹ thuật ở vùng mới giải 
phóng, cần mạnh dạn sử dụng, tạo 
điều kiện cho họ tiến bộ, giáo dục họ 
nọp phần xây đựng chủ nghĩa xã hội. 


Đề phát huy bà thể mạnh của Phú- 
khánh, chúng tôi cần ra sức va dựng 
dang, nàng cưo năng lực lạnh: dạo 0a 
sức chiến dấu của dáng bộ, bạo dam 
thực hiện nhiệm ðụ chính trị của Đăng 
trong giúi đoạn mới Đẳng bộ Phú- 
khinh có một số đạc điểm rải qua 
chiến tranh lầu đarúe HệU đảng viên 
hà sinh nhiều, 1Ò người mói được kết 
nà vào Đăng không bù kịp số "Nưười 
dị h© sinh; nhiều thôn, xã không có cơ 
sở Đang THên nàay,tuyv hầu hết các xi, 
phường mới gui phòng đếu có chỉ 
bọ, nhưng so dòng đẳng viên khòng 
phẩt tử phòng trao lèn mìĩà LỪ các nƠI 
khác điện đến, chứa năm chắc tỉnh 
hình của địa phương, Tỷ lệ đẳng viên 
Hiện Huy số với số đân nói chúng còn 
than, Gan bội thiểu, veuy phản bỏ 
chưa củn đối ĐUIữuA cac ngành, các 
càpm, phần lớn tập trung ở tĩnh, Số 
dòng cần bộ lạnh dạo chỉ đạo hiện 
mu trên 90 tuổi, sức khỏe vêu, cần 
bà Trế còn TL và chamm 


đtroe bói 


dì He 


Cho nên, chứng tôi chủ trương hệt 
suuê HÌng cường công Tác tự tường và 
chàam lô VÀV dựng tò chức cơ sơ Đanơ, 
liệt ớ —N, phường giải 
phòng TEWOC mi, chỉ Trong phát 
triển Đang, cốt công đc phái triển 
Bângh Tà nh:ện Vũ tđiờng Xivên của 


Ăn Iìơi 


th N bà tua phong thao cìch I„"‹grnớd 
của quan eủuhh, phát hiện những 


1" 


người ưu tú đủ tiêu chuần, bói dưỡng. 
giáo dục đề kết nạp vào Đăng. 

Công tác cán bộ cần được cCoI trọn 5 2 
tăng cường cấp huyện, huyện tìV 
phải đủ sức Hãnh đạo tổ chức lại 
sẵn xuất, xây dựng và phát triển kinh 
tế, phát triên văn hóa, nàng cao đời 
sỏng nhân dân trong huyện; ra sức 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bẻ 
Đảng, chỉnh quyền và các đoàn thẻ 
quần chúng, mạnh cả về số lượng va 
chất lượng, kiên quyết sắp xếp đưa 
cân bộ đi học các lớp lý luận và các 
lớp nghiệp vụ, gấp rút đào tạo bỏ 
sung cần bộ mới, trẻ, xuất thân tử 
công nhân, nông dân lao động và trì 
thức xã hội chủ nghĩa. chú ý đào tạu 
bồi dưỡng cản bộ đân tộc Í1 IgưƯỜ!, 
cần bộ nữ, kiên quyết sắp xếp lại cho 
hợp lý những cán bộ mà phầm chất 
chính trị và năng lực công tác không 
tương xứng với trách nhiệm... TronE 
hai năm tới, chúng tôi phấn đấu hoàn 
thành đào tạo cán bộ hợp tác hóa 
nỏng nghiệp và có cần bộ đề phát 
triền kinh tế, văn hỏa, mạnh dạn 
chọn số cân bộ đang học bỗ túc văn 
hỏa và nam nữ thanh niên xuắt thân 
từ thành phần lao động; lý lịch rõ 
ràng, được rẻn luyện trong phong 
trào, đề đào tạo thành căn bò... 

Đề phát huy ba thế mạnh của Phủ- 
khánh, đề thực hiện Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đăng và Nehị 
quyết Đại hội lần thứ T của Đăng bỏ 
tỉnh, chúng tôi thấy phải có một 
sự chuyền hướng mạnh mẽ về từ 
tưởng và nhận thức. thấy rõ tính 
chất gav øo và phức tạp của cuộc đâu 
tranh giai cấp hiện nay nhằm giải 
quyết văn để Sai tháng ai” giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa từ bản 
đồng thời coi trọng công tác [0 cinr(; 
thực tiền, dị sảu ảo công tác tö chức 
quần chủng 0à quan lý, đề ra nhữH] 
biện pháp thực hiện dùng dân sát pời 
tình hình. Trước hết làm tốt công tác 
vận động quần chúng, xây dựng thực 
lực chính trị ở cơ sở. Đây là hiện 
pháp có ý nghĩa chiến lược quan 


trọng để biến mọi đườẽzg lối chủ 
trương của Đang, mọi kế họnch. chỉ 
ttcts đa đẻ ra thánh hìịcn thực. G.ao 
cltìc cho quản chúng vẻ quan điển: lìo 
đđÖn2z: lao động VỚI tư cạch là n.ười 
laàømm chủ đặt nước, lao động vì lợi ¡ch 
chung của xã họòi “minh vì nội 
1Ø ỜI, H"HỢi người ví mình ®; lao đọng 
cỏ tò chức, có kỷ luật, có KỸ thuật. 
có năng suất cao. Từ đó, phạt động 
quản chúng thí đua lao động sản 
xuất, cần kiệm xày dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Căn bộ tỉnh. huyện đi sát cơ sở, 
xây dựng đơn vị cơ sở, nàng cao tính 
thần trách nhiệm, quan tàm đến đời 
só2ng của quần chúng. Một trong 
những kinh nghiệm của thời kỷ kháng 
chiên chống Mỹ là khi gặp khó khăn. 
nơi nào bám chặt đường lỗi, chủ 
trương của Đảng. dựa vào quần chúng, 
nàm vững đơn vị cơ sở, tô chức và 
động viên quần chúng phát huy tình 
thần cách mạng tiến công, thì giành 
được thắng lợi. Đon vị tiên công là 
cơ sở, là xã thỏn, phường khóm. Xây 
đựng xã thòn, phường khóom chính là 
xảv dựng nên làng cho việc xây dựng 
địa bàn huyện. Lực lượng có khi the 
tiến còóng mạnh hơn cả là nan nữ 
thanh niên. Thanh niên vừa lì lịrc 
lượng quan trọng làm kính tế dẻ phát 


RiìIV Ea thể 
quaia sự, 


mac Ð® Vữut là lục Tường 
chình trí, Khoa học, KỆ 
thu. Cho nên, phúc đâu tự Đảo 
G3 cự sẽ, Cần có sự nHẦU trí cao 
của toàn Đăng bộ, của các ngành đề 
phạt huy được sực nành tông họih, có 
những biện pháp tổng họp. củng 
nhau xây dựng cic đơn VỊ cơ xo vững 
manh, Chung tòi cần làm cho cớ. xơ 
luôn nôn ở tự thẻ tiền cöone, Và đả\ 
lèn những phong trào thị địa tio 
động sẵn vuật, cần Kiệm xây dựng chủ 
neahTan và hỏi, 

Tom lai, muớn phát hú ba thẻ mạnh 
của Phú-Rhánh, chúng tối phát lần: tỏi 
còng tác chính trị, từ tường và tô 
chức. Cuộc đâu tranh sữa cặp que! 
Hết nhằm giải quyết vận để &amat tháng 
ai” giữa chủ nghĩa Vũ hồi và chỉ 
nghĩa từ bấn đang điÊH Pà T01 Hội 
lĩnh vực, Kẻ thủ còn nh! 1n H1 
thâm độc, Chúng tôi cần phát luon đe 
to CcẰnh giác, quận triệt Từ Tiưònh 
sách mang tiền cong, Với đường lỗi 
đúng đan và sắng lao cát Tang, VỚI 
HỘI còn 
Hiệu lực, chúng tòi 
phát huy được súc 
lấp biến » của quan chúng nhận dụn 
trong tính, đứa TPhú-khánh — tịch 
nhanh, Tiến nưanh, tich X†ttlr cluác ch 
chủ nghĩa vì HỘI, 


Ihitre 
lim rang có le 
manh “ dời o1, 


, thà D 
Lac tð chúc li C0 


“ 
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VẬN DỤNG NGUYÊN TẤC «KẾT HỢP QUÁN LÝ THHỜ NGÀNH 
VỚI QUÂN lÝ THEỢ ĐỊA PHƯƠNG VÀ VÙNG LÃNH THỦ: 
TRÚNG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẦN LÝ NGHỪ RỪNG 


RONG sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa, rừng và nghề rừng có vị trí và 
tác dụng rất quan trọng. Nghị quyết 
đại hội lần thứ IV của Đảng đã chỉ rõ : 
q Phát triền lâm nghiệp theo hướng sản 


xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Coi trọng 


tất cả các khâu: trồng rừng, tu bồ, 
bảo vệ rừng và khai thác rừng, phủ 
kin các đöi trọc và đồi cát ven biền 
trong khoảng vài ba kế hoạch 5 năm; 
xày dựng những khu rừng trồng tập 
trung cho như cầu công nghiệp và rừng 
cây đặc sản theo hướng chuyên môn 
hóa và thâm canh... ». Nghị quyết còn 
vạch ra các nhiệm vụ và mục tiêu 
cụ thẻ của nghề rừng trong kế hoạch 
9 năm lần thứ 2, trong đó phải trồng 
mới 1,2 triệu ha và khai thác đạt sẵn 
lượng 3.5 triệu mét khối gỗ trong 
năm 1980. 


HOÀNG-BỬU.ĐÔN 


Đề thực hiện thắng lợi phương 
hướng. nhiệm vụ và mục tiêu to lớn 
đó, cần có sự chuyền biến mạnh mẽ 
về tô chức và quản lý nghề rừng. Quá 
trình xây dựng và từng bước hoàn 
thiện hệ thống quản lý kinh tế lâm 
nghiệp đòi hỏi phải vận dụng đúng 
nguyên tắc “kết hợp quản lý theo 
ngành với quản lý theo địa phương 
và vùng lãnh thổ vào hoàn cảnh và 
đặc điềm cụ thề của rừng và nghề 
rừng nước ta. Đây là một nguyên tắc 
có ý nghĩa và (ầm quan trọng lớn lao. 
Có nắm vững nguyên tắc này thì mới 
phát huy được hiệu lực của hệ 
thống quản lý, kinh doanh lâm nghiệp. 
đồng thời phát huy đây đủ năng lực 
to lớn của toàn dân, xây dựng và phát 
triền nghề rừng nước ta sớm (rở 
thành ngành kinh tế quan trọng. 


SỰ CẦN THIẾT PHẢI THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC „KẾT HỢP 
QUẢN LÝ THEO NGÀNH VỚI QUẦN LÝ THEO ĐỊA PHƯƠNG 


VÀ VÙŨNG-LÃNH THỒ ” ĐỒI 


Kết hợp quản lý theo nuành với 
quản lý theo địa phương và vùng 
lĩnh thỏ là một trong những nguyên 
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VỚI NGẢNH LÂM NGHIỆP 


tắc cơ bản của việc quản lý nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. Đối với ngành 
lâm nghiệp, do những đặc diềm của 


rữnng ta sản xuất lẻm nỳñ:¿p, nx\tyèn 
tắc này cảng có Ýÿ nghĩa và tầm quan 
trọng đặc biệt. 

Rừng tả đất rừng thuốc chế độ sở 
hưu foàn dán đo Nhà nước thông nhặt 
quản lý, kinh doanh đề phục vụ lợi 
¡ích chung của toàn xã hội. Trong phạm 
Ví cả nước, rừng và đát rừng là mọt 
thể thống nhữt hoàn chỉnh hình thành 
lâm phản quốc gia, cần được quản lý, 
kinh doanh theo quy hoạch và kế 
hoạch chung của Nhà nước nhằm đạt 
được những mục tiêu chung trước 
mắt và lâu dài của toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân. Nhưng, rừng và đất rừng 
lại được phân bố trên từng địa phương 
bà ủng lãnh thồ. có những điều kiện 
tự nhiên và kinh tế, xã hội khác nhau, 
yêu cầu phải có sự tham gia bảo vệ, 
xây dựng của toàn dân. Do đó, Nhà 
nước quy định trách nhiệm và 
quyền hạn của các địa phương trong 
việc quản lý rừng đề mỗi địa phương 
có thê vận dụng phương hướng kinh 
doanh chung vào việc phát triền nghề 
rừng ở địa phương mình một cách 
chủ động, sáng tạo, nhằm phát huy 
khả năng tiềm tàng của địa phương, 
đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây 
dựng và phát triền nghề rừng của cú 
nước. Nếu không kết hợp quản lý 
theo ngành với quan lý theo địa 
phương và vùng lãnh thô thị khóng 
phát triển được nghề rừng phủ hợp 
với điều kiện kinh tế — tự nhiên — 
xã hội của từng khu vực lãnh thô và 
cũng không xây dựng được môi cơ 
cấu sản xuất nghề rừng hợp lý trong 
cả nước. 

Tiến lên sản xuất lớn xã hỏi chủ 
nghĩa, nghề rừng có khả năng thu bút 
ngay cảng nhiều lao động, thuc ‹ln/ 
quả trình phản cong li Eao đó Ta 
họi. Quá trình nay được thực hịcn 
trước hết ở từng địa phượt. đóng 
thời diễn ra EYCG {UY Hộ C4 ĐC, 
cho nên đai hỏi sự kết hợp ch2{ chế 
niừa trung ưƠng Y3 3:4 [} f7T:7, 4.22 
nganh và các cấp. (ƒ ©+%⁄ 4 4 p!.!f⁄7/ 2 
có rửng, có hny 3⁄.p02 và 02022. 1 2z 


đồng lão nhận đân thâu giá bậu về 
và đầy mạnh nghề rùng, thì nai tạo 
ra đượx nhiều ngành nghe, cung vé 
và phạt triển họp Lạc XÃ, nàng cau 
đời Sóng cua Và viên, đồng thi tầng 
thêm sản phẩm của và hội, phát thiện 
mạnh mẽ kinh tế địa phương, 

Rhac với nòng nghiệp Và củng 
nghiệp, nghề rừng có chư KÙ san HAI 
Đà tai sạn vưất đài: VY gui đoạn ẤN 
trồng rùng đên giai đoạn rùng thành 
thục đạt mục địch sŸữ dụng là en môi 
quá trình bảo vệ, chăm soe, nuôi 
đưỡng từng liên tục và làu đùi hàng 
chục, thậm chỉ en trầm năm, Nghềẻ 
rừng theo khai niềm cộng Tà qua trinh 
sản xuất từ nuôi trồng, khui thắc, chế 
biến những sản phầm thụ hoạch tú 
rừng thành những sắn phần có núịì 
Irị sử dụng cao, cũng cập cho nhụ 
cầu của nền kinh tế quốc đâu. Trong 
cả quá trình sản Xuất và tài nàn vua 
theo một chủ trình khép kín vụ lầu 
dài đó, đòi hồi có nự phân công hợp 
lý giữa trung ương vh địu phương, 
có sự phân cấp hợp lý giữa ngành": và 
cấp đề vừa phát huy được mọi lực 
lượng sản xuất hiện có, vừan thực hiện 
nhanh chóng quá trình tập Tr0ng *ó 
xuất, áp dụng kỹ thuAt luện đời nhằm 
từng bước đưa nghệ rừng tiến len 
sản xuất lớn xñ hội chủ nụhĩn, 

Ngoài chức nững củng cấp nhìn 
san phẩm cần Thiết co công cuc sây 
đựng kính tế, 1n cưng quốc pÌhOon, 
nàng cao đời sống nhìn dJñn, 11100 
còn có chức nàng rat qung Trong Íú 
pItornmg lọ, bảo về mối lì ướơng ví phút 
vụ nhu c0 vấn hóa, xi hội, YP1H cñu 
nay va đái rỡ tái cu the cho ling 
địa phường đóng thơi có lịtn lung 
đớn nhiên V000 Trong cÁ nướtc “Đánh 
hưởng đến ^t son, CÓ tủa (1 014, 
Jấn 12s. VỊ víy việc dạng hinh W, 
dung tưng vá đt tưng trượt hít ph .i 
t2! pphịE tự yên cát E201 u20, 21/1 
duớmu, l0 (l1 v16 tứ tịny h4 l,,„ »f 
l⁄2:b t},2*, t,!,2' ly», ID HN, N' 
p1, 19: 1E, tứ, day hước h vÈ 


Ƒ2⁄42Đ 219 1006 q19 2/0 322 999 tu 


LT, 


các khu đồn đân khi trở về lang cũ, 
gặp rất nhiều khó khăn. hơn 9 vạn 
dồng bào ở thành thị thất nghiệp. 
Cây bông là cây có truyền thống Ở 
địa phương bị mất giống. Đàn bồ 
hàng vạn con bị địch bắn giết phần 
lớn. 

Trước tỉnh hình như vậy, Tỉnh ủy 
chúng tôi đã đặc biệt quan tâm văn 
đề sẵn xuất nòng nghiệp mà trọng 
tâm là sẵn xuất lương thực. đầy mạnh 
phong trào làm thủy lợu, thàm cảnh, 
tăng vụ, phục hóa khai hoang, mở 
rộng điện tích, tĩng cường chỉ đạo 
sác huyện trọng điểm lúa và đẩy 
mạnh phát triển trông màu. Năm 
1976, đã khai hoang 12.200 hẻ¿-ti, 
đưa vào sẵn xuất 8.800 héc-ta; dưa 
điện tích øieo trong lên 111.000 héc-Eia, 
thu hút thèm 3 vạn người vào sẵn 
xuất nông nghiệp, trong đó có 12.000 
lao động ở thị xã Tông sún lượng 
lương thực quy thóe thu được 212.000 
Lăn, tầng hơn năm 1979 31,2°. Trên 
điện tích lúa 2 vụ, níng suất bình 
quân toàn tỉnh là 5,5 tấn/ha/năm; có 
7 xã đạt trên 7 tấn ha/nim. Như vậy, 
Phú-kháảnh đã giải quyết được mọi 
bước văn đề lương thực, đời sòng 
nhân đàn ở một số vùng được củi 
thiện hơn trước, 

Tuy còn nhiều khó Khăn và nhược 
điềm nhưng Phú-kKhảnh văn tiếp tục 
phát huy thế mạnh về nông nghiệp, 
phần đấu đến năm 1950, đạt những 
chỉ tiêu sau đây: 125 nghìn héc-La 
đất canh tác, 220 nghĩn hée-La đất 
gieo trông, trong đó có 10 nghìn héc- 
ta bồng: tông sản lượng lượng thực 
quy thóc là 520/000 tận, bình quân 
mức in đâu người: 00 kớ năm; 10 
nghìn tấn bòng; 400 nghìn lợn; 17; 
nghìn trâu bò, Chúng tếi chủ trương 
phát triển sẵn xuất nòng nghiệp toàn 
điện, cá trồng trọt và chấn nuôi, cÓl 
Irọnøg cá 3 mặt: thăm cảnh, tíng vụ 
'à mớ rộng điện tích, tập trung đầu 
tư Vũ phát động phong trao toàn đân 
Huún thủy lợi, đầy mạnh làm phần 
chuong, phản xanh, phần bác, nghiên 


J8 


cứu nhân giống bèo hoa đâu v.V... 
Này dựng hệ thông giòng cho toàn 
nh, lấy Tuy-hoa làm trung tâm 
nghiên cứu chọn và cung cấp giỏng 
lúa có năng suất cao ; Đồng-xuận lànm 
trung tàm chọn giống dừa: Tux-an 
làm trung tâm chọn giống bỏng. Vẻ 
tây lương thực, coi trọng ca lúa và 
màu, tập trung phát triển cây sản; 
ngô. khoai lang; phát triền cây có 
đâu nhất là cây dừa trên diện tịch 
lớn; hình thành vùng đại Tau quanh 
thành phố, thị xã, thị trần, khu công 
nghiệp. Về cây công nghiệp, đặc biệt 
coi trọng cây bông, bình thành các 
vùng cây ăn quả, chú # phát triển 
cây thơm (dứa). cây mít Về chăn 
nuỏi. tàn dụng và phát buy nguồn 
thức ăn gia súc tương đổi doi đào 
ở trong tính (đồng có, sản, ngô, Kho.a, 
xúc máu, cá, cảm, bèo...), phát triên 
mạnh chăn nuôi lợn và bò. Các khu 
kinh tế mới đã có sẽ được củng có: 
Hở thêm piột số khu Kính tế mới 


khác; theo hướng Kết hợp nòng — 
làm —còng nghiệp, kết hợp nói 


trường với hợp tác xã, kết hợp Kkháan 
hoang trông rừng với định cảnh, 
định cư... 


Vẻ nghề cả và nghề mmuối, với bờ 
biên đài 420 ki-lô-met, có nhiều cÓ 
vịnh. đầm đĩa thuận lợi cho việc nuôi 
trồng hãi sún, Phú-khánh có khá nàng 
hằng năm đánh bắt từ 9 vạn đèn 19 
van tấn cá, Pàu thuyền có 8.778 chiếc 
(thuyền máy 6.305 chiếc). Phần lơn 
thuyền máy thuộc cỡ nhỏ từ 2 đến 10 
sức noựa (1981 chiếc), cho nên chủ 
yếu dành bất cá ở trong lòng, khủng 
ra khơi xa dược. Năm 19/6, mặc dù 
có khỏ khăn về nhiên liệu, ca nh 
đã đánh bắt được 53.400 tần cá xuất 
khầu 2910 tần cả tôm đồng Lạnh. san 
xuất 12 triệu lít nước mắm. Năm T972, 


chủng tòi phần đấu nàng tòng sản 
lượng khan thác hải sản lên 65.000 tần, 


chế biển 800 tấn tôm, cá, mực đỏng 
lạnh, 12,2 triệu li nước màm, 3.1909 
lấn cá khỏ, thủ mua ‡†Vvận tấn hịn sản 
(kề cä sản phầm chế biển). Theo kể 


hoạch đến năm 1980 sẽ có 90 nghìn 
tăn cá, 16 triệu liL nước mắm, 3.000 
tấn hải sản đông lạnh xuất khầu. 

Phú-khánh có 5 khu vực ruộng 
muối, nếu khai thác hết, mỗi năm có 
thẻ thu được từ 150 đến 200 nghìn tấn 
muối. Năm 1976. sẵn xuất 43 nghìn tấn 
muối; năm 1977, nâng lên 6U nghìn 
tấn Đến năm 1980 chỉ tiêu phải đạt 
là 150 nghìn tăn. 


Chúng tôi chú trương phát triền 
đảnh bắt, nuôi thủy sẵn ở các vùng 
nước mặn, nước lợ và nước ngọt, 
đày là hướng tích lũy quan trọng của 
tính, Chúng tòi tiến hành xây dựng 
cc bên cá quốc doanh của tính và của 
huyện thật sự là đơn vị kinh doanh, 
hạch toàn, là nơi cũng cấp vật tư cho 
các tổ chức sản xuất đảm bảo thu 
mua phần lớn sẵn phầm hãi sẵn. Lăng 
nhĩnh lực lượng chế biến hải sản 
quốc đoanh, thành lập đội tàu đánh 
cả quốc doanh, phát triển dánh cả 
khơi, Hiện nay, cả tỉnh mới có 2,5 vạn 
lao động đánh cá và làm muối, cần 
tíng thêm lao động cho ngành này 
Đen cuối nắm 1977, sẽ sử dụng môi 
phản quan trong điện tích ao đìa, hồ 
@htứa, một phản sông cụt và đầm (như 
đậm O-loan, Thủy-triệu, Nha-phu) vào 
nuôi trồng. phát triền nuôi cá nước 
lợ, nước noọt. Diện tích ruộng muối 
được mở rộng, xây đựng quốc đoạnh 
san xuất muối Hòn-khỏi, mở các cơ 
sở quốc doanh sản xuất muối ở quyện, 
thánh lập các hợp tác xã làm muối... 


Vẻ nghề rừng, Phú-kháanh có diện 
tích rừng 305 nghìn héc-Eaì với trữ 
lượng gỗ 3U triệu mét khỏi, có khai 
ning khai thác 1S triệu mét khối 
Hung có nhiều số quÝ có giá trị xuất 
khiu như gỏ cầm lái, giáng hương.., 
Chúng tôi đã tỏ chức phong trào nhân 
dân trong rừng, đưa diện tích rừng 
trong từ 2/900 héc-ta năm 1976 lên 
8.200 héc-ta năm 1977 Năm 1077, 
khoanh nuôi rừng 12 nhìn héc-ta, tụ 
bỏ rừng 6.000 héc-ta, khi thắc 35 
n¿hìn mét khối gò trôn, 20 nghìn xi-Le 


củi, chế biến 16 nghìn mét khỏi tron8 
đó có 2.500 mét khỏi ván sàn xuất 
khâu. Chỉ tiêu đề ra cho năm 1980 là 
trồng 14.000 héẻc-ta rừng, khai thác 80 
nghìn mét khối gỗ. Lực lượng lao 
động làm nghê rừng mới có 3.700 
người trong đó khai thác gỏö chỉ có 
260 người, cần tăng thêm lao động cho 
lâm nghiệp. Chúng tôi chú trương 
phát triên nghề rừng theo hướng sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, coi trọng 
tất cả các khâu trông rừng, tụ bồ, cải 
Lạo, tái sinh, bảo vệ và khai thác rừng. 
Chúng tôi mở rộng các xưởng cưa XẺ 
(am-ranh, Lương-sơn, uv-hoa, Các 
huyện cùng Ty lầm nghiệp tiên hành 
quy hoạch giao rừng và đất rừng cho 
các xã đề quản lý rừng tốt hơn, bạn 
hành nội quy bảo vệ rừng, xây dựng 
các eơ sở định canh, định cư của 
đồng bào các đàn tộc ở miền núi theo 
hướng kết hợp sản xuất lâm nghiệp 
với sản xuất nòng nghiệp và chăn 
HUÔI.., 


ba thế mạnh vẻ nòng nghiệp, về 
nghề cá và muối, về nghề rừng có 
môi quan hệ khăng khít với nhau, hỗ 
trợ lăn nhau. Trong bước đi bàn dầu 
của công cuộc công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, giải quyết vấn đề lương 
thực có ý nghĩa vỏ cùng quan trọng. 
Có lượng thực dủũ ăn và có phần dự 
trừ khá, mới thực hiện được phân bố 
lao động cho nghề cá, nghề rừng và 
các ngành kinh tế khác, mới xảyv dựng 
được các vùng sẵn xuất tập trung 
chuyên canh cây công nghiệp, chăn 
nuòi gia súc trên quy mò lớn. Có một 
Lý lệ lao động thích đáng cho nghề 
cá, làm muối, nghẻ rừng thì mới khai 
thạc được nhiều «tiên rừng”2, “bạc 
biên » Với nguyên liệu từ ruộng đồng, 
từ rừng xanh, từ biện ca, công nghiệp, 
tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp 
mới sản xuất được nhiều mặt hàng 
tiêu dùng và xuất khẩu. Công nghiệp 
dựa vao ba thế mạnh của nông nghiệp, 
nghệ cá và muối, nghề rừng đề phát 
triển, đông thời tác động trở lại và 
thúc đảy ba thế mạnh đó, phát huy 
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ba thế mạnh đỏ đề sẵn xuất nhiều của 


cải vật chất cho xã hội. Công nghiệp ~ 


cùng với ba thế mạnh đó hợp thành 
một cơ cấu kinh tế thống nhất. 

Dựa theo quy hoạch phân vùng 
nông, lâm nghiệp, đến năm 1980, Phú- 
khánh sẽ có những vùng chuyên canh 
lớn: vùng lúa 50 nghìn héc-ta, sắn 30 
nghìn héc-ta, ngô 30 nghìn hẻc-ta, 
bông 10 nghìn héc-ta, đừa 8 nghìn héc- 
ta, mía 5 nghìn héc-ta... Năm dài trên 
420 ki-lô-mét bờ biên, hầu hết các 
huyện, thị của Phú-khánh đều có 
nghề cá phát triên (Nha-trang 25.000 
tấn/năm, Cam-ranh 15.000 tấn/năm, 
Khánh-ninh 11.000 tấn/năm, Đồng-xuân 
9.000 tấn/nắm, Tuy-an: 4.000 tấn/ 
năm...). Cùng với việc xây dựng 
thành phố Nha-trang. thị xã Tuy -hòa 
và các thị trấn khác tBa-ngòi, Diệên- 
khánh, Ninh-hòa, Vạn-giã, Sòng Cầu, 
La-hai, Chi-thạnh, Phú-lâm, Củng- 


LÀM THẾ NÀO BÊ PHÁT HUY BA 


Những thành tích vẻ kính tế đạt 
được trơng hai năm qua ở Phú-khánh 
là to lớn nhưng chưa tương xứng với 
khả năng, thuận lợi và tiềm lực của 
địa phương. Nguyên nhân chính là 
do chúng tôi chưa phát động được 
một phong trào cách mạng của quần 
chúng với khi thế sôi nồi trong toàn 
tỉnh, với một tỉnh thần làm chủ tập 
thể cao, đi vào sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 
Nếu hàng chục vạn công nhân. nông 
dân, ngư dân, những người đã đồnhiều 
mồ hôi, xương máu đi theo Đăng trong 
cách mạng dân tộc đàn chủ, nay nhận 
thức rõ mình là những người làm 
chủ thật sự đất nước, thông qua Nhà 
nước của mình, dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng, thì phong trào cách mạng sẽ có 
những bước phát triền to lớn hơn nữa. 
Cho nèn, đẻ phát huy ba thế mạnh 
của Phú-khánh, chúng tối thấy nhiệm 
vu đầu tiên là: Tăng cường chuyên 
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sơn), thành những trung tâm kinh tế, 
văn hóa, chính trị, những nơi phát 
triền công nghiệp phục vụ cho ba thẻ 
mạnh, Phú-khánh sổ có nhiều điều 
kiện xây dựng những địa bàn huyện, 
thị có cơ cấu kinh tế nông—ngư —còng 
nghiệp hoặc nông—lâm— công nghiệp; 
ngoài ra còn có khả năng phát triên 
công nghiệp du lịch. 

Tóm lại, đi từ sẵn xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, Phú-khánh 
phải giải quyết vững chắc vấn đề 
lương thực và tích lũy bằng nghề 
biên, nghề rừng. Trên cơ sở phải 
huy ba thế mạnh, Phú-khánh xây 
dựng và phát triên kinh tế, phát triển 
văn hóa. nhằm cùng một lúc làm hai 
nhiệm vụ vừa cơ bản vừa cấp bách 


là: Xảu dựng cơ sở 0át chất kỷ thuảt 


của chủ nghĩa +xĩ hội, cải thiện mới 
bước đời sống bát chất oà oăn hỏa của 
nhán dân. 


THỂ MẠNH CỦA PHÚ-KHÁNH £ 


chính oỏ sản, thực hiện oà không ngững 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động. Xuất. phát từ quan 
điềm: cách mạng là sự nghiệp của 


quần chúng, chúng tôi thấy cần nâng 


cao nhận thức cho cán bộ, đẳng viên 
và nhân dân về chủ nghĩa xã hỏi. về 


"quyền làm chủ tập thề của nhân dàn 


lao động. Quần chủng cần thấy rõ 
những thuận lợi, khó khăn của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiền 
đồ rực rỡ của đất nước, của Phú- 
khánh sau những kế hoạch năm năm, 
cần hiều và biết sử dụng quyền làm 
chủ về chính trị, kinh tế, văn hóa. xã 
hội, đề tự giác thực biện nghĩa vụ lao 
động xây dựng Tô quốc, nghĩa vu 
bảo vệ Tô quốc, bảo vệ an ninh 
chính trị, bảo vệ tài sản xã hội 
chủ nghĩa... Cán bộ cần quan tâm đầy 
đủ tới quyền lợi, đời sống của quần 
chúng lao động. xác định rõ mục đích 
làm cách mạng là vì lợi ích của nhân 
đân, chấm dứt tệ hống hách. lạm 
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dụng, cửa quyền, thái độ vô trách 
nhiệm, bàng quan trước khó khăn 
thúc mắc của nhân dân, khắc phục tư 
tưởng cầu an, hòa bình, hưởng lạc, 
tính toán cá nhân, ngại khó, ngại khô, 
ngại đi xuống cơ sở lăn lộn với phong 
trào; cần phải có thái độ xử lý thích 
đáng đối với những cán bộ vi phạm 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động. 

Xây dựng chế độ làm chủ tập thê 
đòi hồi phải xây dựng tốt hệ thống 
chuyên chính vô sẳn bao gồm tổ chức 
Đăng, Nhà nước và các đoàn thề quần 
chủng, xây dựng mỗi quan hệ chặt 
chẽ giữa Đảng. Nhà nước và nhân dân. 
Trước mãi. cần gấp rút xây dựng 
chính quyền cách mạng các cấp từ 
tỉnh đến cơ sở, trước hết là ở cơ sở, 
đưa những phần tử ưu tú của quần 
chủng vào bộ máy chính quyền. Cần 
tô chức những đợt cán bộ tự phê bình 
trước quần chúng. phát động tư tưởng 
làm chủ tập thẻ của quần chúng, góp 
ý xây dựng Đẳng, chỉnh quyền và các 
đoàn thê. Cần đề cao cảnh giác, không 
một phút lơ là với âm mưu thâm độc 
của đế quốc, tích cực truy quét bọn 
phản động. kịp thời phát hiện và làm 
lan rã các tô chức địch mới nhen 
nhóm, đập tan các luận điệu tuyên 
truyền xuyên tạc, nói xấu chủ nghĩa 
xã hội, phát động quần chúng nêu 
cao tỉnh thần làm chủ xây dựng thôn, 
xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh an 
toàn... 

Đề phát huy ba thế mạnh của Phú- 
khánh, chúng tôi thấy cần tiến hành 
cdi tạo quan hệ sẵn xuất cũ. xáâu dựng 
quan hệ sản xuất xä hội chủ nghĩa, tồ 
chức tại sản xuất theo hướng sản xuất 
lớn xä hội chủ nghĩa nhằm nhanh 
chóng xóa bỏ chế độ người bóc lột 
người, thúc đầy sản xuất phát triền. 
cải thiện đời sống nhân dân và góp 
phần tích lũy cho Nhà nước. Chúng 
tôi phấn đấu đến năm 1980 hoàn thành 
vẻ cơ bản cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nông nghiệp. Đối với ngư 
nghiệp, công nghiệp, Liễu công nghiệp, 


thủ công nghiệp và thương nghiệp 
thì căn bản hoàn thành cải tạo xã - 
hội chủ nghĩa trong hai năm 1977 — 
1978. Chúng tôi thấy cần phải nắm 
vững phương châm kết hợp chặt chẽ 
cải tạo và xây dựng má xây dựng 
là chủ yếu; trong khi tiến hành cải 
tạo, tồ chức lại sản xuất theo hướng 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Đối với nông nghiệp, chúng tỏi một 
mặt tiến hành tích cực và khần 
trương công tác chuần bị : củng cố tô 
chức cơ sở nhất là chỉ bộ và nông hội. 
kiện loàn cấp huyện, đào tạo căn 
bộ quản lý. cán bộ kỹ thuật, và mặt 
khác tuyên truyền giải thích sâu rộng 
(rong nòng dân về con đường làm ăn 
lập thề và đi lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa; giáo dục mục đích, ý nghĩa. 
nội dung của hợp tác hóa nông nghiệp, 
ngăn ngửa những lệch lạc. vạch trần 
những luận điệu tuyên truyền xuyên 
Lạc của bọn phá hoại làm ảnh hướng 
đến sản xuất và chăn nuôi. Chúng 
tòi chủ trương môi huyện làm thí 
điềm một vài hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp rồi sau đó mới mở rông 
ra toàn huyện ; củng cố 2 nông trường 
đã có, xây dựng thêm 2 nông trường 
mới ở Bến Khế. Sông Ba... 

Đối với ngư nghiệp, chúng tòi xic 
lập rõ mối quan hệ giữa Nhà nước 
với ngư dân, giúp ngư dân thoát khôi 
mọi sự bóc lột; tuyên truyền, giải 
thích dưa ngư dân vào con đường 
làm ăn tập thê, xây dựng các bến cá 
quốc doanh của tỉnh, huyện thật sự 
là đơn vị kinh doanh, hạch toản..., 
nhanh chóng cải tạo «(nậu®, “vựa®, 
tồ chức lại những người mua bản cá. 
Chúng tôi tồ chức hợp tác xã hoặc 
tập đoàn sản xuất theo từng ngành 
nghề, trước hết nhằm những ngành 
nghẻ lớn như gia cO; lưới đăng..., 
thông qua tô chức mà tiến hành giảo 
dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa 
xã hội và tiến hành cải tạo đóng bộ 
cả đánh bắt, chế biến và lưu thòng 
phản phối cá, phát triển quốc doanh 
nuôi, trông hải sản, phát triển quốc 
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đoanh sản xuất muối, và tô chức hợp 
lic xã sẴn1 xuất muỗi. 


Tiển hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đồi với công nghiệp, tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp và thương nghiệp 
cũng là cần thiết dẻ phát huy bá thẻ 
mạnh. Muốn khuyến khích sản xuất, 
chúng Lôi còn thầy cần phái thực hiện 
tỐI một số chỉnh sách kinh tế như: 
tín đụng, giả cả, cung cấp vật tư và 
lương thực, thuê... Đòi với số cán bộ 
còng nhàn kỹ thuật ở vùng mới giải 
phóng, cần mạnh dạn sử dụng, tạo 
điều kiện cho họ tiến bộ, giáo dục họ 
góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Để phát huy ba thể mạnh của Phúủ- 
khánh, chúng tôi cần rdđ sức du dưng 
lũng, nâng cao nàng lực lãnh dạo pà 
sức chiến dữu của dạng bộ, báo dam 
thực hiện nhiệm bụ chính trị của Đăng 
trong giai đoạn tới. Đăng bộ Phú- 
khánh có mọt số đặc điểm. Trải qua 
chiến tranh làu đai ác liệt, đẳng viên 
hv sinh nhiều, số người mỏi được kết 
nạp vào Đang không bù kịp số người 
địa hv sinh ; nhiều thôn, xã không có cơ 
sở Đang. Hiện nay,tuv hầu hết các xã, 
phường mới giải phóng đẻêu có chì 
bọ, nhưng số động đẳng viên không 
phải từ phong trào lên mà từ các nơi 
khác điệu đến, chưa năm chắc tỉnh 
hình của địa phương, PFÿ lệ đăng viên 
hiện Hay sỐ VỚI sỐ đàn nói chúng còn 
thấp. Cần bộ thiêu, vếu, phản bò 
chưa càn đối điữa các noành, các 
cấp, phần lớn tập trung ở tính. Số 
đồng cán bộ lãnh đạo chỉ đạo hiện 
nay trên 50 tuôi, sức khỏe yêu, cần 
bò trẻ còn ÍU và chàm được bồi 
dường... 


Cho nên, chúng tôi chủ trương hết 
sirc tăng cường còng tác từ lường vì 
chăm lo xảy dựng tò chức cơ sở Đẳng, 
đạc biệt ở 


xá, phường mới giai 
phòng. Prước mãi, chú trong phát 


triển Đang, coi còng tác phát triển 
Đang là nhiệm vụ thường xuyên của 
chỉ bộ. Qua phong trào cách mang 


vúa quản chúng, phạt hiện những 
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người ưu tủ đủ tiêu chuần, böi đưỡng. 
giáo dục đề kết nạp vào Đăng. 

Công tác cân bộ cần được coI trọng: 
táng cường cáp huyện, huyện 
phải đủ sức lãnh đạo tổ chức lại 
sản xuất, xây dựng và phát triển kinh 
tẻ, phát triên văn hóa, nàng cao đời 
sòỏng nhân dân trong huyện; ra sức 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bò 
Đảng. chính quyền và các doàn thẻ 
quần chúng, mạnh cả về số lượng và 
chất lượng, kiên quvết sắp xếp đưa 
cản bộ đi học các lớp lý luận và các 
lớp nghiệp vụ, gấp rút đào tạo bỏ 
sung cần bộ mới; trẻ, xuất thân từ 
công nhân, nông đản lao động và trị 
thức xã hội chú nghĩa. chú ý đào tạo 
bọi đưỡng cản bộ đân tộc IL ngươi, 
cần bộ nữ, kiên quyết sắp xếp lại cho 
hợp lý những cán bộ mà phầm chất 
chính trị và năng lực công tác không 
tương xứng với trách nhiệm... Trong 
hai năm tới, chúng tôi phấn đấu hoàn 
thành đào tạo căn bộ hợp tác hóa 
nỏng nghiệp và có cán bộ để phải 
triền kinh tẻ, văn hóa, mạnh dan 
chọn số cần bộ đang học bỗ túc văn 
hòa và nam nữ thanh niên xuất thân 
từ thành phần lao động; lý lịch rõ 
rang, được rên luyện trong phong 
rao, đẻ đào tạo thành căn bỏ... 

Để phát huy ba thế mạnh của Phú- 
khánh, đề thực hiện Nghị quyết Đai 
hội lần th IV của Đìng và Nghi 
quyết Đại hội Kìn thứ T của Đang bộ 
tính, chúng tôi thấy phải có môi 
sự chuyên hướng mạnh mẽ về tử 
tưởng và nhận thức, thấy rõ tình 
chữ! ơav øo và phức tạp của cuộc đâu 
tranh giải cấp hiện nay nhằm giải 
quyết văn để Sai thẳng ai giữa chủ 
nghĩa vã hội và chủ nghĩa tư bản 
đồng thời coi trong công tác tô chức; 
thực tiền, TU sâu Đào công tác tô chức 
quản chúng pà quan TJ. đề ra những 
biên pháp thực hiện dũng dần sat trời 
tỉnh hình, Trước hết làm tốt công lắc 
vận động quần chúng, xâv dựng thực 
lực chính trị ở cơ sở. Đây là biện 
pháạp có ý nghĩa chiến lược quan 


trọng đề biến mọi đường lõi. chủ 
trương của Đảng, mọi kê hoạch, chỉ 
tiêu đã đề ra thành hiện thực. Giáo 
dục cho quần chúng vẽ quan điềm lao 
động: lao động với tư cách là người 
lam chủ đất nước, leo động vì lợi ích 
chung của xã hội “mình vì mọi 
HƯƯỜI, HỌI HgƯỜI VÌ mình 3; lao động 
có tö chức, có kỷ luật, có kỹ thuật, 
có năng suất cao. Từ đó, phát động 
quản chủng thi đua lao động sản 
xuất, cần Riệm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, 

Cần bộ tính, huyện đi sát cơ sở, 
xây dựng đơn vị cơ sở, nàng cao tỉnh 
thần trach nhiệm, quan tầm đến đời 
sòng cúa quần chúng. Một trong 


những kinh nghiệm của thời kỷ kháng. 


chiến chống Mỹ là khi gặp khó khăn. 
nơi nào bám chặt đường lỏi, chủ 
trương của Đảng. dựa vào quần chúng. 
nam vững đơn vị cơ sở, tô chức và 
dòng viên quần chúng phát huy tính 
thản cách mạng tiển còng, thì giành 
được thắng lợi. Đơn vị tiên công là 
cơ sở, là xã thỏn, phường khóm. Này 
dựng xã thòn, phường khóm chính là 
xảy dựng nền tảng cho việc xây dựng 
địa bàn huyện. Lực lượng có khí thẻ 
tiến còng mạnh hơn cả là nam nữ 
thanh niên. Thánh niên vừa là lực 
lượng quan trọng làm kinh tế để phát 


huy ba thể mạnh vừa là lực lượng 
quản sự, chính trị khoa học, Kỹ 
thuất, Cho nền, phi đu Fư nào xót 
dựng cơ sơ. Cần có sự nhất trí cao 
của toàn Đăng bộ, của các ngành đẻ 
phát buy được sức mạnh tông hợp. có 
những biện pháp tổng hợp. cùng 
nhau xây dựng các đơn Vị cơ sở vững 
manh, Chúng tỏi cần làm cho cơ SỞ 
luôn lrỏn ở tư thể tiến công. và dãy 
lên những phong trào thị đua lo 
động sẵn xuất. cản kiệm xày dựng chủ 
nohĩa xã hội. 

Tóm lạt, muốn phát huy bại thể mình 
của Phủ-khánh. chúng tôi phải làn: Lối 
còng tác chính trị, tư tưởng và tỔ 
chức. Cuộc đấu tranh giải cấp quyết 
Hệt nhằm giải quyết vấn đề cai thung 
ai?” giữa chủ nghĩa xã họòi và chủ 
nghĩa tự bản đang diện ra trong mọi 
lĩnh vực. Kẻ thủ còn nhiều ảm mừứu 
thầm độc, Chúng tôi cần phải luôn để 
cao cảnh giác, quản triệt từ tưởng 
cách mạng tiễn còng. Với dường lối 
đúng đắn và sắng tạo của Đăng, với 
một công tác tổ chức thực tiên có 
hiệu lực, chúng tòi tín rắng có the 
phát huy được sức mạnh * dời nón, 
lắp biện » của quần chúng nhàn dàn 
trong tính, đưa Phú-khảnh tiên 
nhanh, tiến mạnh, tiền vững chúc lén 
chủ nghĩa vã hội. 
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VẬN DỤNG NGUYÊN TẤC «KẾT HỢP QUẦN LÝ THEU NGÀNH 
VỚI QUẦN LÝ THEÚ ĐỊA PHƯƠNG VÀ VÙNC IÃNH THỦ 
TRÚN( (UÁ TRÌNH TỔ (HỨC VÀ QUẢN LÝ NGHỀ RỪNG 


RONG sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa, rừng và nghề rừng có vị trí và 
tác dụng rất quan trọng. Nghị quyết 
đại hội lần thứ IV của Đảng đã chỉ rõ : 
« Phát triền lâm nghiệp theo hướng sản 


xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Coi trọng 


tắt cả các khâu: trồng rừng, tu bồ, 
bảo vệ rừng và khai thác rừng, phủ 
kin các đồi trọc và đồi cát ven biền 
trong khoảng vài ba kế hoạch 5 năm; 
xây dựng những khu rừng trồng tập 
trung cho như cầu công nghiệp và rừng 
cây đặc sản theo hướng chuyên môn 
hóa và thâm canh... ». Nghị quyết còn 
vạch ra các nhiệm vụ và mục tiêu 
cụ thê của nghề rừng trong kế hoạch 
ö năm lần thứ 2, trong đó phải trông 
mới 1,2 triệu ha và khai thác đạt sẵn 
lượng 3.5 triệu mét khối gỗ trong 
năm 19850. 


HOÀNG-BÙU.ĐÔN 


Đe thực hiện thắng lợi phương 
hướng, nhiệm vụ và mục tiêu to lớn 
đó, cần có sự chuyên biến mạnh mẽ 
về tô chức và quản lý nghề rừng. Quá 
trình xây dựng và từng bước hoàn 
thiện hệ thống quản lý kinh tế làm 
nghiệp đòi hỏi phải vận dụng đúng 
nguyên tắc “kết hợp quản lý theo 
ngành với quản lý theo địa phương 
và vùng lãnh thổ vào hoàn cảnh và 
đặc điềm cụ thề của rừng và nghề 
rừng nước ta. Đây là một nguyên tắc 
cỏ ý nghĩa và tầm quan trọng lớn lao. 
Có nắm vững nguyên tắc này thì mới 
phát huy được hiệu lực của hệ 
thống quan lý, kinh doanh lâm nghiệp. 
đồng thời phát huy đầy đủ năng lực 
to lớn của toàn dân, xây dựng và phát 
triền nghề rừng nước ta sớm (trở 
thành ngành kinh tế quan trọng. 


SỰ CẦN THIẾT PHẢI THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC „KẾT HỢP 
QUẢN LÝ THEO NGẢNH VỚI QUẦN LÝ THEO ĐỊA PHƯƠNG 


VÀ VÙNG-LÃNH THỒ ” ĐỐI 


Kết hợp quản lý theo ngành với 
theo địa phương và vùng 
lãnh thỏ là một trong những nguyên 


quản lý 
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VỚI NGẢNH LÂM NGHIỆP 


tắc cơ bản của việc quản lý nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. Đối với ngành 
lâm nghiệp, do những đặc diềm của 


rừng oà sản xuất lâm nghiệp, nguyên 
tắc này càng có ý nghĩa và tầm quan 
trọng đặc biệt. 

Rừng 0uà đất rừng thuộc chế độ sở 
hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất 
quản lý, kinh doanh đề phục vụ lợi 
¡ch chung của toàn xã hội. Trong phạm 
vi cả nước, rừng và đất rừng là một 
thề thống nhất hoàn chỉnh hình thành 
lâm phận quốc gia, cần được quản lý, 
kinh doanh theo quy hoạch và kế 
hoạch chung của Nhà nước nhằm đạt 
được những mục tiêu chung trước 
mắt và lâu đài của toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân. Nhưng, rừng và đất rừng 
lại được phân bố trên từng địa phương 
0à 0ùng lãnh thồ, có những điều kiện 
tư nhiên và kinh tế, xã hội khác nhau, 
yêu cầu phải có sự tham gia bảo vệ, 
xày dựng của toàn dân. Do đó, Nhà 
nước quy định trách nhiệm và 
quyền hạn của các địa phương trong 
việc quản lý rừng đề mỗi địa phương 
có thề vận dụng phương hướng kinh 
doanh chung vào việc phát triền nghề 
rừng ở địa phương mình một cách 
chủ động, sảng tạo, nhằm phát huy 
khả năng tiềm tàng của địa phương, 
đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây 
dựng và phát triền nghề rừng của cả 
nước. Nếu không kết hợp quản lý 
theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lãnh thô thì không 
phát triền được nghề rừng phù hợp 
với điều kiện kinh lế — tự nhiên — 
xã hội của từng khu vực lãnh thô và 
cũng không xây dựng được một. cơ 
cấu sản xuất nghề rừng hợp lý trong 
cả nước. 

Tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, nghề rừng có khả năng thu hút 
ngày càng nhiều lao động, thúc dài 
qud trình phân cóng lại lao động xa 
hội. Quá trình này được thực hiện 
trước hết ở từng địa phương. đông 
thời diễn ra trên quy mô ca nước, 
cho nên đỏi hồi sự kết hợp chặt chẽ 
giữa trung ương và địa phương, giữa 
ngành và các cấp. Ơ các địa phương 
có rừng, có huy động và tổ chức được 


đông đảo nhân đân tham gia bảo vệ 
và đầy mạnh nghề rừng, thì mới tạo 
ra được nhiều ngành nghề, củng cỏ 
và phát triền hợp tác xã, nâng cao 
đời sống của xã viên, đồng thời tăng 
thêm sản phầm của xã hội, phát triền 
mạnh mẽ kinh tế địa phương. 

Khác với nông nghiệp và công 
nghiệp, nghề rừng có chu kử sản xvuấi 
bà tải sẵn xuất dài; từ giai đoạn gây 
trồng rừng đến giai đoạn rừng thành 
thục đạt mục địch sử dụng là cả một 
quá trình bảo vệ, chăm sóc, nuôi 
đưỡng rừng liên tục và lâu dài hàng 
chục, thậm chỉ cả trăm năm. Nghề 
rừng theo khái niệm rộng là qua trình 
sản xuất từ nuôi trỏng, khai thác, chế 
biến những sản phẩm thu hoạch từ 
rừng thành những sản phầm có giá 
trị sử dụng cao, cung cấp cho nhu 
cầu của nền kinh tế quốc đân. Trong 
cả quá trình sẵn xuất và tái sản xuất 
theo một chu trình khép kin và làu 
dài đó, đòi hồi có sự phân công hợp 
lý giữa trung ương và địa phương, 
có sự phân cấp hợp lý giữa ngành và 
cấp đề vừa phát huy được mọi lực 
lượng sẵn xuất hiện có, vừa thực hiện 
nhanh chỏng quá trình tập trung sẵn 
xuất, äp dụng kỹ thuật hiện đại nhằm 
từng bước đưa nghề rừng tiển lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Ngoài chức năng cung cấp những 
sản phầm cần thiết cho công cuộc xây 
dựng kinh tế, tăng cường quốc phòng, 
nâng cao đời sống nhân dân, rừng 
cỏn có chức năng rất quan trọng là 
phòng hộ, bảo vệ môi trường và phục 
vụ nhu cầu văn hóa, xã hội. Yêu cầu 
nàảv vừa đặt ra rất cụ thẻ cho lừng 
địa phương đồng thời có liên quan 
đến nhiều vùng trong cả nước. “ảnh 
hưởng đến sự sòng còn của quốc gia, 
đân tộc». Vì vậy việc quy hoạch sử 
dụng rừng và đất rừng trước hết phải 
xuất phát từ yêu cầu foản quốc, toàn 
điện, ldu dài và có quy hoạch, kế 
hoạch thống nhất trên phạm vị cả 
nước; đồng thời có quy hoạch, kế 
hoạch cụ thề phù hợp với yêu cầu. 


N 


45 


địác điềm của từng địa phương. Bàt 
CÚỨ tHÔI sự tùv tiện, phán tần, cục bộ 
nào trong công tác quần lý, sử dụng 
rừng đều có hạt; ngược lại, mòt sự 
quán lý tạp Trung quan liều, không 
sát vơi tỉnh hình từng địa phương, 
không phát huy được tính chủ động 
sảng tió Và mọi Khả năng tiêm tàng 
phương cũng gày nên 
những thiệt hạt lớn, 


của các địa 


Một điều cần chú Ý nữa là tuy rừng 
thuược chế độ sở hữu toàn đản, gắn 
liền với lợi ích ca nước, nhưng lại 
phần bộ Không đếu mà phần lớn tập 
rung o điển núi và trung du, Có Kết 
hợp quán Tỷ theo noành với quản Tý 


theo địa phương và vùng lãnh thỏ thì 
mới điên phối dược lợi ích của toàn 
wã hỏi; vừa giải quyết được nhu cầu 
làm sản của cac vùng đồng bằng. khu 
eöng nghiệp. thành phố, thị xâ Lịp 
trung đóng dàn, vừa thúc đầy kinh 
tẺ miễn nủi và trung du phát triển 
manh mẽ, thực hiện tốt chính sách 
dàn tóc của Đăng, 

Tôm lại, kết hợp quản lý theo 
ngành với quan lý theo địa phường 
và vùng lành thỏ là mọt nguyên tác 
cơ bán trong tô chức và quần lý nén 
kinh tế quốc đân xã hội chủ nehia, 
cần quản triệt Và vận dụng đứng địn 
trong công tác tỔ chức Và quán lý 
nohc rữnu, 


NÓI DŨNG CHỦ YẾU CỦA VIỆC VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC KẾT 
HỢP QUẦN LÝ THEO NGÀNH VỚI QUẦN LÝ THEO ĐỊA PHƯƠNG 
VÀ VÙNG LÃNH THỒ TRONG QUẢN LÝ NGHỀ RỬNG 


Nhiễm vụ cơ bản làu dài của nghề 
mừng nước ta là trên điện tích rừng 
và đất rừng dược Nhà nước quk 
hoạch, phần bồ (diện tích này khoảng 
12,6 triệu hée-ta, chiếm gản 2026 lĩnh 
thỏ toàn quốc) phải trong, tụ bồ, tái 
sinh, nuời đưỡng và bịt Vệ, SỚMN XâY 
dựng nouön tài nguyên rừng giàu có 
với trữ lượng, sàn lượng và phầm 
chất cao làm cơ sở cho công nghiệp 
chè biện phát triển nhằm đáp ứng 
"nữa càng nhiều lâm sản, đặc sìn cho 
nhủ cầu xây dựng chủ nghĩa xà hội, 
tang cường quốc phòng, nàng cO đời 
song nhàn đàn, đồng thời phát huy 
đày đu chức năng phòng hộ, bảo vệ 
TÔI RƯONHgđ VÀ mỌI (CN năng quý 
bàu Khác của rừng nhiệt dới 


lĐav vừa là một nhiệm vụ Rình tế, 


quan trọng Vừa là công cuộc dđàu 
tranh phòng chống thiện tai có quy 
to rộng lớn, làu đài, phức tạp. Nhiệm 
vụ này không phải do một ngành hay 
HOT SỐ địa phương đam nhiệm, mà là 
trach nhiệm của toàn dán, do Nha 
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nước Đà nhìn dn cùng làm, trùng 
rơi 0d địa phương Cũng làm. Vì vậy, 
phái có kế hoạch và biện phái» huy 
động mọi lực lượng có thẻ huy động 
được Vào sự nghiệp vày dựng và 
phát triển làm nghiệp, với nhiều noành 
nghệ có trình độ chuyên mòn hỏa và 
Hếên hiệp hóa noàv cảng Cao, cỡ cầu 
ngày càng hợp lý và không nưinng 
phát triển. 

Xét theo quả trình tải san xuâL 
kinh tế làm nghiệp bao göm toàn bú 
se ngành từ nuồi trông rừng, đếu 
khai thác, chế biến. vàn chuyên; phản 
phối gỗ và các loại làm sản khác, 
Trong đó hai khâu nưỏi trông rữn) 
(còn gọi là tìo rừng) pd chế biến làm 
sứn được xem là hài KRKhaâu cơ bàn 
nhất của sẵn xuất làm nghiệp. Quản 
lý theo ngành phi được thực hiện 
hỏng suốt trong toàn bộ quá. trình 
tai sản xuât đó, và tiến hành trong 
mọi đơn vị kính tế thuộc ngành. 
không kẻ thuộc sở hừu nào (quoc 
doanh hayv hợp tác xã v.V...). Có như 


vậy. mới bảo đầm nghề rững trong cả 
nước được xây dựng và phát triển 
theo một quy hoạch, kế hoạch thống 
nhất và toàn diện. thúc đầy quả trình 
tịch tụ và tập trung. chuyên môn hóa, 
hợp tác hóa và liên hợp hóa sản xuất 
trong nghề rừng. Tăng cường quản 
lý theo ngành đòi hói phải t6 chức 
lại những ngành kinh tế kỊ thuật do 
trong nghề rững đề xóa bồ tình trạng 
phản tán, cục bộ, hình thành những 
nưành kinh tế kỹ thuật thống nhất, 
phát triền theo quy hoạch chung của 
C¡ HƯỚC, 

Nhưng mặt khác, các cấp chính 

quyền địa phương lại là nöoười trực 
Liếp quần lý rừng và nghệ rừng trên 
phạm vị lãnh thỏ, Là người đạt điện 
Nhà nước trung Ương, các cấp chính 
quyền địa phươngquan lý toàn bộrùng 
yä đất rững ở địa phương; chỉ đạo Xây 
đựng Rinh tế làm nghiệp địa phương 
theo đúng đường lõi, chính sách của 
Đanuvia Nhà nước và sự hướng dân của 
ngành chủ quản. đong thơi giam sát và 
tích cực giúp đỡ các cơ sở kính tế làm 
nghiệp trung ương đặt tại địa phương 
hoàn thành nhiệm vụ. Như vày, chính 
quyền địa phương vừa đảm bảo kinh 
tế lâm nghiệp địa phương phát triển 
mạnh mẽ, cừa góp phản vày dựng 
kinh tế trung ương đạt tại lãnh thô 
của mình. đẻ đưa toàn bộ nghệ rừng 
trên lãnh thỏ của mình phát triển cần 
đối với các nưành khác, theo dụng 
quy hoach kinh tế lãnh thỏ, góp phần 
đác lực xâv dựng cơ cầu kinh tế lâm 
nghiệp chung của cả nước. 

Kết hợp quản lý Hieo ngành với 
quán TỶ theo địa phương và vùng lĩnh 
thỏ thẻ hiện trước hết trong công tác 
kế hoách hóa. Kế hoạch phát triển 
toàn ngành lâm nghiệp phải bứo dâm 
tính cản dối tích cực, Đững chắc trên 
qui mỏ củ nước, bố trí cơ câu kỉnh tế 
hợp lý (đề phát triển kinh tế làm 
pohiệE “ung tương và địa phương, 
quốc doanh và tập thẻ, Thòng qua 
việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, 
chúng ta điều khiến được quá trình 


tái sản xuất mở ròng nghề rừng trong 
cả nước và ở từng địa phương; đấy 
mạnh nuôi trông rừng, dưa tốc độ tạo 
rừng vượt tốc độ khai thác rừng hằng 
năm ; đöng thời đầy mạnh khai thác, 
chế biên gỏ và lâm sẵn. đáp ứng được 
nhủ cầu ngày càng lớn của xã hội, 
Như vay là từ chủ động về nhu cầu 
mà đặt kế hoạch sản xuất; từ chủ 
động dược kê hoạch sản xuất mà giải 
quvetL nhu cầu: và cứ thế đứa nghề 
rững phát triên không ngừng lrên eơ 
sở những càn đối vững chặc, tiền bộ 
của €ä nước và của từng dịa phương, 


lct hợp Rế hoạch hóa theo ngành 
với kể hoạch hóa theo địa phương và 
vùng lãnh thỏ đôi hói trước hết ngành 
làm nghiệp phái vú dđịngg Đa gian HT 
thống nhất trong toàn ngành những chỉ 
tiền chỉ yêu của kính tế ldm nghiệp, về 
nuôi trong rừững (trông trưng tái sình, 
tủ bỏ, cải tạo rừng), vẻ công nghiệp 
rừng (khat thác, chế biến) cũng như 
vẻ phần phỏi gỗ và làm sẵn, Những 
chỉ tiêu này được phản bồ sắt dụng 
với tình hình và khi năng của từng 
khu vực kinh tế làm nghiệp trung 
ương và địu phương. Sau khi được 
Nhà nước phê duyệt những chỉ tiều 
nay mang tỉnh chất pháp lệnh: Bộ làm 
"Hhtiệp Và các Ủy bạn nhận dàn tính, 
môi bên chịu trách nhiệm quản Tý trực 
tiếp phần kính tế do mình phụ trách 
theo đúng quyền hạn, trách nhiệm đã 
quy định, đong thời phối hợp chặt 
với nhau, tỏ chức chỉ đạo hoàn thành 
và hoàn thánh vượt mức Kế hoạch 
Nhà nước. 


Để bo đấm hoàn thành những chỉ 
tiêu pháp lệnh đó, phải bìo đảm những 
sân đòi cần thiết về sức Fìo động, Vật 
tư và tiền vỏn cho ca kính tế 
nghiệp trung 


lam 
ương và Kinh tế làm 
nehiệp địa phương, Nguồn nhàn, tài, 
vật lực được Nhà nước giao cho các 
địa phương để xây dựng va phát triển 
kinh tế lâm nghiệp phải được sứ dụng 
đúng mục địch, tiết kiệm và đạt hiệu 
qua kinh tế cao. 


Bộ lâm nghiệp phải quản lý thống 
nhất toàn ngành những chỉ tiêu chủ 
yếu như, danh mục các sản phầm chủ 
yếu, năng suất lao động, giá thành và 
giả bản buôn xí nghiệp, Liền lương và 
lợi nhuận... Những chỉ tiêu này phải 
được xây dựng trên cơ sở những định 
mức, tiêu chuần chính xác có căn cử 
kinh tế, kỹ thuật. Vì vậy, muốn thống 


nhất quản lý toàn ngành những chỉ - 


tiêu tính toán chủ yếu đó, Bộ lâm 
nghiệp cần xây dựng chung cho ngành 
những định mức, tiêu chuẩần quan 
trọng về kinh tế kỹ thuật, định mức 
lao động, định mức tiêu hao vật tư kỹ 
thuật, nguyên liệu, vật liệu, tiêu chuần 
biên chế, tiêu chuần chế độ làm việc 
của mảy móc thiết bị, tiêu chuần thời 
uian sẵn xuất v.v... 


Kết hợp quản lý theo ngành với 
quản lý theo địa phương và vùng lãnh 
thồ trong công tác kế hoạch hóa nhằm 
mục đích 0ửừa xảúu dựng kinh tế lâm 
nghiệp trung ương, 0uừa phát triền kinh 
tế lắm nghiệp địa phương theo đúng 
cơ cầu kinh tế lâm nghiệp thống nhất 
trong cả nước. 


Cơ cấu kinh tế lâm nghiệp gồm 
kinh tế lâm nghiệp trung ương và kinh 
tế lâm nghiệp địa phương. Trong kinh 
tế lâm nghiệp trung ương. có các cơ 
sở quốc doanh Bộ lâm nghiệp trực tiếp 
tồ chức và quản lý. Dưới sự hướng 
dẫn của Bộ làm nghiệp, Uy ban nhân 
dân tỉnh phụ trách phần kinh tế lâm 
nghiệp địa phương, bao gồm các cơ 
sở quốc doanh lâm nghiệp địa phương 
và các hợp tác xã kinh doanh nghề 
rừng 


Kinh tẽ lâm nghiệp quốc doanh phải 
giữ vai trò chủ đạo trên tắt cả các khâu 
nuôi trồng rừng, khai thác, chế biến, 
phân phối gỗ và lâm sản. Quá trình 
tích tụ, Lập trung, chuyên môn hóa và 
hợp tác hóa trong nghề rừng yêu cầu 
phải nhanh chóng xây dựng các ngành 
kinh tế kỹ thuật, hình thành sớm các 
tô chức liên hiệp, các công ty chuyên 
doanh về giống và phục vụ trồng 
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rừng ; các công ty lâm nghiệp trung 
ương (theo khu kinh tế lâm nghicp 
trọng yếu); các công ty xây dựn;: 
công trình; các công ty chuyên ve 
chế biến và cung ửng gỗ. công ty kinh: 
doanh lâm sẵn và đặc sảu xuất khău 
nhằm phát huy thế mạnh của tai 
nguyên nhiệt đới... 

Kinh tế lâm nghiệp tập thể bao söm 
các hợp tác xã có kinh doanh về nghề 
rừng. Tùy theo tỷ trọng của nghề rừng 
trong cơ cấu kinh tế của mỗi hợp tác 
xã, có ba loại hình chủ yếu : hợp tác 
xã lâm — nông nghiệp, hợp tác xã 
nông—lâm nghiệp ở trung du và miễn 
núi, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
có kinh doanh trồng cây ở đồng bằng. 
Ngoài ra, còn có các loại hình hợp 
tác xã thủ công mỹ nghệ chế biến các 
mặt hàng lâm sản, đặc sản; hợp tác 
xã đồ mộc gia dụng. hợp tác xã vệ tính 
của các xí nghiệp quốc doanh chẻ 
biến lâm sẩn v.v... 

Kinh tế lâm nghiệp trung ương va 
địa phương, quốc doanh và tập the 
là những bộ phận hợp thành của 
ngành lâm nghiệp, có mối quan hệ hữu 
cơ với nhau, với sự phân công, hợp 
tác chặt chẽ trong một cơ cấu thống 
nhất. Vì vậy, cần xây dựng một hệ 
thống các tô chức thống nhất toàn 
ngành và được vận dụng cụ thề trong 
mỗi địa phương. Căn cử tình bình 
hiện nay và phương hướng phát triền 
lâu dài của nghề rừng, sự phân công 
và phối hợp giữa ngành và địa phương 
trong việc tô chức và quản lý các 
khâu của quá trình tái sản xuất mở 
rộng nghề rừng. về đại thề như sau: 

— Ngành trực tiếp đảm nhận việc 
nuôi trồng rừng trên những địa bàn 
trọng yếu, khó khăn. đòi hỏi phải đầu 
tư lớn đề sớm tạo ra những vùng 
nguyên liệu tập trung, phong phủ và 
ön định phục vụ cho những ngành 
kinh tế quan trọng của trung ương 
như vùng nguyên liệu giấy, sợi, 


_ vùng gỗ trụ mỏ, vùng gỗ lớn v.v.. 


Việc trồng rừng trên địa bàn rộng 
rãi vù phát động phong trào nhàn 


đân trồng cây gây rừng do các 
cấp chỉnh quyền địa phương phụ 
trach dưới sự hướng dẫn chung của 
ngành, phù hợp với quy hoạch, kể 
hoạch trồng rừng của cả nước. 

— Ngành thống nhất quản lý kế 
hoạch khai thác, chế biến, phản phối 
gỗ, oà các lâm sẵn chỉnh. Đối với những 
vùng tài nguyên rừng lập trung, diện 
tích lớn, có tảm quan trọng đối với 
việc cung cấp và phòng hộ chung cho 
cả nước và có liên quan đến nhiều 
tỉnb, phải đầu tư mở mang lâu dài, 
kỹ thuật phức tạp thì ngành trực tiếp 
tö chức kinh doanh sẵn xuất, xây đựng 
thành các khu làm nghiệp quốc doanh 
trung ương có nhiệm vụ trồng rừng, 
khai thác, chế biến một phần lâm sẵn. 
Đồng thời ngành có nhiệm vụ chỉ đạo, 
giúp đỡ các địa phương tò chức xâự 
dựng các khu lâm nghiệp quốc doanh 
có quy mô vừa và nhỏ, gắn nhiều với 
cân đối kinh tế của địa phương. Ngành 
phải thống nhất quản lý công tác lưu 
thông cung ứng gỗ và các loại vật tư 
lâm sản, tạo điều kiện đề gắn liền sản 
xuất và cung ứng, tạo điều kiện 
tập trung nhanh chóng các loại vật 
tư lâm sẵn đáp ứng được những nhu 
cầu quan trọng của cả nước. 


Ngành thống nhất quản lý các ái 
tư kỹ thuật trọng uếu như các loại hạt 
giống trồng rừng chủ yếu, các máy 
móc thiết bị chuyên dùng đề bố trí 
hợp lý theo nhu cầu của toàn ngành, 
đồng thời có phương hướng và tạo 
điều kiện thuận lợi cho các địa 
phương, xây dựng những nguồn vật 
tư tại chỗ, những nguồn giống sẵn có 
ở địa phương v.v... 


— Ngành thống nhất chỉ đạo (iến bộ 
kKj thuật thông qua việc tô chức 
nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm, xây 
đựng và ban hành các quy trình, quy 
phạm kỹ thuật, các định mức. tiêu 
chuẩn kinh tế kỹ thuật; chỉ đạo các 
địa phương vận dụng các quy trình, 
quy phạm, định mức tiêu chuần ấy 
phù hợp với điều kiện cụ thề từng nơi 


và nghiên cứu giải quyết nhanh chóng 
những yêu cầu vẻ khoa học kỹ thuật 
riêng của địa phương, 

Rừng uà đất rừng là tài sản của Nhà 
nước, là cơ sở cho mọi hoạt động sản 
xuất kinh doanh của nghề rừng. Là 
thành viên của Hội đồng Chính phủ 
Bộ trưởng Bộ lâm nghiệp có nhiệm 
vụ (thống nhất quản lj rừng 0à đất 
rừng trong cả nước; tô chức bảo vệ, 
kinh đoanh theo quy hoạch, kể hoạch 
và những biện pháp kinh tế kỹ thuật 
chung, nhằm thực hiện nhiệm vụ cơ 
bẩn và lâu đài của ngành lâm nghiệp 
xã hội chủ nghĩa. Ủy ban nhân dân 
các cấp quản lý tài nguyên rừng theo 
vị trí vừa là người đại điện của 
Chính phủ trung ương ở vùng lãnh 
thô, vừa là người đại diện cho quyền 
làm chủ tập thê của nhân dân địa 
phương. Dưới sự chỉ đạo của Bộ lâm 
nghiệp, các cấp chính quyền địa 
phương có trách nhiệm trực tiếp 
quản lý toàn bộ rừng và đất rừng ở 
địa phương, không phân biệt rừng và 
đất rừng ấy thuộc kinh tế trung ương, 
địa phương, quốc doanh hoặc tập 
thê. Không một cá nhân, tồ chức nào 
được xâm phạm trái phép tài sản rừng 
và đất rừng. Không một cơ quan, đơn 
vị nào được sử dụng rừng và đất 
rừng vào những mục đích khác ngoài 
quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước. 
Việc sử dụng rừng và đất rừng phải 
được cấp có thầm quyền chuẩn y theo 
pháp lệnh bảo vệ rừng của Nhà nước. 


Nhà nước có những chế độ, quy 
định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách 
nhiệm bảo vệ quản lý rừng của các 
Lồ chức kinh doanh về rừng nhằm sử 
dụng tải nguyên rừng hợp lý, tiết 
kiệm và đạt hiệu quả kinh tế cao. Cần 
sử dụng tông hợp các biện pháp giáo 
dục, pháp chế hành chính và nghiệp vụ 
kỹ thuật đề bảovệ tài nguyên rừng. Tô 
chức kiềm làm nhân dân là lực lượng 
nòpg cốt, chuyên trách bảo vệ rừng 
được tô chức thống nhất trong ngành 
làm nghiệp có nhiệm vụ thi hành luậi 
lệ bảo vệ rừng. Đồng thời xây dựng 
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các bàn lâm nghiệp xã và các tổ, đội 
quan chúng bo về rứững, theo phường 
châm: ở đảu có rừng là ở đó có lực 
Irrrng quận chúng báo 0ê. 


Viớc giao đất, giao rững cho các hợp 
túc 0d kính doanh là một chủ trương 
lớn của Đăng và Chính phủ, nhằm đưa 
nghề rừng nhanh chóng tiên "lên sản 
xuat lớn xã hỏi chủ nghĩa. Giao đạt, 
g1tao mừng cho các hợp tác xã là một 
bộ phản quan trọng của cuộc vàn động 
tö chức lại sản xuất, cái tiền một bước 
quản lý nòng nghiệp. lâm nghiệp từ 
cơ sơ, Làm ỐC Việc này sẽ tạo điều 
kiện sử dụng sức lao động đồi dào của 
hàng triệu đồng bào các đân tộc Ở 
miễn núi và trung du. của nhàn dàn 
từ miện Xuôi đi xay dựng vùng Kính 
tế mới, thu hút mọt lực lượng lao 
động quan trọng của xã hội để thúc 
đầy nghề rừng phát triển. 


Đèn nạv, việc giao đả(, giìo rừng 
cho hợp tác xã kinh doanh đã bước 
đầu thực hiện có kết qua ở nhiều tính 
trên miền Bắc. Nhưng nói chung Việc 
triển khai còn chậm và chưa có biện 
pháp toàn diện. Nhiễu họp tác xã sau 
khi nhận đất, nhận rừng văn còn lùng 
từng trong phương hướng kinh doanh, 
biện pháp quản lý và cơ sở vật chảt 
ký thuật cho nên kết qui sản xuất 
kinh doanh còn hạn chẽ, 


Dề công tác giao đất. 1O Tnìng 
chóng được hoàn thành và thủ dược 
kết quả tót, cäảa xác định rõ trach 
nhiệm của ngành và* của cấp trong 
còng tác này. Giao đất giao rừng cho 
các hợp tác xã kinh doanh không chỉ 
là trách nhiệm trực tiếp của Ủv bán 
nhàn dân các tĩnh có rừng mà các 
ngành ở trung ương trước hết là lắm 
nghiệp, nòng nghiệp, tài chỉnh, ngàn 
hàng, vặt tư, lương thực v.v... cũng 
phải có trách nhiệm chỉ đạo, tham 


gia giải quyết nhiều mặt có liên quan. 


Việc trước tiên cần tiên hành là trên 
cơ sợ quý hoạch nòng — làm nghiệp 
cả nước, cần bát tay ngay xâv dựng 
quý hoạch làm nghiệp trên địa bản 
tính và huyện, quy hoạch cho mới 
nòng trường, làm trưởng, hợp tác xã 
tromng huyện, Trong từng họp tc và, 
lại phái tính toàn điện tích cần siao 
cho pht hợp với khi năng lao đọng 
có thẻ dành cho nghề rừng và trình 
độ quản lý của cần bộ hợp tác xà. Ơ 
miên Nam. khi chưa có hợp tíc vã, 
tiên hành giao đất, giao rừng cho các 
xã và hướng đẫn Ủy lan nhàn đàn xã 
chỉ đạo việc tÓ chức bảo vẻ. tron 
rừng theo kế hoạch và chế đỏ. thẻ lệ 
chung của ngành. Cần nghiên cũu đẻ 
sớm ban hành chế độ về nghĩa vụ 
toàn đàn bảo vệ rừng, trồng rùng Và 
những quyền lợi thích đăng do chính 
còng Việc này đem lại. 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN TIẾN HÀNH 
TRONG CÔNG TÁC TÒ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NGHỀ RỪNG 


(uy hoạch, phán Đừng sản vuất ldm 
mghicp, quý hoạch phát triển làm 
nghiệp là Liên để có Ý nghĩa quyết 
định đòi với phương hướng phát 
triển làu đài, đong thời là nhiệm vụ 
cắp bách trước mát của ngành làm 
nghiệp. Trên cơ sở quy hoạch, phân 
vunzø sản xuất làm nghiệp, nhanh 
chong tien tới ồn định điện tích rừng 
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và đãi rững trên phạm vị cä nước và 
trong từng vùng lãnh thổ, từng địa 
phương tỉnh. huyện có ổn định được 
địa bàn sẵn xuất làm ngh†iÈp, Điới xây 
đựng được quy hoạch phát triển kính 
tế lâm nghiệp toàn điện, đồng thời 
mới có cơ sở đề tiến hành việc phản 
công, phản cấp và phối hợp giữa 
ngành với cấp, giữa trung ương Và 


địa phương trong công tác quản lý 


rừng và nghẻé rừng. 


Quy hoạch làm nghiệp cả nước phải 
xuắật phát từ những mục tiêu và nhiệm 
vụ cơ bản của toàn bộ nên kinh tế 
quốc dàn, những đặc điểm phản bỏ 
tài nguyên rừng và phương hướng 
phát triển nghề rừng từ sẵn xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Qúv hoạch làm nghiệp địa phương 
phải tuàn theo phương hướng quý 
hoạch phát triển nghẻ rừng chung ca 
nước và phải phù hợp với đặc điểm 
tự nhiên — kinh tế —- xã hỏi ở địa 
phương. và cân đối với sự phát triển 
của các ngành khác trên lãnh thỏ. 


Ouwv hoạch làm nghiệp cả nước Và 
quyv hoich lâm nghiệp địa phương 
bợp thành một thẻ thông nhất hoàn 
chỉnh, Đỏ là căn cứ quan trọng để xây 
dưng Kế hoạch làm nghiệp ca nước 
và Re hoạch làm nghiệp địa phương. 
Vi Vậv; giữa ngành và cấp, phúi có Sự 
phối hợp chặt chế với nhau trong VIệC 
xảy diựng quy hoạch. 


Dc chỉ địo thực hiện nhiệm vụ 
phát triển nghề rừng cần cải tiên tô 
chức. tăng cường. bộ máy quản lý làm 
nghiệp trong cả nước, và bộ máy quân 
lý lún nghiệp địa phương, Độ làm 
nghiệp kết hợp quản lỤ hành chính 
kính lẽ bà chỉ dạo quận l sạn xuất, 
kính doanh đồi với toàn bộ nghẻ rừng, 
Sư quản lý kính tế hành chính của Bộ 
tác động một cách cơ bản đến hoạt 
đông sẵn xuất, kinh doanh của các 
đơn Vị cơ sở trong toàn nuành, kẻ cả 
các đơn vị kinh tế thuộc địa phương. 
Lực lượng làm nghề rừng trong vùng 
có thể bạo gồm cá quốc doanh làm 
nghiệp trung ương và địa phương, bộ 
đội. hợp tác xã và một số đơn vị của 
các ngành khác, Trên cơ sở quy hoạch 
phản vùng sản xuất, phản rõ phạm VÌ 
và trách nhiệm mỏi liên hiệp công LÝ, 
Hiến hiệp xí nghiệp, mi đơn vị quản 
đói, lâm trường và hợp tác xã sở đị 
Vao sàn Xuất, kinh doanh theo đúng 


hướng quy hoạch phát triển kinh tế 


làm nghiệp của vùng lãnh thỏ. 


Bò làm nghiệp xây dựng và phát 
triển những liên hiệp xí nghiệp, còng 
ty thuộc kinh tế trung ương, đủ sức 
làm nòng cốt, tập trung kỳ thuật, đề 
phát triển các chuyên ngành kinh tế 
kỹ thuật trong sản xuất làm nghiệp, 
xây dựng các khu kinh tẻ làm nghiệp 
quan trọng, bảo đảm vững chạc 
những cân đối chủ yếu của kinh tế lâm 
nghiệp ca nước và phát huy tác dụng 
thúc đẩy, giúp đỡ kính tế địa phường 
phát triển. 


Trỏng rừng và nhi rung là nhiệm 
vụ cạp bách số một của ngành làm 
nghiệp, Nhiệm vụ phải trông trong kế 
hoạch 5 năm (1970 — 19A0) và những 
nắm tiệp theo rất lớn, Song song với 
việc triển khai nhành lực lượng trông 
rừng, cần nhành chóng giải quyết 
chủ động khâu giòng, cây con Và các 
"ật từ kỹ thuật, khăn trương chuân 
bị địa bàn trông rừng, Xuât phát từ 


-YÊU cầu này cản có còng Lý giòng và 


phục vụ trông rừng với nhừng xi 
nghiệp và các tổ chức cơ sở bèn 
dưới, được bỏ trí tren những vùng 
quan trọng, đủ sức giai quveẻL những 
vêu cầu trong kỹ thuật trông rừng, 
tao điều kiện phát huy đây đu lực 
lượng lao động vốn rất đôi dào của 
ta trong công tác trông trừng. 


Trên những vùng tài nguyên tịp 
trung trữ lượng lớn. cần có những tô 
chức sản xuất. kinh doanh trực thuỏe 
Bộ. đủ sức giải quyết được những 
nhiệm vụ to lớn mà từng địa phương 
chưa thể giải quyết được, nhằm đáp 
ứng được nhủ câu cả nước. Tùy tình 
hình cụ thể từng vùng, có các Công 
ty làm nghiệp Kính doanh ca hai mặt 
Lao rừng và khai thác rừng, hoặc có 
sác Công ty chuyen doanh vẻ mất 
công nghiệp rừng, hoặc có những hình 
thức liên hiệp sản Xuất giữa các đơn 
vị kinh doanh các mặt phục vụ sẵn 
xuất của kinh tế lâm nghiệp trung 
ương đề tác đóng một cách mạnh mc, 


Hội 


đồng bộ vào kinh tế địa phương và 
toàn bộ kinh tế lâm nghiệp trong vùng. 


Do địa thể nước ta dài và sự phân 
bỏ tài nguyên rừng không đều trên 
các vùng lãnh thô, đề điều hòa được 
nhu cầu và khả năng trong củ nước 
vàở từng vùng, cần thành lập Công 
ty chế biến và cung ứng lâm sản tại 
mỗi vùng lãnh thồ lớn gồm nhiều tỉnh. 
Các công ty này là một kiều liên hiệp 
xi nghiệp quốc doanh về cung ứng 
làm sẵn có khả năng Lập trung được 
phần lớn nguyên liệu trong vùng, nắm 
được các xi nghiệp xẻ quan trọng 
nhất đề sử dụng hợp lý tài nguyên 
gỗ trong vùng phục vụ nhu cầu tại 
chỗ và thực hiện các kế hoạch điều 
động của Trung ương. 

Đề phát huy thế mạnh về đặc sản 
rừng nhiệt đới, đầy mạnh xuất khâu 
đặc sản rừng với giá trị ngày càng cao 
cần có Công ty chuyên lo kinh doanh 
mặt hàng xuất khầu này. Công Ly này 
cần phát triền nhanh về mặt kỹ thuật 
đề làm nòng cốt phát triền lực lượng 
sản xuất lâm sản xuất khầu. 


Ở các tỉnh, cần kiện toàn lắm 
nụghiệp đủ mạnh làm tròn chức năng 
là cơ quan chuyên môn của Ủy ban 
nhàn dân tỉnh và là cơ quan chuyên 
ngành cấp dưới của Bộ lâm nghiệp. 
Cần nắm vững chức năng chính của 
mình là quản lý hành chính kinh tế, 
chứ không phải trực tiếp chỉ đạo tác 
nghiệp hoạt động kinh doanh của các 
xi nghiệp lâm nghiệp thuộc kinh tế 
địa phương. Về mặt quản lý rừng và 
đất rừng, cần chú trọng xây dựng và 
lãnh đạo hệ thống tô chức kiêm làm 
nhân đân trong tỉnh (chỉ cục và các 
hạU hoạt động theo đúng chức nắng 
và nhiệm vụ của nó. Về mặt sản xuất 
kinh doanh, đề trành tình trạng ty 
phải trực tiếp chỉ đạo quả nhiều đầu 
mối, dẫn đến tập trung quan liêu, 
trong cơ cău tô chức sản xuất kinh 
doanh lâm nghiệp tỉnh cần hình thành 
và kiện toàn nhanh chóng hệ thông 


các đơn vị kinh đoanh đủ sức tự 
chịu trách nhiệm, các tồ chức còng 
ty, lâm trường. xỉ nghiệp làm nghiệp... 
như xí nghiệp giống trồng rừng. công 
ty lâm nghiệp (hoạt động về cả hai 
mặt nuôi trồng và khai thác rừng), 
công ty chế biến và cung ứng vật tư 
lâm sản. Tồ chức sẵn xuất, kinh đoanh 
lâm nghiệp ở các tỉnh không thề máy 
móc rập khuôn theo ngành ở trung 
ương, nhưng phải hình thành một hệ 
thống tô chức kinh doanh lắm nghiệp 
hoàn chỉnh ouà đồng bộ, cân đối với 
nhiệm vụ được trung ương giao, vừa 
đủ sức làm tròn nhiệm vụ xây dựng 
và phát triên kinh tế lâm nghiệp toàn 
diện ở địa phương, vừa phối hợp 
chặt chế với kinh tế trung ương trẻn 
vùng lãnh thô theo đúng sự phân cỏng 
của Bộ. 


Ủy ban nhân dân các cấp, ngoài 
trách nhiệm đối với bộ phận kinh tế 
lâm nghiệp địa phương, còn có trách 
nhiệm đối với các cơ sở kinh tế trung 
ương đặt tại địa phương, như tham gia 
ý kiến vào quy hoạch và kế hoạch 
xây dựng, phát triền các cơ sở kinh 
tế lâm nghiệp trung ương đặt tại địa 
phương — nhất là trong những vấn đề 
có liên quan đến địa phương — kiêm 
tra các cơ sở này thi hành đầy đủ 
các chính sách, chế độ của Nhà nước 
và các quy định của chính quyền địa 
phương ; không ngừng tăng cường 
những yếu tố vật chất thuộc kết cấu 
kinh tế hạ tầng phục vụ sự hoạt động 
của các cơ sở lâm nghiệp trung ương; 
chỉ đạo các đơn vị hành chính, kinh 
tế ở địa phương cung cấp kịp thời 
và đầy đủ nhân lực, vật tư do địa 
phương sản xuất theo chỉ tiêu kế 
hoạch Nhà nước hay theo hợp đồng 
kinh tế giữa đôi bên; tö chức tót 
việc quản lý rừng và đất rừng trên 
lãnh thô, chăm lo cải thiện đời sống 
vật chất và tỉnh thần cho cản bộ 
công nhân không kê thuộc quốc doanh 
lâm nghiệp địa phương hav trung 
ương. 


Hiện nay trong hệ thống quản lý 
hành chỉnh và kinh tế của Nhà nước; 
cap huyện có vị trí rất trọng yếu. Tổ 
chức lại sản xuất trên địa bàn huyện 
cần dựa vào quy hoạch sản xuất lâm 
nghiệp ở huyện, từng bước xây dựng 
huyện thành đơn vị kinh tế nông — 
lâm — công nghiệp ; xây dựng các cơ 
quan quản lý lâm nghiệp cấp huyện 
phải gắn liền với việc xây dựng chính 
quyền cấp huyện thành một cấp Nhà 
nước quản lý kế hoạch toàn diện. Đề 
giúp Ủy ban nhân dân huyện thật sự 
quản lý được rừng và nghề rừng trong 
huyện, cần nhanh chóng hình thành 
bộ máy quản lý lâm nghiệp ở cấp 
huyện. 


Nghị quyết 6GI/CP của Hội đồng 
Chinh phủ quy định việc thành lập Ủy 
ban nông —- lâm huyện tại những 
huyện có rừng và đất rừng. Ở những 
nơi này giữa sản xuất nông nghiệp 
lâm nghiệp, chăn nuôi có mối quan hệ 
rất mật thiết nhưng cho đến nay nhiều 
Uy ban nông — lâm huyện vẫn chưa 
quan tâm đến lâm nghiệp, do đó rừng 
chưa được bảo vệ vững chắc, sản 
xuất nông nghiệp và lâm nghiệp đều 
gặp khó khăn. Tình hình này cần 
được giải quyết gấp. Theo quy hoạch 
chung về sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp, Ủy ban nông — lâm huyện 
cần chỉ đạo các hợp tác xã xây dựng 
quy hoạch sản xuất kết hợp chặt chẽ 
hai mặt nòng nghiệp và lâm nghiệp. 
Trong Ủy ban nông — làm huyện, cần 
phân công đồng chi chủ nhiệm hoặc 
phó chủ nhiệm có năng lực đặctrách về 
lâm nghiệp ; cần có phòng lâm nghiệp 
giúp việc chỉ đạo lâm nghiệp được 
kịp thời, sát đúng. Đồng thời có biện 
pháp tích cực đề xây dựng và kiện 
toàn hạt kiêm lâm nhân dân huyện. 


Về mặt sẵn xuất kinh doanh, sau khi 
quy hoạch sản xuất nông nghiệp. lâm 
nghiệp và phương án giao đất, giao 
rừng cho các hợp tác xã đã được cấp 
trên đuyệt Y Ủy ban nhân dân huyện, 
thông qua Ủy ban nông — lâm, tô 


chức việc giao đất, giao rừng cho các 
hợp tác xã, chỉ đạo các hợp tác xã 
trồng, tu bỡồ, bảo vệ và khai thác rừng 
trên diện tích rừng và đất rừng được" 
giao theo đúng quy hoạch, kế hoạch, 
đúng chế độ, thề lệ và chính sách của 
Nhà nước. Đề thúc đầy nghề rừng 
trong huyện, cần tỗ chức các lâm 
trường cấp huyện, các trạm giống, 
hệ thống vưởn ươm cây, các xí nghiệp 
cung ứng vật tư lâm nghiệp và tiêu 
thụ sản phầm: các cơ sở phòng trừ 
sâu bệnh cho rừng. các tổ chức thiết 
kế rừng, v.v... 


Không chỉ các huyện trung du, miền 
núi phải coi trọng đầy mạnh sẵn xuất 
lâm nghiệp, các huyện đồng bằng và 
ven biền cũng cần chú trọng chỉ đạo 
phong trào trồng cây gây rừng, nhằm 
đáp ứửng yêu cầu phòng hộ của địa 
phương và giải quyết tại chỗ một 
phần nhu cầu về gỗ, củi, lâm sản, đặc 
sản cho nhân dân, và góp phần tăng 
thu nhập cho hợp tác xã sẵn xuất nông 
nghiệp. 

Nghe rừng là một ngành kinh tế 
quan trọng, có quan hệ đến lợi ích 
của toàn dân, nhưng cũng là một 
nghề lao động nặng nhọc, hoạt động 
trong những điều kiện gian khổ, khó 
khăn. Vì vậy phải nghiên cứu giải 
quyết kịp thời và dúng đắn nhiều vấn 
đề về chế dọ, chính sách nhằm 
khuyến khich hàng triệu người tỉnh 
nguyện lên xây đựng và phát triền 
kinh tế lâm nghiệp ở miền núi, thu 
hút phần lớn lực lượng đồng bào xưa 
nay có tập quản đốt rừng làm nương 
rày đi vào trồng, tu bồ, bảo vệ rừng. 
xày đựng, phát triền nghề rừng. 
Trước mắt cần xây dựng một hệ thống 
chính sách nhằm cải thiện điều kiện 
sinh hoạt của những người làm nghề 
rừng như lương thực, nhà ở, phòng 
bệnh, chữa bệnh. học hành, vui chơi 
giải trí, nuôi đạy con cái, đi lại... phủ 
hợp với điều kiện cụ thê của từng 
địa phương. Đóng thời nhanh chóng 
hình thành các điềm dân cư, các làng 
bản lâm nghiệp, chăm dứt tình trạng 
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đu canh đu cư góp phần nhành chóng 
làm tháav đói bộ mặt của xã hội miền 
núi, thực hiện tốt chính sách đân tộc 
của Đảng. 

Đi đòi với việc thực hiện các chính 
sách nói trên cần ling cường công tác 
đào tạo và bồi dưỡng năng lực căn 
bộ, bao pøóm cần bộ Rÿ thuật, cần bộ 


Nhr'$v vụ cách mạng cả nước ta 

Irosø giải đoạn mới đòi hỏi 
phái tô chức lại nghề rừng, làm cho 
nghẻ rừng chuyển biện nhanh chóng 
và Vũng chúc, phát triển mạnh miề 
theo hướng tiển lên sẵn xuất lớn xã 
họi chủ nghĩa, Thực hiện tốt nguyên 
tác kết hợp quần lý theo ngành với 
quan TỶ theo địa phương và vũng 
lãnh thỏ đẻ tô chức lạt nghệ ưng, 
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quan TỶ và công nhàn lành nghề, đạp 
. ` . . % , * 
ứng Vêu cầu triển khai tỏ chức sản 
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xuât và cơ cầu quan TỶ trên quý mô 
Mã , & "` .ỏŸˆ ° : .* - "+ 
ca Hước, đặc biệt cần sắp rút bố sung 
cạn bộ cho miền Nam và cần bộ Kỷ 
thuật, nghiệp vụ cho hợp tíc xí, can 
bọ cho lực lượng quản đội xàv dựng 
Kinh tế làm nghiệp, V.V.., 


cai tiến một bước công tác quản lý 
theo phương hướng trên đây sẽ đây 
mạnh phát triển nghề rừng trên qúý 
mô lớn, nhịp độ cao, đáp ứng những 
yêu câu to lớn của sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và nàng 
cao đời sống nhân đản, phát huy đầy 
đủ mọi tiêm nng của rùng nhiệt đời 
nước tí. 


NGHIEM CỨU 


GIÁO DỤC THÂM MỸ 
trong cách mạng tư tưởng và văn húa 


Bảo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội lần 
thứ IV có nêu rõ giáo dục thầm mỹ là 
một vãn đề cần được « coi trọng đúng 
mức ». Giáo đục thầm mỹ là một bộ 
phận quan trọng trong toàn bộ sự 
nghiệp giáo dục của chúng ta. Đó 
cũng là một lĩnh vực quan trọng của 
cách mạng tư tưởng và văn hóa. 

Con người thưởng thức cái đẹp, 
nhưng quan niệm về cái đẹp thì không 
giống nhau. Mỗi đân tộc, mỗi giai cấp 
có những cách thưởng thức khác 
nhau đối với cải đẹp. Cái kbác nhau 
cơ bản là ở những sự quy định, những 
tiêu chuần thầm mỹ có tính giai cấp. 
Quan điềm về cái đẹp của giai cấp 
bóc lột có thê nói là đối lập với quan 
điềm về cái đẹp của nhân dân lao 
động. 

Dưới chế độ cũ, chỉ cỏ bọn quyền 
quý, kể giàu sang mới có quyền thưởng 
thức cái đẹp, còn nhân dân lao động 
thì hầu như bị tước đoạt cải quyền 
ấy. Người dân lao động Việt-nam ta 
từ ngàn xưa có truyền thống yêu 
thích cái đẹp giản đị, thực chất, trang 
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nhã: thích nghệ thuật, thích ca dao, 
tưuông, chèo, trồng hoa, trang hoàng 
nhà cửa, ăn mặc thanh lịch. Nhưng, 
trong cảnh nghèo nàn dưới thời thuộc 
Pháp, trong cảnh o ép của chế độ 
thực dân mới, bao nhiêu người đã 
chẳng còn thì giờ nghĩ đến cái đẹp, 
điều cốt tử của họ là làm ăn cật lực 
đề kiếm sống, đề nuôi gia đình, v.v... 
Dưới chế độ cũ, hưởng thụ cái đẹp là 
qđặc quyền. đặc lợi?® của giai cấp 
bóc lột, của kẻ giàu sang. 


Cách mạng đã đem lại cái đẹp cho 
nhân dân lao động, Chỉ dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa, nhân dân lao động mới 
thật sư có quyền thưởng thức cái đẹp. 
Cùng với sự phát triên của xã hội 
mới, của nền kinh tế mới, nhu cầu 
thầm mỹ ngày càng được khẳng định 
ở thành thị cũng như ở nông thôn 
nước ta. Chúng ta thấy rất rõ điều đó 
khi nhìn qua cách sống của bà con ta 
ngày nay. Nhiều làng mạc trước kia 
bùn lầy nước đọng nay đã trở thành 
phong quang đẹp đẽ với những mái 
ngói đỏ tươi, những vườn cây xanh 
tót. Cách ăn mặc của nhân dân, nhất 
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là của thanh niên nam nữ đẹp hơn 
nhiều. Việc mua sách, mua tranh, mua 
vé xem các buôi biều diễn văn nghệ.., 
đã trở thành một đỏi hồi bức thiết, 
ngay cả đối với các cháu thiếu nhi, 

Cái đẹp của chúng ta ngày nay 
chỉnh là một phương diện của cuộc 

.sống cách mạng, của mọi tư tưởng, 
hành vi, sự kiện tiến bộ. Cái đẹp đã 
trở thành một phầm chất không thề 
thiếu của mọi con người, sự vật, hiện 
tượng, ở mức phát triền hoàn thiện. 
Chúng ta đặt một yêu cầu thầm mỹ 
cao đối với việc xây dựng con người 
mới. Con người mới phải phát triền 
toàn diện: thê chất, tỉnh thần, tình 
cảm, văn hóa. đạo đức, thầm mỹ. 
Thiếu phát triền về thầm mỹ, con 
người chưa hoàn thiện được nhân 
cách của mình, và cũng chưa đạt được 
đỉnh cao của hành động sáng tạo — 
hành động theo quy luật của cái đẹp, 
của thầm mỹ. Con người mới là con 
người hiều biết cải đẹp, thưởng thức 
được nó, phản biệt và đánh giá được 
cải đẹp và cái xấu, và có khả năng 
sáng tạo cái đẹp ở mọi lĩnh vực : trong 
đấu tranh cách mạng, lao động sản 
xuất, quan hệ đối xử, trong hoạt động 
nghệ thuật. Do đó, con người có được 
khoái cảm thầm mỹ; đó là niềm vui 
sướng. hạnh phúc tính thần cao đẹp 
nhất. Mặt khác, con người phát triền 
về thầm mỹ, bản thân mình cũng đẹp 
lên, đó là sự phát triền cân đối về 
thề chất, sự đẹp đẽ về đạo đức, tâm 
hồn, tính cách, 

Khác với cái đẹp của các giai cấp 
bóc lột có tính chất cầu kỷ, phát triền 
theo chiều hẹp trong vòng khép kin 
và bế tắc, cái đẹp của quần chúng 
lao động vừa phát triền theo chiều 
cao của trí tuệ loài người, vừa theo 
chiều rộng của nhu cần đại chúng và 
trẻn mọi lĩnh vực của cuộc sống. Cái 
đẹp mới có mục tiêu và tính chất rõ rệt 
là phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cho 
nhân dân. cho tiến bộ xã hội. Cái đẹp 
có một giá trị sử dụng nøày càng 
được khẳng định, gắn chặt vào giả 
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trị sử dụng tổng quát của mọi sản 
phầm x hội. Cái đẹp gắn liền với e4› 
tiện, cái lợi. Trong những trường hợp 
nhu cầu kinh tế được thổa mãn ở 
mức độ nào đó, giá trị sử dụng của 
cái đẹp đó cỏ khuynh hướng vượt lên 
cả giá trị sử dụng vật chất, vi có lúc. 
cải đẹp được chuộng hơn cả cái bẻn. 
cải rẻ v.v... Nhưng ở đây không nên 
nhầm lẫn giữa giá trị cái đẹp chân 
chỉnh, và những cái «đẹp» giá tao. 
hình thức, đôi lúc lừa phỉnh và làm 
xao lãng giá trị thực chất của sư 
vật, sản phầm. 

Hiện nay, nhiều người thich sống 
cho có thầm mỹ. nhưng chưa hiểu 
được thế nào là thầm mỹ, là đẹp mỏi 
cách đúng đẳn. Có một số ngưởời bi 
ảnh hưởng của những cái đep hình 
thức, cầu kỳ của giai cấp tư sản, phong 
kiến, cho nên thích những lỗi sống 
kiều cách, diêm dúa, không hơp vơi 
nếp sống đẹp giản đị, lành mạnh của 
chủng ta ngày nay. Có người luven 
tiếc những cái * đẹp » cồ lỗ nay không 
còn hợp thời nữa, cho nên khi trang 
trí nhà cửa, họ thường kết hơp cồ 
kim một cách thiếu hài hòa, khỏông 
án khớp. đổi khi lố lăng. Một số thanh 
niên chạy theo các “ mốt thời trang °®: 
ăn mặc hở hang. đề tóc kỳ quặc (kiều 
hip-pi). Ở đây không chỉ đơn thuần 
là ý thức thầm mỹ, mà còn phần nào 
có vẫn đề tư tưởng. 

Một cuộc sống đẹp còn đòi hổi con 
người đếi xử với nhau phải có đao 
đức. có văn hóa, nhưng hiện nay, 
trong các quan hệ xã hội, vẫn thường 
gặp những cách đổi xử bất lịch sự 
(cả trong gia đình và ngoài xã hội) 
như không biết cách chào hỏi, xưng 
hỏ, nói năng thô tục... Về thị hiếu văn 
nghệ, nhiều người chưa biết thưởng 
thức, đánh giá đúng đắn một bài thơ, 
một tiều thuyết, một tác phầm sản 
khấu và điện ảnh, một bài nhạc hay 
một bức tranh... Có người chỉ thích 
những thủ thuật hình thức trong nghệ 
thuật, như câu văn bóng bầy, nhạc 
giật ® xạp xuỳnh », giọng ca # mùi ® hay 


lỗi biều diễn gây cười «rể-tiền » trên 
sân khấu, các pha gây cấn có đấm đá 
ly kỳ trong phim v.v... còn nội dung 
tiến bộ hay lạc hậu thi không chú ý. 


Đối với các vùng mới giải phóng ở: 


miền Nam, lối sống Mỹ, văn hóa văn 
nghệ thực dân mới đã đề lại những 
tan dư độc hại. Một số người đã bị ảnh 
hưởng các loại sách báo, âm nhạc, 
tranh tượng, phim ảnh đồi trụy, một 
số người hầu như xa lạ với các giá 
trị nghệ thuật dân tộc chân chính, 
tỉnh cảm và thị hiếu thầm mỹ của họ 
đã Dị ngoại lai hóa và đồi trụy hóa. 
Tát nhiên, từ ngày giải phóng, do sự 
giao dục cải tạo, họ cũng đã có những 
tiến bộ nhất định, nhưng những thị 
hiếu thầm mỹ cũ vẫn còn dai dẳng, 
làm cho họ vẫn chạy theo các khuynh 
hướng hình thức và khó khăn tiếp 
thu văn nghệ cách mạng. 


Những hạn chế và lệch lạc của 
trình độ thầm mỹ kề trên gây nên 
những tai hại không phải nhỏ đến sự 
tiến hành cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, đến công cuộc xây dựng con 
người mới, cuộc sống mới và cần trở 
ngay sự tiến bộ của bản thân những 
người đó. Họ không thê hiều được 
cái đẹp mới của đất nước, họ không 
ủng hộ hoặc hành động tích cực đối 
với cái tiến bộ, cải mới. 

Tình hình đó, đặc biệt có hại đõi 
với việc phát triền nèn nghệ thuậi 
của đất nước; vì công chúng là đõi 
tượng phục vụ của nghệ thuật, họ là 
yếu tố khích lệ và thúc đầy đối với 
sảng tạo nghệ thuật. Một quần chúng 
được giáo dục thầm mỹ đúng đắn sẽ 
là mảnh đất tốt đề các tác phầm hay 
nầy nở và phát triền. 


1rong chế độ ta, nhân dân lao động 
là người làm chủ tập thề mọi của cải 
vật chất và tỉnh thần của xã hội. Ngày 
nay ở nước ta, cái đẹp thuộc về nhân 
dân lao động. Nhân dân lao động 
không chỉ là người thưởng thức cái 
dẹp mà còn là người sáng tạo ra cái 
đẹp. Có quan điềm đúng về cái đẹp 


mới có thề có thái độ đúng trong khi 
thưởng thức cái đẹp, và nhất là mới 


có thể sáng tạo ra được cái đẹp 
chân chính. 


Giáo dục thầm mỹ có trách nhiệm 
làm cho quần chúng nhận thức được 
cải đẹp trong cuộc sống, có thị hiếu 
đúng, biết phân biệt cái øì là đẹp, cái 
øì là xấu trong tự nhiên và trong xã 
hội v.v... Giáo dục thầm mỹ làm cho 
mọi người thấy được cái đẹp trong 
phong cảnh đất nước, trong lao động 
sản xuất, trong phầm chất cao quý 
của người Việt-nam mới, Giáo dục 
thầm mỹ, cũng đồng thời là giáo dục 
lòng yêu chân lý, yêu đạo đức, có 
thái độ lao động, lối sống đúng đần. 


Giáo dục thầm mỹ làm cho mỗi 
người thấy được truyền thống thầm 
mỹ, văn hóa, đạo đức của nhân dân la 
đã hun đúc trong quá trình lịch sử 
lâu dài của dân tộc như tính cần củ, 
nhẫn nại, chí khí quật cưởng, anh 
dũng; tính khiêm tốn, giản đị dịu đàng, 
tế nhị, sự hài hòa cân đối về các mặt 
Lâm hồn, tỉnh cẩm và trí tuệ, trong 
cách sống, cư xử, ăn mặc... Giáo dục 
thầm mỹ làm cho nhân dân ta 
tiếp xúc và làm chủ trong việc ¡hưởng 
thức, đánh giá cái đẹp của mọi dàn 
tộc trong nước và trên thế giới, và có 
những đóng góp vào những sự phát 
triền mới trong cái đẹp về đạo 
đức. tâm hồn, lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa của thời 
đại mới. 

Giáo dục thầm mỹ xây dựng cho 
con người mới trí thức và năng lực 
làm chủ về mặt thầm mỹ (và cũng là 
vẻ mặt đạo đức), ở một khâu tinh vi 
và tế nhị nhất và cũng phức lạp 
nhất của năng lực và phầm chất con 
người. 

Đó là nhiệm vụ rất nặng nề, đồi 
hỏi sự nỗ lực không chỉ của ngành văn 
hóa, ngành giáo dục, mà còn có sự 
phối hợp của các ngành khác, các 
đoàn thề quần chúng, cũng như của 
nhiều cơ quan về kinh tế, chính tri 
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khác. Nếu mỹ học xàm nhập vào mọi 
lĩnh vực của cuộc sống, thì mọi lĩnh 
vực của cuộc sống đều có trách nhiệm 
xây dựng thầm mỹ, xây dựng cái đẹp 
cho con người. 


* 


Mỹ học Mác — Lê-nin đã nêu được 
những quy luật, tiêu chuần. đặc điềm 
của sự phát triền của cái đẹp trong 
thời đại cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
g1Úúp chúng ta có được những quan 
điềm đúng đắn về thầm mỹ cách mạng 
đề hiều cái đẹp trong đời sống 
(trong lao động sản xuất, trong chiến 
đấu chống quân thù, trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội...) và trong 
văn học nghệ thuật đề phục vụ đắc 
lực cho sự nghiệp cách mạng. 


Tuy vậy, chỉ riêng vấn đề học tập 
quan điểm mỹ học nói trên chưa phải 
là toàn bộ vấn đề giáo dục thầm mỹ. 
Giáo dục thầm mỹ bao gồm một: nội 
dung tông hợp, rộng lớn mà riêng vẫn 


đề học tập lý luận, quan điềm thầm . 


mỹ chưa thẻ giải quyết được trọn 
vẹn. 

Trình độ thầm mỹ của một con 
người không chỉ là những quan niệm 
lý trí của người ấy về cái đẹp mà còn 
là vấn đề tình cảm, thị hiếu thầm mỹ, 
vẫn đề thưởng thức, cảm thụ và sáng 
tạo cái đẹp nữa. 

Sự đánh giá thầm mỹ là một nắng 
lực toàn diện của con người, vận dụng 
tỏng hợp lý trí, tỉnh cảm, thị biếu, 
lý tưởng thầm mỹ và một chừng nào 
cả trực giác nữa. 

Vì vậy, giáo dục thầm mỹ là một 
công việc phức tạp đòi hỏi phải giáo 
dục đồng bọ tình cảm, tâm hồn, 
trí tuệ và cả các cảm quan. Việc 
giáo dục này chủ yếu là phải tiến 
hành thông qua hình ảnh trực 
quan sinh động, bằng con đường 
vận động tự nguyện tự giác. và bằng 
hoạt động thực tiễn. Chính nhờ đặc 
trưng này, giáo dục thầm mỹ có khả 
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năng đi sâu vào tâm tư tình cảm của 
mọi tàng lớp nhân dân, mọi lứa tuôi, 
có khả năng phảit triền mạnh mẽ trong 
gía đình, ngoài xã hội, tiến hành cả 
trong lúc làm việc và cả thời gian 
nghĩ ngơi của quảng đại quần chúng... 


Văn học, nghệ thuật là phương tiện 
chủ yếu của giáo dục thầm mỹ, vì văn 
nghệ chính là những hình ảnh trực 
quan sinh động đẹp để, kết quả của 
sáng tạo thầm mỹ, phản ánh những 
phầm chất thầm mỹ cao đẹp của cuộc 
sống, xã hội và thiên nhiên, thông 
qua trí tuệ thầm mỹ của những nhà 
văn, và nghệ sĩ. Nhưng văn học nghệ 
thuật cũng không phải là tất ca vấn 
đề giáo đục thầm mỹ (về mặt phương ˆ 
pháp giảo dục và cả về mặt đối 
tượng giáo dục). Nếu giáo dục thầm 
mỹ khòng chỉ là giảo dục con người 
biết cảm thụ cái đẹp trong văn nghệ 
và sáng tạo văn nghệ, mà còn là giáo 
dục con người cảm thụ cái đẹp và 
sáng tạo theo quy luật cài đẹp trong 
mọi lĩnh vực cuộc sống, thì về mặt 
phương tiện giảo đục thầm mỹ, chúng 
la còn sử dụng, ngoài văn nghệ, tát 
cả những hình ảnh, thầm mỹ trong 
mọi lĩnh vực lao động, sản xuất. 
chiến đấu, quan hệ, trong mọi phẩm 
chất thầm mỹ biều hiện xưa và nav 
trong thiên nhiên và xã hội. 


Trước thực tiễn phát triền các 
khoa học, khoa thầm mỹ học càng 
ngày càng có một đối tượng nghiên 
cứu mở rộng. Bên cạnh nghệ thuật 
học, nghiên cửu các quy luật mỹ học 
trong mọi ngành nghệ thuật, mọi loại 
hình nghệ thuật, chúng ta có khoa mỹ 
học sản xuất, nghiên cứu các quy luật 
mỹ học trong mọi ngành công nghiệp, 
nông nghiệp, các ngành hoạt động 
sản xuất rãt khác nhau; chúng tã 
còn nghiên cứu cái đẹp trong cuộc 
sống, trong nếp sống, trong các quan 
hệ xã hội khác nhau, Ÿi vậy phương 
tiện, biện pháp và chất liệu dùng 
trong giáo dục thầm mỹ cũng đa 
đạng và phong phú. 


Đó là vấn đề mà các cơ quan phụ 
trách về giáo dục thầm mỹ cần phải 
nghiên cứu sâu, đề đề ra những kế 
hoạch, chương trình giáo dục thầm 
mỹ thích hợp với từng đối tượng, 
từng hoàn cảnh, môi trường xã hội. 


'ẻ phương châm chung, trong giáo 
dục thầm mỹ cần kết hợp phê phán, 
chống cái xấu với xây dựng cải đẹp. 
lấy việc xây cái đẹp là chính. 


Trước hết, cần có những biện pháp 
có tính chất giáo dục lý luận, đó là 
việc học tập mỹ học Mác — Lê-nin, 
mở những lớp, ín những sách phô 
thông, làm sao cho nhiều người hiều 
được những quan điềm, lý luận về 
mỹ học Mác — Lê-nin, phản biệt và 
phẻ phán những quan điềm thầm mỹ 
phong kiến, tư sản, biết được các 
quy luật về đặc trưng, nội dung, 
hình thức, ngôn ngữ của các loại hình 
nghệ thuật thuộc phương pháp hiện 
thực xã hội chủ nghĩa. 


Nắm được lý luận, quan điềm này 
ở mức phô thông là có cơ sở đề tiến 
hành các biện pháp giáo dục trực 
quan sinh động và tự giác, và hoạt 
động thực tiễn. 

Nguồn giáo dục trực qua› lớn 
nhất chỉnh là thiên nhiên và cuộc 
sống mới của chúng ta hiện nay. 
Những phầm chất thầm mỹ gắn liền 
với đạo đức của con người thê hiện ở 
các điền hình nhân vật các anh hùng, 
chiến sĩ chiến đấu dũng cảm trên 
các chiến trường, ở những con người 
lao động xuất sắc trong các nhà máy, 
công trưởng, nồng trường, các hợp 
tác xã, ở những nhà khoa học kỹ 
thuật đứng tại mũi nhọn của cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật.. Đó 
là những con người mới mang trong 
mình lý tưởng, lẽ sống xã hội chủ 
nghĩa, đạo đức và cái đẹp mới của 
thời đại. Chúng ta cần đem những 
hình ảnh sinh động và đẹp đồ ấy giáo 
dục về cái đẹp của con người, của 
cuộc sống mới cho quần chúng lao 
động. 


quần 


Cái đẹp về nội dung bao giờ 
cũng là quan trọng nhất, vì vậy 
xây đựng cho được ở mỗi con người 
phầm chất cao quý nhất về đạo đức, 
niềm tin, lòng yêu nước xã hội chủ 
nghĩa, lễ sống của một con người 
chính là giải quyết khâu quyết định 
nhất trong lý tưởng thầm mỹ, trong 
giảo dục thầm mỹ. 

Không chỉ ở Việt-nam., ở mọi nơi 
trên thế giới, cái đẹp chân chính có 
những biều hiện muôn màu muôn vẻ. 
Vi vậy, cùng với việc làm chủ các 
vốn thầm mỹ của đất nước, việc tìm 
hiều học tập cái đẹp của nhân loại 
cũng rất cần thiết. Đây là việc làm 
tế nhị, nhất thiết không được chủ 
quan, phải xuất phát từ hiện thực 
cuộc sống. 

Giáo dục thầm mỹ có thuận lợi. 
Chúng ta có nhiều ngành như xuất 
bản, báo chí, đài phát thanh, vô tuyến 
truyền hình, phim ảnh đề nêu lên 
những hình ảnh sinh động về các 
điền hình cái đẹp trong nước hay 
trên thế giới. Hồ Chủ tịch có sáng 


kiến cho xuất bản liên tục loại sách 


phô thông về người tốt việc tốt nhằm 
mục đích giáo dục đạo đức mới và 
cả thầm mỹ mới Với sự phát triền 
của các ngành giao thông, hàng không, 
hàng hải, du lịch, cần tô chức nhiều 
cuộc đi tham quan các cơ sở điền 
hình về sẵn xuất, tồ chức đời sống 
tốt, các danh lam thắng cảnh những 
công trình xây dựng đẹp, cho quần 
chủng được gặp gỡ những anh hùng, 
chiến sĩ thi đua.. 

Dùng tác phầm văn học, nghệ thuật 
đề giáo dục thầm mỹ cho quần chúng 
là biện pháp có hiệu quả cao. Muốn 
như vậy, cần phải có nhiều tác phầm, 
công trình bay, có giá trị nghệ thuật 
cao về mọi loại hình nghệ thuật (văn, 
nhạc, họa, kịch, múa, điện ảnh, các 
loại hình sân khấu truyền thống, 
các loại hình sân khấu và âm nhạc 
mới. kiến trúc v v...) 

Đề giáo dục thầm mỹ cho quảng đại 
chúng, việc phát động một 
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phong trào văn hóa, văn nghệ 
quàn chúng rộng lớn là hết sức cần 
thiết. Với phong trào này, mọi người 
đều có thề tham gia thật sự vào 
những hoạt động nghệ thuật, vừa học 
tập. thưởng thức vừa sảng tác. biều 
diễn... Thực tế đã cho thấy rằng từ 
phong trào nghệ thuật quần chúng, 
rất nhiều người đã được giáo dục 
thầm mỹ tốt, và trở thành những 
nghệ sĩ thật sự; đóng góp phản sáng 
tạo vào lực lượng chuyên nghiệp. 
tăng cường đội ngũ văn nghệ sĩ của 
chúng ta. 


Phong trào nếp sống mới có tác 
dụng giáo dục thầm mỹ trong quan 
hệ xã hội. quan hệ đối xử, cách ăn 
mặc, ở, đi lại và vui chơi giải trí, 
trons tình bạn, tình yêu, quan hệ nam 
nữ... Cần dùng báo chí, đài, vô tuyến 
truyền hình đẻ giáo dục, giới thiệu 
rộng rãi những mẫu mực về cải đẹp 
chân chỉnh, trong các nếp sống đề 
thanh niền yêu mến và tự hào với 
truvền thống giản đị, trang nhã của 
dân tộc, ghét cái lai căng cầu kỳ, 


Đöi với các cháu nhỏ, cũng phải 
đặt vấn đề giáo dục thầm mỹ ngay 
tử lúc trẻ mới ra đời, trong các nhà 
mẫu giáo, nhà trẻ. Ngay trong việc 
sắn xuất đồ chơi, trong cách nói năng. 
dạy bảo, tập hát, tập múa, phải chú 
ý để các châu tiếp xúc thường xuyên 
với củi hay, cải đẹp. 


Chúng ta cũng phải nghĩ đến việc 
xây dựng các kiêu đẹp về ăn mặc, 
trang sức, nhất là của lứa tuôồi trẻ, 
thế nào cho vừa đẹp vừa Liện lợi, phù 
hợp với hoàn cảnh làm việc, lao động, 
sản xuất, phù hợp với những lúc vui 
chơi, giải trí, hội hè, v.v... 

Việc sản xuất những vật phầm công 
nghiệp kết hợp được tính tiện nghị 
và tính thầm mỹ cao là mục tiêu của 
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ngành mỹ học sẩn xuất. Không 
chỉ đối với các mỹ nghệ phầm cần 
được sản xuất nhiều đề có được một 
mức tiêu thụ phô cập nhất định, má 
các thứ đồ dùng khác -như cái bàn, 
cái ghế, cái bình, cải chén, cái phích, 
vải vóc, các máy móc, Xe cỘ..., tất cả 
đêu phải luôn luôn không ngừng phát 
triên về mặt thầm mỹ, vừa đem lại 
hạnh phúc cho đời sống hằng ngày 
của con người, vừa nâng cao khiếu 
thầm mỹ của người sử dụng. 

Chúng ta cũng còn phải khuyến 
khích các ngành kinh tế khác vận 
dụng những tiêu chuần thầm mỹ vào 
thiết kế công trình đề cái có ích được 
luôn luôn gắn liền với cái đẹp, cái 
lịch sự, tạo nên một không khí chung, 
một môi trường sống chung đẹp đề 
cho mọi người có thề hưởng được. 

Đối với các vùng mới giải phóng 
ở miền Nam, song song với việc xây 
dựng mội thị hiếu thầm mỹ lành mạnh 
mới, cần quét sạch những tàn đư thầm 
mỹ phản động của chủ nghĩa thực đân 
mới đo Mỹ gieo rắc, thông qua các 


văn hóa phầm đồi trụy còn lưu hành „. 


bất hợp pháp. Sự phát triền các mặt 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hỏi, 
pháp quyền, đạo đức đều góp phần 
giáo dục thầm mỹ cho con người. 
Giáo dục thầm mỹ là một cuộc đầu 
tranh về hệ tư tưởng, một cuộc đáu 
tranh giữa hai hệ thống thầm mỹ. hai 
con đường về thầm mỹ, một bèn là 
xã hội chủ nghĩa, một bên là tư 
bản chủ nghĩa. Chúng ta phải làm cho 
quan điểm thầm mỹ xã hội chủ nghĩa 
chiến thắng trong cuộc đấu tranh này. 
Chúng ta phải làm chủ trong việc 
giảo dục thầm mỹ. Công tác giáo dục 
thầm mỹ cần tiến hành một cách tự 
giác, khoa học, có kế hoạch phối hợp 
giữa các ngành, có sự lãnh đạo và chỉ 
đạo chặt chế của Đẳng và Nhà nước. 


ĐOÀN KẾT 


TRONG lịch sử dựng nước và giữ 
nước của dân tộc ta, đoàn kết 
lưôn luôn là sức mạnh to lớn, là một 
trong những nhân tố tạo nèẻn thắng 
lợi Chế ngự thiên nhiên, khai phả 
đất đai, đánh thẳng giặc ngoài, dân 
tộc ta đứng vững trước mọi thử 
thách hiềm nghèo, đó là nhờ quân, 
dân đoàn kết, trên, dưới một lòng. 
Phát huy truyền thống tốt đẹp đó của 
dân tộc, Đăng ta, từ khi ra đời, đã 
đặc biệt coi trọng việc xây dựng khối 
đoàn kết — đoàn kết nội bộ Đảng và 
đoàn kết toàn dân Sự đoàn kết trong 
Đẳng là hạt nhân của khối đoàn kết 
toàn dân. Muốn đoàn kết được toàn 
dân, trước tiên trong Đảng phải đoàn 
kết. Sự đoàn kết của Đảng ta được 
xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, đường lõi chính trị và nguyên 
tắc tô chức của Đẳng. Sự đoàn kết 
đó còn dựa trên tình đồng chí yêu 
thương nhau một cách sâu sắc, chân 
thành giữa những người cộng sản. 
Tiêu biều cho sự đoàn kết của Đẳng 
ta là Hồ Chủ tịch. Suốt cả cuộc đời, 
Người không ngừng chăm lo xây 
dựng khối đoàn kết dàn tộc; sự đoàn 
kết thống nhất trong Đảng. Người dã 
néu lên phương châm hành dộng có 
giả trị như chân lý vĩnh cửu: 
« Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 
Thành công, thành công, đại thành 
công »... 


Người dặn lại trong Di chúc: 
« Đoàn kết là một truyền thống cực 
kỷ quý báu của Đảng và của dân ta 
Các đỏng chí từ Trung ương đến các 
chỉ bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết 
nhất trí của Đảng như giữ gìn con 
ngươi của mắt mình ». 

Học tập Người, noi gương Người, 
toàn Đảng ta ngày càng siết chặt hàng 
nơũ, muôn người như một, chung sức 
chung lòng vì sự nghiệp chung, Biết 
bao đong chỉ chúng ta, ngày cá trong 
những giờ phút hiềm nghẻo nhất, đã 
sắt vai nhau chiến đấu. nẻu cao tình 
đồng chí thiêng liêng. Những chuyện 
nhường cơm, sẻ ảo cho nhau trong 
nhà tù của đế quốc, những chuyện 
nhường thuận lợi cho đồng chỉ, nhận 


khó khăn vê mình, giành nhau đề 


được nhận phần hy sinh cao nhất 
trong những tình huông chiến đấu ác 
liệt, việc xóa bỏ những thành kiến, 
những điều bất hỏa dễ thực lòng 
chung sức với nhau đấu tranh cho 
nghĩa lớn v.v... đối với rất đỏng cán 
bộ, đẳng viên ta là những việc phố 
biến. Sự gắn bó chặt chẽ về cả lý trí 
và tỉnh cảm giữa những người cộng 
sản Việt-nam đã làm cho Dang ta 
luôn luôn là một khối đoàn kết nhất 
trí, chưa hề có sự chia rẽ vẻ tô chức 
Cũng do tấm lòng chàn thành đoàn 
kết đổi với đồng chí và bầu bạn khắp 
bón phương mà Đẳng ta được những 
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người cộng sản và những người tiến 
bỏ khắp thế giới yêu mến, tin cậy. 
Ngày nay, Đảng đã lãnh đạo chỉnh 
quyền trong cả nước, sức mạnh đoàn 
kết của Đảng càng cần được phát 
huy. Bởi vi, có sư nhất trí cao, có tỉnh 
thương yêu nhau sâu sắc trong đảng 
viên, Đảng ta mới đủ sức tập hợp 
được quanh mình hàng triệu. hàng 


triệu quần chúng tự giác đi vào cách: 


mạng xã hội chủ nghĩa, một cuộc cách 
mạng vĩ đại nhất nhưng cũng khó 
khăn nhất trong lịch sử, Là Đẳng 
lãnh đạo chính quyền. vai trò và 
trách nhiệm của Đẳng rất lớn. Giữa 
những công tác bê bộn, phức tạp, 
khó khăn của mọi mặt hoạt động 
trong xã hội, chỉ có giữ vững sự đoàn 
kết, nhất trí, Đảng ta mới phát huy 
được tốt đẹp và rộng khắp tác dụng 
lãnh đạo của mình. 

Trong khi khẳng định Đảng ta 
ngày càng có sự đoán kết nhất 
trí cao, đoàn kết là nguồn sức 
mạnh quan trọng của Đảng ta, 
chúng ta nhận rằng đây đó, vẫn cỏn 
gặp những điều chưa được hài lòng 
vẻ mặt đoàn kết nội bộ Tất nhiên, 
chúng ta hiều rằng những sự khác 
nhau giữa các đẳng viên về tính cách, 
về phong thái, về đời sống riêng, về 
trinh độ, về kinh nghiệm công tác là 
chuyện bình thường, miễn là những 
sự khác nhau đó không ảnh hưởng gi 
lớn đến tỉnh thương yêu, sự tin cậy 
giữa các đẳng viên, không ảnh hưởng 
đến sự nhất trí của tô chức Đẳng. 
Thế nhưng. ở một số đơn vị. địa 
phương, có những đồng chỉ tuy cùng 
công tác, cùng sinh hoạt với nhau. 
nhưng vì lý do này hoặc vi lý do khác, 
sóng với nhau một cách lạnh nhạt, 
« bằng mặt mà chẳng bằng lòng”, 
không tin nhau, khỏng phục nhau. 
Thấy đồng chỉ mình gặp khó khăn 
thì dứửng dưng, không chút lo lắng 
xót thương, thấy đồng chí mình tiến 
bộ thi ghen ghét, kèn cựa. thậm chí 
tìm cách dị nhau, hại nhau. Có cần 
bộ, dáng viên nói xấu, vu cáo đồng 
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chí của minh. Có đồng chí lôi bẻ kéo 
cánh đề có đủ “sức mạnh» đối lập 
lại với những người không ăn ý với 
mình. Có đồng chí do mang nặng đầu 
óc bản vị, cục bộ, địa phương. 
thường gây nên những xích mích, 
những va chạm trong tồ chức Đẳng. 
trong cấp ủy, trong quan hệ giữa 
cấp trên và cấp dưới v.v... 

Tình trạng mất đoàn kết ở một sò 
đơn vị, địa phương đó đã làm tồn 
thương nhất định đến sự lãnh đạo. 
và sức chiến đấu của Đảng. Sức mạnh 
của tô chức Đẳng ở nơi đó bị phân 
tân, bị cuốn hút vào việc giải quyết 
những vấn đề nội bộ: kết quả là ở 
nơi đó, chủ trương, nghị quyết của 
Đẳng không được thực hiện đến nơi 
đến chốn, thậm chí còn có thề bị bóp 
méo, xuyên tạc. Cảnh « trống đánh 
xuôi, kèn thôi ngược * thường không 
chỉ hạn chế trong một số ít người, mà 
còn lan rộng trong cấp ủy, trong tồ 
chức của Đảng và cả ngoài quần 
chúng; sự lộn xộn như vậy sẽ gây ra 
những tác hại to lớn không thề lường 
hết được. TỔ chức có thề vì thế mà 
suy yếu, lòng tin của quần chúng đối 
với dáng viên bị giảm sút, những 
phần tử xấu có cơ hội “đục nước 
béo cò".. Vi vậy, có thê nói gây ra 
tỉnh trạng mắt đoàn kết nội bộ là một 
tội ác. Nó xúc phạm truyền thống 
tốt đẹp của Đảng, vì phạm nguyên 
tÁc tồö chức và kỷ luật của Đăng, 
làm tôn thương đến sức mạnh của 
Đảng. 

Với trí tuệ tập thề của Đảng, Đẳng 
ta đã đe ra được đường lỗi chỉnh trị 
đúng đắn. Đường lỗi chính trị đúng 
đắn của Đẳng là cơ sở vững chắc 
làm cho toàn Đảng gắn bỏ với nhau 
thành một khối trên dưới một lòng. 
Trong khi chấp hành đường lõi của 
Đẳng, các đẳng viên có thề có những 
nhận thức và ý kiến khác nhau trên 
các mặt công tắc cụ thê. Cần phái 
trải qua thảo luận dân chủ đề đi đến 
nhất tri. Trong xã hội ta. và ngay cả 
trong Đảng ta, hằng ngày diễn ra 


cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái 
€ủ, giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, 
giữa tư tưởng vô sẳn và những tư 
tưởng không vô sẵn. Trong công tác 
cụ thề, đo trình độ, nhận thức của 
cản bộ, đẳng viên không đồng đều 
cho nên có thề có những ý kiến, chủ 
trương khác nhau. Song, những ý kiến 
khác nhau đó, nếu được tranh luận 
kỳ cảng với tình đồng chí chân thành 
và cởi mở, thì nhất định sẽ làm sảng 
tổ cải đúng, sẽ nâng cao trình độ của 
mọi người, chẳng những khòng hại 
đến đoàn kết nội bộ, mà ngược lại, 
càng làm cho khối đoàn kết đó thêm 
vững chắc 

Vậy vì đâu mà có tỉnh trạng mất 
đoàn kết ở nơi này nơi khác ? 

Trước hết phẩi nói đến những 
biều hiện của chủ nghĩa cá nhân ở 
một số cán bộ, đẳng viên như: tính 
toán nhỏ nhen. đầu óc địa vị, kèn cựa; 
tính đố ky. ghen ghét, đầu óc công 
thần, tự mãn, thói tranh còng, đồ 
lỗi v v... “Chính những thói tệ này — 
chứ không phải sự khác nhau nghiêm 
trọng gì về quan điềm. về chủ trương 
công tác —nhiều khi lại là nguyên 
nhân chủ yếu gây nên những tình 
trạng mất đoàn kết nơi này, nơi kia 
trong Đẳng» (I). Những người có 
những tư tưởng xấu đó, thường chạy 
theo danh vọng, địa vị, quyền lợi, 
quên mất lợi ích của Đẳng, của tập 
thê, đi đến chỗ hiềm khích nhau, đố 
ky nhau Họ tự đánh giả mình quá 
cao. buông lỏng mình nhưng lại rất 
nghiêm khắc với người khác, xét nét 
người khác một cách rất chỉ li. Lòng 
đố kv, sự ghen ghét, những ham muốn 
cá nhân nhiều lúc tàm cho họ thiếu 
cách nhìn khách quan, khoa học, 
thiếu lỏng trung thực, quên mất tình 
đồng chí thiêng liêng, quên mất lẽ 
sống cao đẹp của người cộng sản. 

Trước những sai lầm đó, việc đấu 
tranh tư tưởng bằng tự phê bình và 
phê bình là rất cần thiết. Bỏ qua 
những sai lầm đó hoặc xuê xoa với 
nó là tạo điều kiện cho nó ngày càng 


lan rộng; ngày càng trở nên nghiêm 
trọng. Song có những đồng chí do 
thiếu bình tĩnh cân nhắc hoặc có 
khi do những động cơ cá nhân chủ 
nghĩa. thiếu tình thương yêu đồng 
chỉ. thiếu ý thức trị bệnh cứu người. 
đã dùng những thủ đoạn thô bạo đề 
đối phó lạt. Cách giải quyết một sai 
lầm này bằng một sai lầm khác như 
vậy, không những không khắc phục 
được Linh trạng mất đoàn kết mà còn 
làm cho nó nặng nề hơn. Cách làm 
như vậy là không đúng với đường lõi 
giáo dục của Đẳng ta Đẳng ta coi 
việc đầu tranh tư tưởng là đề đoàn 
kết tốt hơn, coi tự phê bình và phê 
bình là một phương pháp căn bản đề 
tăng cường đoàn kết, thống nhất trong 
Đang. 

Tất nhiên, khi xem xét tỉnh Lrạng 
mất đoàn kết ở một nơi nào đó, 
chúng ta không cào bằng mọi khuyết 
điềm, mọi nguyên nhân gây nên tình 
trạng đó, không thề vì bên nào cũng 
có khuyết điềm đề rồi « hòa cả làng ». 
Đối với từng đồng chí cũng như đối 
với tửng tập thê, cần nghiêm khắc 
đánh giá đúng phần trách nhiệm của 
mình và tự giác đóng góp phần tích 
cực nhất đề sửa chữa những khuyết 
điểm, sai lầm, xây dựng khối đoàn 
kết tốt hơn. 

Một nguyên nhân khác gây nên tình 
trạng mất đoàn kết là bệnh quan 
liêu Có những đồng chí phụ trách 
không tôn trọng đàn chủ nội bộ, không 
thật sự lắng nghe ý kiến của cấp 
dưới, của đảng viên, cho là mình có 
chức, có quyền, muốn làm øì thì làm, 
thậm chí trở nên chuyên quyền, hách 
dịch, độc đoán. Tình trạng đó làm 
cho cán bộ, đảng viên thắc mắc, và 
gây những rối rắm trong tồ chức Các 
đỏng chỉ phụ trách đó quên mất rằng 
dù cương vị công tác có khác nhau, 


(l) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hỏi đại biều toàn quốc 
lần thứ IW, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977. 
trang 204, 
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mọi đáng viên đều bình đẳng trước 
tồ chức của Đảng. Lõi độc đoán, 
chuyên quyền, tác phong gia trưởng, 
sự đàn áp tư tưởng v.v... là hoàn 
toàn xa lạ trong sinh hoạt của Đảng 
ta. Càng có chức vụ, quyền hành, 
càng phải hết lòng thương yêu; tôn 
trọng cấp dưới và những người cộng 
- SỰ. Tronø Đẳng ta, chế độ tập trung 
dàn chủ không mâu thuẫn với việc 
tự do tư tưởng trong Đẳng, không 
mâu thun với việc phát huy đến mức 
cao nhất quyền làm chủ trí tuệ và 
sự sáng tạo của mọi cán bộ, đẳng viên. 
Quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên 
có được phát huy, thì cán bộ, đảng 
viên mới phản khởi, tín tướng, khối 
đoàn kết nội bộ do đó được tăng 
cường. quan hệ giữa cấp trên và cấp 
dưới được bảo đảm đúng mức. 


Tình trạng mất đoàn kết có thê 


còn do những nguyên nhân khác như 
óc bảo thủ, bệnh hẹp hòi, thành 
kiến, v v... Song dù do nguyên nhàn 
nào, đẻ xảy ra tỉnh trạng mất đoàn 
kết cũng là có tội đối với Đẳng, với 
cách mạng. 


Đẳng ta là một ý chí, và chỉ một 
mà thôi Mỗi cô chức Đẳng, mỗi cán 
bỏ, đăng viên phải coi việc giữ gìn sự 
đoàn kết thống nhất trong Đang là 
nhiệm vụ thiêng liêng nhất của 
mình Nhiệm vụ đó đòi hồi sự cö gắng 
về nhiều mặt của từng người, của 
mỗi tổ chức của Đẳng. Ra sức tu 


6í 


dưỡng, rẻn luyện, tránh mọi sự tính 
toán cá nhân, đầy mạnh tự phê binh 
và phê bình, khắc phục kịp thời mọi 
thiếu sót, mọi sự hiều lầm. đó là 
cách làm có hiệu quả đề ngăn chăn 
từ đầu tình trạng mất doàn kết. 
Không ngừng nâng cao trình độ nhận 
thức của cán bộ, đăng viên là việc 
làm thường xuyên cần thiết đề ngày 
càng tạo nên sự nhất trí cao 
trong toàn Đảng. Ngoài ra, còn phải 
thường xuyên bồi dưỡng tình đoàn 
kết cộng sản, mà những nét tiêu biểu, 
như Đảng ta đã từng chỉ rõ. là « thải 
độ chân thành và cởi mở, sự thương 
yêu và tôn trọng lẫn nhau, đức khiêm 
tốn. sự quan tâm, thông cảm lẫn 
nhau, hết lòng giúp nhau hoàn thành 
nhiệm vụ và cùng tiến bộ "®. (2) 


Những việc làm đó, được tiến hành 
một cách đồng bộ, với tấm lòng chân 
thành của những người cộng sản, 
nhất định sẽ làm cho Đẳng ta, trong 
giai đoạn mới của cách mạng, càng 
giữ vững và phát huy cao độ sức 
mạnh đoàn kết, thống nhất; xứng đảng 
với lỏng mong đợi và lời đạy của 
Hồ Chủ tịch. 


NGƯỜI XÂY DỰNG 


(2) Báo cáo chính trị của Ban chếp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IỨ, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I977, trang 202. 


TIỆP-KHẮC 
BẤY MẠNH NÔNG NGHIỆP 


PHÁI TRIÊN IHHỤ (HIỀU SÂU 


IỆC đầy mạnh nông nghiệp phát triền 
theo chiều sâu, tô chức các cơ cấu 
sẵn xuất nông — công nghiệp kết hợp, 
ap dụng phương pháp sẳn xuất công 
nghiệp và dây chuyền công nghệ 
trong các ngành trồng trọt và chăn 
nuôi là đặc điềm chính trong giai 
đoạn hiện nay ở nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa. 

Nếu ở Bun-ga-ri, việc tập trung và 
chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp 
được thực hiện dưới hinh thức APK, 
ở Cộng hỏa dân chủ Đức dưới hình 
thức liên doanh, v.v... thì Tiệp-khắc, 
với đặc điềm và kinh nghiệm riêng 
của mình, đã tìm ra hình thức và 
bước đi thích hợp. Đó là việc thành 
làp những tập đoàn hiệp tác và những 
xí nghiệp nỏng nghiệp liên hợp mà 
sự hợp tác được thực hiện trên quy 
mô từng phần hoặc toàn bộ dây 
chuyền sản xuẤt. 

Là nước nẵm ở cao nguyên Trung 
Âu với 80% lãnh thổ có độ cao từ 
200 — 800 mét. so với mực nước biên, 
đất dốc chiếm phần lớn diện tích trồng 
trọt, nước ngầm ở độ sâu tương đối 
lớn, Tiệp-khắc không có điều kiện tự 
nhiên thuận lợi đề phát triền nông 
nghiệp. Ruộng đất trỏng trọt tương 
đối ít: 7 triệu héc ta, bình quân đầu 
người chỉ có gần 0,5 héc ta. Vì vậy, 
trước đây mặc dù Tiệp-khác là nước 


THÀNH.NAM 


có nền công nghiệp sóm phát triền, 
nông nghiệp vẫn ở tình trạng lạc 
hậu, sản xuất nhỏ, phân tán. 

Ngày nay, sau hơn 30 năm phắn đâu 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng cộng sản, 
nền nông nghiệp Tiệp-khác đã được 
cải tạo hoàn toàn. Có thê nói đó lả 
nền nông nghiệp sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa mà đặc trưng chủ yéu là có 
trình độ tdp trung 0uà chuuên món hóa 
sản xuất cao. 

So với những năm trước chiến tranh 
thế giới thứ hai, ruộng đất trông trọt 
của Tiệp-kháắc hiện nay giảm 10% (do 
xây dựng nhà máy, làm đường glao 
thông và gây rừng), lao động nông 
nghiệp giảm gần 2/3 (từ hơn 3 triệu 
người giảm xuống còn hơn 1 triệu và 
dự kiến còn tiếp tục giảm nữa), nhưng 
giả trị sản lượng nông nghiệp năm 
1975 so với năm 1936 tăng 40756, nếu 
tính theo đầu người thì tăng gấp 5,5 
lần và tính trên mỗi 1 héc ta đắt trồng 
trọt thị tăng gấp hơn 2 lần. Hiện 
nay, môi lao động nòng nghiệp mỏi 
năm sản xuất hơn 9 tấn ngũ cốc, 1/5 
tấn thịt, 4.500 qui trứng, 5.200 lít 
sữa.... Mỗi lao động này có thể nuôi 
được 1Í người với mức tiêu dùng cao. 
Nếu tính theo đầu người, nòng nghiệp 
Tiệp-khác sản xuất lương thực nhiều 
hơn mức bình quân đầu người của 
thế giới về ngũ cốc là 15 lần, 
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khoai tây : 4 lần, sữa :3 lần và trứng: 
khoảng 2.5 lần. Cũng tính theo đầu 
người, Tiệp-khắc đứng thứ 4 trên thế 
giới về sản xuất lúa mì (sau Ca-na-đa, 
Mỹ và Hung-ga-ri), đứng thứ 3 về sản 
xuất lúa mạch (sau Ca-na-đa và Cộng 
hòa dân chủ Đức), đứng thứ 4 về sản 
xuất thịt (sau Đan-mạch, Hung-ga-ri 
và Ca-na-đa), đứng thứ 7 về sản xuất 
sữa và trứng. Về nhu cầu thực phầm 
tính theo đầu người, Tiệp-khắc được 
xếp vào số những nước có tiêu chuần 
thực phầm cao nhất. 

Sự phát triền mạnh mẽ của nông 
nghiệp Tiệp-khắc không những là một 
trong những nhân tố bảo đảm sự phát 
triên ôn định của nền kinh tế nói 
chung mà còn là nhân tố bảo đảm sự 
vững mạnh về chính trị. Năm 1968, 20 
năm sau khi chính quyền nhân dân 
được thành lập, tàn dư của giai cấp tư 
sản được sự giúp đỡ của các lực 
lượng phản cách mạng ngoài nước, 
đã tập hợp lực lượng, tiến công chủ 
nghĩa xã hội, gây nên tình trạng khủng 
hoảng trong xã hội. Trong khi ở nhiều 
lĩnh vực kinh tế khác, bọn phản động 
đã gây ra tỉnh trạng hỗn loạn thì trong 
nông nghiệp, không một hợp tác xã 
nào tan vỡ. Mặc dù bọn phản động 
lôi kéo, những nông dân tập thê được 
chế độ xã hội chủ nghĩa bảo đảm một 
cuộc sống tốt đẹp, đã kiên quyết ủng 
hộ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chế độ 
sở hữu tập the của mình. Chính nhờ 
nông nghiệp đã đứng vững trong 
những giờ phút thử thách nghiêm 
trọng đối với chủ nghĩa xã hội mà 
_ chỉ vài năm sau, trong kế hoạch 5 năm 
lần thứ 5 (971 — 1975), nông nghiệp 
Tiệp-khắc đã phát huy cao độ thế 
mạnh của mình, tạo nên bước ngoặt 
trong ngành trồng lúa mì, năm 1974 
đạt vụ mùa kỷ lục : 10,6 triệu tấn ngũ 
. cốc, chứng minh khả năng thực tế 
Tiệp-khắc có thề tự túc lương thực 
trong một thời gian ngắn. Cũng trong 
kế hoạch 5 năm lần thứ 5 này, sản 
lượng nông nghiệp hằng năm tăng 
3,5%, cao hơn mức tăng ở các nước 
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tư bản chủ nghĩa, kề cả các nước 
trong khối thị trường chung châu Âu 
(EEC). Trong thời gian này, Tiệp-khắc 
đã sản xuất được 47 triệu tấn lương 
thực, vượt 5 triệu tấn so với kế 
hoạch, thu mua thịt gia súc tăng 420. O00 
tấn, thịt gia cầm tăng 120.000 tấn, sữa 
tăng 640 triệu lít. Đó là kết quả của 
quá trình cai tạo nông nghiệp, đầy 
mạnh nông nghiệp phát triền theo 
chiều sâu ở Tiệp-khắc. 


* 


Sau khi cơ bản hoàn thành hợp tác 
hóa vào năm 1959, nông nghiệp Tiệp- 
khắc bắt đầu bước vào quá trình tập 
(rung và chuyên môn hóa. Điều đặc 
biệt đáng chú ý là, không phải đợi 
đến khi có đầy đủ cơ sở vật chất và 
kỹ thuật nền nông nghiệp Tiệp-khắc 
mới đi vào tập trung và chuyên môn 
hóa. Ngay từ năm 1960, sau khi chuyên 
phần lớn máy kéo và các loại mảy 
nỏng nghiệp khác từ các trạm mày kéo 
ở huyện về, các hợp tác xã nông 
nghiệp đã bắt đầu giai đoạn thứ nhãt 
của tập trung hóa với việc hợp nhất 
những hợp tác xã được thành lập trên 
quy mô xã thành những hợp tác xã 
lớn hơn. Đến năm 1970, 12.110 hợp 
lầc xã với diện tích trung bình 300 
héc ta, đã được hợp nhất thành 6.270 
hợp tác xã với diện tích trung binh 
640 héc ta. 

Trong ngành chăn nuôi, các xi 
nghiệp quốc doanh nuôi lợn, gia cầm, 
được thành lập. Đến năm 1970 toàn 
Tiệp-khắc có khoảng 100 xi nghiệp 
lớn. chủ yếu là nuôi lợn và gà công 
nghiệp. Đồng thời một số xi nghiệp 
phục vụ cho nông nghiệp như thủy 
lợi, xây dựng. sản xuất thức ăn gia 
SÚC, sấy cỏ, v v..., cũng đi vào tập 
trung và chuyên môn hóa. 

Tuy vậy, trong thời gian này trong 
từng hợp tác xã, kề cả các hợp tác 
xã đã được hợp nhất, chưa có sự thay 
đổi nhiều về quản lý và tồ chức sản 
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xuất, cơ cấu cây trồng vẫn là nhiều 
chúng loại, trình đọ thâm canh chưa 
cao, sẵn lượng nông nghiệp tăng 
không đáng kề. Hoạt động của các xí 
mghiệp nông nghiệp liên hợp cũng còn 
tự phát, thiếu sự chỉ đạo thống nhất 
cho nên biệu quả kinh tế chưa cao, 

Bước ngoặt quan trọng trong quả 
trinh tập trung và chuyên môn hóa 
sản xuất nông nghiệp được đánh đấu 
từ san Đại hội lần thứ XIV của Đẳng 
công sản Tiệp-khắc (5-1971) Đại hội 
đã đề ra đường lối phát triền kinh tế 
dựa trên hiệu quả sản xuất cao, tận 
dụng mọi khả năng sẵn có của nền 
kinh tế. Đường lõi trên nhấn mạnh 
nhiệm vụ của nông nghiệp là tự túc 
lương thực và tiến tới tự túc các thực 
phầm chủ yếu. Con đường dẫn đến 
mục đích đó là thực hiện cuộc cách 
mạng trong nòng nghiệp, đưa nông 
nghiệp đi vào tập trung và chuyên 
môn hóa sản xuất ở mức độ cao hơn. 

Nghị quyết Đại hội chỉ rõ : hai quá 
trình tập trung và chuyên món hóa 
phai được tiến hành đồng thời, liên 
tục, từ thấp đến cao, từ chưa hoàn 
thiện tới hoàn thiên ; quy mỏ và nhịp 
độ phải phù hợp với lực lượng sản 
xuất, trình độ quan hệ sẵẳn xuát và 
nhất là trình độ tö chức và quản lý 
sản xuất ở các xi nghiệp nông nghiệp. 

Nguyên tắc cơ bán trong việc Lập 
trung và chuyên môn hóa san xuất là 
tự nguyện, hợp lý và có hiệu quả kinh 
tế. Đóng thởi phải xuất phái từ khá 
năng thực tế và phù hợp với ké hoạch 
kinh tế quóc dán. Việc tiếp tục tập 
trung và chuyên món hóa trước hét 
phụ thuộc vảo nguồn tái chính, vật 
tư và năng lực cần thiết ngay trong 
bản thàn nóng nghiệp. 

Từ năm 171. vic hợp nhất các xí 
nghiệp nóng nghiệp địcn ra với nhịp 
độ nhanh. Trong thời 2i4n 6 nám, tư 
1971 đến 1976, hơn 4.0 hợp tác xá đã 
được hợp ghát thanh 2.102 hợp tác xã. 
Hiên nay. mỗi buyén ở T:¿p-khác có 
khoảng 20 hợp tác xã với điện tích 
trung bình hơn 2.22 hóc ta, Ca hợp 


tác xã thật sự đã trở thành những xí 
nghiệp nỏng nghiệp lớn với cơ sơ vật 
chất kỹ thuật mạnh, có điều kiện 
thuận lợi đe thực hiện chuyên môn 
hóa một cách có hiệu quả (hiện nay 
quá trình hợp nhất các hợp tác xã 
vẫn tiếp tục vi còn khoảng 700 hợp 
tác xã canh tác trên diện tích dưới 
1.000 héc t:ủ). 

Song song với việc hợp nhất các 
hợp tác xã, một số nông trường quốc 
doanh cũng được hợp nhất: hơn 300 
nông trường quốc đoanh năm 1971 (với 
điện tích canh tác trung bình 4.800 héc 
ta) đến cuối nám 1975 dã hợp nhất 
thành 250 nóng trường (với diện tích 
trung bình 5.700 héc ta), đồng thời, 
việc phản chia lại đất đai giữa các 
nỏng trưởng và hợp tác xã cũng tạo 
nên những đơn vị sản xuất liên hoàn 
về đất đai, táng khả năng phát triển 
sản xuất lớn. 

Trong giai đoạn nay, các quan hệ 
hiệp tác và chuyên món hóa sản xuất 
đã có chát lượng mới. Trong khu vực 
chăn nuỏi, các xi nghiệp liên hợp tiếp 
tục được mở rộng và củng cố. Đén 
cuối năm 1975 số xí nghiệp chăn nuôi 
liên hợp giảm xuống còn 79 xí nghiệp. 
Các xi nghiệp nuôi lợn và øa được lập 
trung va mở rộng thành những xi 
nghiệp sản xuất lớn (trong số 79 xi 
nghiệp liền hợp có 22 xi nghiệp chán 
nuới lợn tập hợp 4412 cơ sở chán nuôi 
trước đáv, 1Ô xi nghiệp nuồi ga hơớp 
nhất từ 202 cơ sở cũ, 32 xí nghiệp sấy 
có và sản xuất thức án gia súc hợp 
nhất 167 cơ sở cũ và 5ð xí nghiệp chán 
nuới gia súc lớn hơp nhất từ 35 cơ sở 
củ!. 

Nẵng suất lao đóng ở các xi ngh:¿p 
hiến hợp nhờ tình ưu viét của sự phải 
công lao đóng mới và nhờ trang hị ký 
thuật được tang cười,g, tăng từ 4 đến 
§ lán so Với nàng suấi trước đảy của 
các hợp tác xã, Đóng góp của các xi 
nghiệp liên hợp vé sân phẩm chăn 
nuối bán ra thị trưởng ngay càng lớn: 
về trứng năm 19/1 các xí nghiệp licn 
hp rới đọng góp 22,1%. đâu nắn 
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pz-2n xuất kiìu rơi. 
bác trăm T:cp-khaàc 
khoảrzg mét triên tân tác cóc, Nam 
1976. đo bì hạn ban, sản lường nàn 
cóc khỏrzg đạt kế hoạch cho nên phạt 
nháp thêm: một khối lưỡng lửnn tù cóc, 
chu vếu dùng cho chăn nuôi (nuành 
chán nuỏi tiêu thụ khoảng 75% sản 
lương ngũ cốc). Theo tình toàn, trên 
điện tích trồng có hiện nay, nêu Tiêp- 
khác tăng nàng suất thêm một tạ cổ 
trên mỗi hec ta thị có thể tiết kiệm 


đ5v, 
II 5p 
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1974 tăng lên 36,4%, về lợn thịt năm 
1971 mới đóng góp 2%, đầu năm 1974 
tăng lên 12,3%. 

Trong khâu phục vụ san xuất nông 
nghiệp, trình độ tập trung và chuyên 
môn hóa cũng tăng rõ rệt. Hiện nay 
gần 100 xi nghiệp xây dựng (tập hợp 
gàn 3.200 đội xây dựng trước đây) 
đảm nhiệm việc xây dựng cho các xi 
nghiệp nông nghiệp. 46 xí nghiệp nông 
hóa (tập hợp 1.266 cơ sở nhổ trước 
đây) đảm nhiệm việc cung cấp các 
loại phân bón và thuốc trừ sâu cho 
hầu hết các xi nghiệp nông nghiệp. 
—— Trong ngành trồng trọt, do tính 

chất phức tạp của sản xuất và diện 


tích đất canh tác lớn cho nên các ` 


hình thức chuyên môn hóa mới 
được thực hiện bước đầu, thê 
hiện rõ nhất trong việc sử dụng 


máy bay đề bón phân và phun thuốc 
trừ sâu bảo vệ cây trỏng. Năm 1975 
hơn 3 triệu héc ta đất trông trọt đã 
được chăm sóc bằng máy bay, chiếm 
hơn 60% tổng số diện tích và dự 
kiến đến cuối kế hoạch 5 năm lần 
thứ 6 sẽ chiếm tới 95%. Một hình 
thức chuyên môn hỏa phô biến khác 
là việc sử dụng với mức độ tập trung 
cao các phương tiện cơ giới. Ví 
dụ, trong mùa thu hoạch, các mày 
gặt đập liên hợp, ô tô vận tải và các 
loại máy công cụ kèm theo được tập 
trung đến gặt ở những vùng lúa mì 
chín trước theo một kế hoạch thống 
nhất. Nhờ vậy lúa chín được thu 
hoạch ngay, thời gian thu hoạch rút 
ngắn và lúa đỡ bị hao bụt. 

Như vậy xỉ nghiệp nông nghiệp liên 
hợp và (áp doàn hiệp tác là hai hình 
thức chủ yếu để thực hiện tập trung 
và chuyên môn hóa trong sẵn xuất 
nòng nghiệp Tiệp-khắc. Xi nghiệp 
nòng nghiệp liên hợp là đơn vị sản 
xuất có tư cách pháp nhân, các xí 
nghiệp thành viên tham gia xí nghiệp 
liên hợp trở thanh những bộ phận 
của nỏ Hiện nay hình thức này 
được áp dụng phổ biến trong ngành 
chăn nuôi, Còn tập đoàn hiệp tác là 
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hình thức hợp tác trong đó các thành 
viên tham gia vẫn giữ nguyên tư 
cách độc lập của mình, và tùy theo 
điều kiện tự nhiên và kinh tế cụ thê 
mà lựa chọn các lĩnh vực hợp tác 
trên cơ sở hợp đồng giữa các xi 
nghiệp. Các xí nghiệp thành viên có 
thề thành lập các đội chuyên, hoạt 
động dưới sự điều khiền của Hội 
đồng hiệp tác do các xí nghiệp thành 
viên bầu ra, Hội đồng cũng đại diện 
cho quyền lợi của tập đoàn hiệp tác. 
Hình thức này hiện nay đang được 
áp dụng bước đầu trong ngành trỏng 
trọt và cả trong ngành chăn nuôi. 


Ngoài ra, ở Tiệp-khắc có 19 xi 
nghiệp liên hợp toàn huyện được 
thành lập làm thí điềm. Những xi 
nghiệp này có ưu điềm là có nhiều 
khả năng tập trung các phương tiện 
đề phát triên sẳn xuất. Nhưng do tính 
chất phức tạp của công tác quản ly 
những xí nghiệp lớn, hỉnh thức này 
chưa đạt kết quả có thề thuyết phục 
nhiều người và còn đang trên bước 
đường làm thử. 

Song song với quả trình tập trung 
hóa và chuyên môn hóa sản xuất, cơ 
sở vật chất và kỹ thuật của nòng 
nghiệp được tăng cường không ngừng. 
Từ năm 1960 đến năm 19/5, gia trị 
phương tiện cơ bản trong nông nghiệp 
đã tăng từ 71 tỷ cu ron lên 160 tỷ 
củ ron. Nhờ tăng cường dầu tư, số 
đơn vị máy kéo tính trên 1.000 hcc ta 
đất nông nghiệp đã tăng từ 13 năm 
1900 lên 32,5 năm 1975, số máy gặt 
đập trong cùng thời gian đỏ đã tăng 
từ 2,6 lên ;,3. Các loại mảy móc phục 
VỤ việc gieo trồng và thu hoạch khoai 
tây, củ cải đường, lanh v.v... cũng 
tăng lên đáng kế. Nhiễu loại máy keo 
có công suất lớn, có loại tới 200 sức 
ngựa. Hiện nay trong ngành chăn 
nuôi, hầu hết các chuồng trại đã được 
cơ giới hóa. Các trại nuôi ga và lợn 
thật sự là những dây chuvẻn công 
nghệ hoàn chỉnh cần rất ít còng nhân 
phục vụ (trung bình 1 xi nghiệp liển 
hợp nuôi gà hằng năm sản xuất khoảng 


80 triệu quả trứng chỉ có 50 công nhân, 
mỗi xi nghiệp chăn nuôi lợn hằng 
năm sản xuất khoảng 55.000 tấn thịt 
chỉ có khoảng 20 công nhân). Trong 
khu vực trồng trọt, tỷ lệ cơ giới hóa 
ở các hợp tác xã trong khâu làm đất, 
gieo trồng và thu hoạch ngũ cốc đã 
đạt 100%, thu hoạch ngô 81%, thu 
hoạch khoai tây khoảng 70%, thu 
hoạch củ cải đường 805%. 

Trên cơ sở đánh giá tỉnh hình tập 
trung và chuyên môn hóa nông nghiệp 
hiện nay, xuất phát từ nhiệm vụ tự 
túc lương thực, Hội nghị Ban chấp 
hành trung ương của Đảng cộng sản 
Tiệp-khác bàn về nông nghiệp (10- 
19:5) đã đê ra phương hưởng chung 
cho giai đoạn tập trung và chuyên 
môn hóa hiện nay. Hội nghị nhấn 
mạnh: quá trình tập trung và chuyên 
môn hóa không thề vượt quá khả năng 
thực tế của nền kinh tế và sự chuần 
bị của các xi nghiệp nông nghiệp, 
nhưng cũng không được chậm trẻ 
trước yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra cho 
nòng nghiệp. Các xi nghiệp nông 
nghiệp hiện nay vẫn là đơn vị cơ sở 
của cơ cấu tö chức sẵn xuất, song phải 
thay đôi dần cơ cấu sản xuất và tồ 
chức bên trong của nó cũng như vị 
tri của nó trong phân công lao động xã 
bội. Đồng thời, phải bảo đảm tính liên 
tục của quá trình tái sản xuất với 
hiệu quả cao nhất trong nông nghiệp. 

Đối với ngành trồng trọt, sẽ hinh 
thanh những vùng liên hoàn chuyên 
trồng ngũ cốc, có và từ một. đến hai 
toại cây khác, tiếp tục mở rộng quy 
mỏ các xí nghiệp và tăng cường 
chuyên môn hóa bằng các hình thức 
tập đoàn hiệp tác và xí nghiệp liên 
hợp. Việc chăm bón và bảo vệ cây 
trông, sử dụng kỹ thuật chuyên mòn, 
xây dựng những cơ sở chế biến thức 
ăn gia súc, tô chức giao thông trong 
nông nghiệp, v.v... sẽ tiếp tục được 
thực hiện trên quy mô lớn. 

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ 6, 
ngành chăn nuôi mà trọng tâm là chăn 
nuôi gia súc lớn, sẽ tiếp tục xây dựng 


những tập đoàn hiệp tác chuyên nuôi 
một hoặc hai loại gia súc lớn. Việc 
phân vùng chuyên chăn nuôi cũng 
được thực hiện: chung quanh các đò 
thị chủ yếu nuôi bò sữa, vìng núi và 
trung du nuôöi gia súc làm giòng, các 
vùng khác nuôi gia súc lầy thịt. Vẻ 
chăn nuôi lợn và gia cầm sẽ tiếp tục 
xây dựng những xi nghiệp liên hợp 
sản xuất lớn trên nguyên tắc vòng sản 
xuất khép kin với sự tham gia từng 
bước của còng nghiệp chế biến đi tới 
cung cấp thành phầm tận tay người 
tiêu dùng. Hình thức này cũng được 
áp dụng trong ngành trồng nho và các 
cây ăn qui khác, trồng và chế biến 
thuốc lá v.v... Các xí nghiệp nông 
nghiệp, các tổ chức thương nghiệp và 
ngành công nghiệp chế biến tham gia 
hình thức hợp tác này ký các hợp 
đồng dài hạn làm cơ sở cho hoạt động 
hợp tác, song các xí nghiệp vẫn giữ 
nguyên tư cách pháp nhân của minh. 


Nông nghiệp Tiệp-khắc ngày nay 
đóng vai trò rất quan trọng trong nên 
kinh tế quốc đân. Tiệp-khắc là nước 
công nghiệp phát triền. Tiệp-khắc 
tham gia rất sâu vào phân công lao 
động quốc tế và vì thế rất nhậy cảm 
với những biến động trong nền kính 
tế thế giới. Tỉnh hình khủng hoàng ở 
nhiều nước tư bản chủ nghĩa có gây 
những khó khăn cho kinh tế Tiệp- 
khắc. Đề khắc phục những tác động 
tiêu cực này, nông nghiệp Tiệp-khắc 
bằng cách phát huy mọi khả năng. sẽ 
hạn chế nhập khầu lương thực và 
thực phầm. đồng thời tạo thêm những 
nguồn xuất khầu mới. Trước đây, 
hằng năm Tiệp-khíc phải nhập 
khoảng mọt triệu tấn ngũ cốc, Năm 
1976, đo bị hạn hán, sản lượng ngũ 
cốc không dạt kế hoạch cho nên phải 
nhập thêm một khối lượng lứnngũ cốc, 
chủ yếu dùng cho chăn nuôi (ngành 
chăn nuôi tiêu thụ khoảng 7526 sản 
lượng ngũ cốc). Theo tính toán, trên 
diện tích trồng có hiện nay, nếu Tiệp- 
khic tăng năng suất thêm một tạ cổ 
trên mỗi héc ta thì có thể tiết kiệm 
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được 10 vạn tấn ngũ cốc. Đây là năng 
lực tiêm tàng to lớn nhất trong nông 
nghiệp hiện nay. Đại hội lần thứ XV 
của Đảng cộng sản Tiệp-khắc đã đề 
ra nhiệm vụ cho kế hoạch 5 năm 
1976 — 1980 là tạo nên bước ngoặt 
trong ngành trồng cổ, phấn đấu đưa 
khối lượng bột có sấy khỏ từ 60 vạn 
tan hiện nay lên 1,6 đến 2 triệu tấn 
bột cổ khô năm 1980. Lượng bột cỗ 
khô này có thê thay thế cho từ 80 vạn 
đến 1 triệu tấn ngũ cốc mà trước đây 
hằng năm Tiệp-khắc phải nhập của 
nước ngoài. Về mặt chỉ đạo thực hiện, 
bắt đầu từ kế hoạch 5 năm này, bột 
có khô được ghi vào chỉ tiêu pháp 
lệnh của kế hoạch. Đại hội cũng đề 
ra nhiệm vụ khôi phục địa vị truyền 
thống của ngành trồng củ cải đường 
và sản xuất đường, tăng thêm khối 
lượng đường xuất khầu hàng năm của 
Tiệp-khắc. 

Song song với việc xây dựng hệ 
thống quần lý mới, chất lượng công 
tác chỉ đạo được nâng cao từ các hợp 
tác xã, nông trường đến các phòng 
nông nghiệp huyện, tỉnh, các tông 
công ty và Độ nỏng nghiệp. Cách làm 
ăn theo lối cũ, tư tưởng địa phương 
cục bộ và tình trạng chậm trễ trong 
việc giải quyết những vấn đề đã chín 
muỗi được khắc phục. Công tác quan 
lý được chuyền từ cách quân lý canh 
tác nhiều loại sẳn phầm sang chuyên 
canh một loại sản phầm (hiện nay 
mới có khoảng 15% tông số xí nghiệp 
nòng nghiệp chuyên sản xuất một loại 
sản phầm). Nhiệm vụ chính của phòng 
nông nghiệp huyện là củng cố các xi 
nghiệp nông nghiệp liên hợp, phát 
triền sản xuất tập trung và chuyên 
môn hóa trong trồng trọt và chăn 
nuôi gia súc lớn trên địa bàn huyện. 
Ty nông nghiệp tính đóng vai trò cấp 
quản lý toàn diện ở địa phương. Ty 
cỏ nhiệm vụ chủ yếu là đề ra phương 
hướng chuyên môn hóa. nhất là trong 
ngành trồng trọt, và thực hiện phương 
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"hướng ấy thỏng qua kế hoạch; đè ra 


phương hướng đầu tư và cùng phối 
hợp với các ủy ban dân tộc và các 
cấp quản lý của ngành công nghiệp 
thực phầm, bảo đảm sự hài hòa giữa 
việc phát triền nông nghiệp và sự 
phân bố năng lực sản xuất của ngành 
công nghiệp thực phầm. Cấp quản lý 
trung gian là các tổng công ty, co 
nhiệm vụ chủ yêu là nghiên cứu và 
áp dụng những quy trình công nghệ 
và các phương pháp sản xuãt mới phù 
hợp với quả trình tập trung và chuyên 
môn hóa, phút triền các quan hệ hiệp 
tác và liên kết giữa các xi nghiệp 
nông nghiệp. 


Đại hội lần thứ XV của Đảng cộng 
sản Tiệp-khắc (41-1976) đã đề ra nhiệm 
vụ to lớn cho nông nghiệp Tiệp-khăc 
trong kế hoạch 5 năm lần thử 6 là: 
hằng năm sản xuất từ 10,5 đến 11 triệu 
tấn ngũ cốc, 9 triệu tấn củ cải đường. 
4 triệu tấn khoai tây, tiến tới 
tự túc hoàn toàn về lương thực và 
thực phầm. Đây không phải là nhiệm 
vụ riêng của ngành nông nghiệp mà 
là nhiệm vụ trung tâm của toàn xã 
hội. Đề thực hiện thẳng lợi nhiệm vụ 
to lớn đó, trong kế hoạch 5 năm 
này, nông nghiệp Tiệp-khắe được đầu 
tư khoảng 27 tỷ cu ron máy móc và 
thiết bị, trong đó có 49.000 máy kéo. 
10.000 máy gặt đập: mỗi béc ta đất 
canh tác được bón 268kg phần bón 
nguyên chất. xây dựng thêm hệ thống 
tưới và tiêu nước cho ít nhất la 
360.000 ha đất trồng trọi, v.v... 


Dưới ánh sáng của nghị quyết Đại 
hội lần thứ XV của Đảng cộng sản 
Tiệp-khắc, nông nghiệp Tiệp-khác 
đang bước vào giai đoạn phát triền 
mới. Những thành tựu to lớn mà nên 
nông nghiệp Tiệp-khác. đạt được trong 
30 năm qua dưới sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sản là tiền đề cơ bản đề 
nông nghiệp Tiệp-khíc vươn lên 
những đỉnh cao mới. 
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YƯƠT.Z 19 €©. £9. Hệ E-::——P: và 
15%. chân dân E-ti-ô-p. ÝÄ 
quân xâm. lược Ÿ. buộc Ý thừa nhận 
nén đóc lập hoàn toàn. Nhưng Ý chiếm 
được tịnh E-ri-ty-ria làm thuộc 
địa của mình. Năm 193ã. Y lại tiên 
hanh xâm lược và chiếm đong toàn 
bộ nước E-ti-ô-pi. Đến những nằm 
chiến tranh thế giới thứ hai, E-ti-ò-pi 
đã khỏi phục được nền đọc lập chình 
trị của mình. Nhưng thực tè lại lệ 
thuộc vào chủ nghĩa để quốc Anh, 
sau đó lệ thuộc vào đè quốc ÀÍv, 
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tăm. mà còn kim hãm sự phát triền 
của sản xuất nông nghiệp. Nền nòng 
nghiệp Êi-ô-pi có thời từng được 
coi là một trong những vựa lúa của 
châu Phi, có khả năng cùng cấp 
lương thực cho tất cả các nước Ở 
Cận Đông và vùng Địa-trung-hải. 
Nhưng đến nay, năng suất mòi héc- 
ta không đầy một tấn, cộng thêm nạn 
hạn hán 1973 — 1974, làm cho hàng 
chục vạn người và hàng triệu gia súc 
bị chết đói. 

Trong lúc trên thế giới, ba dòng 
thác cách mạng đang diễn ra sôi sục, 
nhất là tại châu Á và châu Phi. 
phong trào giải phóng dân tộc đang 
thức tỉnh bàng trăm triệu người. lôi 
cuốn họ tham gia vào cuộc đấu tranh 
chống đế quốc, giải phóng xã hội và 
giải phóng giai cấp, thì tại Ê-ti-ô-pi, 
hằng ngày, đài phát thanh A-đi A-bê- 
ba lái nhải về sự tòn nghiêm của 
hoàng đế, về đức bệ hạ Xê-lát-xi-ê 
là ngòi vua họ Nê-guýt thứ 225 thuộc 
giòng giöi vua Xa-lô-mông, người sảng 
lập ra Nhà nước Do-thải cỗ đại cách 
đây 3.000 năm. Trong điều kiện nhân 
dân biáp bức và bóc lột rất thậm 
tệ; luận điệu tuyên truyền ngu dàn 
đó không thê lửa bịp được nhiều 
người. nhất là những người tiến bộ 
và yêu nước chân chỉnh. Làn sóng 
căm phần trong quần chúng từ ngấm 
ngầm cuối cùng đã bùng nỗ. Trong 
hai chục năm qua, các cuộc đình công 
của công nhân, các cuộc nồi đậy của 
nông dân, biểu tình của sinh viên, 
và các cuộc đấu tranh khác đã tăng 
lên mạnh mẽ. Đến dâu năm 1974. pho ng 
trào đấu tranh phát triền uởi quy mồ 
cả nước. Lúc này, trong quân đội đã 
hình thành một trung tâm lãnh đạo 
cách mạng, đó là Ủy ban phối hợp 
các lực lượng vũ trang, tập hợp các 
đại biều của binh sĩ, sĩ quan. hạ sĩ 
quan yêu nước và tiến bộ. Trung tá 
Men-git-stu Hai-le Ma-ri-am, lúc đó 
-cũng là một thành viên và kề từ 
tháng 6-1974 là Chủ tịch ủy ban này. 
Được sự ủng hộ của tất cả mọi giai 
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cấp bị úp bức, mọi tầng lớp xã hỏi. 
Ủy ban phối hợp các lực lượng vũ 
trang đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh 
liên tục trong 7 tháng, lúc đầu đưa 
ra những khầu hiệu đòi cải cách, đã 
lần lượt lật đồ hai chính phủ của 
hoàng tộc, cuối cùng đã lật đề Xe- 
lát-xi-è vào ngày 12-9-1974. đánh dấu 
một trong những ngày vĩ đại nhất 
trong lịch sử Ê-L-ô-pi. 

Nhân dân É-ti-ô-pi đã lật đồ triều 
đình phong kiến và xóa bỏ cơ sở kinh 
tế của nó là chế độ sở hữu ruộng đát 
đại địa chủ và quý tộc. Thay thế triều 
định phong kiến cũ là Chỉnh phủ quân 
sự lâm thời thuộc Hội đồng chấp 
chính quân sự lâm thời. Hai cơ quan 
này hiện nay do Trung tả Men-git-stu 
Hai-lê Ma-ri-am đứng đầu. Nhà nước 
đã quốc hữu hóa toàn bộ ruộng đất, 
các xí nghiệp công nghiệp, ngân hàng, 
các công ty tư bản trong và ngoài 
nước. Các đoàn thê chính trị của các 
tầng lớp lao động được thành lập, 
như Hội nông dân *, Công đoàn toàn 
E-ti-ô-pi; dân quân tự vệ hiện có nửa 
triệu người; các mạng lưới y tẻ, giao 
dục được chấn chỉnh và tăng cường. 
Trong các thành tựu của cách mạng. 
đảng chú ý nhất là cuộc cải cách ruộng 
đất tiến hành tù tháng 3-1975 đến 
tháng 6-1976. Luật cải cách ruộng đất 
quy định tất cả ruộng đất và rừng, 
bãi chăn nuôi đều thuộc sa sở hữu toàn 
dân". Ruộng đất đó trước mắt được 
chia cho nông dđân không có hoặc 
thiếu ruộng, do nông dân tự mình 
canh tác trên số ruộng được chia, 
không được thuê mướn người làm. 
khòng được nhượng bán. Tất cả đải 
đai của đồn điền tư bản chủ nghiĩa 
được chuyên thành nông trường quốc 
doanh. Khoang 7 triệu nông dân đã 
được tô chức vào nông hội. Tại miền 
Nam và miền Trung, hàng trăm hợp 
tác xã đã được thành lập. 

Trong điều kiện rất thiếu các 
phương tiện thông tin, báo chí, chính 
quyên cách mạng đã phát động một 
chiến địch nhằm nhanh chóng nàng 


cao trình độ giác ngộ chính trị cho 
nòng dân, tổ chức nông dân lại và 
đưa họ đi vào con đường cách mạng. 
Từ tháng giêng 1975, khoảng sáu vạn 
thanh niên nam nữ ở thủ đô đã được 
cử về các vùng nông thôn. Các đội 
Công tác này hoạt động về rất nhiều 
mặt như mở lớp giảng đạy chính trị. 
xóa nạn mù chữ, thành lập Hội nông 
dân, xây dựng dân quân tự vệ, thành 
lập hợp tác xã, tồ chức nông dân lại 
đề chống bọn phản cách mạng. Một 
trong những công việc quan trọng 
nhất của các đội công tác là giúp đỡ 
nông dàn thực hiện cái cách ruộng 
đất 


Tạt các thành phố, chính quyền 
mới cũng đã thi hành nhiều biện pháp 
cải tạo như quốc hữu hóa đất và nhà 
cho thuê; quy định mỗi gia dinh vào 
toại này chỉ được phép có một ngöi 
nhà, diện tích đất không vượt quá 
500m; giảm bớt tiền thuê nhà cho 
các tầng lớp có thu nhập thấp : thanh 
lập các Ban quản lý khu phố và đưa 
tất cả những người sống ở thánh phó 
vào * Hội thị dân s. Việc thanh lập 
Công đoàn toàn EÊ-ti-ô-pi đánh dấu 
một bước tiến quan trạ¿iug của giai 
cấp công nhân E-ti-ô-pi và vai trò của 
nó trong cách mạng. Mót trọng những 
nét aồi bật của cách nang E~1i-0-pi 
là lực lượng cách mạng luớn ná¡»g a9 
canh giác,máấy lăn làm thất bại árn rrưu 
đen tối của bọn phần cach mạng, tay 
Sai của chủ nghia đ£ qu“, Šn pau 
ngay trong cấp chính JUv€¿‹+@¿ nhất, 
Nhờ đó, bọ¿ máy Nua nước được củng 
cố. 

Đi đôi với nh zrz tả E209 
được, các ¡: ;i!1,z đa sách 4.7 
E-ti-ô-pi đŒA 222L 8 ‹ + HF% -:/2 17.02) 
những cươ:2 ;.-: -.s- 
càng rỗ ran2 !.Z:, 547. & “⁄ £zu 24+ 
nhất của lí 22:.g --0„,- 


sự làm tbời là * Cương lĩnh cách mạng 
dân tộc dân chủ của ÉÊ-ti-ỏ-pi” được 
công bố ngày 20-4-1976. Cương lĩnh 
này đã đưa ra những mục tiêu cụ thê 
của công cuộc cải tạo xã hội, xác định 
vai trò và nhiệm vụ của các giai cấp 
đối với công cuộc cải tạo đó. Cương 
lĩnh xác định rằng “bản chất của xñ 
hội É-ti-ô-pi là nửa phong kiến, nửa 
tư bản và những vấn đề của nó bát 
nguồn tử chủ nghĩa phong kiến, chủ 
nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản 
quan liêu...». Trong xã hội Ê-ti-ô-pi 
có các “mâu thuẫn giữa nóng dân và 
giai cấp phong kiến, giữa công nhân 
và tư bản, giữa quần chúng Ê-ti-ô-pi 
và chủ nghĩa đế quốc. Thêm vao đó 
là những máu thuẫn ở bên trong các 
dân tóc, tôn giáo, chủng tộc..., mác dù 
thuộc loại mâu thuần thứ yếu, nhưng 
cũng chơ được giải quyết ». Biện pháp 
thịch hợp nhất đ€ giải quyết các nâu 
thuần đó, theo cương lĩnh, là * bát đáu 
bảng cuóc cách mạng dán tộc dán chủ 
và sẽ gianh được thắng lợi xuyén qua 
cuộc cách imiang xã hội chủ nøh1a tiếp 
tho, XÍnc Liều của cách mạng dán tác 
dân chú la giải phóng E-ti-6-pi khỏi 
chủ nghĩa phong kiến va chủ nghĩa đề 
quớc, đát tsén mộng cho bước quá độ 
lén chủ nghĩa xã hội ». Cương lĩuh còn 
tuyến bố ràng &chủ nghĩa xã hói đã 
đ‹rrc tusen bố như la nguyen tác chỉ 
14 của cách matuø và đ;icu đó 4 mở 
ra 21 ®ư2ng tán cượng quan hé với 
thé giới xã bói chủ n¿h;as. Cưởng 
li;z.+ V42] rõ <ác mụ-‹ tiêu và nó: đụi:Z 
-0 Huể của cách mang thư thủ tếu 
aald1 hệ »via Xuất pióng kiếu và 4€ 
442. 1áYy dựng bén ki: tế đặt 1 
Y4 3⁄4 lập t°21%⁄2 1.20 kệ ha L tý», 
tư) Đã 51/20/0 "rÉ:, 17.170 
2211. tát S1a “2U Ẹ!..3s x5 L9.;, q42 
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đồng thời phát triền hợp tác xã sẵn 
xuất nông nghiệp; xây dựng và phát 
triền nền văn hóa dân tộc thoát 
khỏi ảnh hưởng của văn hóa nô 
dịch, phản động của chủ nghĩa đế 
quốc ; giải quyết vấn đề dân tộc trên 
nguyên tắc bình đẳng, tự quyết; xây 
dựng chính quyền nhân dân vững 
mạnh; thành lập mặt trận dân tỘc 
thống nhất... Cuối cùng, cương lĩnh 
vạch rõ : “Điều duy nhất đề đảm bảo 
cho thắng lợi cuối cùng là phải có 
một đẳng vô sản chân chính... Chính 
phủ sẽ không ngừng giúp đỡ các nhóm 
cách mạng và những cá nhân đang 
đấu tranh đề thành lập một đảng tiên 
phong như vàyv ?. 


Tuy nhiên, trên con đường thực 
hiện cương lĩnh nói trên, cách mạng 
I°-ti-ô-pi dang phải khắc phục rất nhiều 
kho khăn do những hoạt động phá 
hoại và gây rối của các giai cấp và 
thế lực vừa bị tước đoạt hết đặc 
quyền đặc lợi gây nên ; chúng cấu kết 
với chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là 
đế quốc MỸ, cùng với các giới phản 
động nước ngoài đang Lạo ra một ® đảm 
mâyv phản cách mạng bao phú" ở 
khắp nơi trên đất nước EÈ-ti-ô-pi rộng 
bao la. Đỏ là bọn bạch vệ vũ trang, 
bọn quý tộc, địa chủ phong kiến. giai 
cắp tư sản có tỏ chức, những phần 
tử phản động giả danh cách mạng... 
TẤt cả những bọn này đang tiền hành 
hàng loạt cuộc phả hoại Kinh tế, viết 
hại cản bộ và nhàn dân, nồi loạn vũ 
trang chòng chính quyền trung ương 
và gày chia rẽ đản tộc. Trong tắt cả 
những hoạt động tỏi ác đó, có bàn tay 
đảm màu của CLAÁ của đề quốc Mỹ và 
các tập doàn tayv sai của XÍ€ ở vùng 
này. 


Trươợc mắt, nhàn dàn E-ti-o-pi đang 
phải giải quyết văn đề lãnh thô ở miền 
Đòng Và ở miền Bạc. Có thẻ nói đó là 
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những khó khăn lớn của cách mạng 
E-ti-ô-pi hiện nay (1). 


Sau hàng nghìn năm sống trong cảnh 
nô lệ tối tăm. nhân dán Ê-tíi-ô-pi đã 
thức tỉnh. Đây là sự nồi đậy của cả 
một dân tộc đã từng có truyền thống 
chống chế độ phong kiến áp bức và 
chống đế quốc xâm lược, trước đây đã 
bảo vệ được nền độc lập chính trị của 
mình giữa một châu Phi bị đô hộ.Nhân 
dân E-ti-ô-pi chẳng những bước đầu 
có ý thức cách mạng, mả cũng đã bước 
đầu gắn bó với cách mạng. Hàng chục 
triệu nông dân và hàng triệu nhản 
dân thành phố và quần chúng công 
nhân. bắt đầu được hưởng những lợi 
ích của thành quả cách mạng. Có thẻ 
nói tuyệt đạt đa số công nhân, nông 
dân và binh sĩ trong quân đội đều tích 
cực ủng hộ và tin tưởng vào cách 
mạng. Đó là nhân tố quyết định. 


Một nhàn tố quan trọng là cách 
mạng EÈ-ti-ô-pi diễn ra trong điều kiện 


(I) Tỉnh E-ri-tơ-ri-a có diện tích † 19.000 ki. 
lô-mét vuông và trẻn 3 triệu dân, nằm kéo dai 
suốt bờ biền phía bắc của E-ti-ô-pi. Vốn là 
một tỉnh của E-ti-ô-pi, E-ri-tơ-ri-s bị Y chiếm 
đóng (1896) rõỏi bị Anh chiếm đóng (1941). 
Trong thời kỳ chế độ phong kiến Xeê-Ìát-xi-ê 
thống trị. phong trào đấu tranh ở E-ri-tơ-ri-a 
chống lại chính quyền phong kiến phản động 
trung ương, mang tính chất tiến bộ nhất định. 
Sau khi chính quyền phản động bị lật đề, chính 
quyền mới ở E-ti-o-pi đã có gáng giải quyết 
vấn đề E-ri-tơ-ri-a theo tình thần đoàn kết dân 
tộc, tòn trọng quyền tự quyết. Nhưng do những 
nguyên nhân xuất phát từ phong trào Ìy khai, 
nhất là do âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đề 
quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ cùng bọa tay sai, 
vấn đề E-ri-tơ-ri-a chưa được giải quyết. 


—Ò-ga-den là một vùng gồm 2 tỉnh ở phía đông 
của E-ti-ó-pt, giáp Xô-ma-h, diện tích khoảng Í 
phần 5 E-ti-óö-pi, có máy chục vạn dân du mục góc 
Nỏ-ma-h. Vụ tranh chấp Ô-ga-den là một trong 
những văn đè do lịch sử đề lại. Chủ trương của 
Tổ chức thóng nhất châu Phi là yêu cầu các 
nước châu Phi giữ nguyên đường biến giới 
hiện nay. E-ti-ô-pi muốn giải quyết văn đề Ô. 
ga-den theo nguyễn tắc đó và trêa tĩnh thần tỏp 
trọng chủ quyền và độc lạp của mỗi nước. 


quốc tế thuận lợi của thời kỳ *“sau 
Viêt-aam». Nó được toàn thê loài 
người tiến bộ đồng tình và ủng hộ. 
Nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa 
hết sức quan tâm, đồng tình và ủng 
hộ nhân dân Ê-ti-ò-pi về mọi mặt. 


Một trong những thuận lợi cơ bản 
của cách mạng E-ti-ò-pi là fỉnh thần 
kiên quuết uà dũng cảm của các nhà 
lãnh đạo then chốt trong Ban lãnh đạo 
cách mạng Ê-li-ô-pi. Tỉnh thần đó là 
kết tính của ý chỉ và nguyện vọng 
sâu xa của toàn thề dân tộc E-ti-ô-pi 
đang muốn vươn lên giải phóng khỏi 
mọi xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc, 
phong kiến, nhằm xây dựng một nước 
l--ti-ô-pi độc lập, hòa binh và tiến bộ 
xã hội, phù hợp với xu thế phát triền 


của thời đại. Đúng như Chủ tịch Men- 
git-sta Hai-lê Ma-ri-am đã từng nói, 
quần chúng nhân dân lao động Ê-ti-ò- 
pi sẵn sàng chiến đấu đến cùng đề 
bảo vệ thành quả của cách mạng và 
tạo ra một xã hội mới ở Ê-ti-ô-pi. 


Nhân dân Việt-nam theo dõi quả 
trình cách mạng E-ti-ô-pi với cảm tình 
sâu sắc. Nhân dân ta coi mỗi thẳng 
lợi của nhân dân E-ti-ô-pi trên bước 
đường dấu tranh gian khồ cũng là 
thắng lợi của chính mình. Nhân dân 
và chính phủ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam kiên quyết đứng 
bên cạnh nhân dân và chinh phủ cách 
mạng Ê-ti-ô-pi, hết lòng, hết sức ủng 
hộ sự nghiệp giải phóng của nhân 
dân Ê-ti-ô- -pI. 


Thấu suốt uà thực hiện tốt... 
(Tiếp theo trang 36) 


đó mà “trong tất cả các lĩnh vực 
công tắc của Đảng, Nhà nước và 
đoàn thê, trước hết chú trọng cán bộ 
lãnh đạo và cán bộ quản lý kinh 
tế? (11). 


Đảng ta đã đào tạo và bồi dưỡng 
được một đội ngũ cán bộ dân tộc ít 
người gắn bó với quần chúng, có 
phầm chất tốt và có năng lực thực 
hiện đường lối chính sách của Đẳng 
và Nhà nước. Đặc biệt là trong đội 
ngũ cán bộ hoạt động ở miền núi và 
các vùng dân tộc Đảng ta đã kết hợp 
sử dụng cả cán bộ dân tộc đông 
người lẫn cản bộ các dân tộc ít người. 
Tuy nhiên, chúng ta còn phải khắc 
phục những nhược điểm, thiếu sót 
trong công tác đối với cán bộ dân 
tộc it người. Cần nhất trí vẻ phương 
hướng đào tạo, quan diễm đánh giá 


và tiêu chuản cán bộ dàn tộc ; cần 
xảy dựng quy hoạch cán bộ dân tộc 
từ địa phương dến các ngành trung 
ương. bồ sung chính sách, chế độ đối 
với cán bộ đân tộc ít người. và cán bộ 
người miền xuòi hoạt động ở các vùng 
dân tộc đề trong một thời gian ngắn 
đội ngũ cán bộ dân tộc có thể đáp 
ứng được nhiệm vụ cách mạng trong 
giai đoạn ¡nới; xày dựng cho từng 
dân tộc có những cán bộ cốt can 
vững về chỉnh trị, tuyệt đối trung 
thành với cách mạng Và chấp hành 
nghiêm chính đường lõi, chính sách 
của Đảng. có năng lực lãnh đạo và 
chỉ đạo thực hiện, 


(II) áo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đăng tại Đại hái đại biều toàn 
quốc lần thứ ÏW/, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
¡977, trang 165, 
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khoai tây : 4 lần, sữa : 3 lần và trứng: 
khoảng 2.5 lần. Cũng tính theo đầu 
người. Tiệp-khắc đứng thứ 4 trên thế 
giới về sản xuất lúa mì (sau Ca-na-đa, 
Mỹ và Huna-ga-ri), đứng thứ 3 về sản 
xuất lúa mạch (sau Ca-na-đa và Cộng 
hòa đân chủ Đức), đứng thứ 4 về sản 
xuất thịt (sau Đan-mạch, Hung-ga-ri 
và Ca-na-đa), đứng thứ 7 về sản xuất 
sữa và trứng. Về nhu cầu thực phầm 
tính theo đầu người, Tiệp-khắc được 
xếp vào số những nước có tiêu chuần 
thực phầm cao nhất. 

Sự phát triền mạnh mẽ của nông 
nghiệp Tiệp-khắc không những là một 
trong những nhân tố bảo đảm sự phát 
triên ồn định của nền kinh tế nói 
chung mà còn là nhân tố bảo đảm sự 
vững mạnh về chính trị. Năm 1968, 20 
năm sau khi chính quyền nhân dân 
được thành lập, tàn đư của giai cấp tư 
sản được sự giúp đỡ của các lực 
lượng phản cách mạng ngoài nước, 
đã tập hợp lực lượng, tiến công chủ 
nghĩa xã hội, gây nên tình trạng khẳng 
hoảng trong xã hội. Trong khi ở nhiều 
lĩnh vực kinh tế khác, bọn phản động 
đã gây ra tình trạng hỗn loạn thì trong 
nông nghiệp, không một hợp tác xã 
nào tan vỡ. Mặc dù bọn phản động 
lôi kéo, những nông dân tập thê được 
chế độ xã hội chủ nghĩa bảo đảm một 
cuộc sống tốt đẹp, đã kiên quyết ủng 
hộ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chế độ 
sở hữu tập thề của mình. Chính nhờ 
nóng nghiệp đã đứng vững trong 
những giờ phút thử thách nghiêm 
trọng đối với chủ nghĩa xã hội mà 
chỉ vài năm sau, trong kế hoạch 5 năm 
lần thứ 5 (1971 — 1975), nông nghiệp 
Tiệp-khắc đã phát huy cao độ thế 
mạnh của mình, tạo nên bước ngoặt 
trong ngành trồng lúa mì, năm 1974 
đạt vụ mùa kỷ lục : 10,6 triệu tấn ngũ 
. cốc, chứng minh khả năng thực tế 
Tiệp-khắc có thê tự túc lương thực 
trong một thời gian ngắn. Cũng trong 
kế hoạch 5 năm lần thứ 5 này, sản 
lượng nông nghiệp hằng năm tăng 
3,95%, cao hơn mức tăng ở các nước 
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tư bản chủ nghĩa, kẽ cả các nước 
trong khối thị trường chung châu Âu 
(EEC). Trong thời gian này, Tiệp-khắc 
đã sản xuất được 47 triệu tấn lương 
thực, vượt ð triệu tấn so với kế 
hoạch. thu mua thịt gia súc tăng 420.000 
tấn, thịt gia cầm tăng 120.000 tấn, sữa 
tăng 640 triệu lít. Đó là kết quả của 
quá trình cäai tạo nông nghiệp, đầy 
mạnh nông nghiệp phát triền theo 
chiều sâu ở Tiệp-khắc. 


* 


Sau khi cơ bản hoàn thành hợp tác 
hóa vào năm 1959, nông nghiệp Tiệp- 
khắc bắt đầu bước vào quá trình tập 
trung và chuyên môn hóa. Điều đặc 
biệt đáng chú ý là, không phải đợi 
đến khi có đầy đủ cơ sở vật chất và 
kỹ thuật nền nông nghiệp Tiệp-khắc 
mới đi vào tập trung và chuyèn miỏn 
hóa. Ngay từ năm 1960, sau khi chuyền 
phần lớn máy kéo và các loại máy 
nòng nghiệp khác từ các trạm máy kéo 
ở huyện về, các hợp tác xã nông 
nghiệp đã bát đầu giai đoạn thứ nhảt 
của tập trung hóa với việc hợp nhất 
những hợp tác xã được thành lập trẻn 
quy mô xã thành những hợp tác xã 
lớn hơn. Đến năm 1970, 12.110 hợp 
tầc xã với diện tích trung bình 300 
héc ta, đã được hợp nhất thành 6.3:0 
hợp tác xã với diện tích trung bình 
640 héc ta. 

Trong ngành chăn nuôi, các xí 
nghiệp quôc doanh nuôi lợn, gia cầm. 
được thành lập. Đến năm 1970 toàn 
Tiệp-khắc có khoảng 100 xi nghiệp 
lớn. chủ yếu là nuôi lợn và gà công 
nghiệp. Đồng thời một số xi nghiệp 
phục vụ cho nông nghiệp như thủy 
lợi, xây dựng, sản xuất thức ăn gia 
súc, sấy cỏ, v v..., cũng đi vào tập 
trung và chuyên môn hóa, 

Tuy vậy, trong thời gian này trong 
từng hợp tác xã, kề cả các hợp tác 
xã đã được hợp nhất, chưa có sự thay 
đổi nhiều về quản lý và tô chức sản 


xuất, cơ cấu cây trồng vẫn là nhiều 
chủng loại, trình độ thàm canh chưa 
cao, sản lượng nông nghiệp tăng 
không đáng kề. Hoạt động của các xí 
nghiệp nông nghiệp liên hợp cũng còn 
tự phát, thiếu sự chỉ đạo thống nhất 
cho nên hiệu quả kinh tế chưa cao, 

Bước ngoặt quan trọng trong quá 
trình tập trung và chuyên môn hóa 
sản xuất nông nghiệp được đánh dấu 
từ sau Đại hội lần thứ XIV của Đẳng 
cộng sản Tiệp-khắc ðõ-1971) Đại hội 
đã đề ra đường lối phát triền kinh tế 
dựa trên hiệu guả sản xuất cao, tận 
dụng mọi khả năng sẵn có của nền 
kinh tế. Đường lõi trên nhấn mạnh 
nhiệm vụ của nông nghiệp là tự túc 
lương thực và tiến tới tự túc các thực 
phầm chủ yếu. Con đường dẫn đến 
mục đích đó là thực hiện cuộc cách 
mạng trong nông nghiệp, đưa nông 
nghiệp đi vào tập trung và chuyên 
môn hóa sản xuất ở mức độ cao hơn. 

Nghị quyết Đại hội chỉ rõ: hai quá 
trình tập trung và chuyên môn hóa 
phải được tiến hành đồng thời, liên 
tục, từ thấp đến cao, từ chưa hoàn 
thiện tới hoàn thiện ; quy mò và nhịp 
độ phải phù hợp với lực lượng sản 
xuất, trinh độ quan hệ sẳn xuất và 
nhất là trình độ tö chức và quần lý 
sản Xuất ở các xí nghiệp nông nghiệp. 

Nguyên tắc cơ bản trong việc tập 
trung và chuyên môn hóa sản xuất là 
tự nguyện, hợp lý và có hiệu quả kinh 
tế. Đồng thời phải xuất phát từ khả 
năng thực tế và phù hợp với kế hoạch 
kinh tế quốc dân. Việc tiếp tục tập 
trung và chuyên môn hóa trước hết 
phụ thuộc vào nguồn tài chính, vật 
tư và năng lực cần thiết ngay trong 
bản thàn nông nghiệp. 

Từ năm 1971, việc hợp nhất các xi 
nghiệp nòng nghiệp diện ra với nhịp 
độ nhanh. Trong thời gian 6 năm, từ 
1971 đến 1976; hơn 4.000 hợp tác xã đã 
được hợp ghất thành 2.105 hợp tác xã. 
Hiện nay, mỗi huyện ở Tiệp-khắc có 
khoảng 20 hợp tác xã với diện tích 
trung bình hơn 2.000 héc ta. Các hợp 


lác xã thật sự đã trở thành những xí 
nghiệp nòng nghiệp lớn với cơ sở vật 
chất kỹ thuật mạnh, có điều kiện 
thuận lợi đề thực hiện chuyên môn 
hóa một cách có hiệu quả (hiện nay 
quá trình hợp nhất các hợp tác xã 
vẫn tiếp tục vì còn khoảng 700 hợp 
lác xã canh tác trên diện tích dưới 
1.000 héc ta). 

Song song với việc hợp nhất cúc 
hợp tác xã, một số nông trường quốc 
doanh cũng được hợp nhất: hơn 300 
nông trường quốc doanh năm 1971 (với 
điện tích canh tác trung bình 4.800 héc 
ta) đến cuối nấm 1975 dã hợp nhất 
thành 250 nông trưởng (với diện tích 
trung bình 5.700 héc ta), đồng thời, 
việc phân chia lại đất đai giữa các 
nông trường và hợp tác xã cũng tạo 
nên những đơn vị sản xuất liên hoàn 
về đất đai, tăng khả năng phát triền 
sản xuất lớn. 


Trong giai đoạn này, các quan hệ 
hiệp tác và chuyên mòn hóa sản xuất 
đã có chất lượng mới. Trong khu vực 
chăn nuòi, các xi nghiệp liên hợp tiếp 
tục được mở rộng và củng cõ. Đến 
cuối năm 1975 số xí nghiệp chăn nuòi 
liên hợp giảm xuống còn 79 xí nghiệp. 
Các xí nghiệp nuôi lợn và gà được tập 
trung và mở rộng thành những xi 
nghiệp sản xuất lớn (trong số 79 xi 
nghiệp liên hợp có 32 xi nghiệp chắn 
nuỏi lợn tập hợp 443 cơ sở chăn nuôi 
trước đày, 10 xí nghiệp nuôi gà hợp 
nhất từ 205 cơ sở cũ, 32 xí nghiệp sấy 
có và sản xuất thức ăn gia súc hựp 
nhất 167 cơ sở cũ và ð xí nghiệp chăn 
nuôi gia súc lớn hợp nhất từ 35 cơ sở 
củ), 

Năng suất lao động ở các xí nghiệp 
liên hợp nhờ tính ưu việt của sự phân 
công lao động mới và nhờ trang bị kỹ 
thuật được táng cường, tăng từ 4 đến 
8 lần so với năng suấi! trước đây của 
các hợp tác xã. Đóng góp của các xí 
nghiệp liên hợp về sản phầm chăn 
nuôi bán ra thị trưởng ngày càng lớn : 
về trứng năm 1971 các xí nghiệp liên 
hợp mới dóng góp 22,1%, đầu năm 


67 


1974 tăng lên 36.4%, về lợn thịt năm 
1971 mới đóng góp 2%, đầu năm 1974 
tăng lén 12,34. 

Trong khâu phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, trình độ tập trung và chuyên 
món hóa cũng tăng rõ rệt. Hiện nay 
gần 100 xi nghiệp xây dựng (tập hợp 
gàn 3.200 đội xây dựng trước đây) 
đảm nhiệm việc xây dựng cho các xi 
nghiệp nông nghiệp. 46 xí nghiệp nông 
hóa (tập hợp 1.266 cơ sở nhổ trước 
đảy) đam nhiệm việc cung cấp các 
loại phân bón và thuốc trừ sâu cho 
hầu hết các xi nghiệp nông nghiệp. 

Trong ngành trồng trọt, đo tính 
_ chất phức tạp của sản xuất và diện 


tích đất canh tác lớn cho nên các ˆ 


hình thức chuyên môn hóa mới 
được thực hiện bước đầu, thể 
hiện rõ nhất trong việc sử dụng 


máy bay đề bón phân và phun thuốc 
trừ sâu bảo vệ cây tròng. Năm 1975 
hơn 3 triệu héc ta đất tròng trọt đã 
được chăm sóc bằng máy bay, chiếm 
hơn 60% tổng số diện tích và dự 
kiến đến cuối kế hoạch 5 năm lần 
thứ 6 sẽ chiếm tới 955%. Một hình 
thức chuyên môn hóa phổ biến khác 
là việc sử dụng với mức độ tập trung 
cao các phương tiện cơ giới. Ví 
dụ, trong mùa thu hoạch, các máy 
gặt đập liên hợp, ò tô vận tải và các 
loại máy công cụ kèm theo được tập 
trung dến gặt ở những vùng lúa mì 
chín trước theo một kế hoạch thống 
nhất. Nhờ vậy lúa chín được thu 
hoạch ngay, thời gian thu hoạch rút 
ngắn và lủa đỡ bị hao hụt. 

Như vậy xí nghiệp nông nghiệp liên 
hợp và tạp đoàn hiệp tác là hai hình 
thức chủ yếu đề thực hiện tập trung 
và chuyên môn hóa trong sản xuất 
nòng nghiệp Tiệp-khắc. Xí nghiệp 
nòng nghiệp liên hợp là đơn vị sản 
xuất có tư cách pháp nhân, các xí 
nghiệp thành viên tham gia xi nghiệp 
liên hợp trở thành những bộ phận 
của nó lliện nay hình thức này 
được áp dụng phổ biến trong ngành 
chăn nuôi, Còn tập đoàn hiệp tác là 
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hình thức hợp tác trong đó các thành 
viên tham gia vấn giữ nguyên tư 
cách độc lập của mình, và tùy theo 
điều kiện tự nhiên và kinh tế cụ thê 
mà lựa chọn các lĩnh vực hợp tác 
trên cơ sở hợp đồng giữa các xi 
nghiệp. Các xí nghiệp thành yiên có 
thề thành lập các đội chuyên, hoạt 
động dưới sự điều khiền của Hội 
đồng hiệp tác do các xí nghiệp thành 
viên bầu ra, Hội đồng cũng đại diện 
cho quyền lợi của tập đoàn hiệp tác. 
Hình thức này hiện nay đang được 
áp dụng bước đầu trong ngành trỏng 
trọt và cả trong ngành chăn nuôi. 

Ngoài ra, ở Tiệp-khắc có 19 xi 
nghiệp liên hợp toàn huyện được 
thành lập làm thí điềm. Những xi 
nghiệp này có ưu điềm là có nhiều 
khả năng tập trung các phương tiện 
đề phát triền sẳn xuất. Nhưng do tính 
chất phức tạp của công tác quản ly 
những xi nghiệp lớn, hình thức này 
chưa đạt kết quả có thề thuyết phục 
nhiều người và còn đang trên bước 
đường làm thử. 

Song song với quá trình tập trung 
hóa và chuyên môn hóa sẳn xuất, cơ 
sở vật chất và kỹ thuật của nông 
nghiệp được tăng cường không ngừng. 
Từ năm 1960 đến năm 1975, gia trị 
phương tiện cơ bản trong nông nghiệp 
đã tăng từ 71 tỷ cu ron lên 100 tỷ 
cu ron. Nhờ tăng cường dầu tư, số 
đơn vị mảy kéo tính trên 1.000 héc ta 
đặt nông nghiệp đã tăng từ 13 năm 
1950 lên 32,5 năm 1975, số máy pặt 
đập trong cùng thời gian đó đã tăng 
từ 2,6 lên 7,3. Các loạt máy móc phục 
vụ việc gieo trồng và thu hoạch khoai 
tây, củ cải đường, lanh v.v... cũng 
tăng lên đảng kê. Nhiều loại máy kéo 
có công suất lớn, có loại tới 200 sức 
ngựa. Hiện nay trong ngành chăn 
nuôi, hầu hết các chuông trại đã được 
cơ giới hóa. Các trại nuÔi gà và lợn 
thật sự là những dây chuyên công 
nghệ hoàn chỉnh cần rất ïL công nhân 
phục vụ (trung bìuh 1 xi nghiệp hên 
hợp nuôi gà hằng năm sản xuẫt khoảng 
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80 triệu quả trứng chỉ có 50 công nhân, 
mỗi xi nghiệp chăn nuôi lợn hằng 
năm san xuất khoảng 55.000 tấn thịt 
chỉ có khoảng 20 công nhân). Trong 
khu vực trồng trọt, tỷ lệ cơ giới hóa 
ở các hợp tác xã trong khâu làm đất, 
gieo trồng và thu hoạch ngũ cốc đã 
đạt 100%, thu hoạch ngô §1%, thu 
hoạch khoai tây khoảng 705, thu 
hoạch củ cải đường 80%. 

Trên cơ sở đánh giá tỉnh hình tập 
trung và chuyên môn hóa nông nghiệp 
hiện nay, xuất phát từ nhiệm vụ tự 
túc lương thực, Hội nghị Ban chấp 
hành trung ương của Đẳng cộng sản 
Tiệp-khắc bàn về nông nghiệp (10- 
19:5) đã đề ra phương hướng chung 
cho giai đoạn tập trung và chuyên 
môn hóa hiện nay. Hội nghị nhẵn 
mạnh: quá trình tập trung và chuyên 
môn hóa không thê vượt quá khả năng 
thực tế của nền kinh tế và sự chuần 
bị của các xi nghiệp nông nphiệp, 
nhưng cũng không được chậm trẻ 
trước vêu cầu và nhiệm vụ đặt ra cho 
nòng nghiệp. Các xi nghiệp nòng 
nplhiệp hiện nay vẫn là đơn vị cơ sở 
của cơ cấu tö chức sản xuất, song phải 
thay đôi dần cơ cấu sản xuất và tô 
chức bên trong của nó cũng như vị 
tri của nó trong phân công lao động xã 
hội. Đồng thời, phải bảo đâm tính liên 
tục của quả trình tái sản xuất với 
hiệu quả cao nhất trong nông nghiệp. 

Đối với ngành trồng trọt, sẽ hình 
thanh những vùng liên hoàn chuyên 
trồng ngũ cốc, cỏ và tử một. đến hai 
loại cây khác, tiếp tục mở rộng quy 
mô các xí nghiệp và tắng cường 
chuyên môn hóa bằng các hinh thức 
tập đoàn hiệp tác và xí nghiệp liên 
hợp. Việc chăm bón và bảo vệ cây 
tröng, sử dụng kỹ thuật chuyên mòn, 
xây dựng những cơ sơ chế biến thức 
ăn gia súc, tô chức giao thông trong 
nông nghiệp, v.v... sẽ tiếp tục được 
thực hiện trên quy mô lớn. 

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ 6, 
ngành chăn nuôi mà trọng tâm là chăn 
nuói gia súc lớn, sẽ tiếp tục xây dựng 


những tập đoàn hiệp tác chuyên nuôi 
một hoặc hai loại gia súc lớn. Việc 
phân vùng chuyên chăn nuôi cũng 
được thực hiện : chung quanh các đô 
thị chủ yếu nuôi bò sữa, vùng núi và 
trung du nuỏi gia súc làm giống, các 
vùng khâc nuôi gia súc lấy thịt. Về 
chăn nuôi lợn và gia cầm sẽ tiếp tục 
xây dựng những xi nghiệp liên hợp 
sản xuất lớn trên nguyên tắc vòng sản 
xuất khép kín với sự tham gia từng 
bước của còng nghiệp chế biến đi tới 
cung cấp thành phầm tận tay người 
tiêu dùng. Hinh thức này cũng được 
áp dụng trong ngành trồng nho và các 
cày ăn quả khác, trồng và chế biến 
thuốc lá v.v... Các xí nghiệp nông 
nghiệp. các tổ chức thương nghiệp và 
ngành công nghiệp chế biến tham gia 
hình thức hợp tác này ký các hợp 
đồng đài hạn làm cơ sở cho hoạt động 
hợp tác, song các xí nghiệp vẫn giữ 
nguyên tư cách pháp nhân của mìinh. 


Nông nghiệp Tiệp-khắc ngày nay 
đóng vai trò rất quan trọng trong nền 
kinh tế quốc dân. Tiệp-khắc là nước 
công nghiệp phát triền. Tiệp-khắc 
tham gia rất sâu vào phân công lao 
động quốc tế và vì thế rất nhậy cảm 
với những biến động trong nền kinh 
tế thế giới. Tỉnh hình khủng hoảng ở 
nhiều nước tư bản chủ nghĩa có gây 
những khó khăn cho kinh tế Tiệp- 
khắc. Đề khắc phục những tác động 
tiêu cực này. nỏng nghiệp Tiệp-khắc 
bằng cách phát huy mọi khả năng. số 
hạn chế nhập khầu lương thực và 
thực phầm, đồng thời tạo thêm những 
nguồn xuất khầu mới. Trước đây, 
hằng năm Tiệp-khác phải nhập 
khoảng một triệu tấn ngũ cốc. Năm 
1976, đo bị hạn hán, sản lượng nưũ 
cốc khỏng đạt kế hoạch cho nên phải 
nhập thêm một khối lượng lớnngũcõc, 
chủ yếu dùng cho chăn nuồi (ngành 
chăn nuôi tiêu thụ khoảng 75°% sản 
lượng ngũ cốc). Theo tính toán, trên 
điện tích trồng cổ hiện nay, nếu Tiệp- 
khắc tăng năng suất thêm một tạ cổ 
trên mỗi héc ta thì có thể tiết kiệm 
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được 10 vạn tấn ngũ cốc. Đây là năng 
lực tiềm tàng to lớn nhất trong nông 
nghiệp hiện nay. Đại hội lần thứ XV 
của Đảng cộng sản Tiệp-khác đã đề 
ra nhiệm vụ cho kế hoạch 5 năm 
1976 — 1980 là tạo nên bước ngoặt 
trong ngành trồng cổ, phấn đấu đưa 
khối lượng bột cỏ sấy khô từ 60 vạn 
tấn hiện nay lên 1,6 đến 2 triệu tấn 
bột cổ khỏ năm 1980. Lượng bột cỏ 
khô này có thê thay thế cho từ 80 vạn 
đến 1 triệu tấn ngũ cốc mà trước đây 
hằng năm Tiệp-khắc phải nhập của 
nước ngoài. Về mặt chỉ đạo thực hiện, 
bắt đầu từ kế hoạch 5 năm này, bột 
cổ khô được ghi vào chỉ tiêu pháp 
lệnh của kế hoạch. Đại hội cũng đề 
ra nhiệm vụ khôi phục địa vị truyền 
thống của ngành trồng củ cải đường 
và sản xuất đường, tăng thêm khối 
lượng đường xuất khầu hàng năm của 
Tiệp-khắc. 

Song song với việc xây dựng hệ 
thống quïn lý mới, chất lượng công 
tác chỉ đạo được nâng cao từ các hợp 
tác xã. nông trường đến các phòng 
nông nghiệp huyện, tỉnh, các tổng 
công ty và Bộ nòng nghiệp. Cách làm 
ăn theo lối cũ, tư tưởng địa phương 
cục bộ và tình trạng chậm trễ trong 
việc giải quyết những vấn đề đã chin 
muồi được khắc phục. Công tác quan 
lý được chuyền từ cách quản lý canh 
tác nhiều loại sản phầm sang chuyên 
canh một loại sản phầm (hiện nay 
mới có khoảng 15% tông số xí nghiệp 
nông nghiệp chuyên sản xuất mọt loại 
sản phầm). Nhiệm vụ chính của phòng 
nông nghiệp huyện là củng cổ các xí 
nghiệp nông nghiệp liên hợp, phát 
triên sản xuất tập trung và chuyên 
môn hóa trong trồng trọt và chăn 
nuôi gia súc lớn trên địa bàn huyện. 
Ty nông nghiệp tỉnh đóng vai trò cấp 
quản lý toàn diện ở địa phương. Ty 
có nhiệm vụ chủ yếu là đề ra phương 
hướng chuyên môn hóa, nhất là trong 
ngành trồng trọt, và thực hiện phương 
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'hướng ấy thông qua kế hoạch; đề ra 


phương hướng đầu tư và cùng phối 
hợp với các ủy ban dân tộc và các 
cấp quản lý của ngành công nghiệp 
thực phẩm. bảo đảm sự hài hòa giữa 
việc phát triền nông nghiệp và sự 
phân bố năng lực sản xuất của ngành 
công nghiệp thực phầm. Cấp quản lý 
(trung gian là các tổng công ty, có 
nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu và 
áp dụng những quy trình công nghệ 
và các phương pháp sản xuăt mới phù 
hợp với quá trinh tập trung và chuyên 
môn hóa, phát triền các quan hệ hiệp 
tác và liên kết giữa các xí nghiệp 
nông nghiệp. 


Đại hội lần thứ XV của Đảng cộng 
sản Tiệp-khắc (4-1976) đã đề ra nhiệm 
vụ to lớn cho nông nghiệp Tiệp-khác 
trong kế hoạch 5 năm lần thử 6 là: 
hằng năm sẵn xuất từ 10,5 đến 11 triệu 
tấn ngũ cốc, 9 triệu tấn củ cải đường. 
4 triệu tấn khoai tây, tiến tới 
tự túc hoàn toàn về lương thực và 
thực phầm. Đây không phải là nhiệm 
vụ riêng của ngành nỏng nghiệp ma 
là nhiệm vụ trung tâm của toàn xã 
hội. Đề thực hiện thẳng lợi nhiệm vụ 
to lớn đó, trong kế hoạch 5 năm 
này, nông nghiệp Tiệp-khắc được đầu 
tư khoảng 27 tỷ cu ron máy móc và 
thiết bị, trong đó có 49.000 máy kéo, 
10.000 máy gặt đập ; mỗi héc ta đát 
canh tác được bón 268kg phản bỏn 
nguyên chất. xây dựng thêm hệ thóng 
tưới và tiêu nước cho iL nhất la 
360.000 ha đất trồng trọt, v.v... 


Dưới ánh sáng của nghị quyết Đại 
hội lần thứ XV của Đảng cộng sản 
Tiệp-khắc, nông nghiệp Tiệp-khác 
đang bước vào giai đoạn phát triền 
mới. Những thành tựu to lớn mà nền 
nông nghiệp Tiệp-khác. đạt được trong 
30 năm qua dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng cộng sản là tiền đề cơ bản đề 
nông nghiệp Tiệp-khắác vươn lên 
những đỉnh cao mới. 


Cách mạng È.-ti-ô-pi 
đang tiến lên 


Ê-TI-Ô-PI ở miền Đông châu Phi, có 
bờ biên đài hàng nghìn ki-lô-mét 
đọc theo biền Đỏ, diện tích 1.237.000 
kmẺ với 28 triệu dân, phần lớn là 
người lai giữa người châu Phi và 
người A-rập. Từ thế kỷ thứ 8 trước 
Công nguyên, người É-ti-ô-pi đã lập 
nên một vương quốc lớn mạnh. Đến 
thế kỷ thứ 4sau Công nguyên, Ê-ti-ô- 
pi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn 
hóa của châu Phi. Từ thế kỷ thứ 6. 
người A-rập xâm nhập và lập nên một 
Nhà nước mới, gọi là A-bi-xi-ni. Nhà 
nước A-bi-xi-ni cô đại rất phức tạp. 
phân chia thành nhiều vương quốc 
nhỏ, đến triều đại Mê-lê-ních II 
(1889 — 1913) mới thống nhất thành 
một vương quốc, gọi là Ê-ti-ô-pi. Năm 
1896, nhân dân E-ti-ô-pi đã đánh bại 
quân xâm lược Ý, buộc Ý thừa nhận 
nền độc lập hoàn toàn. Nhưng Ỷ chiếm 
được tỉnh E-ri-tơ-ria làm thuộc 
địa của mình. Năm 1935, Ý lại tiến 
hành xâm lược và chiếm đóng toàn 
bộ nước È-ti-ô-pi. Đến những năm 
chiến tranh thế giới thứ hai, Ê-ti-ô-pi 
đã khôi phục được nền độc lập chính 
trị của mình. Nhưng thực tế lại lệ 
thuộc vào chủ nghĩa đế quốc Anh, 
sau đó lệ thuộc vào đế quốc Mỹ. 


ĐOÀN-TRẤN-CẢNH 


và LÊ-TỊNH 


Là một nước phong kiến điền hình 
và lâu đời nhất ở châu Phi, Ê-ti-ô-pi 
duy trì chế độ bóc lột rất đã man 
của thời trung cỗ cho đến thời gian 
gần đây. Khoảng 1.800 đại địa chủ 
chiếm đến 60% đất trồng trọt cả 
nước; 2324 ruộng đất thuộc hoàng 
tộc, còn 22 triệu nông dân chỉ có 7% 
đất đai. Thực tế là địa chủ và quý 
Lộc chiếm giữ hầu như toàn bộ ruộng 
đất trồng trọt trong cả nước. 

Bên cạnh chế độ bóc lột phong 
kiến tàn bạo, trong những năm gần 
đây, đi đòi với sự xâm nhập của chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân 
mới đứng đầu là Mỹ, giai cấp tư sản 
ra đời, chủ yếu là tư sẵn mại bản, 
nó cấu kết với tư bản lũng đoạn 
nước ngoài, khống chế nền kinh tế 
của Ê-ti-ô-pi. 

Nước F-ti-ô-pi quân chủ phản động 
theo đường lối đối ngoại thân Mỹ và 
thân I-xra-en. Đế quốc Mỹ có thời 
kỳ đã dành cho Ê-ti-ô-pi một số tiền 
viện trợ hàng năm bằng một nửa 
tông số viện trợ Mỹ cho toàn châu 
Phi. 

Quan hệ ruộng đất trung cô nói” 
trên chẳng những trói buộc quần 
chúng nòng dân trong đói khö tối 
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tăm. mà côn kìm hãm sự phát triền 
của sản xuất nông nghiệp. Nẻn nòng 
nghiệp Èi-ô-pi có thời từng được 
coi là một trong những vựa lủa của 
châu Phi, có khả năng cùng cấp 
lương thực cho tất cả các nước Ở 
Cận Đòng và vùng Địa-trung-hải. 
Nhưng đến nay, nĩng suất một héc- 
ta không đầy một tấn, cộng thêm nạn 
hạn hán 1973 — 1974, làm cho hàng 
chục vạn người và hàng triệu gia súc 
bị chết đói. 

Trong lúc trên thế giới, ba dòng 
thác cách mạng đang diễn ra sôi sục. 
nhất là tại châu Á và châu Phi, 
phong trào giải phóng dân tộc đang 
thức tỉnh hàng trăm triệu người, lôi 
cuốn họ tham gia vào cuộc đấu tranh 
chống đế quốc, giải phóng xã hội và 
giải phóng giai cấp, thì tại E-ti-ô-pi, 
hằng ngày, đài phát thanh A-đi A-bê- 
ba lái nhải về sự tòn nghiêm của 
hoàng đế, về đức bệ hạ Xê-lát-xi-ê 
là ngòi vua họ Nê-guýt thứ 225 thuộc 
giòng giöi vua Xa-lô-mông, người sảng 
lập ra Nhà nước Do-thải cỗ đại cách 
đây 3.000 năm. Trong điều kiện nhân 
dân biáp bức và bóc lột rất thậm 
tệ; luận điệu tuyên truyền ngu dàn 
đó không thê lừa bịp được nhiều 
người. nhất là những người tiến bộ 
và yêu nước chân chính. Làn sóng 
căm phần trong quần chúng tử ngấm 
ngầm cuối cùng đã bùng nỗ. Trong 
hài chục năm qua, các cuộc đình công 
của còng nhân, các cuộc nỏi đậy của 
nóng đân, biều tình của sinh viên, 
và các cuộc đấu tranh khác đã tăng 
lên mạnh mẽ. Đến đầu năm 1974. pho ng 
trào đâu tranh phút triển 0uới quụ mồ 
cả nước. Lúc này, trong quân đội đã 
hình thành một trung tâm lãnh đạo 
cách mạng. đó là Ủy ban phối hợp 
các lực lượng vũ trang, tập hợp các 
đại biều của binh sĩ, sĩ quan. hạ sĩ 
quan yêu nước và tiến bộ. Trung tá 
Men-gi-stn Hai-le Ma-ri-am, lúc đó 
-cũng là một thành viên và kê từ 
tháng 6-1974 là Chủ tịch ủy ban này. 
Được sự ủng hộ của tất cả mọi giai 
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cấp bị úp bức, mọi tầng lớp xã hỏi. 
Ủy ban phối hợp các lực lượng vỗ 
trang đã lãnh đạo nhân đân đấu tranh 
liên tục trong 7 tháng, lúc đầu đưa 
ra những khầu hiệu đòi cải cách, đã 
lần lượt lật đồ hai chính phủ của 
hoàng lộc, cuối cùng đã lật đồ X¿- 
lát-xií-ê vào ngày 12-9-1974. đánh dấu 
một trong những ngày vĩ đại nhất 
trong lịch sử Ê-ti-ô-pi. 

Nhân dân É-ti-ô-pi đã lật đồ triều 
đình phong kiến và xóa bỏ cơ sở kinh 
tế của nó là chế độ sở hữu ruộng đãt 
đại địa chủ và quý tộc. Thay thế triều 
đình phong kiến cũ là Chính phủ quân 
sự lâm thời thuộc Hội đồng chấp 
chỉnh quân sự lâm thời. Hai cơ quan 
này hiện nay do Trung tả Men-git-stu 
Hai-lê Ma-ri-am đứng đầu. Nhà nước 
đã quốc hữu hóa toàn bộ ruộng đất, 
các xí nghiệp công nghiệp, ngân hàng, 
các công ty tư bản trong và ngoài 
nước. Các đoàn thê chính trị của các 
tầng lớp lao động được thành lập, 
như «Hội nông dân *, Công đoàn toàn 
E-ti-ô-pi; dân quân tự vệ hiện có nửa 
triệu người ; các mạng lưới y tế, giáo 
dục được chấn chỉnh và tăng cường. 
Trong các thành tựu của cách mạng. 
đáng chú ý nhất là cuộc cải cách ruộng 
đất tiến hành tủ tháng 3-1975 đến 
tháng 6-1976. Luật cải cách ruộng đất 
quy định tất cả ruộng đất và rừng, 
bãi chăn nuôi đều thuộc a sở hữu toàn 
dân?®. Ruộng đất đó trước mắt được 
chia cho nông đàn không có hoặc 
thiếu ruộng, do nòng dân tự mình 
canh tác trên số ruộng được chia, 
không được thuê mướn người làm. 
khỏng được nhượng bản. Tắt cả đất 
đai của đồn điền tư bản chủ nghĩa 
được chuyen thành nông trường quốc 
doanh. Khoáng 7 triệu nông dân đã 
được tö chức vào nông hội. Tại miền 
Nam và miền Trung, hàng trăm hơp 
tác xã đã được thành lập. 

Trong điều kiện rất thiếu các 
phương tiện thông tin, báo chỉ, chính 
quyền cách mạng đã phát động một 
chiến địch nhằm nhanh chóng nàng 
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cao trình độ giác ngộ chính trị cho 
nỏng dân, tổ chức nòng dân lại và 
đưa họ đi vào con đường cách mạng. 
Từ tháng giêng 1975, khoảng sáu vạn 
thanh niên nam nữ ở thủ đô đã được 
cử về các vùng nông thôn. Các đội 
công tác này hoạt động về rất nhiều 
mặt như mở lớp giảng dạy chính trị, 
xóa nạn mù chữ, thành lập Hội nông 
dân, xây dựng dân quân tự vệ, thành 
lập hợp tác xã, tồ chức nông dàn lại 
đề chống bọn phản cách mạng. Một 
trong những công việc quan trọng 
nhất của các đội công tác là giúp đỡ 
nông dân thực hiện cải cách ruộng 
đất 

Tại các thành phố, chính quyền 
mới cũng đã thi hành nhiều biện pháp 
cải tạo như quốc hữu hóa đất và nhà 
cho thuê; quy định mỗi gia đỉnh vào 
loại này chỉ được phép có một ngòi 
nhà, diện tích đất không vượt quá 
500m2; giảm bớt tiền thuê nhà cho 
các tầng lớp có thu nhập thấp ; thành 
lập các Ban quản lý khu phố và đưa 
tất cả những người sống ở thành phố 
vào * Hội thị dân». Việc thành lập 
Công đoàn toàn Ê-ti-ô-pi đánh dấu 
một bước tiến quan trọng của giai 
cấp công nhân Ê-ti-ô-pi và vai trò của 
nó trong cách mạng. Một trong những 
nét nồi bật của cách mạng Ê-li-ô-pi 
là lực lượng cách mạng luôn nâng cao 
cảnh giác,mấy lần làm thất bại âm mưu 
đen tối của bọn phản cách mạng, tay 
sai của chủ nghĩa đế quỏc, ần náu 
ngay trong cấp chính quyền cao nhất. 
Nhờ đó, bộ máy Nhà nước được củng 
cổ, 

Đi đôi với những thẳng lợi đã đạt 
được, các nhà lãnh đạo cách mạng 
E-ti-ô-pi đã cố gắng vạchra cho mình 
những cương lĩnh hành động ngày 
càng rõ ràng hơn. Văn kiện gàn đàyv 
nhất của Hội đồng chấp chính quân 


sự lâm thời là ® Cương lĩnh cách mạng 
dân tộc dân chủ của ÉÊ-ti-ỏ-pi? được 
công bố ngày 20-4-1976. Cương lĩnh 
này đã đưa ra những mục tiêu cụ thể 
của công cuộc cải tạo xã hội, xác định 
vai trỏ và nhiệm vụ của các giai cấp 
đối với công cuộc cải tạo đó. Cương 
lĩnh xác định rằng “bẩn chất của xã 
hội Ê-ti-ô-pi là nửa phong kiến, nửa 
tư bản và những vấn đề của nó bắt 
nguồn từ chủ nghĩa phong kiến, chủ 
nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản 
quan liêu...». Trong xã hội Ê-ti-ô-pi 
có các “mâu thuẫn giữa nông đân và 
giai cấp phong kiến, giữa công nhân 
và tư bản, giữa quần chúng Ê-ti-ô-pi 
và chủ nghĩa đế quốc. “Thêm vào đó 
là những mâu thuẫn ở bên trong các 
dàn tộc, tôn giáo, chủng tộc..., mặc dù 
thuộc loại mâu thuản thứ yếu, nhưng 
cũng chờ được giải quyết ». Biện pháp 
thích hợp nhất đề giải quyết các mâu 
thuẫn đó, theo cương lĩnh, là * bắt đầu 
bằng cuộc cách mạng dân tộc dân chủ 
và sẽ giành được thắng lợi xuyên qua 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tiếp 
theo, Mục tiêu của cách mạng dân tộc 
dàn chủ là giải phóng E-ti-ô-pi khôi 
chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa dể 
quốc, đặt nen móng cho bước quả độ 
lên chủ nghĩa xã hội ». Cương lĩnh còn 
tuyên bố rằng «chủ nghĩa xã hội đã 
được tuyèn bố như là nguyên tác chỉ 
đạo của cách mạng và điều đó đã mở 
ra con đường tăng cưởng quan hệ với 
thế giới xã hội chủ nghĩa » Cương 
lĩnh vạch rõ các mục tiêu và nội dung 
cụ thề của cách mạng như thủ tiêu 
quan hệ sản xuất phong kiến và đế 
quốc, xây dựng nền kinh tế dân tộc 
và độc lập theo một kê hoạch tập 
trung và thống nhất trên những 
nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội ; quốc 
hữu hóa ruộng đất nông thòn, bảo đảm 
quvẻn sở hữu cả nhân của nông dân 


z3 


đồng thời phát triền hợp tác xã sẵn 
xuất nông nghiệp; xây dựng và phái 
triền nền văn hóa dân tộc thoát 
khỏi ảnh hưởng của văn hóa nò 
dịch, phản động của chủ nghĩa đế 
quốc ; giải quyết vấn đề dân tộc trên 
nguyên tắc bình đẳng, tự quyết ; xây 
dựng chính quyền nhân dân vững 
mạnh; thành lập mặt trận dân tộc 
thống nhất... Cuối cùng, cương lĩnh 
vạch rõ : “Điều duy nhất đề đảm bảo 
cho thắng lợi cuối cùng là phải có 
một đẳng vô sản chân chính... Chính 
phủ sẽ không ngừng giúp đỡ các nhóm 
cách mạng và những cá nhân đang 
đấu tranh đề thành lập một đảng tiên 
phong như vậy . 


Tuy nhiên, trên con đưởng thực 
hiện cương lĩnh nói trên, cách mạng 
E-ti-ô-pi dang phải khắc phục rất nhiều 
khỏ khăn do những hoạt động phá 
hoại và gây rối của các giai cấp và 
thế lực vừa bị tước đoạt hết đặc 
quyền đặc lợi gây nên ; chúng cấu kết 
với chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là 
đế quốc Mỹ, cùng với các giới phản 
động nước ngoài đang tạo ra một * đâm 
mây phản cách mạng bao phủ? ở 
khắp nơi trên đất nước È-Li-ô-pi rộng 
bao la. Đó là bọn bạch vệ vũ trang, 
bọn quý tộc, địa chủ phong kiến, giai 
cấp tư sản có tỏ chức, những phần 
tử phản động giả danh cách mạng... 
Tất cả những bọn này đang tiến hành 
hàng loạt cuộc phá hoại kinh tế, viết 
hại cản bộ và nhân dân, nồi loạn vũ 
trang chống chính quyền trung ương 
và gây chia rẽ đân tộc. Trong tất cả 
những hoạt động tội ác đó, có bàn tay 
đẫm máu của CIAÁ của đế quốc Mỹ và 
các tập doàn tay sai của Mỹ ở vùng 
này. 


Trước mát, nhân dân Ê-ti-ô-pi đang 
phải giải quyết vấn đề lãnh thô ở miền 
Đông và ở miền Bắc. Có thê nói đó là 
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những khỏ khán lớn của cách mạng 
E-ti-ô-pi hiện nay (1). 


Sau hàng nghìn năm sống trong cảnh 
nô lệ tối tầm. nhân dán ÉÊ-ti-ô-pi đđ 
thức tỉnh. Đây là sự nồi dậy của cả 
một dân tộc đã từng có truyền thống 
chống chế độ phong kiến áp bức và 
chống đế quốc xâm lược, trước đây đã 
bảo vệ được nền độc lập chính trị của 
mình giữa một châu Phi bị đô hộ,Nhân 
dân E-ti-ô-pi chẳng những bước đầu 
có ý thức cách mạng, mà cũng đã bước 
đầu gắn bó với cách mạng. Hàng chục 
triệu nông dân và hàng triệu nhàn 
dân thành phố và quần chúng còng 
nhân, bắt đầu được hưởng những lợi 
ích của thành quả cách mạng. Có thê 
nói tuyệt đại đa số công nhân; nòng 
dân và binh sĩ trong quân đội đều tích 
cực ủng hộ và tin tưởng vào cách 
mạng. Đó là nhân tố quyết định. 


Một nhân tố quan trọng là cách 
mạng I:-ti-ô-pi điển ra trong điều kiện 


(1) Tỉnh E-ri-tơ-ri-a có diện tích †19.000 ki- 
lô-mét vuông và trên 3 triệu dân, nằm kéo dài 
suốt bờ biền phía bắc của E-t-ô-pi. Vốn là 
một tỉnh của E-ti-ô-pi, E-ri-tơ-ri-a bị Y chiếm 
đóng (IB96) rồi bị Anh chiếm đóng (1941). 
Trong thời kỳ chế độ phong kiến Xê-Ìát-xi-ê 
thống trị. phong trào đấu tranh ở E-ri-tơ-ri-a 
chống lại chính quyền phong kiến phản động 
trung ương, mang tính chất tiến bộ nhất định. 
Sau khi chính quyền phản động bị lật đồ, chính 
quyền mới ở E-ti-ô-pi đá cố gắng giải quyết 
văn đề E-ri.tơ-ri-a theo tỉnh thần doàn kết dâp 
tộc, tôn trọng quyền tự quyết. Nhưng do những 
nguyên nhân xuất phát từ phong trào ly khai, 
nhất là do âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế 
quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ cùng bọn tay sai, 
vấn đề E-ri-tơ-ri-a chưa được giải quyết. 


—Ô-ga-dcn là một vùng gồm 3 tỉnh ở phía dông 
của E-ti-ô-pl, giáp Xô-ma-Ìi, diện tích khoảng Ì 
phần 5 E-ti-ö-pi, có mấy chục vạn dân du mục gốc 
Xô-ma-li. Vụ tranh chấp Ô-ga-đẹn là một trong 
những vấn đề do lịch sử đề lại. Chủ trương của 
Tò chức thống nhất châu Phi là yêu cầu các 
nước châu Phi giữ nguyên đường biên giới 
hiện nay. Ê-ti-ô-pi muốn giải quyết vấn đề Ô. 
ga-đen theo nguyên tắc đó và trên tính thần tôn 
trọng chủ quyền và độc lập của mỗi nước. 


quốc tế thuận lợi của thời kỳ “sau 
Việt nam». Nó được toàn thê loài 
người tiến bộ đồng tình và ủng hộ. 
Nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa 
hết sức quan tâm, đồng tình và ủng 
hộ nhân dân É-ti--pi về mọi mặt. 


Một trong những thuận lợi cơ bản 
của cách mạng E-ti-ò-pi là tỉnh thần 
kiên quuết uà dũng cảm của các nhà 
lãnh đạo then chốt trong Pan lãnh đạo 
cách mạng É-ti-ô-pi. Tình thần đó là 
kết tính của ý chí và nguyện vọng 
sâu xa của toàn thề dân tộc F-ti-ô-pi 
đang muốn vươn lên giải phóng khỏi 
mọi xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc, 
phong kiến, nhằm xây dựng một nước 
]--ti-ô-pi độc lập, hòa bình và tiến bộ 
xã hội, phù hợp với xu thế phảt triền 


của thời đại. Đúng như Chủ tịch Men- 
git-stu Hai-lê Ma-ri-am đã từng nói, 
quần chúng nhàn dân lao động Ê-ti-ô- 
pi sẵn sàng chiến đấu đến cùng đề 
bảo vệ thành quả của cách mạng và 
tạo ra một xã hội mới ở Ê-ti-ô-pi. 


Nhân dân Việt-nam theo đði quả 
trình cách mạng È-ti-ô-pi với cảm tình 
sâu sắc. Nhân dân ta coi mỗi thắng 
lợi của nhân dân Ê-ti-ô-pi trên bước 
đường dẫu tranh gian khồ cũng là 
thắng lợi của chính mình. Nhân dân 
và chỉnh phủ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam kiên quyết đứng 
bên cạnh nhân dân và chính phủ cách 
mạng E-ti-ô-pi, hết lòng, hết sức ủng 
hộ sự nghiệp giải phóng của nhân 
dân É-Li-ô-pi. 


Thấu suốt uà thực hiện tốt... 
(Tiếp theo trang 36) 


đó mà “trong tất cả các lĩnh vực 
còng tác của Đăng, Nhà nước và 
đoàn thề, trước hết chú trọng cản bộ 
lãnh đạo và cán bộ quản lý kinh 
tế? (11). 


Đảng ta đã đào tạo và bồi dưỡng 
được một đội ngũ cán bộ dân tộc ít 
người gắn bó với quần chúng. có 
phầm chất tốt và có năng lực thực 
hiện đường lỗi chính sách của Đẳng 
và Nhà nước. Đặc biệt là trong đội 
ngũ cán bộ hoạt động ở miền núi và 
các vùng dân tộc Đảng ta đã kết hợp 
sử dụng cả cán bộ dân tộc đông 
người lẫn cân bộ các dân tộc ít người. 
Tuy nhiên, chúng ta còn phải khắc 
phục những nhược điềm, thiếu sót 
trong công tác đối với cán bộ dân 
tộc it người. Cần nhất trí vẻ phương 
hướng đào tạo, quan điềm đảnh giá 


và tiêu chuän cân bộ dân tộc ; cần 
xày dựng quy hoạch cán bộ dàn tộc 
tử địa phương đến các ngành trung 
ương, bồ sung chính sách, chế độ đối 
với cán bộ dân tộc it người và cán bộ 
người miền xuôi hoạt động ở các vùng 
dân tộc đề trong một thời gian ngắn 
đội ngũ cán bộ dân tộc có thề dáp 
ứng được nhiệm vụ cách mạng trong 
giai đoạn mới; xày dựng cho từng 
dân tộc có những cản bộ cốt cán 
vững về chính trị, tuyệt đối trung 
thành với cách mạng và chấp hành 
nghiêm chỉnh đường lối, chính sách 
của Đảng. có năng lực lãnh đạo và 
chỉ đạo thực hiện, 


(II) Báo cáo chính trị của Han chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc län thứ ÏIW, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I977, trang 165. 


T5 


Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải đi 
liền với bảo vệ chủ nghĩa xã hội, vì 
thế *trong tình hình hiện nay, bảo 
đảm an ninh chỉnh trị và trật tự xã 
hội vấu là nhiệm vụ cực kỷ quan 
trọng của Nhà nước ta, là một trong 
những công tác rãt lớn ở những vùng 
mới giải phóng » (12). Nhiệm vụ đó đòi 
hỏi phải giáo dục quần chúng ý thức 
binh đẳng về quyền lợi và nghĩa vu 
trong việc xây dựng và bảo vệ chính 
quyền cách mạng. Chúng ta phải tiếp 
tục trấn áp bọn phản cách mạng hiện 
hành, đập tan những mưu mô ngóc 
đầu dậy của bọn phản động và những 


ỘT trong những nội dung quan 
(Trọng của cuộc cách mạng về tư 
tưởng và văn hóa là giảo dục tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa và ý thức 
làm chủ tập thê, chống tư tưởng tư 
sản và tàn dư của tư tướng phong 
kiến, phê phán tư tướng tiều tư 
sản, quét sạch ảnh hưởng của tư 
tưởng và văn hóa thực dân mới ở 
miền Nam. Đề thấu suốt và thực hiện 
tốt chính sách dân tộc, cần phải khắc 
phục những tư tưởng có hại cho 0iệc 
đoàn kết các dân lộc, frdi 0uởi chỉnh 
sách dán tóc của Đăng. Bảo cáo chính 
trị tại Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đẳng đã nêu rõ: “Trong 
Đảng cũng như trong nhân dân, phải 
tiếp tục phê phán, khắc phục những 
tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, 
tâm lý kỳ thị dân tộc còn rơi rớt lại, 
những khuynh bướng biệt phái, chia 
rẽ đân tộc, trai với chính sách dân tộc 
của Đảng ®, 


Từ trước đến nay, Đảng ta luôn 
luôn chú trọng phê phán, khắc phục 
các loại tư tưởng không vô sản trên 
vấn đề dân tộc. Nhờ đó. quan hệ giữa 
các dân tộc ö nước fa ngày càng 
đượm tỉnh anh em, ngày càng tín cậy 
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âm mưu chia rẽ dân tộc của chúng. 
Chỉ có làm tốt nhiệm vụ phát triền 
kinh tế và văn hóa ở các vùng dân 
tộc, nâng cao đời sống đồng bào cac 
dân tộc, tö chức các phong trào cách 
mạng trong quần chúng, có những 
cán bộ dân tộc ít người vững vàng và 
chấp hành nghiêm chỉnh chính sách 
dân tộc và các chính sách khác của 
Đảng và Nhà nước thi mới bảo đảm 
hoàn thành tốt nhiệm vụ củng cố cơ 
sở chính :rị, xày dựng và bảo vệ chỉnh 
quyền cách mạng, giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự xã hội ở các vùng 
dân tộc. 


lần nhau, giúp đỡ nhau và tôn trọng 
nhau Trong giai đoạn mới, yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng nước ta, yêu 
cầu của mục tiêu xây dựng nền văn 
hóa mới và con người mới đòi hỏi 
chúng ta phải tiếp tục đấu tranh 
nhằm quét sạch những tàn dư tư 
tưởng và nọc độc nói trên. 


Việc khắc phuc những tư tưởng có 
hại cho đoàn kết dàn tọc, trải với 
chính sách dân tộc của Đảng phai gắn 
liền với việc giáo dục tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa và ý thức làm chủ tập 
thề, giáo dục tỉnh thần bình đăng dân 
lộc, các đân tộc đoàn kết giúp nhau 
cùng tiến bộ, cùng làm chủ tập thê 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa ; 
và phải được tiến hành sâu rộng 
trong cán bộ, đẳng viên và nhân dân 
tử miền xuôi đến miền núi, từ dân tộc 
đông người đến các dân tộc ít người, 
từ cơ sở đến các ngành ở trung ương, 
từ nội dung đơn giản đến sâu sắc và 
bằng những hình thức thích hợp với 
các đối tượng khác nhau. Thông qua 
việc tăng cường chuyên chỉnh vô sản, 


(I2)Sách dã dẫn, trang 144. 


phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng, xuất phát từ 
tình thương yêu nhau, kiên trì, quyết 


tâm, có phương pháp phân tích đúng 
đắn thì nhất định chúng ta sẽ thực 
hiện được nhiệm vụ công tác lâu dài 
và phức tạp đó. 


TRÁCH NHIỆM CHUNG 


Chính sách dân tộc là một bộ phận 
của đường lõi chung của Đảng. Vấn 
đề dân tộc ở nước ta gắn liền với 
vấn đề căn cứ địa cách mạng và vấn 
đề raiền núi. Chính sách dân tộc gắn 
liền với đường lối và phương pháp 
cách mạng của Đảng ta. Nhiệm vụ giải 
quyết vấn đề dân lộc và thực hiện 
chính sách dân tộc không phải là 
nhiệm vụ riêng của cán bộ, đẳng viên 
và nhân dân các đàn tộc íL người. 
của miền núi hay của một cơ quan 
chuyên môn nào. «Chi bộ, đảng bộ 
cơ sở, các cấp ủy Đảng, các cơ quan 
chính quyền và đoàn thẻ phải thấu 
suốt và thực hiện tốt chính sách dân 
tộc của Đảng » (13). Đẳng ta đã nhiều 
lần khẳng định: chính sách dân tộc 
là một chính sách lớn của Đẳng, có 
liên quan đến hoạt động của tất cả 
các ngành, các cấp. Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã đề 
ra những vấn đề có tính chất đường 
lối của chính sách đân tộc, nhưng 
điều quan trọng là phải cụ thề hóa 


đường lối đó cho thích hợp với môi 
vùng dân tộc. 


Đề đầy nhanh tốc độ phát triền 
kinh tế và văn hóa ở các vùng dân 
tộc, nâng cao đời sống của đồng bào 
các đàn tộc, cần phải thấu suốt và cụ 
thê hóa chính sách dân tộc trên mọi 
lĩnh vực công tác, biến Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đảng thành 
chương trình hành động cụ thê của 
mỗi ngành. địa phương và cơ sở lảm 
cho đồng bào các dàn tóc. đông người 
cũng như ¡I người, hiều rõ rằng cuộc 
sống ấm no. 0uän mỉnh. hạnh phúc của 
tt cả các dân tộc gắn liền uớởi sự 
nghiệp xâu dựng chủ nghĩa zxã hội, tãi 
cả các dân tộc đều có khủ năng 0à có 
nghĩa uụ đem hề! sức mình đóng góp 
Đào sự nghiệp 0é 0ang ấu. 


(l3) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đạt biều toàn 
quốc lần thứ ÏW, nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, Ï977, trang l66, 
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PHÁT TRIÊN NÔNG NGHIỆP — 


nhiệm vụ hàng đầu hiện nay 


DƯỚI ánh sáng Nghị quuết Đại hội lần thứ IV của Đẳng, Hội nghị. 
lần thứ 2 của Trung trơng Đảng đầ bàn ề nông nghiệp — một uấn 
đề có tầm quan trọng hàng đầu hiện nau. 

Hội nghị đã nhận định toàn diện tình hình nông nghiệp trong cả 
nước phán tích sâu sắc những ưu điềm 0à khuuết điềm trong công tác 
lãnh đạo 0à chỉ đạo nông nghiệp nhiều năm qua, chỉra phương hướng 
pà nhiệm 0ụ phái triền nóng nghiệp trong những năm tới, đề ra những 
công tác lớn trước mắt, đồng thời bạch ra những biện pháp thiết thực 
nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng oà sự chỉ đạo của Nhà nước 
đối ớt nông nghiệp. 

Nghị quuết của Hội nghị Trung ương lần nàu soi sáng con đường 
phát triền nóng nghiệp nước ta tiến lên sản xuất lớn xä hội chủ nghĩa. 
Thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quuết nàu sẽ dẫn đến mội sự phát triền 
oượt bậc 0ề nông nghiệp (0à cả oề nghề rừng 0à nghề cá), tạo cơ sở 
?ững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước nhả. 


* 


ỚI sự lãnh đạo của Đảng, hơn hai mươi năm qua nhân dân ta đã 

giành được những thành tựu cơ bản và to lớn (rong sự nghiệp cải 
tạo 0à phú triền nóng nghiệp. 

Việc tồ chức nông dán miền Đắc uào các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp đã được tiến hành nhanh gọn. Công cuộc hợp tác hóa nông 
nghiệp đã đem lại những kết quả to lớn. Nó góp phần cùng ới 0iệc 
cải tạo +ã hội chủ nghĩa ở thành thị, râu dựng 0à củng cố chễ độ xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho oiệc áp dụng 


các biện pháp kỹ thuyt tiến bộ trong nông nghiệp, tạo ra năng suất lủa 
ngàu cảng tăng, bảo đảm oề cơ bản nhu cầu lương thực của xã hội mởi 
Số dân tăng gấp đôi, tuụ còn có khó khăn 0ề lương thực khi gặp thiên 
tai năng. Nó làm thau đồi hẳn bộ mặt nông thôn, mà nét nồi bát là sự 
ra đời của giai cấp nông dân tập thề có trình độ chính trị, tư trởng, 
băn hóa ngàu càng cao, có đời sống Uái chất 0à ăn hóa được cải thiên 
từng bước. Nú là chỗ dựa oững chắc cho miền Bắc uừa chiến đấu thẳng 
lợi chống chiến tranh phá hoại của để quốc Mỹ, oừa chỉ Diện to lớn 
cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, góp phần quuết định uào thẳng 
lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 0ï đạt. 

Nhán dân ta đã xáu dựng được những cơ sở uật chất — kỹ thuát 
ban đầu cho nông nghiệp, giải quuết được mội số uấn đề uề khoa học — 
kỹ thuật nóng nghiệp, đưa những thành tựu đó ảo sản xuất đại trả. 
Những cơ sở đã xâu dựng được uề thủ lợi, phân bón, giống, cơ k®*í 
nông nghiệp, các trạm trại kỹ thuật, các nông trường quốc doanh 0.U... 
tuụ chưa đủ đề đưa nông nghiệp thoát hẳn tình trạng sẵn xuất nhỏ 
nhưng là cái uốn rất quú của chúng ta. 

Từ ngàu giải phóng, nóng thôn các tỉnh miền Nam đã có những thau 
đồi quan trong : tàn tích thực dân phong kiến oề ruộng đất oề cơ bản 
đã được xóa bỏ; phần lớn nông dân đã có ruộng ; ở nhiều nơi nông đán 
đang được tồ chức lại dưới nhiều bình thức làm ăn tập thề; phong 
(rào quần chúng làm thủy lợi, phục hóa, tăng ụ, khai hoang, 0.0... sôi 
nồi 0k liên tục ; chỉ trong thời gian ngắn, nông dán miền Nam đã sản 
xuất thêm hơn 1 triệu tấn lương thực. 

Những thành tích to lớn đó, sở d† đạt được là do: Đẳng ta có 
đường lối đúng đẳn uề hợp tác hóa 0uà phái triền nông nghiện; quần 
chúng nông đản ta rất cách mạng, một lòng tỉn tưởng ở sự lãnh đạo 
sảng suốt của Đảng ta; cán bộ đẳng oi¿n nói chung 0à đội ngũ cán bộ 
khoa học — ki} thuật, cán bộ quản lú đã tận tụuụ cóng tác. 

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo nông nghiệp, nhất là trong chỉ 
đạo tồ chức thực hiện, chúng ta cũng có những khuyết điềm lớn. 

Những khuuết điềm ấu biều hiện trên nhiều mặt: cả 0ề mặt nhận 
thức đường lối, phương hướng, chủ trương phái triền nông nghiệp, fồ 
chức chỉ đạo nóng nghiệp, lẫn các mặt công tác kế hoạch, chính sách, 
chế độ quản l nóng nghiệp, các biện pháp kỹ thuật nông nghiệp 0à 
công tác chính trị tư trởng trong nóng thôn. Những điềm nàu đã được 
Nghị quuết của Trung ương Đảng phân tích sâu sắc, oới thải độ khoa 
học 0à tỉnh thần phụ trách cao trước nhàn dân. 

Ở đâu, cần nhấn mạnh mãy, khuyết điềm sau : 


Một là, nhận thức không đày đủ vị trí cực kỳ quan trọng của 
nông nghiệp đói với sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
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nhát là trong giai đoạn đầu. Nước ía là nước nóng nghiệp sản xuấi 
nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xä hội không qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa. Do đó nóng nghiệp có 0ị trí quan trọng không chỉ oì nó 
là ngành kinh tế cơ bẳn cung cấp cho xã hội những sản phầm quú báu 
là lrơng thực oà thực phầm, mà còn là cơ sở đề phát triền công nghiệp. 
Nhưng do ta chưa nhận thức rồ ngau từ đầu phải đem công nghiệp 
tác động oào nông nghiệp làm cho nóng nghiệp oà công nghiệp gắn bó 
bớt nhau thành một cơ cấu kính tế thống nhất làm chỗ dựa đề đưa nóng 
nghiệp tiến lén, cho nên (rong thực tế đã phần nào tách rời sự phải 
(riền cóng nghiệp uới nông nghiệp. Sự chỉ đạo của Đảng oà của Nhà 
nước, của các cấp, các ngành cũng chưa tập rung sức đúng mức nhằm 
giải quuết kịp thời những ouấn đề cấp thiết do yêu cầu phát triền nông 
nghiệp đề ra. Việc tập trung sức phát !riền nông nghiệp đồng thời phái 
triền lâm nghiệp 0à ngư nghiệp chưa được coi là nhiệm uụ hàng đầu 
rong giai đoạn đầu của sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Nhận thức không đầu đủ oề uấn đề 0ị trí của nông nghiệp đã có ảnh 
hưởng không tốt đối uới toàn bộ công tác lãnh đạo 0à chỉ đạo nông 
nghiệp. 

Hai là, chúng ta chậm nhận thức vấn đè đưa nông nghiệp tiến 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Chúng ta chậm thấu những bước 
đi cụ thề của nông nghiệp từ sẵn xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Cho nén ngau từ đầu oiệc cải tạo quan hệ sản xuất chưa kết hợp 
chặt chề uới 0iệc tăng cường lực lượng sản xuấi, oiệc xâu dựng hợp 
tác xä chưa kết hợp chặt chề uới tô chức lại sản xuất, 0iệc phút triền 
nông nghiệp chưa gắn bó chặt chề uới phát triền công nghiệp bà lưu 
thông phân phối, cho nên đã duụ trì quá lâu tình (rạng hợp tác giản 
đơn, khóng phát huụ được ưu thế của phán công 0à hiệp tác trong sẵn 
xuất 0à lao động. Đó cũng là chưa thấu rồ công cuộc củi tạo uà phát 
(đriền nóng nghiệp nước †a trên thực tế là xâu dựng 0à phái huy quuền 
làm chủ tập thề của nhân dán lao đóng tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, trong đó cách mạng khoa học — kỹ thuật là then chốt, đề 
tqo ra nên nông nghiệp mới, nông thôn mới 0à con người mới. 


Ba là, chưa nâm vững những điều kiện thuận lợi đè đưa nông 
nghiệp nước ta tiến lên. Chúng ta đã nằm không 0uững hai yếu tố cơ 
bản của nông nghiệp là đất đai (0à cả rừng, biền) oà sức lao động mà 
nước ta sẵn có 0à là chỗ mạnh của ta, đề từ đó tiến hành quụ hoạch 
phún 0uùng, tồ chức uà phân công lại lao động trong cả nước, trong 
từng tỉnh, từng huuện nhằm kết hợp hai nguồn uốn quú đó lại đề đưa 
nóng nghiệp tiễn lên phát triền toàn điện, !qo ra nhiều của cải cho xã 
hội, phục nụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Mặi khác không nhận rõ mốt quan hệ giữa trung ương uới địa phương 
uà cơ sở trong 0uiệc tỒ chức phút triền nóng nghiệp do đặc điềm của oiệc 
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đưa nông nghiệp từ sẵn xuất nhỏ lén sản xuấối lớn, cho nên không chú 
(rong phái huụ tiềm năng của bên dưới, nhất là chậm thấu 0ị trí quan 
trọng của cấp huuện đối uới công cuộc củi tạo 0à phát triển nông 
nghiệp, đưa nông nghiệp lên sẵn xuất lớn, cũng như đối uới sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Những thiếu sót nói (rên có liên quan chặt chề uới nhau oà dân 
đến kết quả là hạn chế sự phái triền của nóng nghiệp — một nhiệm 0ụ 
hàng đầu của kế hoạch 5 năm hiện nqu của nước ía. 


* 


GƯ nghiệp cải tạo oà phát triền nông nghiệp ở nước ta có những thuận 

lợi cơ bản và to lớn:(a có những kinh nghiêm thành công 0à 
khóng thành công của nóng nghiệp miền Bắc trong hơn 20 năm qua : 
tiềm lực thâm canh ở hai miền còn rẫt lớn; trong điều kiên nước nhà 
đã thống nhất, ta có khả năng tăng diện tích canh tác nông nghiệp lén 


gấp đói ; ta có lực lượng lao động dồi dào ở nông thôn có thễ phản bố 


lại đề khai thác hết đất đai, tài nguyên trong cả nước 0à có mội lực 
lượng quân đội quan trọng làm kinh tế. Ta có khả năng đầu mạnh xuãi 
khầu nóng sản đề nhập khâu máu móc trang bị cho nông nghiệp... nhờ 
có điều kiện quốc tế thuận lợi oà tru thể của nông nghiệp nhiệt đới. 

Mặt khác, facó những khó khăn rất lứn phổi 0ượt qua. Trong 
khi dân số tăng nhanh, nhiều yếu tố sản xuất bị giảm sút sau một cuộc 
chiến tranh ác liệt kéo dài, piệc sẵn xuất đủ lương thực, thực phầm cho 
50 triệu người oà có một phần đề dự trữ, là một nhiệm 0uụ rất cấp bách 
oà khó khăn. Hậu quả chiến tranh trên mặt trận sẵn xuất nông, làm, 
ngư nghiệp hết sức năng nề. Phần lớn diện tích nông nghiệp thường 
bị thiên tai uụ hiếp nặng, trong khi đó cơ sở Đật chất — kỹ thuật đã xâu 
dựng được chưa đủ sức chống đỡ. Ở miền Bắc, năng suất lao động 
trong các cơ sở kinh tế tập thề uà quốc doanh đều thấp. Ở miền Nam, 
nông nghiệp còn là sẵn xuất cá thễ, công thương nghiệp tư bản tư doanh 
chưa được cải tạo, gâu trở ngại rất lớn cho uiệc xáâu dựng chế đó làm 
chủ tập thề của nhán dân lao động, đưa sẳn xuất uào quụ hoạch, kế 
hoạch, 0à đưa khoa học kỹ thuật uào nông nghiệp. 

Những khó khăn đó có ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế chung 
của cả nước, đèn đời sống nhân dân à đến toàn bộ công cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 

Với những thuận lợi 0à khó khăn như trên, dưới ánh sảng Nghị 
quuẽt Đại. hội lần thứ IV của Đảng, Hội nghị lần thử 2 của Trung 


á 


ương Đảng đã đề ra Phương hướng phát triền mông nghiệp cửa 
nước ía như sau : 

« Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng oà công tác quản lý của 
Nhà nước đối uới nông nghiệp, tích cực xâu dựng uà phát huụ quuền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao động, tiễn hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, — cách mạng oề quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học 
kỹ thuái, cách mạng tư tưởng 0à 0uăn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học kỹ thuật là then chốt — nhằm đưa nóng nghiệp từ sản xuất nhỏ 
lên sẳn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ nguồn gốc sinh ra bóc lột, 
xóa bỏ nghèo nàn nà lạc hậu, xâu dựng nông thôn mới, xâu dựng 
con người mới, xã hội chủ nghĩa ». 


Phương hướng đó phù hợp uới tính quụ luật của uiệc đưa nông 
nghiệp nước ta tiến lẻn chủ nghĩa xã hội. Thật uậu, nếu như cuộc cách 
mạng +ä hói chủ nghĩa ở nước ta bao gồm ba cuộc cách mạng được 
tiến hành đồng thời dưới tiền đề nắm uững chuyên chính uô sản, phát 
huu quuền làm chủ tập thề của nhán dân lao động, thì sự nghiệp cải 
tạo 0à phái triền nông nghiệp nước ta cũng không thề tiễn hành ngoài 
đưởng lối chung đó, đồng thời nó đòi hồi phải phát huụ cao độ tính tự 
giác 0à lính tích cực của nông dán lao động nước ta. Chỉ có tập trung 
lực lượng của cả nước, của các cũp, các ngành đi uào phục 0ụ sự nghiệp 
0ï đại nàu, thì mới bảo đảm hoàn thành thẳng lợi sự nghiệp đó. 

Phải củng cố uà hoàn thiện quan hệ sản xuất mới ở miền Bắc 0à 
củi tạo xã hội chủ nghĩa đối uới nông nghiệp miền Nam. Tô chức lại 
sản xuất 0à lao động theo hướng tập trung hóa, chuuẻn môn hóa, hiệp 
tác hóa 0à liên hiệp hóa, kết hợp nông nghiệp uới lâm nghiệp bà ngư 
nghiệp, kết hợp nóng nghiệp uới công nghiệp thành mót cơ cấu kinh 
tš thống nhất. 

Phải đưa khoa học, kỹ thuật hiện đại uào nóng nghiệp, đầu mạnh 
thủu lợi hóa uà «cách mạng xanh », thực hiện từng bước cơ giới hóa, 
điện khí hóa 0à hóa học hóa; đầu mạnh thâm canh tăng nụ, chuyên 
canh trên quụ mó lớn, tích cực khai hoang mở rộng diện tích, nhằm 
phát triền nông nghiệp toàn diện, bảo đảm đủ lương thực; thực phầm 
cho xã hội, nguyên liệu nông sản cho công nghiệp, tăng nhanh nguồn 
hàng xuất khầu, phục bụ sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


Phải tăng cưởng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm bồi 
dưỡng ú thức làm chủ tập thề uà nảng cao giác ngộ +ã hội chủ nghĩa 
cho nông đân, giúp nông dán dứt khoái chọn con đường làm ăn táp 
thê, khắc phục những mặt tiêu cực của sản xuất nhỏ, xóa bỏ sự chỉ 
phốt của công thương nghiệp tr bản chủ nghĩa, quét sạch mọi tản dự 
của chủ nghĩa thực dân oà phong kiến. la sức nâng cao trình độ Dpăn 
hóa, khoa học kỹ} thuật của nông dân, nâng cao năng lực làm chủ táp 


Ỏ 


thề của nông dân, đưới sự lãnh đạo của Đẳng uà sự quản lú của Nhà 
nước làm cho nông dân có thề giữ. 0ai trò tích cực chủ động, sáng tạo 
trong tö chức 0uà quản lý sản xuất nồng nghiệp, trong oiệc zxáu dựng 
nóng thôn mới U0ả con người mới. 

Với những nội dung cụ thể đó — những nội dung có tỉnh chải 
phương hướng, thề hiện sự tiến bộ của Đẳng trong oiệc nhận thức 0à 
nắm ouững tính quu luật của sự phát triền nông nghiệp nước ta lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, ba cuộc cách mạng trong nóng nghiệp 0à 
nóng thôn nói trên phải được tiến hành đồng thời, phù hợp uới từng 
bước đi lén của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Mối quan hệ 
hữu cơ giữa ba cuộc cách mạng ấu thề hiện mối quan hệ có tính quụ 
luật giữa lực lượng sẵn xuất 0à quan hệ sản xuối, giữa cơ sở kinh tế 
bà kiến trúc thượng tầng của xã hội. Chỉ có đồng thời tiến hành ba 
cuộc cách mạng, lấu cách mạng khoa học — kĩ} thuật làm then chối, 
chúng ta mới có thễ đưa nền nóng nghiệp nước ta tiến bước uững chắc 
lén sản xuất lớn xä hội chủ nghĩa, phục »ụ đắc lực cho sự nghiệp cóng 
nghiệp hóa nước nhà. 

Trong những năm trước mắt, trên mặi trận kinh tế phảẩi nắm 
Uững nhiệm vụ hàng đầu lở phát triền 0ượt bậc sẵn xuät nóng nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp, giải quyết cho được vần đề lương thực thực 
phầm, (go ra những điều kiện 0uật chất thuận lợi đề thực hiện cùng 
mót lúc hai yêu cầu cơ bản và cáp bách Ìd +âự dựng cơ sở 0uát chất 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải thiện mội bước đời sống 0uát chất 
0à păn hóa của nhân dân. 

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp phải nhằm ba 
mục tiêu : 

1— Bảo đảm lương thực, thực phầm cho toàn xã hội 0à có lương 
thực dự trữ. 

2— Cung ứng nguyên liệu nông sản, lâm sản, hải sẵn cho công 
ng hiệp. 

3 — Tăng nhanh nguồn hàng xuất khầu. 

Đến nắm 1980 phải đạt và vượt các chỉ tiêu sau đây: 

— 2†1 triệu tấn lương thực. _ 

— 6,5 triệu con lợn, 1 triệu tấn thịt hơi, trên † triệu tấn cá, 3,53 
tỦ quả trứng, 22 — 25 uạn tấn đường. 

— 98 oạn héc fa câu công nghiệp, câu ăn quả. 

— 50 bạn héc ta chuuên sản xuất đề xuất khầu. 

— Khai hoang 1 triệu héc ta, phục hóa 50 0uạn héc tfa. 

— Trồng mới 1,2 triệu héc ta rừng, khai thác 3,5 triệu mét 
khối gỗ. 
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— Đưa 1,8 triệu lao động đi mở mang 0uùng kinh tế mới, 

— Đầu tư khoảng ð tÙ đồng cho thủu lợi. 

— 50% diện tích gieo trồng được càu bừa bằng máu. 

— Một lao động làm từ 1 đến 2 héc ta gieo trồng; tiến tới đạt 
bình quán 3 tấn thóc bà 3 — 4 con lợn trên 1 héc ta gieo trồng. 


Đề thực hiện phương hướng, nhiệm uụ phái triền nóng nghiệp 
trong giai đoạn mới, chúng ta cản nắm 0ững những chủ trương và 
biện pháp lớn sau đâu : 


Ầ — Hoàn thành công tác quụ hoạch uùng nóng, lâm nghiệp. 

2 — Đâu mạnh (hâm canh tăng oụ trên toàn bộ diện tích canh tác. 

3 — Mở thêm diện tích canh tác mới. 

4 — Phân bố lại lao động 0à tăng nắng suất lao động. 

5 — Tăng cường cơ sở uật chất kỹ thuật cho nông nghiệp. 

6 — Đầu mạnh cóng tác nghiên cứu uà ứng dụng khoa học kf 
thuật. 

7 — Củng cố, hoàn thiện quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc 0à cải tạo xã hội chủ nghĩa đối oới nông nghiệp ở miền Nam. 

Š — Tăng cường cỏng tác tư tưởng uà ouăn hóa. 

9 — Xâu dựng huyện, tồ chức lại sản xuất! trên địa bàn huyền. 

10 — Cải tiến công tác kế hoạch hóa 0à ban hành những chính sách 
cần thiết cho uiệc đầu mạnh sản xuấi nông nghiệp. 


ĐỀ tạo ra một bước phút triền mạnh mề của nông nghiệp, cần tầng 

cường sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Nhà nước đói 
với nông nghiệp. Đảng 0à Nhà nước nắm chặt hơn nữa ouấn đề nông 
nghiệp 0à công tác nóng thôn. Các cấp bộ Đảng 0à chính quyền, các bộ 
bủ các ngành (áp trung lực lượng cao độ ào mặt trận sản xuất nông 
nghiệp. Vai trò lãnh đạo 0à chỉ đạo của Trung ương Đảng oà Chính 
phủ bảo đẳm sự phối hợp hoạt động của các ngành, làm cho các ngành 
được kiềm tra, đón đốc chặt chề uà tăng cường hiệp tác uới nhau trong 
xâu dựng uà thực hiện quụ hoạch, kế hoạch sẵn xuất nông nghiệp. Công 
tác chỉ đạo thực hiện phải rất tập trung, dứt điềm, tránh dâu dưa kéo 
dài. Giữa trung ương 0ới địa phương 0à cơ sở có sự phán công, phán 
cấp hợp lú uà xác định trách nhiệm cụ thể, rỗ ràng. 


Cũng như uiệc quản lú kinh tế nói chung, uiệc quản lý nông nghiệp 
phải được tiến hành theo phương châm kết hợp quản lý theo ngành 
với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thò. 


Ở trung ương, Bộ nóng nghiệp chịu trách nhiệm trước Đẳng nà 
Nhà nước 0ề toàn bộ sản xuất nông nghiệp. Vì lề ấu, Bộ nóng nghiệp 
sẽ được Nhà nước giao đầu đủ quụền hạn oề quản lý thống nhất kế 
hoạch nông nghiệp cả nước. Bộ nông nghiệp được tăng cưởng øề tồ 
chức pà cán bộ, oà xâu dựng những tồ chức chuyên 0ề từng câu, từng 
con, từng uùng kinh tế 0à từng mặt công tác. 


Ban nông nghiệp trung ương được kiện toàn đề giúp Trung ương 
Đẳng nghiên cứu chính sách, kiểm tra tình hình quản lý cán bộ nóng 
nghiệp, tham gia cải tạo nông nghiện miền Nam, cùng các Ban tồ chức, 
tuuên huấn, các đảng bộ địa phương phát động phong trào quần chúng 
đầu mạnh ba cuộc cách mạng ở nông thôn. 


Tất cả các ngành ở trung ương, tùu theo chức năng của lừng ngành, 
đều phải góp phần uào 0iệc thực hiện nhiệm nụ phái triền nông nghiệp. 
Ủụ ban kế hoạch Nhà nước 0à các Bộ công nghiệp, xáu dựng, giao 
thông, 0uật tư, tài chính, ngân hàng, thương nghiệp, 0ật giá... phải coi 
Điệc phục uụ nông nghiệp là yêu cầu số mội ; có kế hoạch uà biện pháp 
cụ (hề 0ề lừng chuuên đề phục 0ụ nông nghiệp, nhất là bảo đảm hiệp 
đồng đúng thời gian, đúng kẻ hoạch. 

Trong chỉ đạo thực hiện, tình có 0di trò rất quan trọng, 0ì tỉnh là 
cấp có trách nhiệm cụ thể hóa đường lối chung uào hoàn cảnh địa 
phương, xá dựng kinh tẻ trong tỉnh thành cơ cấu công — nỏng nghiệp. 
Do đó cần mạnh dạn phân cấp cho tỉnh đề tỉnh chủ động trong 0iệc bố 
trí kế hoạch, nửa bảo đẳm nhu cầu của địa phương, 0ừa làm tròn nghĩa 
uụ do Trung trơng giao. 


` Triền khai xâu dựng các huyện trong cả nước thành những đơn 
Đị kinh tế nông — công nghiệp là khâu có ý nghĩa quuết định (rong 
piệc fồ chức, quản lý nóng nghiệp. Các hợp lác xã, các nông trường, 
lâm trưởng quốc doanh, các +í nghiệp công nghiệp, các cơ sở liên doanh 
trong huyện liên kết oới nhau thành một cơ cấu sản xuất, làm cho 
huuện trở thành đơn uị kinh tế nông — công nghiệp, trong đó từng rỉ 
nghiệp, nông trường, lâm trường 0à hợp tác xã là những đơn oị hạch 
toán kinh tế. Tồ chức lại sẵn xuất 0à tồ chức đời sống trên địa bàn 
huuện một cách toàn điện nhằm giải quụuết ngàu càng tốt hơn cóc uốn 
đề ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, bảo 0ệ sức khỏe của nhân dán 0à làm 
tốt nghĩa uụ đối uới Nhà nước. Phải làm cho huuện thật sự là mót cấp 
kế hoạch toàn diện, đủ sức xâu dựng oà thực hiện mọi kế hoạch bề sản 
xuãt oà đời sống trong huyện. Xáu dựng huyện 0ững mạnh không chỉ 


là trách nhiệm của bản thân huyện mà còn là trách nhiệm của các ngành 
ở trung ương oà của cấp tỉnh. 

Đề góp phần đầu mạnh nóng nghiệp, phải giải quuết tốt các chinh 
sách liền quan đến nông nghiệp như : chính sách giá mua nông sản, 
chính sách oề nghĩa uụ của nông dân đối uới Nhà nước, chính sách tín 
dụng, 0.0... Các chính sách đòn bầt Ụ phải bảo đảm đầu mạnh thâm 
canh, tăng ng suất, khai hoang mở rông diện tích; đầu mạnh thủụ 
lợi hóa, cơ giới hóa, khuuến khích sản xuất 0à tăng năng suất lao động ; 
phục oụ tối đời sống nông thôn, mở rộng sự trao đồi giữa công nghiệp 
à nông nghiệp, làm cho công nghiệp 0à nông nghiệp thúc đầu lần nhau 
cùng tiến lên sẵn xuất lớn. Mọi chính sách của Nhà nước đều phải thề 
hiện sự nhất trí giữa lợi ích cá nhân oới lợi ích tập thễ oà lợi ích Nhà 
nước, giữa lợi ích trước mỗi 0à lợi ích làu dài. 


Ngoài những chính sách đòn bầu nói trên, chúng ta còn phải có 
chính sách đúng đẳn oề phát triển toàn điện kinh tế miền núi, (rong 
đó có chính sách định canh định cư đốt ouới đồng bào các dàn tộc ít 
người cỏn du canh du cư. 

Phải xay dựng, cùng cố các đảng bộ và chỉ bộ nông thôn để bảo 
đảm lãnh đạo phong trào hợp tác hóa 0à phát triền sản xuất nồng 
nghiệp. Bằng sức mạnh tồng hợp của cỏng tác tư tưởng 0à công tác fồ 
chức, oà thông qua phong trào cách mạng 0ï đại nàu mù xáâu dựng các 
tồ chức đẳng ở nông thôn 0à rèn uyên đẳng pién. Phải làm cho các tồ 
chức Đẳng ở nông thôn thái sự là hạt nhân lãnh đạo uững chức trong 
đóng đảo quần chúng nóng dân. Phải làm cho các đăng uiên ở nông thôn 
xứng đáng là chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân, có giác ngộ 
0ề chủ nghĩa xã hội, có quyết tám pà năng lực dìu đắt nông dán lao 
động tiễn lên con đường hợp tác hóa nông nghiệp, nà đưa nông nghiệp 
nước ta tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Việc đào tạo và bó trí cán bộ đúng là một oấn đề rất quan trọng 
đề bảo đảm giành thẳng lợi trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, cải 
tạo nà xâu dựng nông thôn. Điều cấp bách nhất hiện naụ là tăng cường 
cán bộ cho cấp huyện 0à đảo tạo cán bộ quản lú, nhất là chủ nhiệm 
pả kế toán trưởng cho các hợp tác xã nông nghiệp. Phải kịp thời tăng 
cường cán bộ quản lú uà cán bộ khoa học — kỹ thuát cho các tỉnh 
miền Nam. 

Cuối cùng là phải phát động mạnh mẽ phong trào cách mạng của 
quàn chúng, coi đó là một đóng lực có tác dụng quuêt định đối nởi 
thắng lợi của sự nghiệp cải tạo 0à phát triền nông nghiệp. Phải có 
nhiều hình thức tồ chức à động uiên phong trào th đua xã hội chủ 
nghĩa trong nóng nghiệp. Chỉ có sức mạnh 0ï đại của quần chúng nông 
dân 0uà nhân dân lao động ở nông thôn, thấm nhuân tr tưởng làm chủ 
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tập thề, hiểu rõ 0à quuết tâm phấn đấu thực hiện những nhiệm 0øụ 0ề 
nóng nghiệp mà Đẳng đã đề ra, mới là cái bảo đảm chắc chắn nhất cho 
thẳng lợi của sự nghiệp oï đại ấu. 


bí 


N ẶT' trận sẵn xuất nông ng hiệp là mặt trận quan (rọng nhất hiền na. 

Nhiệm pụ nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu trong những màøn 
trước mắt. Sự nghiệp cải tạo 0à phái triền nông nghiệp là một cuộc đắu 
tranh cách mạng rộng lớn, sâu sắc 0uề nhiều mặt : cả oề kinh tế lần 0ê 
chính trị, tư tưởng oà ăn hóa. Ý nghĩa u† đại của nó thề hiện tập 
trung ở chủ: nó thấm nhuần những quan điềm chiến lược của Đảng uề 
kết hợp cóng nghiệp uới nông nghiệp trong một cơ cấu kinh tế thống 
nhất, oề liền mình công nông trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, oà có 
quan hệ rãt lớn đến sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà. Một sự nghiệp 0ï đại như thể rõ ràng phải là sự nghiệp của toàn 
Đảng, của toàn thề bộ máy Nhà nước vã hội chủ nghĩa oà của toản 
dân ífa. 


Trong sự nghiệp uĩ đại nàu, chúng ta phải làm cho quan hệ sản 
xuãi xã hội chủ nghĩa chiến thẳng, làm cho lực lượng sẵn xuất mới 
phát triền mạnh mề trên cơ sở kỹ thuật ngàu càng tiến bộ, làm cho tư 
tưởng của giai cấp công nhản chiếm địa oị thống trị trong nông thôn 
nước ta. Phải đấu tranh khắc phục những khuuết điềm trong lồ chức 
quảR lú, trong lề lối làm iệc, chống cách nghĩ, cách làm theo lối sản 
xuất nhỏ, chống thái độ thiếu trách nhiệm, 0ô kủ luật, 0à mọi hành 
động ø¡ phạm quuền làm chủ tập thẻ của nhân dân lao động. 


Với sự cố gẵng phấn đấu của toàn Đảng, của (oàn bộ Nhà nước xã 
hỏi chủ nghĩa uà của toàn dân ta, nhất định chúng ta sẽ thực hiện 
thẳng lợi nghị quuèt của Trung rơng Đảng pề nông nghiệp, đưa nóng 
nghiệp nước ía tiễn lên mạnh mẽ, làm cơ sở 0ững chắc cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà, nà góp phần cải thiện hơn 
nữa đời sống của nhán đán ta. 
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NHÂN DÂN VIỆT-NAM 
QUWẾ (ÚP PHẦN XỨNG BÁNG HƠN NỮA VÀU 
$Ự NGHIỆP (ẤCH MẠNG CỦA NHÂN DÂN THẾ Giới ° 


Thưa ông Chủ tịch, 


Tỏi xin chân thành cảm ơn Đại hội 

đồng đã nhất trí chấp nhận nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
là thành viên của Liên hợp quốc, cắm 
ơn ông Chủ tịch, và các vị đại biều 
nhiều nước vừa phát biều những lời 
tốt đẹp và nồng nhiệt đối với đất 
nước và nhân dân Việt-nam. 


Tôi chân thành cảm ơn ông Tổng 
Thư ký đã cố gàng liên tục nhằm 
thúc đầy sự giúp đỡ quốc tế cho công 
việc xây dựng lại ở Việt-nam. 


Tôi nhiệt liệt chào mừng việc gia 
nhập Liên hợp quốc của nước Cộng 
hòa Gi-bu-ti và mong muốn giữa hai 
nước chúng ta sẽ có quan hệ hữu nghị 
và hợp tác, 


Từ diễn đàn trọng thề này, tôi xin 
chuyền tới các đoàn đại biều, chuyền 
tới các dân tộc trên thế giới tỉnh hữu 
nghị và lời chào nhiệt Hệt của 50 


NGUYỄN-DUY-TRINH 


— - 


triệu người Việt-nam, của một dân 
tộc đã trải qua những cuộc chiến đấu 
lâu đài và cực kỷ ác liệt, chịu đựng 
những hy sinh và đau khổ không 
bờ bến đề thực hiện nguyện vọng tha 
thiết và cao đẹp nhãt, giành lấy điều 
quỷ báu và thiêng liêng nhất đối với 
mọi dân tộc và mọi con người trên 
hanh tính chúng ta ngày nay, là độc 
lập tự do của dân tộc, hòa bỉnh và 
hạnh phúc của con người. 


Nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, 
với một lịch sử dân tộc vẻ vang hơn 
bốn nghìn năm. đã ra đời cùng một 
năm với Liên hợp quốc Lừ cuộc chiến 
đấu chung chống chủ nghĩa phát-xít. 


Lễ ra, ngay từ năm 1945. nước Việt- 
nam đã có vị trí chính đáng tại Liên 
hợp quốc. Thế nhưng, bọn đế quốc 
xâm lược ngoan cố đã liên tục gieo 
tai họa chiến tranh trên dãt nước 


® Diễn văn đọc ngày 2l-9-977 tại Đại hội 
đồng Liên hợp quốc. 
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chúng tôi, đặc biệt nghiêm trọng là 
cuộc chiến tranh xâm lược thực dân 
mới đẫm máu nhất trong lịch sử. 


Quyền dân tộc và quyên con người 
bị chà đạp vô cùng tàn bạo. Mấy thế 
hệ người Việt-nam đã phải sống dưới 
bom đạn. Mỗi gia định Việt-nam cho 
đến mỗi người Việt-nam đều chịu 
tang tóc đau thương của chiến tranh. 
Hàng triệu người chết và bị tàn phế, 
hàng nghìn làng mạc. thị trấn bị phá 
trụi, sản xuất công nghiệp và nông 
nghiệp bị phá hoại nghiêm trọng. 
Nguy hại hơn nữa là hậu quả của 
chủ nghĩa thực dân mới đã xô đầy 
một bộ phận nhân dân ở miền Nam 
nước chúng tôi vào con đường thất 
nghiệp. thất học, đồi trụy, tỉnh thần 
bị đầu độc, nhân phầm bị giày xéo. 


Đạp bằng mọi trở ngại, dân tộc 
chúng tôi đã vùng lên chiến đấu kiên 
cường và anh dũng. Giương cao hai 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại, nhân dân Việt- 
nam đã giành được thắng lợi lịch sử 
vĩ đại và hôm nay, nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt nam có mặt tại 
đây trong cộng đồng quốc tế, với nền 
độc lập tự do hoàn toàn và lãnh thô 
thống nhất trọn vẹn của mình. 


Thắng lợi của Việt-nam đồng thời 
là thắng lợi của cuộc đấu tranh chung 
chống để quốc, vì độc lập tự do, của 
nhân dàn thế giới. 


Thẳng lợi của Việt-nam chứng minh 
chân lý sáng ngời của thời đại: một 
dân tộc dù nhỏ, song đoàn kết chặt 
chế và đấu tranh kiên quyết theo 
một đường lối đúng đẳn và được sự 
đồng tình ủng hộ của loài người tiến 
bộ, thì hoàn toàn có thê đánh bại mọi 
kẻ xâm lược ; không một thế lực phản 
động nào. dù lớn mạnh đến đâu, có 
thẻ ngăn cẩn các dân tộc giành độc 
lập tự do hòa bình và hạnh phúc. Đó 
là lẽ sống của các dân tộc, là mục 
tiêu của cộng đồng quốc tế chúng ta. 

Mục tiêu đó nhất định được thực 
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hiện khắp mọi nơi, theo xu thế tâi 
yếu của lịch sử mở ra từ Cách mạng 
tháng Mười vĩ đại. Sáu mươi năm qua, 
nhất là từ sau chiến tranh thế giơi 
thử hai, bức tranh toàn cảnh của thế 
giới đã thay đôi sâu sắc. Hệ thông 
các nước xã hội chủ nghĩa lớn mạnh 
không ngừng, mở ra con đường đúng 
đẳn cho nhân dân thế giới đấu tranh 
giải phóng dân tộc và giải phóng xã 
hội. 

Phong trào giải phóng dân Lộc tiến 
công mãnh liệt vào chủ nghĩa đế quóc 
thực dân và đã chiến thắng liên tiếp; 
làm sụp đồ chủ nghĩa thực đân cũ và 
đang đưa chủ nghĩa thực dân mới 
đến thất bại hoàn toàn, góp phần to 
lớn vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình 
thế giới. Gần một trăm nước mới độc 
lập đang đầy mạnh đấu tranh đề củng 
cố chủ quyền dân tộc, giành vị tri 
ngày càng quan trọng trong đời sống 
chính trị quốc tế. Phong trào nhân 
dân lao động cút nước đấu tranh vì 
dân sinh, dân chủ, chống đàn áp phát- 
xít, đang phát triền trên quy mô rộng 


lớn, lật nhào nhiều chế độ độc tài - 


tàn bạo. 


Trước sức phát triền mạnh mẽ của 
ba dòng thác cách mạng trên đây, chủ 
nghĩa đế quốc; chủ nghĩa thực đân 
cũ và mới cùng các lực lượng phần 
động khác đang ra sức ngăn cản bước 


tiến của loài người. Chúng tăng cường 


quân sự, chuần bị chiến tranh, bao 
vây, phá hoại, chia rể các lực lượng 
cách mạng, lừa bịp nhân dân thế giới, 
duy trì các nước đang phát triền trong 
quỹ đạo của chúng. Nhưng chưa bao 
giờ nhân dân thế giới đứng trước 
những triỀn vọng tươi sáng như ngày 
nay. So sánh lực lượng đã thay đồi 
căn bản có lợi cho hòa bình và cách 
mạng, tạo ra khả năng thực tế ngăn 
ngừa chiến tranh thế ` giới mới và 
những điều kiện vô cùng thuận lợi 
cho các dân tộc tiến lên thực hiện các 
mục tiêu cao cả của thời đại: hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ: 
nghĩa xã hội. 


Thưa ông Chủ lịch, 

Ử hai năm nay, một kỷ nguyên mới 
đã mở ra trên Tô quốc chúng 
tôi kỷ nguyên hòa bình, độc lập, 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa trong 
cả nước. Nhiệm vụ hàng đầu của nhân 
đân Việt-nam, sau bao nhiêu năm 
chiến đấu gay go. gian khô là dốc 
toàn lực vào sự nghiệp xây dựng đất 
nước; nhanh chóng hàn gắn những 
vết thương chiến tranh, khỏi phục và 
phát triền kinh tế, văn hóa, xóa bỏ 
tình trạng nghẻo nàn, lạc hậu, di sản 
nặng nề của hơn một trăm năm bị 
nước ngoài đô hộ và ba mươi năm 
chiến tranh vô cùng ác liệt. Đề thực 
hiện yêu cầu bức thiết đó, nhân dân 
Việt nam không có mong muốn nào 
thiết tha hơn là xây dựng cuộc sống 
mới trong hỏa bình và kiên quyết 
không cho phép bất cứ thế lực phản 
động nào xâm phạm đến nên độc lập. 

tự do của mình. 


Theo truyền thống đoàn kết và 
nhân ái của dân tộc. vì lợi ích lâu 
đài và cơ bản của đất nước, nhân dân 
Việt-nam đã thực hiện một chính sách 
khoan hồng chưa từng có trong lịch 
sử các cuộc chiến tranh là giáo dục, 
và trả quyền công dân cho tuyệt đại 
đa số những người trước đây đã làm 
công cụ cho bọn thực dân xâm lược, 
chống lại Tổ quốc. 

Về đối ngoại, chính sách cơ bản 
của Việt-nam là hòa bình, hữu nghị 
và hợp tác quốc tế: thực hiện đường 
lối quốc tế độc lập tự chủ, nước 
Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
ra sức tăng cường đoàn kết và hợp 
tác anh em với Liên-xò, Trung-quốc 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
bảo vệ và phát triền mối quan hệ anh 
em thân thiết với hai nước láng giềng 
Lào và Cam-pu-chia, đoàn kết và hợp 
tác hữu nghiŸvới các nước không 
liên kết, các nước Á, Phi, Mỹ la-tinh. 
và các phong trào đấu tranh cho độc 
lập dân tộc, mở rộng quan hệ bình 
thường và hợp tác nhiều mặt với các 
nước khác không phân biệt chế độ 


chính trị, trên cơ sở các nguyên tắc 
cùng tồn tại hòa bình. Đối với các 
nước Đông—Nam Á, chúng tôi phát 
triền quan hệ hữu nghị hợp tác theo 
chính sách bốn điềm được các nước 
đó và dư luận rộng rãi hoan nghênh. 
Đối với Mỹ, chúng tôi sẵn sàng thương 
lượng nhằm giải quyết thỏa đáng 
những vấn đề còn lại đề bình thường 
hóa quan hệ giữa hai nước. 


Nhân dân Việt-nam kiên quyết đấu 
tranh cho những quyền chân chính 
của con người mà cơ bản là quyền 
độc lập của các dân tộc, những quyền 
kinh tế và xã hội của mọi người. 
Cuộc chiến tranh đẫm máu trước đây 
ở Việt-nam, các cuộc xâm lược xi-ô- 
nít chống các dân tộc A-rập, các chế 
độ phân biệt chủng tộc ở nam phần 
châu Phi và các cuộc chiếm đóng thực 
dân ở các nơi khác chứng tỏ hòa bình 
khỏng thê tách rời việc tôn trọng 
những quyền cơ bản đó. Cộng đồng 
quốc tế chúng ta không bao giờ đề bị 
lừa bịp bởi những kẻ đang lớn tiếng 
tự xưng bảo vệ nhân quyền nhưng 
lại là những kẻ gây chiến tranh xâm 
lược, chà đạp thỏ bạo những quyền 
thiêng liêng của các đàn tộc và của 
Con người. 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam một lần nữa khẳng định sự 
ủng hộ kiên quyết của mình đối với 
cuộc đấu tranh của nhân dân A-rập 
và Pa-le-stin nhằm thu hồi các lãnh 
thồ A-rập bị chiếm đóng. giành các 
quyền dân tộc chính đảng của nhân 
dân Pa-le-stin kề cả quyền lập một 
Nhà nước Pa-le-siin dân chủ trên Tổ 
quốc của mình. Chúng tôi kiên quyềt 
ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dâu 
Dim-ba-bu-ê, Na-mi-bi-a Nam Phi 
nhằm thủ tiêu các chế độ thuộc địa 
và phân biệt chủng tộc đã man ở nam 
phần châu Phi. Chúng tôi kiên quyết 
ủng hộ cuộc đấu tranh cho độc lập 
và chủ quyền của nhàn đân Síp. nhân 
dân Pu-éc-tỏ lRi-cô. các đão bị *ủy 
trị» và các lãnh thô chưa độc lập 
Đòng Tỉ-mo, Tày Xa-ha-ra, V.V... 
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Chúng tôi kiên quyết ủng hộ cuộc đấu 
tranh của nhân dân Triều-tiên nhằm 
hòa binh tự chủ thống nhất đất nước, 
đòi rút hết ngay quân đội và trang bị 
quân sự nước ngoài ra khỏi Nam 
Triêu-Liên. Chúng tôi hoàn toàn ủng 
hộ nước Cộng hòa nhân dân Trung- 
hoa giải phóng Đài-loan. Chúng tôi đòi 
rút bồ các căn cứ quân sự Mỹ ở Gu- 
an-ta-na-mô, Đi-ê-gò Gác-xi-a và các 
nơi khác. Chúng tòi kịch liệt lên án 
sự đàn áp phát-xit ở Chi-lẻ.. 


Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam nguyện góp sức mình vào 
cuộc đấu tranh cho một trật tự kinh 
tế quốc tế mới theo những phương 
hướng đã được đề ra tại hội nghị cấp 
cao các nước không liên kết ở An-giê 
và Cô-lòôm-bô. 

Trong công cuộc xây dựng đất 
nước, nhân dân Việt nam với sức 
lao động đồi dào và tài nguyên thiên 
nhiên phong phú, với sự ủng hộ và 
hợp tác quốc tế rộng rãi, chắc chắn 
sẽ vượt qua tỉnh trạng tàn phá và 
nghèo nàn hiện nay, góp phần xứng 
đáng hơn nữa vào sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân thế giới. Nhân 
địp này, thực hiện điều mong muốn 
thiết tha của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh 
trong Di chúc của Người, tôi xin bày 
tổ lòng biết ơn chân thành của Chính 
phủ và nhân dân nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam đối với các 
nước xÄ hội chủ nghĩa anh em, các 
nước không liên kết, các chính phủ, 
tô chức. đoàn thề và cá nhân yêu 
chuộng hòa bình và còng lý đã bền bỉ 
ủng hộ chúng tôi trong những năm 
dài thử thách quyết liệt của chiến 
tranh trước đây, cũng như trong công 
cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh 
và xây dựng lại đất nước ngày nay. 
Chúng tôi cảm ơn các chính phủ, đoàn 
thề, nhân vật trong và ngoài Liên hợp 
quốc đã từng lên tiếng đòi chính phủ 
Mỹ dóng góp phần mình vào công 
cuộc đó. Nhân dịp đến nước 
Mỹ, tôi xin gửi lời chào hữu nghị 
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nông nhiệt đến nhân dân Mỹ, chân 
thành cảm ơn những người bạn Mỹ 
vì chính nghĩa đã và đang ủng hộ nhân 
đân Việt-nam.. 


Thưa ông Chủ tịch, 


HƠN 30 năm trước đây, vừa thoát 

khỏi những tàn phá khủng khiếp 
của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai 
và những tội ác đẫm máu của chủ 
nghĩa phát-xít, nhân dân thế giới đặt 
nhiều hy vọng vào Liên hợp quốc. 
Chúng ta đánh giá cao những cố gắng 
to lớn và bền bỉ của các lực lượng 
hòa binh và công lý ở trong và ngoài 
Liên hợp quốc, nhưng do sức cắn 
trở của các thế lực đế quốc thực dân 
ngoan cố. kết quả hoạt động của 
Liên hợp quốc chưa tương xứng với 
niềm hy vọng đó. 

Ngày nay, biết bao biến đồi cực 
kỷ to lớn đã vẽ lại bản đồ thế giới. 
Những biến đồi đó chứng tỏ rằng 
những đế quốc mạnh nhất cũng 
không thề nào cản trở được các dàn 
tộc kiên quyết đòi quyền sống đọc 
lập, tự do, hạnh phúc và hòa binh, 

Mấy chục năm qua, tuy chưa tham 
gia Liên hợp quốc, nước Việt-nam. 
bằng xương mảu, đã góp phần xứng 
đáng vào cuộc đấu tranh chung của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội. phù hợp với những mục tiêu của 
Liên hợp quốc. Nước Cộng hòa xä 
hội chủ nghĩa Việt nam sẽ hợp tác 
chặt chẽ với các thành viên khác của 
Liên hợp quốc phấn đấu không mệt 
mỏi nhằm thực hiện các mục tiêu cao 
cả đó. Trong thời đại ngày nay, loài 
người đang tiến mạnh trong công 
cuộc cải tạo thiên nhiên và cải tạo 
xã hội. Chúng ta ra sức làm cho tồ 
chức của chúng ta có tiếng nói và 
sự đóng góp tích cực vào tiến trinh 
của lịch sử, xứng đáng với lòng mong 
đợi của nhân dân toàn thế giới. 


Xin cảm ơn sự chú ý của các vị. 


QUYẾT TÂM 
ĐƯỪA NÔNG NGHIỆP 
TIẾN LÊN MỘT BƯỚC 
VƯỢT BẬC 


VÕ-CHÍ-CÔNG 


HỮƯ chúng ta đã biết, sau Đại hội 
toàn quốc lần thứ IV của Đăng, 

Ban chấp hành trung ương đã dành 
hội nghị lần thứ hai trong nhiệm kỳ 
của mình đề tập trung thảo luận và 
quyết định những vãn đề vẻ nông 
nghiệp của nước ta. Hội nghị Trung 
ương lản này đã đánh giá tình hình 
nỏng nghiệp và sự lãnh đạo nông nghiệp 
trong thời gian qua một cách sâu sắc 
và toàn diện. Hội nghị nêu rõ những 
thắng lợi cơ bản và to lớn lrên mặt 
trận nông nghiệp. đồng thời vạch ra 
những khuyết điểm, thiếu sót lớn 
trong việc lãnh đạo và chỉ đạo nông 
nghiệp. Hội nghị xác định rõ đường 
lối. phương hướng, chủ trương và 
biện pháp đưa nông nghiệp tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong 
sự gắn bó chặt chẽ giữa công nghiệp 
và nòng nghiệp, nhằm thực hiện thăng 
lợi những nhiệm vụ và mục tiêu của 
nông nghiệp trong ke hoạch 5 năm thứ 


hai và những năm tiếp theo, trong 
điều kiện nước nhà đã thống nhất và 
cả nước đi vào xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Hội nghị cũng đã khẳng định 
trong những năm trước mắt, trên mặt 
trận kinh tế, phải nắm vững nhiệm 
vụ hàng đều là phát triền vượt bậc 
sản xuất nông nghiệp. lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, giỏi quyết cho được ván 
đề lương thực, thực phẩm, tạo ra 
những điều kiện vật chất thuận lợi đề 
thực hiện cùng một lúc hai yêu cầu 
cơ bản và cốp bách là xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của chú 
nghĩa xã hội, cái thiện một bước đời 
sống vật chất và ván hóa của nhân dân. 

Như vậy, Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ hai của Trung ương Đẳng về nông 
nghiệp có một ý nghĩa lịch sử rất quan 
trọng. Đề quán triệt tính thần, nội 
dung ñ0ghị quyết và thực hiện cho 
đúng. chúng ta cản nám vững mội số 
vấn đề chủ yếu sau đây 


I—PHÁT TRIÊN VƯỢT BẬC SẲN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
LÁ NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU HIỆN NAY 


Như Mác đã trrng chỉ rõ. chủ nghĩa 
xã hội chỉ ra đời trên cơ sở nẽn đại 


sản xuất công nghiệp. Và Lê-nin lại 


nhần mạnh : «cơ sở vật chất của chủ 
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nghĩa xã hội chỉ có thể là đại công 
nghiệp cơ khi hóa, có khả năng cải lạo 
được cả nông nghiệp » (1). 

Để xây dựng cơ sở vật chất - kỹ 
thuật của chú nghĩa xã hội, đưa nền 
kinh tế nước*ta từ sẵn xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, chúng 
ta không có con đường nào khác ngoài 
con đường công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. Vì vậy Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đã khẳng định công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm 
vụ trung tâm suốt cỏ thời kỳ quó 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
†qa. Và đẻ thực hiện công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa, Ngbị quyết Đại hội 
Đảng cũng đã chỉ rð là phải « Ưu tiên 
phát triền công nghiệp nặng mội cach 
hợp lủ trén cơ sở phái triền nông nghiệp 
bà công nghiệp nhẹ, kết hợp xáu dựng 
cóng nghiệp nà nỏng nghiệp cả nước 
thành mọt cơ cầu công — nóng nghiệp; 
0utra xát dựng kừnh tế {rung ơng 0ừa 
phát triền kinh tế địa phương, kết hợp 
kính tế Irung ương uởi kinh tế địa 
phương trong một cơ cầu kinh tế quốc 
dân thống nhất; kết hợp phát triền 


lực lượng sản xuất 0ởi xác lập nà hoàn, 


thiện quan hệ sản xuất mỏi; kết hợp 
kinh tế 0uới quốc phòng... . 


Đó là đường lối duy nhất đúng đắn, 
phù hợp với điều kiện cụ thể của 
nước ta. Đường lối đó vừa the hiện 
sự tôn trọng vai trò chủ đạo của công 
nghiệp, vì không có công nghiệp phát 
triển thì căn bản không thẻ tạo ra sản 
xuất lớn, lại vừa chỉ rõ muốn đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, khòng 
thề một chiều phát triên còng nghiệp, 
một chiều xây đựng công nghiệp nặng, 
vì rằng công nghiệp không thê nào 
phát triền được nếu thiếu những điều 
kiện tiên quyết do nông nghiệp tạo 
ra. Đó là vốn tích lũy, là lương thực, 
thực phầm, là nguyên liệu nông sẵn; 
là sức lao động, là thị trường, tạo 
thành cơ sở cho việc phát triền công 
nghiệp. Mặt khác, việc thực hiện công 
nghiệp hóa nói riêng và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội nói chung đều nhằm mục 
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địch thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu 
cầu vật chất và văn hóa ngày cảng 
Lăng của toàn xã hội; đây là mội véu 
cầu rất cơ bắn, rất cấp bách của nước 
ta. Do đó, Đảng ta chủ trương: ngay 
từ đầu phải gấp rút € tạo ra mội bước 
phát triền vượt bậc. về nồng 


. nghiệp *, đưa nòng nghiệp tiến lén 


trong sự gắn bó chặt chẽ giữa công 
nghiệp và nông nghiệp, nhằm cải thiện 
một bước đời sống nhân dân, tạo điều 
kiện đầy mạnh công nghiệp hóa, xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Đó là một chủ trương rất đúng 
đẳn. 


Hiện nay cả nước ta đã độc lập, 
thống nhất, hòa bình và đi lén chủ 
nghĩa xã hội, sự nghiệp phát tricn 
nông nghiệp có những điều kiện thun 
lợi rất cơ bản. Trước hết, ta có sự 
lãnh đạo sáng suốt của Đảng cách 
mạng tiên phong chẳng những giàu 
kinh nghiệm chống đế quốc xâm lược, 
mà đã bước đầu tích lũy được kinh 
nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Đại hội toàn quốc lần thứ TV của Đảng 
đã đề ra đường lối chung vẻ cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối 
xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa rất 
dúng đẳn, phù hợp với điều kiện của 
nước ta. Nước ta có 50 triệu đân, có 
điện tích trên 32 vạn ki-lò-mét vuỏng, 
có tiềm năng kinh tế rất lớn và nhất 
là có điều kiện thiên nhiên thuận lợi 
cho việc phát triền nông, lâm, ngư 
nghiệp với nhịp độ cao. Dân tộc ta 
cần cù lao động, giàu óc sắảng tạo ; với 
sự giúp đỡ của cắc nước anh em và 
bạn bè trên thế giới, dân tộc ta chẳng 
những đã thu được thắng lợi vẻ vang 
trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, 
mà chắc chắn sẽ đạt được những 
thành công tốt đẹp trong còng cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Tuy nhiên, cần thấy rằng nước ta 
xây đựng chủ nghĩa xã hội trên cơ 


(l) V. Lê-nn: Íàn oề công nghiệp hóa, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1957, trang 
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sở một nền kinh tế nông nghiệp lạc 
hậu. sản xuất nhỏ là chủ yếu, lại trài 
qua gần 30 năm chiến tranh chong 
ngoại xâm: với những hậu quả ráit 
nghiêm trọng. Sản xuất nông nghiệp 
ở các tỉnh miền Nam, trong suốt 30 
năm đưới chế độ thực dân cũ và mới 
bị phá hoại ghê gớm, diện tích canh 
tác bị thu hẹp nhiều do hàng triệu 
héc-ta ruộng đất bỏ hoang hóa. Sản 
xuất nông nghiệp miền Bắc, với chế 
độ hợp tác hóa, tuy có phát triền một 
bước đáng kề, song tốc độ phát triền 
còn chậm chạp. Trong khi ấy thì số 
dân nước ta tăng gần gấp đôi. Cho nên 
chủng ta chưa đủ lương thực, thực 
phầm bảo đảm nhu cầu tối thiêu đề tải 
sẵn xuất sức lao động xã hội. Mặt khác 
cũng cần hiều rằng, trước đây, nhân 
đâần cả nước ta được bảo đẫm nhu 
cầu ăn, một phần không nhỏ nhờ có 
nguồn lương thực nhập từ nước 
ngoài. Nhưng sau khi hòa bình được 
lập lại, nguồn lương thực nhập từ 
nước ngoài không có như trước, vì 
vậy chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, 
và vấn đề lương thực, thực phầm 
trở thành vấn đề kinh tế xã hội hàng 
đầu của toàn Đảng, toàn dân ta. Thực 
tiễn đã chỉ rõ, có giải quyết nhanh 
chóng vấn đề này mới tạo được điều 
kiện đề xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên quy mô lớn: Hơn nữa, nước ta 
càng đi sâu vào đời sống công nghiệp 
thì nhu cầu về các loại thức ăn giàu 
chất dinh dưỡng, nhất là thịt, cá, 
trứng, sữa›... đề tăng năng suất lao 
động, tăng sức khỏe, tăng tuổi thọ, 
cải thiện đời sống vật chặt của nhân 
dàn, tăng lên rất nhiều. Chúng ta 
chẳng những phải bảo dâm có dú 
lương thực cho người, mà còn phải 

có một khối lượng lớn lương thực đè 
chắn nuôi 'gia súc, gia cầm, nhằm 
sớm đưa chăn nuới lén thành ngành 
sản xuất lớn đủ sức cung cấp thịt, 
trứng, sữa,...cho nhân dàn: Do đó 
giải quyết vấn đề lương thực và thực 
phầm của nước ta khóng chí là một 
yêu cầu cấp bách mà còn là một yếu 


cầu lâu dài của sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


Đi6in thứ hai cần nhận rõ là. kinh 
tế nước ta về cơ bản vẫn còn là nền 
sản xuất nhỏ. Lao động thủ công 
chiếm tuyệt đại bộ phận lao động xã 
hội. Năng suất lao động xã hội còn 
quả thấp, sản xuất chưa đủ tiêu dùng. 
Công nghiệp nước ta, phất là công 
nghiệp nặng, mới bước đầu xây dựng, 
chưa đủ khả năng trang bị kỹ thuật 
cho nông nghiệp cũng như cho các 
ngành kinh tế khác. 


Đề bảo đảm thắng lợi cho chủ 
nghĩa xã hội, nhất thiết chúng ta 
phải xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã họi, nhất là 
phải tạo ra trong một thời gian lịch 
sử tương đối ngắn, một hệ thống 
cỏng nghiệp, nhất là còng nghiệp 
nặng đú khả năng trang bị kỹ thuật 
ngày càng hiện đại cho các ngành 
kinh tế trong nước, 


Trong lúc ngành công nghiệp nặng 
của chúng ta còn non yếu và đang 
trong quá trình hình thành như hiện 
nay, đề trang bị kỹ thuật hiện đại 
cho các ngành kinh tế, nhất là cho 
nông nghiệp, chúng ta phải dựa vào 
những thiết bị, máy móc, VẬC tư kỹ 
thuật nhập khâu từ các nước anh em 
và các nước có nền kính tế phái 
triền, trên cơ sở mở rộng quan hệ 
hợp tác kinh tế — kỹ thuật giữa nước 
ta với các nước đó. 


Vì vậy, vấn đề đảy mạnh xuât 
khäu, tăng nhanh khối lượng hàng 
hóa xuất khâu trở thành yêu cầu cấp 
bách của sự nghiệp phát triển kinh 
tế, tiến hành công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. Càng có giá trị 
hang hóa xuất khầu lớn bao nhiều; 
chúng ta cảng có cơ sở đề tăng nhanh 
khói lượng máy móc, thiết bị. vật tư 
kỹ thuáạt nhập khâu bấy nhiều. Và 
đo đó, chúng tá càng có điều kiện đề 
khác phục có hiệu quá máu thuận 
giữa yêu cáu phát triền sản xuất 
nhanh, mạnh, với tình trạng cơ. sớ 


1; 


vật chất — kỹ 
lạc bậu. 


thuật nghẻo nàn; 

Trong noàn cảnh nước ta hiện nay, 
muốn đáp ứng được yêu cầu xuất 
khầu, đương nhiên chúng ta phải 
dựa vào việc xuất khu nông sản, lâm 
sản, hải sản là chủ yếu. Với nguồn 
tài nguyên về nông sẵn, lâm sẵn 
nhiệt đới phong phú và nguồn hải 
sản khá lớn, cùng với sức lao động 
döi dào của nước ta hiện nay, chúng 
la có điều kiện thuận lợi đề tăng 
nhanh nguồn hàng nông sản, làm sẵn, 
hải sẵn xuất khâu. Chúng ta quyết 
phấn đấu đề trong một thời gian 
ngắn có được nhiều nông sản, lâm 
sản; hải sản xuất khâu với tỷ trọng 
lớn nhất trong tồng kim ngạch xuất 
khầu của nước ta. Đày là nhiệm vụ 
có tầm quan trọng chiến lược mà 
toàn Đẳng; toàn dân ta có nhiệm vụ 
thực hiện và có điều kiện đề thực 
hiện töiI. 


Điềm thứ ba cần nhận rõ là, ở 
nước ta muốn phát triền mạnh các 
ngành công nghiệp thì một trong 
những điều kiện quan trọng là phải 
có cơ sở nguyên liệu. Nguyên liệu 
của công nghiệp, một phần dựa vào 
nông sẵn, lâm sẵn, hải sản, một phần 
dựa vào khoáng sẵn. Trong thời gian 
đầu của thời kỷ quá độ, do vốn đầu 
tư của ta chưa có nhiều. đo công tác 
tìm kiếm. điều tra thăm đò tài 
nguyên cần có thời gian, cho nên 
việc khai thác khoáng sản đề phái 
triền còng nghiệp rõ ràng bị nhiều 
hạn chế ; chúng ta chưa có điều kiện 
đề tăng nhanh khối lượng nguyên 
Liệu khoáng sản. Trải lại; đất đai của 
nước ta có thê khai phá đề đưa vào 
san xuất nòng nghiệp còn tương đối 
lớn. Theo sự điều tra bước đầu, thì 
diện tích đất nòng nghiệp cửa nước 
ta có thẻ mở rộng lên gấp đôi so với 
hiện nay, Đồng thời chúng ta có hàng 
chục triệu héc-ta rừng có thê khai 
thác và hàng chục triệu héc-ta đất 
rừng cần được trồng cây gây rừng. 
Chúng ta lại có bờ biên dài hơn 3.200 
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ki-lỏmét và có nguồn hải sản rất 
phong phú. 

Như vậy là nếu chúng ta khéo tổ 
chức và sử dụng lực lượng lao động 
dồi dào hiện nay dè đầy mạnh phát 
triên nông nghiệp, làm nghiệp, ngư 
nghiệp, chúng ta có thê tăng nhanh 
khối lượng các loại nông sản, lâm sẵn 
và hải sản rất phong phú của đất 
nước đề tạo cơ sở nguyên liệu nhằm 
đầy nhanh nhịp độ phát triền công 
nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ. 
Và một khi nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp cùng với công nghiệp 
nhẹ phát triền mạnh, thì chúng trở 
thành cơ sở vững chắc đề phát triền 
nhanh công nghiệp nặng. 


Điềm thứ bốn cần nhận rö là 
nước ta có hai nguồn vốn quý nhất: 
lao động và đất đai, cho phép tăng 
nhanh của cải vật chất của xã hội. 
Nhưng hiện nay việc phân bố dân 
cư và phân bố lao động ở từng vùng 
và trên phạm vi cả nước rất không 
hợp lý; nơi nhiêu lao động thì ít 
ruộng đất, nơi nhiều ruộng đất thì 
thiếu lao động. Vùng đồng bằng mật 
độ số dân quá cao, trong khi đó vùng 
trung du và miền núi, nhất là các 
tỉnh Nam-bộ và Tây-nguyên dân cư 
thưa thớt, không đủ lao động đề khai 
thắc đất đai và phát triền sản xuất. Đã 
vậy, ở các tỉnh miền Nam, dưới chế độ 
thực dân mới của đế quốc Mỹ, số 
người không sản xuất và số người bị 
tách khỏi sẳản xuất nông nghiệp vào 
sống ở thành thị quá nhiều. Sau khi 
miền Nam được hoàn toàn giải phóng, 
số người không có công ăn việc làm, 
hoặc chưa có việc làm ồn định đến 
mấy triệu. Cho đến nay, tuy chúng 
ta đã cố gắng giải quyết một bước 
nạn thất nghiệp do Mỹ — ngụy đề lại. 
bằng cách chuyên bớt một số người 
ở các thành phố, thị trấn đông dân 
về nông thôn tham gia sản xuất nông: 
nghiệp hoặc thu hút vào làm các 
nghề tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, nhưng số người thất nghiệp 
vẫn còn nhiều. 


Ở miền Bắc, miột phần do bị 
chiến tranh phá hoại một phần 
cio phải tập trung sức người, sức 
«ủa phục vụ sự nghiệp chống Mỹ, 
cứu nước, cho nẻn việc phát triển 
kính tế không thể tiến hành theo 
quy mô lớn, với nhịp độ cao. Do dó 
hiện nay lực lượng lao động miền 
Hắc chưa được thu hút hết vào các 
qrưành sẵn xuất. 


Tình hình trên cho thấy chỉ có. 


thực hiện sự phân công lại lao động 
giữa cúc ngành và giữa các vùng lãnh 
thồ trong nước đề kết hợp tốt sức 
Lao động với đất đai, rừng, biên của 
ta, thì mới giải quyết được công việc 
làm cho nhàn dân, mới sớm tạo ra 
được nhiều của cải cho xã hội. 

Như vậy, trong điều kiện nền kinh 
tế nước ta hiện nay còn thấp kém, đc 
nhanh chóng công nghiệp hóa nước 
nhà và tiến lên sản xuất lớn xã hỏi 
chủ nghĩa, chúng ta phải coi việc 
phát triển nông nghiệp. lâm nghiệp 
và ngư nghiệp là nhiệm vụ hàng đâu 
và phải tập trung cao độ lực lượng 
cả nước thúc đầy sản xuất nông 
nghiệp phát triên vượt bậc trong sự 
kết hợp chặt che ngay từ đầu còng 
nghiệp với nông nghiệp, dưới tiền đề 


ưu tiên phát triền công nghiệp nặng 


một cách hợp lý. Đó là bước đi đầu 
tiên hợp lý nhất trong hoàn cảnh 
nước ta, một nước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội từ một nền kinh tế lạc hậu, 
lại bị chiến tranh xâm lược kéo đi 
hàng 30 năm tàn phá nặng nề. 

Đồng chí Lê-Duần đã nói rất đúng 
rằng : “nếu không đếm xỉa đến tỉnh 
trạng thấp kém của nông nghiệp và 
còng nghiệp nhẹ hiện nay, nếu khòng 
thấy sự rằng buộc tất yếu của nông 
nghiệp và còỏng nghiệp nhẹ đối với 


II—NẮM VỮNG 


PHƯƠNG 


công nghiệp nặng, nếu triền khai 
công nghiệp nặng mà khỏng nhắm 
đầy mạnh nông nghiệp và công nghiệp 
nhẹ thì thực tế không những không 
phát triền được công nghiệp nặng, 
mà còn làm nghiêm trọng thêm 
tình trạng không cân đối vốn có của 
nền kính tế, tạo thêm nhiều khó khăn 
và làm cần trở bước tiến lên của 
nền kinh tế quốc dân » (2). Cho nên 
chúng ta cần quán triệt vị trí hàng 
đầu của nhiệm vụ phát triền nông 
nghiệp đề ra sức thực hiện cho đúng. 
— Có làm tốt nhiệm vụ đó, chúng ta 
mới thoát khỏi tình trạng lúng túng 
bị động về nạn thiếu ăn, mới giai 
quyết được vẫn đề lương thực, thực 
phầm là vẫn đề vừa rất cấp bách vừa 
rất cơ bản trong đời sống của nhân 
đân. 


Có làm tốt nhiệm vụ đó, chúng ta 
mới có thê tăng nhanh khối lượng 
hàng hóa xuất khầu — điều kiện cơ 
bản đề mở rộng quan hệ kinh tế với 
nước ngoài, tranh thủ nhập khầu thiết 
bị kỹ thuật hiện đại cân cho sự phát 
triên kinh tế nước ta. 

Có làm tốt nhiệm vụ đó, chúng ta 
mới tạo ra được nguôn nguyên liệu 
nông sản, lâm sản, hải sản phong phú 
đề cung ứng cho sự phát triền công 
nghiệp; đồng thời mới có thê sử 
dụng một cách hợp lý lực lượng lao 
động döi dào của nước ta vào việc 
khai thác những tiêm năng kinh tế 
sẵn có hiện nay đề tăng nhanh của 
cải VẬI chất cho xã hội, tăng nhanh 
năng suất lao động xã hội, từ đỏ mới 
có thề vừa cải thiện từng bước đời 
sống của nhân dân, vừa tạo ra võn 
tích lũy đề đầy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà. 


HƯỚNG 


PHẢT TRIÊN SẲN XUẤT NÔNG NGHIỆP 


Cắn cứ vàotinh hình nòng nghiệp 
nước ta hiện nay và trên cơ sở quán 
triệt đường lối chung và đường lõi 


(2) La-Duần : Cách mạng xá hại chư nghĩa 
ở Việl-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hià-nội, 
1976, tập ÏÌÏ, trang 32. 


19 


xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa do 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng đề ra, 
Hội nghị lần thứ hai của Trung ương 
Đẳng đã chỉ ra phương hướng cơ bản 
phát triền nông nghiệp trong giai 
đoạn cách mạng mới là “phải tăng 
cường sự lãnh đạo của Đẳng và công 
tác quản lý của Nhà nước đối với 
nông nghiệp, tích cực xây dựng và 
phát buy quyền làm chủ tập thề của 


nhân dân lao động, tiến hành đồng : 


thời ba cuộc cách mạng — cách mạng 
về quan hệ sắn xuất. cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 
và văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt — nhằm 
đưa nòng nghiệp từ sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xóa 
bo nguồn gốc sinh ra bóc lột, xóa bỏ 
nghèo nàn và lạc hậu, xây dựng nông 
thôn mới, xây dựng con người mới, 
xã hội chủ nghĩa". Điều đó có nghĩa 
là cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
ở nông thôn ta hiện nay chủ yếu là 
cuộc dâu tranh nhằm cải tạo nền nông 
nghiệp sản xuất nhỏ và xây dựng nền 
nông nghiệp sẳn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Vi một nền nông nghiệp có thê 
làm cơ sở cho sự phát triền cỏng 
nghiệp (gồm cả công nghiệp nặng và 
công nghiệp nhẹ) và đáp ứng được 
nhu cầu đời sống của nhàn dân như 
trên đã nói, phải là một nền nông 
nghiệp sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Tiến hành hợp tác hóa sản xuất nông 
nghiệp mà dừng lại ở trình độ sẵn 
xuất nhỏ là không đúng. Với sẵn xuất 
nhỏ thì không sao có chủ nghÏa xã 
hội được. Bởi vậy trong phương 
hướng phát triền nòng nghiệp lần 
này. Trung ương Đẳng đã vạch ra nội 
dung cụ thề đề đưa nông nghiệp tiến 
một bước lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Nội dung đó chỉ rõ quá trình 
xây dựng nền nòng nghiệp sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa ở nước ta là quá 
trình phát huy quyền làm chủ tập thể 
xã hội chủ nghĩa của nhàn dân lao 
đọng, tích cực phân bố lại lao động 
giữa cúc vùng và trên từng địa bàn, 
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kết hợp tồ chức và sử dụng hợp lý 
lao dòng với việc tăng cường cơ sơ 
vật chất — kỹ thuật cho nòng ngh:ep 
nhằm đưa nông nghiệp phát triển 
toàn diện theo hướng tập trung, thâm 
canh, chuyên canh trên cơ sở đầy 
mạnh thủy lợi hóa, từng bước thực 
hiện cơ giới hóa, điện khi hóa, đầy 
mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuải 
mới vào sản xuất ; là quả trình kết 
hợp công nghiệp với nông nghiệp 
thành một cơ cấu kinh tế thống nhát. 
lấy huyện làm địa bàn đề tö chức lại 
sắn xuất nông nghiệp, xây dựng 
huyện thành đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp. 

Đề thực hiện phương hướng phát 
triên nông nghiệp đó, chúng ta cần 
nắm vững và làm cho tốt mấy vẫn đề 
sau đây, 


Í —Phát triền nông nghiệp toàn 
diện, lấy lương thực và thực 
phẩm làm trọng tâm. Nông nghiệp 
nước ta có rất nhiều khả năng đề 
bảo đảm lương thực, thực phầm cho 
người, thức ăn cho gia súc. gia cầm; 
đồng thời có thề cung ứng nhiều loại 
nguyên liệu phong phú cho còng 
nghiệp đề giải quyết vấn đề mặc, vấn 
đề ở, và nhiều mặt hàng tiêu dùng 
cần thiết khác cho nhân dân. 


Chúng ta chẳng những có thề bảo 
đảm có đủ chất bột, mà còn có thê 
đầy mạnh phát triền các loại cây 
họ đậu, cây có dầu, cây làm đường 
đề tăng thành phần thức ăn giàu chất 
đỉnh dưỡng cho người. 

Về sản xuất chất bột, ngoài việc 
tăng diện tích, năng suất, sản lượng 
lúa nước là rất quan trọng, điều cần 
nhấn mạnh hiện nay là phải kiên 
qUyẾP! töng sỏn lượng mỏòu mội 
cách nhanh chóng. Cần phấn dáu 
đề đến cuối kế hoạch 5 năm thử hai, 
đầu kế hoạch 5 năm thứ bà mùu 
chiếm tỷ lệ 40 — 50% trong sản lượng 
lương thực. Đây là một phương 
hướng tất yếu đề giải quyết vấn de 
lương thực khi đi vào công nghiềp 


hóa, nhất là trong điều kiện điện tích 
lúa của ta có hạn, khả năng phát 
triền màu còn rất lớn. Ở nhi u nước 
có công nghiệp và nông nghiệp phát 
triển cao. tỷ lệ màu trong lương thực 
chiếm trên 50%. Ở các tỉnh miền 
Bác, phải nhanh chóng đưa vụ đông 
(trồng khoai tây) thành vụ chính, phô 
biến, dành đất. bãi dọc các con sông, 
nhất là bãi sông Hồng đề trồng ngô 
chuyên canh. Đồng thời tích cực tăng 
san lượng ngô, khoai lang. sắn, đong 
riềng một cách đáng kề, nhất là ở các 
Lính trung du, miền núi. Các tỉnh 
thuộc khu IV, khu V cũ và Tây- 
nguyên phải đầy mạnh sẵn xuất sẵn, 
khoai lang, ngô và có kế hoạch mở 


rộng điện tích trên từng vùng lớn đề 


lập nhiều nông trường chuyên canh 
màu; đồng thời phát triền các loại 
cây có chất bột khác như cây dong 
riêng. cây khoai sọ, khoai từ, hoàng 
tỉnh, v.v... Các tỉnh Nam-bộ, ngoài 
việc phát triền các loại màu như ngô, 
khoai lang. sẵn, v.v... phải đặc biệt 
mỡ rộng diện tích trồng cây cao lương, 
đưa lên thành một vụ chính. Có tăng 
sản lượng màu một cách vượt bậc, 
chúng ta mới bảo đảm được lương 
thực cho người, mới có cơ sở thức ăn 
đề phát triền mạnh chăn nuôi cân đối 
với trồng trọt. 


Đề tăng nhanh sản lượng màu, ngoài 
việc phát động mọi gia đình. cơ quan 
sẵn xuất màu, chúng ta phải có quy 
hoạch, kế hoạch sun xuất màu tập 
trung thành từng vùng chuyên canh 
lớn. trong đó có cả nông trưởng quốc 
doanh và hợp tác xã. Đồng thời phân 
công cán bộ kỹ thuật di sâu nghiên 
cứu đề bảo đảm giống tốt và nắm chắc 
kỹ thuậi trồng từng loại màu. Kiên 
quyết giải quyết cho được khâu thu 
hoạch, phơi sấy, chế biến và thu mua 
đề đưa màu vào khầu phần lương 
thực của người và biến màu thành 
nông sản hàng hóa lớn. 

Vẽ cây công nghiệp đã có ở từng 
vùng chuvên canh như: cao-su, cà- 
phê, chẻ; cây ăn quả, v.v.. thì đi 


đôi với việc tích cực mở rộng diện 
tích. cần tích cực chăm sóc cây, tăng 
cường công tác quản lý các đơn vị 
sản xuất ở những nơi đó đề tăng năng 
suất các loại cây đã sản xuất tập 
trung. Nhanh chóng phát triền các 
loại cây dùng đề giải quyết vấn 
đề mặc như cây bông. dâu tằm, cây 
làm sợi nhân tạo, nhất là phải nhanh 
chóng hình thành vùng sản xuất bông 
vải tập trung ở Thuận-hải, Phú-khánh, 
Cheo-reo, nam Bình-định, đề chủ động 
giải quyết nguyên liệu cho công 
nghiệp đẹệt dang rất cần hiện nay. 


2 — Phát triên chăn nuôi cân đối 
với trồng trọt, là một phương hướng 
sẵn xuất rất cơ bản của nền nông 
nghiệp nước ta. Chăn nuôi ở nước ta 
có nhiều điều kiện thuận lợi đề phát 
triền nhanh chóng và toàn điện. Có 
phát triển chăn nuôi, chúng ta mới 
có thề cung cấp đủ thực phầm bảo 
đâm nhu cầu đính dưỡng cho người. 
cung cấp một số sản phầm chăn nuồi 
khác có giá trị, rất cần thiết cho sẵn 
xuất và đời sống của nhân dân như: 
đa, lòng. dược liệu, v.v... Hơn nữa,có 
phát triển mạnh chăn nuôi, chúng ta 
mớicó nhiều phân bóncho ngành trồng 
trọt đề tăng năng suất và sản lượng 
cây trồng, mới có đủ sức kéo đề bảo 
đâm cày bừa hết điện tích gieo trồng 
và kịp thời vụ- Ngược lại. trồng trọt 
có phát triền lên mới tạo được cơ sở 
thức ăn vững chắc đề phát triền mạnh 
chăn nuôi, tăng thu nhập cho hợp tác 
xã và cho gia đình nông đàn. Theo 
kinh nghiệm sản xuất của nhiều nước, 
càng tăng số lượng phân bón hóa học, 
thì càng cần phải tăng nguòn phân 
hữu cơ, vì có như vậy mới bảo đảm 
vừa tăng được năng suất cây trồng, 
vừa bồi dưỡng được độ màu mỡ của 
đặt. Trong lúc chúng ta chưa có nhiều 
phân đạm hóa học, việc phát triền 
chăn nuôi đề cung cấp phân bón lại 
càng trở nên hết sức quan trọng. Cùng 
với việc giải quyết những yếu tô thâm 
canh như thủy lợi, giống. v.v..., chủng 
ta cõ gắng bảo đảm trên mỏi héc-ta 
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gieb trồng nuôi từ 3 con lợn trở lén 
đề có 9 tấn phân chuồng thì nhât 
định sẽ giành được năng suất lúa từ 
3 đến 4 tấn một héc-ta gieo trồng. Vì 
chăn nuôi có vị trí quan trọng như 
đã nói trên, mà hội nựhị Trung ương 
lần này đã quyết định dành từ 10 đến 
15% diện tích trồng trọt của hợp tác 
xã đề phát triển cây làm thức ăn cho 
chăn nuôi ; và lấy huyện làm dịa bàn 
đề thực hiện cân đối giữa chăn nuòi 
và trồng trọt, nhằm tô chức và phát 
triền chăn nuôi, từng bước đưa chăn 
nuỏi lên thành ngành sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, 

Đi đòi với việc đầy mạnh chăn 
nuôi gia đình, chúng ta cần ra sức 
phát triền các cơ sở chăn nuôi tập 
thể và chăn nuôi quốc doanh. Các cơ 
sở chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, 
cũng như từng gia đình tiên hành chăn 
nuôi đếu phải quản triệt quan điểm 
thàm canh trong chắn nuôi, Kiên quyết 
khắc phục khuynh hướng chỉ coi trọng 
số lượng đầu con, mà xem nhẹ trọng 
lượng, chất lượng và năng suất trong 
chăn nuôi. 

Ở các tỉnh miền Nam, trong lúc 
sản xuất nông nghiệp còn là sản xuất 
cá thẻ. việc đầy mạnh chăn nuôi gia 
định cần gắn liền với việc hướng dẫn 
chế biển và sử dụng phân chuồng. 
Phái phấn đấu mỗi hộ nông dàn í1 
nhất nuôi cho được từ 2 con lợn trở 
lên; tö chức các đội chuyên lo chế 
biển phản chuồng cho từng tập đoàn 
hoặc tỏ đoàn kết sản xuất ở nông 
thỏn. Tìm mọi cách sử dụng hết công 
suất các xỉ nghiệp thức ăn gia súc 
hiện có ở miền Nam, đồng thời xây 
dựng thêm những xi nghiệp chế biển 
thức ăn gia súc mới, tiên tới mỗi 
huyện íL nhất có một cơ sở chế biến 
thi†?c ăn gia súc, 

Trong điều kiện nước ta, cần phát 
triền chăn nuôi (toàn diện các loại gia 
súc nhỏ, gia súc lớn và gia cầm, kết 
hợp chăn nuôi lấy thịt với chăn nuôi 
lav sữa, đặc biệt phát triển nhanh 
đàn tiàu, bộ sữa để cùng cấp sữa 
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trước hết cho trể em, người bệnh. 
người già và những người lao động 
ở môi trường độc hại. 


Ở các tỉnh có rừng. cần kết hợp 
trồng rừng với phát triền chăn nuôi. 
Liến tới trên mỗi héc-ta rừng nuỏi ¡1 
nhất một con gia súc có sừng ở những 
vùng có điều kiện. Chủ ý phát triền 
nghề nuôi cá, tôm nước ngọt ở cả 
đồng bằng, trung du, miền núi và vùng 
ven biền đề hằng năm có được hàng 
chục vạn tấn cá, tôm cung cấp cho 
nhàn dân. 


3— Vừa thâm canh tông vụ vừa 
mở rồng diện tích là một phương 
chằm cơ bản đề phát triền nông 
nghiệp nước ta hiện nay. Vẻ lâu đài, 
thâm canh tăng vụ là hướng phát 
triển cơ bản của sẵn xuất nòng 
nghiệp xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cö 
pàng phấn đấu làm cho mỗi đơn vị 
diện tích đất trồng trọt đạt đươc 
năng suất cao nhất. Chúng ta chẳng 
những thực hiện thâm canh tăng vụ 
trong ngành trồng trọt, mà còn phải 
thâm canh trong chăn nuôi. BãI cử 
trồng cây gì, đều tìm cách áp dụng 
mọi biện pháp đề đạt được năng suất 
liên tiên. Nuôi bất cứ con gia súc, 
gia câm gi, đều cố gắng bảo đảm lăng 
trọng lượng hằng tháng nhanh nhất. 
có được sản phầm tốt nhất, 


khả năng thâm canh, tăng vụ trên 
toàn bộ diện tích đất canh tác đang 
có của nước ta còn rất lớn. Thàm 
canh tặng vụ là còng việc làm lại chỗ 
có nhiều thuận lợi và mau đem lại 
két quả. Ở đóng bằng Bác-bộ, nếu 
thâm canh cao và đồng đều, chẳng 
những đưa được năng suất và sản 
lượng lúa lên cao, mà còn có thẻ mở 
thèm 30 — 40 vạn héc-ta vụ đòng. Ở 
đồng bằng Nam-bộ có thê mở ít nhất 
1 triệu héc-ta bằng tăng vụ. Ở nhiều 
địa phương khác cũng có những khả 
năng tương tự. Bởi vậy cần hoàn 
thành sớm quy hoạch tổng thề và cụ 
thẻ trên địa bàn từng huyện, xác định 
rõ phương hướng sản xuất của từng 


hợp tác xã, nỏng trường, làm trưởng 
đề đầy mạnh sản xuất chuyên môn 
hóa và hiệp tác hóa, sử dụng tỏt 
nhất mọi loại đất đai và mọi nguồn 
lao động. Trên cơ sở quy hoạch sản 
xuất và phương hướng sản xuất được 
xác định, chúng ta tìm mọi cách sử 
dụng loại giống tốt nhất, bảo đảm 
tưới tiêu chủ động, có chế độ, quy 
trình gieo trồng. chăm sóc, thu hoạch 
thích hợp cho từng cây khác nhau. 
cho mỗi vùng khác nhau, nhẫm giành 
năng suất cao. sản lượng nhiều. Trong 
cả nước hiện nay, hầu hết các địa 
phương đều có những điền hình sản 
xuất giỏi, năng suất cao. Về cây lúa, 
đã xuất hiện khá nhiều điền hình năng 
suất cao, có nơi đạt từ 4 đến 5 
tấn/ha/vụ. Về cây ngô, cũng đã có nơi 
đạt 4 tấn/ha/vụ. Về một số cây khác. 
cũng đã xuất hiện ngày một nhiều 
điền hình có năng suất cao. Về chăn 
nuôi, đã có giống lợn được nuôi 
dưỡng với kỹ thuật chăn nuôi tốt, 
hằng tháng tăng trọng trên 15 kg. Cho 
nên cần đi sâu nghiên cứu tông kết 
những kinh nghiệm tiên tiến đó đề 
xác định cho được quy trình kỹ thuật 
về trồng trọt và chăn nuôi khoa học 
cho từng cây, từng con và thích hợp 
với từng vùng khác nhau đề áp dụng 
rộng rãi trong cả nước. 


Số dân nước ta tương đối đông và 
tăng khá nhanh. Nhưng diện tích đất 
canh tác bình quân đầu người quả 
thấp. Trong 5 — 10 năm tới, với diện 
tích đất canh tác hiện có, dù có cố 
sẳng thâm canh, tăng năng suất tốt 
cũng không bảo đảm nhu cầu về nông 
sản cho nhân dân và cho công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, 
vấn đề mở rộng diện tích canh tác 
bảng khơi hoang trở thành một 
nhiệm vụ rắt cốp bách, rốt cơ bản. 
1 heo sự tính toán bước đầu của công 
tác phân vùng nông, làm nghiệp, đát 
có thề khai hoang đưa vào sản xuất 
nông nghiệp lên tới trên 5 triệu héc- 
ta, nghĩa là diện tích canh tác có thẻ 
tăng lên gấp đòi. Chúng ta phấn đău 


trong vòng từ 7 đến 10 nắm hoàn 
thành cho được việc khai hoang trên 
5 triệu héc-ta đó thì mới bảo đảm 
được nhu cầu nông sản cho nhân dân 
với số dân khoảng 65 triệu người 
năm 1985. Như vậy, trong một thời 
gian ngắn, chúng ta mở ra một diện 
tích canh tác bằng điện tích canh tác 
mà đân tộc ta đã khai phá trong hàng 
mãy mươi thế kỷ. 

Đày là một công cuộc có ý nghĩa 
cách mạng to lớn và cũng là một 
công việc có nhiều khó khăn. Đây 
không chỉ là việc tạo ra một vùng 
đắt nông nghiệp mới, mà là việc xây 
dựng nẻn một cuộc sống mới về mọi 
mặt với những làng mạc mới, thị 
trần mới cho hàng chục triệu người. 
Nếu không phát động được cao trào 
cách mạng của quần chúng nhân dân 
đi khai hoang xây dựng vùng kinh tế 
mới như cao trào quần chúng nhân 
đân đi chống Mỹ, cứu nước trước 
đây, thi không thê nào hoàn thành 
được nhiệm vụ có tính chất lịch sử 
ấy. 

Đề làm tròn được nhiệm vụ này. 
nhất định phải có một nhận thức 
sâu sắc từ trong Đảng cho đến ngoài 
nhân dân ; và phải có một tô chức chỉ 
đạo từ trung ương đến địa phương 
thật mạnh và có hiệu lực đề huy động 
được các ngành, các cấp tham gia 
thực hiện một cách khần trương, 
đồng bộ. Đông thời Nhà nước phải 
kịp thời có những biện pháp về chinh 
sách, về tổ chức thích hợp, đề huy 
động được đòng đảo quần chúng nhân 
đân tham gia thực hiện. 

Quân đội nhân dân ta giờ đày đang 
hăng hái tham gia phát triên sản xuất 
nòng nghiệp. Đỏ là một lực lượng có 
tö chức, có kỷ luật cao, và gỏm phần 
lớn những người trẻ, khỏe, cỏ văn 
hỏa, cho nên họ sẽ là lực lượng nòng 
cốt trong công tác khai hoang xây 
đựng vùng kinh tế mới. Thanh niên 
đến tuổi lao động ở cúc địa phương 
phải là lực lượng xung kích đi xày 
dựng các vùng kinh tế mới. Cần huy 


23 


động một lực lượng lao động lớn có 
kinh nghiệm sẵn xuất ở các tỉnh, nhất 
là ở đồng bằng Bắc-bộ đề đưa vào 
xây dựng các vùng kinh tế mới ở 
miền Nam. Mặt khác cần gấp rút dào 
tạo, bồi dưỡng một lực lượng đông 
đảo cán bộ có phầm chất tốt. có kinh 
nghiệm lãnh đạo. có sức khỏe đề đưa 
vào mặt trận kinh tế mới này. 


Ở các vùng kinh tế mới cần xây 
đựng những nông trường. những hợp 
tác xã chuyên kinh doanh một số 
loại cây, con, với kỹ thuật tiên tiến, 
đề đạt được hiệu quả kinh tế cao. 
Trong việc tồ chức sẵản xuất ở đây, 
cần nắm vững phương hướng kết hợp 
ngay từ đầu sản xuất nông nghiệp 
với chế biến, bảo quản, lưu thông, 
đề từng bước hình thành những đơn 
vị kinh tế nông — công nghiệp. Coi 
trọng việc tồ chức lao động theo 
hướng chuyên môn hóa, đồng thời 
gĂng tập trung máy móc, công c\, 
phương tiện và có biện pháp quản 
lý thích hợp, đề đạt được năng suất 
lao động cao và đầy nhanh tốc độ khai 
hoang. Các nòng trường quốc doanh, 
kề cả nông trường quân đội phải là 


những đơn vị có tồ chức lao động. 


hợp lý nhất, có năng suất lao đông 
cao nhất. đề làm nòng cốt trong công 
tác khai hoang. 


Tóm lại, trong công tác xây dựng 
vùng kinh tế mới, muốn đạt kết quả 
tốt, phải thực hiện nghiêm túc những 
quy định sau: quy hoạch xác định 
phương hướng sản xuất đến đâu, khai 


hoang đến đó; khai hoang đến đâu. 


trồng trọt, chăn nuôi đến đó ; trồng 
trọt chăn nuôi đến đâu, phải thâm 
canh tăng nắng suất, tăng vụ đến 
đó. v.v.. Làm đúng như vậy, nhất 
định sẽ chấm dứt được tỉnh trạng 
“ eao trọc rừng » đề đất bị xói mòn; 
khai hoang rồi lại bỏ hoang. 


4— Kết hợp phót triên nông 
nghiệp với lâm nghiệp vò ngư 
nghiệp. Ba ngành sắn xuất trên dây 
tuy khác nhau, nhưng có quan hệ gắn 


"bỏ với nhau có những đặc điềm 


chung giống nhau. Rừng có tác dụng 
phòng hộ, bảo vệ nguồn nước. chắn 
gió, chắn cát bay. chống xói mòn; 
bảo vệ môi trường. góp phần quan 
trọng lăng năng suất trong sản xuất 
nông nghiệp. Rừng của ta không chỉ 
cho gỗ. mà còn cung cấp nhiều sản 
phầm rãt cần thiết về ăn, mặc, hàng 
tiêu dùng cho đời sống của nhân đân 
và nhiều sản phầm có giá trị đề xuất 
khầu. 


Cho nên phát triền nông nghiệp 
phải kết hợp chặt chẽ với phát triền 
lâm nghiệp. Sự kết hợp đó thê hiện 
ở sự kết hợp quy hoạch sản xuất nòng 
nghiệp với quy hoạch trỏng cây, gây 
rừng trên phạm vi toàn quốc cho 
đến từng cảnh đồng, từng huyện, từng 
hợp tác xã đề bảo vệ cho được những 
khu rừng đã có và tạơ nên những 
dải rừng chẳn gió, phòng hộ. Khi 
khai hoang ở các vùng cỏ rừng, phải 
có quy hoạch và kế hoạch bảo vệ 
rừng, đề có những dải rừng phỏng hộ 
trên tửng vùng xen kế với nhữn 
cảnh đồng sản xuất. nông nghiệp. ổ 
những vùng đồi trọc, rừng kiệt, phải 
có biện pháp tích cực thu hút só lao 
động đang thiếu việc làm ở nông thòn 
đi vào trồng cây gày rừng, xanh hóa 
đồi trọc. Trong kinh doanh nòng 
nghiệp, cần chú ý phát triền các loại 
cây dài ngày như cây cao-su, cây ăn 
quả, v.v... đề vửa cung cấp nông sản, 
vừa có tác dụng như những khu rừng 
phòng hộ. Ở các hợp tác xÄä hoặc 
nông trường có rừng phải có kế hoạch 
dành lương thực, vốn. vật từ, lao 
động đề kinh doanh nghề rừng. coi 
đó là mọt hướng kinh doanh chỉnh. 
Các hợp tác xã miền núi, miền trung 
du và các lâm trường phải lấy kinh 
doanh rừng làm chỉnh, đồng thời phải 
dành lực lượng đồ phát triền nông 
nghiệp. Trên cơ sở giao đất, giao 
rừng cho hợp tác xã, chúng ta tiến 
tới kinh doanh trên một héc-(a rừng 
như kinh doanh trên một héc-la 
ruộng. Muốn vày, phải đầu tư vốn, 


phải thâm canh, xen canh, lợi dụng 
tồng hợp tài nguyên rừng, nhằm đạt 
hiệu quả kinh tế lớn nhất. 


Phát triền nông nghiệp còn phải 
kết hợp với phát triền nghề nuôi cá 
nước ngọt và nước lợ. Từ đồng bằng 
đến trung du, miền núi và vùng ven 
biền, chúng ta đang có một điện tích 
mặt nước rất lớn, Đỏ là sông, suối, 
ao, hồ, đầm. bàu và ruộng làm lúa 
nước... Chúng ta không được bỏ phi 
nguồn lợi này mà phải coi việc kinh 
doanh điện tích mặt nước này như 
kinh doanh trên đồng ruộng đề sử 
đụng hợp lý sức lao động ở nông 
thôn nhằm sẵn xuất thêm của cải vật 
chất cho xã hội, tăng nguồn thức ăn 
cho người, cho gia súc và tăng thu 
nhập cho dân. 


5— Kết hợp phát triền nông 
nghiệp với phút triền công nghiệp, 
tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp ngoy từ đồu đề tiến lên 
xây dựng cơ cốu nông — công 
nghiệp trên địa bàn huyện. 


" Trước đây trong một thời gian khả 
dài. trong chỉ đạo sản xuất nòng 
nghiệp. chúng ta không nhận rõ hợp 
tác hóa nông nghiệp là đề công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa và công nghiệp 
hóa trước hết là đề củng cố và phát 
triền phong trào hợp tác hóa và đầy 
mạnh sẩn xuất nông nghiệp. do đó 
phần nào đã tách rời phót triền 
công nghiệp với phót triền nông 
nghiệp. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
19 của Trung ương Đảng (khóa IIT) 
đã xác dịnh phải đưa nông nghiệp lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nhưng 
vì chậm thấy huyện là đơn vị thích 
hợp nhất đề tð chức lại sản xuất, tô 
chức lại lao động. kết hợp nòng 
nghiệp với công nghiệp, nhằm đưa 
nông nghiệp từng bước tiến lèn sẵn 
xuất lớn xã hói chủ nghĩa. cho nên 
chúng ta chưa thực hiện nghị quyết 
đó được bao nhiêu. Ngày nay, Nghị 
quyết Đại hỏi lần thứ IV của Đảng và 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của: 
Trung ương đã chỉ rð một nên nông 
nghiệp thũ công, lạc hậu như nước 
ta không thề nào đi lên sẳn xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa được nếu không có 
sự tác động ngay từ đầu của công 
nghiệp. Vì thế phải bằng mọi cách 
sớm làm cho nông nghiệp và công 
nghiệp kết hợp chặt chẽ với nhau 
thành một cơ cấu kinh tế thống nhất, 
cùng phải triền nhịp nhàng lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Phải tận 
dụng mọi khả năng biện có đề xây 
dựng nhanh công nghiệp và hướng 
công nghiệp tác động thẳng vào nông 
nghiệp. làm cho mỗi bước phát triền 
của công nghiệp đều có tác động trực 
tiếp đến nòng nghiệp, nâng nông 
nghiệp cùng tiến lên. Hiện nay; trên 
mặt Irận kinh tế, nhiệm vụ phát triền 
vượt bậc nông nghiệp là nhiệm vụ 
hàng đầu, do đó trong việc phát 
triển công nghiệp, nhất là công nghiệp 
nặng cũng phải dành ưu tiên cho việc 
xây dựng các cơ sở phục vụ trực 
tiếp sản xuất nòng nghiệp. Trong lúc 
còng nghiệp của ta đang (rong quả 
trình xây dựng, chúng te phải tim 
mọi cách đề nhập thiết bị và vật tư 
cần thiết phục vụ sẵn xuất nòng 
nghiệp. Có làm như vậy, mới đầy 
mạnh được thâm canh, tăng vụ, tăng 
năng suất cây trồng và con gia súc; 
mới nâng cao tốc độ khai hoang mở 
thêm diện tích canh tác đề khai thác 
hết đất đai nỏng nghiệp; mới tăng 
được năng suất lao động nông nghiệp, 
đưa một bộ phận lao động nông 
nghiệp sang phát triền các ngành kinh 
tế khắc. . 


Quả trình đưa nông nghiệp tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là quá 
trình gắn hbó công nghiệp với nông 
nghiệp thành một cơ cấu thống nhất 
diễn ra trong toàn bộ bệ thống kính 
tế — xã hội, trong phạm vi cải nước và 
trên từng địa bàn, song địa bàn huyền 
là khâu quan trọng nhất. Bơi vi công 
nghiệp tác động vào nông nghiệp chủ 
yếu là đưn máy móc vào phụe vụ sản 
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xuất nông nghiệp và chế biến các sản 
phầm nông nghiệp. Do đó nó đòi hỏi 
nông nghiệp phải đi vào sản xuất tập 
trung, chuyên canh, quy mò lớn thi 
mới sử dụng hợp lý và hết công suất 
các máy móc của công nghiệp đưa 
đến. Mặt khác nông nghiệp có sản xuất 
tập trung, chuyên canh. quy mỏ lớn 
thì mới bảo đảm cung cặp đủ nguyên 
liệu cho các xí nghiệp công nghiệp chế 
biến. Do đó có lấy huyện làmđịa bàn đề 
tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo 
hướng tập :trung hóa, chuyên mòn 
hóa. hiệp tác hóa mới sử dụng hợp lý 
đất đai và sức lao động; và đặc biệt 
là mới kết hợp nông nghiệp với công 
nghiệp một cách có hiệu qua nhằm 
thúc đầy lẫn nhau, phục vụ cho nhau, 
cùng phát triền lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Nếu tô chức sản xuất 
nông nghiệp mà dừng lạitrongtừnghợp 
tác xã hay nông trường như vừa qua 
thì không sao thoát được lối sản xuất 
nhỏ và tự túc hẹp hồi. Theo phương 
hướng mới, các hợp tác xã, các nông 
trường. các xí nghiệp công nghiệp 
trong huyện tuy là những đơn vị hạch 
đoán kinh tế, nhưng sẽ được liên kết 
thành một cơ cấu sản xuất trên cơ sở 


_ phân công hợp tác ngày một rộng rãi, 


làm cho huyện trở thành đơn vị kinh 
tế nông — công nghiệp. 

Điều cần ghi nhớ là chúng ta xuất 
nhát từ một nền kinh tế sản xuất nhỏ 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
do đó trong xây dựng cơ sở cỏng 
nghiệp cho huyện phải rất coi trọng 
việc phát triền tiêu công nghiệp và thủ 
công nghiệp. Đấy chỉnh là cơ sơ đầu 
tiên và phô cập đề kết hợp nòng 
nghiệp với còng nghiệp một cách có 
lợi nhãt. Mặt khác. việc xây dựng các 
cơ sơ công nghiệp cho huyện lại phải 
căn cứ vào yêu cầu phát triền thực 
tế của sản xuất nỏng nghiệp huyện 
mà đề ra, chứ không thê dựa vào ý 
muốn chủ quan của lãnh đạo đề bày 
ra một cách hình thức, không sử dụng 
hết công suất, gây lãng phi. Bởi vậy 
việc xây dựng cơ cấu nòng — công 
nghiệp huyện đòi hồi tỗ chức lại sản 
xuất nông nghiệp cho phủ hợp với 
yêu cầu công nghiệp hóa nỏng nghiệp: 
và con đường tiến lên của nó là phải 
kết hợp phát triên nông nghiệp với 
tiều còng nghiệp và thủ công nghiệp 
cùng với từng bước xây dựng các cơ 
sở công nghiệp cần thiết. 


iII—TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT — KỸ THUẬT 
CHO NÔNG NGHIỆP 


Sản xuất nông nghiệp của nước ta 
phát triền nhanh hay chậm, điều đó 
tùy thuộc một cách quyết định vào 
quy mô, tốc độ và trình độ xây dựng 
cơ SỞ VẬI chất — kỹ thuật cho nòng 
nghiệp. Sẵn xuất nông nghiệp chịu 
anh hưởng nhiều của điều kiện thiên 
nhiên: thời tiết, khí hạu, đất nước : 
mà điều kiện thiên nhiên ở các vùng 
lại khác nhau. Nếu không nhanh chóng 
xây dựng cơ sở vật chắt — kỹ thuật 
cho nông nghiệp, thì sản xuất không 
thề òn định, không thề phát triền 
nhanh và có năng suất cao được. 
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— Trước hét, công tác thủy lợi là 
biện pháp kỹ thuội hàng đều. ở 
các tỉnh phía Bắc cần tiếp tục hoàn 
chỉnh thủy nông. thanh toản diện tích 
bị úng, tiến lên tưới tiêu chủ động và 
khoa học. Các tỉnh Trung-bộ thị lấy 
việc giữ nước đề chống hạn là chủ 
yếu, đồng thời xày dựng một số công 
trình chống úng cho một số vùng cần 
thiết. Các tỉnh Nam-bộ, nhất là các 
tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu-long 
cần kết hợp công tác thủy lợi với 
yêu cầu tăng vụ và khai hoang đề mở 
ròng diện tích, phát triền hệ thống 


_ 


kênh đập đề vừa chống hạn, chống 
ủng, vừa thau chua rửa mặn, nhằm 
tạo ra những cánh đồng lúa có năng 
suất cao, sản lượng nhiều và ôn định. 
Ở những vùng kinh tế mới, việc khai 
hoang mỡ rộng diện tích phải kết hợp 
chặt chẽ với còng tác thủy lợi đề 
bao đảm nước cho cây trồng. 

Phải gắn chặt việc quy hoạch sẵn 
xuất nòng nghiệp với quy hoạch thủy 
lợi. Trong khi tiến hành công tác thủy 
lợi cần quản triệt phương châm œ Nhà 
nước và nhân dân cùng làm”, *“kết 
hợp thủy lợi hóa với hợp tác hóa 
nòng nghiệp»; kết hợp xây dựng 
“công trình thủy lợi lớn, công trình 
thủy lợi vừa với công trình thủy lợi 
nhỏ» và bảo đầm làm tập trung đứt 
điềm từng hệ thống công trình đề 
phát huy hiệu quả nhanh. Cần đầy 
mạnh và duy trì cao trào quần chúng 
làm thủy lợi ở các địa phương hiện 
nay, nhất là ở các tỉnh miền Nam. 

Nhà nước sẽ đành một khối lượng 
lương thực, vật tư, phương tiện; thiết 
bị ưu tiên phục vụ cho công tác thủy 
lợi. Quyết tâm đó đòi hỏi ngành thủy 
lợi và các địa phương phai có kế 
hoạch cụ thể và có biện pháp tích 
cực đề thực hiện tốt nhất kẻ hoạch 
thủy lợi đã đề ra. 

— Về phân bón, một mặt Nhà 
nước sẽ cố gắng đầy mạnh sản xuất 
trong nước và nhập khẩu một số loại 
phân hóa học cần thiết như phân đạm, 
phân lân, a-pa-Lít nghiền, phân ka- 
li. v.v... Mặt khác các địa phương tô 
chức nhân dàn làm phân bón, phát 
triền mạnh các lò nung vôi, các xi 
nghiệp phân rác, đặc biệt là đầy mạnh 
việc chế biến. sử đụng phân chuồng. 
phát triên mạnh phân xanh như bèo 
hoa dâu, điền thanh, tàn dụng bùn ao 
hồ. nước phủ sa ở các sông đề tăng 
màu mỡ cho đồng ruộng. Ở các tỉnh 
miền Nam, phát động và hướng dẫn 
cho từng hộ nông dàn làm phân 
chuồng, phân xanh một cách phồ biến, 
để tăng thêm lượng phân trên đơn vị 
điện tích gieo trồng. 


Vấn đề cần chú ý hiện nay là xúc 
Liến nhanh chóng công tác điều tra 
thồ nhưỡng, nắm chắc thành phần 
các loại đất, đề từ đó nghiên cứu và 
ban hành chế độ bón phân hợp lý 
cho từng cây trồng, trên từng đồng 
ruộng khác nhau. Có như vậy, chúng 
ta mới phát huy hết tác dụng của 
từng loại phân, đề tăng năng suất cây 
trồng, đồng thời lại tiết kiệm được 
phân bón và thực hiện được việc cải 
tạo, bồi dưỡng đất. 


— Thực hiện cơ giới hóa sản 
xuốt nông nghiệp là con đường cơ 
bản nhất đề đưa nông nghiệp lên sản 
xuất lớn, là biện pháp kỹ thuật quan 
trọng nhất đề tăng năng suất lao động 
nỏng nghiệp. Công nghiệp nước ta 
hiện nay còn vều, chưa cung cấp dú 
máy móc cho nông nghiệp. Trong khi 
đó, sức kéo trong nỏng nghiệp, nhất 
là ở các tỉnh miền Nam lại rắt thiếu. 
Do đỏ việc cơ giới hóa nông nghiệp 
phải tiến hành từng bước và có trọng 
điểm; trước hết phải nhằm vào các 
khâu tốn nhiều sức lao động như làm 
đất, làm thủy lợi, vàn chuyên, xav 
xát, phơi sây, chế biên hoa màu, thức 
ăn cho chắn nuỏi và các nòng sản 
khác. 

Trước mát Nhà nước ta sẽ cố gắng 
nhập thêm máy móc nông nghiệp. 
nhất là máy kéo cỡ lớn; đồng thời 
tận dụng khả năng của lực lượng cơ 
khí trong nước đề sẵn xuất thêm một 
số loại máy nòng nghiệp, nhất là mây 
kéo nhỏ, cung cấp cho nông nghiệp. 
Nhưng dù sao khả năng nhập khầu 
máy kéo trước mát còn nhiều hạn 
chẽ. 


Bởi vậy vẫn đề đặt ra là phải tồ 
chức sử dụng hết số lượng và công 
suất của máy móc, trước hết là các 
loại máy kéo hiện có, để mỡ rộng 
điện tích làm bằng máy. Hiện nay, số 
máy kéo được sử dụng không quả 
1/3 tông số máy kéo hiện có và mỗi 
máy mỗi năm làm việc không quá 50 
ngày. Nếu chúng ta tích cực đầy mạnh 
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san xuất phụ tùng thay thế, nhập 
khâu thêm phụ tùng, đồng thời ra 
sức đào tạo cán bộ và công nhần lành 
nghề đề sử dụng và quản lý tốt, thì 
với số máy Kéo hiện có, chúng ta có 
thê tăng điện tích làm đất bằng máy 
len gấp đôi hiện nay. Đôi với số máy 
kéo của tư nhân ở miền Nam, cần 
sớm có chính sách thích hợp đề tồ 
chức lại và đưa vào phục vụ sản xuất 
có kết quả hơn, đồng thời chấm dứt 
tình trạng cho thuê máy quá đảit. 

Đi đôi với tận dụng lực lượng mày 
nông nghiệp hiện có, ngành cơ khí 
cần đầy mạnh sẵn xuất đề trang bị 
đủ công cụ thường, công cụ cải tiến 
thích hợp cho từng loại lao dộng nông 
nghiệp ; các địa phương cần đầy mạnh 
chăn nuôi trâu bỏ cày kéo đề bảo 
đăm có đủ sức kéo cho nòng nghiệp. 

- Về giống, trên cơ sở tiếp thụ 
những thành tựu của cuộc cách 
mạng xanh ” trên thể giới, dựa vào 
kinh nghiệm sử đụng các loại giống 
hiện có, đầy mạnh công tác nghiên 
cửu. lai tạo các loại giống cây, coi có 
nĩãng suất cao và chất lượng tốt, thích 
hợp với điều kiện nước tà. “Trước 
mắt, xác định giống cho vụ mùa đề 
đi vào ôn định, đồnz thời hướng dẫn 
sử dụng rộng rãi giống mới cho các 
tỉnh miền Nam. Xây dựng cảng sớm 
càng tỏt hệ thống giống quốc gia và 
loại trừ các loại giống xấu. Nhà nước 
nắm chắc và bảo đẫm cũng cấp đủ 
giống tốt cho nhu cầu sản xuất của 
nhần dân, và có biện pháp khác phục 
tình trạng tùy tiên trong việc sử 
đụng giống mới. 

—= Hinh thành sớm hệ thống 
mạng lưới chế biến thức ăn gio 
SÚC, gia cầm đề bảo đảm cho nhu 
cầu phát triền chăn nuôi theo hướng 
sn xuất lớn. Các hợp tác xã dành 
10— 15% điện tích trông trọt cho 
chăn nuôi, đồng thời cúc địa phương, 
các nông trưởng phải có quy hoạch 
và kế hoạch xây đựng các đồng cô, 
các vùng chuyên trồng cây thức ăn 
ta súc tập trung: Có lam như vậy 
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thì mới sử dụng hết công suất của các 
xí nghiệp chế biến thức ăn gia suc 
hiện có, nhất là ở các tỉnh miền 
Nam; đồng thời mới có điều kiện 
xây đựng thêm nhiều cơ sở chế biến 
thức ăn đề đáp ứng yêu cầu phát triền 
chăn nuôi. 

Đề thực hiện thâm canh trong chán 
nuôi, cần xúc tiến nghiên cứu xảy 
dựng quy trình kỹ thuật và chế độ 
chăn nuôi thích hợp với từng loại 
con ở từng vùng khác nhau. Đồng 
thời từng bước thực biện việc sản 
xuất các loại thức ăn theo phương 
pháp công nghiệp có đủ thành phần 
đinh dưỡng thích hợp với từng loại 
con khác nhau theo những mục tieu 
chăn nuôi khác nhau như con lấy 
thịt, con lấy sữa, con lấy trứng. con 
giống. v.v... 

— Phót triên mạnh cóc cơ sở 
sản xuốt thuốc thú y, thuốc trừ 
sâu bệnh là một trong những biện 
pháp bảo đảm cho cây trồng và chăn 
nuôi phát triền và tăng năng suất. 
Hình thành sớm hệ thống tồ chức bảo 
vệ thực vật, bảo vệ chăn nuôi tử 
trung ương đến từng xã, từng bợp 
tác xã, và theo đó bảo đẩm tương 
đối đủ thuốc chữa và phòng dịch 
bệnh, cùng những phương tiện cần 
thiết đề hạn chế đến mức thấp nhất 
dịch bệnh, kịp thời đập tắt những ồ 
dịch xây ra. 

Việc bảo vệ cây trồng và chăn nuöi 
không chỉ dừng lại ở chỗ đề phỏng 
hoặc chữa dịch bệnh, mà còn đòi bồi 
phải tiến lên nghiên cứu đề tạo ra các 
loại thuốc, các chất kích thích sự 
sinh trưởng của từng loại cây, con, 
góp phần tích cực vào việc tắng năng 
suất cây trồng và chăn nuôi. 

Nghiên cứu khoa học — kỹ 
thuột là một trong những điều kiện 
không thề thiếu được để phát triền 
sản xuất và tăng năng suăt trong nông 
nghiệp. Nuày nay khoa học đã trơ 
thành lực lượng sẵn xuất trực tiếp. 
Vi vậy, căn củng cố và xây dựng hệ 
thống các viện nghiên cứu khoa học — 


kỹ thuật chuyên đề về nônø nghiệp. 
về thủy lợi, về lâm nghiệp, về ngư 
nghiệp và thành lập sớm Viện khoa 
học nông nghiệp Việt nam đề kịp 
thời nghiên cứu giải quyết những 
vấn đề khoa học — kỹ thuật đặt ra 
trong ke hoạch phải triền sản xuất 
nông nghiệp của nước ta hiện nay 
và sau này. Cần có sự phôi hợp chặt 
chế chương trình nghiền cứu khoa 
. học kỹ thuật của các viện chuyên đề 
thuộc Bộ nống nghiệp và các Viện có 
lên quan đến nông nghiệp ở các 
ngành khác, đề tập trung giải quyết 


dứt điềm từng vấn đề một. và có kế 
hoạch kịp thời phô biến và ứng dụng 
vào sản xuất đại trà những kết quả 
nghiên cứu đã được cơ quan có thầm 
quvyen xác nhận. 


Chúng ta cần có những nhỏm hoặc ` 
những chuyên gia đi sâu nghiên cứu 
từng cây. từng con chính mà nước ta 
đang có kế hoạch phát triên đề vừa 
đóng góp vào việc phát triền kinh tế 
vừa góp phần vào sự nghiệp phát 
triền khoa học—kỹ thuật nông 
nghiệp của Tô quốc. 


IV—ECỦNG CỐ, HOẢN THIỆN QUAN HỆ SẲN XUẤT XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA Ở MIỀN BẮC VÀ CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
ĐỒI VỚI NÔNG NGHIỆP Ở MIỀN NAM 


Đề phát triền sản xuất nông nghiệp 
theo hướng sẳn xuất lớn xã họi chủ 
nghĩa, tất yếu chúng ta phải chăm lo 
củng cố hợp tác xã và nông trường 
quốc doanh ở miền Bắc và cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đõi với nông nghiệp 
miền Nam đề tạo ra quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa đồng nhất trong cả 
nước. Đề thực hiện tốt việc này, Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 2 của Trung 
ương Đẳng chỉ rõ : phải dựa « trên cơ 
sở tö chức lại nền nông nghiệp trong 
phạm vi cả nước và trên địa bàn 
huyện ». 

Trước đây, khi tô chức sản xuất 
nông nghiệp ở miền Bác, chúng ta 
thường chỉ dừng lại ở hợp tác xã hay 
nỏng trường, ở quan hệ giữa kinh tế 
lập thể và kinh tế phụ của gia đinh 
xã viên, do đó tỉnh Lrạng sản xuất 
nhỏ chậm được khắc phục, lao động 
và đất đai không được sử dụng hợp 
lý, việc củng có hợp tác xã gặp nhiêu 
khó khăn. 

Có kết hợp với xây dựng huyện và 
đứng trên địa bàn huyện, mới củng 
cố được hợp tác xã:› mới tö chức 
được sản xuất nông nghiệp theo 


hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Đỏ là vì huyện là địa bàn liên kết 
công nghiệp với nòng nghiệp, sở hữu 
toàn dân với sở hữu tập thề, Nhà 
nước với nông dân. Nếu hợp tác xã 
là tô chức liên kết cá nhân với tập 
thề, thì huyện là khâu nối liền nông 
dân với công nhân và cả nước. Kết 
hợp xây dựng huyện với cũng cố hợp 
tác xã chính là phát huy tác dụng viện 
trợ về mọi mặt của Nhà nước chuyên 
chính vô sản đề cùng với sự nỗ lực 
vươn lên của nông dàn tô chức và 
quản lý trực tiếp nền nông nghiệp 
sàn xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Theo tỉnh thần đó, trong việc tăng 
cường củng cố hợp tác x8, phải bảo 
đấm sử dụng tư liệu sản xuất và lao 
động theo đúng yêu cầu của sẵn xuất 
chuyên canh, thâm canh trong quy 
hoạch thống nhất của vùng sản xuất 
và của huyện; bảo đảm bố trí cân đối 
lại các cơ sở vật chất — kỹ thuật và 
xây dựng các quy trình kỹ thuật ; thực 
hiện sự cân đối giữa trông trọt và 
chăn nuôi; xây dựng các tò, đội lao 
động theo hướng chuyên môn hỏa dần 
từng bước; kết hợp chặt chẽ việc 
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phát triền mạnh kinh tế tập thề với 
việc hướng dẫn kinh tế phụ gia đình. 
Tùy theo từng vùng mà ồn định quy 
mô hợp tác xã ở mức từ 300 đến 500 
héc-ta ở đồng bằng và từ 1.000 đến 
2.000 héc-ta ở trung du và miền núi. 
Mặt khác, tích cực đào tạo cân bộ cho 
hợp tác xã ; tăng cường cơ quan quản 
lý hợp tác xã, thực hiện chủ trương 
Nhà nước bỗ nhiệm trưởng kế toản, 
trưởng kỹ thuật và quản lý chặt chẽ 
chủ nhiệm hợp tác xã đề ồn định lâu 
đài đội ngũ cán bộ cốt cán của hợp 
lác xã. 

Từng tỉnh, từng huyện cần có kế 
hoạch củng cố cho được các hợp tác 
xã yếu kém đề vài ba năm sau, tất cả 
các hợp tác xã ở miền Bắc đều đạt 
trình độ khá và tiên tiến. 


— Nông nghiệp miền Nam có rất 
nhiều khả năng thực tế đề thâm canh. 
tăng vụ, mở rộng diện tích với quy 
mô lớn, phát triền sản xuất với nhịp 
độ cao. Nếu tô chức tốt việc khai thác 
kinh đoanh nông nghiệp ở đây thì sẽ 
đạt được những kết quả to lớn, chẳng 
những góp phần tích cực vào việc 
giải quyết những nhu cầu trong nước 
mà còn tạo ra nhiều loại nông sản 
_ hàng hóa có giá trị đề xuất khầu. 


Nhưng do nồng nghiệp miền Nam 
cỏn là nền nông nghiệp cá thê, cho 
nên sự phát triển sản xuất theo quy 
mô lớn còn nhiều bạn chế. Đề tạo 
điều kiện đưa sản xuất nông nghiệp 
miền Nam tiển nhanh lên sản xuất lớn 
xã hỏi chủ nghĩa theo quy hoạch và 
kế hoạch Nhà nước; một mặt chúng ta 
phải tập trung sức tiến hành hợp tác 


hóa nông nghiệp, mặt khác tích cực ˆ 


đầy mạnh việc củng cố, xây dựng các 
nông trường, lâm trưởng quốc doanh, 
làm cho quan hệ sẵẳn xuất xã hội chủ 
nghĩa trong nóng nghiệp sớm được 
đồng nhất trong cả nước. 

Vận dụng kinh nghiệm hợp tác hóa 
và tö chức lại sẳn xuất nông nghiệp 
ở miền Bác, công tác cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với nòng nghiệp miền 
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Nam phải gắn liền với việc tồ chức 
lại sản xuất trên địa bàn huyện, gàu 
liên với việc từng bước xây dựng 
huyện thành đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp. Đồng thời phải thực hiện 
đúng phương châm hợp tác hóa đi 
đôi với thủy lợi hóa và từng bước cơ 
giới hóa mà Đăng đã đề ra. Tiến hành 
hợp tác hóa ở miền Nam cần bảo đảm 
đầy mạnh sản xuất nông nghiệp, bảo 
đảm tăng năng suất cây. con, bảo đầm 
tăng thu nhập cho xã viên. 


Trước mắt, ở nòng thỏn miền Nam 
đang thiếu rất nhiều cán bộ cơ sở, cán 
bộ huyện và tỉnh có trình độ văn hóa 
khá. Hơn nữa, phần lớn cán bộ lại 
chưa có kinh nghiệm chỉ đạo và quản 
lý sản xuất nông nghiệp theo quy mỏ 
lớn. Trong nông thôn, tầng lớp trung 
nông chiếm số đông và có vai trò 
quan trọng trong sản xuất. Cơ sở Đăng 
và các tỏ chức quần chúng còn non 
yếu. Do đó chúng ta cần tiến hành 
khẩn trương hàng loạt công tác nhằm 
chuần bị và tạo điều kiện đề công 
cuộc hợp tác hóa nông nghiệp ở miền 
Nam tiến hành được nhanh, gọn. vững 
chắc. 


Đề làm việc đỏ, cần tiến hành làm 
thử ở một số huyện, và -trong mỗi 
huyện đó cần tô chức làm thử ở một 
số hợp tác xã đề rút kinh nghiệm. Mặt 
khác đầy mạnh công tác giáo dục, 
tuyên truyền, động viên chinh trị. 
nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa cho nông đân, làm cho mỗi 
người nông dân thấy rõ con đườnz: 
làm ăn tập thể, con đường tiến lèn 
chủ nghĩa xã hội là con đưởng đem 
lạ ấm no, hạnh phúc, xóa bỏ nguon 
gốc sinh ra bóc lột, xóa bỏ nghẻo nàn, 
lạc hậu. Đồng thời sớm có chính sách 
thích đáng đề thu hút nông dân, nhất 
là trung nông vào hợp tác xã, và sử 
dụng kinh nghiệm và phương tiện của 
họ vào việc xây dựng HẸP, lc Xã và 
phát triền sản xuất. 

Trong khi tiến hành làm thử ở 
huyện và hợp tác xã, chúng ta cần 
dựa vào tồ chức Nông hội, Đoàn thanh 


niên, Hội liền hiệp phụ nữ đề phát 
động phong trào nông dân hăng hải 
tham gia xây dựng và củng cố các tập 
đoàn sản xuất, tö vần công, đồi công, 
đòi thủy lợi, đội làm phân bón, đội 
máy kéo, v.v... đề giúp đỡ nhau sản 
xuất, giáo dục ý thức làm chủ tập thê 


cho quần chúng và tập dượt, rên luyện ˆ 


cán bộ nhẫn chuần bị đi vào thực 
hiện hợp tác hóa. | 

Vấn đề có ý nghĩa quyết định đối 
với sự thành công của phong trào 
hợp tác hóa ở miền Nam là phải 


nhanh chóng đào tạo, bồi đưỡng cho- 


được đội ngũ cán bộ quản lý nòng 
nghiệp, cản bộ kỹ thuật nòng nghiệp 
cho các huyện và các hợp tác xã. Đội 
ngũ cán bộ đó phải gồm những người 
vừa trung thành đối với lợi ích của 
hợp lắc xã và của xã viên, vừa có 
năng lực động viên, tŠ chức quần 
chúng và biết quản lý sản xuất. Vẫn 
đề thứ hai có tính quyết định nữa là 
làm cho cán bộ, đẳng viên từ tỉnh 
đến huyện và cơ sở đều xác định 
quan điềm đứt khoát đưa quần chúng 
đi vào con đường hợp tác hóa nông 
nghiệp, và phải phát huy vai trò tiền 
phong gương mẫu củà mình, thực hiện 
đúng lời dạy của Hồ Chủ tịch : đẳng 
viên đi trước, làng nước theo sau. 

Trong sự nghiệp xây dựng nền 
nông nghiệp xã hội chủ nghĩa không 
thề xem nhẹ việc xây dựng nông 
trường quốc doanh. Hiện nay, trong 
điều kiện nước nhà thống nhất, trên 
cơ sở kinh nghiệm xây dựng nông 
trường ở miền Bắc, chúng ta có điều 
kiện đề phát triền mạnh mẽ nông 
trường quốc doanh, làm cho nó có 
vị tri xứng đáng trong nên nông 
nghiệp nước ta. 

Đối với các nòng trưởng quốc 
doanh đã có (bao gôm cả nòng trường 
do quân đội quản lý), kiên quyết 
tăng cường công tác quản lý và chỉ 
đạo kinh doanh đề tiếp tục sử dụng 
thật tốt và sử dụng hết diện tích đất 
đã giao. Mặt khác chúng ta xúc tiến 
xây dựng nhiều nòng trường mới 


nhằm nhanh chóng hình thành hệ 
thống nỏng trường lớn mạnh đề bảo 
đảm cho Nhà nước nắm chắc trong 
tay một khối lượng lớn nông sản hàng 
hóa thuộc một số loại cây, con quan 
trọng nhất. Nông trường quốc doanh 
có nhiệm vụ đi đầu trong việc úp 
dụng những thành tựu khoa học — 
kỹ thuật tiên tiến, và thực hiện quản 
lý kinh doanh nòng nghiệp lớn xã 
hội chủ nghĩa. Do đó nông trường 
phải làm tốt nhiệm vụ này đề phô 
biến kinh nghiệm cho hợp tác xã. 

Việc xảy dựng các nông trường 
quốc doanh ngay từ đầu phải gắn liền 
với việc xây dựng các cơ sở công 
nghiệp chế biến, tiến tới liên kết với 
các hợp tác xã nông nghiệp đề hình 
thành ở huyện đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp, hoặc hình thành những 
xi nghiệp liên hiệp nông — công 
nghiệp hay xí nghiệp liên hiệp công — 
nông nghiệp trên những vùng chuyên 
canh quy mô lớn. 


* 


Như trên đã trình bày, nền nông 
nghiệp của nước ta hiện nay có nhiệm 
vụ rãi nặng nề song tiền đồ của nó 
rất sáng súa. Chúng ta phấn khởi đón 
nhận những nhiệm vụ đó và quyết 
tâm thực hiện cho kỳ được, vì nông 
nghiệp là ngành sản xuất ra sẳn phầm 
quý báu nhất đề nuôi sống dân tộc ta 
mà các ngành khác không thê sản 
xuất được : đó là lương thực và thực 
phầm. Nông nghiệp nước ta côn là cơ 
sở đề phát triền công nghiệp. đầy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hỏa xã 
hội chủ nghĩa của nước ta, cho nên 
vì tương lai của Tô quốc, chúng ta 
không được phép để nông nghiệp 
phát triên chậm. 

Vì vậy, đề thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ và mục tiêu nông nghiệp 
do Đại hội lần thứ EV của Đảng đề 
ra, trước hết cần làm cho các cấp các 
ngành của Đẳng và Nhà nước từ 
Trung ương đến cơ sở, làm cho mọi 


(Xem tiếp trang 54) 
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Tính tất yếu của chế độ 
làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa 


NHÂN dan lao động là người làm 

nên lịch sử. Nhưng dưới chế độ 
cũ họ làm công việc đó một cách tự 
phát. Trong xã hội xã hội chủ ngh†a 
nhân dân lao động làm nên lịch sử 
một cách tự giác, vì trong xã hội đó 
con người đã nhận thức được tính tất 
yếu của quy luật phát triền của xã 
hội loài người. tự giác vạch ra đường 
lối xâv dựng xã hội mới. Cho nên xã 
hội xã hội chủ nghĩa là một chế độ 
xã hội biết phát huy cao dộ quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động. Chính vì lịch sử phải được tạo 
ra một cácPb tự giác, cho nên vai trỏ 
của ý thức con người lại càng quan 
trọng bội phần. Đồng chí Lê-Duần 
chỉ rõ: ®Xây dựng chủ ngh†a xã hội 
không phải chỉ xây đựng một nền 
kinh tế mới, một xã hội mới mà còn 
xây đựng những con người mới xã 
hội chủ nghĩa, đem lại giá trị chân 
chính cho con người, tạo điều kiện 
cho con người phát triền toàn diện, 
trở thành chủ thê có ý thức trong sự 
sáng tạo lịch sử » (1). 

Con người mới xã hội chủ nghĩa — 
theo Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV của Đẳng —có bốn đặc 
trưng là làm chủ tại the, lao động, 
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ự 


HÀ-HUY-GIÁP 


yêu nước xã hội chủ nghĩa và có 
tỉnh thần quốc tế vô sản. Bốn đặc 
trưng ấy là một thề thống nhất tạo nên 
con người mới mà đặc trưng làm chủ 
tập thề là nét nồi bật nhất. 


Con người vốn có tỉnh xã hội. 
Tính xã hội của con người biều hiện 
rõ nhất trong quả trình sẵn xuất. Khi 
tiến hành sẵn xuất, con người phải 
qua tập thề mà tác động vào thiên 
nhiên, đồng thời tác động lẫn nhau. 
Con người chỉ tiến hành sản xuất 
được bằng cách hợp tác với nhau. 
chẳng hạn chống lụt, đào kênh, khơi 
ngòi, v.v.... chứ không thê tiến hành 
riêng lễ từng cá nhân được. C. Mặc 
nói : «Muốn sản xuất được, người ta 
phải có những mối liên hệ và quan 
hệ nhất định với nhau. và chỉ có 
trong phạm vi những mối liên hệ và 
quan hệ xã hội đó thì mới cỏ sự tác 
động của họ vào giới tự nhiên, tức 
sự sản xuất » (2). 


(I) La-Duần : Dưới lá cờ cẻ oang của Đảng, 


oì độc lập, tự đo, öì chủ nghĩa xế hội, tiến lén 
giành những thắng lợi mới, nhà xuất bảnSự thật, 
Hà-nội, !976, trang 8Ô. _ 

(2) C. Mác : Tuyển tập, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1970, tập ], trang 94. 


Xây dựng chế đỏ làm chủ tập thê 
là phát huy phầm chất của con người. 
Lịch sử tiến hóa nhân loại đã từng 
xuất hiện chế độ làm chủ tập thê ở 
trình độ thấp. Đó là chế độ làm chủ 
tập thề cộng đồng nguyên thủy được 
F. Ăng-ghen phản ánh như sau: ở đãy 
«không có quân đội, hiến bình. cũng 
không có cảnh sát, không có quý tộc; 
vua chúa, cũng không có tổng đốc, 
không có quan cai trị và cùng không 
có quan tòa, không có nhà tù, không 
có kiện cáo, thế mà mọi việc dẻu 
trôi chẩy cả. Mọi sự xích mích và mọi 
sự tranh chấp đều do tập thè của 
những người có liên quan đến vẫn 
đề, — tức là thị tộc hoặc bộ lạc. hoặc 
giữa các thị tộc với nhau, — tự giải 
quyết lấy ® @), 

Ngày nay chúng ta xây dựng chế 
độ làm chủ tập thê, nhưng so với chế 
độ làm chủ tập thề cộng đồng nguyên 
thủy thì chế độ làm chủ xã hội chủ 
nghĩa được xây dựng ở trình độ cao 
và phong phú hơn nhiều. Nội dung 
xây dựng chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa là «xây đựng nước ta 
thành một xã hội trong đó người chủ 
chân chính. tối cao là cộng đồng xã 
hội, là tập thẻ nhân dàn lao động có 
tồ chức, mà nòng cốt là liên mính công 
nông. Nội dung của làm chủ tạp thề là 
làm chủ toàn điện, là làm chủ về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ; là 
làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, 
làm chủ bản thân; là làm chủ trong 
củ nước, trong từng địa phương và 
từng cơ sở; là trên cơ sở làm chủ 
đầy đủ của tập thê, của cộng đồng xã 
hội mà bảo đảm tự do cũng đầy đủ 
cho mọi người ” (4). 

Quyền làm chủ tập thê của nhân 
đân lao động được bảo đảm và thực 
hiện đầy đủ khi nào nền chuyên 
chính vô sản được củng cố vững 
mạnh, khi liên minh công nỏng vừng 


chắc và được thực hiện bằng Nhà. 


nước vô sản đưới sự lãnh đạo của 
chính đẳng của giai cấp công nhân, 
khi nhân dân có ý thức đầy đủ về 


quyền làm chủ của mình và có năng 
lực thực hiện quyền đó. 

Làm chủ vẽ chỉnh trị biềêu hiện ở 
chò mỗi người hiều được rằng Nhà 
nước là của chúng ta, chính phủ là 
của đản, đo dân và vì dân mà phục 
vụ, mà ban hành những chính sách, 
chế độ, pháp luật... nhằm bảo vệ 
quyên lợi cho nhàn đân lao động. 
Trách nhiệm của mỗi người đân là 
bảo vệ Nhà nước của minh, nghiêm 
chỉnh thực hiện các nghĩa vụ do Nhà 
nước ban hành như nghĩa vụ bảo vệ 
Tổ -quốc, nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ 
bảo vệ an ninh chính trị và:trật tự xã 
hội, v v... Mặt khác Nhà nước cần có 
biện pháp bao đâm cho người dân 
được hưởng đầy đủ các quyền lợi 
công dân như quyền bầu cử, ứng cử, 
quyền làm việc và học hành và các 
quyền tự do dân chủ khác. Hỗ Chủ 
tịch dạy rằng: ® Công nhàn, nòng dần, 
trí thức cách niạng cần nhận rõ rằng : 
hiện nay nhân dân lao động ta là 
những người làm chủ nước ta, chứ 
không phải những người làm thuê 
cho giai cấp bóc lột như thời cũ nữa. 
Chúng ta có quyền và có đủ điều 
kiện đề tự tay mình xảy dựng đời 
sóng tự do, hạnh phúc cho mình, 
Nhân dân lao động là những người 
chủ tập thề của tất ca những của 
cải vật chảt và văn hóa, đều bình 
đằng về quyền lợi và nghĩa vụ (5), 

Làm chủ tập thê về chính trị cỏn 
biều hiện ở thái độ và ý thức phê 
bình của nhân dàn đối với các cấp 
chỉnh quyền nhân dàn từ trung ương 
đến cơ sở. Hồ Chủ tịch nói: « Chế độ 
của ta là chế độ dán chủ. Nhân dân 
là chủ, Chính phủ là đầy tớ của nhân 
đân. Nhân dàn có quyền dòn đốc và 


(3) F. Ăng-ghen: Ngưồn gốc của gia đình, 
của chế đá tư hữu oà của Nhà nước, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, Ì961, trang 41. 

(4) La-Duằn : Cách mạng xá hội chủ nghĩa ở 
Wiệt-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1976, 
tập ÏlÌ, trang 722. 

(5) Những lời kêu gọi của Hà Chủ tịch, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, I962, tập VI, 
trang l74. 
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phê bình Chính phủ. Chính phủ thì 
việc to việc nhỏ đều nhằm mục 
đích phục vụ lợi ích của nhân 
dân ® (6). 


Làm chủ tập thể về chính trị còn 
biều hiện ở ý thức trách nhiệm về 
nghĩa vụ quốc tế, ủng hộ và giúp đỡ 
phong trào cách mạng các nước trên 
thế giới. 

Xác lập quyền làm chủ về chính 
trị là tạo tiền đề căn bản nhất đề xác 
lạp quyền làm chủ về kinh tế. Làm 
chủ về kinh tế biều hiện ở sự làm 
chủ các tư liệu sẵn xuất chủ yếu, ở sự 
bảo vệ của công, tiết kiệm nguyên 
liệu và vật liệu, giữ gin và quản lý 
tốt những tư liệu sẵn xuất trong các 
cơ sở sản xuất quốc doanh và tập thê. 
Quán lý và phân phối lực lượng lao 
đóng, tô chức và quản lý tốt sản xuất; 
thực hiện phân phối công bằng và 
hợp lý các sản phầm xã hội theo 
nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, 
lam íL hướng ít, ai có sức lao động 
mà không chịu làm thì không được 
hưởng. Đã là người chủ Nhà nước 
thì phái chăm lo việc nước như chăm 
lo việc nhà. Người công nhân phải 
yêu quý máy móc như yêu quý con 
mình, người nông đân phải véêu quý 
trâu bỏ của bợp tác xã như bản thân 
của mình Mọi người phải biết giữ 
gìn của công, phải chăm lo việc tạp 
thề như chăm lo việc gia đình. 


Làm chủ về kinh tế là cơ sở đề bảo 
đảm thực hiện các quyền làm chủ tập 
thể về chính trị và văn hóa. Một 
cuộc sống hạnh phúc không chỉ có ăn 
ngon, mặc đẹp, nhà cao, cửa rộng, mà 
còn phải thóa mãn những nhu cầu về 
văn hóa nữa. Vì vậy, làm chủ về văn 
hóa là tạo cho mọi người cuộc sống 
tính thần phong phú, phù hợp với 
mục địch cao quý của chủ nghĩa xã 
hội, thỏa mãn ngày càng cao, ngày 
càng đầy đủ những nhu cầu văn hỏa 
của nhàn dân, là biến mọi giá trị văn 
hóa và những công trình văn hóa 
nghệ thuật như thư viện, nhà bảo 


tàng. nhà văn hóa, cầu lạc bộ, rạp 
chiến bóng, rạp hát, nhà triền lãm, 
khu đi tích — thẳng cảnh, v.v... thành 
tài sẵn của nhân dàn. Trước cách 
mạng. những công trình văn hóa ấy 
phục vụ vui chơi. giải trí cho giai 
cấp thống trị, phục vụ cho một nhúm 
người thì nav nhằm phục vụ giải tri 
và học tập cho đông đào nhân dân 
lao động. Đã là người chủ thì phải 
có trách nhiệm bảo vẻ. sửa sang 
những còng trình văn hóa ngày cảng 
tốt đẹp hơn. 

Nhân đân không chỉ là người biết 
thưởng thức nghệ thuật mà cỏn biết 
sáng tạo ra nghệ thuật. Vì vậy, lam 
chủ về văn hóa có nghĩa là tạo điều 
kiện đề nhân đân trực tiếp sáng tạo 
ra văn hóa nghệ thuật. Hồ Chủ tịch 
dạv rằng: *Quần chúng là những 
người sáng tạo, công nỏng là những 
người sáng tạo. Nhưng quản chúng 
không phải chỉ sáng lạo ra những của 
cải vật chất cho xã hội. Quần chúng 
còn là người sáng tác nữa ® (7). 


Trên cơ sở làm chủ về chính trị; 
kinh tế, văn hóa, xác lập quyền làm 
chủ xã hội. Làm chủ tập thề về xã 
hội là nắm chắc các quy luật tiến hóa 
của xã hội. Từ sau xã hội cộng đồng 
nguyên thủy tan rä, loài người đã 
trải qua các chế độ xã hội có giai 
cấp: xã hỏi chiếm hữu nô lệ. xã hội 
phong kiến và xã hội tư bản chủ 
nghĩa. Đỏ là những xã hội phân chia 
thành giai cấp bóc lột và giai cấp bị 
bóc lột. Hai giai cấp đối lập ấy luôn 
luôn đấu tranh với nhau và cuộc đẫu 
tranh ấv cuối cùng thường được kết 
thúc bằng cuộc cách mạng xã hội có 
tác dụng làm thay đôi bộ mặt xã hội 
cũ. Trong chế độ xã hội xã hội chủ 
nghĩa có giai cấp công nhân. nòng đân 
tập thê và tầng lớp trí thức xã hội 


(6) Những lời kêu gọi của Hồ Chủ : 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 956, tập ÏÏI, 
trang 4Ó. 

(7) Hš.Chí-Minh : Wề căn hóa păn nghệ, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, I97Ï, trang 36. 


chủ nghĩa chịu sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân và chính đẳng của nó. 
Những người lao động này ngày càng 
thống nhất về quyền lợi, về chỉ 
hướng, và trên con đường đi lên, 
nếu có những vẫn đề mắc mứu thì 
sẽ được chủ động giải quyết bằng 
cách không ngừng cải thiện quan hệ 
sẵn xuất đi đôi với cải tiên kỹ thuật 
và nâng cao trình độ tư tưởng, văn 
hóa của mọi người. 


Làm chủ tập thề về xñ hội cỏn biều 
biện ở tỉnh thần luôn luôn gắn mình 
vào cộng đồng xã hội. C. Mác nói: 
« ...Bây giờ; chúng ta hãy rời hòn đảo 
chói lọi này của Rô-bin-xơn đề đi vào 
thời Trung cô mù tối của châu Âu. Ở 
đây, chúng ta không cỏn thấy con 
người độc lập nữa, mà thấy tất cả 
mọi người đều lệ thuộc lắn nhau, nông 
nô và lãnh chúa, chư hầu và bá chủ 
phong kiến, người thường tục và thầy 
tu. Sự lệ thuộc đó của bản thân con 
người vừa đặc trưng cho quan hệ 
xã hội của sẳẩn xuất vật chất, vừa 
đặc trưng cho tất cả các lĩnh vực khác 
của đời sống đựa trèn sự lệ thuộc đó. 
Và chính vì xã hội dựa trên sự lệ 
thuộc đó của bản thân con người, 
nên tất cả các quan hệ xã hội đều 
là những quan hệ giữa người và 
người» (8). Nhưng ởtrong các chế 
độ xã hội cũ, tư hữu, quan hệ đó giữa 
. người với người là quan hệ giữa chủ 
và tớ. Chỉ có trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa. không còn giai cấp, quan hệ 
giữa người và người mới là quan hệ 
bình đẳng giữa những người làm chủ 
tập thê với nhau. 


Ngoài đấu tranh xã hội, con người 
còn đấu tranh với thiên nhiên. Mọi 
sinh hoạt vật chất và tính thần của 
con người liên hệ kháng khít với 
thiên nhiên. Loài vật chỉ biết lợi dụng 
giới tự nhiên, chứ không biết cải 
tạo tự nhiên. Con người chẳng những 
biết lợi dụng tự nhiên, mà còn biết 
cải tạo tự nhiên, bát tự nhiên phải 
phục vụ cho mình, 


Tự nhiên là người bạn tốt của con 
người. nuôi sống con người như Mác 
nói: «con người ống dựa vào tự 
nhiên. Như thế nghĩa là tự nhiên là 
thân thề của con người; đề khỏi 
chết, con người phải ở trong quả 
trình giao dịch thường xuyên với 
thân thề đó » (9). Tuy nhiên, tự nhiên 
cũng sẽ trừng phạt con người nếu 
con người không tính đến những quy 
luật của nó. 


Muốn làm chủ thiên nhiên con 
người phải hiều biết khoa học và kỹ 
thuật. Trình độ khoa học, kỹ thuật 
cảng cao, thì khả năng cải tạo, thống 
trị thiên nhiên càng lớn. 


Trong thực tế. khi con người biết 
làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội 
thì con người cũng đã có điều kiện 
làm chủ bản thân rồi. Bởi vì khi người 
ta hiều thấu vai trò quần chúng nhân 
dân làm nên lịch sử, thì người ta sẽ 
không còn công thần và địa vị. tức là 
người ta đã làm chủ bản thân. Cũng 
như vậy, khi người ta đã nắm được 
các quy luật mưa, gió, bão tố, sấm 
sét, V.V... thi người ta sẽ không còn 
mê tín đị đoan, tin những hiện tượng 
đó là do trời, hoặc ông thiên lôi nùo 
đó sinh ra. 


Làm chủ bản thân còn biều hiện ở 
tính mục đích, Trước khi tiến hành 
một công việc gi con người đã xác 
định mục đích sẽ đạt được của 
công việc ấy. Và khi đã xác định được 
mục đích rồi thì dù gặp muôn nghìu 
Lrở ngại cũng cố phấn đấu vượt qua. 

Làm chủ bản thân còn biều hiện ở 
tính kế hoạch và tính khoa học. 
Đó cũng là ranh giới giữa con người 
và loài vật. Về điềm này, Mác phân 
lch rất sâu sắc: «..con ong, với 
những ngăn tổ sắp của mình còn khéo 


(8) C. Mác : Tư bản , nhà xuất bản Sự thật, 


Hà-nội, I959, quyền Ï, tập Ï, trang I2. 


(9)C. Mác: Bán thảo kinh tế triết học năm 
!I884, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, [962, 
trang 92. 
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hơn một nhà kiến trúc nhiều. Nhưng 
điều phân biệt trước Liên giữa một 
nhà kiến trúc tồi nhất và con ong 
giỏi nhất là nhà kiến trúc trước khi 
xây dựng từng ngăn trong tồ ong, thì 
đã xây dựng từng ngăn đó trong óc 
mình rồi. Kết quả mà cuối cùng lao 
động đạt được, trí tưởng tượng của 
người lao động đã quan niệm ra 
trước rồi ® (10). 


Làm chủ bản thân còn biều hiện ở 
tỉnh thần đầu tranh với bản thân, 
Trong con người nhân dân lao động 
chúng ta có phần tốt, có phần xấu. 
Phần tốt do truyền thống của dân lộc 
ta đề lại và do chế độ xã hội tốt đẹp 
của ta tạo nên. Dân tộc ta có truyền 
thống đấu tranh kiên cường bất 
khuất, có đạo đức mình vì mọi người, 
gìn làng với nước, nhà với nước, 
(thương người như thê thương thân, 
nước mất nhà tan, giặc đến nhà đàn 
bà cũng ra đánh), có tinh thần đoàn 
kết đân tộc (nhiễu điều phủ lấy giá 
gương, người trong một nước phải 
thương nhau cùng). Truyền thống tối 
đẹp này, được Đảng ta và Hồ Chủ 
tịch kế thừa và phát huy qua quá 
trình đấu tranh chống ngoại xâm và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chế độ 
xã hội chủ nghĩa cũng tạo ra cho 
nhân dân !a những phầm chất mới 
rãt tốt đẹp như tỉnh thần làm chủ tập 
thề, tỉnh thần lao động. ý thức bảo 
vệ của công, chủ nghĩa quốc tế vô 
sản, v.v... Phần xấu do những chế 
độ tư hữu tài sản lâu đời đề lại. Đó 
là chủ nghĩa cá nhân, đưới mọi biều 
hiện của nó, đặc biệt là tư tưởng, tập 
quán của người sản xuất nhỏ và 
những tàn dư phong kiến như đầu óc 
gia trưởng, tự tư tự lợi, coi thường 
lợi ¡ích chung, tự do tản mạn, không 
có tö chức, kỷ luật, v.v... Những tệ 
hại ấy cùng với những tư tưởng và 
lõi sống tư san... cần dược khắc phục 
một cách kiện quyết. khần trương và 
bên bỉ, Muốn liin chủ được bản thân, 
cản phải thực hiện tự phẻ bình và 
phê bình. ghép mình vào tổ chức, vào 


tập thề, vào kỷ luật. Đấu tranh với 
kẻ thù trong bản thân khó khăn, gian 
khổ hơn nhiều so với đấu tranh chống 
kẻ thù bên ngoài. Hồ Chủ tịch đạy 
rằng: « Muốn đánh thắng kể thù là 
chủ nghĩa đế qu6e, muốn xây dựng 
thắng lợi chủ nghia xã hội, thì 
trước hết phải chiến thắng kẻ thủ 
bên trong của mỗi chúng ta là chủ 
nghĩa cá nhân» (11). 


Xây dựng chế độ làm chủ tập thề 
thì đối với quyẻn tự do cá nhân ra 
sao ? Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản 
Việt-nam nêu rõ: *Xây dựng mỗi 
quan hệ đúng đắn giữa tập thê và cả 
nhân là một nội dung rãt quan trọng 
của việc xây dựng chế độ làm chủ tập 
thẻ xã hội chủ nghĩa». Đó là một 
quan điềm rất đúng đẫu, rất biện 


- chứng của Đảng ta. Không có từng 


hạt củi họp lại thì không có bãi sa 
mạc. không có từng phân tử nước 
biền thì không có đại dương. không 
có từng con người thì không có xã 
hội. Từng cá nhân tốt họp lại thành 
xã hội lốt và ngược lại, một xã hội 
có chế độ ưu việt sẽ tạo điều kiện 
cho con người phát triêền nhanh, toàn 
điện. 

Có hai loại dân chủ: dân chủ tư 
sản và dân chủ vô sản. Nền dân chủ 
vô sản — nói theo cách nói của Lê- 
nin — là dân chủ gấp triệu lần so với 
dân chủ tư sản. Trong chế độ tư bản 
chủ nghĩa, tất cả tư liệu sản xuất đều 
nằm trong tay nhà tự bản, đồng tiền 
biến thành thượng đế thì làm sao: có 
tự do và dân chủ thật sự. Lê-nin 
nói: *Thưa các ngài cả nhân chủ 
nghĩa tư sản, chúng tôi phẩi nói cho 
các ngài biết rằng những lời nói của 
các ngài về tự đo tuyệt đối chẳng qua 
là một thứ giả dối mà thỏi. Trong xã 
hội xày dựng trên quyền lực của 


(10) C. Mác : Tư đản, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, I959, quyền Ï, tập Ì, trang 247. 

(I1) Hồ-Chí-Minh : Về xây dựng Đồng, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, trang l38. 


đồng tiền, trong xã hội mà quần chúng 
tao động phải ăn xin và một nhúm ít 
người giàu có thì ăn bám, quyết 
không thề có * tự do » thât sự và chân 
chính » (12). 


Hơn một trăm năm trước đây, trong 
Tuyên ngôn Đảng cộng sản, Mác và 
Ang-ghen đã vạch rõ, giai cấp tư sản 
“ đã biến phầm giá cá nhân của con 
người thành một giá trị trao đôi đơn 
thuần; nó đã đem tự do buôn bán độc 
nhất và tàn nhẫn thay cho nhiều tự 
do đã giành được bằng một giá rất 
đất. Tóm lại, giai cấp tư sản đã đem 
một sự bóc lột công nhiên, vô sỉ, trực 
tiếp, tàn nhẫn thay cho sự bóc lột 
được che đậy bằng những ảo tưởng 
tồn giáo và chính trị? (13). Vì vậy, 
cái gọi là tự do cá nhân trong chủ 
nghĩa tư bản có nghĩa là nhà tư sẳn 
tự do bóc lột, tự do làm giàu, còn 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động thì tự do nghèo đói và tự do 
tăng sự nghèo đói. Mác và Ăng-ghen 
khẳng định trong chế độ tư sản 
*® người lao động trở thành một người 
nghẻo khô và cảnh nghèo khổ còn 
tăng lên nhanh hơn là dân số và của 
cải " (14). 


Có hai loại chuyên chính. Một là 
chuyên chỉnh của các giai cấp bóc lột 
đối với những người lao động nghẻo 
khô. Hai là chuyên chỉnh vô sản tức 
là chuyên chinh của những người từ 
trước đến giờ bị áp bức bóc lột tức 
giai cấp vô sản đối với bọn * ngồi mát 
ăn bát vàng ®, tức là giai cấp bóc lột. 
Thông thưởng sau khi cách mạng đã 
thắng lợi, kế thù không bao giờ cam 
chịu thất bại. Chúng tìm mọi cách 
chống phá cách mạng, chống nhàn 
dân. Đối với chúng không còn cách 
nào khác là phải dùng bạo lực cách 
mạng đề trấn áp chúng. Đồng chỉ Lê- 
Duần chỉ rõ : ® Trong thời kỳ quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa công sản, bạo lực 
vẫn còn cần thiết đề bảo vệ Tổ quốc, 
chống ngoại xâm, đề trấn áp sự phản 
kháng của giai cấp tư sản và các thế 


lực phản động khác đã bị đánh đồ, 
nhưng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, 
nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động » (5). 
Chủ nghĩa xã hội chỉ thủ tiêu quyền 
chiếm hữu tư nhân về các tư liệu sản 
xuất chủ yếu và cấm hẳn việc chiếm 
hữu những sản phẩm xã hội đề nô dịch 
người lao động. Dưới chủ nghĩa xã 
hội các tư liệu sinh hoạt vẫn thuộc 
quyền sở hữu cá nhân của mỗi người. 
Mác và Ăng-ghen nói: *®chủ nghĩa 
cộng sẵn không tước bỏ của ai cái 
quyền chiếm hữu những sẳn phầm xả 
hội cả. Chủ nghĩa cộng sản chỉ tước 
bỏ quyền dùng sự chiếm hữu ấy đề 
nô dịch lao động của người khác » (16). 
Chế độ xã hội chủ nghĩa còn tạo 
điêu kiện cho con người được tự do 


. phát triền toàn điện, và « sự phát triền 


tự do của mỗi người là điều kiện cho 
sự phát triền tự do của tất cả mọi 
người» (17). 

Sự tự do phát triền của mỗi người, 
theo Mác và Ăng-ghen có hai ý: một 
là, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi 
cho mỗi thành viên trong xã hội tự 
do phát triền về xu hướng: nghề 
nghiệp, sở trường và sở thích. Khi 
bàn về Hệ (ư tưởng Đức, Mác và Ăng- 
ghen viết: Trong xã hội cộng sản 
mỗi người không có một lĩnh vực hoạt 
động đặc thù mà có thẻ bỏi dưỡng 
trong ngành nào mình ưa thích » (18) 


(I2) V. Lê-nin : Toàn fđp, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1964, tập IO, trang 4Ô. 

(I2)(C. Mác và F. Ảng-ghen: Tuyền táp, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, I970, tập Ì, 
trang 3Ï. 

(I4) Sách đá dẫn, trang 4l. 

(I5) Lâ-Duän : Tăng cường pháp chế xá hội 
chủ nghĩa, bảo đảm quuền làm chủ tập thê của 
nhân dân, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1976, 
trang Ï Í. : 

(16) C. Mác và F, Ang-ghen: Tuuyền táp, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, tập Ì, 
trang 42. 

(17) C. Mác và F. Ăng-ghen: Tuyên ngón 
của Đảng cộng sản, nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, 974, trang 8|. - 

(I8) C. Mác và F. Ảng-ghen: Hệ tư tưởng 
Đức, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, l962, 
trang 28. 
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Hai là, tạo điều kiện thuận lợi cho cá 
nhân phát triền về năng lực đề có thê 
hoàn thành nhiệm vụ trong nền đại 
sản xuất. F, Ấng-ghen chỉ rõ: * Việc 
tiến hành sản xuất tập thê bằng lực 
lượng của toàn xã hội và sự phát triền 
mới của nền sản xuất do việc đó 
mang lại, sẽ cần đến những con người 
hoàn toàn mới và sẽ lạo nên những 
con người mới đó. Những con người 
như hiện nay thì không thề tiến hành 
sản xuất một cách công cộng được, vì 
mỗi một người đều bị phụ thuộc vào 
một ngành sản xuất nào đấy. bị cột 
chặt vào ngành sản xuất đó, bị ngành 
đó bóc lột, chỉ phát huy được một 
mặt của năng lực cỏn các mặt khác 
thi không phát huy được, và chỉ biết 
có một ngành hay một bộ phận của 
ngành nào đấy trong toàn bộ nền sản 
xuất. Ngay nên công nghiệp hiện nay 
cũng ngày càng tỏ ra không thê sử 
đụng những con người như thế. Vậy 
thí nền công nghiệp do toàn xã hội 
kinh đoanh một cách tập thê và có kế 
hoạch lại cảng cần có những con 
người có năng lực phát triền toàn 
diện, đủ sức tỉnh thông toàn bộ hệ 
thống sản xuất » (19). Một mẫu người 
như thế không thê tách rời tập thê 
mà mối quan hệ giữa tập thề và cá 
nhân phải là quan hệ * môi răng ». Hồ 
Chủ tịch nói: Tiên đỏ cả nhân nằm 
trong tiên đồ tập thè. Không cố gắng 
làm cho tập thẻ sung sướng, về vang 


thì cá nhân không thề sung sướng, 


vẻ vang được. Ví dụ: Trong một 
chuyến xe lửa đang chạy (chuyến 
xe lửa là một tập thể), có người nghĩ 
rằng : Cùng đi thế này chậm, ta nhảy 
xuống chạy chắc nhanh hơn ». Thế là 
nguy hiềm ® (20). Đó là một ví dụ rất 
sinh động, rất sâu sắc vẻ mỗi quan hệ 
giữa tập thẻ và cá nhân. 

Tóm lại, muốn đưa vä hội tiến lên, 
đưa kinh tế phát triền nhanh, phải có 
con người xã hội chủ nghĩa. Đó là 
những con người binh thường được 
đào tạo, rên luyện trong 3 cuộc cách 
mạng: cách mạng về quan hệ sản 
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“xuất bản Sự thật, 


xuất, cách mạng khoa học — kỹ thuật 
và cách mạng tư tưởng và văn hóa. 
trong đó cách mạng khoa họcT— kv 
thuật là then chốt. Chỉ có thông qua 
ở cuộc cách mạng ấy, con người mươi. 
xã bội chủ nghĩa mới hình thành, con 
người mới. xã hội chủ nghĩa với 
những đặc trưng cơ bản đã nêu ở trên, 
trong đó đặc trưng làm chủ ta thè 
là đặc trưng nòi bật. 


* 


ỚI công nghiệp hóa tư bán chủ 
nghĩa, sản phầm do cả tập thê 
xã hội sản xuất ra, sự sản xuất đã xã 
hội hóa, người sản xuất đã xã hội hoa. 
nhưng quyền sở hữu về sản phầm xã 
hội hóa đó lại do cá nhân nhà tư bản 
chiếm đoạt vì nhà tư bản nắm tư liệu 
sản xuất. Tập thề người sản xuất thay 
vì làm chủ tập thề đối với các sản 
phầm đó thì lại bị chỉ phối, bị nỏ lẽ 
hóa và tha hóa bởi những sản phầm 
do chỉnh mình làm ra. 

Ngày nay, với công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, tư liệu sản xuất là sở 
hữu của xã hội, sản phầm do tập thề 
xã hội làm ra thuộc về sở hữu của 
xã hội, của Lập thê. Tập thề người sản 
xuất vừa là ngưởi sẳn xuất, vừa la 
người nắm quyền sở hữu và ngươi 
quản lý. Lần đầu tiên, quyền làm chủ 
tập thẻ của nhân dân lao động được 
thực hiện. Ấng-ghen nói : “Những quy 
luật hành động xã hội của chính họ. 
từ trước đến giờ, hiện ra trước mi 
họ như là những quy luật tự nhiên, 
xa lạ đối với họ và chỉ phối họ, thị 
tử nay sẽ được người ta đem vận dụng 
với một sự hiều biết hoàn toàn, và do 
đỏ sẽ do người ta chỉ phối... Đo là 
bước nhảy vọt từ vương quốc tất 
yếu sang vương quốc tự do (21). 


(19) F. Ăng-ghen : Nhứng nguyên lú của chả 
nghĩa cộng sản, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nói, 
I971, trang 26 — 27. 

(20) Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, nhà 
Hà.nội, 95B, tập IV, 
trang 78. 

(2I) F. Ăng-ghen: Chống Đug-rinh, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 197l, trang 4ô3. 


CÁCH MANG THÁNG MƯỜI 
VÀ CÁCH MANG VIỆT-NAM' 


Thưa các đồng chỉ, 


Thay mặt đoàn đại biều Tạp chỉ 
Cộng sản, tôi gửi lời chào anh em 
đến Bộ biên tập tạp chí ¿Now Drogi ®, 
người chủ nhà mến khách, người có 
sáng kiến tô chức cuộc hội nghị khoa 
học bồ ích này. 

Tôi cũng xin gửi lời chào thân ái 
đến các đoàn đại biều các tạp chí của 
các Đảng các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, những người đồng 
nghiệp thân thiết mà lần đầu tiên 
chúng tôi được gặp mặt đồng đủ ở 
đầy. 


Thưa các đồng chỉ, 


Những người cộng san và nhân 
dân Việt-nam có tình cảm vô cùng 
sâu sắc và đặc biệt dối với Cách mạng 
tháng Mười. Trong những nắm tháng 
sống đau khô dưới ách thống trị của 
thực dân, phong kiến, hàng trắm chiến 
sĩ yêu nước Việt-nam dã bị kẻ thù 
chém giết, tù đày, bởi lý do rất đơn 
giãn là họ tô chức và tham gia kỷ niệm 
Cách mạng tháng Mười. Nhiều cán 


ĐÀO-DUY-TÙNG 


bộ, đẳng viên của Đảng chúng tôi khi 
lên máy chém của kẻ thù vẫn hiên 
ngang hô vang khầu hiệu: Liên bang 
xô viết muôn năm! Tinh thần Cách 
mạng tháng Mười bất diệt! Và năm 
nay, khi đã trở thành người làm chủ 
tập thề của đất nước, với niêm vui 
vô bạn, với lòng biết ơn sâu sắc, 
nhân dân cả nước chúng tôi đang tưng 
bừng chuần bị tô chức kỷ niệm trọng 
thê lần thứ 60 Cách mạng tháng Mười. 

Tình căm của nhân đân Việt-nam 
đối với Cách mạng tháng Mười bát 
nguồn từ một trong những quy tắc 
của cuộc sống của dân tộc chúng tôi: 
sống có tình có nghĩa, ăn quả nhớ kể 
trùng cây, uống nước nhớ nguồn. 
Chúng tôi phân biệt rất rõ hai thời 
kỳ trong lịch sử cách mạng Việt-nam. 
Trong thời kỳ trước khi Đăng cộng 
sản Việt-nam ra đời, chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và ảnh hướng của Cách mạng 


(*#) Bài phát biều tại Hội nghị khoa học quốc 
tế * Cách mạng tháng Mười và tính biện đại 
của nó » của đại biều các tạp chí lý luận của 
các Đảng cộng sản và công nhân các nước xã 
hội chủ nghĩa, họp tại Vác-sa-va từ ngày Ï2 đến 
ngày l4 tháng 9 năm 977. 


ỏ9 


tháng Mười chưa tới Việt-nam, tuy 
nhân dân chúng tôi chiến đấu rất 
kiên cường, người trước ngã người 
sau tiến lên, nhưng những cuộc đấu 
tranh ấy — do chưa có đường lõi đúng 
đắn — rốt cuộc đã thất bại và bị kẻ 
thù đim trong biền máu. Chỉ đến khi 
Chủ tịch Hồ-Chi-Minh tiếp thụ được 
ảnh hưởng của Cách mạng tháng 
Mười, tìm được chân lý của thời đại, 
nhân đân Việt-nam mới có được con 
đường di đúng đắn. Chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và ảnh hưởng của Cách mạng 
tháng Mười đã chọc thủng lưới sắt 
của thực dân Pháp vào Việt-nam và 
kết hợp với phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước của nhân dân 
Việt-nam. Sự kết hợp ấy đã dẫn tới 
sự thành lập Đảng cộng sản Việt-nam. 
Đó là bước ngoặt vĩ đại của cách 
mạng Việt-nam. Chủ tịch Hồ-Chi-Minh 
của chúng tôi đã nói: “Những người 
cách mạng Việt-nam đã tiếp thu ảnh 
hưởng đầy sức sống của Cách mạng 
tháng Mười và chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin. Điều đó tựa như người đi đường 
đang khát mà có nước uống, đang đói 
mà có cơm ăn?, Từ đó đến nay, 
trải qua gần nửa thế kỷ, đi theo con 
đường của Cách mạng tháng Mười, 
nhân dân Việt-nam, dưới sự lãnh đạo 
của những người cộng sản, đã viết nên 
những trang sử rất chói lọi: ba cao 
trào cách mạng trong lỗ năm đấu 
tranh bất hợp pháp dẫn tới cuộc Cách 
mạng tháng Tám 19415, hai cuộc kháng 
chiến thần thánh của dân tộc chống 
hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ, hai 
cuộc cách mạng: cách mạng dân tộc 
dân chủ và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và cuối cùng đã giành ược 
thẳng lợi vĩ đại: đất nước đã hoan 
toàn độc lập, non sông thu về một 
mối, cả nước với 50 triệu người đang 
vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Thưa các đồng chỉ. 


60 năm qua, những nhà chính trị, 
nhà báo, nhà văn đã dùng biết bao 
giấy mực đề nói về ý nghĩa và ảnh 
hưởng to lớn của Cách mạng tháng 
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Mười, nhưng cũng chưa nói đủ và 
chắc cũng không bao giờ nói được 
đủ. Bởi vì cùng với cuộc sống đi lên 
của nhân loại, ảnh hưởng của Cách 
mạng tháng Mười sẽ càng ngày càng 
sâu rộng. Chính vì thế mà cuộc hỏi 
nghị khoa học lần này với chủ đề 
® Cách mạng tháng Mười và tính hiện 
đại của nó ? lại càng có ý nghĩa. 


Theo sự đánh giá của Đảng chúng 
tôi, một trong những ý nghĩa quốc tế 
vĩ đại của Cách mạng tháng Mười là 
cuộc cách mạng đó đã nêu lên cho 
những người cách mạng trên thế 
giới một mẫu mực kiệt xuất về 
chiến lược và sách lược tiến hành 
cách mạng. Lê-nn và Đảng cộng 
sản Liên-xô (bôn- sê-vích) đã giai 
quyết thành công một loạt vấn đề cỏ 
ý nghĩa quyết định trong cúch mạng 
vô sản; xác lập và củng cố không 
ngừng quyền lãnh đạo tuyệt đối của 
giai cấp công nhân: xây dựng môi 
đảng kiều mới của giai cấp công nhàn : 
xây dựng khối liên minh công nông 
vững chắc ; kết hợp chặt chẽ và nhịp 
nhàng phong trào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và phong trào độc lập dân 
tộc ; lợi dụng mâu thuẫn trong hàng 
ngũ kẻ địch; vận dụng tài tỉnh và 
linh hoạt lý luận cách mạng bạo lực 
và khởi nghĩa giành chính quyền; 
thiết lập và củng cố nền chuyên chỉnh 
VÔ sản. 


Trong báo cáo này, chúng tôi xin 
trình bày với các đồng chí một trong 
những bài học của cách mạng Việt-nam. 
bài học về giương cao ngọn cờ độc 
lập dân tộc và ngọn cờ xã hội 
chủ nghĩa, một bài học có quan hẻ 
với nhiều vấn đề mà Cách mạng thang 
Mười đã giải quyết, nhất là văn đề: 
Đảng bôn-sê-vích đã kết hợp được tất 
cả các phong trào cách mạng như 
phong trào dân chủ đòi hòa bình. 
phong trào dân cày giành ruộng đất. 
phong trào cách mạng của các dàn 
tộc bị áp bức đòi bình đẳng và phong 
trào xã hội chủ nghĩa của vô sản nhảm 
thiết lập chuyên chỉnh vô sẵẳn thành 


một làn sóng cách mạng duy nhất; 
chính làn sóng cách mạng ấy đã kết 
liễu số phân của chủ nghĩa tư bản ở 
Nga 

Giương cao ngọn cờ đọc lập dân 
tộc và ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, 
đó là đường lối của cách mạng Việt- 
nam, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn 
bộ lịch sử cách mạng Việt-nam, là 
ngọn cờ bách chiến bách thẳng của 
cách mạng Việt-nam trong gần nửa thế 
kỷ qua. 

Thực chất của vấn đề giương cao 
ngọn cờ độc lập dân tộc và ngọn cờ 
xã hội chủ nghĩa là vấn đề Đảng 
chủng tôi đứng vững trên lập trường 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã giải 
quyết đúng đắn mối quan hệ giữa 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
giữa cuộc đấu tranh cho độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội của nhân dân 
Việt-nam với các trào lưu cách mạng 
của thời đại. 


Người đầu tiên kết hợp ngọn cờ độc 


lập dân tộcvà ngọn cờ xã hội chủnghïa, 
tìm ra con đường giải phóng cho dân 
tộc Việt-nam là Chủ tịch Hồ-Chi-Minh. 
Sau nhiều năm bôn ba nhiều nước 
trên thế giới, khảo nghiệm nhiều học 
thuyết, cuối cùng tiếp thu được ảnh 
hưởng của Cách mạng tháng Mười, 
đến với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
Người đã rút ra kết luận: « Muón 
cứu nước và giải phóng dân tộc 
không có con đường nào khác 
con đường Cách mạng vô sản ›(|), 
Chính kết luận ấy, kết luận về sự 
kết hợp ngọn cờ độc lập dân tộc và 
ngọn cờ xã hội chủ nghĩa đã chỉ ra 
cho nhân dân Việt-nam con đường đi 
đúng đắn; chính kết luận ấy đánh 
đầu sự bắt gặp của cách mạng Việt- 
nam với chân lý của thời đại, đưa sự 
tiến hóa của dân tộc Việt-nam vào 
chính giữa dòng thời đại. Và đây cũng 
là cái mốc đánh dấu sự kết thúc thời 
kỷ phong trào yêu nước theo lập 
trường tiêu tư sản và tư sản, chuyền 
sang thời kỳ phong trào yêu nước theo 
lập trường vô sản. Và cũng từ đấy giai 


cấp vô sản Việt-nam nắm độc quyền 
ngọn cờ dân tộc, ngọn cờ giải phóng 
dân tộc. Ngọn cờ ấy vì lễ nằm trong 
lay giai cấp vô sản, là ngọn cờ độc 
lập dân tộc và ngọn cờ xã hội chủ 
nghĩa. 

Từ đó đến nay, Đảng chúng tôi 
luôn luôn kết hợp chặt chẽ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuy sự 
kết hợp ấy biều hiện dưới nhiều dạng 
khác nhau, tùy theo nhiệm vụ chiến 
lược của cách mạng trong từng thời 
kỳ. 

Trong giai đoạn cả nước chi 
làm một nhiệm vụ chiến lược : 
cách mạng dân tộc dân chủ 
nhàn dân (1930 — 1954). chủ 
nghĩa xã hội chưa phải là mục tiêu 
trực tiếp, mới là triền vọng tiến 
lên. Nhưng chính sự lựa chọn đó về 
con đường phát triền, con đường làm 
cách mạng dân tộc đân chủ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, thề hiện 
trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng, 
đã thật sự có ý nghĩa vạch thời đại 
trong lịch sử cách mạng Việt-nam. 
Trên mức độ lớn, nó quyẻt định trước 
tính đúng đắn của toàn bộ đường 
lối chiến lược và sách lược của 
Đăng (mọi vấn đề cơ bản về đường lối 
và phương pháp cách mạng dân lộc 
dân chủ trong giai đoạn này đều được 
Đảng xem xét và giải quyết một. mặt 
không lẫn lộn với cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, mặt khác không bao giờ 
tách rời triền vọng xã hội chủ nghĩa). 
Sự lựa chọn ấy quyết định ngay tính 
chất của cách mạng dân tộc dân chủ 
là một cuộc cách mạng dân chủ tư 
sản kiều mới (mới ở chỗ : do giai cấp 
vô sản lãnh đạo; trong quá trình 
phát triền, cuộc cách mạng ấy không 
chỉ giải quyết những nhiệm vụ phản 
đế, phản phong kiến, mà cỏn tạo tiền 
đề và điều kiện đè tiến lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, vì Vậy, sự 


(1) Hồ-Chí-Minh : Tuyên táp, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 705. 
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kết thúc thẳng lợi của nó cũng có 
nghĩa là sự mở đầu của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa). Sự lựa chọn ấy 
cũng quyết định.cả động lực và lực 
lượng lãnh đạo của cách mạng 
(giai cấp vô sản và nòng dân là hai 
động lực chỉnh, lực lượng lãnh đao 
là giai cấp vô sản). Ở đây. vận dụng 
lý luận của Lê-nin, Đăng chúng tôi 
đã giải quyết đúng vấn đề nông dân 
là nội dung chủ yếu của vấn đề dân 
tộc, và vấn đề ruộng đất là nội dung 
cơ bản của cách mạng dân chủ. 


Trong giai đoạn cả nước tiến 
hành đòng thời hai nhiệm vụ 
chiến lược — cách mạng dân tộc 
dân chủ ở miền Nam và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bác (từ 7-1954 
đến 30-4-1975), chủ nghĩa xã hội 
được xây dựng ở nửa phần đất nước 
với những thành tựu bước đầu, nó 
không những tác động như một sức 
mạnh lý tưởng mà còn như một sức 
mạnh tö chức — vật chất, sức mạnh 
sủa một chế độ xã hội. Nếu xét riêng 
vửng miền, sự kết hợp giữa độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội có những 
đặc điềm thề hiện khác nhau: miền 
Bắc đánh Mỹ bằng sức mạnh của chủ 
nghĩa xã hội và của cả độc lập dân 
tộc, miền Nam đánh Mỹ bằng sức 
mạnh của độc lập dân tộc và của cả 
chủ nghĩa xã hội. 

Trong giat đoan này, hai nhiệm vụ 
chiến lược # nai miền có quan hệ 
mật thiết với nhau, tác động qua lại 
và thúc đây lẫn nhau. Trong quan hệ 
đó, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc có tác dụng “quyết định 
nhất? đối với sự phát triền của toàn 
bộ cách mạng Việt-nam, đối với sự 
nghiệp thống nhất nước nhà; cách 
mạng miền Nam có tác dụng «quyết 
định trực tiếp?” đối với sự nghiệp 
giải phóng miền Nam. Vi muốn giải 
phóng miền Nam, phải xây dựng và 
bao vệ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc ; 
đề xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc, phải đánh thắng giặc 
Mỹ ở miền Nam. Là hậu phương lớn 
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của cả nước, miền Bắc đốc sức người 
sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, 
miền Bắc mạnh không chỉ đo chủ 
nghĩa xã hội đã thành chế độ mà còn 
do sức mạnh của độc lập dân lộc, của: 
ý chí giải phóng miền Nam, thống 
nhất nước nhà. Còn miền Nam chiến 
đấu hy sinh chẳng những đề giải 
phóng mình, mà còn đề bảo vệ miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa, thóng nhất 
nước nhà rồi củng miền Bắc tiến 
lên chủ nghĩa xã hội; sức mạnh của 
miền Nam vừa là sức mạnh tại chỗ, 
vừa là bắt nguồn từ ngay miền Bắc. 
căn cứ địa cách mạng của cả nước. 


Chính nhờ kết hợp được độc lập 
dân tộc với chủ nghĩa xã hội mà Đảng 
chúng tôi đã thức tỉnh được mạnh 
mề tinh thần dân tóc, tính thần yêu 
nước và yêu chủ nghŸ†a xả hội của 
nhân dân Việt-nam, động viên được 
lực lượng cách mạng hết sức to lớn 
của nông dân lao động cùng với lực 
lượng của giai cấp công nhân làm 
thành đội quân chủ lực hùng mạnh 
của cách mạng dân tộc dân chủ, đồng 
thời thu hút được mọi lực lượng yêu 
nước khác hình thành một mặt trận 
thống nhất dân tộc hết sức rộng rải 
dựa trên cơ sở liên minh công nông. 
Chinh nhờ vày mà cuộc chiến tranh 
toàn dân toàn diện trong giai đoạn 
chõng Mỹ, cứu nước, đã phảt triền 
đến đỉnh cao nhất của nó, tạo thành 
sức mạnh tông hợp to lớn. 


Sức mạnh trên đây lại được nhản 
lên bởi lẽ Đẳng chúng tôi đã biết kết 
hợp được sức mạnh của dân tộc với 
sức mạnh của thế giới, của cả thời 
đại. Nhờ có đường lối quốc tế đúng 
đắn. với việc giương cao ngọn cờ độc 
lập đân tộc và ngọn cờ xã hội chủ 
nghĩa, Đẳng chúng tôi đã tranh thủ 
được sự ủng hộ rất to lớn về tỉnh thần 
và vật chất của các nước xã hội chủ 
nghĩa, của tất cả các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ trên thế giới, tạo 
thành một mặt trận quốc tế rộng lớn 
chưa từng có ủng hộ Việt-nam chống 
để quốc Mỹ xâm lược. Ở đây, chủ 


nghĩa yêu nước chân chỉnh và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản kết hợp chặt chẽ 
với nhau. 


Trong giai đoạn hiện nay, khi cả 
nước đã được giải phóng. đất nước 
đã được thống nhất thì độc lập đan 
tộc và chủ nghĩa xã hội thật sự 
đã là một. Độc lập và thống nhất là 
điều kiện tiên quyết để cả nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Nhưng chỉ có dựa 
trẻn cơ sở chủ nghĩa xã hội thì độc 
lập dân tộc mới vững bên. thống 
nhất mới ở trình độ cao. Chủ nghĩa 
xã hội và chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
giải quyết được triệt đề vĩnh viễn 
vấn đề độc lập và thống nhất Tô 
quốc, một vấn đề sống còn của đân 
tộc Việt-nam suốt mấy nghìn năm lịch 
sử. Có chủ nghĩa xã hội là có tất cả. 
Hiện nay, sự kết hợp giữa độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội đòi hỏi 
Đảng chúng tôi phải nằm vững chuyên 
chỉnh vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động, 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng (cách mạng quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng — văn hóa, trong đó 
cách mạng khoa học — kỹ thuật là 
then chốt) nhằm xây dựng chế độ mới, 
nên kinh tế mới, nền văn hóa mới, 
con người mới, đồng thời luôn luôn 
kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố 
quốc phỏng. 


Thưa các đồng chỉ, 


Việc giải quyết mối quan hệ giữa 
giai cấp và dân tộc, giữa độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội đã trải qua 
một quả trình phát triền lâu dài. 


Trong “Tuyên ngôn của Đẳng cộng 
sẵn», Mác và Ăng-ghen đã nêu ra 
khầu hiệu vĩ đại: « Vỏ sản toàn thế 
giới đoàn kết lại !» đề thực hiện mục 
tiêu cuối cùng là giải phóng toàn nhân 
loại. Nhưng đề thực hiện mục tiêu 
này. Mác và Ăng-ghen vạch ra rằng 
giai cấp vô sẵn mỗi nước phải giành 


lấy chính quyền, phải tự minh trở- 
thành dân tộc. 


Khi chủ nghĩa tư bản trở thành chủ 
nghĩa đế quốc, thì giai cấp tư sản 
chẳng những là kẻ thù của giai cấp 
vô sản nước mình mà còn là kẻ thủ 
của các dân tộc bị áp bức. Vì vậy 
cuộc đấu tranh đề giải phóng giai cấp 
vô sản không thê không gắn với cuộc 
đấu tranh đề giải phóng các dân tộc. 
Chính trong hoàn cảnh lịch sử đó đã 
xuất hiện khầu hiệu của Lê-nin : « Vô 
sản các nước và các dân tộc bị áp 
bức đoàn kết lại!® Đồng chỉ Lê- 
Duần. Tổng bí thư của Đảng chúng 
tôi đã nói về ý nghĩa vĩ đại của khầu 
hiệu ấy : “Sức mạnh của khầu hiệu 
chiến lược đó là ở chó nó chỉ ra rằng 
trong thời đại ngày nay sự nghiệp 
cách mạng đánh đồ chủ nghĩa tư bản 
và đưa loài người tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, chỉ có thề giành được thẳng 
lợi bằng sự kết hợp thành một trào 
lưu chung cuộc đấu tranh của giai 
cấp vô sẵn tất cả các nước với cuộc 
đấu tranh của nhân dân các thuộc địa 
chống chủ nghĩa đế quốc ; rằng sự 
nghiệp giải phóng dân tộc giành độc 
lập và dân chủ của nhân đân các nước 
thuộc địa và phụ thuộc chỉ có thê đi 
đến thắng lợi triệt đề khi nó trở thành 
bộ phận khăng khit của cách mạng 
vô sản thế giới. hướng đúng vào xu 
thế phát triền tất yếu của xã hội loài 
người trong thời đại ngày nay là tiến 
lên chủ nghĩa xã hội » (2). 


Hiện nay, hàng loạt nước thuộc 
địa cũ đã giành được độc lập với mức 
độ khác nhau, Trước mắt các nước 
đó có hai con đường : con đường tư 
bản chủ nghĩa và con đường bỏ qua 
giai đoạn phát triên tư bản chủ nghĩa 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Trong 
thời đại ngày nay không có điều kiện 
đẻ các nước đỏ phát triển thành 


(2)La¿-Duân : Dưới lá cờ oể oang của Đảng 
øì đóc lập, tự do oì chủ nghĩa xá hội, tiến 
lên giành những thắng lợi mới, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1970, trang 20. 


4ö 


những nước tư bẳn chủ nghĩa độc 
lập như các nước tư bản phương Tây 
trước đây ; và nếu đi theo con đưởng 
đó thì sớm muộn cũng sẽ rơi vào ách 
thực dân mới của chủ nghĩa đế quốc, 
nhất là đế quốc Mỹ. Đề bảo vệ nền 
độc lập dân tộc, các nước dân tộc 
chủ nghĩa cần đi với các nước xã hội 
chủ nghĩa, dựa vào các nước xã hội 
chủ nghĩa tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội không qua giai đoạn tư bản chủ 
nghĩa. Như vậy là trước đây chủ 
nghĩa dân tộc đi liền với chủ nghĩa 
tư bản, còn ngày nay độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Muốn 
đi con đường phát triền không tư bản 
chủ nghĩa, điềm then chốt là các 
lực lượng lãnh đạo cách mạng phải 
đưa cách mạng nước mình đi theo con 
đường của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Chủ nghĩa tư bản càng đi sâu vào 
giai đoạn tột cùng thối nát của nó, 
thì những vấn đề dân tộc và dân chủ 
không chỉ là vấn đề của các dân tộc 
thuộc địa và phụ thuộc mà còn là 
nhiệm vụ của các đẳng cộng sản và 
công nhân ở chỉnh ngay các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền trong cuộc 
đấu tranh vi chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Ẻ 

Khi đã giành được chính quyền, 
giai cấp vô sản, người đại biều cho 
lợi ích của dân tộc, người kế thừa 
và phát huy những truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, có trách nhiệm đối 
với toàn bộ sự phát triền của dân tộc 
mình, đồng thời có trách nhiệm làm 
tốt nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dàn 
các nước. Lê-nin đã căn dặn những 
người cộng sản chúng ta: qChỉ có 
một chủ nghĩa quốc tế thật sự, duy 
nhất và đọc nhất là : làm việc quẻn 
mình cho sự phát triền của phong 
trào cách mạng và cuộc đấu tranh 
cách mạng ở trong nước mình, ủng 
hô (bằng sự tuyên truyền, bằng sự 
đồng tình, bằng một sự giúp đỡ vật 
chất) chính cuộc đấu tranh ấy, 
chính đường lối ấy và chỉ đường 
lối ấy thôi; trong tất cả các nước, 
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không trừ một nước nào ? 3). Việc 
kết hợp đúng đắn lợi ích dân tộc và 
lợi ích quốc tế đòi hồi những người 
cộng sản phải không ngừng đấu tranh 
chống những biều hiện của chủ nghĩa 
dân tộc tư sản và tiều tư sẵn. 

Thực tiễn đấu tranh cách mạng ở 
tất cả các nước trên thế giới ngày 
nay đều chứng tỏ rằng độc lập dân 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội 
không thề tách rời nhau là chân 
lý lớn của thời đại. Giải quyết 
đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập 
đân tôc và chủ nghĩa xã hội, giữa dân 
tộc và quốc tế chính là điều kiện rất 
quyết định đề đưa phong trào cách 
mạng của mỗi nước, cũng như đưa 
cả ba trào lưu cách mạng của thời 
đại tiến lên. 


Thưa các đồng chỉ, 


60 năm sau Cách mạng thắng Mười. 
chịu sự tác động của Cách mang tháng 
Mười, cuộc đấu tranh cách mạng của 
nhân dân thế giới đã tiến lên với 
những bước không lồ. 


Chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khởi 
phạm vi một nước, trở thành hệ 
thống thế giới. Với những thành tựu 
to lớn về mọi mặt, hệ thống xã hội 
chủ nghĩa ngày nay đã có một sức 
mạnh tông hợp hơn hẳn lực lượng 
của chủ nghĩa đế quốc. 

Bão táp cách mạng của phong trảo 
giai phóng dân tộc đang làm rung 
chuyền châu Á, châu Phi và châu Mỹ 
la tính, có xu thế ngày càng gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội, đóng vai trò 
rất quan trọng trong việc đưa thế giới 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhân ở các nước tư bản ngày 
càng phát triền với quy mô ngày 
càng rộng lớn và tính tồ chức cao 
làm nồi bật năng lực cách mạng vò 

(Xem tiếp trang 77) 


(3) V.I. Lê-nin: Toàn (tập, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 24, trang ?9. 


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 


Cách mạng tháng Mười sĩ đại 


II TIẾN BỘ YƯT BẬU (ẺA LIÊN-Xi 


QUA CÁC KẾ HOẠCH 5 NĂM 


Môi bước tiến của nhân dân Liên- 

xô trên con đường xây dựng xã 
hội mới đều gắn chặt với việc đề ra 
và thực hiện các kế hoạch 5 năm. Các 
kế hoạch 5 năm là biều hiện cụ thê 
của việc kế hoạch hóa nền kinh tế 
quốc dân, một quy luật của chủ nghĩa 
. xã hội. 

Chỉ ít lâu sau khi Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười thắng lợi, trong 
khi cuộc can thiệp vũ trang của nước 
ngoài và nội chiến chưa chấm dứt, 
năm 1920, Lê-nin đã đề ra kế hoạch 
điện khí hóa nước Nga (Gô-en-rô) 
nỗi tiếng. Đây không chỉ là kế hoạch 
nhằm phát triên năng lượng; dây 
chính là cương lĩnh phát triển nẻn 
kinh tế về nhiều mặt. Nhiệm vụ chính 
của kế hoạch này là: xây dựng lại 
nền kinh tế quốc dân, tạo nẻn một 
nền đại công nghiệp cơ khi — cơ sở 
vật chất của chủ nghĩa xã hội. Kế 
hoạch Gô-en-rô dự kiến trong khoảng 
từ 10 đến 15 năm, tăng tông sản lượng 
công nghiệp lên gấp đôi so với năm 
1913 (năm trước chiến tranh). Từ cuối 
những năm 20, kế hoach đó được cụ 


thê hóa bằng những kế hoạch 5 năm 
phát triền kinh tế quốc dân. Và cũng 
từ đó, danh từ * kế hoạch 5 năm » đần 
đần trở thành quen thuộc đổi với các 
dân tộc trên thế giới. 


Kế hoạch 5Š năm thứ nhất 
(1928 - 1932) được đề ra trên cơ sở 
chỉ thị của Đại hội lần thử 15 Đăng 
cộng sản (b) Liên-xô họp năm 1927 và 
được Đại hội lần thứ 5 các xỏ-viết 
toàn Liên-xô thông qua năm 1929. Đại 
hội lần thứ 16 của Đảng cộng sản (Cb) 
Liên-xô họp năm 1930 lại có nghị 
quyết bồ sung một loạt nhiệm vụ cụ 
thê về sản xuất và xây dựng vào kế 
hoạch 5 năm thứ nhất. Nhiệm vụ chủ 
yếu của kế hoạch 5 năm thứ nhất là : 
xây dựng xong nền tảng kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, dày lùi hơn 
nữa các phàn tử tư bản chủ nghĩa 
ở thành thị và nông thôn, củng 
cố quốc phòng, 


Nhờ chủ nghĩa anh hùng của nhân 
đân xô-viết trong lao động, kế hoạch 
9 năm thứ nhất đã được hoàn thành 
chỉ trong 4 năm 3 tháng. Liên-xô đã 
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có những bước tiến đáng kề về nhiều 
mặt. 1.500 xí nghiệp công nghiệp lớn 
của Nhà nước đã được đưa vào hoại 
động, một loạt ngành công nghiệp 
mới đã được xây đựng, như các ngành 
công nghiệp máy kéo, ô-tô, máy cái 
và còng cụ chính xác, nhôm, mây bay 
và hóa chất. Trong công nghiệp luyện 
kim đen, đã xây dựng được ngành 
luyện kim bằng sức điện, ngành sản 
xuät các hợp kim sắt và hợp kim 
siêu cứng, các loại thép có chất lượng 
tốt. Ngành đầu mò và các ngành công 
nghiệp nặng khác cũng đã được xây 
dựng lại một cách căn bản. Chỉ từ 
năm 1928 đến năm 1932, phần công 
nghiệp trong tổng sản lượng công, 
nóng nghiệp đã tăng từ 51.55 lên 
70,22%; phần nhóm ®%A» (rong tông 
sản lượng công nghiệp đã tăng từ 
39.5% lên 52,44 ; sản lượng của ngành 
chế tạo cơ khí và chế biên kim loại 
dã tăng gấp 4 ]lần.. Những phần tử 
tư bản chủ nghĩa * bị loại hắn và vĩnh 
viên ra khói công nghiệp »; nên còng 
nghiệp xã hội chủ nghĩa đã trở thành 
chinh thức duy nhất của nền công 
nghiệp ở Liên-xô ® (1). 


Nông nghiệp Liên-xô cũng dã có 
những chuyên biến căn bản. Số máy 
móc cung cấp cho nông nghiệp đã 
tăng gấp 5 lần, số máy kéo sử dụng 
lên tới 12 vạn cái với tông công suất 
là 1,9 triệu sức ngựa. Cuối kế hoạch 
5 năm thứ nhất, trên 60”5 nông hộ đã 
gia nhập nông trang tập thể. Liên-xô 
*xđa hoàn thành, về căn bản, việc 
Lập the hóa những vùng chủ yếu , và 
trước mắt tuyệt đại đa số nông dân. 
nông trang tập thể * đã trở thành hình 
thức kinh tế thích đáng nhất» (2). 
Năm 1932, gần 78⁄5 diện tích gieo 
trồng đã thuộc về các nòng trang tập 
thề, các nông trường quốc đoanh và 
cúc cơ sở kinh doanh khác của Nhà 
nước; những tô chức này cung cấp 
814 số ngù cốc hàng hóa trong nước. 

Vẻ mặt cái thiện đời song của những 
người lao động, Liên-xỏ đã thu được 
một thắng lợi vỏ cùng to lớn, mà 
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không một nước tư sản nào có thẻ mơ 
tưởng tới được» là “xóa bỏ được 
nạn thất aghiệp » và sxóa bỏ được 
cảnh cùng khón và cảnh bàn 
cùng ở nông thôn » (3). Trình độ 
văn hóa của nhân đàn đã được nàng 
lên một cách rõ rệ(: so với năm học 
1927 — 1928 số học sinh trorg năm 
học 1932 — 1933 đã tăng gấp 3 lần trong 
các trường đại học, hơn 3 lán trong 
các trường kỹ thuật trung cấp và 2 
lần trong các trường tiêu học. 

Như vậy, sau kế hoạch 5 năm thứ 
nhất, như Sta-lin đã tông kết: từ 
® một nước nông nghiệp », Liên-xỏ đã 
trở thành «một nước cỏng nghiệp ?; 
lử «một nước yếu và không được 
chuần bị về mặt quốc phòng», Liên- 
xô đã trở thành «một nước hùng 
cường về mặt khả năng quốc phòng. 
một nước sẵn sàng đối phó với tất cả 
mọi sự bất trắc, một nước có kha 
năng sản xuất hàng loạt tất cả những 
vũ khi quốc phòng hiện đại và dùng 
những vũ khi đó trang bị cho quản 
đội của mình trong trường hợp bị 
nước ngoài xâm lược P(4). Đồng 
thời, việc hoàn thành thắng lợi kẻ 
hoạch 5 năm thứ nhất cũng « bác bổ 
lời khẳng định của các nhà chỉnh trị 
tư sẵn và xã hội — đân chủ cho rằng 
kế hoạch 5 năm là một ảo tưởng. môi 
sự mê sảng, một mộng tưởng không 
thề thực hiện được » G5). 

Trên cơ sở những thắng lợi đã đạt 
được, Đại hội lần thứ 17 Đẳng cộng 
sản (b) Liên-xô họp năm 1934 đã thỏng 
qua kế hoạch 5 năm thư hai 
(1933 — 1937). Nhiệm vụ chủ yếu của 
kế hoạch này là: tiêu diệt triệt 
đè các phần tử tư bản chủ nghĩa, 


(I) J.Ì. Sta-lin: « Tông kết kế boạch 5 nảm 
lần thứ nhất *, Những oán đề chủ nghĩa Lò. 
nin, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 9359, trang 
572. 

(2) }. l. Sta-ln : 

(3) J. L. Sta-hn : 

(4) J. l. Sta-lin : 
574, 

(5) J. l. Sta-lin : 
604. 


Sách đã dẫn, trang 586. 
Sách đã dẫn, trang 588. 
Sách đã dẫn, trang 573 — 


Sách đã dân, trang 603 — 


thủ tiêu hoàn toàn các nguyên 
nhân đẻ ra hiện tượng người bóc 
lột người, hoàn thành công cuộc 
cải tạo về mặt kỹ thuật toàn bọ 
nèn kinh tế quốc dân. 


Về mặt công nghiệp, kế hoạch 5 
năm thứ hai đã được hoàn thành 
trong 4 năm 8 tháng. Số xí nghiệp lớn 
mới xây đựng trong kế hoạch 5 năm 
này là 4.500, so với 1.500 trong kế 
hoạch 5 năm trước. So với năm 1932, 
sản lượng công nghiệp tăng gắp 2,2 
lần. trong đó sản lượng ngành chế 
tạo cơ khi tăng gấp 2,8 lần. sản lượng 
ngành công nghiệp hỏa chất tăng gấp 
3 lần. Phần công nghiệp trong tông sản 
lượng công, nỏng nghiệp tăng tử 
70.2% năm 1932 lên 77.4% năm 1937. 
80% sản lượng còng nghiệp là do các 
xi nghiệp mới xây dựng và các xi 
nghiệp được hoàn toàn xây dựng lại 
trong hai kế hoạch 5 năm thứ nhất và 
thứ hai bảo đảm. Năng suất lao động 
trong công nghiệp tăng 9045 


Trong nông nghiệp, việc tập thề hóa 
đã hoàn thành, chế độ nông trang tập 
thê đã được xác lập. Cuối năm 1937, 
trên các cánh đồng; đã có 456.000 máy 
kéo và gần 129.000 máy gặt đập làra 
việc. So với năm 1932 sản lượng nông 
nghiệp tăng gấp 1.3 lần. trong dó ngũ 
cốc tăng gấp 1,7 lần, bông tăng gấp 
2 lần. Diện tích gieo trồng năm 1937 
lên tới 135,3 triệu ha. 


Mức sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân lao động được nâng cao. 
Sản xuất hàng tiêu dùng cho nhân 
dân tăng gấp 2 lần. Cuộc cách mạng 
văn hóa được tiếp tục thực hiện. Một 
Lầng lớp đông đảo trí thức mới, xuất 
thân từ cỏng nhân và nông dàn, đả 
xuất hiện. Ngàn sách Nhà nước dành 
cho công tác xã hội và văn hóa năm 
1933: 5.839,9 triệu rúp, nắm 1988: 
35.202,5 triệu rúp. 


Kết quả là, chỉ sau hai kế hoạch 5 
năm, Liên-xô « đã thực hiện được chủ 
nghĩa xã hội, về căn bản? (6). Các 
phần tử tư bản chủ nghĩa đã hoàn 


toàn bị thủ tiêu ở thành thị và nông 
thôn ; cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hôi đã đươc xây dựng xong 
về căn bản. Năm 1937 khu vực kinh 
tế xã hội chủ nghĩa đã bảo đẫm : 99% 
thu nhập quốc dân, 99,84 sản lượng 
công nghiệp, 98,556 sản lượng nông 
nghiệp, 100% doanh số bán lẻ trong 
nước. 

Kế hoạch 5 năm thứ ba (1938 — 
1942) do Đại hỏi lân thứ 18 Đảng cộng 
sản (b) Liên-xỏ thòng qua năm 1939 
đánh dấu một bước tiến quan 
trọng của Liên-xô trên con 
đường giải quyết nhiệm vụ kinh 
tế cơ bản: đuồi kịp và vượt các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
về mặt kinh tế. Trong các nghị 
quyết của Đại hội Đảng có chỉ rõ : sau 
khi xây dựng xong về căn bản chủ 
nghĩa xã hội, Liên-xô đã bước ' vào 
thời kỳ hoàn thành việc xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa và từng bước 
quá độ từ chủ nghĩa xã hội lên chủ 
nghĩa cộng sản. Với tình hình quốc tế 
phức tạp lúc đó, kế hoạch 5 năm: thứ 
ba không chỉ quy định nâng cao sức 
mạnh của công nghiệp, củng cố chế độ 
nông trang tập thê. nâng cao phúc lợi 
vật chất của nhân dân, mà còn quy 
định tăng cường hơn nữa lực lượng 
quốc phòng, tạo ra những nguồn dự 
trữ lớn của Nhà nước. 

Kế hoạch 5 nắm thứ ba đã khỏng 
được thực hiện trọn vẹn do cuộc chiến 
tranh xâm lược của phát-xít Đức nỗ 
ra tử giữa năm 1941. Tuy nhiên, tới 
lúc này, sức mạnh kinh tế của Liên- 
xô đã đủ bảo đảm đề Liên-xô đương 
đầu thắng lợi với bất cứ kẻ thù bên 
ngoài nào. Trước chiến tranh thế giới 
thứ hai, Liên-xô đã đứng hàng đầu 
châu Âu và hàng thứ hai trên thế giới 
về tông sản lương công nghiệp. So với 
năm 1928, năm 1910. tông sản lượng 
công nghiệp tăng gấp 6,5 lần, sản 


(6) J.l. Sta-lin: * Bàn về dự án Hiến 
pháp Liên-xô °, Những oấn đề chủ nghĩa Lẻ- 
nin, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 959, 
trang ?7Ì., 
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xuất tư liệu sẵn xuất tăng gấp 10 lần, 
tổng sản lượng nông nghiệp tăng 32%. 
Cũng trong thời gian đó, số công nhân, 
viên chức làm việc trong các ngành 
kinh tế quốc đân đã từ 11,4 triệu tăng 
lên 31,2 triệữ Vào cuối những năm 
30, Liên-xô đã căn bản thực hiện chế 
độ giáo dục bắt buộc 7 năm. 

Trong những năm chiến tranh giữ 
nước vĩ đại, toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân tập trung phục vụ cho nhu cầu 
của tiền tuyến, cho nhiệm vụ tiêu điệt 
bọn phát-xít xâm lược. Hồi ấy, ở các 
vùng hậu phương và ở các vùng được 
giải phóng khỏi sự chiếm đóng phát- 
xí nhàn dân lao động Liên-xô đã 
xây dựng được 3.500 xí nghiệp còng 
nghiệp lớn mới và đã khỏi phục được 
“.900 xí nghiệp bị tàn phá. 

Ngay sau khi chiến tranh thế giới 
thứ hai kết thúc, kế hoạch 5 năm 
thứ tư (1946 — 1950) đã được Xô-viết 
tối cao Liên-xỏ thông qua vào thắng 
4-1946. Nhiệm vụ chủ yếu của kẽ 
hoạch này là: khói phụe các vùng 
bị tàn phá, đạt mức phát triền 
công nghiệp và nông nghiệp 
trước chiến tranh, rồi vượt xa 
mức ấy, và trên cơ sở đó, nâng 
cao phúc lợi vật chát của nhân 
dân Liên-xôo, 


Những thiệt hại do chiến tranh xâm 
lược của phát-xiI Hit-le gây ra trên 
đất Liên-xô thật là to lớn: 20 triệu 
người chết, 7 vạn làng bị thiêu hủy, 
1.60 thành phố và thị trấn bị tàn 
phá, gản 32.000 xí nghiệp bị hủy diệt 
hoàn toàn hoặc từng phần, 65.000 km 
đường sắt bị phá hoại, 98.000 nông 
trang tập thê, gần 5.000 nông trường 
quốc doanh và trạm máy kéo bị cướp 
phả, hàng chục nghìn bệnh viện, 
trường trung học, đại học, trung học 
chuyên nghiệp và thư viện bị hủy 
hoại Số thiệt hại “ vặt chất lên tới 
679 tỉirúp Một tên thống soái Đức khi 
đó đã viết trong nhật ký của hắn là 
phải 25 năm, nước Nga mới có thê 
khôi phục được những vùng bị phát 
xit phả hoại, 


48 


Nhưng, với tỉnh thần chịu đựng 
gian khổ, khác phục khó khăn, bằng 
lao động quên mình, chỉ trong một 
thời gian ngắn nhân dân Liên-xô đã 
nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến 
tranh và tiếp tục tiến lên. Cuối kế 
hoạch Š năm thứ tư, sẵn lượng công 
nghiệp đã vượt mức trước chiến tranh 
735% (so với 48% theo kế hoạch dự 


_ kiến). 6.200 xí nghiệp công nghiệp lớn 


được khôi phục và xây dựng mới. 


Cơ sở vật chất kỹ thuật của nông 
nghiệp được củng cố thêm một bước. 
Năm 1949, các nông trang tập thề, các 
trạm máy kéo và các nông trường 
quốc doanh đã nhận được một số 
lượng máy móc nông nghiệp nhiều 
hơn năm 1940 là 2,5 lần. Năm 1950, 
có phong trào hợp nhất nhiều nỏng 
trang tập thề nhỏ thành nông trang 
tập thê lớn. 


Khoa học và kỹ thuật xô-viết đạt 
được những thành tựu lớn, có nhiều 


phảt minh và sáng chế lớn. Nếu trong 


kế hoạch 5 năm thứ nhất, trung binh 
mỗi năm có thêm 42.500 cán bộ kẽ 
thuật cao cấp và 72.800 cán bỏ kỳ 
thuật trung cấp ra trường, thì trong 
kế hoạch 5 năm thứ tư, trung bình 
mỗi năm có thêm 130.400 cán bộ kỹ 
thuật cao cấp và 255.700 cán bộ kỹ 
thuật trung cấp ra trưởng. 


Nhiều biện pháp lớn đã được thực 
hiện nhằm nâng cao đời sống nhân 
dân. Trên 100 triệu mét vuông nhà ở 
đã được xây dựng ở các thành phố 
và khu công nhân; 2,7 triệu ngôi nhà 
đã được xây dựng ở các vùng nông 
thôn. Giá hàng thường dùng giảm 
nhiều. Năm 1947, chế độ tem phiến 
đối với hàng thường dùng đã được 
xóa bỏ. 


Đại hội lần thứ 19 Đảng cộng sản 
Liên-xô họp năm 1952 đã thông qua 
kế hoạch 5 năm thứ năm (1951 — 
1955). Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 
này là: phát triền hơn nữa tát ecä 
các ngành kinh tế quốc dãn trên 
cơ sở ưu tiên phát triền công 


mphiệp nặng, tăng năng suát lao 
động xã hội với nhịp đọ cao, cải 
Siến chát lượng và mặt hàng, Kế 
hoach còn dư kiến mỏt chương trình 
xỏng lớn nhằm nâng cao mức sông của 
mhân dân. 


Đề hoàn thành thắng lợi những. 


nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm này, 
nhân dân xô-viết đã có những hình 
thức thi đua mới : thi đua tiết kiệm 
vật tư, thi đua giảm giá thành trên 
mỏi phần việc, thi đua tăng sẵn lượng 
trên mỗi diện tích sẵn xuất, v.v... 


lết quả là, trong lĩnh vực còng 
nghiệp, kế hoạch 5 năm thứ năm đã 
được hoàn thành trong 4 năm 4 tháng. 
Năm 1955, tổng sẵn lượng công nghiệp 
tăng 855 so với năm 1950, tức tăng 
gãp 3.2 lần so với trước chiến tranh. 
Sản lượng ngành chế tạo cơ khi và 
chế biến kim loại tăng gấp 2,2 lần so 
với năm 1990; năng suất bình quân 
mỗi lao động trong công nghiệp tăng 
49%. Trong công nghiệp đã hình 
thành những cơ sở đề xây đựng một 
loạt ngành mới về chế tạo cơ khí, về 
năng lượng nguyên tử. Năm 1954, 
Liên-xô đã đưa vào hoạt động nhà 
máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế 
giới. Nhiệm vụ tăng sản xuất vật 
phầm tiêu dùng cũng được hoàn 
thành vượt mức. Nếu sự chênh lệch 
về nhịp độ phát triền piữa nhóm “A» 
và nhóm B» trong kế hoạch 5 năm 
thứ tư là 362, thì trong kế hoạch 5 
năm thứ năm chỉ còn là 4%. 


Nông nghiệp cũng thu được nhiều 
thành tựu mới. Diện tích gieo tröng 
đã tử 146,3 triệu héc-ta năm 1950 tăng 
lên gần 1856 triệu héc-ta năm 1953. 
Việc khai hoang phục hóa, việc Lăng 
cưởng cán bộ cho các nông trang Lập 
th, việc chú ý hơn nữa đến nguyên 
tắc khuyến khích bằng lợi ích vật 
chất, v.v... đã đưa tới kết quả: năm 
1955, sản lượng nông nghiệp tăng 21% 
so với năm 1950, 


Đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân được cải thiện hơn nữa. 


Trong 5 năm, thu nhập quốc dân Lăng 
712%, tiền lương thực tế của công 
nhân, viên chức tăng 39%, thu nhập 
của lao động nông nghiệp bình quân 
tăng gấp 1,5 lần. Cuối kế hoạch 5 năm, 
Số học sinh đại bọc đã lên tới gần 2 
triệu, tức là gấp hơn 2 lần so với sö 
học sinh đại học ở tất cả các nước tư 
bản chủ nghĩa châu Âu cộng lại. 

Chỉ 10 năm sau chiến tranh, sức 
mạnh kinh tế của Liên-xô đã tiến bộ 
vượt bậc. Năm 1955, giá trị toàn bộ 
vốn cố định tăng gắp 2 lần, thu nhập 
quốc dân tăng gấp 2,8 lần so với năm 
1940. 

Đại hội lần thứ 20 Đẳng cộng sản 
Liên-xô họp năm 1956 đã thông qua 
kế hoạch 5 năm thứ sáu (1956 — 
1960). Nhiệm vụ kinh tế chủ yếu của 
kế hoạch này là: trên cơ sở ưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng, 
trên cơ sở tiến bộ không ngừng 
về kỹ thuật và nâng cao năng 
suất lao động, bảo đảm cho sự 
phát triền hơn nữa của nèn kinh 
tế quốc dân, đặc biệt của các 
ngành công nghiệp tiên tiến, cho 
sự phát triền của nèn nông 
nghiệp, và trên cơ sở đó nâng 
cao một cách đáng kè phúe lợi 
vật chất của nhân dân. Vốn đầu 
tư trong kế hoạch 5 năm thứ sáu lên 
tới 170,5 LÍ rúp, so với 91,1 tỈ rúp 
trong kế hoạch 5 năm thứ năm. 

Việc thực hiện “thắng lợi những 
nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm thứ 
sáu làm cho sức mạnh mọi mặt của 
Liên-xô tĩng cưởng rõ rệt hơn nữa, 
Chỉ chưa đầy hai năm sau khi thực 
hiện kế hoạch này Liên-xỏ đã làm cho 
toàn thế giới khâm phục về kỳ công 
đưa vệ tính nhân lạo đầu tiên của 
qua đất vào khoảng không vũ trụ. 
Năm 1958, tông sản lượng còng nghiệp 
tăng gấp 36 lần so với năm 1913, 
trong đó sản xuất tư liệu sản xuất 
tăng gấp 83 lần, sẵn lượng còng nghiệp 
chế tạo máy móc và chế biến kim loại 
tăng gấp 210 lần. Năm 1958, Liên-xô 


. đã sản xuất được gần 5ã triệu tấn 
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thép. khai thác được 113 triệu tấn đầu 
mỏ. 496,1 triệu tấn than, sản xuất 233 
tỉ ki-lò-oát giờ điện. Năm 1958, sản 
xuất hàng tiêu dùng đã tăng gáp gần 14 
lần so với năm 1913, trong đó hàng 
căn thiết về văn hóa và đời sống 
hãng ngày tăng gấp hơn 45 lần. Năng 
suất lao động trong công nghiệp năm 
1958 đã tăng gấp 10 lần so với năm 
1913 và tăng gấp 2,6 lần so với năm 
1940. Giờ làm việc trong ngày được 
giảm dần. Thu nhập thực tế của công 
nhân, viên chức năm 1958 so với năm 
1940 tăng gắp gần 2 lần. còn thu nhập 
thực tế của nòng dân bình quân tăng 
gấp hơn bai lần... Cuối những năm 50, 
chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi hoàn 
toàn và triệt đề ở Lièn-xò. 

Đầu năm 1959, Đại hội lần thứ 21 
Đảng cộng sản Liên-xô thông qua kế 
hoạch 7 năm (1959 — 1965) mỡ đầu 
cho một giai đoạn phát triền mới của 
Liến-xô : giai đoạn xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền. 

Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 7 
năm là: Phát triền toàn điện lực 
lượng sản xuất và tát cả các 
ngành kinh tế, tăng cường đáng 
kè tiềm lực kinh tế của nước 
nhà, bảo đảm nâng cao không 
ngừng mức sóng của nhân dân. 
Nhà nước xô-viết đã dành cho kế 
hoạch 7 năm một số vốn đầu tư không 
lồ : 281 tỉ rúp, tức là nhiều hơn 22,2 
tỈ rúp so với tông số vốn đầu tư trong 
cả mấy chục năm (từ năm 1918 đến 
năm 1958). Việc phân phối vốn cũng 
được tính toán sao cho có thê nhanh 
chóng tạo ra những tiền đề cần thiết 
cho việc thay đổi căn bản cơ cấu 
sản xuất trong những năm tiếp sau. 
Các ngành và xi nghiệp hiện đại, có 
hiệu suất cao đã được đặc biệt chủ ý 
phát triền. Tài nguyên phong phú của 
đãt nước, nhất là ở các vùng phía 
đông, được khai thác mạnh mẽ. 

Kết quả quan trọng nhất của kế 
hoạch 7 năm là sự phải triển và củng 
cố hơn nừa nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa trên cơ sở tiến bộ khoa học — 
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kỹ thuật. Chỉ sau 7 năm. số vốn cổ 
định đã tăng gần gấp đôi so với số vón 
cố định khi bước vào kế hoạch 7 năm. 
Thu nhập quốc dân được dùng vào 
tích lũy và tiêu dùng tăng 532.. sàn 
lượng còng nghiệp tăng 84%, sàn 
lượng nòng nghiệp tăng 15°. Nhiêu 
mỏ mới như mỏ dầu, hơi đốt, quặng 
sắt. kim loại màu, nguyên liệu hóa 
học và các khoáng sản khác đã được 
thăm dò và đưa vào khai thác. Cơ sở 
năng lượng — nhiên liệu và luyện kim 
của nền kinh tế quốc dân đã được 
mở rộng. Các ngành cơ bản của công 
nghiệp nặng tăng lên rõ rệt, và vicc 
sản xuất các hàng thực phầm, những 
phương tiện sinh hoạt, văn hóa cũng 
tăng lên đáng kẻ. Năng suất lao động 
tăng 4094 trong nền kinh tế quốc dàn 
nói chung. 42% trong công nghiệp, 30% 
trong nông nghiệp, 535 trong ngành 
xây dựng. Một loạt biện pháp nhằm 
nâng cao mức sống của nhân đản đã 
được thi hành : nâng mức lương tòi 
thiều của công nhân, viên chức : quy 
định chế độ trợ cấp cho nỏng đàn tập 
thề ; nâng mức trợ cấp tối thiểu ; rúi 
ngắn ngày lao động và tuần lao động: 
cải tiến việc phục vụ nhân dân vẻ các 
mặt y tế, văn hóa, sinh hoạt... Trong 
7 năm, thu nhập thực tế bình quàn 
mỗi lao động tăng 33%, riêng của nòng 
dân tập thề tăng 495%. Doanh số bán 
lẻ tăng gắp 1,6 lần. Ở các thành phố và 
khu công nghiệp đã có thêm 558 triệu 
mét vuông nhà ở, và ở các nông trang 
tạp thẻ đã có thêm 3.51 triệu ngòi 
nhà mới. Trong 7 năm, số lượng còng 
nhân đã tăng 14 triệu người, còn sỏ 
lượng chuyên gia và nhân viên đã 
tăng 7 triệu người. 


Kế hoạch 5 năm thứ tâm (1960 - 
1970) do Đại hội lần thứ 23 Đăng còng 
sản Liên-xô thông qua năm 1966, đã 
tạo thêm những điều kiện cần thiết dc 
Liên-xô tiếp tục tiến lên mạnh niể. 
Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch nay 
là : trên cơ sở sử dụng những 
thành tựu của khoa học và kỹ 
thuật, trên cơ sở phát triền toàn 


bộ nèn sản xuất theo hướng công 
nghiệp và nang cao hiệu quả của 
nèn sản xuất đó, bảo đảm cho sự 
phát triền đáng kè của công 
nghiệp, cho nhịp độ phát triền 


cao và vững chắc của nông nghiệp: 


và cho sự nâng eao về căn bản 
mức sống của nhân dân, 


Chỉ gần 2 năm sau khi kế hoạch 
này dược thực hiện, đồng chí Bơ-rê- 
giơ-nép, Tông bỉ thư Ban chấp hành 
trung ương Đẳng cộng sản Liên-xô, đã 
có thể khẳng định trong bài nói tại lễ 
kỷ niệm lần thứ 50 Cách mạng tháng 
Mười: « Xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triền đã được xây dựng ở nước chúng 
ta... » (7). Cuối kế hoạch 5 năm thứ 
tăm, nén kinh tế Liên-xô đã đại tới 
những quy mô hoàn toàn mới.4‡4% vốn 
cố định trong toàn bộ nền kinh tế và 
545 vốn cố định trong nông nghiệp 
được đồi mới. Năng suất lao động xã 
hội tăng 37% so với 29% trong 5 năm 
trước: Trong một ngày, các ngành kinh 
tế Liên-xô có thề cung cấp một lượng 
sản phầm xã hội trị giá gần 2 tỈ rúp, 
nghĩa là 10 lần nhiều hơn số cung cấp 
trong một ngày vào thời kỳ cuối những 
năm 30. Trong 5 năm, thu nhập quốc 
đân tăng 41,5%, thu nhập thực tế theo 
đầu người tăng 33%. 

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt 
được qua Š kế hoạch 5 năm, bước vào 
những năm 70 Liên-xô bát tay giải 
quvết về mặt thực tiễn nhiệm vụ xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa cộng sản (8). Ké hoạch 5 năm 
thứ chín (1971 - 1975), do Đại hội 
lần thứ 24 Đẳng cộng sản Liên-xò 
thóng qua năm 1971, là một bước quan 
trọng trên con đường giải quyết nhiệm 
vụ này. 

Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch õ 
năm thứ chín là: bảo đảm nàng 
cao một cách đáng kè mức sống 
vật chất và văn hóa của nhân 
dan, trên cơ sở phát triền nèn 
sản xuất xã hội chủ nghĩa với 
nhịp độ eao, nâng cao hiệu quả 
của nèn sản xuất đó và đày 


nhanh nhịp độ tăng năng suất lao 
động. Trong kế hoạch này. Liên-xỏ đã 
đạt được những con số chưa tng có về 
sản lượng công nghiệp, về đầu tư cơ 
bản, về những khoản tài chính Nhà 
nướccấp đề thực hiệnnhững biện pháp 
mới nhắm nâng cao phúc lợi của 
nhân dân. Năm 197ã, sản lượng công 
nghiệp so với năm 1970 đã tăng 43%. 
Liên-xô đã sản xuất 1.038 tỉ ki-lô-oäát 
gtờ điện,701 triệu tấn than 491 triệu tăn 
dầu mỏ, 289 tỉ mét khối hơi đối, 141 
triệu tấn thép,90 triệu tấn phân khoáng 
122 triệu tấn xi-măng. Số loại sẵn phầm 
quan trọng mà Liên-xô vượi lên hàng 
đầu thế giới về sản lượng, đã tăng 
thêm rõ rệt. Ngoài than, quặng sẳ(, 
xi-măng và một loạt sản phầm khác, 
đã có thêm thép, dâu mỏ, phân 
khoáng. Nông nghiệp đã có sự chuyền 
biến căn bản theo hướng công nghiệp : 
tập trung hóa, chuyên môn hóa, cơ 
giới hóa và tự động hóa cao. $%o với 
kế hoạch 5 năm thứ tám, sản lượng 
nóng nghiệp trung bình hằng năm 
trong kế hoạch này tăng 135%, mặc đủ 
trong hai nắm 1972 và 1975 Liên-xô 
bị hạn hán chưa từng thấy. Năng 
suất lao động tăng nhanh trong các 
ngành kính tế quốc dàn : 855 số tăng 
của cỏng nghiệp, 785% số tăng của 
ngành xây dựng và 100% số tăng của 
nông nghiệp là do tăng năng suất lao 
động. Đó là kết quả của việc nâng cao 
trình độ chuyên môn của những 
người lao động và việc tăng mức 
trang bị kỹ thuật cho sản xuất 9.3 
triệu hoc sinh tốt nghiệp các trường 
kỹ thuật dạy nghề và hơn 9 triệu 
chuyên gia cao cấp và trung cấp đã 
đi vào công tác trong các ngành kính 
tế quốc dân. Trong kế hoạch 5 năm 


(7) L. Ì. Bê-rê-gơ-nép : Đi theo con đường 
của Lé-nin, nhà xuất bản Chính trị, Mạc-tư. 
khoa, tập 2, trang 92, 

(8) Theo L. l. Bơ-rê-giơ-nép : * Báo cáo 
của Ban chấp hành trung ương Đảng công sản 
Liên-xô tại Đại hội lần thứ 24 của Đăng °, 
Liên-xô trên con đường xâáu dựng cơ sở 0ật chất 
ký thuật của chủ nghĩa cộng sản, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà.nội, I976, trang ll6 — I17. 
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thứ chín, khoảng 1074 vốn cố định 
treng công nghiệp và 50%, vốn cổ 
định trong nòng nghiệp đã được đồi 
mới. Số của cải dành cho việc nàng 
cao mức sống của nhân dân bằng số 
của cải đành cho mục đích ấy trong 
cả hai kế hoạch 5 năm trước cộng lại. 
Trong 5 năm, thu nhập thực tế theo 
đầu người trong dân cư đã tăng gản 
1 phần 4. So với năm 1965 thì nắm 
1975, số gia đình mà mỗi thành viên 
có thu nhập tử 100 rúp trở lên mọt 
thắng đã tăng gấp 8,5 lần. Trong kế 
hoạch 5 năm thứ chín. 56 triệu người 
đã được cải thiện về điều kiện Ở, 
Những khoản trả và ưu đãi lấy trong 
các quỹ xã hội đã tăng 10%. 

Như vậy là, sau kế hoạch 5 năm 
thứ chín. Liên-xô «đã tiến thêm một 
bước lớn mới trong việc xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa cộng sản, trong việc 
nâng eao mức sống của nhàn dân, 
trong việc bảo đảm an nỉnh của 
đất nước » (9). 


Năm 1976, Đại hội lần thứ 25 Đăng 
cộng sản Liên-xô đã thỏng qua kế 
hoạch 5Š năm thứ mười (1970 — 
1980). Về các nhiệm vụ và phương 
hướng hoạt động kinh tế chủ yếu. 
kế hoạch ỗ năm thứ mười gắn rất chặt 
với kế hoạch 5 năm thứ chín. Nhiệm 
vụ chủ yếu của kế hoạch này là: 
thực hiện triệt đè đường lói 
nâng cao mức sóng vật chát và 
văn hóa của nhân dân, trên cơ sở 
phát triền nền sản xuát xã hội 
một cách mạnh mẽ và cân đối, 
nâng cao hiệu suất của nó, tăng 
nhanh nhịp độ phát triền khoa 
học kỹ thuật, nâng cao năng suất 
lao động, cải thiện toàn diện 
chát lượng công tác trong tất cả 
các khâu kinh tế quóc dân, 


Công tác chuần bị cho kế hoạch ð 
năm này đã được tiến hành cùng 
một lúc với việc vạch ra những 
phương án làm điểm xuất phát cho 
sự phát triền kinh tế trong nước cho 
tới năm 1990, Nòng cốt chiến lược 


kinh tế của Đẳng trong kế hoạch 5 

năm thứ 10 lẫn kế hoạch dài hạn cho 

Llới năm 1990 là : tiếp tục tăng cường 

sức mạnh kinh tế của đất nước. mơ 

rộng và đòi mới về căn bản các vốn 

có định. bảo đảm phát triền ng¡nh 

công nghiệp nặng. nền tầng của kinh 

tế, một cách ồn định và càn xứng. 

Qua những số liệu đã tính toản; trong 

khoảng 15 năm từ năm 1976 đến năm 

1990, Liên-xò sẽ có những dự trừ vật 

chất và tài chính khoảng gấp đòi so 
với 15 năm trước. Như vậy Liên-xô sẽ 
có những khả năng mới đề giải quyết 
những nhiệm vụ kính tế và xã hội 
chủ yếu do Cương lĩnh của Đẳng và 
các đại hội cúa Đăng trong những 
năm gần đày nêu lèn, đặc biệt là 
nhiệm vụ nâng cao hơn nữa 
phúc lợi của nhân dân, cải thiện 
điều kiện lao động và điều kiên sống 
của nhàn dân, phát triền mạnh mẽ 
công tác y tế, giao dục, văn hóa, phát 
triên tất cả những gỉ cần thiết cho 
việc xây dựng con người 1mmởi, cho 
việc hoàn thiện lối sống xã hội chủ 
nghĩa. Nền kinh tế Liên-xỏ hiện nay 
đã bước vào giai đoạn mà việc đắp 
ửng nhu cầu của nhân đân vẽ hàng 
tiêu dùng có chất lượng cao cũng như 
việc ấp dụng kỹ thuật và còng nghệ 
mới nhất vào quá trình sản xuất. đã 
trở thành điều kiện đề tiến lên. Cho 
nên. ngay trong kế hoạch 5 năm thư 
mười, phần thu nhập quốc dân dành 
cho tiêu dùng hằng ngày sẽ tăng 
nhanh hơn phần dành cho tích lũy: 
tới năm 19650, quỹ tiêu dùng sẽ có 
thêm một khoản tiền từ 71 tỉ đến 78 
tí rúp, tức tăng từ 2724 đến 29%, so 
với năm 1975, 

Tắt nhiên, đề giải quyết thành công 
những nhiệm vụ kinh tế và xã hội 
đã đề ra, điều kiện căn bản nhất vẫn 
là tăng nhanh năng suất lao động. 
nâng cao rõ rệt hiệu suất của toàn bô 


(9)L.I. Bơ-rê-giơ-nếp : Liếnxó trên ccn 
đường xáu dựng cơ sở oật chất ký thuét của 
chử nghĩa cộng sản, nhà xuất bản Sự tbật, Hà. 
nội, Ï97Ó, trang 2fÏ, 


nền kinh tế. Cho nên, kế hoạch 5 năm 
thứ mười còn là * kế hoạch hiệu suất 
và chất lượng". Trong thời gian kế 
hoạch, khoảng 90% mức tăng sản 
lượng công nghiệp, 1005 mức tăng sản 
tượng trong ngành nông nghiệp và 
trong ngành xây dựng sẽ là do tăng 
năng suất lao động mà có. Năm 1980, 
sản lượng công nghiệp sẽ tăng từ 3526 
đến 39% so với năm 1975, trong đó 
nhóm «Á» sẽ tăng từ 38% đến 425%, 
nhóm *B› sẽ tăng từ 30% đến 32%. Về 
nông nghiệp, sẵn lượng trung bình 
hằng năm sẽ tăng từ 14% đến 17%. 
Thu nhập quốc dân sẽ đạt tới khoảng 
từ 449 tỈ tới 462 tỉ rúp năm 1980 so 
với 362 tỉ rúp năm 1975 (tức tăng từ 
21% đến 28%). Lương trung bình của 
công nhân, viên chức tăng từ 165 
đến 185 ; thu nhập của nông dàn tập 
thề tăng từ 24% đến 27%. Doanh số 
bán lẻ tăng từ 27% đến 29%... 


Hiện nay, chỉ trong 2 ngày rưỡi, 
nẻn công nghiệp Liên-xô đã làm ra 
một sản lượng bằng sản lượng của cả 
nắm 1913. Nền nông nghiệp lớn xã 
hội chủ nghĩa với 2.41 triệu máy kéo, 
70 vạn máy liên hợp gặt đập, 1.446 
nghìn xe tải, 77 triệu tấn phân khoáng 
và nhiều phương tiện khác, năm 19/6 
đã cho một sản lượng kỷ lục về ngũ 
cốc : 223,8 triệu tấn. Thu nhập quốc 
dân của Liên-xô năm 1976 đã tăng 
gấp 65 lần so với thu nhập quốc dàn 
của nước Nga trước cách mạng. 


Như vậy là chỉ trong vòng 60 năm, 
trên cơ sở thẳng lợi của Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười và sự 
thiết lập nền chuyên chính vô sản, 
nhờ phát huy tỉnh ưu việt của chế độ 
xã hội chủ nghĩa, nhờ đề ra và thực 
hiện thắng lợi các kế hoạch 5 năm, 
đất nước xô-viết đã tiến những bước 
khá dài. Một xã hội kiều mới, tốt đẹp 
đã xuất hiện ở Liên-xô. Liên-xô đã 
thực hiện thắng lợi công cuộc công 
nghiệp hóa đất nước và hiện đang 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của chủ ngh†a cộng sản. Nếu năm 1922 
phần của Liên-xô trong sản lượng 


công nghiệp thế giới là 15% thì hiện 
nay tỷ số đó đã là 20%. Từ một nước 
thua kém các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền ở châu Âu về tồng sản 
lượng công nghiệp, Liên-xô ngày nay 
đã bỏ xa các nước đó. Năm 1913, sản 
lượng công nghiệp của nước Nga Xa 
hoàng chỉ bằng 12,5% của Mỹ thì năm 
1975 sản lượng công nghiệp của Liên- 
xô đã bằng trên 80X của Mỹ, và tới 
năm 1980, cuối kế hoạch 5 năm thứ 
mười, sẽ bằng 109% mức của Mỹ năm 
1975. Hiện nay, Liên-xô đã vượt Mỹ 
về sản lượng một số sản phầm quan 
trọng như : dầu mỏ, quặng sắt, quặng 
măng-gan, than cốc, thép, gang, ống 
thép, máy cắt kim loại, đầu máy xe 
lửa đi-ê-đden mạnh, gỗ xế, xi-măng, 
cấu kiện bê-lông đúc sẵn, máy kéo, 
phân khoảng, bông, vải len. bơ, v.v... 
Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, 
Liên-xô cũng đã vươn lên hàng đầu. 
Liên-xô đã đi đầu trong việc chính 
phục khoảng không vũ trụ, trong việc 
sử dụng năng lượng nguyên tử vào 
mục đích hòa bình, trong kỹ thuật về 
các dòng điện mạnh, trong việc thảm 
hiềm bắc cực, trong ngành vận tái 
đường biên. Liên-xô cũng dã vượt 
Mỹ trong việc sản xuất các máy bay 
siêu âm chở khách, trong việc sùn 
xuất nhiều loại thiết bị thủy năng, 
trong việc tải điện cao thế trên một 
khoảng cách rãi xa. Về trình độ văn 
hóa của nhân dân, Liên-xô hiện nay 
là nước đứng hàng đâu thế giới, với 
trên 3/4 số người làm việc trong các 
ngành kinh tế quốc dân có trình độ 
đại học và trung học. với 37,5 triệu 
người lao động trí óc... 


Đúng như đöỏng chỉ Bơ-rê-giơ-nép 
đã nhận định vẻ đất nước xô-viết 
ngày nay khi kết thúc phần tông kết 
kế hoạch 5 năm trong báo cáo của 
Ban chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản Liêu-xô tại Đại hội lần thứ 25 
của Đẳng: «Chưa bao giờ nước ta có 
một tiêm lực kinh tế và khoa học kỹ 
thuật hùng mạnh như thẻ. Chưa bao 
giờ chúng ta có một đạo quân to lớn 


SN) 


thứ chín, khoảng 10” vốn cố định 
trong công nghiệp và 56% vốn cố 
định trong nông nghiệp đã được đổi 
mới. Số của cải dành cho việc nâng 
cao mức sống của nhân dân bằng số 
của cải dành cho mục đích ấy trong 
cả hai kế hoạch 5 năm trước cộng lại. 
Trong 5 năm, thu nhập thực tế theo 
đầu người trong dân cư đã tắng gần 
1 phần 4. So với năm 1965 thì năm 
1975, số gia đình mà mỗi thành viên 
có thu nhập từ 100 rúp trở lên một 
tháng đã tăng gấp 8,5 lần. Trong kế 
hoạch 5 năm thứ chiu. 56 triệu người 
đã được cải thiện về điều kiện Ở, 
Những khoắn trả và ưu đãi lấy trong 
các quỹ xã hội đã tăng 4024. 

Như vậy là, sau kế hoạch 5 năm 
thứ chin, Liên-xô «đã tiến thêm một 
bước lớn mới trong việc Xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa cộng sản, trong việc 
nâng cao mức sống của nhàn dân, 
trong việc bảo đảm an nỉnh của 
đất nước » (9). 


Năm 1976, Đại hội lần thứ 25 Đang 
cộng sản Liên-xô đã thòng qua kế 
hoạch 5 năm thứ mười (1976 — 
1980). Về các nhiệm vụ và phương 
hướng hoạt động kinh tế chủ yếu. 
kế hoạch 5 năm thử mười gắn rất chặt 
với kế hoạch 5 năm thứ chín. Nhiệm 
vụ chủ yếu của kế hoạch này là: 
thực hiện triệt đè đường lồi 
nâng cao mức sống vật chất và 
- văn hóa của nhân dân, trên cơ sở 
phát triền nền sản xuất xã hội 
một cách mạnh mẽ và cân đối, 
nâng cao hiệu suất của nó, tăng 
nhanh nhịp độ phát triền khoa 
họe kỹ thuật, nâng cao năng suất 
lao động, cải thiện toàn diện 
chất lượng công tác trong tất cả 
các khâu kinh tế quóc dân, 


Công tác chuần bị cho kế hoạch ã 
năm này đã được tiến hành cùng 
một lúc với việc vạch ra những 
phương án làm điềm xuất phát cho 
sự phát triền kinh tế trong nước cho 
tới năm 1990. Nòng cốt chiến lược 
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kinh tế của Đẳng trong kế hoạch 3 
năm thứ 10 lẫn kế hoạch dài hạn cho 
tới năm 1990 là : tiếp tục táng cường 
sức mạnh kinh tế của đất nước. mơ 
rộng và đồi mới về căn bản các vón 
cố định. bảo đảm phát triền ngành 
công nghiệp nặng. nền tẳng của kinh 
tế, một cách ồn định và cân xửng. 
Qua những số liệu đã tính toản; tron 
khoảng 15 năm từ năm 1976 đến nắm 
1990, Liên-xô sẽ có những dự trữ vài 
chất và tài chính khoảng gấp đỏi so 
với 15 năm trước. Như vậy Liên-xỏ sẽ 
có những khả năng mới đề giải quyết 
những nhiệm vụ kinh tế và xã bởi 
chủ yếu do Cương lĩnh của Đẳng và 
các đại hội của Đẳng trong nhữn£ 
năm gần đày nêu lèn, đặc biệt là 
nhiệm vụ nâng cao hơn nửa 
phúc lợi của nhân dân, cai thiyn 
điều kiện lao động và điều kiện sống 
của nhân dân, phát triền mạnh me 
công tác y tế, giáo dục, văn hóa. phat 
triền tất cả những gì cần thiết cho 
việc xây dựng con người mới, cho 
việc hoàn thiện lối sống xã hội chủ 
nghĩa. Nền kinh tế Liên-xò hiện này 
đã bước vào giai đoạn mà việc đáp 
ửng nhu cầu của nhân đân vẻ hàng 
tiêu dùng có chất lượng cao cũng nhữ 
việc áp dụng kỹ thuật và còng nghệ 
mới nhất vào quá trình sản xuất. đã 
trở thành điều kiện đề tiến lén. Cho 
nên, ngay trong kế hoạch 5 năm thử 
mười. phần thu nhập quốc dân dành 
cho tiêu dùng hằng ngày sẽ lũng 
nhanh hơn phần dành cho tích lũy: 
tới năm 1980, quỹ tiêu dùng sẽ có 
thêm một khoẩn tiền từ 71 tỉ đến :ð 
tỉ rúp, tức tăng từ 272 đến 299; so 
với năm 1975, 

Tät nhiên, đề giải quyết thành công 
những nhiệm vụ kinh tế và xã hội 
đã đề ra, điều kiện căn bản nhất vấn 
là tăng nhanh năng suất lao động. 
nâng cao rõ rệt hiệu suất của toàn bộ 


(9) L.I. Bơ-rê-giơ-nếp : Liến-xô trên cín 
đường xâáu dựng cơ sở cật chất ký thuạt của 
chủ nghĩa cộng sản, nhà xuất bản Sự thật, Hì- 
nội, [976, trang 2ÏI. 


nền kinh tế. Cho nên, kế hoạch 5 năm 
thứ mười còn là € kế hoạch hiệu suất 
và chất lượng". Trong thời gian kế 
hoạch, khoảng 90% mức tăng sản 
lượng công nghiệp, 10026 mức tăng sản 
lượng trong ngành nông nghiệp và 
trong ngành xây dựng sẽ là do tăng 
năng suất lao động mà có. Năm 1980, 
sản lượng công nghiệp sẽ tăng từ 352 
đến 39% so với năm 1975, trong đó 
nhóm «AÁ» sẽ tăng từ 38% đến 42%, 
nhóm *B›»sẽ tăng từ 30% đến 32%. Về 
nông nghiệp, sản lượng trung bình 
hằng năm sẽ tăng từ 14% đến 17%. 
Thu nhập quốc dân sẽ đạt tới khoảng 
từ 449 tỉ tới 462 tỉ rúp năm 1930 so 
với 362 tỈ rúp năm 197ã (tức tăng từ 
2124 đến 2834). Lương trung bình của 
công nhân, viên chức tăng từ 162 
đến 182 ; thu nhập của nông dàn tập 
thê tăng từ 24% đến 27%. Doanh số 
bán lễ tăng từ 27% đến 29%... 


Hiện nay, chỉ trong 2 ngày rưỡi, 
nền công nghiệp Liên-xô đã làm ra 
một sẵn lượng bằng sản lượng của cả 
nắm 1915. Nền nông nghiệp lớn xã 
hội chủ nghĩa với 2.41 triệu máy kéo, 
70 vạn máy liên hợp gặt đập, 1.446 
nghìn xe tải, 77 triệu tấn phân khoáng 
và nhiều phương tiện khác, năm 1976 
đã cho một sản lượng kỷ lục về ngũ 
cốc : 223,8 triệu tấn. Thu nhập quốc 
dân của Liên-xô năm 1976 đã tăng 
gấp 65 lần so với thu nhập quốc dàn 
của nước Nga trước cách mạng. 


Như vậy là chỉ trong vòng 60 năm, 
trên cơ sở thẳng lợi của Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười và sự 
thiết lập nền chuyên chính vô sẵn, 
nhờ phát huy tính ưu việt của chế độ 
xã hội chủ nghĩa, nhờ đề ra và thực 
hiện thắng lợi các kế hoạch 5 năm, 
đất nước xô-viết đã tiến những bước 
khá đài. Một xã hội kiều mới, tốt đẹp 
đã xuất hiện ở Liên-xô. Liên-xô đã 
thực hiện thắng lợi công cuộc công 
nghiệp bóa đất nước và hiện đang 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của chủ ngh†a cộng sản. Nếu năm 1922 
phần của Liên-xô trong sản lượng 


công nghiệp thế giới là 15⁄4 thì hiện 
nay tỷ số đó đã là 20%. Từ một nước 
thua kém các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền ở châu Âu về tổng cân 
lượng công nghiệp, Liên-xô ngày nay 
đã bỏ xa các nước đó. Năm 1913, sản 
lượng công nghiệp của nước Nga Xa 
hoàng chỉ bằng 12,5% của Mỹ thì năm 
1975 sản lượng công nghiệp của Liên- 
xô đã bằng trên 80X của Mỹ, và tới 
năm 1980, cuối kế hoạch 5 năm thứ 
mười, sẽ bằng 109% mức của Mỹ năm 
1975. Hiện nay, Liên-xô đã vượt Mỹ 
về sản lượng một số sản phầm quan 
trọng như : dầu mỏ, quặng sắt, quặng 
măng-gan, than cốc, thép, gang, ống 
thép, máy cắt kim loại, đầu máy xe 
lửa đi-ê-den mạnh, gỏ xế, xi-măng, 
cấu kiện bê-tông đúc sẵn, máy kéo, 
phân khoáng, bông. vải len. bơ, v.v... 
Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, 
Liên-xô cũng đã vươn lên hàng đầu. 
Liên-xô đã đi đầu trong việc chỉnh 
phục khoảng không vũ trụ, trong việc 
sử dụng năng lượng nguyên tử vào 
mục đích hòa bình, trong kỹ thuật về 
các dòng điện mạnh, trong việc thắm 
hiểm bắc cực, trong ngành vận tải 
đường biên. Liên-xô cũng dã vượt 
Mỹ trong việc sản xuất các máy bay 
siêu âm chở khách, trong việc sản 
xuất nhiều loại thiết bị thủy năng, 
trong việc tải điện cao thế trên một 
khoảng cách rãi xa. Về trình độ văn 
hóa của nhân dân, Liên-xô hiện nay 
là nước đứng hàng đầu thế giới, với 
trên 3/4 số người làm việc trong các 
ngành kinh tế quốc dân có trình độ 
đại học và trung học. với 37,9 triệu 
người lao động tri óc... 


Đúng như đồng chỉ Bơ-rê-giơ-nép 
đã nhận định về đất nước xXô-viết 
ngày nay khi kết thúc phần tông kết 
kế hoạch 5 năm trong báo cáo của 
Ban chấp hành trung ương Đăng cộng 
sản Liên-xô tại Đại hội lần thứ 25 
của Đảng: «Chưa bao giờ nước ta có 
một tiềm lực kinh tế và khoa học kỹ 
thuật hùng mạnh như thẻ. Chưa bao 
giờ chúng ta có một đạo quản to lớn 


ĐỎ 


gồm những cản bộ có trình độ 
cao như thế. Chưa bao giờ chúng 
ta dựa được vào một kinh nghiệm 
phong phú như thế về xây dựng 
kinh tế mà Đảng đã nhận thức và 
khái quát một cách sáng tạo P (10). 
Sức mạnh của Liên-xô chứng tỏ chủ 
nghĩa xã hội hơn hẳn chủ nghĩa tư 
bản. Nó làm cho uy tín của Liên-XÔ 
trên trường quốc tế cao hơn bao giờ 


hết. Nó góp phần to lớn và có hiệu 
quả vào cuộc đấu tranh của nhàn 
đân thế giới chống chủ nghĩa đế quốc. 
vì hòa bình, độc lập dàn tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xãä hội. 


(10) L.Í. Bơ-rê-giơ-nép : Liến-rở trên con 
đường xáu dựng cơ sở cột chát kỹ thuật 
của chủ nghĩa cóng sản, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nộọi, 976, trang 259. 


QUYẾT TÂM ĐƯA NÔNG NGHIỆP TIẾN LÊN... 


(Tiếp theo trang 31) 


người từ trong Đẳng cho đến quần 
chúng nhân dân, đều quản triệt 
đường lối, chủ trương và nhiệm vụ 
phát triền nông nghiệp mà Hội nghị 
lần thứ hai của Trung ương Đảng đã 
quyết định. Trên cơ sở đó, tạo ra 
một sự chuyên biến mạnh mẽ trong 
tò chức chỉ đạo, trong lề lối công 
tác, trong việc nâng cao tỉnh thần 
trách nhiệm và phát huy tỉnh thần 
hiệp tác xã hội chủ nghĩa, nhằm phục 
vụ kịp thời và có kết quả những yêu 
cầu trên mặt trận sản xuất nòng 
n ghiệp. 

Sản xuất nông nghiệp đòi hỏi hợp 
đồng nhiều ngành, nhiều mặt, đồng 
thời phải có sự chỉ đạo tập trung 
của Đăng và Nhà nước mới mong 
giành được thắng lợi lớn. Cần sớm 
lăng cường sự lĩnh đạo của Đảng, 
kiện toàn bộ máy quần lý của Nhà 
nước, xác định trách nhiệm cụ thê 
của cúc ngành, nhất là các ngành 
kinh tế, và các đoàn thê quần chúng, 
nhằm tạo ra sức mạnh tông hợp đề 
đưa nông nghiệp phát triền vượt bậc, 
bảo đâm hoàn thành thẳng lợi nhiệm 
vụ và mục tiêu mà Đang ta đã đề ra. 

Chúng ta cần khần trương kiên 
toàn bộ máy quản lý nông nghiệp của 
Nhà nước từ trung ương đến địa 
phương. Việc đầu tiên là tăng cường 
Bộ nông nghiệp về tô chức và cán bộ 
đề Bộ nỏng nghiệp có thể đảm đương 
tốt nhiệm vụ trực tiếp xây dựng kế 
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hoạch sản xuất nông nghiệp, trực 
tiếp quản lý vật tư, tiền vốn được 
giao và bảo đảm trách nhiệm toàn bộ 
về sản xuất nông nghiệp trong cả 
nước trước Đảng và Nhà nước. Trong 
việc kiện toàn và xây dựng bộ máy 
quản lý và chỉ đạo nông nghiệp hiện 
nay. chúng ta coi trọng vai trò cấp 
tỉnh và cấp huyện. Song điều có v 
nghĩa quyết định đối với việc chi 
đạo trực tiếp sản xuất nông nghiệp, 
là xây dựng từng bước cấp huyện. 
đẻ huyện thật sự trở thành một cấp 
kế hơạch cơ bản đủ sức thực hiện 
mọi kế hoạch sẵn xuất. và có thê tiến 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng ở 
nông thôn đề đưa nông nghiệp lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xảy 
đựng nông thôn mới, con người mới. 
xã hội chủ nghĩa. 


Trước mắt, chúng ta đang có nhiều 
khó khăn. Cần thấy hết những khó 
khăn đề ra sức khắc phục: mặt khác 
lại phải thấy rõ những thuận lợi: đề 
phát huy trong việc thực hiện nhiệm 
vụ nông nghiệp và đưa nông nghiệp 
tiến lên. Chúng ta tín tưởng rằng,.với 
tỉnh thần cách mạng tiến công của 
đông đảo cán bộ, đẳng viên, chiến 
sĩ quân đội, với khả năng cách mang 
to lớn của nhân dân cả nước ta. 
chủng ta nhất định dấy lên đươc 
một phong trào quần chúng thị đưa 
lao động sản xuất, thực hiện thẳng 
lợi Nghị quyết về nông nghiệp của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng. 


BÀI HỌC 


QUYNH-LƯU 


CQUỲỶNH-LUU là một huyện của tỉnh 

Nghệ-tĩnh, có điện tích tự nhiên 
rộng 58.416 héc-ta (trong dó có 64,9% 
là đãt đai vùng trung du — nửa đồi 
núi, 21,6% là đất đai vùng đồng bằng 
và 13,5% là đất đai miền biên), có gần 
20 vạn dân với trên 6,5 vạn người 
lao động. Nhiều năm trước đày,Quỳnh- 
lưu vẫnchưa khai thác được nguồn đất 
đai phong phú và sức lao động dồi dào 
đó. Từ vài ba năm trợ lại đây, nhất 
là từ năm 19⁄4, Qu‡nh-Ìlưu lấy huyện 
làm địa bản tổ chức lại sản xuất, tô 
chức và phân công lại lao động mội 
cách cụ thề, cho nên đã có những 


I—LÀM CHỦ LỰC LƯỢNG LAO 


Quỳnh-lưu từ sản xuất nhỏ đi lên 
sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, gặp khó 
khăn lớn nhất là lao động sản xuất 
phản lớn còn làm bằng công cụ thủ 
công, công cụ cơ giới và máy móc hiện 
đại chưa có là bao. Nhưng Quỷnh-lưu 
lại có tài nguyên phong phú (chủ yêu 
là đất đai vùng đồng bằng, trung du — 
nửa đỏi nủi và miền -biền) và lực 
lương lao động đồi dào. Khai thác tối 
tài nguyên và điều hành tốt sức lao 
đồng đó. thị sẽ tạo ra được những cơ 
sở vật chát cần thiết, nhằm đầy mạnh 
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chuyển biến nhanh và mạnh cả trong 
sản xuãt, xây dựng và đời sóng. Tư 
đó, Quỳnh-lưu bắt đầu đi lên nhanh, 
tuy bước đi chưa phải đã thật vững 
chắc về mọi mặt. 

Làm rð bài học Quỷnh-Ìưu cả về ưu 
điểm và khuyết điềm. không chỉ có 
tác dụng giúp cho Quỳnh-lưu đi lên 
chắc chắn và nhanh chóng hơn nữa, 
mà cỏn có ích cho các huyện khác và 
cho cả các ngành vốn có trách nhiệm 
giúp huyện tô chức lại sẵn xuất, nhằm 
xây dựng huyện thành đơn vị kinh 
tế nông — công nghiệp theo hướng sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 


tốc độ phát triền sản xuất, tô chức tót - 
đời sống và tạo điều kiện thuận lợi đị 
đần vào sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa 

Trong việc tô chức lại sản xuất 
theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Quynh-lưu đã có y thức !đm 
chủ lực lượng lao động trên địa bản 
huuền. sử dụng lao động trên quy mỏ 
lớn đe, trong hoàn cảnh lao động thủ 
công còn là chủ yếu, có thẻ xây dựng 
được những còng trinh lớn, rút ngắn 
thời gian thị công, đưa nhanh vào 
phục vụ sản xuất và đời sống. 
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Lấy huyện làm địa bàn tŠ chức lại 
sản xuất, tồŠ chức và phân công lại lao 
động, Quỳnh-lưu đã tiến hành tô chức 
lại sản xuất ở từng hợp tác xã. Trước 
kia, mọi công việc lao động trong hợp 
tác xã đều khép^kin trong đội sản 
xuất, cho nên khó thực hiện chuyên 
môn hóa lao động. Quy mô hợp tác 
xã lúc đó lại quá nhỏ bé (trên đưới 
100 héc-ta), càng khó có thề tổ chức 
lại sẵn xuất một cách hợp lý. Mãy 
năm pần đây, các hợp tác xã ở Quỳnh- 
lưu đã có quy mô điện tích canh tác 
từ 300 — 500 héc ta. Lúc này, các hợp 
lác xã có điều kiện tŠ chức các đội 
chuyên ngành và chuyên khâu hoạt 
động có hiệu lực. 


Các hợp tác xã ở Quỳnh-lưu đã căn 
cử vào tổng số ngày công nghĩa vụ 
(hằng năm mỗi người lao động trong 
độ tuổi lao động phải làm 30 ngày 
cỏng) đóng góp cho Nhà nước, tô chức 
ra đội «thủy lợi I*(cỏn gọi là đội 202) 
quanh năm chuyên đi xây đựng các 
công trình của Nhà nước. Cả huyện 
Quỷỳnh-lưu có 32 đội « thủy lợi I» như 
vậy, một năm bình quân mỗi đội viên 
làm 250 ngày trời trên các còng trình 
xây dựng của Nhà nước. Lực lượng 
lao động chuyên môn hóa này được 
tồ chức chặt chẽ, lao động có kỷ luật 
và có kỹ thuật, kết hợp với lực 
lượng cơ giới hiện có trên các công 
trường Nhà nước, hình thành lực 
lượng sản xuất to lớn; có sức mạnh 
giải quyết nhanh, gọn, dứt điềm và 
hoàn thành tốt các công trình xây 
dựng của Nhà nước.. 

Ngoài đội này. ở mỗi hợp tác xã 
của Quỳnh-lưu còn tô chức ra đội 
«thủy lợi II» (lúc đầu Quỳnh-lưu gọi 
là đội thanh niên tỉnh nguyện xây 
dựng quê hương) do hợp tác xã nuôi. 
Các đội này vừa xây dựng các công 
trình của hợp tác xã, vừa xây dựng 
các công trình của huyện, khi cần 
thiết cũng có thê điều đi xây dựng 
các công trìnhŸcủa tỉnh. Huyện 
Qu‡nh-lưu đã tŠ chức được 31 đội 
“thủy lợi HH» với trên 7.300 người. 
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Lực lượng này trở thành lực lượng 
xung kích của đội quân lao động của 
huyện đề xây dựng các công trình 
thủy lợi trên địa bàn huyện, làm 
đường giao thông trong huyện, khai 
hoang mở rộng diện tích, cải tạo 
đồng ruộng, xây dựng các công trình 
phúc lợi công cộng theo quy hoạch 
của huyện. 

Ở các hợp tác xã của huyện Quy nh- 
lưu, ngoài đội trồng trọt ra (cả huyện 
có 360 đội), còn có dcác đội chuyén 
khâu như: đội thủy nông (cả huyền 
có 30 đội), đội làm đất (cả huyện co 
62 đội), đội phân bón (cả huyện cớ 
45 đội) đội giống và làm mạ (cả 
huyện có 27 đội), đội vận chuyền (cả 
huyện có 22 đội), đội xây dựng cơ 
bản (cả huyện có 31 đội thu hút 2.800 
tay thợ lành nghề), đội trồng rừng 
(cả huyện có 30 đội), đội chăn nuỏi 
trâu bỏ (cả huyện có 7 đội). đội chăn 
nuôi lợn tập thề, nuôi cả và nuồỏi 
vịt (cả huyện có 18 đội). 

Trên cơ sở tổ chức lao động chuyên 
ngành và chuyên khâu như vậy, lực 
lượng lao động ở từng hợp tác xã và 
trên địa bàn huyện được phân còng 
lại một cách hợp lý hơn. Hiện nay. 
số người lao động ở nông thôn Quỳnh- 
lưu làm trong ngành trồng trọt chỉ 
còn 435%,làm thủ công nghiệp (bao gồm 
cả làm muối, đánh bắt và chế biến cả 
biền) chiếm 36,5%. làm nghề rừng 
chiếm 9,4%, làm chănfŒnuòỏi chiếm 
1,6%. làm nghĩa vụ dân công cho Nhà 
nước chiếm 4.5%, làm công tác phục 
vụ và giản tiếp sẵn xuất chiếm 5% 
tồng số người lao động trong huyện. 

Nhờ tổ chức được các đội chuyên 
ngành, chuyên khâu và đi vào định 
mức công, việc cụ thề, (cả huyện 
Quỳnh-lưu đã có tất cả 1.015 định 
mức công việc), các ban quản trị hợp 
tác xã ở Quỳnh-lưu có điền kiện thống 
nhất điều hành lạo động trong toàn 
hợp tác xã. Điều hảy giúp cho hợp 
tác xã tiến hành có kết quả việc xây 
dựng cơ sở vật chất— kỹ thuật và đây 
mạnh phát triền các ngành sản xuất 


của mình. Hơn nữa. nó còn cho phép 
các hợp tác xã rút được nhiều người 
lao động đi xây dựng các công trình 
của huyện và tỉnh. Cũng vì lẽ đó, 
Quynh-lưu có thể điều hành lao động 
một cách có kết quả trên địa bàn 
huyện. Vị dụ: huyện có thề điều một 
lúc các đội làm đất của các hợp tác xã 
với lrên 1.000 trâu cày, đưa ra vùng 
Hoàng-mai (bị hạn) tập trung làm 
đất trong một thời gan ngắn, giúp 
hợp tác xã Quỳnh-mai làm màu kịp 
thời vụ và trồng tỉa hết diện tích. 
Hoặc huyện có thê điều các đội xây 
dựng cơ bản của các hợp tác xã, tập 
trang 2.800 tay thợ giỏi, lên làm khu 
bệnh viện huyện, trong hai thắng xây 
cất xong 43 ngôi nhà gạch ngói với 
172 gian phòng phục vụ khám vò 
chữa bệnh cho dân; xây dựng một 
lúc 3 trưởng cấp II ở ba khu vực 
trong huyện, với 54 phòng học, đủ 
chỗ cho con em học tập... 

Tuực hiện việc điều hành lao động 
trên địa bàn huyện còn là một biện 
pháp tốt giúp cho Quỳnh-lưu giải 
quyết có kết quả tỉnh trạng nông 
nhàn » ở nông thôn, tạo cho người 
nông dân ở đây lúc nào cũng có 
công ăn việc làm. 

Cách làm như trên của Quỳnh-lưu là 
đúng. Đấy cũng là một cách lao động 
có phân công theo quy mô lớn, thoát 
khổi lối hiệp tác giản đơn của phương 
thức sẵn xuất nhỏ. 

Quỷnh-lưu làm chủ được lực lượng 
lao động và thống nhất điều hành lao 
đòng trên địa bàn huyện có kết quả, 
chính là vi ở đây đã tạo ra được 
những tiền đề cần thiết cho nó. Một 
lả, huyện có 'quy hoạch tồng thề 
(được cấp trên duyệt y), có chương 
trình kế hoạch và tiến độ thỉ công 
trên địa bản toàn huyện. Trên cơ sở đó, 
dặt ra nhiệm vụ và chương trình cụ 
thể cho huyện và cho hợp tác xõ, 
khiến cho huyện và hợp tác xã hoạt 
động ăn khớp với nhau. Hai là, lao 
động sản xuất phải đi vào tồ chức 
chuyên môn hóa, như: phải có tay 


nghề đö ô nề thành thạo mới làm 
được ruộng muối; phải có đội chuyên 
làm đất, chuyên cấy... mới có lực 
lượng tập trung giải quyết dứt điềm 
và kịp thời vụ cho cả một vùng sản 
xuất lớn ; hoặc phải có đọi chuyên 
xâv dựng có tay thợ giỏi mới xây 
dựng được những công trình lớn. Ủa 
là, nâng cao giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa cho người nông dân, làm cho 
mọi người đề cao ý thức làm chủ 
tập thê, thoát khổi tầm nhìn bó hẹp 
trong từng đội sẳẩn xuất và trong từng 
hợp tác xã đơn độc. Bốn là, có đội 
ngũ căn bộ khoa học kỹ thuật và biết 
phát huy năng lực của đội ngũ đó. 
Thiếu vếu tổ này sẽ gặp nhiều khó 
khăn trong tö chức sản xuất và xây 
dựng. có khi hỏng việc, gây lãng phí 
lớn, thậm chỉ có thê gày tác hại nguy 
hiểm. Năm lv, chăm lo tô chức tốt 
đời sống nhân dân cả về vật chất lẫn 
văn hóa và tỉnh thần. Sáu là, có đội 
ngủ cán bộ nhất trí cao về đường lối, 
chủ trương, trên dưới hành động 
cùng một hướng. 


Có những tiền đề cần thiết đó, 
Quỳnh-lưu mới làm chủ được lực 
lượng lao động và điều hành lao động 
trên địa bàn huyện, nhanh chóng 
xây dựng được nhiều cơ sở vật chất — 
kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời 
sống. Chì trong vòng vài ba năm gần 
đây, Quỳnh-lưu đã xây dựng được 
hàng loạt các cơ sở vật chất — kỹ 
thuật mới, như: hệ thống bệnh viện 
và trạm xá, hệ thống trưởng học từ 
cấp Iđến cấp HH xây cất bằng gạch 
ngói, mở thêm nhiều vùng khai 
hoang. làm thêm nhiều ruộng muối, 
làm nhiều đường giao thông nông 
thôn, hoàn chính thủy nông trên địa 
bàn hàng nghìn héc ta, xây đựng nhà 
cửa cho các trạm trại. Trong lúc 
chưa xin được øạo, tiền va vật tư cấp 
phát của Nhà nước, Quỳnh-lưu không 
ngồi chờ, mà vẫn phát động nhân 
dân đem sức lực của mình ra xây 
dựng. Trong khi điều hành lao động 
đề tiến hành sản xuất và xây dựng 
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trên địa bàn huyện. Quỳnh-lưu có 
chú ý giải quyết một số chính sách 
về phân phối và đãi ngộ đối với 
người sản xuất ở nhà (ở hợp tác xã) 
và người đi xây dựng chung. cũng 
như giải quyết các vấn đề về quan hệ 
vay trả công điểm giữa các hợp tác 
xã. Hiện nay, sức lao động ở nông 
thỏn ta còn dư thừa nhiều. Trong khi 
đó, vốn liếng của hợp tác xã hãy còn 
nghẻo. Đưa lực lượng lao động của 
các hợp tác xã — cũng tức là lực 
lượng lao động của cả huyện, đi xây 
dựng những cơ sở vật chất — kỹ thuật 
mới phục vụ sản xuất và đời sống 
như Quỳnh-lưua đã làm là một cách 
tích lũy (bằng lao động sống) kinh 
LẾ nhất và có hiệu quả thiết thực. 
Tích lũy bằng cách này — bằng sức 
lao động dồi đào ở nông thôn — 
khỏng tốn nhiều tiền của, không gây 
anh hưởng tiêu cực đối với đời 
sống của xã viên. Hơn nữa, chính 
những cơ sở vật chất —kÿW thuật 
phục vụ sản xuất và đời sống do 
công sức lao động của từng hợp tác 


xã cũng như của cả huyện xây dựng 
nên sẽ trở lại phục vụ tốt hơn cho 
con người lao động. 


Đương nhiên, những công trình 
phục vụ sản xuất và đời sống xây 
dựng bằng lao động của huyện đòi 
hỏi phải có sự giúp đỡ nhất định của 
Nhà nước về vật tư và tài chính. Vẻ 
mặt này cần có sự ăn khớp giữa kế 
hoạch xây dựng của huyện với kế 
hoạch xây dựng chung của tỉnh và 
của trung ương.` Cần tránh khuynh 
hướng rụt rẻ, không dắm mạnh bạo 
phát động quần chúng tiến hành xảy 
dựng các công trình cần thiết; song 
mặt khác việc xây dựng đó cũng 
không được vượt quá khả năng tài 
chỉnh và vật tư của đấL nước. Đẻ 
trãnh được hai khuynh hướng này. 
cần phát huy tính chủ động sảng tạo 
của huyện, mặt khác cấp trên cũng 
phải tham gia xét duyệt ngay từ đầu. 
trên cơ sở cân nhắc chu đáo khả năng 
của Nhà nước và yêu cầu của địa 
phương. 


IÍ — DÙNG SỨC MẠNH CỦA CẢ HUYỆN XÂY DỰNG NHANH CHÓNG 
CƠ SỞ VẬT CHẤT — KỸ THUẬT PHỤC VỤ SẲN XUẤT VÀ ĐỜI 


SÓNG, GIÚP CÁC HỢP TÁC XÃ 


Chiến tranh kết thúc, hầu hết các cơ 
sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất 
và đời sống ở Quỳnh-lưu bị phá hoại 
nghiêm trọng. Các mặt sản xuất, ăn 
ở, học hành. chữa bệnh và đi lại của 
nhân dân trong huyện gặp rất nhiều 
khó khăn. Điều đó đòi hỏi Quỳnh-lưu 
phải khần trương khắc phục hậu quả 
chiến tranh, nhanh chóng xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật phục vụ 
sản xuấi và đời sống, có nhiều đóng 
góp cho Nhà nước đề cùng cả nước 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, 

Làm theo phương pháp cỗ, tức là 
cử đề từng hợp tác xã tự lo liệu một 
cách đơn đọc, đương nhiên sẽ điễn ra 
tỉnh trạng chỉ các hợp tác xã Liên tiến 


nh. 


YẾU KÊM TIẾN LÊN ĐỒNG ĐỀU 


hoặc không bị chiến tranh tàn phá 
nặng mới có sức vươn lên nhưng 
cũng phải mãt nhiều năm phấn đấu 
mới thành công. Còn những hợp tác 
xã yếu kém, nhất là những hợp tác 
xã ở những nơi bị chiến tranh tàn phá 
có tỉnh chất hủy diệt, thi rất khó hoặc 
không thề vươn lên nhanh chóng đuôi 
kịp các hợp tác xã khả. 

Giải quyết mâu thuẫn này, Quỳnh- 
lưu dùng phương pháp tập (rung sức 
cả huyện đề nhanh chóng khác phục 
hậu quả chiến tranb, nhanh chóng xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật phục 
vụ sản xuãt và đời sống trên địa bàn 
huyện, trên từng vùng sản xuất và 
cho từng hợp tác xã, đưa phong trào 


- 


CÁN bộ và đỏng viên.... phi gọt bổ những théi độ 
sơi lầm như : thỏa mữn với thành tích bước đầu, bỏo 
thủ, tự mãn với những kinh nghiệm đã có..... 


..ẶẳHễ có đôi chút hiểu biết, đôi chút thành công 
thì tự cơo tự đợi, vênh vong kiêu ngọo, tự cho mình 


tài giỏi hơn người. 


hợp tác hóa và lao động sản xuất tiến 
lên đồng đều.- 

Ngày nay, Quỳnh-lưu có thề lam 
được như vậy và làm có kết quả, 
chính là do các hợp tác xã ở đây đã 
tô chức lao động chuyên môn hóa theo 
ngành và theo khâu, bảo đảm cho 
huyện có điều kiện thực biện điều 
bành lao động trên địa bàn huyện 
mà không ảnh hưởng đến kế hoạch 
lao động sản xuất của cơ sở. Ví dụ: 
việc khắc phục hậu quả chiến tranh 
ở vùng Hoàng-mai, nếu đề các hợp 
tác xã ở vùng này tự lo liệu, thì không 
có đủ sức người, vật liệu, công cụ và 
trâu bỏ đề làm và càng không có điều 
kiện làm nhanh trong một thời gian 
ngắn. Nhưng dùng sức của cả huyện, 
tập trung trên 16.000 người đem theo 
lương ăn, trần bò, công cụ và vẬt liệu 
xây dựng... về làm khoảng 1 tháng, 
dùng hết trên 40 vạn ngày công, đã 
san lấp hàng nghìn hố bom, tháo gỡ 
hàng trăm quả bom chưa nỗ, khôi 
phục hàng trắm héc ta ruộng hoang 
hóa, tu bồ hệ thống thủy lợi và làm 
lại cả nghìn ngôi nhà cho dân. giúp 8 
hợp túc xã vùng này có nơi ăn, chốn 
ở và bắt tay vào sản xuất bình thường. 
Nó tạo cho Hoàng-mai — nơi bị chiến 
tranh đánh phá có tính chất hủy diệt, 
có khí thế phấn khởi vươn lên về mọi 
mặt, đầy lùi bị quan và buồn tủi về 
dỉ vãng. 


HỒ - CHÍ - MINH 


Cũng theo phương pháp điều hành 
như vậy, trong hơn 3 năm vừa rồi, 
Quỷnh-lưu đã xây dựng nhanh, gọn 
và dứt điềm hàng loạt những cơ sở 
vật chãt — kỹ thuật phục vụ sản xuất 
và đời sống trên địa bàn huyện : hoàn 
chỉnh thủy nông trên địa bàn 5.000 
héc ta ruộng cấy lúa (trong đó mở 
rộng thêm 400 héc-ta ruộng làm 2 vụ 
lúa một năm). Đồng ruộng được cải 
tạo một bước, không còn ®* bờ cong 
ruộng méo ®, tạo điều kiện từng bước 
đưa cơ giới vào thuận tiện. Dùng sức 
cả huyện đề lấn biên thì chỉ sau gần 
nửa năm đã xây dựng được 470 héc- 
ta ruộng muối, trong đó có 220 héc-ta 
đưa vào sản xuất, nâng diện tích ruộng 
muối xưa nay từ 270 héc-ta lên 490 
héc-ta và đưa sản lượng muối từ 2,2 
vạn tấn lên 4,5 vạn tấn/năm, Khai 
hoang thêm 2.200 héc-ta đất nửa đồi 
núi và trồng thêm 1.000 héc-ta thông 
trên đồi trọc. Xây dựng hệ thống lò 
vôi, gạch, ngói của các hợp tác xã và 
của quốc doanh huyện. Xây dựng hệ 
thống trường học bằng gạch ngói từ 
cấp I đến cấp III có đủ chỗ cho 5,5 
vạn eon em trong huyện học tập. Xây 
dựng khu bệnh viện huyện, bệnh viện 
đa khoa ở vùng kinh tế mới và các 
trạm xá xã, nghĩa trang liệt sĩ huyện, 
trường Đảng huyện, nhà văn hóa 
huyện, v.v... Toàn bộ các công trình 
xây dựng trên địa bàn huyện trong 
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hơn 3 năm qua trị giả trên S.:9/.0600 
đồng (sau khi kiểm tra và nghiệm thu, 
Nhà nước trợ cấp cho 6.670.500 đồng) 
và dùng hết trên 6.822.000 ngày công. 
Các cơ sở vật chất — kỹ thuật phục 
vụ sẵn xuất và đời sống do hợp tác 
xã tự xây dựng ở cơ sở trị giá khoảng 
9 triệu đồng (trong đó Nhà nước trợ 
cấp cho 660 nghìn đồng). Tính về giá 
trị, có 63% tổng giá trị các công trình 
phục vụ cho sản xuất và 372% phục vụ 
đời sống. Tính về công lao động, có 
732 số công làm các công trình phục 
vụ sắn xuất và 27% số công làm các 
cỏng trình phục vụ đời sống. Mỗi 
năm, mỗi người lao động (trong độ 
tuổi lao động) ở Quỳnh-lưu bình quàn 
đã đóng góp 108 ngày công đề xây dựng 
các công trình phục vụ sản xuất và 
đời sống. Trong đó, có 27 ngày công 
làm nghĩa vụ cho Nhà nước, 36 ngày 
công xây dựng trên địa bàn huyện và 
45 ngày công lao động xây dựng trong 
hợp tác xã. Như vậy, ở đây người ta 
đã dùng khoảng 1 phần 3 số ngày công 
lao dòng hàng năm của xã viên đề 
xây dựng các công trình phục vụ sản 
xuất và đời sống. 


Những cơ sở vật chất — kỹ thuật 
đó đã góp phần đáng kề vào việc phát 
triền sẵn xuất, đưa tổng giá trị sẵn 
lượng hàng năm của Quỳnh-lưu từ 
22,3 triệu đồng (năm 1965) tăng lên 43 
triệu đồng (năm 1976). Thu nhập bình 
quân đầu người trong huyện từ kinh 
tế tập thề mỗi tháng được 13 đồng 
(nếu tỉnh cả kinh tế phụ gia đình có 
thề tới 20 đồng). Đời sống vật chất 
của người dàn Quỳnh-lưu bây giờ cỏ 
được cải thiện hơn trước. Nhưng 
Quỳnh-lưu lại xây dựng được nhiều 
công trình văn hóa và phúc lợi công 
còỏng như : bệnh viện, trường học, nhà 
trẻ, nhà hải, hồ bơi, v.v... trên địa 
bàn huyện và trong từng hợp tác xã, 
bảo đảm việcŸchữa bệnh cho nhân 
dân, học hành cho con em, chắm sóc 
trễ nhỏ và mọi người được hưởng đời 
sống tỉnh thần và văn hóa khá hơn 
trong điều kiện kinh tế phảt triền 


chưa cao. Điều đó nên một bài học 
tốt về tồ chức đời sống toàn điện chơ. 
nhân dân ngay trong điều kiện lực 
lượng sẵn xuất còn thắp. 


Dùng sức của cả huyện, điều hành 
lao động trên quy mô lớn, không 
những là một phương pháp tốt đề xây 
dựng nhanh chóng các cơ sở vật 
chất — kỹ thuật phục vụ sẳn xuất và 
đời sống mà đó cũng là một trong 
những phương pháp chỉ đạo có hiệu 
lực đề đưa nhanh hợp tác xã kém 
vươn lên thành khả, thúc đầy phong 
trào hợp tác hóa và lao động sản xuât 
trong huyện tiến lên đồng đều. 


Kinh nghiệm Quỳnh-lưn cho thầy : 
trong nhiều trưởng hợp. hợp tác xã 
kém thường có cơ sở vật chất — kỹ 
thuật quá yếu kém, từ đó nầy sinh 


hàng loạt các mặt yếu kém khác. Nếu 


giải quyết tình trạng yếu kém về cơ 
sở vật chất bằng con đường bỏ mặc 
cho những hợp tác xã yếu kém tự làm 
lấy mọi việc như lâu nay, thì cắc 
hợp tác xã đó khó có thề phấn đấu 
nhanh chóng vươn lên đuồi kịp các 
hợp tác xã khá. Nhưng đem lực lượng 
của các hợp tác xã trong huyện đến 
giúp, như đối với hợp tác xã Quỳnh- 
thanh yếu kém về nhiều mặt, chỉ vài 
tháng đã có thể giải quyết các văn 
đề cải tạo đồng ruộng, xây dựng 
đường sá, làm mương mảng tưới tiêu, 
đặt máy bơm. xây dựng trưởng học, 
nhà kho, trạm xá, v.v... Liên sau đó, 
Quỳnh-thanh đã thoát ra khỏi tình 
trạng khó khăn về sản xuất đề vươn 
lên có thu nhập khá; đời sống được 
cải thiện cả về vật chất và tỉnh thần. 
làm nghĩa vụ tốt đối với Nhà nước. 
Việc xây dựng cảnh đồng muối Quỳnh 
phương cũng tương tự như vậy. Nếu 
cử làm theo kiều «cấp phát?” như 
xưa và do hợp tác xã tự lo liệu lấy, 
chưa biết phải bao nhiêu năm mới 
xây dựng xong mấy trăm héc-ta ruộng 
muối. Tập trung lực lượng của toàn 
huyện gồm gần 2 vạn người, làm trên 
3 triệu ngày công, tiêu dùng hàng 


nghìn tấn vôi, trên 1 triệu viên sò, 
trẻn 16 vạn mét khối cát, hàng chục 
vạn cây nứa và hàng nghìn bương 
tre..., trong thời gian chưa đầy nửa 
năm đã xây dựng mới cho Quỳnh- 
phương 200 héc-ta ruộng muối đưa 
vào sản xuất, giúp cho trên 2.000 
người lao động của hợp tác xã có 
việc làm (không còn chạy chợ như 


trước nữa), sản lượng muối của hợp: 
tác xã tăng lên gấp bội. 

Cách làm đó của ,Quỳnh-lưu có tác 
dụng giúp cho bản thân các hợp tác 
xã lâu nay yếu kém lăng thêm lực 
lượng vật chất đề vươn lên theo kịp 
các hợp tác xã khả, đưa phong trào 
hợp tác hóa và lao động sản xuất của 
toàn huyện tiến lên đồng đều. 


III—SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA HẠT NHÂN LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO 
QUỲNH-LƯU VÀ VAI TRÒ LÀM CHỦ TẬP THỂ CỦA QUẦN CHÚNG 


Sau khi chiến tranh kết thúc, miện 
Nam được hoàn toàn giải phóng, 
đảng bộ Quỳnh-lưu đã bám sát tỉnh 
thần các nghị quyết của Trung ương 
Đảng, Chính phủ và của tỉnh ủy 
Nghệ-Lĩnh, nhất là các nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 23 và 24 của Ban chấp 
hành trung ương Đảng khóa HH, chỉ 
thị 208 của Ban bí thư trung ương 
Đảng và nghị quyết 61 của Hội đồng 
chính phủ, lãnh đạo nhân dân trong 
huyện đem chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong chiến đấu chống Mỹ, cứu 
nước chuyền vào lao động sản xuất 
trong hòa bình, nhằm nhanh chóng 
khác phục hậu quả chiến tranh, xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội và phát triền sẵn 
xuất theo hướng sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Hành động cách mạng đó 
của đẳng bộ Quỳnh-lưu đã thu được 
kết quả, tuy mới là bước đầu, nhưng 
đã làm thay đồi nhanh chóng bộ mặi 
sẵn xuất và đời sống của Quỳnh-lưu. 
Mới trong vòng vài ba năm gần đây, 
Quỳnh-lưu đã làm được những việc 
tưởng chừng không làm nồi. 


Quỳnh-lưu làm được như vậy là do 
đảng bộ ở đây có cách nhìn đúng, 
biết phân tích và giải quyết vấn đề, 
tiếp thụ nghiêm túc và có tỉnh thần 
đấu tranh thực hiện sáng tạo các chủ 
trương của cấp trên. chịu khó học 
hổi và áp đụng sát đúng vào hoàn 
cảnh địa phương những kinh nghiệm 
hay của các nơi, Cán bộ và đẳng viên 


ở đây dám nghĩ, đám làm và làm lớn, 
dảm chịu trách nhiệm trước quần 
chúng và lãnh đạo quần chúng ra 
hành động. Vì vậy. Quỳnh-lưu mới 
có phong trào cách mạng của quần . 


chúng, mới nhanh chóng làm thay 


đồi được bộ mặt kinh tế và dời sống 
của mình. Nếu đảng bộ Quỳnh-lưu 
không hiều biết gì về tài nguyên, 
đất đai, khi hậu, con người quê 
hương mình, và nếu không có phong 
cách lãnh đạo mới và nếp suy nghĩ 
mới như bây giờ, chắc chắn không 
dám làm mạnh, làm lớn và càng 
không dám lãnh đạo quần chúng ra 
hành động. Ngay những ngày chiến 
tranh vừa kết thúc, các cấp ủy Đảng 
(từ huyện đến xã) ơ Quỳnh-lưu đã đi 


khảo sát suốt 13 ngày liền khấp các 


nơi trong huyện, tìm hiều kỹ hơn về 
đất đai và tiêm năng kinh tế của địa 
phương. Qua đó, bàn biện pháp và 
phương hướng làm ăn cho từng vùng, 
tồ chức và lãnh đạo phong trào quần 
chúng «xuất quân ra biên» nhằm 
phát triền muối, cá, «tiến quân lên. 
rừng? nhằm khai thác kinh tế đồi 
núi, và «nồi sóng thâm canh ở đồng 
bằng » nhằm đạt nắng suất cây trồng 
cao. 

Các cấp ủy Đẳng ở Quỳnh-lưu có 
quyết tâm và nhất trỉ cao, vận dụng 
tương đối đúng đắn mối quan hệ giữa 
tập trung và dân chủ. Trong chỉ đạo 
tồ chức thực hiện, biết nắm thời cơ, 
biết chọn khâu, chọn điềm và hành 
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động đúng lúc. Hình thức bố tri lực 
lượng lao động sẵn xuất cũng rất linh 
hoạt tùy tình hình cụ thề từng việc; 
từng nơi, từng lúc. Có công trình thì 
tồ chức và điều hành theo kiều chiến 
dịch, lao động quân sự hóa như xây 
dựng đồng muối. Có công trình thì 
giao hẳn cho thanh niên đảm nhiệm 
như trồng cây gây rừng. Có loại công 
trình đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn, 
như nghĩa trang liệt sĩ, thì giao cho 
đội kỹ thuật xây dựng của các hợp 
tác xã đảm nhiệm, Có công trình tập 
trung lớn nhưng có thê thi công theo 
đơn vị lễ (như khu bệnh viện huyện) 
thì giao cho mỗi hợp tác xã xây cất 
và chịu trách nhiệm toàn bộ một 
hạng mục công trình. Có công trình 
(như nhà hát nhận dân) thì dùng hình 
thức lao động xã hội chủ nghĩa là 
chủ yếu đề xây dựng... Nhờ cách tồ 
chức chỈỉ đạo thực hiện như vậy, cho 
nên Quỳnh-lưu xây dựng công trình 
nào cũng nhanh, gọn và làm dứt 
điềm từng việc, làm đúng kế hoạch, 
đưa vào sử dụng nhanh, đem lại lợi ích 
thiết thực, quân chúng phấn khởi và 
tin tưởng, qua đó phát động phong 
trào hành động cách mạng của quần 
chúng sôi nồi và liên tục. 


Phong trào lao động, sản xuất và 
xây dựng ở Quỳnh-lưu còn cho thấy 
vai trỏ làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động được thề hiện rõ nét và có 
lác dụng to lớn. Quỳnh-lưu, mọi 
chủ trương và việc làm nhằm xây 


dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựn§ 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng nỏng thôn mới, đẳng bộ 
đều nói rõ cho dân hiền đề dán lâm. 
Ngay những lúc gặp đói kém lớn. 
đẳng bộ chủ trương «vi đói nền 
càng phải lao động sẳản xuất nhiều 
hơn, không làm gì chỉ ngồi kêu đỏi 
sẽ cỏn đói mãi ®. Khi mọi người đều 
hiều như vậy, thì họ tự nguyện đi 
làm, không chỉ làm cho hợp tác xã 
nhà, mà còn làm giúp các hợp tác xã 
bạn. làm cho huyện và cho cả tỉnh 
nữa. Mấy năm gần đây, năm nào 
Qu‡nh-Ìưu cũng huy động được nhiều 
người đi xây dựng các công trình 
chung của huyện, và nói chung những 
người được huy động đều vui về và 
hăng hái đi làm, làm có trách nhiệm. 
có kỷ luật và đạt năng suất cao. Điều 
đó chứng minh - rằng người dàn 
Quỳnh-lưu đã có ý thức làm chu tập 
thề rõ rệt. Nhờ vậy. khi Nhà nước 
giúp đỡ cho huyện mới, Quỳnh-lưu 
có thề huy động thêm vốn liếng, vật 
tư của nhân dân làm ra gấp ba, thể 
hiện tốt phương chàm kết hợp giữa 
Nhà nước và nhân dân cùng làm đề 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
cho chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là bi 
quyết đề Quỷynh-lưu làm nhanh, làm 
gọn. làm dứt điềm không chỉ một mà 
hàng loạt những công trình xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật, đưa nhanh 
vào phục vụ sẵn xuãit và đời sống. 
qua đó tạo ra bước tiến nhauh về 
nhiều mặt. 


IV — NHỮNG KHUYẾT ĐIỀM LÀM GIẢM HIỆU QUẢ 
CỦA PHONG TRÀO QUỲNH-LƯU 


Mãy năm gần đây, Quỳnh-lưu có 
một số mặt phát triền khá. Tuy nhiên, 
về phương hướng sản xuất, Quỳnh-lưu 
cần xem xét lại. Theo chúng tôi, tỉnh 
hình phát triền kinh tế của Quỳnh-lưu 
trong mấy năm qua chưa thề hiện 
đậm nét nhiệm ðụ hàng đầu là phải 
triền pượt bậc sản xuất nông nghiệp 
nhằm giải quuết tốt tấn đề lương thực 


62 


oà thực phầm, tạo điều kiện thuận 
lợi cho Qu‡ỳnh-lưu xây dựng thành 
một huyện kinh tế nông— lâm —ngư— 
công nghiệp theo hướng sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. 

Giá trị tông sản lượng của Quỳnh- 
lưu năm 1976 tăng gần gấp đòi năm 
1965 (43 triệu đồng/22,3 triệu đồng). 
Nhưng xét về mặt các sẵn phẩm chủ 


yếu hàng năm của Quỳnh-lưu, thì 
thấy chỉ có muối là tăng gắp đôi và 
vật liệu xây dựng là tăng nhiều nhất, 
Sản phầm cá biền hầu như không tăng 
(nàm 1965 đạt 5.010 tấn, năm 1976 
cũng chỉ 5.199 tấn). Sản phầm nông 
nghiệp, trong đó chủ yếu là lương 
thực, lại phát triền quả chậm chạp. 
Sản lượng lương thực (quy ra thóc) 
năm 1965 đạt 48.071 tấn; năm 1976 
cũng chỉ đạt 49.827 tấn. Như vậy là 
hầu như giẳm chân tại chỗ. Trong khi 
đó, mức tăng số dân bình quân hàng 
năm 3,5%. Vì vậy, mức lương thực 
bình quân đầu người ở Quỳnh-lưu 
ngày càng giảm sút nghiêm trọng. 
Năn 1965 bình quản đầu người đạt 
309kg, từ nắm 1972 đến 1975 tụt 
xuống khoảng 290kg, đến năm 1976 
chỉ còn 285kg. Mức lương thực bình 
quân đầu người thấp như vậy, rõ ràng 
không đủ đẻ Quỳnh-lưu tự túc tiêu 
đùng (bao gồm tiên dùng cá nhàn — 
tức là lương thực cho người, và tiêu 
dùng sản xuất — chủ yếu là thức ăn 
cho chăn nuôi gia súc và gia cầm), 
Điều này cắt nghĩa vì sao phong trào 
lao động sản xuất ở Quỳnh-lưu phát 
triền mạnh, sôi nồi và liên tục, nhưng 
đời sống vật chất của nhàn dân vẫn 
cỏn nhiều khó khăn, có lúc còn bị 
thiếu đói. 


Trong vấn đề sản xuất lương thực, 

ở đây có khuyết điềm lớn về màu. 
Tổng sản lượng màu (quy ra thóc) ở 
Quỳnh-lưu năm 1976 cũng chỉ đạt 
12.068 tấn, không bằng mức 12.878 tấn 
của năm 1965. Nghĩa là 12 năm qua. 
màu của Quỳnh-lưu không tăng mà 
côn có xu hướng giảm sút. Phải 
, chăng ở đây không cỏ điều kiện phát 
triền màu? Chính Quỳnh-lưu lại là 
một trong những huyện có nhiêu điều 
kiện về diện tích và có ưu thế phát 
triền màu hơn các thứ cây khác. 
Hoàng-mai là một vùng trồng màu 
lớn. Vùng đát cút ven biền chiếm 
135% diện tích trong huyện cũng 
thuận tiện cho phát triền màu chuyên 
canh và màu tăng vụ. Trong số 5.000 


héc-ta đất làm 2 vụ lủa có thủy lợi 
chủ động cũng có thê khai thác một 
phần không nhỏ đề làm thêm một vụ 
màu mùa đông. Mấy năm qua, Quỳnh- 
lưu lại vừa khai hoang thêm được 
hàng nghìn héc-ta đất trên vùng trung 
du cũng có thề trồng màu được khá 
nhiều. Quỳnh-lưu cỏn có khoảng 
5.000 héc-ta đất vùng nửa "đồi núi 
(tương đương với diện tích vùng lúa 
Lập trung hiện nay của huyện) có thê 
khai phá trồng màu. Giá như kinh 
nghiệm truyền thống về điều hành 
lao động sản xuất trong từng hợp tác 
xã và trên địa bàn huyện của Quỳnh- 
lưu cũng được đem dùng đề tấn 
công? cả lên những đất đai có khả 
năng trồng màu rộng lớn đó, chắc 
chắn Quỳnh-lưu đã thoát khỏi tình 
trạng kém cỏi về màu. đưa tỷ trọng 
màu không phải chỉ lên 20 hay 30% 
mà có thề lên trên dưới 50% tông sản 
lượng lương thực, và đưa sản 
lượng màu (quy ra thóc) lên hàng 
vạn tấn, do đó mà giải quyết vững 
chắc vẫn đề lương thực. Tỉnh trạng 
màu phảt triền kém chẳng những đã 


_ gây khó khăn về lương thực cho 


người, mà còn kim hãm sự phát triền 
chăn nuôi lợn và gia cầm, gây khó 
khăn lớn về sẵn xuất thực phầm gốc 
động vật và làm mất cân đối nghiêm 
trọng giữa chăn nuôi và trồng trọt. 
Sự mất cân đối nghiệm trọng giữa 
chăn nuôi và trồng trọt ở Quỳnh-lưu 
hiện nay, nếu không được nhanh 
chóng khắc phục, sẽ là một đe dọa 
lớn cho việc thâm canh tăng năng 
suất cây trồng. nhất là khi đồng ruộng 
làm đất bằng cơ giới thì nó càng đòi 
hỏi nhiễn phân chuồng. 


Quỳnh-lưu có kính nghiệm xây 
đựng nhanh, gọn, dứt điểm các cơ sở 
vật chất — kỹ thuật phục vụ sản xuấi 
và đời sống. Làm được như vậy, 
đương nhiên có mặt tốt của nó. Song 
cũng có một số trường hợp chất 
lượng công trình chưa tốt. Điều đó 
càng nhắc nhở chúng ta phải kết hợp 
tính thần cách mạng với tỉnh khoa 
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học, nhiệt tình hăng hái xây đựng 
đất nước phải đi đôi với tính toán 
hiệu quả kinh tế và những hiều biết 
vẻ khoa học kỹ thuật. 


Cơ sở vật chất — kỹ thuật phục vụ 
sản xuất ở Quỳnh-lưu xây dựng được 
nhiều, nhưng chưa tương xứng với 
yêu cầu và khi năng khai thác đất 
đai của huyện. Quỳnh-lưu có bổ nhiều 
công sức làm thủy lợi. Nhưng đến 
nay, ở đây cũng chỉ mới bảo đảm 
gần 60% diện tích trồng trọt có nước 
tưới. Các cơ sở vật chất — kỹ thuật 
về phân bón và giống cây con ở 
Quỳnh-lưu còn quá yếu. Cơ sở vật 
chất — kỹ thuật phục vụ khai thác đất 
vùng nửa đồi núi vừa kém vừa ÍI. 
Việc sử dụng đất đai khai phá ở vùng 
trung du chưa tốt. 


Công tác quản lý kinh tế ở các hợp 
tác xã và trên địa bàn huyện đã tỏ 
ra không theo kịp sự phát triền của 
san xuất. Công tác kế hoạch hóa, 
thông tin kinh tế và hạch toán kính tế 
ở đây đều yếu. Việc sử dụng máy 
móc, vật tư, thiết bị trong xây dựng 
và sản xuất còn lãng phi nhiều. Hiệu 
quả đồng vốn và năng suất lao động 
xã hội do đó còn thấp. 

Quyỳnh-lưu có kinh nghiệm khả về 
mặt phảt động và giáo dục chính trị 
tư tưởng cho quần chúng xông ra mặt 
trận lao động sản xuất. Nhưng cũng 
có lúc; có nơi chưa thực hiện tốt 
nguyên tác phân phối theo lao động 
(nguyên tắc phân phối cơ bản của 
chủ nghĩa xã hỏi) bảo đảm công bằng, 
hợp lý, khuyến khích người lao động 
giỏi và lao động có năng suất cao. 
Việc áp dụng biện pháp kinh tế và 
hành chính trong công tác quản lý 
cỏn yếu. 

Đẳng bộ Qu‡nh-lưu, mấy năm qua, 
đã có bước trưởng thành lớn. Một số 
đẳng bộ xã và chỉ bộ trước đây yếu 
kém, nay đã chuyền biến rõ rệt. Đội 
ngũ cán bộ, đẳng viên ở dây (từ huyện 
đến cơ sở hợp tác xã) nói chung được 


rên luyện và trưởng thành trong 
phong trào lao động, sản xuất và xây 
dựng của quần chúng. Tuy nhiên, 
trình độ văn hóa, chính trị, nghiệp 
vụ kỹ thuật của cán bộ, đẳng viên ở 
đày hãy còn thấp so với yêu cầu tò 
chức lại sản xuất trên quy mô lớn 
và xây dựng huyện thành đơn vị kinh 
lế nông — lâm — ngư — công nghiệp 
theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Số cân bộ và đẳng viên trung 
bình và yếu kém vẫn còn chiếm tỷ 
lệ không nhỏ. Việc tô chức lại các chi 
bộ và bố trí sắp xếp đội ngũ_ cán bộ 
đảng viên cho phủ hợp với quá trình 
tồ chức lại sản xuất theo hướng sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa đang còn 
nhiều lúng túng. Các tồ chức Nhà 
nước ở cấp huyện chưa được kiện 
toàn và tăng cường đề đảm nhiệm 
chức năng quản lý của Nhà nước trên 
địa bàn huyện. Vai trò của các đoàn 
thẻ quần chúng chưa được phát huy 
đúng mức. Vi những lễ đó, sự lãnh 
đạo của cấp ủy Đảng (nhất là của 
huyện ủy) có phần bao biện, và 
chưa phải trong mọi trường hợp đều 
đã đạt được mức độ quần chúng hoàn 
toàn tự nguyện, vui lòng, do đó mà 
hạn chế việc phát huy quyền làm chủ 
tập thê của quần chúng. 

Các đồng chỉ Quỳnh-lưu là người 
thấm thía hơn ai hết về những khuyết 
điềm làm giảm hiệu quả của phong 
trào lao động, sản xuất và xây dựng 
của địa phương. Chắc chẩn tới đây, 
các đồng chí Quỳnh-lưu sẽ có nhiều 
biện pháp kiên quyết .và cách mạng, 
khắc phục có kết quả' những khuyết 
điềm đó, làm cho phong trào Quỳnh- 
lưu phát triền nhanh, và chắc hơn 
nữa, đề trở thành huyện mẫu của tỉnh ' 
Nghệ — Tĩnh và cống hiến cho các 
nơi khác những kinh nghiệm quý về 
tô chức lại sản xuất trênzquy mô lớn, 
có định hình sớm về sự kết hợp 
nông — lâm —“= ngư nghiệp với công 
nghiệp trên địa bàn huyện theo hướng 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


VAI TRÒ CỦA 


CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ 
TRØN€ (UÁ TRÌNH (ÔNG NGHIÊP HúA 


XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ứ NƯỚC TA 


ỀN kinh tế nước ta đang trong; quả 
trình từ sẵn xuất nhỏ tiến lên 

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Trong 
khoảng hai mươi năm tới, vẫn đề có 
tính chất quyết định đề hình thành 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Ở 
nước ta là trang bị kỹ thuật, thực 
hiện cơ khi hóa toàn bộ nền kinh tế 
quốc đân. Đề thực hiện được điều 
đó, chúng ta đầy mạnh còng nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà, xày 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội bằng cách ưu tiên phát 
triền công nghiệp nặng một cách hợp 
lý trên eơ sở phát triền nông nghiệp 
và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng 
công nghiệp và nông nghiệp cả nước 
thành một cơ cấu công — nông nghiệp. 
Chúng ta cần xây dựng một hệ 
thống công nghiệp nặng làm nền tẳng 
cho nền kinh tế quốc dân. Công 
nghiệp nặng bao gồm nhiều ngành 
trong đó công nghiệp cơ khi giữ vai 
trò then chốt, bới vì công nghiệp cơ 
khí chế tạo công cụ sẵn xuất là cái có 
ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây 
dựng và phát triền kinh tế. Mác đã 
chỉ rõ : * Chỗ khác nhau giữa một thời 
đại kinh tế này với một thời đại kinh 


TRÂN-HỖ 


tế khác là phương pháp chế tạo, 
những tư liệu lao động dùng đề chế 
tạo hơn là cái mà người ta chế tạo 
ra» (1). Công nghiệp cơ khí là then 
chốt trong hệ thống công nghiệp, có 
tác dụng trang bị kỹ thuật mới cho 
nên kinh tế quốc dân nước ta hiện 
nay cũng như lâu dài về sau này. 
Chính máy móc, điềm xuất phát của 
cuộc cách mạng công nghiệp. thay 
người lao động dùng tay sử dụng mỏt 
công cụ, bằng một cái máy làm việc 
cùng một lúc bằng nhiều dụng cụ 
giống nhau và do một động lực duy 
nhất làm cho chạy? (2). Đại công 
nghiệp cơ khi có thề nói là xương 
sống của nền kinh tế quốc dân xã hội 
chủ nghĩa. Đo vậy, Lê-nin đã nói: 
qCơ sở kinh tế duy nhất có thẻ có 
được của chủ nghĩa xã hội là đại công 
nghiệp cơ khí. Ai quên điều ấy, người 
đó không phải là người công sẵn ?(3). 


(1)C. Mác: Tư bản, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 959, quyền ]Ï, tập Ï, trang 220. 

(2) C. Mác : Sách đá dắn, tập ÌÏ, trang 89. 

(3) V., Lê-nn: Hàn oề công nghiệp nặng 
oà điện khí hóa cả nước, nhà xuất bản Sự thật.. 
Hà-n@i, 1962, trang 2Í 9, 
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Còng nghiệp cơ khi chế tạo các máy 
công cụ và những mây móc dùng cho 
mọi ngành của nền kinh tế quốc dân, 
tất cả các loại thiết bị lễ và thiết bị 
toàn bộ, động lực và các máy móc 
điều khiền, máy điều tra chất lượng 
sản phầm, các dụng cụ và dụng cụ gá 
lắp dùng cho ngành cơ khi, các ngành 
sản xuất vật chất khác và các ngành 
phục vụ đời sống vật chất và văn 
hóa. Ngày nay, công nghiệp cơ khí đã 
xâm nhập vào khắp các ngành sản 
xuất; từ những cái đỉnh vít, cho đến 
những mỗi khoan khoan sâu vào lòng 
đất, những máy búa nặng hàng vạn 
lấn, từ những máy công cụ thông 
thường đến những máy móc dùng 
trong y tế, văn hóa, từ những phương 
tiện sử dụng trên mặt đất, đến những 
thiết bị dùng trong không gian vũ 
Irụ... đều cần đến công nghiệp cơ 
khí. Rð ràng. « chỉ có trong nền công 
nghiệp cơ khi thì con người mới lợi 
dụng được một cách đại quy mô 
những sản phầm của lao động đã qua 
của mình, như lợi đụng những lực 
lượng tự nhiên, nghĩa là không phải 
trà tiên »s (4). Công nghiệp cơ khí là 
“chiếc đũa thần » làm tăng thêm sự 
giàu có của đất nước, cho nên chúng 
ta không đề lãng phi hoặc hư hong 
mà phải biết sử dụng và quản lý tốt 
máy móc. 

Công nghiệp cơ khí là cơ sở đề trang 
bị máy móc thiết bị kỹ thuật cho các 
ngành, cơ khi hóa nền kinh tế quốc 
dân, thúc đầy tăng năng suất lao động 
xã hội và hiện đại hóa quốc phòng. 
Công nghiệp cơ khí còn là điều kiện 
vật chất để cải tạo xã hội cũ, xây 
dựng xã hội mới, xây dựng con người 
mới trong lao động sản xuất. Các hoạt 
động của máy móc, xét về mặt khách 
quan, thúc đầy những người lao động 
có phong cách làm việc theo kiều đại 
còng nghiệp, tạo điều kiện xóa bồ 
những tập quán cũ làm ăn tùy tiện 
theo kiều sản ruất nhỏ, xây dựng tính 
tö chức, tính kỷ luật trong lao động. 
Máy móc còn tạo điều kiện thúc đầy 
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sự hiệp tác trong lao động như môi 
tất yếu kỹ thuật do chính tính chát 
của tư liệu lao động quv định. Việc 
xây dựng phong cách mới trong lao 
động sản xuất là cẳổ một quả trình lâu 
dài và gian khô. « Cái khó khăn chu 
yếu... không phải là ở chỗ chế ra mội 
bộ máy tự động... cái khó chính là ở 
chỗ giáo dục cho người ta có kỷ luật 
đầy đủ đề bỏ được những thói quen 
vô quy tắc trong lao động và làm cho 
những thói quen đó đồng nhất với sr 
đều đặn không thay đồi được của máy 
tự động lớn » (3), 

Công nghiệp cơ khí có vai trò quan 
trọng như vậy, cho nên Đẳng ta đã 
nêu rõ: «Với vị trí then chốt trong 
hệ thống công nghiệp, cơ khá phải 
trở thành mỗi quan tâm hàng đầu 
trong toàn bộ kế hoạch phát triển 
kinh tế » (6). Ngành cơ khi phải được 
nhanh chóng xây dựng lớn mạnh đề 
đủ sức cải tạo kỹ thuật và phát triển 
kỹ thuật trong toàn bộ nền kinh tế 
quốc đân ở nước ta. 6 


Trong thời gian qua, uưới sự lãnh 
đạo của Trung ương Đảng, pgành cơ 
khí đã đạt được những thành tựu 
nhất định. Mội mạng lưới cơ khi bao 
gồm cơ khi chung, cơ khi ngành và 
cơ khí địa phương đã hình thành. 
Các cơ sở sản xuất cơ khí đã phục vụ 
các ngành kinh tế phát triền. Trong 
chiến tranh ác liệt, chúng ta đã quyết 
tâm khác phục khó khăn đề bảo toàn 
lực lượng cơ khí, giữ vững sản xuất: 
sau chiến tranh, chúng ta đã nhanh 
chóng khôi phục và phát triền cơ khi. 
có một số tiến bộ về xây lắp, đưa 
được mội số công trình mới vào sản 
xuẤt. 

Hiện nay. chúng ta có nhiều mặt 
hàng mới, một số sản phầm có giả trị 


(4) C. Mác: Tư lén, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, Í960, quyền Ï, tập ÏÍ, trang 105. 

(5) C. Mác : Sách đã dẫn, trang 152. 

(6) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trang 
ương Đảng tại Đại bội đại biều toàn quốc lần 
thứ [V, tạp chí Học £@#, số 12-1976, trang 0Ô. 


kinh tế cao, giá trị sản lượng cơ khi 
đạt và vượt mức trước chiến tranh. 
Chúng ta đã kết hợp khôi phục với 
cải tạo và mở rộng cơ sở cũ theo 
hướng phát triền kinh tế, đồng thời 
xây dựng các xí nghiệp mới đề hình 
thành các cụm cơ khí, tạo điều kiện 
thực hiện chuyên môn hóa và hợp 
tác hóa giữa các xi nghiệp. Sau ngày 
miền Nam được hoàn toàn giải phóng, 
chúng ta đã tiếp thu và quản lý tốt 
các cơ sở cơ khí, bảo đảm duy trì 
được sản xuất, đồng thời tích cực 
tranh thủ thời cơ tạo điều kiện phát 
triền sản xuất. Sự phân bố sẵn xuất 
giữa các xi nghiệp cơ khí trong cả 
nước đã đem lại kết qua bước đầu 
trong việc sản xuất và lắp ráp máy 
kéo và máy công tác theo sau máy 
kéo, trong việc khôi phục đường sắt 
thống nhất, v.v... Chúng ta quy hoạch 
việc phát triền cơ khí, đề ra nội dung 
phát triền trong từng giai đoạn, đồng 
thời từng bước xây dựng đội ngũ công 
nhân và cán bộ cho ngành cơ khi. 

Tuy nhiên, trong quá trình xây 
dựng cơ khi, chúng ta đã bộc lộ 
những nhược điềm và thiếu sót. Cơ 
sở vật chất kỹ thuật của công nghiệp 
cơ khí còn quá yếu, thiết bị và phụ 
tùng thiếu, vật tư và năng lượng chưa 
bảo đẩm đủ cho sản xuất, cơ cấu của 
ngành không đồng bộ, do đó trình độ 
cơ khi hóa của nền kinh tế quốc dàn 
còn thấp. Lao động cơ khi còn quá 
ít, một bộ phận máy móc không được 
sử dụng, mả qmáy không dùng vào 
lao động là cái máy vỏ ích ? (7), hiệu 
quả của cơ khí hóa còn thấp. Dây 
chuyên sẵn xuất thiếu đồng bộ, cơ 
cầu của xí nghiệp không hoàn chỉnh, 
thiếu thiết bị chuyên dùng. nắng lực 
sửa chữa cỏn yếu. Việc đầu tư vốn 
và xây dựng cơ bản của ngành cơ khi 
còn chậm, công nhân lành nghề thiếu, 
chất lượng sẵn phầm thấp. 

Đề thực hiện nhiệm vụ trung tâm 
của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội là công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta phải ra sức xây dựng 


hệ thống công nghiệp nặng, đặc biệt 
là cơ khí đề làm nền tẳng cho nền 
kinh tế quốc dân. Xây dựng và phát 
triền cơ khi là nhiệm vụ chiến lược 
hiện nay và phải trở thành một trong 
những mối quan tâm hàng đầu trong 
toàn bộ kế hoạch phát triền nền kinh 
tế quốc dân. Công nghiệp cơ khi phải 
được xày dựng và phát triền nhanh 
chóng đề phát huy vai trò chủ đạo của 
công nghiệp trong nền kinh tế quốc 
dân, tạo điều kiện và khả năng đáp 
ứng yêu cầu trang bị kỹ thuật ngày 
càng cao cho nền kinh tế quốc dân 
trong kế hoạch hiện nay cũng như 
sau này. 

Việc trang bị cơ khi cho các ngành 
kinh tế quốc dân trực tiếp thúc đầy 
nâng cao năng suất lao động của 22 
triệu lao động nước ta, biến lao động 
thủ công (hiện nay chiếm khoảng 80% 
tổng số lao động) trở thành lao động 
cơ khi. Phát triền mạnh cơ khí là một 
trong những nhiệm vụ trọng yếu 
trong kế hoạch 5 năm này cũng như 
các kế hoạch sau. Vai trò của công 
nghiệp cơ khí đã được đồng chí Lê- 
Duẫn đặc biệt nhấn mạnh ở Hội nghị 
lần thứ 25 của Ban chấp hành trung 
ương Đảng (khóa IH). Đồng chí đã ví 
lao động cơ khí và lao động thủ công 
với người đi xe lửa hoặc ô-tô và 
người đi bộ ; đi bộ chỉ được 4 — 5km 
một giờ, còn đi xe lửa hoặc ô-tô được 
40 - 50km một giờ, nhanh gấp 10 
lần. Hiện nay, 22 triệu lao động ở 
nước (a nuôi 50 triệu dân, nếu trong 
vòng 20 năm nữa 30 triệu lao động 
trở thanh lao động cơ khí thì năng 
suất lao động của họ sẽ bằng năng 
suất của 300 triệu lao động thủ công 
hiện nay và lúc đó chỉ phải nuôi sống 
khoảng 70 triệu đân, cho nên đời 
sống nhân dân lúc đó sẽ khác hẳn so 
với hiện nay. 

Trước hết, đối với nông nghiệp, 
chúng ta cần ra sức đầy mạnh cơ 


(7)C. Mác: Tư báa, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nột, l959, quyền Ï, tập Ï, trang 254. 
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khi hóa các khâu sẳn xuất, nhất là 
khâu làm đất, đó là biện pháp rất quan 
trọng đề thực hiện thâm canh, tầng 
vụ, tăng năng suất lao động. tăng sản 
lượng, đồng thời thúc đầy quá trình 
đưa nông nghiệp từ sẳn xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Nông 
nghiệp sẵn xuất lương thực và thực 
phầm cho toàn xã hội. Việc tăng năng 
suất lao động trong nỏng nghiệp tác 
động trực tiêp đến đời sống của nhân 
dân, tạo điều kiên rút bớt lao động 
nông nghiệp sang làm công nghiệp và 
các ngành, nghề khác, do đó có ảnh 
hưởng quan trọng đối với sự phái 
triền của toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân. Cho nên, có đầy mạnh được ©ơ 
khi hóa nông nghiệp thì mới tạo 
điều kiện đầy mạnh được công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. 


Trong kế hoạch 5 năm này, nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu là tập trung 
cao độ sức của cả nước, của các 
ngành, các cấp, tạo ra một bước phát 
triền vượt bậc về nông nghiệp. Đề 
phục vụ nông nghiệp phát triền, 
chúng ta đầy mạnh tốc độ cơ giới 
hóa nông nghiệp. Chú trọng cơ giới 
hóa trước các khâu làm đất, làm thủy 
lợi. khai hoang, vận chuyền, thu 
hoạch, phơi, sấy, chế biến, nhất là 
tập trung giải quyết vấn đề sức kéo. 


Chúng ta cần làm thử việc cơ khí 
hóa đồng bộ ở một số huyện vùng 
đồng bằng Bác-bộ đề rút kinh nghiệm, 
dần dần mở rộng ra các huyện khác 
trong cả nước, Việc cơ khi hóa đöng 
bộ đòi hỏi phải hoàn chỉnh thủy lợi, 
cải tạo và xây đựng đồng ruộng, quy 
hoạch các điểm dân cư, quy hoạch 
đường giao thông ở nòng thòn. Trước 
mát, hiệu quả của cơ khí hóa còn 
hạn chế, tuy nhiên chúng ta cần phải 
đứng trên lợi ích to lớn, lâu dài, toàn 
cục của nền kinh tế quốc dân mà 
thực hiện cơ khí hóa nông nghiệp kết 
hợp với phàn bố lại lao động. Thông 
qua việc tiền hành cơ khi hóa nòng 
nghiệp mà thực hiện kết hợp công 
nghiệp và nòng nghiệp ngày từ đầu, 
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xây dựng ngay từng bước cơ cấu 
công — nông nghiệp. Làm LỐt việc cơ 
khí hóa nông nghiệp còn góp phần 
củng cố và hoàn thiện quan hệ sản 
xuất xã hội ohủ nghĩa và tạo điều 
kiện đề nông nghiệp làm tốt vai trò 
cơ sở cho công nghiệp phát triền. 

Ngành cơ khi cần cung cấp cho 
nông nghiệp đủ công cụ thường và 
công cụ cải tiến với chất lượng tốt, 
cung cấp những mảy kéo, mảy còng 
tác đi theo máy kéo; máy bơm, máy 
gặt đập và các loại máy nông nghiệp 
khác và bảo đảm phần lớn nhu cầu 
về các loại phụ tùng, về sửa chữa. 
Trong những năm tới, ngành cơ khi 
cần phấn đấu đề sớm có nắng lực 
chế tạo được máy móc, thiết bị làm 
đất, tuốt lúa, đập lúa trên sản. vận 
chuyên. chế biến và bảo quản nòng 
sẳn ; cần trang bị mày móc và công 
cụ đề phục vụ việc tưới tiêu hợp lý và 
nạo vét kênh mương. Trước mái, cần 
đầy mạnh sản xuẤt các máy móc loại 
nhỏ, đặc biệt chú trọng sẵn xuất phụ 
tùng cho các loại máy móc và tö 
chức tốt mạng lưới sửa chữa cho đến 
tận trạm cơ khi huyện. 

Đối với lâm nghiệp, công nghiệp 
cơ khi cần cung cấp kịp thời những 
mây móc và công cụ trồng rừng, máy 
móc làm thêm đường lâm nghiệp, 
thiết bị khai thác gỏ, vận chuyền gỗ, 
chế biến, sấy, tầm gỗ v.v... Lâm 
nghiệp phát triền nhanh chóng cũng 
tạo điều kiện vật chất cho sự phái 
triền của các ngành công nghiệp. 

Đối với ngư nghiệp, công nghiệp 
cơ khi cần trang bị phương tiện mắày 
móc cho việc đánh bắt, chế biển thủy 
sản. Cần đầy mạnh sẵn xuất và cung 
cấp phụ tùng cho hàng vạn động cơ 
làu cả nhỏ ở miền Nam, tăng nhanh 
khả năng sản xuất động cơ đi-ê-đen 
nhỏ và đóng tàu cá nhỏ đề trang bị 
rộng rãi cho các hợp tác xã nghề cá 
ở miền Bắc, đồng thời tích cực đóng 
tàu cỡ lớn. Cần cung cấp máy móc. 
thiết bị đề xây dựng các cẳng cá, bến 
ca, các kho lạnh, xây dựng cơ sở 


đóng và sửa chữa tàu thuyền đánh 
bát cá, trang bị đồng bộ các khâu hậu 
cần và chế biến đề phát huy năng 
lưc sản xuất cung cấp phương tiện 
thiết bị thăm dò nguồn cá, tăng cường 
hẻ thống thông tin liên lạc đề chỉ huy 
nghề đánh cá; trang bị những tàu cỡ 
vừa và cỡ lớn đề làm trạm nổi thu 
mua cá ngoài khơi. Được như vậy, 
ngư nghiệp có điều kiện tăng nhanh 
nguồn thực phầm giàu chất đạm cho 
nhân dân, nguỏn thức ăn cho gia súc 
và nguồn hàng xuất khâu. 
: .4 

Đối với công nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng, công nghiệp cơ 
khi cần vươn lên cung cấp máy móc 
và công cụ đề xây dựng hàng loạt nhà 
máy mới sản xuất các mặt hàng cần 
thiết cho đời sống nhân dân như: 
vải. sợi, đồ da, giấy, đồ gỗ, sành, sứ, 
thủy tính, đồ dùng gia đình, văn hóa 
phẩm. đồ chơi trẻ em, v.v... Công 
nghiệp thực phầm cần được cung 
cấp máy móc đề phát triên các xi 
nghiệp chế biến nông sản và thủy sản 
như :lương thực, nước mắm và nước 
chấm, thức ăn làm sẵn, các loại dầu 
thực vật, bia, nước ngọt, đường, rau 
quả xuất khẩu, chè, thuốc lá, v.v... 

Đối với các ngành công nghiệp 
nặng, công nghiệp cơ khi lại càng 
CÓ Vai trỏ rất quan trọng. 

Công nghiệp điện cần có thiết bị 
động lực do ngành cơ khí sản xuất. 

nước ta, đến năm 1980, công nghiệp 
diện phải đạt 5 tỷ ki-lô-oát/giờ, điều 
đó đòi hỏi công nghiệp cơ khí khần 
trương sản xuất nhiều thiết bị động 
lực và các thiết bị khác đề kịp thời 


Đại hội lần thứ 1V của Đảng đã 
khẳng định vị trí then chốt của cóng 
nghiệp cơ khí trong quá trình công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta. ĐỀ góp phần thực hiện nhiệm vụ 
đưa ncn kinh tế nước ta từ sẵn xuất 


trang bị cho các nhà máy điện vừa 
và lớn. 

Đề bảo đảm đưa sản lượng than 
lên 10 triệu tấn năm 1980, công 
nghiệp cơ khi cần cung cấp thiết bị 
máy khoan. máy xúc. máy sàng, v.V... 
cho những mỏ than có công suất từ 
1 đến 2 triệu tấn/năm và cho các mỗ 
loại vừa và nhỏ. 


Ngoài ra, việc thăm dò và khai 
thác đầu mồ, khí đốt cũng cần nhiều 
thiết bị do công nghiệp cơ khí cung 
cấp. : 

Những thiết bị lò cao, máy nghiền 
quặng. máy cán thép và cậc máy móc 
thiết bị khác của công nghiệp luyện 
kim phần lớn là do ngành cơ khi sản 
xuất. 

Công nghiệp hóa chất cần được 
công nghiệp cơ khi cung cấp những 
máy móc thiết bị cho việc sản xuất 
phân, thuốc trừ sâu, săm lốp ò-tỏ, gia 
công cao-su, gia công chất dẻo, và sẵn 
xuất hóa chất công nghiệp các loại. 


Ngành xây dựng muốn nhanh 
chóng nâng cao trình độ cơ khi hóa 
trong việc sẵn xuất vật liệu xây dựng 
cũng như trong các khâu thi công, cần 
có sự tác động mạnh của công nghiệp 
cơ khi. 

Trong những năm tới, ngành giao 
thông vận tải cần được phát triền 
mạnh mẽ đòi hỏi công nghiệp cơ khí 
củng cấp máy móc và thiết bị cho 
việc xây dựng cầu, đường, nạo vét 
luồng lạch, đóng ô-tô vận tải, tàu 
thủy đi ven biền và trên sông, cơ giới 
hóa khâu bốc xếp, v.v... 


* 


nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
trong khoảng 20 năm, ngành cơ khi 
phải được xây dựng. với nhịp độ 
nhanh, cơ cấu hoàn chỉnh và kỹ thuật 
hiện đại, có đủ các ngành chế tạo 
thiết bị chuyên môn hóa mà nền kinh 
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tế quốc dân yêu cầu như: chế tạo 
máy công cụ, động lực, xe hơi, máy 
kéo, thiết bị điện, đóng tàu, các ngành 
cơ khi chế tạo mây nông nghiệp, chế 
tạo máy cho công nghiệp nhẹ và công 
nghiệp thực phầm, chế tạo máy cho 
ngành xây dựng và thiết bị khai thắc 
mồ, cơ khi chính xác, quang học và 
điện tử, cơ khi nặng. cơ khi quốc 
phòng... 

Ngành cơ khi cần được phát triền 
mạnh mẽ chẳng những nhằm đáp ứng 
nhu cầu hiện nay về trang bị kỹ thuật 
cho các ngành kinh tế quốc dân mà 
còn nhằm chuần bị điều kiện xây 
dựng cơ sở kỹ thuật hiện đại cho các 
kế hoạch sau này. Ngành cơ khi phải 
chế tạo được các loại thiết bị lẻ và 
thiết bị toàn bộ có công nghệ kỹ thuật 
tiên tiến, giải quyết được phần quan 
trọng nhu cầu trang bị cho quốc phòng 
và nhu cầu về hàng xuất khẩu. 


Trong khoảng mười năm tới. chúng 
ta phải tạo ra được cơ cấu ban đầu 
của công nghiệp cơ khi sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, hình thành một 
bước các ngành chế tạo thiết bị 
chuyên môn hóa, eó khả năng giải 
quyết được phần quan trọng yêu cầu 
về thiết bị lễ và các loại thiết bị toàn 
bỏ với quy mô vừa và nhỏ cho nên 
kinh tế quốc dàn. Có phấn đấu được 
như vậy mới đủ sức trang bị cơ khi 
cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và các ngành kinh tế khác. 

Trong kế hoạch 5 năm này, cần 
« phát huy năng lực sẵn có và xây 
dựng thêm nhiều cơ sở mới vẻ công 
nghiệp nặng, đặc biệt là cơ khi, 
nhằm phục vụ trước hết cho nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 
công nghiệp nhẹ, chuần bị cho bước 
trang bị kỹ thuật trong thời kỷ tiếp 
theo? (8). Đề đến năm 1980 có thê đưa 
sản lượng cơ khí tăng hai lần rưỡi so 
với năm 1975, chúng ta cần hoàn thành 
sớm việc quy hoạch xây dựng và sẵn 
xuất cơ khi trong cả nước, tàn dụng 
và phát huy tốt năng lực tiềm tàng hiện 
có, xác định và ồn định phương hướng 
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sản xuất cho từng xí nghiệp đề sử 
dụng hết công suất và khai thác tiêm 
lực của từng xí nghiệp. Hiện nay. vấn 
đề cấp bách nhất là sắp xếp lại lực 
lượng cơ khi trong cả nước trên cơ 
sở chuyên môn hóa và hợp tác hóa 
sắn xuất giữa cơ khí của các ngành, 
các địa phương và các xi nghiệp, bề 
sung thiết bị hoàn chỉnh dày chuyền 
sản xuất. Một mặt, chúng ta cần cải 


. tạo và mở rộng các xi nghiệp cơ khi 


hiện có, đồng bộ hóa năng lực sản 
xuất của từng xí nghiệp và toàn ngành 
đề phát huy tốt năng lực hiện có. Mặt 
khác. tập trung sức xây dựng mới 
một số xi nghiệp cơ khí quan trọng 
có tính chất then chót đề có đủ điều 
kiện đáp ứng yêu cầu về trang bị kỹ 
thuật lớn hơn của nền kinh tế quốc 
dân trong kế hoạch sau, tạo nên sự 
chuyền biến rõ rệt về năng lực sản 
xuất và hoàn chỉnh một bước cơ cấu 
của ngành cơ khi. Chúng ta cần thực 
hiện tốt nhiệm vụ cải tạo các xi nghiệp 
cơ khi tư nhân ở miền Nam, kết hợp 
chặt chẽ cải tạo với sắp xếp và tăng 
cường lực lượng cơ khi ở miền Nam. 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đẳng đã khẳng định :* Ngành eơ khi 
phải được nhanh chóng xây đựng lớn 
mạnh. Hoàn thành sớm việc quy 
hoạch xây dựng và sẳn xuất cơ khi 
trong cả nước ; đầy mạnh chuyên môn 
hóa và hợp tác hóa sản xuất giữa cơ 
khi của các ngành và các địa phương. 
Sắp xếp, cải tạo và mở rộng những 
xi nghiệp hiện có ; tập trung sức xây 
dựng một số xi nghiệp mới quan 
trọng. Cung ứng đủ công cụ thường 
và công cụ cải tiến với chất lượng 
tốt; bảo đảm phần lớn nhu cầu sửa 
chữa mày móc, thiết bị và nhu cầu 
phụ tùng của các ngành kinh tế; sản 
xuất nhiều máy công cụ, động cơ, 
máy kéo, bơm, máy móc nông nghiệp ; 
lắp ráp xe vận tải, đóng tàu vận tải 


(8) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 


lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt-nam, tập 
chí #fọc tập số 2-1976 trang 32. 


biền, tàu đánh cá, tàu hút bùn, tuốc- 
bin thủy điện cỡ nhỏ ; sản xuất hàng 
loạt thiết bị toàn bộ cỡ vừa và nhỏ 
cho các nhà máy gạch, ngói, xi-măng, 
đường. chẻ, xay xát gạo... ; cung ứng 
một phần thiết bị lạnh. thiết bị mỏ, 
thiết bị điện, máy móc xây dựng. Bắt 
đầu xây dựng công nghiệp điện 
tử (9). 

Cùng với việc xây dựng lực lượng 
cơ khi chung của Bộ cơ khi và luyện 
kim, chúng ta cần xây dựng lực lượng 
cơ khí của các địa phương và các 
ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng. 
Chúng ta cần phát triền nhanh lực 
lượng cơ khí của Bộ cơ khi và luyện 
kim là lực lượng chủ lực nòng cốt của 
ngành cơ khi, đồng thời tăng cường 
mội cách hợp lý lực lượng cơ khí của 
ngành đề đủ sức sẵn xuất một phần 
thiết bị chuyên dùng và phụ tùng 
thay thế, sắp xếp lại cơ khí địa 
phương theo quy hoạch chung. Lực 
lượng cơ khi của các tỉnh cần được 
xây dựng thành hệ thống từ tỉnh, 
huyện đến hợp tác xế, trước hết phục 
vụ cho các ngành kinh tế trong tỉnh, 
chủ yếu là phục vụ nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, chế biến nông 
sản, chế biến thực phầm, sản xuất 
hà ng tiêu dùng, v.v... 

Đề góp phần vào việc xây dựng 500 
huyện của nước ta thành những đơn 
vị kinh tế nông — công nghiệp, những 
địa bàn tổ chức lại sản xuất, ngành 
cơ khi cần trang bị cho các huyện có 
trạm cơ khí và hệ thống cơ khí vừa 
làm nhiệm vụ sẳản xuất công cụ 
thưởng, công cụ cải tiến, vừa sửa 
chữa công cụ sản xuất cho các hợp 
tác xã nông nghiệp và các cơ sở công 
nghiệp nhỏ ở huyện như : các cơ sở 
chế biến nông sản, thực phầm, chế 
biến thức ăn gia súc, chế biến tính 
dầu, khai thác vật liệu xây dựng. sản 
xuãt một số hàng tiêu dùng với 
nguyên liệu tại chỗ, sản xuất hàng 
xuất khầu... 

Cần có sự phân công hợp tác giữa 
các xí nghiệp cơ khi ở các tính 


trong từng vùng với cơ khi của 
các ngành trung ương, thực hiện tốt 
sự kết bợp chặt chẽ giữa cơ khi. nửa 
cơ khí và thủ công. Trên cơ sở phân 
công chuyên môn hóa các xí nghiệp. 
chúng ta đầy mạnh hợp tác hóa giữa 
cơ khí chung và cơ khi ngành, cơ khi 
quốc phòng và cơ khí dân dụng. cơ 
khí trung ương và cơ khi địa phương. 
cơ khí quốc doanh và cơ khi hợp tác 
xã, cơ khi chế tạo và cơ khi sửa 
chữa. 

Đề bảo đảm cho sự phát triỀền mạnh 
mẽ của ngành cơ khí nhằm đáp ứng 
yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà, 
chúng ta cần có những biện pháp chủ 
yếu sau đây: 


Một là, giải quyết tốt vấn đề 
cung cấp vật tư và nguyên liệu. 
Đề tạo điều kiện cho các xí nghiệp 
ồn định sẳn xuất, cần cải tiến việc 
cung cấp vật tư, phát triền luyện kim, 
phát huy tốt công suất của các thiết 
bị hiện có, phấn đấu trong một thời 
gian ngắn đưa các xí nghiệp lên làm 
đủ hai ca trong ngày. 

Hai là, tập trung sức đày mạnh 
xây dựng cơ bản nhằm tăng nhanh 
năng lực sản xuất mới, tăng nhanh 
nhịp độ phát triền cơ khí ở cả trung 
ương và địa phương. Coi trọng và 
làm töL công tác chuần bị đầu tư, 
tăng cường lực lượng xây dựng và 
cơ khi hóa thi công đề việc xây dựng 
xi nghiệp được nhanh, gọn, bảo đảm 


"chất lượng công trình và đưa vào 


sẵn xuất đúng thời hạn. 

Ba là, mở rộng việc đào tạo và 
bòi dưỡng công nhân kỹ thuật 
cơ khí đề đáp ứng được yêu cầu về 
số lượng, cơ cấu ngành nghề và cả 
về chất lượng công nhân. Trên cơ sở 


- quy hoạch ngành cơ khí, chúng ta 


cần sớm quy hoạch việc đào tạo và 


(9) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ ÏV của Đảng cộng sản Việt-nam, tạp chí Học 
tập, số [2-l976, trang 235. 
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bồi đường công nhân kỹ thuật, đầu 
tư một cách thích đáng cho công tác 
đào tạo. xây dựng đội ngũ giáo viên 
dạy nghề giỏi, vừa áp dụng hình thức 
đào tạo lập trung; vừa áp dụng hình 
thức đào tạo tại chức, thực hiện sự 
kèm cặp của còng nhân giỏi dối với 
còng nhân còn yếu về tay nghề, giữa 
còng nhân cũ và công nhàn mới: 


Bốn là,. tăng cường eông tác 
nghiên cứu khoa học và kỹ thuật 
trong ngành cơ khi. Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đẳng đã chỉ rõ: 
«(Trong cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cần nắm vững khâu trung tâm 
là cơ khi hóa ; kết hợp tốt cơ khi, nửa 
cơ khi với thủ công ; kết hợp quy mô 
lớn với quy mỏ vừa và quy mô nhỏ, 
tích cực xây dựng quy mỏ lớn và lấy 
quy mô lớn làm nỏng cốt » (10). Trong 


Dười ảnh sáng Nghị quyết Đại hội 
làn thứ IV của Đảng, nắm vững 
phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu 
của kế hoạch 5 năm lần thứ hai, phấn 
đấu xây dựng và phát triền ngành cơ 
khi ngày càng lớn mạnh với cơ cấu 
hoàn chỉnh và kỹ thuật hiện đại, chúng 


nghiên cửu khoa học kỹ thuật. chúng 
(ta cần hết sức chú trọng xây dựng 
ngành cơ khi là ngành -quan trọng 
nhất hiện nay thành một ngành vững 
mạnh; ra sức nâng cao trình độ thiết 
kế và công nghệ chế tạo đề phát huy 
vai trỏ then chốt của ngành cơ khi 
trong hệ thống công nghiệp. Hiện nay, 
chủ trọng vẫn đề ứng dụng, tập trung 
vào công tác nghiên cứu về thiết kế: 
đầy mạnh nghiên cứu về công nghệ 
chế tạo và gia công. 

Năm là, cải tiền tò chức quản lý. 
Chúng ta cần kiên quyế( thực hiện 
đúng và đầy đủ nghị quyết 19 —CP 
của Hội đồng Chính phủ trong việc tờ 
chức và chỉ đạo sản xuất của ngành 
cơ khí đề không ngừng tăng năng suất 
lao động. đồng Lhời rất coi trọng nàng 
cao chất lượng sản phầm cơ khi. 


ta sẽ góp phần tích cực đầy nhanh 
quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa nước nhà. 


(10) Nghị quyết Đại hại đại biều toàn quốc lần 
thứ ÏV của Đảng cộng sản Việt-nem, tạp chí Hiẹc 
tập số 12-1976, trang 20, 


—§Wƒ NGHIỆP CHÍNH NGHĨA tỦA 
NHÂN DÂN PA-IF-SIIN NHẤT BINH THẮNG LỰI 


"TRONG thời kỷ trước và sau chiến 

tranh thể giới thứ nhất, vùng 
Trung Đông chủ yếu là nơi tranh chấp 
giữa hai đế quốc Pháp và Anh. Đến 
thời kỷ trước và sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, đế quốc Mỹ bắt đầu 
cạnh tranh mạnh mẽ đề giành giật ảnh 
hưởng ở Trung Đông, nhằm bảo đảm 
quyền lợi vẻ dầu lửa cho các tập đoàn 
tư bản Mỹ ở đó. Cũng trong thời kỷ 
đó, bọn lãnh đạo phong trào phục 
quốc Do-tháải quốc tế, một mặt vẫn 
dựa vào đế quốc Anh đề đầy mạnh 
việc di dân về Pa-le-stin, mặt khác, 
ra sức dựa vào đế quốc Mỹ đề gây 
sức ép với đế quốc Anh. đầy nhanh 
việc thực hiện âm mưu của chúng. 
Hơn nữa, trong tông số khoảng hơn 
10 triệu người Do-thái trên thế giới 
lúc đó, thì hơn một nửa là ở Mỹ. Bọn 
đại tư bản Do-thii ở Mỹ lại có 
khả năng về tài chính đề giúp đỡ cho 
phong trào phục quốc Do-thái. Bọn 
này có ảnh hưởng mạnh mẽ trong các 
tập đoàn tư bản Mỹ, do đó cũng có 
ảnh hưởng nhất định trong giới chính 
trị phản động Mỹ. Vì vậy, kê từ chiến 
tranh thế giới thứ hai, để quốc Mỹ là 
kể đỡ đầu chủ yếu cho phong trào 
phục quốc Do-thái. Đế quốc Mỹ đã 


LÊ-TOÀN-THƯ 


thấy rõ, nếu một Nhà nước Do-thái 
được thiết lập ở Pa-le-stin, thì đó là 
một công cụ rất tốt đề gây ảnh hưởng 
ở Trung Đông. Do đó, đế quốc Mỹ 
tìm mọi cách giúp đỡ bọn phục quốc 
Do-thái. Đến đầu năm 1947, bọn này 
đã xâm chiếm được những vùng Lương 
đối ròng trong phạm vi lãnh thồ Pa- 
le-stin. Thực tế, một Nhà nước l-xra- 
en đã thành hình bên trong Nhà nước 
Pa-le-stin. 

Trong những điều kiện trên, đế 
quốc Anh đưa vấn đe Pa-le-stin ra 
Liên hợp quốc. Liên hợp quốc ra 
quyết nghị chia đất Pa-le-stin làm hai : 
một Nhà nước Do-thái và một Nhà 
nước A-rập, thành phố Giê-ru-da-lem 
do Liên hợp quốc quản lý. Nhưng đế 
quốc Mỹ đã dung túng bọn phục quốc 
Do-thái ngắn chặn việc thực hiện nghị 
quyết đó, đề cho chúng sử dụng hệ 
thống chính quyền và quân đội của 
chúng, tuyên bố thành lập Nhà nước 
I-xra-en và lấn chiếm thêm một khu 
vực đất đai thuộc phạm vi mà Liên 
hợp quốc dành cho Nhà nước A-rập 
Pa-le-stin. Nhàn dân A-rập Pa-le-stin 
và các nước A-rập khác trong Liên 
đoàn các nước A-rập đã chống bọn 
bành trướng I-xra-en. Nhưng do hoàn 


có 


cảnh lịch sử và sự hạn chế về lực 
lượng, bọn bành trướng I-xra-en tạm 
thời giành phần thắng. Chúng chiếm 
toàn bộ lãnh thồ Pa-le-stin, làm cho 
gầu 1triệu người A-rập Pa-le-stin phải 
rời bỏ quê hương đến sinh sống và 
_ chiến đấu tại các nước A-rập khác. 
Như vậy, uiệc thành lập Nhà nước 
I-xra-en phản động năm 1947 trên 
mảnh đãt quê hương củc dán tộc Pa- 
le-stin, là kết quả của một quả trình 
di dân xâm lược, một quả trình thực 
dân hóa được tiến hành dưởi sự chỉ 
đạo của các tập đoàn tư bẳn đề quốc 


Trung Đông là một trong những 
nơi tập trang nhiều mâu thuẫn trên 
thế giới. Vừa có mâu thuẫn giữa nhân 
dân các dân tộc bị áp bức với bọn đế 
quốc và tay sai; vừa có mâu 
thuẫn giữa hai hệ thống thế giới 


đối lập; vừa có mâu thuẫn giữa 
đế quốc và đế quốc... Sự vận 
động của các loại mâu thuẫn này, 


cùng với sự vận động của những 
mâu thuẫn trong lòng mỗi xã hội A- 
rập, cũng như sự tác động qua lại 
của các loại mâu thuẫn trên, đã làm 
cho tình hình Trung Đông luôn luôn 
sôi động trong suốt mấy chục năm 
qua. Đế quốc Mỹ; do bản chất của nó, 
tỉm mọi cách phả hoại phong trào 
giải phóng của các dân Lộc A-rập mà 
mũi nhọn là nhân dàn Pa-le-stin. 
Chúng âm mưu khống chế nguồn dầu 
lửa Trung Đông và vùng kênh Xuy-ê, 
âm mưu bao vây hệ thống xã hội chủ 
nghĩa từ phía nam. Đề thực hiện 
những âm mưu đó, đế quốc Mỹ đã sử 
dụng Nhà nước Ï-xra-en, con ngựa 
thành Tơ-roa được hiện đại hóa. 
Ngoài I-xra-en, đế quốc Mỹ đang ra 
sức lăng cường sức mạnh cho một 
số chế độ tay sai ơ Trung Đỏng mà 
truyền thống chống phá cách mạng ở 
đà y tùng rất nỗi tiếng. Nhàn dân thế 
giới còn phí nhớ, năm 1970, nhà cầm 
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bà tự bản Do-thádi. Đó là một quá trình 
hoàn toàn nhân tạo, không có cơ sử 
lịch sử, không phù hợp với quy luật 
phát triền xã hội. Bọn tư bản đế quốc 
đã dùng tiền của và bạo lực, dựng lén 
một Nhà nước tay sai, nhằm tiêu diệt 
cả một dân tộc. Đó là một tội ác lớn 
trong lịch sử. Bọn bành trướng Ï-xra- 
en đưa ra luận điệu chủng thừa mệnh 
chúa Trời khôi phục lại Nhà nước Ì- 
xra-en cồ đại. Thực ra, bọn đại tư 
sản Do-thái không thừa mệnh chứa 
Trời nào ngoài đế quốc Mỹ, đức chúa 
đô-ìa của chúng. 


quyền Gioóc-đa-ni đã phản bội lợi 
ích của các dân tộc A-rập, phản bội 
sự cam kết của các dân tộc A-rập 
đối với nhân dân Pa-le-stin, câu kết 
với chủ nghĩa đế quốc, tàn sát và 
đánh đuổi nhân dân Pa-le-stin sống 
trên đất Gioóc-đa-ni. làm cho nhần 
dân Pa-le-siin mất một chỗ dựa chắc 
chắn nhất lúc đó. Đó là một tấn thảm 
kịch trong lịch sử quan hệ giữa các 
dân tộc À-rập. 

Tại nước Li-băng dưới sự thống 
trị của bọn phản động, trong mấy 
năm nay cũng đã xảy ra nhiều vụ 
xung đột do bọn phản động Li-băng 
gày nên đánh vào lực lượng kháng 
chiến Pa-le-stin đóng trên đất Li-băng. 
Những cuộc xung đột đó đã biến 
thành chiến tranh thật sự kẻ từ tháng 
4-1975 đến tháng 12-1976. Trong cuộc 
chiến tranh này, điều mà mọi người 
thấy rõ là bọn phản động Li-băng 
được sự ủng hộ của Mỹ và sự tiếp 
tay của bọn bành trướng Ï-xra-en. 
Cũng có những nước A-rập, dưới sự 
thống trị của bọn vua chúa hoặc tư 
sản phản động. tuy có mâu thuẫn với 
phong trào kháng chiến Pa-le-stin. 
thậm chỉ đã phát động chiến tranh 
hòng tiêu diệt họ, nhưng bề ngoài 
vẫn luôn luôn tuyên bố rằng Nhà 
nước I-xra-en là kể thù của các dân 


tộc A-rập, vẫn giữ một ranh giới giữa 
các dân tộc A-rập với bọn bành 
trướng Ïl-xra-en. Nhưng chưa có 
trường hợp nào một Nhà nước A-rập 
trực tiếp dựa vào bọn bành trướng 
I[-xra-en, nhận vũ khí của chúng. 
được chúng dùng lực lượng quân sự 
chỉ viện trên biên và trên bộ đề tiến 
cỏng vào lực lượng kháng chiến Pa- 
le-sin như trường hợp bọn phản 
động Li-băng vừa qua. 

Sau thẳng lợi của nhân dân Việt- 
nam, nhân đân Lào và nhân dân Cam- 
pu-chia, chiến lược toàn cầu của đế 
quốc Mỹ bị đảo lộn. So sánh lực lượng 
trên thế giới thay đồi có lợi cho các 
lực lượng chếng đế quốc đứng đầu 
là đế quốc Mỹ, vì hòa binh, độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
Tại khu vực Trung Đông. so sánh lực 
lượng cũng thay đổi có lợi cho nhân 
dận Pa-le-stin và nhân dân A-rập. 

Đế quốc Mỹ tuy lâm vào thế bị 
động chiến lược, nhưng chúng rất 
ngoan cố, ra sức xoay chuyền lại tình 


Đế quốc Mỹ, bọn bành trướng Ï- 
xra-en cùng tất cả bọn tay sai phản 
động khác không thề tiêu diệt được 
nhân dân Pa-le-stin, một dân tóc da 
chiến đấu kiên cường hằng trăm năm 
nag cho nền độc lập tự chủ của mình. 
Trước kia họ đấu tranh chống ách 
thống trị của đế quốc Thö-nhï-kỳ (từ 
năm 1517). Đến đầu thế kỷ 19, đế quốc 
Anh, Pháp xâm chiếm châu Phi và 
Trung Đông, nhân dân A-rập lại chịu 
một cô hai tròng, vừa bị đế quoỏc 
phong kiến Thöỏ-nhĩ-kỳ khống chẽ, 
vừa bị đế quốc tư bản phương Tây 
áp bức bóc lột. Riêng nhân dân Pa-le- 
stin vừa phải đấu tranh chống ách 
thống trị của đế quốc Anh, vừa phải 
đấu tranh chống phong trào phục 
quốc Do-thải, đi đân Do-thái về Pa- 
le-stin. 

Phong trào nhân đàn Pa-le-stin đã 
từng phát triền tới đỉnh cao vào 


thế, triên khai lại lực lượng, phẩn 
kích ở những nơi mà chúng còn có 
khả năng phản kỉch. Ở Trung Đông. 
quyền lợi ích kỷ của các tập đoàn tư 
bản Mỹ về dầu lửa đã bảm rất sâu; và 
về lâu về dài, chúng vẫn bám vào 
đấy. Chúng lại có tay sai đắc lực là 
bọn bành trướng I-xra-en. Vì vậy đế 
quốc Mỹ 0à tau sai đang tìm mọi mưa 
ma chước quỷ, nhằm thực hiện j đồ 
đen tối của chúng, ra sức gieo rắc ảo 
tưởng trong nhân dân các dân tộc A- 
rập. hòng làm cho họ từ bỏ việc Ủng 
hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân 
dân Pa-le-stin, làm nhụt ý chí đấu 
tranh của nhân dân Pa-le-stin. Chúng 
ra sức thực biện sự thỏa hiệp kiều 
thất bại chủ nghĩa giữa nhân dân A- 
rập nói chung, nhân dân Pa-le-stin nói 
riêng với bọn bành trướng I-xra-en, 
nhằm bảo vệ Nhà nước I-xra-en phản 
động, đặt nhân dân các nước Á-rập 
trong tình thế luôn luôn phải đối phó 
với nguy cơ bành trướng và xâm 
lược của I-xra-en. 


những năm 1936 — 1939, khi lực lượng 
du kích Pa-le-stin xuất hiện với con 
số tử 6.000 đến 1 vạn người. Quần 
chúng công nhân và nòng dân đã 
tiến hanh tông bãi công và chống thu 
thuế. Trong thời kỳ này, phong trào 
đấu tranh của nhân dân Pa-le-stin 
mang hình thức một cuộc cách mạng 
thật sự. Đến đầu năm 1938, lực lượng 
nhàn dân đã nồi lên kiềm soát nhiều 
vùng ở nông thôn và thành phố. Hàng 
nghìn người Pa-le-stin đã ngã xuống 
trước mũi súng của thực đân Anh. 
Mặt khác, để quốc Anh đầy mạnh 
việc đưa người Do-thái về Pa-le-stin. 

Ngày nay, nhân dân Pa-le-stin kế 
thửa truyền thống đấu tranh lâu đài 
của dân tộc, đang tiến hành cuộc chiến 
đấu gian khổ nhảt, nhằm giành lại 
quyền dân tộc thiêng liêng. Cuộc đấu 
tranh của nhân dân Pa-le-stin là một 
trường hợp đặc biệt trong lịch sử, 
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vi bộ phận chủ yếu của họ phải sống 
ở ngoài lãnh thồ của mình đề chiến 
đấu cho mục tiêu giải phóng dân tộc. 
Nhưng họ có sự lãnh đạo kiên quyết 
của * Tô chức giải phóng Pa-le-stin », 
gọi tắt là PUO. PLO ra đời năm 1964, 
được sự ủng hộ rộng rãi của nhân 
dân Pa-le-stin. Mục tiêu của PLO là 
giải phóng đất đai bị bọn phản động 
I-xra-en chiếm đóng, thực hiện chủ 
quyền của nhân dân Pa-le-stin trên 
quê hương của mình. Cương lĩnh của 
PLO vạch rõ họ không nhằm thủ tiêu 
một dân tộc nào, mà là xây dựng trên 
đất nước Pa-le-stin một Nhà nước dân 
chủ, thực hiện nguyên tắc chính 
quyền tách khỏi tôn giáo, người A- 
rập và người Do-thái sống bình đẳng 
với nhau,(hực hiện sự hòa hợp về mặt 
dân tộc, bảo đảm tự do tin ngưỡng. 


PLO ngày nau là một fö chức 0uững 
mạnh 0ề chỉnh trị, chặt chê 0ề tồ chức 
uà thống nhất uề mục tiêu chiến đấu. 
Nhiều tổ chức chính trị khác nhau 
trước đây, nay đứng trong hàng ngũ 
của PLO. Trong các tổ chức ấy, có 
« Phong trào giải phóng dân tộc Pa- 
le-stin», gọi tắt là An Pha-ta. là một 
tồ chức chính trị vũ trang, có uy tín 
lớn nhất. An Pha-ta đã đấu tranh cho 
nền độc lập của dân tộc hơn 20 năm 
nay. Chủ tịch A-ra-phát đồng thời 
cũng là Chủ tịch của An Pha-ta. An 
Pha-ta là lực lượng nòng cốt của 
PLO. PLO là một trong những tồ 
chức đấu tranh giải phóng dân tộc 
lớn mạnh ở Trung Đông và trên thế 
giới. PLO chẳng những đã đấu tranh 
vũ trang hàng chục năm, mà mặt trận 
đấu tranh chính trị của nó cũng đang 
ngày càng mở rộng. Riêng tại vùng 
Tây sông Gioóc-đan, nơi mà bọn ÏI- 
xra-en đang thi bành chính sách 
thống trị thực dân đối với nhân dàn 
A-rập; nhân dân Pa-le-stin đang triển 
khai cuộc đấu tranh chính trị hằng 
ngày chống lại chính quyền phản 
động I-xra-en, dưới nhiều hình thức 
như bãi công. bãi thị, bãi khóa, biều 
tình, thị uv, tông bãi công trong từng 


khu vực, thậm chí đặt chướng ngại 
vật ngoài đường phố, v.v... Chinh 
quyền phản động I-xra-en bị uy hiếp 
ngay tại sào huyệt của chúng bởi 
sức đấu tranh mãnh liệt của quần 
chủng nhân dân A-rập. 


Nhân dân Pa-le-stin đấu tranh cho 
chính minh và cũng đấu tranh cho 
toàn thế giới A-rập. nhất là những 
nước A-rập hiện đang bị I-xra-en 
chiếm đóng một phần lãnh thồ. Nhân 
dân các nước A-rập ủng hộ Pa-le-stin 
về mọi mặt, một phần là xuất phát 
từ truyền thống đoàn kết A-rập, xuất 
phát từ những cam kết vừa là tình 
cảm vừa là chiến lược. Một phần 
khác, sự ủng hộ đó cũng có đi có lại. 
Nếu không có cuộc chiến đấu ngoan 
cường của nhân dân Pa-le-stin thi 
bọn bành trưởng I-xra-een được để 
quốc Mỹ giúp sức, sẽ không bao giờ 
nhìn nhận những yêu cầu chính đáng 
của nhân đân A-rập là đòi thực hiện 
quyền dân tộc cơ bản của nhân dàn 
Pa-le-stin và đòi I-xra-en rút quản 
khỏi các vùng đất của các nước A- 
rập mà chúng chiếm đóng. Thậm chi. 
bọn bảành trướng ÏI-xra-en sẽ không 
chịu dừng lại ở đường biên giới hiện 
nay, một đường biên giới bành 
trướng, bất hợp pháp. đang được đề 
quốc Mỹ bao vệ. Như vậy, về căn bản, 
cuộc đấu tranh của nhân dân Pa-le- 
stin là nhất tri với lợi ích của các 
dân tộc A-rập. Nếu làm hại đến sự 
nghiệp của Pa-le-siin, trước sau sẽ 
làm hại cho sự nghiệp của toàn thế 
giới Á-rập. 

Do có đường lối chỉnh trị đúng dàn 
bà có chính nghĩa, sự nghiệp của nhản 
dân Pa-le-stin uà nhân dân A-rập được 
toàn thề loài người đồng tình 0à ủng 
hộ. Trước hết. các nước xã hội chủ 
nghĩa đã dành cho nhân dân Pa-le- 
stin và nhân dân A-rập sự ủng hộ kiên 
quyết nhất. Nhân dân Pa-le-stin còn 
luôn luôn nhận được sự hiệp đồng 
chặt chế của các lực lượng đấu tranh 
giải phóng đân tộc trên thể giới, 
trước hết là lực lượng giải phóng 


dân tộc A-rập. Cuộc đấu tranh của 
nhân đân Pa-le-stin đang phát triền 
mạnh mẽ về cả ba mặt: chính trị, 
quân sự, ngoại giao. Hiện nay có 105 
nước công nhận PLO. PLO hiện có cơ 
quan đại diện tại trên 40 nước. Thực 
tế ngày càng chứng mình cuộc đấu 
tranh của nhân dân Pa-le-stin gắn 
liền với sự ủng hộ và giúp đỡ của ba 
lực lượng v† đại của thời đại. trong 


đó, lực lượng giải phóng dân tộc A- 
rập đóng vai trò quan trọng trực tiếp. 
Bằng thực tiễn sinh động của mình 
cuộc đấu tranh của nhân dân Pa-le 
stin chứng thực chân lý của thời đại 
là độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội gắn liền với nhau. Tất cả những 
khuynh hướng đi ngược chân lý đó, 
sớm muộn sẽ thất bại. Sự nghiệp 
chính nghĩa của nhân dân Pa-le-stin 
nhất định thẳng. 


Cách mạng tháng Mười... 


(Tiếp theo trang 42) ' 


cùng to lớn của giai cấp công nhân 
đang cùng với các lực lượng dân chủ 
khác giáng những đòn tiến công 
mãnh liệt vào chủ nghĩa tư bản lũng 
đoạn Nhà nước và sớm muộn sẽ vĩnh 
viễn loại trừ chủ nghĩa tư bản ra khỏi 
đời sống xã hội. 


Ba dòng thác trên đâv hợp thành 
cao trào cách mạng vĩ đại của thời 
đại và đang ở thể tiến công, chĩa mũi 
nhọn đấu tranh vào chủ nghĩa để 
quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ. 


Nhân loại tiến bộ đang đứng trước 
thời cơ thuận lợi : thời cơ đầy mạnh 
cách mạng tiến lên, thời cơ giữ vững 
hòa bình thế giới. Cuộc đấu tranh 
chống đế quốc gây chiến nhằm bảo 
vệ hòa bình thế giới là nhiệm vụ cấp 
bách của nhân dân thế giới. Cuộc đẫu 
tranh nhằm tiêu diệt chủ nghĩa đế 
quốc, giành giải phóng dân tọc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội cũng là yêu 
cầu không thề tri hoãn của: nhân dân 


các nước. Hai cuộc đấu tranh đó 
quan hệ mật thiết với nhau và thúc 
đầy lẫn nhau. _ 


Dựa vào lực lượng của ba đồng 
thác cách mạng, vận dụng đúng đắn 
chiến lược tiến công, các lực lượng 
cách mạng trên thế giới nhất định sẽ 
đưa cao trào cách mạng lên một bước 
mới, giành những thắng lợi to lớn 
hơn nữa trong cuộc đấu tranh cho 
những mục tiêu cao cả của thời đại. 

Chúng ta, những người đại biều 
cho các cơ quan lý luận và chỉnh trị 
của các đảng lãnh đạo chính quyền, 
đang họp mặt ở đây đề trao đồi những 
vấn dẻ lý luận chung quanh chủ đề 
“ Cách mạng tháng Mười và tính hiện 
đại của nó» cũng không nhằm mục 
đích nào khác là góp phần thúc đầy 
cuộc đấu tranh cho những mục tiêu 
cao cả của thời đại. 


Chúc Hội nghị của chúng ta thành 
CÒIØ Tực rỡ. 
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0Á0I WỊNð TIIÁN W1, B0 Nữ0ẤT YÍ BẠI 
Tf0 LI0II $ PHÁT TRIÊN 0lA LIẢI Nữ 


HÃNG 11 năm 1917, dưới sự lănh đạo tài tình của Lâ-nin 0ï đại, 
giai cấp công nhân oà nhân dân Nga đã 0uùng lên đánh đồ chính 
quuền của giai cấp Iư sản, lập nên Nhà nước chuyên chính 0ô sản 
đầu tiên trên thế giới. Cách mạng +ã hội chủ nghĩa tháng Mười thành 
công đã đưa đền 0iệc thành lập Liên bang cộng hòa rã hội chủ 
nghĩa xô-uiết ( Liên-+ô) năm 1922. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, 
nhân dân một nước chiếm 1 phần 6 quả địa cầu đã trở nên những 
người làm chủ xã hội, làm chủ oận mệnh của mình. 

Với Cách mạng tháng Mười, Lâ-nin uà những người công sản của 
đất nước xô-0uiết đã nêu lên cho những người cách mạng trên lhẽ giới 
một mẫu mực 0ề chiến lược oà sách lược của cách mạng 0ô sản. Mội 
loạt ấn đề có Ú nghĩa quuết định trong cách mạng 0ô sản đã được 
giải quuết thành công, đó là : rác lập bà củng cố không ngừng quuền 
lãnh đạo luuệt đối của giai cấp công nhân; xâu dựng một đẳng kiều 
mới của giai cấp công nhân; râu dựng khối liên minh công nông 
pững chắc ; lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù ; oận dụng tài 
tình 0à linh hoạt lÚ luận cách mạng bạo lực 0à khởi: nghĩa giành 
chính quuền (chuần bị lực lrợng, sáng tạo oà tranh thủ thời cơ dùng 
bạo lực cách mạng đập tan bạo lực phản cách mạng...); thiết lập uà 
củng cố chuuên chính uô sản. Đặc biệt, Lê-nin uà những người cộng 
sản Nga đã kết hợp sức mạnh của bốn phong trào cách mạng lớn: 
phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp 0ô sản chống 
giai cấp tư sản; phong trào dân chủ của nông dân chống địa chủ, 
đòi chỉa ruộng đấi ; phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc 
bị áp bức ; phong trào hòa bình chống chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, 
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tạo nên sức mạnh lồng hợp to lớn. Chính sức mạnh tồng hợp ấu đã 
kết liều số phận của chủ nghĩa tư bản ở Nga. 

Từ khi được thành lập. Nhà nước chuyên chính oô sản ở Liên-rò 
đã tỏ ra có sức” mạnh phi thường. Nó đã đập tan bọn phản cách 
mạng trong nước, đánh thẳng cuộc can thiệp 0ñ trang*'của 1$ nưøc 
đề quốc chủ nghĩa, 0à chưa đầu 30 năm sau lại đánh thẳng hoàn toan 
bọn phát-xit Đức — Ý — Nhật, chẳng những bảo uệ được đối rnurớc 
vô-0iết mà còn giải phóng được nhiều rurớc khác, cứu cỏ loài: người 
khỏi họa phát-+xí. 

Nhà nước chuuên chính uô sản ở Liên-~ô đã T ra là một công 
cụ sắc bén †rong 0iệc râu dựng một xã hội mới, lõi đẹp. 

Nước Nga trước cách mạng là nước tư bản chủ nghĩa lạc hàu. 
Với kế hoạch điện khí hóa (Gô-en-rô) nồi liếng do Lâ-nin đề ra năm 
1920, uà những kế hoạch 5 năm sau đó, nền kinh tế quốc dân Liên-xô 
đã được xâu dựng lại từ gốc đến ngọn, nền đại công nghiệp cơ khi. 
cơ sở ĐậI chất — kỹ thuậi của chủ nghĩa xã hội, ngàu càng phải 
(riền. 

(Chỉ sau hai kế hoạch 5 năm (1928 — 1932, 1933 — 1937), Liên-rô 
« đã thực hiện được chủ nghĩa xã hội, về căn bản » (1), đđ từ môi 
nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp; nền công nghiệp 
đủ sức củi tạo nề mặt kỹ thuậi loàn bộ nền kinh lễ quốc dân, pì nền 
nông nghiệp được tập Lhê hóa toàn bộ. 

Kế hoạch 5 năm thứ ba (1938 — 1942) được thông qua năm (1939 
đảnh đấu 0iệc Liên-vô bước 0ào thời kù hoàn thành xâu dự ng chủ 
nghĩa xã hội 0à quá độ lên chủ nghĩa cộng sản, đồng thời giải quuết 
nhiệm 0ụ kinh tế cơ bản : đuồi kịp 0à 0ượi các nước tư bản chủ nghĩa 
_ phái triền 0ề mặt kinh lẽ. Nhưng cuộc chiến tranh xàm lược của 
phải -víL Đức nồ ra từ giữa năm {941 dä cản lrở 0iệc thực hiện kế 
hoạch 0à gâu ra những thiệt hại to lớn cho nhân dân Liên-xô (20 triệu 
người chết, hơn 1.700 thành thị bị tàn phá uà hơn 3 oạn +ỉ nghiệp bị 
hư hại). 

Chiến tranh kết lhúc, uới Ú thức lao động quên mình, 0ởi tình 
thần chịu đựng gian khô, khắc phục khó khăn, nhân đân Liên-+ô đã 
nhanh chóng hàn gắn được những oẽi thương chiến tranh, tiếp lục 
tiến lên nhanh chóng. Trải qua hai kế hoạch 5 năm mới (1951 — 1955. 
{956 — 1960). chù nghĩa xã hội đã thắng lợi hoàn toàn và triệt đề ở 
Liên-xô. 

ĐạL hội lần thứ 21 của Đảng cộng san Liên-.vó thông qua Rẽ hoạch 
7 năm 1959 — 1965, mở đầu cho giai đoạn phát triền mới : tá dựng 


() J.Sta-lin: “Bàn về dự án Hiến pháp Liên-xô », Những pần đề chủ 
nghĩa Lẻ-nin, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1959, trang 7271. 


2 


tả hội tã hội chủ nghĩa phái triền. KNết qua của piệc thực hiện kề 
hoạch nàu là nền kinh lễ 1ã hội chủ nghĩa được phát triền 0à củng cỗ 
hơn nữa trên cơ sở những tiến bộ 0ề khoa học — kỹ thuật. 

Kế hoạch 5 năm thứ 8 (1966 — 1970) do Đại hội lần thứ 93 của 
Đảng cộng sản Liên-xô thông qua năm 1966 lại đưa Liên-rô tiến lên 
mội bước mới. «Xã họi xã họi chủ nghĩa phát triền đã được xây | 
dựng » (2). Điều đó cho phép Liên-+rô bái tau giải quuết oề mặt Lhực 
tiễn nhiệm 0ụ øĩ đại : xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa cộng sản. 

Kế hoạch 5 năm thứ 9 (1971 — 1975) là mội bước quan trọng trên 
con đường giải quuết nhiệm 0ụ nàu. Năm 1975, sản lượng công nghiệp 
của Liên-œô so 0ởi năm {970 đã tăng 43%, Liên-rô đã sản xuất 1.038 
tỦ ki-lô-oát giờ điện, 701 triệu lấn than, 491 triệu tấn dầu mỏ. 289 t!Ủ 
méi khối hơi đối, 141 triệu tấn thép, 90 triệu tlñn phân khoảng, 122 
triệu lấn +i-măng, 220 triệu lấn lương thực. Thu nhập quốc dân đã 
đạt tới 362 tỦ rúp. Thu nhập thực tế theo đầu người của nhân dân 
tăng gần 1 phần 4 so bởi năm 1965. Liên-xô đứng đầu Lhế giới Đề +¡- 
măng, than đả, quặng sắt, thép, phân khoáng 0à đầu rnỏ. 

Hiện nau nhân dân Liên-+ô đang ra sức Lhực hiện kš hoạch 5 năm 
Lhứ 10 (1976 — 1980). đó là kế hoạch (hiệu suãi 0à chối! lượng ». Chỉ trong 
2 ngàu rưỡi, nền công nghiệp Liên-xô làm ra một sản lượng bằng sản 
tượng cả năm 1913. Chưa đầu 5 ngàu. các ngành kinh tế có thề lạo ra số 
thu nhập quốc dân bằng cả năm (926. Năm 1922, sản lượng công nghiệp 
của Liên-x+ô chiếm 1% sản lượng công nghiệp của thế giới, ngà nau 
đã chiếm 20 %, bỏ ra các nước tư bản chủ nghĩa phái triền chàu Âu. 
Năm 1999, sản lượng công nghiệp của Liên-xô chỉ bằng 3%⁄ của Mỹ, 
sau chiến Iranh thế giới Lhứ hai, đã bằng 20%, năm 1975 — bằng 80 % 
0à năm 1980 sẽ bằng 109% rnức năm 1975 của Mỹ. Liên-+ó đã 0ượi 
Mỹ uề nhiều sản phẩm quan trọng. 

Như 0ậW là chỉ trong 60 năm, Liên-xô đã 0ượt một chặng đrrởờng 
nà chủ nghĩa tư bản phải trải qua hàng thế kủ. 

Chặng đường lịch sử đó đã đem lại những bài học có Ú nghĩa phồ 
biến oề xâu dựng 0à phát triền chủ nghĩa vã hội ở Liên-xô. Đỏ là: 
thủ liêu chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa, xác lập chẽ độ sở hữu .vã 
hội chủ nghĩa 0ề các lư liệu sản xuất cơ bản; xóa bỏ ách áp bức dân 
lộc 0à xác lập sự bình đẳng giữa các dân lộc ; phát triền kinh lễ có kẽ 
hoạch nhằm xâu dựng cơ sở oật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
uà nâng cao mức sống của nhân dân lao động; cải lạo nông nghiệp: 


(2) L.I. Bơ-rê-giơ-nép : Đi theo con đường của Lê-nin nhà xuất bản Chính 
trị, Mạc-tư-khoa, tập 2, trang 92. 


củng cổ pà phái triền Nhà nước xä hội chủ nghĩa, phát huụ dân chủ 
+ä hội chủ nghĩa ; nêu cao tình thần hụ sinh phấn đấu, chịu đựng 
gian khò, khắc phục khó khăn; bảo uệ những thành quả của chủ 
nghĩa +ã hội, chống kẻ thù trong oà ngoài nước ; đoàn kết giai cấp 
công nhân oà nhân dân tao động trong nước uới giai cấp công nhân 
bà nhân dân lao động các nước khúc trong cuộc đấu tranh chống kẻ 
Ihù chung, ủng hộ cách mạng thế giới. 


* 


CÁCH mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười ơĩ đại có ý nghĩa lịch sử 

bà Ú nghĩa quốc tế †o lớn. Nó mở ru con đường giải phóng cho 
củ loài người, mở đầu mội thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá 
đọ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. « X`hư 
mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, 
I hức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. 
Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có Ú nghĩa 
lo lớn 0à sâu +a như †hề » Q3). 

Dưới ảnh hưởng to lớn của Cách mạng tháng Mười, tình hình 
thế giới trong 60 năm qua đã có những biến chuyền 0ô cùng †o lớn 
ngàu càng có lợi cho chủ nghĩa +ã hội, ngàu càng đầu chủ nghĩa tư 
bản lún sâu uào cuộc tồng khủng hoảng triền miên không có lối Lhoái. 
Da dòng thác cách mạng trên thế giới dần dần hình thành 0à trở 
(hành « những lực lượng đang quyết định nội dung chủ yếu, phương 
hướng chủ yếu và những đặc điềm chủ yếu của lịch sử phát triền 
của xã hội loài người, đang thúc đày sự quá độ của thế giới từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội » (4). 

Từ chỗ chỉ có Liên-xô là nước xã hội chủ nghĩa duụ nhãt nằm 
giữa pòng 0âu của thế giới tư bản chủ nghĩa, ngàu nay có cả một hệ 
thống các nước +ã hội chủ nghĩa mà sự hình thành gắn liền uới chiến 
thẳng 0ï đại của Liên-xô Irong cuộc chiến tranh chống phái-xíl. Năm 
1912, cách mạng Việi-nam thẳng lợi, Nhà nước công nông đầu tiên 
ở Đông — Nam châu Á được thiết lập, oà từ 1954, mội nửa nước Việt- 
nam liên lên chủ nghĩa +ã hội. Những năm 1947 — 1948, một loại 
nước +ä hội chủ nghĩa ở Đông Âu ra dời. Năm 1949, cách mạng 
Trung-quốc Lhành công, làm lệch hẳn cán cân lực lượng oề phía chủ 
nghĩa xã hội. Tiếp đén là cách mạng Triều-liên, cách mạng Cu-ba 
Lhành công, đưa đến sự ra đời của Nhà nước +ä hội chủ nghĩa ở Đông- 


(3) Hồ-Chi-Minh : Cách mạng tháng Mười dĩ đại mở ra con đường giải 
phỏng cho các dán tộc, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1967, trang 5. 

(4) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của Đẳng cộng sản 
Việt-nam, tạp chí Học tập số 12-1976, trang 137. 


Bắc Á oà ở châu Nỹ la-tinh. Với chiến thắng 0ï đại của nhân dân 
Việt-nam, nhân dân Lào 0à nhân dân Cam-pu-chia trong năm 1975, 
chủ nghĩa xã hội được mở rộng ở Đông-dương 0à tăng cường ảnh 
hưởng ở nhiều nơi. khác trên thế giới. Sau chiến tranh thế giới Lhứ 
hai, các nước xã hội chủ nghĩa chỉ chiếm 20 % sản lượng công nghiệp 
Lhế giới ; năm 1960, tỦ lệ đó đã lên 30 %, uà năm 1975 — 21,6% So uởi 
các nước lư bản chủ nghĩa, các nước xã hội chủ nghĩa hơn hẳn 0uề 
nhịp độ phát triền: từ năm 1950 dễn 1975, nếu nhịp độ phát triền 
của các nước tư bản chủ nghĩa phát triền trung bình hằng năm là 
4,6%, thì nhịp độ phát triền của các nước +ã hội chủ nghĩa là hơn 
10 %. Ở các nước xã hội chủ nghĩu nền sản xuất phát triền cân đối, 
nhịp nhàng, không có khủng hoảng, không có thất nghiệp, đời sống 
bậi chất pà oăn hóa của nhân dân không ngừng được nâng cao. 

Hiện naụ, hệ thống xã hôi chủ nghĩa I hề giới dang ở thời kù phải 
triền mới, thời kù lực lượng sản xuất của chủ nghĩa xã hội gần ngang 
UỚI lực lượng sản xuất của chủ nghĩa tư bản, thời kù phải triền hùng 
mạnh 0ề quân sự 0à các mặt khác. Nếu tính cả sức mạnh của chế độ 
chính trị, chế độ kinh tế, của hệ lư tưởng thì ( hệ thống xã hội chủ 
nghĩa ngàu naụ đã có mội sức rnạnth lồng hợp hơn hẳn lực lượng của 
chủ nghĩa đề quốc... ngày càng phát huy tác dụng là nhân tố pguyết 
định sự phát triền của xã hội loài người » (3). 


Đó là chỗ dựa uítng chắc của phong trào đấu Iranh của nhân 
dàn Lhế giới 0ì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ à tiến bộ xã hội. 

Từ sau Cách mạng tháng Mười Nga, cách mạng các nước không 
còn nằm trong phạm trù của cách mạng tư sản, mà đã trở thành 
một bộ phận khăng khíi của cách mạng 0ô sản thế giới. Vấn đề dân 
lộc được mở rộng thành ấn đề giải phóng nói chung của các dân lộc 
bị áp bức ở các nước thuộc địa 0à phụ thuộc trên thế giới. Nga sau 
khi Cách mạng tháng Mười thành công, phong trào đấu tranh chống 
đế quốc ở mội| loạt nước như Trung-quốc, Ấn-độ, Thồ-nhĩ-kù, Áp- -gq- 
ni-xiăng, Al-cập, Xụu-ri, Pa-ki-xtăng, I-rắc, Mông-cò, In-đô-nê-+i-q, 
Việt-nam đã được đầu mạnh uới mức độ khác nhau. Ở Trung-quốc, 
ẨẤn-độ, Ba-tư, Việt-nam, đều thành lập những xô-uiễt công nông kiều 
các +ô-uiẽết ở Nga. Chính Lâ-nin đã nhìn thấu sức mạnh của cuộc đấu 
tranh đó. Người cho rằng nhân dân các nước phương Đông sẽ 0ùng 
dạu uà tham gia đấu tranh một cách độc lập, lự mình sáng tạo ra 
cuộc sống mới øà tham gia định đoạt oận mệnh của toàn thế giới. 
« Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ không phải chỉ là nà chủ yếu 
là mỏi cuộc đấu tranh của giai cấp 0uó sản cách mạng ở lừng nước 


(5) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của Đẳng cộng sẵn 
Việt-nam, tạp chí Học tập số 12-1976, trang 136. 


chống lại giai cấp tư sản ở nước mình; không phái thế, đó sẽ lq cuớc 
đấu tranh của tất cả các thuộc địa uà tất cả những nước bị chủ rghĩa 
đế quốc áp bức, của tất cả các nước phụ thuộc, chống lại chủ nghĩa 
đề quốc quốc tế » (6). Chính trong hoàn cảnh đó, Lê-nin đã nêu ra 
khầu hiệu nồi Hiếng : « Vô sản tất cả các nước oà các dân lóc bị áp bức. 
đoàn kết lại! ». 


Khầu hiệu đó chỉ ra rằng trong thời đại ngàu naụ, sự nghiệp danh 
đồ chủ nghĩa tư bản ðuà đưa loài người liền lên chủ nghĩa 1ã hội chỉ 
có thề giành được Lhẳng lợi bằng sự kết! hợp cuộc đấu tranh của giai 
cấp 0ô sản lãi cả các nước 0uới cuộc đấu tranh của nhân dân các thước 
địa chống chủ nghĩa dš quốc, rằng sự nghiệp giải phóng dân tộc ở các 
nước thuộc địa uà phụ thuộc chỉ có thề đi tới thẳng lợi triệt đề khi nó 
Irở thành bộ phận khăng khít của cách mạng 0ô sản thế giới, hưở nợ 
theo xu lhẽ phát triền tối yếu củd xã hội loài người trong thời đại 
ngàu naụ là tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Sau chiến-Iranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tóc. 
được sự giúp đỡ của hệ thống rã hội chủ nghĩa, đã phải triền mạnh 
mẽ uà giành được những thắng lợi to lớn. Tiếp theo chiến lhẳng Điện- 
biên-phủ của nhân dân Việi-nam, hàng loạt nước thuộc địa cũ đã 
giành được độc lập dân tộc uởi mức độ khác nhau, làm cho hệ thống 
thuộc địa cũ tan rã. Sau thẳng lợi của nhân dân Việ!l-nam Irong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ xâm lược, chủ nghĩa thực dân mới đi 0ảo giai 
đoạn sụp đồ không thề cứu 0ãn được. 

( Bão láp cách mạng của phong trào giải phóng dân lóc làm rung 
chuuền châu Á, châu Phi nà châu Mỹ la-tinh, lôi cuốn hơn hai nghìn 
triệu người ở hầu khắp các nước 0uốn là thuộc địa 0à phụ thuộc, đó 
là sự kiện lớn thử hai của thời đại chúng ta sau sự hình thành hệ 
Lhống xã hội chủ nghĩa thế giới » 0). 

Bão lúp cách mạng đó đang tiếp lục lan rộng, tiến công mãnh 
liệt ào các Đị trí của chủ nghĩa đế quốc, ngàu cảng Ihu hẹp phạm bì 
thống trị của nó. Bão láp đó đặc biệt sôi nồi ở miền Nam châu ĐÀ, 
ở Trung Cận Đông. ở Đông — Nam Á. Trong thời đại hiện naụ. không 
có điều kiện đề các nước mới được giải phỏng khỏi ách thực dàn 
phát triền thành những nước tư bản chủ nghĩa độc lập như các nước 
phương Tâu trước đâu, mà nếu đi theo con đường đó thì sớm muộn 
cũng sẽ rơi bào ách Lhực dân mới của chủ nghĩa đế quốc, nhất là đẽ 
quốc Àfÿ. Đối uới các nước đó, chỉ có mội con đường là dựa do các 


(6) V. Lê-nin và J. Sta-lin: Về cuộc Cách mạng +ãä hội chủ nghĩa thủng 
Mười øĩ đại, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1976, trang 127. 

(7?) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của Đăng cộng sản 
Việt-nam, tạp chí Học tập số 12-1976, trang 136. 
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nước +ã hội chủ nghĩa, phái Iriền không qua chủ nghĩa tư bản, tiễn 
Lhằng lên chủ nghĩa xã hội. Dó là con dường lấu chủ nghĩa Mác — 
Lê~nin làm kim chỉ nam. lấu piệc thành lập chính đảng mác-xíL lê- 
ni—nÍl làm hen chốt. 

Cùng uới bão táp của phong Irào giải phóng dân tộc, « phong trào 
đầu tranh của giai cấp công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa ngàu 
càng phái triền bởi quy mô rộng lớn 0à tính tồ chức cao. làm nồi bậi 
năng lực cách mạng oô cùng fo lớn của giai cấp công nhân đang cùng 
Đới các lực lượng dân chủ khác giáng những đòn liền công mãnh liệt 
0do chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước. Nhất định giai cấp công 
nhân sẽ đánh bại mọi Lhế lực phản động 0à sớm muộn sẽ 0ĩnh 0uiễn 
loại trừ chủ nghĩa tư bản ra khỏi đời sống +ã hội » (8). 

Cách mạng tháng Alười dã nêu gương cách mạng cho công nhân 
0à binh lính ở phương Tâu, thúc dàu họ di uào con dường thật sự tự 
giải phóng khỏi ách áp bức của chủ nghĩa đề quốc 0à tai họa của chiến 
tranh dễ quốc chủ nghĩa. Cuộc nồi dậu của công nhân à bình lính ở 
4o — Hung oà ở Đức, niệc thành lập xó-uiết đại biều công nhân uà 
bị rnt lính ở nhiều nước, 0.0... đã chứng tỏ điều đó. Nhưng do điều kiện 
so sảnh lực lượng lúc bấu giờ, những cuộc cách mạng đó đã không 
t harth công. 

Tử sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sau Lhời kù phát triền đặc 
biệt của kinh lẽ tư bản chủ nghĩa. đền cuối những năm 50 đầu những 
năin 00, mâu thuẫn trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, trong xã hội 
tr bản chủ _- bộc lộ gau gái, phong trào công ĐH đã có bước 
Uuà rộng khắp, mở dầu bằng cuộc lồng bãi công của cỏng nhân Pháp. 
chỉ Irong mu ngàu làm sụt đi rất nhiều số dự trữ mã? chục tỷ đó-Ìa 
của giai cấp Itr san Pháp. Từ cuối những năm 600 đầu những năm 70, 
phong trào tông nhân lại phái triền mạnh mẽ chưa lừng thấu, nhấi 
lq khi nó kết hợp uới phong trào ủng hộ Việt nam chống Älỹ xâm 
trrợc. Phong trào diễn ra 0ới quụ mô t†o lớn 0uới hình thức linh hoạt, 
kếiI hợp những uêu sách 0ề kinh tế 0ới những yêu sách pề chỉnh trị. 
Trong phong trào đỏ. các đảng 0ô sản đã có bước phái triền mới, dần 
tần trưởng thành pà ngày càng thu hút được đóng đảo lực hrợng dân 
c?”hủ, liền bộ dấu tranh chống tIư bản lũng đoạn Nhà nước. Trước cuộc 
đấu tranh đó, nguu cơ phát-xit hóa ở các nước tr bản chủ nghĩa bị 
đầy lùi, khả năng liền công của phong trào công nhân ngàu càng tăng. 

Trước mắt, phong trào công nhân có những khó khăn, 0ì chịu 
dinh hưởng của chủ nghĩa cải lương, pÌ kẻ thù giải cấp có kinh 


(8) Tạp chi đã dẫn. trang 136. 


nghiệm thống trị, mua chuộc, lừa bịp, chìa rẽ giai cấp công nhân, có 
những công cụ bạo lực đề đàn áp nhân dân. Nhưng đứng uề quan 
điềm chiến lược lâu dài mà nói, giai cấp công nhân các nước tư bản 
chủ nghĩa là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản, nà chắc chắn tà 
như Dậu. 

Ba dòng lhác cách mạng đang phát triền đồng đều, mạnh mẽ. 
liến công ào chủ nghĩa dễ quốc, hướng uào bốn mục tiêu của thời 
đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 0uà chủ nghĩa rã hội. Đó 
chính là hình thái tiến công của các lực lượng cách mạng ngày ngụ. 


* 


CÁCH mạng +ã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng ỉo 
_— lớn đối 0ới cách mạng Việt-nam. 

Trước hết, nó đã tạo ra một chuuền biến tư tưởng trong các nhà 
cách mạng Việi-nam. Trong thời kù trước khi Đảng ta ra đời, nhân 
dân †a chiến đấu rất kiên cường, người trước ngä người sau Iiến lên, 
nhưng do chưa có mội đường lối đúng đắn, những cuộc đấu tranh 
ấu rốt cuộc đều bị thất bại nà bị kẻ thù dùm trong biền máu. Chỉ đến 
khi Bác Hồ liếp thụ dược ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười, 
lìm ra chân lỦ của thời đại, đến 0uới chủ nghĩa Mác — Lô-nin thì nhân 
dân ta mới có được con đường đi đúng đẳn. Sau Cách mạng tháng 
Äfười, chủ nghĩa Mác — Lê-nin được truụền bá uào Việt-nam, kết hợp 
Đới phong trào công nhân nà phong trào yêu nước, dẫn tới sự thành 
lập Đảng cộng sản Đông-dương. Đó là một bước ngoặt 0† đạt của 
cách mạng Việ†I-nam, đánh dấu thời kù phong trào yêu nước theo 
lập trường tư sản 0à tiều tư sản chuuền sang phong trào yêu nước 
Lheo lập Ilrường 0oô sản. « Muốn cứu nườc và giải phóng dân tộc 
không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản » (0), 
kết luận ấu đánh dấu sự bắt gặp của cách mạng Việt†-nam 0uới chân 
lÚ của thời đại, ouà từ kết luận ấu, cách mạng nước ta bước ào chính 
giữa dòng của thời đại. 

Từ đó đšn naụ, trải qua gần nửa thế kủ, đi theo con đường của 
_ Gách mạng tháng Mười, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã 
liên tiếp giành thẳng lợi nàu đến thẳng lợi khác. 

DỊ theo con đường của Cách mạng tháng Mười, ngau từ đầu, 
lăng ta đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc bà ngọn cờ chủ nghĩa 
œa hội. Đảng ta, đứng ouững trên lập trường chủ nghĩa Mác — Lè- 
nin, đã giải quušt đúng đắn mốt quan hệ giữa độc lập dân tộc oà chủ 


(9) Hồ-Chí-Minh: Tuyền tập, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1960. trang 706. 


nghĩa xã hội, giữa cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc oà chủ nghĩa 
rũ hội của nhàn dân fa uới các trào lưu cách mạng của thời đại. Nắm 
Đững ngọn cờ độc lập dân tộc uà ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, Đảng ïa 
đã giải quyết thành công mội loạt oấn đề quan trọng oề chiến lược oà 
sách lược của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ouà cách mạng 
+ hội chủ nghĩa. Đảng ỉ†a đã xác định đúng đắn con đường phái 
triền của cách mạng Việt-nam là làm cách mạng dân tộc dân chủ 
rồi tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa không qua giai đoạn phái 
triền tư bản chủ nghĩa.. Đảng ta đã giải quuết đúng đẳn oấn đề nông 
dân — nội dung chủ uếu của uấn đề dân tộc — uà oấn đề ruộng đất. 
Từ năm 1954, Đảng ta đã giải quuết đúng đẳn mối quan hệ giữa hai 
nhiệm oụ chiến lược tiến hành đồng thời ở hai miền nước ta. Đảng 
ta đã giải quuết thành công những uấn đề oề phương pháp cách 
mạng 0à chiến tranh cách mạng. Đi theo con đường của Cách mạng 
tháng Mười, uận dụng sáng tạo lú luận oề chuuên chính nô sản của 
Lê-nin, trong cách mạng +ä hội chủ nghĩa, Đảng ta đã xúc định đúng 
đắn đường lối nắm uững chuuên chính oô sản, phát huụ quuền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng (cách mạng 0ề quan hệ sản xuấi, cách mạng khoa học — 
kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 0à 0uăn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt), nhằm xâu dựng chế độ mới, nền kinh 
tế mới, nền ăn hóa mới, con người mới, xã hội chủ nghĩa. Đảng la 
coi công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm 0ụ Irung tâm của thời 
kù quá độ đưa nền kinh tế nước †a từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
+ä hội chủ nghĩa. Đảng ta chủ trương ưu tiên phát iriền công nghiệp 
nặng mội cách hợp lÚ trên cơ sở phái triền nông nghiệp 0à công 
nghiệp nhẹ, kết hợp xâu dựng công nghiệp uà nông nghiệp cả nước 
thành mội cơ cấu công — nông nghiệp; uửa xâu dựng kinh tế irung 
ương uừa phát triền kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế trung 
ương uới kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh tế quốc dân 
thống nhất ; kết hợp phái triền lực lượng sản xuất oới xác lập nà 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới ; kết hợp kinh lế uới quốc phòng ; 
tăng cường quan hệ hợp tác, tương trợ uởới các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời phát triền quan hệ kinh tế uới các nước khác trên cơ sở giữ 
oững độc lập, chủ quuền uà các bên cùng có lợi. 


Toàn bộ đường lõi cách mạng của Đảng ta từ trước đến naụ thề 
hiện sự oận dụng sáng iạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, những kinh nghiệm của Cách mạng tháng Mười, của Liên-xô 
0à các nước xã hội chủ nghĩa khúc. Đi theo đường lối đó, nhân dân 
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1a dã niết nên những trang sử chói lọi : ba phong trào cách mạng (0) 
trong 15 năm đầu tranh bãi hợp pháp dẫn đšn cuộc Cách mạïtg Lhủng 
Tám năm 1945; hai cuộc kháng chiến thần thánh chống hai đề quốc 
lớn là Pháp oà Mỹ; hai cuộc cách mạng : cách mạng dân tộc dân chủ 
0à cách mạng tã hội chủ nghĩa ; cuối cùng đã giành được tháng lợi 
ĐI đại: đãi nước hoàn loàn độc lập, non sông thu 0ề một mỗi. cũ 
trước 0ới 50 triệu người 0ững bước tiến lên chủ nghĩa rũ hội. 


* 


NHỮAG người cộng sản 0à nhân dân ViệI-nam có tình cảm sâu 

sắc đối bởi Cách mạng tháng Mười. Trong những năm thang 
nhàânt dàn fa sống đau khồ dưới ách thống trị của bọn thực dàn. 
phong kiến. Liên-xô 0T đại chính là ngọn cờ 0ẫu gọi nhân dân ta 
tiền lên. là nguồn hụ 0ong không bờ bến, là nguồn tin sắt đá của 
nhân (làn la ào sự tất thắng của cách mạng nước †a 0à cách mạng 
thế giới. Hàng trăm chiền sĩ yêu nước Việl-nam đã bị kẻ thù chém 
giẽi, tù đàu chỉ 0ì họ tồ chức pà tham gia kỦ niệm Cách mạng tháng 
Mười. .Vhiều cán bộ, đẳng iên khi lên mứu chém của kẻ thà nẵẫn 
hiên ngang hô ðoang khầu hiệu : « Liên bang xô-uiết muôn năm ! ›, 
« Tịnh Lhần Cách mạng tháng Mười bất diệt ! ». Những năm tháng 
phái -+it Dức dàu xéo dất nước +xo-uiẽt, tàn sát nhân dân Liên-+ò. 
nhân dàn ta oô cùng đau cót, sôi sục căm thù bọn phái-xít, hô lớn 
khầu hiệu «Ùng hộ Liên-rô ! » 0à biến khầu hiệu ấu thành hành động 
cách mạng. Và năm nau, sau khi đã giải phóng hoàn toàn đãi nước. 
Đới niềm 0ui 0ô hạn lrước sự phái triền lớn mạnh của Liên-cô, của 
các nước œä hội chủ nghĩa anh em, trước sự trưởng thành của phong 
Irdo cộng san quốc lế, nhân dân tự lại lưng bừng kỦủ niệm làn thử 60 


(ách mạng tháng Mười. 


Nhân dân ta 0ô cùng biết ơn Lê-nin 0ï đại oà Cách mạng tháng 
Mười đã chỉ cho nhân dân ta con đường dẫn đến thẳng lợt cuối 
cùng, dến chủ nghĩa xa hội 0à chủ nghĩa cộng sản. 

Nhân dân ta mãi mãi giữ tình cảm trong sáng đối 0uới Cách mạng 
tháng Mười, đối uới Liên-vô 0ĩ đại. 


(10) Ba phong trào cách mạng này là: phong trào cách mạng 1930 — 1931 
với đỉnh cao là Xô viết Nghệ — Tĩnh, phong trào Mặt trận dân chủ 1936 - 
1939 ; phong trào cách mạng 1940 — 1945. 
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CÁCH MANG THÁNG MƯỜI 
với cuộc đấu tranh của nhân dân 
Việt- nam vì độc lạp dan tộc 
và chủ nghĩa xã hội 


RONG lịch sử thế giới, chưa 
có sự kiện nào có ảnh hưởng 

to lớn và sâu rộng đối với quả 
trình phát triền xã hội, đối với 
vận mệnh tất cả các dân tộc như 
thắng lợi của Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười. Sự kiện 
vĩ đại nhất này đã mở đầu 
thời đại mới, thời đại loài người 
chuyên từ chế độ nô lệ tư bản 
chủ nghĩa, chế độ nô lệ cuối cùng 
trong lịch sử loài người, sang chế 
độ làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, tử 
kỷ nguyên của tất yếu sang kỷ 
nguyên của tự do. « Việc xóa hỗ 
chủ nghĩa tư bản và các tàn tích 
của nó, việc thiết lập những cơ sở 
của chế độ cộng sản là nội dung 


LÊ - DUẦN 


Tồng bi thư Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Việt- nam 


của cái thời đại mới vừa mới 
bắt đầu của lịch sử thế giới » (1). 
Lê-nin đã xác định như thế địa 
vị lịch sử của Cách mạng tháng 
Mười. | 

Sự quá độ cách mạng từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
bắt đầu từ Cách mạng tháng Mười 
điễn ra sảu mươi năm nay đã và 
đang lôi cuốn vào quỹ dạo của 
nó ngày càng nhiều nước và dân 
tộc. Việc chủ nghĩa xã hội ra khói 
phạm vi một nước, trở thành hệ 
thống thế giới và ngày càng mở 
rộng trên hành tỉnh chúng ta; sự 


(1) V.L. Lê-nin : Toản fạp, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1969, lập 31, 
trang 483. 


11 


vùng dậy mãnh liệt của phong 
trào giải phóng dân tộc đưa đến 
sự sụp đồ hoàn toàn hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc 
và sự ra đời của hàng loạt quốc 
gia dân tộc độc lập ; sự phát triền 
mạnh mẽ phong trào của giai 
cấp công nhân các nước tư bản 


chủ nghĩa với nhiều hình thức ˆ 


phong phú đấu tranh vì dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội; việc chủ 
nghĩa đế quốc ngày càng suy yếu 
và lún sâu vào tông khủng hoảng 
không lối thoát ; sự thay đồi căn 
bản tình hình so sánh lực lượng 
theo hướng không ngừng củng cố 
và tăng cường vị trí và thế chiến 
lược tiến công của ba dòng thác 
cách mạng trên thế giới — trên 
đây là bức tranh toàn cảnh phản 
ánh những kết quả chủ yếu của 
quá trình phát triền thế giới từ 
sau Cách mạng tháng Mười. 
Đánh dấu một bước ngoặt căn 
bản trong đời sống toàn thê loài 
người, Cách mạng tháng Mười đã 
đặt giai cấp công nhân vào vị 
trí trung tâm của thời đại, đã 
thức tỉnh đông đảo quần chúng 
lao động và các dân tộc bị áp 
bức, bóc lột vùng dậy đấu tranh 
giành giải phóng giai cấp, giành 
độc lập dân tộc, giành tự do 
và phầm giá con người, giành 
quyền làm chủ vận mệnh của 
mình. Trong số các dân tộc ấy có 
Việt-nam là một dân tộc lúc đó 
còn bị đế quốc và phong kiến 
thông trị. Giữa lúc phong trào 
cứu nước đang lâm vào một cuộc 
khủng hoảng sâu sắc về đường 
lối, tình hình đen tối tưởng không 
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có lối ra, thì bỗng đội đến tiếng 
sấm của Cách mạng tháng Mười. 
Thế là, trên mảnh đất nóng bỏng 
này, chủ nghĩa Mác — Lê-nin — 
tư tưởng cách mạng nhất của 
thời đại — được ngọn gió tháng 
Mười thồi tới, kết hợp với phong 
trào công nhân và phong trào 
yêu nước truyền thống đưa đến 
sự ra đời của Đẳng cộng sản Việt- 
nam và làm bùng lên ngọn lửa 
cách mạng vĩ đại của công nòng 
những năm 1930 — 1931, mở ra 
bước ngoặt căn bản trong lịch sử 
giải phóng dân tộc Việt-nam. 

_ q@MỦuốn cứu nước và giải 
phóng dân tộc không có con 
đường nào khác con đường cách 
mạng vô sân »(2), chỉ có chủ 


nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản 


mới giải phóng được các dân tộc 


-bị áp bức và những người lao 


động trên thế giới khỏi ách nô 
lệ » (3). Người Việt-nam đầu tiên 
đi tới chân lý ấy là đồng chí 
Hồ-Chí-Minh. Theo lời Người kề, 
năm 1920, khi được đọc Luận 
cương của Lê-nin pề các ấn đề 
dân tộc 0à thuộc địa, Người rãi 
đỗi cảm động và vui mừng. 
Ngồi một mình trong phòng, 
Người bỗng nói to lên như nói 
trước quần chúng đông đảo: 
qHỡi đồng bào bị đọa đày 
đau khôi Đây là cái cần thiết 
cho chúng ta, đây là con đường 


(2) Hồ-Chi-Minh : Mãi mãi đi theo con 
dường của Lé-nin uĩ đại, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1970, trang 51. 

(3) Hö-Chi-Minh : Vì độc lập tự do, 
0ì chủ nghĩa xã hội. nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1970, trang 229. 


#£#iái phóng chúng ta Ì » (4). Từ chủ 
maghĩa yêu nước đến với chủ 
maghïa cộng sản, con đường của 
ciồng chí Hồ-Chí-Minh tiêu biều 
œ*ho cả một thế hệ chiến -sĩ cách 
gnang Việt-nam, là một bước tất 
`»ếu trong quá trình phát triền 
của cách mạng Việt-nam. 


Dưa sự nghiệp giải phóng dân 
tộc đi vào con đường cách mạng 
vỏ sản, con đường chủ nghĩa xã 
hội, cơ sở đề xác định phương 
hướng chiến lược ấy là việc Đẳng 
cộng sản Việt-nam, dưới ánh 
sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và của Cách mạng tháng Mười, 
nhận thức và giải quyết đúng đắn 
mối quan hệ giữa giai cấp và dân 
Lộc, giữa giải phóng dân tộc với 
giải phóng nhân dân lao động; là 
việc nhận thức và giải quyết 
đúng đắn sự thống nhất giữa 
sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của 
giai cấp công nhân với nghĩa vụ 
đân tộc của nó. 


Cống hiến vĩ đại của Các Mác 


là trên cơ sở phân tích kinh tế, 


đặc biệt phân tích phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa, vạch 


ra quy luật phát triền của xã hội. 
loài người, từ đó phát hiện vai - 


trò lịch sử toàn thế giới của giai 
cấp công nhân. Gắn liên với nền 
công nghiệp hiện đại, dại biêu 
cho phương thức sản xuất mới, 
giai cấp công nhân là giai cấp 
tiên tiến nhất ở thời dại chúng 
la, giai cấp duy nhất có khả năng 
lãnh đạo tất cả các giai cấp, các 
tảng lớp lao động và các dân tộc 
bị áp bức bóc lột trong cuộc đấu 


tranh đề tự giải phóng và giành 
quyền làm chủ. 

Có thề nói, ngày nay, sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, độc lập, Lliến 
bộ và phồn vinh của dân tộc ; sự 
nghiệp giải phóng lao- động và 
hạnh phúc của nhân dân; sự 
nghiệp giành dân chủ, bảo vệ tự 
do và phầm giá con người, v.v... 
tóm lại, tất cả những vấn đề hệ 
trọng nhất trong vận mệnh của 
nhân dân, của các dân tộc và của 
con người đều được lịch sử trao 
vào tay giai cấp công nhân là giai 
cấp, do địa vị khách quan của nó 
và do nó có một chính đẳng được 
trang bị bằng học thuyết duy nhất 
cách mạng và khoa học là chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, có khả năng 
đề ra các giải pháp đúng dắn 
cho các vấn đề, phù hợp với quy 
luật tiến hóa của xã hội. 

Bất cứ giai cấp nào muốn nắm 
chính quyên cũng dêu phải tự 
mình tiêu biêều được cho dân tộc. 
Trong thời đại ngày nay, người 
tiêu biều cho dân tộc không ai 
khác ngoài giai cấp công nhân. 
Còn giai cấp tư sản, trong khi ớ 
các nước tư bản đế quốc từ lâu 
đã mất gốc rẻ dân tộc và thực tế 
đã đối lập với dân tộc, thì ở các 
nước vốn là thuộc địa hay phụ 
thuộc như Việt-nam, nhiều lắm 
là có một bộ phận đi vào chủ 
nghĩa dân tộc cải lương, mà con 
đường này rút cục khòng tránh 
khỏi đưa đất nước rơi vào tròng 
chủ nghĩa thực dân mới. 


(4) Hồ-Chíi-Minh: Sách đã dẫn 


trang 228. 
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Giai cấp công nhân mang bản 
chất quốc tế nhưng bao giờ 
cũng tôn lại ở từng nước. 
Cho nên địa bàn trực tiếp của 
cuộc đấu tranh của họ là ở 
trong nước» (5) và «Tô quốc, 
nghĩa là hoàn cảnh chính trị, văn 
hóa và xã hội là một nhân tố cực 
kỳ mạnh mề trong cuộc dấu tranh 
giai cấp của giai cấp vò sản » (6). 
Giai cấp công nhân mỗi nước vừa 
có quan hệ thống nhất vẻ mục 
dích với giai cấp công nhân tất 
cả các nước, vừa gắn bó máu thịt 
với nhân dân lao động nước 
mình, với số phận của cả dân tộc. 
Phải lật đồ trước hết chủ nghĩa 
tư bản dang thống trị dân tộc 
mình, trong đó có bản thân mình, 
ngay trên đất nước mình, gia1 cấp 
công nhân mới có thê lật đồ được 
chủ nghĩa tư bản quốc tế, mới có 
thê tiến lên hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử có tính chất toàn thế giới. 

Vị vậy, ngay trong Tuyên ngón 
của Đảng cộng sản, C. Mác và 
F. Ăng-ghen đã chỉ rõ : « Giai cấp 
vô sản mỗi nước trước hết phải 
giành lấy chính quyền, phải tự 
xây dựng thành giai cấp dân 
tộc, phải tự mình trở thành dân 
tộc, cho nên do đấy họ vẫn còn 
tính chất dân tộc, tuy hoàn 
toàn không phải cái nghĩa như 
giai cấp tư sản hiêu» (7). Biện 
chứng của cuộc đấu tranh giai 
cấp hiện nay là ở chỗ: giai 
cấp tư sản lấy cớ bảo vệ lợi ích 
dân tộc đề áp đặt cho nhân dân 
những giải pháp có tính giai cấp 
đặc biệt hẹp hòi, tư sản, đi ngược 
hẳn lợi ích của dân tộc ; trái lại, 
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giai cấp công nhân công khai dẻ 
nghị với đất nước Cương lĩnh giai 
cấp của mình, trong đó phần ảnh 
dầy đủ lợi ích chân chính của đân 
tộc, những lợi ích này döng thời 
biêu hiện lợi ích quốc tế của giai 
cấp công nhân. 

Nhờ có đường lối chính trị kẻ! 
hợp đúng đắn lợi ích giai cấp với 
lợi ích dân tộc, Đẳng cộng sản 
Việt-nam, đẳng của giai cấp công 
nhân Việt-nam, được thửa nhận 
một cách tuyệt đối là đội tiên 
phong chiến đấu và người lãnh 
đạo của cả đân tộc Việt-nam. 
Ngay từ khi ra đời, Đảng đã tập 
hợp được đại đa số nhàn dàn 
trong đân tộc, trước hết là nông 
dân, dưới ngọn cờ của mình — 
ngọn cờ độc lập dân tộc tiến lén 
chủ nghĩa xã hội. Trong suốt nửa 
thế kỷ đấu tranh, Đẳng không 
ngừng giương cao ngọn cờ đó. 
Khi cả nước ở giai đoạn cách 
mạng đân tộc dân chủ nhân dân 
cũng như trong thởi kỷ phải làm 
đồng thời hai nhiệm vụ chiến 
lược: cách mạng dân tộc dàn 
chủ nhân dân và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, và cả trong giai 
đoạn hiện nay, khi đất nước đã 
hoàn toàn giải phóng, Đảng cộng 
sản Việt-nam luôn luôn giữ vững 


(5) C. Mác — F. Áng-ghen: Tuyền 
(ập, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nộôi, 
1962, tập H, trang 2?. 

(6) V.I Lê-nin: Toản tập, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1972, tập 15, 
trang 271. 

(7) C. Mác — F. Ăng-ghen: Thnyên 
ngôn của Đảng cộng sản, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1976, trang 75. 


và gl1ương cao ngọn cờ dọc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Kết hợp độc lập dân tộc với 
chủ nghĩa xã hội, đó là cái bản 
chất nhất trong đường lối chiến 
lược của Đảng cộng sản Việt-nam. 
Đó là sức mạnh, là nguồn gốc 
thắng lợi của cách mạng Việt-nam. 
Với đường lối ấy, Đẳng đã động 
viên và kết hợp được sức mạnh 
của chủ nghĩa xã hội với sức 
mạnh của chủ nghĩa vêu nước 
vốn là truyền thống lâu đời của 
dân tộc ; đã động viên và tập hợp 
được một cách vừa vững chắc vừa 
rộng rãi nhất mọi lực lượng cách 
mạng, mọi tầng lớp, mọi người 
Việt-nam yêu nước, tóm lại, mọi 
nguồn sinh lực của cả dân tòc vào 
cuộc đấu tranh. Với dường lỗi 
ấy, Đảng đã kết hợp dược lợi ích 
cơ bản của dân tộc là độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội với 
những mục tiêu nóng hồi của thời 
đại, nhờ đó cách mạng Việt-nam 
đã được tất cả các lực lượng xã 


hội chủ nghĩa, dộc lập dân tộc, 
dân chủ và hòa bình trên toàn 


thế giới hết lòng dông tình, ủng 
hộ và giúp đỡ 

Đường lôi kết hợp và giương 
cao ngọn cờ đọc lập đàn lộc và 
chủ nghĩa xã hội, vì những lẽ nói 
trên, đã đem lại cho cách mạng 
Việt-nam sức Liến công cực kỹ lo 
lớn. Đó là cơ sở làm nảy sinh 
những phương pháp cách mạng 
vừa kiên quyết, triệt dê, vừa uyên 
chuyên, linh hoạt, những hình 
thức muôn màu muôn về của sự 
kết hợp đấu tranh chính trị với 
đấu tranh vũ trang, của chiến 


tranh cách mạng và khởi nghĩa 
quần chúng, của phong trào dấu 
tranh ở ba vùng chiến lược: 
thành thị, nông thôn đồng bằng 
và rửng núi, của đấu tranh bí mật 
với dấu tranh công khai, của đấu 
tranh không hợp. pháp với đấu 
tranh nửa hợp pháp và hợp pháp, 
của đấu tranh quần chúng VỚI 
hoạt đòng nghị trường, của dấu 
tranh quân sự với dấu tranh 
nñØOqI giao, V.V... =~ 

Nhờ có sức mạnh tông hợp Lo 
lớn cả trong nước lẫn ngoài nước 
do dường lối và phương pháp 
cách mạng đúng đắn tạo ra, dàn 
tộc Việt-nam, dù đất không rộng, 
người không đông, đã có thê đánh - 
thắng hai đế quốc to là Pháp và ' 
Mỹ, mở đầu quá trình sụp đồ của 
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa 
thực đân cũ và mở đầu quá trình 
phá sản không sao tránh khỏi của. | 
chủ nghĩa thực đân mới. 

Với thắng lợi hoàn toàn và triệt 
đề của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ. cách mạng Việt-nam đi tiếp 
con đường tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, và bây giờ là trên quy mò cä 
nước. Hiện nay, hơn bao giờ hết, 
sống trong Tô quốc thân vêu khi 
non sông đã thu về một. mỗi và 
sạch bóng quân xâm lược, nhân 
dân Việt-nam càng ý thức sâu sắc 
rằng độc lập dàn tộc với chủ 
nghĩa xã hội hoàn toàn là một. 
Yêu nước ngày nay là yêu chủ 
nghĩa xã hội, là dem hết nhiệt 
tình, sức lực, trí tuệ và lài năng 
đề xây dựng Tô quốc Việt-nam xã 
hội chủ nghĩa. : 

Độc lập và thống nhất là Hiệu 
kiện tiên quyết đề đưa cả nước 
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riiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Ngược lại, chủ nghĩa xã hội là 
_eon đường bảo đảm chắc chắn 
. cho độc lập và thống nhất. Không 
thề nào nói đến độc lập và thống 
nhất trong thời đại ngày nay nếu 
không có chủ nghĩa xã hội, nếu 
không phải là độc lập và thống 
nhất trên cơ sở chủ nghĩa xã hội. 
Tiến lên chủ nghĩa xã hội và chỉ 
có chủ nghĩa xã hội mới giải 
quyết được một cách triệt đề, vĩnh 
viễn vấn đề độc lập và thống 
nhất đất nước, một vấn đề sống 
còn của đân tộc Việt-nam trong 
suốt mấy nghìn năm nay. 

Chỉ có độc lập dân tộc thật sự 
khí nhân dân có quyền làm chủ. 
Chủ nghĩa xã hội sở dĩ bảo đảm 
giải quyết được trọn vẹn vấn 
đẻ dộc lập dân tộc bởi vì chủ 
nghĩa xã hội là một chế độ dân 
chủ đầy đủ nhãt, cao nhất của 
nhân dân. Trong thời đại ngày 
nay, không có và không thê nào 
có một nền dân chủ thật sự và 
phô biến cho mọi người lao động 
mà lại không phải là dân chủ xã 
hội chủ nghĩa. Bởi vì, chỉ có chủ 
nghĩa xã hội mới dem lại cho đân 
chủ một cơ sở thực tế, một nội 
đụng đầy dủ, toàn điện và triệt 
đề nhất bằng cách xóa bổ lận gốc 
tình trạng người bóc lột người, 
xúc lập và khỏng ngừng hoàn 
thiện chế độ làm chủ tập thê của 
nhân đân lao động trong mọi mặt 
của đởi sống xã hội. 

Dàn chủ ở đây không phải giản 
đơn là quyền của tửng công đân 
riẻng lễ, càng không phải là 
những quyền được ban bố tử bên 
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trên mà chính nhân dân, dưới 
sự lãnh dạo của Đảng, thật sự 
làm chủ bằng một cơ cấu xã hội, 
một hệ thống các quan hệ tô 
chức về các mặt chỉnh trị, kinh 
tế, văn hóa. Chuyên chính vô 
sản về thực chất là quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao 
động mà nòng cốt là khối liên 
mình công nông dưới sự lãnh 
đạo của đảng của giai cấp công 
nhân thông qua Nhà nước, một 
Nhà nước do chính nhân dân 
lập ra và tự mình nắm quyền 
điều khiền. Đó là chế độ làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa, một nền 
dân chủ « triệu lần dân chủ hơn 
Jất cứ chế độ dân chủ nào », một 
bước phát triền cao của dân chủ, 
phù hợp với dự kiến của Lê-nin 
khi Người nói: «nền dân chủ 
đây đủ nhất sẽ khác về chát so 
với nền dân chủ không đầy 
đủ» (@), đó là nền dân chủ 
« nguyên thủy » trên một nền tảng 
khác, cao hơn nhiều » (9) so với 
nền dân chủ tự phát ngây thơ của 
chế độ cộng sản nguyên thủy. 
Chế độ đó cũng chính là cái 
cộng đồng chân chính» bảo 
đảm tự do và quyền làm chủ 
thật sự của mỗi cá nhân. Bởi vi 
như C. Mác và F. Ăng-ghen đã 
nói : « Chỉ có trong sự cộng đồng 
với những người khác, thì mỗi cá 
nhân mới có những phương tiện 
đề phát triền toàn diện những 
năng khiếu của mình; chỉ có 


(8), (9)V. ] La-nin: Toàn tập, bản tiếng 
Việt, nhà xuất bản Tiến bộ, Mát-scơ.va, 1976, 
tập 22, trang 323. 


trong cộng đồng, mới có thề có 
tự do cá nhân ». (10) 

Nền tảng của chế dộ làm chủ 
tập thẻ xã hội chủ nghĩa là 
một cơ cấu kinh tế hợp lý bảo 
đảm thỏa mãn ngày càng đầy đủ 
nhu cầu vật chất và văn hóa 
của nhân dân trên cơ sở không 
ngừng phát triền sẵn xuất với 
trình độ kỹ thuật ngày càng cao. 
Không có cơ cấu kinh tế đó thì 
căn bản không thề có dân chủ 
căn bản không thê nói đến, 
quyền làm chủ tập thê. Cơ cấu 
kinh tế ấy ở Việt-nam là cơ cẫu 
công — nông nghiệp sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa mà Đại 
hội lần thứ IV của Đảng cộng 
sản Việt-nam đề ra và đang được 
toàn dân ra sức phấn đấu xây 
dựng. Làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa là chế độ làm chủ của 
nhân dàn lao động mà giai cấp 
công nhân là người tiêu biêu, 
người lãnh đạo. Làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa chỉ có thê là 
làm chủ trên lập trường giai cấp 
công nhân. Nếu trước kia, lập 


trường giai cấp công nhân là đấu - 


tranh giải phóng dân tộc thì ngày 
nay là thực hiện quyền làm chủ 


tập thề của nhân dân lao động, - 


xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội, đem lại phỏôn vinh cho 
Tồ quốc, hạnh phúc cho đồng 
bào. Dưới sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân, chế độ làm 
chủ tập thề lấy liên minh 
công nông và liên minh giữa 
công nông với trí thức xã 
hội chủ nghĩa làm nòng cối. 
Nông dân Việt-nam vốn yêu 
nước nồng nàn đã môt lòng 


Ủ 


một dạ đi với công nhân suốt 
mấy chục năm qua, ngay từ khi 
có Đảng cộng sản. Đi với công 
nhân, nông dân đã có độc lập 
dân tộc và có ruộng. Ngày nay, 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân và cùng với công 
nhân, nông dân trở thành người 
chủ tập thề toàn bộ đất nước và 
đời sống xã hội. Có xác lập được 
quyền làm chủ tập thề của công 
nhân và nông dân (và của trí 
thức gắn bó với công nông) mới 
có thê đưa nền kinh tế Việt-nam 
từ sẵn xuất nhỏ tiến thẳng lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
với cơ cấu công — nông nghiệp 
hiện đại. Ngược lại, có xây dựng 
được cơ cấu công — nông nghiệp 
sản xuất lớn hiện đại mới tạo ra 
được nền tẳng vật chất đề củng 
cố vững chắc khối liên minh công 
nông, củng cố vững chắc chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa. 

Cơ cấu công — nông nghiệp hiện 
đại ấy là một cơ cấu thống nhất 
cả nước bao gồm kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương. 


Chủ trương vừa xây dựng kinh 


tế trung ương vừa phát triền 
kinh tế địa phương là xuất phát 
tử yêu cầu khách quan, tất yếu 
của quá trình tiến thắng từ sẵn 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Nó vừa bảo đảm tính 
tập trung thống nhất của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa vừa phát 
huy cao độ tính chủ động sáng 


(10) C. Mác — F. Ăng-ghen : Phói-ơ-bắc — 
sự đối lập giữa quan điềm duy oật chủ nghĩa 
oà quan điềm duy tâm chủ nghĩa, nhà xuất 
bản Sự thật Hà-nội, [977, trang 134. 
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tạo của các dịa phương, các cơ 
sở. Đó là cách đi tốt nhất đề 
khai thác hết mọi khả năng tài 
nguyên đất “nước cũng như mọi 
nguồn lao động xã hội, thực hiện 
sự phân công lại lao động xã hội 
dúng đắn và hợp lý nhất trèn 
quy mô cả nước và từng địa 
phương, kết hợp tốt nhất lao 


động với đối tượng lao động, 


phát triền thêm. ngành nghề, 
tăng nhanh năng suất lao động xã 
hội và bảo đảm thỏa mãn ngày 
càng đầy đủ nhu cầu vật chất và 
văn hóa của nhân dân, từ những 
nhu cầu tiêu dùng chung thống 
nhất cả nước dến những nhu 
cầu muôn hình muôn vẻ của nhân 
dân các địa phương, phù hợp với 
khả năng tài nguyên, đặc điềm và 
tập quán của tửng vùng. Xây dựng 
kinh tế trung ương đồng thời phát 
triên kinh tế địa phương là một 
biện pháp cơ bản đề thực hiện 
và phát huy quyền làm chủ tập 
thê xã hội chủ nghĩa của nhân 
đân lao động vừa trong phạm 
vi cả nước vừa trong phạm vi 
từng địa phương. lừng cơ sở. 


Xuất phát từ một nước vốn là 
thuộc địa và nửa phong kiến, bỏ 
qua giai đoạn phát triền tr bản 
chủ nghĩa đề tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội, Việt-nam phải tạo 
ra xà hội xã hội chủ nghĩa từ 
gốc đến ngọn; phải tạo ra cả lực 
lượng sản xuất mới lần quan hệ 
sản xuất mới; phải tạo ra cả cơ 
sở kinh tế mới lắn kiến trúc 
thượng tầng mới; phải tạo ra cả 
đời sống vật chất mới lẫn đời 
sống tỉnh thàn và văn hóa mới. 
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Vì vậy, quá trình cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt-nam là một 
quá trình biến đôi cách mạng 
liên tục, toàn diện, vô cùng sâu 
sắc và triệt đề. Đó là quá trình 
kết hợp chặt chề cải tạo với 
xây dựng, xây dựng với cải Lạo, 
mà xây dựng là chủ yếu. Đó là 
quá trình nắm vững chuyên chính 
vô sản, phát huy quyền làm chủ 
tập thê của nhân dân lao động, 
thực hiện ba cuộc cách mạng: 
cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt ; thông qua 
ba cuộc cách mạng ấy từng bước 
hình thành chế độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa, nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nền 
văn hóa mới và con người mới, 
xã hội chủ nghĩa. Ba cuộc cách 
mạng không tách rời nhau, không 
điển ra một cách riêng rể, trái lại 
chúng được tiến hành đồng thời, 
gắn bó mật thiết với nhau. Cũng 
vậy, chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa, nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa 
mới, con người mới xã hội chủ 
nghĩa, có mối quan hệ khăng 
khít và tác động qua lại lắn nhau, 
trong đó mỗi mặt vừa là điều 
kiện lại vừa là kết quả của tất cả 
các mặt còn lại. 


= Sử dụng một cách đúng dắn, 
-biện chứng tất cả những mỗi quan 


hệ và tác động qua lại trên dây 
giữa ba cuộc cách mạng, giữa chế 
độ mới, nền kinh tế mới, nền 
văn hóa mới và con người mới, 


cho phép tạo ra một sức mạnh 
tông hợp to lớn thúc đầy nhanh 
chóng quá trình ra đời của xã hội 
mới nói chung cũng như từng bộ 
phận hợp thành của nó, thúc đầy 
nhanh chóng quá trình tiến thẳng 
từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã 
hội, bỏ qua cả một giai đoạn lịch 
sử của chủ nghĩa tư bản đầy đau 
khô. Tiến lên bằng sức mạnh 
tổng hợp, đó có thê nói là một 
nét đặc sắc trong cách mạng Việt- 
nam, trong cuộc đấu tranh lâu dài 
vì độc lập dân tộc cũng như trong 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nơhTa xã 
hội ở Việt-nam. 

Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
thực hiện được ước mơ lâu đời 
của nhân dân lao động là vĩnh 
viễn thoát khỏi cảnh áp bức bóc 
lột, đói rét lầm than đề sống một 
cuộc đời no cơm ấm áo, ngày mai 
được bảo đảm, một cuộc sống 


văn minh, hạnh phúc. Chỉ có chủ. 


nghĩa xã hội mới đem lại cho dất 


nước một nền kinh tế hiện đại, 


vấn hóa và khoa học Hiên tiến, 
quốc phòng hùng mạnh, đề mãi 
mãi giữ vững độc lập tự do và 
không ngừng tiến bước trên con 
dường phồn vinh. Chỉ có chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản 
mới đem lại tự do chân chính 
cho con người, đó là sự làm chủ 
cao nhất, đầy đủ nhất : làm chủ xã 
hội, làm chủ thiên nhiên và làm 
chủ bản thân. 

Như vậy, độc lập dân tộc gắn 
Hiền khăng khít với hạnh phúc và 
quyền làm chủ của nhân dân. 
Độc lập dân tộc cũng như hạnh 


phúc và quyền làm chủ của nhân 
dân lại chỉ có được trên cơ sở 
chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã 
hội là giải pháp duy nhất có thê 
có cho mọi vấn đề đặt ra trên con 
đường phái triền của xã hội và 
đất nước, đưa Tô quốc Việt-nam 
tiến lên trong hàng ngũ các dân 
lộc tiên phong trong thời đại 
ngày nay. Đại hội toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng cộng sản Việt- 
nam đã vạch ra đường lối chính 
trị và những mục tiêu cụ thê nhằm 
đáp ứng chính nhiệm vụ đó. 
Đường lối và những mục tiêu ấy 
thê hiện đúng nguyện vọng, lợi 
ích và ý chí của nhân dân, đang 


được toàn dân Việt-nam nỗ lực | 


phấn đấu thực hiện và chắc chắn 
sẽ thực hiện thắng lợi, trước mắt 
nhằm hoàn thành kế hoạch 5 năm 
lần thứ hai và trong vòng vài 
mươi năm sẽ hoàn thành về cơ 
bản công cuộc xây dựng cơ sở 
vật chất -kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. 


* 


ÁU mươi năm thật chưa là bao 
đối với lịch sử mội chế độ xã 
hội. Nhưng, ngay cả những lời 
tiến đoán lạc quan nhất và những 
ước mơ táo bạo nhất cách đây 


Sầu mươi năm cũng còn thấp xa so 


với những gì mà chủ nghĩa xã hội 
thực tế đã đưa lại ở Liên-xô và 
trên toàn thế giới. Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng của Lê-nin, nhân 
dân Liên-xô đã sáng tạo ra những 
thành tích tuyệt vời trên quê 
hương của Cách mạng tháng 
Mười và của Lê-nin vỉ đại. Nước 
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Nga lạc hậu xưa kia đã trở thành 


"một nước xã hội chủ nghĩa hùng 


cưởng có kinh tế, văn hóa, khoa 
học và kỹ thuật phát triền vào 
bậc nhất thế giới, có cuộc sống 
thật sự hạnh phúc với những 
quan hệ xã hội và những con 
người đẹp nhất. Hiến pháp mới 
của Liên-xô đã long trọng ghi 
nhận những thành tựu lớn lao 
của đất nước Xô viết sau khi 
hoàn thành xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền, và 
đánh dấu một thời kỳ mới của 
xã hội xô viết, thời kỳ Liên-xô 
khai phá con đường đi lên chủ 
nghĩa cộng sản. Với Cách mạng 
tháng Mười, với những chiến 
công lừng lẫy đánh thắng chủ 
nghĩa phát-xít trong chiến tranh 
thế giới thứ hai, với những kỳ tích 
vẻ vang trong lao động sáng tạo, 
nhân dân Liên-xô đã và đang tích 
cực Ø1lúp đỡ cho cách mạng các 
nước, góp phần rất quan trọng 
vào cuộc đấu tranh của nhân dân 
thế giới vì hòa bình, đã và dang 
có những cống hiến cực kỳ to lớn 
cho sự tiến bộ của toàn nhân loại. 

Trong 30 năm -qua, củng với 
Liên-xÔ, tất cả các nước xã hội 
chủ nghĩa khác đều tiến lên rãi 
nhanh trong sự nghiệp xày dựng 
xã hội mới. Nhiều nước đã xây 
dựng xong những cơ sở của chủ 
nghĩa xã hội và bước vào thời kỷ 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triền.Quan hệ sẵn xuất xã hội 
chủ nghĩa chiếm ưu thế tuyệt đối 
trong nền kinh tế quốc đân ngày 
càng được hoàn thiện và phát huy 
tinh ưu việL của nó. Sản xuất 
không ngừng phát triền với nhịp 
độ cao và ôn định. Cơ sởvàt chất — 
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kỳ thuật của chế độ mới ngày 
càng được tăng cường. Văn hóa. 
khoa học không ngừng vươn tới 
những dỉnh cao. Lực lượng quốc 
phòng hùng hậu. Đời sống vài 
chất và tỉnh thần của nhân dân 
ngày càng được cải thiện. 

Nền văn minh cộng sản dang 
hình thành ngày càng rõ nét trên 
một phần ba thế giới và khỏng 
ngừng tỏa sáng trên toàn bộ hành 
tỉnh chúng ta. Ở đây, không còn 
chế độ người bóc lột người, 
không còn tỉnh trạng phân biệt 
chủng tộc và áp bức dân tộc, 
không còn khủng hoảng kinh tế, 
không còn nạn thất nghiệp. nạn 
đói rét, nạn thất học, v.v... Ngày 
càng được khẳng định trong cuộc 
sống kiêu quan hệ xã hội hoàn 

toàn mới giữa người với người: 

dân chủ, bình đẳng, hợp tác. 

tương trợ trên tình đông chỉ, 
tình bạn và tình anh em. Xã hỏi, 

cứ mỗi bước tiến lên lại tạo thêm 

những điều kiện ngày càng thuận 

lợi và đầy đủ cho sự phát triền 

tự đo và toàn điện của nhân cách, 

cho việc nâng cao không ngừng 

hạnh phúc, phầm giả và quyền 

làm chủ của con người. 

Lịch sử toàn thế giới đang mỗi 
ngày một tô đậm thêm bức tranh 
tương phản giữa một bên là hè 
thống các nước xã hội chủ nghĩa 
không ngừng phát triền và lớn 
mạnh với một bên là hệ thống để 
quốc chủ nghĩa đầy rẫy những 
mâu thuẫn đối kháng, những tình 
trạng áp bức, bóc lột và bất 
công, một thể giới đã quá già cỏi 
và không tránh khỏi bị hoàn toàn 
sụp đồ. 


Cùng với tất cả các lực lượng 
cách mạng đấu tranh vì chủ 
nghĩa xã hội, hệ thống xã hội chủ 
nghĩa ngày càng -phát huy tác 
dụng là nhân tố quyết định sự 
phát triền của xã hội loài người. 
Thực tiễn lịch sử thời đại ngày 
nay đồng thời mỗi ngày lại làm 
sáng tỏ thêm chân lý lớn: độc 
lập dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa 
xã hội gắn liền với nhau: Chân 
lý ấy hình thành từ Cách mạng 
tháng Mười và ngày càng được 
thê nghiệm vững chắc trong thời 
kỳ quá độ vĩ đại từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên 
phạm vi toàn thế giới. 

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xá hội và chủ nghĩa cộng sản 
trong hệ thống các nước xã hội 
chủ nghĩa thế giới, phong trào 
đấu tranh vì dộc lập dàn lộc, 
phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhân và nhân đân lao động 
ở các nước tư bản chủ nghĩa, ba 
dòng thác lớn ấy dang tạo thành 
cao trào cách mạng sôi nội trong 
thời đại chúng ta. Liên kết ba 
dòng thác đó thành một sức mạnh 
tồng hợp nhằm tiến công từ mọi 
phía, trên mọi phương diện, bằng 
mọi hình thức, đánh lùi từng 
bước, đánh đồ từng bộ phận, 
tiến lên đánh bại hoàn toàn chủ 
nghĩa đế quốc vì những mục Liêu 
cao cả của thời đại chúng ta là 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội, đó là cơ 
sở của chiến lược cách mạng thẻ 
giới, mỘt chiến lược thật sự có 
hiệu lực, đã sà đang được thực 
hiện với những thắng lợi cực kỲ 
áo lớn từ sau chiến tranh thế giới 


thứ bai. Đó là biêu hiện sinh 
động của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin trong thời đại ngày nay, một 
học thuyết cách mạng đầy tính 
chiến đấu, tính khoa học và tính 
sáng tạo, đang biến thành những 
sức mạnh vật chất vĩ đại cải tạo 
lại toàn bộ thế giới. 

Là một bộ phận gắn liên với 
cách mạng thế giới, luôn luôn 
được sự ủng hộ và giúp đỡ to 
lớn, quý báu, của cách mạng thế 
giới, cách mạng Việt-nam không 
ngừng tiến lên giành hết thắng 
lợi này đến thắng lợi khác vì sự 
nghiệp độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Ngay từ khi mới ra 


đời và trong suốt nửa thế kỷ đấu . 


tranh của mình, với toàn bộ sự 
nghiệp đã được thực hiện và với 
toàn bộ kinh nghiệm đã trải qua, 
Đẳng cộng sản Việt-nam hoàn 
toàn có thê tự hào là đẳng của chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. Trung thành 
trước sau như một với truyền 
thống đó, Đảng cộng sẵn chúng 
tôi quyết mãi mãi chấp hành đúng 
dắn tư tưởng sáng ngời của Lê- 
nin về chủ nghĩa quốc tế : làm hết 
sức mình cho cách mạng nước 
mình đồng thời ủng hộ bằng mọi 
cách cuộc đấu tranh cách mạng 
ở tất cả các nước. 

Kết hợp và giương cao - ngọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, Đảng cộng sản Việt-nam 
quyết làm tròn nghĩa vụ đân lộc 
và nghĩa vụ quốc tế của mình, 
sát cánh với tất cả các đẳng anh 
em, với mọi lực lượng cách mạng 
và tiến bộ, thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp vĩ đại có Lính chất toàn 
thế giới đã được bắt dầu tử đại 
Cách mạng tháng Mười. 
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KỶ NIỆM LẦN THỨ 60 


CÁCH MẠNG XÃ 


HỘI CHỦ NGHĨA 


THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI 


(Diễn săn của đồng chí TRƯỜNG-CHINH 
đọc tợi cuộc mít tỉnh ngày ð - II- 1977) 


Thưa Chủ lịch Tôn-Dức-T'hẳng 
kính mến, 

Thưa các 0ị khách quú, 

Thưa các đồng chí oà các bạn, 


HÔM nay, cùng với nhân dân 
Liên-xô anh em và toàn thê 

loài người tiến bộ, chúng ta kỷ 
niệm trọng thê lần thứ 60 Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười, cuộc cách mạng vĩ đại nhất 
đã vạch ra cho giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và các dân 
tộc bị áp bức trên toàn thế giới 
con đường tự giải phóng và xây 
dựng cuộc sống tự do, hạnh phúc. 
Trong những ngày hội lớn này, 
cùng nhân dân các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em và nhân dân 
lao động toàn thế giới, nhân dân 
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Việt-nam hướng về Liên-xô, quẻ 
hương của Lê-nin vĩ dại, quê 
hương Cách mạng tháng Mười.với 
lòng tín tưởng và biết ơn sâu sắc. 

Lễ kỷ niệm trọng thề này đến 
vào lúc nhân dân ta, dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng cộng sản Việt-nam, 
đã hoàn thành độc lập đân tộc, 
thống nhất nước nhà, và đang 
tích cực thực hiện nghị quyết Dại 
hội đại biêu toàn quốc lần thứ 
IV của Đẳng, xây dựng một nước 
Việt-nam hòa bình, độc lập, thống 
nhất và xã hội chủ nghĩa. 


Thay mặt Ban chấp hành 
trung ương Đẳng cộng sản Việt- 
nam, Quốc hội, Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam và nhân dân Việt-nam, chúng 
la gửi đến Ban chấp hành trung 


ương Đảng cộng sản Liên-xô, 
Xô-viết tối cao, Chính phủ và 
loàn dân Liên-xô lời chúc mừng 
nhiệt liệt nhất, và chân thành 
chúc nhân dân Liên-xô giành 
được thắng lợi to lớn hơn nữa 
trong sự nghiệp xây dựng cơ sở 
vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa cộng sẵn. 


Chúng ta nhiệt liệt chào mừng 
đồng chí B.N. Sa-plin, Ủy viên 
dự khuyết Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Liên-xô, Đại 
sứ đặc mệnh toàn quyên Liên 
bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Xô-viết tại Việt-nam, 


nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại 


biều Chính phủ Liên-xô do đồng 
chí S.D. Kích-nát-de, Phó chủ 


Thưa các đồng chí oà các bạn 
thân mến, 


Nước Nga vốn là một nước 
đất rộng, người đông, tài nguyên 
thiên nhiên phong phú. Nhưng 
dưởi chế độ quân chủ chuyên 
chế, nước Nga lại! là nước chậm 
phát triền bậc nhất châu Âu ; 
nhân dân lao động và các đân 
tộc ở nước Nga phải sống một 
cuộc đời tối tầm, khô cực. Cuối 
thế kỷ thứ 19, chủ nghĩa tư bản 
bắt đầu phát triền ở Nga. Giai 
cấp công nhân Nga lớn mạnh 
nhanh chóng và bị bóc lột hết 
sức nặng nề. 


tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Xô-viết Gru-di-a, làm trưởng 
đoàn, nhiệt liệt chào mừng Đoàn 
đại biều Liên hiệp các hội hữu 
nghị và liên lạc văn hóa với nước 
ngoài, và Hội hữu nghị Xô — 
Việt, đo đồng chí Thiếu tướng 
G.S. Ti-tốp, Chủ tịch Ban chấp 
hành trung ương Hội hữu nghị 
Xô — Việt, phi công vũ trụ, Anh 
hùng lao động Việt-nam, làm 
trưởng đoàn, 


. nhiệt liệt chào mừng các đồng 
chí chuyên gia Liên-xô đang công 
tác ở Việt-nam, 


đã đến ?dự lễ kỷ niệm trọng thê 
này với chúng ta. 


Nước Nga trở thành nơi tập 
trung những mâu thuẫn cơ bản 
như sau: mâu thuẫn giữa vô sản 
với tư bản, giữa nông dân với 
địa chủ, giữa các dân tộc trong 
nước với Nhà nước của Nga 
hoàng, giữa đế quốc với đề 
quốc. 


Chủ nghĩa Mác được truyền bá 
vào nước Nga. Những nhóm mác- 
xít đầu tiên ra đời, V.I. Lê-nin tích 
cực hoạt động trong Liên minh 


chiến đấu giải phóng giai cấp 
công nhân, mỘt trong những 


nhóm đó, và trở thành nhà mắác- 
xit thiên tài, một người lãnh đạo 
lỗi lạc nhất của phong trào cách 
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mạng Ngà và sau này của phong 
trào cộng sản quốc tế. 

Sự phát triển của phong trào 
cách mạng Nga và cuộc đấu tranh 
của những người mác-xít cách 
mạng trong Liên minh chiến đầu 
đã dẫn đến việc thành lập chính 
dng của giai cấp vô sản Nga, 
Đảng công nhân xã hội dân chủ 
Nga. Irong quá trình đấu tranh 
chống mọi tư tưởng tiều tư sẵn, 
cơ hội và cải lương có ảnh hưởng 
sâu rộng trong giai cấp vô sản 
Nga, V.]. Lê-nin đã tích cực xây 
dựng đường lối cách mạng mác- 
xít của một đảng vô sản độc lập. 


Năm 1908, tại Đại hội lần thứ 
II của Đảng công nhân xã hội đân 
chủ Nga, cuộc đấu tranh giữa số 
đông đại biều theo Lê-nin với số ít 
đại biều theo Mác-tốp đã dẫn đến 
chỗ phân liệt. Đảng bôón-sê-vích 
Nga (ngày nay là Đảng cộng sản 
Liên-xô) ra đời trên cơ sở đường 
lối chính trị và đường lối tô chức 
đúng đắn của Lê-nin đã được 
đa số ở đại hội thông qua. 


Tháng 12 năm 1905, cuộc khởi 
nghĩa vũ trang đầu tiên nồ ra ở 
Mát-xeơ-va và lan ra khắp nước. 
Tuy thất bại, cuộc khới nghĩa đó 
đã được Lê-nin đánh giá rất cao: 
« Nếu không có cuộc «tông điễn 
tạp» năm 1905 đó thì có lẽ đã 
không thê có được những cuộc 
cách mạng nắm 1917 » (1). 


Năm 1914, chiến tranh đế quốc 
bùng nô. Nước Nga tham chiến 
bên phía Đông minh chống đế 
quốc Đức. Đảng bôn-sêe-vích Nga, 
do Lê-nin lãnh đạo, phân biệt 
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chiến tranh chính nghĩa với chiên 
tranh phi nghĩa, vạch mặt bọn cơ 
hội và bọn xã hội sô-vanh đã 
ủng hộ chiến tranh phi nghĩa của 
bọn đế quốc nước chúng. Trái với 
bọn xã hội sò-vanh bảo vệ tô quốc 
tư bản chủ nghĩa, V.I. Lê-nin nêu 
khầu hiệu « Biến chiền tranh đé 
quốc thánh nội chiến cách mạng ». 


Tháng 2 năm 1917, nhiều cuc 
bãi công chính trị của giai cấp vỏ 
sản đã nồ ra ở Pê-tơ-rô-grát, dưới 
những khầu hiệu « Bánh mì!», 
« Đả đảo chiến tranh! », «Đả đảo 
chế độ chuyên chế!» và đã dàn 
đến cuộc khởi nghĩa thắng lợi, kết 
liễu chế độ Nga hoàng. thành lập 
các Xxô- viết công nòng binh. 
Nhưng giai cấp tư sản và bọn 
phản động chiếm đa số trong nghị 
viện lập ra chính phủ lâm thời 
chống lại cách mạng. Do đó, ở 
nước Nga xuất hiện tình hình hai 
chính quyền song song tồn tại: 
chính quyền tư sản và chính 
quyên xô-viết. 


Tháng 4 năm 1917, V.]. lê-nin 
đê ra Luận cương tháng Tư nồi 
tiếng, vạch đường lối chuyền cách 
mạng dân chủ tư sản lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga. 
Tháng 7 năm 1917, Đại hội lần thứ 
VI của Đảng bôn-sê-vích Nga 
quyết định đấu tranh vũ trang 
giành chính quyền, thực hiện 
khầu hiệu: « Toàn bộ chính 
quyền về tay xô-viết ! ». 


(1) Lê-nin Toản tập, tập 29, nhà 
xuất bản Sự thật, Haà-nội, 1Ø?1, 
trang 353. 


Nghệ thuật của Đảng bôn-sẻ- 
vícb Nga đề tập hợp quần chúng 
nhàn dân đông dảo, thực hiện 
khâu hiệu trên dày thật là tài 
tình, V.l. Lê-nin và những người 
cộng sản Nga đã kết hợp được 
bốn phong trào cách mạng lớn ở 
nước Nơa lúc đó thành một sức 
mạnh tông hợp dưa cách mạng 
xã hội chủ nghĩa Nga đến thắng 
lợi vẻ vang: phong trào xã hội 
chủ nghĩa của giai cấp vô sản 
chống giai cấp tư sản ; phong trào 
đân chủ của giai cấp nông dân 
chống giai cấp địa chủ, đòi ruộng 
đất; phong trào giải phóng của 
các đân tộc bị đế quốc Nga áp 
bức; phong trào chống chiến 
tranh đế quốc, đòi hòa bình. 


Đêm 6 tháng 11 nắm 1917 (tức 
đêm 24 tháng 10 nắm 1917, theo 
lịch cũ nước Nga), tuần dương 
hạm Rạng-đông nö súng lớn bắn 
vào Cung điện Mùa Đông ở Pèẻ- 
Lơ-rô-grát (2). Công nhân và bình 
sĩ cách mạng tràn vào Cung điện 
Mùa Đông bắt các bộ trưởng của 
chính phú lâm thời Kê-ren-xkyv. 


Ngày 7 tháng 11 năm 1917 (tức 
ngày 25 tháng 10 nắm 1917), Đại 
hội Xô-viết lần thứ II tuyên bố 
chính quyền Nhà nước về tay 
Xô~-viết công nông bình, bầu ra 
(Chính phủ Xỏ-viết toàn nước Nga 
và tích cực xây dựng chính quyền 
xô-viết khắp các địa phương trong 
nước. 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười Nga thành công. 


Nhà nước Xô-viết thành lập. 


Như tiếng sét xé tan mây mừ: 
đen tối đang bao phủ lên đời 
sống các đàn lộc, Cách mạng 
tháng Mười mở ra cho giai cấp: 
công nhân, nhân dân lao động và 
các dân tộc bị áp bức, chẳng 
những ở nước Nga mà ở tất cả 
các nước, một chân trời mới hết. 
sức huy hoàng! " 


Thưa các đồng chí 0d các bạn, 


Trong 60 năm qua, tử sau Cách 
mạng tháng Mười, thế giới đã có: 
nhiều biến đồi sâu sắc. 


Trong khi chủ nghĩa tư bản thể 
giới ngày càng khủng hoảng trầm 
trọng không thề cứu vãn được, 
thì chủ nghĩa xã hội phát triền 
không ngừng. Liên-xò lớn mạnh 
vượi bậc, với tiêm lực kinh tế 
và quân sự to lớn, đã cứu loài 
người khỏi họa phát-xít trong 
chiến tranh thế giới thứ hai, đạt 
những thành tích kỷ điệu trong 
lao động sản xuất, khoa học, kỹ 
thuật, văn hóa và xã hội... 


Ngày nay, chỉ cần không đầy 
một tháng, Liên-xô đã sản xuất 
được một khối lượng sản phầm 
xã hội bằng cả năm 1936. Tông 
sản phầm công nghiệp của Liên- 
xô tăng 225 lần so với năm 1917 
và chiếm hơn 1 phần 5 sẵn lượng 
công nghiệp toàn thế giới. Liên- 
xô đã vượt Mỹ và đứng đầu thế 
giới vẻ nhiều chỉ tiêu sản phẩm, 


(2) Ngày nay là Lèê-nin-grát. 


trong đó có những sản phầm chủ 
yếu như : thép, đầu mõ, than đá, 
xi-măng, v.v... (3). 


Trong 60 năm qua; sản lượng 
nông nghiệp của Liên-xô tăng 4,4 
lần. Cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của nông nghiệp không ngừng 
phát triền. 

Đặc biệt trong mười năm lại 
đây, với tốc độ phát triền cao, sức 
mạnh kinh tế của Liên-xô nói 
chung tăng gấp đôi so với 50 năm 
trước đó. 


Với đội ngũ cán bộ khoa học, 


kỹ thuật ngày càng đông (hiện 
nay gồm 1,3 triệu người, bằng 
một phần tư của thế giới), Liên- 
xô đã chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao 
trong khoa học, kỹ thuật. Liên-xô 
là nước đầu tiên phóng thành 
công vệ tỉnh nhân tạo của trái đất 
và cũng là nước đầu tiên mở 
đường cho con người đi vào vũ 
trụ. 


Mức sống của nhân đân xô-viết 
không ngừng được cải thiện. So 
với năn: 1913, thu nhập thực tế 
tính theo đầu người của công 
nhân lăng mười làn, của nông 
dân tăng 14 lần. Năm 1936 xây 
dựng được 14,9 triệu mét vuông 
nhà ở thì năm 1977 xây dựng được 
hơn 110 triệu mét vuông. 


Liên-xô có 862 nghìn bác sĩ, 
chiếm một phần ba số bác sĩ trên 
thế giới và tử lâu nhân đân xô- 
viết đã được chữa bệnh không 
mất tiền. 

Những tiến bộ về vật chất và 
tỉnh thân dó đã làm cho điều kiện 
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sinh hoạt ở thành thị và nông 
thôn, điều kiện lao động chân tay 
và lao động trí óc ngày càng nhích 
lại gần nhau. 


Liên-xô đã tiến những bước dài 
trong một thời gian tương đối 
ngắn và đúng như đồng chí 
L.I. Brê-giơ-nép đã nói tại Đại 
hội lần thứ 25 của Đảng cộng sản 
Liên-xô: «Sáu mươi năm, thời 
gian ngắn hơn tuôi thọ trung bình 
của một người, nhưng nước ta đã 
trải qua một chặng đường lịch sử 
dài bằng nhiều thế kỷ s. 


Ngày 7 tháng 10 vừa qua, Xô- 
viết Tối cao Liên-xô đã thông 
qua bản Hiến pháp mới, khẳng 
định những thành tựu đã đạt 
được trong sự nghiệp xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền 
và vạch ra phương hướng tiến 
lên xã hội cộng sản chủ nghĩa 
không giai cấp. Theo Hiến pháp 
mới, Nhà nước Xô-viết bảo đảm 
cho công dân mình những quyên 
dân chủ rộng rãi nhất. Quyền tr 
do cao nhất của người dân xỏ- 
viết là làm chủ xã hội, làm chủ 
đất nước mình; ngoài ra, còn 
nhiều quyền lợi về chính trị, kinh 
(ế, xã hội và cá nhân, như quyền 
có công ăn việc làm, quyên lựa 
chọn nghề nghiệp, quyền có nhà 
ở, quyền nghỉ ngơi, quyền được 


(3) Theo 8ø liệu Liên-xô năm 1976: 


Liên-xô Mỹ 
Thép 145 triệu tấn 121 triệu tín 
Dầu mổ 520  — 4100 _ 
Than đá 712 = 610 
Xi-măng 124 — 71 n 


bảo vệ sức khỏe, quyền được học 
tẬP; V.V‹.. 

Phấn khởi trườc việc công bố 
Hiến pháp mói, nhân dân Liên- 
xô đang hăng hái thi đua lập 
thành tích mới chào mừng kỷ 
niệm lần thứ 60 Cách mạng tháng 
Mười và vững bước tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản, ước mơ cao đẹp 
của loài người tiến bộ. 

Sau chiến thắng vĩ đại của 
Liên-xô chống chủ nghĩa phát- 
xít, một loạt nước dân chủ nhân 
đân ra đời, bao gồm các nước 
dân chủ nhân dân Đông Âu, 
Trung-quốc, Triều-tHên và Việt- 
nam. 

Cách mạng Trung-quốc thắng 
lợi và sự xuất hiện của nước 
Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, 
một nước gồm gần tám trăm 
(riệu người, đã làm cho cản cân 
lực lượng trên thế giới nghiêng 
hẳn về phía cách mạng. 


Cách mạng Cu-ba thắng lợi đã 
cám ngọn cờ của chủ nghĩa xã 
hội ở Tây bán cầu. 


Chủ nghĩa xã hội đã vượt ra 
khỏi phạm vỉ một nước, trở thành 
một hệ thống thế giới rộng một 
phần tư trái đất với số dàn băng 
một phần ba loài người. Phát huy 
tính ưu việt của chế độ xã hội 
chủ nghĩa, các nước xã hội chủ 
nghĩa đã tăng cường nhanh chóng 
sức mạnh chính trị, kinh tế, quân 
sự, khoa học, kỹ thuật.. Năm 
1975, sản lượng công nghiệp của 
các nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa chiếm 41,8% sẵn lượng 
công nghiệp toàn thế giới. Lực 


lượng quốc phòng của các nước 
xã hội chủ nghŸa hùng mạnh hơn 
bao giờ hết, và đời sống nhân 
dân không ngừng được nâng cao. 


Phong trào độc lập dân lộc 
ngày càng có tính chất sàu rộng 
đặc biệt, tiến công mạnh mẽ vào 
hậu phương của chủ nghĩa đế 
quốc. Gản một trăm nước thuộc 
địa cũ đã giành được độc lập ở 
mức độ khác nhau, đang tiếp tục 
đấu tranh đề củng cố độc lập về 
chính trị, xày đựng dân chủ và 
tiếp tục hoàn thành độc lập về 
kinh tế. Sự phát triền lô-gích từ 
đọc lập dân tộc và dân chủ nhân 
dân lên chủ nghĩa xã hội đã trở 
thành xu thế tát yếu của phong 
trào giải phóng dân tộc trong 
điều kiện thế giới hiện nay. 


Phong trào đấu tranh của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao 
động ở các nước tư bản chủ nghĩa 
ngày càng mang tính chất thống 
nhất và có tô chức cao, với nội 
dung phong phú và hình thức lĩnh 
hoạt. Nhiều cuộc bãi công liên 
tiếp lôi cuốn hàng triệu người và 
kéo đài ngày được kết hợp với 
hành động xuống đường biềêu 
tình, chống nạn thất nghiệp, đòi 
công ăn việc làm, phân đối lạm 
phát, chống các chính sách kinh 
lế của bọn tư bản lũng đoạn Nhà 
nước. 


Trước sự tiến công dồn dập từ 
nhiều phía của phong trào cách 
mạng thế giới và do sự phát triền 
của những mâu thuẫn bên trong 
của hệ thống tư bản chủ nghĩa, 
chủ nghĩa đế quốc tiếp tục lún 
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sâu vào cuộc tông khủng hoảng. 
Thất bại của Mỹ trong chiến tranh 
xâm lược Việt-nam đánh dấu 
một bước ngoặt đi xuống không 
cưỡng lại được của tên đế quốc 
đầu số, kéo theo sự suy yếu của 
eả hệ thống đế quốc chủ nghĩa. 


Bức tranh toàn cảnh của thế 
giới ngày nay là ba dòng thác 
cách mạng nói trên đang tạo nên 
sức mạnh tòng hợp ở thế tiến 
công, đầy lùi từng bước, đánh 
đò từng bộ phận chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới, mặc dù các lực lượng phản 
động đang thực hiện nhiều âm 
mưu ngông cuồng và thâm độc 
hòng đàn áp phong trào cách 
mạng và lửa my nhân dân. 


Thưa các đồng chí uà các bDạn, 


Cách mạng tháng mười Nga là 
một cuộc cách mạng vĩ đại nhất, 
sâu sắc nhất trong lịch sử loài 
người từ trước đến nay. Nó đã 
xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư 
sản, địa chủ, xóa bỏ chế độ người 
bóc lột người, biến giai cấp vô 
sản bị áp bức, bóc lột nặng nề 
nhất trong xã hội thành giai cấp 
đứng đầu và làm chủ xã hội, giải 
phóng nhàn dân lao động, đưa 
người lao động từ địa vị nô lẻ 
lên làm chủ vận mệnh của mình ; 
đập tan ách áp bức dân tộc, giải 
phóng các thuộc địa của Nga 
hoàng, tuyên bố các dân tộc lớn 
nhỏ đều bình đẳng và có quyền 
tự quyết ; giải phóng phụ nữ, thực 


hiện nam nữ bình đẳng về mọi - 
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mặt; giải phóng tư tưởng coi 
người khói mọi thành kiến phản 
động và lạc hậu do chế độ tư hữu 
tài sản và chế độ người bóc lội 
người sinh ra từ hàng nghìn năm. 

Cách mạng tháng Alười thành 
công đã đẻ ra Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, Nhà nước chuyên 
chính vô sản đầu tiên trong lịch 
sử loài người và biến chủ nghĩa 
xã hội từ ước mơ tốt đẹp thành 
hiện thực trong đời sống xã hội. 
Nó báo hiệu : quá trình cải tạo thẻ 
giời theo chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản đã bắt đầu. 

Cách mạng tháng Mười thành 
công chứng minh những lời tiên 
đoán của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin 
về sự sụp đồ của chủ nghĩa tư 
bản là hoàn toàn đúng. Nó đạp 
tan quan điềm của các nhà tư 
tưởng của giai cấp tư sản vẻ tính 
vĩnh cửu của chủ nghĩa tư bản, 
đồng thời làm phá sản lý luận 
hoang đường của bọn cơ hội, cải 
lương cho rằng chủ nghĩa tư bắn 
sẽ dần dần biến chuyên thành chủ 
nghĩa xã hội. 

Cách mạng tháng Mười thành 
công xác nhận điều Lê-nin dã 
khẳng định: chủ nghĩa đế quốc 
là «giai đoạn tột cùng của chú 
nghĩa tư bản », là « đêm trước của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
giai cấp vô sản », chủ nghĩa đẻ 
quốc là «chủ nghĩa tư bản giãv 
chết ». Thắng lợi của Cách mạng 
tháng Mười đã đập tan luận điệu 
của Cao-xky và phe lũ trong 
quốc tế thứ II cho rằng chủ nghĩa 
đế quốc sẽ phát triên thành e chủ 
nghĩa siêu đế quốc »... 


Cách mạng tháng Mười đã phá 
tung một mắt xích của sợi đây 
chuyền đế quốc chủ nghĩa. Phân 
tích quy luật phát triền không đều 
của chủ nghĩa đế quốc, Lê-nin 
chỉ ra rằng trong thời kỳ đế quốc 
chủ nghĩa, cách mạng có thể 
thành công trong một nước kém 
phát triền về mặt tư bản chủ 
nghĩa. Bằng thực tế sinh động của 
nước Nga, Cách mạng tháng Mười 
đã cải chính quan điềm cho rằng 
cách mạng vô sản chỉ có thê bắt 
đầu ở những nước phát triền về 
công nghiệp. 


Cách mạng tháng Mười đã hoàn 
toàn xác nhận lý luận của Lê-nin 
về khả năng thắng lợi của cách 
mạng vô sản trong vài nước, thậm 
chí trong một nước tư bản chủ 
nghĩa riêng biệt, trong vòng vây 
của chủ nghĩa tư bản thế giới, và 
lý luận ấy đã thay thế cho luận 
điềm trước đây của những người 
mmác-xít cho rằng chủ nghĩa xã hội 
chỉ có thê đồng thời thắng lợi 
trong số đông các nước tư bản 
chủ nghĩa. 


Cách mạng thắng Mười đã mở 
ra một bước ngoặt căn bản trong 
lịch sử loài người, từ thế giới cũ 
sang thế giới mới, từ thế giới tư 
bản chủ nghĩa sang thế giới xã 
hội chủ nghĩa. Cách mạng tháng 
Mười như chim én mùa xuân báo 
hiệu giờ thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội đã tới, giờ điệt vong của 
chủ nghĩa tư bản đã điềm. Cách 


mạng tháng Mười mở ra mội thời 
đại mới, thới đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội trên phạm vi toàn thế giới.. 
Bắt đầu từ Cách mạng tháng 
Mười, số nước đi vào con đường 
cách mạng xã hội chủ nghĩa mỗi 
ngày một đông, cho đến khi tất cả 
các nước trên thế giới đều sẽ trở 
thành những nước xã hội chủ 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Đó: 
là một tất yếu khách quan của 
lịch sử loài người trong thời đại 
chúng ta. 


Cách mạng tháng Mười đã dánh 
đồ chủ nghĩa đế quốc ở ngay 
« chính quốc », đồng thời đã đánh 
vào hậu phương của nó là các 
thuộc địa của Nga hoàng, mở ra 
thời kỳ vùng dậy không gì ngăn 
cản được của các dân tộc bị áp. 
bức, giành độc lập, tự do, làm lay 
chuyền hậu phương rộng lớn của 
chủ nghĩa để quốc thế giới. 


Cách mạng thàng Mười thành 
công ở một nước lớn nằm từ châu 
Âu sang châu Á, cho nên nó đã 
cô vũ mạnh mẽ phong trào cách 
mạng cả phương Tây và phương 
Đông. 


Cách mạng tháng Mười có Ý 
nghĩa lịch sử và tính chất quốc 
tế vô cùng sâu rộng. Không một 
cuộc cách mạng nào trong thời 
đại ngày nay lại không chịu ảnh 
hưởng sâu xa của Cách mạng 
tháng Mười. 
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Thưa các đồng chí 0à các bạn 
(hân mến, 


Từ Cách mạng tháng Mười 
thành công, điều quan trọng đổi 
với xã hội loài người là « băng đã 
tan, đường đã mớ, lỗi đã vạch ra 
rỎI » (4). 


Nhân dân Việt-nam và nhân 
dân các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em đã và đang đi con đường 
Cách mạng tháng Mười, cho nên 
dã liên tiếp thắng lợi trong sự 
nghiệp giành chính quyên, giữ 
vững chính quyền cách mạng và 
xây dựng cuộc sống mới. 


Nội dung và thực chất con 
đường Cách mạng tháng Mười là 
øì ? Nói vắn tắt, đó là con đường 
cách mạng triệt đề của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động 
nhằm xóa bo chế độ người bóc 
lột người, xóa bo chế độ dân tộc 
nọ áp bức dân tộc kỉa, xóa bỏ 
nghèo nàn và lạc hậu, đánh đồ 
chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã 
hội cộng sản theo hai giai đoạn: 
giai đoạn xã hội xã hội chủ nghĩa 
và giai đoạn xã hội cộng sản chủ 
nghĩa không giai cấp. 


Cách mạng tháng Mười mang 
những nét cơ bản của Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa của giai cấp vô 
sẠn : 

Trước hết, Cách mạng tháng 
Mười là cách mạng bạo lực. Trong 
Cách mạng tháng Mười, quần 
chúng công nhân và nhân dân 
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lao động nồi dậy, dùng bạo lực 
đánh đồ các giai cấp bóc lột, đẹp 
tan bộ máy Nhà nước tư bản chủ 
nghĩa, giành chính quyền về tay 
công nông, thành lập Nhà nước 
xô-viết, tiến hành cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Cuộc đấu tranh của giai cấp 
công nhân chống giai cấp tư sản 
bắt đầu diễn ra ngay từ khi hai 
giai cấp đó mới ra đời. Đề thực 
hiện mục tiêu tự giải phóng, giai 
cấp công nhân đã trải qua nhiều 
giai đoạn đấu tranh cách mạng, 
dùng nhiều hình thức và phương 
pháp khác nhau, khi bí mật lúc 
công khai, khi ngấm ngầm lúc 
bột phát, khi dấu tranh chính trị, 
lúc dấu tranh vũ trang, cuối cùng 
nhất định phải đi đến cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, đánh đồ xã hội 
tư bản chủ nghĩa, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


« Vấn đề cơ bản của tất cả mọi 
cuộc cách mạng là vấn đề chính 
quyền» (@). Từ sau Cách mạng 
tháng Hai năm 1917, vấn đề đó 
đã dược đặt ra như một mục tiêu 
trước mắt có ý nghĩa quyết định 
đối với giai cấp công nhân Nga. 
Nhưng giành chính quyền bằng 
cách nào 2 


(4) Lê-nin : Toàn (tập. tập 33. nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, 
trang 21. 

(5) Lê-nin: Toàn tập, tập 24, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1963, trang 
536. 


Sau Cách mạng tháng Hai năm 
1917 (cách mạng dân chủ tư sản), 
khi nước Nga có hai chính quyền 
song song tồn tại, V.I, Lê-nin đã 
tính đến khả năng giành chính 
quyền trong cả nước về tay công 
nông bằng phương pháp hòa bình 
và đã tranh thủ thực hiện khả 
năng «rất hiếm và rất quý » (6) 
dó. Nhưng bọn phản cách mạng 
đã chống lại một cách điên cuồng. 
Chinh phủ lâm thời thẳng tay đàn 
áp phong trào đấu tranh của quần 
chúng. Rốt cuộc, giai cấp công 
nhân đã phải dùng dến bạo lực 
cách mạng đề đè bẹp bạo lực phản 
cách mạng, giành toàn bộ chính 
quyền về tay Xô-viết. 

Kinh nghiệm thực tế của Cách 
mạng tháng Mười cho thấy răng: 
khi đối kháng giai cấp đã phái 
triền đến cực độ, khi kể thù của 
giai cấp công nhân không tự 
nguyện rút lui khỏi vũ đài chính 
trị, lại «đặt lưỡi lê vào chương 
trình nghị sự » (7), thì giai cấp công 
nhân, liên minh với các tìng lớp 
nhân dân bị áp bức, bóc lột, phải 
dùng bạo lực cách mạng giành 
chính quyền, thiết lập Nhà nước 
của mình, giữ vững chính quyền, 
trấn áp bọn phản cách mạng, đưa 
cách mạng tiến lên. Đó là một 
điều vô cùng cần thiết. 

Dùng bạo lực cách mạng đò 
giành chính quyền và bảo vệ chính 
quyền cách mạng, điều đó không 
phải đo những người cộng sẵn và 
giai cấp công nhân thích dùng bạo 
lực, mà chính là do bản chất phản 
động và ngoan cố của các giai cấp 
bóc lột quyết định. 


Chúng ta kiên quyết chống bạo 
lực phần cách mạng, nhưng tán 
thành bạo lực cách mạng vì lợi 
ích sống còn của nhân dân. Khi 
một chế độ xã hội mới ra đời, 
bạo lực cách mạng thưởng đóng 
vai trò quan trọng của một bà đỡ. 
Mặc dù đã phải dùng đến bạo lực 
cách mạng, Lê-nin và Đảng bôn- 
sô-vích Nga đã lãnh đạo giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động 
Nga tiến hành một cuộc cách mạng 
vĩ đại nhất, nhưng ít đồ máu 
nhất trong lịch sử. 


Có hai khả năng đề giành chính 
quyền về tay nhân dân : khả năng 
không hòa bình và khả năng hòa 
bình. Song muốn sử dụng khả 
năng hòa bình khi nó xuất hiện 
thì vấn đề cơ bản là phải có thực 
lực, phải chuẩn bị đầy đủ đề ứng 
phó với khả năng không hòa bình, 
chứ không thẻ tỉn vào « thiện chỉ » 
và thải độ biết điều » của các 
giai cấp bóc lọt Ì 


Sau khi đã giành được chính 
quyền trong Cách mạng thắng 
Mười, V.I.Lê-nin và Đảng bôn-sê- 
vích Nga đã thiết lập nền chuyên 
chính vô sản Ở Nga dưới hình 
thức Nhà nước xô-viết. Ở nước 
Nơa, nhiệm vụ chủ yếu của chuyên 
chính vô sản sau thắng lợi của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa là : 


(6) Lê-nin: Toàn táp, tập 25, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1963, trang 
361. 

(7) Lê-nin: Toửn tập, tập 9, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1964, trang 
156. 
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— Trấn áp sự phản kháng của 
bọn tư bản và bọn địa chủ đã bị 
cách mạng lật đồ, đập tan những 
mưu mô, hành động của chúng 
chống lại Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa nhằm khôi phục chính 
quyền của tư bản. 

— Xây dựng chủ nghĩa xã hội 
bằng lực lượng của tất cä những 
người lao động dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân, và chuẩn 
bị mọi điều kiện cho việc xóa bỏ 
các giai cấp. 

— Vũ trang cho cách mạng, tỒ 
chức quân đội cách mạng đề đập 
tan những hành động gây chiến 
và xâm lược của bọn đế quốc. 


— Ủng hộ và giúp đỡ vẻ mọi 
mặt cuộc đấu tranh cách mạng 
của giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động và các đân tộc bị áp bức 
trẻn thế giới chống chủ nghĩa đế 
quốc và bè lũ tay sai của chúng. 


Chuyên chính vô sản là sự lãnh 
đạo kiên quyết nhất của giai cấp 
công nhân đối với toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ; liên minh công nông là nền 
tảng vững chắc, đồng thời là 
cnguyên tắc cao nhất» của 
chuyên chính vô sản. 


Về mặt chính trị, Nhà nước 
chuyên chính vô sản làm gì? 
Dùng bạo lực cách mạng đề trấn 
úp bọn phần cách mạng, đồng 
thời bảo đm quyền làm chủ tập 
thề của nhàn dân lao động dưới 
sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhàn, dựa trên cơ sở liên minh 
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công nông; thực hiện những 
quyền dân chủ rộng rãi của nhàn 
đân lao động; thường xuyên tăng 
cường, củng cố quốc phòng, giữ 
vững an ninh chính trị và trật tự 
xã hội, bảo vệ mọi thành quả lao 
động của nhân dân, bảo vệ Tỏö 
quốc xã hội chủ nghĩa. 


Về mặt kinh tế, Nhà nước 
chuyên chính vô sản làm gi 2? Quỏc 
hữu hóa những tư liệu sản xuát 
chủ yếu do các giai cấp bóc lỏi 
chiếm giữ, « tước đoạt lại những 
kẻ đi tước đoạt », cải tạo những 
người bóc lột theo chủ nghĩa vã 
hội, xây dựng quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, nhằm thỏa mãn yêu 
cầu về vật chất và văn hóa của 
nhân dân lao động, đến mức lỗi 
đa, trên cơ sở một nền khoa hoc, 
kỹ thuật cao. 


Về mặt văn hóa, Nhà nước 
chuyên chính vô sẵn làm gì ? Đánh 
đồ nền văn hóa phản động và lạc 
hậu của các giai cấp bóc lội. xóa 
bỏ tình trạng tối tăm, thiếu văn 
hóa do chế độ cũ đề lại: xảy 
dựng nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa, làm cho chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin trở thành hệ tư tưởng 
của toàn dân và nhàn đàn lao 
động trở thành người chủ thạit 
sự của văn hóa mới: vừa được 
hưởng thụ những thành tựu 
văn hóa mới, vừa sáng tạo ra mọi 
của cải văn hóa và tỉnh thần. 


Trong các lĩnh vực trên dày, 
cái nào cũng có mặt chồng và nặäi 
xây ; chồng dẻ xây và kết hợp vời 
xay ; chống đối với số ít người là 


giai cấp bóc lột và những tàn tích 
của xã hội cũ đã bị lịch sử lên án ; 
xây đối với số đông người là 
nhân dàn lao động và những 
nhân tố tích cực đang phơi phới 
vươn lên. Xay là' cơ bản và lâu 
đài. 

Sau khi cách mạng thành công, 
các giai cấp bóc lột vừa bị đánh 
đô, những phần tử bóc lột chưa 
được cải tạo thành những người 
lao động; chúng chưa từ bỏ âm 
mưu và hành động phục hồi địa 
vị thống trị cũ của chúng. Trong 
xã hội còn điễn ra cuộc đấu tranh 
gav gắt đề giải quyết dứt khoát 
vấn đề «ai thắng ai » giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, 
không thi hành chuyên chính vô 
sản thì không thê tiến lên chủ 
nghĩa xã hội được ! 


Hơn nữa, trong xã hội lực 
lượng sản xuất chưa phát triền 
đầy đủ, năng suất lao động chưa 
cao, của cải xã hội chưa đồi dào ; 
chưa phải ai ai cũng có trình độ 
giác ngộ, ý thức chính trị và năng 
lực chuyên môn đẻ làm hết khả 
năng cho xã hội ; những tư tưởng 
và tác phong của xã hội cũ còn 
khá phỗ biến trong nhân dân; 
Nhà nước còn phải thực hiện 
nguyên tác phân phối theo lao 
động. 


Vi vậy, sau khi giai cấp công 
nhàn giành được chính quyền, 
Nhà nước "phải là Nhà nước 
chuyên chính vô sản. Đường lỗi, 
chủ trương, chính sách của Nhà 
nước đó nhất định phải phủ hợp 
với mục dích, lý tưởng và lập 


trường, quan điềm của giai cấp 
công nhân. Nhà nước chuyên 
chính vô sản có thề mang hình 
thức này hoặc hình thức khác, 
chẳng hạn như Cộng hòa xô-viết, 
Cộng hòa nhân dân, Cộng hòa 
dân chủ, v.v... nhưng thực chất 
chỉ là một : chuyên chính vô sản. 
Chúng ta không lẫn lộn thực chất 
với hình thức của chính quyên 
Nhà nước đó. 


` Nhà nước chuyên chính vò sản 
là Nhà nước dân chủ nhất, dàn 
chủ với số đông người là nhân 
đân lao động, và chuyên chính 
với số it người là bọn phản cách 
mạng và bọn ăn bám, bóc lột. 
Nhà nước chuyên chỉnh vô sản là 
Nhà nước cuối cùng trong lịch sử 
loài người. Vì nó dẫn đến xã hội 
cộng sản chủ nghĩa không giai 
cấp, một xã hội không cần đến 
Nhà nước nữa, Nhà nước sẽ tự 
tiêu vong, nếu trong nước chế độ 
cộng sản chủ nghĩa đã đủ chín 
muỗi và hoàn cảnh cụ thê của thế 
giới cho phép. 


Cách mạng tháng Mười không 
chỉ đánh đö xã hội cũ mà còn 
xây dựng xã hội mới, xã hội xã 
hội chủ nghĩa, hợp với quv luật 
phát triền khách quan của lịch sử 
và ước mơ chỉnh đáng của loài 
người tiến bộ. 


Việc xóa bó trật tự xã hội cũ 
thường dẻ hơn việc sáng tạo ra 
một trật tự xã hội mới. Cách mạng 
tháng Mười là một cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa dầu tiên thắng 
lợi ở một nước tiêu nông, lạc 
hậu, bị nội chiến và ngoại xảm 
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tàn phá nghiêm trọng và bị chủ 
nghĩa tư bản thế giới bao vây tứ 
phía. Nhưng nắm vững những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác, bất 
chấp mọi gian khô, khó khăn, 
Đăng của Lê-nin đã lãnh đạo 
nhân dân tiến bước vững chắc 
trong sự nghiệp cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Chúng ta có thể nêu một sỐ 
điềm cụ thê như dưới đây : 


— Xác lập quyèn sở hữứu xã hội 
chủ nghia dưới hai hình thức: 
sở hữu toản dân và sở hữu tập 
thè, xây dựng quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa. Quốc hữu hóa 
những tư liệu sản xuất chủ yếu 
do giai cấp tư sản chiếm đoạt; 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa nói chung bằng những biện 
pháp khác nhau; hợp tác hóa 
nông nghiệp. Thực hiện nguyên 
tắc «Làm việc theo khả năng, 
hướng thụ theo lao động »¿ ai có 
sức lao động đêu phải làm, có 
làm mới có ăn, làm nhiêu hưởng 
nhiều, làm ít hưởng ít, không làm 
không hưởng. 


— Thực hiện công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghia nèn kinh tế 
quốc dân. Ứu tiên phát triền công 
nghiệp nặng, điện khí hóa toàn 
quốc, tạo điều kiện thiết thực đề 
từng bước cơ giới hóa, diện khí 
hóa, tự động hóa trong công 
nghiệp, nông nghiệp, giao thông 
vạn tải, v.v... Vận dụng những 
thành tựu mới nhất về khoa học, 
kỹ thuật đề thực hiện nền đại sản 
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xuất cơ khí hóa; không ngừng 
tăng nhanh sức sản xuất xã hội. 


— Phát triền kinh tế có ké 
hoạch. Chấm dứt chế độ sản xuất 
vô chính phủ và những hậu quá 
tai hại của nó (khủng hoảng. 
thất nghiệp...). Kế hoạch hóa nẻn 
kinh tế quốc dân; bảo đảm cho 
kinh tế phát triên cân đối, hài 
hòa. Lãnh đạo và quản lý kinh 
tế một cách có kế hoạch. 


— Tò chức thi dua xã hội chủ 
nghĩa. Xây dựng một kiều tô 
chức lao động mới, lao động liên 
hiệp xã hội chủ nghĩa, lao động 
có kỹ luật, có kỹ thuật, có năng 
suất cao, với khi thế thi đua tập 
thề xã hội chủ nghĩa. Đề đảy 
mạnh phong trào thí dua, Nhà 
nước kết hợp khuyến khích lợi 
ích vật chất với giáo dục chính 
trị, động viên tỉnh thần. 


— Tiến hành cách mạng văn hóa. 
Xóa nạn mù chữ, phồ cập giáo 
dục từng bước; ra sức đào tạo 
cán bộ và công nhân lành nghề; 
ra sức phát triên văn hóa, giáo 
dục, khoa học, kỹ thuật; bồi 
dưỡng đạo đức xã hội chủ nghĩa ; 
xây dựng con người mới, xã hội 
chủ nghĩa. 


— Xây dựng từng bước chủ 
nghĩa xã hội và quá độ lên chủ 
nghia cộng sản. Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội là một quá trình 
phát triền từ thấp đến cao. Bắt 
dầu bằng xây dựng cơ sở vậi 
chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, ngày nay Liên-xô đã xây 
dựng thành công xã hội xã hội 


chủ nghĩa phát triền và đang quá 
độ lên chủ nghĩa cộng sản (8). 


Đảng cộng sản Liên-xô luôn 
luôn giáo dục cho nhân dân Liên- 
xô chủ nghĩa yêu nước xã bội 
chủ nghĩa kết hợp với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. Dây là một vấn 
đề thuộc về bản chất của chủ 
nghĩa xã hội. Khi Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa đầu tiên mới thành 
lập, V.I. Lê-nin đã nói : « Giai cấp 
công nhân bôn-sê-vích ở Nga luôn 
luôn là giai cấp có tỉnh thần quốc 
tế chủ nghĩa,=“không phải trên lời 
nói mà bằng việc làm... chúng ta 
hãy tỏ ra rằng công nhân Nga biết 
làm việc một cách mạnh mề hơn 
nửa, biết chiến đấu và hy sinh 
với một tỉnh thần quên mình cao 
cả hơn nữa, khi vấn đề không 
phải chỉ là cách mạng Nga, mà là 
cách mạng công nhân quốc tế » (9). 


Thật thế, Liên-xô đã và đang 
tăng cường sự ủng hộ và hợp tác 
giữa mình với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, giúp đỡ nhau 
xâv dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản, bảo 
vệ và phát triên hệ thống xã hội 
chủ nghĩa ; tích cực ủng hộ phong 
trào giải phóng dân tộc, phong 
trào đấu tranh nhằm hoàn thành 
độc lập vẻ chính trị và giành độc 
lập về kinh tế của các nước 
« không liên kết »; ủng hộ phong 
trào đấu tranh của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động các 
nước đế quốc chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa trên thế giới. Tóm 
lại, Liên-xô ra sức ủng hộ và giúp 
đỡ phong trào đấu tranh của nhân 


dân thế giới chống chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới, vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Một kinh nghiệm lớn của cách 
mạng Nga là: đề tiến hành thắng 
lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội, phải ra sức xây 
dựng Đảng kiều mới của giai cấp 
công nhân và tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng về mọi mặt. Đẳng 
lấy chủ nghĩa Mác — Lê-nin làm 
kim chỉ nam cho mọi hành động. 


(8) Quá trình tiến lên chủ nghĩa cộng 
sẳn ở một nước xã hội chủ nghĩa là 
qui trình thực hiện những chuyền 
biến quan trọng dưới đây : 

— Làm cho chế độ sở hữu toàn dân 
và chế độ sở hữu tập thề nhích lại gần 
nhau và biến đần chế độ sở hữu tập 
thề thành chế độ sở hữu toàn đân 
trong xã hội. 

— Phát triền sản xuất, tăng năng 
suất lao động trên cơ sở một nền khoa 
học, kỹ thuật hiện đại, tạo ra sự đồi 
đào cộng sản chủ nghĩa. 

— Chuyền từ nguyên tắc * Làm việc 
theo khả năng, hưởng thụ theo lao 
động” sang nguyên tắc “Làm việc 
theo khả năng, hưởng thụ theo nhu 
cầu ?. 

— Xóa bỏ sự khác biệt giữa thành 
thị và nông thôn. 

— Xóa bỏ sự khác biệt giữa lao 
động chân tay và lao động tri óc. 

— Xây dựng con người phát triền 
toàn diện và có đạo đức cộng sản chủ 
nghĩa, v.V... 

Nội dung những vấn đề trên đây 
không thuộc phạm vi bài nói này, 

(9) Lâ-nin: Toản tập, tập 28, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, trang 
125. 


Mục đích của Đẳng là thủ tiẻu chủ 
nghĩa tư bản và mọi tàn tích 
phong kiến, xóa bọ mọi áp bức, 
bóc lột, xây dựng cuộc sống mới 
hỏa bình, tự do và hạnh phúc, 
thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Đường lối của 
Đảng là đường lối cách mạng 
triệt đề: từ cách mạng dân chủ 
tư sản tiến lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, tử chủ nghĩa xã hội 
tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 

Đó là một Đẳng được tô chức 
chát chẽ theo nguyên tắc tập trung 
đản chủ, có kỹ luật nghiêm minh, 
đoàn kết, thống nhất, không chia 
rẽ, bè phái; dấu tranh trên hai 
mặt trận chống hữu khuynh và 
« tả » khuynh, không đề cho bọn 
cơ hội, bọn cải lương lợi dụng tô 
chức Dẳng và phá hoại sự thống 
nhất của Đẳng. 

Sau khi đã giành được chính 
quyên, Đẳng tăng cường sự lãnh 
đạo của mình đối với chính quyền 
Nhà nước tử trung ương đến các 
địa phương. Đẳng học làm kinh 
tế và quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội, phục vụ nhân dân vô điều 
kiện ; chồng quan liêu, mệnh lệnh, 
độc đoán, chuyên quyền. 


Thưa các đồng chỉ 0à các bạn, 


Trên đây là những nét cơ bản 
trong đường lối Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa tháng Mười vị đại. 
Học thuyết của V.]. Lê-nin về 
cách mạng xã hội chủ nghĩa là 
chàn lý phô biến, chẳng những 
đúng với nước Nơa, với Liên-xô, 
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mà còn đúng với Việt-nam và cúc 
nước khác trên thế giới. 

Tiếng súng của Cách mạng 
tháng Mười đã thức tỉnh dân tộc 
Việt-nam. Chủ tịch Hồ-Chi-Minh, 
người cộng sản Việt-nam đầu tiên. 
trên đường học tập kinh nghiệm 
nước ngoài đề về cứu nước, đã 
tim đến chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và ánh sáng của Cách mạng tháng 
Mười. Người nói: «..chỉ có chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản 
mới giải phóng được các dân tộc 
bị áp bức và những người lao 
động trên thế giới khói ách nô 
lệ » (10). 


Đè cương về vấn đè dân tộc và 
thuộc địa của V.I. Lê-nin là bó 
đuốc soi đường cho Chủ tịch Hö- 
Chíi-Minh vượt qua tầm nhìn của 
những nhà cách mạng tiền bối ở 
Việt-nam đề đạt tới chân lý của 
thời đại mở đầu bằng Cách mạng 
tháng Mười. 


Vận dụng những nguyên lý của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, được 
Cách mạng tháng Mười soi sáng, 
Chủ tịchHồ-Chi-Minh đã xây dựng 
đường lối cách mạng Việt-nam 
và sáng lập ra Đảng cộng sản 
Việt-nam, đội tiên phong chiến 
đấu của giai cấp công nhân Việt- 
nam. Từ đó, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng cộng sản Việt-nam, với 
đường lối cách mạng đúng đản 
và sáng tạo, nhân dàn Việt-nam 
đã đấu tranh kiên cường, bẻn bị, 


(10) Hồ-Chi-Minh: Vì đọc lập. tự 
do, vì chủ nghĩa xa hội, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1976, trang 231. 


vượt qua muôn trùng khó khăn, 
gian khô, giành thắng lợi vĩ đại 
trong Cách mạng tháng Tám 
(1945), trong hai cuộc kháng chiến 
lâu dài chống đế quốc Pháp và 
đế quốc Mỹ, đi đến thắng lợi mùa 
Xuân 1975, hoàn thành nhiệm vụ 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân trong cả nước và đưa cả 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Thưa các đồng chỉ nà các bạn 
thân mễn, 


Sáu mươi năm sau Cách mạng 
tháng Mười vĩ đại, biết bao đồi 
thay kỷ diệu đã diễn ra trên hành 
tính chúng ta : Ra đời trong những 
loạt đại bác của chiến hạm Rạng- 
đòng, thế giởi mới phát triên và 
không ngưng lớn mạnh. Thế giới 
cũ hấp hối trong tiếng còi báo từ 
do chính các thủy thủ hạm đội 
của bọn đế quốc can thiệp kéo 
lên ở Hắc-hải, đang lao xuống hố 
điệt vong với một tốc độ ngày 
càng tăng. Những điều đoán trước 
của Mác, Ăng-ghen và Lê-nin 
đang được thực hiện. 


Năm nay, chúng ta kỷ niệm làn 
thứ 60 Cách mạng tháng Àlười 
vĩ đại trong lúc nhân dân cả nước 
ta, từ Cao-lạng đến Minh-hải,đang 


sôi nồi thị đua xã hội chủ nghĩa, 


xây dựng lại Tô quốc, thực hiện 
kế hoạch năm năm lần thứ II 
(1976 — 1980) theo nghị quyết của 


Ngày nay, xuất phát từ đặc 
điềm eơ bản của nước ta « từ một 
xã hội mà nền kinh tế còn phô 
biến là sản xuất nhỏ tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội, bó qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa », Đại hội lần thử IV của 
Đăng đã vạch ra đường lối xày 
dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vi cả nước, mở ra một giai đoạn 
mới trong lịch sử dân tộc ta. 


II 


Dại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đẳng ta. | 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
ta học tập tỉnh thần cách mạng 
triệt đề của Cách mạng tháng 
Mười, học tập chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng của giai cấp công 
nhàn và nhân dân Liên-xô, quyết 
tâm phấn đấu biến nghị quyết của 
Đáng ta thành hiện thực. : 

Ngày nay, trên đất nước ta, 
hằng ngày hằng giờ những nhân 
tố tích cực đang nầy nở với quyền 
làm chủ tập the của nhân dân lao 
động ngày càng phát huy, quan 
hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa ngày 
càng phát triền và hoàn thiện, cơ 
sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội ngày một tăng cường, 


tư tưởng của chủ nghĩa Mác — L.ẻ- 


nin ngày càng chiếm ưu thể tuyệt 
đối trong đời sống tỉnh thần của 
toàn đàn ta. Những con người 
mới đang hăng say lao động với 
lòng thiết tha yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội. Những đơn vị tiên 
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liến dang xuất hiện ngày càng 
nhiều. Những điền hình tốt đang 
nầy nở trên mọi lĩnh vực của 
cuộc sống. 

(rần một năm qua, dưởi ánh 
sáng nghị quyết Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV của Đảng, 
toàn Đăng, toàn quân và toàn dân 
ta đã phấn đấu bền bỉ, khắc phục 
khỏ khăn về thiên tai, về thiếu 
thốn nguyên liệu, vật tư, kỹ 
thuật, v.v... đề thực hiện kế hoạch 
Nhà nước. 

Trên các mặt sẵn xuất và xây 
dựng chúng ta đã đạt được một 
số thành tích, mà rõ nhất là tăng 
sản xuất lương thực, phát triền 
mạnh phong trào làm thủy lợi 
trong cả nước, đưa công tác khai 
hoang, xây dựng vùng kinh tế 
mới phát triền với quy mô và khối 
lượng lớn hơn những năm trước. 
Nói chung, các ngành công nghiệp 
giữ vững nhịp độ phát triền bình 
thường và bước đầu tập trung 
sức phục vụ nông nghiệp và thủy 
lợi. Công tác xuất khâu có triền 
vọng đạt mức kế hoạch đã đề ra. 

Những thắng lợi trên đây thê 
hiện quyết tâm rất cao của nhân 
đân ta và nói lên tính dúng đắn 
của nghị quyết Đại hội lần thứ ]V 
của Dáng. Nhưng so với tiêm lực 
của nền kinh tế quốc dân thì 
những thắng lợi đó mới chỉ là 
cục bộ và bước đầu, chưa đáp 
ửng được yêu cầu vẻ kinh tế của 
nước ta hiện nayg. 

Vị vậy, nhiệm vụ trước mt của 
chúng ta còn rất nặng nè. Hỏi 
nghị lần thứ II của Han chặấp 


3ð 


hành trung ương khỏi IV của 
Đăng ta đã ra nghị quyết về « Tập 
trung cao độ lực lượng cả nước, 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 
triền nông nghiệp ». Toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân phải ra 
sức thực hiện tốt nghị quyết quan 
trọng đó. 


Hiện nay, cần thu hoạch tốt vu 
mùa, đầy mạnh sản xuất vụ đông 
đề tăng thêm nguồn lương thực 
và thực phầm vừa qua bị giam 
sút do thiên tai gây nên; vận 
động, giáo dục nhân dân làm tròn 
nghĩa vụ bán nông sản phầm cho 
Nhà nước, tích cực góp phần giải 
quyết những khó khăn vẻ đời 
sống của đỏng bào, bảo đảm 
nguyên liệu cho còng nghiệp và 
tăng nguồn hàng xuất khầu. 

Mặt khác, phải ra sức phấn đâu 
đề hoàn thành vượt mức kế hoạch 
sản xuất của các ngành điện, than. 
xi-măng, phân hóa học, vật liệu 
xây dựng...; đặc biệt là bảo đảm 
ồn định nguồn điện phục vụ sẩn 
xuất. Các ngành công nghiệp 
thực phầm và công nghiệp nhẹ 
phải cố gắng khai thác nguyên 
liệu trong nước, tiết kiệm nguyên 
liệu, vật liệu, tận dụng phế liệu, 
phế phầm. Cần chủ trọng sử dụng 
khả năng tiềm tàng to lớn của 
thủ công nghiệp và liều cỏng 
nghiệp đề đầy mạnh sản xuất 
các mặt hàng tiêu dùng phục vụ 
đời sống nhân dân. 

Phải dồn vật liệu xây dựng, 
lực lượng thị công vào các còng 
trình xày dựng cơ bản, nhất là 
các công trình trọng điềm, không 
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nên dàn đều các công trình đề 
chậm cho việc hoàn thành kế 
hoạch và chậm đưa vào sử dụng. 

Ngành giao thòng vận tải cần 
khẩn trương khắc phục tình trạng 
mất cân đối hiện nay, đặc biệt 
trong việc tiếp nhận hàng nhập 
tại các hải cảng, đề phục vụ tốt 
yêu cầu của nên kinh tế quốc 
đản. 

Các ngành lưu thông phân phối 
(cung ứng vật tư, thương nghiệp, 
giá cả, tài chính, ngân hàng) cần 
ra sức cải tiến công tác quản lý 
của mình đề phục vụ tốt sản xuất 
và đời sống nhân dân. 

Tất cá các ngành, các dịa 
phương và từng cơ sở cần có biện 
pháp cụ thê và thiết thực đề tận 
dụng lao động và đất đai là ưu 
thế của nền kinh tế nước ta, 
hướng vào việc bảo đảm hoàn 
thành kế hoạch Nhà nước. 

Đi đôi với việc phấn dấu hoàn 
thành kế hoạch Nhà nước năm 
1977, cần tích cực chuẳần bị các 
mặt đề bước vào thực hiện kế 
hoạch Nhà nước năm 1978 một 
cách tốt nhất, tạo ra sức bật mới 
đề giành thẳng lợi trong các năm 
còn lại của kế hoạch năm năm 
1976 — 1980. 

Trong kÌi ra sức xây dựng kinh 
tế, chúng ta phải chú ý đầy đủ 
đến việc tăng cường, củng cố quốc 
phòng, giữ gìn an nỉnh chính trị 
xà trật tự xã hội. Luôn luôn đề 
cao cảnh giác trước âm mưu 
thâm độc của chủ nghĩa để quốc 
và tay sai. Tiếp tục xây dựng 
quân đội nhân dân chính quy và 


hiện đại. Cùng với các lực 
lượng vũ (trang nhân dân khác, 
quân đội nhân dân cần tăng 
cường rèn luyện, sẵn sàng chiến 
đấu, kiên quyết bảo vệ Tô quốc 
thân yêu; đồng thời, ra sức xây 
dựng kinh tế, làm thủy lợi, khai 
hoang, xây dựng nông trường 
quốc doanh; cung cấp một phần 
cán bộ cho các ngành, đặc biệt 
là cho nông nghiệp, lâm nghiệp, 
xày dựng cơ bản. Các lực lượng 
an ninh phải liên hệ chặt chẽ với 
quần chúng đề kịp thời ngăn 
ngửa, phát hiện và trấn áp mọi 


hành động phá hoại của bọn 


phản động, ngăn ngừa và xử trí 
nghiêm mình mọi tội phạm, giữ 
gìn trật tự, trị an, bảo đảm sự 
nghiệp hòa bình xây dựng của 
nhân dân ta. 

Chúng ta cần xúc tiến việc xây 
dựng và hoàn thiện quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa. miền 
bắc, phải cúng cố và cải tiến quản 
lý các xí nghiệp quốc doanh, các 
nông trưởng, lâm trường các hợp 
túc xã sản xuất nông nghiệp và 
thủ công nghiệp; thực hiện chặt 
chẽ hạch toán kính tế và ky luật 
lao động xã hội chủ nghĩa. Ơ miền 
nam, phải đầy mạnh việc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đỏi với còng 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, 
nông nghiệp, thủ công nghiệp và 
thương nghiệp nho. Cải tạo càng 
chậm, các yếu tố tiêu cực của chủ 
nghĩa tư bản càng phát triền và 
gây tác hại càng nhiều đối với nền 
kinh tế quốc dàn. "Song phải 
nghiêm chỉnh thực hiện chủ 
trương, chính sách của Đảng và 


Nhà nước, và phái vận dụng kinh 
nghiệm cải tạo xã hội chủ nghĩa 
ở miền bắc vào hoàn cảnh miền 


nam một cách đúng đắn và thích. 


hợp. 

Cần đày mạnh công tác khoa 
học, kỹ thuật, phát huy tác dụng 
to lớn của khoa học, kỹ thuật, 
nhắm trực tiếp phục vụ sản xuất, 
đời sống và quốc phòng. Xuãit 
phát từ những điều kiện cụ thê và 
nhiệm vụ của từng ngành, từng 
đơn vị mà xây dựng và phát huy 
hiệu lực thực tế của công tác 
khoa học, kỹ thuật, không chờ đợi, 
khòng cầu toàn. Xanh dạn sử 
đụng và sử dụng hợp lý số cán 
bộ khoa học, kỹ thuật vốn có; ra 
sức đào tạo cán bộ khoa học, kỹ 
thuật mới một cách đồng bộ. 
Khuyến khích và tạo điều kiện đầy 
mạnh công tác nghiên cứu khoa 
học, kỹ thuật.Phương châm nghiên 
cứu khoa học, kỹ thuật của ta hiện 
nay là chú trọng việc nghiên cứu 
ứng dụng nhắm đáp ứng những 
vêu cầu cắp thiết trước mắt, kết 
hợp với việc nghiên cứu cơ bản 
và lâu đài, từng bước xây dựng 
nên khoa học, kỹ thuật hiện đại 
của nước ta. _ 

VỀ công tác tư tưởng và văn 
hóa, phải thường xuyên tuyên 
truyền, giải thích sâu rộng đường 
lối, chính sách và yêu cầu của 
công tác cách mạng trong quần 
chúng đông đảo, tạo nên tinh thần 
tích cực, tự giác của nhân dân ta 
trong mọi lĩnh vực hoạt động. 
Thường xuyên phô biến sâu rộng 
những gương người tốt, việc Iốt, 
đơn vị tốt trong phong trào thị 


đua tăng năng suất, cải tiến kỹ 
thuật, bảo vệ của công, thực hành 
tiết kiệm, giữ gìn kỷ luật lao 
động, v.v... phồ biến những kinh 
nghiệm điền hình tốt cho các nơi 
cùng noi theo. Triệt đề xóa bỏ 
mọi ảnh hưởng và tàn tích của 
văn hóa thực dân mới kiêu Mỹ. 
Đấu tranh không khoan nhượng 
chống những tư tưởng sai lầm, 
những biều hiện tiêu cực, tham ô, 
lãng phí, quan liêu, công thần, 
địa vị, ngại khó, ngại khô, hòa 
bình, hưởng lạc, hủ hóa..., thậm 
chí bị giai cấp bóc lột mua chuộc. 
Đồng thời, cần phê phán những 
Lư tưởng và tác phong của người 
sản xuất nhỏ đang hằng ngày 
hằng giờ gặm nhăm sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của nhân 
dân ta. Kiên quyết thực hiện cải 
cách giáo dục, xây dựng nếp sống 
mới và con người mới, xã hội 
chủ nghĩa. 

Một vấn đề cần phải được đặt 
ra mạnh mẽ lúc này là xây dựng 
quan hệ đúng đắn giữa Đảng lãnh 
đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, nhan dân làm chủ đãi 
nước dưới sự lãnh đạo của giai 
cắp công nhân, dựa trên cơ sở 
liên minh công nông và Nhà nước 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội, 
quản lý đời sống. 

Phải tăng cường xay đựng 
Đảng về tư tưởng và tồ chức, 
thực hiện Di chúc thiêng liêng 
của Hồ Chủ tịch: « Đẳng ta là mòi 
đẳng cầm quyền, mỗi đẳng viên 
và cán bộ phải thật sự thấm 
nhuần đạo đức cách mạng, thật 


sự cần kiệm liêm chính, chí công 
vô tư. Phải giữ gìn Đẳng ta thật 
trong sạch, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo, là người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dàn ». 
Kết nạp những người tốt xuất 


hiện trong phong trào thí đua 


lao động sản xuất, trong ba cuộc 
cách mạng: cách mạng về quan 
hệ sẵn xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa. Kiên quyết 
đưa ra khỏi Dảng những phần tử 
thoái hóa, biến chất. 


Thông qua hoạt động của các 
cơ quan Nhà nước, nhất là các cơ 
quan dân cử, và các đoàn thê 
trong Mặt trận Tô quốc Việt-nam 
mà phát huy quyền làm chủ tập 
thè xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân lao động, tạo ra phong trào 
quần chúng rộng lớn xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa, ra sức thi đua thực hiện 
kế hoạch Nhà nước, vì sự phồn 
vinh của đất nước và hạnh phúc 
của nhân dân. 

la sức xây dựng và tăng cường 
Nhà nước chuyên chính vô sản, 
Nhà nước thật sự của dàn, do 
dân và vì dân. Các cơ quan của 
Nhà nước phải vừa phản ánh kịp 


thời nguyện vọng và ý chí của. 


nhàn dân, vừa là công cụ phục 
vụ nhân dân, chăm lo đến lợi ích 
của quần chúng. Cán bộ và nhàn 
viên Nhà nước phải được dào tạo, 
chọn lọc, giáo dục và bồi dưỡng 
theo tỉnh thân hết lòng hết sức 
phục vụ nhân dân, bảo vệ uy tín 
và phát huy hiệu lực của Nhà 
nước. Xúc liến việc xây dựng 


Hiến pháp, tăng cường pháp chế 
xã hội chủ nghĩa bảo đảm cho. 
Hiến pháp và pháp luật thấm 
nhuần trong nhân dân và được 
nghiêm chỉnh thi hành. 


Là một bộ phận tích cực của 
lực lượng cách mạng thế giới, 
nhân dân ta ra sức tranh thủ 
những điều kiện quốc tế thuận 
lợi đề nhanh chóng hàn gắn 
những vết thương chiến tranh, 
xảy dựng cơ sở vật chất và kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, củng 
cố quốc phòng, đồng thời hăng 
hái ủng hộ và tham gia phong 
trào đấu tranh của nhân dân thế 
giới chống chủ nghĩa đế quốc, 
chủ nghĩa thực đân cũ và mới, vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. - 


Nước ta là một thành viên của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới. Chúng ta không ngừng giữ 
vững tình đoàn kết và hợp tác, 
giúp nhau với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em và vun đắp 
cho mối quan hệ ấy ngày cảng 
phát triền và củng cố. Kiên quyết 
thực hiện Di chúc thiêng hêếng 
của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh vĩ đại, 
chúng ta làm hết sức mình đề 
đóng góp vào việc phục hồi và 
tăng cường tình đoàn kết chiến 
đấu giữa các đảng cộng sản và 
công nhân và giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế vỏ sản, có lý có tình. 


Chúng ta tiếp tục tăng cường 
tình đoàn kết chiến đấu, sự hợp 
tác lâu dài và giúp đỡ lẫn nhau 
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với nhàn đân Lào và nhân dân 
Cam-pu-chia anh em trên nguyên 
tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn 
trọng độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thô của nhau, tôn trọng 
lợi ích chính đáng của nhau. Đã 
tửng chiến đấu hàng mấy chục 
năm liền chống bọn để quốc xâm 
lược, trải qua muôn vàn hy sinh, 
gian khô, vì độc lập, tự do, chúng 
La hiểu rõ giá trị của những quyền 
thiêng liêng đó đối với mỗi dàn 
tộc. Vì vậy, chúng ta luôn luôn 
tôn trọng độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thồ của các nước 
làng giềng và các nước khác, đồng 
thời kiên quyết bảo vệ độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô 
của chúng ta. 


Chúng ta hoàn toàn ủng hộ sự 
nghiệp đấu tranh chính nghĩa của 
nhân dân các nước Đông — Nam 
châu Á vì độc lập đân tộc. đân 
chủ. hòa bình và trung lập thật sự, 
khỏng có căn cử quân sự và quản 
đội của chủ nghĩa đế quốc trên 
đất nước mình. 


Chúng ta hoàn toàn ủng hộ 
cuộc đấu tranh của nhân dân các 
nước châu Á, châu Phi, chàu Mỹ 
la-Linh chống chủ nghĩa đế quốc, 
chủ nghĩa thực dàn cũ và mới, 
chủ nghĩa phân biệt chúng tộc, 
chủ nghĩa bành trướng Do-thái, 
vì độc lập đân tộc, đàn chủ và 
tiền bộ xã hội. 

Chúng ta tích cực tham gia 
phong trào các nước không liên 
kết đề góp phần công sức đấu 
tranh chống chính sách xâm lược 
và lũng doạn của chủ nghĩa đế 
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quốc, nhằm bảo vệ độc lập tự do. 
giành lại quyền làm chủ vĩnh 
viễn tài nguyên thiên nhiên của 
nước mình. 


Chúng ta hoàn toàn ủng hộ sư 
nghiệp chính nghĩa của giai cấp 
công nhàn và nhân đân lao động 
các nước tư bản chủ nghĩa đang 
đấu tranh chống bọn tư ban lũng 
đoạn trong nước và nước ngoài 
giành quyền dân sinh, dân chủ. 
tiến bộ xã hội, bảo vệ độc lập dân 
tộc và bảo vệ hòa bình thế giới. 
Liế n lên giành thắng lợi hoàn toàn 
cho chủ nghĩa xã hội. 


Sự nghiệp cách mạng của nhàn 
dân ta không tách rời sự döng 
tình, ủng hộ và giúp đỡ to lớn của 
các lực lượng cách mạng và tiền 
bộ trên thế giới. Nhân dịp này. 
chúng ta chân thành cảm ơn Liên- 
xô, Trung-quốc, các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác và nhân 
đân yêu chuộng hòa bình và công 
lý trên trái đất đã ủng hộ và giúp 
đỡ nhân dân ta trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước trước 
đày cũng như trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay. 


Làm tốt những việc nói trên. 
kết hợp với việc học tập những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác - 
Lẻ-nin và vận dụng có sáng tạo 
vào hoàn cảnh Việt-nam những 
nguyên lý ấy cũng như những 
kinh nghiệm quý báu của Cách 
mạng tháng Mười tức là chúng ta 
kỷ niệm làn thứ 60 Cách mạng 
tháng Mười một cách xứng đáng 
và thiết thực nhái. 


Thưa các đồng chỉ nà các bạn 
thân mến, 

Sáu mươi năm từ Cách mạng 
tháng Mười đến nay chỉ là một 
thời gian ngắn trong lịch sử loài 
người, nhưng trong thời gian ấy 
biết bao sự kiện to lớn đã thay 
đỗi bộ mặt của thế giới. 

-Cuộc đấu tranh của giai cấp 
công nhân và nhân dân các nước 
đang đứng trước những triền 
vọng vô cùng tốt đẹp. Sức mạnh 
tông hợp của ba dòng thác cách 
mạng trên thế giới đang lay 
chuyền tận gốc xã hội tư bản chú 
nghĩa suy tàn. 


Sau những chiến thắng oanh 
liệt của nhân dân ta trong Cách 
mạng tháng Tám, trong hai cuộc 
kháng chiến chống thực đân Pháp 
và chống đế quốc Mỹ xàm lược, 
ngày nay nhân dân cả nước la 
hăng hái xây dựng một nước Việt- 
nam hòa bình, độc lập, thống nhất 
và xã hội chủ nghĩa trong diều 
kiện thuận lợi mới của thế giới. 

Cuộc chiến đấu trên trận địa 
xã hội chủ nghĩa dòi hỏi nhân 
dân ta phải tăng cường đoàn kết, 
đề cao cảnh giác, phát huy cao độ 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
ra sức khắc phục khó khăn, tạo 
ra những khả năng mới, hoàn 
thành tốt những nhiệm vụ nặng 
nề mới. Điều dó chẳng những 
quan hệ đến tự do, hạnh phúc 
của 50 triệu đồng bào ta, mà còn 
quan hệ đến sự phôn vinh và 


hùng cường của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới, đến thắng lợi 
của phong trào đấu tranh của 
nhân dân các nước vì hòa bình. 
độc lập đàn tọc. dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. 


Phát huy tĩnh thần Cách mạng 
tháng Mười (1917) và Cách mạng 
tháng Tám (1945), toàn Đẳng, toàn 
đân và toàn quân ta hãy dấy lên 
cao trào thi đua xã hội chủ nghĩa, 
ra sức thực hiện thắng lợi kế 
koạch Nhà nước, thực hiện 
thẳng lợi Nghị quyết Đại hội làn 


thứ IV của Đảng và Nghị quyết 


của Hội nghị làn thứ IÏ của Ban 
chấp hành Trung ương Đảng. 


— Cách mạng +ä hội chủ nghĩa 
Lhang Mười 0ï đại muôn năm ¿ 

— Chủ nghĩa Xiác — Lê-nin 
bách chiến bác h thẳng muôn năm ! 

— Tình doàn kết chiến đấu ða 
hữu nghị 0pĩ đạt giữa nhân dân ~ 
Viếf-nam nà nhân đân Liên-vô 
muôn năm Í 

— Cuoc đấu tranh của nhân đân 
toản thế giới 0ì hỏa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ »à chủ nghĩa rỡ 
hội nhất định thẳng lợt! 

— Nước Cộng hòa +ä hội chỉ 
nghĩa Việ!-nain muôn năm : 

— lũng cộng sản Việt-narn 
quang oinh muôn năm ! 

— Chủ tịch Ilồ-Chi-.inili pĩ đạt 
sống mãi lrong sự nghiệp cách 
mạng của chúng ta! 


IIfff( 0ÍNữ HHỦA DÂN (HỦ NHÂN IÂN LÀM 


TIẾN BƯỚ( VỮNG (HẤC TRÊN CN BƯỜNG 
Bi LÊN ŒHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


ƯỚI sự lãnh đạo tài tỉnh của Đảng 
nhân dân cách mạng Lào, một 
đẳng Mác — Lê-nin dày dạn trong 
chiến đấu, nhân dân cúc dân tộc Lào 
anh em đã viết nên những trang sử 
huy hoàng, chẳng những đã giành 
được thắng lợi triệt đề trong sự 
nghiệp giải phóng đàn tộc mà còn 
tiến những bước đài trong công cuộc 
giải phóng những người lao động, 
cùng một lúc xóa bỏ ách thống trị 
thực dân kéo dài hơn 100 năm nay và 
chế độ phong kiến bao đời đè nặng 
lên nhàn dân Lào. 


Việc thành lặp nước Cộng hòa dân 
chủ nhân đàn Lào mổ ra kỷ nguyên 
mới vô cùng tươi sáng, kỷ nguyên 
xây dựng nước Lào hòa bình, độc lập, 
thống nhất, dân chủ và tiền thắng lên 
chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi lịch sử vĩ 
đại này đánh dấu bước ngoặt hết sức 
to lớn trong đời sống mỗi người dân 
Lo, từ người nộ lệ trở thành người 
thủ Lhật sự và vĩnh viễn của đắt nước, 
và ngày càng làm chủ thiên nhiên, 


di 


QUYẾT-THẮNG 


làm chủ bản thân, tự do xây dựng và 
bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc 
của mình. 

Trước đây, cuộc chiến đấu thắng 
lợi của nhân dân Lào đã góp phần 
tích cực vào sự nghiệp giải phóng 
của nhân dân ba nước Đông-dương. 
vào việc mở rộng hệ thống xã hôi 
chủ nghĩa thế giới. Ngày nay, mỗi 
bước tiến của nước Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Lào trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất nước là một 
đóng góp mới vào việc củng cố và 
tầng cường sức mạnh của các lực 
lượng cách mạng và hòa bình trên 
bán đảo Đông-đương.ở khu vực Đöng— 
Nam chàu Á và trên thế giới. 


* 


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cách 
mạng dân tộc dân chủ, nhàn dân Lào 
chuyền sang làm nhiệm vụ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Nước Cộng hòa dàn 
chủ nhân đàn Lào hiền nhiên trở 
thành một thành viên mới trong hệ 


thống xã hội chủ nghĩa thế giới. 

vào vị tri chiến lược hết sức 
trọng yếu, nước Lào cách mạng là 
một tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở 
Đông— Nam châu Á. Giương cao ngọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, trong hai năm qua nhân dân các 
đân tộc Lào liên tục giành được những 
thắng lợi trong đấu tranh bảo vệ 
thành quả cách mạng và xây dựng 
đất. nước. 

Đế quốc Mỹ bị thất bại nặng nề Ở 
Đông-dương, trong hai nàm qua, 
thông qua tö chức tỉnh báo CÍIA và 
thế lực phản động Lào còn lại, đã 
không ngừng tìm mọi cách phá hoại 
nước Cộng hòa dân chủ nhâu dân Lào. 
Chúng sợ rằng sự tồn tại và lớn mạnh 
của nước Lào cách mạng sẽ phát huy 
anh hưởng tốt đẹp của chủ nghĩa xã 
hội và góp phần đầy lùi chủ nghĩa 
thực dân mới trong khu vực này của 
thế giới. Các thế lực đế quốc và phản 
động khác, cũng lo sợ như vậy, đang 
câu kết với nhau và với Mỹ chống 
lại cách mạng Lào dưới nhiều hình 
thức, tuy chúng có những lợi ích 
không hoàn toàn giống nhau. 


Mục tiêu của Mỹ là nhằm làm suy 
yếu, rồi tiến lên lật đồ chẻ độ Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Lào. Mỹ hy 
vọng, bằng cuộc phản kích tháng 10- 
1976 đưa bọn quân phiệt trở lại cầm 
quyền ở Thái-lan, có thê tiếp tục sử 
dụng đất Thái-lan như một bàn đạp 
đề chống cách mạng Lào nói riêng và 
phong trào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở bán đảo Đông-dương nói 
chung. Chinh trên đất Thái-lan, Mỹ 
tập hợp, nuôi dưỡng, cung cấp tiên 
bạc; vũ khi và chỉ huy bọn phản động 
Lào lưu vong, câu kết với thế lực 
quân phiệt Thái-lan, tiến hành hàng 
trăm vụ khiêu khich ở biên giới Thải- 
lan — Lào, bao vây kinh tế Lào, xây 
dựng các bàn đạp cho bọn phản động 
Lào lưu vong đề từ đó nhảy về móc 
nối với các cơ sở phản động đã gài 
từ trước ở Lào, tiến hành các hoạt 
động gây rối, gián điệp, chiến tranh 


Lâm lý, ám sát, gây bạo loạn... nhằm 
gây khó khăn hòng cản trở bước tiến 
của cách mạng Lào. 

Tuy nhiên, với khi thể của người 
chiến thắng, nhân dân và các lực 
lượng quân sự, an ninh Lào đã không 
ngừng đề cao cảnh giác, đập tan hết 
âm mưu này đến âm mưu khác của 
địch, bảo vệ vững chắc chính quyền 
cách mạng. Không những thế. qua 
gần hai năm dấu tranh quyết liệt và 
toàn diện với kẻ thù, nhân dân các 
dân tộc Lào còn tăng cường các lực 
lượng vũ tranø và lực lượng an ninh 
của mình đề bảo vệ công cuộc xây 
dựng đất nước. 


Một khó khăn to lớn nữa của cách 
mạng Lào là những hậu quả hết sức 
nặng nề của chiến tranh kéo dài mãy 
chục năm làm cho nền kinh tế vốn đã 
lạc hậu. phụ thuộc lại càng kiệt quê. 
Chính quyền cách mạng mới. thành 
lập, đã phải lao vào công việc khôi 
phục, cải tạo và phát triều kinh tế đề 
ồn định đời sống nhân dân các dân tộc. 


Về nông nghiệp, do tỉnh thần phấn 
khởi lao động của nông dân, cộng 
thêm sức lao động được tăng cường 
vì có hàng vạn người bị địch cưỡng 
ép đi cư trong chiến tranh, được 
chỉnh quyền cách mạng giúp đỡ trở 
về làng cũ, cho nên sản xuất đã căn 
bản được khỏi phục, với gần 4 vạn 
héc-ta dất khai hoang phục hóa, thêm 
2 vạn héc-ta đất được tưới nước, hai 
vụ sản xuất liên tiếp được mùa. 


Về công nghiệp, phần lớn các xí 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và tất 
cả những cơ sở công nghiệp phục vụ 
đều đã được phục hồi, hoạt động với 
mức độ khác nhau trong khi phải khắc 
phục rất nhiều khó khăn về NôtimP 
liệu và nhiên liệu 


Chính quyền cách mạng cũng đã có 
những cố gẳng rất lớn trong lĩnh vực 
lưu thông phân phối, bảo đảm tiếp 
tế đề giữ vững đời sống cho hơn ba 
triệu dân ở thành thị và nông thôn 
trong cả nước, 
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Qua cuộc đấu tranh gay go trên 
mặt trận kinh tế. dựa vào lực lượng 
nhân dân và sự chi viện của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em và các nước 
bầu bạn khác. nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào không những đã 
thu được những thành tích to lớn 
trong công cuộc khôi phục kinh tế 
mà còn đạt những tiến bộ quan trọng 
về mặt cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với thành phần kinh tế tư bản tư 
doanh ở các thành phố và bước đầu 
xây dựng thành phần kinh tế xã hội 
chủ nghĩa trong thương nghiệp, vận 
tải và một phần trong công nghiệp, 
nòng nghiệp. 


Trên mặt trận văn hóa, giảo dục, y 
tế, nhân dân các dân tộc Lào cũng 
ghỉ được những bước tiến bộ rất 
đáng phấn khởi. Việc xóa bỏ tệ nạn 
xã hội và văn hóa đồi trụvy Ở các 
thành phố đã làm cho bộ mặt của 
các thành phố Lào có những thay đồi 
_ rỗ rệt, làm nồi lên phong cách đân 
tộc và tính chất quần chúng trong 
sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Phong 
trào học tập văn hóa rộng rãi trong 
quần chúng đã làm tăng thêm hàng 
chục vạn người biết chữ và được 
nâng cao trinh đỏ; chất lượng giàng 
đạy, học tập trong ngành giáo 
đục phô thông và đại học đã bước 
đầu được nâng lên theo phương 
hướng giáo dục mới; hàng chục vạn 
hoc sinh các cấp đã được đi học trong 
những khóa học đầu tiên dưới chính 
quyền cách mạng. Những cố gắng về 
y tế như mở rộng mạng lưới bệnh 
viên, bệnh xá, sản xuất thuốc dân 
tộc, hướng vào phục vụ nhân dân lao 
đông, rất đáng chú ý ; phong trào thê 
đục thẻ thao cũng đang có đà phát 
triển trong nhân dân. Tảt cả những 
tiền bộ về văn hóa, giáo dục, v tế 
tuv là bước đầu. song đã làm nồi rõ 
tỉnh ưu việt của chế độ Cộng hòa dân 
chủ nhàn dân, khiến nhân dân các 
đần tộc Lao ngày cảng tín tường và 
gản bỏ với cách mạng. 


(6 


Trong hai năm qua. Đảng nhân đàn 
cách mạng Lào đã hướng những nỗ 
lực lớn lao của toàn dân vào sự nghiệp 
khỏi phục, cải tạo và xây dựng kinh 
tế; phát triền văn,hóa, và công cuộc 
đấu tranh chống các Âm mưu phá 
hoại của những tàn dư phản động Lào 
câu kết với bọn quân phiệt cực hữu 
Thái-lan, được CIA nuôi dưỡng và 
giật dây. Qua các phong trào đấu 
tranh chống phản cách mạng, xây 
dựng kinh tế, phát triền văn hóa. 
Đảng nhân dân cách mạng Lào có 
những biện pháp có hiệu quả xây 
dựng và cũng cố chính quyền cách 
mạng các cấp, giáo dục, phát động 
quần chúng. làm cho đường lối, chỉnh 
sách của Đảng và chỉnh quyền cách 
mạng ngày càng thấm sâu vào các 
tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện tập 
hợp đông đảo quần chúng vào các 
đoàn thê công đoàn, thanh niên, phụ 
nữ, trí thức... rèn luyện nâng cao 
trình độ đội ngũ cán bộ và bồi dưỡng. 
đào tạo những người tích cực trong 
quần chúng thành hàng nghìn cản bọ, 
đáp ứng đòi hổi cấp bách của cách 
mạng. Đẳng nhân dân cách mạng Lào 
còn thực hiện chủ trương củng cố và 
mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất, 
giáo dục, cải tạo trí thức, tồ chức 
học tập cho sư säi... làm cho các tầng 
lớp rộng rãi trong nhân dân các dân 
tộc Lào ngày càng hiểu rõ và yêu 
mến chế độ mới. 


Về mát đối ngoại, mới chỉ trong 
hai năm. tử ngày thành lập đến nay, 
nước Cộng hòa dân chủ nhân đân 
Lào đã phát huy mạnh mẽ ảnh hưởng 
của mình trên trưởng quốc tế, tranh 
thủ được viện trợ vật chất quan 
trọng của các nước xã hội chủ nghĩa 
và một số nước khác. Đồng thời, với 
đường lỗi đối ngoại chống đế quốc, 
ủng hộ phong trào giải phỏng dân tộc. 
uy tin của nước Cộng hòa dân chủ 
nhân đân Lao ngày càng lên cao. 

Những thẳng lợi và tiến bộ mà 
nhân dân các dân tộc Lào đã đạt 
được nói lén sự tĩnh đạo đúng đắn 


của Đảng nhân dân cách mạng Lào và 
tính chất ưu việt của chế độ Cộng 
hòa dân chủ nhân dân. Trên con 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhân 
dân các dân tộc Lào còn phải trải 
qua một quá trình đấu tranh lâu dài, 
phức tạp đề khắc phục vô vàn khó 
khăn. Những khó khăn đó một phần 
do các thế lực đế quốc và phản động 
gây ra, một phần do chủ nghĩa thực 
dân mới và chiến tranh đề lại, một 
phần do nước Lào đi lên chủ nghĩa 
xã hội từ một nền kinh tế Liều nông 
hết sức phân tán, lạc hậu, trình độ 
văn hóa của nhân dân các dân tộc, 
trình độ quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội của đội ngũ.cán bộ cách mạng 
không thề nâng cao lên trong một thời 
gian ngắn được. Tuy nhiên, với truyền 
thống yêu nước, đoàn kết, dũng cảm 
trong chiến đấu, cần cù trong lao 
động sản xuất của nhân dân các dàn 
tộc Lào, với chế độ Cộng hòa dân chủ 
nhân dân ưu việt, với nguồn tài 
nguyên thiên nhiên rất phong phủ và 
đồi dào, được sự ủng hộ, giúp đỡ của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
nhất là có đường li, chính sách đối 
nội, đối ngoại đúng đắn, sáng tạo của 
Đẳng nhân dân cách mạng Lào, nhàn 
dân các dân tộc Lào nhất định sẽ xây 
dựng và bảo vệ thẳng lợi nước Cộng 
hòa dân chủ nhân dàn Lào. đưa nước 
Lào vững bước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội không qua con đường phải triển tư 
bản chủ nghĩa. 


* 


Nhân dân và Đang công sản Việt- 
nam rất vui mừng phẩẫn khởi trước 
những thắng lợi và tiến bộ mới của 
nhân dân các dân tộc Lào anh em, 
những người bạn chiến đấu sống chết 
có nhau; trong mấy chục năm qua 
cùng chiến đấu và cùng thẳng lợi, và 
đã cùng nhau xây dựng nên mối tình 
hữu nghị đặc biệt vĩ đại, trong sáng, 
thủy chung, mẫu mực và hiếm cỏ. 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin và 


chủ nghĩa quốc tế vô sản. Tỉnh đoàn 
kết hữu nghị đặc biệt này không 
những là một truyền thống quý báu. 
một nhân tố thắng lợi, mà còa là 
quy luật phát triền của cách mạng 
hai nước chúng ta. 

Chúng ta rất vui mừng và tự hào 
nhận thấy mối quan hệ đặc biệt Việt- 
nam — Lào đã không ngừng phát triền 
và được củng cố thêm bền vững trong 
giai đoạn mới của cách mạng mỗi 
nước. Bản tuyên bố chung Việt-nam — 
Lào ngày 11-2-1976 và các hiệp định 
về hợp tác kinh tế, văn hóa và khoa 
học kỹ thuật được ký kết giữa hai 
nước ngày 31-8-1976 đã được thực 
hiện một cách tốt đẹp. Cuộc đi thăm 
hữu nghị chính thức nước ta của 
Đoàn đại biêu Đảng và chính phủ 
Lào tháng 2-1976, cuộc đi thăm hữu 
nghị chính thức nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào tháng 7-1977 của 
Đoàn đại biêu Đảng và Chinh phủ ta 
với việc ký kết những văn kiện quan 
trọng, nhất là bản Tuyên bó chung, 
Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt- 
nam — Lào, Hiệp ước hoạch định 
biên giới giữa hai quốc gia Lào — 
Việt-nam, là những sự kiện có ý nghĩa 
lịch sử trọng đại, không những là 
nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân 
hai nước mà còn đánh dấu bước 
phát triền mới trong quan hệ đặc biệt 
Việt-nam — Lào, mở ra triên vọng rất 
tốt đẹp và tạo những cơ sở pháp lý 
vững chác cho các quan hệ hợp lác 
tương trợ toàn diện, cơ bản và lâu 
dài giữa hai dân tộc, bảo đảm cho sự 
phát triền thẳng lợi của cách mạng 
mỗi nước. 


Nhân dàn V›iệt-nam nguyên tiếp tục 
kè vai sát cánh với nhàn dân các 
dàn tộc Lào anh em, ra sức củng cô 
và tăng cường mỗi quan hệ đặc biệt 
giữa hai nước, bảo vệ tình đoàn kết 
Việt — Lào như bảo vê con ngươi của 
mắt mình, eùng nhân dàn Lào anh 
em hợp tác giúp đỡ lẫn nhau một 
cách toàn diện, lầu dài trong sự 

(Xem tiếp trang 77) 
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KỶ NIỆM LẦN THỨ 50 NGÀY THÀNH LẬP 
CÔNG XÃ QUẢNG-CHÂU 


CÁCH đây 50 năm, ngày 11-12-1927. 

quần chúng công nông thành phố 
Quảng-châu đã nồi dậy giành chỉnh 
quyền, thành lập Công xã Quảng-châu, 
một trong những hình thức chỉnh 
quyền công nông đầu tiên của Trung- 
quốc. 


Cuộc Cách mạng Tân hợi nắm 1911 
do Tôn-Trung-Sơn lãnh đạo đã lật đồ 
chế độ phong kiến nhà Thanh, lập ra 
Trung-hoa dân quốc. Nhưng không 
bao lâu, chính quyên lọt vào tay 
bọn phản động phong kiến quân phiệt, 
cuộc cách mạng thất bại. Tôn-Trung- 
Sơn, đại biều cho phải đân chủ tư 
sản Trung-quốc, phải tiếp tục tìm con 
đường đấu tranh cho cách mạng 
Trung-quốc. Về sau, nhờ ảnh hưởng 
của Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười Nga, lại được Quốc tế 
cộng sản và Đáng cộng sản Trung- 
quốc giúp đỡ, Tỏòn-Trung-Sơn đi đến 
kết luận rằng phải dựa vào quần chúng 
công nông, đoàn kết với những người 
cộng sản mới cỏ thê thực hiện được 
cách mạng dàn tộc dân chủ ở Trung- 
quốc. Tháng 3 năm 1923, Tôn-Trung- 
Sơn thành lập Chính phủ cách mạng 
Quảng-đông, đóng ở Quảng-châu, và 
định ra 3 chính sách lớn là đoàn kết 
với Liên-xô, đoàn kết với Đảng cộng 
sản Trung-quốc và giúp đỡ công nông. 
Quân cách mạng quốc dân do Tôn- 
Trung-Sơn thành lập lấy học sinh 
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HỮU-NGHỊ 


trường Hoàng-phố làm nòng cối, là 
lực lượng vũ trang chủ yếu đề tiến 
hành Bắc phạt, nhằm tiêu dđiệt các 
tập đoàn quân phiệt phong kiến ở 
phía Bắc. Cuộc chiến tranh Bác phat 
tiến hành nhanh chóng và giành được 
thắng lợi vĩ đại. Khoảng nửa cuối 
năm 1926, quân cách mạng quốc dàn 
Quảng-đông đã chiến thẳng nhiều tập 
đoàn quân phiệt và chiếm được cả 
một vùng rộng lớn ở miền Đông Nam 
Trung-quốc bao gồm Quảng-đông, Hỏ- 
nam, Hồ-bắc, Phúc-kiến, Triết-giang, 
Giang-tây, An-huy. Sau khi chiếm 
được Thượng-hải và Nam-kinh, quản 
Bắc phạt chuần bị tiến lên miền Hoa- 
bắc. 

Những thẳng lợi rực rỡ của chinh 
phủ cách mạng Quảng-châu và của 
cuộc chiến tranh Bắc phạt đã thúc đầy 
phong trào công nông khắp Trung- 
quốc. Quảng-đông trở thành vùng 
căn cứ cách mạng của cả nước. 
Quảng-châu trở thành điềm nóng của 
thời sự thế giới, được phong trào 
cách mạng thế giới và các tổ chưc 
cách mạng quốc tế hết sức chú ý và 
giúp đỡ. 

Trước những thẳng lợi to lớn đo 
của phong trào cách mạng — kết quả 
của chỉnh sách đoàn kết và hợp tác 
giữa Đảng cộng sản và Đẳng quốc 
dân — bọn quân phiệt và bọn phản 
động trong Đẳng quốc dân Trung 


quốc, được k-Rn !' cuc C2 'âv. Tỉ 
phần kích đ:¿- c2`:E S£ 1 (7Ì? 
HBÁC phat chišm NaZ-4 zY 1:2 3 
mãn 1927, hạm đó. sa MỸ Nzì:. AT. 
Pháp... đã rồ ‹c-z v12 t2471 r¬ẻ 
Nam-kinh. giết va i¿= bí :rz+z¿ rÍP 
2.OOO0 người. Bọn đẻ qz« re x+ẻc vàn 
thiệp vào Trur g-qcS+, gicp đề Tướn= 
Giới-Thạch phản bi sư cx5.én cach 
rạng của nhản đả: Trũ-ø-quỏc. Ngày 
12-4-1927. Tường-Giởi-Thạch làn: đảo 
chinh phản cách mạng ở Thượng-bả: 
thẳng tay đan áp nhản dân. Tại 
Quảng-châu cũng như tại nhiều nơi 
khác, đưới ách thống trị tàn bạo của 
tạp đoàn phản động Tưởng-Giờới- 
“Thạch, tỉnh hình rất đen tối. Cách 
mạng đang chuyền sang một bước 
ngoặt. Tuy nhiên, Quảng-châu là căn 
cử cũ của cách mạng Trung-quốc, là 
mơi xuất phát của quân đội cách 
mạng Bắc phạt. Truyền thống cách 
mạng của quần chúng công nòng 
Quảng-châu không thề một lúc mà 
dập tất được. Tỉnh ủy Quảng-đồng 
của Đảng cộng sản Trung-quốc đã 
quyết định phát động khởi nghĩa vũ 
trang giành chính quyền Quyết định 
khởi nghĩa dựa trên những nhân tố 
như sau. Mộ( id, quần chúng công 
nhân Quảng-châu trước đây đã được 
tồ chức tương đối chặt chẽ, là một 
Lực lượng mạnh. Sau khi chính quyền 
về tay bọn phản động, tuy có bị đàn 
áp. nhưng các tổ chức công hội vẫn 
được duy tri và hoạt động bí mật. 
Quần chúng nòng dân ngoại thành giác 
ngô cách mạng. Hai lạ, về mát lực 
lượng quân sự, Đáng cộng sản có 
trung đoàn huấn luyện do đỏng chí 
Diệp-Kiếm-Anh chỉ huy vừa rúi tứ 
Vũ-hán về. Đáng còn nárn được trung 
đoàn cảnh vệ Qu2ng-châu sau kh: nó 
được chấn chính lại, va móớt. bó phán 
cảnh sát vũ trang của địch, 24a la, 1e 
đó các phe nhớm phản đứng tr0 
Đẳng quốc đán ở 252-4202 tran 
gianh nhau v¿ quyén Í21, mâu thủ? 
nhau kịch li£t, Đến ri, đe J? 7/7 2- 
Phát-Kbuê đz1.£ 2 (~+(.20.2!00 pÌ.Ẻ, 
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hà 
` vn y nà KMN (Na C ro Yêu 
`"... .`. .ẻ ` 
tràn đ:a Qrtuese Nay kàih c1 Mi tua 
vÀ*ầu Đầu BNứ Ä®kv cx\` quản thuat 
xrựv 

Tag ĐỌNG Bị N VN cuN khoa 
B¿Sïa đả nhaunN chòng àRA đục 
thẳng lới và Công Xã Quảng cồàu 
được thành lập Chính quyền NÀ Việt 
còng nòng Định đc Bạn ĐÀ nhnog 
chình sách niợi, Cau cue đại hài quần 
chung đước LỆ chức Và hi Vang cao 
khầu hiệu: Đã đo chủ nghĩa đa 
quốc $ý ® Đã đảo Đăng quốc đâu phầu 
cạch mạng), se Đ đạo rong Phái 
Rhue,Đoàn-R- Thúy phầu cách na ti: 
®SChính quyền về tivi NÃ viết 
nòng bình ®., 

Tuy nhiên, khi cách ngàng đã thành 
lợi, bọn phản động điện cuòng phnh 
kích. Chúng điều động lực luợnh cái 
nơi về bao vày chính quên cách 
mạng nón trẻ, Đã quốc Anh, Mv nh 
súng từ chiên hạm vo thành phó và 
cho quân đồ bộ lên ngoại thành dà 
tiếp tay cho bọn phần động, Mục du 
quân khởi nghĩn đã chiến dau và 
cùng anh dũng, những do lực Tuonii 
sơ sánh quá chênh lệch, cho nàn CcHỘ: 
khởi nghĩa thẤt bụi, Họn phần đen 
đã thẳng ty tin nát quÌhn chủng cỉchH 
mạng, giết hụi trên H.00U ngờ, bít 
giam hùng loạt ngưới khác, tong do 
cÓ mIỘI Hó cán bộ Việ| nam. 


Cong xi Quảng châu Tuy tới hài 
nhưng đñ có ý nghĩa lịch sự si sía 
đối với cách nung “P1 1n 0104 (100 
với cuộc khởi Hghlu *eutm sung to 
đóng chỉ hủ Âu đai, Hành: đạn vẻ 
c06 khới pợụhÍ6 V1 g1! Hị4 Jlin dị 
đông c0 Ma“ Trạth Đứng JRnh dị 
khởi pưhímw (Ju2bW chú đá tu tÍu) 
nghìn đâu lịtg ve vì. Il,sh Í |: 
ch;nHh 00g, vifÍ ưng bị l, 
% Jrdip qu2, hy nha (21960 
rhuwu 44+ 01900 MỚI 2206, 0,100 12 7x. 
tập ⁄⁄2s” phán tá? h Hang II NĂNG: 
ha“ đAẠ, đêm tia +%^ 0 vi t9ự 1u 


vN` SX*Ð¿ qaìa 


* 
` 

sJ 

\ ` 

=3 x> 


vàng 


$.s, “?,%, v» l!+ƒ ⁄tÝwh !"! $: ]zvớ ˆ^., g 


lj) 


với bọn đế quốc đề thống trị Trung- 
quốc, thúc đầy cuộc đấu tranh vũ 
trang cách mạng của nhân dân Trung- 
quốc tiến lên dưới sự lãnh đạo của 
lắng cộng sản. | 

Công xã Quẳng-chàu đã nêu cao 
tỉnh thần dũng cảm hy sinh của các 
chiến sĩ cộng sản Trung-quốc kiên 
quyẻ! chiến đấu cho dàn chủ và chủ 
nghĩa xã hội. Nó chứng tỏ rằng giai 
cấp còng nhân và nhân đân lao động 
Trung-quốc kiên quyết đấu tranh 
chống bọn phản cách mạng trong 
nước câu kết với chủ nghĩa đế quốc 
đề áp bức bóc lột nhân dàn. 

Công xã Quảng-châu chứng tổ rằng 
trong thời đại chúng ta. thời đại quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội trên phạm vi toàn thế giới mở 
đầu bằng Cách mạng tháng Mười 
Nga vĩ đại, cách mạng ở các nước 
thuộc địa và phụ thuộc phải do giai 
cấp công nhân và Đảng cộng sản lãnh 
đạo mới giành được thắng lợi. 

Công xã Quảng-châu nêu cao tính 
thầ¡ quốc tế vô sản cao cả. Nó chứng 
tổ rằng Cách mạng trong môi nước 
là một bộ phận của cách mạng thế 
giới. Muốn giành được thẳng lợi, cách 
mạng trong mỗi nước phẩi dựa vào 
sức mình là chính. đồng thời phải 
đoàn kết và phôi hợp đấu tranh với 
lực lượng cách mạng trong tất cả các 
nước, 


* 


QU0ARG-CHÁU vốn là nơi quen 

thuộc đòi với nhiều nhà cách 
mạng Việt-nam. Chính nơi đây đã phi 
dấu nhiều hoạt động cách mạng hết 
sỨc quan trọng của liồ Chủ tịch. 
Nhiều cán bộ cách mạng Việt-nam đã 
được Người đào tạo tại Quảng-châu. 
Các cán bộ đó cũng đã hoạt động tại 
đày. Những hoạt động đó đã được 
tiên hành với sự giúp đỡ tích cực 
của Quốc tế cộng sản, của Đảng cộng 
sản Trung-quốc và của Chính phủ 
cách mạng Quảng-châu. 
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Trước đó, cũng tại Quẳảng-châu đã 
vang lên tiếng bom của Phạm›-Hồng- 
Thái. người thanh niên yêu nước Việt- 


nam, định giết tên toàn quyền Phaạp 


ở Đông-dương là Méc-lanh khi hán 
đến Sa-diện, một khu phố thuộc quyẻn 
cai tf¡ của Pháp ở Quảng-châu. 

Quẳng-châu có mối quan hệ vơi 
nhiều nhà cách mạng Việt-nam như 
vậy, cho nên cuộc khởi nghĩa Quảng- 
châu nồ ra đã nhanh chóng vang đội 
đến Việt-nam, được các chiến sĩ công 
sắn và nhân đân Việt-nam rất quan 
tâm và theo đõi với một mỗi c&¡n 
tình nồng thẳm. 

Công xã Quảng-châu đã nêu cho 
cách mạng Trung-quốc những bài bọc 
sâu sắc, đồng thời cũng đem lại cho 
các chiến sĩ cách mạng Việt-nam một 
sự cỗ vũ mạnh mề và những kinh 
nghiệm quý. Máu của các chiến sĩ 
cách mạng Việt-nam đã hòa chung 
với màu của các chiến sĩ cách mạng 
Trung-quốc trong Công xã Quảng- 
châu. Những hạt giống hữu nghị 
cách mạng giữa nhân đân Việt- 
nam và nhân dân Trung-quốc được 
Hồ Chủ tịch và Đẳng cộng sản Trung- 
quốc vun trồng từ những ngày ở 
Quẳng-châu, đã được nhân lên với 
tiếng sủng vang rền của khởi nghĩe 
Quảng-châu. Sau khi Đảng cộng sẵn 
Việt-nam ra đời năm: 1930, ngày thành 
lập Công xã Quảng-châu được coi là 
một trong những ngàv kỷ niệm của 
các chiến sĩ cách mạng Việt-nam ở 
trong và ngoài nhà tù. Nhiều cuộc kỷ 
niệm Công xã Quảng-châu đã biến 
thành những cuộc mit tình, tuần hành, 
thị uy của quần chúng “Từ cuộc miịt 
tỉnh đầu tiên ở Việt-nam đề kỷ niệm 
Công xã Quảng-châu ngày 12-12-1929 
đến tháng 12-1931, đã có hàng vạn còng 
nhân và nông dân tham gia. Riêng ở 
Nghệ-tĩnh đã có trên 13.000 người 
tham gia. Thực dân Pháp và tay sai 
đã đàn âp dã man và đã bán chết 4ã 
người lrong các cuộc mít tỉnh, biều 
tỉnh nói trên. 

(Xem tiếp trang 71) 


/ĐNH LUẬN/ 


Về tái gọi là < chiến dịch nhân quyên? 
. của đế quốc Mỹ 


>*A mới bước vào Nhà trắng tổng 
thống Mỹ Gim-mi Ca-tơ đã tuyên 
bố * một trong những cơ sở của chỉnh 
sách đõi ngoại của Mỹ là cam kết bảo 
vệ nhân quyền », và «quyết tàm mở 
rộng chiến dịch nhân quyền trên khắp 
thế giới ». Phụ họa với Ca-tơ, các Lập 
đoàn phản động Mỹ và báo chỉ của 
chúng la ó rằng ở nơi này, nơi kia 
trên thế giới có hiện tượng vi phạm 
nhân quvền. Chúng vu không các 
nước xã hói chủ nghŸa và các nước 
đang đấu tranh đòi giải phóng dân tộc 
và độc lập dân tộc «chà đạp nhân 
quyền »! 

Nhân quyền là những quyẻn cơ 
bản của con người. Con người ở trong 
xã hội. Trong xã hội có giai cấp. 
không thể có con ngươi dựng trên 
các giai cấp. Do đo, khóng thể nói 
đén con người chung chung. siêu giai 
cắp, và quvền của con người, tức 
nhân quyến chung chung, siểu giai 
cắp được. 

Trên thế giới còn có bọn để quốc 
đì xâm chiếm các thuốc địa, khóng 
thề có thứ «nhăn quyền » chung cho 
tên thực đân đé quốc và ngưởi «dân 
bản xứ » Ở thuộc địa. Nói vé *nhàn 
quyền », nhưng Ca-tơ không dám nói 
rõ đó la quvẻn cua con người thuộc 
giai cấp bị bóc lợi hay la quyền của 


con người thuộc giai cấp bóc lột; 
quyền của người dân thuộc địa hay 
là quyền của bọn thực dân để quốc. 
Ca-tơ bỏ chung vào một rọ hai thứ 
nhàn quyền căn bản khác nhau đó. 
đánh lộn trắng đen, hỏng làm cho 
người ta mơ hồ, khỏòng phân biệt phải 
với trái, chính nghĩa với phi nghĩa. 
cách mạng với phán cách mạng. 


Thực ra. thứ *®“nhân quyền » mà Ca 
tơ đ«cam kết bảo vệ? là “quvền» 
của bọn tư bản bóc lột giai cấp cỏng 
nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa. 
là “quvền» của bọn đế quốc. bọn 
thực dân cũ và mới, xàm chiếm và 
nô dịch các thuộc địa. Cải cốt lõi của 
thứ enhản quyền? nav là quyên 
chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa 
vẽ các tư liêu sản xuất chủ yếu. Nắm 
được quyền cơ bản nay, giai cập tư 
sẳắn có đủ mọi quyền chi phối khắc. 
quyền bóc lót, quyền phản phối. 
quyẻn chà đạp lén nhân phầm va đạo 
lý của con người. Còn người lao 
đóng dưới chế đỏ tư bản chủ nghĩa 
khong có quyến nao khác ngoai 
“quvền» bản sức lao động và chịu 
đói rét. Dưới chế đô tư bản chủ nghĩa, 
các quyền tự do, đàn chủ, mặc đủ 
được ghi trong các văn kiện của Nhà 
nươc, ch! lạ quyền trên giãy. 
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Người sáng lập chủ nghĩa xã hội 
khoa học là Các Mác đã từng phân 
tích thuyết nhân quyền của giai cấp 
tư sắn và cho rằng “nhân tố cơ bản 
của nó là bảo vệ quyền tư hữu 2s. Giai 
cấp tư sản đã đem quyền tư hữu trình 
bày thành * nhân quyên?, Trên thực 
tế, theo quan điềm của giai cấp tư sẵn 
« nhân quyền » chỉ là « quyền tư hữu ?, 


Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. nhà 
máy, hầm mỏ, v.v... thuộc quyền sở 
hữu của giai cấp tư sản, còn giai cấp 
công nhân và các tầng lớp lao động 
khác bị tước hết mọi phương tiện đề 
kiếm sống. Dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa, chỉ có giai cấp tư sản mới có 
“nhân quyền”, còn giai cấp công 
nhân và các tầng lớp lao động khác 
Llrên thực tế là không có “nhân 
quyền». Chỉ khi nào chế độ tư bản 
chủ nghĩa bị xóa bỏ, quyền chiếm hữu 
tư nhân về các tư liệu sản xuất chủ 
yêu bị thủ tiêu, chế độ xã hội chủ 
nghĩa được xây dựng, quyền sở hữu 
công cộng về các tư liệu sẳn xuất chủ 
vếu được xác định, thì người lao 
động mới thật sự có nhân quyền, tức 
là quyền làm chủ về các mặt chỉnh 
trị, kinh tế, văn hóa, tức là quyền làm 
chủ đất nước và làm chủ vận mệnh 
của mình. 

Bọn tư bản Mỹ luôn mồm ba hoa 
về nhân quyền, nhưng chính ở nước 
Mỹ tỉnh trạng vì phạm nhân quyền là 
nghiêm trọng nhất và tệ hại nhất trong 
các nước tư bản chủ nghĩa. 

Thật vậy, hiện nay ở Mỹ giai cấp 
công nhân và các tầng lớp lao động 
khác bị bóc lột hết sức nặng nề. Đến 
ngay quyên có công ăn việc làm là 
quyền cơ bản nhất của con người mà 
nhiều người Mỹ cũng không có. Số 
người bị thất nghiệp lên tới 8 triệu, 
chiếm tỷ lệ hơn 7X lực lượng lao 
động ở Mỹ. Lạm phát, giá sinh hoạt 
không ngừng tăng lèn đang đè nặng 
lên đời sống của những người lao 
động. Những người đấu tranh đòi 
quyền sống bị đàn áp, cầm tù, thậm 
chí giết chết, Chế độ phân biệt chúng 


52 


tộc mà các tập đoàn tư bản thóng trị 
Mỹ đã và đang thi bành là một bằng 
chứng về chà đạp thô bạo nhân quyền. 
Hơn hai thế kỷ nay, người da đen œ 
Mỹ sống trong máu và nước mắt. 
Tuyệt đại đa số người lao động da 
đen ở Mỹ phải chịu hai tầng áp bức 
về chủng lộc và về giai cấp. Củng làm 
một việc như người da trắng. người 
lao động đa đen chỉ được trả lương 
bằng nửa hoặc 1⁄3 lương của người 
da trắng. Trung bình cử 4 người da 
đen có 3 người thất nghiệp. Trên 11 
triệu người da đen phải sống chui rúc 
trong những khu nhà «ö chuội °. 
Phần lớn người da đen không có 
quyền ứng cử và bầu cử. Người da 
đen không được học cùng một trường. 
ăn cùng một cửa hiệu, chữa bệnh 
cùng một bệnh viện. đi cùng một chiếc 
xe, giải trí cùng một nơi, thậm chí 
chết không được chôn cùng môòt 
nghĩa địa, v.v... với người đa trắng. 
Số người da đen bị đế quốc MẸ đầy 
đi làm bia đỡ đạn cho chúng trong 
các cuộc chiến tranh xâm lược 
thường chiếm một tỷ lệ cao hơn so 
với người đa trắng... Các tệ nạn xã 
hội như nghiện xì ke, ma túy, hiếp 
dâm, trộm cướp, bẳn giết lẫn nhau, 
đầy dãy trong xã hội Mỹ và ngày càng 
nghiêm trọng.. 


Không những chà đạp lên nhân 
quyền của nhân dân trong nước, đế 
quốc Mỹ còn dựa vào vũ khí và đỏ 
la chà đạp lên nhân quyền của nhân 
đân các nước khác đề phục vụ cho 
chiến lược toàn cầu phản cách mạng 
của chúng. Tiến hành cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt-nam. đế quốc Mỹ đã 
từng dùng pháo đài bay B. 52 và các 
máy bay hiện đại khác, dội hàng 
chục triệu tấn bom, kề cả bom 
na-pan, tàn phá đất nước Việt-nam 
và giết hại không biết bao nhiêu 
người dân Việt-nam vô tội, dựng lên 
phững chuồng cọp đề giếL dần giết 
mòn những người Việt-nam yêu nước, 
gây ra hàng loạt vụ thảm sát như vụ 
Sơn-inỹ, v.v... Đế quốc Mỹ đã và đang 


đùng nhiều thủ đoạn cực kỷ đã man 
mÌìư ám sát, mua chuộc, lật đồ. gây 
sức ép, gây chia rẽ, hằn thù và chém 
giết lẫn nhau giữa dàn tộc này với 
dân tộc khác, Mỹ can thiệp trắng trợn 
vào còng việc nội bộ của các nước 
khác. Chúng đang tiếp tay cho các thế 
lực phản động điên cuồng phá hoại 
phong trào đấu tranh đòi giải phóng 
đân tộc và độc lập dân tộc đang sỏi sục 
ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la-tinh. 

Trải ngược với tình hình ở Mỹ và 
ở cúc nước tư bản chủ nghĩa khác, 
ở các nước xã hội chủ nghĩa, nhân 

_ đân lao động có quyền làm chủ về 
chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. 
Tại các nước này, hiện tượng người 
bóc lột người đã bị xóa bỏ. Mối quan 
hệ mới giữa người và người đã hình 
thành, đó là quan hệ đồng chí, anh 
em. Trên cơ sở đó, lực lượng sản xuất 
không ngừng phát triền. đâ y; 
quyền lao động được bảo đảm, mọi 
người đều có công ăn việc làm, 
không ai lo sợ bị thất nghiệp. Đời 
sống về mọi mặt của nhân dân không 
ngừng được cải thiện và nâng cao. 
Nhân phầm, tài năng của người lao 
động được tôn trọng và không ngừng 
nẵẩy nở. Mọi người chung sức xây 
dựng xã hội mới, tốt đẹp, đồng thời 
sẵn sàng bảo vệ Tö quốc. Đề bảo vệ 
những thành quả cách mạng của mình, 
nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa 
kiên quyết đấu tranh chống bọn phản 
cách mạng âm mưu khôi phục chế độ 
bóc lột cũ và bọn phần quốc làm tay 
sai cho nước ngoài. 

Bọn đế quốc thưởng mua chuộc một 
số phần tử cặn bã trong các nước xã 
hội chủ nghĩa làm tay sai cho chúng. 
Khi bọn này bị nhân dân các nước xã 
hội chủ nghĩa phát hiện và trừng trị 
thì chúng lấy cớ là «bảo vệ nhân 
quyền » đề bênh vực bọn tay sai của 
chúng. Đó là sự can thiệp trắng trợn 
vào công việc nội Độ của các nước 
khác. 

Không phải ngắấu nhiên mà Lông 
thống Mỹ Gim-mi Ôa-tơ coi việc bảo 


Pu 


vệ nhân quyền P là một trong những 
cơ sở chủ yếu của chính sách đối ngoại 
của Mỹ. Sau khi Mỹ bị thất bại hoàn 
toàn trong cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, cuộc khủng hoảng về mọi 
mặt kinh tế, tài chính và xã hội ở Mỹ 
trở nên vô cùng sâu sắc. Thất bại 
chưa từng có này đã làm cho chiến 
lược toàn cầu của Mỹ bị đảo lỏn 
nghiêm trọng. Tình hình lực lượng 
đối sành trên thế giới biến đồi sau 
thất bại của Mỹ ở Việt-nam buộc Ca- 
tơ phải xét duyệt lại chính sách đối 
ngoại của Mỹ. Ca-tơ cho rằng * việc 
Mỹ trước đây lấy lửa chọi với lửa 
đã thất bại ở Việt-nam là một sự nghẻo 
nàn về trí thức và đạo lý?. Vị vậy, 
Ca-tơ đề ra một chỉnh sách đối ngoại 
mới « lấy nước đề chống lửa *. Trong 
khuôn khô chỉnh sách đối ngoại mới 
này, Ca-tơ phát động «chiến dịch 
nhân quyền » chỉa mũi nhọn chủ yếu 
vào các nước xẩ hội chủ nghĩa. 


Đây là một bộ phận trong chiến 
lược toàn cầu mới của Mỹ. Thất bại 
trong mưu toan « ngăn chặn chủ nghĩa 
cộng sẵn? bằng cúc chiến lược «trả đũa 
ào ạt ®* và «œphẳn ứng linh hoạt », ngày 
nay để quốc Mỹ lại mưu toan chống 
chủ nghĩa cộng sản với sự đe dọa 
bằng bom nơ tơ rôn và * tác động tỉnh 
thần ? bằng * chiến địch nhân quyền 9, 

Với «chiến dịch nhân quyền », Ca- 
tơ hy vọng làm cho người ta hoài nghi 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở các 
nước xã hội chủ nghĩa, tử đó mà hoài 
nghỉ cả tính hơn hẳn của chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Với a chiến địch nhân 
quyền» Ca-tơ hy vọng về lâu đài 


- thực hiện diễn biến hòa binh» ở 


các nước xã hội chủ nghĩa, và trước 
mắt gây sức ép buộc các nước xã hội 
chủ nghĩa nhượng bộ trên những vấn 
đề cụ thề nào đó. Mặt khác Ca-tơ 
cũng dùng « chiến dịch nhân quyền » 
đề đánh lạc hướng sự chú ý của giai 
cấp công nhân và nhân đân lao động 
trong nước, hỏng làm cho họ lng 
quên cuộc tông khủng hoảng sâu sác 
đang kéo dài ở Mỹ cũng như ở các 
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nước tư bản chủ nghĩa khác. hòng 
xoa dịu, thậm chi dập tắt cuộc đấu 
tranh của giai cấp công nhân và nhân 
đân lao động chống tư bản lũng đoạn. 
đòi quyền dân sinh. dân chủ. Đối với 
các nước đang đấu tranh đề đòi giải 
phỏng dân tộc, giành chủ quyền về 
kinh tế thị Ca-tơ muốn dùng bộ mặt 
«nhàn quyền » giả dõi của mình đề 
che đàv bộ mặt ăn cướp ghè tởm của 
chủ Sam. 


Thủ đoạn mới của nhà cầm quyền 
Mỹ rất xảo quyệt và thâm độc. Nhưng 
thủ đoạn đó cũng chỉ có thề lửa bịp 
đươc một số ¡! người nhẹ da nào đó. 
Còn tuyệt đại đa số nhân dân thế 
giới, đã biết rõ những việc làm của 
để quốc Mỹ từ trước đến nay. không 
phải là những người mà Ca-tơ có thề 
« tác động tỉnh thần» một cách dễ 
dàng bằng * chiến dịch nhân quyền ? 
của ông ta, 

Mới thoạt nhìn thi hình như đế 
quốc Mỹ, với sachiến dịch nhân 
quyền », đang ở thế chiến lược chủ 
động tiến công! Nhưng xét cho kỹ thì 
nó đang ở thế bị động. lùng túng 
chóng đỡ. Thật vậy. *chiến dịch nhân 
quyền ® mà Ca-tơ phát động là sản 
phầm của thế yếu, thế thất bại của 
đế quốc Mỹ trong thời kỳ «sau Việt- 
nams. 

Cách đây khoảng hai trăm năm, 
giai cấp tư sản, lúc đó là giai cấp 
đang lên, phất cao là cờ nhân quyền 
đề tập hợp quần chúng nghèo khồ 
nồi dậy chống bọn vua quan chuyên 
chế. Lá cờ nhân quyền hồi bấy 
gIỜ gieo vào lỏng những người nghẻo 
khô một tia hy vọng và tập hợp được 
họ đứng dày đảnh đồ chế độ phong 
kiến. Nhưng chế độ tư bản chủ nghĩa 
vừa mới dựng lên, những người lao 
động nghèo khổ dã cảm thấy ngay là 
mình đã bị lừa dõi vì họ bị giai cấp 
thònp trị mới bóc lột nặng nề hơn. 
Ilọ lên tiếng đòi giai cấp tư sàn thực 
hiện những lời hứa hẹn của họ về 
nhân quyền. Giai cấp tư sản đã trả 
lời bằng súng đan. Từ đó diễn za cuộc 
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đấu tranh giai cấp gay gật giữa giải 
cấp vô sản bản sức lao động hằng 
ngày đề sống và giai cấp tư sản bóc 
lột và thống trị họ. Cũng từ đó giai 
cấp tư sẵn vứt bỏ vào sọL rác lá cờ 
nhân quyền má họ đã từng trương 
lên đề lôi kéo giai cắp công nhân và 
những người lao động khác. 

Trải qua hai trăm năm, những 
người lao động trẻn thế giới đã chịu 
đựng đủ mọi thứ đau khồ dưới chế 
độ tư bản chủ nghĩa. Đối với họ bộ 
mặt của giai cấp tư sản đã quả rõ. 
Tội ác của giai cấp tư sản trên thế 
giới đã quả nhiều. Những người lao 
động trên thế giới không ngừng đẫu 
tranh chống ách tư bản. Tại nhiều 
nước họ đã giành tháng lợi. Một phầp 
tư nhân loại và một phần ba trái đát 
đã thoát khỏi gông xiềng của chủ 
nghĩa tư bản. 

Chủ nghĩa tư bản thế giới dang đi 
sâu vào thời kỷ ruỗng nảt và giã y chết. 
Trong tỉnh hình nguy ngập đó, người 
tự xưng là cứu tỉnh của chủ nghĩa tư 
bản quốc tế rút tử trong sọt rác của 
lịch sử lá cờ nhân quyền cũ rích của 
giai cấp tư sản phương Tây hai trăm 
năm trước và trương lên làm lá cờ 
hiệu triệu chống chủ nghĩa xã hội ! 

Nếu cách đày hai trăm năm lá cở 
đó dã có tác dụng lừa bịp những 
người lao động nghèo khồ thì ngày 
nay nó không còn có tác dụng lưa 
bịp như xưa. Vi trải qua thể nghiệm 
bản thân hai trăm năm, nhàn dân thế 
giới đã hiều rõ giai cấp tư sản và 
chủ nghĩa tư bản. Vi ngày nay chủ 
nghĩa xã hội đã ăn sâu vào trải tìm 
và khối óc của hàng triệu hàng triệu 
người trên thế giới. 

Ngày nay. không một người chân 
chính tiến bộ nào mà lại chịu đặt 
mình đưới là cờ nhàn quyền cũ ricb 
của giai cấp tư sản! 

€ Chiến địch nhân quyền ?° mà tồng 
thống Mỹ Ca-tơ phát động nhất định 
sẽ thất bạt. 


NGƯỜI DÌNH LUẬN 


THÀNH TÍCH 


PTPHÁNH tích thì ai chẳng quý. Bởi 

vi thành tích b:iều hiện kết quả 
của lao động dũng cảm, chiến đấu 
quên mình, học tập chăm chỉ, công 
tác cần mẫn của một người hay một 
tập thê. Phấn đấu đề có nhiều thành 
tích cũng tức là phấn đấu đề làm ra 
nhiều của cải vật chất và văn hóa 
cho xã hội, làm giàu cho đất nước, 
và nâng cao đời sống của nhân dân. 
Phấn đấu đề có thành tích không phải 
đơn giản, dễ dàng, mà phải bỏ ra 
nhiều tâm sức, trí tuệ, vượt nhiều 
gian khổ, khó khăn. Phấn đấu đề 
ngày càng có thêm thành tích, ngày 
càng cống hiến nhiều cho cúch mạng, 
là yêu cầu của Đảng đối với mỗi 
chúng ta. là thước đo đạo đức, lài 
năng của mỗi cán bộ, đảng viên 
chúng ta. Cả nước ta đang bước vào 
thời kỳ hào hùng nhất trong lịch sử 
dân tộc, đang ra sức phấn đấu xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Mỗi người chúng ta cần phát 
huy hơn nữa tính thần cách mạng 
tiến công, khác phục thái độ làm việc 
hởi hợt, cầm chừng. dũng cảm vượt 
qua mọi gian khổ, khó khăn, lập 
nhiều thánh tích xuất sắc. Nếu tất cả 
mọi người, mọi đơn vị đều cố gắng 
thí đua lặp thanh tích thì sự nghiệp 
cách mạng của chúng ta, dù khó khăn, 
gian khô đến máy, cũng sẽ tháng lợi 
vẻ vang. Chính vị thế mw chúng ta 
hết sức quý méo, trần trọng, cảm 


phục và noi theo những người đã lập 
nên thành tích. Đảng ta, Nhà nước 
ta luôn luôn khuyến khích động viên 
mọi người gắng sức đề có nhiều 
thành tích. Những cá nhân và tập thê 
lập nhiều thành tích được biều dương, 
khen thưởng; những cán bộ có nhiều 
thành tích được cất nhắc, đề bạt. Đó 
là điều cần thiết và hợp lý. 


Trong thực tiễn có rất nhiều cá 
nhân và đơn vị nhận thức đúng vấn 
đề thành tích, có thái độ đúng mỗi 
khi lập được thành tích và ra sức 
phấn đấu đề ngày càng có thêm nhiều 
thành tích với động cơ trong sảng, vô 
tư, đóng góp ngày càng nhiều vào sự 
nghiệp chung của cách mạng. Tuy 
nhiên, cũng có những người, những 
đơn vị không có nhận thức và hành 
động đúng đắn trong vấn đề này 


Một số người đã có it nhiều thành 
tích, công lao, nay quay ra kề công 
với cách mạng. Họ khoe khoang, tự 
phụ, tự cho mình là hay, là giỏi. là 
qcông lao nhất mực * đề rồi từ đó 
kên cựa, so bì, đòi địa vị, đòi hưởng 
thụ. Không được thì bất mãn, oán 
trách Đảng, oán trách Nhà nước ; thậm 
chỉ có khi tự đặt mình lên trén tập 
thể, ra ngoài kỷ luật, làm trái cả chính 
sách và nguyên tắc của Đảng và Nhà 
nước, gây mất đoàn kết nội bộ, Họ 
quên rằng có được thành tích trước 
hết là do cố gắng chung của tạp thử, 
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phần đóng góp của mỗi người dù có 
lón đến đâu cũng rất nhỏ bé so với 
những hy sinh to lớn của toàn dân, 
toàn Đẳng. Trong sự nghiệp cách 
mạng vĩ đại của nhân dàn, của Đẳng. 
hàng triệu đồng bào, đồng chí không 
tiếc mồ hôi, xương máu của mình, 
dắâm xả thân cho nghĩa lớn đâu phải 
vì muốn cách mạng trả công ? Chúng 
ta không thê vi có chút íL thành tích 
mà sinh ra công thần, đòi hồi cải 
này, cải khác. 


Một số người, một số đơn vị khi đã 
có it nhiều thành tích rồi thì sinh ra 
kiêu ngạo, tự mẩn, lúc nào cũng say 
sưa với thành tích của mình, muốn 
nghỉ ngơi, dừng lại, thiếu ý chí phấn 
đấu vươn lên hơn nữa. Họ không 
thấy rằng, họ có quyền tự hào với 
thành tích của mình, nhưng phải luôn 
luôn khiêm tốn, luôn luôn xác định 
rằng thành tích của mình dẫu sao 
cũng chỉ là kết quả bước đầu của cả 
quá trinh đấu tranh cách mạng lâu 
dài. Những nhiệm vụ vừa qua đã gay 
go. gian khô, song trên bước đường 
tiến lên của sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, những nhiệm vụ sắp 
tới còn gay go. gian khổ hơn nhiều. 
Những nhiệm vụ đó đòi hỏi toàn thề 
nhàn dân ta, nhất là cán bộ, đẳng viên 
chúng ta phải tiếp tục phấn đấu, hy 
sinh hơn nữa. Người đẳng viên cộng 
sản không bao giờ được phép thỏa 
mãn với những gì mình đã đạt được. 
Nếu bằng lòng với những thành tích 
đã qua, quả say sưa với những cái 
đã đạt được, không tiếp tục vươn 
lên đề hoàn thành tốt hơn nữa mọi 
nhiệm vụ thì như vậy là trượt cầu 
xuống đốc, và có thê dẫn tới thoải 
bộ. lạc hậu. 

Đảng trách hơn nữa là có một số 
người do mang nặng chủ nghĩa cả 
nhân mà đã mắc bệnh thành tích. Họ 
làm việc gì cũng chỉ vi thành tích. 
lúc nào cũng nghĩ đến thành tích. 
chạy theo thành tích với những tính 
toán nhỏ nhen. những xoay xở vụ lợi. 
Vị thành tịch, họ sẵn sàng làm dối, 
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làm ầu; họ giẻm pha. nói xấu ng:ịo: 
khác, không muốn hợp tác và giúp; đỡ 
người khác, thâm chí có khi gảy khc 
khăn cho người khác, tchơi xấu °. 
kim hãm không muốn cho người khác 
có thành tích hơn mình. Họ rất thịchb 
những ai đề cao, ca ngợi họ: thịch 
nghe người ta nói đến ưu điểm. thanh 
tích của mình, không thích nghe noi 
về khuyết điềm của minh, rất sơ 
người khác phê binh. Nếu không che 
giấu được khuyết điểm, không lần 
tránh được phê bình thì họ « tìm » 
nguyên nhân khuyết điềm đó ở phía 
khách quan, ở người khác, ngành 
khác. Bằng mọi cách họ cố làm chờ 
họ nồi bật lên giữa mọi người. cao 
hơn mọi người, mặc dù có khi bẻ 

ngoài họ làm ra về nhún nhường. 

khiêm tốn. Cũng có khi họ đạt đươc: 
một số kết quả thực tế nào đó. nhưng 
đằng sau thành tích đó, không phải 

là động cơ đúng đẳn, không phải vì 

muốn đóng góp nhiều nhất cho sự 

nghiệp chung. mà chủ yếu là vì tiếng 

tăm, vì lợi ích riêng tư, cục bộ của 

cá nhân mình, của đơn vị mình. 


Ở mức độ nặng hơn, những ngươi 
mắc bệnh thành tích còn nặn ra cả 
® thành tích ? bằng cách báo cáo gian 
dõi, xuyên tạc sự thật. Trong nỏng 
nghiệp, không có năng suất và sản 
lượng lương thực cao. họ tìm cách 
“4 dựng lên » những năng suắt và sản 
lượng lương thực cao. có khi rãi cao: 
đến khi Nhà nước thu mua lương 
thực thì họ không có đề bán, hoặc 
bán không đạt mức kế hoạch. đến lúc 
giáp hạt dân bị đói, họ đồ cho thiên 
tai và yếu cầu Trung' ương chỉ viện. 
Trong công nghiệp, kế hoạch sản xuät 
không hoàn thành. họ bịa đặt ra là 
hoàn thành hoặc hoàn thành vượt 
mức; sản phầm làm dở dang thi bao 
cảo là sản phầm hoàn chỉnh ; « mươi 
kế hoạch năm sau đáp vào kế hoạch 
năm trước », chỉ một khối lượng sản 
phầm qua bảo cáo của hai pảm trở 
thành gấp đòi ! Họ bày đặt ra dủ thư. 
bố tri e khỏn khẻo » đủ điều đề đanh 


: 
ị 
| 


từa cấp trên mỗi khi cấp trên về kiềm 
tra tthatrc tế. Thành tích của họ rốt 
cuộc chỉ là “thành tích ma *Ï Chính 
vì vậy, trong thời gian qua đã có 
tì:ah trạng có địa phương. đơn vị có 
tiếtqqœø là đạt nhiều thành tích, có khi 
la thành tích rất lớn, nhưng trong 
thực tế ở địa phương đó, đơn vị đó, 
sản xuất không lên, nhiệm vụ giao 
ĐBỘP sản phầm cho Nhà nước không 
hoàn thành, đời sống nhân dân gặp 
n hiều khó khăn. 


3ó là việc làm gian dõi vi phạm 
kwW_ luật của Đẳng và pháp luật của 
hả nước. Hồ Chủ tịch dạy chúng ta : 
« Đảng ta là một đẳng phấn đấu hy 
sinh vi lợiích của Tô quốc, của phân 
đân, của giai cấp vô sản, chứ không 
vì lợi ích nào khác » (1). Chúng ta 
vào Đảng là đề hết lòng hết sức phục 
*wụU giai cấp, phục vụ nhân dân. làm 


tròn nhiệm vụ của người đẳng 
viên" (2) Tỉnh toán cho danh 
lợi cá nhân, làm việc chạy theo 
thành tích, bịa đặt ra *thành 


tích » đề mưu cầu danh lợi cá nhân. 
đó khòng phải là tư cách của người 
đẳng viên cộng sẵẳn, người cán 
bộ cách mạng. Tư cách người đẳng 
viên cộng sản, người cán bộ cách 
mạng không cho phép chúng ta “làm 
thi láo báo cáo thì hay », không trung 
thực với nhân dân, với Đẳng. Trung 
thực với nhân dân, với Đẳng, đó là 
phầm chất không thề thiếu đối với 
người đảng viên cộng sản, người cán 
bộ cách mạng. Bảo cáo không trung 
thực đề được tiếng là có thành tích 
là việc làm rất có hại cho sự nghiệp 
cách mạng. Bởi vì báo cáo không 
trung thực tức là phản anh không 
dúng hiện thực khách quan, xuyên 
tạc tỉnh hình sản xuất, đời sống, cũng 
như tâm tư, nguyện vọng của nhân 
dân. không giúp cho cắp trên và 
những cơ quan có trách nhiệm đánh 
giá đúng tỉnh hình thực tế đề có cơ 
sở dịnh ra những chủ trương và biện 
pháp công tác thịch hợp 


Đẳng ta tiến hành công tác giáo 
dục kiên trì nhằm nâng cao tỉnh thần 
làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng đạo đức cách mạng # mỗi 
người vì mọi người, mọi người vi 
mỗi người ®, trung thực. thẳng thắn, 
tôn trọng ký luật của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. Chúng ta kiên 
quyết đầu tranh vạch mặt những kẻ 
bịa ra những ®* thành tích ma ? đề lừa 


đối Đẳng, lừa đối Nhà nước và nhân 
dân. 


Trong quá trình phấn đấu thực 
hiện Nghị quyết Đại hội lần thử IV 
của Đẳng, cán bộ, đẳng viên chúng ta 
nêu cao nhiệt tình cách mạng. ra sức 
thị đua, vượt mọi khó khăn, gian 
khổ, phấn đấu lập nhiều thành tích 
xuất sắc. Chúng ta cần bồi dưỡng 
nhân sinh quan cộng sẵn chủ nghĩa 
đề có thái độ đúng khi có thành tích. 
Những cá nhân và đơn vị có thành 
tích cần khiêm tốn học lập và rèn 
luyện, tiếp tục nêu cao tính thần 
cách mạng tiến công, phấn đấu bền 
bỉ, quyết tâm lập thanh tích mới to 
lớn hơn nữa. Chúng ta kiên quyết 
đấu tranh chống tệ gian đối về thành 
tích. Mỗi cán bộ, đẳng viên, nhất là 
những cản bộ phụ trách cần thấy hết 
trách nhiệm của mình trước Đảng, 
trước nhân dân, luôn luôn nêu cao 
vai trò tiên phong. gương mẫu, trung 
thực. Các cấp ủy Đảng, các cơ qnan 
chính quyền cần tăng cường công tác 
giáo dục, rẻn luyện đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, đảng viên, và 
thường xuyên làm tốt công tắc kiêm 
tra của mình. Qua kiềm tra mà dánh 
giá, xác minh đúng tình hình, biều 
dương khen thưởng đúng mức những 
cá nhân và tập thê thật sự có thanh 
tích, đồng thời xử lý thích đáng. 
những trường hợp báo cáo láo, xuyên 
tạc sự thật. 


NGƯỜI XÂY DỰNG 


(1) Hà-Chí-Minh : Về xâu dựng Đảng, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, năm [970, trang Ì39. 
(2) Hš-Chí-Minh : Sách đá dẫn, trang 148. 
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KỈ NIỆM LẦN THỨ 5 NGÀY THÀNH LẬP 
CÔNG XÃ QUẢNG-CHÂU 


CÁCH đây 50 năm, ngày 11-12-1927, 

quần chúng công nông thành phố 
Quảng-châu đã nỗi dậy giành chính 
quyền, thành lập Công xã Quảng-châu, 
một trong những hình thức chính 
quyền công nông đầu tiên của Trung- 
quốc. 


Cuộc Cách mạng Tân hợi năm 1911 
do Tôn-Trung-Sơn lãnh đạo đã lật đồ 
chế độ phong kiến nhà Thanh. lập ra 
Trung-hoa dân quốc. Nhưng không 
bao lâu, chính quyền lọt vào tay 
bọn phản động phong kiến quân phiệt, 
cuộc cách mạng thất bại. Tôn-Trung- 
Sơn, đại biều cho phái dân chủ tư 
sản Trung-quốc, phải tiếp tục tìm con 
đường đấu tranh cho cách mạng 
Trung-quốc. Về sau, nhờ ảnh hưởng 
của Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười Nga, lại được Quốc tế 
cộng sản và Đăng cộng sản Trung- 
quốc giúp đỡ, Tỏòn-Trung-Sơn đi đến 
kết luận rằng phải dựa vào quần chúng 
công nông, đoàn kết với những người 
cộng sản mới có thể thực hiện được 
cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung- 
quốc. Thung 3 năm 1923, Tôn-Trung- 
Sơn thành lập Chính phủ cách mạng 
Quảng-đông, đóng ở Quảng-châu, và 
định ra 3 chính sách lớn là đoàn kết 
với Liên-xô, đoàn kết với Đảng cộng 
sản Trung-quốc và giúp đỡ công nông. 
Quân cách mạng quốc dân do Tôn- 
Trung-Sơn thành lập lấy học sinh 
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HỮU-NGHỊ 


trường Hoàng-phố làm nòng cối, là 
lực lượng vũ trang chủ yếu đề tiến 
hành Bắc phạt, nhằm tiêu diệt các 
tập đoàn quân phiệt phong kiến ở 
phía Bác. Cuộc chiến tranh Bắc phat 
tiến hành nhanh chóng và giành được 
thẳng lợi vĩ đại. Khoảng nửa cuối 
năm 1926, quân cách mạng quốc dân 
Quảng-đông đã chiến thẳng nhiều tập 
đoàn quân phiệt và chiếm được cả 
một vùng rộng lớn ở miền Đông Nam 
Trung-quốc bao gồm Quảng-đông, Hỏ- 
nam, Hồ-bắc, Phúc-kiến, Triết-giang, 
Giang-tây, An-huy. Sau khi chiếm 
được Thượng-hải và Nam-kinh, quân 
Bắc phạt chuẩn bị tiến lên miền Hoa- 
bắc. 

Những thắng lợi rực rỡ của chính 
phủ cách mạng Quảng-châu và của 
cuộc chiến tranh Bắc phạt đã thúc đầy 
phong trào công nông khắp Trung- 
quốc. Quảng-đông trở thành vùng 
căn cứ cách mạng của cả nước. 
Quảng-châu trở thành điềm nóng của 
thời sự thế giới, được phong trào 
cách mạng thế giới và các tồ chức 
cách mạng quốc tế hết sức chủ ý và 
giúp đỡ. 

Trước những thẳng lợi to lớn đo 
của phong trào cách mạng — kết qua 
của chỉnh sách đoàn kết và hợp tác 
giữa Đẳng cộng sản và Đẳng quốc 
dân — bọn quân phiệt và bọn phản 
động trong Đẳng quốc dân Trung 


quốc, được bọn đế quốc tiếp tay, đã 
phần kiích điên cuồng. Sau khi quân 
Bắc phạt chiếm Nam-kinh tháng 3 
năm 1927, hạm đội của Mỹ, Nhật, Anh, 
Pháp... đã nỗ súng vào thành phố 
Nam-kinh, giết và làm bị thương gần 
2.000 người. Bọn đế quốc ra sức can 
thiệp vào Trung-quốc, giúp đỡ Tưởng- 
Giới-Thạch phản bội sự nghiệp cách 
mạng của nhân đân Trung-quốc. Ngày 
12-4-1927, Tưởng-Giới-Thạch làm đảo 
chính phản cách mạng ở Thượng-hải 
thẳng tay đàn áp nhân dân. Tại 
Quảng-châu cũng như tại nhiều nơi 
khác, dưới ách thống trị tàn bạo của 
tạp đoàn phản động Tưởng-Giới- 
Thạch, tỉnh hình rất đen tối. Cách 


mạng đang chuyền sang một bước. 


ngoặt. Tuy nhiên, Quảng-châu là căn 
cử cũ của cách mạng Trung-quốc, là 
nơi xuất phát của quân đội cách 
mạng Bắc phạt. Truyền thống cách 
mạng của quần chúng công nông 
Quảng-châu không thề một lúc mà 
dập tắt được. Tỉnh ủy Quảng-đông 
của Đảng cộng sản Trung-quốc đã 
quyết định phát động khởi nghĩa vũ 
trang giành chính quyền Quyết dịnh 
khởi nghĩa dựa trên những nhân tố 
như sau. Mộ( lv, quần chúng công 
nhân Quảng châu trước đây đã được 
tồ chức tương đối chặt chẽ, là một 
lực lượng mạnh. Sau khi chính quyền 
về tay bọn phản động, tuy có bị đàn 
áp, nhưng các tổ chức công hội vẫn 
được duy trì và hoạt động bí mật. 
Quần chúng nông dân ngoại thành giác 
ngô cách mạng. Hai là, về mặt lực 
lượng quân sự, Đảng cộng sẵn có 
trung đoàn huấn luyện do đồng chỉ 
Diệp-Kiếm-Anh chỉ huy vừa rút từ 
Vũ-hán về. Đẳng còn nắm được trung 
đoàn cảnh vệ Quảng-châu sau khi nó 
được chấn chỉnh lại, và một bộ phận 
cảnh sát vũ trang của địch, Đa lả, lúc 
đó các phe nhóm phản động trong 
Đảng quốc đân ở Quảng-đông tranh 
giành nhau về quyền lợi, mâu thuẫn 
nhau kịch liệt. Đến nỗi, bọn Trương- 
Phát-Khuê đóng ở Quảng-châu phải 


cho điều toàn bộ lực lượng quân 
đội của chúng ra khỏi Quảng-châu 
đề đối phó ở các nơi, nhằm bảo vệ 
trận địa Quảng-châu; làm cho Quảng- 
châu hầu như không có quân thường 
trực. 

Trong tình bình đó, cuộc khởi 
nghĩa đã nhanh chóng giành được 
thắng lơi và Công xã Quảng-châu 


. được thành lập. Chính quyên xô-viết 


công nông bình đã ban bố những 
chính sách mới. Các cuộc đại hội quần 
chúng được tồ chức và hô vang các 
khầu hiệu: œĐả đảo chủ nghĩa đế 
quốc », *Đả đảo Đảng quốc dân phản 
cách mạng, đĐả đảo Trương-Phát- 
Khuê,Đoàn-Kỳ-Thụy phản cách mạng», 
“Chính quyền về tay Xô-viết công 
nông binh ?.,. 

Tuy nhiên, khi cách mạng đã thắng 
lợi, bọn phản động điên cuöng phản 
kích. Chúng điều động lực lượng các 
nơi về bao vây chính quyền cách 
mạng non trẻ. Đế quốc Anh, Mỹ nã 
súng từ chiến hạm vào thành phố và 
cho quân đồ bộ lên ngoại thành đề 
tiếp tay cho bọn phản động. Mặc dù 
quân khởi nghĩa đã chiến đấu vô 
cùng anh dũng, nhưng do lực lượng 
so sánh quá chênh lệch, cho nên cuộc 
khởi nghĩa thất bại. Bọn phản động 
đã thẳng tay tàn sát quần chúng cách 
mạng, giết hại trên 8.000 người, bắt 
giam hàng loạt người khác, trong đó 
có một số cán bộ Việt-nam. | 

Công xã Quẳng-châu tuy thất bại 
nhưng đã có ý nghĩa lịch sử sâu sắc 
đối với cách mạng Trung-quốc. Cùng 
với cuộc khởi nghĩa Nam-xương do 
đồng chí Chu-Ân-Lai... lãnh đạo, và 
cuộc khởi nghĩa vụ gặt mùa Thu do 
đồng chí Mao-Trạch-Đông lãnh dạo. 
khởi nghĩa Quảng-châu là cuộc thí 
nghiệm đầu tiền về việc thành lạp 
chính quyền xô viết công nông bình 
ở Trung-quốc. Khởi nghĩa Quảng- 
châu đã giáng một đòn quyết liệt vào 
tập đoàn phản cách mạng Tưởng-Giời- 
Thạch đại điện của các giai cấp đại 
địa chủ và tư sản mại bản câu kết 
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với bọn đế quóc đề thống trị Trung- 
quốc, thúc đầy cuộc đấu tranh vũ 
trang cách mạng của nhân dân Trung- 
quốc tiến lên dưới sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sản. _ 

Công xã Quảng-chàu đã nêu cao 
tỉnh thần dũng cảm hy sinh của các 
chiến sĩ cộng sản Trung-quốc kiên 
quvéẻ!t chiến đấu cho dàn chủ và chủ 
nghĩa xã hội. Nó chứng tỏ rằng giai 
cấp công nhân và nhân đân lao động 
Trung-quốc kiên quyết đấu tranh 
chống bọn phản cách mạng trong 
nước câu kết với chủ nghĩa để quốc 
đề áp bức bóc lột nhân dàn. 

Công xã Quảng-châu chứng tỏ rằng 
trong thời đại chúng ta. thời đại quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội trên phạm vi toàn thể giới mở 
đầu bằng Cách mạng tháng Mười 
Nga vĩ đại, cách mạng ở các nước 
thuộc địa và phụ thuộc phải đo giai 
cắp công nhân và Đảng cộng sản lãnh 
đạo mới giành được tháng lợi. 

Công xã Quảng-châu nêu cao tính 
thầ¡ quốc tế vô sản cao cả. Nó chứng 
tổ rằng Cách mạng trong môi nước 
là một bộ phận của cách mạng thế 
giới. Muốn giành được thẳng lợi, cách 
mạng trong mỗi nước phải dựa vào 
sức mình là chính, đồng thời phải 
đoàn kết và phối hợp đấu tranh với 
lực lượng cách mạng trong tất cả các 
nước, 


* 
UẢNG-CHÂU vốn là nơi quen 
thuộc đỏi với nhiều nhà cách 


mạng Việt-nam. Chính nơi đày đã phi 
dấu nhiều hoạt động cách mạng hết 
sức quan trọng của liồ Chủ tịch. 
Nhiều cán bộ cách mạng Việt-nam đã 
được Người đào tạo tại Quảng-châu. 
Các cán bộ đó cũng đã hoạt động tại 
dày. Những hoạt động đó đã được 
tiên hành với sự giúp đỡ tích cực 
của Quốc tế cộng sản, của Đảng cộng 
sản Trung-quốc và của Chính phủ 
cách mạng Quảng-châu. 
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Trước đó, cũng tại Quảng-châu đã 
vang lên tiếng bom của Phạm-Hồng- 
Thái, người thanh niên yêu nước Việt: 
nam, định giết tên toàn quyền Pháp 
ở Đông-dương là Méc-lanh khi hắn 
đến Sa-diện, một khu phố thuộc quyền 
cai trị của Pháp ở Quẳng-châu. 

Quảng-châu có mối quan hệ vơi 
nhiều nhà cách mạng Việt nam như 
vậy, cho nên cuộc khởi nghĩa Quảng- 
châu nồ ra đã nhanh chóng vang đội 
đến Việt-nam, được các chiến sĩ cộng 
sản và nhân dân Việt-nam rất quan 
tâm và theo đõi với một mối cảm 
tỉnh nồng thắm. 


Công xã Quảng-châu đã nêu cho 
cách mạng Trung-quốc những bài học 
sâu sắc, đồng thời cũng đem lại cho 
các chiến sĩ cách mạng Việt-nam một 
sự cỗ vũ mạnh mẽ và những kinh 
nghiệm quý. Máu của các chiến sĩ 
cách mạng Việtnam đã bòa chung 
với máu của các chiến sĩ cách mạng 
Trung-quốc trong Công xã Quảng- 
châu. Những hạt giống hữu nghị 
cách mạng giữa nhân đân Việt 
nam và nhân dân Trung-quốc được 
Hồ Chủ tịch và Đẳng cộng sản Trung- 
quốc vun trồng từ những ngày ở 
Quẳng-châu, đã được nhân lên với 
tiếng súng vang rền của khởi nghĩa 
Quảng-chàảu. Sau khi Đảng cộng sẳon 
Việt-nam ra đời năm: 1980, ngày thành 
lập Công xã Quảng-châu được coi là 
một trong những ngày kỷ niệm của 
các chiến sĩ cách mạng Việt-nam ở 
trong và ngoài nhà tù. Nhiều cuộc kỷ 
niệm Công xã Quảng-châu đã biến 
thành những cuộc mit tỉnh, tuần hành, 
thị uy của quần chúng Từ cuộc mìt 
tỉnh đầu tiên ở Việt-nam đề kỷ niệm 
Công xã Quảng-châu ngày 12-12-1929 
đẻn tháng 12-1931, đã có hàng vạn công 
nhân và nông dân tham gia. Riêng ở 
Nghệ-tĩnh đã có trên 13.000 người 
tham gia. Thực dân Pháp và tay sai 
đã đàn âp dã man và đã bản chết 4ã 
ngưởi trong các cuộc mít tinh, biều 
Linh nói trên, 

(Xem tiếp trang 71) 


(BÌNH LUẬN/ 


Về cái gọi là < chiến dịch nhân quyền? 
: của đế quốc My 


ỨA mới bước vào Nhà trắng tổng 
thống Mỹ Gim-mi Ca-tơ đã tuyên 
bố * một trong những cơ sở của chính 
sách đối ngoại của Mỹ là cam kết bảo 
vệ nhân quyền », và «quyết tâm mở 
rộng chiến địch nhân quyền trên khắp 
thế giới ». Phụ họa với Ca-tơ, các tập 
đoàn phản động Mỹ và bảo chỉ của 
chúng la ó rằng ở nơi này, nơi kia 
trên thế giới có hiện tượng vị phạm 
nhân quvền. Chúng vu khống các 
nước xã hội chủ nghŸa và các nước 
đang đấu tranh đòi giải phóng dân tộc 
và độc lập dân tộc chà đạp nhân 
quyền »f 

Nhân quyền là những quyền cơ 
bản của con người. Con người ở trong 
xã hội. Trong xã hội có giai cấp, 
không thể có con người dựng trên 
các giai cấp. Do đó, không thẻ nói 
đến con người chung chung, siêu giai 
cắp, và quyền của con người, tức 
nhàn quyền chung chung, siêu giai 
cấp được. _ 

Trên thế giới còn có bọn đế quốc 
đi xâm chiếm các thuộc địa, không 
thề có thứ «nhân quyền » chung cho 
tên thực dân đế quốc và người « dân 
bản xứ » ở thuộc địa. Nói về “nhân 
quyền », nhưng Ca-tơ không dám nói 
rð đó là quyền của con người thuộc 
giai cấp bị bóc lội hay là quyền của 


con người thuộc giai cấp bóc lột; 
quyền của người dân thuộc địa hay 
là quyền của bọn thực dân để quốc. 
Ca-tơ bỏ chung vào một rọ hai thứ 
nhân quyền căn bản khác nhau đó, 
đánh lộn trắng đen, hòng làm cho 
người ta mơ hồ, không phân biệt phải 
với trái, chính nghĩa với phi nghĩa, 
cách mạng với phản cách mạng. 


Thực ra, thứ “nhân quyền » mà Ca 
tơ đcam kết bảo vệ" là “quyền › 
của bọn tư bản bóc lột giai cấp công 
nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa, 
là “quyền» của bọn đế quốc, bọn 
thực dân cũ và mới, xâm chiếm và 
nô dịch các thuộc địa. Cái cốt lõi của 
thứ nhân quyền? nay là quyên 
chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa 
về các tư liệu sản xuất chủ yếu. NÂm 
được quyền cơ bản này, giai cÂp tư 
sắn có đủ mọi quyền chi phối khác. 
quyền bóc lột, quyền phân phối. 
quyền chà đạp lên nhân phầm và đạo 
lý của con người. Còn người lao 
động dưới chế đỏ tư bản chủ nghĩa 
khòng có quyền nào khác ngoài 
“quyền» bán sức lao động và chịu 
đói rét. Dưới chế đô tư bản chủ nghĩa, 
các quyền tự đo,*đân chủ, mặc dù 
được ghi trong các văn kiện của Nhà 
nước, chi là quyền trên giẫy. 
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Người sáng lập chủ nghĩa xã hội 
khoa học là Các Mác đã từng phân 
tích thuyết nhân quyền của giai cấp 
tư sẵn và cho rằng “nhân tố cơ bản 
của nó là bảo vệ quyền tư hữu 2. Giai 
cấp tư sản đã đem quyên tư hữu trình 
bày thành “nhân quyền ?®. Trên thực 
tế. theo quan điềm của giai cấp tư sẳn 
« nhân quyền » chỉ là « quyền tư hữu , 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, nhà 
máy, hầm mổ, v.v... thuộc quyền sở 
hữu của giai cấp tư sản, còn giai cấp 
công nhân và các tầng lớp lao động 
khác bị tước hết mọi phương tiện đề 
kiếm sống. Dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa, chỉ có giai cấp tư sản mới có 
“nhân quyền?, còn giai cấp công 
nhân và các tầng lớp lao động khác 
trên thực tế là không có “nhân 
quyền ». Chỉ khi nào chế độ tư bản 
chủ nghĩa bị xóa bỏ, quyền chiếm hữu 
tư nhân về các tư liệu sản xuất chủ 
yếu bị thủ tiêu, chế độ xã hội chủ 
nghĩa được xây dựng, quyền sở hữu 
công cộng về các tư liệu sẵn xuất chủ 
yếu được xác định, thì người lao 
động mới thật sự cỏ nhân quyền, tức 
là quyền làm chủ về các mặt chính 
trị, kinh tế, vấn hóa, tức là quyền làm 
chủ đất nước và làm chủ vận mệnh 
của minh. 

Bọn tư bản Mỹ luôn mồm ba hoa 
về nhân quyền, nhưng chỉnh ở nước 
Mỹ tỉnh trạng vi phạm nhân quyền là 
nghiêm trọng nhất và tệ hại nhất trong 
các nước tư bản chủ nghĩa. 

Thật vậy, hiện nay ở Mỹ giai cấp 
công nhân và các tầng lớp lao động 
khác bị bóc lột hết sức nặng nề. Đến 
ngay quyên có công ăn việc làm là 
quyền cơ bản nhất của con người mà 
nhiều người Mỹ cũng không có. Số 
người bị thất nghiệp lên tới 8 triệu, 
chiếm tỷ lệ hơn 7% lực lượng lao 
động ở Mỹ. Lạm phát, giá sinh hoạt 
không nưừng tăng lèn đang dê nặng 
lên đời sống của những người lao 
động. Những người đấu tranh đòi 
quyền sống bị đàn áp, cầm tù, thậm 
chí giết chết, Chế độ phân biệt chúng 
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tộc mà các tập đoàn tư bản thống trị 
Mỹ đã và đang thi hành là một bằng 
chứng về chà đạp thô bạo nhân quyền. 
Hơn hai thế kỷ nay, người da đen ở 
Mỹ sống trong máu và nước mắt. 
Tuyệt đại đa số người lao động da 
đen ở Mỹ phải chịu hai tầng áp bức 
về chủng tộc và về giai cấp. Cùng làm 
một việc như người da trắng, người 
lao động da đen chỉ được trả lương 
bằng nửa hoặc 1/3 lương của người 
da trắng. Trung bình cứ 4 người da 
đen có 3 người thất nghiệp. Trên 11 
triệu người đa đen phải sống chui rúc 
trong những khu nhà «ö chuột ®. 
Phần lớn người da đen không có 
quyền ứng cử và bầu cử. Người da 
đen không được học cùng một trường, 
ăn cùng một cửa hiệu, chữa bệnh 
cùng một bệnh viện. đi cùng một chiếc 
xe, giải trí cùng một nơi, thậm chỉ 
chết không được chôn cùng một 
nghĩa địa, v.v... với người đa trắng. 
Số người da đen bị đế quốc Mỹ đầy 
đi làm bia đỡ đạn cho chủng trong 
các cuộc chiến tranh xâm lược 
thường chiếm một. tỷ lệ cao hơn so 
với người da trắng... Các tệ nạn xã 
hội như nghiện xì ke, ma tủy, hiếp 
dâm, trộm cướp, bắn giết lẫn nhau, 
đầy đấy trong xã hội Mỹ và ngày càng 
nghiêm trọng. 


Không những chà đạp lên nhàn 
quyền của nhân dân trong nước. đế 
quốc Mỹ còn dựa vào vũ. khi và đò 
la chà đạp lên nhân quyền của nhân 
đân các nước khác đề phục vụ cho 
chiến lược toàn cầu phản cách mạng 
của chúng. Tiến hành cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt-nam, đế quốc Mỹ đã 
từng dùng pháo đài bay B. 52 và các 
mảy bay hiện đại khác, dội hàng 
chục triệu tấn bom, kề cả bom 
na-pan, tàn phả đất nước Việt-nam 
và giết hại không biết bao nhiêu 
người dân Việt-nam vô tội, dựng lên 
những chuồng cọp đề giết dần giết 
mòn những người Việt-nam yêu nướn:. 
gây ra hàng loạt vụ thám sát như vụ 
Sơn-mÿỹ, v.v... Đế quốc Mỹ đã và đang 
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dùng nhiều thủ đoạn cực kỷ dã man 
như ám sát, mua chuộc, lật đồ. gây 
sức ép, gây chia rẽ; hằn thù và chém 
giết lẫn nhau giữa dân tộc này với 
dân tộc khác, Mỹ can thiệp trắng trợn 
vào còng việc nội bộ của các nước 
khác. Chúng đang tiếp tay cho các thế 
lực phản động điên cuồng phá hoại 
phong trào đấu tranh đòi giải phóng 
dân tộc và độc lập dân tộc đang sôi sục 
ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la-tinh. 

Trái ngược với tình hình ở Mỹ và 
ở cúc nước tư bản chủ nghĩa khác, 
ở các nước xã hội chủ nghĩa, nhân 


_đân lao động có quyền làm chủ về 


chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. 
Tại các nước này, hiện tượng người 
bóc lột người đã bị xóa bỏ. Mối quan 
hệ mới giữa người và người đã hình 
thành, đó là quan hệ đồng chi, anh 
em. Trên cơ sở đó, lực lượng sẵn xuất 
không ngừng phát triền. đa y, 
quyền lao động được bảo đảm, mọi 
người đều có công ăn việc làm, 
không ai lo sợ bị thất nghiệp. Đời 
sống về mọi mặt của nhân dàn không 
ngừng được cải thiện và nâng cao. 
Nhân phầm, tài năng của người lao 
động được tôn trọng và không ngừng 
nẩy nở. Mọi người chung sức xây 
dựng xã hội mới, tốt đẹp, đồng thời 
sẵn sàng bảo vệ Tö quốc. Đề bảo vệ 
những thành quả cách mạng của mình, 
nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa 
kiên quyết đấu tranh chống bọn phản 
cách mạng âm mưu khôi phục chế độ 
bóc lột cũ và bọn phần quốc làm tay 
Sai cho nước ngoài. 

Bọn đế quốc thường mua chuộc một 
số phần tử cặn bã trong các nước xã 
hội chủ nghĩa làm tay sai cho chúng. 
Khi bọn này bị nhân dân các nước xã 
hội chủ nghĩa phát hiện và trừng trị 
thì chúng lấy cớ là «bảo vệ nhân 
quyền » đề bênh vực bọn tay sai của 
chúng. Đó là sự can thiệp trắng trợn 
Vào công việc nội bộ của các nước 
khác. 

Không phải ngâu nhiên mà tông 
thống Mỹ Gim-mi Ca-tơ coi việc bảo 


vệ nhân quyền P là một trong những 
cơ sở chủ yếu của chính sách đối ngoại 
của Mỹ. Sau khi Mỹ bị thất bại hoàn 
toàn trong cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, cuộc khủng hoảng về mọi 
mặt kinh tế, tài chính và xã hội ở Mỹ 
trở nên vô cùng sâu sắc. Thất bại 
chưa tửng có này đã làm cho chiến 
lược toàn cầu của Mỹ bị đảo lỏn 
nghiêm trọng. Tỉnh hình lực lượng 
đối sánh trên thế giới biến đồi sau 
thắt bại của Mỹ ở Việt-nam buộc Ca- 
tơ phải xét duyệt lại chỉnh sách đối 
ngoại của Mỹ. Ca-tơ cho rằng * việc 
Mỹ trước đây lấy lửa chọi với lửa 
đã thất bại ở Việt-nam là một sự nghẻo 
nàn về trí thức và đạo lý ®. Vị vậy, 
Ca-tơ đề ra một chính sách đối ngoạt 
mới « lấy nước đề chống lửa *. Trong 
khuôn khô chỉnh sách đối ngoại mới 
này, Ca-tơ phát động «chiến dịch 
nhân quyền » chĩa mũi nhọn chủ yếu 
vào các nước x8 hội chủ nghĩa. 
Đây là một bộ phận trong chiến 
lược toàn cầu mới của Mỹ. Thất bại 
trong mưu toan « ngăn chặn chủ nghĩa 
cộng sản? bằng các chiến lược «trả đũa 
ào ạt ®* và «phản ứng lĩnh hoạt », ngày 
nay để quốc Mỹ lại mưu toan chống 
chủ nghĩa cộng sản với sự đe dọa 
bằng bom nơ tơ rôn và * tác động tỉnh 
thần ? bằng * chiến địch nhân quyền °. 
Với chiến dịch nhân quyẻn », Ca- 
tơ hy vọng làm cho người ta hoài nghi 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở các 
nước xã hội chủ nghĩa, từ đó mà hoài 
nghỉ cả tính hơn hẳn của chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Với « chiến địch nhân 
quyền» Ca-tơ hy vọng về lâu dài 


' thực hiện diễn biến hòa binh» ở 


các nước xã hội chủ nghĩa, và trước 
mắt gây sức ép buộc các nước xã hội 
chủ nghĩa nhượng bộ trên những vấn 
đề cụ thề nào đó. Mặt khác Ca-tơ 
cũng dùng «chiến dịch nhân quyền » 
đề đánh lạc hướng sự chú ý của giai 
cấp công nhân và nhân đân lao động 
trong nước, hỏng làm cho họ lãng 
quên cuộc tông khủng hoảng sâu sắc 
đang kéo dài ở Mỹ cũng như ở các 
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nước tư bản chủ nghĩa khác, hòng 
xoa dịu, thậm chí đập tát cuộc đấu 
tranh của giai cấp công nhân và nhân 
đân lao động chống tư bản lũng đoạn. 
đòi quyền dân sinh. dân chủ. Đối với 
các nước đang đấu tranh đề đòi giải 
phóng đân tộc, giành chủ quyền về 
kinh tế thị Ca-tơ muốn dùng bộ mặt 
nhàn quyền » giả đói của mình đề 
che đày bộ mặt ăn cướp ghèẻ tởm của 
chủ Sam. 

Thủ đoạn mới của nhà cầm quyền 
Mỹ rÃt xảo quyệt và thâm độc. Nhưng 
thủ đoạn đó cũng chỉ có thề lửa bịp 
đươc một số í! người nhẹ da nào đỏ. 
Còn tuyệt đại đa số nhân dân thế 
giới, đã biết rõ những việc làm của 
để quốc Mỹ từ trước đến nay. không 
phải là những người mà Ca-tơ có thề 
«tác động tỉnh thần» một cách dễ 
dàng bằng * chiến dịch nhân quyền ?® 
của Ang ta. 

Mới thoạt nhin thi hình như đế 
quốc Mỹ, với «chiến dịch nhân 
quyền », đang ở thế chiến lược chủ 
động tiến công! Nhưng xét cho kỹ thì 
nó đang ở thế bị động. lúng túng 
chóng đỡ. Thật vậy. * chiến dịch nhân 
quyền ® mà Ca-tơ phát động là sản 
phầm của thế yếu, thế thất bại của 
đế quốc Mỹ trong thời kỷ «sau Việt- 
nam s. 

Cách đây khoảng hai trăm năm, 
giai cấp tư sản, lúc đó là giai cấp 
đang lên, phất cao lá cờ nhân quyền 
đề tập hợp quần chúng nghèo khồ 
nồi dậy chống bọn vua quan chuyên 
chế. Lá cờ nhàn quyên hồi bấy 
g!Iờ gieo vào lòng những người nghẻo 
khô một tia hy vọng và tập hợp được 
họ đứng dậy đánh đồ chế độ phong 
kiến. Nhưng chế độ tư bẳn chủ nghĩa 
vừa mới dựng lên, những người lao 
động nghèo khổ đã cảm thấy ngay là 
minh đã bị lừa dối vị họ bị giai cấp 
thòng trị mới bóc lột nặng nề hơn. 
[lọ lên tiếng đòi giai cấp tư sẵn thực 
hiện những lời hứa hẹn của họ về 
nhân quyền. Giai cấp tư sản đã trả 
lời bằng súng đan. Từ đỏ diễn za cuộc 


á 


đấu tranh giai cấp gay gát giữa giai 
cấp vô sản bán sức lao động hằng 
ngày đề sống và giai cấp tư sản bóc 
lột và thống trị họ. Cũng từ đó giai 
cấp tư sẵn vứt bỏ vào sọt rác lả cờ 
nhân quyền mà họ đã từng trương 
lên đề lôi kéo giai cắp công nhân và 
những người lao động khác. 

Trài qua hai trăm năm, những 
người lao động tren thế giời đã chịn 
đựng đủ mọi thứ đau khồ dưới chế 
độ tư bản chủ nghĩa. Đối với họ bộ 
mặt của giai cấp tư sản đã quả rõ. 
Tội ác của giai cấp tư sản trên thể 
giới đã quả nhiều. Những người lao 
động trẻn thế giới không ngừng đầu 
tranh chống ách tư bản. Tại nhiều 
nước họ đã giành tháng lợi. Một phần 
tư nhân loại và một phần ba trái đất 
đã thoát khỏi gông xiềng của chủ 
nghĩa tư bản. 

Chủ nghĩa tư bản thế giới đang di 
sâu vào thời kỷ ruỗng nảt và giã y chết. 
Trong tỉnh hình nguy ngập đó, người 
tự xưng là cứu tỉnh của chủ nghĩa tư 
bản quốc tế rút tử trong sọt rác của 
lịch sử lá cờ nhân quyền cũ riích của 
giai cấp tư sẵn phương Tây hai trầm 
năm trước và trương lên làm lá cờ 
hiệu triệu chống chủ nghĩa xã hội ! 

vếu cách đày hai trăm năm: lá cở 
đỏ dã có tác dụng lừa bịp những 
người lao động nghèo khổ thí ngày 
uay nó không còn cỏ tác dụng lửa 
bịp như xưa. Vì trải qua thể nghiệm 
bản thân hai trăm năm, nhàn dân thế 
giới đã hiều rõ giai cấp tư sản và 
chủ nghĩa tư bản. Vi ngày nay chủ 
nghĩa xã hội đã ăn sảu vào trải tim 
và khối óc của hàng triệu hàng triệu 
người trên thế giới. 

Ngày nay. không một người chân 
chỉnh tiến bộ nào mà lại chịu đặt 
minh dưới lá cờ nhân quyền cũ rịcb 
của giai cấp tư sản ! 

* Chiến địch nhân quyền ? mà tồng 
thống Mỹ Ca-tơ phát động nhất định 
sẽ thất bại. 


NGƯỜI BÌNH LUẬN 


THÀNH TÍCH 


HÀNHI tích thì ai chẳng quý. Bởi 
vì thành tích biều hiện kết quả 

của lao động dũng cảm, chiến đấu 
quên minh, học tập chăm chỉ, công 
tác cần mẫn của một người hay một 
tập thẻ. Phấn đấu đề có nhiều thành 
tích cũng tức là phấn đấu đề làm ra 
nhiều của cải vật chất và văn hóa 
cho xã hội, làm giàu cho đất nước, 
và nâng cao đời sống của nhân dân. 
Phấn đấu đề có thành tích không phải 
đơn giản, dễ dàng. mà phải bỏ ra 
nhiều tâm sức, trí tuệ. vượt nhiều 
gian khổ, khó khăn. Phấn đấu đề 
ngày càng có thêm thành tích, ngày 
càng cống hiến nhiều cho cách mạng, 
là yêu cầu của Đảng đối với mỗi 
chúng ta, là thước đo đạo đức, tài 
năng của mỗi cán bộ. dáng viên 
chúng ta. Cả nước ta đang bước vào 
thời kỳ hào hùng nhất trong lịch sử 
dân tộc, đang ra sức phấn đấu xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Mỗi người chúng ta cần phát 
huy hơn nữa tỉnh thần cách mạng 
tiến công, khắc phục thái độ làm việc 
hời hợt, cầm chừng. dũng cảm vượt 
qua mọi gian khổ, khó khăn, lập 
nhiều thành tích xuất sắc. Nếu tất cả 
mọi người. mọi đơn vị đều có gắng 
thi đua lập thành tích thì sự nghiệp 
cách mạng của chúng ta, dù khó khăn, 
gian khồ đến mấy, cũng sẽ tháng lợi 
vẻ vang. Chính vì thế mà chúng ta 
hết sức quý mến, trân trọng, cảm 


phục và noi theo những người đã lập 
nên thành tích. Đẳng ta, Nhà nước 
ta luôn luôn khuyến khích động viên 
mọi người gắng sức đề có nhiều 
thành tích. Những cả nhân và tập thê 
lập nhiều thành tích được biều dương, 
khen thưởng ; những cán bộ có nhiều 
thành tích được cất nhắc, đề bạt. Đó 
là điều cần thiết và hợp lý. 


Trong thực tiến có rất nhiều cá 
nhân và đơn vị nhận thức đúng vấn 
đề thành tích, có thái độ đúng mỗi 
khi lập được thành tích và ra sức 
phấn đấu đề ngày càng có thêm nhiều 
thành tích với động cơ trong sáng, vô 
tư, đóng góp ngày càng nhiều vào sự 
nghiệp chung của cách mạng. Tuy 
nhiên, cũng có những người, những 
đơn vị không có nhận thức và hành 
động đúng đắn trong vấn đề này 


Một số người đã có Ít nhiều thành 
tích, công lao, nay quay ra kề công 
với cách mạng. Họ khoe khoang, tự 
phụ, tự cho mình là hay, là giỏi, là 
qcông lao nhất mực ° đề rồi từ đó 
kèn cựa. so bì, đòi địa vị, đòi hưởng 
thụ. Không được thì bất mãn, oán 
trách Đảng, oán trách Nhà nước ; thậm 
chí có khi tự đặt mình lên trên tập 
thề, ra ngoài kỷ luật, làm trái cả chính 
sách và nguyên tắc của Đảng và Nhà 
nước, gây mất đoàn kết nội bộ. Họ 
quên rằng có được thành tích trước 
hết là do cố gắng chung của tập thê, 


S5 


phần đóng góp của mỗi người dù có 
lớn đến đâu cũng rất nhỏ bé so với 
những hy sinh to lớn của toàn dân, 
toàn Đảng. Trong sự nghiệp cách 
mạng vĩ đại của nhân dân, của Đăng. 
hàng triệu đồng bào, đồng chí không 
tiếc mồ hôi, xương máu của mình, 
dám xa thân cho nghĩa lớn đâu phải 
vi muốn cách mạng trả công ? Chúng 
ta không thể vi có chút ít thành tích 
mà sinh ra công thần, đòi hỏi cái 
này, cái khác. 


Một số người, một số đơn vị khi đã 
có ít nhiều thành tích rồi thì sinh ra 
kiêu ngạo. tự mẫn, lúc nào cũng say 
sưa với thành tích của mình, muốn 
nghỉ ngơi. dừng lại, thiếu ý chỉ phấn 
đấu vươn lên hơn nữa. Họ không 
thấy rằng, họ có quyền tự hào với 
thành tích của mình, nhưng phải luôn 
luôn khiêm tốn, luôn luôn xác định 
rằng thành tích của mình dẫu sao 
cũng chỉ là kết quả bước đầu của cả 
quá trình đấu tranh cách mạng lâu 
dài. Những nhiệm vụ vừa qua đã gay 
go. gian khô, song trên bước đường 
tiến lên của sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, những nhiệm vụ sắp 
tới còn gay go. gian khổ hơn nhiều. 
Những nhiệm vụ đó đòi hỏi toàn thề 
nhàn dân ta, nhất là cân bộ, đẳng viên 
chúng ta phải tiếp tục phấn đấu, hy 
sinh hơn nữa. Người đảng viên cộng 
sản không bao giờ được phép thỏa 
mãn với những gì mình đã đạt được. 
Nếu bằng lòng với những thành tích 
đã qua, quả say sưa với những cái 
dã đạt được, không tiếp tục vươn 
lên đề hoàn thành tốt hơn nữa mọi 
nhiệm vụ thì như vậy là trượt cầu 
xuống đốc, và có thê dẫn tới thoái 
bộ. lạc hậu. ỉ 

Đảng trách hơn nữa là có một số 
người do mang năng chủ nghĩa cả 
nhân mà đã mắc bênh thành tích. Họ 
làm việc gỉ cũng chỉ vì thành tích, 
lúc nào cũng nghĩ đến thành tích, 
chạy theo thành tích với những tính 
toán nhỏ nhen, những xoay xở vụ lợi. 
Vị thành tích, họ sẵn sàng làm đối, 


HẦU 


làm ầu: họ gièm pha. nói xấu người 
khác, không muốn hợp tác và giúp đỡ 
người khác, thâm chí có khi gây khó 
khăn cho người khác, “chơi xấu  , 
kim hãm không muốn cho người khác 
có thành tích hơn mình. Họ rất thích 
những ai đề cao, ca ngợi họ: thích 
nghe người ta nói đến ưu điểm, thành 
tích của mình, không thích nghe nói 
về khuyết điềm của mình, rất sơ 
người khác phê binh. Nếu không che 
giấu được khuyết điềm, không lần 
tránh được phê bình thì họ « tìm » 
nguyên nhân khuyết điềm đó ở phia 
khách quan, ở người khác, ngành 
khác. Bằng mọi cách họ cố làm cho 
họ nồi bật lên giữa mọi người. cao 
hơn mọi người, mặc dù có khi bẻ 
ngoài họ làm ra về nhún nhường. 
khiêm tốn. Cũng có khi họ đạt được- 
một số kết quả thực tế nào đó. nhưng 
đằng sau thành tích đó, không phải 
là động cơ đúng đẳn, không phải vì 
muốn đóng góp nhiều nhất cho sự 
nghiệp chung. mà chủ yếu là vì tiếng 
tăm, vì lợi ích riêng tư, cục bộ của 
cá nhân mình, của đơn vị mình. 


Ở mức độ nặng hơn, những người 
mắc bệnh thành tích còn nặn ra cả 
“ thành tích? bằng cách báo cáo gian 
dõi, xuyên tạc sự thật. Trong nông 
nghiệp, không có năng suất và sản 
lượng lương thực cao, họ tỉm cách 
“ dựng lên » những năng suất và sản 
lượng lương thực cao, có khi rất cao: 
đến khi Nhà nước thu mua lương 
thực thi họ không có đề bản, hoặc 
bán không đạt mức kế hoạch, đến lúc 
giáp hại dân bị đói, họ đồ cho thiện 
tai và yêu cầu Trung “ương chỉ viện. 
Trong công nghiệp, kế hoạch sản xuât 
không hoàn thành. họ bịa đặt ra 12 
hoàn thành hoặc hoàn thành vượt 
mức ; sản phầm làm đở dang thì hảo 
cáo là sản phầm hoàn chỉnh ; « mượn 
kế hoạch năm sau đắp vào kế hoạch 
năm trước », chỉ một khối lượng sản 
phầm qua bảo cáo của hai năm trở 
thành gấp đòi 1 Họ bày đặt ra đủ thứ. 
bố trí « khỏn khéo » đủ điều đề đành 


lừa cấp trên mỗi khi cấp trên về kiềm 
tra thực tế. Thành tích của họ rốt 
-cuộc chỉ là “thành tích ma ®Ï Chính 
vì vậy, trong thời gian qua đã có 
tình trạng có địa phương, đơn vị có 
tiếng là đạt nhiều thành tích, có khi 
là thành tích rất lớn, nhưng trong 
thực tế ở địa phương đó, đơn vị đó, 
-sản xuất không lên, nhiệm vụ giao 
nỘp sản phầm cho Nhà nước không 
hoàn thành, đời sống nhân dân gặp 
nhiều khó khăn. 


Đó là việc làm gian dối vi phạm 
kỷ luật của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước. Hồ Chủ tịch dạy chúng ta: 
-q@ Đăng ta là một đảng phấn đấu hy 
sinh vi lợiích của Tô quốc, của phân 
dân, của giai cấp vô sản, chứ không 
vì lợi ích nào khác » (1). “Chúng ta 
vào Đảng là đề hét lòng hết sức phục 
vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm 


tròn nhiệm vụ của người đẳng 
viên? (2). Tỉnh toán cho danh 
lợi cá nhân, làm việc chạy theo 
thành tích, bịa đặt ra *thành 


tích » đề mưu cầu danh lợi cá nhân. 
đó không phải là tư cách của người 
đảng viên cộng sản, người cán 
bộ cách mạng. Tư cách người đẳng 
viên cộng sản, người cán bộ cách 
mạng không cho phép chúng ta # làm 
thị láo báo cáo thì hay », không trung 
thực với nhân dân, với Đảng. Trung 
thực với nhân dân, với Đảng, đó là 
phầm chất không thề thiếu đối với 
người đảng viên cộng sản, người cán 
bộ cách mạng. Bảo cáo không trung 
thực đề được tiếng là có thành tích 
là việc làm rất có hại cho sự nghiệp 
cách mạng. Bởi vì bảo cáo không 
trung thực tức là phản anh không 
đúng hiện thực khách quan, xuyên 
tạc tỉnh hình sản xuất, đời sống. cũng 
như tâm tư, nguyện vọng của nhân 
dán, không giúp cho cáp trên và 
những cơ quan có trách nhiệm đánh 
giá đúng tỉnh hình thực tế đề có cơ 
sở định ra những chủ trương và biện 
pháp công tac thích hợp 


Đẳng ta tiến hành công tác giáo 
dục kiên tri nhằm nâng cao tính thần 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng đạo đức cách mạng * mỗi 
người Vì mọi người, mỌi người vi 
mỗi người ®, trung thực. thẳng thắn, 
tôn trọng kỷ luật của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. Chúng ta kiên 
quyết đấu tranh vạch mặt những kể 
bịa ra những * thành tích ma * đề lừa 
dối Đảng, lừa dối Nhà nước và nhân 
dân. 


Trong quá trình phấn đấu thực 
hiện Nghị quyết Đại hội lần thử IV 
của Đảng, cán bộ, đẳng viên chúng ta 
nêu cao nhiệt tỉnh cách mạng. ra sức 
thị đua, vượt mọi khó khăn, gian 
khô, phấn đấu lập nhiều thành tích 
xuất sắc. Chúng ta cần bồi dưỡng 
nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa 
đề có thái độ đúng khi có thành tích. 
Những cá nhân và đơn vị có thành 
tích cần khiêm tốn học lập và rèn 
luyện, tiếp tục nêu cao tỉnh thần 
cách mạng tiến công. phấn đấu bền 
bỉ, quyết tâm lập thành tích mới to 
lớn hơn nữa. Chúng ta kiên quyết 
đấu tranh chống tệ gian dối về thành 
tích. Mỗi cán bộ, đẳng viên, nhất là 
những cán bộ phụ trách cần thấy hết 
trách nhiệm của mình trước Đẳng, 
trước nhân dân, luôn luôn nêu cao 
vai trò tiên phong. gương mẫu, trung 
thực. Các cấp ủy Đảng, các cơ qnan 
chính quyền cần tăng cường công tác 
giáo dục, rèn luyện đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, đảng viên, và 
thường xuyên làm tốt công tác kiêm 
tra của mình. Qua kiềm tra mà đánh 
giá, xác minh đúng tình hình, biều 
dương khen thưởng đúng mức những 
cá nhân và tập thề thật sự có thành 
tích, đồng thời xử lý thích đáng. 
những trường hợp báo cảo láo, xuyên 
tạc sư thật. 


NGƯỜI XÂY DỰNG 


(J) Hà-Chí-Minh : Về xau dựng Đảng, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, năm 970, trang l39, 
(2) Hồ-Chí-Minh : Sách đã dẫn, trang 148. 


hXị 


VỀ NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊN 


À chiến sĩ tiên phong cách mạng 
của giai cấp công nhân, người 
đảng viên cộng sản phải hiều rõ những 
nhiệm vụ của mình. Nhận thức đúng 
nhiệm vụ, người đẳng viên mới có thẻ 
chủ động trong hoạt động cách mạng 
và hành động đúng trong bất cứ tình 
huỗng nào. Mặt khác, « năng lực lãnh 
đạo của Đảng, sức chiến đấu của 
Đẳng, phụ thuộc một cách quyết định 
vào chất lượng đội ngũ đảng 
viên » (1). Người đảng viên có hiều 
sâu, làm tốt nhiệm vụ của mình, mới 
góp sức cùng toàn Đảng làm chọ nhiệm 
vụ chính trị và đường lỏi của Đang 
được thực hiện thẳng lợi, sự lãnh đạo 
của Đảng được tăng cường. 

Đảng ta, đội tiên phong, bộ tham 
mưu chiến đấu có tồ chức, và là tô 
chức cao nhất của giai cấp công nhân 
Việt nam, ngay từ khi thành lập đã 
đòi hỏi đẳng viên phải là những người 
thật sự giác ngộ lập trường của giai 
cấp công nhân, tuyệt đối trung thành 
với Tổ quốc, với lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, phải có 
phầm chất đạo đức cách mạng và có 
trình độ, năng lực nhất định đề lãnh 
đạo quần chúng. Đó là những yêu cầu 
cơ bản của Đảng đối với đẳng viên. 

Tuy nhiên, mỗi lần Đại hội toàn 
quốc của Đảng, xuất phải từ yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng trong giai 
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đoạn mới, Đẳng ta lại bồ sung những 
yêu cầu về tư cách và nhiệm vụ đẳng 
viên cho phù hợp. Bởi vì có như vậy 
thì người đẳng viên mới phát huy 
được vai trò, tác dụng của mình trong 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
Đẳng, và trong Đảng mới có sự hoạt 
động nhịp nhàng ăn khớp từ trên 
xuống dưới đề cùng hướng tới những 
mục tiêu chung, làm cho Đẳng * tuy 
nhiều người nhưng khi tiến đảnh thi 
như một người ». 

Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cả nước đang đặt ra trước Đăng 
la trước mỗi đảng viên chúng ta 
những nhiệm vụ mới hết sức nặng nẻ. 
Vì vậy, Đại hội đại biều toàn quöc 
lần thứ IV của Đảng. trong khi sưa 
đổi Điều lệ Đẳng, đã bồ sung và sắp 
xếp lại các nhiệm vụ của đẳng viên 


* 


Điều lệ Đẳng do Đại hội lần thứ IV 
của Đảng thông qua đã quy định rõ 
những nhiệm vụ của đẳng viên trong 
giai đoạn hiện nay : 


(l) Báo cáo chính trị của Ban cháp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ ÏW, nhà xuất bản Sự thật, Hìà- 
nội, 977, trang 193. 


Một là: Suốt đời hụ sinh phẩn đẩu 
bì độc lập 0à tự do của Tồ quốc, 0ì chủ 
nghĩa xä hội uà chủ nghĩa cộng sản. 


Đây là nhiệm vụ hàng đầu của đảng 
viên, thề hiện lý tưởng, lẽ sống. lòng 
trung thành của đẳng viên đối với sự 
nghiệp cách mạng của Đẳng. 


Hiện nay, những mục tiêu cách 
mạng dân tộc dân chủ ở nước ta đã 
được hoàn thành. Những thắng lợi 
đó là hết sức to lớn song vẫn chỉ là 
bước mở đầu đề tiến lên cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trong cả nước. Người 
đẳng viên không bao giờ được thỏa 
mãn với những gì mình đã làm được. 
Cảng tự hào với những cống hiến đã 
có, người đảng viên càng phải tiếp 
tục phấn đấu mạnh hơn, có hiệu quả 
cao hơn trong giai đoạn mới của cách 
mạng. Ý chí suốt đời hy sinh phấn 
dẫu cho. lý tưởng cộng sẵn chủ nghĩa 
đòi hỏi người đẳng viên, trong cả cuộc 
đời hoạt động cách mạng, * phải phấn 
đấu với nhiệt tình cách mạng và ý thức 
trách nhiệm cao nhất đề thực hiện 
dúng và có hiệu qua đường lối, chỉnh 
sách, các nghị quyết của Đảng và mọi 
nhiệm vụ Đẳng giao cho, góp phần 
tích cực nhất vào sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ TỔ quốc xã hội chủ 
nghĩa ® (2). 


Đại hội lần thứ IV của Đảng đã vạch 
rõ đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn mới ở nước ta. 
Chỉ có toàn tâm, toàn ý phấn đấu cho 
sự thẳng lợi của đường lõi đó. chúng 
ta mới làm cho lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa sớm được 
thực hiện. Điều đó đòi hỏi mỗi đẳng 
vien # phải tích cực đấu tranh đẻ thực 
hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. tăng cường 
cơ sở vật chất —kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền 
văn hóa mới, con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Ra sức góp phần xây dựng 
lực lượng vũ trang và nền quôc phòng 


toàn dân, giữ gìin an nỉnh chỉnh trị 
và trật tự xã hội ? (3). 

Đảng viên là người lãnh đạo quần 
chúng, người chiến sĩ xung kich trong 
việc thực hiện đường lỗi, chính sách 
của Đảng. Thái độ gương mẫu của 
đảng viên không những mang lại hiệu 
quả tốt cho công tác mà còn có tác 
dụng tích cực động viên, thúc đầy 
quản chúng. Vì vậy, trong sản xuất. 
công tác, chiến đấu và học tập, đẳng 
viên phải luôn luôn dán đầu và nêu 
gương tốt cho quần chúng. Báo cáo 
chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng đã nêu rõ : 
“ Sự giác ngộ về lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa — phầm chất hàng đầu của 
người đảng viên — ngày nay phải 
được biều hiện cụ thề, trực tiếp hằng 
ngày ở vai trò tiên phong của người 
đảng viên trong ba cuộc cách mạng. 
Đảng viên phải tiêu biều cho con 
người mới, gương mẫu trong lao động, 
trong công tác và trong lối sống, bào 
vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, có lập 
trường kiên định trong việc thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước; luôn luôn giữ vững ý chí 
chiến đấu, nâng cao cảnh giác cách 
mạng đối với kẻ thù giai cấp; dấu 
tranh không khoan nhượng chống mọi 
hành vi đi ngược lại lợi ích của chủ 
nghĩa xã hội ? (4). 

Nhiệm vụ suốt đời hy sinh phấn 
đấu vì lý tưởng đòi hỏi người đẳng 
viên ra sức khác phục những biều 
hiện của chủ nghĩa cá nhân như công 
thần, tự mãn, cầu an, ngại khó, sợ 
hy sinh, đòi hưởng thụ, nghỉ 
ngơi, v.v... đề vươn lên, vượt mọi 
khó khăn giành thắng lợi mới. 


Hai là: Không ngừng học tập nà 
rèn luuện đề nắng cao giác ngộ chỉnh 


(2), (3) Điều lệ Đảng cộng sản ViệI-nem. 

(4) Báo cáo chính trị của Ban cháp hành 
Trung ương Đảng tại Đại hội đạt biều toàn 
quốc lần thứ ÏIW, nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, l977, trang 193, 
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rịụ, đạo đức cách mạng 0à nẵng lực 
công lác. 

Trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, những hiều biết mới, 
những kinh nghiệm mới, những 
phương pháp công tác mới, nhất 
là trong lĩnh vực quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội là rất cần thiết 
đối với người đẳng viên cộng sẵn. 
Thực tiễn cho thấy dù có nhiệt tình 
cách mạng cao nhưng với vốn hiều 
biết nông cạn thì vẫn không thề hoàn 
thành được nhiệm vụ, thậm chí còn 
gây thiệt hại, có khi rất nghiêm trọng 
cho sự nghiệp cách mạng. Năng lực, 
trình độ. trí thức không phải tự 
nhiên mà có, mà phải học tập cần cù, 
bền bỉ mới có được. 

Việc học tập của đẳng viên từ lâu 
đã được coi là một vấn đề thuộc về 
tính Đẳng, là thước đo phầm chất của 
đẳng viên, là một trong các nhiệm 
vụ đảng viên. Hiện nay, hơn lúc nào 
hết. việc học tập lại càng cần thiết, 
Đề khỏi lạc hậu trước cuộc sống, bất 
lực trước những nhiệm vụ mới của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, mỗi 
đẳng viên phải cố gắng vượt mọi khó 
khăn đề học tập — học tập một cách 
nghiêm túc và bên bỉ, nhanh chóng 
trang bị cho mình những kiến thức 
mỚi. 

Vẻ nội dung học tạp, Điều lệ Đẳng 
đã nêu rõ: “Mỗi đẳng viên phải ra 
sức học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
đường lối. chỉnh sách của Đẳng, học 
tạp văn hóa, khoa học, kỹ thuật, 
nghiệp vụ, đúc kết kinh nghiệm công 
tác: không ngừng nâng cao năng lực 
tô chức và quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội”. Trước mát, cần học tập đề 
nắm vững Nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV của Đảng, vì Nghị quyết của Đại 
hội là cương lĩnh phấn đẫu của Đẳng 
(a và nhân đân ta trong giai đoạn 
mới của cách mạng. «Mỗi cán bộ, 
đảng viên chẳng những phải quán 
triệt đường lối chung, mà còn phải 
hiểu quan điềm của Đẳng đối với từng 
lĩnh vực hoạt động xã hội, từng ngành 
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công tác, từng vấn đề của cuộc sống. 
nhất là quan điềm của Đẳng về lĩnh 
vực mà mình hoạt động. Có như vay. 
thì trước quá trình chuyền biến cách 
mạng sâu sắc trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay, người đảng viên được 
vũ trang bằng những tư tưởng khoa 
học của Đảng mới có thề giữ được 
vai trò tiên phong của người cộng 
sản, mới có điều kiện đề tham gia 
lãnh đạo tập thề của tồ chức Đăng, 
và mới có khả năng động viên, tö 
chức quần chúng thực hiện các nhiệm 
vụ cụ thê, kịp thời giải đáp nbững 
vấn đề do quần chúng đề ra » @). 

Là người cộng sản. chúng ta không 
bao giờ quên rằng học tập phải đi 
đôi với tự rên luyện - rèn luyện 
trong lao động, công tác, trong sinh 
hoạt Đẳng và trong cuộc sống. đề 
không ngừng bồi đưỡng va nâng cao 
phầm chất. đạo đức. Trong điều kiện 
Đảng lãnh đạo chính quyền, số đòng 
đẳng viên được Đẳng và nhân dân tin 
cậy giao cho những trọng trách và 
tạo cho những điều kiện thuận tiện 
đề làm việc, người đẳng viên cảng 
phải thường xuyên tự rèn luyện. nâng 
cao phầm chất, đạo đức, kiên quvết 
đấu tranh chống mọi biều hiện của 
chủ nghĩa cả nhân. Có kiến thức. 
năng lực và phầm chất, đạo đức 
cách mạng, cán bộ đẳng viên chúng 
la mới có thề hoàn thành nhiệm vụ 
được giao phó, xứng đáng với lòng 
tin cậy của Đảng và của nhân dân. 

Ba là: Luôn luôn thắt chặt mối liền 
hệ uởi quần chúng, phát huy quyền làm 
chủ tập thề của quần chúng, hết lòng. 
hết sức phục 0uụ quần chúng, đặt lợi 
ích của Đăng, của nhân dân lên trên 
lợi ích cá nhân. 

Cách mạng là sự nghiệp của quần: 
chủng. Trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, một cuộc cách mạng vĩ đại 
nhất, sâu sắc nhất, triệt đề nhất trong 


5) Háa cáo tồng kết công tác xâụ đựng 
Đảng dà sửa đồi Điều lệ Đảng, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, I97?7, trang 59, 


lịch sử, mối liên hệ giữa Đảng. đẳng 
viên với quần chúng càng phải được 
tăng cường hơn bao giờ hết. Nội dung 
chủ yếu của mối liên hệ đó trong 
giai đoạn hiện nay là không ngừng 
chăm lo xày dựng chế độ làm chủ tập 
th xã hội chủ nghĩa của nhân dân 
lao động. thật sự tôn trọng và phát 
huy đầy đủ quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động. « Quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân được nắng cao 
thì tỉnh tích cực 0à trị sáng tạo của 
qiiần chúng càng dồi dào, phong trào 
cách mạng của quần chủng cảng sôi 
nồi, rộng lớn? (6). 

Người đảng viên cần có nhận thức 
đầy đủ về vai trò to lớn của quần 
chúng trong sự nghiệp cách mạng. 
khiêm tốn học tập quần chúng, đi sát 
quần chúng, lắng nghe ý kiến và tìm 
hiều nguyện vọng, tâm tư của quần 
chúng đề phản ánh với tổ chức 
Đăng, chủ động giải quyết trong 
phạm ví quyền hạn, trách nhiệm 
của minh các nguyện vọng chính 
đáng của quần chúng. Bằng nhiệt 
tỉnh cách mạng và vốn hiều biết 
của mình, đảng viên phải phấn 
đấu quên mình vi lợi ích của quần 
chúng, với nhận thức đầv đủ rằng 
minh là người đầy tớ trung thành 
của quần chúng, có trách nhiệm trước 
quần chúng. 


Quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của nhân đân lao động được 
thực hiện chủ yếu bằng Nhà nước 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy 
mỗi đẳng viên cần tham gia thiết 
thực vào việc xây dựng chính quyền. 
nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp. 
pháp luật Nhà nước. 

Người đẳng viên phải ra sức tuyên 
truyền, giio dục đường lối, chính 
sách của Đẳng và Nhà nước cho 
1uần chúng, thuyết phục, tô chức, 
vận động quần chúng tự nguyện 
thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, phảt triền 
ảnh hưởng của Đảng trong quần 
chúng. 


Trong điều kiện Đảng lãnh đạo: 
chỉnh quyền, bệnh quan liêu, mệnh 
lệnh, độc đoán. chuyên quyền dễ nảy 
sinh và trở thành một nguy cơ phả. 
hoại mối liên hệ giữa Đảng và quần: 
chúng. Nó làm cho đảng viên sa sút 
về phầm chất, sa: lầm trong công tác, 
gây phiền hà và thiệt hại cho quần 
chủng. ảnh hưởng rất xấu đến mỗi 
liên hệ tốt đẹp vốn có giữa Đảng và 
quần chúng. đến việc phát huy quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động. Vì vậy. các đẳng viên phải 
kiên quyết đấu tranh chống mọi biều 
hiện của tệ quan liêu. mệnh lệnh, 
độc đoán, chuyên quyền; xa thực té,. 
xa quần chúng. 


Bốn là : Chăm lo xáu dựng Đăng 
oững mạnh uề chính trị, tư tưởng Uà 
tồ chức ; phục tùng nghiêm chỉnh kỦ 
luật của Đảng. 


Xây dựng Đảng là công việc của 
toàn Đẳng. Mỗi đẳng viên, dù ở cương. 
vị công tác nào. đều có trách nhiệm 
góp phần làm tốt công tác xây dựng 
Đảng. 

Kinh nghiệm của Đảng ta trong 
những năm qua đã chi rð muốn cho 
Đẳng thật vững mạnh. phải xây dựng 
Đ›ng về cả ba mặt: chính trị, tư 
tưởng và tổ chức. 


Đề góp phần xây dựng Đẳng về 
mặt chính trị mọi đẳng viên cần 
toàn tâm toàn ý bảo vệ và chấp hành 
đường lối, chính sách của Đảng, đóng 
góp ý kiến vào sự lãnh đạo chung 
của Đảng, của chỉ bộ, làm cho đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đẳng 
ngày càng được hoàn thiện, được 
thấu suốt nhanh chóng trong quần 
chúng và được thực hiện thắng lợi. 

Đề góp phần xây dựng Đẳng về 
mặt tư tưởng, người đẳng viên cần 
không ngừng trau đồi nhân sinh quan. 
cộng sản chủ nghĩa, xây dựng lặp 


(6) Háo cáo tồng kết công tác xâảu dựng 
Đảng oà sửa đồi Điều lệ Đảng, nhà xuất bản. 
Sự thật, Hà-nội, l977, trang 20—3Ï. 
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trường, quan diềm, tư tưởng của 
giai cấp công nhân, đề cao tự phê 
bình và phê bình, góp phần củng cố 
sự đoàn kết, thống nhất của Đẳng, 
kiên quyết đấu tranh chống mọi biều 
hiện sai trải với đường lỗi, quan 
điềm và các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng. 

Đề góp phần xây dựng Đảng về 
mặt tô chức, người đảng viên cần 
tuân theo các quy tắc sinh hoạt Đẳng, 
chấp hành chỉ thị, nghị quyết của 
Đẳng, tuyệt đối phục tùng kỷ luật 
của Đảng, giữ gin bí mật của Đảng, 
cảnh giác với mọi âm mưu phá hoại 
của kẻ địch. Cần đấu tranh với mọi 
hành động trái với lợi ích chung của 
Đăng, trước hết là chống mọi biều 
hiện thoái hóa. cơ hội và bè phái đề 
bảo vệ sự thống nhất về đường lối 
chính trị và tô chức, bảo vệ Đẳng và 
bảo vệ uy tín của Đảng. Đề cho 
Đảng không ngừng lớn mạnh, người 
đẳng viên còn phải chăm lo công 
tác phát triền Đẳng và đấu tranh 
chống những biều hiện hữu khuynh 
không chịu đưa những phần tử thoái 
hóa biến chất, những người không 
đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. 


Năm là : Nẻu cao tỉnh thần quốc tế 
ĐỎ sản, góp phần làm tròn nghĩa nụ 
quốc tế của Đảng. 


Trung thành với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, từ ngày thành lập đến nay, 
Đẳng ta không ngừng kết hợp chủ 
nghĩa vẻu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, và chỉnh sự kết 
hợp đúng đắn đó là một. trong những 
nguyên nhân tạo nên thắng lợi to 
lớn của cách mạng Việt-nam. Ngày 
nay; là Đảng lãnh đạo chính quyền 
trong cả nước, Đẳng ta «tiếp tục 
giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, kết hợp nhuần 


nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân 
chỉnh với chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
chống mọi khuynh hướng cơ hội chủ 
nghĩa và mọi biều hiện của chủ 
nghĩa dân lộc tư sản và tiều tư sản, 
giữ vững độc lập, tự chủ, ra sức làm 
tròn nhiệm vụ đối với dân tộc và 
làm tốt nghĩa vụ quốc tế đối với 
nhân dân các nước ® (7), 

Mỗi đảng viên cần góp phần làm 
tròn nghĩa vụ quốc tế của Đảng, 
chấp hành nghiêm chỉnh chính sách 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước, 
đồng thời có ý thức ấy trong việc 
phấn đấu làm tốt mọi nhiệm vụ công 
tác hằng ngày của minh cũng như 
trong việc trực tiếp làm các nhiệm 
vụ quốc tế khi có sự phân công của 
Đảng. 


* 


Năm nhiệm vụ đảng viên ghỉ 
trong Điều lệ Đẳng phản ảnh những 
yêu cầu cao của Đảng đối với đẳng 
viên trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay. 

Phấn đấu đề thực hiện tốt năm 
nhiệm vụ đó là trách nhiệm, đồng 
thời là vinh dự của mỗi đẳng viên. 
chính thức cũng như dự bị. 

Đương nhiên trên cơ sở những yêu 
cầu chung, đối với từng hoàn cảnh cụ 
thề, các tồ chức Đảng cần đề ra những 
yêu cầu phù hợp với nhiệm vụ mà 
đảng viên phải gánh vác, đồng thời 
nâng cao chất lượng hoạt động của 
tô chức Đảng, tạo điều kiện giúp đỡ 
đẳng viên phấn đấu thực hiện tốt 
nhiệm vụ của minh, 


(7) Nghị quuết Đại hội đại biều toần quốc lần 
thứ IỨ, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nộọt, 1977, 
trang 82, 


XÂY DỰNG TỈNH HOÀNG-LIÊN-SƠN 
TỪNG BUỚC TIẾN LÊN SẢN XUẤT LỨN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


ÍNH Hoàng-liên-sơn có điện tích 
khoảng 1.484.000 ha; trong đó 
có 795.000 ha rừng và đất rừng (chiếm 
53,5% tông diện tích) với trữ lượng 
gỗ, nứa khá lớn, 397.000 ha ruộng đất 
có thề trồng các loại cây lương thực 
(chiếm 27% tổng diện tích toàn tỉnh). 
Hoàng-liên-sơn rất giàu quặng quý : 
quặng a-pa-tít có khả năng khai thác 
với số lượng lớn ; quặng kim loại màu 
và đen có thề khai thác hàng triệu 
tắn/năm. Địa hình của tỉnh bị chia 
cắt sâu, có độ dốc lớn, song cũng 
chính nhờ đó, khí hậu Hoàng-liên- 
sơn rất đa dạng. Hầu như không có 
bão lớn. Lượng mưa tương đối dồi 
đào, bình quân khoảng 2.000 mm/năm. 
Tỉnh chúng tôi có trên 30 dân tộc anh 
em với gần 700.000 dân, trong đó có 
gần 300.000 lao động. Nhân dân lao 
động trong tỉnh có truyền thống đoàn 
kết. có kinh nghiệm sản xuất trẻn 
vùng đồi núi, làm nương giỏi, khai 
thác rừng và mở đường qua núi rừng 
đều giỏi. 
Tuy nhiên, chúng tôi có những 
khó khăn rất lớn, đó là cơ sở vật 
chất kỹ thuật còn nhỏ bé, nền kinh 


NGUYỄN-NGỌC-CỪ 


Ủu uiên dự khuyết Trung ương Đẳng 


Bi thư Tỉnh ủu Hoàng-liên-sơn 


tế cỏn mang nặng tính chất sẵn xuất 
nhỏ, tự cung tự cấp trong từng xã, 
thôn. Lao động phân bố rất không 
hợp lý : Văn-chấn, một vùng lúa nước 
nhỏ hẹp có đến 80.000 người, trong 
khi đó Than-uyên, dọc sông Hồng, đất 
đai nhiều thi lại thiếu lao động. Tình 
trạng du canh du cư còn nặng nề, 
Mặc dù chúng tôi dã đạt được nhiều 
thành tích trong công tác định canh 
định cư, hiện nay còn cả chục vạn 
đồng bào vùng cao du canh du cư. 

Dưới sự lãnh đạo đúng đẫn của 
Đảng và Hồ Chủ tịch, nhân đân các 
dân tộc tỉnh chúng tôi cùng chiến đấu 
và xây dựng, đã đạt được những 
thành tích đáng tự hào trong sự 
nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Với sự cố gắng bền bỉ của toàn 
đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong 
nông nghiệp đã được xây dựng và 
ngày càng mở rộng. 870 hợp tác xã 
sản xuất nông — lâm nghiệp đã thu 
hút 84,7% số hộ nông đân lao động 
toàn tỉnh (vùng thấp 95%, vùng cao 
90%). Nhờ có hợp tác xâ, tỉnh chúng 
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4ôi đã khai phá được khoảng 10.000 
héc-ta đất mới, do đó giữ vững được 
điện tích sẵn xuất lương thực, mặc 
dù đã phải dành nhiều diện tích ruộng 
lúa và nương màu cho việc xảy dựng 
hồ chứa nước Thác-bà Tính đến năm 
1976 tĨnh chúng tôi có trên 85.900 ha 
với lồng sản lượng là 177.880 tấn 
lương thực (kề cả màu quy ra thóc). 
Tuy vậy, chúng tôi vẫn thiếu lương 
thực vì chưa coi trọng phát triền hoa 
màu. Thấy rõ khuyết điềm của mình, 
năm 1977 chúng tôi đã phấn đấu mở 
rộng diện tích màu, chủ yếu là ngô 
và sẵn, thêm được trên 33.500 ha, tức 
là bằng gần 39% tông diện tích trồng 
lương thực hiện nay. 


Cho đến nay, chúng tôi đã xây dựng 
được 12 nông trường, ¡4 lâm trường với 
phương hướng chung là trồng cây 
công nghiệp, cây thuốc, cây ăn quả, 
trồng và khai thác rừng, chắn nuôi 
lợn, trâu bò ăn thịt và lấy sữa. Ngoài 
ra chúng tôi đã xây dựng được 7 trạm, 
trại giống cây trồng và con gia súc. 
Việc xây dựng những cơ sở quốc 
doanh này xuất phát tử quan điềm 
kết hợp kinh tế quốc doanh với 
kinh tế tập the, lấy kinh tế quốc 
doanh làm nòng cốt đề phát huy các 
thể mạnh của miền núi. Thực tế 
chứng minh rằng quan điểm đó là 
đúng. Chúng tôi đang xây dựng từng 
bước nhiều vùng sẵn xuất chuyên 
canh. Vói phương hưởng đúng 
đắn, một sỏ ngành kinh tế miền núi 
đang phát triền thuận lợi và vững 
chắc. Đến nay, ở tỉnh chúng tôi diện 
tích trồng cây công nghiệp các loại là 
19.)00 ha, tăng 10,45% so với năm 1975, 
trong đó cày cóng nghiệp ngắn ngày 
là 3.640 ha, cày còng nghiệp dài 
ngày là 11625 ha (không kê cây công 
nghiệp làm nguyên liệu làm giấy, sợi). 
Hàng năm, Hoàng-liên-sơn cung cấp 
đều đặn cho các ngành công nghiệp 
trung ương trên 10.300 tấn búp chè 
tươi, gần 1.600 tấn dứa, 20 tấn hạt 
su hào giống, môt số lượng ngày càng 
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nhiều được liệu quý như tam thất. đỗ 
trọng, bạch truật;, v.v... 


Mặc dù có khó khăn về nhiều mặt. 
từ cuối năm 1975 đến nay, đàn gia 
súc vẫn được giữ vững, một vài loại 
con có tăng một it. Toàn tính hiện có 
112.000 con trâu, 21.000 con bò, 263.z:1 
con lợn, 37.863 con ngựa. Điều cần 
nêu lên là chăn nuôi trong khu vực 
quốc doanh và tập thề còn rất vếu 


Nghề rừng mỗi năm đều có tiến bè 
hơn trước. Với việc đầy mạnh nghẻ 
rừng quốc doanh và thực hiện chủ 
trương giao đất, giao rừng cho hợp 
tác xã, chúng tôi đã huy động được 
lực lượng toàn dân trồng rừng, bảo 
vệ rừng. Năm 1976 toàn tỉnh trồng 
được 6.594 ha, tuy chưa đạt chỉ tiêu 
Nhà nước (7.000 ha) nhưng đã tàng 
32% so với năm 1975, trong đó quốc 
doanh trồng 4.394 ha, hợp tác xã và 
nhân đàn trồng 2.244 ha. Cho đến nay. 
chúng tôi đã trồng được trên 30.000 
ha rừng mỡ, bồ đề, thông, v.v... Hảng 
năm, chúng tôi cung cấp cho trung 
ương trên 94.000 mỶ gỗ tròn, trên 10 
triệu cây nứa, tre, vầu, đủ gỗ bỏ đè 
cho nhà máy diễm Thống nhất. 


Mạng lưới giao thông được xây 
dựng. mở rộng đến những điềm sìn 
xuất và dân cư. phục vụ việc xây 
dựng các vùng kinh tế mới. phục vụ 
việc khai thác nông sản, lâm sản và 
đời sống nhân dân. Trước đây, Hoàng- 
liên-sơn chỉ có con đường sắt Hà-nội— 
Lào-cai, đường bộ Hà-nội — Yên-bái 
và đường thủy sông Hồng chạy: qua 
tỉnh, Tất cä các huyện về tỉnh chỉ có 
đưởng ngựa ; tử các xã lên huyện 
hầu như chỉ có đường mòn. Từ năm 
1965 đến năm 1976 tĩnh chúng tỏi đã 
làm 1.225 km đường mới, trong đó có 
467 km đường quốc lộ. Hiện nay tỉnh 
chúng tôi đã có đường ò tỏ vẻ tới 
213 xã (chiếm trên 61.5'o sò xã trong 
tỉnh). 

Tỉnh chúng tỏi đang từng bước xảy 
dựng nên còng nghiệp địt phương 
nhằm đắp ứng yêu cầu khai thác các 


msguön nông sẵn và làm sản trong tỉnh. 
"Toàn tỉnh hiện có trên 100 cơ sở sản 
xuất công nghiệp và thủ công nghiệp 
với trên 50 xi nghiệp và trên 40 cơ sở 
sản xuấi gỏm nhiều ngành. Trong 
những cơ sở này, có 3 xi nghiệp cơ 
khí với công suất 150 — 300 tấn/năm 
và 10 xưởng nông cụ huyện, bảo đảm 
vẻ căn bản việc sản xuất nông cụ cho 
toàn tỉnh. Một ngành công nghiệp địa 
phương có nhiều triền vọng đang hình 
thành gồm các cơ sở chế biến nông 
sản và lâm sẵn phục vụ xuất khầu 
và đời sống nhân dân. Ngành xây 
dựng cơ bản bước đầu phát triền 
nhằm đáp ứng yêu cầu của địa phương 
về xây dựng xi nghiệp, cơ quan, nhà 
ở, đường trục của địa phương... 


Song song với công cuộc xây dựng 
và phát triền kinh tế, các hoạt động 
văn hóa và xã hội cũng có những tiến 
bộ lớn. Về giáo dục, đến nay toàn 
tỉnh đã có 155.034 em học sinh học 
trong 309 trường cấp I, 151 trường 
cấp HÍ và 19 trường cấp III. Như vậy, ở 
Hoàng-Ìiên-sơn cứ 5 người đân đã có 
một người đi học. Sự nghiệp y tế 
cũng phát triền khá mạnh. Toàn tỉnh 
đã có 354 cơ sở phòng bệnh và chữa 
bệnh, trong đó có 25 bệnh viện, 25 
bệnh xá, 4 cơ sở điều dưỡng và 300 
trạm y tế hộ sinh xã; cứ 246 người 
đân có 1 giường bệnh. 


Những thành tích trên đây là kết 
quả của một quá trình đấu tranh và 
lào động sáng tạo của nhân dân tỉnh 
chúng tôi, đánh đấu một bước trưởng 
thanh của con người mới, xã hội chủ 
nghĩa của Hoàng-liên-sơn. Con người 


mới đó chung đúc từ 30 dân tộc anir 
em một lòng trung với nước, hiều vớ! 
dân. doàn kết thương yêu nhau; có 
linh thần làm chủ tập thề xã hội chủ , 
nghĩa; ham họcZ ham tiến bộ. Tỉnh. 
chúngtôi hiện có lực lượng cán bộ khoa 
học và kỹ thuật khá lớn gồm: 1.952 
cán bộ có trình độ đại học và trên đạt 
học; 6.039 cán bộ có trình độ trung cấp; 
10.554 công nhân kỹ thuật. Trong sư 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước, nhân 
dân tỉnh chúng tôi đã từng nêu cao- 
tỉnh thần « tất cả cho tiền tuyến, tất 
cả đề đánh thắng giặc Mỹ xâm lược °, 
quyết tâm đóng góp đầy đủ sức người,. 
sức của cho sự nghiệp giải phóng và 
bảo vệ Tô quốc. Hàng chục nghìn con 
em Hoàng-liên-sơn lên đường đánh 
Mỹ dều hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Trên quê hương mình, nhân dân và 
lực lượng vũ trang Hoàng-liên-sơn đã 
bắn rơi 106 máy bay Mỹ, trong đó có 
chiếc thứ 800 bị hạ trên miền Bắc. 
Những chiến công đó xứng đáng với 
433 huân chương các loại mà Quốc 
hội, Chính phủ và Hồ Chủ tịch đã 
thưởng cho các tập thể và cá nhân. 
trong tỉnh. 


Đạt được những thành tựu trên 
đây, ngoài sự phấn đấu gian khổ của 
đảng bộ và nhân dân Hoàng-liên-sơn 
còn có sự đóng góp của đồng bào cúc 
tỉnh Hà-nam-ninh, Thái-bình và Hà- 
sơn-bình lên tham gia xây dựng kinh 
tế ở Hoàng-liên-sơn. 


* 


Trong quá trình phấn đấu thực 
hiện đường lối của Đảng, chúng lôi 
thu được một số kinh nghiệm sau đây : 


¡ —T TIỀN HÀNH ĐỒNG THỞI BA CUỘC CÁCH MẠNG, TRONG: 
ĐÓ CÁCH MẠNG KHOA HỌC — KỸ THUẬT LÀ THEN CHỐT 


Năm 1960. công cuộc hợp tác hỏa 
nông nghiệp ở tỉnh chúng tôi căn 
bản hoàn thánh. Từ đó quan hệ sẵn 
xuất xã hội chủ nghĩa ở nỏng thòn 


Hoàng-liên-sơn được giữ vững, nưay 
cảng củng cố và hoàn thiện. Do đặc 
điềm của miền núi vùng cao và do 
điều kiện chung, quá trình xây dựng 


và củng cố hợp tac xã ở địa phương 
chúng tôi đã phải trải qua ba thời kỳ : 
bậc thấp Liện canh tiện cư trong từng 
bản ; bậc cao quy mô thôn ; và bậc cao 
quy mô xã. Việc quản lý hợp tác xã đã 
phải đi từ quản lý đơn giản của kinh 
tế độc canh đến quản lý nhiều ngành 
nghề, đặc biệt là nghề trồng Từng, 
khai thác và chế biến nông sản và 
lâm sản, 

Trong quá trình đưa nông dân 
miền núi vào làm ăn tập thề, chúng 
tôi đã kịp thời sử dụng sức mạnh của 
cao trào hợp tác hóa, tập trung đầy 
phong trào toàn dân làm thủy lợi lên. 
Nhân dân đã hăng hái tự túc lương 
thực đi làm thủy lợi và đóng góp 
lương thực vào quỹ làm thủy lợi 
của tỉnh. Là một tỉnh miền núi làm 
thủy lợi trong khi đất nước còn nghèo, 
chúng tôi giữ nước tưới ruộng bậc 
thang và hoàn chỉnh các ruộng bậc 
thang đã có; đấp hồ loại vừa và nhỏ 
chứa nước tưới bằng phương pháp 
tự chảy. Chúng tôi đã gắn phong 
trào làm thủy lợi với cuộc vận động 
bảo vệ rừng, trồng cây trên đồi trọc. 
trồng cây ở rừng đầu nguồn, ở vùng 
hồ chứa nước, ở đỉnh đồi, đề giữ 
nước, giữ ầm cho đất. Kết quả là 
trong hai năm chúng tôi đã căn bản 
giải quyết được hạn hán cho ruộng 
lúa. Nhưng vì các công trình thủy 
nông phần lớn là loại nhỏ. tự chảy, 
cho nên chúng tôi phải củng cố và 
xây dựng mới hằng năm đề khắc 
phục hậu quả của quá trình bồi đắp 
tự nhiên do mưa lũ. 

Đi đôi với phong trào làm thủy 
lợi, là phong trào làm giao thông. 
Chúng tôi đã chủ ý đưa giao thông 
đi trước một bước nhằm phục vụ 


phát triền kinh tế trước mắt và lâu. 


đài, đem đến cho các dân tộc ánh 
sảng văn minh. củng cố lòng tin của 
mọi người đối với chế độ, đối với 
Đảng, bảo đảm kết hợp kinh tế với 
quốc phỏng. 

Làm phân hón, bón phân cho ruộng 
thật sự là một phong trào cách mạng 
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của quần chúng. Quần chúng làm phân 
bón ruộng là tăng thêm số người lao 
động và ngày công giờ công làm trẻn 
đồng ruộng, đề có thu hoạch cao hơn. 
Phong trào làm phân và bón phân đã 
có tác dụng xóa bỏ thói quen lâu đời 
trồng cây chay ở miền nủi trước đây, 
đồng thời còn cải tạo cách sống cũ. 
xây dựng cách sống mới. 

Song song với phong trào làm phân 
bón, chúng tôi đã phát động phong 
trào xây dựng cơ sở vật chất của hợp 
tác xả như sân phơi, nhà kho tập 
thề..., và cải Liến công cụ, thay cáy 
chia vôi lưỡi bằng gỗ bằng cày 51. 
thay bừa răng gỗ bằng bừa sắt, đũùng 
cào cỏ bằng sắt, dùng xe quệt, xe ba 
gác đề giải phóng đôi vai, trang bị 
cho hợp tác xã các loại cơ khí nhỏ 
như máy tuốt lúa, máy Xay xát, v.v... 


- Cuộc vận động thay đồi giống lúa 
mới có ý nghĩa cách mạng sâu sắc đối 
với miền núi chúng tôi. Trước đày 
ở tỉnh chúng tôi vụ chiêm cấy tới 33 
loại giống, vụ mùa cấy tới 47 loại 
giống, hầu hết là loại giống đã thoái 
hóa, mang nhiều mầm mống gây sâu 
bệnh, năng suất rất thấp, bình quản 
đạt 15 tấn/héc-ta trong toàn tỉnh. 
Phải có hợp tác xã, có các công trình 
thủy lợi, có phong trào làm phân 
bón. thì mới có nhàn tố xã hội và cơ 
sở vật chất đề đưa giống lúa mới 
vào đồng ruộng; nhưng lại phải có 
hiều biết về khoa học kỹ thuật, phải 
chiến thắng tư tưởng bảo thủ thì mới 
có thê đưa giống lúa mới vào một cách 
rộng rãi và có kết quả. Do những có 
gắng nhiều mặt, đến năm 1964 chúng 
tôi đã thay đồi toàn bộ giống lúa 
mùa cũ bằng giống mới. Nhờ việc thay 
đồi giống. làm đúng thời vụ, áp dụng 
các biện pháp kỹ thuật tiến bỏ. 

đến năm 1976 năng suất lúa ruộng 
bình quân toàn tỉnh đã lên tới 4,7 

tấn/héc-ta Riêng ba huyện Bát-xát, 

Trấn-yên và Văn-yên, và trên 100 hợp 

lác xã đã đạt và vượt 5 tấn/hêẻc-ta. 

Đời sống nhàn dân bước đầu được 

ồn định. 


Trong khi tập trung mọi cố gắng 
bảo đảm nhu cầu về lương thực. 
chúng tôi đồng thời phấn đấu thực 
hiện sự phân công lại lao động, thúc 
đầy sản xuất phát triền toàn diện 
phù hợp với đặc điềm của miền núi‹ 
Các hợp tác xã tìm cách mở rộng 
ngành nghề, trước hết là trồng rừng 
và trồng cây công nghiệp, rồi đến 
chăn nuôi, và lập tồ rẻn công cụ 
hoặc tồ chế biến nông sản và lâm 
sản nhằm phục vụ cho sẳn xuất nông 
nghiệp và lâm nghiệp. 

Việc quản lý hợp tác xã cũng được 
coi trọng. Chúng tôi tập trung vào 
khâu đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ quản lý, nhất là ban quần trị, 
trong đó chú ý ba khâu : quản lý sản 
xuất, quản lý lao động và quản lý 
phân phối; còn đối với đội phó và 
đội trưởng sản xuất thì chủ yếu bồi 
dưỡng về kỹ thuật trồng trọt. Đề đào 


tạo cán bộ cho các huyện vùng cao, 
chúng tôi thành lập ở mỗi huyện một 
trường đào tạo cán bộ cơ sở về mọi 
mặt, từ học tập văn hóa; đến học tập 
quản lý, v.v... 


Kết quả của những cố gắng của 
tỉnh chúng tôi trong thời gian qua 
thề hiện tập trung ở chỗ quan hệ 
sản xuất mới được giữ vững và củng 
cố, cơ sở vật chất kỹ thuật của các 
hợp tác xã được xây dựng bước đầu, 
sản xuất được đầy mạnh và có phần 
phát triền khá, nhất là lâm nghiệp. 
Nhân dân các dân tộc trong tỉnh 
chúng tôi tin tưởng ở con đường xã 
hội chủ nghĩa. Tuy nhiên chúng tôi 
còn nhiều nhược điềm, nhất là trình 
độ văn hóa thấp kém. Hiều rõ điều 
đó, chúng tôi đang có nhiều biện 
pháp đề nâng cao trình độ văn bóa 
của cán bộ và nhân dàn. 


ÍÔ -NẮM VỮNG PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT HUY 
CÁC THẾ MẠNH CỦA MIỀN NÚI, TỪNG BƯỚC 
TIỀN LÊN SẲN XUẤT LỚN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Hoàng-liên-sơn có trách nhiệm 
nặng về trồng rừng đầu nguồn của 
sông lớn, cung cấp nhiều nguyên 
liệu lâm sẵn, một phần thực phầm 
cho nhiều ngành kinh tế trung ương. 
Trước nhu cầu to lớn của sự nghiệp 
xây dựng đất nước, chúng tôi xác 
định quyết tâm đưa kinh tế lâm 
nghiệp lên thành một ngành sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Với ý thức đó, 
trên cơ sở và song song với việc bảo 
đẩm lương thực, chúng tôi vận động 
nhân dân trồng cây. Sự nghiệp này 
. mới mẻ đối với cán bộ tỉnh chúng 
tôi Mỗi nơi làm một cách, dần dần 
qua nhiều vấp váp, chúng tôi thấy 
rõ mối quan hệ giữa cây trồng, đất 
đai, khi hậu. Từ đó vấn đề chọn cây, 
chọn đất,“quy hoạch phân vùng 
được lần lượt đặt ra ngày càng rõ hơn. 


Chọn cây tròng là một việc làm 
rất mới, ban đầu chúng tôi đựa vào 
kinh nghiệm của nhân dân ròi từng 
bước đi vào khoa học. Nhờ đó chúng 
tôi khẳng định được rằng ở nơi có 
đồi bát úp và độ ầm cao, thì cây 
thích hợp nhất là cây bồ đề và cây 
mỡ, với chu kỳ kinh tế 10 — lỗ năm. 

nơi cao trên 1.000m, quanh nắm 
nhiệt độ thấp thì trồng các cây sa- 
mu, pơ-mu, túng-qua-sủ, chu kỳ kinh 
tế dài hơn nhiều. Ở nơi có đóc dưới 
30” mà độ ầm cao thì trồng cây công 
nghiệp như chẻ, trầu. sở.. Trong quả 
trình tìm kiếm các loại cây thích 
hợp, chúng tôi đã tìm thấy nhiều 
cây trồng sinh trưởng ở địa phương 
như bồ đề, mỡ, túng - qua -sủ, chè, 
dứa. lê, mận. đào...; chúng tôi cũng 
đã tìm thấy nhiều cày trồng ở những 
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tỉnh khác có giả trị kinh tế cao như 
sở, trầu, lai, v.v... Đó là những giống 
cây được coi là thịch hợp với tỉnh 
chúng tòi. 


Chúng tôi ngày càng nhận rõ rằng 
việc chọn cây trỏng và trồng cây 
không chỉ phục vụ thủy lợi. phòng hộ, 
cải tạo đãt, mà còn phục vụ tốt cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, Từ nhận thức đó, chúng tôi 
đi sâu vào nghiên cứu cây trồng đề 
rút ra những két luận khoa học cần 
thiết trên nhiều mặt, thúc đầy lâm 
nghiệp phát triền. 


Đề đưa nông nghiệp và lâm nghiệp 
tiến dần lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. chúng tòi đã từng bước tiến 
hành quy hoạch phản vùng nỏng lâm 
nghiệp. Lúc đầu chúng tôi chỉ tiến 
hành quy hoạch việc trồng rừng 
Irong từng hợp tác xã. Về sau thấy 
làm như vậy khòng thích hợp, chúng 
Lòi tiến hành quy hoạch phân vùng 
trên phạm vi toàn tỉnh. Cách làm này 
đã tạo điều kiện tốt đề kết hợp lâm 
nghiệp với nỏng nghiệp và công 
nghiệp. Cho đến nay, dưới sự chỉ 
đạo chặt chề của tỉnh, với sự cố gắng 
của hàng nghìn cán bộ khoa học và 
sự giúp đỡ của các ngành chuyên môn 
hữu quan, Hoàng-liên-sơn đã căn bản 
hoàn thành công tác quy hoạch phân 
vùng. Những khu vực chuyên canh 
tập trung. quy mỏ lớn đã định hình 
và được quy thành ð vùng, từ đó tạo 
ra các thế đẻ hình thành cơ cấu 
còng — nòng — làm nghiệp: 


1—Vùng thực phầm. gỗ trụ mỏ, 
cây đặc sản gồm các huyện Bản-thắng, 
Sa-pa, Bát-xát, Văn-bàn và 3 xã thuộc 
huyện Bảo-yên ; 


2 — Vùng chẻ, quế, trầu, cây lương 
thực gồm các huyện Văn-chấn, Trạm- 
tấu. Trấn-yên, Lục-yên và Văn-yên, 
hai thị xã Yên-bái và Nghĩa lộ ; 


3— Vùng nguyên liệu giấy sợi và 
cả hò gồm bai huyện Lục-yên, Yên- 
bình và phản lớn huyện Bảo-yên; 
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4 - Vùng chăn nuôi trâu, bò sữa. 
thịt và trồng trầu lắy đầu ăn gồm hai 
huyện Than-uyên và Mù-cang-chải. 


5— Vùng trồng rừng đầu nguồn. 
trồng trầu và chè gồn 3 huyện 
Mường-khương, Bảc-hà, Xi-ma-cal. 


Chúng tôi đã vận động xã viên lập 
thành những đội chuyên trồng rừng 
của 160 trong số 870 hợp tác xã. 
Những hợp tác xã nảy phải vừa tự 
Lúc lương thực vừa trồng và khai thác 
rừng. Kết quả trồng cảy của những 
hợp tác xã này tuy không lớn. nhưng 
vững chắc. Ngoài các hợp tác xã 
trồng rừng, dần dần chúng tỏi tiến 
tới lập những hợp tác xã chuyên 
trồng và khai thắc cây công nghiệp 
và cây đặc sản (toàn tỉnh hiện có 43 
hợp tác xã như thế). Khi đã có quy 
hoạch và có kinh nghiệm bước đầu 
rồi, chúng tôi huy động lực lượng xã 
viên trên địa bàn huyện chia thành 
nhiều đợt, mỗi đợt hàng trăm người. 
làm từ 3 đến 6 tháng theo chế độ 
giao khoán đề hình thành những khu 
cây công nghiệp chuyên canh lớn. 
Riêng năm 1976 diện tịch rừng đo số 
lao động này trồng chiếm tới gần 29% 
tông diện tích rừng quốc doanh trồng 
được trong năm. Ngoài ra chúng tôi áp 
dụng chế độ cho hợp tác xã vay vốn 
đề trồng cây công nghiệp và trồng 
rừng. Chúng tôi xây dựng các lâm 
trường và các trạm lâm nghiệp quốc 
doanh, coi đó là nòng cốt của việc 
trồng rừng. Các lâm trường và trạm, 
trại được trang bị kỹ thuật trồng rừng 
hiện đại, được bố trí đóng chốt ở 
những nơi khó khăn nhất. Nhờ phát 
động toàn dàn trồng cây, làm lâm 
nghiệp, cho đến nay chúng tôi dã 
trồng được trên 30.000 ha rừng. 
30.000 ha rừng trồng cộng với trên 
15.000 ha cây công nghiệp so với trên 
300.000 ha rừng phải trồng và canh 
tác thì không lớn (nếu so với 795.000 
ha đất rừng thi càng nhỏ bé hơn nữa). 
song nó khẳng định hướng đi của 
chúng tôi là đúng đắn. Những kinh 
nghiệm về khai thác các thế mạnh 


“=ủa miền núi đang giúp chúng tôi 
&Sửng bước tiến lên xây dựng nền sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩã. tạo ra 


môi cơ cấu công — nòng — lâm nghiệp 
phù hợp với điều kiện của tĩnh 
chúng tôi 


II —COI TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG 
VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ CỐT CÁN 


Giáo dục tư tưởng cách mạng 
tiến còng ngay từ đàu, liên tục; 
kiên trì, có mục đích, phương 
hướng rõ rằng. 


Ở một tỉnh mới hợp nhất, tỉnh ủy 
chúng tôi rất coi trọng công tác tư 
tưởng, có ý thức ngay từ đầu, tạo ra 
và tăng cường sự nhất trí trong đăng 
bộ về các nhiệm vụ chỉnh trị. Ngay 
sau khi hợp nhất, hội nghị Tỉnh ủy 
đã ra nghị quyết *Về phương hưởng 
nhiệm uụ của dáng bộ Hoàng-liên-sơn 
năm 1976 ». Trên cơ sở học tập Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 25 (khóa 1H 
của Trung ương Đảng, đầy mạnh tự 
phê bình và phê bình, các đẳng bộ 
trong toàn tỉnh nghiên cứu những 
nhiệm vụ lớn, trong đó có nhiệm vụ 
công tác vùng cao, đồng thời nghiên 
cứu nhiệm vụ cụ thê của từng ngành : 
công nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp, 
giao thông vận tải, y tế, giáo dục. văn 
hóa. xã hội, v.v... 


Chúng tôi tiến hành nghiên cứu học 
tập đi đòi với hành động cách mạng, 
kết hợp liên hệ kiềm điềm với sửa 

- chữa khuyết điềm, nhược điềm. 
Chúng tôi kết hợp việc giáo dục. 
thưởng xuyên theo kế hoạch dài hạn 
với việc tiến hành giáo dục tập trung 
từng đợi, có trọng điềm. Công tác 
.giáo dục tư tưởng đã giúp cho cán bộ, 
đẳng viên (và cả nhân dân) toàn tỉnh 
nắm vững được nhiệm vụ phát triền 
nông nghiệp và Íâm nghiệp, đặc biệt 
là ở vùng cao biên giới. Công tác giáo 
dục Lý luận chính trị cơ bản cho cân 
bộ, đảng viên cũng đươc dầy mạnh. 
Trên 20 đẳng bộ ngành trực thuộc 
tính ủy và một số huyện đã tô chức 


A“” 


giáo dục lý luận cho trên 8.000 đẳng 
viên. Nhờ đó trong toàn đảng bộ 
chúng tôi có được một bầu không khi 
phấn khởi, tự hào, tin tưởng, đoàn 
kết nhất trí, mọi người cố gắng nêu 
cao tỉnh thần trách nhiệm. tỉnh thần 
cách mạng tiễn công, vươn lên trong 
lao động sản xuất và công tác, khắc 
phục một bước những biều hiện tư 
tưởng hoài nghỉ, bỉ quan dao động. 
hữu khuynh trước những khó khăn 
tạm thời hoặc những biêu hiện mệt 
mỏi, muốn nghỉ ngơi: ngại khỏ, ngại 
đi cơ sở, lơ là mất cảnh giác. 

Bbi dưỡng cán bọ cốt cán, 

Nhờ hiều rõ hơn vị trí của cấp 
huyện, tỉnh ủy chúng tôi tập trung 
sức lo kiện toàn cấp huyện. Tỉnh ủy 
cố gắng bồi dưỡng các đồng chỉ trong 
buyện ủy, trước hết là các đồng chỉ 
chủ chốt giúp cho các đồng chí này 
nắm vững và có năng lực thực hiện 
đường lõi của Đảng đưa miền núi 
từng bước tiến lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Về phần mình, huyện 
ủy trực tiếp bồi dưỡng các bí thư 
đảng ủy xã giúp bí thư đảng ủy nắm 
đường lối và nâng cao năng lực công 
tác, năng lực vận động tô chức quần 
chúng. 

Cân bộ, trước hết là cán bọ chủ 
chốt, được giao nhiệm vụ, chức trách 
rõ ràng. Khi nhận xét. biều dương 
ưu điềm của cán bộ, chúng tôi bao 
giờ cũng dựa trên công tác cụ thẻ, 
trên những nhiệm vụ eu thê, cho nên 
tránh được những nhận xét chung 
chung. Khuyết điềm của cán bộ được 
uön nắn kịp thời. Đối với những cán 
bộ bị hạn chế về năng lực chúng tôi 
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quyết định thay thế kịp thời. Chủng 
tỏi lấy việc thật, người thật đề giáo 
dục cán bộ và từng bước nâng cao 
họ lên. Chúng tôi lấy biều dương cỗ 
vũ làm chỉnh, đồng thời chỉ ra những 
thiếu sót khuyết điềm của cán bộ đề 
giúp họ khác phục: Trong quá trình 
bồi đưỡng cán bộ, chúng tôi phát huy 
quyền làm chủ của cán bộ,đề cho họ có 
thời gian suy nghỉ, phát biều những ý 
nghĩ của mình. Do ngày trước bị nhiều 
tầng áp bức, đồng bào các dân tộc thiều 
số nói chung và cán bộ vùng dân tộc 
nói riêng rất thiết tha với quyền làm 
chủ ; họ phản đối mọi biều hiện quan 
liêu.mệnh lệnh,của một số cán bộ lãnh 
đạo. Vi phạm quyền làm chủ của cản 
bộ và nhân dân thì không thề có đoàn 
kết thật sự, làm hồng việc và có khi 
còn đề lại hậu quả không tốt. Tôn 
trọng quyền làm chủ tập thề của cán 
bộ và nhân dân thì phải thực hiện 
nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ 
của Đẳng và Chính phủ. Đồng bào, 
cân bộ sẵn sàng sẻ cơm, nhường áo, 
nhường ruộng nương. nhà cửa, đóng 
g8Óp cả xương máu của mình cho cách 
mạng, đồng thời đòi hồi những điều 
quy định của Nhà nước đối với miền 
núi phải được nghiêm chỉnh chấp 
hành. Có chấp hành nghiêm chỉnh 
các chính sách và chế độ của Đăng 
và Nhà nước ở miền núi thì mới củng 
cố và tăng cường được lòng tin của 
cản bộ và đồng bào cúc dân tộc miền 
nủi đối với Đảng và Chính phủ, 
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Thầu suốt tỉnh thần nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng và nghị quyết 
“Họi nghị lần thứ hai của Trung ương 
(khóa bốn), xuất phát từ những đặc 
điềm, khả năng của địa phương, chúng 
Lòi vạch ra nhiệm vụ cụ thê của tỉnh 
chúng tôi trong 5 năm 1976—1980 là : 

la sức đầy mạnh sản xuất lương 
thực (bao gồm lúa và các loại màu) 
bằng cách thàm canh tăng vụ và khai 
hoang, nhất là khai hoang, đất màu 


0 


trồng ngô, sẵn ; lúa nước chỉ có khoảng 
29.000 ha (kê cả dự định khai hoanp) 
cho nên phải tập trung phấn đấu thảm 
canh, đưa năng suất lúa hiện nav 
mới đạt 4,7 tấn lên 5Š tấn một héc-ta. 
Phải phát triền mạnh hoa màu, đưa 
diện tích hoa raàu từ 33.500 héc -La 
hiện nay lên 52.000 héc-ta năm 1980, 
tăng 18.500 héc-ta, đưa tồng sản lượng 
lương thực quv thóc từ 197.000 tấn 
hiện nay lên 235.000 tấn năm 19%0, 
tăng 38.000 tấn. 


Về cây thực phầm, phải xây dựng 
cho được những vành đai thực phầm 
chung quanh các khu công nghiệp 
tập trung và các thị xã lớn. Phấn đấu 
đến ' năm 1980, sẽ hình thành mội 
vùng rau tập trung với diện tích 1.600 
héc-ta, và mở rộng các vùng rau trái 
vụ hiện nay ở Sa-pa, Mường-khương. 
Bắc-hà, bảo đảm sản xuất độ 2 vạn 
tấn/năm. Mặt khác, phấn đấu đến 
năm 1980 có được 2.000 héẻc-ta đậu 
tương (2 vụ) thuộc các huyện Mường- 
khương, Bắác-hà, Xi-ma-cai. Thau- 
uyên đề bảo đảm một sản lượng 
khoảng 1 vạn tấn/năm. 


Về chăn nuôi, đưa đàn lợn từ 
163.000 con hiện nay lèn 346.000 con. 
bình quân hằng năm tăng 4,3% : đàn 
trâu từ 112.000 con lên 170.000 con 
(trong số này có một phần trăm, là 
trâu sữa); đàn bò từ 21.000 con lên 
43.000 con (trong số này có 2.000 con 
là bò sữa). Ngoài ra, đầy mạnh chăn 
nuôi gia cầm lấy thịt, trứng, nuôi cá, 
ong và dê ở những nơi có điều kiện. 


Về cây công nghiệp dài ngày : Cây 
chè quy hoạch là 23.000 héc-la với sản 
lượng 120.000 tấn/năm ; phấn đấu đưa 
từ 5.500 héc-ta hiện nay lên 10.000 
héc-ta năm 1980, Cây có đầu (trầu. sở, 
lai) quy hoạch là 25.000 héc-ta với sản 
lượng định hình là 100.000 tấn 
hạt/năm ; sẽ đưa từ 4.000 héc-ta hiện 
nay lên 10.000 héc-ta năm 1980. 


Về cây ăn quả (bao gồm dứa, chuỗi, 
cam, quýt; bưởi, táo, đào, mận, lê) đã. 


quy hoạch 4.000 héc-ta; phấn đấu 
đưa từ 1,500 héc-ta hiện nay lên 2.300 
héc-ta vào năm 1980. Các loại cây đặc 
sản khác như: quế dự định trồng 
16.000 héc-ta, phấn đấu đưa từ 1.800 
héc-ta hiện nay lên 4.000 héc-ta năm 
1980; thảo quả hiện nay có 1.000 héc- 
ta, sẽ đưa lên 2.000 héc-ta. Cây dược 
liệu và hạt rau giống: trong những 
năm tới tròng khoảng 1.500 héc-La Ở 
những vùng có điều kiện. 

Về nghề rừng, dự kiến phân bố đất 
làm nghiệp là 795.000 héc-(a. Diện tích 
rừng phải trồng trong 1 năm tới là 
425.000 héc-ta, bao gồm cây làm nguyên 
liệu cho công nghiệp sợi (61.500 héc- 
ta); cây làm nguyên liệu cho công 
nghiệp giấy (194.000 héc-la); gỗ trụ 
mỏ (20.000 héc-ta); ngoài ra là gỗ cho 
xảy dựng cơ bản, rừng phòng hộ đầu 
nguồn, v.v... Như vậy bình quân hằng 
năm phải tròng khoảng 28.000 héc-ta. 
Hiện nay đã trồng theo quy hoạch 
được khoảng 30.000 héc-ta. Chúng tôi 
phấn đấu đến năm 1980 sẽ trồng được 
khoảng 65.000 héc-ta rửng cung cấp 
nguyền liệu cho công nghiệp giấy, sợi. 

Đề thực hiện các nhiệnn vụ trên đây, 
chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện công 
tác phân vùng, tiến lên thiết kế cụ 
thề các vùng chuyên canh, tạo cơ sở 
cho việc đặt kế hoạch ngắn hạn và dài 
hạn một cách chính xác và khoa học 
hơn ; đầy mạnh việc tổ chức lại sẵn 
xuất, tăng cường một bước công tác 
quản lý, kiện toàn và củng cố cấp 
huyện ; quy vùng và lập kế hoạch tiếp 
nhận đỏng bào miền xuôi lên xây 
đựng các vùng kinh tế mới ở địa 
phương, tập trung mọi cố gắng làm 
thật tốt công tác định canh định cư 
đồng bào còn du canh du cư. Mặt khác 
phải thực hiện đoàn kết dân tộc, 
binh đẳng dân tộc, nâng cao trình độ 


mọi mặt nhất là trình độ văn hóa của 
đồng bào các dân tộc miền núi đề 
từng bước đưa miền núi tiến kịp miền 
xuôi. 


* 


Với niềm phấn khởi và tự hào 
trước những thắng lợi đã đạt được, 
với tỉnh thần đoàn kết nhất trí, đảng 
bộ và nhân dân Hoàng-liên-sơn, nhận 
rõ nhiệm vụ của mình trong thời kỳ 
mới, quyết biến chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng trong chiến đấu trước đây 
thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
trong lao động sẵn xuất, phẩn đấu 
làm cho Hoàng-liên-sơn trở thành một 
tỉnh giàu đẹp, đóng góp ngày càng 
nhiều vào sự nghiệp công nghiệp hỏa 
nước nhà. 


KỶ NIÊM LẦN THỨ 5W.. 


(Tiếp theo trang 50) 


Ngày nay, chúng ta kỷ niệm lần 
thứ 50 ngày thành lập Công xã 
Quảng-châu trong khi cách mạng 
Việt-nam đã giành được thắng lợi vẻ 
vang, nước nhà đã hoàn toàn độc lập, 
thống nhất và đang tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Nhớ lại Công xã Quảng-châu, 
chúng ta nhớ đến những chiến sĩ đã 
chiến đấu; hy sinh vì cách mạng, và 
cảng thắt chặt “mối tình hữu nghị 
Việt — Hoa, vừa là đồng chỉ vừa là 


. anh em? đã được xây đắp nên từ 


nhừng ngày cách mạng còn gặp khó 
khăn. vì sống có nghĩa có tình là đạo 
lý của những người cộng sản Việt- 
nam, của nhân dân Việt-nam ta. 
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PHÁI HUY VAI TRÙ (ỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRÔNG 
(ÔNG (UỆC XÂY DỰNG (CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ử NƯỚC TA 


Qr4 trình xây dựng và phát triền 

Ngàn hàng Nhà nước ta trong 
hai mươi sáu năm qua đã chứng minh 
răng: tiền tệ. tín dụng. ngân hàng là 
những đòn bầy quan trọng thúc đầy 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Là trung tắm tiền mặt của nền 
kinh tế, Ngân hàng Nhà nước có khả 
năng tập trung mọi nguồn tiền tệ 
trong nẻn kinh tế đề đầu tư cho những 
nhu cầu thiết yếu nhất của sẵn xuất 
và đời sông. vạch ra kế hoạch nguồn 
vốn và sử dụng vốn trong toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân. Trên cơ sở ấy, ngân 
hàng tác động đến việc mở rộng quan 
hệ hàng hóa — tiên lệ, quan hệ thị 
trường trong nước và quan hệ kinh 
tế với nước ngoài, thúc đầy quá trình 
tích tụ và tập trung vốn trong nước, 
góp phần thực hiện vượt mức kế hoạch 
Nhà nước. 

Là frung tám tín dụng của nền kinh 
tế, Ngân hàng Nhà nước thông qua 
việc đầu tư tín dụng, tham gia ngay 
tử đầu quá trình sản xuất và kinh 
doanh của từng xỉ nghiệp, từng đơn 
vị kinh tế; do đó có tác dụng (rực 
tiếp phục vụ và thúc đầy sẵn xuất và 
lưu thòng hàng hóa phát triền theo 
đúng kế hoạch Nhà nước. 
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TRẦN - DƯƠNG 


Ngân hàng Nhà nước của ta ra đời 
trong điều kiện của một nền sản xuất 
nông nghiệp nghẻo nàn, lạc hậu ; hoại 
động của ngân hàng có sự gắn bó màt 
thiết với nông nghiệp, với quả trình 
cải tạo xã hội chủ nghĩa nền nông 
nghiệp, và trong giai đoạn hiện nay. 
nó lại càng gắn bó chặt chẽ với quả 
trình quy hoạch lại nền sản xuất nông 
nghiệp, với quá trình xây đựng huyện 
thành một đơn vị kinh tế nông — công 
nghiệp Thông qua việc đầu tư tin 
dụng. Ngân hàng Nhà nước có thề giúp 
huyện xảy dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật, góp phần cải tạo nền sẵn xuất 
nông nghiệp theo hướng sẵn xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Ngân hàng sẽ giúp 
huyện iập kế hoạch phái triền kinh tế 
địa phương, tỉnh toán oà huy động các 
nguồn uật lư, lao động. tiền uốn đề 
phát triền kinh tế với tốc độ cao, phù 
hợp với sự phát triền chung của nền 
sản xuất xã hội. 


Như vậy, Ngân hàng Nhà nước có 
vai trò tích cực trong việc tồ chức lại 
nền sản xuất xã hội theo một cơ cấu 
kinh tế hợp lý, làm tăng nhanh nhịp 
độ phát triền kinh tế quốc đân và thu 
nhập quốc dân, bảo đảm thỏa măn 
ngày càng tốt hơn những nhu cầu về 
vật chất và văn húa của nhân đăn lao 


động. Thỏng qua các mặt hoạt động 
của mình, ngân hàng góp phần thực 
hiện việc phân bố lại lực lượng sản 
xuất, tö chức lại nền sẳn xuất trên 
phạm vi toàn xã hội. trong Lừng ngành 
và từng đơn vị kinh tế. Rồ ràng, hoạt 
động của ngân hàng gắn với công tác 
cải tiến quản lý, gắn kinh tế trung 
ương với kinh tế địa phương. gắn 
kinh tế của mỗi cơ sở với kinh tế của 
mỗi ngành bay mỏi vùng, gắn công 
nghiệp với nông nghiệp. 


Toàn bộ hoạt động của các tô chức 
kinh tế xã hội chủ nghĩa đều được xác 
định theo phương hướng của kế hoạch 
phát triền tính tế thống nhất của Nhà 
nước. Ngân hàng Nhà nước có vai trò 
đặc biệt quan trọng trong việc tham 
gia lập kê hoạch và bảo đảm cho kế 
hoạch phát triền kinh tế thống nhất 
của Nhà nước đựơc thực hiện đầy đủ 
nhất. Vi Ngân hàng Nhà nước là 
trang tâm tiền mặt, trung tâm tín dụng 
và trung tâm thanh toán của nền kinh 
tế quốc dân, cho nên Ngân hàng Nhà 
nước là nơi tập trung các nghiệp vụ 
về quÿ và phát hành tiền tệ, thanh 
toán, tin dụng, là nơi thề hiện toàn 
bộ sự hoạt động của các tồ chức kinh 
tế trong quá trình hoàn thành các kế 
hoạch kinh tế. Vì vậy, Ngân hàng Nhà 
nước có khả năng tiến hành kiềm soát 
bằng đồng tiền các mặt năng suất, hiệu 
quả và chất lượng của hoạt động sản 
xuất và kinh doanh của các ngành 
kinh tế, thực chất là thực hiện sự 
kiềm soát đối với quá trình tái sẵn 
xuất xã hội. nhằm bảo đảm tính cân 
đối trong sự phát triền của toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân. 

Với đặc điềm hoạt động như vậy, 
Ngân hàng Nhà nước có khả năng 0à 
điều kiện tham gia xá dựng kế hoạch 
phát triền kinh tế quốc dân, trở thành 
tham mưu đắc lực cho Đảng và Nhà 
nước trong quá trình lãnh đạo và chỉ 
đạo thực hiện kế hoạch Nhà nước. 
Nghị quyết Đại hội đại biêu toàn quốc 
lần thứ IV của Đẳng cộng sản Việt- 
nam nêu rõ: *Nhiệm vụ cơ bản về 


ngân hàng là thông qua hoạt động tỉn 
dụng; tiền tệ mà tham gia xây dựng 
và thúc đầy thực hiện kế hoạch kinh 
tế, cung ứng vốn tin dụng, kiềm soát 
bằng đồng Liền các hoạt động sẵn 
xuất, kinh doanh, nhằm thúc đầy sản 
xuất và tăng cường hạch toán kính 
tế ». 


Đề làm tốt vai trò trên đây của 
Ngân hàng Nhà nước, cần cải tiến mọi 
mặt hoạt động của ngân hàng, từ còng 
tác tín dụng, tiền tệ, thanh toán đến 
tồ chức bộ máy, từ việc cải tiến chính 
sách, thê lệ, đến cải tiến tác phong và 
lề lối làm việc của cán bộ ngân hàng. 


* 


Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng ghỉ rõ: 
« Phát triền mạnh tin dụng. bảo đảm 
vốn sản xuất, kinh doanh đối với khu 
vực kinh tế quốc doanh, mở rộng việc 
cho vay đối với kinh tế tập thê đề 
phát triền sản xuất theo kế hoạch 
Nhà nước ». Đề thực hiện nghị quyết 
trên đây. Ngân hàng Nhà nước sẽ 
cäi tiễn oà mở rộng đầu tư tỉn dụng, 
mở rộng tới mức cao nhất mối quan 
hệ tín dụng giữa Ngàn hàng Nhà nước 
với các đơn vị kinh tế, xí nghiệp và 
nhân dân. 


Trước hết, cần khắc phục tư tưởng 
ÿ lại vào vốn cấp phát của ngân sách 
Nhà nước, không muốn mở rộng đầu 
tư tin dụng. Những người có tư tưởng 
trên đây cho rằng công tác tín dụng 
nên tham gia vào những đối tượng 
ngoài kế hoạch với nhu cầu về vốn 
không lớn. Họ coi nhẹ công tác tín 
dụng, đánh giá thấp vai trò và tác 
dụng của tin dụng trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong quá 
trinh đưa nền kinh tế từ phương thức 
sản xuất nhỏ lên phương thức sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Họ không 
hiều rằng tin dụng là một quan hệ 
kinh tế, nó tồn tại và hoạt động theo 
những quy luật khách quan. Những 
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nguyên tắc của tín dụng xã hội chủ 
nghĩa bắt buộc những người đi vay 
(xi nghiệp, Lồ chức kinh tế) phái tỉnh 
toán chính xác các nhu cầu vốn đề 
làm sao các chỉ phí bỏ ra phải mang 
lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Mặt 
khác các nguyên tắc của tin dụng 
cũng đòi hỏi bản thân các tô chức 
ngân hàng phải xét duyệt kỹ càng 
những đối tượng xin vay. Như vậy. 
chính quan hệ tín dụng đòi hỏi cả 
người đi vay lẫn người cho vay phải 
đề cao trách nhiệm đối với việc sử 
dụng tiền vốn, lao động, vật tư, từ 
đó củng cố chế độ hạch toán kinh tế. 
Chính công tác tín dụng tham gia vào 
việc xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật, tăng năng lực kinh tế, đưa 
nhanh những thành tựu của công 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
vào sản xuất; nhờ đó, công tác tín 
dụng thúc đầy lực lượng sản xuất 
phát triền. Đồng thời, việc đầu tư tín 
dụng vào vốn lưu động có tác động 
đầy nhanh tốc độ luân chuyền tiền 
vốn và luân chuyền vật tư, hàng hóa, 
bảo đảm vốn cho nhu cầu sản xuất 
và kinh doanh của các đơn vị kinh 
tế. Tác động của tín dụng trong việc 
huy động khả năng lao động, vật tư, 
Liên vốn vào sản xuất là điều không 
thê thiếu được đối với nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Ngược lại, cũng cần 
khắc phục khuynh hưởng tư tưởng 
muốn mở rộng tin đụng trong tất cả 
các lĩnh vực, các đối tượng. 


Trong những năm tới, cần thực 
hiện tốt chủ trương của Hội đồng 
chính phủ về cdi tiến uà mở rộng tín 
dụng ngán hàng : bởi vì cải tiến và 
mở rộng tin dụng ngân hàng là mội 
khâu quan trọng trong cải tiến quản 
lý kinh tế, nhằm góp phần xóa bỏ 
từng bước phương thức quản lý bao 
cấp đề chuyền sang thực hiện phương 
thức quản lý theo chế độ hạch toán 
kinh tế, nàng cao hiệu quá của sản 
xuất, kinh đoanh, hiệu quả của tiền 
vón › (1), 
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Cải tiến và mở rộng tin dụng không 
thể tách rời với việc cải tiến quân lý 
kinh tế nói chung, và cải tiến quản lý 
vốn nói riêng, Lâu nay, việc quản lẻ 
vốn và cung cấp vốn còn mang nặng 
tính chất « hành chính », “bao cấp 2. 
Hiệu quả kinh tế của đồng vốn bỏ ra 
còn thấp, nhiều khi vốn lại bị hụt đi. 
Vì vậy, yêu cầu cải tiến quản lý vốn, 
cũng như cải liến và mở rộng công 
tác tín đụng, trở nên cấp bách. 

Việc cải liễn 0à mở rộng (tín dụng 
trước hết phải chủ trọng lĩnh 0ực đầu 
tư xây dựng cơ bản. Tin dụng ngân 
hàng cùng với vốn của Ngân sách 
Nhà nước sể tham gia xây dựng cơ 
sở vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội. Công tác tín đụng sẽ được mở 
rộng trong tất cả các ngành, các xí 
nghiệp, các tô chức kinh tế quốc 
doanh. bao gồm những chi phi xây 
dựng cơ ban trong kế hoạch cũng như 
ngoài kế hoạch, trên hạn ngạch cũng 
như đưới hạn ngạch. 


Công tác tin dụng có thể tham gia 
vào những công trình có chỉ phi hàng 
chục triệu đồng với thời gian thu 
hồi vốn từ 15 đến 20 năm hoặc hơn 
nửa; có thê đầu tư cho một dự án 
kinh tế, cho việc cải tạo và quy hoạch 
lại sản xuất của cả một vùng. 

Trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay, phong trào tồ chức lại sản xuất 
đang diễn ra ở nhiều địa phương. 
nhiều ngành. Thông qua đầu tư tin 
dụng cho xây dựng cơ bản, ngân hàng 
có thề góp phần vào việc tồ chức lại 
sản xuất trên địa bàn huyện, xây 
dựng huyện thành đơn vị kinh tế 
nông — công nghiệp, thành đơn vị kế 
hoạch. Ngân hàng sẽ đầy mạnh hoại 
động tín dụng phục vụ nông nghiệp, 
góp phần giải quyết vấn đề lương 
thực và thực phầm, tạo nên nhiều 
nông sản cho xuất khầu và nguyên 
liệu cho công nghiệp thực phầm và 
còng nghiệp nhẹ. 


(1) Quyết định 32/CP ngày IÌ-2-I977 của 
Hại dòng Chính phủ. 


Theo chủ trương mới, số vốn tín 
dụng đầu tư cho xâv dựng cơ bản 
hhnz năm sẽ chiếm gần 30% trong 
tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản của nền kinh tế quốc dân và tỷ 
lệ này sẽ tăng lên khi việc xây dựng 
cơ bản cho cúc ngành kinh tế và xây 
dựng huyện thành đơn vị kinh tế 
nỏng — công nghiệp hoàn chỉnh được 
đầy mạnh. 

Vị vậy, số lượng các xí nghiệp, các 
tổ chức kinh tế có quan hệ tin dụng 
với ngân hàng sẽ tăng lên, mức vốn 
tin dụng đầu tư cho từng công trình 
cũng như cho toàn bộ nèn kinh tế sẽ 
tăng lên. Đây là điềm thay đôi quan 
trọng trong công tác tín dụng, là cái 
móc đánh dấu sự phát triền mới của 
công tác tín dụng ở nước ta. Đây 
không chỉ là sự thay thế đơn thuần 
về nguồn vốn, tử vốn ngàn sách cấp 
phát chuyền sang vốn tín dụng ngân 
hàng, mà chính là nội dung cơ bản 
của cuộc cải cách tín dụng hiện nay. 
Việc tín dụng tham gia đầu tư xây 
dựng cơ bản buộc các đơn vị kinh 
tế thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 
phải tính toán thật chính xác những 
chi phi đề đạt được hiệu quả kính tế 
cao, nhám tăng nhanh năng lực kinh 
tế của từng xi nghiệp. cũng như của 
toan bộ nẻn kinh tế. 

Bì đôi với việc tham gia xây dựng 
những tải sản cố định sản xuất mới, 
ngắn hàng tiếp tục dáu tr Đốn cho 
những biện phúp củi tiến kỹ thuật, áp 
dụng kỹ thuat mới, trở rộng sản xuấi 
hàng tiêu dừng. 0.0... 

Củng uơi uiệc cải tiến bà mở rộng đầu 
tư tỉn dụng 0udo oốn cổ định, oiệc tín 
dụng tham gia ouào uốn lưu động cũng 
được cải tiền 0à mở rộng : tỷ lệ vốu 
tin dụng tham gia vốn lưu động cũng 
tăng lên trong một sö ngành và đơn 
vị kinh tế. Tín dụng tham gia vào vốn 
lưu động có túc dụng đây nhanh 
luân chuyên tiền vốn và luân chuyền 
vật tư. hàng hóa, bảo đảm đủ vốn cho 
nhủ cầu sản xuất. kinh doanh của các 
đơn vị kinh tế khắc phục tình trạng 


vật tư. hàng hỏa ứ đọng. lãng phi.... 
Lrên cơ sở đó, làm tăng nhanh khối 
lượng sản phầm hàng hóa. | 

Trong thời gian Lới, ngán hàng cũng 
từng bước mở ròng tín dụng tiêu dùng; 
nhằm giúp nhân dân có võn đề giải 
quyết những khó khăn trước mắt về 
xây dựng nhà ở và mua sắm các vật 
dụng gia đình. 

Trong điều kiện hiện nay, khi quan 
hệ kinh tế giữa nước ta và các nước 
trên thế giới ngày càng mở rộng, 
chúng ta có thề và cần phải tranh thủ 
nguồn vốn của các nước đề nhập vật 
tư kỹ thuật, thiết bị. máy móc tiên 
tiến đề phát triền kinh tế trong nước. 
Cùng với vốn trong nước. vốn ngoại 
tệ phải được sử đụng có hiệu quả kinh 
tế cao. Chúng ta phải biết sử dụng 
vỏn nước ngoài đề phát triền sản 
xuất trong nước, từ đó tạo ra nhiều 
nguön hàng xuất khầu, mở rộng hơn 
nửa quan hệ kinh tế với nước ngoài. 
Song phải tính toán thật kỹ và sử 
dụng thật tiết kiệm vốn nước ngoài, 
đề từ đó có nguồn ngoại tệ trả nợ. 


Song song với việc cải tiến và mở 
ròng quan hệ tín dụng. oiệc ồn định 
tiền tệ, củng cô sức mua của đồng 
liền. cũng cố 0à điều hỏa lưu thông 
tiền tệ là nhiệm ðụ rất cơ bản, cấp 
bách trong giai đoạn cách mạng hiện 
nau. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
tiền tệ là một trong những công cụ 
quan trọng của việc chỉ đạo có kế 
hoạch đối với sự phát triền nền kinh 
tế quốc dân, là công cụ tính toán và 
kiêm soát đối với sản xuất, lưu thông, 
phân phối và tiêu dùng sản phầm xã 
hội, là công cụ quan trọng trong việc 
thực hiện chức năng tỗ chức kinh tế 
của Nhà nước, củng cố chế độ hạch 
toán kinh tế. Sức mua của đồng tiền 
giảm sút, lưu thông tiền tệ không bình 
thường sẽ ảnh hưởng không tốt đến 
giá cả thị trường, đến sản xuất và 
đời sống nhân dân, Củng cố và nâng 
cao sức mua của đồng tiền là phục vụ 
đác lực cho việc hoàn thành những 
nhiệm vụ quan trọng ma Đại hôi đại 


- 
-_- 
. 


LÊ, 


biều toàn quốc lần thứ IV của Đảng 
đề ra. 


Sản xuất hàng hóa và lưu thông 
hàng hóa là cơ sở của lưu thòng 
tiền tệ. Lưu thông hàng hóa và lưu 
thông tiền tệ có quan hệ khăng khit 
với nhau; nhưng lưu thông tiền tệ có 
tính độc lập tương đối. Do đó, cần 
vận dụng sáng tạo quy luật lưu thông 
tiền tệ, nhằm giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ giữa hàng hóa và tiền tệ 
trong từng lúc, từng nơi. 


Ở miền Bắc nước ta, do phương 
thức sản xuất xã hội chủ nghĩa đã 
được xác lập, nền kinh tế phát triền 
có kế hoạch, việc lưu thông hàng hóa 
có tô chức; đó là cơ sở đề ôn định 
tiền tệ và lưu thông tiền tệ. Tuy nhiên, 
cơ sở ấy bị hạn chế, do ảnh hưởng 
của chiến tranh, do chế độ quản lý 
kinh tế tài chính chưa được cải tiến 
đồng bộ, do sự hạn chế của nền sẵn 
xuất nhỏ. 


Ở các tỉnh miền Nam. do công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa mới chỉ 
bắt đầu, thị trường tự do còn rất rộng; 
các quan hệ về hàng hóa, tiền lệ còn 
chịu sự tác động tự phát của quy luật 
giả trị và các quy luật kinh tế tư bản 
chủ nghĩa. Vì vậy, cần phải đầy 
mạnh sự nghiệp cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
xác lập phương thức sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, trên cơ sở đó chúng ta 
mới ồn định được tiền tệ trong lưu 
thông, tăng được sức mua của đồng 
liền. 


Trong điều kiện hiện nay, nền kinh 
tế giữa hai miền còn tạm thời chưa 
đồng nhất, quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa chưa được thiết lập hoàn 
toàn ở các tỉnh miền Nam, do đó việc 
Nhà nước sử dụng đồng tiền còn bị 
hạn chế. Các giai cấp bóc lột lìm mọi 
cách dùng đồng tiền hoạt động đầu 
cơ tích trữ, ngăn cản công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Cuộc đấu tranh giai 
cấp hiện nay thê hiện rõ nét nhất ở 
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cuộc đấu tranh ồn định tiền tệ, củng 
cố sức mua của đồng tiền và đấu tranh 
đề thông nhất tiền tệ trong cả nước. 

Kết hợp với các hoạt động kinh tê 
tài chính khác. công tác tiền tệ phải 


bảo đảm kịp thời nhu cầu tiền mặt 


cần thiết cho sản xuất và lưu thông 
hàng hóa. thực hiện tốt việc tỒ chức 
và điều hòa lưu thông tiền tệ theo kế 
hoạch trong phạm vi cả nước, trong 
từng khu vực và thời vụ, tổ chức tốt 
quan hệ tiền — hàng, tạo cơ sở cho 
việc Šn dịnh và nắng cao sức mua của 
đồng tiền. Cần phát huy sức mạnh 
của đồng tiền, khai thác và tận dụng 
mọi nguồn vốn tiền tệ trong nước đề 
phục vụ cho nhu cầu phát triền kinh 
tế quốc dân. 

Phải thông qua tin dụng. sử dụng 
đồng tiền đề tồ chức lao động, tồ chức 
sản xuất, gắn chặt người lao động 
với đối tượng lao động: khai thác 
đến mức cao nhất lực lượng lao động, 
đất đai và các tài nguyên phong phú 
khác của đất nước, nhằm tạo ra nhiều 
của cải vật chất cho xã hội. Cần hết 
sức chú ý quản lý tiền tệ, đặc biệt là 
quản lý tiền mặt, đầy mạnh công tác 
thanh toán không dùng tiền mặt, hạn 
chế việc giữ tiền quá mức trong quv 
các đơn vị. chú ý kiềm soát việc 
chuyền tiền và rút tiền mặt chí tiêu 
ở các tỉnh miền Nam: tìm mọi biện 
pháp đầy mạnh công tác buy động 
nhân dân gửi tiền tiết kiệm. 

Đặc điềm của phương thức hạch 
toán xã hội chủ nghĩa !à chu chuyền 
tiền tệ trong nẽn kinh tế quốc đàn 
được tiến hành một cách có tồề chức 
trên cơ sở các mối quan hệ tiền tệ, 
tín dụng, tài chính. thề hiện sự vận 
động của vật tư, hàng hóa của các tồ 
chức kinh tế theo kế hoạch thống 
nhất của Nhà nước. Do đó, việc chu 
chuyền tiền tệ qua các hình thức 
thanh toản không dùng tiền mặt của 
ngân hàng ngày càng tăng; nó chiếm 
phần rất lớn trong tông mức chu 
chuyền tiền tệ của nền kinh tế quốc 
dân. Đề thúc đầy quá trình tái sản 


xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa. 
Ngân hàng Nhà nước phải tô 
chức tốt sự tuần hoàn vốn trong nền 
kinh tế giữa cúc xi nghiệp, tô chức 
kinh tế với nhau thông qua hoat 
động thanh toán. Hoạt động than!› 
toán phải gắn chặt với hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của xi nghiệp tô 
chức kinh tế, phục vụ quả trình sản 
xuất; kinh doanh ấy. 


Thực tiễn công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, cũng như 
quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây đựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
dã chứng minh rằng : muốn xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội, không thê 
loại bỏ tiền tệ, hoặc làm suy yếu vai 
trò của tiên tệ. Nếu không sử dụng 
quan hệ hàng hóa, tiền tệ, thì không 
thê tò chức và kế hoạch hóa một cách 
hợp lý sự phát triền của nền sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, nói chung, của 
mỗi xi nghiệp, nói riêng. Là vật ngang 
giá của mọi hàng hóa, phục vụ cho 
toàn bộ quá trình tái sản xuất xã hội. 
tiền tệ trong chủ nghĩa xã hội là hình 
thức chung nhất, cần thiết nhất đối 
với việc tính toán chi phi lao động 
xã hội, đối với việc kẻ hoạch hóa và 
kiểm soát quả trình sản xuất và phân 
phối sản phầm xã hội. phủ hợp với 
các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã 
hội. 


* 


Đề thực hiện vai trò ® đòn bầy » của 
tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, cần xúựu 
dựng một hệ thống ngân hàng tập 
trang thống nhất, bao quát các lĩnh 
vực sản xuất, lưu thông, phân phối, 
tiên dùng. 


Đề thực hiện tốt mối quan hệ tín 
dụng giữa ngân hàng với các tô chức 
kinh tế, làm cho ngân hàng có thê đi 
sâu vào từng loại hình xí nghiệp của 
những ngành kinh tế khác nhau. tô 
chức hệ thống Ngân hàng Nhà nước 


phải được cải tiến bằng cách thành 
lập những ngân hàng chuyên nghiệp 
như: Ngán Aàng nông nghiệp, Ngắn 
hàng công nghiệp, Ngân hàng thương 
nghiệp, Ngản hàng ngoại thương 0à 
Quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa. Các 
ngân hàng chuyên nghiệp ấy đứng 
hẳn trong tồ chức của Ngàn hàng Nhà 
nước, chịu sự lãnh đạo và kiềm soát 
trực tiếp, toàn diện của Tổng giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước. 


Trên cơ sở đi sâu nắm tình hinh 
các ngành, các xi nghiệp thuộc đối 
tượng mình phục vụ, các ngân hàng 
chuyên nghiệp sẽ đáp ứng kịp thời 
nhu cầu về vốn của các tồ chức kinh 
tế nói trên, giúp các tổ chức ấy thực 
hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước. 
Các đơn vị ngân hàng ở huyện phải 
bám sát địa bàn huyện, gắn chặt mọi 
mặt hoạt động của mình với quả 
trình xây đựng và phát triền kinh tế 
của huyện. góp phần xây dựng huyện 
thành đơn vị kinh tế nông — còng 
nghiệp. Bám sát địa bàn huyện phục 
vụ cho việc phát triền kinh tế huyện 
là yêu cầu cấp bách đối với công tác 
ngàn hàng hiện nay. 


NUÍ( (ỆNG HÙA DÂN CHỦ 
NHÂN DÂN LÀ0 TIỀN BƯỨt... 


(Tiếp theo trang 47) 


nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ đất nước. 


Nhân dân Việt-nam xin chúc Đẳng 
nhân dân cách mạng Lào và nhân 
dàn Lào anh em tiếp tục giành được 
những thắng lợi to lớn hơn nữa trong 
công cuộc xây dựng nước Lào hòa 
bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và 
xã hội chủ nghĩa, củng cố vững chắc 
tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở 
Đông — Nam châu Á, 
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NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỒ QUỐC 
— XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
TRONG GIAI ĐOAN MỚI 


SƯ nghiệp xâu dựng đãt nước luôn luôn gắn liền uới sự nghiệp bảo 
bệ đất nước. Có xâu dựng đãt nước phồn oinh mới có cơ sở đề 
xdu dựng lực trợng mạnh bảo 0ệ đất nước ; 0à ngược lại, có lực lượng 
mạnh mới bảo oệ được sự nghiệp râu dựng đặt nước. Đó là một trong 
những quụ luật phát triền của dân tộc ViệI-nam ta từ xưa đến nay). 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng uà Hồ Chủ tịch, sau khi làm Cách 
mạng tháng Tám thành công, giành lại được chủ quyền dân tóc, nhân 
dân ta đã rãt coi trọng 0iệc kết hợp nhiệm 0ụ tây dựng đất nước 0à 
tồ chức lực lượng bảo uệ Tồ quốc. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân 
dân ta oửa kháng chiến 0ừa kiễn quốc. Trong kháng chiến chống Mỹ, 
nhân dân ta nừa ra sức đánh giặc cứu nước, uửa đầu mạnh sự nghiệp 
cải tạo oà xâu dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Nhờ đó quân 0à 
dân ía có sức chiến đấu mãnh liệt, đập tan những đói quản xâm lược 
của đề quốc, kề cả đội quán xâm lược của tên để quốc đầu số, giành 
lại đóc lập 0à thống nhất cho nước nhà uà mở ra giai đoạn mới, giai 
đoạn tiến hành cách mạng xã hội chủ. nghĩa trên phạm 0ì cả nước íq. 

Bước 0uào giai đoạn mới, nhân dân ta lập trung lực lượng ctâu 
dựng chủ nghĩa xä hội, đồng thời ra sức râu dựng nền quốc phòng 
U0ững mạnh đề bảo uệ Tô quốc, bảo 0ệ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong cả nước. 


Về nhiệm 0ụ của quân đội, Nghị quuết Đại hội lần thứ IV của Đảng 
Uiễt : « Trong giai đoạn mới, các lực lượng øũ trang có hai nhiệm tụ : 
luôn luôn sẵn sảng chiến đấu bảo oệ Tồ quốc oà tích cực làm nhiệm tự 
xáu dựng kinh tế. » 


Sự nghiệp xâu dựng nền quốc phòng xã hội chủ nghĩa là một bớ 
phận của sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là sự oận dụng quụ 
luật « dựng nước gắn liền uới giữ nước » của dân tộc ta; đồng thời lại 
là một « tất yếu khách quan » của thời đại hiện nau. Vì như Lê-nin đã 
phân tích, cách mạng xã hội chủ nghĩa thùnh công trước ở một số nước 
trong khi ân còn hệ thống các nước đề quốc chủ nghĩa. Tình hình đó 
đã tạo ra một thực (rạng : trên thể giới hệ thống xã hội xã hội chủ nghĩa 
Đà hệ thống đế quốc chủ nghĩa cùng tồn tại đối lập nhau, đấu tranh 
quuèt liệt uới nhau. Quá trình chủ nghĩa để quốc bị đầu lùi từng bước, 
bị đánh đồ từng bộ phận, rồi bị tiêu diệt hoàn toàn 0à chủ nghĩa 1ã 
hội giành thẳng lợi trên phạm 0i toàn thế giới là cả một thời kỳ đấu 
tranh giai cấp rất quuết liệt. Vì âu, các nước xã hội chủ nghĩa phải 
ra sức tồ chức lực lượng đề bão oệ sự nghiệp cách mạng của mình. 


Sau thắng lợi 0ï đại của Cách mạng tháng Mười Nga, Lê-nin đã 
đề ra chủ trương «chúng ta tán thành «bào ouệ Tồ quốc», nhưng cuộc 
chiến tranh cứu nước mà chúng ta đang đi tới là một cuộc chiến tranh 
bảo uệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo 0uệ chủ nghĩa xã hội uới tỉnh 
cách là Tồ quốc, bảo uệ nước Cộng hòa Xó oiết, một phân đội /rong 
đạo quán thể giới của chủ nghĩa xã hội » Q). 


Chỉ trong khoảng thời gian 20 năm, nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên là Liên-xô đã phẩi hai lần kháng chiến chống lại sự xâm lược cũ 
trang của các rước để quốc. Vả từ sau chiến franh thể giới thứ hai đến 
nay, nhân dán các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa cũng đã phải 
tiễn hành nhiều cuộc đấu tranh phức tạp 0à quyết liệt trên nhiều mặt 
đề bảo uệ chủ quuền 0à độc lập dân tộc, bảo oệ chủ nghĩa xã hội ở nước 
mình, đánh bại mọi âm mưu oà hành động khiêu khích, phá hoại, bao 
bâu, đe dọa lật đồ, uñ trang xâm lược, 0.0... Thực tế lịch sử đó đã 
chứng mình sự nhận định sáng suốt của Lê-nin, chứng mình tính 
tất yếu của uiệc « xâu dựng nền quốc phòng xã hói chủ nghĩa », « bằo 
Đệ chủ nghĩa xã hội uới tính cách là Tồ quốc ». 


Hiện nau, nhán dân ta bước 0ào giai đoạn xáu dựng chủ nghĩa xã 
hội trong hoàn cảnh hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã được củng 


(1) V.Lê-nin: Toàn tập, nhà xuất bản Sự thật. Hà-nội. 1971. tập 27. 
trang 202. | 
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cố oả ngàu càng trở nên hùng mạnh. la dòng thác cách mạng trén thế 
giới đang tiếp tục phát triền uà đang ở thế tiến cóng 0ào chủ nghĩa đề 
quốc. So sánh lực lượng trén trường quốc tế ngàu càng có lợi cho cách 
tạng. Tuụ nhiên, các rước đề quốc chủ nghĩa còn nắm trong (au những 
lực lượng kinh tè 0à quản sự rất lớn, còn nhiều âm mưu 0à hành động 
khiêu khích, phá hoại, bao 0áu, kìm hãm, lật đồ, gáu chiến. Chúng ra 
sức (tìm mọi cách phần kích hòng ngăn chặn oà đâu lùi thế tiến công 
của phang trào cách mạng trên thể giới. Tuụ đã bị suụ yếu mọi mặt nà 
buộc phải lùi một bước quan trọng 0pề chiến lược sau thất bại ở Việt- 
nam oà ở Đông-dương, để quốc M[]} oẫn giữ chính sách cơ bản chống 
lại các nước +ä hội chủ nghĩa, chống lại phong trào giải phóng dân tóc. 
tiếp tục thực hiện chủ nghĩa thực dân mới của chúng. Đẻ quốc Mỹ đau 
mạnh chạu đua ũ trang, ra sức củng cố các căn cứ quân sự của chúng 
trén thể giới, can thiệp ở nơi nàu, lật đồ ở nơi kía, tìm mọi cách tập 
họp, giúp đỡ bọn tqụ sai, tồ chức những cuộc đảo chính phản động... 
.đề cố duụ trì các oị trí của chúng. 


Mặc dù đã bị thất bại liên tiếp, bè lũ để quốc ấn chưa từ bỏ ảm 
mưu nhòm ngó nước ta. Một mặt, 0ì sự tồn tại 0à phát triền của chủ 
nghĩa để quốc là dựa uào sự áp bức, bóc lột nhân dân lao động, xám 
lược 0à nô dịch các dân tộc bằng hình thức thuộc địa kiều cũ hau kiều 
mới ; chiến tranh xảm lược là thuộc tính của chủ nghĩa để quốc. Mặt 
khác, nước ta uốn là một nước có nhiều tài nguyên phong phú, lại ở uào 
0i trí địa lý rất quan trọng ở Đóng— Nam châu Á, nằm trên các đường 
giao thóng thủu bộ từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tủdu, cho nẻn cúc 
thể lực xâm lược thường coi nước ta là một căn cứ xuất phái từ đãi 
điền ra biền cả 0à sang bên kia đại đương, oà một đầu cầu thuận lợi đề 
từ bên kia đại dương tiến nào đất liền châu Á. Trong điều kiện thế giới 
ngàu nau chúng lại càng chú Ú đến oị trí chiên lược của nước ta. Hơn 
nữa, sự tồn tại oà phát triền của nước Cộng hòa xả hội chủ nghĩa Việt- 
nam là khóng có lợi cho chính sách xám lược, phản động của chủ 
nghĩa đế quốc. Vì thế bẻ lũ đẻ quốc luôn luôn có mưu đồ ngăn chăn, kìm 
hãm. phá hoại sự nghiệp độc lập, thống nhất oà xã hội chủ nghĩa của 
nhản dân ta. Cho nên xâu dựng oà cùng cố quốc phòng phải được coi 
là một bộ phận quan trọng không thề thiếu được oà không thề tách rời 
của sự nghiệp tâu dựn đất nước ta, của toàn bộ công cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa 0à xâu dựng chủ nghĩa cã hội của nhân dán ta. 


Xuất phát từ những kùuh nghiêm lịch sử mấu nghìn năm của dàản 
tộc, từ kinh nghiệm cách mạng thế giới oà hoàn cảnh cụ thê của nước 
(a, Đại hội đại biển toàn quốc lần thứ tư của Đẳng đã đề ra « nhiệm 0ụ 
củng cố quốc phòng, an nỉnh chính trị và trật tự xã hội, bảo đảm 
cho đất nước luôn luôn sẵn sàng, đủ sức đạp tan mọi cuộc tiễn công của 
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bọn gâu chiến, bọn xâm lược oà những hành động chống đối của ban 
phần cách mạng » (). « Phải tích cực xây dựng nền quốc phòng toàa 
dân 0ững mạnh, xâu dựng lực lương 0ñ trang nhân dân hùng mạnh, 
có lực lượng thường trực mạnh, lực lượng hậu bị rộng rãi pà được 
huãn luuậện tốt, có quân đội nhân dân chính quụ, hiện đại gồm các quân 
chủng, binh chủng cần thiết, có bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, có 
lực lượng đản quân tự 0ệ hùng hậu » (3). Đâu không phải chỉ là mội oấn 
đề cấp bách, đặt ra trước mắt chúng ¡a, mà còn là một ấn đề cơ bản, 
lâu dài, chẳng những nhằm bảo uệ oững chắc sự nghiệp xâu dựng chủ 
nghĩa xã hôi của nhân dân ta, mà còn 0Ì sự nghiệp bảo oệ một cứ điềm 
của các phong trào hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ oà chủ nghĩa 

%ãä hội ở Đông — Nam châu Á 0à thế giới, chẳng những ì sự nghiệp đóc 
_ lập, thống nhất Tồ quốc của nhân dân ta hiện naụ, mà còn ơì đời sống 
ấm no, hạnh phúc của muôn đời con chúu mai sau. 


\ƒUC đích xâu dựng nền quốc phòng uững mạnh của fq trong giai 
đoạn mới. là : 


— Bảo 0ệ oững chắc độc lập, chủ quuền bãt khả xâm phạm của 
đán tộc ; bảo 0uệ toàn ben đất nước thiêng liêng của Tô quốc, bao gồm cả 
Ung đất, uùng trời oà oùng biền, từ biên giới đất liền đến hải đảo nà 
thềm lục địa ; bảo 0oệ quyền sống của nhân đán lao đóng, của toàn thề 
nhân dân các dán tộc cùng sống trên đât nước Việt-nam. 


— Bảo uệ bững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, bảo oệ X hà 
nước chuuên chính oô sản, bảo Đệ an ninh chính trị oà trật tự xã hội, 
bảo 0uệ công cuộc lao động sảng tạo của nhân dân ¡q. 

— Bảo 0ệ hòa bình trong đóc lập, tự do của dân tộc, bảo đảm cho 
nhân dân ta sống 0uà lao động xâu dựng Tồ quốc, xá dựng cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc trong nên hòa bình bền uững lâu dài. 


Chúng ta phải luôn luôn sẵn sảng chiến đấu nhằm ngăn chặn, đầu 
lùi nà đập tan mọi âm muru, hành động của bọn để quốc nà các thế lực 


(2), (3) Bảo cáo chỉnh trị của Ban chấp hành Trung tướng Đảng tại Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 
142 — 1143. 


4 


phản động khác xảm phạm chủ quyền oà đắt nước ta. Nếu kẻ thù gâu 
ra chiến tranh xâm lược thì chúng ta kiên quuết tiễn hành oà tiến hành 
thẳng lợi cuộc chiến tranh nhân đản bảo oệ Tô quốc, đánh bại hoàn 
toàn mọi kẻ thủ xâm lược trong bất cứ trường hợp nào, bất kề chúng 
dụng lực lượng như thế nào, sử dụng những loại oũ khí, kỹ thuật nào. 


Nền quốc phòng của ta hoàn toàn khác hẳn nền quản sự của các 
nước đế quốc chủ nghĩa mà mục đích là bảo oệ Nhà nước tư sẵn, phục 
Đụ Chính sách gâu chiến oà xâm lược của các tập đoàn tư bản lũng đoạn 
cầm quuền. 


Nền quốc phòng của ta ngàu nau cũng khác oới nền quốc phòng 
trong lịch sử của dân tóc ta ngàu trước mà mục đích là bảo oệ đóc lập 
dân tộc, một nền độc lập xâu dựng trên cơ sở chế đó phong kiến hồi 
bãu giờ. 


Nền quốc phòng của ta là công cụ sắc bén của chuyên chính 0ô sản, 
mang tính chất cách mạng của giai cấp uó sản, tỉnh thần đóc lập, tự 
chủ, tự cường của dân tóc, tính thần gêu nước sâu sắc kết hợp uới chủ 
nghĩa quốc tế 0ô sản cao quú của nhân dân ta. Đó là nền quốc phòng 
toàn đân, toàn điện và hiện đại, nèn quốc phòng của Nhà nước xã 
họi chủ nghĩa độc lập, tự chủ. 


Sức mạnh quốc phòng của nhân dân ta là sức mạnh của đường lối 
chính trị, quân sự của Đảng, là sức mạnh toàn diện, tồng hợp của chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Chính ởì 0ậu mà sự nghiệp xâu dựng quốc phòng 
gắn liền uới quá trình nắm 0ững chuuẻn chính 0ô sản, phát huy quyên 
làinn chủ tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng (cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng 0à 0ăn hóa, trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt) thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
nền kinh tế quốc dân, nhằm xáu dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
trén cả nước ta, đồng thời xâu đựng nền quốc phòng xã hội chủ nghĩa 
0uững mạnh của nhân dân ta. 


Cách mạng oề quan hệ sản xuất nhằm xóa bỏ chế độ người bóc lột 
người, xóa bỏ sự đối kháng giai cấp, làm cho lực lượng sản xuất có 
điều kiện phát triền mạnh mề trong quan hệ sẵn xuất mới, tạo nên sự 
thống nhất oề lợi ích kinh tế trong toàn dân, cơ sở của sự nhất! trí oề 
chính trị 0à tỉnh thần trong cá nước. Nhờ đó chúng ta có thề phát huụ 
cao độ tính ưu uiêệt của chế độ xã hội chủ nghĩa, động uiên một cúch 
rộng rãi oà tồ chức mót cách khoa học lực lượng 0ật chất 0à tỉnh thần 
của nhân dân cả nước ta đề râu dựng nước nhà, củng cố quốc phòng, 
bảo 0ệ đất nước. 


.~ 


Với kết quả cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật. nhán dân ta sẽ 
nâng cao được trình đó phát triền của lực lượng sản xuất, đầu mạnh 
quả trình công nghiệp hóa nước nhà, từng bước trang ÙbL lạt toàn bơ 
nền kinh tế quốc dân trên cơ sở kỹ thuật hiện đại. Từ đó xâu dựng móit 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ nà hiện đại, tương đối 
hoàn chỉnh uới cơ cấu kinh tế công — nóng nghiệp hiện đại, giao thông 
bán tải hiện đại, có những oùng chiến lược quan trọng trên phạm nỉ cả 
nước tạo nên những khả năng phát triền ngày càng to lớn cho sản xuất, 
cho dân sinh 0à quốc phòng. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 0à nen 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa tạo cơ sở 0uật chãt cho quốc phòng hiện 
đại của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đọc lập, tự chủ của ta. Đó cũng là 
cơ sở đề ta (ồ chức tốt 0iệc hợp tác oới các nước anh em nhằm giải quuết 
những nhu cầu của sự nghiệp bảo oệ Tồ quốc trong thời bình cũng như 
trong thời chiến. 


Với nhiệm bụ cách mạng tư tưởng nà 0ăn hóa, chúng ta bồi dwỡng 
mạnh mề lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, phát huụ tỉnh thần làm chủ 
lập thề xã hội chủ nghĩa của nhán dân, phát huụ chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng trong lao động sản xuối, xáu dựng đốt nước 0à củng cố 
quốc phòng, kết hợp nhuần nhuuễn lòng yêu nước, tùuh thần tự lực. 
tự cường uới chủ nghĩa quốc tế oô sản cao cả. Chúng ta phấn đấu làm cho 
chủ nghĩa M ác— Lê-nin trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống tỉnh: 
thần của nhân dân cả nước ta, phái triền những giá trị tính thần tiêu: 
biều của nên uän hóa dân tóc ta. Những kết quả của cách mạng tư tưởng: 
bà Đăn hóa sẽ làm cho nhân dân ta được nâng lên một bước 0ê tính 
thần cách mạng triệt đề, oề chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cũng như- 
Đề kiến thức ăn hóa, khoa học, kỹ thuật, biết ận dụng khoa học, kỹ 
thuật ào sản xuất bà quản lụ, nhằm không ngừng nâng cao năng suất: 
lao động, tích cực góp phần xâu dựng đất nước oà củng cố quốc phòng. 


Với sự tác động tồng hợp của ba cuộc cách mạng trong điều kiện 
chuuên chính 0uó sản, chế độ ta sề tạo nên những con Rgười mới, con 
người Việt-nam +ä hội chủ nghĩa phái triền toàn diện, có trình độ giác 
ngộ chính trị cao, có kiến thức 0uän hóa, khoa học kỹ thuật cao, có sức 
khỏe dồi dào... Đó là những con người lao động xã hội chủ nghìa. 
giỏi, đồng thời là những chiến sĩ bảo vệ Tò quốc kiên cường. 


Trong giai đoạn hiện nau, chúng ta tập trung 0ào nhiệm 0ụ xả 
dựng chủ nghĩa xã hội, xât dựng tiềm lực mọi mặt của đất nước. Làm 
như uậy cũng tức là xâu dựng cơ sở đề nắng cao sức mạnh quốc phòng, 
Uà ĐÌ thế sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội uới sự nghiệp xdu 
dựng quốc phòng là nhất trí. Tuụ nhiên, không phải chỉ có sức mạnh 
kinh tế, chính trị là đủ bảo đảm cho sự nghiệp xâu dựng quốc phòng. Vì 
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quốc phòng còn có những uéu cầu riêng do nhiệm 0ụ sẵn sàng chiến đấu: 
bảo 0ệ Tồ quốc đặt ra. Cho nén, chúng ta uừửa ra sức xâu dựng chủ 

nghĩa xã hội bừa kết hợp các mặt xâu dựng chủ nghĩa xã hội uới niệc- 

xáu dựng tiêm lực quốc phòng đề có lực lượng dồi dào sẵn sàng chiến" 
đấu bảo uệ Tồ quốc trong thời bình, nà khi cần có thề nhanh chóng huy: 
động thành sức mạnh tồng hợp to lớn của chiến tranh nhân đan 
báo 0ê Tồ quốc. 


Đề có tiềm lực quố: phòng mạnh mẽ, chúng fa cần hết sức chăm: 
lo bồi dưỡng những nhân tố hợp thành sức mạnh tồng hợp của quốc: 
phòng như : bồi dưỡng lực lượng chính trị tính thần — một nhân tổ có 
tăm quan trọng quujết định trong sự nghiệp câu dựng đặt nước 0à bảo 
0ệ đất nước. Xáu dựng lực lượng chính trị nà tỉnh thần mạnh trước: 
hết là xâu dựng 0à củng cố bộ máu Nhà nước chuuên chính 0ô sẵn từ- 
cấp trung ương đến cấp cơ sở trên phạm 0ì củ nước, chú trọng làm tốt: 
ở những oùng mới giải phóng ở miền Nam, làm cho Nhà nước ta có: 
đầu đủ sức mạnh hoàn thành nhiệm ðụ của mình. Đồng thời, ra sức 
phát huụ quuền làm chủ tập thề của nhân dân lao động, bảo đảm quuền 
làm chủ đó được thực hiện đầu đủ trong các lĩnh ực; thực hiện 
chuuên chính đối uới kẻ thù, kién quuết trấn áp bọn phản cách mạng,. 
kịp thời đập tan mọi mưu mô ngóc đầu dáu của chúng, trừng trị bọn. 
phá hoại trật tự an nình, trừng trị bọn gian thương đầu cơ tích trữ, 
lũng đoạn thị trường, 0.0... Xâu dựng lực lượng chính trị 0à từnh thân: 
mạnh còn là giáo dục cho nhàn dân thăm nhuần đường lốt, nhiệm ự 
cách mạng do Đẳng đề ra, giáo dục chủ nghĩa uêu nước xã hội chủ 
nghĩa, giáo dục lòng 0ẻu chế độ mới, êu lao động, gẻu khoa học, nang 
cao Ú thức tự lực tự cường, cảnh giấc cách mạng, tỉnh thần yéẻu nước 
kết hợp uới chủ nghĩa quốc tế 0ö sản. Chúng (a kiên quuết tầu trừ: 
những tư tưởng phần động của chủ nghĩa thực dân mới, quét sạch mọi 
tr trởng phản nước hại dân, xóa bỏ lối sống đồi trụu, đồng thời kiêm 
quyết khắc phục những tư tưởng tự do, tắn mạn, cục bộ, địa phương, 
những tư trởng 0à lề thói của người sẵn xuất nhỏ cùng oới những tư 
nrởng phi uô sản khúc, trái uới uéu cầu của sự nghiệp xáu dựng chủ 
nghĩa xả hột. 


Trẻn cơ sở chế độ mới, chúng ta ra sức tăng cường sự nhất trí 0ẽ 
chính trị uà tỉnh thân của toàn dán, nâng sức mạnh chính trí nà tưừt 
thần của nhân dán ta lén mọt trình độ mới, tạo thành một động lực 
mạnh mẽ đẻ #ủ dựng pà báo 0ệ đít nước. Đó là một ftêm lực hùng 
mạnh của quốc phòng. 


Kinh tế là móit nhàn tổ có Ù nghĩa quuết định tạo nên sức mạnh củœ 
đất nước. Vì 0ậu, oiệc tập (rung sức lực xâu dựng cơ sở uật chât 0à kỹ 
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thuật của chủ nghĩa xã hội, thực hiện công nghiệp hóa zã hội chủ nghĩa, 
xâu dựng nền sản xuất lớn xä hội chủ nghĩa là những uấn đề đặc biệt 
quan trọng. Có làm như oậu chúng ta mới từng bước khắc phục tỉnh 
trạng lạc hậu của nền kinh tế nước ta, khắc phục sự phụ thuộc 0ề kính fế 
(rước đâu oào kinh tế để quốc ở miền Nam, xóa bỏ những sự mất cản 
đối trong cơ cấu kinh tế, phân bố lại lao động, phán oùng kừnh tẽ...: 
đồng thời chúng ta mới có cơ sở uững chắc đề phát triền sản xuất, 
không ngừng nắng cao đời sống của nhân dân, củng cố quốc phòng nói 
chung, xâu dựng nền công nghiệp quốc phòng nói riêng, bà có được 
một nền kinh tế thật sự ouững mạnh, độc lập, tự chủ. 


Chỉ có xâu dựng uà phút triền nền kinh tế xä hội chủ nghĩa mới 
làm cho mọi người lao động được sống (rong đóc láp, tự do, ấm no, 
hạnh phúc, mới làm cho mỗi một người dân đều gắn bó thiết tha uới 
chế độ xã hội mới, cảng thêm quuết tâm chiến đấu bảo oệ Tồ quốc. Có 
xâu dựng được nền công nghiệp hiện đại mới có điều kiện đề phát 
(riền công nghiệp quốc phòng, sản xuất ra những phương tiện 0ật chất, 
kỹ thuật cần thiết đề bảo uệ Tô quốc, bảo uệ chế độ. Có xâu dựng nền 
nông nghiệp hiện đại mới có đầu đủ lương thực, thực phầm oà những 
nguyên liệu cần thiết cho cả kính tế oà quốc phòng. Có xâu dựng giao 
thông oán tái hiện đại mới tạo điều kiện thuận lợi đề đầu mạnh oiệc 
phát triền kinh tế, đồng thời làm cho quân đội ta có được khả năng 
cơ động cao. Có xâu dựng các khu 0ực kinh lè quan trọng mới tạo 
được thế bố trí chiến lược tốt cả nề kinh tế uà quân sự đề phát triền sản 
xuất bà bào 0ệ đất nước. 


Trong quá trình xáu dựng kinh tế uà củng cố quốc phòng, chúng 
ta phải hẽ! sức coi trọng cách mạng khoa học — kỹ thuật. Bởi öì khoa 
học ngày nau đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp ; trong lĩnh 
bực quân sự; khoa học cũng trở nên một thành phần của lực lượng chiến 
đấu trực tiếp. Tiềm lực khoa học đã trở thành một uếu tố cơ bản, mót 
động lực mạnh mẽ thúc đầu kinh tế phái triền, tăng cường sức mạnh 
quốc phòng. Cho nẻn chúng ta phải ra sức đầu mạnh công tác nghiền 
cứu khoa học đề đưa nền khoa học của ta tiễn bằng trình độ tiên tiễn 
của thế giới. Muốn oậu, chúng ta phải ra sức phát triền đội ngũ cán bộ 
khoa học, kỹ thuật, tích cực nâng cao trình độ băn hóa của nhân dàn, 
động piên quần chúng tiến quán 0ào khoa học, kỹ thuật, tạo mọi điều 
kiện thuận lợt cho 0iệc nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, râu dựng khoa 
học nhằm phục 0ụ kinh tế 0à quốc phòng. | 


Dựa uào sức mạnh chính trị 0à tỉnh thần, tiềm lực kinh lế oà khoa 
học của đất nước, chúng ta phải xâu dựng mội tiềm lực quân sự đủ 
sức giữ nững hòa bình lâu dài cho Tô quốc. 


hồ 


Lực lượng øñ trang của ta trước đáy chủ yến làm nhiệm pụ chiến 
tranh giải phóng, giảnh lại độc lập cho dân tộc. na phải được xáâu 
dựng thành một đội quân làm hai nhiệm vụ lớn là sẵn sàng chiến 
đấu bảo vệ Tò quốc là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất và xây dựng 
kinh tế là nhiệm vụ rất quan trọng. 


Lực lượng 0ũ trang nhân dán của fa phái được xây dựng thậi 
hủng mạnh đề làm tròn nhiệm pụ bảo oệ độc lập »à chủ quuền của đất 
nước, bảo uệ Nhà nước chuuêén chính uô sản, bảo 0uệ uững chắc Tồ quốc 
ViệI-nam xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng tiễn hành thắng lợi chiến tranh 
bảo oệ Tôồ quốc nếu kẻ thù gáu ra chiên tranh xâm lược nước ta. 


Ngày naụ hòa bình đã có trong cả nước, toàn dân ta tập trung 0ảào 
nhiệm nụ xâu dựng đất nước. Chúng ta phải xáu dựng quán đội nhân 
dán (gồm bỏ đội chủ lực 0à bộ đội địa phương) có số lượng cần thiết, 
có chất lượng thật cao, trang bị cho quản đội những 0ïi khí 0à phương 
tiền chiến tranh ngàu càng hiện đại, xâu dựng cơ cấu tồ chức các bình 
chủng 0à quán chủng ngàu càng hoàn chỉnh, phù hợp uới yêu cầu mới, 
đề tăng cường bảo 0ệ uùng trời, uùng biền uà thềm lục địa của nước ta. 


Chúng ta rất coi trọng vâu dựng bó đói chủ lực, đầu mạnh uiệc 
chính quụ hóa 0à hiện đại hóa, coi đâu là một yêu cầu phái triển có 
tính quụ luật đề nâng cao sức mạnh chiên đấu của quản đội ta. Đồng 
(hời, chúng ta cũng rất chú trọng xả dựng bộ đội địa phương tỉnh, 
huuện, thực hiện oiệc chính quụ hóa oà hiện đại hóa bộ đội địa phương 
mội cách thích hợp uới khả năng ðà đặc điềm của địa phương. Chúng 
ta 0ừa có quán đội chính quụ, hiện đại sẵn sàng cơ động trên cả nước, 
uửa có lực lượng oñ trang tại chỗ mạnh. 


Lực lượng công an nhân dân oñ (rang cần được tiếp tục xây dựng 
bững mạnh oê mọi mặt, chính trị tư trởng, tồ chức nghiệp 0ụ, khoa 
học, kỹ thuật đề thái sự trở thành một công cụ chuuên chính sắc bén, 
tuuệt đốt trung thành sới Đẳng, oới Nhà nước, cùng uới quân đội 
nhân dân, lực lượng pũ trang quần chúng 0à các lực lượng công an 
khác giữ uững an ninh chính trị 0à trật tự xã hội, góp phần tích cực 
uảo 0iộc bảo 0ệ công cuộc xâu dựng chủ nghĩa xã hỏi, bảo uệ đãi nước. 


Đi đói uới 0iệc tĩng cường xâu đựng quản đói nhân dán, chúng ta 
phải hết sức chăm lo (ng cường lực lượng 0ũ trang quần chúng, phái 
triền dân quân tự oệ mạnh mề 0à 0oững chắc. Ra sức nắng cao chất 
lượng, phái triền số lượng thích hợp, tùu theo tình hình cụ thể từng 
địa phương. Dựa ouào những đặc điềm tồ chức sản xuất của nền kinh 
tế xä hội chủ nghĩa ngàu càng phát triền ở nước ta mà tồ chức 0à 
huãn luyện thật tốt lực lượng nũ trang quần chúng, bảo đảm cho dân 
quản, tự oệ sẵn sàng chiến đấu cao. Chúng ta cũng ra sức chăm lo xâu 
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dựng một lực lượng hậu bị mạnh, được (ö chức có quu củ, được huấn 
lruện tối, chủ đóng đáp ứng yêu cầu mở rộng pà bồ sung cho các quân 
chủng. bình chùng của quản đội thường trực cả pề cán bộ, chiến sĩ oà 
nhân oiên kị thuật. Chúng ta phải thực hiện nghiêm chỉnh luật nghĩa 
0u quản sự, phải giáo dục quán sự phồ cập cho toàn dân, phát (riền 
thề thao quốc phòng 0.0..., đễ chuần bị pà tạo điều kiện cho nhân dán 
4a làm nghĩa uụ bảo uệ Tồ quốc. 


Quán đói ta oốn có nhiều thành tích chiến đấu 0à công tác, xứng 
đáng ới lời khen của Hồ Chủ tịch kinh yêu «Trung 0uới Đảng, hiến 
uới dân, sẵn sàng chiến đấu hụ sinh oì độc lập, tự do của Tồ quốc. ủi 
chủ nghĩa xã hội. Nhiệm pụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng 
ượt qua, kẻ thủ nào cũng đánh thắng ». Quản đội ta đã được Đăng, 
Nhà nước nà nhân dán đánh giá cao 0à tín cậu trong sự nghiệp bảo uề 
Tồ quốc. Nhiệm oụ sẵn sàng chiến đấu báo oệ Tô quốc là nhiệm 0ụ quan 
trọng bác nhất. Quân đội nhân dân cần ra sức nàng cao tỉnh thần cảnh 
giác cách mạng, sức chiến đấu uà trình độ sẵn sàng chiến đấu, luôn 
luôn sát cánh uới nhân dân, sắn sàng đáp tan mọi ám mưu 0à hành 
đóng xâm phạm đất nước ta, phá hoại cóng cuộc xâu dựng chủ: nghĩa 
xã hội của nhân dân ta. Nhiệm 0ụ xủy dựng hinh tế là nhiệm ðụ chính 
trị hết sức quan trọng của quân đội ta. Quản đội xâu dựng kinh tế 
chẳng những 0ì tình hình trước mắt nước ía còn nghèo, lại uừa 
ra khỏi một cuộc chiến tranh ác liệt kéo dài, đời sống của nhân dản ta 
chưa được nắng cao, mà còn là oì chỉ có trên cơ sở đầu mạnh công cuộc 
xâu dựng kinh tế, công nghiệp hóa xả hội chủ nghĩa nước nhà, chúng 
fa mới có được nền công nghiệp quốc phòng 0oững mạnh, xáu dựng 
được lực lượng 0ñ trang thật sự chính quụ, hiện đại, triền khai uiéc 
phòng thủ đất nước một cách toàn diện. Vì uậu, quản đội ta phải kiên 
quuết phần đấu cùng toàn đân chống nghèéo nàn cà lạc hậu như (rước 
đáy đã kiên quuèt hụ sinh chiến đấu chống giặc ngoại xảm, ra sức 
thực hiện thát tốt nhiệm 0ụ xâu dựng kính tế, xảu dựng nước ta g:àu 
mạnh, păn mình, màng lại ấm no hạnh phúc cho nhân dán. Quân đội 
ta phải là một lực lượng chiến đấu giỏi, đồng thời cũng là lực lượng 
xảu dựng giỏi, một trường học lớn rèn luyện con người mới đốt. 0ởi 
.các thế hệ thanh nién. Khi đã nhận rõ đường lối, nhiệm ụ, các chiến 
.sĩ của quân đội ta sẽ hăng hái thực hiện tốt nhiệm 0ụ= 


* 


NHIEM Dụ xáu dựng oà củng cố quốc phòng là nhiệm pụ của toàn 
dân, toàn quản bà của foàn bộ hệ thống chuuên chính pỏ sản dươi 
sự lãnh đạo của Đảng. 
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Toàn dân ta ra sức lao động sản xuất, xâu dựng chủ nghĩa xã hột 
đồng thời sẵn sàng chiến đấu bảo uệ Tồ quốc. Toàn quản ta sẵn sảng 
chiến đấu báo 0é Tồ quốc đồng thời lao động sản xuất xáu dựng chủ 
nghĩa xã hói. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương ouà của Đảng ủỤ cúc 
cấp 0ả dưới sự quản lú thống nhất của cơ quan chính quuền Nhà nước, 
quân 0à dân ta cùng nhau phối hợp chặt chẽ đề xáu dựng mỗi thành, 
mỗi tỉnh thành một đơn 0ị chiến lược, mỗi huuện thành một pháo đài, 
mối đơn uị sẵn xuất thành một đơn oị chiến đấu, nếu kẻ thù gáu ra 
chiến tranh xâm lược nước ta. Đồng thời, mỗi thành, mỗi tỉnh, mỗi 
huuện, mỗi đơn øị sản xuất đó cũng thành những đơn 0ì giàu 0ề kính 
tế. Có như uậu, chúng t†a mới thực hiện tốt nhiệm oụ lịch sử trọng đại 
là : xâu dựng nước ta thành môi nước xả hội chủ nghĩa có kính tế 
công — nóng nghiệp hiện đại, uăn hóa bà khoa học, kỹ thuật tiên tiến, 
quốc phòng 0oững mạnh, có đời sống ăn mình, hạnh phúc, 0à cả nước 
ta trở thành một trận địa bao Ìa, 0ững chắc, sẵn sàng tiêu diệt những 
kẻ xám lược. 


Đề thực hiện thắng lợi nhiệm 0ụ xâu dựng 0à củng cố quốc phòng 
toàn dân oững mạnh, uấn đề có tầm quan trọng quuết định trước hết 
là tăng cướng sự lãnh đạo của Đăng. Đường lối xâu dựng chủ nghĩa 
+ä hội, đường lối xâu dựng nền quốc phòng toàn đán của Đảng sẽ đưa 
nhán dán ta đến những thẳng lợi rực rỡ. Vì 0uậu, oấn đề quan trọng 
hàng đầu là làm cho đường lối chính trị, kinh tế, đường lối quản sự 
của Đảng uà những nhiệm pụ cụ thề nhằm xâu dựng 0à bảo 0ệ đất 
nước do Đảng đề ra, được thấm nhuần tới mỗi công đân nước ta, mỗi 
chiến sĩ trong các lực lượng 0uũ trang của ta, 0à trở thành phương 
hướng hành động của mỗi người dân, mỗi chiến sĩ. Nhán dân ta uốn 
có truuền thống uéu nước nồng nàn, có nhiệt tình cách mạng xã hột 
chủ nghĩa sói nồi, được rèn luuện trong quá trình đấu tranh cách mạng 
do Đảng ta lãnh đạo. Từ khí giành được chỉnh quụền, nhân dân ta đã 
có nhiều kinh nghiệm 0uửa sản xuất, xâu dựng, 0ừa chiến đấu bảo 0ê 
Tồ quốc. Nhân dán ta cũng đã góp nhiều công sức đề xâu dựng nén 
các lực lượng 0ũ (rang nhán dân cách mạng hùng mạnh như ngàu 
nau. Việc xâu dựng 0à củng cố nền quốc phòng 0ững mạnh đề bảo uệ 
Tồ quốc, bảo uệ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa uốn là nguuện 
bong tha thiết của nhân dán ta. Thấm nhuần đường lối của Đảng 0à 
được lồ chức, chỉ đạo cụ thề, nhân dán ta sề hăng hái thực hiện tốt 
nhiệm 0ụ đó. | 


Bề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, ngoài iệc tuuên truyền 
giáo dục phô biến thạt sáu rộng đường lối chính trị, kinh tế, đường 
lối quán sự của Đẳng, các cấp ủu Đảng ở các địa phương 0à trong 
quân đội cần có những biên pháp tồ chức thiết thực đề bišn đường lối 
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chủ trương xâu dựng uà củng cố quốc phòng của Đảng thành hiện 
thực. Các cơ quan Nhà nước phải bảo đảm iệc thực hiện nhiệm ụ 
quốc phòng bằng các pháp lệnh, chính sách, chế độ uà những quụ định 
cụ thề. Các đoàn thề quần chúng cần có kế hoạch kết hợp công tác của 
giới mình uới nhiệm ụ quốc phỏng, 0uận động quần chúng th đua thực 
hiện tốt nhiệm 0ụ xâu dựng 0à củng cố quốc phòng. 


NHÂN dân ta uốn thiết tha mong muốn có hỏa bình lân dài đề xâu 

dựng chủ nghĩa xã hội, tạo nên cuộc sống ấm no hạnh phúc, củng 
cố nền độc lập, thống nhất uững chắc, tự chủ, tự cường của dân tộc oà 
góp phần uào sự nghiệp đấu tranh bảo 0uệ hòa bình, độc lập dân tộc, 
dán chủ oà chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Nhưng còn chủ nghĩa 
đề quốc thì còn những âm mưu đe dọa, kìm hầm, khiêu khích, phá 
hoại 0à xâm lược. Cho nên, nhân dân ta phải nâng cao tỉnh thần cảnh 
giác cách mạng, ra sức tăng cường lực lượng bảo uệ Tồ quốc. Với tỉnh 
thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, uà có xâu dựng 
được một nền quốc phòng pững mạnh, chúng ta mới có thề giữ 0ững 
được hòa bình, bảo uệ được những thành quả cách mạng, bảo nệ được 
đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta. 


Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, toàn dân, toàn quán 0à toàn 
bộ hệ thống chuuên chính oô sản của ta hãu thấu rõ trách nhiệm của 
mình, hăng hái tiến lên hoàn thành xuất sắc nhiệm »ụ xâ dựng nền 
quốc phòng toàn dân oững mạnh đề bảo uệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
yêu quú của chúng ¡a. 
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PIIÁT TRIỀN 3Ä XUẤT, BẦY WANÍI XUẤT KHẨU 


VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


ĐẠI hội đại biều toàn quốc làn 
thứ IV của Đẳng đã quyết 


định đường lối chung về cách, 


mạng xã hội chủ nghĩa và dường 
lối xây dựng kinh tế xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn mới ở nước 
ta. Đại hội đã quyết định phải 
phấn dấu hoàn thành về cơ bản 
quá trình đưa nền kinh tế nước 
ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa trong khoảng 
thời gian hai mươi năm. Đại hội 
cũng đã đẻ ra phương hướng 
nhiệm vụ kế hoạch 5 năm thứ 
hai (1976 — 1980) với những mục 
tiêu cụ thê và thiết thực. Hội nghị 


lần thứ hai của Ban chấp hành. 


trung ương Đảng về nông nghiệp 
đã đề ra 3 nhiệm vụ lớn của nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
là: 


PHẠM - HÙNG 


— bảo đảm lương thực và thực 
phầm cho toàn xã hội, 

— cung ứng nguyên liệu nông 
sản, lâm sản, hãi sản cho công 
nghệ D, 

— tăng nhanh nguồn hàng xuất 
khảu. 

Dê thực hiện được những 
nhiệm vụ to lớn đó, Nhà nước 
ta phải tồ chức lại sản xuất, xây 
dựng nhiều cơ sở kính tế mới và 
trang bị cơ sở vật chất — kỹ thuật 
cho mọi ngành kinh tế trong 
nước. Điều đó đòi hỏi Nhà nước 
phải nhập khẩu nhiêu thiết bị, 
máy móc đề trang bị cho các 
ngành kinh tế. Do đó, nhu cầu 
nhập khầu trong kế hoạch 5 năm 
thứ hai tăng lên rất lớn ; số ngoại 
tệ cần thiết cho nhập khầu trong 
kế hoạch này ước tỉnh gấp nhiều 
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lần số ngoại lệ dùng đẻ nhập 
khâu trong kế hoạch 5 năm thứ 
nhất. Các yêu cầu đỏ sẽ còn lớn 
hơn nhiều trong các kế hoạch 
sau, khi chúng ta tiến hành công 
cuộc công nghiệp hỏa trên quy 
mô lớn. Tất cả các nguồn viện 
trợ và tín dụng của các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, các nước 
bâu bạn và các tö chức quốc tế 
mới đắp ứng được một phần nhu 
cầu của kế hoạch 5 năm thứ hai. 
Vị vậy, muốn đáp ứng đầy dủ 
những nhu cầu nhập khẩu của kế 
hoạch 5 năm thứ hai, chỉ có một 
con đường là tích cực phát triền 
sản xuất, đày mạnh xuất khàu. 

Tuy nhiên, khối lượng hàng 
xuất khâu của ta hiện nay còn 
quá nhỏ bé, hàng xuất khầu còn 
manh mún, số lượng từng loại 
hàng còn ít, phầm chất còn kém, 
nguồn hàng thường không ôn 
dịnh. Cơ cấu hàng xuất khầu của 
ta chưa phản ảnh đúng tiềm năng 
kinh tế của đất nước, chưa phủ 
hợp với yêu cầu và xu hướng 
phát triền của thị trường thế 
gIỚI. 

Các mặt hàng xuất khâu của ta 
còn dựa vào một nền sản xuất 
nhỏ, phân tán, chưa phù hợp với 
tính chất và quy mô buôn bán 
của thị trường thế giới, và chưa 
lạo cho nước ta một vị tri xứng 
đảng trong thương mại quốc tế. 

Trong điều kiện nước ta, xuất 
khâu là vấn đề có tính chất then 
chốt trong công cuộc công nghiệp 
hóa nước nhà, là vấn đề có ý 
nghĩa chiến lược trong công cuộc 
xây dựng kinh tế, đưa nên kinh 
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tế tử sản xuất nhỏ tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Có tạo 
ra được nhiều nguồn hàng đề 
xuất khâu, chúng ta mới có khả 
năng mở rộng nhập khầu và nắm 
thế chủ động trong nhập khẩu. 
Đầy mạnh xuất khầu có tác dụng 
kich thích sản xuất, nâng cao 
trình độ kỹ thuật, thúc đầy phân 
công lao dộng xã hội, góp phần 
làm cho các ngành, các địa 
phương phát triền mạnh mẽ và 
nhịp nhàng theo hướng tiến 
nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc 
lên chủ nghĩa xã hội, góp phần 
tăng tích lũy vốn cho Nhà nước 
và cải thiện đời sống của nhân 
dân. 


Từ trước đến nay, chúng ta 
nhận thức chưa đầy đủ vai trò 
và tác dụng của xuất khầu dối với 
công cuộc xây dựng kinh tế của 
cả nước và đối với sự phát triên 
từng ngành kinh tế, từng dịa 
phương và từng cơ sở sản xuất. 
Vì vậy, sản xuất đề xuất khầu 
chưa thành một trong những 
nhiệm vụ chỉnh của các ngành, 
các địa phương, các cơ sở sản 
xuất, và trong nên kinh tế của ta 
hiện nay, hầu như chưa có những 
cơ sở sản xuất quy mô lớn phục 
vụ xuất khầu.. Các ngành, các địa 
phương, các cơ sở sản xuất cùng 
chưa biết phát huy tác dụng của 
xuất khầu đề phát triền ngành, 
địa phương và cơ sở mìình. 
Phương hướng sản xuất của các 
xí nghiệp quốc doanh là nhằm 
dáp ứng nhu cầu của thị trường 
trong nước, ít chú ý sản xuất đề 
xuất khâu, chưa cung cấp được 


mhiều hàng cho xuất khâu, đo đó 
gặp nhiều khó khăn trong việc 
trang bị kỹ thuật mới. Các chính 
sách kinh tế mà Nhà nước đã ban 
hành từ trước đến nay ít có tác 
dụng khuyến khích sản xuất và 
huy động nguồn hàng đề đây 
mạnh xuất khâu. Tô chức kinh 
đoanh và quản lý của các ngành, 
các địa phương chưa thích ứng 
với đặc điềm và yêu cầu sản xuất 
để xuất khầu. Việc giáo dục cho 
người sản xuất và nhân dân có 
Ý thức đối với xuất khâu còn yếu. 
Chúng ta chưa gây cho nhân đân 
một nhận thức sâu sắc là trong 
tình hình hiện nay, phát triển sẵn 
xuất, đầy mạnh xuất khầu là con 
đường đưa nền kinh tế phát triển 
thuận lợi và mạnh mẽ ; chúng ta 
cũng chưa làm cho mỗi ngành, 
mỏi địa phương, mỗi đơn vị kinh 
tế thấy rằng chỉ có đầy mạnh sản 
xuất hàng xuất khẩu, thì ngành 
mình, địa phương mình, đơn vị 
mình mới có điều kiện phát triền 
cả về sản xuất và trang bị mới: 

Yêu cầu của công cuộc xây 
dựng kinh tế, thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 
giai đoạn mới của cách mạng 
nước ta đặt ra trước mắt chúng 
ta những vấn đề rất lớn và cấp 
bách. Con đường đề giải quyết 
các yêu cầu đó chỉ có thê là phát 
huy mọi khả năng của nền kinh 
tế, tô chức sản xuất, đầy mạnh 
xuất khâu. Phải đầy mạnh xuất 
khẩu, xuất khầu với khối lượng 
hàng hóa lớn, giá trị cao. Đó là 
một trong những yêu cầu quan 


-trọng và cấp bách của nên kinh 


lế nước ta hiện nay. Nghị quyết 
Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đẳng đã chỉ rõ : « Dưới 
sự quản lý thống nhất của Nhà 
nước, các ngành và các địa 
phương có trách nhiệm tham gia 
tích cực vào hoạt động xuất khäu 
và nhập khâu ». Trách nhiệm đó 
phải thê hiện trước hết ở chỗ tô 
chức sản xuất, tạo nguôn hàng 
xuất khâu. 

Các ngành, các địa phương, các 
cơ sở sản xuất tham gia vào việc 
đầy mạnh xuất khâu là đề thúc 
đầy sự nghiệp công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa nước nhà, đồng 
thời đề bảo đảm được nhu cầu 
nhập khâu thiết bị kỹ thuật, 
nguyên liệu, vật tư cần thiết cho 
việc mở rộng sản xuất của mình. 
Đầy mạnh xuất khầu là vì lợi ích 
của sản xuất và xâv dựng của cả 
nước và của từng ngành, từng 
địa phương. Đây mạnh xuất khảu 
là nghĩa vụ của mọi ngành, mọi 
địa phương, mọi cơ sở sản xuất 
đối với sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà. 

Nhưng xuất khâu là tô chức 
lưu thông hàng hóa trên quy mô 
lớn. Muốn đầy mạnh xuất khâu, 
phải có khối lượng hàng hóa lớn. 
Hiện nay, chúng ta dang có thời 
cơ thuận lợi đề đẩy mạnh xuất 
khâu, và có khả năng phát triền 
hàng xuất khâu với khối lượng 
lớn. 

Sau khi chiến thắng hoàn toàn 
đế quốc 1lỹ, đất nước ta đã hoàn 
toàn giải phóng và thống nhất, 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam được cảm tình và có uy 


- 


1Ò 


tín lớn trên thế giới. Khắp năm 
châu, các nước đều mong muốn 
mở rộng quan hệ buôn bán với 
nước ta. Là một nước có 50 triệu 
dân, có tài nguyên phong phú, 
có nền nông nghiệp nhiệt đới 
khá đỏi đào sản phẩm, nước ta 
sẽ có những bước phát triên 
nhanh về kinh tế và những quan 
hệ buôn bán rộng rãi với các 
nước trên thế giới. Chúng ta đang 
eó thời cơ thuận lợi dề mở rộng 
Lhị trường xuất khâu. Thị trường 
thế giới đang đòi hỏi những sản 
phẩm của ta như : nông sản nhiệt 
đới, hải sản, khoáng sẵn... Yêu 
cầu đó của thị trường thế giới 
cho phép ta phát triền sản xuất 
hàng xuất khâu với một khối 
lượng lớn mà khong bị hạn chế 
vẻ mặt tiêu thụ, miễn là những 
hàng hóa đó có phầm chất tốt. 

Vấn đề mẫu chốt hiện nav là 
ta có thẻ tö chức sản xuất hàng 
xuất khäu đáp ứng được yêu cầu 
của thị trường thế giới, tranh thủ 
được: thời cơ đó không 2 

Xét về tiềm lực kinh tế, chúng 
ta eó nhiều thuận lợi rất cơ bản. 
Báo cáo chính trị tại Đại hội đại 
biêu toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng dã chỉ rõ: « Đó là tiềm lực 
khá lớn của nền nông nghiệp 
nhiệt đới. Chúng ta có thể mỡ 
thêm đất canh tác, trồng trọi 
nhiều vụ trong năm, phát triền 
sản xuất toàn điện và thực hiện 
chuyên canh trên quy mô lớn. 
Nước ta eó một nguồn lợi lớn là 
hàng chục triệu héc-ta rừng và 
đất rừng, hơn 3.200km bờ biên 
và vùng biên rộng lớn với nguồn 


hải sản đồi đào có thê khai thác 
quanh năm. 

Nước ta đã có một sỐ Cơ sở 
đầu tiên về công nghiệp nặng, 
một hệ thống công nghiệp nhẹ và 
công nghiệp thực phầm bước đầu 
phát triên. Nước ta lại có nguồn 
nhiên liệu và nhiều loại khoảng 
sản có thê làm cơ sở cho một 
nền công nghiệp hiện đại... 

Quý hơn tất cả là nước ta có 
một lực lượng lao động 22 triệu 
người, một đội ngũ cán bộ, còng 
nhân kỹ thuật hơn một triệu 
người và một lực lượng đáng kề 
bộ đội làm nhiệm vụ xây dựng 
kinh tế ». 

Ở đây, vấn đề chính là làm sao 
khai thác và phát huy được tiềm 
lực kinh tế đó, biến nó thành sản 
phầm có giá trị cung ứng cho 
nhu cầu trong nước và đề xuấi 
khầu. 


* 


Nghị quyết Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV của Đảng 
có ghi rõ : Tăng nhanh xuất khầu 
bằng cách phát huy khả năng lớn 
của nông nghiệp, lâm nghiệp 
nhiệt đới, tận dụng khả năng của 
công nghiệp nhẹ, tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp; đầy mạnh 
khai thác một số hải sản và 
khoáng sản có trữ lượng khá, 
tiến tới xuất khầu một số mặi 
hàng công nghiệp nặng ». 

Trước hết, cần phát huy hết 
khả năng tiềm tàng của nông 
nghiệp, nhất là nông nghiệp 
nhiệt đới. Đây là lĩnh vực sản 


xuất có hàng chục triệu lao động, 
có trên 5 triệu héc-ta đồng ruộng 
ở cả hai miền và hàng triệu héc- 
ta đất chưa khai hoang, phục hóa 
ở đồng bằng sông Cửu-long, miền 
đông Nam-bộ, Tây-nguyên và các 
tỉnh thượng du miền Bắc. Vấn đề 
chính hiện nay là phải nhanh 
chóng hoàn thành công tác phân 
vủng quy hoạch, xác định phương 
hướng sản xuất, xác định những 
công việc phải làm và những chỉ 
tiêu phải đạt trong từng thời gian, 
có kế hoạch đầu tư đúng, nhanh 
chóng tô chức sẵn xuất và cải 
tiến công tác quản lý theo tỉnh 
thần các Nghị quyết của Ban chấp 
hành trung ương Đảng. 


Đi đôi với việc dầy mạnh sản 
xuất lương thực nhằm bảo đảm 
nhu cầu tiêu dùng của xã hội và 
đề tạo ra nguồn hàng nông sản 
xuất khâu, cần phát triền sản 
xuất: lạc, vừng. đậu tương và 
các loại đậu khác, dứa, chuối, đay, 
cói, tơ tằm, thầu dầu, thuốc lá, 
các cây tỉnh dầu... là những loại 
cây mà nhân dân ta đã quen 
trỏng; mặt khác, dựa vào các 
nông trường quốc doanh trung 
ương, nông trường địa phương 
và nông trường quân đội, dựa 
vào những vùng kinh tế mới và 
những vùng dãt đã được điều tra 
và quy hoạch, xúc tiến việc phát 
triền và mở rộng trồng cà-phê, 
chè, ca-cao, hồ tiêu, cao-su, trầu, 


sở, lai, các cây có múi như bưởi, 


cam, chanh. Cân nghiên cứu làm 
thêm vụ đông và trồng ở các 
vùng đất đai thích hợp các loại 
rau xuất khẩu, chủ yếu là bắp 


hoa, cà chua, dưa chuột, hành 
tây, tỏi; chú ý phát triền các loại 
nấm và mộc nhĩ, là những loại 
hàng dễ sản xuất và có giá trị 
cao. Cần phát triền chăn nuôi 
bò, lợn, gia cầm đề xuất khâu, 
đồng thời nghiên cứu gia công 
chăn nuôi với nước ngoài. 

Ở các vùng đồng bằng, Nhà 
nước dựa chủ yếu vào các tồ chức 
kinh tế tập thê của nông dân, 
giúp đỡ các tô chức này phát triền. 
các cây lương thực và cây ngắn 
ngày là chính. Ở cao nguyên, các 
vùng đất đỏ và thượng du miền 
Bắc, Nhà nước dựa vào các nông 
trường quốc doanh đề trồng cây 
đài ngày. 

Theo phương hướng phát triền 
nói trên, sản lượng nông sản xuất 
khẩu có khả năng tăng lên nhanh 
chóng, và trong một thời gian 
không xa sẽ chiếm một tỷ lệ đáng 
kề trong cơ cấu hàng xuất khầu 
của nước ta. Đến những năm 
1980 — 1981, chúng ta cố gắng đưa 
mức sản xuất nông sản xuất 
khẩu tăng nhanh nhằm bảo đảm 
được nhu cầu nhập khâu các tư 
liệu sản xuất chủ yếu cho nông 
nghiệp, và sau đó trong một thời 
gian ngắn, bảo đảm được nhu 
cầu nhập khẩu tư liệu sẵn xuất 
cho toàn bộ ngành nông nghiệp 
trong cả nước. 

Cần có kế hoạch khai thác một 
cách tốt nhất tài nguyên lâm 
nghiệp đề vừa bảo đảm nhu cầu 
trong nước, vừa có vật tư xuất 
khâu. Rừng của ta bị địch tàn phá 
nhiều, do đó trữ lượng rừng hiện 
nay tuy không lớn lắm, nhưng 
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khai thác hàng triệu mét khối gỗ 
văn là khả năng thực tế, Gỗ của 
La đó nhiều loại quý, có giá trị cao, 
xuất khâu gỗ có thê thu được 
nhiều ngoại tệ. 

ĐI đôi với việc khai thác lâm 
sản đề bảo đảm nhu cầu trong 
nước, cần tô chức khai thác và chế 
biến tốt các loại làm sản có khối 
lượng xuất khẩu lớn. Mặt khác, 
dựa vào phân vùng nông nghiệp 
và lâm nghiệp, chúng ta có kế 
hoạch bảo vệ rừng và xúc tiến 
trồng các loại cây có hiệu quả kinh 
tế cao như cây làm giấy, cây cho 
bột sơn ; có kế hoạch khai thác 
hợp lý những loại gỏ quý như lát 
hoa, thông trắng, gỗ dầu, gỗ có 
màu sắc đặc biệt, những làm sản 
nhiệt đới như quế, hồi, sa nhân, 
thảo quả, bả kích, cánh kiến trắng, 
cảnh kiến đỏ. Đi đôi với kế hoạch 
khai thác gỗ, cần có kế hoạch xây 
dựng công nghiệp chế biến gỗ : gỗ 
xẻ, gỗ dán, gỗ lạng, gỗ ép, ván 
sàn thành phầm, đỏ gỗ dùng trong 
gia đình... đề tăng giá trị xuất 
khầu của gỗ ; dồng thời phát triền 
công nghiệp chưng cất các loại 
tính dầu. Chúng ta cố gắng phấn 
đầu tăng nhanh nguôn hàng lâm 
sản xuất khầu dề bảo đảm đến 
những năm 1980 — 1981 có thê 
đáp ứng được nhu cầu nhập khâu 
máy móc, thiết bị của ngành lâm 
nghiệp, góp phần tăng nhanh tích 
lũy vốn cho Nhà nước. 

Hải sản là mÒI nguồn lợi rải 
phong phú cần được tô chức khai 
thác mạnh, vì nó có thê cho ngay 
những loại hàng xuất khẩu có giá 
trị cao như : các loại tôm, mực, cá, 
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ngọc trai, đồi mồi.... là những mặt 
hàng mà thị trường thế giới đang 
đòi hỏi. 

Cần tô chức tốt việc đánh bắt, 
bảo quản và chẽ biến hải sản, 
đồng thời tiến hành nuôi các loại 
tôm, cá nước lợ, ngọc trai, đổi 
mỏi trên quy mô lớn và theo 


. phương pháp tiên tiến. 


Dựa vào những điều kiện thiện 
nhiên vô cùng thuận lợi, chúng ta 
đầy mạnh khai thác hải sản, biến 
hải sản sớm trở thành loại hàng 
xuất khầu khối lượng lớn, không 
những bảo đảm các nhu cầu nhập 
khâu các phương tiện đánh bát, 
bảo quản, chế biến và nghiên cứu 
khoa học của ngành hải sản, mà 
còn góp phần tăng nhanh tích lùy 
vốn cho Nhà nước. 


lựa vào sức lao động đỏi dào 
và bàn tay khéo léo của nhân 
dân, chúng ta ra sức khôi phục 
và phát triền những nghè thủ 
công truyền thồng, đồng thời phát 
triên những nghề sử dụng nguyên 
liệu nhập khaău trên cơ sở tính 
toán hiệu quả kinh tế. Cân chú ý 
các hàng mỹ nghệ cũng như các 
hàng thông thường như mây tre 
đan, mành trúc, thẩm day, thảm 
cói, thảm ngô, thảm len, gốm, sứ, 
sơn mài, khảim, chạm, bạc... 

Đi đôi với việc phát triền nghẻ 
thủ công, cần tận dụng những khả 
nắng của tiều công nghiệp và 
công nghiệp nhẹ của nước ta (bao 
gòm cả công nghiệp chế biến), 
nhất là những khả năng của tiêu 
công nghiệp và công nghiệp nhẹ ở 
miền Nam. Cần tranh thủ làm gia 


công với nước ngoài đề có thêm 
nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. 


Cần nâng cao năng lực sản xuất 
của các cơ sở sẵn có đề tranh thủ 
việc gia công xuất khầu với nước 
ngoài, đồng thời gấp rút xây dựng 
một số cơ sở mới, hiện đại, có 
khả năng sản xuất những mặt 
hàng có phầm chất tốt, đạt tiêu 
chuẩn kỹ thuật cao, với giá thành 
hạ, đề giữ vững và mở rộng thị 
trường như : may mặc, giầy dép, 
cao-su, dụng cụ thê dục thê thao, 
lấp ráp điện tử... Về công nghiệp 
thực phầm, chúng ta hết sức chú 
trọng phát triền công nghiệp rau 
quá đông lạnh, nước . đồ hộp 
xuất khâu. 


Đến những năm 1980 — 1981, 
chúng ta phấn đấu phát triền 
hàng công nghiệp nhẹ và công 
nghiệp thực phầm xuất khầu theo 
phương hướng nói trên, nhằm bảo 
đảm nhu cầu nhập khẩu về 
nguyên liệu và phụ tùng cho bản 
thân ngành này, và sau đó có khả 
năng từng bước đồi mới trang bị 
và kỹ thuật cho các cơ sở trong 
ngành này. 


Biết tô chức sẵn xuất, chú trọng 
nâng cao trình độ kỹ thuật và mỹ 
thuật, nắm vững yêu cầu của thị 
trưởng và nhạy cảm với thị hiếu 
của khách hàng, chúng ta có thê 
mở rộng xuất khầu các mặt hàng 
thủ công nghiệp, tiều công nghiệp 
và công nghiệp nhẹ, vừa giải 
quyết công ăn việc làm cho nhân 
dân, vừa tăng thu nhập quốc dân 
và tăng tích lũy vốn cho Nhà 
Trước. 


Mặt khác, cần thúc đầy nhanh 
việc khai thác một số tài nguyên 
khoáng sản có trữ lượng khá 
(than, đầu khí, a-pa-tt, quặng 
nhôm), đồng thời nhanh chóng 
phát triền một số sản phẩm công 
nghiệp hóa chất và mặt hàng cơ 
khí có khả năng xuất khầu. 

Sản phầm cơ khí là mặt hàng 
đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. 
Ngành cơ khí của ta tuy còn Ở 
bước đầu xây dựng, nhưng cũng 
phải cố gắng đi vào sẵn xuất đề 
xuất khẩu, trước hết là xuất khâu 
sản phẩm cơ khi tiêu dùng, từng 
bước tiến lên xuất khẩu thiết bị. 

Những phương hướng phát 
triền sản xuất, đầy mạnh xuất 
khẩu nói trên phải được thề hiện 
trong kế hoạch phát triền kinh tế 
quốc dân dài hạn, cũng như trong 
kế hoạch kinh tế quốc dân hằng 
năm, đồng thời - phải được quán 
triệt trong quy hoạch cũng như 
trong các chỉ tiêu sản xuất của 
từng ngành, từng địa phương, 
từng cơ sở sản xuất, kề cả trong 
quy hoạch và nhiệm vụ của các 
lực lượng quân đội làm kinh tẽ. 

* 

Muốn cỏ nguồn hàng xuất khâu 
một cách vững chắc, Nhà nước 
phải nhanh chóng phát triền kinh 
tế quốc doanh, đồng thời giúp đỡ 
các hợp tác xã tò chức lại sản 
xuất theo quy mô lớn. 

Trong công nghiệp, việc cung 
cấp những hàng xuất khầu chủ yếu 
(than, a-pa-tit, cờ-rô-mít, vải, gỗ, 
giấy) từ lâu vẫn do công nghiệp 


18 


quốc doanh bảo đảm, nhưng khối 
lượng hàng xuất khầu chưa nhiều. 
Cân mở rộng các xi nghiệp quốc 
doanh hiện có và xây dựng thêm 
những xí nghiệp mới, đề làm tăng 
nhanh hàng còng nghiệp xuất 
khầu. Cần mở rộng, phát triền và 
cúng cố các hợp tác xã thủ công 
nghiệp đề bảo đảm sản xuất hàng 
tt, đáp ứng yêu cầu của thị 
trường và giữ tín nhiệm với khách 
hàng quốc tế. Riêng đối với các 
xí nghiệp tư doanh, việc giao 
nhiệm vụ sẵn xuất hàng xuất khầu 
phải tiến hành song song với việc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và đặt 
các xí nghiệp đó đưới sự quản lý 
của Nhà nước. 

Trong nông nghiệp, phần lớn 
hàng xuất khầu của ta dựa 
vào kinh tế tập thê; nhưng do 
nông nghiệp chưa phân vùng, 
quy hoạch, quy mô các hợp 
tác xã lại quả nhỏ, sản xuất 
phân tán, chưa đi vào chuyên 
canh, chưa áp dụng khoa học 
kỹ thuật tiên tiến trong các 
khâu sản xuất, cho nên sản phảm 
hàng hóa xuất khầu rất ít, phầm 
chất lại chưa đạt yêu cầu. Cần 
giúp đỡ các hợp tác xã sẵn xuất 
nông nghiệp đi nhanh lên sản xuất 
quy mô lớn, chuyên canh theo quy 
hoạch, phân vùng của huyện, vừa 
sản xuất vừa chế biến. Đi đôi với 
việc tích cực giúp đỡ kinh tế tập 
thẻ, phải nhanh chóng phát triền 
-_ nông trường quốc doanh, kề cả 
nông trường trung ương và nông 
trường địa phương, nông trường 
thuộc Bộ nông nghiệp quản lý và 
nóng trường quân đội. Nếu không 
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phát triền nông trưởng quốc 
doanh thì khó có điều kiện dễ 
thực hiện những chỉ tiêu nông sản 
xuất khẩu, nhất là những chỉ tiêu 
về các cây trồng dài ngày. 


Phải phát huy đến mức cao 
nhất những có gắng phát triền sản 
xuất trong nước, kết hợp với 
việc mở rộng hợp tác quốc tế. Do 
nền kinh tế của ta còn yếu, chưa 
đủ sức tự trang bị, cho nên đề đầy 
nhanh tốc độ xây dựng và phát 
triền kinh tế, chúng la còn cần 
vốn và kỹ thuật nước ngoài. 
Nhưng chúng ta không thề chỉ đi 
vay vốn đề nhập thiết bị, mà phải 


mở ra con dường hợp tác kính tế : 


vay vốn trả bằng sản phầm và 
cam kết cung cấp sản phầm cho 
bên cho vay trong một. thời gian 
hai bên thỏa thuận, hợp tác sản 
xuất chia sản phầm, hợp doanh 
với nước ngoài. Mục đích của 
những hình thức hợp tác kinh tế 
nói trên là đề phát triền kinh tế 
đáp ứng nhu cầu trong nước, đồng 
thời cũng nhằm tạo ra nguồn hàng 
xuất khầu đề trả nợ, tăng cường 
và mở rộng quan hệ kinh tế với 
nước ngoài. 


Cần thông qua các hình thức 
thương mại quốc tế như : gia công, 
lắp ráp sản phầm, v.v... đề tăng 
nhanh khả năng xuất khầu hàng 
hóa của ta. Trong điều kiện kinh 
tế của ta hiện nay,vận dụng những 
hình thức này là thích hợp, có lợi 
cho nền kinh tế quốc dân. 


Xuất khầu phải dựa trên cơ sở 
sản xuất phát triền và nền kinh 
tế quốc dân lớn mạnh ; sản xuất 


càng phát triển thì khối lượng và 
kim ngạch hàng xuất khẩu càng 
tín, đồng thời cơ cấu hàng xuất 
khẩu cũng hình thành theo sự lớn 
manh của nên kính tế quốc dân: 
Vai trỏ của Bộ ngoại thương và 
Ủ y ban kế hoạch Nhà nước trong 
việc đề ra kế hoạch xuất khầu là 
mắm được những đặc điềm và ưu 
thế của nền kinh tế nước ta, kết 
hợp với những yêu cầu của thị 
trưởng thế giới, đề gợi ý với các 
ngành và các địa phương xác định 
những nhiệm vụ và chỉ tiêu phát 
triền kinh tế một cách có lợi 
nhất. 


Xuất khâu là lưu thông hàng 
hóa quy mô lớn. Xuất khâu lại là 
quan hệ giữa nước ta với các nước 
khác [rên thể giới ; nó không chỉ 
có ảnh hướng về mặt kinh tế, mà 
eòn có ảnh hướng về mặt chỉnh trị 

rà văn hóa. Qua các mặt hàng 
xuất khu, chúng ta giới thiệu với 
người nước ngoài tính ưu việt 
của chế độ của ta và trình độ văn 
hóa của đàn tộc ta. Vì vậy, xuất 
khiu phải được phát triển vững 
chắc, đựa [rên cơ sở một nền sản 
xuất lớn ; hàng xuất khâu phải có 
chẩt Hrợng tốt, đúng quy cách, liêu 
chuẩn, trình bảy có mỹ thuật, thu 
hút được cam tình và tín nhiệm 
của khách hàng. Rð ràng, vấn đề 
đặt ra là Nhà nước phải (tô chức 
lại nền sản xuất xã hội, xây dựng 
những cơ sở sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, dựa vào kinh tế 
quốc doanh là chủ yếu. Điều đỏ 


đòi hỏi có thời gian nhất định. 
Trong khi tích cực xây dựng các 
©ơ sở sản xuất mới, cần hết sức 
phát huy khả năng của các cơ sở 
kinh tế đã có, đủ đó là kinh tế quốc 
doanh hay là kinh tế tập thẻ, công 
Lư hợp doanh, đủ đó là kinh tế của 
trung ương hay là của địa phương 
đề sớm tạo ra nguồn hàng xuãi 
khầu ngày càng nhiều, với phầm 
chất tốt, giá trị cao. 

Công tác xuất khầu được phát 
triền vững chắc còn tùy thuộc vào - 
một cơ cấu hàng hóa hợp lý. Cơ 
cấu hàng hóa đó dựa vào khả năng 
của nền kinh tế nước ta, kết hợp 
với yêu cầu và xu hướng phát 
triền của thị trường thế giới. 

Nhiệm vụ xuất khầu được đặt 
ra trước mắt chúng ta một cách 
cấp bách và khăn trương. Chúng 
ta phải kịp thời bắt tay vào hành 
động, nắm vững khâu kế hoạch 
hóa, đầy mạnh sẵn xuất theo 
hướng phân vùng chuyên canh và 
thâm canh, tạo cơ sở đầy mạnh 
xuất khầu, tạo khá năng nhập 
khẩu, đề có điều kiện trang bị 
nhanh kỹ thuật hiện đại cho nên 
kinh tế quốc đâu. Thời gian dang 
thúc bách chúng ta, cần thấy hết 
sức mạnh của thời gian và giá trị 
của thời gian; mỗi ngành, mỗi 
địa phương, mỗi đơn vị kinh tế cơ 
SỞ, XÍ nghiệp hay hợp tác xã hãy 
ranh thủ thực hiện tốt nhiệm vụ 
« phát triển sản xuất, đầy mạnh 
xuất khâu vìsụ nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ». 
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VỀ VẤN ĐỀ KINH TẾ MIỀN BIỂN 
VÀ KHOA HỌC VỀ BIỂN ° 


Thưa các đồng chỉ, 


Tôi rắt phấn khởi đến dự hội nghị 

của các đồng chí. Thay mặt Trung 
ương Đảng và Chính phú, tôi 
hoan nghênh hội nghị khoa học 
về biên lần thứ nhất của các 
đồng chi. 

Các đồng chí đề ra mục đích 
của hội nghị này là thông báo 
cho nhau những kết quả nghiên 
cứu khoa học về biền và đánh 
giá công tác nghiên cứu khoa học 
về biên trong thời gian vừa qua, 
bước đầu đề ra phương hướng 
và nhiệm vụ công tác nghiên cứu 
khoa học về biên trong thời gian 
tới. Đề ra mục đích yêu cầu như 
thế là đúng. Mặc dầu hội nghị 
được chuân bị trong thời gian 
ngắn và chắc chắn là có những 
thiếu sót, nhưng tôi nghỉ rằng 
tiền hành cuộc hội nghị này [rong 
lúc này là hợp với nguyện vọng 
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VÕ - NGUYÊN - GIÁP 


của các cán bộ khoa học về biền 
và cũng đáp ứng yêu cầu xây 
dựng nền kinh tế nước nhà trong 
giai đoạn hiện nay. 

Bước vào giai đoạn mới sau 
khi nước nhà đã được hoàn toàn 
giải phóng, chúng ta đã làm chủ 
toàn bộ biên cả thì có một sự 
cần thiết cấp bách là phải nhanh 
chóng tập hợp lực lượng cán bộ 
khoa học và kỹ thuật nghiên cửu 
về biền của chúng ta đẻ hiều biết 
và sử dụng biền cả đó tốt hơn. 
Lần này đến đây, các đồng chí 
đều tổ nguyện vọng làm sao lập 
hợp lực lượng lại, hướng vào 


® Bài nói của đồng chi Võ-Nguyên- 
Giúp, Ủy viên Bộ chỉnh trị Trung 
ương Đảng, Phó thủ tướng tại Hội 
nghị khoa học về biền lần thứ nhất 
họp ở Nha-trang ngày 2 tháng 8 năm 
1977. 


những mục đích chung với những 
phương hướng hoạt. động cụ thề 
và được phối hợp chặt chẽ hơn. 
Tôi thấy nguyện vọng đó chính 
đáng và là một xu hướng đúng 
cần được ủng hộ. 

Hôm nay, đến thăm hội nghị, 
tòi muốn phát biều với các đồng 
chí một số ý kiến, những ý kiến 


sơ bộ thôi, đề. góp vào cuộc trao 
đồi ý kiến của các đồng chí. 
Trong lĩnh vực. nghiên cứu khoa 
học về biền, tôi không hiêu bằng 
các đồng chí, nhưng tôi muốn gặp 
các đồng chí làm công tác nghiên 
cứu về biên và muốn nói với các 
đồng chí một số điều mà tôi SHấy 
là cần thiết Di nói, vã 


BIỀN VÀ SỰ NGHIỆP. XÂY. DỰNG: CHỦ _ NGHĨA. xÃ nội: 
Sử NƯỚC TA. ' : 


Ý kiến thứ nhất tôi muốn nói 
với các đồng chí là cồn phải đánh 
giá :cho đúng voi trò củo biền đối 
_với sự :phót triền còi đát nước 
LnÚc. L-l 

' Mấy hôm nay, trong báo' cáo 
chưng cũng như trong một số ý 
kiến phát biều của các đồng chí 
đều có vấn đề đánh giá tiềm năng 
của Biền Đông của La như thế nào? 
Cóý kiến. đánh giá cao, cóý kiến 
đánh giá dè đặt, có ý kiến cho. là 
vì chưa đủ căn cứ khoa học đề 
đánh ' giá cho nên chưa nên kết 
luận là Biền Đông của ta cỏ tiềm 
năng to lớn hạy hạn chế. Tôi thấy 
các đồng chi tranh luận và phái 
biều như thế cũng biều hiện một 
thäi độ khoa học. Nhưng tôi muốn 
nói rằng, dù những nguồn sinh 

vật, động vật ở Biền Đông của ta 
nhiều hay ít, giàu hay nghẻo, 
nhưng bản thân việc chúng ta có 
được một Biên Đông như vậy, bản 
thân người Việt-nam chúng ta, 


k.Š 


nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam chúng La, có một. biền 
cả mênh mông như vậy, với bở 
biền trên 3.000 km chiều dài, với 
một vùng lãnh hải và thềm :lục 
địa rộng lớn, bản thân sự việc đó, 
bản thân sự tồn tại của Biền 
Đông cửa ta đã có mội. ý-nghĩa 
cực kỳ quan trọng trong sự phái 
triền:của đất nước ta về kinh tế 
cũng như về quốc phòng tồi: ;Ðo 
đó,.muốn xây dựng nền kinh tế 
nước ta. thì. nhất.định phải: coi 
trọng biên: và làm công tác khoa 
học kỹ thuật nhất thiết là phải coi 
trọng khoa học kỹ thuật về biên. 


Các đồng chí có nghiên cứu về 
biền đều biết rằng, trong những 
năm gần đây có nhiều vấn đề đặt 
ra trên thế giới: vấn đề dân số, 
vấn đề lương thực thực phẩm, vấn 
đề năng lượng, văn đề các tài 
nguyên thiên nhiên và nhiều vấn 
đề khác nữa, Xu hướng chung 
của các nước là ngày càng chú ý 
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đến biển nhiều hơn và coi lrọng 
những tiêm năng ở biên và ở đại 
đương hơn Trong điều kiện hiều 
biết vẻ các đại dương còn rãt hạn 
chế, eó nhiều ý kiến đã đánh g1 : 


về nhiều mặt, tiêm lực của biên và _ 


dại dương lớn hơn trên đất liên. 
Biền và đại dương chiếm 71% bề 
mặt trái đất. Tồng trọng động vật 
biên gấp 6 lần tông trọng động 
vật trên đất liền. Tông trọng thực 
vật biền gấp 100 lần tông trọng 
động vật trên đất liền. Dại dương 
khá giàu có về các nguyên tỏ và 
khoáng sắn nằm ở thêm lục địa, 
ở lớp đáy đại đương và một phần 
hòa tan trong nước biên. Cho nên, 
xu hướng hiện nay và sắp tới của 
các nước chắc chắn là sẽ tìm hiểu 
và khai thác biền nhiều hơn. . 


Trẻn thế giới có những nước 
không có biển và đó là một điều 
thiệt thỏi cho những nước đó. Có 
những nước bở biền khỏng dài 
lắm, nhưng ở đó kinh tế và khoa 
lọc kỹ thuật về biền cũng phát 
triển rất mạnh. Như Ba-lan chẳng 
hạn. HBa-lan có chừng 500km 
bờ biển, nhưng Ba-lan đã có một 
nền công nghiệp về hàng hải cực 
kỷ quan trọng. ngành dóng tàu 
phát triền rất mạnh. Sẵn xuất tàu 
đănh cá của Ba-lan có vị trí tiền 
tiến trên thể giới, đưa lại những 
nguồn lợi rất lớn cho đất nước. 


Theo định nghĩa và cách phân 
chia địa lý hiện nay, thì trên thế 
giới có hơn 40 biền, trong đó Biên 
Đông của Việt-nam đứng vào hàng 
rắt quan trọng. Nước ta ở trong 
vùng nhiệt đới, cho nên biền nước 
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ta có những quy luật riêng của nó 
về nhiều mặt, về khí tượng thuy 
văn, về sinh vật, vẻ tài nguyễn 
khoảng sẵn v.v... Tuy nhiên, ta 
hiều về biền của ta còn ít lắm. 


Bày giờ chúng ta có những tải 
liệu tích lũy trong nhiều năm của 
Pháp đề lại. Tôi có xem một sỏö 
bài phân tích về Biên Đóng của 
(ta Những tài liệu đó vẫn cỏ 
những giá trị nhất định vì đã thu 
thập những số liệu trong một 
thời gian dài. Tuy nhiên, do 
phương hưởng nghiên cửu chưa 
toàn diện, quan điềm và phương 
pháp nghiên cứu còn những hạn 
chế, cho nên những kết luận có 
nhiều diễm cần phải xem xét 
thêm. Nói chung, do là những tài 


liệu cần tham khảo, nhĩrng giá trị 


khòng lớn lắm. Các công trình 
nghiên cứu về biên của ta, kết quả 
của sự hợp tác với mội số nước xã 
hội chủ nghĩa anh em trong những 
năm qua, cũng có mọi giá trị nhất 
định, nhưng cũng còn hạn chế, 
cỏ những vấn dẻ phải kiềm tra 
thêm. Trước đây việc nghiên cứu 
diễn ra chủ yếu ở vùng biền khơi. 
Thế mà biền của ta còn có cả 
vùng biền gần. Tòi khòng hiều có 


phải là khoa học về biền nói 


chung chú trọng biền xa hơn biền 
gần hay không nhưng rõ ràng biền 
gần đối với chúng ta rất quan 
trọng nhưng lại chưa được 
nghiên cứu thích đàng. 


Hiện nay, trong tài liệu các 
đồng chỉ đã xác dịnh là ta có 
khoảng 1.600 loại cá, nhưng lúc 
đó mới phát hiện độ 700 hay 750 


thôi. Tôi nghe một đồng chí tham 
gia việc nghiên cửu hồi đó nói là 
bở biên ta quả gần núi; ở Trung- 
bộ, những con sông từ núi ra 
biền thường ngắn, đưa ra biên 
ít thức ăn cho cá, cho nên có thê 
nói là trữ lượng về cá vùng biên 
gần của ta hạn chế. Thế nhưng, 
ta thấy trong thực tế không phải 
đâu cũng như vậy. Ngay ở Phú- 
khánh đây cũng không phải như 
vậy. Chưa xét đến vấn đề trừ 
lượng, ta có ngay một nhận xét 
là hầu như nhiều thứ hải sản 
ngon đều ở biên gần, như cả thu, 
trai, vem, sỏ huyết v.v... Có nhiều 
thử cá rất là lạ, hiểm như cả 
măng chẳng hạn. Về mặt trữ 
lượng, tôi nghĩ răng nếu có được 
độ 10 vạn tấn trong một tỉnh như 
thế là nhiều. Tôi vừa di Minh- 
hải, Tiên-ơiang, Kiến-giang vẻ. 
tôi thấy trừ lượng như thế là 
nhiều. Bởi vi ngay Ởở một nước có 
đỏ 500 — 600km bờ biển thì cả 
biện gần, biên xa một năm thường 
cũng chỉ đánh bắt được độ 20 
van tấn thỏi, Vẻ mặt thực vật, 
vững biên của chúng ta cũng 
không phải nghèo đâu. Trong hội 
nơhit này, trong một số báo cáo 
có đề cập đến văn đẻ rong tảo. 
Các đồng chí đã phát hiện vùng 
biến ta có 638 loại, không biết 
tỏi nhớ có đúng không, nhưng 
như thế là rất quan trọng. Có 
chừng ấy loại rong tảo mà lại có 
loại rong tảo có hàm lượng đạm 
rät cao, có a-øơa, ức là loại hiện 
may chỉ ở Việt-nam và vài nước 
nữa có thôi, ở nước khác chưa 
phát hiện, thế thì điều đó rất 


quan trọng rồi. Bây giờ, ta có 
những tài liệu nghiên cứu của 
thời Mỹ — Ngụy. Những tài liệu 
đó đánh giá trữ lượng cá ở vùng 
biên phía Nam là lớn. Tôi thấy 
thực tế là lớn thật. 

Vùng biên của ta có một thềm 
lục địa giàu có và tương đối 
thuận lợi cho việc khai thác. 
Phần lớn điện tích thềm lục 
địa có độ sâu 40 đến 60 mét, 
Về trữ lượng dầu mỏ ở thềm lục 
địa của ta, vừa rồi các đồng chỉ 
nói là còn chưa xác định, sự 
chênh lệch của các con số còn rất 
lớn. Điều đó còn phải điều tra 
xác định thêm, nhưng đại thề là 
ta có đầu mỏ, và trữ lượng nếu 
không thật lớn thì cũng dáng đề 
khai thác. 

Như vậy, biển của ta tương đối 
giàu. Xét về phương diện khác, do 


vị trí quan trọng của nước ta, quan 


trọng về chiến lược, chiến lược 
kinh tế và chiến lược quân sự, 
cho nên việc nước ta có một vùng 
biển như -Biên Đông là cực kỳ 
quan trọng. Trải qua bao nhiêu 
thế kỷ, bọn đế quốc nước ngoài 
bao giờ cũng lợi dụng đường biền 
đề tiến hành xâm lược nước la. 
Do đó, đứng vẻ quốc phòng ta 
phải chú trọng đến biền. Biền 
Đông của ta có một vị trí hết sức 
quan trọng trong khu vực Đông— 
Nam Á. Nếu mà chúng ta đặt vấn 
đề bảo vệ chủ quyền độc lập của 
ta trên đất liền, trên biền với một 
vùng lãnh hải 200 hải lý, thì điều 
đó đặt ra rất nhiều vấn đề vẻ mặt 
phát triền kinh tế và cúng cỏ 
quốc phòng ở vùng biền. 


Vi vậy, tôi muốn nói lại với 
các đồng chỉ rằng bản thân sự 
kiện nước ta có một Biên Đông 
rộng lớn như vậy với một thêm 
lục địa, với những tài nguyên như 
vậy, với vị trí chiến lược như 
vậy, thì bản thân điều đó đã 
chứng tổ vai trò quan trọng của 
biên ở nước ta rồi. Biên là một 
nguồn tiềm năng rất to lớn đối 
với nền kinh tế của nước ta. Biền 
đặt ra hàng loạt nhiệm vụ rất to 
lớn cho công tác khoa học và kỹ 
thuật, cho sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Đứng 
về đánh giá số lượng cụ thê thì 
loại thực vật này, hay loại động 
vật kịa có thê là nhiều hay ít, 
khoáng sản. này hay khoáng sản 
kia, năng lượng này hay năng 
lượng kia giàu hay nghèo. Nhưng 
dù như thế nào đi nữa thì việc 
nước ta có Biên Đông như vậy là 
một nguồn của cải cực kỳ to lớn. 
Cho nên, chúng ta phải hết sức 
coi trọng vấn đề xây dựng kinh 
tế, miền biên và phải coi trọng 
khoa học về biên. Một nước có 
bờ biên dòi, thềm lục địa rộng như 
vộy, một nước mò trong số 38 
tỉnh. thành phố, trong số S50O 


huyện có đến l7 tỉnh, 97 huyện ˆ 


cớ bờ biền thì nước đó muốn xây 
dựng chủ nghĩa xðõ hội, muốn tiến 
tỪ sỏn xuết nhỏ lện sản xuốt lớn, 
muốn trở nên một nước hùng 
mạnh về kinh tế vò quốc phòng, 
nhất định phỏi coi trọng xây 
dựng kinh tế miền biên ; nước đó 
cũng lò nước mà khoa học vò kỹ 
thuột về biền phải được phóit triền 
hất sức mạnh mã, 


Nghe các đồng chí thảo luận 
về vấn đề biền ta có giàu hay 
không và giàu đến mức nào, tôi 
có suy nghĩ : phải chăng việc giàu 
hay nghèo của biên chúng ta sẽ 
quyết định thái độ coi trọng hay 
không coi trọng biển trong khi 
xây dựng đất nước ta? Nếu nghỉ 
rằng chỉ khi nào biên có thật giàu 
mới coi trọng, còn nếu biên không 
giàu lắm thì có thê ít chú trọng, 
nghĩ như vậy là một cách nghĩ 
rất sai, có hại. Vả chăng, sự giàu 
có hay nghèo nàn của biền cả, 
của đất đai, của thiên nhiên nói 
chung là một cái gì tương đối và 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố và 
quan hệ, phụ thuộc vào năng lực 
chủ quan của con người. Mội 
thiênnhiên dù hào phóng đến đâu, 
nhưng nếu con người không biết 
tìm hiều, bồi dưỡng, sử dụng, khai 
thác cho hợp lý, thiên nhiên đó 
cũng cỏ thể nghèo đi. Trái lại, 
nếu biền ta quả thực không phong 
phú lắm về tài nguyên, nhưng 
bằng lao động và khoa học, eon 
người Việt-nam chúng ta có thê 
làm cho nó giàu có phong phú 
lên. Điều đó không còn là suy 
luận trừu tượng nữa, thực tiễn 
kinh tế thế giới và ngay ở nước 
ta đã chứng minh rõ rệt.: 

Tuy nhiên, trên cơ sở nh 
tài hệu đã biết được thì có nhiều 
căn cứ đề nói rằng biền chúng ta 
là loại biên giàu. Tôi thấy động 
vật, thực vật, khoáng sản, đầu 
khi v.v... của biền ta như thế là 
giàu, dù cho trữ lượng cụ thề bao 
nhiêu, cơ cấu phân tán hay tập 
trung là những vấn đề còn phải 


điều tra và bàn bạc thêm. Tôi có 
xem một tài liệu của một tô chức 
nghiên cứu kinh tế thế giới trong 
đó các nhà nghiên cứu về biền 
có đánh giá những vùng biền 
giàu liềm lực về mọi mặt, (họ gọi 
là. những vùng «upwelling» 
nghĩa là « vùng trù phú tột bậc », 
cũng có nghĩa là «vùng có mật 
độ cá rất lớn »). Những vùng biên 
ở Đắc Âu, ở ngoài khơi Pê-ru được 
đánh giá cao trước tiên. Vùng biên 
Việt-nam còn thiếu những yếu 
tố đầy đủ đề kết luận thật 
dứt khoát, nhưng có rất nhiều 
khả năng đó là một vùng biền 
vào loại giàu có trên thế giới. Ỷ 
kiến đó tôi thấy ta cần coi trọng. 

Trong hội nghị này, các đồng 
chí mong rằng Đảng và Chính 
phủ quan tâm đến vấn đề nghiên 
cứu biên nhiều hơn. Thực ra, thì 
Trung ương Đảng và Chinh phủ 
rất coi trọng vấn đề này. Hiêng 
têi, từ khi được phân công theo 
đõi công tác khoa học và kỹ thuật, 
Lôi rất sốt ruột làm sao tập hợp 
được lực lượng cán bộ nghiên 
cứu biên. Tôi thấy đội ngũ cán 
bộ khoa học và kỹ thuật về biền 
so với các ngành khác còn móng 
quá. Điều đó cũng có thể do 
trước đây ta chưa nhìn thấy hết 
tầm quan trọng của biên. Trong 
một thời gian dài chúng ta lo là 
lo chuyện trên đất liền. Như Bác 
Iiồ nói : trước đây, ta chỉ có rừng, 
cỏ đêm, bây giờ ta mới có ngày, 
có trời, có biên. Trước đây ta 
cũng còn chưa biết lúc nào ta 
làm chủ được Biên Đông. Cái ảó 
có ảnh hưởng đến hướng đào tạo 


cán bộ của chúng ta trong thời 
gian qua. Cho nên, ngày nay 
trước nhiệm vụ to lớn như vậy, 
đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ 
thuật về biền của ta chưa phải là 
mạnh Tuy nhiên, tôi thấy qua 
hội nghị này có nhiều đồng chí 
có hứng thú và có khả năng 
nghiên cứu về biền. Có những 
công trình theo dõi hàng mấy 
chục năm về sinh vật biền, về 
vật lý biền v.v..` Tôi có đọc một 
số bản đó và thấy là tốt. Đó là 
một điều đáng mừng. Nó chứng 
t rằng, trong lúc lực lượng 
nghiên cứu còn có hạn, ta vẫn có 
thề phát động tất cả mọi khả 
năng của các cán bộ chúng ta đề 
nghiên cứu về biền, phát động cả 
nhân dân lao động đang làm công. 
tác về biễn nữa và có thê đạt đến 
những kết quả đáng kề. 


IDï nhiên, phải nhấn mạnh rằng - 
trong lĩnh vực khoa học và kỹ 
thuật về biên, trong lĩnh vực hiều 
biết và khai thác biên, chúng ta 
còn lạc hậu xa so với việc hiểu 
biết và khai thác đất liền. Hầu 
như chúng tơ mới chỉ biết làm 
nghề có, nghề muối, hỏng hỏi vỏ 
làm những nghề đó một cách kinh 
nghiệm chủ nghĩa, tuy rằng 
những kinh nghiệm tích lũy lâu 
đời đó của nhân dân lao dộng 
rất là quý báu. Chúng ta làm 
những nghề đó với kỹ thuật thủ 
công và sự phụ thuộc vỏòo thiên 
nhiên còn rốt lớn. 


Vả chăng, cũng chẳng phải chỉ 
riêng Việt-nam chúng ta lạc hậu 
về mặt này. Sự lạc hậu đó có 
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tính chất thế giới. Nhìn chung, 
trên hành tỉnh của chúng ta, con 
người chỉnh phục biên chậm hơn 
chính phục đất liền. Tử thời cồ 
đại, con người đã đề ý đến sự 
giàu có của biên và đại dương, 
nhưng cho đến nay sự hiều biết 
và khai thác biền và đại dương 
của con người ,vẫn còn rất hạn 
chế. Sự lạc hậu đó có lý do khách 
quan. Nói chung, chỉnh phục biền 
khó hơn chỉnh phục đất liền, nó 
đòi hỏi sự phát triền của văn 
minh, của lực lượng sản xuất 
phải đạt đến một trình độ nào 
-đó. Tuy nhiên, sự lạc hậu đó còn 
do sai lầm của bản thân con 
người. Trong một thời gian lịch 
sử khá đài, con người đã coi nhẹ 
việc chỉnh phục biền, tuy điều 
kiện khoa học và kỹ thuật đã cho 
phép có thê tiến xa hơn. Chế dộ 
tư bản chủ nghĩa phải chịu trách 
nhiệm về sự lạc hậu này. Cũng 
như thái độ đối xử với tiến bộ 
kỹ thuật, do động cơ lợi nhuận, 
chủ nghĩa tư bản trong một thời 
gian đài đã không đầu tư vào 
khai thác biên mà chỉ tập trung 
vào khai thác đất liền. Chỉ đến 
những năm gần đây do xuất hiện 
sự khủng hoảng về năng lượng 


và tài nguyên, ở trên thế giới mới 
có một chuyên hướng lớn trong 
việc tìm hiều và sử dụng biên và 
đại dương. Sự chuyền hướng đỏ 
ở các nước tư bản chủ nghĩa xét 
cho cùng cũng văn do chính 
những nguyên nhân và động cơ 
đã làm cho khoa học và kỹ thuật 
về biên đã từng bị trì trẻ trước 
đây mà thôi. 


Như vậy, chúng ta cần phải 
nhanh chóng khắc phục sự lạc 
hậu trong việc hiều biết biền cả 
đề góp phần thúc đầy việc khai 
thác tốt hơn những nguồn lợi mà 
biên cả sẽ đem lại cho đất nước 
ta. Điều đó cũng nằm trong xu 
hướng chung của nền khoa học 
và kỹ thuật của thế giới. Tuy 
nhiên, cần nhớ rằng, phương 
hướng, mục tiêu và cách làm của 
ta có nhiều điều không giỐng các 
nước khác trên thế giới, bởi vì 
trong việc tiến công vào biên cả, 
chúng ta cũng văn xuất phát từ 
những tiên đề kinh tế, xã hội và 
kỹ thuật không giống các nước 
đã có môt nền sản xuất lớn hiện 
đại. 


Đó là những điều tòi sẽ nỏi với 
các đồng chỉ ở dưới đây. 


KHOA HỌC VỀ BIỀN VÀ KINH TẾ MIỄN BIỀN 


Hội nghị của các đồng chỉ là 
Hội nghị khoa học về biên lần 
thứ nhất. Thật vậy, hiện nay đã 
có một khoa học về biền, mà đối 
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lượng nghiên cứu là các sự vài 
và hiện tượng tồn tại ở biền và 
dại dương hoặc có liên quan đến 
biền và đại dương, là một khoa 


học ứng dụng các phương pháp 
và kết quả của vật lý học, hóa 
học, sinh học và toán học v.v... 
đề nghiên cứu một đối tượng đặc 
biệt tronp không gian và thời 
gian là biền và đại dương. Ở hội 
nghị này đã hình thành bước 
đầu đội ngũ các cán bộ khoa học 
nghiên cứu về biền của nước ta. 
Đông nhất là sinh học biên, rồi 
đến vật lý biền, hóa học biên và 
địa: chất biên. 


Tôi thấy cái tên « Khoa học về 
biên» rất hay. Điều đó không 
phải chỉ vì việc làm cho trong 
sáng tiếng Việt. Gái từ «Khoa 
học về biên» nói rõ được đối 
tượng và nội dung nghiên cửu 
của khoa học ‹này ở nước ta 
trong giai đoạn hiện nay. Biên 
dính liên với đại dương và muốn 
hiểu biền thì phải hiều đại đương. 
Nhưng một mục đích của hiệu đại 
đương là nhằm đề hiều được 
đầy đủ hơn về biên. Chúng ta 
phải hết sức chú ý đến việc tìm 
hiều và khai thác vùng biên của 
nước ta. Dĩ nhiên nói như thế 
không phải là chúng ta không 
tiến hành nghiên cứu đại dương 
cùng với các nước khác. Vả 
chăng, cái từ « biền » cũng có thê 
có nghĩa rộng của nó: Có biền 
gần, biên xa, lại có biền cả và 
như vậy có thê bao gồm cả đại 
dương. Vấn đề từ ngữ sau này ta 
sẽ bàn. 


Chúng ta nghiên cứu khoa học 
về biền đề làm gì? Chắc chắn 
rằng chúng ta không phải nghiên 
cứu đề mà nghiên cứu, đề thỏa 


mãn tri tÒ mò. Mặc dù các công 
trình của các đồng chí trình bày 
ở đây có nhiều điều bồ ích, nhưng 
tôi thấy hướng nghiên cứu còn 
phân tân, còn chưa rõ, có cái còn 
dừng lại ở sự mô tả, chưa đi sâu 
vào hướng ứng dụng vào sản xuất 
và đời sống. Là một bộ phận của 
lực lượng khoa học và kỹ thuật, 
có nhiệm vụ tiến hành cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật ở 
nước ta, khoa học về biên cần 
phải phục vụ công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, phục vụ sản 
xuất, phục vụ đời sống, phục vụ 
quốc phòng. Cho nên, trước khi 
đi vào khoa học, mà tôi cũng 
không có ý kiến gì nhiều, lôi 
muốn nỏi với các đồng chỉ rằng 
muốn xác định phương hướng 
nhiệm vụ của khoa học về biên 
thì phải suy nghĩ về phương 
hướng xây dựng nền kinh tế miền 
biền của nước Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa chúng ta. 

Khoa học về biền đã được xác 
định và đã được thế giới công 
nhận như một khoa học rồi, 
nhưng liệu có một nền kinh tế 
miền biền hoy không# Đại hội 
lần thứ tư của Đảng, khi đề ra 
phương hướng phát triền các 
ngành kinh tế quốc dân cỏ ghi 
rõ trong Nghị quyết « Tiến hành 
phân vùng quy hoạch sản xuất 
đề phát triên tất cả các vùng: 
đồng bằng, trung du, miền núi và 
miền biền ›. Rõ ràng ở nước ta 
có kinh tế đông bằng, kinh tế 
miền núi và kinh tế miền biền, 
Kinh tế miền núi không phải chỉ 
có làm rừng mà rộng hơn nhiều, 
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cũng như kinh tế miền biền 
không phải chỉ có đánh cá, tuy 
rằng nghề đánh cá là nghề cô 
truyền mà trước mắt ta phải tập 
trung đầy mạnh trong kế hoạch 
5 năm hiện nay đề tăng sản lượng 
thực phầm cho nhân dân và đề 
xuất khẩu. 


Kinh tế miền biền là gì và 
phương hướng phát triền của nó 


ra sao? Vấn đề này đáng được 
suy nghĩ và thảo luận lắm và đối 


với những người làm khoa học 
về biên đó là một vấn đề có ý 
nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì 
đó chính là mục tiêu mà công tác 
nghiên cứu khoa học về biển 
phải hướng vào. 


Lại hội lần thứ tư của Đảng ta 
đã đề ra đường lối chung của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và đường 
lối xây dựng nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa trong giai đoạn mới 
của cách mạng nước ta. Đó là một 
đường lối Mác — Lê-nin hết sức 
đúng đắn và sáng tạo. Phương 
hướng phát triền của nền kinh tế 
miền biền phải xuất phát từ 
đường lối đó mà những nội dung 
cơ bản của nó là nắm vững 
chuyên chính vô sản, phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhân 
đân lao động, tiến hành đồng thời 
ba cuộc cách mạng, trong đó 
cách' mạng khoa học — kỹ thuật 
là then chốt, xây dựng nền kinh 
lế nước ta thành một cơ cấu 
công — nông nghiệp, kế hợp chặt 
chẽ kinh tế trung ương với kinh 
tế địa phương, kết hợp kinh tế 
với quốc phòng v.v... Hồi lại phải 
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vận dụng đường lối đó vào 
những điều kiện của miền biên, 
vào điều kiện thiên nhiên và địa 
lý của miền biền đề tìm ra phương 
hướng phát triền kinh tế miền 
biên. 

Tôi muốn phát biều với các 
đồng chí một số ý kiến sơ bộ về 
cơ cấu kinh tế miền biền đề thấy 
được một bước yêu cầu và phạm 
vi khoa học vẻ biền ở nước ta. 
Căn cứ vào đường lối kinh tế của 
Đẳng ta thì đó là một cơ cầu phức 
hợp và đo dạng, gồm nhiều ngònh 
nghề có những quon hệ nội tại 
gắn bó mậi thiết với nhau, thúc 
đày nhau cùng phót triền, chứ 
không phải chỉ đơn thuần có nghề 
cá. Đồng thời cơ cấu đó lại gắn 
liền với toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân của nước ta. Kinh tế miền 
biền trước hết có nghề cá, rồi còn 
có nông nghiệp, công nghiệp 
miền biển, có nghề hàng hải, có 
bến cảng, thương nghiệp nội địa 
và ngoại thương v.v..., có kinh tế 
biền trung ương và kinh tế biền 
địa phương. Nghị quyết Đai hội 
lần thứ tư của Đẳng đã đề cập 
đến hoạt động nhiều mặt của nền 
kinh tế miền biền: «Đầy mạnh 
đánh bắt, nuôi thủy sản ở các 
vùng nước mặn, nước lợ và nước 
ngọt. Tăng nhanh lực lượng đánh 
cá biền và chế biến hải sản của 
trung ương và của địa phương; 
tồ chức lại các lực lượng đánh 
cá, xây dựng ngành hải sản nước 
ta thành một ngành công nghiệp 
quan trọng». «Xây dựng công 
nghiệp bảo quản và chế biến thủy 
sản ; tiến hành điều tra và nghiên 


cứu khoa học đề nắm chắc các 
nguồn thủy sản. Phát triền nghề 
muối và thực hiện từng bước cơ 
khí hóa việc làm muối ». Trong 
việc phát triền công nghiệp nặng 
và giao thông, Đại hội cũng đề ra 
cho ngành cơ khí « đóng tàu vận 
tải biền, tàu đánh cá, tàu hút 
bùn », « bảo đảm mộit tỷ lệ hợp lý 
giữa xây dựng đường sá, bến 
cảng, kho tàng với sản xuất và 
s a chữa phương tiện bốc xếp và 
vận tải. Tăng cường cơ khí chế 
tạo và sửa chữa các phương tiện 
bốc xếp và vận tải ». « Phát triền 
nhanh đội tàu biền, xây dựng, 
mở rộng và quản lý tốt hệ thống 
cảng biền ». 

Hiện nay, một vấn đề cấp bách 
trong nền kính tế cả nước cũng 
như trong kinh tế miền biền là 
vấn đề tồ chức lại nền sản xuất 
xã hội. Một trong những vấn đề 
lớn nhất là phải bố trí lại lực 
lượng sản xuất, đề làm sao phát 
huy cả tiềm năng của đắt nước, 
trước hết là vấn đề phản bố lại 
lao động, bởi vì lực lượng sản 
xuất trước hết là lực lượng người 
lao động. Chúng ta có một lực 
lượng lao động rất dông đảo 
nhưng bố trí rất không hợp lý. 
Dân số có 50 triệu người thì phần 
lớn là tập trung ở đồng bằng Bắc- 
bộ với mật độ 900 — 1.000 người 
trên 1 ki-lê-mét vuông, ở đồng 
bằng sông Cửu-long là 500 — 600 
người. Trong lúc đó, ở Tây- 
nguyên, ở Tây-bác, Việt-bắc, ở 
rừng núi thi độ 10 — 20, 30 người 
trên 1 ki-lô-mét vuông. Vì vậy 
mà đất đai và lao động là hai 


nguồn cơ bản của của cải xã hội 
đã không kết hợp được tốt với 
nhau. Có một tài liệu của các nhà 
khoa học Liên-xô đã tông kết là 
80% của cải trong xã hội là lấy 
tử đất mà ra. Vì vậy. một nhiệm 
vụ quan trọng trong những nắm 
tới là phải phân bố lại lao động, 
đưa lao động tử những nơi thừa 
đến nơi thiếu. 


Dưới ánh sáng của Nghị quyết 
Đại hội lần thứ tư của Đẳng và 
sau đó của Hội nghị lần thứ hai 
của Trung ương Đẳng, vấn đề 
đầy mạnh phát triền nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp được coi 
là nhiệm vụ hàng đầu trong kế 
hoạch 5 năm hiện nay. Bởi vì chỉ 
giải quyết tốt vấn đề lương thực, 
thực phầm mới tạo cơ sở phát 
triền công nghiệp được. Phương 
hưởng đó đòi hỏi hàng loạt biện 
pháp tô chức thực hiện trong đó 
có biện pháp đưa gần 2 triệu lao 
động từ các vùng đồng bằng đi 
xây dựng các vùng kinh tế mới. 


Phương hướng chủ yếu đưa 
đân đi là lên những vùng rừng 
núi hoặc những vùng có đất chưa 
khai phá. Nhưng nước ta còn có 
một vùng đất đai nữa rất giàu có 
là vùng ven biền. thềm lục địa và 
bản thân Biên Đông của nước ta. 
Thế có đưa dân ra đấy không. 
nhất định sớm muộn rồi cũng phải 
đưa dôên roơ đáy. liôm vừa rói, 
trong hội nghị sinh học ở thành 
phố Hồ-Chíi-Minh có đồng chỉ 
phát biều là rồi đây số dân trên 
thế giới sẽ tăng lên, có nhà quy 
hoạch thiết kế dịy kiến là đến mội 
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lúc nào đó phải làm nhà 1000 
tảng hay là 2000 tầng, mà 1000 
tầng dưới đề ở còn 1000 tầng 
trên thì đành cho các công trình 
phục vụ hay ngược lại. Tôi thấy 
có lẽ trước lúc làm nhà mấy 
nghìn tầng thì phải nghiên cứu 
làm nhà ra biên, nghiên cứu lấn 
biên như thế nào, rỏi sinh sống 
trên biên như thế nào. Các đồng 
chỉ đã đọc địa lý của Hà-lan thì 
biết là trong một thời gian bao 
nhiêu năm, Hà-lan đã mỡ rộng ra 
biên một diện tích bằng 1/3 lãnh 
thô. Bây giờ ở nước ta, sông Hồng 
mỗi năm đưa ra biền một tồng 
trọng phù sa bao nhiêu, thế còn 
ở đồng bằng sông Cửu-long, ở Cà- 
mau mỗi năm lấn ra mấy trăm 
mét. Cái đó cũng là một vấn đề 
cân nghiên cứu. 

Phát triền ra biền còn cỏ vấn 
đề khác nữa. Ở tỉnh Quảng-binh 
cũ của tôi có trên 120 km bờ biên, 
_ nhưng chỉ có 40 km có dân ở, còn 
§0 km là bãi cát trống. 80 km đó 
có phải là không ở được không ? 
Không phải. Nhưng vì ta chưa tạo 
ra những điều kiện đề dân đến ở 
được. Những cồn cát trắng nếu 
có trồng cây, trồng phi lao, rồi 
trồng dừa, hay tròng dừa ngay 
thì dân sẽ đến ở được. Gần đây, 
tôi thấy có những chỗ trước đây 
dân chưa ra ở, nhưng qua mấy 
năm kháng chiến đã có dân và 
đã trồng dừa rất tốt. Hiện nay, 
khách đi qua ai cũng đứng lại 
những chỗ đó đề nghỉ mát. Còn 
có những chỗ như làng Ngư- thủy, 
có đội pháo binh nữ mà ai cũng 
biết, thì làng đó ở sát biền. Trước 
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kia, khoảng 1929, tôi có đi qua 
đây. Khánh-hòa hồi đó rất ít dừa, 
it xoài đọc đường. Năm 1946. lôi 
lại đi qua đây thì cũng chưa thấy 
gì nhiều. Nhưng bây giờ thấy 
cây ăn quả rất nhiều dọc đường 
từ Nha-trang đi Cam-ranh, hay đi 
Diên-khánh. Gần đây, các đồng 
chỉ có được ăn hành Phan-rang 
không. Hành củ rất to đó là sản 
phảm của đất cát đấy. 

Như thế, vấn đề đưa dân ra ven 
biền là một vấn đề cực kỳ quan 
trọng. Hiện nay, trong những hợp 
lác xã ở ven biên ngư đàn có 
đông không? Chưa phải đông 
lắm. Tỷ lệ ngư dân còn ít lắm. 
Vừa rồi tôi đi thăm tỉnh Kiến- 
giang, ở phía Hà-tiên và Rạch- 
gia, thì thấy cá nhiều nhưng 
người đánh cá còn it lắm. Tôi 
chưa nói đến vấn đề sống trên 
biền. Trong tương lai, với trình 
độ phát triền của sản xuất, của 
khoa học và kỹ thuật, ta phải nghỉ 
đến những diện tích nhân tạo trên 
mặt nước. Các đồng chí đã biết 
rằng, trong mấy chục năm gần 
đây, Nhật-bản xây dựng những 
đảo nhân tạo bằng sắt thép trên 
biền rất lớn, Nhật-bản thường 
nói là lãnh thồ của họ có thêm 
những ki-lô-mét vuông mới. Bảy 
giờ trong điều kiện thực của ta, 
đã đặt ra vấn đẻ nghiên cứu xem 
ở những chỗ nào thì có thê làm 
nhà ra bãi cát, còn với độ sâu bao 
nhiêu thì có thể làm nhà trên 
biên được. Cái đó ở các nước 
khác, người ta đã làm rồi. Vấn đề 
đưa dân ra biền quan trọng vô 
cùng. Muốn phát triền kinh tế 


miền hiền thì càng phải đưa dân 
ra biền. 


Trong tương loi, ở nước to, miền 
biển sẽ có dôn ở đông đúc vô 
cùng. Tôi nghĩ, không biết như 
thế có phải là mơ ước viền vông 
không. Không phải là viên vông 
đâu. Một nước có một miền biền 
như vậy, với thềm lục địa chỉ sâu 
độ 40 đến 50 mét như vậy thì khả 
năng đưa dân ra biên rất lớn. 
Trước hết, đưa dân ra ở bãi cát 
ven biên, đưa đân ra ở những nơi 
hiện có ít dân hoặc chưa có dân, 
rồi đưa dân ra các đảo như những 
đảo Hòn-tre, đáo Phú-quốc, 
những đảo ở vịnh Hạ-long v.v... 


Như vậy, phân bố lại lao dộng 
không có nghĩa chỉ là đưa dân ở 
đồng bằng lên núi mà thôi. Bởi vì 
vua Hùng đã từng chia năm mươi 
con lên núi, năm mươi con xuống 
biền mà. Bây giờ, mình cũng một 
phần phải ra biền. Trước không 
ra, bây giờ phải ra. Trước ra Ít, 
bây giờ phải ra nhiều hơn. Cần 
phải thực hiện lời nói của vua 
Hùng, lời nói đó đúng lắm. 


Như vậy là phải bố trí lại lực 
lượng sản xuất, lực lượng lao 
động, đưa dân ra vùng ven biên, 
xây dựng kinh tế miền biền một 
cách toàn điện. Nêu kính tế miền 
biền có cơ cấu bên trong của nó, 
đồng thời là một bộ phận hữu cơ 
trong nền kinh tế quốc dân của 
cả nước và phục vụ cho công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của cả 
nước. Thí dụ như ngành giao 
thông vận tải trên biên chẳng hạn, 
nó phục vụ các ngành kinh tế 


quốc đân đồng thời nó là một bộ 
phận của nền kinh tế miền biên. 

Kinh tế miền biền vừo có kinh - 
tế trung ương vừo có kinh tế địo 
phương. Kinh tế trung ương có 
những trung tâm công nghiệp và 
hải cảng lớn, những lực lượng 
hàng hải lớn, những công ty liên 
hiệp đánh cá lớn v.v... Đồng thời 
còn có kinh tế địa phương, chẳng 
hạn như ở tỉnh Phú-khánh này. 
Hôm qua, đồng chí Bảy Hữu, Bi 
thư tỉnh ủy có đề nghị làm sao 
cho khoa học — kỹ thuật phải làm 
ra cá ra tôm. Ÿ kiến đó rất đúng. 
Nếu các tỉnh có biên như Phú- 
khánh đây có 200 hoặc là 600 km 
bờ biển, (200km theo đường 
thắng ; 600km nếu tính đường mép 
nước quanh co theo các bầu, các 
vịnh nhỏ) mà không đặt kinh tế 
biền thành một bộ phận trong 
nên kính tế thì như vậy là không 
biết làm kinh tế rồi. Tỉnh Phú- 
khánh, vùng rừng núi thì rộng 
lớn, đồng bằng thì hẹp, cho nên 
một phần dân phải đi khai hoang 
ở sau lưng Tuy-hòa, ở Đồng-cam, 
mặt khác phải ra khai thác ven 
biên. Nói biên gần thôi, chứ chưa 
nói biền xa. Như vậy là ở các 
tỉnh như tỉnh Phú-khánh cơ cấu 
kinh tế có thể có công — nông 
nghiệp, có lâm nghiệp, lại có ngư 
nghiệp; hay nói rộng hơn, có 
nghề biên. Chúng ta lại phải xây 
dựng 97 huyện ven biền (đó là 
chưa kê hai thành phố lớn) thành 
những huyện có nông — ngư 
nghiệp. Gần đây, các đồng chí nói 
các huyện ven biên ở Thanh-hóa 
đang tồ chức lại sản xuất. Nhiều 
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huyện đã phân bố lại lực lượng 
sản xuất, đưa thêm dân ra ven 
biển, rồi bố trí các hợp tác xã 
trước đây vốn hỗn hợp nhiều 
ngành nghề trở thành những hợp 
tác xã chuyên ngành. Có hợp tác 
xã đánh cá là chính, hợp tác xã 
làm muối, hợp tác xã thủ công, 
hợp tác xã vận tải, hợp tác xã 
đóng và sửa thuyền là chính. Sau 
khi tồ chức lại như vậy, đầy 
mạnh tiến bộ kỹ thuật, cải tiến 
công cụ, đưa dần cơ giới vào đã 
xuất hiện một số trại thí nghiệm 
của nghề biên. Đó là một hướng 
đi đúng, phù hợp với quy luật từ 
sản xuất nhỏ tiến lên sản xuất lớn 
ở nước ta. 


Như vậy là kinh tế vùng biên 
từ đất liền mà phát triền ra, dựa 
vào vùng ven biên ở đất liền mà 
phát triền, mà vùng đất liền ven 
biên của ta thì eó nhiều đặc điềm, 
phong phú, đa dạng, có chỗ là bãi 
cát, có chỗ là đất phù sa, có chỗ 
là đá v.v... Dựa vào các đặc điềm 
đó, chúng ta sẽ phát triên nghề 
biên một cách đa đạng. 


Như vậy, bố trí lại sản xuất 
trong cả nước có một hướng là 
lên trung du, lên miền núi, một 
hướng là ra biên. Quá trình bố 
trí lại lực lượng sản xuất như vậy 
cũng là quá trình tồ chức lại quan 
hệ sản xuất. Cho nên cách mạng 
trong lực lượng sản xuất, trong 
khoa học và kỹ thuật, đều đi đôi 
với cách mạng trong quan hệ sản 
xuất. Thí dụ như nghề cá ở đây, 
muốn đầy mạnh sản xuất, tất 
phải tô chức ngư dân lại. Chứ còn 


cá thề như hiện nay thì khó có 
thê có sức mạnh đề làm ăn lắm. 
Ở Hải-phòng, hiện đã tập hợp tất 
cả lại thành tập đoàn sản xuất, 
thành hợp tác xã ven biên, lồ 
chức lại những lực lượng đi ra 
biền, như thế mới có sức mạnh 
được và như thế cũng là kết hợp 
kinh tế với quốc phòng. Ở Hải- 
ninh, các đội thuyền đánh cá 
quốc doanh đều có hải đoàn tự 
vệ, do đó kết hợp được sản xuất 
trên biền và bảo vệ biền. Ở đây, 
rồi cũng phải làm như thế. Việc 
bảo vệ biền là nhiệm vụ của Hải 
quản nhưng Hải quân cũng phải 
đi con đường vừa đánh cá vừa 
bảo vệ đất nước mới có thê làm 
được. Bày giờ ở trong phạm vi 
vùng lãnh hải 200 hải lý của la 
(thường có tàu nước ngoài vào 
đánh cá trái phép, mà ta chưa 
kiềm soát chặt chẽ được. Cho nên 
kết hợp kinh tế với quốc phòng, 
kết hợp kinh tế trung ương với 
kinh tế địa phương, xây dựng cơ 
cấu kinh tế miền biền hợp lý là 
những vấn đề rất cơ bản đề phát 
triên kinh tế miền biền. 


Vận dụng lý luận và quan điềm 
của Đảng ta về xây dựng cơ cấu 
công — nông nghiệp, chúng ta cần 
xét xem cơ cấu kinh tế miền biền 
nẻn như thế não 2? 


Kinh tế miền biền trước hết có 
nghề đónh cá. Nghề đánh cá là 
một nghề lâu đời cần phải ra sức 
dầy mạnh. Cần phải đưa tiến bộ 
khoa học — kỹ thuật vào nghề cá. 
Xét về trình độ kỹ thuật, chúng 
ta chưa vượt xa lắm nghề chải 


lưới của ông cha ta. Cần phải cơ 
giới hóa nghề cá, tăng khả năng 
đi nhanh, đi xa trên biền, hiện 
đại hóa việc phát hiện, theo dõi 
đàn cá, cải tiến kỹ thuật đánh bắt 
bằng những công cụ và phương 
pháp hiện đại, giải quyết tốt hơn 
việc bảo quản và chế biến cá và 
các hải sản khác. Tuy nhiên dù 
việc đánh bắt cá có hiện đại đến 
đâu thì xét tính chất của nó, nghề 
cá vẫn là săn bắt và hái lượm » 
những sẳn vật tự nhiên có trên 
biền mà thôi. So sánh với sự 
phát triền của nền kinh tế trên 
mặt đất, về một mặt nào đó, nghề 
cá đang còn dừng ở thời kỳ hái 
lượm và săn bắt thôi. Con hươu, 
con nai nó chạy thì anh săn bắn, 
bây giờ ở biền anh cũng làm như 
vậy. Thế cho nên từ đánh bát 
phải tiến đến chăn nuôi và trồng 
trọt trên biền. Dĩ nhiên không 
phải như thế nghĩa là thôi Không 
đánh bắt nữa. 

Phải tìm cách nuôi cá, nuôi tất 
cả các loại hải sản quý. Ở Cô-tô 
đã nuôi trai lấy ngọc. Như thế là 
rất tốt. Phú-khánh có thề nuôi cá 
măng được không. Đó là loại cá 
quý đề xuất khầu. Phải nuôi thí 
nghiệm, rồi đi đến nuôi quy mô 
lớn. Ngành sinh học biền phải đi 
sâu thúc đầy phương hướng kinh 
(ế này. Trong một số báo cáo 
khoa học, các đồng chí nghiên 
cứu khá sâu về con cá này con 
cá kia, con này cái đầu nặng bao 
nhiêu, con mắt nó ra thế nào, rồi 
cá nục có mấy loại, lồng ngực 
rộng bao nhiêu v.v... Nghiên cứu 
như vậy cũng tốt, nhưng cần phải 


từ đặc điềm của từng vùng biền 
có những điều kiện vật lý, như 
nhiệt độ, độ mặn, ánh sáng chiếu 
xuống như thế nào, rồi áp suất 
sóng, thủy động lực dòng chảy 
như thế nào đề kết luận xem 
những vùng nào nuôi được loại 
cá gì thích hợp nhất. Tôi chưa 
thấy những kết luận như thế 
trong các báo cáo. Có một vài báo 
cáo có chớm nở cái ý như vậy. 
Như thế cũng là bắt đầu tốt, ta 
nên hoan nghênh cái bắt đầu đó. 
Nuôi cá thì phải lo đến vấn đề 
cá ăn thứ gì dây. Không giải quyết 
vấn dề thức ăn thì không đầy 
mạnh chăn nuôi được. Như ở Pê- 
ru là nơi có nhiều cá nhưng gần 
đây có chiều hướng cạn dần đi. 
Trước đây đi qua Lăng-cô ai cũng 
dừng lại mua sò huyết, bây giờ. ở 
Lăng-cô rất ít sò huyết rồi, chỉ 
còn cái vịnh với vỏ sò hàng cây 
số. Vậy sò huyết đi đâu ? Phải 
nghiên cứu những hiện tượng đó. 
Cần phát triền nuôi tôm một cách 
rộng rãi hơn nữa. Còn nếu như 
chỉ đánh bắt tôm như bây giờ thì 
sẽ đến lúc hết tôm. Việc nuôi đồi 
mồi của ta, tôi cũng lấy làm lạ. 
Tôi ra ngoài Côn-đảo, thấy Ty 
thủy sản ở đó chỉ nuôi độ mấy 
chục con. Ngược lại ở đảo Thồ- 
chu thì có nhà tư nhân nuôi đến 
hàng vạn con. : 

- Đã có chăn nuôi trên biển rồi, 
còn có thê có trồng trọt thực vật 
biên. Phải nghiên cứu trồng các 
loại rong tảo trong .nước biền, 
Lrồng các cây chịu nước mặn như 
đước, súủ, vẹt v.v... Hiện giờ, Ở 
gần Hải-phòng đang có một cơ sở 
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Lhí nghiệm nuôi tảo. Điều đó rất 
quan trọng. Trong tương lai, các 
loại tảo sẽ là một nguồn cung 
cấp chất đạm rất quan trọng cho 
người. Bầy giờ, loại rong ở vùng 
Phan-rang là loại rất tốt, nhưng 
cũng đã dần dần ít di. 

Như vậy là kinh tế miền biền 
trước hết có ngư nghiệp. Nhưng 
ngay nội dung của ngư nghiệp 
cũng đã dần dầu phát triền rộng 
ra. Ngư nghiệp không phải chỉ là 
đánh cá mà còn bao gồm nuôi 
- ca, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
hai của Trung ương Đẳng cũng 
nói là phải : «phát triền mạnh 
nghề nuôi cá tôm trên các mặt 
nước ở cả đồng bằmøg, trung du, 
miễn núi và ven biên ». Nghề với 
rong biền một cách tự nhiên cũng 
phải chuyền thành gây và trồng 
rong biển. Thế là xuất hiện nghề 
chăn nuôi và trồng trọt biên. Lĩnh 
vực hoạt động đó là ngư nghiệp 
hay nông nghiệp ? Và liệu có một 
nềnnông nghiệp dưới nước không. 
Cái này dĩ nhiên còn phải thảo 
luận. Hiện nay, đã có một số nhà 
khoa học nước ngoài dùng khái 
miệm e nông nghiệp biền ».Dù sao, 
từ khai thác hải sẵn bằng cách 
đánh bắt tự nhiên phát triền thành 
chăn nuôi và trồng trọt thì quyền 
làm chủ của con người trên biển 
đã cao hơn. Ở đây cỏ sự xâm 
nhập giữa ngư nghiệp và nông 
nghiệp, và việc khai thác, lấy từ 
biên cả chức ăn nuôi sống con 
người, đi theo đúng trình tự phái 
triên trên đất liền, từ săn bắt đến 
chăn nuôi, từ hái lượm đến trồng 
trọt. Phải chăng rồi đây, trên biền 
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e1, có những vùng mà việc đánh 
bắt vẫn chiếm tru thế, như Ở vùng 
biền xa và ngoài dại đương, trong 
khi đó ở những vùng biền ven bở 
việc chăn nuôi và trông trọt sẽ 
là một xu hướng phát triền rất 
mạnh ? Ta phải suy nghĩ về ván 
đề đó. 


Kinh tế miền biền ngoài khu 
vực « nông nghiệp ở dưới nước» 
ra nhất thiết phải có khu vực nông 
nghiệp trên đất liền, nông nghiệp 
ở mỏnh đất ven biền vò ở cóc đỏo. 
Bởi vì bao giờ chúng ta cũng 
phải đựa vào một mảnh dáất liền 
đề tiến công ra biền cả. Chắc chắn 
rằng không nên đặt vấn đề nòng 
nghiệp các vùng đó phải bảo dám 
cung cấp đủ lương thực cho miễn 
biền. Cần phải tùy theo điều kiện 
tự nhiên mà đặt văn đề trồng cây 
gì, nuôi con gì. Nơi nào có điều 
kiện thì trồng lúa. Có thề trồng 
cây nguyên liệu như cói, cày ân 
qua, rau xanh v.v... Do vị trí giao 
thông thuận lợi, nền nông nghiệp 
ven biền nên có tính hàng hóa cao, 
phục vụ thị trường trong nước và 
phục vụ xuất khầu.Việc xuất khâu, 
đặc biệt là xuất khầu sản phầm 
nông nghiệp, nếu trồng trọi và 
chăn nuôi ở ven biền thì sẽ giảm 
chỉ phí lưu thông rất nhiều. Nếu 
Phan-rang mà Irồng hành tây đề 
xuất khẩu thì ri tốt. Ở Hãi-phòng 
có những cơ sở trồng cà chưa và 
đưa chuột đề xuất khầu rất lối. 
Cứ việc đưa thắng lên tàu thôi. 
Chứ không phải trông lận vùng 
trung đu rồi phải chuyên chở xa. 
thiểu phương tiện, mà chớ được 


đến nơi thì đã đập nát đến môi 
phần ba rồi. 


Đã có ngành nông nghiệp trồng 
trọt ven biến thì íL nhiều cũng có 
ngành lâm nghiệp ven biên. Diệu 
này nhiều khi chúng ta íL nghĩ tới, 
bởi vì tử lâu trong ý niệm của 
chúng ta, rừng bao giờ cũng di 
với núi. Nhưng về nhiều phương 
điện, sản xuất và đời sống vùng 


biến đặc biệt là nghề trông trọt ˆ 


không thê phát triền tốt được nếu 
thiếu nghề trồng rừng ven biến. 
Trong nghị quyết Hội nghị lần thứ 
hai của Trung ương Đẳng đã có 
nêu phương hướng kết hợp lâm 
nghiệp với nông nghiệp ở ngay 
vùng bở biên, chỉ ra yêu cầu phải 
phủ kín nhanh các đồi núi trọc và 
các bãi cát ven biên. Nếu chúng 
ta không chặn được bước tiến của 
các mũi cát đó, không tìm cách 
chấp gió thì các vị trí bàn đạp 
ven biền đề tiến công ra ngoài 
biên cũng sẽ gặp khó khăn. 


Biền là một địa bàn rất thuận 
lợi cho giao thông. Bởi vậy, ngay 
tử xa xưa, nghề hàng hỏi bao giờ 
cũng là thành phần đặc trưng của 
kinh tế miền biên. Nhiều dân tộc 
đã qua nghề hàng hải mà phát 
triền nhanh, tiến lên trình độ văn 
minh sớm hơn các dân tộc khác. 
Có hàng hải biên gần và hàng hải 
biền xa, hàng hải vượt đại dương. 
Đối với nước ta, trong giai đoạn 
hiện nay, hàng hải biền gần, hàng 
hải ven bở quan trọng lắm. Các 
đồng chí đều biết một trong những 
nhân tố giúp cho Nhàt-bản phát 
triền kỉnh tế và cạnh tranh 


được với các nước là đo Nhậit- 
bản là một hòn đảo Cho nên 
Nhật-bản đã lợi dụng được gio 
thông ven biên, là lối giao thông 
rất tiện và rẻ tiên. Nước ta có bờ 
biên từ Nam chí Bắc, phải hết sức 
lợi dụng ưu thế này. Nước Việt- 
nam phải là một nước có ngành 
hàng hải phát triền mạnh, trước 
hết là hàng hải ven biên. Trong 
lịch sử, ông cha ta trước đây đã 
từng giỏi nghề đi biển. Thời 
Nguyễn-Huệ, ,các hạm đội và tàu 
thuyền vào Nam, ra Bắc, đi lại hết 
sức nhanh chóng. Vào lúc đó, Ở 
Dòng — Nam Á, thậm chí ở châu 
Á, nghề hàng hải và thủy quân ta 
cũng đứng vào bậc nhẫt.Ngàv nay, 
chúng ta phải nhanh chóng phát 
triền nghề này, Trước hết làm tốt 
ở vùng biền gần. Ít nhất ở các 
vùng ven biên, từ tỉnh này sang 
tính kia, huyện này sang huyện ˆ 
kia, giao thông bằng thuyền bè, 
tàu thủy phải phát triền mạnh. 
Đông thời ta cũng tiến lên vươn 
ra biên xa, vươn ra đại đương, 
góp phần của mình cùng với các 
nước nghiên cứu và khai thác đại 
dương, 

Nghề hàng hải đòi hỏi một mạng 
lưới các cơ sở hạ tầng phát triền: 
các bến cảng, kho tàng, nơi trú 
đậu và sửa chữa, cung cấp nhiên 
liệu v.v... Như vậy cần phải có 
một ngành xây dựng cơ bản của 
kinh tế miền biền. Và người Việt- 
nam cũng phải tiến lên làm chủ 
khoa học và kỹ thuật xây dựng 
các công trình ven biên, xây dựng 
bến cảng, xây dựng các đề lấn 
biển, xây đựng các công trinh sử 
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dụng năng lượng thủy triều v.v... 
Những trung tâm kinh tế, công 
nghiệp và thương mại phải mọc 
lên. Cảng HHải-phòng bây giờ 
mỗi năm năng lực thòng qua 
khoang vài triệu tín, nhưng rồi 
đây phải mở rộng ra vài chục triệu 
tắn. Rỏi cần có nhiêu cảng nữa, 
ngoài Đả-nẵng, thành phố Hồ-Chi- 
Minh, v.v... Tất nhiên không thê 
ngay một lúc làm được tất cả, 
nhưng nếu không biết suy nghĩ 
như vậy thì không thê đầy mạnh 
tốc độ công nghiệp hóa đất nước 
được. 

Kinh tế miền biên khỏòng thê 
phát triền mạnh mẽ, nghề dánh 
cá và hàng hải không thê hiện 
đại hóa nhanh. chóng nếu không 
được nên đại công nghiệp cơ khí 
trang bị cho những kỹ thuật mới: 
Nói một cách nghiêm túc hơn, 
việc chúng ta röi đây có thê khai 
thác có hiệu quả hơn, tức là « thàm 
canh» vùng biên của chúng ta 
hoặc có thẻ vươn ra đến đại 
đương, trở thành một quốc gta có 
tư thế nhất định trên đại dương 
phụ thuộc một phần lớn vào khả 
năng của công nghiệp nặng của 
nước ta. Dĩ nhiên sẽ không có 
một nền công nghiệp biên biệt 
lập.Nhưng trong nên công nghiệp, 
cả công nghiệp nặng và công 
nghiệp nhẹ, công nghiệp thực 
phầm nhất định sẽ hình thành 
một bộ phận có quan hệ Lrực tiếp 
với kinh tế miền biến. Xiối quan 
hệ này mật thiết đến mức có thê 
coót chúng là những thành phần 
bên trong của kinh tế miền biên. 
Ngay địa điểm đặt các xí nghiệp 


công nghiệp ấy cũng nên đặt ở 
ven biền. Chẳng hạn như công 
nghiệp chế biến và bảo quản hải 
sản thì rõ ràng là ngành gắn bỏ 
chặt chẽ với nghề đánh cá, là một 
khâu bên trong của quá trình làm 
ra và chế biến cá biền röi. Đặc 
biệt quan trọng là công nghiệp cơ 
khí, công nghiệp đóng tàu, sản 
xuất và sửa chữa các phương tiện 
đi biên và làm nghề biền. Trước 
mắt, có việc sản xuất các phụ tùng 
cho mấy vạn chiếc tàu. Nếu ta làm 
được cái đó thì lập tức sẽ tăng 
năng lực sản xuất của kinh tế 
miền biền lên ngay. 

Xgoài ra còn có công nghiệp 
khơi thóc khoáng sỏn dầu khí, 
năng lượng ở biển. Cái nàv có 
việc còn là xa xôi, bởi vì nói 
chung khai thác khoảng sản. trong 
nước biển, ở thềm lục địa khỏ 
hơn, đắt hơn trên đất liền, đòi 
hói một trình độ kỹ thuật cao 
hơn, đòi hỏi một số vốn lớn hưn. 
Chắc là hiện nay cải gì có thê 
khai thác ở trên đất liên được thì 
ta hãy làm trên đất liền đã. Tuy 
nhiên, việc khai thác đầu khi 
ngoài biền Việt-nam đã là chuyện 
trước mắt rồi. Vì vậy, trong hội 
nghị này có báo cáo về đầu khí 
biền, như vậy là tốt. Việc sử 
dụng năng lượng thủy triều ở bở 
biền nước ta cũng phải được đài 
ra nghiên cứu rồi. Độ chênh lệch 
thủy triều ở bờ biển nước ta 
chứa đựng một tiềm lực qu:n 
trọng về năng lượng là rất quý. 
Có thể có những kiều máy điện 
thủy triều với các quy mò được 
không ? Các đông chí vật lý biển 
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của ta cần phải trả lời vấn đề 
này. | 

Nói đến kinh tế miền biên 
không thê không nói đến đời 
sống nhôn dân miền biền. Phải 
nghiên cửu và giải quyết cái ăn, 
ở, mặc, đi lại và sức khỏe của 
nhân dân ta. Bữa ăn của người 
dân ở biên phải có cái khác trong 
đất liền. Phải làm sao nghiên 
cứu các vấn đề về đời sống ở ven 
biền thế nào cho tốt, ở đấy 
có cái, có gió biên. Ở ven biền 
thì đồng bào khỏe lắm, nhưng có 
nhiều nơi bị đau mắt hột. Mà ở 
biên thì gió biên tốt như vậy, ăn 
có nhiều chất đạm hơn cho nên 
tỷ lệ sinh đẻ cao lắm. Tôi có đi 
một nơi như ở Cô-tô, ở đó nhiều 
gia đình có độ 10 con. Thế thì 
văn đề vệ sinh phòng' bệnh, kế 
hoạch hóa sinh đẻ ở biên nên đặt 
ra như thế nào; việc mặc ở biên, 
qua các mùa, khi đi biên và lúc 
ở trên bờ nên như thế nào; rồi 
đi lại giao thông trên biên như 
thế nào. Tất cả những vấn đề đó 
đều không đơn giản chút nào, đêu 
phải nghiên cứu. 

Rồi đương nhiên, nghĩ đến biên 
chúng ta phải lo về quốc phòng. 
Hôm nay, ở hội nghị này, lôi 
khỏòng có ý nót nhiều với các đồng 
chỉ về vấn đề quốc phòng trên 
biến. Tôi chỉ muốn nói rằng tất cả 
những điều nói trên là xây dựng 
kinh tế miền biên cũng chính 
là cơ sở đẻ xây dựng quốc phòng 
miền biển, Nếu chúng ta có một 
nên kinh tế miên biên, một nền 
khoa học và kỹ thuật đề khai thác 
vũng biên thì chúng la cũng có 


vấn đề quốc phòng ở vùng biên: 
Dĩ nhiên phải có một lực lượng 
vũ trang mạnh mẽ trên biền đề 
bảo vệ đất nước ta. Một nước 
như nước ta, đẻ bảo vệ vững 
chắc đất nước mình tuy chủ yếu 
phải có lục quản mạnh, nhưng 
nhất thiết cũng phải có Hải quân 
mạnh. Kẻ địch từ xưa vẫn thường 
xâm lược nước ta từ hướng biền; 
ngày nay, chúng vẫn đang từ 
hướng biên mà phá hoại ta. Sau 
này, nếu chiến tranh xâm lược 
xảy ra, hướng tiến công từ biền 
của chúng vẫn là hưởng mà ta 
phải hết sức đề phòng. Với việc 
Chính phủ ta gàn đây tuyên bố 
vùng lãnh hải đặc quyên kinh tẻ 
200 hải lý, nhiệm vụ Hải quân 


. bảo vệ chủ quyền của nước ta 


trên biên một cách có hiệu lực 
đã trở nên cấp bách rồi. Nhưng 
đo sự hạn chế về mặt cơ sở trang 
bị vật chất kỹ thuật, Hải quân 
chúng ta hiện nay chủ yếu còn là 
một Hải quân ven biên. Cho nên, 
trong khi ra sức xây dựng từng 
bước một Hải quân mạnh, ta phải 
có cách tăng cường làm chủ trên 
biên, bảo vệ vững chắc vùng biên 
của nước ta. Miột trong những 
cách thực tế và eó hiệu quả nhất 
là kết hợp kinh tế với quốc 
phòng trên mặt biện. Thí dụ các 
hạm đội quân sự đồng thời làm 
đội dánh cá; ngược lại các đội 
tàu vận tải và đánh cá của ta í1 
nhiều đều làm nhiệm vụ quân sự ; 
các lực lượng vũ trang trên biên 
dó không phải là không đáng 
gờm đối với những kẻ xâm phạm 
trái phép vùng lãnh hải của ta. 
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Trong hội nghị này, tôi nhắc 
lại là Khoa học phải phục vụ đời 
sống, phục vụ còng cuộc xây 
đựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Do lịch sử nước ta luôn luôn 
chịu sự tác động của qui luật xây 
đựng đất nước di đòi với bảo vệ 
đất nước và do vị trí bán đão, 
do vai trò của biên trong đời 
sống mọi mặt của nước fa mà 
chúng ta phải ra sức xày dựng 
một nên kinh tế biền mạnh cũng 
như một lực lượng quân sự trên 
biền mạnh. Cũng do đó, nền 
khoa học và kỹ thuật vẻ biền ở 
nước ta có một ý nghĩa hết sức 
quan trọng. Tết cả các yếu tố 
đó, cỏ lực lượng kinh tế, lực 
lượng quôn sự, lực lượng khoa 
học vỏ kỹ thuột v.v... sẽ tạo thành 
sức mọnh trên biền của nhân dân 
ta, của đất nước ta. Cho nèn 
nhiệm vụ của các đồng chí rất 
nặng nề; bởi vi bước vào kỷ 


nguyên mới. sau bao thế kỷ đâu 
tranh, quyền làm chủ Biên Đông 
của nhân dân ta mới được đặt ra 
toàn điện và sâu sắc như ngày 
nay. 

Nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
rồi đây phải là một nước giàu và 
mạnh cqi trên đất liền và cả lrên 
biên nữa. Chúng ta xây dựng sức 
mạnh trên biền của nước t:¡ vì sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xà 
hội, vì cuộc sống hạnh phúc cửa 
nhân đàn ta. Trong lĩnh vực này, 
con dường tiến lên cũng phải 
phù hợp với những điều kiện. đặc 
điềm của một nước (ừ sản xuất 
nhỏ tiến lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Chính trên cơ sở này 
mới có thề xây dựng kinh 
miền biền một cách nhanh chóng, 


mạnh mề và vững chắc. bó cũng 
là con đường phát triển của nền 


khoa học và kỹ thuật về biền 
của nước tia. 


ĐOẢN KẾT LỰC LƯỢNG KHOA HỌC VẢ KỸ THUẬT 
VỀ BIỀN, RA SỨC PHẤN ĐẤU PHỤC VỤ CÔNG CUỘC 
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Bày giờ. tòi nói đến ý kiến thứ 
ba. 

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trên cá đất nước ta, cùng 
như ở miền biến là một quá trình 
tông hợp của ba cuộc cách mạng: 
cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng từ tướng và văn hói, 
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trong đó cách mạng khoa học — 
kỳ thuật là then chốt. Khoa học 
và kỹ thuật về biền cũng phải 
hoạt động theo những đặc điểm, 
yêu cầu, nhiệm vụ chung của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật ở nước ta. Khoa học và kỳ 
lhuật về biên phải gản liền với 
quá trình phát triền kinh tế miện 


biền nước ta, đi từ sản xuất nhỏ 
tiến lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
xaghĩa. Khoa học và kỹ thuật về 
biên phải kếL hợp những công 
trình khoa học đòi hỏi những 
phương tiện rất hiện đại mà ta 
cÌìng có và có thề có thêm với 
những công trình khoa học đòi 
hỏi phương tiện đơn giản hơn. 
€ hú trọng đến những kinh nghiệm 
tông kết của những người tiền 
tiến trong nhân dân lao động. 
Thi dụ như có những anh hùng 
trồng phi lao, trồng dừa ở đất mặn 
thì nhà khoa học phải nghiên cứu 
kinh nghiệm của họ, Hoặc ở chỗ 
này nuôi trai rất tốt, có chỗ khác 
có kinh nghiệm nuôi tôm. Trong 
đồng bào ta có nhiều kinh nghiệm 
như vậy. Thế thì phải kết hợp với 
tất cá cái đó mới có thê làm 
được. 


CGách mạng khoa học — kỹ 
thuật vận dụng vào kinh tế nhất 
thiết phải kết hợp những tiến bộ 
khoa học và kỹ thuật với cuộc 
cách mạng về quan hệ sản xuất, 
tô chức lại sẵn xuất và với cả 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn 
hóa trong nhận thức và tư tưởng 
CỦa CON HGười, CON người say 
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sưa chỉnh phục biền ca và năm 
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quy luật của biến eđ, làm chủ biến 
cả. 


Khoa học về biển mà tôi nói 
đây là khoa học về biền theo 
nghĩa rộng, bao gồm ca những 
ngành khoa học — kỹ thuật mà đối 
tượng nghiên cứu là biên. Chúng 
ta cần xuất phát tử những mục 
tiêu kinh tế mà đặt vấn đề phát 


triền khoa học và kỹ thuật, xuất 


phát từ những mục tiêu kinh tế 


(rước mắt và mục tiêu kinh tế 
lầu đài, chú trọng đến những xu 
hướng phát triền của khoa học ở 
trên thế giới mà đề ra phương 
hướng của khoa học và kỹ thuật 
về biên. Cần phải có phương 
hưởng lâu đài, chứ không phải 
chỉ có nhiệm vụ trước mắt, phục 
vụ trước mắt. Phải xây dựng 
nghiên cứu cơ bản lâu dài nữa. 
nhưng phải chú trọng nghiên cứu 
trước mắt và ứng dụng được 
ngay, phục vụ đắc lực kế hoạch 5 
năm lần thứ hai này. 

Đứng về mặt nào mà nói, thì 
khoa học về biên là khoa học 
ứng dụng các phương pháp và 
kết quả của sinh học, vật lý, hóa 
học, địa chất, toán học vào việc 
nghiên cứu biên. Nẵảy sinh ra 
những ngành sinh học biền, vài 
lý bien, hóa học biến, địa chất 
biên v.v... Còn đứng về những 
ngành khoa học — kỹ thuật về biên 
mà nói thì có rất nhiêu ngành 
khoa họe — kỹ thuật, khoa học —kỹ 
thuật trong nghề cá, đánh bắt cả, 
nuôi cả và chế biến cá, khoa học — 
ký thuật trong khai thác các 
nguồn thực vật, trồng trọt và chế 
biến các nguôn thực vật đó. 
Trong nghiên cứu địa chất cần 
phải chú ý đến kiến tạo, dến 
thành phần, cấu trúc và bản chất 
ác quá trình và hiện tượng địa 
chất ở bien đề đi dến kết luận ở 
đàu có thê làm cái gì. Tôi nói thị 
dụ như cát có bao nhiêu loại, Cát 
ớ Cam-ranh khác, ở Ba-dön 
khác, ở vịnh Hạ-long khác. Trong 
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cát có nhiều chất đất hiếm. Ta 
phải nghiên cứu tất cả những 
cái đó. Những luông gió cát tà 
làm thế nào đề chặn lại. Thế rồi 
trên cát trồng cái øì. Rồi đến 
khoa học —kỹ thuật hàng hải, 
khoa học — kỹ thuật xây dựng 
cảng, đóng tâu., Rồi một ngành 
rất lớn, ngành mũi nhọn là khoa 
học —kỹ thuật khai thác dầu mỏ 
và khí đốt ở biên. Vấn đề này đã 
là vấn đề cấp bách rồi. 
Kinh tế miền biền nhất dịnh 
có liên quan đến tất cả những 
khoa học về động vật, thực vật 
ở trái đất và nói chung là với 
toàn bộ các khoa học về trái đất. 
Cho nên hôm nay hội nghị có 
mời các đồng chí ở các ngành 
không trực tiếp nghiên cứu biên 
đến dự là đúng. AlộL người Việt- 
nam, đù là sống trong đất liền, 
mà không biết là nước mình có 
biên, nhà khoa học mà không 
chú ý đến khoa học về biển thì 
không thê được. Ngược lại nghiên 
cứu biền ta cũng nhớ rằng ta ở 
trên đất liền và phải dựa vào đất 
lên mà nghiên cứu. Đội ngủ 
khoa học về biên có ngành sinh 
học tương đối đông, ca ngành 
sinh học cơ bản và sinh học ứng 
dụng. Sự phát triền của sinh học 
như thế là tốt. Bởi vì sinh học 
cho phép đưa ngay khoa học vào 
sản xuất mặc dù những phương 
tiện kỹ thuật còn rất nhiều hạn 
chẽ. Chẳng hạn nếu nghiên cửu 
ra những thực vật hay động vật 
có giá trị kinh tế cao và tìm ra 
những phương pháp chăn nuôi 
và trồng trọt tốt thì với một kỹ 
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thuật còn chưa phải la cơ giới 
hóa, tự động hóa, điện tử hóa. 
chúng ta vẫn có thề tạo ra mòi 
năng suất lao động mới được. 
Khoa học đi vào sản xuất môi 
mặt thông qua việc đồi mới các 
công cụ lao động, cơ giới hóa. tư 
động hóa, đó là một hướng rải 
quan trọng. Tuy nhiên đó không 
phải là hướng duy nhất. Còn một 
hướng nữa, hướng tác động vào 
đối tượng lao động, tác động vào 
đất đai, môi trường, tác động vào 
những cơ thề sống. Chẳng hạn. 
sinh học nghiên cứu giống cả. 
giống tôm, giống đặc sản. tìm ra 
cách nuôi thế nào; cái đó là trực 
tiếp đi vào sản xuất. Trong nỏng 
nghiệp của ta sinh học rất quan 
trọng; trong nghề biên, sinh học 
cũng rất là quan trọng. 

Hiện nay và trong tương lai 
không xa, chúng ta là một nước 
xã hội chủ nghĩa lớn, hiện nay 
có 50 triệu dân, rồi đây có thể 
tăng lên tới 6,7 chục triệu. Ta 
phải lo tính trước đi. Chúng ta 
phải phát triền kinh tế ở đóng 
bằng, nhưng còn phải phát triền 
lên miền núi, phát triền ở miền 
biền. Nước ta là một nước lớn 
như vậy mà có biên thì phải đầy 
mạnh khoa học nghiên cứu vẻ 
biên, đầy mạnh mọi ngành kỳ 
thuật về biền và xa hơn nữa còn 
phải chú trọng đến nghiên cửu 
đại dương cùng các nước khác 
trên thế giới. Chúng ta cũng có 
trách nhiệm vò quyền lợi nghiên 
cứu vò khơi théc đợi dương chứ 
đại dương không phải là độc 
quyền của một nước nào. Đương 


m hiện. chúng ta phỏi dựa chắc vòo 
wen biền, trước hết chú ý đến biền 
gòn, rồi đến biền xa củo to, chú ý 
ciến thềm lục địa củo tơ. Nhưng 
mÖi phải vươn ra đại đương. Ngay 
bây giờ, ta cũng phải nghĩ đến 
con đường phát triền lâu đài của 
kính tế và khoa học về biên ở 
nước ta. 

Tôi đã nói một số ý kiến về 


cách mạng khoa học — kỳ thuật. 


trong việc phục vụ kinh tế miền 
biên. Pôi đồng ý với nguyện vọng 
của các dông chí là tập hợp lực 
lượng lợi, xây dựng những trung 
tôm nghiên cứu về biền cho cả 
nước, tö chức hệ thống nghiên 
cứu về biên có phản công có 
phối hợp. Chẳng hạn giữa Viện 
nhiên cứu biền và Viện hải sản 
phàn công phối hợp với nhau 
như thế nào. Nhất thiết phải phối 
hợp. Cho nên, hôm nọ, khi tôi 
mới đi công tác mấy tháng ở 
ngoài nước về thì được tin mờ 
hội nghị này, LÒI CÓ nÓI VỚI các 
đồng chỉ ở Bộ hải sản, là nên làm 
sao cùng tô chức hội nghị này. 
Các anh ấy rất đồng ý và đã chọn 
những báo cáo tốt tại hội nghị 
này Không những phải tô 
chức những Viện ở trung ương 
mà còn phải tô chức cả một mạng 
lưới nghiên cứu cho đến địa 
phương, đến cơ sở. Tôi nghĩ 
rằng các tỉnh nên có cơ sở nghiên 
cứu; các huyện cũng có tô chức 
khoa học — kỹ thuật ớđó. Tôi 
đi các nước, thấy trong các hợp 
lác xã lớn, các nòng trường đều 
có cơ sở nghiên cứu khoa học và 
kỹ thuật. Bây giờ có nơi đã hình 


ư 


thành những liên hiệp khoa học 
sản xuất. Các đồng chí chắc cũng 
đã có nghe nói. Cho nên, ta phải 
làm ngay tử bây giờ, đưa khoa 
học —kỹ thuật đến tận cơ sở, làm 
sao đẻ kết.hợp khoa học hiện đại 
nhất với việc tông kết những 
kinh nghiệm, với khả năng sáng 
tạo của nhân dân lao động. Các 
đồng chí cũng biết rằng tất cả các 
sáng kiến phát minh không phải 
chỉ do các nhà bác học tìm ra mà 
thỏi. Tôi không kê nhiều về vấn 
đề này. 


Tòi chỉ nói một thí dụ. Như 
việc đánh cá của Hải quân, phải 
tìm ở đàu mới có bãi cá. Bản đồ 
về biền của ta hiện chưa chỉ rõ 
những bãi cá ở đâu. Thế thì chỉ 
có những người đánh cá rất lầu 
năm biết thôi. Nếu Hải quân có 
những người đánh cá lâu năm 
giúp đỡ thì có thể sản lượng tăng 
lên gấp dôi, gấp ba ngay. Chứ 
còn biên mềẻnh mỏng thế này mà 
la cà đi tìm, đi soi thì biết đầu có 
cả. Mà đợi Viện khoa học biền 
của ta ở Nha-trang làm bản đồ 
đề biết ở đâu và lúc nào có cá thì 
chắc eòn lầu lắm. : 


Tỏi đồng Ý tăng cường trong bị 
vò thiết bị, nhưng tôi nghĩ rằng 
đề có những trang bị và thiết bị 
ta có hai cách làm. Một cách là 
đi thắng vào cái hiện đại nhất, 
làm ở trung ương, trong đó có 
những cái không phải ở trong 
nước có thê làm được. Một cách 
nữa là phát động một cách rộng 
rãi phong trào đi sàu vào khoa 
học— kỹ thuật ở cơ sở đề cải tiến 
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và đôi mới trang bị. Kết hợp cả 
hai cách đó mới eó thẻ làm được. 
Nếu như bây giờ cứ đợi đủ vốn 
liếng, mà có vốn đi nữa muốn 
mua một cái tàu nghiên cứu cho 
đầy đủ thì phải đi thương lượng, 
phải ký kết, v.v... thì hết năm này 
qua năm kỉa rồi. Tất cả cái đó 
không phải chỉ chuyện mình có 
tiên hay không có tiền đâu, không 
phải tùy mình đâu. 


Cần phải hết sức coi trọng việc 
đào tợo cán bộ. Trước khi đi vào 
đào tạo cán bộ thì kiềm kê lại 
đội ngũ cán bộ mà sử dụng cho 
đúng. Tôi khòng tán thành việc 
sử dụng bất hợp lý các cán bộ 
nghiên cứu của chúng ta ; nhưng 
bây giờ điều động cũng không 
phải dễ đâu, bởi vì còn chuyện 
cục bộ bản vị. Tôi nghĩ muốn 
giải quyết vấn đề này thì phải 
kiên quyết. Một đồng chỉ có trình 
độ trên đại học giỏi về nghiên 
cứu biên thì đề đồng chỉ đó 
nghiên cứu, chứ đồng chí đó làm 
quản lý thì chưa chắc đã tốt. 
Nhiều nơi cứ tướng như là phó 
tiến sĩ mà đi làm quản lý thì quản 
lý sẽ cao hơn. Không phải như 
vậy. Cần phải kiêm kê lại tất cả 
cán bộ. Tôi sẽ đẻ nghị Hội đồng 
(hính phủ ra một quyết định 
riêng về vẫn đề này. 


Gần có một chương trình đào 
tao cần bộ một cách có hệ thông. 
Đào tạo cần bộ trên dại học tiến 
hành ở ngoài nước và cả ở trong 
nước. Đào tạo những cán bộ đại 
học và trung cấp. Trong các 
trường đại học, trong các trường 
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trung cấp của ta. Các cán bộ đó 
sẽ phục vụ ở các cơ sở sản xuất, 
ở các Viện nghiên cứu về biền và 
ở các trường có nội dung giảng 
dạy về biền. Tôi rất mừng thấy 
có những cản bộ giìng dạy nhưng 
đã đi sâu nghiên cứu về biến. Hát 
mong các (lồng chí tiếp tục nghiên 
cứu. Ngoài ra, sau khi giải phóng 
miền Nam chúng ta có thẻm 
những cán bộ khoa học và kỹ 
thuật về biền đã làm việc dưới 
chế độ cũ. Cần phải hết sức trọng 
dụng những cán bộ đó, làm sao 
cho anh chị em phát huy tài năng 
và trí tuệ đề phục vụ cho sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trên đất nước ta. 

Về chương trình hành động cụ 
thê thì tôi nghĩ rằng cần có một 
kế hoạch đề tài cấp Nhà nước dẻ 
phối hợp các lực lượng khoa học~ 
kỹ thuật về biền vào những mục 
tiêu cấp bách. Hiện nay có mới 
đề tài quan trọng là điều tra vùng 
biền Thuận-hải và Minh-hải. Sau 
hội nghị này, các đồng chí trien 
khai thảo luận đề tài đó là rất 
đúng. Nhưng rồi đây, với sự chỉ 
đạo của Ủy ban khoa học và kỹ 
thuật, cần làm chương trinh 
nghiên cứu toàn diện hơn về 
những tiến bộ khoa học và ký 
thuật trong những năm tới trong 
những ngành kinh tế biên, đói 
với toàn bộ Biền Đông và thêm 
lục địa của ta. 


* 


Hôm nay, tôi đến thăm hỏi 
nghị của các đồng chí, hoan 


nghẻnh sự tập hợp lực lượng tại 
hội nghị này. Tôi muốn phát biêu 
một số Ý kiến vẻ tầm quan trọng 
của biến, sư ưu đãi mà thiên 
nhiên đành cho nước ta, về nền 
kinh tế miền biến, một bộ phận 
hữu cơ hết sức quan trọng trong 
nén kinh tế của nước Cộng hòa 
xñ hội chủ nghĩa Viet-nam. Đó 
cũng là cơ sở đe đặt phương 
hướng nghiên cứu của các ngành 
khoa học — kỹ thuật về biên. Tòi 
muốn nhấc các đồng chỉ là cách 
mạng khoa học —-kÝ thuật là 
cỏng việc của cán bộ khoa học, 
kỹ thuật đồng thời của quần 
chúng nhàn đàn cho nên phải phát 
động một phong trào quần chúng 
đi vào khoa học và kỹ thuật một 
cách mạnh mẽ. 


Đây là một công việc mới mề, 
bởi vì chúng tì mới đi những 
bước đầu trong khoa học về biên. 
Cho nên nếu như khi xác định 


những trọng điềm nghiên cứu, 
chúng ta chỉ làm những lrọng 
điểm đó thôi thì khó phát hiện 
những khả năng mới. Trong lúc 
nắm những trọng điểm thì văn 
đề một số đồng chí khác có mội 
phạm vi nghiên cứu những đề tài 
về biên rộng rãi hơn. Trước uiảt. 
nó có vẻ như là xa xôi, chưa thiết 
thực, nhưng cũng cần phái nghiên 
cứu. Không nên quá bó hẹp. Như 
vậy có một phạm vĩ nghiên cứu 
rộng rãi, đồng thời phải biết 
hướng vào những mũi nhọn quan 
trọng. Trước hết là sinh học biến 
và kŸ thuật dánh cá, ký thuật 
hàng hải phục vụ nghề cá và 
nghề đi biên. Khoa học và kỹ 
thuật phục vụ việc khai thác dầu 
khí ở biền cũng rất quan trọng và 
cấp bách. 


Với tỉnh thần như vậy, tôi chúc 
hội nghị các đồng chỉ thành công 
tốt đẹp. 
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LỰũ LIN6 YÚ TRANĐ IHÂN DÂN TẢ 
KẾN (HYẾT THỤU HIẾN THĂNG LỰT 
Ji NHIW VỤ TRÚNồ GIẢI BUẬN NI 


TDÀN Lộc ta đang sống những ngày 

sôi nồi đầy khí thế cách mạng, 
nhằm thực hiện thắng lợi dường 
lối mà Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng đã đề ra 
trong giai đoạn mới, «giai đoạn 
cả nước độc lập, thống nhất 
và làm nhiệm vụ chiến lược duy 
nhất là tiến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hội » (1). Nhân dàn ta 
đang phát huy những thế mạnh và 
khai thác mọi tiềm năng của đất 
nước đã thống nhất, nêu cao lòng 
yêu nước xã hội chủ nghĩa, tỉnh thần 
lao động cần củ, trí thông minh, óc 
sáng tạo, truyện thống dũng cảm; 
dân tộc đề xây 
vệ vững 


kiên cường của 
đựng thành công và bảo 


á5 


VĂN - TIẾN - DŨNG 


chắc Tô quốc Việtnam xã hội chủ 
nghĩa. 


Trong khi quyết định đường lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và đưởng 
lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta, Đại hội đã chỉ rõ: « Đi 
đôi với xây dựng đất nước về 
mọi mặt, phải ra sức xây dựng 
nèn quốc phòng toàn dân vững 
mạnh, xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân, xây dựng công 
nghiệp quốc phòng, bảo đảm cho 
đất nước sẵn sàng đánh bại mọi 
cuộc tiến công của bọn xâm 
lược »(2). 


(l) Nghị quyết Đại hại đại biều toàn quốc 
lần thứ IỰ của Đảng cộng sản Việt-nam, nhà 
xuất bản Sự thật, Hià-nội, Í977, trang !Ó. 

(2) Sách đá đắn, trang 25. 


Đại hội cũng đã xác định: « Trong 
giai đoạn mới, các lực lượng vũ 
trang có hai nhiệm vụ luôn luôn 
sẵn sàng chiến đầu bảo vệ Tò 
quốc và tích cực làm nhiệm vụ 
xây dựng kinh tế»(3). 

Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng tại Đại hội 
lần thử IV đã chỉ rõ : “ Đàng đánh giá 


Là cổng cụ bạo lực sắc bén của 
Đẳng, do Đảng và Bác Liồ kính yêu 
tồ chức, lãnh đạo và giáo dục, các 
lực lượng vũ trang nhàn dân ta lưòn 
luôn lấy đường lối, nhiệm vụ cách 
mạng của Đảng làm mục tiêu chiến 
đấu của mình: Trong giai đoạn hiện 
nay, quân đội ta đồng thời làm hai 
nhiệm vụ nói trên chính là đề thực 
hiện đường lối, nhiệm vụ cách mạng 
mà Đại hội đại biều toàn quốc lân 
thứ IV của Đảng đã vạch ra. vì độc 
lập tự do của Tô quốc, vị chủ nghĩa 


xã hội và chủ nghĩa cộng sản, 


Hải nhiệm vụ chính trị lớn mà Đẳng 
giao cho lực lượng vũ trang nhân 
dân ta là xuất phát tử yêu cầu khách 
quan của tỉnh hình nước ta hiện này, 
phản ánh quan điềm đúng đẳn của 
Đăng ta trong việc vận dụng quv luật 
dựng nước đi đòi với giữ nước, quy 
luật xây đựng chủ nghĩa xã hội đi đôi 
với bảo vệ chủ nghĩa xã hội trong 
điều kiện mới của nước ta, Phải bảo 
vệ vững chắc Tỏ quốc đề xây dựng 
đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hỏi, 
Có xây dựng chủ nghĩa xã hỏi, xây 


rất cao chiến công của quân đội 
trong cuộc chiến tranh yêu nước vÏ 
đại vừa qua. Đẳng tin chắc rằng quản 
đội mãi mãi xứng đáng là một đội 
quân đảng tin cậy trong sự nghiệp 
bảo vệ Tô quốc, đồng thời là một đội 
quân xây dựng tài giỏi, một trường 
học lớn rèn luyện con người mới đói 
với các thế hệ thanh niên ? (4) 


dựng đất nước giàu mạnh mới có cơ 
sở đề củng cố quốc phòng, bảo vệ Tô 
quốc. 


Chúng ta đầy mạnh việc xây dựng 
quân đội nhân dàn chính quy hiện 
đại, xây dựng nẻn quốc phòng toàn 
đân hiện đại trong tỉnh hình cơ sở 
vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội ở còn yêu. Đi 
đôi với nhiệm vụ thiêng liêng bo vẻ 
TỔ quốc. quân đội ta phải tích cực 
xảy dựng kinh tế, góp phần xây dựng 
và tăng cường cơ sở vật chảt kỳ 


Hước ta nhỏ 


thuật của chủ nghĩa xã hỏi làm cho 
đất nước mau giàu mạnh, tạo ra cơ 
sở vặt chất - Kỹ thuật ngày 
hiện đại cho việc cũng cố quốc phòng. 


caiñØ 
xây dựng quàn đội. Đương nhiên, 
muốn có quân đội mạnh, có nén quốc 
phòng mạnh, ta còn phải làm nhiều 
Việc, COI lrọng việc xây dựng và phát 
huy mọi nhân tố hợp thành sức mạnh 


của quân đội. 


(3) Sách đã dẫn. trang 65— 66. 

(4) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ ÏV, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 977, trang |42. 
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Là tổ chức vũ tring cách mạng có 
kỷ luật nghiêm minh, có tỉnh thần 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, có 
khả năng làm chủ khoa học — kỹ thuật 
hiện đại, có cơ sở vật chất — kỹ thuật 
nhất định, quân đội ta là một lực 
lượng chiến đấu mạnh đề bảo vệ Tô 
quốc và là một lực lượng lao động lớn 
có khả năng làm giàu cho đất nước. 

Bảo vệ Tò quốc Việt-nam xã 
hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chính trị 
quan trọng nhất, là chức năng cơ 
bản của quân đội nhàn dân. 

Lực lượng vũ trang ta cùng với 
toàn đân bảo vệ vững chắc độc lập 
tự do của Tô quốc, chủ quyên của dân 
tóc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thô, vùng 
trời,vùng biên, thềm lục địa, biên giới, 
hải đảo; bảo vệ vững chắc Nhà nước 
chuyên chính vỏ sẵn và quyền làm chủ 
tập thể xã hội chủ nghĩa của nhàn đân 
lao động. bảo vệ an nình chính trị và 
trật tự xã hội, bảo vệ sự nghiệp cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, còng cuộc lao động hòa 
bình xây dựng kinh tế, xây dựng đời 
sống ấm no hạnh phúc của nhân dàn 
ta, giữ vững hòa bình lâu đìi của Tô 
quốc. Chúng ta sẵn sàng đập tan mọi 
âm mưu và hành động của bọn để 
quốc và các thể lực phần động xâm 
phạm chủ quyền và lãnh thỗ của ta, 
chống phá sự nghiệp cách mạng của 
nhàn đàn. Đông thời chúng ta sẵn sàng 
đánh bại chiến tranh xâm lược của bọn 
đẻ quốc và tay sai nếu chủng gây ra 
đối với nước ta trên bất cứ quy mô 
nào, đưới bàt cử hình thức nào, bằng 
bất cứ loại vũ khi nào, trong Đất cử 
tỉnh huông nìo. 

cÑau nám chiến đấu bền 
bí đầy hy sình, gian khổ, nhân đàn tà 


hàng 


tñ 


chỉ có niột nguyện vọng tha thiết lá 
được sòng trong hòa bình đề xây dựng 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
giàu mạnh, tắng cường quan hệ hữu 
nghị, hợp tác với tất cả các nước, và 
góp phần tích cực bảo vệ hòa bình ở 
Đông — Nam châu Á và trên thế giới. 
Nhân dân và quản đòi ta kiên quyết 
khỏng cho phép bọn đế quốc và bất 
cử thẻ lực phần động nào xâm phạm 
đến chủ quyên của dàn tộc, đến đậc 


lạp tự đo của Tö quốc. 


Đề làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tô 
quốc, chúng ta cần thầy hết những 
âm mưu đen tối trước mắt cũng 
như lâu dài của bọn để quốc và 
các thế lực phản động trong và 
ngoài nước; khỏng ngừng nâng cao 
cảnh giác cách mạng, trình độ sẵn 
sàng chiến đấu của bộ đội, có kế 
hoạch chuần bị chủ đảo. cụ thê; toàn 
điện. 


Chủ nghĩa để quốc và các thế lực 
phần động không cam chịu khoanh 
tay trước sự phái triền của cách mạng 
Việt-nam. Chúng chưa từ bộ những ÿ 
đỏ xắu xa và những hành động gây 
tội äc đối với nước ta và nhân đần các 
nước Đông-dương. Chúng ra sức tìm 
mọi cách gây rồi, phá hoại công cuc 
xây đựng kinh tế hỏng làm chậm bước 
tiến của nhân dân ta trong sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sau khi 
thất bại thẩm hại ở Việt-nam, rỗ 
ràng đế quốc Àlš không thề làm 
mưa làm gió được nữa. Song, còn 
chủ nghĩa đế quốc thị còn có nguồn 
gốc của chiếu tranh xâm lược. Bọn 
để quốc vẫn tiếp tục chạy đua vũ 
trang, gây ra các cuộc xung đọt vũ 
trang cục bọ, tũng cường chuẩn bị 


chiến tranh, chia rẽ các lực lượng cách 
mạng, mưu toan chống lại phong trào 
cách mạng của nhàn dân các đân tộc 
trên thế giới. Nếu một khi bọn đế 
quốc gây ra chiến tranh xâm lược đối 
với nước ta thì cuộc chiến tranh đó 
sẽ có quy mỏ lớn hơn, tính chất ác 
liệt bơn 
trước ; kế địch có thê sử đụng những 
phương tiện chiến tranh hiện đại 
nhất. Chúng ta cần chuần bị về mọi 
mặt cho đất nước, đặc biệt là về mặt 
xây dựng lực lượng vũ trang đề chiến 
thẳng quản thủ. Phần dấu nắm lấy 
những thành tựu và vươn lên đón 
trước những sự phát triển mới nhất 
của khoa học kỹ thuật quản sự hiện 
đại, đề chủ động bảo vệ đất nước 
trong mọi tỉnh huỏng. 


những cuộc chiến tranh 


Chúng ta cần nhận rõ vị trí của 
nước Việt-nam và sự phát triền 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên đất nước ta đè thấy hết những 
nội dung mới, những yêu cầu cao. 
những kha năng to lớn trong sự 
nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng 
lực lượng vũ trang, bảo vệ Tô quốc. 


Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam là một tiền đôn bất khả 
xâm phạm của hệ thống xã hỏi chủ 
nghĩa, là nhân tổ quan trọng của hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội ở Đông — Nam châu Á và 
trên thế giới. Nước ta có vùng đất 
dai và hẹp, nằm ở bờ biên Thái-bình- 
dương, trên một địa bàn cửa ngõ ở 
châu Á, có hàng nghỉn hải đảo, có 
thềm lục địa rộng, có vùng biên gắn 
Hiền với các đường hàng hãi quốc tế,eó 
bầu trời bao la quan hệ về hàng không 
với nhiều nước. Còng cuộc xây dựng 


chủ nghĩa xã hội đang làm biển đôi sâu 
sắc đất nước ta. Nhiều vùng kinh tế 
mới, nhiều cơ sở cỏng nghiệp, nhiều 
khu công — nông nghiệp, nông — còng 
nghiệp... đang thành hình và sẽ phát 
triền, Các cợ sở đó lại nằm ở những 
địa bàn chiến lược khác nhau: đồng 
bằng, rừng núi, biên cả, hải đảo, nưày 
trên biên giới, sâu trong nội địa... 


Như vậy, vị trí của nước ta, sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân ta đòi hỏi công cuộc bo 
vệ Tô quốc phải được không ngừng 
phát triển một cách toàn điện, Mặt 
khác, những thành quả vẻ mọi mặt 
của sự nghiệp xây dựng đất nước lại 
tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến các 
nhân tố tạo thành sức mạnh chiến 
đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, 
của nền quốc phỏng toàn dân. Chúng 
ta nhất định xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. Chúng ta cũng nhất dịnh 
đem hết sức lực và mọi khả năng 
đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
thân yêu. 

Chúng ta phải quản triệt đường 
lối của Đảng, nắm vững chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thè của nhân dân lao 
động, ra sức xây dựng chế độ 
làm chủ tập thè xã hội chủ nghĩa 
đẻ tạo nên một động lực to lớn, một 
sức mạnh vĩ đại trong sự nghiệp bảo 


vệ đất nước. 


Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, bất 
cứ lĩnh vực nào mitốn có được những 
chuyền biến cách mạng vĩ đại, đều 
phái phát huy được quyền làm chủ 
tập thẻ của quần chúng, phái xây 
đựng được một cơ chế đúng đán 


và ngày càng hoàn thiện phần 
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anh quyền làm chủ tập thê đó. Lĩnh 
vực quân sự, lĩnh vực quốc phòng, 
một lĩnh vực liên quan trực tiếp đến 
vận mệnh của dân tộc, đến sự phát 
triền của cách mạng, tiêu biều cho 
sức mạnh tông hợp về mọi mặt của 
đất nước, càng phải quản triệt yêu 
cầu nói trên. 


Nhân dân lao động không chỉ làm 
chủ trong sự nghiệp xây dựng đất 
nước, mà còn làm chủ trong sự nghiệp 
bảo vệ Tö quốc. Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đảng khẳng định: 
“Làm chủ tập thẻ về chính trị đòi 
hỏi phải bảo vệ vững chắc chủ nghĩa 
xã hội. bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
xã hỏi chủ nghĩa đi đòi với xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ?. Mỗi công dân, mỗi 
cản bộ, mỗi chiến sĩ lực lượng vũ 
trang đều cỏ quyền lợi và nghĩa vụ 


làm chủ trong sự nghiệp bảo vệ Tô 


quốc, nêu cao tỉnh tích cực. chủ động, 
sáng tạo, ý thức cảnh giác, phát huy 
sức mạnh của các tổ chức, chấp hành 
nghiêm chỉnh các quy định của Nhà 
nước chuyên chính vô sản đề bảo vệ 
Tö quốc. | 

Chúng ta cần quán triệt quan 
điềm quốc phòng toàn dân, 
quan điềm chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tò quốc, ra sức xây 
dựng nèn quốc phòng toàn đân 
vừng mạnh. 


Bao vệ Tỏ quốc là sự nghiệp củatoàn 
Đẳng, toàn dân và toán quân ta. Đối 
với toàn bộ đất nước mà nói, sẵn sàng 
chiến đấu đẻ bảo vẻ Tô quốc là phải có 
nền quốc phòng toàn đàn vững mạnh. 
Nền quốc phỏng của ta ngày này là 
nền quốc phòng của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, độc lập, tự chủ, là nền quốc 
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phòng toàn dân, toàn điện và hiện đại, 
gản liên với sức mạnh ngày càng phảt 
triền của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
hủng cường. với sức mạnh tiền cöng 
của cả ba dòng thác cách mạng trên 
thế giới. Nền quốc phòng đó gồm có 
tiềm lực chỉnh trị, tính thần, tiêm lực 
kinh tế, khoa học — kỹ thuật và tiêm 
lực quân sự, có thế trận chiến tranh 
nhân dânvững chác,luôn luôn sẵn sàng 
chiến đấu trong thời binh và có kế 
hoạch nhanh chóng chuyên toàn bộ 
đất nước từ thời binh sang thời chiến 
nếu chiến tranh xảy ra. Đối với các 
lực lượng vũ trang mà nói, sẵn sàng 
chiến đấu là phải không ngừng nâng 
cao chất lượng, nâng cao sức mạnh 
chiến đấu của các đơn vị và cơ quan. 
của các quân chủng và binh chủng; là 
có kể hoạch và phương án tác chicn 
cụ thê, chu đảo, xây dựng thế trận. 
chuần bị chiến trường, chuần bị hảàu 
cần... đề có thê đập tan ngay. không 
chút chậm trễ mọi hành động xâm 
lược lớn hay nhỏ. bất eứ ở đàu, bãi 
cứ lúc nào. 

Sức mạnh quốc phòng của ta thề 
hiện toàn bộ sức mạnh của đất nước 
và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Nó là kết quả tông hợp của ba 
cuộc cách mạng Ở nước ta, cách mạng 
về quan hệ sản xuất, cách mạng "khoa 
học—kỹ thuật, cách mạng tư tường và 
văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt. Nó là sẵn 
phầm tông hợp của quá trình xây 
dựng chế độ làm chủ tập thề xã hỏi 
chủ nghĩa, nền sản xuất lớn xã hỏi 
chủ nghĩa : nên văn hóa mới xã hòi 
chủ nghĩa và eon-người mới xã hoi 
chủ nghĩa. Sức mạnh ấy nằm trong 
toàn bộ hệ thống của nền chuyên 


chỉnh vô sẵn, dựa vào lực lượng của 
toàn dân mà nòng cốt là khối liên 
mình công nông dưới sự lãnh đạo của 
Đảng của giai cấp công nhân. 


Quân đội nhàn dân có trách nhiệm 
năng nề và vẻ vang là luôn luôn sẵn 
sàng chiến đấu, kịp thời đập tan mọi 
sự phản kháng của các lực lượng thù 
địch, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tô quốc: 
Đó là lực lượng tiêu biều của sức 
mã ạnh quốc phòng, là lực lượng nòng 
cốt cho toàn dân đánh giặc giữ nước. 
Sức mạnh của quân đội nhàn đân phải 
dựa chắc vào sức mạnh của nền quốc 
phòng, vào toàn bộ thể trận rộng khắp, 
vững chắc của chiên tranh nhân dân 
đã được chủ động triền khai. Lực 
lượng vũ trang nhân dân chỉ có thê 
nâng cao được trình độ sẵn sàng chiến 
đấu và phát huy hiệu lực chiến đấu 
cao nhất trên những nền tảng đó. Mặt 
khác lực lượng của toàn dân giữ 
nước nhất thiết phải có nòng cốt là lực 
lượng vũ trang nhân dân, với chất 


lượng ngày càng cao, thì mới phát huy 


được cao độ sức mạnh của mình. 


Xúu dựng kinh tế là nhiệm vụ chính 
trị hết sức quan trọng, một nhiệm vụ 
thuộc về bản chất của quản đội nhàn 
dân, của chế độ xã hội chủ nghĩa. 


Quân dọi ta phải tích cực góp phần 
vào sự nghiệp xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
cùng toàn dân hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ đưa nén kinh tế nước ta từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, chiến thắng nghéo nàn và 
lạc hậu, nâng cao khóng ngừng đời 
sông của nhãn đàn: Đồng thời kết hợp 
với các ngành kinB tế của Nhà nước, 
cố gắng dáp ứng những nhu cầu cơ 


bản về cơ sở vật chất — kỹ thuật cho 
nền quốc phòng nói chung và cho 
quân đội nói riêng. 


Quân đội toàn đân tập 
trung cao độ vào mặt trận sản xuất 
nông nghiệp, làm nghiệp, ngư nghiệp, 
kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ 
khai hoang, kiến thiết đồng ruộng, 


ta cùng 


xây dựng vùng kinh tế mới, thực 
hiện bằng được những chỉ tiêu về sản 
xuất lương thực, thực phầm, chăn 
nuỏi, khai thác gỗ, trồng rừng, khai 
thác hải sắn...“ Cần huy động mội bộ 
phận tương đối lớn tích cực tham gia 
vào mặt trận xây dựng cơ bản, xây 
dựng những nhà máy, công trình thủy 
lợi, thủy điện, những nông trường, 
lâm trưởng, những thành phố, thị 
xã, thị trấn, những trường học, bệnh 
viện... nhất là ở những vùng kinh tế 
mới, những khu vực chiến lược quan 
trọng. xung yếu có ý nghĩa lớn về 
kinh tế và quốc phòng. Cần sử dụng 
một lực lượng lao động thích hợp, 
tích cực tham gia vào mặt trận giao. 
thông vận tải, xây dựng mạng lưới 
giao thông đường bộ, đường sắt, 
đường ống, đường thủy, cúng cố, 
mở rộng, xây đựng thêm hệ thống 
các sân bay, bến cảng... đập ứng 
yêu cầu của sự nghiệp phát triên kinh 
tế và củng cõ quốc phòng. Cần tiếp tục 
xảy dựng những cơ sở công nghiệp 
quốc phòng đề đáp ứng yêu cầu của 
quốc phòng. của quân đội trong việc 
hoàn thành hai nhiệm vụ, đồng thời 
cùng với các xí nghiệp công nghiệp nhẹ 
của Nhà nước sẵn xuất một số mặt 
hàng tiêu dùng. 


Về lâu dài, quân đội ta sẽ dần dần 
tập trung vào làm những ngành hợp 
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với sở trường của tô chức quân đội, 
nhất là những ngành mũi nhọn, then 
chốt, những ngành gán 
nhất với quốc phòng. 


liền nhiều 


Chúng ta cần hiểu rằng quân đội 
xây dựng kinh tế không phải là đề 
tự túc về kinh tế, cũng không phải 
là đe xảy dựng kinh tế riêng cho quân 
đội, mà là phát huy vai trò xung 
kích, sức mạnh về tổ chức và kỷ 
luật của quân đội đề xây dựng nền 
kinh tế của cả nước, đặc biệt là 
những công trình quan trọng nhất, 
khó khăn nhất. 


Đề thực hiện tốt nhiệm vụ xây 
dựng kinh tế, chúng ta phải quán 
triệt đường lối cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, đường lối xây dựng 
nèn kinh tế xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta mà Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng đã đê ra, 


Quân đội ta làm nhiệm VỤ XâY 
dựng kinh tế là góp phần đầy nhanh 
quả trình đưa nên kinh tế nước la 
_ từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, phát triền thành phần 
kinh tế quốc doanh, tăng cường trận 
nghĩa xã hội ; ra sức 
sở vẬt chất — kỹ thuật 
hội ; 
góp phần phân bố lại lao động trong 


địa của chủ 
xây dựng cơ 
của chủ nghĩa xã tích cực 
cả nước và phân công lao động trong 


các ngành kinh tế quốc dân; 
chủ trọng cả công nghiệp và nông 
nghiệp đề xây dựng cơ cấu kinh tế 
công — nông nghiệp; coi trọng cả 
kinh tế trung ương và kinh tẻ địa 
phương: kết hợp kinh tế với quốc 
phòng... Kế hoạch xây dựng kính tế 
của quân đội là một bộ phận trong 


kè hoạch xây dựng nền kinh tế của 


cả nước. Quân đội ta phải nghiềm 
chính chấp hành mọi quv định, thề 
lệ, chính sách của Nhà nước. hơàn 
thành kế hoạch Nhà nước giao cho 


Chúng ta cần thầu suốt tàm 
quan trọng của việc quân đội 
làm nhiệm vụ xây dựng kỉnh tế 
và mối quan hệ giữa nhiệm vụ 
xây dựng kinh tế với nhiệm vụ 
bảo vệ Tò quốc, nhiệm vụ xây 
dựng quân đội. 


Bảo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng tại Đại hột 
đại biều toàn quốc lần thứ IV đã chỉ 
rõ: *Trong hoàn cảnh một nước 
nghèo lại vừa ra khoi một cuộc chiến 
tranh ác liệt, kéo dài, thì các lực 
lượng vũ trang, ngoài nghĩa vụ luên 
luôn sẵn sàng bảo vệ Tô quốc, còn 
phải tích cực làm nhiệm vụ xây dựng 
kinh tế, góp phần xây đựng cơ sở vậi 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 
Chỉ có trên cơ sở đầy mạnh công cuộc 
xây dựng kinh tế, công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà, chúng ta mới 
phát triền được công nghiệp quốc 
phòng, xây dựng lực lượng vũ trang 
thật sự chính quv và hiện đại. triền 
khai việc phòng thủ đất nước một 
cách toàn diện » @). 


Trong quả trình xây dựng kinh tế, 
cân bộ, chiến sĩ ta được bồi dưỡng. 
rèn luyện những phầm chất tốt đẹp 
của người lao động như: tỉnh thần 
khắc phục khó khăn, chịu đựng gian 
khổ, tư chủ tập thể, 


tướng làm 


(5) Báo cáo chính trị của Bạn chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại bội lần thứ IV, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, Ì97??, trang 143. 


tỉnh cìm gắn bỏ với quần chúng, với 
sẵn xuảät và đời sống của nhân dân... 
Cán bộ, chiến sĩ ta còn được bồi 
đường những kiến thức về kinh tế, 
về văn hóa và khoa học — kỹ thuật, 
được rên luyện kỹ năng trong sẵn 
xuất. Đó cũng chính là những phầm 
chất và năng lực cần thiết đề làm 
tốt nhiệm vụ bảo vệ Tỏ quốc‹ 


Chúng ta cần nêu cao tỉnh thần 
cách mạng tiến công, kiên quyết 
khác phục mọi khó khăn, giải 
quyết thâng lợi những ván đề nảy 
sinh trong thực tiễn đẻ hoàn thành 
bằng được nhiệm vụ. kế hoạch, chỉ 
Liêu kinh tế mà Đảng và Nhà nước đã 
giao cho.Chúng ta kiên quyết làm, phát 
huy tính thần tự lực. tự cường, vừa 
học, vừa làm, không do dự, chăn chứ, 
không ngại khó, ngại khổ, không ÿŸ 
lại. chờ đợi. Trên cơ sở năm vững 
quy luật kinh tế, chúng ta phát huy 
thế mạnh của tô chức quan sự, từng 
bước giải quyết vấn đề tỏ chức lực 
lượng một cách thích hợp, cả với lực 
lượng chuyên làm kinh tế cũng như 
với lực lượng sẵn sàng chiến đấu; 
giải quyết vấn đề công cụ sản xuất 
và cơ sở vật chất— kỹ thuật. chú ý kết 
hợp cả công cụ thủ công. nửa hiện 
đại và hiện đại. Cần chú trọng nàng 
cao trì thức làm kinh tế cho cán bộ 
và chiến sĩ, bồi đưỡng đội ngũ cân bộ 
và công nhân kỹ thuật, giải quyết tối 
vấn đề quản lý kính tế, quản lý kỷ 
luật, bão đẫm sản xuất có kỷ luật, có 
kỹ thuật. có năng suất lao động ngày 
càng cao, có hiệu quả kinh tế ngày 
càng lớn. không lãng phi thời gian, 
sức lực của bộ đội, tiền của của nhân 


đản. Mọi thành quả lao động cần được 
quản lý chặt chẽ, được sử dụng đúng 
nguyên tắc, chỉnh sách ; chống tham 
ô, cục bộ, địa phương chủ nghĩa. Phải 
chăm lo đời sống tỉnh thần và vật 
chất của bộ đội. Phải học tập và 
tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành 
kinh tế quốc đân, khiêm tốn, đoàn 
kết với các cơ quan khác của Nhà 
nước, với các địa phừơng trên tỉnh 
thần hợp tác xã hội chủ nghĩa, 


Qua thực tiên làm tốt hai nhiệm vụ 
bảo vệ Tô quốc và xây dựng kinh tế, 
quản đội ta sẽ là một trường học 
lớn đào tạo nên những con người 
mới xã hội chủ nghĩa, những văn bộ 
và chiến sĩ ưu tú của quân đội nhân 
đàn. Phần lớn thanh niên ta lần lượt 
trải qua trường học này đề thực hiện 
nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng 
đất nước, và được rên luyện thành 
những con người mới vừa chiến đâu 
giỏi, vừa sản xuất tốt, Đó cũng là 
thực hiện sự nghiệp bói dưỡng thế 
hệ cách mạng cho đời sau? theo Dị 
chúc của Chủ tịch Hỏ-Chi-Minh vĩ 
đạn. 

Hoàn thành tốt những nhiệm vụ 
trên đây trong giai đoạn mới, quân 
đội ta không chỉ là một còông cụ bạo 
lực sắc bén của Nhà nước chuyên 
một tổ 
chức sản xuất, một lực lượng lao 
động to lớn làm ra của cải vật chất 


cho xã hội; khỏng chỉ là những đơn 


chính vô sẵn mà còn là 


vị chiến đấu và sản xuất mà còn 
là những cơ sở giáo dục và đào tạo 
con người mới. Đây là mọt sự phát 
triển mới trong chức nắng và nhiệm 
đội ta thê hiện 


vụ của quân 
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một quan điềm mới, một bước phát 


trang nhân dân troi:2 


lượng vũ 


triền mới về lý luận xây dựng lực giai đoạn hiện nay. 


nhiệm vụ 
cách mạng. nhiệm vụ quân đội trong 
giai đoạn mới, chúng ta phải ra sức 
xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân hùng mạnh, tiếp tục 
đày mạnh sự nghiệp xây dựng 
quân đội nhân dân chính quy 
hiện đại, có chất lượng ngày 
cảng cao. 


Trước yêu cầu của 


Sức mạnh của quân đội nhàn dàn 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam phải phản ánh được những khả 
năng mới của dân tộc 
đại ngày nay, những khả năng rãi to 


ta trong thời 


lớn và ngày càng phát triền trong 
công cuộc lao động vĩ đại của toàn 
đàn ta đề xây dựng đất nước. Vấn đề 
đặt ra là chúng ta cần phát huy cao 


độ tỉnh năng động chủ quan đề biến, 


khả năng thành hiện thực. gàn chặt 
xảy dựng quân đội với xâv dựng đat 
nước. 

Chúng ta cần thấy rõ xu thế phái 
triền tất yếu trong tương lại, đồng 
tỉnh hình 


nước ta, của 


thời lại thấy hết thực 


tế trước mắt của đất 
quản đội ta đề xác định dúng đản 
phương hưởng, mục tiêu lâu dài của 
việc Xây dựng quân đòi và giải quyết 
một cách sáng tạo những bước đi cụ 
thề, những phương pháp thích hợp 
nhầm đạt tới mục tiêu đó. Phải đi 
wàu vào thực không 
nắng cao phầm chất cách mạng. trau 


tiền, nưững 
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đồi kiến thức mới, rên luyện năng 
lực mới đề hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ xây dựng quân đội trong giai đoan 
hiện nay. 


Trước mát,cán bộ và chiến sĩ ta đa n£ 
ra sức phẫn đấu đe tạo nên một sự 
chuyền biến mạnh mẽ về mọi mật 
trong toàn quân, nhằm nâng cao 
hơn nữa chát lượng toàn diện 
của các lực lượng vũ trang ta 
trên cả nước, của cả bộ đội chủ 
lực. bộ đội địa phương và đân quản 
tự vệ, của cả cơ quan, nhà trường và 
đơn vị, của các quân chủng và bình 
chủng. của cắp trên và cấp dưới. của 
cả lực lượng thường trực và lực lượng 
hậu bị. 


Văn đề cơ bản đầu tiên của chải 
lượng bộ đội là chất lượng chính 
trị. Cần đầy mạnh phong trào h:nh 
động cách mạng của quần chúng. phát 
huy bản chất và truyền thống tốt đẹp 
của quản đội ta, nâng cao ý chỉ chiến 
đấu và tỉnh thần trách nhiễm của 
cán bộ và chiến sĩ, của đảng viên va 
đoàn viên. trước hết là của đăng ủy 
và cản bộ chủ trì các cấp. Cần phải 
triển các nhân tố tích cực, kiên quyết 
khắc phục những hiện tượng tiêu cực. 
thỏa mãn đừng lại. 


Chất lượng nói chung cũng như 
chất lượng chính trị nói riêng của bo 


đội chỉ có thề biến thành sức mạnh 
vật chất khi tò chức được xây 
dựng đúng đắn, khoa học và luôn 
luôn được củng cố vững mạnh. 
Cần tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức 
của toàn quân, kiện toàn tö chức của 
các lực lượng, từ cơ quan đến đơn 
vị, xác định rõ ràng chức trách, nhiệm 
vụ của từng bộ phận. Chú ý cải tiến 
chế độ và lề lối làm việc của các cấp, 
bảo đảm dàn chủ, tập thề và tập 
trung thống nhất, làm việc theo nền 
nếp chính quy, có kế hoạch, có phân 
công cụ thề, có hiệp đồng chặt chế 
có đi sâu đi sát bộ đội, có kiềm tra 
đôn đốc thường xuyên. 


Tò chức chỉ có thê phát huy được 
sức mạnh khi có kỷ luật tự giác 
và nghiêm minh, Phải chú trọng 
giáo dục nâng cao ý thức tŠ chức kỷ 
luật cho cân bộ và chiến sĩ. Cân bộ, 
đẳng viên, đoàn viên phải gương mẫu. 
Cán bộ các cấp cần quản lý chặt chẽ 
bộ đội trong mọi hoạt động : sẵn sàng 


chiến đấu và 'lao động sẩn xuất, học 
tập, công tác và sinh hoạt... Kiên 
quyết khắc phục mọi hiện Lượng tỰ 
do, vô kỷ luật, cục bộ, địa phương 
chủ nghĩa, những hành động trái với 
bản chất của quân đội cách mạng. 


Trong khi tích cực thực hiện các 
nhiệm vụ công tác trước mắt, chúng 
ta cần tiến hành ngay những việc. 
cơ bản, lâu đài của công cuộc xây 
dựng quân đội, củng cố quốc phỏng, 
bảo đảm trong một thời gian ngắn 
nhất đưa toàn bộ hoạt động của quản 
đội ta vào nền nếp chỉnh quy vững 
chắc, vào đúng quỹ đạo của giai đoạn 
mới. 

Toàn quân ta được Đảng và Chủ 
tịch Hồ-Chi-Minh dày công giáo dục, 
rèn luyện suốt hơn 30 năm qua, quyết 


phát huy truyền thống vẻ vang của 


mình, anh đũng tiến lên, xứng đáng 
với sự tin cậy và quan tâm của Đảng 
và nhân dân, kiên quyết hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ 


SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ SÁN XUẤT 
TRONG NÔNG NGHIỆP _ 


RONG sản xuất nông nghiệp, phần 

sản phầm chứng ta lấy được 
- chưa phải là toàn bộ những gi mà 
cây trồng và vật nuôi có thề cung cấp 
cho con người. Một phần khá lớn của 
những sản phầm đó, thưởng là các 
phần rất quý, bị mất mát trong quá 
_ trinh sản xuất, chuyên chở, bảo quản 
và chế biến. Nhiều công trình thống 
kê, tính toán của nhiều nhà khoa học 
cho thấy những mất mát. này chiếm 
vào khoảng trên 345 tổng giá trị 
nông nghiệp hằng năm mà con người 
có thê thu được. Những mất mát này 
dang ngày càng tăng lên, và theo các 
dự báo khoa học đã được công bố thì 
đến năm 2000, giá trị nông sản bị mất 
mát (vào khoảng 400 tỷ đô la) sẽ lên 
đến 49% khả năng sản xuất của nông 
nghiệp. Chính vì vậy, bảo vệ tốt sản 
xuất, làm giảm những mất mát là một 
mặt quan trọng của quá trình phẩn 
đấu tăng năng suất, tăng sản lượng 
trong nông nghiệp. 

Những nguyên nhân gày ra thiệt 
hại cho con người trong sản xuất 
nông nghiệp có nhiều loại; hạn, úng. 


r 
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sâu, bệnh, cổ dại. chuột, chim, thứ 
v.v... Các loại nguyên nhân trên đây 
có thề sắp xếp thành hai nhóm : các 
nguyên nhân không phải sinh vật 
như hạn, úng, đất đai không thích 
hợp, v.v... và các nguyên nhân cớ 
nguồn gốc sinh vật như sâu, bệnh, 
có đại, v.v›;.. Những nguyên nhân này 
có thê gây ra những tác hại thông 
qua hai mặt tác động: —ăn mất mội 
phần, hoặc hủy hoại một phần hay 
toàn bộ cây trồng, vật nuôi ; — gây 
ra những điều kiện không thuận lợi 
cho sinh trưởng và phát triền của cây 
trồng, vật nuôi, làm đảo lộn các qua 
trình sinh lý bình thường trong cơ 
thề của chúng. 


Mục tiêu của sẵn xuất nông nghiệp 
là lấy những sản phầm cần thiết 
phục vụ cho đời sống và phát triền 
của xã hội loài người. Đẻ thu vẻ 
những khối lượng nông sản ngày 
càng tăng với phầm chất ngày càng 
cao, con người đã tác động trên nhiều 
mặt và làm thay đồi thiên nhiên một 
cách sâu sắc. Trong các sinh quần 
tự nhiên, các loài sinh vật đều có 


chỗ đứng của nó khá vững vàng, 
trong mối quan hệ nhiều mặt với các 
yếu tố môi trưông chung quanh. 
Trong các sinh quần đỏ, đối với 
thiên nhiên, không có loài nào có 
ích và cũng không có loài nào gây 
hại. Mọi thứ, kề cả các loài sinh vật 
và các yếu tố không phải sinh vật, 
tön tại trong những trạng thái cân 
bảng sinh thái học xác định. Trạng 
thái cân bằng đó, là một trạng thái 
cân bằng động, luôn thay đồi trong 
những phạm vi nhất định. Tuy nhiên, 
các hệ sinh thái tự nhiên có khả năng 
tự điều hòa đề luôn phù hợp với 
những thay đồi trong cãn bằng sinh 
thái học. Sản xuất nông nghiệp đã 
làm thay đồi thiên nhiên một cách 
sảu sắc. Các hệ sinh thái tự nhiên 
dần dần được các hệ sinh thái do con 
TƯƯỜI tạo ra thay thế trên những 
điện tích rộng lớn. Đồng ruộng, vườn 
cây, bãi chăn thả gia súc, ao cá, V‹V... 
- là những hệ sinh thái do con người 
tạo ra, trong đó các loài cây trồng; 
các con vật nuôi là những loài trung 
tam. Trong các hệ sinh thải nông 
nghiệp này, loài trung tầm thường 
chiếm ưu thế tuyệt đối trên nhiều 
mặt, các loài sinh vật khác trong hệ 
sinh thái thưởng bị ức chế sâu sắc. 
-Các hệ sinh thải nông nghiệp thường 
là đơn giản, íL thành phần, kém 
phong phú trong các mối quan hệ. 
Chính vi vậy mà các hệ sinh thái 
-nòng nghiệp thưởng kém bền vững 
hơn nhiều so với các hệ sinh thái tự 
nhiên. Mỗi tác động nhỏ từ bên ngoài, 
mỗi thay đôi từ bên trong đều cỏ 
thề dẫn đến những thay đổi, những 
đảo lộn lớn trong các hệ sinh thái 
nông nghiệp, nhiều trường hợp dẫn 
đến sự phá vỡ hoàn toàn của hệ sinh 
thái. Đề bảo đảm cho các hệ sinh thái 
nöng nghiệp hoạt động và cho năng 
suất, con người phải thường xuyên 
tác động nhiều biện pháp khác nhau, 
nhằm xác lập và gìn giữ trạng thái 
‹ cân bằng cho các hệ sinh thái đó. 
S2ac hệ sinh thải nông nghiệp kém 


bền vững ; khả năng tự điều hòa của 
chúng đề phù hợp với những thay 
đồi trong cân bằng sinh thái học cũng 
kém. Vị vậy, các biện pháp kỹ thuật 
trong nông nghiệp không những chỉ 
nhằm cung cấp cho cây trồng, vật 
nuôi những chất liệu, những điều 
kiện đề tạo nên năng suất có ích 
cho con người, mà còn phải tạo nên 
những sự cân bằng bảo đảm cho cây 
trồng, vật nuôi cho năng suất cao 
nhất. đồng thời giúp chúng' tự điều 
hòa đề phù hợp với những thay đồi 
có thề có trong trạng thái cân bằng 
sinh thái học. Những đảo lộn trong 
trạng thái cân bằng sinh thái học 
(trong mỗi quan hệ giữa sinh vật và 
các điều kiện sống) và cân bằng sinh 
vật học (các mối quan hệ giữa các 
loài sinh vật với phau) của các hệ 
sinh thái nông nghiệp là nguyên nhân 
gây ra những mắt mát trong sản xuất 
nông nghiệp. Vì vậy, đề khắc phục và 
hạn chế những mất mát này không 
thề chỉ loại trừ các yếu tố trực tiếp 
gây ra mất mát, mà điều khá quan 
trọng là xác lập và giữ gìn những 
trạng thái cân bằng hợp nhất, 
bảo đảm cho cây trồng, vật nuôi 
cho năng suất và sản lượng cao 
nhất. 


Đề thỏa mãn nhu cầu về các loại 
sản phầm nông nghiệp ngày càng tăng, 
chúng ta ngày cảng áp dụng nhiều 
biện pháp kỹ thuật và tô chức sản 
xuất khác nhau nhằm thu về những 
khối lượng nông sẵn cao nhất trèn 
từng đơn vị điện tích. 

Với mục đích tăng năng suất, nhiều 
giống cây trồng và gia súc mới được 
tạo ra và đưa vào sản xuất. Các giống 
mới đó có khả năng cho năng suất 
cao, hoặc phầm chất nông sản tốt. 
Một số giống kết hợp được cả hai 
đặc tỉnh quý trên đây. Tuy nhiên, 
khi đưa vào sản xuất. các loại giống 
này thường cho năng suất và phầm 
chất nông sản không ồn định. Đề 
khác phục Lình trạng này, nhiều nhà 
khoa học đã đề khá nhiều công sức 
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vào việc tạo ra những giống cây trồng, 
gia súc vừa có khả năng cho năng 
suất cao, phầm chất nông sản tốt vừa 
chống chịu được sâu bệnh và các 
điều kiện không thuận lợi khác. 
Nhưng cho đến nay. các công trình 
này chưa vượt qua được mâu thuẫn 
giữa các đặc điềm năng suất cao, 
phẩm chất tốt với chống chịu sâu 
bệnh. Khi đưa được đặc tính chống 
chịu sâu bệnh vào giống thì đặc tính 
cho năng suất cao và phầm chất tốt 
giam đi nhiều. Một số nhà khoa học 
cho rằng tỉnh trạng trên đây là do 
kết quả tác dộng của quy luật cân 
bằng gien trong cơ thê sinh vật. Quy 
luật này nói rằng số lượng gicn của 
các loài sinh vật là một con số ôn 
định, khi tăng số lượng các gien quyết 
định một đặc điềm nào đó, sẽ làm 
giảm số lượng gien quyết định các 
đặc điềm khác. Thực ra, các giống 
cho năng suất cao và phầm chất tốt, 
khong phải hoàn toàn không có khả 
năng chống chịu sâu bệnh. mà chúng 
thường dễ bị cảm nhiễm một số loại 
sâu bệnh nào đó, trong khi đối với 
một số loại sâu bệnh khác; chúng lại 
có khả năng chống chịu khá cao. 
Ngược lại, những giống có khả năng 
chống chịu sâu bệnh cao nhất cũng 
khòng bao giờ đạt đến mức không 
đề cho một loại sâu bệnh nào gây 
hại. Đề hạn chế mất mát, phát huy 
đến mức cao nhất đặc tính cho năng 
suất và phầm chất của giống. cần 
nắm được đặc tính và khả năng chống 
chịu sâu bệnh của chúng, tìm mọi 
cách củng cố và tăng cường các đặc 
tỉnh đó, mà không gây ảnh hưởng 
tiêu cực đến năng suất và phầm chất, 
đỏng thời tạo nên những trạng thái 
cân bằng sinh thái học thích hợp và 
giúp cho giống phát huy các cơ chế 
tự điều hòa đề phù hợp với những 
thay đổi trong cân bằng. 


Trên con đường thâm canh, chúng 
ta ngày càng tăng sò lượng và thành 
phần các loại phân bón cho cây, các 
loại thức ăn cho gia súc. Cây trồng, 
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con gia súc chỉ có thề sử dụng tỏi 
nhất, phát huy hiệu quả các loại phản 
bón và thức ăn cao nhất trong những 
điều kiện nhất định, trong sự cân 
bằng và .hài hòa của chúng với các 
điều kiệu, môi trường chung quanh 
và với các loại sinh vật khác trong 
hệ sinh thái. Mỗi loại giống cây trỏng 
có một mức yêu cầu và mức chịu 
đựng đối với số lượng phân bón. 
Dưới mức yẻu cầu hoặc trên mức 
chịu đựng đều làm cho cây phát triền 
không bình thường, quá trình sinh 
lý trong cây bị đảo lộn, dẫn đến năng 
suất thấp. Trong tỉnh trạng sinh lv 
không bình thường đó, cây càng dễ 
bị sâu bệnh gây hại, mnất mát sẽ trở 
nên nghiêm trọng thêm. Hiện nay. 
chúng ta chưa có nhiều phân bón, cho 
nen nói chung là cây thiếu phân. Tuy 
nhiên, ở nhiều nơi cũng có hiện tượng 
thừa phân đối với một số giống cây 
trồng.: Thừa phân không những gây 
ra lãng phí, giảm hiệu quả của phân 
bón, mà còn làm tăng những mắt mài 
trong việc thề hiện khả năng cho năng 
suất của giống cây, trong việc thúc 
đầy quá trình gây bại của sâu bệnh. 
Mát cân đối giữa các loại phân bỏn : 
giữa các yếu tố định dưỡng N. P, R, 
giữa phân hữu cơ và phân vò cơ, 
cũng gây ra những đảo lòn trong các 
quá trình sinh lý của cây. Thời gian 
bón phân cũng tác động rất lớn đến 
sinh lý. sinh trưởng của cây, và toàn 
bộ sinh quần đồng ruộng. Vì vậy, 
dùng phân bón không đúng lúc có 
thê gày ra những mất mát khá lớn 
về năng suất. 


Trên phương diện tạo điều kiện 


"cho cây trồng và con vật nuôi phát 


huy khả năng cho năng suất có ¡ch 
cho con người, chế độ nước cũng cỏ 
những mặt tác động tương tự như 
phân bón. Thừa nước, thiếu nước, 
cung cấp nước không đúng lúc đeu 
có thề gây ra nhiều diễn biến sinh lv, 
sinh hóa phức tạp trong cơ thê sống. 
gây ra những đảo lộn trong cân bằng 
sinh thái học của hệ sinh thái nóng 


mwghiệp, dẫn đến những mất mát về 
xaăng suẫt cây trồng và con vật nuôi. 


Khi tăng vụ và luân canh, chúng ta 
mhhằm thu về số lượng sản phầm: cao 
mhất trên từng đơn vị diện tích. 
“Trong điều kiện khi hậu nhiệt đới ở 
mước ta, khả năng này rất lớn. Giải 
quyết đúng, có thê tăng khối lượng 
nông sản lên rất nhiều lần. Hiệu quả 
của tăng vụ cần được tính toán cho 
những khoảng thời gian nhiều năm, 
vi trong một vài năm đầu thực hiện 
tăng vụ, có thề thu được khối lượng 
nông sản lớn, nhưng trong những 
năm về sau, những mất mát tăng lên, 
năng suất cứ giảm đần và cuối cùng 
có thê dẫn đến những hậu quả tiêu 
cực. Tăng vụ, luân canh nối tiếp khi 
được thực hiện sẽ làm cho đất đai 
còn rấL iL thởi gian đề «nghỉ ngơi ®, 
Chỉnh trong thời gian nghỈ ngơi này, 
các quả trình khoáng hóa các chất 
hữu cơ trong đất xảy ra mạnh mẽ, 
các chất độc đối với cây trồng, vật 
nuỏi bị hủy hoại và được rửa trôi. 
tập đoàn vị sinh vật có ích trong đất 


được phục hồi với số lượng, thành: 


phần và khả năng hoạt động. Mặt 
khác, cây trồng có mặt hầu như liên 
tục trên một raành đất sẽ là nguồn 
thức ăn thường xuyên cho nhiều loại 
sinh vạt gây hại, nhất là trong trường 
hợp lựa chọn các loại cây trỏng đc 
luân canh; tăng vụ không đúng hoặc 
.tăng vụ trong thể độc canh. Các kết 
quả khoa học và thực tế sẳn xuất ở 
nhiêu nơi cho thấy những hệ thống 
luận canh tăug vụ hợp lý, có cơ sở 
và căn cứ khoa học có thẻ khắc phục 
mọt cách có hiệu quả các mặt tiêu 
cực như sâu bệnh, chuột, có đại... 


Việc khai hoang, mở rộng diện 
tích làm thay đổi sâu sắc các điều 
kiện sinh thái trên những vùng rộng 
lớn. Chính vì vậy mà «trong việc 
mở thêm diện tích mới, phải chú 
trọng đày đủ việc bảo vệ môi 
trường» (I). Khai hoang làm cho 
mối quan hệ giữa các loài sinh vật 
với nhau và giữa các loài sinh vật 


với các điều kiện trong môi trường 
sống có nhiều thay đổi. Một số loài 
sinh vật bị giảm nhiều về số lượng 
(cây, cỏ dại). một số loài sinh vật 
tăng lên (cây trồng cùng các loài ký 
sinh của nó, v.v...). Vị tri và vai trò 
của một số loài sinh vật trong sinh 
quần cũng có nhiều thay đồi. Một số 
loài sinh vật, ký sinh trước đây sinh 
sống trên các loài cây cối hoang dại 
chuyên sang gây hại cho các loài cây 
trồng. Các điều kiện sinh thái thay 
đồi cũng có thề trở thành thuận lợi 
và thúc đầy sự phát sinh hàng loạt 
một số loài sinh vật nhất định. Tất 
cả những điều trên đây cần được 
tính đến khi đưa các loài cây 
tròng đến những vùng khai 
hoang, mở thêm diện tích mới. 


Hinh thành các vùng chuyên canh 
tạo điều kiện thuận lợi đề tập trung 
sản xuất, tập trung và chuyên hóa các 
biện pháp b$ thuật canh tác, các vật 
tư, kỹ thuật phục vụ cho thâm canh, 
do đó có nhiều điều kiện đề tăng năng 
suất, tăng lông sản lượng. Nhưng, 
vùng chuyên canh cũng tạo nên tình 
trạng tương đổi đồng đều trên những 
diện tích rộng lớn : đông đều về lọại 
cây, về giống cây, về tình trạng sinh 
trưởng, về chế độ và kỹ thuật chăm 
sóc, v.v... Tình trạng đó là điều kiện 
thuận lợi cho nhiều loài sâu bệnh 
phát sinh thành dịch và khi dịch 
sâu bệnh xuất hiện thì thướng 
phát triền và diễn biến với nhịp 
độ nhanh. Vùng chuyên canh còn 
anh hưởng sâu sắc đến tập đoàn vi 
sinh vật đất, đến quá trình tích lũy 
của một số loài sinh vật trong sinh 
quần. Vì vậy, cần phải tỉnh kỹ các 
biện pháp bảo vệ sản xuất. 

Sâu. bệnh, cổ dại, chuột là các loài 
sinh vật trực tiếp gây ra những mất 
mát trong sản xuất nông nghiệp. 
Chúng dùng cây làm thức ăn và gày 
ra những thiệt hại về năng suất. 


(1) Nghị quyết Hại nghị lần thứ HH của Ban 
chấp hành trung ương Đảng (khóa IV), 
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Nhưng phần mất mát không chỉ là 
phần sản phầm bị các loài sinh vật 
gày hại ăn mất, mà tác hại của chúng 
còn lớn hơn gắp nhiều lần Nhiều cây 
bị sâu bệnh phá một phần rất nhỏ 
nhưng có thẻ bị chết vì các bộ phận 
và chức năng sinh lý cơ bản bị hủy 
hoại, hoặc hoàn toàn không còn khả 
năng cho năng suất vì bộ phận sinh 
sản bị phá hủy trong quá trình hình 
thành. Nhiều loại sâu bệnh còn đề lại 
các chất độc, các chất bần tạp trong 
nông sản có thể gây độc cho người, 
cho gia súc. Các loài sinh vật gây hại 
không chỉ làm giảm năng suất và sẵn 
lượng mà còn làm giảm nhiều các 
chỉ tiêu về phầm chất, về giả trị 
dinh dưỡng, về giá trị công nghiệp 
và hàng hóa của phần nông sản còn lại. 


Trong các hoạt động nông nghiệp, 
sản xuất và bảo vệ sản xuất là hai 
mặt luôn gắn chặt với nhau. Mọi tác 
động của con người, mọi biện phúp 
kỹ thuật trồng trọt cũng như chăn 
nuôi đều không những chỉ nhằm làm 
cho cây trồng và vật nuôi phát huy 
đến mức cao nhất tiềm lực cho năng 
suất của giống, mmà còn nhằm làm cho 
chúng sinh trưởng, phát triền một 
cách tốt đẹp nhất trong mối quan hệ 
nhiều mặt với các loài sinh vật khác 
Và với các điều kiện cụ thề của các 
hệ sinh thái nông nghiệp. Bảo vệ sản 
xuất không những chỉ là ngăn chặn 
và loại bổ những nguyên nhân gây 
hại trực tiếp cho cây trồng và gia 
súc mà còn góp phần tích cực trong 
việc phát huy hiệu quả của các nhóm 
biện pháp kỹ thuật canh tác khác 
(thủy lợi, phân bón, thời vụ, chăm 
sóc), phát huy khả năng cho năng 
suất của giống, nhằm đạt tới những 
năng suất cây trồng và gia súc cao 
nhất trong từng trường hợp cụ thê. 
Mặt khác, các tác động bảo vệ sản 
xuất khỏng được đề lại những hậu 
qua có hại cho eác hệ sinh thái, không 
làm nhiễm độc môi trường. Như vậy, 
bảo vệ sản xuất trong nông nghiệp 
không thể chỉ xét đến các khia cạnh 
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kinh tế mà còn phải chú ý đến các 
vấn đề vệ sinh và xã hội nữa. 

Cho đến nay, do xuất phải Lừ những 
tỉnh toán trên phương điện loại trừ 
vả tiêu dđiệt các loài sinh vật gảy 
hại, người ta đã tập trung sự chú ÿ 
vào việc sản xuất và sử dụng các chất 
hóa học. Phương pháp hóa học trong 
bảo vệ thực vật có một số ưu điềm: 
tác động nhanh, tiêu diệt các loại gây 
hại tương đối triệt đề, để áp dụng 
trong sản xuất. Vi có những ưu điềm 
trên, cho nên thời gian gần đây, 
phương pháp này đã giữ vị trí chủ 
dạo trong sản xuất nông nghiệp. và 
một số người cho rằng vấn đề báo 
vệ cây như vậy là đã được giải 
quyết. Thế nhưng, cùng với việc dùng 
chất hóa học trong sẳn xuất, phương 
pháp này ngày càng bộc lộ nhiều 
mặt tiêu cực : tích lũy các chất độc 
trong thức ăn, nước uống. trong đất. 
trong ao hồ, sông suối, tiêu diệt nhiều 
loài sinh vật có ích, gây độc cho 
người và gia súc, phả vỡ cân bằng 
sinh vật học trong các hệ sinh: thải. 
làm tăng tính chống chịu của nhiều 
loài sinh vật gây hại đối với các loại 
chất độc. Vì vậy, về sau này, nhiều 
trường hợp dùng thuốc hóa học 
không những không tiêu diệt được 
các loài gây hại, mà cỏn làm tăng 
tác hại của chúng lên. do thuốc tiêu 
diệt mất nhiều loài sinh vật có ích. 


Nhiều kết quả nghiên cứu khoa 
học cũng như kinh nghiệm của thự: 
tế sản xuất cho thấy : những phương 
pháp bảo vệ sản xuất riêng lẻ, ngay 
cả những phương pháp hiệu nghiệm 
nhất cũng không thề bảo đảm kết quả 
lâu đài được. Chỉ eó thè bảo vệ 
sản xuất tốt bằng con đường 
tòng hợp nhiều phương pháp tác 
động trên nhiều hướng trong suốt 
quả trình sinh trưởng và phát triển 
của cày, kề cả trong quá trình báo 
quản, chuyên chở và chế biến. Hè 
thống tổng hợp bảo vệ sản xuất. chủ 
yếu không phải là đề tiêu diệt các 
loài gây hại. mà là điều khiển toán 


lb© hệ sinh thái nông nghiệp, nhằm 
cÏzat năng suất và sẵn lượng cao nhất, 
Ông thời khòng gây ra những nhiễm 
bền môi trường. Hệ thống đó bao 
ØẲsSm các yếu tố cơ bản sau đây : 


1 — Dùng các giống cảug trồng 0à 
«ta súc có khd nững cho năng suối 
cdo. phầm chất nông sản tối, đồng thời 
có khd năng chống chịu được uởi sâu 
bệnh uà các điều kiện không thuận lợi 
chúc. Cần lựa chọn các loại giống cây, 
giống gia súc phủ hợp với điều kiện 
cụ thề ở mỗi địa phương, phù hợp 
với mỗi thời vụ gieo trồng. Một bộ 
giống bao gồm nhiều mức độ chống 
chịu khác nhau, có những yêu cầu 
khác nhau đối với điều kiện bên ngoài 
và với các biện pháp kỹ thuật 
canh tác có ý nghĩa rất lớn trong việc 
ngăn ngửa các trận dịch sâu bệnh. Bộ 
giống đó nếu được lựa chọn một cách 
cần thận, trên cơ sở phân tích đầy 
. đủ các điều kiện sản xuất ở mỗi địa 
phương. được sắp xếp một cách hợp 
lý trên đồng ruộng với tỷ trọng thích 
hợp của mỗi giống, sẽ phát huy đầy 
đủ những điều kiện thuận lợi ở mỗi 
địa phương, đồng thời có những khả 
năng lớn đề hạn chế những mất mát 
do sinh vật và các điều kiện không 
thuận lợi gây ra. Điều rất quan trọng 
là áp dụng chế độ canh tác phù hợp 
đề có thề giữ vững các loại giống có 
năng suất cao trong sản xuất, không 
vì trảnh sâu bệnh gây hại mà buộc 
phải dùng các giống có năng suất 
thấp thay cho các giống có năng suất 
cao. 
2 — Áp dụng các biện pháp kỹ thuật 
nòng nghiệp tiên tiến nhằm phát huụ 
đến niữc cao nhất kha năng cho năng 
suất của giống cáu, đồng thời luôn luôn 
giữ oững trạng thái cân bằng pà hài 
hỏa của sự sinh trưởng Đà phát triền 
của cáu 0uới điều kiện sinh sống của 
chủng 0à bởi các loài sinh ouật khác 
trong sinh quần đồng ruộng. Ngoài ra. 
các biện pháp kỹ thuật canh tác có 
tác dụng hạn chế, tiêu diệt các loài 


sinh vật gây hại, cần được áp dụng 


một cách đầy đủ, kịp thời nhưng cầm: 
cân nhắc kỹ trong từng điều kiện cụ 
thề. Các biện pháp kỹ thuật canh tác 
không chỉ cung cấp thức ăn, nước 
uống và các điều kiện cần thiết cho- 
cây sinh trưởng, phát triền, mà còn 
phải điều khiền toàn bộ quá trình đó - 
trong mối quan hệ phức tạp giữa cây 
trồng với các loài sinh vật khác 
trong đồng ruộng. trong đó có nhiều 
loài sinh vật gây hại, luôn luôn chờ 
dịp thuận lợi đề tiến công gây hại 
cho cây, và cả với các điều kiện khi: 
hậu, thời tiết luôn luôn có những: 
biến đồi, có thề thuận lợi, hoặc không. 
thuận lợi cho cây. 


3 — Áp dụng nhiều biện pháp khác 
nhau đề bảo oệ, phái huy các loài sinh 
uật có ích, các loài thiên địch của bệnh. 
Vai trò của các loài sinh vật có ích 
trong tự nhiên trong việc ức chế,. 
tiêu diệt các loài gây hai, giúp ta 
bảo vệ mùa màng, rất lớn. Nhiều. 
rừng cây được các loài kiến, nhện,. 
chim, thú bảo vệ. Nhiều ruộng lúa 
được ếch, nhái, cá. cua và nhiều loại 
nhện, côn trùng có ích khác bảo vệ 
một cách tích cực. Thực tế sản xuất 
cũng như nhiều công trình nghiên cứu 
khoa học cho thấy: nếu' có những 
biện pháp tốt, đề bảo vệ các loài sinh 
vật có ích, có thê không cần tiến hành 
dùng thuốc hóa học, cũng bảo vệ 
dược cây trồng, chong sâu bệnh gây 
hại. Trong diều kiện khí hậu nhiệt 
đới nước ta, với sinh quần rất 
phong phú gồm nhiều chủng loại khác 
nhau, khả năng này rất lớn. Có thê 
có rất nhiều biện pháp đề bảo vệ và 
phát huy các loài sinh vật có ích như 
chọn cơ cấu cây trồng hợp lý, tạo 
điều kiện cho-các loài thiên địch có 
thêm thức ăn và nơi trú ngụ, áp dụng 
chế độ luân canh hợp lý, tăng thêm 
các loại cây nguön mật, thực hiện chế 
độ canh tác thích hợp, kề cả việc thu 
hoạch nông sẵn có chiếu cố đến tập 
tỉnh và đời sống của các loài sinh vật 
có ích. 
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4 — Dùng các biện pháp tiêu diệt 
các loài gâu hại một cách tích cực 0à 
kịp thời (bao gồm cả việc dùng thuốc 
hóa học, dùng các chế phầm sinh vật 
và các biện pháp khác nhau) trên cơ 
sở phân tích kỹ lưỡng và đầy đủ các 
mối quan hệ phong phú trong các hệ 
sinh thái nông nghiệp. Việc. dùng các 
biện pháp diệt trừ phải dựa trên cơ 
sở dự tính, dự báo chính xác và nắm 
tỉnh hình diễn biến của các loài gây 
hại trên đồng ruộng một cách kịp thời; 
cụ thề và thường xuyên. Có thề có 
nhiều biện pháp khác nhau đề diệt 
trừ các loài gây hại, tuy nhiên các 
loài sinh vật sống trong các sinh quần 
đồng ruộng có rất nhiều mối quan hệ 
với nhau rất phong phú và hài hòa, 
vì vậy không thề dùng các biện pháp 
tác động một cách thô bạo và tùy tiện. 
Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, 
việc dùng các loại thuốc hóa học phải 
bảo đảm bốn đúng : đúng loại thuốc ; 
đúng nồng độ liều lượng; đúng cách 
và đúng lúc ; đúng chỗ cần phải dùng. 


Những năm gần đây, chúng ta đã 
bắt đầu khảo nghiệm đề mở rộng việc 
dùng ong mắt đỏ, vi khuần và nấm 
trong việc điệt trừ các loài sinh vật 
gày hại, và đã thu được kết quả khả 
tốt. Các biện pháp sinh vật học có 
ưu điểm hơn hóa học là không gây 
nguy hiềm cho người và gia súc, 
không làm nhiễm bần môi trường, 
nhưng do tác động chậm, hiệu quả 
không ôn định và tủy thuộc rất lớn 
vào điều kiện bên ngoài, cho nên phải 
sử dụng phương pháp này một cách 
khoa học trong hệ thống tổng hợp bảo 
vệ cây trồng. 

Các loại bấy bả, bấy đẻn, dùng vợt. 
ngắt và tiêu diệt các ô trứng sâu, tỉa 
cành, cây bệnh, săn bắt chuột đã 
được áp dụng rộng rãi ở nhiều cơ sở 
sản xuất và giữ vị trí khả quan trọng 
trong toàn bộ hệ thống các biện pháp 
bảo vệ cây. Những biện pháp này 
nếu được kết hợp chặt chẽ với việc 
nắm tình hình diễn biến của các loài 
gầy hại, kịp thời phát hiện và xác 
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định các ỗ sâu bệnh khi chúng mới 
xuất hiện trên diện tích hẹp, có ý 
ngh†a rất lớn. Mặc dù các biện pháp 
này đỏi hỏi công sức,› nhưng có ưu 
điềm lớn là không làm nhiễm bần 
mỏi trưởng, không gây hại cho các 
sinh vật có ích. 

Chúng ta đang xây dựng một nền 
sản xuất nông nghiệp lớn xã hội chủ 
nghĩa trong phạm vi cả nước. Việc 
giao lưu, trao đồi giống cây trồng. 
đia súc và các loại hàng hóa nông 
nghiệp giữa các vùng trong nước với 
nhau và giữa nước ta với nhiều nước 
trên thế giới ngày càng được mở rộng. 
Công tác kiềm dịch thực vật và động 
vật, một trong những nhóm biện pháp 
bảo vệ sản xuất quan trọng, cần được 
đầy mạnh đề kịp thời phát hiện và 
ngănchăn sự truyền bá và lan rộng của 
nhiều loại sinh vật nguy hiềm, trong 
đó có nhiều loại trong nước ta chưa 
có, hoặc chỉ mới có ở vùng này, mà 
vùng khác chưa có. 

Trong việc phấn đấu đe thực hiện 
các mục tiêu đề ra cho nòng nghiệp 
trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng và trong Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ II của Ban 
chấp hành trung ương Đảng (khóa LY), 
bảo vệ sản xuất, làm giảm những mất 
mát là một tiềm năng lớn. Bảo vệ sản 
xuất là một cuộc chiến đấu chống 
những kẻ thù và các nguyên nhân 
gây ra mất mát cho năng suất cây 
trồng và con vật nuôi. Cuộc chiến đấu 
này đòi hỏi phẩi có tồ chức lực lượng 
chặt chẽ, hoạt động theo sự chỉ dạo tập 
trung và thống nhất. Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ II của Ban chấp hành 
trung ương Đảng (khỏa IV) đã ghị: 
« Làm tốt công tác phòng, chóng 
sâu, bệnh, bảo vệ cây tròng và 
gia súc. Củng cố hệ thóng bảo 
vệ cây tròng và hệ thống thủ y, 
mở rộng mạng lưới này đến hợp 
tác xã và nông trường. Phát triền 
công tác dự báo, theo đöi và kiềm 
dịch, nhất là đối với giống ». 


(Xem tiếp trang ?7) 
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BƯỚC: NHẢY 


VỌT LỊCH SỬ 


_ CỦA NHÂN DÂN MÔNG-CÒ 


RƯỚC đây, Mông-cồ là một trong 
những nước chậm phát triền 
nhất ở châu Á, có thề nói, Mông-cð lạc 
hậu hàng thế kỷ so với trình độ của 
thế giới. Đồng chí Xê-đen-ban, Bi thư 
thứ nhất Đảng nhân dân cách mạng 
Mông-cö đã nhận xét: trước cách 
mạng. Mông-cô ở vào trinh độ thời 
trung cô của châu Âu. Mông-cồ không 
biết gì về thời kỳ cải cách hoặc thời 
kỳ phục hưng. Cả nền văn minh và 
cuộc cách mạng công nghiệp của thế 
giới đều không đụng chạm đến Mông- 
cô. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng 
Mười Nga vĩ đại đã soi sáng con 
đường đấu tranh giải phóng đảt nước 
cho nhân dân lao động Mòng-cồ. 
Ngày 11-7-1921, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng nhân dân cách mạng Mòng-có, 
cuộc đấu tranh cách mạng của nhân 
dân Mông-cô chống chế độ phong kiến 
và sự can thiệp của đế quốc đã giành 
được thẳng lợi. 

- Vận dụng luận điềm nồi tiếng của 
Lê-nin về khả năng các nước chậm 
tiến đi thắng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ 
qua giai đoạn phát triên tư bản chủ 
nghĩa, Đại hội lần thứ LHII của Đảng 


X= 


NGUYÊN-VĂN-HÀM 


nhân dân cách mạng Mông-côö (8-1924) 
đã quyết định đưa Mông-cö tiến lên 
chủ nghĩa xã hội dựa vào sự giúp đỡ 
của Liên-xô, nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên trên thế giới. Sự phân tích 
của Đại hội về con đường tiến lên 
của Mông-cö là một công hiến quan 
trọng ` vào kho tàng lý luận của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, một dóng 
góp quý báu vào thực tiễn cách mạng 
thế giới. Lần đầu tiện, luận điềm của 
Lê-nin về một nước lạc hậu tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội với sự giúp đỡ 
của một nước xã hội chủ nghĩa được 
thực hiện thành công ở Mông-cô. Luận 
điềm của những nhà lý luận tư sản 
cho rằng giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa là không thề thiếu được 
trong quả trình phát triên của tất cả 
các nước đã bị thực tế của Mông-cỒ 
bác bổ. 


Ngày nay, nước Mỏng-cö phong 
kiến, cực kỳ lạc hậu đã trở thành 
một nước thịnh vượng. Quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa đã chiến thắng 
hoàn toàn; các mặt kinh tế. xã hội, 
văn hóa đã được cải tạo sâu sắc, giai 
cấp công nhân và tầng lớp trí thức 
nhân dân đã hình thành, toàn bộ nòng 
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<lân cá thê đã gia nhập hợp tác xã. Cả 
trột thời đại lịch sử đã được thay 
thế. Nước Mông-cỗ của những người 
chăn nuôi du mục cá thê bị đầy lùi 
vào đĩ vãng. Một nước Mông-cỗ xã 
hội chủ nghĩa có nền nông nghiệp, 
công nghiệp phát triền. nền văn hóa, 
giáo dục tiên tiến đã được xây đựng. 


* 


Qua quá trình cải tạo và xây dựng, 
nhân dân Mông-cô đã hoàn thành 
giai đoạn cách mạng dân chủ (1921 — 
1940) và từ năm 1941 bước vào xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội theo nghị quyết 
Đại hội lần thứ 10 của Đảng nhàn 
dân cách mạng Mông-cö (3-1940). 
Nhưng chiến tranh thế giới thứ hai 
đã. cản trở công việc đó. Từ những 
năm 60, Mông-cö bước vào giai đoạn 
phát triền toàn diện đề tiến tới hoàn 
thành công cuộc xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 
Nhân dân Mông-cô đã hoàn thành một 
tế hoạch 3 năm và ð kế hoạch 5 năm 
và hiện nay đang ra sức thi đua hoàn 
thành vượt mức kế hoạch 5 năm 
thứ 6 (1976 — 1980) do Đại hội lần thứ 


17 của Đảng nhân dân cách mạng. 


Mông-cồ (6-1976) đề ra. Đại hội này 
là một cột mốc quan trọng trong lịch 
sử Mông-cỗ. Đại hội đã vạch ra một 
loạt biện pháp nhằm xây dựng xong 
hoàn toàn xã hội xã hội chủ nghĩa ở 
Mông-cỒ. 


Căn cứ vào những điều kiện trong 
nước, Đảng nhân dân cách mạng 
Mông-cồ chủ trương phát triền nhanh 
hơn và nâng cao hiệu quả của sản 
xuất xã hội, tiếp tục phát triền mạnh 
ngành chăn nuôi, đầy mạnh ngành 
trồng trọt, đồng thời xây dựng và 
phát triền nền công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa. Đó là ba ngành sản xuất 
lớn ở Mông-cô. 


Chăn nuôi là ngành kinh tế cồ 
truyền, được xem là bộ phận chủ yếu 
trong nền kinh tế Mông-cồ. Khí hậu 
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Mông-cồ khắc nghiệt đã gây nhiều 
khó khăn cho ngành chăn nuôi. Đề 
khắc phục tỉnh trạng đó, Nhà nước 
Mông-cồ tích cực tiến hành hợp tác 
hỏa chăn nuôi. Nhưng. “việc tách nông 
nô ra khỏi ảnh hưởng của bọn phong 
kiến và tách nhân dân ra khỏi ảnh 
hưởng của sư sãi là vấn đề hết sức 
phức tạp. Đẳng nhân dân cách mạng 
Mông-cö đã thực hiện nhiều biện pháp 
Lich cực và đến cuối những năm 30. 
quan hệ sản xuất cũ bị xóa bổ, toàn 
bộ đàn gia súc thuộc về Nhà nước và 
nhân dân lao động. Những người 
chăn nuôi nghe theo lời kêu gọi của 
Đẳng. bắt đầu tổ chức hợp tác xã chăn 
nuôi và đến năm 1959, Mỏng-cồ hoàn 
thành việc hợp tác hóa chăn nuôi. 
Hiện nay cả nước có khoảng 24 triệu 
con gia súc, 259 hợp tác xã và 45 
nông trường quốc doanh chuyên 
chăn nuôi và trồng trọt. Trung bỉnh, 
mỗi hợp tác xã có 452 nghin héc ta 
ruộng đất, đồng cỏ và 69 nghìn gia 
súc ; mỗi nông trường quốc doanh có 
11 nghìn héc ta ruộng đất và 36 nghìn 
gia súc. 


Mông-cồ chủ trọng đầy mạnh cơ 
giới hóa ngành chăn nuôi. Đưa công 
nghiệp phục vụ chăn nuôi là nhân tõ 
quan trọng đề hạn chế và đi đến chấm 
dứt tính chất du mục trong chăn 
nuôi. Nhà nước đặc biệt quan tâm 
đến việc cũng cấp máy, thiết bị và 
phương tiện kỹ thuật tiên tiến phục 
vụ chăn nuôi. Trung bình. mỗi hợp 
tác xã được trang bị 28 máy kéo, 15 
ô tỏ và các phương tiện khác; mỗi 
nông trưởng có 240 máy kẻo, 4ã máy 
gặt đập. 33 ô-tô vận tải. Các hợp tác 
xã được các trại của Nhà nước cung 
cấp cúc loại giống mới, có năng suấi 
cao. Các phương pháp tiên tiến được 
áp dụng ngày càng nhiều trone 
khâu thụ tỉnh, vắt sữa... Từ du mục. 
những người chăn nuôi Mông-cồ đã 
chuyên sang định cư. Mỗi hợp tác xã 
đều có thị trấn, ở đó có trạm phát 
điện, trưởng học với ký túc xả. bệnh 
viện, cửa hàng mậu dịch, trạm thú v, 
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trạm xe vận tải, máy kéo, xưỡng sửa 
chữa... Mỗi đội sản xuất cũng có trung 
lâm với các cơ quan có nhà xây ồn 
định. 


Việc phục vụ chăn nuôi được tập 
trung vào 3 khâu chính: thức ăn, 
nước uống và chuồng trại. Trong kế 
hoạch 5 năm thứ 6, ngành chăn nuôi 
sẽ Lăng cường hơn nữa việc sẳn xuất 
thịt. sữa và các loại sản phầm khác. 
Nhà nước sẽ xảy dựng thêm 5 nông 
trường, 15 trại bò sữa (mỏi trại 400 
con). Các biện pháp thủy lợi được chú 
trọng dê có thê tưới thêm được 12 
triệu héc-ta đồng cỏ, đưa diện tích 
đồng cỏ được tưới lên 65 triệu héc-ta. 
Các loại chuồng trại đủ ấm cho gia 
súc được tiếp tục xây dựng. 


Đề khuyến khích chăn nuôi, Nhà 
nước Mông-cô định chế độ khen 
thưởng những người nuôi nhiều súc 
vật, bản nhiều thịt, nhiều lông cừu 
cho Nhà nước ; nâng giá thu mua sẳn 
phầm chăn nuỏi ; bán máy, nhiên liệu 
với giá rẻ; phát không các loại thuốc 
phỏng bệnh. chữa bệnh súc vật cho 
các hợp tác xa. 


Hiện nay, ngành chăn nuôi cung 
cấp phần lớn nguyên liệu cho công 
nghiệp, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 
giá trị hàng xuất khầu. Việc hợp tác 
hóa đi đôi với cơ giới hóa chăn nuôi 
đã làm thay đôi bộ mặt của đất nước 
Mông-cồ. Mỏng-cô là nước đứng đầu 
thế giới về mức tiêu thụ thịt (binh 
quân mỗi nhân khẩu tiêu thụ trên 
150kg thịt một năm). Cũng nhờ hợp 
tác hóa và cơ giới hóa, ngành 
chăn nuôi đã giảm nhân lực, cung cấp 
nhiều nhân còng cho ngành công 
nghiệp trẻ tuôi. Từ năm 1961 đến năm 
1967, số lao động trong các hợp tác 
xã chăn nuôi giảm hơn 6 vạn nhưng 
số lượng đầu gia súc văn tăng và chất 
lượng gia súc vẫn được nâng cao. 

Mông-cŠ có nhiều điều kiện đề phái 
triền chăn nuôi : 83% diện tích là đồng 
có. đồi cỏ ; nhân dàn có kinh nghiệm 
chăn nuôi lâu đời. Vì vậy chăn nuôi 


vẫn là ngành kinh tế chủ vếu hiện - 
nay ở Mông-cỗ. Dự kiến, đến cuối 
năm 1980, loại gia súc lớn có sừng 
sẽ tăng từ 11 đến 13% so với năm 
1975, cừu tăng từ 8 đến 10%, ngựa, 
lạc đà:4 đến 5⁄4, dê: 6 đến 9%. 
Hằng năm sản xuất thịt tăng trung 
bình là 241%, sữa : 26 đến 30%, lông : 6,5. 
đến 9%. 


Trồng trọt là ngành mới đối với 
Mông-cồ. Trước kia, đề có ngũ cốc, 
nhân đân phải đồi súc vật hoác các 
sản phầm chăn nuôi cho các nước 
láng giềng. Đề giải quyết lương thực 
cho nhân dân và thức ăn cho gia súc, 
bắt đầu từ những năm 50, Mông-cồ 
chủ trương phát triền trồng trọt, gây 
phong trào tự túc lương thực, bắt 
đầu từ việc khai hoang, xây dựng 
nông trường, thành lập những vùng 
kinh tế mới chuyên tròng ngũ cốc và 
các cây thức ăn cho gia súc. Đến 
cuối năm 1975, đất trồng trọt của 
Mông-cô đã lên đến 450 nghìn héc-ta. 
Năm 19/6, đã khai hoang thêm 40 
nghìn héc-ta, đạt 101;2% so với kế 
hoạch, thu hoạch được 340 nghìn tấn 
ngũ cốc. Nhiều khâu chủ yếu trong. 
trồng trọt đã được cơ giới hóa. 


Đẻ phái triển mạnh ngành trồng 
trọt, trong kế hoạch 5 năm thử 6 
Mông-cỗ sẽ khai hoang thêm 230 nghìn 
héc-ta. Nhà nước tăng 31% vốn đầu 
tư đề củng cố, mở ròng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật cho nông nghiệp. 


Vẫn đề cung cấp nước cho các thảo: 
"Nguyên và các vùng cao, xa sông ngòi 
là đặc biệt quan trọng đối với Mông- 
cồ (Mông-cô ở vào vùng cao trong lục 
địa châu Á. Trung bình mặt đất cao 
hơn mặt biên là 1.580 méU. Dự tính 
đến năm 1980, số ruộng được tưới 
nước sẽ tăng khoảng 2.5 đến 2,7 lần 
so với năm 1975. Công việc đồng ảng 
tiến tới được cơ giới hóa hoàn toàn 
Nhà nước cung cấp thêm cho nông 
nghiệp 7,5 nghìn màv kéo, 2 nghìn 
máy gặt đập, 146 nghìn ö-tô vận 
tải, đưa 62 nghìn nam nữ thanh niên 
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có trinh độ từ lớp 8 đến lớp 10 về nông 
thôn trực tiếp sản xuất. 

Ngày nay, ngành trồng trọt của 
Mông-cồ không những sản xuất 
lương thực đủ dùng mà còn có dự trữ 
và xuất khẩu. 

Xuất phát từ nhận thức : muốn có 
chủ nghĩa xã hội phải có công nghiệp, 
ngay từ Đại hội lần thứ II, Đẳng 
nhân dân cách mạng Mông-cồ đã coi 
trọng việc phát triên công nghiệp, 
trước hết là những ngành cần thiết 
nhất cho đời sống như: điện, nước, 
vật liên xây dựng và những ngành có 
sẵn nguyên liệu trong nước như : làm 
đa. chế biến thực phầm, đệt thắm, 
khai thác mỏ. v.v... 


Trên một đất nước mà trước đây 
những quan hệ sẳản xuất phong kiến 
đề nặng lên đầu nhân dân lao động. 
xây dựng công nghiệp là vấn đề rất 
khó khăn. Trước năm 1921, Mông-cỗ 
không có giai cấp công nhân, không 
có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, không có 
cơ sở năng lượng. 


Thấm nhuần tư tưởng của Lê-nin 
về vai trò của điện khi hóa ngay từ 
năm 1921, Mông-cồ đã quyết định xây 
dựng ngành điện ; đến năm 1923, trạm 
phát điện chạy máy hơi nước đầu 
tiên có công suất 60 kw được xây dựng 
và đưa vào sản xuất. Từ 1924 đến 
1930 một số nhà máy điện, nhà máy 
gạch, chế biến gỗ, chế biến da và xi 
nghiệp thực phầm đã được xây dựng. 
Từ sau năm 1930, tốc độ phát triền 
của công nghiệp tăng rất nhanh và 
vào những năm 40, nền công nghiệp 
trẻ tuôi đó trở thành ngành kinh tế 
độc lập. Ở một số địa phương đã có 
những trạm phát điện. Trong những 
năm 1960 — 1970, 35 — 40% vốn đầu tư 
vào công nghiệp dành cho ngành năng 
lượng. Các nhà máy điện Da-rơ-khan 
và Chói-ban-san đã được xây dựng và 
đưa vào sản xuất. 


Trong kế hoạch 5 năm thứ 4 (1966— 
1971) ngành năng lượng tăng đáng kề. 
Điều quan trọng là đường dây điện 
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cao thế Đa-khơ-ran — U-lan Ba-to đã 
được xây dựng, cho phép lập một 
mạng lưới điện phục vụ các khu kinh 
tế ở trung tâm và miền Bắc, phục vụ 
một số nông trang tập thề và hợp tác 
xã nông nghiệp. Trong kế hoạch 5 
năm thứ 5 (1971 —= 1975) việc cơ khí 
hóa và điện khí hóa các ngành kinh 
tế quốc dân được mở rộng trong cả 
nước). Ở nông thôn đã có 3 nghìn 
trạm phát điện chạy bằng máy đi-ê- 
den. Điện được sử đụng cả trong các 
ngành vắt sữa, đệt thảm... 
Ngành-công nghiệp Mông-cồ đang 
trên đà phát triền mạnh. Năm 1940, 
giá trị sản lượng công nghiệp chỉ 
chiếm 16,5% giá trị tồng sản lượng 
công — nông nghiệp. Ngày nay, công 
nghiệp chiếm 56% giá trị tồng sản 
lượng công — nông nghiệp. Công 
nghiệp cung cấp 50% hàng tiêu dùng 
trong nước. Tỷ trọng công nghiệp 
trong thu nhập quốc dân là gần 25%. 
trong tông sản phầm xã hội : gần 40%, 


trong hàng xuất khầu : 40%. Trong kế. 


hoạch 5 năm thứ 5, các chỉ tiêu cơ 
bản của công nghiệp đã được hoàn 
thành vượt mức, sản lượng công 
nghiệp tăng 55Ã so với kế hoạch ã 
năm thứ 4. Năm 1973, chỉ trong 6 phúi!. 
công nghiệp Mông-cð đã sản xuất được 
một số lượng sản phẩm bằng cả năm 
1922; sản lượng của một số xi nghiệp 
quy mô trung bình trong một năm cũng 
bằng sản lượng của toàn ngành công 
nghiệp Mông-cồ trong cả năm 1937: 
sản lượng điện của một ngày đã vượt 
sản lượng điện cả năm 1935, 

Trong kế hoạch 5 năm này, Mỏng- 
cô tiếp tục tăng cường lực lượng dự 
trữ của ngành công nghiệp, cải tiễn 
chất lượng sản phầm, nâng cao hiệu 
quả sản xuất. Nhà nước đầu tư vào 
công nghiệp 5.4 tỷ tu-gơ-rich (®) (gấp 
3 lần số vốn đầu tư trong kế hoạch 5 
năm thử 5), phần ưu tiên được dành 
cho các ngành nhiên liệu, khai khoảng. 
vật liệu xây dựng. 


(*) Tiền Môag-cè. 


Dự kiến đến năm 1980, công nghiệp 
sẽ chiếm 44% tổng sản phầm xã hội, 
hơn 30% thu nhập quốc dân. §o với 
năm 1976, năng suất lao động trong 
cỏng nghiệp sẽ tăng khoảng 34—382⁄. 
sản lượng điện và chất đốt tăng 1,8— 
1.9 lần, điện đạt 1.440 triệu ki-lô- 
oát/giờ, than đạt 4,5 — 4,9 triệu tấn 

Thực hiện chủ trương đưa các cơ 
sở công nghiệp đến những nơi có 
nguyên liệu và người tiêu thụ, Mông- 
cö xây dựng những khu công nghiệp 
mới, thay đồi sự bö trí lao động trong 
cả nước. Với chính sách phát triền 
công nghiệp, với sự giúp đỡ to lớn 
của Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác,ngày nay ở Mông-cô không 
những chỉ có những cánh đồng xanh 
Lươi bát ngát với những căn lều trắng 
và những đàn gia súc lớn mà còn có 
những thành phố và trung tâm công 
nghiệp lớn như U-lan Ba-to, Đa-rơ- 
khan, Chỏi-ban-san... với những xí 
nghiệp hiện đại thuộc nhiều ngành: 
nhiên liệu, điện lực, khai khoáng, hóa 
chất, vật liệu xây đựng, công nghiệp 
nhẹ. Nhiều tô hợp kinh tế mới đang 
ra đời. Đại công trình đồng— mô lip 
đcn với thành phố trung tâm Ec-đe- 
nét, tượng trưng cho tỉnh hữu 
nghị vĩ đại giữa Mông-cÖ và Liên-xô, 


đang được xây dựng bằng lao động £ 


tập the của công nhân Mỏng-cÔ và 
Liên-xỏ. Giai cấp công nhân Mông-cồ 
ngày càng lớn mạnh về số lượng và 
chất lượng. 

Trong khoảng 10 - 1ã năm tới, nước 
Mông-cồ nông—công nghiệp hiện nay 
sẽ trở thành một nước công — nông 
nghiệp. Tương lai, Mông-cồ sẽ xây 


dựng đường dây tải điện cao thế từ 
Xi-bêri đến U-lan Ba-to. Đến năm 
1990, ngành luyện kim màu sẽ sử 
dụng 3 tỷ ki-lô-oát giờ điện, bằng 30% 
sản lượng điện của cả nước. Việc sử 
dụng điện trong nông nghiệp sẽ tắng 
gấp 5 lần. 

Các ngành khác như: giao thông 
vận tải, văn hóa giáo dục, y tế, 
thương nghiệp... cũng phát triền 
mạnh. 

Những thắng lợi to lớn kề trên 
không những mang lại cho nhân dân 
Mông-cŠ sức mạnh, niềm tự hào và 


lỏng tin mãnh liệt vào sức sống của 


dân tộc mình mà còn góp phần tăng 
cường lực lượng của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa, cô vũ các dân tộc kém phát 
triền, bị áp bức, đấu tranh giành độc 
lập, tự do. Đánh giá thắng lợi của 
nhân dân Mông-cồ, Thủ tướng Phạm- 
Văn-Đồng nói : « Bằng lao động cần cù 
và sáng tạo, với nguồn tài nguyên 
thiên nhiên phong phủ, được sự giúp 
đỡ to lớn của Liên-xỏ và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác, nhân 
dân Mông-cô đã tiến một bước nhảy 
vọt lịch sử từ tỉnh trạng lạc hậu 
của chế độ phong kiến tới chân trời 
tươi sáng của chủ nghĩa xã hội. biến 
một nước hầu như chỉ có một ngành 
kinh tế đơn thuản là chăn nuôi tự 
nhiên thành một nước xã hội chủ 
nghĩa nòng — công nghiệp phát 
triền » (1). 


(I) Bài phát biều của Thủ tướng Phạm- 


Văn-Đồng ngày 25-6-Ì972 tại cuộc mít-tinh ở 
U-lan Bato đón Đoàn đại biều Đảng và 
Chính phủ ta sang thăm Mông-cồ. 
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TỪ đầu những năm 70 lại đây, nhất 

là từ sau khi Mỹ thất bại trong 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam, 
chủ nghĩa tư bản thế giới đã lúa sâu 
vào thời kỳ tổng khủng hoảng gay gắt 
và toàn điện. Trải qua cuộc khủng 
hoảng kinh tế từ cuối năm 1973. đến 
nay các nước tư bản chủ nghĩa vẫn 
chưa bước sang giai đoạn phục hỏi 
mạnh mẽ, trong khi đó nhiêu đấu hiệu 
cho thấy nguy cơ của một cuộc khủng 
hoảng kinh tế mới đang hình thành. 
Nạn lạm phát ngày thêm nghiêm trọng, 
không phương cứu chữa. Cuộc khủng 
hoảng năng lượng và nguyên liệu gay 
gắ( chưa từng thấy đang khoét sâu 
thêm những mâu thuần giữa các nước 
đang phát triền với các nước đế quốc 
chủ nghĩa phương Tây, cũng như 
giữa các nước để quốc chủ nghĩa 
với nhau. Cuộc khủng hoàng tiền 
tệ kéo đài từ đầu những năm 60 
đến nay làm cho hệ thống tiền 
tÈ, thanh toán quốc tế của thế 
giới tư bản chủ nghĩa trở nên hỗn 
loạn và bế tắc chưa từng thấy. 
Những khó khăn về kinh tế, tài 
chính; tiền tệ đó đã dẫn hệ thống tư 
bản chủ nghĩa tới một cuộc khủng 
hoẳng chính trị xã hội trầm trọng 
nhất từ trước đến nay. 
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PHAN-QUANG-TUỆ 


Trong bối cảnh ấy, quỹ tiền tệ quốc 
tế, đưới sự đạo diễn của Oa-sinh-tơn, 
đang tiến hành một cuộc cải cách 
Liền tệ với hy vọng phục hồi lại cải 
* trật tự ? đã bị phá vỡ trong toàn bộ 
hệ thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa. 


Tại hội nghị Kinh-xtơn (Gia-mai-ca) 
tháng 1-1976 Ủy ban lâm thời của 
Quỹ tiền tệ quốc tế đã đưa ra cải gọi 
là đề án cải cách tiền tệ rà hội nghị 
hằng năm của Quỹ tiền tệ quốc tế đã 
thông qua tại Ma-ni-la (Phi-lip-pin) 
trong tháng 10-1976. Đề ản cải cách 
tiền tệ này đã đưa ra những biện pháp 
gì đề hòng vá víiu lại hệ thống tiền tệ 
phương Tây đã tả tơi trong cơn, bão 
táp tiên tệ những năm gần đây 2? Thực 
chất của cuộc cải cách tiền tệ này 
là ơi 2 

Trước hẽt, oề 0ai trỏ của pàng, của 
« quyền rủt uốn đặc biệt * (SDR) uà của 
đồng đô-la Mỹ, có nhiều quan điềm 
chống đối nhau từ lâu giữa Mỹ và 
các nước Tây Âu, đứng đầu 1A Pháp. 


Trước đây, khi dự trữ vàng của 
Mỹ còn chiếm tới 80% dự trữ vàng 
của thế piới tư bản chủ nghĩa, Mỹ ia 
nước tich cực bảo uệ 0ai trỏ của oàng. 
Tại Brét-tơn Út Mỹ đã áp đặt cho thế 
giới tư bản chủ nghĩa một chế đô 
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®iên tệ lấy đô-la Mỹ làm cơ sở và 
eœ&xam kết đôi đô-Ìa ra vàng cho cả thế 
giới. Chính nhờ có vàng bảo đảm, 
cTöng đô-la Mỹ được thế giới tư bản chủ 
maghïa coi như a ngang với vàng ®; để 
quốc Mỹ đã dùng «ngai vàng ® đó đề 
củng cố và đề cao địa vị của đồng 
€lô-la Mỹ, và với đồng đô-la ấy Mỹ 
đã thực hiện chiến lược toàn cầu 
của nó. 


Nhưng từ năm 1950 trở đi, cân cân 
thanh toán quốc tế của Mỹ càng bội 
chỉ bao nhiêu thì đỏ-la Mỹ càng tràn 
ngập thị trường tiên tệ phương Tây 
và do đó cảng bị mất giá bấy nhiêu. 
Càng bị mất giá, đô-la Mỹ càng bị 
tung ra thị trường đề săn vàng của 
Mỹ. Dự trữ vàng của Mỹ ngày một 
với đi nhanh chóng. « Ngai vàng ? của 
đồng đô-la ngày càng lung lay và 
cuối cùng bị sụp đồ. Đến năm 1971 
dự trữ vàng của Mỹ chỉ chiếm 315% 
dự trữ vàng của thế giới tư bản chủ 
nghĩa. Ngày 15-8-1971 Nich-xơn tuyên 
bố đinh chỉ việc đồi đô-Ìa ra vàng, thực 
tế là vỗ món nợ bằng vàng của thế giới 
tư bản chủ nghĩa. Tiếp sau đó Niích- 
xơn đã phá giá hai lần đồng đò-la so 
với vàng, nghĩa là giam nội dung vàng 
của đồng đô-la, lần thứ nhất thắng 
12-1971 giảm 7,895, lần thứ hai thắng 
2-1973 giẩm thêm 1024 nữa. Từ đó 
quan điềm của AM 0ê oai trỏ của Đàng 
bắt đầu thau đồi : Mỹ chủ trương « phi 
tiền tệ hỏa ® nai trỏ của oàng, loại trừ 
chức năng tiền tệ của 0uàng. biến bàng 
thành một loại hàng hóa thông thường 
như mọi thhr hàng hóa khác (1). 


Chủ trương > phi tiên tệ hóa» vai 
trò của vàng, Mỹ nhắm nhiều mục 
đích : trước hết là đề bdo pệ kho 0àng 
của Mỹ khỏi bị khánh kiệt. Từ 15-8- 
1971 không một ngàn hàng trung ương 
của nước phương Tây nào có thê đòi 
Mỹ đòi đỏ:la ra vàng được nữa. Số 
vàng còn lại của Mỹ (trên 10 ty đô-la) 
được coi như dự trữ chiến lược lối 
thiều. Nếu phục hồi lại chức năng 
tiền tệ của vàng, thì các nước khắc 
vẫn có quyền đòi Mỹ phải thanh toán 


các khoản nợ nước ngoài bằng vàng 
và như vậy chẳng bao lâu kho vàng 
của Mỹ sẽ cạn. Mặt khác, ® phi tiền tệ 
hóa ? vai trò của vàng, Mỹ muốn loại 
trừ một địch thủ rãi lợi hại của đồng 
đô-la Mỹ. Chừng nào cỏn có quan hệ 
giữa đô-la và vàng, thì khi vàng lên 
giả trên thị trường lập tức đồng đô- 
la bị mất giá mạnh, và đồng đô-la 
càng mất giá bao nhiêu thì vàng lại 
lên giả bấy nhiêu. Cắt đứt mối quan 
hệ giữa đô-la và vàng, coi vàng như 
mọt thứ hàng hóa thông thường khác, 
MỸ muốn chứng minh rằng giả vàng 
trên thị trường hoàn toàn không liên 
quan gì tới sức mua của đöỏng đô-la 
Mỹ, mà chỉ là do quy luật cung cầu 
trên thị trưởng quyết dịnh. 

« Phi tiền tệ hóa ” vai trò của vàng, 
Mỹ còn muốn tiếp tục duy trì địa 0ị 
thống trị của đồng đó-la Mỹ trong hệ 
thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa. Trước 
đây dựa vào kho hàng hùng hậu của 
mình, Mỹ đã dựng lên chế độ tiền lệ 
trong đó đồng đô-la Mỹ đứng ra làm 
trung gian nối liền hệ thống tiền tệ 
tư bản chủ nghĩa với cơ sở vàng của 
nó (tiên tệ — đô-la — vàng), Ngày nay, 
kho vàng của Mỹ đã cạn, nhưng Mỹ 
biết rằng thế giới tư bản chủ nghĩa 
chưa the bỏ qua được nền kinh tế và 
đồng đô-la Mỹ, cho nên Mỹ loại trừ 
vàng ra khỏi bệ thống tiên tệ tư bản 
chủ nghĩa. cắt đứt mọi quan hệ giữa 
đô-la và vàng, mặc nhiên dựng lên 
một chế độ tiền tệ mới. chế độ bản 
vị đỏ-la, trong đó, muốn hay không 
thi toàn bộ hệ thống tiền tệ thế giới 
tư bản chủ nghĩa cũng không thê đến 
với vàng được nữa và buộc phải lấy 
đồng đô-la Mỹ làm bản vị, làm thước 


(l) Đề giải thích vì sao Mỹ chủ trương 
* phi tiễn tệ hóa s vai trò của vàng, tạp chí 
Pháp *Les Cahiers Francais° số l77 tháng 
7—9-1976, đưa ra những số liệu sau dây : năm 
I949 Mỹ chiếm 80%, năm l958—59%, 197]— 
3% và năm 973 — 264¿ toàn bộ dự trữ vàng 
của các ngân hàng trung ương các nước tư bản 
chủ nghĩa. Nếu phục hồi lại vai trò tiền tệ của 
vàng thì dự trử vàng của Mỹ sẽ còn bị giảm 
sút nghiêm trọng hơn nữa. 
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đo giá trị cho tất cả các đồng Liền tư 
bản chủ nghĩa khác (tiền tệ — đô-la). 
Như vậy, một khi tách rời khỏi vàng, 
hệ thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa 
càng bị trói chặt hơn vào đồng đô-la 
Mỹ 


Biết rõ ý đồ của Mỹ, các nước 
phương Tây, đứng đầu là Pháp và 
một số nước có nhiều dự trữ vàng, 
chống lại quan điềm của Mỹ. Từ 
thời kỳ còn Đờ-gòn, quan điềm của 
Pháp là hệ thống tiền tệ thế giới tư 
bản chủ nghĩa không nên dựa vào 
một đồng tiền của một nước nào, mà 
phải lấy vàng làm cơ sở, làm tiêu 
chuần giá trị. Các nước châu Âu 
khác. như Tây Đức chẳng hạn, tuy 
không đám chống lại quan điềm của 
Mỹ nhưng ủng hộ ngầm quan điềm 
của Pháp. Cuộc tranh chấp về vai trò 
của vàng kéo dài ở hết hội nghị này 
sang hội nghị khác, cho tới tháng 9- 
1973, tại hội nghị hằng năm của Quỹ 
tiễn tệ quốc tế, Mỹ và Tây Âu mới đi 
đến một sự thỏa hiệp có tính toán: 
hai bên đã nhất tri về nguyên tắc là 
sẽ loại trừ đần vai trỏ của vàng và 
của đồng đôila Mỹ đề đưa SDR 
(« quyền rút vốn đặc biệt » — một đơn 
vị tiền tệ tín dụng do Quỹ tiên tệ 
phát hành từ năm 1970) lên làm 
phương tiện dự trữ, làm thước đo 
giá trị cho hệ thống tiên tệ tư bản 
chủ nghĩa. Mỹ đồng ý đưa SDR lên 
thay vàng nhằm mục đích loại trừ 
chức năng tiền tệ của vàng, một đối 
thủ lợi hại đối với đồng đô-la Mỹ. 
Còn SDR, mà bảo chí phương Tây 
vẫn gọi là “vàng giấy *, không đồi 
được ra vàng, mà cũng chưa được 
áp dụng rộng rãi trong thanh toán và 
dự trữ quốc tế, cho nên chưa phải là 
một đối thủ lợi hại đối với đỏ-la Mỹ. 
Các nước phương Tây ngược lại 
muốn đưa SDR lên nhằm mục địch 
duy nhất là đề loại trừ dân đỏ-la ATÿ 
ra khỏi địa vị một đông tiền chủ đạo 
của hệ thống tiền tệ thế giới tư bản 
chủ nghĩa. 


Như vậy là trong cuộc tranh chấp 
giữa đô-la và vàng, nghiễm nhiên SDR 
được cả hai bên (Mỹ và Tây Âu) đưa 
lên địa vị làm phương tiện thanh 
toán và dự trữ quốc tế, làm thước đo 
giá trị cho tất cả các đồng tiên tư 
bản chủ nghĩa. Trên lý thuyết, mội 
chế độ tiền tệ mới ra đời, đỏ là chế 
độ bản vị # vàng giấy * SDR. 


Cuộc cải cách tiền tệ tư bản chủ 
nghĩa hiện nay đang đi theo hưởng 
thỏa hiệp đó. Từ đó đến nay Quỹ tiên 
tệ quốc tế đã thi hành hàng loạt biện 
pháp như tuyên bố các nước hội viên 
không cần phải quy định nội dung 
vàng cho đồng tiền của họ nữa. huy 
bổ quy định phải đóng góp 2524 cô 
phần bằng vàng. mọi khoản giao dịch, 
thanh toán bằng vàng với Quỹ cũng 
đều chấm dứt. Số vàng các nước hỏi 
viên đã đóng góp vào Quỷ hiện nay 
có tới 150 triệu ông-xơ (một ông-xơ 
bằng 31.1 gam), Quỹ quyết định sẽ 
hoàn trả lại 1/6 (khoảng 25 triệu ông- 
xơ) cho các nước hội viên theo giá 
42.22 đô-la một ông-xơ ; đem bản đấu 
giả 1/6 khác theo giá thị trường. Tử 
tháng 6-1976 đến nay Quỹ tiền tệ quốc 
tế đã tiến hành 8 đợt bán đấu giả 
vàng và đầu năm nay đã tiến hành 
hoàn trã đợt đầu cho các nước hội 
viên. | 

Đề chuần bị điều kiện đưa dần SDR 
lên địa vị chủ yếu trong hệ thống 
tiền tệ tư bản chủ nghĩa, từ tháng 
6-1974 Quỹ tiền tệ quốc tế đã áp dụng 
một phương pháp tỉnh toán mới đề 
định ra giá trị cho SDR. Theo phương 
pháp tính toán này SDR không còn 
có nội dung vàng như trước đây nữa, 
giả trị SDR được xác định theo giá 
trị của một «cụm đồng tiền” bao 
gồm các đồng tiền của 16 nước chiếm 
tỷ lệ từ 1 trở lên toàn bộ xuất 
khầu hàng hóa và dịch vụ (bao gồm 
những khoản có quan hệ tới việc 
xuất khầu hàng hóa) của thế giới tư 
bản chủ nghĩa trong thời gian từ 1963 
đến 1972. Nội dung mới này của SD' 
được bắt đầu áp dụng kề từ 1-7-1971 


và cũng tử đó, hằng ngày Quỹ tiền tệ 
quốc tế ấn định tỷ giá các đồng tiền 
của các nước hội viên qua SDR mới. 


Một vấn đề quan trọng khác của 
cuộc cải cách tiền tệ tư bản chủ 
nghĩa hiện nay là chế độ tj giá. Cũng 
như về vấn đề vàng, về vấn đề chế 
độ tỷ giả có nhiều quan điềm chống 
đối nhau giữa Mỹ và các nước phương 
Tây. Như mọi người đã biết, một 
trong những nguyên tắc cơ bản của 
chế độ tiền tệ Brét-tơn ÚỦI, do Mỹ 
dựng lên sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, là chế đó tj giá cố định. Suốt 
trong thời gian dài từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai đến 1971. chế độ tỷ 
giá cố định đã đưa đồng đò-la Mỹ lên 
địa vị một đồng tiền chúa tê, được 
coi như ngang với vàng, làm thước 
đo giá trị cho các đồng tiền khác. 
Thông qua chế độ tỷ giả cố định, đế 
quốc Mỹ đã buộc chặt sức mua các 
đồng tiền phương Tây vào dưới 
qngai vàng» của đồng đô-la Mỹ: 
không một nước nào có quyền tự ý 
phá giá đồng tiền của mình đề cạnh 
tranh xuất khầu hàng hóa với Mỹ. 
Chế độ tỷ giá cố định còn đem lại cho 
Mỹ một đặc quyền mà không một 
nước hội viên nào của Quỹ tiền tệ 
quốc tế có được, đó là sự ồn định 
của đỏng đô-la Mỹ trên các thị trường 
tiền tệ thế giới tư bản chủ nghĩa. 
Theo chế độ tỷ giá cố định, các 
nước hội viên phải can thiệp vào thị 
trường đề giữ cho tỷ giá đồng tiền 
của mình so với đông đô-la Mỹ không 
vượi quá giới hạn đã quy định (trên 
dưới 194 so với tỷ giả chính thức), 
do đó, chừng nào chế độ tỷ giả cố 
định còn có hiệu lực, chừng đó trên 
các thị trường tiền tệ, đồng đô-la Mỹ 
mặc nhiên không bị mảit giá quá 154 
so với đỏng tiên các nước khác. Trong 
điều kiên đó, một điều không lấy gi 
làm ngạc nhiên là vì sao suốt hơn 1/4 
thế kỷ từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai đến năm 1971, đế quốc Mỹ đã tha 
hỗö phát hành đô-la Mỹ ra nước ngoài 
đề đầu tư, bảnh trướng thế lực kinh 


tế sang các nước khác, chỉ tiêu quần 
sự Ở nước ngoài một cách bừa bãi, 
mặc cho nạn lạm phát trong nước 
tăng lên, tình trạng bội chỉ cán cân 
thanh toán với nướy ngoài ngày một 
nghiêm trọng,... nhưng sức mua của 
đồng đò-la Mỹ so với các đồng tiền 
khác vẫn ồn định, không hề bị mất 
giá và phá giá. Rõ ràng là địa vị 
thống trị của đồng đô-la Mỹ đã được 
chế độ tỷ giá cố định củng cố vững 
chắc, chính vì vậy mà Mỹ chủ trương 
duy trì chế độ tỷ giá cố định trong 
thời gian đó. 

Nhưng từ 1971 trở đi, thế lực kinh 
tế Mỹ và đồng đô-la Mỹ đã suy yếu 
rõ rệt. năng lực cạnh tranh của hàng 
hóa Mỹ trên thị trường thế giới ngày 


. một giảm sút nghiêm trọng, quan điềm 


của Mỹ về vấn đề chế độ tỷ giá cũng 
thay đôi: Mỹ chủ trương chế đỏ tỷ 
giá thả nồi, nghĩa là đề mặc cho sức 
mua của đồng tiền được tự do xác 
định tùy theo cung cầu trên thị 
trường. Hành động của Niích-xơn ngày 
15-8-1971, tuyên bố đình chỉ việc đôi 
đò-la ra vàng, cắt đứt mối quan hệ 
giữa đô-la Mỹ với vàng, đề mặc cho 
giả vàng trên thị trường tăng vọt lên 
so với đô-la Mỹ. về thực chất là một 
hành động thả nỗi đồng đô-la Mỹ so 
với vàng (2). Tháng 5-1972 chủ tịch 
Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ, Bớc- 


(2) Trước I5-8-l97l một đô-la Mỹ có nội 
dung vàng là 0,88867Ï gam vàng nguyên chất, 
hay nói cách khác là 35 đô-la Mý tương 
đương với một ông-xơ vàng (0,88867Ïg Xx 
35 —2I1,1035 gam =— Ì ông-xơ) vì vậy người 
ta thường goi “giá vàng chính thức» của 
đồng đô-là Mỹ là 35 đô-la được ÏÌ ông-xơ. 
Giá vàng trên thị trường tăng lên bao nhiêu, 
có nghĩa là giá trị của đô-Ìa so với vàng giảm 
xuống bấy nhiêu, Ví dụ giá vàng tăng lên 70 
đô-la/Ï ông-xơ có nghĩa là nội dung vàng của 
đô-Ìa trên thực tế đã giảm xuống l/2 vì l đô. 
la Mỹ chỉ còn giá trị bảng 31,035 : 70 = 
0,444335 gam vàng nứa thôi. Ìì vậy trước 
day, khi giá vàng trên thị trường tăng lên quá 
35 đô-la/Ï ông-xz, Mỹ phải tung dự trữ vàng 
ra thị trường bán đề giữ cho giá vàng luôn 
luôn ở mức 35 đô-la/Ï ông-xơ, nghĩa là giữ 
cho giá trị đô-Ìa so với vàng khỏi bị giảm 
xuống. 
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xơ, và sau đó it lâu cựu bẻ trưởng 
tài chính Mỹ Sun-xơ, đưa ra đề án 
cải cách tiền tệ tư bản chủ nghĩa, cả 
hai đều cho rằng chế dò tỷ giá phải 
linh hoạt và được thay đöi luôn. Đến 
năm 1973, khi tất cả các đồng tiền 
phương Tây đều thả nồi đồng Toạt, 
Oa-sinh-tơn hoàn toàn ủng hộ biện 
pháp thả nồi tiền tệ. 


Trong khi đó, các nước phương Tú, 
nhữt là Pháp và Nhớt, kiên quuết dđỏi 
phải phục hồi lại chế dộ tỦ giá cổ định. 
Họ cho rằng trong tình hình khủng 
hoàng kinh tế nghiêm trọng hiện nay, 


chế độ tỷ giá thủ nồi càng làm cho. 


hệ thống tiền tệ phương Tày thêm rối 
loạn và do đó càng làm cho khủng 
hoảng kinh tế thêm gay gảt. Họ thấy 
rõ rằng trên thực tế, những khoản 
chỉ tiêu đối ngoại không lô của Mỹ 
đề phục vụ cho chiến lược toàn cầu 
của Mỹ và chủ trương bành trướng 
kinh tế của tư bản lũng doạn Mỹ, 
nhất định càng làm cho đồng đô-Ìa 
Mỹ thường xuyên mát giả và do đỏ 
càng làm cho hàng xuất khầu của Mỹ 
rẻ hơn, năng lực cạnh tranh của hàng 
hóa Mỹ sẽ mạnh hơn, và trong khi đó 
thì họ phải gánh chịu lấy những hậu 
qua hết sức nghiêm trọng về kinh tế 
cũng như về chính trị, xã hội trong 
nước họ. 

Trước tỉnh hình đó Quỹ tiên tệ 
quốc tế đã giải quyết vấn đề chế độ 
Lỷ giá bằng những đề nghị chung 
chung mang nặng tính chất thỏa hiệp. 
Theo dự án sửa đôi và bồ sung điều 
lệ Quỹ tiền tệ quốc tế thì mỗi nước 
hội viên được quyền tự do hoặc thi 
hành chế đỏ tỷ giá thả nội, hoặc ấn 
định giá trị cố định đồng tiền của 
mình bằng đơn vị SDR hay bằng một 
đơn vị tiền tệ của nước khúc hoặc 
của một số nước khác, nhưng không 
được ấn định giá trị đông tiền của 
mình bằng vàng. Dự án đó còn quy 
định thêm mọt điều kiện nữa là : khi 
« tình hình kinh tế thế giới cho phép 9, 
Quỹ tiền tệ quốc tế có thề khôi phục 
lại chế độ tỷ giá «ồn định nhưng có 
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thê điều chỉnh được », với một đa số 
phiếu §5% chấp thuận 


* 


Sau nhiều năm trunh cãi nhau gay 
gắt, các nhà lý luận tiền tệ phương 
Tây mới đưa ra được một đe án càt 
cách chế độ tiền tệ thế giới như trên 


Nội dung chủ yếu của cuộc cải cách 
tiên tệ lần nảy xoay quanh hai vẫn đc : 
một là. loại trừ bàng ra khỗi hệ thống 
tiền tệ tư bản chủ nghĩa đề đưa dần 
SDR lên thay vàng làm thước đo giá 
trị; phương tiện thanh toán và dự trừ 
quốc tế cua hệ thống tiền tệ thế giới 
tư bản chủ nghĩa, hai là, hợp pháp hóa 
chế độ tỷ giá thả nồi. 

Những biện pháp cải cách đó, vẻ ly 
luận cũng như trên thực tiễn, có thê 
cứu vần được hệ thống tiền tệ tư bản 
chủ nghĩa thoát khỏi tỉnh trạng khủng 
hoảng triền miên và gay gắt hiện nat 
không ? 


Trước hết, các nước tư bản chủ nghĩa 
có thề loạt trừ 0uàng ra khỏi hệ thống 
tiền tệ thế giới tr bản chủ nghĩa được 
không ? Từ bỏ uàng, hệ thống tiền tế 
tư bản chủ nghĩa sẽ đi đến đầu ° Thật 
ra ý đồ của chủ nghĩ tư bản muốn 
# phi tiền tệ hóa * vai trò vàng không 
phải chỉ mới có trong những năm gần 
đây, mà đã bát đầu có từ khi chủ 
nghĩa tư bản ra đời. Có thề nói rằng 
chủ nghĩa tư bản từ khi ra đời luòn 
luôn tìm mọi cách đề vượt ra khỏi cái 
€ trạm gác » của vàng : dùng lạm phảt 
tiền giấy nhằm tạo điều kiện tái sản 
xuất mở rộng đề nâng cao mức giả trị 
thăng dư cho các nhóm tư bản lồng 
đoạn, xóa bỏ chế độ bản vị vàng. rủi 
vàng ra khỏi lưu thông tiền tệ trong 
nước, chủ trương không phải đồi tiền 
giấy ra tiền vàng nữa nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự can thiệp của 
Nhà nước tư bản lũng đoạn vào nền 
kinh tế quốc dân. Từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai đến nay nhờ sự phat 
triền của cách mạng khoa học — kỳ 


thuật, việc áp dụng mảy tính điện tử 
trong các nghiệp vụ thanh toán của 
các ngân hàng ngày một rộng rãi, 
xu hướng“ phi vật chất hóa» trong 
lưu thông thanh toán ngày một tăng 
lên, hình thái tiền tệ đã thay đôi từ 
tiền giấy sang hình thái “tiền điện 
tử » (3). Việc lưu thông thanh toản bằng 
tiền mặt ngày mộit giảm xuống, tỷ lệ 
thanh toán chuyền khoản, thông qua 
các tài khoản của ngân hàng ngày một 
tăng lên. (Hiện nay các khoản thanh 
toán qua tài khoản ngân hàng ở Mỹ đã 
chiếm trên 905%, ở Anh 80%, ở các 
nước châu Âu từ 60 đến 75% khối 
lượng lưu thông tiền tệ). 


Trong khi đó vàng đã hoàn toàn bị 
rút ra khỏi lưu thông tiền tệ, nạn lạm 
phát trong các nước tư bản chủ nghĩa 
đã làm cho giá cả hàng hóa biều hiện 
qua tiền giấy ngày mội tăng vọt lên 
trong khi giá vàng chính thức do Nhà 
nước tư bản chủ nghĩa định ra lại quá 
thấp; tình hình đó đã gây một ấn tượng 
tưởng chừng như sự hình thành giá cả 
hàng hóa trong các nước tư bản chủ 
nghĩa ngày càng tách rời khỏi cơ sở 
vàng. và vàng không còn làm chức 
năng thước đo giá trị nữa vì vàng 
đã mất hẳn mọi mối quan hệ với lưu 
thông hàng hóa trên thị trường tư bản 
chủ nghĩa. 

Thật ra, luận điềm của Mác về chức 
năng của vàng làm thước đo giả trị 
trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 
hiện nay vẫn có sức sống mãnh liệt 
của nó. Mặc dủ chủ nghĩa tư bản 
muốn phi tiền tệ hóa? vai trò của 
vàng, «phi vật chất hóa * lưu thông 
tiền tệ bắt đầu từ việc phát hành tiền 
giấy, rút vàng khỏi lưu thông, sử dụng 
hình thức thanh toán qua các tài 
khoản ngân hàng, cho tới việc sử dụng 
« tiền điện tử shiện nay, tất cả những 
việc đó đều chỉ là một quá trình thay 
đồihình thái tiền tệ mà thôi. *Tiền 
giấy » hay «Liền điện tử? cũng vẫn 
nằm trong khái niệm « ký hiệu giá trị " 
mà Mác đã vạch ra. Bản thân chúng 
không có giá trị cho nên chúng không 


thề làm chức năng thước đo giá trị 
cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ; 
chúng được đưa vào lưu thông tiền tệ 
chỉ với tư cách là ký hiệu của một cái 
gì đó đứng đằng sau chúng, có nguyên 
giả trị — đó là vàng. Mác đã viết :« Ký 
hiệu giá trị — như giấy chẳng hạn — 
làm chức năng tiền tệ. là ký hiệu của 
số lượng vàng được biều hiện bằng 
cải tên tiền tệ của nó, do đó là ký hiệu 
của oàng P (4). 

Tuy chủ nghĩa tư bản đã rút vàng 
ra khỏi lưu thông, nhưng vàng vẫn tiếp 
tục làm chức năng thước đo giả trị. 
còn các loại tiền giấy, tiền « điện tử *, 
vi bản thân chúng không có giá trị cho 
nên không thê làm chức năng thước 
đo giá trị nhưng vẫn có thề làm 
phương tiện lưu thông. Do đó, dù có 
đưa ra những hình thái tiền tệ của giá 
trị khác nhau đề thay thế vàng trong 
lưu thông, Nhà nước tư bản lũng đoạn 
vẫn không mảy may làm giảm được 
uy tín của vàng, không thê phủ nhận 
được vai trò của vàng trong hệ thống 
tiền tệ tư bản chủ nghĩa. Không thề 
thủ tiêu được những phức tạp và innâu 
thuần phát sinh từ sự tồn tại của liền 
tệ bằng cách thay đồi hình thái tiền tệ... 
cũng đúng là như vậy không thê thủ 
tiêu được bản thân tiền tệ chừng nào 
giá trị trao đổi vẫn còn là hình thái 
xã hội của các sản phầm › 5). 


Thực tế trong những năm gần đây 
cũng chứng tỏ rằng nền sản xuất hàng 
hóa của chủ nghĩa tư bản hiện nay 
chưa thê loại trừ được chức năng tiền 
tệ của vàng, coi vang như * một di sản 


(3) Trong nhiều nước phương Tây biện nay 
đang lưu hành “thẻ tín dụng »s một cách rộng 
rãi. Chỉ cần cho * thẻ tín dụng » vào máy tính 
điện tử, người cầm thẻ đá thanh toán mọi 
khoản bàng hóa, dịch vụ mà không cần dùng 
đến tiền giấy. Như vậy điện tử đã bắt đầu làm 
chức năng tiền tệ. 

(4) Mác — « Góp phần phê phán chính trị 
kính tế học °, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội 
1971, trang l5]. 

(5) Mác — Ăng-ghen, tuyền tập, bản tiếng 
Nga, nhà xuất bản chính trị, văn hóa quốc gia— 
Mát.rcơ-va, 1962, tập 4Ó, phần [, trang Ô7. 
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inan rợ?, một thứ hàng hóa bình 
thường như đế quốc Mỹ mong muốn. 


Trên thực tế vàng vẫn làm chức 
năng tiền tệ thế giới và làm phương 
tiện dự trữ của các Nhà nước cũng 
như của tư nhân: bất cứ lúc nào và 
ở đâu trong các nước tư bản chủ 
nghĩa. người ta vẫn có thê đem vàng 
đồi lấy bất cứ ngoại tệ nào mà người 
ta cần đến, hoặc đề đồi lấy bất cứ loại 
hàng hóa nào cần thiết. Trong những 
năm gần đây. cuộc khủng hoảng tiền 
lệ và nạn lạm phát trong các nước tư 
bản chủ nghĩa trở nên nghiêm trọng. 
người (ta ö ạt tung các loại tiền giấy 
mãit giả ra các thị trường đề săn 
vàng. Giá vàng trên thị trường; biều 
hiện bằng tiền giấy, từ 1968 đến cuối 
tháng 12-1974 đã tăng lên gần 5 lần (từ 
41 đỏ-la một ông-xơ cuối năm 1968 
lên đến 197,45 đô-la một ông-xơ cuối 
năm 1924). 


Trên lý thuyết các Nhà nước tư 
bản lũng đoạn phương Tây đòi « phi 
Liền tệ hóa » vai trò của vàng, nhưng 
trong thực tế việc làm của họ vẫn 
cho thấy rằng họ vẫn sùng bái vàng, 
bo bo giữ lấy vàng trong dự trữ của 
họ. Chưa một ngãn hàng trung ương 
của một nước phương Tây nào chịu 
bán vàng ra thị trường. Các đợt bán 
vàng vừa qua của Quỹ tiên tệ quốc 
tế nhằm mục đích làm giảm uy tin 
của vàng. nhưng kết quá ngược lại 
là vàng vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn : 
khối lượng vàng các nước tư bản chủ 
nghĩa đặt mua trong các đợt Quỹ tiền 
tệ quốc tế bán vàng vẫn ở mức rất 
cao; trong khi mỗi đợt Quỹ chỉ bán 
ra 780.000 ông-xơ. nhưng tông số vàng 
xin mua mỗi đợt lên tới 2 triệu ông- 
xơ, có lúc tới trên 4 triệu ông-Xơ 
(đợt bán vàng ngày 27-10-1976). Các 
ngân hàng trung ương phương Tây, 
thông qua ngân hàng thanh toán quốc 
tế. đều tham gia vào việc mua vàng 
của Quỹ. 

— Mặc dù các nhà lý luận tư sản tìm 
cách phế truất vàng, vàng vẫn nghiễm 
nhiên giữ vững địa vị của nó trong 
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hệ thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa. 
Sự sùng bái vàng chính là đặc điềm 
của cái xã hội vốn được xây đựng 
trên cơ sở sức mạnh của kim tiên. 
Từ thế kỷ thứ 16 đến nay thế giới tư 
bản chủ nghĩa chỉ sản xuất được 
80.000 tấn vàng, thế nhưng hơn mỏ! 
nửa số vàng đó đã được tích trữ. giãn 
kín trong các tầng hầm của các ngân 
hàng tư nhân và trong két của các 
nhà kim hoàn. 


Bảo chỉ phương Tây đều công khai 
thủ nhận rằng trong tình hinh kinh 
tế tiền tệ tư bản chủ nghĩa thiếu ôn 
định, cuộc khủng hoảng năng lượng 
và nguyên liệu ngày một gay gắt, 
tiền giấy trong các nước tư bản chủ 
nghĩa ngày một mắt giả do lạm phát 
nghiêm trọng, vai trò vàng không 
những không hè bị giảm sút mà văng 
cỏn trở thành nơi *ảân nắn an toán? 
nhất trong các cơn bão táp chính trị. 
kinh tế và tiền tệ tư bẫn chủ nghĩa 
hiện nay. Báo Mỹ «Tuần lẽ kinh 
doanh? thủ nhận: «Bóng ma vàng, 
như hình ảnh người bố của Hăm-lét, 
cứ ám ảnh mãi trên dinh lũy của tài 
chính quốc tế. Hệ thống thanh toán 
quốc tế đã tách rời khỏi vàng, nhưng 
bóng ma ấy vẫn còn luôn luôn ảm 
ảnh tâm trí của các nhà đàm phán 
tiền tệ ®, 

Tuy vậy quá trình «phi tiền tệ 
hóa » chức năng của vàng trong sự 
phát triền của chủ nghĩa tư bản vẫn 
tiếp diễn, quá trình ngày càng tách 
rời khỏi cơ sở vàng của hệ thống Liền 
tệ tư bản chủ nghĩa vẫn tiếp diễn; 
từ chế độ bản vị vàng đến chế độ 
bản vị vàng — đô la sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, rồi đến chế độ bản 
vị đô-la và chế độ bản vị SDR hiện 
nay, chế độ tiền tệ tư bản chủ nghĩa 
rõ ràng ngày một xa đần cơ sở vàng 
của nó. Nhưng lịch sử phát triền của 
hệ thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa đã 
cho thấy rất rõ là quá trình tách rời 
khỏi vàng cũng chỉnh là quá trình hệ 
thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa ngày 
một mất giá, hỗn loạn và cuối cùng lì 


khủng hoảng triền miền không 


phương cứu chữa. 


Cỏn chế độ tỷ giá thủ nồi hiện naụ 
liệu có cứu uän nồi nguuụ cơ sụp đồ của 
hệ thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa được 
không ? Về vấn đề này, đề án cải cách 
của Quÿ tiền tệ tỔ ra bất lực và lúng 
túng khi đưa ra một công thức hết 
sức chung chung. lại mang tính chất 
thỏa hiệp và theo “ý muốn » của Mỹ, 
nhằm hợp pháp hóa chế độ tỷ giá thả 
nồi. 


Về lý luận mà nói, một khi chế độ 
tiền tệ tư bản chủ nghĩa đã cắt đứt 
quan hệ với vàng rồi. giá trị của các 
đồng tiền tư bản chủ nghĩa không 
còn biêu hiện qua vàng nữa, mà được 
biều hiện qua SDR, một loại “vàng 
giấy? như báo chi tư bản thường 
gọi, một đơn vị ghỉ sồ hoàn toàn 
không có vàng bảo đảm, thì chế độ 
tŸ giá của hệ thống tiền tệ tư bản chủ 
nghĩa, tức là phương pháp so sánh 
gia trị giữa các đồng tiền với nhau, 
về thực chất mà nói, đã là thả nồi, 
nghĩa là đề mặc cho cung cầu của 
thị trường xác định lấy giá trị của 
các đồng tiền. 


Nhưng tình hình tiên tệ tư bản chủ 
nghĩa trong những năm thả nôi đồng 
loạt vừa qua, từ 1973 lại đây, lại cho 
thấy rằng vấn đề tỷ giá thả nôi trên 
thực tế khòng đơn giản như vậy. 


Trong bối cảnh hỗn loạn của tỉnh 
hình kinh tế tiền tệ tư bản chủ nghĩa 
hiệu nay, chế độ tỷ giá thả nồi mà 
Quỹ tien tệ quốc tế thực tế đã hợp 
pháp hóa qua đề án cải cách tiền tệ 
của mình, đã dẫn tới những hậu quả 
hết sức nghiêm trọng làm pay gát 
thêm những mâu thuẫn vốn đã hết 
sức căng thắng trong các quan hệ 
kinh tế, thương mại, tiền tệ và chính 
trị giữa các tập đoàn tư bản lũng 
đoạn phương Tây với nhau nói chung 
và giữa các tập đoàn tư bản lũng 
đoạn Mỹ với các tập đoàn tư bản 
lũng đoạn khác nói riêng. Trước đây, 
khi đế quốc Mỹ đang áp đặt một chế 


độ tỷ giá cố định nhằm cúng có địa 
vị bá chủ của đồng đô la Mỹ, báo chỉ 
tư bản chủ nghĩa phương Tây đã 


_ không ngớt lời lên án chế độ tỷ giá 


cố định đó là «man rợ », «thô bạo». 
« bất bình dẳng ».., thì ngày nay, cũng 
các bảo đó, lại đang lên án chế độ tý 
giú thả nồi hiện nay là « phả giá trả 
hình», canh tranh một cách phi 
pháp ?, “chống lại sự phát triền kinh 
tế *, Chế độ tỷ giá thả nỗi hiện nay về 
thực chất là như thế nào? 


Trước hết. thực tế tình hình tiền 
tệ tư bản chủ nghĩa từ năm 1973 lại 
đây cho thấy là nhiều nước phương 
Tây, đứng đầu là Mỹ, đã lợi dụng 
việc thả nỗi đồng tiền của mình làm 
một biện pháp phả giá trả hình đề 
cạnh tranh xuất khầu. Mỹ đã dùng 
chế độ tỷ giá thả nồi làm một thứ vũ 
khí lợi hại đề chống lại các nền kinh 
tế của các nước phương Tây có nhiều 
năng lực cạnh tranh xuất khầu với 
Mỹ. Những con số sau đây chứng 
minh điều đó: từ cuối năm 1970 cho 
đến cuối năm 1975 đồng mác Tây Đức 
đã lên giá 535 so với đô-la Mỹ, yên 
Nhật lèn giá 21.9% phơ-răng, Pháp 
lên giá 10,7%, chỉ riêng trong một 
năm từ cuối 1975 đến cuối năm 1976, 
đồng mác Tây Đức đã lên giá 10%. 
yên Nhật lên giá 125 so với đỏ-la Mỹ. 
Như vậy có nghĩa là trong5 năm qua, 
đồng đô-la Mỹ chỉ chính thức bị phá 
giá 2 lần (như đã phân tích ở phần 
trên) 17,8%. nhưng trên thực tế. chế 
độ tỷ giá thả nỗi đã làm cho đồng đô- 
la Mỹ phá giá tới 539% so với mác 
Tây Đức, 21.9 so với yên Nhật, và 
trong năm 1976 đồng đô-la tuy không 
chính thức phá giá lần nào, nhưng 
trên thực tế đã phá giá 10ÃÄ% so với 
đồng mác. 4% so với đồng yên, và 
như vậy cũng có nghĩa là giá hàng 
xuất khầu của ÀMÍÿ sang Tây Đức hiện 
nay so với cưỗi năm 70 đã rẻ đi 53% 
(hơn một nửa !), sang Nhật rẻ đi gần 
22%. Tạp chí Pháp «Ngân hàng» 
tháng 3-1976 đã nhận xét: «Sau một 
thời gian dài kháng khăng không chịu 
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hạ bệ đồng tiền của mình vì họ thấy 
đó là tượng trưng sức mạnh của họ, 
ngày nay người Mỹ đã tìm thấy những 
lợi thế của việc thường xuyên phá 
giả mà chế độ tỷ giá thả nồi đã đem 
lại cho họ... Thần tượng đô-la sau 
khi bị hạ xuống lại càng đảng sợ hơn 
là lúc còn đứng vững trên bệ đá 
của nó.» 


Các nhà kinh tế tư bản chủ 
nghĩa trong mấy năm trước đây vẫn 
cho rằng với chế độ tỷ giá thả nồi có 
thề thiết lập được một chế độ tiền tệ 
ồn định lâu đài vì nó có mấy ưu điềm 
chủ yếu : một là, giảm bớt được nhu 
cầu dự trữ ngoại hối đề chống nạn 
đầu cơ; hai là. giúp cho các nước 
nới tay hơn trong việc thi hành các 
chính sách kinh tế và tiền tệ 
trong nước; ba là, giúp cho thị 
trường tiền tệ tư bản chủ nghĩa có 
the tự điều chỉnh » tỉnh trạng mất 
cân đối trong cán cân thanh toán 
của các nước, điều mà chế độ Brét-tơn 
Út tỏ ra bất lực không làm được. 


Thực tế tính hình tiền tệ tư bản 
chủ nghĩa trong mấy năm qua rõ ràng 
là trái ngược với những lập luận có 
tính chất lý thuyết đó. Nhu cầu dự 
trữ ngoại hối của các nước không hề 
giảm đi chút nào, trái lại rất căng 
thẳng. Theo Xcốt Pác-đi, Phó chủ tịch 
ngàn hàng dự trữ liên bang Niu Oóc. 
chỉ từ 1-8-1976 đến 31-10-1976 các ngân 
hàng trung ương phương Tây đã phải 
sử dụng tới 16 tỷ đô-la can thiệp vào 
thị trường ngoại hối đề ồn dịnh tiền 
lệ, nhưng nếu tính từ tháng 3-1973, 
lúc mà các đồng tiền phương Tây 
bắt đầu thả nội hàng loạt, cho tới 
thang 10-1976 các ngân hàng trung 
ương đã phải sử dụng tới 150 tỷ đô la 
đề can thiệp vào thị trường chống 
nạn đầu cơ tiền tệ. 


Chế độ tỷ giả thả nồi cũng không 
giúp gì cho các nước nới tay thi hành 
các chính sách kinh tế tiền tệ trong 
nước, trái lại cang làm cho quan hệ 
kinh tế tiền tệ giữa các nước tư bản 
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chủ nghĩa càng thêm mâu thuẫn gay 
gắt. 

Trong khi đối với Mỹ, nhập khâu 
chỉ chiếm 7% tổng sản phẩm quốc 
dân, đồng đô-la mất giá chỉ có lợi cho 
xuất khầu hàng hóa của Mỹ mà không 
gây thêm sức ép lạm phát ở trong 
nước ; do sức mua trong nước của 
đồng đô-la tương đối hấp dẫn hơn so 
với các đồng tiền khác cho nên đồng 
đô-la có nhiều sức hút hơn, nguồn 


vốn ngắn hạn chạy nhiều vào các tài 


khoản tiền gửi ở Mỹ, cán cân thanh 
toán của Mỹ được cải thiện hơn. 
Ngược lại, đối với các nước châu Âu. 
nhập khầu chiếm tới 20 hay 30% tông 
sản phầm quốc dân. thì khi đồng 
tiền của họ bị mất giá sẽ dẫn tới hậu 
quả là sức ép lạm phát ở trong nước 
đó tăng lên đữ dội hơn. sức mua 
trong nước của các đồng tiền đó giảm 
sút nhanh chóng theo tốc độ lạm 
phát, và do đó lại càng làm cho các 
đồng tiền đó mất giá đối ngoại mạnh 
hơn, với phản ứng đây chuyền mất 
giả — lạm phát — bội chỉ trong cán 
cân thanh toán, rồi lại mất giá — lạm 
phát — bội chỉ, v.v... nền kinh tế các 
nước này gặp những khó khăn rất 
lớn. Đó là trường hợp của Ý. Anh 
tronu những năm vừa qua, và gần 
đây là trường hợp của Pháp. 


Cũng với ý nghĩa đó, báo Pháp 
Phi-ga-rô ngày 30-4-1977 đã nhận xét: 
«Chế độ tiền tệ thả nồi hiện nay 
đúng là đã hoàn chỉnh một cơ chế 
nhằm phong tỏa sự phát triền kinh 
tế, cơ chế đó đã được đựng lên dần 
dần trong những năm 70 này ? 


* 


Rð ràng là trong bối canh rối ren 
toàn diện hiện nay của nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa, những biện pháp 
cải cách tiền tệ tư bản chủ nghĩa mà 
Quỹ tiền tệ quốc tế đã thông qua 
trong hội nghị Kinh-xtơn (Gia-mai-ca) 


tháng 1-1976 và hiện nay đang được 
xúc tiến, về thực chất chỉ là những 
biện pháp và víu tạm thời, không 
những không thề cứu văn được hệ 
thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa thoát 
khỏi khủng hoảng triền miên, mà 
còn làm phát sinh thèm những khó 
khăn, mâu thuẫn mới gay gắt hơn 


trong các mối quan hệ kinh tế, 
thương mại, tiền tệ và tbanh toán 
quốc. tế giữa các nước tư bản chủ 
nghĩa. và từ đó càng thúc đầy nhanh 
hơn cả thế giới tư bản chủ nghĩa 
lún sâu vào một thời kỳ tổng khủng 
hoảng toàn diện và không phương 
cứu chữa. 


Ông go... SG ỐNG 


Sản xuất ouà bảo uệ sản xuất... 
(Tiếp theo trang 63) 


Trong mạng lưới bảo vệ cây và thú 
y tổ chức và hoạt động của các 
đơn vị trực tiếp chiến đấu ở các 
xí nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp. 
các cơ sở sẵn xuất cần được đặc biệt 
coi trọng. Hoạt động của các đơn vị 
này bảo đảm cho công tác bảo vệ sản 
xuất được thực hiện kịp thời và rộng 
khắp trên toàn bộ mặt trận sản xuất 
nông nghiệp. Các trạm bảo vệ 
thực vật và thú y huyên là nơi tô 
chức và quản lý mọi hoạt động của 
các đơn vị chiến đấu ở các cơ SỞ 
sản xuất, bồi dưỡng huấn luyện cán 
bộ cho cơ sở, thực hiện công lác dự 
tính, dự bảo và kiềm dịch các giống 
cây, gia súc trước khi đưa vào sản 
xuất. Vi vậy, trong việc xây dựng và 
củng cố cấp huyện, cần chủ ý xây 


dựng và nâng cao chát lượng của trạm 
này. 


Với mức độ mất mát hằng năm 
hiện nay trên 302 tồng sản lượng 
nông nghiệp, nếu làm tốt công tác bảo 
vệ sản xuất, chúng ta có thề làm tăng 
tồng sản lượng nông nghiệp lên 15 - 
20%. Đây là một trong những 
tiềm năng cần được khai thác tốt đề 
thực hiện các chỉ tiêu về nông nghiệp 
đã được đề ra trong các nghị quyết 
của Đảng. Đó là chưa nói đến sự 
cần thiết phải bảo vệ và giữ gin những 
thành quả lao động của chúng ta trong 
nông nghiệp đang thường xuyên bị 
đe dọa hủy hoại bởi bao nhiêu kể 
thủ trong thiên nhiên cùng với những 
điều kiện không thuân lợi khác. 
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